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Phẩm 01 : Phẩm Bảy Pháp 
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Kinh Trú Đạc Thọ 
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Kinh Thế Gian Phước 
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0 Kinh Lậu Tận 
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1. KINH THIỆN PHÁP [1] 


Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Thế Tôn du hóa tại nước Xá-vệ, ở trong Thắng 
lâm vườn Câp cô độc[2]. Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo răng: 


“Nếu có Tỳ-kheo thành tựu bảy pháp tất được hoan hỷ an lạc trong pháp Hiền 
thánh|Š |, thăng tiên đên lậu tận. Bảy pháp đó là g? Đó là biệt pháp, biệt nghĩa, biệt 
thời, biệt tiệt độ, biệt mình, biệt chúng hội và biệt sự hơn kém của người [4]. 


“Thế nào gọi là Tỳ-kheo biết pháp? Nghĩa là Tỳ-kheo biết chánh kinh, ca vịnh, ký 
thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, vị 
tằng hữu và thuyết. nghĩa[5]. Ấy là Tỳ-kheo biết pháp. Nếu Tỳ-kheo không biết 
pháp, tức không biết chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, 


bản khởi, thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, vị tăng hữu và thuyết nghĩa. Tỳ-kheo 
như vầy là không biết pháp. Nếu có Tỳ-kheo khéo biết rõ pháp, đó là biết chánh 
kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh 
xứ, quảng giải, vị tằng hữu và thuyết nghĩa. Ấy là Tỳ-kheo khéo biết rõ pháp. 


“Thế nảo gọi là Tỳ-kheo biết nghĩa? Nghĩa là Tỳ-kheo biết nghĩa của giáo thuyết 
này hay giáo thuyết kia, biết điều này có nghĩa như thế kia, biết điều kia có nghĩa 
như thế này|6]. Đó là Tỳ-kheo biết nghĩa. Nếu „ -kheo không biết nghĩa tức là Tỳ- 
kheo không biết nghĩa của giáo thuyết này hay giáo thuyết kia; không biết điều này 
có nghĩa như thế kia, điều kia có nghĩa như thế này. Tỳ-kheo như vậy là không biết 
nghĩa. Nếu có Tỳ-kheo khéo biết rõ nghĩa, đó là biết nghĩa của giáo thuyết này hay 
giáo thuyết kia, biết điều này có nghĩa như thế kia, biết điều kia có nghĩa như thế 
này. Đó là Tỳ-kheo khéo biết rõ nghĩa. 


“Thế nào gọi là Tỳ-kheo biết thời? Đó là Tỳ-kheo biết thời nào nên tu phương 
pháp thấp, thời nảo nên tu phương pháp cao, thời nào nên tu phương pháp xả[7]. 
Ấy là Tỳ-kheo biết thời. Nếu có Tỳ-kheo không biết thời tức là không biết thời nào 
nên tu phương pháp thấp, thời nào nên tu phương pháp cao, thời nảo nên tu 
phương pháp xả. Tỳ-kheo như vậy là không biết thời. Nếu có Tỳ-kheo khéo biết rõ 
thời, đó là biết thời nào nên tu phương pháp thấp, thời nào nên tu phương pháp 
cao, thời nào nên tu phương pháp xả. Ây là Tỳ-kheo khéo biết rõ thời. 


“Thế nào là Tỳ-kheo biết tiết độ? Đó là Tỳ-kheo biết tiết độ trong việc ăn, uống, đi, 
đứng, ngồi, năm, nói năng, im lặng, giảm bớt ngủ nghỉ, tu tập chánh trí. Ấy là ĐC 
kheo biết tiết độ. Nếu có Tỳ-kheo không. biết tiết độ tức là Tỳ-kheo không biết tiết 
độ trong việc ăn, uống, đi, đứng, ngôi, nằm, nói năng, im lặng, đại tiểu tiện, giảm 
bớt ngủ nghỉ, tu tập chánh trí. Tỳ-kheo như vậy là không biết tiết độ. Nếu có Tỳ- 
kheo khéo biết rõ sự tiết độ, đó là biết tiết độ trong việc ăn, uống, đi, đứng, ngôi, 
năm, nói năng, im lặng, giảm bớt ngủ nghỉ, tu tập chánh trí. Ấy là Tỳ-kheo khéo 
biết rõ sự tiết độ. 


“Thế nào là Tỳ-kheo biết mình? Tỳ-kheo tự biết mình có mức độ ây tín, giới thí, 
tuệ, biện, a-hàm và sở đắc[§]. Tỳ-kheo như vậy là biết mình. Nếu có Tỳ-kheo 
không biết mình tức là không tự biết mình có mức độ ấy tín, giới, văn, thí, tuệ, 
biện, a-hàm và sở đắc. Tỳ-kheo như vậy là không biết mình. Nếu có Tỳ-kheo khéo 
tự biết rõ mình, đó là biết mình có mức độ ấy tín, giới thí, tuệ, biện, a-hàm và sở 
đắc. Tỳ-kheo như vậy là khéo biết rõ mình. 


“Thế nào là Tỳ-kheo biết chúng hội? Tỳ-kheo biết đây là chúng hội Sát-lợi, đây là 
Phạm chí, đây là chúng hội Cư sĩ, đây là chúng hội Sa-môn. Ở nơi các chúng hội 


ây, ta nên đi như vậy, đứng như vậy, ngôi như vậy, nói như vậy, im lặng như vậy. 
Ấy là Tỳ-kheo biết chúng hội. Nếu có Tỳ-kheo không biết chúng hội tức là không 
biết đây là chúng hội Sát-lợi, đây là chúng hội Phạm chí, đây là chúng hội Cư sĩ, 
đây là chúng hội Sa-môn. Ở nơi các chúng hội ấy, ta nên đi như vậy, đứng như 
vậy, ngồi như vậy, nói như vậy, im lặng như vậy. Tỳ-kheo như vậy là không biết 
chúng hội. Nếu có Tỳ-kheo khéo biết rõ chúng hội, đó là biết đây là chúng hội Sát- 
lợi, đây là Phạm chí, đây là chúng hội Cư sĩ, đây là chúng hội Sa-môn. Ở nơi các 
chúng hội ấy, ta nên đi như vậy, đứng như vậy, ngồi như vậy, nói như vậy, im lặng 
như vậy. Ấy là Tỳ-kheo khéo biết rõ chúng hội. 


“Thế nào là Tỳ-kheo biết sự hơn kém của người[9]? Đó là Tỳ-kheo biết có hai 
hạng người: có tín và có bất tín[10], người có tín là hơn, người bất tín là kém. 
Người có tín lại có hai hạng: Thường đến gặp Tỳ-kheo và không thường đến gặp 
Tỳ-kheo. Người đến gặp thấy Tỳ-kheo là hơn, người không thường đến gặp Tỳ- 
kheo là kém. Người thường đến gặp Tỳ-kheo lại có hai hạng: có lễ kính và không 
lễ kính. Người có lễ kính là hơn; người không lễ kính là kém. Người có lễ kính lại 
có hai hạng: có hỏi kinh và không hỏi kinh. Người có hỏi kinh là hơn, người không 
hỏi kinh là kém. Người có hỏi kinh lại có hai hạng: nhất tâm nghe kinh và không 
nhất tâm nghe kinh. Người nhất tâm nghe kinh là hơn, người không nhất tâm nghe 
kinh là kém. Người nhất tâm nghe kinh có hai hạng: nghe rồi thọ trì pháp và nghe 
rồi không thọ trì pháp. Người nghe rồi thọ trì pháp là hơn, người nghe rồi không 
thọ trì pháp là kém. Người nghe rôi thọ trì pháp lại có hai hạng: nghe pháp có quán 
sát nghĩa và nghe pháp không quán sát nghĩa. Người nghe pháp có quán sát nghĩa 
là hơn, người nghe pháp không quán sát nghĩa là kém. Hạng nghe pháp quán sát 
nghĩa lại có hai: biết pháp, biết nghĩa, hướng về pháp và thứ pháp, tùy thuận pháp, 
thực hành đúng như pháp[1I]; và hạng không biết pháp, không biết nghĩa, không 
hướng về pháp và thứ pháp, tùy thuận pháp và thực hành đúng như pháp. Người 
biết pháp, biết nghĩa, hướng về pháp và thứ pháp, tùy thuận pháp, thực hành đúng 
như pháp là hơn; người không biết pháp, không biết nghĩa, không hướng về pháp 
và thứ pháp, không tùy thuận pháp, không thực hành đúng như pháp là thấp kém. 
Hạng biết pháp, biết nghĩa, hướng về pháp và thứ pháp, tùy thuận pháp, thực hành 
như pháp lại có hai hạng: Tự làm ích lợi cho mình và cũng làm ích lợi cho người 
khác, làm ích lợi cho mọi người, xót thương thế gian, cầu nghĩa và lợi, an ôn khoái 
lạc cho trời và người; và hạng không tự làm lợi ích cho mình và cũng không làm 
lợi ích cho người, không xót thương thế gian không cầu nghĩa và lợi, an ổn khoái 
lạc cho trời và người. Nếu người nào tự làm lợi ích, cũng làm lợi ích cho người, 
làm lợi ích cho mọi người, xót thương thế gian, cầu nghĩa và lợi, an ồn và khoái lạc 
cho trời người. Người â ấy là bậc nhất là lớn, là trên, là tối cao, là hơn hết, là tôn quí, 
là tuyệt diệu giữa mọi người khác. Ví như từ bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sinh 
tô, từ sinh tô có thục tô, từ thục tô có tô tinh[12]. Tô tính là thứ bậc nhất, là lớn, là 


trên, là tối cao, là hơn hết, là tôn quí, là tuyệt điệu đối với những loại kia. Cũng 
vậy, nếu người nào tự làm lợi ích cho mọi người, xót thương thế gian, cầu nghĩa và 
lợi, an ổn khoái lạc cho trời người, thì trong hai hạng người như trên đã nói, đã 
phân biệt, đã thi thiết, người ây là bậc nhất, là lớn, là trên, là tối cao, là hơn hết, là 
tôn quí, là tuyệt điệu. Ây là Tỳ-kheo biết sự hơn kém của người. 


Phật thuyết như vậy. Các vị Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


Chú thích : 


[1] Tương đương Pali: A. VIL64 Dammafñnnu-sutta; biệt dịch: No.27 Tỉ hắt Trị 
Kinh, I quyên, Ngô Chỉ Khiêm dịch (Đại 1, tr.810); No.125 (39.1) Tăng Nháit, 
“Đăng Pháp Phám ` (Đại 2, tr.728). 


[2] Hán: Xá-vệ quốc, Thắng lâm, Cấp cô độc viên #* fñ# bữ JŠš #K đá 7l XÄ 
ñãt Pali: sãvatthiyam... Jetavane Anathapindikassa ãrãme. 


13 Hán: U Hiện thánh đắc hoan hỷ lạc È*ZF#?ƒ/#ñí(#Z. No.27: Hiện thể an 
ồn, hân duyệt ãa hạnh Út %lJ{fZ. No.125 (39.1): ư hiện pháp trung 
thọ lạc vô cùng #4! %6f #2. Cả hai bản đêu có nghĩa: “Được an ổn 
ngay trong đời hiện tại ”. 


[4] Tri pháp, tri nghĩa, tri thời, tri tiết, tri chúng, tri nhân thắng như #J 32 #J 
#E AlJ lý ñJ ñÚ 8l All ÀX lỗ ñlL Pali: dhammafñfn ca hoti atthafñfñi ca 
attañnñn ca mattaffñu ca kalañffHi ca parisafffIi ca pugøalaparoparaffUl ca. 


j5] Chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ tha, nhán duyên, soạn lục, bản khởi, 
thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, vị tăng hữu và thuyết nghĩa 1E ẤŠ, ZX 2, ä! 
ðu, lÃI ÍU, BA] Íợ, Đệ lu ÂN lu lU dủu CC lu l§ Ẩ Â EU 12, ñú JẼ Cá ba 
bản đếu liệt kê mười hai bộ. Pali chỉ có chín: suftan geyydtn veyyakaraan 
gãtham udanam †ttivutftIakam jãtakam abbhutadhammam vedallam. 


[6] Hán: tri bỉ bỉ thuyết nghĩa, thị bỉ nghĩa, thị thử nghĩa #J ƒ# ƒ 9 #š, 
4#, & 1l #3. Pal: ayam imassa bhãsiassa altho, ayam imassa 
bhãsiassa “Đây là ý nghĩa của điều được nói này. Đây là ý nghĩa 
của điều được nói này. ” 


[7J Hán: hạ tướng, cao tướng, xả tướng È ?H, mì TH, f2 ñ Tập dị 17 (Đại 
26, tr.457b): tu chỉ tướng, tu cứ tương, tu xả tướng. Pali: ayam kalo udessa, 
ayaụ kalo paripucchaya, ayam kãlo yogassa, ayam kãlo pafisallianassä. 
“Đây là thời để giảng thuyết; đây là thời để chất vấn; đây là thời để tu 
tập, đây là thời để tĩnh chỉ". Trong bản Hán, đọc uddha(?) hay ucca (cao), 
thay vì uddesa (giảng giải). 


[8] Hán: tín, giới, văn, thí, tuệ, biện, a-hàm, sở đắc f7 #Ê lñ jí #f ð} li ấ? 
7Ø} f2. Tập dị 17 (Đại 26, tr.457c): tín, giới, văn, xả, tuệ, giáo, chứng, niệm, 
tộc tánh, biện tài 17 7 ñH Ít 5i ñE (S 6E ñỊ ý. Pali: saddha (tín), sila 
(giới), suta (văn), cäga, (thí xả), pañna (tuệ), paHbhana (biện tải). 


[9J Hán: trỉ nhân thăng như ÂJ/ Á JŠ 1 Tập dị 17, đã dẫn: trì nhân thắng 
liệt ñJ Á ñễ Z2 


[10] Hán: hữu tín, hữu bất tin Ø7 fĩ f7 ` fr: Tập dị 17, đã dẫn: hơn kén 
về đức hạnh. 


[II] Hán: Trì pháp, trì nghĩa, hướng pháp, thứ pháp, tùy thuận pháp, như 
pháp hành chỉ 15, ñll‡Š, 1/22, ñÉ7322, Ál⁄Xf7 <7. Pali: aithamafñfñaya 
dhammamañfñäya dhammanudhammappafipamno, “sau khi tư duy về nghĩa, 
tr duy về pháp, rồi thực hành pháp và tùy pháp ”. 


[12] Hán: nhũ, lạc, sinh tô, thục tô, tô tỉnh 3} lŸ 2 J# 34 ð# ð# Tú. Pali: 
khra (sữa), dadhi (sữa đông hay sữa chua), takka (bơ lỏng, 1⁄2 nước ), 
navanita (bơ đặc), sappi (dầu bơ hay bơ tỉnh, đề hô). Bản Päli tương đương 
không có thí dụ này. 


2. KINH TRÚ ĐẠC THỌ [1] 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ở tại Thắng lâm trong vườn Cấp cô độc. 


Lúc bấy giờ Phật bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu lá cây Trú đạc[2] Tam thập tam thiên úa vàng[3], lúc đó thiên chúng ở Tam 
thập thiên vui mừng hớn hở, cho răng lá cây Trú đạc chăng bao lâu nữa sẽ rụng. 


Rồi thì lá cây ở Tam thập tam thiên đã rụng. Lúc đó chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên vui mừng hớn hở cho rằng lá cây Trú đạc chăng bao lâu nữa sẽ mọc lại. Rồi 
thì lá cây Trú đạc ở Tam thập tam thiên đã mọc lại, lúc đó chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên vui mừng hớn hở cho rằng cây Trú đạc chăng bao lâu nữa sẽ kết ra mạng 
lưới[4]. Rồi thì cây Trú đạc ở Tam thập tam thiên đã kết mạng lưới. 


Lúc đó chư Thiên ở Tam thập tam thiên vui mừng hớn hở cho răng cây Trú đạc 
chăng bao lâu nữa sẽ nở nụ giống như mỏ chim[5]. Rồi thì cây Trú đạc ở Tam thập 
tam thiên đã nở nụ giống như mỏ chim. Lúc đó chư Thiên ở Tam thập tam thiên 
cho rằng cây Trú đạc chẳng bao lâu nữa sẽ nở hoa giống như cái bát[6]. Rồi thì cây 
Trú đạc ở Tam thập tam thiên đã nở hoa như cái bát. Lúc đó chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên hớn hở cho rằng cây Trú đạc chăng bao lâu hoa sẽ nở tròn trịa. Nếu cây 
Trú đạc nở hoa tròn trịa thì nó chiếu ra ánh sáng, màu sắc và tỏa ra mùi thơm trong 
chu vi trăm do-diên[7]. Lúc bấy giờ vào tháng tư mùa hạ, các vị Tam thập tam 
thiên vui đùa với năm món dục lạc cõi trời. Đó là Tam thập tam thiên tập trung 
dưới cây Trú đạc mà hưởng thọ sự hoan lạc. 


“Theo ý nghĩa như thế, vị Thánh đệ tử cũng vậy. Khi suy nghĩ đến việc xuất gia, 
lúc đó vị Thánh đệ tử như là chiêc lá úa vàng, cũng giông như lá cây Trú đạc ở cõi 
Tam thập tam thiên vàng úa. 


“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với chí tín, từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình, học đạo; lúc đó vị Thánh đệ tử được gọi là lá rụng, như 
lá cây Trú đạc ở Tam thập tam thiên rụng xuông. 


“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác có quán[S§], có hỷ 
và lạc phát sinh do viên ly[9], thành tựu và an trụ[10] Sơ thiên; lúc đó vị Thánh đệ 
tử được gọi là sanh trở lại như lá cây ở Tam thập tam thiên sanh trở lại. 


“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử giác và quán đã dút, nội tâm tịch tịnh, không giác 
không quán, có hỷ lạc do định sanh[11] thành tựu và an trụ Nhị thiền. Lúc đó 
Thánh đệ tử được gọi là sanh màng lưới như cây Trú đạc ở Tam thập tam thiên 
sanh mạng lưới. 


“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử lìa hỷ dục, an trụ xả, vô cầu[12], chánh niệm chánh 
trí, thân cảm giác lạc, điều mà bậc Thánh gọi là được xả bởi Thánh, có niệm và lạc, 
an trụ không[13], thành tựu an trụ Tam thiền. Lúc đó Thánh đệ tử được gọi là nở 
nụ như mỏ chim, cũng như cây Trú đạc ở Tam thập tam thiên nở nụ như mỏ chim. 


“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử diệt lạc, diệt khổ; ưu và hỷ từ trước cũng đã diệt, 
không khô không lạc, xả và niệm thanh tịnh[14] thành tựu an trụ Tứ thiên. VỊ 


Thánh đệ tử lúc đó được gọi là nở hoa như cái bát vậy. cũng như cây Trú đạc ở 
Tam thập tam thiên nở hoa như cái bát. 


“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử các lậu đã tận, tâm giải thoát, tuệ giải thoát ngay trong 
đời này[15] mà tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ; vị ấy biết một cách 
như thật rằng “Sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã xong, không còn 
tái sanh nữa”. Lúc đó vị Thánh đệ tử được gọi là hoa nở tròn trịa, cũng giống như 
cây Trú đạc ở Tam thập tam thiên nở hoa tròn trịa. Đó là vị Tỳ-kheo lậu tận A-la- 
hán, được Tam thập tam thiên tập hội tại chánh điện Thiện pháp hỏi han khen ngợi 
rằng: “VỊ Thánh đệ tử tôn quý đó, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia 
đình, sống không gia đình, học đạo, các lậu đã hết, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 
ngay trong đời này tự tr, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết một cách như 
thật rằng, sự sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa”. Đó là sự tập hội của các A-la-hán lậu tận, như Tam thập tam 
thiên cùng tập hội dưới cây Trú đạc vậy”. 


Phật thuyết như vậy, các vị Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


Chú thích : 


[1] Tương đương Pali: A. VIL65 Parichattaka-suita. Biệt dịch No.28 Phật 
Thuyết Viên Sinh Thọ Kinh, l quyên, Tổng Thi Hộ dịch (Đại 2, tr.10); 
No.125 (39.2) Tăng Nhát 33, “Đăng Pháp Phẩm ` (Đại 2, tr.729). 


[2] Hán: trú đạc (độ) thọ S /# ñủ Pali: părichataka (Skt. pãrÙäta: viên 
sinh thọ %4: ñ. Cây san hô (Erythmia Indica) trên trời Đao-lợi (PL 
Tãvatimsa), làm chuẩn để tỉnh ngày; đồng hỗ của trời Đao-lợi. No.125 ( 39.2 
) mô tả: gốc cây lớn năm mươi do tuần, cao một trăm do tuần, bóng mát phủ 
bốn phía, mỗi phía năm mươi do tuân. Các Thiên thân cối trời Tam thập tam 
thiên, vào tiết tháng tư thường tụ tập đến đó thưởng ngoạn. No.28 cũng mô tả 
tương tự. 


[3] No.28: cây ấy tức sinh ra bản nỗ bát la xá 3⁄2 #⁄ ñÁ ñ#. ?. Päli: 
pangdupalasa: (lả cáy) héo úa. 


[4] Hán: sinh võng 4 Ấl. Pali: jälakajãta: nảy mâm chối non. Bản Hán phân 
tích: jãälaka: màng lưới + jãta: đã sinh. No. 28: bảo võng #Ÿ đỗ]ï phân tích: 
jalaka, lưới, + jãta = jãtaripa (?): vàng (hoàng kim). 
[5] Hán: điểu trác J 1% Pali: khãraka, chôi hay lộc. 


[6] No.28, hai giai đoạn: câu-châm-ma-laca flR. ñ %# để. đŨ. Pali: 
kudumalaka, nụ hoa vừa lú); và ca-ca-tả ðlU ÄlU FJ. Paäli, koraka, nụ hoa). 

[7] Pali: samama pañnasayojananiabhava phưam hot, anuvatam 
yojanasafamn gandho gacchati, “hương thơm tỏa ra trùm khặp năm mươi 


yojana (do-tuân, hay do-diên); thuận gió, bay đến một trăm yojana. 


8] Hán: hữu giác hữu quán #7 ?ñ. Pali: sa vitakkam savicäram, câu hữu với 
tâm (suy tâm) và câu hữu với tứ (tư sát). 


/9J Hán: ly sanh hỷ lạc 8È 4 # Í#f Pali: vivekajam pitisukham, hỷ và lạc 
phát sinh từ sự ân cư. 


[10) Hán: thành tựu du 0È ðŸ ỞZ Pali: upasampajja viharati, sau khi chứng 
nhập, vị ấy an trụ (sống trong trạng thải). 


[11] Hán: định sanh hỷ lạc # 4 # #Š. Pali: samadhjam piisukham. 

[12) Hán: ly ư hỷ dục, xả, vô cầu du 8Ÿ #* #f ñÁ l2 Ất 3 Pali: piiyä ca 
viraäga ca u0)0Đekkako ca viharafi: vị ây sông (an trú) trong trạng thái xả, 
không côn hỷ. 

[14] Hán: xả niệm thanh tịnh #£Ê Z2 7Ÿ 1, Pháp Uẩn 7 (Đại 26, tr.485q): 
“Lúc báy giờ, hoặc xả, hoặc niệm, thảy đêu được thanh tịnh”. PAli: upekka- 
safi-parisuddhim. 

[15] Hán: w hiện pháp trung #% ?ủ Z2 1H. Pali: dilthe dhamme. 


3. KINH THÀNH DỤ [1] 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hành nước Xá-vệ, ở trong Thắng lâm vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Như Vương thành ở biên giới có bảy việc đây đủ[2] và bốn thứ lương thực sung 
túc dê tìm không khó; do đó Vương thành không bị ngoại địch đánh phá, ngoại trừ 
tự phá hoại từ bên trong. 


“Những gì là bảy việc mà Vương thành có đầy đủ? Đó là Vương thành ở biên giới 
xây cất vọng gác[3], đắp đất cho chắc không thê phá vỡ, để bên trong được an ôn, 
chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là việc đầy đủ thứ nhất của Vương thành. 


“Lại nữa, Vương thành ở biên giới, đào hào vét ao cho thật sâu rộng, sửa sang cụ 
bị đê có thê nương tựa, làm cho bên trong được an ôn, chê ngự oán địch bên ngoài. 
Đó là việc đây đủ thứ hai của Vương thành. 


“Lại nữa, như đường giao thông chung quanh Vương thành ở biên giới được dọn 
dẹp cho bằng phẳng, rộng rãi, để bên trong được an ổn, chế ngự oán địch bên 
ngoài. Đó là việc làm đầy đủ thứ ba của Vương thành. 


“Lại nữa, như ở Vương thành biên giới tập trung bốn binh quân: quân voi, quân 
ngựa, quân xe, quân bộ, để bên trong được an ồn, chế ngự oán địch bên ngoài, đó 
là việc làm đầy đủ thứ tư của Vương thành. 


“Lại nữa, như Vương thành ở biên giới dự bị binh khí, cung, tên, mâu, kích, đề bên 
trong được an ôn, chê ngự oán địch ở bên ngoài. Đó là việc làm đây đủ thứ năm 
của Vương thành. 


“Lại nữa, như Vương thành ở biên giới lập vị Đại tướng trấn thủ, sáng suốt, thao 
lược, cơ trí, tháo vác, dũng mãnh, cương nghị, giỏi mưu chước, người lành thì cho 
vào, kẻ không lương thiện thì ngăn câm, để bên trong được an ồn, chế ngự oán 
địch bên ngoài. Đó là việc làm đầy đủ thứ sáu của Vương thành. 


“Lại nữa, như Vương thành ở biên giới xây đắp tường cao cho thật kiên cố, trét 
bùn, tô đất, để bên trong được an ồn, chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là việc làm 
đầy đủ thứ bảy của Vương thành. 


“Bốn thứ lương thực|4] dễ tìm không khó là gì? Đó là Vương thành ở biên giới 
nước, cỏ, củi, gỗ có săn, có dự bị để bên trong được an ôn và chế ngự oán địch bên 
ngoài. Đó là loại lương thực thứ nhất sung túc, đễ tìm không khó ở Vương thành. 


“Lại nữa, như Vương thành ở biên giới thu nạp nhiều lúa gạo và chứa cất lúa 
mạch, để bên trong được an ồn và chế ngự oán địch ở bên ngoài. Đó là loại lương 
thực đầy đủ, dễ kiếm không khó ở Vương thành. 


“Lại nữa, như Vương thành ở biên giới chứa nhiều đậu niêm, đại đậu, tiêu đậu[5] 
để bên trong được an ồn và chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là loại lương thực thứ 
ba sung túc, dễ tìm không khó ở Vương thành. 


“Lại nữa, như Vương thành ở biên giới, chứa để dầu bơ, mật, mía đường, cá, muối, 
thịt khô, tât cả đây đủ, đê bên trong được an ôn và chê ngự oán địch bên ngoài. Đó 
là loại lương thực thứ tư sung túc, dê tìm không khó ở Vương thành. 


“Như vậy, Vương thành bảy việc đầy đủ, bốn thứ lương thực sung túc, dễ tìm 
không khó, nên không bị ngoại địch đánh phá, chỉ trừ bên trong tự phá hoại. 


“Cũng vậy, nếu Thánh đệ tử cũng được bảy thiện pháp và bốn tăng thượng tâm{ ó6]. 
đê được không khó, vì thê Thánh đệ tử không bị ma vương lung lạc[7] cũng không 
theo pháp ác bât thiện, không bị ô nhiêm bởi phiên não, không còn thọ sanh trở lại. 


“Bảy thiện pháp mà Thánh đệ tử có được là những gì? Đó là Thánh đệ tử có tín 
kiên có, tin sâu nơi Như LaI[8], tín căn đã vững, trọn không tin theo Sa-môn, Phạm 
chí, ngoại đạo, cũng như Thiên ma, Phạm thiên, và các hạng thế gian khác. Đó là 
Thánh đệ tử được thiện pháp thứ nhất. 


“Lại nữa, Thánh đệ tử thường thực hành tàm si[9], điều đáng xấu hỗ thì biết xấu 
hô, xâu hô pháp ác bât thiện, phiên não ô ê, là thứ khiên thọ các ác báo, gây nên 
gôc rê sanh tử. Đó là thiện pháp thứ hai mà Thánh đệ tử có được. 


“Lại nữa, Thánh đệ tử thường thực hành xấu thẹn[ 10], điều đáng xấu thẹn biết xâu 
thẹn, xâu thẹn pháp ác bât thiện, phiên não ô uê là thứ khiên thọ các ác báo, tạo gôc 
sanh tử. Đó là thiện pháp thứ ba mà Thánh đệ tử có được. 


“Lại nữa, Thánh đệ tử thường thực hành tính tiến[11], đoạn trừ các ác bất thiện 
pháp, tu các thiện pháp, luôn gắng sức bên chí[12], chuyên nhất kiên cố[13], làm 
các điều thiện, không bỏ phương tiện[ 14]. Đó là thiện pháp thứ tư mà Thánh đệ tử 
có được. 


“Lại nữa, Thánh đệ tử học rộng nghe nhiều, ghi nhớ không quên, tích lũy sự học 
rộng. Các pháp nào là toàn thiện ở khoảng đầu, toàn thiện ở khoảng giữa, toàn 
thiện ở khoảng cuối, có nghĩa có văn, thanh tịnh trọn đủ, phạm hạnh hiển hiện[15], 
học rộng nghe nhiều các pháp như vậy; học đến cả ngàn lần, chú ý chuyên tâm 


quán sát[16], thấy rõ hiểu sâu[17]. Đó là thiện pháp thứ năm mà Thánh đệ tử có 
được. 


“Lại nữa, Thánh đệ tử thường thực hành nơi niệm, thành tựu chánh niệm; những 
điêu đã học tập từ lâu, đã từng nghe từ lâu[18], nhớ luôn không quên. Đó là thiện 
pháp thứ sáu mà Thánh đệ tử có được. 


“Lại nữa, Thánh đệ tử tu hành trí tuệ, quán sát pháp hưng suy[19]. Do có trí như 
vậy, có thánh tuệ, có sự thâu hiệu, phân biệt rõ ràng, mà diệt tận hoàn toàn sự khô. 
Đó là thiện pháp thứ bảy mà Thánh đệ tử có được. 


“Những gì là bốn tăng thượng tâm, dễ được không khó mà Thánh đệ tử đạt được? 
Đó là Thánh đệ tử ly dục[20], ly pháp ác bắt thiện, có giác có quán, có hỷ và lạc 
phát sinh do viễn ly, thành tựu và an trụ Sơ thiềân. Đó là tăng thượng tâm thứ nhất 
dễ được không khó mà Thánh đệ tử đạt đến. 


“Lại nữa, Thánh đệ tử giác và quán đã dút, nội tâm tịch tịnh, không giác không 
quán, có hỷ lạc do định sanh thành tựu và an trụ Nhị thiên. Đó là tăng thượng tâm 
thứ hai dễ được không khó mà Thánh đệ tử đạt đền. 


“Lại nữa, Thánh đệ tử lia hỷ dục, an trụ xả, vô cầu, chánh niệm chánh trí, thân 
cảm giác lạc, điều mà Thánh gọi là được xả bởi Thánh, có niệm và lạc, an trụ 
không, thành tựu an trụ tâm. Đó là tăng thượng tâm thứ ba dễ được không khó mà 
Thánh đệ tử đạt đến. 


“Lại nữa, Thánh đệ tử diệt lạc, diệt khổ; ưu và hỷ từ trước cũng đã diệt, không khổ 
không lạc, xả và niệm thanh tịnh thành tựu an trụ Tứ thiên. Đó là tăng thượng tâm 
thứ tư dê được không khó mà Thánh đệ tử đạt đên. 


“Như vậy, Thánh đệ tử được bảy thiện pháp, đạt đến bốn tâm tăng thượng dễ được 
không khó, không bị ma vương lung lạc, cũng không theo pháp ác bât thiện, không 
bị nhiễm bởi nhiễm ô, không còn thọ sanh trở lại. 


“Như Vương thành ở biên giới xây cất vọng gác, đắp đất cho chắc không thể phá 

vỡ, đề bên trong được an ồn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, Thánh đệ tử 
có tín kiên cô, tin sâu nơi Như Lai, tín căn đã lập, trọn không theo Sa-môn, Phạm 
chí, Ngoại đạo, cũng như Thiên ma, Phạm thiên và các hạng thế gian khác. Đó là 
Thánh đệ tử có vọng gác tín tâm để trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. 


“Như Vương thành ở biên giới đào hảo vét ao thật sâu rộng, sửa sang thật vững 
chăc, đê có thê nương tựa, làm cho bên trong được an ôn, và chê ngự oán địch bên 


ngoài. Cũng thế, Thánh đệ tử thực hành tàm sỉ, điều đáng xấu hồ biết xấu hồ, xấu 
hô pháp ác, bât thiện, phiên não ô uê, là thứ khiên thọ các ác báo, tạo gôc rê sanh 
tử. Đó là Thánh đệ tử có hô ao tàm sỉ, trừ ác và bât thiện, tu các thiện pháp. 


“Như Vương thành ở biên giới dọn dẹp những con đường nối liền chung quanh cho 
bằng thắng rộng rãi để bên trong được an ôn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng 
vậy, Thánh đệ tử thực hành xâu thẹn điều đáng thẹn biết thẹn, thẹn pháp ác, bất 
thiện, phiền não ô uế là thứ khiến thọ các ác báo, tạo gốc rễ sanh tử. Đó là Thánh 
đệ tử có con đường bằng thăng hồ thẹn đề trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. 


“Như Vương thành ở biên giới tập trung bốn binh chủng: tượng quân, mã quân, xa 

quân, bộ quân, để bên trong được an ôn và chế ngự địch quân ở bên ngoài. Cũng 
vậy, Thánh đệ tử thường thực hành hạnh tính tấn, đoạn trừ ác bắt thiện, tu các thiện 
pháp, luôn găng sức bền chí, chuyên nhất kiên cố, làm các điều thiện, không bỏ 
phương tiện đoạn trừ ác bất thiện tu các thiện pháp, luôn tự khởi ý, chuyên nhất, 
kiên cố, làm các gốc rễ thiện, không bỏ phương tiện. Đó là Thánh đệ tử có quân 
lực tinh tấn để trừ ác và bắt thiện, tu các thiện pháp. 


“Như Vương thành ở biên giới, chuẩn bị binh khí, cung tên, mâu kích, để bên trong 
được an ổn, và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, Thánh đệ tử học rộng nghe 
nhiều, ghi nhớ không quên, tích lũy sự nghe rộng. Các pháp nào là toàn thiện ở 
khoảng đầu, toàn thiện ở khoảng giữa, toàn thiện ở khoảng cuối, có nghĩa có văn, 
thanh tịnh trọn đủ, phạm hạnh hiển hiện, học rộng nghe nhiều các pháp như vậy: 
học đến cả ngàn lần, chú ý chuyên tâm quán sát, thấy rõ hiểu sâu. Đó là Thánh đệ 
tử có binh khí đa văn, đề trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. 


“Như Vương thành ở biên giới lập vị Đại tướng trấn thủ sáng suốt, thao lược, cơ 
trí, tháo vác, dũng mãnh, cương nghị, giỏi mưu chước, người hiền thì cho vào, kẻ 
bất lương thì ngăn cắm, để bên trong được an ồn và chế ngự oán địch bên ngoài. 
Cũng vậy, Thánh đệ tử thường thực hành nơi niệm, thành tựu chánh niệm, những 
gì đã từng thực tập từ lâu, đã từng nghe từ lâu, nhớ luôn không quên. Đó là Thánh 
đệ tử có Đại tướng trấn thủ niệm đề trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. 


“Như Vương thành ở biên giới xây đắp tường cao cho thật kiên có, trét bùn tô đất, 
để bên trong được an ồn, và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy Thánh đệ tử tu 
hành trí tuệ, quán pháp hưng suy. Nhờ đó Thánh tuệ có thể thấu hiểu, phân biệt rõ 
ràng mà hoản toàn diệt tận khổ. Đó là Thánh đệ tử có bức tường trí tuệ, để trừ ác 
và bất thiện, tu các thiện pháp. 


“Như Vương thành ở biên giới có chuẩn bị sẵn nước, cỏ, củi, gỗ, để bên trong 
được an ôn và chê ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, Thánh đệ tử ly dục và ác bât 


thiện pháp, có giác có quán, có hỷ lạc do viễn ly, thành tựu an trụ Sơ thiền, lạc trụ 
không thiêu thôn, an ôn khoái lạc, tự mình đi đên Niêt-bàn. 


“Như Vương thành ở biên giới thu nạp nhiều lúa gạo và chứa nhiều cây lúa mạch, 
để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, Thánh đệ tử đã 
dứt giác quán, nội tỉnh nhất tâm, không giác không quán, hỷ lạc do định sanh, 
thành tựu an trụ Nhị thiền, lạc trụ không thiếu thốn, an ổn, khoái lạc, tự mình đi 
đến Niết-bàn. 


“Như Vương thành ở biên giới chứa nhiều niêm đậu, đại đậu, và tiểu đậu, để bên 
trong dược an ôn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, Thánh đệ tử lìa hý dục, 
an trụ xả, vô cầu[21], chánh niệm chánh trí, thân cảm giác lạc, điều mà bậc Thánh 
gọi là được xả bởi Thánh, có niệm và lạc, an trụ không, thành tựu an trụ Tam thiền, 
lạc trụ không thiếu thốn, an ổn khoái lạc, tự mình đi đến Niết-bàn. 

“Như Vương thành ở biên giới chứa cất bơ, dầu, mía, đường, cá, muối, thịt khô, tất 
cả đầy đủ. Để bên trong được an ôn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, 
Thánh đệ tử diệt lạc, diệt khổ; ưu và hỷ từ trước cũng đã diệt, không khổ không 


lạc, xả và niệm thanh tịnh, thành tựu an trụ Tứ thiền, lạc trụ không thiếu thốn, an 
ổn khoái lạc, tự mình đi đến Niết-bàn”. 


Phật thuyết như vậy. Các Thầy Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 


Chú thích : 


[II Tương đương Paäli: A. VIIL6 43, Nagara-sutta. Biệt dịch, No.I25 ( 39.4) 
Tăng Nhất 33 “Đẳng Pháp Phẩm ” (Đại 2, tr.730). 


J2] Hán: thất sự cụ túc E ‡#f | 4. Pali: sattehi nagaraparikhareli, với 
bảy tư cụ bảo vệ thành trì. 


I3] Hán: lâu lỗ ## ft. Pali: esika, cột trụ bằng đá, thạch trụ. 
[4] Hán: thực #Ÿ: Päli: ãhãra. Các bản Tổng, Nguyên, Minh: sự 2# 


[5] Hán: niêm đậu, đại tiểu đậu ẩÑf Z 4 ZN\ .PAH: ti Ìa-mugga- 
mãsãparanan, mè (vừng), đậu đỏ, và các loại đậu khác. 


[6ó] Bảy thiện pháp và bốn tăng thượng tâm - # 1; JJ Fƒ _EL +. Päli: 
safta-sadhamma (bảy pháp vì diệu), và catu-jhãna-abhicetasika (bốn Thiên 
tăng thượng tâm). 


[7] Hán: bất vi Ma vương chỉ sở đắc tiện #® Z1 ÄÈ 1: 2 ØƑƒ f# từ. Päli: 
akararyo marassa, không bị Ma vương chỉnh phục. 


J8] Hán: thâm trước Như Lai Ä ƒ Ø! 2%. Pali: saddahati Tathãgatfassa 
bodhim, tin tưởng sâu sắc sự giác ngộ của Như Lai. 


[9] Hán: tàm sỉ Ífƒ ÿ) tức tàm, hồ thẹn. Päli: hirmä. 

[10] Hán: tu quỷ 3 ñứ. Pali: ottapp!. 

[II] Pali: ãraddha-viriya, nồ lực tỉnh cần. 

[12] Hán: hằng tự khởi ý lí E1 É Øï. Päli: thãmavä, có sức mạnh. 
[13] Hán: chuyên nhất kiên cố. Päli: dalhaparakamma, năng lực bên bĩ. 


[14] PaH: anikkhitadhuro kusalesu dhammesu, không từ bỏ gánh nặng 
trong các thiện pháp. 


[15]  Hản: cụ túc thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh L #1! 7ƒ 3? 8 JỤ 7# f7 
- Pali: kevalaparipunnam parisuddham brahacariyau abhivadamtii, (các pháp 
ây) tản thản phạm hạnh viên mãn và thanh tịnh. 


[l6] Hán: ý sở duy quán #ï ØƑ f? fÚ. Pali: manasãnupekkhata, được quán 
sát một cách có ÿý thức. 


[17] Hán: minh kiến, thâm đạt ĐJ f1  t#. Pali: difthiya suppafividha, lãnh 
hội băng kiên giải. 
[18] Hán: cửu sở tăng tập, cửu sở tăng văn 4Ø 4Ø. Pal: 


cirakatamm pì cirabhäasitam, những điêu được làm từ lâu, được nói từ lâu. 


[19] Hán: quán hưng suy pháp ñữ Đ§ I 32. Pali: udayatthagataminiya 
pañfñãya samannagao, thành tựu trí tuệ về sự sinh khởi và hoại điệt (của các 
pháp). 


[20] Về bốn Thiên, xem các chỉ. 8-14 (kinh Thành Dụ) trên. 


[21] Hán: ly ư hỷ dục, xả, vô cầu du È #* Zƒ f%X #2 Ất ý Pali: phiyã ca 
viraga ca uÐDekkako ca vihardti: vị áy sông (an trú) trong trạng thải xả, 
không côn hỷ. 


4. KINH THỦY DỤ [1] 


Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ở trong Thắng lâm 
vườn Câp cô độc. 


Bây giờ Đức Thê Tôn nói với các Ty-kheo: 


“Ta sẽ giảng cho các ngươi nghe về bảy hạng người ở dưới nước. Các ngươi hãy 
lăng nghe, lăng nghe, và khéo suy nghĩ”. 


Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 
Đức Phật dạy: 


“Những øì là bảy? Hoặc có người nằm mãi dưới nước. Hoặc có một hạng người ra 
khỏi nước rồi chìm trở lại. Hoặc có người ra khỏi nước rồi đứng, đứng rồi nhìn 
quanh. Hoặc có người ra khỏi nước rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn rồi lội 
qua[2]. Hoặc có người ra khỏi nước rồi đứng; đứng rồi nhìn quanh; nhìn rồi lội 
qua; lội qua rồi đến bờ bên kia. Hoặc lại có người ra khỏi nước rỒi đứng; đứng rồi 
nhìn quanh; nhìn rồi lội qua; lội qua đến bờ bên kia; đến bờ bên kia rồi được gọi là 
người đứng trên bò|{3 |. 


“Cũng vậy, Ta sẽ giảng cho các ngươi nghe về bảy hạng người như ví dụ vê nước. 
Các ngươi hãy lăng nghe, và khéo suy nghŸ”. 

Bây giờ các Tỳ-kheo vâng lời lăng nghe. 

Phật nói: 

“Những gì là bảy? Hoặc có người năm mãi dưới nước. Hoặc có một hạng người ra 
khỏi nước rôi chìm trở lại. Hoặc có người ra khỏi nước rôi đứng. Hoặc có người ra 
khỏi nước rôi đứng, đứng rôi nhìn quanh. Hoặc có người ra khỏi nước rôi đứng, 
đứng rồi nhìn quanh, nhìn rôi lội qua. Hoặc có người ra khỏi nước rôi đứng; đứng 


rồi nhìn quanh; nhìn rồi lội qua; lội qua rồi đến bờ bên kia. Hoặc lại có người ra 
khỏi nước rồi đứng: đứng rồi nhìn quanh; nhìn rồi lội qua; lội qua rồi đến bờ bên 
kia; đến bờ bên kia rồi được gọi là Phạm chí đứng trên bò[4|. Đó là Ta nói văn tắt 
về bảy hạng người theo ví dụ về nước. Như đã nói, đã giảng giải trên, các ngươi có 
biết ý nghĩa gì? Phân biệt gì? Có nhân duyên gì? 


Bấy giờ các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 


“Thế Tôn là gốc của pháp. Thế Tôn là Pháp chủ| 5], pháp do Thế Tôn. Kính mong 
Thế Tôn nói ra, để chúng con sau khi nghe rồi sẽ hiểu biết rộng rãi ý nghĩa”. 


Phật dạy: 


“Các ngươi hãy lắng nghe, lắng nghe, và khéo suy nghĩ. Ta sẽ phân biệt ý nghĩa ấy 
cho các ngươi”. 


Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 
Phật nói: 


“Thế nào là hạng người nằm mãi[6]? Hoặc có những người bị pháp bất thiện che 
lấp, bị nhiễm bởi nhiễm ô, thọ quả báo của ác pháp, tạo gôc rễ sanh tử. Đó là hạng 
người nằm mãi dưới nước. Cũng như người chìm lim, nằm luôn dưới nước, Ta nói 
người kia cũng giống như vậy. Đó là hạng người thứ nhất của ví dụ về nước, thế 
gian quả thực có hạng người như vậy. 


“Thế nảo là hạng người ra khỏi nước rồi chìm lại? Đó là người đã làm trỗi lên tín 
tâm nơi thiện pháp, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người ấy sau 
đó lại mất tín tâm, không kiên cố, mất sự trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, không kiên 
có. Đó là hạng người ra rồi chìm lại. Như người chìm trong nước, đã ra được rồi lại 
chìm. Ta nói người kia cũng lại như vậy. Đó là hạng người thứ hai của thí dụ về 
nước. Thế gian quả thực có hạng người như vậy. 


“Thế nào là hạng người ra rồi đứng? Đó là người đã trỗi tín tâm nơi thiện pháp, trì 
ĐIỚI, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người đó về sau tín tâm vẫn kiên cố, 
chắc chắn không mất, trì giới, bồ thí đa văn, trí tuệ đều kiên có, không mất. Đó là 
hạng người ra khỏi nước rồi đứng. Như người chìm trong nước, ra khỏi nước rồi 
đứng. Ta nói người kia cũng lại như vậy. Đó là hạng người thứ ba của thí dụ về 
nước. Thế gian quả thực có hạng người như vậy. “Thế nào là hạng người ra rồi 
đứng: đứng rồi nhìn quanh? Đó là người làm trỗi dậy tín tâm nơi thiện pháp, trì 
giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người đó về sau tín tâm kiên cỗ vẫn 


không mất, trì giới, bố thí đa văn, trí tuệ vẫn kiên cỗ không mất; trụ trong thiện 
pháp; biết như thật về Khô, biết như thật về Khổ tập, Khổ diệt và Khổ diệt đạo. 
Người kia biết như vậy, thấy như vậy, ba kiết liền dứt sạch, đó là thân kiến, giới 
thủ và nghĩ. Ba kiết đã dứt sạch liền chứng Tu-đà-hoàn, không đọa ác pháp, quyết 
định thắng đến chánh giác, đời sau thọ sanh tối đa bảy lần, qua lại bảy lần trong 
nhân gian, thiên thượng: rồi chứng đắc biên tế của sự khố[7]. Đó là hạng người ra 
rồi lại đứng, đứng rồi nhìn quanh. Ta nói người kia cũng lại như vậy. Đó là hạng 
người thứ tư của thí dụ về nước. Thế gian quả thực có hạng người như vậy. 


“Thế nào là người ra rồi đứng; đứng rồi nhìn quanh; nhìn quanh rồi lội qua. Đó là 
người trỗi được tín tâm nơi thiện pháp, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện 
pháp. Người đó về sau tín tâm vẫn chắc chắn không mắt, trì giới, bố đhí, đa văn, trí 
tuệ đều đã kiên cố không mất, trú trong thiện pháp. Biết như thật về Khổ, về Khổ 
tập, về Khổ diệt, về Khổ diệt đạo. Biết như vậy, thấy như vậy, ba kiết liền dứt sạch. 
Đó là, thân kiến, giới thủ, nghi; ba kiết đã dứt sạch. Dâm, nộ, si[§] vơi mỏng. Còn 
phải một lần vãng lai trong nhân gian, thiên thượng|[9|. Sau khi qua lại một lần đó 
rồi liền chứng đắc Khổ đế. Đó là người ra rôi đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn rỒi 
lội qua. Như người chìm trong nước, ra rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn rồi đi 
qua; Ta nói người kia cũng lại như vậy. Đó là hạng người thứ năm của ví dụ về 
nước. Thế gian quả thực có hạng người như vậy. 


“Thế nào là người ra rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn quanh rồi lội qua, qua rồi 
đến bờ bên kia? Đó là người đã làm trỗi dậy được tín tâm nơi thiện pháp, trì giới, 
bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người đó về sau tín tâm vân chắc chăn, 
không mất. Trì ĐIiỚI, bố thí, đa văn, trí tuệ đều vẫn kiên có, không mất, trụ trong 
thiện pháp. Biết như thế, thấy như thế, năm hạ phần kiết[10] dứt sạch. Đó là tham 
dục, sân nhuế, thân kiến, giới thủ, nghi. Năm hạ phần kiết dứt sạch rồi, sanh vào 
cõi ấy[11], rồi nhập Niết- bàn, chứng pháp bất thối, không trở lại thế gian này 
nữa[ 12]. Đó là người ra rồi đứng; đứng rồi nhìn quanh; nhìn Tôi. lội qua; lội qua rôi 
đến bờ bên kia. Như người chìm trong nước ra rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn 
quanh rồi đi qua, đi qua rồi đến bờ bên kia; Ta nói người kia cũng lại như vậy. Đó 
là hạng người thứ sáu của ví dụ về nước. Thế gian quả thực có hạng người như 
vậy. 


“Thế nảo là người ra rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn quanh rồi lội qua, qua rồi 
đến bờ bên kia. Đến bờ bên kia rồi được gọi là người Phạm chí đứng trên bờ? Đó 
là người đã làm trỗi dậy được tín tâm nơi thiện pháp, trì giới, bồ thí, đa văn, trí tuệ, 
tu tập thiện pháp. Người đó về sau tín tâm vẫn chắc chắn không mắt, trì giới, bố 
thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp, biết như thật về Khổ, về Khổ tập, về Khô diệt, 
về Khô diệt đạo. Biết như vậy, thấy như vậy. Tâm giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, 


vô minh lậu. Giải thoát rồi liền biết mình đã giải thoát và biết một cách như thật 
rằng: Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa. Đó là người ra khỏi nước rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn rồi đi qua, 
qua rồi đến bờ bên kia, đến bờ bên kia rồi được gọi là vị Phạm chí đứng trên bờ. 
Như người chìm trong nước, ra rồi đứng lên, đứng rồi nhìn quanh, nhìn rồi đi qua, 
qua rồi đến bờ bên kia, đến bờ bên kia rồi gọi là người đứng trên bờ; Ta nói người 
kia cũng lại như vậy. Đó là hạng người thứ bảy của thí dụ về nước. Thế gian quả 
thực có hạng người như vậy. 


“Ta trước có nói sẽ giảng về bảy hạng người chìm trong nước cho các ngươi nghe. 
Vì vậy, Ta đã nói xong”. 


Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết hoan hỷ phụng hành. 
Chú thích : 
[II Tương đương Pali: 4. VIL1I5 Udakipama. Biệt dịch, No.29 Diêm Thủy 
Dụ Kinh, thất dịch, Đại 1 tr.ồllc; No.125 (39. 3) Tăng Nhát, "Đăng Pháp 
Phẩm, kinh số 3 (Đại 2, tr.7296). 


J2] Hán: độ 3Ÿ “lội qua sông”. Các bản Tống-Nguyên-Minh /ở “vượt 
qua ”. Pali: patarati: lội qua. 


J3] Hán: trú ngạn nhân fÈ  X. Pali: părangao. 


J4] Hán: trụ ngạn phạm chỉ fÈ / ## œz. Päli: pãrangato thale tithati 
bramano, “người Bà-la-môn đã sang bờ bên kia, đứng trên đất liên ”. 


[5] Pháp chủ 3 3 Tống-Nguyên-Minh: Pháp vương 32 -T- 


[6] Hán: thường ngọa #⁄L Päli: sakim nimuggo nimuggo, một lần chìm 
là chìm luôn. 


[7] Hán: đắc khổ biên tế f# ƒZ dã fấ. Pali: dukkhass' antam karoti, chấm 
dưt sự khổ. 


[6] Tức tham, sán, sĩ. 


[9] — Chỉ vị Tư-đà-hàm, hay Nhất lai, “trở lại đáy một lần nữa ”. 


[I0] Hạ phần kiếi, hay thuận hạ phần kiết; những trói buộc dẫn tái sinh Dục 
giới. Pali: pañcannam orambhagiyanan sanyojananda1I. 


[11] Hán: thử gian /Ú Jữ. chỉ các năm cõi trời Tịnh cư (PAli: suddhäãvãsa), 
thuộc cối thiên thứ tư Sdc giới. 


[12] Chỉ Thánh giả A-na-hàm, hay Bất hoàn. 
5. KINH MỘC TÍCH DỤ [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở Câu-tát-la[2], du hành giữa nhân gian và có đại chúng Tỳ- 
kheo đi theo. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đang đi giữa đường, chợt thấy có đồng cây lớn[3 | ở một nơi 
kia đang bùng cháy dữ dội. Thê Tôn thây vậy, liên bước xuông bên đường, đi đên 


một cây khác, trải Ni-sư-đàn[4], kiết già mà ngồi. Đức Thế Tôn ngồi rồi bảo các 
Ty-kheo: 


“Các ngươi có thấy đồng cây lớn đẳng kia bùng cháy không?” 

Khi đó các Tỳ-kheo trả lời: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy”. 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Các nØươi nghĩ sao, với đồng cây lớn phựt cháy hừng hãy đó mà hoặc ôm, hoặc 
ngôi, hoặc năm; hay là, với người con gái của dòng Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, hay 
thợ thuyền, đang độ tuôi cường thạnh, tắm gội, xông hương thơm, mặc y phục sạch 
sẽ, dùng tràng hoa chuỗi ngọc, trang sức thân thể, hoặc ôm, hoặc ngồi, hoặc nằm; 
việc nào vui sướng hơn?” 

Lúc ấy các Tỳ-kheo thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, với đống cây lớn đang phựt cháy hừng hãy hoặc ôm, hoặc ngồi, 


hoặc nằm thì rất khổ. Bạch Thế Tôn, hoặc có người con gái dòng Sát-lợi, Phạm 
chí, cư sĩ hay thợ thuyên, đang độ tuôi cường thạnh, tăm gội, xông hương thơm, 


mặc y phục sạch sẽ, dùng tràng hoa chuỗi ngọc, trang sức thân thê mà tới hoặc ôm, 
hoặc ngôi, hoặc năm thì rất vui sướng. Thế Tôn!” 


Đức Thế Tôn bảo: 


“Ta sẽ nói cho các ngươi biết, không để cho các ngươi Sa-môn mà lại mất đạo Sa- 
môn. Các ngươi nếu muốn thành tựu phạm hạnh vô thượng thì thà ôm đống cây 
lớn đang phừng cháy hừng hãy, hoặc ngôi, hoặc nằm. Việc ấy mặc dù vì thế mà 
phải chịu khổ sở, hoặc chết. Nhưng không phải do đó mà thân hoại mạng chung 
phải thăng đến ác xứ hay sanh vào địa ngục. Nếu người ngu sĩ phạm giới và không 
tỉnh tấn, sanh ra ác pháp bắt thiện; không phải là phạm hạnh mà gọi là phạm hạnh, 
không phải là Sa-môn mà gọi là Sa-môn, hoặc ôm người con gái dòng Sát-lợi, 
Phạm chí, cư sĩ hoặc thợ thuyền, đang độ tuổi cường thạnh, tăm gội, xông hương 
thơm, mặc y phục sạch sẽ, dùng tràng hoa chuỗi ngọc trang sức thân thể, hoặc 
ngôi, hoặc năm; người ngu si kia vì vậy mà lâu đài không thiện, không nghĩa| Š |, 
thọ quả báo ác pháp, khi thân hoại mạng chung thắng đến cõi xấu, sanh vào địa 
ngục. Do đó, các ngươi hãy quán sát nghĩa này, quán sát nghĩa kia, quán sát cả hai 
nghĩa, và hãy suy nghĩ như thế này: “Ta xuất gia học đạo không phải vô ích, không 
phải luống không, mà có quả, có báo, có sự an lạc cùng cực, được sanh vào các 
thiện xứ để được trường thọ; tiếp nhận áo chăn, đồ ăn uống, giường nệm, thuốc 
thang của người tín thí, làm cho các thí chủ được phước đức, đại quả báo, đại 
quang minh. Hãy nên học như vậy”. 


Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo rằng: 


“Các ngươi nghĩ sao, như có lực sĩ lẫy sợi dây thừng bằng lông bền chắc cột siết 
bắp tay[6] cho đến bứt da; bứt da rồi bứt thịt; bứt thịt rồi bứt gân; bứt gân rồi bứt 
xương: bứt xương cho tới tủy mới thôi. Hoặc nếu từ những người Sát-lợi, Phạm 
chí, cư sĩ hay thợ thuyền mà nhận sự tín thí, rồi sờ mó thân thê, chỉ tiết, tay chân. 
Điều nào vui sướng hơn?” 


Bấy giờ các Tỳ-kheo bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, nếu có lực sĩ lây sợi dây thừng bằng lông bền chắc cột siết bắp tay 
cho đến bứt da; bứt da rồi bứt thịt; bứt thịt rồi bứt gân; bứt gân rồi bứt xương; bứt 
xương cho tới tủy mới thôi. Rất khổ, bạch Thế Tôn, nếu từ người dòng Sát-lợi, 
Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyền mà được cúng thí, rờ rẫm thân thê, chi tiết, tay chân; 
thì rất vui sướng, Thế Tôn!” 


Thế Tôn bảo rằng: 


“Ta sẽ nói cho các ngươi biết, không để cho các ngươi học Sa-môn lại mất đạo Sa- 
môn. Các ngươi nếu muốn thành tựu vô thượng phạm hạnh thì thà. để cho lực sĩ 
đem sợi dây thừng bằng lông, cột siết bắp tay cho tới bứt da, bứt da rồi bứt thịt, bứt 
thịt rồi bứt gân, bứt gân rồi bứt xương, bứt xương tới tủy mới thôi. Việc ấy mặc dù 
như vậy mà các ngươi thọ khổ hoặc chết, nhưng không do đó mà thân hoại mạng 
chung đi đến ác xứ hay sanh vào địa ngục. Nếu người ngu si phạm giới, không tinh 
tấn, sanh ra pháp ác và bất thiện, không phải phạm hạnh mà xưng là phạm hạnh, 
không phải Sa-môn mà xưng là Sa-môn; từ người dòng Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, 
thợ thuyền thọ nhận sự tín thí, rồi rờ rằm thân thê, các chỉ tiết và tay chân. Người 
ngu si đó vì vậy vĩnh viễn không thiện, không nghĩa, thọ quả báo ác pháp, khi thân 
hoại mạng chung thắng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Vì thế các ngươi hãy quán 
sát nghĩa này, quán sát nghĩa kia, quán sát cả hai nghĩa. Hãy suy nghĩ thế này: Ta 
xuất gia học đạo không vô ích, không luống không, mà có quả, có báo, có sự an lạc 
cùng cực, sanh vào các thiện xứ, đề được trường thọ, tiếp nhận áo chăn, đồ âm 
thực, giường nệm, thuốc thang của người tín thí, làm cho các thí chủ được phước 
đức lớn, được quả báo lớn, được quang minh lớn. Nên học như vậy”. 


Phật lại bảo các Tỳ-kheo răng: 


“Các ngươi nghĩ sao, nêu có lực sĩ đem con dao đã mài giũa sắc bén chặt đứt 
ngang đùi; hay là từ nơi người dòng Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyên, đê thọ 
nhận sự tín thí, lễ bái, cung kính, đón rước; điêu nào sung sướng hơn?” 


Bấy giờ các Tỳ-kheo bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, nếu có lực sĩ đem con dao đã mài giũa sắc bén chặt đứt ngang đùi, 
thì rât khô. Thê Tôn, còn từ người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, hay thợ thuyên đề thọ 
nhận sự tín thí, lễ bái, cung kính, đón rước thì rât vui sướng”. 


Thế Tôn bảo rằng: 


““Ta sẽ nói cho các ngươi biết, không để cho các ngươi học Sa-môn mà mất đạo Sa- 
môn. Các ngươi nếu muốn thành tựu phạm hạnh vô thượng thì thà để cho lực sĩ 
đem dao bén đã mài giũa chặt đứt ngang đùi. Việc ấy dù do đó mà chịu sự đau khổ, 
hoặc chết, nhưng không vì vậy mà khi thân hoại mạng chung đi thắng đến ác xứ, 
sanh vào địa ngục. Nếu người ngu sĩ phạm giới không tinh tấn, sanh ra ác pháp bất 
thiện, chăng phải phạm hạnh xưng là phạm hạnh, chẳng phải Sa-môn xưng là Sa- 
môn; rôi từ người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ hay thợ thuyên, mà thọ nhận sự tín thí, lễ 
bái, cung kính, tiếp đón. Người ngu sỉ kia vì thế vĩnh viễn không được thiện, không 
được nghĩa, thọ quả báo ác pháp, sau khi thân hoại mạng chung thắng đến ác xứ, 
sanh vào địa ngục. Do đó, các ngươi nên quán sát nghĩa này, quán sát nghĩa kia, 


quán sát cả hai nghĩa. Nên nghĩ thế này: Ta xuất gia học đạo không phải vô ích, 
không luống không, mà có quả, có báo, có sự an lạc cùng cực, sanh đến các thiện 
xứ, để được trường thọ, tiếp nhận áo chăn, thực phẩm, Øø1ường chiều của người tín 
thí, làm cho các thí chủ được phước đức lớn, được quả báo lớn, được quang vinh 
lớn, nên học như vậy”. 


Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo rằng: 


“Các ngươi nghĩ sao? Hoặc có lực sĩ đem lá đồng sắt đốt cháy hừng hực, rồi quấn 
quanh thân thê; hoặc từ người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyên, đê nhận sự tín 
thí y phục của người; cái nào vui sướng hơn?” 


Các Tỳ-kheo bạch răng: 


“Bạch Thế Tôn, nếu có lực sĩ đem lá đồng sắt đốt cháy hừng hực rồi quân quanh 
thân thê thì rât khô. Nêu từ người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyên đê thọ lãnh 
tín thí, y phục của người, thì rât vui sướng”. 


Thế Tôn bảo rằng: 


“Ta sẽ nói các ngươi biết, không để các ngươi học Sa-môn mà mất đạo Sa-môn. 
Các ngươi nếu muốn thành tựu phạm hạnh vô thượng thì thà để cho lực sĩ đem lá 
đồng sắt đốt cháy hừng hực rồi quân quanh thân thể. Dù việc đó vì thế sẽ chịu sự 
khổ, nhưng không do vậy mà khi thân hoại mạng chung phải thắng đến ác xứ, sanh 
trong địa ngục. Nếu người ngu si, phạm giới, không tinh tấn, sanh ra pháp ác bất 
thiện, chăng phải phạm hạnh xưng là phạm hạnh, chẳng phải Sa-môn xưng là Sa- 
môn; rồi từ người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyền thọ lãnh sự tín thí, y phục 
của người. Người ngu si kia, vì thế vĩnh viễn không thiện, không nghĩa, thọ quả 
báo ác pháp. Sau khi thân hoại mạng chung thắng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Do 
đó, các ngươi quán sát nghĩa này, quán sát nghĩa kia, quán sát cả hai nghĩa. Nên 
nghĩ thế này: Ta xuất gia học đạo không phải vô ích, không luỗống không, mà có 
quả có báo, có sự an lạc cùng cực, sanh đến các thiện xứ để được trường thọ. Nhận 
lãnh y phục, chăn mền, đồ âm thực, giường chiếu, thuốc thang của người tín thí là 
làm cho các thí chủ được phước đức lớn, được quả báo lớn, được quang minh lớn. 
Nên học như vậy”. 


Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo rằng: 


“Các ngươi nghĩ sao, hoặc có lực sĩ đem kềm sắt nóng, kéo cho hả miệng ra rồi lây 
viên sắt đốt cháy hừng hực quăng vào trong miệng. Viên sắt nóng đó đôt môi; đốt 
cháy môi rồi đốt cháy lưỡi; đốt lưỡi rồi đốt lợi; đốt lợi rồi đốt cô; đốt cô rồi đốt 


tim; đôt tim rôi đôt bao tử và ruột; đôt bao tử và ruột rôi rơi xuông dưới. Hoặc từ 
người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyên, thọ nhận sự tín thí, đô ăn, vô lượng mùi 
vị. Việc nào vui sướng hơn?” 


Các Tỳ-kheo bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, nếu có lực sĩ đem kềm sắt nóng kéo cho hả miệng, rồi lây viên sắt 
đã cháy hừng hực bỏ vào miệng. Viên sắt nóng ấy đốt môi, đốt môi rồi đốt lưỡi, 
đốt lưỡi rồi đốt lợi, đốt lợi rồi đốt cố, đốt cô rồi đốt tim, đốt tim rồi đốt bao tử và 
ruột, đốt bao tử và ruột rồi rơi xuống dưới. Việc ấy rất khổ, bạch Thế Tôn, nếu từ 
người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyền để lãnh thọ sự tín thí, đồ ăn, vô lượng 
mùi vị; việc ấy rất vui sướng”. 


Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 


“Ta sẽ nói cho các ngươi biết, không để các ngươi học Sa-môn mà để mất đạo Sa- 
môn. Các ngươi nếu muốn thành tựu phạm hạnh vô thượng thà để lực sĩ đem kềm 
sắt nóng kéo cho hả miệng ra rồi đem viên sắt đã đốt cháy hừng hực quăng vào 
trong miệng, viên sắt nóng ấy đốt môi, đốt môi rồi đốt lưỡi, đốt lưỡi rồi đốt lợi, đốt 
lợi rồi đốt cô, đốt cổ rồi đốt tim, đốt tim rồi đốt bao tử và ruột, đốt bao tử và ruột 
rỒi rơi xuống đất. Điều ấy dù do vậy mà phải chịu đau khổ, hoặc chết, nhưng 
không vì thế mà khi thân hoại mạng chung thắng đến ác xứ hay sanh vào địa ngục. 
Nếu người ngu si phạm giới, không tinh tấn, sanh ra ác pháp bất thiện, chẳng có 
phạm hạnh xưng là phạm hạnh, chăng phải Sa-môn xưng là Sa-môn. Từ người Sát- 
lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyền để nhận lãnh sự tín thí, đồ ăn, vô lượng mùi vị. 
Người ngu si đó vì thế mà vĩnh viễn không thiện, không nghĩa, chịu quả báo ác 
pháp, sau khi thân hoại mạng chung thăng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Vì thế các 
ngươi nên quán sát nghĩa này, quán sát nghĩa kia, quán sát cả hai nghĩa. Nên nghĩ 
thế này: Ta xuất gia học đạo không phải vô ích, không luống không, mà có quả có 
báo, có sự an lạc cùng cực, sanh đến các thiện xứ để được trường thọ. Nhận lãnh 
sự tín thí, y phục, chăn mên, đồ âm thực, Ølường chiếu, thuốc thang của người là 
làm cho các thí chủ được phước đức lớn, được quả báo lớn, được quang minh lớn. 
Nên học như vậy”. 


Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo rằng: 


“Các ngươi nghĩ sao, nếu có lực sĩ đem giường sắt hay đồng đốt cháy hừng hực, 

rồi cưỡng bức người kia phải năm ngồi trong đó hoặc là từ các người Sát-lợi, Phạm 
chí, cư sĩ, thợ thuyền để thọ lãnh sự tín thí, giường chõng hay ngọa cụ của người; 
việc nào vui sướng hơn?” 


Các Tỳ-kheo bạch Phật răng: 


“Bạch Thế Tôn, nếu có lực sĩ đem giường sắt hay đồng đốt cháy hừng hực rồi 
cưỡng bức người kia phải nằm ngồi trên đó thì rất khô. Bạch Thế Tôn, nếu theo các 
người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyền để thọ lãnh sự tín thí, giường chõng, 
ngọa cụ của người; thì rất vui sướng”. 


Thế Tôn bảo rằng: 


“Ta sẽ nói cho các ngươi biết, không để các ngươi học Sa-môn mà mất đạo Sa- 
môn. Nếu các ngươi muốn thành tựu phạm hạnh vô thượng, thì thà để cho lực sĩ 
đem giường đồng hay sắt đốt cháy hừng hực rồi cưỡng bức phải nằm ngồi trên đó, 
việc đó vì thế mà chịu sự khổ sở hoặc chết. Nhưng không vì thế mà khi thân hoại 
mạng chung thắng đến ác xứ hay sanh vào địa ngục. Nếu người ngu si phạm giới, 
không tinh tấn, sanh ra ác pháp bất thiện, chẳng phải phạm hạnh xưng là phạm 
hạnh, chăng phải Sa-môn xưng làm Sa-môn, rồi từ những người Sát-lợi, Phạm chí, 
cư sĩ, thợ thuyền để thọ lãnh sự tín thí, ngọa cụ, giường chõng của người; người 
ngu sỉ đó vì thế vĩnh viễn không thiện, không nghĩa, thọ quả báo ác, sau khi thân 
hoại mạng chung thắng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Vì thế các ngươi nên quán 
sát nghĩa này, quán sát nghĩa kia, quán sát cả hai nghĩa. Nên nghĩ thế này: Ta xuất 
gia học đạo không phải vô ích, không phải luống không, mà có quả báo, có sự an 
lạc vô cùng, sanh đến các thiện xứ để được trường thọ. Nhận lãnh sự tín thí, áo 
mền, đồ ăn uống, giường nằm, thuốc thang của người là làm cho các thí chủ được 
phước đức lớn, được quả báo lớn, được quang minh lớn. Nên học như vậy”. 


Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 


“Các ngươi nghĩ sao, nếu có lực sĩ đem cái nồi lớn bằng sắt hay đồng đốt cháy 
hừng hực, rồi túm lấy người kia ném ngược vào trong đó; hoặc là từ các người Sát- 
lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyền để thọ lãnh sự tín thí, nhà cửa được tô trét đất bùn, 
cửa số và cửa lớn kín và chặt; có lò sưởi âm áp. Đăng nảo vui sướng hơn?” 


Các Tỳ-kheo bạch Phật rằng: 


“Bạch Thế Tôn, nếu có lực sĩ đem cái nồi lớn băng sắt hay đồng đốt cháy hừng 
hực, rồi tũm lấy người kia ném ngược vào trong đó; thế thì rất khô. Bạch Thế Tôn, 
nếu từ các người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyền để thọ lãnh sự tín thí, nhà cửa 
được tô trét đất bùn, cửa số và cửa lớn kín và chặt; có lò sưởi ấm áp; thế thì rất vui 
sướng”. 


Thế Tôn bảo rằng: 


“Ta sẽ nói cho các ngươi biết, không để cho các ngươi học Sa-môn mà mất đạo Sa- 
môn. Các ngươi nếu muốn thành tựu phạm hạnh vô thượng thì thà để cho lực sĩ 
đem nồi lớn bằng đồng hay sắt đốt cháy hừng hực rồi tóm giở ngược lên quăng vào 
trong nồi, mặc dù vì như thế mà chịu đau khổ hoặc chết, nhưng không vì vậy mà 
khi thân hoại mạng chung thẳng đến ác xứ hay sanh vào địa ngục. Nếu người ngu 
s¡ phạm giới, không tinh tấn, sanh ra ác pháp bất thiện, chăng có phạm hạnh xưng 
là phạm hạnh, chẳng phải Sa-môn xưng là Sa-môn, rồi từ người Sát-lợi, Phạm chí, 
cư sĩ thợ thuyền đề nhận lãnh sự tín thí, nhà cửa được tô trét đất bùn, cửa số và cửa 
lớn kín và chặt; có lò sưởi âm áp của người. Người ngu si đó vì thế mà vĩnh viễn 
không thiện, không nghĩa, thọ quả báo ác, sau khi thân hoại mạng chung, thắng đến 
ác xứ, hay sanh vào địa ngục. Vì thế các ngươi nên quán sát nghĩa này, quán sát 
nghĩa kia, quán sát cả hai nghĩa. Nên nghĩ thế này: Ta xuất gia học đạo không phải 
vô ích, không phải luỗng không mà có quả có báo, có sự an lạc cùng cực, sinh đến 
thiện xứ, được trường thọ, nhạân lãnh sự tín thí, áo mèên, đồ âm thực, Ø1ường nệm, 
thuốc thang của người, là làm cho các thí chủ được phước đức lớn, được quả báo 
lớn, được quang minh lớn. Nên học như thế”. 


Khi dạy bài pháp này, sáu mươi vị Tỳ-kheo dứt sạch các lậu, giải thoát kiết sử. Sáu 
mươi Tỳ-kheo xả giới hoàn tục. Sao vậy? Vì sự giáo huấn của Đức Thế Tôn rất 
sâu, rất khó, sự học đạo lại rất sâu rất khó. 


Phật dạy như thế, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
Chú thích : 


[I] Tương đương Pali: A. VI 6Š Aggi (Lửa). Biệt dịch, No.125 (33.10) 
Tăng Nhát “Ngũ Vương Phám, kinh số 10”. 


[2]  Câu-tát-la fJ đỗ đế. Pali: Kosala. 
l3] Hán: mộc tích ® ấŸ “đồng gỗ”. Päli: aggikkhandham, đồng lửa. 


l4] Hán: nỉ- -su-đàn / ñỦ lữ (Pali: nisidana): chỉ tọa Cụ, dụng cụ trải để 
ngôi, hay nằm. Päli: paññatte ãsane nisidi, ngôi trên chỗ ngồi dọn sẵn. 


[5] Hán: bắt thiện bất nghĩa ` *Ê 7` ‡Š tức bất hạnh và không đạt được 
mục đích gì. 


[6ó] Hán: bác #Ÿ (bộ thủ): đánh; có lẽ bộ nhục # bắp tay. Tống-Nguyên- 
Minh: thoan: bắp chán. Pali: jangha: bặp chân. 


6. KINH THIỆN NHÂN VẤNG [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hành tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô 
độc. 


Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ta sẽ nói cho các ngươi biết về bảy nơi mà bậc thiện nhân đi đến và Vô dư Niết- 
bàn[2]. Các ngươi hãy lăng nghe và hãy suy nghĩ kỹ”. 


Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 
Phật dạy: 


“Những gì là bảy? Tỳ-kheo nên thực hành như vây: “Ta không có ta, cũng không 
có cái của ta[3]. Trong tương lai không có ta, cũng không có cái của ta. Cái đã có 
thì đoạn|4]°. Sau khi đoạn, chứng đắc xả. Có lạc mà không nhiễm, hiệp hội mà 
không đắm trước[5]. Thực hành như thế, sẽ do tuệ mà thấy được đạo lộ tịch tĩnh vô 
thượng[6], nhưng vẫn chưa được chứng ngộ[7]. Tỳ-kheo thực hành như thế sẽ đi 
đến đâu? Ví như đốt trâu, vừa nhen đã tắt. Nên biết, Tỳ-kheo kia cũng thẻ, chút ít 
mạn chưa trừ hết[§], nhưng năm hạ phần kết[9] đã đoạn hết, chứng Trung Bát-niết- 
bàn[10]. Đó là nơi đi đến của bậc thiện nhân thứ nhất, thế gian quả thực có người 
như vậy. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo nên thực hành như vậy: “Ta không có ta, cũng không có cái của 
ta. Trong tương lai không có ta, cũng không có cái của ta. Cái đã có thì đoạn". Sau 
khi đoạn, chứng đắc xả. Có lạc mà không nhiễm, hiệp hội mà không đắm trước. 
Thực hành như thế, sẽ do tuệ mà thấy được đạo lộ tịch tĩnh vô thượng, nhưng vẫn 
chưa được chứng ngộ. Tỳ-kheo thực hành như thế sẽ đi đến đâu? Ví như đem sắt 
đốt cháy hừng hực rồi lấy búa đập, lửa đóm tung lên không; vừa lên liền tắt. Nên 
biết, Tỳ-kheo kia cũng lại như vậy; còn chút mạn chưa trừ hết, nhưng năm hạ phần 
kết đã đoạn hết, chứng Trung Bát-niết-bàn. Đó là chỗ đi đến của bậc thiện nhân thứ 
hai, thế gian quả thực có người như vậy. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo nên thực hành như vây: “Ta không có ta, cũng không có cái của 
ta. Trong tương lai không có ta, cũng không có cái của ta. Cái đã có thì đoạn”. Sau 
khi đoạn, chứng đắc xả. Có lạc mà không nhiễm, hiệp hội mà không đắm trước. 
Thực hành như thế, sẽ do tuệ mà thấy được đạo lộ tịch tĩnh vô thượng, nhưng vẫn 
chưa được chứng ngộ. Ty-kheo thực hành như thế sẽ đi đến đâu? Ví như đem sắt 
đốt cháy hừng hực rồi lây. búa đập, lửa đóm tung lên không, rỒi từ không rơi trở 
lại; rơi chưa đến đất liền tắt. Nên biết, .Tỷ-kheo kia cũng giông như thế, còn chút 
mạn chưa đoạn hết, nhưng năm hạ phần kết đã đoạn hết, chứng Trung Bát- niết- 
bàn. Đó là chỗ đi đến của bậc thiện nhân thứ ba, thế gian quả thực có người như 
vậy.[ 1T] 


“Lại nữa, Tỳ-kheo nên thực hành như vây: “Ta không có ta, cũng không có cái của 
ta. Trong tương lai không có ta, cũng không có cái của ta. Cái đã có thì đoạn". Sau 
khi đoạn, chứng đắc xả. Có lạc mà không nhiễm, hiệp hội mà không đắm trước. 
Thực hành như thế, sẽ do tuệ mà thấy được đạo lộ tịch tĩnh vô thượng, nhưng vẫn 
chưa được chứng ngộ. Tỳ-kheo thực hành như thế sẽ đi đến đâu? Ví như đem sắt 
đốt cháy hừng hực rôi lây búa đập, lửa đóm tung lên không, rồi rơi xuống, tới đất 
thì tắt. Nên biết, Tỷ-kheo kia cũng, giống như thế, còn chút mạn chưa đoạn hết, 
nhưng năm hạ phần kết đã đoạn hết, chứng Sanh Bát-niết-bàn[12]. Đó là chỗ đi 
đến của bậc thiện nhân thứ tư, thế gian quả thực có người như vậy. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo nên thực hành như vây: “Ta không có ta, cũng không có cái của 
ta. Trong tương lai không có ta, cũng không có cái của ta. Cái đã có thì đoạn". Sau 
khi đoạn, chứng đắc xả. Có lạc mà không nhiễm, hiệp hội mà không đắm trước. 
Thực hành như thế, sẽ do tuệ mà thấy được đạo lộ tịch tĩnh vô thượng, nhưng vẫn 
chưa được chứng ngộ. Tỳ-kheo thực hành như thế sẽ đi đến đâu? Ví như đem sắt 
đốt cháy hừng hực rôi lây búa đập, lửa đóm tung lên không, rồi rơi xuống trên 
nhúm cỏ, liền bốc khói hoặc phụt cháy; cháy hết mới tắt. Nên biết, Tỳ-kheo kia 
cũng giống như thể, còn chút mạn chưa đoạn hết, nhưng năm hạ phần kết đã đoạn 
hết, chứng Hành Bát-niết-bàn[13]. Đó là chỗ đi đến của bậc thiện nhân thứ năm, 
thế gian quả thực có người như vậy. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo nên thực hành như vây: “Ta không có ta, cũng không có cái của 
ta. Trong tương lai không có ta, cũng không có cái của ta. Cái đã có thì đoạn”. Sau 
khi đoạn, chứng đắc xả. Có lạc mà không nhiễm, hiệp hội mà không đắm trước. 
Thực hành như thế, sẽ do tuệ mà thấy được đạo lộ tịch tĩnh vô thượng, nhưng vẫn 
chưa được chứng ngộ. Tỳ-kheo thực hành như thế sẽ đi đến đâu? Ví như đem sắt 
đốt cháy hừng hực rôi lây búa đập, lửa đóm tung lên không, TỒi rơi xuống trên 
nhiều đám Cỏ, liền bốc khói hoặc phụt cháy, cháy hết mới tắt. Nên biết, Tỳ-kheo 
kia cũng giống như thế, còn chút mạn chưa đoạn hết, nhưng năm hạ phần kiết đã 


đoạn hết, chứng Vô hành Bát-niết-bàn[ 14]. Đó là chỗ đi đến của bậc thiện nhân thứ 
sáu, thê gian quả thực có người như vậy. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo nên thực hành như vây: “Ta không có ta, cũng không có cái của 
ta. Trong tương lai không có ta, cũng không có cái của ta. Cái đã có thì đoạn". Sau 
khi đoạn, chứng đắc xả. Có lạc mà không nhiễm, hiệp hội mà không đắm trước. 
Thực hành như thế, sẽ do tuệ mà thấy được đạo lộ tịch tĩnh vô thượng, nhưng vẫn 
chưa được chứng ngộ. Tỳ-kheo thực hành như thế sẽ đi đến đâu? Ví như đem sắt 
đốt cháy hừng hực rội lấy búa đập, lửa đóm tung lên không, rôi rơi xuống trên 
nhiều đám cỏ, liền bốc khói hoặc phụt cháy, cháy luôn cả thôn ấp, thành quách, 
rừng núi, đồng nội, hoặc đến đường đi, hoặc mé nước, cho đến đất bằng thì tắt. 
Nên biết, Tỷ-kheo kia cũng giống như thế, còn chút mạn chưa đoạn hết, nhưng 
năm hạ phần kết đã đoạn hết, chứng Thượng lưu A-ca-ni-trá Niết-bàn[15]. Đó là 
chỗ đi đến của bậc thiện nhân thứ bảy, thế gian quả thực có người như vậy. 


“Vô dư Niết-bàn là gì? Tỳ-kheo nên thực hành như vây: “Ta không có ta, cũng 
không có cái của ta. Trong tương lai không có ta, cũng không có cái của ta. Cái đã 
có thì đoạn". Sau khi đoạn, chứng đắc xả. Có lạc mà không nhiễm, hiệp hội mà 
không đắm trước. Thực hành như thế, sẽ do tuệ mà thấy được đạo lộ tịch tĩnh vô 
thượng, và đã được chứng ngộ. Ta nói rằng Tỳ-kheo kia không đi đến phía Đông, 
không đi đến phía Tây, Nam, Bắc, tứ duy hay thượng, hạ, mà ngay trong đời 
này[16] chứng được đạo lộ tịch tĩnh, diệt độ[ L7]. 


“Ta đã nói về nơi đi đên của bảy bậc thiện nhân và Vô dư Niêt-bàn xong. Nhân đó 
mà nói”. 


Phật thuyết như thế. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích : 


[IỊ Bản Hán, bắt đầu quyển 2. Tương đương Päli: A. VIIL52 Purisagadi Để 
kinh theo Tóng-Nguyên-Minh: “Thiện Nhân Vãng Lai Kinh ” Câu-xả 24 (Đại 
29, tr.124b, 125a): thiện sĩ thú *Ê -- Ñữ. 


I2] Vô dự Niễt-bàn, hoặc dịch là Vô dự y Niết-bàn # #2 7V "8 (Palh: 
anupädisesa-nibbana), trái với Hữu du y Niễt-bàn là sự chứng Niết-bàn với 
Sự tôn tại của ngũ uán. 


J3] Hán: ngã giả vô ngã, diệc vô ngã sở #È 7 Â# #£ 7 Ất #£ 77. Pali: no 
cassa no ca me siyä, “nó không hiện hữu, và nó không phải là của ta”. Bản 
Hán hiệu no là đại từ ngôi thứ nhái. 


J4] Hán: dĩ hữu tiện đoạn El 77 f ñJ. Pali: yadatthi vam bhữtam tam 
pahajãmi, “Với cái gì đã hiện hữu, ta đoạn trừ cải đó ”. 


[5] Hán: hữu lạc bất nhiễm, hiệp hội bất trước Ø ## ? 3t #2 f?. 2 # 
. Pãli: so bhave na rajjati, sambahave na rajjati, “vị ấy không đắm trước hữu 
(không hoan lạc trong cải đang hiện hữu), không đắm trước sinh (không 
hoan lạc trong cái đang xuất sinh) ”. 


J6] Hán: vô thượng tức tích ft - El Ø}: Pali: atthufarim padam santam 
sammapannayapassai, “bàng chánh trí, vị áy thấy con đường tịch tĩnh 
dán đến mục đích tôi thượng  . 


[7] Pali: tam ca khvassa padam na sabbena sabbam sacchikatam hoti, 
“Nhưng không hoàn toàn thực chứng đạo lộ áy”. 


|8] Hán: thiểu mạn vị tận ZÐ° fR 3 ñữ. Pali: na sabbena sabbam 
mãnanusayo pah1mmo hofi, na sabbena sabbam bhavaräganusayo pahimo hofi, 
na sabbena sabbam avijãnusayo pah1mo hofi, “chưa hoàn toàn đoạn trừ mạn 
tùy miên; chưa hoàn toàn đoạn trừ hữu ải tùy miên; chưa hoàn toàn đoqn trừ 
vô mỉnh tùy miên ””. 

I9] Hán: ngũ hạ phân kiết 7 ` 2* ấf. Pali: pañca orambhägiya 
SaT1y07ana. 


[10] Trung Bát-niễ-bàn 1 ñê ?E ## trường hợp Thánh giả A-na-hàm, sau 
khi chết ở Dục giới, trước khi tái sinh Sắc giới, nhập Niêt-bàn ở khoảng trung 
gian. Xem Câu-xá quyên 24 (Đại 29, tr.124b). Pali: antarä-parinibbana. 


[11] Ba ví dụ trên tương ứng với ba cấp Trung Bảt-niễt-bàn: tốc, phi tốc và 
kinh cửu (nhanh, không nhanh và lâu); xem Câáu-xá 24 (Đại 29, tr. 1254). 


[12] Sanh Bát-niễt-bàn 2 € ÈH 4*vị A-na-hàm sau khi tải sanh Sắc giới 
một thời gian không lâu liên nhập Vô dư y Niễt-bàn. Xem Tập dị 14 (Đại 26, 
tr.426a); Câu-xả 24 (Đại 29, tr.124b). Pali: upahacca-parinibbana, nhập 
Niết-bàn do rút ngăn tuổi thọ sau khi sanh Sắc giới. Từ Päli upahacca có 


nghĩa là “làm tổn hại”. Bản Hán, theo từ gốc Skt. là upapadya (Pãli: 
upapajja) có nghĩa là “sanh ”. 


[13] Hành Bái-niễt-bàn, hay Hữu hành Bảt-niễt-bàn #f762H## vị A-na- 
hàm sau khi sanh Sắc giới, trải qua một thời gian nỗ lực tu tập nữa rỗi mới 
nhập Niết-bàn. Päli: sasamkhära-parinibbäna. Câu-xả 24 (Đại 29, tr.124b), 
Tập dị 14 (Đại 26, tr.426P). 

[14] Vô hành Bát-niễt-bàn Âf f7 Úê ?E đŠ# sau khi tải sanh Sắc giới, không 
do nỗ lực tu tập mà nhập Niết-bàn. Câu-xá 24 (Đại 26, tr.124b) cho rằng, 
trong Kinh tạng, Vô hành được kể trước Hữu hành, như vậy hợp lý hơn. Xem 
thêm Tập dị 14 (Đại 26, tr.426b). Päli cũng kế Vô hành trước Hữu hành. 
PalH: asamnkhara-parinibbana. 


[15] Thượng lưu A-ca-nj-trá Niễt-bàn E 3ð ñÙ ỦlI 1ƒ ?H 4# hay thượng lưu 
sắc cứu cánh Niễt-bàn _E- ðš É⁄ 7È Zã ?E đ# lần lượt tái sanh (trôi lên) từ các 
cối Sơ thiên, cho đến cao nhát của Tứ thiên, rồi nhập Niêt-bản trong trạng 
thái đó. Cáu-xá 24 (Đại 29, tr.l24c), Táp dị 14 (Đại 26, tr.416b). Pali: 
uddhamsoto akanifthagamin. 
[16] Hán: ư hiện pháp trung 7% ?ủ 3Z 1H. Pali: dilttheva dhamme. 
[17] Hán: tức tích diệt độ lí ØÈ j4 /8: 
7. KINH THẺ GIAN PHƯỚC [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa Câu-xá-di[2], ở tại vườn Cù-sa-la|3]. 


Bấy giờ vào lúc xế _chiêu[4], Tôn giả Ma-ha Châu-na[Š], rời khỏi nơi tĩnh tọa{6] 
đứng dậy, đi đến chỗ Phật; đến rồi đảnh lễ, lui ngồi một bên, bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, có thê thi thiết thế gian phước được chăng?” 
Thế Tôn nói: 


“Có thể, này Châu-na, có bảy loại phước thế gian, có phước hựu lớn, có quả báo 
lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. Những gì là bảy? 


“Này Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc tánh nữ[7] có tín tâm cúng thí phòng xá, 
nhà gác cho đại chúng Tỳ-kheo. Đó là loại phước thê gian thứ nhât, có phước hựu 
lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. 


“Lại nữa, Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc tánh nữ có tín tâm, ở trong các phòng 
xá, cúng thí giường nằm, đồ ngồi, đệm lông, thảm dệt, chăn len, ngọa cụ trong các 
phòng xá. Châu-na, đó là loại thế gian phước thứ hai, có phước hựu lớn, có quả 
báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. 


“Lại nữa, Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc tánh nữ có tín tâm, ở trong các phòng 
xá, cúng thí y phục mới mẽ, sạch sẽ, đẹp đẽ. Châu-na, đó là loại thê gian phước thứ 
ba, có phước hựu lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. 


“Lại nữa, Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc tánh nữ có tín tâm, ở trong các phòng 
xã, thường xuyên cúng thí chúng tăng cháo buôi sáng, thức ăn buổi trưa, lại cung 
cấp người làm vườn[§] để sai bảo; hoặc gió, mưa, tuyết, lạnh, tự mình thân đến 
khu vườn mà cúng thí chu cấp thêm. Các Tỳ-kheo sau khi ăn, không lo gió, mưa, 
tuyết lạnh khiến y phục bị ướt át, mà ngày đêm yên vui, tư duy thiền tọa vắng 
lặng[9]. Châu-na, đó là loại thế gian phước thứ bảy, có phước hựu lớn, có quả báo 
lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. 


“Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc tánh nữ có tín tâm, nêu đã tạo được bảy loại 
phước thê gian này rôi, hoặc đi, hoặc đên, hoặc đứng, hoặc ngôi, hoặc ngủ, hoặc 
thức, hoặc ngày, hoặc đêm, phước đức ây thường xuyên phát sinh, càng lúc càng 
thêm, càng lúc càng rộng. 


“Châu-na, ví như nước sông Hăng-già[10] từ nguồn chảy ra, tuôn vào đại hải, ở 
vào khoảng giữa càng lúc càng sâu, càng lúc càng rộng. Cũng vậy, Châu-na, tộc 
tánh nam hay tộc tánh nữ có tín tâm ây, đã tạo được bảy loại phước thế gian này 
rồi thì hoặc đi, hoặc đến, hoặc ngồi, hoặc ngủ, hoặc thức, hoặc ngày, hoặc đêm, 
phước đức ấy càng sinh, càng lúc càng thêm, càng lúc càng rộng”. 


Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Châu-na từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai áo bên hữu, gối 
phải sát đât, quỳ dài, chắp tay, bạch răng: 


“Bạch Thế Tôn, có thê thi thiết phước xuất thế gian được chăng? 
Thế Tôn bảo răng: 


“Có thể được Châu-na, lại có bảy loại phước xuất thế gian, có phước hựu lớn, có 
quả báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. Những gì là bảy? Châu-na, có tộc 


tánh nam hay tộc tánh nữ có tín tâm, nghe Như Lai hoặc đệ tử Như Lai đang trú ở 
nơi nảo đó. Sau khi nghe, liền hoan hý, trong lòng rất phấn khởi. Châu-na, đó là 
loại phước xuất thế gian thứ nhất, có phước hựu lớn, có quả báo lớn, có danh dự 
lớn, có công đức lớn. 


“Lại nữa, Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc tánh nữ có tín tâm, nghe Như Lai hoặc 
đệ tử Như Lai sẽ từ nơi kia đến đây, nghe rồi vui vẻ, trong lòng rất phấn khởi. 
Châu-na, đó là loại phước xuất thế gian thứ hai, có phước hựu lớn, có quả báo lớn, 
có danh dự lớn, có công đức lớn. 


“Lại nữa, Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc tánh nữ có tín tâm, nghe Như Lai hoặc 
đệ tử Như Lai sẽ từ nơi kia đến đây, nghe rồi vui vẻ, trong lòng rất phấn khởi. Với 
tâm thanh tịnh, đích thân tới thăm viếng, lễ kính, cúng dường. Sau khi cúng dường, 
thọ pháp ba tự quy, đối với Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo mà thọ giới câm[1 1]. 
Châu-na, đó là loại phước xuất thế gian thứ bảy, có phước hựu lớn, có quả báo lớn, 
có danh dự lớn, có công đức lớn. 


“Châu-na, tộc tánh nam hay tộc tánh nữ có tín tâm, nếu tạo được bảy loại phước 
thế gian này và lại có bảy loại phước xuất thế gian, thì phước của người kia không 
thế tính được, có chừng â ây phước, có chừng ây kết quả của phước, có chừng ây 
phước báo. Chỉ có thể nói là không thể hạn, không thể lượng, và không thể biết 
được con số đại phước. 


“Châu-na, ví như từ châu Diêm-phù có năm con sông: Một là Hằng-già, hai là 
Dao-vưu-a, ba là Xá-lao-phù, bốn là A-di-la-bà-đề và năm là Ma-xí[12], đều chảy 
về đại hải. Ở khoảng giữa của chúng, không thê tính được số nước của bao nhiêu 
thăng hộc. Chỉ có thể nói là số nước nhiều không thể hạn, không thể lượng, và 
không thê biết được. 


“Cũng vậy, Châu-na, tộc tánh nam hay tộc tánh nữ có tín tâm, nếu tạo được bảy 
loại phước thế gian này và lại có bảy loại phước xuất thế gian, thì phước của người 
kia không thế tính được, có chừng ấy phước, có chừng ấy kết quả của phước, có 
chừng ấy phước báo. Chỉ có thể nói là không thê hạn, không thê lượng, và không 
thê biết được con số đại phước”. 


Bấy giờ Thế Tôn nói bài tụng rằng: 


Con sông Hằng-già 
Trong sạch, dễ qua. 
Biển nhiều bđu quỷ, 
Là vua các sông. 


Cũng như nước sông, 
Người đời kính phụng; 
Mọi nơi chảy về, 

Tuôn về biển cả. 

Cũng vậy, người nào 
Củng y, thực phẩm, 
Giường chống, đệm chăn, 
Và những tọa cụ; 
Phước bảo không lường, 
Đưa đến cối lành, 

Cũng như nước sông 
Tuôn về biển rộng. 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả Ma-ha Châu-na và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
thuyêt, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích : 


[IỊ Không thấy tương đương với Pali. Biệt dịch, No.125(40.7) Tăng Nhất 
34, “Thất Nhật Phẩm, kinh số 7” (Đại 2, tr.741). 


J2]  Câu-xá-di #7? hoặc phiên âm là Kiêu-thưởng-di lệ Ä đ Pali: 
Kosambi. 

J3] Ch-sa-la viên f“Í ?2 đ# khu vườn do Trưởng giá Cù-sa-la cúng dường 
Phật. Pali: Ghositãrãma. 


[4] Hán: bô thời lJ/# theo cách tính giờ cổ của Trung quốc, vào khoảng 
giở thán. 


J5] Ma-ha Châu-na # jƒ # 3J tên Tỳ-kheo. Pali: Mahãcunda. 


[6ö] Hán: yến tọa r4" ngôi nghỉ ngơi một mình và tập thiên; thiên tọa độc 
cư. Pali: pafisallana. 


[7] Hán: tộc tánh nam, tộc tánh nữ #E ÉÊ ?J #£ ÉÊ 4 thường nói là thiện 
gia nam tử/ nữ nhân, hoặc thiện nam tử, thiện nữ nhân ? 2J 7ˆ # 4 
_Á những người sinh vào một trong bốn giải cấp. Päli: kulaputta, kuladuhita. 


[8] Hán: viên dân ñŸ FŠ. 


[9]Đoạn này kế chung có bốn thứ: hai bữa ăn, người làm vườn, và chu cấp 
khi mưa giỏ. 


[10] Hằng-già #ï ll thường nói là sông Hằng. Päli: Gamgä.ããa 


[11]Đoạn này kế chung cả năm thứ: thăm viếng, lễ bải, cúng dường, thọ tam 
quy, thọ ngũ giới. 


[12] Ngũ hà lưu 7# J ð# Hằng-già H fU (Pali: Gamga), Dao-vưu-na ## ” 
V1 

(Pali: Yamunä), Xá-lao-phu #? ZZ ?Z (Päli: Sarabhf), A-di-la-bà-đê ữJ 2 ## 
3 #E(Pali:Aciravafi) Ma-xí ##7Ê(Pali: Mahi). 


8. KINH THÁT NHẬT [1] 


Tôi nghe như vây: Một thời Đức Phật du hóa tại nước Bệ-xá-li[2], trong rừng cây 
Nại th1[3 |. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 


“Tất cả các hành đều vô thường, là pháp không vĩnh cửu, pháp chóng đổi thay, 
pháp không thê nương tựa[4]. Các hành như vậy không nên tham đắm mà phải ghê 
sợ nhờm tởm, nên tìm sự xả ly, nên tìm giải thoát. Vì sao thế, vì có lúc không 
mưa[5]. Ngay khi không mưa ấy tất cả cây cối, trăm thứ lúa, thảy đều khô héo, đồ 
nát, chết cả, không thể thường trụ. Vì thể tất cả các hành đều vô thường, là pháp 
không vĩnh cửu, pháp chóng đổi thay, pháp không thể nương tựa. Các hành như 
vậy không nên tham đắm mà phải nhờm tởm, ghê sợ, nên tìm sự xả ly, nên tìm giải 
thoát. 


“Lại nữa, có lúc hai mặt trời cùng xuất hiện. Khi hai mặt trời xuất hiện, các rãnh 
ngòi, sông lạch, thảy đều khô cạn, không thê thường trụ. Vì thế tất cả các hành đều 
vô thường, là pháp không vĩnh cửu, pháp chóng thay đổi, pháp không thể nương 
tựa. Các hành như vậy không nên tham đắm mà phải nhờm tởm, ghê sợ, nên tìm sự 
xả ly, nên tìm giải thoát. 


“Lại nữa, lúc có ba mặt trời cùng xuất hiện. Khi ba mặt trời xuất hiện, tất cả dòng 
sông lớn[6] đều khô cạn, không thể thường trụ. Do đó, tất cả các hành đều vô 
thường, là pháp không vĩnh cửu, pháp chóng đổi thay, pháp không thể nương tựa. 
Các hành như vậy không nên tham đắm, mà phải nhờm tởm ghê sợ, nên tìm sự xả 
ly, nên tìm sự giải thoát. 


“Lại nữa, có lúc bốn mặt trời cùng xuất hiện. Khi bốn mặt trời xuất hiện, các dòng 
suối lớn, từ đó phát nguyên năm con sông lớn của châu Diêm-phù: Một là Hằng- 
già; hai là Dao-vưu-na; ba là Xá-lao-phu; bốn là A-di-la-bà-đề và năm là Ma-xí[7], 
các dòng cuối nguôn nước lớn ấy đều khô cạn cả, không thê thường trụ. Do đó các 
hành đều vô thường, là pháp không vĩnh cửu, pháp chóng đổi thay, pháp không thể 
nương tựa, các hành như vậy không nên tham đắm, mà phải nhờm tởm, ghê sợ, nên 
tìm sự xả ly, nên tìm giải thoát. 


“Lại nữa, có lúc năm mặt trời cùng xuất hiện. Khi năm mặt trời cùng xuất hiện, 
nước trong biển lớn sụt xuống một trăm do-diên[§]; sụt dần đến bảy trăm do-diên. 
Khi năm mặt trời xuất hiện như vậy, biển có mực nước bảy trăm do-diên sụt dần 
đến một trăm do-diên. Khi năm mặt trời cùng xuất hiện, nước trong biển lớn sụt 
một cây Đa-la; sụt dần đến bảy cây Đa-la[9]. Khi năm mặt trời cùng xuất hiện, 
những biển có mực nước bảy cây Đa-la sụt dần cho đến một cây Đa-la. Khi năm 
mặt trời cùng xuất hiện, nước biển giảm sụt đến mười người[10]; sụt dần cho đến 
bảy người. Khi năm mặt trời cùng xuất hiện, những biển có mực nước bảy người 
giảm dần đến vai, đến lưng, đến háng, đến đầu gối, đến mắt cá; cho đến lúc nước 
biển ráo hết không đủ chìm một ngón chân. Cho nên, tất cả các hành đều vô 
thường, là pháp không vĩnh cửu, pháp chóng thay đối, pháp chăng thể nương tựa. 
Các hành như vậy không nên tham đăm, mà phải nhờm tởm, ghê sợ, tìm sự xả ly, 
tìm sự giải thoát. 


“Lại nữa, có lúc sáu mặt trời xuất hiện. Khi sáu mặt trời cùng xuất hiện, tất cả đại 
địa, núi chúa Tu đi[11], thảy đều bốc khói, tạo thành một đám khói. Ví như thợ 
gốm lúc mới nhen bếp, tất cả đều bốc khói, tạo thành một đám khói. Cho nên tất cả 
các hành đều vô thường, là pháp không vĩnh cửu, pháp chóng thay đổi, pháp không 
thê nương tựa. Các hành như vậy không nên tham đắm mà phải nhờm tởm, ghê sợ, 
nên tìm sự xả ly, tìm sự giải thoát. 


“Lại nữa, có lúc bảy mặt trời xuất hiện. Khi bảy mặt trời xuất hiện, tất cả đại địa, 
núi chúa Tu di thảy đều phụt cháy bừng bừng, tạo thành một ngọn lửa rực rỡ. Như 
vậy, khi bảy mặt trời cùng xuất hiện, thì tất cả đại địa và núi chúa Tu di thảy đều 
phụt cháy bừng bừng tạo thành một ngọn lửa. Gió thôi ngọn lửa ấy vươn cho đến 
trời Phạm thiên[12]. Lúc đó các vị trời Hoảng dục[13] vừa mới sanh lên cõi này, 


không rõ thành bại của thế gian. Vì không biết sự thành bại của thế gian, khi thấy 
ngọn lửa vĩ đại, đều sợ hãi dựng lông mà suy nghĩ như thế này “Lửa không đến đây 
được chăng? Lửa không đến đây được chăng?” Các vị trời sinh trước đều biết rõ sự 
thành bại của thế gian, đều đã thấy việc thành bại của thế gian. Do biết sự thành bại 
của thế gian, khi thấy ngọn lửa vĩ đạt, liền an ủi các vị trời kia rằng: “Chớ nên sợ 
hãi. Lửa cháy chỉ ngang đó, không thê lên đến đây được". 


“Khi bảy mặt trời cùng xuất hiện, núi chúa Tu di sụp lở, tán hoại, diệt tận, một 
trăm do-diên, hai trăm do-diên, ba trăm do-diên, cho đến bảy trăm do-diên. Khi 
bảy mặt trời cùng xuất hiện, núi chúa Tu di và đại địa này cháy tan, hủy diệt, 
không còn tro than gì cả. Cũng như đốt dầu bơ, cháy cho tiêu hết không còn khói 
đen[ 14]. Cũng vậy, khi bảy mặt trời cùng xuất hiện, núi chúa Tu di và cõi đại địa 
này cháy không còn tro than. Cho nên, tất cả các hành đều vô thường, là pháp 
không vĩnh cửu, pháp chóng thay đối, pháp không thể nương tựa. Các hành như 
vậy không nên tham đắm mà phải nhờm tởm, ghê sợ, tìm sự xả ly, tìm cầu giải 
thoát. 


“Nay Ta nói cho các ngươi biết, ai có thê tin được rằng: “Núi chúa Tu di sẽ sụp 
đố? Chỉ có những người thấy được sự thật[15]. Nay Ta nói cho các ngươi biết, ai 
có thể tin được rằng: “Nước trong đại hải sẽ khô cạn tất cả?” Chỉ có những người 
đã thấy sự thật. Nay Ta nói cho các ngươi biết ai có thể tin rằng: “Tất cả đại địa đều 
cháy sạch? Chỉ có những người đã thấy sự thật. Vì sao vậy? 


“Này các Ty-kheo, xưa có vị đại sư tên là Thiện Nhãn[16] được các tiên nhân 
ngoại đạo tôn làm bậc thầy[17], đã xả ly dục ái[18], chứng như ý túc[19]. Đại sư 
Thiện Nhãn có vô lượng trăm ngàn đệ tử. Đại sư Thiện Nhãn dạy Phạm thế pháp 
cho các đệ tử[20]. Khi đại sư Thiện Nhãn dạy Phạm thế pháp cho các đệ tử, trong 
số các đệ tử có người phụng hành không đây đủ pháp ấy. Người ấy sau khi mạng 
chung hoặc sanh lên cõi trời Tứ vương hoặc trời Tam thập tam, hoặc trời Diệm- 
ma, hoặc trời Đâu-suất-đà hoặc sanh lên trời Tha hóa, hoặc sanh lên trời Tha hóa 
lạc[21]. 


“Khi đại sư Thiện Nhãn dạy Phạm thế pháp, nếu có người phụng hành đây đủ pháp 
ấy, người ấy tu bốn Phạm thất[22], xả ly các dục, sau khi mạng chung người ây 
sanh lên trời Phạm thiên. Lúc ây đại sư Thiện Nhãn nghĩ như vây: “Ta không nên 
cùng với các đệ tử cùng sanh chung một nơi nào vào đời sau. Nay ta hãy tu thêm 
tăng thượng từ[23], sau khi tu tăng thượng từ rồi, mạng chung sẽ được sanh lên 
trời Hoảng dục[24] '. 


“Đại sư Thiện Nhãn liền sau đó tu thêm tăng thượng từ. Sau khi tu tăng thượng từ, 
mạng chung sanh lên trời Hoảng dục. Đại sư Thiện Nhãn và các đệ tử học đạo 
không uông công, đạt được quả báo lớn. 


“Này các Tỳ-kheo, các ngươi nghĩ sao? Xưa kia đại sư Thiện Nhãn được hàng tiên 
nhân ngoại đạo tôn kính là bậc thầy, xả ly dục ái, chứng như ý túc, các ngươi cho 
là người nào khác chăng? Chớ nghĩ như vậy. Nên biết, đó là Ta vậy. Vào thời đó, 
Ta là Thiện Nhãn đại sư, được tiên nhân ngoại đạo tôn kính là bậc thầy, xả ly dục 
ái, chứng như ý túc; lúc đó ta có vô lượng trăm ngàn đệ tử. Ta dạy Phạm thế pháp 
cho các đệ tử. Khi Ta dạy Phạm thế pháp, trong số các đệ tử có người phụng hành 
không đây đủ pháp ấy. Người ấy sau khi mạng chung hoặc sanh lên cõi trời Tứ 
vương hoặc trời Tam thập tam, hoặc trời Diệm-ma, hoặc trời Đâu- suất-đà, hoặc 
sanh lên trời Tha hóa. Khi Ta dạy Phạm thế pháp, nếu có người phụng hành đầy đủ 
pháp ấy, người ấy tu bốn Phạm thất, xả ly các dục, sau khi mạng chung người ấy 
sanh lên trời Phạm thiên. Lúc đó Ta nghĩ như vầy: “Ta không nên cùng với các đệ 
tử cùng sanh chung một nơi nào vào đời sau. Nay ta hãy tu thêm tăng thượng từ. 
Sau khi tu tăng thượng từ, mạng chung sẽ được sanh lên trời Hoảng dục”. Sau đó, 
Ta lại tu thêm tăng thượng. Sau khi tu tăng thượng từ, mạng chung được sanh lên 
trời Hoảng dục. Thời ẫy Ta và các đệ tử học đạo không hư uồng, được quả báo lớn. 


“Thời ấy Ta thân hành đạo này để lợi ích cho mình và lợi ích kẻ khác, làm lợi ích 
cho mọi người, cảm thương thế gian, vì trời và người mà tìm cầu nghĩa, và sự lợi 
ích, tìm sự an ổn và khoái lạc. Lúc bấy giờ Ta nói pháp chưa đến chỗ rốt ráo; 
không rốt ráo bạch tịnh, không rốt ráo phạm hạnh. Vì không rốt ráo phạm hạnh, 
nên bấy giờ Ta không xa lìa được, sanh, lão, bệnh, tử, than khóc, buồn rầu; cũng 
chưa thê thoát được tất cả khổ não. 


“Này các Tỳ-kheo, Ta nay xuất hiện ở đời, là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiên Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp 
Ngưự[25], Thiên Nhân Sư, gọi là Phật, là Đầng Chúng Hựu[{26|. 


“Ta nay đã làm lợi ích cho chính mình, cũng làm lợi ích cho kẻ khác, làm lợi cho 
mọi người, cảm thương thế gian, vì trời và người mà tìm nghĩa và sự lợi ích, tìm sự 
an ôn khoái lạc. Nay Ta thuyết pháp đã đạt được chỗ rốt ráo, rốt ráo bạch tịnh, rốt 
ráo phạm hạnh. Do rốt ráo phạm hạnh, ta nay đã lìa khỏi sanh, lão, bệnh, tử, khóc 
than, buôn rầu. Nay Ta đã được giải thoát mọi khô não”. 


Đức Phật thuyết giảng như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


Chú thích : 


[1] Về bảy mặt trời xuất hiện. Tương đương Päli: A. VII. 62 Suriya (Sata- 
suriyd). Biệt dịch, No.30 Phật Tì huyết Tảt-bát-đa tô-rị-du-nại-dã Kinh, T1: Ống, 
Pháp hiển dịch (Đại 1, tr.811); No.125 (40.1) Tăng Nhất 34, “Thất Nhật 
Phẩm, kinh số 1". 


|2] Bệ-xá-H; Pali: Vesali Thủ phú của bộ tộc Licchava. 


J3] Nại thị thọ viên 4Š/€/, vườn cây của họ Nại, tức vườn xoài. Päli: 
Ambapdlivana, do kỹ nữ Ambapali cúng dường Phật. 


[4] Hán: vô thường Ẩf£ 2, bất cửu trụ pháp 2⁄4 fÈ3⁄2, tốc biến dịch pháp 
1W g2, bất khả ÿ pháp ®HJf2Z. Pali: anicca, adhuva, anassäsika. 


[5] Hán: hữu thời bất vũ Z/# #8, đáy chỉ đại hạn vào lúc tận thể. Pali: 
hoti kho so, bhikkhave, samayo yam kadaci Kkarahaci dighassa addhuno 
accayena bahữni vassani bahini vassatäni bahini vassasahassani bahini 
vassasatasahassani devo na vassafi, “Này các Tỳ-kheo, có một thời gian 
nhiều năm, nhiễu trăm năm, nhiều nghìn năm, trời không mưa ”. 


l6] Bản Paäli liệt kê bốn sông lớn: Gamgä, Yamunä, Aciravat, Sarabhi. 


[7] Diêm-phù châu ngũ hà l?7777⁄J. Hăng-già lHU(Päli: Gamga), 
Dao-vưu-na #? 1 5ƒ (Pali: Yamuna), Xá-lao-phù Z?2Z277(Pali: Sarabhi), A- 
di-la-bà-đê f1 4# 2#E(PAli: Aciravafi) Ma-xí #Èff(Päli: Mahl). Bản Pali 
liệt kê các hô lớn, phát nguyên của các sông lớn. Các hồ lớn: AnofaH, 
Sihapapafta, Rathakara, Kannamunda, Kunala, Chadamta, Mandakini. 


[8] Hán: do-diên 5F cũng nói là do-tuân /J ÍJ. Päli: yojana, dài khoảng 
bảy dặm Anh. 


[9] Hán: đa-la thọ 4#. Cùng loại cây thốt nốt hay cây cọ, dùng 
làm đơn vị đo chiếu cao. 


[10] Các bản Tống-Nguyên-Minh: thập nhân “Z1; bản Cao-ly: nhất nhân 
—_Á. Nghĩa là bằng chiều cao một người trung bình. 


[II] Hán: Tu di sơn vương 2X! T. Pali: Sineru pabbatardjä. 


[12] Hán: Phạm thiên Z# tầng thứ nhất thuộc Sơ thiên. Päli: Brãhma- 
loka, Phạm thiên giới. No.30: Lửa đốt cháy cả cối trời sơ thiên, ngọn lửa 
ngang đên cối trời Nhị thiên. 


[13] Hán: Hoảng dục chư thiên 3 %* ñ Ä, cũng gọi là Quang âm thiên 2 
đ %, hay Cực quang thiên ## 2 7Ý. Tổng thứ ba thuộc Nhị thiển. 
Pãli: Abhassarã. 

[14] Hiản: yên mặc #ll m. Các bản T: ống-Nguyên-Minh: yên diệm #Íøi. 
No.30: Đót đèn băng dáu tô (bơ), cháy đến hết; đèn tất thì dáu cũng cạn 


sạch. 


[I5] Hán: duy kiến để giả. Pali: anñatra difthapadehi, ngoại trừ những 
người nhìn thấy tận mấi. 


[16] Thiện Nhãn *®Ê l8. Pali: Suneta. 

[17] Pali: sattha... tithakaro, vị Đạo sự thuộc ngoại đạo. 

[18] Päli: kãmesu vfarãgo, không còn ham muốn trong các tình dục. 
[19] Tức có phép thần thông. Pali không có chỉ tiết này. 


[20] Pali: Brahmalokasahavyatäya dhammam desesi, “giảng dạy pháp về sự 
cộng trú với Phạm thiên giới ”. 

[2l] Tứ vương thiên PT X(Pali: Canmmmahardjikäa deva), Tam thập tam 
thiên —-Ƒ-Z(Tãvatimsa), Diệm-ma thiên ữJ#X(Päli: Yäma), Đâu-suất- 
đà thiên ?3#*Z X(Tusita), Tha hóa thiên ft. (Nimmanarati), Tha hóa 
lạc thiên fU ft #⁄Z. (Paranimmita-vasavatin). 


J22] Hán: (ứ) Phạm thất ## #, cũng gọi là Phạm trụ ## ft? hay 
Phạm đường 7# %, tức bốn vô lượng tâm: từ, bị, hỷ và xả. Päli: 
Brahmavihara. 


[23] Hán: tăng thượng từ Jý_L- 8Š. Pali: uttari mettã, từ cao hơn. 


[24] Xem cht. l3. 


[25] Hán: Đạo Pháp Ngự 12ñlthường nói là “Điều Ngự Trượng Phu"ðl 
fñJ X2. Pali: purisadammasarathi. 


[26] Hán: Chúng Hựu 3, tức Thế Tôn. Pali: Bhagavai. 


9. KINH THÁT XA [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá[2], trong tinh xá Trúc lâm[3], cùng 
an cư mùa mưa với chúng Đại Tỳ-kheo. 


Tôn giả Mãn Từ Tủ[4] cũng an cư mùa mưa tại sinh quán mình. Lúc bấy giờ các 
Ty-kheo địa phương, sau khi đã trải qua ba tháng an cư mùa mưa[Š], khâu vá lại 
các y đã xong, xếp y, cầm bát từ sinh quán đi về phía thành Vương xá. Lần lượt đi 
về phía trước, đến thành Vương xá, trú ở tỉnh xá Trúc lâm, tại thành Vương xá. 


Bấy giờ các Tỳ-kheo địa phương tới trước Đức Thế Tôn, cúi đầu lễ bái rồi ngồi 
sang một bên. Đức Thế Tôn hỏi rằng: 


“Các Tỳ-kheo, các ngươi từ đâu đến đây? An cư mùa mưa ở đâu?” 

Các Tỳ-kheo địa phương ấy thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con từ sinh quán tới đây và an cư mùa mưa tại sinh quán”. 
Thế Tôn hỏi: 

“Trong các Tỳ-kheo địa phương, Tỳ-kheo nào được các Tỳ-kheo khen ngợi răng: 
“Tự mình thiêu dục, tri túc và khen ngợi thiêu dục, tri túc[6]; tự mình nhàn cư[7] 
và khen ngợi nhàn cư; tự mình tinh tân và khen ngợi tính tân; tự mình chánh niệm 
và khen ngợi chánh niệm; tự mình nhât tâm và khen ngợi nhât tâm; tự mình có trí 
tuệ và khen ngợi trí tuệ; tự mình lậâu tận và khen ngợi lạâu tận; tự mình khuyên 
phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ[8§] và khen ngợi khuyên phát, khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hỷˆ chăng?” 


Các Tỳ-kheo địa phương bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Mãn Từ Tử ở nơi sinh quán của mình, được các Tỳ-kheo 
khen ngợi răng: “Tự mình thiểu dục, tri túc và khen ngợi thiểu dục tri túc; tự mình 
nhàn cư và khen ngợi nhàn cư; tự mình tinh tấn và khen ngợi tỉnh tân; tự mình 
chánh niệm và khen ngợi chánh niệm; tự mình nhất tâm và khen ngợi nhất tâm; tự 
mình có trí tuệ và khen ngợi trí tuệ; tự mình lâu tận và khen ngợi lâu tận; tự mình 
khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ và khen ngợi khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ'.” 


Lúc bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tủ[9] đang ngồi giữa đại chúng. Tôn giả Xá-lê Tử suy 
nghĩ như vầy: “Thế Tôn theo sự thật mà hỏi các Tỳ-kheo địa phương kia. Các Tỳ- 
kheo địa phương vô cùng khen ngợi Hiền giả Mãn Từ Tử, là người “Tự mình thiêu 
dục, tr1 túc và khen ngợi thiểu dục, tri túc; tự mình nhàn cư và khen ngợi nhản cư; 
tự mình tinh tấn và khen ngợi tinh tấn; tự mình chánh niệm và khen ngợi chánh 
niệm; tự mình nhất tâm và khen ngợi nhất tâm; tự mình có trí tuệ và khen ngợi trí 
tuệ; tự mình lậu tận và khen ngợi lậu tận; tự mình khuyến phát khát ngưỡng, thành 
tựu hoan hỷ và khen ngợi khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hý'.” 


Tôn giả Xá-lê Tử lại suy nghĩ: “Biết lúc nào tôi mới gặp Hiền giả Mãn Từ Tử để 
hỏi một vải nghĩa lý? Hiên giả ây hoặc có thê nghe và trả lời những điêu tôi hỏi”. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn, sau khi trải qua ba tháng an cư mùa mưa ở thành Vương xá, 
khâu vá y xong, Ngài xếp y, ôm bát, từ thành Vương xá đi đến nước Xá-vệ, lần 
lượt tiến về phía trước, đến nước Xá-vệ, trú trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô 
độc. 


Tôn giả Xá-lê Tử và các Tỳ-kheo địa phương cùng ở lại Vương xá vài ngày, rồi 
xếp y, ôm bát, đi đến nước Xá-vệ, lần lượt tiễn về phía trước, đến nước Xá -vệ, 
cùng ở tại rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Lúc bấy giờ Tôn giả Mãn Từ Tử ở tại sinh quán mình, sau khi đã trải qua ba tháng 
an cư mùa mưa, đã khâu vá lại các y, rồi xếp y, ôm bát, từ quê quán mình đi đến 
nước Xá-vệ, lần lượt tiễn về phía trước, đến nước Xá-vệ, cùng ở trong rừng Thăng 
lâm, vườn Cấp cô độc. 


Tôn giả Mãn Từ Tử đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu làm lễ, rôi trải Ni-sư-đàn phía trước 
Như Lai mà ngôi kiệt già. 


Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử hỏi các Tỳ-kheo rằng: 


“Này chư Hiên, vị nào là Hiên giả Mãn Từ Tử?” 


Các Tỳ-kheo bạch Tôn giả Xá-lê Tử: 
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Ấy”. 
Tôn giả Xá-lê Tử đã biết đúng mặt Mãn Từ Tử, liền ghi nhớ kỹ. Tôn giả Mãn Từ 
Tử sau khi qua đêm, trời hừng sáng, xếp y, câm bát, đi vào Xá-vệ đê khât thực. Sau 
khi ăn trưa xong lại, thâu dọn y bát, rửa tay chân, vặt Ni-sư-đàn lên vai, đên rừng 
An-đà[10], chỗ đi kinh hành. Tôn giả Xá-lê Tử cũng sau khi qua đêm, trời hừng 


sáng, xếp y, cầm bát, đi vào Xá-vệ để khất thực. Sau khi ăn trưa xong lại, thâu dọn 
y bát, rửa tay chân, vắt Ni-sư-đàn lên vai, đến rừng An-đà, chỗ đi kinh hành. 


Bấy giờ Tôn giả Mãn Từ Tử đến rừng An-đà, trải Ni-sư-đàn dưới một gốc cây, 
ngôi kiệt già. Tôn giả Xá-lê Tử cũng đên rừng An-đà, cách Tôn giả Mãn Từ Tử 
không xa, trải Ni-sư-đàn dưới một gôc cây ngôi kiệt già. 


Tôn giả Xá-lê Tử vào lúc xê chiêu, rời chô thiên tọa, đi đên chỗ Mãn Từ Tử, cùng 
chào hỏi nhau rôi ngôi sang một bên, và hỏi Tôn giả Mãn Từ Tử răng: 


“Này Hiền giả, phải chăng Hiền giả theo Sa-môn Cù-đàm tu phạm hạnh?” 
Đáp rằng: 
“Đúng vậy” 


“Này Hiền giả, vì lý do gì, có phải vì giới thanh tịnh[1 1] nên ngài theo Sa-môn Cù- 
đàm tu phạm hạnh chăng?” 


Đáp rằng: 

“Thưa, không phải vậy”. 

“Vì tâm thanh tịnh[ 12], vì kiến thanh tịnh[15], vì nghi thanh tịnh[14], vì phi đạo tri 
kiên thanh tịnh{ 1Š], vì đạo tích tri kiên[16] thanh tịnh, vì đạo tích đoạn trí thanh 
tịnh[17] nên Hiên giả theo Sa-môn Cù-đàm tu phạm hạnh chăng?” 

Đáp: “Không phải vậy” 

Lại hỏi: 


“Tôi vừa hỏi Hiền giả rằng: “Phải chăng Hiền giả theo Sa-môn Cù-đàm tu phạm 
hạnh? Hiền giả đáp: “Đúng vậy". Rồi tôi hỏi Hiên giả: “Có phải vì giới thanh tịnh 


nên Hiển giả theo Sa-môn Cù-đàm tu phạm hạnh chăng?' thì Hiền giả đáp: “Không 
phải vậy”; “Có phải vì tâm thanh tịnh, vì kiến thanh tịnh, vì nghi thanh tịnh, vì phi 
đạo tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích đoạn trí thanh tịnh 
nên Hiền giả theo Sa-môn Cù-đàm tu phạm hạnh chăng?? thì Hiền giả cũng lại đáp 
rằng “Không phải vậy'. Nhưng theo ý nghĩa nào[1§] mà Hiền giả theo Sa-môn Cù- 
đàm tu phạm hạnh?” 


Đáp: “Này Hiền giả, vì Vô dư Niết-bàn vậy[ 19]”. 
Lại hỏi: 


“Thế nào, này Hiền giả, có phải vì giới thanh tịnh nên Sa-môn Cù-đàm thi thiết Vô 
dư Niêt-bàn chăng?” 


“Đáp: “Không phải vậy”. 
Lại hỏi: 


“Vì vì tâm thanh tịnh, vì kiến thanh tịnh, vì nghỉ thanh tịnh, vì đạo phi đạo tri kiến 
thanh tịnh, vì đạo tích tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích đoạn trí thanh tịnh nên Hiền 
giả theo Sa-môn Cù-đàm thi thiết Vô dư Niết-bản chăng?” 


“Đáp: “Không phải vậy”. 
Lại hỏi: 


“Tôi vừa hỏi Hiền giả, “Thế nảo, này Hiền giả, có phải vì giới thanh tịnh nên Sa- 
môn Cù-đàm thi thiết Vô dư Niết-bàn chăng[20]?? Hiền giả đáp: “Không phải vậy'. 
“Vì tâm thanh tịnh, vì kiến thanh tịnh, vì nghi thanh tịnh, vì đạo phi đạo tri kiến 
thanh tịnh, vì đạo tích tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích đoạn trí thanh tịnh nên Sa- 
môn Cù-đàm thi thiết Vô dư Niết-bàn chăng?” Vậy những điều Hiền giả nói có ý 
nghĩa gì? Làm thế nào để biết được?” 


Đáp rằng: 


“Này Hiền giả: Nếu vì giới thanh tịnh mà Thế Tôn, Sa-môn Cù-đảm thi thiết Vô dư 
Niết-bàn, thì đó là lấy hữu dư mà gọi vô dư. Nếu vì tâm thanh tịnh, vì tri kiến 
thanh tịnh, vì nghi cái thanh tịnh, vì đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích tri 
kiến thanh tịnh, vì đạo tích đoạn trí thanh tịnh mà Đức Thế Tôn Sa-môn Cù-đàm 
thi thiết Vô dư Niết-bàản, thì tức là lẫy hữu dư mà gọi là vô du[21]. 


“Này Hiền giả, nếu lìa pháp đó[22] mà Đức Thế Tôn thi thiết Vô dư Niễt-bàn thì 
phàm phu cũng sẽ Bát-niêt-bàn, bởi vì phàm phu cũng lìa pháp đó[23 |. 


“Này Hiền giả, nhưng vì giới thanh tịnh, nên tâm thanh tịnh; vì tâm thanh tịnh nên 
kiến thanh tịnh; vì kiến thanh tịnh nên nghi cái thanh tịnh; vì nghi cái thanh tịnh 
nên đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh; vì đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh nên đạo tích 
tri kiến thanh tịnh; vì đạo tích tri kiến thanh tịnh nên đạo tích đoạn trí thanh tịnh, 
nên Đức Thế Tôn Sa-môn Cù-đàm thi thiết Vô dư Niết-bàn. 


“Hiền giả, xin hãy nghe thêm. Xưa, vua xứ Câu-tát-la là Ba-tư-nặc[24] ở nước Xá- 
vệ, có việc ở Sa-kê-đế[25]. Nhà vua suy nghĩ như vầy: “Dùng phương tiện gì để 
trong một ngày đi từ Xá-vệ đến Sa-kê-đế được?' Lại suy nghĩ như vây: “Nay ta nên 
từ Xá-vệ đến Sa-kê-đề, ở giữa đường đó, bồ trí bảy cỗ xe'. Rồi thì, từ Xá-vệ đến 
Sa-kê-đễ, ở giữa đường đó, vua bồ trí bảy cỗ xe. Bồ trí bảy cỗ xe xong, từ Xá-vệ 
nhà vua đi đến cỗ xe thứ nhất, ngồi trên cỗ xe thứ nhất đi đến cỗ xe thứ hai. Rồi bỏ 
cỗ xe thứ nhất cỡi cỗ xe thứ hai đến xe thứ ba; bỏ cỗ xe thứ hai ngồi trên cỗ xe thứ 
ba đến cỗ xe thứ tư; bỏ cỗ xe thứ ba ngồi trên cỗ xe thứ tư đến cỗ xe thứ năm; bỏ 
cỗ xe thứ tư ngồi trên cỗ xe thứ năm đến cỗ xe thứ sáu; bỏ cỗ xe thứ năm ngồi trên 
cỗ xe thứ sáu đến cỗ xe thứ bảy; bỏ cỗ xe thứ sáu ngồi trên cỗ xe thứ bảy; trong 
một ngày là đến Sa-kê-đề. 


“Sau khi làm việc xong ở Sa-kê- để, ngôi trong chánh điện của nhà vua, với các đại 
thần vây quanh. Quân thần tâu răng: 


“Tâu Thiên vương, phải chăng chỉ trong một ngày mà Thiên vương đi từ Xá-vệ 
đên Sa-kê-đê? 


“Vua nói: Đúng vậy. 


“Tâu Thiên vương, có phải Thiên vương cối cỗ xe thứ nhất mà trong một ngày đi 
từ Xá-vệ đên Sa-kê-đê? 


“Vua nói: 
“Không phải vậy. 


“Có phải Ngài cỡi cỗ xe thứ hai, cỗ xe thứ ba cho đến cỗ xe thứ bảy từ Xá-vệ đến 
Sa-kê-đề? 


“Không phải vậy. 


““Thê nào, này Hiên giả, nêu quân thân lại hỏi nữa, Ba-tư-nặc quôc vương xứ Câu- 
tát-la sẽ đáp thê nào? Có phải vua trả lời cho quân thân răng: 


“Ta ở Xá-vệ có việc ở Sa-kê-đé, ta nghĩ thế này: “Dùng phương tiện gì để trong 
một ngày đi từ Xá-vệ đến Sa-kê-để được? Lại suy nghĩ như vậy: “Nay ta nên từ 
Xá-vệ đến Sa-kê-đế, ở giữa đường đó, bố trí bảy cỗ xe”. Rồi thì, từ Xá-vệ đến Sa- 
kê-để, ở giữa đường đó, ta bố trí bảy cỗ xe. Bồ trí bảy cỗ xe xong, từ Xá-vệ ta đi 
đến cỗ xe thứ nhất, ngồi trên cỗ xe thứ nhất đi đến cỗ xe thứ hai. Rồi bỏ cỗ xe thứ 
nhất cỡi cỗ xe thứ hai đến cỗ xe thứ ba; bỏ cỗ xe thứ hai ngồi trên cỗ xe thứ ba đến 
cỗ xe thứ tư; bỏ cỗ xe thứ ba ngồi trên cỗ xe thứ tư đến cỗ xe thứ năm; bỏ cỗ xe thứ 
tư ngồi trên cỗ xe thứ năm đến cỗ xe thứ sáu; bỏ cỗ xe thứ năm ngồi trên cỗ xe thứ 
sáu đến cỗ xe thứ bảy; bỏ cỗ xe thứ sáu ngồi trên cỗ xe thứ bảy; trong một ngày là 
đến Sa-kê-đề. 


“Như vậy! Thưa Hiên giả, Ba-tư-nặc, vua xứ Câu-tát-la, trả lời câu hỏi của quân 
thân như vậy. 


“Cũng vậy, thưa Hiền giả, vì giới thanh tịnh mà tâm thanh tịnh, vì tâm thanh tịnh 
nên tri kiến thanh tịnh, vì tri kiến thanh tịnh nên nghi cái thanh tịnh, vì nghi cái 
thanh tịnh, nên đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, vì đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh 
nên đạo tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích tri kiến thanh tịnh nên đạo tích đoạn trí 
thanh tịnh, vì đạo tích đoạn trí thanh tịnh nên Thế Tôn thi thiết Vô dư Niết-bàn”. 


Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử hỏi Tôn giả Mãn Từ Tử: 

“Hiền giả tên là gì? Các vị phạm hạnh[26] gọi Hiền giả như thế nào?” 

Tôn giả Mãn Từ Tử trả lời rằng: 

“Hiền giả, tôi hiệu[27] là Mãn. Thân mẫu tôi tên Từ, do đó các vị phạm hạnh gọi 
tôi là Mãn Từ Tử”. 

Tôn giả Xá-lê Tử tán thán rằng: 


“Lành thay! Lành thay! Tôn giả Mãn Từ Tử! Là đệ tử của Đức Như Lai, trí biện 
hoàn hảo[28], thông minh, quyết định, an lạc vô úy, thành tựu sự chế ngự, đạt đến 
đại biện tài, được phướn cam lồ[29], ở trong cam lỗ ø1ới[30] tự mình đã chứng 
ngộ, thành tựu và an trụ. Vì khi hỏi Hiền giả những ý nghĩa vô cùng sâu xa thảy 
đều được trả lời. Hiền giả Mãn Từ Tử, những người phạm hạnh sẽ được nhiều lợi 
ích, nễu gặp được Tôn giả Mãn Từ Tử, tùy thời mà thăm viếng, tùy thời mà lễ bái. 
Nay tôi cũng được lợi ích, tùy thời mà thăm viếng, tùy thời mà lễ bái. Những 


người phạm hạnh nên quấn y trên đầu để đội Hiền giả Mãn Từ Tử, vì để được 
nhiêu lợi ích. Nay tôi cũng được nhiêu lợi ích, tùy thời mà thăm viêng, tùy thời mà 
lễ bái”. 


Tôn giả Mãn Từ Tử hỏi Tôn giả Xá-lê Tử: 
“Hiền giả tên gọi là gì? Các vị phạm hạnh gọi Hiền giả như thế nào?” 
Tôn giả Xá-lê Tử trả lời rằng: 


“Tôi tự là Ưu-ba-đề-xá[31]. Thân mẫu tôi là Xá-lê[32], nên những người phạm 
hạnh gọi tôi là Xá-lê Tử”. 


Hiền giả Mãn Từ Tử tán thán rằng: 


“Hôm nay tôi đã bàn luận với vị đệ tử ngang hàng Đức Thế Tôn[33] mà không 
biết, cùng với bậc Đệ nhị tôn[34] luận bàn mà không biết, cùng với bậc Đệ nhị 
tôn[35] luận bàn mà không biết, cùng luận bản với vị đệ tử tiếp tục vận chuyên 
pháp luân đã được vận chuyển[36] mà không biết. Nếu tôi biết ngài là Xá-lê Tử thì 
tôi đã không trả lời nỗi một câu, huống chi lại luận bàn sâu xa như thế. Lành thay! 
Lành thay! Tôn giả Xá-lê Tử, là đệ tử của Đức Như Lai, trí biện hoàn hảo, thông 
minh, quyết định, an lạc vô úy, thành tựu sự chế ngự, đạt đến đại biện tài, được 
phướn cam lồ, ở trong cam lồ giới tự mình đã chứng ngộ, thành tựu và an trụ. Vì 
Hiền giả đã hỏi những ý nghĩa vô cùng sâu xa. Hiền giả Xá-lê Tử, những người 
phạm hạnh sẽ được nhiều lợi ích, nếu gặp được Tôn giả Xá-lê Tử, tùy thời mà 
thăm viếng, tùy thời mà lễ bái. Nay tôi cũng được lợi ích, tùy thời mà thăm viÊng, 
tùy thời mà lễ bái. Những người phạm hạnh nên quấn y trên đầu để đội Hiền giả 
Xá-lê Tử, vì để được nhiêu lợi ích. Nay tôi cũng được nhiều lợi ích, tùy thời mà 
thăm viếng, tùy thời mà lễ bái”. 


Hai vị Hiền giả khen ngợi nhau như vậy. Cùng khen ngợi nhau như vậy rồi, hoan 
hỷ phụng hành, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trở về chỗ nghỉ của mình. 


Chú thích : 


LH] Tương đương Pali: M.24 Rathavinia-suttam. Biệt dịch, No.I25 
(39.10) Tăng Nhát 33 “Đăng Pháp Phám, kinh số T0” (Đại 2, tr. 733). 


J2] Vương xá thành 7Ø} Pali: Rajagaha. Phiên âm: La-duyệt (-kỳb) #Ê 
ñM?, thủ phủ của nước Magadha (Ma-kiệt-đà). 


I3] Trúc lâm tỉnh xá fý ## lý ??. Päli: Veluvana; khu vườn gần Vương xả 
(Rãjagaha), mà vua Bimbisara (Tân-bà-sa-la) cúng dường cho Phật, lần đầu 
tiên khi Ngài đến thăm vua, sau khi vừa đắc đạo. Ngài Xá-lợi và Mục-kiễn- 
liên xuất gia vào lúc này. Chỉ tiết trong bản Päli: Räjagahe viharati Veluvane 
Kalandakaniväipe, “trú ở Vương xá, trong Trúc viên, chỗ nuôi sóc (Hán 
thường nói: Ca-lan-đà Trúc viên) ”. 


[4] Mãn Từ Tử zý ñf 7. Pali: Punna Mantãniputa. 
|5] Pal: sambahula jãtibhùmaka bhikkhh jatibhuimiyam vassam vuitha, 


“số đông các T)-kheo địa phương sau khi trải qua mùa an cư tại địa 
phương ”. 


= «€ 


[6] Pali: atfana appiccho appicchakathan ca bhikkhnam kattä, "tự mình ít 


ham muốn, và giảng cho các Tỳ-kheo về sự ít ham muốn... ” 
[7] Hán: nhàn cư 9Z. Pali: pavivita, (sống) độc cư, ẩn dật. 


[8]Hán: tự khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỳ JñJZš75//Èÿjƒ#ữ[ 
#t..PAIH: ovãdako viñfñãpako sandassako samadapako samuttejako 
sampahamsako sabrahmacarinan: vị giáo giới, vị giáo thọ, vị khai thị, vị 
khích kệ (sách tần), vị làm cho các đông phạm hạnh hoan hỷ. 


I9] Tôn giả Xá-lê Tử #f7#?Z?3Ä17, tức Tôn giả Xú-lợi-phất #77? H. 
Palh: Sariputia. 


[I0] An-đà lâm Z' Ứ #Ä. Päli: Andhavana. 


[II] Hán: giới tịnh có #È / d{. Pali: silavisuddhattham: mục đích là sự 
thanh tịnh của giới đức. 


[12] Hán: tâm tịnh 4 3#, Pali: citavisuddha. 


[13] Hán: kiến tịnh fÄ 3# Pali: dithivisuddha. 


[14] Hán: nghỉ cái tịnh 5È 5 7. Pali: kankhävitaranavisuddha, trừ nghỉ 
tịnh: “thanh tịnh do vượt qua sự hoài nghỉ” Bản Hán đọc là 
kankhavaranavisuddha, “thanh tịnh đổi với sự bao trùm của hoài nghỉ ”. 


[15] Hán: đạo phi đạo tri kiến tịnh tfÍ-JEtf41 i77 Pali: magøgãmaggañana- 
dassanavisudha, thanh tịnh do thấy và biết về đạo và phi đạo. 


[l6] Hán:đạo tích trì khiến tịnh  Ủ 4l HH ??. PaH: 
patipadäñaänadassanavisuddha, thanh tịnh do trì kiến về phương pháp hành 
trì (đạo tích). 


[17] Hán: đạo tích đoạn trí tịnh 1Í ñƑ “7, sự thanh tịnh do nhận thức 
toàn diện về đường lôi hành trì. Pali: ñãnadassanavisuddha, thanh tịnh do trí 
kiến. 

[18] Hán: dĩ hà nghĩa Đ{fJ#Ê. Pali: kừm aHham, có mục địch gì? 


[19] Hán: Vô dự Niết-bàn #f É£ ÿ 4#. Pali: anupädä nparinibbäna, Niết- 
bàn không còn cháp thủ. 


[20] Bản Hán nhảy một đoạn so với bản Pal: kim nụ kho ãvuso silavisuddhi 
anupada parinibbanan ti, “Này Hiện giả, phải chăng giới thanh tịnh là Niêt- 
bàn không thủ trước (Vô dự Niêt-bản)? ” 


J2l] So sảnh bản Pal- silavisuddhi ceavuso Bhagavä anupadäa 
parimibbanan pañfñapessa sa-upadãnam yeva samanam qnupadäa 
parinibbänam paññãpessa, ... “Nếu Thế Tôn thiết lập (thi thiết) giới thanh 
tịnh là Vô dự Niễt-bàn thì Ngài cũng thiết lập Vô dự Niễt-bàn bình đăng với 
Hữu dư... ” 


[22] Tức ngoài những pháp đã kể: giới tịnh, cho đến, tri kiến tịnh. 
23] Nghĩa là, phàm phu không có giới tịnh, cho đến, tri kiến tịnh. 


J24] Câu-tát-la vương Ba-tu-nặc fñÚJ l# để 1: 3£ Ƒ Ji. Pali: rajã Pasenadi 
Kosalo. 


J25] Sa-kê-đề 3 ÄfF' 77; các bản Hán đều viết Bà-kê-để 3# Äf' 7#. Nay theo 
âm Pali tương đương sửa lại. PAH: Saketa, một thành phô ở phía Bắc Kosala. 


J26] Hán: phạm hạnh nhân Z# ƒ7 À. Pali: Sabrahmacari, đồng phạm hạnh, 
bạn động Iu. 


J27] Hán: ngã hiệu #È ?#, bản Tổng: ngã phụ hiệu #È ` Ø#, tên cha. Pali: 
Punno... me... Namam, tên tôi là Punna. 


I28] Hán: sở tác trí biện Øÿ/£#P#Ÿ 


[29] Hán: cam lộ tràng ÍÍ ñŠ lữ. Pali: amataketu (?); từ điền Päli không có 
từ này. 


130] Hán: cam lộ giới /## ñŸ 7%, chỉ cõi bất tử; đồng nghĩa với Niết-bàn 
giới. Pali: amatadhatu. 


[31]  Uu-ba-để-xá f# 3 lễ ??. Pali: Upatissa. 

132] Xá-lê ?* #1 Pali: Sări. 

[33] Các bản Tống-Nguyên-Minh đêu in: Thế Tôn đẳng đệ tử /H ĩ ®% # 7ˆ 
. Pali: satthukappena vata kira bho sãvakena, (cùng với) vị đệ tử được xem là 


ngang hàng với Đạo Sư. 


J34]Đệ nhị tôn Ø2 #7. Nói như vậy, vì Ngài Xá-lợi-phất được kính trọng 
dưới Đức Phật chỉ một bậc. 


J35] Pháp tướng 3? ý, vị tướng quân của Chánh pháp. Pal: 
dhammasnapäHi. 


I36] Hán: chuyển pháp luân phục chuyển đệ tử W2 lfñtf©fft7? 7, nghĩa là 
hồ trợ Phật chuyên pháp luân. 


10. KINH LẬU TẠN [1| 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Phật du hóa ở Câu-lâu-sấu[2], tại đô ấp Kiếm-ma-sắt-đàm, đô ấp của 
Câu-lâu[{3]. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
“Do tri, do kiến[4] mà các lậu bị tận diệt chớ không phải do không tri, không kiến. 


“Sao gọi là do tri, do kiến mà các lậu bị tận diệt? Đó là do có chánh tư duy và 
không chánh tư duy[5]. Nếu không chánh tư duy thì dục lạâu chưa sanh sẽ sanh; đã 
phát sanh liền tăng trưởng; hữu lậu, vô minh lậu chưa sanh sẽ phát sanh; đã phát 
sanh liền tăng trưởng[6]. Nếu có chánh tư duy thì dục lạâu chưa sanh sẽ không 
sanh, đã sanh liền tiêu diệt. Hữu lậu và vô minh lậu chưa sanh sẽ không sanh; đã 
sanh liền tiêu diệt. 


“Những người phàm phu ngu si, không được nghe chánh pháp, không được gặp 
bậc chơn tri thức, không biết thánh pháp, không điều ngự thánh pháp[7] không biết 
pháp như thật. Nếu không có chánh tư duy, dục lậu chưa sanh sẽ phát sanh, đã phát 
sanh liền tăng trưởng: hữu lậu và vô minh lậu chưa sanh sẽ phát sanh; đã phát sanh 
liền tăng trưởng. Nếu có chánh tư duy, dục lậu chưa sanh sẽ không phát sanh, đã 
phát sanh liền tiêu diệt; hữu lậu và vô minh lậu chưa sanh sẽ không phát sanh; đã 
phát sanh liền tiêu diệt. Vì không biết pháp như thật do đó pháp không nên niệm lại 
niệm, pháp nên niệm lại không niệm. Vì pháp không nên niệm lại niệâm, pháp nên 
niệm lại không niệm, nên dục lậu chưa sanh sẽ phát sanh, đã sanh liền tăng trưởng; 
hữu lậu và vô minh lậu chưa sanh liền phát sanh, đã sanh liền tăng trưởng. 


“Thánh đệ tử đa văn được nghe Thánh pháp, được gặp bậc chơn tri thức, được điều 
ngự theo Thánh pháp, biết pháp như thật, nhưng nếu không có chánh tư duy, thì 
dục lậu chưa sanh sẽ phát sanh, đã sanh liền tăng trưởng; hữu lậu và vô minh lậu 
chưa sanh liền phát sanh, đã sanh liền tăng trưởng. Nếu có chánh tư duy, dục lậu 
chưa sanh sẽ không sanh, đã sanh liền tiêu diệt; hữu lậu và vô minh lậu chưa sanh 
sẽ không phát sanh, đã sanh liền tiêu diệt. Sau khi biết pháp như thật, pháp không 
nên niệm thì không niệm, pháp nên niệm liền niệm. Vì không niệm pháp không 
nên niệm và pháp nên niệm liền niệm, nên dục lậu chưa sanh sẽ không phát sanh, 
đã sanh liền tiêu diệt; hữu lậu và vô minh lậu chưa sanh sẽ không phát sanh, đã 
sanh liền tiêu diệt. 


“Có bảy sự đoạn trừ lậu, phiền não, pháp ưu sâu. Những gì là bảy? Có lậu được 
đoạn do kiên, có lậu được đoạn do hộ, có lậu được đoạn do ly, có lậu được đoạn do 
dụng, có lậu được đoạn do nhân, có lậu được đoạn do trừ, có lậu được đoạn do tư 
duy. 


“Thế nào là lậu được đoạn do kiến[§]? Kẻ phàm phu không được nghe chánh pháp, 
không gặp bậc chơn trí thức, không biết Thánh pháp, không điều ngự Thánh pháp, 
không biết như thật về pháp, không có chánh tư duy nên suy nghĩ thế này: “Ta có 


đời quá khứ?[9] Ta không có đời quá khứ ? Do nhân duyên gì ta có đời quá khứ? 
Đời quá khứ ta như thế nào? Ta có đời vị lai? Ta không có đời vị lai? Do nhân 
duyên gì ta có đời vị lai? Ta có đời vị lai như thế nào?? Người ấy hoài nghi về 
mình răng[10]: “Thân ta là gì, nó là thế nào?[11] Nay chúng sanh này từ đâu đến, 
và sẽ đi về đâu? Trước kia do nhân gì mà có, và sẽ đo nhân gì mà có?” Người kia 
khởi tư duy không chánh như vậy rồi, trong sáu tà kiến, một tà kiến khởi lên cho 
rằng “Quả thật có thần ngã[12]?. Hoặc một tà kiến khởi lên cho rằng “Quả thật 
không có thần ngã”. Hoặc một tà kiến khởi lên cho rằng “Thần ngã thấy là thần 
ngã[13]”. Hoặc một tà kiến khởi lên cho rằng “Thần ngã thấy. là phi thần ngãi| L4]”. 
Hoặc một tà kiến khởi lên cho rằng “Chính thần ngã ây có thê thấy, có thê biết, có 
thê hành động, có thể sai khiến hành động, có thể đứng dậy, có thê sai khiến đứng 
dậy, sanh vào nơi này, nơi kia, thọ lãnh thiện báo, ác báo; quyết không từ đâu đến, 
quyết không phải đã có, quyết không phải sẽ có[15]°. Đó tệ của kiến[ 16]; bị kiến 
lay động, bị kết sử của kiến buộc chặt. Kẻ phàm phu ngu sỉ vì thế mà phải chịu cái 
khô của sanh, lão, bệnh, tử. 


“Đa văn Thánh đệ tử được nghe Thánh pháp, gặp bậc chơn tri thức, được chế ngự 
theo Thánh pháp, biết pháp như thật, biết như thật về Khô, biết Khô tập, biết Khổ 
diệt và biết như thật Khổ diệt đạo. Biết như thật như thế rồi, ba kết tận trừ. Khi ba 
kết là thân kiến, giới thủ, và nghi đã trừ hết, chứng quả Tu- đà- hoàn, không còn đọa 
lạc ác pháp, chắc chăn thăng tiến đến chánh giác, thọ sanh tối đa bảy đời trong 
thiên thượng và nhân gian. Sau bảy lần qua lại liền chứng đắc Khổ đế. Nếu không 
CÓ tr1 kiến thì phát sanh phiền não, ưu sâu, có tri kiến thì không phát sanh phiền 
não, ưu sầu. Đó là lậu được đoạn trừ do kiến. 


“Có lậu được đoạn trừ do hộ[ 17] là gì? Tỳ-kheo khi mắt thấy sắc, nếu có phòng hộ 
nhãn căn thì sẽ do chánh tư duy mà quán bất tịnh vậy; nếu không phòng hộ nhãn 
căn thì sẽ do không chánh tư duy mà quán là tịnh. Nếu không phòng hộ thì sanh 
phiền não, ưu buồn. Nếu có phòng hộ thì không sanh phiền não, ưu buồn. Cũng 
vậy, tai, mũi, lưỡi, thân và ý biết pháp mà có phòng hộ ý căn, thì sẽ do chánh tư 
duy mà quán bất tịnh, nếu không phòng hộ ý căn thì sẽ do không chánh tư duy mà 
quán là tịnh. Nếu không phòng hộ thì sanh phiền não, ưu buồn, nếu có phòng hộ thì 
không sanh phiền não, ưu buôn. Đó là có lậu được đoạn trừ do hộ. 


“Có lậu được đoạn trừ do Iy[18§] là gì? Tỷỳ-kheo khi thấy voi đữ thì nên xa lánh, 
ngựa dữ, trâu đữ, chó đữ, răn độc, đường hiểm, nhà tiểu, hầm hồ, sông ngòi, suối 
sâu, vách núi, ác tri thức, ác băng hữu, ác dị đạo, chòm xóm xấu, nơi cư trú xấu, 
hoặc Tỳ-kheo ở chung một chỗ với các người phạm hạnh, người không nghi ngờ 
mà khiến nghi ngờ, là những trường hợp phải nên xa lánh[ 19]. Hãy nên xa lánh tất 
cả ác tri thức, ác bằng hữu, ác ngoại đạo, ác dị đạo, chòm xóm xấu, nơi cư trú xấu, 


hoặc Tỳ-kheo ở chung một chỗ với các người phạm hạnh, người không nghi ngờ 
mà khiến nghi ngờ. Nếu không xa lánh thì khởi sanh phiền não, ưu sâu. Nếu xa 
lánh thì không phát sanh phiền não, ưu sầu. Đó là lậu được đoạn trừ do ly. 


“Có lậu được đoạn trừ do dụng[20] là gì? Tỳ-kheo khi thọ dụng y phục, chăng phải 
để cầu lợi, chắng phải để kiêu hãnh, chắng phải để trang sức, mà vì muôi mòng, 
gió mưa, lạnh nóng và vì hồ thẹn. Khi thọ dụng đồ ăn uông chăng phải vì mưu lợi, 
chăng phải để trang sức, chăng phải để mập béo mà vì để làm thân thê ở đời lâu 
dài, trừ phiền não, ưu buôn, vì để thực hành phạm hạnh, vì muốn để bệnh cũ tiêu 
trừ đừng sanh bệnh mới, và vì để sông lâu, an ôn, không bệnh hoạn. Khi thọ dụng 
nhà cửa, phòng xá, giường nệm, ngọa cụ, không phải để kiêu hãnh, chẳng phải để 
trang sức, mà vÌ để lúc mệt mỏi có nơi an nghỉ, để được tĩnh tọa. Khi thọ dụng 
thuốc thang không phải để mưu lợi, không phải để kiêu hãnh, không phải để mập 
béo, mà chỉ để trừ bệnh hoạn, để điều hòa mạng căn, để an ôn không bệnh. Nếu 
không thọ dụng những thứ ấy thì sẽ sanh phiền não, sầu lo, còn thọ dụng thì không 
sanh phiền não sâu lo. Đó là hữu lậu được đoạn trừ do dụng. 


“Có lậu được đoạn trừ do nhẫn[21] là gì? Tỳ-kheo tinh tấn đoạn trừ ác, bất thiện, tu 
tập thiện pháp, nên luôn luôn có ý tưởng. trỗi dậy{22], chuyên tâm tinh tấn; thân 
thể, da, thịt, gân, xương, máu, tủy, thả để khô kiệt tật cả chớ không bỏ tỉnh tấn. 
Phải đạt được mục đích mong muôn mới xả sự tinh tấn. Tỳ-kheo lại phải chịu đựng 
sự đói khát, lạnh nóng, muôi mòng, ruôi, bọ chét, chấy, dù gió hay năng bức bách, 
bị lời dữ, bị đánh đập, cũng đều có thể nhẫn chịu được. Dù thân mạng bệnh tật rật 
là đau đớn đến nỗi gân muôn tuyệt mạng, và những điều không thể ưa vui được, tất 
cả đều chịu đựng được. Nếu không nhẫn chịu thì sanh phiền não, ưu buồn, còn 
nhân chịu được thì không sanh phiền não ưu buôn. Đó là lậu được đoạn trừ do 
nhân. 


“Có lậu được đoạn trừ do trừ[23] là gì? Tỳ-kheo nếu sanh khởi dục niệm mà không 
đoạn trừ, hay xả ly; sanh nhuề niệm, hại niệm mà không đoạn trừ xả ly. Nếu không 
trừ diệt thì sanh khởi phiền não, ưu buồn; còn nếu trừ diệt thì không sanh phiền 
não, ưu buôn. Đó là lậu được đoạn trừ đo trừ. 


“Có lậu được đoạn trừ do tư duy[24] là gì? Tỳ-kheo tư duy về giác chi thứ nhất là 
niệm, y viễn ly, y vô dục, y diệt tận, thắng đến xuất yếu; trạch pháp, tinh tấn, hý, 
tức[25], định, cho đến tư duy về giác chi thứ bảy là xả, y viễn ly, y vô dục, y diệt 
tận, thăng đến xuất yẾu; nêu không tư duy thì sanh phiền não, ưu sầu, còn có tư 
duy thì không sanh phiền não ưu sầu. Đó là lậu được đoạn trừ do tư duy. 


“Nếu có Tỳ-kheo nảo do kiến mà đoạn trừ các lậu được đoạn trừ bởi kiến; do hộ 
mà đoạn trừ các lậu được đoạn trừ bởi hộ; do ly mà đoạn trừ các lậu được đoạn trừ 
bởi ly; do dụng mà đoạn trừ các lậu được đoạn trừ bởi dụng; do nhẫn mà đoạn trừ 
các lậu được đoạn trừ bởi nhẫn; do trừ mà đoạn trừ các lậu được đoạn trừ bởi trừ; 
do tư duy mà đoạn trừ các lậu được đoạn trừ bởi tư duy. Đó gọi là Tỳ-kheo đã đoạn 
trừ tất cả lậu, đã giải trừ các kết phược, có thể bằng chánh trí mà chứng đắc Khổ 
đế”, 


Đức Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 


Chú thích : 


[1] Tương đương Päli: M.2. Sabbãsava-sutta (kinh Nhất thiết lậu). Biệt 
dịch: No.31. Phật Thuyết Nhất Thiết Lưu Nhiếp Thủ Nhân Kinh, Hậu Hán, 
An Thế Cao dịch, Đại 1 tr.813; No. 125(40.6) Tăng Nhất “Thất Nhật Phẩm, 
kinh số 6”. 


l2] Câu-lâu-sấu fúJ fẾ XÈ, tức Päli: Kurusu, giữa những người (nước) 
Kuru. Nhưng, Pali, M.2: Savatthiyam viharafi Jetavane..., trú ở Xá-Vệ, trong 
rừng Jeta... No.l 25 (40.6) cũng vậy, Xá-vệ Kỳ thọ Cấp cô độc viên. No.31, 
Phật tại Câu-lưu, Tu hội pháp nghị tư đuy. 


l3] Kiếm-ma-sắt-đàm Câu-lâu đô ấp ¡ Ôi ÿE j Œ' HH lễ ñh Eí. Pali: 
Kammasa-dhamma, thủ phú của những người Kuri. Xem thêm chi. 2. 


J4] Dĩ tri, dĩ kiến cố ĐỊ ÃJ Đi dí. Päli: jãnato... DaSSafO_ãsavãnam 
khayarn vadämi, “Ta nói sự diệt tận của các lậu là do biết, do thấy” 


[5] Chánh tư duy bất chánh tư duy 1E  MÈ 2 IE Fl WÈ No.31. Bốn quản, 
phi bồn quán 2® ẨB 3E 2® flñ, suy niệm đúng đắn và suy niệm không đứng 
đắn. Päli: yoniso ca manasikäram ayoniso ca manasikãram, có như lÿ tác ÿ 
và không như lý tác ý (tư niệm có phương pháp và không có phương pháp). 


J6] Ba lậu: Dục lậu fX 3# (Pali: kamaãsava): T: át cả phiên não ở cối Dục, 
trừ vô mình. Hữu lậu #7 3# (Pali: bhavãsava): Tất cả phiên não ở cõi Sắc trừ 
vô minh. Vô mình lậu ` ØJ 3# (Pali: avijãsava): Vô mình trong ba cõi. Bản 
Đàii chỉ nêu tổng quát: anuppannä c 'eva ãsavã... các lậu chưa sanh. 


[7] Hán: bất điều ngự Thánh pháp 2® ðl flU !# 2, nghĩa là, không được 
huấn luyện, hay điều phục theo Thánh pháp. 


[8] Lậu tùng kiến đoạn 38 ƒ£ 1ä ẤƑ. Pali: ãsavã dassanä pahãtabbä. 


[9]  Pali: ahosửn nu kho aqham aitfam addhanam, “1a đã hiện hữu trong 
đời qua khứ? ” 


[10] Hán: tự nghỉ f1 8š, ở đây, hoài nghỉ về sự hiện hữu của mình trong đời 
hiện tại. Pali: paccupännan addhanam kathamkathT hoii. 


[II] Hán: kỷ thân hà vị thị, vân hà thị C1 7 fJ ñ 6 2 fHJ xế. Pali: kin nu 
kho “smi, kathan nu kho smi, “Tại sao ta hiện hữu? Ta hiện hữu như thể 
nào?” 


[12] Hán: chân hữu thần f #Ø ?Í, tự ngã được biết như là linh hồn hay 
thắn hôn. Pali: atthi me aqHã tỉ, “Ta có tự ngã”. 


[13] Thân kiến thân ## ? ##. No.31: Tự kế thân thân kiến Hết f 


Pali: attana vã attãnam samjanamifi, “do tự mình, tôi biết có tự ngã ”. 


[14] Hán: thân kiến phi thân ## fÍ 3# #Í. Pali: aHanãä va anatnam 
sam/anãmii, “Không do tự mình, tôi biêt có tự ngã. ” 


[15] Hán: định vô sở tùng lai... # Ẩft Ø7 ƒ£ 2%. Pali: so kho pana me ayam 
ai nicco dhuvo sassaft0 aviparimamadhammo sassalisamam tath eva 
thassafi, “Tự ngã của ta ấy thường trụ, kiên có, vĩnh hằng, không biến dịch, 
tôn tại vĩnh cửu ”. 


[l6] Hán: kiến chỉ tệ l 2 #.. Pali: ldam vuccadi... Ditthigatamn 
ditthieahanam ditthikantãram difthivisukamù difthivipnphanditam 
dithisamyojanam, “Đó được gọi là sở hành của tà kiến, rừng rậm của tả 
kiến, đường hiểm của tà kiến, tranh chấp của tà kiến, sự náo động của tà 
kiến, sự trói buộc của tà kiến ”. 

[17] Hản: lậu tùng hộ đoạn f ñš ñ. Pali: ãsavã samvarä pahätabbä, 
các lậu được đoạn trừ do phòng hộ. 


[18] Hán: lậu tùng ly đoạn 3Š 35 Í  ñƑ. Pali: ãsavã parivajjana 
pahatabba, các lậu được đoạn trừ do bởi sự trảnh xa. 


[I9] Nghĩa là, tránh xa những Tỳ-kheo nào giao du bạn xâu, v.v..., khiến 
các bạn đồng tu phải nghỉ ngờ. 


J20] Hán: lậu tùng dụng đoạn ý ƒÍ /W ñƑ. Pali: ãsavã pafisevana 
pahatabba, các lậu được đoạn trừ do thọ dụng. 


[2l] Hán: lậu tùng nhân đoạn 3# ƒÍ£. #1 ñƑ. Pali: ãsavãä adhiväsanã 
pahatabba, các lậu được đoạn trừ do sức chịu đựng. 


J22] Hán: thường hữu khởi tưởng ?/ 77 6Ö Tí luôn luôn có ỷ tưởng tỉnh 
thức, không ham ngủ nghĩ. 


J23] Hán: lậu tùng trừ đoạn 3# ƒÉ ñÊ ñJ: Pali: ãsavã vinodä pahãtabbä. 


J24] Hán: lậu tùng tư duy đoạn 3š ƒÍ BL ## ñƑ. Pali: ãsavã bhãvanã 
pahatabba, các lậu được đoạn trừ do tu tập. 


J25] Hán: tức Ủ, sự nghỉ ngơi; nhưng thường nói là khinh an. Pali: 
passaddhi. 
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11. KINH DIÊM DỤ [1] 


Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng 
lâm, vườn Cấp cô độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo răng: 


“Nếu tùy theo nghiệp được tạo tác của mỗi người mà thọ lẫy quả báo của nó; như 
vậy, không có sự thực hành phạm hạnh, không thể diệt tận khổ[2]. Nếu nói như 
vậy: “Tùy theo nghiệp được tạo tác của mỗi người mà thọ lấy quả báo của nó[3 |”. 
Như vậy, có sự tu hành phạm hạnh, có được dự diệt tận được khô. 


“Vì sao như vậy? Giả sử có người tạo nghiệp bắt thiện, tất phải thọ quả khổ là quả 
báo của địa ngục[4]. Thế nào là người tạo nghiệp bắt thiện tất phải thọ quả khổ là 
quả báo của địa ngục? Nghĩa là, nếu có người không tu thân, không tu giới, không 
tu tâm, không tu tuệ, thọ mạng rất ngắn[5]. Đó là người tạo nghiệp bất thiện tất 
phải thọ quả khổ là quả báo của địa ngục. Ví như có người đem một lạng muối bỏ 
vào một chút nước, muốn làm cho nước mặn không thê uống được, các ngươi nghĩ 
sao, một lạng muối đó có thể làm cho một ít nước mặn đi không thể uống được 
chăng?” 


Đáp rằng: 


“Đúng như vậy, bạch Thê Tôn, vì sao thê? Vì muôi nhiêu, nước ít, nên có thê làm 
cho mặn đi không thê uông được”. 


“Cũng vậy, nếu có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo của 
địa ngục. Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo 
của địa ngục? Nghĩa là, có một người không tu thân, không tu giới, không tu tâm, 
không tu tuệ, thọ mạng rất ngắn. Đó là người tạo nghiệp bắt thiện tất phải thọ quả 
khổ là quả báo của địa ngục. 


“Lại nữa, có người tạo nghiệp bất thiện[6], tất phải thọ quả khổ là quả báo trong 
đời hiện tại? Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khổ là quả 
báo trong đời hiện tại? Nghĩa là, có một người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, thọ 
mạng rất dải[7]. Đó là có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả 
báo trong đời hiện tại. Cũng như có người đem một lạng muối bỏ vào sông Hằng, 
muốn làm cho nước mặn không thể uống được. Các ngươi nghĩ sao? Một lạng 
muối đó, lại có thể làm cho nước sông Hằng mặn không thể uống được chăng? 


Đáp rằng: 


“Không thê được, bạch Thê Tôn, vì sao vậy? Vì nước sông Hãng rât nhiêu mà một 
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lạng muôi thì quá ít, do đó không thê làm mặn đi đên không uông được”. 


“Cũng vậy, có người tạo nghiệp bát thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời 
hiện tại. Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo 
trong đời hiện tại? Nghĩa là, có một người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, thọ mạng 
rất dài. Đó là có nghiệp bắt thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại. 


“Lại nữa, có người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo trong địa 
ngục. Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo 
trong địa ngục? Nghĩa là, có một người không tu thân, không tu giới, không tu tâm, 
không tu tuệ, thọ mạng rất ngắn. Đó là có người tạo nghiệp tất phải thọ quả khổ là 
quả báo trong địa ngục. Ví như có người đoạt lây con dê của người khác. Thế nào 
là có người đoạt lấy con dê của người khác? Nghĩa là, người đoạt dê ấy, hoặc vua, 
hoặc quan, có nhiều uy thế; người chủ dê kia thì nghèo hèn, không thế lực. Kẻ ấy 
vì không thế lực nên van lơn đủ thứù, chắp tay cầu xin, nói như thế này: “Thưa Tôn 
giả, xin ngài trả lại dê cho tôi. Hoặc trả tôi đúng giá tiền”. Đó là có người đoạt dê 
của kẻ khác. Cũng vậy, có người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khổ là quả 
báo trong địa ngục. Thế nào là có người tạo nghiệp bắt thiện tất phải thọ quả khô là 
quả báo trong địa ngục? Nghĩa là, có một người không tu thân, không tu giới, 
không tu tâm, không tu tuệ, thọ mạng rất dài. Đó là người tạo nghiệp bất thiện tất 
phải thọ quả khổ là quả báo trong địa ngục. “Lại nữa, có người tạo nghiệp bất 
thiện, tất phải thọ quả khô là quả báo ngay trong đời hiện tại. Thế nào là có người 
tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khô là quả báo trong đời hiện tại? Nghĩa là, có 
một người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, thọ mạng rất dài. Đó là có người tạo 
nghiệp bắt thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại. Cũng như có 
người trộm được dê của kẻ khác, nhưng chủ dê đoạt lại. Thế nào là có người trộm 
được dê của kẻ khác, nhưng chủ dê đoạt lại? Nghĩa là, người trộm dê kia nghẻo 
hèn, không thế lực; còn người chủ dê kia hoặc vua, hay quan, có rất nhiều uy lực. 
Vì có nhiều uy lực nên bắt trói người lẫy trộm và đoạt lại dê. Đó là có người dù 
trộm được dê của kẻ khác, nhưng bị chủ đoạt trở lại. Cũng vậy, có người tạo 
nghiệp bắt thiện, chắc chắn phải thọ quả khô là quả báo trong đời hiện tại báo. Thế 
nảo là có người tạo nghiệp bắt thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện 
tại? Nghĩa là, có một người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, thọ mạng rất dài. Đó là 
có người tạo nghiệp bất thiện, tất thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại. “Lại 
nữa, có người tạo nghiệp bắt thiện, tất phải thọ khổ là quả báo trong địa ngục. Thế 
nào là có người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo trong địa ngục? 
Nghĩa là, có một người không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ, 


thọ mạng rất ngắn. Đó là có người tạo nghiệp bắt thiện tất phải thọ quả khổ là quả 
báo trong địa ngục. Cũng như có người nợ kẻ khác năm tiền, bị chủ bắt trói; cho 
đến chỉ nợ một tiền cũng như bị chủ nợ bắt trói. Thế nào là có người nợ kẻ khác 
năm tiền, bị chủ nợ bắt trói; cho đến chỉ nợ một tiền cũng bị chủ nợ bắt trói? Nghĩa 
là, người mắc nợ kia nghèo, không có thế lực. Người kia vì nghèo và không có thế 
lực nên nợ kẻ khác năm tiền liền bị chủ nợ bắt trói; cho đến chỉ nợ một tiền cũng bị 
chủ nợ bắt trói. Cũng vậy, có người tạo nghiệp bất thiện phải thọ quả khổ là quả 
báo trong địa ngục. Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khô là 
quả báo trong địa ngục? Nghĩa là, có một người không tu thân, không tu giới, 
không tu tâm, không tu tuệ, thọ mạng rất ngăn. Đó là có người tạo nghiệp bắt thiện 
tất phải thọ quả khổ là quả báo trong địa ngục. “Lại nữa, có người tạo nghiệp bất 
thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại. Thế nào là có người tạo 
nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại? Nghĩa là, có 
một người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, thọ mạng rất dài. Đó là có một người tạo 
nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại. Cũng như có 
người dù mắc nợ một trăm tiền nhưng không bị chủ nợ bắt trói; cho đến nợ ngàn 
vạn tiền cũng không bị chủ nợ bắt trói? Nghĩa là người mắc nợ có vô lượng tài sản 
và thế lực rất lớn. Người ấy nhờ vậy dù mặc nợ trăm ngàn tiền vẫn không bị chủ 
nợ bắt trói. Đó là người mặc dù mắc nợ trăm tiền vẫn không bị chủ nợ bắt trói, cho 
đến nợ ngàn vạn tiền cũng không bị chủ nợ bắt trói. Cũng vậy, có người tạo nghiệp 
bắt thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại. Thế nào là có người tạo 
nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại? Nghĩa là, có 
một người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, thọ mạng rất dài? Đó là người tạo nghiệp 
bất thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại. Người ấy ở trong đời 
hiện tại giả sử có thọ báo của thiện hay ác nhưng chỉ nhẹ nhàng, chút ít thôi 


Phật thuyết giảng như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 


Chư thích : 


[1] “Thí dụ về hạt muối”. Bản Hán, bắt đầu quyển 3. Tương đương Päli: 
A.III 99 Lonaphala (Lonakapadlla). 


J2] Pal: yathä yathavam puriso kammam karot tatha tathä tam 
pafisamvediyafI ti etam santam, bhikhhave, brahmacariyavaso na hoii, okãso 
na paifayati samma dukkhassa antakiriyäya, “Nếu nói răng: 'Con người này 
tạo tác nghiệp như thế, như thể, nó sẽ cảm thọ nghiệp ấy như thể, như thể. 


Nếu vậy, này các T)-kheo,... không có đời sống phạm hạnh; không có cơ hội 
nếu rõ sự điệt tận khô một cách chân chánh `. 


J3] Trong bản Hán, nguyên văn lặp lại như trên, nhưng trong bản PAH: 
yathä yathä vedaniyam 4yam pruriso kammam karoti tathã tathã tassa 
vipakam pafisamvediyati, "Con người này tạo tác nghiệp được cảm thọ như 
thế như thế, nó sẽ cảm thọ dị thục của nghiệp ấy như thế như thế... 


[4] Bản Pali: appamatfakam pi pãpakammam kafam tam enam nirayam 
upaneti, “chỉ tạo nghiệp ác dù chỉ chút ít, nhưng nghiệp? áy dân đến địa 
ngục ”. 


[5] Pali: pariio appatumo appadukkhavihari, “hạn hẹp, tự ngã nhỏ mọn, 
sống ít khô ”. 


|6]  Pal: tadisamyeva anpamaftakarn pãpakammamn katam, “tfạo ác nghiệp 
chút ít trơng tợ (như trưởng hợp trên) ””. 


[7] Pali: appario mahatto appamanaviharl, “không hạn hẹp, tự ngã to 
lớn, sông đời không hạn lượng ”. 


12. KINH HÒA-PHÁ [1] 


Tôi nghe như vậy: Một thời Phật du hóa tại Thích-ki-sâu[2] nước Ca-duy-la-vệ[3], 
trong vườn Ni-câu-loại[4]. Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiền- -liên[Š ] cùng với chúng 
Đại Tỳ-kheo sau giờ ăn trưa[6], vì có việc nên tập họp ngồi tại giảng đường. Lúc 
bấy giờ Ni-kiền[7] có một người đệ tử thuộc dòng họ Thích tên Hòa-phá[8], sau 
giờ ăn trưa, thong thả đi đến chỗ Tôn giả Đại Mục-kiền-liên; cùng chào hỏi nhau 
rồi ngồi sang một bên. 


Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên hỏi sự việc như thế này: 
“Này Hòa-phá, ý ông nghĩ sao? Giả sử có Tỳ-kheo thủ hộ thân, miệng, ý; trong 
trường hợp này, ông có thây vị ây nhân đó mà sanh khởi lậu bât thiện, khiên cho 


đến đời sau chăng[9]?” 


Hòa-phá trả lời rằng: 


“Này Đại Mục- kiền- liên, giả sử có vị Tỳ-kheo thủ hộ thân, miệng, ý; trong trường 
hợp này tôi thấy rẳng nhân đó mà sanh khởi lậu bắt thiện, khiến cho đến đời sau. 
Này Đại Mục-kiền-liên, giả sử có ai ở đời trước hành bất thiện hạnh, người ấy do 
đó mà sanh khởi lậu bất thiện khiến cho đến đời sau[10]”. 


Lúc đó[11] Đức Thế Tôn đang tĩnh tọa ở chỗ văng vẻ; bằng thiên nhĩ thanh tịnh 
siêu việt loài người, nghe Tôn giả Đại Mục-kiên-liên và Thích Hòa-phá đệ tử của 
Ni-kiên cùng bàn luận như thê. 


Đức Thế Tôn nghe xong, vào lúc xế chiều, rời chỗ tĩnh tọa, đi đến giảng đường, 
trải chỗ và ngôi trước chúng T-kheo. Sau khi ngôi, Đức Thê Tôn hỏi răng: 


“Này Đại Mục-kiên-liên, vừa rôi ông cùng đệ tử của Ni-kiên Thích Hòa-phá bàn 
luận về việc gì? Lại có việc gì mà tập họp ngôi tại giảng đường?” 


Tôn giả Đại Mục-kiền-liên bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, hôm nay con cùng với chúng Đại Tỳ-kheo sau giờ ăn trưa, vì có 
việc nên tập họp ngồi tại giảng đường. Lúc bấy giờ đệ tử Ni-kiền thuộc Thích Hòa- 
phá này, sau giờ ăn trưa, thong thả đi đến chỗ con; cùng chào hỏi nhau rồi ngồi 
sang một bên. Con hỏi như vây: “Này Hòa-phá, ý ông nghĩ sao? Giả sử có Tỳ-kheo 
thủ hộ thân, miệng, ý; trong trường hợp này, ông có thấy vị ấy nhân đó mà sanh 
khởi lậu bất thiện, khiến cho đến đời sau chăng?? Hòa-phá trả lời con rằng: “Này 
Đại Mục-kiền-liên, giả sử có Tỳ-kheo thủ hộ thân, miệng, ý; trong trường hợp này 
tôi thấy răng nhân thế mà sanh khởi lậu bắt thiện, khiến cho đến đời sau. Này Đại 
Mục-kiền-liên, giả sử có ai ở đời trước hành bất thiện hạnh, người ấy do đó mà 
sanh khởi lậu bất thiện khiến cho đến đời sau°. Bạch Thế Tôn, vừa. rồi con cùng 
Thích Hòa-phá đệ tử Ni-kiền bàn luận như vậy. Vì việc đó mà ngôi tập họp tại 
giảng đường”. Lúc đó Đức Thế Tôn bảo Thích Hòa-phá, đệ tử của Ni- kiền rằng: 
“Nếu những gì ta nói là đúng, ông trả lời là đúng; nếu không đúng ông nên trả lời 
là không đúng. Ông có điều gì nghi ngờ thì nên hỏi ta như vậy: “Sa-môn Cù-đàm, 
cái này có sự gì? Cái này có ý nghĩa gì?" Tùy những điều Ta nói mà ông có thê tiếp 
nhận được thì Ta với ông có thể bàn luận điều ấy”. Hòa-phá trả lời rằng: 


“Sa-môn Cù-đàm, nếu điều Ngài nói là đúng, tôi sẽ nói là đúng. Nếu không đúng 
tôi sẽ nói là không đúng. Nếu có điều nào nghi ngờ tôi sẽ hỏi Cù-đàm: “Thưa Củ- 
đàm, điều này có sự gì? Điều này có nghĩa gì? Tùy theo những điều Sa-môn Cù- 
đàm nói, tôi tiếp nhận. Vậy, Sa-môn Cù-đàm hãy cùng tôi bàn luận việc ấy”. 


Đức Thế Tôn hỏi rằng: 


“Ý Hòa-phá nghĩ sao? Giả sử có Tỳ-kheo sanh khởi thân hành bắt thiện, lậu, nóng 
bức, ưu sầu[12]. Vị ấy sau đó thân hành bất thiện được diệt trừ, không tạo thêm 
những nghiệp mới, vứt bỏ nghiệp cũ, tức thời ngay trong đời hiện tại liền đạt đến 
cứu cánh, không còn bị nóng bức, thường trụ bất biến, tức điều được nói là được 
thấy bởi Thánh tuệ, được biết bởi Thánh tuệ. Nếu thân hành bắt thiện, khẩu hành 
bất thiện, ý hành bắt thiện, vô minh hành, lậu, nóng bức và ưu sầu[13], người ấy 
sau đó diệt trừ vô minh hành bắt thiện, không tạo thêm những nghiệp mới, vứt bỏ 
nghiệp cũ, ngay trong đời này liền chứng được cứu cánh, không còn nóng bức, 
thường trú bất biến, tức điều được nói là được thấy bởi Thánh tuệ, được biết bởi 
Thánh tuệ. Thế nào, này Hòa-phá Tỳ-kheo thủ hộ thân, miệng, ý như vậy, trong 
trường hợp này ông có thấy vị đó nhân mà sanh khởi lậu bất thiện, khiến cho đến 
đời sau chăng?” 


Hòa-phá trả lời rằng: 


“Thưa Cù-đàm, giả sử có vị Tỳ-kheo thủ hộ thân, miệng, ý như vậy, trong trường 
hợp này tôi không thây vị ây do đó mà sanh khởi lậu bât thiện khiên cho đên đời 
sau”. 


Đức Thế Tôn khen rằng: 


“Lành thay, Hòa-phá, thế nào, này Hòa-phá, nếu có Tỳ-kheo vô minh đã dứt hết, 
minh đã sanh khởi. Vị ấy vô minh đã dứt hết, minh đã sanh khởi; cảm giác về hậu 
thân[14] sanh khởi thì biết là cảm giác về hậu thân sanh khởi; khi cảm giác về hậu 
mạng[15] sanh khởi thì biết là cảm giác về hậu mạng sanh khởi. Khi thân hoại 
mạng chung, tuổi thọ đã kết thúc, ngay trong đời này, tất cả mọi cảm giác đã 
ngưng bặt, tự thân mình biết sẽ đi đến chỗ lãnh đạm hoàn toàn[ 1ó]. 


“Này Hòa-phá, cũng như nhân cây mà có bóng. Giả sử có người mang búa thật bén 
đến chặt đứt rễ cây, chặt nát ra thành nhiều khúc, phá làm mười phân, hoặc trăm 
phân, đốt cháy thành tro, rồi hoặc để gió thôi bay đi, hoặc mang bỏ vào trong nước. 
Ý Hòa-phá nghĩ sao? Bóng nhân cây mà có; bóng ấy do đó mà mất hắn cái nhân 
của nó, nên tuyệt diệt không còn sanh nữa chăng?” 


Hòa-phá trả lời rằng: 
“Đúng như thế, thưa Cù-đàm”. 
“Này Hòa-phá, nên biết vị Tỳ-kheo kia lại cũng như vậy. Vô minh đã dứt hết, minh 


đã sanh khởi. VỊ kia vô minh đã dứt hêt, minh đã sanh khởi; cảm giác vê hậu thân 
sanh khởi thì biệt là cảm giác vê hậu thân sanh khởi; khi cảm giác vê hậu mạng 


sanh khởi thì biết là cảm giác về hậu mạng sanh khởi. Khi thân hoại mạng chung, 
tuổi thọ đã kết thúc, ngay trong đời này, tất cả mọi cảm giác đã ngưng bặt, tự thân 
mình biết sẽ đi đến chỗ lãnh đạm hoàn toàn. Này Hòa-phá, vị Tỳ-kheo với tâm giải 
thoát chơn chánh[17] như vậy, liền được sáu trụ xứ thiện[18]. Sáu trụ xứ đó là gì? 
Này Hòa-phá, Tỳ-kheo mắt thấy sắc mà không hỷ, không ưu, xả cầu, vô vi, chánh 
niệm, chánh trí. Này Hòa-phá, vị Tỳ-kheo chánh tâm giải thoát như vậy, đó gọi là 
được trú xứ thiện thứ nhất. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý biết pháp mà không hỷ 
không ưu, xả cầu, vô vi, chánh niệm, chánh trí. Này Hòa-phá, vị Tyỳ-kheo chánh 
tâm giải thoát như vậy, đó gọi là được trụ xứ thứ sáu. 


Hòa-phá bạch rằng: 
“Đúng như vậy, thưa ŠSa-môn Cù-đàm!” 


“Đa văn Thánh đệ tử chánh tâm giải thoát như vậy, được sáu trụ xứ thiện. Sáu trụ 
xứ thiện là những gì?” 


“Thưa Cù-đàm, Đa văn Thánh đệ tử khi mắt thấy sắc, không hý, không ưu, xả 
câu[19], vô vi, chánh niệm, chánh trí”. 


“Này Hòa-phá, Ty-kheo với tâm giải thoát chơn chánh như vậy, được nói là đạt 
được trụ xứ thiện thứ nhất. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý biết pháp mà không hỷ, 
không ưu, xả cầu, vô vi, chánh niệm, chánh trí. Này Hòa-phá, Tỳ-kheo với tâm giải 
thoát chơn chánh như vậy được nói là đạt được trụ xứ thiện thứ sáu. Này Hòa-phá, 
Ty-kheo với tâm giải thoát chơn chánh như vậy, được sáu trú xứ thiện này”. 


Hòa-phá bạch rằng: 


“Đúng như thế, thưa Cù-đàm, Đa văn Thánh đệ tử với tâm giải thoát chơn chánh 
như vậy, được sáu trú xứ thiện. Thưa Cù-đàm, Đa văn Thánh đệ tử khi mắt thấy 
sắc, không hỷ, không ưu, xả cầu, vô vi, chánh niệm, chánh trí. Thưa Cù-đàm, Đa 
văn Thánh đệ tử với tâm giải thoát chơn chánh như vậy, được nói là đạt được trụ 
xứ thiện thứ nhất. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý biết pháp mà không hỷ, không 
ưu, xả cầu, vô vi, chánh niệm, chánh trí. Thưa Cù-đàm, Đa văn Thánh đệ tử với 
tâm giải thoát chơn chánh như vậy được nói là đạt được trụ xứ thiện thứ sáu. Như 
vậy, Thưa Cù-đàm, Đa văn Thánh đệ tử với tâm giải thoát chơn chánh như vậy, 
được sáu trụ xứ thiện này”. 


Rồi thì, Hòa-phá bạch Thế Tôn rằng: 


“Bạch đức Cù-đàm, con đã biết. Bạch Đức Thiện Thệ, con đã hiểu. Bạch Đức Cù- 
đàm, cũng như người có mắt sáng, cái gì bị úp thì lật lên; cái gì bị che đậy thì giở 
ra; đối với người mê thì chỉ đường cho; trong tối tăm thì cho ánh sáng để ai có mắt 
thì thấy ánh sáng màu sắc. Sa-môn Cù-đàm cũng giống như vậy, vì con mà dùng 
vô lượng phương tiện thuyết pháp và hiển hiện nghĩa lý, theo đạo thậm thâm[20]. 


“Bạch Thế Tôn, hôm nay con xin tự quy y với Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo, duy 
nguyện Thê Tôn nhận cho con làm Uu-bà-tắc; kê từ hôm nay trọn đời xin tự quy y, 
cho đên mạng chung. 


“Bạch Thế Tôn, cũng như người nuôi con ngựa dở mà mong có lợi ích. Bạch Thế 
Tôn, con cũng như vậy. Ni-kiền ngu sỉ kia không khéo hiểu rõ, không thể giải biết, 
không biết được ruộng tốt, không suy xét mà cung kính, lễ bái, phụng sự trong một 
thời gian dài, mong được lợi ích, nhưng chỉ luống nhọc khô, vô ích. Bạch Thế Tôn, 
con nay lần nữa xin tự quy y Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo, duy nguyện Thế Tôn 
nhận cho con làm Ưu-bà-tắc; kể từ hôm nay, trọn đời xin tự quy y, cho đến mạng 
chung. 


“Bạch Thế Tôn, con vốn không biết nên đối với Ni-kiền ngu sỉ kia mà có tín, có 
kính, từ nay dứt hắn. Vì sao thế? Vì phỉinh gạt con vậy. Bạch Thế Tôn, nay lần thứ 
ba xin tự quy y với Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo, duy nguyện Thế Tôn nhận lời 
cho con làm Ưu-bà-tắc; hôm nay, trọn đời xin tự quy y, cho đến khi mạng chung”. 


Phật thuyết như vậy. Thích Hòa-phá và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích : 
[I] Tương đương PaH: 4.IV. 195 Ứappa-sufa. 


l2]  Thích-ki-sấu #ễ8Ủ2Đằ. Pali: Sakkesu, “Giữa chúng những người Thích- 
Ca. 


J3]  Ca-duy-la-vệ jÁf? # fØ, cũng gọi là Ca-t-la-vệ WM đế ƒÍÿ. Pali: 
Kapilavatthu, thủ phủ của người Thích-ca; quê hương của Đức Thích Tôn. 


l4]  Ni-câuloại viên Ji XW lãi. Pali: Nigrodhãrama, khu rừng gần 
Kappllavathu (Ca-f}-lavệ) của một người bộ tộc Thích-ca tên là 


Nigrodha, được cúng cho Phật khi ngài trở về sanh quán ngay khi Ngài 
thành Đạo trong năm đâu tiên. 


[5J]Đại Mục-kiên-liên 1 f# tÉ. Pali: Mahä-Moggallana. 
J6] Hán: trung thực hậu "#3 fÝ. 


[7] Ni-kiền, tức Ni-kiền Tử, hay Ni-kiền Thân Tử /Ở#ƒ ðB #.. Pali: 
Nagan{thaä NatapufIa. 


I8] Hòa-phá Ziÿ# Pali: Vappa, trùng tên với một trong năm đệ tử đâu tiên 
của Phát. 


[9]  Pali: ldha assa Ứappa kãyena saifmvuffO vãcäya sainvuffto manasã 
S—1mwuftO avjjavirãagã vừjuppãdãä passasi no fvam Vappa tam thanaãm 
yafonidanam purisamn dukkhavedaniyaasava assaveyyu1mu abhisamparäyam tỉ, 
“Này Vappa, ở đây có người phòng hộ thân, phòng hộ miệng, phòng hộ ý, xa 
la vô mình, sanh khởi mình; do nhân duyên nào đó mà người Irong đời vị lại 
có thể khởi lên các lậu dẫn đến thọ khổ ấy. Này Vappa, ông có thấy trường 
hợp ấy chăng?” 


[I0] Pali: pubbe papakammam kaftan avipakkavipakam, tatonidanam 
purisam dukkhavedaniyaasaväa assaveyvumn qbhisamparayam, “ác 
nghiệp được làm trong quá khứ nhưng quả dị thục chưa chín do nhân 
duyên đó người ấy trong tương lai có thể khởi lên lậu hoặc dẫn đến cảm thọ 


khổ. 


[11] Bản Tổống-Nguyên-Minh: bỉ thời ý; bản Cao-ly: hậu thời ƒ#ế## 
, sau đó. 


[I2] Hán: lậu phiên nhiệt ưu thích jý  t' #4 Œ: /W. Pali: 
kãyasamarambhapaccaya upDajjanti ãsavaã vighataparilaha, táo duyên là sự 
hoạt động của thân mà phát sinh các lậu, (là những thứ) gáy tàn hại, nóng 
bức ”. 


[13] Vô mình hành... ưu sâu, Päli: avijjãpaccayã uppajjamti ãsavã..., “do 
duyên là vô mình mà sinh khởi các lậu... ” 


[14] Hán: hậu thân giác /Ã # 5 Dảaii: kãyapariyantikatn vedanan 
vediyamano, khi có cảm giác về cảm thọ của thân tôi hậu. 


[15] Hán: hậu mạng giác ÍS ? ñ. Pali: jvapariyantikam vedanam, cảm 
thọ của sinh mạng tôi hậu. 


[16] Hán: cứu cánh lãnh 7? Z ?Ê. Pali: siti, lạnh lùng. 

[17] Hán: chánh tâm giải thoát !E45 Ễ ữ. Pali: sammavimuttacia, 
tâm được giải thoát hoàn toàn. 

[18] Hán: lục thiện trú xứ 7Y?Ê fÈ 8ã. Pali: cha satatavihärä, sáu hằng trủ, 
an trú thưởng hãng. 

[19] Hán: xả câu #23 Pali: upekkhako viharati, vị ấy sống với trạng thái 
xả. 


J20] Bản Cao-ly: tùy kỳ sẽ đạo f7, 3# tố. Các bản Tống-Nguyên-Minh: 
tùy thậm thâm đạo ñổ;Ã- /X tĩ. 


13. KINH ĐỘ [1] 


Tôi nghe như vây: Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ở tại Thắng lâm trong 
vườn Câp cô độc. Bây giờ Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có ba độ xú|[2] khác chủng tánh, khác danh xưng, khác tông chỉ, khác học thuyết, 
mà dù cho người có trí tuệ khéo nhận lãnh, khéo ghi nhóớ|[3] đê nói cho người 
khác[4], nhưng cũng không thu hoạch được lợi ích[Š]. 


“Những gì là ba? Hoặc có Sa-môn, Phạm chí thấy như vậy, nói như vậy: Tất cả 
hành vi của con người đêu nhân túc mạng định săn|{ 6 |. 


“Lại có Sa-môn, Phạm chí thấy như vậy, nói như vậy: Tất cả hành vi của con 
người đêu do Đâng Tôn Hựu[7] định săn. 


“Lại có Sa-môn, Phạm chí thây như vậy, nói như vậy: Tât cả hành vi của con 
người đêu vô nhân, vô duyên[{§]. 


“Ở trong đây, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào thấy như vầy, nói như vầy: “Tất cả 
hành vi của con người đều nhân túc mạng định đoạt”, Ta liền đến nơi người kia; 
đến rồi liền hỏi: “Này Hiền giả, có thật Hiền giả thấy nhủ vây, nói như vây: Tất cả 
hành vi của con người đều nhân túc mạng định đoạt chăng? Người kia trả lời răng: 


“Thật vậy”. Ta lại nói với người kia rằng: “Nếu quả thật như vậy, các Hiền giả đều 
là những kẻ sát sanh cả. Vì sao thế? Bởi vì tất cả đều nhân túc mạng định đoạt 
săn[9]. Cũng vậy, chư Hiền là những kẻ trộm cắp, tà dâm, nói láo cho đến tà kiến. 
Tại sao thế? Bởi vì tất cả đều nhân túc mạng định đoạt sẵn. Này chư Hiền, đối với 
kiến chấp rằng: Tất cả đều nhân túc mạng định đoạt sẵn, mà cho là như thật, thì ở 
bên trong, nhân bên trong[10], những điều nên hay không nên làm, hoản toàn 
không có ý dục, không có phương tiện[11]. Này chư Hiền, nếu đối với điều nên 
làm và không nên làm mà không biết đúng như thật thì sẽ mất chánh niệm, không 
có chánh trí[12], thì không có cách nào giáo hóa đúng theo pháp của Sa-môn 
được[13]?. Nói như vậy mới có thể dùng lý để khuất phục các Sa-môn, Phạm chí 
kia. 


“Ở đây, nêu có Sa-môn, Phạm chí nảo, thấy như vầy, nói như vây: “Tất cả hành vi 
đều nhân Đắng Thiên Hựu định đoạt. Ta liền đi đến chỗ người kia, đến rồi liền 
hỏi: “Này Hiền giả, có thật Hiền giả thấy như vầy, nói như vây: Tất cả hành vi của 
con người đều nhân Thiên Hựu định đoạt chăng? Người kia trả lời rằng: “Thật 
vậy'. Ta lại nói với người kia rằng: “Nếu quả thật như vậy, các Hiền giả đều là 
những kẻ sát sanh cả. Vì sao thế? Bởi vì tất cả đều nhân Thiên Hựu định đoạt sẵn. 
Cũng vậy, này chư Hiền là những kẻ trộm cắp, tà dâm, nói láo cho đến tả kiến. Tại 
sao thế? Bởi vì tất cả đều nhân Thiên Hựu định đoạt sẵn. Này chư Hiền, đối với 
kiến chấp rằng: Tất cả đều nhân Thiên Hựu định đoạt sẵn, mà cho là như thật, thì ở 
bên trong, nhân bên trong, những điều nên hay không nên làm, hoàn toàn không có 
ý dục, không có phương tiện. Này chư Hiền, nếu đối với điều nên làm và không 
nên làm mà không biết đúng như thật thì sẽ mất chánh niệm, không có chánh trí, 
không có cách nào giáo hóa đúng theo pháp của Sa-môn được". Nói như vậy mới 
có thê dùng lý để khuất phục các Sa-môn, Phạm chí kia. 


“Ở đây, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào thấy như vầy, nói như vây: “Tất cả hành vi 
của con người đều vô nhân vô duyên". Ta liền đi đến chỗ người kia, đến rồi liền 
hỏi: “Này Hiền giả, có thật Hiền giả thấy như vây, nói như vây: Tất cả hành vi của 
con người đều vô nhân vô duyên? Người kia trả lời rằng: “Thật vậy”. Ta lại nói với 
người kia rằng: “Nếu quả thật như vậy, các Hiền giả đêu là những kẻ sát sanh cả. 
Vì sao thế? Bởi vì tất cả đều vô nhân vô duyên. Cũng vậy, chư Hiền là những kẻ 
trộm cắp, tà dâm, nói láo cho đến tà kiến. Tại sao thế? Bởi vì tất cả đều vô nhân vô 
duyên. Này chư Hiền, đối với kiến chấp rằng: Tất cả đều vô nhân vô duyên, mà 
cho là như thật, thì ở bên trong, nhân bên trong, những điều nên hay không nên 
làm, hoàn toàn không có ý dục, không có phương tiện. Này chư Hiền, nếu đối với 
điều nên làm và không nên làm mà không biết đúng như thật thì sẽ mất chánh 
niệm, không có chánh trí, thì không có cách nào giáo hóa đúng theo pháp của Sa- 
môn được". Nói như vậy mới có thê dùng lý để khuất phục các Sa-môn, Phạm chí 


kia. “Những pháp mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, thuyết giảng cho các 
ngươi; dù là Sa-môn, Phạm chí, Thiên, Ma, Phạm và các loài thế gian khác đều 
không thể khuất phục được, không thể làm cho ô uế được, không thể chế phục 
được. Thế nào là những pháp mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, thuyết giảng 
cho các ngươi; dù là Sa-môn, Phạm chí, Thiên, Ma, Phạm và các loài thế gian khác 
đều không thể khuất phục được, không thể làm cho ô uế được, không thể chế 
phục? Đó là pháp sáu xứ mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, thuyết giảng cho 
các ngươi; dù là Sa-môn, Phạm chí, Thiên, Ma, Phạm và các loài thế gian khác đều 
không thể khuất phục được, không thể làm cho ô uế được, không thể chế phục. 
“Lại có pháp sáu giới mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, thuyết giảng cho các 
ngươi; dù là Sa-môn, Phạm chí, Thiên, Ma, Phạm và các loài thế gian khác đều 
không thể khuất phục được, không thể làm cho ô uễ được, không thể chế phục. 
“Thế nào là pháp sáu xứ mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, thuyết giảng cho các 
ngươi? Đó là nhãn xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Đó là pháp sáu xứ ta đã tự tri, tự 
giác, ta nói cho các ngươi biết. 


“Thế nào là pháp sáu giới mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, thuyết giảng cho 
các ngươi? Đó là địa giới, thủy, hỏa, phong, không và thức giới. Đó là pháp sáu 
giới mà ta đã tự tri tự giác, đã nói cho các ngươi biết. 


“Do hòa hiệp của sáu giới[14| nên sanh thai mẹ. Nhân sáu giới mà có sáu xứ[15]; 
nhân sáu xứ có xúc[16], nhân xúc mà có thọ[ 17]. 


“Này các Tỳ-kheo, nếu ai có cảm thọ liền biết như thật về Khổ, biết về Khổ tập, 
biết về Khô diệt, biết như thật về Khô diệt đạo. Thế nào là biết như thật về khổ? Là 
sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thù nghịch gặp nhau là khổ, yêu thương mà 
chia ly là khổ, mong muốn mà không được là khổ. Tóm lại, năm ấm xí thạnh là 
khô. 


“Thế nào là biết như thật về Khổ tập? Do Ái mà thọ Hữu trong tương lai cùng với 
lạc dục, mong câu hữu nơi này hay nơi kia[ I8]. Đó là biêt như thật vê Khô tập. 


“Thế nào là biết như thật về Khổ diệt? Do Ái này mà thọ Hữu trong tương lai cùng 
với lạc dục, mong cầu hữu nơi này hay nơi kia, tất cả như vậy đã đoạn trừ không 
còn dư tản, đã xả ly, diệt tận, vô dục, tịch tĩnh, tịch diệt. Đó gọi là biết như thật về 
Khổ diệt[ 19]. 


“Thế nào là biết như thật về Khổ diệt đạo? Đó là tám chi thánh đạo, từ chánh kiến 
cho đên chánh định là tắm. Đó là biệt như thật vê Khô diệt đạo. 


“Tỳ-kheo nên biết như thật về Khổ, nên đoạn Khô tập, nên thực chứng Khổ diệt, 
nên tu Khổ diệt đạo. Nếu Tỳ-kheo nảo biết như thật về Khổ, đoạn Khô tập, thực 
chứng Khổ diệt, tu Khổ diệt đạo, thì đó là Tỳ-kheo đã tận trừ tất cả lậu, đã giải trừ 
các kết, có thê bằng chánh trí chứng đắc Khổ đề”. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
Chú thích : 

[I] ` Tương đương PAHi: A.LlI 61 Tinha (hoặc Tithãyatana-sufia). 

J2] Hán: độ xứ /#/. Päli: tithäyatana, chỗ vượt qua sông. Tidha cũng 


chỉ tông phải hay giáo phái, do đó, TiHhãyatana cũng chỉ căn cứ hay nên 
tảng lập thuyết của các giáo phải. 


[3] PAH: panditehi samanuyufjjayamanani samanugahiyamandani 
samanubhassiya-manam, “bị các nhà thông thái nạn vấn, chát vẫn, khuyên 
cáo ”. 


[4] Päli: param ganhä, “sau khi đến với người khác”. Tức là, có thể 
giảng giải lại cho người khác. 

[5] Paäli: akiriyäya santhahamti, “chúng (các học thuyết ấy) không mang 
lại hữu ích gì ”. 

[6] Hán: nhất thiết giai nhân túc mạng tạo —"J FƑ HH †# ? È#, "Tất 
cả đếu do nhân túc mạng ”, nguyên nhân đã định săn từ đời trước. Pali: tam 
sabbam pubbekatahefi. 


[7] Hán: Tôn Hựu #⁄f, Thượng để. Päli: Issaranimanaheti, nguyên nhân 
do Thượng đề biên hóa ra hay sáng tạo. 


IS] Hán: vô nhân vô duyên Äf/8j ft ấ%, thuyết tự nhiên, không có nguyên 
nhân và điêu kiện. Pali: qhefu-aDpaccayä. 


[9] Bản Pali: pănatipatino bhavissanti pubbekatahefu, “họ sẽ (được coi 
như) là những kẻ sát sanh, do hành động đời trước `. 


[10] Hán: w nội nhân nội #*/W Mj ƑW. Päli, không từn ra ý nghĩa 
tương đương. 


[II] Hán: vô dục vô phương tiện ÂKf{ ft. 7 fữ. Pali: na hoti chando vã 
vayamo, không có ước muốn, không có nô lực. 


[12] Pali: muj††hassafinamn anarakkhanam viharatam, sống xao lãng, không 
giữ gìn (các căn). 


[13] Pah: na hofti paccattamn sahadhammiko samanavado, không thể tự gọi 
mình là Sa-môn một cách chân chánh. 


[14] Hán: lục giới hiệp 7Y?Z 2. Pali: channam dhãthnam upãdäya 
øabbhassavavakkanti hofi, do chấp thủ (y trên) sảu giới mà có sự nhập thai. 


[15] Bản Pali: nhân nhập thai mà có danh sắc... xúc... thọ. 
[16] Nguyên Hán: canh lạc ###f 
[17] Nguyên Hán: giác 


[18] Bản Pali: vô mình duyên hành, hành duyên thức, cho đến, sanh duyên 
già... 
[19] Bản Pali: do vô mình diệt không dự tàn nên hành diệt... 


14. KINH LA-VÂN [1] 


Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, trong rừng Trúc 
lâm, vườn Ca-lan-đa{2|. Bấy giờ Tôn giả La-vân|3] cũng ở tại thành Vương xá, 
trong rừng Ôn tuyên[4]. Lúc đó, Đức Thế Tôn sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng 
sớm, khoác y, câm bát, đi vào thành Vương xá để khất thực. Khát thực xong, Ngài 
đi đến rừng Ôn tuyên, trú xứ của Tôn giả La-vân. Tôn giả La-vân từ đàng xa thấy 
Đức Thế Tôn đến, lập tức đến rước, cầm y bát của Phật, trải tọa cụ và múc nước 
rửa chân. Đức Phật rửa chân xong, ni trên chỗ ngồi của La-vân. 


Khi đó Đức Thê Tôn liên lây chậu nước đô đi, chỉ lưu lại một ít, rôi hỏi: 


“La-vân, ngươi nay có thây Ta câm chậu nước này đô đi, chỉ lưu lại một ít không?” 


La-vân đáp: 

“Bạch Thê Tôn, con có thây”. 

Phật bảo: 

“Ta nói đạo của người kia cũng ít như vậy, nghĩa là đã biết rôi còn nói dôi mà 
không xâu hô, không ăn năn, không tàm không quý. Này La-vân, người kia cũng 
không có điêu ác nào là không làm. Do đó, này La-vân nên học như thê này, không 
đùa giỡn và nói dôi”. 
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Đức Thê Tôn lại lây cái chậu còn lại một ít nước đô hết ra rôi hỏi răng: 


“Này La-vân, ngươi lại có thây Ta câm cái chậu còn một ít nước ây đô ra hệt 
không?” 


La-vân trả lời răng: 

“Con có thây, bạch Thê Tôn”. 

Phật bảo răng: 

“Này La-vân, Ta nói răng đạo của người kia cũng mât hệt như vậy. Nghĩa là đã 
biệt rôi còn nói dôi, mà không xâu hô, không ăn năn, không tàm, không quý. Này 
La-vân, người ây cũng không có việc ác nào mà không làm. Do đây, này La-vân 
nên học như thê này: Không được đùa giỡn và nói đôi”. 

Đức Thê Tôn lại câm chậu trông không ây úp xuông đât rôi hỏi răng: 

“Này La-vân, ngươi lại có thây Ta câm chậu không này úp xuông đât không?” 
La-vân trả lời: 

“Con có thây, bạch Thê Tôn”. 

Phật bảo răng: 

“Này La-vân, Ta nói răng đạo của người kia cũng bị lật úp như vậy, nghĩa là đã 
biết rồi còn nói dôi mà không biệt xâu hô, không ăn năn, không tàm, không quý. 


Này La-vân, người ây cũng không có việc ác nào mà không làm. Do đó, này La- 
vân nên học như thê này, không được đùa giỡn và nói dôi”. 


Đức Thế Tôn lại cầm chậu úp lật ngửa lên rồi hỏi rằng: 

“Này La-vân, ngươi có thấy Ta cầm cái chậu úp này giở ngửa lên không?” 
La-vân trả lời rằng: 

“Con có thấy, bạch Thế Tôn!” 

Đức Phật bảo La-vân rằng: 


“Ta nói rằng đạo của người kia bị lật ngửa, cũng lại như vậy. Nghĩa là đã biết rồi 
còn nói dối mà vẫn không xấu hô, không ăn năn, không tàm, không quý. Này La- 
vân, người ấy cũng không có việc ác nào mà không làm. Do đó này La-vân, nên 
học như thế này: Không được đùa giỡn và nói dối. 


“Này La-vân, cũng như nhà vua có thớt voi lớn, khi xông vào trận chiến đấu thì 
dùng chân trước, chân sau, đuôi, bộ chân, xương sông, hông, đầu, trán, tai, ngà, tất 
cả đều dùng, chỉ giữ gìn chiếc vòi. Tượng sư thấy Vậy, rôi suy nghĩ như thế này: 
“Thớt voi lớn này của nhà vua vẫn còn tiếc mạng sông. Vì sao thế? Vì thớt voi lớn 
của nhà vua này khi xông vảo trận giặc chiến đấu, thì dùng cả chân trước, chân 
sau, đuôi, bộ xương, xương sông, hông, đầu, trán, tai, ngà, tất cả đều dùng, chỉ gìn 
gIỮ, chiếc vòi”. Này La-vân, nếu thớt voi lớn của nhà vua khi xông vào trận giặc 
chiến đấu dùng cả chân trước, chân sau, đuôi, bộ xương, xương sông, hông, đầu, 
trán, tai, vòi đều dùng tất cả. Tượng sự thấy vậy rôi liền suy nghĩ như thế này: 
“Thớt voi lớn của nhà vua này không còn tiếc mạng sống nữa. Vì sao thế? Thớt voi 
lớn của nhà vua này khi xông vào trận giặc chiến đấu, dùng cả chân trước, chân 
sau, đuôi, bộ xương, hông, đầu, ngà, VÒI, tất cả đều đem dùng". Này La-vân, nếu 
thớt voi lớn khi xông vào trận giặc chiến đấu mà dùng cả chân trước, chân sau, 
đuôi, bộ xương, xương sống, hông, đầu, ngà, vòi, tất cả đều đem dùng. Này La- 
vân, Ta nói thớt voi lớn của nhà vua khi xông vào trận giặc, chiến đấu, không có 
việc dữ nào mà không làm, không ăn năn, không tàm, không quý. Này La-vân, Ta 
nói rằng: Người kia cũng không có việc ác nào mà không làm. Do đó, này La-vân, 
nên học như thế này: Không được đùa giỡn và nói dối”. 


Rồi thì Đức Thế Tôn nói bài tụng rằng: 


Kẻ nào phạm một pháp, 
Pháp đó là nói đối: 

Nó không sợ đời sau; 
Không chừa sự dữ nảo. 
Thà nuốt viên sắt cháy, 


Nó nóng như lửa đỏ; 

Chứ không nên phạm giới 
Mà nhận đời cúng thí. 

Nếu biết sợ khô sở, 

Không thích nghĩ tưởng đến; 
Chỗ sáng, hay kín đáo 

Chớ tạo tác nghiệp ác. 

Nếu tạo nghiệp bất thiện, 
Đã làm, nay đang làm, 
Trọn không giải thoát được 
Cũng không có chỗ tránh. 


Đức Phật nói bài tụng rồi, lại hỏi rằng: 

“Này La-vân, ngươi nghĩ thế nào, người ta dùng gương để làm gì?” 
La-vân trả lời rằng: 

“Bạch Thế Tôn, để nhìn xem khuôn mặt sạch hay không sạch”. 


“Cũng vậy, này La-vân, nếu ngươi sắp hành động với thân nghiệp thì hãy quán sát 
thân nghiệp ấy răng: “Ta sắp làm thân nghiệp; thân nghiệp ây tịnh hay bất tịnh? Vì 
mình mà làm hay vì người khác?" Này La-vân, nếu khi quán sát như vậy, mà biết 
rằng: “Ta sắp làm thân nghiệp, vì mình mà làm hay vì người khác. Đó là thân 
nghiệp bắt thiện, nó sẽ đưa đến khổ quả và phải thọ lây khổ báo”. Này La-vân, 
ngươi nên bỏ thân nghiệp bất thiện sắp được làm ấy đi. Này La-vân, nêu khi quán 
sát như vậy mà biết rằng: “Ta sắp làm thân nghiệp, vì mình mà làm hay vì người 
khác. Đó là thân nghiệp thiện, nó sẽ đưa đến lạc quả và sẽ thọ lây lạc báo”. Này La- 
vân, ngươi hãy thực hiện thân nghiệp sẽ làm ấy. 


“Này La-vân, ngươi hiện đang hành động với thân nghiệp, hãy quán sát thân 
nghiệp ấy răng: “Ta đang làm thân nghiệp; thân nghiệp ấy tịnh hay bất tịnh? Vì 
mình làm hay vì người khác?? Này La-vân, khi quán sát như vậy mà biết rằng: “Ta 
đang làm thân nghiệp; thân nghiệp này tịnh, vì mình làm hay vì người khác. Đó là 
thân nghiệp bất thiện sẽ đưa đến khổ quả và thọ lây khổ báo?. Này La-vân, ngươi 
nên bỏ thân nghiệp đang làm ấy đi. Này La-vân, nếu khi quán sát như vậy, mà biết 
rằng: “Ta đang làm thân nghiệp; thân nghiệp ấy bắt tịnh, vì mình làm hay vì người 
khác. Nghiệp ấy thiện, sẽ đưa đến lạc quả và thọ lẫy lạc báo”. Này La-vân, ngươi 
hãy nên thực hiện thân nghiệp đang làm ấy. 


“Này La-vân, nếu ngươi đã hành động với thân nghiệp, hãy quán sát thân nghiệp 
ấy rằng: “Ta đã làm thân nghiệp; thân nghiệp ấy đã quá khứ, đã diệt tận, đã biến 
dịch. Nó là tịnh hay bắt tịnh? Vì mình hay vì người khác?? Này La-vân, nếu khi 
quán sát như vậy mà biết rằng: “Ta đã làm thân nghiệp; thân nghiệp ấy đã quá khứ, 
diệt tận, biến dịch, thân nghiệp ấy tịnh hay bất tịnh, vì mình làm hay vì người khác. 
Nghiệp ấy là bất thiện, sẽ đưa đến khổ quả và phải thọ lấy khô báo”. Này La-vân, 
ngươi hãy đến nơi người phạm hạnh, thiện tri thức, chí tâm phát lộ thân nghiệp đã 
tạo ra, xin ăn năn lỗi lầm, cân thận không giấu giếm, rồi phải khéo léo giữ gìn. 


“Này La-vân, nếu khi quán sát như vậy, mà rằng: “Ta đã làm thân nghiệp. Thân 
nghiệp ấy đã quá khứ, diệt tận, biến dịch, thân nghiệp â ấy tịnh hay bất tịnh, vì mình 
làm hay vì người khác. Nghiệp ấy thiện, sẽ đưa đến lạc quả và thọ lấy lạc báo'. 
Này La-vân, ngươi nên ngày đêm vui mừng, an trụ chánh niệm, chánh trí. 


“Với khâu nghiệp cũng lại như vậy. 


“Này La-vân, Tiêu nhân việc làm trong quá khứ nên đã sanh ý nghiệp, hãy quán sát 
ý nghiệp â ấy rằng: “Nếu nhân việc làm trong quá khứ đã sanh ý nghiệp, ý nghiệp â ấy 
tịnh hay bất tịnh, là vì mình làm hay vì người khác? Này La-vân, nếu khi quán 
như vậy, mà biết nhân việc làm trong quá khứ mà sanh ra ý nghiệp; ý nghiệp đã 
quá khứ, diệt tận, biến dịch. bá nghiệp ây tịnh hay bất tịnh, tự mình làm hay vì 
người khác. Nếu ý nghiệp ấy là bất thiện sẽ đưa đến khô quả và phải thọ lây khổ 
báo. Này La-vân, ngươi nên bỏ ý nghiệp trong quá khứ ấy đi. Này La-vân, nếu khi 
quán như vậy, mà rằng nhân việc làm trong quá khứ mà đã sanh ra ý nghiệp; ý 
nghiệp ấy đã quá khứ, diệt tận, biến dịch; ý nghiệp â ây tịnh hay bất tịnh, vì mình 
hay vì người khác. Nếu ý nghiệp ấy là thiện sẽ đưa đến lạc quả và thọ lấy lạc báo. 
Này La-vân, ngươi đến thọ nhận ý nghiệp quá khứ ấy. 


“Này La-vân, nhân việc làm trong vị lai nên sẽ sanh khởi ý nghiệp, hãy quán sát ý 
nghiệp ấy răng: “Nếu nhân việc làm trong vị lai sẽ sanh ý nghiệp; ý nghiệp â ấy là 
tịnh hay bất tịnh, tự mình làm hay vì người khác?" Này La-vân, nêu khi quán như 
vậy, mà biết rằng “Nhân việc làm trong vị lai mà sẽ sinh ý nghiệp; ý nghiệp ây tịnh 
hay bất tịnh, vì mình làm hay vì người khác. Nếu ý nghiệp ấy là bất thiện sẽ đưa 
đến khổ quả và phải thọ lấy khổ báo'. Này La-vân, ngươi nên xả bỏ ý nghiệp trong 
vị lai đó đi. Này La-vân, nếu khi quán sát như vậy, liền biết rằng: “Nhân việc làm 
trong vị lai mà sanh ý nghiệp; ý nghiệp đó tịnh hay bất tịnh, vì mình làm hay vì 
người khác. Nếu ý nghiệp ấy là thiện, sẽ đưa đến lạc quả và thọ lấy lạc báo. Này 
La-vân, ngươi nên nhận lãnh ý nghiệp trong vị lai ấy. 


“Này La-vân, cũng như nhà vua có thớt voi lớn, khi xông vào trận chiến đấu thì 
dùng chân trước, chân sau, đuôi, bộ chân, xương sống, hông, đầu, trán, tai, ngà, tất 
cả đều dùng, chỉ giữ gìn chiếc vòi. Tượng sư thấy vậy, rôi suy nghĩ như thế này: 
“Thớt voi lớn này của nhà vua vẫn còn tiếc mạng sông. Vì sao thế? Vì thớt voi lớn 
của nhà vua này khi xông vảo trận giặc chiến đấu, thì dùng cả chân trước, chân 
sau, đuôi, bộ xương, xương sống, hông, đầu, trán, tai, ngà, tất cả đều dùng, chỉ gìn 
giữ chiếc vòi”. Này La-vân, nếu thớt voi lớn của nhà vua khi xông vảo trận giặc 
chiến đấu dùng cả chân trước, chân sau, đuôi, bộ xương, xương sông, hông, đầu, 
trán, tai, vòi đều dùng tất cả. Tượng sự thấy vậy Tôi liền suy nghĩ như thế này: 
“Thớt voi lớn của nhà vua này không còn tiếc mạng sống nữa. Vì sao thế? Thớt voi 
lớn của nhà vua này khi xông vảo trận giặc chiến đấu, dùng cả chân trước, chân 
sau, đuôi, bộ xương, hông, đầu, ngà, VÒI, tất cả đều đem dùng”. Này La-vân, nếu 
thớt voi lớn khi xông vảo trận giặc chiến đấu mà dùng cả chân trước, chân sau, 
đuôi, bộ xương, xương sống, hông, đầu, ngà, vòi, tất cả đều đem dùng. Này La- 
vân, Ta nói thớt voi lớn của nhà vua khi xông vào trận giặc, chiến đấu, không có 
việc dữ nào mà không làm, không ăn năn, không tàm, không quý. Này La-vân, Ta 
nói rằng: Người kia cũng không có việc ác nào mà không làm. Do đó, này La-vân, 
nên học như thế này: Không được đùa giỡn và nói dối”. 


Rồi thì Đức Thế Tôn nói bài tụng răng: 


Kẻ nào phạm một pháp, 
Pháp đó là nói dối: 

Nó không sợ đời sau; 
Không chừa sự đữ nào. 

Thà nuốt viên sắt cháy, 

Nó nóng như lửa đỏ; 

Chứ không nên phạm giới 
Mà nhận đời cúng thí. 

Nếu biết sợ khổ sở, 

Không thích nghĩ trởng đến; 
Chỗ sáng, hay kín đáo 

Chớ tạo tác nghiệp ác. 

Nếu tạo nghiệp bất thiện, 
Đã làm, nay đang làm, 
Trọn không giải thoát được 
Cũng không có chỗ tránh. 


Đức Phật nói bài tụng rôi, lại hỏi răng: 


“Này La-vân, ngươi nghĩ thế nào, người ta dùng gương để làm gì?” 
La-vân trả lời rằng: 
“Bạch Thế Tôn, để nhìn xem khuôn mặt sạch hay không sạch”. 


“Cũng vậy, này La-vân, nếu ngươi sắp hành động với thân nghiệp thì hãy quán sát 
thân nghiệp ấy rằng: “Ta sắp làm thân nghiệp; thân nghiệp ây tịnh hay bất tịnh? Vì 
mình mà làm hay vì người khác?" Này La-vân, nếu khi quán sát như vậy, mà biết 
rằng: “Ta sắp làm thân nghiệp, vì mình mà làm hay vì người khác. Đó là thân 
nghiệp bất thiện, nó sẽ đưa đến khổ quả và phải thọ lây khổ báo'. Này La-vân, 
ngươi nên bỏ thân nghiệp bất thiện sắp được làm ấy đi. Này La-vân, nếu khi quán 
sát như vậy mà biết rằng: “Ta sắp làm thân nghiệp, vì mình mà làm hay vì người 
khác. Đó là thân nghiệp thiện, nó sẽ đưa đến lạc quả và sẽ thọ lây lạc báo”. Này La- 
vân, ngươi hãy thực hiện thân nghiệp sẽ làm ấy. 


“Này La-vân, ngươi hiện đang hành động với thân nghiệp, hãy quán sát thân 
nghiệp ấy rằng: “Ta đang làm thân nghiệp; thân nghiệp ấy tịnh hay bất tịnh? Vì 
mình làm hay vì người khác?? Này La-vân, khi quán sát như vậy mà biết rằng: “Ta 
đang làm thân nghiệp; thân nghiệp này tịnh, vì mình làm hay vì người khác. Đó là 
thân nghiệp bất thiện sẽ đưa đến khổ quả và thọ lây khổ báo'. Này La-vân, ngươi 
nên bỏ thân nghiệp đang làm â ãy đi. Này La- -vân, nêu khi quán sát như vậy, mà biết 
rằng: “Ta đang làm thân nghiệp; thân nghiệp â ấy bắt tịnh, vì mình làm hay vì người 
khác. Nghiệp ấy thiện, sẽ đưa đến lạc quả và thọ lây lạc báo”. Này La-vân, ngươi 
hãy nên thực hiện thân nghiệp đang làm ây. 


“Này La-vân, nếu ngươi đã hành động với thân nghiệp, hãy quán sát thân nghiệp 
ấy rằng: “Ta đã làm thân nghiệp; thân nghiệp ấy đã quá khứ, đã diệt tận, đã biến 
dịch. Nó là tịnh hay bất tịnh? Vì mình hay vì người khác?" Này La-vân, nếu khi 
quán sát như vậy mà biết rằng: “Ta đã làm thân nghiệp; thân nghiệp â ây đã quá khứ, 
diệt tận, biến dịch, thân nghiệp â ây tịnh hay bắt tịnh, vì mình làm hay vì người khác. 
Nghiệp ấy là bất thiện, sẽ đưa đến khổ quả và phải thọ lây khô báo”. Này La-vân, 
ngươi hãy đến nơi người phạm hạnh, thiện tri thức, chí tâm phát lộ thân nghiệp đã 
tạo ra, xin ăn năn lỗi lầm, cân thận không giấu giếm, rồi phải khéo léo giữ gìn. 


“Này La-vân, nếu khi quán sát như vậy, mà rằng: “Ta đã làm thân nghiệp. Thân 
nghiệp ấy đã quá khứ, diệt tận, biến dịch, thân nghiệp â ấy tịnh hay bất tịnh, vì mình 
làm hay vì người khác. Nghiệp ấy thiện, sẽ đưa đến lạc quả và thọ lấy lạc báo'. 
Này La-vân, ngươi nên ngày đêm vui mừng, an trụ chánh niệm, chánh trí. 


“Với khâu nghiệp cũng lại như vậy. 


“Này La-vân, Tiêu nhân việc làm trong quá khứ nên đã sanh ý nghiệp, hãy quán sát 
ý nghiệp â ấy rằng: “Nếu nhân việc làm trong quá khứ đã sanh ý nghiệp, ý ý nghiệp â ẫây 
tịnh hay bất tịnh, là vì mình làm hay vì người khác?* Này La-vân, nếu khi quán 
như vậy, mà biết nhân việc làm trong quá khứ mà sanh ra ý nghiệp; ý nghiệp đã 
quá khứ, diệt tận, biến dịch. kì nghiệp ây tịnh hay bất tịnh, tự mình làm hay vì 
người khác. Nếu ý nghiệp ấy là bất thiện sẽ đưa đến khổ quả và phải thọ lấy khô 
báo. Này La-vân, ngươi nên bỏ ý nghiệp trong quá khứ ấy đi. Này La-vân, nếu khi 
quán như vậy, mà rằng nhân việc làm trong quá khứ mà đã sanh ra ý nghiệp; ý 
nghiệp ấy đã quá khứ, diệt tận, biến dịch; ý nghiệp â ây tịnh hay bắt tịnh, vì mình 
hay vì người khác. Nếu ý nghiệp ấy là thiện sẽ đưa đến lạc quả và thọ lấy lạc báo. 
Này La-vân, ngươi đến thọ nhận ý nghiệp quá khứ ấy. 


“Này La-vân, nhân việc làm trong vị lai nên sẽ sanh khởi ý nghiệp, hãy quán sát ý 
nghiệp ấy răng: “Nếu nhân việc làm trong vị lai sẽ sanh ý nghiệp; ý nghiệp ấy là 
tịnh hay bất tịnh, tự mình làm hay vì người khác?" Này La-vân, nêu khi quán như 
vậy, mà biết rằng “Nhân việc làm trong vị lai mà sẽ sinh ý nghiệp; ý nghiệp ây tịnh 
hay bất tịnh, vì mình làm hay vì người khác. Nếu ý nghiệp ấy là bất thiện sẽ đưa 
đến khổ quả và phải thọ lấy khổ báo'. Này La-vân, ngươi nên xả bỏ ý nghiệp trong 
vị lai đó đi. Này La-vân, nếu khi quán sát như vậy, liền biết rằng: “Nhân việc làm 
trong vị lai mà sanh ý nghiệp; ý nghiệp đó tịnh hay bất tịnh, vì mình làm hay vì 
người khác. Nếu ý nghiệp ấy là thiện, sẽ đưa đến. lạc quả và thọ lây lạc báo. Này 
La-vân, ngươi nên nhận lãnh ý nghiệp trong vị lai ấy. 


“Này La-vân, nhân việc làm trong hiện tại nên đang sanh khởi ý nghiệp, hãy nên 
quán sát ý nghiệp ấy rằng: “Nếu nhân việc đang làm trong hiện tại nên sanh khởi ý 
nghiệp, ý nghiệp ây tịnh hay bất tịnh, vì mình làm hay vì người khác?” Này La- 
vân, nếu khi quán sát như vậy, mà biết rằng: “Nhân việc đang làm trong hiện tại 
nên đang sanh khởi ý nghiệp; ý nghiệp ây tịnh hay bất tịnh, vì mình làm hay vì 
người khác. Nếu nghiệp ấy là bất thiện, sẽ đưa đến khổ quả và sẽ thọ lây khổ báo'. 
Này La-vân, ngươi nên xả bỏ ý nghiệp trong hiện tại ấy đi. Này La-vân, nếu khi 
quán sát như vậy, mà biết rằng: “Nhân có việc đang làm trong hiện tại nên đang 
sanh khởi ý nghiệp; ý nghiệp ây tịnh hay bất tịnh, vì mình làm hay vì người khác. 
Nếu ý nghiệp ấy là thiện sẽ đưa đến lạc quả và thọ lấy lạc báo”. Này La-vân, ngươi 
nên nhận lãnh ý nghiệp hiện tại ẫy. 


“Này La-vân, nếu trong quá khứ đã có những vị Sa-môn, Phạm chí tạo nghiệp 
thân, khẩu, ý; đã quán sát rôi, lại quán sát nữa; đã thanh tịnh, lại thanh tịnh nữa. 
Tất cả những vị ấy, ngay nơi nghiệp thân, khẩu, ý của mình, quán rồi lại quán nữa, 
đã tịnh rồi lại tịnh hơn nữa. 


Này La-vân, nếu trong vị lai sẽ có những vị Sa-môn, Phạm chí tạo nghiệp thân, 
khẩu, ý, sẽ quán rồi lại quán nữa, sẽ thanh tịnh rồi lại thanh tịnh hơn. Tất cả những 
vị ấy ngay nơi thân nghiệp, khâu, ý nghiệp của mình, quán rồi lại quán nữa, sẽ 
thanh tịnh rồi lại thanh tịnh hơn. 


“Này La-vân, nếu trong hiện tại có những Sa-môn, Phạm chí tạo nghiệp thân, khẩu, 
ý; đang quán rồi lại quán nữa, đang thanh tịnh rồi lại thanh tịnh hơn. Tất cả những 
vị ây ngay nơi nghiệp thân, khẩu, ý của mình, đang quán rồi lại quán nữa, đang 
thanh tịnh rồi lại thanh tịnh hơn. 


“Này La-vân, ngươi nên học như thế. Chính Ta cũng ngay nơi nghiệp thân, khẩu, ý 
của Ta, đang quán rôi lại sẽ quán, đang thanh tịnh rôi lại thanh tịnh hơn”. 


Rồi thì, Đức Thế Tôn lại nói bài tụng rằng: 


Thân nghiệp và khẩu nghiệp, 
Ý nghiệp, này La-vâm! 

Pháp thiện hay bắt thiện; 
Ngươi hãy thường quán sát. 
Đã biết còn nói dối, 

Này La-vân đừng nói. 

Tai hại do nói dối, 

Sao lại dám nói dối? 

Pháp Sa-môn bị úp, 

Trồng không, không chơn thật; 
Đó chính là nói dối, 

Không giữ gìn miệng mình. 
Cho nên không nói dối, 

Là con bậc Chánh giác. 

Đó là pháp Sa-môn, 

La-vân hãy nên học. 

Nơi nơi vui sung túc, 

An ổn, không sợ hãi, 

La-vân muốn đến đó, 

Đừng làm hại người khác. 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả La-vân và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích : 
[I] ` Tương đương Pali: M.61I. Ambatafthika-Rahulovadasuttam. 


J2] Vương xả thành Trúc lâm Ca-lan-đa viên ?? #Ÿ ƒƒ #4 jl jỹ !Z jRÏ 
. Pali: Rajagahe... Veluvane Kalandakanivape. 


J3] Tôn giả La-vân ØT ñ# Z2, tức La-hẳu-la ##/fễ đẼ. Pali: Ayasmamt 
Nahula. 


[4] Ôn tuyển lâm 34 #Ä. Päli: Tapodärama, tỉnh xá Ôn tuyên hay Suối 
nước nóng, ở phụ cận thành Vương xá. Bản Pali, báy giờ Rahula ở rừng 
Ambalafthika. 


15. KINH TƯ [1] 


Tôi nghe như vầy: Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng. 


“Nếu kẻ nào cố ý tạo nghiệp[2], Ta nói rằng kẻ ấy phải thọ lấy quả báo. Hoặc thọ 
ngay trong đời hiện tại, hoặc thọ vào đời sau. Nếu tạo nghiệp mà không cố ý, Ta 
nói răng người ấy không nhất thiết phải thọ quả báo. 


“Ở đây, thân cô ý tạo ba nghiệp bắt thiện, đưa đến khổ quả, thọ khổ quả. Miệng có 
bôn nghiệp, ý có ba nghiệp bât thiện, đưa đên khô báo, thọ khô quả. 


“Những gì là ba nghiệp do thân có ý tạo bất thiện, đưa đến khổ quả, phải thọ khổ 
báo? Một là sát sanh, quá hung dữ, uống máu, cứ muốn sát hại, không thương xót 
chúng sanh, cho đến loài côn trùng. Hai là lấy của không được cho, đắm trước tài 
vật của kẻ khác, chiếm lấy với ý muốn trộm cắp. Ba là tà dâm; người kia chính 
mình xâm phạm tới người nữ có cha giữ gìn, hoặc có mẹ gìn giữ, hoặc được cả cha 
và mẹ giữ gìn, hoặc được chị em giữ gìn, hoặc được anh em gìn giữ, hoặc được cha 
mẹ vợ[3] gìn giữ, hoặc được người thân thuộc gìn giữ, hoặc được người cùng dòng 
họ gìn giữ; hoặc được bảo vệ bằng đe dọa hình phạt hay roi vọt[4], hoặc đã được 
thuê, hoặc đã được hứa hôn, cho đến chỉ mới nhận tràng hoa làm tin. Đó là ba 
nghiệp do thân cô ý tạo bất thiện, đưa đến khổ quả, thọ lây khổ báo. 


“Những øì là bốn nghiệp do miệng có ý tạo bất thiện, đưa đến khổ quả, thọ lây khổ 
báo? Một là nói dối; người kia hoặc ở giữa đám đông, hoặc trong quyền thuộc, 


hoặc ở tại vương gia, nếu có ai kêu mà hỏi rằng: “Ngươi có biết thì nói”. Nhưng nó 
không biết mà nói là biết, biết nói là không biết; không thấy nói là thấy, thấy nói 
không thấy. Vì mình, vì người, hoặc vì của cải, biết rồi mà lại nói dối. Hai là nói 
hai lưỡi; muốn ly gián người khác nên nghe nơi người này đem nói với người kia 
vì muốn phá hoại người này. Nghe nơi người kia đem nói với này vì muôn phá 
hoại người kia. Những kẻ hợp nhau muốn tạo ly tán; những kẻ đã ly tán lại muốn 
cho xa rời để kết bè đảng, vui thích bè đảng, khen ngợi bè đảng. Ba là nói thô ác; 
người ấy nếu có nói năng gì thì lời lẽ thô tục, hung bạo, tiếng đữ trái tai, không ai 
mến nổi, làm cho người khác phải khổ não, khiến cho không được định tâm. Bốn 
là nói lời thêu dệt; người ấy nói không đúng lúc, nói không thành thật, nói lời 
không đúng nghĩa, nói lời không đúng pháp, nói không tịch finh[Š], lại còn khen 
ngợi sự không tịch tĩnh, trái ngược thời gian mà lại không khéo dạy dỗ, không 
khéo la mắng. Đó là bốn nghiệp do miệng cô ý tạo, bất thiện, đưa đến khổ quả, thọ 
lây khổ báo. 


“Những gì ba nghiệp của ý cô ý tạo bất thiện, đưa đến khổ quả, thọ lây khổ báo? 
Một, tham lam; thấy tài vật và các tư cụ sinh sông của người khác thường tham 
lam ước muốn sao cho được về của mình. Hai là sân nhuế; trong ý ôm ấp oán ghét, 
nghĩ rằng: chúng sanh kia đáng giết, đáng trói, đáng bắt, đáng loại bỏ, đáng đuổi 
đi, mong cho kẻ kia thọ khô vô lượng. Ba là tà kiến; sở kiến điên đảo, thấy như 
vây, nói như vây: “Không có bố thí, không có trai phước, không có chú thuyết, 
không có nghiệp thiện ác, không có nghiệp báo thiện ác, không có đời này, đời sau; 
không có cha mẹ, trên đời không có bậc chân nhân đi đến chỗ chí thiện, khéo vượt 
qua, khéo hướng đến, ở đời này và đời sau mà tự chứng tri, tự giác ngộ, tự thân tác 
chứng, thành tựu và an trú. Đó là ba nghiệp do ý cô tạo bất thiện, đưa đến khổ quả, 
thọ ấy khổ báo. 


“Đa văn Thánh đệ tử xả bỏ nghiệp bất thiện của thân, tu thân thiện nghiệp, xả bỏ 
nghiệp bất thiện của miệng và ý, tu thiện nghiệp miệng và ý. Đa văn Thánh đệ tử 
đầy đủ giới đức tinh tấn như vậy, thành tựu tịnh nghiệp nơi thân, thành tựu tịnh 
nghiệp nơi miệng và ý, lìa sân nhuế, lìa não hại, từ bỏ ngủ nghỉ, không trạo cử và 
công cao, đoạn nghi, vượt kiêu mạn, chánh niệm, chánh trí, không còn ngu sĩ, tâm 
vị ấy đi đôi với từ, biến mãn một phương thảnh tựu và an trú. Cũng vậy, với hai, 
ba, bốn phương và tứ duy, thượng, hạ, biến mãn, tâm đi đôi với từ, không thù 
không oán, không sân nhuế, không não hại, quảng đại vô biên vô lượng, khéo tu 
tập biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Người kia suy nghĩ rằng: “Tâm ta 
xưa kia vốn nhỏ hẹp, không khéo tu. Tâm ta nay đây khéo tu, quảng đại vô lượng'. 
Đa văn Thánh đệ tử đối với tâm vô lường, khéo tu tập như vậy, nếu trước kia nhân 
có ác tri thức, vì đã phóng dật mà tạo nghiệp bất thiện, nay những thứ ấy không thể 
lôi kéo, không thể làm ô uế, không còn đi theo nữa. Giả sử có một trẻ thơ hoặc trai 


hay gái được sanh ra, liền có thê tu hành từ tâm giải thoát[6], về sau thân, miệng và 
ý có còn tạo những nghiệp bât thiện nữa chăng?” 


Các Tỳ-kheo thưa rằng: 
“Bạch Thế Tôn, không thể”. 


“Vì sao vậy? Tự mình không làm nghiệp ác thì nghiệp ác ấy do đâu mà sanh? Do 
đó, người tại gia hay xuất gia, nam hay nữ, thường phải siêng tu từ tâm giải thoát. 
Nếu người tại gia hay xuất gia, nam hay nữ ấy, tu từ tâm giải thoát, thì không còn 
mang thân này đi đến đời sau mà chỉ theo tâm đi khỏi cõi này. Tỳ-kheo nên nghĩ 
như vây: “Ta vốn vì buông lung mà tạo nghiệp bắt thiện. Tất cả nghiệp ấy có thể 
thọ báo trong đời này, chớ không thê đi đến đời sau nữa”. Nếu có người thực hành 
từ tâm giải thoát rộng lớn vô lượng, khéo tu tập như vậy, chắc chắn chứng quả A- 
na-hàm, hoặc chứng cao hơn nữa. 


“Cũng vậy, tâm bị và hỷ; tâm câu hữu với xả, không kết, không oán, không sân 
nhuế, không não hại, quảng đại vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, 
thành tựu vả an trụ. Người ây suy nghĩ như vầy: “Tâm ta trước vốn nhỏ hẹp, không 
khéo tu tập. Tâm ta nay đây rộng lớn vô lượng, được khéo tu tập”. Đa văn Thánh 
đệ tử đối với tâm vô lượng, khéo tu tập như vậy, nếu trước kia nhân có ác tri thức, 
vì đã phóng dật mà tạo nghiệp bất thiện, nay những thứ ấy không thể lôi kéo, 
không thể làm ô uế, không còn đi theo nữa. Giả sử có một trẻ thơ hoặc trai hay gái 
được sanh ra, liền có thể tu hành xả tâm giải thoát, về sau thân, miệng vả ý có còn 
tạo những nghiệp bắt thiện nữa chăng?” 


Các Tỳ-kheo thưa rằng: 
“Bạch Thế Tôn, không thể”. 


“Vì sao vậy? Tự mình không làm nghiệp ác thì nghiệp ác ấy do đâu mà sanh? Do 
đó, người tại gia hay xuất gia, nam hay nữ, thường phải siêng tu xả tâm giải thoát. 
Nếu người tại gia hay xuất gia, nam hay nữ ấy, tu xả tâm giải thoát, thì không còn 
mang thân này đi đến đời sau mà chỉ theo tâm đi khỏi cõi này. Tỳ-kheo nên nghĩ 
như vây: “Ta vốn vì buông lung mà tạo nghiệp bắt thiện. Tất cả nghiệp ấy có thể 
thọ báo trong đời này, chớ không thê đi đến đời sau nữa”. Nếu có người thực hành 
xả tâm giải thoát rộng lớn vô lượng, khéo tu tập như vậy, chắc chắn chứng quả A- 
na-hàm, hoặc chứng cao hơn nữa”. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích : 


[I] Không có Päli tương đương, chỉ một ít điểm tương đồng, A.X 207 
Cetana, X. 208 Karaja-kaya. 


J2] Hán: cố tác nghiệp #ÝffF%. Pali: sañcetanika kamma. 


J3] Hán: phụ phụ mẫu ÁÐ©##, Có lẽ muốn nói “cha mẹ của nàng đâu ” 
tức cha mẹ chồng. 


J4] Nghĩa là, được pháp luật bảo vệ. 
[5] Hán: bất chỉ tức thuyết ®1E BH đfù 


[6JHán: từ tâm giải thoát ã44» ñZ lữ. Pali: meltam cetovimuttim, tâm giải 
thoát với từ. 


16. KINH GIÀ-LAM [1] 


Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật du hóa tại Già-lam viên[2], cùng đại chúng 
Tỳ-kheo, đến Ki-xá tử[3]. trụ trong vườn Thi-nhiếp-hòa[4], phía Bắc thôn Ki-xá tử. 


Bấy giờ những người Già-lam ở Ki- -xá tử nghe đồn Sa-môn Cù-đàm thuộc dòng họ 
Thích[5], đã từ bỏ dòng họ Thích, xuất gia học đạo, đang du hóa tại Già-lam viên 
cùng chúng Đại Tỷ-kheo đến Ki-xá tử này, trụ trong rừng Thi- nhiệp- hòa ở phía 
Bắc thôn Ki-xá tử. Vị Sa-môn Cù-đàm ấy có tiếng tăm lớn, truyền khắp mười 
phương rằng: “Sa-môn Cù-đàm là Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngụ{6], Thiên 
Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. VỊ ây ở trong thế gian này giữa chư Thiên, Ma, Phạm, 
Sa-môn, Phạm chí, từ loài người cho đến loài trời, tự tri tự giác, tự tác chứng, 
thành tựu và an trụ. Pháp mà vị ấy thuyết, khoảng đầu thiện, khoảng giữa thiện, 
cứu cánh cũng thiện, có nghĩa, có văn, hiển hiện phạm hạnh thanh tịnh trọn đủ[?7]'. 
Nếu gặp được Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác để tôn trọng, lễ bái 
cúng dường, thừa sự, thì sẽ được nhiều thiện lợi. Chúng ta hãy cùng nhau đến gặp 
Sa-môn Cù-đàm để lễ bái, cũng đường”. 


Những người Già-lam ở Ki-xá tử, nghe như vậy rôi, mỗi người cùng với quyên 
thuộc của mình kéo nhau ra khỏi Ki-xá tử, đi vê phía Bắc, tới rừng Thi-nhiêp-hòa, 
họ muôn gặp Đức Thê Tôn đê lễ bái cúng dường. 


Đi đến chỗ Phật ngụ, những người Già-lam ấy hoặc có người lễ bái cúi đầu dưới 
chân Phật rồi ngồi sang một bên, hoặc có người chào hỏi Đức Phật rồi ngồi sang 
một bên, hoặc có người chắp tay hướng đến Phật rồi ngôi sang một bên, hoặc có 
người từ đàng xa thấy Đức Phật rồi im lặng ngồi xuống. 


Lúc đó, những người Già-lam đều ngồi yên. Đức Phật thuyết pháp cho họ, khuyến 
phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hý[8]. Sau khi bằng vô lượng phương tiện 
thuyết pháp, khuyến phát, khát ngưỡng thành tựu hoan hỷ, Ngài ngồi im lặng. 


Bấy giờ những người Già-lam sau khi được Đức Phật thuyết pháp, khuyến phát, 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, họ đều từ chỗ ngồi đứng dâïy, sửa áo trịch vai bên 
hữu, chắp tay đến hướng Đức Phật, rồi bạch Đức Thế Tôn rằng: 


“Thưa Cù-đàm, có một vị Sa-môn, Phạm chí đi đến Già-lam chỉ tự khen ngợi tri 
kiến của mình mà chê bai tri kiến của người khác. Thưa Cù-đàm, lại có một vị Sa- 
môn, Phạm chí đi đến Già-lam cũng chỉ tự khen ngợi tri kiến của mình mà chê bai 
tri kiến của kẻ khác. Thưa Cù-đàm, chúng tôi nghe vậy liền sanh ngờ vực: Những 
vị Sa-môn, Phạm chí Ấy, vị nào thật? VỊ nào hư?” 


Đức Thê Tôn nói răng: 


“Này các người Già-lam, các người chớ sanh lòng ngờ vực. Vì sao vậy? Vì nhân 
có ngờ vực liền sanh ra do dự[9]. Này các người Già-lam, các ngươi tự mình 
không có tịnh trí để biết có đời sau hay không có đời sau. Này các người Già-lam, 
các người cũng không có tịnh trí để biết điều đã làm có tội hay không có tội. Này 
các người Già-lam, nên biết các nghiệp vốn sẵn có ba tập nhân[10]. Những gì là 
ba? Này các người Già-lam, tham là tập nhân sẵn có của các nghiệp. Này các 
người Giả-lam, nhuế và sĩ là tập nhân sẵn có của các nghiệp. 


“Này các người Già-lam, người có tham bị tham che lắp, tâm không nhàm đủ, hoặc 
sát sanh, hoặc lẫy của không cho, hoặc hành tà dâm, hoặc biết mà nói dối, hoặc lại 
uống rượu. Này các người Già-lam, người có nhuế bị nhuế che lấp, tâm không 
nhàm đủ, hoặc sát sanh, hoặc lây của không cho, hoặc hành tà dâm, hoặc biết mà 
nói dối, hoặc lại uống rượu. Này các người Già-lam, người có si bị si che lắp, tâm 
không nhàm đủ, hoặc sát sanh, hoặc lây của không cho, hoặc hành tà dâm, hoặc 
biết mà nói dối, hoặc lại uống rượu. 


“Này các người Giả-lam, Đa văn Thánh đệ tử xa lìa việc giết hại, dứt bỏ sự giết 
hại, dẹp bỏ dao gậy; có tàm, có quý, có tâm từ bị, làm lợi ích cho tât cả, cho đên 
côn trùng. VỊ ây đôi với sự sát sanh, tâm đã trừ sạch. 


“Này các người Già-lam, Đa văn Thánh đệ tử xa lìa việc lấy của không cho, đoạn 
trừ việc lấy của không cho; vui thích trong việc lấy của đã cho, thường ưa sự bố 
thí, vui vẻ không keo kiệt, không mong người kia đền trả. Vị ấy đối với việc lấy 
của không cho, tâm đã trừ sạch. 


“Này các người Già-lam, Đa văn Thánh đệ tử xa lìa việc phi phạm hạnh, đoạn trừ 
việc phi phạm hạnh; siêng tu phạm hạnh, siêng tu diệu hạnh, thanh tịnh, không uê, 
ly dục, đoạn dâm. VỊ ây đôi với việc việc phi phạm hạnh, tâm đã trừ sạch. 


“Này các người Già-lam, Đa văn Thánh đệ tử xa lìa việc nói dối, đoạn trừ sự nói 
dối; nói lời chân thật, ưa thích sự chân thật, an trụ nơi chân thật không di động, tất 
cả những điều vị ấy nói đều đáng tin, không lừa gạt thế gian. Vị ấy đối với việc nói 
dối, tâm đã trừ sạch. 


“Này các người Cñà-lam, Đa văn Thánh đệ tử xa lìa sự nói hai lưỡi, đoạn trừ việc 
nói hai lưỡi, không phá hoại kẻ khác, không nghe nơi người này nói lại người kia 
muốn phá hoại người này, không nghe nơi người kia nói lại với người này muốn 
phá hoại người kia; những người xa lìa nhau thì muốn kết hợp lại, thấy người kết 
hợp lại thì vui vẻ, không kết bè đảng, không khen việc kết bè đảng. Vị ấy đối với 
việc việc nói hai lưỡi, tâm đã trừ sạch. 


“Này các người Già-lam, Đa văn Thánh đệ tử xa lìa việc nói thô ác, đoạn trừ việc 
nói thô ác. Nếu có những lời mà từ khí thô bạo, âm thanh hung dữ trái tai, mọi 
người không vui, mọi người không ưa, làm cho người khác khổ não, làm cho họ 
không được an Ổn, vị ấy đoạn trừ những lời nói như vậy. Nếu có những lời hòa nhã 
địu dàng, xuôi ta, đi sâu vào lòng người, đáng thích, đáng yêu, làm cho người kia 
an lạc, âm thânh vừa đủ rõ ràng, không làm cho người kia sợ sệt, làm cho người 
kia được an ồn, vị ấy nói những lời như vậy. Vị ấy đối với việc nói lời thô ác, tâm 
đã tịnh trừ. 


“Này các người Già-lam, Đa văn Thánh đệ tử xa lìa lời nói thêu dệt[1 1 ], đoạn trừ 
lời nói thêu dệt; nói đúng lúc, đúng sự thật, nói về pháp, nói về nghĩa, nói về tịch 
tĩnh, ưa nói về tịch tĩnh, hợp việc, hợp thời, thích nghi, khéo dạy dỗ, khéo quở rây. 
Vị ấy đối với việc nói lời thêu dệt, tâm đã tịnh trừ. 


“Này các người Già-lam, Đa văn Thánh đệ tử xa lìa tham lam, đoạn trừ tham lam, 
không ôm lòng não hại, thây của cải và các nhu câu sinh sông của người khác 


không móng lòng tham lam, muốn cho được trở về mình. Vị ấy đối với việc tham 
lam tâm đã tịnh trừ. 


“Này các người Già-lam, Đa văn Thánh đệ tử xa lìa giận dữ, đoạn trừ giận dữ, có 
tàảm, có quý, có tâm từ bị, làm lợi ích cho tât cả, cho đên loài côn trùng. VỊ ây đôi 
với sự giận dữ tâm đã tịnh trừ. 


“Này các người Già-lam, Đa văn Thánh đệ tử xa lìa tà kiến, đoạn trừ tà kiến, thực 
hành chánh kiến, không điên đảo; thấy như vậy, nói như vậy: “Có sự bố thí, có sự 
trai phước, và cũng có chú thuyết, có nghiệp thiện ác, có nghiệp báo thiện ác. Có 
đời này và đời sau. Có cha, có mẹ, trên đời có những bậc chân nhân đi đến thiện 
xứ, khéo vượt qua, khéo hướng đến, trong đời này và đời sau mà tự tri tự giác, tự 
tác chứng thành tựu và an trụ. Vị ấy đối với việc tà kiến, tâm đã tịnh trừ. 


“Này các người Giảà-lam, Đa văn Thánh đệ tử thành tựu tịnh nghiệp nơi thân, thành 
tựu tịnh nghiệp nơi khâu và ý. Xa lìa nhuế, xa lìa não hại, trừ bỏ thùy miên, không 
trạo cử, công cao, đoạn trừ nghi, vượt qua mạn, chánh niệm, chánh trí, không có 
ngu sỉ; tâm vị ấy tương ứng với từ, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. 
Cũng vậy, trong hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng, hạ, cùng khắp tất cả, tâm 
tương ứng với từ, không thù, không oán, không sân nhuế, không não hại, rất rộng 
lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tắt cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, 
tâm bi, hỷ; tâm tương ứng với xả, không thù không oán, không sân nhuế, không 
não hại, rộng lớn vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an 
trụ. Cũng vậy, này các người Già-lam, Đa văn Thánh đệ tử tâm không thù, không 
oán, không sân nhuế, không não hại, liền được bốn trụ xứ an ôn[12]. Những gì là 
bôn? 


“Nếu có đời này đời sau, có quả báo của nghiệp thiện và ác. Khi ta đã được 
nghiệp tương ứng với chánh kiến này rồi, ta thọ trì đầy đủ, thân hoại mạng chung 
chắc chắn sanh đến thiện xứ cho đến sanh lên các cõi trời”. Như vậy, này các người 
Già-lam, Đa văn Thánh đệ tử tâm không kết, không oán, không sân nhuế, không 
não hại; đó là trụ xứ an ôn thứ nhất. 


“Lại nữa, này các người Già-lam, “Nếu không có đời này và đời sau, không có quả 
báo của nghiệp thiện và ác. Như vậy, ta ở ngay trong đời này không phải do cớ ấy 
mà bị người khác bài bác; nhưng lại được bậc chánh trí khen ngợi, người tính tấn, 
người có chánh kiến nói là có”. Như vậy, này các người Già-lam, Đa văn Thánh đệ 
tử tâm không kết, không oán, không não hại, đó là được trụ xứ an ồn thứ hai. 


“Lại nữa, này các người Giả-lam, “Nêu có tạo tác gì, chăc chăn ta không có tạo ác, 
ta không niệm ác. Vì sao vậy? Vì tự mình không tạo ác, khô do đâu mà sanh? Như 


vậy, này các người Già-lam, Đa văn Thánh đệ tử tâm không kết, không oán, không 
não hại; đó là trụ xứ an ôn thứ ba. 


“Lại nữa, này các người Già-lam, “Nếu có tạo tác, chắc chăn ta không tạo ác, ta 
không phạm đời sợ hay không sợ, luôn luôn nên thương xót tất cả thế gian, tâm ta 
không tranh chấp với tất cả thế gian, không vân đục, nhưng hân hoan”. Như vậy, 
này các người Già-lam, Đa văn Thánh đệ tử tâm không kết, không oán, không não 
hại; đó là trụ xứ an ôn thứ tư. 


“Như vậy, này các người Già-lam, Đa văn Thánh đệ tử tâm không kêt, không oán, 
không sân hận, không não hại; đó là được bôn trụ xứ an ôn”. 


Những người Già-lam bạch Phật: 


“Thưa Cù-đàm, đúng vậy, Đa văn Thánh đệ tử tâm không thủ, không oán, không 
sân nhuê, không não hại, liên được bôn trụ xứ an ôn. Những gì là bôn? 


“*“Nếu có đời này đời sau, có quả báo của nghiệp thiện và ác. Khi ta đã được 
nghiệp tương ứng với chánh kiến này rồi, ta thọ trì đầy đủ, thân hoại mạng chung 
chắc chắn sanh đến thiện xứ cho đến sanh lên các cõi trời”. Như vậy, thưa Cù-đàm, 
Đa văn Thánh đệ tử tâm không kết, không oán, không sân nhuế, không não hại; đó 
là trụ xứ an ôn thứ nhất. 


“Lại nữa, thưa Cù-đàm, “Nếu không có đời này và đời sau, không có quả báo của 
nghiệp thiện và ác. Như vậy, ta ở ngay trong đời này không phải do cớ ấy mà bị 
người khác bài bác; nhưng lại được bậc chánh trí khen ngợi, người tinh tấn, người 
có chánh kiến nói là có”. Như vậy, thưa Cù-đàm, Đa văn Thánh đệ tử tâm không 
kết, không oán, không não hại, đó là được trụ xứ an ồn thứ hai. 


“Lại nữa, thưa Cù-đàm, “Nếu có tạo tác gì, chắc chắn ta không có tạo ác, ta không 
niệm ác. Vì sao vậy? Vì tự mình không tạo ác, khổ do đâu mà sanh?? Như vậy, 
thưa Cù-đàm, Đa văn Thánh đệ tử tâm không kết, không oán, không não hại; đó là 
trụ xứ an ồn thứ ba. 


“Lại nữa, thưa Cù-đàm, “Nếu có tạo tác, chắc chắn ta không tạo ác, ta không phạm 
đời sợ hay không sợ, luôn luôn nên thương xót tất cả thế gian, tâm ta không tranh 
chấp với tất cả thế gian, không vần đục, nhưng hân hoan”. Như vậy, thưa Cù- đàm, 
Đa văn Thánh đệ tử tâm không kết, không oán, không não hại; đó là trụ xứ an ôn 
thứ tư. 


“Như vậy, thưa Cù-đàm, Đa văn Thánh đệ tử tâm không kết, không oán, không sân 
hận, không não hại; đó là được bốn trụ xứ an ồn. 

“Thưa Cù-đàm, chúng con đã biết. Bạch Thiện Thệ, chúng con đã hiểu. Bạch Thế 
Tôn, chúng con trọn đời tự quy y với Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo. Duy nguyện 
Thế Tôn chấp nhận cho chúng con làm Ưu-bà-tắc, bắt đầu từ hôm nay, trọn đời tự 
quy y, cho đến lúc mạng chung”. 


Phật thuyết như vậy. Tất cả những người Già-lam và các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích : 
[I] ` Tương đương Pali: A.LII 65 Kesaputtiya. 


[2] Già-lam viên ƒJÿ/#Ƒ Pali: Kesaputtamn naãma Kalanam nigamo, thị 
trần của những người Kalama tên là Kesaputta, ở Kosala. 


J3] Ki-xá tử ffZ? 7 Pali: KesapuHa, xem chỉ. trên. 
I4]  Thi-nhiệp-hòa lâm Ƒ"#Ml##ÖJ##. Päli: Simsapä. 
I5] Hán: Thích tông tộc #2 # Pali: Sakya-kula. 


[6]Đạo pháp ngự. Päli: Damma-särathi, Điều ngự trượng phu. Bản Hán đọc 
là dhamma-(đạo pháp), thay vì là damma- (huáẳn luyện, điêu ngự). 


[7] Hán: cụ túc thanh tịnh hiển hiện phạm hạnh #4 # ;# 3, Päli: kevala- 
paripunnam pari-suddhaim brahmacariyam pakasefi, hiên bày đời sông phạm 
hạnh thanh tịnh và hoàn hảo tuyệt đổi. 


[S8] Hán: khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ #JZš79J/Èÿ†i(Z7 
.Pali: sandassetva samadapevd samuftejetva sampahamsefva, chỉ bảy, 


khuyên bảo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. 


[9] Hán: nghỉ hoặc... sanh do dự. Pal: kankhaniye...thane vicikicchä 
uppannäa, trong trường hợp nghỉ hoặc, do dự phát sanh. 


[10] Hán: tập nhân bản hữu /4J#ƒ #77; bản Päli không có chỉ tiết này. 


[11] Hán: ỷ ngữ ñ#j?. Päli: samphappalapa, hư ngữ, tạp uỄ ngữ; nói bậy 
bạ. 


[12] Hán: an ổn trủ xứ Ïf fÈ j. Päli: assäsa, sự nghỉ ngơi (lấy lại hơi 
thở quán bình), sự bình an. 


17. KINH GIÀ-DI-NI [1] 


Tôi nghe như vầy: Một thời Phật du hóa tại Na-lan-đà[2]|, ở xóm Tường, rừng 
Nại[3]. 


Bấy giờ A-tư-la thiên có người con là Già-di-ni[4], sắc tướng uy nghĩ, chói sáng 
rực rỡ, lúc đêm gân vê sáng, đi đên nơi Đức Phật, cúi lạy dưới chân Phật rôi ngôi 
sang một bên. 


Già-di-n1, con trời A-tư-la bạch Phật rằng: 


“Bạch Thế Tôn, các người Phạm chí cao ngạo tự cho ngang bằng trời[5]. Họ cho 
rằng, nếu có chúng sanh nào mạng chung, họ có thể làm cho tự do qua lại các thiện 
xứ, sanh lên cõi trời[6]. Thế Tôn là Pháp chủ, mong Thế Tôn làm cho chúng sanh 
khi mạng chung đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời”. 


Thế Tôn bảo rằng: 


“Này Giả-di-mi, nay ta hỏi ông, tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Này Già-di-ni, ý 
ông nghĩ thế nào? Nếu ở trong thôn ấp, hoặc có kẻ nam, người nữ biếng nhác, 
không tỉnh tấn, lại hành ác pháp, thành tựu mười loại nghiệp đạo bắt thiện, là sát 
sanh, lây của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến tà kiến. Người ấy khi mạng 
chung, nếu có số đông người đến, thảy đều chắp tay hướng về người đó kêu gọi, 
van lơn, nói như thế này: “Các người, nam hoặc nữ, biếng nhác, không siêng năng, 
lại hành ác pháp, thành tựu mười loại nghiệp đạo bất thiện là sát sanh, lấy của 
không cho, tà dâm nói dối, cho đến tả kiến. Các người nhân việc này, duyên việc 
này, khi thân hoại mạng chung chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời”. Như 
vậy, này Giảà-di-n1, những người nam hay nữ biếng nhác kia, không siêng năng, lại 
hành ác pháp, thành tựu mười loại nghiệp đạo bất thiện là sát sanh, lẫy của không 
cho, tà dâm, nói dối, cho đến tả kiến; có thể nào vì được số đông người đều đến 
chắp tay hướng về chúng mà kêu gọi, van lơn, nhân việc ẤY, duyên việc ây mà lúc 
thân hoại mạng chung lại được đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời không?” 


Già-di-ni thưa rằng: 
“Không thể được, bạch Thế Tôn” 
Phật khen rằng: 


“Lành thay, Già-di-ni, vì sao thế? Những người nam hay nữ kia, biếng nhác, không 
siêng năng, lại thực hành ác pháp, thành tựu mười loại nghiệp đạo bắt thiện là sát 
sanh, lây của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến tà kiến. Nếu được số đông người 
đến chắp tay hướng vẻ chúng, mà kêu gọi, van lơn, nhân việc ấy, duyên việc ấy khi 
thân hoại mạng chung lại được đi đến thiện xứ sanh lên cõi trời. Việc đó không thể 
có. 


“Này Già-di-n1, cũng như cách thôn không bao xa, có vực nước sâu, nơi đó có một 
người ôm tảng đá lớn và nặng ném vào trong nước. Nếu có số đông người đến đêu 
chắp tay hướng về tảng đá mà kêu gọi van lơn, nói như thế này: “Mong tảng đá nổi 
lên, mong tảng đá nôi lên”. Này Giả-di-ni, ông nghĩ thế nào? Tảng đá lớn nặng ây 
có thể nào vì được số đông người đến đều chắp tay hướng về nó và kêu gọi van 
lơn, nhân việc đó, duyên việc đó mà sẽ nổi lên không?” 


Già-di-ni trả lời rằng: 
“Không thể được, bạch Thế Tôn!” 


“Cũng vậy, này Giả-di-ni, những người nam hay nữ kia biếng nhác, không tỉnh tấn, 
lại thực hành ác pháp, thành tựu mười loại nghiệp đạo bắt thiện là sát sanh, lẫy của 
không cho, tà dâm, nói dối, cho đến tà kiến, nếu được số đông người đều đến chắp 
tay hướng về chúng mà kêu gọi, van lơn, nhân việc đó, duyên việc đó mà lúc thân 
hoại mạng chung, được đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời; điều đó không thể có 
được. 


“Vì sao thê? Bởi vì mười loại nghiệp đạo bât thiện này vôn đen, có quả báo đen, tự 
nhiên đi thăng xuông, chăc chăn đi đên ác xứ. 


Này Già-di-ni, ông nghĩ thế nào? Nếu như trong thôn ấp hoặc có người nam hay 
nữ, tính tấn siêng tu, lại thực hành diệu pháp thành tựu mười nghiệp đạo thiện là xa 
lìa việc giết, đoạn trừ viỆc giết, xa lìa lây của không cho, tà dâm, nói, dối, cho đến 
xa lìa tà kiến, được chánh kiến. Người ấy khi mạng chung nếu có số đông người 
đến đều chắp tay hướng về người đó mà kêu gọi van lơn, nói như thế này: “Này các 
người, nam hoặc nữ, các người đã tỉnh tấn siêng tu, lại thực hành diệu pháp, thành 
tựu mười nghiệp đạo thiện là xa lìa việc giết, đoạn trừ việc giết, lây của không cho, 


tà dâm, nói dối, cho đến tà kiến cũng đều xa lìa, đoạn trừ tà kiến, được chánh kiến. 
Các người nhân việc đó, duyên việc đó mà khi thân hoại mạng chung, hãy đi đến 
ác xứ, sanh vào địa ngục”. Này Già-di-ni, ông nghĩ thế nào? Các người nam nữ kia, 
tinh tấn siêng tu lại thực hành diệu pháp, thành tựu mười nghiệp đạo thiện là xa lìa 
việc giết, đoạn trừ việc giết, lây của không cho, tả dâm, nói dối, cho đến tà kiến, 
đoạn trừ tà kiến, được chánh kiến. Có thể nào vì bị số đông người đến chắp tay 
hướng về người đó mà ca ngợi cầu xin, nhân việc đó, duyên việc đó, mà khi thân 
hoại mạng chung sẽ đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục không?” 


Già-di-ni trả lời rằng: 
“Không thê được, bạch Thế Tôn!” 
Thế Tôn khen rằng. 


“Lành thay, Gñà-di-ml! Vì sao vậy? Này Già-di-ni, những người nam hay nữ kia 
siêng năng tinh tấn, lại thực hành diệu pháp, thành tựu mười nghiệp thiện đạo là xa 
lia việc giết, đoạn trừ việc giết, lây của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến tà kiến 
đều xa lìa, được chánh kiến. Nếu được số đông người đến chắp tay hướng về người 
đó mà kêu gọi van lơn, nhân việc đó, duyên việc đó mà khi thân hoại mạng chung 
sẽ đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Điều này không thê có. Vì sao vậy? Này Già- 
đi-n1, bởi vì mười nghiệp đạo thiện là trắng, có quả báo trắng, tự nhiên thăng lên, 
chắc chắn đến thiện xứ. 


“Này Già-di-n1, cũng như cách thôn không xa có vực nước sâu, nơi đó có người 
đem hủ dầu ném vào nước; hủ bị vỡ, sành cặn chìm xuống, dầu bơ nổi lên trên. 
Cũng vậy, này Già-di-ni, những người nam hay nữ kia tỉnh tấn siêng tu, lại thực 
hành diệu pháp, thành tựu mười nghiệp đạo thiện là xa lìa việc giết, đoạn trừ việc 
giết, lấy của không cho, tà dâm, nói đối, cho đến xa lìa tà kiến, đoạn trừ tà kiến, 
được chánh kiến. Người ấy khi mạng chung, thân thể là sắc thô nặng, thuộc về bốn 
đại, do cha mẹ sanh, nuôi lớn bằng cơm áo, chống dựa khi ngôi nằm, chăm sóc 
bằng tắm gội, là pháp phá hoại, là pháp diệt tận, là pháp ly tán. Sau khi mạng 
chung, hoặc chim quạ rỉa mô, hoặc hùm SÓI ăn, hoặc bị đốt, hoặc bị chôn. Tất cả 
trở thành cát bụi. Tâm ý thức của người Ấy, thường được huân tập bởi tín, tính tấn, 
đa văn, bồ thí, trí tuệ. Người ấy, nhân việc ấy, duyên việc ấy mà tự nhiên thăng lên 
cao, sanh đến thiện xứ. 


“Này Gnà-di-nI, người ây đôi với việc sát sanh, đã xa lìa việc giệt, đoạn trừ việc 
giệt. Đó là con đường vườn hoa[7], con đường thăng tân, con đường thiện xứ. 


“Này Già-di-n1, cũng vậy đôi với sự lây của không cho, tà dâm, nói dôi, cho đên tà 
kiên, xa lìa tà kiên, được chánh kiên. Đó là con đường vườn hoa, con đường thăng 
tần, con đường thiện xứ. 


“Này Già-di-mI, lại có con đường vườn hoa, con đường thăng tấn, con đường thiện 
xứ. Thế nào là lại có con đường vườn hoa, con đường thăng tấn, con đường thiện 
xứ? Đó là tám chi thánh đạo. Từ chánh kiến cho đến chánh định; đó là tám. Này 
Già-di-ni, đó là lại có con đường vườn hoa, con đường thăng tấn, con đường thiện 
xứ”. 

Đức Phật thuyết như vậy. Già-di-ni và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


Chú thích : 


[I] Tương đương Pal: 5.2.4.6. Pacchabhimana-sutta (người phương Tây) 
hay Mataka-sutta (người đã chết). Chỉ tiết này không phù hợp với Päii. 


[2] Bản Cao-li: Na-nan-đà viên 3WÃŸ f7 /ãj; Tống-Nguyên-Minh: Na-nan- 
đà quốc 3ƑÄf lí; 28; Pali: Nalandä, một thị trấn gần Rãhagaha. 


J3] Tường thôn Nại lâm ữ>ữ#W 3Ÿ #Ñ. Pali: Pavarika-ambavana, là một 
vườn xoài của Pavarika, một phú hào người Kosambi. Trong vườn xoài tại 
thị trần Nalanda, ông dựng một tịnh xá cúng dường Phật. 


I4] Hán: A-trla thiên — Già-dini ñỨ# ñÊ 2 - ñÚWđữ. J. Pali: 
AsibandakaputIa-Gamagi, thôn trưởng Asibandakaputta Bản Hản hiểu 
gãmdni (thôn trưởng) là từ riêng. 


[5] Hán: sự nhược can thiên 3ZZ7 †Ƒˆ 


lój Bản Pảal nói theo tập quán các Bà-lamôn phương Đông 
(Pacchabhùmaka), nêu có những người chết họ chỉ cán gọi tên là những 
người này được sanh lên cối trời. 


[7] Hán: viên quán chỉ đạo Ẩm <~ tÝ, có lề uyyãna (Päli vườn 
hoa) được do góc động từ uyyätHi: xuất phái. Sanskrti: udyäna: vườn hoa, 
cũng có nghĩa “tiên lên ” (ud + YA). 


18. KINH SƯ TỬ [1| 


Tôi nghe như vầy: Một thời Phật du hóa tại nước Bệ-xá-l[2], bên bờ ao Di hâu[3], 
Cao lâu đài quán|4|. Bấy giờ một số đông bộ tộc Lệ-xé[5] ở Bệ-xá-li vân tập nơi 
thính đường[6], nhiều lần tán thán Phật, nhiều lần tán thán Pháp và Chúng Tỳ- 
kheo. Lúc ây đại thần Sư Tử, đệ tử Ni-kiền[7], cũng ở trong chúng đó. Bấy giờ đại 
thần Sư Tử muốn đến thăm viếng Đức Phật để cúng dường lễ bái. Đại thần Sư Tử 
trước hết đi đến chỗ các Ni-kiền, thưa với các Ni-kiên rằng: 


“Thưa chư Tôn, tôi muôn thăm viêng Sa-môn Cù-đàm”. 
Khi ây các Ni-kiên quở Sư Tử răng: 


“Ông chớ đến thăm Sa-môn Cù-đảm. Vì sao vậy? Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ bắt 
khả tác|[8], và cũng giảng cho mọi người về pháp bất khả tác [2]. Này Sư Tử, nếu 
thăm viếng người có tông chỉ bắt Khả tác sẽ không được may mắn; cúng dường lễ 
bái cũng sẽ không được may mắn” 


Số đông Lệ-xế ở Bệ-xá-l¡ ba lần vân tập nơi thính đường, nhiều lần tán thán Phật, 
nhiều lần tán thán Pháp và Chúng Tỳ-kheo. Lúc ấy đại thần Sư Tử, đệ tử Ni-kiền, 
cũng ba lần ở trong chúng đó. Bấy giờ đại thần Sư Tử cũng lại ba lần muốn đến 
thăm viếng Đức Phật, cũng dường, lễ bái. 


Rồi đại thần Sư Tử không cáo từ các Ni- kiền nữa, mà đi thăng đến chỗ Phật, cùng 
chào hỏi rồi ngồi xuống một bên và nói như vầy: 


“Tôi nghe rằng Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ bất khả tác, và cũng đem pháp bất khả 
tác giảng cho người khác. Thưa Cù-đàm, nếu có người nói như vây: 'Sa-môn Cù- 
đàm có tông chỉ bất khả tác; cũng đem pháp bất khả tác giảng cho người khác". 
Người đó há không hủy báng Sa-môn Cù-đàm chăng? Người ấy có nói đúng sự 
thật không? Người ây nói có đúng pháp chăng? Người ây nói đúng pháp và như 
pháp[ 10] chăng? Đối với như pháp, không có sai lầm và không bị chỉ trích chăng?” 


Đức Thế Tôn đáp: 


“Này Sư Tử, nếu có ai nói như vầy: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ bất khả tác, và 
cũng đem bất khả tác giảng cho mọi người”, người ấy không hủy báng Sa-môn Cù- 
đàm, người ấy nói sự thật, người ấy nói đúng pháp, người ấy nói pháp như pháp, 
đối với như pháp không có sai lầm, cũng không bị chỉ trích. Vì sao vậy, này Sư Tử, 


có một sự kiện mà, nhân sự kiện đó[1I1], đối với pháp như thật, không thể hủy 
báng, khi nói răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ bât khả tác, và cũng đem pháp bât 
khả tác ây nói cho người khác). 


“Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, 
không thê hủy báng, khi nói răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ khả tác[12] và 
cũng đem pháp khả tác ây nói cho người khác”. 


“Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, 
không thê hủy báng, khi nói răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ đoạn diệt[13] và 
cũng đem pháp kinh tởm ây nói cho người khác). 


“Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, 
không thê hủy báng, khi nói răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ kinh tởm[14] và 
cũng đem pháp kinh tởm ây nói cho người khác”. 


“Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, 
không thê hủy báng, khi nói răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ pháp luật[15] và 
cũng đem pháp về pháp luật ây nói cho người khác”. 


“Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, 
không thê hủy báng, khi nói răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ khô hành[1l6] và 
cũng đem pháp khô hành ây nói cho người khác". 


“Này Sư Tử, lại có một sự kiện Tiữa mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, 
không thê hủy báng, khi nói răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ không nhập 
thai[17] và cũng đem pháp không nhập thai ây nói cho người khác). 


“Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, 
không thể hủy báng, khi nói rằng: 'Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ an ôn[18] và cũng 
đem pháp an ôn ây nói cho người khác). 


“Này Sư Tử, thế nào là “Có một sự kiện mà nhân sự kiện đóù, đối với pháp như 
thật, không thê hủy báng, khi nói rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ bất khả tác, và 
cũng đem pháp bất khả tác ấy nói cho người khác”? Này Sư Tử, Ta nói thân ác 
hạnh là không nên làm, khâu và ý ác hạnh cũng không nên làm. Này Sư Tử, nếu có 
vô lượng pháp ô uế bất thiện tương tự như vậy, làm cội gốc cho chư hữu trong 
tương lai, làm nhân cho quả báo khổ, nóng bức, và làm nhân cho sanh, già, bệnh, 
chết, này Sư Tử, Ta nói pháp ấy hết thảy không nên làm. Này Sư Tử, đó là 'Có một 
sự kiện mà nhân sự kiện đóù, đối với pháp như thật, không thể hủy báng, khi nói 


rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ bất khả tác, và cũng đem pháp bất khả tác ấy 
nói cho người khác). 


“Này Sư Tử, thế nào là “Có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, 
không thê hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ khả tác và cũng đem tông 
chỉ khả tác ấy nói cho người khác”? Này Sư Tử, Ta nói thân diệu hạnh là nên làm, 
khẩu và ý diệu hạnh là nên làm. Này Sư Tử, nếu có vô lượng pháp thiện tương ứng 
như vậy, sẽ mang lại lạc quả, được thọ lạc báo, sanh về thiện xứ để được trường 
thọ. Này Sư Tử, Ta nói, tất cả những pháp này đều nên làm. Này Sư Tử, đó là “Có 
một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật không thể hủy báng răng: 
Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ khả tác và cũng đem pháp khả tác ấy nói cho người 
khác". 


“Này Sư Tử, thế nảo là “Có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật 
không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ đoạn diệt và cũng đem 
pháp đoạn diệt ấy nói cho người khác”? Này Sư Tử, Ta nói thân ác hạnh nên đoạn 
diệt; khẩu, ý ác hạnh nên đoạn diệt. Này Sư Tử, nếu có vô lượng pháp ô ué, bất 
thiện như vậy, làm cội gốc cho cội hữu trong tương lai, làm nhân cho khổ báo 
phiền nhiệt, và cho sanh, già, bệnh, chết. Này Sư Tử, Ta nói tất cả các pháp ấy nên 
đoạn diệt. Này Sư Tử, đó là “Có một sự kiện mà, nhân sự kiện đó, đối với pháp 
như thật, không thể hủy báng rằng: Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ đoạn diệt, và cũng 
đem pháp đoạn diệt ấy nói cho người khác°. 


“Này Sư Tủ, thế nào là 'Có một sự kiện mà nhân sự kiện ấy, đối với pháp như thật 
không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đảm có tông chỉ kinh tởm và cũng đem 
pháp kinh tởm ấy nói cho người khác”? Này Sư Tử, Ta nói thân ác hạnh, nên kinh 
tởm; khẩu, ý ác hạnh nên kinh tởm. Này Sư Tử, nếu có vô lượng pháp ô uế bất 
thiện tương tự như vậy, làm cội gốc cho hữu trong tương lai, làm nhân cho khổ 
báo, phiền nhiệt, và cho sanh, già, bệnh, chết. Này Sư Tử, Ta nói những pháp ây 
đều nên kinh tởm. Này Sư Tử, đó là 'Có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với 
pháp như thật không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ kinh tởm, và 
cũng đem pháp kinh tởm ấy nói cho người khác'. “Này Sư Tử, thế nảo là “Có một 
sự kiện, nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn 
Cù-đàm có tông chỉ pháp luật cũng đem pháp luật ấy nói cho người khác”? Này Sư 
Tử, vì mục đích đoạn tham dâm mà Ta nói pháp luật. Vì mục đích đoạn sân nhuế 
và ngu si mà Ta nói là pháp luật. Này Sư Tử, nếu vô lượng pháp ô uề bất thiện, 
tương tự như vậy, làm cội sốc cho hữu trong tương lai, làm nhân cho khổ báo, 
phiền nhiệt, và cho sanh, giả, bệnh, chết, này Sư Tử, vì mục đích đoạn trừ những 
sự kiện ẫy mà Ta nói pháp luật. Này Sư Tử, đó là “Cóù một sự kiện mà nhân sự 
kiện ấy, đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông 


chỉ pháp luật, cũng đem tông chỉ pháp luật ấy nói cho người khác. “Này Sư Tử, 
thế nảo là 'Có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thê 
hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ khổ hành và cũng đem pháp khổ hành 
ấy nói cho người khác”? Này Sư Tử, hoặc có Phạm chí Sa-môn lõa hình, không y 
phục[19] hoặc dùng tay làm y phục, hoặc lấy lá làm y phục, hoặc lấy hạt châu làm 
y phục; hoặc không múc nước băng bình, hoặc không múc nước bằng gáo; không 
ăn đồ ăn xốc xỉa bằng dao gậy, không ăn đồ ăn lừa dối, không tự mình đến, không 
làm khách được mời[20], không làm khách được chào đón[2 1], không làm khách 
được lưu[22], không ăn từ giữa hai người đang ăn, không ăn tại nhà có thal[23], 
không ăn từ nhà có nuôi chó, không ăn từ nhà có lắng, xanh bay đến; không ăn cá, 
không ăn thịt, không uống rượu, không uống nước dám[24], hoặc không uống gì 
cả, học tập hạnh không uông; hoặc ăn một miếng, cho một miếng là đủ[25], hoặc 
ăn hai, ba, bốn, cho đến bảy miếng, và cho bảy miếng là đủ, hoặc ăn bởi một lần 
nhận được[26], và cho đến một lần nhận được là đủ, hoặc ăn bởi hai, ba bốn cho 
đến bảy lần nhận được và cho bảy lần nhận được là đủ, hoặc ăn ngày một lần và 
cho một lần là đủ, hoặc hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy ngày, nửa tháng, hay một tháng, 
ăn một lần và cho một lần là đủ; hoặc ăn cỏ[27], hoặc ăn lúa cỏ[28], hoặc ăn nếp 
tuế, hoặc ăn cám, hoặc ăn gạo đầu-đầu-la[29], hoặc ăn đồ ăn thô; hoặc đến chỗ vô 
sụ[30], y nơi vô sự; hoặc ăn rễ, hoặc ăn trái, hoặc ăn quả tự rụng; hoặc mặc áo 
khâu đủ thứ vải[3I], hoặc mặc áo lông, hoặc mặc áo vải đầu-xá[32], hoặc mặc áo 
vải đầu-xá bằng lông, hoặc mặc bằng da nguyên, hoặc mặc da có xoi lỗ, hoặc mặc 
da toàn xoi lỗ; hoặc để tóc xõa, hoặc để tóc bệân, hoặc đề tóc vừa xõa vừa bện, 
hoặc chỉ cạo tóc, hoặc chỉ cạo râu, hoặc cạo cả râu tóc, hoặc nhồ tóc, hoặc nhồ râu, 
hoặc nhồ cả râu tóc, hoặc chỉ đứng thăng không hề ngồi, hoặc đi chồm hỗm, hoặc 
nằm gai, lẫy gai làm giường: hoặc năm trái[33], lẫy trái làm giường: hoặc thờ 
nước, ngày đêm lấy tay vọc; hoặc thờ lửa, ngày đêm đốt lên; hoặc thờ mặt trời, mặt 
trăng, thờ Đẳng Tôn Hựu Đại Đức, chắp tay hướng về. So như vậy thời phải chịu 
vô lượng khổ, học hạnh phiên lao. “Này Sư Tử, có những khổ hạnh như vậy, chứ 
Ta chắng nói là không có. Này Sư Tử, nhưng những khô hạnh như vậy là những 
nghiệp hạ tiện, rất khổ, rất khốn, là sự thực hành của người phảm phu, không phải 
Thánh đạo. Này Sư Tử, nếu có Sa-môn, Phạm chí đối với các pháp khổ hạnh ấy mà 
biết rõ, đoạn trừ, diệt tận và nhồ sạch sốc rễ của chúng đến rốt cùng, không cho 
sanh ra, Ta nói rằng những người kia là khổ hạnh[34]. Này Sư Tử, Đức Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, đối với các pháp khổ hạnh ấy đã biết rõ, đã đoạn 
trừ, diệt tận, nhồ tất cả gốc rễ của chúng đến rốt cùng không cho sanh ra nữa, do đó 
Ta là người khổ hạnh. Này Sư Tử, đó là sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp 
như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đảm có tông chỉ khổ hạnh, và 
cũng đem pháp khổ hạnh ấy nói cho người khác". 


“Này Sư Tử, thế nào là có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối vời pháp như thật, 
không thể hủy báng khi nói rằng: Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ không nhập thai, và 
cũng đem pháp không nhập thai â ấy nói cho người khác?' Này Sư Tử, nêu có Sa- 
môn, Phạm chí nào đối với sự thai sanh trong tương lai mà biết rõ, đoạn trừ, diệt 
tận, nhồ tuyệt gốc rễ của nó, cho đến rốt cùng không cho sanh ra nữa, Ta nói rằng 
người kia không còn vào thai. Này Sư Tử, Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, đối với thai sanh trong tương lai đã biết rõ, đã đoạn trừ, diệt tận, nhồ 
tuyệt gốc rễ của nó, cho đến rốt cùng không cho sanh ra nữa, do đó Ta không còn 
vào thai nữa. Này Sư Tử, đó là một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như 
thật, không thể hủy báng khi nói rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ không nhập 
thai và cũng đem pháp không nhập thai đó nói cho người khác". 


“Này Sư Tử, thế nào là có một sự kiện, mà nhân sự kiện đó đối với pháp như thật, 
không thể hủy báng khi nói rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ an ôn và cũng đem 
pháp an ôn đó nói cho người khác”? Này Sư Tử, có một thiện nam tử nào đó cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học 
đạo, chỉ vì mục đích thành tựu phạm hạnh vô thượng, ở ngay trong đời mà tự tri, tự 
giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ, biết như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa). Ta tự an ổn và 
cũng an ồn cho các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di khác. Ta đã an ồn 
và làm cho chúng sanh lệ thuộc vào sự sanh giải thoát sự sanh Ấy; chúng sanh lệ 
thuộc vào già, tật bệnh, sự chết, ưu sầu, ô nhiễm, được sự giải thoát khỏi ưu sầu 
nhiễm ô ẫy. Này Sư Tử, đó là có một sự kiện mà nhân sự kiện đó không thê hủy 
báng đối VỚI pháp như thật rằng: Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ an ôn và cũng đem 
pháp an ồn ấy nói cho người khác”.” 


Đại thần Sư Tử bạch Thế Tôn rằng: 


“Bạch Củù-đàm, con đã biết. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Bạch Cù-đàm, cũng như 
người có mắt tỏ, cái gì úp thì giớ lên, cái gì che kín thì mở ra, chỉ đường cho người 
mê, đem ánh sáng đến chỗ tôi, để cho ai có mắt sáng liền thấy màu sắc. Sa-môn 
Cù-đàm cũng lại như vậy, bằng vô lượng phương tiện, để thuyết pháp cho con, bày 
tỏ nghĩa lý, tùy theo các đạo|3Š]. 


“Bạch Cù-đàm, nay con xin quy y Phật, quy y Pháp và Chúng Tỳ-kheo, cúi mong 
Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc; kế từ hôm nay, trọn đời tự quy y, cho đến khi 
mạng chung. 


“Bạch Thê Tôn, cũng như có người nuôi một con ngựa bât lương, mà mong được 
sự lợi ích, chỉ uông công nhọc nhăn mà chăng được sự lợi ích gì cả. Thê Tôn, con 


cũng như vậy. Các Ni-kiền ngu si kia, con không khéo hiểu biết, không thê tự biết, 
không nhận được đâu là ruộng tốt, mà lại không tự suy xét, mãi thờ kính, cúng 
dường, lễ bái để trông được lợi ích, chỉ nhọc mà vô ích. Bạch Thế Tôn, nay con 
một lần nữa xin tự quy Phật, Pháp và Chúng Tỷ-kheo. Cúi mong Đức Thế Tôn 
nhận con làm Ưu-bà-tắc, kế từ hôm nay, trọn đời tự quy y, cho đến mạng chung. 


“Bạch Thế Tôn, con vốn không hiểu nên đối với các Ni-kiền ngu sĩ kia có sự tin 
tưởng và kính trọng, và từ nay chấm dứt. Vì sao thế? Vì họ lừa dối con. Bạch Thế 
Tôn, nay con lần thứ ba, xin tự quy y nơi Phật, quy y Pháp, và Chúng Tỳ-kheo. Cúi 
mong Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc, kê từ hôm nay, trọn đời tự quy y, cho đến 
mạng chung”. 


Phật thuyết như vậy. Đại thần Sư Tử và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 
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[1] Bản Hán, quyển 4. Tương đương Päli: A. VIHI 12. Siha-sufta. Tham 
chiếu, Tứ Phân Luật 42 (Đại 22 tr.871); Päli: Mahävagga VI.31. 10-11. 


J2] Bệ-xá-li ##Z? ñ#; phiên âm quen thuộc là Tì-da-li ÑÈÿÿ 8Ÿ. Pali: Vesäli, 
thủ phú của bộ tộc Licchavi, phía Bắc sông Hăng, đổi ngạn với Magadha. 


I3] Hán: Di hâu thủy biên 3Ÿ Ÿ⁄Kt‡Ê. Không thấy địa danh này trọng Päli. 
Bản Pali: Vesaliyam viharati Mahavane Kitãgarasalayam, trú ở Vesäl, 
giảng đường Trùng các, trong rừng Mahavana (Đại lâm). 


[4] Hán: Cao lâu đài quản /## #f ñj Pali: kitagärasala, ngôi nhà lẫu, 
thường gọi là “Trùng các giảng đường 1Hñj đã 7 


l5]  Lệxế ñ 
Licchavi. 


; #4, cũng phiên âm là Li-xa ẨÄ#ÿ1 hoặc Lê-xa 371. Pali: 


J6] Hán: thính đường ?2%, sảnh đường. PAli: santhägära, tập hội đường, 
hội trường, nhà hội nghị. 

I7] Hán: Ni-kiên đệ tử Sư Tử đại thân J8  #ñlỦ'Jˆ VŒ. Pali: Siho 
senapafi Nigantha-savaka. 


I8] Hán: tông bốn bất khả tác 3Ÿ ® 2® HƑ ff. Päli: akiriyaväda, chủ 
trương phi tác nghiệp, không hành động hay không thực tiên. Trong kinh, 
hàm ý “điểu không nên làm hay “không có tác dụng”, tức chủ trương không 
hành động. 

[9] Hán: bất khả tác pháp #®TJ ff 1: Päli: akiriyäya dhammam. 


[10] Hán: pháp như pháp 31 32. Pali: dhammassa cãnudhamma, và tùy 
pháp của pháp, chỉ những vân đề liên hệ đến pháp. 


[II] Pali: atthi... Pariyayo, yena... pariyayena: có pháp môn, do bởi pháp 
môn đó... 


[12] Hán: tông bồn khả tác 34⁄2 HĨ fƒ. Päli: kiriyavada. 
[13] Hán: tông bồn đoạn diệt 222 ÍƑ ð¿. Pali: ucchedavada. 


[14] Hán: tông bốn khả (tăng) õ 22 H/ (ñð) Zf. Päli: ucchedaväda, tức 
chủ trương khô hạnh. 


[15] Hán: tông bồn pháp luật 2 32 fZ. Pali: venayika, sự chế ngự. 

[16] Hán: tông bổn khổ hành 2š &Z7ƒ7:Päli: tapassi. 

[17] Hán: tông bổn bất nhập thai 2Ÿ ?® À đñ. Pali: 

[18] Hán: tông bốn an ổn 22 % lãi. Päli: assattha, sự nghỉ ngơi. 

[19)Đoạn trình bày các lỗi khổ hạnh này giống kinh 104 ở sau. Bản Pali 
tương đương không có đoạn này. Các chủ thích dưới đây tham chiếu D.XXW 
Udumbarika-sthanada-suttama. 


J20] Hán: bất lai tôn #2 Đf. Pali: na-ehi-bhadantika, “không là Tôn 
giả được gọi: Mời đên đáy!” 


[21] Hán: bất thiện tôn ?#Ê Đý. Không thấy có Päli tương đương. Có lẽ: 
na-sadhu-bhadamtika, “không là Tôn giả được chào đón: Lành thay, Tôn 
giải!” 


[22] Hán: bất trụ tôn ft #f. Pali: na-titha-bhadantika, “không là Tôn 
giả được mời mọc: Hãy ở lại đây, Tôn giả!” 


J23] Hán: bất hoài nhâm gia thực *fÍ#'. 4F 2c #. Pali: na gabbhiniyã 
(pafigannhđti), không (nhận thức ăn) từ người đàn bà mang thai. 


J24] Hán: ác thủy ZZ2K. Pali: thusodaka, nước lên men. 
J25]  Pali: ekãgäriko vã hoti ekãlopiko, mỗi nhà chỉ nhận một miễng ăn. 


[26] Hán: thực nhất đắc 8 — fÖ. Päli: ekissäapi datiyä yäpeti, chỉ sống 
băng một vật được cho. 


[27] Hán: thái nhự 3€. PaAli: sãka-bhakkho. 
J28] Hán: bại tử #7; loại cỏ giống như lúa. Päli: sãmäka. 
J29] Hán: đâầu-đâu-la 2/7 ##. Pali: daddula. 


J30] Hán: chí vô sự xứ #Ê 3Z/, đến nơi rừng văng? Không thấy Pali 
tương đương. Tham chiếu: vana-mmÌa-palaharo yãpeti. 


[31] Hán: liên hiệp y J##+ ?. Pali: masanami, vải gai lẫn các vải khác. 
l32] Hán: đâu-xá y Ø7? †. Pali: dussa, vải thô chưa nhuỘm màu. 


{33] Hán: ngọa quả L. Pali: phalaka, (nằm trên) tấm ván. Bản Hán hiểu 
phala(kq) là trái cây. 

J34] Pali: yassa... Tapaniya pãpakã akusala dhamma pahima... tam aham 
1apassr` tỉ vadämi, “những ai băng khô hạnh mà đoạn trừ các pháp ác bắt 
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thiện, Ta nói người áy là người khô hạnh . 
[35] Hán: tùy kỳ chư đạo 2ˆ ñZ tẾ. Pali: ? 
19. KINH NI-KIẾN [1] 


Tôi nghe như vầy: Một thời Phật du hóa tại Thích-ki-sấu[2], trong Thiên ấp{3]. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 


“Các Ni-kiền[4] thấy như vậy, nói như vậy: “Những gì mà con người cảm thọ[5] 
đều do nhân đã tạo tác từ trước[6]. Nếu những nghiệp cũ của chúng do nhân khổ 
hạnh mà diệt và không tạo tác cái mới nữa, thì các nghiệp ấy dứt sạch. Các nghiệp 
đã dứt sạch thì các khổ được dứt sạch. Các khổ đã được dứt sạch thì đã đạt đến khổ 
biên[7]'. 


“Ta liên đên các vị ây; đên rôi liên hỏi: 


“— Này các Ni-kiền, phải chăng các vị thấy như vây, nói như vây: “Những gì mà 
con người cảm thọ đều do nhân đã tạo tác từ trước. Nếu những nghiệp cũ của 
chúng do nhân khổ hạnh mà diệt và không tạo tác cái mới nữa, thì các nghiệp ấy 
dút sạch. Các nghiệp đã dứt sạch thì các khổ được dứt sạch. Các khổ đã được dứt 
sạch thì đã đạt đến khổ biên?' 


“Họ trả lời răng: 
“- Đúng như vậy, Cù-đảm. 
“Ta lại hỏi các vị Ni-kiên kia răng: 


“— Các vị tự có tịnh trí hay không, để biết rằng, trước kia ta có hay không có? 
Trước kia ta tạo ác hay không tạo ác? Ta chừng ấy khổ đã diệt tận, hay chừng ấy 
khổ chưa diệt tận; và nếu đã diệt tận thì sẽ được đã diệt tận vĩnh viễn[8]? Chính 
ngay trong đời này mà đoạn các pháp bất thiện và tạo tác các thiện pháp, tu tập và 
tác chứng chăng?" 


“Họ trả lời răng: 
“— Không phải vậy, Cù-đàm! 
' Ta lại hỏi các Ni-kiên kia răng: 


“— Các vị tự mình không có tịnh trí để biết rằng: “Trước kia ta có hay không có? 
Trước kia ta tạo ác hay không tạo ác? Ta chừng ấy khổ đã diệt tận, hay chừng ấy 
khô chưa diệt tận; và nếu đã diệt tận thì sẽ được đã diệt tận vĩnh viễn? Chính ngay 
trong đời này mà đoạn các pháp bắt thiện và tạo tác các thiện pháp, tu tập và tác 
chứng chăng?? Nhưng các vị lại nói rằng: “Những gì mà con người cảm thọ đều do 
nhân đã tạo tác từ trước. Nếu những nghiệp cũ của chúng do nhân khổ hạnh mà 


diệt và không tạo tác cái mới nữa, thì các nghiệp ẫy dứt sạch. Các nghiệp đã dứt 
sạch thì các khô được dứt sạch. Các khô đã được dút sạch thì đã đạt đên khô biên". 


— Này các vị Ni-kiền, nếu các vị tự có tịnh trí để biết rằng: “Trước kia ta có hay 
không có? Trước kia ta tạo ác hay không tạo ác? Ta chừng ấy khổ đã diệt tận, hay 
chừng ấy khổ chưa diệt tận; và nếu đã diệt tận thì sẽ được đã diệt tận vĩnh viễn? 
Chính ngay trong đời này mà đoạn các pháp bất thiện và tạo tác các thiện pháp, tu 
tập và tác chứng chăng?' Thì này các Ni-kiền, các vị mới có thể nói như vầy: 
“Những gì mà con người cảm thọ đều do nhân đã tạo tác từ trước. Nếu những 
nghiệp cũ của chúng do nhân khổ hạnh mà diệt và không tạo tác cái mới nữa, thì 
các nghiệp ẫy dứt sạch. Các nghiệp đã dứt sạch thì các khô được dứt sạch. Các khô 
đã được dứt sạch thì đã đạt đến khổ biên”. 


— Này Ni-kiền, cũng như có người mà thân thể bị trúng tên độc. Vì trúng tên độc 
nên rất đau đớn. Người ấy được quyên thuộc yêu mến xót thương, muốn đem lại sự 
thiện ích, an ồn, nên lập tức mời vị y sư nhồ tên đến[9]. Vị y sư liền lẫy dao bén để 
giải phẫu vết thương; do sự phẫu thuật vết thương nên lại rất đau đớn. Sau khi giải 
phẫu vết thương, liên tìm mũi tên[10]; khi tìm mũi tên, lại càng rất đau đớn. Tìm 
được mũi tên, liền lập tức nhô ra; lúc nhồ ra y lại càng đau đớn thêm. Nhồ mũi tên 
ra rồi, đậy vết thương lại và băng bó. Khi băng bó vết thương, lại càng đau đớn 
hơn. Sau khi nhỗ được mũi tên ra, người ẫy khỏe mạnh, không bệnh hoạn, các căn 
không hư hoại, bình phục như cũ. 


— Này các Ni-kiền, người ấy có sẵn khôn ngoan nên liền suy nghĩ như vây: “Ta 
trước kia bị trúng tên độc. Vì trúng tên độc nên rất đau đớn. Ta được quyên thuộc 
yêu mến xót thương, muốn đem lại sự thiện ích, an ồn, nên lập tức mời vị y sư nhô 
tên đến. Vị y sư liền lấy đao bén để giải phẫu vết thương: do sự phẫu thuật vết 
thương nên lại rất đau đớn. Sau khi giải phẫu vết thương, liền tìm mũi tên; khi tìm 
mũi tên, lại càng rất đau đớn. Tìm được mũi tên, liền lập tức nhô ra; lúc nhô ra lại 
càng đau đớn thêm. Nhồ mũi tên ra rồi, đậy vết thương lại và băng bó. Khi băng bó 
vết thương, lại càng đau đớn hơn. Ta sau khi mỗ mũi tên ra rồi, được khỏe mạnh, 
không bệnh hoạn, các căn không hư hoại, trở lại bình thường như cũ'. 


“- Cũng vậy, này Ni-kiền, nếu các vị có tịnh trí, vậy có biết rằng: “Trước kia ta có 
hay không có, trước kia ta tạo ác hay không tạo ác? Ta bị chừng ấy khổ là hết hay 
bị chừng ấy khổ vẫn chưa hết. Nếu hết rồi sẽ được hết khổ vĩnh viễn? Chính ngay 
trong đời này mà đoạn các pháp bắt thiện và tạo được các thiện pháp tu tập và tác 
chứng chăng?? Thì này các Ni-kiền, các vị mới có thê nói rằng: “Những gì mà con 
người cảm thọ đều do nhân đã tạo tác từ trước. Nếu những nghiệp cũ của chúng do 
nhân khổ hạnh diệt mà không tạo nghiệp mới nữa, thì các nghiệp ấy sẽ chấm dứt. 


Các nghiệp đã chấm dứt thì các khổ sẽ chấm dứt, các khô đã được chấm dứt thì đã 
đạt đên khô biên". 


“Ta hỏi như vậy mà không thấy các Ni-kiền có thê trả lời Ta rằng: “Này Cù-đàm, 
đúng như vậy" hay “không đúng như vậy'. 


“Lại nữa, Ta hỏi các Ni-kiên răng: 


K» Nếu các vị Ni-kiền có sự tinh cần bậc thượng, có sự khổ hành bậc thượng[1 1]; 
bây giờ các Ni-kiên có phát sanh sự khô bậc thượng[ 12] chăng? 


“Họ trả lời Ta rằng: 
“— Đúng vậy, Cù-đàm. 


“— Nếu có sự tinh cần bậc trung, có sự khổ hành bậc trung; bấy Ø1Ờ các Ni-kiền có 
phát sanh sự khô bậc trung chăng? 


“Họ trả lời Ta rằng: 
“— Đúng vậy, Cù-đàm. 


“— Nếu có sự tinh cần bậc hạ, có sự khổ hành bậc hạ; bấy giờ các Ni-kiền có phát 
sanh sự khô bậc hạ chăng? 


“Họ trả lời Ta răng: 
“- Đúng vậy, Cù-đàm. 


“— Như vậy là, nếu các vị Ni-kiền có sự tinh cần bậc thượng, có sự khổ hành bậc 
thượng; bấy Ø1Ờ các Ni-kiền có phát sanh sự khổ bậc thượng. Nếu có sự tinh cần 
bậc trung, có sự khổ hành bậc trung; bấy Ø1Ờ các Ni-kiền có phát sanh sự khổ bậc 
trung. Nếu có sự tinh cần bậc hạ, có sự khổ hành bậc hại; bấy Ø1Ờờ Các Ni-kiền có 
phát sanh sự khổ bậc hạ. 


“Nếu giả sử các Ni-kiền có sự tinh cần bậc thượng và khô hành bậc thượng, bấy 
Ø1Ờ các Ni-kiền ẫy dập tắt sự khổ bậc thượng. Có sự tinh cần bậc trung và khổ hành 
bậc trung, bấy giờ các Ni-kiền ẫy dập tắt sự khô bậc trung. Có sự tính cần bậc hạ 
và khổ hành bậc hạ, bấy giờ các Ni-kiền ấy dập tắt sự khô bậc hạ. Hoặc làm như 
vậy, hoặc không làm như vậy, mà dập tắt khổ cùng cực và các nỗi khổ rất nặng nè, 
thì nên biết các Ni-kiền ngay trong đời này mà gây ra khô. Nhưng các Ni-kiền bị sỉ 


mê che lấp, bị si mê trói buộc, nên nói thế này: “Những gì mà con người cảm thọ 
đều do nhân đã tạo tác từ trước. Nếu những nghiệp cũ của chúng do nhân khổ hạnh 
diệt mà không tạo nghiệp mới nữa, thì các nghiệp ấy sẽ chấm dứt. Các nghiệp đã 
chấm dứt thì các khổ sẽ chấm dứt, các khổ đã được chấm dứt thì đã đạt đến khổ 
biên". 


“Ta hỏi như vậy mà không thấy các Ni-kiền có thể trả lời Ta rằng: “Này Củ-đàm, 
đúng như vậy" hay “không đúng như vậy". 


“Lại nữa, Ta hỏi các Ni-kiền rằng: 

“— Các vị Ni-kiền, nếu có nghiệp mang lại lạc báo[13] thì nghiệp ấy có thể nào 
nhân sự tinh cân và nhân sự khô hành mà chuyên thành khô báo chăng? Họ trả lời 
Ta răng: 


“— Không thể, thưa Cù-đàm! 


“— Các vị Ni-kiền, nếu có nghiệp mang lại khổ báo[14] thì nghiệp ấy có thể nào 
nhân sự tinh cân và nhân sự khô hạnh mà chuyên thành lạc báo chăng? 


“Họ trả lời Ta rằng: 

“— Không thê, thưa Cù-đàm! 

““— Các vị Ni-kiền, nếu có nghiệp báo trong đời hiện tại[15], thì nghiệp ấy có thê 
nào nhân sự tinh cân và nhân sự khô hành ây mà chuyên thành quả báo đời sau 
chăng? 

“Họ trả lời Ta rằng: 


“— Không thể, thưa Cù-đàm! 


“— Các vị Ni-kiên, nếu có nghiệp báo đời sau[16] thì nghiệp ấy có thê nào nhân sự 
tinh cân và nhân sự khô hành mà chuyên thành quả báo đời hiện tại chăng? 


“Họ trả lời Ta rằng: 
“— Không thê, thưa Củ-đàm! 


“— Các vị Ni-kiền, nếu có nghiệp báo không chín[ L7], nghiệp ấy có thể nào nhân sự 
tinh cân và nhân sự khô hạnh mà chuyên thành quả báo chín[ 18] chăng? 


“Họ trả lời Ta rằng: 
“— Không thê, thưa Củ-đàm! 


“— Các vị Ni-kiền, đó là lạc nghiệp báo, nghiệp ẫy không thể nhân sự tinh cần và 
nhân sự khổ hành, mà chuyên thành khổ báo được. Này các Ni-kiền, khổ báo 
nghiệp; nghiệp ấy không thể nhân sự tinh cần hay nhân sự khổ hành mà chuyển 
thành lạc báo được. Này các Ni-kiền, hiện báo nghiệp; nghiệp ấy không thể nhân 
sự tinh tấn và nhân sự khô hạnh mà chuyên thành hậu báo được. Này các Ni-kiên, 
sanh nghiệp báo; nghiệp ấy không thể nhân sự tỉnh cần và nhân sự khổ hạnh mà 
chuyên thành hiện báo được. Này các Ni-kiền, nghiệp không chín, nghiệp ấy 
không thể nhân sự tỉnh cần và nhân sự khổ hạnh mà chuyền thành quả báo chín. 
Này các Ni-kiền, nghiệp báo chín; nghiệp ấy không thê nhân sự tinh cần vả nhân 
sự khổ hạnh mà chuyền đổi thành khác đi được. Vì vậy, này các Ni-kiền, sự nỗ lực 
của quý vị là hư vọng[19], sự tỉnh cần ấy là trống rỗng, chăng đạt được gì cả[20]. 


“Các Ni-kiền ấy liền trả lời Ta rằng: 

“Thưa Cù-đàm, chúng tôi có tôn sư tên là Thân Tử Ni-kiền[21] có nói thế này: 
“Các Ni-kiên, nêu các ngươi trước kia đã tạo tác ác nghiệp; những nghiệp ây đêu 
có thê nhân sự khô hành này mà bị diệt tận. Nêu nay hộ trì thân, khâu, ý; nhân đó 
không còn tạo ác nghiệp nữa". 

“Ta lại hỏi các Ni-kiền kia rằng: 

“— Các vị tin tôn sư Thân Tử Ni-kiền, mà không chút nghi ngờ sao? 

“Họ trả lời ta rằng: 

“— Cù-đàm, chúng tôi tin tôn sư Thân Tử Ni-kiền, không hè có nghỉ hoặc. 

“Ta lại hỏi các Ni-kiền kia rằng: 

“— Có năm pháp đem lại hai quả báo trong đời này. Đó là tín, lạc, văn, niệm, kiến 
thiện quán[22]. Các Ni-kiên, có phải chăng người ta tự có sự hư dôi mà nói răng: 
“Điêu này đáng tin, đáng nghe theo, đáng suy ngâm, đáng chiêm nghiệm kỹ[23]?' 
Họ trả lời Ta răng: 

“— Đúng như vậy, thưa Cù-đàm! 


'“Ta lại bảo các Ni-kiên kia răng: 


— Đó là lời dối trá, sao đáng tin, sao đáng nghe theo, sao đáng suy ngẫm, sao đáng 
chiêm nghiệm? Nghĩa là, người ta tự có sự hư dôi mà nói răng: “Điêu này đáng tin, 
đáng nghe theo, đáng suy ngâm, đáng chiêm nghiệm kỹ'. 


“Nếu các Ni-kiền nói như thế thì đối với pháp như thật có năm điều đáng khiến 
trách[24], chât vân, là đáng ghê tởm[25]. Những gì là năm? 


“Nay những điều khổ, lạc mà chúng sanh này cảm thọ đều do sự tạo tác trước 
kia[26] Nếu đúng như vậy thì các Ni-kiền trước kia tạo các ác nghiệp. Bởi thế nên 
nay các Ni-kiền phải thọ khổ cực trọng đại. Đó là điều đáng ghê tởm thứ nhất của 
các Ni-kiên. 


“Lại nữa, chúng sanh lãnh thọ sự khô vui đều do sự hội hợp[27]. Nếu đúng như 
vậy thì các vị vôn hội hợp các điều ác. Bởi thế nên nay các Ni-kiền phải thọ khổ 
cực trọng đại. Đó là điều đáng ghê tởm thứ hai của các Ni-kièn. 


“Lại nữa, chúng sanh lãnh thọ sự khổ vui đều do định mạng[28]. Nếu đúng như 
vậy thì các Ni-kiên có định mạng ác. Bởi vậy cho nên nay các Ni-kiên phải thọ khô 
cực trọng đại. Đó là điêu đáng ghê tởm thứ ba của các Ni-kiên. 


“Lại nữa, chúng sanh lãnh thọ sự khổ vui đều do kiến[29]. Nếu đúng như vậy thì 
các Ni-kiên vôn có ác kiên. Bởi vậy cho nên nay các Ni-kiên phải thọ khô cực 
trọng đại. Đó là điêu đáng ghê tởm thứ tư của các Ni-kiên. 


“Lại nữa, chúng sanh lãnh thọ sự khổ vui đều do Tôn hựu tạo[30]. Nếu đúng như 
vậy thì các Ni-kiền vốn có một Tôn hựu hung ác. Bởi vậy cho nên nay các Ni- kiền 
phải thọ khổ cùng cực. Đó là điều đáng ghê tởm thứ năm của các Ni-kiên. 


“Nêu các Ni-kiên vôn do tạo tác nghiệp ác hội hợp, ác định mạng, ác kiên, ác Tôn 
hựu, vì thê mà các Ni-kiên nay phải lãnh thọ khô cực trọng đại. Đó là vì những 
việc ây nên các Ni-kiên là những người đáng ghê tởm. 


“Pháp mà ta tự tri, tự giác và nói cho các vị, dù là Sa-môn, Phạm chí, hoặc Thiên, 
Ma, Phạm và những kẻ khác trên thê gian đêu không thê hàng phục được, đêu 
không thê chê ngự được. 


“Thế nào là pháp mà ta tự tri, tự giác và nói cho các vị, không thể bị Sa-môn, Phạm 
chí, hoặc Thiên, Ma, Phạm và những kẻ khác trên thê gian có thê khuât phục được? 
Có thê làm cho ô uê được, và có thê chê ngự được? 


“Nếu có Tỳ-kheo xả bỏ thân nghiệp bắt thiện để tu thiện nghiệp nơi thân; xả bỏ 
khâu, ý nghiệp bắt thiện, tu thiện nghiệp nơi khâu, ý. Vị đó đối với sự khổ đời vị 
lai liền tự biết ta không có khổ đời vị lai, được sự an lạc như pháp mà không xả 
bỏ[3I]. Vị ấy hoặc muôn đoạn trừ đối với nguyên nhân của khổ do sự tập hành 
băng dục, hoặc muốn nỗ lực đoạn trừ đối với nguyên nhân của khổ do sự tập hành 
bằng xả dục[32]. Vị â ấy nêu muốn nỗ lực đoạn trừ đối với nguyên nhân của khổ do 
tập hành bằng dục, vị ấy tu tập sự tập hành bởi dục ấy[33] và sau khi đã nỗ lực 
thành tựưu[34], sự khổ liền chấm dứt. Vị ấy nếu muốn đoạn trừ đối với nguyên nhân 
của khổ bằng sự tập hành bởi xả dục, tức tu tập sự tập hành bởi xả dục ấy, và sau 
khi nỗ lực đã thành tựu, sự khổ liền chấm dứt. 


“Bấy giờ nếu Tỳ-kheo ấy suy nghĩ như thế này: “Tùy theo sự tạo tác, tùy theo sự 
thực hành mà pháp bất thiện sanh khởi, thiện pháp bị tiêu diệt. Nếu tự tinh cần khô 
hạnh[35] mà pháp bắt thiện bị tiêu diệt, thiện pháp sinh khởi, thì ta hãy tự tỉnh cần 
khổ hạnh áy[36]'. Rồi vị ấy tự tỉnh cần khổ hạnh. Sau khi đã tỉnh cần khổ hạnh, 
pháp bắt thiện bị tiêu diệt, thiện pháp sanh khởi. Bấy ĐIỜ VỊ ấy không còn tỉnh cần 
khổ hạnh nữa. Vì sao thế? Này các Tỳ-kheo, những gì cân phải làm trước đó, nay 
mục đích đã thành tựu, nếu còn tinh cần khổ hạnh, việc ấy không xảy ra. 


“Này Ty-kheo, cũng như người thợ làm tên, dùng. kềm để uốn tên[37]. Khi cây tên 
đã thắng thì không còn dùng kềm nữa. VÌ sao thế? Vì việc phải làm trước đó nay 
đã xong rồi, nêu còn dùng kêm nữa, việc ấy không đúng. 


“Cũng vậy, Tỳ-kheo suy nghĩ như thế này: “Tùy theo sự tạo tác, tùy theo sự thực 
hành mà pháp bắt thiện sanh khởi, thiện pháp bị tiêu diệt. Nếu tự tinh cần khổ hạnh 
mà pháp bắt thiện bị tiêu diệt, thiện pháp sinh khởi, thì ta hãy tự tinh cần khổ hạnh 
ấy. Rồi vị ấy tự tỉnh cần khô hạnh. Sau khi đã tỉnh cần khổ hạnh, pháp bắt thiện bị 
tiêu diệt, thiện pháp sanh khởi. Bấy ĐIỜ VỊ ấy không còn tinh cần khổ hạnh nữa. Vì 
Sao thế? Này các Tỳ-kheo, những gì cân phải làm trước đó, nay mục đích đã thành 
tựu, nếu còn tỉnh cần khổ hạnh việc ấy không đúng. 


“Này Tỳ-kheo, cũng như có người thương nhớ, say đắm, trông chờ săn đón một 
người nữ kia, nhưng người nữ ây lại nói chuyện với một người khác, thăm hỏi lẫn 
nhau, qua lại chung chạ. Người ấy do đó mà thân tâm phát sinh khổ não, buôn rầu 
không?” 


Ty-kheo đáp: 


“Thật như vậy, bạch Thế Tôn!” 


“Vì sao thê? Vì người kia thương nhớ say đăm và hêt sức trông chờ săn đón nữ 
nhân mà nữ nhân ây lại nói chuyện với người khác, thăm hỏi lần nhau, qua lại 
chung chạ, thân tâm người ây làm sao khỏi sanh ra khô não buôn râu. 


“Này Tỳ-kheo, giả sử người kia suy nghĩ thế này: Ta thương nhớ săn đón suông 
người nữ kia, nhưng người nữ ấy lại nói chuyện với người khác, thăm hỏi lẫn nhau, 
qua lại chung chạ. Nay ta có nên vì việc ấy tự gây khổ não và tự gây ưu phiền mà 
dứt trừ sự thương nhớ say đắm người nữ kia chăng?” Người â ấy sau đó vì sự tự gây 
khổ, tự gây sâu não liền dứt trừ sự thương nhớ say đắm người nữ ấy? Nếu người 
nữ kia vẫn còn nói chuyện với người khác, thăm hỏi lẫn nhau, qua lại chung chạ, 
người ấy sau đó có thể nào sẽ còn sanh ra khổ não, rất buồn rầu chăng?” 


Ty-kheo đáp: 
“Không còn nữa, bạch Thế Tôn”. 


“Vì sao thế? Vì người ấy đối với nữ nhân kia không còn tình thương nhớ say đắm 
nữa. Giả sử nữ nhân kia vẫn còn nói chuyện với người khác, thăm hỏi lẫn nhau, 
qua lại chung chạ; nếu cho rằng người kia vì thế mà thân tâm lại còn sanh khởi khổ 
não, rất buôn rầu, điều ấy không đúng. 


“Cũng thế, bấy giờ Tỳ-kheo suy nghĩ thế này: “Tùy theo sự tạo tác, tùy theo sự 
thực hành mà pháp bắt thiện sanh khởi, thiện pháp bị tiêu diệt. Nếu tự tỉnh cần khô 
hạnh mà pháp bắt thiện bị tiêu diệt, thiện pháp sinh khởi, thì ta hãy tự tỉnh cần khổ 
hạnh ấy'. Rồi vị ấy tự tỉnh cần khổ hạnh. Sau khi đã tính cần khổ hạnh, pháp bắt 
thiện bị tiêu diệt, thiện pháp sanh khởi. Bấy giờ vị ấy không còn tinh cần khổ hạnh 
nữa. Vì sao thế? Này các Tỳ-kheo những gì cần phải làm trước đó, nay mục đích 
đã thành tựu, nếu còn tỉnh cần khổ hạnh việc ẫy không đúng. 


“Vị ấy lại nghĩ như thế này: “Nếu có những nguyên nhân để đoạn trừ các khổ não 
kia, ta liền đã đoạn trừ rồi, nhưng đối với dục ta vẫn còn như cũ chớ chưa đoạn 
được. Nay ta hãy tìm cách đoạn được dục. Vị ấy vì để đoạn dục, bèn sống cô đôïc, 
ân dật nơi rừng văng, hoặc đến dưới bóng cây, nơi vắng vẻ, sườn núi, động đá, đất 
trồng, lùm cây, hoặc đi vào rừng sâu, hoặc ở giữa bãi tha ma. Khi vị ây đã sông nơi 
rừng vắng rồi, hoặc là đến dưới bóng cây, nơi văng vẻ yên lặng, trải Ni-sư-đàn, 
ngồi kiết già, dựng thân ngay thăng, phản tỉnh không hướng ý niệm ra ngoải|38] 
đoạn trừ tham lam[39], tâm không còn não hại[40]; thấy của cải và tư cụ sinh sông 
của người khác, không còn móng khởi tham lam, muốn sao cho được về mình. Vị 
ấy đối với tham lam đã tịnh trừ tâm ý. Cũng vậy, đối với sân nhuế, tùy miên, trạo 
hối, đoạn trừ nghi, vượt qua hoặc, không còn do dự đối với các thiện pháp, vị ẫây 
đối với nghi đã tịnh trừ tâm ý. 


"w ây đã đoạn trừ năm triỀn cái [41] vốn làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, ly dục, ly ác 
bât thiện pháp, cho đên chứng đệ Tứ thiên, thành tựu và an trụ. 


“Vị ấy đạt được tịnh tâm thanh tịnh, không nhơ uế và không phiền nhọc như vậy, 
nhu nhuyền và khéo léo an trụ, chứng đắc tâm bắt động, hướng thăng đến lậu tận 
trí thông. Vị ấy biết như thật rằng: “Đây là Khổ", “đây là Khô tập", “đây là Khổ 
diệt, và biết như thật “đây là Khô diệt đạo”. Cũng biết như thật rằng: Đây là lậu, 
đây là lậu tập, đây là lậâu diệt, biết như thật đây là lậu diệt đạo. Vị ấy biết như vậy, 
thấy như vậy thì tâm giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, tâm giải thoát vô minh lậu. 
Giải thoát rồi liền biết là giải thoát, biết như thật rằng: “Sự sanh đã hết, phạm hạnh 
đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa". 


“Đức Như Lai với chánh tâm giải thoát như vậy thành tựu được năm điều tán thán 
như pháp, không tranh cãi, khả ái, khả kính. Những gì là năm? 


“Chúng sanh kia thọ lãnh khổ vui đều do sự tạo tác trước kia. Nếu đúng như vậy 
thì Như Lai vốn có nghiệp vi diệu từ trước. Bởi vậy nên nay Như Lai mới có sự an 
lạc vô lậu của Bậc Thánh, tịch tịnh, tĩnh chỉ, cảm thọ lạc. Đó là điều xưng tán thứ 
nhất mà Như Lai đạt được. 


“Lại nữa, chúng sanh thọ lãnh khổ vui đều do hiệp hội. Nếu đúng như vậy thì Như 
Lai vốn có sự nghiệp hội vi diệu. Bởi vậy, nên nay Như Lai mới có sự hiệp hội vi 
diệu, sự an lạc vô lậu của Bậc Thánh, tịch tịnh, tĩnh chỉ, cảm thọ lạc. Đó là điều 
xưng tán thứ hai mà Đức Như Lai đạt được. 


“Lại nữa, chúng sanh thọ lãnh khổ vui đều do định mạng. Nếu đúng như vậy thì 
Như Lai vốn có định mạng vi diệu. Bởi vậy, nên nay Như Lai mới có sự an lạc vô 
lậu của Bậc Thánh, tịch tịnh, tĩnh chỉ, cảm thọ lạc. Đó là điều xưng tán thứ ba mà 
Đức Như Lai đạt được. 


“Lại nữa, chúng sanh thọ lãnh khổ vui đều do kiến. Nếu đúng như vậy thì Như Lai 
vôn có kiên vị diệu. Bởi vậy, nên nay Như Lai mới có sự an lạc vô lậu của Bậc 
Thánh, tịch tịnh, tĩnh chỉ, cảm thọ lạc. Đó là điêu xưng tán thứ tư mà Đức Như Lai 
đạt được. 


“Lại nữa, chúng sanh thọ lãnh khổ vui đều do Đắng Tôn Hựu tạo tác. Nếu đúng 
như vậy thì Như Lai vốn có Tôn Hựu vi diệu. Bởi vậy, nên nay Như Lai mới có sự 
an lạc vô lậu của bậc Thánh, tịch tịnh, tĩnh chỉ, cảm thọ lạc. Đó là điều xưng tán 
thứ năm mà Đức Như Lai đạt được. 


“Đó là Như Lai vôn có từ trước nghiệp vi diệu, sự hội họp vi diệu, định mạng vi 
diệu, kiên vi diệu và Tôn Hựu vi diệu và tạo tác vi diệu của Tôn Hựu. Do đó mà 
Như Lai được năm điêu tán thán. 


“Có năm nhân duyên làm cho tâm sanh ưu khổ. Những gì là năm? Đó là dâm dục 
triền, do dâm dục quấn chặt nên tâm sanh ưu khô. Cũng vậy, đối với sân nhué, thụy 
miên, trạo hối, nghi hoặc. Do nghi hoặc quấn chặt, nên tâm sanh ưu khổ. Đó là 
năm nhân duyên làm tâm sanh ưu khô. 


“Có năm nhân duyên để tâm diệt ưu khổ. Những gì là năm? Như do dâm dục triền 
nên tâm sinh ưu khổ, trừ dâm dục triển rôi thì ưu khổ liên bị tiêu diệt. Vì dâm dục 
triền nên tâm sanh ra ưu khổ, ngay trong đời hiện tại mà chứng đắc cứu cánh, 
không phiền, không nhiệt và thường trụ bất biến; đó là sở tri của bậc Thánh, sở 
kiến của bậc Thánh. Cũng vậy, với sân nhuế, thùy miên, nghi hoặc triền; do nghi 
hoặc quấn chặt nên tâm sanh ra ưu khô. Nếu trừ được nghi hoặc triển rồi thì ưu khổ 
liền bị tiêu diệt. Vì nghi hoặc quấn chặt nên tâm sanh ra ưu khổ, trong đời hiện tại 
mà chứng đắc cứu cánh, không phiên, không nhiệt, thường trụ bất biến. Đó là sở tri 
của Bậc Thánh, sở kiến của Bậc Thánh. Ấy là năm nhân duyên để tâm diệt trừ ưu 
khô. 


“Lại nữa, còn có pháp khác ngay trong đời hiện tại mà chứng đắc cứu cánh, không 
phiền, không nhiệt, thường trụ và bất biến, là sở tri của bậc Thánh, là sở kiến của 
bậc Thánh. Thế nảo là còn có pháp khác ngay trong đời hiện tại mà chứng đắc cứu 
cánh không phiên, không nhiệt, thường trụ và bất biến, là sở tri của bậc Thánh, sở 
kiến của Bậc Thánh? Đó là tám chi thánh đạo, tức từ chánh kiến đến chánh định. 
Ấy là còn có pháp ngay trong đời hiện tại mà chứng đắc cứu cánh, không phiền, 
không nhiệt, thường trú và bất biến, là sở tri của Bậc Thánh, sở kiến của bậc 
Thánh. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích : 
[lI] ` Tương đương Pali: M.101I. Devadaha-sutia. 


l2] Thích-ki-sấu, xem cht.192, kinh số 12. 


I3] Thiên ấp i1, sinh quản thân mẫu của Đức Thích Tôn; vườn Lâm-t)- 
nỉ cũng gán đó. Pali: Devadaham nãma Sakyãnam nigamo, trong một tụ lạc 
tên là Devadaha (Thiên tí, cảnh tay trời) của người họ Thích. 


[4]  Ni-hiển, Päli: Nigantha, xem chú thích? Bản Pal: samti.. ke 
samanabrahmana evamvadino evamdifthino... evamwadino... Nigantha, “Có 
một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương như vầy, kiến giải như vây... Những 
người Nigantha chủ trương như vậy”. 


[5] Pali: yam kiñcayam purisapuggalo pafisamvedeti sukham và dukkhamm 
vã qdukkham asukham va, những gì mà con người cảm thọ như khô, lạc, phi 
khô phi lạc. 


[6] Nhân bồn tác J2 fZ Pali: pubbekatahetu, nguyên nhân được làm đời 
rước. 


[7] Pali: dukkhakkhaya vedanakkhayo; vedanakkhaya sabbam dukkham 
Hữ]innam bhavisafi ti, “do khô diệt tận nên thọ diệt tận; do thọ diệt tận nên 
hết thảy khô tuyệt diệt ”. 


[8] Hán: nhược tận dĩ, tiện đắc tận #i#CIfEffilỦL Với sự diệt tận khô 
mức độ như thể này, tắt cả khô sẽ được diệt tận. 


[9] Hán: bạt tiễn kim y ##f @ lễ. Pali: bhisakko sallakaHo, y sĩ nhồ tên, 
hay y sĩ giải phâu. 

[10] Hán: tiễn kim f3. 

[11] Hán: thượng đoạn thượng khổ hành E ñƑ Ƒ- #7 ƒ7, đoạn ở đây được 
hiểu là tỉnh cán. Pali: tibbo uppakkamo, tibbam padhanam, “tiên hành một 


cách căng thẳng, tỉnh cân một cách căng thẳng”. Trong bản Hán, padhãna 
(tỉnh cán) được đọc là pahaãna (đoạn). 


[12] Sanh thượng khổ 2E_E #7, lãnh thọ cảm thọ tôi thượng khổ. Pali: tibbã 
opakkamika dukkha, những (cảm giác) khó đột nhiên và kịch liệt. 


[13] Hán: lạc báo nghiệp #5 3%. Pali: kammam sukhavedaniyam, nghiệp 
dán đến cảm thọ lạc. 


[14] Hán: khổ báo nghiệp Z3 3š Päli: kammam dukkhavedaniyam. 


[15] Hán: hiện pháp báo nghiệp J2 fŠ X Pali: dithadhammavedaniya 
kaMA. 


[l6] Hán: hậu sanh báo nghiệp f2 ð 3%. Pali: samparayavedantya 
kamma. 


[17] Hán: bất thục báo nghiệp ?#4”W-#ữÊšŠf. Pali: aparipakkavedaniya 
kamma. 


[18] Hán: thục báo nghiệp #4 5%. Pali: paripakkavedaniya kamma. 


[19] Hán: hư vọng phương tiện ®£' 2 fữ. Päli: aphalo upakkamo, nỗ lực 
không kêt quả. 


J20] Hán: không đoạn vô hoạch Z*lJ#fŸŠŠ. Pali: aphalam padhãnam, sự 
chuyên cán không kêt quả. 


[21] Thân Tử Ni-kiển 7° /B Í⁄. Pali: Nigantha NãtapuHa. 


[22] Tín f(saddhã), lạc #É (ruci: hoan hỷ), văn ñ (anussava: tùy văn, nghe 
tường thuật), niệm ZÊ(äkãräparivitakka: tướng tĩnh lự, suy xét các dấu hiệu 
hay điểu kiện hay lý do), và kiến thiện quản f2 Ẩữ (ditthinjhänakhanti: 
nhân thọ tà kiến). 

J23] Hán: năm điểu, tín, lạc, văn, niệm, kiến thiện quản. Bản Pali: “Lòng 
tin của các Tôn giá. Nigantha đôi với Tôn sư quả khứ nh là thể nào? Sự 
hoan hý, ty văn, thân sản và nhân thọ như thê nào?” (diện giải về năm pháp 


nói trên). 


J24] Hán: ngũ trách cật. Pali: dasa vadaänuvadäa, mười luận đề (của các học 
thuyêt). 


J25] Hán: khả tăng Ô H/## Zế: 
J26] Hán: nhân bản tác J2 f?. Pali: pubbekatahetu. 
[27] Hán: nhân hiệp hội Al? f?. Pali: sangatibhava. 


[28] Hán: nhân vi mạng JJZŠ ?. Päli: abhjjãätihetu, nhân là chủng loại thọ 
sanh. Tức do sự khác biệt da màu hay huyết thông. 


[29] Hán: nhân kiến Jj f. Pali: ditthadhammupakkamahetu, nguyên nhân 
là sự nô lực trong đời hiện tại. Bản Hán hình như chỉ đọc: đi††ha-hetu. 


J30] Hán: Tôn hựu tạo fƒr tữ. Pali: lssaraninmanahetu, nguyên nhân là 
sự sáng tạo của Thượng đê (Tự tại thiên). 


[3l] Pal: dhammikam ca sukham na pariccqjdfi, fasmim ca sukhe 
anadhimucchito, vị ây không từ bỏ lạc thọ phù hợp chánh pháp, nhưng cũng 
không bị buộc chặt vào lạc thọ đó. 


l32] Hán: Bỉ hoặc dục đoạn khổ nhân hành dục, hoặc dục đoạn khổ nhân 
hành xả dục # 2È ?X ñƑ 7 J4l f7 ñX ĐỀ ñX llƑÿ ;ÿ HMl ƒ7 #f ñ. Dục đoạn 
hành tức khát vọng đoạn trừ bất thiện bằng tỉnh cân trong khổ hạnh. 
Dục đoạn này được phát triển trong tỉnh tấn, khinh an, niệm, chánh tri, và do 
tư duy xả. Trong bản Hán này có hai phương pháp tu tập, hoặc bằng 
dục đoạn hành thuần tuý, hoặc đục đoạn hành đi đôi với xả. Päali: imassa kho 
me dukkhanidanassa samkharam padahato samkhatappadhanäa virägo hot; 
Imassa pana me dukkha-nidãnassa ajjhupekkhato upekham bhaãvayafo virago 
hoti, ta đối với nguyên nhân đau khổ này tỉnh cần hành; do tỉnh cần hành mà 
ly nhiễm; lại nữa, ta đối với nguyên nhân đau khổ này mà xả (không quan 
tâm); do tu tập xả mà ly nhiễm. (Nghĩa là, không cân đến sự tỉnh cần khổ 
hạnh nữa; Tự đoạn khô). 


J33] Hán: tu kỳ hành dục 2# f7 ñ(. Pali: samkharam tattha padahai,, 
ở đây vị ấy tập trung nỗ lực trên hành. 


J34] Hán: dĩ đoạn LIffŸ, tỉnh cần tới mức tuyệt đỉnh. 


J35] Hán: tự đoạn khổ JñƑ 7. Pali: dukkhäya adãnam padahaio, tập 
trung tự ngã để hành trì khổ. 


[36JĐại ý đoạn này theo Päli: vị Tỳ-kheo trong khi sống với cảm thọ lạc, 
nhận thấy pháp thiện suy giảm và bất thiện tăng trưởng, bèn áp dụng sự thực 
hành với cảm thọ khổ (tức áp dụng lỗi khổ tu), khi ấy pháp thiện tăng trưởng 
và pháp bắt thiện suy giảm. 


jJ37] Hán: dụng kiểm (sic)_ nạo tiên /ÙJ lệ ## Øƒ. Pali: tejanamn dvisu 
alatesu ätãpitamn, hơ nóng cây tên giữa hai ngọn lửa. 


J36] Hán: phản niệm bắt hướng 4? 2 HJ. Pali: parimukham satim 
upa{†fhapetva, sau khi đặt niệm tưởng ngay trước mặt (hệ niệm tại tiên). 


139] Hán: tham tứ f1; Pali: abhijjham loke, ham muốn trần tục. 
[40] Hán: tâm vô hữu trảnh "777. 
[41] Hán: ngũ cái 7ñ, vừa kế đoạn trên. Päli: pañca nivãranä. 


20. KINH BA-LA-LAO [1] 


Tôi nghe như vây: Một thời Phật du hóa ở Câu-lệ-sáu[2], cùng với chúng Đại Tỳ- 
kheo, đi đên Băc thôn[{3], trú ở phía Bắc của thôn trong rừng Thi-nhiêp-hòa{4|]. 


Bấy giờ Ba-la-lao Già-di- mịŠ] nghe rằng: “Sa-môn Cù-đàm thuộc dòng họ Thích, 
đã từ bỏ dòng họ Thích, xuất gia học đạo, đang du hóa tại Câu-lệ-sâu cùng chúng 
Đại Tỳ-kheo đi đến Bắc thôn, trú ở phía Bắc của thôn trong rừng Thi-nhiếp-hòa. Vị 
Sa-môn Cù-đàm ấy có tiếng tăm lớn, truyền khắp mười phương răng: “Sa-môn Cù- 
đàm là Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. 
VỊ ấy ở trong thế gian này giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ loài 
người cho đến loài trời, tự tri tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ. Pháp mà vị 
ây thuyết, khoảng đầu thiện, khoảng giữa thiện, cứu cánh cũng thiện, có nghĩa, có 
văn, hiển hiện phạm hạnh thanh tịnh trọn đủ”. Nếu gặp được Đức Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, để tôn trọng, lễ bái cúng dường, thừa sự, thì sẽ được 
nhiều thiện lợi”. Người kia suy nghĩ rằng: “Ta nên đến yết kiến Sa-môn Cù-đàm để 
lễ bái, cũng dường”. 


Ba-la-lao Già-di-ni nghe vậy rồi, ra khỏi Bắc thôn, đi về hướng Bắc, đến rừng Thị- 
nhiếp-hòa, muốn yết kiết Thế Tôn đề lễ bái cúng dường. Ba-la-lao Già-di-ni từ xa 
trông thấy Thế Tôn ở trong rừng cây, đoan nghiêm đẹp đẽ, như mặt trăng giữa đám 
tinh tú sáng ngời chói lọi, rực rỡ như tòa núi vàng, đầy đủ tướng hảo, uy thần vời 
vợi, các căn tịch tịnh, không gì ngăn che, thành tựu sự điều ngự, tâm yên tĩnh lặng. 
Ba-la-lao Già-di-ni từ xa trông thấy Đức Thế Tôn rồi, đến trước chỗ Thế Tôn, cùng 
chảo hỏi rồi ngôi xuống một phía, thưa với Thế Tôn răng: 


“Tôi nghe Sa-môn Cù-đàm biết huyễn thuật, là nhà huyễn thuật[6]. Thưa Cù-đàm, 
nêu ai nói như vậy: “Sa-môn Cù-đảm biệt huyền thuật, là nhà huyện thuật”, người 


ẫy không hủy báng Sa-môn Cù-đàm chăng? Người â ấy có nói đúng sự thật không? 
Người â ây nói có đúng pháp chăng? Người ây nói đúng pháp và như pháp[7] chăng? 
Đôi với như pháp, không có sai lâm và không bị chỉ trích chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Già-di-ni, nếu có ai nói như vây, “Sa-môn Cù-đàm biết huyễn thuật, là nhà 
huyền thuật”, thì người ây không hủy báng Sa-môn Cù-đàm, người ây nói chân 
thật, ngươi ây nói đúng pháp, người ây nói pháp như pháp, đôi với pháp không có 
lôi lâm, không bị chỉ trích. Vì sao thê? Này Già-di-mi, Ta biệt huyện thuật ây, 
nhưng chính Ta không phải là nhà huyền thuật”. 


Gñà-di-n1 nói răng: 


“Những điều các Sa-môn, Phạm chí kia nói là chân thật, nhưng tôi không tin họ nói 
răng “Sa-môn Cù-đàm biệt huyền thuật và là nhà huyện thuật”. 


Thê Tôn nói: 


“Này Già-di-ni, nếu người nào biết huyễn thuật thì người đó là nhà huyễn thuật 
chăng?” 


Già-di-ni thưa răng: 
“Quả thật vậy, Thế Tôn. Quả thật vậy, Thiện Thệ”. 
Thế Tôn bảo rằng: 


“Này Già-di-ni, ông đừng tự lầm lẫn mà hủy báng Ta. Nếu hủy báng Ta thì chỉ tự 
gây tốn hại, có sự não hại, có xúc phạm, điều mà Hiền Thánh ghét bỏ, và bị tội lớn. 
Vì sao thế? Này Già-di- “H, điều ấy thật ra không đúng như lời ông nói. Này Giả-di- 
ni, ông có nghe Câu-lệ-sâu có binh tôt[§] chăng? 

Già-di-ni đáp rằng: 

“Tôi nghe rằng có”. 


“Này Già-di-ni, ông nghĩ thế nào, Câu-lệ-sâu có binh tốt ấy để làm gì?” 


Già-di-n1 đáp: 


“Thưa Cù-đàm, đê làm thông sứ và giết giặc cướp. Vì việc đó nên Câu-lệ-sâu nuôi 
các binh tôt ây”. 


“Này Già-di-ni, ông nghĩ thê nào, binh tôt Câu-lệ-sâu có g1ữ giới câm hay khôn 
: F › : y E 
g1ữ giới cầm?” 


Già-di-n1 đáp: 


“Thưa Cù-đàm, nêu trên thê gian này có những người không giữ giới câm, vẫn 
không thê quá hơn binh tôt Câu-lệ-sâu. Vì sao thê? Vì binh tôt Câu-lệ-sâu phạm rât 
nhiêu giới câm, chỉ làm các ác pháp”. 


Lại hỏi: 


“Ông thấy như vậy, biết như vậy, ta không hỏi ông. Nếu có người khác hỏi ông, 
“Vì Già-di-ni biết rằng binh tốt Câu-lệ-sâu phạm rất nhiều những giới cắm, chỉ làm 
những ác pháp; nhân việc đó nên Già-di-ni cũng phạm rất nhiều cắm giới, chỉ làm 
các ác pháp”. Nên nói như vậy, là lời nói đúng sự thật chăng?” 


Già-di-n1 đáp: 


“Không phải vậy, thưa Cù-đàm. Vì sao thê? Vì binh tôt Câu-lệ-sâu có tri kiên khác, 
có sở nguyện khác, nên binh tôt Câu-lệ-sâu phạm rât nhiêu câm giới, chỉ làm các 
ác pháp. Còn tôi thì rât trì giới, không làm các ác pháp”. 


Lại hỏi: 


“Già-di-ni, ông biết binh tốt Câu-lệ-sấu phạm rất nhiều câm giới, chỉ làm các ác 
pháp, nhưng ô ông không do đó mà phạm cấm giới, chỉ làm các ác pháp. Vậy thì vì 
sao không thể rằng Như Lai biết huyễn thuật, trong khi chính mình không phải là 
nhà huyền thuật. Vì sao thế? Ta biết huyễn thuật, biết người huyễn thuật, biết quả 
báo của huyền thuật, biết đoạn trừ huyễn thuật. 


“Này Già-di-m, Ta cũng biết sát sanh, biết người sát sanh, biết sự đoạn trừ sát 
sanh. Này Già-di-ni, Ta biết việc lẫy của không cho, biết người lây của không cho, 
biết quả báo việc lẫy của không cho, biết sự đoạn trừ việc lấy của không cho. Này 
Già-di-ni, Ta biết việc nói dối, biết người nói dối, biết quả báo việc nói dối, biết 
đoạn trừ sự nói đôi. Này Già-di-ni, Ta biết như vậy, thấy như vậy. Ai nói như vây: 

“Sa-môn Cù-đàm biết huyền thuật tức là nhà huyễn thuật” , nêu người Ấy chưa đoạn 
trừ lời nói này, mà nghe tâm Ấy, dục ấy, nguyện ấy, văn ấy, niệm ấy, quán ấy, thì 
trong khoảnh khắc như co duỗi cánh tay, mạng chung sanh vào địa ngục”. 


Già-di-ni nghe vậy, kinh hãi khủng khiếp, lông trên mình dựng đứng lên, liền từ 
chô ngôi đứng dậy đánh lễ chân Phật, quỳ mọp, chặp tay hướng vê Thê Tôn mà 
bạch răng: 


“Cù-đàm, tôi ăn năn tội lỗi. Thiện Thệ, tôi tự thú[9]. Tôi như ngu, như si, như bất 
định, như bắt thiện. Vì sao thế? Vì tôi nói quấy rằng Sa-môn Cù-đàm là nhà huyễn 
thuật. Mong Thiện Thệ cho tôi được ăn năn tội lỗi, thấy tội thì bày tỏ. Tôi đã ăn 
năn tội rồi, sẽ giữ gìn không để tái phạm nữa”. 


Thế Tôn bảo rằng: 


“Thật như vậy, Già-di-ni, ông quả thật ngu, như si, như bất định, như bắt thiện. Vì 
sao thế? Vì ông đối với Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng, Chánh Giác, mà nói quấy là 
nhà huyễn thuật. Nhưng ông có thể ăn năn tội lỗi, thấy tội thì nên bày tỏ, giữ gìn 
không để tái phạm nữa. Như vậy, này Già-di-ni, nếu có người ăn năn tội lỗi, thấy 
tội nên bày tỏ, hộ trì mà không tạo lại nữa, thì trưởng dưỡng Thánh pháp, không 
còn có sự sai lầm nữa”. 


Lúc đó Già-di-ni chắp tay hướng về Đức Thế Tôn mà bạch rằng: 


“Thưa Cù-đàm, có Sa-môn, Phạm chí, thấy thế này, nói thế này: “Nếu kẻ nào sát 
sanh, kẻ ấy nhất thiết thọ báo ngay trong đời này; nhân đó mà sanh ra ưu khổ. Nếu 
kẻ nào lây của không cho, nói dối, kẻ ây nhất thiết thọ báo; nhân đó mà sanh ra ưu 
khổ”. Thưa Sa-môn Cù-đàm, ý Ngài nghĩ sao?” 


Đức Thế Tôn bảo rằng: 


Này Già-di-mi, nay Ta hỏi ông, tùy sự hiểu biết mà trả lời. Này Già-di-ni, ý ông 
nghĩ sao? Nếu trong thôn â ấp, hoặc có một người đầu đội tràng hoa, dùng nhiều loại 
hương xoa vào thân, rồi xướng nhạc, ca vũ, tự mình thỏa thích, vui cười nữ sắc, 
hoan lạc như vua. Nếu có người hỏi rằng: “Người này trước kia làm những gì mà 
nay đầu đội tràng hoa, hoặc dùng nhiều loại hương xoa vảo thân rồi xướng nhạc, ca 
vũ, tự mình thỏa thích, vui cười nữ sắc, hoan lạc như vua?° Hoặc có người trả lời 
rằng: “Người ấy vì Quốc vương mà giết hại kẻ thù. Quốc vương sau khi vui vẻ liền 
ban thưởng cho. Do đó người ây đầu đội tràng hoa, dùng nhiều loại hương xoa vào 
thân, rồi xướng nhạc, ca vũ, tự mình thỏa thích, vui cười nữ sắc, hoan lạc như vua. 
“Này Già-di-ni, ông có thấy như vậy, nghe như vậy chăng?” 


Già-di-n1 đáp: 


“Tôi có thấy như vậy, nghe như vậy, Cù-đàm. Tôi đã nghe và sẽ được nghe nữa”. 


“Già-di-nl, rồi lại thấy Quốc vương bắt bớ tội nhân, trói quặt hai tay lại, đánh 
trống, xướng lệnh, kéo ra cửa thành phía Nam, để ngồi dưới cây nêu cao, rồi chém 
bêu đầu. Nếu có người hỏi rằng: “Người này phạm tội gì mà bị Quốc vương giết 
nhỉ?* Hoặc có người trả lời răng: “Người này giết lầm người vô tội trong Vương 
gia, do đó Quốc vương ra lệnh hành hình như vậy”. Này Già-di-ni, ông có thấy như 
vậy, nghe như vậy chăng?” 


Già-dI-nl trả lời: 

“Tôi có thấy như vậy, Cù-đàm, tôi đã nghe và sẽ được nghe nữa”. 

“Này Già-di-ni, nếu có Sa-môn, Phạm chí, thấy như vậy, nói như vậy: “Nếu có 
người nào sát sanh người ây nhât thiệt phải thọ báo ngay trong hiện tại này; nhân 
đó mà sanh ra ưu khô”, thì đó là lời nói chân thật hay lời nói hư dôi?” 

Già-di-ni đáp: 

“Đó là lời nói hư dối, thưa Cù-đàm”. 

“Nếu người ấy nói hư vọng, ông có tin chăng?” 

Già-di-n1 đáp: 

“Tôi không tin, thưa Cù-đàm”. 

Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay, Giả-di-ni, Ta lại hỏi ông, ông nghĩ thế nào? Nếu trong thôn ấp, hoặc 
có người đâu đội tràng hoa, dùng nhiêu thứ hương xoa vào thân, rôi xướng nhạc, 
ca vũ, tự mình thỏa thích, vui chơi nữ sắc, hoan lạc như vua. Nếu có người hỏi 
rằng: “Người này trước kia đã làm những việc gì mà nay đầu đội tràng hoa, dùng 
nhiều thứ hương xoa vào thân, ri xướng nhạc, ca vũ, tự mình thỏa thích vui chơi 
nữ sắc, hoan lạc như vua? Hoặc có người trả lời răng, “Người ây ở nước khác, vì 
lây của không cho, do đó người ây đâu đội tràng hoa, dùng nhiêu thứ hương xoa 
vào thân, rôi xướng nhạc, ca vũ, tự mình thỏa thích vui chơi nữ sắc, hoan lạc như 
vua”. Này Già-di-mi, ông có thây như vậy, nghe như vậy chăng?” 


Già-di-ni thưa: 


“Tôi có thấy như vậy, thưa Củ-đàm, tôi đã nghe và sẽ được nghe nữa”. 


“Này Già-di-nl, rồi lại thấy Quốc vương bắt bớ tội nhân trói quặt hai tay ra sau, 
đánh trống, xướng lệnh kéo ra cửa phía Nam, để ngôi dưới gốc cây nêu cao rồi 
chém bêu đầu. Nếu có người hỏi rằng: Người này mặc tội gì mà bị Quốc vương 
giết chết?” Hoặc có người trả lời rằng: “Người ấ cử lây của không cho trong Vương 
gia, do đó Quốc vương ra lệnh hành hình như vậy”. Này Già-di-ni, ông có thấy như 
vậy, nghe như vậy chăng?” 


Già-di-ni trả lời rằng: 

““Tôi có thấy như vậy, Cù-đàm, tôi đã nghe và sẽ được nghe nữa”. 

“Này Già-di-ni, nêu có Sa-môn, Phạm chí thấy và nói như vậy: “Nếu có kẻ nào lây 
của không cho, kẻ ây nhât thiết phải thọ báo ngay trong đời hiện tại này, nhân đó 
mà sanh ra ưu khô”, thì lời nói đó chân thật hay lời nói hư dôi?” 

Già-di-ni đáp: 

“Đó là lời nói hư dối, thưa Cù-đàm”. 

“Nếu người ấy nói hư vọng, ông có tin chăng?” 

Già-di-n1 đáp: 

' Tôi không tin, thưa Cù-đàm!” 

Đức Thế Tôn khen rằng. 

“Lành thay! Lành thay! Già-di-mi!” 

Lại hỏi GIà-dI-n1: 


“Già-di-ni, ông nghĩ thế nào, nếu trong thôn ấp hoặc có người đầu đội tràng hoa, 
dùng nhiều thứ hương xoa vào thân, rồi xướng nhạc, ca vũ, tự mình thỏa thích vui 
chơi nữ sắc, hoan lạc như vua. Nếu có người hỏi rằng: “Người ấy trước kia làm 
những việc gì mà nay đầu đội tràng hoa, dùng nhiều thứ hương xoa vảo thân, rồi 
xướng nhạc ca vũ, tự mình thỏa thích vui chơi nữ sắc, hoan lạc như vua?° Hoặc có 
người trả lời rằng: “Người ấy ca múa để vui giỡn, cười đùa. Người ấy bằng lời nói 
dối làm cho Quốc vương vui vẻ. Sau khi Quốc vương vui vẻ liền ban thưởng cho, 
do đó người ấy đầu đội tràng hoa, dùng nhiều thứ hương xoa vảo thân, rồi xướng 
nhạc, ca vũ, tự mình thỏa thích vui chơi nữ sắc, hoan lạc như vua". Này Già-di-mi, 
ông có thấy như vậy, nghe như vậy chăng?” 


Già-di-ni trả lời rằng: 

““Tôi có thấy như vậy, Cù-đàm, tôi đã nghe và sẽ được nghe nữa”. 

“Này Già-di-ni, rồi lại thấy Quốc vương bắt bớ tội nhân, dùng gậy đánh đến chết, 
rôi bỏ vào củi cây, chở trên xe trồng đi ra cửa thành phía Bắc, vất vào trong rãnh 
nước, nếu có người hỏi rằng: “Người â ây mắc tội gì mà bị quốc vương giết chết đi?' 
Hoặc có người trả lời răng: “Người ây ở trước Quốc vương nói dối là có chứng 


đắc, người ây do lừa gạt Quốc vương bằng lời nói dối nên bị Quốc vương ra lệnh 
bắt làm như thê”. Này Gñà-di-n1, ông có thây như vậy, nghe như vậy không?” 


Già-di-mi trả lời răng: 
“Tôi có thây vậy, Cù-đàm, tôi đã nghe và sẽ nghe nữa”. 


“Này Già-di-ni, ông nghĩ thế nào, nếu có Sa-môn, Phạm chí thấy như vậy, nói như 
vậy: “Nếu có người nào nói dối, người ấy nhất thiết phải thọ báo ngay trong đời 
hiện tại này, nhân đó mà sanh ra ưu khổ", thì lời nói đó là lời nói chân thật hay hư 
dối?” 


Già-di-m đáp: 

“Đó là lời nói hư dối, thưa Cù-đàm”. 

“Nếu người ấy nói hư vọng, ông có tin chăng?” 
Già-di-n1 đáp: 

“Tôi không tin, thưa Cù-đàm”. 

Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Già-di-mi!” 


Lúc đó, Già-di-ni liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai sửa áo chắp tay hướng về 
Thê Tôn mà thưa răng: 


“Kỳ diệu thay, những điều Cù-đàm nói rất vi diệu, khéo ví dụ, khéo dẫn chứng. 
Bạch Cù-đàm, tôi ở trong Bắc thôn có xây dựng một ngôi nhà cao lớn, sắp đặt 
giường nệm, để sẵn đồ chứa nước thắp sáng những ngọn đèn lớn. Nếu có vị Sa- 
môn, Phạm chí tinh tấn nào đến nghỉ ở ngôi nhà cao lớn ấy, tôi sẽ tùy khả năng mà 
cung cấp những gì vị ấy cần thiết. Có bốn vị luận sĩ mà sở kiến khác nhau, cùng 


đến tập hợp tại ngôi nhà cao lớn ấy. Trong đó có một vị luận sĩ thấy như vầy, nói 
như vày[10]: “Không có bố thí, không có trai tếâ, không có chú thuyết, không có 
nghiệp thiện, nghiệp ác, không có nghiệp báo thiện ác, không có đời này đời sau, 
không có cha, không có mẹ, trên đời không có bậc chân nhân đi đến thiện xứ, khéo 
đi, khéo hướng[1 I], tự tr1, tự giác, tự chứng ngộ đời này và đời khác[12], thành tựu 
Và an trụ”. 


“Vị luận sư thứ hai lại có sở kiến trái nØƯỢC VỚI SỞ kiến của vị luận sư thứ nhất. Vị 
ấy cũng thấy như vầy, nói như vây: “Có bố thí, có trai tế, có chú thuyết, có nghiệp 
thiện ác, có nghiệp báo thiện ác, có đời này đời sau, có cha có mẹ có bậc chân nhân 
trên đời này ổi đến thiện xứ, khéo đi, khéo hướng, tự tri, tự giác, tự chứng ngộ đời 
này và đời khác, thành tựu và an trụ. 


“Vị luận sư thứ ba[13] thấy như vầy, nói như vầy: “Tự mình làm và sai bảo người 
khác làm, tự mình chém giết và sai bảo người khác chém giết, tự mình nấu và sai 
bảo người khác nấu; ưu sâu[14], phiền muộn, lo lắng, đấm ngực, áo não, khóc lóc, 
ngu sĩ; sát sanh, lây của không cho, tà dâm, nói đối, uống rượu; đào vách, mở kho, 
đến ngõ hẻm khác để ăn cướp[15], phá làng hại xóm, phá thành, diệt nước; làm 
như thế không phải là làm ác. Lại dùng vòng sắt bén như dao cạo, người ấy đối với 
tất cả chúng sanh ở trên cõi đời này, trong vòng một ngày mà bửa, mà cắt, mà 
chém. mà chặt, mà lột da, mà lóc xẻ từng mảng thịt, lách từng phân từng khối; do 
vậy vẫn không có nghiệp ác, do vậy vân thông có nghiệp báo ác. Ở bờ sông Hăng- 
già phía Nam, giết rồi cắt, rồi khiến nấu”; và ở bờ sông Hằng-già phía Bắc mà bố 
thí, trai tế, chú thuyết. Không do đó mà có tội hay có phước; không do đó mà có 
quả báo tội phước. Cấp thí, tự chế ngự, thủ hộ, nhiếp trì, tán thán, nhiêu ích, ái ngữ 
lợi hành, không do đó mà có phước, không do đó mà có quả báo của phước". 


Luận sĩ thứ tư lại có sở kiến trái ngược sở kiến vị luận chủ thứ ba. Vị ấy thấy như 
vầy, nói như vậy: “Tự mình làm và sai bảo người khác làm, tự mình chém giết và 
sai bảo người khác chém giết, tự mình nấu và sai bảo người khác nấu; ưu sâu, 
phiền muộn, lo lắng, đâm ngực, áo não, khóc lóc, ngu sĩ; sát sanh, lây của không 
cho, tà dâm, nói dối, uống rượu; đào vách, mở kho, đến ngõ hẻm khác để ăn cướp, 
phá làng hại xóm, phá thành, diệt nước; làm như thế chính là làm ác. Lại dùng 
vòng sắt bén như dao cạo, người ấy đối với tất cả chúng sanh ở trên cõi đất này, 
trong vòng một ngày mà bửa, mà cắt, mà chém, mà chặt, mà lột da, mà lóc xẻ từng 
mảng thịt, lách từng phần từng khối; do vậy vẫn không có nghiệp ác, do vậy vẫn 
không có nghiệp báo ác. Ở bờ sông Hằng-già phía Nam, giết rồi cắt, rồi khiến 
nấu; và ở bờ sông Hăằng-già phía Bắc mà bồ thí, trai tế, chú thuyết. Do đó có tội có 
phước; do đó mà có quả báo tội phước. Cấp thí, tự chế, thủ hộ, nhiếp trì, tán thán, 
nhiêu ích, ái ngữ, lợi hành, do đó mà có quả báo tội phước. 


“Thưa Cù-đàm, tôi nghe như vậy liền sanh nghi hoặc: “Những vị Sa-môn, Phạm 
chí đó, ai nói chân thật, ai nói hư đôi?'.” 


Đức Thế Tôn trả lời: 


“Này Già-di-ni, ông chớ sanh nghi hoặc. Vì sao thế? Vì do có nghi hoặc mà sanh 
ra do dự. Này Già-di-ni, ông tự mình không có tịnh trí, để biết là có đời sau hay 
không có đời sau. Này Già-di-ni, ông lại cũng không có tịnh trí để biết điều được 
làm là ác hay điều được làm là thiện? Này Già-di-mi, có một pháp định[16] được 
gọi là “Viễn ly”. Ông nhờ định ấy sẽ có thể được chánh niệm, có thể đạt tới nhất 
tâm; như vậy, ở trong đời hiện tại ông sẽ đoạn trừ sự nghi hoặc, và được thăng 
tân[17]”. 


Lúc đó Già-di-ni từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai sửa áo, chắp tay hướng về Đức 
Thê Tôn mà bạch răng: 


“Thưa Cù-đàm, thế nào là có một pháp định được gọi là “Viễn ly”. Tôi nhờ định ấy 
sẽ có thê được chánh niệm, có thê đạt tới nhât tâm; như vậy, ở trong đời hiện tại tôi 
có thê đoạn trừ sự nghi hoặc, và được thăng tân[{ I §]?” 


Đức Thế Tôn bảo rằng: 


““Thánh đệ tử đa văn xa lìa sự giết, đoạn trừ sự giết; đoạn trừ sự lấy của không cho, 
tà đâm, nói đối, cho đến đoạn trừ tà kiến và được chánh kiến. Vị ấy ban ngày cày 
ruộng, và gieo giống: đến chiều nghỉ ngơi và vào nhà ngồi thiền định; qua đêm, lúc 
hừng sáng suy nghĩ như vầy: “Ta xa lìa sự giết, đoạn trừ sự giết; đoạn trừ sự lấy 
của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến đoạn trừ tà kiến và được chánh kiến. Vị ẫy 
liền tự thấy: “Ta đã đoạn trừ mười nghiệp đạo ác và niệm mười nghiệp đạo thiện". 
VỊ ẫy sau khi tự thấy: “Ta đã đoạn trừ mười nghiệp đạo ác và niệm mười nghiệp 
đạo thiện”, liền sanh ra hân hoan. Sau khi sanh ra hân hoan liền phát sanh hỷ; sau 
khi phát sanh hy, thân liền an định; sau khi thân được an định, thân liền cảm giác 
lạc. Sau khi thân cảm giác lạc thì được nhất tâm. Này Gñà-di-m1, sau khi Thánh đệ 
tử Đa văn được nhất tâm rồi thì tâm câu hữu với từ, biến khắp một phương, thành 
tựu và an trụ. Cũng thế hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, 
tâm câu hữu với từ, không kết không oán, không sân, không nhuế, không não hại, 
quảng đại vô biên, vô lượng, khéo tu tập biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an 
trụ. 


“Vị ấy suy nghĩ như vầy: “Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào thấy như vầy, nói như 
vây: “Không có sự bô thí, không có trai tê, không có chú thuyêt, không có nghiệp 
thiện ác, không có nghiệp báo thiện ác, không có đời này đời sau, không có cha, 


không có mẹ trên đời, không có bậc thiện nhân đi đến thiện xứ, khéo đi, khéo 
hướng, tự tri, tự giác, tự chứng ngộ đời này và đời khác, thành tựu và an trụ'. Nếu 
điều vị Sa-môn, Phạm chí kia nói ra là chân thật, ta không xâm phạm đời, dù sợ hãi 
hay không sợ hãi[19], thường thương mến tất cả thế gian. Tâm ta không cùng thế 
gian tranh cãi, cũng không có sự hân hoan thô trược. Nay ta được pháp của bậc Vô 
thượng, thăng tấn đến trú xứ an lạc. Đó là pháp định viễn ly. Những gì Sa-môn, 
Phạm chí kia nói, không cho là đúng, không cho là sai. Sau khi không cho là đúng, 
không cho là sai, liền được nội tâm tĩnh chỉ. 


“Này Già-di-ni, đó là pháp định, được gọi là viễn ly. Ông có thể nhân định nảy mà 
được chánh niệm, mà được nhât tâm. Như vậy, ông có thê đoạn hệt nghi hoặc trong 
đời hiện tại mà được thăng tiên. 


“Lại nữa Già-di-nI: Thánh đệ tử đa văn xa lìa sự giết, đoạn trừ sự giết; đoạn trừ sự 
lẫy của không cho, tà dâm, nói đối, cho đến đoạn trừ tà kiến và được chánh kiến. 
Vị ấy ban ngày cày ruộng, và gieo giống; đến chiều nghỉ ngơi và vào nhà ngồi 
thiền định; qua đêm, lúc hừng sáng suy nghĩ như vây: “Ta xa lìa sự giết, đoạn trừ 
sự giết; đoạn trừ sự lây của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến đoạn trừ tà kiến và 
được chánh kiến. Vị ây liền tự thấy: “Ta đã đoạn trừ mười nghiệp đạo ác và niệm 
mười nghiệp đạo thiện". VỊ ẫy sau khi tự thấy: “Ta đã đoạn trừ mười nghiệp đạo ác 
và niệm mười nghiệp đạo thiện", liền sanh ra hân hoan. Sau khi sanh ra hân hoan 
liền phát sanh hỷ; sau khi phát sanh hỷ, thân liền an định; sau khi thân được an 
định, thân liền cảm giác lạc. Sau khi thân cảm giác lạc thì được nhất tâm. Này Già- 
di-ni, sau khi Thánh đệ tử đa văn được nhất tâm rồi thì tâm câu hữu với bi, biến 
khắp một phương thành tựu và an trụ; cũng thế hai, ba, bốn phương, tứ duy, 
thượng hạ, biến khắp tất cả. Tâm câu với bi, không kết, không oán không sân nhué, 
không não hại, quảng đại, vô lượng vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, 
thành tựu và an trụ. 


“Vị ấy suy nghĩ như vậy: “Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào thấy như vây, nói như 
vầy: “Có sự bồ thí, có trai tế, có chú thuyết, có nghiệp thiện ác, có nghiệp báo thiện 
ác, có đời này đời sau, có cha, có mẹ trên đời, có bậc thiện nhân đi đến thiện xứ, 
khéo đi, khéo hướng, tự tri, tự giác, tự chứng ngộ đời này và đời khác, thành tựu và 
an trụ”. Nếu điều vị Sa-môn, Phạm chí kia nói ra là chân thật, ta không xâm phạm 
đời, dù sợ hãi hay không sợ hãi, thường thương mến tất cả thế gian. Tâm ta không 
cùng thế gian tranh cãi, cũng không có sự hân hoan thô trược. Nay ta được pháp 
của bậc Vô thượng, thăng tấn đến trú xứ an lạc. Đó là pháp định viễn ly. Những gì 
Sa-môn, Phạm chí kia nói, không cho là đúng, không cho là sai. Sau khi không cho 
là đúng, không cho là sai, liền được nội tâm tĩnh chỉ. 


“Này Già-di-ni, đó là pháp định, được gọi là viễn ly. Ông có thể nhân định này mà 
được chánh niệm, mà được nhât tâm; như vậy, ông có thê đoạn hêt nghi hoặc trong 
đời hiện tại mà được thăng tiên. 


“Lại nữa Già-di-n1, Thánh đệ tử đa văn xa lìa sự giết, đoạn trừ sự giết; đoạn trừ sự 
lấy của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến đoạn trừ tà kiến và được chánh kiến. 
Vị ấy ban ngày cày ruộng, và gieo giống: đến chiều nghỉ ngơi và vào nhà ngồi 
thiền định; qua đêm, lúc hừng sáng suy nghĩ như vậy: “Ta xa lìa sự giết, đoạn trừ 
sự giết; đoạn trừ sự lây của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến đoạn trừ tà kiến và 
được chánh kiến. Vị ấy liền tự thấy: “Ta đã đoạn trừ mười nghiệp đạo ác vả niệm 
mười nghiệp đạo thiện". VỊ ấy sau khi tự thấy: “Ta đã đoạn trừ mười nghiệp đạo ác 
và niệm mười nghiệp đạo thiện", liền sanh ra hân hoan. Sau khi sanh ra hân hoan 
liền phát sanh hý; sau khi phát sanh hý, thân liền an định; sau khi thân được an 
định, thân liền cảm giác lạc. Sau khi thân cảm giác lạc thì được nhất tâm. Này Giả- 
di-ni, sau khi Thánh đệ tử đa văn được nhất tâm rồi thì tâm câu hữu với hỷ, biến 
khắp một phương thành tựu và an trụ; cũng thế hai, ba, bốn phương, tứ duy, 
thượng hạ, biến khắp tất cả. Tâm câu với hỷ, không kết, không oán, không sân 
nhuế, không não hại, quảng đại, vô lượng vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế 
gian, thành tựu vả an trụ. 


“Vị â ẫây suy nghĩ như vây: “Tự mình làm và sai bảo người khác làm, tự mình chém 
giết và sai bảo người khác chém giết, tự mình nấu và sai bảo người khác nấu; ưu 
sầu, phiền muộn, lo lắng, đâm ngực, áo não, khóc lóc, ngu sĩ; sát sanh, lây của 
không cho, tà dâm, nói dối, uống rượu; đào vách, mở kho, đến ngõ hẻm khác để ăn 
cướp, phá làng hại xóm, phá thành, diệt nước; làm như thế không phải là làm ác. 
Lại dùng vòng sắt bén như dao cạo, người ấy đối với tất cả chúng sanh ở trên cõi 
đất này, trong vòng một ngày mà bửa, mà cắt, mà chém, mà chặt, mà lột da, mà lóc 
xẻ từng mảng thịt, lách từng phần từng khối; do vậy vẫn không có nghiệp ác, do 
vậy vân .Không có nghiệp báo ác. Ở bờ sông Hằng- già phía Nam, giết rồi cắt, rồi 
khiến nấu; và ở bờ sông Hằng-già phía Bắc mà bồ thí, trai tế, chú thuyết. Không 
do đó mà có tội hay có phước; không do đó mà có quả báo tội phước. Cấp thí, tự 
chế ngự, thủ hộ, nhiếp trì, tán thán, nhiêu ích, ái ngữ lợi hành, không do đó mà có 
phước, không do đó mà có quả báo của phước”. Nếu điều vị Sa-môn, Phạm chí kia 
nói ra là chân thật, ta không xâm phạm đời, dù sợ hãi hay không sợ hãi, thường 
thương mến tất cả thế gian. Tâm ta không cùng thế gian tranh cãi, cũng không có 
sự hân hoan thô trược. Nay ta được pháp của bậc Vô thượng, thăng tấn đến trú xứ 
an lạc. Đó là pháp định viễn ly. Những gì Sa-môn, Phạm chí kia nói, không cho là 
đúng, không cho là sai. Sau khi không cho là đúng, không cho là sai, liền được nội 
tâm tĩnh chỉ. 


“Này Già-di-ni, đó là pháp định, được gọi là viễn ly. Ông có thể nhân định này mà 
được chánh niệm, mà được nhât tâm. Như vậy, ông có thê đoạn hệt nghi hoặc trong 
đời hiện tại mà được thăng tiên. 


“Lại nữa Già-di-n1, Thánh đệ tử đa văn xa lìa sự giết, đoạn trừ sự giết; đoạn trừ sự 
lấy của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến đoạn trừ tà kiến và được chánh kiến. 
Vị ấy ban ngày cày ruộng, và gieo giống: đến chiều nghỉ ngơi và vào nhà ngồi 
thiền định; qua đêm, lúc hừng sáng suy nghĩ như vây: “Ta xa lìa sự giết, đoạn trừ 
sự giết; đoạn trừ sự lây của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến đoạn trừ tà kiến và 
được chánh kiến. Vị ấy liền tự thấy: “Ta đã đoạn trừ mười nghiệp đạo ác vả niệm 
mười nghiệp đạo thiện". VỊ ấy sau khi tự thấy: “Ta đã đoạn trừ mười nghiệp đạo ác 
và niệm mười nghiệp đạo thiện", liền sanh ra hân hoan. Sau khi sanh ra hân hoan 
liền phát sanh hý; sau khi phát sanh hý, thân liền an định; sau khi thân được an 
định, thân liền cảm giác lạc. Sau khi thân cảm giác lạc thì được nhất tâm. Này Giả- 
di-ni, sau khi Thánh đệ tử đa văn được nhất tâm rồi thì tâm câu hữu với xả, biến 
khắp một phương thành tựu và an trụ; cũng thế hai, ba, bốn phương, tứ duy, 
thượng hạ, biến khắp tất cả. Tâm câu với xả, không kết, không oán, không sân 
nhuế, không não hại, quảng đại, vô lượng vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế 
gian, thành tựu vả an trụ. 


“Vị â ẫy suy nghĩ như vầy: “Tự mình làm và sai bảo người khác làm, tự mình chém 
giết và sai bảo người khác chém giết, tự mình nấu và sai bảo người khác nấu; ưu 
sầu, phiền muộn, lo lắng, đâm ngực, áo não, khóc lóc, ngu sĩ; sát sanh, lây của 
không cho, tà dâm, nói dối, uống rượu; đào vách, mở kho, đến ngõ hẻm khác để ăn 
cướp, phá làng hại xóm, phá thành, diệt nước; làm như thế thật sự là làm ác. Lại 
dùng vòng sắt bén như dao cạo, người ấy đối với tất cả chúng sanh ở trên cõi đất 
này, trong vòng một ngày mà bửa, mà cắt, mà chém, mà chặt, mà lột da, mà lóc xẻ 
từng mảng thịt, lách từng phân từng khối; do vậy có nghiệp ác, do vậy có nghiệp 
báo ác. Ở bờ sông Hằng- già phía Nam, giết rồi cắt, rồi khiến nấu; và ở bờ sông 
Hằng-già phía Bắc mà bồ thí, trai tế, chú thuyết. Do đó mà có tội hay có phước; do 
đó mà có quả báo tội phước. Cấp thí, tự chế ngự, thủ hộ, nhiếp trì, tán thán, nhiêu 
ích, ái ngữ, lợi hành; do đó mà có phước, do đó mà có quả báo của phước”. Nếu 
điều vị Sa-môn, Phạm chí kia nói ra là chân thật, ta không xâm phạm đời, dù sợ hãi 
hay không sợ hãi, thường thương mến tất cả thế gian. Tâm ta không cùng thế gian 
tranh cãi, cũng không có sự hân hoan thô trược. Nay ta được pháp của bậc Vô 
thượng, thăng tân đến trú xứ an lạc. Đó là pháp định viễn ly. Những gì Sa-môn, 
Phạm chí kia nói, không cho là đúng, không cho là sai. Sau khi không cho là đúng, 
không cho là sai, liền được nội tâm tĩnh chỉ. 


“Này Già-di-ni, đó là pháp định, được gọi là viễn ly. Ông có thể nhân định này mà 
được chánh niệm, mà được nhât tâm. Như vậy, ông có thê đoạn hêt nghi hoặc trong 
đời hiện tại mà được thăng tiên”. 


Khi Phật nói bài pháp ấy xong, Già-di-ni viễn ly trần cấu, phát sanh con mắt thanh 
tịnh thấy rõ các pháp. Lúc đó, Già-di-ni thấy pháp, chứng pháp, giác ngộ pháp 
bạch tịnh, đoạn nghĩ, vượt qua hoặc[20], không còn tôn sùng ai khác, không còn do 
ai khác, không còn do dự, đã trụ nói quả chứng đạt, được vô sở úy đối với giáo 
pháp của Thế Tôn, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lễ dưới chân Phật mà bạch 
răng. 


“Bạch Đức Thê Tôn, con từ nay xin quy y Phật, quy y Pháp và Chúng Tỳ-kheo; cúi 
mong Đức Thê Tôn nhận con làm Uu-bà-tắc; bắt đầu từ hôm nay, trọn đời quy y 
cho đên khi mạng chung”. 


Phật thuyết như vậy. Ba-la-lao Già-di-ni và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích : 
[I] ` Tương đương PaH: S.42.13. Pa†ali-sutia. 
J2]  Câu-lệ-sấu #J JÈ. Pali: Koliyesu, giữa những người Koliyä, một bộ 
tộc theo thê chê cộng hòa trong thời Phát, cư ngụ tại làng Raãmagama trên bờ 
sông Hằng, và phần khác sống tại Devadaha, lãnh thổ của họ và của giỏng 


Sakya được chia đôi bằng sông Rohinin và một cuộc chiến đẫm máu sắp xảy 
ra, nếu không có sự can thiệp của Đức Phật. 


I3] Bắc thôn J##. Pali: UHara, tên thôn ở trong Koliyä. 
[4]  Thi-nhiễp-hòa lâm /'Ö## #®l! #Ä. Päli: Simsapavana. 


[5]Ba-la-lao Già-di-ni Ä# 2E ñU 3 12. Pali: Pataliya-gäminï thôn trưởng 
Pataliya. 


l6] Hán: trí huyễn thị huyễn #4747 Päli: (...,) mãyam jãnafi tỉ (.. s) 
mãyœwï tỉ, (Sa-môn Gotama) biết huyền thuật, (vậy Gotama là) nhà huyễn 
thuật. 


[7] Hán: pháp như pháp ¿2/1 3Z. Pali: dhammassa canudhamma, và tùy 
pháp của pháp, chỉ những vân đề liên hệ đến pháp. 


[8] Hán: tốt %* Pali: lambachlake bhaHe, người làm thuê có lọn tóc buông 
thông. 


[9] Hán: tự thú EJ ý. Bản Cao-li: tự tích EJ f(từ trước). 


[I0] Thuyết đoạn diệt (uccheda-vada) cúa Ajita Kesa-kambäli. Xem D2 
Samafñnaphala-suta, Nol(2]l), Trường Ahàm “Kimh số 14, 
Phạm Động), Đại I, tr. 6. 


[I1] Hán: thiện khứ thiện hướng # #2. Pali: sammagala, sammäa- 
pafippanna, chân chánh hành trì (tám Thánh đạo), chân chánh thú hướng 
(nhăm đếùn Niễt-bàn). 


[I2] Pali: na (.) ye imañ ca lokam paraï ca lokam sayam abhifra 
saccchikatva pavedemii, "không có những vị sau khi tự mình thực chứng về 
thể giới này và thể giới khác rồi thuyết mình lại `. 

[13] Thuyết vô tác dụng (akiriya-väda) của Pirana Kassapa, Päli, D. 2. 
Samafññaphala-suua, No.l(21), Trường A-hàm “Kinh số 14 
Phạm Động), Đại I, tr. 86. 


[14] Tự mình hay khiến người khác; đoạn sau, văn nghĩa tương tợ. 


[15] Hán: chí tha hạng mạch ® ft #Ê l7 (bản Cao-li: kiếp Z7). Có lẽ Päli: 
paripanthe (Hán đọc: parapanthe) tiihato, chận đường ăn cướp. 


[16] Hán: hữu pháp chỉ định 7Ø1?255Z #Œ. Pali: atthi.. Dhammasamadhi. 
[H7] Tham chiếu Pali: aHthi gãmaHi dhammasamadhi ftara ce tfvam 
citasamadhim patilabeyyäsi evam tvam imam kankhadhammam pajaheyyäsi, 
“Này thôn trưởng, có pháp định (pháp tam-muội), mà nêu trong đó ngươi có 
thê đạt được tâm định như vậy ngươi có thê đoạn trừ pháp nghỉ hoặc ”. 

[18] Hán: thăng tấn #ZÈŠ. Päli: sagea, sanh lên trên; sanh thiên. 


[19] Hán: bố dữ bất bố Ífữ 7ƒ, chỉ người run sợ tức kẻ yếu, và người 
vững vàng tức kẻ mạnh. Pali: tasam va thãvara. 


J20] Hán: đoạn nghỉ độ hoặc ñƑ 5š /#' #Ÿ. Pali: tinna-vicikiccho vigata- 
kathamhatho, vượt qua hoài nghĩ, đứt trừ do dự. 
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21. KINH ĐĂNG TÂM [1] 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ở trong rừng Thăng lâm, vườn Cấp cô độc. 


Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử[2] cùng chúng Tỳ-kheo vân tập tại giảng đường|3] vào 
ban đêm, nhân đem các nội kết sửủ[4] và ngoại kêt sử[Š] mà phân biệt nghĩa lý cho 


các Tỳ-kheo. 


“Này chư Hiền, trên đời quả thật có hai hạng người. Những gì là hai? Đó là người 
có nội kêt sử, bậc A-na-hàm, không trở lại thê gian này, và người có ngoại kiêt sử, 
không phải là bậc A-na-hàm, sẽ còn trở lại thê gian này. 


“Này chư Hiên, thê nào là người có nội kêt sử, bậc A-na-hàm, không còn trở lại thê 
gian này? 


Nếu có người tu tập các giới cấm, không bị thủng, không sứt mẻ, không ô uế, 
không vân đục, hoàn toàn không thê chỉ trích, được bậc Thánh khen ngợi, khéo tu, 
khéo đầy đủ. Vị ấy nhân tu tập giới cắm, không bị thủng, không sứt mẻ, không ô 
uễ, không vân đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc Thánh khen ngợi, khéo 
tu, khéo đầy đủ, nên lại học nhàm tớm dục, không dục và đoạn dục. Nhân học 
nhàm tởm dục, không dục và đoạn dục mà chứng được tịch tịnh tâm giải thoát|6 |. 
Sau khi chứng đắc như vậy, trong cảm thọ lạc mà mến tiếc, không chịu xa ha, 
trong đời hiện tại không được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng chung vượt qua các 
cõi trời Đoàn thực[7] sanh về các cõi ý sanh khác[§]. Khi sanh vê các nơi ẫy TÔI, VỊ 
ấy suy nghĩ thế này: “Ta trước kia còn làm người|9], lúc â ấy tu tập các giới cắm, 
không bị thủng, không sứt mẻ, không ô ué, không vẫn đục, hoàn toàn không thê chỉ 
trích, được bậc Thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ. Nhân tu tập giới cấm, 
không bị thủng, không sứt mẻ, không ô uễ, không vân đục, hoàn toàn không thê chỉ 
trích, được bậc Thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ, nên lại học nhàm tởm dục, 
không dục và đoạn dục. Nhân học nhàm tởm dục, không dục và đoạn dục mà 
chứng được tịch tịnh tâm giải thoát. Sau khi chứng đắc như vậy, trong cảm thọ lạc 
mà mến tiếc, không chịu xa lìa, trong đời hiện tại không được cứu cánh trí, khi 
thân hoại mạng chung vượt qua các cõi trời Đoàn thực, sanh về các cõi ý sanh 
khác, và đang ở nơi đây[ 10]. 


“Này chư Hiền, lại có một hạng người tu tập giới cấm không rách nát, không bị 
thủng, không sứt mẻ, không ô uê, không vân đục, hoàn toàn không thê chỉ trích, 
được bậc Thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ. Vị ấy nhân tu tập giới cấm, 
không bị thủng, không sứt mẻ, không ô uế, không vân đục, hoàn toàn không thê chỉ 
trích, được bậc Thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ, nên lại học tập nghiệp đoạn 
trừ sắc hữu, đoạn trừ tham[1 I], học xả ly dục. Nhân học tập nghiệp đoạn trừ sắc 
hữu, đoạn trừ tham, học xả ly dục, mà chứng được tịch tịnh tâm giải thoát. Sau khi 
chứng đắc như vậy, trong cảm thọ lạc mà mến tiếc, không chịu xa lìa, trong đời 
hiện tại không được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng chung vượt qua các CÕI trời 
Đoàn thực, sanh về các cõi ý sanh khác. Khi sanh về các nơi ấy rồi, vị ấy suy nghĩ 
thế này: “Ta trước kia còn làm người, lúc â ấy tu tập các giới cắm, không bị thủng, 
không sứt mẻ, không ô uế, không vẫn đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc 
Thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ. Nhân tu tập giới cắm, không bị thủng, 
không sứt mẻ, không ô ué, không vẫn đục, hoàn toản không thê chỉ trích, được bậc 
Thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ, nên lại học tập nghiệp đoạn trừ sắc hữu, 
đoạn trừ tham; học tập xả ly dục. Nhân học tập nghiệp đoạn trừ sắc hữu, đoạn trừ 
tham, học xả ly dục, mà chứng được tịch tịnh tâm giải thoát. Sau khi chứng đắc 


như vậy, trong cảm thọ lạc mà mến tiếc, không chịu xa lìa, trong đời hiện tại không 
được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng chung vượt qua các cõi trời Đoàn thực, sanh 
vê các cõi ý sanh khác, và đang ở nơi đây. 


“Này chư Hiền, thế nào là người có ngoạïi kết sử, không phải A-na-hàm, còn trở 
lại thế gian này? Nếu có người tu tập các giới cấm, thủ hộ biệt giải thoát luật 
nghi[12], lại còn khéo thâu nhiếp các oai nghi lễ tiết[13], thấy những tội lỗi nhỏ 
nhặt cũng thường sanh tâm lo sợ, thọ trì học giới. Này chư Hiền, đó là người có 
ngoại kết sử, không phải A-na-hàm, sẽ còn trở lại thế gian này”. 


Bây giờ, một sô đông thiên chúng Đăng tâm|{ 14], sắc tượng vời vợi, ánh sáng rực 
rỡ, lúc đêm gân tàn, đi đên chỗ Phật, cúi đâu làm lê rôi đứng sang một bên, bạch 
răng: 


“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Xá-lê Tử, đêm qua cùng chúng Tỳ-kheo vân tập tại giảng 
đường, nhân đem nội kết sử và ngoại kết sử mà phân biệt nghĩa lý cho các Tỳ-kheo 
nghe như vây: “Này chư Hiền, trên đời quả thật có hai hạng người: người có nội 
kết sử và người có ngoại kết sử." Bạch Thế Tôn, Đại chúng đã hoan hý, cúi mong 
Thế Tôn từ bi thương xót mà đến nơi giảng đường.” 


Lúc đó Thế Tôn im lặng nhận lời chư Thiên Đăng tâm. Chư Thiên Đẳng tâm biết 
Thê Tôn đã im lặng nhận lời, cúi đâu đảnh lê sát chân Phật, nhiêu quanh ba vòng 
rôi biên mât khỏi chô đó. 


Không bao lâu, sau khi chư Thiên Đăng tâm đi khỏi, Đức Thế Tôn đi đến giảng 
đường, trải chỗ ngôi mà ngôi trước chúng Tỳ-kheo. Sau khi ngôi xong, Đức Thê 
Tôn khen răng: 


“Lành thay, lành thay! Xá-lê Tử, thầy thật rất khéo léo. Vì sao thế? Vì đêm qua, 
thầy và chúng Tỳ-kheo vân tập tại giảng đường, nhân đem nội kết sử và ngoại kết 
sử mà phân biệt nghĩa lý cho các Tỳ-kheo nghe như vậy: “Này chư Hiền, trên đời 
quả thật có hai hạng người, người có nội kết sử và người có ngoại kết sử'. 


“Xá-lê Tử, lúc đêm gân tàn, chư Thiên Đăng tâm đi đến chỗ Ta, cúi đầu làm lễ rôi 
đứng sang một bên, bạch răng: 


— Bạch Thế Tôn, Tôn giả Xá-lê Tử, đêm qua cùng chúng Tỳ-kheo vân tập tại 
giảng đường, nhân đem nội kết sử và ngoại kết sử mà phân biệt nghĩa lý cho các 
Tỳ-kheo nghe như vây: “Này chư Hiền, trên đời quả thật có hai hạng người: người 
có nội kết sử và người có ngoại kết sử”. Bạch Thế Tôn, Đại chúng đã hoan hý, cúi 
mong Thế Tôn từ bi thương xót mà đến nơi giảng đường. 


“Xá-lê Tử, Ta im lặng nhận lời chư Thiên Đăng tâm. Chư Thiên Đăng tâm biết Ta 
đã im lặng nhận lời, cúi đâu đảnh lễ sát chân Ta, nhiêu quanh ba vòng rôi biên mât 
khỏi chỗ đó. 


“Xá-lê Tử, chư Thiên Đăng tâm kla hoặc có mười hay hai mươi vị, hoặc ba mươi 
hay bốn mươi vị, hoặc năm mươi hay sáu mươi vị, cùng đứng trên đầu mũi dùi vẫn 
chăng ngại chướng ngại lẫn nhau. Này Xá-lê Tử, chư Thiên Đăng tâm chăng phải 
sanh ra trong cõi ấy, nhưng do tụ tập thiện tâm rất rộng rất lớn cho nên chư Thiên 
Đăng tâm hoặc có mười hay hai mươi vị hoặc ba mưoi hay bốn mươi vị, hoặc năm 
mươi hay sáu mươi vị, cùng đứng trên đầu mũi dùi vẫn chăng ngại lẫn nhau. Này 
Xá-lê Tử, chư Thiên Đẳng tâm không phải sanh trong cõi trời này rồi mới bắt đầu 
tu thiện tâm, với tâm cực kỳ rộng lớn, khiến cho chư thiên Đắng tâm cùng đứng 
trên đầu mũi dùi vẫn chẳng ngại lẫn nhau. Này Xá-lê Tử, chư Thiên Đăng tâm 
trước kia khi còn là loài người đã tu tập thiện tâm rất rộng, rất lớn, do đó nên khiến 
chư Thiên Đăng tâm hoặc có mười hay hai mươi vị, hoặc ba mươi hay bốn mươi 
vị, hoặc năm mươi hay sáu mươi vị, cùng đứng trên đầu mũi dùi vẫn chẳng chướng 
ngại lẫn nhau. 


“Do đó, này Xá-lê Tử, nên học pháp tịch tĩnh, các căn tịch tĩnh, tâm ý tịch tĩnh, ba 
nghiệp thân, khâu ý tịch tĩnh, hướng vê Đâng Thê Tôn Và Các VỊ phạm hạnh có trĩ. 
Này Xá-lê Tử, các hàng dị học dôi trá, luôn luôn suy tôn, vĩnh viên lâm lạc. Vì sao 
vậy? Vì không đượïc nghe diệu pháp như thê này”. 
Phật thuyết như vậy. Các T-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
Chú thích : 

[1] Bản Hán, quyển 5. Tương đương Päli: A.IL 46. Samacitiä. 

l2] Xá-lê Tử ? #1 7: Pali: Sariputta. 


[3] Bản Pali: Pubbarame Migaramatupasade, trong giảng đường của bà 
Migaramatu, khu vườn phía Đông (Đông viên Lộc Tử Mâu giảng đường). 


[4] Hán: nội kết /W ấ: Päli: ajjhatfasamyojana, sự ràng buộc nội tâm. 


[5] Hán: ngoại kết ỞÀ #. Pali: bahiddhãäsamyojana. 


J6] Hán: tức tâm giải thoát l 45 #Ƒ ñỦ. Pali: santacitovimuti, tâm tịch 
nh (văng lặng) giải thoái. 


[7] Hán: Đoàn thục thiên #f # Z. Päli: Kabalimkäraharabhakkha-deva. 
Chỉ các cối trời thuộc về Dục giới, ở đây còn phải nuôi sông băng thực phẩm 
vật chất. 


IS] Ý sanh thiên #Ÿ 2 2 cõi trời ý sanh, chỉ cho các trời Sắc giới mà một 
vị A-na-hàm thác sinh Nhưng, bản PalL tương đương: qañfñatarau 
devanikaydan upajjati, vị ấy sinh một cối trời khác. 

[9] Nghĩa là còn ở Dục giới. 

[I0] Một vị thượng lưu A-na-hàm, sau khi đã đoạn trừ năm hạ phần kết, 
nhưng do vị ngọt trong cảm thọ lạc của các sắc giới tịnh lự vị ấy lân lượt 
thác sanh từ cối trời Phạm thiên của Sơ thiên, cho tới khi thác sanh đến Săc 
cứu cảnh của Tư thiên ở đó mà nhập Niêt-bàn (Xem Đại Tỳ-bà-sa I7, Đại 27, 
tr, 875C). 

[11] Chỉ đoạn trừ tham ái dẫn tái sanh Sắc giới. 

[12] Hán: thủ hộ tùng giải thoát °J zẾ ƒÍE ñÿ Ủ, thường được nói là biệt giải 
thoát luật nghỉ. PAH: patimokkhasamsarasamvuto, được thủ hộ băng sự 


phòng hộ của Patimokkha. 


[H3] Hán: thiện nhiếp oai nghỉ lễ tiết ## lữ ,È HE ?Ú fỮỨƯ. Dali: 
ãcãragocarasampanno, đây đủ oai nghỉ chánh hạnh. 


[I4] Đăng tâm thiên SẼ 4» Z Päli: Samacittadevariä. 
22. KINH THÀNH TỰU GIỚI [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô độc. 


Bây giờ, Tôn giả Xá-lê Tử nói với các Tỳ-kheo răng: 


“Nếu Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ thì ngay trong đời hiện 
tại mà ra vào định tưởng tri diệt[2]; tất có trường hợp này. Nếu ngay trong đời hiện 
tại mà không chứng được cứu cánh tri[3 |, khi thân hoại mạng chung, vượt qua khỏi 
trời Đoàn thực[4], sanh lên các cõi trời Ý sanh[5], tại các cõi ấy mà ra vào định 
tướng tri diệt; tất có trường hợp này”. 


Lúc đó Tôn giả Ô-đà-di[6] cũng hiện diện trong đại chúng. Tôn giả Ô-đà-di nói 
răng: 


“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo sanh lên các cõi trời ý sanh khác, mà ra vào 
định tưởng tri diệt; hoàn toàn không có trường hợp ây”. 


Tôn giả Xá-lê Tử ba lân lặp lại, nói với các Tỳ-kheo răng: 


“Nếu Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ thì ngay trong đời hiện 
tại mà ra vào định tưởng tri diệt; tất có trường hợp này. Nếu ngay trong đời hiện tại 
mà không chứng được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng chung, vượt qua khỏi trời 
Đoàn thực, sanh lên các cõi trời Ý sanh, tại các cõi ấy mà ra vào định tướng tri 
diệt; tất có trường hợp này”. 


Tôn giả Ô-đả-di cũng ba lần lặp lại, thưa rằng: 


“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo sanh lên các cõi trời Ý sanh khác, mà ra vào 
định tưởng tri diệt; hoàn toàn không có trường hợp ây”. 


Lúc đó Tôn giả Xá-lê Tử liền suy nghĩ như thế này: “Thầy Tỳ-kheo này cho đến ba 
lân bác lời ta nói, và cũng không có vị Tỳ-kheo nào tán thán lời ta nói. Vậy ta hãy 
đi đên Đức Thê Tôn”. 


Rồi Tôn giả Xá-lê Tử đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên. 

Sau khi Tôn giả Xá-lê Tử ra đi chăng bao lâu, Tôn giả Ô-đà-di cũng đi đến chỗ 
Phật, cúi đâu đảnh lê rôi ngôi xuông một bên. 

Nơi đây, Tôn giả Xá-lê Tử lại nói với các Tỳ-kheo rằng: 


“Nếu Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ thì ngay trong đời hiện 
tại mà ra vào định tưởng tri diệt; tất có trường hợp này. Nếu ngay trong đời hiện tại 
mà không chứng được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng chung, vượt qua khỏi trời 
Đoàn thực, sanh lên các cõi trời Ý sanh, tại các cõi ẫy mà ra vào định tưởng tri 
diệt; tất có trường hợp này”. 


Tôn giả Ô-đà-di lại thưa rằng: 


“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo sanh lên các cõi trời Ý sanh khác, mà ra vào 
định tưởng tri diệt; hoàn toàn không có trường hợp ây”. 

Tôn giả Xá-lê Tử ba lần lặp lại, nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Nếu Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ thì ngay trong đời hiện 
tại mà ra vảo định tưởng tri diệt; tât có trường hợp này. Nêu ngay trong đời hiện tại 
mà không chứng được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng chung, vượt qua khỏi trời 
Đoàn thực, sanh lên các cõi trời Y sanh, tại các cõi ây mà ra vào định tướng tri 
diệt; tât có trường hợp này”. 

Tôn giả Ô-đà-di cũng ba lần lặp lại, thưa rằng: 


“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, nêu Tỳ-kheo sanh lên các cõi trời Ý sanh khác, mà ra vào 
định tưởng tri diệt; hoàn toàn không có trường hợp ây”. 


Tôn giả Xá-lê Tử suy nghĩ thế này: “Thây Tỳ-kheo này ở trước Đức Thế Tôn, lặp 
lại ba lần bác lời ta nói, cũng không có vị Ty-kheo nào tán thán lời ta nói; vậy ta 
nên 1m lặng”. 

Lúc ấy Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ô-đà-di, ngươi cho Ý sanh thiên là sắc chăng?”[7] 

Tôn giả Ô-đà-di bạch Đức Thế Tôn rằng: 

“Quả thật như vậy, bạch Thế Tôn”. 

Đức Thế Tôn liền khiến trách: 


“Ngươi là người ngu sĩ mờ tôi, không có mắt, băng vào những gì mà có thê luận 
bàn về A-ty-đàm thâm sâu[§]?” 


Bấy giờ Tôn giả Ô-đà-di sau khi bị Thế Tôn quở mắng lòng dạ u sầu, cúi đầu im 
lặng, không còn lời lẽ để biện luận, như có điều suy nghĩ. 


Đức Thê Tôn sau khi quở măng Tôn giả Ô-đà-di rôi, nói Tôn giả A-nan răng: 


“Khi một Tỳ-kheo trưởng lão là bậc danh đức thượng tôn mà bị người khác cật 
vân, tại sao ngươi bỏ mặc, không chiêu cô? Ngươi, là người ngu s1, không có lòng 
từ, quay lưng lại với bậc trưởng lão thượng tôn danh đức” 


Bây giờ, Đức Thê Tôn sau khi quở măng Tôn giả O-đả-di và Tôn giả A-nan, bèn 
nói với các T-kheo răng: 


“Nếu Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ thì ngay trong đời hiện 
tại mà ra vào định tưởng tri diệt; tất có trường hợp này. Nếu ngay trong đời hiện tại 
mà không chứng được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng chung, vượt qua khỏi trời 
Đoàn thực, sanh lên các cõi trời ý sanh, tại các cõi ẫy mà ra vào định tưởng tri diệt; 
tất có trường hợp này”. 


Đức Thế Tôn nói như vậy xong liền vào tịnh thất im lặng tĩnh tọa. Bấy giờ Tôn giả 
Bạch Tịnh[9] đang hiện diện trong đại chúng. Tôn giả A-nan thưa với Tôn giả 
Bạch Tịnh răng: 


“Đó là việc làm của vị khác mà tôi bị quở măng. Thưa Tôn giả Bạch Tịnh, vào xế 
chiều Thế Tôn rời khỏi tịnh thất mà đến trước chúng Tỳ-kheo, trải tòa ngôi, để 
cùng thảo luận vấn đề này. Tôn giả Bạch Tịnh, ngài nên trả lời việc này. Tôi rất 
thẹn với Đức Thế Tôn và các vị phạm hạnh”. 


Bây giờ vào lúc xê chiêu, Đức Thê Tôn từ thiên thât đi ra, đên trước chúng Tỳ- 
kheo, trải chỗ mà ngôi, rôi Ngài bảo răng: 


“Này Bạch Tịnh, Tỳ-kheo trưởng lão có mây pháp để được các vị phạm hạnh kính 
mên, tôn trọng?” 


Tôn giả Bạch Tịnh thưa răng: 


“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão nếu có năm pháp sẽ được các vị phạm hạnh 
khác tôn trọng, kính mên. 


“Những gì là năm? 


“Bạch Thế Tôn, Ty-kheo trưởng lão tu tập các giới cấm, thủ hộ biệt giải thoát luật 
nghi[10], lại còn khéo thâu nhiếp các oai nghỉ lễ tiết[1 1], thây những tội lỗi nhỏ 
nhặt cũng thường sanh tâm lo sợ, thọ trì học giới. Bạch Thế Tôn, vị Tỳ-kheo 
trưởng lão thượng tôn có cấm giới ấy sẽ được các vị phạm hạnh kính mến tôn 
trọng. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão học rộng, nghe nhiều, ghi nhớ không 
quên, tích lũy kiến thức rộng rãi, những pháp nào mà khoảng đầu hoàn hảo, 
khoảng giữa hoàn hảo, khoảng cuối cùng hoàn hảo, có nghĩa lý, có văn từ, hiển 
hiện phạm hạnh, thanh tịnh trọn đủ, vị ấy học rộng nghe nhiều các pháp như vậy, 
học tập nhuần nhuyễn cả ngàn lần, tâm ý tư duy quán sát, thấy rõ Tàng và hiểu thâu 
sâu xa. Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão thượng tôn đa văn ấy sẽ được các vị 
phạm hạnh kính mến tôn trọng. 


“Lại nữa, bạch Thế Tôn, Ty-kheo trưởng lão thượng tôn có bốn tâm tăng 
thượng[12], sống an lạc trong đời hiện tại[13], dễ được chớ không khó. Bạch Thế 
Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão thượng tôn có thiền tư ẫy sẽ được các vị phạm hạnh kính 
mến tôn trọng. 


“Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão tu hành trí tuệ, quán sát sự hưng khởi 
và suy tàn của các pháp[14], chứng đắc như thật trí[15], được sự sáng suốt của 
Thánh tuệ, phân biệt rõ ràng, chân chánh dứt hết khổ. Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo 
trưởng lão thượng tôn có trí tuệ sẽ được các vị phạm hạnh kính mến tôn trọng. 


“Lại nữa, bạch Thế Tôn, Ty-kheo trưởng lão đã dút sạch các lậu, không còn kết sử, 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời hiện tại tự tri, tự giác, tự tác chứng, 
thành tựu và an trụ, “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa'. Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão thượng tôn đã 
lậu tận ây sẽ được các vị phạm hạnh kính mến tôn trọng”. 


Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Bạch Tịnh, nếu vị Tỷỳ-kheo trưởng lão thượng tôn không có năm pháp này, 
thì do nghĩa nào đê cho các vị phạm hạnh kính mên tôn trọng?” 

Tôn giả Bạch Tịnh thưa: 


“Bạch Thế Tôn, nếu vị Tỳ-kheo trưởng lão thượng tôn không có pháp này, thì thật 
không còn điều nào khác hơn để cho các vị phạm hạnh kính mến tôn trọng. Chỉ 
còn lấy sự già nua, tóc bạc, răng rụng, sức khỏe ngày cảng suy tàn, thân còm chân 
vẹo, cơ thể nặng nè, hơi thở đưa lên, chống gậy mà đi, thịt teo, da nhăn, xù xì như 
cây gai, các căn rời rụng, nhan sắc xấu xí. Vị ấy nhân những điều này được các vị 
phạm hạnh kính mến, tôn trọng”. 


Đức Thế Tôn bảo rằng: 


“Quả thật như vậy, quả thật như vậy, nếu Tỳ-kheo trưởng lão thượng tôn mà không 
có năm pháp này, thì thật không còn điều kiện nào khác hơn để cho các vị phạm 
hạnh kính mến tôn trọng. Chỉ còn lẫy sự già nua, tóc bạc, răng rụng, sức khỏe ngày 
càng suy tản, thân còm chân vẹo, cơ thể nặng nè, hơi thở đưa lên, chống gậy mà đi, 
thịt teo, da nhăn, xù xì như cây gal, các căn rời rụng, nhan sắc xấu xí. Vị ây nhân 
những điều này được các vị phạm hạnh kính mến, tôn trọng. 


“Này Bạch Tịnh, Tỳ-kheo Xá-lê Tử có đủ năm pháp này, các ngươi phải kính mến 
tôn trọng. Vì sao thê? 


“Này Bạch Tịnh, Tyỳ-kheo Xá-lê Tử tu tập các giới cấm, thủ hộ biệt giải thoát luật 
nghị, lại còn khéo thâu nhiêp các oai nghi lê tiệt, thây những tội lôi nhỏ nhặt cũng 
thường sanh tâm lo sợ, thọ trì học giới. 


“Lại nữa, này Bạch Tịnh, Tỳ-kheo Xá-lê Tử học rộng, nghe nhiều, ghi nhớ không 
quên, tích lũy kiến thức rộng rãi; những pháp nào mà khoảng đầu hoàn hảo, 
khoảng giữa hoàn hảo, khoảng cuối cùng hoàn hảo, có nghĩa lý, có văn từ, hiển 
hiện phạm hạnh, thanh tịnh trọn đủ; học rộng nghe nhiều các pháp như vậy, học tập 
nhuần nhuyễn cả ngàn lần, tâm ý tư duy quán sát, thấy rõ ràng và hiểu thấu sâu xa. 


“Lại nữa, này Bạch Tịnh, Ty-kheo Xá-lê Tử có bốán tâm tăng thượng, sống an lạc 
trong đời hiện tại, dê được chớ không khó. 


“Lại nữa, này Bạch Tịnh, Tỳ-kheo Xá-lê Tử tu hành trí tuệ, quán sát sự hưng khởi 
và suy tàn của các pháp, chứng đắc như thật trí, được sự sáng suốt của Thánh tuệ, 
phân biệt rõ ràng, chân chánh dứt hết khô. 


“Lại nữa, này Bạch Tịnh, Ty-kheo Xá-lê Tử đã dứt sạch các lậu, không còn kết sử, 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời hiện tại tự tri, tự giác, tự tác chứng, 
thành tựu và an trụ, “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa'. 


“Này Bạch Tịnh, Tỳ-kheo Xá-lê Tử thành tựu năm pháp này, các ngươi nên kính 
mên tôn trọng”. 


Đức Phật thuyết như vậy. Tôn giả Bạch Tịnh và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
thuyêt, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích : 


[I] Tương đương Pali: A. V.166 Nirodha. 


J2] Tưởng tri diệt định ÄããJ 34 #. Pali: saRñTavedayitanirodha-samapdati. 
Cũng nói là tưởng thọ diệt tận định, hay diệt tận định. 


I3] Hán: đắc cứu cánh trí f#7Ÿ Zï #1, chỉ chứng đắc A-la-hản quả. Päli: 
añña-aradhang. 


J4]Đoàn thực thiên #f 8Ñ 7. Pali: Kabalikãrähärabhakkha-devatä. 

[5] Ý sanh thiên 8Ÿ ®. Päli: manomaya-kãya-devaiä. 

l6] Ô-đà-di fØ ?Š Pali: Udayi. 

[7]  Pali: Bhagava (..): kam pana tvam Udäy¡ manomayam kayam paccesi 
ti? Ye te bhante deväarupino sañnamaya ti, Thê Tôn hỏi: Này Udãy, ngươi 


muốn hiểu thân do ý thức tạo thành là cái gì?`— Bạch T hế Tôn, Đó là chư 
Thiên thuộc Vô sắc do tưởng tạo thành `. 


I8] Thậm thâm A-t-đàm j4? fj Mự #; bản Päli tương đương không để 
cập ý tưởng này. 


[9] Bạch Tịnh 77. Pali: Upavana. 
[I0] Xem chĩ.l2 kinh 2]. 


[HIỊ Hán: thiện nhiếp oai— nghỉ lễ tiết ? iñ # tl dÙ fñ. 
Pali: acãragocarasampamno, đây đú oai nghỉ chánh hạnh. 


[12] Tứ tăng thượng tâm /PH  E 4» ._ Pali: cafunnam 
Jhananamabhicetasikanam, bốn thiên, thuộc tăng thượng tâm. 


[13] Hán: hiện pháp lạc cư (Cú) ñ  Í# JB. Pal: 
đi†thadhammmasukhavihara. 


[14] Hán: quán hưng suy pháp ẾU U12: 


[15] Hán: đặc như thị trí ##! ñ #F 


23. KINH TRÍ [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô độc. 


Bấy giờ Tỳ-kheo Mâu-lợi- -phá- quằn-nậu[2] xả giới, bỏ đạo. Tỳ-kheo Hắc Xi[3] 
nghe Tỳ- -kheo Mâu-lợi-phá- quân- nậu, xả giới, bỏ đạo, liền đến chỗ Tôn giả Xá-lê 
Tử, cúi đầu lạy dưới chân rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xong, thưa rằng: 


“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, ngài nên biết Tỳ-kheo Mâu-lợi-phá-quần-nậu, xả giới, bỏ 
đạo”. 

Tôn giả Xá-lê Tử nói rằng: 

“Tỳ-kheo Mâu-lợi-phá-quằn-nậu ở trong giáo pháp này mà có sự ái lạc chăng?” 
Tôn giả Hắc Xỉ hỏi lại rằng: 

“Tôn giả Xá-lê Tử ở trong giáo pháp này có sự ái lạc chăng?” 

Tôn giả Xá-lê Tử trả lời rằng: 

“Này Hắc Xi, ta không hề có sự nghi hoặc đối với giáo pháp nảy”. 

Tỳ-kheo Hắc Xi lại hỏi rằng: 

“Tôn giả Xá-lê Tử đối với những việc trong tương lai thì như thế nào?” 

Tôn giả Xá-lê Tử trả lời rằng: 

“Ta đối với những việc trong tương lai thì cũng không có gì do dự”. 


Tỳ-kheo Hắc Xi nghe vậy rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ Phật cúi đầu lễ 
dưới chân Phật, rồi ngồi xuống một bên, bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Xá-lê Tử vừa rồi tự tuyên bố là chứng đắc trí[4], biết như 
thật răng: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cân làm đã làm xong, không 


còn tái sinh nữa'.” 


Đức Thế Tôn nghe xong bảo một vị Tỳ-kheo: 


“Ngươi hãy đến chỗ Xá-lê Tử nói răng 'Đức Thế Tôn muôn gọi ngài.”” 


Tỳ-kheo ấy vâng lời Phật dạy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy lạy Phật rồi đi đến chỗ 
Tôn giả Xá-lê Tử thưa răng: 


“Đức Thế Tôn gọi Tôn giả Xá-lê Tử”. 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi liền đi đến trước Phật, cúi đầu lễ rồi ngồi xuống một 
bên. Đức Thê Tôn hỏi răng: 

“Này Xá-lợi-phất, có thật vừa rồi thầy tự tuyên bố là chứng đắc trí, biết như thật, 
răng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cân làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa” chăng?” 


Tôn giả Xá-lê Tử bạch rằng: 


“Bạch Thê Tôn, không phải với lời văn ây, không phải đi với câu ây mà con nói về 
nghĩa ây”. 


Đức Thế Tôn bảo: 


“Này Xá-lê Tử, một thiện nam tử tùy phương tiện[5] mà tuyên thuyết, hễ có chứng 
đặc trí, thì tuyên bô chứng đặc trí”. 


Tôn giả Xá-lê Tử bạch răng: 


“Bạch Thê Tôn, con vừa nói không phải với lời ây, không phải với câu ây mà con 
nói về nghĩa ây”. 


Đức Thế Tôn hỏi: 


“Này Xá-lê Tử nếu có vị phạm hạnh nào đến hỏi thầy thế này: “Thưa Tôn giả Xá-lê 
Tử, biết thế nào, thấy thế nào, để có thê tự tuyên bồ là chứng đắc trí, biết như thật 
rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn 
tái sanh nữa?” Này Xá-lê Tử nghe như vậy thầy sẽ trả lời sao?” 


Tôn giả Xá-lê Tử trả lời rằng: 


“Bạch Thế Tôn, nếu có vị phạm hạnh đến hỏi con rằng: “Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, 
biết thế nào, thấy thế nào, để có thê tự tuyên bố là chứng đắc trí, biết như thật rằng: 
“Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa? Bạch Thế Tôn, nếu có người phạm hạnh đến hỏi con như vậy, con sẽ 


trả lời như vầy: “Chư Hiền, sanh có nhân. Nhân của sự sanh ẫy diệt tận, thì biết 
nhân của sự sanh diệt tận; tôi tự tuyên bố là chứng đắc trí, biết như thật rằng: “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa? Bạch Thế Tôn nếu có người phạm hạnh đến hỏi con như vậy, con sẽ trả lời 
như thế”. 


Đức Thế Tôn khen rằng: 


“Hay thay! Hay thay! Nếu các vị phạm hạnh đến hỏi như thế, thầy nên trả lời như 
vậy. Vì sao thê? Vì nói như thê nên biệt đó là nghĩa”. 


Đức Thế Tôn hỏi rằng: 


“Này Xá-lê Tử, nếu có vị phạm hạnh đến hỏi thầy thế này: “Thưa Tôn giả Xá-lê 
Tử, sự sanh do nhân gì, do duyên gì, từ đâu mà sanh, lây gì làm gôc[6]?” Thây 
nghe những câu hỏi đó, trả lời như thê nào?” 


Tôn giả Xá-lê Tử thưa: 


“Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi con rằng: “Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, 
sự sanh do nhân gì, do duyên gì, từ đâu mà sanh, lây gì làm gốc?” Con nghe như 
vậy sẽ trả lời rằng: “Này chư Hiên, sự sanh lây hữu làm nhân, lây hữu làm duyên, 
từ hữu mà sanh, lấy hữu làm gốc”. Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi 
con như thế, con sẽ trả lời như vậy”. 


Đức Thế Tôn khen: 


“Hay thay! Hay thay! Xá-lê Tủ, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi thầy như thế, thầy 
nên trả lời như thê. Vì sao thê? Vì nói như vậy nên biêt đó là nghĩa”. 


Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi thầy thế này: “Thưa Tôn giả Xá-lê 
Tử, hữu do nhân gì, do duyên gì, từ đâu mà sanh, lây gì làm gôc?” Thây nghe 
những lời ấy sẽ trả lời thế nào?” 

Tôn giả Xá-lê Tử thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi con rằng “Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, 


hữu do nhân gì, do duyên gì, từ đâu mà sanh, lây gì làm gốc? ° Bạch Thế Tôn con 
nghe như vậy, con sẽ trả lời thê này: “Này chư Hiên, hữu lây thủ[7] làm nhân, lây 


thủ làm duyên, từ thủ mà sanh, lây thủ làm sốc.” Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm 
hạnh đên hỏi con như thê, con sẽ trả lời như vậy.” 


Đức Thế Tôn khen rằng: 


“Hay thay! Hay thay! Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi thầy như thế, thầy 
nên trả lời như thê. Vì sao thê? Vì nói như vậy nên biệt đó là nghĩa”. 


Đức Thế Tôn hỏi rằng: 


“Này Xá-lê Tử, nêu các vị phạm hạnh đến hỏi thầy thế này: “Thưa Tôn giả Xá-lê 
Tử, thủ do nhân gì, do duyên gì, từ đâu mà sanh, lây gì làm gôc? Thây nghe 
những lời ây sẽ trả lời thê nào?” 


Tôn giả Xá-lê Tử thưa rằng: 


“Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi con rằng “Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, 
thủ do nhân gì, do duyên gì, từ đâu mà sanh, lấy gì làm gốc?” Bạch Thế Tôn, con 
nghe như vậy, con sẽ trả lời thế này: “Này chư Hiền, thủ lấy ái làm nhân, lấy ái làm 
duyên, từ ái mà sanh, lẫy ái làm gốc”. Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi 
con như thế, con sẽ trả lời như vậy”. 


Đức Thế Tôn khen rằng: 


“Hay thay! Hay thay! Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi thây như thế, thầy 
nên trả lời như thê. Vì sao thê? Vì nói như vậy nên biệt đó là nghĩa”. 


Đức Thế Tôn hỏi rằng: 


“Này Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi thầy thế này: “Thưa Tôn giả Xá-lê 
Tử, thế nào là ái?” Thầy nghe những lời ấy sẽ trả lời thế nào?” 


Tôn giả Xá-lê Tử thưa rằng: 


“Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi con rằng “Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, 
thế nào là ái?” Bạch Thế Tôn, con nghe như vậy, con sẽ trả lời thế nảy: “Này chư 
Hiền, có ba cảm thọ[§]; cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ không lạc không khô. Ở 
trong đó mà ham muốn, đắm trước, đó gọi là ái”. Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm 
hạnh đến hỏi con như thế, con sẽ trả lời như vậy”. 


Đức Thế Tôn khen rằng: 


“Hay thay! Hay thay! Xá-lê Tủ, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi thầy như thế, thầy 
nên trả lời như thê. Vì sao thê? Vì nói như vậy nên biệt đó là nghĩa”. 


Đức Thế Tôn hỏi rằng: 


“Này Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi thầy thế này: “Thưa Tôn giả Xá-lê 
Tử, biệt thê nào, thây thê nào đê đôi với ba thọ không ham muôn, đăm trước?” 
Thây nghe vậy rôi trả lời thê nào?” 


Tôn giả Xá-lê Tử thưa rằng: 


“Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi rằng: “Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, biết 
thế nào, thấy thế nào để đối với ba thọ không ham muốn, đắm trước?? Nghe vậy 
rồi, con sẽ trả lời rằng: “Này chư Hiên, ba thọ này là pháp vô thường pháp khổ, 

pháp diệt. Pháp vô thường tức là khổ; thấy khổ rồi liền không còn ham muôn, đắm 
trước đối với ba thọ”. Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi như thế, con sẽ 
trả lời như vậy”. 


Đức Thế Tôn khen rằng: 


“Hay thay! Hay thay! Xá-lê Tủ, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi thầy như thế, thầy 
nên trả lời như thê. Vì sao thê? Vì nói như vậy nên biệt đó là nghĩa”. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo rằng: 


“Này Xá-lê Tử, lời nói này còn có ý nghĩa nữa để lời nói ấy có thê trả lời văn tắt. 
Này Xá-lê Tử, những gì được cảm thọ, những gì được tạo tác, thảy đêu là khô[9]. 
Này Xá-lê Tử, đó gọi là còn một ý nghĩa nữa đê lời nói ây có thê được trả lời văn 
tắt. 


Đức Thế Tôn hỏi rằng: 


“Này Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi thầy thế này: “Thưa Tôn giả Xá-lê 
Tử, bội xả[10] thê nào đê tự tuyên bô là chứng đăc trí, biệt như thật, răng “Sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cân làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa?”” 


Tôn giả Xá-lợi-phất thưa răng: “Bạch Thế Tôn, nếu có vị phạm hạnh đến hỏi con 
thế này: “Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, bội xả thế nào để tự tuyên bó là chứng đắc trí, 
biết như thật, rằng “Sự sanh đã dút, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa?? Con nghe như vậy sẽ trả lời thế này: “Này chư Hiền, tôi 
do bội xả bên trong[ 1 I | mà diệt tận các ái[ I2], không kinh hãi, không sợ sệt, không 


nghỉ, không hoặc, thực hành sự thủ hộ như vậy. Thủ hộ như thê rôi không sanh ra 
lậu bât thiện[13]°. Bạch Thê Tôn, nêu các vị phạm hạnh hỏi con như thê, con sẽ trả 
lời như vậy. 


Đức Thế Tôn khen rằng: 


“Hay thay! Hay thay! Xá-lê Tủ, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi thầy như thế, thầy 
nên trả lời như thê. Vì sao thê? Vì nói như vậy nên biêt đó là nghĩa”. 


Đức Phật bảo rằng: 


“Này Xá-lê Tử, lời nói này còn có ý nghĩa nữa để lời nói ấy có thê trả lời văn tắt. 
“Đối với những kết sử mà Sa-môn nói đến[14], những kiết sử ấy không tôn tại nơi 
ta, thực hành sự thủ hộ như vậy; thủ hộ như thế rồi không còn sanh ra lậu bắt thiện 
nữa". Này Xá-lê Tử, đó gọi là còn có ý nghĩa nữa để lời nói ấy có thể trả lời văn 
tắt”. 


Đức Thế Tôn nói như vậy rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy ổi vào tịnh thất tĩnh tọa. 
Sau khi Đức Thê Tôn đi vào tịnh thât chăng bao lâu, Tôn giả Xá-lê Tử bảo các Tỳ- 
kheo răng: 


“Này chư Hiền, thoạt tiên tôi chưa kịp gợi ý mà Đức Thế Tôn lại hỏi ý nghĩa đó, 
tôi đã nghĩ răng sợ không trả lời được. Này chư Hiền, khi tôi nói ra ý nghĩa thứ 
nhất liền được Đức Thế Tôn tán thán, tôi lại nghĩ thế này: “Nếu Đức Thế Tôn trong 
một ngày một đêm, với những lời khác với những câu khác, mà hỏi tôi về nghĩa 
này, thì tôi vẫn có thê trong một ngày một đêm, với những lời khác, câu khác mà 
trả lời Đức Thế Tôn về nghĩa ấy. Nếu Đức Thế Tôn trong hai, -ba, bốn ngày cho 
đến bảy ngày bảy đêm với những lời khác câu khác mà hỏi tôi về nghĩa này, thì tôi 
vẫn có thể trong hai, ba, bốn cho đến bảy ngày bảy đêm với những lời khác, câu 
khác mà trả lời Đức Thế Tôn về nghĩa ấy'.” 


Tỳ-kheo Hắc Xi nghe Tôn giả Xá-lê Tử nói những lời ấy rồi, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, vội đên chỗ Phật bạch răng: 


“Sau khi Thế Tôn vào tịnh thất chắng bao lâu, Tôn giả Xá-lê Tử nói rất to chẳng 
thua gì tiếng rống của sư tử, răng: “Này chư Hiền, thoạt tiên tôi chưa kịp gợi ý mà 
Đức Thế Tôn lại hỏi ý nghĩa đó, tôi đã nghĩ rằng sợ không trả lời được. Này chư 
Hiên, khi tôi nói ra ý nghĩa thứ nhất liền được Đức Thế Tôn tán thán, tôi lại nghĩ 
thế này: Nếu Đức Thế Tôn trong một ngày một đêm. với những lời khác với những 
câu khác, mà hỏi tôi về nghĩa này, thì tôi vẫn có thể trong một ngày một đêm, với 
những lời khác, câu khác mà trả lời Đức Thế Tôn về nghĩa ấy. Nếu Đức Thế Tôn 


trong hai, ba, bốn ngày cho đến bảy ngày bảy đêm với những lời khác câu khác mà 
hỏi tôi về nghĩa này, thì tôi vẫn có thê trong hai, ba, bốn cho đến bảy ngày bảy đêm 
với những lời khác, câu khác mà trả lời Đức Thế Tôn vẻ nghĩa ấy'.” 


Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Hắc Xi, thật như vậy! Thật như vậy! Nếu Ta trong một ngày một đêm, với 
những lời khác với những câu khác, mà hỏi Tỳ-kheo Xá-lê Tử về nghĩa này, thì 
Tỳ-kheo Xá-lê Tử vẫn có thê trong một ngày một đêm, với những lời khác, câu 
khác mà trả lời Ta về nghĩa ấy. Này Hắc Xi, nếu Ta trong hai, ba, bốn ngày cho 
đến bảy ngày bảy đêm với những lời khác câu khác mà hỏi Tỳ-kheo Xá-lê Tử về 
nghĩa này, thì Tỳ-kheo Xá-lê Tử vẫn có thể trong hai, ba, bốn cho đến bảy ngày 
bảy đêm với những lời khác, câu khác mà trả lời Ta vệ nghĩa ấy. Vì sao thế? Này 
Hắc Xi, Tỳ-kheo Xá-lê Tử đã thấu đạt sâu xa về pháp giới[15] vậy”. 


Phật thuyết như vậy, Tôn giả Xá-lê Tử và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích : 
[I] ` Tương đương Pali: S, XIL32, Kalãra-suttlam. 


lãi Mâu-lợi-phá-quân-nậu ® 7ñ! 1ú ñ [| Z- 7+ #% | Pal: 
Moliyaphagguna. 


I3] Hắc Xỉ ##jÿ. Pali: KalarakhaHiya. 
I4] Päli: aññã vyäkatã, tuyên bố về cứu cảnh trí. 


I5] Hán: tùy kỳ phương tiện H#Z“ 7 fE. Pali: vena kenaci pariyäyena, 
bằng pháp môn (phương pháp) nào. 


[6] Pali: kừm-nidäng kim-samudaya kim-jatikã kùn-bhava, nguyên nhán gì, 
tập khởi gì, chúng loại gì, tự thê gì? 


[7] Hán: thọ %, dịch ngữ thông dụng là thủ. Pali: upãdãna. 


J8] Hán: giác ?ỗ, từ ngữ thông dụng là thọ. Pali: vedãna. 


[9] Pali: yam kiñci vedayitam tam dukkhasmim tỉ, cái gì được cảm thọ, cải 
ây ở trong khô. 


[10] Hán: bối nhỉ bất hướng ?Jñlf f1, cũng nói là bối xả. Thông thường 


nói là giải thoát; có tâm môn, mà diệt thọ tưởng định là cao nhất. Päli: 
vimokkha. 


[11] Hán: nội bối nhi bất hướng V7 li ` l1. Pali: ajjhaHam vinokkhã, 
sự giải thoát bên trong (hay nội tâm). 


[12]  Pali: sabbupädänakkhayä, tất cả chấp thủ diệt tận. 


[13] Pah: yatha satam viharantan ãsavaããnussavanfi, do sống chảnh niệm 
như thể các lậu không côn rỉ chảy. 


[14]  Pali: ye ãsavã samanena vuttä, những lậu hoặc mà Sa-môn nói đền. 


[15] Hán: thâm đạt pháp giới ÄöZ 7Z Pali: Dhammadhätu-suppatividha, 
lý giải sâu sắc về Pháp giới. 
24. KINH SƯ TỬ HÓNG [1] 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ trong rừng Thăng lâm vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn cùng với chúng Đại Tỳ-kheo an cư mùa mưa tại nước Xá-vệ. 
Tôn giả Xá-lê Tử cũng an cư mùa mưa tại nước Xá-vệ. Lúc ây Tôn giả Xá-lê Tử an 
cư mùa mưa tại nước Xá-vệ xong, đã trải qua ba tháng, sau khi vá sửa các y rôi, 
liên xêp y ôm bát đên chô Đức Phật, cúi đâu đảnh lê dưới chân Phật, lui qua một 


bên rôi thưa răng: 


“Bạch Thê Tôn, con an cư mùa mưa ở nước Xá-vệ vừa xong. Bạch Thê Tôn, bây 
ø1ờ con muôn du hành trong nhân gian”. 


Đức Phật nói rằng: 


“Này Xá-lê Tử, Thây hãy đi đến nơi nào theo ý muốn. Những người nảo chưa 
được hóa độ hãy khiên cho được hóa độ. Những người nào chưa được giải thoát 


hãy khiến cho họ được giải thoát. Những người nào chưa chứng Niết- bàn xảy cho 
chứng đắc Niết-bàn. Này Xá-lê Tử, Thầy hãy đi đến nơi nào theo ý muốn” 


Rồi thì, Tôn giả Xá-lê Tử sau khi nghe những lời Phật nói, ghi nhớ kỹ, liên từ chỗ 
ngôi đứng dậy, cúi đầu đánh lễ dưới chân Phật, đi quanh ba vòng, rôi lui ra, trở vê 
phòng riêng, dọn dẹp giường ghê, xêp y, ôm bát, ra đi du hành trong nhân gian. 


Sau khi Tôn giả Xá-lê Tử ra đi chẳng bao lâu, có một vị phạm hạnh ở trước Đức 
Phật phạm vào pháp tương vi[2], vị ây bạch Thê Tôn: 


“Hôm nay Tôn giả Xá-lê Tử sau khi khinh mạn con rồi đi du hành trong nhân 
glan”. 


Đức Thế Tôn nghe rồi, bảo một vị Tỳ-kheo răng: 


“Ngươi hãy tìm đến chỗ Xá-lê Tử, bảo với Xá-lê Tử rằng: “Đức Thế Tôn gọi thầy 
rằng, sau khi thầy đi không bao lâu có một vị phạm hạnh ở trước Ta phạm pháp 
tương vi, nói thế này: Bạch Thế Tôn, hôm nay Tôn giả Xá-lê Tử sau khi khinh mạn 
con, rồi đi du hành trong nhân gian". ” 


Vị Tỳ-kheo kia sau khi vâng lời Đức Phật dậy, liền từ chỗ ngôi đứùng dậy, đảnh lễ 
Đức Phật rôi ra đi. Bây giờ Tôn giả A-nan đứng sau Đức Thê Tôn, đang câm quạt 
hâu Đức Phật. 


Sau khi vị Tỳ-kheo kia đi chăng bao lâu, Tôn giả A-nan liền cầm chìa khóa cửa, đi 
đên khắp các phòng, gặp các vị Tỳ-kheo nào cũng nói như thê này: 


“Lành thay, chư tôn mau đến giảng đường. Vì hôm nay Tôn giả Xá-lê Tử sẽ đứng 
trước Đức Phật mà rồng tiếng sư tử. Những gì mà Tôn giả Xá-lê Tử nói ra đều sâu 
xa, tịch tịnh ở trong tịch tĩnh, vi diệu ở trong vi diệu. Những lời như vậy sau khi 
các vị và tôi nghe được rồi, nên khéo tụng tập, nên khéo ghi nhớ”. 


Lúc ấy, các Tỳ-kheo nghe Tôn giả A-nan nói như vậy, tất cả đều đến giảng đường. 
Bấy giờ vị Tỳ-kheo kia đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử thưa răng: 
“Đức Thế Tôn gọi thầy rằng, sau khi thầy đi không bao lâu có một vị phạm hạnh ở 


trước Đức Thế Tôn, phạm pháp tương vi, nói thế này: “Bạch Thế Tôn, hôm nay 
Tôn giả Xá-lê Tử sau khi khinh mạn con, rồi đi du hành trong nhân gian°.” 


Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử sau khi nghe như vậy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến 
chỗ Đức Phật, cúi đâu đảnh lê rôi lui sang mọât bên. Đức Phật liên bảo răng: 


“Này Xá-lê Tử, sau khi thầy đi không bao lâu có một vị phạm hạnh ở trước Ta, 
phạm pháp tương vi, nói thế nảy: “Bạch Thế Tôn hôm nay Tôn giả Xá-lê Tử sau 
khi khinh mạn con, rồi đi du hành trong nhân gian”. Này Xá-lê Tử, có thật sau khi 
khinh mạn một vị phạm hạnh rồi thầy đi du hành trong nhân gian chăng?” 


Tôn giả Xá-lê Tử bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, nếu người nào không có niệm thân trên thân[3] thì người ấy mới 
khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con 
khéo có niệm thân trên thân, vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du 
hành trong nhân gian? 


“Bạch Thế Tôn, như một con trâu gãy sừng|4], rất nhường nhịn, hiền lành, dễ sai 
khiến, dễ chế ngự. Nó từ thôn này đi đến thôn khác, từ xóm này đi đến xóm khác; 
những nơi nó đi qua, không có gì bị xâm phạm. Bạch Thế Tôn, con cũng vậy. Tâm 
con như con trâu gãy sừng, không kết, không oán, không sân nhuế, không não hại, 
rộng lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch 
Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh mạn một vị 
phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân 
trên thân, vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân 
gian? 


“Bạch Thế Tôn, như con của một người Chiên-đà-la[5] bị chăït hai tay, tâm ý rất 
thấp hèn. Nó từ thôn này đi đến thôn khác, từ xóm này đi đến xóm khác, những nơi 
nó đi ngang qua không có gì bị xâm phạm. Bạch Thế Tôn con cũng như thế. Tâm 
con như con của mọât người Chiên-đả-la bị chặt hai tay, không, kết, không oán, 
không sân nhuế, không não hại, rộng lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tắt cả thế 
gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân thì 
người ây mới khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch 
Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, vì sao con lại khinh mạn một vị phạm 
hạnh rồi đi du hành trong nhân gian? 


“Bạch Thế Tôn, cũng như mặt đất dung nạp tất cả đồ sạch, đồ đơ, đại tiện, tiểu 
tiện, nước mũi, nước miếng. Đất không phải vì thế mà khởi sự thương ghét, không 
lây làm sỉ nhục, xấu xa, không hồ, cũng không thẹn. Bạch Thế Tôn, con cũng như 
vậy. Tâm con như mặt đất kia, không ghét, không oán, cũng không sân nhuế, 
không não hại, rộng lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu 
và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân thì người ấy mới 


khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con 
khéo có niệm thân trên thân, vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rôi đi du 
hành trong nhân gian? 


“Bạch Thế Tôn, cũng như dòng nước rửa sạch tất cả các đồ sạch, đồ dơ, đại tiện, 
tiêu tiện, nước mũi, nước miếng. Nước ấy không vì thế mà có sự yêu ghét, không 
lây làm sỉ nhục, xấu xa, không hô, cũng không thẹn. Bạch Thế Tôn, con cũng như 
vậy. Tâm con như nước kia, không ghét, không oán, cũng không sân nhuế, không 
não hại, rộng lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an 
trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh 
mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có 
niệm thân trên thân, vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành 
trong nhân gian? 


“Bạch Thế Tôn, cũng như ngọn lửa đốt cháy tất cả các đồ sạch, đồ dơ, đại tiện, tiểu 
tiện, nước mũi, nước miếng. Lửa không vì thế mà có sự yêu ghét, không lấy làm sỉ 
nhục, xấu xa, không hồ, cũng không thẹn. Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy. Tâm 
con như lửa kia, không ghét, không oán, cũng không sân nhuế, không não hại, rộng 
lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế 
Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh mạn một vị phạm 
hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên 
thân, vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian? 


“Bạch Thế Tôn, cũng như ngọn gió thối bay đi đồ sạch đồ dơ, đại tiện, tiểu tiện, 
nước mũi, nước miêng. Gió cũng không vì thế mà có sự yêu ghét, không lấy làm sỉ 
nhục, xấu xa, không hỗ, cũng không thẹn. Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy. Tâm 
con như gió kia, không ghét, không oán, cũng không sân nhuế, không não hại, rộng 
lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế 
Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh mạn một vị phạm 
hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên 
thân, vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian? 


“Bạch Thế Tôn, cũng như cây chổi quét sạch đồ dơ, đồ sạch, đại tiện, tiểu tiện, 
nước mũi, nước miếng. Chỗi vẫn không vì thế mà có sự yêu ghét, không lấy làm sỉ 
nhục, xấu xa, không hồ, cũng không thẹn. Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy. Tâm 
con như cây chối kia, không ghét, không oán, cũng không sân nhuế, không não hại, 
rộng lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch 
Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân thì người ẫy mới khinh mạn một vị 
phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân 


trên thân, vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân 
gian? 


“Bạch Thế Tôn, cũng như cái Bô- chiên-m[6], chùi lau tất cả các đồ dơ đồ sạch, đại 
tiện tiêu tiện, nước mũi nước miễng, cái Bô-chiên-ni cũng không vì thế mà có Sự 
yêu ghét, không lấy làm sỉ nhục, xấu xa, không hồ, cũng không thẹn. Bạch Thế 
Tôn, con cũng như vậy. Tâm con như Bô-chiên-ni kia, không ghét, không oán, 
cũng không sân nhuế, không não hại, rộng lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất 
cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên 
thân thì người ấy mới khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. 
Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, vì sao con lại khinh mạn một vị 
phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian? 


“Bạch Thế Tôn, cũng như cái bình đựng dầu[7] nứt nẻ nhiều chỗ, đựng đầy mỡ rồi 
để dưới ánh mặt trời, chảy rỉ khắp, thắm ướt tất cả. Nếu người có mắt đứng bắt cứ 
nơi nảo, sẽ thấy bình mở, nứt nẻ nhiều chỗ, đựng đầy mở rồi để dưới ánh mặt trời, 
chảy rỉ khắp, thắm ướt tất cả. Bạch Thế Tôn, con cũng như thế. Con thường quán 
sát thân này có chín lỗ, đồ bất tịnh chảy rỉ khắp, thắm ướt khắp. Bạch Thế Tôn, nếu 
ai không có niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh mạn một vị phạm hạnh rồi 
đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, vì sao 
con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian? 


“Bạch Thế Tôn, cũng như một người ưa thích tuôi thiếu niên của mình, tắm gội 
sạch sẽ, xông thân thế bằng hương thoa, mặc áo trăng, đeo vòng ngọc để trang sức; 
cạo râu, sửa tóc, đầu đội tràng hoa; nếu đem ba xác chết mà quấn quanh nơi cổ 
họng: xác rắn chết, xác người chết, xác chó chết, máu ứ bầm xanh, sình trướng to 
lên, rất thối tha, rửa nát, nước nhớp chảy tràn. Người ấy sẽ ôm lòng hồ thẹn, rất 
ghét đồ dơ uế đó. Bạch Thế Tôn, con cũng như thế; thường quán sát những chỗ 
thối tha không sạch sẽ trong thân này, tâm ôm lòng hồ thẹn, rất ghét vật nhơ uề đó. 
Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân thì người ẫy mới khinh mạn 
một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm 
thân trên thân, vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong 
nhân gian?” 


Lúc bây giờ vị Tỳ-kheo kia liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lễ sát chân Phật 
bạch răng: 


“Bạch Thế Tôn, con xin sám hối. Bạch Thiện Thệ, con xin sám hối. Con như ngu, 
như s1, như TgưỜi bât định, như người bât thiện. Vì sao thê? Vì con đã đem lời dôi 
trá đê vu không Tỳ-kheo Xá-lê Tử, là bậc phạm hạnh thanh tịnh. Bạch Thê Tôn, 


con nay xin sám hôi tội lôi, mong Ngài châp nhận cho, nêu con đã phát lô rôi thì sẽ 
không còn tạo tội nữa”. 


Đức Thế Tôn bảo rằng: 


“Quả thật vậy, này Tỳ-kheo. Ngươi thật như ngu, như si, như người bất định, như 
người bắt thiện. Vì sao thế? Vì ngươi đã đem lời dối trá hoàn toàn không chân thật 
để vu khống Tỳ-kheo Xá-lê Tử phạm hạnh thanh tịnh. Ngươi có thê sám hối tội lỗi, 
đã phát lồ rồi sau này sẽ không còn tạo tội nữa. Nếu có người nào sám hối tội lỗi 
đã phát lồ rồi, sau này không còn tạo tội nữa, như thế sẽ được trưởng thành trong 
Thánh pháp luật mà chăng bị suy giảm”. 


Thể rồi Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lê Tử rằng: 


“Thây nên mau nhận sự sám hỗi tội lỗi của người ngu si kia, chớ để Tỳ-kheo ây lập 
tức ở trước thây mà đâu bị vỡ thành bảy mảnh”. 


Tôn giả Xá-lê Tử vì thương xót Tỳ-kheo kia nên liên nhận sự sám hối tội lỗi. 


Đức Phật thuyết như vậy. Tôn giả Xá-lê Tử và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
thuyêt, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích : 


[1] Tương đương Päli: AIX.II Vũtha (Sihanäada-Suta để theo ấn bản 
Devanagari). 


J2] Hán: phạm tương vi pháp 3Ä K0 25 Có lẽ Pali: khiyadhammmu ãpanna 
(ãpajjati): rơi vào trạng thái ưu uất; đang cơn bất bình. Đây chỉ Tỳ-kheo kia 
đang có điều bất mãn hay oán hận ngài Sãriputa. 


J3] Hán: thân thân niệm + 22. Pali: kaye kãyagatA-sati anupafthia, 
chánh niệm về thân hành (các động thái của thân) được xác lập trên thân. 


J4] Hán: tiệt giác ngưu #ÊZ9. Pali: usabho chinnavisano, con trâu chúa 
(trâu đực) mà cặp sừng đã bị cấi. 


[5] Hán: Chiên-đà-la ÿ##//#Ẽ, người thuộc giai cấp cùng định. Päl: 
cangdala. 


J6] Hán: bô-chiên-ni #2. Pali: puñcham, cái giẻ lau. 


[7] Hán: cao bình #Jñ. Pali: medakathalikam, bình (hủ) đựng dầu hay mỡ 
để nấu ăn. 


25. KINH THỦY DỤ [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử bảo các Tỳ-kheo rằng: 


“Này chư Hiền, hôm nay tôi sẽ nói năm pháp trừ não[2] cho các vị, hãy lắng nghe, 
hãy khéo suy nghĩ”. 


Các vị Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 
Tôn giả Xá-lê Tử nói rằng: 


“Những gì là năm? Này chư Hiền, hoặc có một người thân hành không thanh tịnh, 
nhưng khâu hành thanh tịnh[3]. Nêu người có trí thây, giả sử sanh hờn giận, phải 
nên trừ bỏ[ 4]. 


“Lại nữa, này chư Hiền, hoặc một người hoặc khẩu hành không thanh tịnh nhưng 
thân hành thanh tịnh. Nêu người có trí thây, giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ. 


“Lại nữa, này chư Hiền, hoặc một người thân hành không thanh tịnh, khẩu hành 
không thanh tịnh, nhưng tâm có chút thanh tịnh. Nêu người có trí thây, giả sử sanh 
hờn giận, phải nên trừ bỏ. 


“Lại nữa, này chư Hiền, hoặc một người thân hành không thanh tịnh, khẩu và ý 
hành không thanh tịnh. Nêu người có trí thây, giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ 
bỏ. 


“Lại nữa, này chư Hiền, hoặc một người thân hành thanh tịnh, khẩu và ý hành 
thanh tịnh. Nêu người có trí thây, giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ. 


“Này chư Hiền, hoặc có một người thân hành không thanh tịnh, nhưng khâu hành 
thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ như thế 
nào?[Š] Này chư Hiền, cũng như Tỳ-kheo A-luyện-nhã[6|] thọ trì y áo phần tảo[7]. 
thấy vải xâu vất trong đống rác, dơ dáy hoặc vì bị đại tiện; hoặc tiêu tiện, nước 
mũi, nước miếng và các đồ bất tịnh khác thắm dơ. Thấy rồi, tay trái cầm lên; tay 
phải căng rộng ra; nếu chẳng phải bị đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng và 
các đồ bất tịnh khác thấm đơ, lại không có rách lủng, liền xếp cất lấy. Cũng vậy, 
này chư Hiền, hoặc một người thân hành không thanh tịnh, nhưng khâu hành thanh 
tịnh, chớ nghĩ thân hành không thanh tịnh của người kia, chỉ nghĩ đến khâu hành 
thanh tịnh của người kia. Nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ 
bỏ như vậy. 


“Này chư Hiền, hoặc một người hoặc khâu hành không thanh tịnh nhưng thân hành 
thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận; nên trừ bỏ như thế nào? 
Này chư Hiền, cũng như cách thôn xóm không xa, có hồ nước rất sâu, rêu cỏ che 
lắp; nếu có người đi đến, rất nóng bức, phiền muộn, đói khát, mệt mỏi, bị gió nóng 
bức bách. Người ấy đến hồ rồi, cởi áo để trên bờ, liền nhảy xuống hồ, hai tay khoát 
rêu ra, khoan khoái mặc tình tắm rửa, trừ bỏ nóng bức, phiền muộn, đói khát, mệt 
mỏi. Cũng vậy, này chư Hiền, hoặc một người khẩu không tịnh hạnh, nhưng thân 
tịnh hạnh. Đừng nghĩ về khâu hành không thanh tịnh nhưng thân hành thanh tịnh. 
Nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận; nên đoạn trừ như vậy. 


“Này chư Hiền, hoặc một người thân hành không thanh tịnh, khẩu hành không 
thanh tịnh, nhưng tâm có chút thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn 
giận, phải nên trừ bỏ như thế nào? Này chư Hiền, như trên con đường ngã tư có 
nước trong dấu chân trâu. Nếu có người đi đến, vì quá nóng bức, phiền muộn, đói 
khát, mệt mỏi, gió nóng bức bách. Người ấy nghĩ thế này: 'Mặc dù nước trong lô 
chân trâu ở ngã tư đường này ít, nêu ta dùng tay hoặc lá cây múc lấy, thì sẽ quậy 
thành đục ngầu, không thê trừ bỏ sự nóng bức vô cùng, phiền muộn, đói khát, mệt 
mỏi, cho ta. Ta hãy nên quỳ xuống, tay và đầu gồi áp sát mặt đất, dùng miệng uống 
nước”. Người ẫy liền quỳ dài xuông, tay và đầu gối áp sát mặt đất, dùng miệng 
uống nước. Người ấy liền trừ được sự nóng bức vô cùng, phiền muộn, đói khát, 
mệt mỏi. Cũng vậy, này chư Hiền, hoặc có người thân hành không thanh tịnh, khẩu 
hành không thanh tịnh, nhưng tâm có chút thanh tịnh, chớ nên nghĩ đến thân hành 
không thanh tịnh, khẩu hành không thanh tịnh, chỉ nên nghĩ đến tâm có chút thanh 
tịnh của người ấy. Này chư Hiền, nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận; nên 
đoạn trừ như vậy. 


“Này chư Hiền, hoặc một người thân hành không thanh tịnh, khâu và ý hành không 
thanh tịnh. Nêu người có trí thây, giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ như thê 


nào? Này chư Hiền, cũng như có người đi xa trên con đường dài; nửa đường mắc 
bệnh rất là khốn đốn, héo hắt, cô độc, không bạn bè; thôn xóm phía sau càng lúc 
càng xa mà thôn xóm phía trước lại chưa đến. Nếu có người đi đến, đứng bên cạnh, 
thấy người bộ hành này đi xa trên con đường dài, nửa đường mắc bệnh rất là khốn 
đốn, héo hắt, cô độc, không bạn bè, thôn xóm phía sau càng lúc cảng xa mà thôn 
xóm phía trước thì chưa đến. Người kia nếu được người chăm sóc, từ giữa cánh 
đồng xa xôi dắt đến thôn ấp, cho uống thang thuốc hay, bồi dưỡng băng đồ ngon 
mỹ diệu, được chăm sóc kỹ lưỡng; như vậy người ấy chắc chắn được lành bớt. Đó 
là người kia có lòng thương xót, có từ niệm đôi với người bệnh này. Cũng vậy, này 
chư Hiền, hoặc một người thân hành không thanh tịnh, khẩu và ý hành không 
thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, nên nghĩ thế này: “Vị này thân hành không thanh 
tịnh, khẩu và ý hành không thanh tịnh, đừng đề cho vị này do bởi thân hành không 
thanh tịnh, khẩu và ý hành không thanh tịnh, mà khi thân hoại mạng chung thắêng 
đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Nếu vị này gặp thiện tri thức, sẽ bỏ thân hành không 
thanh tịnh đề tu thân hành thanh tịnh; trừ bỏ khẩu và ý hành không thanh tịnh để tu 
khẩu và ý hành thanh tịnh. Do vậy, vị này sẽ do thân hành thanh tịnh, khẩu và ý 
hành thanh tịnh, nên khi thân hoại mạng chung chắc chắn sanh đến thiện xứ, cho 
đến sanh thiên giới”. Đó là vị kia có lòng thương xót, có từ niệm đối với vị này. 
Nếu người có trí mà sanh lòng hờn giận, nên đoạn trừ như vậy. 


Này chư Hiền, hoặc có một người thân hành thanh tịnh, khâu và ý hành thanh tịnh. 
Nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ như thế nào? Này chư 
Hiền, cũng như ngoài thôn xóm không xa, có hồ nước tốt, đã trong lại ngọt, đáy 
sâu băng phẳng, đây đặn, cỏ biếc ngập bờ, bốn phía có cây cỏ. Nếu có người đến, 
rất nóng bức, phiền muộn, đói khát, mệt mỏi, gió nóng bức bách. Người kia đến bờ 
rồi, cởi áo để trên bờ, nhảy xuống hồ, khoan khoái mặc tình tắm rửa, trừ bỏ sự 
nóng bức, phiền muộn, đói khát, mệt mỏi. Cũng vậy, này chư Hiền, hoặc có một 
người thân hành thanh tịnh, khâu và ý hành thanh tịnh, hãy thường nên nghĩ đến 
thân hành thanh tịnh, khẩu và ý hành thanh tịnh của người đó. Nếu người có trí 
thấy mà sanh hờn giận, nên trừ bỏ như vậy. 


“Này chư Hiên năm pháp trừ não mà tôi vừa nói, chính do vậy mà được nói”. 


Tôn giả Xá-lê Tử thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Tôn giả thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


Chú thích : 


[1] Thí dụ về nước. Tương đương Päli: A. V.162. Âghãtavinaya (kêm chế sự 
hờn giận). 

l2] Ngũ trừ não pháp 7Ê1ất2Z: Pali: pañca äghãtapativinayä, năm yếu tổ 
kêm chê sự hờn giận. 


I3] Hán: thân hành bất tịnh khẩu hành tịnh f7 ®?#!1f7?Ÿ. Pali 
aprisudhakayasamacaro hoti parisuddhavacisamacaro, có hành vì của thân 
không trong sạch nhưng hành vỉ của miệng trong sạch. 


[4] Pali: evarupe... puggale aghafo pativinefabbo, sự hờn giận cần được 
kêm chê đôi với người như vậy. 


[5] Nghĩa là, làm cách nào để không khởi tâm hơn giận đối với con người 
như vậy. 


l6]  A-luyện-nhã Tỳ-kheo fỦ, ẨW Z: HỤ lr. Päali: araRññaka-bhikkhu, Tỳ-kheo 
sống rong rừng văng; không sống trong các tỉnh xả. 


[7] Hán: trì phẩn tảo y #f# f2. Pali: pamsakulika, người tu theo hạnh 
chỉ mặc y phục từ vải đã bị liệng bỏ như là rác. 


26. KINH CÙ-NI-SƯ [1] 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại thành Vương xá, trong rừng Trúc lâm, vườn Ca-lan-đa[2|. 
Bấy giờ Tỳ-kheo Cù-ni-sư[3] cũng trú tại thành Vương xá, ở tại Vô sự thất[4], cười 
đùa kiêu ngạo, tháo động, không chánh niệm như khi vượn[Š]. Tỳ-kheo Cù-ni-sư 
vì có chút việc nên đên thành Vương xá. 

Bây giờ Tôn giả Xá-lê Tử cùng với chúng Ty-kheo sau giờ ngọ thực, vì có chút 
việc nên vân tập tại giảng đường. Tỳ-kheo Cù-ni-sư sau khi đã làm xong việc trong 


thành Vương xá, đi đến giảng đường. Tôn giả Xá- lê Tử từ đăng xa trong thấy Cù- 
ni-sư đi đến. Nhân Cù-ni-sư mà bảo các Tỳ-kheo rằng: 


“Này chư Hiền, thầy Tỳ-kheo vô sự[6]. sống ở nơi vô sự, phải học sự kính trọng và 
biệt tùy thuận quán sát[7]. Này chư Hiên, nêu Tỳ-kheo vô sự, sông ở nơi vô sự mà 


phần nhiều không kính trọng, không biết tùy thuận quán sát, thì sẽ bị các Tỳ-kheo 
thường hay chỉ trích cật vân: “Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao 
thế? Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự nhưng phần nhiều lại không biết kính trọng, 
không biết tùy thuận quán sát”. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các Tỳ-kheo 
thường hay chỉ trích, cật vẫn. Do đó, này chư Hiên, thầy Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi 
vô sự, nên học kính trọng và biết tùy thuận quán. 


“Này chư Hiền, thầy Ty-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học hạnh không cười 
giỡn, không tháo động[§]. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự mà 
hay cười giỡn, tháo động, thì sẽ bị các Tỳ-kheo thường hay chỉ trích cật vẫn: “VỊ 
Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị Hiền giả này sống ở nơi 
vô sự nhưng hay cười giỡn, tháo động”. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các 
Tỳ-kheo thường hay chỉ trích, cật vẫn. Do đó, này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở 
nơi vô sự, nên học hạnh không cười giỡn, không tháo động. 


“Này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sông ở nơi vô sự, nên học hạnh không nói những 
đề tài súc sanh[9]. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vộ sự mà hay nói 
những vấn đề súc sanh, sẽ bị các Tỳ-kheo chỉ trích cật vân: “VỊ Hiền giả này sống 
ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự nhưng hay 
nói những đề tài súc sanh”. Nếu đến ở ở trong đại chúng, cũng bị các Tỳ-kheo 
thường hay chỉ trích, cật vấn. Do đó, này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô 
sự, nên học không nói những đề tài súc sanh. 


“Này chư Hiền, Tỳ-kheo VÔ sự, sống ở nơi vô sự, nên học không kiêu ngạo và ít 
nói năng. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự mà hay kiêu ngạo và 
nói năng nhiều sẽ bị các Tỷ-kheo chỉ trích cật vân: “VỊ Hiền giả này sống ở nơi vô 
sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà lại hay kiêu ngạo 
và nói năng nhiều". Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các Tỳ-kheo thường hay 
chỉ trích, cật vấn. Do đó, này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự nên học 
không kiêu ngạo và ít nói năng. 


“Này chư Hiền, Tỳ-kheo vô SỰ, sống ở nơi vô sự, nên học thủ hộ các căn. Này chư 
Hiền, nếu Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi VÔ Sự mà phần nhiều không chịu thủ hộ các 
căn, sẽ bị các Tỳ-kheo chỉ trích cật vấn: “Vị Hiền giả này sông ở nơi vô sự mà làm 
gì? Vì sao thế? Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà phần nhiều không chịu thủ hộ 
các căn. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các Tỳ-kheo thường hay chỉ trích, cật 
vấn. Do đó, này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự nên học thủ hộ các căn. 


“Này chư Hiên, thây Tỳ-kheo vô sự, sông ở nơi vô sự, nên học biệt đủ trong sự ăn 
uông. Này chư Hiên, nêu Tỳ-kheo vô sự, sông ở nơi vô sự mà ham ăn quá dư, quá 


nhiều, không biết đủ, sẽ bị các Tỳ-kheo chỉ trích cật vấn: “Vị Hiền giả này sông ở 
nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà mà ham ăn 
quá dư, quá nhiều, không biết đủ'. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các Tỳ-kheo 
thường hay chỉ trích, cật vấn. Do đó, này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô 
sự nên học biết đủ trong sự ăn uống. 


“Này chư Hiên, thầy Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học tinh tấn không giải 
đãi. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự mà lại thường không tỉnh 
tấn, hay giải đãi, sẽ bị các Tỳ-kheo chỉ trích cật vấn: “Vị Hiền giả này sống ở nơi 
vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị Hiền _g1ả này sông ở nơi vô sự mà thường không 
tinh tấn, trái lại còn giải đãi”. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các Tỳ-kheo 
thường hay chỉ trích, cật vấn. Do đó, này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô 
sự nên học tỉnh tấn, không giải đãi. 


“Này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học chánh niệm và chánh trí. 
Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự mà không học chánh niệm 
chánh trí, sẽ bị các Ty-kheo chỉ trích cật vấn: “Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà 
làm gì? Vì sao thế? Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà thường không có chánh 
niệm chánh trí”. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các Tỳ-kheo thường hay chỉ 
trích, cật vẫn. Do đó, này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự nên học 
chánh niệm chánh trí. 


“Này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học biết thời và đúng thời; 
không đi vào thôn khất thực quá sớm, cũng chẳng trở về quá trễ. Này chư Hiên, 
nếu Tỷỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự mà vào thôn khất thực quá sớm và trở về quá 
trêâ, sẽ bị các Tỳ-kheo chỉ trích cật vấn: “Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm 
gì? Vì sao thế? Vị Hiền giả này sông ở nơi vô sự mà vào thôn khất thực quá sớm 
và trở về quá trễ”. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các Tỳ-kheo thường hay chỉ 
trích, cật vẫn. Do đó, này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự nên học biết 
thời và đúng thời. 


“Này chư Hiền, Tỷ-kheo vô sự, sông ở nơi vô sự, nên học biết ngồi và ngồi đúng 
chỗ; không lần chỗ ngồi của vị Trưởng lão, bị Tỳ-kheo nhỏ khiến trách[10]. Này 
chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự mà chiếm chỗ ngồi của bậc trưởng 
lão, bị các Ty-kheo nhỏ quở trách, sẽ bị các Tỳ-kheo chỉ trích cật vân: “VỊ Hiền giả 
này sông ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà 
chiếm chỗ ngồi của các bậc trưởng lão, bị các Tỳ-kheo nhỏ quở trách”. Nếu đến ở 
trong đại chúng, cũng bị các Tỳ-kheo thường hay chỉ trích, cật vấn. Do đó, này chư 
Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự nên học biết ngồi và ngồi đúng chỗ. 


“Này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sông ở nơi vô sự, nên học thảo luận về Luật và A- 
tì-đàm[1 1]. Vì sao thế. Này chư Hiền, khi Ty-kheo vô sự sông ở nơi vô sự, hoặc có 
người đến hỏi về Luật và A-tì- đàm. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi 
vô sự mà không biết trả lời về Luật và A-tì- đàm, thì làm cho các Tỳ-kheo khác 
thường quở trách cật vấn: Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao 
thế? VỊ Hiền giả VÔ sự này sông ở nơi vô sự nhưng không biết trả lời về Luật và A- 
tì-đàm'. Nếu đến ở giữa đại chúng cũng làm cho các Tỷ-kheo thường chỉ trích cật 

vấn. Do đó, này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi vô sự nên học thảo luận về 
Luật và A-t-đàm. 


“Này chư Hiền, thầy Tỳ-kheo vô sự, sông ở nơi vô sự, nên học thảo luận về tịch 
tĩnh giải thoát[12] và ly sắc[ 13] cho đến vô sắc định[14]. Vì sao thế? Này chư 
Hiền, khi Tỷ-kheo vô sự sông ở nơi vô sự, hoặc có người đến hỏi về tịch tĩnh giải 
thoát và ly sắc cho đến vô sắc định. Này chư Hiền, nếu _y: -kheo vô sự sông ở nơi 
vô sự mà không biết trả lời về tịch tĩnh giải thoát và ly sắc cho đến vô sắc định thì 
làm cho các Tỳ-kheo khác thường quở trách cật vẫn: “Vị Hiền giả này sống ở nơi 
vô sự này mà làm gì? Vì sao thế? Vị Hiền giả VÔ sự này sống, ở nơi vô sự nhưng 
không biết trả lời về tịch tĩnh giải thoát và ly sắc cho đến vô sắc định”. Nếu đến ở 
giữa đại chúng cũng làm cho các Tỳ-kheo thường chỉ trích cật vấn. Do đó, này chư 
Hiện, Tỳ-kheo vô sự sông ở nơi vô sự nên học thảo luận vẻ tịch tĩnh giải thoát và 
ly sắc cho đến vô sắc định. 


“Này chư Hiền, thầy Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học thảo luận về lậu tận 
trí thông. Vì sao thế. Này chư Hiền, khi Tỳ- -kheo vô sự sông ở nơi vô sự, hoặc có 
người đến hỏi về lậu tận trí thông. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi vô 
sự mà không biết trả lời về lậu tận trí thông, thì làm cho các Tỳ-kheo khác thường 
quở trách cật vấn: “VỊ Hiền giả này sống ở nơi vô sự này mà làm gì? Vì sao thế? Vị 
Hiền giả vô sự này sông ở nơi vô sự nhưng không biết trả lời về lậu tận trí thông". 
Nếu đến ở giữa đại chúng cũng làm cho các Tỳ-kheo thường chỉ trích cật vấn. Do 
đó, này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi vô sự nên học thảo luận về lậu tận trí 
thông”. 


Lúc ấy, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên cũng hiện diện trong đại chúng. Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên thưa răng: 


“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, chỉ những Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi vô sự mới nên học 
những pháp như vậy, chứ không phải là những Tyỳ-kheo ở giữa người đời[1Š] sao?” 


Tôn giả Xá-lê Tử trả lời rằng: 


“Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi vô sự còn nên học những 
pháp như vậy huông gì là Tỳ-kheo sông giữa nhân gian?” 


Như vậy hai vị Tôn giả cùng khen tán lẫn nhau, tán thán “Lành thay!” Sau khi 
nghe những điêu được nói, từ chỗ ngôi đứng dậy mà đi. 


Kính trọng, không cười cọt, 
Không phiếm luận, kiêu ngạo, 
Hộ căn, ăn biết đủ, 

Tỉnh tấn, chánh niệm, trí, 
Biết thời, ngôi đúng chỗ, 

Thảo luận Luật, T)-đàm, 

Và tịch tĩnh giải thoái, 

Lậu tận thông cũng vậy. 


Chú thích : 


[1] Bản Hán, quyển 6. Tương đương Päli: M. 69 Gulissãni-sutam (bản 
Devanagari, ŒGoliyanisuttam). 


J2] Trúc lân Ca-lanđda viên ƒƒ #X ÄU ñ Z jãj. Pali: Veluvãne 
Kanlandakanivape. 


J3] Cù-ni-sự #⁄/ñÿ, Pali: Gulissãni (Goliyäni). 
[4] Hản: tại vô sự thất 7z St sẽ. Pah: (gulissani nãma bhikkhu) ãrañn 
iko, (T)-kheo Gulissäni) là người sống trong rừng (ẩn cư). 


[5] Pali: (araññiko) padasamäcäro, (là ẩn sĩ sống trong rừng, nhưng) là 
người có hành vì thô thảo. 


l6] Vô sự Tỳ-kheo #7! Ir. Pali: arafñaka-bhikku, T)-kheo sống (ấn cư) 
rong rừng. 


J7] Pal: arafñnkena.. Bhikkhunã samghagatena saughe viharante 
sabrahmacarisu sagäravena bhavitabbam sappatussena, “T)-kheo tu hạnh 
sống ở rừng, khi đến sống giữa Tăng, cần phải tôn trọng, cung kinh các đồng 
phạm hạnh ”. 


I8] Hán: bất điệu tiếu, bất táo nhiễu J2 NHÍ. Pali: anuddhada, 
không trạo cứ, acapdla, không náo động. 


[9] Hán: súc sanh luận Š ^zj#. Pali: tiracchãna-kathä, câu chuyện về thú 
vật; chuyện vô ích, trở ngại sự tu tập. Nhưng, đoạn nảy, trong bản PaÏi tương 
đương: amukhararena bhavitabbam avikinnavacena, không nên lắm lời, 
không nên nói tạp nhạp. 


[IOI Pal: there ca bhikkhùủ nănupakhajja nìstdissami nave ca bhikkhu na 
asanena pa{ibahissami, không chiêm chồ ngôi của các Tỳ-kheo Thượng tọa; 
không đuôi các vị tân Tỳ-kheo khỏi chô ngồi. 

[11] Luật, A-t-đàm f##ữMzZ. Pali: abhivinaya, abhidhamma, chỉ phần tỉnh 
nghĩa của luật (vinayaq) và pháp (dhamma); không phải A-tì-đàm của Luận 
tạng. 

[12] Hán: tức giải thoát E2. Päli: santa-vinokka. 

[13] Hán: ly sắc ÄƑf5. Pali: atikkamma rũpe, vượt qua sắc pháp. 


[14] Hán: nãi chí vô sắc định 7 ® Ä4W fZ Œ. Pali: aãruppä tatha yogo 
karaniyo, fu tập vỀ các vô sắc. 


[15] Hán: nhân gian Tỳ-kheo XI. Pali: gamaniaviharin, (Tỳ-kheo) 
sống tại các thôn Xóm. 


27. KINH PHẠM CHÍ ĐÀ-NHIÊN [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Phật du hóa tại thành Vương xá trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa, cùng 
chúng Đại Tỳ-kheo an cư mùa mưa. 


Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử đang ở nước Xá-vệ cũng an cư mùa mưa. 
Lúc ấy, có một Tỳ-kheo ở thành Vương xá, sau khi trải qua ba tháng an cư mùa 


mưa xong, vá sửa lại các y, rồi xếp y, ôm bát từ thành Vương xá đi đến nước Xá- 
vệ, ở trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô độc. 


Tỳ-kheo ấy đi đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử, cúi đầu đảnh lễ dưới chân rôi ngôi sang 
một bên. 


Tôn giả Xá-lê Tử hỏi: 


“Này Hiền giả, Thế Tôn an cư tại thành Vương xá. Thánh thể có được an khang 
khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường không?” 


VỊ Ty-kheo đáp: 


“Thật vậy, bạch Tôn giả Xá-lê Tử. Thế Tôn an cư tại thành Vương xá. Thánh thê 
được an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái và khí lực bình 
thường”. 


Lại hỏi: 


“Này Hiền giả, đại chúng Tỳ-kheo và đại chúng Tỳ-kheo-ni an cư mùa mưa tại 
thành Vương xá; Thánh thể có được an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại 
thoải mái, khí lực bình thường không? Có thường xuyên thăm viễng Đức Phật và 
mong muốn được nghe pháp không?” 


Đáp: 


“Thật vậy, bạch Tôn giả Xá-lê Tử. Đại chúng Tyỳ-kheo và đại chúng Tỳ-kheo-ni an 
cư mùa mưa tại thành Vương xá; Thánh thể an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, 
đi lại thoải mái, khí lực bình thường. Có thường xuyên thăm viếng Đức Phật và 
mong muốn được nghe pháp”. 


Lại hỏi: 


“Này Hiển giả, chúng Uu-bà-tắc và chúng Ưu-bà-di trú tại thành Vương xá, thân 
thể có được an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình 
thường không? Có thường xuyên thăm viễng Đức Phật và mong muốn được nghe 
pháp không?” 


Đáp: 


“Thật vậy, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Chúng Ưu-bà-tắc và chúng Ưu-bà-di trú tại 
thành Vương xá, thân thể có được an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải 
mái, khí lực bình thường. Có thường xuyên thăm viếng Đức Phật và mong muốn 
được nghe pháp”. 


Lại hỏi: 


“Này Hiển giả, tất cả các Sa-môn, Phạm chí dị học an cư mùa mưa tại thành 
Vương xá, thân thể có được an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, 
khí lực bình thường không? Có thường xuyên thăm viếng Đức Phật và mong muốn 
được nghe pháp không?” 


Trả lời rằng: 

“Thật vậy, thưa Tôn giả Xá-lê Tử, tất cả các Sa-môn, Phạm chí dị học an cư mùa 
mưa tại thành Vương xá, thân thê có được an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi 
lại thoải mái, khí lực bình thường. Có thường xuyên thăm viêng Đức Phật và mong 
muôn được nghe pháp” 


Lại hỏi răng: 


“Này Hiền giả, tại thành Vương xá có một Phạm chí tên là Đà-nhiên[2], vốn là bạn 
của tôi trước kia tôi chưa xuât g1a[3]; Hiên giả có biết vị ây không?” 


Trả lời rằng: 

“Thưa có biết”. 

Lại hỏi rằng: 

“Hiền giả, Phạm chí Đà-nhiên ở thành Vương xá, thân thể có được an khang khỏe 
mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường không? Có thường 
xuyên thăm viêng Đức Phật và mong muôn được nghe pháp không?” 

Đáp: 

“Tôn giả Xá-lê Tử, Phạm chí Đà-nhiên ở thành Vương xá thân thê an khang khỏe 
mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường, nhưng không muôn 
thăm viêng Đức Phật và không ưa nghe pháp”. 

“Vì sao thế?” 

“Tôn giả Xá-lê Tử, Phạm chí Đà-nhiên không tính tần, phạm vào các cắm giới. 


Ông ñ ây dựa thế vua để dối gạt[4] các Phạm chí, cư sĩ; dựa thế các Phạm chí, cư sĩ 
để dối gạt vua[5]”. 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe tôi, và ba tháng an cư mùa mưa ở nước Xá-vệ đã qua, sau 
khi vá sửa các y, ngài xêp y, ôm bát từ nước Xá-vệ đi đên thành Vương xá, ở trong 
rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. 

Bấy giờ đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Tôn giả Xá-lê Tử, khoac y, ôm bát vào 
thành Xá-vệ lân lượt đi khât thực. Sau khi khât thực xong, ngài đi đên nhà của 
Phạm chí Đà-nhiên. 

Lúc ấy, Phạm chí Đà-nhiên từ nhà đi ra, đến bên bờ suối, đang hành hạ cư dân[6 |. 

Phạm chí Đà-nhiên từ xa trông thấy Tôn giả Xá-lê Tử, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
trịch vai sửa áo, chắp tay hướng đến Tôn giả giả Xá-lê Tử mà tán thán rằng: 

“Kính chào Xá-lê Tử, đã lâu lắm rồi Xá-lê Tử không đến đây”. 

Rồi Phạm chí Đà- nhiên, với lòng cung kính, ôm Tôn giả Xá-lê Tử dìu vào nhà, trải 
giường đẹp mà mời ngồi. Tôn giả Xá- lê Tử, liền ngồi trên giường đó. Phạm chí Đà- 


nhiên thấy Tôn giả Xá-lê Tử đã ngồi xuống, liền bưng một cái chậu sữa bằng 
vàng[7] mời Tôn giả Xá-lê Tử ăn. Tôn giả Xá-lê Tử nói: 


“Thôi, thôi, Đà-nhiên, chỉ trong lòng vui là đủ”. 

Phạm chí Đà-nhiên lặp lại ba lần mời ăn. Tôn giả Xá-lê Tử cũng ba lần nói rằng: 
“Thôi, thôi, Đà-nhiên, chỉ trong lòng vui là đủ”. 

Lúc đó Phạm chí Đà-nhiên nói rằng: 

“Xá-lê Tử, cớ gì vào nhà như thế này mà chắng chịu ăn?” 

Đáp: 


“Này Đà-nhiên, ông không tỉnh tấn lại phạm vào các giới cấm. Dựa thế vào vua để 
đôi gạt Phạm chí, Cư sĩ; dựa thê Phạm chí, Cư sĩ đê dôi gạt vua”. 


Phạm chí Đà-nhiên trả lời răng: 


“Xá-lê Tử, nên biết, nay tôi còn sông tại gia, lây gia nghiệp làm bốn phận. Tôi còn 
phải lo cho mình được an Ổn, cung cấp cha mẹ, sắn sóc vợ con, cung cấp nô tỳ, 
phải nộp thuế cho vua, thờ tự thiên thần, cúng tế tổ tiên, và còn phải bồ thí cho các 
Sa-môn, Phạm chí để sau này còn được sanh lên các cõi trời, mong được trường 


thọ, được quả báo an lạc. Xá-lê Tử, các việc ây không thể nào bỏ đi, một mực theo 
đúng pháp”. 


Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử bảo răng: 


“Này Đà-nhiên, nay tôi hỏi ông, tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Phạm chí Đà- 
nhiên, ông nghĩ thế nào? Nếu có người vì cha mẹ mả tạo các việc ác; vì tạo ác nên 
khi thân hoại mạng chung, đi thăng vào cõi ác, sanh vào địa ngục. Sanh vào địa 
ngục rồi, khi ngục tốt bắt trói hành hạ rất khổ sở, người ấy hướùng về phía ngục tốt 
mà nói thế này: “Ngục tốt, hãy biết cho, chớ hành hạ tôi. Vì sao thế? Tôi đã vì cha 
mẹ tạo các nghiệp ác°. Thế nào, Đà-nhiên, người ấy có thể nào từ ngục tốt mà thoát 
khỏi sự khổ sở ấy không?” 


Phạm chí Đà-nhiên trả lời răng: 
“Không thể”. 
Lại hỏi: 


“Này Đà-nhiên, ông nghĩ thế nào? Nếâu có người vì vợ con mả tạo các việc ác, vì 
tạo ác nên khi thân hoại mạng chung, đi thẳng vào cõi ác, sanh vào địa ngục. Sanh 
vào địa ngục rồi, khi ngục tốt bắt trói hành hạ rất khô sở, người ấy hướùng về phía 
ngục tốt mà nói thế này: “Ngục tốt, hãy biết cho, chớ hành hạ tôi. Vì sao thế? Tôi 
đã vì vợ con tạo các nghiệp ác'. Thế nào, Đà-nhiên, người ấy có thể nào từ ngục tốt 
mà thoát khỏi sự khô sở ấy không?” 


Phạm chí Đà-nhiên trả lời rắng: 

“Không thê”. 

Lại hỏi: 

“Này Đà-nhiên, ông nghĩ thê nào? Nêâu có người vì nô tỳ mà tạo các việc ác, vì 
tạo ác nên khi thân hoại mạng chung, đi thăng vào cõi ác, sanh vào địa ngục. Sanh 
vào địa ngục rôi, khi ngục tôt bắt trói hành hạ rât khô sở, người ây hướùng về phía 
ngục tôt mà nói thê này: “Ngục tôt, hãy biệt cho, chớ hành hạ tôi. Vì sao thê? Tôi 
đã vì nô tỳ tạo các nghiệp ác'. Thê nào, Đà-nhiên, người ây có thê nảo từ ngục tôt 


mà thoát khỏi sự khô sở ấy không?” 


Phạm chí Đà-nhiên trả lời rằng: 


“Không thể”. 
Lại hỏi: 


“Này Đà-nhiên, ông nghĩ thế nào? Nếâu có người vì quốc vương, vì thiên thần, vì 
tổ tiên, vì Sa-môn, Phạm chí mà tạo các việc ác, vì tạo ác nên khi thân hoại mạng 
chung, đi thăng vào cõi ác, sanh vào địa ngục. Sanh vào địa ngục rồi, khi ngục tốt 
bắt trói hành hạ rất khổ sở, người ấy hướùng về phía ngục tốt mà nói thế này: 
“Ngục tốt, hãy biết cho, chớ hành hạ tôi. Vì sao thế? Tôi đã vì quốc vương, vì thiên 
thần, vì tổ tiên, vì Sa-môn, Phạm chí mà tạo các nghiệp ác”. Thế nào, Đà-nhiên, 
người ấy có thê nào từ ngục tốt mà thoát khỏi sự khô sở ây không?” 


Phạm chí Đà-nhiên trả lời răng: 
“Không thể”. 


“Này Đà-nhiên, một tộc tánh tử[§], vẫn có thể như pháp, như nghiệp, như công 
đức[9] mà làm ra tiên của, đê tôn trọng kính phụng, hiêu dưỡng cha mẹ, làm các 
việc phước đức chớ chăng gây nghiệp ác. 


Này Đà-nhiên, nếu một tộc tánh tử như pháp, như nghiệp, như công đức, mà làm ra 
tiền của, để tôn trọng, kính phụng, hiểu dưỡng cha mẹ, làm các việc phước đức chớ 
chăng gây nghiệp ác. Đà-nhiên, nếu một tộc tánh tử như pháp, như nghiệp, như 
công đức mà làm ra tiền của, để tôn trọng kính phụng, hiểu dưỡng cha mẹ, làm các 
việc phước đức chớ chẳng gây nghiệp ác, người ây được cha mẹ thương yêu và nói 
thế này: “Mong cho con được mạnh khỏe, sông lâu vô cùng. Vì sao thế?Vì ta nhờ 
con nên được an ôn khoái lạc". Này Đà-nhiên, nếu người nào được cha mẹ thương 
yêu rất mực, đức người đó ngày càng tăng thêm, không bao giờ suy giảm. 


“Này Đà-nhiên, một tộc tánh tử, vẫn có thể như pháp, như nghiệp, như công đức 
mà làm ra tiên của, yêu thương và săn sóc vợ con, làm các nghiệp phước đức chớ 
chăng gây nghiệp ác. 


“Này Đà-nhiên, nếu một tộc tánh tử như pháp, như nghiệp, như công đức, mà làm 
ra tiền của, yêu thương và săn sóc vợ con, làm các nghiệp phước đức chớ chăng 
gây nghiệp ác, thì người ấy được vợ con tôn trọng, và nói thế này: “Mong cho tôn 
trưởng được mạnh khỏe, sống lâu vô cùng. Vì sao thế? Vì chúng tôi nhờ tôn trưởng 
nên được an ôn khoái lạc”. Này Đà-nhiên, nếu người nào được vợ con tôn trọng rất 
mực, đức người đó ngày càng tăng thêm, không bao giờ suy giảm. 


“Này Đà-nhiên, một tộc tánh tử, vẫn có thể như pháp, như nghiệp, như công đức 
mà làm ra tiên của, yêu thương, chu câp và săn sóc nô tỳ, làm các nghiệp phước 
đức chớ chăng gây nghiệp ác. 


“Này Đà-nhiên, nếu một tộc tánh tử như pháp, như nghiệp, như công đức, mà làm 
ra tiền của, yêu thương, chu cấp và săn sóc nô tỳ, làm các nghiệp phước đức chớ 
chăng gây nghiệp ác, thì người ây được nô tỳ tôn trọng, và nói thế này: “Mong cho 
đại gia được mạnh khỏe, sông lâu vô cùng. Vì sao thế? Vì chúng tôi nhờ đại gia 
nên được an ôn”. Này Đả-nhiên, nếu người nào được nô tỳ tôn trọng rất mực, đức 
người đó ngày càng tăng thêm, không bao giờ suy giảm. 


“Này Đà-nhiên, một tộc tánh tử, vẫn có thể như pháp, như nghiệp, như công đức 
mà làm ra tiên của, tôn trọng cúng dường các vị Sa-môn, Phạm chí, làm các nghiệp 
phước đức chớ chăng gây nghiệp ác. 


“Này Đà-nhiên, nếu một tộc tánh tử như pháp, như nghiệp, như công đức, mà làm 
ra tiền của, tôn trọng cúng dường các vị Sa-môn, Phạm chí, làm các nghiệp phước 
đức chớ chắng gây nghiệp ác, thì người ây được các Sa- -môn, Phạm chí yêu mên rất 
mực, và nói thế này: “Mong cho thí chủ được mạnh khỏe, sống lâu vô cùng. Vì saO 
thế? Vì chúng tôi nhờ thí chủ nên được an hưởng khoái lạc”. Này Đà-nhiên, nếu 
người nào được các Sa-môn, Phạm chí yêu mến rất mực, đức người đó ngày càng 
tăng thêm, không bao giờ suy g1ảm”. 


Bấy giờ Phạm chí Đà-nhiên liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai sửa áo, chắp tay 
hướng về phía Xá-lê Tử thưa răng: 


“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, tôi có người vợ yêu tên là Đoan Chánh| I0]. Tôi vì say mê 
nó nên đã buông lung, tạo quá nhiêu ác nghiệp tội lỗi. Thưa Tôn giả Xá-lê Tửô, bắt 
đâu từ đây tôi bỏ người vợ Đoan Chánh kia, xin quy y với Tôn giả Xá-lê Tử”. 

Tôn giả Xá-lê Tử trả lời rằng: 

“Này Đà-nhiên, ông chớ quy y tôi. Ông nên quy y nơi Phật là Đắng mà tôi quy y”. 
Phạm chí Đà-nhiên thưa răng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, từ hôm nay tôi xin quy y Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo. 


Cúi mong Tôn giả Xá-lê Tử nhận tôi làm UƯu-bà-tăùc của Phật; trọn đời xin tự quy 
y cho đên mạng chung”. 


Thế rồi Tôn giả Xá-lê Tử thuyết pháp cho Phạm chí Đà-nhiên, khuyên bảo, khích 
lệ, thành tựu hoan hý. Sau khi dùng vô lượng phương tiện để thuyết pháp khuyên 
bảo, khích lệ, thành tựu hoan hỷ. Ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến thành 
Vương xá. 


Ở đây được vải ngày, ngài xếp y, ôm bát rời thành Vương xá ra đi, đến Nam 
sơn{ I1], trụ trong rừng Thi-nhiêp-hòa{ 12], thuộc phía Bắc thôn Nam sơn. 


Bấy giờ có một vị Tỳ-kheo đi đến thành Vương xá. Ở đây được vải ngày, xếp yôm 
bát từ thành Vương xá ra đi, đến Nam sơn cũng trụ trong rừng Thi-nhiếp-hòa, 
thuộc phía Bắc thôn Nam sơn. 


Rôi vị Tỳ-kheo ấy đi đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử, cúi đầu đảnh lễ dưới chân rôi ngôi 
sang một bên. Tôn giả Xá-lê Tử hỏi răng: 


“Hiên giả từ nơi nào tới đây và du hành ở đâu?” 
Tỳ-kheo ấy trả lời rằng: 


“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, tôi từ thành Vương xá đi đến đây và du hành ở thành 
Vương xá”. 


Lại hỏi rằng: 

“Hiền giả ngài có biết Phạm chí Đà-nhiên ở thành Vương xá, vốn là bạn của tôi 
xưa kia lúc tôi chưa xuât gia không?” 

“Thưa có biết”. 

Lại hỏi rằng: 

“Này hiền giả, Phạm chí Đà-nhiên ở thành Vương xá, thân thể có được an khang 


khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoái mái, khí lực bình thường và có thường 
thăm viêng Đức Phật và mong muôn được nghe pháp không?” 


Trả lời răng: 


“Bạch Tôn giả Xá-lợi-phất, Phạm chí Đà-nhiên thường đến thăm viếng Đức Phật 
và mong muốn được nghe pháp; nhưng không được khỏe mạnh, khí lực dần dần 
suy yêu. Vì sao vậy? Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, hiện giờ Phạm chí Đà-nhiên mang tật 
bệnh rất khốn khổ, nguy hiểm khôn chừng, do đó có thể mạng chung”. 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong lời ấy, liền xếp y ôm bát rời Nam sơn ra đi, đến thành 
Vương xá, trú trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. Bấy giờ đêm đã qua, vào lúc sáng 
sớm, Tôn giả Xá-lê Tử khoác y, ôm bát đi đến nhà Phạm chí Đà-nhiên. Phạm chí 
Đà-nhiên từ đằng xa trông thấy Tôn giả Xá-lê Tử đi đến, muốn rời giường đứng 
dậy. Tôn giả Xá-lê Tử thấy Phạm chí Đà-nhiên muốn rời giường đứng dậy, liền 
ngăn ông ấy rằng: 


“Này Phạm chí Đà-nhiên, ông cứ năm, đừng đứng dậy. Đã có giường khác đây, rôi 
tôi sẽ ngôi riêng”. 


Bây giờ Tôn giả Xá-lê Tử liên ngôi xuông giường ây, rôi bảo răng: 


“Hôm nay bệnh tình ra sao? Ăn uống được nhiều ít? Sự đau đớn bớt dần, không 
đên nôi tăng thêm chăng?” 


Đà-nhiên trả lời răng: 


“Bệnh tình con rất là khốn đốn, ăn uống chăng được gì cả; đau đớn chỉ tăng thêm 
mà không thấy giảm bớt tí nào. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, giống như người lực sĩ 
đem con dao bén nhọn đâm vào đầu, chỉ sanh sự khốn khổ quá mức thôi. Đầu con 
hôm nay cũng nhức nhối giống như vậy. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, cũng như lực sĩ 
lẫy sợi dây thừng chắt đem quấn riết chung quanh đâu, chỉ sanh sự khốn khổ quá 
mức. Đầu con hôm nay cũng nhức nhối giống như vậy. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, 
cũng như người mồ trâu, đem con dao bén mổ bụng trâu, chỉ sanh sự đau đớn quá 
mức. Bụng con hôm nay cũng quặn đau giống như vậy. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, 
cũng như hai lực sĩ bắt một người ôm yếu đem nướng trên ngọn lửa, chỉ sanh ra sự 
đau khổ đến cùng cực. Thân thể con hôm nay đau đớn, cả mình sanh ra khổ sở, chỉ 
tăng thêm chớ không giảm bớt; cũng giống như vậy”. 


Tôn giả Xá-lê Tử bảo rằng: 


“Này Đà-nhiên, bây giờ tôi hỏi ông, tùy sự hiểu biết mà ông trả lời. Này Phạm chí 
Đà-nhiên, địa ngục và súc sanh, nơi nào tôt đẹp hơn?” 


Đà-nhiên trả lời rằng: 
“Súc sanh tốt đẹp hơn”. 
Lại hỏi rằng: 


“Này Đà-nhiên, súc sanh và ngạ qui, loài nào tôt đẹp hơn?” 


Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Ngạ qui tốt đẹp hơn”. 

Lại hỏi rằng: 

“Này Đà-nhiên, ngạ qui và loài người, loài nào tốt đẹp hơn?” 
Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Loài người tốt đẹp hơn”. 

Lại hỏi rằng: 

“Này Đà-nhiên, người và Tứ vương thiên, cõi nào tốt đẹp hơn?” 
Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Tứ thiên vương tốt đẹp hơn”. 

Lại hỏi rằng: 

Này Đà-nhiên, Tứ vương thiên và Tam thập tam thiên, cõi nào tốt đẹp? 
Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Tam thập tam thiên tốt đẹp hơn”. 

Lại hỏi rằng: 

“Tam thập tam thiên với Diệm ma thiên cõi nào tốt đẹp hơn?” 
Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Diệu âm ma thiên tốt đẹp hơn.” 

Lại hỏi rằng: 

“Này Đà-nhiên, Diệâm ma thiên với Đâu-suất-đà thiên, cõi nào tốt đẹp hơn?” 


Đà-nhiên trả lời răng: 


“Đâu-suất-đà thiên tốt đẹp hơn”. 

Lại hỏi rằng: 

“Này Đà-nhiên, Đâu-suất-đà thiên với Hóa lạc thiên cõi nào tốt đẹp hơn?” 
Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Hóa lạc thiên tốt đẹp hơn”. 

Lại hỏi rằng: 

“Này Đà-nhiên, Hóa lạc thiên với Tha hóa lạc thiên, cõi nào tốt đẹp hơn?” 
Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Này Đà-nhiên, Tha hóa lạc thiên với Phạm thiên cõi nào tốt đẹp hơn?” 
Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Phạm thiên là tốt đẹp hơn cả. Phạm thiên là tối thắng”. 

Tôn giả Xá-lê Tử bảo rằng: 


“Đức Thế Tôn là bậc tri kiến, là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, có nói 
về bốn Phạm thất[ 13]. Nếu một tộc tánh nam tử hay một tộc tánh nữ nảo tu tập 
nhiều, đoạn dục, xả niệm tưởng về dục, khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên cõi 
Phạm thiên. Những øì là bón? 


“Này Đà-nhiên, Thánh đệ tử đa văn có tâm câu hữu với từ, biến mãn một phương, 
thành tựu và an trụ. Cũng vậy, với hai, ba bốn phương, tứ duy và thượng hạ, thấu 
khắp tất cả, tâm câu hữu với từ, không kết, không oán, không sân hận, không não 
hại, bao la, quảng đại, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn khắp tất cả thế gian, thành 
tựu và an trụ. Cũng vậy, tâm câu hữu với bị, hỷ; với xả, biến mãn một phương, 
thành tựu và an trụ. Cũng vậy, với hai, ba bốn phương, tứ duy và thượng hạ, thấu 
khắp tất cả, tâm câu hữu với từ, không kết, không oán, không sân hận, không não 
hại, bao la, quảng đại, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn khắp tất cả thế gian, thành 
tựu và an trụ. Đà-nhiên, đó là Đức Thế Tôn, là Bậc Tri Kiến, là Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác, có nói về bốn Phạm thất. Nếu một tộc tánh nam tử hay 
một tộc tánh nữ nào tu tập nhiều, đoạn dục, xả niệm tưởng về dục, khi thân hoại 
mạng chung sẽ sanh lên cõi Phạm thiên”. 


Bấy giờ, sau khi giáo hóa cho Đà-nhiên, nói về pháp Phạm thiên, Tôn giả Xá-lê Tử 
từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Tôn giả Xá- lê Tử từ thành Vương xá đi, chưa đến 
Trúc lâm vườn Ca-lan-đa, đang nửa đường ấy, Phạm chí Đà-nhiên do tu tập bốn 
Phạm thất, đoạn dục, xả dục niệm, thân hoại mạng chung sanh lên cối Phạm thiên. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng đang vây quanh 
trước sau. Đức Thế Tôn thấy Tôn giả Xá-lê Tử từ đàng xa đi tới, nói với các thầy 
Tỳ-kheo rằng: 


“Tỳ-kheo Xá-lê Tử là bậc thông tuệ, tốc tuệ, tiệp tuệ, lợi tuệ, quảng tuệ, thâm tuệ, 
xuất yếu tuệ, minh đạt tuệ, biện tài tuệ[14]; Tỳ-kheo Xá-lê Tử đã thành tựu thật 
tuệ. Tỳ-kheo Xá-lê Tử đã giáo hóa Phạm chí Đà-nhiên, nói về Phạm thiên rồi mới 
về đây. Nếu lại giáo hóa cao hơn nữa thì người kia mau biết pháp, như pháp[15]”. 


Bây giờ Tôn giả Xá-lê Tử đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân rôi ngôi sang 


một bên. Đức Thê Tôn bảo răng: 


“Này Xá-lê Tử, vì sao ông không giáo hóa Phạm chí Đả-nhiên bằng một pháp cao 
hơn Phạm thiên? Nêu ông giáo hóa cao hơn thì người kia sẽ mau biệt pháp, như 
pháp”. 


Tôn giả Xá-lê Tử thưa rằng: 


“Bạch Thế Tôn, các Phạm chí từ lâu đời ái trước Phạm thiên, ưa thích Phạm thiên, 
cho Phạm thiên là rôt ráo, Phạm thiên là tôn quý, thật có Phạm thiên là Phạm thiên 
của ta. Do đó, bạch Thê Tôn, nên con đã giáo hóa như vậy”. 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả Xá-lê Tử và vô lượng trăm nghìn đại chúng, sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích : 
[I] ` Tương đương Pali: M.97. Dhãnañjani-sutam. 
l2] Đà-nhiên f7 #‡ Pali: Dhãnañjãna (cũng viết, Dhanafjãäni). 


J3] Pal: Tandulapahdvaraya Dhaãnafjãni nãma brahmano dHhi, “ở 
Tandulapalidvara có một người Bà-la-môn tên là Dhaãnañjani ”; không nói sự 
kiện là bạn cũ. 


J4] Hán: khi cuống ÑÑ ZH. Pali: rãjãnam nỉssãya brãhmanagahapatike 
vilumpdti, “dựa thể vua cướp bóc các Bà-la-môn và gia chủ ”. 


[5] Paäli thêm chỉ tiết: Vợ trước của ông là người có tín tâm, từ gia đình có 
tín tạm (saddha saddhäkula ãñ14), còn bà vợ sau thì không. 


l6] Hán: khổ trị cư dân 7 #2 JHỉ ÍŠ. Päli: tena kho pana samayena 
Dhanafjani brahmano bahinagare gãvo gol{he dohapeti, “Lúc bây giờ Bà- 
la-môn Dhanafjäni đang sai người vất sữa bò trong chuông bò ở ngoài 
thành ”. 


[7] Hán: kim táo quán #® ðš ñế Pali: chỉ nói mời uống sữa. 


J8] Hán: tộc tánh tử #£ É£ Jˆ Pali: kulaputa, thiện gia nam tử, hay thiện 
nam tử, người thuộc một trong bôn giai cáp. 


[9] Hán: như pháp như nghiệp như công đức úJ 2 Á4J%f J1 17 ft Pali: 
Sahetuka dhammika Kammanta: những nghề nghiệp đúng pháp, có nhân. 


[10] Bản Pali không nói tên người vợ. Sự mê hoặc này, trong bản Pali, là 
lời tường thuật của vị T)-kheo mà ngài Xá-lợi-phát hỏi thăm các tin tức chứ 
không phải là lời tự thú của Đà-nhiên. 


[I1] Nam sơn 7ï !ÚJ Pali: Dakkhinagiri, một ngọn núi ở phía Nam thành 
Vương xá. 


[12] Rừng cây simsapa; xem các chỉ. trên. Nam sơn Bắc thôn và Thi-nhiếp- 
hòa lâm: không rõ các địa danh này. 


[13] Phạm thất #Ê 3š, hay Phạm trú #Ê fÈ; Päli: Brahmavihära, đời sống 
(có phẩm tính) như Phạm thiên, hay sống chung với Phạm thiên. Bản Päli: 
Brahmanam... Sahavyatãya maggam desessämi, “Ta sẽ nói về con đường dẫn 
đến cọng trú với Phạm thiên `. 


[14] Hán: thông tuệ, tốc tuệ, tiệp tuệ, lợi tuệ, quảng tuệ, thâm tuệ, xuất yếu 
tuệ, minh đạt tuệ, biện tài tuệ JjlŠf U 5ĩ lí 5F HỊ Sĩ BỊ 5À VÀ BÀ lị độ DỆ 
ØỤ Zế tủ ñF Z7 P—g 

Bản Päli ở đây không nói các đặc điểm trí tuệ của ngài Xá-lợi-phất, nhưng có 
thể tìm thấy đoạn tương đương Miii, tr, 25: Pandito (tuệ thông bác), 


mahapamno (đại tuệ), javanapanno (tuệ nhạy bén), tikkhapanno (tuệ sắc bén), 
nibbedhikapanno (tuệ sâu säc). 


[15] Hán: tri pháp như pháp fll 2 Á1! Z;thường gặp trong bản Hán dịch 
này, mà tương đương Pali thường là dhamma-anudhamma, pháp và tày pháp 
tức những yếu tổ phụ thuộc pháp. Đoạn văn này, Päli tương đương: (...) sati 
uftarikaraniye hine Brahmaloke paHfthapetva..., “trong khi có pháp cao hơn 
nữa cần chứng, nhưng lạïi xác lập ở Phạm thiên giới... ” 


28. KINH GIÁO HÓA BỊNH [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô độc[2]. 


Bấy giờ Trưởng giả Cấp Cô Độc[3] mang bệnh hiểm nghèo. Lúc ấy Trưởng giả 
Câp Cô Độc bảo sứ giả răng: 


“Ngươi hãy đi đến chỗ Đức Phật, vì ta mà đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn hỏi 
thăm sức khỏe, xem Thánh thê có được an khang, khỏe mạnh, không bệnh tật, đi 
đứng thoải mái, khí lực có được bình thường không? Rồi nói như vây: “Trưởng giả 
Cấp Cô Độc cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, thăm hỏi Đức Thế Tôn Thánh thể có 
được an khang, khỏe mạnh, không bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực có được 
bình thường không? Sau khi ngươi đã vì ta mà thăm hỏi Đức Thế Tôn rồi hãy đi 
đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử, hãy vì ta mà đảnh lễ dưới chân ngài rồi hỏi thăm Tôn 
giả xem Thánh thể có được an khang, khỏe mạnh, không bệnh tật, đi đứng thoải 
mái, khí lực có được bình thường không? Rồi nói như vầy: “Trưởng giả Cấp Cô 
Độc cúi đầu đảnh lễ dưới chân Tôn giả Xá-lê Tử, thăm hỏi Thánh thể có được an 
khang, khỏe mạnh, không bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực có được bình thường 
không? Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, Trưởng giả Cấp Cô Độc đang mang bệnh tật rất 
hiểm nghèo, nay đã đến hồi nguy kịch. Trưởng giả Cấp Cô Độc với tâm chí thiết 
rất muốn được gặp Tôn giả Xá-lê Tử, nhưng cơ thể quá yếu đuối không còn chút 
khí lực để đi đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử được. Lành thay, Tôn giả Xá-lê Tử, xin 
ngài hãy vì lòng từ, mong ngài đến nhà Trưởng giả Cấp Cô Độc'.” 


Bấy giờ, sau khi vâng lời dạy của Trưởng giả Cấp Cô Độc, sứ giả liền đi đến chỗ 
Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Phật rồi đứng sang một bên thưa rằng: 


“Bạch Thế Tôn, Trưởng giả Cấp Cô Độc cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, thăm hỏi 
Đức Thê Tôn Thánh thê có được an khang, khỏe mạnh, không bệnh tật, đi đứng 
thoải mái, khí lực có được bình thường không? 


Đức Thê Tôn bảo sứ giả răng: 


“Mong cho Trưởng giả Cấp Cô Độc an hưởng khoái lạc. Mong cho chư Thiên, A- 
tu-la, Kiên-tháp-hòa, La-sát[4] và các chủng lại khác, thân thê được an ôn khoái 
lạc”. 


Bấy giờ sứ giả nghe Phật dạy như thế, ghi nhớ kỹ, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, 
đi quanh ba vòng, rôi đi đên Tôn giả Xá-lê Tử, cúi đâu đảnh lễ rôi ngôi sang một 
bên và thưa răng: 


“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, Trưởng giả Cấp Cô Độc cúi đầu đảnh lễ dưới chân ngài, 
xin thăm hỏi Tôn giả Thánh thể có được an khang, khỏe mạnh, không bệnh tật, đi 
đứng thoải mái, khí lực có được bình thường không? Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, 
Trưởng giả Cấp Cô Độc đang mang bệnh tật rất hiểm nghèo, nay đã đến hồi nguy 
kịch. Trưởng giả Cấp Cô Độc với tâm chí thiết rất muốn được gặp Tôn giả Xá-lê 
Tử, nhưng cơ thể quá yếu đuối, không còn chút khí lực để đi đến chỗ Tôn giả Xá-lê 
Tử được. Lành thay, Tôn giả Xá-lê Tử, xin ngài hãy vì lòng từ, mong ngài đến nhà 
Trưởng giả Cấp Cô Độc”. 


Tôn giả Xá-lê Tử liền im lặng nhận lời. Bấy giờ sứ giả biết Tôn giả Xá-lê Tử đã m 
lặng nhận lời, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, đi quanh ba vòng rồi ra về. 


Sau khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Tôn giả Xá-lê Tử khoác y, ôm bát đi đến 
nhà Trưởng giả Cấp Cô Độc. Trưởng giả Cấp Cô Độc thấy Tôn giả Xá-lê Tử từ 
đàng xa ổi đến, muôn từ giường ngôi dậy. Tôn giả Xá-lê Tử thấy Trưởng giả Cấp 
Cô Độc muốn từ giường ngồi dậy, liền cản lại rằng: 

“Này Trưởng giả, chớ ngồi dậy. Còn giường khác đây, tôi sẽ ngồi riêng”. 


Tôn giả Xá-lê Tử liên ngôi lên giường ây, rôi hỏi răng: 


“Bệnh trạng của Trưởng giả hôm nay thế nào? Ăn uống được nhiều ít? Sự đau đớn 
giảm dân không đền nỗi tăng thêm chăng?” 


Trưởng giả Cấp Cô Độc trả lời rằng: 


“Bệnh tình của con rất nguy kịch, ăn uống chăng được gì cả. Sự đau đớn chỉ tăng 
thêm chứ không thây giảm bớt chút nào”. 


Tôn giả Xá-lê Tử bảo rằng: 


“Này Trưởng giả chớ sợ[5]. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu si, thành tựu 
bắt tín, thì khi thân hoại mạng chung sẽ đi thăng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Còn 
Trưởng giả ngày nay không hè có sự bất tín, mà chỉ có sự thượng tín. Do thượng 
tín ây Trưởng giả sẽ diệt được sự đau nhức khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; 
hoặc do thượng tín ấy sẽ chứng quả Tư-đảà-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả 
vốn đã chứng quả Tu-đả-hoàn. 


“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phảm phu ngu si do ác giới, thì khi 
thân hoại mạng chung sẽ đi thắng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Còn Trưởng giả 
không hề có ác giới, mà Trưởng giả chỉ có thiện giới. Do thiện giới ấy Trưởng giả 
sẽ diệt được sự đau nhức khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do thiện giới 
ấy sẽ chứng quả Tư-đà-hảm hay quả A-na-hàm vì trưởng giả vốn đã chứng quả Tu- 
đà-hoàn. 


“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phảm phu ngu sĩ không có đa văn, thì 
khi thân hoại mạng chung sẽ đi thăng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Còn Trưởng 
giả không hề có sự không đa văn. Do đa văn ấy Trưởng giả sẽ diệt được sự đau 
nhức khô sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do đa văn ấy sẽ chứng quả Tư-đà- 
hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả vốn đã chứng quả Tu-đà-hoàn. 


“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu sỉ nhân có sự xan 
tham, thì khi thân hoại mạng chung sẽ đi thẳng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Còn 
Trưởng giả không hề có xan tham mà chỉ có huệ thí. Do huệ thí ấy Trưởng giả sẽ 
diệt được sự đau nhức khô sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do huệ thí ây sẽ 
chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả vôn đã chứng quả Tu-đà- 
hoàn. 


“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu sỉ nhân có ác tuệ, thì 
khi thân hoại mạng chung sẽ đi thăng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Còn Trưởng 
giả không hề có ác tuệ mà chỉ có thiện tuệ. Do thiện tuệ ây Trưởng giả sẽ diệt được 
sự đau nhức khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do thiện tuệ ấy sẽ chứng 
quả Tư-đả-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả vốn đã chứng quả Tu-đà-hoàn. 


“Này Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu si nhân có tà 
kiên, thì khi thân hoại mạng chung sẽ đi thăng đên ác xứ, sanh vào địa ngục. Còn 
Trưởng giả không hê có tà kiên mà chỉ có chánh kiên. Do chánh kiên ây Trưởng 


giả sẽ diệt được sự đau nhức khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do chánh 
kiến ấy sẽ chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hảm vì Trưởng giả vốn đã chứng 
quả Tu-đà-hoàn. 


“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu si nhân có tà chí[6], 
thì khi thân hoại mạng chung sẽ đi thắng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Còn 
Trưởng giả không hè có tà chí mà chỉ có chánh chí. Do chánh chí ấy Trưởng giả sẽ 
diệt được sự đau nhức khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do chánh chí ây 
sẽ chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả vốn đã chứng quả Tu- 
đà-hoàn. 


“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu si nhân có tà giải, thì 
khi thân hoại mạng chung sẽ đi thắng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Còn Trưởng 
giả không hề có tà giải mà chỉ có chánh giải. Do chánh giải ấy Trưởng giả sẽ diệt 
được sự đau nhức khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do chánh giải ây sẽ 
chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả vốn đã chứng quả Tu-đả- 
hoàn. 


“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu sĩ nhân có tà thoát, thì 
khi thân hoại mạng chung sẽ đi thăng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Còn Trưởng 
giả không hề có tà thoát mà chỉ có chánh thoát. Do chánh thoát ây Trưởng giả sẽ 
diệt được sự đau nhức khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do chánh thoát 
ấy sẽ chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả vốn đã chứng quả 
Tu-đà-hoàn. 


“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu sỉ nhân có tà trí, thì 
khi thân hoại mạng chung sẽ đi thăng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Còn Trưởng 
giả không hề có tà trí mà chỉ có chánh trí. Do chánh trí ấy Trưởng giả sẽ diệt được 
sự đau nhức khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do chánh trí ấy sẽ chứng 
quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì trưởng giả vôn đã chứng quả Tu-đà-hoàn”. 


Bấy giờ bệnh trạng của Trưởng giả Cấp Cô Độc liền được thuyên giảm, bình phục 
như cñ[7], từ chỗ năm ngôi dậy, khen Tôn giả Xá-lê Tử răng: 


“Lành thay! Lành thay! Ngài thuyết pháp cho bệnh nhân, thật kỳ diệu, thật hy hữu. 
Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, khi con nghe xong bài pháp giáo hóa cho bệnh nhân ấy 
liền chấm dứt thống khô, lại sanh khoái lạc vô cùng. Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, bây 
giờ bệnh con đã thuyên giảm hắn, bình phục như cũ. Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, trước 
kia nhân có chút việc cần làm, con đi đến thành Vương xá, tạm trú trong nhà một 
Trưởng giả[§]. Lúc ấy vị Trưởng giả kia buổi sáng hôm sau sẽ cúng đường cơm 
cho Đức Phật và Chúng Tỳ-kheo. Bấy giờ qua đêm ấy, lúc trời gần sáng, vị Trưởng 


giả kia sai con cháu, nô tỳ, sứ giả và quyến thuộc: “Các ngươi hãy dậy sớm, cùng 
nhau bảy biện, trang hoàng”. Những người kia đều vâng lời, cùng nhau xếp việc 
bếp núc, bày biện cô bàn với những loại ngon đẹp. Còn Trưởng giả đích thân trải 
bày một chỗ ngồi cao, trang nghiêm vô lượng. 


“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, sau khi thây vậy, con liên nghĩ thê này: “Hôm nay vị 
Trưởng giả này có việc hôn nhân hay lê hội rước dâu, hay việc thỉnh Quôc vương 
hay việc mời Đại thân, mà lại sắm sửa tiệc cơm, mở cuộc đãi đăng lớn như vậy?” 


“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, suy nghĩ như vậy rôi, con liên hỏi vị Trưởng giả kia răng: 


— Ông vì việc hôn nhân hay vì lê hội rước dâu, việc thỉnh Quôc vương hay việc 
mời Đại thân, mà lại săm sửa tiệc cơm, mở cuộc đãi đăng lớn như vậy? 


“Lúc ây vị Trưởng giả kia liên trả lời con răng: 
— Tôi không phải vì việc hôn nhân, việc thỉnh Quôc vương hay việc mời Đại thân, 
nhưng tôi săm sửa tiệc cơm, thi thiệt cuộc đại thí, vì sáng nay tôi sẽ cúng cơm cho 


Đức Phật và chúng Tỳ-kheo. 


“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, vì con chưa từng được nghe danh hiệu Đức Phật, nên khi 
nghe rôi toàn thân lông dựng ngược. Con lại hỏi răng: 


“— Trưởng giả nói Phật, vậy thế nào là Phật? 
“Lúc ấy vị Trưởng giả kia trả lời con răng: 

— Ông chưa được nghe sao? Có vị dòng dõi họ Thích, từ giã dòng họ Thích, cạo 
bỏ râu tóc, khoác y ca-sa, với lòng tin chí thiệt, lìa bỏ gia đình, sông không gia 
đình, xuât gia học đạo, chứùng quả Vô thượng Chánh đăng chánh giác. VỊ ây được 
gọi là Phật. 

“Con lại hỏi rằng: 

“— Trưởng giả vừa nói chúng[9]. Vậy thế nào là đại chúng? 

“Bấy giờ vị Trưởng giả kia trả lời con rằng: 

“— Còn có rất nhiều vị, có dòng họ và tông tộc khác nhau, cạo bỏ râu tóc, khoác y 


ca-sa, với lòng tin chí thiết, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, để theo Phật đạo. 
Đó gọi là Chúng. Đức Phật và chúng ây, tôi sắp thỉnh đên. 


“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, con lại hỏi vị Trưởng giả ấy rằng: 
— Đức Thế Tôn bây giờ đang ở nơi nào? Tôi muốn đi đến thăm. 
“Bấy giờ vị Trưởng giả kia trả lời con rằng: 


— Đức Thế Tôn hiện đang ở thành Vương xá, trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. 
Ong có muôn đên đó thì tùy ý. 


“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, lúc ấy con nghĩ thế này: “Mong cho mau sáng để nhanh 
chóng đi đến thăm Phật. Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, bấy giờ với tâm chí thành, con 
muốn đến thăm Phật, nên lúc đang đêm ấy mà tưởng đã sáng rồi, liền từ nhà vị 
Trưởng giả kia ra đi, đến trạm dừng nơi công thành[ 10]. Bấy giờ tại trạm dừng nơi 
công thành có hai người lính gác, một người gác đầu hôm thì cho hành khách bên 
ngoài vào thành, không làm trở ngại gì, một người gác cuối đêm thì cho hành 
khách ở trong thành đi ra cũng không làm trở ngại gì. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, con 
lại nghĩ thế này: “Đêm hãy còn chưa sáng lắm. Vì sao vậy? Vì ở tại cổng thành có 
hai người lính gác; một người gác đầu hôm thì cho hành khách bên ngoài vào 
thành, không làm trở ngại gì; một người gác cuối đêm thì cho hành khách ở trong 
thành đi ra cũng không làm trở ngại gì”. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, con vượt qua trạm 
dừng chân ở cửa thành để đi ra bên ngoài không lâu, ánh sáng biến mất và trời tối 
hăn lại. Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, toàn thân lông dựng ngược, con liền sợ hãi, mong 
sao đừng có người nào hay loải phi nhân đến xúc nhiễu con. Bấy giờ, tại trại dừng 
chân ở cửa thành có một vị trời[1 1], từ thành Vương xá đến Trúc lâm, vườn Ca- 
lan-đà, ánh sáng tỏa chiếu khắp nơi, đến bảo con rằng: “Này Trưởng giả, chớ sợ. Vì 
sao vậy? Tôi kiếp trước đây vôn là bằng hữu của ông, tên thật là Mật Khí[I2], vào 
lúc còn trẻ tuổi chúng ta rất yêu mến nhau. Này “Trưởng giả, thuở xưa ây, tôi đi đến 
chỗ Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, cúi đầu đảnh lễ dưới chân rồi ngồi sang một bên. 
Tôn giả Đại Mục-kiền-liên thuyết pháp cho tôi, khuyên bảo, khích lệ, thành tựu 
hoan hỷ. Sau khi dùng vô lượng phương tiện để thuyết pháp, khuyên bảo, khích lệ, 
thành tựu hoan hỷ cho tôi rôi, ngài ban cho tôi pháp ba tự quy, và trao cho năm 
giới. Này Trưởng giả, tôi do ba tự quy y và thọ trì năm giới, nên khi thân hoại 
mạng chung sanh lên trời Tứ vương thiên, sống ở trong trạm dùng tại công thành 
này. Trưởng giả hãy đi mau lên, Trưởng giả hãy đi vội lên, quả thật đi tốt hơn là 
đứng lại. 


“VỊ trời ây nói lên bài kệ đê khuyên con như sau: 
“Được trăm ngựa, nữ tỳ, 


Trăm xe đây châu báu; 
Không băng phân mười sáu 


Một bước đi đến Phật. 

Trăm voi trắng tôi thượng, 
Thắng yên cương vàng bạc; 
Không bằng phần mười sáu 
Một bước đi đến Phật. 

Trăm nữ nhân đẹp đế, 

Đeo chuỗi ngọc tràng hoa; 
Không bằng phần mười sáu, 
Một bước đi đến Phật. 
Chuyền luân vương kính trọng 
Báu ngọc nữ bậc nhất; 
Không bằng phần mười sáu, 
Một bước đi đến Phật. 


“VỊ trời nói tụng xong, rôi khuyên con răng: 


“— Này Trưởng giả, đi nhanh lên. Này Trưởng giả, đi nhanh lên. Quả thật đi tốt hơn 
đứng lại. 


“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, con lại nghĩ thế này: “Đức Phật có ân đức che chở bao 
trùm. Pháp và Chúng Tỳ-kheo cũng có ân đức bao trùm. Vì sao vậy, cho đến bậc 
trời cũng muốn ta đến yết kiến”. Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, con do ánh sáng ây mà đi 
đến Trúc lâm, vườn Ca-lan-đa. Bấy giờ đêm còn chưa sáng tỏ, Đức Thế Tôn từ 
thiền thất đi ra, kinh hành ở khoảng đất trống để chờ con. Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, 
từ xa con trông thấy Đức Thế Tôn đẹp đẽ trang nghiêm như mặt trăng giữa các vì 
tinh tú, ánh sáng chói lọi rực rỡ, sáng rực như tòa núi toàn vàng, đầy đủ tướng tốt, 
oai thần vời vợi, các căn tịch tĩnh, chăng có gì che khuất, thành tựu điều ngự, tức 
tâm tĩnh mặc. Con thấy rồi liền hoan hỷ đi đến trước Đức Phật, đảnh lễ sát dưới 
chân, rồi kinh hành theo Ngài, theo pháp của bậc Trưởng giả mà nói bài tụng thăm 
hỏi răng: 


“Thế Tôn ngủ an ồn, 

Đến trọn đêm khỏe chăng? 
Như Phạm chí diệt độ, 

Vì không nhiễm trước dục. 
Xả ly tất cả nguyện, 

Được an Ổn vô cùng. 

Tâm trừ không nóng bức 
Ngủ an lạc vui vẻ. 


“Bấy giờ Đức Thế Tôn vừa đi đến cuối đường kinh hành, liền trải Ni-sư-đàn, ngồi 
kiết già. Bạch Tôn giả Xá-lê Tử. Lúc ấy, con đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi sang 
một bên. Đức Thế Tôn thuyết pháp cho con, khuyên bảo, khích lệ, thành tựu hoan 
hỷ cho con rồi, như pháp thông lệ của chư Phật, trước nói pháp đoan chánh, để 
người nghe hoan hý. Đó là nói thí, nói giới, nói pháp sanh thiên, chê dục vọng là 
tai họa, sanh tử là nhơ uế:; ngợi khen vô dục là đạo phẩm vị diệu, bạch tịnh. Đức 
Thế Tôn nói những pháp như vậy cho con nghe rồi, Đức Phật biết con có tâm hoan 
hỷ, tâm cụ túc, tâm nhu nhuyến, tâm kham nhẫn, tâm vươn lên, tâm chuyên nhất, 
tâm không nghi, tâm không che lấp, có khả năng kham thọ chánh pháp, nghĩa là 
những điều chánh yếu nảo mà chư Phật nói ra; Thế Tôn liên nói: Khổ, Tập, Diệt, 
Đạo cho con. Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, ngay khi con ngôi đấy đã thấy được bốn 
Thánh đề: Khô, Tập, Diệt, Đạo. . Cũng như tâm vải trắng dễ nhuộm thành màu sắc, 
con cũng như vậy, ngay trên chỗ đang ngồi đã thấy bốn Thánh đế: Khỏ, Tập, Diệt, 
Đạo. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, con đã thấy pháp, đắc pháp, giác ngộ pháp bạch tịnh, 
đoạn nghi, độ hoặc, không còn tôn sùng alI, cũng chắng theo người khác, không còn 
do dự, đã trụ nơi quả chứng, được sự không sợ hãi đối với giáo pháp Đức Thể Tôn, 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn bạch rằng: 


— Bạch Thê Tôn, con hôm nay tự quy y Phật, Pháp và Chúng Ty-kheo. Xin 
nguyện Thê Tôn châp nhận cho con làm Ưu-bà-tăùc; bắt đầu từ hôm nay sẽ trọn 
đời tự quy y, cho đên lúc mạng chung. 


“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, con liền chắp tay thưa rằng: 


“Bạch Thê Tôn, ngưỡng mong Thê Tôn nhận lời mời của con cùng Chúng Tỳ-kheo 
đên nước Xá-vệ đê an cư mùa mưa. 


“Lúc ây Đức Thê Tôn hỏi con răng: 
— Ông tên là gì, nhân dân nước Xá-vệ gọi ông là gì? 
“Con liên trả lời răng: 


— Con tên là Tu-đạt-đa{ 13]. Vì con thường cung cấp cho những người cô độc, do 
đó nhân dân nước Xá-vệ gọi con là Câp Cô Độc|{ 14]. 


“Bây giờ Đức Thê Tôn lại hỏi con răng: 
— Tại nước Xá-vệ, ông đã có phòng xá gì chưa? 


“Con trả lời răng: 


— Tại nước Xá-vệ con chưa có phòng xá gì cả. 
“Bầy giờ Đức Thế Tôn bảo con rằng: 
“— Nếu có phòng xá thì các Tỳ-kheo mới có thể vãng lai, mới có thê trú ngụ được. 
“Con lại thưa rằng: 


— Thật vậy, bạch Thế Tôn. Vì thế con sẽ xây cất phòng xá để các thầy Tỳ-kheo có 
thê vãng lai, và có thê trú ngụ nước Xá-vệ. Mong Đức Thê Tôn cho một vị đên 
Ø1Úúp CON. 


“Bấy giờ Đức Thế Tôn liền sai Tôn giả Xá-lê Tử; khiến Tôn giả Xá-lê Tử đến giúp 
đố|[ 15]. 


“Bấy giờ sau khi . nghe Đức Phật dạy xong, con khéo léo ghi nhớ, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ Phật, đi quanh ba vòng tồi ra về. 


“Khi công việc cần làm tại thành Vương xá đã hoàn tất, con cùng Tôn giả Xá-lê Tử 
đi đến nước Xá-vệ. Nhưng không vào nước Xá-vệ, cũng chẳng trở vẻ nhà mà lập 
tức đi dạo khắp nơi bên ngoài thành để xem chỗ nào có thê đi lại tốt nhất, ban ngày 
không ôn ào, ban đêm thì tịch tĩnh, không có muỗi mòng, cũng không ruồi bọ, 
không lạnh, không nóng, có thể xây phòng xá để cúng dường Đức Phật và đại 
chúng. 


“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, bấy giờ con chỉ thấy vườn của Thăng Đồng tứ[1ó6] là đi 
lại tốt nhất, ban ngày không ôn ào, ban đêm thì tịch tĩnh, không có muôi mòng, 
cũng không ruồi bọ, không lạnh, không nóng. Con thấy rồi liền suy nghĩ thế này: 
“Chỉ có chỗ này là tôt nhât đê xây cât phòng xá đê cúng dường Phật và đại chúng”. 
Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, lúc ây con vào nước Xá-vệ, nhưng cũng chưa về nhà, liên 
đi đên chỗ Thăng Đông tử thưa răng: 

— Thưa Đồng tử, ngài có thể bán khu vườn kia lại cho tôi không? 
“Bấy giờ Đồng tử bảo con rằng: 

— Trưởng giả nên biết, tôi không bán khu vườn đâu. 


“Cứ như vậy lân hai rôi lân ba, con thưa răng: 


— Thưa Đồng tử, ngài có thể bán khu vườn kia lại cho tôi không? 


“Báy giờ Đồng tử cũng lại lần thứ hai, lần thứ ba bảo rằng: 
— Tôi không bán khu vườn đâu. Chỉ khi nào ức ức[17] trải đầy. 
“Con liền thưa răng: 
“— Này Đồng tử, ngài đã quyết định giá cả, chỉ còn việc trao tiền nữa thôi. 


“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, người thì nói đã quyết định giá cả, người thì nói chưa 
quyết định giá cả, cùng nhau tranh tụng lớn. Rôi dắt nhau đến pháp đình[18] nước 
Xá-vệ để phán quyết về việc này. Bấy giờ vị pháp quan[ 19] nước Xá-vệ bảo Thắng 
Đồng tử răng: 


— Này Đông tử, thê là ngươi đã quyêt định giá cả rôi, chỉ còn việc nhận tiên nữa 
thôi. 


“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, con liền vào nước Xá-vệ, trở về nhà lấy tiền, dùng voi 
ngựa và xe cộ để chuyên chở các kho lẫm đem đến, đã xuất ra tới ức ức đề trải 
khắp mặt đất, nhưng còn vài chỗ chưa khắp đến. Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, con nghĩ 
như vầy: Nên xuất ở kho nào nữa để đem đến trải khắp chỗ dư này, không thừa 
cũng không thiếu? Bấy giờ Thắng Đồng tử liền bảo con răng: 


— Này Trưởng giả, nêu có ăn năn vê sô tiên này thì hãy tự mang trở về, khu vườn 
trả lại cho tôi. 


“Con bảo với Đông tử răng: 


“= Quả thật tôi không có ăn năn; mà tôi còn suy nghĩ xem nên lây ở kho nào nữa 
đê mang trải khăp chô dư này không thừa cũng không thiêu. 


“Bấy giờ Thắng đồng tử liền suy nghĩ như vầy: “Đức Thế Tôn hắn là một bậc cao 
cả, có đức hựu lớn. Pháp và Đại chúng Tỳ-kheo hắn cũng là rất cao cả, có đức hựu 
lớn. Vì sao thế? Vì có vậy mới làm cho Trưởng giả thị thiết sự cúng dường vĩ đại, 
coi rẻ của cải đến thế. Nay ta có lẽ xây cất nhà công ngay nơi này để cúng dường 
Đức Phật và Đại chúng Tỳ-kheo°. Rồi Thăng Đồng tử liên bảo vói con rằng: 


— Này Trưởng giả, hãy thôi đi, đừng xuất tiền để trả khoảng đất còn lại nữa. Vì 
ngay chỗ này tôi sẽ cất cất nhà công cúng dường Đức Phật và đại chúng Tỳ-kheo. 


“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, vì lòng từ mẫn nên con đồng ý để lại chỗ ấy cho Thắng 
Đông tử. 


“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, rồi ngay trong mùa hạ ấy, con cho xây mười sáu dãy nhà 
lớn[20], sáu mươi câu-hi[21]. Tôn giả Xá-lê Tử giúp đỡ con việc ấy. Thế nhưng 
Tôn giả Xá-lê Tử thuyết pháp để giáo hóa người bệnh, còn rất kỳ diệu, hy hữu hơn. 
Con nghe bài pháp giáo hóa người bệnh này rồi, bệnh khổ quá nặng nề ấy liền 
được giảm bớt, lại phát sanh ra sự an lạc vô cùng. 


“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, bây giờ con không còn bệnh nữa, và được an ôn. Mong 
Tôn giả Xá-lê Tử ở lại đây thọ trai”. 


Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử im lặng nhận lời. Lúc â ấy Trưởng giả biết Tôn giả Xá- lê 
Tử đã im lặng nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, tự mình lây nước rửa, đem tất 
cả các thứ đồ ăn ngon, tinh khiết, đôi dào, các loại nhai và nuốt[22], tự tay dọn sớt, 
cho đến khi Tôn giả được no đủ. Ăn xong, dọn đẹp và lấy nước rửa tay xong, ông 
trải một chỗ ngồi nhỏ, ngồi riêng để nghe pháp. 


Sau khi Trưởng giả ngồi xong, Tôn giả Xá-lê Tử thuyết pháp cho ông khuyên bảo, 
khích lệ, thành tựu hoan hý. Sau khi dùng vô lượng phương tiện thuyêt pháp, 
khuyên bảo, khích lệ, thành tựu hoan hỷ cho Trưởng giả rôi, Ngài từ chô ngôi đứng 
dậy ra vê. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng vây quanh trước 
sau. Từ đàng xa Đức Thế Tôn thấy Tôn giả Xá-lê Tử đi lại, liền bảo các Tỳ-kheo 
rằng: 


“Tỷ-kheo Xá-lợi- phất là bậc thông tuệ, tốc tuệ, tiệp tuệ, lợi tuệ, quảng tuệ, thâm 
tuệ, xuất yếu tuệ, minh đạt tuệ, biện tài tuệ, Tỳ- -kheo Xá- lợi-phất đã thành tựu thật 
tuệ[23]. Vì sao vậy? Vì về bốn hạng Tu-đà-hoàn[24] mà ta đã nói sơ lược, thì Ty- 
kheo Xá-lợi-phất triển khai thành mười hạng đề nói cho Trưởng giả Cấp Cô Độc. 


Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật nói xong hoan hỷ phụng hành. 
Chú thích : 


[I] Tương đương Paii, M.I #., Anathapindikovada-sutta. Biệt dịch 
No.125(Š1.8), Tăng Nhát 49, “phám Phi Thưởng, kinh sô 8” (Đại 2, tr.819). 


[2] Xá-vệ quốc, Thăng lâm, Cấp cô độc viên f? fỦH lŠ #4 ñA ñlL ð /5j. 
Pali: Savafthiyam Jetavane Anathapingikassa ãrame. 


|3] Trưởng giả Cấp Cô Độc & Z# ##* ñl #l, Pali, Ânathapindika, đại phú 
hộ đã dựng một tịnh xả tại rừng Thăng lâm (Jetavana) đề cúng đường Phật. 


[4] A-tu-la, Kiên-tháp-hòa, La-sát ñÿ f£ %, ##J# # j7 Pali: asura, 
gandhabba, rakkhasa. 


[5] Nội dung bài thuyết pháp sau đây không đông nhất với bản Päli tương 
đương. 


l6] Tà chí #Ÿ ¿, tức tà tư duy, đối lập với chánh tư duy trong Thánh đạo 
tám chi. 


[7] Bản Päli, sau đó, khi Sãriputta đi khỏi, Trưởng giả Cấp Cô Độc mạng 
chung. 


[8] Từ đây trở xuống, nội dung tương đương được tìm thấy trong luật bộ 
PaI. 


[9] Chúng 5 tức tăng(-già), Pali: samgha. 

[I0] Hán: Thành tức môn #‡ E4 F7, Päli: Sivakadvara. 

[11] Päli, đã dẫn, một Dạ-xoa tên là Sivaka. 

[12] Mật khí # (/) # 

[13] Tu-đạt-đa Zƒ !É Z“ Pali, VI. đã dân, chép ngay khi vừa trong thấy 
Trưởng giả, Phật gọi ngay tên "Sudatta, hãy đên đây, Sudattã”, sự kiện này 
khiên ông phân khởi. 

[14] Cấp Cô Độc 4 ñI đl. Pali: Anathapindika. 

[15] Các chỉ tiết liên hệ luật tạng. Luật Pali và bản hán khác nhau. 

[16] Thắng Đồng tử #Š #. Vin.ii.154ƒf. Jetakomara, con trai vua 
Pasenadli (Ba-tư-nặc), về sau bị vua Vidudabha người em trai cùng cha khác 
mẹ giết vì khước từ tham gia cuộc chiên tàn sát dòng họ Thích. Các phiên âm 
quen thuộc khác: Kỳ-đà Thái tử ñ€ ñZ Á ƒ, Thê-da ð Z. 


[17] Cả Vin.ii. đã dẫn, cũng không nói loại tiền gì. 


[18] Hán: đại quyết đoán xứ X 3Á ñƑ #. 
J20] Hán: đại ốc để, tức PAli: vihãra (tỉnh xá). 


J21] Hán: câu-hi #7 đã, tức Pali: kofthaka, chỉ nhà kho, phòng hay phòng 
kín. 


J22] Hán: thực đạm hàm tiêu # !ƒ 2? 7, loại thực phẩm cần phải căn, và 
loại ngậm cho tiếu. 


[23] Xem chỉ. 14, kinh số 27. 


J24] Có lẽ là bốn Dự lưu chỉ: 1/ Thân cận thiện xử, 2/ Kiến văn chánh pháp, 
3⁄ Như lý tác ý, 4/ Pháp tùy pháp hành, mà ngài Xảá- lợiphát đã quảng diễn 
thành mười, như trong kinh: 1/ Tín, 2/ Giới, 3⁄/ Đa văn, 4/ Huệ thí, 5⁄/ Thiện 
tuệ, 6/ Chánh kiến, 7/ Chánh trí, 8/ Chánh giải, 9/ Chánh thoát, 10/ Chánh 
trí. Chỉ bồn “Nhập lưu phần ”, Tạp A-hàm 30. Đại 30, tr.843. 


29. KINH ĐẠI CÂU-HI-LA [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại thành Vương xá, trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. 


Bấy BIỜ, vào lúc xế chiều, Tôn giả Xá-lê Tử từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, đi đến chỗ 
Tôn giả Đại Câu-hi-la[2], chào hỏi lẫn nhau, rồi ngồi xuống một bên. 


Tôn giả Xá-lê Tử nói với Tôn giả Đại Câu-hi-la như vây: 
“Tôi có điêu muôn hỏi, mong ngài nghe cho chăng?” 
Tôn giả Đại Câu-hi-la trả lời răng: 


“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, ngài muôn hỏi điêu gì xin cứ hỏi, tôi nghe rôi sẽ suy 
: —3 
nghT”. 


Tôn giả Xá-lê Tử hỏi rằng: 


“Này Hiên giả Đại Câu-hi-la, có điều kiện nào mà nhân điều kiện đó mà Tỳ-kheo 
thành tựu kiên, được chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh[3] và thê nhập 
chánh pháp không?” 

Tôn giả Đại Câu-hi-la trả lời rằng: 


“Có vậy, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết bất thiện và biết căn của 
bắt thiện. 


“Thế nào là biết bất thiện? Ác hành của thân là bất thiện, áùc hành của khẩu là bất 
thiện, và ác hành của ý là bất thiện. Đó là biết bắt thiện. 


““Thê nào là biệt bât thiện căn? Tham là căn của bât thiện, nhuê, và sĩ là căn của bât 
thiện. Đó là biệt căn của bât thiện. 


“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết bất thiện và biết căn của bất thiện 
như vậy, đó là Ty-kheo đã thành tựu kiên, được chánh kiên, đôi với pháp được bât 
hoại tịnh, và thê nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi răng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều kiện nào mà nhân điều kiện đó Tỷ-kheo 
thành tựu kiên, được chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh, và thê nhập 
chánh pháp chăng? 

“Có vậy, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết thiện và biết căn của thiện. 


“Thế nảo là biết thiện? Diệu hành của thân là thiện. Diệu hành của ý và khẩu là 
thiện. Đó là biết thiện. 


““Thê nào là biệt căn của thiện? Vô tham là căn của thiện, vô nhuê và vô sĩ là căn 


của thiện. Đó là biêt căn của thiện. 


“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết thiện và biết thiện căn như vậy, đó là 
Tỳ-kheo đã thành tựu kiên, được chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh, và 
thê nhập chánh pháp. 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 
“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 
Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 


Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 


“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó Tỷ-kheo thành tựu 
kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh, và thể nhập chánh pháp 
chăng?” 


Tôn giả Đại Câu-hi-la trả lời rằng: 


“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Nghĩa là Tỳ-kheo biết như thật về thức ăn, biết như 
thật về tập của thức ăn, thực diệt và thực diệt đạo của thức ăn[4]. 

“Thế nào là biết như thật về thức ăn? Có bốn loại thức ăn: Một là đoàn thực, thô và 
tê[Š]; hai là xúc thực[6]; ba là ý tư thực[7]; bôn là thức thực[8]. Đó là biệt như thật 


vệ thức ăn. 


“Thế nào là biết như thật về tập của thức ăn[9]? Do ái mới có thức ăn. Đó là biết 
như thật về tập của thức ăn. 


“Thế nảo là biết như thật về diệt của thức ăn? Ái diệt tức là thức ăn diệt. Đó là biết 
như thật vê diệt của thức ăn. 


“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của thức ăn[10]? Tám chi Thánh đạo, từ 
chánh kiên cho tới chánh định là tám. Đó là biệt như thật về diệt đạo của thức ăn. 


“Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết như thật về thức ăn, biết như thật về tập 
của thức ăn, thực diệt và thực diệt đạo của thức ăn như vậy; đó là Tỳ-kheo đã thành 
tựu kiên, được chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh, và thê nhập chánh 
pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 


Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 


“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó Tỳ-kheo thành tựu 
kiên, được chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh, và thê nhập chánh pháp 
chăng? 


“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về lậu, biết như thật về 
lậu tập của lậu, diệt của lậu và diệt đạo của lậu. 


“Thế nảo là biết như thật về lậu? Có ba lậu là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu[1 1]. 
Đó là biết như thật về lậu. 


“Thế nào là biết như thật về tập của lậu? Do vô minh mới có lậu. Đó là biết như 
thật về tập của lậu. 


Thế nào là biết như thật về diệt của lậu? Do vô minh diệt thì lậu diệt. Đó là biết 
như thật vê diệt của lậu. 


“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của lậu? Tám chi Thánh đạo từ chánh kiến 
cho tới chánh định là tâm. Đó là biệt như thật về diệt đạo của lậu. 


“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết như thật về lậu, biết như thật về lậu 
tập của lậu, diệt của lậu và diệt đạo của lậu như vậy; đó là Tỳ-kheo đã thành tựu 
kiên, được chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh và thê nhập chánh pháp. 
Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 


“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại có điều nào mà nhân điều đó Tỳ-kheo thành tựu kiến, 
được chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh, và thê nhập chánh pháp chăng?” 


“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về khô, biết như thật 
vê khô tập, khô diệt và khô diệt đạo. 


“Thế nảo là biết như thật về khổ? Sinh khổ, lão khổ, bệnh khỏ, tử khổ, oán tăng hội 
khô, ái biệt ly khô, sở câu bât đặc khô, nói tóm lại ngũ thạnh âm khô. Đó là biệt 
như thật về khô. 


“Thế nào là biết như thật về khổ tập? Do lão tử mới có khổ. Đó là biết như thật về 
khổ tập. 


“Thế nào là biết như thật về khổ diệt? Lão tử diệt tức khô diệt. Đó là biết như về 
khổ diệt. 


“Thế nào là biết như thật về khổ diệt đạo? Tám chỉ Thánh đạo từ chánh kiến cho 
đến chánh định là tám. Đó là biết như thật về khô diệt đạo. 


“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết như thật về khổ. Biết như thật về khô 
tập. khô diệt và khô diệt đạo như vậy. Đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiên, được 
chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh và thê nhập chánh pháp. 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 
Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi răng: 


“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó Tỳ-kheo thành tựu 
kiên, được chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh, và thê nhập chánh pháp 
chăng?” 


“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về già chết, biết như 
thật về tập khởi của già chêt, diệt của già chêt và diệt đạo của già chêt. 


“Thế nào là biết như thật về già? Đó là, người kia già cả, đầu bạc, răng rụng, sự 
cường tráng càng ngảy càng suy giảm, thân còng, chân vẹo, cơ thê nặng nè, hơi thở 
đưa lên, chống gậy mà đi, thịt teo rút, da nhăn như cây gai, các căn rụng rời, nhan 
sắc xấu xí. Đó là biết như thật về già. 


“Thế nào là biết như thật về chết? Đó là, chúng sanh kia và tất cả chủng loại sai 
biệt của chúng sanh kia, khi mạng chung, cơn vô thường đến, thì chết rồi chôn và 
tan rã, tuôi thọ chấm dứt và bị phá hoại, mạng căn bề tắc; đó là của chết. Trước kia 
là nói về già, đây là nói về chết. Đó gọi là lão tử. Đó là biết như thật về lão tử. 


“Thế nào là biết như thật về tập của già chết? Đó là, do sanh mà có già chết. Đó là 
biệt như thật về tập của già chết. 


“Thế nào là biết như thật về diệt của già chết? Đó là, sanh diệt tức già chết diệt. Đó 
là biệt như thật vê diệt của già chêt. 


“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của già chết? Tám chi Thánh đạo từ chánh 
kiên cho đên chánh định là tám. Đó là biệt như thật vê diệt đạo của già chết. 


“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết như thật về già chết. Biết như thật về 
tập của già chêt, lão tử diệt của giả chêt và diệt đạo của già chêt như vậy; đó là Tờ 
kheo đã thành tựu kiên được chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh và thê 
nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó Tỳ-kheo thành tựu 
kiên, được chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh, và thê nhập chánh pháp 


chăng?” 


“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về sanh, biết như thật 
vê tập của sanh, diệt của sanh và diệt đạo của sanh. 


“Thế nảo là biết như thật về sanh? Đó là, chúng sanh kia và tất cả chủng loại sai 
biệt của chúng sanh kia, đên lúc sanh thì sanh, đên lúc xuât thì xuât, đên lúc thành 
thì thành; khi phát khởi năm âm liên có mạng căn. Đó là biệt như thật về sanh. 


“Thế nào là biết như thật về tập của sanh? Do hữu mà có sanh. Đó là biết như thật 
vê tập của sanh. 


“Thế nào là biết như thật về diệt của sanh? Hữu diệt tức sanh diệt. Đó là biết như 
thật vê diệt của sanh. 


“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của sanh? Tám chi Thánh đạo từ chánh kiến 
cho đên chánh định là tám. Đó là biệt như thật về diệt đạo của sanh. 


“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết như thật về sanh. Biết như thật về tập 
của sanh, diệt của sanh và diệt đạo của sanh như vậy; đó là Tỳ-kheo đã thành tựu 
kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh và thê nhập chánh pháp. 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 
Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 
Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 


“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó Tỷ-kheo thành tựu 
kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh, và thể nhập chánh pháp 
chăng?” 


“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về hữu, biết như thật 
vê tập của hữu, diệt của hữu và diệt đạo của hữu. 


“Thế nảo là biết như thật về hữu? Có ba hữu: Dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu[ 12]. 
Đó là biết như thật về hữu. 


Thể nào là biết như thật về tập của hữu? Do thủ[13] mà có hữu. Đó là biết như thật 
vê hữu tập. 


Thế nào là biết như thật về hữu diệt? Thủ diệt tức hữu diệt. Đó là biết như thật về 
hữu diệt. 


Thế nào là biết như thật về hữu diệt đạo? Tám chi Thánh đạo, từ chánh kiến cho 
đên chánh định là tám. Đó là biêt như thật vê hữu diệt đạo? 


Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết như thật về hữu, biết như thật về hữu 
tập, hữu diệt và hữu diệt đạo như vậy. Đó là Tỷ-kheo đã thành tựu kiên, được 
chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh và thê nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 
Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 


Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 


“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó Tỳ-kheo thành tựu 
kiên, được chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh, và thê nhập chánh pháp 
chăng?” 


“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về thủ, biết như thật về 
thủ tập, thủ điệt và thủ diệt đạo. 


“Thế nảo là biết như thật về thủ? Đó là bốn thủ[14]: dục thủ, giới thủ, kiến thủ và 
ngã thủ. Đó là biết như thật về thủ. 


“Thế nào là biết như thật về tập của thủ? Do ái mà có thủ. Đó là biết như thật về 
tập của thủ. 


“Thế nào là biết như thật về diệt của thủ? Nghĩa là ái diệt thì thủ diệt. Đó là biết 
như thật về diệt của thủ. 


“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của thủ? Tám chi Thánh đạo, từ chánh kiến 
cho đên chánh định là tắm. Đó là biệt như thật vê diệt đạo của thủ. 


“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết như thật về thủ, biết như thật về tập 
của thủ, diệt của thủ và diệt đạo của thủ như vậy; đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiên, 
được chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh và thê nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó Tỷ-kheo thành tựu 
kiên, được chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh, và thê nhập chánh pháp 


chăng?” 


“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về ái, biết như thật về 
tập của ái, diệt của ái và diệt đạo của ái. 


“Thê nào là biết như thật vê ái? Có ba ái: dục ái, sắc ái và vô sắc ái[15]. Đó là biệt 
như thật vê ái. 


“Thế nào là biết như thật về tập của ái? Do thọ[16] mà có ái. Đó là biết như thật về 
tập của ái. 


“Thế nảo là biết như thật về diệt của ái? Thọ diệt tức ái diệt. Đó là biết như thật về 
diệt của ái. 


“Thế nảo là biết như thật về diệt đạo của ái? Tám chi Thánh đạo từ chánh kiến cho 
đên chánh định là tám. Đó là biệt như thật về diệt đạo của ái. 


“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nêu có Tỳ-kheo biết như thật về ái, biết như thật về tập 
của áI, diệt của áI và diệt đạo của ái như vậy; đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiên, 
được chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh và thê nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó Tỳ-kheo thành tựu 
kiên, được chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh, và thê nhập chánh pháp 


chăng?” 


“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về thọ, biết như thật về 
tập của thọ, diệt của thọ và diệt đạo của thọ. 


“Thế nào là biết như thật về thọ? Có ba thọ: lạc thọ[17], khô thọ và bất lạc bất khô 
thọ. Đó là biết như thật về thọ. 


“Thế nào là biết như thật về tập của thọ? Do xúc[1§] mà có thọ. Đó là biết như thật 
vê tập của thọ. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của thọ? Do xúc diệt nên thọ diệt. Đó là biết như 
thật vê diệt của thọ. 


“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của thọ? Tám chỉ Thánh đạo từ chánh kiến 
cho đên chánh định. Đó là biệt như thật về diệt đạo của thọ. 


“Này Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo biết như thật về thọ, biết như thật về tập 
của thọ, diệt của thọ và diệt đạo của thọ như vậy; đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiên, 
được chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh và thê nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điêu nào mà nhân điều đó Tỳ-kheo thành tựu 
kiên, được chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh, và thê nhập chánh pháp 


chăng?” 


“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tyỳ-kheo biệt như thật vê xúc, biệt như thật 
vê tập của xúc, diệt của xúc và diệt đạo của xúc. 


“Thế nào là biết như thật về xúc? Có ba xúc[19]: lạc xúc, khổ xúc và bất lạc bất 
khô xúc. Đó là biêt như thật vê xúc. 


““Thê nào là biệt như thật về tập của xúc? Do sáu xứ mà có xúc. Đó là biệt như thật 
về tập của xúc. 


“Thế nào là biết như thật về diệt của xúc? Sáu xứ diệt tức xúc diệt. Đó là biết như 
thật về diệt của xúc. 


“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của xúc? Tám chi Thánh đạo từ chánh kiến 
đên chánh định là tám. Đó là biệt như thật về diệt đạo của xúc. 


“Này Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo biết như thật về xúc, biết như thật về tập 
của xúc, diệt của xúc và diệt đạo của xúc như vậy; đó là Ty-kheo đã thành tựu 
kiên, được chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh và thê nhập chánh pháp. 
Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 


Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 


“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó Tyỳ-kheo thành tựu 
kiên, được chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh, và thê nhập chánh pháp 
chăng?” 


“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biệt như thật vê sáu xú[20], biệt như 
thật về tập của sáu xứ, diệt của sáu xứ và diệt đạo của sáu xứ. 


“Thê nào là biệt như thật vê sáu xứ? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý 
xứ. Đó là biệt như thật về sáu xứ. 


““Thê nào là biệt như thật vê tập của sáu xứ? Do danh sắc mà có sáu xứ. Đó là biệt 
như thật vê tập của sáu xứ. 


““Thê nào là biệt như thật về diệt của sáu xứ? Danh sắc diệt tức sáu xứ diệt. Đó là 
biết như thật vê diệt của sáu xứ. 


“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của sáu xứ? Tám chi Thánh đạo từ chánh kiến 
cho đên chánh định là tâm. Đó là biệt như thật về diệt đạo của sáu xứ. 


“Này Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo biết như thật về sáu xứ, biết như thật về 
tập của sáu xứ, diệt của sáu xứ và diệt đạo của sáu xứ như vậy; đó là Tỳ-kheo đã 
thành tựu kiên, được chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh và thê nhập chánh 
pháp. 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó Tỳ-kheo thành tựu 
kiên, được chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh, và thê nhập chánh pháp 
chăng?” 


“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử, đó là có Tỳ-kheo biết như thật về danh sắc[21], biết 
như thật vê tập của danh săc, diệt của danh sắc và diệt đạo của danh sắc. 


“Thế nào là biết như thật về danh sắc? Đó là bốn ấm phi sắc[22] là danh. Thế nào 
là biết về sắc? Bốn đại[23 | và sắc do bốn đại tạo[24]. Đây là nói về sắc, trước đó 
nói về danh, đó là danh sắc. Đó là biết như thật về danh sắc. 


Thế nào là biết như thật về tập của danh sắc? Do thức mà có danh sắc. Đó là biết 


như thật về tập của danh sắc. 


“Thế nào là biết như thật về diệt của danh sắc? Thức diệt tức danh sắc diệt? Đó là 
biết như thật về diệt của danh sắc. 


Thế nào là biết như thật về diệt đạo của danh sắc? Tám chi Thánh đạo từ chánh 
kiên cho đên chánh định là tám. Đó là biết như thật vê diệt đạo của danh sắc. 


“Này Tôn giả Xá-lê Tử, nêu có Tỳ-kheo biết như thật về danh sắc, biết như thật về 
tập của danh sắc, diệt của danh sắc và diệt đạo của danh sắc như vậy. Đó là Tỷ- 
kheo đã thành tựu kiên được chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh và thê 
nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe rồi khen rằng: 
“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hÿ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó Tỳ-kheo thành tựu 
kiên, được chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh, và thê nhập chánh pháp 
chăng?” 


“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về thức[25], biết như 
thật về tập của thức, diệt của thức và diệt đạo của thức. 

“Thế nảo là biết như thật về thức? Có sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt 
thức, thân thức và ý thức. Đó là biệt như thật vê thức. 

“Thế nào là biết như thật về tập của thức? Do hành mà có thức. Đó là biết như thật 


vê tập của thức. 


“Thế nào là biết như thật về diệt của thức? Hành diệt tức thức diệt. Đó là biết như 
thật về diệt của thức. 


“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của thức? Tám chỉ Thánh đạo từ chánh kiến 
cho đên chánh định là tắm. Đó là biệt như thật về diệt đạo của thức. 


“Này Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo biết như thật về thức, biết như thật về tập 


của thức, diệt của thức và diệt đạo của thức như vậy, đó là Tỳ-kheo đã thành tựu 
kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bắt hoại tịnh và thể nhập chánh pháp 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hÿ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó Tỳ-kheo thành tựu 
" chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh, và thê nhập chánh pháp 


“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về hành[26], biết như 
thật về tập của hành, diệt của hành và diệt đạo của hành. 


“Thế nào là biết như thật về hành? Có ba hành[27]: thân hành, khâu hành và ý 
hành. Đó là biết như thật về hành. 


“Thế nào là biết như thật về tập của hành? Do vô minh mà có hành. Đó là biết như 
thật về tập của hành. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của hành? Vô minh diệt tức hành diệt. Đó là biết 
như thật về diệt của hành. 

“Thế nảo là biết như thật về diệt đạo của hành? Tám chi Thánh đạo từ chánh kiến 
cho đên chánh định là tám. Đó là biệt như thật vê diệt đạo của hành. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo biết như thật về hành, biết như thật về tập 
của hành, diệt của hành và diệt đạo của hành như vậy, đó là Tỳ-kheo đã thành tựu 
kiên, được chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh và thê nhập chánh pháp 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 


3 


“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la! 


Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 
Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 


“Hiền giả Đại Câu-hi-la, nếu có Tỳ-kheo mà vô minh đã dứt, minh đã phát sanh, 
thì vị ây còn phải làm những gì nữa?” 


Tôn giả Đại Câu-hi-la trả lời rằng: 


“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có thầy Tỳ-kheo mà vô minh đã dứt, minh đã phát 
sanh, thì vị ây không còn gì phải làm nữa”. 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 
“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 
Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 


Hai vị Tôn giả cùng nhau nói về nghĩa như vậy, thảy đều hoan hỷ phụng hành, từ 
chô ngôi đứng dậy mà đi. 


Chú thích : 
[1] Bản Hán, quyển 7. Tương đương Päli, không tìm thấy tương đương 
chính xác; A. IX. 13 Kotihia, A.IV. 174 Kofthiha, ghi giữa cuộc thảo luận 


giữa ngài Mahäakotthika và SãripuHa với nội dung không hoàn toàn đồng 
nhát với bản Hán này. 


[2] — Đại Câu-hi-la XñJñšđ#. Pali: Mahäkotthita, hoặc Mahakotthika. 

I3] Bất hoại tịnh 2⁄87! Pali: avecca-pasada, cũng nói là bất động tín, 
bát hoại tín, hay chứng tịnh; tín tâm không thê bị lay chuyên; đức tin trong 
sáng. Có bôn bát hoại tín (chứng tịnh): tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tín 
Thánh giới. 


l4] Thực #. Pali: ãhãra. Có bốn loại thức ăn; xem các cht. dưới. 


[5] Đoàn thực thô tế #j#' f#MñllÍ[ thức ăn được năn lại hay vo tròn (theo tục 
ăn bóc); thức ăn vật chát, gôm loại cứng và loại mêm tức cô thê và chát lỏng; 
Pali: kabalinkaro ãhãro olãriRo vã sukku1mo. 


J6]  Nguyên-Hán: canh lạc thực #3f#}, hay xúc thực, thức ăn là sự xúc 
chạm, chỉ sự tiếp xúc giữa căn và cảnh. Pali: phasso ãhãro. 

[7] Ý tư thực ##E1#, hay tư niệm thực, thức ăn là tư duy của ÿ thức. Päli: 
Ianosañcetana-ahãro. 

J8] Thức thực đŸ#, thức ăn là sự nhận thức, phân biệt. Pali: viññãnam 
ãhãro. 

[9] Hán: thực tập 8Š. Pali: aãhãra-samudaya, sự tập khởi hay khởi 


nguyên của thức ăn. 


[I0] Hán: thực diệt đạo ti. Pali: ãhãra-nirodha-gäminiptipadä, sự 
thực hành dán đến chô diệt trừ thức ăn. 


[II] Ba lậu: dục lậu, hữu lậu, vô mình lậu X1, 72W, ft. Pali: kãma- 


[12] Ba hữu: dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu Ø(#Ø, f⁄, z7. Pali: kãma- 
bhava, rupa-bhava, ãripa-kãma. 


[13] Nguyên-Hán: thọ . Pali: upãdãna. 

[14] Hán: tứ thọ DJ. Bốn thọ hay bốn thủ: dục thủ X7 giới (cắm) thủ ZÈ 
(3#) #W, kiến thủ “7%, ngã (ngữ) thủ #4 (ññf) 7W. Päli: caHãrimäni 
upadanđni, kamupadanam difthupadanamn silabbatupadanan 


aftavadupadana1n. 


[15] Ba ái: dục ái, sắc ái, vô sắc ái 8®, f5 #, Ấf úi ÄF. Pali: kãma-tanhã, 
rũpa-taiha, aripa-tanha. 


[16] Nguyên-Hán: giác Ÿổ; Pali: vedanã. 


[17] Hán: ba giác, tức ba thọ: khổ thọ 5, lạc thọ ##%, bắt khổ bất lạc 
thọ 2`  #Š* X. PAl: tisso vedana, sukhã vedanä dukkhã vedanã 
adukkhamasukhä vedana. 


[18] Hán: canh lạc tH##. Pali: phassa. 


[19] Hán: ba canh lạc: lạc canh lạc #ế 4Ý khổ canh lạc  B##, bất lạc 
bất khổ canh lạc 4# #7 #4 


J20] Lục xứ 7Y#š. Päli: cha ayätana. 
[21] Danh sắc #Zi. Päli: nãmg-ripa. 


J22] Tứ phi sắc ấm (hay uẩn) UJjEf2lÊˆ Päli: catäro aripakkhandhä, gâm 
thọ, tưởng, hành và thúc. 


[23] Tứ đại UJÁ- Pãli: catãro mahãbhữ1. 


J24] Tứ đại tạo vi sắc ĐUỤ kử£Z#Éi. Pali: catumam mahäbhitãnam upadäya 
rupam. 


J25] Thức đẳữ Päli: viññana. 
J26] Hành ƒ7: Pali: samkhäãra. 


J27] Ba hành: thân hành f7, khẩu hành /1ƒf7, ý hành ##f7. Pali: tayo 
sarnkhara, kãyasamkhäro vacisamkhäro cittasamkharo 


30. KINH TƯỢNG TÍCH DỤ [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô 
độc. 


Bây giờ Tôn giả Xá-lê Tử nói với các Tỳ-kheo răng: 


“Này chư Hiền, nếu có vô lượng thiện pháp, thì tất cả các thiện pháp ây đều thu 
nhiếp vào bốn Thánh đế, đi vào trong bốn Thánh đế[2]. Nghĩa là, trong tất cả pháp, 
bốn Thánh đề là tối thượng bậc nhất. Vì sao thế? Vì nhiếp thọ tất cả các thiện pháp. 


“Này chư Hiên, cũng như trong các dâu chân của loài thú vật, dầu chân voi là bậc 
nhât. Vì sao thê? Vì dâu chân voi rât là to lớn vậy. 


“Cũng vậy, này chư Hiên, có vô lượng thiện pháp, thì tắt cả các thiện pháp ây đều 
thu nhiệp vào bôn Thánh đê, đi vào trong bôn Thánh đê. Nghĩa là trong tât cả pháp, 
bôn Thánh đê là tôi thượng bậc nhât. 


“Những gì là bốn? Đó là Khô Thánh đế, Khô tập, Khô diệt và Khô diệt đạo Thánh 
đề. 


“Này chư Hiển, thế nào là Khổ Thánh đế[3]? Đó là, sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, 
chết khổ, oán ghét mà tự hội là khổ, thương yêu mà biệt ly là khổ, mong cầu mà 
không đượa là khô, nói tóm lược năm thủ uân là khổ[4]. 


“Này chư Hiền, những gì là năm thủ uân? Đó là sắc thủ uẫn, thọ, tưởng hành và 
thức thủ uân. 


“Này chư Hiên, cái gì là sắc thủ uân? Những gì có sắc, tât cả đêu là bôn đại và bôn 
đại tạo[S]. 


“Này chư Hiền, những gì là bốn đại? Đó là địa giới, thủy giới, hỏa giới và phong 
giới[ 6]. 


“Này chư Hiên, cái gì là địa giới? Chư Hiện, địa giới có hai, có nội địa giới và có 
ngoại địa gIới. 


“Này chư Hiền, những gì là nội địa giới[7]? Đó là, những gì ở trong thân, được 
thâu nhiếp trong thân như vật cứng, có tính chất cứng, được chấp thọ bên trong[§]. 
Đó là những gì? Đó là tóc, lông, móng, răng, da thô và mịn, thịt, gân, xương, tim, 
thận, gan, phối, lá lách, ruột, bao tử, phân và những thứ khác tương tự như vậy ở 
trong thân, được thâu nhiếp bên trong, có tính chất cứng, bị chấp thủ bên trong. Đó 
là nội địa giới. 


“Này chư Hiền, ngoại địa giới, đó là lớn, là tịnh, là không đáng tởm|9]. “Này chư 
Hiên, có lúc bị thủy tai, khi ây ngoại địa giới tiêu diệt[10]. 


“Này chư Hiển, ngoại địa giới này cực kỳ lớn, cực kỳ tịnh, cực kỳ không đáng 
tởm. Đó là pháp vô thường, pháp cùng tận, pháp suy vong, pháp biến dịch, huống 
là xác thân tạm thời đình trú, được duy trì chấp thủ bởi tham ái này. Nghĩa là kẻ 
phảm phu ngu si, không đa văn, suy nghĩ như vầy: “Đây là ta, đây là của ta, ta là 
của cái kia”. Đa văn Thánh đệ tử không nghĩ như vậy: “Đây là ta, đây là của ta, ta 
là của cái kia'. Vị ấy vì sao nghĩ như vậy? Nếu có người khác mắng chửi, đánh 
đập, giận giữ, quở trách, thì vị ấy nghĩ như vầy: “Ta sanh ra khổ này là từ nhân 
duyên, chứ không phải không có nhân duyên. Cái gì là duyên? Duyên vào khổ 
xúc°. VỊ ấy quán xúc là vô thường: rồi quán thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô 
thường. Tâm vị ây duyên nơi giới mà trụ, mà chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, mà định, 
mà không lay động. Sau đó có người đến nói với vị ấy bằng lời lẽ dịu dàng, vị ấy 
suy nghĩ như vây: “Ta sanh ra sự lạc này là từ nhân duyên chớ không phải không 
nhân duyên. Cái gì là duyên? Duyên vào lạc xúc”. VỊ â ây quán xúc là vô thường, rôi 
quán thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Tâm vị ây duyên nơi giới mà trụ, 
mà chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, mà định, mà không lay động. Sau đó hoặc có người 
thơ ấu, niên thiếu, trung niên hay trưởng lão đến làm việc không xứng ý với vị ây; 
hoặc nắm tay thoi, hoặc lây đá ném, hoặc dao, hoặc gậy đập. VỊ ây suy nghĩ thế 
này: “Ta thọ thân này vốn là sắc pháp, thô chất, thuộc bốn đại chủng, do cha mẹ 
sanh, được nuôi lớn bằng ä ăn uống, được che kín bởi y phục, được chăm sóc bằng 
tắm rửa, nằm ngồi bồng bế; nó là pháp phá hoại, pháp diệt tận, pháp ly tán. Ta vì 
thân này mà đến nỗi bị tay thoi, đá ném, dao gậy đập'. Do lẽ đó vị kia rất siêng 
năng, không biếng nhác, chánh thân, chánh niệm, không nhuế, không si, nhất tâm 
an định. Vị ấy nghĩ như vây: “Ta rất siêng năng, không biếng nhác, chánh thân, 
chánh niệm, không nhuế, không si, nhất tâm an định. Ta thọ thân này đáng đề cho 
tay thoi, đá ném, dao gậy đập, chỉ nên siêng năng học giáo pháp của Đức Thế 
Tôn. 


“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn cũng nói như vây: “Giả sử có giặc cướp đến cầm cưa 
hay dao bén, xẻ manh mún thân thê ra. Nếu ngươi khi bị giặc cướp cầm cưa hay 
dao bén, xẻ manh mún thân thê ra, mà tâm ngươi hoặc biến dịch, hoặc nói năng 
hung dữ, tức các ngươi đã suy thối. Các ngươi nên nghĩ như vầy: giả sử có kẻ giặc 
cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân thể ta ra, mong sao nhân đó mà tâm ta 
không biến dịch, không nói năng hung dữ, sẽ khởi tâm thương xót đối với người 
đến xẻ manh mún thân thê ta ra; vì người đó mà tâm ta câu hữu với từ, biến mãn 
một phương, thành tựu và an trụ. Cũng thế với hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng 
hạ, biễn mãn tất cả, tâm câu hữu với từ, không kết, không oán, không nhuế, không 
tránh, quảng đại, vô biên, vô lượng, kéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu 
và an trụ'. 


“Này chư Hiền, Tỳ-kheo kia, nếu do Phật, Pháp và Chúng, mà vẫn không an trú 
nơi xả tương ứng với thiện, thì này chư Hiền, Tỳ-kheo ấy nên hồ thẹn, nên xấu hỗ 
rằng: “Ta ở trong sự lợi mà không có lợi, ở trong đức mà không có đức; nghĩa là ta 
nhân nơi Phật, Pháp và Chúng mà vẫn không an trụ nơi xả tương ứng với thiện". 


“Này chư Hiền, như người dâu lúc mới rước về, gặp mặt cha mẹ chồng, hay gặp 
người chồng của mình thì xấu hồ, thẹn thùng. Này chư Hiền, nên biết, Tỳ-kheo kia 
cũng lại như vậy, nên xấu hồ thẹn thùng răng: “Ta ở trong sự lợi mà không có lợi, 
ở trong đức mà không có đức; nghĩa là ta nhân nơi Phật, Pháp và Chúng mà vẫn 
không an trụ nơi xả tương ứng với thiện”. Người ấy do hồ thẹn xấu hồ, nên liền an 
trú nơi xả tương ứng với thiện. Đó là diệu, là tịnh, là tịch diệt, nghĩa là xả tất cả 
hữu[11], lìa ái, vô dục, diệt tận hoàn toàn. Này chư Hiền, đó là Tỳ-kheo học tất cả 
đại. 


“Này chư Hiên, cái gì là thủy giới[12]? Chư Hiên, thủy giới có hai; có nội thủy 
giới và có ngoại thủy giới. Chư Hiền, cái gì là nội thủy giới? Đó là ở trong thân, 
được thâu nhiếp bên trong thân, những øì là nước, thuộc về nước, âm ướt, bị chấp 
thủ bên trong. Đó là những gì? Đó là mỡ, óc[1I3], nước mắt, mô hôi, nước mũi, 
nước miếng, mủ, máu, tủy, nước đãi, nước tiêu, tất cả những chất khác tương tự 
như vậy ở trong thân, được thâu nhiếp bên trong thân, những gì là nước, thuộc về 
nước, âm ướt, bị chấp thủ bên trong. Này chư Hiền, đó là nội thủy giới. 


“Này chư Hiền, ngoại thủy giới, đó là lớn, là tịnh, là không đáng tởm. “Này chư 
Hiên, có lúc bị hỏa tai, khi ây ngoại thủy giới tiêu diệt[ 14]. 


“Này chư Hiền, ngoại địa giới này cực kỳ lớn, cực kỳ tịnh, cực kỳ không đáng 
tởm. Đó là pháp vô thường, pháp cùng tận, pháp suy vong, pháp biến địch[15], 
huống là xác thân tạm thời đình trú, được duy trì chấp thủ bởi tham ái này[ 16]. 
Nghĩa là kẻ phảm phu ngu si, không đa văn, suy nghĩ như vây: “Đây là ta, đây là 
của ta, ta là của cái kia[17]”. Đa văn Thánh đệ tử không nghĩ như vậy: “Đây là ta, 
đây là của ta, ta là của cái kia”. Vị ấy vì sao nghĩ như vậy? Nếu có người khác 
mắng chửi, đánh đập, giận giữ, quở trách, thì vị ấy nghĩ như vây: “Ta sanh ra khổ 
này là từ nhân duyên, chứ không phải không có nhân duyên". Cái gì là duyên? 
Duyên vào khổ xúc. VỊ ấ ấy quán xúc là vô thường; rồi quán thọ, tưởng, hành, thức 
cũng là vô thường. Tâm vị ây duyên nơi giới mà trụ, mà chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, 
mà định, mà không lay động. Sau đó có người đến nói với vị ấy băng lời lẽ dịu 
dàng, vị ấy suy nghĩ như vây: “Ta sanh ra sự lạc này là từ nhân duyên chớ không 
phải không nhân duyên". Cái gì là duyên? Duyên vào lạc xúc. VỊ ây quán xúc là vô 
thường, rôi quán thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Tâm vị ây duyên nơi 
giới mà trụ, mà chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, mà định, mà không lay động. Sau đó 


hoặc có người thơ ấu, niên thếu, trung niên hay trưởng lão đến làm việc không 
xứng ý với vị Ấy; hoặc năm tay thoi, hoặc lây đá ném, hoặc dao, hoặc gậy đập. Vị 
ấy suy nghĩ thế này: “Ta thọ thân này vốn là sắc pháp, thô chất, thuộc bốn đại 
chủng, do cha mẹ sanh, được nuôi lớn băng ăn uông, được che kín bởi y phục, 
được chăm sóc băng tắm rửa, nằm ngồi bông bế; nó là pháp phá hoại, pháp diệt 
tậân, pháp ly tán. Ta vì thân này mà đến nỗi bị tay thoi, đá ném, dao gậy đập. Do 
lẽ đó vị kia rất siêng năng, không biếng nhác, chánh thân, chánh niệm, không nhuế, 
không si, nhất tâm an định. Vị ấy nghĩ như vầy: “Ta rất siêng năng, không biếng 
nhác, chánh thân, chánh niệm, không nhuế, không sĩ, nhất tâm an định. Ta thọ thân 
này đáng để cho tay thoi, đá ném, dao gậy đập, chỉ nên siêng năng học giáo pháp 
của Đức Thế Tôn". 


“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn cũng nói như vây: “Giả sử có giặc cướp đến cầm cưa 
hay dao bén, xẻ manh mún thân thê ra. Nếu ngươi khi bị giặc cướp cầm cưa hay 
dao bén, xẻ manh mún thân thê ra, mà tâm ngươi hoặc biến dịch, hoặc nói năng 
hung đữ, tức các ngươi đã suy thối. Các ngươi nên nghĩ như vây: giả sử có kẻ giặc 
cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân thÊ ta ra, mong sao nhân đó mà tâm ta 
không biến dịch, không nói năng hung dữ, sẽ khởi tâm thương xót đối với người 
đến xẻ manh mún thân thể ta ra; vì người đó mà tâm ta câu hữu với từ, biến mãn 
một phương, thành tựu và an trụ. Cũng thế với hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng 
hạ, biến mãn tất cả, tâm câu hữu với từ, không kết, không oán, không nhuế, không 
tránh, quảng đại, vô biên, vô lượng, khéo tu tập. biến mãn tất cả thế gian, thành tựu 
và an trụ. 


“Này chư Hiền, Tỳ-kheo kia, nếu do Phật, Pháp và Chúng, mà vẫn không an trú 
nơi xả tương ứng với thiện, thì này chư Hiền, Tỳ-kheo ấy nên hồ thẹn, nên xấu hỗ 
rằng: “Ta ở trong sự lợi mà không có lợi, ở trong đức mà không có đức; nghĩa là ta 
nhân nơi Phật, Pháp và Chúng mà vẫn không an trụ nơi xả tương ứng với thiện". 


“Này chư Hiền, như người dâu lúc mới rước về, gặp mặt cha mẹ chồng, hay gặp 
người chồng của mình thì xấu hồ, thẹn thùng. Này chư Hiền, nên biết, Tỳ-kheo kia 
cũng lại như vậy, nên xấu hồ thẹn thùng rằng: “Ta ở trong sự lợi mà không có lợi, 
ở trong đức mà không có đức; nghĩa là ta nhân nơi Phật, Pháp và Chúng mà vẫn 
không an trụ nơi xả tương ứng với thiện”. Người ấy do hồ thẹn, xấu hồ, nên liền an 
trú nơi xả tương ứng với thiện. Đó là diệu, là tịnh, là tịch diệt, nghĩa là xả tất cả 
hữu, lìa ái, vô dục, diệt tận hoàn toàn. Này chư Hiền, đó là Ty-kheo học tất cả Đại. 


“Này chư Hiền, thế nảo là hỏa giới? Này chư Hiền, hỏa giới có hai; có nội hỏa giới 
và có ngoại hỏa giới. Này chư Hiên, thê nào là nội hỏa giới? Đó là ở trong thân, 
được thâu nhiệp ở trong thân, những gì là lửa, có tính chât nóng, được châp thủ 


trong thân. Đó là những gì? Đó là, thân nóng hấp, thân nóng bức, bức rức, ấm áp, 
và sự tiêu hóa âm thực, tất cả những chất khác tương tự như vậy ở trong thân, được 
thâu nhiếp bên trong thân, thuộc tính nóng, được chấp thủ bên trong. Này chư 
Hiền, đó là nội hỏa giới. 


“Này chư Hiền, ngoại hỏa giới, đó là lớn, là tịnh, là không đáng tởm. 


“Này chư Hiền, có lúc khi ngoại hỏa giới phát khởi, nó đốt cháy thôn ấp, thành 
quách, núi rừng, đồng ruộng: cháy như vậy rồi lan đến đường cái, đến sông nước, 
cho đến khi không còn gì cháy mới tắt. Chư Hiền, sau khi ngoại hỏa giới diệt, nhân 
dân muốn lấy lửa hoặc dùng gỗ hay tre cọ vào nhau, hoặc dùng đá lửa bằng châu 
ngọc[ 18]. 


“Này chư Hiền, ngoại hỏa giới này cực kỳ lớn, cực kỳ tịnh, cực kỳ không đáng 
tởm. Đó là pháp vô thường, pháp cùng tận, pháp suy vong, pháp biến dịch, huống 
là xác thân tạm thời đình trú, được duy trì chấp thủ bởi tham ái này. Nghĩa là kẻ 
phảm phu ngu si, không đa văn, suy nghĩ như vầy: “Đây là ta, đây là của ta, ta là 
của cái kiaˆ. Đa văn Thánh đệ tử không nghĩ như vậy: “Đây là ta, đây là của ta, ta 
là của cái kia”. Vị ấy vì sao nghĩ như vậy? Nếu có người khác mắng chửi, đánh 
đập, giận dữ, quở trách, thì vị ấy nghĩ như vây: “Ta sanh ra khổ này là từ nhân 
duyên, chứ không phải không có nhân duyên". Cái gì là duyên? Duyên vào khổ 
xúc. Vị ấy quán xúc là vô thường; rồi quán thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô 
thường. Tâm vị ây duyên nơi giới mà trụ, mà chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, mà định, 
mà không lay động. Sau đó có người đến nói với vị ấy bằng lời lẽ dịu dàng, vị ấy 
suy nghĩ như vây: “Ta sanh ra sự lạc này là từ nhân duyên chớ không phải không 
nhân duyên". Cái gì là duyên? Duyên vào lạc xúc. VỊ ây quán xúc là vô thường, rôi 
quán thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Tâm vị ây duyên nơi giới mà trụ, 
mà chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, mà định, mà không lay động. Sau đó hoặc có người 
thơ ấu, niên thiếu, trung niên hay trưởng lão đến làm việc không xứng ý với vị ây; 
hoặc năm tay thoi, hoặc Tây đá ném, hoặc dao, hoặc gậy đập. VỊ ây suy nghĩ thế 
này: “Ta thọ thân này vốn là sắc pháp, thô chất, thuộc bốn đại chủng, do cha mẹ 
sanh, được nuôi lớn bằng ăn uống, được che kín bởi y phục, được chăm sóc bằng 
tắm rửa, nằm ngôi bồng bế; nó là pháp phá hoại, pháp diệt tậân, pháp ly tán. Ta vì 
thân này mà đến nỗi bị tay thoi, đá ném, dao gậy đập'. Do lẽ đó vị kia rất siêng 
năng, không biếng nhác, chánh thân, chánh niệm, không nhuế, không si, nhất tâm 
an định. Vị ấy nghĩ như vầy: “Ta rất siêng năng, không biếng nhác, chánh thân, 
chánh niệm, không nhuế, không si, nhất tâm an định. Ta thọ thân này đáng để cho 
tay thoi, đá ném, dao gậy đập, chỉ nên siêng năng học giáo pháp của Đức Thế 
Tôn'. 


“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn cũng nói như vây: “Giả sử có giặc cướp đến cầm cưa 
hay dao bén, xẻ manh mún thân thể ra. Nếu ngươi khi bị giặc cướp cầm cưa hay 
dao bén, xẻ manh mún thân thê ra, mà tâm ngươi hoặc biến dịch, hoặc nói năng 
hung đữ, tức các ngươi đã suy thối. Các ngươi nên nghĩ như vầy: Giả sử có kẻ giặc 
cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân thê ta ra, mong sao nhân đó mà tâm ta 
không biến dịch, không nói năng hung dữ, sẽ khởi tâm thương xót đối với người 
đến xẻ manh mún thân thể ta ra; vì người đó mà tâm ta câu hữu với từ, biến mãn 
một phương, thành tựu và an trụ. Cũng thế với hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng 
hạ, biến mãn tất cả, tâm câu hữu với từ, không kết, không oán, không nhuế, không 
tránh, quảng đại, vô biên, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu 
và an trụ'. 


“Này chư Hiền, Tỳ-kheo kia, nếu do Phật, Pháp và Chúng, mà vẫn không an trú 
nơi xả tương ứng với thiện, thì này chư Hiền, Tỳ-kheo ấy nên hồ thẹn, nên xấu hỗ 
rằng: “Ta ở trong sự lợi mà không có lợi, ở trong đức mà không có đức; nghĩa là ta 
nhân nơi Phật, Pháp và Chúng mà vẫn không an trụ nơi xả tương ứng với thiện". 


“Này chư Hiền, như người dâu lúc mới rước về, gặp mặt cha mẹ chồng, hay gặp 
người chồng của mình thì xấu hồ, thẹn thùng. Này chư Hiền, nên biết, Tỳ-kheo kia 
cũng lại như vậy, nên xấu hồ thẹn thùng rằng: “Ta ở trong sự lợi mà không có lợi, 
ở trong đức mà không có đức; nghĩa là ta nhân nơi Phật, Pháp và Chúng mà vẫn 
không an trụ nơi xả tương ứng với thiện”. Người ấy do hồ thẹn xấu hồ, nên liền an 
trú nơi xả tương ứng với thiện. Đó là diệu, là tịnh, là tịch diệt, nghĩa là xả tất cả 
hữu, lìa ái, vô dục, diệt tận hoàn toàn. Này chư Hiền, đó là Ty-kheo học tất cả Đại. 


“Này chư Hiền, thế nảo là phong giới? Này chư Hiền, ở đây phong giới có hai; có 
nội phong giới và ngoại phong giới. Này chư Hiền, thế nào là nội phong giới? Đó 
là ở trong thân, được thâu nhiếp ở trong thân những gì là gió, thuộc tính chuyển 
động của gió, bị chấp thủ bên trong. Đó là những gì? Đó là gió đi lên, gió đi xuống, 
gió trong bụng, gió ngang[19], gió co thắt lại, gió như dao cắt[20], gió nhảy lên, 
gió phi đạo, gió thôi qua tay chân, gió của hơi thở ra, gió của hơi thở vào, tất cả 
những chất khác tương tự như vậy ở trong thân, được thâu nhiếp bên trong thân, 
những øì là gió, thuộc tính chuyển động của gió, được chấp thủ bên trong. Này chư 
Hiền, đó là nội phong giới. 


“Này chư Hiền, ngoại phong giới, đó là lớn, là tịnh, là không đáng tởm. 


“Này chư Hiền, có lúc ngoại phong giới phát khởi lên. Khi ngoại phong giới phát 
khởi thì nhà sập, cây bị tróc, núi lở; khi núi non đã lở rồi, gió liền dừng lại, mảy 


lông cũng chẳng lay động. Này chư Hiền, sau khi ngoại phong giới dừng lại, nhân 
dân tìm kiêm gió, hoặc dùng quạt, hặc dùng lá đa, hoặc dùng áo tìm gió. 


“Này chư Hiền, ngoại phong giới này cực kỳ lớn, cực kỳ tịnh, cực kỳ không đáng 
tởm. Đó là pháp vô thường, pháp cùng tận, pháp suy vong, pháp biến dịch, huống 
là xác thân tạm thời đình trú, được duy trì chấp thủ bởi tham ái này. Nghĩa là kẻ 
phảm phu ngu si, không đa văn, suy nghĩ như vầy: “Đây là ta, đây là của ta, ta là 
của cái kia”. Đa văn Thánh đệ tử không nghĩ như vậy: “Đây là ta, đây là của ta, ta 
là của cái kia'. Vị ấy vì sao nghĩ như vậy? Nếu có người khác măng chửi, đánh 
đập, giận giữ, quở trách, thì vị ấy nghĩ như vầy: “Ta sanh ra khổ nảy là từ nhân 
duyên, chứ không phải không có nhân duyên”. Cái gì là duyên? Duyên vào khổ 
xúc. Vị ấy quán xúc là vô thường: rồi quán thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô 
thường. Tâm vị ấy duyên nơi giới mà trụ, mà chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, mà định, 
mà không lay động. Sau đó có người đến nói với vị ấy bằng lời lẽ dịu dàng, vị ấy 
suy nghĩ như vây: “Ta sanh ra sự lạc này là từ nhân duyên chớ không phải không 
nhân duyên". Cái gì là duyên? Duyên vào lạc xúc. VỊ â ây quán xúc là vô thường, rôi 
quán thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Tâm vị ây duyên nơi giới mà trụ, 
mà chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, mà định, mà không lay động. Sau đó hoặc có người 
thơ ấu, niên thiếu, trung niên hay trưởng lão đến làm việc không xứng ý với vị ây; 
hoặc năm tay thoi, hoặc lây đá ném, hoặc dao, hoặc gậy đập. Vị ây suy nghĩ thế 
này: “Ta thọ thân này vốn là sắc pháp, thô chất, thuộc bốn đại chủng, do cha mẹ 
sanh, được nuôi lớn bằng ă ăn uống, được che kín bởi y phục, được chăm sóc bằng 
tăm rửa, nằm ngôi bồng bế; nó là pháp phá hoại, pháp diệt tậân, pháp ly tán. Ta vì 
thân này mà đến nỗi bị tay thoi, đá ném, dao gậy đập'. Do lẽ đó vị kia rất siêng 
năng, không biếng nhác, chánh thân, chánh niệm, không nhuế, không si, nhất tâm 
an định. Vị ấy nghĩ như vây: “Ta rất siêng năng, không biếng nhác, chánh thân, 
chánh niệm, không nhué, không si, nhất tâm an định. Ta thọ thân này đáng để cho 
tay thoi, đá ném, dao gậy đập, chỉ nên siêng năng học giáo pháp của Đức Thế 
Tôn'. 


“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn cũng nói như vây: “Giả sử có giặc cướp đến cầm cưa 
hay dao bén, xẻ manh mún thân thê ra. Nếu ngươi khi bị giặc cướp cầm cưa hay 
dao bén, xẻ manh mún thân thê ra, mà tâm ngươi hoặc biến dịch, hoặc nói năng 
hung dữ, tức các ngươi đã suy thối. Các ngươi nên nghĩ như vây: giả sử có kẻ giặc 
cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân thê ta ra, mong sao nhân đó mà tâm ta 
không biến dịch, không nói năng hung đữ, sẽ khởi tâm thương xót đối với người 
đến xẻ manh mún thân thể ta ra; vì người đó mà tâm ta câu hữu với từ, biến mãn 
một phương, thành tựu và an trụ. Cũng thế với hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng 
hạ, biến mãn tất cả, tâm câu hữu với từ, không kết, không oán, không nhuế, không 


tránh, quảng đại, vô biên, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu 
và an trụ'. 


“Này chư Hiền, Ty-kheo kia, nếu do Phật, Pháp và Chúng, mà vẫn không an trú 
nơi xả tương ứng với thiện, thì này chư Hiền, Tỳ-kheo ấy nên hồ thẹn, nên xấu hỗ 
rằng: “Ta ở trong sự lợi mà không có lợi, ở trong đức mà không có đức; nghĩa là ta 
nhân nơi Phật, Pháp và Chúng mà vẫn không an trụ nơi xả tương ứng với thiện". 


“Này chư Hiền, như người dâu lúc mới rước về, gặp mặt cha mẹ chồng, hay gặp 
người chồng của mình thì xấu hồ, thẹn thùng. Này chư Hiền, nên biết, Tỳ-kheo kia 
cũng lại như vậy, nên xấu hồ thẹn thùng răng: “Ta ở trong sự lợi mà không có lợi, 
ở trong đức mà không có đức; nghĩa là ta nhân nơi Phật, Pháp và Chúng mà vẫn 
không an trụ nơi xả tương ứng với thiện”. Người ấy do hồ thẹn xấu hồ, nên liền an 
trú nơi xả tương ứng với thiện. Đó là diệu, là tịnh, là tịch diệt, nghĩa là xả tất cả 
hữu, lìa ái, vô dục, diệt tận hoàn toàn. Này chư Hiền, đó là Ty-kheo học tất cả Đại. 


“Này chư Hiền, cũng như nhờ cây gỗ, nhờ bùn đất, nhờ cỏ và nước, che kín trong 
một khoảng không nên sanh ra cái tên gọi là “nhà”. Chư Hiền, nên biết, thân này 
cũng lại như vậy, nhờ gân cốt, nhờ da dẻ, nhờ thịt, máu bao bọc một khoảng không 
nên sanh ra cái tên gọi là “thân'. 


“Này chư Hiền, như có người bị hư nhãn xứ bên trong, nên ngoại sắc không được 
ánh sáng rọi đến, thành ra không có niệm và nhãn thức không phát sanh. Này chư 
Hiền, nếu nội nhãn xứ không bị hư hoại thì ngoại sắc sẽ được ánh sáng rọi đến và 
liền có niệm, nên sanh ra nhãn thức. 


“Này chư Hiền, nhãn xứ bên trong và sắc, cùng với nhãn thức biết ngoại sắc, đó 
thuộc về sắc uấn. Nếu có thọ, đó là thọ uẫn. Nếu có tưởng thì đó là tưởng uân. Nếu 
có tư thì đó là tư uân. Nếu có thức thì đó là thức uân. Như vậy quán sát sự hội hợp 
của các uấn. 


“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn cũng nói như vậy: “Nếu ai thấy duyên khởi tức thấy 
pháp; nếu thấy pháp tức thấy duyên khởi[21]?. Vì sao thế? Này chư Hiền, Đức Thế 
Tôn nói năm thủ uân từ nhân duyên mà sanh. Sắc thủ uẫn; thọ, tưởng, hành, thức 
thủ uân cũng vậy. 


“Này chư Hiền, nếu nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý xứ bên trong bị hư hoại thì các pháp 
bên ngoài sẽ không được ánh sáng rọi đến nên không có niệm, do đó ý thức không 
sanh khởi được. Này chư Hiền, nếu nội ý xứ không bị hư hoại thì pháp bên ngoài 
sẽ được ánh sáng rọi đến và liền có niệm nên sanh ra ý thức[22]. 


“Này chư Hiện, ý thức bên trong và pháp cùng với ý thức biết sắc pháp bên ngoài, 
đó thuộc về sắc uấn. Nếu có thọ, đó là thọ uân. Nếu có tưởng thì đó là tưởng uân. 
Nếu có tư thì đó là tư uân. Nếu có thức thì đó là thức uân. Như vậy quán sát sự hội 
hợp của các uân. 


“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn cũng nói như vây: “Nếu ai thấy duyên khởi tức thấy 
pháp; nêu thấy. pháp tức thấy duyên khởi". Vì sao thế? Này chư Hiền, Đức Thế Tôn 
nói năm thủ uân từ nhân duyên mà sanh. Sắc thủ uân; thọ, tưởng, hành, thức thủ 
uân cũng vậy. Vị ấy nhàm tởm năm thủ uẫn này, thuộc trong ba đời quá khứ, hiện 
tại và vị lai này, do nhàm tởm nên vô dục, vô dục liền giải thoát, giải thoát di Eêh 
biết giải thoát, biết một cách như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa". 

“Này chư Hiền, đó là Tỳ-kheo đã học tất cả về Đại”. 


Tôn giả Xá-lê Tử thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Tôn giả Xá-lê Tử 
thuyết xong, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích : 


j1] Thí dụ về dấu chân voi Tương đương Päl: M. 28 
Mahahatthipadopama-suttam. 


l2] Tứ Thánh đề PI ?1! ñÈ. Pali: cattäri ariyasaccđni. 
[3] Khổ Thánh để # # ñÈ. Pali: dukkham đriyasacCq1. 
[4] Hán: ngũ thạnh ấm khổ 7: ñÈ #Ệ 77. Pali: upädãnakkihandhä dukkhä. 


J5] Tứ đại UJ Xvà tứ đại tạo UJ 4 tÝ. Päli: caHäri ca mahãbhitãni 
caftunnañ ca mahä- bhuatãngm upadäyd rHDa1. 


l6] Địa, thủy, hỏa, phong giới ñÚU 2K & ññ[ 2F. Pali: caHaro mahabhiia: 
pathavidhäatu apodhatu tejodhafu vãyodhãtu. 


[7] Nội địa giới /W ñÚU ? Pali: ajjhattikä pathavidhätn. 


|Jồð] Hán: nội thân trung, tại nội sở nhiệp kiên, kiên tánh trụ, nội chỉ sở 


thọ W  'Ù, fEl Đ[ lú 55, SIU từ, P2 Ủy 5 So sánh Paäli: vam 


qj/hattan paccatamn kakkhalam kharigatam upadinnam, “cải gì thuộc nội 
thán, cả biệt, thô cứng, thuộc thê răn, được cháp thủ. `” 


[9] - Đại, tịnh, bất tăng Ô % 5, ?|Ý iấ. Đại vì kích thước lớn hay phổ 
biên. Nói tịnh và bát tăng ô, vì không phải là đổi tượng đê quản bát tịnh. 


[I0] Pali: hoi... samayo yam bahira apodhafI pakuppati, anfarahitä 
tasmim samaye bahira pathavidhatu, có một thời ngoại thủy giới bị chấn 
động (thịnh nộ), khi ấy ngoại địa giới biến mất. 


[II] Hán: diệu, tức tịch, xả, ly #2 l #€ Í? đŸÈ, tức diệt, tịnh, diệu, ly, bốn 
hành tướng của diệt đề theo Hữu bộ; xem Câu-xá 23 (Đại, tr.l 190). 


[I2] Thủy giới 2 ?Ẽ. Päali: apodhatu. 


[13] Hán: não căn #Ế ŸÑ# (chỉ tủy sống); bản Nguyên-Minh: chỉ nhãn ## 
đR (con mắt có mỡ, hay mỡ nơi con mắt). Không tìm thấy tương đương trong 
bản liệt kê của PAalI. 


[I4] Pal: hoti.. samayo yam bahira apodhatu pakuppali sĩ gamam pi 
vahdfi, nigamain pi vahafi, có một thời ngoại thủy giới bị chấn động (cuồng 
nộ), nó cuốn đi làng mạc, thị trấn... 


[15] Vô thường pháp, tận pháp, suy pháp, biến dịch pháp 4W? 2, ñữ22, 8# 
⁄ÖÖÔ, ñF Ø 1z. Pal: aniccatA, khayadhammatã, vayadhammalä, 
m.... tính vô thường, pháp tánh diệt tận, pháp tánh băng 
hoại, pháp tánh biến dịch. 


[16] Hán: ái sở thọ #* ØƑ %. Päli: tanhupäditmmassa... 


[17] Hán: thị ngã, thị ngã sở, ngã thị bỉ sở ZÈ, Z2 , J4 ƒ¿ /JJ. Pali: 
ahan tỉ vã maman tỉ vã asmI ti, “tôi, của tôi, tôi hiện hữu ”. 


[l8] Hán: hoặc dĩ châu toại 2` ĐỊ #4 để. Pali: kukkufapattena pỉ 
naharudadulena, băng lông cánh gà, hoặc băng dây gân. 


[19] Hành phong f7 ñL Kinh 162 nói: hiếp phong. Pháp uấn 21 (Đại 26, 
tr.503) cũng nói vậy. 


J20] Đao phong 77 ñủ, gió lúc chết, rát như dao cắt. 


J2l] Pal: Yo paticcasamuppadani passafi so dhamman passdfi, yo 
dhamman passafi so paficcasarnuppadani passdfi. 


[221 Dân chứng của Đại T)- -bà-sa 12, (Đại 27, tr, 58c ). Nhược hữu nội ý xứ 
bắt hoại, ngoại pháp hiện tiên, cập năng sanh tác ý chánh khỏi, nhĩ thời ÿ 
thức sanh. 


31. KINH PHÂN BIỆT THÁNH ĐÉ [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô độc[2]. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 


“Đây là sự công bố chánh pháp tối thượng[3], tức là bốn Thánh để, được thâu 
nhiệp toàn diện, được quán chiêu toàn diện, được phân biệt, được phơi mở, được 
mở bày, được thi thiệt, được hiện thị, được thú hướng[4]. 


“Trong quá khứ, các Đức Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, cũng có 
sự công bố chánh pháp tối thượng này, tức là bốn Thánh đế, được thâu nhiếp toàn 
diện, được quán chiếu toàn diện, được phân biệt, được phơi mở, được mở bày, 
được thi thiết, được hiển thị, được thú hướng. 


“Trong đời vị lai, các Đức Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, cũng có 
sự công bố chánh pháp tôi thượng này, tức là bốn Thánh đề, được thâu nhiếp toàn 
diện, được quán chiếu toàn diện, được phân biệt, được phơi mở, được mở bày, 
được thi thiết, được hiển thị, được thú hướng. 


“Trong đời hiện tại, Ta là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, cũng có 
sự công bố chánh pháp tối thượng này, tức là bốn Thánh đề, được thâu nhiếp toàn 
diện, được quán chiếu toàn diện, được phân biệt, được phơi mở, được mở bày, 
được thi thiết, được hiển thị, được thú hướng. 


'“T-kheo Xá-lê Tủ[Š] là bậc thông tuệ[6], tốc tuệ, tiệp tuệ, lợi tuệ, quảng tuệ, thâm 
tuệ, xuất yếu tuệ, minh đạt tuệ, biện tài tuệ. Tỳ-kheo Xá-lê Tử thành tựu thật tuệ. 
Vì sao vậy? Vì ta nói sơ lược về bốn Thánh đề thế này, thì Tỳ-kheo Xá-lê Tử có 
thê vì người khác mà giáo hóa toàn diện, quán chiếu toàn diện, phân biệt, phơi mở, 
mở bày, thi thiết hiển thị, thú hướng. 


“Khi Tỳ-kheo Xá-lê Tử giáo hóa toàn diện, quán sát toàn diện, phân biệt, phơi mở, 
mở bày, thi thiệt, hiên thị, thú hướng, làm cho vô lượng người đạt đên chánh quán. 
Ty-kheo Xá-lê Tử có khả năng hướng dân băng chánh kiên vậy. 


“Tỳ-kheo Mụuc-kiền-liên có khả năng làm cho đứng vững nơi chân tế tối thượng[7], 
nghĩa là cứu cánh lậu tận. Tỳ-kheo Xá-lê Tử sanh ra các bậc phạm hạnh, cũng như 
sanh mẫu; Tỳ-kheo Mục-kiền-liên trưởng dưỡng các bậc phạm hạnh cũng như 
dưỡng mẫu. Do đó các bậc phạm hạnh nên phụng sự, cung kính cúng dường, lễ bái 
Tỳ-kheo Xá-lê Tử và Mục-kiền-liên. Vì sao vậy? Vì Tỳ-kheo Xá-lê Tử và Đại 
Mục-kiền-liên mong cầu phước lợi và thiện ích, cũng cầu sự an ổn và khoái lạc cho 
các vị phạm hạnh”. 


Sau khi Đức Thế Tôn nói như vậy rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tịnh thất 
tĩnh tọa. Lúc đó, Tôn giả Xá-lê Tử nói với các Tỳ-kheo: 


“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn vì chúng ta mà xuất hiện thế gian, vì mọi người mà 
giáo hóa, khai thị toàn diện, phân biệt, phơi mở, mở bày, thi thiệt, hiện thị, thú 
hướng bôn Thánh đê này. 


“Những gì là bốn? Đó là Khổ Thánh đế, Khô tập, Khô diệt, Khổ diệt đạo Thánh 
đế[§]. 


“Này chư Hiển, thế nào là Khô Thánh đế? Đó là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết 
khô, oăn tăng hội khô, ái biệt ly khô, câu bât đắc khô, tóm lại ngũ thủ uân là 
khổ[91. 


“Này chư Hiên, nói sanh là khổ; nói thế là vì lẽ gì? Này chư Hiên, sanh là chúng 
sanh kia, với chủng loại sai biệt của chúng sanh kia, sanh thì sanh[ 10], xuất hiện 
thì xuất hiện, thành hình thì thành hình, hiện khởi[11] năm uân rồi liền có mạng 
căn. Như vậy gọi là sanh. 


“Này chư Hiền, sanh là khổ, đó là chúng sanh khi sanh thâân cảm nghiệm khổ, 
cảm nghiệm toàn diện; cảm giác toàn diện[ 12]. Tâm cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm 
toàn diện; cảm giác khổ, cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm khổ, cảm 
nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm giác toàn diện. Thân cảm nghiệm nóng, cảm 
nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Tâm cảm nghiệm nóng, cảm 
nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm nóng, 
cảm nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Thân cảm nghiệm sự 
nóng hực|[I3], sự bức rức, ưu sâu buôn bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác sự 
nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buôn bã, cảm giác toàn diện. Tâm cảm nghiệm sự 
nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác sự nóng 


hực, sự bức rức, ưu sầu buôn bã, cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm sự 
nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác sự nóng 
hực, sự bức rức, ưu sầu buôn bã, cảm giác toàn diện. Này chư Hiền, vì lẽ ẫy mà nói 
sanh là khô. 


“Này chư Hiền, nói già là khổ; nói thế là vì lẽ gì? Này chư Hiền, già nghĩa là 
chúng sanh kia, với chủng loại sai biệt của chúng sanh kia, kẻ kia trở nên giả yếu, 
đầu bạc răng rụng, sự cường tráng ngày càng suy yếu, thân còng, chân vẹo, cơ thê 
nặng nề, hơi thở đưa lên, phải chống gậy mà đi, thịt rút, da nhăn, xù xì như cây gai, 
các căn hư hoại, nhan sắc xấu xí. Như vậy gọi là già. 


“Này chư Hiền, già là khổ, là chúng sanh khi giả thì thâân cảm nghiệm khổ, cảm 
nghiệm toản diện; cảm giác, cảm giác toàn diện. Tâm cảm nghiệm khổ, cảm 
nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm khô, 
cảm nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm giác toàn diện. Thân cảm nghiệm nóng, 
cảm nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Tâm cảm nghiệm nóng, 
cảm nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm 
nóng, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Thân cảm 
nghiệm sự nóng hực, sự bức rức, ưu sâu buôn bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác 
sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm giác toàn diện. Tâm cảm nghiệm sự 
nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác sự nóng 
hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm sự 
nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác sự nóng 
hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm giác toàn diện. Này chư Hiền, vì lẽ ấy mà nói 
già là khổ. 
“Này chư Hiền, nói bệnh là khổ; nói thế là vì lẽ gì? Này chư Hiền, bệnh là đầu đau, 
mắt đau, tai đau, mũi đau, mặt đau, môi đau, răng đau, lưỡi đau, nướu đau, cô đau, 
phong suyên, ho hen, ói mữa, cứng họng, bệnh điên, bệnh động kinh, ung thư, mọc 
bướu, kinh nguyệt tràn, viêm đỏ, nóng hực, khô héo, bệnh trĩ, mụn nhọt, kiết ly, và 
tất cả những bệnh tương tự như vậy, từ xúc mà sanh ra, không rời khỏi tâm, ở ngay 
trong thân. Như vậy gọi là bệnh. Này chư Hiền, bệnh khổ là: Chúng sanh khi bệnh 
thì thâân cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác, cảm giác toàn diện. 
Tâm cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm giác toàn diện. 
Thân tâm cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm giác toàn 
diện. Thân cảm nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác 
toàn diện. Tâm cảm nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác 
toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm 
giác toàn diện. Thân cảm nghiệm sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm 
nghiệm toàn diện; cảm giác sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buôn bã, cảm giác 
toàn diện. Tâm cảm nghiệm sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buôn bã, cảm nghiệm 


toàn diện; cảm giác sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm giác toàn diện. 
Thân tâm cảm nghiệm sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm nghiệm toàn 
diện; cảm giác sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buôn bã, cảm giác toàn diện. Này 
chư Hiền, vì lẽ ấy nói bệnh là khổ. 


“Này chư Hiền, nói chết là khổ; nói thế là vì lẽ gì? Này chư Hiền, chết là chúng 
sanh kia, với chủng loại sai biệt của chúng sanh kia, mạng chung, vô thường, chết 
chôn, tan rã, tuổi thọ chấm dứt, hủy hoại, mạng căn bề tắc, như vậy gọi là chết. 
Này chư Hiền, chết là khổ. Đó là chúng sanh khi chết, thâân cảm nghiệm khổ, cảm 
nghiệm toản diện; cảm giác, cảm giác toàn diện. Tâm cảm nghiệm khổ, cảm 
nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm khô, 
cảm nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm giác toàn diện. Thân cảm nghiệm nóng, 
cảm nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Tâm cảm nghiệm nóng, 
cảm nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm 
nóng, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Thân cảm 
nghiệm sự nóng hực, sự bức rức, ưu sâu buôn bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác 
sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm giác toàn diện. Tâm cảm nghiệm sự 
nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác sự nóng 
hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm sự 
nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác sự nóng 
hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm giác toàn diện. Này chư Hiền, vì lẽ ẫây mà nói 
chết là khô. 


“Này chư Hiên, nói oán tắng hội là khố[ 14]; nói thế là vì lẽ gì? Này chư Hiền, oán 
tắng hội, nghĩa là, chúng sanh thật có sáu nội xứ[1S]: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và \ 
xứ vốn không khả ái mà chúng cùng tụ hội ở một chỗ, có sự gắn bó, hòa hợp, tập 
hợp. Sự hòa hợp ấy là khô. Cũng vậy các ngoại xứ: xúc, thọ, tưởng, hành, ái 16 |, 
cũng lại như vậy. Này chư Hiền, chúng sanh thật có sáu giới: đất, nước, lửa, gió, 
hư không và thức giới vốn không khả ái mà chúng cùng tụ hội ở một chỗ, có sự 
gắn bó, hòa hợp, tập hợp. Sự hòa hợp ấy là khổ. Như vậy gọi là oán tăng hội khổ. 
Này chư Hiền, oán tăng hội là khổ, đó là chúng sanh khi có sự tụ hội của những 
thứ oán ghét, thân cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm giác 
toàn diện. Tâm cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm giác 
toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm khô, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm 
giác toàn diện. Này chư Hiền, vì lẽ ấy mà nói oán tăng hội là khô. 


“Này chư Hiền, nói ái biệt ly khổ[17]; nói thế là vì lẽ gì? Này chư Hiên, ái biệt ly 
khổ, đó là chúng sanh thật có sáu xứ bên trong: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý xứ 
vốn khả ái, nhưng chúng phân tán thành khác biệt, không tương ứng, biệt ly không 
tụ hội, không gắn bó, không tập hợp, không hòa hợp, đó là khổ. Cũng vậy, các 


ngoại xứ: xúc, thọ, tưởng, hành, ái, cũng lại như vậy. Này chư Hiên, chúng sanh 
quả thực có sáu giới: đất, nước, lửa, gió, hư không và thức giới vốn nhưng chúng 
phân tán thành khác biệt, không tương ứng, không gắn bó, không hòa hợp, không 
tập hợp, đó là khổ. Như vậy gọi là ái biệt ly. Này chư Hiên, ái biệt ly là khổ nghĩa 
là chúng sanh khi xa cách nhau, thân cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm 
giác khổ, cảm giác toàn diện. Tâm cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm 
giác khổ, cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; 
cảm giác khô, cảm giác toàn diện. Này chư Hiên, vì lẽ ấy mà nói ái biệt ly kh là 
khô. 


“Này chư Hiền, nói sở cầu bất đắc là khổ[1§]; nói thế là vì lẽ gì? Này chư Hiền, 
nghĩa là chúng sanh lệ thuộc vào sanh pháp|[ 19], không thể lìa xa sanh pháp, ước 
muôn rằng: “Mong tôi không sanh ra' , điều ấy quả thật không thê muốn mà được. 
Với sự già, sự chết, Sự ưu sâu, buồn Ð mà ước muốn răng: 'Mong tôi không có 
buôn lo°. Điều ấy không thể muốn mà được. Này chư Hiền chúng sanh quả thật 
sanh là khô, không đáng vui, không đáng yêu, không đáng nghĩ nhớ, người ấy nghĩ 
thế này: “Nếu ta sanh khổ, không đáng vui, không đáng yêu, không đáng nghĩ nhớ, 
mong sao được đổi thành đáng yêu, đáng nghĩ nhớ”. Điều đó không thể muốn mà 
được. Này chư Hiền, chúng sanh nào quả thật sanh lạc đáng yêu, đáng nghĩ nhớ, 
người ấy nghĩ như vây: “Nếu ta sanh ra lạc, đáng yêu, đáng nghĩ nhớ, mong sao nó 
là pháp thường hằng, vĩnh cữu và không biến dịch”. Điều ấy không thể muốn mà 
được. 


“Này chư Hiền, chúng sanh nào quả thật sanh ra tư tưởng mà không đáng vui, 
không đáng yêu, không đáng nghĩ nhớ, người ấy suy nghĩ thế này: “Nếu ta sanh tư 
tưởng mà không đáng vui, không đáng yêu, không đáng nghĩ nhớ, mong sao nó đối 
thành mà đáng yêu, đáng nghĩ nhớ”. Điều ấy không thể muốn mà được. Này chư 
Hiền, chúng sanh nào quả thật sanh ra tư tưởng, đáng yêu, đáng nghĩ nhớ, người ấy 
nghĩ như vây: “Nếu tư tưởng ta sanh ra đáng yêu, đáng nghĩ nhớ, mong sao nó là 
pháp thường hăng, vĩnh cửu và không biến dịch”. Điều ấy không thể muốn mà 
được. Này chư Hiên, vì lẽ ấy mà nói sở cầu bất đắc là khổ. 


“Này chư Hiên, nói lược năm thủ uân là khô; nói thê là vì lẽ gì? Đó là sắc thủ uân; 
thọ, tưởng, hành, thức thủ uân. Này chư Hiên, vì lẽ ây mà nói năm thủ uân là khô. 


“Này chư Hiền, thời quá khứ là Khổ Thánh đế; thời vị lai và hiện tại là Khổ Thánh 
đề. Đó là điều chắc thật không hư đối, không xa rời sự thật, cũng chẳng phải điên 
đảo, được thâm sát một cách chắc thật. Những gì hợp với sự chắc thật như vậy, là 
sở hữu của Thánh, được nhận thức bởi Thánh, được thấu suốt bởi Thánh, được 


thấy bởi Thánh, là sự giác ngộ tối thượng chân chánh của bậc Thánh. Do dó nói là 
Khổ Thánh đế. 


“Cái gì làø ái tập Khô tập Thánh đê? Nghĩa là chúng sanh thật có sáu xứ tham ái 
bên trong: mát, tai, mũi, lưỡi, thân ý xứ. Trong đó nêu có ái, có câu bân, có ô 
nhiêm, có đăm trước thì gọi là tập. 


“Này chư Hiền, Đa văn Thánh đệ tử biết rằng: “Ta biết pháp như vậy, thấy như 
vậy, hiệu như vậy, nhận định như vậy và tri giác như vậy, đó là ái tập Khô tập 
Thánh đê. 


“Biết như vậy là biết như thế nào? Nếu có người tham ái vợ con, nô tỳ, kẻ sai bảo, 
quyến thuộc, ruộng đất, nhà cửa, quán xá, tài vật xuất vốn và lời lãi, tạo tác những 
nghiệp có ái, có câu bân, có nhiễm, có trước, đó gọi là tập. Người kia biết ái tập 
Khổ tập Thánh đề này. Cũng vậy, ngoại xứ xúc, thọ, tưởng, hành, ái, cũng lại như 
vậy. 


“Này chư Hiền, chúng sanh quả thực có sáu giới tham ái: đất, nước, lửa, gió, hư 
không, thức giới, trong đó nếu có ái, có cấu bân, có nhiễm, có trước, đó gọi là tập. 


“Này chư Hiền, Đa văn Thánh đệ tử biết rằng “Ta biết pháp như vậy, thấy như vậy, 
hiệu như vậy, nhận định như vậy và tri giác như vậy, đó là ái tập Khô tập Thánh 
đê. 


“Biết như vậy là biết như thế nào? Nếu có người tham ái vợ con, nô tỳ, kẻ sai bảo, 
quyến thuộc, ruộng đất, nhà cửa, quán xá, tài vật xuất vốn và lời lãi, tạo tác những 
nghiệp có ái, có cầu bân, có nhiễm, có trước, đó gọi là tập. Người kia biết ái tập 
Khổ tập Thánh đề này. Thời quá khứ là khổ Thánh đề; thời vị lai và hiện tại là Khổ 
Thánh đề. Đó là điều chắc thật không hư đối, không xa rời sự thật, cũng chắng phải 
điên đảo, được thâm sát một cách chắc thật. Những gì hợp với sự chắc thật như 
vậy, là sở hữu của Thánh, được nhận thức bởi Thánh, được thấu suốt bởi Thánh, 
được thấy bởi Thánh, là sự giác ngộ tối thượng chân chánh của bậc Thánh. Do đó 
nói là Khổ Thánh đề. 


Này chư Hiền, thế nào là ái diệt Khô diệt Thánh đế? Nghĩa là chúng sanh thực có 
sáu xứ tham ái bên trong: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý xứ. Chúng sanh ấy giải 
thoát, không nhiễm, không đắm trước, đoạn bỏ hoàn toàn, vô dục, diệt tận, tĩnh 
tịch; đó gọi là Khô diệt. 


“Này chư Hiền, Đa văn Thánh đệ tử biết rằng “Ta biết pháp như vậy, thấy như vậy, 
hiệu như vậy, nhận định như vậy và tri giác như vậy, đó là ái diệt Khô diệt Thánh 
đề. 


“Biết như vậy là biết như thế nào? Nếu có người nào không tham ái vợ con, nô tỳ, 
kẻ sai bảo, quyên thuộc, ruộng đất, nhà cửa, quán xá, tài vật xuất vốn và lời lãi, đó 
không phải là tạo tác nghiệp, người ấy nếu giải thoát, không nhiễm, không đắm 
trước, đoạn bỏ hoàn toàn, vô dục, diệt tận, tĩnh tịch; đó gọi là ái diệt, Khổ diệt 
Thánh đề. Cũng thế, ngoại xứ xúc, thọ, tưởng, tư, ái, cũng lại như vậy. 


“Này chư Hiền, chúng sanh quả thật có sáu giới tham ái: Đất, nước, lửa, gió, hư 
không, thức giới; người ấy nếu giải thoát, không nhiễm, không đắm trước, đoạn bỏ 
hoàn toàn, vô dục, diệt tận, tĩnh tịch; đó gọi là ái diệt, Khổ diệt Thánh đế. Này chư 
Hiền, Đa văn Thánh đệ tử biết rằng “Ta biết pháp như vậy, thấy như vậy, hiểu như 
vậy, nhận định như vậy và tri giác như vậy, đó là ái diệt Khô diệt Thánh đề. 


“Biết như vậy là biết như thế nào? Nếu có người nào không tham ái vợ con, nô tỳ, 
kẻ sai bảo, quyên thuộc, ruộng đất, nhà cửa, quán xá, tài vật xuất vốn và lời lãi, đó 
không phải là tạo tác nghiệp, người ấy nếu giải thoát, không nhiễm, không đắm 
trước, đoạn bỏ hoản toàn, vô dục, diệt tận, tĩnh tịch; đó gọi là ái diệt, Khô diệt 
Thánh đề. Thời quá khứ là khổ Thánh đế; thời vị lai và hiện tại là Khổ Thánh đề. 
Đó là điều chắc thật không hư đối, không xa rời sự thật, cũng chăng phải điên đảo, 
được thâm sát một cách chắc thật. Những gì hợp với sự chắc thật như vậy, là sở 
hữu của Thánh, được nhận thức bởi Thánh, được thấu suốt bởi Thánh, được thấy 
bởi Thánh, là sự giác ngộ tối thượng chân chánh của bậc Thánh. Do dó nói là ái 
diệt Khổ diệt Thánh đề. 


“Này chư Hiên, thế nào là Khô diệt đạo Thánh đế? Đó là chánh kiến, chánh tư 
duy[20], chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tân[2 1], chánh niệm và 
chánh định. 


“Này chư Hiền, thế nào là chánh kiến? Đó là khi vị Thánh đệ tử khi suy niệm về 
khổ là khô, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo; hoặc quán sát về sự tạo tác trước kia 
của mình, hoặc suy niệm vẻ các hành, hoặc thấy các hành là tai họa, hoặc thấy 
Niết-bàn là tịch tĩnh. Hoặc khi bằng suy niệm không nhiễm trước mà quán sát[22] 
tâm hoàn toàn giải thoát, trong đó là sự giản trạch, giản trạch toàn diện, giản trạch 
quyết định, giản trạch pháp, nhận định, toản diện nhận định, quán sát minh đạt. Đó 
là chánh kiến[23]. 


“Này chư Hiên, thế nào là chánh tư duy? Đó là khi vị Thánh đệ tử suy niệm về khổ 
là khô, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo; hoặc quán sát về sự tạo tác trước kia của 


mình, hoặc học suy niệm về các hành, hoặc thấy các hành là tai họa, hoặc thấy 
Niết-bàn là tịch tĩnh; hoặc khi bằng suy niệm không nhiễm trước mà quán sát tâm 
hoàn toàn giải thoát, trong đó là sự tư sát, tư sát toàn diện, tùy thuận tư sát, điều 
nào nên niệm thì niệm, điều nào nên hy vọng thì hy vọng[24]. Đó là chánh tư duy. 


“Này chư Hiền, thế nào là chánh ngữ? Đó là khi vị Thánh đệ tử suy niệm về khổ là 
khô, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo; hoặc quán sát về sự tạo tác trước kia của 
mình, hoặc học suy niệm về các hành, hoặc thấy các hành là tai họa, hoặc thấy 
Niết-bàn là tịch tĩnh; hoặc khi bằng suy niệm không nhiễm trước mà quán sát tâm 
hoàn toàn giải thoát, trong đó ngoài bốn diệu hành thuộc miệng, còn các ác hành 
khác nơi miệng đều viễn ly, đoạn trừ, không hành, không tạo tác, không tập hợp và 
không tụ hội. Đó là chánh ngữ. 


“Này chư Hiền, thế nào là chánh nghiệp? Đó là khi vị Thánh đệ tử suy niệm về khổ 
là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo; hoặc quán sát về sự tạo tác trước kia của 
mình, hoặc học suy niệm về các hành, hoặc thấy các hành là tai họa, hoặc thấy 
Niết-bàn là tịch tĩnh; hoặc khi bằng suy niệm không nhiễm trước mà quán sát tâm 
hoàn toàn giải thoát, trong đó ngoài ba diệu hành thuộc thân, còn các ác hành khác 
nơi thân đều viễn ly, đoạn trừ, không hành, không tạo tác, không tập hợp và không 
tụ hội. Đó là chánh nghiệp. 


“Này chư Hiên, thế nào là chánh mạng? Đó là khi vị Thánh đệ tử suy niệm về khô 
là khô, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo; hoặc quán sát về sự tạo tác trước kia của 
mình, hoặc học suy niệm về các hành, hoặc thấy các hành là tai họa, hoặc thấy 
Niết-bàn là tịch tĩnh; hoặc khi bằng suy niệm không nhiễm trước mà quán sát tâm 
hoản toản giải thoát, trong đó phải là mong cầu vô lý, không do nhiều tham dục mà 
không biết vừa đủ, không làm các thứ xảo quyệt bùa chú, để sinh sống bằng tà 
mạng. Chỉ theo chánh pháp mà mong cầu y phục, chớ không phải với phi pháp, 
cũng theo chánh pháp để mong cầu thực phẩm, giường chõng, chớ không phải với 
phi pháp. Đó là chánh mạng. 


“Này chư Hiên, thế nào là chánh tinh tấn? Đó là khi vị Thánh đệ tử suy niệm về 
khô là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo; hoặc quán sát về sự tạo tác trước kia 
của mình, hoặc học suy niệm về các hành, hoặc thấy các hành là tai họa, hoặc thấy 
Niết-bàn là tịch tĩnh; hoặc khi bằng suy niệm không nhiễm trước mà quán sát tâm 
hoàn toàn giải thoát, trong đó, nêu có phương tiện tinh tấn thì quả quyết, tinh cần 
để mong cầu, có khả năng để thú hướng, chuyên chú không xả bỏ, cũng không suy 
thối, quyết định hàng phục tâm mình. Đó là chánh tinh tấn. 


“Này chư Hiền, thế nào là chánh niệm? Đó là khi vị Thánh đệ tử suy niệm về khổ 
là khô, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo; hoặc quán sát về sự tạo tác trước kia của 
mình, hoặc học suy niệm về các hành, hoặc thấy các hành là tai họa, hoặc thấy 
Niết-bàn là tịch tĩnh; hoặc khi bằng suy niệm không nhiễm trước mà quán sát tâm 
hoàn toàn giải thoát, trong đó, nếu tâm tùy thuận niệm, phản chiếu giải thoát 
niệm[25], suy niệm, biến mãn suy niệm, liên tục ức niệm, tâm niệm không xao 
lãng. Đó là chánh niệm. 


“Này chư Hiên, thế nào là chánh định? Đó là khi vị Thánh đệ tử suy niệm về khô là 
khô, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo; hoặc quán sát về sự tạo tác trước kia của 
mình, hoặc học suy niệm về các hành, hoặc thấy các hành là tai họa, hoặc thấy 
Niết-bàn là tịch tĩnh; hoặc khi bằng suy niệm không nhiễm trước mà quán sát tâm 
hoản toàn giải thoát, trong đó, nếu tâm trụ, thiền trụ, thuận trụ, không loạn, không 
tán, chuyên nhất[26]. Đó là chánh định. 


“Này chư Hiên, thời quá khứ là Khô diệt đạo Thánh đề; thời vị lai và hiện tại là 
Khổ diệt đạo Thánh đề. Đó là điều chắc thật không hư dối, không xa rời sự thật, 
cũng chăng phải điên đảo, được thâm sát một cách chắc thật. Những gì hợp với sự 
chắc thật như vậy, là sở hữu của Thánh, được nhận thức bởi Thánh, được thấu suốt 
bởi Thánh, được thấy bởi Thánh, là sự giác ngộ tối thượng chân chánh của bậc 
Thánh. Do đó nói Khổ diệt đạo Thánh đế”. 


Rôi ngài nói bài tụng răng: 


Phật thấu triệt các pháp. 
Thấy vô lượng thiện đức, 
Khổ, tập, diệt, đạo đế, 
Khéo hiển hiện phân biệt. 


Tôn giả Xá-lê Tử thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Tôn giả Xá-lê Tử 
thuyêt, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích : 


[I] Tương đương Pal: M. I41. Saccavibhanga-suftam. Biệt dịch, No.32 
Phật Thuyết Tứ Đề Kinh, An Thể Cao dịch, Đại 1 tr.814b; No.25(27.1) Tăng 
Nhất 19 “phẩm Đăng Thú Tử Đề, kinh số 1” Đại 2 tr.643a. Tham chiếu, 
Thập Tụng Luật 60, Đại 23 tr. 445c; D.22. Maha-satipafthana-suttanra. 


l2] Các bản Hán đểu nói Phật tại Xá-vệ. Bản Pali tương đương: 
Baranasiyam viharati lsipatane Migadaye, trú tại Ba-la-nại, trong Chư tiên 
đọa xứ, Lộc dã uyên. 


I3] Chánh hành thuyết pháp !Eƒ732; No.32: Chơn chánh thuyết pháp 
-Et1E7W⁄Z. Bản Pali: anuttaram dhammacakkam pavatitam, Vô thượng Pháp 
luận được vận chuyÊn. 


[4] Hán: quảng nhiếp /##lỦ, quảng quán /Ÿllj phân biệt 21/0 phát lộ #š 
ñE, khai ngưỡng JỦfJ/ thi thiết jỨ€, hiển thị #2, thú hướng ÄW l6j. Pali: 

acikkhana (khai thị), desana (tuyên thuyết), paññãpanä (thi thiếU), paffhapana 
(an lập), vivaranä (khai hiển), vibhajanä (phân biệt, udãnikammam (hiển 
phái). 


[5S] - Bản Pal: Các Tỳ-kheo hãy gân gũi Sãriputta (Xá-lợiphất) và 
Moggallana (Mục-kiên-liên), là những T)-kheo thông tuệ... 


[6] Tán thản trí tuệ của ngài Xá-lợi-phất, bản này và No.32 giống nhau, 
chỉ khác về dịch ngữ, về mười loại trí tuệ được kề ở đây, các bản Pali chỉ kể 
có bảy (xem M. 111). Bản Päli tương đương không tản thán riêng Xá-lợi-phất 
với mười trí. Xem chĩ.24, kinh 26. 


[7] Hán: tối thượng chân lễ lý E ĐI. Pali: uttamattha, chân lÿ lối 
thượng. 


[8] Khổ Thánh để #777, Khổ tập Thánh để 77% 17, Khô diệt Thánh 
đề #73277 Khổ diệt đạo Thánh để #31 #†?7. Pali: dukkha ariyasacca, 
dukkhasamudaya ariyasacca, dukkhamirodha đriyasacca, 
dukkhanirodagaminiya pafipada ariyasacca. 


I9] Hán: ngũ thạnh ấm khổ 7# #. Pali: pañcupädänakkhandhä 
dukkhã. 


[I0] Nghĩa là, khi sanh thì sanh ra trong một chủng loại nào đó. 


[11] Hán: sanh 2, xuất /Ú, thành ø hưng khởi #ữ &Ö. Pali: jãt (sanh), 
sañjatl (xuất sanh), okkamti (xuất hiện), abhinibbatti (sanh khởi, 
khandhananam patubhävo (hiển hiện năm uẩn). Bản Hán, có tám khổ; bản 
Päali chỉ kế năm khổ: jäti (sanh), jaräã (già), maranam (chết), soka-parideva- 


dukkha-domanassupayäsa (sâu bỉ khổ ưu não), piccham na labhati (không 
đạt được mong cáu), sankhittena pañcupädanakkhandha dukkhã. 


“ Hán: thân thọ khổ, thọ, biến thọ; giác, biến giác 2# “ZM l1 
?ñ. Tham chiếu Pháp uấn 6 (Đại 26, tr.480a): Lãnh nạp nhiếp thọ, chủng 


chủng thân khô sự #44 ŠfÉÑñ 9ñ 5L, lãnh nạp và nhiếp thọ mọi hình 
thái khổ khác nhau. 


[13] Hán: thân tráng nhiệt, phiên não, ưu thích thọ,... 7//l#X, Jl. &t/& 


[14] Thù ghét mà tụ hội. Bản Päli không đề cập. 

[I5] Lục nội xứ 7Y/W#ễ. Pali: cha qjjhatfãäyatana. 
[16] Hán: canh lạc, giác, tưởng, tư, ái 3# #HPI E: 
[17] Bản Päli không đề cập. 

[16] Pal: piccham na labhali. 


[19] Hán: chúng sanh sanh pháp 5T 4?Z. Pali: jãaidhammanam 
Saftända1 (...). 


[20]  Nguyên-Hán: chánh chí 1E. 
[2l] Nguyên-Hán: chánh phương tiện !E 2 fễ. 


J22] Vô trước niệm quán thiện tâm giải thoát f#?Z2ØW*z241»#ƒ. Tham 
chiếu Pháp Uân 6 (Đại 26, tr.48lc): Vô lậu tác ÿ im ng (w pháp giản 
trạch), (sự giản trạch pháp) tương ưng với tác ÿ vô lậu. 


J23] Hán: trạch, biến trạch, quyết trạch, trạch pháp; thị, biến thị, quán sát 
mình đạt lệ, Múl5, /À J5, H82, Tu, (HfDuU, ĐH đã DỤ LC, TÌ ham chiếu Pháp Uẩn 6 


(Đại 26,tr.481c): (w pháp) giản trạch, cực giản trạch, tôi cực giản trạch; liễu, 
biến liễu, cận liễu; cơ hiệt, thông đạt, thẩm sát, thông duệ, giác mình tuệ 


ii (J5) BHlệ, HữD1D, nHằPỦ g8, l, 0b J, UL J; ĐẾNH, (U, llểU HN 
2 2//⁄7- tWƑ 


[24] Hán: tứ, biến tứ, tùy thuận tử... khả niệm... khả vọng f2 M1, ñIfJ 
.. H/?... H/%#. Tham chiếu Pháp Uẩn 6 đả trên: Tư duy... Tâm cấu... Suy 
mịch... Linh tâm wư pháp thô động nhỉ chuyển /If#... #3... #7... 92 #4 
2E 20/164 


J25]_ Hán: bối bất hướng niệm 7ƒ ®J1J?%; chánh niệm liên hệ đến tám bối 
xả hay tảm giải thoái. 


J26]_ Nhiếp chỉ f1; được hiểu là tâm nhất cảnh tánh: tâm và cảnh là một. 
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32. KINH VỊ TĂNG HỮU PHÁP [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm vườn Cấp cô độc. 


Bấy giờ, vào lúc xế chiều[2], Tôn giá A-nan|3] rời tĩnh tọa đứng dậy, đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, rồi đứng qua một bên, thưa rằng: 


“Bạch Thế Tôn, con nghe rằng, Đức Thế Tôn vào thời Phật Ca-diệp[4] bắt đầu 
phát nguyện Phật đạo, tu hành phạm hạnh. Nếu Thế Tôn vảo thời Phật Ca-diệp bắt 
đầu phát nguyện Phật đạo, tu hành phạm hạnh; con xin thọ trì pháp vị tăêng hữu ấy 
của Thế Tôn. 


“Con nghe rằng[5], Đức Thế Tôn vào thời Phật Ca-diệp bắt đầu phát nguyện Phật 
đạo, tu hành phạm hạnh và sinh lên cõi trời Đâu-suất[6]. Nếu Đức Thế Tôn vào 
thời Phật Ca-diệp bắt đầu phát nguyện Phật đạo, tu hành phạm hạnh và sinh lên cõi 
trời Đâu-suất; con xin thọ trì pháp vị tăng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 


“Con nghe rằng, Đức Thế Tôn vào thời Phật Ca-diệp bắt đầu phát nguyện Phật 
đạo, tu hành phạm hạnh và sinh lên cõi trời Đâu-suất. Thế Tôn sinh lên sau nhưng 
có ba việc thù thắng hơn các vị trời sinh trước. Đó là thọ mạng, dung sắc và vinh 
dự nhà trời[7]. Do đó nên các vị trời Đâu-suất vui mừng hớn hở, tán thán rằng: “Kỳ 
diệu thay, hy hữu thay, vị thiên tử này có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại 
phước hựu, có đại oaI thần. Vì sao vậy? Vì vị ẫy sinh đến đây sau nhưng có ba việc 
thù thắng hớn những vị trời Đâu-suất đã sinh đến trước; đó là thọ mạng, dung sắc 
và vinh dự nhà trời. Nếu Đức Thế Tôn vảo thời Phật Ca-diệp bắt đầu phát nguyện 
Phật đạo, tu hành phạm hạnh và sinh lên cõi trời Đâu-suất. Thế Tôn sinh lên sau 
nhưng có ba việc thù thăng hơn các vị trời sinh trước. Đó là thọ mạng, dung sắc và 
vinh dự nhà trời. Do đó nên các vị trời Đâu-suất vui mừng hớn hở, tán thán rằng: 
'Kỳ diệu thay, hy hữu thay, vị thiên tử này có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại 
phước. hựu, có đại oai thần. Vì sao vậy? Vì vị Ấy, sinh đến đây sau nhưng có ba việc 
thù thắng hớn những vị trời Đâu-suất đã sinh đến trước; đó là thọ mạng, dung sắc 
và vinh dự nhà trời. Thế thì con xin thọ trì pháp vị tằêng hữu ấ ây của Đức Thế Tôn. 


“Con nghe rằng, Đức Thế Tôn mạng chung ở trời Đâu-suất, biết sẽ vào thai mẹ[§], 
lúc ấy chấn động tất cả đất trời, có ánh sáng vi điệu quảng đại chiếu khắp thế gian 
cho đến chỗ u tối, cũng không có gì ngăn che được; nghĩa là nơi nào mặt trời, mặt 
trăng này dù có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần, 
cũng không chiếu rọi ánh sáng đến được, thì tất cả nơi ấy đều được chiếu ngời. 
Chúng sanh ở các nơi ấy do thấy ánh sáng nhiệm mâu này đều mỗi mỗi phát sanh 
nhận thức răng: “Có một chúng sanh kỳ diệu, hy hữu ra đời! Có một chúng sanh kỳ 
diệu, hy hữu ra đời!” Nếu Đức Thế Tôn mạng chung ở trời Đâu-suất, biết sẽ vào 
thai mẹ, lúc ấy chấn động tất cả đất trời, có ánh sáng vi diệu quảng đại chiếu khắp 
thế gian cho đến chỗ u tối, cũng không có gì ngăn che được; nghĩa là nơi nào mặt 
trời, mặt trăng này dù có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai 


thần, cũng không chiếu rọi ánh sáng đến được, thì tất cả nơi ấy đều được chiếu 
ngời. Chúng sanh ở các nơi ấy do thấy ánh sáng nhiệm mâu này đều mỗi mỗi phát 
sanh nhận thức rằng: “Có một chúng sanh kỳ diệu, hy hữu ra đời! Có một chúng 
sanh kỳ diệu, hy hữu ra đời![9]” Thì con xin thọ trì pháp vị tăng hữu ây của Đức 
Thê Tôn. 


“Con nghe rằng, Đức Thế Tôn biết mình trụ trong thai mẹ[ 10], tựa vào hông bên 
phải. Nêu Đức Thê Tôn biệt mình trụ trong thai mẹ, tựa vào hông bên phải, thì con 
xin thọ trì pháp vị tăêng hữu này của Đức Thê Tôn. 


“Con nghe rằng, Đức Thế Tôn hình thể duỗi dài[1I] trụ trong thai mẹ. Nếu Đức 
Thê Tôn hình thê duôi dài trụ trong thai mẹ, thì con xin thọ trì pháp vị tăêng hữu ây 
của Đức Thê Tôn. 


“Con nghe rằng, Đức Thế Tôn, được bao che, trụ trong thai mẹ, không bị máu dơ 
làm cho ô uễ, cũng không bị tinh khí các thứ bất tịnh khác làm cho ô uế. Nếu Đức 
Thế Tôn, được bao che, trụ trong thai mẹ, không bị máu dơ làm cho ô uề, cũng 
không bị tinh khí bất tịnh khác làm cho ô uế; thì con xin thọ trì pháp vị tằêng hữu 
ây của Đức Thế Tôn. 


“Con nghe rằng, Đức Thế Tôn biết[12] mình ra khỏi thai mẹ, lúc ấy chấn động tất 
cả đất trời, có ánh sáng vi diệu quảng đại chiếu khắp thế gian cho đến chỗ u tối, 
cũng không có gì ngăn che được; nghĩa là nơi nào mặt trời, mặt trăng này dù có đại 
như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oa1 thần, cũng không chiều rọi 
ánh sáng đến được, thì tất cả nơi ấy đều được chiếu ngời. Chúng sanh ở các nơi ấy 
do thấy ánh sáng nhiệm mầu này đều mỗi mỗi phát sanh nhận thức răng: “Có một 
chúng sanh kỳ diệu, hy hữu ra đời! Có một chúng sanh kỳ diệu, hy hữu ra đòi!" 
Nếu Đức Thế Tôn biết mình ra khỏi thai mẹ, lúc ấy chấn động tất cả đất trời, có 
ánh sáng vi diệu quảng đại chiếu khắp thế gian cho đến chỗ u tối, cũng không có gì 
ngăn che được; nghĩa là nơi nào mặt trời, mặt trăng này dù có đại như ý túc, có đại 
oai đức, có đại phước hựu, có đại oal thần, cũng không chiếu rọi ánh sáng đến 
được, thì tất cả nơi ấy đều được chiếu ngời. Chúng sanh ở các nơi ấy do thấy ánh 
sáng nhiệm mầu này đều mỗi mỗi phát sanh nhận thức rằng: “Có một chúng sanh 
kỳ diệu, hy hữu ra đời! Có một chúng sanh kỳ diệu, hy hữu ra đời!° Thì con xin thọ 
trì pháp vị tằêng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 


“Con nghe rằng, Đức Thế Tôn thân thể duỗi dài[13] mà ra khỏi thai mẹ. Nếu Đức 
Thê Tôn thân thê duôi dài mà ra khỏi thai mẹ thì con xin thọ trì pháp vị tắêng hữu 
này của Đức Thê Tôn. 


“Con nghe rằng, Đức Thế Tôn được bao che khi ra khỏi thai mẹ, không bị máu dơ 
làm cho ô uế, cũng không bị tinh khí và các vật bất tịnh khác làm cho ô uế. Nếu 
Đức Thế Tôn được bao che khi ra khỏi thai mẹ, không bị máu dơ làm cho ô uề, 
cũng không bị tinh khí và các thứ bất tịnh khác làm cho ô uế; thì con xin thọ trì 
pháp vị tằêng hữu này của Đức Thế Tôn. 


“Con nghe rằng, khi Đức Thế Tôn mới sanh ra, có bốn vị thiên tử, tay cầm tâm vải 
rất mịn đứng trước thai mẹ, làm cho người mẹ hoan hý, tán thán răng: “Đồng tử 
này rây kỳ diệu, rất hy hữu, có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có 
đại oai thần”. Nếu như Đức Thế Tôn mới sanh ra, có bốn vị thiên tử, tay cầm tấm 
vải Tât mịn đứng trước thai mẹ, làm cho người mẹ hoan hỷ, tán thán răng: “Đồng tử 
này tây kỳ diệu, rất hy hữu, có đại như ý ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có 
đại oal thân”. Thì con xin thọ trì pháp vị tằêng hữu này của Đức Thế Tôn. 


“Con nghe rằng, khi Đức Thế Tôn vừa mới sanh ra, liền đi bảy bước không khiếp 
sợ, không kinh hãi, quan sát các phương. Nếu Thế Tôn vừa mới sanh ra, liền đi bảy 
bước không khiếp sợ, không kinh hãi, quan sát các phương; thì con xin thọ trì pháp 
vị tằêng hữu này của Đức Thế Tôn. 


“Con nghe rằng, khi Đức Thế Tôn vừa mới sanh ra, thì ngay phía trước người mẹ 
bỗng hiện một hồ nước lớn, nước đây tràn bờ, làm cho người mẹ ở nơi ấy được thọ 
dụng thanh tịnh. Nếu Thế Tôn vừa mới sanh ra, thì ngay phía trước người mẹ bỗng 
hiện một hồ nước lớn, nước đầy tràn bờ, làm cho người mẹ ở nơi ây được thọ dụng 
thanh tịnh; con xin thọ trì pháp vị tằêng hữu á ấy của Đức Thế Tôn. 


“Con nghe rằng, khi Đức Thế Tôn vừa mới sanh ra, từ trên hư không nước mưa 
rưới xuống, một ấm, một lạnh, để tắm thân thể của Thế Tôn. Nếu khi Đức Thế Tôn 
vừa mới sanh ra, từ trên hư không nước mưa rưới xuống, một ấm, một lạnh, đề tắm 
thân thể của Thế Tôn; con xin thọ trì pháp vị tằêng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 


“Con nghe rằng, khi Đức Thế Tôn vừa mới sanh ra, chư Thiên ở trên hư không tấu 
lên âm nhạc của trời; hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng và hoa 
Văn-đà-la[ 14] của trời, và bột hương chiên-đàn được rải lên Đức Thế Tôn. Nếu khi 
Đức Thế Tôn vừa mới sanh ra, chư Thiên ở trên hư không tấu lên âm nhạc của trời; 
hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen đỏ, hoa sen trăng và hoa Văn-đà-la của cõi 
trời, và bột hương chiên-đàn được rải lên Đức Thế Tôn; con xin thọ trì pháp vị 
tăêng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 


“Con nghe rằng, Đức Thế. Tôn, ở tại nhà của cha là Bạch Tịnh vương, vào một 
ngày đi dự lê hạ điên, ngôi dưới gôc cây Diêm-phù[1Š], ly dục, ly ác bât thiện 
pháp, có giác có quán, có lạc phát sanh do viên ly, nhập Sơ thiên, thành tựu và an 


trụ. Bấy giờ là buổi xế, tất cả bóng của các cây khác đều đã ngả dần, chỉ có cây 
Diêm-phù là bóng cây không ngả, che mát thân của Đức Thế Tôn. Lúc đó, Thích 
Bạch Tịnh đến quan sát công tác hạ điền, đi đến chỗ người làm ruộng hỏi rằng: 
“Này nông phu[16], Vương tử ở chỗ nào?” 


Người ấy trả lời rằng: “Vương tử[17] hiện đang ở dưới gốc cây Diêm-phù.” Rồi 
Thích Bạch Tịnh đi đến cây Diêm-phù, bấy giờ là xế trưa, Thích Bạch Tịnh thấy 
bóng của tất cả các cây khác đều đã ngả, chỉ có bóng cây Diêm-phù là không ngả, 
để che mát thân thể của Thế Tôn, liền nghĩ như vây: “Vương tử này thật là kỳ diệu, 
rất hy hữu, có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần. Vì 
sao thế? Vì vào lúc xế trưa tất cả các bóng cây đều ngả, chỉ có bóng cây Diêm-phù 
là không ngả, để che mát thân của vương tử”. Nếu vào buổi xế trưa tất cả cây đều 
ngả bóng, chỉ có bóng cây Diêm-phù không ngả, để che mát thân thể của Đức Thế 
Tôn; con xin thọ trì pháp vị tăêng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 


“Con nghe răng có một thời Đức Thế Tôn du hóa tại Bệ-xá-li, trong Đại lâm[ 18]. 
Bấy giờ, khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Đức Thế Tôn khoác y cầm bát vào 
thành Bệ-xá-l¡ khất thực. Sau khi khất thực xong, xếp y, cất bát, rửa tay chân, vắt 
Ni-sư-đàn lên vai, đi vào rừng, đến dưới một gôc cây Đa-la, trải Ni-sư-đàn, ngồi 
kiết-già. Bấy giờ là lúc xế :.bóng[ 19], tất cả các bóng cây khác đều ngả, chỉ có bóng 
cây Đa-la là không ngả để che mát thân thê của Đức Thế Tôn. Bấy giờ vào lúc xế 
bóng, Thích Ma-ha-nam[20] ung dung đi đến Đại lâm. Thích Ma-ha-nam thấy 
rằng, vào buổi xế, tất cả bóng cây đều ngả chỉ trừ bóng cây Đa-la là không ngả để 
che mát thân thể của Đức Thế Tôn, liền nghĩ như vây: “Sa-môn Cù-đàm rất là kỳ 
diệu, rất là hy hữu, có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai 
thần. Vì sao vậy? VÌ vào buổi xế, tất cả bóng cây đêu ngả, chỉ có bóng cây Đa-la là 
không ngả để che mát thân thê Cù-đàm'. Nếu lúc xế bóng, tất cả các bóng cây khác 
đều ngã, chỉ có bóng cây Đa-la là không ngả để che mát thân thể của Đức Thế Tôn; 
con xin thọ trì pháp vị tằêng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 


“Con nghe rằng, một thời Thế Tôn du hóa tại nước Bệ-xá-li, trong Đại lâm. Bây 
giờ các Tỳ-kheo để bát ngoài chỗ đất trồng, bát của Thế Tôn cũng có trong số ấy, 
có một con khỉ ôm bát của Thế Tôn mà đi. Các thầy Tỳ-kheo la ó, sợ nó làm bề bát 
của Thế Tôn. Nhưng Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: “Hãy để yên. Hãy để yên. 
Đừng la. Nó không làm bể bát đâu”. Thế rồi khi ôm bát của Thế Tôn mà đi, đến 
một cây Sa-la, chậm rãi leo lên, lây đầy bát mật nơi cây Sa-la, rồi chậm rãi leo 
xuống, trở về chỗ Đức Phật, đem dâng bát mật ây lên Đức Phật. Đức Thế Tôn 
không thọ nhận. Lúc ấy khi liền ôm bát qua một bên, dùng đũa gắp bỏ sâu. Sau khi 
nhặt bỏ sâu, nó ôm bát trở lại dâng lên Thế Tôn. Thế Tôn lại không nhận. Khi lại 
ôm qua một bên, múc nước đồ vào trong mật, rồi ôm trở lại dâng lên Thế Tôn. Thế 


Tôn liền thọ nhận. Khi thấy Thế Tôn lẫy bát mật rồi liền vui mừng hớn hở, múa 
may nhảy nhót rồi bỏ đi. Nếu Đức Thế Tôn khiến con khi kia, khi thấy Đức Thế 
Tôn lây bát mật rồi vui mừng hớn hở múa may nhảy nhót, rồi đi; con xin thọ trì 
pháp vị tăêng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 


“Con nghe rằng một thời Đức Thế Tôn du hóa Bệ-xá-li, ở tại ngôi lầu cao[2I], bên 
bờ ao Di hầu. Bấy giờ Thế Tôn đang phơi tọa cụ, rũ bụi, phủi đất. Lúc ấy có một 
đám mây đến trái thời che kín khắp hư không muốn mưa nhưng dừng lại chờ Đức 
Thế Tôn phơi tọa cụ, rũ bụi, phúi đất, . XẾP cất một nơi, rồi mang cất chối; vào đứng 
trong nền nhà. Bấy giờ đám mây lớn ấ ây thấy Đức Thế Tôn xếp cất tọa cụ rồi mới 
đồ mưa xuống rất lớn, từ cao cho đến thấp, nước ngập tràn lai láng. Nếu Đức Thế 
Tôn làm cho đám mây lớn kia thấy Thế Tôn xếp cất tọa cụ rồi, mới mưa xuống thật 
to và từ đất cho đến thấp nước ngập tràn lai láng: con xin thọ trì pháp vị tăng hữu 
ấy của Đức Thế Tôn. 


“Con nghe một thời Đức Thế Tôn du hóa tại Bạt-kỳ[22], ngồi dưới cây Sa-la thọ 
vương, trong rừng Ôn tuyên. Bấy giờ là buôi xế trưa, tất cả bóng cây khác đều ngả, 
chỉ trừ bóng cây Sa-la thọ vương là không ngả, đề che mát thân thê Đức Thế Tôn. 
Khi â Ấy. chủ vườn La-ma đi dạo xem vườn, thấy rằng vào buôi xé, tất cả bóng cây 
khác đều ngả, chỉ trừ bóng cây Sa-la thọ vương là không ngả để che mát thân thê 
của Thế Tôn, liền nghĩ như vầy: “Sa-môn Cù-đàm thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, có 
đại như ý túc, có đại oa1 đức, có đại phước hựu, có đại oai thần. Vì sao vậy? Vì sao 
buổi xế tất cả bóng cây khác đều ngả, chỉ trừ cây Sa-la thọ vương là không ngả 
bóng để che mát thân thể của Sa-môn Cù-đàm. Nếu Đức Thế Tôn vào buổôi xế tất 
cả bóng cây khác đều ngả, chỉ trừ bóng cây Sa-la thọ vương là không ngả để che 
mát thân thê của Thế Tôn; con xin thọ trì pháp vị tằêng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 


“Con nghe rằng có một thời Đức Thế Tôn ở trong miễu thần A-phù[23]. Bấy giờ 
khi đêm đã tàn, vào lúc sáng sớm, Đức Thế Tôn khoác y ôm bát vào thôn A-phù để 
khất thực. Sau khi khất thực xong, xếp. y, cất bát, rửa chân tay xong, Ngài vất Ni- 
sư-đàn lên vai, vào miếu thần ngôi thiền tịnh. Bấy giờ trời mưa đá rất to; sâm sét 
đánh chết bốn con trâu và hai người cày. Lúc chôn cất hai người chết ấy, đám đông 
ôn ào, âm thanh cao và to, tiếng dội chấn động. Bấy giờ vào lúc xế chiêu, Đức Thế 
Tôn rời chỗ ngồi tĩnh tọa đứng dậy, từ trong miếu thần đi ra, đến chỗ đất trồng để 
kinh hành. Trong đám đông có một người thấy Đức Thế Tôn vào lúc xế trưa rời 
chỗ tĩnh tọa đứng dậy. ở trong. miều thần đi ra, đến chỗ đất trống để kinh hành, liền 
đi đến chỗ Phật cúi đầu làm lễ rồi đi kinh hành theo sau Đức Phật. Đức Phật thấy 
người ấy ở phía sau nên hỏi rằng: “Vì cớ gì mà đám đông ồn ào, âm thanh cao và 
to, tiếng dội chấn động vậy? Người ấy thưa răng: “Bạch Thế Tôn khi trưa, trời 
mưa đá rất to; sâm sét đánh chết bốn con trâu và hai người cày. Lúc chôn cất hai 


người chết â ây, đám đông ồn ào, âm thanh cao và to, tiếng dội chấn động. Bạch Thế 
Tôn vừa rồi Ngài không nghe gì hết sao? 


“Thế Tôn trả lời rằng: “Ta không nghe các âm thanh ấy'. 

“Lại hỏi rằng: “Vừa rồi Ngài ngủ hay sao?” 

“Thế Tôn trả lời: 'Không phải”. 

“Lại hỏi Đức Thế Tôn: “Lúc ấy Ngài tỉnh mà không nghe các âm thanh ấy sao?” 
“Thế Tôn đáp: “Quả thật vậy". 


“Bấy giờ người kia liền suy nghĩ rằng: “Rất là kỳ diệu, rất là hy hữu, sở hành của 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, rất là vắng lặng, rất là tịch tĩnh. Vì sao 
vậy? Vì lúc tỉnh mà vẫn không nghe các âm thanh to lớn ấy. Nêu Đức Thế Tôn tỉnh 
thức mà vẫn không nghe các âm thanh to lớn â ấy; con xin thọ trì pháp vị tằêng hữu 
ấy của Đức Thế Tôn. 


“Con nghe rằng, một thời Đức Phật trú tại Uất-bệ-la[24] bên bờ sông Ni-liên- 
nhiên|25 |, ngôi dưới cây A-xà-hòa-la Ni-câu- loại[26], lúc mới chứng đắc Phật đạo. 
Bấy giờ mưa lớn đến bảy ngày, từ cao đến thấp đều bị ngập nước, từng luồng nước 
lớn chảy xoáy ngang dọc, trong vùng đất trống đó, Đức Thế Tôn đi kinh hành, đến 
nơi nào thì nơi đấy có bụi bay lên. Nếu Đức Thế Tôn ở trong vùng có luồng nước 
xoáy ngang dọc, mà đi kinh hành, đến chỗ nào thì chỗ ấy có bụi bay lên; con xin 
thọ trì pháp vị tằng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 


“Con nghe răng Ma vương trong suốt sáu năm theo Phật để tìm chỗ sơ suất mà 
không được, liền chán nản nên bỏ về. Nếu Đức Thế Tôn bị Ma vương trong suốt 
sáu năm theo tìm chỗ sơ suất mà không được, liền chán nản nên bỏ về; con xin thọ 
trì pháp vị tằng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 


“Con nghe răng Đức Thê Tôn, trong suôt bảy năm suy niệm về thân, luôn luôn suy 
niệm không gián đoạn. Nêu Đức Thê Tôn trong suôt bảy năm suy niệm về thân, 
luôn luôn không gián đoạn; con xmn thọ trì pháp vị tăng hữu ây của Đức Thê Tôn.” 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo rằng: 
“Này A-nan, ngươi hãy nghe Như Lai nói mà thọ trì thêm pháp vị tằng hữu này 


nữa. Này A-nan, Như Lai biết thọ sanh, biết trụ, biết diệt, luôn luôn biết, chẳng có 
lúc nào chăng biệt. Này A-nan, Như Lai biệt tư và tưởng sanh, biệt trụ, biệt diệt, 


luôn luôn biết. Không lúc không biết. Cho nên, này A-nan hãy nên từ nơi Như Lai 
mà thọ trì thêm pháp vị tăng hữu này.” 


Đức Thê Tôn thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo, sau khi nghe Phật 
thuyêt, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích : 
[I] ` Tương đương Pali: M. 123. Acchariyabbhutadhamma-suttam. 


[2] Bản-Hán: bô thời 1#; bản Pali: pacchãbhattam pindapälikkantänam, 
sau bữa ăn, sau khi khất thực về. 


[3] Bản Pai h sambahulanm bhikkhũnam...upa{thanasaläyam 
sannisinnandi..., số đông Tỳ-kheo tự tập tại ngôi nhà của thị giả. 


[4]  Ca-diệp jW#f (ta quen đọc là Ca-diễp). Päli: Kassapa. Bản Päli không 
đề cập. 

[5] Bản Pali: Bhagavato suiam sammukha paliggahitam, nghe, trực tiếp 
ghỉ nhớ từ Thê Tôn. 

l6] Bản Hán: Đâu-sắt (Tống-Nguyên-Minh: suất) -đá thiên Hòa (345) lý, 
ta quen với phiên âm Đâu-suát hơn. PAli: Tusita, tâng thứ nhát thuộc Dục 
giới thiên. 

[7] Bản Pali: vavatäyukam Bodhisatto Tusike kãye a{thasi, Đức Bồ-tát tôn 


tại giữa thiên chúng Tusita cho đến hết tuôi thọ. 


[9] Pali: anne pi kira, bho, sandi satfä idhipapanna tỉ, “Này bạn, có những 
chung sanh khác xuất hiện ở đây ”. 


[I0] Xem chĩ.Š trên. 


[11] Hán: thư thể #⁄##, hình thể duôi dài, hay thư thới? Không tìm thấy ÿ 
nghĩa tương đương trong bản PAÏi. 


[I2] Xem chĩ.6 trên. 


[I3] Xem cht.l] trên. 


[14] Văn-đà-la hoa fZñÊ7Z, ta thường quen với phiên âm là Mạn-đà-la 
hoa #1472, dịch là viên hoa ỗÏZ#, thích ý hoa f7. Pali: mandãrava. 


[15] Diêm-phù thọ f7 ÿfƒ. Pali: jambu. Từ đây trở xuống, bản Hán không 
đồng với bản Pali. Nhưng sự kiện bóng cấy Diêm-phù này có thể đọc, M. 36 
Mahasaccakasuftam, tr.246. 

[l6] Hán: tác nhân f£Ả. 

[17] Hán: thiên đồng tử %7. 

[18] Bệ-xá-li ##?## (Pali: Vesali), Đại lâm ## (Mahãvana). 

[19] Hán: trung hậu 'Hƒ⁄. 

J20] Thích Ma-ha-nam #Z/#ZJ7ÿ. Có lẽ đây là Mahänäma của dòng họ 
Licchavi ở Vesali, chứ không phải Mahanama đòng họ Thích ở Kapilavatthu, 
con trai Amitodana (Cam Lộ Phạn vương). Tham khảo Pali, A. tì 757 


[21] Cao lâu đài quán J#' Z'fHỦ Pali: Kitägärasalãä, ngôi nhà sàn, giảng 
đường Trùng các, trong Đại lâm (Mahavana), Vesali. 


J22].  Bạt-kỳ #Z, tên chủng tộc và cũng là tên nước. Pali: Vajji. 


J23]. ` A-phù ñJỨ?7. Pali: Atuima. Từ đoạn này trở xuống, tham chiếu, 
No. 1(2)Trường 4-hàm, “Kinh số 2, Du Hành ”. 


24]. Uất-bệ-la #2###f. Pali: Uruvelä. 
J25].  Ni-liên-nhiên /z”ÉZÄ . Pali: Nerafjara. 
J26J.  A-xà-hòa-la Ni-câu-loại “lữ 2Š Pali: 4japala-Nigrodha. 


33. KINH THỊ GIÁ [1] 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Phật du hóa tại thành Vương xá. 


Bấy giờ, có các đại đệ tử, là các Ty-kheo trưởng lão thượng tôn danh đức, được 
nhiều người biết đến; đó là Tôn giả Câu-lân-nhã[2], A-nhiếp-bối[3], Tôn giả 
Thích-ca Vương Bạt-đè|[4], Tôn giả Ma-ha-nam Câu-lệ[Š], Tôn giả Hòa-phá[6], 
Tôn giả Da-xá[7], Tôn giả Bân-nậu{8], Tôn giả Duy-ma-la[9], Tôn giả Già-hòa-ba- 
đẻ[10], Tôn giả Tu-đà-da[11], Tôn giả Xá-lê Tử[12], Tôn giả A-na-luật-đà[ 13], 
Tôn giả Nan-đêề[14], Tôn giả Kim-tì-la[15], Tôn giả Lệ-ba-đá[16], Tôn giả Đại 
Mục-kiền-liên[17], Tôn giả Đại Ca-diếp[1§], Tôn giả Đại Câu-hi-la[19], Tôn giả 
Đại Châu-na[20], Tôn giả Đại Ca-chiên-diên[21], Tôn giả Bân-nạâu-da-nậu-tả 
trưởng lão[22], Tôn giả Da-xá Hành Trù trưởng lão[23], rất nhiều các vị Tỳ-kheo 
trưởng lão thượng tôn danh đức, đại đệ tử, được mọi người biết đến, tương tự như 
vậy, cũng ở thành Vương xá, tất cả đều trú gần ngôi nhà lá của Phật. 


Bây giờ Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo răng: 


“Hiện nay tuổi của Ta đã giả; thân thể ngày càng suy yếu, tuổi thọ đã quá già rồi, 
nên Ta cần có thị giả. Các thầy hãy cử cho Ta một thị giả, làm sao để chăm sóc Ta, 
xứng ý chớ không phải không xứng ý, ghi nhớ lời Ta nói mà không quên mất ý 
nghĩa[24].” 


Lúc ấy Tôn giả Câu-lân-nhã liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai sửa y, chắp tay 
hướng vê Đức Phật thưa răng: 


“Bạch Thế Tôn, con xin nguyện hầu hạ, xứng ý chớ không phải không xứng ý, ghi 
nhớ những lời Ngài nói mà không quên mât ý nghĩa.” 


Đức Thế Tôn bảo rằng: 


“Này Câu-lân-nhã, thầy cũng tuổi đã già, thân thể ngày càng suy yếu, tuổi thọ đã 
qua dài rôi. Chính thây cũng cân có thị giả. Này Câu-lân-nhã, thây nên lui vê chỗ 
ngôi đi.” 


Bấy giờ Tôn giả Câu-lân-nhã đảnh lễ chân Phật rồi lui về chỗ ngồi. 


Cũng như vậy, lần lượt Tôn giả A-nhiếp-bối, Tôn giảô Thích-ca Vương Bạt-đề, 
Tôn giả Ma-ha-nam Câu-lệ, Tôn giả Hòa-phá, Tôn giả Da-xá, Tôn giả Bân-nậu, 
Tôn giả Duy-ma-la, Tôn giả Giả-hòa-ba-đẻ, Tôn giả Tu-đà-da, Tôn giả Xá-lê Tử, 
Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-đề, Tôn giả Kim-fì-la, Tôn giả Lệ-ba-đá, Tôn 
giả Đại Mục-kiền-liên, Tôn giả Đại Ca-diếp, Tôn giả Đại Câu-hi-la, Tôn giả Đại 
Châu-na, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, Tôn giả Bân-nạâu-da-nậu-tả trưởng lão. 


Tôn giả Da-xá Hành Trù trưởng lão, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai sửa áo, 
chặp tay hướng vê Đức Phật thưa răng: 


“Bạch Thế Tôn, con xin nguyeân hầu hạ xứng ý chớ không phải không xứng ý, ghi 
nhớ những lời Ngài dạy mà không quên ý nghĩa.” 


Đức Thế Tôn bảo rằng: 


“Này Da-xá, thầy cũng tuôi đã già, thân thể ngày càng suy yếu, tuổi thọ đã qua đài 
rồi. Chính thầy cũng cần có thị giả. Này Da-xá, thầy nên lui về chỗ ngồi đi.” 


Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đang ở trong đại chúng ấy, liền suy nghĩ như 
vày: “Đức Thế Tôn muốn tìm vị nào làm thị giả? Ýù nghĩ đặt vào Tỳ-kheo nào? 
Muốn cho ai chăm sóc Ngài, xứng ý chớ không phải không xứng ý, và ghi nhớ 
những lời Ngài dạy mà không quên mất nghĩa? Có lẽ ta nên nhập định có hình 
tượng như thế[25], quan sát tâm của chúng Tỳ-kheo”. Tôn giá Đại Mục- kiền-liên 
liền nhập định có hình tượng như thế, biết Thế Tôn muốn chọn Hiền giả A-nan làm 
thị giả, ý Ngài đặt vào A-nan, muốn A-nan chăm sóc, xứng ý chớ không phải 
không xứng ý, ghi nhớ lời dạy mà không quên ý nghĩa. 


Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiền-liên liền xuất định, thưa với chúng Tỳ-kheo răng: 


“Chư Hiền biết không, Đức Thế Tôn muốn chọn Hiển giả A-nan làm thị giả. Ý 
Ngài đặt vào A-nan; muốn A-nan chăm sóc, xứng ý chớ không phải là không xứng 
ý, ghi nhớ lời dạy mà không quên ý nghĩa. Bây giờ chúng ta nên cùng nhau đến 
chỗ Hiền giả A-nan khuyến dụ thây ấy làm thị giả của Thế Tôn.” 


Bấy giờ Tôn giả Đại Mục- kiền- liên cùng các Tỳ-kheo cùng nhau đến chỗ Tôn giả 
A-nan, chào hỏi nhau rồi ngôi sang một bên. Lúc ấy Tôn giả Đại Mục-kiền-liên 
ngồi xong, nói rằng: 


“Hiền giả A-nan, thầy có biết không, Đức Thế Tôn muốn chọn thây làm thị giả; ý 
Ngài đặt vào A-nan, muốn A-nan chăm sóc Ngài, vì thầy xứng ý Ngài chớ không 
phải không xứng ý, ghi nhớ lời dạy của Ngài mả không quên mất ý nghĩa. A-nan, 
cũng như ngoài thôn xóm không bao xa, có một tòa lâu đải to lớn, cửa số mở ra ở 
phía Đông, thì khi mặt trời mọc lên, ánh sáng sẽ rọi thắng vào vách phía Tây. Này 
Hiền giả A-nan, Đức Thế Tôn cũng vậy, muốn chọn A-nan làm thị giả, ý Ngài đặt 
vào A-nan, muốn A-nan chăm sóc Ngài, xứng ý chớ không phải không xứng ý, ghi 
nhớ lời dạy của Ngài mà không quên mất ý nghĩa. Này Hiền giả A-nan, bây giờ 
thầy nên làm thị giả Đức Thế Tôn.” 


Tôn giảô A-nan thưa răng: 


“Bạch Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, tôi không thể lãnh trách nhiệm hầu hạ Đức Thế 
Tôn nổi. Vì sao thế? Vì với các Đức Phật Thế Tôn khó xứng ý, khó hầu hạ;ï nghĩa 
là khó làm thị giả. Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, cũng như đổi vớiù một con voi rất 
hùng mạnh, đã hơn sáu mươi tuổi, kiêu ngạo, sức mạnh cường thạnh, đủ ngà, đủ 
vóc, khó làm xứng ý, khó gần gũi; nghĩa là khó coi sóc. 


Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, với Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, 
cũng lại như vậy, khó xứng ý, khó gần gũi; nghĩa là khó làm thị giả. Thưa Tôn giả 
Đại Mục-kiên-liên, vì vậy tôi không thê lãnh trách nhiệm làm thị giả được.” 


Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, nói răng: 


“Này Hiền giả A-nan, thầy hãy nghe tôi nói ví dụ, người có trí nghe ví dụ liền hiểu 
ý nghĩa của nó. Này Hiền giả A-nan, cũng như hoa Uu-đàm-bát-la đúng thời mới 
xuất hiện thế gian. Này Hiền giả A-nan, Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác cũng lại như vậy. Đúng thời mới xuất thế. Này Hiền giả A-nan, thầy nên mau 
làm thị giả Đức Thế Tôn rồi sẽ được kết quả lớn.” 


Tôn giả A-nan lại bạch: 


“Thưa Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, nếu Đức Thế Tôn chấp thuận ba điều nguyện 
của tôi thì tôi mới có thê làm thị giả. Những gì là ba? Tôi nguyện không đắp y của 
Thế Tôn, dù cũ hay mới; nguyện không ăn thực phẩm biệt thỉnh của Phật; nguyện 
không gặp Thế Tôn phi thời. Thưa Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, nếu Đức Thế Tôn 
cho phép tôi nguyện ba điều ấy, tôi mới làm thị giả Đức Thế Tôn.” 


Bấy giờ, sau khi khuyên Tôn giả A-nan làm thị giả rồi, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên 
đứng dậy đi quanh Tôn giả A-nan rôi trở vê; đên chô Đức Phật, cúi đầu đánh lê 
chân Phật rôi ngôi sang một bên, bạch răng: 


“Bạch Thế Tôn, con đã khuyến dụ Hiền giả A-nan làm thị giả Phật. Bạch Thế Tôn, 
Hiền giả A-nan, xin nơi Phật ba lời nguyện, nói rằng: “Những gì là ba? Nguyện 
không đắp y của Thế Tôn, dù cũ hay mới; nguyện không ăn thực phẩm biệt thỉnh 
của Phật; nguyện không gạêp Thế Tôn phi thời. Thưa Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, 
nếu Đức Thế Tôn cho phép tôi nguyện ba điều ấy, tôi mới làm thị giả Đức Thế 
Tôn”.” 


Đức Thê Tôn nói: 


“Này Đại Mục-kiền-liên, Tỳ-kheo A-nan thông minh trí tuệ, biết trước sẽ có những 
lời hiềm ty, hoặc có vị đồng phạm hạnh sẽ nói như vậy: “Tỳ-kheo A-nan vì y áo 
nên hầu hạ Đức Thế Tôn. Này Đại Mục-kiền-liên, nếu Tỳ-kheo A-nan thông minh 
trí tuệ, biết trước sẽ có những lời hiềm ty hoặc các đồng phạm hạnh, nói như vầy: 
“Tỳ-kheo A-nan vì y áo nên hầu hạ Đức Thế Tôn”. Thì đó là pháp vị tăêng hữu của 
Ty-kheo A-nan. 


“Này Đại Mục-kiền-liên, Tỳ-kheo A-nan thông minh trí tuệ, biết trước sẽ có những 
lời hiềm ty, hoặc có vị đồng phạm hạnh sẽ nói như vậy: “Tỳ- -kheo A-nan vì đồ ăn 
nên hầu hạ Đức Thế Tôn”. Này Đại Mục-kiền-liên, nếu Tỳ-kheo A-nan thông minh 
trí tuệ, dự đoán sẽ có những lời hiềm ty hoặc các đồng phạm hạnh nói như vầy: 
“Tỳ-kheo A-nan vì đồ ăn nên hầu hạ Đức Thế Tôn”. Thì đó là pháp vị tằêng hữu 
của Tỳ-kheo A-nan. 


“Này Đại Mục- kiền-liên, Tỳ-kheo A-nan khéo biết thời, khéo phân biệt được thời, 
biết lúc nào là thời nên đến gặp Như Lai, lúc nào không phải là thời đến gặp Như 
Lai; biết lúc nào là thời chúng Tỳ-kheo và chúng Tỳ-kheo-ni nên đến gặp Như Lai, 
lúc nào không phải là thời chúng Tỳ-kheo và chúng Tỳ-kheo-ni nên đến gặp Như 
Lai; biết lúc nào là thời chúng Ưu-bà-tắc và chúng Ưu-bà-di nên đến gặp Như Lai, 
lúc nào không phải là thời chúng Ưu-bà-tắc và chúng Ưu-bà-di nên đến gặp Như 
Lai; biết lúc nào các hàng Sa-môn, Phạm chí dị học nên đến gặp Như Lai, biết lúc 
nào các hàng Sa-môn, Phạm chí dị học không nên đến gặp Như Lai; biết lúc nào 
các hàng Sa-môn, Phạm chí dị học không nên đến gặp Như Lai; biết các hàng Sa- 
môn, Phạm chí dị học nào có thể bàn luận với Như Lai; biết các hàng Sa-môn, 
Phạm chí dị học nào không thê bàn luận với Như Lai; biết thức ăn loại cứng hay 
loại mềm nào Đức Như Lai dùng rỒi sẽ an ôn, có lợi ích, loại cứng hay loại mêm 
nào Đức Như Lai dùng TỒi sẽ không được an ồn, có lợi ích; thức ăn loại cứng hay 
loại mềm nào Đức Như Lai dùng rôi sẽ được biẹân tải thuyết pháp. Biết thức ăn 
loại cứng hay loại mềm nào Đức Như Lai dùng rồi sẽ không được biện tài thuyết 
pháp; đó là pháp vị tằêng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 


“Này Đại Mục-kiền-liên, mặc dù Tỳ-kheo A-nan không có tha tâm trí, nhưng có 
thể khéo biết trước được Đức Như Lai sẽ thuyết pháp cho ai khi Như Lai rời tĩnh 
tọa đứng dậy vào buổi xế, hôm nay Đức Như Lai sẽ làm như vậy, sẽ hiện pháp lạc 
trụ như vậy, nhận xét đúng lời Ngài nói, chắc thật không thể sai khác. Đó là pháp 
vị tằng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 


Khi Tôn giá A-nan nói như vày[26]: “Thưa chư Hiền, tôi đã hầu Đức Thế Tôn đã 
hai mươi lăm năm, nếu do đó mà khởi tâm cống cao, không thể có sự kiện như 


vậy. Nếu Tôn giả A-nan nói như thế, thì đó là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo A- 
nan. 


Tôn giả A-nan lại nói như vây: “Thưa chư Hiền, tôi đã hầu Đức Thế Tôn trong hai 
mươi lăm năm, cho đên nay chưa hê gặp Đức Thê Tôn phi thời.” Nêu Tôn giả A- 
nan nói như thê, thì đó là pháp vị tăiêng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 


Tôn giả A-nan lại nói như vây: “Thưa chư Hiền, tôi đã hầu Đức Thế Tôn trong hai 
mươi lăm năm, chưa từng một lần bị Phật khiến trách, trừ có một lỗi, lỗi đó cũng vì 
người khác[27].” Nếu Tôn giả A-nan nói như vậy thì đó là pháp vị tằng hữu của 
Ty-kheo A-nan. 


Tôn giả A-nan lại nói như vây: “Thưa chư Hiền, tôi thọ tám văn pháp tụ[28] từ 
Đức Như Lai, thọ trì không quên; nếu nhân điều đó mà khởi công cao, sự kiện như 
vậy không thể có.” Nếu Tôn giả A-nan nói như vậy thì đó là pháp vị tằng hữu của 
Ty-kheo A-nan. 


Tôn giả A-nan lại nói như vây: “Thưa chư Hiền, tôi thọ tám văn pháp tụ từ Đức 
Như Lai, chưa hỏi lân thứ hai, trừ có một câu, câu ây như vậy cũng không dê. Nêu 
Tôn giả A-nan nói như vậy thì đó là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 


Tôn giả A-nan lại nói như vây: “Thưa chư Hiển, tôi thọ tám văn pháp tụ từ Đức 
Như Lai, chưa hê thọ pháp từ người khác.” Nêu Tôn giả A-nan nói như vậy thì đó 
là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 


Tôn giả A-nan lại nói như vầy: “Thưa chư Hiền, tôi thọ tám văn pháp tụ từ Đức 
Như Lai, khởi đầu chưa có tâm Tây, rằng “Tôi thọ trì pháp ấy để dạy lại người 
khác". Này chư Hiền, tôi chỉ muốn tự chế ngự, tự tịch tịnh, tự Bát- niết-bàn thôi.” 
Nếu Tôn giả A-nan nói như vậy thì đó là pháp vị tằng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 


Tôn giả A-nan lại nói như vầy: “Thưa chư Hiền, có điều rất kỳ lạ này. Đó là có bốn 
bộ chúng đi đến chỗ tôi để nghe pháp. Nếu tôi vì thế mà khởi cống cao, điều ấy 
không thể có được. Tôi cũng không hề tác ý trước rằng: “Nếu có ai đến hỏi, ta sẽ 
trả lời như vầy. Này chư Hiên, tôi ngay trên chỗ ngồi tùy theo nghĩa người kia hỏi 
mà trả lời.” Nếu Tôn giả A-nan nói như vậy thì đó là pháp vị tằêng hữu của Tỳ- 
kheo A-nan. 


Tôn giả A-nan lại nói như vầy: “Thưa chư Hiền, có điều rất kỳ lạ này. Đó là có số 
đông Sa-môn, Phạm chí dị học đến hỏi tôi sự VIỆC gì, nếu vì thế mà tôi sợ sệt, hãi 
hùng, lông tóc dựng đứng: không thể có sự kiện â ấy. Tôi cũng không hề tác ý trước 
rằng: “Nếu có ai đến hỏi, ta sẽ trả lời như vầy'. Này chư Hiền, tôi ngay trên chỗ 


ngồi tùy theo nghĩa người kia hỏi mà trả lời.” Nếu Tôn giả A-nan nói như vậy thì 
đó là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 


Lại nữa, có một thời, Tôn giả Xá-lê Tử, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, Tôn giả A-nan 
trú tại nước Xá-vệ, trong núi Bà-la-la. Bây giờ Tôn giả Xá-lê Tử hỏi răng: Này 
Hiên giả A-nan, thây hâu hạ Đức Phật cho đên nay là hai mươi lăm năm, thây nhớ 
có lân nào khởi dục tâm không?” 

Tôn giả A-nan thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, tôi còn là hàng hữu học chưa ly dục.” 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Này Hiền giả A-nan, tôi không hỏi thầy là bậc hữu học hay vô học. Tôi chỉ hỏi, 
trong hai mươi lăm năm qua hâu hạ Đức Thê Tôn, thây nhớ có lân nào khởi dục 
tâm không?” 

Tôn giả Xá-lê Tử ba lần lặp lại câu hỏi: 


“Này Hiền giả A-nan, hai mươi lăm năm qua thầy hầu hạ Đức Thế Tôn, thầy nhớ 
có lần nào khởi dục tâm không?” 


Tôn giả A-nan cũng ba lần lặp lại câu trả lời rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, tôi còn là hàng hữu học chưa ly dục.” 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Này Hiền giả A-nan, tôi không hỏi thầy là bậc hữu học hay vô học. Tôi chỉ hỏi, 
trong hai mươi lăm năm qua hâu hạ Đức Thê Tôn, thây nhớ có lân nào khởi dục 
tâm không?” 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nói rằng: 


“Này Hiền giả A-nan, đáp nhanh đi, đáp nhanh đi, này A-nan, thầy đừng xúc nhiễu 
đên bậc thượng tôn trưởng lão.” 


Lúc đó Tôn giả A-nan trả lời răng: 


“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, hai mươi lăm năm qua, tôi đã hầu hạ Đức Phật, tôi nhớ 
lại chưa hê có lân nào phát khởi dục tâm. Vì sao vậy? Vì tôi thường hướng đên Thê 


Tôn và các vị đồng phạm hạnh với tâm niệm hồ thẹn.” Nếu Tôn giả A-nan nói như 
thê, thì đó là pháp vị tăng hữu của Tôn giả A-nan. 


Lại nữa, có một thời Đức Thế Tôn du hóa thành Vương xá, trú trong Nham sơn. 
Bây giờ Thê Tôn bảo răng: 


“Này A-nan, ngươi nên nằm như cách nằm của sư tử.” 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, sư tử, chúa tẾ của loài thú, năm theo cách nào?” 
Đức Thế Tôn đáp: 


“Này A-nan, sư tử, chúa tế của loài thú, ban ngày đi tìm ăn, xong rồi vào hang: khi 
muốn ngủ, bốn chân xếp chồng lên nhau, ngay đuôi ra sau, nằm bằng hông bên 
phải; qua đêm đến sáng hôm sau, quay lại sau nhìn thân thể. Nếu sư tử chúa tế của 
loài thú, mà thân thê không ngay thăng, thì khi thấy rồi, nó không vui. Nếu sư tử 
chúa tế của loài thú, mà thân thê được ngay ngăn khắp mọi phía, thì khi ¡ thấy rồi nó 
liền vui mừng. Nó từ chỗ nằm đứng dậy, ở trong hang đi ra; đi ra rồi gầm gừ; gầm 
gừ, rồi tự ngắm thân thể; tự ngăm thân thê rôi nhìn khắp. bốn hướng, xoay nhìn 
khắp bốn hướng rồi liền rống lên ba lần, rống ba lần rồi liền đi tìm ăn. Cách thức 
năm của sư tử chúa là như vậy.” 


Tôn giả A-nan bạch rằng: 


“Bạch Thê Tôn, cách thức năm của sư tử, chúa tê của loài thú, là như vậy. Còn 
cách năm của Tỳ-kheo phải như thê nào?” 


Đức Thế Tôn đáp rằng: 


“Này A-nan, nếu Tỳ-kheo sống nơi thôn ấp, khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, 
khoác y ôm bát, đi vào thôn khất thực, khéo hộ trì thân thể, nhiếp thủ các căn, trụ 
với chánh niệm. VỊ ây từ thôn ấp khất thực xong, xếp V cất bát, rửa sạch tay chân, 
vắt Ni-sư-đàn lên vai đi đến chỗ rừng vắng, hoặc đến dưới bóng cây, hoặc vào 
trong nhà trồng, hoặc kinh hành, hoặc tọa thiền, tịnh trừ những pháp chướng ngại 
trong tâm. Ban ngày hoặc kinh hành hoặc tọa thiền để tịnh trừ những pháp chướng 
ngại trong tâm rồi. Lại vào đầu hôm hoặc kinh hành, hoặc tọa thiền, để tịnh trừ 
những pháp chướng ngại trong tâm. Sau khi hoặc kinh hành, hoặc tọa thiền đề tịnh 
trừ những pháp chướng ngại trong tâm vào lúc đầu hôm rồi, đến nữa đêm đi vào 
tĩnh thất để năm, xếp làm tư Ưu-đa-la-tăng[29], trải lên giường, gấp y tăng-già- 


lê[30] làm gối, nằm xuống phía hông bên phải, hai chân xếp chồng lên nhau, buộc 
ý vào ấn tượng ánh sáng[3l |, chánh niệm, chánh trí, hăng hướng tâm niệm đến ý 
tưởng sẽ trôi dậy. Sau đêm ấy liền nhanh chóng ngồi vô hoặc kinh hành, hoặc tọa 
thiền, để tịnh trừ những pháp chướng ngại trong tâm. Như thế là pháp nằm như sư 
tử của T-kheo.” 


Tôn giả A-nan bạch rằng: 
“Bạch Thế Tôn, cách nằm như sư tử của Tỳ-kheo là như vậy.” 
Tôn giả A-nan lại nói như vây: 


“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn dạy tôi cách nằm giống như sư tử; từ đó trở đi chưa 
hê có lân nào tôi năm nghiêng vê bên hông trái.” Nêu Tôn giả A-nan nói như thê 
thì đó là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 


Lại nữa, có thời Đức Thế Tôn du hóa Câu-thi-na-kiệt|32], trụ trong rừng Sa-la của 
Hòa-bạt-đan lực sĩ[33]. Bấy giờ là lúc tối hậu, Thế Tôn sắp nhập Bát-niết-bàn, 
Ngài bảo răng: “Này A-nan, ngươi hãy đi đến giữa hai cây Song thọ, trải giường 
đầu quay về hướng Bắc, cho Như Lai. Nửa khuya đêm nay Như Lai sẽ Bát-niết- 
bàn.” 


Tôn giả A-nan vâng lời dạy của Như Lai, liền đến giữa hai cây Song thọ trải 
giường năm, đâu quay vê hướng Băc cho Đức Như Lai. Trải giường trôi trở vê nơi 
Đức Phật, cúi đâu lễ chân Phật, đứng sang một bên, thưa răng: 


“Bạch Thế Tôn, con đã trải giường nằm, đầu quay hướng Bắc, cho Đức Như Lai, ở 
giữa hai cây Song thọ. Kính mong Đức Thê Tôn tự nên biệt thời.” 


Bấy giờ Đức Thế Tôn dẫn Tôn giả A-nan đến giữa hai cây Song thọ, xếp làm tư 
Uu-đà-la-tăng trải lên giường, gâp y tăng-già-lê làm gối, năm về hướng hông bên 
phải, hai chân xếp chồng lên nhau. Lúc tối hậu Sắp. Bát-niết-bàn, Tôn giả A-nan 
quạt hầu Phật, đưa tay gạt nước mắt, rồi nghĩ như vậy: “Trước kia, có chúng Tỳ- 
kheo ở các nơi muốn đến thăm viêng Đức Thế Tôn để cúng dường lễ bái, thì đều 
có thể tùy lúc mà được thăm viêng Đức Thế Tôn để lễ bái cúng dường. Nếu "họ 
nghe Đức Thế Tôn đã Bát-niết-bàn thì họ sẽ không còn đến để được thăm việng 
Đức Thế Tôn mà cúng dường lễ bái. Ta cũng không còn tùy lúc mả thăm viếng 
Đức Thế Tôn để cúng dường lễ bái'. 


Bấy giò, Đức Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo răng: 


“Ty-kheo A-nan bây giờ ở đâu?” 
Lúc ấy các Tỳ-kheo bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, Tôn giả A-nan đang cầm quạt hầu Phật, đưa tay gạt nước mắt rồi 
nghĩ thế này: “Irước kia, có chúng Tỳ-kheo ở các nơi muốn đến thăm viếng Đức 
Thế Tôn để cúng dường lễ bái, thì đều có thể tùy lúc mà được thăm viếng Đức Thế 
Tôn để lễ bái cúng dường. Nếu họ nghe Đức Thế Tôn đã Bát-niết-bàn thì họ sẽ 
không còn đến để được thăm viếng Đức Thế Tôn mà cúng dường lễ bái. Ta cũng 
không còn tùy lúc mà thăm viếng Đức Thế Tôn để cúng dường lễ bái”.” 


Bấy giờ Thế Tôn bảo rằng: 


“Này A-nan, ngươi chớ khóc lóc, cũng chớ buôn rầu. Vì sao vậy? Này A-nan, 
ngươi hầu hạ Ta, thân hành từ hòa, khẩu và ý hành từ hòa, chưa từng có hai lòng, 
an lạc vô lường, vô biên, vô hạn. Này A-nan, nếu các Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, trong đời quá khứ, có người thị giả nào hầu hạ cũng không thể hơn 
ngươi được. Này A-nan, nếu các Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, trong 
đời vị lai, có người thị giả nào hầu hạ cũng không thê hơn ngươi được. Này A-nan, 
Ta, Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, trong đời hiện tại, nếu có người nào 
làm thị giả, cũng không thể hơn ngươi được. Vì sao vậy? A-nan khéo biết thời, 
khéo phân biệt được thời, biết lúc nào là thời nên đến gặp Như Lai, lúc nào không 
phải là thời đến gặp Như Lai; biết lúc nào là thời chúng Tỳ-kheo và chúng Tỳ- 
kheo-ni nên đến gặp Như Lai, lúc nào không phải là thời chúng Tỳ-kheo và chúng 
Tỳ-kheo-ni nên đến gặp Như Lai; biết lúc nào là thời chúng Ưu-bà-tắc và chúng 
Ưu-bà-di nên đến gặp Như Lai, lúc nào không phải là thời chúng Ưu-bà-tắc và 
chúng Ưu-bà-di nên đến gặp Như Lai; biết lúc nào các hàng Sa-môn, Phạm chí dị 
học nên đến gặp Như Lai, biết lúc nào các hàng Sa-môn, Phạm chí dị học không 
nên đến gặp Như Lai; biết lúc nào các hàng Sa-môn, Phạm chí dị học không nên 
đến gặp Như Lai; biết các hàng Sa-môn, Phạm chí đị học nào có thể bàn luận với 
Như Lai; biết các hàng Sa-môn, Phạm chí dị học nào không thể bàn luận với Như 
Lai; biết thức ăn loại cứng hay loại mềm nào Đức Như Lai dùng rồi sẽ an ôn, có lợi 
ích loại cứng hay loại mềm nào Đức Như Lai dùng rỒi sẽ không được an ồn, có lợi 
ích; thức ăn loại cứng hay loại mềm nào Đức Như Lai dùng rồi sẽ được biện tài 
thuyết pháp. Biết thức ăn loại cứng hay loại mềm nào Đức Như Lai dùng rồi sẽ 
không được bieân tài thuyết pháp. 


“Lại nữa, này A-nan, ngươi tuy không có tha tâm trí, nhưng có thê khéo biết trước 
được Đức Như Lai sẽ thuyêt pháp cho ai khi Như Lai rời tĩnh tọa đứng dậy vào 


buổi xế, hôm nay Đức Như Lai sẽ làm như vậy, sẽ hiện pháp lạc trụ như vậy, nhận 
xét đúng lời Ngài nói, chắc thật không thê sai khác.” 


Bây giờ Đức Thê Tôn muôn làm cho A-nan vui vẻ, bảo với các thây Tỳ-kheo ây 
răng: 


“Vị Chuyên luân Thánh vương có bốn pháp vị tăng hữu. Những gì là bốn? Đó là 
chúng Sát-lợi đến yết kiến Chuyên luân VƯƠnG, nếu lúc ấy im lặng, họ thấy vậy 
liền vui vẻ, nêu lúc ấy có nói gì, họ nghe rồi liền vui vẻ. Tỳ-kheo A-nan cũng 
giống như vậy, nghĩa là có bốn pháp vị tăng hữu. "Những gì là bón? Đó là chúng 
T-kheo khi đến gặp A-nan, nếu lúc ấy im lặng, thấy vậy liên vui vẻ, nếu lúc ấy có 
nói gì, họ nghe rôi liền hoan hỷ. Chúng Tỳ-kheo-ni, chúng Uu-bà- tắc, chúng Uu- 
bà-dI, nếu gặp A-nan, gặp lúc im lặng, thấy vậy liền hoan hỷ, nếu lúc ấy có nói gì, 
nghe rồi liền hoan hỷ. 


“Lại nữa, A-nan thuyết pháp cho đại chúng, có bốn pháp vị tằng hữu. Những gì là 
bốn? Tỳ-kheo thuyết pháp cho chúng Tỳ-kheo bằng chí tâm, không phải không chí 
tâm. Chúng Tỳ-kheo kia cũng nghĩ như vây: “Mong Tôn giả A-nan thường thuyết 
pháp, không dừng lại nửa chừng. Chúng Tỳ-kheo kia nghe Tôn giả A-nan thuyết 
pháp, hoản toàn không chán nản. Nhưng Tỳ-kheo A-nan tự nhiên ngồi im lặng”. Tỳ 
kheo A-nan thuyết pháp cho chúng Tỳ-kheo-ni, chúng Ưu-bà-tắc, chúng Ưu-bà-di, 
bằng chí tâm, không phải không chí tâm. Chúng Ưu-bà-di ấy cũng nghĩ như vầy: 
“Mong Tôn giả A-nan thường thuyết pháp, không dừng lại nửa chừng. Chúng Ưu- 
bà-di kia nghe Tôn giả A-nan thuyết pháp, hoàn toàn không chán nản. Nhưng Tỳ- 
kheo A-nan tự nhiên ngồi im lặng°.”[34] 


Lại nữa, một thời sau khi Thế Tôn Bát-niết-bàn không bao lâu, Tôn giả A-nan du 
hóa tại Kim cang[35], trú ở thôn Kim cang. Bấy giờ Tôn giả A-nan thuyết pháp 
cho vô lượng trăm ngàn đại chúng vây quanh trước sau. Bấy giờ, Tôn giả Kim 
Cang Tử[36] cũng đang ở trong đại chúng ây. Tôn giả Kim Cang Tử trong tâm suy 
nghĩ như vây: “Tôn giả A-nan này vân còn là bậc hữu học chưa ly dục sao? Ta nên 
như vậy, và bằng định ấy mà quan sát tâm của Tôn giả A-nan°. Thế rồi Tôn giả 
Kim Cang Tử nhập định, và băng định như vậy mà quan sát tâm của Tôn giả A- 
nan. Tôn giả Kim Cang Tử biết Tôn giả A-nan vẫn còn là hữu học nên chưa ly dục. 
Bấy giờ Tôn giả ra khỏi tam muội, hướng về Tôn giả A-nan nói bải tụng rằng: 


Núi rừng vắng tư duy, 
Khiến tâm trụ Niết-bàn, 
Cù-đàm Thiền không loạn, 
Sẽ sớm chứng tịch tĩnh. 


Bấy giờ Tôn giả A-nan vâng theo lời của Tôn giả Kim Cang Tử, rời bỏ chỗ đông 
mả sông một mình, tỉnh tần, không tán loạn. Tôn giả rời bỏ chỗ đông, sống một 
mình, tinh tấn, không tán loạn, để đạt mục đích vì đó là một thiện nam tử đã cạo bỏ 
râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học 
đạo; chỉ vì mục đích là thành tựu phạm hạnh vô thượng, ngay trong đời hiện tại, tự 
tri tự giác, tự chứùng nghiệm, thành tựu và an trụ, biết như thật rằng: “Sự sanh đã 
đứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa'. 


Tôn giả A-nan biết pháp rồi, cho đến, chứng đắc A-la-hán[37]. Tôn giả A-nan nói 
vây: 


“Này chư Hiền, tôi ngồi trên giường, ngả đầu chưa đụng gối, liền đoạn tất cả lậu, 
chứng tâm giải thoát.” Nêu Tôn giả A-nan nói như thê; thì đó là pháp vị tăng hữu 
của Tỳ-kheo A-nan. 


Tôn giả A-nan lại nói: 


“Này chư Hiên, tôi sẽ ngôi kiệt già đê Bát-niêt-bàn.” Tôn giả A-nan liên ngôi kiệt 
già mà Bát-niêt-bàn. 


Nếu Tôn giả A-nan ngồi kiết già mà Bát-niết-bàn; thì đó là pháp vị tằng hữu của 
Ty-kheo A-nan. 


Đức Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng 
hành. 


Chú thích : 
[1] Không có Päli tương đương. Tham chiếu, Thag. 1018-1050. 
l2] Câu-lân-nhã #557: (Añfña-Kondañfa). 
I3] A-nhiệp-bối ñJđR (Assaji). 
I4]  Thích-ca Vương Bạt-đề #ZÚU 1.€JÊ (Bhaddiya), vua họ Thích-ca. 
[5] Ma-ha-nam Câu-lệ 8E 2Jñ/5# (Mahänama Koliia). 


[6] Hòa-phá Ä⁄/#(Vappa). 


L7] 

L5] 

[9] 

[10] 
LH] 
LH] 
[13] 
LH 
[15] 
[16] 
L1] 
[18] 
L19] 
[20] 
[21] 
[22] 
[23] 


I24] 


Da-xá W7? (Yasa). 

Bân-nậu 2# (Punna). 

Duy-ma-la ÁÊÈ/8# ã ( Vimala). 

Già-hòa-ba-đề flJ #! 3# (Gavampafi). 
Tu-đà-da Z1 7J. 

Xá-lê Tử Z228-7ˆ (Sariputia). 

A-na-luật-đà J3? (Anurudha). 

Nan-đề §Ÿ#8 (Nandiya). 

Kim-tì-la 9 /Zñ# ( Kimbila). 

Lệ-ba-đá 5*'Z!# (Revata). 

Đại Mục-kiền-liên  FI#È‡#. (Mahä-Moggallăna). 
Đại Ca-diếp CỚI 3 (Mahä-Kassapa). 

Đại Câu-hi-la  /Jñữ 4È (Mahä-Kofthiia). 

Đại Châu-na /ñl (Mahä-Cunda). 

Đại Ca-chiên-diên W/ÿ 4F (Mahä-Kaccäyana). 
Bân-nậu-da-nậu-tả trưởng lão 961 Â 2. 
Da-xá Hành Trù trưởng lão J?ƒf7 5S Z. 


Suốt trong khi hai mươi năm đâu, kề từ khi thành đạo Đức Phật không 


có thị giả riêng. V† này hoäc vị kia thay nhau thị giả Ngài. Nhưng những vị 
này không xứng ý Ngài, đôi khi không vâng lời Ngài, có lúc ôm y bát của 
Ngài đi mái. 


J25] Hán: như kỳ tượng định 41 “f# Œ„; Pali: tathã-ripam samadhim 
samapda!, nhập vào tam-muội có hình thức như thể. 


[26] Lưu ý trong bản Hán, văn khí thay đổi từ lời ghi nhận của Phật chuyển 
sang lôi thuật sự. 


[27] Một lần T hế Tôn bệnh, A-nan nấu cháo nhưng phạm phải một điều luật 
do đó bị Phật khiên trách. Luật Thập Tụng, Đại 23, tr.l187a. 


J28] Pháp tụ, hay Pháp uẩn, thể tài hay ý nghĩa được đề cập trong giáo 
pháp của Phật. Pali: dhamakkhandha. 


J29]_ Uu-đa-la-tăng fZ##'f, hay Uất-đa-la-tăng; Päli: uHtaräsanga, dịch 
là thượng y, ảo khoác phán trên thân thê. Thường thì nói là “gáp tư tăng-già- 
lê”; Pali: cafuggunam sanghaftim paññapetva. 


J30]  Tăng-già-lê f2; Pali: sanghal, áo choàng, áo khoác hay trùm bên 
ngoài. 
[31] Minh tưởng, hay quang mình tưởng 2l suy tưởng về ảnh sáng; 


Pali: ãloka-sanna. 


132]  Câu-thi-na-kiệt #J/"3ƒ2. Pali: Kusinara, thị trấn nơi Phật sẽ nhập 
Niết-bàn. 


J33] Hòa-bạt-đan lực sĩ Sa-la lâm Ä#⁄Ø ƒ! 7--Xã#Ñ, No.I(2) Trường, 
kinh số 2 “Du Hành”: Bản sanh xứ Mạt-la song thọ gian. Päli: rừng 
Upavaftana, rừng cây sala, ở bên bở sông Hirañnavaii, của dòng họ Malla ở 
Kusinarä. Đức Thích Tôn sẽ nhập Niễt-bàn trong rừng này. 


j34] Nguyên đoạn đài này, xem No.16, Đại 1, tr.137, I43 - 6 của bản Hán 
tương đương; No.1(2) Trường, kinh “Du Hành”. 


J35]  Kừn cang ®©ñJj, Pali có lẽ là Vajjï (tên dòng họ cũng là tên nước; Hán: 
Bạt-k)) được đọc là Vajira (kữn cang). 


[36] Kim Cang Tử, Pali, có lề chính xác là Vajjiputta (thay vì Vajiraputia), 
sự kiện được đề cập trong Thag. kệ l19. 


J37] Trong bản: A-la-ha 1/47. 


34. KINH BẠC-CÂU-LA [1] 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, sau khi Phật nhập Niết-bàn không bao lâu, Tôn giả Bạc-câu-la[2] du 
hóa[3] tại thành Vương xá, trong Trúc lâm vườn Ca-lan-đa. 


Bấy giờ có một người dị học[4], vốn là bằng hữu thân thiết với Tôn giả Bạc-câu-la 
khi ngài chưa xuất gia, vào buổi xế, loanh quanh đi đến chỗ Tôn giả Bạc-câu-la, 
chảo hỏi rồi ngôi sang một bên. Dị học nói rằng: 


“Hiền giả Bạc-câu-la, tôi có điều muốn hỏi; có thể cho tôi được hỏi chăng?” 

Tôn giả Bạc-câu-la trả lời: 

“Này dị học, tùy điều ông hỏi, tôi nghe rồi suy nghĩ.” 

DỊ học hỏi: 

“Hiền giả Bạc-câu-la, ngài đã theo học trong chánh pháp luật này được bao lâu?” 
Tôn giả Bạc-câu-la trả lời: 

“Này đị học, tôi theo học trong chánh pháp luật này đến nay đã là tám mươi năm.” 
Dị học hỏi rằng: 


“Hiên giả Bạc-câu-la, ngài đã theo học trong chánh pháp luật này đên nay là tắm 
mươi năm; Ngài nhớ có lân nào ngài làm việc dâm dục chăng?” 


Tôn giả Bạc-câu-la bảo dị học rằng: 

“Ông đừng hỏi như vậy, mà hãy hỏi một cách khác: “Hiền giả Bạc-câu-la, ngài học 
đạo trong chánh pháp luật này được tắm mươi năm, ngải nhớ có lân nào khởi lên 
dục tưởng[Š] chăng?” Ông nên hỏi như vậy.” 

Bấy giờ dị học liền nói như vây: 


“Tôi nay lại hỏi răng: “Hiên giả Bạc-câu-la, ngài học đạo trong chánh pháp luật 
này được tắm mươi năm, ngài nhớ có lần nào khởi lên dục tưởng chăng?”” 


Bây giờ Tôn giả Bạc-câu-la nhân người dị học hỏi như vậy, liên nói với các Tỳ- 
kheo răng: 


“Này chư Hiền, tôi đã học đạo trong chánh pháp luật này đến nay là tám mươi 
năm, nêu nhân đó khởi công cao, ý tưởng đó hoàn toàn không có.” 


Nêu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tắng hữu của Tôn giả Bạc-câu- 
la. 


Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vây: 


“Này chư Hiền, tôi đã học đạo trong chánh pháp luật này đến nay là tám mươi 
năm, chưa từng khởi dục tưởng.” 


Nêu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tắng hữu của Tôn giả Bạc-câu- 
la. 


Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vây: 


“Này chư Hiền, tôi thọ trì y phẫn tảo[6] đến nay là tám mươi năm. Nếu tôi nhân đó 
mà khởi tâm công cao, ý tưởng đó hoàn toàn không có.” 


Nêu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tắng hữu của Tôn giả Bạc-câu- 
la. 


Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vầy: 
“Này chư Hiền, tôi thọ trì y phấn tảo đến nay là tám mươi năm; tôi nhớ chưa từng 
thọ y của người cư sï[7], chưa từng cắt may y, chưa từng nhờ người khác may hộ 


y, chưa từng dùng kim khâu y, chưa từng dùng kim khâu túi, dù là một sợi chỉ.” 


Nêu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tắng hữu của Tôn giả Bạc-câu- 
la. 


Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-Ìa nói như vây: 


“Này chư Hiên, tôi khât thực đên nay là tắm mươi năm; nêu tôi nhân đó mà khởi 
tâm công cao, ý tưởng đó hoàn toàn không có.” 


Nêu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tắng hữu của Tôn giả Bạc-câu- 
la. 


Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vầy: 

“Này chư Hiền, tôi khất thực đến nay là tám mươi năm; tôi nhớ, chưa hề nhận lời 
mời của cư sĩ, chưa hè khất thực vượt thứ tự[§], chưa hề khất thực nơi các nhà lớn 
để nhận các thứ đồ ăn loại cứng, loại mèềm[{9] rất dồi dào, rất tinh khiết và mỹ VỊ; 
chưa hề nhìn ngắm người nữ; chưa hề vào khu vực Tỳ-kheo-ni, chưa hề cùng Tỳ- 
kheo-ni hỏi chuyện, cho đến cũng chưa hề nói chuyện giữa đường.” 


Nêu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tắng hữu của Tôn giả Bạc-câu- 
la. 


Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vầy: 
“Này chư Hiền, tôi ở trong chánh pháp luật này học đạo đã tám mươi năm, chưa hề 
nuôi Sa-di, chưa hê thuyêt pháp cho bạch y; cho đên chưa hê nói cho họ chỉ bôn 


câu tụng.” 


Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tăng hữu của Tôn giả Bạc-câu- 
la. 


Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vầy: 
“Này chư Hiền, tôi ở trong chánh pháp luật này học đạo đã tám mươi năm, chưa hề 
có bệnh, cho đên dù chỉ nhức đâu trong khoảng búng ngón tay; chưa hê uông 


thuốc, cho đến dù chỉ một Ha-lê-lặc[10].” 


Nêu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tắng hữu của Tôn giả Bạc-câu- 
la. 


Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vây: 


“Này chư Hiên, trong tám mươi năm qua, khi tôi ngôi kiệt già, chưa từng dựa vào 
vách hay dựa vào cây.” 


Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tăng hữu của Tôn giả Bạc-câu- 
la. 


Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vây: 


“Này chư Hiền, trong vòng ba ngày ba đêm, tôi chứng đắc ba minh đạt[11].” 


Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tăng hữu của Tôn giả Bạc-câu- 


la. 


Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vây: 


“Này chư Hiên, tôi sẽ ngôi kiệt già đê vào Niêt-bàn.” 


Nêu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tắng hữu của Tôn giả Bạc-câu- 


la. 


Tôn giả Bạc-câu-la thuyết như vầy. Các Tỳ-kheo và người đị học sau khi nghe Tôn 
giả Bạc-câu-la thuyêt, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích : 


HH] 
l2] 


Tương đương Pali: M.124 Bakkulasuttam. 


Bạc-câu-la ⁄# # đữ. Pali: Bakkula, Bakula, hay Vakkula; nguyên quán 


ở Kosambi, một trong bốn đệ tử có đại trí thông (abhinna). Ngài được coi là 
vị đệ tử khô hạnh, không thuyết pháp. 


I3] 
L4] 
D5] 
Ló] 


Xem chỉ. 1 kinh số 1. 
Dị học #š ?. Pali: acela-Kassapa, một tu sĩ lỗa thể tên là Kassapa. 
Hán: dục tưởng fÑX đi. Pali: kãma-sañña. 


Phấn tảo y Ý # ?. Päli: pamsulaku, y may bằng vải lượm từ các 


đồng rác. Bakkula tu hạnh đâu-đà, chỉ mặc y phần tảo (Pamsukulika). 


L7] 
L5] 


Tức nhận vải từ cư sĩ đê may ÿ. 


Hán: siêu việt khát thực &ữ &Ÿ Z; 3. Theo phép, khát thực phải đi lần 


lượt từng nhà, bắt luận giàu hay nghèo. 


[9] 


Hán: thực đạm hàm tiêu #Ÿ lí ? 7⁄7; thức ăn cân phải nhai, và loại 


chỉ ngậm cho tiêu. 


[10] Ha-lêlặc jƒ 3l ƒÿ. Pali: hartaka, loại quả dùng lam thuốc 
(Terminalia ci1rima). 


[11] Hán: tam đạt chứng — + ZŠ Tức sự chứng đắc ba mình: túc mạng 


mình, thiên nhãn mỉnh và lậu tận mình. Paäl: tisso vỤja: pubbeniväsänussafi- 


35. KINH A-TU-LA [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại Bệ-lan-nhã [2], trong vườn Hoàng lô[3]. 
Bấy giờ vua A-tu-la là Bà-la-la[4] con trai của Mâu-lê-già A-tu-la[ 5], sắc tướng uy 
nghi, ánh sáng chói rực, vào lúc đêm gân sáng, đi đên chô Phật, đảnh lễ dưới chân 
Thê Tôn rôi ngôi sang một bên. 
Đức Thế Tôn hỏi răng: 
“Này Bà-la-la, phải chăng trong đại hải, A-tu-la không bị các sự suy thối này, là 
tuôi thọ của A-tu-la sắc tướng của A-tu-la, sự hoan lạc của A-tu-Ìla, sức mạnh của 
A-tu-la? Các A-tu-la cũng thích sông trong đại hải chăng?” 
Vua A-tu-la là Bà-la-la con trai của Mâu-lê-già A-tu-la trả lời rằng: 
“Bạch Thế Tôn. Các A-tu-la của con ở trong đại hải không bị các sự suy thối này, 
là tuôi thọ của A-tu-la, sắc tướng của A-tu-la, sự hoan lạc của A-tu-Ìla, sức mạnh 
của A-tu-la. Các A-tu-la thích sông trong đại hải.” 
Thế Tôn lại hỏi: 


“Này Bà-la-la, trong đại hải có mấy pháp vị tằêng hữu, khiến cho các A-tu-la thấy 
vậy nên thích sông trong ây?” 


Bà-la-la trả lời rằng: 


“Trong đại hải của con có tám pháp vị tăng hữu, khiến cho các A-tu-la thấy vậy 
nên thích sông trong ây. Những gì là tám? 


“Bạch Thế Tôn, đại hải của con từ đáy lên trên, chu vi dần dần rộng hơn, nghiêng 
chênh chếch lên dần mãi tạo thành bờ biển. Nước trong ấy luôn luôn đây, chưa 
từng chảy ra ngoài. Bạch Thế Tôn, đại hải của con từ đáy lên trên, chu vi dần dần 
rộng hơn, nghiêng chênh chếch lên dần mãi tạo thành bờ biển. Nước trong ấy luôn 
luôn đây, chưa từng chảy ra ngoài; đó là pháp vị tằng hữu thứ nhất trong đại hải 
của con. Các A-tu-la thấy vậy bèn thích sống ở trong đó. 


“Lại nữa, bạch Thế Tôn, thủy triều trong đại hải của con chưa từng sai thời. Bạch 
Thê Tôn, nêu thủy triêu trong đại hải của con chưa từng sai thời, thì đó là pháp vị 
tăêng hữu thứ hai trong đại hải của con. Các A-tu-la thây vậy bẻn thích sông trong 
đó. 


“Lại nữa, bạch Thế Tôn, nước trong đại hải của con rất sâu không có đáy, rất rộng 
không thấy bờ. Bạch Thế Tôn, nếu nước trong đại hải của con rất không sâu có 
đáy, rất rộng không thấy bờ; thì đó là pháp vị tăêng hữu thứ ba trong đại hải của 
con, các A-tu-la thấy vậy bèn thích sống trong đó. 


“Lại nữa, bạch Thế Tôn, nước trong đại hải của con đều cùng một vị. Bạch Thế 
Tôn, nêu nước trong đại hải của con cùng một vị; thì đó là pháp vị tăng hữu thứ tư 
trong đại hải của con, các A-tu-la thây vậy bèn thích sông trong đó. 


“Lại nữa, bạch Thế Tôn, trong đại hải của con có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ 
quí báu lạ mắt; đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đây trong đó. Tên của các trân bảo 
đó là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, ma mi, trân châu, bích ngọc, bạch kha, loa bích, 
san hô, hồ phách, mã não, đồi môi, đá đỏ, tuyền châu. Bạch Thế Tôn, nếu trong đại 
hải của con có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quí báu lạ mắt; đủ các loại đồ trân 
kỳ được chứa đây trong đó. Tên của các trân bảo đó là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, 
ma mi, trân châu, bích ngọc, bạch kha, loa bích, san hô, hồ phách, mã não, đổi môi, 
đá đỏ, tuyền châu; thì đó là pháp vị tằêng hữu thứ năm trong đại hải của con, các 
A-tu-la thấy vậy bèn thích sông trong đó. 


“Lại nữa, bạch Thế Tôn, đại hải là chỗ cư trú của các vị thần lớn[6]. Những vị thần 
đó tên là A-tu-la, Kiền-thấp-hòa[7], La-sát[8], cá kình[9], rùa, cá sấu[10], Bà-lưu- 
nê[11], Đế-nghê[12], Đế-nghê-già-la[13], Đề-đế-nghê-già-la[14]. Lại nữa, trong 
đại hải, rất kỳ lạ, rất đặc biệt, có chúng sanh thân thê tới một trăm do-diên, hai trăm 
do-diên, cho đến ba trăm do-diên, bảy trăm do-diên mà thân vẫn ở trong đại hải. 
Bạch Thế Tôn, nếu có những vị thần cư trú trong đại hải của con; những vị thần đó 
tên là A-tu-la, Kiền-thấp-hòa, La-sát, cá kình, rùa, cá sấu, Bà-lưu-nê, Đế-nghê, Đề- 
nghê-già-la, Đề-đề-nghê-già-la. Lại nữa, trong đại hải, rất kỳ lạ, rất đặc biệt, có 
chúng sanh thân thể tới một trăm do-diên, hai trăm do-diên, cho đến ba trăm do- 


diên, bảy trăm do-diên mà thân vẫn ở trong đại hải; thì đó là pháp vị tăng hữu thứ 
sáu trong đại hải của con, các A-tu-la thây vậy bèn thích sông trong đó. 


“Lại nữa, bạch Thế Tôn, đại hải của con thanh tịnh không dung chứa tử thi. Nếu có 
người nào mạng chung thì qua một đêm gió liền thôi tấp vào bờ. Bạch Thế Tôn, 
nêu đại hải của con thanh tịnh không dung chứa tử thi. Nếu có TIEười nào mạng 
chung thì qua một đêm gió liền thối tập vào bờ; thì đó là pháp vị tăêng hữu thứ bảy 
trong đại hải của con, các A-tu-la thấy vậy bèn thích sống trong đó. 


“Lại nữa, bạch Thế Tôn, trong đại hải của con thuộc về châu Diêm-phù có năm 
sông lớn, là Hằng-già, Diêu-vưu-na, Xa-lao-phù, A-di-la-ba-đề, Ma-xi[15]. Tất cả 
đều chảy vào đại hải. Chảy vào đó rồi, thảy đều bỏ tên cũ, gọi chung là đại hải. 
Bạch Thế Tôn, nếu trong đại hải của con thuộc về châu Diêm-phù có năm sông 
lớn, là Hằng-già, Diêu-vưu- na, Xa-lao-phù, A-di-la-ba- đề, Ma-xí. Tất cả đều chảy 
vào đại hải. Chảy vào đó rồi, thảy đều bỏ tên cũ, gọi chung là đại hải; thì đó là 
pháp vị tằêng hữu thứ tám trong đại hải của con, các A-tu-la thấy vậy bèn thích 
sông trong đó. 


“Bạch Thế Tôn, đó là tám vị tăng hữu trong đại hải của con. Các A-tu-la thấy vậy 
nên thích sông trong ây. 


“Bạch Thế Tôn, trong Chánh pháp luật của Thế Tôn có mấy pháp vị tằng hữu, 
khiên cho các Tỳ-kheo thây được bèn hoan lạc trong đó?” 


Thế Tôn đáp: 


“Này Bà-la-la, trong Chánh pháp luật của ta cũng có tám pháp vị tăng hữu, khiến 
cho các T-kheo thây được bèn hoan lạc trong đó. Những gì là tám? 


“Này Bà-la-la, giống như đại hải, từ đáy lên trên, chu vi dần dần rộng hơn, nghiêng 
chênh chếch lên dần mãi tạo thành bờ biển. Nước trong ấy luôn luôn đây, chưa 
từng chảy ra ngoài. Này Bà-la-la, Chánh pháp luật của Ta cũng giống như vậy, dần 
dần thực hành, dần dần học tập. dần dần đoạn trừ và dần dần giáo hóa. Này Bà-la- 
la, nễu trong chánh pháp Ta dần dần thực hành, dần dần học, dần dần đoạn trừ và 
dần dần giáo hóa, thì đó là pháp vị tăng hữu thứ nhất trong Chánh pháp luật của 
Ta, khiến cho các Tỳ-kheo thấy rồi thích trụ trong đó. 


“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như thủy triều trong đại hải chưa từng sai thời. Này 
Bà-la-la, Chánh pháp luật của Ta cũng giống như vậy, những cắm giới được thi 
thiết cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di; các thiện nam tử ấy dù cho 
đến mạng chung cũng không phạm giới. Này Bà-la-la, nếu trong Chánh pháp luật 


của Ta những cắm giới được thi thiết cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà- 
di; các thiện nam tử ấy dù cho đến mạng chung cũng không phạm giới; thì đó là 
pháp vị tằng hữu thứ hai trong Chánh pháp luật của Ta, khiến cho các Tỳ-kheo 
thấy rồi thích trú trong đó. 


“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như nước trong đại hải rất sâu không đáy, rộng 
không thây bờ. Này Bà-la-la, Chánh pháp luật của Ta cũng giống như vậy, các 
pháp rất sâu không đáy, rất rộng không thấy bờ. Này Bả-la-la, nếu Chánh pháp luật 
của Ta rất sâu không có đáy, rất rộng không thấy bờ; thì đó là pháp VỊ tăng hữu thứ 
ba trong Chánh pháp luật của Ta, khiến cho các Tỳ-kheo thấy rồi thích sống trong 
đó. 


“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như nước trong đại hải cùng một vị mặn. Này Bà-la- 
la, Chánh pháp của ta cũng giống như vậy, chỉ có một vị là vị vô dục, vị giác, vị 
tịch tĩnh và vị đạo. Này Bà-la-la, nếu Chánh pháp luật của Ta chỉ có một vị là vị vô 
dục, vị giác, vị tịch tĩnh và vị đạo; thì đó là pháp vị tăng hữu thứ tư trong Chánh 
pháp luật của Ta, khiến các Tỳ-kheo thấy rồi thích sống trong đó. 


“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như đại hải có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quí 
báu lạ mắt; đủ các loại đỗ trân kỳ được chứa đầy trong đó. Tên của các trân bảo đó 
là vàng, bạc, thủy tính, lưu ly, ma ni, trân châu, bích ngọc, bạch kha, loa bích, san 
hô, hồ phách, mã não, đôi môi, đá đã, tuyên châu. Này Bả-la-la, Chánh pháp luật 
của Ta cũng giống như vậy, có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quí báu lạ mắt; đủ 
các loại đồ trân kỳ được chứa đầy trong đó. Những pháp trân bảo đó là: bốn niệm 
xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chị, Thánh đạo tám 
chi. Này Bà-la-la, nếu trong Chánh pháp luật của Ta cũng có rất nhiều trân bảo, vô 
lượng đồ quí báu lạ mắt; đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đầy trong đó. Những 
pháp trân bảo đó là: bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, 
bảy giác chị, Thánh đạo tám chi; thì đó là pháp vị tăng hữu thứ năm trong Chánh 
pháp luật của Ta. Khiến cho các Tỳ- -kheo thấy rồi thích trú trong đó. 


“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như đại hải là chỗ cư trú của các vị thần lớn. Những 
vị thần đó tên là A-tu-la, Kiền-thấp-hòa, La-sát, cá kình, rùa, cá sấu, Bà-lưu-nê, 
Đế-nghê, Đế-nghê-già-la, Đề-đế-nghê-già-la. Lại nữa, trong đại hải, rất kỳ lạ, rất 
đặc biệt, có chúng sanh thân thể tới một trăm do-diên, hai trăm do-diên, cho đến ba 
trăm do-diên, bảy trăm do-diên mà thân vẫn ở trong trong đại hải. Này Bà-la-la, 
Chánh pháp luật của Ta cũng giống như vậy, có các thần to lớn, là Thánh chúng, 
đều cư trú trong đó. Tên của các thần to lớn đó là: A-la-hán, Hướng A-la-hán, A- 
na-hàm, Hướng A-na-hàm, Tư-đảà-hàm, Hướng Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàn, Hướng 
Tu-đả-hoàn. Này Bà-la-la, nếu trong Chánh pháp luật của Ta, có các thần to lớn, là 


Thánh chúng, đều cư trú trong đó. Tên của các thần to lớn đó là: A-la-hán, Hướng 
A-la-hán, A-na-hàm, Hướng A-na-hàm, Tư-đà-hàm, Hướng Tư-đà-hàm, Tu-đà- 
hoàn, Hướng Tu-đà-hoàn; thì đó là pháp vị tằng hữu thứ sáu trong Chánh pháp luật 
của Ta, khiến các Tỳ-kheo thích trú trong đó. 


“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như đại hải thanh tịnh không dung chứa tử thị, nếu có 
người mạng chung trong biển, thì qua một đêm, gió sẽ thối tấp vào bờ. Này Bà-la- 
la, Chánh pháp luật của ta cũng giông như vậy, Thánh chúng thanh tịnh không 
dung chứa tử thi. Nếu có người nào không tinh tấn, sanh ra điều ác, phi phạm hạnh 
mà xưng là phạm hạnh, phi Sa-môn mà xưng là Sa-môn; người ấy dù ở trong 
Thánh chúng, nhưng cách Thánh chúng rất xa; Thánh chúng cũng lại cách người 
ấy rất xa. Này Bà-la-la, nếu trong Chánh pháp luật của Ta cũng giống như vậy, 
Thánh chúng thanh tịnh không dung chứa tử thi. Nếu có người nào không tỉnh tấn, 
sanh ra điều ác, phi phạm hạnh mà xưng là phạm hạnh, phi Sa-môn mà xưng là Sa- 
môn; người ấy dù ở trong Thánh chúng, nhưng cách Thánh chúng rất xa; Thánh 
chúng cũng lại cách người ấy rất xa; đó là pháp vị tằng hữu thứ bảy trong Chánh 
pháp luật của Ta, khiến cho các Tỳ-kheo thấy rồi thích trú trong đó. 


“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như đại hải thuộc về châu Diêm-phù có năm sông 
lớn, là Hằng-già, Diêu-vưu-na, Xa-lao-phù, A-di-la-ba-đề, Ma-xí. Tất cả đều chảy 
vào đại hải. Này Bà-la-la, Chánh pháp luật của Ta cũng giống như thế; thiện nam 
tử, thuộc dòng Sát-lợi, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sống 
không gia đình, xuất gia học đạo; người ấy bỏ tên cũ, có tên chung là Sa-môn. 
Thiện nam tử thuộc dòng Phạm chí, dòng cư sĩ, dòng thợ thuyên, cạo bỏ râu tóc, 
khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất gia học đạo; 
người ấy bỏ tên cũ, có tên chung là Sa-môn. Này Bà-la-la, Chánh pháp luật của ta 
cũng giống như thế; thiện nam tử, thuộc dòng Sát-lợi, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca- 
sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo; người ấy bỏ tên 
cũ, có tên chung là Sa-môn. Thiện nam tử thuộc dòng Phạm chí, dòng cư sĩ, dòng 
thợ thuyền, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia 
đình, xuất gia học đạo; người ấy bỏ tên cũ, có tên chung là Sa-môn; thì đó là pháp 
vị tăng hữu thứ tám trong Chánh pháp luật của Ta, khiến cho các Tỳ-kheo thấy rồi 
ưa thích trú trong đó. 


“Này Bà-la-la, đó là tám pháp vị tăng hữu trong Chánh pháp luật của Ta, khiến cho 
các Tỳ-kheo thây rôi ưa thích trú trong đó. 


“Này Bà-la-la, ý ông nghĩ thế nào? Trong Chánh pháp luật của Ta có tám pháp vị 
tăng hữu, trong đại hải của ông cũng có tám pháp vị tăng hữu; hai loại vị tăng hữu 
ây, loại nào thù thắng hơn? Vi diệu, tối thượng hơn? 


Bà-la-la thưa rằng: 

“Bạch Thê Tôn, tám pháp vị tằng hữu có trong đại hải của con không bằng tám 
pháp vị tăng hữu của Như Lai; không, bằng một phần ngàn, một phần vạn; không 
thể so sánh, không thể ví dụ, không. thê đếm, không thê kể, chỉ có tám pháp vị tăng 
hữu của Thế Tôn là cao hơn cả, là tối thắng, là vi diệu, là tối thượng. 

“Hôm nay con xin tự quy y Phật, quy y Pháp và Chúng Tỳ-kheo; cúi mong Thế 
Tôn châp nhận cho con làm Uu-bà-tắc; bắt đầu từ hôm nay, con thân tự quy y, cho 
đên mạng chung.” 


Đức Phật thuyết như vậy. A-tu-la vương Bà-la-la và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
thuyêt, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích : 


[IỊ, Tương đương Pali: A. Viii.19 Paharada. Biệt dịch: No.125(42.4), Tăng 
Nhát 36, “pháảm 42 Bát Nạn ” kinh số 4, Đại 2 tr. 752. 


I3] Hoàng lô viên # jl /ãj Pali: Nalerupucimanda, khu rừng gần thị trấn 
Verafija, phân lớn toàn cây pucimanda, một loại lao? (Asdirachta Indica). 


J4]  Bà-la-la A-tu-ila vương 5“ ñể Đế ñJ { #ữ +. Pali: Pahäarada- 
asurinda. 


[5] Mâu-lê-già A-tu-la tử ® 3l”. # ÚJ Zƒ MÈ #, con trai của A-tu-la Mâu- 
lê-già(?); No.125(42.4) Mâu-đê-luân thiên tử 2® #E ft Z7. 


[6]  Pali: mahatam bhutanam ãvãso, trú xứ của các sinh vật to lớn. 
[7]  Kiền-thấp-hòa ##£ ## #í Päli: gandhabba. 

J8] La-sát để ðJ, Pali: Rakkha. 

[9] Ngư ma-hiệt #⁄ 2# 1ÿ. Pali: makara, một loại cá voi. 


[10] Đà ; một loại cá sấu. Paäli: (?). 


[I1] Bà-luu-nê 34 Bƒ 7E. Pali: Vaguni, thị nữ của Long vương Vaguna (?). 
[12] Đế- nghê Tý ñš. Pali: timi, một loại cá lớn. 


L13] Đế-nghê- -già-la ??. lŸ flI ñữ. Pali: timingala, một loại cá lớn có thể 
nuốt cả một chiếc thuyên. 


[14] Đẻ. đề- nghê-già-la #E i7 ## fJI để. PAli: timiramingala, một loại cá lớn 
có thể nuốt cả một chiếc thuyễn. 


[15] Hằng-già f# ñl, Diêu-vưu-na #f 7 3Í Xa-lao-phù #? ? ?, A-di-la- 
ba-đê fJ Zý ##f. Z## j#E, Ma-xí # ?Ê. Pali, theo thứ tự: Œangä, Yamunä, 
Sarabhu, Aciravafi, Mali. 


36. KINH ĐỊA ĐỘNG [1| 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Phật du hóa tại nước Kim cang[2], thành Viết-địa[3]. 


Bấy giờ cõi đất kia bị chấn động mạnh[4]. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt 
gió lớn nôi lên, bôn phương sao chôi mọc; nhà cửa, tường vách, tât cả đêu sụp đô. 


Lúc đó, Tôn giả A-nan thấy cõi đất bị chắn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động 
mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chối mọc; nhà cửa, tường vách, tất 
cả đều sụp đồ. A-nan thấy rồi sợ hãi, toàn thân lông dựng đứng: đi đến chỗ Phật, 
cúi đầu lễ dưới chân Phật, đứng sang một bên, rồi thưa rằng: 


“Bạch Thế Tôn, hôm nay cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động 
mạnh, bôn mặt gió lớn nôi lên, bôn phương sao chôi mọc; nhà cửa, tường vách, tât 
cả đêu sụp đô.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo A-nan rằng: 

“Thật vậy, A-nan, nay đất bị chẵn động mạnh. Thật vậy, A-nan, khi cõi đất bị chắn 
động mạnh, bôn mặt gió lớn nôi lên, bôn phương sao chôi mọc; nhà cửa, tường 


vách, tât cả đêu sụp đô.” 


A-nan bạch răng: 


“Thê Tôn, có mây nguyên nhân cõi đât bị chân động mạnh. Khi cõi đât bị chân 
động mạnh, bôn mặt gió lớn nôi lên, bôn phương sao chôi mọc; nhà cửa, tường 
vách, tât cả đêu sụp đô?” 


Thế Tôn đáp: 


“Này A-nan, có ba nguyên nhân khiến cõi đất bị chắn động mạnh. Khi cõi đất bị 
chắn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi mọc; nhà cửa, 
tường vách, tất cả đều sụp đô. Những gì là ba? 


“Này A-nan, cõi đất này y chỉ trên nước; nước y chỉ trên gió; gió y vào hư không. 
A-nan, có khi trong hư không nỗi lên gió lớn. Gió nối lên thì nước bị khuấy động. 
Nước bị khuấy động thì xảy ra động đất. Đó là nguyên nhân thứ nhất khiến cõi đất 
bị chắn động mạnh. Khi cõi đất bị chắn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn 
phương sao chồi mọc; nhà cửa, tường vách, tật cả đều Sụp đô. 


“Lại nữa, A-nan, Tyỳ-kheo có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có 
đại oai thân, tâm tự tại như ý túc. Vị ây khởi lên ý tưởng nhỏ đối với đất, khởi ý 
tưởng vô lượng tưởng đối với nước|{ 5 |. Do nguyên nhân ây nên đất tùy theo sở dục, 
tùy theo ý tưởng của vị ấy mà bị xoáy rồi lại xoáy, chấn động rồi lại chấn động. VỊ 
trời theo hộ vệ vị Ty-kheo â Ấy cũng lại như vậy, có đại như ý túc, có đại oai đức, có 
đại phước hựu. có đại oai thần, tâm tự tại như ý túc. Vị ấy khởi lên ý tưởng nhỏ đối 
với đất, khởi ý tưởng vô lượng tưởng đối với nước. Do nguyên nhân ấy nên đất tùy 
theo sở dục, tùy theo ý tưởng của vị ấy mà bị xoáy rồi lại xoáy, chân động rồi lại 
chấn động. Đó là nguyên nhân thứ hai, khiến cõi đất bị chắn động mạnh. Khi cõi 
đất bị chân động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chối mọc; nhà 
cửa, tường vách, tất cả đều Sụp đô. 


“Lại nữa, A-nan, nếu còn không đây ba tháng nữa, Như Lai sẽ nhập Niết-bàn. Do 
cớ ấy khiến cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chắn động mạnh, bốn mặt 
gió lớn nồi lên, bốn phương sao chổi mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều Sụp đô. 
Đó là nguyên nhân thứ ba khiến cõi đất bị chắn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn 
động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi mọc; nhà cửa, tường 
vách, tất cả đều sụp đô. 


Bây giờ, sau khi nghe xong, Tôn giả A-nan buôn râu khóc lóc, nước mặt đâm đìa, 
chặp tay hướng về Phật mà bạch răng: 


“Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng 
Chánh Giác, thành tựu công đức, có nhiêu pháp vị tăng hữu. Vì sao thê? Vì không 
bao lâu nữa, sau ba tháng, Như Lai sẽ nhập Niêt-bàn; bây giờ khiên cối đât bị chân 


động mạnh. Khi cõi đât bị chân động mạnh, bôn mặt gió lớn nôi lên, bôn phương 
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sao chôi mọc; nhà cửa, tường vách, tât cả đêu sụp đô.” 


Thê Tôn nói với Tôn giả A-nan răng: 


“Thật vậy, A-nan! Thật vậy, A-nan! Thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, Đức Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, thành tựu công đức, có nhiều pháp vị tằng hữu. 
Vì sao thế? Vì không bao lâu nữa, sau ba tháng, Như Lai sẽ nhập Niết-bàn; bấy giờ 
khiến cõi đất bị chắn động mạnh. Khi cõi đất bị chân động mạnh, bốn mặt gió lớn 
nổi lên, bốn phương sao chối mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ[6].” 


“Lại nữa, này A-nan, Ta đi đến vô lượng trăm ngàn chúng Sát-lợi, cùng đàm luận 
khiến cho họ hài lòng. Sau khi cùng ngôi xuống ôn định, giống như sắc tướng của 
họ, sắc tướng Ta cũng vậy; giống như âm thanh của họ, âm thanh của Ta cũng như 
vậy; giông như oai nghĩ lễ tiết của họ, oai nghi lễ tiết của Ta cũng như vậy. Nếu họ 
có hỏi về ý nghĩa gì, Ta sẽ trả lời họ về ý nghĩa ấy. Lại nữa, Ta thuyết pháp cho họ, 

khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô lượng phương tiện, 

khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ cho họ rôi, Ta biến mất khỏi nơi ấy. 

Khi Ta biến mất rồi, họ không biết Ta là ai, là người hay phi nhân. Này A-nan, như 
vậy thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, thành 
tựu công đức, có được pháp vị tăng hữu. Cũng như vậy, đối với các chúng Phạm 
chí, Sa-môn và cư sĩ. 


“Này A-nan, Ta đi đến vô lượng trăm ngàn thiên chúng trời Tứ vương, cùng đàm 
luận khiến cho họ hài lòng. Sau khi cùng ngồi xuống ổn định, giống như sắc tướng 
của họ, sắc tướng Ta cũng vậy; giống như âm thanh của họ, âm thanh của Ta cũng 
như vậy; giống như oai nghĩ lễ tiết của họ, oai nghi lễ tiết của Ta cũng như vậy. 
Nếu họ có hỏi về ý nghĩa gì, Ta sẽ trả lời họ về ý nghĩa ấy. Lại nữa, Ta thuyết pháp 
cho họ, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô lượng 
phương tiện, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ cho họ rồi, Ta biến mất 
khỏi nơi ấy. Khi Ta biến mất rồi, họ không biết Ta là ai, là người hay phi nhân. 
Này A-nan, như vậy thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, thành tựu công đức, có được pháp vị tăng hữu. Cũng vậy, đối với 
thiên chúng Tam thập tam thiên, Diệm-ma thiên, Đâu-suất-đà thiên, Hóa lạc thiên, 
Tha hóa lạc thiên, Phạm thân thiên, Phạm-phú-lâu thiên, Thiểu quang thiên, Vô 
lượng quang thiên, Hoảng dục thiên, Thiểu tịnh thiên, Vô lượng tịnh thiên, Biến 
tịnh thiên, Vô quái ngại thiên, Thọ phước thiên, Quả thật thiên, Vô phiền thiên, Vô 
nhiệt thiên, Thiệân kiến thiên, và Thiên hiện thiên[7]. 


“Này A-nan, Ta đến ngôi giữa vô lượng trăm ngàn thiên chúng trời Sắc cứu 
cánh{8], cùng đàm luận khiến cho họ hài lòng. Sau khi cùng ngôi xuống ồn định, 
giống như sắc tướng của họ, sắc tướng Ta cũng vậy; giông như âm thanh của họ, 
âm thanh của Ta cũng như vậy; giông như oai nghi lễ tiết của họ, oai nghĩ lễ tiết 
của Ta cũng như vậy. Nếu họ có hỏi về ý nghĩa gì, Ta sẽ trả lời họ về ý nghĩa ấy. 
Lại nữa, Ta thuyết pháp cho họ, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau 
khi dùng vô lượng phương tiện, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ cho 
họ rồi, Ta biến mất khỏi nơi ấy. Khi Ta biến mất rồi, họ không biết Ta là ai, là 
người hay phi nhân. Này A-nan, như vậy thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, thành tựu công đức, có được pháp vị tp hữu.” 


Đức Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích : 


[1] Bản Hán, quyển 9. Tương đương Päli, A. VII. Bhữmicäla; tham chiếu, 
một phân D.16 Mahã-Parinibbäna-suttanta. Biệt dịch, No.125 (42.5) Tăng 
Nhất 37 “Phẩm 8 Bát Nạn” kinh số 5; tham chiếu, No.1(2) Trường, “Kinh 
Du Hành T”. 


l2] Kim cang 3® lỦll Pali: Vajirä, không thấy địa danh này trong Päli. Có 
lẽ là Vaj. No.I25(42-5), tại Xá-vệ. Bản Pali: tại Vesali. 


I3] Viết địa F1 ÍÍ. Päli, có lẽ phiên âm của Vajjï (cũng dịch là Bạt-k), tên 
chủng tộc, cũng là tên Vương quóc; nhưng không tìm thấy tên thành tương 
đương. 


J4] Tham chiếu, D.16, biển cô xảy ra tại Cãpäla, sau khi Thể T\ Ổn chấp 
thuận lời thỉnh câu của Ma vương, Ngài xả bỏ thọ hành. Tham chiêu No. I(2), 
tr.ISb và tt. 


[5] Có bốn tưởng: tiểu tưởng, đại tưởng, vô lượng tưởng, vô sở hữu tưởng 
(Tập Dị 6. Đại 26, tr.492 q). 


[6] Các bản kia, có tám trường hợp khiến động đất, như trên, và kế thêm 
lúc Bồ-tát giảng thân, lúc Bô-tát đản sanh, lúc Như Lai thành đạo, lúc Như 
Lai chuyển pháp luân, lúc Như Lai xả bỏ thọ hành và lúc Như Lai nhập Niết- 
bàn. 


[7] Tứ vương thiên PỰ + 2X (Pali: Catummahardjika deva), Tam thập tam 
thiên —= 'ˆF =ZX(Taãvatimsã), Diệm-ma thiên #j # ZX(Yama), Đâu-suất-đà 
thiên ?J 3š 2% (Tusitã), Hóa lạc thiên #È Ä## 2® (Nimmanarati), Tha hóa 
lạc thiên fU ƒ#È ## 2 (Paranimmitavasavatti), Phạm thân thiên Z# 7 
(Brahmakäyikä), Phạm-phú-lâu thiên ## 7Ÿ f# 2% (Brahmapurohia), Thiểu 
quang thiên Zˆ 3.  (Paritabha), Vô lượng quang thiên f Sỉ 2F 
%(Appamanabha), Hoảng dục thiên 3É #! 2® (Abhassarä), Thiểu tịnh 
thiên 2ˆ 7# 2 (Parittasubha), Vô lượng tịnh thiên ## 2 7 
(Appamänasubhä), Biến tịnh thiên lỡ 7# 2% 

(Subhakinna), Vô quái ngại thiên Ẩ##` #Ÿ lễ 2 (Anabhraka), Thọ phước 
thiên % ññ 2® (Punyaprasavä), Quả thật thiên 2 #ƒ 2% (Vehapphaläa), Vô 
phiên thiên iÄ# #ƒ' 2 (Avihä), Vô nhiệt thiên #f #W 2 (Atappa), Thiện kiến 
thiên #2 ñ 2 (Sudassa), và Thiện hiện thiên ?#? 8 2 (Sudassi). Pali: Tám 
chúng (attha parisã), Biểu hiện tám pháp vì tăng hữu của Đức Như Lai giữa 
các loài trời và loài người: Sát-lợi, Bà-la-môn, cư sĩ, Sa-môn, Tư thiên 
vương, Tam tháp tam thiên, chúng Ma và Phạm thiên. 


IS] Sắc cứu cánh fi ?È Z3, cao nhất tầng thứ tư của Sắc giới. 


37. KINH CHIÊM-BA [1] 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Phật du hóa tại Chiêm-ba, ở bên hỗ Hăằng-già[2]. 
Bấy giờ là ngày mười lăm trong tháng, là ngày Thế Tôn thuyết Tùng giải thoát[5], 
trải tọa ngồi trước chúng Tỳ-kheo. Khi Đức Thế Tôn ngồi xong, liền nhập định và 


băng tha tâm trí Ngài quan sát tâm đại chúng. Khi quan sát tâm đại chúng rồi, cho 
đến lúc hết buổi đầu hôm, Ngài vẫn ngồi im lặng. 


Bấy giờ có một T-kheo|4] từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai, sửa y chắp tay hướng 
vê Đức Phật thưa răng: 


“Bạch Thề Tôn, đã hết buổi đầu hôm, Phật và chúng Tỳ-kheo tập trung ngôi đây đã 
lâu, mong Đức Thê Tôn nói thuyêt Tùng giải thoát.” 


Bấy giò, Đức Thế Tôn im lặng không trả lời. 


Thế rồi, cho đến phần giữa đêm, Đức Thế Tôn vẫn ngồi im lặng. Tỳ-kheo kia lại 
lân nữa, từ chô ngôi đứng dậy, trịch vai sửa y, chắp tay hướng vê Đức Phật và thưa 
răng: 


“Bạch Thế Tôn, buổi đầu hôm đã qua, phần giữa đêm cũng sắp hết; Phật và chúng 
Ty-kheo tập trung ngôi đây đã lâu, mong Đức Thê Tôn nói thuyêt Tùng giải thoát.” 


Đức Thế Tôn lại một lần nữa không trả lời. 


Thế rồi, cho đến phân cuối đêm, Đức Thế Tôn vẫn ngồi im lặng. Tỳ-kheo kia lại 
lần thứ ba từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai sửa y, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn 
mà thưa rằng: 


“Bạch Thế Tôn, buổi đầu hôm đã qua, phần giữa đêm cũng chấm dứt, rồi buôi cuối 
đêm cũng sắp hết, trời gần về sáng, không bao lâu nữa, mặt trời sẽ mọc; Phật và 
chúng Tỳ- -kheo tập trung ngồi đây đã quá lâu, mong Đức Thế Tôn thuyết pháp 
Tùng giải thoát.” 


Bấy giò, Đức Thế Tôn bảo vị Tỳ-kheo kia rằng: 

“Trong chúng này có một thầy Tỳ-kheo làm đã việc bắt tịnh[5].” 

Lúc đó Tôn giả Đại Mục-kiền-liên cũng đang ở trong chúng. Rồi Tôn giả Đại Mục- 
kiên-liên liên suy nghĩ thê này: “Vì Tỳ-kheo nào mà Đức Thê Tôn nói trong chúng 
này có một thây Tỳ-kheo đã làm việc bât tịnh? Ta nên nhập định có hình thức như 
thê[6], nhân trong định có hình thức như thêá, băng tha tâm trí mà quan sát tâm 
niệm đại chúng.” 


Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nhập định có hình thức như thế, nhân trong định có 
hình thức như thê, băng tha tâm trí mà quan sát tâm niệm đại chúng. 


Tôn giả Đại Mục-kiên-liên liền biết vị Tyỳ-kheo mà vì vị ây Đức Thế Tôn nói trong 
chúng này có một thây Tỳ-kheo đã làm việc bât tịnh. 


Rôi thì, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên xuât định, đi đên trước vị Tỳ-kheo ây, năm tay 
kéo đi, mở cửa lôi ra bên ngoài mà nói: 


“Này người ngu si, hãy đi xa đi, đừng sống ở đây[7], không được trở lại hội họp 
với đại chúng Tỳ-kheo, từ nay trở đi ông không phải là Tỳ-kheo nữa.” 


Ngài đóng cửa, gài chốt then lại, rồi trở về chỗ Đức Phật, cúi đầu sát lạy chân Phật, 
rồi ngồi sang một bên mà thưa rằng: 


“Vị Tỳ-kheo mà vì vị ấy Đức Thế Tôn nói trong chúng nảy có một Tỳ-kheo đã làm 
việc bất tịnh; con đã đuổi vị ấy đi rồi. Bạch Thế Tôn, buổi đầu hôm đã qua, phần 
giữa đêm cũng chấm dứt, rồi buôi cuối đêm cũng sắp hết, trời gần về sáng, không 
bao lâu nữa, mặt trời sẽ mọc; Phật và chúng Tỳ-kheo tập trung ngồi đây đã quá lâu, 
mong Đức Thế Tôn thuyết pháp Tùng giải thoát[§].” 


Đức Thê Tôn nói: 


“Này Đại Mục- kiền-liên, kẻ ngu si sẽ mắc đại tội nếu gây phiền nhiễu cho Đức 
Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo. Này Đại Mục-kiền-liên, nêu Đức Như Lai ở giữa 
chúng bất tịnh mà thuyết Tùng giải thoát thì đầu người kia sẽ vỡ thành bảy mảnh. 
Do đó, này Đại Mục-kin-liên, từ nay về sau các thầy hãy thuyết Tùng giải thoát, 
Đức Như Lai không thuyết Tùng giải thoát nữa[9]. Vì sao như thế[ 10]? 


“Này Đại Mục-kiên-liên, giống như đại hải, từ đáy lên trên, chu vi dần dần rộng 
hơn, nghiêng chênh chếch lên dần mãi tạo thành bờ biển. Nước trong ấy luôn luôn 
đầy, chưa từng chảy ra ngoài. Này Đại Mục- kiền-liên, Chánh pháp luật của Ta 
cũng giống như vậy, dần dần thực hành, dần dần học tập, dần dần đoạn trừ và dần 
dần giáo hóa. Này Đại Mục- kiển-liên, nếu trong chánh pháp Ta dần dân thực hành, 
dần dần học, dần dần đoạn trừ và dần dần giáo hóa, thì đó là pháp vị tăng hữu thứ 
nhất trong Chánh pháp luật của Ta. 


“Lại nữa, này Đại Mục-kiền-liên, giống như thủy triều trong đại hải chưa từng sai 
thời. Này Đại Mục- kiền-liên, Chánh pháp luật của Ta cũng, giống như vậy, những 
cắm giới được thi thiết cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di; các thiện 
nam tử ây dù cho đến mạng chung cũng không phạm giới. Này Đại Mục -kiền-liên, 
nếu trong Chánh pháp luật của Ta những câm giới được thi thiết cho Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di; các thiện nam tử ấy dù cho đến mạng chung cũng 
không phạm giới; thì đó là pháp vị tăng hữu thứ hai trong Chánh pháp luật của Ta. 


“Lại nữa, này Đại Mục-kiên-liên, giống như nước trong đại hải rất sâu không đáy, 
rộng không thấy bờ. Này Đại Mục- kiền- liên, Chánh pháp luật của Ta cũng giông 
như vậy, các pháp rất sâu không đáy, rất rộng không thấy bờ. Này Đại Mục-kiễn- 
liên, nếu Chánh pháp luật của Ta rất sâu không có đáy, rất rộng không thấy bờ; thì 
đó là pháp vị tăng hữu thứ ba trong Chánh pháp luật của Ta. 


“Lại nữa, này Đại Mục-kiên-liên, giông như nước trong đại hải cùng một vị mặn. 
Này Đại Mục-kiên-liên, Chánh pháp của Ta cũng giông như vậy, chỉ có một vị là 
pna ayY, JL VỊ 


VỊ vô dục, vị giác, vị tịch tĩnh và vị đạo. Này Đại Mục-kiên-liên, nếu Chánh pháp 
luật của Ta chỉ có một vị là vị vô dục, vị giác, vị tịch tĩnh và vị đạo; thì đó là pháp 
vị tăng hữu thứ tư trong Chánh pháp luật của Ta. 


“Lại nữa, này Đại Mục-kiền-liên, giống như đại hải có rất nhiều trân bảo, vô lượng 
đồ quí báu lạ mắt; đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đầy trong đó. Tên của các trân 
bảo đó là vàng, bạc, thủy tính, lưu ly, ma ni, trân châu, bích ngọc, bạch kha, loa 
bích, san hô, hồ phách, mã não, đồi môi, đá đỏ, tuyển châu. Này Đại Mục-kiền- 
liên, Chánh pháp luật của Ta cũng giống như vậy, có rất nhiều trân bảo, vô lượng 
đỗ quí báu lạ mắt; đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đầy trong đó. Những pháp trân 
bảo đó là: Bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác 
chi, Thánh đạo tám chi. Này Bà-la-la, nếu trong Chánh pháp luật của Ta cũng có 
rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quí báu lạ mắt; đủ các loại đồ trân kỳ được chứa 
đầy trong đó. Những pháp trân bảo đó là: Bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý 
túc, năm căn, năm lực, bảy giác chị, Thánh đạo tám chi; thì đó là pháp vị tằng hữu 
thứ năm trong Chánh pháp luật của Ta. 


“Lại nữa, này Đại Mục-kiên-liên, giống như đại hải là chỗ cư trú của các vị thần 
lớn. Những vị thần đó tên là A-tu-la, Kiền-thấp-hòa, La-sát, cá kình, rùa, cá sấu, 
Bà-lưu-nê, Đế-nghê, Đế-nghê-già-la, Đề-đế-nghê-già-la. Lại nữa, trong đại hải, rất 
kỳ lạ, rất đặc biệt, có chúng sanh thân thể tới một trăm do-diên, hai trăm do-diên, 
cho đến ba trăm do-diên, bảy trăm do-diên mà thân vẫn ở trong trong đại hải. Này 
Đại Mục-kiên-liên, Chánh pháp luật của Ta cũng giống như vậy, có các thần to 
lớn, là Thánh chúng, đều cư trú trong đó. Tên của các thần to lớn đó là: A-la-hán, 
Hướng A-la-hán, A-na-hàm, Hướng A-na-hàm, Tư-đa-hàm, Hướng Tư-đa-hàm, 
Tu-đà-hoàn, Hướng Tu-đà-hoàn. Này Đại Mục-kiển-liên, nếu trong Chánh pháp 
luật của Ta, có các thần to lớn, là Thánh chúng, đều cư trú trong đó. Tên của các 
thần to lớn đó là: A-la-hán, Hướng A-la-hán, A-na-hàm, Hướng A-na-hàm, Tư-đà- 
hàm, Hướng Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàn, Hướng Tu-đà-hoản; thì đó là pháp vị tăng 
hữu thứ sáu trong Chánh pháp luật của Ta. 


“Lại nữa, này Đại Mục-kiền-liên, giống như đại hải thanh tịnh không dung chứa tử 
thi, nếu có người mạng chung trong biển, thì qua một đêm, gió sẽ thôi tấp vào bờ. 
Này Đại Mục-kiền-liên, Chánh pháp luật của Ta cũng giống như vậy, Thánh chúng 
thanh tịnh không dung chứa tử thi. Nếu có người nào không tỉnh tân, sanh ra điều 
ác, phi phạm hạnh mà xưng là phạm hạnh, phi Sa-môn mà xưng là Sa-môn; người 
ây dù ở trong Thánh chúng, nhưng cách Thánh chúng rất xa; Thánh chúng cũng lại 
cách người ấy rất xa. Này Đại Mục-kiền-liên, nếu trong Chánh pháp luật của Ta 
cũng giống như vậy, Thánh chúng thanh tịnh không dung chứa tử thi. Nếu có 
người nào không tinh tấn, sanh ra điều ác, phi phạm hạnh mà xưng là phạm hạng, 


phi Sa-môn mà xưng là Sa-môn; người ấy dù ở trong Thánh chúng, nhưng cách 
Thánh chúng rât xa; Thánh chúng cũng lại cách người ây rât xa; đó là pháp vị tăng 
hữu thứ bảy trong Chánh pháp luật của Ta. 


“Lại nữa, này Đại Mục-kiền-liên, giỗng như đại hải thuộc về châu Diêm- -phù có 
năm sông lớn, là Hằng-già, Diêu-vưu-na, Xa-lao- -phù, A-di-la-ba- đề, Ma-xi. Tất cả 
đều chảy vào đại hải. Và trong đại hải nước do rông tuôn từ trời đồ xuống, giọt 
nước lớn bằng cái bánh xe. Tắt nhiên, nước ấy không thê khiến cho đại hải có tăng 
có giảm. Này Đại Mục-kiền-liên, trong Chánh pháp luật của Ta cũng lại như vậy. 
Tộc tánh tử thuộc dòng Sát-lợi, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà xa, chí tín, la bỏ gia 
đình, xuất gia học đạo, bất động tâm giải thoát[ 1 I | được tự tác chứng, thành tựu và 
an trụ. Này Đại Mục-kiên-liên, bất động tâm giải thoát trong Chánh pháp luật của 
Ta không tăng không giảm. Cũng như vậy, đối với tộc tánh tử thuộc dòng Phạm 
chí, dòng cư sĩ, dòng thợ thuyên, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia 
đình, sông không gia đình, xuất gia học đạo, bất động tâm giải thoát được tự tác 
chứng thành tựu an trụ. Này Đại Mục-kiền-liên, bất động tâm giải thoát trong 
Chánh pháp luật của Ta không tăng không giảm. Này Đại Mục-kiền-liên, nếu trong 
Chánh pháp luật của Ta, tọâc tánh tử thuộc gòng Sát-lợi, cạo bỏ râu tóc, khoác áo 
cà xa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình xuất gia học đạo, bất động tâm 
giải thoát, tự tác chứng, thành tựu an trụ. Cũng vậy đối với với tọâc tánh tử thuộc 
dòng Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyên, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia 
đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, bất đọâng tâm giải thoát được tự tác 
chứng thành tựu và an trụ. Này Đại Mục-kiền-liên, bất đọâng tâm giải thoát trong 
Chánh pháp luật của Ta không tăng không giảm; đó là pháp vị tằng hữu trong 
Chánh pháp luật của Ta.” 


Đức Phật thuyết như vậy. Tôn giả Đại Mục-kiền-liên và các Tỳ-kheo, sau khi nghe 
Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích : 


[1] Tham chiếu Päli: A. VIIIL20 Uposatha, Vĩn. CV. IX.]I. Tham chiếu Hán: 
No.1421 Ngũ Phân Luật 28 (Đại 22, tr.180); No.1428 Tứ Phần Luật 47 (Đại 
22. tr.90lác - 15). No.33 Hằng Thủy Kinh, Pháp Cự dịch (Đại 1, tr.817); 
No.34 Pháp Hải Kinh, Pháp Cự dịch (Đại 1 tr.Š1§); No.34 Hải Bát Đức 
Kinh, Cưu-ma-la-thập dịch (Đại ï tr.819). 


[2]  Chiêm-ba, Hằng-già trì lỆ ý l#Ý fJJ xl, Pali: hồ sen Gagsarä ở 
Campäa. Ngũ Phần Luật 28 (Đại 22 tr. 180c): Chiêm-ba quốc, Hằng thủy biên. 
Tử Phân Luật 36 (Đại 22, tr.824a): Chiêm-ba quốc Già-già hà trắc. Nhưng, 
A. Viii. 20: Savafthiyam viharati Pubbarame Migaramdtupasade, trú tại 
Savatthi, trong giảng đường của bà Migaramafu (Visakhäa), khu vườn phía 
Đồng. 


I3] Trong bản Hán: nguyệt thập ngũ nhật thuyết tùng giải thoát / ƑF 7z 
LỊ ðf fÊ fƑ . Ba-la-đề-mộc-xoa (Patimokkha), đây dịch là tùng giải thoát, 
phổ thông dịch là biệt giải thoát, chỉ các loại giới mà Phật chế cho các chúng 
đệ tứ. Bản Pali: tena samayena... tadahuposathe, nhán ngày trai giới. 


[4] Các bản Hán đêu nói Tôn giả A-nan. A. Vii.20 cũng vậy. 


[5] Tứ Phân Luật, đã dẫn: “Giữa một đại chúng không thanh tịnh mà 
muốn Đức Như Lai yêt-ma thuyết giới thì không có trường hợp đó `. 


l6] Hán: như kỳ tượng định. xem chi.25, kinh số 33. 


[7] Hán: mạc ư thử trụ Sf #* ý f†. Tứ Phần Luật 28 đd. tr.18la: nhữ 
xuất khứ, diệt khứ, mạc thử trung trụ 4 !Ị Z ) Z7 3l tứ "H tÈ. Pali: nathi 
te bhikkhnhi saddhim samväso, “ông không còn sống chung với các Tỳ- 
kheo”. Tham chiếu các bản, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên trục xuất Tì -kheo này 
ra khỏi tăng. Bản Päli: samvaäso (sống chung, sinh hoạt chung), trong các 
bản Hán: trú. 

[8] Tứ Phần Luật 36 (Đại 22, tr.824b): “Đại chúng đã thanh tịnh, mong 
Thế Tôn thuyết giới. 

[9] Tứ Phần Luật 36 (Đại 22, tr.824b): Đức Phật khiển trách Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên, và thiết lập một trong bảy pháp Diệt tránh là “Tự ngôn trị ”. 


[10] Từ đây trở xuống, tán thán sự hy hữu của đại hải như kinh 35 trên. 


[II] Bất di động tâm giải thoát †* Ø #J 1L ÑƑ Ủ. Päli: akuppä celovimuHi, 
sự giải thoát của tâm, không còn dao động. 


38. KINH ÚC-GIÀ TRƯỞNG GIÁ (J [1| 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại Bệ-xá-]I, trong Đại lâm[{2]. 


Bấy giờ Trưởng giả Úc-già[3], chỉ có một số phụ nữ theo hầu hạ và ông đang ở 
trước các phụ nữ ây, từ Bệ-xá-Ìi ra đi. Ở khoảng giữa Đại lâm và Bệ-xá-li[4], chỉ 
để hoan lạc với các kỹ nữ, như vị quốc vương. 


Rồi thì, Trưởng giả Úc-già, uống rượu say túy lúy, bỏ các phụ nữ kia ở lại đó, đi 
vào trong Đại lâm. Đang lúc Trưởng giả Úc-già say rượu lúy túy, từ đàng xa trông 
thấy Đức Thế Tôn ở giữa rừng cây, đoan chánh đẹp đẽ như vằng trăng giữa đám 
sao, ánh sáng chói lọi rực rỡ, ánh sáng như tòa núi vàng, đầy đủ tướng tỐt, oai thần 
nguy nga, các căn tịch tĩnh, không bị ngăn che, thành tựu sự điều ngự, tâm vắng 
lặng tịch mặc. Trưởng giả thấy Đức Phật rôi, lập tức tỉnh rượu. Sau khi tỉnh rượu, 
Trưởng giả Úc-già liền đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi 
sang một bên. 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn thuyết pháp cho ông, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan 
hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiẹân thuyết pháp cho ông, khuyến giáo, khích 
lệ, làm cho hoan hý rồi, như thông lệ của chư Phật, trước hết nói về pháp đoan 
chánh cho người nghe hoan duyệt; tức là nói về thí, về giới, nói pháp sanh thiên, 
chê bai dục là tai hoạn, sanh tử là ô uễ, khen ngợi vô dục là vi diệu, đạo phẩm 
thanh tịnh trong trăng. Sau khi Đức Thế Tôn nói những pháp â ấy cho ông rồi, ngài 
biết ông có tâm hoan hỷ, tâm cụ túc, tâm nhu nhuyên, tâm nhẫn nại, tâm thăng tấn, 
tâm chuyên nhất, tâm không nghĩ, tâm không bị che lấp, có khả năng, có Sức mạnh, 
có thể kham thọ Chánh pháp. Rồi như thông lệ của chư Phật, Ngài nói về pháp yếu 
chân chánh[5], Đức Thế Tôn thuyết cho ông nghe về Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 


Lúc ấy Trưởng giả Úc- -glà, ngay trên chỗ ngôi, thấy được bốn Thánh đề: Khổ, Tập, 
Diệt, Đạo. Cũng như vải trắng dễ nhuộm thành màu. Trưởng giả Úc-già, cũng 
giống như vậy, ngay nơi chỗ ngôi thấy được bốn Thánh đề, là Khô, Tập, Diệt, Đạo. 


Rồi thì, Trưởng giả Úc-già thấy pháp và đắc pháp, giác ngộ pháp bạch tịnh, đoạn 
trừ nghi, vượt qua hoặc, không còn tôn sùng ai khác, không còn theo ai khác, 
không còn do dự, đã trụ nơi quả chứng, được vô sở úy đối với giáo pháp của Thế 
Tôn, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ và thưa rằng: 


“Bạch Thế Tôn, con nay tự thân xin quy y Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo, cúi mong 
Đức Thế Tôn chấp nhận cho con làm Ưu-bà-tắc; bắt đầu từ hôm nay trọn đời, xin 
tự quy y cho đến mạng chung. Bạch Thế Tôn, từ ngày hôm nay, con xin theo Đức 
Thế Tôn, trọn đời lây phạm hạnh làm đầu[6], thọ trì năm giới.” 


Sau khi Trưởng giả Úc-già xin theo Đức Thế Tôn, trọn đời lẫy phạm hạnh làm đâu, 
thọ trì năm giới, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật nhiêu quanh ba vòng rôi ra đi. 


Ong liên trở vê nhà, triệu tập các người vọ[7] lại nói răng: 

“Các ngươi biêt không? Ta đã theo Đức Thê Tôn trọn đời lây phạm hạnh làm đâu, 
thọ trì năm giới. Các ngươi nêu còn muôn được sông ở nơi đây thì có thê ở và làm 
việc bô thí tạo phước. Nêu không muôn ở, ai vê nhà nây. Nêu các ngươi muôn có 
chồng thì ta sẽ gả chông cho.” 


Bấy giờ người vợ cả thưa Trưởng giả Úc-già rằng: 


“Nếu tôn ông đã theo Đức Phật, trọn đời lấy phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới, 
thì nên đem tôi gả cho người đàn ông kia.” 


Trưởng giả Úc-già liền .ọi người đàn ông kia đến, tay trái cầm tay người vợ cả, tay 
phải bưng chậu nước bằng vàng, bảo người kia rằng: 


“Nay ta đem người vợ cả này cho ngươi làm vợ.” 


Người ấy nghe TÔI, liên vì quá sợ hãi, nên lông trong thân đều dựng đứng, thưa 
Trưởng giả Uc-già răng: 

“Thưa Trưởng giả, ngài muốn giết tôi chăng? Ngài muốn giết tôi chăng?” 

Trưởng giả trả lời rằng: 

“Ta không giết ngươi đâu. Vì ta đã theo Phật trọn đời lẫy phạm hạnh làm đầu, thọ 


trì năm giới, do đó ta sẽ đem người vợ cả này cho ông làm vợ. 


Trưởng giả Úc-già khi đã cho người vợ cả này và ngay trong khi đó, hoàn toàn 
không có lòng hôi tiệc. 


Bấy giờ, với vô lượng trăm ngàn đại chúng vây quanh, Đức Thế Tôn ở trong đó tán 
thán khen ngợi Trưởng giả Úc-giả răng Trưởng giả Úc-già có tám pháp vị tăng 


~ 


hữu. 


Rồi thì, có một vị Tỳ-kheo, khi đêm đã qua, vào lúc hừng sáng, khoác y ôm bát, đi 
đên nhà Trưởng giả Uc-gìà. 


Trưởng giả Úc-già từ đàng xa trông thấy Ty-kheo đi đến, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, trịch vai sửa áo, chắp tay hướng về Tỳ-kheo mà thưa rằng: 


“Kính chào Tôn giả. Tôn giả đã từ lâu không đến đây. Mời ngồi nơi giường nảy. 


Bấy giờ Tỳ-kheo ngôi xuống giường ấy. Trưởng giả Úc-già đảnh lễ dưới chân Tỳ- 
kheo rôi ngôi sang một bên. Tỳ-kheo bảo răng: 


“Này Trưởng giả. Ông có điều thiệân lợi, có công đức lớn. Vì sao vậy? Đức Thế 
Tôn, với vô lượng trăm ngàn đại chúng vậy quanh, ở trong đó tán thán khen ngợi 
Trưởng giả Úc-già rằng Trưởng giả Úc-già có tám pháp vị tăäêng hữu. Này trưởng 
giả, ông có những pháp gì?” 


Trưởng giả Úc-già trả lời Tỳ-kheo rằng: 


“Đức Thế Tôn không hề nói sai, nhưng con không biết Đức Thế Tôn vì lẽ gì nói 
như vậy. Nhưng mong Tôn giả nghe cho, vê những pháp gì mà con có. 


“Một thời Phật du hóa tại Bệ-xá-li, trong Đại lâm. Bấy giờ con chỉ có một số phụ 
nữ theo hầu hạ và đang ở trước các phụ nữ ấy, từ Bệ-xá-li ra đi. Con đi đến khoảng 
giữa Đại lâm và Bệ-xá-li, chỉ để hoan lạc với các kỹ nữ, như vị quốc vương. Rồi 
thì, thưa Tôn giả, con lúc bấy giờ uống rượu say lúy túy, bỏ các phụ nữ kia ở lại 
đó, đi vào trong Đại lâm. Thưa Tôn giả, con đang lúc say rượu lúy túy, từ đảng xa 
trông thấy Đức Thế Tôn ở giữa rừng cây, đoan chánh đẹp đề như vâng trăng giữa 
đám sao, ảnh sáng chói lọi rực rỡ, ánh sáng như tòa núi vàng, đầy đủ tướng tốt, oai 
thần nguy nga, các căn tịch tĩnh, không bị ngăn che, thành tựu sự điều ngự, tâm 
vắng lặng tịch mặc. Con thấy Đức Phật rồi, lập tức tỉnh rượu. Bạch Tôn giả, con có 
pháp ây.” 


Thầy Tỳ-kheo khen rằng: 
“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu.” 
“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại nữa, bạch Tôn giả, 


Sau khi tỉnh rượu, con liền đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi 
ngồi sang một bên. Bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp cho con, khuyến giáo, khích 
lệ, làm cho hoan hý. Sau khi bằng vô lượng phương tiên thuyết pháp cho con, 
khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ rồi, như thông lệ của chư Phật, trước hết 
nói về pháp đoan chánh cho người nghe hoan duyệt; tức là nói về thí, về giới, nói 
pháp sanh thiên, chê bai dục là tai hoạn, sanh tử là ô uế, khen ngợi vô dục là vi 
diệu, đạo phẩm thanh tịnh trong trắng. Sau khi Đức Thế Tôn nói những pháp ây 
cho con rôi, Phật biết con có tâm hoan hỷ, tâm cụ túc, tâm nhu nhuyến, tâm nhẫn 
nại, tâm thăng tấn, tâm chuyên nhất, tâm không nghi, tâm không bị che lấp, có khả 


năng, có sức mạnh, có thê kham thọ Chánh pháp. Rồi như thông lệ của chư Phật, 
ngài nói về pháp yếu chân chánh, Đức Thế Tôn thuyết cho con nghe về Khô, Tập, 
Diệt, Đạo. Lúc ây con, ngay trên chỗ ngồi, thấy được bốn Thánh đế, là Khổ, Tập, 
Diệt, Đạo. Cũng như vải trắng dễ nhuộm thành màu, con cũng giống như vậy, ngay 
nơi chỗ ngôi thấy được bốn Thánh đế, là Khô, Tập, Diệt, Đạo. Bạch Tôn giả, con 
có pháp ây.” 


Thầy Tỳ-kheo khen rằng: 
“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu.” 


“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại nữa, bạch Tôn giả, 
con thấy pháp, giác ngộ pháp, đắc pháp bạch tịnh, đoạn trừ nghi, vượt qua hoặc, 
không còn tôn sùng người khác, không còn theo người khác, không còn do dự, đã 
trụ nơi quả chứng, được vô sở úy đối với giáo pháp của Đức Thế Tôn. Bạch Tôn 
giả, lúc ấy, con liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật thưa 
rằng: “Bạch Thế Tôn, hôm nay con tự thân xin quy y Phật, quy y Pháp và Chúng 
Tỳ-kheo, TR9NE Đức Thế Tôn nhận con là Ưu-bà-tắc, bắt đầu từ hôm nay cho đến 
trọn đời, xin” tự thân quy y cho đến khi mạng chung. Bạch Thế Tôn, từ nay con xin 
theo Đức Thế Tôn trọn đời, lây phạm hạnh làm đâu, thọ trì năm giới. Bạch Tôn 
giả, từ khi con theo Đức Thế Tôn, trọn đời lấy phạm hạnh làm đâu, thọ trì năm 
giới, chưa từng biết mình đã phạm giới. Bạch Tôn giả, con có pháp ấy. 


Thầy Tỳ-kheo khen rằng: 
“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu.” 


“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại nữa, bạch Tôn giả, 
bấy giờ sau khi con theo Đức Thế Tôn, trọn đời lấy phạm hạnh làm đầu, thọ trì 
năm giới rồi, cúi đầu nhiều quanh Phật ba vòng rồi ra về. Trở về nhà, con liền tập 
trung các phụ nữ, rồi nói rằng: 


— Các ngươi biết không? Ta đã theo Đức Thê Tôn trọn đời lây phạm hạnh làm 
đầu, thọ trì năm giới. Các ngươi nếu còn muốn được sông ở nơi đây thì có thê ở và 
làm việc bồ thí tạo phước. Nếu không muốn ở, ai về nhà nấy. Nếu các ngươi muốn 
có chồng thì ta sẽ gả chồng cho. 


“Bây giờ người vợ cả thưa với con răng: 
Mà 


— Nếu tôn ông đã theo Đức Phật, trọn đời lấy phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm 
giới, thì nên đem tôi gả cho người đàn ông kia. 


“Con bấy giờ gọi người đàn ông kia đến, tay trái cầm tay người vợ cả, tay phải 
bưng chậu nước bằng vàng, bảo người kia rằng: 


—= Nay ta đem người vợ cả này cho ngươi làm vợ. 


“Người ây nghe rôi, liên vì quá sợ hãi, nên lông trong thân đêu dựng đứng, thưa 
VỚI COn răng: 


— Thưa Trưởng giả, ngài muôn giêt tôi chăng? Ngài muôn giết tôi chăng?” 
“Con nói với người ây răng: 


—= Ta không giết ngươi đâu. Vì ta đã theo Phật trọn đời lây phạm hạnh làm đầu, 
thọ trì năm giới, do đó ta sẽ đem người vợ cả này cho ông làm vợ. 


“Thưa Tôn giả, con đã cho người vợ cả này và ngay trong khi cho đó, hoàn toàn 
không có lòng hôi tiệc.” 


Thầy Tỳ-kheo khen rằng: 
“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu.” 


“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại nữa, bạch Tôn giả, khi 
con đến chúng viên[S§], nêu trước hết mà gặp một vị Tỳ-kheo nào, con liền đảnh lễ. 
Nếu vị Tỳ-kheo ấy kinh hành, thì con cũng kinh hành. Nếu vị ấy ngồi, con cũng 
ngồi theo một bên, ngôi rồi nghe pháp. VỊ Tôn giả ây thuyết pháp cho con nghe; 

con cũng thuyết pháp cho vị Tôn giả ây nghe. VỊ Tôn giả ây vần sự con, con cũng 
vẫn sự vị Tôn giả ây. VỊ Tôn giả ây trả lời câu hỏi của con, con cũng trả lời vị Tôn 
giả ấy. Con nhớ chưa từng có lần nảo con khinh mạn các vị Tỳ-kheo thượng tôn 
trưởng lão, trung hay hạ. Bạch Tôn giả, con có pháp ấy. 


Thầy Tỳ-kheo khen rằng: 
“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu.” 


“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại nữa, bạch Tôn giả, khi 
con ở giữa chúng Tyỳ-kheo, hành sự bồ thí, thì có chư Thiên trụ giữa hư không bảo 
con rằng: “Này Trưởng giả, đây là vị A-la-hán, đây là vị Hướng A-la-hán, đây là vị 
A-na-hàm, đây là vị Hướng A-na-hàm, đây là vị Tư-đà-hàm, đây là vị Hướng Tư- 
đà-hàm, đây là vị Tu-đà-hoản, đây là vị Hướng Tu-đà-hoàn. Vị này tỉnh tấn, vị này 


không tỉnh tấn”. Bạch Tôn giả, khi con cúng thí cho đại chúng Tỳ-kheo, con nhớ 
chưa từng có ý phân biệt. Bạch Tôn giả, con có pháp ây.” 


Thầy Tỳ-kheo khen rằng: 
“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu.” 


“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại nữa, bạch Tôn giả, khi 
con hành sự bồ thí ở trong chúng Tỳ-kheo, có chư Thiên trên hư không bảo con 
rằng: “Này Trưởng giả, có Đức Như Lai, vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, pháp 
được Thế Tôn khéo thuyết, và Thánh chúng của Như Lai khéo thú hướng”. Bạch 
Tôn giả, con không do vi trời kia mà có tín, không do vị trời kia mà dục lạc, không 
nghe theo vị kia, nhưng con tự có tịnh trí để biết Đức Như Lai, Vôâ Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, và Thánh chúng của Như Lai 
khéo thú hướng. Bạch Tôn giả, con có pháp ấy.” 


Thầy Tỳ-kheo khen rằng: 
“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu.” 


“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại nữa, bạch Tôn giả, 
Đức Phật có nói về năm hạ phần kiết, tức tham dục, sân nhuế, thân kiến, giới thủ, 
và nghi. Con thấy năm kiết sử ấy, hoàn toàn không có một kiết sử nào còn trói 
buộc con thác sanh vào bào thai, trở lại thế gian này. Bạch Tôn giả con có pháp ấy. 


Thầy Tỳ-kheo khen rằng: 
“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu.” 
Trưởng giả liền thưa với thầy Tỳ-kheo rằng: 


“Mong Tôn giả ở lại đây thọ thực. Tỳ-kheo im lặng nhận lời. Sau khi biết Tỳ-kheo 
đã im lặng nhận lời, Trưởng giả Úc-già liền từ chỗ ngồi đứng dậy, tự mình múc 
nước rửa tay, rồi đem tất cả rất nhiều món ăn cứng và mềm rất mỹ, diệu tinh khiết, 
ngon lành, tự tay hầu sớt, để cho Ty-kheo ăn được no đủ. Ăn xong, dọn cất đồ đạc 
và dùng nước rồi, lắy một giường nhỏ ngồi riêng để nghe pháp. 


Thầy Tyỳ-kheo thuyết pháp cho Trưởng giả, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan 
hỷ. Sau khi băng vô lượng phương tiện thuyêt pháp cho ông, khuyên giáo, khích lệ, 
làm cho hoan hỷ rôi, Tỳ-kheo liên từ chô ngôi đứng dậy mà đi. ĐI đên chỗ Phật, 


cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi sang một bên, rồi đem trình bày đây đủ lại 
cuộc thảo luận giữa thây và Trưởng giả Uc-già lên Đức Phật. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các thầy Tỳ-kheo rằng: 
“Ta vì lẽ ấy mà khen ngợi tán thán Trưởng giả Úc-già có tám pháp vị tăng hữu.” 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hÿ phụng hảnh. 
Chú thích : 
[1] Tương đương Päli: A. Vii, 21-22 Ugga. Úc-già Trưởng giả: Dgga 
gahapdfi. Có hai vị cùng tên. VỊ Trưởng giả ở Vesali (Pali: Ugga-gahapati 
Vesalika), được tán thản trong kinh 39 sau. Theo nội dung, vị Ugøa (PAH: 
Ugsa-gahapafI 


J2] Du Bệ-xá-li, trú Đại lâm trung ĐÝ #ƒ f? ñŸ 1Á #Ñ !. Pali: Vesaliyam 
viharafi Mahanava Kitãgarasalayam, trụ ở Vesali, trong giảng đường Trùng 
các, trong rừng Đại lâm. Nhưng theo nội dung, có lẽ Phát đang trú tại làng 
Hatthi giữa những người Wajji. 


l3] Ú‹-già Trưởng giả ñỮ fU  #. Pali: Ugga-gahapaH. 

[4] Bản Pali: Tại Nãgavana, nơi hưởng lạc của ông gần Hathigama. 

J5] Hán: chư Phật thuyết Chánh pháp yếu ñỸ ÚW Z 1E . Pali: 
Buddhanam sãmukkamsika dhammadesana, sự thuyết pháp rất đặc sắc của 
chư Phát. 

[6] Ông phát nguyện tuyệt dục. Bản Hán: phạm hạnh vì thủ, thọ trì ngũ 
giới ñ# f7 1 l X lf. 1L 7W. Bản Pali: brahmacariyapafñcamani ca 


sikkhapadami samadiyim, và thọ trì học xứ thứ năm là (2) phạm hạnh. 


[7] Hán: chư phụ nhân 8Ÿ ÁP. À. Päli: catasso komäriyo pajäpatiyo, bốn 
HGƯưỜI VỢ trẻ. 


J8] Hán: chúng viên % /SJ, Pali: samghãrama, công viên hay tịnh viên của 
lăng. 


__ 39. KINH ÚC-GIÀ TRƯỞNG GIẢ (H) [1] 
Tôi nghe như vây: 


Một thời sau khi Phật nhập Niết-bản không bao lâu, có một số đông Tỳ-kheo 
thượng tôn trưởng lão du hóa tại Bệ-xá-li, ở bên dòng sông Di hâu, tại ngôi lâu 
Cao. 


Bấy giờ Trưởng giả Úc-già[2] tổ chức đại bố thí như sau: Đãi ăn cho những khách 
từ phương xa đến, đãi ăn cho các hành khách, các bệnh nhân và các người nuôi 
bệnh; thường dọn cháo, thường dọn cơm, cung cấp cho người trông nom tăng viện; 
thường mời đại chúng gồm hai mươi vị Tỳ-kheo đến thọ thực, cứ mỗi năm ngày 
đều có mời chúng Tỳ-kheo đến ăn. Ông tổ chức đại bố thí như vậy. 


Trên biên lại còn có một chiêc tàu buôm lớn chở đây hàng hóa trở vê, giá trị đên 
trăm ngàn, vừa bị chìm mật. 


Số đông Tỳ-kheo thượng tôn trưởng lão nghe Trưởng giả Úc-già tô chức đại bố thí 
như sau: Đãi ăn cho những khách từ phương xa đến, đãi ăn cho các hành khách, 
các bệnh nhân và các người nuôi bệnh; thường dọn cháo, thường dọn cơm, cung 
cấp cho người trông nom tăng viện; thường mời đại chúng gồm hai mươi vị Tỳ- 
kheo đến thọ thực, cứ mỗi năm ngày đều có mời chúng Tỳ-kheo đến ăn. 


Các vị ây nghe rôi bàn luận với nhau răng: 


“Này chư Hiên, vị nào có thê đên nói với với Trưởng giả Uc-già răng: “Này 
Trưởng giả, nên thôi, chớ bô thí nữa. Sau này Trưởng giả sẽ tự biêt”?” 


Rồi các vị ấy nghĩ như vầy: “Tôn giả A-nan là thị giả của Phật, nhận được sự chỉ 
giáo của Đức Thế Tôn; được Phật và các vị đồng phạm hạnh có trí khen ngợi. Tôn 
giả A-nan có thể đến nói với Trưởng giả Úc-giả rằng: “Này Trưởng giả, nên thôi, 
chớ bồ thí nữa. Sau này Trưởng giả sẽ tự biết”.” 


— Này: chư Hiện, chúng ta nên cùng nhau đến Tôn giả A-nan trình bày sự việc như 
thế.” Bấy giờ số đông Tỳ-kheo thượng tôn trưởng lão đi đến chỗ Tôn giả A-nan, 
cùng nhau chào hỏi, rồi ngồi sang một bên thưa răng: 


“Thưa Hiền giả A-nan, ngài có biết không? Trưởng giả Úc-già tổ chức đại bố thí 
như sau: đãi ăn cho những khách từ phương xa đên, đãi ăn cho các hành khách, các 
bệnh nhân và các người nuôi bệnh; thường dọn cháo, thường dọn cơm, cung câp 


cho người trông nom tăng viện; thường mời đại chúng gồm hai mươi vị Tỳ-kheo 
đến thọ thực, cứ mỗi năm ngày đều có mời chúng Tỳ-kheo đến ăn. Ông tô chức đại 
bố thí như vậy. Trên biển lại còn có một chiếc tàu buồm lớn chở đầy hàng hóa trở 
về, giá trị đến trăm ngàn, vừa bị chìm mất. Chúng tôi cùng bàn luận với nhau như 
thế này: vị nào có thê đến nói với với Trưởng giả Úc-già răng “Này Trưởng giả, 
nên thôi, chớ bố thí nữa. Sau này Trưởng giả sẽ tự biết? Lại nghĩ như vây: Tôn giả 
A-nan là thị giả của Phật, nhận được sự chỉ giáo của Đức Thế Tôn; được Phật và 
các vị đồng phạm hạnh có trí khen ngợi. Tôn giả A-nan có thể đến nói với Trưởng 
giả Úc-già rằng . Này Trưởng giả, nên thôi, chớ bố thí nữa. Sau này Trưởng giả sẽ 
tự biết. Này Hiền giả A-nan, ngài có thê đến bảo với Trưởng giả, Úc-già rằng “Này 
Trưởng giả, nên thôi, chớ bồ thí nữa. Sau này Trưởng giả sẽ tự biết Trưởng giả'.” 


Tôn giả A-nan thưa với các Tỳ-kheo thượng tôn trưởng lão rằng: 


“Thưa các Tôn giả, Trưởng giả Úc-già tính tình nghiêm nghị; nếu tôi tự tiện nói thì 
biệt đâu làm Trưởng giả không vui. Thưa các ngài, tôi đại diện cho ai đê nói đây?” 


Các Tỳ-kheo thượng tôn trưởng lão trả lời rằng: 


“Hiền giả nên xưng là chúng Tỳ-kheo bảo như vậy. Sau khi ngài xưng là chúng 
Ty-kheo bảo vậy, ông ây sẽ không còn nói gì nữa.” 


Tôn giả A-nan liền im lặng nhận lời các vị Tỳ-kheo thượng tôn trưởng lão. Bấy giờ 
các Tỳ-kheo thượng tôn trưởng lão biết Tôn giả A-nan im lặng nhận lời rồi, liền từ 
chỗ ngôi đứng dậy đi quanh Tôn giả A-nan rồi ai về chỗ ấy. Sau khi đêm qua vào 
lúc hừng sáng, Tôn giả A-nan khoác y, cầm bát đi đến nhà Trưởng giả Úc-già. 
Trưởng giả Úc-già thấy Tôn giả A-nan từ xa đi lại, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch 
vai sửa áo chắp tay hướng về Tôn giả A-nan thưa rằng: 


“Kính chào Tôn giả A-nan, Tôn giả từ lâu không đến đây. Mời ngồi lên giường 
này.” 


Tôn giả A-nan liên ngồi lên giường ây. Trưởng giả Úc-già đảnh lễ dưới chân Tôn 
giả A-nan, rồi ngôi sang một bên. Tôn giả A-nan bảo răng: 


“Trưởng giả có biết không? Trưởng giả đã tổ chức đại bố thí như sau: đãi ăn cho 
những khách từ phương xa đến, đãi ăn cho các hành khách, các bệnh nhân và các 
người nuôi bệnh; thường dọn cháo, thường dọn cơm, cung cấp cho người trông 
nom tăng viện; thường mời đại chúng gồm hai mươi vị Tỳ-kheo đến thọ thực, cứ 
mỗi năm ngày đều có mời chúng Tỳ-kheo đến ăn. Trưởng giả tổ chức đại bố thí 
như vậy. Trên biển lại còn có một chiếc tàu buồm lớn chở đầy hàng hóa trở về, giá 


trị đến trăm ngản, vừa bị chìm mất. Này Trưởng giả, nên thôi, chớ bố thí nữa. Sau 
này Trưởng giả sẽ tự biết.” 


Trưởng giả thưa rằng: 

“Bạch Tôn giả A-nan, đây là lời nói của a1 vậy?” 

Tôn giả A-nan đáp rằng: 

“Này Trưởng giả, tôi truyền lại lời của chúng Tỳ-kheo.” 
Trưởng giả thưa rằng: 


“Nếu Tôn giả A-nan truyền lại lời của chúng Tỳ-kheo, thì không có gì phải luận. 
Còn nếu tự mình nói như vậy thì có thể làm cho con rất không được vừa lòng. 
Bạch Tôn giả A-nan, nếu con có thí xả như thế, có huệ thí như thế, dù tất cả tài vật 
đều khô cạn, cũng chỉ làm cho con mãn nguyện thôi. Giống như ý nguyện của 
Chuyên luân vương vậy. 


Tôn giả A-nan hỏi rằng: 
“Này Trưởng giả, thế nào là ý nguyện của Chuyển luân vương?” 
Trưởng giả đáp: 


“Bạch Tôn giả A-nan, người nghèo trong thôn nghĩ như vầy: “Mong sao ta trở nên 
giàu nhất trong thôn”. Đó là ý nguyện của người Ấy, Người giàu trong thôn nghĩ 
như vầy: “Mong sao ta trở nên giàu. nhất trong ấp”. Đó là ý nguyện của người đó. 
Người giàu trong ấp suy nghĩ như vầy: 'Mong sao ta giàu nhất trong thành”. Đó là 
ý nguyện của người ấy. Người giàu trong thành nghĩ như vầy: “Mong sao ta làm 
được chức tông chánh trong thành". Đó là ý nguyện của người ây. VỊ tông chánh 
trong thành nghĩ như vây: “Mong sao ta làm được quan quôc tướng. Đó là ý 
nguyện của người ấy. Quan quốc tướng suy nghĩ như vây: “Mong sao ta làm được 
vị tiêu vương”. Đó là ý nguyện của người Ấy. Vị tiêu vương suy nghĩ như vầy: 
“Mong sao ta làm được Chuyên luận vương". Đó là ý nguyện của người ấy. VỊ 
Chuyên luân vương suy nghĩ như vây: “Mong sao ta làm được điều mà một thiện 
nam tử[3] có thể làm, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, sống 
không gia đình, xuất gia học đạo để thành tựu phạm hạnh vô thượng, tự tr1, tự giác, 
tự tác chứng, thành tựu và an trụ, biết như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh 
đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. Đó là ý nguyện 
Chuyên luân vương. 


“Bạch Tôn giả A-nan, nếu con có thí xả như thế, có huệ thí như thế, dù cho tất cả 
tài vật đều khô cạn, cũng chỉ làm cho con mãn nguyện thôi, nhụ thế là ý nguyện 
của vị Chuyên luân vương. Bạch Tôn giả A-nan, con có pháp ấy.” 


Tôn giả A-nan khen răng: 
“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu.” 


“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại nữa, bạch Tôn giả A- 
nan, khi con đến chúng viên, nếu trước hết mà gặp một vị Tỳ-kheo nào, con liền 
đảnh lễ. Nếu vị Tỳ-kheo ấy kinh hành, thì con cũng kinh hành. Nếu vị ấy ngồi, con 
cũng ngồi theo một bên, ngồi rồi nghe pháp. Vị Tôn giả ấy thuyết pháp cho con 
nghe; con cũng thuyết pháp cho vị Tôn giả ây nghe. VỊ Tôn giả ây vân sự con, con 
cũng vấn. sự vị Tôn giả ây. VỊ Tôn giả ây trả lời câu hỏi của con, con cũng trả lời vị 
Tôn giả ấy. Con nhớ chưa từng có lần nào con khinh mạn các VỊ An -kheo thượng 
tôn trưởng lão, trung hay hạ. Bạch Tôn giả A-nan, con có pháp ấy.” 


Tôn giả A-nan khen răng: 
“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu.” 


“Bạch Tôn giả A-nan, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại nữa, bạch Tôn 
giả A-nan, khi con ở giữa chúng Tỳ-kheo, hành sự bồ thí, thì có chư Thiên trụ giữa 
hư không bảo con rằng: “Này Trưởng giả, đây là vị A-la-hán, đây là vị Hướng A- 
la-hán, đây là vị A-na-hàm, đây là vị Hướng A-na-hàm, đây là vị Tư-đà-hàm, đây 
là vị Hướng Tư-đà-hàm, đây là vị Tu-đà-hoàn, đây là vị Hướng Tu-đà-hoàn. VỊ 
này tỉnh tân, vị này không tinh tân”. Bạch Tôn giả, khi con cúng thí cho đại chúng 
Tỳ-kheo, con nhớ chưa từng có ý phân biệt. Bạch Tôn giả A-nan, con có pháp ấy.” 


Tôn giả A-nan khen răng: 
“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu.” 


“Bạch Tôn giả A-nan, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại nữa, bạch Tôn 
giả, khi con hành sự bố thí ở trong chúng Tỳ-kheo, có chư Thiên trên hư không bảo 
con rằng: “Này Trưởng giả, có Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, 
Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, và Thánh chúng của Như Lai khéo thú hướng'. 
Bạch Tôn giả, con không do vi trời kia mà có tín, không do vị trời kia mà dục lạc, 
không nghe theo vị kia, nhưng con tự có tịnh trí để biết Đức Như Lai, Vôâ Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, và Thánh chúng của 
Như Lai khéo thú hướng. Bạch Tôn giả, con có pháp ấy.” 


Tôn giả A-nan khen răng: 
“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu.” 


“Bạch Tôn giả A-nan, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại nữa, bạch Tôn 
giả A-nan, con ly dục, ly ác bất HH0 Pháp, v.v.... cho đến, thành tựu và an trụ[1]. 
Bạch Tôn giả A-nan, con có pháp ấy.” 


Tôn giả A-nan khen răng: 

“Này Trưởng giả, nếu ông có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu.” 

Rồi thì, Trưởng giả Úc-già liền thưa với Tôn giả A-nan răng: 

“Tôn giả A-nan, mời ở lại đây thọ thực.” 

Tôn giả A-nan im lặng nhận lời mời của Trưởng giả Úc- già. Sau khi biết Tôn giả 
A-nan đã im lặng nhận lời, Trưởng giả Úc-già liền từ chỗ ngôi đứng dậy, tự mình 
múc nước rửa tay, rồi đem tất cả rất nhiều món ăn cứng và mềm rất mỹ diệu tinh 


khiết, ngon lành, tự tay hâu sớt, để cho Tôn giả ăn được nO đủ. Ăn xong, dọn cất 
đô đạc và dùng nước trôi, lầy một giường nhỏ ngôi riêng đê nghe pháp. 

Tôn giả A-nan thuyết pháp cho Trưởng giả, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan 
hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tieân thuyết pháp cho ông, khuyến giáo, khích 
lệ, làm cho hoan hý rồi, Tôn giả liền từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 


Tôn giả A-nan thuyết pháp như vậy. Trưởng giả Úc-già sau khi nghe Tôn giả A- 
nan thuyêt pháp, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích : 
[1] Không thấy Päli tương đương. Xem cht.1, kinh số 38 trên. 
[2] Có lẽ Pali: Ugsa-gahapi Vesalika, gia chủ Uøøa, người Vesalli. 
J3] Hán: tộc tánh tử #Ê #£ 7: Pali: kulapuHa. 


40. KINH THỦ TRƯỞNG GIÁ (J) [1] 


Tôi nghe như vây: 
Môt thời Phật du hóa tại A-la-bệ Giả-la[2], trong Hòa lâm. 


Bấy giờ Thủ Trưởng giả[3], cùng với năm trăm Đại trưởng giả đi đến chỗ Phật, cúi 
đầu đảnh lễ dưới chân Phật TÔI ngôi sang một bên. Năm trăm Trưởng giả cũng cúi 
đầu đảnh lễ đưới chân Phật rồi ngồi sang một bên. 


Đức Thế Tôn bảo rằng: 


“Này Thủ Trưởng giả, nay ông có một chúng rất đông này, Trưởng giả, ông dùng 
phương pháp gì đề nhiêp hóa đại chúng này?” 


Bấy giờ Thủ Trưởng giả thưa rằng: 


“Bạch Thế Tôn, có bốn sự nhiếp[4], như Đức Thế Tôn đã dạy. Một là huệ thí, hai 
là ái ngôn, ba là dĩ lợi, bốn là đăng lợi[5]. Bạch Thế Tôn, con dùng bốn phương 
pháp ấy để nhiếp hóa đồ chúng này, hoặc là dùng bồ thí, hoặc là dùng ái ngôn, 
hoặc là dùng lợi, hoặc là dùng đăng lợi. 


Đức Thế Tôn khen rằng: 


“Lành thay! Lành thay! Này Thủ Trưởng giả, ông có thể bằng như pháp ấy mà 
nhiếp hóa đại chúng, lại bằng như môn ấy mà nhiếp hóa đại chúng, lại băng như 
nhân duyên mà nhiếp hóa đại chúng[6]. Này Thủ Trưởng giả, nếu trong quá khứ có 
Sa-môn, Phạm chí nào[7], bằng như pháp mà nhiếp hóa đại chúng, tất cả những sự 
nhiếp hóa đây đều hoàn toàn[8] ở trong bốn sự nhiếp này. Này Thủ Trưởng giả, 
nêu trong vị lai có Sa-môn, Phạm chí nào băng như pháp nhiếp hóa đại chúng, tất 
cả những sự nhiếp hóa ấy hoản toàn ở trong bốn sự nhiếp này. Này Thủ Trưởng 
Giả, nêu trong hiện tại có Sa-môn, Phạm chí nào bằng như pháp nhiếp hóa đại 
chúng, tất cả những pháp ấy đều hoàn toàn ở trong bốn sự nhiếp này. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp cho Thủ Trưởng giả, khuyến giáo, khích lệ, làm 
cho hoan hỷ. Sau khi băng vô lượng phương tieân thuyêt pháp cho ông, khuyên 
giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ rôi, Ngài ngôi 1m lặng. 


Bấy giờ, sau khi được Đức Thế Tôn thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm 
cho hoan hỷ rồi, Thủ Trưởng giả liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Phật, 
nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. 


Trở về nhà, khi từ cổng ngoài, nếu có gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho, 
khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hý. Khi đến trong công ngõ giữa, công nhỏ 
trong nhà và đến bên trong nhà, nếu gặp người nào ông đều thuyết pháp cho, 
khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi vào nhà, trải giường, ngôi kiết già, 
tâm câu hữu với từ, biễn mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, 
bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu với từ, không kết, 
không nhuế, không oán, không tránh, rộng lớn bao la vô lượng, khéo tu tập, biến 
mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, với bị và hỷ; tâm câu hữu với 
xả, không kết, không oán, không nhuê, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập 
biến mãn tất cả thế gian thành tựu và an trụ. 


Bấy giờ chư Thiên ở cõi Tam thập tam thiên tập trung tại pháp đường xuýt xoa 
khen ngợi Thủ Trưởng giả. 


“Này chư Hiền, Thủ Trưởng giả có đại thiện lợi, đại công đức. Vì sao thế? Này 
chư Hiền, Thủ Trưởng giả ấy, sau khi được Đức Phật thuyết pháp, khuyên giáo, 
khích lệ, làm cho hoan hỷ rồi, ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Phật, nhiễu 
quanh ba vòng rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng ngoài, nếu có gặp người nào, ông 
đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Khi đến trong công 
ngõ giữa, công nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, nếu gặp người nào ông đều 
thuyết pháp cho, khuyên giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi vào nhà, trải 
giường, ngồi kiết già, tâm câu hữu với từ, biến mãn một phương, thành tựu và an 
trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm câu 
hữu với từ, không kết, không nhuề, không oán, không tránh, rộng lớn bao la vô 
lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, với bị 
và hỷ; tâm câu hữu với xả, không kết, không oán, không nhuế, không tránh, rộng 
lớn bao la, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian thành tựu và an trụ.” 


Bấy giờ, Iỳ-sa-môn Đại thiên vương, sắc tượng nguy nga, ánh sáng rực rỡ, lúc 
đêm gần về sáng, đi đến nhà Thủ Trưởng giả, nói rằng: 


“Này Trưởng giả, ông có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao thế? Hôm nay ở cõi 
Tam thập tam thiên vì Trưởng giả mà tập trung tại pháp đường xuýt xoa khen ngợi: 
“Thủ Trưởng giả Ấy có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao thế? Này chư Hiền, vì 
Thủ Trưởng giả ây, sau khi được Đức Phật thuyết pháp, khuyến giáo, khích lệ, làm 
cho hoan hỷ rồi, ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng 
rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ công ngoải, nếu có gặp người nào, ông đều thuyết pháp 
cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Khi đến trong công ngõ giữa, công 
nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, nếu gặp người nào ông đều thuyết pháp cho, 
khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi vào nhà, trải giường, ngôi kiết già, 


tâm câu hữu với từ, biễn mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, 
bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu với từ, không kết, 
không nhuễ, không oán, không tránh, rộng lớn bao la vô lượng, khéo tu tập, biến 
mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, với bi và hỷ; tâm câu hữu với 
xả, không kết, không oán, không nhuế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập 
biến mãn tất cả thế gian thành tựu và an trụ'.” 


Bấy giờ Thủ Trưởng giả im lặng không nói gì cả; không ngắm, không nhìn Tỳ-sa- 
môn Đại thiên vương. Vì sao thế? Vì tôn trọng định tâm và để thủ họâ định tâm 
của mình. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn ở giữa vô lượng trăm nghìn đại chúng, khen ngợi Thủ 
Trưởng giả: 


“Thủ Trưởng giả có bảy pháp vị tằêng hữu. Sau khi Ta thuyết pháp cho Thủ 
Trưởng giả ấy, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ tôi, ông liên từ chỗ ngồi 
đứng dậy đánh lễ Ta, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng ngoài, 
nÊu CÓ gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho 
hoan hỷ. Khi đến trong công ngõ giữa, công nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, 
nếu gặp người nào ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan 
hỷ. Sau khi vào nhà, trải giường, ngồi kiết già, tâm câu hữu với từ, biến mãn một 
phương, thành tựu vả an trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng hạ, 
biến khắp tất cả, tâm câu hữu với từ, không kết, không nhuế, không oán, không 
tránh, rộng lớn bao la vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và 
an trụ. Cũng vậy, với bi và hỷ; tâm câu hữu với xả, không kết, không oán, không 
nhuế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập biến mãn tất cả thế gian thành tựu 
và an trụ. 


“Hôm nay chư Thiên ở Tam thập tam thiên vì Trưởng già ấy mà tập trung ở pháp 
đường để khen ngợi: “Thủ Trưởng giả có đại thiện lợi, đại công đức. Vì sao thế? 
Này chư Hiền, Thủ Trưởng giả ẤY, sau khi được Đức Phật thuyết pháp, khuyến 
giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ rôi, ông liền từ chỗ ngôi dứng dậy đánh lễ Phật, 
nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng ngoài, nếu có gặp người 
nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Khi đến 
trong công ngõ giữa, công nhỏ rong nhà và đến bên trong nhà, nếu gặp người nảo 
ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi vào nhà, 
trải giường, ngôi kiết già, tâm câu hữu với từ, biến mãn một phương, thành tựu và 
an trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm câu 
hữu với từ, không kết, không nhuế, không oán, không tránh, rộng lớn bao la vô 
lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, với bị 


và hỷ; tâm câu hữu với xả, không kết, không oán, không nhuế, không tránh, rộng 
lớn bao la, khéo tu tập biên mãn tât cả thê gian thành tựu và an trụ”. 


“Hôm nay Tỳ-sa-môn Đại thiên vương, sắc tượng nguy nga, ánh sáng rực rỡ, lúc 
đêm gân về sáng, đi đên nhà Thủ Trưởng giả, nói: 


“— Này Trưởng giả, ông có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao thế? Hôm nay ở 
cối Tam thập tam thiên vì Trưởng giả mà tập trung tại pháp đường xuýt xoa khen 
ngợi: “Thủ Trưởng giả ấy có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao thế? Này chư 
Hiền, vì Thủ Trưởng giả Ấy, sau khi được Đức Phật thuyết pháp, khuyến giáo, 
khích lệ, làm cho hoan hỷ rôi, ông liền từ chỗ ngôi đứng dậy đảnh lễ Phật, nhiễu 
quanh ba vòng rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ công ngoài, nếu có gặp người nào, ông 
đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Khi đến trong công 
ngõ giữa, công nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, nếu gặp người nào ông đều 
thuyết pháp cho, khuyên giáo, khích lệ, làm cho hoan hý. Sau khi vào nhà, trải 
ø1ường, ngôi kiết già, tâm câu hữu với từ, biến mãn một phương, thành tựu và an 
trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm câu 
hữu với từ, không kết, không nhuế, không oán, không tránh, rộng lớn bao la vô 
lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, với bị 
và hỷ; tâm câu hữu với xả, không kết, không oán, không nhuế, không tránh, rộng 
lớn bao la, khéo tu tập biến mãn tất cả thế gian thành tựu và an trụ'.” 


Bấy giờ có một Tỳ-kheo, sau khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, khoác y ôm bát 
đên nhà Thủ Trưởng giả. Thủ Trưởng giả từ xa trông thây Tỳ-kheo, liên từ chô 
ngôi đứng dậy, chặp tay hướng vê thây Tỳ-kheo mà thưa: 


“Kính chào Tôn giả! Tôn giả đã lâu không đến đây. Mời ngồi trên giường nảy.” 


Lúc đó h -kheo liền ngồi trên giường đó. Thủ Trưởng giả đảnh lễ dưới chân Tỳ- 
kheo, rồi ngồi sang một bên. Tỳ-kheo nói: 


“Này Trưởng giả, ông có đại thiện lợi, đại công đức. Vì sao thế? Đức Thế Tôn vì 
ông ở giữa vô lượng trăm ngàn đại chúng mà khen ngợi Thủ Trưởng giả: “Thủ 
Trưởng giả có bảy pháp vị tằêng hữu. Sau khi Ta thuyết pháp cho Thủ Trưởng giả 
ầy, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ rồi, ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh 
lễ Ta, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ công ngoài, nếu có gặp 
người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Khi 
đến trong công ngõ giữa, công nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, nếu gặp người 
nào ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi vào 
nhà, trải giường, ngồi kiết già, tâm câu hữu với từ, biễn mãn một phương, thành 
tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, 


tâm câu hữu với từ, không kết, không nhuế, không oán, không tránh, rộng lớn bao 
la vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, 
với bi và hý; tâm câu hữu với xả, không kết, không oán, không nhué, không tránh, 
rộng lớn bao la, khéo tu tập biến mãn tất cả thế gian thành tựu và an trụ. 


“Hôm nay chư Thiên ở Tam thập tam thiên vì Trưởng già ấy mà tập trung ở pháp 
đường để khen ngợi: “Thủ Trưởng giả có đại thiện lợi, đại công đức. Vì sao thế? 
Này chư Hiền, Thủ Trưởng giả ấy, sau khi được Đức Phật thuyết pháp, khuyến 
giáo, khích lệ, làm cho cho hoan hỷ TÔI, ông liền từ chỗ ngôi đứng dậy đảnh lễ 
Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng ngoài, nếu có gặp 
người nảo, ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Khi 
đến trong công ngõ giữa, công nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, nếu gặp người 
nào ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi vào 
nhà, trải giường, ngồi kiết già, tâm câu hữu với từ, biễn mãn một phương, thành 
tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, 
tâm câu hữu với từ, không kết, không nhuề, không oán, không tránh, rộng lớn bao 
la vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, 
với bi và hỷ; tâm câu hữu với xả, không kết, không oán, không nhuế, không tránh, 
rộng lớn bao la, khéo tu tập biến mãn tất cả thế gian thành tựu và an trụ”. 


“Hôm nay Tỳ-sa-môn Đại thiên vương, sắc tượng nguy nga, ánh sáng rực rỡ, lúc 
đêm gân về sáng, đi đên nhà Thủ Trưởng giả, nói: 


— Này Trưởng giả, ông có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao thế? Hôm nay ở 
cõi Tam thập tam thiên vì Trưởng giả mà tập trung tại pháp đường xuýt xoa khen 
ngợi: “Thủ Trưởng giả ấy có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao thế? Này chư 
Hiền, vì Thủ Trưởng giả Ấy, sau khi được Đức Phật thuyết pháp, khuyến giáo, 
khích lệ, làm cho hoan hỷ rôi, ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Phật, nhiễu 
quanh ba vòng rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng ngoài, nếu có gặp người nào, ông 
đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Khi đến trong công 
ngõ giữa, công nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, nếu gặp người nào ông đều 
thuyết pháp cho, khuyên giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi vào nhà, trải 
ø1ường, ngôi kiết già, tâm câu hữu với từ, biến mãn một phương, thành tựu và an 
trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm câu 
hữu với từ, không kết, không nhuế, không oán, không tránh, rộng lớn bao la vô 
lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, với bị 
và hỷ; tâm câu hữu với xả, không kết, không oán, không nhuế, không tránh, rộng 
lớn bao la, khéo tu tập biên mãn tât cả thê gian thành tựu và an trụ. 


“Bấy giờ Thủ Trưởng giả im lặng không nói gì cả, không ngắm, không nhìn Tỳ-sa- 
môn Đại thiên vương. Vì sao thê? Vì tôn trọng định tâm và đê thủ hộ địng tâm của 
mình.” 


Bấy giờ Thủ Trưởng giả thưa với thầy Tỳ-kheo răng: 

“Bạch Tôn giả lúc bấy giờ không có người bạch y nào chăng?” 
Tỳ-kheo đáp: 

“Không có người bạch y nào.” 

Và hỏi lại: 

“Nếu có người bạch y thì sẽ có sai lầm gì?” 

Trưởng giả đáp: 


“Bạch Tôn giả, hoặc có người không tin lời của Đức Thế Tôn; người ây sẽ ây sẽ 
vĩnh viễn bất nghĩa, bất nhẫn[9], sanh vào chỗ cực ác, thọ vô lượng khô. Nếu kẻ 
nào tin lời Đức Thế Tôn người ấy do việc đó sẽ cung kính lễ bái con. Bạch Tôn 
giả, con cũng không thích được như vậy. Bạch Tôn giả, mời ở lại đây thọ thực.” 


1y-kheo â ây im lặng nhận lời. Sau khi biết Tỳ-kheo đã im lặng nhận lời, Trưởng giả 
Úc- -giả liền từ chỗ ngồi đứng dậy, tự mình múc nước rửa tay, rồi đem tất cả rất 
nhiều món ăn cứng và mềm rất mỹ diệu tinh khiết, ngon lành, tự tay hầu sớt, để 
cho Tyỳ-kheo ăn được no đủ. Ăn xong, dọn cất đồ đạc và dùng nước TÔI, lây một 
giường nhỏ ngồi riêng đề nghe pháp. 


Thầy Tỳ-kheo thuyết pháp cho Trưởng giả, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan 
hỷ. Sau khi băng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho ông, khuyến giáo, khích lệ, 
làm cho hoan hỷ rồi, Tỳ-kheo liên từ. chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Đi đến chỗ Phật, 
cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi sang một bên, rồi đem trình bày đầy đủ lại 
cuộc thảo luận giữa thầy và Thủ Trưởng giả lên Đức Phật. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các thầy Tỳ-kheo rằng: 


“Ta vì cớ ấy mà khen Thủ Trưởng giả có bảy pháp vị tằng hữu. Lại nữa, Thủ 
Trưởng giả có pháp vị tăng hữu thứ tám là Thủ Trưởng giả vô cầu, vô dục. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hÿ phụng hành. 


Chú thích : 
[lI] Tương đương Pali: A. vii. 24 Hatthaka. 
J2]  A-la-bệ Già-la SE. Pali: Alaviyam viharati Aggalave cetiye, 
trụ ở Alavi, trong miễu Aggalava. Agsalava, mọât ngôi miếu tại Alawi, Phật 
thường dừng chán tại đây, và cũng tại đây Phật thiết lập một số điều khoản 
trong giới bôn T)-kheo. Alavi là một thị trần cách Savafthi 30 do-tuân. 


J3] — Thủ Trưởng giả #7. Pali: HaHaka, cũng gọi là Alavaka, con trai 
của vua xứ Alawi. 


[4] Tử sự nhiếp 3#iff, hay Tứ nhiếp pháp /UJifzZ. Pali: CaHäri 
sangahavatthini: dãnam, peyyavajjam, atthacariyä, samanattata. PJ 


[5] Huệ thí, ái ngôn, dĩ lợi, đăng lợi JW #*Zï PLEISfZMI Thường nói là: Bồ 
thi, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Xem giải thích Táp DỊ 9 (DIK. 1536, tr.4026). 
J6] Hán: như pháp, như môn, như nhân duyên ¿“4174/Jố. 1 

[7]  PalH: ve hi keci... bất cứ di... 

[8] Hán: hoặc hữu dự Z/#. ĐŸ 


J9] Hán: bắt nghĩa, bất nhẫn; có lẽ phải hiểu là: không được lợi ích, không 
được an ôn; Pali: na atha, na khema. 


41. KINH THỦ TRƯỞNG GIÁ (ID) [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại A-la-bệ G1ả-la, trong Hòa lâm. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 


“Thủ Trưởng giả có tám pháp vị tằêng hữu. Những gì là tám? Thủ Trưởng giả có 
thiểu dục, có tín, có tàm, có quý, có tỉnh tấn, có niệm, có định, có tuệ. 


“Nói Thủ Trưởng giả có thiểu dục, là do nhân gì? Thủ Trưởng giả tự thân thiểu 
dục, không muôn để cho người khác biết mình có thiểu dục. Có tín, có tàm, có quý, 
có tinh tấn, có niệm, có tuệ Thủ Trưởng giả tự có tuệ, không muốn cho người khác 
biết mình có tuệ. Nói Thủ Trưởng giả có thiểu dục, là nhân đó mà nói. 


“Nói Thủ Trưởng giả có tín, là do nhân gì? Thủ Trưởng giả có lòng tin kiên cố, tin 
tưởng thâm sâu nơi Như Lai, tín căn đã xác lập, hoàn toàn không theo Sa-môn, 
Phạm chí, Ngoại đạo, hoặc Thiên, Ma, Phạm và tất cả những người khác trong thế 
gian. Nói Thủ Trưởng giả có tín, là nhân đó mà nói. 


“Nói Thủ Trưởng giả có tàm, là do nhân gì? Thủ Trưởng giả thường hành xâu hồ, 
điêu gì đáng xâu hô thì biệt xâu hô, xâu hô đôi với pháp ác bât thiện, phiên não ô 
uê đưa đên thọ các ác báo, tạo gôc sanh tử. Nói Thủ Trưởng giả có tàm, là nhân đó 
mà nói. 


“Nói Thủ Trưởng giả có quý, là do nhân gì? Thủ Trưởng giả thường thực hành sự 
hô thẹn, điêu nào đáng thẹn thì biệt thẹn, thẹn các pháp ác bât thiện và phiên não ô 
uê đưa đên thọi các ác báo, tạo gôc sanh tử. Nói Thủ Trưởng giả có quý, là nhân đó 
mà nói. 


“Nói Thủ Trưởng giả có tính tấn, là do nhân gì? Thủ Trưởng giả thường thực hành 
sự tinh tấn, trừ ác và bắt thiện, tu các thiện pháp, có ý tưởng ngôi dậy|2], chuyên 


nhất và kiên cố, tạo gốc rễ thiện, không hề từ bỏ sự tỉnh cần[3]. Nói Thủ Trưởng 
giả có tinh tân, là nhân đó mà nói. 


“Nói Thủ Trưởng giả có niệm, là do nhân gì? Thủ Trưởng giả quán nọâi thân như 
thân, quán nội giác, nội tâm, nội pháp như pháp|4]. Nói Thủ Trưởng giả có niệm, 
là nhân đó mà nói. 


“Nói Thủ Trưởng giả có định, là do nhân gì? Thủ Trưởng giả ly dục, ly ác bắt thiện 
pháp, cho đên chứng đắc đệ Tứ thiên, thành tựu và an trụ. Nói Thủ Trưởng giả có 
định, là nhân đó mà nói. 


“Nói Thủ Trưởng giảù có tuệ, là do nhân gì? Thủ Trưởng giả tu hành trí tuệ, quán 
sát sự hưng thịnh và suy tàn của các pháp; đạt được trí tuệ như vậy, Thánh tuệ 
minh đặt, phân biệt rõ ràng để hoàn toàn thoát khổ. Nói Thủ Trưởng giả có tuệ, là 
nhân đó mà nói. 


“Nói Thủ Trưởng giả có tám pháp vị tằng hữu, là nhân đó mà nói. 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích : 

[I] ` Tương đương Pali: A. Viii23. Hatthaka. Tham chiếu kinh 40 trên. 
[2] — Tu tập quang mỉnh tưởng. 

I3] Hán: bất xả phương tiện ®#£2f. 


[4] Quán bốn niệm xứ: quản thân, quản thọ, quán tâm, quán pháp. Päli: kãye 
kayänupasT viharati, vedanäsu vedandnupassr vihardti, citte cittanupassĩ viharati, 
dhammesu dhammãnupassT viharati, sống quản thân trên thân, sống quán thọ trên 
thọ, sống quán tâm trên tâm, sống quán pháp trên pháp. 
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42. KINH HÀ NGHĨA [I1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 


Bấy giờ vào lúc xế chiều, Tôn giả A-nan từ chỗ độc cư tĩnh tọa[2] đứng dậy, đến 
trước Đức Phật, đánh lê dưới chân rôi ngôi sang một bên, thưa răng: 


“Bạch Thế Tôn, giữ giới có ý nghĩa gì?[3]”. 
Đức Thế Tôn đáp: 


“Này A-nan, giữ giới có ý nghĩa là khiến cho không hối hận[4]. Này A-nan, nếu ai 
giữ giới, người ấy được sự không hối hận”. 


“Bạch Thế Tôn, không hối hận thì có ý nghĩa gì?” 


“Này A-nan, không hối hận thì có ý nghĩa khiến cho được hân hoan[5]. A-nan, nếu 
ai không hôi hận, người ây được sự hân hoan”. 


“Bạch Thế Tôn, hân hoan có ý nghĩa gì?” 


“Này A-nan, hân hoan có ý nghĩa là khiến cho có hý[6]. Này A-nan, nếu ai hân 
hoan, người ây có hỷ”. 


“Bạch Thế Tôn, hỷ có ý nghĩa gì?” 


“Này A-nan, hỷ có ý nghĩa là khiến cho tĩnh chỉ[7]. Này A-nan, nếu ai có hỷ, 
người ây có tĩnh chỉ của thân”. 


“Bạch Thế Tôn, tĩnh chỉ có ý nghĩa gì?” 


“Này A-nan, tĩnh chỉ có ý nghĩa là khiến cho lạc[8]. A-nan, nếu ai tĩnh chỉ người 
ây có cảm thọ lạc. 


“Bạch Thế Tôn, lạc có ý nghĩa gì?” 


“Này A-nan, lạc có nghĩa khiến cho có định[9]. A-nan, nếu ai có lạc người ấy có 


“Bạch Thế Tôn, định có ý nghĩa gì?” 


“Này A-nan, định có bị nghĩa là khiến cho thấy như thật, biết như chơn[ 10]. A-nan, 
nêu ai có định người ây thây như thật, biệt như chơn. 


“Bạch Thế Tôn, thấy như thật, biết như chơn có ý nghĩa gì?” 


“Này A-nan, thấy như thật, biết như chơn CÓ ýT nghĩa là khiến cho yếm Iy[1 1]. Này 
A-nan, thấy như thật, biết như chơn người ấy có sự yếm ly. 


“Bạch Thế Tôn, yếm ly có ý nghĩa gì?” 


“Này A-nan, yếm ly có ý nghĩa là khiến cho vô dục[12]. A-nan, nếu ai yếm ly 
người ây được vô dục. 


“Bạch Thế Tôn, vô dục có ý nghĩa gì?” 


“Này A-nan, vô dục có ý nghĩa là khiến cho giải thoát. Này A-nan, nếu ai vô dục 
thì người ấy được giải thoát hết thảy dâm, nộ, sĩ. 


“Cho nên, này A-nan, nhân trì giới mà được không hôi hận, nhân không hôi hận 
nhân hỷ mà được chỉ, nhân chỉ mà 


mà ke dụ ma TH ki - "" mà được hỷ, 


; mà ä được 


à có giải _ 
nợ, VIỆC cần ¡ làm đã ï làm ` xong, ï Liên còn tái Tnh 


T, : 


“Này A-nan, đó chính là các pháp hỗ trợ lẫn nhau, làm nhân cho nhau. Như vậy, 
giới này đưa đên chô cao tột, tức là đưa từ bờ này đên tận bờ kia{ 13]. 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


Chú thích : 


[lI] ` Tương đương PAH: 4x. l. Kimatthia. 


[2] Hán: yến tọa “ (có bản viết: 4#) 4#. Pali: pafisallana hoặc 
paf{isallana. 


J3]  Pali: kứnatthiya, có ý nghĩa øì, mục đích gì, ích lợi gì? 

[4] Hán: bất hồi ?®##. Pali: avippatisara, không hồi hận. 

[5] Hán: hoan duyệt ÑÝ⁄9. Pali: pamojja, hân hoan, thích thú, vui vẻ. 
[6] Hán: hỷ #Z. Päli: pii, trạng thái hỷ giống như xuất thân. 

[8] Hán: lạc ##. Pali: sukha, an lạc, an ổn khoái lạc. 

[9] Định #. Pali: samadhi. 


[10] Hán: kiến như thật, trì như chân HH #⁄ #J úI ñ[. Pal: 
yathäbhuitannanadassana, tri kiên như thật. 


[11] Hán: yếm JỄ Pali: nibbidä, sự chán ghét, nhàm tờm. 
[12] Hán: vô dục ẤÂW?⁄. Pali: virãga, ly dục, ly tham; không còn tham dục. 


[l3] PahH: ii kho Ananda kusalani silãni anupubbena aggaya parenfT ti, đó 
là các thiện giới lần lượt dẫn đến chỗ cao lột. 


43. KINH BÁT TƯ [1| 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn nói rằng: 
“Này A-nan, người giữ giới không nên nghĩ rằng: “Mong sao tôi không có sự hối 


hận”. Này A-nan, bởi vì pháp tánh vốn vậy[2] ai giữ giới, người ấy được sự không 
hồi hận. 


“Này A-nan, người đã được sự không hối hận, không nên nghĩ răng: “Mong sao tôi 
được hân hoan. Này A-nan, bởi vì pháp tánh vôn như vậy, ai không hôi hận người 
ấy được hân hoan. 


“Này A-nan, người đã được sự hân hoan không nên nghĩ rằng: “Mong sao tôi được 
hỷ°. Này A-nan, bởi vì pháp tánh vốn vậy, ai có hân hoan, người ấy được hỷ. 


“Này A-nan, người đã có hỷ không nên nghĩ rắng: "Mong sao tôi được tĩnh chỉ”. 
Này A-nan, bởi vì pháp tánh vôn như vậy, ai có hỷ, người ây được tĩnh chỉ. 


lạc". 
nh PP bởi v vì Tevet Thiện vôn vậy, aI ¡ đã tố | tĩnh »£rP KT ấy Sự bi cảm Đụ cài lờ, 


“Này A-nan, người đã có lạc không nên nghĩ răng: “Mong sao tôi có định". Này À- 
nan, bởi vì pháp tánh vốn vậy, ai có lạc, người ấy có định. 


“Này A-nan, người đã có định : . rên nghĩ : rằng: “Mong Sao tôi thấy như thật, 
biết như chân". Này A-nan, bởi vì pháp tánh vôn vậy, ai có định, người ây thấy như 
thật, biết như chân. 


như thật, biết như chân không nên nghĩ rằng: 


“Này A-nan, người thấy Mong sao 
1i thấy như bến biệt 


tôi có sự yêm ly. . Này A-nan, bởi vì pháp tánh vốn như vậ 
như chân, người ấy có sự yếm ly. 


“Này A-nan, người đã có sự yếm ly không nên nghĩ rằng: “Mong sao tôi được vô 
dục”. Này A-nan, bởi vì pháp tánh vốn như vậy, ai có sự yếm ly người ấy được vô 
dục. 


“Này A-nan, người đã vô dục không nên nghĩ ằng: “Mong sao tôi đượ 
Này A-nan, bởi vì pháp tánh vốn như vậy, ai đã vô dục người ấy được giải thoát 
hết t ảy dâm, nộ, s1. 


“Này A-nan, đấy là nhân trì giới mà được không hối hận, nhân không hối hận mà 
được hân hoan, nhân hân hoan mà được hỷ, nhân hỷ mà được chỉ, nhân chỉ mà 
được lạc, nhân lạc mà được định. 


“Này A-nan, Đa văn Thánh đệ tử nhân định mà có tri kiến như thật, nhân có tri 
kiến như thật mà có yếm ly, nhân có yếm ly mà được vô dục, nhân vô dục mà được 
giải thoát, nhân giải thoát mà có giải thoát trĩ kiến, biết đúng như thật răng: “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa". 


“Này A-nan, đó chính là các pháp hỗ trợ lẫn nhau, làm nhân cho nhau. Như vậy, 
giới này đưa đên chô cao tột, tức là đưa từ bờ này đên tận bờ kia. 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


Chú thích : 
[1] Tương đương Päli: A.x.2. Cetana, tư, không có nghĩa bất như bản Hán. 


J2] Hán: pháp tự nhiên ¿Z1 #3. Pali: dhammatãä esä, pháp tánh là như 
thế. 


44. KINH NIỆM [1| 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 
“Nếu các Tỳ-kheo nào thường lăng quên, không chánh trí thì làm tổn hại chánh 
niệm, chánh trí. Nêu không chánh niệm, chánh trí thì làm tôn hại các việc gìn 


giữ|2] các căn, gìn giữ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, lạc, định, tri kiến như 
thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu không giải thoát thì làm tôn hại Niết-bàn| 3]. 


“Nếu Tỳ-kheo nào không thường hay lãng quên, có chánh trí thì thường xuyên 
có[4] chánh niệm chánh trí. Nêu có chánh niệm chánh trí thì thường giữ gìn các 
căn, giữ giới, không hôi hận, hân hoan, hy, chỉ, lạc, định, tri kiên như thật, yêm ly, 
vô dục, giải thoát. Nêu đã giải thoát liên chứng đặc Niêt-bàn. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích : 


[lI] ` Tương đương PAH: A. vii. 61. Sati. 


J2] Tham chiêu Pali: Không chánh niệm sẽ mắt tàm quý; mắt tàm quý sẽ 
mắt sự hộ trì các căn; mắt hộ các căn sẽ mát hộ giới... 


[3] Than chiếu Paäli: nibbidavưage  asafti..hatipanisam  hofi 
vimuftiñanadassanam, trong khi không có yêm ly, ly dục, thì có sự tôn hại đổi 
với giải thoát trì kIÊHn. 


J4] Hán: tập ?7. Päali: upanisasammpamno hoii. 


45. KINH TÀM QUÝ (J) [1] 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 


“Nếu có Tỳ-kheo nảo không tàm không quý thì làm tốn hại ái và kinh[2]. Nếu 
không có ái và kỉnh thì làm tồn hại tín. Nếu không có tín thì làm tôn hại chánh tư 
duy. Nếu không có chánh tư duy thì làm tôn hại chánh niệm chánh trí. Nếu không 
có chánh niệm chánh trí thì làm tốn hại gìn giữ các căn, giữ giới, không hối hận, 
hân hoan, hý, tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiễn như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu 
không giải thoát thì làm tốn hại Niết-bàn. 


“Nếu Tỳ-kheo nào biết hồ thẹn thì có ái và kinh. Nếu có ái và kỉnh thì thường có 
tín. Nếu có tín thì thường có chánh tư duy. Nếu có chánh tư duy thì thường có 
chánh niệm chánh trí. Nếu có chánh niệm chánh trí thì thường giữ các căn, giữ 
giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô 
dục, giải thoát. Nếu giải thoát thì liền được Niết-bàn. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
Chú thích : 


[I]_ Tương đương Päli: A. Vii. Hiri. Tham chiếu kinh số 44 trên. 
[2] Hán: ái cung kính Tham chiêu Pali: hiroffappeasdti.. hafipanisam 
indriyasarnvaro, trong khi không có tàm và quý, sự thủ hộ các căn bị tôn hại. 


46. KINH TÀM QUÝ (U) [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lê Tử bảo các Tỳ-kheo răng: 


“Này các Hiền giả, nếu Tỳ-kheo nào không tàm không quý thì làm tổn hại ái và 
kỉnh. Nếu không có tín thì làm tổn hại chánh tư duy. Nếu không có chánh tư duy 
thì làm tổn hại chánh niệm, chánh trí. Nếu không có chánh niệm, chánh trí thì làm 
tồn hại gìn giữ các căn, giữ giới, không hối hận, hân hoan, hy, tĩnh chỉ, lạc, định, 
tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nêu không giải thoát thì làm tôn hại 
Niêt-bàn. 


“Này chư Hiền, cũng như cây nào mà lớp vỏ ngoài tốn hại thì lớp vỏ trong cũng 
hư. Vỏ trong hư, nên thân, lõi, nhánh, cành, hoa, lá chắc chăn thảy đêu tàn rụi. 


“Chư Hiền nên biết, Tỳ-kheo cũng như vậy. Nếu không tàm không quý thì làm tổn 
hại ái và kinh. Nếu không ái và kính thì làm tốn hại tín. Nếu không có tín thì làm 
tốn hại chánh tư duy. Nếu không có chánh tư duy thì làm tôn hại chánh niệm, 
chánh trí. Nếu không có chánh niệm, chánh trí thì làm tốn hại gìn giữ các căn, giữ 
giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô 
dục, giải thoát. Nếu không giải thoát thì làm tổn hại Niết-bàn. 


“Này chư Hiền, Tỳ-kheo biết tàm biết quý thì thường có ái và kinh. Nếu có ái và 
kỉnh thì thường có tín. Nếu có tín thì thường có chánh tư duy. Nếu có chánh tư duy 
thì có chánh niệm, chánh trí. Nếu có chánh niệm, chánh trí thì thường gìn giữ các 
căn, giữ giới, không hối hận, hân hoan, hý, tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, 
yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu đã giải thoát liền được Niết-bàn. 


“Này chư Hiền, giống như cây nảo mà vỏ ngoài không bị hư tốn thì vỏ trong không 
bị hư hại. Vỏ trong không hư, nên thân, lõi, cành, nhánh, hoa, lá chắc chăn thảy 
đêu thành tựu. 


“Chư Hiền nên biết, Tỳ-kheo cũng như vậy. Nên biết tàm biết quý thì thường có ái 
và kỉnh. Nếu có ái kinh thì thường có tín. Nếu có tín thì thường có chánh tư duy. 
Nếu có chánh tư duy thì thường có chánh niệm, chánh trí. Nếu có chánh niệm, 
chánh trí thì thường giữ các căn, giữ giới, không hối hận, hân hoan, hý, tĩnh chỉ, 


lạc, định, tri kiến như thật, yêm ly, vô dục, giải thoát. Nếu đã giải thoát liền đắc 
Niết-bàn. 


Tôn giả Xá-lê Tử thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Tôn giả Xá-lê Tử 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích : 

[1] Tham chiếu kinh 45 trên. 

47. KINH GIỚI (J) [1| 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Nếu Tỳ-kheo nảo phạm giới thì làm tôn hại gìn giữ các căn. Giữ giới thì không 
hôi hận, hân hoan, hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, trì kiên như thật, yêm ly, vô dục, giải 
thoát. Nêu không giải thoát thì làm tôn hại Niêt-bàn. 
“Nếu Tỳ-kheo nào giữ giới thì thường không có sự hối hận, hân hoan, hỷ, tĩnh chỉ, 
lạc, định, tri kiên như thật, yêm ly, vô dục, giải thoát. Nêu đã giải thoát thì liên đặc 
Niêt-bàn. 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hảnh. 
Chú thích : 


[1] Tương đương Päli: A.x.3 Sila. Tham chiếu kinh 44 và các kinh tiếp 
theo trên. 


48. KINH GIỚI (ID [1| 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lê Tử nói với các Tỳ-kheo rằng: 


“Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo nào phạm giới thì làm tốn hại gìn giữ các căn. Giữ 
giới thì không hối hận, hân hoan, hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, 
vô dục, giải thoát. Nếu không giải thoát thì làm tổn hại Niết-bàn. 


“Này chư Hiên, giống như cây nào mà rễ bị tốn hại thì thân, lõi, nhánh, cành, hoa, 
lá không thê thảnh được. Chư Hiền nên biết, Tỳ-kheo cũng lại như vậy. Nếu ai 
phạm giới thì làm tốn hại gìn giữ các căn, giữ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, 
tĩnh chỉ, lạc, định, trị kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu không giải 
thoát thì làm tốn hại Niết-bàn. 


“Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo nào giữ giới thì thường không có sự hối hận, hân 
hoan, hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiên như thật, yêm ly, vô dục, giải thoát. Nêu đã 
giải thoát thì liên đăc Niêt-bàn. 


“Này chư Hiền, giỗng như cây nào mà rễ không hư thì thân, lõi, nhánh, cành, hoa, 
lá đều thành tựu. Chư Hiền nên biết, Tỳ-kheo cũng như vậy. Nếu ai giữ giới thì 
thường không hối hận, hân hoan, hý, tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, 
vô dục, giải thoát. Nếu đã giải thoát thì liền đắc Niết-bàn. 


Tôn giả Xá-lê Tử thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Tôn giả Xá-lê Tử 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích : 
[1] Tương đương Päli: A. x. 4 Upanisä; tham chiếu, A. x. 5 Ânanda. 


49. KINH CUNG KÍNH (J) [1] 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Tỳ-kheo nên thực hành hạnh cung kính và khéo quán sát, kính trọng các bậc phạm 
hạnh. Nếu Tỳ-kheo nào không thực hành hạnh cung kính, không khéo quán sát[2], 
không kính trọng|3] các bậc phạm hạnh, mà pháp oai nghi|4] đầy đủ, điều đó 
không thê xảy ra. Pháp oai nghi không đầy đủ mà học pháp đầy đủ, điều đó không 
thể xảy ra. Học pháp không đầy đủ mà giới thân đây. đủ, điều đó không thê xảy ra. 
Giới thân không đầy đủ mà định thân đây đủ[5], điều đó không thể xảy ra. Định 
thân không đây đủ mà tuệ thân đầy đủ, điều đó không thể xảy ra. Tuệ thân không 
đây đủ mà giải thoát thân đây đủ, điều đó không thê xảy ra. Giải thoát thân không 
đây đủ mà giải thoát tri kiến thân đây. đủ, điều đó không thê xảy ra. Giải thoát tri 
kiến thân không đầy đủ mà Niết-bàn đầy đủ, điều đó không thể xảy ra. 


“Nếu Tỳ-kheo nào thực hành hạnh cung kính và khéo quán sát, kính trọng các bậc 
phạm hạnh nên pháp oai nghĩ đầy đủ, điều đó chắc chăn xảy ra. Pháp oai nghi đầy 
đủ nên học pháp đây đủ, điều đó chắc chăn xảy ra. Học pháp đầy đủ nên giới thân 
đầy đủ, điều đó chắc chắn xảy ra. Giới thân đây đủ nên định thân đầy đủ, điều đó 
chắc ghiín xảy ra. Định thân đầy đủ nên tuệ thân đầy đủ, điều đó chắc Mi: xảy Ta. 
Tuệ thân đầy đủ nên giải thoát thân đầy đủ, điều đó chắc chắn xảy ra. Giải thoát 
thân đầy đủ nên giải thoát tri kiến thân đầy đủ, điều đó chắc chắn xảy ra. Giải thoát 
tri kiến thân đầy đủ nên Niết-bàn đầy đủ, điều đó chắc chăn xảy ra”. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hảnh. 


Chú thích : 


[l] ` Tương đương Pali: A. V. 21-22 Agarava (không cung kính). 

J2] — Hán: bất thiện quán. Päli: appatissa, không thuận tùng, không phục 
tùng, hay gây gồ. ®?# 

I3] Hán: bất kính trọng. Päli: asabhägavuttika, không có lễ nghỉ, vô lễ #` 
Øý iữ 

[4] Hán: oai nghỉ pháp /#ÈfŸ  ?Z. Pali: ãbhisamacarikam dhammam, 
hành nghỉ lễ tiễt. 

J5] — Bản Pal: silãn aparipirefva sammadifthi paripuressafl, các giới 
không viên mãn mà chánh kiến viên mãn. 


50. KINH CUNG KÍNH (II) [1] 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 


'“Tỳ-kheo nên thực hành hạnh cung kính và khéo quán sát, kính trọng các bậc phạm 
hạnh. 


“Nếu Tỳ-kheo nào không thực hành hạnh cung kính, không khéo quán sát, không 
kính trọng các bậc phạm hạnh mà pháp oai nghĩ đầy đủ, điều đó không thể xảy ra. 
Pháp oai nghi không đầy đủ mà học pháp đầy đủ, điều đó không thê xảy ra. Học 
pháp không đây đủ mà giữ gìn các căn, giữ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, tĩnh 
chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yêm ly, vô dục, giải thoát đầy đủ, điều đó không thê 
xảy ra. Giải thoát không đầy đủ mà Niết-bàn đầy đủ, điều đó không thể xảy ra. 


“Nếu Tỳ-kheo nào thực hành hạnh cung kính và khéo quán sát, kính trọng các bậc 
phạm hạnh nên pháp oai nghi đầy đủ, điều đó chắc chăn xảy ra. Pháp oai nghi đầy 
đủ nên học pháp đầy đủ, điều đó chắc chắc xảy ra. Học pháp đầy đủ nên giữ gìn 
các căn, g1ữ giới, không hối hận, hân hoan, hý, tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, 
yếm ly, vô dục, giải thoát đầy đủ nên Niết-bàn đầy đủ, điều đó chắc chắn xảy ra. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
Chú thích : 
[1] Tham chiếu kinh số 49 trên. 
51. KINH BỎN TẾ [1| 
Tôi nghe như vầy 


Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. Bấy 
giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 


“Không thể biết biên tế[2] cùng cực của hữu ái[3]. Trước vốn không có hữu ái, 
nhưng nay sanh ra hữu ái, do đó mới có thê biệt được nhân của hữu á1[4]. 


“Hữu ái có tập[S] chứ không phải không tập. Tập của hữu ái là gì? Vô minh là tập. 


“Vô minh cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của vô minh là gì? Năm 
triền cái| 6] là tập. 


“Năm triển cái cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của năm triền cái là gì? 
Ba ác hành là tập. 


“Ba ác hành cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của ba ác hành là gì? 
Không thủ hộ các căn là tập. 


thủ hộ các căn cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của không thủ 


chánh trí là tập. 


“Không chánh niệm chánh trí cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của 
không chánh niệm chánh trí là gì? Không chánh tư duy[7] là tập. 


“Không chánh tư duy cũng có th chứ không phải không tập. Tập của không chánh 
tư duy là gì? Không có tín là tập 


“Không có tín cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của không có tín là gì? 
Nghe pháp ác[8] là tập. 


^ 


ữ không phải k† 


ông tập. Tập của nghe điều ác là gì? 


Hiúc: rồi liền có hs sự "gyyện pháp á ác. _Có rP sự Iarie Em" ác rồi, Ì liền có đủ sự s5 
lòng bất tín. Có đủ sự sanh lòng át tín rồi, liền không chánh tư duy. Có đủ sự 
không chánh tư duy rồ : liên có đủ sự không chánh niệm chánh trí. Có đủ sự không 
chánh niệm chánh trí rồi, liền có đủ sự không thủ hộ các căn. Có đủ sự không thủ 
hộ các căn TÔI, liền có đủ ba ác hành. Đủ ba ác hành rồi, liên có đủ năm triên cái. 
Đủ năm triển cái rồi, liền có đủ vô minh. Có đủ vô minh rồi, liền đầy đủ hữu ái. 


“Như vậy, hữu ái này lần lượt được tựu thành trọn vẹn. 
My: z 


“Minh giải thoát[II] cũng có tập, chứ không phải không tập. Tập của minh giải 
thoát là gì? Bảy giác chi là tập. Bảy giác chi cũng có tập chứ không phải không tập. 


Tập của bảy giác chỉ là gì? Bốn niệm xứ là tập. Bốn niệm xứ có tập chứ không 
phải không tập. Tập của bốn niệm xứ là g gì? Ba diệu hành là tập. Ba ảnh cũng 
có tập chứ không phải không tập. Tập của ba diệu hành là gì? Thủ hộ các căn là 
tập. Thủ hộ các căn cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của sự thủ hộ các 
căn là gì? Chánh niệm chánh trí là tập. 


Chánh niệm chánh trí cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của chánh niệm 
chánh trí là gì? Chánh tư duy là tập. Chánh tư duy ø có tập chứ không phải 
không tập. Tập của chánh tư duy là gì? Tín là tập. Tín cũng có tập chứ không phải 
không tập. Tập của tín là gì? Nghe pháp thiện 12] là tập. Nghe pháp thiện cũng có 
tập chứ không phải không tập. Tập của nghe pháp thiện là gì? Gân gũi thiện tri 
thức là tập. Gần gũi thiện tri thức cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của 


sự gần gũi thiện tri thức là gì? Người thiện[13] là tập. 


“Đó là, có đủ người thiện liền có đủ sự gần gũi thiện tri thức. Đủ sự gần gũi thiện 
tri thức liên có đủ sự nghe điêu thiện. Có đủ sự nghe điều thiện liền có đủ tín. Có 
đủ tn j, GÌ C hánh tư cội Lần liền e có ở đủ SHANH3 niệm tương 


— giác bghi Có đủ | th kệ ghỉ liền n đhy đủ ảnh: giải i thoát. 
Như vậy, minh giải thoát này lần lượt được thành tựu toàn vẹn”. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chí thích : 


=: : _. T _ chiếu Pali A.x. 61- 62 “hăng, Đối chiếu biệt dịch Ảo, M Phật 


[2] Hán: bổn tỡ. ⁄- #8 * Pali: purimlã ï lo, biên tê tôi SƠ, . giới hạn thối à gian 
VỀ frưỚc. 

I3] Hán: hữu ái # #' Pali: bhava-tanhã: kha 
vọng sinh tổn. 

[4] Hán: tiện đắc khả tri sở nhân hữu ái. Päli: atha ca pana paññayati 


khát hiện hữu hay khát 


†dappaccayä bhavatanha : 
[ hÍ J VN 4 chữ Hán: tt: ðï theo XnẺ b2 Lưệu (hp / . nón, viên 910A 2 


và thực. Như vậy, phải có hai từ Sanskrit hay PaAHI khác nhau. Hiện chưa suy 
ra được. No.36 và 37 dịch là hữu bản 77 2®, hay tùng trí hữu bản ƒ£ # 7 ® 


J6] Hán: ngũ cái 71 ñ. Pali: pañca nivarana. 

[7] Hán: bất chánh tư duy 2 IE BH Ÿ#. Päli: ayoniso manasikäram, không 
như lý tác ý, tw duy không phương pháp. 

J8] Hán: ác pháp ãã 32: Pali: asaddhamma, pháp không vi diệu, không 
chân chánh. 

[9] Hán: ác tri thức zã JJ ñã%, xem chỉ. dưới. 

[10] Bản Hán đề cập ác thiện tri thức và dc nhân. Bản PalHi chỉ để cập 
asappurisa, không phải thiện nhán. 

[II] Minh giải thoát ĐJ Ÿf Ù. Pali: vijjä-vimuHi. 

[12] Pali: saddhamma, diệu pháp, chảnh pháp. 

[13] Hán: thiện nhân ®#Ê Á. Päli: sappurisa, người lỗi lạc, siêu việt; chân 
nhân, thượng nhân, thiện sĩ. 


52. KINH THỰỤC () [1| 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các T-kheo răng: 


“Không thể biết biên tế[2] cùng cực của hữu ái. Trước vốn không có hữu ái, nhưng 
nay sanh ra hữu ái, do đó mới có thê biệt được nhân của hữu ái. 

“Hữu ái có thức ăn[3] chứ không phải không thức ăn. Thức ăn của hữu ái là gì? Vô 
minh là thức ăn. 

“Vô minh cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. Thức ăn của vô minh là 
gì? Năm triên cái[4] là thức ăn. 

“Năm triền cái cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. Thức ăn của năm 
triên cái là gì? Ba ác hành là thức ăn. 

“Ba ác hành cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. Thức ăn của ba ác 
hành là gì? Không thủ hộ các căn là thức ăn. 


“Không thủ hộ các căn cũng có thức ăn chứ không phải không th 
Không chánh niệm chánh trí là thức ä ăn. 


của không thủ hộ các căn là gì? K 


“Không có tín cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. Thức ăn của không 
có tín là gì? Nghe pháp ác là thức ăn. 


“Nghe pháp ác cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. Thức ăn của nghe 
pháp ác là gì? Gần gũi ác tri thức là thức ăn. 


“Gần gũi ác tri thức cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. Thức ăn của 
gân gũi ác tri thức là gì? Người ác là thức ăn. 


Đủ n ' nắm kiyiÊn Q gái rồi, Ì liền có vn vô De trú Có đủ. . VÔ 'keinh si, v„ ¡đấy Ó đủ hữu ăI 


“Như vậy, hữu ái này lần lượt được tựu thành trọn vẹn. 


“Biển cả cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của biển cả là 
gì? Sông lớn là thức ăn. 


“Sông lớn cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của sông lớn 
là gì? Sông nhỏ là thức ăn. 


= 


b> nhỏ cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của sông 


“Sôi 
nhỏ là gì? Lạch lớn[5] là thức ăn. 


“Lạch lớn cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của lạch lớn 
“Lạch lớn cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của lạch lớn 
là gì? Lạch nhỏ là thức ăn. 


'Lạoh nhỏ cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của lạch 
nhỏ là gì? Suối, chằm : trong các sườn núi là thức ăn. 


“Suối, chằm trong các sườn núi cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của suôi, chăm trong các sườn núi là gì? Mưa là thức ăn. 


chãr Phithi' ẠC 
thì kết” nón nh đội Lạch lớn trần 0 ( 


“Vô minh. 
gì? Năm triển c cái là thức š ăn. 


“Năm triển cái cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. Thức ăn của năm 
triên cái là gì? Ba ác hành là thức ăn. 


hành là gì? K 


cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. Thức ăn của ba ác 
hông thủ hộ các căn là thức ăn. 


“Không thủ hộ các căn cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. Thức ăn 
của không thủ hộ các căn là gì? Không chánh niệm chánh trí là thức ăn. 


“Không chánh niệm chánh trí cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. 
Thức ăn của không chánh niệm chánh trí là gì? Không chánh tư duy là thức ăn. 


“Không chánh tư duy cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. Thức ăn của 
không chánh tư duy là gì? Không có tín là thức ăn. 


“Không có tín cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. Thức ăn của không 
có tín là gì? Nghe pháp ác là thức ăn. 


“Nghe pháp ác cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. Thức ăn của nghe 
pháp ác là gì? Gân gũi ác tri thức là thức ăn. 


“Gần gũi ác tri thức cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. Thức ăn của 
gần gũi ác tri thức là gì? Người ác là thức ăn. 


“Như thế, có 
thức rồi l Sự I rủ Ñ r neh ền cé 
lòng bất tín. -Có đủ SẺ? - họ bá tín r TỒi, li hôn chánh tư 
02g vi Ï 


hộ các căn Tôi KG có đủ sa ắc b Tan, Đủ Nợ: ác wYNi TÔI, liền có đủ r ng triền cái. 
Đủ năm triền cái ÔI, liền có đủ vô minh. Có đủ vô minh rỒi, liền. đây đủ hữu ái. 


“Như vậy, hữu ái này lần lượt được tựu thành trọn vẹn. 


“Minh giải thoát cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của 
minh giải thoát là gì? Bảy giác chi là thức ăn. 


“Bảy giác chi cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ä ăn. Thức ăn của bảy 
giác ch là gì? Bốn niệm xứ là thức ăn. 


“Ba diệu hạnh cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của ba 
diệu hạnh là gì? Thủ hộ các căn là thức ăn. 


“Thủ hộ các căn cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của 
gìn giữ các căn là gì? Chánh niệm chánh trí là thức ăn. 


r x 


“Chánh niệm chánh trí cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn 
của chánh niệm chánh trí là gì? Chánh tư duy là thức ăn. 


“Chánh tư duy cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của 
chánh tư duy là gì? Tín là thức ăn. 


“Tín cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của tín là gì? 
Nghe điêu thiện là thức ăn. 


“Nghe điều thiện cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của 
nghe điều thiện là gì? Gần gũi thiện tri thức là thức ăn. 


lên tri thức cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn 
hiện tri thức là gì? Người thiện là thức ăn. 


của gân gí 


“Đó là, có đủ người thiện liền có đủ sự gần gũi thiện 
t ri ị ức — có bu: sự `. điêu AỆ2HoA Có đủ h H cản 


'hU thức. Đủ sự sản .. hự 


đị H8 a điệu hàn! - Có đủ b ác đhn hành liền c có đủ )hến: niệm XỨ. k PO đủ X3 
ên có đủ bảy giác chi. Có đủ bảy giác chỉ l liền _ đủ minh giải thoát. 
Như vậy, mình giải thoát này lần lượt được thành tựu toàn vẹn” 


“Biên cả cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của biên cả là 
gì? Sông lớn là thức ăn. 


“Sông lớn cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của sông lớn 
là gì? Sông nhỏ là thức ăn. 


ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của sông 


nhời là gì? Lạch lớn là thức ăn. 


“Lạch lớn cũng 
là gì? Lạch nhỏ là tì 


ăn chứ không phải không có thức ăn. Thú 
ức ăn. 


ăn của lạch lớn 


hức ăn của lạch 


“Lạch nhỏ cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. T 


“Có lúc mưa lớn. Mưa lớn rồi thì su ói 
đấm ".. các sườn núi tràn đà Kí 


Cũng giải thoát cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức š ăn của mình giải thoát là gì? Bảy giác chi là thức ăn. 


“Bảy giác chi cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của bảy 
giác chỉ là gì? Bốn niệm xứ là thức ăn. 


“Bốn niệm xứ cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của bốn 
niệm xứ là gì? Ba diệu hạnh là thức ăn. 


“Ba diệu hạnh cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của ba 
diệu hạnh là gì? Thủ hộ các căn là thức ăn. 


“Thủ hộ các căn cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của 
gìn giữ các căn là gì? Chánh niệm chánh trí là thức ăn. 


“Chánh niệm chánh trí cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn 
của chánh niệm chánh trí là gì? Chánh tư duy là thức ăn. 


.® Ảnh tư duy cũng có thứ ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của 


“Tín cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của tín là gì? 
Nghe điều thiện là thức ăn. 


“Nghe điều thiện cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của 
nghe điêu thiện là gì? Gân gũi thiện tri thức là thức ăn. 
“Gần gũi thiện tri thức cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn 
của gân gũi thiện tri thức là gì? Người thiện là thức ăn. 


“Đó là, có đủ người thiện liền có đủ sự gần gũi thiện tri hức. Đủ sự gần gũi thiện 
tri thức liền có đủ sự nghe điều thiện. Có đủ sự nghe điều thiện liền có đủ tín. Có 
đủ tín liền có đủ chánh tư duy. Có đủ chánh tư duy liền có đủ chánh niệm chánh 
trí. Có đủ chánh niệm chánh trí mới có đủ sự thủ hộ các căn. Có đủ sự thủ hộ các 
căn liền có đủ ba diệu hành. Có đủ ba diệu hành liền có đủ bốn niệm xứ. Có đủ bốn 
niệm xứ liền có đủ bảy giác chi. Có đủ bảy giác chỉ liền đầy đủ minh giải thoát. 
Như vậy, minh giải thoát này lần lượt được thành tựu toàn vẹn”. Phật thuyết như 
vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành 


Chú thích : 


[I] Tham chiếu Päli: A.x. 61-62 Ähãra. Tham chiếu thêm kinh số 51 trên. 


là tập Tàn key tập #Ÿ/tei nhì khún này nói Hà ở ực lu) Đi 3 nh 


I3] Hán: hữu ái giả tắc hữu thục #78. Pali: bhavatanham pãham, 
bhikkhave, sahãram vadami, “Ta nói, này các Tỳ-kheo, hữu ái có thu 


Kinh số 51: tập, chỉ cho nguyên nhân tập khởi. Bản Päli: ãhãra (thức ăn) 
đồng nghĩa paccäya (duyên). Z 


J4] Xem cht.6 kinh 5T. 
[5] Hán: đại xuyên /!J Pali: mahäsobbha, hô lớn. © 
53. KINH THỰC (II) [1| 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. Bấy 
giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 


“Không thê biệt biên tê cùng cực của hữu ái. Trước vôn không có hữu ái, nhưng 
nay sanh ra hữu ái, do đó mới có thê biêt được nhân của hữu ái. 

“Hữu ái có thức ăn chứ không phải không thức ăn. Thức ăn của hữu ái là gì? Vô 
minh là thức ăn. 

“Vô minh cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. Thức ăn của vô minh là 
gì? Năm triên cái là thức ăn. 

“Năm triên cái cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. Thức ăn của năm 
triên cái là gì? Ba ác hành là thức ăn. 

“Ba ác hành cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. Thức ăn của ba ác 


hành là gì? Không thủ hộ các căn là thức ăn. 


“Không thủ hộ các căn cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. Thức ăn 
của không thủ hộ các căn là gì? Không chánh niệm chánh trí là thức ăn. 


“Không chánh niệm chánh trí cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. 
Thức ăn của không chánh niệm chánh trí là gì? Không chánh tư duy là thức ăn. 


“Không chánh tư duy cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. Thức ăn của 
không chánh tư duy là gì? Không có tín là thức ăn. 


“Không có tín cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. Thức ăn của không 
có tín là gì? Nghe pháp ác là thức ăn. 


“Nghe pháp ác cũng có thức ăn chứ không phải không th 


: ức ăn. Thức ăn của nghe 
pháp ác là gì? Gân gũi ác tri thức là thức ăn. 


La I 


“Gần gũi ác tri thức cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. Thức ăn của 
gần gũi ác tri thức là gì? Người ác là thức ăn. 


“Như thế, có đủ người ác liền có đủ sự gần gũi ác tri thức. Có đủ sự gần gũi ác tri 
thức rồi liền có đủ sự nghe pháp ác. Có đủ sự nghe pháp ác rồi, liền có đủ sự sanh 
lòng bất tín. Có đủ sự sanh lòng bất tín rồi, liên không chánh tư duy. Có đủ sự 
không chánh tư duy tôi, liền có đủ sự không chánh niệm chánh trí. Có đủ sự không 
vụisêu niệm tRVP) trí Tôi, „ liên e CÓ _. sự lệch À — me iệt các 3 SH) " sự leg họ thủ 


“Như vậy, hữu ái này lần lượt được tựu thành trọn vẹn. 


~ 


“Biển cả cũ 
gì? Mưa là thức ăn. 


ũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của biển cả là 


thì lạch lớn tràn đầy. Lạch lớn - đầy thì sông lây tÌ 
SÔT Sông lớn tràn đây thì biển cả ä trà n n.. Như vậy, ¿ biện ° cả kì lần 


ông lớn tràn đây. 
hôi tràn đầy trọn vẹn. 


Ki giống ' ma vậy, có đủ người ác liền có đủ sự gần gũi ác trị thức. Âu: Lê sự 


hữu áo 


“Như vậy, hữu ái này lần lượt được tựu thành trọn vẹn. 


“Minh giải thoát cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của 
minh giải thoát là gì? Bảy giác chi là thức ăn. 


“Bảy giác chỉ cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của bảy 
giác chỉ là gì? Bốn niệm xứ là thức ăn. 


“Bốn niệm xứ cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của bốn 
niệm xứ là gì? Ba diệu hạnh là thức ăn. 


“Ba diệu hạnh cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của ba 
diệu hạnh là gì? Thủ hộ các căn là thức ăn. 


“Thủ hộ các căn cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của 
gìn giữ các căn là gì? Chánh niệm chánh trí là thức ăn. 


“Chánh niệm chánh trí cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
của chánh niệm chánh trí là gì? Chánh tư duy là thức ăn. 


“Chánh tư duy cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của 
chánh tư duy là gì? Tín là thức ăn. 


“Tín cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của tín là gì? 
Nghe điêu thiện là thức ăn. 


“Nghe điều u thiện cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của 
nghe điều thiện là gì? Gần gũi thiện tri thức là thức ăn. 


ũi thiện trí thức cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn 
của gần gũi | ¡ thiện tri thức là gì? Người thiện là thức ăn. 


“Biển cả cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của biển cả là 
gì? Mưa là thức ăn. 


“Có lúc mưa lớn. Mưa lớn rồi thì suối, chằm trong các sườn núi tràn đầy Suối, 
trong các sườn núi tràn đầy rồi thì lạch nhỏ tràn đầy. Lạch nhỏ tràn. 
thì lạch lớn tràn đây. Lạch lớn tràn đây thì sông nhỏ tràn đây. Sông nhỏ tràn đ 

ng lớn tràn đầy. Sông lớn tràn đầy thì biển cả tràn đây. Như vậy, biển cả kia lần 
hồi tràn đầy trọn vẹn. 


` 


= bi ở giống bài Ai có gu PS tiện — có thà sự gần gũi thiện tri thức 
gân ‡ ⁄ x 


thủ "_ các căn n liền, có - ba nh hiện chú nh. Có đủ bạ SSINI hành lên, có đủ b Ar ng kế ng* xứ. 


Có đủ bôn niệm xứ liền có đủ bảy giác chi. Có đủ bảy giác chỉ liền đầy đủ minh 
giải thoát. Như vậy, minh giải thoát này lân lượt được thành tựu toàn vẹn”. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hÿ phụng hảnh. 
Chú thích : 
[1] Tham chiếu kinh 52 trên. 
54. KINH TẠN TRÍ [1| 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Câu-lâu-sấu[2], trú trong Kiếm-ma-sắt-đàm[3], 
đô âp của Câu-lâu. 


Bây giờ, Đức Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo răng: 
“Có tri, có kiên, mới có chứng đặc lậu tận, chứ không phải không tri, không kiên. 


“Thế nào là có tri, có kiến mới chứng đắc lậu tận? Tri kiến như thật về sự Khổ liền 
chứng đắc lậu tận. Tri kiến như thật về Khổ tập, tri kiến như thật về Khổ diệt và tri 
kiến như thật về Khô diệt đạo liền chứng đắc lậu tận. 


“Tận trí có tập[4] chứ không phải không tập. Tập của tận trí là gì? Giải thoát là tập. 


“Giải thoát cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của giải thoát là gì? Vô dục 
là nhân. 

“Vô dục cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của vô dục là gì? Yếm ly là 
tập. 


“Yếm ly cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của yếm ly là gì? Thấy như 
thật, biệt như chơn. 


“Thấy như thật, biết như chơn cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của thây 
như thật, biệt như chơn là gì? Định là tập. 


“Định cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của định là gì? Lạc là tập. 
“Lạc cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của lạc là gì? Chỉ là tập. 
“Chỉ cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của chỉ là gì? Hỷ là tập. 


“Hỷ cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của hỷ là gì? Hân hoan là tập. 


“Hân hoan cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của hân hoan là gì? Không 


hồi hận là tập. 


“Không hối hận cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của không hối hận là 
gì? Thủ hộ giới là tập. 


“Thủ hộ giới cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của thủ hộ giới là gì? Thủ 
hộ các căn là tập. 


“Thủ hộ các căn cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của thủ hộ các căn là 
gì? Chánh niệm chánh trí là tập. 


“Chánh niệm chánh trí cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của chánh niệm 
chánh trí là gì? Chánh tư duy là tập. 


“Chánh tư duy cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của chánh tư duy là gì? 
Tín là tập. 


“Tín cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của tín là gì? Quán pháp nhẫn là 
tập. 


“Quán pháp nhẫn cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của quán pháp nhẫn 
là gì? Tụng đọc pháp là tập. 


“Tụng đọc pháp cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của tụng đọc pháp là 


gì? Thọ trì pháp là tập. 


“Thọ trì pháp cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của thọ trì pháp là gì? 
Quán nghĩa của pháp là tập. 


“Quán nghĩa của pháp cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của quán nghĩa 
của pháp là gì? Lỗ tai[5] là tập. 


“Lỗ tai cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của lỗ tai là gì? Nghe pháp 
thiện[6] là tập. 

háp thiện cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của nghe pháp thiện 
là ø gì? Đi đển[TỊ. là tập. 


“Đi đến cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của đi đến là gì? Phụng sự[§] 
là tập. 


“Nếu ai phụng sự thiện tri thức, điều gì chưa nghe liền được nghe, điều ạ gì đã nghe 
liền được bổ ích. 


b x., đc của sự, he nhnh tiện „ Nẵu ìn nthÌ tê tốn n hại tập 
„ án hy Tr của pháp. Nếu 


lết `. Hự trì 


cái ¡ nh ìn quán HỆ nhẫn. Nếu HH 3 quán Xen nà nhẫn nhì âm riên hài "nh của 
của tín. Nếu không có tín thì làm tốn hại tập của ch nh tư duy. Nếu không chánh tư 
duy thì làm tôn hại tập của chánh Biế “vã trí - Nếu keo nh nh niệm kh -XeÓ trí 
thì làm tôn hại tập của sự thủ hộ các c: êu t 
tập của sự thủ hộ ĐIỚI, sự không hôi ân, . mon Tỷ c tha định, thấy Bình t ật, 
biết như chơn, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu không giải thoát thì làm tôn hại tập 
của tận trí. 


“Nếu ai phụng sự thiện tri thức thì điều gì chưa nghe liền được nghe, điều gì đã 
nghe liền được bồ ích. 


“Như vậy, nếu ai phụng sự thiện tri thức thì có tập[9] phụng sự. Nếu đã phụng sự 
thì có tập đi đến. Nếu đã đi đến thì có tập nghe pháp thiện. Nếu đã nghe pháp thiện 
thì có tập lỗ tai. Nếu có lỗ tai thì có tập quán nghĩa của pháp. Nêu đã quán nghĩa 


của pháp 3M thì có í ập thọ trì TH) Nếu Tàn: Hộ ° váy. Mu có Đt tụng + np "` bàn 


Hinh hồi hận, bo li hỷ, cl hi, TS “định, *ì kiến nàn bên yếm n. .y VSA giải 
thoát. Nếu đã giải thoát thì có tập tận trí”. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích : 


HH] 


Không thấy Paäli trơng đương. Tham chiếu các kinh 42, 51-53. 


l2]  Câu-lâu-sấu #⁄ ## #È Pali: Kurusu giữa những người Kuru, tên bộ tộc, 
cũng là tÊH nưỚc. 


I3] Kiếm-ma-săt-đàm fôùJ ## #Z #¿ Pali: Kammasadhamma. 
[4] Xem chĩ.5, kimh 5] trên. 
IS] Nhĩgiới !Ƒ 7“ 
[6] Thiện pháp #2 12 đây muốn nói là điệu pháp hay chánh pháp. 
[7] Hán: vãng nghệ f? ñŠ Päli? 
J8] Phụng sự 2® #Z“ Pali: sevanä, thân cận, phụng sự. 
[90] : Táp, đây được hiểu là duyên, tức dẫn đến, hay làm điễu kiện cho. Tham 
chiếu kinh 55 dưới. 
55. KINH NIÊT-BÀN [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 


Bấy giò, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 


“Niết-bàn có tập[2] chứ không phải không tập. Tập của Niết-bàn là gì? -Giải thoát 


là tập. 


“Giải thoát cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của giải thoát là gì? Vô dục 


là tập. 


“Vô dục cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của vô dục là gì? Yếm ly là 
tập. 


“Yếm ly cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của yêm ly là gì? Thây như 
thật, biệt như chơn là tập. 


“Thấy như thật, biết như chơn cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của thấy 
như thật, biết như chơn là gì? Định là tập. 


“Định cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của định là gì? Lạc là tập. 


“Lạc cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của lạc là gì? Chỉ là tập. 


“Chỉ cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của chỉ là gì? Hý là tập. 
“Hÿ cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của hỷ là gì? Hân hoan là tập. 


“Hân hoan cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của hân hoan là gì? Không 
hôi hận là tập. 


“Không hồi hận cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của không hồi hận là 
gì? Hộ giới là tập. 


“Hộ giới cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của hộ giới là gì? Thủ hộ các 
căn là tập. 


“Thủ hộ các căn cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của thủ hộ các căn là 
gì? Chánh niệm chánh trí là tập. 


“Chánh niệm chánh trí cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của chánh niệm 
chánh trí là gì? Chánh tư duy là tập. 


“Chánh tư duy cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của chánh tư duy là gì? 
Tín là tập. 


“Tín cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của tín là gì? Khổ là tập. 
“Khổ cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của khổ là gì? Già chết là tập. 


“Già chết cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của già chết là gì? Sanh là 
tập. 


“Sanh cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của sanh là gì? Hữu là tập. 
“Hữu cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của hữu là gì? Thủ[3] là tập. 


“Thủ cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của thủ là gì? Thọ[4] là tập. 


“Thọ cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của thọ là gì? Xúc[Š] là tập. 


“Xúc cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của xúc là gì? Sáu xứ là tập. 


“Sáu xứ cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của sáu xứ là gì? Danh sắc là 
tập. 


“Danh sắc cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của danh sắc là gì? Thức là 


“Thức cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của thức là gì? Hành là tập. 


“Hành cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của hành là gì? Vô minh là tập. 


“Như vậy, duyên[6] vô minh có hành; duyên hành có thức; duyên thức có danh 


sắc; duyên danh sắc có sáu xứ; duyên sáu xứ có xúc; duyên xúc có thọ; duyên thọ 
có ái; duyên ái có thủ; duyên thủ có hữu; duyên hữu có sanh; duyên sanh có giả 
yên già chết có khô. Tập khổ mới có tín; tập tín mới có chánh tư duy; tập 
chánh tư duy mới có chánh niệm chánh trí; tập chánh niệm chánh trí mới có thủ hộ 
các căn, hộ trì giới, không hối hận, hân hoan, hý, lạc, định, tri kiến như thật, yễm 


ly, vô dục, giải thoát. Có tập giải thoát mới chứng đắc Niết-bàn”. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích : 
[1] Không thấy Päli trong đương. 
[2] Xem chi.5, kinh 51 trên. Tham chiếu kinh 42 trên. 


I3] Hán: thọ 3, thường nói là thủ. Päli: upãdãna. 


Số) 


giác ?%, thường nói là thọ. Pali: vedana. 


J5] Hán: canh lạc #HÍ#, thường nói là xúc. Pali: phassa. 


[J6] Tham chiếu chỉ.9 kinh 54 trên. 


56. KINH DI-HÊ [1] 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật du hóa tại nước Ma-kiệt-đà, trong một cái hang trong rừng Mãng 
nạ1[2], thôn Xà-đâu{3]. 


Bấy giờ Tôn giả Di-hê[4] làm thị giả Phật. 


Vào buổi sáng sớm, Tôn giả Di-hê mang y cầm bát vào thôn Xà-đấu khát thực. 
Khất thực xong, Tôn ạ giả Di-hê đến bờ sông Kim-bệ|Š ], thấy một khu đất bằng 
phẳng gọi là rừng xoài khả ái[6]. Nước sông Kim-bệ rất tuyệt, thật là đáng ưa. 
Dòng nước trong[7] chảy chằm chậm; nóng lạnh ôn hòa, dễ chịu. Thấy xong, Tôn 
giả hoan hỷ, thầm nghĩ: “Khu đất này bằng phẳng gọi là rừng xoài khả ái. Nước 
sông Kim-bệ rất tuyệt, thật là đáng ưa. Dòng nước trong chảy chằm chậm; nóng 
lạnh ôn hòa, đễ chịu. Nếu tộc tánh tử[8] nào muốn tu pháp đoạn trừ[9] thì nên ở 
chỗ này. Ta cũng có điều phải đoạn trừ[10], có nên ở chỗ yên tĩnh này để tu pháp 
đoạn trừ chăng?” 


Liền đó, sau khi ăn xong, Di-hê thu xếp y bát, rửa tay chân, vắt Ni-sư-đàn{ I 1] lên 
vai, đi đên chô Đức Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rôi ngôi sang một bên mà bạch 
răng: 


“Bạch Thế Tôn, sáng sớm hôm nay con mang y cầm bát vào thôn Xà-đấu khất 
thực. Khất thực xong, con đến bờ sông Kim-bệ, thấy một khu đất bằng phẳng gọi 
là rừng xoài khả ái. Nước sông Kim-bệ rất tuyệt, thật là đáng ưa. Dòng nước trong 
chảy chằm chậm; nóng lạnh ôn hòa, dễ chịu. Thấy xong, con hoan hỷ, thầm nghĩ: 
“Khu đất này bằng phăng gọi là rừng xoài khả ái. Nước sông Kim-bệ rất tuyệt, thật 
là đáng ưa. Dòng nước trong chảy chằm chậm; nóng lạnh ôn hòa, dễ chịu. Nếu tộc 
tánh tử nào muốn tu pháp đoạn trừ thì nên ở chỗ nảy. Ta cũng có điều phải đoạn 
trừ, có nên ở chỗ yên tĩnh nảy để tu pháp đoạn trừ chăng?° Bạch Thế Tôn, nay con 
muốn đến chỗ yên tĩnh, khu rừng xoài kia, để học pháp đoạn trừ”. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo: 


“Này Di-hê, ngươi nay có biết chăng? Ta mộ không có aI, không . có thị ø giả. 
Ngươi có thể ở lại ít lâu, đợi có Tỳ-kheo khác đến làm thị giả cho Ta rôi ngươi có 
thê đến chỗ yên tĩnh khu rừng xoài kia mà học pháp đoạn trừ”. 


Tôn giả Di-hê lặp lại ba lần bạch: 


\g xoải kia, để học pháp 


“Bạch Thê Tôn, nay con muốn đến chỗ yên tĩnh, khu rừr 


đoạn tr 


Đức Thế Tôn cũng ba lần nói = 


ó ai, không có thị giả. 
z1ả cho Ta rôi ngươi có 


Di-hê lại bạch răng: 


“Thế Tôn không có việc cần làm, không có phận sự cần hoàn tất, không có điều gì 
cần phải quán sát[12] Con còn có những bồn phận, những điều phải làm, những 
điều phải quán sát. Bạch Thế Tôn, con đến chỗ yên tĩnh, khu rừng xoài kia, để học 


pháp oạn trừ”. 


Đức Thế Tôn bảo: 


“Này Di-hê, ngươi mong cầu sự đoạn HH Đài, Ta có gì để nói thêm nữa? Di-hê, 
ngươi cứ đi, làm theo những gì mà ngươi muốn”. 


Bấy giờ Di-hê sau khi nghe lời Đức Phật dạy, khéo lãnh thọ, khéo ghi nhớ và khéo 
tụng tập. Tôn giả liền đảnh lễ sát chân Đức Phật, đi quanh ba vòng, rôi đi. 


anh h khởi lên Trụ tâm niệm " bất 
thiện lt lâm niệm n- tâm niệm nhuế và tâm niệm hại[14]. Do đó, Tôn giả liền 


t 


nghĩ đến Đức Thế Tôn. 


Bấy giờ vào lúc xế chiều, Tôn giả từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, đến trước Đức Thế 
Tôn, đảnh lễ chân Ngài, ngồi sang một bên và bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đến rừng xoài kia, ngồi ở chỗ yên tĩnh, liền sanh khởi ba tâm 
niệm ác bât thiện là tâm niệm dục, tâm niệm nhuê và tâm niệm hại. Do đó, con liên 
nghĩ đên Thê Tôn” 


Đức Thế Tôn bảo: 


“Này Di-hê, tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục, có năm pháp 
đê tu tập. Những gì là năm? 


ộ tùng giải thoát[16], lại 
hải k lkhếo thê âu nà OaI nẹ 1 | hặt t cũng thường sanh lòng lo 
sợ, thọ trì học giới. Này Di-hệ, VỚI tâm giải { thoát chưa thuần thục mà muốn cho 
thuần thục thì đó là pháp tu tập thứ hai. “Lại nữa, tá xêu hê, `. nên nói ¡ điều 
đáng nói, phù hợp nghĩa của bậc Thánh, khiến tâm / ( 
bị che lấp, tức là nói VỆ giới, nói về định, nói về t tuệ, nói về ¬ R3 nh nói về, 
nốt trì : ° 


| nói về sự tỐI s Am lần bạt, nói về việc a. ưa đụ bàn: P8 nói ï về | 


tu các p táp thi lên, lìnt 0 tự) khởi. ý, “2 ôhàg sã Liên 6 cố; vì ". đích t xây cầu ĐỐC 
rễ thiện mà không xả bỏ phương tiện[17]. Này Di-hê, với ai tâm giải thoát chưa 
thuần thục mà muốn cho thuần thục thì đó là pháp tu tập thứ tư. 


Si .. ch mm tạm thì đó là âx Ân bì ¡tập thự năm. 


“Vị ấy khi đã có năm pháp tu tập như vậy rồi, lại phải tu bốn pháp khác nữa. 
Những gì là bốn? Tu ố | lộ[19] để đoạn trừ dục. Tu từ để đoạn trừ sân nhuế. Tu số 
tức đề đoạn trừ tâm niệm tán loạn. Tu vô thường để đoạn trừ ngã mạn. 


“Này Di-hê, nếu Tỳ-kheo mài tự „. là . trì ke 
trí thức và cùng hòa hợp vị 1 ây chắc chăn tu tập cần 
giới, thủ hộ tùng giải thoát, “lại: khéo thâu nhiếp ‹ Các oal ". lễ tiết, b0b tội nhỏ 
cũng sanh lòng lo sợ, thọ trì thoi IỚI. 


Ø VỚI thiện 


St sông chỉ T 


“Này Di-hê, nếu Tỳ-kheo nảo tự mình là thiện tri thức, cùr 8 sống chung với thiện 
tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì nên biết, vị ấy nói điều đáng nói, 
` Hay nghĩa. của sa Thánh, khiến tâm nhụ nhuyễn, làm cho tâm cÏ ăn ăng bị ngăn 

về tui 1 Iải thoát, nói về giải thoát tr1 
họp, nói về thiêu dục, nói 
I vô dục, nói về tĩnh tọa, nói về 
HêeG khởi. Có ở thiệt điều PMg nói như vậy của Sa-môn, được trọn đủ, dễ 
được chứ không khó. 


hạnh vi tr - ng bên hợ Set s1 ng, v khi tí JẺ tp vậy, 
băng Thánh tuệ minh đạt, u, mà c PyÊt nhàng diệt tận khổ đau. 


thiện tri thức, cùng sống chung với thiện 
trí ¡ tiức ÿ và tế sản lệyetế VỚI ¡ thiện: tri sưng thì nên biÊt răng, vị ây chắc chăn tu ô lộ 
' dục. Tu từ để đoạn trừ sân nhuế. Tu số tức để đoạn trừ tâm niệm tán 


ừ ngã mạn. 


` 


để đoạn trừ 
loạn. Tu vô thường để đoạn t 


“Này Di-hê, nếu Tỳ-kheo nào đắc vô thường tưởng, chắc chắn đắc vô ngã tưởng. 


“Này Di-hê, nếu Tỳ-kheo nào đắc vô ngã tưởng thì ngay trong đời hiện tại đoạn hết 
thảy ngã mạn, chứng đăc tịch tĩnh, diệt tận, vô vi, Niêt-bàn”. 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả Di-hê và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


Chú thích : 


[I1] ` Tương đương Päl: A. ix.3. Meghiya. 


J2] Mãng nại lâm 2Š2##Ñ, tức khu rừng xoài. Päli: ambavana. 


I3]Xà-đấu thôn J1. Pali: Jamugama, gần làng Calikä. Päli: cãlikãyam 
viharafi calikãpabbate, trú ở làng Calika, trên núi Calikapabbata. Phật an cư 
vào mùa mưa ở đây vào các năm thứ I3, lồ và 19, sau khi thành đạo. 
Calikapabbafa là một ngọn đôi màu trắng nên vào những đêm tối người ta 
thấy nó hình như chuyển động. 


J4]  Di-hê Pali: Meghiya. 
[5] Kim-bệ 3 #ƒ' Pali: Kimikala. 


l6] Hán: danh hảo nại lâm #4 É⁄3Ÿ##. Pali: addasa... ambavanam 
paãsãdikam ramanyam, thấy khu rừng xoài xinh đẹp, đáng tra. 


[7] Hán: tuyển thủy #Z%. 


IS] Tộc tánh tử #7; cũng thường nói thiện nam tử hay thiện gia nam 
tứ, Pali: kulaputa. 


lÃ Hới Ny đoạn. .. mo ï. ẽa. `. - sua: hi 


(tình l đều 


[10] Hán: hữu sở đoạn 77/ƑñJ. Xem cht. trên. 


[11] Ni-su-đàn /// P 


[12] Hán: vô vi, vô tác, diệc vô sở quán Ất 5-2) 
kiñci ufari karaniyam, natthi katassa .pa[icayo, không có King sự gì "thêm 
nữa, không có việc làm thêm đổi với điều đã làm. 


[13] Nghĩa là, “muốn tỉnh cần”. 


[14] Dục niệm nhuế niệm hại niệm X2. Päli: kãma-vitakka, vyãpäda- 
vitakka, vihiusä-vitakka, suy câu tham dục, suy cấu sân hận, suy câu bức hại. 


[15] Pãh: kayänamitto hoti kalyanasahäayo kalyanasampavanko, là bạn tỐI, 
người đồng hành tối, thân hữu tốt. 


[l6] Tùng giải thoát, tức biệt giải thoát, hay Ba -la-để-mộc-xoa. 


[17] PalH: anikkhitadhuro kusalesu dhammesu, không trút bỏ gảnh nặng 
trong các pháp thiện. 


[ 16] Thánh tuệ minh đạt #2 StUJÈÉ. Pali: ariyanibbedhikapafñña, trí tuệ 
quyết trạch của Thánh. 


[19] Ô (hay ác) lộ Ẩ#Zš. Pali: asubha, bất tịnh 


57. KINH TỨC VỊ TỲ-KHEO THUYÉT [1] 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói các Tỳ-kheo rằng: 


“Tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục, có năm pháp để tu tập. 
Những gì là năm? 


““Tÿ-kheo, tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung với thiện tri thức và cùng hòa 
hợp với thiện tri thức. Tâm giải thoát chưa thuân thục mà muôn cho thuân thục thì 
đó là pháp tu tập thứ nhât. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo, tu tập cấm giới, thủ hộ tùng giải thoát, lại phải khéo thâu nhiếp 
oai nghi lê tiệt, thây tội lôi nhỏ nhặt cũng thường sanh lòng lo sợ, thọ trì học giới. 
Tâm giải thoát chưa thuân thục mà muôn cho thuân thục thì đó là pháp tu tập thứ 
hai. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo, nên nói điều đáng nói, phù hợp nghĩa. của bậc Thánh, khiến tâm 
nhu nhuyền, làm cho tâm không bị che lấp, tức là nÓI VỀ giới, nói về định, nói về 
tuệ, nói về giải thoát, nói vệ giải thoát trĩ kiến, nói VỀ sự tồn giảm lần lần, nói về 
việc không ưa tụ họp, nói về thiểu dục, nói về tri túc, nói về pháp đoạn trừ, nói về 
vô dục, nói về pháp diệt, nói về tĩnh tọa, nói về duyên khởi. Có được những điều 
được nói như vậy của Sa-môn, được trọn đủ, dễ được chứ không khó. Tâm giải 
thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục thì đó là pháp tu tập thứ ba. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo, thường tu hành tinh tấn, đoạn trừ pháp ác bất thiện, tu các pháp 
thiện, thường tự khởi ý, chuyên nhât kiên cô; vì mục đích tìm câu gôc rê thiện mà 


SUY VI của các 
. T hánh tuệ Điền La l " biệt thấu hiểu, mà chân 

n khí Tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục 
thì đó là pháp tụ: tập t ứ năm. 


so 


“Vị ấy khi đã có năm pháp tu tập như vậy rồi, lại phải tu bốn pháp khác nữa. 


xu ` 


Những gì là bốn? Tu ố lộâ để đoạn trừ dục. Tu từ để đoạn trừ sân nhuế. Tu số tức 
để đoạn trừ tâm niệm tán loạn. Tu vô thường đề đoạn trừ ngã mạn. 


ì thoát tư g kiến nói về sự 

lêu dục, nói về tri túc, nói 
về p háp JetỆp HỘI về 'Êyềp: điệt r nói về vô ta th nói về | tài tọa, nói về duyên khởi. 
Có được những điều được nói như vậy của Sa-môn, được trọn đủ, đễ được chứ 
không khó. 


thiện tri thức và cùng 
n thường tu hành tỉnh 


nhất kiên cố, vì mục đích 


Non J.. Y `. „ " tri thì 


li ng Hộ V 


vô ti để ylg SP tay mạn. 


“Nếu Tỳ-kheo nào đắc vô thường tưởng, chắc chắn đắc vô ngã tưởng. Nếu Tỳ- 
kheo nào đặc vô ngã tưởng thì ngay trong đời hiện tại đoạn hệt thảy ngã mạn, 
chứng đăc tịch tĩnh, diệt tận, vô vi, Niêt-bàn”. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hÿ phụng hành. 


Chú thích : 
[lI] Tương đương PAH: A.ix.I Sambodhi. Tham chiếu kinh 56 trên. 
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58. KINH THÁT BẢO [1] 


Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu lúc Chuyển luân vương ra đời thì nên biết rằng liền có bảy báu xuất hiện ở 
đời. Những gì là bảy? Xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và 
tướng quân báu. Đó là bảy báu. Nếu lúc Chuyên luân vương ra đời thì nên biết 
rằng liền có bảy báu này xuất hiện ở đời. Giống như vậy, lúc Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Chánh Đăng Chánh Giác ra đời, thì nên biết rằng cũng có bảy báu giác chi 
xuất hiện ở thế gian. Những gì là bảy? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tỉnh tấn 
giác chi, hỷ giác chi, tức giác chi[2], định giác chỉ và xả giác chi. Đó là bảy. Lúc 
Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Chánh Đẳng Chánh Giác ra đời, thì nên biết rằng, có 
bảy báu giác chỉ ấy xuất hiện ở thế gian.” 


Đức Phật thuyết giảng như vậy, sau khi các Tỳ-kheo ấy nghe xong, hoan hỷ phụng 
hành. 


Chú thích : 
[I1] Bản Hán quyển 1]. Tương đương Pali: S.46.42. Cakkavatii. Hán biệt 
dịch, No.38 Phật Thuyết Luân Vương Thát Bảo Kinh, T Ông Thí Hộ dịch, 
No.99(721) Tạp 27 kinh sô 721; No.125(39.7) Tăng Nhât phẩm 39 kinh sô 7. 
Tham chiêu Pali: D.17. Maha-Sudassana-Suttama. 


J2] Tức giác chỉ, cũng thường nói là khinh an giác chỉ (PAlH: passadhi- 
boj/hangq). 


59. KINH TAM THẬP NHỊ TƯỚNG [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 


Bấy giờ các Tỳ-kheo sau khi ăn trưa xong, tụ tập ngồi tại giảng đường, cùng luận 
bàn như sau: 


“Này chư Hiền, kỳ diệu thay, hy hữu thay! Bậc Đại nhân thành tựu ba mươi hai 
tướng thì chắc. chăn có hai trường hợp, chân thật, không hư dối. Nếu ở tại gia thì 
chắc chắn vị ấy làm Chuyên luân vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, 
chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp vương hành động theo Chánh pháp, thành 
tựu bảy báu. Bảy báu â ấy là xe báu, vol báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, 
tướng quân báu. VỊ ây có đủ một ngàn con trai dung mạo đẹp đẽ, dõng mãnh, 
không sợ, nhiếp phục được địch quân. VỊ ấy thống lãnh toàn thê cõi đất này cho 
đến biển cả; không dùng đao gậy mà dùng pháp giáo hóa khiến cho an lạc. Nếu vị 
ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, học 
đạo, thì chắc chắn chứng đắc quả Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, 


tiếng tăm vang dội, mười phương đều nghe.” 


9 


Bấy giờ Đức Thế Tôn đang ở chỗ nhàn tĩnh, với thiên nhĩ thanh tịnh, vượt xa 
người thường, Ngài nghe các Tỳ-kheo, sau bữa ăn trưa tụ tập ngồi tại giảng đường, 
cùng bàn luận vệ sự kiện này: “Này chư Hiền, kỳ diệu thay, hy hữu thay! Bậc Đại 
nhân thành tựu ba mươi hai HHg thì chắc chăn có hai trường hợp, chân thật, 
không hư dối. Nếu ở tại gia thì chắc chắn vị ấy làm Chuyển luân vương, thông 
mình trí tuệ, có bồn loại quân, ginh trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp vương hành 

ộng ảnh pháp, ĐINH) tựu ke báu. Bảy báu ây là xe báu, voi báu, ngựa 
báu, ngọc báu, I nữ bá ng quân báu. VỊ ây có đủ một ngàn. con trai 
Hô) mạo đẹp đẽ, dõng SN ki hông sợ, nhiếp phục được địch quân. Vị ấy thống 

nh to hệ cõi đất r =Ã tai đến biên cả; mm. dùng đao gậy mà dùng pháp giáo 
ch lóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia 
đình, Ống không ch đình ho đạo, thì chắc ch chứng đắc quả Như Lai, Bậc Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác, tiếng tăm vang đội, mười phương đều nghe.” 


Đức Thế Tôn sau khi nghe như vậy xong, vào lúc xế trưa, Ngài từ chỗ nghỉ ngơi 
đứng dậy, đi đến giảng đường, trải tọa mà ngồi trước chúng Tỳ-kheo. Ngài hỏi các 
Ty-kheo: 


“Hôm nay, các ngươi tụ họp tại giảng đường cùng nhau bàn luận việc gì?” 


Bấy giờ các Tỳ-kheo đáp: 


“Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay tụ tập tại giảng đường, chúng con cùng nhau bàn 
luận thế này: “Này chư Hiền, kỳ diệu thay, hy hữu thay! Bậc Đại nhân thành tựu ba 
mươi hai tướng ' thì chắc chăn có hai trường hợp, chân thật, không hư dối. Nếu ở tại 
gia thì chắc chắn vị ấy làm Chuyển luân vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại 
quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp vương hành động theo Chánh pháp, 
thành tựu bảy báu. Bảy báu ấy là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư 


sĩ báu, tướng quân báu. Vị ấy có đủ một ngàn con trai dung mạo đẹp đẽ, dõng 
mãnh, không sợ, nhiếp phục được địch quân. Vị ấy thống lãnh toàn thê cõi đất này 
cho đến biển cả; không dùng đao gậy mà dùng pháp giáo hóa khiến Nuhế: an hại 
Nêu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gi 

học đạo, thì chắc chắn chứng đặc quả Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh 
Giác, tiêng tăm vang dội, mười phương đều nghe'. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con 


cùng nhau bản luận việc như vậy, nên tụ tập ngôi tại giảng đường.” 


Bấy giờ Đức Thế Tôn dạy: 


Kùi cáeg các vịnh -kheo, c các 7m... mt lồn màn _=. lo về Set: mươi .. . HiAg Bậc 


Sau khi nghe xong, các Tỳ-kheo bạch: 


“Bạch Thế Tôn, nay quả là đúng lúc. Bạch Thiện Thệ, nay quả là đúng lúc. ] Nếu 
Thế Tôn nói cho các Tỳ-kheo về ba mươi hai tướng, thì sau khi nghe xong, các Tỳ- 
kheo sẽ khéo ghi nhớ.” 


Đức Thê Tôn bảo: 


rõ.” 


uil0p giải, P9 biệt r rộng rãi na kh ta y0i 9 
Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời, lắng nghe Thế Tôn dạy. 

Phật nói: 

“Bậc Đại nhân có lòng bàn chân bằng phẳng[2]. Đó là tướng của Đại nhân. 


“Lại nữa, lòng bàn chân của Đại nhân có hình bánh xe[3]. Bánh xe có đầy đủ ngàn 
tăm. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 


“Lại nữa, ngón chân của Đại nhân thon dài[4]. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 
“Lại nữa, mu bàn chân Đại nhân thì ngay ngắn[5] . Đó là tướng của bậc Đại nhân. 


“Lại nữa, ở phía sau hai bên mắt cá của gót chân Đại nhân thì đầy đặn băng 
phăng[6]. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 


“Lại nữa, hai mắt cá nơi bàn chân thì nhô cao và đây[7]. Đó là tướng của bậc Đại 
nhân. 


“Lại nữa, lông trên thân thê của Đại nhân mọc hướng lên. Đó là tướng của bậc Đại 
nhân. 


“Lại nữa, ở chân tay Đại nhân có màng lưới giông như của chim nhạn chúa. Đó là 
tướng của bậc Đại nhân. 


“Lại nữa, chân tay Đại nhân rất đẹp, mềm mại, xòe ra như hoa Đâu-la[§]. Đó là 
tướng của bậc Đại nhân. 


“Lại nữa, da thịt của Đại nhân mịn màng, bụi nước không dính được. Đó là tướng 
của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, từng sợi lông trên thân của Đại nhân, từng sợi lông một mọc ở lỗ chân 
lông, màu xanh lóng lánh như màu của ôc, xoay tròn vê hướng phải. Đó là tướng 
của bậc Đại nhân. 


“Lại nữa, bắp đùi như bắp đùi của nai chúa. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 


“Lại nữa, âm mã tàng[9] của Đại nhân giống như của ngựa chúa tốt. Đó là tướng 
của bậc Đại nhân. 


“Lại nữa, thân hình Đại nhân cân xứng đẹp đẽ, giống như cây Ni-câu-loại[10], trên 
dưới tương xứng hoàn toàn. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 


“Lại nữa, thân thể của Đại nhân không gù còng. Thân không còng nghĩa là đứng 


thăng mà duỗi tay, sờ tận đầu gối. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 


“Lại nữa, thân của Đại nhân màu hoàng kim giông như vàng ròng tía[11]. Đó là 
tướng của bậc Đại nhân. 


“Lại nữa, thân của Đại nhân có bảy chỗ đây đặn. Bảy chỗ đây đặn là hai bàn tay, 
# - ` Ản 1, % 1. kì Đền ^ H TS / - *-. SN. Ầ <%. # ..1%.‹ là : l 
hai bàn chân, hai vai và cô. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 


“Lại nữa, thân của Đại nhân phân trên lớn giông như thân sư tử. Đó là tướng của 
bậc Đại nhân. 


“Lại nữa, quai hàm của Đại nhân như sư tử[12]. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 


“Lại nữa, xương sống thắng bằng. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 


“Lại nữa, trên hai vai liên tiếp qua cô đầy đặn bằng phẳng. Đó là tướng của bậc 
Đại nhân, 


nói đáng ưa như : tiếng : trời 
già[13]. Đó là tướng của bậc Đại NHẦn 


“Lại nữa, Đại nhân có luỡi rộng dài. Lưỡi rộng dài là lưỡi khi lè ra trùm khắp cả 
mặt. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 


Đại nhân. 


“Lại nữa, mặt Đại nhân màu xanh biêc[15]. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 


“Lại nữa, đỉnh đầu Đại nhân có nhục kế[16] tròn cân đối, tóc xoáy ốc về hướng 
phải. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 


dị g 01a thì chắc chiên vị ấy bì Ch L 
uân. weve trỊ Đư S2 MS) ` xe) tại, 
iơng Ì động theo o Chánh X9: thành tựu bảy Ì 
VOI 2Đám ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, tướng “quận 
_~ con ¡trai ÿ° XI mạo ` ` 2nkei Xi t2 TH SP SỢ, 


Lai, Bậc Võ 3 Sở Trước, c Bến; Chánh: ( 
nghe.” 


Đức Phật thuyết như vậy, sau khi các Tỳ-kheo ấy nghe xong, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích : 


[I] Kinh nói về 32 tướng lối; tham chiếu Päli, D.30. Lakkhana-Suliama. 


I2] — Túc an bình lập ~E TC l,. PaấI: suppatilthitapäda, lòng bàn 
chân đầy đặn; khi đứng, tiếp xúc hoàn toàn với mặt đất. 


[3] Túc hạ sinh luân & È 2È ft, Pali: pãda-talesu cakkãni jãtãni. 


[4]  Túc chỉ tiêm trường “E1 ÑÑữt K, Päli: dighangulin. 


[5]  Túc châu chánh trực 4 IE El, Päli thay bằng brahmujju-gata, thân 
hình ngay thẳng như của Phạm thiên. 


[6] Túc ngắn... bình mãn 4Œ” 3 3ð,Päli: ãyatapanhï, Paligo-Bukyö-jiten 
(Shuzen Kumoi s Dictionary 0ƒ Pali Buddhism) định nghĩa là “gót chân rộng 
và đài”. Nhưng, The Pali Text Society s Pali-English Dictionarydinh nghĩa 
“having long eye-lashes ” (có lông mỉ đài). 


[7]  Túc lưỡng khỏa sung #!W ##[ J+ ii, 


_Pali: usankhapada. 


I8] 


9] 


[10]  Ni-câu-loại thọ Z7 Šðã f, P 
sung Ấn độ (Ficus Indica). 


li: nierodha, cây đa, hay một loại cây 


[II] Tứ ma kim #*#È #%, PAli: suvanna-vamna. 


[12] Sư tử giáp xa ñủ-Jˆ ẨÑ ?H, Pali: siha-hanu. 


I13] Gia-la-t-già #l/ñ# Mí fli, phiên âm thông dụng là ca-lăng-tân-già #ðï#ể 
/ 7, Pali: karavika, giống chim cu gáy, đặc biệt trên Tuyết SƠN. 
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[14] Mi mắt, mỉ dưới, hay khóe mắt; Hán: thừa lệ xử 243 /#, Päli: 
pakhUma. 


[15] Hán: cám thanh Ấ!7ƒ, màu xanh sâm đỏ; Pali: abhimila. 
[16] Nhục kế /#⁄ chỏm thịt trên đỉnh đâu. Päli: unhĩsa-sisa. 


[17] Thường gọi là bạch hào tướng 1 7" 


60. KINH TỨ CHÂU [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 


Bấy giờ Tôn giả A-nan ở nơi nhàn tĩnh, ngôi trầm lặng tư duy và suy nghĩ như vầy: 
“Người đời thật hiếm, ít ai có thể thỏa mãn đối với dục; ít ai có sự nhờm tởm, ghê 
sợ dục cho đến chết. Người đời mà đối với dục có sự thỏa mãn, nhàm tởm, ghê sợ 
cho đến chết, quả là quá khó kiếm.” 


Rôi Tôn giả A-nan, vào lúc xê chiêu, từ chỗ yên nghỉ đứng dậy, đi đến trước Phật, 
đảnh lê, rôi ngôi qua một bên và thưa: 


“Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con ở chỗ nhàn tĩnh, ngồi trầm lặng tư duy, đã suy 
nghĩ như vây: “Người đời thật hiếm, ít ai có thể thỏa mãn đối với dục; ít ai có sự 
nhờm tởm, ghê sợ dục cho đến chết. Người đời mà đối với dục có sự thỏa mãn, 
nhàm tởm, ghê sợ cho đến chết, quả là quá khó kiếm!” 


Phật bảo A-nan: 


“Đúng như vậy, đúng như vậy! Người đời thật hiệm, ít ai có thê thỏa mãn đôi với 
dục; ít ai có sự nhờm tởm, ghê sợ dục cho đên chêt. Người đời mà đôi với dục có 
sự thỏa mãn, nhàm tởm, ghê sợ cho đên chêt, quả là quá khó kiêm! 


“Nhưng này A-nan, trong thế gian, những người đối với dục mà không thỏa mãn, 
không nhờm tởm, ghê sợ cho đến chết thì thật quá nhiều! Thật quá nhiều! Vì sao? 
Này A-nan, trong đời quá khứ, có nhà vua tên là Đảnh Sanh[2] làm Chuyển luân 
vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, ngự trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp 
vương hành động theo chánh pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu ấy là: xe báu, voi 


báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. Đó là bảy báu. VỊ 
ấy có kh một tha: Hư con trai, mặt j `. n gô, LUCng thung, . Tem SỢ, 
_ #f+i ĐH , | 


không Ning đã š gậy, K canh pÏ p giáo rn khiến ĐI an lạc. 


b):êu sẽ ¬ một . xi P hết : sức Xanh) xa về sau, vua Đ) se?) Dgh mà AC su" răng Tả 


dâng đến tận đầu th Này A-nan, vua Ð Tên Tang có 5 đại HÌU ƒ ý tức, có lôi h oai ấm, 
có dàng say bi Kiàn) có d uy Oai ái thần, nên SỆ hợp gtöẺ tâm ưa thích như vậy, tức thì ở 


tê Tac có bảy 
tị tong. cũng r này, mưa a báu nhà ngày, tQb, ôi ên 


BH, vua Đảnh Sanh Tô sưới là chốc liền đến trú ở. Giấy ( " L 


“Này A-nan, sau khi đến ở, nhà vua đã ngự trị châu Cù-đà-ni suốt vô lượng trăm 
ngàn vạn năm. 


“Này A-nan, một thời gian hế sứ 
“Ta có châu Diêm-phù Ø nl ÚC. cé 
báu, đầy đủ một ngàn đứa con, + ' này, mưa bêu EES ngày, dâng đến 
đầu gối. Ta lại có thêm châu Củ-đầ ni. ˆ Ta ¡đã từng nghe người Xưa có nói răng, ở 
phương Đông có châu tên là P 1ất-bà-bệ-đà- đề[4] giàu có, hoan lạc cùng cực, nhân 
dân đông đúc. Nay ta muốn đến xem châu Phẩt-bà-bệ-đà-đề. Sau khi đến, ta sẽ 
thống trị”. Này A-nan, vua Đảnh Sanh có đại như ý túc, có đại oai đức, có K.w 


- c nà có 0 đại ð oai 42 Bọ) Trên vừa tia) tâm ưa ¡ thích E)p / vậy, tản th HEUT M túc 


uâ 

phút chốc liên đến: trí lở cửa 'Phất-bà-bộ- đà đề nhà Này ;8 ng) sau xe. đến ¿ ở, “nhà 
vua ngự trị châu Phẩt-bà-bệ-đà-đề suốt vô lượng trăm ngàn vạn năm. 

“Này A-nan, một thời gian hết sức lâu xa về sau nữa, vua Đảnh Sanh kia lại nghĩ: 
“Ta có châu Diêm-phù giàu có, hoan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc. Ta có bảy 
báu, đây đủ một ngàn người con, và ở trong cung mưa báu bảy ngày dâng đên đâu 


hiểm người › Xưa CÓ nói rắt ng, Ở 
CÁN hài đà cực, ly - đông đức, họ p ty y khôn có bat 


bằng ghìng l từ xa, k các cận Tnn 


“— Các khanh có thấy đất trắng bằng phẳng của châu Uất-đơn-viết này không? 
“Các cận thần đáp: 

— Dạ thấy, tâu Thiên vương. 
“Nhà vua lại bảo: 


— Các khanh biết không? Đó là lúa tự nhiên của người xứ Uất-đơn-\ 


Uất-đơn-viết thường ăn loại thức ăn đó. Các khanh cũng nên ăn loại thức : 


“Này A-nan, xa xa, vua Đảnh Sanh lại thấy tại châu Uất-đơn-viết có biết bao loại 
cây quí báu, khoe đủ màu sắc ở trong lan can, liền bảo cận thần: 


— Các khanh có thấy biết bao nhiêu loại cây quí báu, khoe đủ màu sắc ở trong lan 
can tại châu Uất-đơn-viết không? 


“Các cận thần đáp: 
— Dạ thấy, tâu Thiên vương. 


“Vua lại đáp: 


-đơn-viêt. Người 
Các khanh cũng nên dùng thứ ây mà mặc. 


“ Các khanh biết không? Đó là thứ cây áo[7] của người xứ Uất 
Uât-đơn-viêt dùng thứ ây mà mặc. 


r ^Á 


“Này A-nan, trong phút chốc, nhà vua đến trú ở châu Uất-đơn-viết. Này A-nan, sau 
khi cùng quyên thuộc đến đó, vua Đảnh Sanh thống trị châu Uất-đơn-viết suốt cả 
trăm ngàn vạn năm. 


“Này A-nan, một thời gian hết sức lâu xa về sau nữa, vua Đảnh Sanh kia lại nghĩ: 
“Ta có châu Diêm-phù giàu có vô cùng, nhân dân đông đúc. Ta có bảy báu, đầy đủ 
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có một vật lớn như một HA mây ló lớn, liền bảo các cận thần: 


— Các khanh có thấy ở trên đỉnh núi chúa Tu di trong cõi trời Tam thập tam (có 
một vật) như một đám mây lớn ây chăng? 


“Các cận thân đáp: 
“— Dạ thây, tâu Thiên vương. 
“Nhà vua lại bảo: 


ạpf tam. Thy ¬ 


- Các ben biết kg, ? . là G cây ỉ đau na của. trời —. thị 


LdÐ 


núi Tiiên Tu lu di, gần về Š hướng Ni e có m một t vật ciine kh tim l8 X4? mm liền bảo 


các cận thần: 


“- Các khanh có thấy ở trong trời Tam thậ thiên, trên đỉnh núi Tu di, gân vê 
mé Nam, có một vật giông như đám mây lớn không? 


“—= Có thây, tâu Thiên vương. 


“Nhà vua lại bảo: 


ác khanh biết không? Đó l là nhà Chánh pháp[9] của Tam thập tam thiên. VỊ 
Tam thập tam s ng nhà ấy, vào những ngày mồng tám, mười bốn 
hoặc mười lăm, vì loài trời, vì loài người mà tư duy về pháp, tư duy về nghĩa. 


“Này A-nan, vua Đảnh Sanh liền đến cõi Tam thập tam thiên. Đến nơi, nhà vua đi 
vào nhà Chánh pháp. Ở đó, Thiên Đê-thích nhường một nửa chỗ ngôi cho vua 


Đảnh Sanh và mời ngồi. Vua Đảnh Sanh liền ngôi xuống trên nửa chỗ ngồi của 
Thiên Đế-thích. Bấy giờ, nhà vua và Thiên Đế-thích hoàn toàn không khác gì 
nhau; ánh sáng và ánh sáng không khác, màu sắc và màu sắc không khác, hình 


dung và hình dung không khác, oai nghi ' lễ tiết và y phục cũng không khác nhau; 
chỉ có con mắt nháy là khác nhau. 


“Này A-nan, vua Đảnh Sanh kia một thời gian hết sức lâu xa về sau nữa, lại nghĩ: 
“Ta có châu Diêm-phùủ giàu có, hoan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc. Ta có bảy 
báu, ở đầy đủ một nụ ười con, và ở trong cung mưa báu bảy ngày dâng đên đầu 
ĐÔI. Ta lại có c đà-ni, có châu Phẩt-bà-bệ-đà- đề, có châu Uất-đơn-viết. Ta 


, 


He v. AI Vệ `. tám | t niên vân xu kã Con Tạ đã ¡ được 1 vào HỆ Si Lo yớt Tay p 
c 


khác, Oai Hi Ì lễ tỉ tiế bế đến y Điện ác n không sai háo chỉ e gỗ con Tản 1 háy Ì là 


khác nhau mà thôi. Na đuôi Thiên Đế-thích đi, cướp lấy phân nửa chỗ 
ngồi ấy mà làm vua loài Trời và loài Người, tự do tự tại. 


“Này A-nan, vua Đảnh Sanh vừa khởi ý niệm như vậy, bất giác rơi xuống châu 
Diêm-phù, liền mất như ý túc, nhuốm bệnh, đau nguy kịch. Đến lúc sắp chết, các 
cận: thần đến bên nhà vua hỏi rằng: 


)» 


à kẻ bày tôi hay thần dân nào đến 
sạc hạ raăng: Lũ ng chỉ bảo những gì? Tâu 
Thiên vương, các hạ thần trả š lời thế n nào Xes Phạm chỉ, cư sĩ hay thần dân ấy? 


u có M¿ Phạm _ cư La V 


— Tâu Thiên vương, I 


“Nhà vua bảo cận thân: 


— Nếu có Phạm chí, 
nhà vua đã nói nhũ s8 
được châu Diêm-phù, ảnh Sanh đã được 
bảy báu, nhưng khi chết SP ma toi thôa | mãn. km a Đảnh Sanh đã đây đủ một 
ngàn 2EIỜT) con, Tang cân He kề luếu vẫn Anstini thỏa r mãn. xà Đảnh --. đã c có 7 


cư SĨ, tránh ân 1 răng: “Lúc băng hà, 
| : : 'Vụa Đảnh Sanh đã 


Củ-đà-ni, nhUg: khi 
mạ đà đệ, HỆ 


các đặc tính e của năm "thứ HẠ pst ' Thành, + bac VỊ, XÚC; hờn: khi chết : vẫn 
chưa thỏa mãn”. Nếu có vị Phạm chí, hay thần dân nào đến hỏi các khanh rằng: 


“Lúc băng hà vua Đảnh Sanh đã nói những gì? Thì các khanh nên trả lời đúng như 


thế. » 
Bấy giờ Đức Thế Tôn đọc bài tụng: 


Trời mưa trân bảo quí, 
Chưa thỏa lòng ] kẻ dục. 
Ham : muốn, khổ; nà 
Kẻ trí cần phải biệt. 
= SỬ được _. vàng, 


Kẻ trí lien" k tư: vậy. 
Được ngũ dục trên trời, 


Là đệ tử Chánh =1 


Rôi Đức Thê Tôn bảo: 


khóc than, ảo não, ‹ ñ 
lỂm nay Ta xuất lên ¿ 
Minh Hạnh Thành Tựu, , Vô Thượng Sĩ, Đạc 
Thiên Nhân Sư, hiệu là HN là Chúng Hựu. .>» Ta đã làm lợi ích cho mình, cũng 
làm lợi ích cho người khác, cho. mọi người, thương xót thế gian, vì trời và vì người 
mà cầu nghĩa và lợi ích, cầu an ổn khoái lạc. 


“Nay Ta thuyết pháp đã đến chỗ rốt ráo, rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo phạm hạnh. Khi 
đã rốt ráo phạm hạnh; Ta lìa khỏi sự sanh, già, bệnh, chết, khóc than, ảo não. Ta đã 
thoát khỏi mọi khô đau.” 


Đức Phật thuyết giảng như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe thuyết 
giảng, hoan hỷ phụng hành. 


———————————————— —————— 


Chú thích : 


[1] Không thấy Päli trơng đương. Tham chiếu Dùyy. tr.210-226. Hán biệt 
dịch, No.39. Phật Thuyết Đảnh Sanh Vương Cố Sự Kinh, Tây Tấn Pháp Cự 
dịch; No.40. Văn-đà-kiệt Vương Kinh, Bắc Lương Đàm-vô-sắm dịch; No.125 
(17.7) Tăng Nhất, phẩm 17 kinh số 7. 


J2]Đảnh Sanh JÑ, Pali: Muddhavasita; No.40 âm là Văn-đà-kiệt. Thường 
goi là Quản đảnh vương, vua được truyện ngôi băng phép quán đảnh. 


I3] Cù-đà-ni #7 2, tức Tây ngưu hóa châu (đại lục phía tây, nơi lấy bò 
làm vật ngang giá để trao đổi hàng hóa). 


l4] Phát-bà-bệ-đà-để 29 fƑ lữ #E. Pali: pubbavideha, châu Thắng thân 
ở phương Đồng. 


I5]  Uất-đơn-viết #7 ƑJ; phiên âm khác: Bắc Câu-lô châu. Päli: UHara- 
kura. 


l6] Nghĩa là, không có ý tưởng về tự ngã hay linh hôn và không có tư hữu 
hay sở hữu cá nhân. 


[7] Ythọ 7 Người ở đây dùng vỏ cây làm y phục. 


J8]  Trú đạc thọ Z5/# l, “cây đo bóng ngày”. Päli: päricchattaka, cũng 
dịch là san hô thọ, viên sanh thọ. 


[9] Chánh pháp đường 1E? 3; Pali: Dhammasabha, hội trường của chư 
Thiên. 


61. KINH NGƯU PHẦN DỤ [1| 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 


Bấy giờ có một vị Tỳ-kheo ở chỗ nhàn tĩnh, ngồi tư duy, suy nghĩ như vầy: “Có 
sắc nào thường trú, bất biến, hoàn toàn chỉ có lạc, tồn tại vĩnh viên chăng? Có thọ, 


tưởng, hành, thức nảo thường trú, bất biến, chỉ có lạc, tồn tại vĩnh viễn chăng?” 


Vào lúc xế chiều, vị T-kheo ấy từ chỗ ngôi yên tĩnh đứng dậy, đi đến chỗ Phật, 


cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi qua một bên và bạch: 


“Bạch Đức Thế Tôn, hôm TAY Ở chỗ nhàn tĩnh, con ngôi tư duy, suy nghĩ như vầy: 
“Có sắc nào thường trú, bất biến, hoàn toàn chỉ có lạc, tồn tại vĩnh viên chăng? Có 
đọ, „. hành, thức nào thường trú, bất biến, chỉ có lạc, tồn tại vĩnh viễn 


Phật bảo Tỳ-kheo: 


“Không có một sắc nào thường trú, bất biến, hoàn toàn chỉ có lạc, tồn tại vĩnh viễn; 
không có thọ, “ỐNG, hành, thức nào thường trú, bất biến, hoàn toàn chỉ có lạc, tồn 
tại vĩnh viễn.” 


Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng móng tay khơi ít phân bò, bảo Tỳ-kheo: 


eo, nay ngươi có thấy Ta dùng móng tay khơi chút ít phân bò chăng?” 


Ty-kheo đáp: 
“Bạch Thế Tôn, con có thấy.” 


Phật bảo: 


lày ũng vậy, không có một tí sắc nào thường trụ, bất biến, chỉ toàn có 
lạc, tồn tại vĩnh viên; cũng như vậy, không có một tí giác, tưởng, h: nh, thức nào 
thường trụ, bất biến, chỉ to àn có thoi đồn t tại Nhung lên. vài: tàu Này Tỳ-kheo, nhớ 
lại xưa kia, SÁc tì một thị nột thời gian dài làm 
p ì Yế từ mm cà nkh: Kiu 


im điện „2A hp Vi của "Phạm thê S4 lén Ù trong e cõi TP bơ A làm Đại ¡ Phạt m 
thiên; và qua một ngàn lần tái sanh vào những nơi khác, Ta làm Thiên vương trời 
Tự tại; ba mươi sáu lần tái sinh làm Thiên Đế-thích, rồi lại vô lượng lần tái sinh 


làm Sát-lợi Đảnh Sanh vương[5Š]. 


“Này Tỳ-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, Ta có tám vạn bốn ngàn thớt voi 
lớn được phủ những đồ cưỡi rất đẹp; dùng các báu bạch châu lạc[6] trang sức, phủ 
lên voi chúa đầu đàn Vu sa-hạ[ 7]. 


“Này Tỳ-kheo, lúc Ta làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, có tám vạn bốn ngàn thành lớn, 


5 cùng cực, dân chúng đông đúc, lẫy vương thành Câu-xá-hòa-đề[10] làm 


có bốn loại lầu báu, làm bằng vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh; đứng đầu là Chánh 
pháp điện{ 1 I]. 


lội ƒ bà -kheo, lúc xài vua Sát" lợi Đảnh Sanh, Ta ‹ có ó tám vạn . ngàn Hài tòa, 


song Y áo n.. áo ấm. áo `... áo o kiếp b bởi, áo gia- 74 HỆ Xe HaU 


Đào, xế bi lúc "sư. vua . sử nh Sanh, Ta có tám vạn bốn HẸP “ro nữ, 


“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bôn ngàn món ăn kia, có một món hệt sức ngon, sạch 
sẽ, có vô lượng mùi vị, là món Ta thường ăn. 
= .2 = 


“Này Tỷ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn người nữ kia có một người thuộc dòng Sát- 
lợi, đoan chánh đẹp đẽ khác thường, hầu hạ Ta. 


Eùnlà là Ta mm. mặc. 


R/ Tỳ-kheo, hat 2 tám vạn mạ . ngự ( bọc ka, có SEN S-ấp tòa „ - Mi. 


ghiếo chiếu Mi) bằng lông năm sắc; : đề phh lên th Hồng v gắm, Vu sa trun, lụa SP có 
chăn nệm lót, hai đầu để gối, có trải thảm quý băng da sơn dương, là Ta thường 
năm. 


“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn lầu quán kia, có một lầu quán làm bằng 
vàng, hoặc bạc, hoặc lưu ly, hoặc thủy tính, tên là Chánh pháp điện, là nơi Ta 
thường ở. 


h7 Hè -kheo, .. tim vạn n bồn lờ? thành am kia, có 1 TRỘT. lưng ng có cùng 


ngàn thớt voi lớn kia, có một thớt toàn thân 
đều ng ay y hìng gọi là voi chúa Vu-sa-hạ, là Ta thường 


lạc Hãy Tac có T3: ni \ Tập, dự ĐI Oal ng n v2 lỚ 
“Này Tỳ-kheo, Ta lại nghĩ: 
nay có đại như ý túc, có . 


` 
A 


à điêu phục, ba là 


bài „ ba MA bàn là ba sp 310 báo, xinh Tạ đời 


Tê tạ Tung vô vi ỆN hà 


Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Vô thường là khổ hay không phải khổ?” 
Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là khổ và biến dịch.” 


Lại hỏi: 


€N`TÃ.. 1` 17 - A 21A — LÄ T*Ã,. * 1 4LÝ TS. x_ TmỊ/_ 1 `... .ẻẽ  .ẽ  .ẽẽ 
“Nêu là pháp vô thường, khô, biên dịch, thì Đa văn Thánh đệ tử có nên cho răng: 
“Cái này là ta, cái này là sở hữu của ta; ta là sở hữu của cái kia” chăng?” 


Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Lại hỏi: 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Vô thường là khô hay không phải khổ?” 
Đáp: 


“Bạch Thê Tôn, là khô và biên dịch.” 


Đáp: 


“Bạch Thế Tôn, không.” 


“Vậy thì, này Tỳ- -kheo, ngươi nên học như Me 
hoặc VỊ lai, hoặc hiện n tại, hoặc trong, hoặc Ĩ | 
xâu, hoặc gần hoặc xa; tất cả những cái ấy k?g phải l tụ chẳng phải làs SỞ ở hữu 
của su ta vệ khiển Mà SỞ “nh của cái k1: B, ". Nu_ 2n Mỹ với lá tạp My, biết ao thúi nụ Ảnh 


ong _. có sắc, —~ bàn eo, 
ễ 


kia”. Hãy định trí tuệ PM sát, biết “vê fhụ thật. 

“Này Tỳ-kheo, nếu Đa văn Thánh đệ tử quán như thể thì liền nhàm chán sắc, nhàm 
chán giác, tưởng, hành, thức. Do nhàm chán mà vô dục; do vô dục nên giải thoát; 
sau khi giải thoát thì biết là giải thoát, biết đúng như thật rằng: Sự sp nh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” 


Sau khi, nghe Phật dạy như vậy xong, Tỳ-kheo ấy khéo ghi nhận, khéo ghi nhớ, 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, đi quanh ba vòng rồi lui. 


Tỳ-kheo ấy sau khi thọ nhận lời giáo hóa của Đức Phật, liền sống một mình, viễn 
ly, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn. VỊ â ẫây đã sống một mình, viễn ly, tâm 
không buông lung, tu hành tinh tấn, đạt đến mục đích mà vì đó t lện nam tử đã cạo 
bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo; đó 
là chỉ cầu vô thượng phạm hạnh, ngay trong đời hiện tại, tự biết, tự ngộ, tự thân 
chứng, thành tựu an trú biết đứng như thật răng: “Sự sanh đã dt phạm hạnh đã 
vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” Như vậy, Tỳ-kheo â Ấy, 
sau khi đã biết pháp, cho đến chứng đắc A-la-hán. 


Phật thuyết giảng như vậy. Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, hoan hỷ 
phụng hảnh. 


Chú thích : 


[1] Thí dụ về phân bò. Tương đương Päli: S.22.96. Qomayam. Tham chiếu, 


I2] Thất phản thành bại z/€ 0È ÑÉ, bảy lần thành rồi hoại của thể giới. 


£Z E7 


[3]  Hoảng dục thiên 2É 3z 
thiên. Pali: Abhassara. 


+; Hán dịch khác: Quang âm thiên, Cực quang 


J4] Không Phạm cung điện ?YZ# #Ÿ lữ. Pali: suññam Brahma-vimanam; 


tham chiếu D.1. Brahmajäla-sutta. 

[5] Pali: Khattiya-muddhävasita, vua Quán Đảnh xuất thân dòng Sát-lợi. 
l6] Bạch châu lạc /7#É ##; Tống-Nguyên-Minh: ñế. 

[7] Vu-sa-hạ tượng vương 3° ñï. Pali: Uposathanagardja. 

J8] Mao mã vương [ñỗ+-E] lỗ +. Pali: Valahaka-assarđja. 


[9] Nhạc thanh xa #%Zf T1 Pali: Vejayanta ratha, cỗ xe (=cung điện) 
Chiên thăng. 


[10] Câu-xá-hòa-đề #7? #1 JE. PAli: Kusãvadi. 

[I1] Chánh pháp điện 1E3Z2 #£. Pali: Dhammapasada. 

[12] Hán dịch: gia-lăng-già-ba-hòa-la ba-giá-tắt-đa-la-na #JJ# fJ ở» #i 
MP j( UH Š £ ñH 5H. Pali: kadalimigapavara-pacchattharana, thảm lông 
băng da sơn dương cực quÿ. 


[13] So-ma y /## 7; Nguyên-Minh: sô f7. Pali: khoma-pilotikä, vải lanh. 


[14] Trong bản Đại chánh đọc là tận dạ ?##*, suốt đêm. Đáy đọc là trủ 
dạ 74. 


[15] Kiẩp-bối y #JÑ ?. Päli: kappäsika, vải bông (gòn). 
[16] Nhất thiết sở hữu —J ØƑ 7; Tống-Nguyên-Minh: sở hành /ØƑƒ7. 


62. KINH TẢN-BỆ-SA-LA VƯƠNG NGHINH PHẬT [1| 


Tôi nghe như vầy: 


BE quân. 1 xong, " VUA V 
cùng đi đến chỗ Phật. 


y rừng, trang 
áng ¬. krui núi . 


px “ kiếm, hại là “. ĐA là mũ ñ thì n, quan, rt 
xâm bit ngọc, " là ìy thêu. Nhưng đến đây nhà vua cởi bỏ tât cả, cùng 
với bốn loại quân. Vua đi bộ đến trước Phật, đảnh lễ rồi tự xưi ø danh tánh ba lân 
rằng: 


“Bạch Đức Thế Tôn, tôi là Tây-ni Tần-bệ-sa-la[6], vua nước Ma-kiệt-đà.” 


Bây giờ Đức Thê Tôn bảo: 


kệ 
Tâ 


“Này Đại VINH, đúng vậy, đúng vậy. Đại vương là Tây-ni Tần-bệ-sa-la, vua nước 
Ma-kiệt-đà.' 


Sau khi vua Tây-ni Tân-bệ-sa-la nước Ma-kiệt-đà ba lần tự xưng danh tánh rồi, 
đánh lễ "Phật và ngôi qua một bên. Có người chào hỏi Phật rôi ngôi qua một bên. 

rời chấp tay hướng về Phật rồi ngồi qua một bên. Có người ở xa thây Phật 
rồi ồi lặng lẽ ngồi xuông. 


Ồ g( 1ả là vị mà 
. người n nước Ì hic Lên đã đều “3: ý đến và cho rằng, đó là j Đại tôn sư, bậc 


lỒ .. người xứ Ma-kiệt-đà đều nghĩ r ằng: “Sa-môn 
¬. học Long hạnh chăng? Hay là Uất-tỳ-la C 


Ca-diếp, thấy những gì, 
Bỏ lửa mà đến đây? 
Ca-diếp, nói Ta biết, 
Lý do không thờ lửa? 
Ăn uống đủ các vị, 
Do dục nên thờ lửa; 
Trong đời thấy như vậy, 
Cho nên không ưa thờ. 

Ý Ca-diếp không ưa, 
Ân uông đủ các vị, 
Sao 3G eo Trời, ; Người? 


Thấy th diệt tận, 
Vô vỊ, không dục hữu; 
Không thấy Trời cao quý, 
Cho nên không thờ lửa. 
Thế Tôn là tối thắng: 
Thê Tôn không tà tư; 
| các pháp rõ  Tàng, 
Con nhận pháp tối thắng. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo: 


Này Ca-diếp, ông hãy hiền hiện như ý túc cho chúng hội này được vui lòng và tin 


,1 ? ệ ƠI: Uất- TYvh Ca -diếp nhập h x. 
định, trong thân liền phát: ra vô sô tia lửa đủ màu: xanh, vàng, đỏ, trăng, màu hòa 
hợp, màu thủy tỉnh. Phần thân dưới ¡ phóng ra lửa thì Xpáh na) trên "MP ra nước; 
phần thân trên phóng ra lửa thì phần thân dưới pi Cũ 
phương Nam, Tây, Bắc bay lên hư không, hiện ra bốn Oa1 PP Vì đi, 


ùn nø 


ngôi. Tôn g giả lại nhập hỏa định. Sau khi Tôn giả Uất-tỳ-la Ca- diếp nhập hỏa định, 
trong thân liền phát ra vô sô tia lửa đủ màu: xanh, vàng, đỏ, trăng, màu hòa hợp, 
màu thủy tinh. Phần thân dưới phóng ra lửa thì phần thân trên phóng ra nước; phân 
thân trên phóng ra lửa thì phần thân dưới phun ra nước. Sat khi hiển hiện như ý 
túc, Tôn giả Uất-tỳ-la Ca-diếp đảnh lễ đưới chân Phật và bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, Phật là Thầy c của con; con là đệ tử của Phật. Phật có đủ nhất thiết 
trí; con không có nhất thiết trí.” 


Đức Thế Tôn bảo: 


“Đúng vậy, Ca- diếp, đúng vậy, Ca- diếp. Ta có nhất thiết trí, ông không có nhất 
thiết trí.” 


Bấy giờ Tôn giả Uất-tỳ-la Ca-diếp vì chính mình mà nói bài tụng: 


Ngày xưa, lúc chưa rõ, 

Thờ lửa, cầu giải thoát, 
Tuy già vẫn đui mù, 

Tà, không thấy chân tế. 
Nay con thấy Thượng Tích, 
Rồng Vô Thượng đã dạy: 
Vô vi, thoát hết khô, 

Thấy rồi, sanh tử dứt. 


Những người xứ Ma-kiệt-đà, sau khi thấy như vậy, liền nghĩ: “Không phải `. 
¬. đàm theo .. Ca- — Ki ". Hạnh mà chính Uất- y-la Ca-diê 


phương tiện thuyết pháp c 

Mã Ng ¡ theo đúng ". của _ Phật, trước Phê n thuyết nến: pênn ghnh, "khiến 
¡ nghe vui mừng, ấy là thuyết về bố thí, thuyết vệ trì giới, thuyết về pháp sanh 
thiên, chỉ trích dục là tai họa, sanh tử là ô uế, khen ngợi vô dục là điệu đạo phẩm, 
bạch tịnh. 


Đức Thế Tôn đã nói cho vị đại vương ấy nghe những pháp như vậy. Ngài biết nhà 


vua có tâm hoan hỷ, tâm cụ túc, tâm nhu nhuyến, tâm kham nhẫn, tâm tăng thượng, 
tâm chuyên nhất, tâm vô nghi, tâm vô tận, có khả năng, có sức lực thọ nhận Chánh 
pháp. Tức là, như các pháp yếu mà chư Phật đã giảng thuyết, Đức Thế Tôn nói cho 


nhà vua nghe về Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Ngài dạy: 


r, 
x 


“Này Đại vương, sắc là pháp sanh diệt. Đại vương nên biết, sắc 
Này Đại vương, giác, tưởng, hành, thức là pháp sanh diệt. Đại vư 
là pháp sanh diệt. 


c là pháp sanh diệt. 
ơng nên biết, thức 


“Này Đại vương, giống như mưa lớn thì bọt trên mặt nước hoặc sanh hoặc diệt. 

E hi Đại vương, sắc sanh diệt cũng như vậy. Đại vương nên biết sắc là pháp sanh 
Này ): ạạ. giác, tưởng, hành, thức là pháp sanh diệt. Đại vương nên biết, 
nh diệt. 


é 


sắc, _m kệ nên 1 sắc, _ M) nơi sắc, âm. TRẾP bê rằng ° sắc là mà Này Ì Đời 
T1 nêu một thiện n nam tử | biết g giác, tưởng, hành, thức đúng như thật thì không 
tru hiểm Bi CA eô ¬ Ro miei LỆ, tạ hoan tr 


kh 


sắc, \ ng nhiễm sắc 
¬ *Ên sử Khuê” lờ: nhện s Sắc c tương bà, ¡Nội Thấn vương, nếu một (thiện n nam từ nào 


thức, thôn Bàn MỸ: rằng “thức là tạ”, ”, thí tụ người ấy Không thọ nhận trú TRO) lại. 
Này Đại vương, thiện nam tử ấy vô lượng, không thể kế xiết, vô hạn, chứng đắc 
tịch tịnh, nếu xả bỏ thân ngũ ấm này thì không còn thọ ấm thân khác nữa.” 


Báy giờ, những người xứ Ma-kiệt-đà nghĩ răng: “Nếu như sắc là vô thường; giác, 
Thiệng hành, thức là vô thường, thì ai làm, ai thọ nhận khổ, lạc?” 


Đức Thế Tôn biết ý nghĩ của những người xứ Ma-kiệt-đà, liền bảo các Tỳ-kheo 
răng: 


“Hàng phàm phu ngu s1 không học, thấy ngã là ngã mà đắm trước nơi ngã, nhưng 
thực ra không có ngã, không có ngã sở. Ngã vốn không, ngã sở vốn không; pháp 
sanh thì sanh, pháp diệt thì diệt; thảy đều do nhân duyên hội tụ mà sanh khổ. Nếu 
không có nhân duyên thì các khổ liền diệt. Chúng sanh do duyên tụ hội liên tục mà 
sanh các pháp. Như Lai sau khi thấy chúng sanh liên tục sanh ra nên nói “có sanh 
có tử. Ta "Hẻ — an lanh già 1ƠN ` Hi hường, thấy đúng như thật về 
hoặc diệu hoặc bắt diệu, qua 
hở thiện : xứ, Töit bắt thiện : xứ, đời sâu Z phe mà chúng sanh ấy đã tạo, và 
thấy đúng như thật. 


“Nếu chúng sanh nào thành tựu ác hạnh nơi thân, ác hạnh nơi khẩu, ý, phỉ báng 
Thánh nhân, tà kiên và thành tựu nghiệp tà kiến, thì do nhân duyên kia, khi thân 
- ve diệt, mạng `. Tham tên ẫ 


Tả chắc chắn đi đền. chỗ li `. vào € rau 


`% thế cảm "giác có thế n nói năng, Ì -lâm v và 4 vả là làm, ñEng Riêm và à khiến 
ện ác. Ở đây, hoặc có suy 
mg My việc mi =. ng 


An diệt thì; bi chết điệt. 
“Này Đại vương, Đại vương nghĩ sao, sắc là vô thường hay thường?” 
“Bạch Thế Tôn, là vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Nếu vô thường thì khổ hay không khổ? 


“Bạch Thế Tôn, là khổ, là biến dịch.” 


“Nếu pháp là vô thường, khổ, biến dịch, thì Đa văn Thánh đệ tử có nên cho rằng: 
“la @ P Ð . T1 b › ° . . k Ỷ Ẻ 
“Cái này là ta, cái này là sở hữu của ta; ta là sở hữu của cái kia”?” 


“Bạch Thê Tôn, không nên.” 
Lại hỏi: 


“Nếu vô thường thì khổ hay không khổ? 


“Bạch Thế Tôn, là khô, là biến dịch.” 


“Bạch Thê Tôn, không nên.” 


~ 


“Này Đại vương, Đại ước 5 nên học xi SÊM lÀ WhSSi gì có 
lệ với VỊ SA Lớn by: dại, Dặ ặc f 


cho nhải là: sở hữu c của Ì AN Nên tý me: trí bẻ quán biết ki êm 


thức nào, TẠP bia San nôi VỊ 
thô Đà ặ 


“Này Đại vương, những gì có giác, tưởng, hành, 
lai, m„ Tên tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặ 


phải là là s sở ÿ hữu e củ: la kỉa Nên đụ trí tuệ quán biệt "tt tr _ Ngã c¡ của tà, krnn phải 
là của ta. Nên dùng trí tuệ quán biết đún ng như thật. 


được ! si thoát, đã g 8 ải Tng liền có trì] i kiến g giải: ¡ thoát, biết n ật răng: ¡ 
đã dút, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái tí h nữa". 


TP lệ SE ái nói ta @ hủ xong, xe cit Tần-bệ-sa-la, vua nước Ma-kiệt-đà xa lìa 
| hởi và têSh vạn tai Hiến, một + vạn n hai it 


nh: “đoán ân di vượt. khỏi : 
không còn do dự, đã an trụ nơi quả nhính sự của a Thế Tôn mà „n9 đắc 
vô sở úy; liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật và bạch: 


“Bạch Thế Tôn, hôm nay con xin tự quy y Phật, Pháp và Chúng Tỷ-kheo. Cúi 
mong Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc, bắt đầu từ hôm nay, trọn đời con xin tự 
quy y cho đến lúc mạng chung.” 


Đức Phật thuyết như vậy. Tây-ni Tần-bệ-sa-la, vua nước Ma-kiệt-đà và tám vạn 
chư Thiên, và một vạn hai ngàn người xứ Ma-kiệt-đà cùng một ngàn Tỳ-kheo, sau 
khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


[1] Bản kinh tường thuật lần đầu tiên vua Tần-bà-sa-la (Bimbisãra) gặp 
Phật và trở thành đệ tử của Phật. Tương đương Pali: Luật tạng, Mh. 1. 22. 
Hán biệt dịch: No.41 Phật Thuyết Tân-bà-sa-la Vương Kinh, Tổng Pháp Hiển 


dịch; No.99 (1074) Tạp 3ở, kinh 1074; No.I00(13) Biệt Dịch Tạp A-hàm, 
kinh số l3. Tham chiếu, No.200 Soạn Tập Bách Duyên Kinh quyên 2; 
No.l42lI Ngũ Phân Luật quyên l6; No.I42S Tứ Phân Luật quyên 33; 
No.1435 Thập Tụng Luật quyên 24. 

I2] Tát cả đều là A-la-hán. 


J3] Biên phát đế Pali: jatilaka, đây chỉ ba anh em Uruvelakassapa cùng 
với các đệ tử, sau khi quy y Phật. 


|4] Ma-kiệ-đà vương Tân-bệ-sala #5 lZ + #1 fƒ 342 tf. Pal: 
Bimbisara Magadha-rija. 


[5] Thiện trụ Ni-câu-loại thọ vương ®2f#?È /B flJ Äã fJ +1. 
[6]. T1: ấy-nỉ Tân-bệ-sa-la J⁄ÈFJJ #j #f #4 tF. Pali: Seniya Bimbisara. 


[7] Uất-t)-la Ca-diếp #7! đế 1 ‡. Pali: Uruvela-Kassapa, anh cả trong 
ba anh em, thuộc hàng tông sự của ngoại đạo bện tóc. 


63. KINH BỆ-BÀ-LĂNG-KỲ [1| 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại nước Câu-tát-la[2|. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn và đại chúng Ty-kheo cùng đi trên đường; giữa đường, Ngài 
mỉm cười rạng rỡ. Tôn giả A-nan thấy Thế Tôn mỉm cười, liền chắp tay hướng về 
Thế Tôn và bạch: 
“Bạch Thê Tôn, do nhân duyên gì Thế Tôn mỉm cười? Các Đức Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, nêu không có nhân duyên gì, thì không bao giờ cười 
suông. Con mong nghe được ý nghĩa ây.” 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo: 


“Này A-nan, chính trong xứ sở này, Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, ngôi tại nơi đây mà nói pháp cho các đệ tử.” 


L 
^. 


Lúc đó Tôn giả A-nan, ngay tại chỗ ấy, liền nhanh chóng trải chỗ ngồi, chấp tay 
hướng về Thế Tôn và bạch: 


“Bạch Thế Tôn, cúi mong Thế Tôn cũøng ngồi nơi đây mà nói pháp cho các đệ tử. 
Như vậy, chỗ này là sở hành của hai Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
GIiắc.” 


Bấy giờ Đức Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ mà Tôn giả A-nan đã trải. Sau khi ngồi 
xuông Ngài bảo: 


“A-nan, ở trong xứ sở này, Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, 
có 5 giảng . Đức _ yên LÊ) tk Km = m4 bùn Tayvề .¬~ | 


toán, "... hộ, pin áp 3 KP đủn mọi ï thứ, 


rởng giả Vô Nhuề có người con tên là Ưu đa-la Ma- 
| Hìu, thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ, 

hông ác, học rộng, : nghe | êt bôn 
kinh[5] 4 thấu t triệt ti rang . văn, hí là năm, cùng với cú pháp và thuyết 
văn|{ 6]. 


Đọc;  à ggy, Phạm sại đại tr 


the: Shmdệc kg co tử ^^ có ) nembi bài Hun nh làm thợ đồ He) tên là Nan- đề- 


Š số ` Nà n-đề- bài lạng quy y y Phật PI : và C g Tỳ- kheo, 
Mà toc l3 hoặc - Xin Diệt, Đạo; Có tín, 


thí, linh nét | . lông sẻn, . mong AT Vỹ Si, để mg gì “ tâm — không cho mà 
lấy, vị ấy đã tịnh trừ. 


“Này A-nan, thợ gốm ] Nan- đề. bà-la xa lìa phi phạm hạnh, đoạn trừ phi phạm hạnh, 
siêng tu phạm hạnh, tinh tấn tu diệu hạnh, thanh tịnh, không ô uê, lìa dục, đoạn 
dâm; đôi với tâm niệm phi phạm hạnh, vị ây đã tịnh trừ. 


“Này A-nan, thợ đồ gốm Nan-đẻ-bà-la xa lìa nói dồi, đoạn trừ nói dối, nói chân 
thật, ưa. mạ t an, ` nơi Phiết c†l lân tông “. ong Tụ toản đáng tin 
cậy, khê ịnh trừ 


“Này A-nan, thợ „ Nan-đề-bà-la xa lìa nói hai lưỡi, đoạn trừ nói hai lưỡi, tu 
mm Eeim nói co Vệ 1 “iEHERC _ hệt ai, `. huyền nh yên KG này tồi 
t ga: yên 1 ười 


) ậ f `... ưa khi độn. TA lê 
BỊ ¡bè . đối \ VỚI tnñ nI tiêm nói TH lưỡi, vị ấy đã tịnh trừ. 


TH 
| khác < định nh, VỊ 0a nói ï những lẽ ỜI ty _ đối 


“Này A-nan, thợ gốm Nan-đê-bà-la xa lìa việc kinh doanh buôn bán, đoạn trừ việc 
kinh doanh buôn bán, xả bỏ V9 lường và đấu. hộc, xả bỏ loan _ it in hóa, 
không cột trói người, không trông moi SỰ: tà vạy 

mà à lấn lướt, lừa đối ngu 


tỉnh trừ. 


“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lì 


tỳ; đối với tâm niệm nhận nô tỳ, vị ấy đã tịnh trừ. 


“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc nhận voi, ngựa, trâu, dê, đoạn trừ 
việc nhận voI, ngựa, trâu, dê; đôi với tâm niệm nhận voi, ngựa, trâu, dê vị ấy đã 


“Này A-nan, thợ gồm ` Nan-đề-bà-la xa la việc nhận gà, heo, đoạn trừ việc nhận gà, 
heo; đối với tâm niệm nhận gà, heo, vị ấy đ đã tịnh trừ. 


Này A-nan, thợ gốm Nan-đê-bà-la xa lìa việc nhận ruộng ở đất, quán xá, đoạn trừ 
việc nhận ruộng đất, quán xá; đối với tâm niệm nhận ruộng đất, quán xá, vị ấy đã 
tịnh trừ. 


' nhận nếp, lúa, iệc nhận nếp, lúa, đậu sông, đoạn trừ 
việc nhận nệp, lúa, đậu sông; đôi với tâm niệm nhận nệp, lúa, đậu sông, vị ây đã 


“Này A-nan, thợ gốm ' Nan- đề-bà- la xa lìa việc uống rượu, đoạn trừ việc uống rượu; 
đối với tâm niệm uống rượu, vị ấy đã tịnh trừ. 


“Này A-nan, thợ gồm Nan-đề-bà-la xa lìa việc dùng giường Sang, cao rộng, đoạn 
trừ việc dùng giường sang, cao rộng; đối với tâm niệm dùng giường sang, cao 


éN 


rộng, vị ây đã tịnh trừ. 


“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc đeo vòng hoa, đeo chuỗi ngọc, thoa 
hương, đánh phấn, đoạn trừ việc đeo vòng hoa, chuỗi ngọc, thoa hương, đánh 
phấn; đối với tâm niệm đeo vòng hoa, chuỗi ngọc, thoa hương, đánh phấn, vị ấy đã 
tịnh trừ. 


. Tu, thợ gồm Nan-đề-bà-la xa lìa việc ca múa, xướng hát hoặc đến nghe, 
ạn trừ việc ca múa, xướng hát hoặc đến nghe, xem; đối với tâm niệm ca 


F HỆ, 2 


đên xem, nghe, vị ây đã tịnh : 


ợ gồm Nan-đề-bà-la xa lìa việc nhận vàng, bạc, châu báu, đoạn trừ 
›, châu báu; đối với tâm niệm nhận vàng, bạc, châu báu, vị ấy đã 


Đạp? ăn nướt hinh ¬ ăn TnŠ Em Màu ". ăn tộ ng thời: đối: VỚI lun niệm ăn 


quá ngọ, vị ây đã tịnh trừ. 


“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la trọn đời tay không cầm cuốc, không tự tay đào 
đất, cũng không bảo người khác đào; nếu đất ở đê chận nước lở ra, hoặc đất do 
chuột đảo lên thì lấy làm đồ gốm đưa lên và nói với người mua rằng: “Các ngài, 
nếu có ở đậu oản|Đ], gạo giẻ, lúa mạch, đậu ma lớn nhỏ, đậu bệ và hạt cải, sau khi 
trút xuống rồi, ngài cứ mang gốm này mà đi, tùy theo ý muốn[10]'. 


“Này A-nan, thợ 
Như Lai, Vô Sở Trước, s, Đẳng C Chánh C Giá ; sau khi 
qua một bên. Đức Ca- diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Tr 


ước. „iáy Chánh Giác „. ñ 


pháp cho \ vị ấy, khuyến khích phát Ì tự RÃ ng b Mod scý .. HINH tựu cảng nh Ag" hỷ. 


_ 5 m 
Trước, Đẳng Chánh. Giác n ngồi Im SY ng 


tấu `. sau bế được n khí! nhà khô tàng Lai, -Đậc Vô Sở Trước, TA MNướn 


"_ vòng, rÔi luI ra. 


“Bấy giờ đồng tử Uu-đa-la cưỡi xe ngựa trắng, cùng với năm trăm đồng tử nữa, 
vào lúc vừa sáng, từ thôn ấp Bệ-bà-lăng-kỳ ra đi, đến một chỗ vô sự[I 1], muốn 
giáo hóa các đệ tử tì nhiều nước đến, dạy chúng đọc sách Phạm c [12]. .Bấy ĐIỜ 
đồng tử Ưu-đa-la từ xa trông thấy thợ gốm Nan-đèề-bà-la đi đến; thấy rồi liền hỏi: 


* 


“— Nan-đề-bà-la, anh từ 


— Hôm nay tôi từ chỗ Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, sau 
khi cúng dường lễ bái ] Ngài xong thì đến đây. Này Ưu- đa-la, bạn có thể cùng với 
tôi đến chỗ Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác để cúng 
dường, lễ bái Ngài? 


“Khi ấy, đồng tử Ưu-đa-la đáp: 


— Này anh Nan-đề-bà-la, tôi không muốn thấy Sa-môn trọc đầu. Sa-môn trọc đầu 
Te thê đắc đạo, vì đạo khó chứng đắc. 


túm lấy chỏm tóc của đồng tử Ưu-đa-la kéo xuống 
-la nghĩ: “Anh thợ gôm Nan-đê-bà-la này không bỡn cợt, 
xem In không S1, „m kéo tóc mình chắc có điều gì? Nghĩ xong liền bảo: 


bo thì, thợ . tin đề- bà-la tú 


tôi đi theo anh! 


lày anh Nan-đề-bà-la, tôi đi theo anh, 


“Bấy giờ Nan-đề-bà-la hoan hỷ nói rằng: 


ành thay, chúng ta đi. 


“Thợ gốm Nan-đề-bà-la và đồng tử Ưu-đa-la cùng nhau đến chỗ Đức Ca- diếp Như 
Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác. Đến nơi, hai người đảnh lễ rồi ngôi qua 
một bên. Thợ óm Nan- -đề-bà-la bạch Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 
Đắng Chánh Giác rằng: 


— Bạch Thế Tôn, đồng tử Ưu-đa-la này là bạn của con. Bạn này thường ưa đến 
Điểm, thường thích đến thăm con, không hề nhàm chán, nh \g không có lòng tin 
và cung kính đối với Thế Tôn. Mong Thế Tôn khéo léo thuyết pháp cho bạn con, 
hoan hỷ, khởi lòng tin và cung kính.” 


“Bấy giờ Đức Ca-diệp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác thuyết pháp 
cho. thợ sôm ". để bà la + và BÐt- tử Ưu-đa-la, khuyến khích, phát khởi lòng 
1 ben khi bằng v vô › lượng -'nng và tiện li die 


~ 


L tuyết ền 
SA ng thành P4 Eini tên nh, Í na vị liền từ chỗ ngồi cập S9 đảnh lễ dưới 
chân Ngài, đi quanh ba vòng, rồi lui ra. 


“Lúc trở về, đi chưa bao xa, đồng tử Ưu-đa-la lại hỏi: 


— Này anh Nan- -đè-bà-la, anh đã được nghe pháp vi diệu như thế từ Đức Như Lai, 
Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, tại sao anh còn ở nhà, không thể lìa bỏ để 
học Thánh đạo? 


”= giờ thợ gốm Nan-đề-bà-la đáp: 


Này Ưu-đa-la, chính bạn đã biết tôi phải trọn đời hầu hạ, nuôi nắng cha mẹ; vì 
th mẹ tôi mù lòa, chỉ trông cậy ở mình tôi. Tôi vì hầu hạ phụng dưỡng cha mẹ 
vậy. 


“Bấy giờ đồng tử Ưu-đa-la hỏi: 


— Này Nan-đề bà-la, tôi có : thể theo Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 
Bằu Chánh Giác xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc, làm Tỳ-kheo, tu hành phạm 
hạnh được chăng? 


“Lúc đó, thợ gồm Nan-đề-bà-la và đồng tử Ưu-đa-la từ nơi ấy quay trở lại chỗ Đức 
Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, đến nơi, đảnh lễ Ngài, rồi 
ngôi qua một bên. Thợ gồm ' Nan-đề-bà-la bạch Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác rằng: 


— Bạch Thế Tôn, đồng tử Ưu-đa-la này trở về chưa bao xa, lại hỏi con rằng: “Này 
P5 bang kẽ bm la, từ Đức mm. bà Nai Bậc lá Sở T1. e, Đẳng Chánh Giác, 
_ `... 

hải Hơi đời 


hương ng xe mẹ'. đit đa- h 1; : kế: “Này a anh Nan- 
n đu Lai, Bậc Vô MiềM Trước, Đẳng Chánh 
mm. „22m9 NhEP: KH 


“Đức ‹ Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác im lặng nhận lời của 
Nan-đề-bà-la. Sau khi biết Đức Ca-diệp Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác 
im lặng nhận lời, thợ gồm Nan-đề-bà-la từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân 
Ngài, đi quanh ba vòng rôi lui ra. 


“Sau khi Nan- đề-bà-la đi chưa bao lâu, Đức Ca- -diệp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác độ cho đông tử Ưu-đa-la xuất gia, học đạo, tr Em ' 17A0 -li cụ 
túc. Sau khi cho Ưu-đa-la xuất gia, cho thọ cụ túc xong, Ngài ở 
lăng-kỳ vài ngày, rồi mang y, cầm bát cùng với đại chúng Tỳ khoo d dù hành, muốn 
đến ấp Ba-la-nại, nước Ca-tư[13]. Đến Ba-la-nai, Ngài trú trong vườn Lộc dã tại 
Tiên nhân trú xứ| 14]. 


» 


trú trong ... 'ờn Lộc đã my ¡ Tiên nhân xư.ù VN len ri, ` vua Mới ng?ời #iỀnP Xe: 


“= Ngươi hãy sửa soạn xe, hôm nay ta muốn đi đến chỗ Đức Ca- -diếp Như Lai, Vô 
Sở Trước, Đẳng Chánh Giác. 


“Người đánh xe kia vâng lời vua bảo liên sửa soạn xa giá, sửa soạn xong, tâu với 
vua răng: 


“— Con đã sửa soạn xe đẹp, xin tùy ý Thiên vương. 


iáp-bệ, ngồi xe đẹp, từ Ba-la-nai ra đi, đến vườn Lộc dã, chỗ trú xứ Tiên 
Kim Từ xa, vua Giáp-bệ SỞ 


ấy, giữa rừng cây, Đức Ca- diếp Như Lai, Bậc Vô / 
mướn lên h Minh Giác Sàn huối hiềm 28ai-l vẽ ben ¬"- ị the Ly vòm ,. 


vua 2 xuống XE, s.đi đến. chỗ Đ Đức Ca.  . Như Ì Tê Võ Sở Trước, _ Đẳng C Chánh h Giác, 
rồi ngồi q t bê | ồi . xử ve _- ubh m 


PhẾt dậy, De” lệch v + áo BS: mặc, “chấp `. Sệ te) về è Phật v và tuên 
Mong Thế Tôn cùng với đại chúng Tỳ-kheo ngày mai nhận lời mời của con! 


1ỜI của 


lễ, đi .eieva thụ vòng rồi trêm Ta, giai vê Š nhà.. 


' Đêm . vua R)p te” bếp sửa Pha các món ăn, biện l6 hy SN, 7. SẼ, lễ tủ 


, ï Ls 


ngồi vào kh ngồi phía trên đi0I Tỳ-kheo.\ Xuy Gì iáp-bệ thấy Ì Phật và Me Tỷ. 
bi BIẾT ME h 9Â múc nước rửa, xự loi Hó hầu các ' Phi ăn, vớ: kh ràu) ảo 


WỆng: 
Sở Trước, - Đẳng C Chánh Giác " . khu nÌ chích j g "ẹ : 
mộ, thành tựu tâm hoan hỷ rồi, vua Giáp-bệ từ chỗ ngồi ăn # na! kéo Xe “ Đụ 


đang mặc, chắp tay hướng về Đức Như Lai và bạch: 


“— Mong Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo nhận lời của con mà an cư mùa mưa tại Ba- 
la-nại này. Con xin xây cât năm trăm gian phòng, năm trăm giường nệm và cúng 
thí các vật dụng[16], cung cấp nếp trắng và đủ các món thực phẩm của vua, để 
cúng dường Ngài và chúng Tỳ-kheo. 


lượm 


Xhư Lai, Vô Sở Trt 


“Đức Ca-diếp ` rớc, Đắng Chánh Giác bảo nhà vua: 


“— Thôi, thôi, Đại vương, chỉ cần có tâm hoan hỷ là đủ. 


“Ba lần như thế, vua Giáp-bệ chắp tay hướng về Đức Ca- diếp Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác thưa: 


Mong Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo nhận lời mời của con mả an cư mùa mưa tại 
Ba-la-nai này. Con xin xây cât năm trăm gian phòng, năm trăm giường nệm, và 
cúng thí các vật dụng, cung cấp nếp trắng và các món ăn thực phẩm của vua để 
cúng dường Phật và chúng Tỳ-kheo. 


“Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác cũng ba lần bảo: 


“ Thôi, thôi, Đại vương, chỉ cân có tâm hoan hỷ là đủ. 


'— Bạch Thế Tôn, có kẻ bạch y tại gia nào phụng sự Thế Tôn gốn Xu gà 4 


“Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác đáp: 


+ 


> và ở tại thôn Bệ-bà-lăng-kỳ giàu có, hoan lạc tột cùng, nhân dân đông đúc, 
ãnh Để: của KÓ: Me xố i4 Đại Agg cáo ở kiế lên vớt mẻ hi 2g k* kiểu có 


SVản Tỳ Kheo, “không ni Em: w In: Khể L 
Đạo, có tín, trì giới, học rộng, ưa bố thí, thành ân trí r tệ 3 ạn trừ 
sát sanh, xả bỏ dao gậy, biết hồ thẹn, có tâm từ bị, làm lợi ích tha tìNÊ cả tÁt cả loài 
côn trùng. Đối với 


m niệm sát sanh vị ấy đã tịnh trừ. 


“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa lấy của không cho, đoạn trừ việc 
không cho mà lẫy, cái gì cho mới lẫy, vui lòng nhận những gì được cho; thường 


thích bố thí, hoan hỷ không bỏn xẻn, không mong báo đáp; đối với tâm niệm 


không cho mà lấy, vị ấy đã tịnh trừ. 


| từ nói dối, nói 
| ” by an kia nơi sự hỆnh bá> `... rong : pyh Kab” toàn đáng 


thợ đồ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa nói dối, đoạn trừ 


ìn người kia, rồi 
II" Sim mi. 0 al 


vương, thợ gốm Nan- m1. xa RP vn 
có XI Mã hai bạo, `. 
mến, 


: h. tnsrD bụi n.. xả bôi đong ". và ‹ đã 
; Cột trói người, không trông r sự đo lường tà vạy, 
mà lân lướt, lừa dôi người; đôi với m kinh doanh È 


¬ 


“Này Đại vương, thợ gốt 
việc nhận đàn bà góa, đội ng nữ; - đối v VỚI TẠP 1ì nệm sàn đàn bài nà „hờn nữ, 
đã tịnh trừ. 


“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà- la xa lìa việc nị 
nô tỳ; đối với tâm niệm nhận nô tỳ, vị Ấy: đã tịnh trừ. 


hận nô tỳ, đoạn trừ việc nhận 


“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc nhận voi, ngựa, trâu, dê, đoạn 
trừ việc nhận voi, ngựa, trâu, dê; đôi với tâm niệm nhận voi, ngựa, trâu, dê vị ây đã 


Ìa việc nhận gà, heo, đoạn trừ việc 
¡ ây đã tịnh trừ. 


“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lì 
nhận gà, heo; đôi với tâm niệm nhận gà, heo, 


“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc nhận ruộng đất, quán xá, đoạn 
trừ việc nhận ruộng đất, quán xá; đối với tâm niệm nhận ruộng đất, quán xá, vị ấy 
đã tịnh trừ. 


“Này Đại vương, thợ gốm Ì Nan-đề-bà-la xa lìa việc nhận nẾp, lúa, đậu sống Ø, đoạn 
trừ việc nhận nếp, lúa, đậu sống; đối với tâm niệm nhận nếp, lúa, đậu sống, vị ấy 
đã tịnh trừ. 


“Này Đại vương, thợ gốm Ì Nan-đề- bà-la xa lìa việc uống rượu, đoạn trừ việc uốn; 
rượu; đối với tâm niệm uống rượu, vị ấy đ ã tịnh trừ. 


“Này Đại vương, thợ gồm Nan-đề-bà-la xa lìa việc dùng giường sang, cao rộng, 
đoạn trừ việc dùng giường sang, cao rộng; đối với tâm niệm dùng giường sang, cao 
rộng, VỊ ấy đã tịnh trừ. 


“Này Đại vương, thợ gốm NÑ an-đề. Yu2sh xa s 5b việc trúcp HA tt ki chuỗi _. 
thoa hương, đánh phấn, đoạn trù 
phấn; đối với tâm niệm đeo vòng TRN chung ngọc, đời Si tPôha đấu \h 


` 


tịnh tưư. 


Egtân + vị lấy ¡đã 


“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc ca múa, xướng hát hoặc đến 


“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đẻ-bà-la lìa việc ăn quá ngọ, đoạn trừ việc ăn quá 
ngọ, thường ăn một bữa, không ăn ban đêm, học hạnh ăn đúng thời; đôi với tâm 
niệm ăn quá ngọ, vị ây đã tịnh trừ. 


nếu có vip oản, gạo si, HA ảnh II ma kim nhỏ, (C 
xuống rồi, ngài cứ mang gốm này mà đi, tùy theo ý n 


“Này Đại VƯƠng, thợ gốm ' Nan-đè- bà-la trọn đời hầu hạ cha mẹ, cha mẹ mù lòa chỉ 
trông cậy vào vị ấy; cho nên vị ấy phải hầu hạ. 

“Này Đại vương, Ta nhớ lúc xưa có lần du hành tại thôn ấp E Bệ-bà-lăng-kỳ. Này 
Đại Vương, bây S3NÊN vào x.. sáng sớm, Ta mang y, cằm bát vào thôn ấp Bệ-bà-lăng- 
H ự r tự, Ta đến nhà thợ gốm Nan-đề-bà-la. Lúc đó, vì 
an-đẻ-bà-la đi vắng. Đại vương, Ta hỏi cha mẹ Nan-đề-bà-la 


bận chút việc, nên Na 
rằng: 


= Này Trưởng lão, thợ gốm bây giờ ở đâu?” 
“Cha mẹ người ấy đáp: 


“~ Bạch Thế Tôn, đứa hầu vì bận chút việc nên tạm thời đi khỏi, không ở nhà. 
Bạch Thiện Thệ, đứa hầu ấy vì bận chút việc nên tạm thời đi khỏi nhà, không có ở 
nhà. Bạch Thế Tôn, trong rá có cơm gạo tẻ, trong chảo có canh đậu. Mong Thế 
Tôn thương xót chúng con, lấy dùng theo ý Ngài”. 


“Này Đại vương, Ta liền thọ nhận pháp Uất- đơn-viết[17], lấy cơm canh ở : trong rá 
rôi đi. Thợ gôm Nan-đề-bà-la, sau khi trở về nhà, thấy cơm trong rá còn ít, canh 
trong chảo giảm bớt, hỏi cha mẹ rắng: 


x 


cơm canh?” 
“Cha mẹ đáp: 


““Này con, hôm nay Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác đến 
đây khât thực. Ngài lây cơm và canh trong rá, trong chảo rôi đi”. 


“Thợ gốm Nan-đề-bà-la nghe xong liền nghĩ rằng: “Ta có lợi ích lớn lao, có công 
đức lớn lao. Đức Ca-diệp re Máy xử Mẹ: , Đẳng Chánh Giác, đối với nhà ta, 
Ngài tùy ý tự tại. Nhờ đó vị ấ gôi kiệt già lăng tâm tịnh mặc suốt bảy 
ngày, mười lăm ngảy sau vẫn còn WvEeh Pa Cha mẹ trong gia đình ấy suốt bảy 
ngày cũng được hoan hỷ. 


“Lại nữa, này Đại vương, Ta nhớ xưa có lần du hành tại thôn ấp Bệ-bà-lăng-kỳ, 
bấy giờ vào lúc sáng sớm, ta mang y, cầm bát vào thôn Bệ-bà-lăng-kỳ khất thực. 
Khất thực theo thứ tự, ta đến nhà thợ gốm Nan-đề-bà-la. Bấy giờ Nan-đề-bà-la vì 
bận chút việc nên đi vắng. Này Đại vương, ta hỏi cha mẹ Nan-đê-bà-la rằng: 


“£— Này Trưởng lão, thợ gốm bấy giờ ở đâu?” 


Hai người ấy đáp: 


: \ Š Tôn, đứa hầu ây vì bận chút việc nên tạm thời đi khỏi, không ở 
nhà. Bạch Đức Thiện Thệ, đứa hầu ấy, vì bận chút việc, đi khỏi một lát, không có ở 
đây. Bạch Đức Thế Tôn, trong chảo lớn có cơm nếp, trong chảo nhỏ có canh; 
mong Đức Thế Tôn thương xót chúng con, lấy dùng theo ý của Ngài”. 


“Này Đại vương, Ta liền thọ nhận pháp Uất-đơn-viết, lấy cơm canh trong chảo lớn 
và chảo nhỏ rồi đi. Sau khi trở về nhà, thợ gốm Nan-đẻ-bà-la thấy cơm trong chảo 


lớn còn ít, canh trong chảo nhỏ giảm bớt, hỏi cha mẹ răng: 


Nủ 


“«— Ai lấy cơm trong chảo lớn, lấy canh trong chảo nhỏ?” 


“Cha mẹ đáp: 


— Này con, hôm nay Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Gi: 
me khất thực. Ngài lẫy cơm trong chảo lớn và chảo nhỏ rồi đi.” 


“Nghe xong, thợ gốm Nan-đề-bà-la nghĩ rằng: “Ta có lợi ích lớn lao, có công đức 
lớn lao. Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác đối với nhà ta, đã 
tùy ý tự tại”. Nhờ đó, kíi ấy hoan hỷ, ngồi kiết già lắng tâm tịnh mặc suốt bảy ngày, 
mười lăm ngày sau vẫn còn hoan lạc; cha mẹ trong gia đình ấy suốt bảy ngày cũng 
được hoan lạc. 


“Lại nữa, này Đại vương, Ta nhớ xưa kia có lần an cư mùa mưa tại thôn Bệ-bà- 
lăng- kỳ. Bấy : ờ Ta mới làm nhà chưa kịp lợp. Nhà làm gốm cũ của thợ gốm Nan- 
đê-bà- la vừa mới lợp. Này Đại vương, Ta bảo các Tỳ- -kheo đang đứng hâu rằng: 
'Các ông hãy đến đở nhà cũ làm đồ g gôm của thợ gốm Nan-đề-bà-la đem về lợp nhà 
Ta”. Tỳ kheo hầu hạ vâng lời Ta dạy, liền đến nhà của Nan-đề- bà-la và dở nhà cũ 
làm đồ gốm, bó lại mang, về lợp nhà của Ta. Cha mẹ thợ gốm Nan- đề-bà-la 
nghe dở nhà cũ làm đồ gồm liên hỏi: 


“«— Ai dở nhà cũ làm đô gôm của Nan-đê-bà-la đó?” 


“Các Tỳ-kheo đáp: 


— Trưởng lão 
Bằng Chánh ( 
lợp nhà của Ng: 


“Cha mẹ của thợ gôm bảo: 


«— Chư Hiền, chư Hiền hãy đem đi theo ý muốn, không có ai ngăn cản đâu'. 


“Sau khi trở về, th 


ợ gốm Nan-đẻ-bà-la thấy nhà cũ làm đồ gồm bị đở, liền hỏi cha 


à cũ làm đỗ gồm của mình vậy?” 
“Cha mẹ đáp: 


'= Này con, hôm nay các Tỳ-kheo hầu Ð Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, đến dở nhà cũ làm đồ gốm, bó lại, đem về lợp nhà của Ngài”. 


“Nghe xong, Nan-đề-bà-la nghĩ: “Ta có lợi ích I lớn, có công đức lớn lao. Đức Ca- 
diệp Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác đối với trong nhà ta, đã tùy ý tự 


“Vì việc ấy, vị cấy hoan hỷ, ngồi kiết già lắng tâm tĩnh mặc suốt | bảy ngày; mười 
lăm ngày sau vẫn còn hoan lạc. Cha mẹ trong gia đình â ấy suôt bảy ngày cũng được 
hoan lạc. 


Đại v vư ị 
điều gì "không hích thú, nên ân mỊ 
Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 


Hinh này. 


“Bấy giờ Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác thuyết pháp cho 
vua Giáp-bệ, khuyên khích phát lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan hỷ. Sau khi 


“Khi Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở ho, w Chánh Giác ra đi ch 
vua Giáp-bệ hạ lệnh cho ngư ỜI hầu cận: “Các n ùng năm trăm c‹ 


)› vua a Giáp- ò bảo chờ đến 
[c ong ông £ lương Xót nh nay x xin ông nhận cho'. 
m cỗ xe chất đầy gạo trăng, và bạ các SIM ý 
hợ g gốm tan-đề-bà-la. Đến nơi, vị ấy nói: 


tri) của vua, RE h đến nhà 


— Thưa thợ g gốm Nan-đề-bà-la, năm trăm cỗ xe này chất đầy gạo trắng, và đủ các 
ón thực phâm của nhà vua dùng, do vua Giáp-bệ bảo chở đến biếu tặng ông. 
øg thương xót; hôm nay, xin ông nhận cho. 


Mong 


x 


Âm. nh n..ẽẽ..ẽ......ẽ.ẽ .....ẻ. 
ừ chôi, không nhận và nói với các người hâu vua 


răng: 


“- Chư Hiền, vua Giáp-bệ phải lo đại sự cho nước nhà nên chi phí nhiều. Tôi biết 
như vậy, nên không thọ nhận.” 


Đến đây, Đức Phật bảo A-nan: 


“Này A-nan, ý ông nghĩ thế nào? Đồng tử Ưu-đa-la lúc bấy giờ, ông cho là người 
nảo . .ụi nghĩ vậy. bục biết rằng chính là 1 Ta vậy. Này A-nan, Ta lúc bấy 
h‹ k 1Í ười th xe lợi ích 

¡ng 


x _NhyT Tà Ta đã la khỏi TÊN già, À, bệnh, chết ưu sầu, kÌNG: là) Sỹ VY ta 
đã thoát được mọi khô đau.” 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, 
hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


[I] Bản Hán, quyển 12. Tham chiếu Päli, M. 
Gốm. 


61. Ghafikara-sutta, kinh Thợ 


[2] Câu-tát-la #Jj# #Ẽ. Pali: Kosala. 


l3] Bệ-bà-lăng-kỳ ##Z Z7. Pali: Vebhalinga. 


[4] Uu-äa-la Ma-nạp ffZ đ# /#* #1 Pali theo đây là UHramanava, thay vì 
là Jotipaäla-mänaäva trong bản Päli tham chiếu. 


IS] Tứ điển kinh /J# Ấfế, chỉ bốn bộ Veda. Bản Pali: tinnam vedänam 
paragh, thông suốt ba bộ Veda. 


tỄ AI đế: IE 

#1 U. Pal: sanighandu-kefubhanam sãkkharappabhedanam 
Hhãu:païcundnam padako veyyäkarano, tinh thông ngữ VỰNG, nghỉ quỹ, 
? năm (kẻ luôn cả tỉnh thông Thánh điển Veda) là 
hiện thuyết lục, giỏi ngữ cú, văn pháp. Tham chiêu, No.99 (600) Tạp 23, 
kinh 600: tụng thuộc các kinh điển, danh tự của vật loại, phẩm loại sai biệt 
của vạn vật, phân tích và kết hợp tự loại, và thứ năm là lịch thế bản mạt. 
Trong bản Hán, nighandu (ngữ vựng) được hiểu là nidãna (nhân duyên). 
Pali: ketubha: sách về nghỉ quÿ, hay nghỉ thức; trong bản Hán: chánh văn. 
Päãli: itihãsa, truyện thuyết lục, hay truyện truyền lỳ; bản Hán: hỷ (chuyện 
cười). 


[ ó ù Hán: hâm với nhân duyên chánh văn hỷ ngũ cú thuyết . 


[7] Nan-để-bà-la đào sư #ff#t. 3ý đ# lñ ñll, theo đây Pali là Nandipala. 


Nhưng bản Päli tham chiếu: ch HIỂM thợ gốm). 


[8] Hán: tam tôn =5. 


[9] Hán: oản đậu Ø Ø, giống đậu Hà-lan. 


[10] Hình thức kinh tế trao đổi. Päli: ettha yo icchafi tandulapabhivafãni (- 
pavibhattani, pa†ivibhattani) vã mugøapabhivattani va kalayapabhivattäni vã 
nikkhipitvã yam icchati tam haratl tì, “ai cần cái gì (đỗ gốm), sau khi để lại 
đây những thứ dự thừa như gạo, đậu xanh, đậu oán, hãy lấy thứ cần (đồ gốm) 
áy đi”. 


[II] Hán: vô sự xứ Â#Z /ã, chỉ khu rừng yên tĩnh. Päli: arafñña. 
[12] Phạm chí thư ##⁄=: Ê, sách của Bà-la-môn. 


[14] Tiên nhân trú xứ Lộc dã viên ñlÁ fÈ 8ï lÈ #7 JHỊ Pali: lsipatana- 
migadaya. 


[15] Giáp-bệ &Ñ?ƒ; T: ống-Nguyên-Minh: tân-bệ ###f' Pali: Kikin. 
[16] Hán: thí câu chấp Ä'/ #1, không rõ thí vật gì. 


[17] Viết EJ; bản Minh: việt ## 


64. KINH THIÊN SỨ [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trú trong rừng Thắng, vườøn Cấp cô 
độc. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ta dùng thiên nhãn thanh tịnh, thấy xa hơn người, nhìn thấy chúng sinh này lúc 
sinh lúc tử, sắc đẹp hoặc xấu, thiện hoặc bất thiện, qua lại chỗ lành hoặc chỗ chăng 
lành, tùy theo nghiệp mà chúng sinh ấy đã tạo. Ta thấy sự kiện ấy đúng như thật. 
Nếu chúng sinh nào thành tựu thân ác hành, khâu, ý ác hành, phỉ báng Thánh nhân, 
tà kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh này chắc chăn 
đi đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Còn nếu chúng sinh nào thành tựu thân thiện 
hành, khẩu, ý thiện hành, không phi báng Thánh nhân, có chánh kiến, thành tựu 
nghiệp chánh kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh 
này chắc chắn đi đến chỗ lành, sanh vào cõi trời. 


có mắt đứng yên một nơi 
\g thiên nhãn thanh 
lớn tưen Đr ii XÔU, 


cúng nh TÊN khâ 
đó, khi Và ¬ mạn 


nhân ^ny 39p đó, TẾ .tm Tuất mạng mê SE KP này ; chắc - chắn ` đến chỗ 
lành, sanh vào cõi trời. 


chỗ 5E _lành h Mê theo nghiệp mà KH: sinh á ấy với tạo. Ta thấy Sự kiện Ấ ấy tàn 
như thật. Nếu chúng - nào nhe „u bai ác ba ị khâu, ýắ ác .. v ĐT 
Thánh nhân, 

này chắc chăn đi đến chỗ á ác, „sanh v 
thân thiện lạ khẩu, ý thiện h. 


0 tỳ vết, ô uề, tâm góc 
ấn hoặc Qn - › đỏ. 


xâu kinh _. : 
Mèi (Ni. tỈ 


lu ýách hành 


đi đến hố á ác, „sanh vào 2đ. ác Cảnh nếu ‹ cŸị tàn " nào › thành t ựu thân t lên 
hân ên, thành tựu 
NT" nhất h đó, khi thân trời 3 Big Hihblf: chúng sinh 


: 1 luyên 
nảy chắc chăn đi điên chỗ lành, sanh vào cõi trời. 


. “e: tp mà 
Ì tên sử y öm n như thị - Nêu ‹ giún Me nào SịP #1 


cúng Anh -- khâu 
đó, Ì KHI: . Mu: kg 1Ø ( 


nhân Sâ HEẾP đó, khi thân ". tiêm + hi Sang vảnh này C chắc chắn đi 3® X: 
lành, sanh vào cối trời. 


mắt, xe Sài nà trên ESA cao uc người dưới thấp qua lại, đôi th ay đủ 
V : —. Hài Môi Bhớt: - Thuu xa 


đã t bà xì thấy sự Ì r kiện Ấy đúng cành xế ì ếu ‹ e 
"âu, ý ác Hinh Lien %chi Xe nhân,. đài ị 


Š " hy không nhì 
- P‹ -chính kiến, thì qo ĐHẬN đt tiệm 


ấy ME : hi giới ‹ của Diêm ` vương. Tn của a Diệm m 
vua và thưa răng: 


= lâu ] 
Ni nghiệp, Hô tự d SỢ 'tội Í đời sau. ng T hiên dong Ì trùn m nhiều vinh theo tội 
trạng của nó. 


y giờ, Thiên vương dẫn Thiên sứ thứ nhất ra mà tra hỏi kỹ, kiểm xét kỹ, khéo 
TH khén quở trách chúng sinh kia răng: 


Người có thấy Thiên sứ thứ nhất đến không? 


“Chúng sinh đáp: 


— Tâu Thiên vương, không thấy. 


“Điêm v 


ương lại hỏi: 


ị trong một thôn â ấp có hài nhi bé nhỏ hoặc nam hoặc nữ thân thê yếu đuối, nằm 
Hồ | iữa phân và nước tiểu, không thể kêu cha mẹ; cha mẹ bồng khỏi chỗ bất 
nh, tăm rửa thân nó cho được sạch sẽ. Người có thây cảnh tượng đó không? 


“Chúng sinh ấy đáp: 
“— Tâu Thiên vương, có thấy. 
Diêm vương lại bảo: 


— Từ đó về sau, lúc ngươi đã hiểu biết, tại sao ngươi không nghĩ: rằng: “Chính ta lệ 
thuộc sự sanh{[2], không lìa khỏi sinh; ta nên làm nghiệp thiện với thân, khẩu và 


Lá 
“Chúng sinh ấy hỏi: 


dài, vĩnh viễn mắt mát chăng? 


“— Tâu Thiên vương, tôi là kẻ bại hoại, suy vi lâu 


“Diêm vưo 


.N 
“SA 


— Ngươi quả là kẻ bại hoại, suy vi lâu, vĩnh viên mắt mát. Nay ta sẽ tra khảo 
ngươi như trị kẻ phóng dật, làm hạnh phóng dật. Ác nghiệp của ngươi không phải 
do cha mẹ làm, không phải do vua, không phải do Trời, cũng không phải do Sa- 
môn, Phạm chí làm. Chính ngươi tự tạo nghiệp ác bất thiện, cho nên hôm nay chắc 
chắn ngươi phải thọ báo. 


“Sau khi dẫn Thiên sứ thứ nhất này ra đề hỏi kỹ, kiểm xét kỹ, khéo dạy, khéo quở 
trách xong, lại dẫn Thiên sứ thứ hai ra để hỏi kỹ, kiểm xét kỹ, khéo đạy, khéo quở 
trách chúng sinh kia rằng: 


— Người có thấy Thiên sứ thứ hai đến không? 
“Chúng sinh kia đáp: 
“— Tâu Thiên vương, không thấy. 


“Diêm vương lại hỏi: 


— Trước kia ở trong một thôn â ấp, ngươi há không thấy người đàn bà hoặc đàn ông, 
tuổi quá già nua, sức SỐ ống rũ liệt gần tàn, răng rụng, tóc bạc, lưng còm, chống gậy 
mà đi, thân thể run rây? 


“Chúng sinh ấy đáp: 
“— Tâu Thiên vương, có thấy. 


“Diêm vương lại bảo: 


“— Ngươi từ đó về sau, khi đã có hiểu biết, tại sao không nghĩ rằng: 'Chính ta lệ 
thuộc sự giả, không lìa khỏi sự già; ta nên làm điêu thiện vê thân, khâu, ý?” 


kia hỏi: 


viễn mắt mát chăng? 


“— Tâu Thiên vương, tôi là kẻ bại hoại, suy vi lâu dài, vĩnh 
“Diêm vương đáp: 
ại TghÀu vi ca, dài, kg: viễn \ mắt mm ùn ta sẽ tra khảo 


rơi không phải 
tài Bàu TH) lai 


BÉ) no tế h kẻ Na ho 


t Viet sình kia: rằng. 
“— Người có thấy Thiên sứ thứ ba đến không? 
“Chúng sinh kia đáp: 

“— Tâu Thiên vương, không thấy. 


“Diêm vương lại hỏi: 


— Trước kia trong một thôn â ấp, ngươi há không thấy người đàn ông hoặc đàn bà 
bệnh tật F ĐRNy khốn, ho năm ngôi trên giường, hoặc năm ngôi trên chõng, hoặc 
tằm ngồi dưới đất, thân thể rất đau đớn, đau đớn cùng cực, không thê ái niệm, để 
nạng sống chăng? 


cho rút ngắn I 


“Chúng sanh ấy đáp: 
“— Tâu Thiên vương, có thấy. 


Diêm vương lại bảo: 


— Từ đó về sau, khi ngươi đã có hiểu biết, nhưng tại sao ngươi không nghĩ: “Chính 
ta lệ thuộc sự tật bệnh, không lìa khỏi bệnh. Ta nên làm điều thiện về thân, khẩu, 


ý. 


“Chúng sanh ấy hỏi: 


“Diêm vương đáp: 


8 Bà: " lá một là : - xe. hết vi lãm Bự Mách pNyÊ ket mát. . ta TH tra Nơi 


a để hỏi kỹ, kiểm xét kỹ, khéo dạy, khéo quở 


lách xong, lại dẫn 1 Thiên sứ thứ tư ra để hỏi kỹ, kiểm xét kỹ, khéo dạy, khéo quở 


trách chúng sinh kia rằng: 

'= Người có thấy Thiên sứ thứ tư đến không? 
“Chúng sinh kia đáp: 

“— Tâu Thiên vương, không thấy. 

“Diêm vương lại hỏi: 

— Trước kia, trong một thôn â ấp, ngươi có thấy người đàn ông hay đàn bà lúc chết 
rồi qua một hai ngày cho đến sáu bảy ngày bị quạ mồ, chó ăn, hoặc lửa đốt, hoặc 
chôn xuống đất, hoặc vữa nát tan? 

Chúng sanh ấy đáp: 


— Tâu Thiên vương, có thấy. 


“Diêm vương lại bảo: 


=., 


biết, tại sao ngươi không nghĩ: “Chính ta lệ 


— Từ đó về sau, lúc ngươi đã có h 
iêu thiện vê thân, khâu, ý?” 


thuộc sự chết, ta không lìa khỏi sự chết. Ta nên làm. 


“Chúng sanh ấy hỏi: 


h viễn mật mát chăng? 


- Tâu Thiên vương, tôi là kẻ bại hoại, suy vi lâu dài, vĩr 


“Diêm vương đáp: 


— Ngươi quả là kẻ bại hoại, suy vĩ lâu dài, vĩnh viễn mất mát. Nay ta sẽ tra khảo 
ngươi như trị kẻ phóng dật, làm hạnh phóng dật. Ác nghiệp của ngươi không phải 


- tực mẹ Ôn —. _ do ` vua, frnleh)? _ Đx trời, thợ kh” I ; 2 A24 BI: ha 


thành " ơi phải thọ báo. 


“Sau khi dẫn Thiên sứ thứ tư này ra để hỏi kỹ, kiểm xét kỹ, khéo dạy, khéo quở 
trách xong, lại dẫn Thiên sứ thứ năm ra đề hỏi kỹ, kiểm xét kỹ. khéo dạy, khéo quở 
trách chúng sinh kia răng: 


— Người có thấy Thiên sứ thứ năm đến không? 
“Chúng sinh kia đáp: 
“— Tâu Thiên vương, không thấy. 


“Diêm vương lại hỏi: 


`. trước lò, tưới: thấy chăng, . của vua tróc nã . tội, tra khảo, 


hp kín, "vô có S84 lại 
bổ vào trong miệng con heo 


bằng đồng, hoặc bỏ vào Me chảo bằng 8 ất mà nấu; hoặc chặt ra từng đoạn; hoi 
dùng chĩa nhọn mà đâm, hoặc dùng móc mà móc; hoặc bất năm trên giường sắt mà 
đội nước sôi; hoặc cho người vào cối sắt, dùng chày sắt mà giã; hoặc cho rắn rít 
mô; hoặc dùng roi da mà quất, hoặc dùng gậy mà đánh, hoặc dùng hèo mà phang; 
hoïc treo sông lên ngọn nêu cao, hoặc chặt đâu đem bêu? 


“Chúng sanh ấy đáp: 
“— Tâu Thiên vương, có thấy. 
Diêm vương lại bảo: 


— Từ đó về sau, khi ngươi đã hiểu biết, tại sao không nghĩ: “Nay ta hiện thấy điều 
ác, bất thiện”? 


“Chúng sanh ấy hỏi: 
— Tâu Thiên vương, tôi là kẻ bại hoại, suy vi lâu dài, vĩnh viễn mắt mát chăng? 
“Diêm vương đáp: 


— Ngươi quả là kẻ bại hoại, suy vi lâu dài, vĩnh viễn mất mát. Nay ta sẽ tra khảo 
ngươi như trị kẻ phóng dật, làm hạnh phóng dật. Ác nghiệp của ngươi không phải 
do cha mẹ làm, không phải do vua, không phải do trời, cũng không phải do Sa- 
môn, Phạm chí làm. Chính ngươi tự tạo nghiệp ác bất thiện, cho nên hôm nay chắc 
chăn ngươi phải thọ báo. 


“Diêm vương đã dẫn Thiên sứ thứ năm này ra để khéo tra hỏi, khéo kiểm xét, khéo 
giáo hóa, khéo quở trách xong, liên giao phó chúng sanh â ấy cho ngục tôt. Ngục tốt 
liền dẫn Y giam vào trong đại địa ngục có bốn cửa. 


“Ở đây có bài tụng rằng: 


Bốn trụ có bốn cửa, 

Vách vuông mười hai góc, 
Dùng sắt làm tưởng rào, 
Ở rên đậy nắp sắt. 

Trong ngục đất bằng sắt, 
Hữừng hực lửa SỐ nung, 
Suốt vô lượng do-diên, 
Cho đến tận Mà đái... 


Khin HN sợ, rất thể: 
Chúng sanh đọa địa ngục 
Chân treo, đâu chúc xuông, 


Do phỉ báng Thánh nhân 
Điều ngự thiện, Thánh thiện. 


sau, trong bốn cửa của đại địa ngục, cửa phía Đông 
Sau khi cửa mở, các chúng sanh ấy nhắm chạy đến, 


“Một thời gian thật lâu xa về 
liên mở cho chúng sanh | 


muốn tìm nơi an ồn, tìm chỗ nương tựa. Nếu khi các chúng sanh ấy tụ tập khoảng 
vô l tự Giản trăm Đề: HẠ! cửa `. Sim êy của ân Tn M liên tự YA RAO) lại. Chúng 


"i sốt Tân đhữ Mê ác c bắt. hiện ‹ cũa các TP PP NHOYV ấy e) hết 


“Một thời gian hết sức lâu xa về sau nữa, các chúng sanh kia ra khỏi đại địa ngục 
Bồn cửa. Tiếp theo đại địa ngục Bồn cửa, các chúng sanh ấy lại sanh vào đại địa 
ngụ Phong nham|3], lửa đầy bê ên trong, không khói, không lứa ngọn, khiến các 
qua lại khắp nơi, da thịt, máu huyết: ở đôi bàn chân, bước 
xuống thì cháy sạch mà đở lên thì sanh lại như cũ. Địa n ngục Ấy. hành hạ các chúng 
sanh ây như vậy cho đến vô lượng trăm ngàn năm, chịu khổ đau cùng tột vân 
không chết được, cốt làm cho nghiệp ác bắt thiện của các chúng sanh ấy sạch hết. 


“Một thời gian thật lâu xa về sau, các chúng sanh ấy ra khỏi địa ngục Phong nham. 
Tiệp theo địa ngục Phong nham, lại sanh vào đại địa ngục Ph ân thi[4], bên trong 
đầy dẫy phân, sâu đến vô lượng trăm trượng. Các chúng sanh kia đọa hết vào trong 
đó Trong đại địa ngục Phần thi ấy có rất nhiều sâu. Sâu tên là Lăng-cù-lai[5], thân 
trắng đầu đen, mỏ nhọn như kim. Loại trùn nảy rúc rỉa, đục phá chân của chúng 
sanh kia; sau khi đục phá chân, lại đục phá xương đùi; sau khi đục phá xương đùi, 
lại đục phá xương bắp về; sau khi phá xương bắp. về, lại đục phá xương bàn tọa; 
uy Vi xương bàn tọa xong, lại đục phá xương sông; đục phá xương sông xong, 
.. xương vai, xương cô, xương đầu; đục phá xương đầu xong, lại ăn sạch 
. Các chúng sanh kia chịu bức bách vô lượng trắm ngàn năm như thế, chịu đau 
khổ cùng tột, vẫn không chết được, để cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sanh 
ấy sạch hết. 


“Một thời gian rất lâu về sau, các chúng sanh kia ra khỏi địa ngục Phấn thi. Tiếp 
theo địa ngục Phấn thỉ, lại sanh vào đại địa ngục Thiệt diệp lâm[6]. Các chúng 
sanh kia thấy rồi tưởng là mát mẻ, nghĩ rằng: “Chúng ta qua nơi khoái lạc ấy để 


lìa cả + j. mũi và các c bộ le còn Tạ $ cắt f thân ¡ máu ĐẸP he vô ô lượng trăm ngàn 
năm, › chịu khổ đau Xa tột, vân rên se li chết St - cho - tết sa ác bất Hiện của 


( y có chó 
rất lớn xuất hiện, r g # ti thườn thành ngoạm. cả chúng gel: m lột da từ chân 
đến đầu mà ăn. t)ng đề sẽt le SRRH men chu bức lun vô . trăm `. năm 2 2ê BÉ, 


chịu u bức bách vài: vậy SuấY vô Tưng trăm r ngàn 
I Trụ vẫn không chết được, để cho nghiệp ác bất 


tiỂ ..g mỗI, hoặc đềm © cả ä tái mũi và các c bộ nhị ân k 
vô lượng trăm ngàn năm, chịu đau khổ cùng n 
cho nghiệp ác bât thiện của các chúng sanh ấy Ai hết. 


XS. thời . Xe xel về sau, các TẾ tê lành: BI Ta Ì . .ó ã ., Thiết phiên 


bờ R.ÊN mỹ có | lính vn ngục 9621 cầm móc câu liệng xuống, móc ¬.. taqÏi từ sông 


tro lên bỏ vào nơi sắt I sanh ây đưa 
mạnh xuống đất. Rơi Sỹ s8 vo bxe4 ải Ấy XP giản. quại, bị cật vấn: 


x 


“—= Ngươi tì 


đâu lại? 
“Các chúng sanh ấy cùng đáp: 


` 


“— Chúng tôi không biết từ 


đâu đến, nhưng hiện giờ chúng tôi chỉ sợ đói lắm. 


“Lính địa "mm kiệ nh Xáph SG): sanh liệng lên giường sắt nóng, lửa cháy hừng 
hực, bắt n nóng kẹp vạch miệng ra, dùng hòn sắt nóng 
cạnh he hùng h hực bố \ vào. Hoàn sắt TH | ` đốt động” âm môi; hen j môi l SB2IM lệ 


“Lại nữa, lính địa ngục tiên hỏi chúng sanh: 
“— Ngươi muốn đi đâu? 

“Chúng sanh đáp: 
“— Chúng tôi chẳng biết muốn đi đâu, chỉ sợ khát lắm. 


sub: tốt t liền s vxsln E7 ném lên giường sắt ... . tuc: tw rực, „ bắt 


on, "đốt r một r non rồi ¡ đốt đạ dày, đốt dạ dày rô rôi nước ây tù 

chảy ác chúng sanh ây chịu bức bách như vậy suốt vô lượng trăm 

ngàn năm, chị khổ đau cùng tột, cuôi cùng vẫn không chết được, đề cho nghiệp ác 
bất thiện của các chúng sanh ấy sạch hết. 


lại vi ông địa ánh Ri n : cây lá 


ngục Rừng cây kiếm sắt Ø { 
ham, lại vào Bốn cửa nửa địa ngục. 


ngục Phần thi, lại qua đại địa ngục Phong nị 


Lá 


¡kính Samnôn, 


tội đời s . thì phe Xi n bày khả á ái, L kh: niệm, n, khả KỊm tạo ng th hp! ý” SN sức s 
cung điện của thần Hư không. 


Me xưa, . Nogkecó ở tại viên tMUL mà pH răng: Kem Kha: bại cát đa 


vi nghiệp ( 
kiện ki là § 


cải vô t2 0P Nếu ngh ø nh nuôi "=. thể tính “nh A2 90/8 hộ thực â ấp o đây ủi đủ 
hao Bài săn Ê li xử ta . Ai vào né dt'ý Sau t2 ". vào King c3 căn _. 


. bại, tạng 4 
biết như thật rằn; 
không còn tái sanh 


AT p3 


nữa”. 


“Thuở xưa, Diêm vương ở trong viên quán đã nguyện như thế.” 
Bấy giờ có bài tụng rằng: 


Kếi tệ hiện sứ quở trách, 


Triệt sứ í quở ¿ mách, 
Hiệp thật có thượng nhân, 
Không còn phón rá + nữ 


Thấy thọ là thiếp s sợ, 
Mong cấu sanh, lão đút, 


Không thọ, điệt không còn, 
› hết 


Là an ổn khoái lạc, 
Đắc diệt độ đời này, 
Vượt khỏi mọi khiêp sợ, 

Cũng vượt dòng thể gian. 


Phật dạy như vậy. Sau khi nghe xong điều Đức Phật dạy, các Tỳ-kheo hoan hỷ 
phụng hành. 


Chú thích 


[I] Tương đương Pali: M.130 Devaduta-suftam; A. 3. 35. Devadiia. Hán 
biệt dịch, No.42 Phật Thuyết Thiết Thành Nê-lê Kinh, Đông Tấn Trúc Đàm- 
vô-lan dịch; No.43 Phật Thuyết Diêm-la Vương Ngũ Thiên Sứ Giả Kinh, Lưu 
Tổng, Tuệ Giản dịch; No.86 Phật Thuyết Nê-lê Kinh, Đông Tấn Trúc Đàm- 
vô-lan dịch; 125 (32.4) Tăng Nhất, phẩm 32 kinh số 4. 


[2] Hán: ngã tự hữu sanh pháp #ÈÉï 7 2 2, 
Pali: ahampi khomhi jatidhammo. 


ta tự mình có pháp sanh. 


J3] Phong nham địa ngục tẾĩ ÍÚ 3ö, địa ngục vách núi. Päli: 


[4] Phấn thỉ địa ngục #É ñÍ 3Í địa ngục bằng phán cứt. Pali: Githa- 
niIrya. 


[5] Lăng-cù-lai Z#ữ #%. 


I6] Thiết điệp lâm ### ỨÄ, rừng cây là sắt. Päli: Asipatavana-niraya, địa 
ngục rừng là gươm (kiêm diệp lâm). 


[7] Thiết kiếm thọ #lI f, 
thọ lâm), rừng cây kim. 


cây bằng gươm sắt. Päli: simbalivana (châm 


[8] Hôi hà ?⁄J, sông tro. Päli: Khãrodakã nadï, sông đá vôi. 


I9] Thường hữu 7⁄77; T: ống-Nguyên-Minh: đương hữu 7777, sẽ có. 


65. KINH Ô ĐIÊU DỤ [1] 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật du hóa tại thành Vương xá, trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. 
Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
“Thuở xưa, khi Chuyển luân vương muốn thử châu báu, liền cho tập trung bốn loại 
quân là quân voI, quân ngựa, quân xe và quân bộ. Sau khi tập trung xong, vào lúc 
đêm tôi, cho dựng cây tràng phan cao và đặt hạt châu trên đó. Ra đên ngoài viên 
quán, ánh sáng của minh châu soi sáng cả bôn loại quân. Anh sáng ây chiêu xa nửa 


do-diên. 


“Bấy giờ có Phạm chí nghĩ rằng: “Ta nên đến xem Chuyền luân vương và bốn loại 
quân, nhìn ngắm hạt châu lưu ly”. Phạm chí lại nghĩ: “Thôi, hãy bỏ qua việc muốn 
thấy Chuyển luân vương và bốn loại quân, nhìn ngắm hạt châu lưu ly, ta nên đến 
khoảng rừng kia'. 

“Nghĩ xong, Phạm chí liền đến khu rừng. Sau khi đến nơi, vào trong rừng, Phạm 
chí đên ngôi dưới một gôc cây. Ngôi chưa bao lâu, có một con rái cá[2] đi đên. 
Phạm chí trông thây, hỏi: 

“Xin chào Rái cá! Ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu?” 

Đáp: 

“Thưa Phạm chí, hồ ẫy trước kia tràn đầy mạch nước trong, có nhiều ngó sen, hoa 
và cá, rùa. Trước đây tôi ở đó; nhưng nay nó khô rang. Phạm chí nên biệt, tôi muôn 


bỏ đi, vào sông lớn kia. Tôi nay muôn đi; chỉ sợ loài người.” 


Con rái cá kia sau khi chuyện trò với Phạm chí xong, liên bỏ đi. Phạm chí vân ngôi 
như cũ. 


Lại có chim cứu-mộ[3] đên. Phạm chí trông thây, liên nói: 
“Xin chảo, Cứu-mộ! Ngươi từ đâu đên và muôn đi đâu?” 


Đáp: 


xác người ời chết, Hôm r nay tôi n muốn ni, -. s1 SỢ loài n người.” 


ru-mộ ấy nói chuyện với Phạm chí như vậy rồi bỏ đi. Phạm chí vẫn ngồi 


Lại có kên kên[4] đến. Phạm chí trông thấy, liền hỏi: 
“Xin chào Kên kên! Ngươi từ đâu lại và muôn đi đâu?” 


Đáp: 


“Thưa Phạm chí, tôi từ mộ lớn này đến mộ lớn khác, giết hại xong rồi đến c đây. 
Nay tôi muốn ăn thịt voi chết, ngựa chết, trâu chết, người chết. Tôi nay muốn đi; 


nhưng chỉ sợ loài người.” 


Kên kên nói chuyện với Phạm chí như vậy rồi bỏ đi. Phạm chí vẫn ngồi như cũ. 


Lại có chim ăn bã[5] lại đến. Phạm chí trông thấy liền hỏi: 


“Xin chào Ăn bã. Ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu?” 
Đáp: 


“Thưa Phạm chí, ông có thây Kên kên vừa đi đên đây không? Tôi ăn cái mà nó nhả 
ra. Nay tôi muôn đi nhưng chỉ sợ loài người. 


Chim ăn bã ây nói chuyện với Phạm chí như vậy rồi bỏ đi. Phạm chí vẫn ngôi như 


Lại có con sói[6] đến. Phạm chí trông thấy rồi lại hỏi: 


é 


“Xin chào Sói! Ngươi từ 


-+L^_ B. ".c..c Ẫ—_ -'Ä41: 3^ S99 
đâu lại và muôn đi đâu?” 


Đáp: 


sâu khác, từ bụi rậm này đến bụi rậm 
từ c n | y tôi muôn ăn thịt voi chết, 
thịt ngựa chết, thịt trâu giẾt Bây giờ tôi muốn đi nhưng chỉ sợ loài người. 


củ TỐ Phạm chí, tôi từ suối sâu này đến suối 


Sói nói chuyện với Phạm chí như vậy rồi bỏ đi. Phạm chí vẫn ngồi như cũ. 
Lại có con quạ[7] đến, trông thấy, Phạm chí liền hỏi: 

“Xin chào Quạ. Ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu?” 

Đáp: 


“Này Phạm chí, ông trán cứng, si cuồng; sao lại hỏi tôi từ đâu đến và muốn đi 
đâu?” 


Con quạ mắng vào mặt Phạm chí rồi bỏ đi. Phạm chí vẫn ngôi như cũ. 


aí trông thấy liền hỏi: 


Lại có con đười ươi[§] đến, Phạm cl 


ời ươi! Ngươi từ đâu đên và muốn đi đâu?” 


“Xin chào ÐĐu 


Đáp: 


Nay tôi muốn vn SỆ mà: óc ïloài n.. 


Đười ươi nói chuyện cùng Phạm chí như vậy rồi bỏ đi. 
Phật bảo các Tỳ-kheo: 


“Ta nói các thí dụ â ấy là muốn các ngươi | hiểu rõ nghĩa. Các ngươi nên biết, nói các 
thứ dụ ấy như thế, có nghĩa của nó. 


Đau, SỜ con : lành Tái cá nói .. với SP bế Bời dày vu rồi Ông su, T81 nói thị dụ 


mại[11], 1 không 
hành ác giới Hi “ng ác in đứn n 
phạm hạnh mà tự xưng là phạ TH” kh lu Biện tua -môn mà tự x MP là Sa. môn. 
Cũng như Phạm chí thấy rái cá rồi hỏi: “Xin chào Rái cá! Ngươi từ đâu lại và muốn 


| ư ng nay khô r rang. Tin nhìT nên 
„lớn kia. khu tôi muốn _ mm. Sợ h ải . Tạ nói, 


' hữu u trong nh lại, tạo pho ï khổ lu, nhiền nhiệt c của th, 
, Tỳ-kheo — Sẽ sông . con rái cá, n mg vào TỶ. 


tuệ, thường nên nà thiệp Nên họ như ậy. 


"1< chím ‹ cứu-mộ đến nói ;EtÉ€ luỆP/ với ... chí tàu da È rồi ng đi. Kế: nói tày) Màu 


vị lấy t được lạ, nhữ được áo giin đ đồi ăn, chúch uốn 
cầu L4 mạ đăm ¡trước xúc chạm n mêm 


Hà ". thân "ự ị ác * ng EP bên t bờ ¡ mé, 3 nên tệ th L hủ bại, khôn, 
.. hạnh n mà tự E9 n là . Xin . cượớ y5 -môn mà tự " sẽ Sa+ “môn. 


s& 


¡nh hóa khâu hành và th h hóa ý 


kheo pRh >e „ con tr 
] RỦ, vệ là hành, 


nào? Gi: 
kheo tf0ltY yôm sức vào tr khất Maàu mà à khôn; 
căn, không an trú chánh niệm, nhưng vị ấy lại \ 1 
những pháp hoặc do Phật thu hoặc do Thanh văn thuyết. Nhờ 


như được áo chăn, đồ ăn, thức uống, giường nệm, thuốc thang, ‹ 


l ết làm 
ó vị ây được lợi, 
ầy đủ các nhu cầu 


Meấu sự an v) ben kế RA Nà VỊ loi v đấm. tr lớc xúc 


.v mềm mại, Ben, 


Phạm chí . kên A84 lôi ï hỏi: “Xin Em Kên lên n ngươi T đâu lại và muốn Bi 
kiadl hài SẺ MA kh ợn £Hh tôi từ mộ lpu£ Bói À đến r mộ in hh, v 1 rồi Tên 


iờ tôi muốn ni th chí » SỢ Mường ngư dờP Ta, nói thí dụ vệ “hết vớ Bhủ' vậy. 
Cho. nên Ty-kheo chớ sông như kên kên, chớ nương vào phi pháp để bảo tồn sự 
sống. Hãy tịnh hóa thân hành, tịnh hóa khẩu hành và ý hành, an trụ nơi vô Sự, 
tàu phân tảo y, thường hành khất thực, thứ lớp khát thực, thiểu dục tri túc, ưa 
viễn ly mà tu tập tính cần, trụ lập, chánh niệm, chánh trí, chánh định, chánh 
Ệ, f thường nên viễn ly. Nên học như thế. 


^ 


“Bây chim ăn bã kia nói chuyện với Phạm chí rồi bỏ đi. Ta nói thí dụ â ấy có nghĩa 
như thế nào? Giả sử có thầy Tỳ-kheo nào nương vào thôn ấp để sống. Vào lúc sáng 
sớm, Tỳ-kheo ấy mang y cầm bát vào thôn xóm khất thực mà không thủ hộ thân, 
cêg: đua bài m h . SA v† các căn, LÊN RA an suy môn niệm. Mẻ sả vào 9 G- 


| êu nhà khi ¡ nói ï tốt nói xấu, „thọ thủ n 
vật ‹ ;-kheo ấy. Nhân đó vị Tỳ- -kheo â ấy được lợi, 
như “HN áo o chăn, đề ä ăn kitifc tống, e lường nện m. `. Tên đủ các nÊg) cầu 
cho sự sông. Sau set được ` 
tai tk . thể x 


; chim 3 ăn n bã rồi ï hồi: "Xin kg n bất Ni | tắc 
Móc lẾ “Thưa Thậm ve: ảng na con n kên - dê nu với 3ó kt hông? ' 


mm vậy. . Cho Pi Tỷ-kheo Y3 sống tr con ke ăn 'bã, _ s8 Yêu phi pháp 
đề LuỜi tồn : sự ự sông hxl ` ve, Ko qogt và Xu hóa —_— La ý TP Ăn an trú 


le, ưa FT viễn N ở tụ tập tỉnh cần, 4ú lập hinh niệm, chánh bị ' đán định, 
hư thế. 


chánh tuệ, thường phải viễn ly. Nên học n 


Km con n sói nói Mac An với Phạm chí rồi bỏ đi. Ta nói ví dụ này có nghĩa như thế 
eO sông tại một thôn nghèo. Nếu 1 Tỳ-kheo biết trong thôn 
ấp có nhiều b bậc trí tuệ tỉnh tân phạm hạnh thì liên tránh đi. Nếu biết trong thôn ấp 
và thành quách không có bậc trí tuệ tỉnh tấn phạm hạnh nào thì đến ở, suốt chín 
tháng hoặc mười tháng. Các Tỳ-kheo khác thấy liền hỏi: “Hiền giả du hành xứ 


MevÃ . bó đáp É sông tại D1 si sRÀ ” = St buyn mạn Xong liền 


ĐỀN BE ấy”. "Các Tỳ-kheo: Ấy liền c cùng cung kính, đảnh lệ. cúng #$ Nhân 
tuệ vị `. ki ALA ĐỤC lợi . ĐN NHI áo .. hệ ăn tu tới lê vi mật duổi nệm, 


tông S29 §- -môn mà " xung ñ Sa- 
| con số öI: “Xin chào Sói! Nạt ¡ từ đâu lại và 

ca vê š đâu?' ?" Đáp: “Thưa Ï Phạm Su tôi từ suối sâu này, đến suối sâu kh: c, từ bụi rậm 
SẾh đến bụi rậm TH, từ chốn hẻo - này đến chốn hẻo lánh khác rồi đến đây. 
ựa chết, thịt trâu chết, thịt người chết. Giờ tôi 

muốn nđi ng chỉ ‹ SỢ t loi ù người” “Ta nói Tỳ-kheo ấy lại cũng như vậ Cho nên 


". kuới đong: gsê con SÓI, Ai neo ên n th theo ĐT chiên để len tôn "Thang 


t túc, ưa sống viễn 6g mà Xu „ đính ¿ cân, tu n lập € Eòx w niệm ‹ ;iiinii4 trí, —. định, 
chánh tuệ, thường phải viễn ly. Nên tu học như vậy. 


“Lúc chim ki Xenc2 vào mặt kim cụ chí rồi bỏ đi Ta nói ví Xà ây có - rệt "- 


Ben Ê áy: biết Bìn thôn Á áp \ và ì thành tich 9 có nhiều bậc trí tuệ tỉnh 
mm iền hé -ĐẠ đi. Nếu biết ". Vườn xà và MS qu uách . có bậc trí tu ệ 


ho + XIn”. vành b"_c T 
EM, ié- — vì Sa ít 


Niệp Ấy “ưng hành á ác Lgiểi, .. tựu ác na. áịh ng gửi VN: thể, "hÓ š thành t tệ tạnh hủ 
bại, không phải phạm hạnh mà tự xưng là phạm hạnh, không phải Sa-môn mà tự 
tHỆ là Sa- -môn. Giống. "se sờ chỉ thấy ‹ tm — Tôi. § ĐÊM Ecmả chào Q binh 


cuông sI, làm sao hỏi tôi lộ hờn từ đâu bì y và muốn xo. về #;EFDC : ' Tai nói Tỳ 
kheo ấy lại cũng như vậy. Cho nên Tỳ-kheo chớ sống như con quạ, chớ nương theo 


phi pháp để bảo tồn sự sống. Hãy tịnh hóa thân hành, tịnh hóa khẩu hành và ý 
hành, an trú nơi vô sự, mang y phân tảo, thường hành khát thực, thứ lớp khất thực, 
thiểu dục tri túc, ưa sống viễn ly mà tu tập tinh cần, trú lập chánh niệm, chánh trí, 
chánh định, chánh tuệ, thường viên ly. Nên học như thế. 


& Ko: ko! ươi pin nói “gạt 4 DA& VỚI Chết lon chí tôi NI đI, Ta nói ví 1 dụ ñ Jà có nghĩ: thế 


" hằng b tải , chánh nguy 
¿lát vêt nội, đoận trừ tham #Éng muốn cho mình được tâm không não Thợ: P4 Me của 
§ tổn. của Voi kh nghe "`. TRỜï miệt tâm " Kỳ ÿôg ai sẽ 


diệt và à đây là lậu diệt đạo". Sau ki đã biết như vậy, đã tÌ ấy như vậy, tâm giải 
thoát dục lậu, tâm giải thoát Pˆ _. „ bi Ai kệ th vô . bẻ Ko sư? ả 

: t sanh vữ làm xong, 
: “Xin chào 


x' 3 2) S# 


1 trong, ăn trái ‹ cây : tốt. Nay tôi muốn. chẳng Sợ loài người”. . Ta nói 
SH. ta kia bể, cũng như Vậy. Cho nên Tỳ-kheo chớ sông như loài rải cá, chớ sống 


như chim cứu-mộ, chớ sống r như kên kên, chớ sống như chim ăn bã, chớ sống như 


& 


con sói, chớ sống như quạ, mà nên sống như đười ươi. Lý do vì sao? Bởi vì Bậc 
Vô trước chân nhân trong thế gian giống như đười ươi. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


LI] _ Bản Hán, quyển 13. Không thấy Päli tương đương. 


I2I 
3] 
L4I 
b5] 
ló] 
L7] 
L5] 
[9] 


Thát thú 3t 

Cứu-mộ điểu ?È #t /Ủ, không rõ chỉm gì. 

Thứu điều #Ö§. 

Thực thổ điều ft! /ðJ, chim ăn đồ (do thú khác) ói ra. 
Sài thú #7! 

Ô điểu ñ. 

Tỉnh tỉnh thú #ZZZ 


Nguyên Hán: quán fÐ. 


[10] Y thôn ấp hành f4 #! El f7, trải với hành ư vô sự f7 #* 4 2“ Xem 
chí. I5, kinh số 26. Pal, có lễ gãmanfavihar1. 


[11] Hán: xúc y ở? 


[12] Năm sự, tham chiếu No.125 (51.3) Tăng Nhất 49, Đại 2, tr.817b: 1. 
Lười biỐng, V2 Ngủ nhiễu, 3. Tâm loạn, 4. Các căn bất định, 5. Thích ở chợ 
hơn chỗ văng vẻ. 


66. KINH THUYÉẾT BÓN [1| 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật du hóa tại Ba-la-nạt, trú ở Tiên nhân đọa xứ, trong vườn Lộc dã. 


Bây giờ, các Tỳ-kheo sau bữa ăn trưa, vì một nhân duyên nhỏ nên tụ tập ngôi tại 
giảng đường cùng bàn luận vân đê này: 


“Thế nào chư Hiền, trong hàng cư sĩ tại gia, ai là người thù thắng? Phải chăng là 
người có các Tỳ-kheo trì giới diệu pháp, thành tựu oai nghi đến nhà thọ thực? Hay 
là người mà lợi lộc cứ tăng lên mỗi ngày, gấp trăm ngàn vạn lần?” 


Hoặc có Ty-kheo nói răng: 


. chữ không ghấi là "ai ngày n ec lợi lộcg gấp ! trăm ngàn vạn n lần.” 


Lúc đó, Tôn giả A-na-luật cùng ngồi trong chúng. Bấy giờ Tôn giả A-na-luật nói 
với các Ty-kheo răng: 


sư 7 nghèo k khổ ỏ Ở nước XIN cac 
m mới rr của s khích mà 9 d0] ben `. nước suŠ sản lù 1 bị 


dân \ F4. thi iếu. ˆ kiếm Đ\bắc khó đợt, tr. giỜ ( CÓ 6 một Mái 'Bích-chỉ- nht hiệt u là Vô 
lề tgbE” trú tại se. .. canh HH lầu vào | buôi sáng ớm, sọp St `". Vô P ƯỢỢ 


hãy đi theo người này” R Rồi ý Bính chí ph tật đi ng › theo hình. 


Ehut Vệ Hiền, CHỊ ta Kenh đỏ Ôn) TỘC về đến bóc, ĐỎ ., xuống và Lìn.© - 


phân ä ăn của 3HÌNE #® Tiên chhtn này”. ". Nghĩ n tiêu Mê xong, tôi Tiền. mang ni cơm 
bố qhí kội TH Bích- bai kisrl và bạch răng: bú nh mấy Jm-. biết my cơm ... là 


nửa Kà cả Khát bà ph kênh còn. £e vậy đã l tốt r TÔI”. "Tôi Bí thê rằng: '“Tiên 
nhơn, xin biết cho, trong I nhà con sẵn có chảo, có bếp, có củi, có thóc gạo, ăn uống 
sớm muộn cũng chăng cần đúng giờ giác. Tiên nhơn, xin hãy thương xót con mà 
nhận hết thức ăn n này". Bấy giờ Tiên nhân vì lòng từ mẫn mà nhận hết. 


hân kia một bát cơm mà bảy lần 
tái sanh vào cõi trời, được làm Thiên vương; bảy lân tái sanh vào loài người lại làm 
bậc nhân chủ. 


“Này chư Hiền, tôi nhân phước bố thí cho Tiên nh 


“Này chư Hiền, tôi nhân phước bồ thí cho Tiên nhân kia một bát cơm mà được 


sanh vào dòng họ Thích như thế này[4], giàu có cùng tột, súc vật chăn nuôi vô số, 


phòng hộ, thực ấp, của cải vô lượng, châu báu đầy đủ. 

“Này chư Hiền, tôi nhân phước bố thí cho Tiên nhân kia một bát cơm nên xả bỏ 
được địa vị chủ nhân của trăm ngàn thể nữ[5], vàng bạc và vô số những tài vật 
khác nữa, xuất g1a học đạo. 


“Này chư Hi ên, ta nhân bó thí cho Tiên nhân kia một bát. cơm mà được vua chúa, 
vương thần, Phạm chí, cư sĩ và tất cả nhân dân thấy là tiếp đãi; bốn chúng Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di thấy thì kính trọng. 


Boy 2 bay Do tôi Xa bố Sài một b0 cơm HS mà SẺ nghiền được người : thinh câu 


lây giờ Tôn giả A-na-luật, Bậc Vô Sở Trước Chân Nhân[6], được chánh giải 
thoát, nói bài tụng rằng: 


Tôi Bia 


xưa li Bá nàn, 


Nhân đó s ó sanl | 5P Thích, 
Tên là A-na-luật. 
Hiểu rành về ca VŨ; 


C bi \ raẾ, 
Biết chỗ sanh trước kia; 
Sanh Tam thập tam thiên, 


Bảy lần trú ở đó. 
Đó bảy, đây cũng bảy; 
Thọ sanh mười bốn lần, 
hân gian và thiên thượng, 


g đọa ác đạo. 

Nay biệt rõ sanh tử, 

Nơi fiSeo sanh qua lại; 

Biết tời thị phi; 

Hiền : { kh, năm lạc thú; 
Chứng năm chỉ thiền định[7], 
Thường định, tâm tĩnh mặc[S]. 
Đã chứng đắc tịch tịnh 

Liên đắc tịnh thiên nhãn. 

Mục đích là học đạo; 

Viễn ly, bỏ gia ¿ đình; 

Nay ta đạt ngh ấy 

Được vào cảnh giới Phật. 
Ta không ưa sự chêt, 
Cũng chắng mong sự sanh; 
Thời nào cũng tự tại, 

Kiến lập chánh niệm trí. 
Tỳ-da-ly, Trúc lâm[9], 

Ö mm. te ta dứt, 


đi đến - co trải _ vàn ôi trufilo Điệu Bác] Tỳ-kheo th ti dã sp tự rằng. 


` 


à tụ tập tại giảng đường?” 


“Này các Ty-kheo, hôm nay các ngươi vì chuyện gì m 
Các Tỳ-kheo đáp: 


“Bạch Thế Tôn, hôm nay vì Tôn giả A-na-luật nhân chuyện quá khứ mà thuyết 
pháp nên chúng con tụ tập tại giảng đường.” 


` 


“Bây giờ các ngươi có muốn nghe nhân chuyệân vị lai mà Phật thuyết pháp 
chăng?” 


Các Tỳ-kheo thưa rằng: 
“Bạch Thế Tôn, nay thật đúng thời. Bạch Thiện Thệ, nay thật đúng thời. Nếu Thế 


Tôn nhân chuyện vị lai mà thuyêt pháp cho các Tỳ-kheo, thì các T-kheo sau khi 
nghe sẽ khéo thọ trì.” 


tr1. 
Đức Thế Tôn nói: 


“Này các Tỳ-kheo, hãy lắng nghe 
biệt diễn thuyết rộng rãi cho các ngươi. 


và khéo mà thọ trì, suy nghĩ, ghi nhớ, Ta phân 


s 


Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời ngồi nghe. Đức Thế Tôn nói: 

“Này các Tỳ-kheo, một thời gian lâu xa ở vị lai, sẽ có lúc mà nhân dân thọ đến tám 
vạn tuổi. Lúc con người thọ đến tám vạn tuôi thì châu Diêm-phù này giàu có cùng 
tột, an lạc cùng tột, dân chúng đông đúc, thôn ấp gần nhau bằng khoảng cách của 
con gà bay. 


n năm trăm 


S2 s0 vương s? Éh CN SP . J HA 
na: ra Xin , hgọc ky nữ Akbitvh cư Sĩ . tưới 


khuỷu MH nhà vỉ tui tám bệ le Mu ng: sẽ sdo "- vua th lên. Em khi me xong, 
ngay phía dưới tô chức bồ thí cho Sa-môn, Phạm chí, người nghèo : khổ cô độc từ 
các EMEMG a lại xin, đem đồ ăn thú uống, áo chăn, xe cộ, tràng hoa, bột hoa, bột 

| rờng nệm, đệm lông, khăn quấn và cung cấp dầu đèn... Sau khi 


TIỆ à tự trì tự đượn tự ự thân chứng ngộ, 
thành tựu và an trú, biết như t hạnh đã vững, việc 


cần làm đã làm xong, không còn ¡tái nô nữa.” 


“Bây giờ có Tôn giả A-di-đa[13] đang ngô 
ngôi đứng dậy, kéo lệch tay áo đang mặc 
răng: 


1 lai, lúc con người thọ đến tám vạn tuôi, 
sinh nh ng L là Chuyên luân vương, thông minh trí tuệ, có 


ê do tự tại, là vị pháp vương theo đúng như pháp, 
thành tự u " báu, „ Bảy báu lx xe báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, tướng quân báu, 
đó là bảy báu. Con có đủ một ngàn người con dung mạo khôi ngô, dũng mãnh 
không khiếp sợ, hàng phục được địch quân. Con thống lĩnh trọn quả đất này cho 
đến biển cả, không dùng dao ,øây. chỉ đem pháp giáo hóa, khiến cho nhân dân an 
lạc. Con có cây phướn lớn bằng vàng, được trang hoàng bằng các loại châu báu, 
treo cao một ngàn khuỷu tay, do con dựng lên. Sau khi dựng xong, ngay bên dưới 
o hàng Sa-môn, Phạm chí, kẻ khốn khổ cô độc từ phương xa lại 


tổ chức bồ thí c 
xin, đem đồ ăn thức uông, áo chăn, xe cộ, tràng hoa, bột hương, nhà cửa, giường 
nệm, nệm lông, khăn quân và cung cấp đèn dầu. Sau khi bố thí xong, con liền cạo 
bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, xuất gia học đạo. Con vì mục đích 
mà tộc tánh tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sông không gia 
. xuất § . thật M tuyệt khả cầu cđác vô Mi giA to 2# ". ha coấn rong đời này 


L.. 


nữa". 


Bấy giờ Đức Thế Tôn quở Tôn giả A-di-đa rằng: 


Ngươ u S1, ên chết thêm một lần, sao lại mong một lần tái sanh nữa? 
Vì sao như thế? Vì ngươi nghĩ răng: Bạch T hế Tôn! Một thời gian lâu dài ở vị lai, 
lúc con người thọ đến tám vạn tuổi, con có thể được làm vua, hiệu là Loa, mm 
Chuyền luân vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân chỉnh trị thiên hạ, tự do tự 
tại, là vị pháp vương theo đúng như pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu là xe báu, 
ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, tướng quân báu, đó là bảy báu. Con có đủ một ngàn 
người con dung mạo khôi ngô, dũng mãnh không khiếp sợ, hàng phục được địch 
quân. Con thống lĩnh trọn quả đất này cho đến biển cả, không dùng dao gậy, chỉ 


đem pháp giáo hóa, khiến cho nhân dân an lạc. Con có cây phướn lớn băng vàng, 
được trang hoàng bằng các loại châu báu, treo cao một ngàn khuỷu tay, do con 
dựng lên. Sau khi dựng xong, ngay bên dưới, tổ chức bố thí cho hàng Sa-môn, 
Phạm chí, kẻ khốn khổ cô độc từ phương xa lại xin, đem đô ăn thức uông, áo chăn, 
xe 60, tràng hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, nệm lông, khăn quân và cung 


xẻ 


cấp ở đèn dầu. Sau khi bố thí xong, con liền cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, tủ 


- E-eh XE xuất , học — "1 vì Tri li mà tộc Œ tánh lon cạo bỏ râu tóc, mê Ệ 


' ằng: xin 208 ¡đã dứn, EU tên đã vững, việc 
cần lớn đã làm xong, không còn tái sanh nữa”.” 


Đức Thê Tôn bảo răng: 


“Này A-di-đa! Một thời gian lâu dài ở vị lai, ngươi sẽ làm vua hiệu là Loa, một vị 
Chuyên luân vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân chỉnh trị thiên hạ, tự do tự 
tại, là vị Pháp vương theo đúng như pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu đó là xe báu, 
voI báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu, đó là bảy báu. 


^ 


. Sẽ có #4 một A24 `. con 1 đu | pn n sẻ | "Sinh th tụ m— . ko SP 


sẽ có một s dùng d phướn Ï ây cm băng vàng, nh phường vớ bằng. các piinBi an báu, 
dựng cao một ngàn khuỷu tay, do ngươi dựng lên. Sau khi dựng lên, ngay bên 


dưới, tô và k - - Mẹ: ".. D gt lên Net chí, kẻ ŠriH ch khổ, cô ` từ các 


thành. tựu v à an trú, bị  nhự thật VĂN _ \Ệng: đã đứt, SN 9 S4 đã v vững, việc 
cần làm đã lạc: xong, không còn tái sanh nữa".” 


Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 


Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp 
Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. 


“Đức Phật â ấy ở trong đời này gồm chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ 
người cho đến trời, mà tự tri tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trụ. Cũng 
như hôm nay Ta ở trong đời này gôm chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ 
người cho đến trời, mà tự tri tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trụ. 


“Đức Phật ấy sẽ thuyết pháp, phần đầu vi diệu, phần giữa vi diệu và phần sau cũng 
vi diệu, có nghĩa, có văn, hiển hiện phạm hạnh đây đủ thanh tịnh. Cũng như Ta 
hôm nay, thuyết pháp phần đầu vi diệu, phân giữa vi diệu và phần sau cũng vi điệu, 
có nghĩa, có văn, hiển hiện phạm hạnh đây đủ thanh tịnh. 


“Đức Phật â ây sẽ quảng diễn, lưu bố phạm hạnh với những đại hội vô lượng, từ 
người cho đến trời, khéo phát khởi, hiển hiện. Cũng như Ta hôm nay quảng diễn, 
lưu bố phạm hạnh với những đại hội vô lượng, từ người cho đến trời, khéo phát 


khởi hiển hiện. 


“Đức Phật ấy sẽ có vô lượng trăm ngàn chúng Tỳ-kheo, cũng như Ta hôm nay có 
vô lượng trăm ngàn chúng Tỳ-kheo[15].” 


Bấy giờ Tôn giả Di-lặc đang ở trong chúng ây, từ chỗ ngồi đứng dậy, kéo lệch áo 
đang mặc, vòng tay hướng về Đức Phật, thưa răng: 


“Bạch Thế Tôn! Một thời gian lâu dài ở pot VỊ nh lúc c con ng ẻ 
tám vạn tuổi, .C0n sẽ ng chui TIẾN. là may 


| Làm Dua-- đến 


hánh Giác. Min In h Tránh, Thiện Thê, Thế ni 
Giải, ` Vô tôi, sĩ, ý o Pháp Ngự, Thiên Nhân Sự, Phật, Chúng Hựu. 


“Con ở trong đời này gồm chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người cho 
đến trời, mà tự tri tự giá ân chứng đắc, , thành tựu và an trụ. Cũng như hôm 


nay Thế Tôn ở trong đời này gôm chư Thiện, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, tù 
người cho đến trời, mà tự tri tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trụ. 


“Con thuyết pháp, phần đầu vi diệu, phần giữa vi diệu và phần sau cũng vi diệu, có 
nghĩa, có văn, hiển hiện phạm hạnh đầy đủ thanh tịnh. Cũng như Thế Tôn hôm 
na thuyết pháp phần đầu vi diệu, sN — vi điệu và phần sau cũng vi diệu, có 
nghĩa, có văn, Ì hiển hiện phạm hạnh : anh tịnh. 


“Con sẽ quảng diễn, lưu bố phạm hạnh với những đại hội vô lượng, từ người cho 
đến trời, khéo phát khi, hiển hiện. Cũng như Thế Tôn hôm nay quảng diễn, lưu bố 
phạm hạnh với những đại hội vô lượng, từ người cho đến trời, khéo phát khởi hiển 
hiện. 


“Con sẽ có vô lượng trăm ngàn chúng Tỳ-kheo, cũng như hiện giờ Thế Tôn có vô 
lượng trăm ngàn chúng Tỳ-kheo.” 


Bấy giờ Đức Thế Tôn tán thán Tôn giả Di-lặc răng: 


“Lành thay! Lành thay! Di-lặc, ngươi phát tâm cực diệu là lãn 
do vì sao? Vì ngươi đã nghĩ: 


h đạo đại chúng. Lý 


— Bạch Thế Tôn! Một thời gian lâu dài ở thời vị lai, lúc con người thọ mạng đến 
tám vạn tuổi, con sẽ thành Phật hiệu là Di-lặc Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác, Minh hạnh thành, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Đạo pháp ngự, 
Thiên nhân sư, Phật, Chúng hựu. Cũng như bây giờ Đức Thế Tôn là Như Lai, Vô 
Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế hen Minh bác 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Ch Hựu. ' 
gồm chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người cho đến t Hồi, mà Ẳ trì tự 
giác, tự thân chứng đ đắc, thành tựu và an trụ. Cũng như hôm nay Thế 7 Tôn ở trong 
đời này gồm chư Thiên, Ma, Ph: m, chơi -môn, ph chỉ, từ n `. cho đến 'TỜI, mà 


\ phá 
nay Q ẳ ên, lu ru u bố LP nêm hạnh với những đ đại hội s vô T9 Pin từ ngời kiHêt đến 
trời, khéo phát khởi hiển hiện.” 


Đức Phật lại nói: 


“Này Di-lặc, vào một thời gian lâu dài ở thời vị lai, lúc con người thọ đến tám vạn 
tuổi, ngươi sẽ thành Phật hiệu là Di-lặc Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, ho Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. Giống như Ta hiện nay là Như Lai Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh THịnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. 


“Ngươi ở trong đời này gồm chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người 
cho đên trời, mà tự tri tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trụ. Cũng như 
ư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ 


hôm nay Ta ở trong đời này gôm 
người cho đến trời, mà tự tri tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trụ. 


“Ngươi sẽ có vô lượng trăm ngàn chúng Tỳ-kheo, cũng như hiện giờ Ta có vô 
lượng trăm ngàn chúng Tỳ-kheo.” 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan cầm quạt đứng hầu Phật. Lúc đó, Đức Thế Tôn quay lại 
bảo: 


“Này A-nan, ngươi hãy lấy tắm y được dệt bằng sợi tơ vàng dệt mang lại đây. Nay 
Ta muôn cho Tỳ-kheo Di-lặc.'” 


Bấy giờ Tôn giả A-nan vâng lời Đức Thế Tôn, liền lấy tắm _y được dệt bằng SỢI fƠ 
vàng dệt mang lại trao cho Đức Thế Tôn. Sau khi Đức Thế Tôn nhận tắm y được 
dệt bằng chỉ vàng từ Tôn giả A-nan, Ngài bảo: 


Sở T Trước, „ Đăng ( LỆ =9 Giác v vì muốn cứu hộ iề “i4 và ä mong hp 4 thiện P và TT 
ích, mong an ôn khoái lạc.” 


Bấy giờ Tôn giả Di-lặc nhận lấy tâm y dệt bằng chỉ vàng từ Đức Như Lai xong, 


liền dâng cúng cho Phật, Pháp và Đại chúng. 
Lúc ấy ma Ba-tuân liền nghĩ: “Sa-môn Cù-đ 
trong vườn Lộc dã, Tiên nhân trú xứ. VỊ ây niệu n VỊ Túi mà ly việt h Šn Ra SN 
các đệ tử. Ta hãy đến đấy đề gây nhiễu loạn.” 


Rồi ma Ba-tuần đi đến chỗ Đức Phật, hướng về Ngài và nói bài tụng rằng: 


Người ấy tất sẽ được 
Dung mạo diệâu đệ nhất; 
hâN tràng hoa anh : pRo 


g: “Ma Ba-tuân này đến chỗ Ta muốn gây nhiễu 
đã biết là ma Ba-tuần liền nói bài tụng: 


loạn. ? Đức Thế Tôn sau khi 


Người ấy tất sẽ được 

Tôi Thắng[17] không nghỉ ngại 
Dứt sanh kuan lộ 

Vô lậu, việc làm xc 
Sẽ ở cõi ïi Di- lắc. 


Ma Ba-tuân lại nói bài kệ: 


Sở tiêy về lật sẽ Si À 


Sẽ ở cõi Loa vương. 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nói bài tụng: 


Người ấy tất sẽ được 

Vô chủ và vô gia; 

Tay không cảm vàng ngọc, 
Vô vi, không sầu não; 

Nêu tu hành phạm hạnh, 
Sẽ ở cõi Di-lặc. 


Lúc đó ma Ba-tuân lại nói bài tụng: 


Người kia tất sẽ được 


Danh, tài, âm thực diệu; 
Khéo hiểu rành ca vũ, 

Tạo nhạc, thường hoan hỷ; 
Sẽ ở cõi Loa vương. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nói bài tụng: 


Người ấy tất qua bờ; 
Như chim phá lưới ra; 
Chứng trụ thiền tự tại; 
Đủ lạc, thường hoan hỷ. 
Này Ma, ngươi nên biết, 


Ta đã hàng phục ngươi. 


Lúc đó Ma vương lại nghĩ: “Thế Tôn biết ta. Thiện Thệ biết ta.” Nghĩ vậy, nó buồn 
bã, sầu não, không thẻ ở lại, liền biến mắt, không thấy ở chỗ ấy nữa. 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả Di-lặc, A-di-đa, A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Phật thuyêt, hoan hỷ phụng hành. 


[I] Biệt dịch, No.44 Phật Thuyết Cổ Lai Trì Thế Kinh, khuyết danh dịch. 
Pali, tham chiều Thag. 910-919. 


[2] Hán: quân thập #72. No.44: “Gánh cỏ đi bán mà tự nuôi sống”. PäÌi: 
shãsa-hãraka, người thâu nhặt thức ăn (của gia sú©). 


l3] Vô Hoạn Â#f#ñ No.44: “Có vị Duyên giác hiệu là Hòa-lý #1 
Upariccha. 


[4] Vì Tôn giả là anh em chủ bác ruột với Đức Thích Tôn, con của 
Amitodana (Cam lộ Phạn vương). 


[5] Vì trước đó đời sống vương tử của Ngài rất phong lưu và Mahãnãma - 
anh ruột của Ngài - đã khó khăn lắm mới thuyết phục được Ngài đi xuất gia. 


J6] Tức, một vị A-la-hán. 


[7] Ngũ chỉ thiên định 7! #4 ?# #, Thiên định năm chỉ (Pali: pañcangika- 
samadhi): tức bón cáp thiên trong đó Sơ thiên chia làm hai do sự khác biệt 
tâm (PL vitakkq) và tứ (Pal. vicãra). 

[8] Pali: sante ekodibhavite, tịch tĩnh, chuyên nhất. 


I9]  Tì-da-li Trúc lâm H5 Äf' f7 #Ä. Pali: Vajjmam Veluvagame, trong 
Vajji-Veluvagama, một ngôi làng ở Wesal, xứ Vajjï (Bạt Kỳ); Anuruddha sẽ 
nhập Niêt-bàn ở đó. 


[10] Từ đây trở xuống, tham chiếu kinh 70 phân sau. Tham chiếu, Päli, D. 
26 Cakkacaff1-sthana-suitan1a. 


[I1] Paäli (D.26), chỉ có ba chứng bệnh: ham muốn (icchã), đói bụng 
(anasanaq) và già (ãrg). 


[12] Loa tổ: Päli: Sankha (vỏ sò). 


[13] A-di-da ữJ 3 Z. Pali: Ajia. Trong bản kinh này, A-di-ẩa (4jia) và 
Di-lặc (Mettaya) là hai nhân vật được thọ ký, một người làm vua và một 
người làm Phát. 


[14] Di-lặc J7 Pali: Mettayya. 


[15] Päli: so anekasahassam... (seyyathä pi ham) anekasatam... vị ấy có 
vải nghìn... (cũng như Td) có vải trăm... 


[16] Kê-đâu thành 3ƒ JỆ, Pali: Ketumafi nơi mà Sankha là Chuyển luân 
VƯƠNG. 


[I7] Nguyên Hán: Vô phục, dịch nghĩa của A-dát-da (Pali: 4jjt4), cũng dịch 
nghĩa là Vô Năng Thăng. 


67. KINH ĐẠI THIÊN NẠI LÂM [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Bệ-đà-đề cùng với chúng đại Tỳ-kheo, đi đến 
Di-tát-la, trú trong rừng xoài của Đại Thiên[2]. 


Bấy giờ đang giữa đường, đi, Đức ˆ Thế Tôn mỉm cười rạng rỡ. Tôn giả A-nan thấy 
Đức Thế Tôn mỉm cười liền chắp tay hướng về Phật th ra răng: 


No ly HÀ vì  _n hờ2/YẸ cẻ mà ` Hy xiên vu Bị . vi Biệt Mức Xu Bụ 


CƯỜI. lệ tem Ngài r nói x*t cửu viêm biết ý ý đó, ` 


Đức Thế Tôn bảo: 


ên là Đạ 3n[3 mẽ hết có ó bốn loại quân 
chỉnh trị thiên hạ, tự rdo† „ P là VỊ ". viptb ng rên mi thành tựu bảy báu, được 
bốn đức như ý của loài người. 


“Này A-nan, vua Đại Thiên ấy thành tựu bảy báu là những gì? Đó là, bánh xe báu, 


vol báu, ngọc báu, nữ báu, ngựa báu, cư sĩ báu, tướng quân báu. Đó là bảy báu. 


M 


ưu bánh xe báu là như thế nào? 


“Này A-nan, vua Đại Thiên thành t 


éN 


kà cá Hư e\ ke xi vào nỊ 


xã bạn là Sảạ . ki JÊY ". sau j tắm 


- Thiên lân có d đủ một n;ÄH căm và 


1 hưy vnhiền, 
Hy xin „v `. tạo. ra, mu : ] 


ười tạo ra, màu sắc Niên rên lửa, chối lội 4 sáng m hon Vi Ki tất sẽ là: Than Tuân 
VƯƠng. Ta há không là Chuyên luân vương sao?” 


nào l # . vua Ð `. và lên nếp quân ly BẠN lại chỗ Ấy. 


rƑ 


cac 


hán giáo hóa. tiệc độn tôi s sẽ mạn tá ¿ Thiên . 


“Bây giờ, vua Đại Thiên bảo các tiêu vương: 


— Các khanh, mỗi vị hãy tự quản lãnh lấy lãnh thổ của mình. Hãy áp dụng pháp, 
đhở áp dụng phi pháp. Đừng để trong nước mình có những người tạo ác nghiệp và 
phi phạm hạnh. 


“Này A-nan, thiên luân bảo ấy qua khỏi phương Đông, vượt qua biển lớn ở phương 
Đông, quay vê phương Nam, phương Tây và phương Bắc. 


“Này A-nan, lúc thiên luân bảo lăn jm.. xung HE cùng hấp hi Mù Đại 
Thiên cùng bốn loại quân cũng đều đi t 
nào thì vua Đại Thiên và bôn 


ây giờ, các tiêu quôc vương ở phụ 


— Kính chào Thiên vương. 
nhân dân đông đúc, Tiên \ 
pháp giáo hóa. Chúng tôi sẽ phụ tá Thiên vương. 


“Bây giờ, vua Đại Thiên bảo các tiểu vương: 


phi #-N TÔ 


"Này A -nan, ki luân „ si m `. = hy đá seo làn" lớn 1. le : 


“Này A-nan, Vua Đại Thiên thành tựu voi báu như thê nào? 


Bình Á- Binh seú Bờ, vua kưoV b 110D GÀ có VOI xe _— Ta, tê bàn Ki Fiế to ? tê có wwẺ 


lắng: “Nếu /sên tiên luyện thì r nó hết s SứC A0 09:6 


“Này A-nan, sau đó vua Đại Thiên iệ Hy ủh 2i sư ti Bà xa tệ mau u huấn Tà 


: vâng lệnh vua, đến chỗ voi ¡ bÉu Me tiện huấn , khiến. nó tù 
àn thiện. Khi voi báu được chế ngự ` và \ huấn . rất xả VN nó kưenhh 
lên ỆnhÓ Mexi 


Ni nh Ag tiện: trở nên Nhu thiện. Voi len: này "tờ: ng giống siề tbU vậy, 4900 chế hữt 
và huấn luyện rất kỹ, nó nhanh chóng trở nên thuần thiện. 


“Này A-nan, bấy giờ tượng sư nhanh chóng huấn luyện voi báu, khiến nó trở nên 
thuần thiện. Sau khi voi báu đã được huấn luyện, tượng sư liền đến chỗ nhà vua tâu 
rằng: “Tâu Thiên vương, mong Thiê 


ên vương biết cho, tôi đã chế ngự và huấn 
luyện; voi báu đã thuần, nay tùy theo ý của Thiên vương'. 


“Này A-nan, thuở â Ấy, kl 
LỜI mỌc, liền đến chỗ voi, cỡi voi báu ấy và đ ấp ât cì 
đại hải, rồi nhanh chóng trở lại bản thành của vua. Đó là vua Ð Đại Thiên thành tựu 
voi trắng báu như thế. 


¡ vua Đại Thiên thí nghiệm voi báu, vào ' buổi sáng mai 


“Này A-nan, vua Đại Thiên thành tựu ngựa báu như thế nào? 


“Này A-nan, bấy giờ, vua Đại Thiên có ngựa báu sanh ra. Ngựa báu â ấy có sắc xanh 
m L, đầu BÀ như si Đá ớt được trang nghiêm bằn; ø bộ lông nên gọi là Mao 
ấy, vua Đại Thiên hoan hỷ, phấn khởi, nghĩ rằng: 
thì nó Ì hết sức khôn". 


“Này A-nan, sau đó vua Đại Thiên bảo mã sư răng: "Ngươi hãy mau huấn luyện 
con hân này ‹ cho hết sức thuần thiện. Nếu ngựa đã thuần thì đến cho ta hay". Bấy 
lÒ với Koệy báu, nhanh chóng huấn luyện, khiến nó trở 
áu được chế ngự và huấn luyện rất kỹ, nó 

lở Tả. tới nên bn n n. Cũng như thuở xưa n sựa tốt sống vô lượng, trăm 
ngàn năm, đã trải qua vô lượng trăm ngàn năm được chế ngự và huấn luyện rất kỹ, 
nhanh chóng trở nên thuần thiện. Ngựa báu này cũng giống như vậy, được chế ngự 
và huấn luyện rất kỹ, nó nhanh chóng trở nên thuần thiện. 


“Này A-nan, bấy giờ mã sư nhanh chóng, huấn luyện ngựa báu, khiến nó trở nên 
thuần thiện. Sau khi ngựa báu đã được huấn luyện, mã sư liền đến chỗ nhà vua tâu 


rằng: “Tâu Thiên vương, mong Thiên vương biết cho, tôi đã chế ngự và huấn 
luyện; ngựa báu đã thuần, nay tùy theo ý của Thiên vương). 


khoán Kinh cv ây,l mì vua tại ng ket ¬ in hy vào buôi K ve „ mai 


“Này A-nan, Vua Đại Thiên thành tựu ngọc báu như thê nào? 


b4 Kiến du bây Bờ, vua Đụ Ti , có vn >ă HE } Ta. „ MNkptuii áo bảng suốt tự 


kêng: sợi d dây hệ: sắc: "ng vàng, “đồ, t XP 'MÙI 


“Này A-nan, lúc vua Đại Thiên ở trong cung điện, muốn có ánh sáng của đèn, tức 
thì sử dụng hạt minh châu. 


& TS ArX Ipun*% xưa, , vua sẻ: tu muốn — m "nh nh suời đụ tập bạ 


1, ,: ha sáng c của ngọc c chiếu ¡ kiấp vn TH quân, 
SOI đến nửa tán Tiêm Đó › là v vua tàn Thiên thành tựu ngọc báu là như thế. 


hành tựu nữ báu là như thế nào? 


Bàn: tử EHo si! khiết nõn nà, sắc Xe Tp người, té ". thiên n nữ, tư "G 
đoan chánh, ai nhìn cũng thấy khoan khoái; mê tỏa mùi Fhớ v, hoa § sen xan _ 


tù các clỗ Nước . trên bự Ai . 


hết Ì đt lòng. hầu bự An vua, nói 
Ệ JểmDkg `. xem LÊ việc 


tôn nghĩ đến 
là v vua Đại Thiên Thênh tap nữ ba tu 


“Này A-nan, vua Đại Thiên thành tựu cư sĩ báu là như thế nào? 


t ó ác 
thấy TÕ; mà. có người ¡ thủ hộ si ty cỗ ý người thủ hộ. Mỏ cộng: mỏ Tn mỏ 
quặng hay không phải quặng[1 1]; đêu  thây rõ cả. 


“Này A-nan, cư sĩ báu ấy đến trước vua Đại Thiên tâu rằng: “Tâu Thiên Vương, 
nếu Thiên vương muốn được vàng, và tiền bạc, thì Thiên vương chớ có lo buồn, vì 
hạ thần tự biế úng thời”. 


“Này A-nan, thuở xưa, khi vua Đại Thiên muốn thí nghiệm cư sĩ báu, vua chèo 
thuyền ra giữa sông Hằng, bảo rằng: 


“ Này cư sĩ, ta muốn được vàng, và tiền bạc. 

“Cư sĩ tâu: 

“— Tâu Thiên vương, hãy cho thuyền cập bến. 
“Khi ấy, vua Đại Thiên bảo: 

“— Này cư sĩ, ta muốn được ở chính giữa Nẵng tiếp 


“Cư sĩ tâu rằng: 


“— Tâu Thiên vương, hãy cho thuyền ngừng lại. 


“Này A-nan, bây giờ cư sĩ báu đến trước mũi thuyền, thọc tay vào trong. nư 
lên bốn kho tàng, là mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ quặng hay không phải quặng, tât 


ỨC, lấy 


“= Tâu Thiên vương, xin tùy ý muôn, Thiên vương tha hô sử dụng, còn bao nhiêu 
thì trả lại dưới sông. 


“Đó là vua Đại Thiên thành tựu cư sĩ báu. 


bốn lc quân không tiết mỎI và khuyến khiếh s giúp ng Đối v Với các cận mà khảo 
cũng vậy. Đó là vua Đại Thiên thành tựu tướng quân báu. 


“Này A-nan, đó là vua Đại Thiên thành tựu bảy báu. 


bốn như § túc[12] là như thế nào? 


“Này A-nan, vua Đại Thiên thành tựu 


“Này A-nan, vua Đại Thiên ấy sốt 

nít vui đùa đến tám vạn bốn ngàn : m7 

ngàn năm; làm Đại quốc vương đ đên tám vạn bữa ngàn n năm; 
áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình sống không gia đình, xuất 
nhân vương[1I3], tu hành phạm hạnh tại Di-tát-la này, trú 


Ộ 4t tông xoài SH 
HE giùi lộ Ả-nan, Tiêu vua Đại Tiệp sen? tác lâu, + 9 tám vạn leo nẹ àn năm; 


Thiên, t thì ì chính đó - đức An. ý n thứ nhất của vua _ SĨ ĐỀN 


ấn hiớc. A- -nan, vua sáu tuc ng có Lộ vạt tật, go tựu sự điều hòa của thực 


thức uống - tiêu Ì NiYề dễ . ri Khinh đó là đức tệp ýt ki0 
Thiên. 


PP: xe cái chần n tr Ta muốn lệ tuy Vềm c 
vợt? " vì Aui Tế XE: Sen Xu» _ đi châm 


con nính, PhìE thì chính ủó là đức Tran vn Đc thứ h tự " vua hè CẬP HA 


“Này A-nan, đó là vua Đại Thiên được bốn đức như ý túc. 


“Này A-nan, một thời gian sau, vua Đại Thiên bảo thợ hớt tóc r: 


“— Nếu ngươi thấy đầu ta mọc tóc bạc thì cho ta hay. 


“Bấy giờ thợ hớt tóc vâng lời vua bảo. Một thời gian sau đó, gội đầu cho vua, thấy 
mọc tóc bạc, liên tâu: 


— Tâu Thiên vương, mong Thiên vương biết cho, Thiên sứ đã đến[15]; đầu mọc 
tóc bạc. 


“Vua Đại Thiên lại bảo thợ hớt tóc: 


“— Ngươi hãy lấy nhíp bằng vàng, từ từ nhỗ tóc bạc bỏ vào bản tay ta. 


“Lúc ấy, thợ hớt tóc vâng lệnh vua bảo, liền lây cái nhíp bằn ng vàng, từ từ nhồ tóc 
bạc bỏ vào bàn tay vua. 


“Này A-nan, vua Đại Thiên tay bưng tóc bạc, nói bài tụng: 


Đầu ta mọc tóc bạc; 
Thọ mạng đến hồi : UY. 
Thiên sứ đã đến rồi, 
Nay lúc ta học đạo. 


“Này A-nan, sau khi thấy tóc bạc, vua Đại Thiên bảo Thái tử: 


hiê thượng. Này Thái tử, nay 
gia đình, sông không gia đình, 
xuất tai học đạo › Ng) Thái tứ may %œ muốn nệm bốn He Ty an hạ xi 2 tê thác 


con thây Thiên sứ đền, đầu mọc rên lên: thì con nên man việc 
này trao lại cho Thái tử của con khéo tiện mà nÓ \ và à trao 6 
con cũng nên cạo bỏ râu tóc, O Ca-Sa 
kg” xuât kế họ pH the Thị 


thành ‹ cực € biên[17] nà Thái 
con, Tuag con mm Em Bay 4 


không tê tiếp n nối, thì đó là In ïn đân t ( 
Thái tử, nay ta chuyển trao cho con. Này Thị ái tỉ . chuy‹ 
này cho con thì con phải chuyền trao pháp kế thửa ấy lại, chớ để mì nhân bàn số 
thành cựïc biên. 


“Này A-nan, vua Đại Thiên ấy đem việc quốc chánh của nước này phó thác cho 
Thái tử. Sau khi dạy bảo cặn kẽ xong liên cạo bỏ râu tóc, chí tín, lìa bỏ gia đình, 
sống không gia đình, xuất gia học đạo, học Tiên nhân vương, tu hành phạm hạnh 
tại Di-tát-ta này, trú trong rừng xoài Đại thiên. 


“Thái tử cũng là Chuyển luân vương thành tựu bảy báu, được phước đức có bốn 
đức như ý của loài người như vua cha; như bảy báu và bốn đức như ý của loài 
người đã được nói trên. 


“Này A-nan, vị Chuyên luân vương ấy về sau cũng bảo thợ hớt tóc răng: 


— Nếu ngươi thấy đầu ta mọc tóc bạc thì cho ta hay. 


“Bấy giờ thợ hớt tóc vâng lời vua bảo. Một thời gian sau đó, gội đầu cho vua, thấy 


mọc tóc bạc, liên tâu: 


“— Tâu Thiên vương, mong Thiên vương biết cho, Thiên sứ đã đên; đâu mọc tóc 
bạc. 


“Vị Chuyên luân vương kia lại bảo thợ hớt tóc: 


“— Ngươi hãy lấy nhíp bằng vàng, từ từ nhỗ tóc bạc bỏ vào bàn tay ta. 


“Lúc ấy, thợ hớt tóc vâng lệnh vua bảo, liền lấy cái nhíp bằng vàng, từ từ n hỗ tóc 
bạc bỏ vào bàn tay vua. 


“Này A-nan, Chuyên luân vương kia tay bưng tóc bạc, nói bài tụng: 


“Đầu ta mọc † 
Thọ mạng đi hồi s tới 
Thiên sứ đã đến rồi, 
Nay lúc ta học đạo. 


“Này A-nan, sau khi thấy tóc bạc, Chuyền luân vương kia bảo Thái tử: 


— Này Thái tử, hãy biết rằng Thiên sứ đã đến, đầu mọc tóc bạc. Này Thái tử, ta đã 
mã. lạïc dục thế gian, nay lại muốn cầu dục lạc thiên thượng. Này Thái tử, nay 
ta muôn cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, 
xuất gia học đạo. Này Thái tử, nay ta muốn đem bôn châu thiên hạ này phó, hác 
cho con. Con hãy trị vì, giáo hóa đúng như pháp, chớ dùng phi pháp; không để cho 
trong nước có những người tạo ác nghiệp, phi phạm hạnh. Này Thái tử, về sau nếu 


con thây Thiên sứ đến, đầu mọc tóc bạc, thì con nên đem việc quốc chính của nước 
này trao lại cho Thái tử của con, khéo ĐC bảo nó và trao đất nước lại cho nó, rỒi 
con cũng nên cạo kể râu ¡ tóc | lÃ ,Ehl tín, lia bỏ gia đình, sống không gia 
 RhiU) xuất bi học đạc chuyên giao pháp Ì kế thừa này cho con. 
P chuyên bon Ã mời Kiệt kế thừa này, chớ để cho nhân dân trở thành 

tại sao nay ta chuyển trao pháp kế thừa này cho con, bảo 
A8At2 chớ đê cho nhân dân trở thành cực 
ự m1. trao bị (nh tuy vệt PNka được 


việc quốc chánh của nước này phó thác 
ăn kế se liền cạo bỏ râu tóc, chí tín, lìa bỏ gia 
gia học đạo, học Tiên nhân vương, tu hành phạm 
rừng xoài Đại Thiên. 


kiện đến NT THƯNG: lần _Tượt đ đế: ki H2 vạn + hạt ngàn \ Mái ". _ . vưt 
râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất gia học 
đạo, học Tiên nhân vương, tu hành phạm hạnh tại Di-tát-la này, trú trong rừng xoải 
Đại Thiên. 


vương như pháp, thực hành pháp 


Bị. vua sau `. tên = .. là lxz Pháp 
, hậu phi, tỈ zà các thần dân, DNihik- Hay 


người nghèo k khổ, a-môn " chí, ,” Ry  TSẠGH người cô độc từ c các - phương xa 
đến xin, đem các đồ ăn thức t uống, áo chăn, xe cộ, tràng hoa, bột hoa, bột hương, 
nhà cửa, giường nệm, đệm lông, cung câp khăn quân và đèn dâu... 


» 


“Bấy gIỜ tI rời Thiên Đế-thích cũng có trong chúng, bảo chư Thiên Tam thập tam 


thiên răng: 
— Chư Hiền, các vị có muốn thấy vua Ni-di ngay tại nơi này không? 
“Chư Thiên Tam thập tam thiên đáp: 


HINH ID mm, tôi muốn được đến ngay nơi ấy để = kiến vua Ni-di. 


“Lúc ấy, vua Ni-di thấy Thiên Đế-thích, liền hỏi: 


*— Ông là ai? 

“Thiên Đề-thích đáp: 

“= Đại vương có nghe đến Thiên Đề-thích không? 
“Đáp: 

“— Nghe nói có Đế-thích. 


Nhi ong Di BỆ, tôi vậy. Đại vương có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao? — Vì 
t meh - Đuy, tụ tập se nh thiện pháp , ảng Kon th lời 


% 


độc từ các n- xa Nin xin, # ft các ở cỗ 
10A, bột hương, nhà cửa, gi | 
° Đại vương có 1 


“Vua đáp: 


— Muốn thấy. 


“Đề-thích lại bảo vua Ni-di: 


— Tôi trở về cõi trời, sẽ ra lệnh trang nghiêm xa giá với một ngàn voi kéo đến. Đại 


vương cỡi xe dạo chơi, lên du lãm cõi trời. 


“Bấy giờ, vua Ni-di im lặng nhận lời. Đế-thích biết vua Ni-di đã nhận lời; trong 
khoảnh khắc, như thời gian lực sĩ co duỗi cánh tay, biến mất khỏi cung điện vua 
Ni-di mà trở về cõi Tam thập tam thiên. 


“Sau khi trở về, Đế-thích bảo người đánh xe: 


“— Ngươi hãy nhanh chóng trang nghiêm giá với một ngàn voi kéo, đến đón vua 
Ni-di. Sau khi đến nơi, ãy tâu vua răng: “Đại vương, nên biệt Đề-thích sai đánh 
cỗ xe có nghìn voi kéo này đến đón Đại vương. Đại vươr ø hãy cối xe này dạo 
chơi, lên đu lãm cõi trời”. Sau khi vua đã lên xe, lại hỏi vua rằng: “Đại vương muốn 
tôi đánh xe đi đường nào? ĐI theo đường ác thọ ác báo? Hay diệu thọ diệu báo?” 


“Người đánh xe vâng lệnh Đề- thích, tức thì trang nghiêm cỗ xe nghìn voi, đi đến 
vua Ni-di. Đến nơi, tâu vua rằng: 


— Đại vương, nên biết, Đế-thích sai đánh cỗ xe có nghìn voi kéo này đến đón Đại 
vương. Đại vương hãy cỡi xe này dạo chơi, lên du lãm cõi trời. 


“Sau khi vua Ni-di đã lên xe, người đánh xe lại hỏi rằng: 


— Đại vương muốn tôi đánh xe đi đường nào? Đi theo đường ác thọ ác báo? Hay 
diệu thọ diệu báo?” 


“Bấy giờ vua Ni-di bảo người đánh xe rằng: 


— Hãy đưa tôi đi giữa hai đường ác thọ ác báo và diệu thọ diệu báo. 
“Người đánh xe liền đưa vua đi giữa hai đường ấy, giữa ác thọ ác báo và diệu thọ 
diệu báo. Từ xa, chư Thiên Tam thập tam thiên trông thầy vua Ni-di đi đên, sau khi 
trông thấy liền chúc lành rằng: 


“- Kính chào Đại vương! Kính chào Đại vương! Đại vương có thể cùng sống 
chung hưởng lạc với Tam thập tam thiên chúng tôi. 


“Lúc ấy, vua Ni-di nói bài tụng cho chư Thiên Tam thập tam thiên: 


Giống nị như kẻ cõi nhờ, 
Nhất thời tạm mượn xe; 


Nơi đây cũng như vậy. 


Vì là của kẻ khác. 
Tôi vê Di-tát-la, 
Sẽ làm vô `. thiện. 


vậy. Ì . Nên biể vị ấy 2T Đi là ch 


“Này A-nan, thuở xưa, Ta từ đời con đến đời con, từ đời cháu đến đời cháu, từ 
dòng họ đến dòng họ, l lần lượt có đến tám vạn bốn ngàn Chuyển luân vương, từng 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia 
học đạo, học Tiên nhân vương, tu hành phạm hạnh, tại Di-tát-la này trú trong rừng 
xoài Đại Thiên. Bấy giờ Ta tự làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi ích cho kẻ khác, 
làm lợi ích cho mọi người. Ta thương. xót thế gian, vì trời và vì người mà cầu 
nghĩa, lợi ích và an ôn khoái lạc. Khi ây, Ta thuyết pháp không ở đến chỗ rốt ráo, 


Hệ hột rốt ráo ¬ : tịnh, l không rốt ráo phạm hạnh. „ "=... rốt BEng 3Š gg §ưới 


kh sự .. quôi " BÀ, bệnI 


bo tại ích th nuấ khác, T lợi ích b8 mọi i người. Ta 3 tham xót hề “`. vì 
trời và người mà câu nghĩa và lợi ích, câu an ồn kh ái lạc. Nay Ta thuyết pháp đã 
đến chỗ rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo phạm hạnh. Vì đã rốt ráo phạm hạnh, nay Ta lìa 
khỏi sự sanh, tuôi già, bệnh tật, sự chết, khóc than, áo não. Nay Ta đã thoát mọi 
khô đau. 


2 


n trao pháp kế thừa này cho ô ông, ông cũng phải chuyển 
, chớ để cho Phật pháp dứt đoạn. 


“Này A-nan, nay Ta 
trao pháp kế thừa này lạ 


“Này A- 
c ki Pin Vi ên 9985 PP 


nan, thế nào là .. kế thừa mà nay Ta chuyển trao cho ông và bảo ông 
h kế thừa s THỘ, đê . lên rP ¬ Tạ sắi 


XE” trao lại ¡ pháp kê My ây, - chớ để ch Phật - đứt tàn” 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


Chú thích 

[I] Bản Hán, quyến 14. Päl, M.83 Makhädeva-suHamta; tham chiếu Bản 
sanh, J.9. Makhädeva-Jätaka. Hán, No.125(1) Tăng Nhất 1, Tựa, Đại 2 
tr.549; No.125 (50.4) Tăng Nhất 48, Đại 2 tr.80ốc. 


Í ˆ Bệ-đà-đề J7 Pali: Videha, mà thủ phủ là Mithila (Di-tát-la ZZ 
lấ). Dại thiên Nại lâm %XÃÂñ S là khu rừng xoài của Mai deva, một vị vua 
trong thời quá khứ mà triểu đại tiếp theo thuộc về Okkäka, tổ phụ của dòng 


họ Thích. 


J3] Đại Thiên ÄÄ. Päli: Makhädeva. 


l4] Ti huyết Tùng giải thoát 3# tức đọc giới bồn của Tỳ- kheo (Ba-la- 
đề-mộc-xoa hay Biệt giải thoát). Bản Pali, vào các ngày 14, l5, mông 8 mỗi 
nửa tháng, vua hành lễ Bá-tát (Päli: uposatha). 


I5] Thiên luân bảo ffifF. Pali: dibba-cakka-ratna, bảo vật là bánh xe 


trời. 


J6] Hiển luân bảo Ƒft#F. Pali: bhavam cakka-ratnam. 

[7] Đảnh Sanh Sátrlợi vương TÃ 2 ll TÚ T. Pali: rajã khatfiyo 
muddhãvasifto, một vị vua đòng Sát-lợi đã được làm lễ quán đảnh (rưới nước 
lên đỉnh đâu), lễ tức vị. Vị này chưa phải Chuyển luân VƯƠNG. 


vật hay tài sản. 


các bản Tổng-Nguyên-Minh: liệu lý #7; tức xử lý tài 


I9]  Vu-sa-hạ J“?#ï. Päli: Uposatha (Bồ-tái). 


[I0] Mao mã vương 549 +, Mã vương có bờm. Päli: Valãhaka (Vân mã 
Vương). 


(E7 MAY (G, 


J8. Có lẽ PAli: ãkara, mỏ khoáng 
"Ra quặng. THp) hiểu kuớ là Liêm, 


[12] Bốn như ý túc DJ“; No.I(2): bốn thân đức #fứfữH_ Pali: cafasso 
iddhiyo, bón tiêm lực hay năng lực phi thường. 


[13] Tiên nhân vương flÀ +. Päli: rãjisi, vị ẩn nguyên là vua. 

[I4] Bình đẳng thực vị chỉ đạo *ˆ S*`##Z t. Pali: samavepakin, tiêu hóa 
dê dàng (ăn uống dê tiêu hóa). Xem D.28 SangHi-suitama, veà paRca 
padhaniyangami (năm cán chỉ). 

[15] Xem kinh số 64. 

[16] Tương kế chỉ pháp jláễZ 232. No.125 (50-4): tương thiệu ẤP 


[17] Pali: mã kho me tvam antimapuriso ahosi, “con chớ trở thành là người 
(kê thừa) cuối cùng của ta ”. 


[I6] Tùng kiến chí kiến ƒ£ 1 # (2) 
[19] Ni-di Z8 Pali: Nimi. 


J20] Thiện pháp giảng đường ?#22Zã" 11. Pali: Sudhamma-sabhä, phòng hội 
của chư Thiên Tam tháp tam (Pl. Tavatimsa). 


[21] Câu-dực 7Ÿ (= Kiểêu-thi-ca 12/“ð). Pali: Kosika hoặc Kosiya, hiệu 
của Thiên Đê-thích. 


J22] Trong bản Hán: Minh hành thành vì ØJf7/ÈZ5, có lễ thừa chữ vị. 
Thường nỏi là Minh hành túc. Pali: vịjaä-carana-sampanna. 


[23] Trong bản Hán: hiệu Phật 2#. 
68. KINH ĐẠI THIỆN KIÊN VƯƠNG [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật du hóa tại thành Câu-thi[2|, trú trong rừng Sa-la của Hòa-bạt-đơn 
lực sĩ[2|]. 


Bấy giờ, vào lúc tối hậu, sắp nhập Niết-bàn, Đức Thế Tôn bảo: 


“Này A-nan, hãy đến giữa hai cây Sa-la song thọ[4| trải chỗ nằm cho Như Lai, đầu 
quay về hướng Bắc. Như Lai vào giữa đêm nay sẽ nhập Niết-bàn.” 


Tôn giả A-nan vâng lời Đức Như Lai, liền đến giữa hai cây song thọ trải chỗ năm 
cho Như Lai, đầu quay về hướng Bắc. Sau khi trải chỗ nằm xong, trở lại chô Đức 
Phật, cúi đầu đánh lễ dưới chân Ngài rồi ; đứng sang một bên, bạch răng: 


“Bạch Thế Tôn, con đã trải chỗ nằm cho Như Lai, đầu : quay về hướng Bắc. Cúi 
mong Thế Tôn tự biết thời.” 


Trếu Làn Thế ki T Hoà Đó te - _nan đ đến g giữa hai mỹ song thọ, xếp : tưy uất- đa- 
y à rlê J ài nà 


Lúc ấy Tôn giả A-nan đang cầm quạt hầu Phật. Tôn giả chắp tay hướng về Đức 
Phật thưa rằng: 


“Bạch Thế Tôn, còn có những thành lớn khác. Một là Chiêm-bà, hai là Xá-vệ, ba là 
Bệ-xá-ly, bốn là Vương xá, năm là Ba-la-nai, sáu là Ca-tỳ-la-\ 5}: Sao Thế Tôn 
không nhập Niết-bàn ở các nơi ấy, mà quyết định tại thành bằng đất nhỏ hẹp này, 
một thành nhỏ hẹp nhất trong các thành?” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-nan, ngươi chớ nói rằng đây là thành đất nhỏ hẹp, là thành nhỏ nhất trong 
các thành. Vì sao? Vì thuở quá khứ, thành Câu-thi-na này tên là Câu-thi vương 
thành[{6], giàu có cùng tột, dân chúng đông đúc. 


*A-nan, Câu-thi vương thành dài mười hai do-diên, rộng bảy do-diên. 


“A-nan, ở đây dựng tháp canh cao bằng một người, hoặc hai, ba, bốn..., cho đến 
bảy người. 


“A-nan, ở chung quanh bên ngoài Câu-thi vương thành, có bảy lớp hào. Hào ấy 
được xây bằng gạch bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Đáy hào cũng trải 
cát bằng bốn loại báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. 


“Này A-nan, Câu-thi vương thành có bảy lớp tường thành bao bọc bên ngoài. 
Những lớp tường thành ấy cũng được xây băng gạch bốn báu là vàng, bạc, lưu ly 
và thủy tỉnh. 


thì Hà ke chân|3] bằng b bi x.h cấp . s Sa có ỗ bậc chân `“. vàng. Thêm ‹ nh 
bằng lưu ly thì có bậc chân bằng thủy tỉnh. Thềm cấp bằng thủy tỉnh thì có bậc 
chân bằng lưu ly. 


“Này A-nan hàng - 2y - Ấy có câu kshÌt bằng bốn báu, lưỡi câu là vàng bạc, 
Ủy tỉ ài Hi ei : bạc. Lan can bằng bạc thì 
là vàng. HH can tin lưu ly thì lưỡi câu băng thủy tỉnh. Lan can băng 


thì lưỡi câu bằng lưu ly. 


thủy th, Chuông bằng thủy tỉnh thì quả lắc _. lui St 


` 


Khê FiượG: vê nh hồ ñ He, ma . ê Bi Hết pm H»uh: ti bu" sen Xe<tờ, ngại sen 


“Này A-nan, lá cây Đa-la ấy lúc gió thối thì phát ra âm thanh cực kỳ vi diệu, cũng 
như năm loại kỹ nhạc được nhạc sư tài ba tấu lên thì có âm thanh hết sức hài hòa, 
tuyệt diệu. Này A-nan, lá cây ấy lúc gió thôi cũng lại như vậy. 


“Này A-nan, trong thành Câu-thi ấy giả sử có người tô tôi tệ thấp hèn hạ, muốn được 
thưởng thức năm loại kỹ nhạc, nếu cùng đến giữa những cây Đa-la thì đều được 
thưởng thức thỏa thích. 


“Này A-nan, Câu-thi vương thành : thường có mười hai loại ng không bao cau 
gián đoạn, là tiêng ' X€ Ơ ì iêng rồng. 
tiếng trống bạc lạc[ 1 I], tiếng trồng ký | 12], tiếng ca, ì, tiếng vũ, Tiếng ăn, tiếng bố thí, 


“Này A-nan, trong thành Câu-thi có vua tên là Đại Thiện Kiến[ 13], là vị Chuyên 
luân vương thông minh trí tuệ, có bốn loại quân chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại; là vị 
Pháp vương như pháp, thành tựu bảy báu, được bốn đức như ý của con người. 


ø thành mang các loại 
bạc bệ, kiện bia . chế đến. chỗ v vua nói Thiện Kiến, thưa rằng: 


— Tâu Thiên vương, các loại châu báu, kiềm-bà-la báu này, mong Thiên vương vì 
= từ mân mà nạp thọ. 


“Đại Thiện Kiên vương nói với các Phạm chí: 


— Này các khanh, các khanh hiến dâng nhưng ta thấy chưa cần thiết, vì ta đã có 
đủ. 


“Này A-nan, lại có tám vạn bốn ngàn vị Tiểu quốc VƯƠng, đến thưa vua Đại Thiện 
Kiến rằng: 


“— Tâu Thiên vương, chúng tôi muốn xây chánh điện cho Thiên vương. 


“Đại Thiện Kiến vương nói với các Tiểu quốc vương: 


“— Các khanh muốn xây chánh điện cho ta, nhưng ta thấy chưa cần thiết, vì chánh 


“Tám vạn bốn ngàn vị Tiểu quốc vương đều chắp tay hướng về Đại Thiện Kiến 


vương, lặp lại ba lần rằng: 


— Tâu Thiên vương, chúng tôi muốn xây chánh điện cho Thiên vương. Chúng tôi 
muốn xây chánh điện cho Thiên vương. 


“Bây giờ, Đại Thiện Kiến vương im lặng 
tiểu quốc. Khi biết vua đã im lặng nhận lời, các Tiểu quốc vương liền bái biệt, đ 
quanh ba vòng rồi lui ra. Vua nước nào trở về nước ấy, dùng tám vạn bốn ngàn cỗ 
xe chất đầy những vàng và các loại tiền, bằng vàng tinh luyện hay chưa tỉnh 
luyện[15]. Lại lấy các trụ đều băng ngọc lớn chở đến thành Câu-thi, cách thành 
không xa xây đại chánh điện. 


nhận lời của tám vạn bốn ngản vua các 


“Này A-nan, đại chánh điện â ấy đài một do-diên, rộng một do-diên. Đại chánh điện 
ây được xây bằng gạch làm bằng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. 


uy: A-nan, thềm cấp của đại chánh điện â ấy làm bằng bốn loại báu là vàng, bạc, 
lưu ly và thủy tỉnh. T èm cấp bằng vàng bằng bạc. Tam cấp bằng bạc thì trụ 
băng vàng. Thêm cấp bằng lưu ly thì trụ bằng thủy tinh. Thềm cấp bằng thủy tỉnh 
thì trụ bằng lưu ly. 


“Này A-nan, trong đại chánh điện có tám vạn bốn ngàn cột trụ làm bằng bốn báu 
là: Vàng, bạc, lưu ly và thủy tính. Cột bằng vàng thì đá : tảng bằng bạc. Cột băng 
bạc thì đá tảng bằng vàng. Cột băng lưu ly thì đá tảng bằng thủy tinh. Cột bằng 
thủy tính thì đá tảng băng lưu ly. 


“Này A-nan, bên trong chánh điện lại xây tám vạn | bốn ngàn. lầu làm bằng bốn báu 
là: Vàng, bạc, lưu ly, thủy tỉnh. Lầu bằng vàng thì mái lợp bằng bạc. Lâ bằng bạc 
thì mái lợp bằng vàng. Lâu bằng l lưu ly thì mái lợp bằn tinh. Lầu bằng thủy 
tinh thì mái lợp băng lưu ly. 


“Này A-nan, trong đại chánh điện có thiết trí tám vạn Ì bốn ngàn ngự tòa, cũng làm 
băng bốn báu: vàng, bạc, lưu ly và thủ u bằ ảng thì thiết trí ngự tòa 
bằng bạc, trải lên trên các thứ nệm chiếu, đệm lông năm sắc, phủ lên trên băng 
những thứ gắm, the, lụa, sa : trun, có chăn đệm lót hai đầu để gối, trải thảm quý 
bằng da sơn dương. Cũng vậy, lầu bằng bạc thì thiết trí ngự tòa bằng vàng. Lầu 
bằng lưu ly thì thiết trí ngự tòa bằng thủy tinh. Lầu bằng thủy tinh thì thiết trí ngự 
tòa băng Ï lưu ly, trải lên bằng các thứ nệm chiếu, đệm lông năm sắc, phủ lên b ng 
các thứ gắm, the, lụa, sa trun, có chăn đệm lót hai đầu đề gối và trải thảm quý bằng 
da sơn dương. 


“Này A-nan, đại chánh điện â ây xung quanh có c 
ly và thủy tỉnh. Lan can bằng vàng thì lưỡi câu 


\u lan bằng bốn báu, vàng, bạc, lưu 


ho 


băng bạc. Lan can bằng bạc thì lưỡi 


câu bằng vàng. Lan can bằng lưu ly thì lưỡi câu bằng thủy tinh. Lan can bằng thủy 
tinh thì lưỡi câu bằng lưu ly. 


“Này A-nan, đại chánh điện ấy được che bằng màn lưới, trong đó treo các thứ 
chuông lắc. Chị ng ñ ấy Ì làm bằng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và : thủy tỉnh. Chuông 
bằng vàng thì quả lắc bằng bạc. Chuông làm bằng bạc thì quả lắc bằng vàng. 
Chuông bằng lưu ly thì quả lắc bằng thủy tinh. Chuông bằng thủy tỉnh thì quả lắc 
bằng lưu ly. 


“Này A-nan, đại chánh điện ấy sau khi được kiến trúc đầy đủ, bốn vạn 
vua các tiểu quốc đi ra cách đại chánh điện không xa, xây ao sen lớn. 


¡ tám ngàn 


“Này A-nan, ao sen lớn ấy dải một do-diên; rộng một do-diên. 


X16 ry 
€€®TÈ LŠ 


Này A-nan, ao sen lớn ấy được đắp gạch àng, bạc, lưu ly và 
thủy tinh. Đáy ao được rải cát bốn thứ báu là vito bạc, lưu ly và thủy tinh. 


Đào hg> 3O sen Du: Ay có ó thêm — bằng. bồn lờ kx là vàng, bạc, ta ly và 


ăng bạc tf y 
vàng. Tả Fằng cấp bằng Tú vmị thì thêm TH thủy tỉnh, Tà Thy cấp Š TẾ thủy tình thì 
thêm băng lưu ly. 


“Này A-nan, chung quanh ao sen lớn có câu lan bằng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly 
và thủy tính. Lan can bằng vàng thì lưỡi câu bằng bạc. Lan can bằng bạc thì lưỡi 
câu bằng vàng. Lan can băng lưu ly thì lưỡi câu băng thủy tinh. Lan can bằng thủy 
tinh thì lưỡi câu bằng lưu ly. 


“Này A-nan, ao sen .¬ Hà gái Non bởi màn LH .. Mã _. Các sÂ ph cv 
lắc. Chuông ấy là : 

vàng thì quả lắc 
lưu ly thì quả lắc bằng 


hủy tinh. ông bằn thạch ngu Tản thì quả -- Sê ly. 
“Này A-nan, trong ao sen lớn ấy có nhiều loại thủy hoa như hoa sen xanh, hoa sen 
hồng, hoa sen trăng, hoa sen đỏ, thường có nước ở hoa, có người gìn giữ, không 
thuộc về tất cả mọi người. 


-na, hoa Bà- 
la-đầu-kieân-đề, hoa A-đề-mâu-đa, hoa 


“Này A-nan, trong ao sen lớn â ấy có nhiều loại lục hoa, như hoa Tu-ma 
Sự, hoa Chiêm-bặc, hoa Tu-kiển-đề, hoa M 
T Ba-la-lại. 


“Này A-nan, sau khi kiến trúc đại điện và hồ hoa lớn đầy đủ như thế, tám vạn bốn 
ngàn vua các tiêu quốc đi ra cách điện | không xa, thiết lập vườn Đa-la[16]. 


“Này A-nan, vườn Đa-la â ây. đài một do- Phi” 
trồng tám vạn bốn ngàn kiện Đa-la, đều dùn; 
tinh. Cây Đa-la bằng vàng thì tụ hoa 


ly sẵn: ôi tư” 


can . lưng tỉnh thì lưỡi: câu bằng lưu " 


tục ê An _nan, vườn . Làề: Lấy ( vL% chẽ ' ¬. " Kiến có kêt thú lơ treo rẻ bà bén ở 


Ø băng bạc. Chuông si bạc ụ quả lắc bằng Xin 
ông nhàng lí nhàn thì c nhủ lắc bằng thủy tinh. Chuông băng thủy tính thì quả : lắc 
băng lưu ly. 


Chỉ 


“Này A-nan, sau khi kiến trúc đại điện, ao hoa và vườn Đa-la đầy đủ như thế, tám 
vạn bốn ngàn Tiểu quôc vương cùng đến chỗ vua Đại Thiện Kiến thưa răng: 


— Tâu Thiên vương, xin biết cho rằng, đại điện, ao hoa và vườn cây Đa-la, tất cả 
đã kiến trúc đầy đủ. Mong Thiên vương sử dụng tùy thích. 


Ty A-nan, "bẩy Ø1Ờ vua Đại Thiện Kiến nghĩ rằng: “Ta không nên lên đại điện 
tây tru Sa” "Nếu by ti + ôn m1. le tật vecz de mg viet tờ Mek S2 này, 


và 2y nước rửa, rồi mời các ngài trở về". 


“Này #gHH, sau NG Nh TH Šệx si Kiến Kim như vậy, Ì liền mời tất cả các bậc 

› {( 1 tại thành Câu-thi vương Ấy tụ { ập trên đại 
nh điện. “Tất c cả tụ ụ tập v và an Thợ. xong, vua thân hành lây nước rửa rồi đem các 
thức ăn ngon lành, mỹ diệu, đầy đủ các thức nhai và nuốt, tự tay bưng hầu. khiến 


các ngài ăn no. Sau khi ăn, dọn bát, đem nước rửa và nhận lời cầu chúc, rồi vua 


» 
^ 


mời các ngài trở về. 


“Này A-nan, vua Đại Thiện Kiến lại nghĩ: “Nay ta không nên vào đại chánh điện 
để hưởng dục lạc. Ta nên đem độc nhất nh người hầu lên ở tại đại chánh điện". 


“Này A-nan, sau đó vua Đại Thiện Kiến đem người hầu lên đại chánh điện, đi vào 
lầu băng vàng, ngôi ở ngự tòa băng bạc, được trải lên bằng những thứ nệm chăn, 
đệm lông năm sắc, Tên tủ v.y . mm ki thứ sâm, lạ lụa,. sa ' MN, có chăn 
đệm lót hai đầu để gối và | hà 

dục, ly các pháp ác bát tỈ 
Sơ thiền, thành tựu 


lên; có „ah CÓ ó quán, ..: và " KR _. PA hán tiến vào 


và an trú. 


" Ngồi xong, ahh v vua vã nh - giản ắc c bắt th T, ( 
do ly dục sanh, tiễn vào Sơ thiền, thành tựu và an trú. 


“Từ lầu bằng bạc đi ra, lại đi vào lầu bằng lưu ly, ngồi vào ngự sàng bằng tủy tinh 
được trải các thứ nệm chăn, đệm lông năm . ắC, được phủ lên bằng nhũ l8 thứ gắm, 
the, lụa, sa trun, có chăn đệm lót hai đầu để à LÊ th ý bả 
dương. Ngồi xong, nhà vua ly dục, ly pháp ác bất 
do ly dục sanh, tiễn vào Sơ thiền, thành tựu và an trú. 


@ 
© 
k 
= 
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ngự sàng băng lưu ly 
Me trải ‹ các sPhTh nệm chỉ ăn. Đám . năm sắc, „at "hủ Ì lên Ty vở những thứ gẫm, 
the, lụa, sa trun, có chăn đệm lót hai đầu để gối và trải thảm quý bằng da sơn 
dương. Ngôi xong, nhà vua ly dục, ly pháp ác bắt thiện, có giác, có quán, hỷ và lạc 
do ly dục sanh, tiền vào Sơ thiền, thành tựu và an trú. 


. A-nan, bấy giờ tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu quá lâu không thây 
vua Đại Thiện Kiến, ai cũng nhớ mong, khao khát muốn thấy. Lúc đó, tám vạn bốn 
Min phu nhân cùng nhau đi đên nữ báu thưa thỉnh rằng: 


— Thiên hậu, nên biết rằng, từ lâu không được hầu cận Thiên vương. Thiên hậu, 
tế tôi nay muốn cùng nhân dân đến yết kiến Thiên vương. 


“Nữ báu nghe xong, liền bảo Tướng quân: 


— Ngươi nay nên biết rằng, chúng tôi từ lâu không được hầu cận Thiên v 
muốn đến yết kiến Thiên vương. 


ương, nay 


“Tướng quân nghe vậy, liền đưa tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu đến đại 
chánh điện. Tám vạn bốn ngàn thớt voi, tám vạn bốn ngàn con ngựa, tám vạn bôn 
ngàn cỗ xe, tám vạn bốn : ngàn lính bộ, tám vạn bốn ng: u vương cũng cùng hộ 
tống, đi đến đại chánh điện. Lúc cả đoàn đang đi, âm thanh â ấy vang dội chân động 


mạnh mẽ. Vua Đại Thiện Kiến nghe được âm thanh vang đội chắn động mạnh mẽ 
ứng hầu bên cạnh: 


Ấy. Nghe xong, nhà vua liền hỏi : người đứn, 


— Đó là tiếng gì mà vang dội chấn động mạnh mẽ thế? 


“Người hầu thưa: 


— Tâu Thiên vương, đó là do tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu, hôm nay tất 
cả cùng đến đại chánh điện; tám vạn bốn ngàn thớt voi, tám vạn bốn ngàn con 
ngựa, tám vạn bốn ngàn cỗ xe, tám vạn bốn ngàn lính bộ, tám vạn bốn ngàn Tiểu 
vương lại cùng nhau đến chánh điện, cho nên âm thanh ấy vang dội, chấn đ động 
mạnh mẽ. 


“Nghe xong, vua Đại Thiện Kiến bảo người hầu cận: 


“ Ngươi mau xuống khỏi đại điện, đến chỗ đất trống, trải nhanh giường bằng 
vàng rôi trở lại cho ta hay. 


“Người hầu cận vâng lời, liền từ điện đi xuống, đến chỗ đất trống, trải giường Ì bằng 
vàng một cách nhanh chóng, liền trở lại thưa rằng: 


— Con đã trải giường bằng vàng ở chỗ đất trống cho Thiên vương, xin tùy ý Thiên 


“Này A-nan, vua Đại Thiện Ki ến cùng với người hầu từ điện đi xuống, ngự trên 


giường bằng vàng và ngồi kiết già. 


“Này A-nan, bấy giờ tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu cùng nhau đến trước 


“Này A-nan, từ xa, vua Đại Thiện Kiến trông thấy tám vạn bốn ngàn phu nhân và 
nữ Acy: › liên Pu” xa các ăn. " vạn sóu "3 Jvvn Í „ và nữ - ha CIÀI vua 


đến lúc mạng chung v và { i4 vạn bôn ngản thớt VOI, 243 vạn hiến ngàn e con n a, 
tám vạn bốn : ngàn cô xe, tám vạn bốn ngàn lính bộ, tám vạn bốn ngàn tiểu vương 


cũng hoàn toàn thuộc về Thiên vương, mong Thiên vương tưởng đến tất cả cho đến 


“Bấy giờ vua Đại Thiện Kiến nghe những lời ấy xong, bảo nữ báu rằng: 


^* 


— Này hiền muội, các người luôn luôn xúi dục ta làm ác, mà không khuyến khích 
ta làm lành. Này hiệu muội, từ nay về sau nên khuyến khích ta làm lành, chớ xúi 
dục ta làm ác. 


“Này A-nan, tám vạn bốn ngàn phu I nhân và nữ báu â ấy liền ngồi qua một bên, nước 
mắt tràn ra, khóc lóc bi thảm, thưa rằng: 


— Chúng tôi chẳng phải là em của Thiên vương, mà nay Thiên vương gọi chúng 
tôi là hiên muội. 


“Này A-nan, tám vạn n bốn ngàn phu nhân và nữ báu ấy, mỗi người dùng áo lau 
nước mắt, lại đến trước vua Đại Thiện Kiến thưa răng: 


Rến+ Thiên vương, chúng tôi làm thế nào để khuyến khích Thiên vương làm 


“Vua Đại Thiện Kiến đáp: 


— Các hiền muội, hãy nói với : 
mạng người ji TÔI Sẽ ( 
HN mm thể "-. Bếp Thiên) vươr ng nê 


trừ, „xả vụ LIP cả, ft đến bề. lạng te vân ¡chớ 


ản . vOIÏ, tám vạn bồn hộ: AIẾP- con Kến lui tám 


Thiên v VƯO 
cho đến Mon l .. vẫn +» n êm s.. Này các hình muội, 


| jeh kiền h muội 
hãy khuyến khích ta làm lành, chớ xúi dục ta làm ác, đúng như thê. 


ưa răng: 


“Này A-nan, tám vạn bôn ngàn phu nhân và nữ báu ây th 


“Tâu Thiên sông 


— Tâu Thiên vu ơng, chúng tôi từ nay về sau sẽ khuyến khích Thiên v 
lành, chớ không xúi dục Thiên vương làm ác, như thể iP 
mạng người ngăn ngũi, rồi sẽ đi qua đời sau. ' Ip cũng bị 
thể ái niệm, cũng không thể hoan hý, hoại diệt tất cả, người đời gọi Ï là * sự r chết”, 


cho nên, tâu Thiên vương, đối với tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu, nếu có 
niệm có dục thì mong Th ên vương hãy đoạn trừ, xả ly tất cả, cho đến lúc mạng 
chung cũng không niệm tưởng". 


“Này A-nan, vua Đại Thiện Kiến thuyết pháp cho tám vạn ' bốn ngàn phu nhân và 
nữ báu, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô lượng 
phương tiện thuyêt pháp cho những người ây, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu 
hoan hỷ xong, nhà vua bảo họ trở vê. 


“Này A-nan, biết vua đã ra lệnh, tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu mỗi người 
đêu đến bái biệt nhà vua rôi trở vê. 


“Này A-nan, tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu â ấy trở về chưa bao lâu, vua Đại 
Thiện Hà, MHm ` hầu sanh y lên đại ¬. vào - bảng My 2 ngôi trên 1. 


_ mãn một ch ch im tựu và h trú. voi cọ như thế, hai, ba, bốn phư 
và # tà2 — bai lệnh: nh Xà E kết . oán, ng nhu, ".. tư ở ưu 
ộn: 


các `. ác tr ¬ 
một phương, 


3 mm trên Hi Hang dưới, nh bị h 


đây là . uối cùng, tâm : cùng với hỷ tương ưng, biến mãn 
k&« . Ä Mi tứ St 


các pháp ác bất thiện, đến 
Hết . phô E lêi và an trú, ưu hiện thể 


. không Mi gh rộng rãi ï¡ bao m vô [em ng: 
gian, thành tựu và an trú”. 


ị . vô Tưng 
| bát thiện đến nh lạc cuồ i cùng, LÊN) cùng với xả tu tương t6; c. mãn 
*› ứng. ĐHg nh KHÀ bức kẻ 22kg _ Đau 


| nhuế Khôi ìng H, rộng r rãi tiện nh vô TY 9N khéo li tận, _ biến. mãn ¡ cùng khíp thể 
gian, thành tựu và an trú.” 


“Này A-nan, Vua Đại Thiện Kiến vào giờ phút cuối cùng, chết với một cảm giác 
đau phơn phớt. 


“Cũng giông như cư sĩ hoặc con của cư sĩ, ăn món ăn mỹ diệu, cảm thây một chút 
khó chịu. 


“Này A-nan, vua Đại Thiện Kiến vào giờ phút cuối cùng chết với một cảm giác 
đau phơn phớt cũng lại như vậy. 


“Này A-nan, bấy giờ vua Đại Thiện Kiến tu bốn Phạm thất[17], sau khi xả niệm 
dục, nhờ đó khi mạng chung, sanh vào cõi Phạm thiên. 


“Này A-nan, vua Đại Thiện Kiến thuở xưa ấy ông cho là ai khác chăng? Chớ nghĩ 
như vậy, nên biết rằng vị ấy chính là Ta vậy. 


hà Áo am -nan, Ti thân La G- sết ben hà 2y Xt ĐỒNG, hệt 8 ` lợi ích cho kẻ khác, 
thiện lợi và hữu ích, 
ki et/ ... đến 


áo não, cũng tnG thoát khỏi mọi khổ nếu 


“Này A-nan, nay Ta xuất hiện ở đời là ì 
Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 


Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, 


Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. Nay Ta đã làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi 
ích cho kẻ khác, làm lợi ích cho mọi người. Ta thương xót thế gian, mong cầu SỰ 
thiện lợi và hữu ích, cầu sự an ổn và khoái lạc cho trời và người. Nay Ta thuyết 
pháp đến chỗ rốt ráo, rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo phạm hạnh. Rốt ráo phạm hạnh nên 
nay Ta lìa khỏi sự sanh, tuôi già, tật bệnh, sự chết, khóc lóc, áo não. Ta nay đã 
thoát khỏi mọi sự đau khổ. 


“Này A-nan, từ thành Câu-thi-la, từ rừng Sa-la của Hòa-bạt-đơn Lực sĩ, từ sông 
Ni-liên-nhiên{ 18], từ sông Bà-cầu[19], từ Thiên Quang tự, từ chỗ trải chỗ năm cho 
Ta hôm nay, trong khoảng thời gian giữa đó, Ta đã bảy Ï lần xả thân. T rong bảy lần 
ấy, sáu lần làm Chuyển luân vương, nay là lần thứ bảy thành Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác. Này A-nan, Ta không thấy ở đâu trong thế gian này, 
Trời hay Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ trời đến người mà Ta sẽ xả thân thêm 
lần nữa, vì điều đó không có thể có. 


“Này A-nan, nay đây là sự sanh cuối cùng của Ta, là sự hữu cuối cùng, là thân cuối 
cùng, là bằm hình cuối cùng. Ta nói đây là chỗ tận cùng của khô. 


Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết 
xong, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


HHỊ Paäl: D.17. Maha- b/ 018/715 sullania. Tham chiếu, No.] (2) “Kinh Du 
hành”; No.5 Phật Bát àn Kinh, q h Pháp Tổ dịch; No.6 
Bái-nê- -hoàn kinh, khuy XE dị h -NG Đại Bát-niễt-bàn kinh, Nghĩa Tịnh 
dịch; No.1451 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tì-nại-da Tạp Sự quyển 
37 Nghĩa Tịnh dịch. 


[2]  Câu-thi thành #/' #Ệ Pali: Kusinarä, thủ phú của bộ tộc À 
Phật nhập Niêt-bàn tại đây. 


4alla; Đức 


j3]  Hòa-bqf-ẩơn lực sĩ ấ⁄# ?? 
Malla ở Upavattana. 


thành cặp; Sa-la SOHg ”H 


[5S] Chiêm-bà (Pali: Campä). Xá-vệ (Savatthi), Bệ-xá-ly (Vesal), Vương xá 
(Räjagaha), Ba-la-nại (Bãrãnasi), Ca-duy-la-vệ (Kapilavatthu). Bản Pãäli kể 
hơi khác, thay Bệ-xa-ly và Ca-duy-la-vệ băng Saketa và Kosambĩ. 


[6] Câu-thi vương thành ?/” + j 
đề. 


J. Pali: Kisavati. No.1 (2) Câu-xá-bà- 


[7] Đa-la thọ Ý## f Pali: tãla, một giống cây cọ, tên khoa học Borassius 
Jlabelliformis. 


[8] Hán: đặng #Ố: bản Tổng: tranh fZ. Có lẽ là #ế 


[9] Hán: câu lan Ø⁄ fỦ, lan can theo hình thể nhà, cao thấp, quanh co (Từ 
nguyên). Pali không đề cập chỉ tiết nay, nhưng từ Päli tương đương là 


vedikä: lan can, lan thuần hay câu lan. 


[I0] Các loại hoa: hoa Tu-ma-na fÊŠ 3 (Pali: sumana, thiện ý), loại hoa 


lài cảnh lớn; hoa Bà-sựư 34Ủ (vassikä: hạ sinh hoa), một loại hoa lài rất 
thơm (Jasminum Sambac); hoa Chiêm-bặc Ú# Zj (campaka: tô hình hoa), hoa 
Chăm-pa, rất thơm, có màu trăng và vàng; hoa Tu-kiện- đề ⁄ # 
J5: 000A hảo hương), thụy liên trắng, súng trắng; hoa Ma-đâu-kiện-để 
JØN jử je (madhu-gandhika: mật hương); hoa A-đề- mâu-äa Jj#E 2® 1Z 
ng An tăng thượng tín), hoa Ba-la-đầu Öñ# 7 


[II] Hán: bạc lạc cổ /#Z# Z4, không rõ loại trồng gì. 
ï cổ ### 


[13] Đại Thiện Kiến &#Ê fñ. Pali: Mahäsudassana. 


[I2] Hán: k 


[14] Kiên-bà-la bảo f8 ấế 7Ÿ, vải lông, áo lông. 


[15] Tác dĩ bất tác ffFPJ # fƒ£. Những người thợ (làm và không làm)? 


[16] Đa-la viên Z## Ji. Pali: Talavana. 


[17] Bốn phạm thất #È#f hay phạm trụ ##ft. Päli: catãri brahmavihärä. 


Cũng thường nói là bốn Vô lượng tâm. Päli: catasso appamafiliäyo. 


[18] Ni-liên-nhiên J4 #3, Pali: Nerafjarä, con sông gần chỗ Phật thành 
đạo. ha chỉnh xác phải là Hiraññävati, âm là Hê (hay hì) -liên-thiên Äữ ( # 
hay #Ð) 3#“, con sông gân chỗ Phật nhập Niễt-bàn. 


[19] Bà-cầu #3 Pali: KakuHhä, con sông gắn Kusinara. Đức Phật tắm 
tại đây trước khi đến Kusinara đê nhập Niêt-bàn. 


69. KINH TAM THẬP DỤ [1| 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, trong vườn Ca-lan-đa, rừng Trúc, 
cùng với chúng Đại Tỳ-kheo an cư mùa mưa. 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn vào ngày rằm thuyết Tùng giải thoát[2], trải chỗ ngồi trước 
chúng Tỳ-kheo. Ngôi xong, Thế Tôn nhập định quán tâm các Tỳ-kheo. Lúc đó Thế 
Tôn thấy chúng Tỳ-kheo tĩnh tọa im lặng, rất im lặng, không có thụy miên vì đã 
dứt trừ ấm cái. Chúng Tỳ-kheo ngôi thậm thâm, rất thậm thâm; tịch tĩnh, rất tịch 
tĩnh; vi diệu, rất vi diệu. 


Khi ấy Tôn giả Xá-lê Tử cũng ở trong chúng. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo: 


“Này Xá-lê Tử, chúng Tỳ-kheo tĩnh tọa, im lặng, rất im lặng, không có thụy miên 
vì đã dứt trừ âm cái. Chúng Tỳ-kheo ngôi thậm thâm, rât thậm thâm; tịch tĩnh, rât 
tịch tĩnh; vi diệu, rât vi diệu. AI là người có thê kính trọng, phụng sự chúng Tỳ- 
kheo?” 


Tôn giả Xá-lê Tử từ chỗ ngồi đứng dậy, kéo lệch vai áo đang mặc, chắp tay hướng 
về Đức Phật, bạch răng: 


“Bạch Thế Tôn, chúng Tỳ-kheo tĩnh tọa, im lặng, rất im lặng, không có thụy miên 
vì đã trừ âm cái. Chúng Tỳ-kheo ngồi thậm thâm, rất thậm thâm; tịch tĩnh, rất tịch 
tĩnh; vi diệu, rất vi diệu như thế. Bạch Thế Tôn, không ai là người có thể kính 
trọng, phụng sự chúng Tỳ-kheo, chỉ có Đức Thế Tôn mới có thê phụng sự, kính 
trọng Pháp và chúng Tỳ-kheo cùng với giới, bất phóng dật, bố thí và định. Chỉ có 
Đức Thế Tôn mới có thể kính trọng, phụng sự mà thôi.” 


Đức Thê Tôn nói: 


“Này Xá-lê Tử, đúng như vậy. Không ai có thể kính trọng, phụng sự pháp và 
chúng Tỳ-kheo cùng với giới, bất phóng dật, bó thí và định. Chỉ có Thế Tôn mới 
có thê kính trọng, phụng sự mà thôi. 


“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có đầy đủ các thứ trang sức, lụa, 
tơ, gâm, len, nhẫn : tay, xuyên cườm tay, chuỗi ngọc khuỷu tay, kiềng đeo cố, vàng 
bạc[3]. châu ngọc cài mái tóc. Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ kheo- ni cũng giống như thê, 
dùng giới đức để làm đô trang sức. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ- -kheo, Tỷ -kheo-ni nào 
thành tựu giới đức để dùng làm đồ trang sức thì đều có thể xả bỏ điều ác, tu tập 
điều thiện. 


“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thân có năm nghĩ t tượng, kiếm, lọng, thiên 
quan, phất trần cán băng ngọc và giày cần ngọc[4] để bảo vệ thân cho được an ồn. 
Nhi lê Tử, hư TNG n, -kheo-ni dùng sự mữ — cầm X20 để 0855 vệ Le hạnh, 


“Này Xá-lê Tử, cũng nh ười giữ cửa|Š]. Xá-lê Tử, Tỳ-kheo 
và Tỳ-kheo- -nI lấy sự thủ hộ U Că cửa cũng giống như thế. Này 
Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni nào thành tựu sự thủ hộ sáu căn thì liền xả 
được điều ác, tu tập điều thiện. 


“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có tướng giữ cỗng thành thông 
minh, có trí tuệ, có sự phân biệt rõ ràng. Xá-lê Tử, Tỷ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng 
chánh niệm làm tướng giữ công cũng giông như thế. Này Xá-lê Tử, nêu Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni nào thành tựu chánh niệm thì liền xả được điều ác, tu tập điều thiện. 


“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có hồ tắm đẹp, trong mát, tràn đầy. Xá-lê 
Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni cũng dùng tĩnh tâm làm hồ tắm mát, cũng giống như thế. 
Này Xá- lê Tử, nêu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu tĩnh tâm làm hô tắm mát thì 


xả được điều ác, tu tập điều thiện. 


Ebx 42 xo lộ: Tủ, ` giống SẺ Màu và. BÉ Nông có 0i hầu tắm, kệ ạc phục vụ 


lê tri thật làm người hầu lạm, Thử có § thể x xả Sợ tên điều á ác, mì uiỆn điều thiện, | 


hội Xá'lê TẾ, no giống ms/h vua và ~ thân ‹ có bào Khu: ng mm mộc 


n thủ | 
nu Tỳ kheo- ni Hing giới đúc làm set Ng kh Tại như .Ó Này Xá. lê Tử, 


giới đức để làm bột hương thì xả bỏ được 


nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào th 
điều ác, tu tập điều thiện. 


nh tư 


“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thân có y phục tốt đẹp, như áo sơ-ma[ 10], áo 
gắm lụa, áo bạch điệp[11], áo da sơn dương[12]. Xá-lê Tử, Tỷ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
dùng sự hồ thẹn làm y phục cũng giống như thê. Này Xá-lê Tử, nêu Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni nào thành tựu sự hồ thẹn làm y phục thì xả bỏ được điều ác, tu tập điều 
thiện. 


“Này Xá-lê Tử, Nhà giyễt vua và tàte 
Tử, Tỳ-kheo, 
Xá-lê Tử, Tỳ khếhy Tỳ- ng -ni nào : pHhành 
tu tập điều thiện. 


| - có 1. ghế rất rộn P, CAO dP keở lê 


Đo, Xálê Tử, cảng như vua và đại cụ có Amàl má tóc làn h nghệ, "bi g dat vụ 


cũ g f ¬ THÊ, v thế, N Này Xá lê T Tử, nếu u Tỳ- tim Tỳ-kheo-n ni nào 21B Kì niệm 
làm thợ hớt tóc thì có thê xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng giống n bÈy vua và \ đại mm có đồ ăn ko: tui mỹ diệu, ‹ đủ 
ùi VỊ khyy Khác tà 


-IY thì có ó thể tiêu ¡ điệt m P? Sự ác, hộ piu Hà rủ 


“Này Xá-lê Tử, cũng giống, như vua và Ha. thân, có các pông SH. EHh nước hơn 
xoài[ 13], nước chiêm- 


Tử, Tỳ-kheo, Tý kháng cũng di Hàn Mi ¡ lắnt phAg uống, cũng na Nó, Này 
pháp vị dùng làm thức uông thì 


Xá-lê Tử, nêu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu 
liền xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 


“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại th 
sen xanh, tràng hoa Chiêm-bặc, tràng hoa Tu-ma-na, se n Bà-s -SƯ, đt thê ti Fụ 
đề-mâu-đa, thì t2 Si “= . Từkheo xi . bi by m _. bi 


hoa thì liền xả | bỏ điều á ác, tu | tập › điều thiện. 


“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có phòng ốc, nhà cửa, lầu quán, 
thì này Xá-lê Tử, Ty-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng ba thất là Thiên thất, Phạm thất và 
Thánh thất[ 17] làm nhà cửa, cũng giống như thế. Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 


để cung Kê 
JệN- cấp vi lì tử 


"Này Xá-lê Tử, nêu Tỳ kheo, Tỷ-kheo-ni nào 
thuế thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 


niệm ' .. tô thuế, giống „Hà vậy 
thành tựu bốn niệm xứ dùng làm 


“Này Xá-lê Tử, cũng như t8 Xi đại ky có tả vui P1) % khi “uc: mã đinh 
xa quân và bộ quân; này 
" Heeh kề: Lư fn c 


Tỷ-kheo.ni Xin thành tựu b 
tập điều thiện. 


“Này Xá-lê Tử, 


Xá lê Tử, Tỷ 
Xá-lê Tử, Tì , Ty-k 
điều ác, tu T® điêu thiện. 


Ko 4 Xá- " bào kàg Kuyế vua và đại thần có giá ngự, tức là người đánh x Xe, „ thì này 


Này . Tủ, _ Tỷ kheo, Tỳ Nn nào th: th tựu chánh 
thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 


Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni đem tâm mình làm cây phướn cao, cũng giống như vậy. Này 


Xá-lê Tử, Tỷỳ-khco, Tỳ-kheo-nmi nào đem tâm mình làm cây phướn cao thì liền có 
thể xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 


điều ¿ ắc, "hi : điều Hiện, 


“Này Xá-lê Tử, Xanh Hêy vua và kia thân có Q02: quân thông minh, trí tuệ, có sự 
TÕ ràng, † 2 | -nI dùng trí tuệ làm tướng 

-kheo-nI nào thành tựu trí tuệ 

| "À ụ " điều thiện. 


tinh NIÊN 2 Ị ¬* thì liền 3 xả bổ, Đệ 


“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có đại chánh điện cao rộng sáng sủa, thì 
này Xá-lê Tứ, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng trí tuệ làm đại chánh điện cũng giông như 
thê. ] Này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu trí tuệ làm đại chánh điện 
thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 


The - Tỳ kheo-ni ;>êu võ Vì" tr tuệ VY Tên c củo Na ên để quán sát rên Jin 


làm cho tâm trùm khắp, nhu nhuyền, hoan hỷ, viễn ly. này Xá-lê Tử, niểu P 6 rất 
`. mi nảo mg hài u vô .. trí tuệ trau cao o điện đề t tự -qu L _ nh, | 


thiện. 


g1 ø chánh khanh, thành am hiểu 
tông tộc, thì này Xá-lê Tử, Tỳ kheo, . Tỳ-kheo-ni khi dùng bốn Thánh chủng làm 
Tông chánh khanh cũng giống như vậy. Này Xá-lê Tủ, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-nI 
nào thành : . bốn thánh chủng dùng làm Tông chánh khanh thì liền xả bỏ điều ác, 
TẾ 


“Này Xá-lê Tử, cũng nh 


thì ¡ này. 'Xá-lê Tử, Tỷ ï khéo, Tỳ-kheo-ni In: " niệm _ rAMàa Vy cũng giống 
như thế. Này Xá-lê Tử, nếu .Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu chánh niệm dùng 
làm lương y thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 


“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có chánh ngự sàng, trải lên băng các thứ 
chăn nệm, đệm lông năm sắc, phủ lên bằng . các thứ gâm, the, lụa, sa trun, có chăn 


đệm lót hai đầu đề gối và trải thảm quý bằng da sơn đương, thì này Xá-lê Tử, Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni dùng vô ngại định làm chánh ngự sàng cũng giống như thế. Này 
Xá-lê Tử, nêu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-mi nào thành tựu vô ngại định làm chánh ngự 
sàng thì liền xả bỏ điều á ác, tu tập điều thiện. 


“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có ngọc báu danh tiếng, thì này Xá-lê 
Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng bất động tâm giải thoát làm ngọc báu danh tiếng 
cũng giống như thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu bắt 
động tâm giải thoát làm ngọc báu danh tiếng thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều 
thiện. 


“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần tắm nước trong mát, thoa bột hương tốt 
khiến thân thể thơm sạch, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Ty-kheo-m tự quá 
mình, khiến cho thân tịch tịnh, cũng giống như thí . Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni nào thành tựu việc quán tâm mình, khiên cho thân tịch tịnh thì có thể 
kính trọng, phụng sự Thế Tôn, Pháp và chúng Tỳ-kheo, cùng với giới, bất phóng 
dật, bó thí và định.” 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả Xá-lê Tử và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


[I] Bản Hán, quyển 15. 


I3] 


"la, chỉ vàng ròng. côn Àị8 đen: sắc nguyên hờ, 


l4] Nghiêm sức ÿ ññÚ J. 


[5] Thủ cáp nhân #7 Ä. 


[6] Mộc mật ®?®Ÿ loại gỗ hương, dùng làm hương liệu. 


[7] Tô hợp #Ê?, một loại hương liệu do tổng hợp nhiều hương liệu nấu 
thành. 


J8] Kê thiệt ŸŸ ;?, loại hương liệu nấu từ cỏ ta. 

[9] Đô lương đữ2%, một loại lan rừng; tên chỉ chung các loại lan. 
[10] Sơ-ma y #/## 7, Pali: khoma, áo vải, vải lanh. 

[I1] Bạch điệpy Ƒ1[#L+-B] ?; vải bông sợi rất mịn. 


[12] Trong bản Hán: gia-lăng-già-ba-hòa-la #JJ## fJJ 3 #1 đẾ. Xem ch. 12 
kinh 61. 


[13]  Nại ẩm [®&+Z#] ñí{, Päli: amba-pãna. 


[14] Chiêm-ba ấm Ê3 ñÁ{; có lẽ nước trái cây diêm-phù (Päli: jambu- 
pana). 
[15] Mạt-ta-đề ẩm z€”š #8 #{; một loại rượu (Pali: majja-paänd). 


[l6] Pali: tayo samadhi, suññato samadhi, animitffto samadhi, appanihito 
samadhi. D.33 Sangiii. 


[17] Tam thất =? hay tam trụ =fÈ (Päli: tayo vihärä); thiên thất &?# 
hay thiên trụ (Päli: dibbo vihãro), tu bốn tĩnh lự từ Sơ thiển đến Tứ thiển. 
Phạm thất #Ê?š hay phạm trụ (brahma-vihäro): tu bốn Vô lượng tâm: từ, bị, 
hỷ, xả. Thánh thất ##? hay Thánh trụ (Päli: ariyo vihãro) tu bốn niệm xứ, 
bồn như ý túc, bốn chánh cân, năm căn, năm lực, thất bô đề phân, bát chánh 
đạo phần (xem Táp đị môn 6, Đại 26, trang 239 q). 


[18] Điền thủ #?*; người quản lý hô sơ hay văn khố. 
[19] Thủ thất ÿ 5. 


[20] Bốn chánh đoạn IEñfƒ, tức bốn chánh cân. Päli: sammappadhanä. Bản 
Hán, hiểu là pahäãna, thay vì padhãna. 


70. KINH CHUYÊN LUẬN VƯƠNG [1| 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại Ma-đâu-lệ Sát-lợi[2], trong rừng xoài, trên bờ sông 
Sử hà[3]. 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 


I~ 


áp lên ngọn đèn Chánh pháp. Hãy nương tựa nơi 
hắp lên ngọn đèn khác, đừng nương tựa một pháp 


“Nà 


y các Tỳ-kheo, hãy tự mình th 


pháp của chính mình, chớ đừng 
khác|{4]. 


khác, thì -- thể câu tr3êi #s) lợi và Đến v3) vô teen Vi SP 


^ 


“Này Tỳ-kheo, thuở xưa có vua tên là Kiên Niệm[5] làm Chuyển luân vươn 
thông minh trí tuệ, có bốn loại quân chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là vị Pháp 
vương như pháp, thành tựu bảy báu, được bốn đức như ý ý của con người. 


xua bốn đức như ý của con người 


tựu bảy báu và được thành tựu bảy báu 
_x ..... tưu bảy báu, được bốn đức như ý Ỷ 


là như thế nào? Đã nói trước 


thiên luân báu[7] di ¡ chuyên, bỗng 
rời ¡ khỏi ¡ chỗ ‹ cũ. _ Côn We đồi lông + SỆI đến chỗ v vuä Kiên Niệm tâu rằng: 


— Tâu Thiên vương, nên biết răng thiên luân báu di chuyền, rời khỏi chỗ cũ. 


“Vua Kiên Niệm nghe xong, bảo rằng: 


về sau nếu con sim thiên Tuân lai è rời ¡ khó RE) cũ một ít thì ø phải 
việc - vAEg của nước cm Í - Lưệ Xuất con của con, = Siện cu bảo \ và Aj hác 


gia a đình, cm không gi gia th. xuất gia Ta CN 


“Bây giờ vua Kiên Niệm giao phó đất nước lại cho thái tử. KĨ 
vua Ì a liên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín từ bỏ gia đình, sông không gia đình, 

Ất gia học đạo. khi vua Kiên Niệm xuất gia học đạo bảy ngày, thiên luân báu 
, không thấy. 


Ấy biến mât 


“Lúc mất thiên luân, vua Sát- lợi Đảnh Sanh[§] quá ưu sầu áo não, không hoan lạc. 
Vua Sát-lợi Đảnh Sanh liền đến chỗ Tiên nhân, tức vua cha Kiên Niệm, thưa rằng: 


— Tâu Thiên vương, nên biết rằng, sau khi Thiên vương học đạo mới bảy ngày thì 
thiên luân báu biến mất, không thấy nữa. 


“Cha là Tiên nhân, vua Kiên Niệm bảo con răng: 


— Con chớ vì mật thiên luân báu mà nhớ tiệc, ưu sâu. Vì sao? Vì con không được 
thiên luân báu này từ nơi cha. 


“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh thưa vua cha rằng: 
#= Tâu Thiên vương, vậy con phải làm gì. 


“Cha là Tiên nhân tức vua Kiên Niệm bảo con rằng: 
cả 


. nhiên, E9 Bo tm nhún Hiệp, IXN sắc như ánh lửa, ghốt lọi sáng ngời. 


“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh lại thưa cha rằng: 


ơng thừa như thế nào mà Thiên vương muốn kuợi con 

n, thuyêt Tùng giải thoát, sau khi t Ứ: s 

ẽ từ phương Đông hiện đến, có ngàn căm và à đầy đủ 

các c bộ . th sịP tịnh ( tự nhiên, chẳng phải do người tạo, màu sắc như ánh lửa, 
chói lọi sáng ngời? 


— Tâu Phưn Hôn to VÉ tư 
đề s +Ến 


“Vua Kiên Niệm bảo con răng: 


— Con hãy quán pháp như pháp, thực hành pháp đúng như pháp. Hãy vì thái tử, 
hậu phi, thể nữ và các thần dân, Sa-môn, Phạm chí, cho đến loài côn trùng mà 
phụng trì trai giới vào những ngày mông : tám, mười bốn, mười lăm, 


Bồ thí cho những người nghèo khốn, Sa-môn, Phạm chí, kẻ bần cùng, người cô 


độc từ các phương xa lại xin; đem đồ ăn thức uống, áo chăn, xe cộ, tràng hoa, bột 

hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, khăn quấn và cung cấp đèn dầu 

đầy đủ. Nếu : trong nước con có các bậc Thượng ' tôn danh đức, Sa-môn, Phạm chí, 

_. con g bo 4 keo đ đến chỗ của các vị xà đề =ù ôn Sân thọ min tai thể này: 
ất 


1, the 


nảo là phước? Thể r nào là điệu. . là phí điệu? Thế nào là hắc, thể: nảo É 
bạch? Pháp hắc bạch từ đâu sanh? Thế nào là mục đích[10] của cuộc đời này? Thế 
nào là mục đích của kec Sau? Tên mạ nảo › đề P> ÿ Hinh ii B ác?” _ HH 


tò mạ yên 


tuệ 


chấn Thiên biên báu â Ấy sẽ ' từ # thong! Đông 1 


người #nạ màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng sóng 


“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh sau đó liền quán pháp đúng như pháp, thực hành pháp 
đúng như pháp, đã vì thái tử, hậu phi, thể nữ và các thần dân, Sa-môn, Phạm chí, 


X 


cho đến loài côn trùng mà phụng trì trai giới vào các ngày mộng tám, mười bốn và 
mười lăm, tu hạnh bố thí. Bồ thí cho ni ững người nghèo khốn, Sa-môn, Phạm chí, 
kẻ bần cùng, người cô độc từ các phương xa lại xin; đã đem cho đồ ăn thức uống, 
y, mên, xe cộ, tràng. hoa, bột hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, khăn 
quấn và cung cấp dầu đèn đầy đủ. Nếu trong nước của vua có các bậc Thượng tôn 
danh đức, Sa-môn, Phạm chí thì vua tùy thời đích thân đến chỗ các vị hỏi pháp, thọ 


pháp thế này: 


— Thưa chư tôn, thế nào là pháp thiện, thế nào là pháp bất thiện? Thế nảo : tội, 
thế nào là phước? Ì Thế nào là diệu, thế nào là phi diệu? Thế nào là hắc, thế nà 
bạch? Pháp hắc bạch từ đâu sanh? Thế nào là mục đích của đời này? Thế M3£ là 
mục đích của đời sau? Làm thế nào để thọ thiện mà không thọ ác? 


“Nghe xong, nhà vua thực hành đúng như pháp những lời các vị đã dạy. : Nếu rong 

ước của vua có kẻ bần cùng, nhà vua liền lấy của cải tùy thời cung cấp đây đủ. 

Sau đ đó, vua Sát-lợi Đảnh Sanh vào ngày ăm, thuyết Tùng giải thoát; sau khi tắm 

rửa và. „ì WẸ EnU Ki», 1 Ma Em bảo â kụ ừ phương Đông hiện đên, có ngàn căm 

hiện, chăng phải do người tạo, màu sắc như 

ợc làm Chuyển luân vương, cũng thành 
b ư Họ bật Con người. 


tựu su môi nếp đun: - bu T 


“Thành tựu bảy báu và được bốn đức như ý của con người như thế nào? Điều này 
đã nói ở trước. 


“Vua Chuyên luân vương ây, vào một thời gian sau, thiên luân báu bỗng nhiên rời 
khỏi chỗ cũ một ít, có người trông thấy, liền đến chỗ vua Chuyển luân vương tâu 
rằng: 


“— Tâu Thiên vương, nên biết cho răng thiên luân báu đã rời khỏi chỗ cũ một ít. 


“Chuyên luân vương nghe xong liền bảo thái tử: 

— Này thái tử, thiên luân báu của ta đã rời khỏi chỗ cũ Này ' thái tử, ta từng nghe 
từ Kn vương ta là vua Kiên Niệm nói như thế này: “Nếu thiên luân báu của vua 
Chuyên luân vương rời khỏi chô cũ thì vua ây chắc 


chắn không còn sống lâu, mạng 
vua không còn tồn tại bao lâu nữa”. Này : thái tử, ta đã hưởng dục lạc của thế gian, 
nay ta câu dục lạc thiên thượng. Này thái tử, ta muốn cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
chí tín từ bỏ gia đình, sông không gia đình, xui gia học đạo. Này thái tử, con hãy 
chỉnh trị giáo hóa đúng như pháp, chớ đừng phi pháp, không đê cho trong nước có 
những người tạo ác nghiệp và phi phạm hạnh. Này thái tử, về sau nêu con thây 
thiên luân báu rời khỏi chỗ cũ, thì con cũng phải đem việc quốc chính của nước 
này giao phó lại cho con của con, khéo dạy bảo và ủy thác giang sơn lại cho nó, rồi 
con cũng cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín từ bỏ gia đình, sông không gia đình, 
xuất gia học đạo. 


xong, | liên cạo bỏ râu LIGE, mặc á áo ri -sa, chí tín từ bỏ gia đình, sống Không gia đình, 
xuất gia học đạo. Sau khi vua Chuyển luân vương ấy xuất gia học đạo được bảy 
ngày thì thiên luân báu ấy biến mất không thấy. 


thuở xưa học pháp tương f tà ên đất n nước Hiện KT càng mì ng Hi, ". 
không hè suy giảm; vua Sát-lợi Đảnh Sanh cũng lại như thế, tự cai trị đất nước 
theo ý mình. Vì tự cai trị đất nước theo ý mình nên đất nước suy vong, không phục 
hưng nổi. 


“Bấy giờ, Phạm chí quốc sư đi quan sát tình cảnh đất nước, thấy đất nước nhân dân 
đã suy vong, kÌ ông phục hưng nổi, liền nghĩ rằng: “Vua Sát-lợi Ð) nh Sanh tự cai 
trị đât nước theo ý của vua. Vì cai trị đất nước theo ý của vua nên đất nước nhân 
dân đã suy vong, không phục hưng nổi. Cũng như các bậc Chuyên luân May 
thuở xưa học phát nên đất nước nhân dân càng hưng thịn 


không hề suy giảm; vua Sát- lợi Ð Đảnh Sanh này cũng lại như thế, tự mi HỈ đất n nước 


theo ý của vua. Vì cai trị đất nước theo ý của vua nên nhân dân đất nước đã suy 
vong, không phục hưng nôi. Phạm ch quốc sư liền đến vua Sát-lợi Đảnh Sanh thưa 
răng: 


— Tâu Thiên vương, nên biết rằng, Thiên vương đã tự cai trị đất nước theo ý của 
Thiên vương. Vì đã cai trị đât nước theo ý của Thiên vương nên đât nước nhân dân 
đã suy giảm, không phục hưng nổi. Cũng như các Chuyện luân vương thuở xưa 
học pháp tương thừa nên đất nước nhân dân càng hưng thịnh mãi, không hề suy 
Nay Thiên vương cũng lại như thế, cai trị đất nước theo ý của Thiên vương 


nên đất nước nhân dân đã suy vong, không phục hưng nỗi. 


“Nghe xong, vua Sát-lợi Đảnh Sanh bảo rằng: 


— Này Phạm chí, ta phải làm thế nào? 


Phạm chí trả lời: 


Đông hiện SạP) S4 có ngàn. căm và đầy đủ các bộ phận, thanh tinh tự xiiiễ, chẳng 
phải do người tạo, màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng ngời. 


“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh lại hỏi: 


= ti lắng: lu ; Biáp Ti _. bơi thế r nảo mà “ty vị HH tai tiền đề lúc 


thi: TIẾP, tự phi 0V — 1g bảng do người Ì ¡ làm, màu sắc v. Xi ánh hức b Đa lợi 
sáng ngời? 


“Phạm chí quôc sư thưa răng: 


“— Tâu Thiên vương, Thiên vương hãy quán pháp đúng như pháp, thực hành pháp 
ệyP" bám pháp có vì long tử, km ph, thể, nữ và các . ớt Sâ¬ -môn, ¡ba cử ¬ 


Ehh và pm : 
lau chí, kế 


. 
các 


thế ¡ nào s Tan: rÊ® ) chà nào Xlà hắc, thế nào v" sẽ họ ? Pháp hắc rYện tì sinh? 
Thể Mon kế: HIỤC sa. của. lời on S Thể ï nảo Xà mục ổ =- của kun sau sHỊ m. xu ệo › để 


ên, „ Thiên \ vương, thiên luân lê vựý SÊN chắn 
dế: Ko tk căm và kh các | lại p°EBh thanh tịnh tự 


mụ ỤC cđích c của đời ĐT, Vỹ BỊ Si) nào đề thọ thiện mà l  Siệt và ác3— 


“Khi đã nghe Tà nhà. vua tha già: hành `. tàu lời các ". đã _. khe “lờ eoi 
trong nước có n lè 
khốn không có của cải, đã loi ăn] khỏ lại tỉ tì bôi: khổ mê Vì PA? khốn nên 
ăn trộm vật dụng của kẻ khác, vì ăn trộm nên bị chủ nhân bắt trói đem đến vua Sát- 

lợi Đảnh Sanh, thưa rằng: 


“- Tâu Thiên vương, người này ăn trộm vật dụng của con, xin Thiên vương trừng 
trỊ. 


“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh hỏi tội nhân: 
“= Quả th 
Người ấy đáp: 


lật ngươi có ăn trộm? 


— Tâu Thiên vương, quả thật con có ăn trộm. Vì sao? Tâu Thiên vương, vì nghèo 
khốn. Nếu không ăn trộm thì không có gì để sống. 


“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh 
rằng: 


liên đem của cải câp phát cho và nói với người ăn trộm 


— Ngươi hãy trở về và sau này chớ trái phạm. 


hình sắc trốn nên tò xấu. 


“Này Tỳ-kheo, sau khi tuô 
xâu thì người cha thọ tắm vạn 


tuôi, con thọ bôn vạn tuôi. 


“Này Tỳ-kheo, lúc loài người thọ bốn vạn tuổi, có ng 
khác, chủ nhân bắt trói đem đên vua Sát-lợi Đảnh £ 


Sanh, thưa rằng: 


— Tâu thiên vương, người này trộm cắp vật dụng của con, xin Thiên vương trừng 
trỊ. 


“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh hỏi người lấy trộm: 
*= Quả thiệt ngươi có ăn trộm phải không? 


Người ấy đáp: 


“— Tâu Thiên vương, quả con có ăn trộm. 


khô hạn dụng tí hon do n¿ ộm ¡ cắp mm tàu n. “Tan nên rẻn . „mm thật bén, nếu U trong 
nước ta có ai trộm cặp thì bắt trói ngay dưới gốc cây nêu cao và chém đầu nó". 


“Sau đó, vua Sát-lợi Đảnh Sanh hạ lệnh rèn dao thật bén. Ni t trong nước có aI 
trộm cắp vật dụng của kẻ khác thì cho bắt trói đưới :ây nêu cao mà chém đầu. 


t bén, 
kế khác lại vài bắt trói dưới cây nêu 
§ .u) át chước rèn dao thật 


“Người trong nước bấy giờ nghe vua Sát-lợi Đảnh Sanh ra lệnh rèn dao th 


nêu "m.- nước có ai ăn ' R TIỀN vật ` 


bên, LỆNG địa ăn hiên vật te Nếu Ti vật mg cí của ai thì bắt chủ nhân của vật ấy 
mà chém đầu". 


Nước: cấp | L, cảng Eiuiicn khốn hơn. Vì cảng XE cu: Hút hơn nên nạn tin cắp 
càng lan tràn. Vì nạn trộm cắp càng lan tràn nên sự chém giết càng tăng lên. Do đó 
tuôi thọ của loài người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu. 


“Này Tỳ-kheo, sau khi tuổi thọ giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu thì người cha 
chỉ còn bốn vạn tuôi và con thọ hai vạn tuôi. 


“Này Tỳ-kheo, lúc loài người thọ hai vạn tuổi, có người ăn trộm vật dụng của kẻ 
khác, chủ nhân bắt trói dân tới vua Sát-lợi Đảnh Sanh, thưa rắng: 


— Tâu Thiên vương, người này ăn trộm vật dụng của con, xin Thiên vươn; 
trị. 


“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh hỏi tội nhân: 


“- Quả thật ngươi có ăn trộm phải không? 


Ầ 


đ ặc vứt ném, hoặc tấn xuất, xe" hi . cân, hoặc tt 
trị đau đớn đủ cách, buờn treo lên cây rồi bêu đầu mình. Có lẽ mình dùng lời n nói 
dối, lừa gạt vua Sát-lợi Đảnh Sanh chăng?” 


“Nghĩ xong, thưa rằng: 


— Tâu Thiên vương, tôi không lấy trộm. 


“Do đó kẻ Namẻ Mr? không có của cải, Sụ hộ được cấp phát, càng nghèo khôn 
1 ` ^* 1 '  niêt c ¬ Ề F A- Đ.. rựA HN ` 


iêu hơn nên tuôi thọ của loài 


hai lưỡi nhiều hơn. Vì sự nói dối, nói hai lưỡi nh 
Ẹ 


1gười càng giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu. 


nói 


tăng , y nói đối, ni hai lưỡi g gìa t DI NT: Ề ạt đó, tà ty: nN tăng. Vì tật 
gia tăng nên tuôi thọ của loài người giảm xuông, hình sắc trở nên thô xâu. 


“Này Tỳ-kheo, lúc tuổi thọ giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu thì người cha chỉ 
thọ một vạn tuôi, người con chỉ thọ năm ngàn tuổi. 


“Này Tỳ-kheo, lúc loài người thọ hai ngàn năm trăm t ổi thì ba pháp khác lại hưng 
thịnh; đó là, lu ỡng thiệt, thô ngữ và ý ngữ. Vì ba pháp này hưng thịnh nên tuôi thọ 
của loài người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu. 


kiến Vì „ri này ren th na 'h yiÖ 3 tệ 
thô xấu. 


người cha gủ tp một MỀN tuổi, oxi con nxhf tước năm nhìn tuổi. 


kh») Sư Ớ - Ð uêi `. Mà: năm thời tui Ms con r3 - y #8 tiep N 


thuận Ï lợi, „ không ( Im t3) nghiệp, không này th đời: sau. Lúc c loài người bu 
hiếu thảo v với cha mẹ, không Ì kính trọng 5a- -môn, Phạm chí, "`. `. việc ' Hàn: 


“Này Tỳ-kheo, hiện giờ nếu có ai được trường thọ thì được một trăm tuổi và có thể 
là không chừng.” 


Đức Phật lại bảo: 


hức Này * À2 cũng giống PT H lúc e con My: VU mười tuổi nhì có —. lúa 
tên là bại tử, là món ăn ngon nhất. 


3š 
-- 
- 
_- 
TT 
Ẳe 
® 
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To 


ly $ ' ngư‹ ¡ khác kính trọn : Cũng như hiện giờ, nếu co tạo † mười ( iện Whới 1Ị p 
đạo thì kẻ ấy được người khác kính trọng. Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười 
tuổi, cũng như vậy, nếu ai tạo mười ác nghiệp đạo thì kẻ ấy được người khác kính 
trọng. 


“Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười : tuổi thì hoàn toàn không có một danh từ 
“thiện”, huống nữa là có tạo mười thiện nghiệp đạo. 


Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuổi, có người tên là Đàn Phạt[15], đi đến 
khắp mọi nhà mà đàn phạt. 


“Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuổi, thì mẹ đối với con có tâm giết hại rất 
mãnh liệt, con đội với mẹ cũng có tâm giêt hại rất mãnh liệt. Cha con, anh em, chị 
em thân thuộc đối với nhau đều có tâm giết hại lẫn nhau. Cũng như người thợ săn 
trông thấy con nai thì có tâm > rất " liệt. ) Này . ng, lúc c con #gcÊN tụ 
mười tuổi cũng lại như thí §; t mãnh 
anh em, chị em quyến thhÔa đối VỚI Me đều c có 6 tâm giêt hại lẫn KhâU 


“Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuổi, có nạn đao binh bảy ngày[{ 16]. Nếu ai 
có năm cỏ thì cỏ biến thành dao. Nếu năm cây củi thì cây củi cũng biến thành dao. 
Ai cũng dùng dao ấy đề giết hại lẫn nhau. Qua bảy ngày, nạn đao binh chấm dứt. 


“Bấy giờ cũng có người biết thẹn thùng, xấu hồ, nhờm tởm, chán ghét, không ưa 
. Sự hung á ác kia. Lúc có nạn đao binh bảy ngày, họ đi vào núi non hoặc . đồng 
nơi yên ôn. Sau bảy ngày ây, thì từ núi non đồng nội, nơi yên Ổn đi 
. sanh lòng thương mến, quyên luyến nhau vô cùng. Cũng như 


ột đứa con đã xa cách lâu ngày, nay từ phương xa trở lại gia đình 


Ta, „trông "y nh 


yên ôn, mẹ con thấy nhau hoan hỷ, sanh l lòng thương mến nhau vô cù \g. Những 


Sen Khô) sau bảy ngày từ núi non đồng nội, nơi ˆ ôn € Ghi ra, khi ® mm ` 2= 2aỪn 


nhau làm điều thiện á Ấy. 


“Những người kia cùng nhau làm điều thiện như thế. Khi đã làm điều thiện ấy, tuổi 
thọ lại tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đề thì người thọ hai mươi tuổi sanh con thọ 
bốn mươi tuôi. 


sa 
tà dâm. Chúng ta nên xa lìa tà dâm, đoạn trừ tà dâm. Chúng ta nên làm việc thiện 
Ấy". 


“Những người kia th: nhau ` điều kh TRỤ thề Khi c đã làm điều thiện ấy, tuôi 
thọ lại tăng lên, hình o, lúc tuổi thọ loài người đã 
tăng lên. hình sắc trở nên đ Lệnh để tì HGƯỜI thồ bên mươi tuổi sanh con thọ tám 
mươi tuôi. 


Bàn tàn lö vn `. thọ tám mươi tuôi cũng nghĩ thể „ “Nếu cầu học điều 


sát sanh, xa lìa việc lấy c của ".. tàn cm 


Chú ng ta đđã xa gin XP nn 2 mAh trù 


oạn trừ tà dâm, nhưng, vẫn Còn nói. dối. 


trừ việc lấy của không cho. 
nói dối. Chúng ta nên làm việc thiện Ấy". 


Chúng ta nên xa lìa nói dối, đoạn trừ 


ˆ.^ 


“Những người kia cùng nhau làm việc thiện ấy. Khi đã làm việc thiện ấ Ấy ! thì tuôi 
thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Này Tỳ-kheo, khi loài người tuổi thọ tăng 
lên, hình sắc trở nên đẹp đế thì người thọ tám mươi tuổi sanh con thọ một trăm sáu 
mươi tuổi. 


hai tưng ch f9 PM! tạ nên cùng to P9) VIỆC © thiện Á ấy. 


B2 (hy Đã và # to BU MP việc tân hài thể. ` xyỀ! Món & set nấy, tuổi 


1 
lên, LSn TRS Móc "ở nên bưch đề thì | etfbi hơn một HN sáu mươi ý tiếi 79M rộ con .” ba 
trăm hai mươi tuôi. 


Bàn tất g g lên, hình. sắc ". nên vựng để. ẽ, Này T Tỳ-kheo, lị6% tuổi Tại của s ải line : ¡ng 
lên, hình sắc trở nên đẹp đế thì người thọ ba trăm hai mươi tuổi sanh con thọ sáu 
trăm bốn mươi tuổi. 


Này Tỷ-kheo, người thọ sáu trăm bốn mươi tuổi cũng nghĩ rằng: “Nếu cầu học 
điều thiện thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ, chúng ta nên cùng nhau 
học điều thiện nhiều hơn nữa. Làm thế nào để chúng ta cùng làm việc thiện nhiều 
hơn? Chúng ta đã xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh; đã xa lìa trộm cặp, đoạn trừ 

ừ tà dâm; xa lìa nói đôi, đoạn trừ nói đôi, xa lìa nói 


trộm cắp; xa lìa tà dâm, đoạn trù 
hai lưỡi, đoạn trừ nói hai lưỡi; xa lìa nói thô ác, đoạn trừ nói thô ác, nhưng chúng 


ta vẫn còn nói thêu dệt. Chúng ta nên xa lìa nói thêu dệt, đoạn trừ nói thêu dệt. 


Chúng ta nên cùng nhau làm việc thiện ấy". 


“Nhữn hiện ve . Khi đã ket việc thiện SHÚP 6 


g g người. kia cùng Xis#te Eiinl việc 


>r TH năm tt tuổi. 


., ta: bu ni hai ngàn năm trăm tuôi M”- viết rằng: “Nếu cầu học 


XH tật đó, hni t rừ “AM 'MHI bi _ì PS trú nên trtbb Mi lun VIỆC c thiện Á Ấy. 


“Những người kia cùng nhau làm việc thiện như thế. Khi đã mg việc thiện ấy, tuổi 
thọ liền tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Này Tỳ-kheo, lúc tuổi thọ của loài người 
tăng lên, hình : sắc trở nên đẹp đẽ thì người thọ hai ngàn năm trăm tuổi sanh con thọ 
năm ngàn tuôi. 


nói đối › xa tà tối : ẹ 
ác, xa lìa lời nói thêu dệt, đoạn trừ lời nói thêu dệt, xa lìa ". ph tật đó, Bi trừ 


tham lam tật đó, nhưng vẫn còn sân hận. Chúng ta nên xa lìa sân nhuế, đoạn trù 


vờ 


ta a đã xa 
lây của 


nhiêu hơn Su nn thế n nào o để Ỷ ta làm việc e thiện nhiều hơn? ".. 
la sát sanh, đoạn trừ sát sanh; xa lìa việc lây của không cho, đoạn trừ 


“Những người kia cùng 
thọ liên tăng lên, hình s sắc trẻ 
đã tăng lên, hình sắc trở nên n đẹp đẽ thì người thọ 
tuôi. 


\ehĩ rằng: “Nếu cầu học điều thiệ 
nẽ ta nên C —— đun làm việc 


„ sát là PMpch trừ sát Tin xa " vi : ệc y của Ì ý 2T sa: : 
không cho; xa lìa tà dâm, đoạn trừ t \; xa lìa nói đôi, đoạn trừ nói đối › xa la 
TỆ lrn BÉ: ÔN: T - ng " hy b xa Ha lời tENG _. ắc, hệt vê lời ¡ nói lụt An ch xa 


liền nEnc 'lên, hình sắc 3) nên "= đề. - sả ứng lúc "n ÔI son của lali H người 
ăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ thì người thọ hai vạn tuôi sanh con thọ bốn vạn 


“Này Tỳ-kheo, lúc loài người thọ bốn vạn tuổi thì biết hiếu thuận với cha mẹ, tôn 
trọng cung kính Sa-môn, Phạm chí, làm việc thuận lợi, tu tập phước nghiệp, thấy 
tội lỗi đời sau. Loài người nhân vì hiểu thuận với cha mẹ, cung kính tôn trọng Sa- 
môn, Phạm chí, làm việc thuận lợi, tu tập phước nghiệp, thây tội đời sau, cho nên 
này Tỳ-kheo, người thọ bốn vạn tuôi sanh con thọ tám vạn tuôi. 


`* 


“Này Tỳ-kheo, lúc người thọ tắm vạn tuổi, châu Diêm-phù này giàu có cùng tột, 
nhân dân đông đúc, thôn âp g gần nhau bằng khoảng cách con gà bay. 


“Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ tám vạn tuổi, con gái đến năm trăm tuổi mới có 
thể lây Phượng: Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ tám vạn tuổi thì chỉ có những 
' bệnh như đại tiêu tiện, nóng, lạnh, muốn ăn uống và giả. Ngoài ra, không 
` tế huyt nào nữa. 


“Này Tỳ-kheo, lúc loài người thọ tám vạn tuổi, có một vị vua tên là Loa[17] làm 
Chuyên luân vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân chỉnh trị thiên hạ, tự do tự 


tại, là vị Pháp vương như pháp, thành tựu bảy báu, bảy báu đó là luân báu, voi ¡ báu, 


P- xi) ĐnỤ, Thói mà) nữ F bầu, cư sĩ s b tướng 4 kluyÝ báu, đó là kẻ ki ong vua có 


mhÀI ni gẬY, „r bi) ke) SỀt NHÀ na A nhân kiêm an n 


“Này Tỳ-kheo, các vua Sát-lợi Đảnh Sanh làm nhân chủ chỉnh trị thiên hạ, đi lại 
trong cảnh giới của chính mình mà phụ vương đã truyền lại nên tuổi thọ không 
giảm xuống, hình sắc không thô xấu, chưa từng mất hoan lạc, sức lực cũng không 
SUY. 


“Này Tỳ-kheo, các ngươi cũng phải như vậy, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, đi lại trong cảnh giới của 
chính mình mà phụ vương ruyền lại, nên tuôi thọ không giảm xuống, hình sắc 


không thô xấu, chưa từng mắt an lạc, thế lực cũng không suy. 


“Thế nào gọi là Tỳ-kheo đi lại trong cảnh giới của chính mình mà phụ vương đã 
truyền lại? Đó là ' Tỷ-kheo quán nội thân như thân, nội ø giác, nội nội, nội pháp như 


pháp[ 18]. Như thế gọi là Tỳ-kheo đi lại trong cảnh giới của chính mình mà phụ 
vương đã truyên lại. 


tụ u tư St: Ít N 5 ý tác Sinh viễn Sức rấ vô dục, y diệt ®ị 
tuổi thọ của Tỳ-kheo. 


. đến xuất yếu. Đồ slà 


> 


“Thế nào là sắc của Tỳ-kheo? Đó là Tỳ-kheo tu tập cắm giới 
lại khéo thu nhiếp các oai nghi lễ tiết, tÌ 
thọ trì học giới. Đó là sắc của Tỳ-kheo. 


„ thủ hộ giải thoát giới, 
ây tội nhỏ cũng thường canh cánh lo sợ, 


“Thế nào là lạc của Tỳ-kheo? Đó là Ty-kheo ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến 
chứng đắc cảnh thiền thứ tư, thành tựu và an trú. Đó là lạc của Tỳ-kheo. 


“Thế nào là lực của Tỳ TẾ xà ` .. diệt Jmeh be” bu, ¬. tôi kẻ lâu, 
tâm giải thoát, tuệ giải t š 


thành tựu và an trú, biết như tàn KG “Sự : hạn ạnh đã vĩ 
cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. `. Đó ólà " của Tỳ-kheo. 


“Này Tỳ-kheo, Ta không thấy có lực nào không thê hàng phục được như lực của 
Ma vương, cho nên lậu tận Tỳ-kheo phải dùng lực của vô thượng trí tuệ mới hàng 
phục được.” 


Phật thuyết như thế. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
Chú thích 


Dali, D.26. Cakkavati-Sihanäda-Suttanta. Tham chiếu, 


Hán: No.1(6). 


l2]  Ma-đâu-lệ Sát-lợi #XlfZ#I bản Pali nói ở Matula, một ngôi làng 
tại Magadha. N.I (6) nói là M -la-hê-sắu. Chữ Sát- lợi trong bản Hán này 
không rõ. Có thể là phiên âm tương đương với khetta, một cảnh đồng. 


I3] Sử hà ñẾÈÿ hay Sử lưu, con sông chảy ngang qua Nam và Bắc Kosala. 


J4] Đương tự nhiễn ` đăng, tự quy kỷ pháp. Mạc . dự đăng, mạc 
quy m1... 3ƒ HỊ #\:Á#, EỊ BằCI12Z. KH, si FúiWNi2. So sánh 

- Đương tự xí nhiên, xí nhiên tư pháp, vật tha xí nhiên, đương tự quy 
nh Đăng Giác . Vật Tha Quy Y. Pal: Adadipa 
ve viharatha qfta-sarana anañña- sarana. Dhammadipa dhamma- 
sarana aqnañfña-sarana. Dipä: có nghĩa là ngọn đèn, hay hòn đảo. 


[5] Kiên Niệm #⁄⁄. No.1(6): Kiên Có Niệm. Päli: Dalhameni. 


l6] Xem kinh số 67. 


[7] Thiên luân báu CfftZï. Pali: Dibbam cakka-ratanam. Xem mô tả nơi 


kinh số 67. 


I8]  Sárlgi Đảnh Sanh vương J f ll ® +. Pali: rãjãkhaHiyo 
maddävasatto, người dòng Sát-lợi, được truyền ngôi bằng nghỉ thức quán 
đánh. 


[9] Tương kế chỉ pháp #HUff#.*; Xem kinh số 67. 


[10] Hán: nghĩa #Š Ý nghĩa hoặc mục đích. 


[11] Trong để bản: tận thọ zZ (suốt đời). Có lẽ dự chữ thọ. Ba bản Tổng- 
Nguyên-Minh không có. 


[12] Bại tử Z7; loại cỏ giống như lúa. PAhH: hột kudrusa. 
[13] Canh lương #“Jfö, Pali: sãli-mamsodana. 


[14] Trong bản: diêm, mật f? Theo liệt kê thông thường thi chỗ này là 
thạch mật tức đường phèn. 


[15] Đàn phạt 7557; đàn hạch và trừng phạt? Không rõ Pali. 
[16] Đao binh kiếp 77€#J. Päli: sathantara-kappa. 
[I7] Loa đế. Pali: Sankha. 


[18] Xem kinh số 89. 


71. KINH BỆ-TỨ [1] 
Tôi nghe như vây. 


Một thời Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp[2] du hóa tại nước Câu-tát-la cùng với đại 
chúng Tỳ-kheo, đi đên Tư-hòa-đê[3], trú trong rừng Thi-nhiêp-hòa[4] về phía Băc 
một ngôi làng của thị trân này. 


Bấy giờ trong ấp Tư-hòa-đề có vua tên là Bệ-tứ[5], giàu có cùng tột, của cải vô 
lượng, sản nghiệp chăn nuôi không thể tính toán, phòng họ, thực ấp đầy đủ mọi 
thứ. Tất cả suối, hồ, cỏ cây ở äp Tư-hòa- đề đều thuộc về nhà vua, là phong ấp do 
vua Ba-tư-nặc, nước Câu-tát-la cấp cho. 


Bấy giờ, các Phạm chí, cư sĩ ở Tư-hòa-đề nghe đồn răng, “Có Sa-môn tên là Cưu- 
ma-la Ca- diếp, du hóa tại nước Câu-tát-la, cùng với đại chúng Tỳ-kheo đi đến thị 
trấn Tư-hòa-đè, trú tại rừng Thi-nhiếp- hòa vệ phía Bắc một ngôi làng của thị trấn 
này. Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp có danh tiếng lớn lao, mười phương đều nghe. 
Cưu-ma-la Ca- diếp là bậc biện tài vô ngại, lời nói vi diệu, là bậc đa văn, là A-la- 
hán[6]. Nếu ai yết kiến vị A-la-hán này, cung kính lễ bái thì được thiện lợi. Chúng 
ta có thể đi đến yết kiến Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp này.” 


Nghe thế, các Phạm chí, cư sĩ ở Tư-hòa-đề lên hướng Bắc, đến rừng Thi-nhiếp- 
hòa. 


Cim-ma- - 
trần Tư-hòa- đề này, trí rí 


Gửi rùng T Thi nhỉ 
trấn này. Tâu Thiên vương, Sa-môn Ct 
mười đc = đều ti . là bậc biện tài vô ngại, TY nói vi điệu, cà bậc En văn, 

k \-la-hán Ni X=: Hy lễ - Sạch q c thiện 


ên LỢI. 


„ 
^ 


JXHM XÊN đến n rừng 


ệ-tứ nghe xong, liền bảo người hầu: 


Ti ằng c TU a) nh[ ` 
Tin có 6 đời sau, . có HE TA àenh hóa KH lo 
Người hầu vâng lời, liền đến chỗ các Phạm chí, cư sĩ ở Tư-hòa-đề nói rằng: 


“Vua Bệ-tứ bảo các Phạm chí, cư sĩ ở Tư-hòa-đề như thế này: “Các ngươi hãy đợi. 
Ta sẽ cùng với các ngươi đi đến yết kiến Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp. Các người 
ôn ây lừa gạt nói rằng “Có đời sau, có chúng sanh hóa sanh". 


ngu sỉ đừng để Sa-mô 
› này, chủ trương như thế này: “Không có đời sau, không có 
chúng sanh hóa sanh".” 


Ta quan niệm như t 


Các Phạm chí, cư sĩ ở Tư-hòa-đề nghe lệnh ấy, bảo người hầu: 


=ÔÔÔÔÒÔ ÔỒ  Ô .ẽ. 
Người hâu trở lại tâu với vua: 


z 
^ 


“Tôi đã công bố mệnh lệnh của vua rồi. Các Phạm chí, cư sĩ Tư-hòa-đề ây đang 
đợi Thiên vương; mong Thiên vương biết cho, đã đến thời.” 


Bây giờ vua Bệ-tứ bảo người đánh xe: 


“Ngươi mau sửa soạn xa giá. Ta nay muốn đi.” 


Người đánh xe vâng lời, sửa soạn xa giá xong, liên trở lại tâu với vua rắng: 


“Tâu Thiên vương, xa giá đã sửa soạn xong, chờ ý Thiên vương.” 


chà ÀO tối Vip rồi ngồi qua một + bên, rIÊN rằng: 


“Này Ca-diếp, tôi nay muốn hỏi, thầy có nghe chăng?” 


Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp: 
“Vua Bệ-tứ, muốn hỏi điều gì thì cứ hỏi. Tôi nghe xong sẽ suy nghĩ.” 


Bấy giờ vua Bệ-tứ liền hỏi: 


“Này Ca-diếp, tôi quan ni( 
klổng eechinesadiì áidbf  Ehouidn 


Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp: 


trời, mặt j này TIÊN 3 về thể, giới) này êm thế viổi . 


Vua Bệ-tứ đáp: 

“Sa-môn Cưu-ma-la Ca- diếp tuy Sa-môn nói như thế nhưng tôi vẫn quan niệm 
: thế này, chủ trương như thế này: “Không có đời sau, không có chúng sanh hóa 
#8nlkP: ” 


Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp rằng: 


“Vua Bệ-tứ, còn có sự ác nào mà qua cái này chăng?”[9] 


Vua Bệ-tứ đáp: 


Ó - thế s sô dm "ng 
„có õ hứng x smh hóa van, Ta thường không tin 
ø: “Nêu có đế nam nữ SÃ»<ệh 


ấy chắc tiên đi tà -- *Ết, : vào te ngục h ". Này “ej? nếu b 5a Sài "Phạm chỉ Lấy 
nói xi kờ điện XE) bệ hụ là toa ruột bu xg ta, Chọn by VIỆC: vàn, ai kh 


này nên tôi nghĩ _. "Không e có đời Ì sau, .. có "toi ti n hỗ "` 


Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo: 


No: Bệ hộ 


lim 


tôi mỉ hỏi 1 vua. km ¬ cgiệt nào trả Ï - Ma Ấy. k th Có { Phi hạ của 


ằng s; 
bổ vị Ki Hới ï biết 


rồi cứ te: ra cổng : thành ". tong bắt n ngồi dưới cây nêu cao 
rồi ". đầu n nó”. set” tu tách hữy liền trói : tay tội nhân ra đẳng + sau, bỏ lên lừa 
u : #-à-huệN bố Viên) My È nơi | Ih ước 5 đưa ra 


ị tãy Ì 
mẹ, vợ con, tà gái, người wy n. tụ để ( tôi Anh thời: ra đữ, Ý\ vua ⁄Et + là sao? 
Người đao phủ có thể để cho tội nhân ấy tạm thời ra đi ít lâu không?” 


Vua Bệ-tứ 


đáp: 


“Không thê, Ca-diệp.” 


Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp lại bảo: 


\g nhác, 
X“— 


ân của vua Hồi với ¡ ngục tốt 
tảnh mà. tụ Xe+? đớn. Ta 


mi ốn n tạm vàng đi đến v SuA đt 
như thế này, như thế này, mà t 
thê thả cho người thân của vua tạm thời ra ađi . 


Vua Bệ-tứ đáp: 


“Không thể, Ca-diếp.” 


Tôn giả Cưu-ma-la .. bảo rằng: 


hanh tịnh, hơn | hắn người thường, thây nì ng si . lúc làn) 
p khi TH, su xôn: . bất n ` hi ko xứ . bắt . xứ, 


Vua Bệ-tứ lại nói: 


“Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp, tuy Sa-môn nói như thế nhưng tôi vẫn quan niệm 
nh thê Cờ, chủ trương như thê này: “Không có đời sau, không có chúng sanh hóa 
S an ' + 


Tôn giả Cưu-ma-la Ÿ_ đáp rằng: 


thế ¡ này, chủ "ha th thế n này: T có 9 đời s sau, —- có chúng. sanh ' hóa 
sanh”. Này bạn thân yêu, trái lại có Sa-môn, Phạm chí quan niệm thế này, chủ 


trương như thế mây “Có đời sau, có chúng sanh hóa sanh". Tôi thường không tin 
những kẻ kia về chủ trương của họ. Họ cho rằng: “Nếu có kẻ nam người nữ nảo có 


diệu hạnh, tính tấn, tinh áp, bóp " nhác, 
FEbLE . Shin có đại. 


không mi ,.p của cải; kẻ 
_ tiện đi đến t Hưng: xứ, —- 


sau, tiey.2ibeh có ii Ben l Hình TÔ 


Tôn giả Ca-diếp bảo: 


_ Hộ TH, Em) #.ÊN tôi nói .. Nự, TÀ Huệ trí bê se thí Đề: ny .. in xg để Miu 


. tận ca nầm Ấy. 'Nếu có 
à hữu ích, sự an ôn khoái lạc cho 
n; gạt tim n2 80395 tre, 


nạn pHhền ï ấy ¡lại sh Sôi An: lim. xí trước te set" HP vI3 VỆ: Men và muốn thời lại 


hay sao?” 


nhậu lại thïng nhớ hảm xí trước đây, hoan hỷ ngợi Tnh lề sà 3% lần nữa. Điều 
đó không thể xảy ra.” 


“Vua Bệ-tứ, nếu vua có người thân có diệu hạnh, có tinh tấn, tinh cần, không biếng 


nhác, tt vn — kiệt đời Đền: sén, "`. tham poni có đại `. có đen ân, 


mạnh ÿhehei chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cối trời. Sàn: khi mới: lên c CỐI trời 


được vui hưởng ngũ dục ở đó. Ý vua nghĩ sao? Há lạ 1 
dục ở đó, tưởng nhớ ngũ dục ở nhân gian này? Hoan hỷ n #pdi khen, muốn thấy 
nữa sao?” 


Vua Bệ-tứ 


đáp: 


n. thê, `. Đó sao? Vì ngũ dục kien `. xú UẾ, ở nơi bắt tịnh, rất đáng 
; khô Í Ca-diếp, SO 
hảo, - tối 


nấy sự] ự kiện á ây £ HỆ nh sự thật” | 


Vua Bệ-tứ lại nói: 


“Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp, tuy Sa-môn nói như thế nhưng tôi vẫn quan niệm 
như thê này, chủ trương như thê này: “Không có đời sau, không có chúng sanh 
sani tử ” 


Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp rằng: 


“Vua Bệ-tứ, còn có sự ác nào mà qua cái này chăng?” 


Vua Bệ-tứ đáp: 


“Đúng như vậy, ke 
bệnh trầm trọng. Tôi đ 
quan niệm như thế này, 
chúng sanh hóa sanh”. N: 
thế này: “Có đời sau, có c ø chủ 
trương ấy. Họ lại bảo: "Nếu, có štpưŠi nam \+* nữ nào có ó diệu ecn tỉnh tân, tuh 
cần, không biếng nhác, hông hờn ghét, ¬. hại sén, c0 binh có sẽ Môi _- 
cởi mở, phóng xả, cung câ 


lạc, bố thí, không đắm tr é : của cải; tñ phận CS SA Ấy, - khi thân đọ: mạng bè: Si 


liền im “Bạn nên ` Sy2 HP rằng, Mi 
" có lề sau, —. có 


người ấy chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cói trời . Này bạn, nêu Sa-môn, Phạm 
chí ấy nói đúng thì bạn là người thân ruột thịt của ta, có diệu hạnh, tỉnh tấn, tỉnh 
cần, không biếng nhác, không ganh ghét, không bỏn sẻn tham lam, có đại lượng, 
có thi ân, cởi mở, phóng xả, chu cấp cho người cô độc, kẻ bần cùng, khiến họ được 
an lạc, bồ thí, không đ đắm trước của cải. Nếu khi thân hoại mạng chung, chắc chắn 
đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời, thì bạn hãy trở lại cho ta hay như thế này: “ Này 
vua ka: va têa cõi _. „m sai như thế này, như thế này'. Nếu bạn ở cõi trời nghĩ 
ng gì? “Bệ-tứ vương gia có nhiều của cải, ta sẽ 
ày nghe tôi nói và đã nhận lời, thê mà không 
¡ trời hoan lạc như thế 
y. Này Ca- nôi xinh sự kiện đó nên tôi nghĩ rằng: “Không có đời 
chúng sanh hóa sanh".” 


sói giờ t3 2y Tại vi tôi S3 nhữ thế r này: “Này vua Bệ-tứ, ở 


` 


này, như thế n 
sau, không có 


Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo: 


“Này vua Bệ-tứ, tuổi thọ cõi trời thì lâu đài, còn mạng sống ở nhân gian thì ngắn 
ngủi. Một trăm năm ở nhân gian bằng một ngày một đêm ở Tam thập tam thiên. 
Một ngày một đêm như vậy, một tháng có ba mươi ngày, một năm có mười hai 
tháng, mà tuôi thọ của chư Thiên Tam thập tam thiên đến một ngàn năm, thì ý vua 
nghĩ sao? Nếu vua có người thân có diệu hạnh, tinh tấn, tinh cần, không biếng 
nhác, không ganh ghét, không bón sẻn tham lam, có đại lượng, có thi ân, cởi mở, 
.... xả, ng Mê La, `... cô Tân kẻ ‹ KH ti mm. họ mục an lạc bố thí, 


a vua a liền 
âu sẽ đi đến tin cho 
vua à Bệ tức ¬. tăng: löo cõi ñ 8Ð n lẻ ve — tì ng XẠo n2 thể này đê cho nhà vua 
rõ”. Ý vua nghĩ sao? Bây giờ vua còn sống chăng?” 


Vua Bệ-tứ hỏi lại: 


“Này Ca-diếp, người nảo sau khi chết, đến nói rằng: “Này Sa-môn Ca- diếp, tuổi 
thọ ở cõi trời thì lâu dài, còn mạng sống ở nhân gian thì ngăn ngủi; một trăm năm ở 
gian bằng một ngày một đêm ở Tam thập tam thiên; một ngày một đêm như 

ột tháng có ba mươi ngày, một năm ười hai tháng, mà tuổi thọ của chư 
Thiên ( ở Tam thập tam thiên đên một ngàn năm?” 


Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp rằng: 


“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ này. Người có trí nghe ví dụ thì hiểu được ý 
nghĩa. Này vua Bệ-tứ, cũng như người mù kia nói rằng: 'Không có sắc đen trắng, 


l4 


ắc ;êng 1 hÈbi có › SẮC s. Kênh khai Đề tiện xinh m ` 


t, lêm 
mù ty nói TP vậy c có Ti Hà SP: 


nên ¡không có sắc”. Ma vua ý im người r 


Vua Bệ-tứ đáp: 


Kha) —. . l sờ h YnG có sắc SÁP n hằng, hRA có đun È sắc € + 


tri n năm?” 


Vua Bệ-tứ nói: 


nêu u biết tí tôi, _biết thân tuân 6 của sim có › điệu th hi lâh VỆ cần, „ không b 
nÍ .. ` . Le T Neec là Am sẻn, thue) SRhgÀi có hờ: hệ ân có „ > cởi 


n đến thiệ lên xứ, an lên cối trời, pì» này An - 
bồ thí, tu các phước thiện, Lan 2 
độc, hoặc nhảy Ø gI 


tình so sánh tôi như người mù kia” 


Tôn giả Ca-diếp đáp: 


như Hi r này: “Tiên n mẫu nên khi: nay của cải Men gia Ƒrên này TM biện phải 


§ 


thuộc về tôi, không ai được dự phần vào". Bà mẹ Ì kế đáp: “Ta nay đang có thai, nếu 
sanh con trai thì nó phải được phần. Nếu sanh con gái thì của cải ây mới hoàn toàn 
nã cậu'. Hà nà, của ¬ vợ cả ói với bà mẹ kế ba lần như thế này: “Tiểu mẫu Tiên 


vào', - Bàn mẹ „kế lên ph 
trai thì phải được chia phâ 
về cậu”. Bấy giờ bả mẹ Ì kế ngụ S1, ¡Không É thôn suốt, X hông hiệu rõ Nh ĐO E) có 
trí tuệ, muôn báo: toàn sự ƒ§ ng mả ' trở lại Hi - TâY vào trong Ty: hen: làn 


lì J¡VtP) nn 

lỜ, Sau mã: thực : hành 

iệ gIỚI, tÔI dùng dao tự sát, hoặc uống thuốc 
ch, TH nhy ö xưống tiếng, hoặc. ú lề cỗ mả chết. T Sa-môn Ca- Bóng TH 


rời và ng] lâu. 
g như cái và 2h của 


con niên t hịt. khôn vua a Bệ tức nế 
thú hướng ly dục; đoạn t 

thú hướng ly sĩ, thì 
chúng sanh lúc sanh lúc th, hoặc đc ] 
thiện xứ hay bắt thiện xứ, tùy theo ngh: 
kiện ấy đúng như sự thật.” 


ệp mà chúng sanh ấy đã tạo. Vị ly Hh0ý sự 


Lá 


Vua Bệ-tứ 


lại nói: 
“Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp, tuy Sa-môn nói như thế nhưng tôi vẫn quan niệm 
như thế này, chủ trương như thế này: “Không có đời sau, không có chúng sanh hóa 


Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp rằng: 


ệ-tứ, còn có sự ác nào mà qua cái này chăng?” 


tôi có người thân mang 
bệnh trầm trọng, Phi 99) ng, — m . hỏi 
nh và ma tôi. Lúc. lưm i ết 

lồi linh thăm viên người ¡ thân Â ấy nữa. . Này Ca- a-diễp, d tin sự liệt đó, tôi n nghĩ : 


“Không có chúng sanh sanh".” 


` 


Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo rằng: 


- thôi tủ tủ 
nghĩ: “] 
hoan ‹ 


aĐ 1 
| k chinh đó là 
AN Te ki 


% khôn h hi TỔ, không có trí 
Su: và sac 


Rgttf „Min: xong, _ liên *n nghĩ: * 
nhờ miệng, hơi cà mới phítr Ta [ 
Biệt: nhự tia 


x 


„chứ ứ dừng ý giống cái ¡ hy của con mặt t thịt. 
¡Ha hong: 


như - này, , chủ trương như thể nấy: Ta có đời tth . có %-ệP “án 
San 3? 


Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp rằng: 


“Vua Bệ-tứ, còn có sự ác nào mà qua cái này chăng?” 


Vua Bệ-tứ đáp: 


“Đúng như vậy, Ca-diếp, còn có sự kiện phi lý này. Tôi có quan hữu ty bắt một tội 
`. tim đến chỗ của : tôi. Đến tôi _.h ¬ n the cMit sọ: bi âu Có ¡ tội, 


à lúc: sống 
á ân Tiết chi Tôi M+ CHỊ Đệ 


: 1m và 
sung: “Không c có .. Anh BE _ 


Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo: 


tục vua của tứ, dội “ẾU Brả tôi nói ví s Người có trí nghe ví dụ này liền hiểu được 

ệ-tứ, cũng nh sắt hay lưỡi cày sắt được đốt cháy suốt 
. mềm, sắc tươi nhuận và đẹp hơn. Nếu lửa 
xả Xà A2 ¬. | lèm và sắc kị me w% 


lôi ụ NHïEk này vua 
tươi nhuận, đẹp đẽ. N 


tưỜi ï nữa. trù: vua 


: Ki tXì chớ V9 
Xin Về vừa - 


hay Dat t lời 4 
đó đúng như thật” 


Vua Bệ-tứ lại nói: 


“Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp, tuy banh nói như thế nhưng tôi vẫn quan niệm 
như thê này, chủ trương như thế này: “Không có đời sau, không có chúng sanh 
sanh".” 


Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp rằng: 


“Vua Bệ-tứ, còn có sự ác nào mà qua cái này chăng?” 


Vua Bệ-tứ đáp: 


ga hịc ti hóa Phi VN hy Códện, 'i8 9e sự rrểni Ấy nên xổ ¬. ằng: “Khi 
chúng sanh hóa sanh".” 


-ma-la Ca-diếp bảo: 


Tôn giả Cưu 


uc Âu vua : BộngH; `. tôi siá0:Ê vua, vua Ì Giờn Khử nào trả lời thê â hài bán sờ scy SaO, nếu 


vao I 


n. sông SN Bội . cùng n4 ca 


Vua Bệ-tứ 


đáp: 


&x;”? 


“Tôi nhớ lại đã từng có như vệ 


Tôn giả Ca-diếp hỏi tiếp: 


Đà áo Me sau “ „ Xe tuệ yeu ăn c-kH lành mỹ diệu xong, vua lên giường nằm 


khắp -. 


BS lã tây? đã t mỹ ›. VIÊ ấy hự Ra sự kiện Á Ấy. M8: IDU thật” 


Vua Bệ-tứ lại nói: 


_“ 


“Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp tuy Sa-môn nói như thê nhưng tôi vẫn quan niệm 
nhự thế này, chủ trương như thế này: “Không có đời sau, không có chúng sanh 
San 13? ^ó 


Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp rằng: 


còn có sự ác nào mà qua cái này chăng?” 


Vua Bệ-tứ đáp: 


Tôn giả Ca-diếp bảo: 


Này vua ¡ Sa ớn, 'hãy nghe lệs nÓI Ví sa: haệó ệ ¬vept có trí “8 BẾP ví s3 Xe iệ thì liên 


Cách đó ` không › xa có ó những người [iànch buôn tá túc. Và 
người khách buôn ấy vội vã ra đi, bỏ quên một đứa bé. ] 
thờ lửa dậy sớm, đi đến nơi khách buôn tạm trú, xem v8 đứa bé 2ê sh MS 
không có chủ nhân. Thấy xong, vị ấy nghĩ: "Nay thằng bé con này không có nơi 
nương tựa, nếu ta không nuôi thì chắc nó sẽ chết”. Nghĩ như thế, Phạm chí liền 
bồng đem về nuôi. Thời gian sau, đứa bé lớn khôn, bấy giờ Phạm chí thờ lửa bện 


tóc bận chút việc ở thôn xóm khác. Lúc đó, Phạm chí bện tóc thờ lửa bảo thiếu 
niên rằng: “Ta bận chút VIỆC phải : uống thôn xóm một thời gian. Con phải giữ lửa 
cân thận, chớ đề nó tắt. Nếu lửa tắt con phải dùng cái cọ lửa này mà nhen lại”. Bây 
giờ Phạm chí bện tóc thờ lửa căn dặn cần thận xong, | liền xuÔng thôn xóm. Sau đó, 
thiểu niên ấy ra ngoài rong chơi, lửa tắt hết. Sau khi trở về nó muốn nhen lửa, liên 
dùng cái cọ lửa đánh xuông đất, bảo rằng: 'Lửa hãy cháy lên!” Nhưng lửa vẫn 
không cháy. Lửa không cháy, nó phá cái cọ lửa â ấy ì ra thành từng mảnh, một trăm 
mảnh vứt đi, ngôi bệt xuống đất sâu não mà nói rằng: “Không tìm được lửa, lỆng 
làm sao đây?” Bấy giờ ` Phạm chí bện tóc thờ lửa đã làm xong công việc ¿ 
xóm, liền trở về nhà. Về đến nơi, hỏi thiêu niên ấy rằng: “Con không vui ẪN mà 


khượt SÓC ., lửa, . đề r nó tất vi se LÊN àui trả c Xa _ ôn n giả, con ổi ra 


bật Thạn và Bản ác lên, liền bảo thiệu! niên rằng: ° ày ‹ con, tk ¬. lấy l lửa 
phải như vậy, chớ không phải như con ngu si, không thông suốt, không có trí tuệ, 
từ cái cọ lửa vô tri mà nghĩ cách lấy lửa như con đã làm'. 


“Cũng vậy, nên biết, này vua Bệ-tứ, vua cũng lại như vậy, ngu sĩ, không Ước 
suốt, #n tớ Con TỐ, `... trí 1 tuệ, lệnh với xe Thất chết kẻ: đến DA 2 . vô 1â mà 


=” Hà thú ÿEPE: mm ghi: FSAn Hi Đi 4e XỈ ¡, thú Ả. trấn ` VỊ lấy SH" thiên 
nhãn thanh tịnh hơn hắn người thường, thây chúng sanh này lúc sanh lúc tử, khi 
đẹp khi xấu, hoặc điệu hoặc bất diệu, qua lại thiện xứ hay bắt thiện xứ tùy theo 
nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo. Vị ấy thấy sự kiện đó đúng như thật.” 


Vua Bệ-tứ lại nói: 


“Tuy Sa-môn Ca-diếp nói như thế, nhưng tôi đối với quan niệm này, bảo thủ vì 
dục, bảo thủ vì sân nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si, trọn không thể xả bỏ. 
Vì sao? Nếu có người ở nước khác nghe được, liền bảo rằng: “Vua Bệ-tứ có quan 
niệm đã thọ trì lâu dài, nay bị Sa-môn Ca- diếp hàng phục, sửa sai nên đoạn trừ và 


xả bỏ”. Này Ca-diệp, vì thê, tôi 
nhuê, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì s1, t 


¡ quan niệm này 


Tôn giả Ca-diếp bảo: 


.— : 
đi, bạn 


người Í trông mthẾ)- túo Màu 
ủ. Tôi muôn bạn cùng lấy, 


bó lại canh VỀ, CÓ ó thể làm vật ". pìe â " liền lấy bó lại để gánh đi.” 


^ 


“Trên đường đi họ lại thấy rất nhiều tơ lụa ki p-bối vải kiếp- bối không chủ, lại 
thấy rất nhiều bạc cũng không chủ. Thấy xong, một người vất bỏ cây gai đang 
gánh, lấy bạc gói lại. 


bồ 5.000 Bạn My nhịn biết, chớ Ì lO xin? tôi ”. Người ng b- liền bổ . lv" x 


thí lu cá Sa-môn, Phạm chí, tạo phú 1ô giữa 9 e8llet: thiện q quả, tên ta 
sanh vào cõi trời, sống lâu". 


Am. 
r1 


wÌ! 


gai này Nhan: không s sắn y/Ienh " thể D:dlble dưỡng ồ tý mẹ, tỆ 9Ð thể : cội 
câp cho vợ con, tớ gái và người sai bảo, lại cũng không thể bố thí cho các Sa-môn, 
Phạm chí, không thể tạo phước tăng thượng, không được thiện quả, thiện báo, 
không thể sanh vào cõi trời để được sông lâu". 


“Cũng vậy, nên biết, này vua Bệ-tứ, vua cũng như thế. Nếu đối với quan niệm Ấy, 
vua bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si, không bao 
giờ xả bỏ, thì vua sẽ thọ lãnh vô lượng sự dữ, lại bị mọi người chê ghét.” 


Vua Bệ-tứ lại nói rắng: 


uy Sa-môn Ca-diếp nói như thế, nhưng đối với quan niệm này tôi bảo thủ vì dục, 
bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi bảo thủ vì ngu sỉ, nên không bao giờ xả bỏ. Vì 
sao? Nếu người khác nghe được, liền bảo răng: “Vua Bệ-tứ quan niệm thọ trì từ 
lâu, nay bị Sa-môn Ca-diếp hàng phục, sửa sai nên đã đoạn trừ xả bỏ”. Vì thế, I này 
Ca-diếp, nên đối với quan niệm này tôi bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì 
sợ hãi, bảo thủ vì ngu si, nên không bao giờ xả bỏ.” 


Tôn giả Ca-diếp lại bảo: 


“Này vua Bệ-tứ, Hãy nghe tôi nói ví dụ này. Người có trí nghe ví dụ này liền hiểu 
ý nghĩa. Này vua Bệ tứ, cũng như một khách buôn, cùng với đoàn khách buôn 
đông đảo, có một ngàn cô xe đi vào con đường nguy hiểm. Trong đoàn khách buôn 
ấy có hai vị thương chủ. Hai vị ấy nghĩ rằng: “Chúng ta, làm sao thoát khỏi nạn 


này? Họ lại nghĩ: “Đoàn của chúng ta nên chia làm hai, mỗi toán năm trăm". 


“Đoàn khách buôn â ấy liền chia ra hai toán, mỗi toán năm trăm, một thương chủ 
dẫn năm trăm cỗ xe, tiến vào con đường nguy hiêm. Người thương chủ ây thường 
đi dân đường ở phía trước, thấy một người từ mé đường đi ra, quần áo ướt sũng, 
chân đen, đầu vàng, đôi mắt đỏ lòm, đeo tràng hoa cỏ thơm[ 10], đi xe lừa, hai bánh 
dính bùn. Vị thương chủ trông thấy liền hỏi: “Phía trong con đường l bí hiểm này, 
trời có mưa chăng” - Có nước trong, củi và cỏ chăng?” Người ây đáp: “Phía trong 
con đường nguy hiểm này trời mưa lớn, có nhiều nước trong và nhiều củi, cỏ. Này 
các bạn, các bạn hãy vứt bỏ nước cũ, củi, cỏ, chớ để nặng xe. Đi không bao lâu 
nữa, các bạn sẽ được nước trong và củi với cỏ tốt”. 


“VỊ thương chủ â ấy nghe xong, liền trở lại đến toán của mình, thuật lại rằng: “Ta đi 
trước, thấy một người từ bên đường đi ra, áo quần ướt sũng, thân đen, đầu vàng, 
đôi mắt đỏ lòm, mang tràng hoa cỏ thơm, cỡi xe lừa, hai bánh dính bùn. Ta hỏi 
m-Ò04 T Lư TA, con . nguy. Hà 'hN.ệP HỘ có mưa ®pbs đY Có ¡ nước 


" Aa) lâu nữa . tạ: sẽ có nước Ả. cùng củi và cỏ, chớ để nặ ng XE. 


“Các khách buôn vứt bỏ nước cũ, củi và cỏ. ĐI một ngày đường, họ không thấy 
nước trong, củi và cỏ. Sau bảy ngày, toán khách buôn ây bị quỷ ăn thịt người sát 
hại. 


“Người thương chủ thứ hai nghĩ rằng: “Vị thương chủ trước đã qua khỏi tai nạn 
nguy hiểm. Chúng ta phải dùng phương cách nào để thoát nạn?' Nghĩ xong, vị â ây 
cho năm trăm cỗ xe cùng tiễn vào con đường nguy hiểm. Cũng đi trước dẫn đường, 
vị thương chủ thứ hai . thây có một người từ mé đường đi ra, áo quân ướt sũng, thân 
đen đầu vàng, đôi mắt đỏ lòm, mang tràng hoa cỏ thơm, cỡi xe lừa, hai bánh dính 
bùn. Vị thương chủ thứ hai này trông thấy liền hỏi: “Phía trong con đường nguy 
hiểm này trời có mưa không? Có nước trong, củi và cỏ không?” Người lạ đáp: 
“Phía trong con đường nguy Ì hiểm này trời mưa lớn lắm, có rất nhiều nước trong, 
củi và có Tất tỐI. `. ` giit tác các Bạt se lu vứt Âm: nước cũ, củi và CỎ đi, chớ đề 


hà 


mưa t\ nhục có -nhiề u ¡ Tước Si củi và cỏ tốt, _ Này cá các ng các Xe s vứi bỏ n nước 
cũ, củi và cỏ đi, chớ để nặng xe. Đi không bao lâu nữa, các bạn sẽ thấy được nước 
trong, củi và có tốt”. Này các bạn, chúng ta chưa thê vứt bỏ nước cũ, củi và cỏ 


được. Nếu lấy được nước, củi và cỏ mới, sau đó chúng ta mới bỏ" 


“Toán khách buôn ấy không vứt bỏ nước cũ, củi và cỏ. Đi một ngày đường, không 
lây được nước, củi và cỏ mới. Họ đi hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày mà vẫn 
không lấy được. 


“Lúc người thương chủ thứ hai đi trước, trông thấy người thương chủ thứ nhất và 


toán khách buôn đi trước đã bị quỷ ăn thị người sát hại; thấy rồi, bảo toán của 
mình rằng: “Này các bạn, các bạn hãy xem người thương chủ đi trước ấy neu SI, 
không thông suốt, không hiểu rõ, không có trí tuệ; đã tự giết mình, lại giết đồng 
bọn nữa. Các bạn, nếu muốn lấy hàng hóa của người khách buôn toán trước thì tự 


tiện mà lấy". 


“Này vua Bệ-tứ, nên biết rằng vua cũng lại như vậy. Nếu với quan niệm ấy, vua 
bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, “bảo thủ 1 vì dụ S1, không bao g giờ 
xả bỏ, thì vua sẽ thọ vô lượng sự dữ, lại bị mọi người chê g 

người thương chủ thứ nhất và đồng bọn thuộc nhóm thứ nhất. w 


Vua Bệ-tứ lại nói: 


“Tuy Sa-môn Ca-diếp nói như thế nhưng với quan niệm ấy, tôi bảo thủ vì dục, bảo 

thủ vì .. bảo thủ Mã sợ ph: bảo thủ vì cố 6 sỉ `. bao giờ bỏ. Vì sao? Nếu 

Bệ-tứ có một quan niệm 
dã đoạn trừ, xã bỏ" 


thủ vì sợ hãi, bảo thủ v vì TP S1, Pa Xa giờ xả ả bỏ.” ý 


Tôn giả Ca-diếp bảo: 


) ệ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ này. Người có trí nghe, ví dụ này liền hiểu ý 
nghĩa. Này vua Bệ-tứ, cũng như hai người hẹn nhau chơi đồ súc : ác. Người thứ 
nhất Kê? VỆ T9 Re THỊ con súc sắc mà " 


T° BE lớn 9H mi lần, Phu” lần, ba lần cho 
y, nó luôn luôn gạt 
hiều Lân, bã hí 


Xúc xắc này tâm độc 
Người tham ăn không biết 
Trước ngôi chơi, gạt ta 
Sau phải mang họa khô. 


“Này vua Bệ-tứ, nên biết, vua cũng lại như vậy. Nếu quan niệm ấy vua bảo thủ vì 
dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si không bao giờ xả bỏ thì 
vua sẽ thọ vô lượng sự dữ. Lại bị mọi người chê ghét. Cũng như người chơi súc 
sắc, vì lừa gạt mà bị mang họa.” 


= 


Vua Bệ-tứ lại nói: 


“Tuy Sa-môn Ca-diếp nói như thế nhưng VỚI quan niệm ấy, tôi bảo thủ vì đục, bảo 
thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si, không bao giờ bỏ.” 


Tôn giả Ca-diếp bảo: 


“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ này. Người có trí nghe ví dụ Ì liền hiểu 
nghĩa. Này vua Bệ-tứ, cũng như người nuôi heo, lúc đang đi trên đường thấy có rất 


x 


nhiêu tủ, liền nghĩ rằng: “Phân này có thể nuôi no đủ cho nhiều 
con ng ph nên „< =: i lại ¡ mang đi”. Người, ấy liền đội phân mà đi, giữa đưc 
trời mưa lớn, Le chảy Ta, chảy x tuôi thù . n. thân An 


vua Bệ-tứ, nên 'biết rằng + vua cũng nhụ 

vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, [SN thủ vÌ ngu sỉ, APEC lâm giờ › xả bổ 
thì vua sẽ thọ vô lượng sự dữ, lại bị mọi người chê ghét, cũng như người nuôi heo 
kia.” 


Vua Bệ-tứ lại nói: 


“Tuy Sa-môn Ca-diếp nói như thế nhưng với quan niệm Ấy, tôi bảo thủ vì dục, bảo 
thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu SĨ, không bao giờ xả bỏ. Vì sao? Nếu 

TTỊ ở các nước khác nghe sẽ bảo rằng: “Vua Bệ-tứ có một quan niệm đã 
ừ nay bị Sa-môn Ca-diếp hàng phục, sửa sai, đã đoạn trừ, xả bỏ”. Này 
Ca-diếp, vì thế nên tôi đối với quan niệm này muốn bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì 
dục, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si, không bao giờ xả bỏ.” 


Tôn giả Ca-diếp bảo: 


“Này vua Bệ- _ Mh/ hệt tôi nói ví Mự cuối cùng. Nếu vua biết thì tốt, nếu vua 


/ vua J Đệ tứ, cũt tui như con heo 


^^. #ÉA 


TP cọp, ngươi hãy T: chức lát, get mặc áo g 
cùng : lâu". Cọp nghe vậy liền nghĩ: “Nó chẳng pl ý 1 nn túc của hà  Y 2M là : 


»: 


' của tổ phụ nó'. . Nghĩ Tung, bảo te “Cho tùy vận he liên ( ở về 


“Ta tránh . to, 1ipii0i ¡chớ thong: đâng với xu nữa'. - Heo để qua rồi #y¬e 


về phía cọp nói bài tụng: 


Này cọp, ngươi bôn chân, 
Ta cũng có bôn chân. 


Hãy đến đấu cùng ta, 
Sợ gì mà bỏ chạy?” 


“Bấy giờ cọp nghe xong, nói bài tụng trả lời heo rằng: 


Ngươi lông mọc như rừng; 
Hèn nhất trong loài vật. 
Này heo, hãy cút mau; 
Phân thối chịu không nỗi.” 


“Lúc ây, heo tự khoe, nói bài tụng răng: 


Hai nước Ma-kiệt, Ương[12] 
ta đầu VỚI nPØƯƠI. 


Hãy đến đấu với ta” 
Sợ gì mà bỏ chạy?” 


“Cọp nghe vậy, lại nói bài tụng: 


Toàn thân, lông đều nhơ 
Ngươi làm ta lây thối 


À. 


Ngươi đánh muốn cầu thắng 
Ta nay cho ngươi thăng| 13].” 


Tôn giả Ca-diệp bảo rằng: 


“Này vua Bệ-tứ, tôi ‹ Am giữ thể, nếu với n1. mg kuệi vua `. trì | vì dục, tiệc trì 


lượng sự dữ, lại bị ti 4 người ï chế ê ghét, ó Bo giống Moôi cọp p để ksÃ Têo thắng”. 


Vua Bệ-tứ nghe xong, nói răng: 


mãi. Tôi nay đem mình quy y Tôn giả Ca-diếp.” 


Tôn giả Ca-diếp bảo: 


KHuc) YHE Bệ-tứ, vua chớ quy y tôi. Tôi đã quy y Phật, vua cũng nên quy y theo 


Tôn giả Bunh hỏi: 


“Này vua Bệ-tứ, vua muốn thực hành bố thí, tu phước. Vậy sẽ bố thí cho bao nhiêu 
người và thời gian bao lâu?” 


Vua Bệ-tứ đáp: 


“Bồ thí cho trăm người hoặc đến ngàn người. Một ngày, hai ngày hoặc đến bảy 


Tôn giả Ca-diếp bảo: 


“Nêu ` vua thị Mi, Vợ" trăm $:ảthŠ h‹ HH bên hanh 


ngàn 


TC Kem Leb thí, tu phước. Bó th thí 
T1 ơ à h - Si: m 


p 1 f CÓ PHI quan niệm lên trì i lâu d lài, ñy thi te M 
Ca đếp . sửa sai nên đã đoạn trừ, xả bỏ. Các vị ấy nghe xong đều sẽ từ 
n, tron : bảy ngày sẽ không đủ thời gian để vua bố thí. Nếu có ai 

ợc phâm vật d í, vua không được phước, không được 
bi an . lâu đài. Này vua Bệ-tứ, cũng như hạt giông không nát, không hư, không 
nứt, không bê, không bị tốn thương bởi gió, bởi ánh năng, bởi nước, được cất giấu 
chu đáo vào tiết thu. Nếu cư sĩ kia cày sâu, ruộng tốt, làm đất thuần thục XONB, Ø1eO 
giống đúng thời nhưng mưa không kịp lúc thì ý vua nghĩ sao? Hạt giống kia có 
sanh trưởng được chăng?” 


CÓ (cụ vua B 


Đáp răng: 
“Dạ không.” 


Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo: 


tứ, vua cũng như thế. Nếu thực hành bố thí, tu phước. Bồ thí cho một 
trăm người hoặc một ngàn người, từ một ngày cho đến bảy ngày. Những Sa-môn, 

ạm chí ở các phương xa đều nghe rằng Bệ-tứ có một quan niệm thọ trì đã 
lâu dài, nay bị Sa-môn Ca-diêp hàng phục, sửa sai nên đã đoạn trừ, xả bỏ. Các vị 


“Này vua Bệ 


Xe, 


hiên . khô ông se) hy an si lâu đi” 


Bệ-tứ lại hỏi 


c thì phải thường cung cấp 
tu ng mà không thường cung cấp 
ắp nơi nghe rằng: vua Bệ-tứ có một 
-diếp hàng phục, sửa sai nên đã đoạn 

c phương xa các it j đều ` đều. có lnjh hài bí vua › bộ 


Win ra nnt lạm tì ¡ đã lầu, m 1a 

trừ, xả bỏ. Nghe xong, từ 
nh nên vua có p „mã 

› bởi ïnước, đã cất giấu ọ ( chị 1U: tìm 

ât thuần thục , gieo giống đúng thờ 

kx có ó thể sanh trưởng được chăng?” 


Vua đáp: 


\ trưởng được.” 
Tôn giả Ca-diếp lại bảo: 


lào vua Bệ-tứ, vua cũng như vậy. Nếu thực hành bố thí, tu phước mà thường 
trường trai thì các Sa-môn, Phạm chí ở các nơi nghe vua Bệ-tứ có một 
quan niệm đã thọ trì lâu dài, nay bị Sa-môn Ca-diệp hàng phục sửa sai nên đã đoạn 
rừ, xả bỏ. Nghe xong, từ các phương xa, các vị đều đến, đều có thể được vua bố 
thí nên vua được phước, được hưởng an lạc lâu dài.” 


Bấy giờ vua Bệ-tứ nói: 


“Con từ nay bắt đầu thực hành bố thí, tu phước và thường cung cấp trường trai.” 


Lúc j6, CÌn8 tị Mà to `. 2PSÍP ti Mu SP: tứ v Và các ch leg chí, cư sĩT 
ễ vô lượng 2Ì» 
những vị ây rôi, 


Tôn É thuyề ghến Im lặng 


Bấy vÝ vua Bệ-tứ và các Phạm kết cư Sĩ Tự hòa để k Sẽ N8 giả »vêi họ 


đảnh lễ ĐỀN chân Tôn giả, nhiễu Tớ TẠI vòng Tôi lỆm Ta. 


Sau xẻ vua . Hịậy thực ME gIC bố thí, tu phước, lý Sôi bồ - lở „hà TỆ, me 


đời ¡ này và s ry ` Có quả sảnh ñoệU vậy .. 


u-đa-la đáp: 


Thiên .- _. ây không ven hư để dùng chân dậm lên hủ ống l là để 
¡nh Vy ki .. nI SEN x42 bảy 2 sự r bồ s. đy, nên, „ tâu 1 Thiên 


;j 3% 


áo dhứ / áo ta đã mặc mà bố thí. 


Từ đó về sau, 1, Du-đa-la đẹnh, thức ä ăn giống se”? thức _ của vua mả à bồ HH, . áo 
.mi í. Bấy giờ ( nhò ệt 

ệ-tứ nên sau khi thân mạng Ï IUNð. x0 13 Vào GỐI | ti ¡ Tứ 

li vua Bệ-tứ thì không chí tâm bồ thí nên thân hoại mạng chung sanh vào cung 


điện trồng không rừng Tòng thọ[ 17]. 


Tôn giả Kiều-diệm-bát-đề[ 1: 


r 


điện, từ xa trông thây vua Bệ tứ, liền hội r line 


Vua Bệ-tứ đáp: 


“Thưa Tôn giả Kiều-diệm-bát-đề, Tôn giả có nghe trong châu Diêm-phù có vua xứ 
Tư-hòa-đề tên là Bệ-tứ chăng?” 


Tôn giả Kiều-diệm-bát-đề đáp ; 
“Tôi nghe trong châu Diêm-phù-đề, ở xứ Tư-hòa-đề có vua tên là Bệ-tứ.” 


Vua Bệ-tứ nói: 


“Thưa Tôn giả Kiều-diệm-bát-đề, con chính là vua ấy, vốn tên là Bệ-tứ.” 


Tôn giả Kiều-diệm-bát-đề lại hỏi: 
“Này vua Bệ-tứ, vua đã quan niệm như thế này, chủ trương như thế này: “Không 
có đời sau, SA có chúng sanh hóa sanh", thê thì do đâu vua sanh vào đây, trú 
trong vào cung điện trồng không rừng Tòng thọ, ở Tứ thiên vương nhỏ hẹp này? 


Vua Bệ-tứ lại thưa: 


“Thưa Tôn giả Kiêu-diệ :ù 
l3 Mec Đền sửa „mm ã đoạn từ 3 xả bôi: Nếu Tôn giả k Liều diệm- bátđề ‹ có 

ø cl | Ì xin báo cùng khắp cho mọi người ở châu Diêm-phù hay 
ước thì hãy chí tâm bố thí, tự tay bố thí, tự mình đến bố 
p báo bố thí. Vì sao? Vì ¡ muốn đừng để cho một ai 


tảng: lê ư 
thí, chí tí tín bố thí, tố n¡ _ 
hưởng phước báo như vua Bệ-tứ xứ Tư-hòa-đề nữa. Vua Bệ-tứ là vua bố thí vì 
không chí tâm bố thí nên sanh vào vào cung điện trống không rừng Tòng thọ ở cõi 
Tứ thiên vương nhỏ hẹp.” 


chí tâm "bổ thí nên binh vào vào bi ø điện Tâm H#: biết rừng ø Tòng, traug ở cối Tứ 
thiên vương nhỏ hẹp.” 


Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp thuyết như vậy. Vua Bệ-tứ và các cư sĩ xứ Tư-hòa-đề 
nghe xong, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 
[1] Tương đương Pali D.23 Pãyäsi-suitama. Biệt dịch DTK.I (7). 


[2] Cưu-ma-la Ca- -diễp 1/1. Pali: Kumaära-kassapa, nổi danh xuất 


sắc về biện luận. Ngài đuỜU vi goi ¡ là #hiayg, vương tử hay đồng tử, vì được 
vua nuôi, xuất gia mới lên bảy. No.1 (7) nói là: Đông nữ Ca-diếp. 


I3] Tư-hòa-đề J81J⁄E; Päli: Setavyä, thị trấn của Kosala. 
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I4]  Thi-nhiếp-hòa lâm /"Ẩ##, Pali: Si 
Simsapavana ở Alavi và một khu ở Kosambi. 


msapavana. Có một khu rừng 


I5J  Bệ-tứ ###f, No.l (7): Tệ Túc. Päli: Pavasi thủ trưởng thị trấn 


I6] Bản văn nói A-la-ha nhưng đây gọi theo dịch ngữ thông dụng nhất. 
[7] Hữu hậu thế, hữu chúng sanh sanh 77fÍ€f7Ø781⁄4E4E. No.l (7): Hữu 


hậu thể, hữu cánh sanh. Päli: atthi paraloko, afthi sattã opapatika: Có đời 
sau, có hóa sanh hữu tình. 


IS]  Paro loko, Hán thường dịch là hậu thế (đời sau); nhưng trong tỉ ông 
Phạn, cũng có nghĩa là thể giới (hay thể s gian) khác. Cho nên câu trả lời có ví 
dụ như thể. 


[9] Dịch sát nguyên văn Hán, có thể hiểu: “Vua có sự kiện phi lý nào để 
trình bày rõ hơn không?” Nhưng, tham khảo bản Paäl: atthi pana Rajañña 
pariyäyo yena te pariyayena evam hofi, iti pi n atthi paraloko, n atthi satta 
opapätikä, n atthi sukatadukkatänam, “Đại vương, còn có lý do nào để nói 
không có thế giới khác, không có chúng sanh hóa sanh, không có quả báo 
thiện ác ”. 


[10] Trước hành hoa man #8 hoành tức đồ hành, loại cỏ hoa thơm, lấy 


cỏ làm tràng hoa, chỉ cho sự đữ tợn. 


[II] Trong bản Hán nói là thiết thực ÑŸ #, lén mà ăn, nuốt. 


[12] Túc Ma-kiệt-đà (Magadha) và Ương-già (Anga), cách nhau bởi con 
sông Campa, trong thời Đức Phật, cả hai đêu ở đưới sự cai trị của vua 
Pasenadl. 


[I3] Bản Pali vaø Trường A-hàm không có thí dụ chót này. Nó châm biếm 
thái độ ngoan cô của Payasi. 

[14] No.l (7): Tệ-tu hỏi: Tôn sự Tôn giả ở đâu? Tôn giả đáp: Tôn sư của tôi 
diệt độ chưa bao lâu. 


[15J]Trường trai chỉ cho cuộc lễ thí kéo dài, không phải ăn chay trường. Bản 
Päali và No.1(7) nói hơi khác: vua muốn mở cuộc đại thí (vañña), nhưng Tôn 
giả cản, nếu trong cuộc đại thí ấy có súc vật bị giết, tôi tớ bị sai khiến mệt 
nhọc, bị đánh đập. 


[16] Giảm trù Uu-äa-la. No.1 (7): một niên thiếu Bà-la-môn (không nói 
tên). Pali: U1tara mãngava, niên thiêu Bà-la-môn Uttlara bát mãn và nói ngạo 
bị bỏ qua. 


[17] Nhiếp (hay Tòng) thọ lâm Không cung điện; cung điện trong cối 
Catummaharajakadeva, và các thiên thân ở đây được coi là Yakkha (Dạ- 
xoa). Trước cung điện có một cây serIsa, năm mươi năm náy trái một lân. 


[18] Kiểu-diệm-bát-đề, Pali: Gavampdtfi: một vị A-la-hán, nguyên là con 
một nhà đại phú ở Ba-la-nại. 
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72. KINH TRƯỜNG THỌ VƯƠNG BÓN KHỞI [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-xá-di[2], trong vườn Cù-sư-la[3 |. Bấy giờ các 
Tỳ-kheo ở Câu-xá-di đã nhiêu lân cãi vã nhau. Do đó Đức Thê Tôn bảo các Tỳ- 
kheo ở Câu-xá-di răng: 
“Này các Ty-kheo, các ngươi chớ cãi vã nhau. Vì sao? 
Nếu lấy tranh dứt tranh{4], 
Đời nào dứt cho xong. 
Nhẫn nhục dứt hận thù, 
Đó là pháp tối thượng[5]. 


“Vì sao? Này các Ty-kheo, thuở xưa có vua nước Câu-sa-la, tên là Trường Thọ|ó]. 
Lại có vua nước Gia-xá tên là Phạm-ma-đạt-đa[7]. Hai vị quốc vương này đã nhiều 
lần gây chiến với nhau. Rồi quốc vương Phạm-ma-đạt-đa dây quân với bốn loại 
quân là tượng quân, mã quân, xa quân và bộ quân. Sau khi dây quân, vua Phạm- 
ma-đạt-đa đích thân kéo quân đi muốn gây chiến với vua Trường Thọ, nước Câu- 
sa-la. 


“Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la nghe tin vua Phạm-ma-đạt-đa nước G1ia-xá vừa 
dây quân với bôn loại quân là tượng quân, mã quân, xa quân và bộ quân. Sau khi 


hiên với mình, vua Trường 

vậ lấy q 0ại quân là tượng quân, mã 
giấu, xa ạ Quận Đ "hộ c quân. ` khi dấy bốn loại quân, vua Trường Thọ n nước bi 
sa-la đích thân xuất quân dẫn đến tận biên giới, dàn trận giao chiến, t 
tan quân đối phương. Bấy giờ vua Trường Thọ nước Câu-sa-la bắt In chếu loại 
quân của Phạm-ma-đạt-đa là tượng quân, mã quân xa quân và bộ quân, lại bắt sống 
vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá. Bắt được liền phóng thích và nói với Phạm-ma- 
đạt-đa rằng: 


“— Ông là nạn nhân cùng đường, nay ta tha cho, sau này chớ gây chiến nữa”. 


“Vua Phạm-ma-đạt-đa, nước Gia-xá lại ba lần dây quân với bốn loại quân là tượng 
quân, mã quân, xa quân và bộ quân. Sau mỗi lần dây quân với bốn loại quân, lại 


đích thân dẫn quân qua gây chiến với vua Trường Thọ, nước Câu-sa-]a. 


MÀ: “Ta đân ' ti 
hàng phục ta Tađ lã ä hại r nó, cần Lối ì phải b hại nữa. “Tae chỉ cần với một số y4 cung Ni 
cũng đủ hàng phục nó'. 


k "et-ðj cần cà. Éuo 


. ra „ HINH 


“Bấy giờ, vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá tiến 
quân của vua Trường Thọ 
quân. Vua Trường Thọ nghe tin "= vua hước -Gia- xã á đã tiến quân khi 
trọn bốn loại _. Mà, mình là V*YÊ Lưng 5 mã % le Ing xa đi te và quà `. lạ vệ DI 


dẫn. một người vỢ Øùng: đi một cô xe, Sơ đ n Bà nh 


“Rôi vua Trường Thọ nước Câu-sa-la đơn thân dẫn một người vợ cùng đi trên mộ 
cỗ xe, chạy đến Ba-la-nai. Vua Trường Thọ lại nghĩ: “Fa nay có lẽ nên từ thôn này 
qua thôn kia, từ ấp này qua ấp nọ để cầu học rộng nghe nhiều'. Ngì | 
Trường Thọ liền từ thôn này qua thôn khác, từ ấp này qua âp nọ ầu học rộng Tin 
nhiêu. Vì học rộng nghe nhiêu nên vua đôi tên là Trường Thọ Bác sĩ. 


quốc sư, với vẻ mặt vui tươi, J8 lên âm thanh vi diệu. Sau khi nghe, Phạm chí 
quốc sư rất hoan hỷ và lấy làm thỏa thích. Phạm chí quốc sư nói với Trường Thọ 
Bác sĩ: 
“— Từ nay ông có thể nương tựa vào ta. Ta sẽ cung cấp cho đầy đủ. 
“Trường Thọ Bác sĩ thưa rằng: 

— Thưa Tôn giả, tôi còn có một người vợ, phải làm thế nào? 
“Phạm chí quốc sư nói với Bác sĩ: 

— Bác sĩ, ông có thể đem đến ở nhà ta. Ta sẽ cung cấp cho đầy đủ. 


“Thế rồi Trường Thọ Bác sĩ dẫn vợ mình đến trú tại nhà Phạm chí : quốc sư. Phạm 
chí quốc sư liền chu cấp đầy đủ. 


“Trường Thọ Bác sĩ nói với vợ răng: 


“Bà vợ lại nói: 


— Thưa tôn quân, nếu được như thế thì tôi còn hy vọng sống. Nếu không, chắc 
diụn phải chết chớ không có gì nghi ngờ nữa[ 10]. 


T 


“Trường Thọ Bác sĩ liền đến chỗ Phạm chí quốc sư, đứng quay mặt về phía quốc 
sư, vẻ mặt sầu thảm, băng tiêng nói ai oán mà tấu lên các khúc nhạc. Phạm chí 
quốc sư nghe mà không được hoan hỷ. Bấy giờ Phạm chí quốc sư hỏi rằng: 


— Này Bác sĩ, trước kia, ông đứng quay mặt về phía ta, với vẻ mặt vui tươi mà tâu 
lên âm thanh vi diệu. Nghe xong ta rất "hoan hỷ, lây làm vui thích. Nay ông vì sao 
lại đứng quay về phía ta với vẻ mặt sầu thảm, bằng âm thanh ai oán mà tấu lên 
khúc nhạc, ta nghe không được hoan hỷ. Này Trường Thọ Bác sĩ, thân ông không 


bệnh hoạn, ý ông không sâu não chứ? 


“Trường Thọ Bác sĩ thưa: 


^ 


iá, thâu tôi (HN bệnh hoạn nhưng ý tôi sầu não. Tôn giả, vợ tôi 
F _ Tê! muốn Đến ụ ma trận với lớp kỏ tắm 
LỆ= \ : Ũn: ^ nuô T 


uống nước mài làn. Tôi li ên † 
thể k4) . Men " mà đực 


chế thì tôi còn __ 
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. Thưa Tôn 


giả, niễu Vợ tôi mà ". toàn hông thì s | saO onõi- 
“Phạm chí quốc sư bảo rằng: 


= Này Bác sĩ, vợ ông, ta có thê gặp được không? 


“— Thưa Tôn giả, có thê được. 


thây vợ của Trường Thọ Bác sĩ mang thai đứa con có đức nên quỳ gối bên phải 
xuông đất, chắp tay hướng về phía vợ của Bác sĩ khen ba lần rằng: 


— Sẽ sanh vua nước Câu-sa-la. Sẽ sanh vua nước Câu-sa-la. 


“Rồi lại ra lệnh cho tả hữu không ai được phép tiết lộ cho người ngoài biết. 


“Phạm chí quốc sư nói tiêp: 


Bo hệt: Hết Sĩ, `. kiện ưu IỂU, Tà : cho vợ ông được thây bốn loại quân trận với 
Dán từ đi qua và cũng được uông nước mài 


chả 
“Rồi Phạm chí quốc sư đi đến chỗ Phạm-ma-đạt-đa, vua nước Gia-xá, thưa rằng: 


nên bào cho Nền: có vì sao hữu đức xuất hiện. Mong Thiên 
L ¡ lớp lớp tắm thuẫn, tuốt gươm sáng loáng từ 
từ diễn hành \ và biểu tp quân uy bằng nước mài đao. Mong Thiên vương đích 
thân thị sát. Tâu Thiên vương, nếu làm được như vậy thì chắc chắn có báo ứng tốt. 


— Tâu 1 _— Đệ li 


r 


“Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá liên ra lệnh cho tướng quân: 


Phê Han làn làng Cân _ và h saO o hữu đức 


như vậy AE. chắc chắc oi báo ứ ứng ! tốt. 


s. Lại ` rônhh tuân ¡ lệnh \ vua, , dân " loại T8 trận v với „ hóA ° SH 


“Lúc ấy, Phạm-ma-đạt-đa ngh tin Trường Thọ vua nước Câu-sa-la đôi tên là Bác 
sĩ và đang ở tại Ba-la-nại liền ra lệnh cho tả hữu: 


Hưyệi 
nơi ï biến rồi ty ra ¡ khỏi c cửa a thành chờ DI Đất ngồi ¡ dưới #ưnh nêu cao mà ì cật 
vấn. 


“Cận thân I tả hữu len Xử, liên đến “ . Ty vua nước I2 3:4 di P_ ly bờn 


— Thiên vương chớ sợ. Thiên vương chớ sợ! Con ở đây, chắc chắn cứu được, chắc 


chắn cứu được. 
“Trường Thọ vua nước Câu-sa-la bảo con: 


+ 


“— Đồng tử nên nhẫn, Đồng tử nên nhẫn! Chớ khởi oán kết mà phải thực hành nhân 


“Mọi người nghe vua Trường Thọ nói như vậy liên hỏi: 


“= Như vậy nhà vua muôn nói những gì? 


này thông minh, chắc chắn hiểu lời ta nói. 


“= Đồng tử 


“Thế rô rồi Trường Sanh Đồng tử khuyên nhũ 
rằng: 


cho vua Trường Thọ nước Câu-sa- 
Thọ nước Câu-sa-la được an ôn, 


— Chư vị, hãy bố thí tu phước mà chú nguyệ 
la Đem phước thí ấy cầu nguyện cho vua Trường 
giải thoát. 


“Bấy. 1ờ các nhà hào quý trong thành Ba-la-nai, theo lời khuyến khích của Trường 
Sanh Đồng tử, bố thí, tu phước, chú nguyện cho vua Trường Ì Thọ nước Câu-sa-la, 
đem phước thí ấy cầu nguyện cho vua Trường Thọ an ôn giải thoát. 


n SH vua a Trường Thọ nước c Câu- sa-la, đem nh ƯỚC 
\ g Thọ được an Ổn, giải Thờ) thì vô cùng SỢ FỀN, 
tóc thiệN tnn đứng, nghĩ răng: “Mong Juý trong thành Ba-la-i 
này không phản lại ta chăng? Nhưng hãy gác lại việc kia, nay ta trước hệt phải 
tốc tiêu diệt sự việc này". 


“Rỗi vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá hạ lệnh cho tả hữu: 


*— Các khanh hãy cấp tốc đi giết vua Tr 
y cập s 
đoạn. 


ường Thọ nước Câu-sa-la, chặt ra làm bảy 


h liền. đi giết vua Trường Thọ, chặt thành bảy đoạn, Bấy 


tử nói với các nhà hảo quý trong thành Ba-la-nại rằng 


“Cận thần tả hữu vâng lệ 
giờ Trường Sanh Đông 


— Các vị xem đây, vua nước Gia-xá Phạm-ma-đạt-đa tàn ác vô đạo. Nó chặt cha 
ta, vua Trường khiế nước vm Khu! m . 1 vô tội. Nó cướp đoạt kho tảng, { tài sản 
của nước ta. Vì thù ( 
uống. Các vị nên đến d dùn ° Si mới, nn kín thi hài bảy đoạn, SA 
cho cha ta; dùng tất cả các cây hương ssI chất W đồng để hỏa táng và lập miếu 
đường để thờ. Phải vì cha ta mà gởi thơ cho Phạm-ma-đạt-đa, nói răng, Trường 
Sanh Đồng tủ rớc Câu-sa-la báo cho vua biệt, ngươi không sợ sau này 
con cháu g1eo họa cho chăng?” 


“Rồi thì những nhà hào q quý ở thành Ba-la-nai theo lời khuyên của bả Sanh 
Đồng tử, dùng lụa mới xếp nhiều lớp liệm lây thi hài bảy đoạn ấy, dùng loại 
hương thơm chât đống hỏa táng rồi lập miếu mà thờ, và cũng viế tho gởi cho 
Phạm-ma-đạt- đa, nói rằng: “Trường Sanh Đồng tử, con vua nước Câu-sa-la bảo 


rằng, ngươi không sợ sau này bị con cháu gieo họa cho chăng?” 


“Bấy giờ vợ của vua Trường Thọ nói với Trường Sanh Đồng tử: 


“— Con nên biết, vua nước Gia-xá là Phạm-ma-đạt-đa, là kẻ tàn bạo, vô đạo, bắt 
cha con là vua Trườn ời vô tội, cướp đoạt kho tàng, tài 


ng Thọ nước Câu-sa-la là ng 
con, lại VÌ thủ NẠ về tệ, sốt _—— chặt ra ". `. một Tới mụ 


la-nai hày, Nêu Tháng: đi thì tai TTYP sẽ š đến v với con. 


— Thế rồi vợ của `. TH key) Mã nh tử .¬ ng 2M một Nay xe s€tuÊe ra 


hại. 
qua thôn kia đề cầu lâm rộng th #27 


5 
` 


“Trường Sanh Bác sĩ lại nghĩ: “Điều cầu học ta đã học xong, có : 
Ba-la-nal, đứng ở đường này hẻm nọ với vẻ mặt tươi cười, tâu Ì ¡ lên âm thanh vi 
‹- NHƯ vậy các nhà hào quý ở Ba-la-nại nghe được sẽ hoan hỷ và cảm thấy vui 


Sư, rên hồi thấu đến t bị vua nh xui nước c Giá -Xxá. £ Sáu khi #esrV, J7 ty vua 
liền gọi vào diện kiến. 


“Thế rồi Trường Sanh Bác sĩ đi để 


n chỗ vua ` Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá, đứng 
quay về phía nhà 


› Vua VỚI Vẻ mặt tươi Cười, tấu lên băng âm thanh vi diệu. Vua 
Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá nghe như thế hoan hý vô cùng, lấy làm vui thích, rồi 
vua Phạm-ma-đạt-đa nói với Bác sĩ rằng: 


a vào ta. Ta sẽ cung cấp cho đầy đủ. 


Khanh từ nay có thể nương tự 


sau nhà vua Ï lại hêt lãng tín ghitf, giao pI 1Ó cô 
Trường Sanh Bác sĩ. 


“Bây giờ vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá bảo người đ 

“= Ngươi hãy sửa soạn xa giá. Ta muôn đi săn băn. 

“Người đánh xe vâng lời, sửa soạn xa giá xong, trở lại tâu rằng: 
F< K= =1) È 


“- Con đã sửa soạn xa giá xong, xin theo ý Thiên vương. 


xá và Tr .—. 'RH = c Sĩ - "án vào 


Ma, vn) tu tàng, tẻ tôi s sản của tiến và vì tủ hàn cay độc mà giết người, chất ra bảy 


đoạn một cách oan uông. Ta nay nên đánh xe tách ra khỏi bôn loại quân, đi đên 


một nơi khác". 


“Bấy giờ vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá vì vất vả trải 
gió nóng bức bách nên cảm thấy khát nước, mệt nhọc quá đối, muốn nằm, 
bạếie;2M Xe, Lê vào đầu PIA của và "`. Bác § ĩ ủ. TÌ | 


: một t cách oan uống. 
áo oán”. Trường Sanh Bác sĩ 
-đạt-đa vua nước Gia-xá mà 


“— Nay ta giết ngươi! Nay ta giết ngươi! 


“Trường Sanh Bác sĩ lại nghĩ: “Ta không làm đúng. Vì sao? Nhớ lại ngày trước, 
ngôi dưới cây nêu cao, vào phút sắp lâm chung, cha ta đã bảo ta rằng: “Đồng tử 
hãy nhẫn, Đồng tử hãy nhẫn. Chớ khởi oán kết mà phải thực hành nhân từ”." Nhớ 
lại như vậy, Bác sĩ bèn thu gươm, tra vào vỏ. 


ÂU bác mg Am . vua kh ng ma- đạt-đa nước Gia-xá mộng thấy Trường San| . Đồng 
tử c Câu-sa-la tay câm gươm b bén dí vào cô mình mà nói 


_ ằng: Lợi . Nuy ta giết ngươi”. Thây vậy, vua sợ hãi, tóc lông dựng 
đứng, Ì iền kinh hoàng chợt tỉnh, nói với Trường Sanh Bác sĩ: 


bú sưẾP đoạt kho B1 tài sản của nước .N và vì thù hận c cay „ah mà giết há tụ 


a làm A0023 la HỘI cách oan 0464-71 mà nói `. nó "” năm In t y 


“Ta ¡ làm in ó8 đúng. Vì âm Nhớ ngày ý trước, kẻ? L đuối › cây n nêu cao, vào 

t sắp lâm chung, cha ta đã bảo rằng: “Đồng tử hãy nhãn, Đồng tử hãy nhẫn! 
Chớ khởi oán kết mà phải thực hành nhân từ”." Nhớ lại như vậy nên thần thu gươm 
tra vào vỏ'. 


“Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá nói răng: 


hãy nhẫn, Đồng tử hãy nhẫn”, ta đã rõ 
ực hành nhân từ”, 


g: ; Động tử 
: “Chớ khởi oán kết, mà phải t 


là là nghĩa mm ni Sai 


“Trường Sanh Đồng tử đáp: 


hiên vương, chớ khởi oán kết mà phải thực hành nhân từ, chính là việc 


“Nghe xong, vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá nói rằng: 


“ Này Đồng tử, từ ngày hôm nay ta đem đất nước mà ta đang chỉnh lãnh trao hết 
cho khanh. Vì sao? Vì khanh đã làm một việc quá khó là đã ban ân huệ cho mạng 
sống của ta. 


““[rường Sanh Đồng tử nghe vậy liền thưa: 


kÃ 


— Bồn quốc ủa Thiên vương thì thuộc về Thiên Vương. Bồn quốc của thân phụ hạ 
thần thì mới có thê giao hoàn lại cho hạ thân. 


^ 


“Bây giờ, vua Phạm- ma-đạt-đa nước Gia-xá cùng với Trường Sanh Đông tử lên xe 
trở về, vào thành Ba-la-nai, ngôi trên chánh điện, vua bảo các cận thân: 


. Đồng tử, con vua Trường Thọ nước 


*— Này các khanh, nếu bắt gặp Trường Sanh 
Câu-sa-la thì các khanh sẽ xử sự như thê nào? 


“Cận thần nghe vậy, có người tâu rằng: 

“— Tâu thiên vương, nếu bắt gặp nó thì sẽ chặt tay. 
“Có người lại tâu: 

“— Tâu Thiên vương, nếu bắt gặp nó thì chặt chân. 
“Có người tâu: 

“— Tâu Thiên vương, nếu bắt gặp nó thì giết. 


“Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá nói răng: 


— Các khanh, muôn gặ 
la thì ở đây nảy. C 
làm một việc rất kị 


p Trường Sanh Đông tử, con vua Trường Thọ nư‹ | 
ác khanh chớ khởi ác ý với Đồng tử này. Vì sao? Vì Đồng tử đã 
1ó là đã tha mạng sống cho ta. 


C Mà in 4n s2 = kèt VUA ° › tám lệ ,EỀ „ 


“Thế rồi vua 11200032216 nướ 
Trường Sanh Đồng tử, cho tho: 

mời ngôi lên ngự sảng băng vàng, -đích t thâ ân vua Thu ân đa v và vớ con tê về 
bốn quốc. 


“Thế Tôn là Pháp chủ. Nay mong Thế Tôn ‹ cứ ở Na Me Vị â : nói | ¡ hành ¬ con 
làm sao không nói hành vị ấy được[12]” ' VỤI VÌ VIỆC 
làm của các Tỳ-kheo Câu-xá-di, với nh „m OaI . lễ HỆ! mà lim đã An đã tập. 
Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy, nói bài kệ tụng: 


Với bao nhiêu lời nói, 

Phá hoại chúng tối tôn. 

Khi phá hoại Thánh Chúng, 
Không ai can dứt nỗi. 

Nát thân và mắt mạng, 

Kẻ cướp đoạt ngựa trầu, 
Tài sản, và kè C gia, 


S ao ñnh ki thuận hòa? 
Không suy chân nghĩa xa, 

vớ kêt làm sao — 
Mạ ti mm. cung mãi 


Ciên kết tất g nh được. 
Thù hận dứt hận thù 


Ai đắc định lim bạn, 

Kẻ trí, thiện cùng tu; 

Xá ý chấp xưa kia 

Tờ ki thường theo đến. 


Kẻ trí ên riêng tu; 

Như vua nghiêm trị nước; 
Như voi lẻ rừng văng. 
Độc hành, chớ làm á ác, 
Như voi lẻ rừn; 

Độc hành trên nẻo cao, 
Đừng hội kẻ vô đức. 
Học: mẽ. p kiệt tốt, 


Tử[15] n ngày. điên AB Bom nøị 
trong đạo phẩm. Tôn giả Th ( 
đã trông thấy liền nghinh ng đỡ lá ây y - Ngài, 

chân. Đức Phật rửa chân xong, Ngài lên chô ngồi của ¡ Thích Gia Tử Bà. -CỬu. u. Ngồi 
xong, Ngài nói: 


“Tÿ-kheo Bà-cửu, ngươi thường an ồn, không hề thiếu thốn chăng?” 


Tôn giả Bà-cửu trả lời: 


“Bạch Thế Tôn, con thường an ôn, không có thiếu thốn”. 
Đức Thế Tôn lại hỏi: 
“Thế nào là an ôn, không có thiếu thôn?” 


Tôn giả Bà-cửu đáp: 


h Ẩ 


¬.. Thế Tôn, con Hà êm) kl He đc nøh, my tấn gHASo2 Nào chí nh gi ?th Hà BS 


sàn V`. TP về vậy, ý. Ngài Ì 


ngưỡng, thành tựu hoan - | 


z pháp, khuyến phát khát ngu 
: Nước xec te đến r rừ ừng g Hộ 


ăng: _. đã thoát Lên BẠN Tỳ-kheo Ở - Câu-xá-di, một la liên 
=- ư L ảnh . BÙI, kh ng Ù huợc ." xo l) mg _g, - giết Đua: cãi vã Xqme19 


nh b § se voi Biấy TH TH, địt trước 'đẫm na cỏ và à làm SIM SK/ bắn nước. Ta la bấy giờ ăn có 
bị dẫm đạp ấy, uống nước vẫn đục kia. Ta nay ăn cỏ mới, uống nước trong”. 


Lúc ấy, Đức Thế Tôn bằng tha tâm trí biết ý nghĩ trong lòng voi lớn kia, liền nói 
bài tụng: 


Một voi với đàn voi 
Cũng vóc, ngà, chân đủ. 
Tâm này như tâm kia, 
Rừng sâu vui độc trú. 


Khi ấy, Đức Thế Tôn từ rừng Hộ tự mang y cầm bát đi đến rừng Ban-na-mạn-xà- 
tự[18]. Bấy giờ có ba thiện nam tử trú trong rừng Ban-na-mạn- -xà-tự, là: Tôn giả 
A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-đè, Tôn giả Kim-8-la[19]. Các Tôn giả ấy sông - 1ữ 
vầy: Nếu ai khất thực trở về trước, thì trải giường, múc nước để rửa chân, để sẵn 


, nêu còn = th n. vào ö hủ é ( 
lên sề vất vần M4 vào 0 Thậi 


Sau, ". thiện hết thì lân 
`. “` đủ. Bế dự ke: 


Uêng Kuớ th ghấp họ tàtdà, Tôn vừa xR 
Đức Thế Tôn bảo rằng: 


“Này người giữ rừng, các vị kia nếu thấy Ta, chắc chắn không có gì không vừa ý”. 


Ngay lúc đó, Tôn giả A-na-luật-đà, từ xa trông thấy Đức Thế Tôn đi đến, liền quở 
trách người kia: 


cản Đức TÌ ên Thệ đang đi đến. Vì KH” Vì đó a Tôn : sư của ¡ tôi đến! là Đức 
Thiện Thệ c của tôi đến!” 


Tôn giả A-na-luật-đà ra nghênh đón Đức Thế Tôn, đỡ y bát của Ngài. Tôn giả 
Nan-đề trải giường cho Đức Phật. Tôn giả Kim-tì-la lây nước cho Ngài. Khi ây, 
Đức Thế Tôn sau khi rửa chân xong, ngôi lên chỗ mà Tôn giả ấy đã trải. Ngôi 
xong, Ngài hỏi: 


“Này A-na-luật-đà, ngươi thường an ồn, không có gì thiếu thốn chăng? 


Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 


“Bạch Thế Tôn, con thường an ồn, không có gì thiếu thôn” 
Đức Thế Tôn lại hỏi: 


“Như thế nảo là an ồn, không có gì thiếu thốn?” 


Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 


\phĩa là con được 
š phạm b na. k¬M thể, Bạch Thể Tôn, con thường 
nh ây. hạnh ôn k Quy .. trước mặt 


con liền xả | bỏ tâm ‹ con, tùy thuận tâm HT Hiền. Bạch Thế Tôn, e con ft: cánh Hộ 
một điêu nào là không vừa lòng. Bạch Thế Tôn, con thường an ổn, không có gì 


thiếu thốn là như thế”. 


Đức Thế Tôn hỏi Tôn giả Nan-đề, Tôn giả cũng đáp như thế. 
Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả Kim-tì-la: 

“Ngươi thường an ồn, không có gì thiếu thốn chăng?” 

Tôn giả Kim-tì-la đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con thường an ổn, không có gì thiếu thốn” 
Đức Thế Tôn lại hỏi: 


“Này Kim-t-la, thế nào là thường an ồn, không có gì thiếu thốn?” 


Tôn giả Kim-t-la đáp: 


“Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng, con có thiện lợi, có đại công đức, nghĩa là con được 
xHuõ tu ‹ tại với các vị đồng phạm vn hy thể, Bạch Thế Ty con thường 


có thê tự , móc nỗ rằng: Đụ ĐÔNG xả bỏ tâm con, tùy thuận tâm kêhg Hiền", Bạch Thế Tôn, 
con liền xả bỏ tâm con, tùy thuận tâm chư Hiền. Bạch Thế Tôn, con chưa từng có 


một điều nào là không vừa lòng. Bạch Th ế Tôn, con thường an ổn, không có gì 


thiếu thốn là như thế”. 
Đức Thế Tôn tán thán: 
“Lành thay! Lành thay! A-na-luật-đà, như thế các ngươi thường cùng nhau hòa 


hợp, an lạc, không tranh, cùng hiệp nhất trong một tâm, một Thây, như nước với 
sữa, và có chứng đặc pháp thượng nhân mà sống an lạc thoải mái chăng[20]?” 


Tôn giả A-na-luật-đà bạch l§t 


ng hợp 5 nhất : trong 
hứng x" c phíp thượng nhân 


E Giây lút, sử sắc se tt kia và tư, sáng liền Xi nh ”, [22] 


Đức Thê Tôn nói: 


“Này A-na-luật-đà, các ngươi không thấu triệt được tướng ấy; SeY: là 
được ánh sáng mà thấy sắc; giây lát, sắc được thấy kia và ánh sáng liền biến ï KHÚI.. 


“Này A-na-luật-đà, thuở xưa lúc Ta chưa đắc đạo giác ngộ vô thượng chánh chân, 
cũng nhận được ánh sáng mà thấy sắc. Giây lát, sắc được thấy kia và ánh sáng liền 
biến mất. A-na- luật đà, Ta nghĩ: “Trong tâm Ta có tai hoạn nào khiến cho Ta mắt 
định mà con mắt diệt; con mắt diệt rôi thì ánh sáng mà Ta nhận được đề thấy sắc, 
giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt? A-na-luật-đà, Ta hành tinh tấn, 
không biếng nhác, thân tĩnh chỉ an trú, có chánh niệm chánh trí, không có ngu sĩ, 
Nhàn k=ử k nhất tâm. Này kưệngã luật đà, Ta Kộm Phúc & hận) nh vo: tấn, .. 


định 'ửnh. nhất tôm, Phải ïhtuy An yBE đời không có gÌ[23] ‹ để Ta Fiê® để Ta biết 
' ‡E-IẾP tượng tâm. T: a RRE) tai I hoạn về hoài Đoạn Ấy, Nhân tai hoạn của hoài nghi 
i F ắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta nhận 
y C Và g ấy liền diệt. A-na-luật-đà, 
Ta nên nghĩ răng: Dr NHÌ tâm Ta khôn: ø sanh tai hoạn của hoài nghĩ”. A-na- -luật-đà, 
vì Ta muôn không sanh tai hoạn này nên sống cô độc viên ly, tâm không phóng 
dật, tu hành tính tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu 
hành tinh tấn nên nhận được ánh sáng mà thấy sắc; giây lát, sắc được thấy Ì kia và 
ánh sáng liền biến mắt. 


#: 


giây lát sắc được thấy sắc và ảnh sáng ấy liền diệt?” A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: 
Ko Sản) Ta Luạng tai hoạn về lo niệm. TU Ng tại — của vô niệm Me» ý nên 2 mHất 


ãi rong 1, ¡, cũng THỜ f3 tại 
hoạn me vô MXH A- -na- 999% Tan muốn SẺ! sÌb i8 ri khởi tai hoạn này nên : ông 
cô độc tại n ƠI Xa văng, tâm khôn phóng dật, tu hành tỉnh tấn. Nhân sông cô độc 
tại nơi xa văng, tâm không phóng dật tu hành tinh tấn nên nhận được để thấy sắc, 
giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. 


s.IẾ" 


“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm Ta có tai hoạn nào khiên cho Ta mắt 
định mà con mất diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, 


giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt??A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: 
len lảm. T a . tại tubl về lệ Xóa ĐC, Fe tại ». của . thân kảa 


: c để ấy vn nghĩ rằng: Tr ng tiến Ta không sanh tai lên về 'hoài lauệt TUỆ 
. tại .. vê vô ?Ehểh đÝNG- `... xài tại . về ¬ lượn ah 8 Am na- 


không Nhĩ ở đật tụ Hi tnh tấn nên ya n để Mỹ tt sắc, giây Ì Tát sắc S SHM 
thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. 


“Này A-na-luật-đà, Ta Yêu lẻ 
ma Hiện con mắt 0ê 2 | 


se Phỏng! tâm Ta AM tai gốc? Hạnh kl in tiện Mọi Ta - 


phải nghĩ rằ g: Thang Nụ Ta si sanh tai hoạn về buổi n phông si: bí 
hoạn vệ vô niệm, không sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng, cũng không sanh tai 
hoạn về thụy miên". A-na-luật-đà, Ta muốn không móng khởi tai hoạn này nên 
sống cô độc tại nơi xa văng, tâm không phóng dật, tu hành tỉnh tấn. Nhân sông cô 
độc tại nơi xa văng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn nên nhận được đề thấy 
sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. 


r 
^ 


“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm Ta có tai hoạn nào khiến cho Ta mắt 
định mà con mắt d con mát diệt rôi thì ánh sáng mà Ta nhận được đề thấy sắc, 
giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt?'A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: 
“Trong tâm Ta sanh tai hoạn về tinh cần thái quá. Nhân tai hoạn của tinh cần thái 


quá này nên mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rôi. thì ánh sáng mà Ta nhận 
được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng, ấy liền diệt”. A-na-luật- 
cũng như lực sĩ băt con ruôi quá ngặt, con ruôi liền chết. Cũng vậy, A- -Tâ- _luật đà, 
trong tâm Ta sanh tai hoạn vỆ tính cân thái q á. Nhân tai hoạn của tỉnh cần thái quá 
này nên mắt định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta nhận được 
để thây sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. A-na-luật-đà, Ta 
nay cân phải nghĩ răng: “Trong tâm Ta không sanh tai hoạn về hoài nghi, không 
sanh tai hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng, không sanh tai 
hoạn về thụy miên, cũng không sanh tai hoạn về tinh cần thái quá”. A-na-luật-đà, 
Ta muốn không móng khởi tai hoạn này nên sống cô độc tại nơi xa văng, tâm 


Sự So , dật, đu THÊNg bàn: tấn. Than; ÿ5i/ cô Hệ Am, tại r ¡ nơi xa ma tâm T0 
hóng ... thây 


quá. Nhân tz tại Ty của giải cất thái 
quá này nên r ! diệt rôi thì ánh sáng mà Ta nhận 


được đề thấy số sắ 


đà, 'ônh tâm Ta xài gử he về giải ï đãi thi quá: . Nhệ 
SH = nên mất AE mà " mắt diệt; ‹ 


Ũ ũng ". sanh tai 

: ật-đà, Ta muốn không móng khởi tai hoạn này 
nên sống ‹ cô õ độc t tin nơi xa kiến ,, si không phóng dật, tu hành tỉnh tấn. Nhân sông 
cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn nên nhận được để 
thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. 


ạn về tỉnh cần thái c “iẾ, 


“Này A- na-luật đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm Ta có tai hoạn nào khiến cho Ta mắt 
định mà con mắt diệt; con mát diệt rôi thì ánh sáng nà Ta nhận được để thấy sắc, 
giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt?'A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: 
"tiọHE HIEì Ta sanh tai hoạn về sợ hãi. Nhân tai hoạn của sợ hãi này nên mắt định 
mà con mắt diệ con mất diệt rồi hì ánh sáng mà Ta nhận được đề thấy sắc, giây 
lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt”. A-na-luật-đà, cũng như một người 
đang đi đường, kẻ thù từ bốn phía kéo đến; người kia thây vậy, kinh khủng sợ hãi, 
toàn thân lông tóc dựng đứng. Cũng vậy, A-na-luật-đà, trong tâm Ta sanh tai hoạn 


đ: '°húng tâm Ta không 
ài nghi, không sanh tai hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn vê 
thân bệnh tưởng, không sanh tai hoạn về thụy miên, không sanh tai hoạn về tính 
cần THấI tụ ¬.. -— tại ¬. về SH hoc: S tá, Mưn: là CR8 kia tai ñ NV về 


tên luật-đà, Ta n nay c cần phải nghĩ rà 


sắc 1. lỂh tên le sắc và kêha sáng í ấy liền diệt. 


Phu yến - _... Re Ta lại nghĩ: Buổi thì tâm Ta có tai . nảo mm cho Ta mắt 


con nất nƠ viện Mã thì á 


lược cả hằng Ho báu: ban hức „Ề SE rồi, „ người ấy 
đà, rộ đền tâm 48 h: diệt cọ Hoện ý về Xi krát 


ánh sáng mà Tả nhận xe đề: thấy s c được thây 

liền diệt. A-na-luật-đà, Ta nay cần nhải nghĩ. răng: : “Trong tâm ' Ta điên ME tại 
hoạn về hoài nghi, không sanh tai hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân 
bệnh tưởng, không sanh tai hoạn về thụy miên không sanh tai hoạn về tính cần 
thái quá, không sanh tai hoạn về giải đãi thái quá, không sanh tai hoạn về sợ hãi, 
cũng không sanh tai hoạn về hỷ duyệt”. A-na-luật-đà, Ta muốn không móng khởi 
tai hoạn này nên sống cô độc tại nơi xa văng, tâm không phóng dật, tu hành tính 
tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, \ tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn nên 
nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. 


“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm Ta có tai hoạn nào khiến cho Ta mắt 
định mà con mất diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, 
giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt?” A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: 

tâm Hán nh tại Tuygi về tìm tự cao. bìa tại ph của bi tự cao . niên 


hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn về tân b bệnh AM X2 ”. tại tinh về 
thụy miên, không sanh tai hoạn VỆ, tinh cân thái quá, không sanh tai hoạn về giải 


đãi thái quá, không sanh tai hoạn về sợ hãi, không sanh tai hoạn về hỷ duyệt, cũng 


không sanh tai hoạn về tâm tự cao. A-na-luật-đà, Ta muốn không móng khởi tại 
hoạn này nên sống cô độc tại nơi xa văng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. 
Nhân sông cô độc tại nơi xa tâm không phóng dật, tu hành tỉnh tấn nên nhận 
được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. 


^4“ BÀ 


“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm Ta có tai hoạn nào khiến cho Ta mất 
định mà con mất diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, 
giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt? A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: 
“Trong tâm Ta sanh tai hoạn về đa dạng tưởng[24]. Nhân tai hoạn của đa dạng 
tưởng này nên mắt định mà con mắt diệt; con mắt diệt rôi thì ánh sáng mà Ta nhận 
được để thấy sắc, giây. lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt”. A-na-luật-đà, 
Ta nay cân phải nghĩ rằng: “Trong tâm Ta không sanh tai hoạn về hoải nghi, không 
sanh tại hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng, không sanh tai 
hoạn về thụy miên, không sanh tai hoạn về tinh cần thái quá, không sanh tai hoạn 
về giải đãi thái quá, không sanh tai hoạn về sợ hãi, không sanh tai hoạn về hỷ 
duyệt, không sanh tai hoạn vê tâm tự cao, cũng không sanh tai hoạn về đa dạng 
tưởng". A-na-luật-đà, Ta muốn không móng khởi tai hoạn này nên sống cô độc tại 
nơi Xa văng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. Nhân sông cô đi )C tại nơi xa 
vắng, ' tâm không phóng dật, tu hành tính tấn nên nhận được đề thấy sắc, giây lát 
sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. 


“Này A-na- -luật-đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm Ta có tai hoạn nào khiến cho Ta mắt 
vi mà con mặt. con mắt diệt rôi thì ánh sáng mà Ta nhận được đề thấy sắc, 
' sắc ổ : ền d diệt?” bbNu -na- mm. Xa lại Ti 


về Š giải ¡đãi tha quá, I9 mẽ kệ RA) VỀ SỢ ợ hãi, cũng ".. Bến: bị + về à hỷ 
duyệt, cũng không sanh tai hoạn về tâm tự cao, cũng Thông sanh tai hoạn về đa 
dạng tưởng, cũng không sanh tai hoạn về không quán sắc". A- na-luật-đà, Ta muốn 
Kiện SMEhự khc là ti cẺNG: „tệ nên VN: cô độc tại nơi xa văng, tâm không phóng 
| tại nơi xa ng tâm V tớ _— Mi tu 
hành tính tán nên trêm PS để thấy s SẮC, | W 
liền diệt. 


“Này A-na-luật-đà, nếu tâm Ta sanh đai hoạn về nghị, đối với tai hoạn đó, tâm 
được thanh tịnh. Nếu sanh tai hoạn về vô niệm, về bệnh tưởng của thân, về thụy 


n lải đãi thái quá, về sợ hãi, về hỷ duyệt, về tâm tự cao, 
về x ly hệt ketiet về mm . quán sắc, đối với những tai hoạn đó, tâm được 
thanh tịnh. 


“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ rằng: “Ta phải tu học về ba định, là tu học về định 
có giác có quán, tu học về định không giác ít quán[25], tu học về định không giác 
không quán". A-na-luật-đà, Ta liền tu học ba định ấ ây, Ì là tu học về định có giác có 
quán, tu học về định không giác ít quán, tu ải vã km S22 — kh  AU „. 
Nếu Ta tu học về định có giác có quán thì tân 

giác ít quán, như vậy Ta chắc, chắn không mất trí v và kiến. này. NI bị và ' khí Ta đã 
biết như thế rồi, suốt ngày suốt đêm, rồi suốt đêm suốt ngày, Ta tu học về định có 
giác có quán. A-na-luật-đà, Ta lúc bấy giờ thực hành trụ chỉ này. Nếu Ta tu học về 
định có giác có quán, tâm liền thuận hướn ớng đến định không giác không quán. Như 
vậy, chắc chắn Ta không mắt trí và kiên này. Này A-na-luật-đà, như vậy, ta đã biết 
như thế rồi nên suốt ngày suốt đêm, rồi suốt đêm suốt : ngày, tu học về định có giác 
có quán. Này A-na-luật-đà, bây giờ Ta thực hành an trú tĩnh chỉ này. 


“Này A-na-luật-đà, nếu Ta tu học về d định không giác ít quán, tâm liền thuận hướng 
định có giác có quán. Như vậy, ta chắc chắn không mất trí kiến này. Này A-na- 
luật-đà, Ta biết như thế rồi, nên suốt ngày suốt đêm, suốt lẫn đêm tu học về 
định không giác ít quán. Này A-na-luật- đà, Ta bấy giờ thực hành hạnh tĩnh chỉ này. 
Nếu Ta tu học về định không giác ít quán, tâm liền thuận hướng đến định không 
giác, không quán. Như thế, Ta chác chăn không mất trí và kiến này. Này A-na- 
luật-đà, do đó Ta biết như thế rồi nên suốt ngày suốt đêm tu học về định không 


giác ít quán. Này A-na-luật-đà, bây giờ Ta thực hành hạnh an trú tĩnh chỉ này. 


Fà 


“Này A-na-luật-đà, nếu Ta tu học về định Bản km nhược, ky? 
hướng đến định có giác có quán. Như thể 
Ta đã biết như thế, nên suốt ngày suốt An suốt ngày lẫn Ả ø ` về định 
không giác không quán. Này A-na-luật-đà, Ta bấy giờ thực hành hạnh an trú tĩnh 
chỉ này. Này A-na-luật-đà, nếu Ta tu học về định khôn 1g giác không quán thì tâm 
liền thuận hướng đến định không giác Í Ít quán. Ì Như thể, Ta kh ông mất trí và kiến 
này. Này A-na-luật-đà, do Ta đã biết như thế rồi nên suốt ngày suốt đêm, SuỐt r ngày 
lẫn đêm tu học về định không giác không quán. Này A-na-luật-đà, Ta bấy giờ thực 
hành hạnh an trú tĩnh chỉ này. 


n, 8m n liên thuận 


“Này A-na-luật-đà, có lúc Ta biết ánh sáng mà không thấy sắc. A-na-luật-đà, Ta 
nghĩ rằng: “Do nhân nào, do duyên nào Ta biết ánh sáng mà không thấy sắc?? A- 
na à, Ta lại nghĩ r ằng: “Nếu Ta niệm tướng - của ánh sáng, không niệm tướng 
của sắc thì bấy giờ Ta biết ánh sáng mà không thấy sắc”. Như vậy, Ta biết như thế 


y sắc mà không Điết ảnh sáng?” 4 A- 
g: “Nếu u Đ a „ Bến . của sắc Tà s2 sen bị niệm tướng 

Ặc uật-đà, 
TỊ êt sắc mà 
ả. biết Lánh: sáng. Này pm ky ve t Ta ơn hành bại, an vn tĩnh chỉ 
này. 


¡nh sáng Ít, cũng thấy một phần sắc. 
k l0 T a .liễn -nghĩ. ne đinh nảo, em nan nào Ta biết được một phân ánh 
\ tiết một sai - l Tạ dạ `. "Nếu lu `. NzỆi một Anh Ít; Ta 


êt như thê _n lẫn đêm, biểu In sáng 
một phần Íts và thây sắc một . là _ Này / A- No 099/7" bây giờ Ta thực hành hạnh 
an trú fĩnh chỉ này. 


Ko cá c na-luật-đà, có | _ Ta biết bu mm Phê Ti, ˆ. Tên sắc Ni» rãi. — Tiâ- 


rqt án; chọc, cực 


0c vệ đị t phân IÍP lệ lộc cực 'tủ Nha về định é + ợn; tí 
và kiến thanh tịnh, sáng suốt vô cùng, hướng đến an trú vào định, tỉnh. cân tu tập 
R6 vì 3h `. hư : eo trắng ng: =.. đã ` H1 Biết T hệ Lang ø 1Ø, VIỆC cần - 


Phật thuyết như vậy. Tôn s giá A-na-luật-đà, Tôn giả Ì Nan-đề, Tôn giả Kim-fì-la sau 
khi nghe những lời Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


[I] Bản Hán, quyển l7. Tương s đương Pãli M. 128. Upakkilessa-suftam. 
Hán, biệt dịch No.125 (24 ổ). Một cuộc tranh chấp lớn đã xảy ra giữa Tăng 
chúng tại Kosambiï, mà Phật đích thân giải quyết nhưng vô hiệu, và Ngài đã 
phải từ bỏ Tăng chúng, vào sông rong núi một mìn , 

chấp phải chấm dứt. Vụ tranh chấp này trở thành một số lớn điển hình của 
Luật tạng, được ghỉ thành chương mục hẳn hỏi. Tứ Phân Luật gọi là “Câu- 
điệm-di K ên-ẩ độ” (No.1426, trang 679 - 865). Thập Tụng Luật gọi là “Câu- 
xá-đi pháp” ” (DTK 1435, Irang 214 - 218). À lahavagga ghỉ thành chương 
Äpasicriuli ;handa. Kinh này là một cách Phật dùng để chấm dứt sự tranh 
chấp ấy. 


l2] Câu-xá-di #úÿj 7? đổ. No.l428: Câu-diệm-di, Pali: Kosambi, một trong 
16 nước lớn thời Phật, thủ phủ là Vamsä, ở phía Bắc Kosala. 


I3]  Cù-sư-la viên # ñỤ đữ H3. Pali: Ghositãräma, một tỉnh xá được dựng 


do Ghosia. 


ính #'. cãi lộn, tranh chấp. Päli: Dham. vera, oán hận, thù nghịch. 


[5S] Xem Pháp cú (Dham.5). Bản Pali đối chiếu không ghỉ bài kệ này và 
câu chuyện tiên thân dưới đây cũng không. 


[6] Câu-sa-la Quốc vương Trường Thọ J #4 ñF Dữ 1 Ä zữ. Chuyện tiễn 
thân này cũng được tìm thấy trong bản Tì KH Thọ Vương kinh (No. 161, 


trang 356 - 388). Pali: Dighiri. 


[7] Gia-xá Quốc vương danh Phạm-ma-đạt-da ŸJ ÄX bồ 1 Z4 ## /# tý. 


Pali: Kasi, Brahmadata. 


[8] No.125 (24.8) nói có thai. 


I9] Lổ bạc #ï# ñ#; loại thuẫn lớn khi vua xuất trận. 


lẾi 0] No.125 (2 8): bà có thai và chiêm bao thấy như vậy. Trong vòng bảy 
ngày sẽ sanh, nếu không thấy đúng như chiêm bao nhất định phải chết. 


[11] Trường Sanh Đông tử & 2 li 7: Päli: Dighäyu, hay là Dighãvu. 


[L2] No.125 (24.8): “Thể Tôn tuy có nói như vậy nhưng thực tế lại không 
thể như vậy. Rồi Thế Tôn bỏ đi sang Bạt-kỳ ”. 


[i1 Có tụng này cũng được tìm thấy trong Dhammapada và được dẫn 
trong bản sớ giải Dhammapada: sau khi không hòa giải được, Phật một mình 
đi vào rừng Parilleyya. Tại đây, Ngài sống với một con voi chúa cũng cô độc 
bỏ đàn mà đi. Đến lúc cuộc tranh ch Ấp phải chấm dứt, ngài A-nan lên thỉnh 
Phật trở về. Voi chúa tiễn Ngài ra khỏi khu rừng và đã khóc vì nó không thể 
xuống đồng bằng. Phật nói các sâu tụng trên vào lúc này, với ý nghĩa: trong 
đời, nếu không có bạn lành, thà sống một mình cô độc trong rừng vắng còn 
hơn. 


[14] Bà-la-lâu-la thôn #  ## đf #. Pali: Balakalonakãragama. 
[15] Bà-cứu 3#“ Ất. Pali: Bhagu, dòng họ Thích, xuất sia một lần với các 
ngài Anurufiha và Kimbila. Một hôm vừa bước khỏi giường, ngài cảm thấy 


hỏng chân, cố gượng và do đó chợt chứng quả A-la-hán. 


[15] Bà-cứu SP. Pali: Bhagu, dòng họ Thích, xuất Sia một lần với các 
ngài Anurufiha và Kimbila. Một hôm vừa bước khỏi giường, ngài cảm thấy 
hỏng chân, cố gượng và do đó chợt chứng quả A-la-hán. 


[16] Rừng Hộ tự ZẾ 5# #Ñ. Pali: Rakkhitavanasaiña. Sở giải Dhammapada: 
từ Ghositãrama, Phật đi thăng vào Parrileyya. Xem thêm cht. l3 trên. 


[17] Hiên-sa-la 3 #F. Pali: bhaddasäla. 


[18]  Ban-na-mạan-xà-tự lâm #* Älf #Sf lữ s7 #Ä. Pali: Pãcimavamsadäya. 


[19] Xem kinh số 185. 


[20] Nguyên văn Hộ phá đắc nhân thượng chỉ pháp nhỉ hữu sai giáng a an 
lạc trụ chỉ da ÄÑ f# Á E È ⁄ lÚ Ø X lễ “ #tti 
alamariyafiBnaddossanuaviseso adhigato phãsuvihãro tỉ, chứng đắc trì kiến tối 
thắng của bậc Thánh và sống an lạc thoải mái. 


[2]] Hản: đặc quang mình tiện kiến sắc. Đối chiêu nghĩa Pali: obhaãsañ ceva 
sam/anãma dassanañi ca ripaãnam, chúng con cảm nhận ánh sảng và sự hiện 
điện của các sắc. 


I23] Để bản: vô đạo ## 1Ý. Tống-Nguyên-Minh: vô thị ÂÊ zE. 
J24] Nguyên Hán: nhược can tưởng 72 'Ƒˆ Äễ. 


[25] Nguyên văn: vô giác thiểu quản; nhưng thông thường: vô tâm duy từ, 
tức không giác duy chỉ có quản. 


J26] Tạp định, từ lúc nhập cho đến lúc xuất, lần lượt đi từ định này sang 
định khác. Khác với Nhất hướng định, định thuần túy, từ lúc nhập cho đến lúc 
xuát chỉ một loại định. 


J27] Có bốn giới hạn về đối tượng của định: giới hạn nhỏ, giới hạn lớn, giới 
hạn vô hạn và hoàn toàn ra ngoài giới hạn. Thường nói Tứ tưởng, xem Táp 
Dị 6 (No.1536, Đại 26, trang 2924). 


73. KINH THIÊN [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại Chi-đề-sâu, trong rừng Thủy chử[2]. 
Bấy giờ Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 


“Thuở xưa, lúc Ta chưa đắc đạo giác ngộ vô thượng chánh chân, bấy. giờ Ta nghĩ 
rằng: “Ta làm sao để được ánh sáng, nhân ánh sáng ấy mà thấy hình sắc. Như vậy, 
trí và kiến của ta sẽ cực kỳ minh tịnh". Vì để có trí và cực kỳ minh tịnh â ấy mà Ta 
sống cô độc tại một nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần. Ta nhân 
sông cô độc tại nơi xa văng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần nên chứng đắc 
ánh sáng, liền thấy sắc. Nhưng Ta chưa cùng với chư Thiên kia tụ hội, cùng chào 
hỏi, cùng luận thuyết, cùng đối đáp. 


“Ta lại nghĩ rằng: “Ta làm sao để đắc được ánh sáng. Nhân ánh sáng, ấy mà hãy 
hình sắc và cùng chư Thiên kia tụ hội, cùng chảo hỏi, cùng luận thuyết, cùng đối 
đáp. Như vậy trí và kiến của Ta sẽ cực kỳ minh tịnh. Vì để có trí và kiến cực kỳ 
minh tịnh này mà Ta sống tại nơi xa văng, cô độc, tâm không phóng đật, tu hành 


\g cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tĩnh 
Tư sắc, —. xen KH e: hà l& Họp T9 El ket 


tinh cần. Ta nhân sống 
cần nên được ánh sáng, liên lầy ấn | 


đáp v và cũng An BI Thiên kia. 
thể, ké và nong" của [TRÿ cực . | 


¡ „ tâm DIo Me “phông: đật tụ hành tỉnh c cân. Nhân 

ánh sáng và cùng chư 
vết, cùng đối đáp và cũng biết được 
tp Thiên á Ấy. „ anh h tánh Bi vậy, tên + Anh vậy và sanh như vậy. Nhưng Ta không 
biết chư Thiên TT, ăn như thế nào, thọ khổ lạc như thế nào. 


ăn EiHfY vậy, f v ọ khổ „mm như v vậy. Như thể trí ~ 
` để có trÍ Và kiến _- : 


nÍY thế n nào, tồn ¡hẾ lâu BỆ Ệ thế n nào, mn z tận kh) VI nảo. 


“Ta đại `. Tước lảm s¡ sao đễ được ánh sáng, = ánh l Si mả ". tha 


cụ ¬ hon: n Thy š mà Ta s sống c cô ô độc tử 4 nơi xa ph tâm 
bi phòng 4 đất tú thành phi cân. 2Adbreý sông cô độc tại nơi xa vắ ø, tâm không 

1 ánh sáng, liền thấy hình sắc và cùng chư 
hội, cùng „Ợ hỏi “Hà cùng tiện thuyết, cùng đối đáp, cũng biết chư 
Thiên ây có họ như vậy, tên như vậy, sanh như vậy; biết chư Thiên ây ăn như vậy, 
thọ khổ lạc như vậy; và cũng biết chư Thiên ấy tru ng thọ như vậy, tôn tại lâu như 
vậy, mạng tận như vậy. Nhưng Ta không biết chư Thiên ấy tạo nghiệp như thế nảo, 
đã chết nơi này và sanh nơi kia như thế nảo. 


Ku j . te % - SaO đề kuải ”m . yên kVi 1g vã mà ty hình 


nơi ¡ này và mn nơi ï kia niên su Như điện BÍ và kiến của và sẽ š cực " mình VnR- 
đà, để: có trí và kiến cực. ". .  uới cvsd „. ¬ sa cô độc t tại nơi xa vắng, tâm 


Me dật, tu ¡ hành 4 tinl nh cần, 'Ta Pện Đi: sáng, 
lên kia tụ hội, cùng chào hỏi PDAU, cùng lu: 


: biết .Y T tiên, ấy ăn bàng biỆP 
¬ Mioch tôn tại ¬g khug vậy; 


ng 


biết chủ Thiên á = có ›họ như -VẬy, t 
2h vậy, thọ Ì khô lạc biết 


hinh: này Đán Ta 
nh Hình, cân. _ a TH ` 


cõi trời TH S RUR, Ta tin biết Ta đãi từng To vào cõi ¡đồ xi sim nem vạn: 
vào cõi đó. 


“Ta lại nghĩ rằng: “Ta làm sao để được ánh sáng, nhân ánh sáng ấy mà thấy hình 
sắc và cùng chư Thiên tụ hội, cùng chào hỏi nhau, cùng luận thuyêt, cùng đối đáp, 
biết chư Thiên ấ ấy có họ như vậy, tự như vậy, sanh như vậy, biết chư Thiên â ấy ăn 
như vậy, thọ khổ lạc như vậy; lêt chư Thiên â ây trường thọ như kia tôn tại m 
như vậy, mạng tận như vậy; biệt c h V V 
sanh nơi kia như vậy; | b 


kỳ minh tịnh”. Vì để có trí và kiến cực kỳ minh tịnh này mà Ta sống cô độc tại nơi 
xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần. Ta nhân sống cô độc tại nơi xa 
văng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần, nên được ánh sáng, liền thấy hình sắc 
và cùng chư Thiên kia tụ hội, cùng chào hỏi nhau, cùng luận thuyết, cùng đối đáp, 
biết chư Thiên ã ây có họ như vậy, tên như vậy, sanh như vậy; biết chư Thiên â ấy ăn 
như vậy, thọ khổ lạc như vậy: biết chư Thiên â ấy trường thọ như vậy, tồn tại lâu 
như vậy, mạng tận như vậy; biết chư Thiên ấy tạo nghiệp như vậy, đã chết nơi này 
và sanh nơi kia như vậy; biết chư Thiên ở trong những cõi trời ấy; và cũng biết ở 
cõi trời ây Ta đã từng sanh vào. 


“Nếu Ta không biết một cách chân chánh tám hành[3] này thì không thể nói được 
một cách xác định, cũng không biết Ta đắc đạo giác ngộ vô thượng chánh chân; 
đối với chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí ở thế gian này Ta không thể siêu 
việt lên trên; Ta cũng không đắc giải thoát với những sự giải thoát sai biệt. Ta cũng 
chưa lìa các đảo điên, chưa biết như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. 

“Nếu Ta biết được một cách chân chánh tám hành này thì mới có thể nói được một 
cách xác định, cũng biết rằng Ta đã đắc đạo giác ngộ vô thượng chánh chân, đối 
với chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, Ta siêu việt lên trên. Ta cũng chứng 
đắc giải thoát với những sự giải thoát sai biệt; tâm Ta đã xa lìa các điên đảo, biết 
như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm XONø, 
không còn tái sanh nữa'.” 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
Chú thích 
[1] Bản Hán, quyển 18. Tương đương Päli, A. 8. 64. Gayã. 


[2] Chi-để-sấu, Thủy chử lâm #È#l. MÈ Z2 3# ##. Bản Päli: gayäyam 
yvaharati gayäsise, trú tại thôn ŒGayä, trong núi Œayaãsisa. 


I3] Bát hành /Lf7: Päli: afthaparivaltam adhidevañanadassanam, tri kiến 
về chư Thiên với tám sự lưu chuyên. 


74. KINH BÁT NIỆM [1] 


Tôi nghe như vây. 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Bả-kì-sấu[2], ở rừng Bồ trong núi Ngạc, trong 
vườn Lộc dã[3 |. 


Bấy giờ Tôn giả A-na-luật-đà ở tại Chi-đề-sấu, trong rừng Thủy chử[4]. Tôn giả A- 
na-luật-đà ở chỗ yên tĩnh, tĩnh tọa tư duy, tâm nghĩ rằng: “Đạo chứng đắc từ vô 


dục, chứ chẳng phải từ hữu dục. Đạo chứng đắc từ tri túc, chứ không phải là không 
LAN chán. Đạo chứng đắc từ v = . câ, "m TT từ sự ưa tụ ở ` e0 x1 
từ ‹ ác 2m tụ ưa n: Ynw ị | 


TH. tư gì, ¬=. lên. BỊ 'Sau k | hỉ ¡đã biết, bức Thế Tôn nỈ n lập pnh + có hình thái th 


thế), Nó thơni có hình mà như thế, trong ca. khác . Bhotkt, Ninh sĩ có đuối 


VƯỜI ên xuât Ít hiện t trước " Tôn ¿ Kế A- na-luật đà t tại Chỉ 
đề- -sấu. Bấy giờ, Đức Thế Tôn xuất định, tán thán Tôn giả A-na-luật-đà rằng: 


“Lành thay! Lành thay! A- na-luật-đà, ngươi ở chỗ yên tĩnh, ngồi tĩnh tọa tư duy, 
âm đã nghĩ thế này: “Đạo chứng đắc từ vô dục, chứ chẳng phải từ hữu dục. Đạo 
t8 đắc từ tri túc, chứ không phải là không nhàm chán. Đạo chứng đắc từ viễn 
ly, chứ không . từ s SỰ ưa ` “ hội, | Sợ Bì - từ s sự btÀ tụ Ì 1 hội, PENR-- phải từ sự 
hội hợp tụ hội. : lêng 

Đạo chứng đắc tt ừ %:150P niệm, | 
ý, chứ không phải từ loạn ý. Đạo chứng đặc : 


h thông phải từ tả niệm. cm € rng đặc từ đi 
ừ trí tuệ, chứ không phải từ ngu : SĨ”. 


“Này A-na-luật-đà, ngươi hãy nghe Như Lai, lãnh thọ thêm suy niệm thứ tám của 
bậc Đại nhân[6]. Sau khi lãnh thọ liền tư duy rằng: “Đạo chứng đắc từ chỗ không 
hý luận[7], ưa sự không hý luận, hành sự không hý luận, chứ không phải từ chỗ hý 
luận, không phải từ chỗ ưa hý luận, không phải từ chỗ hành hý luận'. 


“Này A-na-luật-đà, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của bậc Đại nhân, chắc chắn 
¬. có thể ly dục, ly ác, ly bất thiện pháp, cho đến chứng đắc Tứ thiền, thành tựu 


“Này A-na-luật-đả, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của bậc Đại nhân này, lại 
chứng đắc bốn tăng thượng tâm này, sống an lạc ngay trong hiện tại, dễ được chứ 
không khó, thì cũng như vua và đại thần có hòm đẹp đựng đầy các loại y phục đẹp, 


buổi sáng muốn mặc liền lấy mặc; buổi trưa, buổi chiều, muốn mặc liền lấy mặc, 
tùy ý tự tại, này A-na-luật-đà, ngươi cũng vậy, được y phân tảo, làm y phục bậc 
nhất, tâm ngươi vô dục, sống với trụ chỉ hành này. 


“Này A-na-luật-đà, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của bậc Đại nhân, lại chứng 
ăng thượng tâm nảy nữa, sống ạ an kia ma. SP my tHuời Kha hơ = 
không khó, thì cũng như vua và VƯƠI O 


mỹ diệu, này A-na-luậ 


ật-đà, ngu 
làm món ăn độc nhất, tâm ngươi vô đụ sống \ vé 


trụ sảng HìnG này. 


“Này A-na-luật-đà, nếu ngươi thành tt 
gan đắc c bến — thư” tâm `. n 


'u tám suy niệm của bậc Đại nhân, lại cũng 
lim bế Hộ! an \ lạc A4 . củ câu tại Xe. 


sự Wirk tĩnh ;Sei ngôi „m bậc nhất lãnh hinh TƠI VÔ xe Nho Ý với 'trụ chỉ lành này. 


: 
_ tuy niệm của bậc Đại nhân, lại cũng 


Fh cu A-na-  xatlS. nếu ý BNƯỢT thành t tựu 
q Ân n | J6 & kể busg se lên: tại AE 


re kip nệm, tụy bông, phủ l lên bằng bà gắm, Lảhh; ph sa J“ự có chăn n đội m ở ii 
đầu đề gối, trải thảm quý bä ng da sơn dương[8]; này A-na-luật-đà, ngươi cũng như 
vậy, chỗ ngồi trải cỏ, bằng lá cây, là chỗ ngôi bậc nhất. Tâm ngươi vô dục, 
sông với trụ chỉ hành này. 


“Này A-na-luật-đà, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của bậc Đại nhân, lại cũng 
chứng đắc bồn tho ky ng tâm giấu nữa, bàn 2 an lạc ngay kg km ¬_ tại này, 


Tan phương Bắc, chúc chăn An an SA Ni có các rô xem ST khó. 


pc nếu đê seCh TH! tựu tám mài =ue của seCử xá "¬ lại MEN: 


nà A-na- 


tí RẺ nữa Bì: nói ¡ đến s sự suy thoái. Sang thiệ ện ng cứ ngày đêm "- mai Si chứ 
không suy thoái. 


“Này A-na-luật-đà, nếu mm. thành tì tựu 
chứng : đắc bốn tăng thượng tâm nà 


dễ được chứ không khó, 
trong đời này đắc cứu cánh trí, hoặc nếu còn hữu 


lối với N re xin c n .y đắc t8 ợc một 
dư thì đắc A-na-hàm. 


gi mày, dễ T4 chứ. HH khó; s sau vật" mới an cư mùa mưa à Tại ¡ Chỉ: đề sấu, HH 
'hủy chử vậy”. 


n sy? khát ngường 
ong khoảnh 


'-nan cầm quạt đứng hầu Đức Phật, Đức Phật liền xuất định, quay 
g: 


Lúc ấy Tôn giả 
lại bảo A-nan r 


“Này A-nan, nếu có Tỷ- -kheo nào đến núi Ngạïc rừn 
bảo tất cả tụ tập tại giảng đường. Sau khi tụ tập tại Sing vi Nghi trở lại cho 
Ta hay”. 


sài, liền đi tuyên bố 
. rừng Bô, trong vườn 


“Bạch Đức Thế Tôn, các Tỳ-kheo đến núi Ngạïc rừng B Bố, trong vườn Lộc dã, tất 
cả đã tụ tập tại giảng đường. Mong Đức Thế Tôn biết cho, nay đã đến thời”. 


Lúc ấy, Đức Thế Tôn đến giảng đường, trải chỗ ngồi trước chúng Tỳ-kheo và nói: 


` 
^ 


ê tám suy niệm của bậc Đại nhân. 


“Này chư Tỳ-kheo, Ta nói cho các ngươi nghe vê 
Các ngươi hãy lắng nghe và khéo suy tư, ghi nhớ. 


Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. Đức Thế Tôn nói rằng: 


“Đây là tám pháp suy niệm của bậc Đại nhân: 


1. Đạo từ vô dục chứ không phải từ hữu dục mà chứng đắc. 


2. Đạo từ tri túc chứ không phải từ không nhàm tởm mà chứng đắc. 


ội, không phải từ sự sống 
ỢpP lu hội n mà ti đắc. 


4. Đạotừtỉnh _ chứ không phải từ biếng nhác mà chứng đắc. 
5... Đạo từ chánh niệm, chứ không phải từ tà niệm mà chứng đắc. 
6. Đạo từ chỗ định ý chứ không phải từ loạn ý mà chứng đắc. 


7. Đạo từ trí tuệ chứ không phải từ ngu si mà chứng đắc. 


hành n pha mà ¬.. # Đụ 


“Thế nào là đạo từ VÔ ; SỤ mà yêu đắc, chứ không phải từ hữu dục? ' bà -kheo đạt 
được vô dục, tự: | hy biết nại) vô TÚC ấm 
khi lý: mẽ to, 4 


. tức chứ 


7 túc, áo óo dìng đ đề che thân, ăn đủ: nuôi thân. Đồ là E RA" từ 


l2 tự khởi ý, 
Ỏ khó nhọc. Đó gọi là 


Kế ;Rưgi t nh f 
chuyên nhất kiên e cố, vì các > gốc rễ 
đạo từ tỉnh tân, chứ không phải tù 


“Thế nào là đạo từ chánh niệm chứ không lan? từ tà bàt mà . với ` lu 
quán nội thân như thân, thời nội thọ, nội tâm, r ừ 


chánh niệm chứ không ph 


“Thế nào là đạo từ định ý chứ không phải từ 
ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc đệ Tứ thiền, thành 
đạo từ định ý chứ không phải từ loạn ý mà chứng đắc. 


loạn ý mà chứng đắc? Tỳ-kheo ly dục, 
tựu và an trụ. Đó gọi là 


“Thế nào là đạo từ trí tuệ chứ không phải từ ngu sĩ mà chứng đắc? Tỳ-kheo tu hạnh 
trí tuệ, quán Sci hưng suy, chứng đắc trí như thật, thánh tuệ minh đạt, phân biệt 
ứt sạch k ừ trí tuệ chứ không 


tha cách chính đáng. Đó gọi là đạo tt 


ng ở "-. Theo Đã ý thường diệt hý Ï luận, hi lạc, trú HDD Vô T Niết- TH 
ý, ý giải. Đó gọi là đạo từ không hý luận, ưa không hý 
| lệ. m hành h không hý h luận; chứ không phải từ hý luận, không phải từ ưa hý luận, 
không phải từ hành hý luận mà chứng đắc. 


“Này các `. — D Ág SgungƯài lo ` đà đã N, tựu tầm Suy niệm của bậc Ð Đại 


nh cần. Viá Ấy y khi sống cô ô độc ti nơi xa vắng 
tEbài cần, `. Mở đến c cứu 7. mà một { thiệ tà: 


tl Ệ thật : ằng cà sanh đã it hàn 
ban đã v ng việc cần kiến đã lâm PHI lớn se “h tái sanh nữa". 


Ngay lúc â ấy, Tôn giả A-na-luật-đà. chứng đắc A-la-hán, tâm chánh giải thoát, xứng 
đáng bậc Trưởng lão Thượng tôn, rồi nói bài tụng: 


Một voi với đàn voi, 
C ũng vóc, ngà, chân đủ. 
Tâm này như tâm kia, 


Rừng sâu vui độc trú. 
Vô thượng thế gian sư 
Heo biết con tư niệm, _ 


No th | không, chợt đến n đây. 
Biết con tim niệm Trả 


Chư bệm: khhnr Ạ liên 


Hý luận đã xa lìa. 

Đã biết pháp Như Lai, 

Ưa trú trong chánh pháp. 
Rồi tam muội chứng ngay, 
Pháp Phật đã thành đạt. 
Con chăng ưa sự chết, 
Cũng không nguyện nơi sanh; 
Tùy thời, tùy sở thích, 

Niệm, chánh trí vững vàng. 
Ty-da-ly, trú lâm, 

Nơi đó mạng con dứt; 

Ở ngay dưới khóm trúc, 
Nhập Vô dư Niết-bàn. 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-na-luật-đà và các Tỷ-kheo sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


LI] Tương đương Pali: A.8.30. Anurudha. Hán, biệt dịch No.46, No.125 


I2]  Bà-kì-sấu 3⁄7 JÈ Pali: Bhaggesu, giữa những người Bhagga. 

l3]  Ngạc sơn Bố lâm Lộc dã viên fữll ƒýỢ? # ƒ #Ƒ JRị. Pal: 
Sumsumaragire bhesakalavane migadäye, trong núi Cá s sấu, rừng Khủng bố, 
chỗ nuôi hươu. 


J4] Chi-đềsấu Thủy chử lâm ƒ#€ #E MÈ 2 3# #. Pali: Celsu 
Pacmava ›adäyc, giữa những người Cefi, trong rừng Đông trúc. No.125 
(42.6): Tôn giả ở tại Tứ Phật sở cư chỉ xứ. No.46: Phật ở tại Mục sơn, dưới 
gốc cây Cầu sư. 


[5] Như kỳ tượng định 4L fÃ Œ. 


Pali: tathãripam samadhi. 


6] Đại nhân chỉ niệm & ÁX *È . Pali: mahãpurisavitakka. 


tổ: Hán:đạo tùng bất hý.. đắc Päl: nippapañcäräamassäyam 
dhammo, đây là pháp của người không tra hý luận. 


[8JjTrong bản Hán: gia-lăng-già-ba-hòa-la ba-giá-tắt-đa-lana. Päli: 
kadalimigapavara- paccaftharano. 


75. KINH TỊNH BÁT ĐỘNG ĐẠO [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sấu, ở Kiếm-ma-sắt-đàm, một đô ấp của 
Câu-lâu{2]. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 


“Dục là vô thường, hư ngụy, giả dối[3]. Đã là pháp giả dối thì huyễn hóa, khi 
cuống, ngu si[4]. Dầu là dục của đời nay hay là dục của đời sau| S], tất cả đều là 
cảnh giới của ma, là miếng mỗi của ma. Nhân những thứ â ây mới sanh ra vô lượng 
pháp ác bất thiện, tham lam[6], sân nhuế và đấu tranh[7], làm chướng ngại cho sự 
tu học của Thánh đệ tử. 


“Đa văn Thánh đệ tử nên quán như vây, “Thế Tôn nói rằng dục là vô thường, hư 
ngụy, giả dối, huyễn hóa, khi cuồng, ngu si. Dù là dục của đời này hay dục của đời 
sau, dù là sắc của đời này hay sắc của đời sau, tất cả đều là cảnh giới của ma, là 
miếng mỗi của ma. Nhân những thứ ấy, tâm mới sanh ra vô lượng pháp ác bất 
thiện, tham lam, sân nhuề và đấu tranh, làm chướng ngại sự tu học của Thánh đệ 
tử'. 


“Rồi vị ấy có thể suy nghĩ như vây: “Ta có thê chứng đắc đại tâm, thành tựu và an 
trú, nhiếp phục thế gian, nhiếp trì tâm ấy. Nếu ta chứng đắc đại tâm, thành tựu và 
an trú, nhiếp phục thế gian, nhiếp trì tâm ây thì tâm như thế không sanh ra vô 
lượng pháp ác bất thiện, tham lam, sân nhuế và đấu tranh, làm chướng ngại sự tu 
học của Thánh đệ tử'. 


“Vị ấy bằng sự hành này, bằng sự học này, như vậy mà tu tập để phát triển rộng 
lớn, liền ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh. Sau khi tâm đã minh tịnh ở nơi xứ, Ty- 
kheo ẫy, hoặc nhờ đó mà nhập vào bất động[8], hoặc do tuệ mà giải thoát[9]. về 
sau, khi thân hoại mạng chung, nhân tâm ý đã có sẵn ấy[ 10], chắc chắn đạt đến bất 
động. Đó gọi là thuyết Tịnh bất động đạo[ 1 1] thứ nhất. 


K2 nữa, .. văn AE wử tử nên tư Ty thể vành so vo ó gì ụ sắc, . cả ` 


Ị ấy 'bằêng s sự si nhẾt này, )ăng sự lọc: HÃY, kết Ti mà tú tập để kìng' tiễn rộng 
lớn, liền ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh. Sau khi tâm đã minh tịnh ở nƠI XỨ, Tỳ- 
kheo ấy, hoặc nhờ đó mà nhập vào bất động, hoặc do tuệ mà giải thoát. Về sau, khi 
thân hoại mạng chung, nhân tâm ý đã có sẵn ây, chắc chắn đạt đến bất động. Đó 
gọi là thuyết Tịnh bất động đạo thứ hai. 


ư thế này: “Dù là dục của đời này hay 
C — Fe) ki K dục (it 4g của a đời roi hay 


“Lại nữa, Đa văn Thánh đệ tử nên quán như 
dục của đời $m, „ là sắc nộ Ki `. 


iên Ở ƠI xứ mà à tâm h được mình 


ễ1 Hài giải, ¡hoát. về 8U, khi thân a ThalD sự suông? P.9) tấm ý ¿ đã 
n đạt đến bất động. Đó gọi là thuyết Tịnh bất động đạo thứ ba. 


để (ty nh! triển rộng ki liên ö ở nơi xứ mà \ tâm ph nh tỉnh. Sâu 
tịnh ở nơi xứ, Tỳ-kheo ấy, hoặc tui Mi mà gà) vào 0 bắt hoặc do tuệ mà M0 
thoát. Về sau, khi thân hoại mạng Ko 

đến bất động. Đó là gọi là thuyết Tịnh nh 


vô sở h hit + xứ LẬP thứ nhát[12] : 


“Lại nữa, Đa văn Thánh đệ tử nên quán như thế này: “Thế gian này là không, quỷ 
thân Tu 3 sở lên sếp KHSẺ PhxuÏP thân g0 bvÃ cái Trửn baệt T t k In c7 cái na. th: 


kệ vấn Í tí khe và . triển xi) vậy, nhì c ở nơi Xứ mà tầm được .— HÀ H 
ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh, Tỳ-kheo ấy hoặc nhờ đó mà nhập Vô sở hữu XỨ, 
hoặc do tuệ mà giải thoát. Về sau, khi thân hoại mạng chung, nhân tâm ý đã có sẵn 


ây, chắc chăn đạt đên vô sở hữu xứ. Đó là trường hợ 
sở hữu xứ đạo. 


mà tệp ê Tng 


“Bạch Đức Thế Tôn, nếu có Tỳ-k 
có sở hữu của ta; ta sẽ không tồn t ại, sở hữu c 
trước kia, bèn được xả sạch'. Bạch Thế Tôn, ' 
chứng đắc cứu cánh Niết-bàn chăng?” 


Đức Phật nói rằng: 


“Này A-nan, sự kiện ấy không nhất định. Hoặc có người chứng đắc, hoặc có người 
không chứng đắc”. 


Tôn giả A-nan lại thưa: 
“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo ấy hành như thế nào mà không chứng đắc Niết-bàn?” 
Đức Thế Tôn đáp: 


“Này A-nan, Tỳ-kheo nào hành như vầy, ° K 
sẽ không tồn tại, sở hữu của ta sẽ không tồn tại; n ững gì có trước kia, l bèn được xả 
sạch". Nhưng này A-nan, nếu Tỳ-kheo ây vui thích với sự xả bỏ â ấy, đăm trước nơi 
sự xả bỏ ây, trú vào sự xả bỏ ây, Tỳ-kheo như thế chắc chăn không chứng đắc 
Niết-bàn” 


Tôn giả A-nan bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo nào nếu có chỗ chấp thủ sẽ không đắc Niết-bàn chăng?” 


Đức Thế Tôn đáp: 


eo nào có chỗ chấp thủ thì chắc chắn không đắc Niễt-bàn”. 


“Này A-nan, nếu Ty-kl 
Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo ấy bị chấp thủ bởi những gì?” 
Đức Thế Tôn đáp: 


-Này A-nan, còn hữu dư ở rong hành[15] đó là hữu tưởng vô tưởng xứ, bậc nhất 
trong các hữu mà Tỳ-kheo ấy chấp thủ”. 


Tôn giả A-nan bạch rằng: 
“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo ấy còn chấp thủ vào hành nào khác nữa chăng?” 
Đức Thế Tôn đáp: 


eo ấy còn chấp thủ vào hành khác nữa”. 


“Đúng như thế, Tỳ-k 


Tôn giả A-nan bạch răng: 


ắc Niết-bản?” 


“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo phải hành như thế nảo thì chắc chắn ở 


Đức Thế Tôn đáp: 


Sẽ | không tôn tại, sở hữt tại; n T 
sạch”. Và này A-nan, nếu u Tỳ-kI heo Á ấy , khôn g vui ¡thích với Sự xả ' á bị tó không đ đấm 
trước sự xả bỏ ấy, không trú vào sự xả bỏ ấy, thì này A-nan, Ty-kheo thực hành 


như thê, chắc chăn chứng đặc Niêt-bàn”. 


Tôn gả A-nan hỏi rằng: 


“Bạch Thế Tôn, nếu Tỷ- -kheo nào không chấp thủ vào đâu cả thì chắc chăn chứng 
đắc Niết-bàn chăng?” 


Đức Thế Tôn đáp: 


“Này ti” nNgg nếu Tỳ-kheo nào không chấp thủ vào đâu cả thì chắc chắn chứng đắc 
Niết-bàn 


Bấy giờ Tôn giả A-nan chắp tay hướng về Phật, bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, Thế ] Tôn đã thuyết về Tịnh bất động đạo, đã thuyết về Tịnh vô sở 
hữu xứ đạo, đã thuyết về Tịnh vô tưởng xứ đạo, đã thuyết về Vô dư Niết-bàn. Bạch 
Thế Tôn, thế nào là sự giải thoát của bậc Thánh?” 


Đức Thế Tôn đáp: 


“Này A-nan, Đa văn Thánh đệ tử nên quán như thế này: “Dù là dục của đời này 
hay dục của đời sau, dù là sắc của đời này hay là sắc của đời sau, dù là dục tưởng 
của đời này hay là dục tưởng của đời sau, dù là sắc tưởng của đời này hay là sắc 
tưởng của đời sau và bất động tướng, vô sở hữu tưởng, vô tưởng tưởng, tất cả các 
ư ấy đều là pháp vô thường, khô và diệt, đó là hữu thân[16]. Nếu là hữu thân 
thì đó là sanh, đó là già, đó là bệnh, đó là chết. 


“Này A-nan, nếu có pháp này thì diệt trừ tất cả, không để lưu dư, không để có trở 
LÀN anh, không già, không bệnh, không chết. 


“Bậc Thánh quán như vậy. Nếu có thì chắc chắn đó là pháp giải thoát. Nếu có Vô 
dư Niết-bàn thì gọi là cam lộ[17]. Vị nào quán như vậy, chắc chắn tâm giải thoát 
dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu và vô minh lậu. Đã ch thoát liền biết đã giải thoát, 
biết như thật răng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững 2, VIỆC cần làm đã làm xong, 


không còn tái sanh nữa'. 


“Này A-nan, Ta nay đã nói cho ngươi nghe về Tịnh bất động đạo, về Tịnh vô sở 
hữu xứ đạo, về Tịnh vô tưởng đạo, về Vô dư Niết-bàn, về sự giải thoát của bậc 
Thánh. Như bậc Tôn sư với tâm đại bị, đoái tưởng, thương xót, mong cầu phước 
lợi và thiện ích, cầu an ổn và khoái lạc cho đệ tử, những điêu my Ta Khê là làm 
xong. Các ngươi h tự mình làm. Hãy đi đến nơi rừng VẶ Ø, y, 
chỗ yên tĩnh, trống vắng, ngồi tĩnh tọa mà tư duy, chớ có phi đật, Ệ Sợ để v về 


sau phải hối hận. Đó là lời khuyến giáo của Ta, đó là huấn thị của Ta”. 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


Chú thích 


[I1] Tương đương Pali M.106 Aneñjasappäya-suitam. 


J2] Kiếm-ma-sắt-đàm Cáu-lâu. Pali: Kammasadhammam nãma kurinam 
nigamo, tại thị trần Kammasadhamma của người Kuru. Xem chỉ.3, kinh số 
10, 


l3] Hán: Dục.. vọng ngôn. PAH: anicca.. Kaãmã tucchä musa 
mosadhammäa, dục là pháp trồng rồng, giả dối, tha: XÃ 


J4] Thị huyền ngÔn... ngu sỉ. Pali: mayakatam etam... balalapanam, đó là 
phiếm luận của người ngu được tạo ra băng sự hư huyễn. 


[5] Dục, và sắc. Päli: kãmã, kãmasafñiñã: dục và dục tưởng. 


[6] Hán: tăng tứ #ƒfj Pali: abhijjhä, tham lam, thường chỉ ham muốn, 
dòm ngó của người khác. 


[7] Đầu tránh fÖññf: Pali: äarambha, nóng tính, hay phẫn nộ, hay gây gố. 


I8] Nhập bất động À ®ØJ. Päli: ãneñjam samapajjati, nhập định với 
trạng thái bất động. 


[9] Dĩ tuệ vì giải ĐJ#f2 


⁄. Pali: paññãya adhimuccatl, do tuệ mà có 
quyêt định. Cũng có thể 


hiều, do tuệ mà quyết định giải thoái. 


[10] Nhân bản ý ðJZ2E. Pali: samvattanikam viññanam, thức đã được định 
hướng. 


[II] Tịnh bất động đạo ? ®⁄ðJ1. Pali: ãnefjasappayä pafipadä, sự thực 
hành đưa đên lợi ích của bắt động. 


[I2] Tịnh vô sở hữu xứ đạo. Pali: ãkiñcaññãyqfanasappayä pafipadãä, sự 
thực hành đưa đền lợi ích của Vô sở hữu xư. 


[l3] Phi vị tha... Phi vị tự nhỉ hữu sở vị. Pali: nãham kvacani kassaci 
kiñcanafasmim, na mama kvacani kismifci kiñcanam nafthi li, tôi không hiện 

ũ ? ở đâu, cho bắt cứ di, trong bất cứ cái gì. Sở hữu của tôi không 
hiện hữu bất cứ ở đâu, cho bất cứ ai, trong bắt cứ cái gì. 


[14]Tịnh vô tưởng đạo. Pali: nevasaiiianasaffiayalanasappaya pafipadä, sự 
thực hành đưa đến lợi ích của Phi tưởng phi phi tưởng xử. 


[15] Hành trung hữu dự; Hữu ở đây được kể trong 12 nhân duyên. 


[l6] Tự kỷ hữu, cũng nói là tự thán, hay hữu thân, về sự chắc thật của năm 
uấn. Pali: sakkäya. 


[17] Cam lộ, cũng hiểu là bất tử. Pali: amafa. 


76. KINH ÚC-GIÀ-CHI-LA [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại Úc-già-chi-la[2], ở bên bờ hồ Hằng thủy. Bấy giờ, 
một Tỳ-kheo vào lúc Xô, từ chô tĩnh tọa đứng dậy, đi đên chỗ Phật, cúi đầu đảnh lê 
dưới chân Phật, rôi ngôi qua một bên, bạch răng: 


“Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn khéo léo thuyết pháp ngắn gọn cho con. Được 
nghe pháp Đức Thế Tôn dạy, con sẽ sông cô độc tại nơi xa văng, tâm không phóng 
dật, tu hành tinh cần. Nhân sống cô độc tại nơi xa văng, tâm không phóng dật, tu 
hành tinh cần đề đạt đến cứu cánh mà một thiện nam tử đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo 
ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo là để đạt được 
vô thượng phạm hạnh, ngay trong đời này tự tri tự giác, tự thân tác chứng, thành 
tựu an trú, biết một cách như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc 
cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa”. 


Đức Thế Tôn bảo: 


“Tỳ-kheo hãy tu học như vậy, để khiến được an trú bên trong, bất động, vô lượng, 
khéo tu tập. Lại quán nội thân như thân, thực hành hết sức tinh cần, vững chánh 
niệm chánh trí, khéo tự chế ngự tâm, khiến lìa bỏn sẻn tham lam, ý không sầu não. 
Lại quán ngoại thân như thân, thực hành hết sức tinh cần, vững chánh niệm chánh 
trí, khéo tự chế ngự tâm, khiến xa lìa bỏn sẻn tham lam, ý không sầu não. Lại quán 
nội ngoại thân như thân, thực hành hết sức tinh cần, vững chánh niệm chánh trí, 
khéo tự chế ngự tâm, khiến cho xa lìa bỏn sẻn tham lam, ý không sâu não. Này Tỳ- 
kheo, với định như vậy, khi tới, khi lui, hãy khéo tu tập; lúc đứng, lúc ngồi, lúc 
nằm, lúc ngủ, lúc thức, lúc tỉnh dậy, cũng đều tu tập như vậy. 


“Lại nữa, cũng nên tu tập định có giác có quán, định không giác ít quán, tu tập định 
không giác không quán; cũng nên tu tập vê định câu hữu với hỷ, định câu hữu với 
lạc, định câu hữu với định, định câu hữu với xả. 


by 2 . nếu tu - các thư Má) _ một tin xưng "x4 - Tei Tỷ-kheo, phải 


quán nội lì ngọy thọ nhì ữ vũn : tc| 
trí, Kiến - Ê ngự † : k sâu não. Này Tỳ- 
khec định như ư f hệ, C ,N hãy kh‹ áo tu viện bún đứng, lúc ngồi, lúc 


lúc Ấn ly lúc tình ". cũng HỆ th Đụ mẻ sâu vậy. 


sa 


“Lại nữa, nên tu tập định có 
không quán, cũng nên tu t: 
hữu với định, định câu hữ 
một cách khéo léo thì này Tỳ 


giác có quán, định không 
định câu hữu với hỷ. 

ới xả. Này Tỳ-khc 

heo, 2u tì Nhg°ệu cù Hệ 


c ít quán, định không giác 


phương dưới, châu biên cùng khắp, tâm cùng với từ tương ưng, không kết, không 
oán, không nhuế, không tranh, rộng rãi bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn 
cùng khắp thế gian, thành tựu và an trú. Này Tỳ-kheo, nêu ngươi tu tập các định 

ày, tu một cách khéo léo thì nên an trụ phương Đông, chắc chắn được an lạc, 
các tai hoạn đau khổ. Nếu an trụ phương Nam, phương Tây và phương 
Bắc, chắc chắn an lạc, không có các tai hoạn đau khổ. 


“Này Tỳ-kheo, nếu ngươi tu tập các định này một cách khéo léo, đối với các thiện 
mà ngươi đã an trú, Ta không còn nói đến, huống là sự suy thoái. Các pháp thiện 
cứ ngày đêm tăng trưởng, chứ không suy thoái. 


“Này Tỳ-kheo, nếu ngươi tu tập các định này, tu một cách khéo léo thì trong hai 
quả, chắc chắn sẽ đắc một, hoặc ngay trong đời này đắc cứu cánh trí. Hoặc nếu còn 
hữu dư thì chứng đắc A-na-hàm”. 


Bấy ĐIỜ VỊ Tỳ-kheo â Ấy nghe những lời Đức Phật dạy, khéo léo thọ trì, liền từ chỗ 
ngôi đứng dậy cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Phật, đi quanh ba vòng rồi lui ra. Vị 
ây thọ trì pháp của Phật, V ng. ø cô độc tại nơi xa vắng, ' tâm không phóng dật, tu hành 
biên cân. ”- ng | tại I lơi xa vất h ng. đụng m VÖEđ: ng h ( ng St, tu HẠNH tính c cần, › lạ, 


hệ n xong, AI ĐP còn — sình nữa". Tôn g giả đã biết '#PPsp đắc đụ -- 


eo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-k† 


Chú thích 


[I1] Tương đương Pali: S.47. 13 Bhikkhu-suHa. 


J2]  Ú‹-già-chi-la. Päli: 


Ukkãcelã, một ngôi làng trong xứ Vajji, trên bờ 


sông Gangã, trên con â Ba ng từ tử Ván: le xá ¡ đến “Hit _vỆ: Sau kó4 Tôn g j. tủ bi 


S I8 Ea hội này, giối ơ Nitg trông - không”. _Bản my kh 
kiện này. 


Ông đề cập o đến sự 


77. KINH SA-KÊ-ĐÉ TAM TỘC TÁNH TỬ [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại Sa-kê-đế[2] trong rừng Thanh[{3]. 


Bấy giờ ở Sa-kê-đề có ba thiện gia nam tử là Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan- đề 
và Tôn giả Kim-tì-la[4] đều là thiếu niên mới xuất gia học đạo, cùng đến nhập 
Chánh pháp này không lâu. 


Lúc ấy Đức Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

“Ba thiện gia nam tử này đều là thiếu niên mới xuất gia học đạo, cùng đến nhập 
Chánh pháp này không lâu; ba thiện nam tử ây có vui thích ở trong Chánh Pháp 
Luật này hành phạm hạnh chăng?” 

Khi đó các vị Tỳ-kheo im lặng, không trả lời. 

Đức Thế Tôn ba lần hỏi các Tỳ-kheo rằng: 

“Ba thiện gia nam tử này đều là thiếu niên mới xuất gia học đạo, cùng đến nhập 
Chánh pháp này không lâu; ba thiện nam tử ây có vui thích ở trong Chánh Pháp 
Luật này hành phạm hạnh chăng?” 


Khi ấy các Tỳ-kheo cũng ba lần im lặng, không đáp. Thế rôi Đức Thế Tôn hỏi 
thắng ba thiện nam tử ấy, Ngài nói với Tôn giả A-na-luật-đà rằng: 


“Các ngươi, ba thiện gia nam tử, đều ở tuôi thiếu niên, mới xuất ø1a học đạo, cùng 
đên nhập Chánh pháp không lâu. Này A-na-luật-đà, các ngươi có vui thích ở trong 
Pháp Luật chân chánh này mà thực hành phạm hạnh chăng? 


Tôn giả A-na-luật-đà thưa rằng: 


“Bạch Thế Tôn, quả thật như vậy, chúng con vui thích ở trong Chánh Pháp Luật 
này hành phạm hạnh. 


Đức Thế Tôn lại hỏi: 


“Này A-na-luật-đà, các ngươi lúc còn nhỏ, là những đồng tử ấu thơ, trong trăng, 
tóc đen, thân thê thạnh trăng, vui thích trong du hý, vui thích trong tăm gội, săn sóc 


nâng niu thân thê. Về sau, bà con thân thích và cha mẹ đều cùng lưu luyến, thương 
yêu, khóc lóc thảm thiệt, không muốn cho các ngươi xuất gia học đạo. Các ngươi 
đã quyết chí cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, xuât gia học đạo, không phải vì SỢ giặc CƯỚP, không phải vì sợ nợ nân, khô 
phải vì sợ khủng bó, không phải vì sợ bần cùng, cï ø không phải vì sợ không sống 
được mà phải xuât gia học đạo, mà chỉ vì nhờm tởm sự sanh, sự già, bệnh tật, sự 
chết, khóc lóc, sâu. khổ, hoặc vì muốn đạt đến tận cùng của khối khổ đau vĩ đ 
nên xuất gia học đạo. Này A-na-luật-đà, các ngươi vì những tâm niệm này mà xuối 
gia học đạo chăng?” 


Tôn giả A-na-luật-đà đáp răng: 
“Bạch Thế Tôn, quả thật như vậy”. 
Phật liền nói: 


uc - mrÀ thiện meỉa nam tử nào với tâm niệm như thế mà xuất gia học đạo, 
à chứng đắc vô lượng thiện pháp chăng?” 


Tôn giả bạch răng: 


“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là g gốc của Pháp, là chủ của Pháp, Pháp do Thế Tôn nói. 
Mong Thế Tôn giảng giải cho chúng con. Sau khi nghe, chúng con sẽ biết được 
nghĩa một cách rộng rãi”. 


Đức Thế Tôn liền bảo: 


“Này A-na-luật-đà, các ngươi hãy lắng nghe, kh 
biệt nghĩa ây cho các ngươi”. 


éo tư duy và ghi nhớ. Ta sẽ phân 


Các Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-đề, Tôn giả Kim-ti-la vâng lời lắng nghe. 
Đức Thê Tôn bảo: 


“A-na-luật-đà, nếu ai bị dục phủ kín, bị ác pháp quấn chặt, không được xả lạc, vô 
thượng tịch tĩnh, thì với người ây tâm sanh ra tham lam, sân hận, thụy miên, tâm 
sanh không an lạc, thân sanh ra dã dượi, ăn nhiều, tâm ưu sầu. Tỷ-kheo â ấy không 
m nại 1 được đói Miệt J2t —- muỗi A9 môi TpHty gió Ha kê: ước | 


4 1. ~^., » ^ ^ x 1>. 


bệnh vi hôm, khô đến n mức tiên chết và gặp những cảnh Liờ0 khôn v vừa ng 
C nhi `. Đã hou dục 0g xà. ki ắc ¿ : pháp 


mộng "m EB " lắng s bú Ây tác: lê e tiếng 

nhã "ắc những chứng bệnh h hiểm Lệ gP) 
ững cảnh ngộ không thê vừa lòng, đều 
nhẫn nại Am Vì BA Vì ñ không È bị dứt Em kín, không bị ác pháp quấn chặt, lại 


đạt đến xả ly, an lạc vô thượng tịch tịnh. 


Đức Thê Tôn hỏi: 


“Này A-na-luật-đà, Như Lai vì ý nghĩa gì mà có cái È , hoặc có cái 
phải thọ dụng, hoặc có cái 


ái phải kham nhẫn, hoặc có cái | phải đình chỉ, hoặc có cái 
phải nhả bỏ[Š]?” 


A-na-luật-đà bạch rằng: 
“Thế Tôn là gốc ủa Pháp, là chủ của Pháp, Pháp do Thế Tôn nói. Mong Thế Tôn 
giảng giải cho cÌ ứng, con. Sau khi nghe xong, chúng con sẽ biệt được những nghĩa 
ẫy một cách rộng rãi” 


Đức Thế Tôn lại bảo: 


“Này A-na-luật-đà, các ngươi hãy lắng nghe, khéo tư duy và ghi nhớ. Ta sẽ phân 
biệt những thiện lợi ấy cho các ngươi”. 


Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-đề, Tôn giả Kim-t-la vâng lời lắng nghe. 


Đức Thế Tôn bảo: 


| _ CÓ cái ái phải bà ý 
có cái manh khu NV có cái ¡ phải đ đình ‹ với 4 sơ cái . nhả bỏ. Này A-na-luật-đà, 
là bi Lai ki vì Drtft nơi lân. . bo PP nơi Tang xứ, đụ 1 nƠI thọ TP mà có cái 


phải ghi bộ ủ” 


Tôn giả A-na-luật-đà thưa Hiện. 


“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là si của 'priSa.e Thể kê - bệ của ` Mự câu vi Thế 
`. HÓI. so hhời Thể bên ôn sáh ° 


Các Tôn giả vâng lời ứng nghe. 


Đức Thế Tôn bảo: 


“Này A-na-luật-đà, không phải vì muốn đạt được những gì °hựa đạt t đền, vì muốn 
thu hoạch những gì chưa hu. hoạch, vì muốn chứng ngộ n \g ng 
mà Như a1 sông nơi rừng vắng, trong núi sâu, dưới gốc cây, 
: hồ 1 hs sự ụn, tngg th vi có tệ: người, tùy thuận nh tọa. họ 

ày nên mới sống nơi rừng vắng, 

tiếng tăm, xa lánh, không. sự 


u hoặc có chúng sanh học 
theo Như + sống 1 nơi Í rừng vắng - l2 núi sâu, „ dưới gốc cây, thích ở non cao, 
văng bặt tiêng người, tùy thuận tĩnh tọa. Này A-na-luật-đà, vì những mục đích ây 
mà Như Lai sông nơi rừng văng, trong núi sâu, dưới gôc cây, ' thích ở non cao, vắng 
bặt tiếng : tăm, xa lánh, không sự dữ, không có bóng người, tùy thuận tĩnh tọa”. 


Đức Thế Tôn hỏi: 


“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc của Pháp, Thế Tôn là chủ của Pháp, Pháp do Thế 
Tôn nói. Mong Thế Tôn giảng giải cho vRShy con. Sau khi nghe xong, chúng con 
sẽ được những thiện lợi ây một cách rộng rãi”. 


Đức Thế Tôn bảo rằng: 


“Này A-na-luật-đà, các ngươi hãy lắng nghe và khéo tư duy, ghi nhớ. Ta sẽ phân 
biệt những ý nghĩa ấy cho các ngươi”. 


Các Tôn giả vâng lời lắng nghe. 
Đức Thế Tôn bảo: 


“Này A-na-luật-đà, không phải vì xu hướng của người mà nói, cũng chẳng phải vì 
lừa gạt người, cũng chẳng phải vì muôn vui lòng người mà khi đệ tử lâm chung, 
Như Lai ghi nhận v vị nh sẽ ch chỗ đạp lồ vị "Kia Xuyên chỗ kia. 3g An _na-luậi K. 
Anh vì ". l“n anh f 


nữa. '- Hoặc nhiều n lần trông Si M ho NI. nhiều mm Ta. ngời ¡ khác kể lui rằng: : 'Tôn 
_ Ấy có Mu keo . ki trì ki S,IA Hà HO Sử Tộng 1 tai vậy, bồ bà bạ vậy, trí 


Ty-kheo â ấy chắn chắc được phần n nào sống tri sự an NA thoải ".. 


Biên A-na- "`. nếu tế Jêreth nào co kiệm ý . TìAEh l§ ở chỗ Ây 6 kuởi 


1 c nhIiê 1T ông › 'Tôn ẹ giả Ấy có ím tâm the vậy, 
trì giới như vậy, học rộng như vậy, bó thí nhữ vậy, trí tuệ như vậy”. Tỳ-kheo ' kia 
nghe xong nhớ răng Tôn giả kia có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như 
vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe Pháp Luật chân chánh này, Tyỳ-kheo đó tâm 
nguyện tu tập theo như vậy, như vậy. Này A-na-luật-đà, Tỳ-kheo đó chắc chắn 
được phần nào sống trong sự an lạc thoải mái. 


lân Tn người k hé Mai tẢ 


“Này A-na-luật-đà, lại nữa, Tỳ-kheo nào nghe rằng: “Tôn g giả ấy lâm chung ở chỗ 
ây, được Phật ghi nhận dứt sạch ba kiết sử, é tỏng dâm, nộ, s1, chỉ một lần 
qua lại thiên thượng, nhân gian; sau một lân qua lại thì đạt đến tận cùng sự Ì khổ". 

Hoặc tận mắt trông thấy, hoặc nhiều lần nghe người khác. kể lại rằng: “Tôn giả ấy 
có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như 
vậy”. Sau khi nghe xong, Tỳ-kheo kia nhớ răng: “Tôn giả kia có tín tâm như vậy, 
trì giới như vậy, học rộng như vậy, trí tuệ như vậy. Nghe Pháp Luật chân chánh 


này rồi, Tỳ-kheo đó có thê tâm nguyện tu tập theo như vậy, như vậy...' Này A-na- 
luật-đà, Tỳ-kheo đó chắc chắn được phần nào sống : trong sự an lạc. 


“Lại nữa, này A-na-luật-đà, Tỳ-kheo nào nghe Tôn giả ấy lâm chung ở nơi Ấy, 
được Phật ghi nhận đã dứt sạch ba kiết sử, đắc Tu-đà-hoàn, không còn đọa ác 
pháp, nhất định sẽ đạt đến chánh gác, nhiều lắm là bảy lần thọ sanh. Sau bảy lần 

qua lại bảy: ¬ Với "... thì lai đến tận - sự kỲ ỗ. Hoặc tận mă trồng 


ẳ nhiên có lên tâm này k-Z 


háp I 
âm nguyện _ tập theo như v vậy, "như Đ "Này, % -na- x-luật- 


›°hạm thành đã v vững, VIỆC 

nh nữ m trông thấy Tỳ-kheo-ni 

Ấy, là SH rỆ VỊM . người ¡ khác: kế lại ì răng: Ì “Tỳ-kheo-ni ấy có tín tâm như vậy, 

có trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy. trí tuệ như vậy”. Sau khi 

nghe xong, nhớ răng Tỳ-kheo-mi â ấy có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng 

như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe Pháp Luật chân chánh này, 

Tỳ-kheo-ni đó có thể tâm nguyện íu tập theo như vậy, như vậy. Này A-na-luật-đà, 
Ty-kheo-m đó chắc chắn được phần nào sống trong sự an lạc thoải mái. 


“Lại nữa, này A-na-luật-đà, Tỳ-kheo-ni nào nghe rằng: “Tỷỳ-kheo-ni â ấy lâm chung 


nơi ấy, 6 được Đức Thê Tôn ghi nhận đã dứt sạch năm hạ „ kiết, mm. vào nơi | ĐÍ Kia 
mà r®öe 0l Niệt ¬ bịt Mắc niÊn bất kớ tử Hinh còn n trở 1 CÕI này nữa 


SN tÈ 0m NÌk. SIN an ki thoải mái. 


“Lại nữa, này A-na-luật-đà, Tỳ-kheo-ni nào nghe rằn kl 
nơi kiệt sào Tự Phật ghi nhận răng đã dứt sạch ba kiệt SỬ, đã mỏng dâm, nộ, sỉ; 
lên HiNb£>2 nhân gian. Sau khi một lần qua lại ấy thì đạt đến 
cùng ặc tậ thây, hoặc nhiều lần nghe người khác kể lại 
rằng: “Tỳ- -kheo-ni ấ ấy có tín tâm niự vậy, trì ,BIỚI như vậy học rộng như vậy, l bồ thí 
như vậy, trí tuệ như vậy". Nghe xong, nÏ tớ rằng: Tỳ-kheo-ni ấy có tín tâm như vậy, 
trì giới như vậy, học rộng như vậy, bó thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe 


Pháp Luật chân chánh này, VỊ ấy có thể tâm La ên n tu Phá. kg Xa xạ b*y Đài? 
Này A-na-luật-đà, như vậy, Tỳ-kheo-ni đó chắ 
an lạc. 


vào ác Xa ". đã đạt đến phính k giác, nhiều TP im là bảy lễ lần r tưng Sau 


bảy lần qua lại thiên thượng, nhân gian thì đạt đến tận cùng sự khổ". Hoặc tận mắt 
tong) đt p ` nhiều. lần top" KG: ủng kế - Xnii T tá , ít nh nh có › tín mm 


án Mã; Ề { g tập vì Đ vai vậy, hing pi dh Này 
A-na-luật-đà, Tỳ-kheo-ni đó chắc chăn có sự sai giáng an lac trụ chỉ. 


Tp 1.—. nếu vị . hot ng5 nào “HưÊ VỊ . Liêu lâm ÿ h EEeh ở : chỗ 


ặc kiếp nhớ . Vị ¡ Ưu bà tắc Ấy có tín n tâm tin vậy, bì giới ¡ như 
vậy, „ học cộng như vậy, bố thí như TH trí tuệ như vậy - là: n n2 "St 


Nà ày :9 sản Thi đà, tin vậy vị Ưu-bà-tắc lên chăc chắc TIỆM giản nào › sống tang 
sự an lạc. 


“Lại nữa, này A- na-luật-đà, Ưu-bà-tắc nào nghe vị Ưu-bà-tắc ấ ấy lâm chung ở chỗ 
ấy, được Phật ghi nhận dứt sạch ba kiết, đã làm mỏng dâm, nộ, si; chỉ một lần qua 
lại thiên thượng, nhân gian. Sau một lần qua lại ây thì đạt đến tận cùng sự | khô. 
Hoặc tận mắt trông thấy, hoặc nhiề lần nghe người khác kế lại răng “Ưu-bà-t 


có - tâm linh: TH trì mạc ĐNỤ vậy, KÀ rộng %ikÐ\ vậ | bố ke ` xây, hộ tuệ nhữ 


giới thua vậy, Re rộng 2HNNG vậy, nhế: HD vậy, trí tuệ PHẾ: vậy. Sau khi nghề Pháp 


Luật chân chánh này, vị Ưu-bà-tắc kia có thể tâm nguyện tu tập theo như vậy, như 
vậy. Này A-na-luật-đà, vị Ưu-bà-tắc đó chắc chăn được phần nào sống trong sự an 
lạc. 

“Lại nữa, này A-na-luật-đà, Ưu-bà-tắc nào nghe Ưu-bà-tắc kia lâm chung ở chỗ â Ấy, 
được Phật ghi nhận đã dứt sạch ba kiết sử, đắc Tu-đà-hoàn, đã đoạn ác pháp, nhất 
định sẽ đạt đến chánh giác, nhiều lắm là bảy lần thọ sanh nữa. Sau bảy lần qua lại 


kia nhớ lại rầng: - Vị TÀI (Kế: ấy có ô tín tâm lộ ch vậ! 


l -- giới Bhụt ¬ Am rộng 
như vậy, bố thí như vậy, ! trí tuệ như vậy. Sau khi nghe Pháp Luật chân chánh này, 
vị Ưu-bà-tắc kia có thê tâm nguyện tu tập theo như vậy, như vậy... Này A-na-luật- 
đà, vị Ưu-bà-tắc đó chắc chắn được phần nào sống trong sự an lạc. 


“Này A-na-luật-đà, nếu Ưu-bà-tư nào nghe vị Ưu-bà-tư ấy lâm chung nơi ấy, được 
Phật ghi nhận dứt sạch năm hạ phần kiết, sanh vào nơi kia mà nhập Ì Niết-bàn, đắc 
pháp bất thối, không còn trở lại thế gian này nữa. Hoặc tận mắt trông thấy, hoặc 
nhiều lần nghe người khác ' kế lại răng: “Ưu-bà-tư ấy có tín tâm như vậy, trì giới 
như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy”. Nghe xong, Ưu-bà-tư 
đó nhớ lại rằng: Vị Ưu- bà-tư ấy có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như 
vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe Pháp Luật chân chánh này, vị 
Ưu-bà-tư đó có thể tâm nguyện tu tập theo như. ậy, như vậy... Này A-na-luật-đà, 
vị Ưu-bà-tư đó chắc chắn được phần nào sống trong sự an lạc. 


“Lại nữa, này A-na-luật-đà, Ưu-bà-tư nào nghe Ưu-bà-tư đó lâm chung ở nơi ấy, 
được Phật ghi nhận đã dứt sạch ba phần kiết, làm mỏng dâm, nộ, sỉ; chỉ một lần 
qua lại thiên thượng, nhân gian. Sau một lần qua lại ấy thì đạt đến tận cùng sự khô. 
Hoặc tận mắt trông thấy, hoặc nghe người khác kể hủ rằng: “Ưu-bà-tư Ấy có tín 
tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bồ thí như vậy, trí tuệ như vậy”. 
Nghe xong, Ưu-bà-tư kia nhớ răng: Ưu-bà-tư ây có tín tâm như vậy, trì giới như 
vậy, học rộng như vậy, bồ thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe Pháp Luật 
chân chánh này, Ưu-bà-tư đó có thể tâm nguyện tu tập theo như vậy, như vậy... 
Này A-na-luật-đà, vị Ưu-bà-tư đó chắc chắn được phần nào sống trong sự an lạc. 


“Lại nữa, này A-na-luật-đà, vị Ưu-bà-tư nào nghe vị Ưu-bà-tư đó lâm chung ở nơi 
ấy, được Phật ghi nhận đã dứt sạch ba kiết, chứng Tu-đả-hoàn, không còn đọa vào 
ác pháp, nhất định sẽ đến chánh giác, nhiều lắm là bảy lần thọ sanh. Sau bảy lần 
qua lại thiên thượng, nhâ ân gian thì đạt đến tận cùng sự khô. Hoặc tận mắt trông 
thấy, hoặc nhiều lần nghe người khác kê lại rằng: “Ưu-bà-tư ấy có tín tâm như vậy, 
trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí Hợn: vậy, trí tuệ như vậy”. Nghe xong, 
Uu-bà-tư â ấy nhớ lại rằng: Ưu-bà-tư ấy có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học 
rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe Pháp Luật chân chánh 
này, Ưu-bà-tư â ây có thể tâm nguyện tu tập theo như vậy, như vậy... Này A-na-luật- 
đà, vị Ưu-bà-tư ấy chắc chăn được phần nảo sống trong sự an lạc. 


“Này A-na-luật-đà, Như Lai vì những thiện lợi ấy nên khi đệ tử lâm chung ghi 
nhận vị này sẽ sanh vào chô này, vị kia sẽ sanh vào chỗ kia”. 


Phật thuyết như vậy Tôn giả A-na-luật-đà và các Tyỳ-kheo sau khi nghe lời Phật 
thuyêt, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 
[lI] ` Tương đương Pali M.68. Nalakapana-suttam. 


l2] sSa-kê-để 3S ã3ƒ77. Pali: Saketa, một thị trấn lớn của Kosala, cách 
Sävafthi chừng bảy dặm. 


[3] Thanh lâm Ø ##. Päali, có lẽ: Palasavana Bản Pali: Kosalesu, 
Nalakapane Palasavane, trú Kosala, thôn Nalapana, rừng Palasa. 


[4] Xem kinh số 72 ở trước và kinh số 185 ở sau. 


|5] Hữu sở trừ, sở dụng, sở kham, sở chỉ, sở thổ. Pali: sankhäyekam 
pa{isevafi sankhayekam qdhivasafti sankhayekam parivajjali sankhãyekam 
vinodeti: sau kki tư duy, thọ dụng một pháp; sau khi tư duy, nhân thọ (chấp 
nhận) một pháp; sau khi tư duy, xả ly một pháp; sau khi tư duy, bài trừ một 
pháp. 


[6] Hán: sai giáng an lạc trụ chỉ. Xem chỉ.20, kinh số 72. 
78. KINH PHẠM THIÊN THỈNH PHẬT [1] 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 


Bấy ĐIỜ có một Phạm thiên|2] ở cõi trời Phạm thiên, sanh khởi tà kiến như thế này: 
“Chỗ này là hằng hữu, chỗ này là thường hữu, chỗ này là trường tồn, chỗ này quan 
yếu[3], chỗ này pháp không hoại diệt[4], chỗ này là xuất yếu[Š], ngoải xuất yêu 
này không còn xuất yếu nào khác nữa mà có đắng Tối thăng, Tối diệu, Tối 
thượng”. 


Bảy giờ Đức Thế Tôn bằng 
liền TM vậy 1 mà `. ".. Độc - lệ Ví 


tha tâm trí, biết rõ tâm niệm của Phạm thiên đang nghĩ, 
, đuấn Ti 3 —- j„. ví như 


Lúc ấy, Phạm thiên trông thấy Đức Thế Tôn đi đến, liền chào hỏi: 


nỈ &u sp Hãy là `... hữu, bên An 2 là 


Ti kế ễ này này là 


\ ¡ xuất 3 
Tôi diệu, TẾi nhưng 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo: 


“Này Phạm thiên, cái không thường, ông bảo là thường; cái không hằng, ông bảo 
: hồng cái Biến, "` tồn, HH t my là Đợt vn: tồn; cái | không quan yêu, "HỆ bảo 


Lúc đó, có ma Ba-tuần[7] ở trong chúng, ma Ba-tuần nói với Đức Thế Tôn rằng: 


Khi TL: Fan nên trái điển u NI) hi #ỆröP " Thứ Du 46) 3u men Linh 


nói, ng Hn, — tế cai 


ườ NI núi cao rơi 
w `. Lửy Brh 


víu ÿ ĐA, gì. lời ¡ Tỳ-k #ribsei HÓI Ta “lại 1 cũng #OHm Si Tin nên, , này y Tỳ kheo, tôi ¡ bảo 
M2 rằng ông chớ nên trái điều Phạm thiên nói, chớ nên nghịch điều Phạm thiên 
ì sao? Vì tha ¬ là MA rÉ se ỚC ` - Hóa công, - Chết Tôi tôn, là 
S anh và sẽ 
kaNH, Tất cả đội KH Ngài †h Ta. ciờngg gì Ngài biết là hửn biết, tin gì Ngài 
thấy là trọn thấy[§]. 


“Đại Tiên nhân, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào ghét đất, chê bai đất, thì sau khi 


thân hoại mạng chung, chắc chắn sanh làm thân kỹ nhạc lê chôn hạ tiện nhất. 
Mc/ thế, le VỚI chiêu lửa, sIó, Ta .. ha ờ ị h 


giữ Hung 
môn, Phạm ‹ nà nảo ưa Hi ch 
chắc chắn sanh làm bậc tối 
ỚI ?c, lủ 1, QUỶ y thần, _ ư r Thiên, nu chủ, Tiện thiên, nếu ai ưa a thích 
Ì sau khi HC ĐNI e4 .. sÉp chấn „vn 


xưng là Biến thiên. Nếu nói rẻ ø( có ma _ thì đ ¡ đây chính là ma a Ba-tuẦn”, 
Biết rõ như vậy, Đức Thế Tôn bảo: 


“Này ma Ba-tuần, ngươi chẳng phải Phạm thiên, cũng ch ăng phải quyền thuộc của 
Phạm thiên, nhưng ngươi tự xưng rằng “Ta là Phạm thiên”. Nếu nói răng có ma Ba- 
tuân, thì chính ngươi là ma Ba-tuân”. 


Lúc Ấy, ma Ba-tuần liền nghĩ: “Thế Tôn đã biết ta! Thiện Thệ đã biết ta!” Biết như 
thế nên rất đôi ưu sầu, vụt biến mất nơi ấy. 


Bấy giờ, Phạm thiên ấy lại ba lần thưa thỉnh Đức Thế Tôn rằng: 


Re . ĐH Động Bước: chỗ li là ¬. hữu, chỗ Tây là . tồn, , chỗ xe 


" kh còn ." nến th lên nữa mà có đẳng Tối ming 1 Tú diệu, Tôi tôn?! 


Đức Thê Tôn cũng ba lần bảo Phạm Thiên rằng: 


Rồi thì, Phạm thiên bạch Thế Tôn rằng: 


“Đại Tiên nhận, bi»-ấi xưa có Ni ng vớ 5 kc Hộ: mị KLỦ rất - dải. „. Tin 


Lệ 
^. 


Chu khiển k mi f ạ 


¬ the 2O SỰ tự b6 
đối với nước, lửa,. 
lun bá ca 


PH1 tiên nhân nóu ngu \ 


của kệ xi tàn bể . muốn, vâng: Si mệnh lệnh t tas Sa1”. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn nói rằng: 


ch pH" ` SỰ gấni THÊ: nói sự ,.-. Nếu # Quế vớ lieu X ï nào ta mà 


hạm thiên thì Ta cũng lở Men sự 'tự lại của ông, lớn nh Ỹ ông muốn, 
vâng thép x" lệnh ông saI. 


“Nhưng này Phạm thiên, nếu . tắm sự kiện này[10], Ta tùy theo mỗi sự mà ưa thích, 
mà ca ngợi, thì những điều á ấy cũng vẫn như thế. Này Phạm thiên, Ta biết rõ ông từ 


đâu đến và sẽ đi đâu, à tùy chốn ông tái 
sanh. Nếu có Phạm thiên dì Phạm thiên Á ây có đại Niệy ý thể; bố đại oai đức, có đại 
phước hựu, có đại oai thần 


Nghe vậy, Phạm thiên bạch Thế Tôn rằng: 


qưa LIN các nơi ấy im Hay 6 đã nhiều lần q dua kh các nơi ấy vrÖi” 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo: 


. có ó thấy, thì rIÊ hộp vẫn có biết, có ó thấy Này y Phạ m: hiên Si nếu nữ ø gì mà 
ba loại trời áy và tha | HH của Hài có biết v và có 1. vài k: l2 có Ì b5 


, dPn) 13g] Ta li 
: quyên Bốc của 


ông RẺ can thế ngang g hàng T Ta về tất cả, ông trì) mi thể m. ti tà . hết 
Nhưng đối với ông, Ta là Tối thắng, Ta là Tối thượng. 


Nghe vậy, Phạm thiên thưa Đức Thế Tôn rằng: 


“Này Đại Tiên nhân, do đâu mà nếu những gì mà ba loại trời ấy có biế 
thì ông cũng có biết và có thây; những 8Ì mà ba loại trời đó không có biết, không 
có thây, thì riêng ông vẫn có biết, có thấy? Nếu những gì mà ba loại trời ấy và 
quyến thuộc của họ có biết và có thấy thì ô ông cũng có biết và có thấy: những gì mà 
_ “. Đồi TiÊ và Cang mm „ Ê to" biết, °ủn tháo bế) bại th oi = vân có biết, 


z 


l và . quyến ¡ h hút của | ên có 5 biết, có . thì ông = có | õ biết, Có : cm 


ăn ti thêm s sự chu: sĩ . Vì SẠC Vì . nếu Lbiết 


` ng € ¬ B2 Ti) biệt. Trái Ì 
LLÀ ơ1Ó 


Tàn thiên”. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo = 


già m ". TP SỞ 3 hữu c của à Tịnh” yÝ x5 . Tịnh lập 
về Tịnh. 


Nghe vậy, Phạm thiên thưa với Đức Thế Tôn rằng: 


Cho ¡ nên krqïng SN hữu; 
Hữu làm sao chăng dứt?[13] 


“Này Đại Tiên nhân, tôi nay muốn ẩn hình”. 


Đức Thế Tôn bảo: 


“Này Phạm thiên, nêu ông muôn ân mình thì cứ tùy tiện”. 


Phạm thiên liền ân hình ngay nơi đó. Đức Thế Tôn thấy rỡ, liền nói: 


“Phạm thiên, ông ở chỗ này. Ông đến chỗ kia. Ông lại ở giữa”. 


Phạm thiên vận dụng hết như ý túc, muốn tự ân hình mà không thể tự ẩn, nên hiện 
hình trở lại giữa cõi trời Phạm thiên. 


Bây giờ Đức Thê Tôn mới bảo: 
“Này Phạm thiên, Ta cũng muốn ân mình”. 


Phạm thiên thưa rằng: 


“Đại Tiên nhân, nêu muôn ân mình, xin cứ tùy tiện”. 


chiế Tện Phạm FAN và 'quyề ề 
thấy hình Ta”. 


-ấn nlánh ườn đó, "khiến Á. n. = sỉ EÌm #Eyby v3 tiếng 


trẻ thê thiên, rôi tự 
mà không thây hình”. 


“Lúc ấy, Đức Thế Tôn lại nghĩ rằng: “Ta đã giáo hóa Phạm thiên này và quyến 
thuộc của Phạm thiên. Nay Ta hãy thu hôi như ý túc”. 


văng Tôn tp 


Ko _ T hân, TA) thật bướ . paoi biết, _Ằ . suốt, + HỘ ng ko chớ nên 


_ ¡ Tiên ng: vì ì thế ôi ï bảo ô ông sày: 
1 lệ ekt le ng - tử sử) lá) Mẹ luyến 


Lễ 


5 phố vô ô ích r mà _thôi” h N Ma Ba-tuần 
Miễn nồi vi nhân Nuệc độ 0 tử nị hị 1 


tự xưng Ð «ng phú RA eh( giác. 


Nhu ma kaubieri È LÊP lỗ Xị hi ai — tử 1 là ma, bạ - phật a8 xã 


)C bi ca ạ °n, SV chỗ : a-tu LÝ tuY ué 
pháp của Đức Thê Tôn, cho nên kinh này gọi là “Phạm thiên thỉnh Phật”. 


Phật thuyết như vậy. Phạm thiên và quyến thuộc của Phạm thi 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


ên sau khi nghe Phật 


Chú thích 


[1] Bản Hán, quyển 19. Tương đương Päli M.49. Brahmanimantanika- 
suttam. 


[2] Bản Pali nói vị này tên là Baka. 


I3] Hán: thử xứ thị yếu /É/8 
độc nhát, toàn nhất. 


I4] Hán: thử xứ bất chung pháp 1È 2443, Pali: idam acavadhammaim, 
cái này là pháp bắt diệt. 


[5] Hán: xuất yếu /HJ2#ˆ Päli: nissarana, sự thoát ly, giải thoát, sự cứu rồi. 


l6] Như kỳ tượng định L7. 
[7] Ma Ba-tuẩn Ö 3 fJ. Päli: Mãna Papiman. 


[8] Pali: eso hi bhikkhu brahma mahäãbrahma abhibhi anabhibhito aññud- 
aHhUu-daso vasavafT issaro katA niữmmatd selho safjilä vasr pHã 
(e000eg40 472081 T1)-kheo, vị Brahma này thật. sự là Maha-brahma, là Đại 
Phạm thiên, là đẳng Chiến thắng, Toàn thăng, Toàn kiên, Toàn năng, Tự tại, 
là đáng Súng tác, Sáng tạo, Tối tôn, Chúa tế, Quyển năng. là Tô phụ của 
những gì đã sanh và sẽ sanh. 


[9] Hán: thân ?#, đây chỉ quỷ thân; Päli: bhữta. 


[10] Tám sự kế trên: bốn đại: đất, nước, lửa, gió, và quỷ thân, chư Thiên, 
Sanh chủ, Phạm thiên. Pali: paihawl, apa, tejo, vayo, bhúta, deva, pajãpdti, 
brahma. 


[II] Quang thiên %* (Pali: Paritäbha); Tịnh quang thiên ?#2F 7% (Päali: 
Apramanabhä) Biên tịnh quang thiên Mũ 772E 7C (PAli: đồ hatyagal: cả ba 
thuộc thiển thứ hai Sắc giới. Bản Päli kế: Abhassara (Quang âm thiên, cao 
nhất trong Nhị thiên), Subhakinna (Biến tịnh quang thiên, cao nhất trong 
Tam thiên) và Vehapphala (Quảng quả thiên thấp nhất trong Tứ thiên). Phạm 
thiên thuộc Sơ thiên. 


[12] Vô phiên, Vô nhiệt và Tịnh, nên hiểu là Vô phiên thiên, Vô nhiệt thiên, 
và Tịnh cư thiên. Xem chĩ.5 kinh 106. 


[13] Trong bản Pali, bài kệ này do Phật nói. 


[14] Như kỳ tượng như ÿ túc 4L f4 A1. 


79. KINH HỮU THẮNG THIÊN [I] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ, Tiên Dư Tài Chủ[2] bảo một người sứ: 


“Ngươi hãy đến chỗ Đức Phật, thay ta cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn và 
thưa hỏi Ngài: Thánh thể có khang cường, an vui, không bệnh, đi đứng dễ dàng, 
khí lực bình thường chăng? Hãy nói như vây: “Tiên Dư Tài Chủ cúi lạy dưới chân 
Phật, thưa hỏi Thế Tôn: Thánh thể có khang cường, an vui, không bệnh, đi đứng dễ 
dàng, khí lực bình thường chăng?” Ngươi đã thay ta thăm hỏi Phật rồi, hãy đến chỗ 
Tôn giả A-na-luật-đả[3], cũng thay mặt ta cúi lạy dưới chân Tôn giả, rồi thăm hỏi 
rằng: “Tiên Dư Tài Chủ cúi lạy dưới chân Tôn giả A-na-luật-đà và thưa hỏi Tôn 
giả: Thánh thể có khang kiện, an vui, không bệnh, đi đứng dễ dàng, thoải mái, nhẹ 
nhàng, khí lực bình thường chăng? Tiên Dư Tài Chủ cung thỉnh Tôn giả A-na-luật- 
đà, tất cả bốn vị, ngày mai cùng đến thọ trai”. Nếu ngài nhận lời, thưa thêm rằng: 
“Bạch Tôn giả, Tiên Dư Tài Chủ nhiều công việc, nhiều bổn phận, làm các việc 
cho vua, giải quyết việc thần tá[4]. Cúi xin Tôn giả vì lòng thương xót, cùng tất cả 
bốn vị nữa, ngày mai đến nhà Tiên Dư Tài Chủ'.” 

Lúc ấy người sứ nghe lời Tiên Dư Tài Chủ dạy xong, đi đến chỗ Phật, cúi lạy dưới 
chân Ngài, đứng qua một bên mà bạch rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, Tiên Dư Tài Chủ cúi lạy dưới chân Phật, thăm hỏi Thế Tôn: 
Thánh thể có khang kiện, an vui, không bệnh, đi đứng thoải mái nhẹ nhàng, khí lực 
bình thường chăng?” 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo người sứ: 


“Mong rằng Tiên Dư Tài Chủ an ồn, khoái lạc. Mong răng trời, người, A-tu-la, 
Càn-thát-bà, La-sát và tất cả loài khác an ôn khoái lạc. 


KI ân Phật, nhiễu 
tết He vòng rồi MP Ta. _ Đi đến chỗ Tôn ø b8 ve 3296/1012 lÓi CÚI ninh dưới chân, ngôi 
qua một bên và bạch răng: 


“Bạch Tôn giả A-na-luật-đà, Tiên Dư Tài Chủ cúi lạy dưới chân ngài, thăm hỏi 
Tôn giả: Thánh thể có khang kiện, an vui, không bệnh, đi đứng thoải mái nhẹ 
nhàng, khí lực bình thường chăng? Tiên Dư Tài Chủ cung thính Tôn giả cùng bốn 
vị ngày mai cùng đến thọ trai”. 


Lúc Ấy, cách Tôn giả A-na-luật đà kl 
ngồi nghỉ. Tôn giả A-na-luật-đà liền né 


“Hiền giả Chân Ca-‹ 


thực chính là vậy. Hôi m ¡ nay Tiên Dư Tài Ch ủ 
cùng thọ trai ngày ma†”. 


sai binh ¡ thỉnh WXYSNG ta à bốn người 


Tôn giả Chân Ca-chiên-diên lập tức bạch rằng: 


“Mong Tôn giả A-na-luật-đà vì người Ấy, mà nhận lời mời. Ngày mai chúng ta ra 
khỏi khu rừng này để vào thành Xá-vệ khất thực.” 


Tôn giả A-na-luật-đà vì người ấy mà im lặng nhận lời. Lúc đó người sứ biết Tôn 
giả im lặng nhận lời, liên thưa thêm răng: 


“Tiên Dư Tài Chủ bạch Tôn giả rằng: “Tiên Dư Tài : Chủ có nhiều công việc, nhiều 
bốn phận, làm các việc chc : c thân tá. tan Tôn giả vì thương 
xót, tất cả bốn vị, ngày mai đến sớm nhà Tiên Dư Tài Chủ'.” 


Tôn giả A-na-luật-đà bảo người sứ rằng: 
“Ông cứ trở về, tôi tự biết thời”. 


Lúc ấy, người sứ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đánh lễ, nhiễu ba vòng rồi lui 
ra. 


Đêm tàn, trời sáng, Tôn giả A-na-luật-đà mang y cầm bát và tất cả bốn vị cùng đến 
nhà Tiên Dư Tài Chủ. Bây giờ Tiên Dư Tài Chủ với thê nữ vây quanh, đứng ở giữa 


cửa, chờ Tôn giả A-na-luật-đà. 


Tiên Dư Tài Chủ thấy Tôn giả A-na-luậ 


t-đà từ xa đi đến. Sau khi thấy, Tiên Dư Tài 
Chủ chắp tay hướng về Tôn giả A-na-luật- 


đà tán thán: 


“Kính chào Tôn giả A-na-luật-đà, đã lâu rồi ngài không đến đây”. 


Với lòng tôn kính, Tiên Dư Tài Chủ dìu Tôn giá A-na-luật-đà vào trong nhà, mời 
ngồi trên giườn; tốt đẹp đã bày sẵn. Tôn giả liền ngồi trên giường , Tiên Dư Tài 
Chủ cúi lạy dưới chân Tôn giả A-na-luật-đà, ngồi qua một bên mà bạch răng: 


“Kính bạch Tôn giả A-na-luật-đà, con có điều muốn tới: .- _ “ 
Tôn giả bảo: 

“Tài Chủ, tùy theo ông hỏi. Nghe rồi tôi sẽ suy nghĩ”. 

“Hoặc có Sa-môn, Phạm chí đi đến chỗ con, bảo con: ' Tài Chủ, ông nên tu đại tâm 
giải thoát[6]." Bạch Tôn giả, lại có Sa-môn, Phạm chí đên chỗ con, bảo con: “Tài 
Chủ, ông nên tu vô lượng tâm giải thoát[7].` Bạch Tôn giả, đại tâm giải thoát và vô 


lượng tâm giải thoát, hai giải thoát này khác văn khác nghĩa, hay một nghĩa nhưng 
khác văn?” 


Tôn giả A-na-luật-đà bảo: 


“Tài Chủ, ông hỏi điều này trước, vậy ông hãy tự trả lời trước, rồi tôi sẽ trả lời 
»” 


Sau... 


Tài Chủ thưa: 


“Bạch Tôn giả, đại tâm giải thoát và vô lượng tâm giải thoát này đồng nghĩa nht 
khác văn”. 


ng 


Tiên Dư Tài Chủ không thể trả lời việc này{§]. 
Tôn giả A-na-luật-đà bảo rằng: 


“Tài chủ, hãy lắng nghe. Tôi sẽ nói cho ông nghe về đại tâm giải thoát và vô lượng 


“Thế nào là đại tâm giải thoát? Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào ở chỗ vô sự hoặc 
đến gốc cây, chỗ yên tịnh, y trên một gốc cây, ý cởi mở, đại tâm giải thoát biến 


nước thì hoặc. y vào đại địa, ,slô đến đại " ýc côi mở, „”y lầm § giải ¡tho tbiế | 
thành tựu an trú, với giới hạn bằng đó, tâm giải thoát không vượt hơn chỗ đó. Đó là 
đại tâm giải thoát. 


“Tài Chủ, thế nào là vô lượng tâm giải thoát? Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào ở chỗ 
vô sự, hoặc đến gốc Cây, chỗ yên tịnh trống trải, tâm đi đôi với từ, biến mãn một 
phương, thành tựu và an trú. Như vậy, hai, ba, bốn phương, trên dưới cùng khắp 
nơi, tâm đi đôi với từ, không kết không oán, không giận không tranh, rất rộng, rất 
lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian. Cũng như vậy, tâm đi đôi với 
hỷ, bi, xả, không kết không oán, không giận không tranh, rất rộng, rất lớn, vô 
lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian. Đó là vô lượng tâm giải thoát”. 


Tôn giả hỏi: 


“Tài Chủ, đại tâm giải thoát và vô lượng tâm giải thoát, hai giải thoát này khác 
nghĩa, khác văn, hay đông nghĩa đông văn?” 


Tiên Dư Tài Chủ bạch rằng: 


“Từ chỗ tôi nghe Tôn giả thì tôi hiểu được nghĩa ấy. Hai giải thoát ấy, nghĩa đã 
khác nhau mà văn cũng khác”. 


Tôn giả A-na-luật-đà bảo Nơi 


“bây là là sở của | sn kh lâ: SỞ Ty của ẤN 3t Am ". thiên kia xe chỗ bọ ii 
nơi nảo thì liền vui say nơi đó. 


“Tài Chủ, ví như con ruồi ở nơi miệng thịt, không nghĩ răng: “Đây là sở hữu của ta, 
kia là sở hữu của ta', ; nhưng con ruôi tùy theo miêng thịt ở đâu mà vui say chỗ đó. 


Cũng vậy, chư Thiên cõi Quang thiên không nghĩ răng: “Đây là sở hữu của ta, kia 


là sở hữu của ta”, nhưng Quang thiên tùy chỗ họ đến nơi nào thì liền vui say trong 


“Có thời, chư Thiên cõi Quang thiên họp lại một chỗ, tuy thân có khác nhau nhưng 
ánh sáng không khác. 


một cái nhà; các cây đèn 

: nÍ áng c chông khác. Cũng vậy, chư 
Thiên cõi Quang thiên họp I một .m Bi ng có ó khác nhau, nhưng ánh sáng 
không khác. 


ên kia đều tự tản mác; lúc họ tự tản mác thì thân của họ đãù khác 
nhau mà ánh sáng cũng khác. 


“Có lúc Quang thiê 


`... 


“Tài Chủ, ví như có người từ trong một cái nhà đem ra nhiều cây đèn, phân chia 
lx các nơi nạ. nhà. Những cây đèn đó đã khác mà ánh sáng cũng khác. Cũng 
ậy, Q thiên kia có khi tự tản mác; lúc họ tản mác thì thân của họ đã khác mà 
ánh 2g biên khác” : 


Lúc ấy, Tôn giả Chân Ca-chiên-diên bạch rằng: 


“Bạch Tôn giả A-na-luật-đà, các vị Quang thiên sanh ở một chỗ, có thể biết có sự 
hơn, bằng, vi điệu và không vi điệu chăng?” 


Tôn giả A-na-luật-đà đáp răng: 


Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 


“Hiến giả Chân Ca-chiên-diên, nếu có Sa-môn, Phạm chí ở chỗ vô sự, h hoặc đến 
gốc cây, chỗ an tịnh, trống vắng, y trên một gôc cây, ý cởi mở, suy tưởng về ánh 
sáng, { Ta tựu an trụ. Tâm suy tưởng về ánh sáng cực thịnh, với giới hạn bằng 
ch ng đó, tâm giải thoát không vượt hơn chỗ đó. Nếu không y trên một cây, thì 
hoặc y trên hai, ba cây, cởi mở, suy tưởng về ánh sáng, tâm suy tưởng ánh sáng 


cực thịnh, với giới hạn băng chừng đó, tâm giải thoát không vượt hơn chỗ đó. Này 
Hiên giả Chân Ca-chiên-diên, hai tâm giải thoát này, giải thoát nào là trên, là hơn, 
là vi diệu, là tôi cao?” 


Tôn giả Chân Ca-chiên-diên đáp: 
“Tôn giả A-na-luật-đà, nếu có Sa-môn, Phạm chí không y trên một cây, mà y trên 
hai, ba cây, Ý CởI mở, Suy tt ởng về ánh sáng, thành tựu và an trú. Tâm suy tưởng 
về ánh sáng cực thịnh, với giới hạn bằng chừng đó, tâm giải thoát không vượt hơn 
chỗ đó. Tôn giả A-na-luật-đà, trong hai loại giải thoát, giải thoát này là trên, là 
hơn, là vi diệu, là tỗi cao”. 


Tôn kế A-na-luật-đà lại nói: 


hân Ca-chiên-diên, nếu không y trên hai, ba cây thì hoặc y trên một 


S2 lệ: Hồ tái " báo tạ 0 Hi bản: \g. - Nếu ". ý trên 


yếu .. V 'iên hai, bạ nước núi hoặc 
ánh sáng. Tâm suy 
Ø thoát không vượt 
„ chỗ đó. Hiền giả Chân Ca-chiên. diên, trong bội giải thoát đó, giải thoát nào là 


hơn, là trên, là vi diệu, là tối cao?” 


trên KÖ nước thì Bo; y trên Mi l0 HÌI đo, 
ỳ trên | một vã“ ` gio __ đến k+ hải, ý cởi mở, wei tưởng về 


Tôn giả Chân Ca-chiên-diên đáp: 


“Tôn giả A-na-luật-đà, nếu có Sa-môn, Hệ Móc ".. vân trên hai, bã „ thì hoặc 
y trên một rừng. Nếu không y trên mệ ừn 
Không 3 vấn trên xe? ba dư c hoặc tá trê 


V trên ¡ một tđại vn. này, XI đến đại h hải \ ýc CỞI mở, suy Tê laNg về ê ảnh 
Ø. - Tâm suy tưởng ánh sáng cực thịnh, với giới hạn bằng chừng đó, tâm giải 
thoát không vượt hơn chỗ đó. Tôn giả A-na-luật-đà, trong hai loại giải thoát, giải 
thoát này là trên, là hơn, là vi diệu, là tối thăng”. 


Tôn giả A-na-luật-đà bảo răng: 


“Này Chân Ca-chiên-diên, do nhân ấy, duyên ấy, Quang thiên kia sanh ở một chỗ 
mà biệt có hơn, có băng, có vi diệu và không vi diệu. Vì sao? Vì do tâm người có 
hơn, có băng, nên sự tu có tính, có thô. Do sự tu có tinh, có thô nên người chứng 


đắc có hơn, có bằng ê Tôn cũng nói 


như vậy, con người c 


1?^ 


LŠ 


“Tôn giả A-na-luật-đà, Tịnh quang thiên kia sanh một chỗ có thê biết có sự hơn, 
bằng, vi diệu và không vi diệu chăng?” 


Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 


“Này Hiền giả, có thể nói, Tịnh quang thiên kia sanh tại một chỗ mà biết có sự 
hơn, bằng, vi điệu và không vi điệu”. 


Tôn giả Chân Ca-chiên-diên lại hỏi: 


“Tôn giả A-na-luật-đà, Tịnh quang thiên kia sanh tại một chỗ, vì nhân gì, duyên gì 
mà biệt có sự hơn, băng, vi diệu và không vi diệu?” 


Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 


“Này Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào ở chỗ vô SỰ, 
hoặc đến dưới gốc cây, chỗ an tịnh l không nhàn, ý cởi mở, Tịnh quang kg biến 
mãn, thành tựu an trú; vị ây định này không tu, không tập, không phát í 

cực kỳ thành tựu. Vị ấy sau đó, khi thân hoại mạng chung, sanh lên Tịnh quang 
thiên, sanh rồi không được cực kỳ tĩnh chỉ, không được cực kỳ tịch tịnh, cũng 
không sông trọn tuôi thọ. 


“Này Hiền s giả Chân Ca-chiên-diên, ví như hoa sen màu xanh, vàng, đỏ, trắng, sanh 
ra và nứt ^ hàn ở thiet tre nước. GP k : „ rễ, cọng, lá, hoa, tât cả đều bị thắm 
n nước ý thiền Hinh bàn Xin  ”haMU ên- 


glàm r rộng lớn không e Cực vi He, thành Ni ..Vị 
ên, sanh rồi không cực kỳ tĩnh 


chỉ, Ất »Sạạ cực © kỳ ¡cÏ ST cũng Ea: sống ng tuổi thọ. 


khu lu bàn khó _~ `. lại có >‹ Hi Dy le ch _* nh. cới mỡ, - Đình 


sông trọn tuổi thọ. 


TỒI, được ‹ cực | Mhện tĩnh chỉ, cực ly tịch Thiet và à cũng " sống : trọn tuổi thọ 


“Này Hiền giả Ca-chiên-diên, do nhân Ấy, duyên ây, chư Thiên cõi Tịnh quang 


thiên, sanh ở một chỗ, biết có sự hơn, bằng, vị diệu và không vi diệu. Vì sao? Bởi 
do tâm người có hơn, có bằng, nên sự tu có tính, có thô. Do sự : tu có tinh, có thô 
nên người chứng đắc có hơn, có bằng. Này Hiền giả Ca-chiên-diên, Đức Thế Tôn 
cũng nói như vậy, con người có hơn, có băng nhau”. 


Tôn giả Chân Ca-chiên-diên lại hỏi: 


tên _. A-na-luật-đà, Biến tịnh quang thiên kia, sanh ở một chỗ, biết có sự hơn, 
bằng, vi diệu và không vi diệu chăng?” 


Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 


“Này Hiền giá. Chân Ca-chiên-diên 


có thể nói Biến tịnh quang thiên kia sanh ở 
một chỗ, mà biết có sự hơn, bằng, vi diệ 


¡ diệu và không vi diệu”. 


Tôn giả Chân Ca-chiên-diên lại hỏi: 


“Tôn giả A-na-luật-đà, Biến tịnh quang thiên kia, sanh tại một chỗ, do nhân gì, 
duyên gì mà biết có sự hơn, bằng, vi diệu và không vi điệu?” 


Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 


“Này Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, nếu có Sa-môn, Phạm chí ở chỗ vô sự, hoặc 
đến dưới gốc cây, chỗ an tịnh không nhàn, ý cởi mở, Biên tịnh quang thiên biến 
mãn, thành tựu an trú. Vị ấy không cực kỳ đình chỉ được thụy miên, không chấm 
dứt trạo hối một cách khéo léo. Sau đó, khi thân hoại mạng chung, sanh lên Biến 


tịnh quang thiên. Vị ấy sanh rồi, ánh sáng không cực kỳ minh tịnh. 


“Này Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, ví như đèn cháy là nhờ nơi dầu và tim đèn. 
Nếu dầu có cặn, tim lại không sạc ó án ¡ sáng của đèn phát ra không sáng Ỏ. 
Này Hiên giả Ca-chiên- diện, ; vậy, nêu có Sa-môn, Phạm chí nào ở nơi vô sự, 
hoặc đến dưới gốc cây, chỗ an tĩnh không nhàn, ý cởi mở, Biến tịnh quang thiên 


thành tựu an trụ. Vị ấy không cực kỳ đình chỉ được thụy miên, không 
n dứt khéo léo trạo hồi. Khi thân hoại mạng chung, sanh lên Biến tịnh quang 
thiên. Vị ấy sanh rồi, ánh sáng không cực kỳ minh tịnh. 


“Này Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, lại có Sa-môn, Phạm chí ở: chỗ vô sự, hoặc đến 
dưới gốc cây, chỗ an tĩnh không nhàn, ý cởi mở, B Biến tịnh quang thiên biến mãn, 
thành tựu an trụ. Vị ấy cực kỳ đình chỉ được thụy miên, chấm dứt khéo léo trạo 
hối. Khi thân hoại ậ mạng chung sanh lên Biến tịnh quang thiên. VỊ ấy sanh rồi, ánh 
sáng cực kỳ minh tịnh. 


“Này Hiền giả Ca-chiên-diên, cũng xài vậy, đèn do dầu và do tim. Nếu dầu rất 
sạch và tim rất sạch, nhờ đó ánh : phát ra a rất trong sáng. Cũng vậy, nêu có Sa- 
môn, Phạm chí ở chỗ nhàn tịnh, vô sự, đến dưới gốc cây, ý cởi mở, Biến tịnh 
quang thiên biến mãn, thành tựu an trụ. Vị ấy cực kỳ đình chỉ được thụy miên, 
chấm dứt khéo léo được trạo hối. Khi thân hoại mạng chung, sanh lên Biến tịnh 
quang thiên. VỊ â ấy sanh rồi, ánh sáng cực kỳ minh tịnh. 


“Này Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, do nhân â ấy, duyên â ấy, chư Thiên cõi Biến tịnh 
quang thiên sanh ở một chỗ mà biết có hơn, bằng, vi diệu và không vi diệu. Vì sao? 
Bởi do tâm người có hơn, có bằng nên sự tu có tính có thô. Do sự tu có tinh, có 
thô, nên khi người chứng đắc có hơn, có bằng. Này Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, 
Đức Thế Tôn cũng nói như vậy, loài người có hơn, có bằng nhau” 


Bấy giờ Tôn giả Chân Ca-chiên-diên khen Tiên Dư Tài Chủ: 


.. tôi được Ja. lợi Ích. M 


¬. tl xà _ rY Ó hề Tang Nhung đã = . 


trời kia, ‹ CÓ CỐI trời Kia. cõi tưới ¡kia Aing vậy”. 
Lúc ấy, Tôn giả A-na-luật-đà bảo rằng: 


“Này Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, có nhiều cõi trời kia, mà mặt trời và mặt trăng 
này có - VD - túc, Đ bi mg àM Mại tu sã AT Dán, Đụ xhàng tệC ng: bun Đó 


như vẫy rằng: “Cõi ke Ty CÓ CỐI tới kia t cõi trời ki sò vậy”. 


Khi đó Tiên Dư Tài Chủ biết Tôn giả A-na-luật-đà đã nói xong, liền từ chỗ ngôi 
đứng đậy, tự tay đi lây nước rửa, dùng các thức ăn hết sức trong sạch, tốt tươi, đầy 


dẫy các loại nhai, loại nuốt, tự tay săn sóc thức ăn, rót nước, liên cho ăn uông no 


Ăn xong, dọn dẹp đồ dùng, rửa nước, rồi Tài Chủ lấy một cái ghế nhỏ, ngồi một 
bên nghe pháp. Tiên Dư Tài Chủ ngồi xong, Tôn giả A-na-luật-đà thuyết pháp cho 
Tài chủ nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Dùng vô lượng 
phương tiện thuyêt pháp cho Tài chủ nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu 
hoan hỷ, rồi Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


Tôn giả A-na-luật-đà thuyết như vậy. Tiên Dư Tài Chủ và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe xong, hoan hỷ phụng hành. 


——————————————————————————————— 


Chú thích 


[1] Tương đương Pali M.127. Anuruddha-suttam. 


[2] Tiên Dư Tài Chủ flê +}; Pali có thể là Isidatta dhanapati (thương 
gia), nhưng không ä đồng với Pali: Pancakanga thapati (Ngũ Chỉ vật chủ, xem 
kinh 179), một người thợ mộc của Pasenadli, vua xứ Kosala. 


I3] Xem các kinh 72,74, 77. 


I5 


J6] Đại tâm giải thoát X2. Pali: mahaggatä cetlovimmHii. 


[7] Vô lượng tâm giải thoát ẨÄ#'#i4›f Pali: appamana cetovimuiii. 


[6S] Có lẽ bản Hán sót một câu của ngài A-na-luật-đà. Theo Pal, ngài 
không thừa nhận cả hai đồng nghĩa 


[9] Bản Päl: yävafã ckam rukkhamulam mahaggan tỉ phariwa 
adhimuccitva vihardti, vị ây an trú sau khi làm sung mãn và xác định rằng 


“lớn đến mức bằng một góc cây”. 


[I0] Xem cht.l], kinh 76 và cht.2 trên. 


[I1] Hán: hữu thắng thiên 7 #ÊZ%. Tên kinh cũng do đó. 
80. KINH CA-HI-NA [1] 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, A-na-luật-đà cũng ở tại nước Xá-vệ, trong núi Sa-la-la nham[2]. Lúc ấy 
đêm đã qua, trời sáng, Tôn giá A-na-luật-đà mang y, câm bát vào thành Xá-vệ khât 
thực. Tôn giả A-nan cũng vào buôi sáng đặp y mang bát vào thành Xá-vệ khât 
thực. Tôn giả A-na-luật-đà gặp Tôn giả A-nan cùng đi khât thực. Sau khi gặp, Tôn 


giả A-na-luật-đà hỏi: 


“Này Hiền giả A-nan, nên biết, ba y của tôi đã rách nát hết. Này Hiền giả, nay đây 
có thê nhờ các Tyỳ-kheo may y hộ cho tôi không?” 


Tôn giả A-nan 1m lặng nhận lời Tôn giả A-na-luật-đà, hứa sẽ nhờ. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan khât thực, sau khi vào Xá-vệ, ăn xong, sau buôi trưa, rửa 
tay chân, lây NI-sư-đản vắt lên vai, tay câm chìa khóa cửa, đên khắp các phòng gặp 
các Tỳ-kheo, liên nói răng: 


“Thưa các thầy, hôm nay qua núi Sa-la-la nham may y cho Tôn giả A-na-luật-đà”. 


Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe lời Tôn giả A-nan, thảy đều đến Sa-la-la nham đề may y 
cho Tôn giả A-na-luật-đà. 


Lúc ấy, Đức Thế Tôn gặp Tôn giả A-nan tay cầm chìa khóa cửa, đến khắp các 
phòng. Sau khi gặp, Ngài hỏi: 


“A -nan, ông vì việc gì tay cầm chìa khóa cửa, đến khắp các phòng?” 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con nay nhờ các Tỳ-kheo may y cho Tôn giả A-na-luật-đà”. 
Đức Thế Tôn bảo rằng: 


“A-nan, sao ông không thỉnh Như Lai may y cho A-na-luật-đà?” 


Khi ấây, Tôn giả A-nan liền chắp tay hướng về Đức Thế Tôn bạch rằng: 


a» 


“Cúi mong Thế Tôn qua núi Sa-la-la nham may y cho Tôn giả A-na-luật-đà 


Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn dẫn Tôn giả A-nan qua núi Sa-la-la nham, ngồi trước : 
chúng Tỳ-kheo. Lúc ấy trong núi Sa-la-la nham có tám trăm Tỳ-kheo và Đức Thế 
Tôn cũng ngôi chung may y cho Tôn giả A-na-luật-đà. 


lục-kiên-liên cũng có trong chúng. Bây giờ Đức Thê Tôn 


Lúc đó, Tôn giả Đại M 
bảo: 


“Đại M 
rồi khâu may lại thành y 


Iục-kiền-liên, Ta có thể vì A-na-luật-đà trải rộng khuôn khổ tắm y, cắt rọc 


.” 


chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai hữu, chắp tay 


Lúc đó, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên từ 
hướng vê Đức Thê Tôn mà bạch răng: 
“Cúi mong Đức Thế Tôn trải rộng khuôn k† 
cắt rọc, khâu vá, may chung lại thành y”. 


ô tâm y, các vị Tỳ-kheo sẽ cùng nhau 


Bấy giờ Đức Thế Tôn liền vì Tôn giả A-na-luật-đà trải rộng khuôn khổ tắm y, các 
vị Tỳ-kheo cùng nhau cắt rọc, khâu vá, may chung lại. >> trong ngày hôm ây 
may xong ba y cho Tôn giả A-na-luậ đà. Đức Thế Tôn lúc ấy biết ba y của Tôn 
giả A-na-luật-đà đã may xong, liền bảo rằng: 


“A-na-luật-đà, ông hãy nói pháp Ca-hi-na cho các Tỳ-kheo nghe. Ta đang đau lưng 
muôn nghỉ một lúc”. 


Tôn giả A-na-luật-đà bạch rằng: 
“Xin vâng, bạch Thế Tôn”. 

Tăng-già-lê làm gôi, năm hông bên phải, hai chân chông lên nhau, khởi quang 

minh tưởng, thường tác khởi tư tưởng nơi chánh niệm chánh trí. 


Lúc đó Tôn giả A-na-luật-đà bảo các Tỳ-kheo: 


“Này chư Hiền, xưa kia, lúc tôi chưa xuất gia học đạo, nhàm tởm cảnh sanh, giả, 
bệnh, chết, khóc than, áo não, buồn tủi, lo lắng, muốn đoạn trừ cái khối đau khổ 
lớn lao này. 


“Này chư Hiên, khi đã nhàm tởm, tôi quán sát như vầy: “Đời sống : tại gia hết sức 
chật hẹp, đầy bụi băm. Xuất gia học đạo, rộng rãi bao la. Ta nay sống tại gia bị 


kèm | tỏa chế? sự ma. tế, Ti X2 A0 trọn Xá) tụ các .. nung, „ tacSn Ừ bo 


it bà ca-sa, chí tín, từ bỏ cA đình, m không th đình, xuất là Học lúa, 


“Này Sen ". sau pH tôi từ Mai . tài vật Ít, và tài vật BI, từ Nai _. tộc Ít ít 


: 


lễ iết, 6 tội ï nhỏ n nhặt Đy Rinhảt ĐẠT lòng lo Sợ, thọ trì thập lo hiếp 


“Này chư Hiền, tôi xa lìa sát hại đoạn trừ sát hại, vất bỏ dao gậy, có tàm có quý, 
có tâm từ bị, lợi ích tất cả, ngay đến cả côn trùng nhỏ nhặt. Với việc sát sanh, tôi đã 
đoạn trừ tâm đó. 


“Này chư Hiền, tôi đã xa lìa sự lấy của không cho, đoạn trừ sự lấy của không cho, 
chỉ lây những gì được cho, vui nơi việc lẫy vật đã đuộc cho, thường ưa bố thí, hoan 
hý không keo kiết, không mong cầu báo đáp. Với sự lấy của không cho, tâm tôi đã 
đoạn trừ. 


“Này chư Hiền, tôi đã xa lia phi phạm hạnh, siêng năng tu phạm hạnh, tinh cần tịnh 
diệu, thanh tịnh không ô ué, lìa dục, đoạn dâm. Với việc phi phạm tai tâm tôi đã 
đoạn trừ. 


“Này chư Hiền, tôi xa lìa nói yê= nói tờ m thật, Ân thà sự chân thật, an trụ nơi 
chân thật không di đ ki s38 2 
Với lời nói lên. + 


âm tôi đã đoạn trừ N 
“Này chư Hiền, tôi xa lìa lời nói hai lưỡi, đoạn trừ lời nói hai lưỡi, thực hành 
không nói hai lưỡi, không phá hoại người khác; không nghe lời người này đem nói 
lại với người kia để phá hoại người này; không nghe lời người kia đem nói lại với 
người này để phá hoại người kia. Ai chia rẽ thì muốn làm cho hòa hiệp, ai hòa hiệp 
thì làm cho hoan hỷ; không bẻ đảng, không ham thích bè đảng, không rêu rao bè 
đảng. Với lời nói hai lưỡi, tâm tôi đã đoạn trừ. 


“Này chư Hiện, tôi xa lìa lời nói thô ác, đoạn trừ lời nói thô ác. Nếu có lời nói mà 
nợ, g vat S trái tai, mọi te ván . vui, mọi n ười ¬. 


Mẹ SỰ : . ắc, . h 


Si ngu ỜI ï khác a an lên ngôn ì từ qrHẫyú đủ TỐ ràng, s, không THÉP Hgưồi. Sợ, ⁄ khiến bự th 
an tịnh; nói những lời như vậy. Với lời nói thô ác, tâm tôi đã đoạn trừ. 


1 )F^Šw 'l¬aat 
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` 


quả phụ, ỏ đồng nữ. Với việc nhận lãnh quả phụ, đồng " lim tôi đã Vhenh { tử. 


bi 


“Này chư Hiền, tôi xa lìa việc nhận lãnh tôi tớ, đoạn trừ việc nhận lãnh tôi tớ. Với 
việc nhận lãnh tôi tớ, tâm tôi đã đoạn trừ. 


“Này chư Hiên, tôi xa lìa việc nhận lãnh voi, ngựa, bò, dê; đoạn trừ việc nhận lãnh 
voi, ngựa, bò, dê. Với việc nhận lãnh voi, ngựa, trâu, dê, tâm tôi đã đoạn trừ. 


Bác bu mm lệnh Xa 'ênŠ VIỆC tiên l‡ếP, Bà, heo, đoạn trừ việc nhận lãnh gà, heo. 


“Này chư Hiền, tôi xa lìa việ hg vườn, † trừ 
nhận lãnh ruộng vườn, tiệm quán. Với việc phân, lạnh sộ vựng vườn, “êm ¡ quán, tâm 
tôi đã đoạn trừ. 


“Này chư Hiên, tôi xa lìa việc nhận lãnh lúa, mè, đ 


âu còn sống chưa chín; đoạn trừ 


còn sông chưa chín, tâm tôi đã đoạn trừ. 


“Này chư Hiên, tôi xa lìa rượu, đoạn trừ rượu. Với việc uống rượu, tâm tôi đã đoạn 


Iường lớn cao rộng. Với 


h lạc, phấn sáp, thơm tho, bôi xoa thân thể; 
trừ ti BnP Hà tàng pÉ§ lim ¬.. sáp, thơm tho, bôi ¡XÓA ' thân thể. Với tràng hoa, 
giữ! lạc, phân sáp, bôi xoa, thơm tho thân thẻ, tâm tôi đã đoạn trừ. 


^ 


“Này chư Hiền, tôi xa lìa ca múa, xướng Ì hát, xem nghe; . trừ ca múa 
xướng, xem nghe. Với việc ca múa, hát xướng, xem nghe, tâm tôi đã đoạn trừ. 


“Này chư Hiên, tôi xa lìa việc nhận lãnh vàng bạc quý báu, đoạn trừ việc nhận lãnh 
vàng bạc quý báu. Với việc nhận lãnh vàng bạc quý báu, tâm tôi đã đoạn trừ. 


_..- 


“Này chư Hiền, tôi xa lìa việc ăn quá gø1ờ ngọ, đoạn trừ y ngọ; ăn một 
lần, không ăn đêm, học ăn đúng thời. Với việc ăn quá giờ ngọ, tâm tôi đã đoạn trừ. 


“Này chư Hiền, tôi đã thành tựu thánh giới tụ này, lại học theo hạnh hết sức tri túc, 
y chỉ đủ đề che thân, ăn chỉ đủ để nuôi thân, đi đê 


n đâu đều mang theo y bát, đi 
. HH ên TN, cây Bi ưng nh ti) Ki “ca ¬. Miớn trên lê Hạ? Phủo 


gìn c các niện 
mà được thành. tại Hà muốn ] ¡khỏi ý. KỈ 
tướng, không đấm s sắc VỊ; vì sự in pin] mà ¿ hú hộc căn coi 
không sanh tham Ï: 

hộ căn con mắt. Cũ 
NHI trở 


“Này chư Hiền, khi tôi đã đến chỗ vô sự, hoặc dưới gốc cây, nơi an tĩnh "không 
nhàn, trải Ni-sư-đàn, ngồi kiết già, chánh thân chánh nguy ện[7], hướng niệm nội 
tâm[8], đoạn trừ tâm tham lam, tâm không tranh cãi9] thấy \ tài vật và các nhụ 
dụng sinh sống của người khác mà không khởi lòng tham muốn, muốn khiến về 
mình. Tôi đối vớùi sự tham lam, tâm đã tịnh trừ. Cũng vậy, sân nhuế, thụy miên, 
trạo hối, đoạn nghỉ trừ hoặc, đối với các thiện pháp không có do dự. Tôi đối với sự 
nghi hoặc, tâm đã tịnh trừ. 


“Này chư Hiền, tôi đã đoạt , tuệ yếu kém; ly 
dục, ly ác bất thiện cho đến chứng đi đắc Tứ thiền, tàn bù In và an tị rụ. 


“Này chư Hiên, tôi đã được định tâm như vậy, thanh tịnh không ô uễ, không buồn 
phiền, nhu nhuyến, khéo an trụ, được tâm bắt động, học chứng nghiệm Như ý túc 
trí thông. 


“Này chư Hiền, tôi đã được vô lượng Như ý túc; đó là, phân một thành nhiều, hợp 
nhiều thành một, một thời trụ một, có tri có kiến, không trở ngại bởi vách đá, 
chăng khác nào đi giữa hư không, vào đất như vào nước, đi trên nước như đi trên 
lất ngồi kiết lễ, Bà mà ¬ lên Sỹ ei ". kời nh ` là mặt rời li mặt 


buồn vn nu K9 Re tụ thêu an IH lờ ven tôm à bắt đ w'Svt tôi TÌP NT Re Hẹn ệm 
Thiên nhĩ trí thông. Này chư Hiền, tôi dùng thiên nhĩ nghe âm thanh loài người và 
không phải loài người, gân xa, hay và không hay. 


“Nà 
huyến. 


y chư Hiền, khi tôi đã được định tâm như vậy, thanh tịnh không ô uế, nhu 
1 khéo an trụ, được bất động tâm, tôi học chứng nghiệm Tha tâm trí thông. 
Này chư Hiền, chúng sanh khác suy nghĩ, hành động, tôi dùng tha tâm trí biết được 
tâm của họ đúng như thật. Tâm có dục, tôi biết đúng như thật là tâm có dục. Tâm 
không dục, tôi cũng biệt đúng như thật là tâm không dục. Nếu có giận, có nghĩ, 
không giận, không nghi, có uễ, không uế, định tâm, tán loạn, cao thấp, lớn nhỏ, tu 
hay không tu, định hay không định, tôi đều biết đúng như thật. Không có tâm giải 
thoát, tôi biết không có tâm giải thoát. Có tâm giải thoát tôi cũng biết đúng như 
thật có tâm giải thoát. 


* 


“Này chư Hiền, tôi đã được định tâm như vậy, thanh tịnh không ô uế, không buồn 
phiền, nhu nhuy ên, khéo an trụ, được tâm bắt động, tôi học Ức túc mạng trí thông. 
Này chư Hiền, có hạnh nghiệp, có tướng mạo, tôi đều nhớ xưa kia trải qua vô 
lượng, nào là một đời, hai đời, trăm đời, ngàn đời, thành kiếp, hoại kiếp, vô số 


2 


ã từng sanh = đó, tên họ như vậy, danh tự 


Nếu viện nàc han nào í nDiiy tớ u điệ 
ý, không, phi báng Thánh nhân, 


chúng sanh ấy, bởi nhân duyên này, khi đưn No mạng hi nghiệp Kết chắn sanh lên 
cõi thiện, sanh lên thiên giới. 


3E " .. ô uế, hg „ 


là 6 chư Hiền, tôi với định tâm hổ vậy 


iu ni Ta lên t tò tàng xố F tướng tuệ, L lên lâu g gác Anh nã. nhất định Ì 
có điều đó. 


| đến cầu xin, Tỹ lên n .x _. tê 
mà muốn leo lên nắc thang thứ hai thì không 
z thứ đàn: Vun k“ m1 tự Trả tuïc đến r nÍ NÓI HP 


nơi giới, an lập nơi giới, lây giới làm thang leo lên tòa nhà vô thượng tuệ, lầu gác 
chánh pháp, nhất định | không có điều đó. 


“Này chư Hi ên, nếu có Tỳ-kheo nào không phạm giới, giới không bị vỡ, giới 


K38 bị U u ết, _i Thông bị ` giới sô p:ÊN uÊ, › giới phe Son ĐẸP, nếu . muôn 


tệ, lu Bi: chánh pháp: điều đó chấc chấn có. 


bùn ¿ ki Hiền, ciêii „.. S0P tê Hot xa có . kêc K.i 2y tin — có một cái 


( nấc thứ hai &n chắc tin dỗ ó thể PA Nếu Zn lẺngh nắc bit h rồi tuiễn „ 
MEN" âc — lnc khi tư ki chắc chắn c có lưu HỢP, tục ¬ — m" bà, KIN nếu 


ỚI ï không. "rời uẾ, ` giới ¡ không đợi tuôn 1 nương tựa nơi ý an 
¡ làm thang leo lên tòa nhà vô thượng tuệ, lầu gác chánh pháp, 


bê HA 


“Này chư Hiên, như người có mắt đứng trên l lầu cao, với phương tiện nhỏ, nh 
khoảng đất trồng phía dưới, thấy ngàn ụ đất. Này chư Hiền, tôi cũng như vậy, 
nương tựa nơi giới, an lập nơi giới, lây giới làm thang leo lên tòa nhà vô thượng 
tuệ, lầu gác chánh pháp, với phương tiện nhỏ thấy ngàn thế giới. 


“Này chư Hiền, như con voi lớn của vua, hoặc có bảy báu, hoặc giảm tám, lẫy lá 
đa-la mà che đi, như tôi che phủ nơi lục thông này. 


“Này chư Hiền, đôi với sự chứng đắc của tôi vê Như ý túc trí thông, nêu có gì nghi 
ngờ thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. 


“Này chư Hiền, đối với Thiên nhĩ th 
tôi, tôi sẽ trả lời. 


ông của tôi, nêu có điều gì nghi ngờ thì cứ hỏi 
“Này chư Hiên, đối với Tha tâm trí thông của tôi, nếu có điều gì nghi ngờ thì cứ 


“Này chư Hiền, đối với Túc mạng ý thông của tôi, nếu có điều gì nghỉ ngờ thì cứ 
hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. 


“Này chư Hiên, đối với Sanh tử trí thông của tôi, nêu có điều gì nghi ngờ thì cứ hỏi 
tôi, tôi sẽ trả lời. 


“Này chư Hiên, đối với Lậu tận trí thông của tôi, nêu có điều gì nghi ngờ thì cứ hỏi 
tôi, tôi sẽ trả lời”. 


Bấy giờ Tôn giả A-nan bạch rằng: 


tr hút VÌ có điều ¿ gì kien ngờ \ về sự NE PhẠt: đắc Thiên niên trí Am. thì v vị ấy cứ 
là có điều s gì 


hỏi, Tôn giả A-na-luật-đà sẽ trả lời. Nếu đối với Tôn giả A-na-luật-đà 
E.ên B.A về Ê Tha tâm trí tự Hà hà Mi, ẫ y cứ 'HộN Tôn giả A-na-luật-đà sẽ trả lời. Nêu 
ờ về Túc mạng trí thông thì vị ấy cứ 
hỏi, Tôn giả â A-na-luật đã Sẽ trả lời Nếu đối với Sanh tử trí thông, có điều gì nghĩ 
ngờ thì cứ hỏi, Tôn giả A-na-luật-đà sẽ trả lời. Có điều gì nghi ngờ về Lậu tận trí 
thông thì cứ È HỘI, ĐớG. đ tên Á- Aebil đà Sẽ trả. lời. ) Sư ớc bàn một T9nT 1 đà 


) ân”. Khi ấy Đức Thể Tôn chỗ nh đã b bớt \ và " an ổn, Nị ài H 
ngồi kiết ạ già. Sau khi ngồi, Đức Thế Tôn khen Tôn giả A-na-luật- đà: 


“Lành thay! Lành thay! A-na-luật-đà, ông đã nói pháp Ca-hi-na cho các Tỳ-kheo 
nghe. Này A-na-luật-đà, ông lại nói pháp Ca-hi-na cho các Tỳ-kheo nghe. Này A- 


na-luật-đà, ông thường nói pháp Ca-hi-na cho các Tỳ-kheo nghe”. 


Khi ây Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Ko, các Tỳ-kheo, các ông hãy vâng thọ Ca-hi-na pháp, đọc tụng, tu tập Ca-hi-na 
, khéo giữ Ca-hi-na pháp. Vì sao? Vì Ca-hi-na pháp cùng tương ưng với ¡ pháp, 
là ăn bản phạm hạnh, đưa đến sự thông suốt, đưa đến s giác ngộ, đưa đến Niết-bàn. 
Nếu có người con nhà dòng dõi, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia 
đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo thì hãy chí tâm vâng thọ Ca-hi-na 
pháp. Vì sao? Vì Ta không thấy trong quá khứ các Tỳ-kheo may y như vậy, như A- 
na-luật-đà Tỳ-kheo. Cũng như trong vị lai và hiện tại các Tỳ-kheo may y như vậy, 
như Tỷ-kheo A-na-luật-đà. Vì sao? Vì hôm nay tám trăm Tỳ-kheo cùng ngôi nơi 
núi Sa-la-la nham và Thế Tôn cũng có trong đó, may y cho Tỳ-kheo A-na-luật-đà. 
Như vậy, Tỳ-kheo A-na-luật-đà có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, 
có đại oai thần”. 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-na-luật-đà và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


[I]  Ca-hi-na, theo âm Pali hay Sanskrit, kafthina, thì nên đọc là ca-thi-na, 
nhưng đây đọc theo thỏi quen. 


J2] Sa-la-la nham sơn 2ã lZ/# 1l). Chưa rõ địa danh này. 


l3] Vị phẩn tránh có ä# 7#; vì sự phân nộ và tranh cãi. Päãli: 
yafvadhikaranam enam... do nguyên nhân gì mà... Trong bản Hản, 
adhikarana, nguyên nhân, được hiệu là sự tranh cãi. 


[4] Thú hướng bỉ cố ÉJJƒÚ{; Paäli: (akusalãa dhamml) anvässaveyym, 
(các pháp bát thiện) có thê khởi lên (trôi chảy vào tâm). 


[5] Chánh trì xuất nhập !IE #J !H À,; Päli: abhikkante palikkante 
sarnpqjanakari, tỉnh giác (biết mình đang làm gì) khi đi tới đi lui. 


|6] Thiện quản phán biệt; PAH: aãlokite vilokite saupajanahäri, tỉnh giác 
khi nhìn trước nhìn sau. 


[7] Chánh thân chánh nguyện 1E !Eÿf, Pali: ujum kãyam panidhaya, 
ngôi thăng lưng. Bản Hán, panidhaya, sau khi đặt để, được hiểu là 
panidhänd: tóc nguVyỆH. 


[6] Phản niệm bất hướng /§ #2 2 lHJ; Paäli: parimukham satim 
upa{†hapetva, dựng chánh niệm ngay trước mặt (hệ niệm tại tiên). 


[9] Tâm vô hữu tránh +Âf775%; Päli: vigatäbhijjhena cefasä vhardti, sống 
với tâm tự không tham lam. 


81. KINH NIỆM THÂN [1] 


Tôi nghe như vây. 


ấi nhàm min lên vai, đi 
g đó, đến dưới một gốc cây, trải Ni-sư-đàn và ngồi 


Sau buổi ăn t8. Đức Thể m êm cắt: y "bát rửa đưm: Kiên 
đến một khu rừng, vào trong rừn 
kiết già. 


» 


s 


Lúc bấy giờ một : 
thảo luận vân đền hàm 


“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn thật kỳ diệu thay, hy hữu thay! Si 
thân[Š5] được phân biệt, được quảng bá, được hiểu biết tột cùng, được quán : 
cùng, hở vê tu Thuy tột dưng Ku ải „ kế và đối trị tột ;... cep O sung mất 


r vậy, vào lúc xế, từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, Ngài đến 
rớc chúng T-kheo. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 
“Các ngươi cùng nhau vừa bàn luận việc gì? Vì việc gì mà tụ tập tại giảng đường?” 


Các Tỳ-kheo bạch Phật: 


Xương Thể Í k. bề: lăn T6 vò này” con sau cm ăn - +ụ và Í tại  ¬ c kaS si #rani 
re Sựa tụ ¡iập gn 1Í ỉ lỢC " bị ột cùng, 
được quán sát tột cùng, được tu tập tột c ng, ở vê thủ h hộ và à đối t Hã tốt cùng, khéo 
sung mãn, khéo th ực hành, ở trong một tâm. Phật tuyên bố niệm thân có đại quả 


báo, được con mắt, có con mắt thấy đệ nhất nghĩa'. Bạch Thế Tôn, chúng con vừa 


cùng nhau bàn luận vấn đề vấn đề như vậy. Vì vẫn đề này mà tụ họp tại giảng 
đường”. 


Đức Thế Tôn lại hỏi các Tỳ-kheo: 


“Ta đã nói như thế nào về tu tập niệm thân, phân biệt, quảng bá, được đại quả 
báo?” 


Lúc ấy các Tỳ-kheo bạch Phật: 


lý rộ Jônh Tãi”. 


Đức Phật nói: 


“Các ngươi hãy lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ. Ta sẽ phân biệt nghĩa ấy cho các 
ngươi nghe”. 


Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, lắng nghe. 


Đức Phật nói[6]: 


“Ty- -kheo tu tập niệm thân như thế nào? Tỳ-kheo khi đi. thì bi ết mình đang đi, đứng 
thì biết mình đang đứng, ngồi thì biết mình đang ngồi, nằm thì biết mình đang 
nằm, ngủ thì biết mình đang ngủ. Như vậy, Tỳ-kheo tùy thân hành mà biết đúng 
như tÌ y. Tỳ-kheo như thế, sông cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu 
tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm[7]. Được định tâm 


rồi ôi thì biết trên như thật[8]. Áy là Tỳ-kheo tu : tập niệm thân. 


ra, khéo quán sát t phân 
chạc, khoác Tăng-g 
thức, nói năng, im lệ đêu biệt rõ như thực. 

biết đúng như thật như vậy. Tỳ. -kheo như thế, sống c cô độc, viên ly, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được 
định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu : tập niệm thân. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo m tập niệm thân, như au. 1. _ — niệm ắc, „ bất thiện, 
liền bằng niệm t phá Trị, đoạn trừ, | hợ 
mộc hoặc học trò So mộc kéo thẳng dây mực, bing Tiên lên tt cây, rồi dùng 


búa bén mà đẽo cho thăng. Cũng vậy, Tỳ-kheo khi sanh niệm ác bắt thiện, liền 
niệm thiện pháp ‹ để đôi trị êu diệt, tĩnh chỉ. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo 
thân hành mà biết trên như thật. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được 


định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 


» 


“Lại nữa, Tỳ- -kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo răng ngậm khít lại, lưỡi â ấn 
lên trên khẩu cái, dùng tâm trị tâm, đối trị, đoạn trừ, tiêu diệt, tĩnh chỉ. Như hai lực 
sĩ bắt một gười yêu mang đi khắp nơi, tự do đánh đậ cũng vậy, Tỳ-kheo răng 
ngậm khít dùng tâm trị tâm, đôi trị trừ, tiêu diệt, tĩnh 


lại, lưỡi â ¡ấn lên khâu c 
chỉ. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà bị như tỉ 
sông cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu: hành tỉnh tấn, đoạn trừ c 


của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là à T-kheo 
tu tập niệm thân. 


thỏ | ( êt niệm nh '‡n T4; Sơn vào đài thì biết thở ù 
vào núi th r ra a dài thì biết thở r ra di: thở vào ngắn thì biết thở vào ngăn, thở ra 
ngắn thì biết thở ra ngắn. Học toàn thân thở vào, học toàn thân thở ra. Học thở vào 
thân hành tĩnh chỉ, học thở ra khẩu hành tĩnh chỉ. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân 
hành mà biết trên như thật. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh tân, đ rừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được 
định tâm rồi thì biết trên như thật. Ây là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 


Đa nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm ¡ bộ mi sau. lnz tr toA) có SÁ lạc độ xế hài . 


đâu ¡không có.) Như REUỞI hầu tỉ TT bỏ bột Wii0T đây chậu, 
nước thấm vào thân, phố | biến sung mãn, không đâu. không Bà : x) 
có và sâm sở _ lóc xi nhuần th âm vào cô R4 biện  u-Ã mãn, »lÖip rong ( ket _ 


TỒi thì biết trên ma hi ĐẶC 'ÂyI là ức hom cũ tu đâm Suânn < 


“Lại nữa, sẽ pH tụ viết niệm | n thân khô sau. mẻ ị 
thấm thâ 


$ì và có hý lạc do định sanh nhuần 
b. “*êu lạc do định sanh không đâu 
nhơ, nước từ bốn phương chảy 

Hệ tỉ ¡ SUÔ tự phun lên, chảy tràn ra 
ngoài, thấm ướt cả núi, phố biến : sung mãn, n„ không đâu không có. Cí 1g vậy, Tỳ- 
kheo có hỷ lạc do định sanh nhuần thắm thân, phô biến sung mãn. Khắp trong thân 


thê, hỷ lạc do định sanh không đâu không có. Như vậy, Tỳ tù ì hành 
mà biệt trên như thật. Tỳ-kheo như thê, sông cô độc, viên ly, tâm không phóng dật, 
tu hành tinh tân, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm 


rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệt 
thân, phổ biển sung mãn, 


đáy nước, r: lệ ê 

có. Cũng vậy “Tỳ TÊN nñ S0 Km I3 TÊY sa, vì Tý Xót vào o thân, phố b biến kũng thất; 
khắp trong | thân thể, lạc do ly hỷ không đâu không có. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo 
thân hành mà biết trên như thật. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh tân, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được 
định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 


` 


m thân như sau. Tỳ-kheo ở trong thân này biển mãn 
àn trụ; ở trong thân nảy với tâm thanh 


“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập ni 
với tâm thanh tịnh{1 I], ý cởi mở, th 


{ nh TL 


tịnh, không chỗ nảo là không. biến mãn. Như có một người trùm một cái áo dài bảy 
"ng tám . Giới từ đầu đến Nhi th, b ( các? HH, ảo là gEr ki Ki 29an¿ vậy, 


“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập nệm thân như sau. Tỳ-kheo-niệm quang minh tưởng[ 12], 
mày thọ, binh trì, j TỐ điền niệm; như phía trước, phía sau cũng vậy; như phía 

tru ngày cũng 1 êm, đê ø như ngày; dưới cũng 
hi trên, trên cũng . HE Như vậy, ! tâm không điên đảo, tâm không bị ràng 
to tâm tu Ra Hư Ö ". PU nảo ‹ sòn „. than đen che lấp. Xem xây, sẽ 


nụ keo EẾPP nhớ, khéo Sân Bử 3 niệm n bởi ý 
người nằm quán sát kẻ ngồi. Cũng vậy, Tỳ-kheo quán Tê! t tướng|[15], 1 ,khé 
khéo ghi nhớ, khéo được tư niệm bởi ý. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thị " h mì 


biết trên như thật. Tỳ-kheo như thế, sông cô độc, viên ly, tâm không phóng dật, tu 


rừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi 
thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 


hành tinh tân, đoạn tr 


“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo tùy theo những, chỗ _frong 
thân, tùy theo tính chất tốt xấu, từ đầu đến chân, quán thây thảy đều đầy dẫy bất 
tịnh. Tức là, trong thân này có tóc, lông, móng, răng, da dày, da non, thịt, gân, 
xương, tim, thận, gan, phôi, ruột già, ruột non, lá lách, dạ dày, phân[16], não và 
não căn, nước mắt, mồ hôi, nước mũi, nước miếng, - mủ, máu, mỡ, tủy, đờm giải, 
nước tiểu. Như một cái bồn chứa đủ loại hạt giông, ai có mắt sáng thì thấy rõ ràng, 
“Đây là hạt lúa, gạo; kia là hạt c cải, cỏ rau”. ¬t no vậy, E2 mg Ni bi: m chỗ 
trong thân, tùy theo tír ÔI lầy dã 
bắt tịnh. Tức là, trong thân này có tóc, thun nền răng, ¿an khi tRU non, 1 thịt gân, 
xương, tim, thận, gan, phối, ruột già, ruột non, lá lách, đạ dày, phân, não và não bộ, 
nước mắt, mồ hôi, nước mũi, nước miếng. mủ, máu, mỡ, tủy, đờm giải, nước tiêu. 
Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên như thật. Tỳ-kheo như thế, sống 
cô độc, viên ly, tâm không phóng dật, tu hành tính tấn, đoạn trừ các tai hoạn của 
tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu 
tập niệm thân. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo quán các giới trong thân rằng 
Ấ án - SẺ của oi: có vn . `. giới, _ . . 29 S4 Vy m j 


giới, f Xiệt giới, ¡hỏa giới, ". giới Ì khí chec 
theo thân hành mà biết trên như thật. Tỳ- -kheo như thể, sống cô độc, viễn mm tâm 
không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. 
Được định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo quán xác chết mới chết, t 


# 


một, lái ñ ngày A1 sáu, .Ô —.. Hi h bị qua, ki sa Et mô, sải sHỢ cớ: câu : XẺ; hoặc 


tâm ` và DA: định t t0, Thước định tâm rỉ rồi ¡thì biết trên Kiiitr thật. va» l Tỳ-k hẹ eO tu 
tập niệm thân. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo như đã từng tỈ Ấy tror 
địa, hài cốt sắc xanh, rửa nát, bị chim thú ăn một nửa, xương côt năm rải rác trên 
mặt đất. Tỳ-kheo thấy rồi, tự so sánh, “Thân ta cũng thế, đều có những trường hợp 


này, không sao tránh khỏi”. Như vậy, man ki bài - _ mà vo & trên ng 
thật. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, 
đoạn trừ các tai hoạn của tâm và ñ được tịnh KÑt hôi định † ty! rồi í thì biết trên 
như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo như đã từng thấy ở trong 
ng ĩa địa, thây chết không còn da thịt, máu, mà chỉ còn gân nối liền với xương. 

ây Tôi, tự so sánh, “Thân ta cũng t ế, đều có những trường hợp này, không sao 
trá khỏi”, Như vậy, Ty-kheo tù) thân hành mà biệt trên như thật. Tỷ-kheo 
như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tỉnh tấn, đoạn trừ các 
tai hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là 
Ty-kheo tu tập niệm thân. 


Ỏ _Nhở vì Vậy: T E » ) t Ỉ an 
thế, sống cô độc, viễn ly, tâm n không phóng dật, tu Ì Tủnh tinh tân, „ng trừ € báo 1 mm 
hoạn. ủa tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ- 
âp niệm thân. 


địa, xương t ng ng VỎ ốc, _.y như 
mục nát, bề vụn. T 


ÿ TÔI ki tha sánh, “T hân. ta gio .. đều sở HH: g trường hợp 
.§ao tránh khỏi”, thư vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà bit trên Phủ 
o như — công g cô kêu gà viên gió tầm PA Si Lệ Bo dật, tu teen tính thở 


Ó vị nảo tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy, các thiện pháp kia 
( ) ở trong đó, gọi là Đạo phẩm pháp[ L7]. Nếu Vị ấy có tâm biến mãn, ý 
cởi mở, giống như đại hải, các con sông nhỏ kia đều đồ vào biển. Nếu tu tập niệm 
thân như vậy, quảng bá như vậy, các thiện pháp kia toàn bộ đều ở trong đó, gọi là 
Đạo phẩm pháp. 


“Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào không chánh lập an trụ niệm thân, sống với tâm 
nhỏ hẹp[1§], vị ấy nếu Ma Ba-tuần muốn lợi dụng thì có thê lợi dụng được. Vì 
sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia trỗng không, không có niệm thân. Giống. như một 
cái bình, bên trong trông không, không có nước, đặt ngay ngăn trên mặt đất, nếu có 


o trong bình thì Tỳ-kheo nghĩ sao? Bình ấy như vậy có 


chứa n nước Sỹ SAU 4) 279B 


“Bạch Thế Tôn, có thể được. Vì sao? Vì bình trống không, không có nước, đặt 


trên mặt đất cho nên chứa nước được”. 


ngay ngăn 


đỗ „` _ bình, thì tóc đt nao nghĩ sao? vn Huệ HIỆP vậy có chứa nước nữa 


“Bạch Thế Tôn, không thể được. Vì sao? Vì bình y nước đã đây rồi, đặt ngay 
ngăn trên mặt đất, cho nên không chứa nước được nữa”. 


“Cũng vậy, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào chánh lập an trụ niệm thân, sống với tâm 
vô lượng, vị ấy nếu ma Ba-tuần muốn lợi dụng, nhất định không thê được. Vì sao? 
Vì Sa-môn, Phạm chí kia không ậ trống không, có niệm thân. 


Net hồn nh to, nặ l, em vào Xử SEh vũng mủ thì ï Tỳ-kh ch eo Sợ Tập sao? Hòn đá 


có bị lún vào bùn không?” 


Ty-kheo đáp: 


“Bạch T hế Tôn, hòn ke bị lún vào bùn. Vì sao? Vì bùn lầy mà đá nặng, cho nên 
chắc chắn phải lún vào” 


sao? Vì -vụ -môn, ấy n chí kia trồng .. có niệm tyÝnh 


“Nếu xệt mm. lộ: le Ki nào xơ eR\ .: an trụ: niệm n “... với ¡ tâm \ vô na 


C¿ tu cửa b có = câu . 


Tỳ-kheo = 


ị ầ\ lịnh tIỆN Vẽ thể TAng Vì Mục Vì 
chứ Phạm chí kia Ai " ". có niệm n thân. 


Lý 


ng có dày mi . HẠ: nảo s.. Ny uứh RẺ rên an h1 niệm si, các Ê với " HH) 


lực củi Ỷ hô mở mỗ S mờ ệth `. mà đời xế Ty-kheo " Gống sao? ? Người kỉ kh làm 
như vậy có tìm thấy lửa không?” 


Tỳ-kheo đáp: 


“Bạch Thế Tôn, người kia tìm thấy lửa. Vì sao? Vì người kia lấy dùi khô mà dùi 
củi khô, cho nên : 


chăn tìm thây lửa”. 


“Cũng vậy, SP” 


có doi ¬ Phạm chí nào không chánh lập an trụ niệm thân, tâm 
cón . viâyn 


uân muôn .ủ (bạ viên SIA có ó thể lợi dụng được. Vì sao? Vì 


môn, | trống không, có niệm hy . NiiU5i người j8 Ta Bị 
củi ướt nh môi, rồi ".. dùi ướt r mà b dời, thì Tỳ-kheo nghĩ sao? Người kia làm vậy 
có tìm thấy lửa không?” 


Tỳ-kheo đáp: 


“Bạch Thế Tôn, người kia không tìm thấy lửa. Vì sao? Vì người kia lấy cái dùi ướt 
mà đùi gỗ ướt, cho nên không tìm thấy lửa”. 


^. 


“Cũng vậ nếu có Sa-môn, Phạm chí nào chánh lập an trụ niệm thân, tâm vô 
lượng, vị ấy nếu ma Ba-tuần muốn lợi dụng, nhất định không thê được. Vì sao? Vì 
Sa-môn, Phạm chí kia không trồng không, có niệm thân. 


“Tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy, nên biết có mười tám công đức[19]. 
Những gì là mười tám công đức? 


Ty kheo có thể nhẫn nại những sự đói, khát, nóng, lạnh, muỗi mỏng, ruồi nhặng, 
gió nắng bức bách, hay gậy đánh, tiếng đữ cũng có thể nhẫn nại. Thân bị bệnh tật 
hết sức đau đó . như tuyệt vọng, nhữn; điều không xứng ý đều có thể kham 
nhẫn. Đây là đức tánh thứ nhất khi tu tệ p niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo kham nhẫn điều không vui thích hoan lạc. Nếu sanh điều không 
hoan lạc thì tâm nhất định không dính trước. Đây là đức tánh thứ hai khi tu tập 


niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo kham nhẫn sự sợ hãi. Nếu sợ hãi phát sanh thì tâm nhất định 
ư Vậy. 


không dính trước. Đây là đức tánh thứ ba khi tu tập niệïm thân nl 


“Lại nữa, Tỳ-kheo đã diệt tận ba kết sử, đâm, nộ, si đã mỏng, chỉ còn qua lại một 
lân thiên thượng nhân gian. Sau một lần qua lại sẽ chứng đắc khổ biên. Đây là đức 


tánh thứ mười khi tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo đã diệt tận năm hạ phần kết sử, sanh vào nơi kia rồi nhập Niết- 
bàn, được pháp bắt thối, không trở lại đời này. Đây là đức tánh thứ mười một khi 
tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo nếu có tịch tĩnh giải thoát[21], ly sắc, chứng đắc vô sắc, định 
như vậy[22], tự thân tác chứng, thành tựu an trụ, rồi bằng trí tuệ và quán sát để 
vĩnh viễn đoạn trừ các lậu. Đây là đức tánh thứ mười hai, mười ba, mười bốn, 
mười lăm, mười sáu, mười bảy[23] khi tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như 
vậy. 


“Lại nữa, Ty-kheo chứng đắc Như ý - +c, Thiên nhĩ, Tha tâm trí, Túc mạng trí, 
Sanh tử trí, các lậu đã tận diệt, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Ngay trong đời này mà tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ; biết một cách 
như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã thành, điều cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa'. Đây là đức tánh thứ mười tám khi tu tập niệm thân như 


“Tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy, nên biết, có mười tám công đức 
này[24].” 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


[I] ` Tương đương Pali M.I19 Kãyqgafãsafi-suttam. 


I2] Uơng-kỳ fZ75. Pali: Anga. 


I3] A-hòa-na Jl. Có lẽ Pali laø Apana, một ngôi làng Bà-la-môn, một thị 
trấn trong xứ Anguttaräpa thuộc vương quốc Anga (Uong-k). 


[4]  Kiền ni ##/JÖ có lẽ Päli là Kaniya, một đạo sĩ bện tóc (Jadila) ở tại 


Apana, được nói đến trong M.9: Sela-sutta. Bản Päli nói: Phật tại Sãvatthi. 


[5] Niệm thân Z2. Pali: kãyagatäsati, thân hành niệm. 


l6] Từ đây trở xuống, như kinh số 98. Xem các chú thích ở kinh đó. 


[ ⁄ J Pali: ye gehasitä sarasamkappar t `. 
ntihati sannisidati ekodi hoti samadhiyati; đoạn n 
liên hệ thê tục... nội tâm an lập, an trụ, J24g-4 nhất, nhập đi 


- qj/hatam eva cittan 
7 lêm tưởng tư duy 


[8S] Tri thượng như chân ñlJ E 4LÄ; không rõ ý. 


I9] Nguyên Hán: chánh trì ¡EJ. Päli: sampajäna, nhận thức cụ thể (mình 
đang làm gì). 


[10] Hán: thảo đậu ðŠ Ø, người Trung Quốc thời cỗ nghiên đậu thành bội, 
trộn với thuốc, làm bột tắm. Từ này dùng để chỉ bột tắm trong kinh Phật. 
Pali: nahãniya-cunna. 

[II] Thanh tịnh tâm JlDN chỉ xả niệm thanh tịnh (PAli: upekkhã-sati- 
pãrisuddhim); ở đây nói về thiền thứ tư. Pali: so imam va kãyam 
isuddhena cetasä pariyodätena pharihvã, vị ấy làm thắm nhuân thân nay 
với tâm thuần tịnh trong sáng. 


[12] Quang mình tưởng 2l niệm tưởng về ánh sáng. Bản Päli không 
đề cập. 


[13] Nghĩa là quán trước mặt thấy như là sau lưng và ngược lại. Xem kinh 
số 85. 


[14] Quán tướng Ñ#H Bản Päli không để cập. 


[15] Quán tướng E#H Bản Pali không đề cập. 


[16] Đoàn phần ###Ý; bản Tống-Minh li 


ø bản Nguyên iu. 


[17] Đạo phẩm pháp +ÈÝÍ#l!3Z; không phải 37 phẩm trợ đạo. Päli: Dhamma- 


vửjabhägïyä. 


[18] Du hành thiểu tâm 3⁄ƒ7⁄22b; được hiểu là sống với tâm không biến 
mãn bởi thân hành niệm. 


[19] Bản Päli nói có mười: dasãnisamsä, mười điễu lợi ích. 


[20] Bản Cao-li ghỉ các số năm, sáu, bảy. Bản Minh, sau thứ tư, không ghi 


các số này. 


[2I] Nguyên Hán: tức giải thoát . Sũ (2/28 (Pali: santa-vimokkha); chỉ định từ 
sắc giới vượt qua sắc đề nhập vô sắc, an trụ nơi tịch tĩnh giải thoát. Xem các 
kinh 26, 51. Bản Päli không đề cập. 


J22] Như kỳ tượng định. 
I23]. Các số này kể theo bản Cao-li. Bản Minh chỉ nêu số mười hai. 


[24] Thực sự chỉ có 10, bằng con số trong bản Pali, chỉ khác chỉ tiết. 


82. KINH CHI-LY-DI-LÊ [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. 


Bấy giờ một số đông các Tỳ-kheo sau giờ ăn trưa, có ít việc cần làm nên tụ họp 
ngôi ở giảng đường để quyết định sự tranh luận. Tức là bàn luận những vấn đề về 
pháp luật, về lời Phật dạy[2]. Lúc bấy giờ Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng Tử[3] cũng 
hiện diện trong chúng. 


Trong khi một số đông các Tỳ-kheo đang bàn luận những vấn đề về Pháp Luật, về 
lời Phật dạy, thì ngay trong lúc đang bàn luận ấy, Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng Tử 
không đợi cho các Tỳ-kheo nói pháp xong, mà cứ nói xen ào vào, lại không có thái 
độ cung kính, không quan sát cần thận đề thưa hỏi các bậc Tỳ-kheo Thượng tôn 
Trưởng lão. 


Bấy giờ, Tôn giả Đại Câu-hi-la[4] cũng có mặt trong chúng, nói với Tỳ-kheo Chất- 
đa-la Tượng Tử răng: 


“Hiền giả nên biết, trong khi một số đông Tỳ-kheo đang nói những vấn đề về Pháp 
Luật và về lời Phật dạy này, thì Hiền giả chớ nói xen vào ở khoảng giữa. Đợi các 
Tỳ-kheo nói xong, nhiên hậu Hiền giả mới nói. Hiền giả hãy có thái độ cung kính 
và quán sát cân thận để thưa hỏi các bậc Tỳ-kheo Thượng tôn Trưởng lão. Chớ 
đem sự không cung kính, không khéo quán sát để thưa hỏi các ngài”. 


Khi đó, bạn bẻ quen thân của Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng Tử hiện có trong chúng, 
nói với Tôn giả Đại Câu-h¡-la răng: 


iên ai Câu-hi-la, ngài chớ nặng lời quở trách 7 Tỳ-kheo Chất: CC 
Tượng T Tử. vẽ do vì sao? Vì Tỳ-kheo Chât-đa-la Tượng Tử có giới đức, 
trông giống như người giải đãi nhưng không . ông cao, ngã mạn. Này Kine giả Đại 
Câu-hi-la, bất cứ lúc nào, các Tỳ-kheo làm việc gì, thì Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng 
Tử đều có thê giúp đỡ cả”. 


Tôn giả Đại Câu-hi-la khi ấy nói với bạn bè quen thuộc của Tỳ-kheo Chất-đa-la 
Tượng Tử răng: 


“Này chư Hiền, nếu không biết tâm của kẻ khác thì KH vội nói đà —- kị V5, 
đáng hay không xứng đáng. Lý do vì sao? Vì hoặc 
Thế Tôn và trước các bậc phạm hạnh Thượng tôn Trưởng Ï lão, khả t àm, khả ¿ quý, 
khả ái, khả kính, thì người ây khéo léo thủ hộ, nhưng sau đó, khi không còn ở 
trước Đức Thế Tôn và trước các bậc phạm hạnh Thượng tôn Trưởng lão khả tàm, 
tinh đố, bên ái, By l\ Hớc thì . ây . củng ' với bạch y tụ th uện CƯỜI cợt, 


cợt, e 


k 


: vào 3n ` Ø Đ của 


“Này chư Hiền, vn 
bắt được hoặc lâ 


nói răng: “Con bò này tứ Heo vào Tuộng TP của 0 người khác nữa đâu'. Người kia 
nói như vậy có đúng chăng?” 


“Không đúng. Vì sao? Vì nếu con bò bị trói kia, hoặc làm đứt, hoặc làm sút sợi dây 
trói, hoặc nhảy ra khỏi chuồng, nó cũng lại vào trong ruộng lúa của người khác 
như trước, chứ không khác gì cả”. 


“Này chư Hiền, hoặc có một người lúc ở trước Đức Thế Tôn và trước các bậc 
phạm hạnh Thượng tôn Trưởng lão khả tàm, khả quý, khả ái, khả kính thì người ấy 
khéo léo thủ hộ. Nhưng sau đó, khi không còn ở trước Đức Thế Tôn và trước các 
bậc phạm hạnh Thượng tôn Trưởng lão khả tàm, khả quý, khả ái, khả kính, thì 
người ây thường cùng với bạch y tụ họp, cười cọợt, công Cao, bàn tán ồn ào đủ 
chuyện, rôi thì tâm sanh tham dục, tâm sanh ham muốn, rồi thì thân nhiệt, tâm 

âm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. Này chư Hiền, đó gọi là có một 


` 


Lại nữa, này chư Hiên, hoặc có một người vừa được Sơ thiền; được Sơ thiền rồi, 
người ấy liền an trú chứ không mong cầu thêm, không mong được những gì chưa 
được, không mong thu hoạch những gì chưa thu hoạch, không mong tác chứng 
những gì chưa tác chứng. Người ây, sau đó thường cùng với bạch y tụ họp, cười 


cọt, cống cao, bàn tán ồn ào đú chuyện. Người â ấy thường cùng với bạch y tụ họp, 
cười cợt, công cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh 
tham dục rôi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. 


r 


“Này chư Hiền, như lúc mưa to, hồ ao trong thôn xóm đều đầy nước. Có người 
trước khi chưa mưa, thấy trong hỗ ao đó có cát, đá, cỏ cây, một vải loại giáp trùng, 
cá, rùa, ảnh ương và các loài thủy tánh khác, lúc bơi qua, lúc bơi lại, lúc rượt chạy, 

ìg yÊ : | tt mưa, a0 hô kệ nước, người đó không còn thấy 
nÍ y: “Trong hỗ ao kia nhất định 
xướng thể ¡ nào r3 lên) lại PHN: cát, ng cỏ nh một vài lao giáp trùng, cá, rùa, ếnh 
`. Mẹ các ơn Môi tánh khác, lúc bơi qua, lúc bơi lại, lúc rượt chạy, lúc đứng 

như vậy có đúng chăng?” 


cạ na. Người kia khía nước đã / ị 
ủùa, Ề ø và các loài thủy tánh Mi pm bởi qua, "ác RIẾ 


trùng, cá, rùa, ênh ươn; 
chạy, lúc đứng yên, nhưng sau khi nước đã cạn rồi thì vẫn thấy như cũ”. 


bì, le sao 


biếng 


RA vậy, sự Lễ tu9 XSớ ướt có một "1. : vừa sài Lời Gà käc MeLig sài tàu 


ồn ào › đủ tý tay Sa” ti I Ấy V9 bệp cinp với ñbaếh: Ví bú v2 lệ cười Ì cợt,. cống G80, l*m 
tán ồn ào đủ chuyện rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục TÔI thì thân 
nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả ¿ giới, bỏ đạo. Này chư Hiền, đó gọi 
là có một người. 


“Lại nữa, này chư Hiền, hoặc có một người được đệ Nhị thiên; được đệ Nhị thiền 
rồi, người ấy liền an trụ chứ không mong cầu thêm, không mong được những gì 
chưa được, thu hoạch những gì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác 
| \y thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, công cao, bản tán 
ồn ào đủ Chuyện, rôi thì sanh tâm tham dục. Tâm sanh tham dục rôi thì thân nhiệt, 


tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi liền xả giới bỏ đạo. 


“Này chư Hiền, như lúc mưa to, đất bụi ở nơi ngã tư đường đều thành bùn. Này 
chư Hiền, nếu có người nói như thế này: “Bùn ở nơi ngã tư đ đường này nhất định 
không khô ráo, không thể trở lại thành bụi đất được nữa°. Người ấy nói như vậy có 
đúng chăng?” 


đúng. Vì sao? Vì ngã tư đường này hoặc voi đi, ngựa đi, lạc đà, bò, lừa, 
Tp nai, trâu và người đi, gió ' thổi, mặt trời rọi, thì con đường kia bùn sẽ khô và 
khô rồi sẽ trở thành đất bụi trở lại”. 


E9 ch r vậy, “an F m Hiền, Hoài có lên củ cướp hội bàng thiền; Sược đế Nhị 
RE gì 


đấc BS những e gì Tam tác 


ã tụ A Cười cợt Công ‹ cao, bản tán 
ồn ào đủ chuyện. "Người Á bi ". lnct với ï bạch y tụ họp, cười cợt, công cao, bàn 
tán ồn ào dàn . rôi . tâm .. koyg th SÁU tt ; ch gHệT rôi sâm ke 


uyện † HỘI thì tâm _an xhm nh, - 
| nhiệt, tâm Si In Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ tĩnh 


nói ínhữ Nhàn có a chăng?” 


“Không đúng. Vì sao? Vì hoặc ở phương Đông gIÓ lớn chợt thối đến làm cho nước 
nổi sóng. Cũng vậy, phương Nam, ÿ0thG Tây, phương Bắc, 
gió lớn chợt thổi đến làm cho nước trong hỗ xao động nôi sóng”. 


“Cũng như vậy, này chư Hiền, hoặc có một người được đệ Tam thiền; được đệ 
Tam thiền rồi, người ấy liền an trụ chứ không mong cầu thêm, không mong được 
bày v th m bón .—. # thời / Bì: whỏ xu hoïch, tác con "— gì vithh 


bàn vn nh NyTg thiền rồi thì tâm sanh t § lữ 
nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rôi thì xả giới, bỏ đạo, ] o. Này YÊU Hiền, đó gỌI 


là có một người. 


kẽ: 


“Lại nữa, này chư Hiên, hoặc có một người được đệ Tứ thiên; được đệ Tứ thiên 
rồi, người ấy liền an trụ chứ không mong cầu thêm, không mong được những gì 


chưa được, thu hoạch những gì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác 
chứng. Sau đó người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, công ‹ cao, bàn tán 
ôn ào đủ chuyện. Người ây thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bản 
tán ồn ào đủ chuyện rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân 
nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. 


“Này chư Hiên, ví như cư sĩ hoặc con cư sĩ ăn đồ ăn vi diệu, sau khi ăn uỗng no nê 
= bệ oi g8 rồi Bác: Ả. — ăn mà à họ đã ? : s0 Xe, “hi: giờ ". còn muốn ăn 


nhất 
h/£ 


sao? 
gì 'khin no Kạn họ . muốn ăn, . siủ ờ lại có Thể š ăn tên trước”. 


“Cũng vậy, này chư Hiền, hoặc có một người được đệ TỪ Điều, » ứ nà) ki — 
rồi, người ấy liền an trụ chứ không mong cầu thêm, kk 
chưa được, thu hoạch những gì chưa thu hoạch, tác #roờn những g gì #; tiêu tác 
chứng. Sau đó người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cọt, công cao, bản tán 
ôn ào đủ chuyện. Người â ây thường cùng với bạch y tụ họp, cười cọt, công cao, bàn 

án Ô nuyện rôi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rôi thì thân 


tán ôn ào 
nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. Này chư Hiền, đó s gọi 
là có một người. 


“Lại nữa, này chư Hiền, hoặc có một người được Vô tưởng ! tâm định[6]; được vô 
tưởng tâm định rồi thì người ấy liền an trụ, không mong cầu thêm, không mong 
được những gì chưa được, thu hoạch những gì chưa thu hoạch, tác chứng những gì 
ng. Sau đó người ây thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, công 
cao, bản tán ồn ào đủ chuyện. Người ây thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, 
công cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục 
rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. 


“Này chư Hiền, ví như ở một khu rừng vắng, người ta nghe tiếng đế kêu[7]. Khi 
vua hoặc đại thần ngủ đêm tại khu rừng vắng đó, bấy giờ người ta nghe nào là 
tiếng VOI, tiếng ngựa, tiêng xe cộ, tiêng đi bộ, tiếng trống, tiếng trồng cơm, tiếng 
trồng múa, tiếng múa, tiến ø hát, tiêng đàn cằm, tiếng ăn uông, chứ không nghe 
tiếng dế kêu như trước tại khu rừng này nữa. Này chư Hiên, nếu có lời nói như thế 


` 


này: “Khu rừng kia nhất định không bao giờ nghe được tiếng dễ kêu nữa”. Người 


ây nói như vậy có đúng chăng?” 


“Không đúng. Vì sao? Vì vua hoặc đại thần ấ ấy qua đêm, trời sáng rồi đều trở về. 
Nếu chỗ đó vì nghe các tiếng voi, ngựa, xe cộ, đi bộ, tiếng ốc, tiếng trồng, trồng 


cơm, trồng múa, tiếng múa, ca, tiếng đàn, ăn uống nên không nghe tiếng dế kêu, 
nhưng khi họ đã đi rồi thì nghe lại như cũ”. 


“Cũng vậy, này chư Hiền, có một người được Vô tưởng tâm định; được Vô tưởng 
tâm định rồi liền an trụ chứ không mong cầu thêm, không mong được những gì 
chưa được, thu hoạch những gì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác 
chứng. u đó người ây thường cùng với bạch y tụ họp, cười cọt, công ‹ cao, bàn tán 
ồn ào đủ chuyện. Người ây thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bản 
tán ồn ào đủ chuyện rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rôi thì thân 
nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. Này chư Hiền, đó gọi 
là có một người”. 


Bấy giờ Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng Tử sau đó chẳng bao lâu xả giới, bỏ đạo. Bạn 
bè quen thân của Tỳ-kheo Chât-đa-la Tượng Tử nghe ông xả giới bỏ đạo, qua đến 
chỗ Tôn giả Đại Câu-hi-la, đến nơi rồi, bạch rằng: 


“Bạch Tôn giả Đại Câu-hi-la, ngài | biết rõ tâm của Ty-kheo Chất-đa-la Tượng Tử 
hay nhờ các việc khác mà biết? Lý do vì sao? Vì nay Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng 
Tử đã xả giới bỏ đạo”. 


Tôn giả Đại Câu-hi-la bảo các bạn bè quen thân kia rằng: 


“Này chư Hiền, việc ấy phải như vậy. mà do vì sao? Vì do không biết như thật, 
không thấy như chân nên xảy ra như vậy”. 


Tôn giả Đại Câu-hi-la thuyết như vậy, các Tỳ-kheo nghe Tôn giả dạy xong, hoan 
hỷ phụng hành{ §]. 


Chú thích 


[2] Bản Pali: abhidhammakatha, để tài Abhidhamma. 


I3] Chất-đa-la Tượng Tử ñi# #47: Pali: Cida-HathisäripuHa. 


I4] Đại Câu-hi-la n bx #. - Đấii táng -kothila, một d*<c/ sếp len) đại đệ 
tử xuất sắc nhất của Phật ơ 


Ngài sinh trong một gia ‹ 


|5] Pal: rãgo citam anuddhamsafi, tham dục làm bại hoại tâm. 


l6] Vô tưởng tâm định Ẩ#fZ#f/##; đây chỉ vô tướng tâm định. Bản Tổng 
chép là tướng “Hi Pali: animiHa cetlosamadhi. 


[7] Nguyên Hán: Chi-ly-di-lê trùng 4 Ä#*'4. Pali: cirika-sadda (hoặc 
cirilika-sadda, tên kinh bản Hán âm từ từ này), tiếng dê kêu. 


[8] Bản Päli còn có đoạn kết: Phật tiên đoán Tì ượng Tử sẽ xuất gia trở lại 
và sẽ đặc quả A-la-hán. Lời tiên đoán đúng. 


83. KINH TRƯỞNG LÃO THƯỢNG TÔN THỤY MIÊN [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Bà-kì-sấu[2], ở rừng Bồ trong núi Ngạc, trong 
vườn Lộc dã[3 |. 


Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiền-liên ở tại nước Ma-kiệt-đà, trong làng Thiện tri 
thức[4]. Lúc ấy, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên sống riêng một mình nơi yên tĩnh, ngồi 
tĩnh tọa tư duy nhưng mắc phải chứng buồn ngủ. Đức Thế Tôn ở xa biết Tôn giả 
Đại Mục-kiền-liên sông riêng một mình nơi yên tĩnh, ngồi tĩnh tọa tư duy và mắc 
phải chứng buồn ngủ. Đức Thế Tôn biết như vậy, Ngài liền như vậy mà nhập 
định[Š]. Do định như vậy, trong khoảnh khắc, như người lực sĩ co duỗi cánh tay, từ 
Bà-kì- sấu, rừng Bồ trong núi Ngạc, trong vườn Lộc dã, Đức Thế Tôn bỗng biến 
mắt khỏi chỗ đó, qua đến nước Ma- kiệt-đà, thôn Thiện tri thức, trước mặt Tôn giả 
Đại Mục-kiền-liên, rồi Đức Thế Tôn xuất định và nói rằng: 


“Này Đại Mục-kiên-liên, ngươi đang đăm trước thụy miên. Này Đại Mục-kiễn- 
liên, ngươi đang đăm trước thụy miên{6].” 


Tôn giả Đại Mục-kiền-liên bạch Thế Tôn: 
“Quả thật vậy, bạch Đức Thế Tôn”. 


Phật lại nói: 


“Này Đại N lục Ẹ 


c-kiên-liên, hãy theo giáo 
Vinh Prợ mà š thọ tì, SH hót và í ảnh „ng đọc. Như vậy thụy 


Mi: đã km Phmg "ng 
miên mới có thể được diệt trừ. 


“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại Mục -kiền-liên, hãy theo ạ giáo 
pháp đã được nghe, tùy theo đó mà thọ trì, rôi diễn rộng ra cho người khác nghe. 


Như vậy thụy miên mới có thê được diệt trừ. 


.- 
.Ã 


“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại Mục-kiên-liên, hãy theo giáo 
pháp đã được nghe, tùy theo đó mà thọ trì, tâm suy niệm, tâm suy tư. Như vậy, 
thụy miên mới có thê được diệt trừ. 


“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì nà 
tay day[9] hai lỗ tai. Như vậy, thụy miên mới ‹ 


Đại Mục-kiền-liên, hãy dùng hai 
ó thê được diệt trừ. 


“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại Mục-kièn-li lên, hãy lấy nước 
lạnh rửa mặt và dội ướt thân thể. Như vậy, thụy miên mới có thể được diệt trừ. 


“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại Mục-kiền-liên, hãy đi ra 
ngoài ' thất, xem: ấp bốn phương, ngước nhìn các vì sao. Như vậy, thụy miên mới 


` 


có thể được diệt trừ. 


“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại Mục-kiền-liên, hãy đi ra 
ngoài thất, đến khoảng đất: trồng phía đầu thất mà kinh hành, thủ hộ các căn, tâm 
an trụ bên trong, khởi hậu tiền tưởng[10]. Như vậy, thụy miên mới có thê được diệt 


“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại Mục- kiền-liên, hãy bỏ con 
đường đang kinh hành, đến đầu con đường ây, trải Ni-sư-đàn, ngồi kiệt già. Như 
vậy, thụy miên mới có thê được diệt trừ. 


“Nếu tài miên của ngươi . “sờ trừ, thì JAy ca Ngô xiên hãy / trỞ đán: 


lạc thú th `. đừng ham lạc thú ngủ nghỉ đừng | ham tài lợi, . dần triớớ 


lạm dự[13]. Lý do vì sao? Vì Ta nói: “Tất cả pháp không thể hợp hội”, và cũng 
, “Có thê hợp hội". 


“Này Đại Mục-kiền-liên, Ta nói pháp gì không thể hợp hội? Này Đại | Mục-kiền- 
liên, nếu pháp đạo và tục mà tủy lui Mã hoệt Ta nói pháp này Bàng thể UP cC 
Này Đại Mục-kiền liên u pháp 1ỢT 
phải nói. Nếu có Nhiều điều ph nói thì có ke o củ[H]. Nếu có xen cử thì t tâm 
không tịch tĩnh. Này Đại Mụ n-liên, nếu tâm không tịch tĩnh thì tâm rời xa 
định. Này Đại Mục-kiền-liên, đo đó Ta nói là không thể hợp hội. 


“Này Đại Mục-kiền- liên, Ta nói pháp gì có thể cùng hợp hội? Này Đại Mục- kiền- 
liên, ở nơi rừng văng kia[15], Ta nói pháp này có. thê cùng hợp hội: núi rừng, dưới 
cây, chỗ an tĩnh không n nhàn, núi cao, hang đá, vắng bặt âm thanh, viễn ly, không 
ác, không người, có thể tùy thuận mà tĩnh tọa. Này Đại Mục-kiền-liên, Ta nói pháp 
này có thê cùng hợp hội. 


Á 


“Này Đại Mục-kiền-liên, nếu ngươi đi vào làng khất thực, hãy nhàm tởm sự lợi 
lộc, nhàm tởm sự cúng dường, cung kính. Đối với lợi lộc, cúng dường, cung kính, 
tâm ngươi đã phát khởi sự nhàm tởm trôi mới vào làng khất thực. 


r 


đừng đem ý cao đại mà vào làng khât thực. Vì sao? Vì 
c gì đó, Tỳ-kheo đến khất thực khiến trưởng giả không 
V2 Kv cạnh ng ta ở nhà trưởng giả[16]? Vì sao? Vì ta 

trưởn giả không chú ý”. Nhân đó sanh ưu sâu, 
NỀN ưu hiển mà ‹ Binh J=“h cử, Liền bu cử mà tâm không tịch tĩnh, nhân tâm kh 
tịch tĩnh nên tâm rời xa định. 


“Này Đại Mục- kiền- liên, 


“Này Đại Mục-kiên- -liên, khi ngươi thuyết pháp, đừng vì tranh luận. Nếu có tranh 
luận thì có nhiều lời, nhân nhiều lời mà có : trạo cử, nhân trạo cử mà tâm không tịch 


tĩnh, nhân tâm không tịch tĩnh nên tâm rời xa định. 


“Này Đại Mục-kiền-liên, khi ngươi thuyết pháp đừng nói to, nói mạnh, như sư tử. 
Này Đại Mục-kiên-liên, khi ngươi thuyết pháp hãy hạ ý mà thuyêt pháp, không 
ráng sức, tiêu diệt sức, dẹp bỏ sức, hãy thuyết pháp bằng sự không dùng cường lực, 
như sư tủ[17]. 


“Này Đại Mục-kiên-liên, hãy học như vậy”. 


chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai phải, chắp 


Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiền-liên từ 
tay hướng Phật, bạch răng: 


“Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là vị Tỳ-kheo đến chỗ cứu cánh, cứu cánh bạch tịnh, 
cứu cánh phạm hạnh và cứu cánh phạm hạnh cùng tột?” 


Đức Thế Tôn bảo: 


“Này Đại Mục- -kiền-liên, Tỳ-kheo khi đã thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ không lạc 
không khổ, vị ấy ở nơi các cảm thọ này mà quán vô thường, quán hưng suy, quán 
đoạn, quán vô dục, quán diệt, quán xả. Sau khi ở nơi các cảm thọ này mà quán vô 
thường, quán hưng suy, quán đoạn, quán vô dục, quán diệt, quán xả, vị ấy không 
chấp thủ đời nảy|[ 18], do không châp thủ đời này mà không bị nhọc nhằn, do không 
bị nhọc nhằn nên nhập Niết-bàn, biết một cách như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, điều đáng làm đã làm xong, không còn tái sanh nữ: 


“Này Đại Mục-kiền-liên, như vậy là Tyỳ-kheo được đến chỗ cứu cánh, cứu cánh 
bạch tịnh, cứu cánh phạm hạnh và cứu cánh phạm hạnh cùng tột”. 


xe thuyết như vậy. Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 


[1] Tương đương Päli A.7.58 Pacalayamana-sutta. Biệt dịch DTK.47. 


J2] Bà-kì-sấu 3Z/. Pali: Bh 


I3] Ngạc sơn Bồ lâm Lộc dã viên ẨÑúl\Íf§&/È⁄JñÃ|, Pali: Sumsumaragire 
hesakälävane migadäye, trong múi Cá sấu, rừng Khủng bố, chỗ nuôi hươu. 


liên ở đây ngay sau khi vừa xuất kôbs k Jf 3 này ý 3e nói vào 
này. Bảy ngày sau đó, Ngài đắc quả A-la-hán. 


[5] Như kỳ tượng định. 


[6] Paäli: pacalãydti, ngủ gật. 


[7] Sởtướng /ØfH[ ở đây, đê mục thiên định. Päli: saññã, tưởng. 


[8] Quảng bá /# 7ƒ. Pali: bahulikaroti, tu tập nhiễu. 


[9] Hán: môn mô #7Z4 (mắn mỏ). Pali: ubho kanhasotäni äviñcheyydasi, 
ngươi hãy vặn (hay kéo?) hai lô tại. 


[10] Hậu tiền trởng f€ÄÍ, quản tưởng sau lưng như là trước mặt. PãÌi: 
Pacchaãpuresafi. 


[11] Minh tưởng J4 hay quang mình tưởng, lấy các loại ánh sáng để làm 
đề mục, tập trung tư tưởng trên đó. Pali: AlokasaRñña, đề cập đên sau khi 
ngăm các ngôi sao không thành công. 


[12] Dục khởi trởng fXÄG#ñ. Pali: uithãnasafññã. 


l3 rong bản Pali, câu này dành cho hành giả tự tâm niệm lúc năm, tức 
những điểu suy niệm của phép đục khởi tưởng. 


[14] Điệu #5, ở đây cử chỉ tháy máy không yên. Pali: uddhacca. 
li") Fõwựx+uử. 


[l6]  No.47: ai đã nói gì với cư sĩ đó? Bởi vì ta vào nhà mà cư sĩ đó không 
chịu nói chuyện với ta. 


[17] No.47: hãy như sư tử luận. 


[18] Bất thọ thử thế J1, Päli: na kiñci loke upädiyati, không chấp 
thủ bát cứ cải gì ở trên đời. 
84. KINH VÔ THÍCH [1] 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa Bệ-xá-li, ở tại Câu lâu đải quán, bên bờ ao Di hầu[2]. 
Các đệ tử danh đức Trưởng lão Thượng tôn như các ngài Già-]a, Uu-bệ Giá-na, 
Hiên Thiện, Hiên Hoạn, Da-xá, Thượng Xứng[3]; các Tỳ-kheo danh đức Trưởng 
lão Thượng tôn như vậy cũng tựu tại Bệ-xá-li, ở Cao lâu đài quán, bên ao Di hầu 


và đều ở bên cạnh nhà lá của Phật. Các người Lệ-xế[4] ở thành Bệ-xá-l¡ nghe Đức 
Thế Tôn trụ tại Bệ-xá-li, nơi Cao lâu đài quán, bên bờ ao Di hầu, liền nghĩ rằng, 


ệ-xá-]I phát Thiện kaui __ ai khối OaI ¡ đức của bậc vua chứa, -lớn tiếng TaO 
Eụ Ai rôi ra | Khối HAI j 
ă anh là ga Ấn manh 


náo nRnh sống viễn ¬. cô d ô độc, ấn xốp nơi š GiánH ý viueu mà ăinhi XêO 
Rồi các đại đệ tử danh đức Trưởng lão Thượng tôn đi qua rừng Ngưu 


nơi ấy không não loạn, sống viên ly cô độc, ân dật nơi thanh văng mà TÊN tọa để lụ 
duy. 


Bấy ¿ BI, rất so #p:- 2 Hửờ -xế St tớ: Ly -Xá- n, Ta đại như ý Vu túc, . ai `. của 
` nÏ N hật 


ch. 


Phật TÔI Im Biện ngôi hội THÊ 


Khi những người Lệ- -xế thành Bệ-xá-li đã ngồi xong đâu đấy, Đức Thế Tôn thuyết 
pháp ket Kỹ nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô 

Hiện thuyêt pháp cho họ nghe, khuyến phát Ì khát ngưỡng, thành tựu 
lề hỷ rẻ TÔI, Đức Thế Tôn ngôi 1m lặng. 


Những -. Lệ- xế bon: Bộ tách, sau khí ¡ đã được ty vết Tôn ttbrÒ „¬ 


chân Phật, nhiễu Thành ti vòng St ĐA! vê. 


Sau khi những người Lệ-xế thành Bệ-xá-li đi chắng bao lâu, bấy giờ Đức Thế Tôn 
hỏi các Tỳ-kheo răng: 


“Các Trưởng lão Thượng tôn đại đệ tử đã đến nơi nào?” 


Các Tỳ-kheo bạch: 


“Bạch Thế Tôn, các lý TrƯỜng lão Thượng tôn đại đệ tử khi nghe những người .Lệ-xế 
đại như ý túc, khởi oai đức của bậc vua chúa, lớn tiêng r: 


h ' Bộ xá- & .. đến chỗ _ Nhên: .. S2USh - 


thanh là gai nhọn đối với thiền". Chúng ta hãy đi qua rừng Ngưu giác Sa-la, ở đó 
không náo loạn, sống viên ly cô độc, ân dật nơi thanh văng mà tĩnh tọa tư duy. 
Bạch Thế Tôn, các Trưởng lão Thượng tôn đại đệ tử đều đi đến nơi đó”. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn nghe xong, khen rằng: 


“Lành thay! Lành thay! Ì Nếu là Trưởng lão Thượng tôn đại đệ tử, nên nói như thế 
này: 'Âm thanh là gai nhọn đối với thiền. Đức Thế Tôn cũng nói: 'Âm thanh là 
gai nhọn đối ỚI iền”. Vì sao? Vì quả thật Ta có nói như vậy: °Âm thanh là gai 
nhọn đối với thiền. Phạm giới là gai nhọn đối với trì giới. Trang SỨC Tan! thê là ml 

0n ê ủ hộ các căn. Tịnh tướng là g gai nhọn đối với tu tậ 
nhuế là gai nhọn đôi với tu tập từ tâm. Uống rượu là gai nhọn đổi + với xa si uống 
rượu. Thấy nữ sắc là gai nhọn đối với phạm hạnh. Âm thanh là gai nhọn đối với 
nhập Sơ thiền. Giác quán là gai đối với nhập đệ Nhị thiền. Hỷ là gai nhọn đối với 
nhập đệ Tam thiền. Hơi thở ra, hơi thở vào là gai nhọn đối với nhập đệ Tứ thiền. 
Sắc tưởng là gai nhọn đối với nhập Không xứ. Không tưởng là gai nhọn đối với 
nhập Thức xứ. Thức tưởng là gai nhọn đối với nhập Vô sở hữu xứ. Tưởng tri là gai 
nhọn đối với nhập Tưởng tri diệt định. 


Lại cũng có ba loại gai nhọn khác; gai nhọn dục, gai nhọn nhuề và gai nhọn ngu SỈ. 
Với ba loại gai này, bậc lậu tận A-la-hán đã đoạn trừ, đã biết rõ, đã nhô sạch cội rễ, 
tuyệt diệt không còn sanh, ấy là bậc A- Nướng không bị gai chích, bậc A-la-hán xa 
lìa gai chích, bậc A-la-hán không gai, lìa gai”. 


Phật thuyết như vậy. Các vị Tỳ-kheo nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
LH] 
I2] 
13] 


Da-xá P; KP, ME seá? “Xing _E-§# 
Kalimbha, Niha‡a, Kalissa. 


l4] Lệxế jữ? Päii: Liechaui, một bộ tộc rất có thể lực 
những người Khatt tướng mạo khá đẹp nên có 
với chư Thiên Ta ệyaftmji (1: Ti am thập tam). 


thời Phật, là 
n Đức Phật so sánh 


trong 


[5S] Xem cht.3 kinh I64. 


l6] Nguyên Hán: 6 lộ Zñ5ñZ. 


85. KINH CHÂN NHÂN [1] 
Tôi nghe như vây. 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ta sẽ nói cho các ngươi nghe về pháp chân nhân, và pháp không phải chân 
nhân[2]. Hãy lăng nghe, hãy khéo tư niệm”. 


Các Tỳ-kheo thọ giáo lắng nghe. 
Phật nói: 


“Thế nào là pháp không phải chân nhân? Ở đây có một người thuộc dòng dõi hào 
quý, xuất gia học đạo và những người khác thì không như vậy. Người ây nhân vì 
dòng dõi hào quý mà quý mình khinh người. Đó gọi là pháp không phải chân nhân. 
Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: “Ta không phải nhân bởi dòng dõi hào quý 
mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có người nào đó không phải dòng dõi hào quý 
mà xuất gia học đạo, thực hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, hướng đến pháp và 
thứ pháp[3], do đó mà được cúng dường, cung kính". Như vậy, vị này thú hướng 
sự chứng đắc pháp chân đế nhưng không quý mình, không khinh người. Đó gọi là 
pháp chân nhân. 


“Lại nữa, hoặc có người đoan chánh, khả ái, những người khác không được như 
vậy. Người kia nhân vì mình đoan chánh, khả ái mà quý mình khinh người. Đó gọi 
là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: “Ta không 
phải do vẻ đoan chánh khả ái này mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có người nào 
đó không đoan chánh khả ái nhưng thực hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, 
hướng pháp, thứ pháp, do đó được cúng dường cung kính”. Như vậy vị này thú 
hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình khinh người. Đó gọi là 
pháp chân nhân. 


có một sm bit Y3 bác quậ 


“Phái SA xe š 


ạn trừ Tiên dâm, nỘ, SI. ¡. Hoặc c có 
ti ` đy khay _— HỆ m2 


kuU 


há 
kính'. "Như vậy, Vị Lâu thí min Sự ( . đặc 
mình, không khinh người. Đó gọi là pháp chân nhân. 


“Lại nữa, hoặc có người thuộc hàng Trưởng lão, quen biết với vua, nỗi tiếng với 
mọi người và có đại phước, những người khác không được như vậy. Người kia 
nhân vì là Trưởng lão, vì quen biết với vua, vì nổi tiếng với mọi người và có đại 
phước mà quý mì khinh nEƯỜời. à pháp không phải chân nhân. Pháp chân 


nhân xét nghĩ như thê này: “Ta TÊN phá do Đài sgcên th L9. Lệ do An biết 
VỚI Vua vơi " với tới hạt ) ỜI 


=) 


z 
ị 


quý mình, xanh khinh người, Đó ¿ gọi ¡là : ` E: le nhân. ` 


“Lại nữa, Tên “ tha Đụ kể sen bu 'nh Đệ A- .. bay bu - ï TÒANG tụ 


Tho cung | > kính". Như: VẬY, ` vịn tày t thú hu bi ng s r‹ nà ấy lim si để, rệt Em: 
không quý mình, không khinh người. Đó gọi là xi» chân nhân. 


›hâp. ti bộ 
”ng sự chứng đặc Mien chân để lên ï. nhi Ì nì ình, W thôi: khinh 
hon Đồi gọi là pháp chân nhân. 


“Lại nữa, hoặc có người thường đi khất thực, cơm chỉ ngang bằng năm thăng, chỉ 
— b ng Min cuộc nơi . — kiệt ăn một bữa, quá g1ờ ngọ không uống nước trái 
M: In it Sư TEE vì ". ở xẻ . 

gười. Ì 


nhân. ¡ Pháp nc nhân xét 1 hĩ n 
. Hồng nước trái Kiện 


_ chuh VỊ „.s . ph Êt lê HỆ, Tin chân để, lê thê Tin quý 
si h_ không khinh người. Đó gọi là pháp chân nhân. 


“Lại nữa, hoặc có ó người ở chỗ Keà Mecc sơn lâm, keit gốc . bu ki núi CaO 


như vậy. Người Xa nhân vì biết thời n mà ì quý sn khinh người. Đồ không hải lồ là 
pháp chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: “Ta không phải do sự biết 
thời này mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có người nào đó không biết thời 
nhưng người ấy thực hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, thứ pháp, 
do đó mà được cúng dường cung kính'. Như vậy, vị này thú hướng sự chứng đặc 
pháp chân để, nhưng không quý mình, không khinh người. Đó gọi là pháp chân 
nhân. 


ko nữa, Thư có . vừa nh mu mà mm. sô genề vì Tải SƠ thiên mà 


ngtÍ nà thể sỉ vân n, hệt Thể Tôn n nói lấy vô le ĐH ng k 
châp thì gọi là SE vậy. .Do đó ngu liệt chát ". ko XY HÓA ¬ HN. Tườu vậy, vị 
này thú hướng sự chứng đắc phá huT 


người. Đó gọi là pháp chân nhận. 


“Lại nữa, hoặc có người được đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ thiền; được Không xứ, Thức 
xứ, Vô sở hữu xứ, Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, người khác không được như 
vậy. Người kia nhân vì được phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ nên quý mình khinh 
người. Đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: 
'Phi hữu tưởng phi vô tưởng, Đú Thế Tôn nói là vô lượng chủng loại, nếu có kế 
chấp thì gọi đó là ái, do đó người ây được cúng dường cung kính". Như Vậy, VỊ này 
thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người. 


Đó gọi là pháp chân nhân. 


“Các ngươi hãy nhận biết pháp chân nhân và pháp không phải chân nhân. v—c HẠ 
biết được pháp thượng nhân và pháp không ĐẤT chân nhân rồi, hãy dứt 
không phải chân nhân và hãy học pháp chân nhân 


Giàu, đẹp trai, nói giỏi, 

Trưởng lão, tụng nhiều kinh, 

Y, thực, tu núi, thiền, 

Sau cùng bồ vô sắc. 

“Các ngươi nên học như vậy”. 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo nghe Đức Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
Chú thích 


[I] Tương đương Pali M. 113. Sappurisa-suttam. Biệt dịch, No.48. 


[2] Chân nhân pháp À1, No.l8: hiển giả. Päli: Sappurisa-dhamma, 


chân nhân pháp, thiện nhân pháp thiện sĩ pháp. 


[J3] Hành pháp như pháp, tùy thuận w pháp, hướng pháp thứ pháp 


f7 4 l2 lỗ MH 7 lÃ lHỊ J2 DA. 


Pali: dhammanudhamma-paffpanno 


Sãmicipdfl pannoanudhammacari; là người thực hành pháp và tùy pháp, thực 


hành chân chính, có hành vi tùy thuận pháp. 


I4] A-t-đàm M2; thường chỉ Luận tạng. Pali: abhidhamma. 


[5] Nguyên trong bản: A-hàm-mộ J7? 3, thường chỉ Kinh tạng. Paäli: 


l6] Bất mạn y #®⁄f#7Y. Päli: amãna-ciwara, y không kiêu mạn, hay 


amanãpa-cIvara, y xấu xỉ? 


[6] Ái # \ , Tổng Nguyên Minh: thọ (chấp - thủ). 


pathamajjhãnasamapafttiya pi kho atammaydtA, sự chứng đạt Sơ thiển FẾI 


nói là có tánh không tham luyễn. 


^———————————————————- 


86. KINH THUYÉẾT XỨ [1] 
Tôi nghe như vây. 
Một thời Đức Phật đến nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ Tôn giả A-nan vào lúc xế, từ chỗ ngồi tĩnh tọa đứng dậy, dẫn các Tỳ-kheo 
niên thiêu đi đên chô Phật, cúi lạy dưới chân Phật rồi ngôi qua một bên. Các Tỳ- 
kheo niên thiêu cũng cúi lạy chân Phật, rôi ngôi qua một bên. 


Tôn giả A-nan bạch rằng: 


“Bạch Đức Thế Tôn, với các Tỳ-kheo niên thiếu này, con phải quở trách như thế 
nào? Dạy dô như thê nào? Thuyêt pháp cho họ nghe như thê nào? 


Đức Thế Tôn bảo rằng: 


“Này A-nan, ông hãy nói về xứ[2] và dạy về xứ cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu 
ông nói về xứ và dạy về xứ cho các Tỳ-kheo niên thiếu, họ sẽ được an ôn, được 
sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh”. 


Tôn giả A-nan chắp tay hướng về Phật, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nay thật là đúng thời. Bạch Thiện Thệ, nay thật là đúng thời. Nếu 
Thê Tôn nói về xứ và dạy vê xứ cho các Tỳ-kheo niên thiêu, con và các Ty-kheo 
niên thiêu sau khi nghe Thê Tôn nói sẽ khéo léo thọ trì”. 


Đức Thế Tôn bảo rằng 


“A-nan, các ông hãy lăng nghe, hãy khéo tư niệm. Ta sẽ phân biệt rộng rãi cho ông 
và các Tỳ-kheo niên thiêu nghe”. 


Tôn giả A-nan thọ giáo, lắng nghe. 
Đức Thế Tôn bảo rằng: 


“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về năm thủ uân[3]: sắc thủ uấn, thọ, 
tưởng, hành và thức thủ uấn. Này A-nan, năm thủ uấn này, ông hãy nói để dạy cho 
các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về năm thủ uẫn 
này, họ sẽ được an ôn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn 
đời tu hành phạm hạnh. 


Xetpe SứC lên Cu an s3 thân ( Xu g4 ke KưnG eo “Y tụ kính #ke 


ẨA- -nan, trước kia Ta đã nói vu ông nghe về sáu ngoại Xứ: sắc xứ, thanh, hương, 


được an ôn, „ được SỨC bản: ti Bài me thân ( tâm XS . . bún đời tu 
hành phạm hạnh. 


được an ổn, được sức lực, được 4 an lạc, thân t tâm PA na l Ly) trọn đời tu 
hành phạm hạnh. 


“A-nan, › trước kia Tạ đã nói T50) Iv ®oNÂ/ về sáu xúc bu â K 4u xúc, Ti, lý, 
thiệt, t ãy . các Tỳ-kh 
niên thiếu. Nếu n nói và ăn. kế các 'Tỳ-khoo nỉ niên : m thiếu về sáu xúc „3 này, hộ sẽ 
được an ồn, được sức lực, được hoan lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu 
hành phạm hạnh. 


"x 


được an cốn, ha sức hề, ng 2 " thân. thui xét Ôi p n ni, Xướn ¡đời tu 
hành phạm hạnh. 


Ea trước bên là hờ nói Hi — `. về sáu hát xen lí Sa . Đế, 


bạ HN W. 9m Thy: 


Bo an, trước Ì kia Ta đã nói ưc — `. về sáu, tư thâ li ÊM biến tư, l 


Tin nói và tem kg các e Tậ-k 
được sức lực, được an lạc, tt tâm #m + 9À nà, nhiệt trọn đời àn ¡ hàn nh phạm 
hạnh. 


| ãy n nói ï¡ để 279 thue các c Tỳ. si ai niên 
thiệu về sát 


n 


Lái . múi St sẽ được an 


ồn, Tin SỨC minh l2 an Lên thân mm 34 ti ky it tơi đời tu hành phạm 
hạnh. 


“A-nan, trước kia Ta đã nói Su sào `. về bù `. HUY và Sợ ti IA( khởi 


bàn: túi ệt thì g giả à chết diệt jụ -nan, ` HÌi Âu kieeeU khởi 
và à nhân #7 khởi SỞ Kinh cnn này, ông hãy nói đề dạy cho các Tỳ-kheo niên 
thiếu. Nếu nói và . Naụi các St si niên thiếu v về vn tụt m— và AC 


“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông . về bồn MỆ : 
c tâm, kg . như Sen /êt 


le món hi Hị | hành - Định 7 


Khu trước roệh" Ta mu nói pH Ms nghe về bốn chánh trút tb . N với 
ề trừ chúng r 1 


tình cần, NI hế tâm, nÄữNñ trừ[12] . Đối với Bí P0: ác | v. thiện th, con vì ì để 
P3n `. ng nh nên „nà ƯỚC muốn, nỗ tệi #oyee bài cần, đốc lấy tâm, 


mu ồn, nỗ lực : hành, tỉnh ‹ cần, 1 dốc Ja tâm, tim: trừ Đối với các mm thiện đ ` mà 
vì để chúng kiên trụ, không bị quên lãng, không bị thoái hóa, được bồi bổ ăng tiến, 
được phát triển rộng rãi, được viên mãn cụ túc, nên khởi ước muốn, nỗ lực hành, 


tinh cần, dốc hết tâm, đoạn trừ. A-nan, bốn chánh đoạn này, ông "hãy nói đề dạy 
cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về bốn 
chánh đoạn này, họ sẽ được an ôn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không 
phiên nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 


cũng "ti vào Thả tàn| 
vào đô vục 


được an lạc, šIÊn tâm | mm. đh ên nhiệt - đời n tin ÿrabi PA 


“An -nan, % ỚC ma ơi đã n nói Pin tệ ly giải về &Ẫ cò% .. ly dục, bả / ác | | bắt 


" kề ch an Ôn,  h SỨC xi Liệu an hinh thân | tân tr phôi 
tu hành phạm hạnh. 


biến mãn tất cả thế “ệm †mv tựu .. trụ. Bỉ v và à Hỷ c‡ cũng v vậy. Tầ 
xy tiêu Séc . oán, -ửb; . nhuế, không tranh „ vô cùng rôn Ề lớn, VÔ lượng 
) 1an, mm... ba an tr 1V 


niên thiếu về bốn vô lượng này, họ sẽ được an ồn, được sức lực, được an lạc, thân 
tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 


“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về bốn vô sắc, Tỳ-kheo đoạn trừ tất cả 
sắc Đ Nói Mã. le ". sp Xe hữu #egci ảnh hệ hd: Xin lượt h tựu an trụ. Án 
ÕI - 


=. ng các c Tỳ-k 
được an lạc, rà tâm ".. nhi nhiệt, t, trọn đời tu h 


thôá mãn ý hườn, Nếu Mình: poêou VI rthì TPIYo u 'uất _ khóc thân: ".. đấm 
ngực, không si đại. ] Nếu đã đư c y áo thì không nhiễm, “.. trước, . Xhio 
muốn, không tham lam, không cất giấu, khô 1g tích trữ. ly 

xong đói và lu sự xuất n0 Ab4 Hệ thu sự , Lộ tử (cứ 


hân muốn — vui đi 
1. shuá „ thatod vậy, k kiời 


ru 


được sức lực, được an lạc, f thân tâm _a# Ti nh ệt, Kế n đời 1 tụ lâu 1Ï 


hạnh. 


| Ni: 


“. 


“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về năm giải thoát xứ. Nếu Ty-kheo, Tỳ- 
kheo-ni chưa giải thoát thì nhờ ở đây mà tâm được giải thoát[22]. Nếu chưa tận trừ 
các lậu thì sẽ được tận trừ hoàn toàn. Nếu chưa chứng đắc vô thượng | Niết-bàn thì 
sẽ chứng đắc vô thượng Niết-bàn. Thế nào là năm? A-nan, Thế Bà x4 pháp 
cho Tỷ-kheo, Tỳ-kheo-ni nghe, các bậc trí phạm hạnh cũng th tử chợ T 

kheo, Tỳ-kheo-ni nghe. A-nan, nếu Thế Tôn thuyết T.. mỹ Ti 
nghe, các bậc trí phạm hạnh cũng thuyết pháp ch 

nghe pháp rồi thấu hiểu pháp, thấu hiểu nghĩa, v: hiêu 
ng ĩa đó nên được hoan duyệt, nhân ho. ân mà Bị HếP minh " Nhân “tMn hỷ 


mà được thân HẠ PIDH an{[Z3]. Do vu khinh an ên shg ớt cảm Si: lạc. eo cảm B1 


Do n Kiện tiên nên được vô lỆtSnG Do 
cân là vn, `. ma ` 


Q R Ì L8 tê im g vô In Niếc bàn - 
chứng đắc vô thượn, Ig] liÊt-bàn. đài đâx K A-nan, nếu tr‹ g trường hợp Thế Tôn 
không có thuyết pháp cho Ty-kheo, Tỳ-kheo-ni nghe, các bậc c trí phạm Na . 
X*HếU My pháp cho T-kheo, Tỳ-kheo-mi nghe, nhưng họ theo những điê 

tụng tập và đọc tụng rộng rãi. Nếu khê ( ãi „ điêu đ 
ng * Mộ đã tụng đọc nhưng họ chỉ tùy theo điều đã nghe, đã tụng tập, nói lại rộng rãi 
set . gi” th ở Nếu nhi nói rộng rãi cho người khác nghe toc) điêu đã 


anh ¡ nhà m Sự So vn tởm nên 
o giải thoát mà biết là Bm) đã Tổ 


ng: ï sanl Tt, phạm hạnh ững, 
òn kế: sanh đời sau nữa. Này A-nan, đó à: T siải 


n năm, _ để ¡ mà nếu u Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-mi chưa được giải tho. 
giải thoát, chưa dứt sạch các lậu thì được dứt sạch trọn vẹn, chưa chứng đặc v. 
thượng Niết- bàn thì chứng đắc vô thượng Niết-bàn. A-nan, năm giải \ thoát xứ này 
ông hãy nói đề dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. êu nói và dạy cho các Tỳ-kheo 
niên thiếu về năm giải thoát xứ này, họ sẽ được an ôn, được sức lực, được an lạc, 
thân tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 


“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về năm căn, tín, tinh tấn, : 
tuệ căn. À-nan, năm căn này, ông hãy nói đề dạy cho các Tỳ-kheo niên ¡1h u. Nêu 
nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về năm căn họ sẽ được an ôn, được sức 
lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 


“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ô ông :yÊt về ăm ti: sự tỉnh tấn, Ax ` tuệ 
ky khá in năm này, ng hãy nó 


ø trụ : 1 m. vv* -nan, „ gió g như . và gân 
của con ị gà L tị: đem quảng 3 vào 9 rong] TS“. tức khác tp Sện khả, ¬o đo gi co 0 rút kkc ) 


. ỚI Bê Liệt li 
n ea = co 0 rút | X6 


;ENG V 1 ấy 
hiện in h 


quãng: vào b long lửa, | tức thi? bị 
mi được nở rộng Tả. - A-nan, Đa xên Thân nh 


quán sát vô nhuế, tâm hướng về vô nhuế, vui say vô nhuế, gần gũi vô nhuế, quyết 
định nơi vô nhuế, tâm không bị chướng ngại, không ô trược, tâm được an lạc, rất 
an lạc, viễn ly dục nhuế, viễn ly các lậu và các thứ phiền nhọc, ưu sầu do HHi0Š mà 
có, thoát chúng, giải chúng và lại giải thoát khỏi chúng. VỊ ây không còn nhận lãnh 
cảm thọ này nữa, tức cảm thọ sanh ra bởi nhuế. Như vậy, đó là sự xuất ly khỏi 
nhuế. A-nan, đó là xuất yếu giới thứ hai. Lại nữa, A-nan, Đa văn Thánh đệ tử quán 
sát hé Kieếg cực : si ó s_— . não Tu VI bài vỸ cực . mãnh liệt quán sát Hại nên 


Tân tâm ông về vô „nà Vul By vô ST sủh TP tên vô 
không bị 'PLUNHE ngại, phiên ô trược, HẠP. Xó, SẾN an lạc, rất a an % viễn nhủ đục hại, 


gỉ ng tinh ÿ=HÒi và 1ê” của con lếi bị AM quăng XÊõ Sy hông lửa ( tiệc khá 
lêu, bị -" bị cuốn tròn lại chứ nà được nỞ RửM Ta. An Tan, 1, Đa v văn n Thánh đ đệ 


vô sắc, vũi MP vô sắc, gần 


: chnh Ko ko nhườn >> V90 Ô trược, : E0 


đệ tử lát sức tp Nea hoh Tin quán sắt - thân ng kẹt cực tự mãnh liệt, Vị 


ây do cực kỳ mãnh liệt quán sát tự thân nên tâm không hướng theo tự thân, khôn: 

vui say trong tự thân, không gần gũi với tự thân, không quyết định nơi tự thân. Khi 

tự thân vừa sanh, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô héo, co rút lại, bị cuốn tròn lại chứ 

không được nở ? T”ng Ta, bị vứt bu đi, n ây lân St co làa nơi HH tê ". BẠN 
tài 


trong lửa, tức sỊ 
Ta. 01887.) Xóa lei, Thánh h 


nỗi vỀ #SHE EX Xinh . Hiện thiểu về năm Phố: yếu giới. nỀY, Khốa sẽ #NÉt an ôn, 
được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm 
hạnh. 


- được Sức nà thời an NÊN thân tâm uy `. nhiệt, trọn đời lũ ti tất lan. 


“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về bảy lực, tín, tỉnh tấn, tàm, quý, niệm, 
vn đuỆ lực. Á "Tan, Myệt lực c này, bạc? lọ lề nói đề ./ cho các Bạn -kheo : niên n thiểu. 


Z# 


SỨC tien by: an NHÍ ¡Em “số chàng hiền nhìn bon:d đời %ụ Kiệt" kiên nên âu 


“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông xử về ` | nh chỉ, niệm, cuyN  Keg) Đnh 
ân, hý, khinh an[26], định, xả giác chi ác 
dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói vả trẻ xụ giác sP này HỆ các c Tỷ-kheo 


.ˆA 


niên thiếu, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền 


nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 


“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về Thánh đạo tám chi, chánh kiến, chánh 
tư duy[27], chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tĩnh tắn[28], chánh niệm, 
chánh định. Đó là tám. A-nan, Thánh đạo tám chi này, ông hãy nói để dạy cho các 


Tỳ-kheo niên thiếu. Ì Nếu nói và dạy tám chi Thánh đạo này cho các Tỳ-kheo niên 
thiếu, họ sẽ được an ôn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, 
trọn đời tu hành phạm hạnh”. 


Lúc ấy, Tôn giả A-nan chắp tay hướng về Phật, bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu! Đức Thế Tôn đã nói về xứ và dạy 
vê xứ cho các Tỳ-kheo niên thiêu”. 


Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-nan, thật vậy, thật vậy! Thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, Ta nói về xứ và dạy 
về xứ cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Này A-nan, nếu ông lại hỏi về đảnh pháp và 
đảnh pháp thối[29] từ nơi Như Lai thì ô ông hết sức tin tưởng, hoan hỷ đối với Như 
|Ế. sáo 


Bấy giờ Tôn giả A-nan chắp tay hướng về Phật, bạch rằng: 


“Bạch T hế Tôn, n4y - thật đúng thời. Bạch Thiện Thệ, nay thật đúng thời. Nếu Thế 
nh pháp và đảnh pháp thối cho các Tỳ-kheo niên thiểu thì con 
từ Đức Thế Tôn nghe xong sẽ khéo léo thọ trì”. 


Đức Thế Tôn bảo: 


“Này A-nan, các ông hãy lắng nghe. Hãy khéo tự niệm. Ta sẽ nói về đảnh pháp và 


đảnh pháp thối cho ông và các Tỳ-kheo niên tỉ thiếu nghe”. 


Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo niên thiểu thọ trì lắng nghe. 


Đức Thế Tôn bảo rằng[30]: 


“A-nan, Đa văn Thánh đệ tử chân thật, nhân nơi tâm tư niệm|3 l], tư lương, khéo 
quán sát, phân biệt về vô thường, khổ, không, phi ngã. VỊ ây khi tư niệm như vậy, 
tư lương như vậy, khéo quán sát, phân biệt như vậy, liền phát sanh nhân, phát sanh 


lạc, phát sanh dục, tức mong cầu nghe, mong câu niệm, mong cầu quán[32 |. Này 
A-nan, ây gọi là đảnh pháp. 


“A-nan, nếu được đảnh pháp này nhưng lại mất đi, suy thoái, không tu thủ hộ, 
không tập tinh tấn, này A-nan, ây gọi là đảnh pháp thối[33]. Cũng vậy, đôi ới 
thức nội xứ, thức ngoại xứ, xúc, thọ, tưởng, tư, ái, giới, nhân duyên khởi và nhân 
duyên khởi pháp[34] cũng như vậy. 


\an, Đa văn Thánh đệ tử đối với nhân duyên khởi và nhân duyên khởi pháp này 
mà tư niệm, tư lương, khéo quán sát, phân biệt về vô thường, khổ, không, phi ngã, 
vị ấy khi tư niệm như vậy, tư lương như vậy, khéo quán sát, phần biệt như vậy nên 
phát sanh nhẫn, phát sanh lạc, phát sanh dục, tức mong cầu nghe, mong cầu niệm, 
mong cầu quán. A-nan, đó gọi là đảnh pháp. 


TÁ» -Tan, nếu được đánh at này nhưng lại mắt lên Suy thoái, tưởợG: tu thủ hộ, 


đảnh kem và ¡ đảnh pháp thối ¡ này . các `. niên Sử) vẽ họ s sẽ Xy nh an ổn, 
được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu phạm hạnh. 


“A-nan, Ta đã nói về xứ, dạy về xứ, vê đảnh pháp, đảnh pháp thối cho các ông 
nghe, như vị Tôn sư vì đệ tử nên khởi lòng đại từ ái, lân niệm, mẫn thương mà 
mong cầu sự thiện lợi và hữu ích, mong cầu : ồn, khoái lạc. Ta đã thực hiện như 
vậy, các ông cũng nên tự chính mình thực hiện. Hãy đên nơi rừng văng, nơi núi 
rừng, dưới gốc cây, chỗ an tĩnh không nhàn, tĩnh tọa tư duy, không được phóng 
dật, siêng năng tinh tấn, đừng để ân hận về sau. Đây là lời giáo sắc của Ta, là lời 
huấn thị của Ta”. 


Phật "thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo niên thiếu nghe lời Phật 


thuyết, hoan hý phụng hành. 


Uần, nội, ngoại, thức, xúc, 


Thọ, tưởng, tư, ái, gIới; 
bà ng duyên, niệm, chánh đoạn, 


Vô hon: VÔ Sắc ch Inø, 
Sa-môn quả, giải thoát, 

Xứ, căn, lực, xuất yếu, 

Tài, lực, giác, đạo, danh{3 Š]. 


^———————————————_——-——— 


Chú thích 


”, góôm sáu nội xứ và su ngoại xứ. PAH: cha dqjjhatikani 
ñyatanäni, cha bãahirani ãyatanaHni. 


I3] Ngũ thạnh ấm 7r#Ề/2. 


l4] 


[5] š 4⁄2. Pali: phassa-kãya. 


Paäli: vedana-kaãya. 


j6] Nguyên Hán: giác thân f7, 


I7] Tưởng thân Ä. Pali: saiñakäya. 


IS] Tư thân 1-7; đồng nghĩ với hành uấn. Päli: sañcetanä-käya. 


[9] Ái thân 3#. Päli: tanhã-kãya. 


[10] Nhân duyên khởi /Ajláấ@&U và nhân duyên khởi pháp JMlá§ 632, hay 
duyên khởi, duyên khởi pháp; lý duyên khởi và pháp do duyên khởi. Bản Paäli 
không đề cập, nhưng các từ tương đương là paficca-sammuppäda, và 
paficca-sammuppanna dhammaã. 


[I1] Bốn chánh đoạn 1F, tức bốn chánh cần. Päli: sammappadhäna. 

[12) Khởi dục, cầu phương tiện hành, tỉnh cân, cử tâm, đoạn Ä8#3* 2fƒ7 
Cổ 26 cố M ƒ: Tham chiếu, Tập Dị Môn luận, Đại 26, tr.391c: khởi dục, phát 
cân, tỉnh tấn, sách tâm, trì tâm. Päli: chandam janeti vãyamati viriyam 
ãrabhafi cifarn passanhati padahafi. 


[13] Bốn như ý túc 4l #f/8 
iddhipädä. 


, cũng nói là bốn thân túc. Päli: calaro 


[14]  Thiêu chư hành. Pali: padhãna-samkhara, xem chủ thích dưới. 


[15] Dịch sát văn Hán. Tham chiếu, Tập Dị Môn luận, mi.: dục tam-ma-địa 
đoạn hành (hay thắng hành) thành tựu thần túc Päli: chanda- samadhi- 
padhana-samkhara- samannagatam iddhipadam, thần túc được thành tựu 
băng tác động tỉnh cần tập trung vào sự (đối tượng) ước muốn. 


[16] V2“ IỆP chí — H0 #ô EU . - i vã, kinh số 206 ở sau, 
cùng vấn đề: 


[I7] Xem giải thích, Tập Dị 6, Đại 26, trang 392 a-b. 


[18] Hán: cựu Thánh chủng # ##“##Ê. Tập Dị (sảd.): cổ tích Thánh chúng, 
Päli: porãne aggañfe ariyavaimse thito, đứng vững trong phả hệ Thánh từ 
ngàn xưa. 


[19] Thục giải thoát tưởng Z\ƑUZ Xem Tập Dị Môn luận 13 (Đại 26 
Me: 423c): thành thục giải thoát ft F Pali: pañca vimuffi-paipacaniya 
aññã: anicca-safñfa, anicce dukkha-safñña, dukkhe qnatta-safñfña, pahana- 
sañna (khác với các bản Hán; xem D. 33. Sang, mục Năm pháp). 


J20] Bát tịnh Ô lộ tưởng 2®3#Z/##fÍ. Päli: asubha-safña; xem thêm chú 
thích trên. 


[21] Hai tưởng sau, Tập Dị: yếm nghịch thực tưởng, tử tưởng; xem thêm 
chú thích trên. 


l22] Năm giải thoát xứ ## U/i. 
Sangrfi. 


Pali: pañca vimuftäyatanani. Xem D. 33. 


I23] Nguyên Hán: chỉ thân 1E-7; ở đây theo dịch ngữ 
passaddha-kaya. 


.của Tập Dị sđä. Pali: 


J24] Năm xuất yếu hay xuất ly giới !l #'7#Ƒ. Paäli: pañca nỉssãraniyä 
dhãtuyo, năm giới hạn cân phải thoát ly; xem D. 33 Sangiii. 


[25] Nguyên Hán: bắt tín giải 1#. Tập Dị Môn, sãa. tr.427c: vô thẳng 


giải; Pali (D 33) na vimuccafi. 


J26] Nguyên Hán: tức ,R. 


J27] Nguyên Hán: chánh chí 1E. 


I28] Nguyên Hán: chánh phương tiện 1E 7 fữ. 


I29] Đảnh pháp đảnh pháp thối 182578518. Pali không có. Tham khảo, Tì- 
bà-sa 6 (No.1545, Đại 27, trang 25 œ): “Vĩ như đỉnh núi ”. 


I30] Đoạn này, về đảnh pháp được dẫn trong Tì-bà-sa 6 (Đại 27, trang 26 
c) với một ít đị biệt. Xem các chú thích dưới. 


[31] Tì-bà-sa đd. n.: “đổi với năm thủ uấn, trong pháp duyên sanh... ” 


l32] Sđẻä: “... có nhân, có kiến, có dục lạc, có hành giải... b về nhân pháp, 
Câu-xá 23 (No.1558, Đại 29, trang 119 c)- “đổi với bên Diệu đê có khả năng 
cháp nhận ”. 


[33] Phái trí I (No.1554, Đại 26, trang 91 c) Tỳ-bà-sa 6 (Đại 27, trang 27 
a-b): đảnh đọa do ba nguyên nhân sau khi đã đạt đến đảnh: Không thân cận 
thiện sĩ, không thính văn chánh pháp, không như lý tác ÿ. 


j34] Bản Hán, văn mạch không chặt chẽ, nên hiệu là “cũng như đổi với năm 
thủ uán ở trên, thức... cũng vậy ””. 


[35] Bài tụng này tôm tắt các vấn đề được nói đến trong kinh. 
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87. KINH UẺ PHẨM [1] 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật đến Bà-kì-sấu, ở trong núi Ngạc rừng Bó, vườn Lộc đã[2]. 


Bấy giờ, Tôn giả Xá-lê Tử nói với các thầy Tỳ-kheo: 


“Này chư Hiền, thế gian có bốn hạng người. Những gì là bốn? Hoặc có một 

hạng người bên trong thật có ô ô uế[3] mà không tự biết, không biết như thật bê 

tron, ô UỆ. „PP 1 có c2 § Hà Xu) ti `. `. có ô ô uê ¬ tự biệt, biê 
( g thật . có ô õuệ 


^ 


N Yêu có r mệ hen) 


thật 4y mi có ô uế, thì ve) bà Net Sg THÊ: này trà tối . 


Bà 


Lúc “hiên kới ki SE vậy bo 0M Dụ liên „ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai phải, chắp 


Ầ 


) ô uế, , không làm ô uế 
tâm, di một người Tiên nói Ï ïlài tối ï hạ LIÊN và ". người. được coi là tôi thăng?” 


Khi đó, Tôn giả Xá-lê Tử trả lời vị Tỳ-kheo kia rằng: 


“Hiền giả, nếu có một người bên trong thật có ô uế. mà không tự biết, không ' biết 
như thật bên trong thật có ô uế, thì nên biỆt, người ấy không muốn đoạn trừ ô uẾ, 
không cầu phương tiện, không tính cần học. Ngưt ời ây khi mạng chung, với ô uếễ 


làm ô uế tâm, do mạng chung với ô ô uê làm ô uế tâm, nó chết không an lành, sanh 
vào chỗ bát thiện. Vì sao? Vì người ấy do mạng chung với ô uế làm ô uễ tâm. 


bụi, không năng lau chùi, cũng không phơi nắng lại để chỗ nhiều bụi bặm nên 
đồng càng dính thêm bụi bặm dơ bản. Hiền giả, cũng vậy, nếu có một người bên 
trong thật có ô 4 uê THả không tự biết, không biết như thật bên trong thật có ô uê, thì 
nên biết, người không muôn đoạn trừ ô uế, không cần phương tiện, không tinh 
à học, nó mạng xiên với sự ô uế làm ô uế tâm. Do mạng chung với sự ô uê làm 
ô uê tâm, nó chết không an lành, sanh vào chỗ bắt thiện. Vì sao? Bởi vì nó mạng 
chung với ô uế làm ô uề tâm. 


“Này Hiền giả, nếu có một I 
thật có ô uê này”, thì nên biết, người ấy n muốn ỏ Sỹ Bi: m. ô uế ễ đó, cầu -phương tí cN và 
tinh cần học. Người áy bà +7 N mà 2m lê có ô hộ Dệt: làm ô uê tâm. Do 

có . ây chêt an lành, sanh và 
cõi thiện. Vì sao? Vì ' người ấy mạng ki làt mà kh xi có ô uế, không làm ô uế tâm. 


Kon: Hiện g ,Ả MeX như có người từ chợ, quán, hoặc từ nhà người làm. đồ đồng 
\âm đồ | ìn. Người ấy Đ 0cm mâm vẺ, . 


nên | n biết, người Ấy r muôn ơi trừ ô 3 uế đó, cầu ý thanh liên 3 và Xiểnh: cần nhận . 
ấy mạng chung mà không có ô uễ, k hông làm ô uê tâm. Do mạng chung không có 
ô uê, không làm ô uê tâm, người ây c chết an lành, sanh vào cõi thiện. Vì sao? Vì 
người ây mạng chung mà không ' có Ô uế, k àm ô 


hông làm ô uề tâm. 


“Hiền giả, nếu một người J hùng biết như thật rằng: ,Irong. ta không có ô uế; trong 
ta quả thật không có ô uê này", thì nên biết người ấy không giữ gìn được những 
pháp mắt thấy tai nghe. Do không giữ gìn được những pháp mắt thấy tai nghe, nó 
bị dục tâm ràng buộc. Nó sẽ mạng chung với dục tâm, với ô uế làm ô uế tâm. Do 
mạng chung với dục tâm, với ô uễ làm ô uế tâm, nó chết không an lành, sanh vào 


cõi bất thiện. Vì sao? Vì nó mạng chung với dục tâm, với ô uê làm ô uễ tâm. 


“Hiện - ta 1n sac? có một .. từ Ehơ, 2y huy từ nhà làm s30 Me, mua. sp: 


vậy, mâm  P gi: ; chủ 
". biết 1 như, chế Lắng: ; Thng t tà "không có ô têi: t 


cối ï bất thiện ` Vì —_ Vìi nó mạng Ta. VỚI Nó tâm, ' với Ô uế š làm ô ôuế lâm. 


“Hiền giả, nếu một hào biết như thật rằng: “Trong ta không có ô uế; trong fa quả 
thật không có ô uế này), thì nên biết, người Ấy giữ gìn được những pháp mắt thấy 
tai nghe. Do vì Sủ gìn HH ' ND, hp mắt f ` tai ¬.. nên 2g VÉ Min ¬. n 
dục tâm ràng buộc C. k† 

không làm ô uế tân 


làm ô uế tâm, Bướn: ấy XE sấn an ¡ lành, săn vào nẻo - o thiện. Vì an Vìn fptŠi ấy 
không có dục tâm, không có ô uế, không làm ô uế tâm. 


sh tin, #1 Siền năng gen! ni. TT. để ‹ 'chỗ bụi 

Ư Vậy, viên đồng hết sức sạch bóng. Hiền giả, cũng vậy, nếu một 
người ¡ biết như thật rằng: “Trong ta không có ô uế; . trong ta quả thật không có ô uế 
này”, thì nên biết người ấy giữ gìn được những pháp mắt thấy tai nghe. Do vì giữ 
gìn được những pháp mắt thấy tai nghe nên ng ấy không bị dục tâm ràng buộc. 
Người ấy mạng chung mà không có dục tâm, không có ô uê, không làm ô uế tâm. 
Do mạng chung mà không có dục tâm, không có ô uế, không làm ô uế tâm, người 
ây chết an lành, sanh vào cõi thiện. Vì sao? Vì người ây không có dục tâm, không 
có ô uẽ, không làm ô uế tâm. 


“Hiền giả, do nhân này, duyên này mà hai hạng người trước mặc dù đều có ô £ 
làm ô uê tâm, nhưng một người được nói là tối hạ tiện, và một người được ‹ 
tối th ng. Và cũng do nhân này, duyên này mà hai hạng người sau mặc d dù vn 
không có ô uế, không làm ô ô uê tâm, nhưng một người được nói là tối hạ tiện, và 
một người được col là tối thăng”. 


N- 
chăp 


Bấy giờ lại có một thầy Tỳ-kheo khác, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai hữu, 
tay hướng về Tôn giả Xá-lê Tử, bạch rằng: 


“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, Ngài nói ô uế; những gì là ô uế?” 


Tôn ủi Xá-lê Tử đáp rằng: 


giả s sử có § một niên tâm „xin ước muốn SIM vầy, Ta › đã xưn g 1 ¬ệh rũng 
người khác đừng | biết ta phạm giới”. Hiên giá, nhưng có người khác biết nó phạm 
giới, bởi vì người khác biết nó phạm giới, nên người ây tâm sanh ác[6]. Ì Nếu người 
ấy tâm sanh ác và tâm sanh dục thì cả hai đều là bất thiện[7]. 


“Hiền giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn như vây, “Ta đã phạm giới, mong 


người khác quở trách ta ở chỗ kín đáo, chứ đừng quở trách ta phạm giới ở trong 


chúng”. Hiêà * 
chỗ kín đáo. Do tên người Tret quở 3 trách nó ở xe hi I so ni 5É: BA” ở 'chỗ kín 
đáo, nên ngưè ¡ ấy tâm sanh ác. Nếu người ấy tâm sanh ác và tâm sanh dục thì cả 


hai đều là bất thiện. 


“Hiển ` lả SỬ CÓ nĐƯỜI Dườớc Š; ph ước muốn vi6Êh và : "18 tệ hạm 1ỚI, mon 
5 _ hạ lu kẻ _ ØI b 


nên TÌ Kon ác. ai 0 Nước ấy tâm “it hộp ác và ah nã vh thì cả hai đêu là bất 
thiện. 


l§ _ tiết Sa Thế Tôn thưa hỏi 
các lã  RgrHA Đ bi the Hiện BẦU 


te cả + hai đều là bắt t vời ấy 


“Hiển giả, giả sử có người như vậy: “Lúc các Tỳ-kheo vào 
làng[§], mong rằng ta đi trước nhất, các „Tỷ #2 MS theo sau ta mà vào làng, đừng đề 
một Tỳ-kheo nào khác mà khi các Tỷ-kheo vào làng đi trước nhất, 

m leeệ sau Khổ +2 Ã 1hưr | 


Necớs Hiền — 


bì 


à các Tỳ-kheo 
„ khi các `". vào SP bà 


„ đều là bất thiện. 


# 
^ 


Xa „ muôn ni 


“Hiền Bi, Lủn SỬ có Ho ờnh tám 


l8 thức š ăn bậc nhất, chứ y-SM có VỊ ¡ Tỳ kheo n nào khác. mà 
cheo ‹ trong lại ngồi chỗ cao hơn hết, được chỗ ngồi bậc nhất. 
'a bậc nhât, được thức ăn bậc nhất”. Này Hiền giả nhưng có Tỷ-kheo 
khác, khi các Tỳ-kheo đã vào trong, ngồi chỗ cao hơn hết, được chỗ ngồi bậc nhất, 
được nước rửa bậc nhât, được thức ăn bậc nhất. Do bởi có Tỳ-kheo khác, khi các 
Tỳ-kheo đã vào trong, ngồi ghế cao hơn hết, được chỗ ngồi bậc nhất, được thức ăn 


được nước rủ 


bậc nhất nên người ấy tâm sanh ác. Nếu người ấy tâm sanh ác và tâm sanh dục thì 
cả hai đều là bất thiện. 


“Hiển ' giá, SỬ có lếp than tâm ôi: ƯỚC muốn up ho gi b vai ti: ;Ha ắn xong, 


khát n nướng thành t ựu 
xong, tÌ u Xô gà) đô ăn, in, ừa l 


2 : k eo các cư sĩ đi đên 
ùn n. n đàm 


với họ. Do bởi có ý Tỷ-kI A( 
tụ tập. , cùng ngồi, làyt 7 đàm hận với ï họ — sỹ 


vua quen biệt, được cá: „ Cư Sĩ và nhân dân ni nước biết đến 
và. HS: E Hành — Hiền, giả nhang có Vị 1190801 bàn Xe! được \ vua .-. bố, được 


"ỹ sen tành m và à âm. xANP. rới thì. cả hai đều là bất thời. 


“Hiền giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn như vầy: “Mong rằng ta được bón 
chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di kính Pu ng có Tỳ-k 
nào men được bốn chúng Vi hổi: Tỳ kheo- 1, Ưu-bà-tắc Uu-bà- Đại nỆ hong tụng) 


nhàn tác, Kiếm nh đi kính bọ, nên h người Ấy \ ¡ TH 1 sanh tân m " 
y tâm sanh ác và tâm sanh dục thì cả hai đều bất thiện. 


:-lR LỰC, 


“Hiền giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn như vầy: 'Mong ta được các dụng 
cụ sinh hoạt như quân áo, đồ ăn uống, giường nệm, thuốc thang, đừng có Tỳ-kheo 
nào được các dụng cụ sinh hoạt như quần áo, đồ ăn uông, giường nệm, thuốc 
thang". Này Hiền giả, số ng có Tỳ-kheo khác được các dụng cụ sinh hoạt như 
quần áo, đỗ ăn uống, giường nệm. thuốc thang. Do bởi có Tỳ-kheo khác được các 
dụng cụ sinh hoạt . q àn áo, đồ ăn uống, giường nệm, thuốc thang, nên người 
ấy tâm sanh ác. Nếu người ấy tâm sanh ác và tâm sanh dục thì cả hai đều là bất 
thiện. 


“Này Hiền giả, như vậy nếu có các vị phạm hạnh có trí, vì không biết người ấy 
xuơi tâm huolệi muốn ' vô Vênt ác bất thiện như vậy, nên mặc dù người ấy như thế 
C VỊ tiện là LG "môn, Xi rênh, line là Sa-môn có trí mà 


h trí, . phải 


Lan tên ham muôn vô Ì 
biên -môn: JJ8PV" 


P 1 và ng nền nào đó. Và g1Ở 
a HỆ Net. rất hệ Sử . 


ạ ề ôn mà các vị Bột cứ  ưoNt Í ñ 
cả _ không phải S PỆn có trí mà cứ “it là Sa-môn có trí, không phải chánh 


trí mà tưởng là chánh trí, không phải chánh niệm mà tưởng là chánh niệm, không 
phải là h tịnh mà tưởng là thanh tịnh. Này Hiện giả, người ây như vậy, nêu các 


vị phạm hạnh có trí, do biết người ấy sanh tâm ham muốn vô lượng ác bất thiện 
như vậy, nên người ấy như thế không phải là Sa-môn thì các vị kia không cho nó là 
Sa-môn, không phải Sa-môn có trí thì không cho là Sa-môn có trí, không phải 
chánh trí thì không cho là chánh trí, không phải chánh niệm thì không cho là chánh 
niệm, không phải thanh tịnh thì không cho là thanh tịnh. 


gũi, không nên cung kính, 
:Hing 8c) " bi lễ 


thiện lợi. ". cuÊn hữ 
khô buôn lo. 


u &h, 3x Eveh lụ ích, — SA ôn _khoải lạc ST ra đun 


bu Bề LIÊN sử có thái ¡4 tâm . MHh ước muốn n như thù “Ta đã th gi giới, 


tiện 


“Hiền giả, giả sử có người tâm không sanh ước muốn như vầy, “Ta đã phạm giới, 
mong người khác quở tránh ở chỗ kín đáo chứ đừng quở trách là ta phạm giới ‹ 
trước công chúng”. Này Hiền giả, hoặc có n: gười khác quở trách người ây ở trướ 


công chúng chứ không ở chỗ kín đáo, người ấy nhân vì người khác quở trách 
trước công chúng chứ không ở chỗ kín đáo, tâm không sanh ác. Nếu người ấy tâm 
không sanh ác, tâm không sanh ham muốn thì cả hai đều là thiện. 


người NI la tầy, tâm , thiện ác. - Nếu n người lấy! hà . VỆ: ác, tê: š h XP 
sanh ham muốn thì cả hai đều là thiện. 


trưó dỏi Đức Thế š Tôn về gi gião o pháp đ để š Ngài n cho các 
Tỳ kheo nà Tóc: Hiề giả, L hoặc có vị Tỳ-kheo khác ngôi trước mặ Đức Thế 
Tôn, CN, „ khui tt ¡ Tỳ khe về IỆ: mú KP để ì x. nói Xa: ,các SÂU ớt hoc 


O v đững 
vn hệ theo 


nhưng không sanh tâm ác. Nếu người ấy tâm không sanh ác, tâm không sanh ham 
muốn thì cả hai đều là thiện. 


“Hiền giả, giả sử có người tâm không sanl đt „Khi các Tỳ-kheo 
đã vào trong, mong ta ngôi trên ghê cao hn Ï hết, f bưett ngồi ï chủ bậc nhất, được 
nước rửa bậc nhất, được thức ăn bậc nhất”. Này Hiền giả, hoặc có vị Tỳ-kheo khác, 
khi các Tỳ-kheo đã vảo trong, ngồi ghế ‹ cao hơn hết, được chỗ ngôi bậc nhất, được 
nước rửa bậc nhất, được thức ăn bậc nhất. Ì Người â ấy nhân vì có Tỳ-kheo khác, khi 
các Tỳ-kheo đã vào trong, ngôi ghê cao hơn hết, được chỗ ngồi bậc nhất, FNm 
nước rửa bậc nhất, không sanh tâm ác. Nếu người ấy không sanh tâm ác, không 
sanh tâm ham muốn thì cả hai đều là thiện. 


“Hiền giả, giả sử có người tâm không sanh ước muốn như vầy, “Sau khi các Tỳ- 
kheo xâ X9ớc mí in ¬ bởi ăn, LÊBP rửa rồi Ha 2 ta nói Cênah chó › cư s thổ để 


phát k khát n ngưỡng, thành tựu ph Mix “Này | Hiên nổ nh hoặc RẺ vị m1. khác, it 
mh các lộ Ben ăn xong, thu dọn đồ ăn, lau rửa rồi nói pháp cho cư sĩ nghe để 


h tựu hoan hỷ. Người ây nhân vì có Tỳ-kheo khác, 
u đọn đồ ăn, lau rửa rồi nói pháp cho cư sĩ nghe đề 
yến T. khác ngường, cth nh tựu hoan hỷ, nhưng không sanh tâm ác. Nếu 

anh tâm ác, tâm không sanh ham muốn thì cả hai đều là thiện. 


luận, Em S ỆE gỗ › Tỳ: Tới nào Ì shiết Khi: các cứ sĩ đi đến v hg ng càng, tụ hội, 
Men tụ D ẾP, tp PgÒi Me, đàm Bườh VỚI c.. #Án Hiển gi, t tigtdt có . heo 


` 


trọng; đừng có Tờ. J gi 8 nào biliio # ÓC: vua a biết đến, ph s các › Đại ¡ thần, rà chí, 
cư sĩ, nhân dân trong nước biết đến và kính trọng”. Này Hiền giả, hoặc có vị Tỳ- 
kheo khác được vua biết đến, được các Đại thần, Phạm chí, cư sĩ, nhân dân trong 
nước biết đến và kính trọng. Nhân vì có Tỳ-kheo khác được vua biết đến, được các 
Đại thần, Phạm chí, cư sĩ, nhân dân trong nước biết đến và kính trọng, người ấy 


“Hiền giả, giả sử có người tân 
cư - K0 Tỷ khe ( 


nếu các vị TRANH bn có trí . biết ¡ người Ấy kê tâm 1P muốn vô Tí Rhá 


y nên ¡người ấy bề hân vậy, nn là Sa. 
Ô h „c là nh -môn có trí, 
ảnh niệm, 


SA TM thsz hi h thì hs P - vử ng 


“Này Hiền giả, phải biết người như vậy nên gần gũi, nên cung kính lễ bái. Nếu lc 
kheo nào đáng gần gũi, đáng cung kính lễ bái mà cung kính lễ bái thì người gần 
gũi, cung kính lễ bái â ây mãi mãi Nphán thiện lợi, được hữu ích, an ổn khoái lạc và 
cũng được không khổ, không buôn lo? 


Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiền-liên cũng có mặt trong chúng, ngài bạch rằng: 


“Tôn giả Xá-lê Tử, nay tôi muốn nói một thí dụ cho các Tỳ-kheo nghe, ngài cho 


phép chăng?” 
Tôn giả Xá-lê Tử đáp: 
“Hiền giả Đại Mục-kiền-liên, ngài muốn nói thí dụ, xin cứ nói” 


Tôn giả Đại Mục-kiển-liên bạch rằng: 


“lôn giả Xá- - TÔ, tôi SN một thời đến thành Vương xá, ở trong nham sơn. Bấy 
lẺ tôi đất thi ˆ " xá đề khất thực, 
ng nhà ông lại có 

Mãn 1 n Tử, tHốt thợ 3 xe Cũ, „ đi đến nhà đó. Rồi 
¡ kia đang đục đẽo trục xe, tâm sanh ý Ỷ nghĩ 


Nhụ vầy, “Nếu người sa Đi RẺ búa đếo trục, đếo gọt : chỗ xấu này, chỗ xấu kia, 
Xbu „ hy cái km „ấu mới ch MÔ trú E, Lien Hợ „ ty: M* đi 


kia. Khi Á Ấy, Vô _ r3 tứ, một tiện xe ni hết s Sức huệi hỷ, nói 5 như thế: HÊU 


“—= Này con ông thợ xe, tâm ông như vậy tức là biết tâm tôi rồi. Vì sao? Vì đúng 
theo ý nghĩ của tôi, ông cầm búa đẽo gọt chỗ xấu này, chỗ xấu kia. 


“Cũng như thế, Tôn giả Xá-lê Tử, nếu như có kẻ dua nịnh, đối trá, ganh tị, không 
tín, giải đãi, không chánh niệm, không chánh trí, không định, không tuệ, tâm nó 
cuồng mê, không giữ các căn, không tu hạnh Sa-môn, không hiểu biết phân biệt; 
Tôn giả Xá-lê Tử vì biệt tâm của nó nên nói pháp này. 


“Tôn ạ giả Xá-lê Tử, nếu có người không dua nịnh, không di trá, không ganh tị, có 
tân, ' ¬ giải đãi, có chánh niệm, chánh trí, tu định, tu tuệ, tâm không 
gìn các căn, ,fU hệ ki rãI ma. e5 -môn v V và ` bà» hư: vớ ket 


muốn Am. uống, tức thì dường ăn và „mm nhi ý 'vậy. 


“Tôn giả Xá-lê Tử, giống như con gái Sát-lợi hay con gái Phạm chí, Cư sĩ, Công 

sư, đoan trang xinh đẹp, tắi m rửa sạch sẽ, lấy hương thoa khắp thân thể, r mặc áo mới 
h lạc để t ang sức dung nhan. Giả sử có n ƯỜI 

Hết lợi hệt hài cầu an ôn khoái lạc cho nàng ấy nên nay _. na 
ặc, hoặc tràng hoa tu-ma-na, hoặc tràng hoa bà- 

: ". con -- ` si b.êu ma cả ST He 


và te các mm. anh 


gúó 
niệm, chánh trí, tu định, „ tuệ, 'tâm PẠTY ANEI cuồng mê, _ gầm giữ các ăn, VÌM tập Nng 
rãi hạnh Sa-môn và phân biệt khéo léo, người ây được nghe Tôn giả Xá-lê ˆ Tử nói 
pháp, giống như người đói muôn được ăn, người khát muốn đượïc uống thì liền 


được ăn no, uống như ý vậy. 


“Tôn giả Xá-lê Tử! Thật kỳ diệu! Thật hy hữu! Tôn giả Xá-lê Tử thường cứu vớt 


các người tu phạm hạnh, khiến cho xa lìa bất thiện, an trụ chỗ thiện”. 


Như thế, cả hai Tôn giả tán thán lẫn nhau, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 


Tôn giả Xá-lê Tử thuyết như vậy, Tôn giả Đại Mục- -kiền-liên và các thầy Ty-kheo 
nghe Tôn giả Xá-lê Tử thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chứ thích 


[I] Tương đương Pali M5 Anangana-suttam. Hán, biệt dịch, No.49, 
No.125 (25.6). 


[2] Xem chĩ.2 và 3, kinh 74. 


I3] Hán: uế %£ Pali: angana, vết bẩn, bụi bẩn, nước đơ. 


J4] Bản PaH: Tôn giả Mahamoggallana (Đại Mục-kiên-liên). No. 125 (25- 
6) cũng vậy. 


J2] So sảnh Pali: papakanam kho etam akusalanam icchãvacaradnam 
adhivacanam yadidan anganarm, các pháp ác bát thiện, cảnh giới của dục, là 
đồng nghĩa của uê. 


[6] Pali: so kupito hofti appafto, nó phân nộ và bất mãn. 


[7] Paäli: kopo yo ca appaccayo ubhayam etam anganam, phân nộ và bất 
mãn, cả hai cải này là ô uế. 


J8] Hán: nhập nội thời À/WỦZ. Pali: gãmam bhaffãya paviseyyum, vào 
làng đề ăn cơm. 


[9] Hán: dĩ nhập nội CÍ X/W. Pali: bhattagge, tại nhà ăn. 


[I0] Bản Hản: “cự sĩ... chúng ViÊn... ”; Pali: aramagatänam bhikkhinam 
dhammam deseyydm, mong ta thuyết pháp cho các Tỳ-kheo tập họp tại tỉnh 
xá. 


[I1] Cựu xa sư Vô y Mãn Tử #1 ##7V7jJƒ. Pali: Panduputta ãjvaka 
purãnayana-kara putta, Pandupufta, đạo sĩ phải Tà mạng, con trai của một 
người thợ làm xe trước kia. 


88. KINH CÂU PHÁP [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa nước Câu-tát-la[2] cùng đại chúng Tỳ-kheo, qua đến 
phía Bắc làng Ngũ sa-la[3], trong rừng Thi-nhiếp-hòa với hàng đại đệ tử Trưởng 
lão, Thượng tôn, danh đức, như các ngài: Tôn giả Xá-lê Tử, Tôn giả Đại Mục- 
kiền-liên, Tôn giả Ca-diếp, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, Tôn giả A-na-luật, Tôn giả 
Lệ-việt[4], Tôn giả A-nan và các đại đệ tử Trưởng lão Thượng tôn danh đức khác 
ngang hàng như vậy cũng có mặt tại làng Ngũ sa-la. Tất cả đều ở gần bên cạnh 
ngôi nhà lá của Phật. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các thầy Tỳ-kheo: 


“Các ngươi nên thực hành sự cầu pháp[Š], đừng thực hành sự cầu ẩm thực. Vì sao? 
Vì Ta thương tưởng các đệ tử, muôn các đệ tử nên thực hành sự cầu pháp, chứ 
không thực hành sự cầu ẩm thực. Nếu các ngươi thực hành cầu ẩm thực, không 
thực hành sự cầu pháp, không những các ngươi tự xấu xa, mà Ta cũng không được 
danh dự gì. Nếu các thây thực hành sự câu pháp, chứ không thực hành sự câu âm 
thực, không những các thầy đã tự tốt đẹp mà Ta cũng được danh dự. 


SÂN 2 


“Thế nào là các đệ tử vì cầu âm thực mà theo Phật tu hành, chứ không phải vì cầu 
HUẾ: Sau khi Ta ăn no, bữa ăn đã xong, còn lại đô ăn dư; sau đó có hai Tỳ-kheo 
ức lực bạo mòn, Ta nói với họ răng: “Sau khi Ta ăn no, bữa ăn đã 
xong, còn Tại độ š ăn dư, các ngươi muốn ăn thì lắy mà ăn. Nếu các ngươi không lây 
thì Ta sẽ mang đồ nơi đất sạch, hoặc đỗ trong nước không có trùng". 


Tro ười ấy, Tỳ-kheo thứ nhất suy nghĩ như vầy, “Đức Thế Tôn ăn tồi, 
bữa ăn đã xong, còn lại đồ ăn dư, nếu ta không lấy tất nhiên Đức Thế Tôn sẽ mang 
đồ nơi đất sạch, hoặc trong nước không có trùng. Vậy ta hãy lây mà ăn”. Tỳ-kheo 

; liền lấy 1 ty được một ngày một đêm an ôn khoái lạc, nhưng vì Tỳ-kheo 
ấy nhận lấy đồ ăn dư đó nên không vừa ý Phật[6]. Vì sao? Vì Tỳ-kheo đó nhận lây 
đồ ăn đó nên không thể thiêu dục, không : thể tri túc, không thê đễ nuôi, không thể 
dễ thỏa mãn, không thể biết thời, không thể biệt tiết độ, không thê tỉnh tấn, không 
thể tĩnh tọa, không thể có tịnh hạnh, không thể sống viễn ly, không được nhất tâm, 
không được tinh cân, cũng không ê chứng đắc Niết-bản. Vì vậy, do bởùi Tỷ-kheo 
nhận lây đô ăn dư mà không vừa ý Phật. Như thế, gọi là các đệ tử vì cầu ẩm thực 
mà theo Phật tu hành, chứ không phải vì cầu pháp. 


“Thế nào là các đệ tử thực hành sự cầu pháp, chứ không thực hành cầu âm thực? 
Trong hai người ây, Tỳ-kheo thứ hai suy nghĩ như vây, “Đức Thế Tôn ăn rồi, bữa 
ấn '__ Si nà còn lại đồ ä ăn Khôig Nếu ta không lây thì tất nhiên Đức Thế Tôn sẽ mang 

khô ó trùng Nà Đức Đài Tôn có dạy 


Sự thi tò f đủ : uôi, kế: n. mãn, - biết thời. ó có ó tiế t độ, có và tấn, có 
thể tĩnh tọa, có tỉnh hạnh có thể sông viễn ly, được nhất tâm, được tính cần và 
cũng có thê chứng đắc Niết-bàn. Cho nên, do bởi Tỳ-kheo ấy không nhận lây đồ ăn 


lào se: 
này 


S- 
No 
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= 


ẻ .. Như thế, gọi là các đệ tử vì cầu pháp mà theo Phật tu 
hành, chứ : không phải vì cầu ẩm thực”. 


- giờ Đức Thế Tôn nói với các đệ tử: 


của vỊ ấy Jêtondp thích đời sống + 

người, không mang lại an lạc cho n mọi XE: không p p ả1 ¡là v 1 
cũng không phải là mong sự thiện lợi, mong câu an ôn khoái Ì b nho loài trời, loài 
người. 


“Nếu một Tôn sư có pháp luật, thích an trú viễn ly, mà đệ tử bậc trung và bậc hạ 
của vị vỆ \e 2A ạ vếi Xacgi viễn KẾ _ N9 luật đó Ì .. "= gì Sh6 ï mọi 


S0) tiờng cầu an ồn] Khoải b cho loài trời và bà nBƯỜời. 


“Nếu một Tôn sư có pháp luật, thích an trú viễn ly, đệ tử b 
ấy cũng thích đời sống viễn ly, thì pháp luật đó có ích Nh: mọi hư mang huna an 
lạc cho mọi người, là bậc thương xót thể ¿ gian, mong câu sự thiện lợi và hữu ích, 
mong câu an ôn khoái lạc cho trời, người”. 


Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử cũng hiện diện trong chúng. Đức Thế Tôn bảo Tôn giả 
Tăng: 


“Xá-lê Tử, thầy hãy nói 
Ta muốn nghỉ một lát”. 


pháp như pháp cho các Tỳ-kheo nghe. Ta bị đau lưng, nay 


Tôn giả Xá-lê Tử liền vâng lãnh lời Phật: 


“Kính vâng, bạch Thế Tôn” 
Rồi Đức Thế Tôn gấp tư y Uu-đa-la-tăng trải trên giường, cuộn y Tăng-già-lê làm 
gối, nằm nghiêng hông bên phải, hai chân chồng lên nhau, khởi quang minh 


tưởng[8§], chánh niệm, chánh trí và chuyên niệm về dục khởi tưởng[9]. 


Bấy giờ Tôn sử Xá-lê Tử nói với các Tỳ-kheo: 


thích a an ¡ trỒ ` viễn A sen mà Xã tử] š bậc heliee và cai của VỊ 
pl xế - rà ".. có ân Ai cho n : Ọi | người, 


thiện Linr9 và hữu ích, mong c cầu an ôn Ì ti tà: sÀU loài tới, -loài r 1 
Tôn sư có pháp luật, bưneh: an thả viễn . là tử Min öebt và bậc Nụ 
thích đời sô 1g lễ ật: 
cho mọi người, là v vì thư ng si: tụ gian, mong cầu sự thiện nề) và hữu Ù 
cầu an ôn khoái lạc cho loài trời, loài người`. 


vững VỊ Tả. tự ca ng) bố “Ta đã phải đắc cứu cán! (3% kh được: ;ẺH ty hý”, 


Lại có Tỳ-kheo nói như thê này: 


“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có đệ tử bậc trung, bậc hạ có ước nguyện vô thượng 
Niêt-bàn, các người phạm hạnh thây vị Tỳ-kheo kia đã thực hành theo, nên được 
hoan hỷ.” 


Như vậy, các Tỳ-kheo â o ấy giải thích ý nghĩa đó như vậy mà không hài lòng Tôn giả 
Xá-lê Tử. 


Tôn giả Xá-lê Tử nói với các thầy Tỳ-kheo ấy rằng: 


“Này chư Hiền, hãy lắng nghe, tôi sẽ giải thích cho các thầy. 


“Này chư Hiền, nếu một Tôn sư có pháp luật, thích an trú viễn ly, mà hàng đệ tử 
trưởng thượng của vị ây không thích đời sống viễn ly, thì người đệ tử hàng trưởng 
thượng ấy có ba điều đáng chê. 


“Những gì là ba? Tôn sư thích an trú viễn ly mà đệ tử hàng trưởng thượng không 
học theo hạnh viễn ly. Vị đệ tử ấy vì vậy mà đáng chê. Nếu Tôn sư dạy nÏ ng 
pháp phải đoạn trừ mà đệ tử trưởng thượng không đoạn trừ pháp â ấy. Vị đệ tử này 
vì vậy mà đáng chê. Với những điêu có thê kx #2 chớ TP mà án. kẻ lo bông .. lại 
từ bỏ phương tiện[ 10]. li kó 
luật, thích an trú viên 
viên ly thì người đệ tử rên có 9 điều XP hệ chê tin ". 


“Này chư Hiền, nếu Tôn sư có pháp luật, thích an trú viễn ly mà đệ tử bậc trung và 
hạ không thích đời sống viễn ly, thì đệ tử trung và hạ ấy có ba điều đáng chê. 


Những gì là ba? Tôn sư thích an trú viễn ly, đệ tử trung và hạ không học theo 


TP viên những đệ t tử Hôn vì BÀ mà xwent lc Nếu lộc sƯ dạy NHA len 


“Này chư Hiền, nếu Tôn sư có pháp luật, thích an trú viễn ly và đệ tử trưởng 
thượng của vị ấy cũng thích đời sống viễn ly, thì đệ tử trưởng thượng này có ba 
điều đáng tán thưởng. 


Xa noic sim là ba? Ê tng sư `. an tr bệ viễn ME đệ tử Xe g0 Ma" - n4 


. bình Một 2? ÂyYÊ sống viễn xảO thì nhấp lỗ -Hẻ tử ấy có ba _ 1 đáng tên te 


này. 


“Những gì là ba? Tôn sư thích an trú viễn ly, đệ tử trung và hạ cũng thích đời sống 
viền ly. Những đệ tử này vì vậy đáng được tán thưởng. Nếu Tôn sư dạy những 
pháp phải đoạn trừ thì đệ tử trung và hạ đoạn trừ những pháp ấy. Những đệ tử này 
vì vậy đáng được tán thưởng. Với những Xe có ó thể thủ biet ví thì M tử Hệ tinh và 
hạ tỉnh tấn, cầu học, không bỏ `. t 
thưởng. Nếu bậc Tôn sư có pháp luật, t 


thích đời sống viễn ly thì những đệ tử ấy có mỳ liêu 2ê! tán si e tạm này”. 


Tôn giả Xá-lê Tử lại nói với các Tỳ-kheo: 


“Này chư Hiền, có con đường giữa, nhờ đó có thể được tâm trú, được kửa được 
an lạc, thuận pháp, thứ pháp, được trí thông, được giác ngộ và cũn ⁄ 
Niết-bàn. 


“Này chư Hiền, thế nào là có một con đường giữa, có thể được tâm trú, được định, 
được an lạc, thuận pháp, thứ pháp, được trí thông, được giác ngộ và chứng đắc 
Niết-bàn? 


“Này chư Hiền, niệm tham dục là ác pháp, ghét bỏ niệm tham dục cũng là ác 
pháp[11]. Người ấy đoạn trừ niệm tham dục và cũng đoạn trừ sự ghét bỏ niệm 
tham dục. Cũng vậy, sân nhuế, oán kết, bỏn sẻn, ganh tị, dối trá, vô tàm, vô quý, 
mạn, tôi thượng mạn, cống cao, phóng dật, hào quý, tăng tránh{ 12]. 


“Này chư Hiền, tham cũng là pháp ác mà đắm trước cũng là pháp ác. Người ấy 
đoạn trừ tham và cũng đoạn trừ đăm trước. 


được 
bÀ lắc 


“Này chư Hiền, đó là có một con đường giữa, có thể được tâm trú, được định, 
an lạc, thuận pháp, thứ pháp, được trí thông, được giác ngộ và cũng chú 
Niết-bàn. 


. hát Hiền, TM có một con BA VàN? khác có thể được tâm trú, CHỢP định, 


nà dm ". đắc Niết bàn? Chư 'Hiền, _ đó là ít phấp đực F SA) tấu Đền từ Nhàn | dc nộ! đến 


chánh định, ấy là tám. Chư Hiền, đó là một con đường giữa khác có thể được tâm 
trú, được định, được an lạc, thuận pháp, thứ pháp, được trí thông, được giác ngộ và 
chứng đắc Niết-bàn” 


Bấy giờ Đức Thế Tôn đã qua cơn đau và được an ồn, từ chỗ nằm trở dậy, ngồi kiết 
già, Ngài tán thán Tôn giả Xá-lê Tử: 


“Lành thay! Lành thay! Xá-lê Tử nói pháp như pháp cho các Tỳ-kheo nghe. Xá-lê 
Tử, từ nay về sau, thầy hãy nói pháp như pháp cho các Tỳ-kheo nghe nữa. Xá-lê 
Ty thầy nên luôn luôn nói pháp như pháp[ 13] cho các Tỳ-kheo nghe”. 


Rôi Đức Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Các ngươi phải cùng nhau vâng lãnh pháp như pháp, hãy tụng tập, chấp trì. Vì 
sao? Vì pháp như pháp này có pháp, có nghĩa, là căn bản phạm hạnh, được trí 
thông, được giác ngộ và cũng chứng đắc Niết- bàn. Các thiện nam tử cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đ định sống không gia đình, xuất gia học đạo thì 
phải khéo léo thọ trì pháp như pháp này”. 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả Xá-lê Tử và các Tỳ-kheo nghe Phật thuyết, hoan hỷ 


Chú thích 
[I] ` Tương đương Pali M.3 Dhammadaäyaäda-suttam. 


[2] Bản Pali: Phật tại Savatthi. 


I3] Ngũ Sa-la 7 XSñ#. Pali: Pafcasala. 


I4]  Lệ-việt tức Revata mà chỗ khác cũng bản Hán này, âm là Li-việt-đa. 


Xem chú thích kinh số 184. 


l5] Hành câu pháp f73ZZ 
amisadayada hãy là những kẻ thừa tự Pháp của Ta, chớ đừng 
tài vật. 


là kẻ thừa tự 


l6] Bát khả Phật ý TXHJffZï. 

[7] Bản Päli: Thế Tôn dạy: Hãy là kẻ thừa tự Pháp... 
l8] Xem chỉ.11, kinh 83. 

I9] Xem chỉ.12, kinh 83. 


[10] Xả phương tiện, nên hiểu là từ bỏ sự nỗ lực. 


[11] Niệm dục ác, Ô niệm dục diệc ác 2X 8ã. 8⁄7 Ẩ ở đáy muốn nói 
trung đạo vượt qua hai tâm niệm đó. Pali có hơi khác: lobho ca pãpako doso 
ca päpako, lobhassa ca pahanaya dossa ca pahaãnãya dithi majjhimä 
paftipadä, tham là ác, sân là ác; có con đường giữa để đoạn trừ tham và sân. 


[12] Hào quý 3 ễi và tăng tránh l# đñ; có lễ Pali: thambo (ngạo mạn) và 
sãrambho (nóng nảy, hay gây gồ). Liệt kê các tính xấu, theo bản Päli: kodho 
(phần nộ), upanäho (oán hận), makkho (đạo đức giả), paläso (ác ÿ), issä (bún 
xửu, maccheram (keo kiệt), mãyä (dối trả), sãtheyyam (giảo hoạt, thambho 
(ngạo mạn), sãrambho (hay gây sự), mãno (mạn), atimano (tự cao), mado 
(nghiện ngập), pamado (phóng túng). 


[13] Pháp như pháp, được hiểu là pháp và tùy pháp (Päl: 
dhammanudhamma). 


89. KINH TỲ-KHEO THỈNH [1| 
Tôi nghe như vây. 


Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa 
cùng với chúng Đại Tỳ-kheo an cư mùa mưa[{ 2|. 


Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên[3] nói với các Tỳ-kheo: 


“Này chư Hiền, nếu có Tỳ-kheo thỉnh cầu[4] các Tỳ-kheo răng: “Xin các ngài nói 
với tôi, chỉ giáo tôi, ha trách tôi, xin đừng cật nạn tôi”. Vì sao vậy? Này chư Hiền, 
hoặc có một người hay có lời nói cộc[Š], mang bản tánh nói cộc và do bản tánh nói 
cộc này mà các vị phạm hạnh không nói tới, không chỉ giáo, không ha trách, trái lại 
cật nạn người ấy|[ 6]. 


“Này chư Hiên, thê nào là bản tánh nói cộc, mà nêu aI có bản tánh nói cộc, các vị 
phạm hạnh không nói với, không chỉ giáo, không ha trách, trải lại cật nạn người 
ây? 


“Này chư Hiền, ở đây có người có ác dục và nhớ nghĩ đến dục[7]. Này chư Hiền, 
nếu là người có ác dục và nhớ nghĩ đến dục thì đó là bản tánh nói cộc. Cũng như 
thế, nhiễm và hành nhiễm[§], cố ý phú tàng|[9], lường gạt dối trá, xan tham, tật đó, 
vô tàm, vô quý, sân tệ ác ý [10], nói lời phẫn nộ, ha trách Ty -kheo ha trách[1 I], ha 
trách Tỳ-kheo khinh mạn[ 12], ha trách Tỳ-kheo phát lồ, nói lãng ngoài đề để tránh 


hành nhiễm, cố ý phú tàng, lường gạt dối trá, xan 
sân ' tệ ác ệU nói lời  eri nộ, bự mm... Em ¬. ha 


: Ăc bằng hữu: ác, 3à on nàn ác, 
lông biệt ân thì tôi Xei ưa 


Biất người ï dễ nóI, vn: đủ bản tánh dễ nổi 14], ý và Wếh nh đủ bản tánh dễ nói nên các 
bậc phạm hạnh khio nói với, khéo chỉ giáo, khéo ha trách và không cật nạn người 
đó. 


“Này chư Hiền, thế nào là | lên ME dễ luc Nếu có ka* — đủ toy#ễn Vu để nói 


đầy đi đủ họ tánh tị nói Ln 8 Các vị rộ Am" hạnh khéo ¡ nói VỚI, 
trách và không cật nạn người đó. 


tôi ng se đó, và Ta Sĩ 
L( cũng ưa | 'thích tôi”. Tỳ-kheo nên quán sát 
Mạch AE vong. ân đ+ canh biết â ân. Nên học như vậy. 


“Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo quán sát như vày[15]: “Ta có ác dục, niệm dục hay 
không có ác dục, niệm dục?' thì chắc chắn có nhiều lợi ích. 

“Này chư Hiền, nếu se=h .. ki, 
không thê vui mừng 


ì — mà biệt #4 ta có ác dục, niệm dục thì 


“Này chư Hiền, nêu lúc Tỳ-kheo quán sát mà biết mình không có ác dục, niệm dục 
tức thì vui mừng, rằng: “Ta tự thanh tịnh, cầu học pháp tôn quý", cho nên vui 


. Chư mát ấy cũng MẸ TRO Vậy, 1 nếu u khi Tỳ. 
Ti k v nV 


Số ên vui 1Ì mừng. 
ộ đưc ỢC bã có ác ki: niệm mm hạu . vui mù 


luên ¡ nún rn rự mà Mạn 
cầu XS trừ vớ Phi 


". vô Hôn) MÔ bưu? S Sân t tệ 'VE: ý wiên SP -REP sân tệ ác hết, Nói | lời p pl 
n.. nói doi sạc  ài Re Tung ca ln 9g xe tÉEH sinei HE 0# Bay sưng b Ty henh la 


y khô ìng g thù ¡hệt Phtse phục? E Bằng 
ữu ác và ;à đồng bọn ác? Vong ân không 


biết ân hay không vong ân không biết ân? Chư Hiên, nếu khi Tỳ-kheo quán sát mà 
biết kho Avl đa ( có Ân vì ân th j. ân" Âu `. vui `. và m¬ muôn r0 


không biết â ân n thì hông vui š sÌNg rằng + 'Ta " thanh thử s câu Hợi phận tt tôn ‹ kệc : 
cho nên vui mừng. 


“Này chư Hiền, như người có mắt, lấy sương tự soi thì thấy được mặt mình là sạch 
hay dơ. Chư Hiền, nếu người có mắt thây mặt mình bản thì không vui mừng và 
mong muốn rửa sạch. Chư Hiền, nếu người có mắt thấy mặt mình không bân thì 
được vui mừng răng “Mặt ta sạch sẽ”, cho nên vui mừng. Chư Hiền, cũng vậy, nề 

- My ni mà à biết l>% ta có vòng ân `... luuả. ân, Me . vui 1 


f1 


XP SớP: có vong ân n không bị 
tôn pháp”, cho nê 
an, do thân khinh an[1 6] HÊn Che cảm . lạc, d trụ cảm SEnÀ đi BI nên hy m định tâ HC 


“Này chư Hiên, Đa văn Thánh đệ tử do đị 
do thấy như thật, biết như thật nên được yếm ly, do yêm ly nên được vô dục, do vô 
dục nên xơ, `. ki: do . h@xt mà được tri giải thoát, biết một cách như thật 

ï ững, điều đáng làm đã làm xong, không còn 


¡ tâm nên thây như thật, biết như thật; 


Ì ậy, các thầy Tỳ-kheo nghe Tôn giả Đại Mục- 
kiền liên n nói xong, h ky m . tình 


Chú thích 


[I] Bản Hán, quyển 23. Tương đương Päli M.15. Anumäna-suttam. Hán, 


tham chiếu No.50. 


[2] Bản Pali tương đương không có đoạn này. 


Xã giờ -Tôn g giá ¿ Đại An hiển kiên f trú ở giãa 12g người È . nền 0 nui 
SUIsumara. 


[4] Hán: thỉnh đ# Päli: pavãreti: tự tứ. 


I5] Hán: lệ ngữ, lệ ngữ pháp /#Z. Pali: dubbaca, dovacassakarana 


dhamma. 

ló] Có lẽ ở đây có một chỉ tiết liên hệ luật T-kheo, bị dd e0 mặc tần vì 
đêu được gọi là “ác tính bất thọ nhân ngữ” (ngoan có không nghe. 
của các Tỳ-kheo) nên không được các Tỳ-kheo chấp nhận tự tứ. L Tiên Pãii: 
pavareti... Bhikkhu vadanfu mam ãyasmanfo vacaniyomhi ãyasmantehi...atha 
kho nam sabrahmacarI na ceva vaftabbam mañfiamii, T)-kheo thỉnh nguyện 
(tự fÚ): chư Trưởng lão hãy nói với tôi; tôi cần được chư Tì rưởng lâ lão nói.. 
nhưng các đồng phạm hạnh nghĩ rằng vị ấy không đang được nói tới. 


[7] Ác dục niệm dục #ZX?X⁄2. Päli: päpiccho hoti pãpikãnam icchãnam 
vasamgao, là người có ác dục, bị chỉ phối bởi ác dục. 


|8] Nhiễm hành nhiễm 
khen mình che người. 


⁄273; có lẽ Pali: attukkamsako paravambbi, 


[9] Bất ngữ kết trụ 2V8á#ft; có lẽ Pali: makkhata (xem kinh 122). 


[10] Sân tệ ác ý Đ###Zfï; có lễ Päli: kodhahetu upanähï, do nóng giận mà 
ôm lòng cừu hận. 


[11] Ha Tỳ-kheo ha Z/ứ l7. Pali: codito codakena codakm patipphareti, 


bị nêu tội kích ngược lại người nêu tội. 


[12] Ha T)-kheo khinh mạn j1! !zfff#, có lễ Hán văn dịch đảo ngữ nên 
phải hiểu ngược lại. Päli: codakam apasädeti, khinh dễ người nêu tội. 


[13] Pali: aflanava ailanan evain a anuminitabbam, nên tự mình suy xét về 
mình như vây. 

[I4] Thiện ngữ, thành tựu thiện ngữ pháp #Êä/kJffZZZU2. Pali: so ca 
Sovaco hofi, sovacassakaranehi samannaga0o. 


[I5] Pali: attanava aitanam evam paccavekkhitabbarm, tự mình phản tỉnh về 
mình như vây. 


[16] Hán: chỉ thân 1Ø 


90. KINH TRI PHÁP [1] 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-xá-di, trong vườn Cù-sư-la{2]. 
Bấy giờ Tôn giả Chu-na[3] nói với các Tỳ-kheo: 


“Nếu có Tỳ-kheo nói như thế nầy, “Tôi biết các pháp, những pháp được biết ấy 
không có tham lam”. Nhưng trong tâm Hiên giả kia, ác tham lam[4] đã sanh và tôn 
tại. 


“Cũng như vậy, tranh tụng, nhuế hận, sân triền, phú kết, bỏn sẻn, ganh tị, lừa dối, 
dua nịnh, vô tàm, vô quý, ác dục, ác kiến[5]. Nhưng trong tâm Hiền giả ấy ác dục, 
ác kiến đã sanh và tôn tại. Các vị đồng phạm hạnh biết Hiền giả ấy không biết các 
pháp, những pháp được biết đến mà không có tham lam. Vì sao? Vì trong tâm Hiền 
giả ây tham lam đã sanh và tồn tại. Cũng như vậy, tranh tụng, nhuế hận, sân triển, 
phú kết, bỏn sẻn, ganh tỊ, lừa dối, dua nịnh, vô tàm, vô quý, ác dục, ác kiến. Vì 
sao? Vì trong tâm Hiền giả kia ác dục, ác kiến đã sanh và tôn tại. 


“Này chư Hiền, như người không giàu mà tự xưng là giàu, cũng không có phong 
âp mà nói là có phong âp. Lại không có súc mục mà nói là có súc mục. Khi muôn 
tiêu dùng thì không có vàng bạc, chơn châu, lưu ly, thủy tinh, hồ phách; không có 
súc mục, lúa gạo; cũng không có nô tỳ. Các bằng hữu quen biết đến nhà người ấy 
mà nói rằng: “Anh thật không giàu mà tự xưng là giàu, cũng không có phong âp mà 
nói có phong ấp; lại không có súc mục mà nói có súc mục. Khi muốn tiêu dùng thì 
không có vàng bạc, chơn châu, lưu ly, thủy tĩnh, hồ phách, không có súc mục, lúa 
gạo và cũng không có nô tỳ”. Cũng giông như thế, này chư Hiền, nếu có Tỳ-kheo 
nói như thế này: “Tôi biết các pháp, những pháp được biết mà không có tham lam", 
nhưng trong tâm Hiền giả kia tham lam đã sanh và tồn tại. Cũng như vậy, HN 
tụng, nhuế hận, sân triền, phú kết, bỏn sẻn, ganh tị, lừa dối, dua nịnh, vô tàm, vô 
quý, ác dục, ác kiến đã sanh và tồn tại. Các người phạm hạnh biết Hiền giả ấy 
không biết các pháp, những pháp được biết mà không có tham lam. Vì sao? Vì tâm 
của Hiền giả kia không hướng. đến chỗ diệt tận tham lam, đến Vô dư Niết-bàn. 
Cũng như vậy, tranh tụng, nhuế hận, sân triền, phú kết, bỏn sẻn, ganh tị, lừa dối, 
dua nịnh, vô tàm, vô quý, ác dục, ác kiến. Vì sao? Vì tâm Hiền giả kia không 
hướng đến chỗ diệt tận ác nhué, đến Vô dư Niết-bàn. 


“Này chư Hiền, hoặc có Tỳ-kheo không nói như thế này: “Tôi biết các pháp, những 
pháp được biết đến mà không có tham lam”, nhưng trong tâm Hiên giả kia tham 
lam không sanh và tồn tại. Cũng như vậy, tranh tụng, nhuê hận, sân triền, phú kết, 


bỏn sẻn, ganh tị, lừa dối, dua nịnh, vô tàm, vô quý, ác dục, ác kiến, nhưng trong 
tâm Hiền giả kia ác dục, ác kiên không sanh và tôn tại. Các người phạm hạnh biết 
Hiền giả ấy thật biết các pháp, những pháp được biết đến mà không có tham lam. 
Vì sao? Vì trong tâm Hiên giả | kia, ác tham lam đã không sanh và tồn tại. Cũng như 
vậy, tranh tụng, nhuế hận, sân triền, phú : kết, bỏn sẻn, ganh t¡, lừa dối, dua nịnh, vô 
tàm, vô quý, ác dục, ác kiến. Vì sao? Vì trong tâm Hiền giả kia ác dục, ác kiến 
không sanh và tôn tại. 


“Này chư Hiền, như người giàu to mà tự nói không giàu, cũng có phong â ấp mà nói 
là không có phong ấp. Lại có súc mục mà nói là không có súc mục. Nếu lúc muốn 
tiêu dùng thì có săn vàng bạc, chơn châu, lưu ly, thúy tính, hỗ phách; có súc mục, 
THỊ g4o ` và có nng tỳ TH) .. KhệU Cư biết đến nhà . ây,r nói REXvÓ “Anh thật 

ng ấp. Lại có 


ñ, tiểu ‹ có b/essi không nói như thế này: “Tôi 
biết c cá 0 tham lam”, nhưng trong tâm 
Hiền giả ki ác Điện lam đã +in và: và in tỒn tại. 


Cũng như vậy, tranh tụng, nhuế hận, sân triền, phú kết, bỏn sẻn, ganh tị, lừa dối, 


đi Niết. bản” 


Tôn giả Chu-na thuyết như vậy, các thầy Tỳ-kheo sau khi nghe Tôn giả nói xong, 


ấy Mahä-cunda đang trú tại Ceti. 


[3] Chu-na JZlí Päli: Mãha-Cunda. Xem kinh số 196 và chủ thích (3). 


[4] Ác tăng tử #lfƒfj. Pali: lobha. Nơi khác. Hán: tăng tứ, Päli: 
áùhÿRR 


[5S] Bản liệt kê Hán, xem các kinh 183, 196. Liệt kê theo Pali: lobha 
(tham), loha (si), kodha (phần nộ), upanäha (oán hận), makkha (giả dối hay 
phú tàng), palasa (não hại hay có ác ÿ), macchariya (xan tham hay keo kiệt, 
pãpikã issã (ác tật đô), pãpikã ichã (ác dục). 


91. KINH CHU-NA VẤN KIÉN [1] 
Tôi nghe như vây: 


Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-xá-di, trong vườn Cù-sư-la[2]. Bấy giờ Tôn giả 
Đại Chu-na vào lúc xê, từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, đi đên chỗ Phật, đảnh lễ dưới 
chân Phật, rôi ngôi xuông một bên, bạch răng: 


“Bạch Thế Tôn, trong đời, các kiến chấp phát sanh và phát sanh, tức các chủ 
trương có thần ngã, có chúng sanh, có nhân, có thọ, có mạng, có thế gian[3]. Bạch 
Thế Tôn, biết như thế nào, thấy như thế nào để các kiến chấp nảy được tiêu diệt, 
được xả ly và khiến cho các tà kiến khác không tiếp diễn, không bị chấp thủ?” 


Bây giờ Thê Tôn nói răng: 


“Chu-na, trong đời, các kiến chấp phát sanh và phát sanh, tức các chủ trương có 
thần ngã, có chúng sanh, có nhân, có thọ, có mạng, có thế gian. Chu-na, nếu muốn 
các pháp diệt tận không dư, thì phải biết như vậy, thấy như vậy mới có thê khiến 
cho các kiến chấp này được tiêu diệt, được xả ly và khiến cho các kiến chấp khác 
không tiếp diễn, không bị chấp, hãy học pháp tiệm giảm[4]. 


“Chu-na, trong Thánh pháp luật, thế nào là tiệm giảm? Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất 
thiện, cho đến chứng đắc Tứ thiền, thành tựu an trụ, vị ây nghĩ như vầy: “Ta đã 
thực hành sự tiệm giảm”. Này Chu-na, trong Thánh pháp luật không phải chỉ có sự 
tiệm giảm này| |. 


“Có bồn tăng thượng tâm, hiện pháp lạc trú[6], hành giả từ đó xuất rồi lại nhập trở 
lại. VỊ ây nghĩ như thê này: “Ta thực hành sự tiệm giảm này. Này Chu-na, trong 
Thánh pháp luật không phải chỉ có sự tiệm giảm này. 


xứ, -Jeemni tựt £ ụ. \ơhĩ 
Chu-na, trong Thánh pháp l kiệt không khi chỉ: ¡ CÓ SỰ tiệm giảm Hà 


“Có bồn tịch tĩnh giải thoát[7], lìa sắc, chứng đắc vô sắc, hành giả từ đó khởi lên sẽ 
nói cho người khác biết. \ nghĩ như thê này: “Ta thực hành sự tiệm giảm”. Này 
Chu-na, trong Thánh pháp luật không phải chỉ có sự tiệm giảm này. 


“Chu-na, “Người khác có ác dục, niệm dục; ta không có ác dục, niệm dục". Hãy 
học tiệm giảm[S]. 


“Chu-na, “Người khác có sân hại ý[9]; ta không có sân hại ý°. Hãy học tiệm giảm. 


“Chu-na, “Người khác có sát sanh, lấy của không cho, phi phạm hạnh; ta không phi 
phạm hạnh". Hãy học tiệm giảm. 


ời khác có tham lam[10], tâm não hại[11], thụy miên triền[12], trạo 


“Chu-na, “Ng 
cử[13], cống cao và có nghi hoặc[14]; ta không có nghi hoặc”. Hãy học tiệm giảm. 


“Chu-na, “Người khác có sân kết[15], dua siễm, lừa gạt, vô tàm, vô quý; ta có tàm 
quý”. Hãy học tiệm giảm. 


“Chu-na, “Người khác có mạn, ta không có mạn". Hãy học tiệm giảm. 


“Chu-na, 'Người khác có tăng thượng mạn, ta không có tăng thượng mạn[{16]°. 
Hãy học tiệm giảm. 


“Chu-na, “Người khác không đa văn, ta có đa văn". Hãy học tiệm giảm. 


“Chu-na, “Người khác không quán các thiện pháp, ta quán các thiện pháp”. Hãy 
học tiệm giảm. 


“Chu-na, “Người khác hàn 
học tiệm giảm. 


h phi pháp, ác hạnh; ta hành đúng pháp, diệu hạnh”. Hãy 


“Chu-na, “Người khác có nói láo, hai lưỡi, nói cộc căn, nói thêu dệt, ác giới; ta 


không ác giới”. Hãy học tiệm giảm. 


“Chu-na, “Người khác có bât tín, giải đãi, vô niệm, vô định mà lại có ác tuệ; ta 
không có ác tuệ”. Hãy học tiệm giảm. 


r 
^ 


“Chu-na, chỉ cần phát tâm nghĩ muôn cầu học các thiện pháp còn được nhiều sự lợi 
ích, huống chỉ thân và khâu thực hành thiện pháp? 


“Chu-na, “Người khác có ác đục, niệm dục; ta không có ác dục, niệm dục°. Hãy 


phát tâm. 


“Chu-na, “Người khác có sân hại ý; ta không có sân hại ý°. Hãy phát tâm. 


“Chu-na, “Người khác có sát sanh, lấy của không cho, phi phạm hạnh; ta không phi 


phạm hạnh". Hãy phát tâm. 


gười khác có tham lam, tâm não hại, thụy miên triền, trạo cử và cống 
cao và có sehi hoặc; ta không có nghi hoặc'. Hãy phát tâm. 


“Người khác có sân kết, dua siểm, lừa gạt, vô tàm, vô quý; ta có tàm 
ăy phát tâm. 


“Chu-na, “Người khác có mạn, ta không có mạn". Hãy phát tâm. 


phát tâm. 


ông có tăng thượng mạn”. Hãy 


“Chu-na, “Người khác không đa văn, ta có đa văn”. Hãy phát tâm. 
“Chu-na, “Người khác không quán các thiện pháp, ta quán các thiện pháp”. Hãy 


phát tâm. 


“Chu-na, “Người khác hành phi pháp, ác hạnh; ta hành đúng pháp, diệu hạnh". Hãy 


".. Jm đối lại Sân kết, bNÊ sim, La Hà vô na sẽ 2 quý; . ó tảm quý đối lại. 


l `" có . . vào ¬ .. th _ tich mạn có X0 3 Me: tực pin mạn n đối lại. 


3“ để Ti SỆ it: miên, trạo c SN) Sống È cgö, . Ỉ oặc e thì FR Trì ni TY mà đi 
lên. Người sân nhuế, dua siểm, lừa gạt, vô tàm, vô quý thì do tàm quý mà đi lên. 
ở mạn tRg do: . mạn THẢ 4 nh lên, 2 bà, . ¬. mạn mm - the Ø 


lành vn dn bành đũng 
cộc căn, nói thêu di 
niệm, vô định, ác 


tuệ thì đo thiện tuệ n mà àđi lên. 


“Chu-na, nếu - có người tự mình không điều phục, người khác không é 
muốn có sựi ¿ điều ; 2hục, sự kiện ây không bao gIỜ. có. Tự mình 0g người 
chìm mà muốn vớt lên, ện ấy không bao giờ có. Tự mình không Bát-niế 
người khác không Bát-niết-bàn mà muốn dẫn đến nhập Niết-bàn, sự kiện ấy không 


bao giờ có. 


“Chu-na, nếu có người tự mình điều ' phục được, người khác Niên điêu Kông thê 
mà muốn có sự đ su l pAO sự kiện ây có kuyều Ta. Tự đe .¬ 1g chìm ¡ kị 
bị Mày? mà m é y € 


hp mạn do không tặr vi 328B, mạn mà quý m 


ì lì đo kưả văn mà J.. bàn. chờ ch s lểmọ ( quán 


“Chu-na, đó là Ta đã nói cho ngươi nghe về pháp tiệm giảm, đã nói pháp phát tâm, 


đã nói pháp đối trị, đã nói pháp thăng thượng, đã nói pháp nhập Niết-bàn. Như bậc 
Tôn sư đối với đệ tử khởi tâm đại từ, thương xót, thương tưởng, mong cầu cho đệ 
tử được phước lợi và thiện ích, mong cầu an Ổn khoái lạc. Ta đã làm như vậy. Các 
ngươi cũng nên tự mình làm. Hãy đến nơi rừng vắng, núi sâu, dưới gốc cây, chỗ an 
tĩnh không nhàn, tĩnh tọa tư duy, đừng phóng dật, không ngừng tính tấn, chớ để ân 


hận mai sau. Đó là lời khuyên giáo, lời huân thị của Ta”. 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả Đại Chu-na và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


Chu thích 


[1] Tương đương Pali, M.8. Sallekha-suttam. 


[2] Xem kinh 90 trên. 


+ 2E(satta), nhân Á 
¿tự th) 4 đâu sấu hệ đến quan 
với -_ nêu: 


đến các ¡ thuyết về hữu ngã . h ới  ”mnh HHhyo vô .. V.V.. tt % 


[4] Tiệm giảm. Pali: sallekha, tồn giảm, theo nghĩa kiểm thức, sống khắc 
khổ. 


m „ PAli: na kho Lâm tiện cunda, ariyassa vinaye sallekhä vuccanti, 
q- SH. bc `. Vucc nứt, kế 1Ø li r hiện tp 


ên 
sắc giới định. _Pãii: santã 7 vimokkhã. 


|Jồð]  Pal: pare vihamsaka bhavissanfi, maya ettha avihisaka bhavissama, 
những người khác có thê sẽ là bạo hại; chúng ta sẽ không là bạo hại, nên học 
tiệm giảm như vậy. 

[9] Hán: hại ý sân 5E, Pali: vihimsaka, bạo hành. 

[I0] Tăng tứ #ƒJ, Pali: abhjjjhaãlu. 

[I1] Tránh ý Z1; Pali: vyäpannacitia. 


[12] Thụy miên sở triển JÈ ñỆ Øƒ #ử, triển cải thụy miên. Päl: 
thmamiddhapariyu{thana, mê ngủ nghỉ, bị buôn ngủ không chê. 


[H3] Điệu cổng cao, hay trạo cử ỗ tác hay trạo hồi. Pali: uddahacca- 
kukkucca, vị kích động và vọng động. 


[14] Liệt kê năm triển cái (PAlHi: pañca nĩvaranani): tham, sân, thụy miên, 
trạo hôi và nghĩ. 


[15] Sân kết ñÄất, chỗ khác (xem kinh 89 trên) gọi là bất ngữ kết, Päli: 
makkha, ngụy thiện và ác ý hay ác cảm. 


[16] Tăng mạn ff%. Pali: atimana, tự cao. 
92. KINH THANH BẠCH LIÊN HOA DỤ 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cáp cô độc. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các thầy Tỳ-kheo: 
“Hoặc có pháp do nơi thân mà diệt trừ, không do nơi miệng mà diệt trừ. Hoặc có 
pháp do nơi miệng mà diệt, không do nơi thân mà diệt. Hoặc có pháp không do nơi 
thân và miệng diệt trừ nhưng do tuệi kiên đê diệt trừ. 
“Thế nào là pháp do nơi thân mà diệt trừ, không do nơi miệng diệt trừ? Tỳ-kheo có 


thân hành bất thiện sung mãn, thọ trì đầy đủ, dễ dính trước nơi thân, các thầy Tỳ- 
kheo thây vậy khiên trách Tỳ-kheo ây răng: “Hiên giả, thân hành bât thiện sung 


mãn, thọ trì đầy đủ, sao lại dính trước nơi thân? Hiền giả, nên bỏ thân hành bất 
thiện, tu tập thân hành thiện”. Thời gian sau, vị Tỳ-kheo ấy bỏ thân hành bắt thiện, 
tu tập thân hành thiện. Đó gọi là pháp do nơi thân mà diệt trừ, không do nơi miệng 
mà diệt trừ. 


“Thế nào là pháp do nơi miệng mà diệt trừ ệt trừ? Tỳ-kheo 
khẩu sợ” bắt thiện sung mãn, thọ trì đầy, Sân và \ đính t tước nƠI T lệng. Cip hại 

y vậy quở trách Tỳ-kheo ấy răng Hiển P_ mạnh khẩu hành l pm ¬. 
mãn, t tr lì đầy đủ, sao lại dính trước nơi miệng? ] 
th si : _. ( ". ly b8 n, TP lien 1 


vô Ty xpP vô quý, ác trọ đề VY" nưện m Việt nơi tri miệt + ( L, b chỉ ml k° 
ừ, chỉ do tuệ 


kiến r mà . tr . Đó gọi là pháp không do nơi thân, miệng mà diệt t tui 


n œ : kiến, Vì BỘ: V20 0eT này tâm sanh ác dục, ác Mếnn mà mà 


.Ã., 


“Như Lai cũng biệt người này tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ như vậy. Nếu như 
người nảy tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ thì diệt trừ được tham lam. Lý do vì sao? 
Vì người này tâm không sanh nơi ác tham mà trụ. Cũng như vậy, tranh tụng, nhuế 
hận, sân triền, phú kết, bỏn sẻn, tật đó, lừa gạt, dua nịnh, vô tàm, vô quý, diệt được 
ác dục, ác kiến. Vì sao? Vì người này tâm không sanh ác dục, ác Ì kiến mà Trụ. 


“Giống như hoa sen xanh, hồng, đỏ, trắn: 
vượt lên khỏi mặt nước, không bị dính THƯỚC 
thế gian, lớn lên trong thế gian, tu hành vực thị 1 
thế gian. Vì sao? Vì Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng ( Chánh Giác, vượt khỏi t tắt cả ä thế 
gian”. 


Ai ri ng: xưc “ANUP tết sàng li nước, 


Bấy giờ, Tôn giả A-nan đứng cầm quạt hầu Phật, chắp tay hướng về Phật bạch 
răng: 


“Bạch Đức Thế Tôn, kinh này tên là gì, và thọ trì như thế nào?” 
Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo răng: 


“A-nan, kinh này tên là “Thanh Bạch Liên Hoa Dụ”. Ngươi hãy như vậy thọ trì 
đọc tụng”. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Các ngươi hãy cùng nhau thọ trì đọc tụng, gìn giữ kinh Thanh Bạch Liên Hoa 
Dụ này. Lý do vì sao? —Vì kinh “Thanh Bạch Liên Hoa Dụ” này là như pháp, có 
nghĩa, là căn bản phạm hạnh, đưa đến trí thông, đưa đến giác ngộ và cũng đưa đến 
Niết-bàn. Nếu thiện nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo thì nên hãy khéo thọ trì, đáng tụng đọc 
kinh “Thanh Bạch Liên Hoa Dụ' này”. 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


Chú thích 
[1] Các bất thiện tâm sở này, xem các kinh trên. 
93. KINH THỦY TỊNH PHẠM CHÍ [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật đến Uất-bệ-la, bên bờ sông Ni-liên-nhiên, ngồi dưới gốc cây A- 
đa-hòa-la Ni-câu-loại vào lúc mới thành đạo[ 2|. 


Bấy giờ sau giờ ngọ, có Thủy Tịnh Phạm chí[3] ung dung đi đến chỗ Phật. Đức 
Thê Tôn thây Thủy Tịnh Phạm chí từ xa đi lại; nhân vì có Thủy Tịnh Phạm chí, 
Ngài bảo các Ty-kheo{|4]: 


“Nêu có hai mươi môt thứ ô uê làm ô uê tâm[Š}] thì chăc chăn đi đên ác xứ, sanh 
vào địa ngục. 


IT nốt kẻ ô uê? Đó hc tâm uề do tà kiến, tâm uế do phi pháp 
), lâm : uÊ do ren tâm uế do nhuế, tâm uÊê 

r hôi „ tâm uế đo sân triển, 
tắn\ uế Ếdo o phú tàng, tâm uế do xan nh “ng uế °h tật t đó, tâm uế do khi trá, tâm 
uế do dua siêm, tâm uễ do vô tàm, tâm uế do vô quý, tâm uế do mạn, tâm uế do đại 
mạn, tâm uế do ngạo mạn, tâm uề do phóng dật[ó]. 


“Nêu có hai mươi môt thứ ô uê này làm ô uê tâm thì chắc chăn đi đên ác xứ, sanh 
vào địa ngục. 


“Ví như cái áo bị cáu bân đem cho nhà thợ nhuộm. Người thợ nhuộm nhận á áo đó, 
hoặc dùng tro sạch[7], hoặc dùng bột giặt[8] hay dùng nước chất[9] chà xát thật 
cho sạch cái áo dơ bân đó. Dù người thợ giặt dùng tro sạch, hoặc dùng bột g giặt hay 
dùng nước chắt chà xát thật kỹ cho sạch, nhưng cái áo dơ bân ây vẫn có màu 
bắn[ 10]. Cũng như vậy, nếu có hai mươi mốt thứ ô uế làm ô uế tâm thì chắc chắn 
đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Những gì là hai mươi mốt thứ ô uế? Đó là, tâm uễ 
do tà kiến, tâm uỀ do phi pháp dục, tâm uế do ác tham, tâm uế do tà pháp, tâm uễ 
do tham, tâm uễ do nhuề, tâm uế do thụy miên, tâm uế do trạo Cử hối quá, tâm uế 
do nghi "5 AC tâm uế đo sân triền, tâm uê do phú tàng, tâm uế đo xan tham, tâm uế 
do tật đồ, tâm uề dc uế do đua siêm, tâm uê do vô tàm, tâm uễ do vô 
quý, tâm uễ do mạn, tâm u uế do đại mạn, tâm uế do ngạo mạn, tâm uề do phóng dật. 


“ 
„.. 


“Nếu có hai mươi mốt thứ ô uế này mà không làm ô uế tâm thì chắc chắn đi đến 
thiện xứ, sanh lê trời. Những gì là hai mươi mốt thứ ô uế? Đó là, tâm uế do tà 
Sih tâm uễ › do ›Ph | CN dục, tâm uế n5 ác TH, vớ uế le tả áp, tâm uế nh 


này. ắc chi dà TM: giặt Ba ]e nại chà: xắt t thật cày: cho thêm 300, lạ 22M9 cái áo Hiệu: 


sạch loại vải Ba-la-nai â ây vốn đã sạch lại ‹ àng trắng sạch thêm. Cũng vậy, n 
hai mươi mốt thứ ô uễ mà không làm ô Š tâm thì chắc chắn đi đến thiện xứ, s¡ 
lên cõi trời. Những gì là hai mươi mốt thứ ô uế? Đó là, tâm uế do tà kiến, tâm uế 
do phi pháp dục, tâm uế do ác tham, tâm uế do tà pháp, tâm uế do tham, tâm uế do 


nhuế, tâm uế do thụy miên, tâm uế do trạo cử hối quá, tâm uễ do nghỉ hoặc, tâm uế 
do sân triển, tâm uê do phú tảng, tâm uế đo xan tham, tâm uế do tật đó, tâm uê do 
- tà: tâm v uế bi `. sIê % tâm uễ nó vô tàm, tâm uế vụ vô quý, tâm uế " mạn, 


tâm #híP do th em `. do tôn tin nế: kh t9 thiết Ti SEET = trạo Bài Anh nã 
tâm uễ do nghi hoặc, tâm uế do sân triển, tâm uê do phú tàng, tâm uế do xan tham, 
tâm uề do tật — 4âm u uế vọt khi trá, na, uỀ ề do The siêm, tảng uế báu vô  tàm, tâm t uế 


khôn tranh, rộng r rãi 
h tựu an trụ. 


Bấy giờ, Phạm chí nói với Thế Tôn: 


“Này Cù-đàm, hãy đến sông Đa thủy tắm rửa[ 1 I].” 
Đức Thế Tôn hỏi: 


u đến tắm nơi sông Đa thủy thì sẽ được những gì?” 


“Này Phạm chí, nề 
Phạm chí trả lời: 


“Này Cù-đàm, sông Đa thủy ấy là dấu hiệu trai khiết của thế gian, là dấu hiệu độ 
thoát, là dấu niệu phước đức. Cù-đàm, nếu đến tắm nơi sông Đa thủy thì được trừ 
sạch tât cả ác”. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng cho Phạm chí nghe: 


Diệu hảo thủ Phạm chí [12] 
Nêu vào sông Đa Thủy 


Là trò chơi kẻ ngu 

Không thẻ sạch nghiệp dữ. 
Hảo Thủ, đến sông chỉ 
Sông ấy có nghĩa gì? 
Người tạo nghiệp bắt thiện 
Nước trong nào ích chi! 
mm. tịnh, hi : cầu uê 


Người tịnh, nghiệp trăng toàn 
Thường được thanh tịnh hạnh. 
Nếu ô . ông không tạo sát, 

ø không hay trộm cắp, 
Chân thật không điêu ngoa, 
Thường chánh niệm, chánh trí; 
Phạm chí học như vậy, 

Tât cả chúng sanh an. 

Ph m chí vê nhà chỉ? 

Suôi nhà đâu trong sạch. 

Phạm chí, ông nên học, 

Dùng thiện pháp tâ sạch. 

Cần gì nước ' bân kia, 

Chỉ trừ dơ thân thê. 

Phạm chí bạch Phật rằng: 

Tôi cũng nghĩ như : 
Dùng thiện pháp tây sạch, 
Cân gì nước dơ kia. 
Phạm chí nghe Phật dạy, 
Trong lòng rất hoan hý. 
Tức thì lạy chân Phật, 
Quy y Phật, Pháp, Tăng. 


Phạm chí bạch „m 


Phật thuyết như vậy. Phạm chí Diệu Hảo Thủy Tịnh và các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


[I] Tương đương Pali M.7 Vatthipama-suttam. Hán, biệt dịch, No.5]1, 
No.99 (1185), No.100 (99), No. 125 (13.5). 


[2] Xem chỉ.2, kinh 134. Bản Pali: Phật tại Xá-vệ. 


I3] Thủy Tịnh Phạm chí 2 ?# #Ê  No.5I: Kế Thủy Phạm chí; No.99 
(1185) không nói tên; No.100 (99): Bà-la-môn thờ lửa; No.125 (13.5): một 
người Bà-la-môn đang gánh một gánh nặng, đi đến gắn Phật. Người Bà-la- 
môn mà Phật s Sặp ngay sau khi vừa thành đạo, được nói đến trong Luật tạng 
Pali teân laø HuhunkajatiRa. 


I4] Sự kiện này hoàn toàn không phù hợp. Khi vừa thành đạo này, Ngài 
chưa có một đệ tử xuất gia nào cả. 


I5} Uế ô ư tâm #Ê ?Z ÿ3 +. Päli: citassa ... ô nhiễm của tâm (hay 
tùy phiên não của mi No.51 và No.125: kết ấf 


I6] No.125 (13.5): 21 kết nhiễm tâm: sân, nhuế, hại, thùy miên, điệu hý, 
nghỉ, nộ, ky, não, tật, tăng, vô tàm, vô quỷ, huyễn, gian, ngụy, tránh, kiêu 
mạn, đố, tăng thượng mạn, tham. Liệt kê theo bản Päli: abhijjhavisamalobho 
(tham và tà tham), vyãpado (sán), kodho (phân nộ), upan ho (oán hận), 
makkho (phú tàng hay ngụ thiện), palaso (não hay ác ý, ác cảm), issä (lật 
đô), macchariyam (xan hay bón sẻn), mãyã (cuống hay huyễn hoặc), 
sa[heyyam (siểm hay gian trá), thambho (ngoan cô hay ngạo mạn), sarambho 
(cấp thảo hay dễ kích động), mãno (mạn), atimäno (quá mạn), mado (kiêu 
hay say sưa), pamado (phóng túng hay buông lung). Bản danh sách ả đây đủ và 
giải thích chỉ tiết, xem Pháp Uẩn Túc Luận ọ (Đại 26, tr.494c). 


[7] Thuần hôi ?È 2€; có lễ nước tro. 


I8] Tháo đậu ð# _ E; loại bột giặt do nghiên đậu trộn với vài thứ cây lá. 


I9] Thồtí -1 3Š nước chất, để thắm qua đát? 


[I0] No.51 cũng nói không thể giặt sạch như vậy. No.]25 (13.5). Pali: tắm 
vải dơ thì không thể nhuộm bất cứ màu gì cho đẹp đề ra được. 


[I1] Đa thủy hà  # 3. No.99 (1158): Bà-hưu hà. Päli: Baãhukä. 


[12] Diệu hảo thủ Phạm chí ý) 4 Z Z# z? 


94. KINH HẮC TỲ-KHEO [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong Đông viên, giảng đường Lộc mẫu. 
Hãc Tỳ-kheo[2], con bà Lộc Mẫu, thường ưa tranh cãi, đi đên chô Phật. Thê Tôn 
thây Hăc Tỳ-kheo từ xa đi lại, nhân vì có Hăc Tỳ-kheo nên Ngài nói với các Tỳ- 
kheo: 


“Hoặc có người thường ưa tranh cãi, không khen việc đình chỉ tranh cãi. Nếu có 
người thường ưa tranh cãi, không khen việc đình chỉ tranh cãi, thì đó là pháp 
không thẻ ái lạc, không thê ái hỷ, không thể khiến cho có ái niệm, không thê khiến 
cho có kính trọng, không thể khiến tu tập, không thể khiến nhiếp trì, không thê 
khiến xứng đáng là Sa-môn, không thể khiến được nhất ý[3], không thể khiến 
chứng đắc Niết-bàn. 


“Hoặc có người ác dục, không khen việc đình chỉ ác dục. Nếu có người ác dục, 
không khen việc đình chỉ ác dục, thì đó là pháp không thê ái lạc, không thê ái hỷ, 
không thể khiến ái niệm, không thể khiến kính trọng, không thể khiến tu tập, 
không thể khiến nhiếp trì, không thể khiến xứng đáng là Sa-môn, không thê khiến 
được nhất ý, không thể khiến chứng đắc Niết-bàn. 

“Hoặc có người phạm giới, vượt giới, sứt mẻ giới, làm rách giới, ô uế giới và 
không khen việc trì giới. Nếu có người phạm giới, vượt giới, sứt mẻ giới, làm rách 
giới, Ô uế giới, thì đó là pháp không thể ái lạc, không thể ái hỷ, không thể khiến ái 
niệm, không thể khiến cho có kính trọng, không thể khiến tu tập, không thê khiến 
nhiếp trì, không thể khiến xứng đáng là Sa-môn, không thê khiến được nhất ý, 
không thê khiến chứng đắc Niết-bàn. 


“Hoặc có người có sân triền, có phú kết, có bỏn sẻn, tật đó, có dua siểm, dối trá, có 
vô tàm, vô quý, không khen tàm quý[4]. Nếu có người có sân triền, có phú kết, bỏn 
sẻn, tật đồ, có dua siêm, dối trá, có vô tàm, vô quý, không khen tàm quý, thì đó là 
pháp không thể ái lạc, không thê ái hỷ, không thể khiến cho có ái niệm, không thể 
khiến cho có kính trọng, không thê khiến tu tập, không thể khiến nhiếp trì, không 


thể khiến xứng đáng là Sa-môn, không thể khiến được nhất ý, không thể khiến 


chứng đắc Niết-bàn. 


khen sự: 


trọng, ". kl 
áng là Sa-môn, Ì 


tạnh cúng dường, 
1 ng Me: `. 


vô _cự ng Đi Vị ác này nên khi 
cung kính, lễ sự người Ấy. 


SỨC - thô và ệ, không h hiền lành h, ¡ 
không cho đồ ăn thức  thíc 
người này dù nghĩ rằng srv nhện ác VỊ năm phạm l 
sự ta”, nhưng các vị đồng phạm hạnh không cúng dường, cung kính, lễ sự người 
Ấy. Vì sao? Vì người ây có vô lượng điều ác này. Nhân vì ng ấy có vô lượng 
điều ác này nên khiên cho các vị đồng phạm hạnh không cúng dường, cung kính, lễ 
SỰ người ây. 


búNe r9 SINH mi kính, l 


c đình chỉ tranh cãi. Nếu có 
't bàng cãi, tì 1= v tư m. 


n ki và Hi . tình dUC: thì đây I 
in ệm m, có ö thể khiến khả, rọng, có f 


ph ñ©Hồi tiếp đãi c các vị Ệ" SP x4 Hường Nihen 4: về 
hạnh vàng nhớ là $p khả lạc, ¬ ất, bệ xi, Hiện thể 


chứng đắc eN êt- lắm, 


“Hoặc có người tĩnh tọa, khen ngợi tĩnh tọa. Nếu có người tĩnh tọa, khen ngợi tĩnh 
tọa, thì đây là pháp khả lạc, khả ái, khả hỷ, có thể khiến ái niệm, có thê khiến kính 
trọng, có thể khiến tu tập, có thể khiến nhiếp trì, có thể khiến xứng đáng là Sa- 


môn, có thê khiến được nhất ý, có thể khiến chứng đắc Niết 


mà này ` " Xuết Ke2 . các VỊ kh 2 th RuiNi Min cân with VN 


lượng Tà lành n Hồ .., KH Các VỊ ĐH Š hệ: Bi 6 cúng . cung £ khử, lễ 
sự người ấy. 


E AB Xin cúng in cung: nh. lễ sự nơi ' Bề, đP s RạP các vị xỉ động hà) bạuba vẫn 
cúng dường, cung kính, lễ sự người ấy”. 


Phật thuyết như vậy. Các vị Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 


Chú thích 


[I] Tương đương Pali A.10.87. Nappa-sutta (Adhikarana-suta hay 
Kalaha-bhikkhU-sutfta). 


I2] Hắc Tỳ-kheo 3l. Päli: Kälaka-bhikkhu. 
I3] Nhất ý —-#ï. Päli: ekibhava, nhất thể, hiệp nhất. 
[4] Xem các kinh 90 và 93 trên. 


[5] — Yến tọa 3⁄44 n 
nhàn tĩnh, ân dật. 


95. KINH TRỤ PHÁP [1| 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các thầy Tỳ-kheo: 


“Ta nói về sự thối thất của thiện pháp[2], không đình trụ cũng không tăng tiền. Ta 
nói về sự đình trụ của thiện pháp, không thối thất không tăng tiến. Ta nói về sự 
tăng tiễn của thiện pháp, không thối thất cũng không đình trụ. 


“Thế nào là sự thối thất của thiện pháp, không đình trụ cũng không tăng tiền? lào 
kheo nếu có dốc tín, cấm giới, bác văn, bố thí, trí tuệ, biện tài, thánh giáo và sở đặc 
của thánh giáo|Š |, đối với các pháp này, vị ấy thối thất, chứ không trụ, cũng không 
tăng. Đó là sự thối thất của thiện pháp, không đình trụ cũng không tăng tiến. 


“Thế nào là sự đình trụ của thiện pháp, không thối thất không tăng tiến? Tỳ-kheo 
nếu có dốc tín, cắm giới, bác văn, bố thí, trí tuệ, biện tài, thánh giáo và sở đắc của 
thánh giáo; đối với các pháp này, vị Ấy trụ, chứ không thôi, không tăng. Đó gọi là 
sự đình trụ của thiện pháp, không thối thất không tăng tiến. 


“Thế nào là sự tăng tiến của thiện pháp, không thối thất cũng không đình trụ? Tỳ- 
kheo có dốc tín, cấm giới, bác văn, bồ thí, trí tuệ, biện tài, thánh giáo và sở đắc của 
thánh giáo; đối với các pháp này vị ấy tăng, không thối, không trụ. Đó gọi là sự 
tăng tiễn của thiện pháp, không thối thất cũng không đình trụ. 


“T-kheo chắc chăn được nhiều lợi ích nếu quán như vây, “Ta sống nhiều với tham 
lam hay sống không nhiều tham lam? Ta sông nhiều với tâm sân nhuế hay không 
nhiều tâm sân nhuế? Ta sống với thùy miên hay sống không thùy miên? Ta sông 
với nhiều trạo cử, cống cao hay là sông không nhiều trạo cử, công cao? Ta sông 
VỚI nhiều nghi hoặc hay sông không nhiều nghi hoặc. Ta sống VỚI nhiều thân tránh 
hay sống không nhiều thân tránh? Ta sống với nhiều ô uế hay sống không nhiều ô 
uê tâm? Ta sông với nhiều tín hay sống với nhiều bất tín? Ta sống với nhiều tỉnh 
tấn hay sống với nhiều giải đãi? Ta sông với nhiều chánh niệm hay sống với nhiều 
vô Nn Kx sống VỚI ¡ nhiều 1" Nơi tên Ê sống với nhiều vô định? Ta sống với 


„3:4... 20A 


niệm, vô õ định và sống với ¡ nhiều á ác TƯP. thì Tỳ- -kheo Á Ấy v vì muốn diệt tì các pháp 


ác bất thiện này nên gắp rút tìm phương tiện học hỏi, hết sức tỉnh cần chánh niệm, 
chánh trí, nhân, không đê thoái luI. 


“Như người bị lửa cháy đầu, cháy áo, gập rút cầu phương tiện cứu đầu cứu áo. 
Cũng như thế, vì muốn diệt trừ các pháp ác bắt thiện này nên vị Tỳ-kheo â ấy gập rút 
cầu phương tiện học, hết sức tinh cần, chánh niệm, chánh trí, nhẫn, không để thoái 
lui. 


“Nếu khi Tỳ-kheo quán mà biết mình sống không nhiều tham lam, không nhiều sân 
nhuề tâm, không nhiều thùy miên triền, không nhiều trạo CỬ cống cao, không nghi 
hoặc, không thân tránh, không ô uế tâm, có tín, có tấn, có niệm, có định và sông 
VỚI nhiều không ác tuệ, thì vị Tỳ-kheo Ấy, vì muốn. trụ nơi thiện pháp này, không 
quên mắt, không thoái lui, tu hành phát triển, nên gấp rút cầu phương tiện học, hết 
sức tinh cần, chánh niệm, chánh trí, nhẫn, không đề thoái lui. 


“Như người bị lửa cháy đầu, cháy áo, gấp rút cầu phương tiện cứu đầu cứu áo. 
Cũng như thế, vị Tỳ-kheo vì muôn an trụ nơi thiện pháp này, không quên mất, 
không thoái lui, tu hành phát triển, nên vị Tỳ-kheo â Ấy gâp rút câu phương tiện học, 
hết sức tinh cần, chánh niệm, chánh trí, nhẫn, không đề thoái lui”. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
Chú thích 


[I] ` Tương đương Pali A.10. 53. Thiii-sutta. Tham chiếu các kinh A.10. 17, 
18. Natha. 


l2]  Pali: thiimpaham, bhikkhave, na vannayami kusalesu dhammesu, 
pageva parihanin, Ta không tán thản sự đưùng im trong các pháp thiện, 
huông gì là sự thôi thất. 

I3] Nguyên bản: A-hàm cập kỳ sở đắc J4. 


96. KINH VÔ [1] 


Tôi nghe như vây: 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử nói với các thầy Tỳ-kheo: 


“Này chư Hiền, nếu có Tỳ-kheo, _Tỷ-kheo-ni không được nghe pháp chưa từng 
nghe; pháp đã nghe thì lại quên mất. Giả sử có pháp mà vị ấy trước kia đã tu hành, 
đã phát triển, đã tụng và đã được hiểu bởi tuệ, nhưng vị ấy không nhớ lại và không 
thấu hiểu. Này chư Hiền, đó gọi là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni suy thoái tịnh pháp. 


“Này chư Hiền, nếu có Tỳ-kheo, Tỷ-kheo- -m pháp chưa nghe thì được nghe; pháp 
đã nghe thì không quên mất. Giả sử có pháp mà vị ây trước kia đã tu hành, đã phát 
triển, đã tụng và đã được hiểu bởi tuệ, rồi vị ấy thường ghi nhớ và thấu hiển, thì đó 
gọi là Ty-kheo, Tỳ-kheo-ni tăng trưởng tịnh pháp. 


“Này chư Hiền, Tỳ-kheo phải quán như vầy, “Ta có tham lam hay là không có 
.n Suy Tai có: âm sân hờn hay không có tâm sân nhuế? Ta có thùy miên triền 
S 12 `. cao mọi sử ThiM có: › trạO Ko: cà 


này nên sắp rút c cầu ĐịP?-SPTP tiện về hết s sức tinh cần, chánh niệm, gián tr, 1 nhẫn, 
không đê thoái lui. 


“Này chư Hiền, nếu khi Tỳ-kheo quán mà biết mình không có tham lam, không có 
tâm sân nhuế, không thùy miên triển, không trạo cử, công cao, không có nghi hoặc, 


h kopveb có tâm ô uê; có tín, có tần, CÓ niệm, có định, không ác 
| | đi0u anh mất, ma 


Tiện niệm, in Eni trí [viễn ". đề thoái n 


“Này chư Hiền, như người bị lửa cháy đầu, cháy áo, gấp rút tìm cách cứu đầu, cứu 
áo. Này chư Hiền, cũng như thế, Tỳ-kheo muốn an trụ nơi pháp thiện này, không 
quên mắt, không thoái lui, tu hành phát triển, nên gấp rút cầu phương tiện học, hết 
sức tinh tấn, chánh niệm, chánh trí, nhẫn, không đề thoái lui”. 


Tôn giả Xá-lê Tử thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Tôn giả thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


Chú thích 
[1] Không thấy Päli tương đương. Nội dung giống như kinh số 95 ở trước. 
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97.KINH ĐẠI NHÂN [1] 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sấu, ở Kiếm-ma-sắt-đàm, một đô ấp của 
1-lâu[2]. 


ờ, Tôn giả A-nan, một mình tĩnh tọa tại một nơi văng pm tâm Tản ¡như Vậy, 
ỳ diệu thay, pháp duyên khởi này! Thật là vô cùng sâu sắc và DỊ 
là vô cùng sâu sắc[3], nhưn ø ta quán sát thấy rất nông cạn, r. rất nông Linh” [4] 


Rồi vào lúc xế, Tôn giả A-nan rời chỗ tĩnh tọa, qua đến chỗ Phật, đảnh lễ chân 
Ngài, rồi đứng sang một bên, bạch răng: 


“Bạch TỊ tạ . nghĩ 
như vầy, “Kỳ điệu pin: VN ĐC khỏi này! T Thật VỊ) vô cùïng bì? sắc, viên m quán 
sát thấy rất nông cạn, rất nông cạn!” 


Đức Thế Tôn bảo: 


“A-nan, ngươi chớ nghĩ rằng “Duyên khởi này rất nông cạn, rất nông cạn!” Vì sao 
Vì duyên khởi này thật là vô cùng sâu sắc và ánh sáng cũng thật là vô cùng sâu sắc. 


làn nhự bi An 


ben se -nan, .. với ẨH/Ié s02 X20 vì 'PEES) biết như Hnh 


cltoi nà thà: sâu : sắc. 


NA 


“A-nan, nếu có người hỏi: “Già vi 
chết có duyên". Nếu có người hỏi: 
“Duyên nơi sanh vậy". 


“A-nan, nếu có người hỏi: “Sanh ;: “Sanh 
có duyên). Nếu có người Lãi ằng: "` có „hoi = Thì nên vã 8o th & Ì 
nơi hữu vậy”. 


ˆ Nếu ‹ có buli hồi “Thủ có duyên gì? Thì n nên họ 2m; H SẺ KIẾP nơi ái 


: "hề le th = có le, duyên hữu có sanh; duyên sanh 
ÓC lóc, buôn khổ, áo não; đều duyên 


“Bạch Thê Tôn, không”. 


“A-nan, cho nên biết rằng, nhân của già chết, tập của giả chết, bản của già chết, 
duyên của già chết[7], gọi đó là sanh. Vì sao? Vì duyên nơi sanh nên có già chết. 


“A-nan, duyên hữu có sanh. Đây nói là duyên hữu có sanh; nên biết, điều được nói 
là duyên hữu có sanh. 


“A-nan, nếu không có hữu, như cá và loài cá, chím và loài chim, muỗi và loài 
muỗi, rồng và loài rồng, : thân và loài thần, quỷ và loài quỷ, trời và loài trời, người 
và Ì loài người. A-nan, các loài chúng sanh ây, chúng sanh ấy tùy theo những chỗ 
ấy, chỗ ấy; nếu không có sự hữu, mỗi loài và mỗi loài đều không có hữu, thì g1ả sỬ 


tách rời sự hữu, có sanh chăng?” 


“Bạch Thế Tôn, không” 


mô loài và mỗi ï loài đều . có š thủ, 
tiết có hữu chăng?” 


“Bạch Thế Tôn, không”. 


“A-nan, cho nên biết rằng nhân của hữu, tập khởi của hữu, 
hữu, gọi đó là thủ. Vì sao? Vì duyên thủ nên có hữu. 


điêu được nói là 
u không có ái, thì 


hy nói là duyên ái có thủ; nên biết 
ếu không có ái, mỗi loài và mỗi loài 
ủ chăng? Thiết lập có thủ chăng?” 


giả sử th rời lái lên có ứ 


“Bạch Thế Tôn, không”. 


“A-nan, cho nên biết rằng nhân của thủ, tập khởi của thủ, bản của thủ, duyên của 
thủ, gọi đó là ái. Vì sao? Vì duyên ái nên có thủ. 


thủ s sẽ có sim ng 
lượng pháp ác bất : 


tiện n chăng?” 


“Bạch Thế Tôn, không”. 


\{ „ HÓI, ¡ láo, TÓI ` ¡ hai lưỡi, "khởi H. vô 
n khối khổ đau to lớn. 


“A-nan, duyên bủn xin có bảo thủ. Đây nói là duyên bủn xỉn có bảo thủ; nên biết, 
điều được nói là duyên bủn xỉn có bảo thủ. A-nan, nếu không có bủn xin, tất cả đều 
không có bủn xỉn thì giả sử tách rời bủn xỉn, có bảo thủ chăng? 


“Bạch Thế Tôn, không”. 


“A-nan, cho nên biết răng nhân của bảo thủ, tập khởi của bảo thủ, bản của bảo thủ, 
duyên của bảo thủ, gọi đó là keo kiệt vậy. Vì sao? Vì duyên keo kiệt nên có bảo 


tp: kỲ tông có xi sẻn nthì giả Sử ử tách rời ¡ bôn, sén, . keo kiệt St mo h 


“Bạch Thế Tôn, không”. 


biết điều ESep nói ¡là l điện 2g "HỆ có õ bồn s sến. v.. nếu Không : có đắm 


` 


trước, tất cả đều không có đắm trước, thì giả sử tách rời đắm trước, có bỏn sẻn 
chăng? 


“Bạch Thế Tôn, không”. 


“A-nan, cho nên biệt răng nhân của bỏn sẻn, tập khởi của bỏn sẻn, bản nguyên của 
bón sẻn, duyên của bỏn sẻn, gọi đó là đăm trước. Vì sao? Vì duyên đăm trước nên 
có bỏn sẻn. 


“A-nan, duyên dục có đắm t 
điêu được nói là duyên dục có đăùm trước. A-nan, 
không có dục thì giả sử tách rời dục, có đắm tru 


ước. Đây nói là duyên dục có đắm trước; nên biết, 
ều không có dục, tât cả đêu 
lớc chăng? 


“Bạch Thế Tôn, không”. 


ăm trước, — khởi của mm. trước, đườợP của 


“A-nan, ) ý nên. n biết phai Tin của ¿ đãi 


phân __ tắt cả ä đều nh có . biệt thì giả. sử bák TỜI 38 Tên: biệt, có ô nhiễm. the 
chăng? 


“Bạch Thê Tôn, không”. 


“A-nan, cho nên biết rằng nhân của nhiễm dục, tập khởi của nhiễm dục, bản 


. của nhiễm dục, gọi đó là phân. Vì sao? Vì duyên phần nên có nhiễm dục 


an › duyên lợi có phân biệt. Đây nói là duyên lợi có phân biệt; nên biết, điều 
được nói là duyên lợi có phân biệt. A-nan, nêu không có lợi, tất cả đều không có 


lợi thì giả sử tách rời lợi, có phân biệt chăng? 


“Bạch Thế Tôn, không”. 


“A-nan, cho nên biết rằng nhân của phân biệt, tập khởi của phân biệt, bản của phân 
biệt, duyên của phân biệt gọi đó là lợi. Vì sao? Vì duyên lợi nên có phân biỆt. 
“A-nan, duyên cầu có lợi. Đây nói là duyên cải 
duyên cầu có lợi. A-nan, nêu không có cầu, tất 
rời câu, có lợi chăng? 


u có lợi; nên biết, điều được nói là 
cả đều không có cầu, thì giả sử tách 


“Bạch Thế Tôn, không”. 


“A-nan, nhân của lợi, tập khởi của lợi, bản của lợi, duyên của lợi, gọi đó là câu. Vì 
sao? Vì duyên câu cho nên có lợi. 


“A-nan, duyên ái có câu. Đây nói là duyên ái có câu; nên biết, điều được nói là 
duyên ái có câu. 


& .. -Á»- TA», #. n" ....ẽ........ . ẽ  ẽ `... ẽẽ..... ` 
“A-nan, nêu không có ái, tât cả đêu không có ái, thì giả sử tách rời ái, có câu 
chăng? 


“Bạch Thế Tôn, không”. 


TA. -nan, cho nên biết rằng nhân của cầu tập khởi của cầu, bản của cầu, duyên của 
cầu, gọi đó là ái. Vì sao? Vì duyên ái nên có cầu. 


“A-nan, dục ái và hữu ái, hai pháp này nhân thọ[ 10], duyên thọ đưa đến. 


“A-nan, nếu có người hỏi “Thọ có duyên không?'? thì nên đáp rằng “Thọ cũng có 


duyên". Nêu có người hỏi “Thọ có duyên gì?” thì nên đáp răng “Thọ duyên với 
xúc ”[I1I] nên | biết răng: duyên xúc có thọ. 


“A-nan, nếu không có nhãn xúc, tất cả đều không có nhãn xúc thì giả sử tách rời 
nhãn xúc sẽ có duyên nhãn xúc mà sanh ra lạc thọ, khổ thọ, bất khô bất lạc thọ 


“Bạch Thế Tôn, không”. 


Xúc có duyên. 
. sắc”. Nên biết 


Nếu, CÓ ó ngườ l ï hồi "Xúc có . gì?) 'thì n nên ö n đáp r tìng g Duyên d Eh anh 
rằng duyên danh sắc có xúc. 


3 'Á-] : 
hữu 


n, sở hành, sở duyên[12] có danh thân[ 13]. Rời hành này, ly duyên này thì có 
đôi xúc[14] chăng?” 


N Ggbe sở hành, sở duyên có sắc thân. Rời hành này, ly duyên này thì có tăng ngữ 
xúc chăng?[1S]” 


“Bạch Thế Tôn, không”. 


“Giả sử rời danh thân và sắc thân thì sẽ có xúc, thi 


` 


“A-nan, cho nên biết rằng 
xúc, gọi đó là danh sắc. Vì SRC Vì . ng sắc nên có xiS 


„8 bac nên suy le Âm, 


Kim nếu có tải tê .. K hêu sắc có 'ÔẠp- le th s. 


“A-nan, nếu thức không vào thai mẹ mà chỉ có danh sắc, thì có thành thân này 


“Bạch Thế Tôn, không” 


“A-nan, nếu thức mới vào thai, liên ra tức khắc thì danh sắc hợp với tỉnh chăng?” 


“Bạch Thế Tôn, không”. 


“A-nan, nếu thức của trẻ nhỏ, con trai hay con gái, bị đoạn hoại không còn, thì 


danh sắc tăng trưởng dần được chăng?” 


“Bạch Thế Tôn, không”. 


^ 


sắc, duyên của 


. danh sắc; do đó có tăng 
“gủ: yên sả ngữ c có 6 truyề "3ml tà TP tuyện ĐI nh Hệ: mà có thể thi thiết là có , nghĩa 
là thức và danh sắc cùng đi đôi vậy[ 16]. 


“A-nan, thế nào là có một loại kiến chấp có thần ngã?[17]” 
Tôn giả A-nan bạch Đức Thế Tôn: 


Pháp do Thế Tôn, cúi xin Thế Tôn 
ý nghĩa một cách rộng rãi”. 


“Thế Tôn là Pháp bản, Thế Tôn là Phá 
nói điều đó. Con nay nghe xong, được biế 


Phật nói: 


“A-nan, hãy lắng nghe kỹ. Hãy khéo tư niệm kỹ. Ta sẽ phân biệt cho thầy nghe ý 
nghĩa một cách rộng rãi”. 


Tôn giả A-nan vâng lời dạy, lắng nghe. 


Phật nói: 


“A-nan, Hoặc có kiến chấp thọ là ngã[18]. Hoặc lại có kiến chấp không cho rằng 
thọ là ngã, nhưng thần ngã có cảm thọ, mà tính cách của ngã là khả năng cảm thọ. 


Hoặc lại có kiến chấp không cho rằng thọ là ngã và cũng không cho rằng ngã có 
cảm thọ, vì tính cách của ngã là khả năng cảm thọ, mà chỉ cho rắng ngã không cảm 
thọ gì cả. 


bi ni Nếu ‹ có ket x2 vi T 5 là thần thớt chì nên sô HE ấy rằng thú 


diệt. Nếu khi kẻ thọ -điệt rồi ' )¬y BS đy Nn H Không thoi rằng * ng ty à ngã 
diệt chăng?” A-nan, nếu chỉ có cảm thọ về khổ thọ, thì lúc ây hai cảm thọ kia, lạc 
thọ và không khổ không lạc thọ, diệt mất. Người ấy lúc đó chỉ có cảm thọi về khổ 
thọ, nhưng khổ thọ Jà pháp vô thường, Ì khổ, hoại diệt. Nếu khổ th lệt thì người 
ây há không nghĩ rằng “Chẳng phải là ngã diệt chăng?” A -nan, nêu chỉ có cảm thọ 
về bất khô bât lạc thọ thì lúc â ây cả hai cảm thọ kia, lạc thọ và Ì khổ thọ, diệt mất. 
Người ấy lúc đó chỉ có cảm giác về không khổ không lạc thọ, nhưng không khổ 
không lạc thọ là pháp vô thường, khổ, hoại diệt. Nếu không khổ không lạc thọ đã 
diệt thì người ây há không nghĩ rắng “Chẳng phải là ngã diệt chăng?" A -nan, thọ là 
pháp vô thường như vậy, chỉ xen lẫn khổ, lạc thì lại còn chấp rằng thọ là ngã 
chăng?” 


“Bạch Thế Tôn, không”. 


“A-nan, thọ vô thường như vậy, chỉ xen lẫn khô, lạc thì không nên chấp rằng thọ là 
ngã. 


ng không có thọ, th Đó nhờn thê CÓ, không thể nói rằng c cái này Tÿ SỞ ở hữu. của 


°, A-nan, người kia còn chấp như vầy “Thọ không phải là ngã, nhưng ngã có 
cảm thọ, vì tính cách của ngã là khả năng cảm thọ” nữa chăng?” 


“Bạch Thế Tôn, không”. 


“A-nan, cho nên người kia không nên chấp như vây “Thọ không phải là ngã, như 
ngã có cảm thọ, vì tính cách của ngã là khả năng cảm thọ”. 


“A-nan, nếu lại có một loại kiến chấp không cho ậ rằng thọ là ngã, cũng không cÏ 
rằng ngã có cảm thọ, vì tính cách của ngã là khả năng cảm thọ, mà chỉ chấp. rằng 
ngã không cảm thọ gì cả, thì nên nÓi VỚI ng ây “Nêu ông không có cảm thọ, 


hoàn toàn không có cảm thọ, nhưng nẾu T ngã ở ngoài cảm thọ thì không thê nói ngã 


thanh tịnh”. A-nan, người kia còn châp “Thọ không phải là ngã, cũng không châp 
ngã có cảm thọ, tính cách của ngã là khả năng cảm thọ, mà chỉ châp ngã hoàn toàn 
không có cảm thọ” nữa chăng?” 


“Bạch Thế Tôn, không”. 


` 


“A-nan, cho nên người Sinh ., nên - „ vây lá. lðnh ho _. là ngã, cũng 
2 cảm tho. tính à ›, mà chỉ châp 


éo tư niệm kỹ. Ta sẽ phân biệt cho thầy nghe ý 


nghĩa một ‹ 


ch rộng rãi”. 
Tôn giả A-nan vâng lời dạy, lắng nghe. 


Phật nói: 


cảm thọ, vì tính cách ‹ lộ: ngã rà khả năng cảm ki và Erlne tin nnH “NG ngã 
hoàn toàn ng có cảm thọ”. Người kâi kết Sóc tạ« — lêy Ât la nên “không . thọ 


FT “Sự .. Phi hết, 


điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. 


phạm benh lIỀY vững, 


` 


“A-nan, đó gọi là tăng ngữ, do tăng ngữ có truyền thuyết, do truyền thuyết mà thi 
thiết là có. Biết như vậy thì không còn gì để chấp thủ. 


“A-nan, nếu Tỳ-kheo chánh giải thoát như vậy thì không có kiến chấp rằng Như 
Lai còn hay Như Lai không còn sau khi chêt[19]; châp Như Lai vừa còn, vừa 
hông còn; Như Lai không phải còn hay không còn. Đó gọi là có một loại không 


thầy có ngã. 


“A-nan, Thế nào là có một quan niệm có thần ngã được chủ trương? 
Tôn giả A-nan bạch Phật rằng: 


“Thế Tôn là Pháp bản, Thế. Tôn là Pháp chủ, pháp do Thế Tôn. Cúi xin Thế Tôn 
nói điều đó. Con nay nghe rồi biết ý nghĩa rộng rãi”. 


Phật bảo: 


“A-nan, hãy lắng nghe kỹ. Hãy khéo tư niệm kỹ. Ta sẽ phân biệt cho thầy nghe ý 
nghĩa một cách rộng rãi”. 


Tôn giả A-nan vâng lời, lăng nghe. 
Phật nói: 


“Hoặc trong một giới hạn sắc nhỏ hẹp mà quan niệm ngã được chủ trương; hoặc 
trong một giới hạn không hải Sắc — Ô  Ển mà .. niệm = được chủ trương, 
nhưng trong một giới hạn lược | 

trong một giới hạn Vy mang 


ời Ấy Mai -hiện tại VỚI Sắc “ De riệP mà quan niệm 1 ¡ ngũ 
ới bạt -hân b ket s utc2 2 th Niện: nói nó củi vậy, cỉ 


t ông "- hề = V \O 
ru ờng hợp c 


- Là Thêm — Sang Pg ngã được 


, cũng | lạ thấy 0 nó ph ty» 
niệm. nhờn vậy, t „ hệcdh nó 


niệm ngã được chủ trương. Như vậy, với vô lượng sắc mà kiến chấp về ngã bị chấp 
trước. 


nhe niệm ngã ã được chủ A52SHE Xi vậy với 
chấp trước. 


SP 


mà quan. niệm ngã đi ợc chủ tfifng, “thì ngt TỜI ây "an hiện t tại, VỚI VÔ liệt Ý vô 
sắc mà quan niệm ngã được chủ trương, khi thân hoại mạng chung, cũng nói nó như 
vậy, cũng thấy nó như vậy. Nếu khi ngã rời khỏi vô lượng vô sắc, người ấy suy 
niệm như vậy, tư duy nó như vậy, như vậy. A-nan, như thế có trường hợp căn cứ 
vào vô lượng vô sắc mà quan n th ngã được chủ trương. Như vậy, với vô lượng 
vô sắc mà kiên chấp ngã bị chấp trước. 


“A-nan, như vậy là có một loại quan niệm ngã được chủ trương. 
“A -nan, thế nảo là có một loại quan niệm vô ngã được chủ trương? 
Tôn giả A-nan bạch Đức Thế Tôn: 


“Thế Tôn là Pháp bản, Thế Tôn là Pháp chủ, Pháp do Thế Tôn. Cúi mong Thế Tôn 
nói điều đó. Con nay nghe rồi được biết ý nghĩa rộng rãi”. 


Phật bảo: 


“A-nan, hãy lắng nghe kỹ. Hãy khéo tư niệm kỹ. Ta sẽ phân biệt cho thầy nghe ý 
nghĩa một cách rộng rãi”. 


Tôn giả A-nan vâng lời dạy, lắng nghe. 


Phật nói: 


nhỏ hẹp và cũng không căn cứ vào vô sắc vô lượng mà quan niệm ngã được chủ 


ắc vô .. mà quan 
h tương, k kh thân h hoại ¡mạng g chi cũng # khôn hy nó Cược Dã te 


hợp thôn sắc VÔ tao ác sẮ ¬. kiến "gi ngã ïbị TP tước 


“A-nan, nếu có trường hợp không căn cứ vào vô sắc nhỏ hẹp mà quan niệm ngã 
được chủ trương, thì người ấy, trong hiện tại không căn cứ vào vô sắc nhỏ hẹp mà 
) brei được ppờ PiPnleizt - tà? TU: bạ Hóc ttnvec . không nói nó như 
vậy u : nhỏ hẹp, người ấy 
không ð suy niệm n Sở BI vậy, cũng không tư '00) nó xà vậy, SIỂU vậy. A-nan, như thế 
có . đó se? tủ căn cứ "Vào vô sắc lườn k0 Ấp mà Toyet 3 niệm xết lêề CN \ vu 


“A-nan, nếu có trường hợp Ì 
được chủ trương, thì người ây, trong hiệ Kb 


mà quan niệm tỏi được chủ trương. Khi th 


ấy, không Si Ti niệm như vậy, cũng không. tư duy nó 'nhự vậy, lệ vậy. ý -nan, vê 
thế có trường hợp không căn cứ vào vô sắc vô lượng mà quan niệm ngã được chủ 
trương. Như vậy, với vô sắc vô lượng mà không Ì kiến chấp ngã bị châp trước. 


“A-nan, đó gọi là có một loại quan niệm vô ngã được chủ tru 
° x V Ỗ | Lí X 


“Lại nữa, này A-nan, có bảy trú xứ của thức[20] và hai xứ[21]. 


nh ' XỨ của thức? Chúng sanh hữu sắc[22] với các chủng loại thân 
ớng khác nhau, ấy là loài người và loài trời cõi Dục. 


l trụ Xứ - lỨ tr 3enk của tả) 


“Lại nữa, này A-nan, chúng sanh hữu sắc với một loạ 
tưởng, ấy là Hoảng dục thiên[24]. Gọi đó là trụ xứ thứ ba của thức. 


“Lại nữa, này A-nan, chúng sanh hữu sắc với một thân, với một loại tưởng, ấy là 
Biến tịnh thiên. Gọi đó là trụ xứ thứ tư của thức. 


vệ Bà 


“Lại nữa, Hriệ A-nan, c9 ch biet vô ⁄ệxg0lb w% nhu " cả ì vô hệ, phát Bi vào 


“Lại nữa, này A-nan, chúng sanh vị ỢT g 
Vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ Vô sở hữu xứ, ây là Vô sở hữu xứ thiên. Gọi đó là 
trụ xứ thứ bảy của thức. 


“Thế nào là có hai xứ? Chúng sanh hữu sắc không có tưởng, không có thọ, ấy là 
Vô tt thiên. Gọi đó là xứ thứ nhất. 


_ ng mon vô Tên 
hữu tưởng phi vô tưởi 


trụ xứ của AP VN: 8 kếu VA4 Xi và ÔNG nơi PHụ, xứ Ấy. của thức chăng?” 


“Bạch Thế Tôn, không”. 


sanh Khu _ VỚI các thứ thi — 


mo Š ung to) Ô Í 
trụ xứ kia của thức chă tây 


t loại thân, với 

W1 ị † trụ xứ ấy của 

tận, biệt vị ngọt, biết t tại Tiên biết XIỂT 3 yếu, “thì này A-nan, Tỳ- 
VC 6 thể hoan lạc nơi trụ xứ kia của thức, kế trước và trụ nơi trụ xứ kia của 

thức chăng? 


“Bạch Thế Tôn, không”. 


tơ: " VỚI trỤ thi . suẠc! - dụng: ., sanh - RN, vượt tôm — th swg 


trước và nụ 3 nƠI Kế) xứ š ng) của Thúc hs cc 
“Bạch Thế Tôn, không”. 


“A-nan, đối với trụ xứ thứ sáu của thức, chúng sanh vô sắc vượt tất cả vô lượng 
jm. xứ, , vào : đa, Ông ức xứ, í lai An trụ võ " hức xứ, Ly „ bệ. th 


nơi: liều xứ kia của bó» AiD/® xen i đủ Hit Eới mị kia Kh TP . 


“Bạch Thế Tôn, không”. 


i OiÊt Xu u, thì này A-nan, Tỳ-kheo ấy c 
.XỨ 30M của HN kế trước và trụ nơi trụ xứ kia của thức ng 


TH nơi tIÀ 
“Bạch Thê Tôn, không”. 


ụ xứ thứ hai của thức, chúng sanh vô sắc, vượt qua tất cả Vô sở 
 hÁu an ñ trụ Xa hữu tưởng Bí ý vô 


ki -Tan, T0)! k với trì 
th th. h. vô `. lện^ ng f 


chăng? 


“Bạch Thê Tôn, không”. 


ấy trụ xứ của thức và hai xứ kia, tâm không 


-kheo A-la-hán danh tuệ giải thoát. 


“Lại nữa, này A-nan, có tám giải thoát. 


“Những gì là tám?” 


“Lại nữa, bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán sắc, đó là giải thoát thứ hai. 


, 


“Lại nữa, với tịnh giải thoát, tự thân chú 
thứ ba. 


ng ngộ, thành tựu an trụ, đó là giải thoát 


ởng, diệt trừ hữu đối tưởng, không tư duy các loại 
an trụ vô lượng không xứ, đó là giải thoát 


“Lại nữa, vượt qua tất cả sắc tụ 
tưởng, vào vô lượng không xứ, thành tựu 


“Lại nữa, vượt qua tất cả vô lượng không xứ, vào vô lượng thức xứ, thành tựu an 
trụ vô lượng thức xứ, đó là giải thoát thứ năm. 


“Lại nữa, vượt qua tât cả vô lượng thức xứ, vào Vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ Vô 
sở hữu x 


ứ, đó là giải thoát thứ sáu. 


“Tại nữa, vượt qua tất cả Vô sở hữu xứ, vào Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, thành 


trụ Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, đó là giải thoát thứ bảy. 


ượt qua : tất cá Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, tưởng thọ diệt giải thoát, 
„ đó là giải thoát thứ tám. 


"Tại nữa, vư 
tt rng ngộ, thành tựu an trụ 


“A-nan, nếu có Tỳ-kheo biết như thật về bảy trụ xứ của thức và hai xứ kia, tâm 
không nhiễm trước, được giải thoát, thành tựu an trụ và với tám giải thoát này, 
thuận và nghịch mà tự thân chứng ngộ, thành tựu an trụ và cũng do tuệ quán mà 
diệt tận các lậu, thì đó là Tỳ-kheo A-la-hán, được gọi Câu giải thoát[26].”” 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


Chú thích 


[I] Bản Hán, quyển 24. Tương đương Päli : D.15 Mahã-nidãna-suttam. 
Hàn, biệt dịch, No.1 (13), No.14, DTIK.52. 


[2] Xem các kinh số 10, 175, 177. 


14 2 _.. “Tãii: ` Ca...) Ime 
Hà trên) rất rõ, rất tỏ 


~ 


r năm tết lui: và a kẻ . có 


“rất nông cạn” 


[5]  Uẩn-mạn thảo ÄW#f7!; không rõ, Päli: muñjapabbdja, cỏ muÑja (một 
loại sậy, tên khoa học Saccharum munja) và có pabbdqja, chỉ chung lau sậy. 


l6] Nguyên Hán: thọ #. 


[7] Nhân, tập, bản, duyên BI ấỗ. Päli: hetu, samudayo, nidãnam, 
paccayo. Các bản đều chép là Z (tập quán), nhưng đối chiếu Päli, nên hiểu 
là #Š (tập khởi). 


I8] Duyên ái hữu cầu ấ##⁄⁄23Ÿ 


nởi khát ái mà có tâm cầu. 


Pali: tanham paficca pariyesana, duyên 


I9] Lợi, phân, nhiễm dục, trước, xan, gia, thủ #l2*3/XZ#1#2ÿ 3: Päii: 
labho (lợi lộc), vinicchayo (phân biệt), chandarago (dục tham), 


(bám chặt), pariggaho (ôm giữ chặt), macchariyamn (keo lần), 2E, (bảo 
thủ). 


[10] Nguyên Hán: giác 


[11] Cánh lạc ##É 


[12] Sở hành, sở duyên Øff7//. 
đối tượng hoạt động. Xem chỉ. dưới. 


Hành tướng hay hình thái hoạt động, và 


[I3] Pali: akarehi yehi lingehi yehi... Namakaäyassa paRññatti hoti, bởi những 
hình thái, những tướng mạo... mà có khái niệm về danh thân. 


[14] Hữu đối cánh lạc #5 HẨẾ; xúc chạm có đổi ngại, sự xúc chạm gây 
phản ứng trên các giác quan. n Câu-xá 10 (Ch.iii, tụng 30). No.] (13): 
tâm xúc. Pali: pa†ngha-samphassa. 


[15] Tăng ngữ xúc #7, tác động của ngôn từ trên nhận thức. Cũng gọi 
là danh mục xúc. No. 3/13): hân xúc. Pali: adhivacana-samphassa. 


[16] Tham chiếu Päli: eHävatä..jäyetha vã... cavetha vã upapajjetha vã 
ettãvatã adhivacanapatho cftãvatã niruttipatho ettãvatã 
paññattipatho...efavatÄ valtam vadati ithattam paññapanaya yadidam 
nãmariiparn saha viñfñanena añamqafiapaccayatä pavafiafi, trong giới hạn 
có thể sanh, có thể chết, có thể tái sanh; trong giới hạn ấy có con đường danh 
ngôn, con đường truyền thuyết, con đường khái niệm; trong giới hạn ây là sự 
lưu chuyển từ trạng thải này sang trạng thái khác, tức là danh sắc cùng với 


thức hỗ tương làm duyên cho nhau... 


H7] 


Nhất kiến hữu thần — lí #7 #Í.. Päli: kiHãvatã.. adHãnam 


S4/nanuDassamano samanupassdfi, cho đên mức nào quan niệm về tfự ngã 
được quan niệm? 


[18] 
L19] 
[20] 
[21] 
[22] 
[23] 
L24] 


Giác thị thân ######. Pali: vedanä me attã, cảm thọ là tự ngã của tôi. 
Như Lai chung bất chung. 

Thất thức trụ -E äŸ fÈ. Pali: satta viñfana{thitiya. 

Nhị xứ —#. N.1 (13): nhị nhập xứ. Paäli: dve ãyatanäni. 

Hữu sắc “vì có sắc uẫn ” (Tập đị 17. No.1536, Đại 26, trang 437). 
Tập Dị 17 (ä4d): Phạm chúng thiên vào thời sáng thế. 


Hoảng dục thiên, tức Quang âm thiên hay Dục quang thiên. 


Pãli:Abhassarãä. 


[25] 


Vô tưởng thiên và Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ thiên, không được 


goi là trụ xứ của thức vì hai nơi này thức không hiện khởi. 


I26] 


Xem cht. l1, kinh số 195. 


98. KINH NIỆM XỨ [1| 


Tôi nghe như vây. 


Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sâu, ở Kiêm-ma-săt-đàm, một đô âp của Câu 


lâu. 


Bấy giò, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có một con đường[2] tịnh hóa chúng sanh, vượt qua lo sợ, diệt trừ khổ não, chấm 
dứt kêu khóc, chứng đắc Chánh pháp. Đó là Bôn niệm xứ. 


“Các Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác ở quá khứ đêu đoạn trừ năm triên 
cái, tâm ô uê, tuệ yêu kém, lập tâm chánh trụ nơi Bôn niệm xứ, tu Bảy giác chi mà 
chứng quả giác ngộ Vô thượng chánh tận. 


C, Đăng Chánh Giác ở vị lai cũng đều đoạn trừ năm 


ụ nơi Bốn niệm xứ, tu 


“Các Như Lai, Vô Sở Trưc 
triền cái là thứ làm tâm ô ué, tuệ yêu kém, lập tâm chánh tr 
Bảy giác chi mà chứng quả giác ngộ. 


“Ta nay trong hiện tại, là Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Ta cũng đều 
đoạn trừ năm triền cái làm tâm ô uế, tuệ yêu kém. Ta cũng lập tâm chánh trụ nơi 
Bồn niệm xứ, tu Bảy giác chỉ mà chứng quả giác ngộ Vô thượng chánh tận. 


v 


“Bốn niệm xứ là những gì? Đó là, quán thân như thân, quán thọ[3] như thọ, quán 
tâm như tâm và quán pháp như pháp. 


“Thế nảo gọi là niệm xứ quán thân như thân[4]? 


quán thân như thân, 


“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Tỳ-kheo biết rõ chính xác khi vào lúc ra, 
khi co lúc duỗi, khi cúi lúc ngắng, nghĩ to Ko sec: . 3ả5 Ỷ.. 
và cầm bát; đi, đứng, ngồi, nằm, ngủ, thức, nói iêu biết rõ chí 

Tỳ-kheo như vậy, quán nội thân như thân; quán ng 
thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là 2 SetffE #3/tg thân tin thân. 


tại Me no nG ;ABEb te cạn th =* SP #pnHiện ni ` niệm ác Ì bắt TU D liền 


khít Bị lưỡi Á ấn hiền khẩu, cái, § đàng tr tâth trị tâm, _ đối bề AI trừ, tiêu diệt, tĩnh chỉ. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Tỳ-kheo-niệm hơi thở vào thì biết niệm hơi 
thở vào, niệm hơi thở ra thì biệt nệm hơi thở ra. Thở vào dài thì biết thở vào đài, 
thở ra dài thì biết thở ra dài. Thở vào ngắn thì biết thở vào ngăn, thở ra ngắn thì 


biết thở ra ngăn. Học toàn thân thở vào, học toàn thân thở ra. Học thân hành tĩnh 
chỉ thở vào, học khâu hành tĩnh chỉ thở ra. Tỳ-kheo như vậy, quán nội thân như 

thân; quán ngoại thân như thân; lập niệm tại thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. 

Như vậy gọi là Tỳ-kheo quán thân như thân. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Tỳ-kheo có hỷ lạc do ly dục, nhuần thấm 
thân, phô biến sung mãn; khắp trong thâr thể hỷ lạc sanh do ly dục, không đâu 
không có. Như người. hầu tắm, bỏ bột tắm đầy chậu, nước hòa thành bọt, nước 
thấm vào thân, phô biến sung mãn, không đâu không có. Cũng vậy, Tỳ-kheo có hỷ 
lạc do ly dục nhuần thấm thân, phô biến sung mãn; khắp trong thân thê, hỷ lạc sanh 
do ly dục không đâu không có. Tỳ-kheo như vậy, quán nội thân như thân; quán 
ngoại thân như thân; lập niệm tại thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi 
là Tỳ-kheo quán thân như thân. 


x 


“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Tỳ-kheo có hỷ lạc do định sanh, nhuần 
thám thân, phổ biến sung mãn; khắp trong thân thể, hỷ lạc do định sanh không đâu 
không có. Cũng như suối trên núi, ông sạch không dơ, nước từ bốn phương chảy 
đến đồ vào một cách tự nhiên, ức thì từ đáy suôi, TƯỚC ˆ tự Ð Yọt ) mm, sản lên sự ra 
ngoài, thấm ướt cả núi, phố biến sung mãn, không đâu h 
kheo có hỷ lạc do định sanh thâm nhuân thân, phổ biển s Siớt mãn; ¡h tro ân 
thể, hỷ lạc do định không đâu không có. Tỳ-kheo như vậy, quán nội thân như thân; 
quán ngo ¡ thân như thân; lập niệm tại thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như 
vậy gọi là Tỳ-kheo quán thân như thân. 


“Lại nữa, Tỳ- -kheo quán thân như thân; kí cu có lạc do ly hỷ nhuần thấm vào 
thân, phổ biến sung mãn; khắp trong thân sanh do ly hỷ không đâu không 
có. Như các thứ sen xanh, hông, đỏ, trắng Bế" ra từ nước, lớn lên trong nước, ở 
dưới đáy nước, rễ, hoa, lá, cọng thảy đều thấm nhuằn, "phổ biến sung mãn, không 
đâu không có; cũng vậy, Tỳ- -kheo có lạc do ly hỷ nhuần thâm vào tà ng kh thời biến 
sung mãn, khắp trong tabi thể lạc 1 HHẾC, JIeBPa đâu ". 

ket nội: mm hư " h 'niện 


ở vế an này với tâm mình tị th đâu biến mãn. i9 `. \y, , quán 
nội thân như thân; quán ngoại thân như thân; lập niệm tại thân, có tri, có kiến, có 
minh, có đạt. Như vậy gọi là Tỳ-kheo quán thân như thân. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; là Tỳ-kheo niệm quang minh tưởng, khéo 
lời mộ bóc ' an TỐ liêu qHyng Sim "4 SE Nưới . sau gu ớng và "` ` kh 


thân; ". niệm gế thân, Có ‹ = có “VÀ NP có P* Vip có 5 đạt. j vậy Bộ ôi là 9 hân nh 
quán thân như thân. 


- HỆI nữa, . kể R8 ĐI ii ki: St lạt 018 ve SỐ, IÍ b TH `. tu TH G, 


thân, c Có ¡ TỶ có ï. có n lân h, có 6 đạt. Như tị 3P gọi là ¬"—. quán thân như TY 


“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Tỳ-kheo tùy theo những cÌ chỗ trong thân, tùy 
theo tính chất tốt xâu từ đầu đến chân quán thấy thảy đều đầy dẫy bát tịnh, “trong 
thân này của ta có tóc, lông, móng, răng, da dày, da non, thịt, gân, xương, tim, 


^ F4 


thận, gan, phôi, ruột già, ruột non, lá lách, dạ dày, phân, não và não căn, nước mắt, 
mồ hôi, nước mũi, nước miệng, TỦ, máu, mỡ, tủy, đờm đãi, nước tiêu”. Như một 
cái bồn chứa đủ hạt giống, ai có mắt sáng thì thấy Tõ ràng, “đây là hạt lúa, hạt gạo, 
kia là hạt cải, cỏ, rau"; cũng vậy, Tỳ-kheo tùy theo những . hỗ trong thân, tùy theo 
tính chất tốt xấu, từ thu đến chân, quán thấy thảy đều đầy dẫy bắt tịnh: “Trong thân 
này của. ta có tóc, lông, móng, răng, da dày, da non, thịt, gân, xương, tim, thận, 
phôi, ruột già ru non, lá lách, dạ dày, phân, não và não căn, nước mắt, 
hô nước mỗi, nước miếng, mủ, máu, mỡ, tủy, đờm dãi, nước t u”. Tỳ-kheo khéo 
giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều niệm, cũng giống như vậy. Tỳ-kheo như 
vậy, quán nội thân như thân; quán ngoại thân như thân; lập niệm tại thân, có tri, có 


kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là Tỳ-kheo quán thân như thân. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Tỳ-kheo quán sát giới trong thân rằng: 
faSna 3° rang `. của ta có & n C4 “II bênh 'giới, ".. ⁄ ỚI, X Eei `. lun 
ĐIỚI” tệ 


S3 ÓP nà " nã Théo nhớ đ êu s.n L cĨng : biếng " TỦ -T the E Sáo g 
quán nội thân như thân; quán ngoại thân như thân; lập niệm tại thân, có tri, có kiên, 
có minh, có đạt. Như vậy gọi là Tỳ-kheo quán thân như thân. 


Lạ 
^ 


“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Tỳ-kheo quán xác chết, mới chêt từ một hai 
ngày đến sáu bảy ngày, đang bị quạ diều bươi mồ, sài lang câu xé, hoặc đã được 


hỏa thiêu, hay đã được chôn lấp, đang bị rửa nát hư hoại. Quán rồi tự so sánh: 
“Thân ta cũng thế, đều có những trường : hợp này, không sao tránh khỏi”. Tỳ-kl 
kh) cân tướng trạ mỊ tu ko n. “thai nhớ . niệm, ĐẾp- giống như Mà, Í 


vẻ SO ". “Thân b 
' Tỳ-kheo khéo giũ 
. Tỳ-kheo như v: 


căng th tu. quán, khôon nhớ 
Bổ tin? kmi köNG qu 


xương trăng S0 vỏ ốc, › 
vụn. Quán rồi tự so KuiÊt” Thân ta 
không sao tránh khỏi”. Tỳ-kheo khéo giữ 
cũng giống như vậy. Tỳ-kheo như vậy, quán nội t 
như thân; lập niệm tại thân, có tri, có kiến, có “5 5T có 5 đạt TH + vậ 
kheo quán thân như thân. 


“Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni từng 
niệm xứ quán thân như thân. 


.— l hổ, TA Le nhận cảm gỉ . Xà . khổ; khi t tâm ne nhậ hận c cảm giác 
lạc, tâm thọ nhận cảm giác khổ, tâm thọ nhận cảm giác không lạc không khô; cảm 
giác lạc khi ăn, cảm giác khổ khi ă ăn, cảm giác không lạc không khổ khi ă ăn; cảm 
giác lạc khi không ăn, cảm giác khổ khi không ăn, cảm giác không lạc không khổ 


khi không ăn; cảm giác lạc khi có dục, cảm giác khổ khi có dục, cảm giác không 


khô vs! lạc TT có _. cảm ¿ giác mẻ: _ — có đớn cảm *-Tit Kệ „ 3o tớ 


nộ đạt. TY vậy gọi là Tỳ- tr ng quán n thân t.nh thân. 


X.ấ 


“Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni ti 
quán thọ như thọ. 


ng chỉ tiết quán thọ như thọ như vậy, gọi là niệm xứ 


“Thế nào gọi là niệm xứ quán tâm như tâm? Tỷỳ-kheo có tâm tham dục thì biết 
đúng như thật có tâm tham dục, có tâm vô dục thì biết đúng như thật là có › tâm vô 
dục. Khi có sân hay không sân, có sĩ hay ...a s1, có ô uê hay không ‹ có hợi 
hay có tan, có thâp hay có cao, có nhỏ hay có lớn; tụ hay không tụ, định ay, th 
định, giải thoát hay không giải thoát. Cũng (i03 vậy, có tâm giải thoát thì biết đúng 
như thật có tâm giải thoát; có tâm không giải thoát thì biết đúng như thật là có tâm 
không giải thoát. Tỳ-kheo như vậy, quán nội tâm như tâm, lập niệm tại tâm, có tri, 
có kiến, có minh, có đạt. Như vậy là Tỳ-kheo quán tâm như tâm. 


^ 


¡ từng chỉ tiết quán tâm như tâm như vậy, đó gọi là niệm 


| “kt eo nhện nong th ậte có Ì kết thì biết 
iêt đúng nhự thật Đà 


lật. 


ược đoạn trừ và sanh lại nữa, biệt re như th Tỳ-] kheo NHƯ 
vậy quán nội i pháp đúng nhự pháp, quán ngoại pháp đúng như pháp, lập niệm tại 


pháp, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là Tỳ-kheo quán pháp như pháp, 
nghĩa là quán sáu xứ bên trong. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo quán pháp như pháp; Tỳ-kheo bên trong 


thật có ái dục thì biết 


đúng như thật là đang có ái dục, bên trong thật không có ái dục thì biê gì 
Hội » .. có ái Lên: Ái . k2 - shú pho biết Đề: „- thật. Ái hết đã 


như TIÊN là đ . có HD bên lí cũng gi ật . có 5 nghị, + t đún g Sim: thật lài SE 
có nghi. Nghi chưa sanh, nay đã sanh, biết đúng như thật. Nghĩ đã sanh và đã được 
MhàêG trừ, ÿES tệp sa HN mm. nữa, vv. § Xe 2m my TH sáo TỢ ”.. vậy - bự há 


có 5 mình, 
triên cái. 


thì biết YEÒN km thật l he hộ niệm giác. th bên 1ÿ l t n jN không có niệm g1 


biết đúng như thật là ... có niệm g.. vs. _. - si keo nh ng sanh, 


khinh an, đi b. và xả cũng giống 2i vậy. Bên ; siỂn/ thật có xả giác 'chỉ thì biết 
ph, km bến : J.. có xả `. Enh: Am “huAvt =a ÿê0i42y2h có xả bản" chỉ Hạ lờ 


lúc càng -. trưởng, biết An KP thúc L Ty on xi sân quán sự h háp h áp củng 
pháp, quán ngoại pl đúng như pháp, lập niệm tại pháp, có tri, có kiên, có minh, 
có đạt như vậy gọi là Tỳ-kheo quán pháp như pháp, nghĩa là quán Bảy giác chi. 


“Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni từn 


niệm xứ quán pháp như pháp. 


ø chỉ tiết quán pháp như pháp như vậy, đó gọi là 


m xứ thì trong vòng bảy năm, nhất định 
ø Cứu cánh trí ngay trong hiện tại, 


u Tỷỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào trụ Bồn nii 
sẽ chứng được một trong hai quả: hoặc chứi 
hoặc chứng A-na-hàm nêu còn hữu dư. 


“Kh ông cần phải đến bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai hay một năm, nếu Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-mi nào lập tâm chánh trú nơi Bồn niệm xứ thì trong vòng bảy tháng cũng sẽ 
nhất định chứng được một trong hai quả: hoặc chứng Cứu cánh trí ngay trong hiện 
tại, hoặc chứng A-na-hàm nêu còn hữu dư. 


“Không cần phải đến bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai hay một tháng, nếu Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni nào lập tâm chánh trú nơi Bốn niệm xứ thì trong vòng bảy ngày bảy đêm 
cũng sẽ nhất định chứng được một trong hai quả: hoặc chứng Cứu cánh trí ngay 
trong hiện tại, hoặc chứng A-na-hảm nếu còn hữu dư. 

“Không cần phải đến bảy ngày đêm, sáu, năm, bốn, ba, hay hai ngày hai đêm, mà 
chỉ cần trong một ngày một đêm, nếu Tỷ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào luôn luôn trong 
từng khoảnh khắc lập tâm chánh trú nơi Bốn niệm xứ thì nếu buổi sáng thực hành 


như vậy, nhất định buổi tối liền được thăng tấn. Nếu buổi tối thực hành như vậy, 
nhất định sáng hôm sau sẽ được thăng tấn”. 


Phật thuyết giảng như thế, các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


Chú thích 


[I] Tương đương M.10. SatipHthänasuHam Tham chiếu D. 22. 
Mahasatipatthana-suttanta. Hản, biệt dịch No.125 


J2] Nhất đạo —-Ùế; No.125 (12.1): Nhất nhập đạo. Päli: ekãyano maggo, 
con đường độc đạo. 


j3] Giác. 
[4] Quán thân như thân ÑU-Ø 417. Pali: kãye kãyanupassi. 
J5] Thiện thọ quán tướng W7 
99. KINH KHÓ ẨM (J) [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 


Bây giờ các Tỳ-kheo sau bữa ăn trưa, chưa có chút công việc nên tập trung ngôi tại 
giảng đường. Lúc ây, một sô đông những người DỊ học, sau bữa cơm trưa loanh 


quanh tìm. đến chỗ các Tỳ-kheo, cùng nhau chảo hỏi rồi ngồi một bên, nói với các 
Tỳ-kheo rằng: 


Này chư Hiền, Sa-môn Cù-ỏ 
sắc, chủ trương biến tri th 
dụG, -- ph nh - tr1 tị 


suy nghĩ TY chế nà l điều nữ vậy, „In ta phải di by nơi nà Thế Tôn mới biết”. 


L~ 


Rồi Nhà đi đến Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ, ngồi một bên, đem những điều đã bàn 
nhũ ười Dị học ấy thuật lại với Đức Phật. Bấy giờ Đức Thế 


“Lúc đó các ông nên hỏi số 
mử ca ` ¬y ni của lân th 


v: by của tr) 


Bọ la các XP TA nếu. các ve dt „ - Nhôm sau sếT Hih Bái Ki sẽ  cật vấn | n lẫn lớn 


Như I Lai vậy si tử .. Lai, ¡ hoặc đệ — nào = “me: từ XêH: VỊ ¡ này”. 


Đức Phật lại hỏi: 


công số, 5 khéo In ¡kh - 
: ướng, hoặc ". SỰ Vư: » 


trún nói ¡ rằng g "Luôn 


công kim, St yết? khổ PIN vô pin mà thôn lề điều mơng cầu #° Hệ có kết quả". Trái 


lại, kiến nam tử cn/ làm. tây ... tiện tung r vậy đề . câu 1 r vậy, nếu 


đêm r ngày, nay đã hán còn". Đó l k những n nỗi Thy khổ ¿ ở đời ¡ này[10], lạnh nơi 
dục, duyên nơi dục, lây dục làm gốc. 


“Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây dục làm gốc nên mẹ 
tranh cãi với con, con tranh cãi với mẹ, cha con, anh em, chị em, bà con dòng họ 
tranh cãi lẫn nhau. Vì tranh cãi lần nhau như vậy nên mẹ nói xấu con, con nói xấu 
mẹ. th con, Chủ HÀ em, chị em, bà con dòng họ nói xấu lẫn nhau. Thân thích còn 
ười dưng. Đó là những nỗi thống khô ở đời này nhân nơi dục, 
tới sế nơi "LH lấy k9 làm gốc. 


“Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm E c nên vua 
tranh giành với vua, Phạm chí tranh giành với Phạm chí, Cư sĩ tranh giành với Cư 
sĩ, dân tranh giành với dân, nước này tranh giành với nước nọ. Bởi tranh giành nên 
lạm `. "| TÔI . đủ bó gan khi để | hàng lấn 1. hoặc nắm ay thối, 


thọ cự Tan khổ, Đó là màng nỗi thống khổ ¿ ở y đời này Sinh nơi nh tr sệm nơi 
dục, lấy dục làm gốc. 


gốc nên mang 


= đi v vào 


lấy dục làm gốc. 


“Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gôc nên mang áo 
giáp, mặc trường bào, cầm giáo mác, cung tên, hoặc câm dao thuần, đi tranh đoạt 
nước người, công thành phá lũy, chống cự lẫn nhau, thúc trống thôi kèn, lớn tiếng 
reo hò, hoặc dùng chày đập, hoặc dùng mâu kích, hoặc dùng bánh xe bén, hoặc 
dùng tên bắn, hoặc lăn đá kè, hoặc dùng nỏ lớn, hoặc rót nước đồng sôi vào mắt. 


Trong khi giao đấu, hoặc chết, hoặc sợ hãi, thọ cực trọng khổ. Đó là những nỗi 
thống khổ ở đời nảy nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm g gốc. 


“Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm g gốc nên mang áo 
giáp, mặc trường bào, cầm giáo mác, cung tên, hoặc cầm dao thuẫn vào xóm, vào 
Ấp, ` vào quôc ¡ ShÔ vào lơ HN) #iyÊt kg: `. Mu, tin xu? tài vật, lệch t9 0g 


ứt u tó ; hoặc nhôt vào TH cũi, quân vải lu thiêu, Ì hoặc lấp 
có ô quấn nạ rồi hàn xa kia vô li lừa sắt, bên kới vô miệt g vội 


chặt to Đ *c dùng xí xoa Biện đâm, tế: Ti n móc -sắt tin h‹ hoặc 
bắt nằm l sự giường. sốt: tôi i lấy dầu sôi rót, hoặc bắt ngồi trong cối sắt rồi lấy chảy 
săt giã, hoặc cho răn rít mô căn, hoặc dùng roi quất, hoặc dùng gậy thọt, hoặc dùng 
đời đánh, hoặc buộc sông treo trên nêu cao, hoặc chém đầu rồi bêu. Trong các 
trường hợp đó, kẻ â ây hoặc chết, hoặc sợ hãi, thọ cực trọng khổ. Đó là những nỗi 


thống khổ ở đời này nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. 


“Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên 
làm ác, khẩu làm ác, ý làm ác. Kẻ đó vỀ sau bệnh tậ li giưỜ 5, hoặc ngồ hoặc 
năm: tưới n đất, vì ì khô bức ma toàn khYÊM cảm. 'BP khô: SỞ _ Tay rat còn AM o 


di ti ngay : trước › mất gì NiỆn: sen tiết trời YÌm 34 sườn núi lim RW bơ 1 


đât[1 1]. Cũng vậy, kẻ â ây bị những ác hành của thân, ác hành của khâu và của ý che 
- khảo: mắt, kẻ Vụ Kon leo 'Ác mm ta me. trước Ì kia, bây giỜ chúng che trước 

u ác ng Giả tỷ có ai chỉ 
làm á ác, Tên xen chỉ lun tội thú không li vi không Ì hành thiện, khi sống 
không biết lo SỢ, gần chết không chỗ nương cậy, không chỗ q quay về. Người ây 
thân sanh về cõi nảo, ta cũng thác sinh về chỗ đó”. Do đó, sanh hồi hận, rồi do hối 
hận mà chết không an, chết không được phước. Đó là những nỗi thống khổ ở đời 
này nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây dục làm gốc. 


“Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc nên thân 
làm ác, khâu và ý làm ác. Kẻ đó vì thân làm ác, khẩu và ý làm ác nên nhân nơi đó, 
duyên nơi đó mà khi thân hoại mạng chung phải đến chỗ ác, sanh vào 0 địa ngục. Sày 
là những nỗi khổ ở đời sau nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. Như vị 
là tai họa của dục. 


“Thế nào là sự xuất yêu của dục? Nếu đoạn trừ dục, xả ly dục, diệt tận dục, vượt 


qua khỏi dục mà thoát ly. Như vậy gọi là sự xuât yêu của dục. 


“Nếu Sa-môn, Phạm chí nào mà không biết đúng như thật vị ngọt của dị 


của dục, sự xuất yếu của dục, thì không bao giờ có thể tự mình đoạn dục, hu ng 
nữa là đoạn dục cho kẻ khác. 


cxo BẠ khác. 


“Thế r nào đài VỊ lộc Ho của sắc? cach sử ‹ có các buơi nữ do RE: -PANH ` xảy sĩ Xi 


kế đã biến mắt và sanh Ta tại ¡So chăng? 


“Bạch Thế Tôn, đúng vậy”. 


Eiệt nữa, nếu Bò bhềt nà .- đy lượn ke sinh 13. tin nằm trên n đất, \ vì th „ T, 


mục puải tụ hoại. Ỷ các nị gươi #S Sợ) Có › phải s sặc JMĐ Sa trước đã biến mất và tai 
họa sanh ra lá 


“Bạch Thế Tôn, đúng vậy?” 


“Lại nữa, nếu thấy xác nàng ấy ở trong nghĩa địa, hài cốt xám xanh, mục nát quá 
nữa, xương vải trên đất. Ý các ngươi nghĩ sao? Có phải sắc đẹp trước kia đã biến 
mắt và tai họa sanh ra chăng?” 


“Bạch Thế Tôn, đúng vậy”. 


“Lại nữa, nêu thấy xác nàng ấy ở trong nghĩa địa, xương rời từng đốt, tản mác khắp 
nơi, xương chân, xương đùi, xương đầu gôi, xương Ì bắp về, xương sống, Xương vai, 
xương cô, xương sọ, môi thứ một nơi, ý các thầy nghĩ sao? Có phải sắc đẹp trước 
kia đã biến mắt và tai họa sanh ra chăng?” 


“Bạch Thế Tôn, đúng vậy”. 


“Lại nữa, nếu thấy xác nàng ấy ở trong nghĩa địa, xương trăng như vỏ ốc, xanh như 
lông chìm câu, đó như màu máu, hư hoại, mục nát. Ý các ngươi nghĩ sao? Có phải 
sắc đẹp trước kia đã biến mắt và tai họa sanh ra chăng?” 


“Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Như vậy gọi là tai họa của sắc”. 


k5 


ừ sắc, xá ly sắc, diệt tận sắc, vượt qua 


“Thê nào là sự xuât yêu của sắc? Nêu đoạn tr 


khỏi sắc mà thoát ly. Như vậy gọi là sự xuất yếu của sắc. 


của sắc, „ SỰ ban về 
là đoạn sắc cho kẻ kị 


xuất yếu của sắc 
khác. 


| ưu i lỜ 
nhện nghĩ đ Hi sự vê. người. . Nếu ly hệ 
lạc. Vì sao vậy? Vì không nghĩ đến sự làm hại thì thân nh ữU 
Như vậy gọi là vị ngọt của thọ. 


“Thế nào là tai họa của thọ? Thọ là pháp vô thường, pháp diệt. Như vậy gọi là tai 
họa của thọ. 


“Thế nào là sự xuất yếu của thọ? Nếu đoạn trừ thọ, xả ly thọ, diệt tận thọ, vượt qua 
thọ mà thoát ly. Như vậy gọi là sự xuất ly của thọ. 


“Nếu mm. Tìm #HỊ nảo mà ¬. biết d0 Phụ thật Mái TBLNM của lê tý tại tiện 


thi thọ tê Kẻ khác. 


“Nếu Sa-môn, Phạm chí nào biết đúng như thật vị ngọt của thọ, tai họa của thọ, 
xuất yếu của thọ thì không những tự mình có thê đoạn thọ, mà còn có thê đoạn thọ 
cho kẻ khác”. 


Phật thuyết giảng như vậy. Các Tỳ-kheo â ấy sau khi nghe thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 


Chú thích 


[I] Bản Hán, quyển 25. Tương đương Paäli: M.13, Maha-dukkhakkhandha. 
Hàn, biệt dịch No.53, No.I25 (21.9). 


[2] Nguyên Hán: biến trí dục JŠÃ/Z#X, biết thấu đáo về dục. Päli: kãmãnam 


parinnam. 
J3] Giác. 
[4] Bản Cao-li chép nhị — ; các bản khác chép tam —. 


[5] Các bản chép: nhị (tam) trì nhị (tam) đoạn, dư chữ nhị (tam) thứ hai. 


ló] Dục vị, dục hoạn, dục xuất yếu fXÊfX£ẨX/HJ 3# Päli: kãmãnam 
assado, kamanam admavo, kãmãmm nỉssaranam, vị ngọt, sự tai hại và thoát 


ly đối với các dục. 


[7] Ngũ dục công đức Ø427f{ Pali: pañca kamaguna. 


[8] Hán: kỹ thuật f€(#4) ÈÊ 


Ñ. Pali: sippafthanena, bằng công xảo xứ. 


›”w% p thuật” theo bản. Hán: tác điền nghiệp, hành trị sanh, mình 
In thuật trí công số, xảo khắc ấn, tác văn chương, tạo thủ bút, hiểu kinh 
thự, tác dũng tướng, phụng vương sự. Danh sách theo bản Pal: yadi 
muddäya yadi sananaya yadi sankhanena yadi kasiyä yadi vanijjaya yadi 
S0P. kkhena yadli issatthena yadi rÄ]apOFisena, hoặc bằng ân toán (hay thuật 
khắc ấn), bằng ám toán (tính (râm), mục toán (số học), canh nông, thương 
mãi, mục súc (chăn bò), làm tên (chế tạo vũ khí), và quan chức (phục vụ vua). 


3.4 Pali: sanditthiko dukkhakhando, khổ uẩn 


[10] Hiện pháp khổ ấm 3 
được chứng kiến. 


[11] No.53: “Lúc mặt trời sắp lặn, bóng mát đồ ngược xuống giữa hai ngọn 
núi lớn ”. 


100. KINH KHÔ ÁM (II) [1| 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật đến Thích-ki-sấu, trú tại Ca-duy-la-vệ, vườn Ni-câu-loại.[2] 


Bấy giờ Thích Ma-ha-nam[3 ], sau bữa ăn trưa tìm đếm chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân 
Ngài rồi ngồi qua một bên mà bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, con biết Thế Tôn dạy pháp như vậy khiến tâm con được diệt ba 
uế, nhiễm tâm uế, nhuế tâm uế và si tâm ué[4]. Bạch Thế Tôn, con biết pháp ây 
như vậy nhưng trong tâm con lại sinh nhiễm pháp, nhuế pháp và si pháp. Bạch Thế 
Tôn, con suy nghĩ như vây, “Ta có pháp gì không bị diệt trừ, khiến tâm ta lại sinh 
pháp nhiễm, pháp nhuế, pháp sĩ?” 


Thế Tôn bảo: 


“Này Ma-ha-nam, ông có một pháp không bị diệt trừ, cho nên ông sông tại gia, 
không chí tín, lia bỏ gia đình, sông không gia đình mà học đạo này. Ma-ha-nam, 
nêu ông diệt được pháp đó, ông sẽ không sông tại gia mà chí tín, lìa bỏ gia đình, 
sông không gia đình, học đạo. Bởi vì có một pháp không bị diệt trừ mà ông sống 
tại gia, không chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo”. 


Khi ấy Thích Ma-ha-nam liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai hữu, chắp tay 
hướng vê Phật mà bạch răng: 


“Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nói pháp cho con nghe để tâm con được thanh tịnh, 
trừ nghi, đặc đạo”. 


Thê Tôn nói: 


“Ma-ha-nam, có năm công đức của dục, đáng yêu, đáng mơ tưởng, đáng vui thích, 
có liên hệ đến dục, khiến cho người khoái lạc. Những gì là năm? Đó là, sắc được 
biết bởi mắt, âm thanh được biết bởi tai, hương được biết bởi mũi, vị được biết bởi 
lưỡi, xúc được biết bởi thân. Do đây mà nhà vua và quyến thuộc của nhà vua được 


an lạc hoan hỷ. Ma-ha-nam, vị ngọt của dục chỉ cùng cực đến đó chứ không hơn 
nữa, nhưng tai họa của nó thì lại rât nhiều. 


`. SP St HC uy Mã tại ki xu mini A* Tu út xế _ nam — ¬ sỉ 


bằng 2$ sp Tin Tớ hp thể, gi các -công v VIỆC nhự vậy: để ihong 6 cầu im vậy, 
nêu le oeg kiếm được tiền của thì sinh khổ sở, lo buồn râu rĩ, tâm thành sĩ đại, nói 
ng K3 làm key củ: khô TP vô sREệt mà nỉ He? 2 điều viertojl cầu . có ph 


Món? “Tài vật, này của LIt . để Phát vua hy lề giặ ặC Gướp, ..> thiêu, hư hại, mắt 
mát, hoặc xuất tài mà vô lợi, hoặc làm việc mà không thành tựu”. Kẻ đó giữ gìn, 

lâu như vậy nhưng nếu rủi bị vua đoạt, hoặc giặc cướp, lửa thiêu hư hại mất 
thì sinh khổ sở, lo buồn rầu rĩ, tâm thành s¡ ám, nói răng: “Vật ta yêu quý, nhớ nghĩ 
suốt đêm ngày, nay đã không còn”. Ma-ha-nam, đó là những nỗi thống khổ ở đời 


này[6], nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gôc. 


“Lại nữa, Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc 
nên mẹ tranh cãi với con, con tranh cãi với mẹ, cha con, anh em, chị em, bà con 
dòng họ tranh cã lẫn nhau. Vì tranh cãi lẫn nhau như vậy ậ ên mẹ nói xâu con, con 
nói xâu mẹ. Cha con, anh em, chị em, bà con dòng họ nói xấu lẫn nhau. Thân thích 
còn vậy, huống nữa là người dưng. Ma-ha-nam, đó là những nỗi thống khổ ở đời 
này nhân nơi dục, duyên nơi đục, lấy dục làm gốc. 


“Lại nữa, Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc 
nên vua tranh giành với vua, Phạm chí tranh giành với Phạm chí, Cư sĩ tranh giành 
Mệnh KuẾ: Sĩ, . 4. SN nh với ` nước tiợt ch benh: ". với `. nọ. . lung 


têy kệ nơi LG PA nơi - TP! SM nếp, Sắt 


“Lại nữa, Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây dục làm gốc 

Hà Hựt số ủi Danh . Nướng bào, cầm giáo mác, cung tên, hoặc cầm dao 
ánh nhau voi, hoặc ngựa, hoặc xe, hoà 

bộ HN đánh 2A lon th bởi gái đính SH: Trong khi giao đấu, hoặc chết, 


hoặc sợ hãi, thọ cực trọng khô. Ma-ha-nam, đó là những nỗi thống khổ ở đời này 
nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. 


“Lại nữa, Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây dục làm gốc 
nên mang áo giáp, mặc trường bảo, cầm giáo mác, cung tên, hoặc câm dao thuần, 
đi tranh đoạt nước người, công thành phá lũy, chống cự lẫn nhau, thúc trống thôi 
2 TeO sông Re dùng chày ‹ ẬP. h ác tớ: mâu kích, L_ng gi Đánh xe 


Đ 
À2 


nam, đó là Đệ: TP nỗi + khổ ở đời này nhậu ¡ nơi nàng . nơi tì lô, Mã dục 
làm gốc. 


“Lại nữa, Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc 
nên mang áo giáp, mặc trường bào, cầm giáo mác, cung tên, hoặc cầm dao thuẫn 
vào xóm, vào âp, vào quôc gia, vào thành thị, đục vách phá kho, cướp đoạt tải vật, 
chận đường giao thông, hoặc đến ngõ khác phá xóm phá làng, phá thành diệt nước. 
Trong đó, hoặc người của vua bắt, được, đem khảo đủ cách; chặt tay, chặt chân, 
hoặc chặt hết cả tay chân; cắt tai, cắt mũi, hoặc cắt cả tai mũi; hoặc lóc từng miêng 
thịt; bứt râu bứt tóc, hoặc bứt cả râu tóc; hoặc nhốt vào trong cũi, quân vải hỏa 
thiêu, hoặc lấp trong cát, lấy cỏ quấn lại rồi đốt; hoặc bỏ vô bụng lừa sắt, hoặc bỏ 
( mạ. k Ấy YE MỸ - vào tuc: vụ lÊ\ sắt rồi đốt, khxg Đỗ vô vạc đ `. _: 


r t, hoặc. ( 
chày s \oặc cho rã xetàh rOi s33 1 hoặc dùn: 
gây v thọt, tệm) Ẹ đồng dùi đánh, hoặc uỘt reo trên nêu cao, hoặc chém đầu rồi 
bêu. Trong các trường hợp đó, kẻ â ây hoặc chết, hoặc sợ hãi, thọ cực trọng khổ. Ma- 
ha-nam, đó là những nỗi thống khổ ở đời này nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục 
làm gốc. 


“Lại nữa, Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc 
nên thân làm ác, khẩu làm ác, ý làm ác. Kẻ đó về sau bệnh tật liệt giường, hoặc 
ngồi hoặc nằm trên đất, vì khổ bức thân, toàn thân cảm giác | khổ sở vô cùng, kh ông 
còn đáng yêu thích. Kẻ đó vì lúc trước thân làm ác, khâu làm ác, ý làm ác nên khi 
và chết ôm sẻ: Kn tò Š trước mắt L giông n biết mặt trời lặn bóng sườn núi lớn, che 


có ai tú làm á Ñb, TH baớ, Chỉ làm t tội itie ứ không l làm Bhủớt Win 'hành thiện, 
khi sông . biết lo sợ, gần chết không chỗ nương cậy, không chỗ quay vê. 
: thân sanh về cõi nào, ta cũng thác sinh về chỗ đó”. Do đó, sanh hối hận, 


rôi đo hối hận mà chết không an, chết không được ph Ma-ha-nam, đó là những 
nỗi thông khổ ở đời này nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây dục làm gốc. 


“Lại nữa, Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi dục, đuyên nơi dục, lấy dục làm gốc 
nên thân làm ác, khẩu và ý làm ác. Kẻ đó vì thân làm ác, khâu và ý làm ác nên 
nhân nơi đó, duyên nơi đó mà khi thân hoại mạng chung phải đến chỗ ác, sanh vào 
địa ngục. Ma-ha-nam, đó là những nỗi khổ ở đời sau nhân nơi dục, duyên nơi dục, 
lây dục làm gốc. 


hay -Tam, vÊMn tiện nên biết, bv tuyệt đối không có lạc, chỉ có vô tiết, khổ 


đệ tử xả vậy sẽ sò nơi n mà à bị thoái #>V SP S4 1 


“Ma- ha- nam, , Tà biết ki mi . có tuệ mà `. là vô n. khô _. Biết "3 


ZiAP tên 


“Ma-ha-nam, một thời, Ta sống tại thành Vương xá, trú trong động Tiên nhân Thất 
diệp, ở trên núi Bệ-đa-la{9]. 


“Ma-ha-nam, lúc bấy giờ vào lúc xế `. 
Mi Bi) = Thun vêng có m.. 


ng các Bn THỂ Sư, đẩp: tiệt hè thêm n gì cả". free Ta lại hỏi: 'Này NI- 
Sư nều Xịt 4E hư tich Huệ tên sư Nước nhá của ( cái Nành trực c la. Miêu tạo các lệ SẺ: ác 


: sảng su "C9 các nhạh và \ đệ VỦ c các công Y V . 


Sđhm lệ . si nơi bưu Tà đàm khô “a2 C nơi co mới. có. 5 Như sự ạ 


Mà khi không biết, nên các ông nói, “Như sự lạc của vua 7 Tần-bệ-sa-la thì Sa-môn 
Cù-đàm Và o: jms .. hit Sài De ác . 5 các chư: H hỏi như thế này: 

Tân-bệ kiền, nếu như Ta 
£: thì này Ni-kiền, các 
ông có thể ï nói . vậy, ' Sự InP của vua a Tân-bệ- -sâ- TM - Sa. -môn Cù-đàm l không 
bằng". Các Ni-kiền đó liền nói như vầy, “Thưa Cù-đàm, nay chúng tôi muốn hỏi 
Cù-ỏ tim vua Tân- biớu -Sa- xinh và Sa-môn Cù-đàm, ai sung sướng hơn?” Ta lại 
MU Hi sự: hiểu biết mà trả lời. Này Ni-kiền, ý 
mặc vô ngôn như ý, nhân đó mà 
ph §7n8 Xi khoái tt nà, . ngày Ì AI đêm không? Ni-kiền đáp, 'Không, 
THAY Cù- NigtP: Ta xế - Thể có kà hiến "` . HH lạc `. Muc: mg ma, - bộn, 


Ta hồi, “Thể 1 Ta có đư | 
ngày bảy đêm không”. : #fyfe Thời Cũ. ng Ta In hôi t t nộ 
ông nghĩ sao, ai sung sướng hơn, vua Tần-bệ-sa-la hay là Ta? } sứ i Liền. ST *Thưa 
Cù-đàm, như chúng tôi hiểu theo sự trình bày của Sa-môn Cù-đàm thì Sa-môn Cù- 
đàm sung sướng hơn, vua Tần-bệ-sa-la không bằng”. 


“Ma-ha-nam, vì vậy nên biết là nơi dục không có lạc, chỉ toàn là khổ hoạn. Nêu Đa 
văn Thánh đệ tử không thấy như thật, như vậy sẽ bị bao phủ bởi dục, bị quấn chặt 
bởi pháp ác bất thiện, nên không đạt được an lạc của xả và vô thượng tịch tĩnh. 
Ma-ha-nam, như vậy Đa văn Thánh đệ tử kia nhân nơi dục mà bị thoái chuyển. 


“Ma-ha-nam, Ta biết là nơi dục không có lạc, chỉ toàn là vô lượng khổ hoạn. Ta 
biết đúng như thật nên không bị dục ngăn che, cũng không bị quân chặt bởi pháp 
ác bất thiện. Vì vậy đạt được an lạc của xả và vô thượng tịch tĩnh. 

“Ma-ha-nam, vì vậy Ta không nhân nơi dục mà bị thoái chuyền. 


Phật thuyết như vậy. Thích Ma-ha-nam và các Tỳ-kheo nghe Phật thuyết, hoan hỷ 


Chú thích 


[I] ` Tương đương Pali M.14 Chịa-dukkl 
No.55. 


|2] Xem các kinh l2, 180, I9]. Pali: sakkesu viharali kapilavatthusmim 
nierodharame. 


J3] Thích Ma-ha-nam #2#7ZJ77 Pali: Sakka Mahänãma, con trai của 
Amitodana, anh em chủ bác với Phật, chứ không phải là một trong năm vị đệ 
tử đâu tiên của Phật. 


[4] Nhiễm, nhuế, sỉ tâm uế 34, 3°, #*›#Ÿ. Päli: lobho, doso, moho citassa 
upakkileso, tham, sân, sỉ là ô ..n của tâm. 


[5] Đoạn này như kinh 99 trên, xem các chĩ. ở đó. 
[6] Xem chi.10, kinh 99. 


[7] — Xemclt.ll, kmh 99. 
IS] Đắc xả lạc f##??ế 


I9]  Bệ-đa-la sơn Tiên nhân Thất diệp ốc #ƒ!##!l!flt Á-34£/8 Có lẽ là 
hang Sattapanniguhä, dưới chân núi Vebhãra, địa điểm này khác với bản 
Päli là núi Gijhakifa. cả hai đều ở trong số năm ngọn núi quanh Räãjagahä. 
No.54: Thiết-đề-ban-lãm-cù-hà, có thể coi như dịch âm tương đương với 
Saftapangieuha. Bản Pali:... viharami gijhakH‡Ie pabbate... sambahula 
nigantha isigilipasse kaJasilayamn, Ta trú trên núi Gijhaku{a (Linh thứu); có 
nhiễu người Nigantha sông trong hang Hắc thạch, sườn núi Tiên nhân. Bệ- 
đa-la sơn, Tiên nhân Thất diệp khốt. 


[10] Quảng sơn ##!l, có lẽ là Vepulla, cao nhất trong năm ngọn núi quanh 
Rajagahä, địa điểm này cũng khác trong bản Päli: họ ở trong hang Kalasilã 
trên sườn Isigili, No.54: Đọa-phu-lu, có thể coi như dịch âm tương đương 
Vepulla. 


[I1] Tân-bệ-sa-la #⁄##32#f. Pali: Bimbisära, vua nướùc Magadha (Ma- 
kiệt- đà). 


101. KINH TĂNG THƯỢNG TÂM [1] 


Tôi nghe như vây. 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 


“Nếu Ty-kheo muốn được tăng thượng tâm{2], cần phải thường xuyên tuy niệm 
năm tướng. Thường xuyên niệm năm tướng thì niệm bất thiện đã sanh liền được 
trừ diệt. Niệm ác diệt rồi, tâm thường an trú, nội tâm được tĩnh chỉ, chuyên nhất, 
được định tĩnh[3 ]. 


“Năm tướng 
thiện[S] 
niệm VỆ 


[4] đó là những gì? Tỳ-kheo suy niệm về một tướng tương ưng 
ếu sanh niệm bất thiện[6], vị Tỳ-kheo đó nhân nơi tướng này lại suy 
: tướng khác tương ưng với thiện, khiến niệm ác bắt thiện EYs:ên sanh 
¡ Ty-kheo đó nhân nơi "` BÓN 3 lại ‹ ng 


ỳ Nhiên hội Í tự ỡ Tiện mà 
c từ trơng vng3 với Tu, khiển r niệm ác › bắt thiện không sanh 


hit cần 
niệm bất tÍ thì 


n EưỜP ti đắc Bi 1ã An $a St Hệ đắc Niết- bàn . nụ di Sai 


„, Tì khe 


; trù diệt. 


ánh sáng, SP srrrRg đó có ó thể c cảm nhà ăn biớng . của sắc le không?” 
Đáp rằng: 


“Thưa không.” 


iệm về một tướng tương ưng 
ác có tai họa . tt: ni ket thi 
— lại s sai 


^ 


bất thiện, khi ghế hitie vn 


suy niệm về niệm đó 


» ¡ nghĩ. Tại SaO kề lại ú đúng? Ta ngồi ng 
xuông, nhưng rôi ¡lại nghĩ: “Tại s 
đó liền nằm xuống. Như vậy là kệ đó ¬- Th hành vệ TP đình chỉ Pn “dần 


` 


/ới niệm này, 


"a. an TP nội viên Binh chỉ tực pioth mã. đắc định. 


Đảo nữa, . mạ - niệm về > một Na ác vú it Â với . mà chi niệm 


niệm về niệm ác cũng thủ tiếp m niệm n bắt thiện \ và kl hi phải đùn; 
M2 để mm dân ¡ j sbU 2 - . Lá4 về lệm n bái TUNH 


ngậm khít ng hài lưỡi in khẩu cái, Nhờ tâm lệt HỆ giữ chị Thế tâm 
phục tâm|[ 10], khiến không niệm ác bắt thiện. 


chỉ, li môi nhất, ‹ 
". nó, Ty-kheo cũng \ vậy 
tâm lu và nhi nu 


tâm dễ Côn nh niệm ác chán! biện Khi VỊ ¡ Tỷ- 


ă Lên: ñ h 


định. 


“Nếu §en-afs muốn Min bt hố .. tâm thì c cần Mon Bờ k*a Kiên Ất niệm năm 


niệm ác, „khi làng niệm á Ác C cÓ tai ï bọn a cũng 

m đó cũng kh: g Ezanh niệm ác, khi HiNg hành tì tướ ng củ 
giảm dần niệm ấy cũng không sanh niệm ác, và khi dùng tâm tu tâm, tâm 
và hàng phục tâm cũng lại không sanh niệm ác nữa, thì liền được tự tại, muốn su 


niệm thì suy niệm, không suy niệm thì không suy niệm. 


Nếu Tỳ-kheo muốn niệm thì niệm, không muốn niệm thì không niệm, thì đó là Tỳ- 
kheo đã được tùy ý trong cái suy niệm, tự tại trong các đạo tích suy miệm|{ I I |. 


Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ 
phụng hành. 


Chú thích 


[I] Tương đương Pali, M. 20. Vitakkasanthãnasuttam. 
[2] Tăng thượng tâm đý Ƒ-+. Päli: adhicitam. 


l3]  Pal: ajhadam ceva citam sanHithati samnmisiddfld ekodhi hofi 
samadhiydti. 


I4] Ngũ tướng 7H Pali: pañca nimiHäni. 
[5] Paäli: yam nimittam manasakaroto, khi tác ÿ nơi một tướng (nào đỏ). 


l6] Pali: upapajjanii pãpakã akusalä vitakkã chandipasamhitäpi.., sanh 
khởi những ác bất thiện tám liên hệ đến dục... 


[7] Pal: tesam vitakkãnam đdiïnavo uparikkhitabbo. ifipime vifakka 
akusala... sãvdjä... Dukkhavipaka tỉ, cần quản sát sự tại hại của các tâm 
nay: tâm này là bất thiện, là bị chỉ trích, là có kết quả khổ. 


IS] Thông Èð, chỉ thắng trí, tức lục thông. 
[9] Dĩ tư hành tiệm giảm kỳ niệm. PAÌi: tesam vitakkanam vifakkasankhara- 


thanam manasikaroío, tác ý đến tư thái và tác động của tầm đổi với các 
tâm ây. 


[I0] Pal:  cetasã -citam  abhinigganhaiiabbam abhinippiletabbam 
abhisantäpe-tabbam, bằng tâm mà khống chế tâm, trấn áp tâm, khuất phục 
tâm. 


[II] Tự tại chư niệm tích EỊ 1F ñỸ iầ Ú. Pali: bhi&h;hu vasi 
viia tapariyäydapathesu, -kheo ấy là người hệ HỆ trên những con đường 
dân đến pháp chiêm nghiệm (tâm pháp môn đạo). 


TT 


102. KINH NIỆM [1| 
Tôi nghe như vây. 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 


“Thuở xưa, khi chưa chứng quả giác ngộ Vô thượng chánh tận, Ta nghĩ răng: “Ta 
hãy chia các suy niệm[2] làm hai phân, niệm dục, niệm nhuế, niệm hại[3] làm một 
phân. Niệm vô dục, niệm vô nhué, niệm vô hại, làm một phần khác[4].? 


“Sau đó, Ta liên chia các niệm làm hai phân, niệm dục, niệm nhuê, niệm hại, làm 
một phân. Niệm vô dục, niệm vô nhuê, niệm vô hại, làm một phân khác. 


'“Ta thực hành như vằây. Sống viễn ly, cô độc, tâm không phóng đật, tu hành tỉnh 
tấn. Nếu sanh niệm dục, Ta liên biết là đang sanh niệm dục, hại mình, hại người, 
hại cả hai, diệt trí tuệ, nhiều phiền nhọc, không chứng đắc Niết-bàn. Biết rằng, hại 
mình, hại người, hại cả hai, diệt trí tuệ, nhiều phiền nhọc, không chứng đắc Niết- 
bản, nó liền tiêu diệt nhanh chóng. 


“Nếu lại sanh niệm nhuế, niệm hại, Ta liền biết là đang sanh niệm nhuế, niệm hại, 
hại mình, hại người, hại cả hai, diệt trí tuệ, nhiều phiền nhọc, không chứng đắc 
Niết-bàn. Biết răng, hại mình, hại người, hại cả hai, diệt trí tuệ, nhiều phiền nhọc, 
không chứng đắc Niết-bàn, nó liền được tiêu diệt nhanh chóng. 


“Khi sanh niệm dục, Ta không thọ nhận, mà đoạn trừ, loại trừ, tống khứ; sanh niệm 
nhuế, niệm hại cũng không thọ nhận, mà đoạn trừ, loại trừ, tống khứ. Vì sao vậy? 
Vì Ta thấy rằng, nhân nơi đó mà sanh vô lượng pháp ác bất thiện. Ví như vào 
tháng cuối xuân, vì đã trồng lúa nên đất thả bò không được rộng. Người chăn bò 
thả bò nơi đầm ruộng, bò vào đất người, nó liền cầm roi đến ngăn lại. Vì sao vậy? 
Vì người chăn bò biết răng nhân nơi đó mà có lỗi lầm là sẽ bị chửi, bị đánh, bị trói. 
Do đó, chăn bò cầm roi đến ngăn lại. Ta cũng như vậy, sanh niệm dục, không thọ 
nhận, mà đoạn trừ, loại trừ, tống khứ. Sanh niệm nhuế, niệm hại cũng không thọ 
nhận, mà đoạn trừ, loại trừ, tống khứ. Vì sao vậy? Vì Ta thấy nhân nơi đó mà sanh 
vô lượng pháp ác bắt thiện. 


“Ty-kheo tùy theo sự tư duy, tùy theo sự suy niệm của mình mà tâm sanh ham 
thích trong đó.[Š] 


sẽ k 
sâu, lúc lóc, cũng 2£ Điện thể 3 xa la khỏi tất cả 


thoát khỏ mini già, ¡ lếnh: chết, ưu 
mọi sự khổ. 


"Tạ hi Mi) bàn bớt . Mời —. cô Tinh kướn tt, , 1 tu Kiện bánh 


ka 


lại => niệm vô T3 niệm vô Ð hại, Tạ giền biết là =. ấn niệm vô xe Em 


vô nh) SẼ 1. oà PK không hại người, PHittu hột cá nh bại trí tuệ [hư 
Bì 


"9i hại. cả hai, tu tí ti ệ không phiên nhọc ĐỀN #ui8 đắc Niế-bàn, Ï liền được từ 
tập nhanh chóng và rộng rãi. 


lôi ỘI { ìm, khiến thường _ Hồ h bên trong, tĩnh 
âm không bị tổn hại”. Sau đó, Ta liền đối trị nội tâm, 
khiến  ló Ghiệm an ì trú liện ả tĩnh chỉ, chuyên nhât, đắc định mà tâm không bị tôn 
hại. 


., „ khi đó đứa chăn 
bẠO SaO . Mộ ME 


"- Â hưp ác Ì Miệt thiệ 
vv bu li nơi € đi, hg ru 


Và 1Aöngt hy răng sân nơi si mà có 

SÓ ;, sanh niệm vô 
ch: rồi Ân. sanl nh: âm . lv Ap ứ lỨ xin #8WiÏÌ niệm vô KV ni m vô hại, TỒi 
lại cũng sanh niệm hướng pháp, thứ pháp. Vì sao vậy? Vì Ta không thây nhân nơi 
đó mà sanh vô lượng pháp ác bât thiện. 


“Tỳ-kheo tùy sự tư duy, tùy sự suy niệm mà tâm ham thích trong đó. Nếu kỳ Anwye 
tư niệm nhiều về niệm vô dục thì sẽ xả bỏ niệm dục; vì tư niệm nhiều về niệm vô 


tâm, Sự  yÖệM th roi quán, 'định mù hệ lạ nà 7m „ Nhị thiên, thành m và an 
trụ. Tỳ-kheo đó ly hý dục, an trú xả, vô câu, chánh niệm chánh trí mà thân cảm 
giác lạc, điều mà bậc Thánh gọi là Thánh xả, niệm, an trú lạc, chứng đắc đệ -Tam 
thiền, thành tựu an trụ. Tỷỳ-kheo diệt lạc, diệt khổ, diệt ưu hỷ vốn đã có, rồi thì 
không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đệ Tứ thiền, thành tựu an trụ. 


giải đi thoát “ng 
thật rằng “Sụ xanh đã dứt, . th SE + vũ 
còn tái sanh nữa”. 


T 8, ø điều. cần ' hiến đã làm xong, Sì 


“Khi 1 Tỳ-kheo này đã lìa niệm dục, lìa nệm nhuế, la HIỆP hại thì được giải thoát 
khỏi sanh, giả, bệnh, chết, buồn lo, khóc lóc, lìa tất cả khổ. Ví như ở một khu rừng 
có suối nước lớn, có bầy nai nọ đến đó Tong chơi. Có một người ¡ đến, không muôn 
vì sự lợi ích phước lành cho bầy nai đó, vì không muốn sự an ôn khoái lạc cho 
chúng, liền bít con đường chánh, mở con đường hiểm, đào hầm hồ lớn rồi cho 
người coi giữ. Như vậy là tất cả bầy nai đều bị chết hết. Lại có một người khác 

1, mui à a được lợi ích phước lành, được an ồn khoái lạc, liền mở 
ờng chánh, bít lấp con đường hiêm, đuổi người coi giữ. Như vậy, bầy nai 
c cứu thoát an ồn. 


“Này các Tỳ-kheo, nên biết Ta nói ví dụ này là muốn để các ngươi biết rõ ý nghĩa, 
người trí tuệ nghe ví dụ này sẽ hiểu rõ ý thú. Ví dụ đó có nghĩa như vây. Suối nưỚC 
lớn là năm dục, ái niệm, hoan lạc. Những gì là năm? Sắc được biết bởi mắt, tiếng 
nn SẾ bớt ch bi thước: lộn Ai biết | “kP mg lưỡi vị được biết bởi lưỡi và xúc được 
oiết bởi thân. Suố | n biế . thứ dục lạc. Bây nai, nên biết đó là 


Sn nôn, “Phạm c chí ¡Người h đến không muốn cho Thuy nai cm đo hố ỹ ích và 


Hướng hiểm, nên biết đó làn niệm ác › bất thiện. Tgtc có con bờ TC hiểm: đó là te tà 
đạo, tà kiến và tà định. Đảo | hầm lớùn, nên biết đó là vô minh. Người coi giữ, nên 
biết đó là quyến thuộc của ma Ba-tuân. Còn người đi đến, muốn cho bầy nai được 
lợi ích và phước lành, được an ôn khoái lạc, nên biết đó chính là Như Lai, Vô Sở 


Trước, Đẳng Chánh Giác. Bít lắp con đường hiệm, mở con đường chánh, đó là ba 
niệm thiện, niệm vô dục, niệm vô nhuế và niệm vô hại. Đường chánh, nên biết đó 
là ba niệm thiện. Lại còn có con đường chánh, đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến 


cho đến chánh định. 


“Này các Tỳ-kheo, Ta đã mở con đường chánh, bít lấp con đường hiểm, san bằng 
hầm hó, đuôi người coi giữ cho các ngươi rồi. Ví như đắng Tôn sư thương yêu đệ 
tử, phát khởi lòng đại từ đại bi, mong muốn cho được lợi ích và phước lành, được 
an ôn khoái lạc. Điều đó Ta đã thực hiện rồi, các ngươi cũng phải tự —. thực 


hiện. Hãy đến chỗ vô sự, núi rừng, ; 


Ẩ 


gôc cây, hoặc chỗ nào yên | tĩnh mà 
duy, chớ nên phóng dật. Hãy chuyên cần tinh tấn, đừng để về sau phải hồi hận. Đó 
là lời răn dạy của Ta. Đó là lời khuyên bảo của Ta”. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


[I] Tương đương Päli: M.19. Dvedhävitakka-suttam. 


J2] Niệm ⁄?, hoặc gọi là tâm, tức là chú tâm tìm bắt đối tượng của tư đuy. 
Cũng là một thiên chỉ, thuộc Sơ thiên, mà bản Hán này thường dịch là: 
giác ?. Pali: vitakka. 


r^231 nn 3a š Ẩ xJA ầ 3y 2, —— 
i3] Dục niệm, nhuế niệm, hại niệm X4 


akusala-vitakkä, kama-vitakko, vyãpãda-vit 


#6, ba bắt thiện tâm. Päli: tayo 
kko, vihimsa-vitakko. 


I4] Ba thiện tầm. Päli: tayo kusala-vitakkä. 


5m sân chỉ lê 
cittam P29 sg-“RENiI Suy tằm giả ¡ lâu, Ti có 2 thể ?to mệt. , Khi tưng mỏi ' gối 
tâm loạn động. 


[7] Hướng pháp thứ pháp #2 J1J?22/4⁄25, tức thực hành pháp tùy pháp; xem 
chỉ. kinh. Bản Päli không đê cập. 


[8ð] Giác quản, tức là tư và niệm đã nói trên. 


103. KINH SƯ TỬ HÓNG [1| 
Tôi nghe như vây. 


Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sấu, ở Kiếm-ma-sắt-đàm. một đô ấp của 
Câu-lâu{2|. 


Bấy giò, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 


“Ở đây[3] có Sa-môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, Sa-môn thứ tư. Ngoài đây ra[4] 
không có Sa-môn, Phạm chí; DỊ học hoàn toàn không có[5| Sa-môn, Phạm chí. 
Trong bắt cứ chúng hội, các ngươi hãy chân chánh rống tiếng rống như sư tử vậy. 


“Này các Tỳ-kheo, nếu có người Dị học đến hỏi các ngươi, “Này chư Hiền, các ông 
có hành øì, lực gì, trí gì mà các ông nói như vây: *Ở đây có Sa-môn thứ nhất, thứ 
hai, thứ ba, Sa-môn thứ tư. Ngoài đây ra không có Sa-môn, Phạm chí; DỊ học hoàn 
toàn không có Sa-môn, Phạm chí”. Trong bất cứ chúng hội các ông đều chân chánh 
rồng tiếng rồng sư tử như vậy?”. 


“Này các Tỳ-kheo, các ngươi nên trả lời DỊ học ấy như vây: “Này chư Hiền, Đức 
Thế Tôn của tôi là bậc có trí, có kiến; là Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, 
thuyết giảng bốn pháp. Nhân nơi bốn pháp này mà chúng tôi nói như vậy: *Ở đây 
có Sa-môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, Sa-môn thứ tư. Ngoài đây ra không có Sa- 
môn, Phạm chí; DỊ học hoàn toàn không có Sa-môn, Phạm chí. Trong bất cứ chúng 
hội mà chúng tôi đều chân chánh rồng tiếng rống sư tử như vậy.” 


“Bốn pháp đó là những gì? Này chư Hiện, chúng tôi tin tưởng Đẳng Tôn Sư, tin 
Pháp, tin sự thành mãn của giới đức[6], đông đạo có ái kính, có phụng sự chân 
thành[7]. 


“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn của chúng tôi là bậc có trí, có kiến, là Như Lai, Vô 
Sở Trước, Đắng Chánh Giác, thuyết giảng bốn pháp này. Nhân bốn pháp này mà 
chúng tôi nói như vầy: *Ở đây có Sa-môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, Sa-môn thứ tư. 
Ngoài ra không có Sa-môn, Phạm chí; DỊ học hoàn toàn không có Sa-môn, Phạm 


chí. Trong bất cứ chúng hội chúng tôi đều chân chánh rống tiếng rồng sư tử như 


vậy.” 


ả l ko kư Bến, HÝIEÀ tôi cũ ng 


a1 .~ nói này, của Sa-môn Cù ˆ MÀ và của Xuệt XRẸP tôi, ¿ có ó gì hà sp me . ý 
⁄ | biệt xế tôm tu" Thì TA) các vÉ 3 la các lon Si nên ' hội ¬ học 


ẠN Này chữ Hiển, lệch ý! PM 
cứu cánh”. 


ngươi ï hãy h mm 
B: .. 


Hi n, Ỷ có ái, có thủ[ể] n mà tự” HẠ) cửu SN viêm người ¡hông có. ái, Sĩ) ỆH có 
thủ mà mm. cứu Hai cổ đc ta các . nếu só ọc trả | ời 2k ki và 7: bền ây Ni 


An —. mà đ " XẮN cánh 
: — By: các Tỳ-kheo, nếu 
tuệ mà Mới 2ỆP ứu 


Pin: cứu Đi, - Thì Tinh các Tyỳ-kheo, các ngươi hãy nói với DỊ học như ví 
chư Hiền, như vậy là các ông nói có một cứu cánh, không phải nhiều cứu cánh. 


tuệ nh Ngưu có thuy ết tuệ: " (ướp cứu Na h L Người Ỷ. có 
g ẤN: có 5 tránh mà được cứu cánh; không phải người có tăng, có tránh mả 
được cứu cánh. 


“Nếu có S a-môn, Phạm chí nương nơi vô lượng kiến, vị đó nhất định 
tt . Nước Ti và M? -- nét 


¡nh nương nơi 
Tp" mi) nơi. lượng Ki VỊ, cả liên bước _" 


kưủ Anh -- ¬ thậi 


về An. về diệt, về EÚh, VỊ "hinh sự bà Tnn và " ty 8 yêu VỊC 
dục, . có 6 nhuê, n3 vo có S1, Re vố Mộ ái, ". Š 


vậy? Vì Sa-môn, Phạm chí đó không b biết ở Št đúng nÍ Ki 
ạn trừ thủ nhưng không chủ trương đoạn trừ tất 


hư về Š hai: xử, Do TT VỊ y _. ‡o 
cả thủ. 


“Lại có Sa-môn, Phạm chí chủ trưo 
trừ tất cả thủ; chỉ chủ trương PHà trù 


nnưn : nị | 
Tai: TP giới thủ, kiến thủ mà không chủ 


trư ạn trừ ngã thủ. Vì sao vậy? VỊ Sa-môn, Phạm chí đó không biết đúng như 
thật về một xứ. Do đó vị ấy chủ trương đoạn trừ thủ nhưng không chủ trương đoạn 
trừ tất cả thủ. 


“Đối với pháp luật như vậy, người nào tin đắng Tôn sư, người đó không phải là 
chân chánh, không phải là thứ nhất. Nếu tin pháp, cũng không phải là chân chánh 
không phải là hạng thứ nhất. Nếu ái kính bạn đồng đạo, chân thành phụng sự, cũng 
không phải chân chánh, không phải hạng thứ nhất. 


“Nếu có Đức Như Lai ra đời, là Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
gọi là Phật, là Đắng Chúng Hựu, ¡ cũng chủ trương đoạn trừ thủ. Ngay trong 
đời này, Ngài chủ trương đoạn trừ tât cả thủ, thi hành đoạn trừ dục thủ, giới thủ, 
kiến thủ, ngã thủ. Bốn thủ này nhân nơi đâu? Tập khởi do đâu? Phát sinh từ đâu? 
Lấy gì làm e gốc? Nếu thọ này nhân nơi vô minh, phát sanh từ vô minh, lây vô minh 
làm gôc, nêu có Tỳ-kheo vô minh đã diệt tận, minh tuệ đã phát sanh, vị đó từ đây 
không còn trở lại chấp thủ dục, chấp thủ giới, chấp thủ kiến và chấp thủ ngã nữ 
Vị đó đã không chấp thủ rồi thì không còn lo sợ. Đã không lo sợ nên đoạn trừ nhân 
duyên, chắc chắn chứng đắc Niết-bàn và biết đúng như thật rằng “Sự sanh đã hết, 
phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh". 


“Trong Pháp Luật chân chánh như vậy, nếu người nào tin Đấng Tôn Sư thì đó là 
ko¿¿ chân chánh, là người bậc nhất; nếu tin Pháp thì đó là người chân chánh, là 
người bậc nhất; nếu tin sự thành mãn của giới đức, đồng đạo có ái kính, thì đó là 
người chân chánh, là người bậc nhất; nếu đồng đạo có ái kính, có phụng sự chân 
thành thì đó là người chân chánh, là người bậc nhất. 


“Này chư Hiền, chúng tôi có hành như vậy, có lực như vậy, có trí như vậy. Nhân 
ơi đó mà chúng tôi nói như vây, *Ở đây có Sa-môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, Sa- 
môn thứ tư. Ngoài đây ra không có Sa-môn, Phạm chí; DỊ học hoàn toàn không có 
Sa-môn, Phạm chí. Do đó, bất cứ trong chúng hội mà chúng tôi chân chánh rống 
tiếng rồng sư tử như vậy”.” 


Phật thuyết giảng như vậy, các Tỳ-kheo ấy sau khi Phật thuyết, hoan hỷ phụng 


—————_————————————————————— 


Chú thích 


[I] ` Tương đương PAlI, M.11I Cula-Sthanada-suttam. 


[2] Xem chú thích kinh 97 trên. Bản Pali nói Phật ở tại Savatthi. 


I3] Thử trung, tức chỉ trong Chánh pháp của Phật. Pali: idheva, chỉ ở 


[4] Thử ngoại, tức ngoài Phật pháp. Pali: parappavada, ngoại đạo. 


[5] Dị học không vô 1g:??2 lW. Pali: sufñfñfã parappavadä, các học thuyết 
khác trồng rỗng, không có.. 


[6] Tín giới đức cụ túc. Pali: athi silesu paripirakaritã, tin có những sự 
thành mãn trong các giới đức. 


[7] Ái kính động đạo, cung khác phụng sự # lJ14€1# #3. Pal: 
mikã kho pana piyã manapa, những người cùng theo một giáo 
pháp thương yêu nhau, mến mộ nhau. 


I8] Ái và thọ #°®%, tức ái và thủ trong mười hai chỉ duyên khởi. Päli: sa- 
tanhaã, sa-upadana. 


I9] Tuệ Ÿ'; Päli: viddasu, có hiểu biết, hiển mình, thức giả. 


[10] Thuyết tuệ ð85Š chưa rõ nghĩa. 


[11] Tắng và tránh #Šã#; ghét và gây gỗ; hay ác cảm và hay gây sự. Päli: 


anuruddha- _pativiruddha (thuận tùng và phản đối)? 


[13] Tắng tránh vô kiến f#5#⁄fft f. Pali: vi 
chúng phản đối quan điểm phi hữu. 


/ 14J Bảy khía cạnh của vấn để, Hán: nhân, tập, diệt, tận, vị, hoạn, xuất 
yếu JAJ4È)Wil1W.MIHE Pali, chỉ kể sáu: sanudaya (tập khởi, athangama 
(hoại điệt), assada (vị ngọt), ãdmava (tai hại), nissarana (sự thoát ly). 


[15] Bốn thọ, tức bốn thủ: dục, giới, kiến và ngã. Päli: cadtãri upãdãni, 
kamupadänain (dục thủ), difthupadanam (kiến thủ), silabbatupädänam (giới 
cẩm thủ), attavadupadanam (ngã ngữ thủ). 


[16] Ba xứ, đây chỉ ba trường hợp về giới, kiến và ngã. Tức trừ dục thủ. 


104. KINH ƯU-ĐÀM-BÀ-LA [1] 
Tôi nghe như vây. 
Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. 


Bấy giờ có một Cư sĩ tên là Thật Ý[2], vào buổi sáng sớm, ông rời thành Vương 
xá, muốn đến chỗ Đức Phật để cúng dường lễ sự. Lúc bấy giờ Cư sĩ Thật Ý nghĩ 
rằng: “Hãy gác qua chuyện đi đến chỗ Phật. Thế Tôn và các Tỳ-kheo có thể vẫn 
còn đang thiền định. Ta hãy vào rừng Ưu-đàm-bà-la, đến Dị học viên[3]”. 


Bấy giờ Cư sĩ Thật Ý liền đi vào rừng Uu-đàm-bà-la, đến Dị học viên. Tại đây có 
một DỊ học tên là Vô Nhué[4], được tôn làm tông chủ của dị học, được mọi người 
kính trọng, quy phục, được năm trăm DỊ học tôn sùng. Giữa một đám đông ồn ào, 
ông đang cao giọng luận bàn đủ mọi vấn đề chào xáo[5], như bản chuyện vua chúa, 
bàn chuyện trộm cướp, bàn chuyện đấu tranh, bản chuyện ăn uống, bàn chuyện y 
phục, bàn chuyện phụ nữ, bản chuyện đồng nữ, bàn chuyện dâm nữ, bản chuyện 
thế tục, bàn chuyện phi đạo, bản chuyện sông biển, bàn chuyện quốc gia, tất cả 
những vấn đề cũng lại chào xáo như thế đều tập họp tại chỗ ngồi của ông. 


Lúc bấy giờ, Dị học Vô Nhuề thấy Cư sĩ Thật Ý từ xa tiến đến, liền ra lệnh bảo hội 
chúng của mình hãy 1m lặng: 


“Này chư Hiền, các ông chớ nói nữa, hãy vui vẻ im lặng! Mỗi người hãy tự mình 
thu liễm! Vì sao vậy? Vì có Cư sĩ Thật Ý sắp đến đây. Ông ấy là đệ tử của Sa-môn 
Cù-đàm. Trong sô Cư sĩ tại gia ở trong thành Vương xá nảy, nếu có đệ tử của Sa- 
môn Cù-đàm mà danh đức vang dội, được mọi người kính trọng thì ông ấy là 
người thứ nhất. Ông ấy không ưa sự huyên náo, thích im lặng, tự mình thu liễm. 
Nếu ông ấy biết hội chúng đây im lặng có thể sẽ hay đến”. 


Bấy giờ Dị học Vô Nhuế bảo hội chúng im lặng, rồi tự mình cũng im lặng. Lúc bây 
giờ Cư sĩ Thật Ý đi đến chỗ Dị học Vô Nhuế, cùng nhau chào hỏi, rồi ngồi xuống 
một bên. 


Cư sĩ Thật Ý nói: 


ếng Bụ nong xa cả) 


&ụ cÐÊi sống trên. sườn núi cao, «242 nơi vắng vẻ È không cị có £ 


không có sự đữ, không có người đời và tùy thuận mà thiên tọa. Đó là so — chỗ 
Đức Thế Tôn với Ở 


đây; Ngài sống, ở tại ki ộ vị hp sơn ..= hoi, 


có sự dữ. Sr9Ên có người đời, tùy f thuận mà : lên tọa. 2 Ngà ới ở nơi xa vã g. 
thích thiền tọa, an ôn, khoái lạc. Đức Phật Thế Tôn chưa hề một ngày một đêm t tụ 
tập, hội họp cùng mọi người như ông và quyền thuộc của ông hôm nay”. 


Bấy giờ Dị học Vô Nhuế liền nói: 


“Thôi, thôi! Cư cĩ, ông do đâu mà biết được? Cái tuệ giải thoát trống rỗng[6] của 
Sa-môn Cù-đàm, cái đó không đủ để nói, hoặc tương ưng hay không tương u 
hoặc tùy thuận hay không tùy thuận. Sa-môn Cù-đàm đi từ biên này đến biên 
kia[7], ưa thích từ biên này đến biên kia, sông từ biên này đến biên kia. Như con 
trâu đui ăn cỏ nơi biên địa, nó đi từ biên này đến biên kia, ưa thích từ biên này đến 
biên kia, sốngï từ biên này đến biên kia. Sa-môn Cù-đàm cũng giống như vậy. 


“Này Cư sĩ, nếu Sa-môn Cù-đàm đến nơi hội chúng này, chỉ bằng một vẫn đè, tôi 
cũng đủ hủy diệt ông ây như lăn cái bình không, và cũng sẽ nói cái ví dụ con trâu 
đui cho ông ây nghe”. 


Rôi Dị học Vô Nhuê bảo với đỗ chúng của mình: 


26020012 


“Này chư Hiên, giả sử Sa-môn Cù-đàm đến nơi hội chúng này, nếu như có đến 


thật, thì các ông chớ có đứng dậy chặp tay nghinh đón, cũng chớ có mời ngồi. Hãy 
ê riêng một chỗ cho ô ông ây ngôi thôi. Khi ông ây đến đây rồi thì hãy nói như vây, 


xẻ. ? 39 


“Này Cù-đàm! Có chỗ ngồi đây, muốn ngồi tùy ý'. 


Xe: giờ Đức Thế Tôn đang thiền tọa, băng thiên nhĩ thanh tịnh, nghe xa hơn 
, nghe rõ cuộc thảo luận như vậy giữa Cư sĩ Thật Ý và Dị học Vô Nhuế, vào 
tay xế, Ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi vào rừng Uu-đàm-bà-la, đến Dị học 
viên. Thấy Đức Thế Tôn đang từ xa đi đến, Dị học Vô Nhuế liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, trịch áo bày vai phải, chắp tay hướng Phật mà tán thán răng: 


“Kính chào Cù-đàm, đã lâu ngày không đến đây. Xin mời lái chỗ này”. 


¡ng trẻ 
hỏi Đức Thế Tôn, liền ngồi xuống một Xa 


“Này Vô Nhuết Ông và Cư sĩ Thật Ý vừa bàn luận việc gì thế? Vì lý do gì mà 
nhóm họp nơi đây?” 


Dị học Vô Nhuê trả lời: 


“Thưa Cù-đàm, chúng tôi nghĩ như vầy, “Sa-môn Cù-đàm có những pháp gì dạy 


mm kệ?! Hài tử, các Mi tử: sau Sử: I4" lãn _ sự tot 6¬ ảo - liên DAg 27M6 an ồn, trọn li 


Đức Thế Tôn biết vậy, Ngài liền nói: 

“Này Vô Nhué, Pháp của Ta rất sâu sắc, rất kỳ diệu, rất hy hữu, khó hiểu, khó biết, 
khó thấy, ' khó chứng đắc, mà Ta dạy bảo gho đệ tử và đệ tử sau khi vâng lãnh sự 
dạy bảo ồi liền được an ổn, trọn đời tịnh tu phạm hạnh và đem dạy lại cho người 
khác nữa. Này Vô Nhuê hãy hỏi Ta về hạnh bất liễu tăng ð[§] mà Sư tông của ông 


châp nhận, Ta cũng sẽ giải đáp cho ông thỏa mãn”. 


Lúc đó các chúng DỊ học ôn ào đó cùng nhau lớn tiếng nói răng: 


“Sa-môn Cù-đàm thật là kỳ diệu! Thật là hy hữu! 
phước hựu lớn, có oai thần lớn. Vì sao vậy? Ngài bỏ 
đề nghị thảo luận về tông chỉ của người”. 


Lúc bấy giờ Dị học Vô Nhuế ra lệnh bảo hôïi chúng của mình im lặng rồi hỏi: 


“Thưa Cù-đàm! Hạnh bất liễu khả tăng, thế nào là được hoản toàn? Thế nào là 
không được hoàn toàn? 


Bấy giờ Đức Thế Tôn trả lời: 


“Này Vô Nhuế! Hoặc có Sa-môn, TUẠn chí lõa Tu, không ý phục,. hoặc Hạ tay 
làm y phục, hoặc lẫy lá làm y lỞ, y hạt làr 

nước băng bình, hoặc không múc nước bằng gáo. r không 8 ăn đồ ăn xốc xiỉa bằng đao 
gậy, không ăn đồ ăn lừa dỗi, không tự mình đến, không sai người đi, không làm 
khách được mời[9], không làm khách được chào đón[10], không làm khách được 


ba, {hạ Hài đến . mi iêng, và "xaớ thiên nho mộ là đủ, miệng | ăn: bởi DI nh lần Si 
thải BÀI và my đến một no m.. ` hú ` hoặc ă ăn bởi hai, ba bốn cho đến vn Ì 


ôt lần XE âu, hoặc ä l8 n cô[16],h | 
mu 20) kh n Làn” đầu- ... hoc: 
nơi vô sự; ho 
Mà h 


z 


Dặc b lầy IB› 
'HỀH VỌC; > hoặc thờ TẠP ngày ỏ đêm đốt lên; hoặc thờ r mặt trời, mặt ti, thờ 3 MA " 
hựu Đại đức, chắp tay hướng về kia. Những sự như vậy thọ khổ vô lượng, học 
hạnh nóng bức[23]. 


“Này Vô Nhuế, ý ông nghĩ sao, hạnh bất liễu khả tăng như vậy là hoản toàn hay 


không hoàn toàn?” 
Dị học Vô Nhuế đáp: 


“Thưa Củ-đàm, như vậy hạn 


hoàn toàn”. 


h bắt liễu khả tắng là hoàn toàn, không phải là không 


Đức Thế Tôn lại nói: 


“Này Vô ] Nhué, Ta sẽ chỉ cho ông thấy cái hạnh bát liễu khả tắng hoàn toàn đó bị 
vô lượng cấu uề làm ô nhiễm”. 


Dị học Vô Nhuế hỏi: 


“Thưa Cù-đàm, câu : nói, Ta sẽ chỉ cho ôn 
toàn đó bị vô lượng cấu uế làm ô nhiễm”, ngl 


thấy cái hạnh bất liễu khả tắng hoàn 
ĩa là thế nào?” 


Đức Thế Tôn đáp: 


“Này Vô Nhué, hoặc có người chuyên hành k hồ hạnh một cách tân khổ[24]. Nhân 


BỞI AP= kế tệ, tốt thi: tân khổ mà có ác dục, niệm ".. Hi nàn) Mộ Nhuệ, 
rồi n hạnh 


Xe làn quý n mì hú 
rồi do c† yên hành khổ lệ mà Š gui in Bình n xiguốt Vô  Nhuế, hành Ì | 


chỗ TY AM 


như vậy là câu uế. 


củ 


ích tân khổ, do hành khô hạnh 
( 49t tân n khổ; hành của tôi rất khó”. Này 
l nh hạnh m. “Tô mt tân Lia tôi hy Đg Syt+ P nh 


Vô N \ ế, nếu có al lu uyên hà \ 
khổ ớt CHẾ n đến kệ T.áh 


sao vậy? Vì tôi hành khổ hành” Vô: › Nhuế, hành khô lạnh Hinh vậy vê cầu uê. 


“Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, do hành khổ hạnh 
một cách tân khổ nên nếu thấy Sa-môn, Phạm chí được người kính trọng, cúng 


từ thân tt 3 bại sanh từ 
nột trận mưa .—. . tồn 


hành k khổ hỗ hạnh như vậy là câu uê. 


“Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ HẠNH một cách tân n khô, mỆ JRnEt „ Đau 
nột cách tân khổ nên có sầu, có si, khủng 

mắt tiếng, tham lam, phóng dật. Này Vô Nhụ á, nếu có ö e0 Hội 
cách tân khổ, do hành khô .3ẾP một xôn le tân Đà nên có s 
khủng cụ, sống lén lút, - 
hành khổ hạnh như vậy là cầu uễ, 


ba Vô ) NI hư yết s `... t 


u \ „ thiên cách ` " do TP Aetr tụ kẻ: 


Phạm chí í phải , kến hú, cr lại th "9N: .. Vô ô Nhuễ, hành | khổ 


câu uê. 


“Này Vô Nhuê, 

có sân triên, phú kết, : sẻn, HP n JM k  AN) đối ng vô Btng 3 
Nhuế, nếu ai hành khổ hạnh một cách tân khổ, do hành khổ ". nên có sân triên 
phú kết, bỏn sẻn, ,ganh tị, dua siểm, dối trá, vô tàm, vô quý. Vô Nhuế, hành khổ 
hạnh như vậy là câu uê. 


hoặc có ai hành khổ hạnh một cách tân khổ, do hành khô hạnh nên 
nói hai lưỡi, nói thô ác, nói ï thêu dệt, đủ cả ác giới. Này Vô Nhì IẾ, 
khô hạnh một cách tân khổ, do hành khổ hạnh nên sanh ra nói dối, 


“Này Vô Nhuê 
sanh ra nói đôi 
nếu có ai hành 


nói hai lưỡi, _` thô ác, nói thêu đệt, đủ cả ác giới. Vô Nhuế, hành khổ hạnh như 


. có ti tâm, giải ‹ đãi, 
Nhuế, nếu có ai hành khổ hạnh L àn kh hà 1h: 

tín tâm, giải đãi, không chánh niệm, chánh trí, có đủ ác tuệ, 'Vô Nhu, Š hành I k hồ 
hạnh như vậy là câu uê. 


“Này Vô Nhu, Ta đã chỉ cho ông - thấy 
vô lượng cấu uề làm ô nhiễm, có phải vậy chăng?” 


Dị học Vô Nhuề đáp: 


cu bịt vô .—. nh) uế NH ô ihfEni", 


Dị học Vô Nhuế lại hỏi: 


Đức Thế Tôn đáp: 


“Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khô, do hành khổ hạnh 
tân khổ mà không có ác dục, không niệm tưởng dục. Này Vô Nhuế, nếu có người 
hành khổ hạnh một cách tân khổ, do hành khổ hạnh tân khổ mà không có ác dục, 

không niệm tưởng dục. Vô Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là không cấu uẻ. 


“Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, do hành khổ hạnh 
tân khổ mà không nhìn ánh mặt trời, Eiệ Hồ j tiến HHU ' HờI. thànš áo „ ễ, nề 
người chuyên hành khổ hạnh một các 
nên không nhìn ánh mặt trời, không hấp gh khí trời, _ Võ) 'Nhuế, hành khổ lạnh th 


vậy là không câu uẽ. 


“Này Vô Nhué, hoặc có 4 uớn . khô tay một cách I tân khổ, do Thênh: khổ ¬- 
một cách tân khể mà không tự c rằng đã tu hạnh 
trói buộc. Này Vô Nhuế, nếu có lyigHối THẺ mà hành ] khổ hạnh, rồi v3” Pˆ hành 


tan cao chờc! b Têng 1 th tui vi hạnh nên tâm không bị trói 


Lệ 


thì kẻ mà "_. tự có 


một cách tân khô mà không quý ư ngư. L Này Vô “Nhuệ nếu. có + 
nhàng vài Xe rồi ghại nh khô hạn 


Vô lễ, nếu có tc den hành khổ ng mị 
hành Khô hạ hị tân đệ mà An. Đợt kẹt BH mà tự ca“: 


( dửi tân khổ, TÔI 
` g si be 


# 
MA 


ly CA) cấu uế. 


sn mm từ y thân e cây, Jh sanh t từ Bơi - hạt sanh từ I mặt cây và hạt 


n. . nỤt 3 
sanh từ hạt. Ví như một trận mưa lớn làm tôn hại năm thứ hạt giống, nhiễu loạn súc 


tân with mà " 
lút, không nghi n 
Nhu, ¡ nêu AI chụ 


khổ tê tên 9S! lài Khung câu kêp 


“Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, do hành khổ hạnh 
tân khổ mà không sanh thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, khó tánh, không. biết 
lế rưn TREA) 1 `. mà "e le bnh ¬ vơi n ân kh suốt thì thông : suốt. Này Vô 


tân khổ r mà khôn 1 
tiết EU, B2 


“Này Vô Nhué, hoặc số t _n HÀ HA m. hạn H9 đà cách tân khổ, do hành khổ hạnh 
tân khổ m: không. ng hú, k'g Việc AC bà k lâm, 


ô hại "khổ mà tệ án có sâI triển, "phú kết, Tông sẻn, _— t, 
đơi ¡nh, đối trá, vô tàm, vô quý. Này Vô Nhuế! Hành khổ hạnh như vậy là không 
cấu uế. 


“Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, do chuyên hành 
khổ hạnh tân khổ mà không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói thô ác, không 
nói thêu dệt, không có ác giới. Này Vô Nhuế, nếu ai chuyên hành khổ hạnh một 
cách tân khổ, do chuyên hành khổ hạnh tân khổ nên không nói dối, không nói hai 
lưỡi, không nói thô ác, không nói thêu dệt, không có ác giới. Này Vô Nhuế, hành 
khổ hạnh như vậy là không câu ué. 


“Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, do chuyên hành 
khổ hạnh tân khổ mà có : tín tâm, không giải đãi, có chánh niệm, chánh trí, Ì không có 
ác tuệ. Này Vô Nhuế, nếu có ai chuyên hành khổ hạnh một cách tân khổ, do 
chuyên hành khổ hạnh tân khổ mà có tín tâm, không giải đãi, có chánh niệm, chánh 
trí, không có ác tuệ. Vô Nhuê, hành khổ hạnh như vậy là không cấu uề. 


“Này Vô Nhuê, Ta đã chỉ cho ô ông t thấy cái hạnh bắt liễu khả tăng hoàn toàn không 


bị vô lượng câu uê làm ô nhiễm; có phải vậy không?” 


Dị học Vô Nhuế đáp: 


“Thưa Cù-đàm, đúng vậy, Ngài 
toàn không bị câu uê làm ô nhiễm”. 


Dị học Vô Nhuế lại hỏi: 


Đức Thế Tôn đáp: 


“Này Vô Nhuế, hạnh bắt liễu tắng ố này chưa đạt đến bậc nhất, chưa đạt đến chân 


nhưng có hai hạnh đạt đến vỏ và đạt đến đốt”. 


Dị học Vô Nhuế lại hỏi: 


“Thưa Củ-đàm! Thế nào là hạnh 


bất liễu khả tăng này chỉ đạt đến vỏ ngoài?” 
Đức Thế Tôn đáp: 


“Này Vô Nhuế, ở đây hoặc 
tinh PB) tưới leo ỜI sát sanh, BPdto ng tuệ với „3. Sắt s 


có Sa-môn, Phạm chí tu tập bốn hạnh[27], không sát 
anh, Tuy trộm 


con gái của SẺ) ñ. khẳng báo: người Tú ˆ con gái của L người, không đồng 


tình với người phạm con gái € của S6 x6 K .. nói i đối, UP Ly te; AI trưng nói 


khinh não ti vũng Í Viên báo la, kh $ BN) Trẻ Y tụ tập biến mãn . cả thế gian, 
thành tựu và an trụ. Cũng như vậy, đối với bi, hỷ, tâm đi đôi với xả, không kết, 
không oán, không sân nhuế, không não hại, rộng lớn bao la, vô lượng, tu tập biến 
mãn khắp cả thế gian, thành tựu và an trụ. 


v 


Vô Nhuệ, ý ông nghĩ sao, phải chăng hạnh bất liễu khả tắng như vậy đạt đến 


Vô Nhuề đáp: 


“Thưa Cù-đàm! Bắt liễu khả tắng như vậy đạt đến vỏ ngoài. Thưa Cù-đàm, còn thế 
nào là hạnh bắt liễu khả tăng này đạt đến đốt?” 


Đức Thế Tôn dạy: 


“Này Vô Nhué, hoặc có Sa-môn, Phạm chí tu tập bốn hạnh. Không sát sanh, không 
bảo người sát sanh, không đồng tình với người sát sanh. Không rộm cắp, không 
bảo người trộm cắp, không đồng tình với người trộm cắp. Không phạm con gái của 
người, không bảo người khác phạm con gái của người, không đồng tình với người 
phạm con gái của người. Không nói di, không bảo người khác nói dối, không 
đồng tình với người nói dối. Vị đó tu tập, bốn hạnh này, ưa thích mà Không tiền tới. 
Sự tu tập ấy có hành, có tướng mạo, vị ây nhớ lại vô lượng kiếp đã trải q; 
một đời, hai đời, trăm ngàn đời, thành kiếp, hoại kiếp, vô lượng thành hoại kiếp tạ tại 
chỗ đó ta là chúng sanh tên đó, ta đã trải qua ở đó, đã từng sanh ở đó, có họ như 
vậy, tên như vậy, sinh hoạt như vậy, uống ăn như vậy. chịu khổ vui như vậy, tuổi 
thọ như vậy, sông lâu như vậy, dứt thọ mạng như vậy, rồi chết đây sanh kia, chết 
kia sanh đây. Ta sanh tại chỗ này như vậy, có họ như vậy, có tên như vậy, sinh 
hoạt như vậy, uống ăn như vậy, chịu khổ vui như vậy, tuổi thọ như vậy, sống lâu 
như vậy, dứt thọ mạng như vậy. 


“Này Vô Nhuế, ý ông nghĩ sao, hạnh bắt liễu khả tắng như vậy có đạt đến đốt cây 
hay không?” 


“Thưa Cù-đàm, hạnh bất liễu khả tắng như vậy là đã đạt đến đốt cây. Thưa Cù- 
đàm, thế nào là hạnh bắt liễu khả tăng đạt đ đến bậc nhất, đạt đến chân thật?” 


Đức Thế Tôn đáp: 


“Này Vô Nhuế, hoặc có Sa-môn, Phạm chí tu tập bốn hạnh. Không sát sanh, không 


ly Moànế: sát Xe k PP AC: đồng tu vÃ VỚI: Iesittik sát l3 K sư. Anh cấp, „ 


Mệnh không bảo người _khác Tnn con h gái của người, ¡, không r: “3g với Rờig) 

phạm con gái của người. Không nói dối, Ì không bảo người khác nói dối, không 

đồng tình với người nói đối. Vị đó tu : tập bốn hạnh này, ưa thích mà không tiến tới. 

bé, đó làn, thiên _. huy ng tịnh, kệ Xã g. nho, Luên my Mod - sanh lúc 
* 


lành, tùy lo nihiÊn } mà THườN BƯh: Ấy 'đã tạo. 'Vị ấy , thầy SỰ kiện ây đúng như 
thật, nêu chúng sanh nào thành tựu ác hạnh về thân, ác hạnh về khẩu, ác hạnh về ý, 
phi báng Thánh nhân, tà kiến, thành tựu nghiệp tà kiến; do nhân duyên đó, khi thân 


hoại mạng chung, chúng san há 
chúng sanh nào thành tựu t 
không phỉ báng Thánh THẦN, xhôhh kiến, thành h tựu ¡ nghiệp chánh ến 

duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sanh ấy chắc chắn đi lên chỗ lành, 
sanh vào cõi trời. 


“Này Vô Nhuế, ý ông nghĩ sao, hạnh bắt liễu khả tắng như vậy có đạt đến bậc nhất, 
đạt đên chân thật hay không?” 


Vô Nhuế đáp: 


“Thưa Củ-đàm, hạnh bắt liễu khả tăng như vậy là đã đạt đến bậc nhất, đạt đến chân 
thật. Thưa Cù-đàm, phải chăng vì để thủ chứng hạnh bất liêu khả tăng này mà các 
đệ tử của Sa-môn Cù-đàm nương tựa nơi Sa-môn Cù-đàm để tu hành phạm hạnh?” 


Đức Thế Tôn đáp: 


“Này Vô Nhuế, không phải vì : để thủ chứng hạnh bắt liễu khả tắng này mà đệ tủ 
của Ta nương tựa nơi Ta để tu hành phạm hạnh. 


“Này Vô Nhuế, lại còn có pháp khác tối thượng, tối diệu, tối thắng, chính. vì để 
chứng đắc pháp ấy nên đệ tử của Ta nương tựa nơi Ta mà tu hành phạm hạnl 


Lúc đó, những Dị học trong hội chúng ôn ào đó liền lớn tiếng la ó: 


“Đúng vậy! Đúng vậy! Vì để chứng đắc pháp ây nên đệ tử của Sa-môn Cù-đàm 
nương tựa nơi Sa-môn Cù-đàm đề mà tu hành phạm hạnh”. 


Bấy giờ, Dị học Vô Nhuế ra lệnh bảo hội chúng của mình im lặng, rồi hỏi: 


1%.# 


Ki ba SH Pháp nào a ợc Š.) 3e ĐA ï còn có pÏ 


áp giesê tối sào inch tối E2 tối 


êu kém : hthe đến S2 Awy các cđệ Tứ 'thiên, thành ị ựu 
và an trụ. và Ấy với. ï định t tâm Minh vậy, the nh tịnh không ô uế, không phiền não, nhu 


nhuyền, khéo an trụ, chứng đắc tâm bất động mà thú hướng sự diệt tận các lậu, tự 
thân chứng ngộ trí thông, biệt như thật rằng “Đây là Khổ, đây là Khô tập, đây là 

Khổ diệt, biết như thật đây là Khổ điệt đạo. Cũng biết như thật đây là lậu, biết đây 
là lậu tận, lẻ wei lả bà ninh: biết VU thật Bộyt! là cái N: ki lệ ` biết Nón l 15Y, thấ ý 


xổ rồi liền biết xinh đã giải ¡ thoái, biết Na ï một hạch xhứ và kg “Sự 
dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. 


“Này Vô Nhuế, như vậy gọi là còn có pháp khác tối thượng, tối diệu, tối thắng. 


Chính vì để chứng đắc pháp ấy nên đệ tử của Ta nương nơi Ta mà tu hành phạm 
hạnh”. 


Bấy giờ Cư sĩ Thật Ý nói rằng: 


“Này YẾ Nhué, Đức kê lên Set ở đây. c= Kiện bnỦ .. một 1 vấn đề vài đề ¬ 


biên địa # khi nãy ‹ đi 


Đức Thế Tôn nghe xong, hỏi Dị học Vô Nhuế: 
“Quả thật ông có nói như vậy không?” 


Dị học Vô Nhuế đáp: 


“Thưa Cù-đàm, quả thật tôi có nói như vậy”. 
Đức Thế Tôn hỏi tiếp: 


ng biện 
ăn s đy không c có tiếng độn 


bu: thong Lai, Vô Sở Trước, _ Mưieth Giác ở quá khứ, nếu gặp khu rù 


tụ tập Ì hội TP cùng 1 
V Vô 'Nhuế, ông có bao gii li 


va ¬ Xe 


TẠP cựu Ì ty như ôn hôn không?” 


Dị học Vô Nhuề đáp: 


in già có sự r dữ, {riêMm có ni đời, liền nở Íc®ị mà : à thiền t Tôi, Các Đức 
Phật Thế Tôn ở nơi rừng vắng, sơn lâm, dưới gốc cây hay trên sườn núi cao, văng 
lặng, không có sự dữ, không có người ¡ đời, liền tùy thuận mà thiền tọa. Các Ngài ở 
nơi xa đhợn, `. là: khả: tọa, an ồn g tin tt - Các “ii của đề 4 lên 


1uận mà vn lận 
gài ở nơi xa tng ptuờ Í thích Tin | 34 an §n „": li, VỊ Sa-môn Cù- 
đâm này cũng học đạo chánh giác như vậy”. Có phải vậy không?” 


Dị học Vô Nhuề đáp: 


“Thưa Cù-đàm, nếu tôi biết như vậy, ' tôi đã chăng nói rằng chỉ bằng một vấn đề 
cũng đủ hủy diệt Ngài như lăn cái bình không, và cũng đã chăng nói đến cái ví dụ 


ve, 


con trâu đuI ăn cỏ nơi biên địa”. 
Đức Thế Tôn nói: 


“Này Vô Nhué, ta có pháp thiện tương: ưng với thiện, giải thoát tương ưng với giải 
thoát, có thể tự thân chứng ngộ. Do đây mà Như Lai tự xưng là Bậc Vô Úy. Các 
Tỳ-kheo đệ tử của Ta, ai đến với tâm không dua nịnh, không Ï lừa dối, chất trực 
không hư vọng, Ta giáo huấn cho và theo giáo huấn ấy, chắc chắn sẽ đạt đến cứu 
cánh trí. 


“Này Vô Nhuế, nếu ông nghĩ rằng “Sa-môn Cù-đàm vì muốn làm Thầy cho nên 
thuyết pháp'. Ông chớ nghĩ như vậy. Thầy ông Ta trả lại cho ông. Ta chỉ thuyết 
pháp cho nghe thôi. Vô Nhuế, nếu ông nghĩ răng “Sa-môn Cù-đàm vì tham đệ tử 
cho nên thuyết pháp". Ông chớ nghĩ như vậy. Đệ tử của ông trả lại cho ông, Ta chỉ 


thuyết pháp cho ông nghe thôi. Này Vô Nhuế, nếu ông nghĩ rằng “Sa-môn Cù-đàm 


vì mm... sự ôn muÌn ác buyến nên + yết l cụ 3 bo chớ đan =— Mi Đô cu Đo 


thoát đưa đến giả 
BESY sọ vậy. Pháp c¡ của Lông: tủ M dị l Bnp. . Ta chỉ J2 Men nà. bến mã 29 B9 thôi 


Lúc bấy giờ tất cả hội chúng đều im lặng. Vì sao vậy? Vì họ bị Ma vương chế 
phục. 


Khi ây Đức Thế Tôn bảo Cư sĩ Thật Ý: 


“Ông hãy nhìn tất cả hội chúng đang im lặng này. Vì sao vậy? Vì họ đang bị Ma 
VƯƠng chế phục. Nó khiến cả hội chúng Dị học không có một Dị học nào có ý 
niệm “Ta hãy thử theo Sa-môn Cù-đàm tu hành phạm hạnh'".” 


Đức Thế Tôn biết vậy, Ngài thuyết pháp cho Cư sĩ Thật Ý nghe, khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi băng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho 
ông ấy nghe, khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, Ngài liền từ chỗ 
ngôi đứng dậy, nắm tay Cư sĩ Thật Ý, vận dụng thần túc, nương hư không mà đi. 


Phật thuyết như vậy. Cư sĩ Thật Ý sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


[I] Tương đương Pali D.25 Udumbarikã-sthanada-suttam. Hán, biệt dịch, 


[2] Cư sĩ Thật Y 
Sandhana gahapdfi. 


--#Ÿ#ữ. No.I(8): Tán-đà-na. No.Il: Hòa hiệp. Pãii: 


i3] Uu-đàm-bà-la lâm Dị học viên #2: „ÁP ñj. No.1(8): Ô-tạm-bà- 
lị-nữ phạm chí lâm. No.Il: Ô-đàm-mạt-lê 1li:  udumbarikaya 
paribbđqjakaramo. một bà hoàng (devi) dựng Paribbajakãräma (Tỉnh xá dành 
cho các đu sĩ dị học), gần Rãjagaha (Vương xả). 


I4] Vô Nhuế Ấf# No.1(8), như No.11: Ni-câu-đà. Päli: Nigrodha. 


[5]  Điểu luận #ift- Cũng trong bản Hán này những chỗ khác gọi là Súc 
sanh luận. Xem cht.4, kinh 207. Pali: tiracchanakatha. 


2U. Pali nói: sunnagärahatã Samanassa 
: S4-H ôn Cà-đàm bị hủy hoại vì sống nơi hoang 
cụ thể hơn: bị hủy hoại như ngôi nhà trồng). ĐỀ tài về tu 
H. nai . về ø để chứng đạt vô thượng thanh tịnh không tánh (parisudhä 
paramänuttarã suññatã) được nói đến trong M.122 và 123 (Xem các kinh số 


190 và 191 ở sau). No.]T (...) xử Ứng Chánh đẳng giác không xá, tuệ hà năng 
chuyển, “ở trong cải nhà trồng của Phật, thì tuệ nào mà có thể chuyển?” 


[7}_ Hành biên chí biên # ®#. Pali: so anfamaniäan' eva sevati, đại ý 
Phật v08 2i đủ trí tuệ i thăng vào vấn đề, mà chỉ đi loanh quanh “từ đầu này 


đến đầu nọ ” 


I8] Bất liễu tắng ô hành 4` J7, tức lỗi tu hành khổ hạnh lấy sự ghê 
đởm (tăng 6) làm bản chát. PAli: tapojiguccha. 


I9] Hán: bất lai tôn ?X24&Ñf. Pali: na-chi-bhadamtika, “không là Tôn giả 
được gọi: M 


[10] Hán: bất thiện tôn ?#ÊfÝ. Có lẽ: na-sãdhu-bhadaniika, “không là Tôn 
giả được chào đón: Lành thay, tôn giả! ” 


[I1] Hán: bất trụ tôn ®fÈ. Päli: na-tiltha-bhadamtika, “không là Tôn giả 
được mời mọc: Hãy ở lại đây, Tôn giả!” 


I12] Hán: bất hoài nhâm gia thực ®^f#ÈÁF2Ÿ#Ÿ. Pali: na gabbhiniyä 


(patigannhati), không (nhận thức ăn) từ người đàn bà mang thai. 
[13] Hán: ác thủy Z2. Päli: thusodaka, nước lên men. 


[14] Päli: ekãgäriko vã hoti ekälopiko, mỗi nhà chỉ nhận một miễng ăn. 


[15] Hán: thực nhất đắc -fZ. Päli: ekissäpi dattiyä yäpeti, chỉ sống 


bằng một vật được cho. 
[16] Hán: thải như 3Š. Paäli: sãka-bhakkho. 


[17] Hán: bại tử #7; loại cỏ giống như lúa. Päli: sãmãka. 


[18] Hán: đầu-đâầu-la Øï Øƒ #. Pali: daddula. 


[19] Hán: chí vô sự xứ ® 4#, đến nơi rừng vắng? Không thấy Päli 
tương đương. Tham chiếu: vana- th -palãhãro yäãpeii. 


[20] Hán: liên hiệp y ÙÉ 7 7. Päli: masänäni, vải gai lẫn các vải khác. 


[21] Hán: đầu- xá y Ø1? Pali dussa, vải thô chưa nhuộm màu. 


22] Hán: thảo 21; Tống-Nguyên: quả #8; Minh: #8 Kinh số 18: ngọa quả 
L4. Pali: phalaka, (nằm trên) tấm ván. Bản Hản hiểu phala(ka) là trái cây. 


[23] Hán: Học phiên nhệt hạnh “ ƒ Ÿ*Œ . ƒ7 . Pali: 
đãtäpanaparitapananuyogam anuyufto viharaHl, sông hành theo sự khô hạnh 
ép xác. 


J24] Để bản: thanh khổ 7Ÿ, Tổng-Nguyên-Minh: tỉnh khổ #2. Päli: 
fapassĩ tapassam samadiydti, người tu khô hạnh thọ trì pháp khô hạnh. 


J25] Hán: nan vì ÄŸZ1; không thấy từ Pali liên hệ. 


J26] Đắc đệ nhất, đắc chân thật f3 — f# ñ fƑ. Päli: aggappattä, 
sarappaftta, đạt đên đỉnh cao, đạt đên lõi. 


J27] Hành tứ hành ƒ7/ƒ7. Pali: cãtuqyämasamvarasamito, được phòng hộ 
băng bón cảm giới luật nghĩ. 


105. KINH NGUYỆN [1] 
Tôi nghe như vây. 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 


Bấy giờ có một Tỳ-kheo sống cô độc tại một nơi xa vắng, ân dật ở chỗ yêân tĩnh, 
thiên tọa tư duy, trong tâm khởi lên ý nghĩ: “Đức Thế Tôn thăm hỏi ta, nói chuyện 
với ta, thuyết pháp cho ta nghe để được giới cụ túc[2] mà không phế bỏ thiền định, 
thành tựu quán hạnh[3 |, ở nơi không tịnh.[4]” 


Bấy giờ vào lúc xế, sau khi suy nghĩ như vậy rồi, vị Tỳ-kheo ây liên từ chỗ thiền 
tọa đứng dậy, đi đên Đức Phật. Đức Thê Tôn nhìn thây vị Tỳ-kheo ây từ xa đi đên, 
nhân nơi Tỳ-kheo ây, Ngài bảo các vị Tỳ-kheo: 


“Các ngươi hãy ước nguyện rằng: “Đức Thế Tôn thăm hỏi ta, nói chuyện với ta, 
thuyêt pháp cho ta nghe'. Vậy hãy thành tựu giới cụ túc và không phê bỏ thiên 
định, thành tựu quán hạnh, ở nơi không tịnh. 


“Này Tỳ-kheo, hãy ước nguyện răng: “Ta có thân tộc. Mong sao kia nhờ ta mà khi 
thân hoại mạng chì mg chặc chăn họ được lên chô lành, sanh vào cõi trời”. Vậy hãy 
M ng: tựu được giới cụ túc và không phế bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh, ở nơi 


bố hí này nôn có Ông, êu công ru có ó đại q quang i g trính, Fe: nhiều t2 gì báo” Vậy 
PNg ng Đệ m=¬ cụ túc và ri o ph _ thiền Anh MEHh tựu tp ắ 2 San VÌ Ở 


Rệt! t 


'B sự đồi, khát ñöHD, (ng mù! mòng châm đit Chi ự áp nn của giÓ, ‹ của rớt 
trời; bị tiếng xấu, bị đánh đập cũng có thê nhẫn chịu; bản thân bị tật bệnh rất là đau 
khổ, cho đến mạng sống sắp tuyệt, các sự không được vui, ta cũng đều có thể kham 
nhẫn”. Vậy hãy : thành tựu được giới cụ túc và không phế bỏ thiền định, thành tựu 
quán hạnh, ở nơi không tịnh. 


“Này Tỳ-kheo, hãy ước nguyện rằng: “Mong ta khar đu 
lạc. Nếu sanh tâm không hoan lạc, không bao giờ để đắm trước'. Vậy hãy thành 


tựu được giới cụ túc và không phế bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh, ở nơi không 
tịnh. 


thiện đ đô”, ". Vậy " thả thất? là 
tựu quán hạnh, ở nơi không Bên T w 


“Này Tỳ-kheo, hãy ước nguyện rằng: “Moi 
đà-hoàn, không bị rơi xuông pháp ác, quyêt hú hưó 
tối đa còn bảy lần ở cõi trời. Sau bảy lân qua lại rồi liền Xe đắc khổ roi ' Vậy 
hãy thành tựu giới cụ túc và không phế bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh, ở nơi 
không tịnh. 


“Này Tỳ-kheo, te ước nguyện rằng: 
nộ, s1; chỉ còn một l¿ AI 1 frò 
chứng đắc khổ | biên”. Vậy hãy thành tự 
thành tựu quán hạnh, ở nơi không tịnh. 


“Mong ta đã dứt hết ba kết, làm mỏng dâm, 
õi người. Sau một lần qua lại rôi liền 
u giới cụ túc và không phế bỏ thiền định, 


“Này Tỷ-kheo, hãy ước nguyện rằng: “Mong ta dứt hết năm phần kiết, sanh vào thế 
gian kia mà chứng đắc Niết-bàn, được pháp bất thối, không trở lại thế gian này. 
Vậy hãy thành tựu giới cụ túc và không phế bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh ở 
nơi không tịnh. 


“Này Tỳ-kheo, hãy ước nguyện răng: "Mong ta được tịch tịnh : — 
chứng đắc vô sắc với định như vậy, t ì chứng .thàni 

quán mà đoạn trừ lậu và | biến tri lậu lÌì tựu § 
bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh ở nơi bị ôi tịnh. 


thoái, tí sắc, 


“Này Tỳ-kheo, hãy ước nguyện rằng: “Mong ta được như ý túc, xà c sp” trí, " 
tâm trí, túc mạng trí, sanh tử trí, các lậu đã dứt sạch, x5 nh P 
thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự trI tự Ø 
và an trụ, biết một cách như thật rằng “Sự sanh đã dứa ` hrVPnh bni hú, vũng, việc 
cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa”. Vậy hãy bu tựu Ø lúc và 
không phế bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh ở nơi không ti 


kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, khéo thọ lãnh, khéo ghi 
nhớ, từ ỗ ngồi. ứng dậy, cúi đầu đánh lễ dưới chân Phật, đi: qu 
rồi lui ra. Tỳ-kheo ấy lãnh thọ lời Phật dạy, â ấn dật nơi yên tĩnh, thiền tọa tư duy, tu 
hành tinh cần, tâm không phóng dật. Do ấn dật những nơi yên fĩnh, thiền tọa tư 
duy, tu hành tỉnh cần, tâm không phóng dật để đạt đến mục đích mà thiện nam tử 
cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, › ất 
gia học đạo, là đây chỉ mong thành tựu phạm hạnh vô thượng, ngay trong đời này 
mà tự tri tự giác, tự thân chứng ngộ, thành tựu và an trụ, biết một cách như thật 
rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, V việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa'. Tôn giả ấy đã biết pháp rồi, liền chứng quả A-la-hán. 


Lúc bây ĐIỜ, lR 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


M. 6 Akankheyyasutam. Tham chiếu, A. 10. 71 


[I] Tương đương Pal, 
Akankha. 


FE/ 
K 
` 


DI Đắc cụ túc giới f3-Ä & 7È. 


Pali: sampannasila, giới được thành tựu. 


[3] Thành tựu quán hạnh. Pali: vipassanãya samannagato. 


[4] Không tĩnh xứ ZXÄ#/. Pali: suññãgãra, chỗ trồng không, trồng trải. 


106. KINH TƯỞNG [1| 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu có Sa-môn, Phạm chí đối với đất có tư tưởng về đất, cho rằng: “Đất tức là 
thần ngã, đất là sở hữu của thần ngã, thần ngã là sở hữu của đất[2]'. Vị ấy đã cho 
đất tức là ngã, do đó không biết rõ đất. Cũng như vậy, đối với nước, lửa, gió, thần, 
trời, Sanh chủ{3 |, Phạm thiên, Vô phiền thiên, Vô nhiệt 'thiên|4], vị ấy đôi với Tịnh 
thiên[Š] có tư tưởng về Tịnh thiên, “Tịnh thiên tức là thần ngã, Tịnh thiên là sở hữu 
của thần ngã, thần ngã là sở hữu của Tịnh thiên”. Vị ấy đã cho Tịnh thiên tức là 
thần ngã, do đó không biết rõ Tịnh thiên. Đối với Vô lượng không xứ, Vô lượng 
thức xứ, Vô sở hữu xứ, Phi hữu tướng, Phi vô tưởng xứ, với nhất thể, dị biệt, đa 
thù, cái được thấy, cái được nghe, cái được nhận thức, cái được liễu tri, cái được 
làm, cái được quán sát; cái được tác ý, cái được ý tư duy, từ đời này đến đời kia, từ 
đời kia đến đời này, cho đến, cái tất cả. Vị ấy đối với cái tất cả có tư tưởng về cái 
Tắt cả, “Tất cả là thần ngã, tất cả là sở hữu của thần ngã, thần ngã là sở hữu của tất 
cả”. VỊ ấy đã cho Tắt cả tức là ngã, do đó không biết rõ cái Tất cả. 


“Nếu có Sa-môn, Phạm chí đối với đất thì biết đất, “Đất không phải là thần ngã, đất 
không phải là sở hữu của thần ngã, thần ngã không phải là sở hữu của đất. VỊ â ấy 
đã không cho đất tức là thần ngã, vậy vị ấy biết rõ đất. Cũng như vậy, đối với 
nước, lửa, gIÓ, thần, trời, Sanh chủ, Phạm thiên, Vô phiền thiên, Vô nhiệt thiên; vị 
ây đối với Tịnh thiên thì biết Tịnh thiên, “Tịnh thiên không phải là thần ngã, Tịnh 
thiên không phải là sở hữu của thần ngã, thần ngã không phải là sở hữu của Tịnh 
thiên”. Vị ấy đã không cho Tịnh thiên tức là thần ngã, vậy vị ấy biết rõ Tịnh thiên. 
Đối với Vô lượng không xứ, Vô lượng thức xứ, Vô sở hữu xứ, Phi hữu tưởng, Phi 
vô tưởng xứ, với nhất thể, dị biệt, đa thù, cái được thấy, cái được nghe, cái được 
nhận thức, cái được liễu tri, cái được làm, cái được quán sát; cái được tác ý, cái 
được ý tư duy, từ đời này đến đời kia, từ đời kia đến đời này, cho đến, cái tất cả. Vị 
ãy đối với cái Tất cả thì biết là Tất cả, “Cái Tất cả không phải là ngã, cái Tất cả 
không phải là sở hữu của ngã, ngã không phải là sở hữu của cái Tất cả”. Vị ấy đã 
không cho cái Tất cả là thần ngã, vậy vị ấy đã biết rõ cái Tất cả. 


“Ta đối với đất thì biết đất, “Đất không phải là thần ngã, đất không phải là sở hữu 
của thần ngã, thần ngã không phải là sở hữu của đất”. Ta đã không cho đất tức là 
thần ngã, vậy Ta đã biết rõ đất. Cũng như vậy, đối với nước, lửa, gió, thần, trời, 

Sanh chủ, Phạm thiên, Vô phiền thiên, Vô nhiệt thiên; Ta đối với Tịnh thiên thì 
biết Tịnh thiên, “Tịnh thiên không phải là thần ngã, Tịnh thiên không phải là sở 
hữu của thần ngã, thần ngã không phải là sở hữu của Tịnh thiên”. Ta đã không cho 
Tịnh thiên tức là thần ngã, vậy Ta biết rõ Tịnh thiên. Đối với Vô lượng không xứ, 

Vô lượng thức xứ, Vô sở hữu xứ, Phi hữu tưởng, Phi vô tưởng xứ, với nhất thể, dị 
biệt, đa thù, cái được thấy, cái được nghe, cái được nhận thức, cái được liễu tri, cái 
được làm, cái được quán sát; cái được tác ý, cái được ý tư duy, từ đời này. đến đời 
kia, từ đời kia đến đời này, cho đến, cái tất cả. Ta đối với cái Tất cả thì biết là Tất 
cả, “Cái Tất cả không phải là \gã, cái Tất cả không phải là sở hữu của ngã, ngã 
không phải là sở hữu của cái Tất cả”. Ta đã không cho cái Tất cả là ngã, vậy là Ta 
đã biết rõ cái Tât cả”. 


eo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-k† 
Chú thích 


[I] ` Tương đương PAH, M. l. Mulapariyayasuttam, Hán, biệt địch. No.56. 


I2] Địa tức thị thân, địa thị thân sở, thân thị địa sở WHÑU4##ý, /(4#?/7 

, Ñfl@#: M7. Đối chiếu Päli: (..) pathivim pathivito saññatvã pathivn maññati 
#1 m§ pathiviya... pathivito... manfati.. pathivin meti mañfati pathivin 
abhinandati, sau khi từ đất mà có ấn tượng về đất, người ấy tư duy đất (đối 
tượng), tự duy trên đất (sở y), tư duy từ đất (xuất xứ),... người đó tư duy đất 


là của tôi, người ấy hoan hỷ đất. 


I3] Sanh chủ 3“ Pali: PajãpaH, chúa tễ (hay tổ phụ) của muôn loài. 


l4] Vô phiền, Vô nhiệt. Hai trong năm Tịnh cư thiên. Bản Päli không đề 
cáp. 


[5] Tịnh K2 Đây chỉ cho Ngủ tịnh cư thiên, không phải các Tịnh thiên ở Tứ 
thiển, vì thấp hơn Vô phiển và Vô nhiệt đã kể ở trước. Bản Päli không đề cáp. 
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107. KINH LÂM () [1] 
Tôi nghe như vầy. 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo[2]: 


“Tỳ-kheo nương vào một khu rừng để ở. Vị ấy nghĩ rằng: “Ta nương vào khu rừng 
này để ở. Hoặc không có chánh niệm sẽ được chánh niệm; tâm chưa định sẽ được 
định; nếu chưa giải thoát sẽ được giải thoát, các lậu chưa diệt tận sẽ được diệt tận; 
chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng thì sẽ chứng đắc Niết-bàn. Điều người 
học đạo cần như áo, chăn, uống, ăn, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho 
đời sống, tìm cầu tất cả một cách dễ dàng, không khó khăn". 


“Rồi Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi nương vảo khu rừng này 
để ở, nếu không có chánh niệm vẫn không được chánh niệm, tâm chưa được định 
vẫn không được định, chưa giải thoát vẫn không được giải thoát, các lậu chưa hết 
vẫn không đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn vô thượng vẫn chưa chứng đắc Niết- 
bàn. Những điều người học đạo cần như áo, chăn, uống, ăn, giường chõng, thuốc 


thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách dễ dàng, không khó 
khăn, vị Tỳ-kheo ấy nên quán như vầy “Ta xuất gia học đạo không phải vì áo 
chăn, không phải vì ăn uống, giường chõng, tÌ thuốc thang, cũng không phải vì các 
vật dụng cho đời sống. Nhưng ta nương vào khu rừng này để ở ở, hoặc không có 
chánh niệm vẫn không được chánh niệm, tâm chưa định vẫn ' không được định, 
chưa giải thoát vân không được giải thoát, các lậu chưa hết vẫn không đoạn hết, 
chưa chứng đắc Niết-bàn an ồn vô thượng vẫn chưa chứng đắc Niết-bàn. Nhưng 
những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, 


các vật dụng cho đời sống tìm cầu tất cả một cách dễ dàng không khó khăn". 


u rừng này đề đi nơi khác”. 


“Tỳ-kheo ấy đã quán như vậy rồi, phải từ bỏ kl 


Ât kg Pin vào một set `. đề ‹ ở. - Vị â lời `. rằng: “Ta nương vào khu 
Ầ1Ơ 1i 1h Hàn F °hưf: 


ˆ 


đhận ty Ciên Xinh ng ó túc Niết-bàn an ổn vô 1m. thì liề 
Những điều người Ì học đạo cần như áo chăn, ăn uông, giường chỗ 
các vật dụng cho đời sông tìm cầu tất cả một cách đễ dàng không k 


.=Ì 


1 ông lên ii vì áo ) xcỆ 78 phải v vì ăn uốn 8, vực 
nhi tỈ hang, cũng không n. vì vật xhêe sâu mm _ a .. ta mà. 


diớ F>nh hết, thế Me Tiện đắc N átt TP an ổn vô thượng thì I iền . đắc Niết- 
bàn. Những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc 
thang, các vật dụng cho đời sống tìm cầu tất cả một cách rất khó khăn". 


“Tÿ-kheo ấy đã quán như vậy rồi, phải ở lại khu rừng này”. 


“T-kheo nương vào một khu rừn E để ở. Vị ấy nghĩ rằng: “Ta nương vào khu rừng 
này để ở, hoặc không có chánh niệm sẽ được chánh niệm, tâm chưa định sẽ được 
định, chưa giải thoát sẽ được giải thoát, cá lậu chưa hết sẽ được đoạn hết, chưa 


chứng đắc Niết-bàn an ôn vô thượng thì sẽ chứng đắc Niết-bàn. Những điều người 


học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho 
đời sống tìm cầu tất cả một cách đễ dàng không khó khăn". 


“Rồi vị Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này - để ở. Sau khi nương vào : khu rừng nà 

để ở, hoặc không có chánh niệm vần không có chánh niệm, tâm chưa được định 

"- ân n bậc P3 Ề `. Ị _ bước nêu Xi Agig m HH vẫn ... khi Ì Làn 
hết # 


cách rât khó khăn. VỊ Tỳ-k f*nh kư: nên toi M§M XP Ta a Pin 9 vào Tim cm s ày 
để ở, hoặc không có chánh niệm vẫn không được chánh niệm, tâm chưa được định 
tĩnh vẫn không được định tĩnh, nếu chưa giải thoát vẫn không được giải thoát, các 
lậu chưa hết vẫn không đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ôn vô thượng, vẫn 
chưa chứng đắc Niết-bàn. Những điều người học đạo cần như: áo chăn, ăn uống, 
giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống tìm cầu tất cả một cách khó 
khăn'. 


'“Tỳ-kheo quán như vậy TÔI, phải lập tức từ bỏ khu rừng này ngay trong đêm mà đi, 
chớ có cùng người cáo biệt”. 


RA -kheo lim? ly vào một | khu ` để ỏ ở. Xà với lên Ti "Ta " vào Elng hy: tàu 


người học Phước: cân Hiệu ( áo viện ăn n tổng, giường "a.., th "te rmdbie các c vật ƒ 
cho đời sống tìm. cầu tất cả một cách dễ dàng không khó khăn". 


“Rồi Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Đã nương vào khu rừng này ở để ở, 
hoặc không có chánh niệm liên được chánh niệm, tâm chưa định liền được định, 
chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa hết liền được đoạn hết, chưa 
chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng thì liền chứng đắc Niết-bàn. Những điều 
người học đạo - cân như áo chăn, ăn uông, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng 
cho đời sống - tìm cầu tất cả một cách dễ dàng không khó khăn. Tỳ-kheo ấy nên 
quán như vậy, “Ta nương vào khu rừng này ở để ở, hoặc không có chánh niệm liền 
được chánh niệm, tâm chưa định tĩnh liền được định tĩnh, nếu chưa giải thoát liền 
được giải thoát, các lậu chưa hết liền được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an 
ôn vô thượng thì liền chứng đắc Niết-bàn. Những điều người học đạo cần như áo 

ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống tìm cầu tất cả 
một cách dễ dàng không khó khăn". 


“Tỳ-kheo đã quán như vậy rồi phải nương vào khu rừng này để ở trọn đời cho đến 
lúc mạng chung. 


“Cũng như các trường hợp nương vào khu rừng để ở, cũng vậy, giữa bãi tha ma, 
giữa thôn âp hay sông với người khác”. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 
[1] Bản Hán, quyển 27. Tương đương Päli, M.17. VWanapathasuttam. 


J2]  Pali: vanapafthapariyayamn dessami, Ta sẽ giảng “Pháp môn tòng 
lâm ”. 


I3] Đến một khu rừng khác. 


108. KINH LÂM (ID) [1] 
Tôi nghe như vây. 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ty-kheo nương vào khu rừng này để ở. Vị â ây nghĩ rằng: “Ta nương vào khu rừng 
này để ở vì lý tưởng xuất gia học đạo, là muôn thành đạt ý nghĩa của Sa-môn[2], ý 
nghĩa này được thành tựu đối với ta. Những điều người học đạo cần như y phục, ăn 
uông, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một 
cách dễ dàng không khó khăn'. 


“Rồi Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi nương vào khu rừng này 
để ở, với lý tưởng xuất gia học đạo là muốn thành đạt ý nghĩa của Sa- -môn, nhưng 
ý nghĩa ấy không được thành đạt đối với ta. Những điều người học đạo cần như áo 
chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống tìm cầu một 
cách dễ dàng không khó khăn'. Tỳ-kheo ây nên quán như vây, “Ta xuất gia học đạo 
không phải vì áo chăn, không phải vì ăn uống, giường chõng, thuốc thang, cũng 
không phải vì các vật dụng cho đời sống: nhưng ta nương vào khu rừng này để ở 


với lý tưởng xuất gia học đạo, là muốn thành đạt ý nghĩa của Sa-môn, ý nghĩa này 
không được li đạt đối với ta. Những điều người học đạo cân như áo chăn, ăn 


ốc thang, các vật dụng cho đời sống tìm cầu một cá h dễ 
chu rừng này đề đi 


" khó khăn”. Tỳ-kheo đã quán như vậy rồi, phải từ bỏ Ì 
nơi khác. 


1E L uc ¿ ụ tiện, » ý 
ấy = thành đạt đối Xị Nh ïng „điền người học đạo cần n như á áo chăn, ăn 
ø, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống tìm cầu một cách dễ 


dàng không khó khăn'. 


“Rồi Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này đề ở. Sau - lay vào khu rừng này 
vi “âu khớp lê xuất s.yc SG và JỆ- hại muốn ru | vở ĩa của Sa-môn và ý 
ời học c đạo cần m-. áo gi, ăn 


b4 piiêu phải v vì các te 
x VỚI ..â. uệnh xuất tớm 


thang, c các vật ". li: đời ðnP th cầu ! II: cả một sinh rất khó khăn", 
“Tỳ-kheo đã quán như vậy rồi phải ở lại khu rừng này. 
“Tỳ-kheo nương vào một khu rừng để ở, vị ấy nghĩ rằng: “Ta nương vào khu rừng 


này để ở với lý tưởng xuất gia học đạo là thành đạt ý nghĩa của Sa-môn, ý nghĩa â ây 
ng điều người học đạo cân như áo chăn, ăn uông, 


được thành đạt đối \ 
giường chõng, thuốc Hưệu các NÃ dụng cho đời sống tìm cầu tất cả một cách dễ 
dàng không khó khăn 


“Rồi vị ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi nương vào khu rừng này để ở với 
lý tưởng xuất gia học đạo là muốn thành đạt ý nghĩa của Sa-môn, nhưng ý nghĩa â ấy 
eRtrie .—o „ đôi v với ta. na điều mm. le TA cần "tan áo ĐINH ăn uông, 


“Tỳ-kheo đã quán như vậy rồi phải lập tức từ bỏ khu rừng này ngay giữa đêm mà 
đi, chớ có cùng người cáo biệt. 


“Ty-kheo nương vào một khu rừng để ở, vị ấy nghĩ rằng: “Ta nương vào khu rừng 
này đề ở với lý tưởng xuất gia học đạo là thành đạt ý nghĩa của Sa-môn, ý nghĩa ây 
được thành đạt đối với ta. Những điều người học đạo cân như: áo chăn, ăn uông, 
giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống tìm cầu tất cả một cách dễ 
dàng không khó khăn'. 


“Rồi vị Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi nương vào khu rừng này 
để ở với lý tưởng xuất gia học đạo là muốn thành đạt ý nghĩa của Sa-môn, ý nghĩa 
ây được thành đạt đối với ta. Những điều người học đạo cần như áo chăn, giường 
chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống tìm cầu tất cả một cách dễ dàng 
không khó khăn, vị Tỳ-kheo ây nên quán như thế này: “Ta nương vào khu rừng này 
để ở với lý tưởng xuất gia học đạo là thành đạt ý nghĩa của Sa-môn, ý nghĩa ây 
được thành đạt đối với ta. Những điều người học đạo cân như áo chăn, ăn uông, 
giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống tìm cầu tất cả một cách dễ 
dàng không khó khăn". 


“Tỳ-kheo đã quán như vậy rồi, phải nương vào khu rừng này để ở trọn đời cho đến 
lúc mạng chung”. 


Cũng như các trường hợp nương vào khu rừng để ở, cũng vậy, giữa bãi tha ma, 
thôn âp hay sông với người khác. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
Chú thích 
[1] Nội dung, tiếp nối kinh trên. 


J2] Sa-môn nghĩa 2 7‡£, nên hiếu là mục đích của Sa-môn; hoặc, lợi ích 
của Sa-môn 


109. KINH TỰ QUÁN TÂM (J [1| 


Tôi nghe như vây. 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu có Tỳ-kheo không thiện xảo quán tâm người khác, hãy thiện xảo tự quán sát 
tâm của chính mình. Nên học như vậy. 


“Thế nào gọi là Tỳ-kheo thiện xảo quán tự tâm[2]? Tỳ-kheo niễu có quán này, chắc 
chắn được nhiều lợi ích. “Phải chăng ta được chỉ của nội tâm|{3 |, nhưng chưa được 
quán pháp băng tối thượng tuệ[4]? Phải chăng ta được quán pháp tối thượng tuệ, 
nhưng chưa được chỉ nội tâm? Phải chăng ta chưa được chỉ nội tâm, cũng chưa 
được quán pháp tối thượng tuệ? Phải chăng ta được chỉ nội tâm, cũng được quán 
pháp tôi thượng tuệ?” 


“Nếu Tỳ-kheo sau khi quán, liền biết rằng: “Ta được chỉ nội tâm, chưa được quán 
pháp tôi thượng tuệ”. Tỳ-kheo â ấy được chỉ nội tâm rồi, hãy nên mong cầu quán 
pháp tối thượng tuệ. VỊ ây sau đó được chỉ nội tâm và cũng được quán pháp tối 
thượng tuệ. 


Kinh tối #98 tuệ? - Như vậy ˆ Ni Ông: II Phê te y0: thiện này: vì muốn kệ ng 
nên phải thanh Tên tìm cầu "`. tiện, shi cập tính c v, . niệm, kết trí, 
đừn ng - sói xay T6 


sà 
_-. 
cặP 
E 


LỚN Lộ 
` b 


ì muố ï JIÌ: - 
bè the cần, Mi niệm ch h trí, ú, đừng đ để bị thoái chuyển. Vị ây sau đó 
liên chỉ nội tâm và cũng được quán pháp tối thượng tuệ. 


cất chứa tất cả ây, `... § Lâu " r2 cất ÿ MếP tắt c cả ì v[6)” 


š 


“Loại y nào mà Ta nói không được cất chứa? Nếu cất chứa y mà tăng trưởng pháp 
ác bất thiện, suy thoái pháp thiện, loại y như vậy, Ta nói không được cất chứa. 


“Loại y nào Ta nói được phép cất chứa? Nếu cất chứa y mà tăng trư ng pháp thiện, 
suy thoái pháp ác bất thiện, loại y như vậy Ta nói được phép cất chứa”. Cũng như 
y áo, về uông ăn, giường chõng, thôn â ấp, cũng giống như vậy. 


'“Ta nói, không được quen thân tất cả mọi người, nhưng cũng nói được phép quen 
thân tất cả mọi người[ 7]. 


“Loại người nào Ta nói không được quen thân? Nếu quen thân người mà tăng 
trưởng pháp ác bât thiện, suy thoái pháp thiện; người như vậy Ta thuyêt giảng 
không được quen thân. 


“Loại người nào Ta nói được phép quen thân? Nếu quen thân người mà tăng 
trưởng pháp thiện, suy thoái pháp ác bất thiện; người như vậy Ta nói được phép 
quen thân. 


“Vị ấy biết đúng như thật pháp nên tập hành, cũng biết đúng như thật pháp không 
nên tập hành{8]. VỊ â ấy biết đúng như thật pháp nên tập hành, pháp không nên tập 
hành rồi, với pháp không nên tập hành thì không tập hành, với pháp nên tập liền 
tập hành. VỊ ây không tập hành pháp không nên tập tảnh, tập hành pháp nên tập 
hành rồi liền tăng trưởng pháp thiện, suy thoái pháp ác bắt thiện. 


“Như vậy gọi là Tỳ-kheo thiện xảo quán tự tâm, khéo biết tự tâm, khéo thủ, khéo 
xả”. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


[I] Tương đương Pali, A. 10. 54 Samatha. 


|2] Thiện tự quán tâm ?#£ElñÚỦ-b. Pali: sacitapariyäyakusala. 


l3] Nội chỉ /ƒ I1; đây nói về chỉ quản pháp môn. Päli: 
aj)haItacetosamatha. 


[4] Tối thượng tuệ quán pháp # -SffZ; được chỉ (samtha) nhưng chưa 
được quản (vipassana). Päli: adhipañiã-dhammavipassana, sự quán chiếu 
pháp bằng tuệ tăng thượng. 


[5]  Lậu tận trí thông tác chứng 3W nữ 21M Fñ0. Pali: ãsavãnam khayäya 
yo karaiIyo, nô ? lực dứt sạch các lậu. 


[6] Pal: cñarampaham bhikkhave duvidhena vadami sevitabbampi 
asevitabbamp† ti, Y, Ta nói có hai loại: nên sử dụng và không nên sử dụng. 


[7] Hiệp tập nhất thiết nhân XMÏ——J Pali: puggalampäaham bhikkhave 
duvidhena vadami sevitabbampi asevitabbampr† tỉ, người, Ta nói có hai loại: 
đáng thân cận và không đáng thân cán. 


IS] Tập pháp bất khả tập pháp P1 2 HƑ Èz⁄Z. Pali: sevitabba, 
asevitabba: nên thân cận và không nên thán cận, nên sử dụng và không nên 
sử dụng, nên phục vụ và không nên phục vụ. 


110. KINH TỰ QUÁN TÂM (ID [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu có Tỳ-kheo không thiện xảo quán tâm người khác, hãy thiện xảo tự quán sát 
tâm của chính mình. Nên học như vậy. 


“Thế nào gọi là Tỳ-kheo thiện xảo quán tự tâm? Tỳ-kheo nếu có quán này, chắc 
chăn được nhiều lợi ích.“Ta thường hành tham lam hay thường hành không tham 
lam[2]? Ta thường hành tâm sân nhuế hay thường hành tâm không sân nhuế? Ta 
thường hành thùy miên triển hay thường hành không thùy miên triền? Ta thường 
hành trạo hối, cống cao hay thường hành không trạo hối, cống cao? Ta thường 
hành nghi hoặc hay thường hành không nghi hoặc? Ta thường hành thân tránh[{3] 
hay thường hành không thân tránh? Ta thường hành tâm ô uế hay thường hành tâm 
không ô uế? Ta thường hành tín hay thường hành bắt tín? Ta thường hành tinh tấn 
hay thường hành giải đãi? Ta thường hành suy niệm hay thường hành không suy 
niệm? Ta thường hành tâm định hay thường hành tâm không định? Ta thường hành 
ác tuệ hay thường hành không ác tuệ?" 


“Nếu Tỳ-kheo khi quán liền biết, “Ta thường hành tham lam, tâm sân nhuế, thùy 
miên triển, trạo hối, công cao, nghi hoặc, thân tránh, tâm ô uế, bất tín, giải đãi, 


cứu áo. ... vậy, °  em/eg: muốn ¡ điệt trừ mm. ắc c bắt thiện ¡ ni y y phải The 0 
tìm cầu phương tiện, học tập, tỉnh cần, chánh niệm, chánh trí, kham nhẫn, đừng để 
bị thoái chuyền. 


| khoa nịnô H0 nơi Ha Âm, thiện r này r xí sinh nến tấn 3 cầu kế tây chứn g 
lậu tận trí thông. 


“Vì sao vậy? Ta nói, không được cất chứa tất cả y nhưng cũng nói được quyền ‹ cất 
chứa tất c cả uê áo. - Loại nào Tạ. nói te Âu Meh cất ra? Nếu cất chứa y áo mà 
n tăng n, y áo như vậy Ta nói không 
" ỢC qU) Nếu cất chứa y áo mà tăng 
trưởng “in: thiện s suy thoái Tnwt ác bât thiện, y áo như vậy Ta nói được quyên cât 
chứa”. Cũng như y áo, về uống ăn, giường chõng, thôn ấp cũng giống như vậy. 


“Ta nói không được quen thân tất cả mọi người, nhưng cũng nói được quen thân 
tất cả mọi người. Người thế nào mà Ta nói không được quen thân? Nếu quen thân 
người mà tăng trưởng pháp ác bắt thiện, suy thoái pháp thiện, người như vậy 


nói không EM ng quen thân. MO thế, nảo mà ˆ Tưng nói 115. ly đi Lm hoan thà 


“Vị ấy biết đúng như thật pháp nên tập hành, cũng biết đúng như thật pháp không 
nên tập hành. Vị ấy biết đúng như thật pháp nên tập hành và pháp không nên tập 
hành rồi, pháp không nên tập hành thì 'không t tập hành, pháp nên tập hành liền tập 
hành. Vị ây không tập hành pháp không nên tập hành, tập hành pháp nên tập hành 
rồi, liền \ tăng trưởng pháp thiện, suy thoái pháp ác bât thiện. 


“Như vậy gọi là Tỳ-kheo khéo tự quán tâm, khéo tự biết tâm, khéo thủ, khéo xả”. 


X .y 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


———————-———————————-————————— 


Chú thích 
[lI] ` Tương đương Pali, A. 10. 51 Sacita. 


l2] Đa hành tăng tứ f7 #”f#⁄J' Pali: abhjjjahli bahulam viharämi, ta sống 
nhiễu tham lam chăng? 


J3] Thân tránh 77. Pali: sãraddhakãyo, cử chỉ thô bạo, nóng nảy. 
111. KINH ĐẠT PHẠM HẠNH [I] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sấu, ở Kiếm-ma-sắt-đàm, một đô ấp của 
Câu-lâu{2]. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 


“Ta sẽ thuyết pháp cho các ngươi nghe, vi diệu ở khởi đầu, vi điệu ở khoảng giữa 
và vi diệu ở đoạn cuối, có văn, có nghĩa, cụ túc thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh; 
đó là “Đạt phạm hạnh[3]”, có thê diệt tận các lậu. Các thầy hãy lắng nghe, hãy khéo 
suy niệm. 


Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời dạy, chờ nghe. 
Đức Thế Tôn nói: 


“Các ngươi hãy biết lậu, nhân sinh của lậu, biết sự hữu báo của lậu, biết sự thắng 
liệt của lậu|4], biêt sự diệt tận của lậu, biệt lậu diệt đạo. 


“Các ngươi hãy biết thọ[S]. biết nhân sanh của thọ, biết sự hữu báo của thọ, biết sự 
thăng liệt của thọ, biệt sự diệt tận của thọ, biệt thọ diệt đạo. 


“Các ngươi hãy biết tưởng, biết nhân sanh của tưởng, biết sự hữu báo của tưởng, 
biệt sự thăng liệt của tưởng, biệt sự diệt tận của tưởng, biệt tưởng diệt đạo. 


“Các ngươi hãy biết dục, biết nhân sanh của dục, biết hữu báo của dục, biết sự 
thăng liệt của dục, biệt sự diệt tận của dục, biệt dục diệt đạo. 


“Các ngươi hãy biết nghiệp, biết nhân sanh của nghiệp từ đâu sanh, biết hữu báo 
của nghiệp, biết sự thắng liệt của nghiệp, biết sự diệt tận của ng lên, biết nghiệp 
diệt đạo. 


“Các ngươi hãy biết khổ, biết nhân sanh của khổ, biết sự hữu báo của khô, biết sự 
thắng liệt của khổ, biết sự diệt tận của khô, biết khổ diệt đạo. 


“Thế nào là biết lậu? Biết có ba lậu: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Đó là biết 
lậu? 1 Hạ nào o biết Ki sanh của lậu? Biết vô › minh, HN vô . - Bến có DĐ, 


ki Vào CỐI ì trời, ¡hoặc c có ó lậu nh VàO CỐI LantiÐi, Đó làs sự Pù T liệt | 
nào là biết sự diệt tận của lậu? Biết vô minh diệt, lậu liền diệt. Đó là âu diệt 
tận. Thể nào là biết u diệt đạo? Ì ám chi, từ chánh hy ch chín 
m m là biết 1d u, biết nhân sanh của lậu, biết hữu 

tận của lậu, biết lậu diệt đạo m 
lậu. 


vậy, đó _ ¡là đ đạ TH h XI có nnY: ệt tận tật c 


“Thể. nào là lệmi bài Biết ‹ có ếc th cảm Trụ: cảm Ly: bi cảm là vớ: và vàn thọ 


ữu \$ 8S của NI Đó là biết hữu báo. của đng Thế ¡ nào o là t sự 
thắng l liệt c của thọ? Tỳ-kheo khi thọ nhận cảm thọ lạc, liền biết đang thọ nhận cảm 
thọ Sanh - bởi tiết cảm vi hHÀ gọi — là thọ Si | cảm củi khô; "khi thọ 


cảm học khổ khi 
ìc khi 1 có by? Gải 


tinh ho biết thọ, nà - Bi của s m biết L hữu k lên của s “biết sự thăng liệt 


của thọ, biết sự diệt tận của thọ, biết thọ diệt đạo nh 
có thể diệt tận tất cả thọ. 


tư vậy, đó gọi là đạt phạm hạnh, 


nhỏ cũng biết, 
tưởng vô lượng cũng biết, tưởng xứ vô sở hữu cũng biết. Đó 


“Thế nào là biết tưởng? Biết có bốn tưởng[6]: Tỳ-kheo khi có tưởng 
tưởng lớn cũng biết, 
l bà | 


gia Thể nảo )„ biết lc bc Bê . "`... Biết từ xúc, „ d0 xúc c nên ' tưở 


đạo như vậy, đó g nÌ tà đạt Ba! ti có thể Ti tên Xe cả thế, 


Khải IenD ` mm. dục? (Hệ Ni só mm tE im đức :. của dục, khả ái, khả hỷ, mỹ s 
\¡ VIỂN: C th an bởi mắt, thanh 
lêt | úc được biết bởi 


ý.T . SanÍ dụ et tt 
ty có PrIÊP Đó là t bà nhân "mì của gi từ đâu sanh. Thế nảo là biệt hữu báo của 
dục? Tùy theo chủng loại dục mà sanh ái lạc, đắm trước rồi trụ vào ở đó, Mới nhân 
duyên đó lãnh thọ quả báo, đến chỗ có phước, để 1 chỗ 
mg H5 ° biết h ữu ". của mm. Thể ï nảo tà 0t 


của sử biết dục Si /êh . tin! vậy, đó. gọi ïlà đạt p LẠ hạnh, có thể điệt tận tất tệp 
dục. 


y2 die v biết nụ li Biết c có Mi kg mu 


biết kiệm si ĐI của me y9 Thế nảo " b 

quả báo đen, nghiệp trắng có quả báo trắng, nghiệp 
hoặc nghiệp không đen ,không trăng thì ¡không có quả Báo và à nghiệp t tận. Ð Đó slà à biết 
nghiệp có quả báo. Thế nào là biết sự thăng liệt của nghiệp? Biết có nghiệp sanh 


tảo là biết ễ nghiệp diệt đạo? Biết Thánh Lên bm 


h1 từ r chánh kiến -cho đến binh định. Đó hạ biết lỆN-2 MO na Ag lên Nêu thẳng lệ 


MIỆP, k 
Mê.) tàn có thể diệt tận tất cả héY/Ig 


“Thế nào là biết khổ? Biết khô sanh, khổ già, khô bệnh, 
khổ ái biệt ly, khổ cầu bất đắc; nóI 
nào là biết nhân sanh của khô? Biết từ ái, do ái sanh khô. Đó là biết nhân sanh của 
khổ. Thế nảo là biết hữu báo của khổ? Biết có khổ diệt hơi chậm, hoặc có khổ diệt 
ủ mm T. có khổ diệt rất sự tưng 2U SP có l? _* rất YY PS) Đã kế tại xày 


khổ chết, khổ oán tắng hội, 
m, năm thủ uân là khổ. Đó là biết khô. Thế 


sanh. cảm thọ tất 3P roệm: cực khổ mạng xÔng ' muốt n 'V In L phải ty người cứu 


chữa ở bên ngoài; hoặc có Sa-môn, Phạm chí thọ trì loại chú một câu, loại chú hai, 
ba, bốn hay nhiều câu, hoặc thọ trì loại chú một trăm câu thần chú, “Vị ấy trị dứt 
khổ cho ta", như vậy là nhân mong cầu mà sanh khổ, nhân tập khởi mà sanh khổ. 
Đó là biệt sự thắng liệt của khổ. Thế nào là biết sự diệt tận của khổ? Biết ái diệt, 
khổ liền diệt. Đó là biết sự diệt tận của khổ. Thế nào là biết khổ diệt đạo? Biết 
Thánh đạo tám chỉ, từ chánh kiến cho đến chánh định. Đó là biết khô diệt đi 

Tỳ-kheo biết khổ, biết nhân sanh của khổ, biết hữu báo của khô, biết sự thắng l 
của khô, biết sự diệt tận của khô, biết khổ diệt đạo như vậy, đó gọi là Đạt phạm 
hạnh, có thê diệt tận tất cả khô.” 


eo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kt 


m———————————————————=———————————————————————————————- 


Chư thích 


[I] ` Tương đương Pali A.6.63 Nibbedhika-sutta. Hán, biệt dịch, No.57. 


[2] Kiêm-ma-săt-đàm Cáu-lâu. Pali: Kammasadhammaim nãma kurữnam 
nigamo, tại thị trần Kammaãsadhamma của người Kuru. Xem chĩ.3, kinh số 


3® 


I3] Đạt phạm hạnh #È##ƒ7. Pali: nibbedhikapaiyäya, pháp môn quyết 


trạch. 


[4] Các khía cạnh của vấn đề: sở nhân sanh /ØÿJ3J4, hữu báo Z5 thắng 
nhự DI, Pali: nidãnasambhava (nguyên nhân sanh khởi), vemattatä (đặc 
tính sai biệt), vipaka (báo ứng). 


[5] — Giác ố. Pali: vedana. 


l6] Bản Päli: sáu tưởng: rũpasafññä, sắc tưởng, cho đến, dhammasaññä, 
pháp tưởng. 


[7] Thuyết ở. Pali: Katamo saññänam vipäãko? vohäraveppdko, cái gì là 
kết quả (đị thục) của các tưởng? Là kêt quả của ngôn ngữ tập quản. 

[8] Tùy kỳ tưởng tiện thuyết lỗJÄẨ#ñftữf Pali: yathäã yathã nam samjãnati 
tathaã tathã voharati evatn sañfñT ahosin tỉ, nó nhận biết vật áy như thê nào thì 


nó nói như thê, răng “tôi có tưởng (có ân tương) như vậy ””. 


[9]  Päli: aññã saññã rũpesu, tưởng trong các sắc thì khác, cho đến, aññã 
safnaã dhammesu, tưởng trong các pháp thì khác. 


[10] Hữu dục dục sắc 8X. Pali: añño kãmo rùpesu, dục nơi các sắc 
là khác,... cho đên, añño kãmo phof{thabbesu, dục nơi các xúc là khác. 


[Il] Tư nghiệp dĩ tư nghiệp tỉ S L1 BỊ %. Pali: cefanam kamamm... 


cefayiva kamam katori kãyena vacäya manasa: nghiệp được tư duy, và 
nghiệp sau khi t duy rôi hành động bởi thản, miệng và ÿ. 


112. KINH A-NÔ-BA [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại Bạt-kì-sấu[2], ở đô ấp A-nô-ba[3] của người Bạt-kì. 


Bấy giờ, vào lúc xế trưa, Đức Thế Tôn từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, bước ra khỏi tịnh 
thât và nói: 


“A-nan, Ta và ông hãy đi đến sông A-di-la-hòa-đế[4] để tắm. 


Tôn giả A-nan nói: 


“Kính vâng”. 


Khi ấy, Đức Thế Tôn cùng Tôn giả A-nan đi đến sông A-di-la-hòa-đế, cởi bỏ y 
phục trên bờ sông rồi xuống nước tắm. Tắm xong, lên bờ, lau mình và mặc y phục 
vào. Bấy giờ Tôn giả A-nan cầm quạt quạt hầu Phật. Khi ấy, Đức Thế Tôn ngoảnh 
lại, hỏi: 


“A-nan, Đề-bà-đạt-đa vì phóng dật nên sẽ bị đọa lạc rất cực khổ, chắc chăn đến 
chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đây trọn kiếp, không thể cứu vớt. A-nan, ông có nghe 
các Tỳ-kheo nói lại rằng Ta đã xác định Đề-bà-đạt-đa chắc chắn đến chỗ ác, sanh 
vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp, không thê cứu vớt chăng?” 


Tôn giả A-nan thưa: 


“Quả vậy, lúc bấy giờ có một vị Tỳ-kheo nói với con rằng: “Này Tôn giả A-nan, 
phải chăng Đức T hề Tôn dùng Tha tâm trí biết rõ tâm Đề-bà-đạt-đa nên Ngài xác 
định rằng Đề-bà-đạt-đa[5] chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đây trọn 
kiếp, không cứu vớt?[6]”” 


Đức Thế Tôn nói: 


Khu, ".. Ấy Tạp bom bay `, lu j tuổi, hoặc niên thiếu, đều 
ưng 1. ấy v vẫn còn . 


này . người ¡ đến t tời l nh Ta ạ Sim nhận nhất 
dạ của Vìs SaO sợ A-nan, lực xác tini ly VÌ 2 Ra Pa tinh chắc € € 


cứu với. 9 -nan, vì LTa. hô 
một sợi lông, nên Ta xác 
địa ngục, ở đây trọn kiếT 


*A-nan, ví như cách thôn nọ không xa, có một hầm phần sâu rộng, 
vào à chìm xu xuống tận đáy. Có 1n Me! s iến _ thấy, tệ khởi lè 


: - ¬ một. SỢI tr m. ( ọng xin mà aElên bị định => để có phố 2 trên nw 
năm kéo lên được". Cũng vậy, này A-nan, nêu Ta thấy Đê-bà-đạt-đa có một chút 


pháp bạch tịnh nào bằng một sợi lông, Ta đã không ghi xác định rằng Đề-bà-đạt-đa 


chắc chăn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đây trọn kiếp, không thể cứu vớt. A- 
nan, vì Ta không thấy Đề- bà-đạt-đa có được chút pháp bạch tịnh nào băng một sợi 
lông, nên Ta ghi xác định rằng Đề-bà-đạt-đa chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa 

ngục, ở đây trọn kiếp, không thể cứu vớt. 


Khi ấy, Tôn giả A-nan khóc lóc, lấy tay gạt lệ[§] rồi thưa rằng: 


. by Thể Ly, Tan mã vi điện: Làn là ý cận suánn Thể Tản ".C xác ; dị hưng 
“Đề 


y A-nan! Ta xác định rằng Đề-bà-đạt-đa chắc chắn đến 


, ở đấy trọn kiếp, không thể cứu vớt. A-nan, nếu ông 


“Đúng vậy A-nan! Đúng vậ 
chỗ ác, sanh vào địa nị 


được Như Lai thuyết giảng chó nghe về phân biệt Đại nhân căn trí[9] chắc chắn sẽ 


có tín tâm tối thượng nơi Như Lai mà luôn luôn hoan hỷ”. 


Khi ấy, Tôn giả A-nan chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, nay quả là đúng lúc! Bạch Thiện Thệ, nay quả là đúng lúc! 
Ngưỡng mong Thế Tôn thuyết giảng cho các Tỳ-kheo nghe vê phân biệt Đại nhân 
căn trí. Các Tỳ-kheo được Thế Tôn thuyết giảng cho nghe sẽ khéo léo thọ trì”. 


Đức Thế Tôn nói: 


“A-nan, hãy lắng nghe! Hãy khéo tư niệm. Nay Ta sẽ thuyết giảng cho ông nghe về 


phân biệt Đại nhân căn trí”. 
Tôn giả A-nan vâng lời dạy chờ nghe. 
Thế Tôn nói: 


“A-nan, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát tâm người khác, biết người này thành 
ựu y thiện, cũng thành tựu pháp bất thiện. Sau đó, Như Lai dùng Tha tâm trí 

n sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp thiện, sanh phát bất thiện. 
Tiyrhi này. đã diệt pháp thiện, sanh pháp bắt thiện, nhưng thiện căn còn sót lại chưa 
đoạn tuyệt. Từ thiện căn đó, lại sẽ phát sanh pháp thiện. Như vậy, người này đạt 
được pháp thanh tịnh. 


“A-nan, ví như sáng sớm, mặt trời vừa xuất hiện, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. A- 
nan, ý ông nghĩ sao, mặt trời lên dần cho đến giờ ăn trưa, phải chăng bóng tối đã 
diệt, ánh sáng đã sanh? 


Tôn giả A-nan thưa: 


“Bạch Thế Tôn, đúng vậy”. 


~ 


k Š ng vậy, kacÁ A-nan, bày Lai #e Tha tâm trí Kết! sát tâm n Em biết 


còn sót lại, chưa đoạn tuyệt. Từ Giền săn: đó b lẻ trì snh " thiện, vi vậy, 
người này đạt được pháp 'thanh tịnh. 


“A-nan, ví như hạt lúa giống không hư, không vỡ, ". mục, net.) nút, khôn bị 
gió, năng làm thươn tôn, mùa thu được cất giấu ` ửa 
sang khoảnh ruộng tốt rôi. vãi hạt giông vào và mưa xuống s phải thời, thì này A- 
nan, ý ông nghĩ sao, hạt giống ấy có dần. dần lớn lên được chăng?” 


Tôn giả A-nan thưa: 


“Bạch Thể Tôn, có thê vậy”. 


Lai hiểu b biết chân c đinh về sê=i rễ của các ta n8 RE VẬY.. 


¡ nữa, A-nan, NI Lai ở Tha tìm. trí Bàn = BE n gười tư, biết `. 


thiện, thiệ 
người này đi đến Xe sph suy y thoái 0], 


ánh sáng diệt, bóng tối sanh; 


“A-nan, ví như từ lúc xế trưa cho đến khi mặt trời lặn, 
MŠNdh- ý ông nghĩ sao, sau khi mặt trời lặn, phải chăng ánh sáng đi 


ã diệt, bóng tôi 


Tôn giả A-nan thưa: 


“Bạch Thế Tôn, đúng vậy”. 


ng Tha tâm trí quán sát tâm người khác, biết người 
ình tưu lẻ p7 bắt thiện. cự i đó Như la te Kê 


thưa 


thoái”, 


“A-nan, ví như hạt lúa giống không hư, 
gió, nắng làm thương tổ , mùa thu đến ‹ u | | 
giỏi, sửa sang ruộng tốt rồi vãi hạt g giống v vào 3h ho mưa xuống . phải thời, 
thì này A-nan, ý ông nghĩ sao, hạt giống này có dần dân lớn lên được không?” 


Tôn giả A-nan thưa: 


“Bạch Thế Tôn, không thê được”. 


Boy Yây, kvi A-nan, Như na . Tha tâm trí bệ sát tâm #00 khác, li n 


Kh 
»” 


Min đi 


*A-nan, đó gọi là Đại nhân căn trí của Như Lai. Như Lai hiệu biết chân chánh về 
gôc rề của các pháp như vậy. 


“Lại nữa, này A-nan, Như Lai . Tha tiêu trí kh ben: sát târ 
thà ÿ lên Siêm ki có “ni * I8 


* . và mưa +9" ni thời, Thìn này Vụ 
ng lúa có dần dần lớn lên được chăng?” 


Tôn giả A-nan thưa: 


“Bạch Thế Tôn, dạ không”. 


“Cũng vậy, này A-nan, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát tâm người khác, Ta 
không thấy người này có được chút pháp bạch tịnh, dù bằng sợi lông. Người này 
pháp ác bất thiện hoàn toàn dẫy đầy, ô uê, làm n gốc: rễ cho sự hữu trong tương lai, 
lại phiền nhiệt, khô báo, nguyên nhân của sanl | chết, Như vậy, Tg\ ỜI 
này khi thân hoại mạng : chung, chắc chã 
đó gọi là Đại nhân căn trí của Như Lai. Như Lai hiểu biết châu chánh về gốc rễ của 
các pháp như vậy”. 


“Khi ấy Tôn giả A-nan chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã thuyết piảng về ba hạng người như vậy. Mong } tế 
Tôn có thê giảng thuyết về ba hạng người khác nữa được chăng?” 


Đức Thê Tôn nói: 


“Ta có thể nói. Này A-nan, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát tâm người khác, 
biết người này thành tựu pháp bắt thiện, cũng thành tựu pháp thiện. Sau đó, Như 
Lai dùng Tha tâm trí quán sát lại tâm người này, L ết người này diệt pháp bất thiện, 
sanh pháp thiện. Người này đã diệt pháp bất thiện, sanh pháp thiện, nhưng bất 
thiện căn còn sót chưa đoạn tuyệt. Từ bất thiện căn này sẽ lại phát sanh pháp bất 
thiện. Như vậy, người này đi đến pháp suy thoái. 


“A-nan, ví như lửa đốt, khi mới đốt chỉ có một ngọn, có người đây cỏ khô thêm rồi 
chất củi khô lên. Này A-nan, ý ông nghĩ sao, ngọn lửa kia càng bốc cháy mạnh lên 
chăng?” 


Tôn giả A-nan thưa: 


“Bạch Thế Tôn, quả như vậy”. 


“Cũng vậy. này liEHkG hết . ¬àcÌ . tâm trí quán sát tâm người khác, biết 
¡ này tÌ tựu pháp thiện. Sau đó, Như Lai 
sát kh ¡tâm ì người M ghế người này diệt pháp bắt thiện, 


` th H: Hí gHN, nh đã được diệt pháp bất thiện, sanh pháp thiện, nhưng 
bắt thiện căn còn sót chưa đoạn tuyệt. Từ bất thiện căn đó sẽ lại phát sanh pháp bất 


thiện. Như vậy, người này đi đến pháp suy thoái. 


“Này A-nan, đó gọi là Đại nhân căn trí của Như Lai. Như Lai hiểu biết chân chánh 
về gốc rễ của các pháp như vậy. 


“Lại nữa, này A-nan, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát tâm người khác, biết 
người này thành tựu pháp bất thiện, cũng thành tựu pháp thiện. Sau đó, Như Lai 
dùng Tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp bắt thiện, 
sanh pháp thiện. Người này đã diệt pháp bá n, sanh pháp thiện, nhưng. bất 
thiện căn còn sót chưa đoạn tuyệt, chắc chắn rồi sẽ đoạn tuyệt. Như vậy, người này 
đạt đến pháp thanh tịnh. 


1, có người đem cây lửa đang 
Kem ; này y để lê: đất _ hoặc đến trên tiện hi 3W Si ý ông nghĩ sao, ngọn 
lửa há càng bốc cháy mạnh lên chăng?” 


Tôn giả A-nan thưa: 
“Bạch Thế Tôn, không thẻ vậy”. 


“Cũng vậy, này A-nan, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát tâm người khác, biết 
người này thành tựu pháp bất thiện, cũng thành tựu Ã thiện. Sau đó Như Lai 
dùng Tha tâm trí quán sát lại tâm người này, bi iệt pháp bát thiện, 
sanh pháp thiện. Ngưè n, nhưng bất 


ời này đã diệt pháp bất | p 
thiện căn còn sót chưa đoạn tuyệt, chắc chắn rồi sẽ đoạn - tuyệt. Như vậy là người 
này đạt pháp thanh tịnh. 


“A-nan, đó gọi là Đại nhân căn trí của Như Lai. Như Lai hiểu biết chân chánh về 
gốc : rê của các pháp như vậy. 


`. nữa, xin âu cc - Như Lai 'erbofP họ " BỊ lÁ sát len ". bượn, sn x2Ôt: 


rồi ‹ An ¡ khô TINH này rẻ -nan, ý ( ÿ- hi: nh Sao, niên: nguội ¡ lạnh há có thể bốc. #PHio 
được chăng?” 


Tôn giả A-nan thưa: 


“Bạch Thế Tôn, không thể được”. 


ˆ^ 


“Cũng vậy, này A-nan, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát tâm người khác. Ta 
không thấy người này có chút hắc nghiệp dù bằng một sợi lông. Người này tuyệt 


đối chỉ có pháp thiện dẫy đây, cùng với lạc, được lạc báo, chắc chắn sanh lạ 
xứ mà được trường thọ. Như vậy, người này ngay trong đời này chắc chắn chi 18 
đắc Niết-bàn. Này A-nan, đó gọi là Đại nhân căn trí của Như Lai. Như Lai hiểu 
biết chân chánh về gốc rễ của các pháp như vậy. 


“A-nan, ba hạng người nói trên kia, hạng người thứ nhất đạt pháp thanh tịnh, hạng 
người thứ hai đạt pháp suy thoái, hạng người thứ ba khi thân hoại mạng chung 
chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. 


“Ba hạng người Ta nói sau này, hạng người thứ nhất đạt pháp suy thoái, hạng 
người thứ hai đạt pháp thanh tịnh, hạng người thứ ba ngay trong đời này chứng đắc 
Niêt-bàn. 


“A-nan, Ta đã giảng thuyết cho ông nghe về Đại nhân căn trí. Như đắng Tôn sư 
thương yêu đệ tử, phá khởi lòng đại từ đại bi, mong muốn cho được sự lợi ích và 
phước lành, được an ôn khoái lạc, điều đó Ta đã thực hiện rồi, các người cũng phải 
tự mình thực hiện. Hãy đến rừng vắng sơn lâm, dưới gốc cây hoặc một chỗ nào yên 
tĩnh mà thiền tịnh tư duy, chớ nên phóng dật. Hãy chuyên cần tinh tắn, đừng để về 
sau phải hối hận. Đó là lời răn dạy của Ta! Đó là lời khuyên bảo của Ta!” 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


[I] ` Tương đương Pali A.6.62 Udaka (Purisindriyañana-sutta). Biệt địch, 
No.58. 


l2] Bạt-kì-sấu #ïZ2⁄È. Pali: Vajjisu, giữa những người Vajji. 


J3] A-nô-ba ñU ýÄ3Ýý; địa danh này chưa rõ. Bản Päli: Phật tại 
Dandakapnpa, một ngôi làng của người Kosala. 


, Ñ SA đi: lá- hòa- bon . Ợ `. ⁄ | ,PaN: Aciravaf, Tôn giả Ananda và một số 


ZzC Z, 1)-kheo sâu Phật. Pali: Devadata. 


ló] The 


o bản Päli, T)-kheo này hoài nghỉ, Phật tự biết hay nhờ chư Thiên 
nói cho biết. 


[7] Hán: niên thiểu bắt tự trì 4» ®`EIÃlJ Pali: bãlo avyatto, ngu sỉ không 
biết øì. Bala, có nghĩa con mít, cũng có nghĩa ngu sỉ, cho nên Hán dịch niên 
thiểu (7). 


[8] Có lẽ vì Đề-ba-đạt-ẩa là anh em chú bác ruộit. 
[9] Đại nhân căn trí Ä Á#8f: Pali: purisindriyaRfñana. 
[10] Suy thoái pháp W+Ä?Z Pali: parihäna-dhamma. 
113. KINH CHƯ PHÁP BỒN [1] 
Tôi nghe như vầy. 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu có đị đạo đến hỏi các ông “Tất cả các pháp lây gì làm gốc?' thì các ông nên 
trả lời họ như thế này: “Tất cả các pháp lấy dục làm gốc'. 


“Nếu lại hỏi, 'Lấy gì làm hòa hiệp?? thì nên đáp như vây, “Lấy xúc làm hòa 
hiệp[2]'. 


“Nếu lại hỏi, 'Lẫấy gì làm dẫn khởi?' thì nên đáp như vậy, “Lấy thọ làm dẫn 
khởi[3]'. 


“Nếu lại hỏi, 'Lấy gì làm hữu?? thì nên đáp như vây, “Lấy tư tưởng làm hữu[4]”. 


“Nếu lại hỏi, “Lẫy gì làm thượng thủ?' thì nên đáp như vây: “Lấy niệm làm thượng 
thủ”. 


“Nếu lại hỏi, 'Lây gì làm tiền đạo?? thì nên đáp như vây, “Lẫy định làm tiền đạo”. 
“Nếu lại hỏi, 'Lấy gì làm tối thượng?' thì nên đáp như vây, “Lấy tuệ làm tối 
thượng." 


“Nếu lại hỏi, 'Lấy gì làm chắc thật?? thì nên đáp như vây, “Lấy giải thoát làm chắc 
thật”. 


“Nếu lại hỏi, 'Lấy gì làm ý nghĩa?? thì nên đáp như vầy, 'Lấy Niết-bàn làm ý 
nghĩa'. 


“Ty-kheo, đó là, dục là gôc pháp, thọ là dân 
khởi của các pháp, tư: : slà biển của các . niệm mì thượng ( thủ của các pháp, 
định là tiên đạo của n. Về tuệ m tối ca của các vi CÀ ` _ chắc ha 


tập tưởng về sự rE 1. 


“Biết sự tốt xâu của thế gian[7]; tâm được tích tập với tưởng như vậy[S]. Biết tập 

thê : 1an|9]; tâm được tích tập với tt ởng như vậy. Biết như thật sự tập 
. tại HAI” và sự r xuất St t của thế £ gian; tâm được tích tập với 
l.% học đạo, tích tập được 
~ bón được Hộ PK. khổ 
› tởm, tích 
ả tiếp gi n nhhôn s có 6g) hoạn lạc, dị tập được tường \ về sự Viết, 


nên vô ngã, tích 
tập được tưởn, 
Biết sự : tốt à 
của a thể 8 


gtất đi 


Đ91an; f Ợ ỹ ID li 
trởng h. Mở vậy: Hi NG gọi Ti 'Tỷ-kheo phòng ái, trừ kết; đã chánh tri, chánh quán 
các pháp rồi liền được tận cùng sự khổ. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


j3] Dĩ hà vi lai JfJ#. Pã 
chĩ. trên. 


J4] Dĩ tư tưởng vi hữu PL RI4HL7. Pali: manasikãra-sambhava, tác ÿ là 
sanh khởi (hữu). 


I5] Tập đắc xuất gia học đạo chỉ tâm #7 ffJ/lÚ) 3 ! tí ở 4». Päli: 
yathapabbajja- paricitafca citam. Tập trong bản Hán phù hợp với paricita 
trong bản Pali, nên hiểu là tích tập, thay vì là tập khởi. 


l6] Ác thực tưởng #8 


[7] Tri thế gian hảo ô #JJHfú Xí Päli: lokassa samañi ca asamañi ca 
ñatvä, biết sự chánh hay bất chánh (bình đẳng hay không bình đẳng) của thể 
gian. 


[8] Tập như thị trởng tâm #7 ID. Päli: tamsafñifiaäparicitañca citam. 


J9] Trì thế gian tập hữu ÍñJ HH 77. Pali: lokassa samudayañ ca 
aithansamañca ñatvä, biết sự tập khởi và hoại diệt của thê gian. 


114. KINH ƯU-ĐÀ-LA [1] 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giò, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ưu-đà-la La-ma-tử[2] ở trong chúng hội thường nói như vây, “Ta ở trong sanh 
loại này, quán sát nó, cảm thọ nó mà không biết cội gốc của ung nhọt, nhưng sau 
đó biết hoàn toàn cội gốc của ung nhọt[3].” Ưu-đả-la La-ma-tử không biết tất cả, tự 
xưng biết tất cả, thật không có giác ngội tự xưng có giác ngộ. ƯUu-đà-la La-ma-tử 
thấy như vậy, nói như vậy, “Nếu có tưởng thì đó là bệnh, là ung nhọt, là gai, còn 
như không có tưởng thì đó là kẻ ngu si. Nếu có cái được cảm thọ, thì đó là tĩnh chỉ, 
là tối diệu, tức là cho đến phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ”. Ông ấy sau khi ái lạc tự 
thân, chấp thủ tự thân, sau đó tu tập cho đến phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. Khi 
thân hoại mạng chung sanh vào cõi trời phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. Sau khi 
chấm dứt tuôi thọ ở đó, lại đến nhân gian, sanh vào loài chồn. 


“Ở đây thầy Tỳ-kheo nói chân chánh, có thể nói như vầy “Ta ở trong sanh loại này, 
quán sát nó, cảm thọ nó mà không biết cội gốc của ung nhọt, nhưng sau đó biết 
hoàn toàn cội gôc của ung nhọt”. 


“Thế nào là Tỷ-kheo quán sát chân chánh? Tỳ-kheo biết sáu XÚC Xứ, biết tập, biết 
kế biết 1 n1 ngọ b biết tai `. và biết sự xuất yếu của chúng: bằng tuệ mà biết một 
Í heo quán sát chân chánh. 


ng Hệ biết cảm  thọể Ì Là Tỳ-kheo biết ba cảm thọ, biết tập, biết diệt, 
„ý mạ lui của chúng: bằng tuệ mà biết một cách 


nhị hưn _ sau rN_ biết hoàn toàn 
› TẾ của nó, khiến 


«é 


Ứng nhọt chính là thân này, là sắc thân bốn đại thô phù do cha mẹ sanh ra, được 
lớn lên nhờ ăn uống, cọ xát với y phục, chăm sóc bằng tắm rửa, là pháp vô thường, 
là pháp hủy hoại, là pháp tan rã. Như vậy gọi là ung nhọt. 


“Cội gốc của ung nhọt là ba ái: dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Như vậy gọi là cội gốc 
của ung nhọt. Tắt cả lậu gây ung nhọt là sáu xúc xứ, r mắt lậu thấy sắc, tai lậu nghe 
tiếng, mũi lậu ngửi mùi, lưỡi lậu nếm vị, thân lậu cảm xúc, ý lậu biết các pháp. 
Như vậy gọi là tât cả lậu gây ung nhọt. 


Thun các VÓ . Tổ _: li bệ giảng cho các ngươi 3M về cội gốc của ung eo 
` 1 ¿ 2 lò ` ai t : 1 đ , 


- đừng để v về sau . phải hồi Tư Đó Ï nã răn xa tông Tại P 1 Đó là lời Ð J MAESHI bảo 
của Ta!” 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 


[lI] Tương đương Pali S. 35. 103. Uddaka. 


[2] — Uu-đà-la La-ma-tử fJñ#m/##Ƒ. PAali: Uddaka- -Rãmapuftta, vị đạo sĩ 
đã dạy cho Đức Phật lúc Ngài na thành đạo về pháp tu Phi tưởng phi phi 
tưởng (xem M.26 và kinh số 104). 


I3] Đối chiếu bản Päli: idam jät‹ vedagi, idam jãtu sabbdjï, idam jätu 
anahikhatam gandemilam Palikhanin tỉ. Quả thực ta thấu hiểu sự kiện này, 
khắc phục tất cả sự kiện này, phế trừ gốc rễ của ung nhọt này. Jãtu (quả 
thức, trạng từ), trong bản Hán được hiểu là Jãti: sanh loại (?). 


115. KINH MẬT HOÀN DỤ [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa Thích-ki-sấu, ở tại Ca-duy-la-vệ[2]. 


Bấy giờ sau khi đêm tối qua, vào buổi sáng sớm, Đức Thế Tôn đắp y, ôm bát, rửa 
tay chân, lầy Ni-sư-đàn vặt lên vai, đi đên rừng trúc|3] trong chùa Thích-ca|4], rôi 
Ngài đi vào Đại lâm[Š], đên dưới một gôc cây, trải NI-sư-đàn ngôi kiệt già. 


Khi â Ấy, Chấp Trượng Thích[6] chống gậy mà đi, sau bữa cơm trưa, ung dung tìm 
đến chỗ Phật, cùng nhau chào hỏi, chống gậy đứng trước Đức Phật, rồi hỏi Đức 
Thế Tôn rằng: 


“Sa-môn Cù-đàm, Ngài lẫy gì làm tông chỉ? Và thuyết giảng những pháp gì?” 
Đức Thế Tôn đáp: 


“Này người họ Thích, nếu tất cả chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ 
ngườøi đến trời trên thế gian này đều không đấu tranh[7], tu tập ly dục, thanh tịnh 
phạm hạnh, lìa bỏ siêm khúc, dứt trừ hối[§], không đắm trước nơi hữu, phi hữu, 
cũng không có tưởng[9]. Đó là tông chỉ của Ta. Pháp Ta thuyết giảng cũng như 
vậy”. 


Khi ấy, Chấp Trượng Thích nghe Đức Phật nói, không cho là phải, không cho là 
trái. Chấp Trượng Thích lắc đầu rồi bỏ đi. 


ức Thế Tôn từ 
'ỳ-kheo, trải tọa 


âu in tụ lập Nềg SRM: 
mm. Sử XXN 28g 


hướng Phật mà lành ẤN 


“Bạch Thế Tôn, sao gọi là tất cả những Thiên, Ma, phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ 
ngườøi đến trời trên thế gian này đều không. âu tranh, tu tập ly dục, thanh tịnh 
phạm hạnh, lìa bỏ siêm khúc, dứt trừ hối, không đắm trước nơi hữu, phi hữu, cũng 
không có tưởng?” 


Đức Thê Tôn nói: 


„—>" sử, Xương: sử, mạn sử, 
liên SỬ, tat, siêm nịnh, lừa bịp, nói dối, 
nói ï hai ¡ lưỡi và vô " pháp á ác - thiện 'khác[I2], đó gọi là tận cùng sự khổ”. 


Đức Phật nói như vậy rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tịnh thất tĩnh tọa. 


Khi ấy các Tỳ-kheo liền suy nghĩ rằng: “Này chư Hiền, nên biết, Đức Thể Tôn nói 
nghĩa này 1 một c các] ¡vấn tắt, không phân biệt rộng rãi, từ chỗ ngồi đú 

: êu ngưò với tư niệm nhân đó mà xuất gia h Bán tụ tập 
tư tưởng, và đổi với ¡ pháp hiện hở quá khứ và vị lai, mà không ái, không lạc, không 
đắm trước, không trụ, đó gọi là tận cùng sự khổ. Dục sử, nhuế sử, hữu sử, mạn sử, 


393? 


lưỡi v và vô Viện Hiữp ì ác s bất thiện tam đó gọi Hà tận cùng sự r khô" 


đi đến lộng Tôn g giả ". Ca chiên-diên yêu ‹ cầu u ngài nói nghĩa này. . Nếu ¡đượic Tôn 
giả Đại Ca-chiên-diên phân biệt cho thì chúng ta sẽ khéo léo nhận lãnh rồi ghi 


Tỳ-kheo đi đến chỗ của Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, cùng nhau chảo hỏi 
rồi ngồi một bên mà bạch rằng: 


“Thưa k« hit Kia _ mm mới 4. voIE biết, NG “Thể "TỦ nói Khiưim mái một ban 


Cachiend Đi Tôn ki Đại Ca. lề rộng diên " tràn mà à giảng t0“ cho!” 


Bấy giờ Tôn giả Đại Ca-chiên-diên bảo răng: 


“Này chư Hiền, hãy nghe tôi nói ví dụ này. Người có trí tuệ nghe dụ này sẽ hiểu rõ 
nghĩa lý. 


“Này chư Hiển, ví như có người tìm lõi cây. Vì muốn tìm lõi cây nên người ấy cầm 
thấy. cây đại thọ đã thành rễ, thân, cành, nhánh, lá, hoa và 
V ng đến rễ, thân, cành, lõi, mà chỉ đụng đến nhánh và lá. 

Những điều chư Hiên nói cũng giông như vậy. Đức Thế Tôn đang ở đây mà chư 
suy, lại bỏ Ngài đến tôi đề hỏi nghĩa này. Vì sao vậy? Này chư Hiền, nên biết, 
ức Thế Tôn là Bậc có mắt, là Bậc có trí. Ngài là Pháp, là Bậc Pháp Chủ, là Pháp 
TIÊN là Bậc nói nghĩa chân đề, hiển hiện tất cả nghĩa. Do đó chư Hiền nên đi đến 


0y vàng 


chỗ Đức ˆ Thế Tôn mà , He này, CHIA _ Bạch X2) Tôn, „m Tu)ệt là 


hủ, t Ệ 
n. Do đó TvẺ MP tôi nên đ (đi đên chỗ mm Thế. Tôn r 
bởi nh n này, - Bạch ] Thể bưu , điện _- - thể xayêG N Kệ: có n ch ng- 


IeAo XếN: mà g NIỂN Mộng cho” 
Tôn giả Đại Ca-chiên-diên bảo các Tỳ-kheo: 


“Vậy, này chư Hiên, xin hãy nghe tôi nói”. 


“Này chư Hiền, duyên nhãn và sắc mà sanh nhãn thức. Ba sự này cùng tụ hội liền 
có xúc. Do duyên xúc nên có cảm thọ. Có cảm thọ thì có tưởng. Có tưởng thì có tư 
duy. Có tư duy thì có niệm. Có niệm thì có phân biệt[13 ]. 


5, trong đó đối 
ăm trước, không 
ử, mạn sử, vô  mỉnh Sử, Thục 


Si tại, quá š khứ v và Vị ¡hải h ấ ghi h 
là tận coi sự khổ. Dục sử, nhuế sử, hữu lâu 
ranh, siêm tiệc Tàu đe nói đối, nói lim Môi: và vô TIM) nh § PA bất 


Nếu ràng g giả ä thiết ‹ có xúc mà Lgiả ä thiết c có cảm bàn 


có xúc, điêu này không thê c Bói] 


điều ấy kkhông ( 
xuất gia học ti tụ tập tư rhssine. đi su này y không thủ c có. "Với t BS mũi, , lưỡi, thân 
cũng vậy. Trừ ý, trừ pháp, : h ú ả thiế xúc, điêu này không 
thê có. Nếu không giả thiết xúc mà có thọ, giả thiết có thọ, điêu này không thê có. 
Nêu không giả thiết thọ mà giả thiết có suy niệm, rồi xuất gia học đạo, tu tập tư 
tưởng, điều này không thê có. 


“Này chư Hiền, do con mắt, do sắc, do nhãn thức mà có xúc, giả thiết có xúc, điều 
này có thật. Do giá thiết xúc mà có thọ, Biả thiết có thọ, điều này có thật. Do giả 
thiết thọ mà giả thiết có suy niệm rồi xuất gia học đạo, tu tập tư tưởng, điêu này có 
thật. Do giả thiết thọ mà giả thiết có suy niệm rồi xuất gia học đạo, tu tập tư tưởng, 


điều này có thật. 


điền Hày 6 có ó thật Doc giả ä thiết có cảm thọ mà giả ä thiết, có suy. niệm, TỒi xuất g1a học 
đạo, tu tập tư tưởng, điều này có thật. 


tHÊN ¿ ; Điệt 


Bà 6 ĐnN) Hiền, Tp so THẾ nói me tới một lv vấn tất, 


với tựt niệm “tiện đó vÁP BH "Êt gia Am đào, 3h Kilo bự Đ tưởng, và 3 đối với leo hiện t bổ, 
) _ và VỊ lệ mà tử Su nh đl, . lạc, Xekeh trước, ¬.. trụ, LÚC gọi là 


tắt, . "=... rộng r TãiI. “Tôi ¡ đã diễn rỉ #nE câu ấy, văn nấy se vậy. 


“Này chư Hiền, có thể đi đến chỗ Phật, tường trình lại đ đầy đủ, nề 
mà Đức Thế Tôn muốn nói, chư Hiền hãy nhận lãnh và ghi nhớ”. 


Khi ấy các Tỷ-kheo nghe những gì Tôn giả Đại Ca-chiên-diên nói, khéo ghi nhớ, 
ụng đọc, từ chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu quanh Tôn giả Đại Ca-chiên-diên ba vòng 
rồi đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, ngồi xuông một bên mà bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, vừa rồi Đức Thế Tôn nói nghĩa này một cách văn tắt, không phân 
biệt rộng rãi, rôi từ chỗ ngôi đứng dậy, đi vào tịnh thât nghỉ ngơi. Tôn giả Đại Ca- 
chiên-diên đã đem những câu này, văn này mà diễn rộng ra”. 


Đức Thế Tôn nghe xong, khen rằng: 


“Lành thay! Lành thay! Trong hàng đệ tử của Ta, có vị là bậc có mắt, có trí, có 
pháp, có nghĩa. Vì sao? Vì khi Tôn sư nói nghĩa này cho họ từ một cách văn : tắt, 
không phân biệt một cách rộng rãi, mà vị đệ tử kia đã diễn rộng ra những câu Ấy, 
văn ây. Đúng như những gì Tỳ-kheo Đại Ca-chiên-diên đã nói, các thầy hãy nên 
nhận lãnh rồi ghi nhớ như vậy. Vì sao vậy? Vì nói, quán nghĩa phải như 


vậy. 


“Này các Tỳ-kheo, ví như có người do đi đến chỗ rừng vắng, trong rừng sâu, giữa 
những cây cối, bỗng nhiên gặp được bánh mật[14], vị ấy ăn, thưởng thức vị ngọt; 
thiện nam tử cũng giống như vậy, ở trong Pháp Luật chân chánh này của Ta, tùy 
theo những gì được quán sát, vị ây thưởng thức được vị ngọt của nó. Quán sát con 
mắt, f tưởng thức được vị ngọt. Quán sát tai, mũi, lưỡi, thân, quán sát ý thưởng 
thức được vị ngọt”. 


Bấy giờ Tôn giả A-nan đang cầm quạt hầu Đức Thế Tôn, Tôn giả A-nan liền chắp 
tay hướng Phật mà bạch răng: 


“Bạch Thế Tôn, Pháp này tên gọi là gì? Chúng con phải phụng trì như thế nào?” 
Đức Thế Tôn nói: 


nh A-nan, Pháp này tên là “Mật hoàn dụ”[15], ông hãy nên nhận lãnh và ghi 
nhớ c, 


Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Các ngươi hãy nhận lãnh pháp “Mật hoàn dụ" này, phải thường tụng đọc. Vì sao 
vậy? Này các Tỳ-kheo, pháp “Mật hoàn dụ” này có pháp, có nghĩa, là gốc của 
phạm hạnh, dẫn đến trí thông, dẫn đến giác ngộ, đưa đến Niết-bàn. Nếu là thiện 
nam tử cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, sông thông gia đình 
học đạo, thì hãy nên khéo léo nhận lãnh, ghi nhớ pháp “Mật hoàn dụ” này”. 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


[1Ị Tương đương Pal M. 1S Madhupindika-sutta. Biệt dịch No.125 (9). 


[2] Thích-ki-sấu, Ca-duy-la-vệ. Päli: sakkesu viharati nigrodhãrãme. 


I3] Nghệ trúc lâm äýfƒ### Bản Päli nói Phật ngôi nghỉ trưa dưới một gốc 
tre non (Beluvafthikq), tre non. 


HAI Thích‹ca tự ỗổ ðU 3s, chỉ tỉnh xá trong vườn Ni-câu-loại 
(Nigrodharäma). 


[5] Đại lâm ##. Päli: Mahävana, khu rừng gân Kapilavatthu. 


[6] Chấp Trượng Thích #{#€f#Z. Pali: Dandapanr Sakka, con trai của 
Anjana và Ÿ osadhara, em của Hoàng hậu Maya và PajapaH, tức cậu ruột của 


Phật. Truyền thuyết Bắc phương nói ông là cha vợ của Thái tử Tất-đạt-äa. 


[7] Đấu tranh ƑŸ#Í: Päli: vigeayha, sự tranh luận, tranh cãi. 
8] Trừ hối. Päli: chinnakukkucca, dứt trừ sự ác tác, không còn hồi quá. 


I9] Hán: (..) diệc vô tưởng 2X Ấf #HỦ. Pali: (..) tam brahmam.... 
bhavabhave vitatanham safñña nãnusenfl, các tưởng không tiêm phục nơi 
¡ Bà-la-môn mà tham ái, ái hữu và phi hữu đã bị loại trừ. Không nên 


N¬ 


lầm ở đây Phật chủ trương “vô tưởng ”. 


[10] Nhân sở nhân niệm Á #VMl22. Päli nói: Yatonidãänam purisam 
papaficasanna-sankhäa samudacaranii etha ce natthi abhinanditabbam, do 
nhân duyên mà các hý luận vọng tưởng hiện hành nơi con người, ở đó nếu 
không có gì đang hoan hỷ... Thứ dựng lại đoạn Hán thành Pali để xem có 
phải Hán và Päli khác nhau do sự truyền khẩu hay không: yatonidanam 
purisam pabbajjãsaffiãparicitam... 


[II] Các sử ở đây cũng gọi là tùy miên. 


[12] Liệt kê của PälH: rãga (tham trước), pafigha (sân), dithi (kiến), 
vicikiccha (nghị), măng (mạn), bhavaraga (hữu đi), avijjä (vô minh), các tùy 
miên (anusayani) này bị đoạn tận. 


[13] Nhược sở niệm tiện phân biệt 2⁄7⁄2f2*Øl! Pali: am vitakketi, tam 


papafceti, có tâm (niệm) cải gì, thì có hý luận cái đó. 


[14] Mật hoàn #fZ. Päli: madhu-pindika. 


[15]  Pali: madhupindikapariyaya, pháp môn mật hoàn. 


116. KINH CÙ-ĐÀM-DI [1] 
Tôi nghe như vây. 


Một thời Đức Phật du hóa Thích-ki-sấu, tại Ca-duy-la-vệ, vườn Ni-câu-loạI[2], 
cùng với chúng Đại Tỳ-kheo đông thọ hạ an cư. 


Bây giờ, Cù-đàm-di Đại Ái[3] đi đến chỗ Phật, cúi đầu đánh lễ sát chân Phật, rồi 
ngôi qua một bên mà bạch răng: 


“Bạch Thế Tôn, nữ nhân có thê đắc quả Sa-môn thứ tư[4] được chăng? Do nhân 
duyên này nữ nhân có thê ở trong Pháp Luật chân chánh này chí tín, lia bỏ gia 
đình, sông không gia đình mà học đạo được chăng?” 


Đức Thê Tôn nói: 


“Thôi! Thôi! Cù-đàm-di, người chớ nên nghĩ rằng “Nữ nhân có thể ở trong Pháp 
Luật chân chánh này chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo”. Cù- 
đàm-di, như vậy mà người đã tự cạo bỏ đầu tóc, khoác áo ca-sa[5], nguyện suốt đời 
tịnh tu phạm hạnh!” Khi ây, Cù-đàm-di Đại Ái bị Phật ngăn cản, cúi đầu đánh lễ 
sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. 


Bấy giờ các Tỳ-kheo khâu vá y của Đức Phật, Đức Thế Tôn ở Thích-ki-sẫu không 
bao lâu, sau khi trải qua ba tháng thọ hạ an cư xong và đã khâu vá y rồi, Ngài 
khoác y, cầm bát, sửa soạn du hành nhân gian. Cù-đàm-di Đại Ái nghe tin các Tỳ- 
kheo khâu vá y của Đức Phật, Đức Thế Tôn ở Thích-ki-sâu không bao lâu, sau khi 
trải qua ba tháng thọ hạ an cư xong và đã khâu vá y rồi, Ngài khoác y, ôm bát, sửa 
soạn du hành nhân gian. Sau khi nghe tin, bà Cù-đàm-di Đại Ái lại đi đến chỗ Phật, 
cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một bên mà bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, nữ nhân có thể đắc quả thứ tư được chăng? Do nhân duyên này, 
nữ nhân có thể ở trong Pháp Luật chân chánh này chí tín, lìa bỏ gia đình, sống 


không gia đình mà học đạo được chăng?” 


Đức Thê Tôn cũng lại nói: 


. Thôi! .. _-. th nên . Xe đi làn Bi hi „ ở kệ Pháp 


Phật, ".. hoệng TH vòng rồi Ì ï lui n Ta. 


Tú bảy HỐ — Thể `. ở ., li xg: sau nhưei trải 1. ba ... vệ lật „ an cư 


đầu ¬. lễ M mm kệ _ ngôi NT nA bên n mà Phê rằng: 


“Bạch Thế Tôn, nữ nhân có thể đắc quả thứ tư được chăng? Do nhân duyên này, 
nữ nhân có thể ở trong Pháp Luật chân chánh này chí tín, lìa bỏ gia đình, sống 
không gia đình mà học đạo được chăng?” 


Đức Thế Tôn nói lại lần thứ ba: 


. THỜ, Che họ? _ Tung (1$ nên Pthhiet e2 Bàu bong có 0 thể, Ở ke Pháp 


L NPn đảnh lễs sát nhấn hệt, nh ễu ST sỊ Hot rồi lui 'MAU 


k lau giờ, ( Cù-đàm- di Vé Ái chân căng | bết bùnö], mình ị mây dính đầy bụi Dăm, 


pin ngoài c cửa Si m_ râu trệt lóc, liền hỏi: 


“Củù-đàm-dI, vì cớ gì mà chân cắng bết bùn, mình mây dính đầy bụi bặm, vô cùng 


mệt mỏi, đứng ngoài cửa buồn rầu khóc lóc như vậy?” 


Cù-đàm-di Đại Ái đáp: 


“Thưa Tôn giả A-nan, nữ nhân không được ở trong Pháp Luật chân chánh này chí 
tín, lìa bỏ gia đình, sông không gia đình mà học đạo”. 


Tôn giả A-nan nói: 

“Cù-đàm-di, hãy đứng dậy, đề tôi đi đến Đức Phật thưa hỏi việc này cho”. 
Cù-đàm-di Đại Ái Đạo bạch: 

“Kính vâng, thưa Tôn giả A-nan”. 


Rồi Tôn giả A-nan đi đến chỗ Phật, cúi đầu đánh lễ sát chân Phật, chắp tay hướng 
Phật mà bạch rắng: 


z 
F Tái 


nhân có thể đắc quả thứ tư được chăng[9]? Do nhân duyên này 
Phá ật chân chánh chí tín, lìa bỏ gia đình, sông không 


“Bạch Thế Tôn, nữ 
nữ nhân có thê ở trong ' 
gia đình mà học đạo được chăng?” 


Đức Thê Tôn nói: 


“Thôi! Thôi! A-nan, người chớ nên nghĩ rằng “Nữ nhân có thể ở trong Pháp Luật 
chân chánh này chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo. A-nan, 
nếu lên nữ nhân được ở trong Pháp Luật chân chánh này chí tín lìa bỏ gia đình, 

tông gia đình mà học đạo thì phạm hạnh này sẽ không tổn tại lâu đài| 10]. 
NESti ví như gia đình có nhiều người nữ, ít người nam thì gia đình này có được 
hưng thịnh lâu không? 


“Bạch Thế Tôn, không thể vậy”. 


“Cũng vậy, này A- -nan, nếu có nữ nhân được ở trong Pháp Luật chân chánh này chí 
tín, lia bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo thì phạm hạnh sẽ không được 
tồn tại lâu dải. 


1 [11] thì ruộng lúa kia 

Ếi hắn ni hư thi L Cũng v Vậy này A+ -nan, nếu tên nữ Pin được ở trong Pháp 
, sông không gia đình mà học đạo thì 
h lng p sơn: KM ti ¡ lâu dài”. 


BE) tạnh: kiến sẽ Ì 


Tôn giả A-nan lại bạch rằng: 


Đức Thê Tôn nói: 


.. vậy, A-nan! Đúng vậy, A-nan! Cù-đàm-di Đại Ái đã đem lại cho Ta nhiều 
lợi ích, đã bảo dưỡng Ta sau khi thân mẫu Ta mất. Nhưng này A-nan, Ta cũng đem 
lại cho Cù-đàm-di Đại Ái nhiều lợi ích. Vì sao? Này A-nan, Cù-đàm-di Đại Ái nhờ 
Ta mà được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Chúng Tỳ-kheo, không nghi ngờ ba 
ngôi tôn quý và Khổ - Tập - Diệt - Đạo, thành tựu tín tâm, phụng trì giới câm, tu 
học bác văn, thành tựu hạnh bố thí, được trí tuệ, xa lìa nghiệp sát, đoạn trừ nghiệp 
sát; xa lìa nghiệp không cho mà lấy, đoạn trừ nghiệp không cho mà lây; xa lìa 
nghiệp tà dâm, đoạn trừ nghiệp tà dâm; xa lìa nghiệp nói dối, đoạn trừ nghiệp nói 


di; xa lìa nghiệp uống rượu, đoạn trừ nghiệp uông rượu. 


“A-nan, nếu có người nhờ người mà được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Chúng 
Ty-kheo, không nghi ngờ ba ngôi tôn quý và Khổ. -Tập - Diệt - Đạo, thành tựu tín 
tâm, phụng trì giới câm, tu học bác văn, thành tựu bố thí, được trí tuệ, xa lìa nghiệp 
sát, đoạn trừ nghiệp sát; xa lìa nghiệp không cho mà lấy, đoạn trừ nghiêïp không 
cho mà lấy; xa lìa nghiệp tà dâm, đoạn. trừ nghiệp tà dâm; xa lìa nghiệp nói dối, 
đoạn trừ nghiệp nói dối; xa lìa nghiệp uống rượu, đoạn trừ ngl ệp uông rượu. Rô 
này A-nan, giả như người này cúng dường người kia y phục, ăn uông, tọa cụ, thuốc 
thang, các vật dụng cho cuộc sông, cho đến trọn đời, chăng lẽ nào lại không được 
đền ơn[12]. 


“Này A-nan, Ta vì nữ nhân mà tuyên bố tám pháp tôn su[13], nữ nhân không được 
trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suôt đời. 


đa uy, ví, lan . thợ Men mã và đệ tử của người lau kướt cá xi - Ở 


nên n phải . kỉ suốt ïtđời.. 


“Tám pháp đó là những gì? 


nan, Tỳ-kheo-nI phải cầu thọ giới Cụ túc nơi Tỳ-kheo. A-nan, Ta đã vì nữ nhân 
mà tuyên bố pháp tôn sư thứ nhất. Nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân phải 
phụng trì suốt đời. 


“A-nan, Tỳ-kheo-ni cứ mỗi nửa tháng phải đến thọ giáo nơi Tỳ-kheo. A-nan, Ta đã 
vì nữ nhân mà tuyên bố pháp tôn sư thứ hai. Nữ nhân không được trái phạm, nữ 
nhân phải phụng trì suốt đời. 


“A-nan, nếu nơi trụ xứ không có Tỳ-kheo thì Tỳ-kheo-ni không được thọ hạ an cư. 
A-nan, Ta đã vì nữ nhân mà tuyên bố pháp tôn sư thứ ba. Nữ nhân không được trái 
phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 


Ebumvx 71. sau tt ng hạ an Cư ba E5 đối t trướ * K hạ MB Siyey cầu kh 


tuyêt 
tôn Sư nh tư. Nữ tá tin: in: rải Tin nữ ữ nhân phải “lê trì suốt đời. 


“A-nan, nếu Tỳ-kheo không cho Lệ _. ni tp! to thì xY # niêm ni tết co 
được thưa hỏi Tỳ-kheo về Kinh 

kheo-ni mới được thưa hỏi về Kinh] Lụu ẮC 
mà tuyên bố pháp tôn sư thứ năm. Nữ nhân không đi đhợpi vã . nữ nhân Men 
phụng trì suốt đời. 


CÁ -nan, tàn te ni . HH nói điều | trái `. của "... ¬-. kg 


bố Mi tôn sư: r thứ sáu. 'Nữ nhận | . tên Đi na. nữ nhận phải N trì 
suốt đời. 


“A-nan, Tỳ-kheo-ni nếu phạm Tăng tước hai bộ 
chúng hành bất mạn trong vòng mười Ï y. A-nan, Ta đã vì nữ nhân mà tuyên 
bố pháp tôn sư thứ bảy. Nữ nhân không ,^ lợc trái phạm, nữ nhân phải phụng trì 
suốt đời. 


-E0Rievei sa[14] thì phải đối tr 


Kem Vifmedfyb dù đã thọ c`N Cụ túc _. jà móa trăm hư sả viên Hỗ với 


. lễ sát ri Phật, nhiễu sụt th j h9 rồi tết Ta, v l đến c chỗ Cù-đầm-di Đại 
Ái, nói rằng: 


“Cù-đàm-di, nữ nhân đã được phép ở trong Pháp Luật chân chánh này chí tín lìa bỏ 
gia đình, sống không gia đình mà học đạo. Cù-đàm-di, Đức Thế Tôn đã vì nữ nhân 
mà tuyên bố tám pháp tôn sư, nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân phải phụng 
trì suôt đời. 


“Tám pháp này là những gì? 


“Cù-đàm-di, Tỳ-kheo-ni phải. cầu thọ giới Cụ túc nơi Tỳ-kheo. Cù-đàm-di, Thê 
bon la: vì nữ - ĐI mà tuyên áp tôn sư thứ nhất. Nữ nhân không được trái 


 ®.) 
đàm-d1, Thế Tôn đã vì 
được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 


-đàm-di, T Tp mÌ cứ mỗi nửa tháng phải đến thọ giáo nơi Tỳ-kheo. Cù- 
ữ nhân mả tuyên. bố pháp tôn sư thứ hai. Nữ nhân không 


“Cù-đàm-di, nếu nơi trụ xứ không có Tỳ-kheo thì Tỳ-kheo-ni không được thọ hạ 
an cư. Cù-đàm-di, Thế Tôn đã vì nữ nhân mà tuyên bố pháp tôn sư thứ ba. Nữ 
ông được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 


ầ 


nhân kl 


“Cù-đàm-di, Tỳ-kheo-ni sau khi thọ hạ an cư phải đối trước hai bộ chúng thỉnh cầu 
chỉ rõ về ba sự kiện, thấy, nghe và nghi. Cù-đàm-di, Thế Tôn đã vì nữ nhân mà 
tuyên bố pháp tôn sư thứ tư. Nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân phải phụng 
trì suốt đời. 


Cù. đàm-di, nếu n.. NieH VI vê: đệ Vi Tỳ- Suy: _ Lời _ n lộ hội ni 


nữ ữ nhân Nón hàn mà về ng đời. 


cù-đảm-dI, T ÿ-kheo-ni không được nói điều trái phạm của Tỳ-kheo, nhưng Tỳ- 
kheo được quyền - nói điều trái phạm của Tỳ-kheo-ni. Cù-đàm-dI, T hế Tôn đã vì nữ 
nhân mà tuyên l bố pháp tôn sư thứ sáu. Nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân 


phải phụng trì suốt đời. 


“Cù-đàm-di, Tỳ-kheo-ni nếu phạm Tăng-già-bà-thi-sa thì phải đối trước hai bộ 
chúng hành bất mạn trong vòng mười lăm ngày. Cù-đàm-di, Thế Tôn đã vì nữ 
nhân mà tuyên bó pháp tôn sư thứ bảy. Nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân 
phải phụng trì suốt đời. 


1eo-ni dù đã thọ giới Cụ túc lâu đến một trăm năm, nhưng đối 
với trước Tỳ-kheo mới thọ giới Cụ túc vẫn phải khiêm cung cúi đầu làm lễ, cung 
kính chắp tay thưa hỏi. Cù-đàm-di, Thế Tôn đã vì nữ nhân mà tuyên. bố pháp tôn 
sư thứ tám. Nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 


“Cù-đàm-di, Tỳ-kt 


“Cù-đàm-di, Thế Tôn đã vì nữ nhân tuyên bố tám pháp tôn sư này, nữ nhân không 
được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. Cù-đàm-di, Thế Tôn nói như vầy, 


=ị tôn sư này thì được ở HGHE Pháp Luật 
chân re mà tửn gia " Phi Puên T3 i0 Cụ túc, làm Tỳ-kheo-ni”. 


Khi ấy, Cù-đàm-di Đại Ái bạch: 


ời trí tuệ nghe dụ này phải 
hiểu TỐ Si H- “Thưa 1 Tôn § gi ` -TAn, „giả s sử » thị nŸ Mainh, Phạm chí, Cư sĩ 


đã v vì nữ # nhân mà "ủ bố tám WSnP? tôn sự v” tôi nguyện suốt đời hận lãn 
phụng trì”. 


Bấy giờ Cù-đàm-di Đại Ái ở trong Pháp Luật chân chánh xuất gia học đạo, được 
thọ giới Cụ túc mà làm Tỳ-kheo-ni. 


Cù-đàm-dIi Đại Ái về sau ' trở thành Đại Tỳ kheo-ni, hài với các Trưởng lão 
Thượng tôn ˆ : những vị danh tiêng ;V gì ành 


phạm hạnh đã lâu, đồng đi đến chỗ Tôn giả A- -nan = đâu làm lễ tim một bên 
mà bạch răng: 


“Thưa Tôn giả A-nan, nên biết, các Tỳ-kheo- ni Trưởng lão Thượng tôn này là 
những vị danh tiếng trong hàng vương giả, tu hành phạm hạnh đã lâu, còn các Tỳ- 
kheo kia nhỏ tuổi, mới Ì học đạo, xui sau, vào nơi Pháp Luật chân chánh này 
chưa được bao lâu, mong rằng các thầy Tỳ-kheo ấy đối với các Tỳ-kheo-ni nên tùy 


theo lớn nhỏ mà cúi đầu làm lễ, cung kính chặp tay thưa hỏi. 


Khi ấy Tôn giả A-nan nói: 

“Cù-đàm-di, hãy đứng dậy, đề tôi đi đến Đức Phật thưa hỏi việc này”. 
Cù-đàm-di Đại Ái Đạo bạch rằng: 

“Kính vâng, thưa Tôn giả A-nan!” 


Rồi thì Tôn giả A-nan đi đến chỗ Phật, cúi tà 
bên, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: 


đảnh lễ sát chân Phật rôi đứng một 


“Bạch Thế Tôn, hôm nay Cù-đàm-di Đại Ái cùng các Tỳ-kheo-ni Trưởng lão 
Thượng tôn là những vị danh tiếng. trong hàng vương giả, tu hành phạm hạnh đã 
lâu, đồng đi đến chỗ của con, cúi đầu đảnh lễ sát chân con rồi đứng qua một bên, 
chắp tay mà nói với con rằng: “Thưa Tôn giả A-nan, các Tỳ-kheo-ni Trưởng lão 
Thượ cề tôn ảnQ/ sĩ rây tức VỊ Lang c min ri Hy giả, tu H BẢN bạ HD hạnh 


đối: với ¡iyk t.PNG: -ni nên ty tia lớn bio mà cúi đầu làm lễ, cung kính chặp tay 
thưa hỏi”” 


Đức Thê Tôn nói: 


“Thôi, thôi! A-nan, hãy gìn giữ lời nói này. Hãy thận trọng, chớ có nói điều ‹ đó. A- 
nan, ø1ả Sử người hiểu biết như Ta biết thì một câu cũng không nên nói, huống nữa 
là đã nói như vậy. 

“A-nan, ví như nữ nhân không được ở : trong Pháp Luật chân chánh, chí tín, lìa bỏ 
gia 6 mm sông “AM gia Việt, By bàn ky các A 2ê làn cư sĩ sẽ bu nu áo í trải xen đất 


t ẫu, ngài đã làm việc "khó Tả khiến th # bệ tôi Xước b ích, vệ tên lãnh. an Ôn, 
khoái lạc lâu dài”. 


Ti xông: “Thưa ! Sa-môn ï ảnh + KiC: ngài có › thể đi ¡ lên t ÔNG này. - Thưa Bọc 
* tà việc Xin làm, khiến cho chúng tôi được lợi ích, phước 


“A-nan, ví như nữ nhân không được ở trong Pháp Luật chân chánh này chí tín lìa 
bó Tàn đành, Nhệc: roi vàn . mà mài sả Me: các "1. chí, cư sĩ nếu hước 


PxoMe tôi Mi V ích Như: lầr nh Nước an ôn ¡khoái X3" lâu ¡dầi”, 


“A-nan, ví như nữ nhân không được ở trong Pháp Luật chân chánh này chí tín lìa 
bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo, thì các Phạm chí, cư sĩ nếu trông 
thấy Sa-môn tỉnh tấn liền sanh tâm kính mến, dìu đỡ vào nhà, đem các tài vật ra 
cúng dường Sa-môn tỉnh tấn mà nói rằng: “Thưa Tôn giả, xin thọ nhận tài vật này. 
Có thể mang đi tùy ý thọ dụng để cho chúng tôi được lợi ích phước lành, được an 
ôn khoái lạc lâu dài”. 


“A-nan, ví như nữ nhân không được ở trong Pháp Luật chân chánh này chí tín lìa 


bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo, thì dù cho mặt trời mặt trăng này có 


đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phì rớc hựu, có đại oai thân, nhưng đối trước 
đức oai thân của vị Sa-môn tinh tấn vẫn không thể sánh bằng, huống nữa là đối với 


hàng dị đạo đở chết ấy! 


“A-nan, giả như nữ nhân không được ở trong Pháp Luật chân chánh này chí tín lìa 
bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo thì chánh pháp sẽ tồn tại đến ngản 
năm. Thế nhưng, giờ đây đã mắt hết một nửa, chỉ còn lại có được năm trăm năm. 


“A-nan, có năm việc nữ nhân không làm được. . ếu nói rằng nữ nhân được thành 
Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, hoặc Chuyển luân vương, Thiên Đê 
Thích, Ma vương hay Đại Phạm thiên, điều này nhất định không thê có. 


ĐO 


“Nhưng có năm việc nam nhân làm được. Nếu nói ng nam nhân được thành Như 
Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, hoặc Chuyên luân VƯƠng, Thiên Đế 
Thích, Ma vương hay Đại Phạm thiên vương, điều này chắc chắn có thật”. 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 
Chú thích 


[I] Tương đương Pali A.8.5I Gotami-sutta. Biệt dịch No.60. Kinh nói về sự 
thiết lập T)-kheo ni tăng, do đó được kề trong tất cả Luật tạng. Tham chỉ 
Luật Päli, Cv. 10.1; Tứ Phân Luật 48 (Đại 22, tr.922), Ngũ Phân Luật 20 
(Đại 22, tr. 185), và các luật khác. 


[2] — Xem cht. kinh trên. 


l3] Cù-đàm-di Đại Ái #2!/# Á#: Pali: Mahäpajãpaff Gotami. 


cả A Tức l }“êi vị " k4 Mds Hhớn hỏi, Tiệp: Á (NÓ . do A-nan nghĩ ra như la 


theo Phật khẩn nguyện Ì lgài chấp thuận. Bản Pãii 2H ME vậy, _Bà „= . 
đến Vesäli và tự cạo tóc tại đây. 


J6] Xá-di Z8 Pali: Sakiyanï, người nữ trong dòng họ Thích-ca. 


[7] Na-ma-đề 3J/#f#E; xem chỉ. 2,3, kinh 185. Paäli nói: Phật đến Vesäli, 
tức rừng Mahavana. 


[8] Luật Tứ Phần (n£): bà chạy bộ theo Phật, cho đến rách gót chân. 


[9] Bản Päli, A-nan nghĩ, Phật không chấp nhận thỉnh cẩu, ta hãy dùng 
cách khác, và hỏi như vậy (yamnuinaham aññepi pariyayena bhagavantam 
yãceyyam...). 


[IO] Trong bản Pah, Phật chỉ nói điễu này sau khi đã chấp thuận cho nữ 
xuát gia. 


LH] Hữu uế ZØÉ rUỘng CÓ CÓ xấu mọc lan. No.60: bạc vũ, mưa đá. Tứ 
phần (n sương bạc. Päli: sãlikkhette setatthikä nãma rogajati, trong ruộng 
lúa có loại bệnh gọi là “bạch chứng” (tức sương muối? Hay do một giỗng 
nắm ăn trắng cáy?). 


li Tự phần (m9): Phật vẫn chưa chấp thuận, Tôn giả A-nan hỏi về khả 
năng đắc Thánh quả của nữ nhân, Phật xác nhận, rồi A-nan nói: “Nếu nữ 
nhân có thể đắc Thánh quả, họ cũng có thể xuất gia”. Do đó Phật chấp thuận 
và thiết lập tám kinh pháp. 


[13] Bát tôn sự pháp /( l2, tức Bát kinh pháp. No.60: Bát trọng pháp 
Pah: attha garu dhamma. Trong bản Hán, garu: kính trọng; được hiểu là 
guru: tôn sư. 


[14] Tăng-già-bà-thi-sa fñẩỦlÖZ⁄/ “%: Thường dịch là Tăng tàn, với mười 
bảy điều khoản dành cho nỉ, nếu vi phạm, bị bắt buộc phải sống biệt chúng 
một thời gian theo giới kinh quy định. Pali: sanghadisesa. 
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117. KINH NHU NHUYÉN [1| 


Tôi nghe như vây: 


Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 


Bây giờ, Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Chính Ta ngày trước ra đi xuất gia học đạo là ra đi từ chỗ ưu du, từ chỗ thong 
dong nhàn nhã, từ đời sông cực kỳ êm dịu[2]. Khi Ta còn ở nhà, phụ vương Duyệt- 


đầu-đàn[3] tạo cho Ta đủ thứ cung điện; cung điện để ở vào mùa Xuân, cung điện 
để ở vào mùa Hạ, cung điện để ở vào mùa Đông. 


sen nh và cÌ mê sen hòn đà: Tuớo luôn mi (đây h tr bên Ì nản Bo mà tực? vớ người 
sai dịch chăm sóc không thông suốt được hết. 


“Bởi Ta thích du ngoạn nên trên bờ ao trồng các Đài bạn) hàn „ý -Tna-a, › hoa Bò: 
sư, hoa Chiêm-bặc, hoa Tu-kiền-đề, hoa Ma-đầu- 
Ba-la-đầu[ 5]. 


“Bởi Ta thích du ngoạn nên người sai bốn ` tắm r rửa cho T a Tắm rửa si VTh Ta 
rồi lại xoa hương chiên-đàn đỏ vào khắp thâ: à 
khoác vào mình Ta chiếc áo lụa thật mới. Trên, đuổi ng) ngoài đều r mới mẻ. 
Suốt ngày đêm luôn luôn cầm lọng[6] che cho Ta, không để cho Thái tử đêm phải 
nhiễm sương, ngày bị năng háp. 


“Như nhà dân thường được ăn đại mạch thô, cơm gạo tẻ, cháo đậu, gừng[7], cho 
đó là đồ ăn bậc nhất, nhưng người sai dịch thấp nhất của phụ vương uyệt-đầu- đàn 
của Ta lại cho như vậy là rât dở, chỉ ăn nếp trăng[§] và hào soạn mới cho là đồ ăn 
bậc nhất. 


có Tiên có quán, HẠ) maắ BÀ viễn ly nh: chứng đắc Nạn Sơ thiền, thành tựu và an 


trụ. Ta nghĩ rằng: “Phàm phu ngu sỉ không đa văn, tự có sẵn tật bệnh, không thoát 
khỏi tật bệnh, nhưng thấy người tật bệnh thì ghê tởm, khinh bỉ, không yêu, không 
thích, mà không tự quán sát mình". 


“Rồi Ta lại nghĩ: “Ta tự có sẵn tật bệnh, không thoát khỏi tật bệnh. Nếu Ta thấy 


no mi gang mà `. tởm, lụ BỊ, B nựi ii Liác ma a1) ti VỆ Ta 2 Không D nên ii 


sI ám. "Phàm nh ngụ 31 ï không đa văn vì xem cm ạng biên Bạt cao tự LÊ ¬ 
dật, rồi do tham dục mà sanh si ám, không tu tập phạm hạnh.” 


Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: 


Tuổi 'glà, tật bệnh 


tiêu có sẵn. 


Tưởng mìnl ". vướng 
Thật chắng hợp lý 

Vì đó SỰ thường 

Ai hành như thê 

Biết SIN ly sanh 

Không bệnh, còn trẻ 
Tưởng thọ kiêu căng 
Đoạn trừ kiêu ngạo 

Vô dục bình an 

Ai hiểu như vậy 


Nơi dục sợ gì! 
Được vô hữu tưởng 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


L1]Bản Hán, quyển 29. Tương đương PAli: A.iii 


Xó, 


: hàn Tủ lá lấy du, kàitẮc m3 nhàn lạc, cực như m. 8/8 g ⁄ÉE 200 204 ly 2E 


VI B Bản Pãii \ý ều đề Biển các bimới nộp này. 


sa Ba-la- về s59 


[6]Tán cái ññ Z, 
ai: sbt4e l2 


, đúng ra phải nói “bạch tán cái”, biểu hiện của vương gia. 


[7JHán: thô quảng [ ⁄⁄/] | + Z8], mạch phạn Z#ỐV, đậu canh 5Š, 
khương thái 52% 


3%. Pali: kanäjakam bhojanam... vilaigadutiyam, chảo tắm và 
sữa chua. 


ƒ8JHán: canh lương #@. 
(9JĐề- đế-la-hòa-tra #Ê7# #8, 
hay chim chá- -cô. Kiếp-tân-xà-la 28, : 

-hà XŠ 1ÿ, Pali: hamsa (?), chim N0 l. -nê-xa ¿ #005 #T Thi-la-mê Jlá 
%. Xbec tìm ra tương đương âm Pali. Trong bản Pali không đề cập các loại 
thực phẩm này. 


[10]Như ý túc Á1E#/# (Pali: idhi-päda), thường dịch là thân thông. Đây có 
nghĩa là quyền lực. Đoạn trên. kê bôn quyên lực của thiêu niên con nhà phú 
quỷ: gáảm vóc lụa là, cung điện cho các mùa, vườn hoa tráng lệ, và thức ăn 


thượng hạng. 
[II]Xem cht. I5 kimh 32. 
118. KINH LONG TƯỢNG [I1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ở tại Đông viên giảng đường Lộc 
mâu{2|. 


Bấy giờ vào lúc xế trưa, Đức Thế Tôn từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, bước ra khỏi tịnh 
thât và nói: 


“Ô-đà-di[3], Ta và ngươi hãy đi đến Đông hà để tắm[4].” 
Tôn giả Ô-đà-di đáp: 
“Kính vâng.” 


Khi ấy, Đức Thế Tôn cùng với Tôn giả Ô-đà-di đi đến Đông hà, cởi bỏ y phục trên 
bờ sông rồi xuống nước tăm. Tắm xong, lên bờ lau mình và mặc y phục vào. 


Bấy giờ vua Ba-tư-nặc có một con voi chúa tên là Niệm|5], đang lội ngang qua 
Đông hà với tất cả các loại kỹ nhạc được tấu lên. Dân chúng trông thấy nói rằng: 


“Đây phải chăng là rồng trong loài rồng, là Đại long vương hay là con gì vậy?[6]” 
Tôn giả Ô-đả-di chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, con voi thân hình to lớn cho nên dân chúng trông thấy nói rằng: 
“Đây phải chăng là rông trong loài rông, là Đại long vương hay là con gì vậy?” 


Đức Thê Tôn nói: 


hay là con gì vậy?” | 


“Này Ô-đà-di, ngựa, lạc đà, trâu, lừa, rắn[7], người, cây cối... nếu có thân hình to 
lớn, này Ô- -đà-di, dân chúng trông thấy cí E xỆI nóI : “Đây phải chăng là rông 
trong loài rồng, là Đại long vương hay là con gì vậy?” 


HE . 


“Ô-đà-di, nếu Trời, M 
đến 
rông|[§]. 


M Sa-môn, Phạm chí (hay bất cứ ai) từø người cho 
ở trên đời : này 0 mà Ì SPHEE lâm hại bằng thân, miệng, ý, Ta nói vị ấy chính là 


332 


“Ô-đà-di, Như Lai ở trong thế gian này bao gồm Trời, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm 
chí (hay bất cứ ai) từ người : x đến trời đều không dùng thân, miệng, ý để làm hại, 
cho nên Ta được gọi là rồng.” 


Khi ấy, Tôn giả Ô-đà-di chắp tay hướng về Đức Phật mà bạch: 


“Bạch Thế Tôn, mong Đức Thế Tôn gia trì cho con thêm uy lực. Mong Đức Thiện 
hệ gia trì cho cc m uy lực đê con được ở trước Phật, băng bài tụng liên hệ 
đên rông[9] mà tán thán Đức Thê Tôn.” 


Đức Thê Tôn nói: 
“Tùy ý ngươi muôn.” 


Khi ấy Tôn giả. Ô-đà-di ở trước Đức Phật, dùng bài tụng liên hệ đến rồng tán thán 
Đức Thế Tôn rằng: 


Chánh giác " Phân gian, 
Tam 


Oi đều x Man LING 
Vuờti ngoài tất cả pháp. 
Chư Thiên đều kính ngưỡng; 
#UẬ NI, — Vô . 


Mặt trời trên hư không, 

Tôi thượng giữa loài rông, 
ng lừng danh Chánh Giác, 

mã điệp muôn trùng. 

ệt đối HN não hại, 

ong thật vs. long; 


Đạ 
Œ 


Hung lôi, ghính muôn | hiểễ 
Độc cư: đôi cánh tay; 
Rồng tu quán hơi thở; 
Nội nh, tâm tinh chuyên; 
Chánh định, đi hay đứngï: 


Nằm thiền, ngồi cũng thiền; 
Định ý, hằng định ý; 

Là pháp thường của long. 
Thọ thực nhà thanh tịnh; 
Nhà bắt tịnh khống 3 ăn; 

HhUỆM bắt t bình tông ' 


Từ hun nên ì nạp thọ. 
Long thực, do tín thí; 

Vừa đủ, không đăm say. 
Đoạn trừ mọi kết sử 
Giải thoát mọi đường dây. 
Tâm không, không trói buộc, 
Vạn nẻo bước du hành. 
Chắng khác loài sen trắng, 
Nước sanh, nước nuôi lớn; 
Bùn lầy không nhiễm trước; 
Tuyệt sắc, hương ngào ngạt. 


Cũng vậy, tối thượng giác, 
Sanh thành trong thê gian; 
Tịnh diệu, dục không vương, 
Như hoa không nhiễm nước. 
Ví như ngọn lửa hừng; 

Bớt củi, ngọn tắt dân. 

Củi hết rồi k 
Như vậy lửa diệ n 

Kẻ trí nói dụ này, 

Nghĩa â ấy mong thấu triệt; 
Là điều long sở tri, 

Long tụng, long sở thuyết. 
Triệt đoạn dâm dục, sân, 
Trừ s1, vô lậu tịnh; 

Long xả bỏ hậu thân, 


Đó là long diệt tận. Phật thuyết như vậy. Tôn giả Ô-đà-di sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


[1]Tham chiếu Päli: A. Vi.43 Nãga, Thag. 689-704. 


L2]Đông viên Lộc tử mẫu giảng đường ï lñ fÈ #ˆ #8 
Pubbarama Ms 1gamafu-pasada, giảng đường tượp xây địmg bởi bà 
Visakha, mẹ của 


(3]Ô-đà-di lữ ;§. Pali: Udäyi, cũng gọi là Mahä-udayi, hay Pandita-udäyi, 
con của một người Bà-la-môn ở Kapilavatthu. 


ì JW7H. Pali: Pubbakotthaka. Bản Pali nói: Phật gọi ngài A-nan đi 


J5JLong tượng danh viết Niệm lễ # Z El⁄8. Pali: Seto nãma nãgo (Seta, bản 


Hán đọc là Safi). 


J6JLong trung long, vì đại long vương, vì thị thùy BE 'UÑEZ5 XñE 1-29 46j#E 


Paäli: Nãgo vata, bho, nãgo. “Rông kìa, các ngài, rông kia!” 


[7]Nguyên Hán: hung hành f7, đi bằng bụng, Päli: Uragam, loài bò sát 
hay con răn. 


[S]Bát dĩ thân khẩu ý hại (...) thị long ?* PLL1f†354fÊ. Päli nói: Ägum 
na kãgoti kayena vãcäya manasa, tam aham nãgo tỉ Drumi, ai không làm ác 
băng thân, miệng, ý; Ta nói người đó là nãga. 


/9]Long tương ưng tụng ÑÈ#HJÈZN. 


119. KINH THUYÉT XỨ [1| 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giò, Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Ở đây có ba thuyết xứ[2], chứ không phải bốn hay năm. Nếu Tỳ-kheo sau khi 
thây, nhân sự thây đó nói mà nói[3 | răng: “Ta thây, nghe, hiệu, biệt”, Tỳ-kheo nói 
mà nói răng: “Đây là điêu tôi biêt”. 


“Những gì là ba? T-kheo nhân vân đê quá khứ nói mà nói[4] như vây: “Trong thời 
quá khứ có”. Tỳ-kheo nhân vân đê vị lai nói mà nói như vây: “Irong thời vị lai có”. 
Tỳ-kheo nhân vân đê hiện tại nói mà nói như vây: “Trong thời hiện tại có”. 


“Đó gọi là ba thuyết xứ chứ không phải bốn hay năm. Nếu Tỳ-kheo sau khi thấy, 
nhân sự thấy đó nói mà nói răng: “Ta thấy, nghe, hiểu biết”. Tỳ-kheo nói mà nói 
rằng: “Đây là điều tôi biết”. Do điều được thuyết, khéo tập được nghĩa, do không 
thuyết, không khéo tập được nghĩa. 


“Hiền Thánh đệ tử với hai tai nhất tâm nghe pháp. Vị ấy sau khi với hai tai nhất 
tâm nghe pháp, đoạn một pháp, tu một pháp, tự thân chứng đắc[5] một pháp. VỊ â ây 
sau khi đã đoạn được một pháp, tu một pháp, tự thân chứng đắc một pháp rồi, liền 
được chánh định. Hiền Thánh đệ tử sau khi đã được chánh định, liền đoạn trừ hết 
tất cả dâm, nộ, si. Như vậy là Hiền Thánh đệ tử chứng đắc tâm giải thoát, giải thoát 
rồi liền biết mình đã giải thoát, biết đúng như thật rằng: “Sự sanh của ta đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. 


câu u hỏi ni vấn mà à không h trả á lời thận 3; vẫn, với câu u hỏi xỉ RÂP vấn mà không trả lời 
xả trí[7]. Như vậy, Hiền giả này không thể cùng nói, cũng không thể cùng thảo 
luận. 


trí vấn mà trả lời xả trí. Như x vậy, Hiền giả này có thể cùng nói, cũng có thể cùng 
thảo luận. 


trên xứ kế xứ, ni thỌc an tụ rên sở t ˆn "TU lợ an r9 Nhi Hiện gí ết Si vị nề an xẻ: 
trên đạo tích[8]; như vậy thì Hiền giả này không thể cùng nói, cũng không thể cùng 
thảo luận. 


“Nếu Hiền g1ả này an trụ trên xứ phi xứ, an trụ trên sở tri, an trụ trên thu) ết dụ, an 
trụ trên đạo tích; như vậy thì Hiền giả này có thê cùng nói, cũng có thê cùng thảo 
luận. 


ba, điều Bờ bên nói, VỚI LSUI nói trầm È Ney€: xả Liài SỞ kiện. của k TonH,, xả bài tị kết 


mong là đã c cứu nh t3 ì diệt hết ". 


Rồi thì, Đức Thế Tôn nói bài tụng rằng: 


Luận tranh và luận nghị, 
Y tạp, .=. Ống cao; 


Nếu mong thành luận hệ 


Người trí biết tùy thời, 

Có pháp và có nghĩa, 

Chư Thánh luận như vậy. 
Người trí nói như vậy, 
Không cãi, không công cao, 
Ý không biết nhàm đủ, 
Không kết, không oán thù; 
Tùy thuận, không điên đảo; 
Mỗi lời hợp chánh tri. 
Khéo nói thì có thể 

Trọn không lời xấu xa; 
Không luận vì luận tranh, 
Không tùy người t thách đó; 
Biết xứ và thuyết xứ, 

Là điều được luận bàn. 

Đây là lời Thánh nhân; 
Người trí, hai mục đích[14], 
Cho đời này bình an, 

Cho đời sau khoái lạc. 

Nên biết người thông đạt, 
Thuyết phi đảo, phi thường[1 5]. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


[1]Tương đương Päli: A.iii.67 Kathävathu. Kinh số 86 ở trên cùng tên với 


SP 


yết xứ Ji. Pali: tmi kathävatthimi, “ba luận sự”. Tam ngôn y —: 
#% xem Tập đị 3 (Đại 26, tr. 378 c - 78 q). 
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[3] Thuyết nhỉ thuyết 3ÊJñJ3 Pali: Katham katheyya, có thể nói về vấn đề. 


/ 
[4J]Nhân quá khứ thuyết nhỉ thuyết P All S7 Z8. Pali: atam vã addhãnam 
ãrabbha katham katheyya, có thể nói về vấn đê liên hệ thời quá khứ. 


[5j]Hán: tác chứng f2 


[6JNhân sở thuyết JJ/ØfZf. Pali: Kathasampayogena, bằng sự liên hệ với 
ngôn thuyết. 


[7JNhất hướng luận —J#Jðfñft' (ekamsavyäkaraniyam), phân biệt luận 2ñ 


(vibhajjhavyakaramyam), cật luận ð# đó (pafipucchãvyäkaranniyam), chỉ 
luận 1E j#t (thapaniyam), Bốn trường hợp đặt câu hỏi và phải trả lời, bốn kỷ 
vấn (Tập dị 8, Đại 26 tr. 401a-11a): Nhất hướng ký vấn, phân biệt kỷ vấn, 
phản cật ký vấn, xả trí ký vấn. 


J8]Xứ phi xứ #š |E#š (Pali: thãnãthãna), (không được xác định là) hợp lý hay 
không hợp lý; sở trì ØYJ (Pali: parikappa) (có hay không có) chủ đích; 
thuyết dụ Øffi (Pali: aññãtaväda) ngôn ngữ được chấp thuận (của bậc trì); 
đạo tích (Pal:pafipadd), thực tiền (được xác định bằng thực tiên hành động). 


[9]Chỉ tức khẩu hành !E,Bl L1ƒ7: 


[10] Hán: bất ngữ 23%, không rõ nghĩa. Có lẽ Päli: dubbhãsitam, lời nói 
khó nghe, ác ngữ. 


[11]Hán: nghĩa thuyết pháp thuyết ‡Êð23 Pali: athavadï dhammavädl, 
lời nói hữu ích, lời nói đúng pháp. 


[12]Hán: giáo phục giáo chỉ Ä{f#{!.Có lẽ Päli: satam ve hoti mantanã, 
được lưu ý và thật sự được khuyên cáo. 


[13]PalHi: ecvam kho ariyä mamtenmti, esä ariyana mamtanad, “Các Thánh đàm 
luận như vậy; đó là những điêu được các Thánh đàm luận ”. 


[14]Hán: câu đắc nghĩa É1f3Š, được lợi (nghĩa) cả hai đường. 


~~— 


[15]Paäli: etad aññãya medhävT na samusseyya, sau khi nhận thức được điều 
đó, bậc trí không nói lời khoa đại. 


120. KINH THUYÉT VÔ THƯỜNG [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Sắc là vô thường, vô thường nên k hỗ, khổ nên phi ngã[2]. Thọ[3] pH vÔ Xu _ 
vô thường nên khổ, khổ nên phi ngã. Tưởng cũng là vô 3g ÓC: lệ 


TU khô 4 n phi `... in đháS- Ta là u ` ng, vô  prtp 


mi nh _lậu. “Giải thoái g rồi ¡ liền 
răng: “Sự sanh của _ Mại Xn, È re nh 

ã vững, việc cần làm đã àm Póng không ‹ còn tái sai | | 
tưnhệ trú xứ của chúng sanh[ tức 
tưởng vô tưởng x TỊ, ở trong In r n gian n đó, l bậc đệ nhất, là tối 
¡ thắng, là tối thượng, là tối tôn, là tối diệu; đó chính là _A-la-hán ở trong 
đời, sản sao vậy? Vì trên đời này, A-la-hán đã được an ôn khoái lạc.” 


Khi ây, Đức Thế Tôn nói bài tụng răng: 


Vô trước[8], đệ nhất lạc; 
Đoạn dục, ái đã trừ, 

Vĩnh viễn lìa ngã mạn, 

Bứt tung màn lưới s1[9]. 
Người không Ì bị lay chuyền, 
Tâm chẳng bợn máy : trần, 
Thế gian không đăm nhiễm, 
Vô lậu, phạm hạnh thành, 

1 triệt năm âm thân, 
Cảnh giới bảy thiện phá 
Chốn đại hùng du hành, 
Lìa xa mọi khủng, bố, 
Thành tựu báu thất giác[ 1 1], 
Học đủ ba môn học, 

Thượng băng hữu tôn xưng[12]; 
Chân chánh con của Phật; 
Thành tựu mười chỉ đạo[ 13 |. 
Đại long định kiên có, 

Đắng bậc nhất trong đời; 

VỊ này không hữu ái; 


Vạn cảnh không lay chuyền; 
Giải thoát hữu tương lai; 
Đoạn sanh, lão, bệnh, tử; 
Lậu diệt, việc làm xong; 
Phát khởi vô học trí[14]; 

Tận cùng tối hậu thân[15]; 
Tối thắng thanh tịnh hạnh; 
Tâm không do bởi người|[ I6]; 
Đối các phương trên dưới, 
Viấy không hỷ lạc; 

Thường rồng tiếng sư tử, 

Vô thượng giác trên đời. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
LI]Tương đương Pali S.xxii.76 Arahanta-suiIa. 
[2jHán: phi thân 3F? chỉ thần ngã, tự ngã, hay linh hỗn. Xem chi.5 dưới. 


[3]Hán: giác Tổ. Pali: vedaäna. 


J4JBản Nguyên-Minh: ba mươi bảy đạo phẩm. Bản Päli, không có chỉ tiết 
này. 


[5]Pali: yad anattã tam n etam mama, n eso qham asmi na m eso aHã, đi 
evam etam yathabhitai sammappafiñaya dafthabbam, “ cái gì là vô ngã, cần 
phải được nhận thức một cách n ực bà tánh trí rằng: cái nảy Me là 
phải của ta; ta không phải là cái ï yếu, cải này không phải là tự ngã của ta ” 


[6JHán: hữu tình cư, chỗ chúng sanh cư ngụ. PäÌi: sattãvasã. 


[7]Hán: hữu tưởng vô tưởng xứ hành dư đệ nhất hữu 7 ÄRHMWÄHJZƒ70078 

, chỉ Hữu định thiên, cối cao nhất trong tam hữu, tức cõi Phi tưởng nhĩ gi 
tưởng xứ, tầng thứ tư của vô sắc định. Päli: yavaf4 saifavasa, yavafa 
bhaggam, cho đến các cảnh vức của hữu tình, cho đến chóp đỉnh của (ba) 
Hữu. 


[8]Vô trước F7, dịch nghĩa từ A-la-hán. Pali: sukhino vata arahamia, A-la- 
hản thật sự an lạc. 


[9]Vô mình võng Â# Ö/M, Pali: mohajäla. 


[10J]Cảnh giới thất thiện pháp %Ÿ7#-z##⁄2. Pali: satasadhammagocaräã, sở 
hành là bảy diệu (chánh) pháp. Xem Tập dị 17 (Đại 26, tr.4374), “bảy điệu 
pháp: tín, tàm,quỷ, tỉnh tân, niệm, định, tuệ. ” 


[11]Thất bảo giác Ef#F. Pali: Sataratanä, ở đây chỉ bảy giác chỉ: trạch 
pháp, tỉnh tân, hý, khinh an, niệm, định, xả. 


[12) Thượng bằng hữu _l-JJJ%- Päli: không rõ. 


[13]Thập chỉ đạo 'Ƒ 4-1Ý, tức mười vô học chỉ; Tập dị 20 (Đại 26, tr.452c): 
1. Vô học chánh kiên; ..., Š. Vô học chánh định; 9. Vô học chánh giải thoát; 
10. Vô học chánh trí. Pali: dasahanga. 


[14] Hô học trí. PAH: asekhanana. 
[15] Tối hậu thân. Päli: antimoyatn samussayo. 


[16JBát do tha `! ÍU, tự trì, tự chứng ngộ, không do kẻ khác. Päl: 
aparapaccäya, không nương theo người khác. 


121. KINH THỈNH THỈNH [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa[2| 
cùng với chúng Tỳ-kheo gôm năm trăm vị an cư mùa mưa. 


Bấy giờ vào ngày mười lăm trong tháng[3], là ngày Đức Thế Tôn nói Tùng giải 
thoát[4] vào giờ Tự tứ[5]. Ngài đến trước chúng Tỳ-kheo trải tọa cụ ngồi xuống rồi 
nói với các T-kheo: 


““Fa[6] là Phạm Chí, đã chứng đắc tịch diệt, thành Vô Thượng Y Vương, thọ thân 
này của Ta là thân tôi hậu. Ta là Phạm Chí, sau khi đã chứng đặc tịch diệt, thành 
Vô Thượng Y Vương, thọ thân này của Ta là thân tôi hậu, thì các ngươi là con 


chân chánh của Ta, thọ sanh từ miệng, hóa sanh từ pháp. Các ngươi | là con chân 
chánh của Ta, thọ sanh từ miệng, hóa sanh từ pháp, thì các ngươi hãy dạy dỗ lẫn 
nhau, răn dạy lẫn nhau.” 


`5 X7 


Tử liên từ bờ nx ngồi xà dậy, tin vai, sửa Y, Bài 1n 3:2 Si về š Thể Tôn, tiết 


rằng: 


“Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn vừa nói: 'Ta là Phạm Chí đã chứng đắc tịch diệt, 
thành Nó tˆ ng LeyÊ ¡ thọ  .ai của văc „ làm tối hậu. Ta là Phạm Chí, 
sau khi ần nảy pên$ bà là 


từ "hờ PP ngươi ilào con "chân tang của a Tạ, v x1 tủ miệng, hủy 1 từ biện 
xi9 các mm 'HỤ váy ` - by răn dạy lẫn nhau'. Bạch Thế Tôn, đối với những 
èi hiên cho điêu ngự; những T1... khiến cho 


ủa › Thể Tôn s sau 
Sau khi lãnh thọ 


Tôn là Bậc Tri Đạo, Giác Đạo, T] ỨC Đạo, Thuyết Đạo[S|. Đệ tử 
nh k* .- c* — ki PHjg giáo, lãnh thọ khiến trách. : 

sẽ vâng theo lời dạy của Thế Tôn mà nhất hướng 
Ề H: Hữ tạ SH: ý, , khéo biết Chánh pháp. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không 
phiền gì con đối với thân, khẩu, ý hành chăng?” 


Khi ấy, Thế Tôn nói: 


Này Xá-lê Tử, Ta không phiền gì đối với thân, khẩu, ý hành của thầy cả. Vì sao 
ậy? Này Xá-I( _ bậc pH Bọc vẻ bu: tộc keo °, tệp tuệ, lợi tuệ, quảng 


°› ` | đã thành tựu thật 
ỳ ệ. Này Xá lê Tử, ví Hn, vih › Chuyển mm vương có VỊ [thái tử Phi nệ trái phạm lời 
ày Bạ g2 có ó thể 


Merb tất bái Kiên sự pH) kảy của TT. VƯƠ 


khẩu. ý AvE Me n tiện Á 


Tôn giả Xá-lê Tử chắp tay hướng về Thế Tôn, thưa rằng: 


“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không phiền gì về thân, khẩu, ý hành của con; nhưng 
bạch Thế Tôn, Thế Tôn có phiền gì về thân, khẩu, ý hành của năm trăm thầy Ty- 
kheo chăng?” 


Đức Thế Tôn nói: 


“Tỳ-kheo[10]n mà Thước SN Ta đã thọ] si rằng: ngay tung đời này sẽ 
. đắc cứu cánh trí, biết một cách như thật rằng: “Sự - đã dứt, ". hạnh 
ã vững, điều : cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa". 
nên Ta không phiên gì về thân, khâu, ý hành của năm trăm Tỷ-kheo: này.” 


Tôn giả Xá-lê Tử ba lần lặp lại l& tay hướng về Đức Thế Tôn thưa rằng: 


đa 1 IPT Rùa nhiên n đã ghe di đắc. 
đắc tuệ giải thoát[13]?” 


Thê Tôn nói: 


, 


Ƒ-Kheo đã chứng đắc 
~.+v JSC kia 


" có vệ lá, . ".. Có ‹ Iết, ¡ 
chân chánh trụ vỊ.” 


kà 


Tôn . m.. ỳ-xã [14 


Thệ_ gia tr lu con n thên m uy nã để c con gu ở nh - Phật v và . n s00 SÁT tô 


hd gh dâu 


sự tương ưng như nghñĩa[ I5] mà làm bài tụng tán thán. 


Đức Thê Tôn nói: 
“Bàng-kỳ-xá, ngươi cứ tùy ý.” 


Khi ấy, Tôn giả Bàng-kỳ-xá ở trước Đức Phật và chúng Tỳ-kheo, bằng sự tương 
ưng như nghĩa mà tán tụng như vây: 


Hôm nay ngày Rằm tự tỡ, 

Hội tọa Tăng chúng năm trăm; 
Đoạn tận buộc ràng kiết sử, 
Tiên nhân vô ngại vô sanh. 
Thanh tịnh ngời quang minh, 
Giải thoát tất cả hữu; 
Dứt sanh, lão, lớn tử, 


Mạn, hữu lậu đã Mu 
Nhỗ nh Đà — ái kết, 


)ã Vì ợt sự sanh tử, | 
Diệt lậu tận, vô dư. 
Ví như Ch yên luân Tiếng 


Thống: lãnh toàn cõi đất, 

Suốt đại đương vô cùng. 

Đẳng Đại Hùng tối thăng, 
Bậc Thượng Chủ, Thượng Tôn; 


1.7.1 
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, 
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ngoài tủ 
Tất cả là con Phật; 
Cành, lá đã loại bỏ; 
Chuyên pháp luân vô thượng; 
Kính lạy Đắng Tối Tôn. 


Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng 
hành. 


Chú thích 


[HỊPhụ chú írong bản Hán: “chữ đỸ sau đọc là tỉnh”. Tương đương Đãi: S: 
vi.7 Pavarana (tự tứ). Tham _No.99 (1212) Tạp A-hàm 45, ¡ số 45 
(Đại 2, tr.3 No. 100 (228) Biệt dịch Tạp 12 (Đại 2, tr. 4574); No. 61. Phật 
Thuyết Thọ Tân Tuế Kinh, Trúc Pháp Hộ dịch (Đại 1, tr.858; No.62 Phật 


Thuyêni. Tán Tuê Ễ Kinh Trúc Đàm-vô-lan dịch; No.63. Phật Thuyết Giải Hạ 
Kinh, Tổng Pháp Hiển dịch. 


[2JNo.61, 62 và Päli: Xá-vệ, Đông viên, Lộc tử mẫu giảng đường (Sãvatthi, 
Pubbarama, Migaramatupaäsada). 


[3JNo.61, ngày rằm tháng bảy. 


4]Tùng giải thoát #€Ñ, tức Biệt giải thoát. Pali: Patimokkha. 


[5JTương thỉnh thỉnh thời #läŸ5⁄, “trong khi hỏi lẫn nhau”, được dịch 
nghĩa như vậy, vì trong lễ Tự tứ, các Tỳ-kheo chỉ điểm lẫn nhau những điều 
luật. Pali: Pavarana. Các bản dịch khác là “thọ tuể”, tức sau ba tháng an cứ, 


1)-kheo được tính một tuổi hạ. 


(6JTrong bản Pali và các bản Hán kia đều có ghỉ lời tự tứ của Đức Thế Tôn 
nhự vấy: “Này các Tỳ-kheo, bây giờ Ta tự tứ (tức yêu câu chỉ điểm, hoặc nói 
là “thọ tuỂ”), các thầy có khiển trách gì Ta đối với thân, khẩu chăng? ”. 
(Handa dam, bhikkhave, pavãremi. Ka ca ma kinci garahatha kãyikam vã 
vãcasikam vã). 


[7JHản: tức JB, và chỉ tức /- Ị 


[8JTri Đạo, Giác Đạo, Thức Đạo, Tì huyết Đạo ÂJ4fff'tfitf70f. No. 
Như Lai đã nhận thức toàn điện về Chánh đạo, tuyên thuyết Hy hảo về 
Chánh đạo, khai thị Chánh đạo. 


Sf (Pali: paidma), đại tuệ ÃŸ (Päli: mahäpaññ), tốc 
tuệ Ù Sĩ (Pali: hãsapafñfna), tiệp tuệ #5 (Pali: javapafñfa), lợi tuệ 7# 
(Pali: tikÄ hapafina), quảng tuệ Jl St (PAli: putthu paRñña), thâm tuệ SẼ 
(Päali: không đề cập), xuất yếu tuệ /J#tŠf (Pali: không đề cập), mình đạt 
tuệ UJÈÉ 5f (Pali: nibbedhikä). 


[10JChỉ Tôn giả A-nan, bấy giờ chưa chứng đắc lậu tận. 


/9]Thông tuệ lỗ 5! 
s 


[11]Tam mình đạt — JÈÊ, tức tam mình. 


Hới giải Pin: sả Câu phần giải thoát, Päli: ubhatobhagavimuIta, vị Ả- 
Tuệ giải thoát đồng thời có Diệt tận định. Về Câu giải thoát, Tuệ 
giải tin 7 xem kinh: số 27 và ) 193. 


[13] Tuệ giải thoát, xem chĩ. trên. 


L14]Bàng-kỳ-xá U25=8=7 Vangisa, thuộc một gia đình Bà-la-môn rất thông 
suốt các tập Vệ-đà, do quán bất tịnh mà đắc quả A-la-hán. 


[15]Hán: tương ưng như nghĩa Hồ 6l #È. Pali: sãruppahi gathahi 
abhitthavi, tản thản băng những bài kệ thích ứng. 


122. KINH CHIÊM-BA [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại Chiêm-ba, ở bên hồ Hằng-già[2]. 


Bấy giờ là ngày mười lăm trong tháng, là ngày Thế Tôn thuyết Tùng giải thoát, trải 
tọa ngôi trước chúng Tỳ-kheo. Khi Đức Thế Tôn ngồi xong, liền nhập định và 
băng tha tâm trí Ngài quan sát tâm đại chúng. Khi quan sát tâm đại chúng rồi, cho 
đến lúc hết buổi đầu hôm, Ngài vẫn ngồi im lặng. 


Bấy giờ có một Tỷ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai, sửa y chắp tay hướng về 
Đức Phật thưa răng: 


“Bạch Thế Tôn, đã hết buổi đầu hôm, Phật và chúng Tỳ-kheo tập trung ngồi đây đã 
lâu, mong Đức Thê Tôn nói thuyêt Tùng giải thoát.” 
Bấy giò, Đức Thế Tôn im lặng không trả lời. 


Thế rồi, cho đến phân giữa đêm, Đức Thế Tôn vẫn ngồi im lặng. Tỳ-kheo kia lại 
lần nữa, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai sửa y, chắp tay hướng về Đức Phật và thưa 
rằng: 


“Bạch Thế Tôn, buôi đầu hôm đã qua, phần giữa đêm cũng sắp hết; Phật và chúng 
Tỳ-kheo tập trung ngôi đây đã lâu, mong Đức Thê Tôn nói thuyết Tùng giải thoát.” 


Đức Thê Tôn lại một lân nữa không trả lời. 
Thê rôi, cho đến phân cuỗi đêm, Đức Thê Tôn vẫn ngồi im lặng. Tỳ-kheo kia lại 


lần thứ ba từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai sửa y, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn 
mà thưa răng: 


“Bạch Thế Tôn, buổi đầu hôm đã qua, phần giữa đêm cũng châm dứt, rồi buôi cuối 
đêm cũng sắp hết, trời gần về sáng, không bao lâu nữa, mặt trời sẽ mọc; Phật và 
chúng Tỳ-kheo tập trung ngồi đây đã quá lâu, mong Đức Thế Tôn nói thuyết Tùng 
giải thoát.” 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo vị Tỳ-kheo kia: 
“Trong chúng này có một thầy Tỳ-kheo làm đã việc bắt tịnh.” 


Lúc đó Tôn giả Đại Mục- kiền-liên cũng đang ở trong chúng. Rồi Tôn giả Đại Mục- 
kiền-liên liền suy nghĩ thế này: “°Vì Tỳ-kheo nào mà Đức Thế Tôn nói trong chúng 
này có một thây Tỳ-kheo đã làm việc ' bất tịnh? Ta nên nhập định có hình thức như 
thế, nhân trong định có hình thức như thếá, bằng tha tâm trí mà quan sát tâm niệm 
đại chúng.” 


Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nhập định có hình thức như thế, nhân trong định có 
hình thức như thế, bằng tha tâm trí mà quan sát tâm niệm đại chúng. 


Tôn giả Đại Mục-kiền-liên liền biết vị Tỳ-kheo mà vì vị ây Đức Thế Tôn nói trong 
chúng này có một thây Tỳ-kheo đã làm việc bất tịnh. 


Rồi thì, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên xuất định, đi đến trước vị Tỳ-kheo ấy, nắm tay 
kéo đi, mở cửa lôi ra bên ngoài mà nói: 


“Này người ngu si, hãy đi xa đi, đừng sống ở đây, không được trở lại hội họp với 
đại chúng Tỳ-kheo, từ nay trở đi ông không phải là Tỳ-kheo nữa.” 


Ngài đóng cửa, gài chốt then lại, rồi trở về chỗ Đức Phật, cúi đầu sát lạy chân Phật, 
Tôi ngôi sang một bên mà thưa: 


Mở ýÌ Tỷ. -kheo mà vì vị Ấy, Đức Thế Tôn nói trong chúng này có một Tỳ-kheo đã làm 
việc bất tịnh; con đã đuôi vị ấy đi tôi. Bạch Thê Tôn, buôi đầu hôm đã qua, phần 
giữa đêm cũng chấm dứt, rồi buổi cuối đêm cũng sắp hết, trời gần về sáng, không 


~. 


bao lâu nữ 


ra, mặt trời sẽ mọc; Phật và chúng Tỳ-kheo tập trung ngồi đây đã quá lâu, 
mong Đức Thế Tôn nói thuyết Tùng giải thoát.” 


Đức Thế Tôn nói: 


“Này Đại Mục kiền-liên, kẻ nøu Sĩ SẼ mắc đại tội ¡ nếu gây phiền nhiễu cho Đức 
Thế Tôn và húng Tỳ-kheo. Này Đại Đại Mục-kiển-Ï ên, nêu Đức Như Lai ở giữa 
chúng bắt tịnh mà thuyết Tùng giải thoát thì đầu người kia sẽ vỡ thành bảy mãnh. 


dung nhi chạc, khoác cu cửa l n hah ngắn; câm Y, - bát aittft ng đi, #9 


ngồi, năm, ngủ, thức, nói năng, im lặng đều biết rõ ràng, tợ như bậc Phạm hạnh 
chân chánh, nhưng hành động của bậc Phạm hạnh chân chánh thì kẻ ấy không biết 
được. 


“Này Đại Mục-kiền-liên, nếu các bậc Phạm hạnh biết được kẻ ấy, sẽ nghĩ rằng: 
“Đây là sự ô uễ đối với Sa-môn, là sự ô nhục đối với S n, Ì : 


đối 
với Sa-môn, là gai nhọn đối với Sa-môn”. Sau khi biết rồi lê cùng nhau tẫn xuất 
người ấy[6]. Vì sao vậy? Vì không muốn các bậc Phạm hạnh phải bị nhiễm ô. 


“Này Đại Mục-kiền-liên, ví như trong ruộng lúa dé, hoặc ruộng. lúa tẻ đang tươi tốt 
của Cư sĩ kia có sanh loại cỏ tên là cỏ uế mạch[7]. Cỏ này có rễ, thân, đót, lá và 
hóa hảy ở - T5ÿ9f\ lệt - à»ế t2 tẻ. N T sẻ sau k tù kết tại tịø ng vời Cư sĩ kia 
f lược ai nhọn đáng 
Cư sĩ 'kia liền nhỏ ‹ quăng đi hết. Vì sao vậy? 


Vì ". muốn giống tà tê 'đích thật phải bị ô nhiễm. 


“Cũng vậy, này Đại Mục-kiên-liên, hoặc có Tười ngu si khi vào lúc ra đều với 
chánh tri; khi co lúc duỗi, khi cúi lúc ngắng ‹ đều khéo phân biệt q quán sát; nghi dung 


° 


leệ 0 chạc, S2 `. e2 ngăn, cảm »ị bón . tê; đi, _- Ykh năm, 


VỚI Sa- môn, là gai Am — vn Sa-môn". Sau yên bi | LÙI ï liền ‹ cùng St TP tấn vuốt 
người ấy. Vì sao vậy? Vì không muốn các bậc Phạm hạnh phải bị nhiễm ô. 


“Này Đại Mục-kiên-liên, vì như đến mùa thu, người Cư sĩ kia đem giê lúa. Từ trên 
cao, lúa được đồ từ từ xuống. Nếu là hạt lúa c c thì năm lại, còn lúa lép hay trầu 
thì sẽ theo gió bay đi. Sau đó người Cư sĩ kia liền cầm chỗi quét đọn sạch sẽ. Vì 
sao vậy? Vì không muốn hạt lúa đé chắc thật phải bị ô tạp. 


“Cũng vậy, này Đại Mục-kiền-liên, hoặc có người ngư sỉ khi vào lúc ra đều với 
chánh tri; khi co lúc duỗi, khi cúi lúc ngắng đều khéo phân biệt quán sát; nghỉ dụng 
chững chạc, khoác tăng-già-lê ngay ngăn, cầm y, bát chỉnh tê; đi, đứn ø, ngôi, năm, 


ình gang chánh, 


ng: 
: ï Sa-môn, lo sự ln Mm ghét đôi 


ết rồi liền cùng nhau tẫn xuất 
hit ấy. .VÌs sao vậy? 2 Vì “Tát muốn các 'bậc Mbam hạnh phải bị nhiễm ô. 


Bán ép kóa H002 ví ly Thonh Cư. Sĩ kia muốn có nước suối Pu vi xi ) 


mneghilEn này vn, cầm hy, bát ch 


lễ 


Khi ấy, Đức Thê Tôn liên nói bài tụng le 


4 hỏi hội, nên biết, 


Biệt thời, na th hạnh, 


Đuôi chúng, tránh xa chúng. 
Hãy cùng người thanh tịnh, 
Sông hòa hợp với nhau; 
Như vậy sẽ an ôn, 
Và tận cùng sự khô. 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
Chú thích 
[IJTương đương Pali A. Viii10. Karandava-sutta; A, viii20 Uposatha Biệt 
dịch, No.64 Chiêm-ba Tỳ-kheo Kinh, Pháp Cự dịch. Tham chiêu kinh số 37 
trên. 


[2]Xem các cht. liên hệ ở kinh số 37 trên. 


[3JTừ đây trở xuống tương đương Pàli A. Viii.10 đã dân. Bản Päli bắt đầu 
bằng sự kiện hai T)-kheo nói xâu nhau, và khi biết được, Đức Thế Tôn nói 
như trong bản Hán này. 


[4]Chánh tri 1/1, Päli: sampajana, biết rõ mình đang làm gì. 


(5JTăng-già-lê cập chư y bát fflfll41 4ö 7VfẬ, Pali: sanghäfipatiacIvara, 
chỉ ba y (gôm tăng-già-lê) và bình bát. 


[6JTân khí #333. 
[7JHán: uê mạch ##ZZ 
[SJ Tăng, tật, nhuế jÝ#t‡zZ, ghét, ganh tị, thù nghịch. 


[9JBái ngữ kết, hận, xan *3#Á4fIÑf. Bắt ngữ kết, Päli: makkhä, che giấu tội 
lôi. 


123. KINH SA-MÔN NHỊ THẬP ỨC [1] 


Tôi nghe như vây: 


Bộ vgiờ Tên âm, Sa môn Nhị D mộc p ỨCD]c C = VỆ, Ù ong r' rì mĩ 
- Tˆn và cuôi tt đền h học cập Mông! ngủ, Linh cần chánh 


Bấy giờ Đức T hế Tôn bằng tha tâm trí biết rõ tâm niệm của Tôn giả Sa-môn Nhị 
Thập Ức, liền bảo một Tỳ-kheo: 


“Ngươi hãy đi đến chỗ kia, gọi Sa-môn Nhị Thập Ức về đây.” 


Rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi 
ra, đi đến chỗ Tôn giả Sa-môn Nhị YẺ PATG) ca c nói: 


“Đức Thế Tôn cho gọi thầy.” 


tôn, phải chăng vừa rồi ngươi sống một mình nơi yên HH, thiền tọa tư duy, 
| | ö đệ tử nào của Đức Thế Tôn tinh cần học tập pháp luật 
k ua3i nhất, cà: mà tâm vẫn Mã ra giải thoát được các lậu. 
có nên xả giới, bỏ đạo 
ban, giệt âu VIỆC › bố S4 tu ". các tre nghiện chăng?” 


lả £ ¡ Thập Ức thẹn thùng xấu hồ, không thê không hoang 
mang, rằng, 'Thể Tôn đã biết rõ tâm niệm của ta”, liền chắp tay hướng về Đức 
Phật mà bạch răng: 

“Quả thật vậy.” 


Đức Thê Tôn nói: 


Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức thưa: 


“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Thế Tôn lại hỏi: 
“Ý ngươi nghĩ sao, nếu dây đàn căng quá thì tiếng hòa âm có đáng ưa không?” 


Sa-môn \ 


Ihị Thập Ức đáp: 
“Bạch Thế Tôn, không!” 


Đức Thế Tôn lại hỏi: 


“Ý ngươi nghĩ sao, nêu dây đàn chùng quá thì tiếng hòa âm có đáng ưa chăng?” 


Sa-môn Nhị Thập Ức đáp: 


“Bạch Thê Tôn, không.” 


Đức Thế Tôn lại hỏi: 


Sa-môn Nhị Thập Ức đáp: 
“Bạch Thế Tôn, đáng ưa.” 


Đức Thế Tôn nói: 


n vậy, ki \hetrtc quá sức tinh tấn sẽ khiến tâm rối loạn, nhưng chăng tỉnh 
| ` y ngươi hãy phân biệt thời gian nào nên quán sát 


"ƯỚNG nào, kinh nên nh lung.” 


me c*ếi Ktr mm „rời ì Nhị Thập ' Úc s sau ng `. Đức p ". râu thọ n 


vắng, tâm không buông lung, tu hành tỉnh tấn. Tôn ; giả á V Sẽ 
mình ‹ ở nơi xa văng, tâm không buông lung, tu hành tỉnh tấn, liền d vn WEs mục 
Kiệt: HH một —. ~..i _ cạo kết râu tóc, mặc áo ca-Sa, điện tín, la bỏ gia đình, 


] L tự giác, tự hân tì ng: ngộ, ; thành MU 


ft và an trụ. “biết một bánh 
5ự sanh = lạt: "`. tê hÀM chớ ,M việc cần làm kh làm mm 


SN " “ây quả +t lá N 


sau khi đã chứng quả A- la-hán, Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức nghĩ 
đã đên thời, ta có nên đi đến chỗ Đức Thế Tôn trình bày về sự chứng 
nh c ẤT Rồi thì hộ «th RutSpr-s lc Thập Ức đi đến 


" 


| â) liền v vui nhờ sáu 
nơi vô tránh, vui nơi ái tận, vui nơi ï thủ " Và vuI nơi ¡ tâm Min di phong 


“Bạch Thế Tôn, hoặc có người nghĩ rằng: “Hiền giả này do y tín tâm nên vui nơi 
vô dục”. Người ấy không nên quán như vậy. Chỉ khi nào dứt trừ được tham dục, 
sân nhuề và ngu si thì mới vui nơi vô dục. 


“Bạch Thế Tôn, hoặc có người nghĩ răng: “Hiền giả này vì thích được khen ngợi, 
muốn được cúng đường, cho nên vui nơi viễn ly. Người ấy không nên quán như 
vậy. Chỉ khi nào dứt trừ được tham dục, sân nhuê và ngu sĩ thì mới vui nơi viên ly. 


nơi v— 0t t Bg tì tong 


“Bạch Thế Tôn, nếu có Tỳ-kheo chứng đắc Vô sở trước, dứt trừ các lậu, phạm 
hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, hữu kết đã giải 
trừ, tự thân đạt được thiện nghĩa, bằng chánh trí mà chứng đắc giải thoát, thì tức 
khắc vị ấy liền vui nơi sáu trường hợp này. 


\‹ iờ tLU 3 ệ ệ 
“ sau đó sẽ š dứt từ các c lậu, làn đấc v vô V'hờ tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 


ngay trong đồi này tự 


Mà 


: AI Thế Tôn, | Tai có Tỳ. dchen Hi 
EIDREE an ồn vô ti hộ VỊ nè lúc bây giờ 


vô lậu, tim gi tt; tuệ ¿ giải tê ông 2000) đời. này tự trí, tự: ác, tự thân 
chứng ngộ, thành tựu và an trụ, biết một cách như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa". VỊ â ấy lúc bấy 


giờ đã thành tựu vô học căn và vô học giới. 


“Vị ấy nếu có sắc được nhận thức bởi mắt, khi sắc đó đến 

vì vậy mà khiên tâm giải thoát, tuệ giải thoát này phải bị VOng thất, nội tâm . 
an trụ, khéo chế phục, thủ hộ, ghi nhớ và quán : TH . ¬ Nếu có th) “Su 
nhận thức bởi tai, hương được nhận thức bởi loi | L 
được nhận thức bởi thân, pháp được nhận thức bởi 
không vì vậy mà n tâm giải thoát, tuệ giải tỈ kh: này " phải vong r thẤt nội 'iểm 
được an trụ, khéo chê phục, thủ hộ, ghi nhớ và quán pháp hưng suy. 


“Bạch Thế Tôn, ví như cách thôn không xa, có tòa núi đá lớn, không vỡ, không sứt 
mẻ, không yêu dòn, vững chắc, không trống hở, là một khối hợp nhất. Nếu có gió, 
mưa lớn từ phương Đông đên thì cũng không thể lay chuyền, không thê đi động: 
cũng không phải gió phương Đông dời đên phương Nam. Nếu có gió, mưa lớn từ 
phương Nam đến thì cũng không thê lay chuyển, không thể di động; cũng không 
phải gió phương Nam dời đến phương Tây. Nếu có gió, mưa lớn từ phương Tây 
đến thì cũng không thể lay chuyển, không thể di động; cũng không phải gió 

-EtAc) Kuá Mã đến Ÿ-MIÁI TÔ buyớ: hệ có làtiP mưa se từ Số trryd Bắc đến tì 


đời ¿ đến c các Xi Pia 


“Cũng vậy, bạch Thế Tôn, vị ấy nếu có sắc được nhận thức bởi mắt, khi sắc đó đến 
VỚI mắt thì ĐEN kững vì vậy mà khiến tâm giải thoát, tuệ giải thoát này sẽ bị 
thá 1 tí ¿ an trụ .... chế . ĐR hộ, `. =A và kh _ "_ 


SH đó c đến v VỚI ý Bột cũng k không v vì IyÊy3 mà . tâm nh Việc tiệ € giải ti ". 


sẽ bị vong thất, nội tâm được an trú, khéo chế phục, thủ hộ, ghi nhớ và quán pháp 


Khi ấy, Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức liền nói bài tụng: 


Vui nơi vô dục[8], 
Thì tâm viễn ly. 
Hoan hỷ vô tránh[9] 
Hân hoan thủ tận. 

Vui nơi thủ tận, 
.— l BAN di đệ 


m đã giải thoát 
C¡ n tên tĩnh chỉ[10]. 
Việc làm đã xong[I 1], 
Không phải làm nữa. 
Ví như núi đá, 
Gió winrd mà nu § 


Su ái, vết in 
Không làm động tâm. 


đắc c cứu tàng N từ chỗ ÿ TẾ đứn 
vòng rồi lui ra. 


thất giờ, sau mời TA giả Nhị Thập Ức đi ra không bao lâu, Đức Thế Tôn nói với 


i Thập Ức ‹ đi đến. trước c Ta khôn h bày XS: sự 
1Ø s khen PHẾ: me . _~ nói Lệ chôn 


chứng đ đắc ¿ C Anh ụ 


lợi, hiển hiện pháp § 
rước mặt Ta trình by \ sĩ sự ._ đức cứu cánh ¿ 
bỆ 


mạn trói buộc, đến tr 
không đạt được nghĩa lợi, chỉ toàn là sự phiên nhọc. Sa-môn Nhị Thập Ức đi đến 
trước Ta trình bày vê sự chứng đắc cứu cánh trí mà không khen mình, không khinh 
người, nói điều nghĩa lợi, hiển hiện pháp tùy theo các trường hợp.” 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành 


Chú thích 


[HITương đương PAli A. Vi55. Sona-sutta; tham chiếu Luật tạng Pali, 
Mv.lI~ 30. Tham chiếu No.99(254) Tạp 4- hàm 9, kinh số 254; 
No.125(23.3) Tăng Nhất 13, phẩm 23 “Địa Chủ” kinh số 3; Tứ Phân 29, Đại 
22 tr.843; Ngũ Phân 21, Đại 22, tr.145. 


[2]Sa-môn Nhị Thập Úc Z2Ƒ7 — TT. Pali: Sona (Kolivsa). No.99 (254) và 
No1l25 (23.3) dịch là Nhị Thập Úc Nhĩ, do Sona được đọc là Sofa (lỗ tai); và 
Koli được đọc là koli (một ức). 


-ÊÄIt/;f, Pali: bhikkhu araham, vị 


(3JHán: Tỳ-kheo đắc Vô sở trước FÈl 
T)-kheo là A-la-hán. 


[4]Hán: hữu kết dĩ giải 4# 7É. Pali: parikkhinabhavasamyojano(tận chư 
hữu kết), đã diệt tận hoàn toàn các phiên não trói buộc dân tới tái sinh. 


[5]Hán: tự đắc thiện nghĩa KỊffẪfˆ#Š, tự mình đã đạt đến mục đích; Pali: 
anuppattasadattho (đãi đắc kỹ lợi), đã đạt đến mục đích tối cao, chí thiện. 


[6JHán: lạc thử lục xứ ##J7Y/. Pali: cha thãnãni adhimutto, quyết định 
trong sáu trường hợp. 


[7]Vô dục ÄfffX.iễn ly 2Ÿ, v 
tâm bát đi độ g 2Ù - 1/ 


2ƒ, ái tận 4°ãl, thọ (=thủ) tận Z”, 

ii: _nelama bong Si), paviveka (ấn đạp), 
jjha(không hakkhaya (đã điệt tận 

khát 4), X6. 2/2807208M (đã diệt t tận hs it thủ), 208C: (vồ si). 


[8]Päli: nekkhamma, xuất ly, xuất gia. 


/9]Pali: avyäpajjha, không não hại, không thù nghịch. 


/10)Hán: tức căn 1Ä. Pali: santacitta, tâm tịch tịnh. 


[11]Hán: tác đĩ bất quán fZE1L Nữ 
sự làm thêm đổi với điêu đã làm. 


Pali: katassa paficayo n atthi, không có 


[12]PaH: ittha dhamma anitthä ca, các pháp khả ái và không khả ái. 


124. KINH BÁT NẠN [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 
“Người tu phạm hạnh có tám nạn[2], tám phi thời[3 ]. Những gì là tám? 


“Vào lúc Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện 
Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng 
Hựu, xuất hiện ở thế gian, thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa đến tịch diệt, đưa đến 
giác đạo, những điều Thiện Thệ dạy, thì người ấy lúc bấy giờ đang sanh vào chốn 
địa ngục. Đó là nạn thứ nhất đối với người tu phạm hạnh. 


“Lại nữa, vào lúc Như Lai Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành 
Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Chúng Hựu, xuất hiện ở thế gian, thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa đến tịch 
diệt, đưa đến giác đạo, những điều Thiện Thệ dạy, thì người ấy lúc bấy giờ đang 
sanh vào loài súc sanh, vào loài ngạ quỷ, sanh vào cõi trời Trường thọ[4], sanh ở 
xứ biên địa mọi rợ, không tín, vô ân, không biết báo đáp, không có Tỳ-kheo, Tỷ- 
kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. Đó là nạn thứ năm[5] đối với người tu phạm hạnh. 


“Lại nữa, vào lúc Như Lai Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành 
Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Chúng Hựu xuất hiện ở thế gian, thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa đến tịch 
diệt, đưa đến giác đạo, những điều Thiện Thệ dạy, thì bấy giờ người ấy tuy sanh 
nhằm chốn văn minh[6] nhưng lại điếc, câm, ú ớ như dê kêu[7], dùng tay thay lời, 
không thê nói nghĩa thiện ác. Đó là nạn thứ sáu, việc phi thời thứ sáu đối với người 
tu phạm hạnh. 


“Lại nữa, vào lúc Như Lai Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành 
Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Chúng Hựu xuất hiện ở thế gian, thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa đến tịch 
diệt, đưa đến giác đạo, những điều Thiện Thệ dạy thì bấy giờ người ấy tuy sanh 
nhằm chốn văn minh, không điếc, không câm, không ú ớ như đê kêu, không dùng 
tay thay lời, có thể nói nghĩa thiện ác, nhưng lại có tả kiến và điên đảo kiến. Người 
ấy thấy như vầy và nói như vây, “Không bố thí, không trai tự, không chú thuyết, 


không có nghiệp thiện ác, không có nghiệp báo của thiện ác, không có đời này đời 
khác, không cha không mẹ, ở đời không có bậc chân nhân[8] đi đến thiện xứ, khéo 
x3 khéo #9öbe CÓ) ` Xe đự ... nể tác „ni - thế s X ME m3 và thế giới khác[10], 


: khuôn 
ộ thí,Ỏ có trai tự, 

nác, có đời này, có 
. xứ, khéo đi, khéo 


cũng ‹ có ‹ ó chú SÂN: Tạ có õnghip 
đời tHAï2 có Hưng, có mẹ, ‹ 


“Người tu phạm hạnh có một điêu không nạn, một vi 
điều không nạn, một việc đúng thời đối với người tu p c 
Sở Trước, Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, 
liế 1 `. m `" nhà Đi ke tước ân thế, Từng h Chm lu nh không mã hiện 


ĐC M Cả thời. Thế nào là một 
n. hi - bệ, 


mình, Ì khô 

có thể nói Tgha thiện ác, có ï chánh 
như vây và nói như vây, “Có bố thị, ; `... thiệt 
ác, có nghiệp báo của thiện ác, có d đời này, có ó đờ | tác, , CÓ ả. có 6 mẹ, ở đời có bậc 
chân nhân, đi đến thiện xứ, khéo đi, liệu My sec dự `. tự ly biện tác `. thể 
giới này và thế giới khác, thành tựu : ề 

thời đối với người tu phạm hạnh.” 


Khi ấy Đức Thế Tôn nói bài tụng rằng: 


hinh được làm n thân m1. 


Nếu ` lỡvào phải thời, 


Điều quá khó ở đời. 

Muôn được lại thân người, 
Và nghe pháp vi diệu; 
Cần phải siêng năng học; 
Mình tự thương mình thôi. 
Luận bản, nghe pháp lành; 
Chớ chần chừ lỡ dịp. 

Nếu đề mất địp này, 

Tất lo đọa địa ngục. 

Nếu không sanh gặp thời, 
Không được nghe pháp lành; 
_ người T‹ng mất của; 


Nêu đã gặ 

Siêng tu nhún: Xem hạnh, 
Để tựu thành pháp nhãn, 
Đẳng Nhật Thân đã nói.[  I] 
Người â ấy thường tự giữ 
Tiến lên, lìa cá : 
Đoạn diệt : mọi ft SỬ, 


Đã diệt tận các XS 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 


Chú thích 


Hết MƠNg Sương Pali: A.8.29 Akkhana. Tham chiếu, No.125 (42.1) Tăng 
Nhất 36, “phẩm Bát Nạn” kinh số 1. 


2 ] Bát nạn „ (##. Pali: atth' akkhanã, tám trười 


gặp vận, bắt hạnh. 


iø hợp không may mắn, không 


[3]Phi thời 1#. Pali: asamaya, không đúng lúc, trái thời. 


J4]JTrường thọthiên € Z ®%, chỉ Vô tưởng thiên. Pal: dighäyukam 
devanikaya. 


[5JTrong này kể gôm luôn cả súc sanh (tiracchãnayonim), ngạ quỷ 


(peftivisayam), Trưởng thọ thiên (dighayakam devanikayam), và biên địa 
(paccanfImesu Janapadesu). 


[6jTi rungQuốc "J“ỦŠ_ Pali: majjhimesu janapadesu, chỉ những nước ở trung 
bộ An-độ. 


[7JNhư dương mình 4#. Pali: elamiga, vừa điếc vừa câm. 
[8]Chân nhân + Á; bản Pali: samanabrähmana, Sa-môn Bà-la-môn. 


[9] Thiện khứ thiện hướng #£X?fHJ. Pali: sammaggatãä samma panipanna, 
chánh hành, chánh hướng 1Eƒ7!EJJ, đi đúng hướng, đang hướng thăng đến 
Niết-bàn. 


[10)]Tự tri tự giác... Pali: ye imafñca lokam parañca lokam sayam abhinna 
sacchikatva pavedeti, những vị tự mình băng trí tuệ siêu việt đã chứng 
nghiệm thê giới này và thê giới khác, rồi tuyên bô. 


[IIJNhậtthân lữ, bà con của mặt trời, chỉ dòng họ Thích. Pali: 
adiccabandlhu. 


125. KINH BẢN CÙNG [1] 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giò, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ở đời, người có tham dục mà lại bần cùng, phải chăng là sự bất hạnh lớn?” 


Các Ty-kheo đáp: 


“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu một khi Có ¡ "ham, vệNG lại Nông cù Vú „ø . nợ: g tài vật ‹ của sết- Hửu khác. Ở 


đời, người 


Các Tỳ-kheo đáp: 


“Bạch Thê Tôn, đúng vậy.” 


Đức Thế Tôn lại bảo các thầy Tỳ-kheo: 


“Nếu một người có tham dục, mang nợ tài vật của người khác mà không trả đúng 
hạn được, cứ hẹn rày, hẹn mai; ở đời cứ khất nợ mãi, phải chăng là đại bất hạnh?” 


Các thầy Ty-kheo đáp: 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 


Sà.J¬d 


“Nếu một người có tham dục, cứ khất nợ mãi không trả được, chủ nợ đến đòi; ở 
đời bị chủ nợ đòi, phải chăng là đại bất hạnh?” 


Các thầy Tỳ-kheo đáp: 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Thế Tôn lại bảo các thầy Tỳ-kheo: 


“Nếu chủ nợ đến đòi, mà người có tham dục kia không thể trả được, chủ nợ cứ đến 
đòi mãi; ở đời bị chủ nợ đòi mãi, phải chăng là đại bất hạnh?” 


Các thầy Tỳ-kheo đáp: 


“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


íc Thế Tôn lại bảo các thầy Tỳ-kheo: 


ã ông thê trả được, liền bị 
chủ nợ bắt trói lại; ở đời bị chủ nợ bắt trói lại, phải chăng là đại bất hạnh?” 


Các thầy Tỳ-kheo đáp: 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


“Đó là, ở đời, người có tham đục Ì ại bần cùng là đại bất hạnh. Ở đời, người có 
\t củ ỜI Vườn kẻ dit ke TIM nh A ` j.... có c kh vụ „ 


vay nợ tài vật của ¬. khác n 
dục bị chủ nợ đòi nọ 
đại bật hạ Hư Ö đi, 


nghĩ ñ ác, Giàn tỏ bảy, ANH, muốn nói ra, không thích bị khiển tr bình, F2 ưa 
theo điều phải, như thế trong Thánh pháp của Ta gọi là sự khất nợ bắt thiện. 


“Kẻ ấy hoặc sống Su thôn â ấp hay ở ngoài thôn â ấp, các người phạm hạnh thấy 
được bèn nói như thê này: “Này chư Hiền, người này làm như thế, hành vi như thê, 
ác như thế, bắt tịnh sâm thế Đó là cái gai của thôn â Ập”. Kẻ ấy liền bào chữa, “Này 
chư Hiền, tôi không Ì làm như vậy, không có hành vi như vậy, không ác như vậy, 

In ây, cũng không phải là cái gai của thôn âp”. Như thế, trong 
háp của Ta g gọi là sự đòi nợ bất thiện. 


“Kẻ ấy hoặc ở rừng vắng, hoặc ở núi non, dưới gốc cây, hoặc ở chỗ vắng vẻ, 
nhưng vẫn niệm tưởng ba việc bất thiện: dục, nhuế, hại. Như thế trong Thánh pháp 
của Ta gọi là sự không ngớt đòi nợ bât thiện. 


LÁ LÊN 


“Kẻ ấy thân đã làm việc ác, miệng đã nói lời ác và ý đã nghĩ điều ác. Do đó, kẻ ấ ây 
khi thân hoại mạng chung nhất định sanh vào chỗ á ác, sanh trong địa ngục. Như thê, 
trong Thánh pháp của Ta gọi là sự trói buộc của bât thiện. 


“Ta không thấy có sự trói buộc nào đau khổ bằng, nặng nề bằng, tàn khốc bằng, 
khó yêu nỗi băng sự trói buộc trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ba sự trói buộc 


đau khô này chỉ có bậc Tỳ-kheo A-la-hán lậu tận mới biên tri và diệt tận, nhô 
phăng cội rề, vĩnh viên không còn tái sanh.” 


Rôi Đức Thê Tôn nói tụng răng: 


- S0) 2500 5h th, Ù TP 


Che. 

Không u ưa alời d ạy 
Giả sử có tu hành, 

Tâm niệm cho là khổ, 
Hoặc thôn hay chỗ văng, 
Nhân đó sanh hối hận. 
.. việc thân, miệng gây, 
điêu ý nghĩ, 

p cứ tăng dần, 


~ 


cạI le: _ làm nũ , 


Thọ bôi đã đên lúc, 
Tắt bị trói địa ngục. 
Buộc ràng quá khô này, 
bán Đại `. đã Pướt 


Các Cư sĩ theo đây, 
Do trí, phước tăng mãi. 


Trong Thánh pháp cũng vậy, 
Nếu có thành tín vững, 

Đây đủ đức tàảm quý, 

Rộng rãi không keo kiệt, 
Dứt lìa năm triển cái, 
Thường ưa hành tỉnh tấn, 
Thành tựu các thiền định, 
Chuyên nhất, tâm tĩnh lạc[3]. 
Niềm vui không tài sản[4], 
Cũng như nước tắm trong; 
Bắt động tâm giải thoát[5], 
Trừ sạch các hữu kết. 
Không bệnh là Niết-bàn; 

Đó là đèn vô thượng, 

Vô ưu, vô nhiễm lạc[6], 

Gọi là không di động. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
Chú thích 
[l] ` Tương đương Pali, A. 6. 45. Daliddiya (inasufia). 


[2] Hạnh phúc trong đờinay (di†thadhamomahitatthaya) và an lạc trong đời 
sau (samparäyasukhayd). 


J3] Mãn cụ thường khi lạc 7Í 4 ? #Šš Í. Pali: ekodi nipako sato, chuyên 
nhát, cân thận, có chánh niệm. 


J4] Vô thực lạc #  #f. Pali: nirãmisam sukham, sự an lạc không do vật 
chất. 


[5] Bát động tâmgiải thoát 2? ØJ + Ñ# HỒ. Pali: akuppä me vimuHH. 
l6] Vô trần an # #Ẻ %: Pali: virajam khema, sự an ổn không dinh bụi. 


126. KINH HÀNH DỤC [I1] 


Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 


Bấy giờ, Cư sĩ Cấp Cô Độc[2|] đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Ngài rồi 
ngôi xuống một bên, thưa rằng: 


“Bạch Thế Tôn, ở đời có bao nhiêu hạng người hành dục[3]?” 
Đức Thế Tôn dạy: 


“Này Cư sĩ, ở đời gồm có mười hạng người hành dục. Những gì là mười? 


“Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của cải một cách phi pháp vô đạo. Sat 
tìm cầu của cải một cách phi pháp vô đạo, kẻ ấy không tự nuôi thân đầy đủ, cùng 
nuôi cha mẹ, vợ con, đây tớ, người giúp việc, cũng không cúng dường Sa-môn, 
Phạm chí để được lên cảnh giới an vui, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời sống 
lâu. Đó là một hạng người hành dục. 


“Lại nữa, này Cư Sĩ, có hạng ng ười hành dục tìm cầu của cải một cách phi pháp vô 
đạo. Sau khi tìm cầu của cải một cách phi pháp vô đạo, kẻ ây có thê tự nuôi thân 
đầy đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, đầy tớ, người giúp việc, nhưng không cúng 
. ¬ hư vơi đề đi Hệ nghc cả nh gIỚI ¿ an vui, thọ hưởng lạc báo, sanh 


đẻ Nc lên + ÍM I 
một hạng người hành dục. 


“Lại nữa, Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của cải một cách vừa bó pháp 
vừa phi pháp. Sau khi tìm câu của cải một cách vừa hợp pháp vừa phi p 
không tự nuôi thân đầy đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, đầy tớ, người giúp v 
cũng không cúng dường Sa-môn, Phạm chí để được lên cảnh giới an vui, thọ 
hưởng lạc báo, sanh vảo cõi trời, sống lâu. Đó là một hạng người hành dục. 


“Lại nữa, Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của cải một cách vừa hợp pháp 
vừa phi pháp. Sau khi tìm câu của cải một cách vừa hợp pháp vừa phi pháp, kẻ ây 
có thể tự nuôi thân đầy đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, đây tớ, người giúp việc, 


n, Phạm chí để được lên cõi an vui, thọ hưởng lạc 


báo, sanh vào cõi trời, sông lâu. Đó là một hạng người hành dục. 


nhưng không cúng dường Sa-môr 


“Lại nữa, Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của cải một cách hợp pháp, phải 
lẽ. Sau khi tìm cầu của cải một cách hợp pháp, pl ải lẽ, kẻ ây không tự nuôi thân 
đầy đủ. BE nuôi Si, mẹ, VỢ COn, nhàn m nBưỜi š toà lều ch =. làt- 


5: 


Lễ 


“Lại nữa, Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của cải một cách hợp pháp 
lẽ. Sau khi tìm cầu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ, kẻ ây có thê tự nuôi thân 
đầy đủ cùng nuôi cha mẹ, vợï con, dầy tớ, người giúp việc, nhưng không cúng 
dường Sa-môn, Phạm chí đê được lên cõi an vui, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi 
trời, sống lâu. Đó là một hạng người hành dục. 


“Lại nữa, Cư sĩ, có hạng người Ì hành dục tìm cầu của cải một cách hợp pháp, phải 
lẽ. Sau khi tìm cầu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ, kẻ â ấy có thê tự nuôi thân 
sản đủ, “-R4 2V nuôi chang gu VỢ CON, _ Mộ n lÌ up việc, mm cúng đường Sa- 


rao cối trời, nh 


túi tt, Những hi thấy d Pmệy Bì tên Bị đã biết đến sự xiết ty, Kh . mà tiêu hệ k r là 
một hạng người hành dục. 


Ko nữa, côn lã Sĩ, có ĐỆt tuệ xo mì nại tim I câu của cải một ly ở vi Am cm 


đắm nhi n, thây được tai T¬ng biết £ ri) sự ĐRÒy tụ yếu. mà Sinh . Đó đài GP 

hạng người hành dục. 

“Này Cư SẼ, nếu có nøt f( 

ìm cầu của cải một thờ Tg pÏ áp \ vô Ý kẻ. T3 \ Hi ng tự nuôi thân đầy é dù 

- nuôi tung mẹ, VỢ CON, sả tớ, 1. giúp việc, cũng không cúng dường : 
N42 thọ Am và. —. vào cối trời, _M 


t lân nh đủ c ha nuôi Ÿ nệm mẹ, VỢ con, N tới HE) giúp \ VIỆC vefib cúng be 


VỚI th PHI ¡ hành lụt khác là tối đệ nhất tối TẠI tôi đe tối tệ 9M tối tôn, tối 
diệu. 


“Cũng như con bò có sữa, do sữa có lạc, do lạc có kh tô, do lệ siÐi, tô có ó thục ^ tô, vờ 
thục tô có tô tinh. Tô tinh là tối đệ nhật Õi 1g, (Ô 

1. Này Cư sĩ cũng như vậy, so á 
tối đệ nhất, tối đại, tôi thượng, tôi thắng, tối tôn, tối diệu.” 


Khi ấy, Đức Thế Tôn nói tụng rằng[4]: 


Nếu phi mm kiếm của, 


K tông bố Ta lo phước; 
Cả hai đều —: họa, 


Cả hai đền. có đức; 

Kẻ hành dục tối thượng. 
Nếu được tuệ xuất yếu, 
Sự dể ¿ lạc Xio tại _B, 


B: kiệm dùng tài vật, 
Kẻ được tuệ xuất dục, 
Là hành dục trên hết. 


hi nghe Phật thuyết, 


Phật thuyết như vậy. Cư sĩ Cấp Cô Độc và các Tỳ-kheo sau k 
hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


[1] Bản Hán, quyển 30. Tương đương Päli, A. 10. 91 Kamabhogi. 

[2J Cấp Có Độc Cư sĩ Á4ØIÄ/E;-. Pali: Anathapiidnko gahapaii. 

J3] Hành dục (nhân) f7f⁄LÁ. Pali: kamabhogi, người hưởng thụ dục lạc. 
[4] Bản Pali không có kệ tụng. 


127. KINH PHƯỚC ĐIỂN [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 


Bấy giờ, Cư sĩ Cấp Cô Độc đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật rồi ngồi 
xuông một bên, thưa răng: 


“Bạch Thế Tôn, ở đời có bao nhiêu hạng người phước điền[2]?” 
Đức Thế Tôn dạy: 


“Này Cư sĩ, ở đời có hai hạng người phước điền. Những hạng người nào là hai? 
Một là hạng học nhân{3 |, hai là hạng vô học nhân[4]. 


“Hạng hữu học có mười tám, hạng vô học có chín. 


“Này Cư sĩ, mười tám hạng người hữu học là những ai? Là tín hành, pháp hành, tín 
giải thoát, kiến đảo, thân chứng| 5], gia gia{6], nhất chủng, hướng Tu-đà-hoàn, đắc 
Tu-đà-hoàn; hướng Tư-đà-hàm, đắc Tư-đà-hàm; hướng A-na-hàm, đắc A-na-hàm, 
trung Hát-niệt hồn, sanh Bácmiết bàn, hành Bát:niệt bàn, vô hành Hät-niết:bồn, 
thượng lưu sắc cứu cánh[7]. Đó là mười tám hạng hữu học. 

“Này Cư sĩ, chín hạng người vô học là những ai? Tư pháp, thăng tân pháp, bất 
động pháp, thối pháp, bắt thối pháp, hộ pháp, hộ tắc bắt thối bất hộ tắc thôi[§], thật 
trụ pháp, tuệ giải thoát, câu giải thoát. Đó là chín hạng vô học[9].” 


Khi ấy Đức Thế Tôn nói tụng: 


Học, vô học trong đời, 

Đáng tôn, đáng phụng kính; 
Các ngài tu chánh thân, 
Miệng, ý cũng chánh hạnh. 
Ruộng tốt cho tại gia, 

Cúng dường được phước lớn. 


Phật thuyết như vậy. Cư sĩ Cấp Cô Độc và các Tỳ-kheo, sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


[I]Ị Tương đương Pal 1.244 Dakkhineyya (Samacittavaggo). Hán, biệt 
dịch, No.99 (992). 


I2] Phước điển nhân jiHH À. Pali: dakkhineyya, người xứng đáng được 
cúng dường. 


l3] Học nhân “Z2 Á, chỉ các bậc Thánh dưới A-la-hán quả, vì còn phải học. 
Päali: sekha. 


l4] Vô học nhân Ất Á, chỉ vị đắc quả A-la-hán, không cân phải học nữa. 
PAHi: asekha. 


[5S] Tín hành, hay Tù ùy tín hành; Pháp hành hay Tùy pháp hành; Tín giải 
thoát hay Tín thắng giải; Kiến đáo hay Kiến chí và Thân chứng. Xem kinh số 
I5) 


J6] Gia gia 3Ý (Pali: Kolankola), những vị chứng quả Dự lưu 
(Sotapanna) phải thọ sanh từ nhân 8 gian lên thiên thượng hay từ thiên thượng 
xuống nhân gian, trước khi chứng đắc Niết-bàn. Nhất chủng —ñP (Pali: 
Ekab1a), những vị chứng quả Dự lưu. Chỉ tải sanh một lần trước khi đắc Niết- 
bàn. Cả hai hạng này thuộc Nhát lai hướng hay Tư đà hàm hướng 
(Sakadãgamimagga), tức từ Dự lưu quả hướng đến Nhất lai quả. 


[7] Năm hạng A-na-hàm (Ngũ bắt .. m “xấP xem kướp Kiã 14 th 26, 
trang 425 c-26 c): Ïl. Trung Bái-niê¡-Ï 


Niết-bàn ngay sau khi vừa thác sanh lôn Tịnh Cự 'thiên (Niế‹ [Mu với thân 


trung hữu, theo Hữu bộ); 2. Sanh bát Niễt-bàn (Päli: upahacca-parinibhäyl): 
thác sanh Tịnh cư thiên một thời gian mới nhập Niết-bàn; 3. Hữu hành Bát- 
niễt-bàn (Päli: sasankhara-parinibbayl): thác sanh thượng giới, tỉnh tấn tu 
tập mới nhập Niết- bàn, 4. Vô hành Bát- niễ-bàn (Päli: asankhära- 
parinibhäyT): không cần tỉnh tấn tu tập nữa; 5. Thượng lưu sắc cứu caùnh 
(Päli: uddhamsota-akanitha-gam]), lần lượt tải sinh qua các cõi từ sơ thiển, 
cho đến tầng cao nhất của Sắc giới, nhập Niễt-bàn tại đó. 


|8] Đối chiếu với sáu hạng A-la-hán trong luận Câu-xá 25 (No.1558, Đại 
26, trang 129a, (I)- 1. Thôi pháp (thối bất thối), sắp nghịch duyên bị suí 
xuống các bậc Thánh thấp hơn; 2. Tư pháp, mong câu Vô dự Niễt-bàn cấp 
thời vì sợ thôi thất; 3. Hộ pháp (hộ tắc bắt thối, bất hộ tắc thối), do thủ hộ mà 
không bị thối thất; 4. An trụ pháp (thật trụ), không bị chỉ phối nghịch duyêân 
để thối thắt, nhưng không tiễn tới; 5. Kham đạt pháp (thăng tiến), có khả 
năng tiến tới bất động tánh. 6. Bất động tánh căn cơ mãnh lợi, không bị chỉ 
phối bởi bất cứ duyên gì. 


I9] Bản Päli và No.99 (992) không đề cập đến các chỉ tiết, chỉ nói đại 
cương hai hạng phước điền và bài tụng. 


128. KINH ƯU-BÀ-TẮC [1] 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 


Bấy giờ, Cư sĩ Cấp Cô Độc cùng chúng Ưu-bà-tắc gồm có năm trăm người đi đến 
chỗ Tôn giả Xá-lê Tử. Cư sĩ Cấp: Cô Độc cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi xuông một bên. 
Năm trăm Ưu-bà- tắc cũng làm lễ rồi ngôi xuống một bên. Cư sĩ Cấp Cô Độc và 
năm trăm Ưu-bà-tắc sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Xá-lê Tử thuyết pháp 
cho họ, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu sự hoan hỷ. Ngài dùng vô lượng 
phương tiện thuyết pháp cho họ, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu sự hoan hỷ 
rồi, liền rời chỗ ngôi đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật và ngồi xuống một 
bên. 


Sau khi Tôn giả Xá-lê Tử đi chăng bao lâu, Cư sĩ Cấp Cô Độc và năm trăm Ưu-bà- 
tắc cũng đên chỗ Phật, cúi đâu đảnh lê sát chân Ngài rỗi ngôi xuông một bên. Sau 
khi Tôn giả Xá-lê Tử và mọi người đã an tọa, Đức Thê Tôn dạy: 


“Này Xá-lê Tử, nếu thầy biết rằng bạch y Thánh đệ tử[2] gìn giữ, thực hành năm 
pháp một cách hoàn hảo và được bốn tăng thượng tâm|3 |, hiện pháp lạc trú, dễ 
được chứ không phải khó được. Xá-lê Tử, thầy nên xác nhậän rằng Thánh đệ tử 
này không còn đọa địa ngục, cũng không còn sanh vào loài súc sanh, ngạ quỷ và 
các chỗ ác, được. quả Tu-đả-hoàn, không đọa ác pháp, nhất định thắng. tiến tới quả 
vị Chánh giác, tối đa chịu bảy lần sanh tử nữa. Sau bảy lần qua lại cõi trời, nhân 


gian, liền được chấm dứt khổ đau. 


“Xá-lê Tử, thế nào là bạch y Thánh đệ tử khéo giữ gìn và thực hành năm pháp|4]? 
Đó là bạch y Thánh đệ tử xa lìa sát sanh, vứt bỏ dao gậy, có tâm tàm quý, tâm từ 
bi, làm lợi ích cho tất cả, cho đến loài côn trùng, người ây đối với sự sát sanh, tâm 
đã tịnh trừ. Đó là pháp thứ nhất mà bạch y Thánh đệ tử đã giữ gìn và thực hành 
một cách hoàn hảo. 


việc v8 của . VN: Kh : 
bố thí, hoan hỷ không keo kiết Tên mong z đền Bí 9, không tiên ti ệ 
của kẻ khác không lấy về mình[5]. Người ấy đối với việc không cho mà lây tâm đã 
tịnh trừ. Đó là pháp thứ hai mà bạch y Thánh đệ tử đã giữ gìn và thực hành một 
cách hoàn hảo. 


“Lại nữa, Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử xa lìa tà dâm, dứt trừ tà dâm. Người nữ kia 
hoặc có cha giữ. ìn, hoặc có mẹ giữ, hoặc cả cha cả mẹ cùng giữ, hoặc anh em giữ, 
hoặc chị em giữ, hoặc gia nương giữ, hoặc thân tộc giữ, hoặc người cùng họ giữ, 
hoặc là vợ của người khác, hoặc có phạt gây[6], khủng bố, hoặc đã có ước hẹn 
bằng tài hóa, cho đến bằng một tràng hoa[7]; đối với tất cả những người nữ Ấy, 
đến. Người ấy đối với tà đâm, tâm đã tịnh trừ. Đó là pháp thứ ba 


mà bạch y Thánh ệ tử đã giữ gìn và thực hành một cách hoàn hảo. 


“Lại nữa, Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử xa lìa nói dối, dứt trừ nói dối; nói lời chân 
thật, ưa sự chân thật, an trụ nơi sự chân thật, không dời đối sai chạy. Tất cả những 
lời nói đều đáng tin, không lừa dối thế gian. Người â ây đối với sự nói dối, tâm đã 
tịnh trừ. Đó là pháp thứ tư mà bạch y Thánh đệ tử giữ gìn và thực hành một cách 
hoàn hảo. 


“Lại nữa, Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử lìa rượu, bỏ rượu. Người ấy đối với việc 
uống rượu, tâm đã tịnh trừ. Đó là pháp thứ năm mà bạch y Thánh đệ tử giữ gìn và 
thực hành một cách hoàn hảo. 


“Này Xá-lê Tủ, thế nào là bạch y Thánh đệ tử được bốn tâm tăng thượng, hiện 
pháp lạc trú, dê chứ không phải khó được[S]? Đó là bạch y Thánh đệ tử niệm 


diệt „nh ph có ó những đ điều t bất í ' 
Giệt, _ x) y 'teïết Nụ tử `. VÀO 


âu " #ng „he tiêu điệ Thờ vậy, „ tiện V -TI ảnh đệ z xa li§S › tăng P.eesiri thú 


nhất, hiện pháp lạc tr 


ú, dễ được chứ không phải khó được. 


ki VỰC 


“Lại nữa, Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử : áp[10] được Thế Tôn khéo 
giảng, pháp chắc chắn đưa đến cứu cánh v% phiên, không nhiệt, hằng hữu, 
không di động. Quán pháp như vậy, biết ết pháp như vậy, nhớ nghĩ Phẩp như vậy rồi 


nêu có những. ụ „ dục liền đ được điều bất thiện 
nhớp nhơ, sâu kl n vào pháp, 
tâm tịnh được n. £> 3P cỗ „vn mã H( ( êu ø tâm có 
những điều bắt thiện nhớp nhơ, sâu khổ, âu lo, “cũng tiệt: tiêu diệt. Như vậy, bạch 


y Thánh đệ tử được tâm tăng thượng thứ hai. 


“Lại nữa, Xá-lê Tử, 

Như Lai là nh g 'bậc thi n thú bà ớng, 
pháp hành, chúng ấy thật n hu 
A-na-hàm quả, có Tư- đà-hàm Tư n T Tư 
Nhật vn EH9 Đó Mà bồn mm tám ` là se P 


ơi ánh thú hướng, như lý hành, pháp tùy 
ướng, A-la-hán quả, có A-na-hàm hướng, 

là-hàr u-đảà-hoàn hướng, Tu- 
¡ thành tựu giới, thành 
lải { t trị kiến, TA 


IỆNG K reo thứ kh, hiện nàn NI bú dễ ' hàn? chứ Ä+/ te phải k khó t9 kâNh 


“Lại nữa, Xá-lê Tử, bạch y 
mẻ, không rách nát, không ô \ 
u mà Đức Phật ng 
giới như vậy, nếu có những điều ác HÀ liền hy : 

điều bất thiện, sầu khổ, nhớp nhơ, âu lo cũng đưc 

duyên vào giới, tâm định được hỷ. Nếu có những IV ác đục lì iền hi lầy: : 
Trong tâm có những điều bất thiện, nhớp nhơ, sầu khổ, âu lo cũng được tiêu diệt. 


H9 " tử tự ' tiệm #yiệ giới|lZb giới voi _. sứt 


Như vậy, bach y Thánh đệ tử được tâm tăng thượng thứ tư, đối với hiện pháp lạc 
trú dễ được chứ không phải khó được. 


by ế một Tung Đan _h và BA n HỆ tin nha ng lên | 
chứ không phải khó được, thì này Xá-lê Tử, thầy nên ghi nhận rã 
này không còn đọa địa ngục, cũng không sanh vào loài s súc s sanh, ngạ 
chỗ ác, được quả Tu-đà-h n, không đọa ác pháp, : ăng tiên đên 
Chánh giác, tôi đa chịu bảy, lần sanh tử nữa, sau bảy lần q qua ki cõi trời và nhân 
gian, liên được chấm dứt khổ đau°.” 


Khi ây Đức Thê Tôn nói t 


Ing răng: 


= trí 'sông tại c. 


Trừ bỏ rên cả ác. 

át hại chúng sanh, 
Biết rôi hay lì lìa bỏ, 

Chân thật không nói dối, 
Không trộm của kẻ khác; 
Tri túc với gia phụ, 
Không ái lạc vợ người; 
Dứt bỏ việc uống rượu, 
Gốc tâm loạn 


Ni Êru Tầng, mol câm §g An 
Do n Xi lớp s.í 


Ta nói, trẻ o tịch hnh,- 
Xá-lợi nên nghe kỹ. 
ếu có đen và trắng, 
ì sắc đỏ hay vàng 

Tạp sắc, sắc đang yêu{ L4], 
Bò và các chim câu, 

Tùy loại chúng sanh ra. 


Bò j đi phía trước, 
1 ` k2 đư kả 


Đi nhện lại về nhanh, 
Dùng theo khả năng chúng, 
Kẻ gì sắc tốt xấu. 

Nhân gian này cũng \ 

Tùy theo chỗ thọ sanh, 
Sát-đế-lj, Phạm chí, 

Cư sĩ hay thợ tùryÖn, 

Tùy thọ sanh của họ, 
Trưởng thượng do tịnh giới. 
Bậc Vô Trước, Thiện Thệ, 
Cúng thí ấy, quả lớn. 

Phàm phu, vô sở trí, 

Không tuệ, không học hỏi, 
Thí nơi ấy, quả nhỏ. 

Không quang minh rọi đến, 
Nội nảo TỌI m minh, 


Tối Tiện đắc Niết- tgÌm 
Như vậy có duyên cả. 


tin # sYÊ: - SÀM cổ kia ` Tử, ày T0Ì ". kàệ sĩ - Cô Độc và năm 


[I] Tương đương Pali 4.5.179: Gihi-sufta. 


I2] Bạch y Thánh đệ tử 12®#Z J7. Pali: gihỉ odätavasana, tại gia áo 


ï T 


G 


13] Bốn tăng thượng tâm ZÍ F4, ở đây chỉ bốn chứng tịnh hay bốn bắt hoại 
tín, (xem Pháp Uẩn 2, No.1I537, trang 4604). Päli: cataro ãbhicetasikä 
dhamma; xem đoạn dưới. 


J4] Thiện hộ hành ngũ pháp #Ê5Ếƒ7 111⁄2Z. Pali: pañcasu sikkhäpadesu 
samvutta- kammamto, hoạt động được phòng hộ trong năm điêu học, tức hộ 
trì năm giới. 


[5] Bất dĩ thâu Sở phú .. tự Xoi “ đc: MMilÙ/1/E1M EFiiễ LÍ, không bị ám 
ảnh bởi việc ăn trộm. Sau. sìn... Câu này bất thường so với 
các nơi khác cũng trong bản Cu này. 'Ở đây dịch theo thông lệ của các 
trường họp kia. 


[6] Hữu tiên phạt, khủng bố #ffữãf“tff, roi vọt và đe dọa; hai hạng nữ 
không là vợ hay con của ai, nhưng một hạng được pháp luật vua gìn giữ; và 
một hạng vốn là nô tì được chủ gìn giữ. 


[7] Người nữ đã hứa hôn. 


[6] Nghĩa là, do có bón tăng thượng tâm (catunnam abhicetasiRãnam) mà 
sông an lạc ngay trong hiện tại (dilthadhammaviharanam). 


[9] Hán: niệm Như Lai 2 ⁄J1l „; Pali: buddhe aveccappasadena 
Sainannagaio, thành tựu niêm tin không dao động đối với Phật. Có bốn niêm 
tin bất động, gọi là bón chứng tịnh hay bất hoại tín; xem đoạn tiếp của kinh. 


(10) Hán: niệm Pháp. Pali: dhamme aveccappasadena samannagao, thành 
tựu niêm tin bất động nơi Pháp. 


[11] Niệm Tăng. Pali: sanhge aveccappasdẽna samannagato. 


[12] Tự niệm thi-lại J2 '“#§. Pali: ariyakantehi silehi aveccappasadena 
samannagaio, thành tựu các học giới mà Thánh ái mộ. 

[13] Hán: tiên thí w tức tâm ZEJW/#⁄HÒ, bố thí cho người có tâm tịch tĩnh 
trước hết. PAli: santesu pathamam dinna. 


[14] Mang sắc ái lạc sắc ÄÈfñ #“É. Päli: kammasäsu saripäsu, (những 
con bò) có đốm hay cùng màu. Hình như bản Hán đọc là suripa thay vì 
SarHpa. 


129. KINH OÁN GIA [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giò, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bảy pháp oán gia|2] để gây thành oán gia; tức là khi mà bọn nam nữ nỗi lên 
sân nhuê. 


“Những øì là bảy? 


“Oán gia thì không muốn oán gia có sắc đẹp. Vì sao oán gia không muốn oán gia 
có sắc đẹp? Người hay sân nhuế bị tác động bởi sân nhué, bị chi phối bởi sân nhué, 
tâm không xả bỏ sân nhuế, thì người ấy tuy luôn tắm gội, dùng danh hương thoa 
mình, nhưng sắc thân{Š | vẫn xấu. Vì sao như vậy? Vì bị chi phối bởi sân nhuế, tâm 
không bỏ sân nhuế. Đó là pháp oán gia thứ nhất gây thành oán gia khi mà bọn nam 
nữ nổi lên sân nhuế. 


“Lại nữa, oán gia thì không muốn oán gia ngủ nghỉ an lành. Vì sao oán gia không 
muốn oán gia ngủ nghỉ an lành? Người hay sân nhuề bị tác động bởi sân nhuế, bị 
chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế, thì người ấy tuy nằm trên giường 
vua, trải băng thảm lông chim, phủ bằng gắm vóc lụa là, có nệm. mềm, hai đầu kê 
gối, được phủ bằng thảm quý, bằng da sơn dương|4], nhưng giác ngủ vẫn âu lo, 
đau khổ. Vì sao như vậy? Vì bị chỉ phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế. Đó 
là pháp oán gia thứ hai để gây thành oán gia khi mà bọn nam nữ nỗi lên sân nhué. 


“Lại nữa, oán gia thì không muốn oán gia có lợi lớn. Vì sao oán gia không muốn 
oán gia có lợi lớn? Người hay sân nhuế bị tác động bởi sân nhué, bị chi phối bởi 
sân nhuế, tâm không bỏ sân nhué, thì người ấy đáng lẽ được lợi, hai điều ấy không 
trái nhau, thật là bất lợi lớn. Vì sao như vậy? Vì bị chi phối bởi sân nhuế, tâm 
không bỏ sân nhuế. Đó là pháp oán gia thứ ba để gây thành oán gia khi mà bọn 
nam nữ nỗi lên sân nhuế. 


“Lại nữa, oán gia thì không muốn oán gia có bằng hữu. Vì sao oán gia không muốn 
oán gia có bằng hữu? Người hay sân nhuế bị tác động bởi tâm sân nhuế, bị chi phối 
bởi tâm sân nhuế, tâm không bỏ sân nhué, thì người ấy nếu có bằng hữu thân thiết, 
họ cũng tìm cách lánh mặt bỏ đi. Vì sao như vậy? Vì bị chi phối bởi sân nhuế, tâm 


nam nữ nỗi tiên sân ". 


“Lại nữa, oán gia thì giàn muốn n để o oán ki kỏ = HO lũng sÓy VàgP- ý Cuợc đến 
chô an lành, sanh ở cõ . ảnh? 
Người xe sân nhuê bị tác . 


bỏ sân nhuế, thân khẩu ý tạo ác 1 ngh 


Lá 


...y và sau ¡ khi "ng khẩu, 4 mỹ ác 
nghiệp, thân hoại mạng chung chắc chăn đến chỗ ác, sanh trong địa ngục. Vì sao 
như vậy? Vì bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế. Đó là pháp oán gia 
thứ bảy để gây thành oán gia khi mà bọn nam nữ nổi lên sân nhuế. 


“Đó là cả bảy pháp oán gia gây thành oán gia khi mà bọn nam nữ nỗi lên sân 
Âu pñ4† 81A £ 


œ› 


Khi ấy Đức Thế Tôn nói tụng rằng: 


Người sân, sắc da xấu; 
Năm ngủ, khổ không yên. 
Đáng lẽ được của nhiêu, 
Trở lại bị bất lợi. 

Kẻ bằng ữu thân thiết, 
Xa lìa người sân nhu. 
Luôn luôn ”. ) 


Người bị nhuế chế sự, 
Mắt tất cả tài vật. 


nễ sanh tâm nhơ. 
: : sanh bên trong, 
Ng rời ¡ không, thê biết được. 


222M mắt, mù mịt ÔI, 
Là người ưa sân nhuế. 


Như lửa ì mới bỏo Khối. 
Từ đó sanh ghét ghen, 
SAni ên sân ` M: vn 


Các ¡ ngươi i hãy sấ! kỹ. 
Người sân nghịch hại cha, 
Và với cả anh em, 
Cũng giết hại chị em, 
Người sân nhiều tàn khốc. 
Sanh ra và lớn lên, 

rợc thây thế gian này, 
mẹ ¡S000 Ma còn, 


Sân triên, Tiến - nói ï năng, 
. BLÍ : sân —. ngự, 


Do sân St) 8 SỢ hãi. 
Tự buộc trói thân mình, 
Ái lạc không cùng cực, 
Dù ái niệm tự thân, 
Người sân cũng tự hại. 


Hoặc tự đâm bằng dao, 
Hoặc nhảy xuống hang sâu, 
Hay dùng dây thắt cô, 
Uống các loại thuốc độc, 
Đó là tượng sân nhuế. 

Là chết bởi vì sân, 

Tắt cả đều dứt hết, 

Dùng tuệ mới biết được. 
Nghiệp bắt thiện dù nhỏ, 
Người trí biết liền trừ. 

Nên nhẫn nại hạnh này, 
Màu da không dữ dẫn, 
Không nhuế, cũng không ưu, 
Khói tắt không lay động, 
Chế ngự đoạn sân nhuê, 
Tịch diệt, không còn lậu. 


Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng 
hành. 


Chú thích 
[I] Tương đương Pali 1.7.60. Kodhana-sutia. 


J2] Thất oán gia pháp Z#4l.2š3Z. Pali: satime dhammã sapattakani 
sapaftakarana, bảy pháp được kẻ thù yêu thích, tạo thành kẻ thù. 


I3] Sốc, đáy chỉ màu da. Päli: vanna. 
[4]  Ca- lăng- già -ba- hòa-la-ba-già-tất-äa-la-na, phiên âm. Ca-lăng-già: 


tên xứ. Ba- hòa-la: dịch là ác. Ba-già-tắt-đa-la-na: dịch là áo gối (phiên 
Phạn ngữ 10, No.2130, trang 1051b). PaH:kadalimigapavara-paccaftharaia. 


130. KINH GIÁO [1] 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc[2]. 


Bấy giờ, Tôn giả Đàm-di[3], vị tôn trưởng địa phương[4] làm chủ Phật đồ[5], được 
mọi người tôn sùng, tánh tình hung bạo, nóng nảy, rất cộc cằn thô lỗ, hay mắng 
nhiệc các vị Tỳ-kheo. Vì vậy, các vị Tỳ-kheo địa phương|[6] J đều bỏ đi, không 
muôn van ở lạ Các vẽ ; đó lên nghĩ n địa ˆ đảm 6 các VỊ bênh kheo địa PHI HE đêu 


# 33 


kheo Vì vậy các c Tỳ. 2 PA địa `. đều bỏ đi, . muốn ¡sống ( ở đó. 


Tôn. giả Đàm-di - vú Ki: Mũi 
bạch răng: 


“Bạch Thế Tôn, con đối à-tắc 
nói việc chi, không xúc chê đến ai, nhi các . 
con ra khỏi các chùa địa phương.” 


lịa 2 #9 SÁT? xua đuôi 


Khi đó, Đức Thế Tôn bảo răng: 
+ 35 


“Thôi đủ rồi, này Đàm-di, cần chỉ phải nói việc đó. 


Tôn giả Đàm-di chắp tay hướng Phật, bạch lại một lần nữa rằng: 


“Bạch Thế Tôn, con đối với Ưu-bà tắc địa phương không có đi ều gì xấu xa, chẳng 
nói việc chi, không xúc phạm đến ai, nhưng các Ưu-bà-tắc địa phương xua đuôi 
con ra khỏi các tinh xá địa phương.” 


Đức Thế Tôn cũng lần thứ hai bảo rằng: 


“Đàm-di, thuở xưa, ở châu Diêm-phù này có các thương nhâân đi thuyền ra biển, 
mang theo con ó tìm bờ. Bọn người ấy ra biển chưa bao xa, họ thả con ó tìm bờ. 
Nếu con ó tìm bờ đến được bờ của biên cả, nó sẽ vĩnh viễn không trở lại thuyền. 
Nếu con ó tìm bờ không đến được bờø của biển cả, nó sẽ trở lại thuyền. Ngươi 


cũng vậy, này Đàm-di, bởi vì ngươi bị các Ưu-bà-tắc địa phương xua đuổi ra khỏi 


hùa địa phương nên ngươi mới trở về chỗ Ta. Thôi, đủ rồi Đàm-di, còn cần gì 
phải nói điều đó nữa.” 


Tôn giả Đàm-di bạch lại lần thứ ba: 


“Bạch Thế Tôn, con đối với Ưu-bà 


nói việc chi, không xúc phạm đến ai, Èf-REP các  Ưut bà tắc địa .. xua đuổi 
con ra khỏi các tinh xá địa phương.” 


Đức Thế Tôn cũng lại lần thứ ba bảo rằng: 


“Đàm-di, ngươi trụ trong Sa-môn pháp mà vị các Ưu-bà-tắc địa phương xua đuổi 
ra khỏi các tinh xá địa phương sao?” 


Lúc đó Tôn giả Đàm-di liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng Phật, bạch rằng: 
“Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Sa-môn trụ trong pháp Sa-môn?” 


Đức Thế Tôn dạy: 


không cai trị bằng dao gậy mà chỉ bằng chánh tp trị hóc, khiến Pưệyt an Ôn. 


`. vua họng có mộ sŠ soi cây tên là Thiện trụ 


u ni-câu-loại thọ[9] 
câu- loại thọ vương có năm cànÏ đo) lay ng 
ứ nhì c đành ¬EBB r¬u .. Mẹ ‹ 


ăn. .. Cảnh thứ r năm hinh: cận: cầm : ì thú ä ăn. - Đăm-di, quả của a cây ; Thiện trụ ni-câu- bi 


là Miu P lô „.. s kết `.” mai vị Re mật “oi bà chất Đàm-di, quả 
à cũ trộm h cấp. Về 
( ng cây bi quả n s về. 
L `... ở tóc Nhà : tuS 


nữa!” Tức thì cây Thiện Nhàn Š l8 thự ế HẠ vương ÉP có õ quả, th  . sanh 
quả. 


“Rồi lại có một người đói khát, gầy còm, nhan sắc tiều tụy, muốn được ăn quả, đi 
đến cây Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương không có quả, cũng không sanh quả, tức 
thì đến vua Cao-la-bà tâu răng: “Tâu Thiên vương, nên biết, cây Thiện trụ ni 

loại thọ vương không có quả, cũng không sanh quả nữa'. 


“Vua Cao-la-bà nghe xong, trong khoảnh khắc như người „. Sĩ co hon” Cảnh tay 
biến khỏi Câu-lâu-sấu, đến cõi Tam thập tam thiên, đứng 
Dung co lí mả tâu I rã _ ử #vAe ii lách nên \ bit, sàn / " 


thập tam thiên, đến nước Câu- Hôm -sấu, &ee? ket Thiện. trụ mi- đền loại "xe vương 
đứng lại. ve Để Xin gụ Min Hộ Như ý `. túc TH vậ) ý _ lên N ư khẩu túc ch ti 


"hiên, vì Ì N dĩ: mà ông nên khổ : sầu ý PHÊ khóc lá 
TƠI ¡lệ " trước WANY I ta) VỊ trời kia thưa rằng: “Tâu Câu-dực, Tên biết, nước ° lớn, 
gió bão, I Hàng to, lội ` trụ r ni câu 4g kạ: Tủ cà. kì tróc gốc là ÁN đô. Kt 


ph n[14] n mà ¡để r nước rÍÊH, gió tê vo mưa tr làm bibý ; Thiện túi ni- câu- TS thọ 
vương bị tróc - vết ngã nuối bu T họ thiên thưa ` Khu Bà Mộc „ nảo 2i là 


đem đi, Thọ thiện .. nên hư ì đữ, , không m nên Hư TAP Sinh tâm tin nên “thù 


hận, Thọ thiên vẫn an trụ trên thọ thiên với ý ì niệm buông xả. Như vậy gọi là Thọ 
thiên trụ Thọ thiên pháp”. VỊ kia lại tâu rằng: “Tâu Câu-dực, tôi là Thọ thiên 
mà không trụ Thọ thiên pháp. Từ nay về sau tôi sẽ trụ Thọ thiên nhún. Ước mong 


cây Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương trở lại như cũ”. Rồi thì Thiên Đế Thích thực 
hiện Như ý túc như vậy. Thực hiện Như ý túc như vậy Xong, lại hóa làm nước lớn, 
gió bão, mưa to. Hóa làm nước lớn, gió bão, mưa to xong, cây Thiện trụ ni-câu-loại 


thọ vương liền trở lại như cũ. 


“Này Đàm-di, cũng MÙI nếu có Tỳ-kheo bị người mắng nhiếc, không mắng nhiếc 
lại; bị người iận không sân giận lại; bị người quây phá, không quây phá lại; bị 
đánh đập không đánh đập lại. Này Đàm-di, như vậy gọi là Sa-môn trụ Sa-môn 
pháp.” 


Lúc đó, Tôn giả Đàm-di liên từ chỗ ngôi, trịch vai áo đang mặc, chắp tay hướng 


Phật khóc lóc rơi lệ, bạch rằng: 
“Bạch Thế Tôn, con không phải là Sa-môn tr 
là Sa-môn trụ Sa-môn pháp.” 


ụ Sa-môn pháp. Từ nay về sau con sẽ 


Đức Thế Tôn dạy: 


“Xưa có một Đại sư tên là Thiện Nhãn[ 15], được các ngoại đạo tiên nhân tôn làm 
tôn sư, lìa bỏ ái dục, được như ý túc. Đàm-di, Thiện Nhãn đại Sư CÓ vô . 2 
ngàn đệ tử. Đàm-di, Thiện Nhãn đại sư nói Phạm thế pháp[I 
kôn E0] khi Thiện Nhãn đại sư nói Phạm thế pháp cho các đệ tử, ý sang) các cđệ t { 
người ụng hành tữn vẹn, thì | người ây sau khi mạng vào — nÍ 


1$ sử nh răng: “Đi s sau s98 không 
ăn ng la hiện từ. 


sư liền t tù tăng "3e iitP từ: Sau khi lụ npite mm. từ, E0 „†eh n taniP vào 
cõi trời Hoảng dục. Đàm-dI, TU LhhSệ: _- sư và các ; đệ xà củi bờ nhng luống 
công, được quả báo lớn. `. nhụ lê-ph: 
" na, Tai . ve | 


I-lÊ-] 
xiiển, THại đề- Ki Hệ Xi: -nạp, Thù- đề- 
-hê-đa[{ 18]. 


trắm Đi am kẻ tử. can 


Re, ph sư “Thất: „ xe Ga lâu- hè đa Ông Si có vô hệt; 


ành 1 trọn ` vẹn tờ Í đã ¬" 


Ì nh, Ấy : sau khi tiên hoại 
sanh lên cõi trời Tứ thiên v 


ương, hoặc sanh cõi trời Tam thập 


mạng An hoặ 


Tre nên cù lùng ¡ các - đệ tử Tê cùng nội 'chỗ. -Bậy giờ ta nên tu tăng thường từ. 


hanh - tu BAN Min, ọn : ; tỪ, lễ tà .. le J. tư vào. cõi trời . Mi 


sư ư Thất: rn Phú- Tng nệm và các Ben từ top CẠP "- mờ dối, PS bổ quả rên " 


Ậ 


K41 Án, nêu có tết th nảo #3: nhiếc tà VỊ bến Sư và vô ti trấm n ngàn đệ t tử 


“Thế cho nên, này Đàn 


hãy 
sao như vậy? Vì ngoài § sự taÌi á thất. Bì: ".. còn sự tri . nào Nhà . 


Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ: 


Tu-niết[20], Mâu-lê 
A-la-na- -Biá E Bà- 


ey đời quá vá khứ Hì 
hp m lì siÁt bức " 


Trăm n ngàn s số ó đệ t tử, 
Vô ] n.. đệm: Sao vừa, 


Bến chỉ ghế nh : 


bi " tri ¡kiến ngay; 


Sở dĩ hộ t trì mẽ. 
Tội nặng nào hơn đâu. 

Như thể thật quá khó; 

Bậc Thánh cũng ghét bỏ, 
Màu da lại đữ dằn[21]; 

Chớ thủ tà kiến xứ. 

Đó là hạng thấp hèn, 

Thánh pháp gọi như thế[22]. 
Dù chưa lìa dâm dục, 

Có diệu ngũ căn này: 

Tín, tinh tắn, niệm xứ, 
Chánh định, chánh quán đây. 
Khổ kia mình chịu vậy, 
Trước phải thọ họa taI[23 |]. 
Họa tai đã tự thọ, 

Sau nữa gây hại người. 

AI hay tự thủ hộ, 

Tất thủ hộ bên ngoài. 

Cho nên hãy tự hộ, 

Kẻ trí hoan lạc thay! 


Phật thuyết như vậy, Tôn giả và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành 


[1] Tương đương Päli A.6.54 Dhammika-suira. 


I2] Bản Pali: Phật tại Rajagaha, núi GIjhakufa. 


I3] Đàm-di #7. Pali: Dhammika thera, nguyên là một Bà-la-môn ở 


Kosala, quy Phật vào lúc rừng Jetavana được cúng. 


I4] Sanh địa tôn trưởng 2EñM-. Pali: Jatibhimiyam ãvasiko. 


I5] Phật-đồ chủ #3, có lẽ muốn nói Phật tháp. Bản Päli: saffasu 
ãyãs@su, trong bảy trủ xứ (ở địa phương). Hình như tất cả đêu do Dhammika 
làm chủ. 


[6] Bản Hán: sanh địa chư Tỳ-kheo 2E MU lứ lr. Bản Päli: ãgantukä 
bhikkhu, các T)-kheo khách. 


[7] Bản Päli nói: Bị xua đuổi, Tôn giá. đến một tỉnh xá khác cũng trong địa 
phương. Nhưng vừa đđển Tôn giả lại mắng nhiếc các T)-kheo ở đó, họ lại bỏ 
đi và Tôn giả lại bị các Cư sĩ kéo đến xua . Cứ như vậy, Tôn giả sống bảy 
nơi tất cả tại địa phương (sabbaso jätibhumiyam saffasu ãvãsesu). Cuối 
cùng, Tôn giả phải tìm đến Đức Phật tại Rãjagaha, núi GIjjhakita. 


[8]  Cao-la-bà /##'Z. Pali: Koravya, trong các truyện bản sanh thường 


được nói là vua của bộ tộc Kuru. 


[9] Bản Cao-li không có chữ thọ. Ba bản Tống-Nguyên-Minh đầu có 


[10) Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương ?ffÈHJX5z§ 1T. 
nigrodha-raja. 


[11] Thiên Đề Thích. Pali: Sakka devãnam Inda. 
[12] Câu-dực #J##. Pali: Kosika, biệt danh Thiên Đề Thích. 


[I3] Tác như kỳ tượng như ý túc. Pali: tatharupam iddhabhisamkharam 
abhisakhaäsi, thực hiện một loại thần thông như thế. 


[14] Thọ thiên pháp 
nhiên của cây. 


f1. Pali: rukkhadhamma, đây hiểu là đạo lý tự 


[15) Đại sư Thiện Nhãn IUZÊ1R Pali: Sunetto nãma saftha, một trong sáu 
vị tôn sự cô đại, thường được kề trong các mẫu truyện cô Phật giáo. 


(16) Phạm thế pháp Z#!5, pháp dẫn đến đời sống trên Phạm thiên. Päli: 
Brahama-lokasahavyatãya dhamma. 


[17 Phạm thất hay phạm trụ. 


[18] Danh sách sáu Đại sư thời cổ: Mâu-lê-phá-quân-na, Pali: Migapakkha; 
A-la-na-giá Bà-lamôn, Pal: Aranemi Brahmna;, Cù-đà-lê-xá-äa, PAH: 
Kuddälakasattä, Hại-đê-bà-la Ma-nạp, Päli: Hathipäla mãnava; Thù-đề- 
ma-lệ Kiêu-đệ-bà-la, Paäli: Jotipala govinda; Thắt-đa Phú-lâu-hê-đa, Päli: 
Sđaffa purohia. 


[19] Pali: Naham (....) to bahidda evaripam khantim vadami. Ngoài sự nhân 
nại này, ta nói không còn sự nhân nại nào như vậy nữa. 


[20] Sunetta, xem chú thích trên. 


[21] Hán: tất đắc thọ ác sắc 4# ZfÉ. Päli: nã sãdhuripam ãside, dùng 
công kích người (có sắc điện) đoan chánh. Có lẽ Hản hiểu ãside là “hãy ngồi 
gán ” do góc động từ sidaH, ngồi. 


J22] Bản Pali: satamo puggalo eso, ariyasanghassa vuccafi, người ấy (xả bỏ 
tà kiên) được nói là cao cả trong hàng Thánh chúng. Hình như bản Hán hiệu 
ngược lại? 


[23] Dịch sát như vậy, nhưng không rõ nghĩa. Pali nói: tãdisam bhikkhum 
ãsajja, pubbeva upahafifiatl, ai công kích Tỳ-kheo (dù chưa ly dục nhưng đã 
có ngũ diệu căn: tín, tân v.v...) như vậy, nó bị tai họa trước. 


131. KINH HÀNG MA [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại Bạt-kì-sấu, trong núi Ngạc, rừng Bồ, vườn Lộc đã[2]. 


Lúc bấy giờ Đại Mục-kiên-liên đang coi việc dựng thiền thất cho Phật[3]. Trong 
lúc Tôn giả đang kinh hành trên khoảng đất trống, bấy giờ Ma vương hóa hình nhỏ 
xíu, chui vào trong bụng của Tôn giả Đại Mục-kiền-liên. Lúc đó, Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên nghĩ như vầy, “Bụng ta cảm thấy nặng, giống như đang ăn phải hạt 
đậu. Ta hãy nhập Như kỳ tượng định, bằng Như kỳ tượng định ta nhìn vào bụng 
xem.” 


Rồi Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đi đến cuối đường kinh hành, trải ni-sư-đàn, ngôi 
xếp kiệt già, nhập như kỳ tượng định, băng như kỳ tượng định mà nhìn vào bụng 


mình, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên thấy Ma vương đang ở trong đó. Tôn giả bèn ra 
khỏi định, nói với Ma vương: 
“Này Ba-tuần, ngươi hãy đi ra! Này Ba-tuần, ngươi hãy đi ra! Chớ có xúc nhiễu 
Như Lai, cũng chớ xúc nhiễu đệ tử của Như Lai. Đứng sông mãi trong sự vô nghĩa, 
vô ích mà phải tái sanh ác xứ, thọ vô lượng khổ.” 


Khi ấy, Ma vương liền nghĩ: “Sa-môn này không thấy, không biết, thế mà lại nói: 
“Này Ba-tuần, ngươi hãy đi ra! Này Ba-tuân, ngươi hãy đi ra! Chớ có xúc nhiễu 
Như Lai, cũng chớ xúc nh lệ tử của Như Lai. Đừng sông mãi trong sự vô nghĩa, 
vô ích mà phải tái sanh ác xứ, thọ vô lượng khổ”. Tôn sư của ông ta có đại như ý 
túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thân, cũng không thê thấy mau lẹ, 
biết mau lẹ như vậy, huống nữa là đệ tử mà thấy biết được sao!” 


Tôn giả Đại Mục-kiên-liên lại nói với Ma vương răng: 


“Ta lại biết trong ý của ngươi, ngươi nghĩ như vầy, “Sa-môn này không thấy, 
không biết, thế mà lại nói: “Này Ba-tuần, ngươi hãy đi ra! Này Ba-tuân, ngươi hãy 
đi ra! Chớ có xúc nhiễu Như Lai, cũng chớ xúc nhiêu đệ tử của Như Lai. Đừng 
sông mãi trong sự vô nghĩa, vô ích mà phải tái sanh ác xứ, thọ vô lượng khổ". Tôn 
sư của ông ta có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hị 


ưu, có đại oai thần, 
cũng không thể thây mau lẹ, biết mau lẹ như vậy, huống nữa là đệ tử mà thấy biết 
được sao!”” 


Ma Ba-tuần kia nghĩ rằng: “Sa-môn này đã thấy và biết ta nên mới nói như vậy.” 
Rồi ma Ba-tuần hóa hình nhỏ xíu, từ trong miệng vọt ra, đứng ngay trước mặt Tôn 
giả Đại Mục-kiên-liên. 


Tôn giả Đại Mục-kiên-liên bảo rằng: 


CANg thú n tinh n 01 fa FT cậu. 


Phối đi tr đit sơ ên là ịch-câu-tuân-đại Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 


là Am tô ` ng là L WEB R¿ NÊN 


có tên là Tưởng? Này Ba-tuần, Tôn giả Tưởng nương nơi thôn â ấp mà du hành. Khi 
mm đã kiệt lúc trời hừng S bạ Tin - ấy ep y, mang là bát, đi ¡vào thôn â ấp 


. n 


set mm run: cần nhớ, Thơ củi ¡ chất ve lên trên 
lặt có chất it Duy - “mm mạ nội % đốt rỒi bỏ 


thường lệ, Lư b. gìn pc căn, giữ vững cử 
YACv Foe mót. có ' KHỦ, hoặc Sản đi đườn 


được gọi là In vậy. 


“Này Ba-tuần, lúc ấy ác ma nghĩ rằng: “Sa- -môn trọc đầu này bị da đen trói 
chặt[11], bị tuyệt chúng, không con cái, học thiền, đò xét, ngong ngóng dò xét, 
hướn mụ ngong ngóng dò tà HH Ai HH con sử trọn n ngày - Hb) bịc cột 


con cái, chú g nó học HN PM Xốt.. ngong ngóng c „v xét, liuÐm luôn ngc ) lg th 
đò xét. 


Mon Hng con gà 3i it vm Đến: Kia ft bg2 vì xỆ hư m tầng) tiểu HỒ bài " 


đầu n này] bị dã Phê) trôi c chặ ệt manh [9x j0 con cái, TIP219P nó 4M) thiền, dò xét, 
ngong ngóng dò xét, luôn luôn ngong ngóng dò xét. 


“ “Giống như con chim hạc[14] ở bên bờ nước, vì muốn bắt cá nên nó đò xét, 
ngong ngóng dò xét, luôn luôn ngong ngóng dò xét; cũng vậy, Sa-môn trọc đầu 


này bị da đen trói chặt, bị tuyệt chủng không con cái, chúng nó học thiền, dò xét, 
ngong ngóng dò xét, luôn luôn ngong ngóng dò xét. 


““Chúng dò xét cái gì? Dò xét với mục đích gì? Dò xét để mong cái gì? Chúng nó 
loạn trí, phát cu ông, bại hoại. Ta chẳng biết chúng nó ở đâu đến, cũng chẳng biết 
chúng nó đi về đâu, chăng biết chúng nó sống ở đâu, chẳng biết chúng nó chêt như 
thế nào, sanh như thế nào? Ta hãy dạy bảo các Phạm chí, Cư sĩ rằng: “Ngươi hãy đi 
đến mà chửi, mà đập, mà phá, mà rủa xả Sa-môn tỉnh tấn ] kia”. Vì sao vậy? 
chửi, bị đập, bị phá, bị rủa xả, biết đâu chúng nó chẳng nổi ác tâm để ta dễ lợi 
dụng”. 


“Bấy giờ ác ma bèn xúi dục các Cư sĩ, Phạm chí. Các Cư sĩ, Phạm chí â ấy chửi, đập 


ng "sự Với: Hà ti 


.— Tủa Xả Tan môn. — tấn. Mvv Kái Sĩ, TP j“a tà Kè sỹ dù 


lày F a Đức Giác uân-đại Như Lai, Đắng Vô Sở Trước, 
Đing Chánh. Giác mang đầu n Phi phạm y rách toạc, mang bình bát bể, đi 
đến vyện gi St 'h-Cẩu-f tuân- l2) vn T. _. Mão nu _n . kinh nh Chánh 


„ `. VỚI tr se ME với tt, biến \ mãn một 
văn la. m lệ " tứ duy Họ hở hạ bao 


tâm bám Cách Me: với ltb bi 6n oán, ý sên nhuế, Tnnc J3 rộng nh bê 5 Khio 


~ 


tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Với tâm ấy, ác ma kia không 
thê lợi dụng được. 


muốn lợi dụng Sa- 
môn tinh tân mà không thể được. Bây giờ ta hãy xúi dục các Cư sĩ, Phạm chí rằng: 

“Các người hãy đến phụng kính, cúng dường, lễ sự Sa-môn tính án”, Biết đâu do 
sự phụng kính, cúng dường, lễ sự Sa-môn tinh tấn, chúng nó chẳng nổi ác tâm để ta 


dễ dàng lợi dụng". 


“Này ma Ba-tuân, lúc đó ác ma lại nghĩ: “Bằng sự việc ấy ta m 


+ 


xin cứ NHI đi kiệm ý mà vàn Độ tAiNG: đẻ CHẾ tôi mãi mãi lây tì ích, ôn, an ôn 
khoái lạc°. Các Cư sĩ, Phạm chí thành tín thấy Sa-môn tinh án, cung ' kính bồng bế 
vào nhà, đem đủ thứ tài vật ra cho Sa-môn tỉnh tấn và nói răng: “Xin thọ nhận cái 
này, xin thọ dụng cái này, xin mang cái này đi, tùy ý mà thọ ko Xe - Làn 
bAgoảg số các xế: SẼ, ST Vy ki _ `. chết, hp nh shệ A4530 m 


nh s đã Thh các v ệc bô 9 VỚI na. tỉnh t tấn vậy”. 


“Này ma Ba-tuân, đệ tử của ! Đức Giác- ` nh. ỷ Lai, pH láu Sở 


anh _Khii Đức -Giác- xi -câu- 
hi ti Như Lai, Vô Sở Trước e Đẳng C 'Chánh Giác trồng thấy từ xa các đệ tử được 
ng SINH, kh.) Xu ễ sự „m đi đền, k¬bi vậy, ngài bảo các Tỳ-kheo rằng: 
* ng? Cư sĩ, Phạm chí rằng “Các ngươi 
hãy đến ¡ [ phụng kính ‹ PP: đường, lễ : sự xx-thit tinh tấn". Biết đâu do phụng kính, 
cúng dường, lễ sự Sa-môn tinh tấn, c| g sẽ nôi tâm để ta dễ dàng lợi dụng. 
Này các Ty-kheo, các ngươi hãy quán các hành vô thường, quán các pháp hưng 
suy, quán vô dục, quán xả ly, quán diệt, quán đoạn để cho bọn ác ma không thể lợi 
dụng”. 


“Này ma Ba-tuần, Đức Giác-lịch-câu-tuân-đại Như Lai, Đẳng Vô Sở Trước Đăng 
Chánh Giác bằng giáo pháp như vậy mà dạy các đệ tử, họ bèn thọ lãnh ¿ giáo p p 
ấy, quán các hành vô thường, quán pháp hưng suy, quán vô dục, quán xả ly, quán 
diệt, quán đoạn, khiến cho ác ma không thể lợi dụng. 


.A 


Bàu đến ma Ba-tuân, "ng qượn ác ma ma BÉà n TH v 


li ta T81 vị mạ Sa- mẽ 


đinh bên nhường, đánh nh vỡ ỡ đầu ˆ Tôn giả le khiến n . máu lôi? ướt ‹ ả mặt”. 


Eh lu ma _. pip kh `. kới bà, sân j. ly lại h ` cà 


] như cái ï nhìn của mi voi #;t°U nh SỢ na. hãi. XS: lảnh không 
ìy ma Ba tuầi › Hạnh Giác ke -câu- -tuân- — Bến 


“Này ma : Ba-tuải | 
HẠNG Ko T nói chưa 3 xong nh ng yt vi j= chỗ 
vê : 


VỚI Các đỉnh, n. 'biết r mãn gen trăm năm'.” 


Ma sat vi manh nói l BÌNH vậy ta Su Niên " PP sức A9 ty ". —. SƠ . 


uất BÀI kệ: 


Địa ngục kia thế n nào, 
Xưa ác ma ở ổ 
Nhiễu hại bậ AT 

Xúc phạm cả Tỳ-kheo. 


Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đáp lại ma Ba-tuần bài kệ rằng: 


Địa ngục tên Vô khuyết, 
Ác ma từng ở trong. 
Nhiễu hại bậc Phạm hạnh, 
Xúc phạm Tỳ-kheo Tă 
Đinh sắt cả trăm cái, 
Thảy đều đâm ngược lên. 
Địa ngục tên Vô khuyết 
Ác ma từng ở trong. 
Nếu như ai không biết, 

Đệ tử Phật, 1y-kheo, 

Tất nhiên khổ như vậy, 

Mà thọ báo nghiệp đen. 
Trong nhiều loại viên quán, 
Lo ời trên đất này, 

Ăn loại lúa tự mọc, 

Đời Bắc ch: 1, tỰ nhiên. [18] 
Đại Tu di triển núi 

Xông ướp bởi nhân lành.[ 19] 
Tu tập nơi giải thoát, 

Thọ trì tối hậu thân, 

Đứng sững trên suối lớn, 
Cung điện kiếp lâu bền.[20] 
Sắc vàng thật ái sac 

Như lửa rực huy 
ời trôi các tức 


Nêu te 


ên có biết. chăng? 
'ỳ-kheo liền đáp lại, 
Người hỏi đúng như nghĩa. 


Câu-dực, ta biết đây, 

Ái tận, đắc giải thoát. 

Nghe lò lời giải đáp này, 

Đệ Thích hoan hỷ lạc. 

Ty-kheo ban lợi ích, 

Nói năng đúng nghĩa chân. 
Trên Tỳ-xà-diên điện, 

Hỡi Để Thích thiên . VƯƠNG, 


Mà người nhiề p trì thành? 
Thích j.. Đại Tiên Nhân! 


Gọi là thế ĐIỚI n án, 
Ở trong ngàn thể giới; 
Không cung điện nào hơn 
Như Tỳ-la-diên-đá. 

Thiên vương Thiên Đề Thích, 
Tự tại mà du hành. 

Ái-lạc na-du- CÁ 6) 

H x3 Hồ ì hàng 


XiêM " đủ với đạc lay[27| ]. 
Thiên `. mắt xem thấy, 


dt _- 


lảng đ ờng Lậc tử ừ mẫu [28], 
Nền sâu, đắp kiên có, 

Khó động, khó lung lay, 

Lay bởi định như ý. 

Kia có đất lưu ly, 

Thánh nhân bước lên đi 
Trơn nhuẫn, cảm thọ lạc, 
Trải gầm êm diệu kỳ. 

Ái ngữ thường hòa hiệp, 
Thiên vương thường hân hoan. 
Nhạc trời hay khéo trỗi, 

Âm tiết họa nhịp nhàng. 


Thiên chúng đều hội tụ, 
Nhưng thuyết Tu-đà-hoàn[29]. 


Biết máy vô lượng ngàn, 
Và hăng trăm na thuật. 
Đến TẠm thập tam = 


Nghe Ngài th _ yết xe Keinn 
Hoan hỷ và phụng hành. 


Như lời của tiên nhân; 
Tức lên cõi Đại phạm, 
jạ ng RE ự Xu 


F) rẻ ở có từ xưa, 
Ta thường hằng. Ôr 
Tôi thấy cảnh giới này, 
Các Phạm thiên quá khứ; 
Ta Kei do đâu nói, 

ng hăng Miu biến đồi. 


Bậc Chánh Giá đã 8y 
Tùy nhân duyên sanh ra, 
Luân chuyên rồi trở lại. 
Lửa không nghĩ thế này: 
“Ta đốt kẻ ngu dại” 
Lửa đốt, ngu sờ tay, 
Tât nhiên phải bị cháy. 
Cũng vậy, ma Ba-tuần, 
Đến Như Lai ¡ pháp khuất, 
Mãi làm điều bất thiện 
Tắt thọ báo miên viễn. 
Ngươi đừng trách Phật-đà, 
Chớ hại Tỳ-kheo tịnh. 

\ Một È? Iehiu . ma, 


Hãi hùng mắt trí tuệ, 
Biên mật bèn đi xa. 


Tôn giả Đại Mục-kiền-liên thuyết như vậy. Ma Ba-tuần sau khi nghe Tôn giả 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


[I] Tương đương Pali M.50. Mãratajjaniya-sutta. Biệt dịch No.66 và 
No.67. 


[2] Ngạc sơn, Bồ lâm: xem chỉ.3, kinh 74. 


I3]  No.66 cũng nói dữ kiện này. No.67 và Päli không có. 


J4]  Giác-lịch-câu-tuân-đại fổ ñẾ f 77 Ä. No.66: Câu-lâu-tôn. No.67: 


Câu-lâu-tần. Pali:Kakusandha. 


[5] Ác 8# No.66: xúc nhiễu ma. No.67: sân hận. Päli: Dũsi. 
J6] No.66 cũng nói là muội. No.67 nói là tỷ, chị. Pali: bhagini. 


Hắc 3#. No.67: Yểm hắc. Pali: KaH. 


L7] 


I8] — Âm ##; Pali: Vidhura. 


[9] Tưởng #ữ; Pali: Safjva. 


[10] Thử Hiển giả cánh phục tưởng Uứ f # 8# ƒÊ ẨH; Päli: ayam 
SamaIo.. . svaya n pafisafjTvito, sa-môn này tự mình sống lại. Ở đây, sañjna: 
người còn sông; bản Hán đọc là sañfñnva; người còn có tưởng. 


[HH] Di hắc sở phược #\ 5ã Ø[ đã. Pali: kinhã bandhupädäpacca, đen điu, 
nòi giống tỉ tiện (sinh từ lên châu của bà con của Phạm thiên). Trong bản 
Hán, bandhu, bà con, được đọc là bandha, sự cột trói. 


HI2 } Có dịch sát: học thiên, tứ, tăng tứ, sác sác tăng tứ ?? jñ fÿj Jý J Ÿ{ 
# Tý fj. Pali: läãyamii, pdjhäãyamii, nịjhãyamdi, apajjhäyanii (chúng nó 
thiên, chúng nó thiên trầm ngâm, chúng nó thiên đắm đuối, chúng nó thiên sỉ 


dại). Hán lăng tứ thường dịch chữ abhljha, tham câu (theo nghĩa, dòm ngó 
tài sản người khác), được hiểu cùng gốc động từ jhãyati: thiên hay tư duy. 


[13] Nguyên Hán: hưu hỗ ƒðù Öll( có lẽ chính xác là con hưu lưu ƒ#ðØ 85, loại 
củ tại mèo, bất chuột. Pali: kxAM COH Cũ. 


[14] Hạc điểu #Š E1, chính xác nên hiểu là con sếu; nhưng bản Päli: kotthu 
nadrire, con giá can bên bờ sông. 


[15] Bản Pali: nhập vào một cậu bé (aññataram kumarakam anvavisiva). 


[16] No.66: danh A-t)-nê-lê. Có lẽ, Vô khuyết tức Vô gián, hay A-tỳ (Avie). 
Bản Pali không nói tên địa ngục gì. 


LH] Bản Pah chỉ có ba tên: chaphassayafaniko, địa ngục sáu xúc xứ; 
sankusamahato, địa ngục cọc sắt; paccaffavedaniyo, địa ngục thọ khổ các 
biệt. 


[18] Bồn câu trở lên nói đời sông châu Bắc Câu-lô. 


[19] Hai câu nói về trời Tứ thiên vương, ở ngay sườn núi Tu-di (Sineru). 


[20] Nói về cõi trời Tam thập tam thiên hay Đao lợi thiên (Tavatimsa), ở 
trên chóp Tu-di. Từ đây trở xuống, nói về các cối cao hơn. 


[2I] Hán: ¡ 
thiên thiên. 


Hoảng dục; danh từ bình thường, không chỉ trời Quang âm ở Nhị 


J22] Trong mội tiê 


é ế Thích cúng dường nhà cửa cho Sa-môn. Do 
đó, còn có tên là Vñsava.. 


[23] T-xà-diên. Pali: Vqjayania (Chiến thăng), được gọi như vậy vì xuất 
hiện khi Thiên Đề Thích chiến thắng A-tm-la (Asura). 


[24] Tức Tôn giả Đại Mục-kiên-liên. Xem chủ thích ngay dưới. 


[25] Thiên Đề Thích (Sakka) được Phật giảng cho về ái tận giải thoát. Trở 
về cung điện, Tôn giả Đại Mục-kiên- -liên muôn biết Sakka có hiểu hay không, 
nên tìm đến điện Vejayanta. Thiên Đề Thích từ chối trả lời. Khi Tôn giả thấy 
đời sống hưởng thụ của Thiên Đề Thích cho rằng quá đáng, nên bắm ngón 


chân cải, làm rung động điện Vejayamta, Thiên Để Thích hoảng sợ (xem 
M.37). 


J26] Na-du-đá, Pali: nahufa hay nayuta, đơn vị đo đường dài. Nhưng trong 
đáy không rõ ÿ gì. 


[27] Xem chú thích 25 trên. 
[28] Phật nói về ải tận giải thoát cho Để Thích tại giảng đường Lộc tử mẫu. 


J29] Đề Thích được coi như đắc Tu-đà-hoàn, sau khi nghe Phát nói kinh 
Sakkapafñha (Pali: D.21,Hản No. 1914). 


132. KINH LẠI-TRA-HÒA-LA [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sâu[2] cùng với chúng đại Tỳ-kheo, đi dến 
Thâu-lô-tra[3 |; trú trong vườn Thi-nhiêp-hòa[4], phía Băc thôn Thâu-lô-tra. 


Bấy giờ, các Phạm chí, Cư sĩ thôn Thâu-lô-tra nghe đồn răng: “Sa-môn Cù-đàm, 
con dòng họ Thích, lìa bỏ tông tộc, xuất gia học đạo, đang du hóa Câu-lâu-sâu 
cùng với chúng đại Tỳ-kheo, đi đến thôn Thâu-lô- tra này, trú trong rừng Thi- nhiễp- 
hòa, phía Bắc thôn Thâu-lô-tra. Sa-môn Cù-đàm ấy có tiếng tăm lớn, đồn khắp 
mười phương. Sa-môn Cù-đàm là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Thành Tựu[5], Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngưự[ó6]. 
Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu[7]. Vị ấy ở trong thế gian này, giữa Chư Thiên, 
Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người đến trời, mà tự tri, tự giác, tự chứng ngộ, 
thành tựu an trụ[S]. Vị ấy thuyết pháp vi diệu ở khởi đầu, vi diệu ở khoảng giữa và 
đoạn cuối cũng vi diệu, có nghĩa, có văn; cụ túc thanh tịnh, hiển hiện phạm 
hạnh[9]. Nếu được gặp Đức Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác để tôn 
trọng, lễ bái, cúng dường, thừa sự, thật là thiện lợi thay! Chúng ta nên cùng nhau 
đến gặp Sa-môn Cù-Đàm để lễ bái, cúng dường.” 


Các Cư sĩ, Phạm chí thôn Thâu-lô-tra sau khi đã được nghe như vậy, mỗi người 
cùng với quyên thuộc theo sau, từ thôn Thâu-lô-tra ra đi, hướng về phía Bắc, đến 
vườn Thi-nhiếp-hòa. Họ mong gặp Đức Thế Tôn để lễ bái, cúng đường. Sau khi 
đến nơi Phật, các Phạm chí, cư sĩ thôn Thâu-lô-tra kia, có người cúi đầu lễ bái sát 
chân Phật rồi ngồi sang một bên; có người chào hỏi Phật rồi ngồi sang một bên; có 


k Khỉ c các hen: chí, Ty sĩ ï thôn ' Thâu-lô-t Xe: aI ¡¡ nấy đ £ ngôi yên, Đức 
Phật nói #EyP cho họ, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng 
vô yin phương tiện nói pháp cho họ, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan 
hỷ rồi Đức Phật ngồi im lặng. 


Bấy SỜ, các Phạm chí, Cư sĩ thôn Thâu- lô-tra sau khi được Phật thuyết pháp, 
chuy ngưỡng, thành tựu hoan hỷ TÔI, aI nấy đều rời chỗ ngồi đứng dậy, cúi 
đầu Ạ? t chân Phật, đi quanh Phật ba vòng rồi ra về. 


Lúc bấy giờ con trai cư Sĩ là | Lại- tra- HE HO vẫn ` không #3 dậy. Đến lúc 


sĩ liền rời chỗ ngồi ở trà dậy kính) Vai áo, 'chắp tay *Ê th về Š Phật mà lbinh rằng: 


“Bạch Thế Tôn, như con biết, đối với giáo pháp mà Phật đã dạy, 
g1a bị tù hãm trong "` sự phiền tỏa, không thê trọn đời thanh tị à ệ 
hạnh được. Bạch Thế Tôn, xin cho con được theo Thế Tôn xuất si học đụo, thọ 
giới cụ túc, được làm Tỳ-kheo tịnh tu phạm hạnh. 


nếu _=e sống tại 


Đức Thê Tôn hỏi: 


“Này con trai Cư sĩ, cha mẹ có cho phép ông ở trong Chánh pháp luật này, chí tín, 
lìa bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo không?” 


Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, cha mẹ chưa cho con ở trong Chánh pháp luật này chí tín, lìa bỏ 
gia đình, sống không gia đình học đạo.” 


Đức Thế Tôn dạy: 


xuất gia ¡ilệc đạo, cũng không thế ha viên trao giới cụ xế, 


Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ bạch: 


y 


“Bạch Thế Tôn, con sẽ phương tiện xin cha mẹ để con được phép ở trong Chánh 
pháp luật này chí tín lìa bỏ gia đình, sông không gia đình học đạo.” 


Đức Thế Tôn dạy: 


“Này con trai Cư sĩ, tùy ước muốn của ông.” 


Khi ấy Lại-tra- Hhyiăi An con yRIE Cư sĩ “hận e `. kh, su đầu lễ 


sát chân Phật. 


l2 t9 vn Phật `. cải 


phạm . được. Cúi: xin Ni T lệ sp Si con trong Chánh Nhìn kc này ì mà VI tín ra 


bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo.” 


Cha mẹ của Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ bảo: 


muốn rời ï bỏ, TƯ gì: còn lệnh mà nỡ lìa xa, không nhìn thây được mặt sao?” 


Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ lại thưa đến lần thứ ba: 


gia đình, bịt ¡ hã L óa, khi tu hà 
phạm hạnh được. Cúi xin Na tr mẹ e cho con trong C ánh pháp luật này mà. chí tín lìa 
bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo.” 


Cha mẹ Lại-tra-hòa-la cũng lại bảo đến lần thứ ba: 


“Lại-tra-hòa-la, cha mẹ chỉ có một mình con, hết sức yêu thương chiều chuộng, 
lòng những quyến luyến không . kế xiết. Giả sử con có chết đi, cha mẹ còn D2 HN 
muốn rời bỏ, huống gì cẻ : 


òn sông mà nỡ lìa xa, không nhìn thây đư 


Khi ây Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ liền vật mình xuống đất, nói: 


“Từ nay con không đứng dậy, không uống, không ăn, cho đến khi nào cha mẹ cho 
con ở trong Chánh pháp luật này chí tín lìa bỏ gia đình, sông không gia đình học 


Rồi Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ trải qua một : ngày không ăn, cho đến hai ngày, ba 
ngày, bốn ngày, nhiều ngày không ăn. Bây giờ cha mẹ Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ 
đến bên con bảo rằng: 


“Lại-tra-hòa-la, người con mềm mại, thân hình đẹp đề, thường nằm ngôi trên 
giường tốt, nay con không biết khổ sao? Lại-tra-hòa-la, con hãy mau đứng dậy, 


sống đời dục lạc mà bố thí, sung sướng mà tu phước nghiệp. Vì sao? Lại-tra-hòa- 
la, cảnh giới của Đức Thế Tôn rất khó, rất khó! Xuất gia học đạo lại càng rất khó.” 


Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ vẫn năm im lặng không đáp. 


Rồi cha mẹ Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ đi đến thân bằng quyến thuộc và các quan 
viên nói răng: 


“Mong quý vị hãy cùng đến chỗ Lại-tra-hòa-la khuyên nó dậy.” 


Thân băng quyên thuộc của Lại-tra-hòa-la và các quan viên bèn cùng nhau đi đến 
chỗ Lại-tra-hòa-la bảo răng: 


Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ vẫn nằm im lặng không đáp.: 


Rồi cha mẹ Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ đi đến các thiện tri thức đồng bạn đồng lứa 
với Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ, nói răng: 


“Mong các cậu đến chỗ Lại-tra-hòa-khuyên nó đứng dậy.” 


5 


Các thiện tri thức đồng bạn đồng lứa với Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ, liền cùng 
nhau đi đên bên Lại-tra-hò 


òa-la con trai Cư sĩ, nói răng: 


ng đẻ bê Tà sung. hờ % Mu phước — Vì NET Lại- tra- 
hòa-la, cảnh giới của a Đức Thế Tôn rất khó, rất khó! Xuất gia học đạo lại càng rất 
kh ó.” 


Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ vẫn im lặng không đáp. 


Khi ấy các thiện tri thức đồng bạn, đồng lứa. với Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ đi đến 
chế cha mẹ Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ nói răng: 


“Hai bác nên cho Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ ở trong Chánh pháp luật này chí tín 


lìa bỏ gia đình, sông không gia đình học đạo. Nếu anh ấy thích sống như vậy, thì 


ngay trong đời này còn có thể gặp nhau. Nếu anh ấy chán sống cảnh ấy thì tự nhiên 
sẽ trở vê với cha mẹ. Nay nêu không cho anh ây đi, nhât định anh ây sẽ chết, 
không nghi ngờ gì nữa. Như thê có ích gì?” 


Khi ấy, cha mẹ Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ nghe xong, liền nói với các thiện tri 
thức đông bạn đông lứa với Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ răng: 


“ Chúng tôi nay cho Lại-tra-hòa-la ở trong Chánh pháp luật mà chí tín la bỏ gia 
đình, sống không gia đình học đạo. Nếu học đạo mà vẫn trở về cho chúng tôi gặp. 


› thiện tri thức đồng bạn đồng lứa với Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ liền cùng 
tay đến chỗ Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ nói rằng: 


, 


“Này bạn, cha mẹ đã cho bạn ở trong Chánh pháp luật mà chí tín lìa bỏ gia đình, 
sông không gia đình, học đạo. Khi học đạo rôi, phải trở về thăm cha mẹ.” 


b hân hoan, sinh ái, 
. KI ề đã bình phục, liền 
TỜI TH Đến Thâu- lô- -tra, bối đến chỗ Phật ‹ cúi đâu sát chân ¡ Phật, bạch răng: 


cà. - h-hòa- la con trai „.ủ sĨ xi Hhự thái 28 vui `. khôn tả 


^ 


t này chí tín ” Đỏ £ c 


TiểU bi TỦ, th mẹ si là Con ở trong Chánh ba THỊ 


H T0IEI IỀ ID vô tinh km Thhh ở sen , đời m này thi trụ Tự nạ tự X3 YAiệP ngộ, 
thành tựu an trụ, biết xa Suối rắng: “Sự Si) mm mẽ ĐcP Wôb Bọ êm đã . sử › CâT 


TÔI, lên đến, đệ toỆP đắc q quả ẬA- t0 snh 


Tôn giả Lại-tra-hòa-la, sau khi đắc quả A-la-hán, khoảng chín mười năm n trôi là te, 
bèn nghĩ răng: “Ngày xưa ta đã hứa xuất gia học đạo rôi sẽ trở về thă b 
nay nên trở về để trọn lời hứa đó.” 


Rồi Tôn giả Lại-tra-hòa-la đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi sang một 
bên, bạch răng: 


“Bạch Thê Tôn, con trước có lời hứa, là sau khi học đạo rỗi, sẽ vê thăm cha mẹ. 
Hôm nay con xin từ giã đê vê thăm cha mẹ cho trọn lời hứa trước.” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn nghĩ: “Thiện nam tử Lại-tra-hòa-lai l 1] này, nếu giả sử xả 
giới, bỏ đạo, sống đ đời dục lạc như cũ, chắc chăn không có trường hợp đó.” Đức 
Thế Tôn biết vậy, liền bảo: 


“Ngươi hãy đi. Những ai chưa được độ, hãy độ; chưa giải thoát, hãy khiến cho giải 
thoát; tịch diệt, khiên được tịch diệt. Lại-tra-hòa-la, nay tùy ý ngươi. 


Khi đó, Tôn giả Lại-tra-hòa- la nghe Phật nói xong, cần thận ghi nhớ, liền rời chỗ 
ngôi đứng dậy, cúi lạy sát chân Phật, đi quanh ba vòng, rồi đi về phòng riêng, thu 
xXêp ngọa cụ, mang y ôm bát, lần lượt du hành đến thôn Thâu-lô-tra, trú trong vườn 
Thi-nhiếp-hòa, phía Bắc thôn Thâu-lô-tra. 


Khi đêm đã qua, trời vừa hừng sáng, Tôn giả Lại-tra-hòa-la mang y ôm bát vào 

thôn Thâu-lô-tra khất thực. Tôn giả Lại-tra-hòa-la nghĩ như vầy: “Đức Thế Tôn 

`. ngợi việc thứ lớp khât thực. Ta nay ở trong thôn Thâu-lô-tra này nên theo thứ 
ớp khất thực.” 


hòa-Ìa ở trong thôn Thâu-lô-tra theo thứ lớp khất thực, lần lượt về 
đến nhà mình. Lúc đó cha của Tôn giả Lại- tra-hòa-la đứng trong cửa, đang chải tóc 
cạo râu. Ông ta thấy Lại-tra-hòa-la đi vào, liền nói rằng: 


Tôn giả Lại-tra-l 


“Sa-môn trọc đầu . này bị quỷ đen trói chặt[12], tuyệt chủng không con cái, phá hoại 
gia đình ta. Ta có một đứa con, hết sức thương yêu chiều chuộng, lòng những 
quyền luyến không kê xiết, thế mà nó dẫn đi mắt. Đừng cho nó ăn! 


Tôn giả Lại-tra-hòa-la ở nhà cha đã không được bố thí, mà lại bị rủa xả rằng: “Sa- 
môn trọc đầu này bị màu đen trói chặt, tuyệt hủng không con cái, phá | hoại gia 
đình ta. Ta có một đứa con, hết sức thương yêu chiều chuộng, l lòng những quyên 
luyến không kê xiết, thế mà nó dẫn đi mất. Đừng cho nó ăn!” Tôn giả Lại-tra-hòa- 
la nghe vậy liền vội vàng bỏ đi. 


Lúc đó người nô tỳ của cha Tôn giả Lại-tra- hòa-la xách một giỏ đồ ăn thiu thối, 
định vất vào đống ; rác. Tô \y người nô tỳ của cha Tôn giả Lại-tra-hòa-la 
xách một giỏ đô ăn thĩu thối, định vất vào đẳng rác, liền nói: 


“Này cô em, nếu đồ ăn thiu thối này đáng bỏ đi thì nên bỏ vào bát của tôi. Tôi sẽ 
ăn.” 


Khi ấy, đứa nô tỳ của cha người nô tỷ của cha Tôn giả Lại-tra-hòa-la đem đồ ăn 
thiu thối trong giỎ đồ vào bát. Đang khi đồ vào bát, do hai dấu hiệu mà cô nhận ra 
Tôn giả; đó là: tiếng nói và tay chân của Tôn giả. Nhận ra được hai dấu hiệu này, 
nó liền chạy đến chỗ cha của Tôn giả[13] Lại-tra-hòa-la, thưa: 


“Thưa ông, tiềN: biết, cậu Lại-tra-hòa-la đã trở về đế thôn Thâu-lô-tra này rồi. Ông 
nên đến gặp.” 


Cha Tôn giả Lại-tra-hòa-la nghe xong, rất đối vui mừng phấn khởi, tay trái vén áo, 
tay mặt vuốt sửa râu tóc, rồi đi nhanh đến chỗ Tôn giả Lại-tra hòa-la. Khi đó Tôn 
giả Lại-tra-hòa-la đang quay mặt vào vách, ăn đồ ăn thiu thối ấy. 


Cha Tôn giả Lại-tra-hòa-la thấy Tôn giả Lại-tra-hòa-la đang quay mặt vào vách ăn 


đồ ăn thiu thối, nói rằng: 


“Lạn-tra-hòa-la con, người con rất mềm Tại thân hình đẹp đẽ, thường ăn thức ăn 
ngon. Lại-tra-hòa-la, tại sao con lại ăn đồ ăn thiu thối như thế? Lại-tra-hòa-la, vì lẽ 
gì con đã vê đến thôn Thâu-lô-tra này mà không vê nhà cha mẹ?” 


Tôn giả Lại-tra-hòa-la thưa rằng: 


“Thưa Cư sĩ, con đã vào nhà cha, nhưng không được bố thí mà lại bị rủa xả, mắng 
ăi ;: là cà -môn trọc đầu “tế k s. đến trói chặt, tuyệt chủng không con cái, phá 
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vậy bèn vội ï vàng sỹ đi. 


Cha Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói lời xin lỗi rằng: 


“Lại-tra-hòa-la, con hãy tha lỗi! Lại-tra-hòa-la, con hãy tha lỗi! Cha thật không biết 
Lại-tra-hòa-la trở về nhà cha.” 


Rồi cha Tôn giả Lại-tra-hòa-la với lòng cung kính, dìu đỡ Tôn giả Lại-tra-hòa-]a 
đưa vào trong nhà, trải chỗ ngôi và mời ngôi. Tôn giả Lại-tra-hòa-la bèn ngôi 
xuống. Lúc đó, người cha thấy Tôn giả Lại-tra-hòa-la ngồi xong, liền đến chỗ vợ, 
nóI răng: 


“Này bà, nên biết, Thiện nam tử Lại-tra-hòa-la đã về lại nhà rồi, mau sửa soạn cơm 
nước.” 


Mẹ Tôn giả Lại-tra-hòa-la nghe xong, rất đối vui mừng, phần khởi, liền vội vàng 
sửa Soạn cơm nước. 3h cơm nước Xong, bả liền ket: tiên bạc I ra ˆt Thắc! nhà 


nên ".. thể tính š-ihg| My y giao Nội ni con. ko tra- xv la con, 
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Tôn giả Lại-tra-hòa-la thưa với mẹ răng: 


“Con nay có một điều muốn nói mẹ có chịu nghe không?” 

Mẹ Lại-tra-hòa-la nói: 

“Này con nhà Cư sĩ, có điều gì con cứ nói, mẹ sẵn sàng nghe.” 
Tôn giả Lại-tra-hòa-la thưa với mẹ rằng: 


“Nên may bao vải mới, đựng đầy tiền, dùng xe chở đến sông Hãng, đổ xuống chỗ 
sâu. Vì sao vậy? bự do tiền này làm cho con người lo khổ, sầu thương, khóc lóc, 
không được an vuI.” 


tiện này không thê làm 
vợ cũ của nó, nói như 


v 


Ốc tr rang chi thân 


Khi ấy, mẹ Tôn giả Lại-tra-hòa-la nghĩ rằng: “Bằng phương 
cho con ta Lại-tra-hòa-la xả giới bỏ đạo. Ta nên đến mấy cc 
VỆ n mải _. con mg ƠI, các con nên thôn lệ là Hó sục “ao trư 


" hiền T bỏ tôi để tu Khôn xi vì nàng?” 


Nghĩ xong, bà ta liên đến chỗ các vợ cũ của Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói như thể này: 


“Các con dâu ơi, các con nên dùng ngọc anh lạc khi trước trang điểm thân thẻ, thứ 
ngọc mà thiện nam tử Lại-tra-hòa-la lúc còn ở nhà ưa thích nhất. Dùng thứ anh lạc 


bi trang điêm 


hiện lang bỏ tôi để tụ Sinh pm bu + vì . 
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“Không biết hiền 


Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói với các cô vợ cũ răng: 


“Này các cô em, các cô nên biết, tôi không phải vì thiên nữ mà tu phạm hạnl 
dĩ tôi tu phạm hạnh, nay đã được mục đích ấy. Những điều Phật dạy, 


An... 


làm xong. 


1. SỞ 
nay tôi đã 


Những bà vợ của Tôn giả Lại-tra-hòa-la đứng sang một bên khóc lóc rơi lệ mà nói 
răng: 


“Tôi không phải em gái của hiền lang, nhưng hiền lang lại gọi tôi bằng cô em.” 
Lúc đó Tôn giả Lại-tra-hòa-la quay nhìn về phía cha mẹ, nói: 
“Thưa Cư sĩ, nếu có thí cơm, đúng giờ thì thí, tại sao làm phiền nhau?” 


Bấy giờ, cha mẹ Tôn giả Lại-tra-hòa-la liền đứng dậy, thân hành lá 
dâng ngài các món hào soạn đồi dào, đủ các loại nhai nuốt, tự thân hâm nh tức 
cho ngài ăn no. Ăn xong thâu dọn chén bát, dùng nước rửa xong, lấy một cái 
giường nhỏ ngồi riêng nghe pháp. 
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Trân bảo ngọc ngà và các thứ; 

Tóc uốn lượn buông xuôi phía hữu; 
Nốt ruồi xanh, mắt kẻ, mi dài. 

Trò dối trá gạt người si dại, 


Nhưng lừa sao được kẻ sang bờ! 
Với bao nhiêu gâm vóc lụa là, 


r 
^ 


Mong làm đẹp thân hình xú uê. 
Trò dối trá gạt người sỉ dại; 
Nhưng lừa sao được kẻ sang bờ! 

Và bao nhiêu hương liệu bôi xoa, 

Châm chấm điểm phần vàng son đỏ. 
Trò dối trá gạt người sĩ dại; 

Nhưng lừa sao được kẻ sang bờ! 

èu trang hoàng thân thể; 
Nhưng nguyên hình huyễn hoặc còn trơ. 
Trò dồi trá gạt người si dại; 

Nhưng lừa sao được kẻ sang bờ! 

Khi nai đã đạp tan lưới bẩy, 

Và phá tung công nhốt một đời; 
Ta bỏ lại miếng mồi, đi mất; 


Ai yêu gì trói buộc thân nai? 


Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói tụng rồi, dùng như ý túc nương hư không mà đi. Đến 
rừng Thâu-lô-tra, đi vào rừng ấy, trải ni-sư-đàn ngồi kiết già dưới cây Bệ-hê- 
lặc[14]. 


Bấy giÒ, vua Câu- lao-bà[15] với quần thần trước sau vây quanh, ngồi ở chánh 
điện, bàn tán khen ngợi Tôn giả Lại-tra-hòa-la răng: 


“Nếu ta nghe tin Thiện nam tử Lại-tra-hòa-la[16] đến Thâu-lô-tra này thì ta quyết 
đến thăm.” 


Khi ây vua Câu-lao-bà bảo thợ săn rắng: 


“Ngươi hãy đi dò xét rừng Thâu-lô-tra. Ta muốn đến đó săn.” 


Thợ săn vâng lời, liền đến đò xét . kia? tra. Khi người thợ săn dò xét rừng, 
thây Tôn giả Lại-tra-hòa-la trải tọa. 1à dưới cây Bệ-hê-lặc, liền nghĩ: 
“Người mà vua Câu-lao-bà cùng quần thân ¡ ngồi tại chánh điện bản tán khen ngợi, 
bây giờ ở đây.” 


Khi người thợ săn dò xét rừng Thâu-lô-tra xong rồi, trở về tâu với vua Câu-lao-bà 
rằng: 


ở . điện khái tán Tình ngợi. rằ 
đến Suy xu tra phệP, ta củ li đến 
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Vua Câu-lao-bà nghe xong, bảo người đánh xc: 
“Ngươi mau mau sửa soạn xa giá. Ta muốn đến gặp Lại-tra-hòa-la. 
Người đánh xe vâng lệnh, sửa soạn xa giá xong trở lại tâu vua: 


“Tâu Đại vương, nên biết, xa giá đã sửa soạn xong. Xin theo ý Đại vương.” 

Khi ấy vua Câu-lao-bà liền ngồi xe ra đi đến rừng Thâu-lô-tra. Từ xa trông thấy 
Tôn giả Lại-tra-hòa-la, nhà vua liền › ng xe, đi bộ đến chỗ Tôn giả Lại-tra-hòa- 
la. Tôn giả Lại-tra-hòa-la thấy vua Câu-lao-bà đến, nói rằng: 


= 


“Đại vương, nay đến đây, muốn ngồi đâu tự tiện ngồi, được chăng?” 
Vua Câu-lao-bà đáp: 


“Hôm nay tuy tôi đến bờ cõi của mình, nhưng ý tôi muốn Thiện nam tử Lại-tra- 
hòa-la mời tôi ngồi. 


Tôn giả Lại-tra-hòa-la liền mời vua Câu-lao-bà rằng: 


“Đây có chỗ ngồi riêng, xin mời Đại vương ngồi.” 


Khi ấy, vua Câu-lao-bà với Tôn giả Lại-tra-hòa-la cùng chào hỏi nhau rồi ngồi 
sang một bên. Vua nói với Tôn giả Lại-tra-hòa-la: 


“Có phải ngài vì gia đình suy sụp mà xuất gia học đạo chăng? Nếu vì không có tài 
vật nên sông đời học đạo, thì này Lại-tra- hòa-la, trong nhà của Câu-lao-bà vương 
Ø1a nảy có nhiều tài vật, tôi sẽ xuất tài vật cho Lại-tra-hòa-la, khuyên Lại-tra-hòa-la 
xả giới bỏ đạo, sống đời dục lạc mà bố thí, tùy ý tu phước nghiệp. Vì sao như vậy? 
Lại-tra-hòa-la, giáo pháp của Tôn sư rất khó, xuất gia học đạo lại càng khó hơn”. 


Tôn giả Lại-tra-hòa-la nghe xong, nói răng: 


“Đại vương nay băng sự bât tịnh mời tôi, không phải băng sự thanh tịnh mà mời.” 


Vua Câu-lao-bà nghe xong, hỏi: 


“Tôi phải làm sao để thỉnh mời Lại-tra-hòa-la bằng sự thanh tịnh, không phải bằng 
sự bât tịnh?” 


Tôn giả Lại-tra-hòa-la đáp: 


“Đại vương, nên nói như thế nầy: “Lại-tra-hòa-la, nhân dân trong nước tôi an Ôn, 
sung sướng, không có việc kinh sợ. không có đấu tranh, không có hà khắc, không 
có khổ nô dịch; lúa gạo đầy đủ, khát thực dễ được. Lại-tra-hòa-la sống trong nước 
tôi, tôi sẽ úng hộ như pháp". Đại vương, nói như vậy gọi là băng sự thanh tịnh mời 


tôi, không phải bằng sự bất tịnh mà mời. 


Vua Câu-lao-bà nghe xong, nói: 


Kho tôi `. sự lây XP" In mà mời đêm iinet chê, Sẽ VỆ nh phải bằng „ bắt tịnh. 


p suy vi, do suy vi nên cạo bỏ râu tóc, 
nặc áo Cả-ăũ, bên] Ih ki bỏ g gia đhh,. sống bó Âi gia đình học đạo. Những gì là 
bến? Bệnh suy, lão suy, tải sản suy, thân tộc suy. 


“Lại-tra-hòa-la, thế nào là bệnh suy? Hoặc có người trường kỳ bị bệnh; bệnh tật rất 
nặng, quá đau đớn, người ấy nghĩ rằng: “Ta trường kỳ bị bệnh; bệnh tật rất nặng, 
quá đau đớn. Ta thật có dục vọng nhưng không sống đời dục lạc được. Ta nay nên 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo”. 
Sau đó, người ấy vì bệnh suy nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín lìa bỏ gia 
đình, sống không gia đình học đạo. Đó gọi là bệnh SUY. 


“Lại-tra-hòa-la, thế nào "gọi là lão suy? Hoặc có người tuổi già, các căn suy yếu, 
tuổi thọ gần hết, người ấy nghĩ rằn g: “Ta tuôi đã già, các căn suy yếu, tuôi thọ gân 
hết, ta thật có dục vọng nhưng khô ông thể sống đời dục lạc, ta nay nên cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sông không gia đình học đạo". Sau đó, 
người ấy vì lão suy nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống 
không gia đình học đạo. Đó gọi là lão suy. 


^ 


“Lại-tra-hòa-]a, thế nào là tài sản suy? Hoặc có người bần cùng cô thế, người ây 
nghĩ rằng: “Ta bần cùng cô thế, ta nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín lìa bỏ 
gia đình, sống không gia đình học đạo. Sau đó, người ấy vì tài sản suy nên cạo bỏ 


râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo. Đó gọi 


là tài suy. 


“Lại-tra-hòa-la, thế nào gọi là thân tộc suy? Hoặc có người bà con tuyệt tự, chết 
tuyệt, không còn một al, người ây nghĩ `. Ta bm kiến con "- - ysM tt 
không còn một ai. Ta nên cạo bỏ râu tóc, mặc 
không gia đình học đạo”. Sau đó người ây vì 
ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình TP VN Đóc mn là thân sĩ suy, 
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thị để š ăn mềm rên hoài đun: dễ EEhha tê u xê an ổn. ... vậy, mm. ẽ 
chăng phải vì bệnh suy mà cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín lia bỏ gia đình, 
sông không gia đình học đạo. 


“Lại-tra-hòa-la khi xưa vào tuổi niên thiếu, tóc đen óng mướt, thân thể khỏe mạnh, 
rTỒi xướng ca tâu nhạc, mặc tình thỏa thích. Lại chưng diện thân thể, thường : thích 
dạo chơi. Lúc ấy bà con không ai muốn đề ngài học đạo; cha mẹ khóc lóc, lo sầu 


x 


áo não, cũng không cho ngài xuất gia học đạo. Nhưng ngài cạo bỏ râu tóc, mặc áo 


ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo. Như vậy Lại-tr la 
không vì lão suy mà cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống 


không gia đình học đạo. 


“Lại- tra-hòa- la ở trong thôn "`. tra hệ 0 về Luyếi bà KỆ kệ TÚ . là Phi 


nhưng tôi thấy L TR./Nuift Seo ịSY NEPP có 6 một s suy VI nảo › khả đĩ khiến tờ beicliin.E 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo. 
Lại-tra-hòa-la hiểu biết thế nào và được nghe những gì mà cạo bỏ râu tóc, mặc áo 
ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo?” 


“Tôn giả Lại-tra-hòa-la đáp: 


sự v biết ễtđủ,: làt tôi tớ của .. 
Vua Câu-lao-bà hỏi: 


Tơ n khơi cai vừa nói, X2 nộ VƯƠn/ l “¬y nam ti —. ki ảo 


c— 


¡, Đ; tày 
m này thi tra-hòa-la, nói nìn thế có đen _a 


Tôn giả Lại-tra-hòa-la đáp: 


“Đại vương, bây giờ tôi hỏi nhà vua, xin tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Đại 
vương, thân này có bệnh chăng?” 


Vua Câu-lao-bà đáp: 
“Lại-tra-hòa-la, nay thân này của tôi thường có phong bệnh[23]. 
Tôn giả Lại-tra-hòa-la hỏi: 


“Đại vương, khi phong bệnh bộc phát rất trầm trọng, rất đau đớn, thì này Đại 
Mi lúc â ây có thể bảo bọn con cÏ ụ, tt 0y em, hệ = » kinh là Am quân, xa 


núi, n THÊ kế tì „* tụt ời biết chú, rằng kiện người UÊN": đến, : thời Tớ thể 
ta chịu sự khổ sở đau đớn để ta khỏi bệnh, an lạc” được chăng?” 


Vua Câu-lao-bà đáp: 


“Không được. Vì sao vậy? Tôi tự gây nghiệp; nhân bởi nghiệp, duyên bởi nghiệp, 
riêng mình chịu khô sở đau đớn.” 


Tôn giả Lại-tra-hòa-la bảo: 


“Đại vương, thế cho nên Đức Thế Tôn dạy rằng “Thế gian này không được bảo vệ, 
không đáng nương tựa. Tôi muốn nhẫn lạc điều đó, tôi thấy, nghe, hiểu bi 

đó nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia € nh 
học đạo.” 


Vua Câu-lao-bà nói rằng: 

“Như Lại-tra-hòa-la đã nói, “Đại vương, thế gian này không được bảo vệ, không 
đáng ì nương ' tựa”. Này Lại-tra-hòa-la, tôi cũng muốn nhẫn lạc điều đó. Vì sao như 
vậy? Thê gian này quả thật không được bảo vệ, không đáng nương tựa.” 


Vua Câu-lao-bà lại hỏi: 


“Như Lại-tra-hòa-la đã nói, “Đại vương, thế gian này tất cả đều đi đến chỗ giả 
nua”. Lại-tra-hòa-la, nói như vậy có nghĩa gì?” 


Tôn giả Lại-tra-hòa-la đáp: 


kóa vương, bây giờ 


Vua Câu-lao-bà đáp: 


“Khi tôi còn hai mươi bốn hay hai mươi lăm tuôi, tự nhớ lại thời ấy, sụ 
nhẹn, gân sức, hình thê, nhan sắc không ai hơn tôi. ạI-tra-hòa-la, tôi 


nua, các căn lựn bại, mạng sống sắp chấm dứt, tuổi đầy tám mươi, đâu có mạnh 
khỏe như xưa.” 


Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói: 


“Đại YUƠHE, thế cho nên Đức Thế Tôn dạy rằng: “Thế gian này, tất cả đều đi đến 
chỗ già nua”. Tôi muốn tiếp nhận điều đó, tôi thấy, nghe, hiểu biết điều đó nên cạo 
bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín từ bỏ gia đình, sông không gia đình học đạo.” 


Vua Câu-lao-bà nói: 


TU Lại- tra- 1. nói, Đại lEsd ch thế ¿ lạm này, : 


y tất cả Hới Mưệt đến chỗ _. ÿng s6 


đi đến .. Ø nà nua.” 
Vua Câu-lao-bà lại hỏi: 


“Như Lại-tra-hòa-la đã nói 
Lại-tra-hòa-la, nói như vậy hi có ö nghĩa gÌ" 


Tôn giả Lại-tra-hòa-la đáp: 


“Đại vương, | bây giờ tôi hỏi nhà vua, xin tùy m 
vương, có nước Câu-lâu-sâu dồi dào, hậu cung c dồi tủộ, kho É tưng đồi dào không?” 


Vua Câu-lao-bà đáp: 
“Đúng vậy!” 


Tôn giả Lại-tra-hòa-la lại hỏi: 


ại vương, có nước Câu-lâu-sấu dồi dào, hậu cung dôi dào, kho tàng dồi dào, nế 
thời gian é đã đến, không thể nương tựa, chịu đựng sự tan vỡ, tất cả đời này đều đi 
đến chỗ diệt vong; lúc đó nước Câu-lâu-sâu đồi dào, hậu cung dôi dào, kho tàng 
đồi dào, có thể từ đời này mang qua đời sau không?” 


Vua Câu-lao-bà đáp: 


“Không được. Vì sao như vậy? Tôi phải đơn độc, cô thân, cũng không bạn bè, từ 
đời này mà đi đên đời sau.” 


Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói: 


“Thế cho nên Đức Thế Tôn dạy rằng: “Thế : gian này vô thường, cần phải bỏ đi. 
Tôi muốn nhãn lạc điều đó, tôi thấy, nghe, hiểu biết điều đó nên cạo bỏ râu tóc, 


mặc áo ca-sa, chí tín xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo.” 


Vua Câu-lao-bà nói: 


“Như LạI-tra- hòa- Íz 


đã nói, 'Đại vương, thế gian này vô thường, cần phải bỏ đi”. 
nỀ +7 XƑ% SA, ˆ^ hộ P Ẫ k4 F ® 1, : ng À & 
iều đó. Vì sao? Thế gian này quả thật vô thường, cân 


n8 
phải bỏ đi.” 


Vua Câu-lao-bà lại hỏi: 


“Như Lại-tra-hòa-la đã 
có sự biết đủ, là tôi tớ của ái”. Lại-tra-hòa-la, nói điêu này, như: 


ói, “Đại vương, thế gian này không có sự thỏa mãn, không 
có nghĩa gì?” 


Tôn giả Lại-tra-hòa-la đáp: 


“Đại vương, bây giờ tôi hỏi nhà vua, xin tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Có nước 
Câu-lâu-sấu dôi dào, hậu cung dồi dào, kho tảng dồi dào không?” 


Vua Câu-lao-bà đáp: 


Tôn giả Lại-tra-hòa-la lại hỏi: 


h ông đề | : không li Sự The? nói với Kê vua rằng 
Tôi từ phương Đông é đến, thấy nước ấy vô cùng giàu có an vui, nhân dân b4 
đc.” 


Tôn giả Lại-tra-hòa-la lại nói: 


Ki c2 Nam, `. Tây, ... Bắc cũng như vậy. Từ bờ biển lớn, nếu có 
: ø tín nhiện ng lừa dối, nói với nhà vu: ng: Tôi từ bờ biển 
lớn đền, thây nước ây vô cùng giảu có an lạc, nhân dân đông đúc.” 


Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói: 


mi t điều đói nên ‹ cạo 2 bổ r râu ¡ đỐC, | mặc áo ca-sa, tế tín la bồ gia IV sống 
không gia đình học đạo.” 


Vua Câu-lao-bà nói: 


~ 


Có : sự thỏa mãn, Ti g 


mặc áo ca-‹ ` hít tín ` bỏ mw n4 ` sống . gia. đình hno đạo.” 


Lúc đó, Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói tụng răng: 


Xan ng tôi í ủa. 
nhưệi vua nung thiên nhà. 


bi xonŠ. 
Xóa tóc, Vợ con khóc; 


Canh trí, cũng \ 22-0 
Người trí chẳng. âu lo; 
Kẻ gu ôm sâu thảm. 


rệy MP chữ ị nang có Hữu, 
Kẻ ngu gây hạnh ác. 
Với pháp, làm phi pháp; 
Dùng sức cưỡng đoạt người. 


„ 


Kém trí bắt chước theo; 
Ngu làm nhiều hạnh ác. 
Nhập thai đến đời sau, 
Luôn luôn chịu sanh tử. 
Đã thọ sanh ra đời, 
Chỉ làm các việc ác. 
Như giặc bị bắt trói; 
Tự làm ác hại mình. 
Chúng sanh này như thế, 
Cho mãi đến đời sau. 

Do nghiệp mình đã tạo 
Tự làm ác hại mình. 
Như trái chín tự rụng; 
Già trẻ k2: bị ni vậy. 
Muôn \, VỀ 
Tâm TẬP sắc - - tốt xấu; 
Bị dục trói buộc hại; 
Do dục sanh kinh hãi. 
Vua, tôi thấy giác này 
Biết Sa-môn vi diệu. 


Tôn giả Lại-tra-hòa-la thuyết như vậy vua Câu-lao-bà sau khi nghe lời Tôn giả Lại- 
tra-hòa-la thuyết xong, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


L1] Bản Hán, quyển jị:.T MƠng đương Pali, M. 82 Rafthapala-suttanta. Hán 
biệt dịch, No.68 Phật thuyết Lại-tra-hòa-la kinh, Ngô Chỉ Khiêm dịch; No.69 
Phật 1ì Tuyết Hộ Quốc Kinh, Tống, Pháp H 


liễn dịch. 


l2] Câu-lâu-sấu #J/#@Š. Pali: Kurisu, giữa những Kuru. 


l3] Thâu- lô-tra 59j#f. No.69: Đổ-la tụ lạc. No.68: từ Câu-lưu quốc đến 
Thâu-la-âu-tra quốc. Pali: Thullako†thikam nãma Kuruinam nigamo, một làng 
của người Kuru tên là Thullakottihika. 


I4] Thi-nhiếp-hòa viên /"J#lf#ñJ Päli: Simsapävana, rừng cây sừnsapa. 


I5] Hán: Minh Hành Thành Vi ØJf7&Z;thường nói là Minh Hành Túc. 
Pali: vijjã-caransampanno. 


[6] Hán: Đạo pháp ngự 122; thường nói là Điều ngự trượng phu. Bản 


Hán này đọc dhamma (pháp) thay vì damma (huấn luyện). 


[7] Chúng Hựu Z⁄, tức Thế Tôn. Pali: Bhagavã. 

J8] Hán: bỉ ư thử thế... tự trì tự giác tự tác Chứng thành tựu du. Các bản 
Pali: so imam lokam sadevakamsayamn abhiñfña sacchikaiva pavedeii, “Ƒ] ấy 
sau khi bằng thắng trí tự mình chứng nghiệm thế giới này bao gồm chư 
Thiên... rồi thuyết minh”. Trong Pali, các từ lokam (thế gian)... đều đồng 
nghiệp cách, túc từ trực tiếp cho pavedeti (thuyết minh) và sacchikafva (sau 
khi chứng nghiệm); trong khi, trong bản Hán, thế gian... được hiểu là w cách, 
túc từ chỉ nơi chốn. 


_ “ẾN- cụ túc thanh Lưu hiển hiện 24464 ng ioÁ + MiCiAA22000/ f7. 


Ð ả Tnhh tuyệt đấi pei na hoyệt đ 15A4 ( HP: . bản Hán, 
các từ cụ túc, thanh tịnh, cần được hiểu là phẩm định cho phạm hạnh. 


[10] Lại-tra-hòa-la Cư sĩ tử ## "E8 lữ Ƒ 
kulapuHo. 


, - ýˆ. Pali:Rafthapalo nãma 


[11] Trong nguyên bản: Lại-tra-hòa-la tộc tánh tử #ÑHE#Z Z7. 
Ratthapalo kulaputto. 


vì bọn Sa-môn trọc đãu nay mà... 


[13] Bản PaHI, báo tin cho mẹ của Rafthapdla. Sau đó bà báo tin cho ông. 


[14] Bệ-hê-lặc ‡ 


„ CƠ i1 


tai 
s 
¬~ 
® 
_ 
= 
®) 
S 
= 
® 
Đ. 
S 


[15] Câu-lao-bà; tên vua, chủ khu vườn nai mà Lại-tra-hòa-la đang trú. Xem 
No(160), kinh “A-lan-na” sau. Pali: Koravya. 


[16] Hán: Lại-tra-hòa-la tộc tánh tử: Lại-tra-hòa-la, con trai nhà tông lộc, 
hay con nhà gia thế. 


T7] Bốn sự kiện theo No.69: lão, bệnh, di, tứ. No.69: đại loại như vậy. Pali 
và bản Hán này tương đồng về đại cương. 


[18] Päli: attäno loko anabhissaro 'tì, thể giới này vô hộ, vô chủ. 


[I9] Hán: thú hướng lão pháp ÄBlJj Z 1, Pali: upaniyyati loko addhuvo tỉ, 
thể gian này không bên vững, bị lôi cuốn đi. 


[20] Pali: assako loko sabbam pahäya gamamiyan f, thế giới này không sở 
hữu, cân xả bỏ tát cả khi ra đi. Trong bản Hán, assaka, “không có sở hữu” 


được đọc là asassaka, “không thường hăng ”. 


[21] Hán: vi ái tấu sử Z9 4# fữ. Päli: no loko atito tanhãdãso tỉ, thế gian 
này thiêu thôn, không thỏa mãn, nô lệ của khát ái. 


[22] Bát-la-khiên-đề Ma-ha-năng-già Ÿ9X # #*JE #2 §EfJl, không rõ tên của 
ai. Đại tạng kinh sách dẫn, vol.1 cho là tên của một người. Hoặc giả là tên 
một con voi chúa (Ma-ha-năng-già: mahäãnagd). 


[23] Hán: phong bệnh /##. Päli: anusãyiko abãdho, bệnh thông phong mạn 
tính. 


133. KINH ƯU-BA-LY [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại Na-nan-đà[2 |, trong vườn xoải Ba-bà-ly[ 3 |. 


Lúc bấy giờ có người Ni-kiền là Trường Khổ Hạnh[4] sau giờ ăn trưa, ung dung đi 
đên chô Phật, và sau khi chào hỏi, ngôi xuông một bên. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bèn hỏi: 


“Nhà khổ hạnh Ni-kiền Thân Tử[5] chủ trương có bao nhiêu hành vi để không 
hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp?[6]” 


Ni-kiền Trường Khô Hạnh đáp: 


“Thưa Cù-đàm, Tôn sư của tôi, N¡- kiền Thân Tử, không giảng dạy cho chúng tôi 
về những hành vi để không hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp. Nhưng người 
giảng dạy chúng tôi về sự trừng phạt đề không hành ác nghiệp, không tạo tác ác 
nghiệp.” 


Thế Tôn lại hỏi: 


^ 


“Nhà khổ hạnh Ni-kiền Thân Tử chủ trương có bao nhiêu sự trừ 
hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp?” 


Ni-kiền Trường Khổ Hạnh đáp rằng: 


“Thưa Nike Bán sư của tôi, cờt kiên be Tử giảng „nh Xu, Xin tôi về ào sự 
á hiệp. Nh | là ba? : 


Đức li Tôn lại hỏi: 


“Này Khổ Hạnl 


, thế nào, thân phạt, khẩu phạt, ý phạt có khác nhau không?” 


Ni-kiền Trường Khổ Hạnh đáp rằng: 


“Thưa Cù-Đàm, đối với chúng tôi, thân phạt khác, khâu phạt khác, ý phạt khác.” 


Đức Thế Tôn lại hỏi: 


T { NA „ phạt này tương tự như vậy. Ni-kiền Thân Tử chủ 
hồng or lâu ác n sát BÉ tạo tác ác 


Ni-kiền Trường R Hạnh đáp 'Nã 


“Thưa Cù-đàm, các sự trừng phạt này tương tự như vậy. Tôn sư tôi, Ni-kiền Thân 
Tử chủ trương thân phạt là nặng hơn h &t để không hành ác nghiệp, không tạo tác ác 
nghiệp. Khẩu phạt thì không phải vậy, ý phạt thì nhẹ nhất, không bằng thân phạt 
vốn “rất lớn lao, rất nặng nè. 


Thế Tôn lại hỏi: 
“Này Khổ Hạnh, ông nói thân phạt nặng nhất chăng?” 


Ni-kiền Trường Khổ Hạnh đáp: 


“Thưa Cù-đàm, thân phạt nặng nhất.” 
Đức Thế Tôn hỏi lại đến lần thứ ba: 


“Này Khô Hạnh, 


ông nói thân phạt nặng nhất chăng?” 
Ni-kiền Trường Khổ Hạnh cũng ba lần đáp lại: 
“Thưa Cù-đàm, thân phạt nặng nhất.” 


Đức Thế Tôn thâm định ba lần Ni-kiền Trường Khổ Hạnh việc như vậy xong, bèn 
ngồi im lặng. 


Ni-kiền Trường Khô Hạnh hỏi: 


“Sa-môn Cù-đàm chủ | 


không tạo tác ác ngÌ 


trương có bao nhiêu sự trừng phạt để không hành ác nghiệp, 


Bấy giờ Đức Thế Tôn đáp: 


“Này Khổ Hạnh, ta không giảng thuyết về những trừi ng phạt để không hành ác 
nghiệp, không tạo tác ác nghiệp. Ta chỉ giảng thuyết về nghiệp để không hành ác 


nghiệp, không tạo tác ác nghiệp.” 


Ni-kiền Trường Khổ Hạnh hỏi: “Cù-đàm chủ trương có bao nhiêu nghiệp để không 
hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp?” 


Thế Tôn lại đáp: 


“Này Khô Hạnh, Ta giảng thuyết về ba nghiệp đề không hành ác n hiệp, không tạo 
tác ác nghiệp. Thế nào là ba? Là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp.” 


Ni-kiền Trường Khổ Hạnh lại hỏi: 


“Cù-đàm, thân nghiệp khác, khâu nghiệp khác, ý nghiệp khác chăng?” 
Thế Tôn lại đáp: 


ác, khâu nghiệp khác, ý nghiệp khác vậy”. 


“Ta nói, thân nghiệp kh 


\ hỏi: 


Ni-kiền Trường Khổ Hạnh 


“Thưa Cù-đàm, ba nghiệp này tương tự như vậy, Ngài chủ trương nghiệp nà‹ 
nhất để không hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp? Là thân nghiệp chăng? 
Khẩu nghiệp chăng? Ý nghiệp chăng?” 


Thế Tôn lại đáp: 


“Này Khổ Hạnh, ba nghiệp này tương tự như vậy, Ta giảng thuyết ý ý nghiệp là nặng 
nhất để không hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp. Thân nghiệp và khâu 
nghiệp thì không phải vậy.” 


ô Hạnh hỏi: 


Ni-kiền Trường Kh 
“Cù-Đàm chủ trương ý nghiệp nặng nhất chăng?” 


Thế Tôn đáp: 


“Này Khổ Hạnh, Ta giảng thuyết ý nghiệp là nặng nhất.” 
Ni-kiền Trường Khổ Hạnh lại hỏi đến ba lần: 

“Cù-Đàm chủ trương thi thiết ý nghiệp là nặng nhất chăng?” 
Thế Tôn cũng trả lời đến ba lần 


“Này Khổ Hạnh, Ta giảng thuyết ý nghiệp là nặng nhất vậy.” 


NI- -kiền Trường KĨ ổ Hạnh ba lần thâm định Thế Tôn sự việc đó như vậy xong, liền 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu ba vòng quanh Thế Tôn rồi lui về; đi đến chỗ Ni- 
kiền Thân Tử. Ni-kiền Thân Tử từ xa thấy Trường Khổ Hạnh đi đến, liền hỏi: 


“Này Khổ Hạnh, ngươi từ đâu đến vậy?” 


Ni-kiền Trường Khổ Hạnh đáp: 


“Con từ Na-nan-đà, trong vườn xoài Ba-bà-ly, tại chỗ của Sa-môn Cù-đàm đến 
đây.” 


Ni-kiên Thân Tử hỏi: 
“Này Khô Hạnh, ông có cùng Sa-môn Cù-đàm bàn luận không?” 


Ni-kiền Trường Khổ Hạnh đáp: 


“Có bàn luận với nhau.” 
Ni-kiên Thân Tử nói rằng: 


kiên Xc Son nếu xe theVÀ\ `. hướng Thế àộ” ben luận, thì hãy nói lại hết cho 


^^ 


NÍp Ni-kiền Trường Khổ Hạnh mới đem sự việc thảo luận với Thế Tôn nói lại cho 
ông nghe. Ni-kiền Thân Tử nghe xong, khen răng: 


“Hay thay Khổ Hạnh! Ngươi đối với Tôn sư đã làm đúng pháp của đệ tử. Ông là 
người mà việc phải làm được thành biện băng trí tuệ. Với quyết định thông minh, 
với sự trầm tĩnh không sợ hãi, hoàn toàn tự tin tưởng, đã đạt đến tài hùng biện, đã 
bắt được ngọn cờ cam lộ, ở trong cảnh ạ giới cam lộ tự thân chứng ngộ, thành tựu an 
trụ[8]. Vì sao vậy? Ngươi vừa rồi đối với Sa-môn Cù-đàm mà gi ng thuyết thân 
phạt là nặng nhất để không hành ác nghiệp, không gây ác nghiệp. Khâu phạt Thông 
như vậy. Ýù phạt càng kém hơn; không bằng thân phạt rất lớn lao, rất trầm trọng.” 


Khi ấy, Cư sĩ Ưu- -ba-ly[9] cùng năm trăm Cư sĩ tập họp trong chúng chắp tay 
hướng Ni-kiền Thân tử. Rồi Cư sĩ Ưu-ba-ly nói với Ni-kiền Trường Khổ Hạnh: 


“Ngài đã ba lần thâm định Sa-môn Cù-đàm việc như vậy?” 


Ni-kiền Trường Khổ Hạnh đáp: 


“Cư sĩ, tôi đã ba lần thâm định Sa-môn Cù-đàm việc như vậy.” 


Cư sĩ Ưu-ba-ly nói với Ni-kiền Trường Khổ Hạnh: 


“Tôi cũng có thê đến thâm định ba lần Sa-môn Cù-đàm việc như vậy, rồi lôi kéo đi 

ý. Cũng như người lực sĩ năm con dê có cái bờm đài[ 10] rồi lôi kéo đi đâu 
tùy ý; tôi cũng như vậy, có thê đến thẩm định ba lần Sa-môn Cù-đàm việc như vậy, 
rôi lôi kéo đi đâu tùy ý. Cũng như người lực sĩ cầm áo lông giũ bụi, tôi cũng nhu 
vậy, có thể đến thẩm định lại ba lần với Sa-môn Cù-đàm việc như vậy, rôi Ì lôi kéo 
đi đâu tùy ý. Tôi cũng như vậy, có thể đến thâm định lại ba lần với Sa-môn Cù- 
đàm việc như vậy rôi lôi kéo đi dâu tùy ý. Cũng như người nâu rượu[I 1], hay đệ tử 
của ngườ nấu rượu, lấy cái túi lọc rượu đem để vào trong nước, rôi tùy theo ý 
muốn, lôi đi đâu tùy ý; tôi cũng như vậy, có thể đến thâm định ba lần Sa-môn Cù- 
đàm việc như vậy, rồi lôi kéo đi đâu tùy ý. Cũng như con voi chúa đã sáu mươi 
tuôi, là một đại long tượng kiêu ngạo[12], đủ ngà, đủ vóc, gân sức mạnh mẽ, một 
lực sĩ dẫn đi, lấy nước rửa bắp vế, rửa xương sống, rửa sườn, rửa bụng, rửa răng, 


đàm : cùng ông mà lệ hàng vậy ¡Hy lo TÔI trớt về.” 


Ni-kiền Thân Tử nới với Cư sĩ Ưu-ba-ly rằng: 


“la cũng có thê hàng phục Sa-môn Cù-đàm. Ông cũng có thể. Ni-kiền Trường 
Khô Hạnh cũng có thê vậy.” 


Khi ấy, Ni-kiền Trường Khổ Hạnh thưa với Ni-kiền Thân Tử: 


“Con . thiện Mi Nhy rên TH Nụ ĐẢO v ve: cổ hề dh q81 H0 đưo ki 


dỆ f Tỳ tông Ty-k che 
môn Cù-đàm tê hóa, Thiên . đệ tử” 


Ni-kiền Thân Tử cũng đáp lại lần thứ ba rằng: 


“Ông nên đi nhanh đi. Ta cũng có thể hàng Đừng Sa-môn Cù-đàm. Ông cũng có 
thể. Ni-kiền 7 Trường Khổ Hạnh cũng có thể vậy.” 


Ni-kiền Trường Khổ Hạnh bạch lại lần thứ ba lui 


“Con không muốn. 
môn Cù-đàm biết chú. bở 
kheo, Tỳ-kheo-ni, Uu-bi 
biến hóa làm đệ tử.” 


mác Vì Sa- 


Ni-kiên Thân Tử nói: 


“Khổ Hạnh, Cư 
toà không có. Sa-môn Cù-đàm bị Cư sĩ Ưu-ba- 
việc ây. Cư sĩ Ưu-ba-ly, người đi tùy ý.” 


sĩ Ưu-ba-ly bị Sa-môn Cù-đàm biến hóa làm đệ tử, việc đó hoàn 


ly biên hóa làm đệ tử, chắc chắn có 


Lúc ấy, Cư sĩ Ưu-ba-ly cúi đầu sát chân Ni-kiền Thân Tử ba lần rồi đi đến chỗ 


Phật, chào hỏi Phật rồi ngồi sang một bên, hỏi rằng: 


“Thưa Cù-đàm, ngày hôm nay Ni-kiền Trường Khổ Hạnh có đến đây không?” 
Đức Thế Tôn đáp: 

“Cư sĩ, có đến.” 

Cư sĩ Ưu-ba-ly hỏi: 

“Cù-đàm, có cùng với Ni-kiền Trường Khô Hạnh đàm luận chăng?” 


Đức Thế Tôn đáp: 


“Có cùng đàm luận.” 


Cư sĩ Miu nói: 


` 


Etnei của một đệ t tử. Điều p tải _" cán ỢC bênh biện t bài ng khí HIỂ, với Ntng định D 
thông minh, với sự rầm tĩnh k hông sợ hãi, với sự hoàn toàn tự tin tưởng, đạt đến 
đại biện tài, bắt được ngọn cờ cam lộ, ở trong cảnh giới cam lộ mà tự tác chứng, 
thành tựu an trụ. Vì sao như vậy? Vì đã đối với Sa-môn Cù-đàm mà trình bày thân 
phạt là tối thượng để không hành ác nghiệp, không gây. ác nghiệp. Khẩu phạt 
không như vậy, ý càng kém hơn, không băng thân phạt, vốn rất lớn lao, rất nặng 


Ẫt 


€.. 


Khi đó Đức Thế Tôn bảo rằng: 


“Cư sĩ, ta muốn cùng ông bàn luận về việc này. Nếu như ô ông an tr\ 
thì bằng sự thật mà đáp.”[13] 


1 trong sự thật, 


Cư sĩ Uu-ba-ly đáp: 


h việc này.” 


cùng tôi bàn luậi 
Đức Thế Tôn hỏi: 

“Cư sĩ, ông KếP sao? Ở Ni nếu Ni-kiền ưa bố thí, thích hành việc bố thí, không 
hý luận, ưa sự không hý luận, rât thanh tịnh, chuyên hành chú[ 14]. Nếu khi người 
ấy đi đến đây, đạp chết nhiều côn trùng lớn nhỏ, thì thế nào, Cư sĩ, Ni-kiền Thân 
Tử đối với việc sát sanh này chủ trương có quả báo ra sao?” 


Cư sĩ Uu-ba-ly đáp: 


“Thưa Cù-đàm, nếu người ấy có ý thì có tội lớn, nếu không có ý[15] thì không có 


“Cư sĩ, ông nói cô ý là thê nào?” 


Cư sĩ Ưu-ba-ly đáp: 
“Thưa Cù-đàm, đó là ý nghiệp[16] vậy.” 
Đức Thế Tôn bảo: 


keo Sĩ ị Agra nên suy ".. tồi ' trả HE Vẽ “ÔNG hà điều nói trước HN) /ỚI i điều Sau, sau ! trái 


| tật tHồ À đáp, luo môn Cù-din 
ghì 88050 Nếu. có Tản 


nào về chỗ thác snfli của NI kiên ấy 


Cư sĩ Ưu-ba-ly đáp: 


¡ gọi là Ý trước[1§]. Vị Ni-kiền đó mạng chung, do ý có 


Đức Thế Tôn bảo: 


Lô nÓI trước 
ng nảy ¡ tự nói: “C 
xiên nê TH, ch tôi bản 


SN. 


i ói thịt .. 


Nstan: đà này rchất: ứ mnh ". thịt, làm | thành n 
Cư sĩ Ưu-ba-ly đáp: 
hông thê. Vì sao như vậy? Xứ Na-nan-đà này quá giàu có an vui, nhân dân đông 
người ấy chắc chắn không thể trong một ngày mà chém đầu, lột da, 
đồng thịt, làm thành khối thịt được. Thưa Cù- 


đúc, cho nên n 


Xe Ê H t ca k Ề 
đàm, nguội ấy chỉ gây phiền nhọc vô ích.” 


Đức Thế Tôn bảo 
cho cả xứ Na à Xi 9? BÉ, thành 
SĨ, ông nghĩ sao? Sa-môn, Phạm chí ây có thể làm cho cả Ì Nbiefi này thiêu rụi 
c ba, hoặc bốn; 


ai oai đức, có đại 
sân thì có thể làm 


thành tro không?” 
“Thưa Cù-đàm, đâu phải X> một Na- —— „ mi ve vn hai 
i ( ro, sá gì một Na-nan-đà?” 


Cư sĩ Ưu-ba-ly đáp 
Xe rụi ¡ thành 


mà thưa Cù-đàm, Sa- THỦ 
ựu, có đại oal f 
cho hết thầy các nước, hết ". BA dân t 
: “Sa-môn Cù-đàm, tôi 


phước hựu, 
Cư sĩ, ông nên suy nghĩ rôi sẽ trả lời. Những điều nói trước trái với sau, sau trái 


'ôn bảo: 
trong sự thật, băng sự thật mà đáp. Sa-môn Cù-đàm, hãy nên cùng tôi bàn 


Đức Thế Tôn bảo 
VỚI trước, không phủ hợp nhau. Ông ở tại chúng này 


8.39 


luận việc này. 
Đức Thế Tôn hỏi 


“Cư sĩ, ông có từng nghe rừng Đại-trạch, rừng lề lễ rừng Mê-lộc, rừng Tĩnh 
tịch, rừng Không dã; tại sao những khu rừng ây là nhũ ừng?[19]” 


Cư sĩ Ưu-ba-ly đáp: 
“Thưa Cù-đàm, tôi có nghe.” 


“Cư sĩ, ông nghĩ sao? Vì ai mà rừng Xóc- Bhb li rừng Kỷ-lân, rùng Mê-lộc, rừng 
Tĩnh tịch, rừng Không dã, tại sao những tÙI à những khu rừng?” 


Cư sĩ Ưu-ba-ly im lặng không đáp. 


Đức Thê Tôn bảo: 


ñ trong sự 


xi 3 


ay. 


: chúng E HỘY, ông tự n nÓI: “Thưa : on tại an trú 
' SỰ thật n mà đáp. Sa-môn Cù-đàm, hãy nên cùng tôi bàn luận việc 


băn 


Lúc ấy, Cư sĩ Ưu-ba-ly chỉ im lặng trong chốc lát rồi nói: 


“Thưa Củ-đàm, đôi không ï im lặng. Tôi chỉ suy tOẺA về li ". hi vậy. ng hi 


_.. không g gây ¿ ác : j. ¿hesẽ và T 7E không Ẳ th 
những điều mà Sa-môn Cù-đàm đã nói, tôi hiểu ý nghĩa răng, | bởi vì ì Tiên nhân 
khởi một niệm sân mà có thê làm cho rừng Đại-trạch, rừng Kỳ-lân, rừng Mê-lộc, 


rừng Tĩnh tịch, rừng Không dã, những khu rừng này trở thành những khu rừng. 


Tỷ VN 'Cúi xin n Thế Tôn nhận con âm SH bàt tắc. . Từ nay - 
sau, trọn đời con quy y cho đến khi chết”. 


Phật, ĐT và # xe 


Đức Thế Tôn bảo: 


“Cư sĩ, ông hãy im lặng mà làm, không nên lớn tiếng tuyên bó[20]. Sự im lặng của 


người | thù thắng[21] như vậy là tốt đẹp.” 


Cư sĩ Ưu-ba-ly bạch: 


“Bạch Thế Tôn, với sự kiện này, đối với Thế Tôn con lại bội phần | hoan hỷ. Vì sao 
hư vậy? Vì Thế Tôn đã nói như thế này: “Cư sĩ, ông hãy im lặng mà làm, không 
nên ì lớn : tiếng tuyên bố. Sự im lặng của người thù thắng như vậy là tốt đẹp'. 


“Bạch Thế Tôn, nếu như con mà làm đệ tử của các Sa-môn, Phạm chí khác thì họ 
đã câm tràng phan, dù lọng đi tuyên bố khắp nơi Na-nan-đà, nói như thế này: “Cư 
sĩ Uu-ba-ly đã làm đệ tử ta! Cư sĩ Uu-ba- ly đã làm đệ tử ta!” Nhưng Thế Tôn lại 
nói như thế này: “Cư sĩ, ông hãy im lặng: mà làm, không nên lớn tiếng tuyên bố. Sự 
im lặng của người thù thăng như vậy là tốt đẹp.” 


Cư sĩ Ưu-ba-ly lại bạch rằng: 
“Bạch Thế Tôn, từ 
bốn chúng đệ tử Thế Tôn, Tỳ-kl 


nay về sau con không cho các Ni-kiền đi vào nhà con. Chỉ lu 
eo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tăc, Ưu-bà-di vào mà thôi.” 


ức Thế Tôn bảo: 


“Cư sĩ, các Ni-kiền kia cùng với gia đình ông trong một thời gian dài đã tôn kính 
nhau. Nếu họ có đến thì ông nên tùy theo khả năng của mình mà cúng dường họ.” 


Ưu-ba-ly bạch: 


“Bạch Thế Tôn, với sự kiện này, đối với hề Tôn con lại bội phần hoan Ì hỷ. VÌ sao 
ậy? Vì Thế Tôn đã nói như thế này: “Cư sĩ, các Ni-kiền kia đối với gia đình 

ng một thời gian dài đã tôn kính nhau. Nếu họ có đến thì ông nên tùy theo 
khả năng của mình mà cúng dường họ”. Bạch Thế Tôn, ngày trước con nghe nói 
Thế Tôn dạy như thế này: “Nên cho Ta, đừng cho người khác. Nếu cho Ta sẽ được 
phước lớn, nếu cho người khác thì không được phước lớn. Cho đệ tử Ta thì sẽ 
được phước lớn, cho đệ tử người khác thì không được phước lớn".” 


Đức Thế Tôn bảo: 


“Cư sĩ, Ta không nói như thế. Ta không nói rằng: “Nên cho Ta chứ đừng cho người 
khác. Cho đệ tử Ta chứ đừng cho đệ tử người khác. Nếu cho Ta thì phưới 
cho người khác thì không được phước lớn. Cho đệ tử Ta sẽ được phước lớn, nếu 
cho đệ tử người khác thì không được phước lớn". Cư sĩ, Ta nói như thê “Hã 
cho tất cả tùy theo tâm hoan hỷ. Nhưng cho người không tinh tân không được 
phước lớn. Cho người tinh tân sẽ được phước lớn'.” 


Cư sĩ Uu-ba-ly bạch: 


[22]. Con tự biết nên cho Ni-kiền hay 
bạn Í một Lần ¡ nữa con xin tự #_j Ỳ 


Sa ko Mi uN xin mm... không làm vậ 


hoar áp ch chừ ln nói nhi! bó tr f.gi/ ỚI, SaT 
là nhớp nhơ; khen vô dục là đạo . vì 


oháp [23] khiên người ng 
th ên, chê n gự Hai l Bê Tỷ km: tử 
diệu, là bạch tịnh. 


Thế Tôn nói pháp như vậy cho ông nghe xong, Ngài biết ô ông có tâm hoan hỷ, tâm 
cụ túc, tâm nhu nhuyên, tâm kham nại, tâm tăng I thượng, tâm hướng đến, tâm 
không nghi ngờ, tâm không triển cái, có năng lực nhận lãnh chánh pháp. Rồi như 
pháp chánh yếu mà chư Phật đã nói, Đức Thê Tôn liền nói K \Ô, Tập, Diệt, Đạo 
cho ông nghe. Cư sĩ Uu- ba-Ïy ngay tại chỗ n ï thấy bốn Thánh đề Khô, Tập, 
Diệt, Đạo. Cũng như vải trắng. dễ nhuộm sắc màu; cũng Mới sài s —. = ngay 
ạ Ỗ ngồi Hy bốn Thánh đề Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Ng: Uu-ba-ly 

áp, đắc pháp, biết pháp bạch tịnh, đoạn nghi độ hoặG, — còn lề thờ aI 
khác, hông theo ai khác, không còn do dự, đã trụ quả chứng. Đối với pháp của 
Thế Tôn được vô sở úy, liền rời chỗ ngồi đứng dậy làm lễ Đức Phật: 


“Bạch Thế Tôn, hôm nay con ba lần tự quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo. Cúi 
xin Thê Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc. Từ nay về sau, trọn đời con quy y cho đên 
khi chết.” 


~. 


".... sau vet tr pháp 4 kuni cha 


— C giảng _.- =_. thọ, ba trì, cúi 


Tỳ-kheo-n m1, tre `. nn vào mà Thôi. Nội: 2pEs4e cần vn ăn, vs PRRN 
đó. sẽ đem thức ăn ra cho.” 


Khi đó, Ni-kiền Trường Khổ Hạnh nghe Cư sĩ Ưu-ba-ly đã được Sa-môn Cù-đàm 
cải hóa, hóa làm đệ tử và không cho Ni- iền vào cửa, chỉ cho đệ tử của Sa-môn 


Tx " vào. đà tên Trường Khổ 


tin PhtSu bọn+ có õ thể 
nhg top ng 3ộ 


“Khổ Hạnh, Cư sĩ Ưu-ba-ly bị Sa-môn Cù-đàm biến hóa làm đệ tử, ây 
toàn kh Hà có. Sa-môn Cù-đàm bị Cư sĩ Ưu-ba-ly biến hóa làm đệ tử, việc ấy . chấc 
chắn có.” 


Ni-kiền Trường Khổ Hạnh bạch lại: 


“Thưa tôn sư, nêu không tin lời con nói, thì tôn sư có thể thân hành đến, hoặc sai 
người đên.” 


Khi ây, Ni-kiên thân tử bảo: 


Ni-kiền Trường Kh ô Hạnh vâng lệnh Ni-kiền Thân Tử, đi đến nhà Cư sĩ Ư 
Người giữ cửa vườn trông thấy Ni-kiền Trường Khổ Hai 
này: 


-ba-ly. 
đến, liền nói như thế 


“Người giữ cửa, ta không cần thức ăn.” 


Ni-kiền Trường Khổ Hạnh biết việc này như vậy rồi, lắc đầu bỏ đi, về tới chỗ Ni- 
kiền Thân Tử thưa: 


“Thưa tôn sư, đây là điêu con đã nói trước.” 
Ni-kiên thân tử hỏi: 
“Khô Hạnh, cái gì gọi là điêu ông đã nói trước?” 


Trường khổ hạnh Ni-kiền đáp: 


“*“Thưa tôn sư, tôi đã nói rằng: “Không muốn cho Cư sĩ Ưu-ba- ly đi đến chỗ Sa-môn 


x 


lớn "XI SaO tung '£hLỜÊM bệ phế viện - đàm biết ¬  YNt mac có thể dùng. chú 


đi vào.” 


Ni-kiền Thân Tử nói: 


“Khổ Hạnh, Cư sĩ Ưu-ba-ly bị Sa-môn Cù-đàm biến hóa làm đệ tử, việc ấy hoàn 
oàn không có. Sa-môn Cù-đàm bị Cư sĩ Ưu-ba-ly biến hóa làm đệ tử, việc ấy chắc 


Ni-kiền Trường Khổ Hạnh bạch lại: 


“Thưa tôn sư, nêu không tin lời con nói, thì tôn sư có thê thân hành đên. 


chúng Ni-kiền năm trăm ng ng đi đi là Cư 
ì trông thấy ] Qua kiền Thân Tử và đại chúng Ni-kiền 
“Thưa Tôn giả, Cư sĩ Ưu-ba-ly nay đã 


Lúc đó Ni-kiền thân tử và đại 
sĩ Uu-ba-ly. Người giữ cửa vừ 
năm trăm người kéo đến, nói như thế này: ' 


được Phật cải hóa, hóa thành đệ tử Ngài rồi, nên không cho các Ni-kiền vào cửa, 
chỉ cho bốn chì đệ tử của Thế Tôn là Tỳ-kheo, Tỷỳ-kheo- -ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di 
vào cửa mà thôi. Nếu ngài muốn nhận thức ăn thì nên đứng đó, con sẽ đem thức ăn 
ra cho.” 


Ni-kiền Thân Tử nói: 

“Người giữ cửa, ta không cần thức ăn, Ta chỉ muốn gặp Cư sĩ Ưu-ba-ly.” 
Người giữ cửa nói: 

“Xin ngài đứng đó, để con thưa với Cư sĩ Ưu-ba-ly.” 

Người giữ cửa kia liền vào thưa rằng: 


“Thưa Cư sĩ, Ni-kiền Thân Tử cùng đại chúng Ni- kiền năm trăm người đứng ở 
ngoài cửa, nói như thế này: “Ta muốn được gặp Cư sĩ Ưu-ba-ly.”” 


Cư sĩ Ưu-ba-ly bảo người giữ cửa: 
“Ngươi đến cửa giữa[24] trải bày tòa ngồi. Bày xong trở lại cho ta biết.” 


Người giữ cửa vâng lệnh, đi đến cửa giữa trải bày giường ngồi xong rôi trở lại 
thưa: 


“Thưa Cư sĩ, đã trải giường xong, kính mong Cư sĩ tự biết thời.” 


Cư sĩ Ưu-ba- ly dẫn ngu ời giữ cửa đi đến nhà giữa. Ở đó có một cái giường thật cao 
rộng, to lớn, rất sạch sẽ, được trải khéo léo, đó là chỗ Cư sĩ Ưu-ba-ly trước kia đã 
bế[25] ] Ni-kiền Thân Tử để ngôi lên đó, thì bây giờ Cư sĩ Ưu-ba-ly tự leo lên ngồi 
kiết già, bảo với người giữ cửa: 


“Ngươi ra chỗ Ni-kiền Thân Tử nói như thế này: “Tôn nhân, Cư sĩ Ưu-ba- -ly nói 
tôn nhân muốn vào thì tùy ý”.” 


Người giữ cửa vâng lệnh đi ra, đến chỗ Ni-kiền nói như thế này: 
“Tôn nhân, Cư sĩ Ưu-ba-ly nói: Tôn nhân muốn vào thì tùy ý.” 


Lúc đó, Ni-kiền Thân Tử và đại chúng Ni- kiền năm trăm người cùng đến nhà giữa. 
Cư sĩ Ưu-ba-ly vừa trông thấy Ì Ni-kiên Thân Tử và đại chúng Ni-kiền năm trăm 
người cùng vào, nói như thế này: 


“Tôn nhân, ở đây có chỗ ngôi, muốn ngôi xin tùy ý.” 


Ni-kiên thân tử nói: 


“Cư sĩ, ông làm như vậy phải lễ chăng? Tự mình lên tòa cao ngồi kiết gi 
chuyện với người như người xuât gia học đạo không khác?” 


cùng nói 


Cư sĩ Uu-ba-ly nói: 


lồn - kẻ? 'yHh XU kón b_ to cho. 


Tôn nhân, tôi có đô vật của 4 th t3À mu 


Ni-kiên Thân Tử trải chỗ ngồi mà ngôi, rồi nói rằng: 


& Cư s Sĩ, VÌ sao kẻ M MP Muốn hàng `. bu: Hướng . An. trở về đã tí» 


mm được ý nghĩa. Tôn 
BH I VỢ _ K18 ÁN có mà 


rồi Tin gì r mà vy có. . Nếu hờ Si con tưới ị mua ađồ chơi bếc trai ¡chơi nó. 
con Net kg mua đồ chơi con Em mm nó). lo ti, 


v HÀ con ki: nhì # HP mua x chơi con nai lên xả khờtP con khối -hìn mua đỗ 
cơ con ,— Bác scoệi là? xã kh :, liền n nói hNG hn muốn mua đồ 
| , Phạm chí 


mua a đề v Hà bằng k khi c con về đây”, rạn vợ thí y xi chê nà nà sắc. 
đẹp, liền nói với chồ ki nh nên ` Luui đồ px kớ> con . thợ nhuộm màu 
à xa) và TẤU vẫn á °, Phạm chí ậ 


sáng tiêu tôi”. - Khi Á ấy » tui HÌP YiMôRoi nÓI VỚI nh, ẢE “Đồ nơi] khi con SP hcm 


thành màu vàng làm cho dễ thương, việc này làm được, nhưng không thể nhôi cho 
nó phát ra ánh sáng được). 


“Khi ây người thợ nhuộm nói tụng này: 


ïU SaO được với chày? 
Đây là đãy xú uế, 
Khi con đây bất tịnh". 


Tôn nhân, nên biết, những điều được Ni-kiền thuyết cũng giống : như vậy, 
người khác, cũng không thể suy nghĩ 
m trí tuệ. Xứ: nhân, xin J¬ 


không thể chịu đựng được những nạn vấn 
lờ bết được. Chỉ có nhuộ 


ộm sự lv. S1, vươn, nhuệ 


“Khi ấy thợ nhuộm nói tụng này: 


“Như vải Ba-la-nai, 
Trắng sạch, chịu | ắc màu; 


u n TH RVP nạn vấn của a kế An " 


đã t dạy cũ EH XE ât ăng 
sắt một gáph thỏa đáng được; chỉ có nhuộm trí tuệ, không 


có thê SUy nghĩ quán 


Ni-kiền Thân Tử nói: | | 

“Cư sĩ, ông đã bị Sa-môn Cù-đàm biến hóa m† chú huyền thuật.” 
Cư sĩ Ưu-ba-ly nói: 

“Tôn nhân, thật tốt đẹp 

lun trước loại chú huyề 


| Phạn \, Sa- môn, Phạm nhỉ H ø8trồi đến vết “làm cho họ đhờP lợi 
ích an ôn rithuết lạc lâu dài.” 
Ni-kiền thân tử nói: 


“Cư sĩ, toàn cõi Ì Nm¬ 
cùng, là đệ tử củ 
Khi ây, Cư sĩ Ưu-ba- ly liền từ chỗ ngồi đứng đậy, gối phải quỳ xuống đất, nhằm 
phương có Phật, chắp tay hướng vẻ, nói: 


-nan- -đà đều biết Cư sĩ Ưu-ba-ly là đệ tử Ni-kiền, nay đây cuối 


“Tôn nhân, hãy nghe điều tôi nói đây: 


Đại lá _ SĨ dc 


Học giới, thiền, trí tuệ; 
An ồn không bợn nhơ; 

Ba-ly đệ tử Phật. 

Xi c vớt binh tu nhiều; 


K "ông cong, thường biết đủ; 
Thỏa mãn, trừ xan tham; 
Hiện Sa-môn chứng ngộ, 
Tôn đại sĩ, hậu thân; 

Vô tỷ, không nhiễm trần; 
Ba-ly đệ tử Phật. 

Bao dung, không ganh ghét; 
Đắng Tịch Mặc nhiệm mẫu, 
Dũng mãnh, hằng an ôn; 
Trụ 9y SN vì hết u: 


` LU 
Thiền tư +nh LÉ sư) pháp, 
Thanh tịnh, nhiêu loạn trừ; 
Thường cười, không hờn giận; 


Đệ nhất đời viễn ly. 
Thường chuyên tinh, vô úy 
Ba Ly đệ tử Phậ 
Bậc Thất Tiên[26] vô đẳng, 
Chứng tịnh hạnh, tam minh[27]. 
hạ lê the) k pHqu 


Trí bà r tham ¬- gian; 


ng thờ, con mắt siêu; 
Thượng sỹ không ai sánh; 
Tự điều ng t sân; 
Ba-ly đệ tử Phật. 
Đoạn dục[28], vô thượng thiện; 
Khéo điều ngự vô song; 
Vô thượng thường hoan hỷ; 
Trừ nghĩ, rực sắc quang; 
Đoạn mạn, vô thượng giác; 
Ba-ly đệ tử Phật. 
Đoạn ái, giác tối thượng; 
Khói tan, lửa đã tắt; 
Đẳng HE ¬ ‹ 


ha Thệ; 


» 


Trăm lời tần ¡ Phật này, 
Tự phát, không cần suy. 
Những sự Ba-ly nói, 

Chư Thiên đến hội tê. 
Khéo gia sức hùng biện; 
SẾPEỞ nhận tài. 


'Đệ tử của Như Lai”. dự 
Ni-kiên Thân Tử hỏi: 


“Cư sĩ, ông ca ngợi Sa-môn Cù-đàm với ý gì?” 


Cư sĩ Ưu-ba-ly đáp: 


“Hãy nghe tôi nói dụ, người trí nghe dụ thì hiểu rõ ý nghĩa. Như thầy trò người làm 
tràng hoa, chọn các loại hoa, dùng dây dài kết làm các loại tràng hoa. Cũng vậy, 
này Tôn nhân, Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, có vô lượng xưng 
tán, là đắng tối tôn thờ, nên tôi ca ngợi.” 


Khi nói pháp này, Cư sĩ Ưu-ba-ly xa lìa trần câu, phát sanh con mắt pháp thấy các 
pháp. Ni-kiên Thân Tử liên mửa máu nóng, rôi đên nước Bả-hòa[30] vì bệnh này 
mà mạng chung. 

Phật nói như vậy, Cư sĩ Ưu-ba-ly nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Chú thích 


[I] Bản Hán, quyền 32. Tương đương Pal, M. 56. Upali-suftam 


[2] Na-nan-đà Ä9⁄ÃHf⁄. Pali: Na|andaä. 

I3]  Ba-bà-ly nại lâm 3⁄34ÄfZ*7f. Pali: Pavarikambavana, khu rừng x‹ 

của Pavarika, một đại phú tại Nalanda (Na-nan-đà), một thị trấn ‹ ở gần 
Raãjagaha. 


[4] Trường Khổ Hạnh Ni-kiền SZ17/E lữ. Pali: Dighatapassi-nigantha, 
Ni-kiên Thán Ti). 


một đệ tử của Nigantha-Natfapuffa (À 


[5] Ni-kiển Thân Tử JJ#Èll 7, Nigantha-NãtapuHa. 


[6] Hán: kỷ hành linh bất hành ác nghiệp bất tác ác nghiệp ẤÉ f`?®f7Zã 
X^#ã Äÿ Xứ. PAH: kati...kammani paññapeti päpassa. kammassa kiriyaya 
pãpassa kammassa pavattivã 'ti, có bao nhiêu nghiệp để thi hành ác nghiệp, 


đề tiên hành ác nghiệp? 


[7] Tam phạt: thân phạt, khẩu phạt, ý phạt —=#Ï-##f!13ƒ FÄ 5ï. Päli: tini.... 
daidani paññapeti... seyyathidam, kãyadandam vacIdandam manodandam. 


I8] Sở tác trí biện, thông mình quyết định, an ổn vô úy, thành tựu điễu ngự, 
đãi đắc biện tài đắc cam lộ tràng, ư cam lộ giới, tự tác chứng thành tựu du /Ƒ 


HỊfFñ £ Lời 1n ngợi này cũng giống “ lời khen ngợi vi Tôn 
giả Xá- lợi-phát và Mãn Từ Tử trong kinh số 9 trên. 


I9]  Uu-ba-ly cư sĩ ##ÄŸE 
Upali- sahapdatti. 


⁄-È, đệ tử tại gia của Ni-kiền Thân Tử. Päli: 


(10) Chấp trường mao dương ŠÄ ##. Päli: dighalomikam elakam lomesu 
gahetva, tím lấy lông của con đê có lông dài. 


[11] Cô tửu sư ÿ7ÈŸ1f (nhà bán rượu). Cô, Tổng-Nguyên-Minh: đ;, Pali, 
gốm hai thí dụ: balavã sondikãkammaharo, lực sĩ nấu rượu; và 


balavasoidikadhutto, lực sĩ say rượu. 


[12] Kiêu ngạo M, a-ha-năng-già f8 Ø/#FZH ñữ JJI. Không rõ Pali; nhưng 
Sanskrit có thể là JE ME sáu -mahaãngaøa, con voi chúa say rượu; thay vì pra- 
mãng- (kiêu mạn). Tì hí dụ này, trong bản Paäli: (...) kufjjaro sa†thihäayano, con 
voi già sảu mươi tuổi. 


[13] Pali: sace kho tam gahapati sacce palithäya manteyyäsi siyä no ettha 
kathãsallãpo ti, “nếu ông an trú trên sự thật mà tư duy thì ở đây có thể có hội 
thoại của chúng ta ”. 


ll4) Trong bản Päl, đề cập bốn chế giới của Ni-kiền Tử, 
cãf#yãmđSđaInVarasainvuffo: sabbavärivarito sabbavariyuito sabbavaridhuio 


sabbavariphuio, hoàn toàn cấm chỉ nước, hoàn toàn chuyên tâm (vào sự cấm 
chế tất cả nước). 


[15) Hán: tư 1, và vô tư. Päli: cetana; và asaficetanika. 


[16] Bản Hán, tư tức ý nghiệp. Bản Paäli: tư trong trường hợp này là ý phạt: 
cetamm... manodaidasnuụ. 


lếi 7 Pali: (...) nigantho abadhika... sttodakapafikkhito unhodakapafisevi, có 
người Ni-kiên bệnh... không uống nước lạnh, mà chỉ uống nước nóng. 


Ỉ 1ö] Ý trước (hiên) ï.#f72 Pali: Manosatta, những ai khi chết mà còn có 


chỗ chấp trước sẽ tái sinh vào đây. 


[19} Đại-trạch vô sự, Kỳ-lân vô sự, Mi-lộc vô sự, Tĩnh tịch vô sự, Không đã 
vô sự Áz#ÂW3#2t, II, SE fWfSf, ñHAAVMWfS, 2 HƑ f3”, Tham chiếu 
dẫn chứng của Duy thức nhị thập luận: rừng Đàn-trạch-ca, rừng Ma-đăng- 
già, rừng Kiết-lăng-già. Những khu rừng này trước kia vốn là những đô thị 
trù phú, nhưng do sự phân nộ của các đạo sĩ, chúng trở thành rừng xanh. 
(Xem giải thích của Khuy Cơ, Duy thức nhị thập luận thuật ký. No.1834, 
trang 1005 a và ft). Các khu rừng được kể trong bản Pali: Dangdakaärañnñam 
Kalingarañnam Mejjharañnam Matangarannam. 


J20Ì Hán: mặc nhiên hành.., Pali: manasi karohi..manasi kariva 
vyäkarohi: hãy suy nghĩ chín chăn. Suy nghĩchín chăn rồi hãy tuyên bó. 


[21] Thăng nhân Z À. Pali nói: ñãta-nanussa, người nồi tiêng, vì Upäli vốn 
là nhán vật nồi tiêng. 


22] Nguyện vô vi dã ft Z5 11. Không rõ nghĩa chính xác. 


J23] Đoan chánh pháp ?úụ ¡E1Z2. Trong bản Pali: anupubbikathäa, thuận tự 
pháp thoại. 


J24] Hán: trung môn 17. Päli: majjhimãya dvãrasaläya, căn nhà (phòng) 
giữa có trồ cửa lớn. 


[25] Hán: bão fú/ Tống-Nguyên-Minh: thí 7Í. 

26] Đức Thích-ca cũng được xưng hiệu là Đệ Thất Tiên. 
J27] Nguyên Hán: tam đạt —:#. 

J28] Hán: đoạn vọng ñjJ ?Z. 


[29] Như khứ 41:2, cùng nghĩa với Như Lai. Đối với Niết-bàn mà nói là Như 
Lai, đổi với sanh tử mà nói là Như khử. 


[30] Ba-hòa quốc Z1 Tức Pali: Pãva; xem kinh số 196. 


134. KINH THÍCH VẤN [1| 


Tôi nghe như vây: 


Một thời Đức Phật du hóa tại phía Đông thành Vương xá, nước Ma-kiệt-đà, trong 
động đá Nhân-đả-la, trên núi Bệ-đà-đề, phía Bắc thôn Nại lâm{2]. 


Bấy giờ Thiên Vương Thích[3] nghe Phật du hóa tại phía Đông thành Vương xá, 
nước Ma-kiệt-đà, trong động Nhân-đà-la, trên núi Bệ- đà-đẻ, phía Băc thôn Nại 
lâm. Khi ấy, Thiên Vương Thích bảo Ngũ Kết nhạc tử|[4] rằng: 


+. *XTL ^ 


trong động Nhân-đà-la 
ngươi hãy cùng ta đến yết kiến Đức Thế Tôn 


ì núi Bệ-đà- đẻ, SẠh Bắc thôn Nại lâm. Nà 


ôn” 


Rồi thì, Ngũ kết nhạc tử ôm đàn lưu Iy[5] cùng đi theo Thiên Vương Ì Thích. kem 
Thiên ở Tam thập tam thiên nghe Thiên Vương Thích rất khát khao muốn gặt 
Khi k HỆ Nẻ Tam he tam ve k MA theo hậu " Đuảc cửu mà Jtosg 


[a-kiệt-đà, trên núi Bệ- đà-đê thập m Bắc thôn 


: ảnh Nhớ làng .. \ 
Nại lâm, cách động đá không xa. 


Lúẽ bấy iờ núi Bệ-đà-đề hào quang chiếu sáng rực rỡ như lửa cháy. Nhân dân ở 
chung quanh núi thấy vậy nghĩ 4 rằng: “Núi Bệ-đà-đề bị lửa đốt cháy khắp nơi.” 


Khi ấy Thiên Vương Thích sau khi đã đứng xuống tại một nơi, bảo rằng: 


_ ` trong Đo vÐt sâu, 


“Này Ngũ Kết, ket : Thể TỒn là bài ' vậy. ý ở pƯ TỪI 


g có bóng C; Œ 
Thiên, ưa thích đời làn ì xa a lánh, kutt tọa Ê ây, „đời ". an hệ khoái iiạc ẫy. | 


chưa thông báo trước, không nên tự tiện bước tới. Này Ngũ. Kết, ngươi hãy đi đến 
thông báo trước, sau đó chúng ta mới bước tới.” 
Ngũ kết thưa rằng: 


“Xin vâng lời.” 


Ngũ Kết sau khi vâng lời ¡ dạy của Thiên Vương Thích, liền ôm đàn lưu ly đi trước, 
đến động đá Nhân-đà-la, rồi nghĩ rắng: “Hãy ở nơi này, cách Phật không gần cũng 
không xa, đề Phật biết được và nghe được âm thanh của ta.” 


Khi đã đến đứng ở nơi kia, Ngũ Kết gảy đàn và hát lên những bài tụng nói về tình 


yêu, nói về rông, nói về Sa-môn, nói về A-la-hán{[6]: 


Hiền nương ƠI[7 ,) 
Ta _. lễ RẺ ty 3S! mẫu . 
Mặt 


Gây — lạc _m tủ 
Như nóng cầu gió mát; 
ng Tp ( 


ầu nước thu 1h; 


Đời Lãnh mong sống Ôn 
ụ An: k3 M vô TH 


Tâm 1 ýi ta Xà toản vi IS 

hiền oan đã đốt cháy tim; 
Và vì vậy không còn hoan lạc, 
Như một người đi vào hang hùm. 
Như Thích tử tư duy thiền tọa, 
Hằng vui say trong sự nhất tâm. 
Như Mâu-ni đạt thành giác ngộ [II]; 
Cũng diệu tịnh như ta được . 
Như niêm vui Đại thánh Mâu-m[ 12] 
Do chứng đắc viên toàn giác lo, 
Niềm vui ta cũng ở nơi kia, 
Bằng khao khát được nàng hội tụ 


| hoài n niệm nhắc ăn; 
s0 gĂề _;- „Bi ke 


Thọ báo â ấy tức thàn 
Ta mong cùng Hiền r nữ ï sống Bính Ø. 
Ta ước nguyện bên nà 
Không xa nàng sông lẻ đơn thân. 

Và ta 2 hẹn Hịb5 nàng đư c chết, 


vn xin tôi iời 
Kính lễ Đắng Ï 5 
Tối thượng giữa nhân : gian, 
Dứt trừ gai ái dục, 

Con lạy Đẳng Nhật Thân[ 14]. 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn từ tam-muội dậy, tán thán Ngũ Kết Nhạc tử: 


iệu. G kim ca . đ ngoài l viên 6 đàn; 
VN n 


Í Min, Huệh nhớ lại .. Xưa, 


đến jam -— chăng 


Ngũ Kết thưa rằng: 


Kết c con w HAI t của ".. người hoi Xe[21], mm người c con gái PT 


“Bạch Đại Tiên Nhân, vị ấy trong lúc đang yêu người con gái Ấy, con cũng yêu 
người con gái ấy. Nhưng, bạch Đại Tiên Nhân, khi con yêu người con gái ây mà 


cuôi cùng không được. Bây giờ con đứng sau người con gái ây mà ngâm bài kệ 


liên quan đên tình yêu, liên quan đên rông, liên quan đên Sa-môn, liên quan đên 


“Bạch Đại Tiên Nhân, khi con ngâm bài kệ này, người con gái ây quay nhìn lại, 
hân hoan cười nụ và nói với con rằng: “Ngũ Kết, tôi chưa được thấy Phật Thế Tôn 
kia, nhưng tôi nghe từ các vị trời Tam thập tam nói rằng: “Đức Thế Tôn kia là Như 
Lai, là Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu Tựu, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô . SÌ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu'. 
Này Ngũ Kết, nề từng nhiều lần ca ngợi Đức Thế Tôn, vậy anh có thể 
cùng với tôi ‹ ng thờ kính Đẳng Đại Tiên Nhân”. Con chỉ gặp gỡ nàng được một 
lần duy nhất, từ đó về sau không còn thấy lại.” 


Bấy giờ Thiên Vương Thích nghĩ rằng: “Ngũ Kết nhạc tử đã làm cho T Thế Tôn ra 


khỏi thiền định, thông báo ta với Đức Thiện Thệ.” Rồi thì, Thiên Vương Thích nói: 


“Ngũ Kết, ngươi hãy đến nơi ấy, thay mặt ta đảnh lễ sát chân Phật mà thăm hỏi 
Đức Thế Tôn rằng: “Thánh thê có khỏe mạnh, an ổn khoái lạc, không bệnh, đi 
đứng thoải mái, khí lực bình thường chăng? Bạch Đại Tiên Nhân, Thiên Vương 
Thích và chư Thiên ở Tam thập tam muốn đến yết kiến Thế Tôn'.” 


Ngũ kết thưa: 
“Xin vâng.” 
Khi đó, Ngũ Kết bỏ đàn lưu ly xuống, chắp tay hướng về Phật, bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn! Kính Đại Tiên Nhân! Thiên Vương Thích xin cúi d đầu đưới chân 
Phật, thăm hỏi Thế Tôn rằng: “Thánh thê có khỏe mạnh, an ổn khoái lạc, không 
bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường chăng? Bạch Đại Tiên - Thiên 
Vương Thích và chư Thiên ở Tam thập tam muốn đến yết kiến Thế Tôn”.” 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo rằng: 


“Này Ngũ Kết, mong cho Thiên Vương Thích được an ổn khoái lạc. Chư Thiên, 
loài người, A-tu-la, Kiền-thát-bà, La-sát và tất cả các loài chúng sanh khác đều 
được an ôn, khoái lạc. Này Ngũ Kết, Thiên Vương Thích có muốn đến yết kiến Ta, 
vậy xin cứ tùy ý.” 


Ngũ Kết nghe Phật dạy xong, khéo léo thọ trì, đảnh lễ chân Phật, nhiễu quanh ba 
vòng rồi lui ra, trở về đến chỗ Thiên Vương Thích thưa răng: 


“Tâu Thiên vương, tôi đã bạch với Thế Tôn. Thế Tôn nay đang đợi Thiên vương. 
Mong Thiên vương nên tự biết thời.” 


ờ, Thiên Vương Thích cùng chư Thiên Tam thập tam và Ngũ kết nhạc tử đi 
Phật. Khi ấy, Thiên Vương Thích cúi đầu sát chân Phật, ba lần tự xưng 
danh tánh răng: 


Bấy gì 


“Bạch Đại Tiên Nhân! Con là Thiên Vương Thích! Con là Thiên Vương Thích!” 
Đức Thế Tôn bảo: 


“Quả thật vậy! Quả thật vậy. Này Câu-dực[22], ngươi chính là Thiên Vương 
Thích." 


Thiên Vương Thích ba lần tự xưng danh tánh, đảnh lễ chân Phật rồi đứng sang một 
bên. Khi ấy, Thiên Vương Thích thưa rằng: 


“Bạch Đại Tiên Nhân, con nên ngồi cách Thế Tôn xa hay gần?”Đức Thế Tôn dạy: 


“Ngươi hãy ngồi gần ta. Vì sao? Vì người có hàng chư Thiên quyến thuộc đông 
5 j HEỂI Ệ Ề 1uy D 
vậy.” 


Rồi Thiên Vương Thích đánh lễ chân Phật và ngồi sang một bên. Chư Thiên Tam 
thập tam và . Kết TING tử cũng đảnh lễ chân Phật rôi ng Ôi sang một bên. Lúc ây 
z nhiên rộng lớn. Vì sao? Vì do oai thần của Phật và oai đức 


của chư Thiên XU 


Thiên Vương Thích sau khi ngồi xuống, thưa răng: 


“Bạch Đại Tiên Nhân, đã từ lâu con muốn đến yết kiến Thế Tôn, muốn thưa hỏi về 
giáo pháp. Bạch Đại Tiên Nhân, xưa kia, một thời Đức Thế Tôn du hóa tại Sàh 
Xá-vệ, trong một vách đá[23]. Bạch Đại Tiên Nhân, lúc đó con có việc riêng, cù 

Vị : Thiên Tam thập tam đi xe ngàn voi24] đến nhà của đại vương Bộ-Sa. 
aôn[25]; Bệ-sa-môn đại vương gia có người thiếp tên là Bàn-xà-na[26]. 


“Túc xử s ` te . . định, Im ". tịch Hán ky: kiên x_c Bi 


Tôn và hỏi thi Thánh thể của Thế Tôn có ] . an ồn, „ khoái bề, xiên 
bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường không nói như vây: “Bạch Đại Tiên 


Nhân, Thiên Vương Thích đảnh lễ chân Phật và thăm hỏi rằng: “Thế Tôn có khỏe 
mạnh, an ổn, khoái lạc, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường 
không?” Bạch Đại Tiên Nhân, cô em ây có thay mặt con đảnh lễ chân Phật và thăm 
hỏi Thê Tôn, Thế Tôn có nhớ chăng?” 


Đức Thế Tôn bảo: 


“Này Câu-dực, cô em ấy có thay mặt ngươi đảnh lễ và cũng nói lại ý ngươi muôn 
thăm hỏi. Tạ có nhớ việc ấy. Này Câu-dực, khi người đi, Ta nghe tiếng xe lăn mà 
xuất định 


“Bạch Thế Tôn, ngày xưa con có nghe rằng, khi Đức N 
Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Túc, Thiện Thệ, T 
Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu 
chúng được hưng thịnh mà A-tu-la bị giảm thiểu. 


hư Hiên: Đậc y5 n Trước, 


ñ L 18 
xuất biến ở đời thì thiên 


“Bạch Đại Tiên Nhân, chính mắt con trông thấy Tỳ-kheo đệ tử Thế Tôn theo Phật 
tu hành phạm hạnh, xả dục, ly dục. Khi thân hoại mạng chung được đến cõi an 


lành, sanh lên trời. 


“Bạch Đại Tiên Nhân, Thích nữ Cù-tỳ[27] là đệ Thế Tôn 
tu tập phạm hạnh, ghê tởm thân nữ, ái lạc thị nam, .. In nữ thành thân 
nam, xả dục, ly dục, khi thân hoại mạng chung được sanh đến cõi Tam . tam 
in hai con của con. . tự kui ban” TÔI, bà Sẽ bê tà Í" "Hệ k? 


tử kihước đức lớn, 
Diệu sanh Tam `. BI 
Thiên t I ng 


Thích t 


p tay đúng : trước mặt 
Cù- Bà nói kệ cho. 
Vốn con Đức Cù-đà 


Nhà ta các › người đến; 

Âm thực tôi cúng dường. 
Ngươi vốn cùng bậc Thánh 
Hành vô thượng phạm hạnh; 
Nay lại để người sai, 
Thường nhật kính phụng trời. 
Xưa tôi ầu hạ HỆM 


Nay lại để n TBƯỜI SaI 

Thường nhật kính phụng trời. 
Mặt mày người là gì? 

Phật pháp đã thọ trì, 
Quay lưng, không hướng Pháp, 
Pháp nội tâm chứng tri[3 I], 
Thánh nhãn đã dạy rõ[32]. 
Tôi xưa hầu các v_ 

Nay nhạc thần thấp kém; 
Tự theo phi pháp hành, 

Tự sanh chỗ phi pháp. 

lu sống đời ạI g1A; 


Chuyển nữ ?Yh nh thiên 
Thọ ngũ dục tự do. 
Con Cù-đàm bị mắng, 
Buồn nản, khen ‹ Cù-đàm|33]: 
THỂ 4] _ moẠ tiền Mu 


Biết dục là tai họa, 
Bèn xả ly đục tham. 


Chúng bị dục trói chặt, 
Tức xả ly được liền. 
Nhy: voi bứt SIÁ — 


D‡Th nhà ch trời .h Nội 
ru iỀM vôn “te hạ tiện, 


Con n Ngài do lãng tiện: 
Bị quở : trách, lại được. 


Hai: VỊ Ì chánh đạo thành 
Tại trời, vui định căn. 
Ngươi nói pháp như vầy; 
Đệ tử ti# êm mê h Ặ, 


rời Phạm thiên. 
-húng con biết pháp ấy 
Nên đến đây, Đại Tiên!” 


Bấy giờ Đức Thế Tôn nghĩ rằng: “VỊ Quỷ[40] này không bao giờ dua nịnh 


#Hg— to eo hoặc, mn trực. Ki có xi sẽ sả muôn Ì bản hoàn . cm muốn 
\-ft-đàm thậm 


thâm.” 


Đức Thế Tôn biết như thế rồi, Ngài liền nói bài kệ cho Thiên Vương Thích: 
Vì an lạc đời này, 


Và an lạc đời sau, 


Ta quyết đoán hết thảy. 
Thế Tôn đã nghe cho 
Nhật Thiên cầu đạo nghĩa, 
Tại nước Ma-kiệt-đà 
Hiền Bà-sa-bà hỏi[41]. 


Bấy giờ Thiên Vương Thích thưa rằng: 


“Bạch Thế Tôn, _các loại trời, người, A-tu-la, Kiền-đạt-hòa, La-sát và các chủng 
loại khác[42], mỗi mỗi có bao nhiêu kết sử|[43]?” 


Đức Thế Tôn nghe xong, đáp: 


hệ Câu- dự các loại trời, người, Ả- tu-la, Kiền đạt __ nh Sất \ ` các ZHp” tụng loại 


t sủ túng nà le thà Là Sao bị la không 
: , Không gu mà đầu, không khổ, mà 


^ 


n có › Kết, có ng, 


cá hân b hà p mà P hật “ nói, con Thể Tôm TM, đã HH trừ Tu hoặc, 
không còn do dự, do nghe những điều Phật dạy.” 


Thiên Vương Thích sau khi nghe những điều Phật nói, hoan hỷ phụng hành; rồi lại 
hỏi: 


“Bạch Đại Tiên Nhân, bỏn sẻn, ganh tỊ do nhân gì duyên gì, từ đã 
mà có? Lại do nhân gì, duyên gì mà kl 


ìu sanh ra, do đâu 
ông có bỏn sẻn và ganh tỊ?” 


Thế Tôn đáp rằng: 


“Này Câu-dực, bỏn sẻn và ganh tị nhân nơi yêu và không yêu[47], duyên nơi yêu 
và không yêu, từ nơi yêu và không yêu sanh ra; do yêu và không yêu mà có. Nếu 
không có yêu, và không yêu thì không có bỏn sẻn và ganh tỊ vậy.” 


Thiên Vương Thích nghe xong, thưa nỹ 


Tiên Nhân. tuy lên ;gittềệp IÉt là Phật ức đã _ TÓI, con r %í Lñ TUẠP đã đong Ì trừ . 


hoặc, không còn do dự, do nghe những điều Phật dạy.” 
Thiên Vương Thích sau khi nghe những đi 
Thiên Vương Thích lại hỏi: 


“Bạch Đại Tiên Nhân, yêu và không yêu là do nhân gì, duyên gì, từ đâu phát sanh, 
do đâu mà có? Lại do nhân nảo mà không có yêu và không yêu?” 


Đức Thê Tôn bảo rằng: 


“Này Câu-dực, yêu và không yêu là nhân nơi dục và duyên nơi đục mà phát sanh, 
do dục mà có[48]. Nếu vô dục thì không có yêu và không yêu vậy.” 


Thiên Vương Thích nghe xong, thưa rằng: 


“Thật sự như vậy, bạch Thế Tôn! Thật sự như vậy, bạch Thiện Thệ! Thậït sự như 
vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Yêu và không yêu là nhân nơi dục và duyên nơi dục mà 
phát sanh, do dục mà có. Nếu vô dục thì không có yêu và không yêu vậy. Thật sự 
như vậy, bạch Thê Tôn! Thật sự như vậy, bạch Thiện Thệ! Thật sự như vậy, bạch 
Đại Tiên Nhân! Đúng như pháp mà Phật đã nói, con đã biệt. Con đã đoạn trừ nghĩ 
hoặc, không còn do dự, do nghe những điều Phật dạy.” 


Thiên Vương Thích sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


Thiên Vương Thích lại hỏi: 


“Bạch Đại Tiên Nhân, dục là do nhân gì, duyên gì, từ đâu mà sanh, do đâu mà có; 
do nhân nào không có dục?” 


m[49] và duyên nơi niệm, từ nơi niệm mà phát 
); nếu Art có suy niệm thì không có dục.” 


Thiên Vương Thích nghe thế thưa bàu 


ên Nhân! † # như pháp ruà Phật đã nói, eó ã 
hoặc, Xtco 'còn do ng khM ng 1© e những đi 1 Phật dạy.” 


Thiên Vương Thích sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hÿ phụng hành. 


Thiên Vương Thích lại hỏi: 


“Bạch Đại Tiên Nhân, niệm là do nhân gì, duyên gì, từ đâu mà sanh, do đâu mà có. 
Lại do nhân nào không có suy nệm?” 


Đức Thế Tôn đáp: 


“Này Câu-dực, niệm là nhân nơi tư và duyên nơi tư, từ nơi tư mà phát sanh, do tư 
mà có[50]. Nêu không có tư thì không có niệm. 


Keo niệm có tôệt lo nụ§ có MỆ kưyôi và S9, dụch Do DỌnN và 'g&ch phí có „mg sén và 


sanh ra vô ý he ¡nghị ác : bắt tiền Ni vậy, toàn khối lớn HẠ khổ Ô n¡ =- tiêu 'điệt” 


Thiên Vương Thích nghe xong, thưa rằng: 


“Con đã hiểu, bạch Thế Tôn! Con đã hiểu, bạch Thiện Thệ! Con đã hiểu, bạch Đại 
Tiên Nhân. Niệm là nhân nơi tư và c tư, từ nơi tư mà phát sanh, do tư mà 
có. Nếu không có tư thì không có niệm. 


“Do niệm có dục, do dục có yêu và không yêu. Do yêu và không yêu có bỏn sẻn và 
ganh tị. Do bỏn sẻn và ganh tị mà sanh ra dao, gậy, đấu tranh, thù nghịch, dua 
nịnh, dối trá, nói láo, nói hai lưỡi, trong tâm sanh ra vô lượng pháp ác bất thiện. 
Như vậy, toàn khối lớn khổ đau này phát sanh. 


"Nếu Mêy3$gh có tự Ma sểpERniJg có niệm. "Nếu .. có ' ĐIỆN thì không có Hụn "Nếu 


nø : ¡ Nếu Nhớ: có x?My sẻn và § 1y MP tị thì không có có dao 
sậ đầu tàng tin ng hịch, ,  nịnh, đối trá, nói láo, nói hai lưỡi, trong tâm không 
sanh ra vô lượng pháp ác bắt thiện. ] Như vậy, toàn khối lớn đau khổ này tiêu diệt. 


“Thật sự như vậy, bạch Thế Tôn! Thật sự như vậy, bạch Thiện Thệ! Thật sự như 
vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Đúng như pháp mà Phật đã nói, con đã biết. Con đã 


đoạn nghi, trừ hoặc, không còn do dự, do nghe những điều Phật dạy.” 


Thiên Vương Thích sau khi nghe xong những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


Lhiên Vương Thích lại hỏi: 


“Bạch Đại Tiên Nhân, thế nào là con đường tiêu diệt hý luận[51]. Tỳ-kheo thực 
hành như thế nào để hướng đến con đường tiêu diệt hý luận?” 


Đức Thế Tôn đáp rằng: 


“Này Câu-dực, con đường tiêu diệt hý luận là Thánh đạo tám chỉ. Đó là, chánl 
kiến, chánh tư duy, cho đến chánh định. Này Câu-dực, đó làc con đ tủ 1 tiêu diệt hý 
luận. Tỳ-kheo thực hành như vậy đề hướng đến con đường tiêu diệt hý luận.” 


Thiên Vương Thích nghe dạy xong, thưa rằng: 


“Thật sự như vậy, bạch Thế Tôn! Thật sự như vậy, bạch Thiện Thệ! Thật sự như 
vậy, bạch Đại Tiên Nhân, con đường tiêu diệt hý luận là Thánh đạo tám chi. Đó là, 
chánh kiến, chánh tư duy, cho đến chánh ö ¡nh. Này Câu-dực, đó là con đường tiêu 
diệt hý luận. Tỳ-kheo thực hành như vậy để hướng đến con đường tiêu diệt hý 
luận. Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Ð Đúng như vậy, bạch Thiện thệ! Đúng như vậy, 
bạch Đại Tiên Nhân! Đúng như pháp mà Đức Phật đã dạy, con đã rõ. Con đã đoạn 


trừ nghi hoặc, không còn do dự, do nghe những điêu Phật dạy”. 


Thiên Vương Thích sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
Thiên Vương Thích lại hỏi: 


“Bạch Đại Tiên Nhân, một Tỳ-kheo hướng đến con đường tiêu diệt hý luận phải 
đoạn bao nhiêu pháp và hành bao nhiêu pháp?” 


Đức Thế Tôn đáp: 


^. 


“Này Câu-dực, Tỳ-kheo tướng đến con đường tiêu diệt Ì hý luận phải đoạn ba pháp 
và tu hành ba pháp. Thế nào là ba? Một là niệm, hai là ngôn, ba là cầu[52]. 


“Này Câu-dực, niệ 
mà không nên hành li trừ. Nê m IÊt 
hành, có niệm, có trí để thành t tựu r niệm kia vậy. Ngôn cí cũng bt: thế 


“Này. Câu-dực, cầu ấy Ta nói cũng có hai N, nên J Hồn. và lề tiện nên bảng Nếu 
câu mà không nên hành thì Ta ă% 


nên hành, có niệm, có trí, để thành tụ 


vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Tỳ-kheo không h hướ g › đến o con mm tiên nưới 3 hý lị luận, 
đoạn ba pháp, tu 


u hành ba pháp. Thế nào là ba? Một là niệm, hai là ngôn, ba là cầu. 


my Bàn hậu " nói, niệm có hai lògi 1 nên ¡ hành \ và "mm. nên kem Nếu I niệm 


trừ. tien ..a mà ¬. tồn th? ác bắt Dệt và và tăng tr ng 


Đáp Đụ Tiên n Nhân! †:ệnh địp ". Phật. đãi nói, con n đã biết XÁM: đã FhhN trừ 
nghi hoặc, không còn do dự, do nghe những điều Phật dạy.” 


ø Thích sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


Thiên Vương Thích lại hỏi: 


^ 


“Bạch Đại Tiên Nhân, Tỳ-kheo hướng đến con đường tiêu diệt hý luận, có bao 
nhiêu pháp; đề thủ hộ Tùng giải thoát[53], hành bao nhiêu pháp? 


Đức Thế Tôn đáp: 


Ta biết rên nào nên Ì hành. h, cón lệ x „ BÚ nh w thành JRh mãi 


“Cũng như thế, đối với tai ngh 
và ý biết pháp ấy, Ta nói cũng 
pháp không nên hành thì Ta : 

nào nên hành, có niệm, có trí đ 


6 tinh, 8 mũi mat w-DEt th nêm. VỊ, 2: te biết x xúc 


Thiên Vương Thích ngh 


c có hai loại. nên hit và nong lê rên Nếu mắt #'ï RÓP mà ð EHe 
pháp ác bất [ kx¿nl và làm tồn " Định ".. ` Đại tu m¬. liễn _ 


đoạn trừ. Nêu 

thì Đại Tiên Nh biêt ìm, có ỰN ý mm Fe 
như vậy, bạch Thế Tôn! ' Đứng nh vậy, Tên n iện Thệt! Đúng như vậy, bạch Đại 
Tiên Nhân! Đúng như pháp Phật đã nói, con đã biết. Con đã đoạn nghi, trừ hoặc, 
không còn do dự, do nghe những điêu Phật dạy.” 


Thiên Vương Thích sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hý phụng hành. 


Thiên Vương Thích lại hỏi: 


“Bạch Đại Tiên Nhân, vị Tỳ-kheo hướng đến con đường tiêu diệt hý luận, khi thân 
mạng tôn tại trong một khoảnh khăc, phải đoạn bao nhiêu pháp và tu hành bao 
nhiêu pháp?” 

Đức Thế Tôn dạy: 


“Này Câu-dực, Tỳ-kheo hướng đến con đường tiêu điệt hý luận, khi thân mạng tồn 
tại . một xà) VI" khắc, lại cũng phải đoạn ba pháp và tu hành ba pháp. Ba pháp 


` 


bà) 


hành, có ..- lv „ í để na. tựu 


xả ả vậy. 
Thiên Vương Thích nghe xong, thưa: 


“Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Đúng như vậy, bạch Thiện Thệ 


ệ! Đúng như vậy, 
bạch Đại Tiên Nhân! Tỳ-kheo hướng đến con đường tiêu d ý luận, khi thân 
mạng tôn tại trong 


một khoảnh khắc phải đoạn trừ ba pháp và thực hành ba pháp. 
?háp ây là gì? Một là hỷ, hai là ưu, ba là xả. Đại Tiên Nhân đã nói hỷ có hai 
loại, nên hành và không nên hành. Nếu hỷ làm tăng trưởng pháp ác bất thiện và 
giảm tổn thiện pháp thì liền đoạn trừ. Nếu hỷ làm giảm tốn pháp ác bất thiện và 
tăng trưởng thiện pháp thì biết lúc nào nên hành, có niệm, có trí để thành tựu hỷ 
vậy. Ưu cũng như thế. Đại Tiên Nhân đã nói xả cũng có hai loại, nên hành và 
không nên hành. Nêu xả làm tăng trưởng pháp ác bất HH và giảm tốn Bì pháp 
thì liên đoạn trừ. Nếu xả làm tổn giảm pháp ác bắt thiện v Tưởng tá 
thì biết lúc nào nên hành, có niệm, có trí để thành tựu xả vậy. Đúng như vậ 
Thế Tôn! Đúng như vậy, bạch Thiện Thệ! Đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhí 
Đúng như pháp Phật đã nói, con đã biết. Con đã đoạn nghỉ trừ hoặc, không còn đo 
dự, do nghe những điều Phật dạy.” 


Thiên Vương Thích sau khi nghe những 


u Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
Thiên Vương Thích lại hỏi: 


“Bạch Đại Tiên Nhân, tất cả Sa-môn, Phạm chí đều đồng một thuyết, đồng một 
mong cầu, đồng một sở thích, đồng một an lạc, đồng một ý hướng chăng?[55]” 


Đức Phật dạy: 

“Này Câu-dực, tất cả Sa-môn, Phạm chí không đồng một thuyết, không đồng một 
mong cầu, không đồng một sở thích, không đồng một an lạc, không đồng một ý 
hướng.” 


Thiên Vương Thích lại hỏi: 


lạc, 0 Xe4 p ÔN KẾT: ý ".. 


Đức Thế Tôn đáp: 


)ì ĐA KHÔI s SỞ ở thích, Tạng Đá? thôi an kiÖmh . na TỐC ý cu ông vậy. 


Thiên Vương Thích nghe xong, thưa: 


nghĩ se. th còn “na dụ d do Bi . điều u Phật Cang 


ø điều Phật nói, hoan hỷ phụng hành. 


Thiên Vương Thích sau khi nghe nhữn 


Thiên Vương Thích lại hỏi: 


“Bạch Đại Tiên Nhân, tất cả Sa-môn, Phạm chí đều đạt đến cứu cánh 
ạch tịnh, cứu cánh phạm hạnh, thành tựu cứu cánh phạm hạnh ".. 


Đức Thế Tôn đáp: 


“Này Câu-dực, không hắn tất cả Sa-môn, Phạm chí đều đạt đến cứu cánh, cứu cánh 
bạch tịnh, cứu cánh phạm hạnh, thành tựu cứu cánh phạm hạnh.” 


Thiên Vương Thích, thưa: 


“Bạch Đại Tiên Nhân, vì lý do gì mà không hắn tất cả Sa-môn, Phạm chí đều đạt 
đến cứu cánh, cứu cánh phạm bạch tịnh, cứu cánh phạm hạnh, thành tựu cứu cánh 
phạm hạnh?” 


Đức Thế Tôn đáp: 


“Này Câu-dực, nếu có Sa-môn, Phạm chí đối với vô thu ợng ái tận, không toàn vẹn 
chân chánh tâm giải thoát[58], kẻ ru cánh, không cứu cánh bạch 


ây không đạt đến cú 
tịnh, không cứu cánh phạm hạnh, không thành tựu cứu cánh phạm hạnh. 


bàc¿ Viong K2 nếu có ly tư Phạm mạ và với vô Đên nhe do ái ho toàn vẹn chân 
cứu cánh phạm 


hạnh, thành 2n cứu cắt | The " 
Thiên Vương Thích, thưa: 


“Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Đúng như vậy, bạch Thiện Thệ! Đúng như vậy, 
bạch Đại Tiên Nhân, nếu có Sa-môn, Phạm chí đối với vô thượng ái tận không 
hoàn toàn chân chánh tâm giải thoát, kẻ ấy không đạt đến cứu cánh, không cứu 


cánh bạch tịnh, không cứu cánh phạm hạnh, không thành tựu cứu cánh phạm hạnh. 


“Bạch Đại Tiên Nhân, nếu có Sa-môn, Phạm chí đối với vô thượng ái tận toàn vẹn 
chân chánh tâm giải thoát, kẻ ấy đ đạt đến ảnh bạch tịnh, cứu cánh 


cứu cánh, cứu cánh n 
J9an Xấn: kụn dựu. cứu tàng Si bơm H30 tiên như. y sp tê“ lời Ninh. 


ti đàn điều Phật xe x 


Thiên Vương Thích sau khi nghe những điều Phật nói, hoan hỷ phụng hành. 


Thiên Vương Thích lại nói: 


“Bạch Đại Tiên Nhân, con lâu nay bị gai nhọn nghi hoặc, ngày nay được TỶ hế Tôn 
nhồ ra. Vì sao? Vì Như Lai là Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác vậy.” 


Đức Thế Tôn hỏi: 


từng hỏi các Sa-môn, Phạm chí 


Thiên Vương Thích đáp: 


chư Nâng 


. Thể Tôn,  T Đại hóa thHn tự lay hụ sà đu Đại Tiên Nhân, 


'Chúng tan nếu gặp tp 
sẽ đến yết kiến. Bạch Đạ Nhâ h Đặp ‹ 
Bậc Vô Sở Trước, Đăng thành Giác, bèn "ụ ng yết đã công tiên của a ngũ 
dục[59]. 


“Bạch Đại Tiên Nhân, chị 
n Oai -- A30: Đấ nơi làng dh 


ắng, ni từng sâu, bẩn sắc cây, thính. Ù tiến ¿ SHỜN núi 
\` tiện xa tin He hệt có sự ¿ không có bóng người, 
ệ tĩnh tọa, sống an Ổn 
hoái lạc, con cho 0 rằng GB là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, LH ng: Chánh Giác, liền 
đến yết kiến. 


*VỊ ây không biệt con, nên hỏi răng: “Ông là a1?” 


là Thia Vì TP do KP gọi h TU va tính T ích?” 


“Con liền đáp rằng “Bạch Đại Tiên Nhân, nếu có ai đến hỏi con việc như vậy, con 
liền tùy khả năng, tùy sức[60] mà trả lời, cho nên được gọi là Thích". 

“VỊ â ấy lại hỏi “Chúng ta nếu tủ 
đáp lại ta”. 


y theo việc mà hỏi Thích, Thích cũng tùy việc mà 


“Vị ấy hỏi việc con, nhưng con không hỏi việc vị ấy. Vị ấy quy mạng con, nhưng 
con không quy mạng vị ây. 


“Bạch Đại Tiên Nhân, từ nơi Sa-môn Phạm chí kia, hoàn toàn không được oal nghi 
giáo pháp, huông nữa lại được hỏi như vậy sao?” 


Thiên Vương Thích nói bài tụng: 


Thích[61] đi qua, đi qua; 
Thích hay nói như thế. 
Ý tưởng niệm lìa xa; 

Trừ nghi, các do dự; 

Từ "- HỆ An đời 


Tĩnh tọa nơi xã xôi 

Cho là Chánh Đăng Giác; 

iu vu” cúng, lay bá 
'c thă F r 


Như vậy: con ¡ h hỏi Ngài 
Đã hỏi, không được đáp, 
Thánh đạo và đạo tích. 
Thế Tôn nay vì con, 
Nếu ý có sở nghi, 

Sở niệm và sở tư, 
Và sở hành của ý; 

Biết tâm ân và hiện, 

Thánh Nhãn nói cho hay. 

Tôn Phật là Đạo Sư, 

Tôn Vô trước Mâu-ni, 

Tôn Bậc Đoạn kết sử, 

Độ mình và độ người. 

Đệ nhất trong hàng giác ngộ; ‹ 

Tối thượng ngự trong hàng Điều ngự; 
ối điệu tịch trong h hàng Tịch tĩnh; 
Đắng Đại Tiên, độ mình, độ người. 
Nên con lễ Đại Hùng; 

Cúi lạy Tối Thượng Nhân; 

Đoạn tuyệt gai ái dục; 

Kính lạy Đâng Nhật Thân. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn lại hỏi rằng: 


“Này Câu-dực, ông có nhớ ngày xưa, được xả ly như vậy, được hoan hỷ[62] như 
vậy, nghĩa là do nơi Ta mà đạy được pháp hỷ chăng? Thiên Vương Thích thưa: 


“Bạch Thế Tôn, mong Đại Tiên Nhân tự biết cho. 


“Bạch Đại Tiên Nhân, một thời xưa, chư Thiên và A-tu-la chiến đấu với nhau. 
Bạch Đại Tiên Nhân, khi chư Thiên và A-tu- " chiến đấu VỚI ` cơn tr BC Tấi ø 
“Mong chư Thị "thắng, phá vỡ A-tu-la. Th 
của A-tu-la hãy để tất cả cho Tam thập tam thiên thọ Tho” - 


ì đánh nhau với A-tu-la 
phá vỡ chúng A-tu-la. Thực phẩm của chư Thiên và thực byiệng của p9 KH) tất cả 
đều được chư Thiên Tam thập tam thọ thực. 


“Bạch Đại Tiên Nhân, khi chư Thiên 


“Bạch Đại Tiên Nhân, bây giờ có ly, có hỷ, nhưng xen lẫn dao gậy, kết oán, đấu 
tranh, thù nghịch, không được thân thông, không được giác đạo, không được Niệt- 
bàn. 


“Bạch Đại Tiên Nhân, ngày nay được ly, được hỷ, không xen lẫn dao gậy, kết oán, 
đấu tranh, thù nghịch, được thần ti thông, được giác đạo và được Niết-bàn.” 


Đức Thế Tôn hỏi: 
“Này Câu-dực, do đâu ngươi được ly được hỷ? Do nơi Ta mà được pháp hỷ chăng? 
“Thiên Vương Thích đáp rằng: 


“Bạch Đại Tiên Nhân, con nghĩ rằng “Ta mạng chung ở đây, sanh nơi nhân gian. Ô Ở 
đó: nếu. có at 2 - rất giàu ¬ tiên của vô sô, sản nghiệp, súc mục RiMG: thể tính 


chúng t tộc êm chỉ trưởng .m và các chủng. tộc khác, rất là; giàu sang, của cải vô 
SỐ, sản dâu độ Ân súc mục AT” ÿ thể " Hệ V2Ý Bài hô " . các bon ti đủ. Sau 


chí tín v bỏ gi đình _ ng không giả ọc ở. 
nếu thành đạt trí, liền chứng đắc cứu cánh trí, đạt đến biên tếc cứu IÐnP, Nếu s sau khi 


học trí mà không được cứu cánh học trí và sau khi học trí thì có chư Thiên nào đó 
có đại phước hựu, có sắc tượng uy nguy, chói sáng rực rỡ, rất có oai lực, an ôn 
khoái lạc, sông mãi trong cung, sanh nơi tôi thượng. Ta sanh trong đó”. 


Bấy giờ Thiên Vương Thích nói bài tụng: 


Xả ly thân Thiên thần, 
Sanh xuống nơi nhân gian; 
Thác thai không ngu muội, 
Tùy sở thích hân hoan. 
Thành thân đã hoàn mãn, 
Chất trực, tu Thánh đạo, 
Hành phạm hạnh trọn đủ 
Sống vui đời xin ăn. 


“Và sau khi học trí, nếu được trí, liền chứng đắc cứu cánh trí, đạt đến biên tế cứu 
Me: Nếu "học trí và sau khi hạt trí rồi mà bọ lo trí lệ Si khô g chứng đắc cứu 
C Ì \ ". St, đó là Sắc cứu 


này, nổi É có ‹ ó thể ser nói ¡là đã 2 nh đắc Tu-đà-hoàn?”- 


Bấy giờ Thiên Vương Thích dùng bài kệ đáp: 


Không còn tôn ai khác 

Ngoài cảnh giới Thế Tôn. 
Chứng Vô thượng sai giáng, 
Cõi này thật chì aạ từng. 

Đại Tiên, con ngồi đây, 

Ni gay v với Viởng trời toi 
Con liên : 

Chính r mắt nhàng hơi vầy. 


ơi nói ng ng Ông ket Vươn ơng Thích xa xe tiệt cấu, pháp nhãn của các . Si: 


đã m Tn: trên quả Si đối 


từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ ¿ hân Phật, thưa rằng: 


“Bạch Thế Tôn, con nay xin tự quy Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo. Ngưỡng mong 
Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà c. Kê từ hôm nay cho đến trọn đời, con tự quy y 
cho đến khi mạng chung.” 


: tên nược Thể Tôn !,-Nậy Ngũ K0 Sau Khit từ đây . ở 


Bấy giờ Thiên Vương Thích bảo chư Thiên Tam thập tam măng. 


“Các ngươi hãy lại đây! Nếu trước kia chúng ta vốn là Phạm na uc 4 trên cõi 
Phạm thiên, thường ba lần cung kính, lễ sự Phạm thiên vương thì cá 
cả đều cung kính lễ sự Thế Tôn. Lý do vì sao? Vì Thế Tôn là nhìn thì ĐN là VỊ 
Phạm thiên sẽ tạo hóa những bậc tối tôn, những chúng sanh đã sanh, những chúng 
sanh đã có và sẽ có, những gì Phạm thiên biết, Ngài đều biết hết, những gì Phạm 
thiên có thể thấy, Ngài đều thấy hết.” 


Rồi Thiên Vương Thích, chư Thiên cði Tam thập tam, Ngũ Kết nhạc tử, nêu trước 
kia từng là Phạm thiên, sống trên cõi Phạm thiên, ba lần cung kính, lễ sụ Pham 
thiên, thì nay họ thảy đội hướng sự cung kính, lễ sự ấy đến Đức Thế Tôn, cúi đầu 
trước Đức Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác. 


Bấy giờ, Thiên Vương Thích, chư Thiên Tam Tập Tam và Ngũ Kết nhạc tử lại I lần 
nữa cung kính lễ Sự Thế Tôn, cúi đầu lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi 
bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ đó, không thấy nữa. 


Bấy giờ Phạm thiên với sắc tượng nguy nguy, sáng chói rực rỡ, vào lúc trời gần 
sáng, đi đến chỗ Phật, cúi đầu sát chân Phật, rôi đứng sang một bên, dùng kệ bạch 
Thể Tôn: 


Do gây nhiều thiện ích 

Do lợi nghĩa, là “trời”. 
lền giả ở Ma-kiệt, 

Bà-sa-bà hỏi han. 


“Khi Đại Tiên Nhân nói pháp này, Thiên Vương Thích xa lìa trần cầu, pháp nhãn 
về các pháp khác phát sanh và tám vạn chư Thiên cũng xa lìa trần cấu, pháp nhãn 
về các pháp phát sanh.” 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo Phạm thiên rằng: 


“Quả như vậy! Quả như vậy! Đúng như Phạm thiên đã nói: 


Do gây nhiều thiện ích 
Do lợi nghĩa, là “trời”. 
Hiền giả ở Ma-kiệt, 
Bà-sa-bà hỏi han. 


“Này Phạm thiên, khi Ta nói pháp, Thiên Vương Thích xa lìa trần cấu, pháp nhãn 
vệ các pháp tt sanh và tám vạn chư Thiên cũng xa lìa trần cấu, pháp nhãn về các 
pháp phát sanh. 


Đức Phật thuyết như vậy. Thiên Vương Thích, chư Thiên Tam thập tam, Ngũ Kết 
nhạc tử và Đại phạm thiên, sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


L. l : . Hàn, quyền, Pướci .. ` ph 1... suf14. TH, Nv¿ 
ịchÑ kh | g 


qD h số 7: ' “Để 'Thích Vấn Sự V T5 "Kinh", 7 
Nguyên Ngụy, Cát-ca- đê & Đàm-vô-sám dịch (Đại 4, tr. 476). 


l2] Ma- kiệt-đà E7; Pali: Magadha. Vương xá thành †-'#*J$; Pali: 
Rajagaha. Nại lâm ZŸ⁄#&, No.l(14) Am-bà, Päli: Ambasasaida. Nhân-đà-la 
thạch thất J4 7! #; No.I(14) Nhân-đà-sa-la khốt (quật; Päli: Indasala- 
sữha.Bệ-đà-đè Ÿf#Z#E; No. 1(14) Ty-đà liyal 


[3] Thiên Vương Thích % #ễ hay Thiên Đề Thích 1###. Pali: Sakka 
devanam inda. 


› thắt năm | - Pañc 
Cần-thát- bà ( ma. xử (ở ven) cây ám cẩm. 


[ 5] Lưu ly câm #jJ# #; 
Mara. 


PAli: Beluvapanduvrna: một nhạc khí nguyên là của 


ló] Dục tương ưng kệ, Long tương ưng kệ, Sa-môn tương ưng kệ, A-la-ha 
tương ưng kệ fX, BlỂ, J F7, ÍH đữ ñU ƒN lÈ fJ. Pali: buddhipasamhita 
dhammipasamhia sanghipasamhitä arahantipasamhiã kaãmipasamhia, 
nói về Phật, về Pháp, về Tăng, về A-la-hán, về dục. 


[7] Hán: Hiền ñF. No.I(14) Bạtđà: Päli: Bhaddã, con gái của Timbaru, 
Chấp nhạc Thiên vương. 


IS] Hán: nguyệt cập Đam-phù-lâu J 6 ÿƒ?7 #ữ.Pali: (..) Timbaram 
Suriyavaccase, (cha nàng) Tìimbara, (và nàng thì) rực rỡ như mặt trời. 


I9] Hán: kim túc sa #32. Pali: kifijakkha, tơ sen hay nhụy sen. 


[10] Hán: long tượng ñẾ Ø. 


(11] Päli: amatam muni jigisäno, (như) tu sĩ khát vọng sự bất tử (hay cam 
lộ). 


[12] Các từ Mâu-ni ở đây chỉ chung các ẩn sĩ, hay tu sĩ; không chỉ riêng Đức 
Thích-ca Mâu-ni. Xem thêm chú thích trên. 


[13] Trong nguyên bản: cúng dường chư Vô trước. 


“iu. Pali: Adicca-bandhu, bà con của mặt trời, chỉ 
Đức Ti hích Tôn; theo truyền thuyết, dòng họ Thích xuất thân từ Mặt trời. 


[15] Đại Tiên Nhân CfñlLÁ. Pali: Mahesi. Chỉ Phật. 


(16) Uát-bệ-la Ê##f##F_. Pali: Uruvela, tên thôn; phía Nam Bồ-đẻ đạo tràng. 


[17] Ni-liên-thiên hà /Z2?”?J. Pali: Nerafjarä, chỉ lưu của sông Hăng, 


cách chỗ Phật thành đạo khoảng một dặm. 


[18] A-xà-hòa-la-ni-câu-loại ñlJl#⁄áữt JUÄŠ. Pali: Ajapäla-Nigrodha, tức 
cây bô-đề. 


(19] Đam-phù-lâu Nhạc vương #77 #Í#“ +. Pali: Timbaru-Gandhabba- 
rãja, Thân âm nhạc (vua Càn-thát-bà) tên là Từmbaru. 


20} Hiền Nguyệt Sắc FŸ, 


lộng lẫy như mật tròi. 


[21J Thiên danh Kết Ma-đâu-lệ ngự xa tử &Zúf#7UMfilfHJ. No.I(14): 
Thi-hán-đà, Thiên đại tướng - tử; Đãl. X khandmãma Matalissa 
safthahakassa putto, Sikkhandli, vốn là con trai của thân đánh xe Matali. 


[22] Câu-dực #3, cũng gọi la Kiêu-thi-ca. Päli: Kosiya, biệt danh của 
Thiên Để Thích. 

J23] Thạch nham 71. Pali: Salalãgara, ngôi nhà (agãra) có những cây 
salala (loại cây tỏa mùi thơm) ở trước cửa (bản hán đọc là Sela-lagara?). 


No.1(14): tại ngôi nhà của một người Bà-la-môn. 


[24] Thiên tượng xa 4: No.I(14): thiên bức hảo xa, cỗ xe bảu có bánh 
xe nghìn căm. 


J25J Bệ-sa-môn #f'Ƒ7, hoặc Tì-sa-môn. Paäli: Vessavana, Đa Văn Thiên 
vương, đứng đáu trong Tứ đại Thiên vương. 


I26] Bàn-xà-na Sš/ÄZl. Pali: Bhufjati (Diệu TY). 


[27] Cù-tỳ Thích nữ Mã 4: Pali: Gopikãä nãma Sakya-dhiia. 


I28] Cù-bà thiên tử #7: Pali: Gopako devapuiio. 


[29] Kỹ nhạc cung f#Ã*. Pali: Gandhabbakaya, đội viên đội âm nhạc của 
Thiên Để Thích. 


J30] Nguyên Hản: dữ nhãn Uu-bà-di #4ñE Z9. Pali: upäsikã cakkhumafo 
ahosi, tôi vốn là Uu-bà-di, vị nữ đệ tử của Bậc Hữu Nhãn, tức Đức Phật. 


ƒ31J Nguyên Hán: phản bối bất hướng pháp /Xf 21), Pháp quay vào nội 


tâm chứ không hướng ra bên ngoài. Päli: paccaffam veditabbo hi dhammo. 


[32] Nguyên Hán: thị nhãn giác thiện thuyết #ljHP 2U. Pali: sudesito 
cakkhumatänubuddho, pháp ấy được khéo thuyết bởi Đẳng Giác Ngộ có mắi. 


j33] Pali: te codi Œofama-savakena saimvegam ãpadun Ssamecca 
Gopakam, “họ bị mắng vì đà đệ tử của Œotama, cuối cùng, đồng ÿ với 
GŒopaka (và nói như sau)... 


134] Ta, lời của những Thiên tử bị Cù-bà mắng. 


[35] Pali: Te đisvã samvegam (...), (Đé Thích) sau khi thấy chư Thiên hiện 
diện ưu phiên (vì họ bị vượt qua ngay tại chỗ). 


%2 chỉ cho Thiên Đề Thích. Pali: Devabhibhi. 


36) Thắng thiên /ồ 


[37] Diệu tức ngôn #UHB (những lời trầm lắng). PäÏi: vaco nisama, suy 
nghĩ sâu xa về những lời (& ến trách). Trong bản Hán, đọc là nisama (diệu 
tức, hoàn toàn lắng xuống), thay vì nisamma († duy sâu x4). 


[38] Nguyên Hán: trí dục ÂUñẩ(. Pali: kãmãbhibh, vị đã chiến thắng dục 


VỌng. 


J39) Thăng phục căn fŠ#/È. Pali: buddham namassäma jinam janidim, 
“chúng con lễ Phật, Đáng Chiến Thắng muôn loài”. Trong bản Hán, 
Janinda, Thiên để của sanh loại, được hiểu là: Jana (sanh k 4f) = j1a: bị 
chỉnh phục, và inda (Thiên đê) = indriya: căn (quan năng hay giác quan). 


[40] Hán: thử quỷ // ##. Pali: ayam yakkho, con quỷ Dạ-xoa này. Yakkha 
(Dạ-xoa), Thiên Đề Thích cũng thường được gọi như vậy. Yakkha đôi khi là 
một mỹ từ cũng được dùng để tán Phật, như M.56 (r.386) (....) buddhasa lá - 
anupaliitassa ähuneyya yakkhassa, Đức Phật (....) vị Yakkha vô nhiễm, ng 
cúng. 


[41] Bà-sa-bà ð#⁄‡J##_ Pali: Vãsava, một tên khác của Thiên Đề Thích. Xem 


chị. 21, kinh 131. 


J42J Chúng chủng thân #l#l 2. Pali: Puthukäyä, phàm phu thân. 


j43) Kết ấf. Pali: samyojana, chỉ phiên não trỏi buộc. 


44 Xan và tật ñ#ØƑ: Pali: issã-macchariya. Trong bản Päli, Sakka hỏi do 
kiết sử gì (kim sayojana) mà chúng sanh gây hận thù (saverd). Phật trả lời 
như vậy. Hai bản kia cũng tương tợ bản Pali. Có lẽ bản Hản này dịch sát, vì 
câu hỏi của Thiên Đề Thích phiếm định. 


45] Hán: vô trượng Äf Ý. Pali: adaidä, không chiến tranh, gây hấn nhau. 


[46J Trong các bản kia, Thiên Đề Thích đã hỏi tương tợ như vậy. 


[47) Ái bất ái #t 2#: Pali: Piyäppiya, khả ái và không khả ái, yêu và ghét. 
48] Pali: chanda: ham muốn. 

[49] Niệm %, cũng thường nói là tâm ð'. Päli: vitakka. No.1(14) Ái do tưởng 
sanh, ải: chando (... ) vitakkanidäno, dục có nguyên nhân là tầm #l, tức 
tâm cầu hay suy nghĩ từm tỏi. 


50} Tư tủ. Bản Päli: papañca-sañia-sankhä, hý luận vọng tưởng. 


[S1] Diệt hý đạo tích 3%4ZŸ 


gamini- patipadãä, thực hành Am "ÕnIỆ" lập dẫn đến › chỗ điệt trừ ừ hộ Ï huệy vọng 
tưởng. 


€. Päli 
j „kho, „` ưu và xả. Ba 
pháp này con bản Hán È 2e trả lôi Ti cẩu ¡ hồi khác ở sau. Xem chĩ.54 
dưới. 


[53] Tức Biệt giải thoát (luật nghì, hay Ba-la-đê-mộc-xoa. 
J54] Pali: somanassa, domanassa, upekkha, xem chí. 52 trên. 


ị- b) 7 Đông. nhất tuyết, - động nhất dục, động nhất ái, đồng nhất lạc, đồng nhất 

j —jđju, HH —ÚU lH y /H J——§†. Pali: ekantavadä ekantasilã 
siinlMBicrsif ckama- aDhosana. tị? tre một chủ thuyết, đông một giới đúc, 
đồng một ước muốn, đông một chí hướng. 


[56] Päli: anekadhätu-nanadhatu, vô số giới loại sai biệt. 


[S7] PaälH: — accantaniftha aCCanlayt gakkhemT accantabrahmacarr 
accantapariyosana tỉ? “Đông một cứu cánh, đồng một an ổn, đồng một phạm 
hạnh, đồng một mục đích ”. 


J56] Pali: tanhasamkhaya-vimutta, ái tận giải thoát, hay giải thoát do điệt 
tận khát ái. 


[59J Ngũ dục công đức. Pañca kãma-gunä, năm phẩm chất, hay đặc tính, của 
dục. 


[60} Tùy sở năng, tùy kỳ lực. Định nghĩa từ sakka, mà nghĩa đen là “khả 
năng "`. 


[61] Tức Thiên Đề Thích. 


[62] Hản: đắc ly đắc hỷ. Päli: veda-patiläbha, somanassa-patiläbha, có được 
cảm giác phân khích, hoan hỷ. 


[63] Sai giáng “lễ, ở đây có lẽ chỉ sự lần lượt chuyển sanh. 
[64] Tức phong làm Càn-thát-bà vương. 
135. KINH THIỆN SANH [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương-xá, trong rừng Nhiêu hà mô[2]. 


Bấy gIÒ, trong thành Vương xá có con của vị Cư sĩ tên là Thiện Sanh|3]. Khi 
người cha sắp lâm chung, nhân sáu phương mà trối trăn, khéo dạy khéo quở răng: 


“Này Thiện Sanh! Sau khi cha mất, con phải chắp tay mà lạy sáu phương rằng: “Ở 
phương Đông, nếu có chúng sanh nảo thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ 
bái, thờ phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, 
thờ phụng chúng sanh đó rồi, chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường, 
lễ bái, thờ phụng lại tôi. 


“Cũng như vậy, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, trên, dưới, nếu có chúng 
sanh nảo thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó. 
Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó rồi, 
chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi.” 


Thiện Sanh, con trai Cư sĩ, nghe cha dạy xong, thưa rằng: 


“Con xin vâng theo lời cha dạy bảo.” 


Sau khi cha Ất, vào mỗi sáng sớm, Thiện Sanh tắm gội xong, mặc áo sô-ma 
mới[4], tay cầm lá câu-xá[5] còn tươi, đi đến bờ sông, c tay lạy sáu phương: 


Bấy giờ, khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, Đức Thế Tôn mang Ÿ,i cầm bát vào 
thành Vương xá khất thực. Khi vo: Thế Tôn vào thành Vương xá khất thực, từ x: 
trô g thà hiện Sanh ào lúc sán gội, mặc áo sô-ma mới, 
tay câm lá câu- xá còn ÝU Lái đến bò sông, chắp tay lạy sáu phương: 


“Ở phương Đông, nếu có chúng sanh nào thì tôi hết lòng cung kính, cúng : dường, lễ 
bái, bại phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái 
thờ phụng chúng sanh đó rồi, chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, cúng đường, 
lễ bái, thờ phụng lại tÔI. 


^ 


“Cũng như vậy, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, trên, đưới, nếu có chúng 
sanh nào thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ hóc thờ M nề: ". vn tủ 
Khi tôi đã hết lòng cung Ì kính, cúng dường, lễ b . 
chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường, 


Đức Thể Tôn thấy thé, liền đi đến gân, hỏi Thiện Sanh, con trai Cư sĩ: 


r 


“Này con trai Cư sĩ, ông thọ nhận sự giáo hóa của Sa-môn, Phạm chí nào? Ai dạy 


ung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng 


u phương? Mà vào mỗi buổi sáng 
tắm rửa, mặc áo sô-ma mới, tay câm lá câu-xá còn tươi, đi đến bờ sông, chắp tay 
lạy sáu phương: 


lễ ễ bái, thờ ToỆ8 Ép, lại tôI. 


ư vậy, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, trên, dưới, nếu có chúng 
sanh nào - thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó. 
Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó rồi, 
chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi?°.” 


Thiện Sanh, con trai Cư sĩ, thưa rằng: 


“Bạch Thê Tôn, không có vị Sa-môn, Phạm chí nào dạy con cả. Bạch Thế 1 Tôn, cha 
con khi sắp lâm chung, nhân sáu ph mà trôi lại con, khéo tuớn co . răng, p 
“Này Thiện Sanh. Sau khi thun mât, . Ì 


lễ bài, thờ ket lát tôi. 


“Cũng như vậy, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, trên, dưới, nếu có chúng 
sanh nào thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó. 
Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng dường, Ï lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó tồi, 
chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, cúng đường, lễ bái, thờ phụng lại tôi.” 


“Bạch Thế Tôn, con vâng lời trỗi của cha nên con cung kính, cúng dường, lễ bái, 
thờ phụng. . Mỗi sáng sớm tăm gội, mặc áo sô-ma mới, tay cầm lá câu-xá còn tươi 
đi đến bờ sông, chắp tay lạy sáu phương răng: “Phương Đông nếu có chúng sanh 
nào thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, Ï lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó. Khi 
tôi đã hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó rồi, chúng 
sanh đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi. 


““Cũng như vậy, phương Nam, phương Tây, u có chúng 


hương Bắc, trên, dưới, nếu 
mm. nào Mê! vi - Mộ hit tà kính, cúng dườn ơi 


„ lễ bái, thờ p Ụ húng sanh đó. 
1, thờ phụng lạm sanh đó rồi, 
h, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi”.” 


Đức Thế Tôn sau khi nghe như vậy, Ngài nói rằng: 


“Này con trai Cư sĩ, Ta nói có sáu phương, chớ không nói là không có[6]. Này con 
trai Cư sĩ, nếu có người khéo phân biệt sáu phương, xa lìa những nghiệp ác bất 
thiện ở bên 2y RSEoE b l4 30M ` soi để ân Nên vạn Ì KH được my Biện tôn trọng. 
Sau khi | CỐI trỜI. 
] 1g gì là 
1a chúng sanh; 


bốn? ] Này con 'trai ¡Cư Sĩ, L, sát lợn l túi bơi Hp iệp, n n. Ô uê c 


lây vật không được cho, tà dâm, vọng ngôn, là một loại nghiệp, một loại ô uễ của 
chúng sanh.” 


Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ này: 


Sát sanh cùng trộm ‹ cắp, 
Tà dâm lấy vợ người, 


Lời nói không chân thật, 
Bậc trí không ngợi khen. 


“Này con trai Cư sĩ, con người do bốn việc mà bị nhiều tội lỗi. Bốn việc đó là gì? 
Đó là đi theo dục, đi theo sân hận, đi theo sợ hãi và đi theo ngu si[§].” 


Rồi Đức Phật dạy tiếp bài kệ: 


Dục, nhuế, bồ và sỉ; 
Làm hạnh ác, phi pháp, 
Thanh danh tất bị diệt, 
Như mặt trăng sắp tàn. 


“Này con trai Cư sĩ, con người do bốn việc mà được nhiều phước. Bốn việc đó là 
gì? Đó là KHÔNE đi theo dục, không đi theo sân hận, không đi theo sợ hãi và không 


đi theo ngu sI.” 


Khi ây, Đức Thê Tôn dạy bài kệ: 


Đoạn dục, không nhué, bó, 
Không si, hành pháp hạnh; 
Thanh danh được tròn đủ, 
Như mặt trăng dần đây. 


mắc nị nợ| 13] thì ngủ Hàn yên. . Bến là, "khiến kẻ " vui Íta-ng 'Năm là, khiến thân 


thuộc lo âu. Sáu là, nói giữa đám đông không ai tin dùng. Này con trai Cư sĩ, người 
chơi bài bạc thì làm việc không kinh doanh. Làm việc không kinh doanh thì công 
nghiệp không thành. Tài vật chưa có được thì không thể có được. Tài vật đã có sẵn 
thì càng lúc càng tiêu hao. 


phải tự Việc ) không k tíh “Tóm thì công 
nghiệp mm. thành. Tài - vật vi có “ah thì không thể có. Tài vật đã có sẵn thì 
càng lúc càng tiêu hao. 


“Này con của vị Cư sĩ, với người đam mê rượu chè, nên biết có sáu món tai họa. 
Sáu món đó lẻ hà 8: hè tài sản hiện tại nhu § kê kụn đ là thân Đ nhiều bệnh 


Í | nứn ệp ` 
TẺng Tài vật xi, có -ÿ VAN mì hưởng đc có. . Tài vật đã có sẵn thì càng Ì lúc cảng l bị 
tiêu hao. 


món ¡đó là là gì] Một là được cận 'giặc › CƯỚP. "Hai là đừng sâ sóm ừa nHn Ba là tưới ẻ n n 
ay sưa. Bồn là thân cận kẻ ni " up là tụ hội — LL_ by hở lấy rắc 


tr rỉ thức thì M2 làm! khô 


Việ C tiệc lì HÔng! kinh thanh thì o ( 'ông Bọc xin thành, Tài tắt: c ưa có _ thì 
không thê có. Tài vật đã có sẵn thì càng lúc càng bị tiêu hao. 


thê c0n bai Cư SẼ, VỚI `. bề? ... niên nh có Sáu tại -- ng tu HỘ là § _ 


Sá LÝ ghế đối, . nh việc. 3y DA con P\ ®› 
lúc thì việc làm không kinh doanh được. V 


Mr người px ¡ biếng Mi. bề 
ệc làm không kinh doanh thì công 


nghiệp không thành. Tài vật chưa có được thì không thể có. Tài 
càng lúc càng bị tiêu hao.” 


Rồi Đức Thê Tôn nói bài kệ này: 


Bài bạc. đuôi `. - 


Lười biếng xin làni việc 
ảyieo Pin kh lũ 


Những ti ấy " II người. 
Thiếu thốn kh ủa cải 
Uống rượu, mât áo quần, 
Mang nợ, như chìm suôi, 
Kẻ ây phá họ hàng; 
tường đi đến lò rượu. 
ũI bằng hữu xâu, 
ìn được của không được, 
bạn bè làm vui. 

Có nhiêu bạn hữu ác. 
Thường theo bạn | không lành, 
Đời nay và đời sau, 
Hai đời đều bại hoại. 


Người làm ác giảm lần; 
Làm lành lần hưng thạnh. 
Tập lv thắn, PA mẻ 


Thường theo trí tuệ thắng. 
Càng được giới thanh tịnh, 
Càng an vui vi ï diệu. 


Ỳy 
Đêm lại thíc hì rong chơi; 
Tưng lung, thường uống rượu; 
tà #esev18 lào pê 


vì SỢ mà À làm, Đến là h_" vì ì lợi mà hùa ta” 


Hai là Sậ Ít HH xm Ba l hoặ ặt 
Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ: 


Người lây biết làm việc, 
Nói năng rất êm dịu, 

Sợ, vì lợi hùa theo, 

Biết chẳng thân, tuồng thân. 
Nên xa lìa kẻ ấy 

Như đường có hiểm họa. 


“Này con nhà Cư sĩ, do bốn 4 trường hợp, trước mặt nói lời dịu ngọt, dù chăng thân 
cận in tuồng như thân cận. Bốn trường hợp đó là gì? Một là bảy ra những việc hay 
đẹp. Hai là xúi làm các việc ác. Ba là trước mặt ngợi khen. Bốn là sau lưng nói 
việc xấu.” 


Rôi Đức Thê Tôn nói bài kệ: 


nh ._ ấy bi vậy, 
Nên xa lìa kẻ ấy; : 
Như đường có hiêm họa. 


Khó lộ con .. tới SĨ, có ó bồn kh "`. KH Ban dù chăng “huyện ¬ÝẾ cận in - 


ty Tây nói r .. “tôi s sẽ :lâm? ". ". làm”. 


Rôi Đức Thê Tôn nói bài kệ: 


Rồi thì Đức ki Tôn nói bài kệ: 
Xúi đủ thứ bài bạc 
Uống Tượu, nu vợ Boy nI 


Như đường có › hiểm họa. 


“Này con nhà Cư sĩ, nên biết, có bỗn hạng bạn lành[23]. Những gì là bỗn? Một là 


cùng chịu khô vui, nên biết đó là bạn lành. Hai là thương tưởng, nên biết đó là bạn 


ành. Ba là khuyên điều lợi, nên biết đó là bạn lành. Bốn là giúp đỡ, nên biết đó là 
bạn lành. 


" 


“Này con nhà Cư sĩ, do bốn việc mà cùng khô cùng vui. Bốn trường hợp đó là gì? 
Một là quên TRIHỆ vì bạn. Hai là quên tài sản vì bạn. Ba là quên vợ con vì bạn. Bôn 
là biệt nghe lời.” 


Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ: 


Xả dục, tài, vợ, con, 
Lời nói hay kham nhẫn; 
Biết thân cùng khổ vui, 
Kẻ trí nên làm thân. 


Này con nhà Cư ( việc mà thương tưởng, nên biết là bạn lành. Những gì 
là bến? Một Ì là dạy cho diệu pháp[24]. Hai là ngăn cắm ác pháp. Ba là khen ngợi 
trước mặt. Bốn là khước từ oán gia[25]. 


Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ: 


Dạy lành, cản việc ác, 


ẳ - 
U, 


áp đỡ, nên biết bạn lành. Những gì là bốn? 
độ biệt bạn hí _ : a cải hết, liền cũng câp vật. Ba là thây 
boftbe lung nên TÊN ngăn. Bốn là thường thương tưởng.” 


Rôi Đức Thê Tôn nói bài kệ: 


Biết của hết, cho thêm; 

Buông lung khuyên; thương tưởng. 
IẾ nh giúp đỡ, 

Kẻ trí nên làm quen. 


“Này con nhà Cư sĩ, trong pháp luật của bậc Thánh, có sáu phương: Đông, Nam, 
Tây, Bắc, Trên, Dưới. 


“Này con nhà Cư sĩ, cũng như đối với phương Đông, con đ đối với cha mẹ cũng vậy 


ly tà con 2p có năm é ma thờ tớ HừM 8 ... cha mẹ, Năm điều đó là gi 


đều L9 hết ph mẹ. Am con Ï ri năm việc kh trên Set: re tên #ÉxrÐ thờ kính 
cha mẹ. 


“Cha mẹ cũng lây năm việc để chăm sóc các con. Năm việc đó là gì? Một là 
. 7 con cái. Hai là cung 


câ vở Ứng on Khách li vi mm. con dội tiớc: kem nợ. 


“Này con nhà Cư sĩ, như vậy phương Đông có hai trường hợp pl 
nhà Cư sĩ, trong luật pháp của bậc Thánh, phương Đông là vì 
Này con nhà Cư sĩ, nêu người từ hiếu với cha mẹ, chắc chắn có sự Me ích, chứ 
không có sự suy hao. 


“Này con nhà Cư sĩ, cũng như phương Đông, phương Nam có hai trường hợp phân 
biệt. 


“Học tò đối \ với thầy nên biết năm điều thờ kính, phụng dưỡng thầy. Năm điều đó 
là gì? \ khéo cung kính vâng lời. Hai là khéo giúp đỡ, hâu hạ. Ba là hăng hái. 
Bốn là BI" nghì ¡. Năm là hay thờ kính thầy. Đệ tử lẫy năm điều ấy cung 
kính, phụng dưi 


\g Sư trưởng. 


Si ng cũng dùng năm việc săn sóc đệ tử. Năm việc đó là gì? Một là dạy cho 
nên n nghệ Hai là dạy dỗ nhanh chóng. Ba là dạy hết những điều mình biết. Bốn là 
đặ lễ ở những chỗ lành. Năm là gửi gắm bậc thiện tri thức. Sư trưởng lấy năm 
điều ấy mà săn sóc đệ tử. 


“Này con nhà Cư sĩ, như vậy phương Nam có hai trường hợp phân biệt. Này con 


nhà Cư sĩ, trong luật pháp của bậc Thánh, phương Nam là giữa học trò và thầy. 


ưởng, chắc chăn có sự tăng ích 


Này con nhà Cư sĩ, nêu người từ thuận đối với Sư tr 


chứ không có sự suy hao. 


“Này con nhà Cư sĩ, cũng như phương Tây, người chồng đối với vợ cũng vị y. 
Người chồng nên lấy năm việc mà yêu thương, cấp dưỡng vợ. Năm việc đó là gì? 
Một là thương yêu vợ. Hai là không khinh rẻ. Ba là săm các thứ chuỗi ngọc, đồ 
trang điểm. Bốn là ở trong nhà để vợ được tự do. Năm là xem vợ như chính mình. 
Người chồng lấy năm việc để thương yêu, cấp dưỡng vợ. 


là Ÿp thác: là thu z yêu 
Ba là Nhờ n h lên. tông. Bề đà trông n nom các gi Sợ VIỆC. 
C mặt kUUP mắt t hầu ‹ MP TH mẽ sau tgtrệnh thì cử r chỉ yêu t 


ành, sạch sẽ, x, dồi đào. Mười rêu là Giữ . Báo -môn, _ iêM chỉ.) Người \ vợ g lấy 
mười | bi bà việc ấy để khéo léo kính trọng chồng. 


nhà Cư sĩ, tron 
con nhà Cư sĩ, nê 
hao. 


Này c con nhà cv Sĩ, "nếu có 5 người Teen xết tôi Lập" chăn ‹ 
không có sự suy hao. 


l2 Năm TÚ: c- erh kinh đỡ. “Thân hữu nên năm việc 'hh lT# ái ¡ kính, phe cấp 
thân hữu. 


con se Cơ: Sĩ, tiêu ¡ người ti Meehee xót ti tế chắc chăn: có sự in | „nh chứ: hy Này 
phải có sự suy hao. 


Năm điều đó là g gì? M Một l à khô nh. lá C\ 
trải c3 ng mà „- Bồn nà làm tốp món tối 


Dịnh tuc -môn, ni: MXM 


. Na lửi ĐH . .. Xà đề khéo nhớ nghĩ đến thí chủ. Năm việc ấy 


chí thì chắc #2 vẸP có sự ni ích SP -£tR có sự ï SUY nu) 


“Này con nhà Cư sĩ, có bốn nhiếp sự|{32]. Bốn việc ấy là gì? Một là huệ thí. Hai là 
lời nói khả ái. Ba là làm lợi cho người. Bốn là có lợi cùng chia[33].” 


Rôi Đức Thê Tôn nói bài kệ: 


Huệ thí và ái ngôn, 
Thường vì người lợi hành, 
Với tât cả đông sự, 


Tiếng tốt ah đi +tenhc 
Thông minh, không nói cộc 
Nhu làm nên danh 


Thành t Bi 
HÀ vệ 


"ườn và à giới34] 
m nên danh. 
Thường ÿ- ong Mu uống ăn; 
Dìu dắt vào nẻo chánh; 
Sàn lê Lên su nên danh. 


Giữa người { ME nhiếp sự 
bu diệu như sư tử. - 
nghề, học buổi đầu, 
K Kiếm lợi kiếm sau đó. 

lệp đ bm tệ XI ky, 


Phận e cung ‹ Ệ 
Si điện ng ] 


SiNn. nông min nhưng cổ, 
Thu xuất, lợi một phân. 
Thứ năm để cưới vợ; 

Thứ sáu làm nhà cửa. 

Tại gia sáu sự : Tây, 

Hưng thịnh, sông khoái lạc. 
Tiền tài sẵn càng đầy, 


Như nước xuôi biển cả. 
Đời mưu sinh như vây, 
Như ong hút nhụy hoa; 
Đời mưu sinh lâu dài, 
Sống an lạc hưởng thọ. 
Xuất tiền, không xuất xa; 
Không tản mác tung ra. 
Không thê đem tài vật 
Cho hung bạo, ngoan tà. 
Phương Đông là cha mẹ; 
Phương Nam là tôn sư; 
Phương Tây là thê tử; 
Phương Bắc là nô tỳ; 
Phương Dưới bằng và hữu; 
Phương Trên bậc tịnh tu; 
Nguyện lễ các phương ấ Ấy, 
Phước đời này đời sau. 
Do lễ các phương ấy, 

Thí chủ sanh trời cao. 


Phật thuyết như vậy. Thiện Sanh con trai Cư sĩ sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


Chú thích 


[I] Tương đương Pali D.3] Sin 
Trường A- -hàm Kinh l6 “Thi "”?N -laq- Lực 
Phương Lễ Bái Kinh, Hậu Hán, An Thế SH ky Noi 1 7 Phật ¡ Thuyết Thiện 
Sinh Tử Kinh, Tổng, Chỉ Pháp Độ dịch. 


[2] Nhiêu hà mô &Ê#Ằll, chỗ nuôi ênh ương (hay nuôi sóc?). No.1(16) nói: 
trên núi K)-xà-quật tức Linh thứu. Pali nói: Veluvane Kalandaka-nivape, 
trong rừng Trúc, chô nuôi sóc. 


I4] Sô-ma y 5⁄ƑE?# (Pali: khoma: áo len). No.1(16): toàn thân đều ướt. 
Pali: alla-vattham alla-kesam: áo và tóc đêu ướt hết. 


[5S] Câu-xá diệp #2 


có lẽ Pali gọi là kusa, một loại cỏ thơm (cỏ cát 


[6] Tham chiếu No.l (16): “có tên của sảu phương, nhưng trong pháp của 
Hiển Thánh không phải lạy như vậy.” Tham chiếu Päli: na (....) ariyassa 
vinaye evam chaddisa namassitabha ti, “trong luật của bậc Thánh, không 
phải lạy sáu phương như vậy `”. 


[7] No.l(16): nghiệp kết. Päli: cattãro kamma-kilesä, bốn phiên não, hay 
bốn sự ô nhiễm, của nghiệp. 


[8] Hán: hành dục, hành khu (nhuê), hành bó, hành sỉ f78Xf7Xf7.#f71f 
(778. Pali: chandägatim dosägatim bhayägatim mohãgatim. 


[9] Lục phi đạo 7Y3EtÍ. Pali: cha bhogãnam apäya-mukhäni, su nguyên 
nhân cho sự hao tài. 


[10] Hán: chúng chủng hý #8 #ñi. 
cở bạc. 


Päli: j1ta-ppamada-fthanuyogo, đam mê 
(11] Hán: phi thời hành |Fl#ƒ7. Pali: vikala-visikhä-cariyanuyogo, du hành 
đường phô phi thời. 

[12) Trong bản Hán: phụ f1 “thua”. Theo ngữ cảnh, phải hiểu “thắng ”. 

[13] Trong bản Hán: phụ fl, ở đây nên hiểu là “mắc nợ”. 


[14] Pali: samkiyo hoti pãpakesu thanesu, bị tình nghỉ các trường hợp phạm 
tội. 


[15] Nghĩa là, chuốc vào thân những chuyện rắc rồi. 


(16) Paäli: nạn nhân của tin đồn thất thiệt. 


li 7j Dịch sát: dĩ thứ vi thân hữu dĩ thử vi bạn lg PỊ U91 & CIU2391f 11 

; tối nghĩa. Päli: ye sãhasikã tyãssa miHã honti, te sahäyñ, ` “những kẻ thô 
bao, thật vậy, là những người bạn, , những người đồng hành của nó”. Bản 
Hán hiểu sãhasika (thô bạo) cùng gốc với sahäya (bằng hữu). 


[I6] Pali: amittã mitta-pttiripaka, không phải bạn mà có vẻ bạn. 


vật gì cũng vấn: 'Hình xế: trong tựa bàn, aññad Yronw set hiển là Dofiiaiđ) 
(biết); atthu, động từ khả năng cách: mong nó là; được hiểu là attha: sự việc. 


J20] Pali: anuppiya-bhanl, nói ngọt, tức nịnh hót. 
=.—]i 


J2l] Hán: ngôn ngữ Z7ñI, không rõ ý. Pali: vaci-paramo, nói giỏi. 


[22] Một và hai, No.1(14): việc trước dối trả; việc sau dối trá. Päii: aiTtena 
pafisamiharati anãgatena patisamtharati, hoan nghỉnh bằng việc quá khứ... 
bằng việc vị lai. 


PAHi: mittã suhada, bạn tâm giao. 
[24] Tức pháp thiện. 


[25] Ba và bốn, bản Paäli: khuyên người nói tốt bạn, ngắn người nói xấu bạn. 


[26] Tức mong điều lợi cho bạn. Päli: athakkhayT. 

[27] No.1(16) và Päli, chỉ có năm. 

[28] Pali: quan hệ bằng hữu ở phương Bắc, quan hệ chủ tớ ở phương dưới. 
[29] No.I(16) có năm. 

/30} Nguyên Hán: thân hữu quán thân hữu thân MB X84 


phân biệt người bạn này đối với người bạn kia, rồi người kia đá lại PaAli nói 
rõ Ð BỢTT. một PTNT) nam tử ¡ đồi với š si hữu, kula-puttena (... Lâu “14/0440 Mộc kí 


jfZf, tức bốn nhiếp pháp. 


[33] Huệ thí, ái ngữ, hành lợi, đẳng lợi. Thuật ngữ thông dụng của các kinh 
Đại thừa: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đông sự. 


136. KINH THƯƠNG NHÂN CÂU TÀI [1| 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo{2]: 


“Thuở xưa, tại châu Diêm-phù, có một số đông thương nhân cùng nhau tụ tập tại 
nhà khách buôn. Họ suy nghĩ như vây: “Chúng ta hãy dong một chiếc thuyền đi 
biển[3] mà vào biển lớn, tìm kiếm tài bảo mang về cung cấp những chi dụng trong 
g1a đình.” 


Họ lại suy nghĩ rằng: “Này các bạn, việc đi biển không thể biết trước là an ôn hay 
không an ôn. Vậy môi người trong chúng ta nên chuân bị đây đủ các dụng cụ làm 
phao nôi trên biên, tức là gôm túi băng da dê đen[4], trái bâu lớn và mững bè.” 


Sau đó môi người trong bọn họ đêu chuân bị đây đủ các dụng cụ làm phao nôi trên 
biên, gôm túi băng da dê đen, trái bâu lớn và mững bẻ rôi đi vào biên cả. 


“Khi họ đi vào biển cả, vua cá là Ma-kiệt[5] phá vỡ chiếc thuyền ấy. Các thương 
nhân này môi người đêu tự nương vào các dụng cụ làm phao nôi như túi băng da 
dê đen, trái bâu lớn hay mững bè, rồi trôi đi vê các phía. 


“Lúc bấy giờ, từ phía Đông cửa biển ngọn gió lớn trỗi dậy, thôi các thương nhân 
tâp vào bờ biên Tây. Nơi ây, họ gặp một bọn con gái rât mỹ lệ, đoan chánh, trang 
sức thân thê băng tât cả các loại trang sức. Bọn con gái ây thây rôi, bèn nói: 


“Xin kính chào các bạn! Xin đón mừng các bạn. Nơi đây là chỗ rất diệu hảo, cực 
kỳ khoái lạc. Nào là vườn tược, ao tắm, những chỗ ngồi và nằm, nảo là rừng cây, 
hoa cỏ um tùm và lại có nhiều tiền tài, vàng, bạc, thủy tính, lưu ly, ma ni, chơn 
châu, bích ngọc, bạch kha, xa cử, san hô, hỗ phách, mã não, đồi môi, xích thạch, 
toàn châu; tất cả đều dành cho các bạn. Hãy cùng chúng tôi vui chơi hoan lạc. 
Mong các thương nhân châu Diêm-phù không đi về phương Nam, dù trong chiêm 
bao. 


“Bọn thương nhân ây đêu cùng với những người đàn bà này vui chơi hoan lạc. Rôi 
bọn thương nhân ây vì cùng với những người đàn bà này hiệp hội mà sanh ra con 
trai hoặc con gái. 


Vê sau, châu Diêm-phù có một thương nhân có trí tuệ, sống cô độc tại một nơi 
thanh văng mà nghĩ răng: “Vì lý do gì bọn đàn bà này ngăn cản chúng ta không cho 
đi về phương Nam? Chúng ta nên canh chừng người đàn bà sống chung; khi biết 
nó đã ngủ, ta lặng lẽ chỗi dậy, rồi lén đi về phương Nam'. 


“Thương nhân trí tuệ ở châu Diêm-phù ấy sau đó canh chừng người đàn bà sống 
"hoi sờ biết 1 nó An he bức . sẻ ƒm. % - TỒi gu đc về Xa khu bà 


"Châu `. 


Hộ t 


thấy c cửa, cho ( 
châu Diêm-¬ th ắy phía B Bắc c của thiết tinh có mỹ ÿệP ( yf 
bèn đi đến lùm cây đại thọ ấy, chậm chạp leo lên cao. Leo lên rồi, hỏi địnn ¬ 


“Này các bạn, các bạn vì cớ gì khóc la áo não, kêu cha gọi mẹ, réo vợ réo con, nhớ 
thương bạn bè thân thích rằng châu Diêm-phù tốt đẹp, an ổn khoái lạc không còn 


ng ghí kiên: trong gia đình”. Này 
Mộ KH bạn, việc cái biển không thể biết trước là a an 

t húng ta hãy nên chuẩn bị đầy đủ các 
..- là gồm túi bằng da dê đen, trái bầu lớn và 
_ húng - tôi mỗi người đều chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ 
), gồm | túi băng da dê đen, trái bầu lớn và mững Xà TÔI Hy vào 
Khi ZgOhGĂU tôi Ở 6 gi biên, REM Mớtc) h SỐ | 


làm phao nỗi trên biể 
. CÁ. 


nhiêu nổi Tâm túi bằ 
Lúc bây bạ ĐỀ] 


sưmi ti sức xên thể ". tất h các ke loại 1 BE! sức. .—c con gái ¬. th tôi bèn 


ỗ rất diệu hảo, cực kỳ khoái lạc; nảc 


hết 


à \ Ề y4 tược. ao " nhữn 1g chối h gồi nằm, rừng Mr hoa có um | Sư và li có 


mg ¿ : ú ứng tôi vui Lời hoan l lạc. > Mong e các thương #9? 


đàn bề tự liên liên móng nụ kh sâu xuông g đất bên t tâc . mà ăn. n. Này (Hy: nên 
biết, chúng tôi là những thương nhân ở châu Diêm-phù, trước kia có năm trăm 

mưẻ đó bị hịt hết hai trăm năm mươi người, còn lại hai trăm năm 
mươi người, nay đều ở : trong thiệt thành lớn này. Này bạn, bạn chớ có tin lời của 
bọn đàn bà ấy. Chúng không phải thật là người, chính là quỷ La-sát vậy". 


1 7 PP (hàng tu Vinh trí tuệ Màn 


ụ xÍđ nh HP từ trên TỦ trụ báu thà Ni m 


_. 


tt, 


“Bọn thương nhân châu Diêm-phù cùng đi đê 
mình, không đem theo con cái. Khi ây, mm. nhún: trí tệ › châu Diêm- - nói: 


Lý 


“Các bạn thương nhân, khi tôi sống cô độc tại 
"Vì lý do gì bọn đàn bà này nị 
Chúng ta nên canh chừng ngưi 
chỗi dậy, rồi lén đi về phương Nam", 


“Rỗi thì, tôi sau u đó Bàn Mi#n ngư ỜI sao bà — E vn sa ta: nó Anh ngữ, Mơi 


có lếng kêu ri TÉO vang Km" tiếng MS: si ng b khóc áo não, thuc kêu. gọi ghăn mẹ, 


hoặc réoO. VỢ TÉO cửu và buạu bu - à= 
đẹp, an ôn khoái 


Ắ 


ngược, nghĩ răng: S3/;BHA tho loài ¡ người + và loài " nhữn TT Ó Đ ch rầy TM 


“Rồi tôi tự y kêm ‹ chế ‹ Sự sợ mm TT? bai g út lần v về Vi sả) niên n kéo đi lần v về 


đại thọ Á Ấy, ca Ti Lộ lên c cao. li tin: TÔI, ¡ hỏi kim hy? NhÉc ằng: 


k Rbb( các lu ơn các Hạn” vì cớ vã nữ vn la áo não, phat) cha Ứo kài bội vỢ: réo con, 


sấu bế nữa?” 


Đền tuậi m¬ IRkotel HP = ấ lệ bạn, `. tôi Bị JI SÀN ^3 “anh lÙ châu Diêm-phù, 
dong một 
những chị 
việc đi biển 


râ chẩn bá lớn và Tê bề: _ Này TẺng sau ¡đó ội nên tiên tôi: môi nøt TY 
đầy đủ è tồi đi và cụ làm phao nôi trên biển, gồm túi băng da dê đen, trái bằu lớn và 
ững bè rỗi đi v: | | l đáp toát Ma-kiệt XÒg vỡ 


khoái An nảo vm vườn CN, ao sim n, những Kì ngồi, , nằm, si ng ch. h họa có Sm 
tùm và lại có nhiều tiền tài, vàng bạc, thủy tính, lưu ly, ma ni, ‹ 
# .iêC = ` xa CỪ, san \ hộ, hồ phách, mã não, đại mạo, xích 


+20 tuy đàn bà Á Ấy q 
ở giữa biển mà ngư vương Ma- tết) 0Í 

chơi hoan lạc. Này bạn, những người é đân bà ây nêu Xu set châu Diệm: . có lớn 
thương nhân khác ở giữa biên mà ngư vương Ma-kiệt phá vỡ thuyền, liền ăn thịt 


Tinh 6 tôi, . tôi 9 s gấp cm sự và 


đi ất t bốn tác, X mà 
ăn. a. Này De: nên | nhi ) ng nhân, ở châu lnĐiên ho trước Tên 
có năm trăm người, 
trăm năm mươi người, na trong 

lời của bọn đàn bà ây. Chúng không “êm, thật là sa Hội ghnh là HH xô ›-sái vậy” 


“Khi ấy, các thương nÏ 
răng: 


\ân châu Diêm-phù hỏi thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù 


“Này bạn, sao bạn không hỏi đám đông người kia như vậy ° làn 
phương tiện nào khiến chúng tôi và các bạn từ nơi này an ôn về đến châu Diêm- 


phù?” 
“Thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù đáp: 


“Này các bạn, khi ấy tôi quên không có hỏi như vậy. 


“Rôi các thương nhân châu Diêm-phù nói răng: 


P.8Si mà an ồn về TIÊN kim Diêm. ". 


“Khi ấy, thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù im lặng nhận lời các thương nhân. 


^ 


L4 


'Túc ` giỜ ke ó nhân trí tuệ châu Diêm-phù ‹ trở lại ‹ ông chung với người 
, dò xét thây nó đang ngủ bèn lặng lẽ chỗi dậy, rồi lén đi về phương Nam, 
lông người kia hỏi răng: 


tiện nào khiến chúng tôi và các bạn từ đây mà an ôn về 


“Đám đông kia đáp rằng: Này bạn, hoàn toàn không có phương tiện nào khiến 
chúng tôi và các bạn từ đây mà an ồn về Š đến ‹ châu ò4 0Í he MA bạn, _ vú XP ệ) 
răng "Chúng ta hãy lai vá 

11 nà H ¬. AC 


trà không ¡ có tách - Này b .i „9 Avi tôi SượnPSM trên không trung S Chân ng: sạn 


thương nhân châu Diêm-phù ngu sĩ bất định cũng không khéo hiểu biết. Vì sao? Vì 
không thể vào ngày mười lăm là ngày nói Tùng giải thoát giới mà đi về phương 
TA, Nơi ä ñ ấy ( sỹ Sun mã si} 203 Ét ăn ạ Đai tự # he, an ôn . Minh các căn 


đến Xinh mã ã vương mà nói 'rằng ' . tôi muốn đ 
giải thoát chúng tôi! Mong đưa chúng tôi từ đây an ồn về đến châu. . Này 
bạn, đó là phương tiện khiến các ngị ừ đây an ôn mà về đến châu Diêm- phà. 
Này thương nhân, hãy đến chỗ Mao mã vương kia mà nói rằng “Chúng tôi muốn 
được đưa qua bờ bên kia. Mong giải thoát chúng tôi. Mong đưa chúng tôi từ đây an 


ôn trở về châu Diêm-phù'. 


“Khi ấy, thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù nói: 


lần: xướng Ì „lên rằng trên muốn An, đưa, qua NI bếp: Kia? Ai tryÖn =.n bã ý Anh giới 
thoát? AI muốn nhờ ta đưa từ đây an ồn về tới châu Diêm-phù?? Bấy giờ chúng ta 
tiện đến c vi Ki, mà nói bu 2 `. tôi n muốn é BỊ lóc tP ki bờ _. Rui Ng: giải 


ăn gạo ket AM tự r nhiên, an ồn n khoái _. Tên căn s5 Si mãn hột TN tôn Ni rằng: 


ã muốn j.. kim \. lui bào mở Am muốn nhờ ta được giải thoát? Ai muốn nhờ 


VƯƠNE nÓI: 


“Chúng tôi muốn được đưa qua bờ bên kia! Mong giải thoát chúng tôi! Mong đưa 
chúng tôi từ đây an ôn về đến châu Diêm-phù! 


m 


Ra 3l Mao mã `. nó öI: sp cá be . 8 Xin đà 


n Ân . SẼ xen con 


nằm, 1, rừng cây, lý pitŠ cỏ um TRE và _ có tài» tiện ( của Ni kn BS th y tinh, lưu 
ly, ma ni, chơn châu, bích ngọc, bạch kha, xa cừ, san hô, hồ phách, mã não, đại 


vườn lưng ao . đ nhện chỗ ngôi nằm, , rừng cây, Ì .fùm vi 
tiền tài, . lên Niệh, hm Ki ma n1, - châu, bích n ngọc, bạch 


vườn . ao TA TH lỡ 

tiền tài, kim ngân, thủy tình, kiên . ma nỈ, lệ cêng hậu, cha ngọc, : hà h: Khu - Xa cỪ, 
san hô, hồ phách, mã não, đại mạo, xích thạch, toàn châu... thì họ dù chỉ năm một 
sợi lông trong thân ta, chắc sẽ được an ổn về đến châu Diêm-phù.” 


“Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


R) 
x 


“Bọn đàn bà kia bồng con đến màø nói răng “Này các bạn, xin mời các bạn trở về 
đây. Nơi đây là chốn cực lạc, rất là diệu hảo. Nào là vườn tược, ao tăm, những chỗ 
ngôi nằm, rừng cây, hoa cỏ um tùm và lại có nhị à nh, 


tiền tải, kăm ngân, thủy t 
lưu ly, ma ni, chơn châu, bích ngọc, bạch kha, xa cừ, san hô, hỗ phách, mã não, đại 
mạo, xích thạch, toàn châu... tất cả dành cho các bạn, hãy cùng chúng tôi vui chơi 
hoan lạc". Nêu thương nhân kia nghĩ răng “Ta có con trai, con gái. Ta có nơi cực 
lạc, tối điệu hảo. Nào là vườn tược, ao tắm, những chỗ ngồi nằm, rừng cây, hoa cỏ 
um tùm và lại có nhiều tiền tài, kim ngân, thủy tinh, lưu ly, ma ni, chơn châu, bích 
` mạ. xG xa cừ san stt ` ". mã não, VẤN: mạo, xích hệ tới: toàn châu... 


9 


Bo Nếu Khi ăn ăn 
hết. Lại by» nên 


*T, a có con tệp con gái. Tại CÓ nơi cực XU tối i diệu hảo. Nào lá vườn ŸỶ..nn ao ng 
những chỗ ngồi nằm, rừng cây, hoa cỏ um tùm và lại có nhiều tiền tải, kim ngân, 
thủy tinh, lưu ly, ma ni, chơn châu, bích ngọc, bạch kha, xa cử, san hô, hồ phách, 
mã não, đại mạo, xích thạch, toàn châu..." thì họ dù chỉ một sợi lông nơi thân Mao 
mã vương, chắc chắn được an ôn về đến châu Diêm-phù. 


“Này các Tỳ-kheo, Ta nói ví dụ này là muốn cho biết nghĩa. Ví dụ ấy là nói nghĩa 
này: 


huyết giảng khéo léo, phơi bày sâu rộng, khéo giữ gìn không 
trồng, không khuyêt, cũng như cầu, bè, các dụng cụ làm phao nổi, được lưu bố 
cùng khắp đến cả trời, người. 


“Pháp của Ta được khéo giảng thuyết như vậy, phơi bày sâu rộng như vậy, khéo 
giữ Am, không trồng, cho v2 mời vậy, ko 7 . câu, Mới các chi BỤ “ng 
Ợc lưn trời Ì 


Tasät) ăn: " 


Kiên của by 'ehé . huyệt nh vào: , khinh mó sâu Đua. như r vậy, vời gã 


lx Ta " nà h son mắt; Tỳ-kheo ấy c hăn được an Ổn. . Ví tin co 
nhân cỡi trên Mao mã vương aI an ổn mà giải thoát nạn. 


là 
x2. 


k Đảm vậy, phơi bảy sâu rộng như vậy, 
; A2 " cầu, bè, các dụng cụ 
nN9ưƯỜi. Tỳ-kheo nào nghĩ 
VỊ, xúc và ` pháp là Ta. Ta sở hữu 
n thương nhân bị quỷ La-sát 


Tin của dàng vn nói, vn ` PH: 


BW ồn, - giỖnh _. ứ #28 tin TM cỡi ¡ trên VI mã 'Vưỡng mà an ôn _m thoát 
nạn. 


te của Ta xe lệ, nói, ¬. kh lu bực: ;ạng, ., JA gìn, xe ; trồng, ` 
") ẫ¿ tiếc. âu 


u thức ấm”; Tý 0E a ấy p6Rlh chăn sẽ bị Ï 
t ăn thịt. 


kheo nghĩ rằng “Sắc ấm không là ta. Ta Xi SỞ hữu s sắc âm. Thọ, FAN lành: + và 


thức â ấm không là ta. Ta không sở hữu thức âm', Tỳ-kheo â ấy chắc chắn được an ồn, 
giống \ như thương nhân cỡi trên Mao mã vương mà an ôn thoát nạn. 


“Pháp của Ta khéo nói, phơi bày sâu rộng, khéo giữ gìn, không trồng, không 
khuyết, ví t©Ng chiếc cầu nồi, được lưu bố cùng khắp đ đến cả trời người. Nếu có Tỳ- 
g “Đất là ta. Ta sở hữu đât. Cho đến nước, lửa, gió, không và thức[8] 

ỳ-kheo kia chắc chắn bị hại, giống như thương nhân bị 


quỹ TA ăn lưng | 


HỘ của Ta làm nói, phơi bảy § sâu rộng, khéo giữ gìn, không trồng, không 

huyêt s cầu ưu È ng khắp đến cả trời người. | Nếu có Tỳ- 
EReo ng rằng “Đất là §?2st ta. Ta "không sở hữu đất. Cho đến nước lửa, gIó, 
không và thức không là ta. Ta không sở hữu thức”, vị Tỳ-kheo kia chắc c† 
an ôn, giống như thương nhân nhờ ngồi trên lưng Mao mã vương đưa đến chỗ an 
lành.” 


Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng: 


Da: hánh pháp luật; 
Nếu CÓ kẻ không tin, 
Người â Ấy chắc bị hại 


Như: nương Mao mã vương. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Valahassa (Vân mãi. 
. Kính chiếu, No.190 

nH Kinh, Tùy, ¡ch (Đại 3, tr 8&§3b); No.152 
bc Độ Tập Kinh, Khang Tiếng Hội dịch (Đại 3 tr.19c, 330). 


I2] No.125 (45.1) bắt đầu với sự kiện: một người Bà-la-môn mang mội! 
người con gái dáng cho Phật, Đức Phật khưóc từ. Một vị trưởng lão T)-kheo 


cố găng thuyết phục Phật chấp nhận. Do đó Ngài nói câu chuyện tiên thân 
này. 


[3] Hán: hải trang thuyền 3⁄2, 
[4] Hán: cô dương ŸŠ #. 


[5]  Ma-kiệt ngư vương #5 #1 +, hay nói là Ma-già-đà ngư vương #Z!ÿ⁄ 
#ñ 1 dịch là cá kình (Phiên Phạn Ngữ 7), hoặc cự ngao (Tuệ Uyển Âm 
Nghĩa, hạ). Pali: makara, một loại cáävoi trong huyện thoại. 


l6] Mao mã vương [+] lũ? Päli: valãhassa (vân mã), giống ngựa 
lông đãi có thê lướt mây bay đi. 


[7] Bản Nguyên: linh S9; các bản khác: kim * 
I8] Bốn đại chủng, cùng với hư không và thức, được kể là sáu giới (dhãm). 


137. KINH THÊ GIAN [1| 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Như Lai đã tự mình giác ngộ về thế gian và cũng nói lại cho người khác. Như Lai 
biết[2] thế gian. Như Lai tự giác ngộ về sự tập khởi của thế gian và cũng nói lại 
cho người khác. Như Lai đoạn trừ thế gian tập. Như Lai tự giác ngộ sự diệt tận của 
thế gian và cũng nói cho người khác. Như Lai chứng ngộ thế gian diệt. Như Lai tự 
giác ngộ đạo tích[3] của thế gian và cũng nói cho người khác. Như Lai tu thế gian 
đạo tích. 


“Nếu có tất cả những gì cần đuơc hiểu biết một cách toàn diện[4], tất cả những gì 
điều đó Như Lai đã biết, thấy, giác, ngộ, chứng đắc. Vì sao vậy? Như Lai từ đêm 
chứng ngộ Vô thượng chánh đăng chánh giác cho đến ngày hôm nay vào lúc ban 
đêm sẽ đi vào tịch diệt trong Vô dư Niết-bản giới[5]; trong khoảng thời gian giữa 
đó, nếu những gì được nói ra, được ứng đối từ chính miệng của Như Lai, tất cả 


những điều ấy đều là chắc thật, không hư vọng, không ra ngoài sự Như[6], cũ 
không phải là điên đảo. Đó là sự chắc thật, là sự chân thật. 


“Nếu nói về sư tử như thế nảo, thì | hãy nói về Như Lai cũng như vậy. Vì sao vậy? 
Như Lai ở giữa đại chúng nếu có giảng thuyết thì đó chính là tiếng rồng của Sư 


ử[7]. 


“Đối với tất cả thế gian, Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ trời ở 
Như Lai là Phạm Hữu[8]. Như Lai là Bậc Chí Lãnh[9] vì không phiên cũng . 
nhiệt. Như Lai là Bậc Chân Thật không hư vọng[ 10].” 


Bấy hiến Thế Tôn liền nói bài kệ: 


Trọn thể gian như thận] 1] 
Đẳng Tối Tôn Đại Hùng 
Giải thoát mọi triền phược, 
Diệt tận hết thảy nghiệp, 
Sanh tử đều giải thoát. 

Là trời cũng là người, 
Thảy đều quy mạng Phật. 
Cúi đầu lễ Như Lai, 

Đại `. sâu vô cực. 


Cúi đ nw lễ Trí sĩ 
xi mạng Đẳng Thượng Nhân; 


Đời sông Tp địa ngục. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 
[1] Tương đương Päli A.4.23 Loka-sutta; tham chiếu II. 112 Loka. 


J2] Bồn Thánh đề tri khổ, đoạn tập, chứng điệt và tu đạo. 


l3] — Đạo tích tẾ 


8ÿ; Pali: pafipäda, phương pháp, hay đường lối thực 


l4] Nhất thiết tận phổ chánh hữu — J i# ?ƒ IE Ø (?) Có lẽ là (...) 
chánh trị, thay vì chánh hữu. Tham chiếu Päli: yam... sadevakassa lokassa... 
sadevamanussasaya difham sufam muiam viññatam pafam— parj lRhƠi 
anuvicarilam manasã sabbam tam tathagatena abhisambuddham, thể giới 
này bao gôm Thiên giới, cho đến, chư Thiên và nhân loại, những sỉ được 
thấy, được nghe, được nghĩ đến, được biết đến, được đạt đến, được tâm cẩu, 
được suy xét bởi ý; tắt cả những cải ấy đều được Như Lai giác ngộ. 


I5] Vô dự Niễt-bàn giới Ấf# ñ£ ?H 4Š 7*. Pali: anupädisesä nibbãnadhätu. 


[6] Bắt lỳư như ` lŒ ÿ* 4l PAli nói: sabbam tam tatheva hoti, no 
añfiathä, tất cả những điều ấy chính thực là như vậy, không thể khác. 


[7]  Päli khác hãn: nói như vậy thì cũng làm như vậy (...) cho nên gọi là 
Như Lai. Yathavadl tathakar! (...) tathaãgato vuccdfi. 


IS] Phạm Hữu ## 7#? được hiểu là “Bậc Tối Diệu” (PAH: Brahmabhiia, 
S.IV. Pp-95, M.1I. P1 1 1), không được đề cập trong bản Päii. 


II Chỉ lãnh hữu # ?2 Ø, cực kỳ mát lạnh, vì đã dập tắt các thứ lửa. 


[10] Chân để bất hư hữu ï ñÈ 2 6 #Ø, không rõ Päli. Đoạn văn Päli 
được coi tương đương: (...) Tathãgato abhibhu anabhibhiii aNiadratthudaso 
vasavaffL Như Lai là VỊ chiến thắng, Vị không thể bị đánh bại, là Vị thấy tất 


cả, biết tất cả, tự do tự tại. 


[11]  Pali: sabham loke yathätatham, (biết) tất cả thể gian một cách như 
thật. 


I12] Hương âm thân #? ?#f ?ứ, hay nhạc thân, hay Càn-thát-bà, Päli: 
Gandhabba. 


[13] Vô ngã tất thất thời Â# #Ê 4 2 /ữ. 


138. KINH PHƯỚC [1| 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ, Phật bảo các vị Tỳ-kheo: 


“Đừng sợ hãi phước[2] mà hãy có ý niệm yêu thích. Vì sao vậy? Vì những gì được 
gọi là phước thì cũng nói là lạc. Sự sợ hãi đôi với phước là không có ý niệm yêu 
thích. Vì sao vậy? Những gì là phi phước được nói là khô. 


“Ta nhớ lại trong thời quá khứ, lâu dài tác phước, lâu dài thọ báo mà ý niệm yêu 
thích. Thời quá khứ Ta hành từ tâm trong bảy năm mà trải qua bảy lần kiếp thành 
và kiếp hoại, không tái sanh trong thế gian này. Nếu thời kiếp hoại, Ta sanh lên cõi 
trời Hoảng dục[3]. Trong thời kiếp thành, Ta tái sanh trở xuống trong cung điện 
trống không của Phạm thiên và là Đại Phạm thiên trong cõi Phạm thiên đó. 


'““[rong những trường hợp khác, ta trải qua một ngàn lần làm Tự Tại Thiên VƯƠơng, 
ba mươi sáu lân làm Thiên Đê Thích và vô lượng lân làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh. 


“Này Tỳ-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, Ta có tắm vạn bốn ngàn thớt voi 
lớn được phủ những đồ cười rât đẹp; dùng các báu bạch châu lạc[4] trang sức, phủ 
lên voi chúa đâu đàn Vu-sa-ha[S]. 


“Này Tỳ-kheo, lúc Ta làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, có tám vạn bốn ngản con ngựa 
được phủ lên các thứ đỗ cưỡi đẹp. Dùng các báu vàng, bạc, dao lạc đê trang sức 
cho ngựa đâu đàn là ngựa Mao[6]. 


“Này Tỳ-kheo, lúc Ta làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, có tám vạn bốn ngàn cỗ xe, 
trang sức băng bôn cánh, dùng da văn quý báu đủ màu của các thú như sư tử, cọp, 


giảu có "ơn cự, 


đầu. 


pháp điện|9].. 


“Này Tỳ-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, Ta có tám vạn bồn ngàn ngự tòa; 
bốn loại tòa báu, bằng vàng, bạc, lưu ly và thủy tính; trải lên bằng các thứ nệm, 
chiếu dệt bằng lông năm sắc, phủ lên bằng những gắm, the, sa trun, lụa là; có chăn 
nệm lót, hai đầu đề gối, trải thảm quý bằng da sơn dương|[ 10]. 


“Này Tỳ-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, Ta có tám vạn bốn ngàn chiếc áo 
song y, áo sơ-ma[ Ï I ], áo gầm, áo lụa, áo kiêp bôi, áo gia-lăng-già-ba-hòa-la. 


“Này Tỳ-kheo, lúc làm vua Sát- lợi Đảnh Sanh, Ta có tám vạn bốn ngàn người nữ, 
thân thể nõn nà, sạch sẽ sáng sủ ắ pÏ Đười, không thua chư Thiên, tư 
dung đoan chánh, ai nhìn cũng vn! ưa thích, trang điểm bằng các thứ vật báu, anh 
lạc; tất cả đều thuộc dòng ợI. Ngoài ra, những người thuộc dòng khác thì 


rẠ 
^ 


nÏ iều vô số. 


“Này Tỳ 


y-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, Ta có tám vạn bốn ngàn món ăn, 
ngày đêm thường dọn ra cho Ta ăn. 


“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn món ăn kia, có một món hết sức ngon, sạch 
sẽ, có vô lượng mùi vị, là món Ta thường ăn. 


“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn người nữ kia có một người thuộc dòng Sát- 
lợi, đoan chánh đẹp đẽ khác thường, hầu hạ Ta. 


“Này Tỳ-kheo, trong ' tám vạn bốn : ngàn song y kia có một chiếc áo song y, hoặc là 
áo sơ ma, hoặc áo gâm, hoặc áo lụa, hoặc áo kiếp- bồi[12], hoặc áo gia-lăng-già-ba- 
hòa-la là Ta thường mặc. 


Đàn, Tỳ-kheo, shờt tám vạn hình nang suẾt lu cực có HỘI Đi it tòa | AM . Anh, 


chăn nệm lót, hai đầu để gối, có trải thảm quý bằng da sơn dương, là Ta thường 
năm. 


“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn lầu quán kia, có một lầu quán làm bằng 
, tên là Chánh pháp điện, là nơi Ta 


vàng, hoặc bạc, hoặc lưu ly, hoặc thủy tinh 
thường ở. 


1 làU có cùng 


“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn cỗ xe kia, có một cỗ được dùng da đủ . màu 
của các ! x. ĐH M H đệ CS0 xo dội . màu sắc xen kẽ đề trang hoàng, chạy : rất 
¡ lên, đi đến các lầu quán để 


có một con màu xanh biệc 


Ũ 


li đến các lầu quán đề ngắm 


| ệp báo gì, mà ngày 
nay Ta. có đại jRu ý ¬:He rx? Oai nn đại LẺnEà An Km Oal f thần? 


"ghi ệp Ki mà ba lọt #100 Kạn „ khiến t ta PS Ì 


“Này Ty-kheo, Ta lại g2 tuc m S1 n 
nay có đại như ý tú 
thí, hai là điêu viên " ñ thủ hộ” 


Bấy giờ Thế Tôn liền nói bài kệ: 


Bảy kiếp thành, h. kiếp hoại, 
Không tái sinh cõi này. 
Lúc thế gian hủy hoại, 
Ta sanh trời Hoảng dục 
Lúc thế gian chuyền 


ăn, 


Ta sanh vào Phạm thiên; 
Ở đó, Ta Đại phạm. 
Nghìn sanh, Tự Tại thiên; 
Ba lại lần Đề thích; 


Sá lợi "ÝN “tAng: VƯƠN( _ 


Tối tôn trong loài ngị |. 
Đúng pháp, không dao gậ Y, 
Thống trị cả thiên hạ. 

Đúng pháp, không dối trá[ 14] 
Chánh an lạc, dạy dân. 

Đúng pháp, lần lượt truyền, 
Khắp tất cả cõi đất. 

Chỗ sg giàu sang, nhiề 
Sanh vào chủng tộc ây; 
Lúa gạo thảy tràn đầy” 
Thánh tựu bảy trân bảo. 
Do Các L 3P le lớn â Ấy, 


Biết điều này Xếp diệu, 
Thấy thần thông không ít. 
Ai biết mà không tin, 
chen vậy tuy Kia tối. 


Mong cầu. đại thì h hựu. 
Hãy cung kính Chánh pháp; 
Thường niệm Pháp Luật Phật. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích ` 

[I] Tham chiếu Pãli A.7.58 Pacala (ngủ gục), loạn CuÔi. 

[2l  Pal: ma bhikkhavc bhayittha, sukkhass°etam bhikkhave 
adhivacanam, vad idam puññaun ti, “đừng SỢ 7 phước; đồng nghĩa với lạc, đó là 
phước”. : 

[3] Hoảng dục thiên tức Quang âm thiên hay Cực quang thiên; Pali: Abhassara. 


[4] Bạch châu lạc H##f. 

[5]_ Vu-sa-hạ tượng vương -Ƒ-⁄2# % T:. Pali: Uposathanagaraja. 

[6] _ Mao mã vương [RŠ+=E] R3 +. Pali: Valahaka-assarja. 

[7l Nhạc thanh xa ##‡f. Pali: Vejayanta-ratha, cỗ xe (= cung điện) Chiến 
thắng. 

[8] Câu-xá-hòa-đề ‡fJ##1‡£. PAli: Kusävati. 

[9] Chánh pháp điện IE*J£. Päli: Dhammapäsäda. 

[10] Hán dịch: gia-lăng-già-ba-hòa-la ba-giá-tắt-đa-la-na }JIIBSlllÿW #13#3⁄ 32 
#Z ä§ 1ỗ. Pãli: kadalimigapavara-pacchattharana, thảm lông bằng da sơn dương cực 
quý. 

[11] Sơ-ma y JEš; Päli: khoma-pilotikä, vải lanh. 

[12] Kiếp-bối y #JJ H2. Päli: kappäsika, vải bông (gòn). 

[13] PãlL: Muddhabhisitto khattiyo manussadhipatI, làm vua Đảnh Sanh, thuộc 
dòng Sát-lợi, là bậc Nhân chủ. 

[l4] Như pháp bắt gia uống "II 1ŠÙU‡E. Pãli: asãhasena dhammena, đúng theo 
pháp chứ không cưỡng chế. 


139. KINH TỨC CHỈ ĐẠO [1| 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
“Tỳ-kheo niên thiếu vừa mới thành tựu giới hãy thường xuyên đi đến một nghĩa 
địa[2] mà quán sát các tướng trạng tử thi: tướng xương, tướng xám xanh, tướng rữa 
nát, tướng bị thú ăn, tướng bộ xương khô. VỊ ây sau khi ghi nhận kỹ những tướng 
trạng tử thi này rôi trở vê trụ xứ của mình, rửa sạch tay chân, trải mi-sư-đàn trên 
giường, ngôi kiết giả và suy niệm về các tướng trạng này: tướng xương, tướng xám 
xanh, tướng rữa nát, tướng bị thú ăn, tướng những đốt xương dính liền. Vì sao vậy? 


Nếu Tỳ-kheo tu tập bằng các tướng trạng này sẽ đoạn trừ nhanh chóng những bệnh 
tham dục, sân nhuê trong tâm.” 


Rồi Đức Thế Tôn nói bài tụng này: 


Những niên thiếu Tỳ-kheo, 


âyk p mọi Tin, 
Hãy qu ì sát thân thê, 
Quán sát tướng xám xanh 
Và rữa nát, hư hoại; 

b em RởTP: kh rỉa thân, : 


Tg xứ, 
Gội rửa lên chân tay, 
Trải rê hấp l ngôi ngay thẳng: 


Tìm, thận, y HỆ và 'phổi, 
Nếu khi đi trì bình| 4] 
“tệ nơi thôn â ấp, Bhdc” 


¡ âyv ? d9 hiện tu 
Chánh niệm pháp luật Phật. 
Trong đây không xương, gân, 
1t, cũng không máu; 
: Me — . 


Nêu có cảm ha ket, 
Tỉnh sạch liên hệ dục 
Tắt cả đều lắng tịnh; 

Quán sát bằng thật tuệ. 
Như vậy tinh cần hành 


nh. 


+2 


Thường niệm bắt tịnh tưởng: 
Đoạn trừ dâm, nộ, s1, 
Vô minh cũng dứt tuyệt; 
Hưng khởi thanh tịnh minh, 
Tỳ-kheo vượt khô tê. 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
Chú thích 
[1] Tham chiếu Sn.(1.11) Viiya-sutta và đối chiếu kinh số 98 trên. 
[2] Túc chỉ đạo BH !tŠ. Päli: Sivathikä. 
I3] Nguyên Hán: ý chỉ E†.!E. Pali: satipafthana. 
J4] Phân vệ Z2f, phiên âm. Pali: pindapäia. 
140. KINH CHÍ BIÊN [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giò, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Trong sự nuôi sống, thấp kém nhất, cùng biên nhất, đó là đi khất thực. Thế gian 
rât húy ky, gọi là “đâu trọc, tay ôm bình bát bước đi.” Nhưng thiện nam tử ây vì 
mục đích mà châp nhận. Lý do vì sao? Vì nhàm tởm, ghê sợ sự sanh, già, bệnh, 
chêt, sâu bị, khóc than, ưu khô, áo não; hoặc đê đạt đên biên tê của toàn vẹn khôi 
lớn đau khô này. Các ngươi há không phải với tâm như vậy mà xuât gia học đạo 
chăng?” 
Các Tỳ-kheo bạch rằng: 


“Thật sự như vậy.” 


Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 


# 


".¬... 
VỚI fâm 


ngụ. sI kia giữ giới ï Sa-n môn ¡cũng Í |: i nhu 


XÐETt tận .., sự ô ) trược J3 


. bà lò thà SP 3m hận triển ".. lớn.” 
Rồi Thế Tôn nói bài tụng: 


So nh su muội XE kẻ dục lạc, 


Dù thôn á ấp, TÚI T ki vô li 
Người tham mê dục vọng không hơn. 
Đạo và tục cả hai đều mắt, 

Như tro tàn theo ngọn lửa tản. 


ật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết, hoan hý phụng 
hành. 


[1]Tham chiếu Päli, H. 91. Jivita; S. 22. 80 Piido. Tham chiếu Hán, No.765 
(2.32) Bản Sự Kinh, phẩm 2 kinh 32. 


141. KINH DỤ [1| 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu có vô lượng thiện pháp mà có thê đạt được thì tất cả đều lấy sự không phóng 
dật làm căn bản, không phóng dật làm tập khởi, nhân không phóng dật mà phát 
sanh, không phóng dật làm đầu. Trong các thiện pháp, không phóng dật là tôi đệ 
nhất. 


“Cũng như làm ruộng, tất cả đều nhân nơi đất, y cứ trên đất, thiết lập trên đất mới 
làm được ruộng. Cũng vậy, nếu có vô lượng thiện pháp mà có thể đạt được thì tất 
cả đều lấy sự không phóng dật làm căn bản, không phóng dật làm tập khởi, nhân 
không phóng dật mà phát sanh, không phóng dật làm đầu. Trong các thiện pháp, 
không phóng dật là tối đệ nhất. 


“Cũng như hạt giống, các loại hạt giống[2], các loại thảo mộc{3 ], trăm giống lúa, 
cây thuốc được phát sanh, trưởng dưỡng, tất cả đều nhân nơi đất, y cứ trên đất, 
thiết lập trên đất mới được sanh trưởng. Cũng vậy, nếu có vô lượng thiện pháp mà 
có thể đạt được thì tất cả đều lấy sự không phóng dật làm căn bản, không phóng 
dật làm tập khởi, nhân không phóng dật mà phát sanh, không phóng dật làm đầu. 
Trong các thiện pháp, không phóng dật là tôi đệ nhất. 


“Cũng như trong các căn hương[4], trầm hương[5] là tối đệ nhất. Cũng như trong 
các thọ hương[6], xích chiên-đàn[7] là tối đệ nhất. Cũng như trong các hoa dưới 
nước, hoa sen xanh là tối đệ nhất. Cũng như trong các hoa trên đất, hoa Tu-ma- 
na[8] là tối đệ nhất. Cũng như trong các dấu chân của loài thú, thì tất cả đều nhập 
vào trong, dấu chân voi; dâu chân voi gồm chứa hết là bậc nhất; dấu chân voi ấy là 
tối đệ nhất, vì rất TỘNG, rất lớn. Cũng như thế, nếu có vô lượng thiện pháp mà có 
thê đạt được thì tất cá đều lẫy sự không phóng dật làm căn bản, không phóng dật 
làm tập khởi, nhân không phóng dật mà phát sanh, không phóng dật làm đầu. 
Trong các thiện pháp, không phóng dật là tối đệ nhất. 


hệ vn S83 loi dật là t tối đệ nhất, 


Fuuyh cai K* Sch các p ngọn, núI, ng địtU) sơn Thờ co Ø là kới nhất. "., Xu Khi, các 
£ loại 


c loại hãnh m. TH MP ". SH HỆ 
biện m 1 F ke nhất, sự Ms: 


h IC ăn. hội, ". đệt tử c của “hờ Lai iàb bậc 
nhất. Cũ l6 b.dihi bi ng net phá 2À vi và VÔ VI, , tận, vô . mạ. lt 1, Niết- bàn : 


bậ nhật Thực: mui ca các. 


là tô 35g 


“Cũng như do bò mà có sữa; nhân sữa có tô; nhân tô có sanh tô; nhân sanh tô có 


thụ : đỗ bạ gy Sẽ 4 tô ‹ có tô I tình; tô lảnng - - nhất _ hết lâu trên, là sẻ l p nh là 


BếnG: trong: đó Như Lai là đa th nỗ là tôi đại, là tôi thượi ng, là ối cao, là ôi THÊ 
là tối tôn, là tối diệu.” 


Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng: 


TƯ ngợi không tim dật 
sự ` SỨ, - s8 


Đời này dịasth thu bọ gần 
Và mm sau ' thu hoạch. 


Dũng mãnh quán các nghĩa 
Kẻ trí tất giải thoát. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Tráng dịch. ` 


[2] Chúng tử thôn #Ẻ1Jˆ“J. Pali: bÿagãma, loại hạt giống; chỉ các thực vát 
thuộc nhóm gieo hạt. 


I3] Nguyên Hán: quỷ thân thôn 8È. Päli: bhủta-gãma, chỉ các loại cây 
trồng, đổi lập với chúng tử thôn, xem chi. trên. 


I4] Căn hương ###; hương liệu lấy từ rễ cây. 
I5] Trầm hương ÿÈ?#; trong bản Päli: kãlãnusãriya, hương chiên-đàn đen. 


I6] Thọ hương ff##; hương liệu lấy từ thân cây. 


[7] Xích chiên-đàn 2#/JE;Pali: lohita-candana, chiên-đàn đỏ. 
[8] Tu-ma-na hoa ZØ1##3lf'‡#; Pali: sumana, duyệt ý hoa. 


[9] 


[11] Đại thân &-Z, thân hình to lớn đồ sộ. 
L12) Chiêm thị JẾf#; bản Thánh: chiêm đặc ##. Không rõ. 


+ # tr. 3f2 s2 k 
`2 cà) ` 7T. 
⁄ 2Ý H/L‹ 


[13] Sự vô sự tuệ thuyết 3 
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142 KINH VŨ THÉ [1] 
Tôi nghe như vây: 


Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, ở trong núi Thứu nham[2]. 


Bấy giờ vua nước Ma-kiệt-đà là VỊ Sanh Oán Bệ-đà- đề Tủ{3] cùng với nước Bạt- 


kỳ|[4] thù nghịch nhau, thường ở giữa quyền thuộc nhiều lần nói rằng: 


“Người nước Bạt-kỳ có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai 
thần[5], nhưng ta sẽ diệt trừ giông người Bạt-kỳ, tàn phá Bạt-kỳ, làm cho nhân dân 
nước Bạt-kỳ gặp vô số tai ách.” 


Khi ấy, Vị Sanh Oán Bệ-đà-đề Tử, vua nước Ma-kiệt-đà nghe Đức Thế Tôn du hóa 
thành Vương xá, ở trong núi Thứu nham, nên nói với đại thần Vũ Thế[6]: 


“Ta nghe Sa-môn Cù-đàm du hóa thành Vương xá, ở trong núi Thứu nham. Này 
Vũ Thê, ngươi hãy đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, nhân danh ta mà thăm hỏi Thánh 
thể có được an vui không bệnh, sức lực có được bình thường hay không? Rồi hãy 
nói như vầy, “Cù-đàm, vua nước Ma-kiệt-đà là Vị Sanh Oán Bệ-đà-đề Tử thăm hỏi 
Thánh thê có được an vui không bệnh, sức lực có được bình thường chăn; ạc)| 
Sa-môn Cù-đàm, vua nước Ma-kiệt-đà là Vị Sanh Oán Bệ-đà- đề Tử, cùng. VỚI 
nước Bạt-kỳ thù nghịch nhau, thường ở giữa quyến thuộc và nhiều lần nói rằng: 
“Người nước Bạt-kỳ có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai 
thân, nhưng ta $ sẽ diệt trừ giống người Bạt-kỳ, tàn phá ` Bạt-kỳ, làm cho nhân dân 
HƯỚC NI, .. Sa-môn Cù-đàm, về vấn đề này ì 
n Cï 1 tui ró có 'lebhh E22 vết Hội Kea ươi h 


Đại thần Vũ Thế vâng lời vua dạy xong, lên một cỗ xe rất đẹp và cùng năm trăm cỗ 
xe khác đồng. ra khỏi thành Vương xá, đi đến trong núi Thứu nham và leo lên núi 


Thứu nh 


am, rồi xuống xe đi bộ đến chỗ Phật. 


Đại thần Vũ Thế cùng với Đức Thế Tôn nói lời chào hỏi rồi ngồi sang một bên, 
thưa rằng: 


k NnnER0 nước 

jấ tt ý túc, Từng có „3m Oal Tiến nhưng ta 
sẽ ẽ điệt trừ giông người Bạt. SÉ ii tàn n phá † Bạt] vơi bên nhân dân nước Bạt-kỳ gặp 
vô số tai ách°. Bạch Sa-môn Cù-đàm, về vẫn đề này Ngài dạy như thế nào?” 


“Đức Thê Tôn nghe rôi, bảo rắng: 


“Này Vũ Thế, xưa kia Ta đã từng đi đến nước Bạt-kỳ. Nước đó có ngôi chùa tên là 
Giá-hòa-la[7]. Lúc ấy, này Vũ Thế, Ta giảng nói pháp không suy thoái[8] cho 
+ nước Bạt- kỳ nghe. Đo ời nước Bạt-kỳ có thê vâng thọ và thực hành bảy 
pháp không suy thoái đó. Này _ ười dân nước Bạt-kỳ thực hành được 
bảy phần không suy thoái mà không trái phạm thì nước Bạt-kỳ chắc chắn hùng 
mạnh, không thê suy vi được.” 


Đại thần Vũ Thế bạch Đức Thế Tôn: 


“Sa-môn Cù-đàm, về việc này chỉ nói một cách tóm tắt, chứ không phân biệt rộng 
TãI. Chúng con không thể lược nghĩa ậ Ày. Kính xin Sa-môn Cù-đàm phân biệt 
rộng rãi đề chúng con được biết ý ý nghĩa này.” 


Đức Thê Tôn bảo: 


“Này Vũ Thé, hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ. Ta sẽ giảng nói rộng rãi ý nghĩa này cho 
ông nghe[9].” 


Đại thần Vũ Thế vâng lời, = nghe. 


Tôn giả A-nan bạch răng: 


“Bạch Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ thường xuyên hội họp và tụ tập đông 
đảo.” 


Đức Thế Tôn liền bảo đại thần Vũ Thế: 


Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 


“Ngươi có từng nghe người nước Bạt-kỳ cùng chung hội họp, cùng chung làm 
công việc của người Bạt-kỳ và cùng giải tán?” 


ì Đức Thể Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ 


làm công việc của người Bạt-kỳ và cùng giải tán.” 


cùng chung hội họp, cùng chung 


Đức Thế Tôn lại bảo đạ 


1ỆC của người 


»”* 


kỳ cùng chung hội họp, cùng chung làm công. 
thì nước Bạt-kỳ tất thăng, không thể suy vi được. 


Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 


không thị thiết tỉ những điều đã thí thiết thì T4 cải đồi ¡; những tướn cũ xưa 
của nước nhờn thì tuy Bi chỉnh phụng hành.” 


Đức Thế Tôn lại bảo đại thần Vũ Thế: 


“Nếu nước Bạt-kỳ đối với nhữn ững - điều chưa thi thiết thì không thi thiết thêm; những 
điều đã thi thiết thì không cải đổi; những pháp cũ xưa của nước Bạt-kỳ thì được 
nghiêm chỉnh phụng hành, thì nước Bạt-kỳ tất thắng, không thẻ : suy vi được.” 


Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 


`». 


“Ngươi có từng nghe người nước Bạt-kỳ không ÿ thế mà xâm phạm vợ của người 


và con gái của người khác chăng?” 


“Bạch Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ không ỷ thế mà xâm phạm vợ của 
người và con gái của người khác.” 


Đức Thế Tôn lại bảo đại thần Vũ Thế: 


“Nếu người nước Bạt-kỳ không ý thế mà xâm phạm vợ của người và con gái của 
ời khác thì nước Bạt-kỳ tất thắng, không thê suy vi được.” 


n lại hỏi Tôn giả A-nan: 


“Ngươi có từng nghe người nước Bạt-kỳ nếu có những bậc danh đức đáng tôn 
trọng thì những người nước Bạt-kỳ cùng nhau tôn kính, cung phụng, cúng dường 
chăng? Và họ có nghe lời dạy của những bậc ấy mà làm theo chăng?” 


“Bạch Thế Tôn, con nghe người 
kính thì những người nước Bạt] 
họ nghe theo lời dạy của những ' 


"ì hau tôn “HN cung "“. cúng so ơn 
ậc â Ấy mà làm theo.” 


Đức Thế Tôn lại bảo đại thần Vũ Thế: 


“Này Vũ Thế, nếu người nước Bạt-kỳ có những bậc danh đức đáng tôn trọng thì 
người nước Bạt-kỳ cùng nhau tôn kính, cung phụng, cúng dường và họ nghe lời 
dạy của nhữi ø bậc ấy mà làm theo, thì nước Bạt-kỳ tất thắng, không thê suy vi 
được.” 


Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 


hùa cũ nảo[10] thì người nước 
„lễt bái, thường không bỏ bê những 


W4 lân BỊ c đã làm.” 


Đức Thế Tôn lại bảo đại thần Vũ Thế: 


“Nếu nước Bạt-kỳ có chùa cũ nào thì người nước Bạt- kỳ cùng nhau tu bổ, tuân 
phụng, cúng dường, lễ bái, thường không bỏ bê những tế tự đã có, không giảm 
thiểu tập tục đã làm, thì nước Bạt-kỳ tất thắng, không thể suy vi được.” 


Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 


“Ngươi có từng nghe người nước Bạt-kỳ thảy đều ủng. „ỹ 


ừ các vị A-la-hán và vô 
cù . SH mên, Xà Hài ¿ Sợ muôn các vỊ . f 


thì mong hằng an trụ lâu đài, h2 To để c các vị ấy - ĐI0B các nhu đụng 
sinh sống như quần áo, đồ ăn uống, giường chõng, thuốc thang.” 


thân Vũ Thê: 


Đức Thế Tôn lại bảo đại 


hộ các vị A-la-hán và vô cùng kính mến, 
ra đến nHị đền, Xe đến Nói sg bệ hàng s an 


áo, đồ ăn uống, ng khôn, chõng, thuốc Š tiệt thì n nước Bạt kỳ t tất SA không thể 
Suy vi được. 


lào Ài Vũ ñ Thể, —. nước Kàh `. tê lv tục: sưng leg Pưyế: Ni thoái này. Nếu 
kế uy g ng, không thể suy vi 


Khi Ấy, đại thần Vũ Thế liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai hữu, chắp tay 
hướng về Đức Phật, bạch rằng: 


“Bạch Cù-đàm, dù cho nước Bạt-kỳ chỉ thành tựu một pháp không suy thoái thì 
nước Ma-kiệt-đà là Vị Sanh Oán, con bà Bệ-đà-đề cũng không thể khuất ph họ 
được, huống chỉ họ đầy đủ cả bảy pháp không suy thoái. Bạch Cù-đàm, con nhiêu 
việc nước, xin được từ giã lui về.” 


Đức Thê Tôn nói: 
“Muốn lui về xin cứ tùy ý.” 


Lúc đó, đại thần Vũ Thế nghe lời Phật dạy, khéo léo ghi nhớ, đi quanh Đức Thế 
Tôn ba vòng rồi ra về. 


Sau khi đại thần Vũ Thế ra về chẳng bao lâu, bấy giờ Đức Thế Tôn quay lại bảo 
Tôn giả A-nan: 


“Nây A-nan, nếu có những Tỷ-kheo hiện đang sống rải rác trong núi Thứu nham 
thì ngươi hãy truy ền cho tất cả tập trung tại giảng đường. Sau khi tất cả đã tụ họp 
xong, hãy đến cho Ta hay.” 


Tôn giả A-nan liền vâng lời Phật dạy: 
“Kính vâng, bạch Thế Tôn!” 
Ngay khi đó, Tôn giả A-nan đi truyền lệnh: 


“Những Tỳ-kheo nào hiện đang sống rải rác trong núi Thứu nham thì truyền cho 
tât cả hãy tập trung tại giảng đường.” 


Sau khi tất cả tập họp xong, Tôn giả trở lại chỗ Phật, cúi đầu làm lễ rồi đứng sang 
một bên, bạch răêng: 


.. cÍHPNHAE rồi nói với các nh 2 2h 


“Nay Ta sẽ nói cho các boni nghe về bảy pháp không suy thoái. Các ngươi hãy 
lắng nghe, khéo suy nghĩ kỹ.” 


Lúc ấy các Tỳ-kheo bạch Phật Bg- 
“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những gì là bảy? 


“Nếu chúng. Tỳ-kheo thường xuyên hội họp, tụ tập đông đảo thì chúng Tỳ-kheo 
chắc chăn vững mạnh, không thể suy thoái. 


“Nếu chúng Tỳ-kheo : cùng chung hội, cùng pdE-]n làm VIỆC chung và cùng giải tắn 
thì chúng Tỳ-kheo chắc chăn vững mạn thí 


“Nếu chúng Tỳ-kheo đối với những việc chưa thi thiết thì l không thêm; những việc 
đã thi thiết thì không thay đổi; những giới luật do Ta nói ra được phụng hành 
nghiêm chỉnh; thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thê suy thoái. 


“Nếu chúng Tỳ-kheo không bị chỉ phối[11] bởi hữu ái đưa đến vị lai[12], hiện 
hành với hỷ dục, ái lạc đời sông như vây như kia[13], thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn 


~. 


vững mạnh, không thể suy thoái. 


“Nếu chúng Tỳ-kheo có bậc trưởng lão thượng tôn đồng học phạm hạnh, các Tỳ- 
kheo thảy đều tôn kính ung phụng, cúng dường và nghe theo lời dạy của các vị 
ấy, thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 


“Nếu chúng Tỳ-kheo đối với rừng vắng, sườn núi cao, chỗ thanh tịnh nhàn cư, 
vắng bặt không có tiếng động, xa lánh sự đữ, không có bóng : người, tùy thuận mà 


tĩnh tọa, hoan lạc an trụ không rời, thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, 
không thể suy thoái. 


ong, ái Nợ 


“Nếu chúng Tỳ-kheo thảy đều ủng hộ các vị phạm hạnh, hết sức tôn tì 
thường mong muốn các vị m ạm phanh chưa đến thì đến, đã đến rồi th 
an trụ lâu đài, thường khô vị ấy thiếu thốn những nhu dụng sinh sông như 
3g áo, , đồ ăn uông, giưẻ ðõng, thuốc thang, thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn 
anh, không thê suy thoái. 


“Nếu chúng Tỳ-kheo thực hành bảy pháp không suy ! thoái này, - thọ Hà, không trái 
phạm thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái.” 


Lúc ấy Đức Thế Tôn lại bảo các thầy Tỳ-kheo: 


“Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp không suy thoái khác. Các thầy hãy 
lắng nghe, suy nghĩ kỹ.” 


Các Tỳ-kheo bạch Phật: 


Phật nói: 


Kico chắc chấn VỮI h Than V2 Hi) thể suy† thoái. 


“Nếu Tỳ-kheo đối với Pháp, với Tăng, với Giới, với sự không phóng dật, VỚI Sự 
cung câp và đối với định[14] mà hết sức cung ' kính thì Tyỳ-kheo chặc chắn vững 


mạnh, không thê suy thoái. 


k ,Ẻ 


“Nếu chúng Tỳ-kheo thực hành bảy pháp không suy thoái này, thọ trì không trái 
phạm thì Tỳ-kheo chắc chăn vững mạnh, không thê suy thoái.” 


Đức Thế Tôn lại bảo các thầy Tỳ-kheo: 


“Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp không suy thoái khác. Các ngươi hãy 
lăng nghe, suy nghĩ kỹ.” 


Các thầy Tỳ-kheo bạch Phật: 


“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những gì là bảy? 

“Nếu chúng Tỳ-kheo không hành nơi thế nghiệp[ 15], không hoan lạc nơi thế 


nghiệp, không tập quán thể nghiệp, thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn - vững mạnh, 
không thể suy thoái. 


“Nếu chúng Tỳ-kheo không hành nơi phiếm luận[16], không hoan lạc nơi phiếm 
luận, không : sở quán nơi ' luận; không hành nơi tụ hội, không hoan lạc nơi tụ 

hâ không £ Anh nơi Sìố: kết hợp hỗn tạp[17], không hoan 
hợp hỗn tạp; không hành ngủ 
nghị, ". th đàn ngủ ñ nghỉ, hư D Hn, quán ngủ nghỉ; không vì lợi, không vì 
tiếng khen, không vì người khác mà tu hành phạm hạnh; đối với quả thấp, đối với 
quả cao không nửa chừng gián đoạn nỗ lực hướng thượng, thì Tỳ-kheo chắc chăn 
vững mạnh, không thể suy thoái. 


“Nếu Tỳ-kheo thực hành bảy pháp không suy thoái này, thọ trì không trái phạm thì 


Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh không thể suy thoái.” 


Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 


“Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp không suy thoái khác. Các ngươi hãy 
c3? 


lắng nghe, suy nghĩ kỹ. 
Các Tỳ-kheo bạch Phật: 
“Kính vâng.” 

Phật nói: 


“Những gì là bảy? 


“Nếu Tỳ-kheo thành tựu tài sản tín, tài sản giới, tài sản tàm, tài sản quý, tài sản 
bác văn, tài sản thí và thành tựu tài sản tuệ, thì Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, 
không thê suy thoái. 


“Nếu Tỳ-kheo thực hành được bảy pháp không suy thoái này, thọ trì không trái 
phạm, thì Tỳ-kheo chắc chăn vững mạnh, không thể suy thoái.” 


Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo 


“Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp không suy thoái khác. Các ngươi hãy 


lắng nghe, suy nghĩ kỹ.” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những gì là bảy? 

“Nếu Tỳ-kheo thành tựu năng lực tín, Tăng lực tỉnh tắn, năng lực tàm, năng lực 


quý, năng lực niệm, năng lực định, và thành tựu năng lực tuệ, thì Tỳ-khe: 
chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 


“Nếu Tỳ-kheo thực hành được bảy pháp không suy thoái này, thọ trì không trái 
phạm thì Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái.” 


Đức Thế Tôn lại bảo các thầy Tỳ-kheo: 


““Ƒa lại nói cho các Xông nghe về bảy pháp không suy thoái khác. các ngươi hãy 
lắng nghe, suy nghĩ kỹ.” 


Các Tỳ-kheo bạch Phật: 
“Kính vâng.” 
Phật nói: 


“Những gì là bảy? 


“Nếu kệ ngữ À tu niệm £ g2 chị, yï trên xả ly, y trên vô vệ n4 Bị hờ LJLáb tận, bên 


chắc chăn vững mạnh, vn về thể: suy: ng 


“Nếu Tỳ-kheo thực hành được bảy pháp không suy thoái này, thọ trì không trái 
phạm, thì Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái.” 


Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 


“Ta lại nói cho các ngươi ngh 
lắng nghe, suy nghĩ kỹ.” 


e về bảy pháp không suy thoái khác. Các ngươi hãy 


Các thầy Tỳ-kheo bạch Phật: 
Phật nói: 
“Những øì là bảy? 


“Nếu 7 Tỷ-kheo cần. cho luật hiệ tiền thì cho luật hiện tiền. Cần cho luật ức niệm thì 
cho luật ức niệm. Cần cho luật bât sỉ thì cho luật bất si. Cần cho luật tự phát lồ thì 
ban cho luật tự phát l lồ. Cần ban cho luật quân thì ban cho luật quân. Cần cho luật 
triển chuyên thì cho luật triển chuyển. Nếu trong chúng khởi lên sự tranh tụng thì 
đúng theo pháp diệt tránh như liệng bỏ giẻ rách để châm dứt[ 1 §]. 


“Nếu Tỳ-kheo thực hành được bảy pháp không suy thoái này, thọ trì không trái 
phạm, thì Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái.” 


Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 


“Nay Ta sẽ nói cho các ngươi nghe về sáu pháp ủy lạo[19]. Các ngươi hãy lắng 
nghe, suy nghĩ kỹ.” 


Các thầy Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những gì là sáu? 

“Thân nghiệp từ hòa hướng đến các vị đồng phạm hạnh. Pháp â ấy gọi là pháp ủy 
lạo, là pháp khả ái, là pháp khả lạc, | khiến cho ái niệm, khiến cho tôn trọng, khiến 


cho phụng sự, khiến cho cung kính, khi n cho tu tập, | "khiến cho hòa thuận, được 
Sa-môn, được sự nhất tâm, được sự tinh cần, chứng đắc Niết-bàn. 


' hòa. 


“Cũng vậy, khâu nghiệp từ hòa, ý nghiệp tủ 


theo pháp mà được, cho đến miếng cơm ở chính trong bình bát 
với phần lợi như vậy mang chia xẻ cho các vị đồng phạm hạnh. Pháp đó 


“Lợi lộc nào đúng 
của mình, 


gọi là pháp ủy lạo, là pháp khả ái, là pháp khả lạc, khiến cho ái niệm, khiến cho tôn 
trọng, khiến cho phụng sự, khiến cho cung kính, khiến cho tu tập, khiến cho hòa 
thuận, được Sa-môn, được sự nhất tâm, được sự tỉnh cần, chứng đắc Niết-bàn. 


“Nếu có giới nào không bị sứt mẻ, không bị hư thủng, không bị uế tạp, không bị 
đen, vững vàng như mặt đất[20], được Thánh khen ngợi, đầy đủ, cân thận thọ trì. 
Với giới phần như vậy, cùng chia xẻ với các vị đồng phạm hạnh. Pháp đó gọi là 
lành - lạo, ta . khả ái, là Lưng ha bái Nước Nai ái niệm, khiến cho tôn 
lê ập, khiến cho hòa 
thuận, ản Sa-môn, ƑN sự y nhất tân, tiêm sự mệt cần, Trên đắc Niết-bàn. 


thấy rõ, có sự thấu triệt, đưa 
Lệ , cùng chia xẻ với các vị đồng 
dh am kho: Pháp đó s gọi rà pháp ủy lạo, là pháp khả ú ái, là pháp khả lạc, khiến cho 
ái niệm, khiến cho tôn trọng, khiến cho phụng sự, khiến cho cung kính, khiến cho 
tu tập, Ì khiến cho hòa thuận, được Sa-môn, được sự nhất tâm, được sự tinh cần, 
chứng đắc Niết-bàn. 


“Nếu ( có ö kiến gêi của TP ng CÓ SỰ xuất yếu, có sự 


< 
tấc 
+ 
@» 
cšP 
lÊn 
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“Nhân đây nên Ta nói sáu pháp ủy lạo.” 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


Chú thích 


[I] Bản Hán, quyền 35. Tương đương Pali: A.7.20 Vassakara- -Suf1đ; tham 
chiếu D. 6ó Mahaparinibbana. Hán, biệt dịch No.125 (40.2) Tăng Nhất ph ¡ 
40 kinh số 2; tham chiếu No.1(2) Tr is A-hàm, kinh số 2 “Du Hài Vo. 5 
Phật Bát-nê-hoàn Kinh, Bạch Pháp Tổ dịch; No.6 Bát-nê-hoàn Kinh, khuyế 


danh dịch. 


[2] Thứu nham #ấ, cũng nói là Linh thứu, hay đọc âm là Kỳ-xà-quật; đỉnh 
Kên kên. Pali: GIjakita-pabba1a. 


I3] Vị Sanh Oán Bệ-đà-đề Từ -Ê2E#fIÄE 7, hoặc A-xà-thê Vi-đề-hy Tủ. 


Päali: 4jãtasattu Vedehiputta, AjãtasatIu, con trai của bà Vedehi. 


kỳ #77. Pali: VajjI. 


[5] Pãäli: evammahiddhike evammahãnubhave, hùng mãnh như thế, uy thể 
như thế. 


ï [3Ä] Z 


|6] Vũ Thế #W## hoặc đọc âm là Vñ-xá ñ +. PA: Vassakãra, một 
người Bà-la-môn, Tê tướng nước Magadha. 


[7}  Giá-hòa-la tự Z4 s7. Tì rong bản Päli: Sarandada-cetiya. Chùa này 


theo bản Hán có lẽ là Cñpdla, chỗ Phật thông báo quyết định nhập Niếễt-bàn. 


I8] Bát suy pháp ?®⁄2Z Päli: Aparihäniya-dhamua. 


I9] Các bản khác, Phật chỉ nói gián tiếp. 


„ 1 ¬ Ni tự §.ức sớm ở lệ xiêu nói nét Ảo. i Ra tông miễu. Päli: vajjïmam 


[11] Khởi bắt tùy &W f*. Päli: na vasam gacchamdi. 


[12] Pali: IupDannaya tanhãya ponobhavikaya na vasam gacchanfi, không bị 
chỉ phối bởi khát ái hiện hành, khát ái ấy dẫn đến đời sau. 


[13] Ái lạc bỉ bỉ hữu # 3/7 


[14] Pháp, chúng, giới, bắt phóng đật, cung cấp, định, cùng với tôn sự nói 
trước, là bảy đê mục bắt thôi. So sảnh bảùy pháp kể trong No. 1(2): 1. Kính 
Phật, 2. Kính Pháp; 3. Kính Tăng; 4. Kính giới luật, 5. Kính thiên định; 6. 
Kính thuận cha mẹ; 7. Kính pháp không buông lung. 


[15] Bắt hành w nghiệp ®f7#*3* Nghiệp ở đây được hiểu là chuyện đời. 
PAH: na kammarama, na kaImimarala, na kammaramatamn anuyutta, không 
thích thế nghiệp, không hoan hỷ thế nghiệp, không đam mê thế nghiệp. 


[16] Bát hành hoa thuyết ?*f75#Èšt. Pali: na bhassärämä., 
[17] Tạp hiệp ÄŸ⁄2, được hiểu là “kết hợp với ác hữnu ”. 
[18] Bảy pháp chỉ tránh, hay diệt tránh. Xem kinh số 196 ở sau. 


(19) Sảu pháp hòa kinh, hay lục hòa, xem kinh 196. 


[20] Hán: như địa bắt tùy tha 411 *ÑÊÍU, trong bản Päli: bhujissãni, người 
tự do, không côn làm nô lệ. 


143. KINH THƯƠNG-CA-LA [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô 
độc. 


Bấy giờ, Ma-nạp Thương- -ca-la[2] sau giữa trưa, thong dong tản bộ, đi đến chỗ 
Phật, chào hỏi xong, ngồi xuống một bên, bạch răng: 


“Bạch Củ-đàm, con có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho mới dám trình bày”. 
Thế Tôn nói: 

“Ma-nạp, muốn hỏi gì cứ hỏi”. 

Ma-nạp Thương-ca-la bèn hỏi: 


“Bạch Cù-đàm, Phạm chí đúng như pháp mà hành khất tài vật, tự mình trai tự[3]. 

hoặc dạy người khác trai tự. Bạch Cù-đàm, nếu tự mình trai tự hay dạy người khác 
trai tự, những người ấy đều hành trên vô lượng phước tích[4], vì do nơi trai tự vậy. 

Đệ tử của Sa-môn Cù-đàm, tùy theo dòng tộc[Š], cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, 
chí tín lìa bỏ gia đình, sẴng không gia đình để học đạo, tự mình chế ngự, tự mình 
tịch tịnh, tự mình cứu cánh tịch diệt. Như vậy, đệ tử của Sa-môn Cù-đàm, thùy 
theo dòng tộc, chỉ hành trên một phước tích chứ không hành trên vô lượng phước 
tích, do bởi sự học đạo vậy.” 


Bấy giờ Tôn giả A-nan đang cầm quạt đứng hầu Phật, rồi Tôn giả A-nan hỏi: 
“Này Ma-nạp, trong hai đạo tích Ấy, đạo tích nào là tối thượng, tối diệu, tối thắng?” 
Ma-nạp Thương-ca-la nói: 


“A-nan, đôi với Sa-môn Cù-đàm và A-nan, tôi đêu cung kính tôn trọng, phụng 
thờ.” 


Tôn giả A-nan lại hỏi: 


“Này JMa-nạp, tôi không hỏi ông cung kính, tôn trọng, phụng thờ ai, mà tôi chỉ hỏi 
ông rằng, trong hai đạo tích ây, đạo tích nào là tôi thượng, tối diệu, tối thắng?” 


Tôn giả A-nan đến ba lần hỏi Ma-nạp Thương-ca-la rằng: 
“Này Ma-nạp, trong hai đạo tích Ấy, đạo tích nào là tối thượng, tối diệu, tối thắng?” 
Ma-nạp Thương-ca-la cũng đến ba lần nói rằng: 


“A-nan, đôi với Sa-môn Cù-đàm và A-nan, tôi đêu cung kính, tôn trọng, phụng 
thờ.” 


Tôn giả A-nan cũng nói lại: 


An: Tửng, lỆciê hai sản tích ( ây, mi tích sàn vlà tối TP #ecdft tối ¡ điệu t tôi ng 


Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nghĩ rằng: “Ma-nạp Thương-ca-la này đã bị A-nan khuất 
phục. Ta hãy cứu nó!” 


Thê Tôn biết vậy rôi, bèn hỏi: 


“Này Ma-nạp, hôm qua, khi vua và các quân thân triệu tập đại hội, thảo luận những 
gì? Vì những duyên cớ nào mà cùng tập hội?” 


Ma-nạp Thương-ca-la đáp: 


“Ngày hôm qua, vua và quần thần triệu tập đại hội đề thảo luận vấn đề này, là “Do 
H5ản s "`. ì mà xưa kia Sa-môn Cù-đàm thiết lập học giới ít, nhưng các Tỳ- 
u; và do nhân gì, duyêr ày nay khi S Cù-đàm thiết 
¡ nhiều thì các Tỳ-kheo đắc đạo lại ít[6] Bạch Cù-đàm, ngày hôm qua, 
thần triệu tập đại hội đề thảo luận vẫn đề này. Do sự kiện này mà triệu 


tập đại hội.” 
Bấy giờ, Thế Tôn nói rằng: 


p, bây giờ Ta hỏi ngươi, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Ý ngươi nghĩ 
ả sử có một Sa-môn, Phạm chí tự hành đạo như vậy, tích như vậy; và sau 
r hành đạo như vậy, tích như vậy rồi, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm 
an trụ, biết như thật: 


Sao? \ 
giải thoát, tuệ giải thoát, tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu 


“Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái 


“Vị â ây sau đó thuyết giảng cho người ¡ khác rằng: “Ta tự hành đạo như vậy, tích như 
vậy, và sau khi tự hành đạo như vậy, tích như vậy rồi, các lậu diệt tận, Hi 2 đặc 


vô lậu, tâm gi: tu tuệ " Muật tự tri thụi giác, tự tác Cô? ti ÊP thành t 
sủh ti a2 Vi 


tục ệ giả 
u an trụ ¡biết kiện thật: VY Noi đã dứt, i2 hạnh đã \ vững % việc cần tin đã lâm 
xong, không còn tái sanh nữa'. 


“Rồi người này cũng tự hành đạo như vậy, tích như vậy. Sau khi tự hành đạo như 
vậy, lời như vậy, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 

AC, ÍỊ hành tựu an trụ, biết như thật: Sự sanh đã dứt, phạm 
lạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. 


Rồi người này lại cũng thuyết giảng cho người khác nữa. Cứ như vậy lần lượt 


truyền đi cho đến trăm ngàn vô lượng. 


“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Đệ tử của Ta, tùy theo dòng tộc, cạo bỏ râu tóc, 
khoác áo ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình để học đạo, chỉ hành 
trên một phước tích, không hành trên vô lượng phước tích, có phải là do bởi sự học 
đạo chăng?” 


Ma-nạp Thương-ca-la đáp: 


“Bạch Cù-đàm, theo sự hiểu biết của con đối với điều mà Sa-môn Cù-đàm nói, thì 
đệ tử Sa-môn Cù-đàm â Ấy, tùy theo dòng tộc, cạo bỏ râu tóc, chí tín, lìa bỏ gia đình, 
sông không gia đình để học đạo, thật sự hành trên vô lượng phước tích, chứ không 
chỉ hành trên một phước tích do bởi sự học đạo.” 


Thê Tôn lại nói với Thương-ca-la: 


“Có ba thị hiện[7] là, như ý túc thị hiện, chiêm niệm thị hiện, giáo huấn thị 
hiện[S]|. 


“Ở đây, nếu có một Sa-môn, Phạm chí có đại như ý túc, đại oai đức, đại phước 
hựu, Hi oai thần, đối với my, Mã túc, ; tâm ' 020 tự - Sự tề vô . kem. đức của 


một thì trụ trên một, được biết, được thấy[9]; không ` bị trở ngại bởi vách đá, cũng 
như đi trong hư không; chìm xuống đất như chìm xuống nước, đi trên nước như đi 
trên đất, ngồi + ` _ mà mm. trên không như chim bay liệng; với mặt trời và 
i úc, đại phước hựu, đại oai thần mà có thể đưa tay 
bất _  Pt thân cao ginn Mi th thiên. Này Ma-nạp, đó là thị hiện bằng như ý túc. 


“Này JpbBio thể n nào in ma KHE. m . HN Đụ ặC có một bàn: môn, kế MU chí do 


tiếng của . Thiê ên và loài In nhân r mà 
là» có si hoc ky kuệc nả) 


biể t "hô SỆMg nơi pẽ n nh, sống. nơi ta tĩnh, cũng rioS0h biết đắt c cả Pưyn FhUP) và tâm 


sở hữu. Đó gọi là thiện bằng sự chiêm niệm. 


“Này " thế nào » lo pê9) huần ( kề, bế Ở đây có một Sa-môn, Phạm chí tự 
ao nh nh . đạo như vậy, tích như vậy TÔI, Các 
| 8y mẫu Nhếg tự Tạ tự 


cần him đã ƒ Ta xong, . còn tỉ thể: nữa". “RỒI VỊ ấy TIMP Set 3 lại tin người 
khác rằng ' “Ta tự hành đạo như vậy, tích như vậy, và sau khi hành đạo như vậy, tích 


như vậy rồi, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự tri 
tự Lan) " tác CN Föy") vớ thành bảy u an trụ, biết THỰ ạt sự - kết qhậc i-EiAI hạnh „ 


..... 


thoát, tuệ E giải t | LỤ như 
sanh đã dứt, tượng) bạn đã vững, việc lên tin đã làm xi 8 còn tái Tạnh 
nữa. Rồi người đó cũng lại thuyết giảng cho người khác. Cứ như vậy... lần lượt 
truyền đi cho đến vô lượng trăm ngàn. Này Ma-nạp, đó gọi là sự thị hiện băng giáo 
huấn. 


“Trong ba thị hiện này, thị hiện nào là tối thượng, tối diệu, tối thắng?” 
Thương-ca-la Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đảm, nếu Sa-môn, Phạm chí nào có đại như ý túc, đại oai đức, đại phước 
hựu, đối vớ túc, tâm được tự tại, cho đên, thân. cao đến trời Phạm thiên, thưa 


1 như ý 
Cù-đàm, cái đó là tự mình làm tự mình có, tự mình thọ lãnh quả báo. Thưa Cù- 
đàm, trong các thị hiện, sự thị hiện này được gọi là đại pháp[ 1 1]. 


“Bạch Cù-đàm, nếu Sa-môn, Phạm chí nào do nơi tướng dạng mà đoán biết ý 
tưởng của người khác, cho đên các pháp tâm và tâm sở hữu, thì bạch Cù-đàm, cái 
đó là tự mình làm tự mình có, tự mình thọ lãnh quả báo. Thưa Cù-đàm, trong các 


thị hiện, sự thị hiện này được gọi là đại pháp. 


” 


Lạ 


“Bạch Cù-đàm, nêu Sa-môn, Phạm chí nào tự hành đạo như vậy, tích như vậy, và 
sau khi tự hành đạo như vậy, tích như vậy, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, tự tri tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biệt như thật 
“Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa'. Rồi vị ấy thuyết giảng cho người khác nữa. Cứ như vậy lần lượt truyền 
đi cho đến trăm ngàn vô lượng, thì bạch Cù-đàm, trong ba thị hiện, sự thị hiện này 
là tối thượng, tối điệu, tối thắng.” 


Thế Tôn lại hỏi Thương-ca-la Ma-nạp: 
“Trong ba thị hiện, ngươi tán thán sự thị hiện nào?” 
Ma-nạp Thương-ca-la đáp: 


“Trong ba thị hiện, con tán thán Sa-môn Cù-đàm. Vì sao vậy? Vì Sa-môn Cù-đàm 
có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần, tâm được tự tại, 
cho đên thân cao ngang Phạm thiên. Sa-môn Cù-đàm do nơi tướng dạng của người 


khác mà biết ý tưởng của người khác, cho đến đoán biết các tâm và tâm sở hữu 
pháp. Sa-môn Cù-đàm thị đạo với đạo như vậy, tích như vậy, và sau khi hành đạo 
này, tích mm. các lậu ng đắc vô In tâm giải thoát, tuệ GIẢI thoát, 
thành tựu : ễ ĐẦỤ thật “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm 
đã làm xong, Không còn tái sanh nữa”. Sa-môn Cù-đàm thuyết giảng cho người 
Jeg† TÔi người khác thuyết giảng cho người khác nữa. Như vậy, lần lượt truyền đi 
m ngàn vô lượng. Bạch Cù-đàm, cho nên, đối với ba thị hiện, con tán 
thán Điheo Cù-đàm.” 


Rồi Thế Tôn nói rằng: 


“Ma-nạp, người khéo thấu suốt vấn đề vây. Vì sao? Thật sự Ta có đại như ý túc, 
đại oai thần, đại phước hựu, đại oai thần, đối với như ý túc, tâm được tự tại, cho 
đến, thân cao ngang Phạm thiên. Này Ma-nạp, Ta do tướng dạng người khác mà 
biết được ý tưởng của người khác, cho đến đoán biết tâm và tâm sở hữu pháp. 


“Này Ma- -nập, Ta tự hành đạo như vậy, tích như vậy, các lậu diệt tận, chứng đắc vô 
lậu, tâm giải ệ giải thoát, tự tri tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết 
như thật “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã bu ¿ » ụ cân ñ SMH + bu xong, không 
còn tái sanh nữa'. Rồi Ta giảng thuyết. ` hác cũng giảng 
thuyết cho người khác nữa. Như vậy, ' lần TRet truyền đi nho . trăm ngàn vô 
lượng. 


“Này Ma-nạp, cho nên ngươi khéo thâu suôt vân đê này. Ngươi hãy biết như vậy, 


hãy khéo thọ trì như vậy. Vì sao? Bởi vì ý nghĩa được nói này phải như vậy.” 


Lúc bấy giờ, Thương-ca-la Ma-nạp bạch rằng: 


tà 


“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Bạch Thế Tôn, con nay 
tự quy y Phật, Pháp, Tỳ-kheo Tăng. Cúi mong Thể Tôn nhận con làm Ưu-bà- tắc, 
kế từ hôm nay trọn đời tự quy y cho đến tận mạng.” 


Phật thuyết như vậy. Thương-ca-la Ma-nạp, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


[I] Tương đương Pali A.3.60. Sangãärava-suita. 


J2] Thương-ca-la Ma-nạp fØW.l#/EấØợữJ. Pali: Sangarava, một Bà-la-môn 
trẻ, hình như là bạn của Tôn giả A-nan trước khi xuất gia. 


J3] Hán: trai ÿ#š; Päli: yañfñam, tế đàn. 

[4] Phước tích #È: Paäli: puññapatipadä, con đường dẫn đến phước đức. 
[5] Hán: tùy tộc Ñ ÿ£ Đổi chiếu Päli: yassa vã tassä kulã anagãriyam 
pabbdjito, người ây từ bỏ dòng tộc, từ bỏ gia dình, xuất gia sông không gia 
đình. 

[6] Cũng như kinh số 194 ở sau. 

[7] Tam thị hiện — 2ý, ở đây “thị đạo”, chỉ ba loại thân thông hay phép 
lạ; xem theo Tập Dị 6 (No.1536, tr.389 b): thân biên thị đạo, ký tâm thị đạo, 
giáo giới thị đạo. Pali: Tini patihãriyana: iddhi, adesana, anusãsang. 

[6] Xem cht. Ï trên. 


[9] Hán: nhất tắc trụ nhất, hữu trí hữu kiến —fllf?——77 J7 lí. Nghĩa 
không rõ. Tập Dị (nt): hoặc ân hoặc hiện. Pali: ãvibhavam tirobhäva1m. 


[10] Chỉ các bậc từ nhị thiên trở lên, trong đó không có tâm sở tâm (Päli: 
vitakkq) và tứ (Pali: vicarq). 


[11] Đại pháp © Päli: mãyäsaha-dhammaripam; pháp huyễn hoặc; bản 
Hản đọc là ma (...) ha-dhamma. 


144. KINH TOÁN SÓ MỤC-KIÈN-LIÊN [1] 
Tôi nghe như vầy. 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô 
độc. 


Bấy giờ, Toán số Mục-kiên-liên[2] sau bữa trưa, thong dong tản bộ đến chỗ Phật, 
chào hỏi xong, ngôi xuông một bên, bạch răng: 


m, tôi có điều muốn hỏi, mong nghe cho mới dám trình bày”. Thế 


“Thưa Củ-đà 


“Mục-kiên-liên, ông muốn hỏi gì cứ tự tiện, đừng tự nghi ngại.” 


Toán sô Mục-kiên-liên bèn bạch làn 


lượt n3ớp tự vn o đến thành tựu tên bi b do bởi r móc câu nh T hưa Cù- đàm, sự điêu 
phục ngựa này cũng lần lượt thứ tự cho đến thành tựu „ nghĩa là do bởi hàm vậy. 
Thưa Cù-đàm, ko đề- by mi — lần mới suy tự cho độ Vi tựt ru 
bởi cung và Iph ậy, 


~ 


AI tôi - toán ‡ SỐ, Hy tiểu toán số mà .mưu LITT, g ng lần lượt thứ 


rồi hai, ba, mười, tăm, ngàn, ` vạn.. „ thứ { tự mà đếm Ï lên. Thưa Củ SÌN Am vậy 
Nang. tôi + tê! toán. SỐ, kêu toán số 1 mà mưu Ne 'Ẻ - b le bụng tự vn đến KH \nÏ 


thành tựu?” 


Thể Tôn nói: 


nói ¡ đến si chán sản sao teen T_e ti dên: liên, cm a đối HIẾP ï pl ".- lần 
lượt thứ tự thực hiện cho đến đạt thành cứu cánh. 


th tịnh; VỚI | miệng v và lý hay thủ hộn mạng : t sàn tịnh. 


hộ hạ hả thai 


. 


“Này Mục-kiền-liên, khi 7 Tỷ-kheo với thân, thủ hộ mạng thanh tịnh; với \ 
thủ hộ mạng thanh tịnh rồi, Như Lai lại dạy tiên thêm rắng “Tỳ-kheo, hãy đến đây, 
hãy quá 


. nội thân như thân, cho đên quán thọ [3], tâm và pháp như pháp". 


“Này Mục-kin-liên, khi Tỳ-kheo quán thân như thân, cho đến quán thọ, tâm và 
pháp như pháp rồi, Như Lai lại dạy tiễn thêm “Tỳ-kheo, hãy đến đây, hãy quán 


c. Vì vàn phần trá 


không thấp thủ (h3 của |5] 
ìf . .. Vì 


mà thủ hộ các căn, trong tâm . m. TA lạm, ưu 
Me SicD = kia mã ây 


Lao KH căn con ¡ mắt, T k, vậ 


vn thú hướng đến nơi ki mà : thủ hộ nhãn mm. 


“Này ——. lên, v^ y eeÓ làn Tổ các căn, HH” niệm sự it H1 vÊU niệm 


P am giến thủ sắc nên . đắm Sắc \ VỊ; VÌ sự nã HN: mà ! à thủ 
„ căn con mắt, Nà tâm | TP HLÀ __. Nhàn thẠc ưu não, ác bất thiện pháp, vì thú 

cä , tai, mũi, lưỡi, thân, khi ý biết 
pháp JPYANG bus thủ nh tưởng, Ling đắm phíi š VỊ; VÌ SỰ phẫn tránh mà thủ hộ ý 
căn, trong tâm | không `. bưph: x.. ưu não, ác Xi bó, 2À vì thú 3g hp đến 
13 nên nà hộ ý kuy cột 5 êm 


. nằm, ngồi, vn ng nghỉ, nói năng, im lặng thảy đều -. TỐ, x.” Bì lại K2 tên 
thêm “T-kheo, hãy đến đây, hãy sông cô độc tại nơi xa văng, trong rừng, trong núi 
tha * MhÀG: lọ hà cây, . chỗ Nhi Vu) \ Men sườn non, 9E đá, đất ht: 


Cũng v vậy, „ đối 4 Với sân học vệm "ven kà miê Li100 hối, tiên mượn độ hoặc, ` VỚI Các 
thiện pháp không còn do dự. Ngươi đối với nghi hoặc hãy tịnh trừ tâm ấy. Ngươi 


đoạn trừ năm triền[8] này, chúng làm tâm ô uế, tuệ ệ yêu kém, rồi ly dục, ly ác bất 
thiện pháp cho đến. chứng đắc Tứ thiền, thành tựu 


“Này Mục-kiền-liên, khi Tỳ-kheo ly dục, ly ác bắt thiện pháp, cho đến chứng đ đắc 
Tứ thiên, thành tựu an trụ, thì này Mục-kiền-liên, Như Lai đã đem lại nhiều lợi ích 
cho Tỳ-kheo niên thiếu, nghĩa là khéo khuyên răn, dạy dỗ, khiến trách. 


“Này Á 4ục-kiền-liên, nếu có Tỳ-kheo thượng tôn trưởng lão, phạm hạnh kỳ cựu, 


Như Lai lại dạy tiến thêm để thành tựu cứu cánh diệt tận hết thảy lậu.” 
Toán số Mục-kiền-liên lại hỏi: 


vết tử ử răn Tiềm ng là khiến trách như vậy, tất cả 


Toán sô Mục-kiên-liên lại hỏi: 


“Cù-đàm, trong đó nhân duyên gì khi c có (03 lê vợ.) có Niết bàn đạo và vi xuïn Cù- 
đàm hiện tại là Đạo Sư đó, mà có Tỳ ậy, đực 
như vậy, thì đạt đến cứu cánh Niết-bàn, cu I gì một số ó khác lại không đạt đến?” 


Thế Tôn nói: 
“Này Mục-kiền-liên, Ta muốn hỏi lại ông, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. 


“Này Mục-kiền-liên, ý ông nghĩ sao? Ông biết rõ thành Vương xá ở đâu, am tường 
các con đường đên đó chăng?” 


Toán sô Mục-kiên-liên đáp: 


“Thật vậy, tôi biết rõ thành Vương xá ở đâu và cũng am tường các con đường đến 
đó. J MỆ 


Thế Tôn hỏi: 


“Này Mục-kiên- liên, nếu có một người muốn đi đến thành Vương xá để yết kiến 
vua, người ấy hỏi rằng: “Tôi muốn đi đến thành Vương xá để gặp vua, Toán số 


\ 1ục-kiên-liên biết rõ thành Vương xá ở đâu, am tường các đường lộ và đường tắt, 
có ó thể chỉ t tôi " lWiệm nói với hinh ki Tn Mộ; lê áo đi về . Đô _ đến 


cối, i bông tin: cố con sông e ti có x00 suối TP người ấy đi toàn m không th th | y, 
không biết gì hết. 


“Lại có một NrH4C Sa Ễ muốn n đi đến Si vớ Nhờ xá để yết kiến vua. Người â ấy 
hỏi ông răng: gặt Toán số ` Mục-kiên- 
liên biết rõ thành SEN xá ở 3 đâu,Ô am vành các vöuŠPg Ï lộ và đường tắt, có thể 
cho tôi chăng?” 


ê chỉ 


Ông I HÓI VỚI người ây rằng: “Từ đây đi về phía Đông, đến thôn kia, rồi từ thôn ấy 
đến ấp kia, lần lượt như vậy đi đến thành .Vương xá. Những gì ở ngoại thành 
Vương xá, những khu vườn xinh đẹp, đất bằng [ hăng, những lầu đài, ao tắm, đủ 
loại bông hoa, có con sông dài, lại có dòng suôi trong, sẽ được thấy hết, được biết 
hệt”. 


Ng gười định S tụ ¡ khí si x hạn d chỉ dẫn, An từ Kế đi về ê hướng Đông, đến thôn kia, từ 
ành V hóc xá. Những gì ở ngoại 
ăng, lâu đài, ao tắm, đủ 


loại ai bông h —. Số con sông sảài, có se suối : đều cv thấy hết, biết hết. 


oi \'3ö00 3š kg đó do 0 nhân SẺ ".- BH tong § ko) có thành về misc5 Xá, 


lâu đài, : aO ân “đủ aài bông Đr "8k: có con sông hi 
HÀ đều £eEbBc = vệ ệP biết? ` mộ thứ hai 


đài, ao tắm, đủ loại thx ve nhu có 6Dfi sông dài, - ph suối ạp dâth T'9#Y đều nhi? 
thấy hết, được biết hết?” 


Toán sô Mục-kiên-liên đáp: 


“Này Cù-đàm, tôi hoàn toàn vô sự. Có thành Vương 
thành Vương xá đó, tôi chỉ làm đạo sư. Người thứ nh  fÙ) 
của tôi, bỏ con đ đường c chánh mà đi theo con đường lầm lẫn để trở Hủ Tại 'Nhữi øì 
ở ngoài thành Vương xá, những khu vườn xinh đẹp, đất . pÌ ông, ` đài, ao 
ăm, đủ To 1 bô 0a, CÓ CO: BA #ê tr có dòng suối tt { 


xá đó, có con "àQ) dẫn đến 


r. Có Niết-bản đó, có con đường dẫn 
ác Tỳ-kheo như vậy, khiên bo ykc các 


Toán sô Mục-kiên-liên bạch răng: 


“Bạch Cù-đàm, tôi đã hiểu. Bạch Cù-đàm, tôi đã rõ. 


Sa1 Thời. Nhì ư re „ trên Than đất tt, n ừn ừng cây _ rẾc càng niệu càng s sum suê, 


Ko Cù- Đáng, Hit khớm có *“t ` nịnh, dối trá, không biết thi ân, vô tín, giải 
: cuồng, các căn rối loạn, trì ĐIỚI. lơ là, 
| làm, với những người như vậy không thể cộng 
SỰ. cXn SaO 0x87 Bạch Cù- tong ri người ¡ như vậy là phạm hạnh ô uê. 


“Bạch Cù-đàm, nếu có những người `”. lv tu Ni `. vài trả, biết - 
ân, có tín, tinh tấn, kị ng giải đãi, có ni g Â 

cung kính, tu tập phát triển. Sa-môn Cù-đàm , VỚI T T “N gườ Ời nÍÏ thê ‹ 

sự. Vì sao vậy? Bạch Cù-đàm, những người như vậy là phạm txdh thanh nh, 


“Bạch Cù-đàm, cũng như trong các loại căn hương[9], trầm hương là bậc nhất. Vì 
sao vậy? Bạch Cù-đàm, vì trầm hương đối với các loại căn hương, nó là tối 
thượng. 


“Bạch Cù-đàm, cũng như trong các loại Sa-la thọ hương| I0], xích chiên đàn là bậc 
nhất. Vì sao vậy? Bạch Cù-đàm, vì chiên đàn đối với các thứ sa-la thọ hương, nó là 


tối thượng. 


“Bạch Củù-đàm, cũng như trong các loại thủy hoa, hoa sen xanh là bậc nhất. Vì sao 
vậy? Bạch Cù- đàm, vì hoa sen xanh đối với các loại thủy hoa, nó là tối thượng. 


“Bạch Cù-đàm, cũng như trong các thứ hoa trên đất, hoa Tu-ma-na là bậc nhất. Vì 
sao vậy? Bạch Cù-đàm, vì Tu-ma-na hoa đối với các loại lục hoa, nó là tối thượng. 


“Bạch Cù-đàm, cũng như trong thế gian, giữa các luận sĩ, Sa-môn Cù-đàm là bậc 
nhât. Vì sao vậy? Vì Sa-môn Cù-đàm như một luận sĩ có thê khuât phục tât cả các 
ngoại đạo dị học vậy. 


“Bạch Thế Tôn, nay con tự quy y Phật, Pháp và Tỳ- -kheo Tăng. Cúi mong Thế TỒN 
nhận con làm Ưu-bà-tắc. Kế từ hôm nay, trọn đời đều tự quy y cho đến tận mạng.” 


Phật thuyết như vậy. Toán số Mục-kiền-liên và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
thuyêt, hoan hỷ phụng hành. 


1oggallãna, có thể 


#2. Pali: GQanaka-M 


là một nhà toán học. 


[3] Trong bản Hán: quán giác ñỰỗ:. 


l4T 1 


[6] Thủ hướng bỉ có ÄWJJJƒữý,; Pali: (akusalãa dhamml) anvässaveyym, 
(các pháp bát thiện) có thê khởi lên (trôi chảy vào tâm). 


[7] Chánh thân chánh nguyện !E 2Z7!EðÚW; Pali: tjum kãyam panidhaya, 
ngôi thăng lưng. Trong bản Hán, panidhaya (sau khi đặt xuống), được hiếu 
là panidhänd: tóc nguVyỆH. 


J8] Ngũ cái 7 ñ. Pali: pañca nĩvarana. 


[9] Căn hương #8, hương liệu từ rỄ cây; xem kinh 141 trên. Päli: 
mũlagandha. 

[10] Sa-la thọ hương 3Ä loại hương trầm băng lỗi cây; xem kinh 141 
trên. Pali: saragandha. 


145. KINH CÙ-MẶC MỤC-KIÈN-LIÊN [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, sau khi Đức Phật Bát-niết-bàn chưa bao lâu, Tôn giả A-nan du hóa tại 
thành Vương xá. 


Lúc bấy giờ đại thần Vũ Thế[2], nước Ma-kiệt-đà, đang chỉnh trị thành Vương xá 
đê phòng ngừa dân Bạt-kỳ[3 ]. Rôi đại thân Vũ Thê sai Cù mặïc Mục-kiên-liên, một 
người làm ruộng|[4], đi đên Trúc lâm, vườn Ca-lan-đà. 


Bấy giờ Tôn giả A-nan vào lúc sáng sớm khoác y ôm bát vào thành Vương xá để 
khât thực, rôi Tôn giả A-nan nghĩ răng: “Hãy gác việc khât thực trong thành 
Vương xá lại đã. Ta hãy đên chỗ Cù-mặïc Mục-kiên-liên, người làm ruộng.” 

Phạm chí Cù-măïc Mục-kiển-liên[5] từ xa trông thấy Tôn giả A-nan đi đến, bèn rời 
chô ngôi đứng dậy, trịch vai áo đang mặc, chặắp tay hướng về Tôn giả A-nan, bạch 
răng: 


“Kính chào A-nan, lâu nay không thây đến. Xin mời ngồi trên chỗ này.” 


Tôn giả A-nan liên ngôi trên chô ngôi đó. 


Phạm chí Cù-mặc Mục-kiên-liên sau khi chào hỏi Tôn giả A-nan, rôi ngôi xuông 


một bên mà bạch răng: 


“Bạch A-nan, tôi có điêu muốn hỏi, mong nghe cho chăng?” 
Tôn giả A-nan trả lời rằng: 

“Mục-kiền-liên, ông cứ hỏi đi. Tôi nghe xong sẽ suy nghĩ .” 
Bèn hỏi rằng: 


“Bạch A-nan, có Tỳ-kheo nào sánh ngang với Sa-môn Cù-đàm chăng?” 


đề Spa, thì đại thần Vũ Thế nước Ì `M: 


. đến chỗ của la chí: Cù -mặc nh kiềm lấn n người ¡làm TU BỊ.p 


liên, người la ru ng, bên đi đến ¡chỗ Tôn ¿ nà kênh Sau khi HH) m xong, ngồi 


xuống một bên, hỏi răng: 


“Bạch A-nan, vừa rồi cùng với Phạm chí Cù-mặc Mục-kiền-liên thảo luận vấn đề 
gì vậy? Vì việc gì mà cùng hội họp ở đây?” 


Tôn giả A-nan đáp: 


“Vũ Thế, Phạm chí Cù-mặc Mục-kiền-liên hỏi tôi rằng “A-nan, có Tỳ-kheo nào 
sánh ngang với Sa-môn Cù-đàm chăng?” 


Đại thần Vũ Thế, nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 
“A-nan, ngài trả lời ông ây như thế nào?” 


“Này Vũ Thế, hoàn toàn không một Tỳ-kheo nào sánh ngang với Thế Tôn được.” 


Đại thần Vũ Thế, nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 


“Vâng, A-nan, không một Tỳ-kheo nào sánh ngang với Thế Tôn được. Nhưng có 
Tỳ-kheo nào được Sa-môn Cù-đàm trong lúc tại thế lập nên và nói răng “Ty-kheo 
này sau khi Ta Niết-bàn sẽ là nơi nương tựa của các Tỳ-kheo', và vị ấy nay là nơi 
nương tựa của các người?” 


Tôn giả A-nan lo: l 


ngày / nay n: là xế nương : tới êm . BỊ 


Đại thần Vũ Thế, nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 


“Vâng, A-nan, không một Tỳ-kheo nào sánh ngang với Sa-môn Cù-đàm, cũng 
không một Tỳ-kheo nào được Sa-môn Cù-đàm trong lúc tại thế lập lên răng “Tỳ- 
kheo này sau khi Ta Niết-bàn sẽ là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo và ngày nay 
đang là chỗ nương ˆ tựa cho các lề Aeul và vị ấy nay là nơi nương tựa cho các 
người. Nhưng có Tỳ-kheo nào được chúng Tăng hòa hiệp và bái lập lên rằng “Tỳ- 
kheo này sau khi Thế Tôn Niết-bàn là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo', và vị ây 
nay đang là nơi nương tựa của các người?” 


Tôn giả A-nan đáp: 


“Này Vũ Thế, cũng không có T 'ÿ-kheo nào được chúng Tăng hòa hi P bái lập l lên 
-kheo này sau khi Thế Tôn Niết-bàn sẽ là nơi nương tựa cho các 


răng “Tỳ 
và vị ấy nay đang là chỗ nương tựa cho c 


1úng tôi.” 
Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 


in ck A3 cờ '€tftiD Mà . nào ng —- „ - — 5y PhÉCh da 


lên rằng g Tykhenn này s sau n khi: Thể - Niết bản s sẽ là _ nương 


VỊ lây tôi Tượng ¬m: nơi bo tựa Sa it các — ƒ hiên ĐH 


Tôn giả A-nan đáp: 


“Này Vũ Thế, ông đừng nói rằng chúng tôi không có ai để nương tựa. Vì sao vậy? 
Thật sự chúng tôi có nơi nương tựa.” 


Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà đáp rằng: 


v. uy 1 ây 


Si Giác tong lúc: tại Nc Ản lên r rằng „ 'Tỳ- Em này sau U Whi Ta Mề: bản : sẽ là 
nơi nương tựa cho các Tỷ-kheo” để vị ấy nay đang là nơi nương tựa cho chúng tôi. 
Cũng không có Tỳ-kheo nào được chúng Tăng hòa hiệp bái lập lên rằng “Iy-kheo 
này sau khi Thế Tôn Niết- - sẽ là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo” để vị ấy nay là 
nơi nương tựa cho chúng tôi”. Nhưng này A-nan, do nhân gì, duyên gì, nay lại nói 
rằng “Thật sự chúng tôi có nơi nương tựa”?” 


Tôn giả A-nan đáp: 


oxi _. ho .. tôi vã tags RA tựa n nơi tự dàn Šy seH 2% AAkeb tựa nơi PP, 


Ấy thanh tịnh, rẻ tôi hoan hỷ kết Mực hành pháp mà “Tỳ-kheo Ấy đã nói. 


Nếu chúng Tăng ấy không thanh tịnh, tùy theo pháp được nói, chúng tôi 
dạy làm cho đúng[S].” 


khuyên 


Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà bạch rằng: 


“Bạch A-nan, không phải các ngài khuyên dạy làm cho đúng, nhưng chính là pháp 
khuyên dạy làm cho đúng. Như vậy, A-nan, một ít pháp hay ‹ có nh ều pháp thảy 
đều có thể được tồn tại lâu dài, và như vậy A-nan, các ngài sống hòa hiệp không 
tranh chấp, an ôn, đồng nhất một giáo pháp, cùng hiệp nhất như nước với sữa, 
khoái lạc du hành như lúc Sa-môn Cù-đàm tại thê.” 


Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

“Này A-nan, có vị nào đáng tôn kính chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Vũ Thế, có vị xứng đáng được tôn kính.” 

Vũ Thế bạch rằng: 

“Bạch A-nan, những điều được nói sao lại trước sau không phù hợp nhau? A-nan 


vừa nói như vầy “Không một Tỳ- -kheo nào sánh ngang Thế Tôn, cũng không một 
Tỳ-kheo nào được Thế Tôn trong lúc tại thế lập lên rằng “Tỳ-kheo này sau khi Ta 


Niết-bàn sẽ là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo” đề vị ấy nay đang là nơi nương tựa 
cho chúng tôi. Cũng không có một Tỳ-kheo nào được chúng Tăng hòa hiệp bái lập 
lên Tăng. “Tỳ-kheo này sau khi Thế Tôn Niết-bàn sẽ là nơi nương tựa cho các Tỳ- 
kheo' để nay vị ấy đang là nơi nương tựa cho chúng tô tôi. Nhưng này A-nan, do 
nhân gì, duyên gì nay lại nói rằng “Có vị xứng đáng được tôn kính”?” 


Tôn giả A-nan đáp: 


Ta vũ đớn: “Thế Tôn, bậc kế kiến, lạ bi " tì v. : 


Ở TH Đăng Chánh 


co và 
“Những gì là mười? 


“Này Vũ Thé, Tỳ-kheo tu tập cấm giới, thủ hộ Tùng giải thoát, lại khéo thu nhiếp 
oai nghi lễ tiết, thấy tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh lòng lo sợ, thọ trì học giới. 
Này Vũ Thế, nếu chúng tôi thấy Tỳ-kheo nào tích cực hành trì tăng thượng giới thì 
chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, Ï lễ sự Tỳ-kheo ấy. 


“Lại nữa, này Vũ Thé, Tỳ-kheo học rộng nghe n nhiều, ghi nhớ ` . tích l 


sự bác văn, đối với những pháp sơ thiện, trung k6 .. thiệ 


sâu| 10] . Này Vũ Thể, khi tiến tối VYM Hơn nào hifeib cực BiểN" văn nhỉ Khám tôi 
cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 


ứng tuy là thiện trí thức, My HỆ là thiện 


“Lại nữa, này Vũ Thé, Nệnuyh kụ xử 
§ đất „n 


mm là thân Xã tâm, ] đT ch 
đời | sống viễn ly thì ch húng tôi đi tôn tôn : nh. Ẩn vê rên tôn chu lễ sự Tỷ- 
kheo ây. 


ảnh tĩnh chỉ vắng 
ăn, trường không hành[12]. 
Ự HH tọa, thì chúng tôi 


C 


“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kh thân, ăn chỉ để sống, đi đâu đều 


eo tri túc, áo côt che t 


XP MUA theo “i Mi đi nh „ .- lễ Hẹch TP con mm Mini bu? vế cánh bay 


kheo nào T - 1 túc thì chúng : Tuệ cùng ái kính, tôn Này Và Tu cúng dường, tôn phụng, lễ 
sự Tỳ-kheo ây. 


phiseii niệm, 


“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kheo Mi hành Ày L ái mà Mê, tựu 
những gì đã tập hành từ lâu, nhữn 
quên. Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy Tỳ. sàn nào ytất chánh niệm a thì Bi NHI" tôi 
thường ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 


“Lại nữa, này Vũ Thé, Tỳ-kheo thường hành tinh tấn, đoạn trừ ác bắt thiện, tu tập 
các thiện pháp, hằng tự khởi ý, ‹ huyện nhất kiên có, đối với các gốc rễ thiện pháp 
7ô cần `. ện. “Hà LẦU là kép khi ĐÓ" tôi | tỈ - `. bon , Tất Xứ tà cân 


trí, thánh tuệ minh đạt, phân biệt t thông sĩ suất để » tậ 
Thế, khi chúng tôi thấy Tỳ-kheo nào tích cực tu hành trí tuệ thì, chúng tôi cùng ái 
kính, tôn trọng, #0 dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 


đệ S08, Khu Vũ He SỀ 4s v§ các lậu "' diệt tiện, jg.. kŒ vô "hết tâm ke 


ah đã dức, ïng, đề ng 
nữa'. Này Vũ Thế, kh ¡ chúng tôi thấy Tỳ.kheo nào các lậu đã diệt tận, thì chúng tôi 
cùng ái kính, tôn trọng, cúng đường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 


ại nữa, này Vũ Thẻ, Thê Tôn, Bậc Tri Kiến, là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng 
| hánh Gi ziảng thuyệt mười Đáp xứng đáng được tôn kính này. Này Vũ Thể, 
¡ng tôi thâ › mười pháp này thì chúng tôi cùng ái kính, tôn 


trọng, cúng Thi tôn phụng, lễ s sự T ỳ-kheo ấy.” 


Lúc bấy giờ, đám đông ở đây cất cao tiếng lớn nói[ 13]: 


bọc Ó Gyả tu Mắc ch con “hài âh mm se Xếp s-tEe-i ywy tườ thể tu. Nếu ai tu tập 

1 ây là A-la-hán ở trong 
các ngài đối với con 
các ngài là A-la-hán, 


đời. xứng ý PP” ái "kính, tôn Bản vã Nêu ‹ 
đường chánh trực nên tu tập mà có _YP. tu riập, thể - trong đời 
xứng đáng ái kính, tôn trọng, cúng dường, lễ sự[14].” 


éN 


Rồi đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà cùng với đám tùy tùng nói: 


“A-nan, nay đang trú tại đâu?” 


Tôn giả A-nan đáp: 


“Tôi đang du hành tại Vương xá này, ở trong Trúc lâm, vườn Ca-lan-đà.” 


“A-nan, vườn trúc Ca-lan-đà thật là khả ái, đáng ưa, rất chỉnh đồn, dễ Tên tam 
ngày không ôn ào, ban đêm v lặng, không có r ø, ruôi nhị 
lạnh, không nóng. A-nan, ngài t thích sống trong Trúc lâm Ca-lan-đà chăng?” 


Tôn giả A-nan đáp: 


“Thật vậy, Vũ Thế, vườn trong Trúc lâm Ca-lan-đà rất khả ái, đễ ưa, rất chính đồn, 
ị không ôn ào, ban đêm thì văng lặng, không có 1 mòng, 
ng, không lạnh, không nóng. Này Vũ Thế, tôi thích trú trong 
vườn n Trúc lâm Ca-lan-đà ây. Vì sao? Vì được Tôn giả ủng hộ[15].” 


Lúc ấy, đại tướng Bà-nan[ 16] cũng ở giữõa đám đông ấy. Đại tướng Bà-nan thưa: 


' Thật . Vũ Thể, vườn sua thM Trúc mm 2g “QP ko rất ' ái, , để ưa, , Tất ¿Âm h đồn, 


Ca-lan-đà. Vìs Sao vậ v `Vì Tôn g giả xy - hành tiện HỆ ưa a thích thiền n tứ[17]” % 


Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà nghe xong bèn nói: 


hữu ý. tành thiện tử, ưa còn thiền th Yên hưng tất c cả Xin 


_ saO 2 vậy? § 
1¡ Ý AI 


Tôn giả A-nan nghe xong, nói rằng: 


Rct tán thán tất cả thiền tứ. Vì sao vậy? Thế 
khi không tán thán.” 


Đại thần Vũ Thế nước Ma Kiệt lại hỏi: 


; nhưng không tán thán loại thiền 


“A-nan, Sa-môn Cù-đàm không tán thán thiền tứ 
tứ nào?” 


Tôn giả A-nan đáp răng: 


I trói buộc bởi tham dục mà phát khởi tham dục, khô 
ự xuất yếu. Người ây vì bị chướng ngại bởi tham dục cho nị 
" "ng Km _thiền tứ mà trầm trọng thiền tứ[19]. Đó là loại thiền tứ thứ nhất mà Thế 


Tôn không tán thán. 


KV: nữa, ch Thể, XH*ế có Xe Đ _ Hiện lo SIU Ân xg Rử ` by by, 


ch: thiên n tứ, XNh gia hy h n mà ft. WGiig thiền tứ. Vũ Thể, đó là loại thiền 
tứ thứ hai Thế Tôn không tán thán. 


“Lại nữa, này Vũ Thế, bị triền phược bởi thùy miên mà móng khởi thùy miên, 

không biết như thật sự xuất yếu. Người ấy vì bị chướng ngại bởi thùy miên cho nên 
thiền tứ, tăng gia t thiền tứ, mà trầm trọng thiền tứ. Vũ Thế, đó là loại thiền tứ thứ ba 
mà Thế Tôn không tán thán. 


Ko tớ nữa, -Me bái Thể, › Dị triền phược. bởi nghi hoặc mà móng khởi nghi hoặc, 
át yêu. Người ấy vì bị chướng n ngại bởi nghi hoặc cho nên 
n trầm trọng thiền tứ. Vũ Thế, đó là loại thiền tứ thứ tư 


Thể Tôn: dctng in mã ri 
“Này Vũ Thế, Thế Tôn không tán thán bốn loại thiền tứ này.” 
Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà bạch rằng: 


“Bạch A-nan, bốn loại tư sát này thật đáng ghét, là những trường hợp đáng ghét, 
Sa-môn Cù-đàm không tán thán. Vì sao vậy? Vì là Bậc Chánh Đẳng Giác vậy.” 


Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 


_. A-n: ¬n 


„ những loại thiền tứ nào được Sa-môn Cù-đàm tán thán?” 
Tôn giả A-nan đáp: 


ễ, tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến chứng đắc Tứ thiền, thành 
n trụ. Này Vũ Thế, Thế Tôn tán thán bốn loại thiền tứ này.” 


la-kiệt-đà bạch rằng: 


Đại thần Vũ Thế nước M 


“Bạch A-nan, bôn loại thiên tứ này thật đáng tán thán, là những trường hợp đáng 
tán thán, được Sa-môn Cù-đàm tán thán. Vì sao vậy? Vì là Bậc Chánh Đăng Giác 
vậy. A-nan, tôi nhiêu việc ứ đọng, xin phép cáo từ.” 


"Tôn giả A-nan nói: 
“Xin cứ tùy ý > 


Rồi đại thần Vũ Thế, nước Ma-kiệt-đà sau khi nghe Tôn giả A-nan nói, cần thận 
từ chỗ ngôi đứng dậy, đi quanh Tôn giả ba vòng rôi trở lui. 


ây giờ Phạm chí Cù-mặc Mục-kiển-liên sau khi đại thần Vũ Thế nước Ma- 
ø bao lâu, bạch răng: 


“Bạch A-nan, phải chăng những điều tôi hỏi đã không được trả lời?” 
Tôn giả A-nan đáp: 

“Mục-kiền-liên, quả thật tôi đã không trả lời.” 

Phạm chí Cù-mặc Mục-kiền-liên bạch rằng: 

“A-nan, tôi lại có điều muốn hỏi, mong nghe cho chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 


“Mục-kiên-liên, ông cứ hỏi. Tôi nghe xong sẽ suy nghĩ.” 


Phạm chí Cù-mặc Mục-kiên-liên bèn hỏi răng: 


# 


Giác và giải thoát của A-la-hán, ba giải thoát này có sự sai biệt nào và có sự thăng 
liệt nào chăng?” 


Tôn giả A-nan đáp: 


“Này Mục-kiền-liên, giải thoát và tuệ giải thoát của Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác và giải thoát của A-la-hán, ba giải thoát này không có sai biệt, 
cũng không có sự thăng liệt.” 


T 1.7 Z#*tux x_ Ä.. 1 TÀ. li =Š So, À- 
Phạm chí Cù-mặc Mục-kiên-liên bạch răng: 


“Bạch A-nan, mong ngài ở lại đây dùng cơm.” 
Tôn giả A-nan 1m lặng nhận lời. 


Phạm chí Củ-mặc Mục-kiền-liên biết Tôn giả A-nan im lặng nhận lời bèn rời khỏi 
chỗ ngôi đứng dậy, tự tay lây nước, rửa dọn các thức ăn rất tịnh diệu với các loại 
nhai và nuốt rất thịnh soạn, tự tay châm chước cho đến no đủ. Ăn xong, dọn đẹp 
chén bát, dùng nước rửa xong, lấy một cái giường nhỏ ngồi riêng một bên nghe 
pháp. Tôn giả A-nan thuyết pháp cho ông nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành 
tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyêt pháp, khuyên phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ xong, Tôn giả A-nan đứng dậy ra vê[20]. 


Tôn giả A-nan thuyết như vậy. Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà và Phạm chí Cù- 
mặc Mục-kiền-liên sau khi nghe Tôn giả A-nan thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


———————————————————_———————— 


Chú thích 


[1] Bản Hán, quyển 36. Tương đương Päli M. 108 Gopaka-Moggalläna- 


l2] DMaiệ-dà đại thần Vũ Thế. Päl: Vassakäro  brãmano 
MagadhamahamattIo. Xem chỉ. 5, kinh 142. 


[3] Xem kinh 142. Theo bản Pali, chuẩn bị đánh nhau với Pajjo, chứ không 


phải với Vajj¡ (Bạt-Ä 


hiệu l là P9 3M nông thí ó 


[5] Đoạn trên nói ông là người làm ruộng. Xem chí. trên. 


ấn 2% HỊ ƒ ÀÁ.. Pali: kammante 


ố Tôn, y đóo T ⁄ 2 Giá, Bạc Kiến Giá, là A-la-hán... 


KẾ”) 1 hệ, 


25/178 S6 W 


[8]  PaH: tasmim ce bhaññamane hoti bhikRussa äpdaffi hofi vitakamo, tam 
mayam yathadhammam yathasathaam karmafi, "nêu (rong những điêu được 
thuyết ấy, có Tỳ 3-kheo nào vi phạm, chúng tôi khiến vị ấy làm đúng theo Pháp, 
đúng theo Luật”. 


I9] Thập pháp nhỉ khả tôn kính [S1 HUñí. Pali: dasa pasãdaniya 
dhamma, mười pháp khả hỷ, khiên cho tin tưởng. 


[10) Hán: ý sở duy quán, mình kiến thâm đạt EÄ#W HE 
manasanupekkhiia difthiya suppafividdha, chiêm nghiệm một Sinh in% ÿ, 
thâm nhập bằng sự thấy rõ. 


[11] Nội hành chánh chỉ /Wƒ71E LẺ. 
[12] Tăng trưởng không hành 1 “Èƒ7: 


[13] Vì các chỉ tiết không được mạch lạc, không rõ đám đông này là những 
ai. 


[14] Đoạn này bản Hán hơi tối nghĩa. Trong bản Päli, đây là lời của 
Vassakara nói với tướng quân Upananda; đại ý: đối với những vị chân chánh 
tu hành, mà nêu các Tỳ-kheo không tôn trọng, thì còn tôn trọng ai? 

[15] Trong bản Hán: dĩ thế tôn ủng hộ có PIIUEfZ#71{; có lẽ dự chữ thể. 
Tham chiếu Päli: yathä tam tumhãdisehi rakkhakehi gopakehi, nhờ những 
người ủng hộ, bảo vệ như ngài. 


[16] Bà-nan “#f, Pali: Upananda senäpati. 

(17) Hành tứ lạc tứ ƒ7/J##f, hành tứ ở đây được hiểu là hành thiên. Päli: 
Jhãyino ca jhãnasilino ca, là những người hành thiên, có xu hướng (lập quán) 
hành thiển. 


[18] Kim-bệ-la lạc (hay nhạc?) viên © #fift 46/8), không rõ địa danh này, Có 
thể Päli là Kimbilã, một thị trấn bên bờ sông Hằng, trong một khu rừng tre. 
Nhưng trong bản tương đương: Vesaliyam Mahavane Kufagarasalayam, ở 
giảng đường Trùng các (ngôi nhà lầu) trong rừng Đại lâm thành Vesäli. 


'#ÿ, có thể hiểu là “dò xét, tăng gia 
đò xét, trầm trọng dò xét”. Xem các thí dụ trong kinh số 131 trên. Päii: 


[19J Từ, tăng tứ, nhỉ trọng tứ 1Í) tã 


Jhayati pajjhayati nụjhãyati apajjhayati: thiên tứ (trầm ngâm suy nghĩ), mãi 
miết thiên tứ (= bị dày vò), chìm đắm thiên tứ (= bị thiêu đốt), chuyên chủ 
thiên tứ. Trong Päli, động từ jhãyati (Skt. dhyäyatdi, danh từ phái sinh: jhãnga, 
Skt. dhyãna, âm: thiên), có nghĩa là tư duy hay trầm tư; nhưng cũng có nghĩa 
là thiêu đốt hay hỏa táng (Hán âm: xà-duy hay trà-tì, hỏa táng; Skt. ksãyafi). 


[20] Đoạn trong ngoặc, bản chữ Hán có thể sót; ở đây, theo những nơi khác, 
thêm vào cho đủ nghĩa. 


146. KINH TƯỢNG TÍCH DỤ [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô 
độc. 


Bấy giờ dị học T¡-lô[2] vào lúc sáng sớm ra khỏi nước Xá-vệ, đi đến chỗ Phật, cúi 
đầu làm lễ rồi ngồi xuống một bên. Phật thuyết pháp cho ông nghe, khuyến phát 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp, 
khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ xong rồi Phật ngôi im lặng. 


DỊ học Ti-lô sau khi được Phật thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu 
hoan hỷ xong, rời chô ngôi đứng dậy, cúi đâu lê chân Phật, đi quanh ba vòng rôi lui 
ki 

Bấy giờ, Phạm chí Sanh Văn[3] ngồi trên cỗ xe trắng rất đẹp, cùng với năm trăm 
đệ tử, vào lúc sáng sớm, khi ra khỏi Xá-vệ, đi đến một khu rừng để dạy đệ tử tụng 
đọc kinh thơ. Phạm chí Sanh Văn từ xa trông thấy dị học Ti-lô đi đến, bèn hỏi: 
“Này Bả-ta[4], mới sáng sớm đã từ đâu về vậy?” 

DỊ học TI-lô đáp: 

“Này Phạm chí, tôi đi thăm Đức Thế Tôn, lễ sự, cúng dường rồi về đây.” 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

“Có biết Sa-môn Cù-đàm ở nơi trông văng yên tĩnh học trí tuệ chăng[5]?” 


DỊ học TI-lô đáp: 


_ HEÙ chí, hạng người nào mà có thể biết Thế 1 Tôn ở nơi trồng văng yên tĩnh học 
¡ tuệ? Này Phạm chí, nếu biết Thế Tôn ở nơi trống vắng yên tĩnh, học trí tuệ thì 
cũng phải bằng, Thế Tôn. Nhưng Kế hưng Kẻc KHE chi mà _ manh có Đề 1( 
\ghĩa[6] và do bốn ‹ ú nghĩa nà) 
Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Ch h Gi ] 
Thánh chúng đệ 


tệ: pá wnh nói ph Thế Tön lỀn 'SDS tl 
ử Như Lai khéo thú hướng. 


“Này Phạm chí, cũng như thợ săn voi rành nghề, đi rảo trong một khu rừng, ở giữa 
a BH Án ầ chân voi to lớn, thấy rồi thì nhất định tin tưởng con voi này 
. Tât dâu chân như vậy. Này Phạm chí, tôi cũng như vậy. Trong 
kinh thơ mà tôi ky có ó bốn cú nghĩa, c ũ nợ xe: ní ly mà Âu ¡nhất định nh f nỗ 
Thế Tôn là Như Lai, Bậc Vô Sở Fabbg: I 

Tôn là toàn thiện, Thánh chúng đệ tử củ 


“Bốn cú nghĩa ấy là thế nào? 


m hOI Sự ệc 
sàn Ta khuất . rồi bỏ đề, Họ "mm Thế T Tô ôn My -Xeet trú TH một t thôn Á ấp r nào #HÀ 
Lá đa đền. “xi bia Bập. T Co Phờa còn # soi su thớt: hà bái nói ¡ đến. sự 7 khuất 


Kc ¡nh, có õ khả r năng 'khuất An Bên ï đời 'không đ điều 
ø điều được thấy tạo tác văn chương lưu ME thể 


SA 


Bz. È nhự 


Àvy 


m đến chỗ § bớt -môn — mạn " SỰ V 


“Này Phạm chí, kinh thơ mà tôi được đọc có bốn cú nghĩa này. Tôi do bốn cú 
nghĩa này mà nhât định tin tưởng răng Thê Tôn là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 


Đăng Chánh Giác, pháp được Thế Tôn nói là toàn thiện, Thánh chúng đệ tử Như 
Lai khéo thú hướng.” 


Phạm chí Sanh Văn nói răng: 


tả 


“Này Bà-ta, ông thật hết sức cúng dường Sa-môn Cù-đàm. Do sở nhân, sở duyên 
này mà hoan hỷ phụng hành. 


Dị học Ti-lô đáp: 


“Này Phạm chí, thật vậy, thật vậy, ' tôi hết sức cũng dường Đức Thế Tôn ấy và cũng 
hết sức tán thán. Tắt cả thế gian cũng nên cúng dường.” 


Lúc bấy giờ Phạm chí Sanh Văn trên xe bước xuống, quỳ gối phải xuống đất, chắp 
tay hướng về rừng Thắng, vườn Cấp cô độc ba lần làm lễ: 


“Nam mô Như Lai Vô Sở Trước, lớn: Chánh Giác.” 


ngồi tre một bên, FàNg câu S-llPu mà Phạm chí 
học Ti-lô, kể lại hết cho Phật nghe. 


Thế Tôn nghe xong, nói rằng: 


Ta nói cho ông nghe. Hãy khéo nghe kỹ. 


bi 
nÍ 


“Này Phạm chí, cũng như thợ săn voi rành nghệ, đi vào trong một khu rừng 
lám cây rửn lắu chân voi to lớn. Thấy rồi, có thể tin rằng con voi kia 
phải hết sức to hiến mới có dâu chân như vậy. 


“[8]Này Phạm — Ai0Ê săn voi tiên by ®y, hoặc 
bào ` có ì 


Rồi K1 săn tiNn . dấu chân. hây dấu siên voi rât lớn. Thấy 
rỒi có ó thể, tụ rằng con voi này hết sức to lớn mới có dấu chân như vậy. 


^ 
` x 


“Này Phạm chí, thợ săn rành nghề ấy, hoặc giả vẫn không tin, vì rằng trong khu 
rừng ây lại còn có loại voi cái được gọi là Gia-la-lê[ 10], thân thê rât cao lớn, nó có 


dấu chân này. Rôi thợ săn tìm theo dấu chân này, lại thấy dâu chân voi to lớn. Thấy 
rồi, có thể tin rằng con voi này phải hết sức to lớn mới có dấu chân như vậy. 


“Này Phạm chí, thợ săn rành nghệ â ấy, hoặc giả vẫn không. tin, vì rằng trong rừng 
này còn có loại voi cái được gọi là Bà-hòa-nậu[ I I], thân thể rất cao lớn, nó có dấu 
chân ¬ XA» Lên tìm dâu văm THẬP mè vệ. .—- VOI đo j Tên th có ki ng 


tất rộng, gi ¡ thể kiêm VI lN chân l 
lim xẽ tới, h ặc sộ Hệ lại, Mà: ch 


đã v vững, c4 pm cần và đã ¬- xong, "ao còn hai _ nữa'. -Vị ¡Ấy y thuyết ếtI 
thiện, .. hiện, sua thiện, có văn, có . trọn đủ bại nh LG hiển hiện ph 


bến ng r rằng “Tại ¿ = bút - Kết Bia Sim _— bụi băm. Đời xuất gia khốc 
Sen tàng Bửy ` ghnG: không được 


NI ghế rãi "hhet la. Ta vaềi ĐI tại cô Ki nÌ 


giã thân thuộc lên P thân thuộc .xự cạo BI: râu =3 khoác á áO ca-Sa, ". tín Ba bỏ 
gia đình, sống không gia đình để học đạo". 


từ giã thân thuộc lớn 
| lệ: tín Tụ bỏ gia đình, Kợc 


& 


không mệt đình để T nêa CN Vị ke sau u khi xuất ". từ giã thân thuộc, t 
'ÿ-kheo, tu tập cắm giới, thủ hộ Tùng giải thoát; lại khéo thu nhiếp các oai nọ) lễ 
tiết, thấy những lỗi nhỏ nhặt cũng thường đem lòng lo sợ, thọ trì học giới. 


Tỷ NRớI 'ủa xhh báo gay lệ Người ây đối xử Sự vị của Wtr2te Si; tâm ( lã . tr ¬w 


Kiếp điệu MA tịnh tịnh vô 'hẾng = LIÊN ha. lên n. Người mi ấy dã đối với. sự v phi na 
hạnh tâm đã tịnh trừ. 


“Người ấy xa lìa nói láo, co . nói núi nói nà chắc Naệi an, „ụ trên : sự Ai h 


đôi với sự nói láo, tâm đã tịnh 'N 


k DU Ni xa hước nói — lưỡi, bn g9 trừ nói hai Hàn, “5ý SN = HC ¬. 


theo bề ôn không ca ngợi việc kết bê è đăng Người ấy đôi với bại đi lối, rà đã 


khác khổ n não, _ khiến n không đ được đụ nh, tây tr ững ¡lời s1 vậy. Nếu c có 6 nhữ \g 
lời nào mà ôn hòa, mềm mỏng, nghe lọt tai, thắm vào lòng, đáng ưa, đáng thích, 
khiến người khác an ổn, lời tiếng rõ ràng đầy đủ, không khiên người sợ, khiên 
người được định. Nói những lời như vậy. Người ấy đối với sự nói cộc căn, tâm đã 
tịnh trừ. 


By: ấy X xa la : nồi thêu đột, ” trừ nói thêu dệt; xếi vê Ô thời nói đ đúng sự 


việc, ` thời cơ, Thế thuế TA khéo khiển trinh, Người ấy đối với ¡ sự nói 


thêu dệt, tâm đã tịnh trừ. 


“Người ấy xa lìa việc buôn bán, dẹp bỏ cân đong và đấu hộc; ‹ _ 
hàng hóa, không bu Ói người, không mong đong lừa, cân tiề êu 


nhỏ mà xâm hại, gạt gẫm người. Người ây đôi với sự buôn bán, tâm đã hà trừ. 


“Người ấy xa lìa sự thâu nhận đàn bà góa, đồng nữ, đoạn trừ sự thâu nhận đàn bà 
góa, đồng nữ. Đối với sự thâu nhận đàn bà góa, đồng nữ, người ấy tâm đã tịnh trừ. 


“Người ấy xa lìa sự thâu nhận nô tỳ, đoạn trừ sự thâu nhận nô tỳ. Người ấy đối với 
sự thâu nhận nô tỳ, tâm đã tịnh trừ. 


“Người ấy xa lìa sự thâu nhận voi, ngựa, bò, dê, đoạn trừ sự thâu nhận voi, ngựa, 
bò, đê. Người ấy đối với sự thâu nhận voi, ngựa, bò, đê, tâm đã tịnh trừ. 


“Người ấy xa lìa sự thâu nhận gà, heo, đoạn trừ sự thâu gà, heo. Người ấy đối với 


sự thâu nhận gà, heo, tâm đã tịnh trừ. 


“Người ây xa lìa sự thâu nhận ruộng VƯỜN, quán xá, đoạn trừ sự thâu nhận ruộn 
vườn, quán xá. Người ấy đối với sự thâu nl 


ng 
hận ruộng vườn, quán xá, tâm đã tịnh 


“Người â ấy xa lìa sự thâu nhận lúa, thóc, đậu sống, đoạn trừ sự thâu nhận lúa, thóc, 


đậu sông. Người â ấy đôi với sự thâu nhận lúa, thóc, đậu sông Í tâm đã tịnh trừ. 


éX 


ừ rượu. Người ấy đối với sự uống rượu, tâm đã tịnh 


“Người ấy xa lìa rượu, đoạn tr 


“Người â ấy xa lìa giường cao rộng lớn, đoạn trừ giường cao rộng lớn. Người â ấy đối 
với 81ường cao rộng lớn, tâm đã tịnh trừ. 


“Người ấy xa lìa tràng hoa, anh lạc, hương bột, phấn sáp; đoạn trừ tràng hoa, anh 
lạc, hương bột, phân sáp. Người ấy đối với tràng hoa, anh lạc, hương bột, phấn sáp, 
tâm đã tịnh trừ. 


“Người Ấy xa lìa ca, vũ, xướng, kỹ và đi đến xem nghe; đoạn | 


rừ ca, vũ, xướng, kỹ 
và đi đến xem nghe. Người ấy đối với ca, vũ, xướng, kỹ và đi lên xem nghe, tâm 
đã tịnh trừ. 


“Người ây xa lìa sự thâu nhận tiên bạc, đoạn trừ lận tiên bạc. Người ây 


đôi với sự thâu nhận tiên bạc, tâm đã tịnh trừ. 


sự thâu nh 


“Người ây xa lìa sự ăn quá ngọ, đoạn trừ sự ăn quá ngọ. Người ây đôi với sự ăn 
quá ngọ, tâm đã tịnh trừ. 


căn, Tả. niệm sự 
được thành tựu, hằng ỜI Ý. 
không đắm sắc vị; vì sự tin tránh|12] n mà \ thủ hộ. căn con mắt, L trong t tâm SE 
sanh tham lam, ưu não, ác bất thiện pháp, vì thú hướng đến kia[13 ], nên thủ hộ căn 
con mắt. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, khi ý ý: biết pháp không chấp thủ pháp tướng, 


ngư ngồi, ngủ, n.. nói năng TH n. biết r TÕ Ly CN 


Sà | Hung san tụ tề¿ và hết sức /m túc, thủ hộ các căn, 
À1 nƠI Xa Ê Tầng ở trong rừng văng, 
„ SƯỜn non, Xếp: đá, 


Giảng ây: sau xen là nhai: 


| Áy tỉ 
mà không khởi tâm tham lam muốn khiến về š mình. Người. ẫy đổi \ VỚI bàn N 
tâm được tịnh trừ. 


“Cũng vậy, đối với sân nhu, tÍ ủy miên, trạo hối, đoạn trừ nghi hoặc, đối VỚI Các 
thiện pháp không còn do dự. Vị ấy đối với sự nghi hoặc, tâm đã tịnh trừ. 


“Người ấy đoạn trừ năm triển cái này, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, ly 
dục, ly ác bất thiện pháp, có giác có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đắc Sơ 
thiền, thành tựu an trụ. 


tụt 


“Này Phạm chí, đó gọi là điều được hïn thi khuất, 2ý 11 Lai hành, Da Như 
Lai phục, nhưng người ây Ì ( ăng › Tôn Ì: 
Lai, Bậc Vô Sở Trước, 


¡ tĩnh vn tâm, lý KHỀNE giác, không quán, hỷ lạc 


hành, được Như 
cử u AI để n nói ¡rằng „ “Thế Tôn là Như 
. Giác, TÚ SAU được Thế Tôn nói là toàn thiện, 


xả, VÔ cầu, an trụ nơi chánh niệm, chánh trí, thân cảm lạc 
Hy kỚn mà Thánh nói là Thánh sở xả niệm lạc trụ thất, đạt đến Tam thiền, thành 


“Rồi người ấy ly hỷ dục 


“Này Phạm chí, đó gọi là. điều được Như Lai khuất, được Nhu : Lai hành, được Như 
Lai phục, nhưng người ây không cho đây là cứu cánh để né ø “Thế Tôn là Như 
Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, pháp được Thế Tôn nói là toàn thiện, 


Thánh chúng đệ tử Như Lai khéo thú hướng”. 


“Rồi người ấy lạc diệt, khổ diệt, ưu hỷ vốn cũng đã diệt, không lạc, không khổ, xả 
niệm thanh tịnh, đạt đến Tứ thiền, thành tựu an trụ. 


“Này Phạm chí, đó gọi là điều được Như Lai khuất, được Như Lai hành, được Như 
Lai phục, nhưng người ấy không cho đây là cứu cánh để nói rằng “Thế Tôn là Như 
Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, THẬN) được Thế Tôn nói là toàn thiện, 
Thánh chúng đệ tử Như Lai khéo thú hướng”. 


"mì là Khổ diệt, 4y là Khổ diệt ( SN biết SN thật bán] là lậu biết vệ thật Pu là 
lậu tận, đây là lậu diệt, đây là lậu diệt đạo. 


“Người ây biết như vậy, thấy. như vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu 
lậu, vô minh lậu. Giải thoát rồi thì biết mình đã giải thoát, bị ét như thật rằng “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 


# 


nữa". 


lất, được ] 1 hành, được Như 

| đê né ằng “Thế Tôn là Như Lai, Bậc Vô 

Sở -Trước, ‡ MP na, Giá 1 X.n p được Thế Tôn nói là toàn thiện, Thánh chúng 
ệ tử Như Lai khéo thú hướng”. 


“Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Thí dụ về dấu chân voi như vậy là khéo trình bày 
được trọn vẹn chăng?” 


Phạm chí Sanh Văn bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Bạch Thế Tôn, con nay tự 
quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo Tăng. Cúi mong Thế Tôn nhận con làm Ưu- 
bà-tặc, kế từ hôm nay tự quy y cho đến mạng tận{ 1 5].” 


Phật thuyết như vậy. Phạm chí Sanh Văn và Dị học Ti-lô sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành 


Chú thích 


[1] Tương đương Päli M.27 Chịa-hathipadoma-sutta, ví dụ về dấu chân 


VỚI. 


[2] Ti-lô dị học #1 242; 
bộ tộc Vacchãyma. 


PAIHi: Pilotika-paribbajaka, một du sĩ trẻ, thuộc 


55 Jãnussomi, các kinh tiếp theo sau. Ông được kể trong số 
những Bà-la-môn lỗi lạc đương thời Phật. Ông thường ở tại Xá-vệ và (hưởng 
đến gặp Phật để thảo luận. A. ghi chép nhiều nhất các cuộc đối thoại này. 


I3] Sanh Văn ⁄EÍ 


l4] Bà-ta Z⁄Z. Pali: Vacchäyana, xem chủ thích (2) ở trên. 

[5] Trong bản Pali: tam kùn maññafi (...) samananassa Œofamasasa 
paRfiayveyyaiyan, pandifo.... ông có nghĩ răng Sa-môn Cù- đàm có trí tuệ 
đặc sắc, ..., là người thông bác chăng? 

[6] Tứ cú nghĩa PJ⁄J#Š. Pali: Samanne Gotame cattäri padäni, bốn dấu 
chân nơi Sa-môn Gatama. Trong Paäl, pada, có nghĩa dâu chân, cũng có 
nghĩa là câu văn. 


[7] Hán: quyết định 3&⁄4È; bản Paøli: nipune: tỉnh tế. 


ẽ còn có con lớn hơn nữa. 


I8] Không tin là voi lớn nhất. Sẽ 


[9]: Gia-lê-nậu #J#![ 2⁄4] Päli: Kanerukä, tên một loại voi cái. 


[11] Bà-hòa-nậu 3#J#[ 2 #8J ; Päli: Vãmanikã, loại voi cái rất lớn và lùn. 
L12] Xem chỉ.5, kinh 144. 


[13] Xem cht.6, kinh 144. 


[14] Chánh thân chánh nguyện phản niệm bắt hướng IE I4 


PAIHi: ujum kayam panidhaya, parùinukham satim upaffhapetva, giữ thân ngay 


thăng; dựng chánh niệm để trước mặt. Trong bản Päli, panidhäya, “đặt để” 
trong bản Hản hiệu là panidhana, “ước nguyện ”. 


[15] Đối chiếu kinh số 149 ở sau. 
147. KINH VĂN ĐỨC [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô 
độc. 


Bấy giờ, Phạm chí Sanh Văn[2], sau giữa trưa thong dong tản bộ đi đến chỗ Phật, 
chào hỏi xong, ngôi xuông một bên, bạch răng: 


“Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, Ngài nghe cho mới đám trình bày.” 
Thế Tôn nói: 

“Này Phạm chí, muốn hỏi gì xin cứ hỏi.” 

Phạm chí Sanh Văn bèn hỏi: 


“Đệ tử của Sa-môn Cù-đàm, hoặc có người tại gia, hoặc có người xuât gia học đạo, 
nhưng vì mục đích gì mà bác văn, tụng tập?” 


Thế Tôn đáp: 


“Đệ tử của Ta, hoặc tại gia hay xuất gia học đạo mà bác văn, tụng tập là muốn tự 
điều phục, muốn tự tịch tịnh, tự tìm câu cứu cánh tịch diệt. Này Phạm chí, đệ tử 
của Ta tại gia hay xuất gia học đạo vì mục đích này mà bác văn tụng tập.” 


Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 


“Này Cù-đàm, bác văn tụng tập có sự sai biệt chăng? Bác văn tụng tập có công đức 
chăng?” 


Thê Tôn nói: 


“Này Phạm chí, bác văn tụng tập có sự sai biệt, bác văn tụng tập cũng có công 
đức.” 


Phạm chí Sanh Văn hỏi: 
“Cù-đàm, bác văn tụng tập có sự sai biệt gì? Có công đức gì?” 


Thê Tôn nói: 


“Này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử ban ngày làm các N2 nghiệp cốt đề mưu cầu 
lợi ích, nhưng công nghiệp của họ thất bại, không thành. K ¡ng công nghiệp 
của vn thất kở buptp E4 tực hư ¬. Mã, 


ưu sản, " phện Hi “khó j„ tho 7h vật 


đó là xe TÊN ho. tập ‹ CÓ sự sai Ì xí biệt „ Có ¡ ăn khôn đức sai 


"Lại Xúc tt Í TP ức cưới văn ky đệ 


tử có 'Ä trọ: nY vn. mà bị đồi thay, 


Hiện khóc Pin không \ : t làn áo vn cũng Khôi: phát sI phát cuông. Này 
Phạm chí, nếu da văn Thánh đệ tử có những yêu thương mà bị đổi đhay, tán thất, 
không còn sum họp, cách biệt, chia lìa, nhưng vân không ưu sầu, phiền muộn, khóc 
than; không vật mình áo não, cũng không phát si phát cuồng, này Phạm chí, đó là 
bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức này. 


“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử biết rằng những tài vật sở hữu này 
thảy đều vô thường, nên nghĩ đến sự xuất gia học đạo. Này Phạm chí, nếu Đa văn 
Thánh đệ tử biết răng những tả ở hũ Ô Ỉ 


xuất gia học đạo, này Phạm chí, đó là bác \ văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công 
đức này. 


“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử sau khi biết rằng tài vật sở hữt học 
đều vô K— `. cạo 73 tu lớn, si tín, lv = Lên = nø kl | 
vậi l8 đều vô PS phạt cạo bỏ râu tưng Fe áo ca-sa, -chí tín ha Bi" gia đình 
sống không gia đình học đạo, này Phạm chí, đó là bác văn tụng tập mà có sự sai 
biệt, có công đức này. 


“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử có thể nhẫn nại đói khát, lạnh nóng, 
muỗi mòng, chí rận, gió năng bức bách, tiếng dữ, gậy hèo cũng có thể nhẫn; thân 


Phạm KT: nếu tàn văn h Thánh. đệ tử .. nại đ những điều ông hệ hoan lạc; những 
điều không hoan lạc đã sanh, trong tâm không hề bị vướng bận, thì này Phạm chí, 
đó là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức này. 


“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử nhẫn nại sự Sợ hãi. Khi sự sợ hãi phát 
sanh, trong tâm không hề bị vụ ớng bận. Tà riên Tp vi nếu Đa văn Thánh đệ tử 
nhân lại SỰ s co | SỰ SỢ lệnh bi á{ Sa Mu và k2 bận, thì này 


uiện pháp, cho đến 
hánh đệ tử ly 
an trụ, thì này 


dục, „ ác bất † ện pháp, 2 đến VN Tứ TY _. tựu 
Phạm chí, đó là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức r này. 


đã „ chứng đặc Ì | . thiên thượng và nhâ ôi đạt 
đến khổ biên ) Này 2n nó nêu „ văn Thánh đệ tử mm kết sử đã đoạn tận, dâm, 


và nộ si đã mỏng, chứng đắc Nhất lai, chỉ một lần qua lại thiên thượng và nhân 
gian rồi đạt đến khổ biên, thì này Phạm chí, đó là bác văn tụng tập mà có sự sai 
biệt, có công đức này. 


“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử năm hạ phần kết đã đoạn tận, sanh 
vào nơi kia mà Bát- niết-bàn, chứng đắc pháp bất thối, không trở lại thế gian này. 
Này Phạm chí, nếu Đa văn Thánh đệ tử năm hạ phần kết đã đoạn tận, sanh vào nơi 
kia mà Bát-niết-bàn, chứng đắc pháp bắt thối, không trở lại thế gian này, thì này 
Phạm chí, đó là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức này. 


“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử có tịch tnh m- thoát, ly sắc, chứng 
vô sắc, với định như thế mà[3] thân tác chứng, trụ : 

vĩnh viễn đoạn trừ các lậu. Này Phạm chí, nêu Đa văn 1TỊ hánh đệ tử có tịch tịnh giải 
thoát, ly sắc, chứng vô sắc, với định như thế mà thân tác chứng, thành tựu an trụ, 
do tuệ quán mà vĩnh viên đoạn trừ các lậu, thì này Phạm chí, đó là bác văn tụng tập 
mà có sự sai biệt, có công đức này. 


ke nữa, . Đa văn T làm2 đệ tử với các như ý túc là thiên nhĩ, tha tâm trí, túc mạng 
TÍ, các ứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 

c, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết như 
ng, điều cần tư? kẽ jnH AEUR: không còn tái 
nh đệ tử c là thiên nhĩ, 
vô lậu, tâm `. 


Ựựt tiêu ci ca đn h- lai: đã vững, điêu HIẾM làm đã Ñc 
“hán "gt--kCƒP còn Đi đinh nữa, thì này Phạm chí, đó là bún văn tụng tập mà có sự 
sai biệt, có công đức này.” 


Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 


“Bạch Thê Tôn, bác văn tụng tập có sự sai biệt này, có công đức này. Còn có sự sai 
biệt nào, còn có công đức nào tôi thượng, tôi diệu, tôi thăng nữa chăng?” 


Thế Tôn nói: 


“Này Phạm chí, bác văn tụng tập này có sự sai biệt này và với công đức nảy không 
còn có sự sai biệt, không còn có công đức nào tối thượng, tôi diệu, tôi thắng nữa.” 


Phạm chí Sanh Văn bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Bạch Thế Tôn, con nay tự 
quy y Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Cúi mong Thê Tôn nhận con làm Uu-bà-tắc, 
kê từ hôm nay trọn đời quy y cho đên tận mạng.” 


Phật thuyết như vậy. Phạm chí Sanh Văn sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 


Chú thích 
[1] Không thấy các bản tương đương. 
[2] Xem kinh số 146 trên. 
[3] Như kỳ tượng định; với một thiên định thích hợp nào đó 
148. KINH HÀ KHÔ [1| 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô 
độc. 


Bấy giờ, Phạm chí Sanh Văn|2], sau giữa trưa thong dong tản bộ đi đến chỗ Phật, 
chảo hỏi xong, ngồi xuống một bên, bạch rằng: 


“Này Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho, tôi mới dám trình bày.” 
Thế Tôn nói: 

“Ông muốn hỏi điều gì xin cứ hỏi.” 

Phạm chí Sanh Văn bèn hỏi: 


“Cù-đàm, người tại gia có những sự khô nào? Và người xuât gia có những khô 
nào?” 


Đức Thế Tôn trả lời rằng: 


“Người tại gia vì không được tự do mà khổ. Người xuất gia vì tự do mà khổ.” 


Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 


“Cù-đàm, tại sao người tại gia vì không được tự do mà khổ? Và tại sao người xuất 
gia vì tự do mà khô?” 


Thế Tôn đáp: 


“Nếu người tại gia mà tiền tài không tăng trưởng, kim ngân, chơn châu, lưu ly, 
thủy tinh thảy đều không tăng trưởng; súc mục, lúùa, gạo cùng nô tỳ, sai dịch cũng 

hông tăng trưởng; lúc bấy ĐIỜ người tại gia ưu sầu, khổ não. Do sự kiện này mà 
ưƯỜi tại gia có nl 


1iều ưu tư khổ nhọc, trong lòng mang nhiều sâu bi. 


“Này Phạm chí nếu người xuất gia học đạo mà sống theo dục vọng, theo sân nhuế, 
ngu s1, lúc bấy gIỜ ất gia học đạo có nhiều ưu sầu khổ não. Do sự kiện này mà 


có người xuất gia có nhiều ưu tư khổ nhọc, trong lòng chất nhiều sầu bi. 


“Này Phạm chí, như vậy người tại gia vì không được tự do mà khổ, và người xuất 
gia học đạo vì tự do mà khô.” 


Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 


“Cù-đàm, tại gia có những gì là hoan lạc? Và xuất gia học đạo có những gì là hoan 


lạc?” 
Thé Tôn đáp: 


““Tại gia vì tự do mà được hoan lạc, xuât gia học đạo vì không tự do mà được hoan 
” 


lạc” 


Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 


“Cù-đàm, tại sao tại gia vì tự do mà được hoan lạc? Và tại sao xuất gia học đạo vì 
không tự do mà được hoan lạc?” 


này mà người tại gia có nhiều khoái lạc loỷn S4 ca 


a học đạo sống không tùy theo dục vọng, không tùy 
àt gia học đạo là khoái lạc hoan hỷ. Do sự kiện này 
ười xuât gia học đạo có nhiều khoái lạc hoan hỷ. 


“Này Phạm vu, người xuất gi 


do mà được hoan lạc, người xuât gia vì 


“Này Phạm chí, như vậy người tại gia vì tự 
không tự do mà được hoan lạc.” 


Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 


“Cù-đàm, do sự kiện nào mà chư Thiên và Nhân „. - định không có lợi nghĩa? 
Do sự kiện nào mà chư Thiên và Nhân loại tất có lợi 


Thế Tôn đáp: 


“Này Phạm chí, 
nghĩa. Ì 


nếu chư Thiên và Nhân loại đấu tranh lẫn nhau, tất không có lợi 
u chư Thiên và Nhân loại không đấu tranh lẫn nhau tất có lợi nghĩa.” 


Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 


“Cù-đàm, tại sao nếu chư Thiên và Nhân loại đấu tranh lẫn nhau, tất không có lợi 
nghĩa? Và tại sao chư Thiên và Nhân loại không đâu tranh lân nhau tât có lợi 


nghĩa?” 


lợi " Nếu kh T h ên "vị Nhân "" h.. đấu ghê "... tất. có lợi . 


Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 


“Do sự kiện nào khiến cho chư Thiên, nhân loại nhất định không được nhiêu ích, 
phải gặp khô nhọc? Do sự kiện nào khiên cho chư Thiên và Nhân loại tât được 
nhiêu ích, tât được hoan lạc?” 


Thế Tôn đáp: 


“Này Phạm chí, nếu chư Thiên và Nhân loại sống bằng phi pháp, làm điều dữ, tất 
không được nhiêu ích, tất phải. khổ nhọc. Nêu chư Thiên và Nhân loại hay sống 
đúng như pháp, không làm dữ, tất được nhiêu ích, tất được hoan lạc.” 


Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 
“Cù-đàm, thế nào là chư Thiên và Nhân loại sống bằng P. pháp và làm điều dữ đề 
âi không được nhiêu ích, : át định phải k† ? Thê nào là chư Thiên và 
Nhân loại sông đúng như pháp và không làm điều đữ để nhất định được nhiêu ích, 
được hoan lạc?” 


Thê Tôn nói: 


“Này Phạm chí, chư Thiên và Nhân loại thân làm điều phi pháp và làm điều đữ, 
miệng và ý làm điều phi pháp và l làm điều dữ, lúc bấy giờ chư Thiên và Nhân loại 
tất sẽ tốn giảm, A-tu-la tất sẽ hưng thạnh. Này Phạm chí, nếu chư Thiên và Nhân 
loại mà thân làm đúng như pháp, thủ hộ thân và ý làm đúng như pháp, thủ hộ 
miệng và ý, thì bấy giờ chư Thiên và Nhân loại tất sẽ hưng thạnh, A-tu-]a tất sẽ tốr 
giảm. 


Này Phạm chí, như vậy chư Thiên và Nhân loại nếu sống bằng phi pháp và làm 
điều dữ, tất không được ích lợi, tất phải khổ nhọc. Nếu chư Thiên và Nhân loại 
sông đúng như pháp, không làm điều dữ, tất được ích lợi, tắt được hoan lạc.” 


Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đàm, nên quán sát ác tri thức như thế nào?” 
Thế Tôn đáp: 

“Hãy quán sát ác tri thức như mặt trăng.” 


Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 


“Thê 


nào là quán sát ác tri thức như mặt trăng?” 
Thế Tôn đáp: 


“Như mặt trăng dần đến biến mất, càng ngày càng giảm, vành trăng cũng giảm, 
ánh sáng cũng giảm, hình sắc cũng giảm, càng lúc càng khuyết dần. 


Này Phạm chí, rồi đến một lúc mặt trăng biến mắt hẳn, không còn thấy nữa. Này 
Phạm chí, người. ác tri thức đối với chánh pháp luật của Như Lai cũng có được tín 
tâm, nhưng người ấy được tín tâm rồi, về sau lại không hiếu thuận, cũng không 
cung kính, hành vi trái ngược, không vũr 8 chánh trí, không hướng đến pháp tùy 
pháp; người ấy bèn mất tín tâm, mất trì giới, bác văn, thí, xả, và trí tuệ cũng mắt 
luôn. 


Này Phạm chí, cho đến lúc thiện pháp nơi ác tri thú ây hoàn toàn tiêu diệt, cũng 


như mặt trăng mất hút. Này Phạm chí, như vậy hãy quán sát ác tri thức như mặt 
trăng.” 


Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 
“Cù-đàm, nên quán sát thiện tri thức như thế nào?” 


Thế Tôn đáp: 


“Này Phạm chí, hãy quán sát thiện tri thức như mặt trăng.” 
Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 
“Cù-đàm, thế nào là quán sát thiện tri thức như mặt trăng?” 


Thế Tôn đáp: 


“Này kệ sử: chí, cũng như mặt n. tna `. mới :.mỌC, còn mm trồng mm thác 


tăng NHÀ Này PIN tội thời đến một TÊN thiện. nh sUẺ hiện trí ¡ thứ | tụ đướ 
trọn đủ như mặt trăng ngày răm vậy. Này Phạm chí, như vậy hãy quán sát thiện tri 
thức như mặt trăng.” 


Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng này: 


Như thể trăng tròn không bợn, 
Du hành trong khoảng hư không; 
Sáng lắp muôn ngàn tinh đầu, 
Rạng ngời một cõi mênh mông. 


Cũng vậy, tín tâm, bác văn, 
Thì ân, độ lượng, bao dung; 
Sáng lấp trần gian bỏn sẻn, 
Rạng ngời thí xả mênh mông. 
Như thể đại long thần lực, 

Kéo mây, nổi sóng, điện giăng, 
Mưa đồ nước trào lai láng, 
Tràn đầy mặt đất mênh mông. 
Cũng vậy, tín tâm, bác văn, 
Thi ân, độ lượng, bao dung, 
Ẩm thực cho người no đủ, 
Hằng khuyên thí xả gia tăng. 
Như thể sắm truyền vang dội, 
Như trời hắt trận mưa rào; 
Phước thí như mưa quảng đại, 
Cơn mưa thí chủ dâng cao. 
Đời này tiền tài, danh dự, 

Đời sau cõi thiện sanh lên, 
Phước báo người này lãnh tho,ï 
Chết rồi tất sẽ sanh thiên. 


Phật thuyết như vậy. Phạm chí Sanh Văn sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 


Chú thích 
[1] Tương đương Päli: A. 5. 31 Sumana. Tham chiếu Hán, No.125(17.8). 
[2] Xem các kimh 146, 147 trên. 
149. KINH HÀ DỤC [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 


“Củù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho, tôi mới dám trình bày.” 


Đức Thê Tôn nói: 
“Ông muốn hỏi điều gì xin cứ hỏi.” 


Phạm chí Sanh Văn hỏi rằng: 


kê) _t2 1 : 
cứ trên sự gì? Có mục đích gì[2]”” 


Thế Tôn đáp: 


daol3],y n cứ Tn tên #8 Y9) lấy t tự -do là làm mục sinh 


Phạm chí Sanh Văn hỏi: 


ời Cư sĩ ước muốn gì? Thực hành cái gì? Thiết lập cái gì? Y cứ trên sự gì? Có 


Thế Tôn đáp: 


“Người Cư sĩ ước muốn được tài hành nơi trí tuệ. Thi ết lập bằng kỹ 


thuật. Y cứ trên nghề | nghiệp. Lấy sự cứu cánh của nghề nghiệp làm mục đích”. 


Phạm chí Sanh Văn hỏi: 


'Cù-đàm, đàn bà ước muôn gì? Thực hành cái gì? Thiết lập cái gì? Y cứ trên sự gì? 
“Cù-đàm, đàn bà ước m z1? Thực hành cái gì? Thiệt lập cái gì? Y cứ trên sự gì? 
Có mục đích gì?” 


Thế Tôn đáp: 


“Đàn bà ước muốn được đàn ông. Thực hành sự trang điểm. Thiết lập bằng con 


cái. Y cứ trên sự không đối thủ[5]. Lây tự do làm mục đích.” 


Phạm chí Sanh Văn hỏi: 


“Cù-đàm, trộm cướp ước muôn cái gì? Thực hành cái gì? Thiệt lập cái gì? Y cứ 


trên sự gì? Có mục đích gì? 


Thế Tôn đáp: 


“Trộm cướp ước muốn lấy của không cho. Thực hành nơi chỗ lén lút. Thiết lập 
băng gươm dao. Y cứ nơi bóng tối. Lấy sự không bị khám phá làm mục đích “. 


Phạm chí Sanh Văn hỏi: 


h cái gì? Thiệt lập cái gì? Y cứ 


“Cù-đàm, người Phạm chí ước muôn gì? Thực hàn 
trên sự gì? Có mục đích gì?” 


Thế Tôn đáp: 


“Người Phạm chí ước muốn được tài vật. Thực hành nơi trí tuệ. Thiết lập bằng 
kinh thơ[6]. Y cứ trên trai giới[7]. Lây Phạm thiên làm mục đích.” 


Phạm chí Sanh Văn hỏi: 


“Sa-môn ước muốn gì? Thực hành cái gì? Thiết lập cái gì? Y cứ trên sự gì? Có 


Thế Tôn đáp: 


“Sa-môn ước muốn được chân lý[8], thực hành nơi trí tuệ, thiết lập bằng ĐIỚI,  CỨ 
trên vô xứ[9], lầy Niết-bàn làm mục đích.” 


Phạm chí Sanh Văn bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con - TỐ. " Thể 1 Tết `. con 
xin tự quy y Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Cúi m 
tắc, kế từ hôm nay con trọn đời tự quy y cho đến lúc mạng tận” 


Phật thuyết như vậy. Phạm chí Sanh Văn sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 


[1] Bản Hán, quyển 37. Tương đương Päli: A.6. Khattiya. Tham chiếu, Hán, 
No.125 (37.6). 


[2] Hán: hà dục hà hành hà lập hà y hà ngật fJ f#XñJf711⁄ñJƒ#H. 
Pah: kim-adhipnpayä kim-upavicarä kim-adhithana kim-abhinivesa kim- 
pariyosanä, ham muốn gì, tâm niệm gì (cận hành), y cứ gì, tham vọng, cứu 
cánh gì? 


I3] Sở lập dĩ đao ØƑ1* ĐỊ 7J Pali: baladhifthanä, chấp cứ sức mạnh. Có lẽ 
bản Hán chép nhằm đao 77 thay vì lực 7. 


[4] Y ư nhân dân ƒ#* ÁÄ&. Päli: pathavibhinivesäa, tham vọng cối đất 
(chỉnh phục). 


I5] Vô đối Â#Ÿ#. Pali: asapaf, không vợ nhỏ của chồng. 
[6] Paãli: mantadhifthana, chấp chủ thuật. 
[7] Hán: trai giới #2, cần hiểu là trai tự hay tế tự. Päli: yaññãbhinivesä. 


|8] Hán: chân để KrồÈ. Pali: khantisoraccädhippayä, nhân nhục và nhu 
hòa. 


[9] Pali: ãkiñcanabhinivesa, vô sở hữu, không có gì. 
150. KINH UẤT-SÂU-CA-LA [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, trú trong Trúc lâm, vườn Ca-lan-đa. 


Bấy giờ Phạm chí Uất- sâu- ca-la[2], sau giữa trưa, thong dong tản bộ đi đến chỗ 
Phật, chào hỏi xong, ngồi sang một bên, bạch rằng: 


“Thưa Cù-đàm, tôi có điêu muôn hỏi, mong Ngài nghe cho mới dám trình bày.” 
Thê Tôn nói: 


“Hãy cứ tùy ý mà hỏi.” 


Phạm chí Uất-sấu-ca-la bèn hỏi rằng: 


“Thưa Cù-đàm, Phạm chí thiết lập bốn loại phụng sự cho bốn chủng tánh, tức thiết 
lập loại phụng sự cho Phạm chí, loại phụng sự cho Sát-lợi, cho Cư sĩ[3], cho Công 
sư[4]. 


“Này Củ-đàm, Phạm chí thiết lập loại phụng sự cho Phạm chí, tức là Phạm chí phải 
phụng sự Phạm chí; Sát-lợi, Cư sĩ và Công sư cũng phải phụng sự Phạm chí. Này 
Cù- đàm, bốn chủng tánh này phải phụng sự Phạm chí. 


Ko Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại phụng sự cho Sát-lợi tức là Sát-lợi phải 
phụng sự cho Sát-lợi; Cư sĩ và Công sư cũng phải phụng sự cho Sát-lợi. Này Cù- 
đàm, ba chủng tánh này phải phụng sự Sát-lợi. 


“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại phụng sự cho Cư sĩ, tức là Cư sĩ phải phụng 
sự Cư sĩ, Công sư cũng phải phụng sự Cư sĩ. Này Cù-đàm, hai chủng tánh này phải 


phụng sự cho Cư sĩ. 


Âcệ Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại phụng sự cho Công sư, tức là Công sư phải 
ø sự Công sư. Ai thấp hèn hơn nữa đ ; được chủ trương phải phụng sự Công 
sư? Duy chỉ có Công sư phụng sự Công sư.” 


r 


Thê Tôn hỏi rằng: 

“Này Phạm chí, các Phạm chí có tự mình biết rõ[5] khi thiết lập bốn loại phụng sự 
cho bốn chủng tánh này; thiết l lập loại phụng sự cho Phạm chí, thiết lập loại phụng 
sự cho Sát-lợi, cho Cư sĩ, cho Công sư?” 


Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp: 


“Ta ở trong đời này, 

ời, Phạm chí không tự 
là tánh, tức thiết lập loại 
lợi, thiết lập loại phụng sự 


“Không biết TỐ, Cù-đàm. | Nhưng các Phạm chí tự nói như vầy, 
FTỊ .. 


phụ o Phạm ết lập loại z. RMM sự cho S¿ 
cho Cư Sĩ, thiết lập phối: phụng sự cho Công sư'”.” 
Thế Tôn nói: 


“Này Phạm chí, cũng như một người đưa cho người khie một miếng thịt, bắt é ép và 
nói ăng “Này ông bạn, hãy ăn đi và hãy trả tiền cho tôi”. Này Phạm chí, ngươi nói 
cho các Phạm chí ấy cũng giống như vậy. Vì sao? Vì Phạm chí không tự mình biết 


rõ khi thiết lập bốn loại phụng sự cho bốn chủng tánh, tức thiết lập loại PhụHb sự 
cho Phạm chí, thiết lập loại phụng sự cho Sát 


lợi, cho Cư sĩ, cho Công sư.” 


Thế Tôn lại hỏi: 


có hạ liệt, chứ không có sự ưu thả 
đc phụng Sự này mà có sự ưu f 


* x 


“Này Phạm chí, nếu phụng sự Phạm chí, do sự phụng sự này mà có sự ưu thắng 
chứ không có sự hạ liệt. Loại phụng sự này chăng? 


“Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư, do sự phụng sự này mà có sự ưu thắng chứ 
không có sự hạ liệt. Loại phụng sự này chăng?” 


Uất-sấu-ca-la đáp: 


“Cù-đàm, nếu tôi phụng sự và do sự phụng sự này mà có sự hạ liệt chứ không có 
sự ưu thăng, tôi không nên phụng sự như vậy. 


SS®IÂ 


u tôi phụng sự, do sự phụng sự này mà có sự ưu thăng chứ không có sự hạ liệt, 
tôi nên phụng sự như vậy. 


“Này Cù-đàm, nếu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự này mà có sự hạ liệt chứ 
không có sự ưu thắng, tôi không nên theo loại phụng sự này. 


ƑL 


“Nếu phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà có sự hạ liệt chứ 
không có sự ưu thăng, tôi không nên phụng sự như vậy. 


“Này Cù-đàm, nếu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự này mà có sự ưu thắng 
chứ không có sự hạ liệt, tôi nên phụng sự như vậy. 


“Nếu phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà có sự ưu thắng 
chứ không có sự hạ liệt, tôi nên phụng sự như vậy.” 


Thế Tôn nói: 


¡cố bã thư sự, ; mỹ 
ảng. Loại “ta Ỷ » mui tệ» te 


»33 


pÌ tụng : sự lv? vậy". 


Rồi Thế Tôn lại hỏi: 


phụng sự này chăng? Này Phạm chí, nếu Up ng: sự kệ nh chí và húo s sự bÉn11/Ee sự 


này mà gia tăng tín, giới, bác văn, thí xả[6], trí tuệ. Loại phụng sự này chăng? 


Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp: 


“Cù-đàm, nếu tôi phụng sự và do sự phụng sự này mà mắt tín, giới, bác văn, thí xả, 
trí tuệ, tôi không nên phụng sự như vậy. 


“Nếu tôi phụng sự và do sự phụng sự này mà gia tăng tín, giới, bác văn, thí xả, trí 
tuệ, tôi nên phụng sự như vậy. 


“Này Cù-đàm, nếu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự này mà mất tín, giới, bác 


KiẾI vì vn sự kẻ Si sự này ` \ ín, ø siới, te văn, xi xả, bí tuệ, tôi Bến 


phụng sự như vậy. Nếu phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà 
Ø1a tăng tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ, tôi nên phụng sự như vậy.” 


=—, 


Thế Tôn nói: 


“Này Phạm chí, nếu có một Phạm chí đến đây, người ấy không phải ngu, không 


phải sĩ, cũng không phải điên đảo, tâm không điên đảo, tự do tự tại và Ta hỏi Phạm 


chí ây răng, “Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? lêu có loại phụng sự và do sự phụng 


# 


sự này mà mât tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; loại phụng sự này chăng? 


“Nếu có loại phụng sự và do sự phụng sự này mà gia tăng tín, giới, bác văn, thí xả, 
trí tuệ; loại phụng sự này chăng? 

'-Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà mất tín, giới, bác văn, 
thí xả, trí tuệ; loại phụng sự này chăng? Nếu phụng sự Phạm chí và sự phụng sự 
này mà gia tăng tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; loại phụng sự này chăng? 


nhe bu ự Xuot lợi, _ Sĩ, Sôxg- sư Âà. sự La Sự này mà gia tăng tín, giới, bác 


thí a xả, "kf tuệ: tôi ".. nên p ụng sự KH: ng Nếu t tối =. sự và v sự XiÀm 


oi Nếu mm 
Khinh mạn tải vật tự 


rơng ` ng. tài . tự pH: | 
ì đẻ khất c câu, . TỨC hà Dạng len mạn tị ¡vật tự hữu L 


lợi. Cũng vậy, Phưêt chí chủ tương tài vật tự hữu của Phạm chí là do 
Nếu Phạm chí khinh mạn sự khất cầu tức là khinh mạn tài vật tự hữu. 
tài vật tự hữu tức là thât lợi. 


¡ là, này Cù-đàm, 
Tờ chí chủ. kưê c3 thì ưng tự xin của a Sát- đi là cung tên. Nêu Sát-lợi khinh mạn 
—. tên tức là và. mạn tài vật tự Ì tạ Nếu ma. mạn ¡tài vật tự hữu "_ là mm 


Sát lợi khinh mạn h.0ựng tên tức ] là à khinh mạn ri vật tự hữu. K BÚ! mạn ¡ % vật tự 


hữu tức là thất lợi. 


“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại tài vật tự hữu cho Cư sĩ là, này Cù-đàm, 
Khoai Mãi van hoệ cất “ kia tự ke: của TW sĩ là #Sc ập Re vôi Nếu Cư SĨ cành 


. Nếu Pứ: sĩ HỆ m nông hí chủ tơ HN 
mạn tài vật tự hữu tức là thất lợi. 


“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại tài vật tự hữu cho Công sư là, này Cù-đàm, 
Phạm chí chủ trương tài vật tự hữu của Công sư là gai[10]. Nếu Công sư khinh 


vậy, này / Cù đảm, Phàm chí chủ { san tài ky " hữu shà TIÊN: sư KH) hp ết 
Công sư khinh mạn gai tức là khinh mạn tài vật tự hữu. Khinh mạn tài vật tự hữu 


tức là thất lợi.” 


Thế Tôn hỏi rằng: 


loại tài vật tự hữu cho Sát-lợi, cho Cư sĩ, cho Công sư chăng?” 


Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp răng: 


này, nà Thi n, ĐI : ". ƒ-sê 9 khuyên phhi từ ừ người ñ đến t trời Phạm chí bí không 
tự mình biết rõ khi thiết lập loại tài vật tự hữu cho bốn chủng tánh tức là thiết lập 
loại tài vật tự hữu cho Phạm chí, thiết lập loại tài vật tự hữu cho Sát-lợi, cho Cư sĩ, 


cho Công sư.” 


Thê Tôn nói rằng: 


“Này Phạm My: Kon 4 mà một toi ® đưa cho một mm ..- một thung È thị, bắt 
ép và nói rẳ: : ị 

nói cho các Ta chí c 
mình biết rõ khi tÌ 


loại tài vật tự hữu cm PTntr Kha "thiết ". loại li ¡ vật tự hữu v78 nụ Kì nỉ sĩ, 
cho Công sư. 


Rồi Thế Tôn lại hỏi: 


“Này Phạm chí, ý ngươi nghĩ sao? Có trường hợp nào mà hư không này chỉ là sự 
không dính trước, không trói buộc, không xúc chạm, không ngăn ngại đối với 
Phạm chí mà thôi, chứ không đối với Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư?” 


Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp: 


“Này Cù-đàm, hư không này vốn không dính trước, không trói buộc, không xúc 
chạm, 


, không ngăn ngại đối với Phạm chí, đối với Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư cũng 
vậy.” 


“Cũng vậy, này Phạm chí, Ta tự mình biết rõ, thấu triệt khi thiết lập tài vật tự hữu 
cho mọi người, đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp giáo đạo, pháp thiện thú.” 


Thế Tôn lại hỏi: 


“Này Phạm chí, ý ngươi nghĩ sao? Có trường hợp nào chỉ riêng Phạm chí mới có 
thể hành từ tâm, không | kết, | không oán, không nhuế, không tranh; còn Sát-lợi, Cư 


sĩ và Công sư thì không thê chăng?” 


Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp: 


“Cù-đàm, Phạm chí có thê hành từ tâm, không kết, không oán, không nhuế, không 
ranh. Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư cũng vậy.” 


“Cũng vậy, này Phạm chí, Ta tự mình biết rõ, thấu triệt khi thiết lập loại tài vật tự 
hữu hco mọi người, đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp giáo đạo, pháp thiện 
thú.” 


Thế Tôn lại hỏi: 


~ 


TUNG chỉ, M Bhệc . SaO, nếu điện ng Binh bang 2H: . . khác 


ả sài hạt ng vời Bo một t ăm c| ủn x. tộc - khác xin: IIẬP có thể 
mang bột tài đi đến nước để tắm rửa, trừ khử đơ bân cho thật sạch sẽ?” 


Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp: 


tất cả những người trong một trăm chủng tộc khác nhau ấy đều có thể 


“Củù-đàm, t: 
mang bột tắm đi đến nước đề tắm rửa, trừ khử dơ bân cho thật sạch sẽ.” 


“Cũng vậy, này Phạm chí, Ta tự mình biết rõ, thấu triệt khi thiết lập tài vật tự hữu 
cho mọi người, đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp giác đạo, pháp thiện thú.” 


Thế Tôn lại hỏi: 


“Này Phạm chí, ý ngươi nghĩ sao? Nếu những người trong trăm chủng tộc khác 


khay P2 Tửg NÃ và 4 Phu Sử có một Và kẽ nói VỚI .. bon, lào đn dịnh HÃY đến 


'Á mới có thể ¿ dùng =ỏ chiên ". Và sa- ¡-la thật khô làm Nỗi _: rồi ï lẫy dùi mà \ dùi 
- bán tới và th vl) v4 bù đâu Kho 0i) SH, „ý . — sao? kia sò thế b 


chó Ì khô, ‹ cây mã bế tra và các c thứ 6 Ø se lửa, rồi _. đùi ï Hữ à dùi 
cho phát lửa và bùng cháy? Hay 2 nøt ời tìng chủng tộc khác đều có 


thê dùng bất cứ loại cây nảo làm " lửa, hững lấy dùi mà đùi cho phát lửa và bùng 
cháy?” 


Phạm chí Uất-sâu-ca-la đáp răng: 


“Cù-đàm, tất cả những người trong chủng tộc khác nhau đều có thể dùng bất cứ 
loại cây gỗ nào làm môi lửa, rôi lây dùi mà dùi cho phát lửa và bùng cháy.” 


“Cũng vậy, này Phạm chí, Ta tự mình biết rõ, thấu triệt khi thiết lập loại tài vật tự 
hữu cho mọi người. Đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp giáo đạo, pháp thiện 
thú. £ 3$ 


Thế Tôn lại hỏi: 


“Này Phạm chí, những người trong chủng tộc khác nhau â ây đều có thể dùng bắt cứ 
loại vội - nào, HH. môi Khkcb II biên kuợt mà — cho phát lửa và bùng cháy. Tất cả 

ừn 0 Sức nóng, có ánh sáng, đều có thể 
Ợp 1 p nào o chỉ độc nhất Ki» này mới có ngọn, có 
c lửa? Hay chỉ độc 
sắc, nhi nó E có sức nóng, không có 


tắt cả thứ lửa ấ ấy đều có ngọn, có màu 


SẮC, ¿ có LỆ NIHg có ó thể nà ÂMoệe vào việc lửa?” 


Phạm chí Uất-sâu-ca-la đáp rằng: 


/ ". ¡ độc 6 nhất. ghì có Tại lửa này Tới có ngọn, có màu sắc, 
có sức nóng, có ánh : sáng và có thể dùng vảo việc lửa, trường hợp này không thê 
có. Và nếu nói răng độc nhất loại lửa kia không có ngọn, không có màu sắc, không 
có sức nóng, không có ánh sáng, không thể dùng vào việc lửa, trường hợp này 


cũng không thể có. 


Nhưng tất cả thứ lửa ấy đều có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng và đều 
có thê dùng vào việc lửa.” 


“Cũng vậy, này Phạm chí, Ta tự mình biết rõ, thấu triệt khi thiết l lập tài vật tự hữu 
cho mọi người. Đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp giáo đạo, pháp thiện thú.” 


Thế Tôn lại hỏi: 


“Này Phạm chí, ý ngươi nghĩ sao? Nếu những người ¡ trăm chủng tộc khác nhau â ấy 
đều có thể dùng bất cứ loại cây gỗ nào để làm môi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát 
lửa và bùng cháy, và giả sử có người mang cỏ khô hay cây khô bỏ vào trong lửa, 
bốc cháy thành nị "thờ màu sắc, ch sức lâm uc 4 nh khói. Có trường hợp 
nảo mà XP th m 1ø và khó: VỚI ngọn, với 1 Sẵ 


ì : ưng Sức nóng, „ thành khới, tì đôi đối VỚI Bo đất - với mảu sắc, 
Rr Si và ằ khỏi ¡ của kửa kia không cho răng có sự khác nhau.” 


Thê Tôn nói: 


“Cũng vậy, lửa mà Ta đạt được, sự không phóng dật mà Ta đạt được có khả năng 
đốt cháy sự phóng dật và mạn công cao. Ta đối với lửa này hay lửa kia, không hề 
chủ trương có sự sai biệt.” 


Phạm chí Uắt-sấu-ca-la bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Bạch Thế Tôn, con nay 
xin tự quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo. Cúi mong Thế Tôn nhận con làm Ưu- 
bà-tắc. Kê từ hôm nay, trọn đời quy y cho đến mạng tận.” 


Phật thuyết như vậy. Phạm chí Uất-sấu-ca-la sau khi nghe Phật thuyết, hoan hý 
phụng hành. 


Chú thích 


[I] Tương đương Pali: M. 96. Esukãrisuftam. 


[2] Uất-sấu-ca-la 228#j{-Äf; Pali: Esukari. 


I3] Cư sĩ H1; Päli: Vessa (Phệ-xá), giai cấp thứ dân. Nơi khác, từ Cư sĩ 
đồng nhất với PAli: gahapati, gia chủ, hay trưởng giả. 


[4] Công sư - “ñJ; Pali: Sudda (Thủ-đà-la), cùng định hay nô lệ. 

I5] Hán: tự trì F[ÃM, ở đây nên hiểu là “được đồng ý” theo nghĩa được thí 
dụ dưới. PAli:. ma... sabbo loko... etad abbhanujändti, có phải tất cả 
thế gian đều đồng ý điều này? 


l6] Nguyên Hán: thứ cơ /Ê, chỉ sự rộng lượng, hay cho người khác. 
[7] Pal: sandhana, tài sản, hay tư hữu. 

[8]. Päli: bhikkhacäriya, sự khất thực. 

I9] Hán: điền tác PHfF Pali: kasigorakkha, cày ruộng và nuôi bò. 
[10] Hán: ma #& Bản Päli: asitabyaäbhangt, lưỡi liễm và đòn gánh. 
[II] Xem cht.5 trên. 

[12] Nguyên Hán: bách chủng nhân /7## Ả 


[13] Nguyên Hán: tháo đậu ;Š E. 


——————————————————————————— 


151. KINH PHẠM CHÍ A-NHIÉP-HÒA [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 


Bấy giờ có một số đông Phạm chí ở Câu-tát-la nhóm họp tại học đường, cùng nhau 
bàn luận như thê này: 


“Dòng Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Phạm chí da trăng, 
ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không 
được thanh tịnh. Phạm chí con Phạm thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, được hóa 
sanh bởi Phạm thiên. Nhưng Sa-môn Cù-đàm nói, bốn chủng tánh thảy đều thanh 
tịnh, với sự giảng giải, hiển thị.” 


Những vị ấy nghĩ như thế này: 


“Này chư Hiên, ai là người có khả năng đên Sa-môn Cù-đàm, đem sự kiện này 
đúng như pháp mà cật vân?” 


Họ lại nghĩ như thế này: 


“A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nap[2] được cha mẹ sinh ra với sự thọ sanh thanh 
tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ không dứt tuyệt dòng họ, đời đời không có tiếng xấu, 
nghe nhiều hiểu rộng, đọc thuộc bốn kinh điển[3], thấu suốt nhân duyên, chánh 
văn, hí truyện thứ năm, cú thuyết[4]. A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp có khả 
năng để có thể đến Sa-môn Cù-đàm, đem sự kiện này đúng như pháp mà cật vấn. 
Này chư Hiền, hãy đến A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp để nói sự kiện này. Tùy 
theo những gì A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp nói, chúng ta sẽ ghi nhận.” 


Rôi sô đông các Phạm chí ở Câu-tát-la đi đên chỗ A-nhiêp-hòa-la-diên-da-na Ma- 
nạp cùng chào hỏi rôi ngôi qua một bên và nói răng: 


“Này Ma-nạp, chúng tôi một SỐ đông các Phạm chí ở Câu-tát-la nhóm họp tại học 
đường, cùng nhau bàn luận như thế này, “Dòng Phạm chí là hơn hết, ngoài ra 
không ai bằng. Dòng Phạm chí da trăng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được 
thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí con Phạm 
thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên. Nhưng Sa-môn 
Cù-đàm nói: bốn chủng tánh thảy đều thanh tịnh, với sự giảng giải, hiển thị”. 

Những vị ấy nghĩ như thế này, “Này chư Hiên, ai là người có khả năng đến Sa-môn 
Cù-đảm, đem sự kiện này đúng như pháp mà cật vân?) Họ lại nghĩ như thế này, 


“A-nhiễp-hòa-la-di 
HÀ SH Net kiện 


'ú họ th th 


soïBhi `. được cha mẹ sinh ra vỚI sự í 


LÊN -¿ 


đến FIỆN Âu Ch-đầm, tệp: sự Ì Ỷ": si sẽ Sạa xâm ng mà cật vấn". 
A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp nói với các Phạm chí rằng: 


“Này chư Hiền, Sa-môn Cù- đàm đún, L8 pháp mà thuyết pháp. Nếu đúng như 
pháp mà thuyết pháp thì không thể cật vấn.” 


Số đông Phạm chí ở Câu-tát-la nói rằng: 


uy Ma-nạp, TIEƯƠI chưa ! bị khuất phục thì chưa thể tự mình chịu khuất ` 
%c. Vì sao? ` p-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp do cha mẹ sinh ra v 


sanh chanh th, - v. THẬP . _ mẹ #9: . ". ĐK: họ, + ÊP đời hông 


khả TANg để có thể TH ÔNG Cù- - £hnnn sự xui này #mì nh vơ lệnh mà xử 
vẫn.” 


A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bèn 1m lặng nhận lời số đông Phạm chí ở Câu- 
tát-la. 


Rồi A- nhiếp-] hòa-la-diên-da- _na Ma-nạp cùng với sỐ đông Phạm chí ở Câu-tát-la 
đến chỗ Phật, cùng chào hỏi, rồi ngồi qua một bên mà bạch rằng: 


“Bạch Cù-đàm, con có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho chăng?” 
Đức Thế Tôn nói rằng: 

“Này Ma-nạp, hãy tùy ý mà hỏi.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp hỏi rằng: 


“Thưa Cù-đàm, các Phạm chí nói như thế này, 'Dòng tộc Phạm chí là hơn hết, 
ngoài ra không ai bằng. Dòng Phạm chí da trắng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí 
được thanh tịnh không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí con 
Phạm thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên”. Nhưng 
chưa biết Sa-môn Cù-đàm sẽ nói như thế nào?” 


Đức Thế Tôn nói rằng: 
“Nay Ta hỏi ngươi, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. 
“Này Ma-nạp, ngươi có nghe nói Ở nưƯỚC Dư-ni[5] và Kiếm-phù[ó] chỉ có hai 


chủng tánh là chủ nhân và đầy tớ; sau làm chủ nhân, lại trở thành đầy tớ; sau 
khi làm đầy tớ lại trở thành chủ nhân chăn ng?” 


A-nhiễp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 


“Bạch Củ đàm, : con nghe tại hai nước Dư-ni và Kiếm-phù. có hai chủng tánh, chủ 
nhân và đầy tớ; chủ nhân làm đầy tớ, đầy tớ làm chủ nhân.” 


“Như vậy, này Ma-nạp, nếu Phạm chí có thú hướng chân chánh thì Phạm chí ấy 
được hiểu biết rõ và tự tri đúng như pháp. Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư nêu hướng 
đến chân chánh cũng được sự hiểu biết khéo léo và tự tri đúng như pháp.” 


A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch rằng: 


“Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật là thích thú với ví dụ này. 
Nhưng các Phạm chí vẫn nói như thế này, “Dòng tộc Phạm chí là hơn hết, ngoài ra 
không ai bằng. Dòng Phạm chí da trắng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được 
thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí con Phạm 
thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên".” 


Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ma-nạp, ngươi nghĩ sao? Phải chăng chỉ độc nhất có Phạm chí đối với hư 
không này mà không bị dính, không bị trói, không. bị xúc chạm, không bị ngăn 
ngại; còn Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư thì | không như vậy sao?[7]|” 


A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 


“Bạch Cù-đàm, Phạm chí đối với hư không này không bị dính, không bị trói, 
không bị xúc chạm, không bị ngăn ngại; Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư cũng vậy.” 


.. -hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch ` 


„mm VỚI ví vai nà 


“hà 


“Bạch Cù-đàm, thật là xã tên): hủ là hy g thật “ ` 


tang th, không mu RLnn vi thì nà , tRớI Khanh Niết Phạm) Kí: con hy 
thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên".” 


Đức Thê Tôn hỏi răng: 


sư rihì Tự Sắp" vậy 


A-nhiễp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 


“Bạch Cù-đàm, Phạm chí có thể hành từ tâm, không kết, không oán, không nhuế, 
không tránh. Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư cũng như vậy.” 


“Như vậy, này Ma- -TẠp, nếu Phạm chí có thú hướng chân chánh thì Phạm chí ây 
được hiểu biết rõ và tự tri đúng như pháp. Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư nếu hướng 


đến chân chánh cũng được sự hiểu biết khéo léo và tự tri đúng như pháp.” 


41/0)12001600 Ma-nạp bạch rằng: 


39g a các tạm Tìng Phạm vi da nhệ nụ, D hư ra đều nà da đan "Phạm chí — 
thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phin chí con Phạm 
thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên". ” 


“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu ‹ có những người thuộc một trăm chủng tộc 


#. . `. sâm đến ä Aự lết Nếu ai bụng 


mnn Ti - hen - trong chủng tộc 
| I co mới có ó thể 2bEbii là ` đến nmướct tắm r rủ 


người Hữu không thể mang bột tắm . nước mà TY rửa J4 thật sạch các biển 
bắn? Hay tất cả mọi _TEƯỜI © trong một trăm : chủng tộc khác nhau vẫn có thể mang 
đậu tắm đến nước mà tắm rửa thật sạch các cấu bân?” 


A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 


: dât cả ph — '3ubg nhau ây đêu có thê 


“Bạch Cù-đi 


ánh thì Phạm chí ấy 
iết rõ và +” trí cv ng: xi pháp. 'SátLdi, '. PP sĨ biên Công sư nếu hướng 
đến chân nhánh cũng được sự hiểu biết khéo léo và tự tri đúng như pháp.” 


A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch rằng: 


ây, “Dòng tộc sản chí lài bi hết, ngoi Ta 
không ai bằng. Dòng Phạm chí da trăng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được 
thanh tịnh, không; phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí con Phạm 
thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên.” 


K vat các RA chí vê Bộ nói như thị 


Đức Thế Tôn hỏi rằng: 


“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu có người thuộc một trăm chủng tộc khác 
nhau đến, và có kc Lệe0 nói với » ọ răng, * "Các người tườu đến x4 iÊt Nếu a1 vức Thông 


Nhy „Ma nh ý ý người ï nghĩ. s8öÏ Chỉ nhữ z người j trdfor ..p 
l3 5 TgưỜi này mới có thê dùng nhánh sa-la 


°: lây dùi mà dùi cho phát ra lửa và cháy 
say tộc At ni sĩ chỉ hỆN# ty Sư, Tuân 


Lên tộc skháẽ viện đều có thể `. bã cứ ii gì mà à làm r môi Ì vn rôi i lấy đùi mà 
dùi cho phát ra lửa và cháy lớn lên?” 


A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 


“Bạch Cù-đàm, tất cả những người trong một trăm chủng tộc khác nhau kia đều có 
thể dùng bất cứ loại gỗ nào làm môi lửa, rồ lấy dùi mà dùi cho phát ra lửa và cháy 
lớn lên.” 


chánh thì Phạm chí ấy 
Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư nếu hướng 
:. khéo léo và tự tri đúng như pháp.” 


“Như vậy, này Ma-nạp, nếu Phạm chí có thú hướng chê 
được hiểu biết rõ và tự tri đúng như pháp. 
đến chân chánh cũng được sự hiểu biế 


A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch rằng: 


s 


tư sinh từ Le H Phạm thiên, cm hó: HÀ tôi Phạm t th iên”” 


a 


Đức Thế Tôn hỏi rằng: 


`. My Để tui một hưng `. tộc lo si 


“Này Ma-nạp, ý ông nghĩ sao? Nếu n ũ 
nhau kia đều có thê Zung bất cứ loại ; 
. Ta . và khpift lăn ø di „hy chì 


mới 1 )3i ) 
töệ vào các c công v việc do lửa đem lại ) Hay đ độc nhất Thứ lửaI kia ng: Cố T ngọn, 
không màu sắc, không sức nóng, không ánh sáng, không thê dùng vào các công 
việc do lửa đem lạt? tất cả thứ lửa kia đều có : ngọn, có màu sắc, có sức nóng, 
có ánh sáng, đều có thể dùng vào các công việc do lửa đem lại?” 


A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch rằng: 


“Bạch Cù-đàm, nếu những người trong một trăm chủng tộc khác nhau ấy đều dùng 
bắt cứ loại cây n nào - môi tp: rôi s1 Đ mà " m - \ AOẠK Ta ` và lerrát bà Mệ 


dụ Í haợn cóm lại. mộ 


“Như này Ma-nạp, nếu Phạm chí có thú hướng chân chánh thì Phạm chí â ấy 
được hiểu biết rõ và tự tri đúng như pháp. Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư nếu hướng 
đến chân chánh cũng được sự hiểu biết khéo léo và tự tri đúr ø như pháp.” 


A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch rằng: 


MOMEC" ai bằng. TIỀN . wC: da Bước m ra đều - vr đ n. sac „mm TY 


thiên, sinh. từ miệng Phạm thiên, phai hóa 4g bởi th f iên'.” w 


"NI tren)? to .. thi SĨ Thay Công & Sư, nó ðiiữk hạ là thữnh tộc Côúg m SƯ. 


Khu Ma- Xv~ cũng HN HẠ kia tin Thọc ¬. kem ETnM thế nào toy Ngày kê #vxe 


rác, lửa SỬ. 


“Như vậy, này Ma-nạp, thân này được thọ sanh vào đâu thì nó được kể thuộc loại 
đó. Nếu sanh trong chủng tộc Phạm chí, nó được à chủng tộc Phạm chí. Nêu 
sanh trong chủng tộc Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư thì nó được gọi là chủng tộc Công 


sư ”»? 


Đức Thê Tôn hỏi răng: 


“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu con gái của Sát-lợi cùng con trai của Phạm 
êm hiệp hội v với gác tụ bội sự hiệp lệ nh mỹ sau sưc ướp" Hi hoặc giống cha r nÓ, 


lợi gi chăng? Là là Phạm chí 'chăng” i 


A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 


“Bạch Cù-đàm, con gái của Sát-lợi cùng con, n trai c ¡ của 1. Mã sim Mứ với ". 
^ 1Œ z 


không giống ‹ cả Việt 
Cù-đàm, con chỉ : 
“Này Ì Nà FHÊN, ; 
sanh trong chi 

trong c 


Đức Thế Tôn lại hỏi rằng: 


“Này Ma-nạp, nếu con gái của Phạm chí cùng con trai của Sát-lợi hiệp hội VỚI 
nhau, do sự hiệp hội này mà sau đó sanh con, hoặc giống cha nó, hoặc giống mẹ 
nó, hoặc không giống cả hai. Ý ngươi nghĩ sao? Đứa trẻ kia là Phạm chí chăng? Là 
Sát-lợi chăng?” 


A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 


Eảc ` Ie2k2 con _ của Phạm chí cùng con trai của Sát-lợi hi hội với nhau, 


“Như vậy, này Ma-nạp, thân này được thọ sanh x # \ 
Nếu sanh trong chủng tộc Phạm chí thì nó đt kể là i01 c Phạm chí. Nêu 
sanh † trong chủng tộc Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư thì nó được kể là chủng tộc Công 


L*) 


Đức Thê Tôn lại hỏi: 


“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu một người có nhiều ngựa Cái, người ấy thả 
một con lừa đực vào trong đám ngựa cái Ấy, chúng cùng con Ì HỘI 

sự hiệp hội ấy mà sau đó sanh con ngựa câu. Ý ngươi nghĩ tế7 Nó là c con lừa 
chăng? Là con ngựa chăng?” 


A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 


“Bạch Cù-đàm, nếu ngựa và lừa Hê (nh hội Độ Kướ, do. 


sự kề) ) Ảịnh ae mà sau đó 


sanh ngựa câu. Con không 1 
con chỉ nói nó là con la.” 


” Đức T hế Tôn tinh nói rằng: 


“Này Ma-nạp, thuở xưa có # về mm. 
D ., mẽ ra ác - kiến xi 


y 
x 


Phệm sa sống trên một chỗ cao của s31 văng đã 


mì Đèp ệ bênh "- có ó nhiề âu 


trên “hỗ _. CAO Của búp rừng He và nói lân thế HP, ,'Nhy c lê Tiền hh ng có một 
người khoác áo ca-sa, kham chøt Đan h9 E phe gây € câm ' lọng, to: ` vải 


kinh ta nề nên đến mà chú thuột : nó ó rằng, Người hãy thi tơi Ni hãy thành 
trol! 


“Rồi số đông các tiên nhân sống ; chung trên chỗ 
chỗ „P tiên "he L2 s4 la, Đến. Tôi, hi 


sao của khu rừng vắng bèn đến 
HN chú: Ngươi hãy thành tro! 
ăc mặt càng thêm rạng 


Binh TỠ, thân thể năng hạ ¿ xinh tươi? Tan nên nhỏi xem'. 
“Họ bẻn hỏi: 

“-Ông là ai? 

“A -tư-la tiên nhân Đề-phệ-la đáp rằng: 

“Này chư Hiền, các ngươi có nghe đến A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la chăng? 
Đáp rằng: 

“Chúng tôi có nghe đến A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la. 

“Lại nói rằng: 


¡= @I " 


ính là ta đó. 


“Các vị tiên nhân kia liền cùng nhau xin lỗi A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la rằng: 


“Mong tha thứ cho. Vì chúng tôi không biết Tôn giả là A-tư-la tiên nhân Đề-phệ- 


“Khi ây, A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la nói với các vị tiên nhân kia: 


*-Ta đã tha thứ rồi. Có thật các người sinh ác kiến này, “Dòng Phạm chí là hơn 


hết, HESh ra không a aI Xe sen. „ SHI ve tnh i0 0 ra Liệu là nay - Phạm 


Phạm t thiên, sanh từ miệng Ta thiên, tên liên Nanh bở Phạm thiên" không? 
“Các tiên nhân kia đáp rằng: 

“-Quả như vậy. 

“A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la lại hỏi các tiên nhân rằng: 

“Các người có biết rõ cha mình chăng? 


“Các tiên nhân đáp răng: 


“Biết rõ. Vị Phạm chí Lấy lấy vợ là người Phạm chí, chứ không lấy người không 
Phạm chí. Cha của ch ấy, cho đến bảy đời đều lấy vợ là người Phạm chí, không 
lấy người không phải Phạm chí. 


“A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la lại hỏi các tiên nhân kia rằng: 
P g ® 8 


“Các ông có biết rõ mẹ mình chăng? 


“Các tiên nhân kia đáp răng: 


gười Phạm chí, không lấy người không 
ạm chi tI ›â) ì bảy đời mẹ, những vị Phạm chí ấy đều lấy 
chồng ngưiŠi Than chí, không ẫy người xi phải Phạm chí. 

“A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la lại hỏi các tiên nhân rằng: 


“Các người có biết rõ sự thọ thai chăng? 


“Các tiên nhân kia đáp rằng: 


“Biết: rõ. Do ba sự hiệp hội mà thọ thai, là sự hiệp hội của cha mẹ, thời gian người 
: có thể thọ : thai[10] và hương â ấm đã đến[ 11]. Này A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la, 
phải hội đủ ba sự này mà có sự nhập thai mẹ. 


“A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la lại hỏi các tiên nhân: 


Keo vay, có thể biết sự thọ sanh này là trai hay gái? Biết nó từ đâu đến? Từ : chủng 
c Sát-lợ chí, Cư sĩ hay Công sư ¿ đến chăng? Từ phương Đông, phương 
Nam, c Tây, phương Bắc mà đến chăng? 


“Các tiên nhân kia đáp răng: 
“-Không biết. 


“A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la lại nói với các tiên nhân kia rằng: 


“Này chư Hiền, các người không thây nó, không biết nó. Các người không . biết 
thọ thai ai, nó từ đâu đến, nó là trai hay gái; nó từ Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ hay 
Công sư; nó từ phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, nhưng các 
người lại nói như thế này, “Dòng Phạm chí chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. 
Dòng Phạm chí da trăng, ngoài ra đều là da đen, Phạm chí được thanh tịnh, không 
phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí con Phạm thiên, sanh từ miệng 
Phạm thiên". 


“Này Ma-nạp, các tiên nhân cùng sống chung với nhau trên chỗ cao của rừng vắng 
kia bị A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la khéo dạy, khéo quở trách nên không thể chủ 
trương Phạm chí là thanh tịnh, huống nữa là các thầy trò ngươi, những người luống 
mặc áo da, áo cỏ.” 


Khi Ấy, A- -nhiếp- hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bị Thế Tôn chỉ trích ngay mặt, trong 
lòng sầu não, cúi đầu im lặng, không biện bạch được một lời. 


Đức Thế Tôn sau khi chỉ trích A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp, Ngài lại muốn 
khuyên cho Ma-nạp được vui vẻ, bèn hỏi: 


“Này Ma-nạp, có Phạm chí trai tự, bố thí; người này có bốn người con, hai đứa 
ham học hỏi, hai đứa không học hỏi. Ÿ Ma-nạp nghĩ sao? Người Phạm chí này sẽ 
dành cho ai : trước tiên chỗ ngồi bậc nhất, nước tắm bậc nhất và thức ăn bậc nhất?” 


A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp thưa rằng: 


“Bạch Cù-đàm, người Phạm chí ấy tất dành cho hai người con ham học hỏi của 
mình trước tiên về chỗ ngồi bậc nhất, nước tắm bậc nhất và thức ăn cũng bậc 
nhất.” 


Đức Thế Tôn lại hỏi ” 


' 0; CỒN Ì th: đứa kia Ìm 
M ti ". SaO? lá ho 


A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp thưa rằng: 


í ấy tất dành cho hai người con tuy không học vâ 
tắt tình 1g thích TA ° thiện trước tiên về chỗ ngồi bậc nhất, nước tắm bậc nhật 


và thức ăn cũng bậc nhât.” 


Đức Thế Tôn nói rằng: 


“Này Ma-nạp, trước kia ngươi khen ngợi sự học hỏi, sau đó ngươi khen ngợi sự trì 


giới. Này Ma-nạp, như vậy Ta nói bốn chủng tánh thảy d đều thanh tịnh, với sự 
giảng giải hiên thị, ngươi cũng nói bốn chủng tánh này đều thanh tịnh với sự giảng 
giải hiển thị.” 


Khi ấy, A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lễ 


dưới chân Phật. 


Bấy giờ đại chúng càng cao giọng mà nói rằng: 


L¬~. 


sự giảng lộ ¡ hiển thị": 


Bấy giờ Đức Thế Tôn biết tâm niệm đại chúng ấy[12], liền bảo: 


“Như vậy đủ rồi, này A-r hiếp-hòa- la-diên-da- na Ma-nạp, chỉ ¡ cần trong lòng thấy 
thỏa mãn là được. Hãy trở về ngôi lại chỗ cũ. 


#Eisbbiiliibiác2GI Ma-nạp cúi đầu lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên. 


Đức nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu ho 
hỷ. Sâu: Khi t T“ vô Hy tin kh ên thuyết pháp cho nghe, khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, Ngài ngồi im lặng. 


ngữ khiển trách A-nhiễp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp: 


Kócue muốn àn gì? MiĐ he TÐy thờ) - -môn MiEiark ma „ N pc... Cù- 


Bấy giờ, A-nhiễp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp nói với số đông Phạm chí ở Câu-tát-]a 
răng: 


“Này chư Hiền, tôi đã nói trước rồi, Sa-môn Cù-đàm đúng 9U pháp mà thuyết 
pháp. Ai thuyết pháp đúng như pháp, người ấy không thê cật vấn.” 


Phật thuyết như vậy. A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp nghe Phâït thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


Chú thích 


[I] Tương đương Pali M. Ẳ 
Chí An-ba-la-diên Vấn - Chẳng T Tôn l 


[2] A-nhiếp-hòa-la-diên-dana Ma-nạp ñÙ đ #l tẼ íF 3ý #Ề ấlJ. Pali: 
Assalãyana- mãnava. Bản Pali xác định: mới l6 tuôi thôi. No.7I: khoảng 15 
hay l6 tôi. 

I3] Tứ điển kinh, chỉ bốn bộ Vệ-đà. 

[4] Nhân duyên, chánh văn, hí ngũ, cú thuyết. Theo Päli: nighandu (từ 
vựng), ketubha (lê nghỉ), ãkkharappabheda (ngữ nguyên), itihasa (hí truyện), 
padakoveyyakarana (cú thuyết, văn phạm). 

|5] Dư-ni 8*/Z; Pali: Yoni, tên một nước ở Tây bắc Ẩn-độ. 


[6]  Kiếm-phà ôJ?7; Pali: Kamboja, tên nước, thuộc địa phương A-phú-hãn 
ngày nay. 


[7] Xem kinh số 150 trên. 
[S8] A-tr-la tiên nhân Đê-phệ-la J###fill \ #B#f'. Pali: Asita-Devala-lsi. 


I9] Bạch y tiệp 17/#. Ở trên, nói: “mặc áo ca-sa” nên đây không thể là 
“áo trắng”. Tiệp, bản Cao-li chép là biến Ấ#Š. Trong bản Päli: upähanä 
ãrohitva, mang đé) cỏ. 


(10) Dịch thoát ý; nguyên Hán: vô mãn kham nại J!ZŠ Pali: mãtã ca 
tunT hoti, người mẹ trong thời có kinh. 


[11] Päli: gandhabbo ca paccupafthito, hương ấm hiện diện. 
[12] Ngài biết họ cố ý cản trở thanh niên này theo Phật. 
152. KINH ANH VŨ [1] 
Tôi nghe như vây. 
Một thời Phật du hóa thành Vương xá, ở trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa[2]. 
Bấy giờ, Ma-nạp Anh Vũ, con trai ông Đô-đề[3], có một ít việc phải làm nên đến 


trọ tại nhà một người cư sĩ trong thành Vương xá. Tại đây, Ma-nạp Anh Vũ con 
trai ông Đô-đê nói với người cư sĩ mà mình ngủ trọ: 


“Có Sa-môn, Phạm chí nào, bậc Tông chủ, bậc Thầy của mọi người. 
một số đông đồ chúng, rất được mọi người tôn kính, đề tôi tùy thời đến thăm 
viễng, kính phụng, hoặc có thê do khi kính phụng đó mà được hoan hỷ chăng?” 


“Có. Này Thiên ái[4], có Sa-môn Cù-đàm, con dòng họ Thích, lìa bỏ Thích tộc, 
cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, Mi M> lìa bỏ gia đình, sống không gia đình 

ao, chứng quả Vô thượng Ch: [5]. Này Thiên ái, ông có thể tùy tỉ 
thăm viêng, kính phụng, hoặc có tỈ ê v. khi kính phụng đó mà được hoan hý” 


Ma-nạp Anh Vũ lại hỏi: 
“Sa-môn Cù-đàm hiện nay ở chỗ nào? Tôi muốn đến gặp.” 


“Sa-môn Cù-đàm hiện ở tại rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa, trong thành Vương xá. 
- có thể đến đó đề gặp.” 


Ca TRÀ ng ".- Anh ¡ Vũ h từ z xa Pa Ti Đức Thể Tôi ôn ở giữa rừng cây, tướng 
mạo đoan chánh, đẹp để khác thường, như ảnh trăng giữa rừng sao sáng chói, lóng 
lánh như khối núi vàng, đầy đủ tướng tỐt, vòi vọi oai nghị, các căn văng lặng, an 
định, không một mảy may ngăn ngại, hoàn toàn tự chế ngự, lắng tâm tĩnh mặc. 


Sau khi thấy như thế, Ma-nạp liền đến trước Phật và bạch: 


“Bạch Cù-đàm, con có đều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho con mới dám trình 
bày.” 


“Này Ma-nạp, muôn hỏi, cứ tùy ý.” 


Ma-nạp Anh Vũ hỏi: 


đàm, việc đó như vi nào?” 


Đức Thế Tôn đáp: 


“Này Ma-nạp, sự kiện đó không nhất định[§].” 


“Bạch Cù-đàm, mong Ngài phân biệt sự kiện này cho con được rõ.” 
Đức Thế Tôn nói: 


“Này Ma-nạp, hãy lắng nghe khéo suy nghĩ, Ta sẽ phân biệt đầy đủ cho ngươi rõ." 


Ma-nạp Anh Vũ vâng lời lắng nghe. 


Đức Phật nói: 


) ó kế tại nh re xuất BH 2p rệP cm" 

†T Ñ , không biết đúng như pháp. Do 
na này . nếu u những kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo làm điều tà hạnh, thì 
Ta không khen ngợi kẻ ây. 


“Này Ma-nạp, nếu có kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo nào thực hành chánh hạnh, 
thì Ta khen ngợi người đó. Vì sao vậy? Nêu có kẻ tại gia hoặc xuât gia học đạo 
thực hành chánh hạnh. thì kẻ â ây chắc chắn được hiểu biế Iêt đúng như pháp. 


t tốt, bí( 
Do đó, này Ma-nap, nếu kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo thực hành chánh hạnh, thì 
Ta khen ngợi kẻ ây. 


“Này Ma a-TẠP,,Ố Và nói T/ là Gì nói về bạn bội ấy, thanh biệt Mong Mà? In ta tư 
vậy. Nhưng nếu 
chặt theo một nhiẾn 5 VỊ ấy sẽ HÓI T 


» 939 


lo. “Đây l chân thật KT? ra nIà n8! vọng”. 


Ma-nạp Anh Vũ thưa: 


“Bạch Cù-¿ hư con được nghe, “Nếu ai sống tại gia thì có lợi ích lớn, có công 
đức lớn; người : xuât gia học đạo thì không như vậy[9].” Con xin hỏi Cù-đàm, sự 
kiện ấy như thế nào?” 


Đức Thê Tôn nói: 


ông nhất định[10].” 


“Này Ma-nạp, sự kiện ấy kh 


h Vũ thưa: 


Ma-nạp An 


“Bạch Cù-đàm, mong Ngài phân biệt sự kiện đó cho con được rõ.” 
Đức Thế Tôn nói: 
“Này Ma-nạp, hãy lắng nghe khéo suy nghĩ, Ta sẽ phân biệt đầy đủ cho ngươi rõ.” 


Ma-nạp Anh Vũ vâng lời lắng nghe. 


tà hạnh, BI sẽ ê không đ PP quả | ä báo lớn, . CÔNG: cỗnh vö¿o - 


này Ma-nạp, người sống tại gia cũng lại như thế. 


Tà me người sống tại lê cũng bí kt thế. 


“Này Ma-nạp, người xuất gia học đạo ít có tai hoạn, ít có đấu tranh 


nhưng lại thực hành chánh hạnh, thì được quả báo lớn, được công Ho lên Vi tr 
k2 biện .- b ít có tai Mà Ít có đầu khi: ít có the? b4. SH IẾT kuải Khung 


yng có năm pháp có quả báo lớn, có công 


ương có năm pháp có quả báo lớn, có công đức lớn, tạo 
iện; vậy nay ngưới có thê ở giữa đại chúng mà trình bày lại chăng?” 


phước được t 
Ma-nạp Anh Vũ thưa: 


“Bạch Cù-đảm, đối với con không có sự kiện không thể. Vì sao vậy? Vì Cù-đàm 


hiện đang ngôi ở giữa đại chúng này.” 


“Vậy ngươi hãy trình bày.” 
Ma-nạp Anh Vũ thưa: 


“Bạch Cù-đàm, mong Ngài khéo nghe cho. Bạch Cù-đàm, Phạm chí chủ hà: 
thứ nhất là pháp C ân để, có quả báo lớn, có công đức lớn, tạo phước được : 
pháp thứ hai là Tụng tập; pháp thứ ba là Nhiệt hành; pháp thứ tư là Khô lạnh, 
Bạch Cù-đàm, Phạm chí chủ trương pháp thứ năm là Phạm hạnh[12] có quả báo 
lớn, có công đức lớn. được thiện.” 


tạo phước 


Đức Thê Tôn nói: 


( nhữ ïn = 8 HỆ chí Ấy, c có shnh Bhì ' nào nó tiỆ thế 
- “Tôi đối + với năm pháp này, ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự trị, tụ 
tự tác chứng, tôi nói lên kết quả của chúng.”?” 


Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: 


“Bạch Cù-đàm, không có.” 


này, “Tôi đối với 
ã tự tri, tự giác, tự tác chứng, tôi 


lến bảy đời cha mẹ nói như thể 1 


“Có vị Tôn sư hay Tổ sư nào, cho 
năm pháp này, ngay trong đời hiện tại, sau khi đã 
nói lên kết quả của chúng.”?” 


Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: 


“Bạch Cù-đàm, không có.” 


Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi: 


“Này Ma-nạp, xưa kia có những Phạm chí tuổi thọ hết, mạng chung, đã tụng trì 
kinh thư, đã truyền bá kinh thư, đã tụng tập kinh điển: một là Dạ-tra, hai là Bà-ma, 
ba là Bà-ma-đề-bà, bốn là Tỳ-xa- -mật-đa-la, năm là Dạ-bà-đà-kiên-ni, sáu là Ứng- 
nghi-la-bà, bảy là Bà-tư-tra, tám là Ca- diếp, chín là Bà-la-bà, mười là Bà-hòa[ 13]. 
Nay các Phạm chí đối với các kinh điền ấ ây tụng tập, thọ trì, học hỏi. Nhưng họ có 
nói như thê này: “Tôi đôi với năm pháp này, ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự 


tri, tự giác, tự tác chứng, tôi nói lên kết quả của : chúng.”?” 


Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: 
“Không có. Nhưng các Phạm chí ấy do tin mà thọ trì.” 


Đức Thế Tôn nói: 


Ñ su các 2 eeobi tức seo z có một Ki, tại . nảo nói như vây, “Tôi đối với năm 
: : | T giác, tự tác chứng, tôi nói lên 
- Và cũng không o CÓ VỊ ¡ Tôn s sư TH Tổ sư nào, cho đến Mh22 đời 
sước mẹ nói nhu thế ong, “Tôi ¡ đối với năm Huy: này, › ngay kiện 2 đời hiện tại, sau 


“Xưa kia có những uớ ai kế ôi 
truyền. bá kinh thư, đã tt [ 
đề bà, bế 1 là ` “mật dau n năm và Dạ bài kề 


„ đã tụng trì kinh thư, đã 
, hai là Bà-ma, ba là Bà-ma- 
n-ni, sáu là Ứng-nghi la-bà, 

1 - prhiKớtre l0 di các lê be mg 


há không vì vì sự phi này mà na sự lên "Hs có ö thiểu e căn l n bản n chăng?” 


Ma-nạp Anh Vũ bạch: 


“Bạch Cù-đàm, thật sự không căn bản. Nhưng các Phạm chí nghe rồi thọ trì.” 


“Ví như một đám người mù dắt nhau, người trước không thấy xưng Ở sau, cũng 
lEBE lubÊ j ở gi ữ ai IWSi't tien | 
Này Ma- -Ạp, Ta r nói 
do tin, Sau d  đÓ r ngươi nói Độ 


ng thể” Anh † 


KqI rằng xin đ P10 đã biết, đ chứng đặc 
như vậy, Ta bèn cả cười, không thể chấp nhậ 
chân thật, không đúng như pháp. # Hới Sao con q88 2 Ha "hàng _ i người m mà tụ 
nói củng `. . ở NEReirrl nhân? ' ¡ rằng: Tôi biết, tôi thấy pháp Thượng 


nhận đinh Đồ là sự RHH nền _.a bái thất ng rHNG Thn - Làm sao 
con người sanh trong loài người mà tự nói là được pháp Thượng nhân? Nêu ai nói 


rằng: Tôi biết, tôi ¡ thấy pháp Thượng nhân, thì sự kiện ây là không hợp lý°.” 


Đức Thế Tôn biết thế nên nói: 


“Này Ma-nạp, có phải Phạm chí tên là Phẩt-ca-sa-sa-la, thuộc chủng tánh thuần 
(, không gián đoạn, ông ấy biết điều mong nghĩ trong tâm của hết thảy Sa- 
môn, Phạm chí rồi mới nói như thế này: “Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào cho rằng 
mình đã thấy, đã biết, đã chứng đắc pháp Thượng nhân; sau khi nghe như vậy, Ta 
bèn cả cười, không th ê chấp nhận được. Đó là sự láo khoét, không chân thật, xe tà 
đúng như pháp. Làm sao con người sanh trong loài người mà tự nói là được 


Thượng nhân? Nếu ai nói rằng: Tôi biết, tôi thấy pháp Thượng nhân, thì sự kiện ấy 
là không hợp lýchăng?”” 


Ma-nạp Anh Vũ đáp: 


“Bạch Củ-đàm, Phạm chí Phất-ca-sa-sa-la, thuộc — lang thuận khiết, không 
gián đoạn, có một nữ tỳ: tên là Ì Bắt-ni An: đối với t ï tỳ tên là 
mi[17]. Nhưng đôi m ì của nữ tỳ này, ô | h 
là biết tâm tư si.) tất, cả rs -môn, Phạm chí! Nếu ro rằng ông ây biết, thì sự kiện 


này không thể có.” 


Thê Tôn nói: 


“Cũng như X-AeP \ojh: ra sau - lều - nói — thế vàn VI . h tài có màu đen, 


giờ biết, cho nên nói không có màu sắp, ” Người mù lâm sinh kia nói PM, vậy là 
đúng sự thật chăng?” 


3 


Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tô 


kia ST MP C9 


Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn 


Đức Thế Tôn nói: 


“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu xưa kia có những Phạm chí, tuôi thọ hết, 
tưng “. “. DI trì Xang bà: ` BEngH) le An keo, ” kiên va điền ...g 


Vũ bạch Đức Thế Tôn: 


“Nếu xưa kia có những Phạm chí, tuổi thọ hết, mạng chung, đã tụng trì kinh thư, đã 
truyền bá kinh thư, đã tụng tập điển kinh, đó là các Phạm chí Thương gia, Phạm 
chí Sanh Văn, Phạm chí Phât-ca-sa-sa-la và Đô-đê, thân phụ con; những điều được 
nói ấy; thì theo ý con, họ mong được chấp nhận, không mong không được chấp 
nhận; mong là chân thật, không mong không phải là chân thật; mong là sự cao 
thượng, không mong là sự thấp hèn.” 


Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi: 


“Này Ma-nạp, Phạm chí Phất-ca-sa-sa-la, thuộc chủng tánh thuần khiết, không 
gián đoạn; điều mà ông ấy nói, há không phải là không được chấp nhận, không có 
sự được chấp nhận? Là không chân thật, không có sự chân thật? Há không phải là 
rât thâp hèn, không có cái gì cao?” 


Ma-nạp Anh Vũ thưa Đức Thế Tôn: “Thật vậy, bạch Cù-đàm.” 


“Lại nữa, này ¬. có năm Ai `. .. Ben sây mộ Mr kiớt) paàn: mù, 


1Ứ năt ngại, gây àm chc òng cẻ 
diệt mất trí tuệ, gây I Ta SỰ nhọc đệm vô ích, không chứng đắc Niết- bàn[20].. 


p này làm chướng ngại, che lấp, 
1 ích của mình, ý nghĩa lợi ích 


t cả Sa-môn, Phạm chí nghĩ gì 


và ằ biết t tất cả 1 Sa-môn, rên chí í nghĩ g gì HE tâm; Sự trên ấy † chông khhếo có. 


“Lại nữa, vài . có năm. lệ Hà của in: Puôi ái, khả niệm, khả ý, khả lạc, 
có khát ững gì là năm? Là sắc được thây 
bởi mắt, bộ 5 tuệ 3rhc b bởi t tại, Tang được ngửi ï bôi mũi, vị được nếm bởi luỡi, 


xúc S4 lên lên in“ Sàn) "tông _ ". Đi mm A niòn vận Si do năm công 


liêu gì ở ngoài 


Ma-nạp Anh Vũ bạch Thế Tôn: 


“Quả như vậy, bạch Cù-đàm.” 


đốt cháy; thứ lửa Chỉ có hoi kh tôi . là, cản - xY 


€( 


Này TH ÌNg, ở đây Ta giả thiết rằng, cũng như thứ lửa do cỏ cây mà được đốt 
háy, s sanh hý lạc của chúng sanh cũng vậy, là do dục, do pháp ác, bất 
thiện, không ¿ đạt được lạc do xả và tịch tĩnh. Này Ma-nạp, cũng như thứ lửa không 


do cỏ, cây mà được đốt cháy; sự phát sanh xả lạc của chú ø sanh cũng vậy, là do ly 


»? 


LÀN 


dục, tư 


các pháp thiện, không đạt được lạc do xả và tịch tĩnl 
Thế Tôn lại nói: 


“Này tử binh ở lệ 0g NẠI, 
THAN tù 


r 


điệu.” ".. ở xì . T3 thứ ức ăn N†nh n tài nó bên sanh ö oán PT ôm mi 
ganh ghét. Hoặc từ phương Tây có đồng tử Cư sĩ đến nói như vầy, “Ta ở trong đây 


được thức ăn dôồi dào." Nhưng ở đó không được thức ăn dồi dào, nó bèn sanh oán 
hận, ôm lòng ganh ghét. Hoặc từ phương Bắc có đồng tử Công sư đến nói kêu vậy, 
°Ta ở trong đây ăn no đủ.” Nhưng ở đó không được ăn no đủ, nó bèn sanh oán hận, 
ôm làng ganh ghét. Này Ma-nạp, các vị Phạm chí ấy thực hành sự bố thí .. vậy, 
SẼ BỊ: t những báo ứng nào?” 


s Ả "Xà = = eC L . + añ1 
lần R EM xết do tâm “AB và xót mà à hành s sự ự bố thí thì " đại .. W 
Đức Thế Tôn nói: 


“Này Ma-nạp, các Phạm chí há không phải chủ trương pháp thứ sáu có quả báo 
lớn, có công đức lớn, tạo phước, được thiện chăng?” 


Ma-nạp Anh Vũ đáp: 
“Quả như vậy, bạch Cù-đàm.” 


:ph 1 Ở tại Ø X ại liệt có ' nhiều công v VIỆC, có nhiều bổi DA 
phải làm, có nhiều kết hận, có 6i: ¡ ganh ghét đấu tranh, không có thể thành tựu 
sự thủ hộ, sự thành thật. Bạch Cù-đàm, người xuất gia học đạo ít công việc, ít bốn 
phận phải làm, ít có kết hận, ít có ganh ghét, nên có thê thành tựu sự thủ hộ, sự 
thành thật. 


“Bạch Cù-đàm, sự thành thật ấy con thấy phân nhiều ở xuất gia học đạo, chứ 
không phải ở tại gia. Vì sao? Vì tại gia có nhiều công việc, nhiều bốn phận phải 
làm, có nhiều kết hận, có nhiều ganh ghét, đấu tranh, không được hành sự bố thí, 
không được tụng tập, không được hành khổ hạnh, không được sống Phạm hạnh. 


Bạch Cù-đàm, người xuất gia học đạo ít có công việc, ít có bốn phận phải là 
có kết hận, ít có ganh ghét, vị ấy có thê hành sự bố thí, có thê tụng tập, có 
khổ hạnh, có thể sống Phạm hạnh. 


“Bạch Cù-đàm, Người sống Phạm hạnh, con thấy pháp phần nhiều ở xuất gia học 
đạo chứ không phải ở tại g1a.” 


Đức Thế Tôn nói: 


ì tâm không k kế, TỶ. oán ME” S‡t Nội hút: ... nào gi xi là do 
g pháp ây. 


BO goi jlàt _ tâm n mà khởi? 
, là do tu tập 


hành khổ bạc, gang sống lộn Ti hạnh. Vị đc bớt tống ñc TAY "mẽ. kề nên được h, 
được duyệt. 


. nong: TẾ nếu có tô và #92  k H với thiện, Ta nói sự kiện ấy từ tâm 
I bán đâm #2 4 kế, `. oán, vP ty 


vô lượng, k | 
"11. đi ¡đổi ví với Xả, , không. kết, L không oán An, Thôn ï sân ki Š không tranh 
chấp, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tắt cả thế gian, thành tựu an 


“Này Ma-nạp, cũng như có người khéo thôi tù và. Nếu có phương nào chưa nghe 
được, người ấy vào lúc nửa đêm, leo lên núi cao, đem hệt sức thổi tù và, phát ra âm 
thanh vi diệu, biến mãn cả bốn ph ng vậy, Tỳ-kheo tâm đi đôi với từ, biến 
mãn một phương `. hệt : hai, L BI tàn ` tứ bộ y trên 
dưới, bao trù cả, 

không tranh châp, r 
Kong bài an trụ; ( ũ 


xi0 tin liên mãn cả ä thể Lào, 
à hy Tâm đi đối VỚI Xã, "PA kết, An. oán, 


mãn TẤC. cả â thể gì gian, “thành An an n trụ. 


° Trời . nà vị1 Trời khác?” 


Ma-nạp Anh Vũ đáp: 


“Bạch Cù-đàm, nếu. có Me VY" cầu No" Trời, vì ¡ để giản het trời, _nên Re kết, 
không oán, khô ) , 
tập, tâm địni b 
làm vị Trời này xê0) vị ¡ Trời khác.” 


Thế Tôn hỏi: 


“Này Đt the ý 
The x?%e \, nên 


Hay biện có dc cầu p7, Thu: vì đề 8nn lên 


không tranh ty MỤC Ti rộng, rất lớn - vô 
biên mãn, bởi! sàn an trụ, và AÓ 2ê là, *M : Phạm thiên này B22 VỊ 


thiên này, hay 


Ma-nạp Anh Vũ lại hỏi: 
“Cù-đàm biết con đường dẫn đến Phạm thiên[21] chăng?” 
Đức Thế Tôn nói: 


“Này Ma-nạp, nay Ta hỏi ngươi, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Này Ma-nạp, 
ý ngươi nghĩ sao? Thôn Na-la-ca-la[22] cách chúng hội này không xa chăng?” 


Ma-nạp AnhVõ đáp: 
“Không xa.” 


Thế Tôn nói: 


“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Ngươi nói với một người. Lcc chúng hội này 
rằng: 'Ông hãy đến thôn Na-la-ca-la kia. Đến đó rồi quaỷ vê.” Người ây vâng Ì lời 
1 ; nhanh chóng đi đến thôn Na-la-ca-la; đến đó tôi trở về. Sau khi người ấy đi 
rồi, ngươi hỏi đường đi, hỏi sự việc đi và về, ra và vào nơi thôn Na-la-ca-la, 
người ấy há lại đứng im, không thê trả lời chăng?” 


h Vũ trả lời Đức Thê Tôn: 


Ma-nạp Ar 

“Không vậy, bạch Cù-đàm.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma- "TẠP, người » đi và \ về nơi thu ` Xinh „ mm sa về PA: đi, có 
im, khô Ở C c Đăng 


Chánh Giác về Biêy nh dẫn đến Phi thiên thì TY TÓM IkiPe tố sự kiện giây 
lát 1m Tặng, không biết trả lời.” 


Ma-nạp Anh Vũ bạch Thế Tôn: 


K -môn Cù-đàm không chấp trước nơi sự tế tự chư Thiên; sự kiện ấ ấy đã trọn đủ. 
ởi vì khi được hỏi về con đường dẫn đến Phạm thiên thì Ngài có thể trả lời nhanh 


“Bạch Thế ] Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Nay con xin tự quy y 
Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. TH Thế Tôn nhận con làm Ư-bà-tắc, kế từ hôm 
nay quy y cho đến lúc mạng chung.” 


Đức Phật thuyết như vậy, Ma-nạp Anl 
hành. 


Vũ sau khi nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng 


———————————————————— 


Chú thích 


[1] Bản Hán, quyển 11. Päli, M. 99 Subhasufftaim. 


[2] Bản Pali, Phật tại Xá-vệ: Savatthiyam viharaH. 


J3] Anh Vũ Ma- _HẠP. Đô-đề Tử #ð 89 W đỡ 
fodeyyapufto, thanh niên Shubha, con trai của Tu tế 


Dali: Subho mãnavo 


, 4 vã Thiên ái x/Rb” -' lui 141... hát được ¿ Trời đi úcG thường 


[6] Bản Pali: Brahmaia bho Gotama evam ãhamsu, “Các người Bà-la-môn 
nói như vậy... ” 


[7] Hán: tiện đắc thiện giải, tắc tri như pháp ñf##2#fẨÑlJ8J41J3Z. Päili: 
aradhako hoti ñãyam dhammam kusalam, là người nhiệt tình với pháp thiện 


[8] Bản Pali: vibhajjavado kho aham ettha mãnava nãham ekaimsavado, Ta 
thuyết có phân tích. Ta không thuyết pháp theo một chiêu. 


[9] PaÏi: mahaftham lam  mahakiccam mahadhikaranam 
mahãsamarambham '. ghara ›ãsakammafthãanamn mahapphalam hoi, sự nghiệp 
của người tại gia cẩn m kinh doanh, nhiễu việc phải làm, nhiêu tác vụ, 
nhiều nỗ lực, do đó, có kết quả to lớn. 


[I0] Xem chĩ.5 ở trên. 


[HIỊ Pal: adhi mãnang kammafthãnan mahaftham mahaRiccam 
mahadhikaranam mahãsamarambham vipajjamanamn appaphalam hofi, có sự 
ệp cần nhiêu kinh doanh nhiễu việc phải làm, nhiêu tác vụ, nhiễu nỗ lực, 
không làm tốt, cho nên, kết quả nhỏ. Có lẽ, trong bản Päli: mahäkicca 
âu nghĩa vụ), trong bản Hán đọc là mahacicha (nhiều khó nhọc, đại tai 
hoạn). Pali: mahadhikarana, có nghĩa: sự vụ hay tác vụ, cũng có nghĩa tranh 
chấp; bả Hán hiểu theo " hĩa thứ ha (đại đấu tránh). Pali: Samaram ha, có 
hai nghĩa: nỗ lực (do sóc động từ rabh); hoặc gây tốn hại (do gốc động từ 
radh); bản Hán hiểu theo nghĩa sau (đại tăng oán). 


[12) Năm pháp theo Päl: saccam (sự thậu, tapam (khổ hành), 
brahmacariyam (tiết dục hay phạm hạnh), ajjhenam (tụng đọc), cãga (thí xả). 
Bản Hán thay cãga (thí xả) bằng nhiệt hành. 


[13] Danh sách mười đạo sĩ thời thượng cố: Dạ-tra 7È1£, Bà-ma 3# Bà- 
ma-đê-bà 3⁄/*ÿ#E# T)-xa-mật-đa-la HH? #1##. Dạ-bà-đà-kiên-nỉ 7È 
##/Z, Úng-nghi-la-bà #ÈØữã##t 3, Bà-tư-tra 2# ñE, Ca-diếp ðI 3E, Bà-la- 
bà “4#, Bà-hòa 3ZZi Danh sách Päli: Atthaka, Vamaka, Vãmadeva, 
Vessamitta, Yamatagơi, Angirasa, Waseftha, Kassapa, BhaãradVđjä. 


[14] Phất- ca-sa-saidla 2# 3E 3⁄4 3 #F,„ Pali: Pokkarasati Opamañño 


Ssubhagavaniko, (người Bà-la-môn tên là) PokkharasaliẦ Qpamaffio, sông 
trong rừng Subha. 


[15] Hán: tánh trực thanh tịnh hóa #7 )7#/t, chỉ thuộc một dòng họ Bà- 
la-môn thuần chủng, không lai tạp trong nhiễu đời liên tục. 


[16] Nhân thượng pháp X_3Z. Päli: utarùinanussadhamma, pháp của con 
NGƯỜI siÊu VIỆT. 


[17) Bát-ni #®Œ. Päli: ? 
[16] Pali: Kosalahä brahmana-mahasara, các Bà-la-môn phú hào ở Kosala. 


[19] Các Bà-la-môn Thương-già #ŸlU, Sanh Văn 2FlñỦ, Phất-ca-sa-sa-la 2 
2 # và Đó-đê đlú#ã; Pali: Canki, Jãnussoni, Pokkharasäli, Todeyya. 
20] Năm pháp chướng ngại, bản Hán: dục, nhuế, thân kiến, giới thủ kiến và 
nghỉ. Trong bản Päli, pañca nĩvaranä (năm triển cải): kãmacchanda (dục 
vọng), vyãpäda (sân hận), thimamiddha (hôn trầm), uddhaccakukkucca (rạo 
cứ), vicikicchaä (nghì). 


[21] Hán: Phạm đạo tích 5Í}. Pali: brahmanam sahavyatäya maggam, 
con đường dân đến cộng trú với Phạm thiên. 


[22] Na-la-ca-la thôn 3ñ? ðU l5. Pali: Nalakara, thôn phụ cận Xá-vệ. 


153. KINH MAN-NHÀN-ĐÈ [1] 


Tôi nghe như vầy: 


Phạm chí Bà-la-bà đáp: 


của O tơ nh - Phụ: . chính là 


một bên hông đó, ni: chỗ nằm của sư - rủ Ử, 
của Sa-môn Cù-đàm.” 


Dị học Man-nhàn-đề nói: 


Cù- đàm Á Ấy vlả - “ | nh tị Kẻ bên nu] là kẻv vô Cừ SN 


Bà-la-bà nói: 


Man-nhàn-đề đáp: 


cù- hôN tôi cũng nói ï nhụ thể, Vi mài Vì #-mih Cù- đàm là kể š phá hoạ 1. Kẻ 
phá hoại là kẻ vô dụng.” 


đi pc Đức vê Tôn ở ven ghi trưa vụ thiên _ TÊN) định, Màu Đng hà syê 


tù ừn m, . đề, Tớ vằng, I6 
giữa vòm trời | SaO, .*? lưù rạng ngời, tỏa chiêu "nà núi vàng, đầy đủ tướng tốt, oai 
thần nguy nguy, các căn vắng lặng, không bị chướng ngại, thành tựu điều ngự, nội 
tâm tĩnh chỉ, tịnh mặc. Sau khi trông thấy, Phạm chí ấy đi đến chỗ Thế Tôn, chào 
hỏi nhau rồi ngồi qua một bên. 


Đức Thê Tôn hỏi: 


“Này Bà-la-bà, ông đã cùng với Man-nhàn-đề bàn luận về chỗ đệm cỏ này phải 


Phạm chí Bà-la-bà đáp: 


nhơg Chánh Giác.” 


Đức Thế Tôn và Phạm chí Bà-la-bà cùng nhau thảo luận về vấn đề này. Sau đó, dị 
học Man-nhàn-đề tán bộ đến Đệ nhất tịnh thất ấy. Từ xa, Đức Thế Tôn trông thấy 
dị học Man-nhàn-đề đến, liền bảo: 


“Này M: \-nhàn-đê, không chế ngự nhãn căn, không thủ hộ kín đáo, không tu, thì 
chắc chắn thọ khổ báo. Đối với nhãn căn ấy, Cù-đàm khéo chế ngự, khéo thủ hộ 


ở) 


kín đáo, khéo tu, nên chắc chắn được lạc báo. Này Man-nhàn-đề, có phải vì nhân 
ấy mà ông bảo rằng, 'Sa-môn Cù-đàm là kẻ phá hoại. Kẻ phá hoại là kẻ vô dụng”?” 


Man-nhàn-đề trả lời: 


“Đúng như vậy, Cù-đàm.” 


“Này Man-nhàn-đè, cũng vậy, nhĩ, tỷ, thiệ 
không thủ hộ kín đáo, không khéo tu, thì chăc ‹ 1C 
Cù-đàm khéo chế ngự, khéo thủ hộ kín đáo, khéo tụ; nên chắ 


ăn được lạc báo, 


Này Man-nhàn-đê, có phải vì nhân ảo răng, “Sa-môn Cù-đàm là kẻ phá 


hoại. Kẻ phá hoại là kẻ vô dụng”?” 
Man-nhàn-đề đáp: 

“Đúng như vậy, Cù-đàm.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 


“Nà Man- hàn-đẻ, ông nghĩ thế nào? Người khi chưa xuất gia học đạo, với con 
mắt, VỊ d2 biết sắc ] khả ái, _ niệm, - ¡ ý, khả lạc, tương tụy VỚI XP: Một tn, từ 


sự n muốn sắc Kh tu Ruốt ch bụi: Mỹ TêA của sắc - thiêu đốt; đối VỚI Sắc 
bởi mắt khả ái, khả niệm, khả ý, khả lạc, tương ưng với dục, sau khi an trụ mà thấy 
như vậy, vị ấy không thỏa mãn, không ham thích. Này Man-nhàn- -đề, ông nghĩ thế 
nào? Nếu có lạc thú do sắc vx ái, do sắc mà hoan lạc trong lạc thú này, vì chúng 
thấp hèn, cho nên không thỏa mãn chúng, vì chúng thấp hèn cho nên không ham 
thích chúng. Này Man-nhàn-đề, đối với người này, ông có nói gì chăng?” 


“Dạ không, thưa Cù-đàm.” 


j5 


KIN Khả) lệ „ khả _ „lương vng v với đục; _ khíi an tụ w HÀ à Hy n nhủ Củ mi lấy 
TM : ghĩ với nảo, nếu 


EU nên những loãn thích ® Ẻ Này \ Xân .. đối v với PHẾ này, ông c có nói 
gì chăng?” 


“Dạ không, thưa Cù-đàm.” 


Đức Thế Tôn bảo: 


“Này Man-nhàn- đề, ông nghĩ thế nào? Người khi chưa xuất gia học đạo, thấy năm 
công đức của dục khả ái, khả niệm, khả ý, khả lạc tương ưng với dục. Một thời 
người ây xả bỏ năm công đức của dục, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí 
tín, la b gia đình, sống không gia đình, xuất gia | học đạo, thấy như ật VỀ Sự tập 
mời của năm ¬. vai của Tgợt sự ion Thun MỸ § AM tại 2 ch sự ' xuất n của năm 


nghĩ vây và › Nếu c có v thú VN vì Ex "HẠ áI này khi LỆ) lê Eoi8 re thú này, 
vì chúng thấp hèn cho nên không thỏa mãn chúng, vì chúng thấp hèn cho nên 
hông ham thích chúng. Này ] Man-nhàn-đề, đối với người này, ông có nói gì 


“Dạ không, thưa Cù-đàm.” 


“Này Man-nhàn-đề, Ta khi chưa xuất gia Ì học đạo, hưởng thụ năm công đức của 
dục, dễ được, không khó, khả ái, khả niệm, khả ý, khã lạc, tương ưng với dục. Sau 
đó Ta xả bỏ năm công đức của dục, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lia bỏ gia 
đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Ta thấy như thật về sự tập khởi của 
năm cong đức của dục, sự d đoạn diệt, vị ngọt tại hoạn và xuất yếu của năm công 
ị y những ời chưa ly dục, bị ham 
muốn dục nhai nuốt, bị hơi: BỒN của dục thiêu đốt; đối với năm công đức của dục 
khả ái, khả niệm, khả ý, khả lạc, tương ưng với dục, sau khi an trụ mà - PHÙ 
vậy, Ta không thỏa mãn chúng, không ham thích chúng. Này Man-nhàr 
nghĩ thế nào? Nếu có lạc thú do dục, do dục ái này, khi hoan lạc trong lạc thú n \y, 
vì chúng thấp hèn nên Ta không thỏa mãn chúng, vì chúng thấp hèn cho nên Ta 
không ham thích chúng. Này Man-nhàn-đề, đồùi với Ta, ông có nói gì chăng?” 


“Dạ không, thưa Củù-đàm.” 


Đức Thế Tôn bảo: 


“Này Man- nhàn-đề, cũng như cư sĩ, hay con của cư sĩ rất giàu, của cải vô lượng, 


nuôi nhiều súc vật, phong hộ, thực â âp đầy đủ các thứ cần cho sự sống; người ấy 
hưởng năm công đức của đục, dễ được không khó, lại thành tựu thân diệu hành, 
khẩu và ý diệ 


hành; lúc chết, không muôn xả bỏ năm công đức của dục; sau khi 
thân hoại mạng chung, đi đến chỗ thiện; sanh lên cõi trời, hưởng đây đủ năm công 
đức của dục. Này Man-nhàn-đề, Thiên vương hoặc Thiên tử ấy có thê xả bỏ năm 
công đức của dục ở cõi trời mà hoan hỷ hướng đên dục lạc ở nhân gian chăng?” 


Man-nhàn-đề đáp: 


“Dạ không, thứ Cù-đàm. Vì sao? Vì dục 
đáng ghê tởm, không thể tưởng tới, vốn OỞ 
dục lạc ở thế gian, dục lạc cõi Trời là tối diệu, t 
xả bỏ đặc 


lạc ở nhân BIAn vốn xú uế, bất tịnh, rất 
hại, cực khổ. Thưa Cù-đàm, so với 
ôi thắng. Thiên vương hay Thiên tử 


năm công đức của dục ở cõi trời mà hoan hỷ tưởng đ đến dục lạc ở thế gian; điều đó 
không thể xảy ra được.” 


“Cũng Vậy, chiên a2 nhàn-đề, Tạ ch ¬.. dục lạc `. Bi vượt khỏi dục lạc 


mệt muốt, bị th Bom: của dục 
thiêu đôt; đối với năm \ công đức dục khả áI, "khả niệm, khả ý, khả lạc, tương ưng 
với dục, sau khí an í{ _ Ta không thỏa mãn chúng, Ta không ham 
mm. chú yM: n -nhànđ, ý ‹ ông n nghĩ sao, tà có hài thú do dục, do dục á ái 


các cũ căn, hoá bị Thun cùi ¡húi, và thể khỏe #al TÊN bnP bình phục như cũ được 


Man-nhàn-đề đáp: 


“Dạ không, thưa Cù-đàm 
đục khoét mà lấy tay gãi, ác 
các mụt lở lói hơn trước mà thôi, nhưn 
thú.” 


1C # se mụt, le: trên \ưYn lửa, kiến vậy ( 
g bệnh nhân thì lại Ì lấy ghẻ cù Tp sự -thích 


oán lở lội rà bên, trước mà là thôi, [su Ti tệ kh thì lại m ly ghẻ cũ đi bang sự thích thú. 


Này Man nhà đề, cũng như thế, chúng sanh chưa ly dục, bị ham muốn dục nhai 
nuốt, bị hơi ,nóng của dục thiêu đốt, mà cứ chạy theo dục. Này Man- nhàn-đẻ, 
chúng sanh ấy, vì lun: chÃ ¬ bị mm tài ii tư nuốt, bị - mg L ty 
thiêu đôt, mà cú ởng 
trướng thêm m thôi; như 
Mong I TH Hà ph : 


ưr mg gối RM ME Ấy thì lại lấy ¿ ảI Ty làm sự YỆG: b- Nếu 
ạn dục, không ly dục ái mà đã ar k trụ hay đang an 


đợc ù Không k khó 


đó. ö tông h n có {on Vì . Ti V 
`. nhờn khảo Cũn ng Mu @ sai 


.. an Xhưện và sẽ an ng với nội Lm ( t ch định, thì điệu vậy thôn 
sao? Vì đó không phải là đạo lý để đoạn dục, để ly dục ái mà là 


dụ áI mà. đã an “nh 
thê xả ra được. Vì 
chạy theo dục. 


“Này Man-nhàn-đề, cũng như người mắc bệnh cùi, thân thể lở lói, bị trùng đục 
khoét, lấy tay gãi, cào rách các mụt, hơ lên bếp lửa; có người xót t Thiên mưu câu 
thiện lợi và hữu ích, an ồn và khoái lạc nên cho một thứ thuốc hay nào đó[7]ù. Khi 
được cho thứ thuốc hay nào đó, trị bệnh có l quả, không làm hư . các ăn, 
SH kớc tan được bệnh cùi, „ thân thê Phm kiệ như cũ ị 


XeSÐh khang ch 
Man-nhàn-đề đáp: 


“Dạ Hư TỐ) thưa Cù-đàm. Vì sao? Vì có bệnh mới cần thuốc, chứ không bệnh thì 
không cần.” 


“Này Man-nhàn-đề, ông nghĩ thế nào? Người mắc .. cùi Đội km”: lun có kế 
quả, không hư hoại các căn, thoát bẻ bệânÏ 
bộ ng `. (HH, cũ. Phi: L. ¿ lạ ỜI 


thấy hoan lá ấy là do tâm _ dược mà có ý 
1 lại bây giờ trị bệnh có kết quả, không hư hoại 
n n tệ uy Tạng binh lònh ' BÀ ... AM cũ, 


tồi điện đảo. "Thưa Củ-đảm t 
các đa) beigt khỏi bệnh cùi, tÌ 


bệnh an L TT vey gãi, cào nh các c mụt, vn lên Nước: lửa; nà với sự - khổ bún của 
mạ Jnh „Nà - tý AI lệ) KHÔNG, Ấy | là . tâm mệ Mi "CÓ Đã key . SP: 


cm 


ật, không có ý tưởng điên đảo. Vì sao? Này ` 
khứ là bất tỉnh, xâu xa, rất đáng ghê tởm, không thể \ Pa) đến, não o hại, gây đau 
khổ; dục vị lai và hiện tại cũng bắt tịnh, xấu xa rất đáng ghê tớm, không thê hướng 
đến, não hại, cảm thọ khổ. Cho nên, Này Man-nhàn- đề, Như Lai, Bậc Vô Sở Trước 
Đăng: Chánh Giác nói răng: Không bệnh là thiện lợi bậc nhất, Niết-bàn là sự an : lạc 
tôi thượng." 


nhàn- “ Ta đối \ VỚI ¡ khổ „in th có m tư 


Dị học Man-nhàn-đề thưa: 


“Thưa Cù-đảm, tôi cũng 


hạnh đã lâu, nói răng: Không bệnh là 
thượng." 


Đức Thế tôn hỏi: 


ìh đã lâu 
thượng: thì 


tay xoa x»n mà nói „iên 


“Thưa Cù-đàm, cái này không bệnh, cái này là Niết-bàn.” 


Đức Thê Tôn bảo: 


¡ có mắt nói rằng: 
vậy, „xi mù Ni tìm 


XIYN kiem mà nói ï lên n thế 
Man-nhàn-đề dị đạo đáp: 


“Thưa Cù-đàm, người ấy nói như vậy nhưng quả thật không biết, không thấy gì 
15; NM 


Đức Thê Tôn nói: 


| - =. có › mấ, Thân chính là 
khổ, là không, là không 
rằng: "Thưa Cù- đàm, ‹ cái ức ( 


2ệnh, lợi bậc nhất, 
Niết-bàn, lạc tối thượng, 
Chỉ con đường Bát chánh, 
Đến an ồn cam lô[§]. 


““[rong chúng đó nhiều người ly tế tụt bài - My Sau Ì van số xui ¬ tua 
dị hic nghe bài kệ này, Ì A1 C au, nhưng kl 
đã nghe và muôn tìm câu vn kim họ đều là kẻ ngu S1, nở br | 


ự ri „ lấn 


HA rầu, -khóc dưng l Y) khổ ‹ SỞ, áO não. pH số ấu ". khối lớn khổ đau 
này phát san 


Khi â Ấy, Man-nhàn-đề dị đạo liền đứng dậy, trịch vai áo, chắp tay hướng về Đức 
Thế Tôn và bạch: 


“Bạch Cù-đàm, nay con hoàn toàn tin tưởng Sa-môn Cù-đàm. Mong Cù-đàm 
thuyết pháp cho con nghe, để con được biết: Đây là sự không bệnh, đây là Niết- 


bón) 


bản. 


Đức The Tôn nói: 


đàn lệ. vê 2huhen đề, nếu # te rto tuệ nhãn của ông ki được thanh nước = Hà có 


biết đ k đây hà sắc + hệt sắc › vàng, sắc xi Hy sắc ung ".. 
Man-nhàn-đề đáp: 


“Dạ không, thưa Cù-đàm.” 


“thì Bì ng cũn 
an nhàn đẻ, thể sẽ 


Man-nhàn-đề, ví ni Kps 
ồn, `. biển "nên nam È mạ 


út ra. "Niy Khi 
' Man- px NRc ga 


{ ấyt k3 "Người kia l 
oan gia, từ lâu nó đã đem cái áo cáu ghét mà dối s gạt: ta. Rồi nó sanh tâm oán ghét. 


Này Man-nhàn-đề, người ấy có thể sát hại người kia. Cũng vậy, này Man nhàn đề, 
Ta sẽ thuyết giảng cho ông nghe về diệu dược thích hợp, khiên cho Thánh tuệ nhãn 
chưa thanh tịnh liền được thanh tịnh. Này Man-nhàn-đề, nếu Thánh tuệ nhãn của 
ông được thanh tịnh, ông sẽ tự biết: “Đây là sự không bệnh, đây là Niết-bàn.” 


ry 


“Này Man-nhàn-đề, có bốn pháp ' khiến người Thánh tuệ nhãn chưa thanh tịnh liền 
được thanh tịnh. Phu gì là .., xẻ sao cận _ lên trí t thức, ‹ mẹ = h thừa sự, 
xu MA miện khé p[10]. Nà 


thiện . k éo T Vip tên hàm tiện . và thứ phun: Này \ Riaciiianrdi nên 


học như vậy. 


EN cậu m1... sec ^. . thân MP thiện tí ï thức, Nhện - - sự đền và đã 


hồ diệt, biết như thật é - là Khổ diệt ˆBI 


] nhá ra tì p: th\ 
là Khổ, kh là Khổ ] Tập, đây là K 


“Thế nào là biết Khô như thật? Là biết khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ 
oán tăng hội, khổ ái biệt ly, khổ cầu bất đắc; nói tóm, năm thủ uấn là khổ. Đó g gọi 


là biết khỗổ như thật. 


“Thế nào là biết Khổ : ô tập như thật? Biết rằng đây là tham ái dẫn đến tiếp thọ sự hữu 
trong tương lai, tương ưng với hỷ dục, ước mong đời sông như thế này hay như thế 
kia. Đó gọi là biết Khổ tập như thật. 


“Thế nào là biết Khổ diệt như thật? Biết rằng đây là tham ái dẫn đến tiếpõ thọ sự 
hữu trong tương lai, đí đôi với hÿ dục ước mong đời sống như thế này hay như thế 
kia; tham ái ây đã diệt tận không còn dư tàn, đã bị đoạn trừ, đã bị xả ly, đã nôn ra 
hết, không còn tham dục, đã thanh tịnh, đoạn trừ, tĩnh chỉ. Đó gọi là biết Khổ diệt 
như thật. 


“Thế nào là biết Khổ diệt đạo như thật? Là biết Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến 
cho đến chánh định. Đó gọi là biết Khổ diệt đạo như thật.” 


Sau khi nghe nói pháp này, dị học Man-nhàn-đề xa lìa trần cấu, pháp nhãn về các 
pháp phát sanh. Lúc bấy giờ, dị học Man-nhàn-đề thấy pháp, đắc pháp, giác chứng 
bạch tịnh ĐHNP, đoạn nghi, trừ hoặc, Ì không còn tôn thờ ai, không còn do ai, không 
lo dự, đã an trụ nới quả chứng, đối với pháp của Thế Tôn đã được vô sở úy, 
liền từ ghờ ð ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật và bạch: 


“Bạch Thế Tôn, cúi mong Thế Tôn cho con xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc, được 


Đức Thế Tôn nói: 

“Lành thay! Hãy đến đây, Tỳ-kheo! Hãy tu hành Phạm hạnh!” 

Man-nhàn-đề dị đạo liền xuất e gia học đạo, thọ giới cụ túc, được làm Tỳ-kheo. Sau 
khi dị học Man-nhàn-đề xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc, được làm Tỳ-kheo rồi, 


liền chứng quả A-la-hán. 


Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả Man-nhàn-đề sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hỷ phụng hành. 


Chú thích 


LH] toi bản Hán đều in là Tu nhàn đề 
man 'b. Pali: M.75. Mãgandiyasuttam. 


#{/MJE Nhằm tự dạng tu Ÿĩ và 


I2] Đệ nhất tịnh thất. Pali: agyäãgara, ngôi nhà thờ lửa. Bản Hán đọc là 
agra: đệ nhát, thay vì agya (aggi-agarq), lửa. 


I3] Bà-la-bà ##ã#'Z.Pali: Bhãradhvdja. 


I4]  Man-nhàn-đề dị học Šfj#EZ8? Pali: Mãgandiya-paribbäjaka, du sĩ 
Mãgandiya. 


[5] Hán: bại hoại địa #@#ÈJli Pali: bhữũnahuno: kẻ phá hoại mâm sống; Sở 
giải: bhinahuno tỉ hatavaddhino mariyadakarakassa, “bhùnahuno (kẻ phá 
hoại mắm sống), là người phá hoại sự thịnh vượng (của thể gian), đặt ra các 


, 


quy tắc sihiM khắc" : 


l6 . PAH: bahn hỉ tassa bhoio gotamassa khafiyapandgiiapi 
brahamanapanditapi... abhippassanna vinia ariye ñãye dhamme kusale ti, 
“Sa-môn Cù-đàm kia được nhiều nhà thông thái thuộc Sát- đé-lj, Bà-la-môn.. 
trọng vọng; họ được hướng dẫn vào trong Thánh đạo, trong pháp thiện ”. 


[7] Hán: như kỳ tượng hảo dược L4: 


[8]: Hán: cam lô (lô) /Ø. Pali: amata: cối bất tử. 
[9] Mạch Ú cơ bản chép là nhãn !JR. 


[I0] Tham chiếu Pháp Uẩn Túc Luận 2, bốn Dự lưu chỉ: thân cận thiện sĩ, 
thính văn chảnh pháp, như lý tác ý, pháp tùy pháp hành. Pali, D.333 Sangiii: 
caffari SofapdaffiyangqHi, SMDDUTISđ-SAIMSe€VO saddhamna-savanam 
yonisomanasiharo dhammanudhammapafipaftf 


154. KINH BÀ-LA-BÀ ĐƯỜNG [1] 
Tôi nghe như vây: 


Một thời Phật du hóa nước Xá-vệ, trú tại Đông viên, trong giảng đường Lộc tử 
mâu{2|. 


Bấy giờ, có hai người thuộc dòng Phạm chí là Bà-tư-tra[3] và Bà-la-bà|4], cạo bỏ 
râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học 
đạo. Các Phạm chí khác thấy vậy, chỉ trích họ dữ đội, nói những lời rất gay gắt và 
cay đăng, rằng: “Dòng Phạm chí là hơn hết, không dòng nào bằng; dòng Phạm chí 
là da trăng, ngoài ra đều là da đen; Phạm chí được thanh tịnh, không phải Phạm chí 
thì không được thanh tịnh; Phạm chí con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, 
được hóa sanh từ Phạm thiên. Các ông bỏ nơi thù thắng mà đi theo chỗ thấp hèn, 
bỏ trắng theo đen. Bọn Sa-môn đầu trọc kia bị trói buộc vào da đen, nên tuyệt tự, 
không con cái. Cho nên, các ông đã làm chuyện đại cực ác, phạm việc đại sai 
lâm." 


Bấy giờ, vào buổi chiều, Đức Thế Tôn từ thiền tọa dậy, bước xuống giảng đường. 
Ngài kinh hành trên khoảng đất trống trong bóng mát của giảng đường, rồi nói 
pháp thậm thâm vi diệu cho các Tỳ-kheo. 


Tôn giả Bà-tư-tra từ xa trông thấy Đức Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tọa dậy, 
bước xuống giảng đường. Ngài kinh hành trên khoảng đất trống trong bóng mát 
của giảng đường, rồi nói pháp thậm thâm vi diệu cho các Tỳ-kheo. Sau khi thấy 
như vậy, Tôn giả Bà-tư-tra nói: 


“Này Hiện giả Bà-la-bả, nên biết, Đức Thế Tôn, vào buổi chiêu, từ thiền tọa dậy, 
bước xuống giảng đường. Ngài kinh hành trên khoảng đất trống trong bóng mát 
của giảng đường, rồi nói pháp thậm thâm vi diệu cho các Tỳ-kheo. Này Hiền giả 


Bà-la-bà, chúng ta nên đến chỗ Đức Phật, hoặc có thể nhân đây mà được nghe 
Ngài nói pháp.” 


Khi ấy, Bà-tư-tra và Bà-la-bà liên đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ, rồi đi kinh hành 
theo sau. 


Đức Thể Tôn quay lại nói với hai người kia: 


“Bà-tư-tra, hai Phạm chí, các ngươi từ bỏ chủng tộc Phạm chí, cạo bỏ râu tóc, 
khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo; các 
Phạm chí khác thây như vậy, không chỉ trích các ngươi sao?” 


Hai người kia liền bạch: 


ật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Các Phạm chí thấy như vậy, chỉ trích dữ dội, 
„ cay đăng.” 


say ga 
Đức Thế tôn hỏi: 


“Này Bà-tư- tra, các Phạm chí thấy như vậy, đã chỉ trích đữ đội, gay gắt, cay đắng 
như thế nao £ Hh 


“Bạch Thế Tôn, các Phạm chí thấy chúng con như vậy, nói như thế này, “Dòng 
Phạm chí là hơn hết, không dòng nào bằng; dòng Phạm chí là da trắng, ngoài 1 ra 
đều là da đen; Phạm chí được thanh tịnh, ] không phải Phạm chí thì không được 
thanh tịnh; Phạm chí con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh từ 
Phạm thiên. Các ông bỏ nơi thù thắng mà đi theo chỗ thấp hèn, bỏ trắng theo đen. 
Bọn Sa-môn đầu trọc kia bị trói buộc vào da đen, nên tuyệt tự, không con cái. Cho 
nên, các ông đã làm chuyện đại cực ác, phạm việc đại sai lâm.” Bạch Thế Tôn, các 
Phạm chí thấy chúng con như vậy, đã chỉ trích dữ dội, gay gắt, cay đắng như vậy.” 


Đức Thê Tôn nói: 


“Này Bà-tư-tra, những lời của các Phạm chí quá độc ác, hết sức vô lại. Vì sao? Vì 
Hợp lên pẻ SỈ, `, TH hiểu Hóc ¬ biết nuộng tốt, ý, Không thể dài biết Xô HAG dó lở 


chủ trương chủng tộc, Myha: chủ 'th nh kiêu mạn, L nổi Sẽ iêc: *Nó lân ứng k Ta, Bị 


không đẹp lòng Ta[5],' không vì chỗ ngồi, không vì nước[6], không vì sở học kinh 


mạn, người ấy cách biệt quá xa đối với sự chứng đắc Minh Hạnh vô thượng của 


ộc, về kiêu mạn, nói: “Nó đẹp lòng Ta, 
tông và vì sở học kinh sách thì cách biệt 


“Lại nữa, này Bà-tư-tra, ở đây có ba giai cấp[§] khiến cho không phải tất cả mọi 
ĐA) luận + với k“_ ĐẾN .và Đất kinh c LỒN, wẽnh Các uy be 
khen ngợi h 
chí, dòng Cư SĨ. 


hạn si đó . 


Bà-tư-tra rằng: 


“Bạch Đức Thế Tôn, dòng Sát-lợi cũng có người sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói 


láo, cho đến tà kiến và dòng Phạm chí, Cư sĩ cũng vậy.” 


ki Bà- tư-tra, ý ngươi I bá xaàii lào có "— dụ-3g keếi mới xa Bơi Sắt 1. đoạn 


Sát-lợi, Cư sĩ thì' n HH3 vậy yddðte m 


Bà-tư-tra thưa răng: 


“Bạch Đức Thế Tôn, Phạm chí cũng có người xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh, 
tiệm -cấp, tà dâm, nói láo, cho đến xa lìa tà kiến, được chánh kiến, và Sát-lợi, Cư sĩ 


^ „38 


tưr-tra, ý ngươi thế nào? Nếu có vô s2 Lên 4 ắc, _ thiện, thì đó chỉ là 
việc làm của Sát-lợi, Cư sĩ, chứ không | Phạn hăng? \ ô lượ 
pháp thiện, thì đó chỉ là việc làm của Phạm chí chứ chăng phải Sát-lợi, Cư sĩ?” 


Bà-tư-tra thưa răng: 


ïng vậy. Nếu: có vô . si0 Tin 


có 2 thể Tế và Sát: ki, Cư sĩ cũng vậy.” 


“Này Bà-tư-tra, nếu có vô lượng pháp á ŠP; bắt thiện, 1 


Ø “. côn „) PSG 


Me ri ra một Lbé tài, ï hoặc là một Jvg gái. ï. Này l 2h Ba như vn: các pH ki cũng 
y theo pháp thế gian sanh ra từ sản đạo thế nhưng họ lại nói láo, vu báng Phạm 
thiên mà nói như thế này, “Phạm chí chúng ta là con Phạm thiên, sanh từ miệng 
Phạm thiên, hóa sanh từ Phạm thiên.” 


“Này Bà-tư-tra, nếu một Thiện nam tử, bất luận chủng tộc hay tánh danh nào, từ bỏ 
chúng tộc, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, theo Ta học xui 
ì có thể nói ¡ như thế này, “Phạm chí chúng tôi là con Phạm thiên, sanh từ miệng 
Phạm thiên, hóa sanh từ Phạm thiên[9].” Vì sao? Này Bà-tư-tra, vì T ện nam tử ấy 
vào trong Chánh pháp luật của Ta, thọ lãnh X3) ghê ly và dài Vé Hung, + W2 Mới 


bên ¬ NeiêN .¬ trù Vệ Món SE St A ki ( 


Đệm thiên, kiểm tú miệng Thi thiên, hóa n từ rP| ạm thiên.. 


Giác. 
Bởi vì Phạm là Như Lai, Mát lạnh là Như Lai, Không phiền không nhiệt, Không lìa 
Như là Như Lai[10]. 


“Này Bà-tư-tra, Phạm thiên đó là nói Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Gi 


“Này Bà-tư-tra, ý ngươi thế nào? Những người họ Thích có hạ ý yêu quý, kính 
trọng, cúng dường, phụng sự Ba-tư-nặc, vua nước Câu-tát-la chăng?” 


Bà-tư-tra thưa: 


“Bạch Thê Tôn, có.” 
Đức Thê Tôn hỏi: 


“Này Bà-tư-tra, ý ngươi thế nào? Nếu những người họ Thích hạ ý yêu kính, quý 
trọng, cúng dường, phụng sự vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la thì như vậy, vua Ba- 
tư-nặc nước Câu-tát-la đối với bản thân có hạ ý, yêu kính, quý trọng, cúng dường, 
phụng sự Ta chăng?” 


“Những người họ Thích mà hạ ý, yêu kính, quý trọng, cúng dường, phụng sự vua 
Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la, thì việc này không có gì lạ. Nếu vua Ba- ftư-nặc nước 
Câu-tát-la mà hạ ý, yêu quý, kính trọng, cúng dường, phụng sự Đức Thế Tôn, thì 
việc này rất kỳ lạ.” 


Đức Thê Tôn nói: 


“Này Bà-tư-tra, vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la đối với bản thân Ta mà hạ ý, yêu 
quý, kính trọng, cúng dường, phụng sự Ta, không phải với ý nghĩ rằng, “Sa-môn 
Cù-đàm thuộc chủng tộc rất cao, còn ta chủng tộc quá thấp. Sa- -môn Cù-đàm tài 
bả rất nhiều, còn ta tài bảo quá ít. Sa-môn Cù-đàm hình sắc rất đẹp, còn ta hình 
sắc thô kịch. Sa-môn Cù-đàm có oai thần lớn, còn ta oai thần quá ít. Sa-môn Cù- 
đàm có trí tuệ thiện còn ta có trí tuệ ác.” Nhưng này Bà-tư-tra, vua Ba-tư-nặc nước 
Câu-tát-là chỉ vì yêu kính, tôn trọng Pháp và cúng dường Pháp, vì phụng sự Pháp 
cho nên đối với bản thân Ta, mà hạ ý, yêu quý, kính trọng, cúng dường, phụng sự 
Ta.” 


Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với Tỳ-kheo rằng: 


“Này Bà-tư-tra, có một lúc tất cả thế gian này ‹ đều hoại diệt. Khi thế gian này hoại, 
các chúng sanh sanh lên CÕI trỜI Hoảng dục[TII]; ở trong cõi ấy, sắc vi diệu, do ý 
hóa sanh. Tắt cả chỉ tiết và các căn đều đầy đủ, dùng hỷ làm món ăn, tự thân phát 
sáng, bay lên hư không, sống lâu trong tịnh sắc[ 12]. 


“Này Bà-tư-tra, trong ¡ một thời glan quả đất này tràn ngập nước[ 13], do gió thôi 
qua và khuấy động trên mặt nước đóng lại một lớp tinh, hòa hiệp giống như sữa 
chín đóng váng và đông lại thành một lớp tinh. Cũng vậy, Bả-tư-tra, có một thời 
gian quả đất này tràn ngập nước, do gió thôi và khuấy động, trên mặt nước đông lại 
và hợp tụ hòa hợp thành một lớp tinh, từ đó sanh ra vị của đất[14], có sắc, có 


r 
k-ä 


hư sắc của sanh tô, và sắc của thục tô. Và vị 


¡. Sắc nó như thế nào? Giống n 
ư thế nào? Như vị mật ong. 


của nó nh 


“Này Bà-tư-tra, có một thời gian khi thê 
những chúng sanh, sanh trên cõi ¡ trời Hoảng dục, 


hết, mạng chung, sanh trở lại làm người, sanh vảo th lan Hãy, 400% với sắc l 


thù diệu và do hóa sanh; tất cả chi tiết và các căn đều đầy đủ, dùng hỷ lạc làm thức 
ăn, tự thân phát sáng, bay trong hư không, sống lâu dài trong tịnh sắc. 


có nh đêm, đó im có một Tước n Hiến na. không 
im. Này Bà-tư-tra, ngay vào lúc đó, không có cha, không 
lại cũng không có chủ nhân và tôi tớ, chỉ một loại 
- tờ | 


có .. ĐIỜ, không CÓ 
có lì vò lệ SM CÓ trai treế ° i 
: ôi. lạnh: có mộ tu sanh Viet ăn, ki 


Như v .n . sanh ( đất h iết c ăn. EBfyo giờ RẺ at 
sanh đó lại nghĩ như thế này, ° ' băng ngón tay cho nhọc 
sức. Ta hãy dùng bàn tay vóc ly v vị ở ¡ đất này mà ăn. " Khi đó chúng sanh này bèn 
dùng tay vóc lấy vị đất này mà ăn. 


trời, mặt Hinng _m xuất thiện, thÌc các "+ tú 


cũng xuất hiện; tính tú xuất hiện, ˆ thì thành ngày đêm, thành ngày đêm tồi, thì 
liền có một tháng hay nửa tháng có ngày giờ và có năm. Họ ăn vị của đất và sống 
đời rất lâu. 


“Này Bà-tư-tra, nếu chúng sanh nào ăn nhiều vị của đất, thì sắc da thành xấu, nếu 
ăn ít vị của đất thì sắc da đẹp; từ đó có sự phân biệt hơn kém về màu sắc. Nhân 
; ( ¡ mỗi chúng sanh có những lời khinh mạn lẫn nhau, 
“Sắc da của ta hơn, sắc của ông không băng." Nhân màu sắc hơn kém mà sanh ra 

ât, các 


khimh mạn và ác pháp, cho nên vị của đất liền mất. Khi vị của đất đã m: 


sanh kia liền tụ tập nhau lại, khóc lóc não nề và nói như thế này, “Hỡi ôi vị 
đầu Hỡi ôi vị đất!” Cũng như người đời nay ngậm tan vật ngon; chúng không nói 
chữ của thời xưa, tuy thọ trì mà không biết nghĩa[15]. Sự quán sát ý nghĩa cũng 
được nói như vậy. 


ng 


bế ở thê gian tình mộ tdhời gian NI dài. 


Mác Bà-tư- tra, nếu mm. ảnh: nảo ăn chất béo c của đất t nhiều thì sắc da xanh xấu, 
lă Ủ h iệt hơn kém về sắc 
¡ Kiế nói An tá ỜI 


mà không l biết Ất nghĩa[17] Sự quán Sốt ý " cũng ? An" nói tr vậy 


“Này Bà-tư-tra, sau khi chất béo của đất tiêu bọc - Ta N: PHÊ có sắc, "CÓ 
hương vị sanh ra cho các chúng sanh kia. Să 


tì . mà ngời đi biết Ít nghĩa. Sự quán Sắt ý nghĩa cũng được nói như vậy. 


r 


y Bà-tư-tra, sau khi bà-la diệt mất, loại nếp tự nhiên[ 19] sanh ra cho các chúng 
kia. Trắng tỉnh, không vỏ cũng không có cám, trấu; dài bốn tắc. Sớm mai cắt 
chiêu sanh, chiêu cắt sáng sanh; lúa chín có vị muối không. có mùi sống. Chúng 
sanh ăn loại iếp tự nhiên này. Sau khi họ ăn nêp tự nhiên này, tức thì sanh ra sự 
khác nhau về thân hình. Hoặc có chúng sanh trở thành hình " con trai, hoặc có 
chúng sanh trở thành hình dạng con gái. Sau khi các chúng sanh này trở thành hình 


` 


“N 


^ 


trai và hình gái, họ thấy nhau bèn nói như thế này: “Ôi, ác chúng sanh ra đời! Ác 
chúng sanh ra đời! 


cục mà ` đánh, ¡ ném, và nói ki, thể này: : “Ôi, m se. xấu xa, xen việc hán phá[ 
sao chúng sanh làm chung nhau chuyện như vậy?” Cũng như người thời nay khi 
Tước vợ mới người ta rải hoa, hay buông rũ những tràng hoa và nói như thế này: 
“Chúc cô dâu bình an! Chúc cô dâu bình an!°[20] Đó là việc mà xưa kia thì người 


ta ghét, còn nay thì người ta yêu. 


“Này Bà-tư- tra, cũng có chúng sanh ghét pháp bắt tịnh, ghê tởm, sỉ nhục, hồ thẹn, 
người đó liền xa đám đông[2I] từ một ngày, hai ngày, đến sáu bảy ngày, nửa 
tháng, một thàng cho đến một năm. 


khiến Bà-tư tư-tra, nếu „ 


Hệ iu . nào muốn sờ việc Ai tịnh này, thì người ấy bèn 
này! Ta là yên xâu 


Như tt là tôn c ni giữa l kênh người| ïJ22].. 


k " có soi `. vang 3< lun ý . tị vÃM»/ ấu Hà thể sec "Tại ại | SaO ta 7 


gom đủ Ô nề đi v9 HiÊY: N mvên 


“Chúng sanh kia nghe rồi, liền nghĩ như thế này: “Thật là hay, thật là khoái! Ta 
cũng có thể I lấy luôn ao ăn cho ngày mai chăng?” Người này bèn lây luôn gạo cho 
ngày mai. 


“Lại có một chúng sanh khác nói với người này rằng: “Này Chúng sanh! Ö Ông hãy 
đi lấy gạo với tôi chăng? Chúng sanh kia đáp: “Tôi đã lây luôn gạo cho ngày mai, 
ông đi một mình vậy." Chúng sanh này nghe rồi, bèn nghĩ kêu thế này: “Thật là 
hay, thật là khoái! Ta nay nên lây gạo ăn luôn trong bảy ngày." Khi chúng sanh này 
lây loại lúa tự nhiên tích tụ rất nhiều; lúa nếp, được cất bèn sanh ra vỏ và cám, cắt 
lấy cho đến bảy ngày cũng sanh vỏ - cám. Cắt đến đâu, chỗ ấy không còn mọc trở 
lại nữa. 


“Bấy giờ, các chúng sanh mới cùng nhóm họp, khóc lóc não nề mà nói thế này: 
bờ toêu ta Đã kio Si 0RgH4 aEh  È ác > bất hojni lư i3 ta cất Mời bu⁄ đề “ Vì 


ăn, „tự nhiên chốt sáng, TH trong bụ 
Sanh ra Mì của a đất có Sắc, ý goỳg VỊ. Sun 


cùng ì nói lời ï khinh r mạn nhau nhục: 
có hơn kém mà sanh ra khinh mạn và ác cpp 
khi v VỊ Của đật êU) mắt, loại chất ky của 


TỜI ăn n chất lên của 

Ó ó sự mm biệt nh j9 ng về màu sắc. Vì sắc có hơn 
LỆ, toi nên hư £ tại môi người cùng nói lời mm mạn su g _ Sắc | ta min, sắc 
B2 Tinh bà 3 MÃ sắc bẻ kém _" sanh n 


à Sắo n bọn thế nào? Sắc „ hóI ĐỂ Vị ty thể 
(ôi tự lân ta ấn n bà. ' mà tổn tại ỏ ở _ em hà ng 


đẹp. 1 Tỉ ừ Fdoo CÓ SỰ mi biệt Bàn kêm về màu sắc. - Nhân ‹ sắc có Tàn kém kh# nên 
chúng ta mỗi người cùng nói lời khinh mạn nhau răng: “Sắc ta hơn, sắc ngươi 
".. mm ' làng sắc In gi ký le mà nhờ led ra v2 se rời và ác `. cho nên bà- la 


ÊN lúa “738: có € pm muối, | . có mùi ¡ sống. Tan B ăn ì nếp v. nhiên kia. Khi 
+” ta tích tụ loại nếp tự nhiên rất nhiều; nếp lúa được cất liền sanh vỏ, cám, cắt 

n bảy ngày cũng sanh vỏ, cám; cắt đến đâu, chỗ đó không còn mọc trở lại 
nữa. a. Vậy chúng ta phải làm thành ruộng, và căm mốc chăng?" 


“Rồi các chúng sanh â ấy làm ruộng, leo giống và cắm mốc. Trong khi đó có một 
chúng sanh đã có lúa của mình, còn vào ruộng người khác mà lẫy trộm lúa. Người 
chủ ruộng thấy vậy bèn nói như thế này: “Chao ôi! Chúng sanh xấu ác đã ra đời! 
Tại sao ngươi làm như vậy? sen có lúa của ngươi mà còn vảo ruộng của người 

ộm lúa; hãy đi đi. Vê sau đừng làm như vậy nữa.` Song chúng sanh kia 
vẫn đi Ì lấy trộm lúa của người khi hai ba lần nữa. Người chủ ruộng cũng hỏi hai 
ba lần, thấy rồi, iên năm tay thoi chúng sanh kia, lôi đến chỗ đông người và nói 


với mọi người răng: “Chúng sanh này có lúa của nó mà còn vào ruộng tôi lấy trộm 


lúa tôi." Chúng sanh kia cũng nói với mọi người : ăng: “Chúng sanh này nắm tay 
tôi, thoi tôi, lôi tôi đến chỗ ¿ đông người.' Khi ây, các chúng sanh kia cùng nhau 


nhóm họp, khóc Ï lóc n não nề và HỘI .- hại The Wpse ta mg ‡ SE CN ác "bắt kiệt 


e 


trách. Nếu: người by . đuổi thì để Xi ông ây. đuổi Còn “lúa (tên "m. tạ nh 
được thì nên theo đúng như pháp chở đến cho ông ấy. 


có ai. ¡ đẳng â đu . ông ấy đ đổ; ) Nếu c I*Ö ó lúa thì họ thiet gì .. chỡ đến chủ điền 
chủ. Điền chủ đó tức là Sát-lợi[23]. Làm cho chúng sanh hoan lạc đúng như pháp, 
thủ hộ và hành giới là vua[24]. Vua được gọi là vua vậy. 

“Này Bà-tư-tra, đó la nhân duyên đầu tiên của dòng Sát-lợi trong thế gian. Đó là trí 
bậc nhất kỳ cựu, đúng như pháp, chứ chẳng phải không như pháp. Như pháp là tôn 
quý giữa loài người. 


» 


ị g ki › thôn âp linh vương ¡khi 
$y liên bố th Xa: ti V0A kóci n. và nói 


, s am n. chen dị i à | AM hi kẽ ti 


“Chúng sanh kia học Thiền mà không đã 
Bi IESRMMỀM viễn Các mà “tHb GDP vã - nh.h học! 1Í 


Sự, _ về Š thôn ó ấp, vương \ thành, tiêm thủ bốn th, tạo b lập I kinh Rì _ Này tụt bơi 


người này lại học sự bác văn, không học Thiên nữa. Bác văn do đó được gọi là bác 


văn vậy[27]. 


“Này Bà-tư-tra, đó là nhân duyên đầu tiên của dòng Phạm chí trong thế gian. Đó là 
trí bậc nhất kỳ cựu, đúng như pháp, chứ chẳng phải không như pháp. Như pháp là 
tôn quý giữa loài người. 


“Bấy giờ, các chúng sanh khác, mỗi người ¿ đến mỗi phương 1 mà làm ruộng; người 
thì đi về phương này mà làm nghề làm ruộng; người thì đi về phương kia mà làm 
nghề làm ruộng. Đó là dòng Phệ-xá. 


kà-; Đà-tư- tra, đây là nhân duyên đầu tiên có dòng Phệ-xá trong đời. Đó là trí bậc 
nhât kỳ cựu, đúng như pháp, chứ chăng phải không như pháp. Như pháp là tôn quý 
giữa loài người. 


“Này Bà-tư-tra, khi thế gian khởi lên ba chủng tánh này rồi, thì liền biết có dòng 
Sa-môn thứ tu[28]. Tại sao trong thế gian có ba chủng tánh này rồi biết có 
dòng Sa-môn thứ tư? Trong dòng tộc Sát-lợi có những thiện nam tử hay tự quở 
trách mình, ghét pháp bất thiện, tự chán ghé pháp ác, bất thị ên, cạo bỏ râu tóc, 
khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình học đạo, và suy nghĩ thế này: “Ta nên làm 
Sa- TP tu Ni nụ h. lại sai: ki: ” làm na -môn, tụ Phê tê me Ah b đe gki: nam tử 
ạm chí ' tỘc , phét pháp 
'hán ghét r | tín, ha 
ình , sống không g1a ở đình, X" YÊU cũng bớnn: tên xrh tiŠm - “Tạ n nên làm Sa- 

môn, tu Phạm hạnh, bèn làm Sa-môn và tu Phạm hạnh. 


“Này Bà-tư-tra, một thiện nam tử thuộc dòng tộc Sát-lợi mà thân làm thiện pháp, 
khâu, ý làm thiện pháp, thì người đó khi thân hoại chung, nhất định sẽ thọ lạc. 


“Cũng vậy, thiện nam tử dòng tộc Phạm chí, dòng tộc Phệ-xá, mà thân làm thiện 
pháp, khẩu, ý làm thiện pháp, thì người đó khi thân hoại mạng chung, nhất định sẽ 
thọ lạc. 


“Này Bà-tư-tra, thiện nam tử thuộc dòng tộc Sát-lợi, thân làm hai hạnh, và giữ hộ 
hạnh[29], khẩu, ý làm hai hạnh và giữ hộ hạnh, thì người đó khi thân hoại mạng 
chung, sẽ thọ khô và lạc. 


“Cũng vậy, này Bà-tư-tra, thiện nam tử thuộc dòng tộc Phạm chí hay Phệ-xá, thân 
làm hai hạnh, và giữ hộ hạnh, khâu, ý làm hai hạnh và giữ hộ hạnh, thì người đó 
khi thân hoại mạng chung, sẽ thọ khô và lạc. 


“Này Bà-tư-tra, thiện nam tử dòng tộc Sát-lợi tu bảy giác pháp, khéo tư Š giiẾU và 
khéo quán sát, biết như vậy, _ „ Na tâm Phn thoát dục lậu, tâm g 
lữu lậu ải £ eil biết v.. TH Sự sanh đã 


“Cũng vậy, thiện nam tử 
khéo tư duy, khéo quán nhip, I vệ 
dục lậu, tâm giải thoát khỏi hữu lậu, 1, VÔ ninh lậu, giải ¡thoát r rồi liền biết ¿ giải Tần 
biết nI ật: Sự sanh đã hết, Phạm hạnh đã lập, điều cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh. 


“Này Bà-tư-tra, như vậy, Ta đã phân biệt rộng rãi về ba chủng tánh này vậy. 
“Phạm thiên để chúa[30] nói bài kệ: 


Loài hai chân, Sát-lợi tối tôn, 
Ho) là chủ trương có chủng tộc. 
ai cầu học Mini 1, 
Vị lấy, Thiên, Nhân đều tán thán. 


“Này Bà-tư-tra, Phạm thiên để chúa khéo nói bài kệ này chứ không phải không 
khéo, khéo ca ngơi, phúng tụng chứ không, phải không khéo, khéo ngâm vịnh và 
nói, chứ không phải không khéo, nói như thế này: 


Loài hai chân, Sát-lợi tối tôn, 

Đây là chủ trương có chủng tộc. 
Những ai cầu học Minh và Hạnh, 
Viá lấy, “Thiê 1, 


Nhân đều tán thán. 


“VI sao? Vì Ta cũng nói như vậy: 
Loài hai chân, Sát-lợi tối tôn, 
Đấy là chủ trương có chủng tộc. 


Những ai câu học Minh và Hạnh, 
Vị ây, Thiên, Nhân đều tán thán.” 


Đức Phật nói như vậy, Tôn giả Bà-tư-tra, Bà-la-bà và chư Tỳ-kheo nghe Phật nói, 
hoan hỷ phụng hành. 


[I] Bản Hán, quyền . Paii, D D27 Agalfiasutlamta. Hán, biệt dịch, Trường 
A-hàm 5, “Kinh Tiếu Duyê ật Thuyết Bạch Y Kim Tràng Nhị Bà- 
la-môn Duyên Khởi Kinh, Tống, TÌ bị Hộ dịch. 


7 Jˆ J ñW 1. Pa: 


[2] Đông viên, Lộc tử mẫu giảng đường  lã 
pubbarame Migãra-matu-pasade. 


I3] Bà-tư-tra 3# # 1#. Pali: Vasettha. 


I4] Bà-la-bà '⁄ đ# 3Z. Pali: Bharadväja. 

[5] Œƒ. D.3 Ambatiha-suttama: jãtivãdo vã vuccati, goftavado vã yuccafi 
manavado vũ vuccali, 'arahasi vã main na và main van arahasĩ tị, “thuyết 
về thọ sanh (huyết thống), thuyết về chủng tộc, thuyết về kiêu mạn, rằng 
“Ngươi xứng với ta; ngươi không xứng với ta.” 


[6] Chô ngồi và nước (PAli: ãsanam vã udakam vã), tiêu chuẩn ưu tiên giai 
cập. 


[7] Päli tham chiếu D.3 Ambattha, đã dẫn. 
I8] Bản Päli: bốn giai cấp, kể luôn cả sudda. 


[9] . Bản Pal: Bhagavafto` mhỉ pufo oraso mukhafo jãto dhammdjo 
dhammanimito dhammadayäko, “Chúng tôi là con của Thể Tôn; sanh ra từ 


miệng của Thế Tôn; được sanh ra bởi Pháp; được sáng tạo bởi Pháp, là kẻ 
thừa tự Pháp ”. 


[I0] Hán: lãnh thị Như Lai, ma. vô nhiệt, bất ly như, thị Như Lai zÊ #£ 
#H %, #Œ Ø ft ñ4 Ẩƒ - _.%. Pali: tathägatassa h'elam... 
S TINH ni trí , ¡ Bralmulđyo Hi pỉ dhammabhio ii pi 


brahmablhuto iti pi, “Những từ ngữ này đông nghĩa với Như Lai, Pháp thân, 
Phạm thân, Pháp thể, Phạm thể”. 


[I1] Hoảng dục thiên 3£ 5 . Pali: bhassara. cũng dịch là Quang âm 
thiên, hay Cực quang thiên. 


[12]  Päli: subhatthäyin, sống trong phước lạc thuần tịnh. 


[I3] Bản Pali: ekodaki-bhutam... andhakaro andhakara-timisa, chỉ toàn 
nước, một màu đen sẩm tối tâm. 


[14] Pãäli: rasa-pathavr, vị đất, hay đất dưới dạng dịch vị (thể lỏng). 


[15] Pali: tad eva poranarn dggaiiai akkharam anupaiarii, na f ey` assa 
attham đjãnami, chúng nói theo văn tự ấy của thượng cổ, mà không biết ý 
nghĩa của nó. 


với hiên của ¡ đất No. 1 JØ) d và là địa # v† " 


[17] Xem cht. 1Š trên. 


I18] Bà-la '# ấế. - Pali: badalatä, một loại dây leo hay bò. No.1(5) dịch là 
lâm đằng 7 ##ˆ ØÉ, dây săn, hay dây leo rừng. 


[I9] Tự nhiên canh mễ J #Ÿ Wữ %. Pali: akatthapako säli, thứ thóc lúa tự 
chín, không cân canh tác. 


[ 20] Trong bản PalI: bị những người khác ném tro, bùn đất, hay phân bò, 


và nhiễc măng. 


[21] Trong bản Pali, những con người hành dâm đâu tiên bị cộng đồng xa 
lánh. 


J22] Pal: dhammo hỉ.. seftho jane tftasmiủm dđithe c` eva dhamme 
abhisamparayañ ca, “Pháp là tôi thượng trong đời, trong hiện tại, và trong 
đời sau ”. 


TVA Định nghĩa từ sát-đ-lị; Pali: khettanam pafifi..khaftiyo, “Khattiya 
(sát-đê-lJ), là người chủ của ruộng đât ”. 


J24] Định nghĩa từ vua, trong Pali, từ rajã (vua) được nói là xuất xứ từ 
động từ rañjeti, làm vui lòng. Pali: dhammena pare rafñJetiit... raja, “Vua, là 


bỏ 


người đúng như pháp mà làm vui lòng mọi người ”. 
I25] Paäli: araññãyatane, trong khu rừng vắng. 
J26] Định nghĩa ngữ nguyên của từ Bả-la-môn; PaH: pãpake akusale 
dhamme bahenti.. brahmana, “Bà-la-môn là những người loại bỏ pháp ác 
bát thiện”. Từ brahmana được giải thích là do động từ bàheti: loại bỏ, tông 
khư. 

[27] Pah, định nghĩa ajjhãyaka, hạng người có học thức: na dãn" ime 
Jhayamfi ¡.. qjjhãyaka, “Họ không tu thiên, nên gọi họ là ajjhayaka”. Theo 
ngữ nguyên này, aj]hãyaka (người bác văn) là do động từ jhãydti, tu thiên. 
J28]_ Trong bản Päii, giai cấp thứ tư là suddä (Thủú-đà-la). 

J29] Hộ hành ;Ê f7; chỉ hành vi thủ hộ. Bản Päli không có từ này. 


I30] Phạm thiên để chúa ## % ?? 3. Päli: Sanam-kumara Brahaman, 
Thhuong đồng hình Phạm thiên (Phạm thiên trong hình dáng con mí). 


155. KINH TU-ĐẠT-ĐA [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 


Bấy giờ, cư sĩ Tu-đạt-đa[2] đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ Ngài, rồi ngồi qua một 
bên. Đức Thê Tôn hỏi: 


“Gia đình của Cư sĩ có thực hành hạnh bố thí chăng? 


Cư sĩ trả lời: 


“Dạ có, bạch Thê Tôn, gia đình con có bô thí; ì . | 
không được mỹ diệu, như cơm lẫn với cám, canh lá gai, chỉ có một miếng gừng 
một lá rau.” 


Đức Thế Tôn bảo: 


không c có tâm n bố thí, "Không _ lày bổ thí, ý Si tự \ệTgh đến 'bó thí . tư sy 
mà \ bộ Du ". he kệ" mà bộ tl bên ".. kệ o2 và - Kon: mà : MU Anh nên 


Này Cư sĩ, nên n biết rằng, sẽ tân bó đúng vi of thế. 


“Này Cư sĩ, nếu bố thí ¡ những thức thô xấu nhưng có tín mà bố thí, có tâm bố thí, tự 
tay bố thí, tự mình đến bố thí, tư duy mà bố thí, do tín mà bố thí, quán nghiệp và 
quả báo mà bố thí, thì nên quán răng sẽ thọ báo đúng như thế, là do tâm muốn 
krlku BẠN mg muốn PS xe 'EnUff muôn BE và áo mạ xẻ muốn từng đò ä px mm 


hh tà tự l PH bố thí, chhôngh tụ cminl 
do t tín n mà bố 2+ : hông : 


tên re .¬n sẽ HÀ bã cháh Mâm, tố. 


“Này Cư sĩ, nếu bố thí những thức mỹ diệu 
mình đên bô thí, tư duy mà th và _ là I 
- ghì n nên . ma. ế úng nh 


ng hư Ng công vú tốt đ F8Ế Vì sao? Vì chí tâm mà à bổ ố thí Này Cư sĩ, nên biết rằng, 


sẽ thọ báo đúng như thê. 


“Này Cư sĩ, thuở xưa có Phạm chí đại trưởng giả tên là Tùy-lam|3 | rất 


cải vô lượng, có nhiều phong hộ, thực ấp, có nhiều châu báu, sản nghiệp chăn nuôi 


không thể tính kể. Vị ấy bố thí như thế này: tám vạn bốn ngàn bát bằ ng vàng đựng 
đây bạc vụn, thực hành đại bố thí như vật; tám vạn b bốn ngàn bát bằng bạc đựng 
BiẾt Ml lv. láng tHàt Xi DI) n tử NưP thu ko bôn 2V e nh tê vàng 


Ầ "ng vạn Kia 


Minh SỨC . rã Ệ 
hà nỈ đan) bố thí 


¬a con " 


ỹ Sưa thụ ng nữ, 
tư dụng đẹp đề, ai nhìn cũng chinh, htkên SỨC tiện đủ tên báu, pc Pmn đại bố thí 
như vậy. Ngoài ra lại có những thức ă ăn, thức nuốt khác nữa. 


“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bố thí như vậy; nếu lại có người 
bồ thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù nữa, thì so với đại bố thí kia, sự bố 
thí này hơn nhiều lắm. 


“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã TIẾP hành đại bố thí, và bố thí thức ăn cho phàm 
phu toàn cõi Diêm-phù như vậy; nêu lại có người bố thí thức ăn cho một vị Tu-đà- 
hoàn, thì so với sự bồ thí kia, sự bố thí ¡ này hơn nhiều lắm. 


TY nh sĩ, Tan) chí Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, bố thí thức ăn cho phàm 


sệ ông mùi bồ thí 


kh Bi Cư sĩ, Phạm chí ... „x thực hành na) h St _ v+? Bề: ăn cho tưnh 


với sự r bố thí Ta sự rbổ thí n này Seo nh lắm. 


“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam thực hành đại bồ thí, bố thí thức ăn cho phảm phu 
toàn cõi Diêm-phù, bố thí thức ăn cho một trăm vị Tu-đả-hoàn, một trăm vị Tư-đà- 
hàm, một trăm vị A-na-hàm như thếâ; nếu lại có người bộ thí thức ăn cho một vị 
A-la-hán, thì so với sự bố thí kia, sự bồ thí này hơn nhiều lắm. 


“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam thực hành đại bố thí, bố thí thức ăn cho phàm phu 
toàn cõi Diêm-phù, bố thí thức ăn cho một trăm vị Tu- đà-hoàn, một trăm vị Tư-đà- 
hàm, một trăm vị A-na-hàm, một trăm vị A-la-hán như vậy; nếu lại có người bố thí 
thức ăn cho một vị Bích-chi-phật, thì so với sự bố thí kia, sự bố thí này hơn nhiều 
lắm. 


nh đại bố thí, bố thí thức ăn cho phàm 
túc ăn cho to "”a VỊ bàn thư biêi Mi trăm ' VỊ bế 


Đức c Như ï Tại, Vô Sở Trước, o, Đẳng Chánh cm thì SO VỚI SỰ r bồ thí kia : SỰ : bồ thí 
này hơn nhiều lắm. 


Kạo 4 kásb Sĩ, .. c sinh Vai ki Nhu . đại bố thí, bố thí Tục ăn cho phàm 


Tư-đà hầm, một nơi vị KP hàm, một me vị A-la-hán, một u VỊ Bi chĩ- 
phật như thế; nếu lại có người tạo phòng nhà bố thí cho chúng Tỳ-kheo bốn 
phương, thì so với sự bố thí này hơn nhiều lắm. 


“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, bố thí thức ăn cho phảm 

phu toàn cõi Diêm-phù, bố thí thức ăn cho một trăm vị Tu-đà-hoàn, một trăm vị 

Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na-hàm, một trăm vị A-la-hán, một trăm vị Bích- chĩ- 

Le" tạo Ký PÉe sipi bộ thí Me) #ưệtg Save bốn " bêy lu nếu Lôi? Hộ 
¡ tÔn ‹ Ni 


“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, bố thí thức ăn cho phảm 


phu toàn cõi Diêm-phù, bồ thí thức ăn cho một trăm vị Tu-đà-hoàn, một trăm vị 
Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na-hàm, một trăm vị A-la-hán, một trăm vị Bích-chi- 
phật, tạo phòng nhà bố thí cho chúng Tỳ-kheo bốn phương, tâm hoan hỷ quy y Ba 
ngôi tôn quý là Phật, Pháp, chúng Tỳ-kheo, và thọ giới; nếu lại có người trong 
khoảnh khắc thực hành từ tâm đối với tất cả chúng sanh, cho đến trong khoảng thời 
gian vặt sữa bò, thì so với sự bồ thí kia, việc này hơn nhiều lắm. 


“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, bố thị thức ã ăn chó Lông 
phu toàn cõi Diêm-phù, bố thí thức ăn cho một trăm Tu-đà-hoàn, mệ 
đà-hàm, một trăm vị A-na-hàm, một trăm vị A-la-hán, một trăm vị Bích-chi- phật, 

tạo phòng, nhà bố thí cho ‹ úng Tỳ-kheo bốn phương, tâm hoan hỷ quy y Ba ngôi 
tôn quý là Phật, Pháp, ch ng Tỳ-kheo, thọ giới và trong khoảônh khắc thực hành từ 
tâm đối với tất cả chúng sanh, cho đến trong khoảng thời gian vắt sữa bò, như thế; 

nếu lại có người quán được tất cả pháp là vô thường, khổ, không và vô ngã, thì so 
với sự bố thí kia, việc làm này hơn nhiều lắm. 


ì 


x.= 


“Này Cư sĩ. 
KHÓC St hi 


ý Mu Hà tho un Ngm đại e2 KH di SẾ Bo nh vệ sáu xưa _ứ tin ai 


“Này Cư sĩ, Ta bấy giờ vì lợi ích cho mình, cũng vì lợi ích cho kẻ khác, vì lợi ích 
cho mọi người, thương xót thế gian, mưu cầu thiện lợi và hữu ích, cầu sự an ổn 
khoái lạc cho Trời và Người. Nhưng lúc bấy giờ Ta thuyết pháp chưa được rốt ráo, 
chưa rốt ráo bạch tịnh, chưa rốt ráo Phạm hạnh, chưa thành tựu rốt ráo Phạm hạnh; 
nên lúc bấy giờ, Ta chưa lìa được sanh, già, bệnh, chết, khóc lóc, áo não, cũng 
chưa thê thoát khỏi mọi khổ đau. Này Cư sĩ, Ta nay là Bậc Xuất Thế, là Như Lai, 
Bậc Vô Sở Trước, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. Nay Ta vì 
lợi cho mình cũng vì lợi ích cho kẻ khác, vì lợi ích cho mọi người, thương xót thế 
gian, mưu cầu thiện lợi và hữu ích, cầu sự an ổn khoái lạc cho Trời và Người. Nay 
Ta thuyết pháp đến chỗ rốt ráo, rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo Phạm hạnh, thành tựu 
Phạm hạnh; nên nay Ta đã lìa khỏi sự sanh, sự già chết, khóc lóc, áo não. Ta nay 
đã giải thoát khỏi mọi khô đau.” 


Đức Phật thuyết như vậy, Cư sĩ Tu-đạt-đa và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy 
xong, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


[1] Paäli, A.9.20 Velãma. Hán, tham chiếu, No.72-No.74; No.125(27.3). 
[2] Tu-đqt-äa; tên thật của ông Cấp Có Độc 7l, Pali: Sudatta. 
J3] Tùy-lam ññf. Pali: Velãma, một tiên thân của Phật. 


J4]  Phi-na 3E, theo Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa 52 (Đại 54, tr.652b), đây 
là âm tiêng Phạm, có nghĩa là “phước đức hành ” 


156. KINH PHẠM BA-LA-DIÊN [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 


Bấy giờ có nhiều Phạm chí nước Câu-sa-la[2], vào lúc xế trưa, quanh quân đi đến 


chỗ Đức Phật, chào hỏi nhau rồi, ngồi qua một bên và thưa: 


“Này Cù-đàm, chúng tôi có điều muốn hỏi, ông có nghe chăng?” 
Đức Thế Tôn đáp: 

“Các ông hỏi gì thì hỏi.” 

Nghe thế, các Phạm chí hỏi: 


“Này Cù-đàm, bây gIỜ còn có Phạm chí học pháp Phạm chí cô đại[3] hay đã vượt 
khỏi pháp Phạm chí cô đại rồi chăng?” 


Đức Thế Tôn đáp: 


“Nay không còn Phạm chí học pháp Phạm chí cô đại, Phạm chí đã vượt khỏi pháp 


Phạm chí cô đại từ lâu rôi.” 


Nghe thế, các Phạm chí hỏi: 


“Này Cù-đảm, tại sao nay không còn Phạm chí học pháp Phạm chí cô đại và các 
Phạm chí vượt khỏi pháp Phạm chí cổ đại từ bao giờ?” 


Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ trả lời: 


Vì xưa có Phạm chí, 
ngự, nhiệt hành[4], 
Bỏ năm công đức dục, 


Hành bạnh và 'hạnh thanh TỊnH 


Bi chí nhanh th ù hộ. 
Phạm chí không thủ hộ, 
Của cải, tiền lúa gạo. 
Tụng đọc là tài sản. 
Thủ hộ kho tảng này. 
Sắc áo đủ các loại, 


Nhà cửa và giường chõng, 

Dân các nước, các thành, 

Học Phạm chí như vậy| 5]. 
Phạm chí này chớ hại, 

Thủ hộ tất cả pháp, 

Đi đến cửa nhà người, 

Không ai: ngăn cản họ. 

Lần lượt xin: từng nhà, 

Xin ăn theo từng bữa. 

Những Phạm chí tại gia, 

Trông : thấy, thích bố thí. 

Bồn tám năm đã tròn, 

Tu Phạm hạnh thanh tịnh, 
Mong Minh, Hạnh chóng thành; 
Cô Phạm chí như vậy. 

Không lấy trộm của cải, 

Cũng không hề sợ hãi, 
Thương mốt .đùm bọc nhau, 
bó, . tệ 9 hòa ' hợp. 


Không thể hành như vậy. 
Nếu có hạnh bậc nhất, 


Phạm chí ¡ quyết mong 
Các pháp dâm dục ây, 
Không thực hành, dù mộng. 
Nhân các phạm hạnh ây, 
Tự xưng "Ta là Phạm” 

Biết họ có hạnh ấy 

Bậc có tuệ sẽ biệt. 
G1ường † thưa, ếc áo mỏng, 


cốt sanh tôn, 


Chỉ cầu xin nơi mình. 
Lúc tô chức trai thí, 
Người ấy không giết bò; 
Như cha mẹ, anh em, 


Và các người thân khác, 
1, bò cũng vậy. 


Ăn uống, thân khoẻ mạnh, 
Nhờ vậy mà yên vui. 
Biết được nghĩa lý này, 


Mêm r Ai, thân lực lớn, 
Tỉnh SắC, được khen ngợi. 
Ẩn. cần: kẻ cầu s”. 


Buu ÉP, vì lu pH, 
Biết nên Thờ ciAt tránh. 


tương lai, 

ờI â định thoát. 
Tuần trăng đã quá t tuần, 
Xứng ý xin cầu ` 
`" : 


Cõi nà 


Phạm kGRT) Vi ước mong. 
Ngựa xe trang bị đủ, 

Tài nghệ giỏi vá may, 

Hôn nhân và nhà cửa, 

Phạm chí thường ước mong. 
Họ tạo triển phược â Ấy, 

Ch ng tôi từ kia lại 


Hi có Nền tỉ dẫu 

Đại vương Ta se, vã đó[7]. 
Phạm chí và cưỡi xe[8]; 

Tế voi và tế ng a, 
Tế ngựa được suốt thông[9], 
Tụ tập làm trai thí, 

Thí cho Bà-la-môn. 

Họ do đó được lợi, 


\ tài Vật, 


Say mê đắn 


Họ khơi dậy “ai dục, 


kh, xây, người có 6 bộ, 


Phạm chí và I TH xe. 
Bò vô lượng trăm ngàn, 
Vì trai tự mà giết, 

Đầu, sừng không não hại, 
Bò heo thời xưa kIa. 

Đi đến nắm sừng bò, 
Cầm dao bén mà giết. 
Gọi bò và gọi cha, 

La sát tên là Hương, 

Họ hô hoán phi pháp, 
Khi cầm dao đâm bò, 
Pháp ây hành trai t thí, 
Vượt qua tại tru \hât. 
Không hữu sự mà g ất 


Viễn ly pháp suy ' mà giết 
Thời xưa có ba bệnh, 


Ai _ oán mg 
Như vậy, trong đời này, 
Mc trí thấp. hèn nhất. 


Như vợ rủa xả chồng. 
Sát-lợi, Phạm chí nữ, 
Người thủ hộ chủng tánh, 
Vị phạm pháp chủng tánh, 
Tự do theo dục vọng. 


“Như vậy, này Phạm chí, hiện tại không còn Phạm chí học pháp Phạm chí cô đại. 
Đụ chí đã vượt khỏi pháp Phạm chí cô đại từ lâu rồi.” 


Nghe vậy, các Phạm chí nước Câu-sa-la thưa: 


“Bạch Thế Tôn, chúng con đã biết. Bạch Thiện Thệ, chúng con đã rõ. Nay chúng 
con tự đem mình quy y Phật, Pháp, và chúng Tỳ-kheo, mong Thế Tôn nhận chúng 
con làm những Ưu-bà-tắc từ nay và đến trọn đời; chúng con tự đem mình quy y 
cho đến lúc mạng chung.” 


Đức Phật thuyết như vậy, các Phạm chí nước Câu-sa-la và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


—————————————————————————————————————————— 


Chú thích 


[I] Paäli Sn. 2. 7. Brahmanadhammika-suta. 


[2] Câu-sa-la #⁄2X#ễ. Pali: Kosala. 


I3] CỔ phạm chí pháp ñ#ý ÄÊ 3£. Päli: poränänam brãhmanänam 


brãhmanadhamma, pháp Bà-la-môn của các Bà-la-môn thượng cổ. 
[4] Hán: nhiệt hành Š&ƒ7; Päli: tapassin, khổ hành giả. 
Bị F. nănäraitehi vatthei sayanehi ãvasathehi ca phitã janapadäa rafthã 


ÍC naiaSSUHSU. ng các loại vải vóc, giường chống, nhà củ 
nhân dân từ các nước giàu c có ó đến lễ những người Bà-la-môn. 


l6] Trong bản Päli: Okkäka (Cam Giá vương), Tổ tiên của dòng họ Thích- 
ca. 


[7] Hán: Đại vương tương ưng thử Á #/HJÈJ, Câu này và câu kế tiếp, 
bản Hán tối nghĩa. Päli: tato ca rãjä saññato (brahmanehi): Vua được 
khuyên bảo bởi các người Bà-la-môn. Päli: sañfñatta: khuyến cáo, trong bản 
Hán đọc là samyufta: tong ưng. 


[SỊ Pali: brahmanehi rathesabho, bởi những người Bà-la-môn, và chúa binh 
xa. Bản Hán phân tích ngữ pháp không giống bản Pali Trong bản PalÌ, 
brahmanehi, cách ba số nhiễu, tác nhân của saññato (dẫn chỉ.6 trên); 
rathesabho, chủ cách, đồng cách với rãjã: nhà vua là chúa của bình xa. 


[9] Pal: tato ca raja safñnafto brahmanehi rathesabbho assamedham 
purisamedham sammapasamn vãcapeyyam maggalam, do sự khuyên bảo của 
các Bà-la-môn, nhà vua, chúa của binh xa, cử hành các tế lễ: tế ngựa, tế 
người, tế quăng gậy, tế rượu Soma, tế lễ vô già (không hạn chế ). Xem các 
Chĩ. Ó,7 trên. 


157. KINH HOÀNG LÔ VIÊN [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại Bệ-lan-nhã[2], trú trong vườn Hoàng lô[3 |. 


Bấy giờ Phạm chí Bệ-lan-nhã tuổi cao tác lớn, tuôi thọ gần dút, mạng sống gần tàn, 
tuôi đã một trăm hai mươi, chông gậy mà đi. Vào buôi xê trưa, Phạm chí ây thong 
dong đi đên chỗ Đức Phật, chào hỏi nhau rôi, chông gậy đứng trước Đức Phật và 
nói: 


“Này Cù-đàm, ta nghe Sa-môn Cù-đàm lúc thiếu thời, tuổi còn quá trẻ, vừa mới 
xuất gia học đạo, thế mà nếu có danh đức Sa-môn Phạm chí nào đích thân đi đến 
vẫn không kính lễ, cũng không tôn trọng, cũng không đứng dậy, không mời các vị 
ấy ngồi. Này Cù-đảm, việc ấy quả không thể được.” 


Thế Tôn đáp: 


“Này Phạm chí, Ta chưa từng thấy chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí nào 
từ loài Người cho đến Trời đi đến, khiến Như Lai kính lễ, tôn trọng, đứng dậy, mời 
các vị ấy ngồi. Này Phạm chí, nếu có ai đến mà muốn Như Lai kính lễ, tôn trọng, 
đứng dậy, mời ngôi, thì đầu của vị ấy chắc chăn vỡ thành bảy mảnh.” 


Phạm chí lại nói: 
“Củù-đàm vô vi[4].” 


Đức Thế Tôn bảo: 


Ki be Tu chí, có sự kiện khiến Ta vô vị, nhưng không phải như lời ông nói. Nếu 
¡ củ vị của hương, vị của xúc, thì những thứ ấy đã bị Như 
n biện TÊ, " bao giờ sanh lại nữa. Đó là kiện khiến 


Phạm chí lại nói: 


“Cù-đàm không sợ hãi| 5].” 


Đức Thế tôn đáp: 


Easi Tp chí, ‹ có Sự: + Kong Ta `. SỢ ph, hết ¬.. BA Ki tt, nói. 


: 1h ưng biệt tệ: nu lời ô ông r nói.” 
Phạm chí lại nói: 
“Cù-đàm không nhập thai[6].” 


Đức Thế Tôn đáp: 


lộ» sự .. khiến T Ta 'iIArkcM đầu thai Iesi không như lời in nói. Nếu có Sa- 


đầu hệ! 16t. ¡gi anh n - hư lời n nóI. 


“Này Phạm chí, Ta ở trong chúng sanh này đến từ vô mink h 
vô minh che lấp, bị phủ | kín trong vỏ trứng vô minh, thì Ta bu Ap v tryến øtiên Min 
pháp; đối với chúng sanh ấy, Ta là bậc nhất. 


“Cũng như gà mái sanh trứng, mười hoặc mười hai trứi 
luôn âp ủ, luôn luôn sưởi âm, luôn luôn bảo bọc. Một 


ø, luôn luôn nghĩ, luôn 
thời gian sau, giả sử gà mái 


buông trôi; gà con ở bên trong, hoặc dùng mỏ mô, hoặc dùng móng chân mà chọi, 
phá vỡ trứng chui ra an ôn, đôi với các gà con khác, nó là bậc nhất. Ta cũng như 
thế, Ta ở trong chúng sanh này, đến từ vô minh, say đắm vô minh, bị vô minh che 
lấp, bị bọc kín trong vỏ trứng vô minh. Ta là người trước tiên quán pháp; đối với 
chúng sanh ấy Ta là bậc nhất. 


lại áo Tham chí, , ôm có. khô & đến cây Giác thọ, Tãi cỏ xuống gốc cây, trải r .Ti- 


m Lê: Thiền thứ nhất, thành tựu an 'thh) ĐEN là lẽ Bì, g1 : đắc Tâi 
tăng thượng thứ nhất, đạt được sự an lạc ngay Ì trong hiện tại, PP đắc dễ dàng, 
không khó, sống an lạc, không sợ hãi, an ổn khoái lạc, khiến lên đến Niết-bàn. 


“Lại nữa, này Phạm chí, sau khi Ta giác quán dứt sạch, bên trong tịch tĩnh, nhất 
tâm, không giác không quán, có hỷ lạc do đị sanh, đạt được Thiền thứ hai, thành 
tựu an trú; nghĩa là lúc bấy giờ Ta ch g' đắc Tâm tăng thượng thứ hai, đạt được sự 
an lạc ngay trong hiện tại, chứng đắc dễ dàng, không khó, sống an lạc, không sợ 
hãi, an ôn khoái lạc, khiến lên Niết-bàn. 


“Lại nữa, này Phạm chí, Ta ly hỷ, ly dục, xả, vô cầu, an trú chánh niệm, chánh trí 
mà fÈXNfI. Lại P điều mà bậc Thánh nói là Thánh xả, có niệm, an trụ lạc, đạt được 


h — đắc Tâm tăng VY: thứ nm nà £ yiRet sự an TỰ n tú; ng na 
hiện tại, chứng đắc dễ dàng, không khó, sống an lạc, không sợ hãi, an ôn khoái lạc, 
khiên lên Niêt-bàn. 


“Lại nữa, này Phạm chí, Ta đã chứng định tâm thanh tịnh như thế, không uế, 
không phiền nhiệt, nhu nhuyến, khéo an trú, đạt đến tâm bất động, học Túc mạng 
trí thông và chứng đắc, nhớ vô lượng đời trước mà Ta đã trải qua, có hành động và 
có dung mạo thế nào. Nghĩa là Ta nhớ lại một đời, trăm đời, ngài , kiếp thành, 
kiếp hoại, vô lượng kiếp thành và hoại, chúng sanh kia tên như thế, thuở xưa trải 
qua đó. Ta từng sanh ở đó, họ như thế, tên như thế, sanh như thế, ăn uống như thế, 
tôn tại lâu đài như thế, chấm dứt tuổi thọ như thế, chết nơi này sanh nơi kia, chết 
chỗ kia sanh chỗ này; Ta sanh nơi này, họ như thế, tên như thế, sanh như thế, ăn 


uống như thế, thọ khổ và an lạc như thế, trụ òng thọ như thế, tồn tại lâu dài như thế, 
chấm dứt mạng sống như thế. Bấy giờ là lúc vào khoảng đà chứng đắc minh đạt 
thứ nhất này, nhờ không phóng dật, sông an lạc trong đời sông viễn ly, tu hành tinh 
tấn, nên vô trí diệt, mà trí pháp sanh, mê ám tiêu tan mà minh thành tựu, vô minh 
hoại diệt mà minh phát sanh. Đó là Ta đắc minh đạt Túc mạng trí. 


“Lại An nên Phạm cà Ta đã `. v"à định t tâm thanh tịnh như thể, S27 ô uế, 


an - inh tà Na An vô š nệnh Bài: diệt, ' trình nha lệnh Đó là Ta ⁄ YofQ ắc P tinh 
đạt Lậu tận trí. 


“Lại nữa, này Phạm chí, nếu có ai với sự thuyết giảng chân chánh mà thuyết bắt SĨ 
pháp, đối với chúng sanh sanh ra trong thế gian, Ở giữa tất cả : chúng sanh, vị ấy | là 
tối thăng, không bị khô lạc phủ kín, nên biết rằng vị thuyết giảng chân chánh â ây 
chính là Ta. Vì sao? Vì Ta thuyết bất sỉ pháp, đối với chúng sanh sanh trong thế 


gian, ở giữa tất cả chúng sanh ấy, Ta là tối thắng, không bị khổ lạc phủ kín.” 


Nghe vậy, Phạm chí xứ Tỷ-lan-nhã liền bỏ gậy xuống, cúi đầu đảnh lễ sát chân 
Phật và bạch Thế Tôn: 


“Thế Tôn là bậc nhất, Thế Tôn thật vĩ đại, Thế Tôn tối thượng, Thế Tôn cao tột, 
Thế Tôn chánh đăng, Thế Tôn không có ai bằng, Thế Tôn không có một ai so sánh, 
Thế Tôn không chướng ngại, Thế Tôn là bậc không gây chướng ngại! Bạch Thế 
Tôn, con nay nguyện đem mình quy N Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo. Mong Đức 
Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc bắt đầu từ hôm nay cho đến trọn đời, con nguyện 
đem mình quy y cho đến lúc mạng chung.” 


Đức Phật thuyết như vậy, Phạm chí xứ Tỳ-lan- 
Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


\hã và các Tỳ-kheo sau khi nghe 


Chú thích 


[1] Bản Hán, quyển 40. Päli, A. 8. 11. Verafjä. Hán, biệt dịch, No. 75. 
J2] Bệ-lan-nhã #f#fñỦ72: Pali: verafjä, tên thôn. 


l3] Hoàng lô # j#.. Pali: nalerupucimanda-mnla dưới gốc cây 
Nelerupucimanda, không biết cây gì. 


[4] Pal: arasarupo bhavam gotamo, Tôn giả Gotama không có sắc vị 
(không thực chát). No.75: Sa-môn Cù-đàm này nhắc nhớn. 


I5] Hán: Cù-đàm vô khủng bố ñl # Ấf #tfff; No.75 cũng vậy. Päli: 
nibbhogo bhavam Œotamo, Tôn giả Œotama là người không biết hưởng thụ. 


Nibbhoga (không thọ dụng), các bản Hán đêu đọc là nibbhaya, không sợ hãi. 


[6] Pali: apagabbho bhavam Gotamo. 


158. KINH ĐÂU-NA [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 


Bây giờ, Phạm chí Đâu-na, vào lúc xê trưa, ung dung đi đên chô Đức Phật, chào 
hỏi nhau rôi, ngôi qua một bên. 


Đức Thế Tôn hỏi: 


“Này Đầu-na, nếu ai hỏi: “Ông là Phạm chí phải không? thì ông có tự xưng mình 
là Phạm chí chăng?” 


Phạm chí Đầu-na đáp: 


“Này Cù-đàm nếu ai đáng xưng là Phạm chí, thì người ấy phải được cha mẹ sanh 
ra với sự thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ không tuyệt chủng tộc, đời 
đời không ác, học rộng, trì chú, tụng đọc tính thông bốn bộ điển kinh, thấu triệt 
nhân duyên, chánh văn, truyện giải trí, thứ năm là văn phạm. Này Cù-đàm, người 
đáng gọi là Phạm chí thì chính là tôi vậy. Vì sao? Vì tôi được cha mẹ thọ sanh 
thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ, chủng tộc không tuyệt, đời đời không ác, học 


òng, trì chú, tính thông bốn bộ điền kinh, thấu triệt nhân duyên, chánh văn, truyện 
giải trí và văn phạm.” 


Đức Thế Tôn bảo: 


“Này Đầu-na, Ta nay hỏi 
ke ạn có Phạm chí, Ì 


ông, ông hiểu thế nào thì trả lời thế ấy. Này Đầu- -na, nếu 
điện d6 Xem . VN PE*: đã quờn . mm điện, th ke” „ 


năm thang Thang Kiên có Phạ m : tên ngang ". Phạm thiên, ) tị ĐỀN chí Noi te êm 
chư Thiên, có Phạm chí không vượt giới hạn, có Phạm chí vượt giới hạn, và thứ 
năm là Phạm chí Chiên-đô-la[3], thì này Đầu-na, trong năm loại Phạm chí ấy, ông 
thuộc hạng nào?” 


Đầu-na đáp: 


@ 
â' 


“Này Cù-đàm nói nghĩa ây tóm lược, không phân biệt rộng rãi, nên tôi không ] hiểu 
được. Mong Sa-môn Cù-đảm khéo giải thích cho tôi biết.” 


Thế Tôn đáp: 


“Này Đầu-na, hãy lắng nghe, khéo tư duy và ghi nhớ, Ta sẽ phân biệt rộng rãi cho 
ôn: - 0g 


Đầu-na thứa: 
“Xin vâng, thưa Cù-đàm.” 
Đầu-na vâng lời, lắng nghe. Đức Phật giải thích: 


“Này Đầu-na, thế nào là Phạm chí ngang hàng Phạm thiên? Phạm chí nào được cha 
mẹ thọ sanh thanh tịnh cho đến bảy đời cha mẹ, không tuyệt chủng, đời đời không 
ác. Vị ấy trải qua bốn mươi tám năm thực hành đồng tử Phạm hạnh[4] đề thấu triệt 
kinh thư, tụng tập điền kinh. Sau khi đã thấu triệt kinh thư, tụng tập kinh điển, vị 
ấy cầu xin của cải để cúng phụng Tôn sư, đúng pháp, chứ không phải không đúng 
như pháp. Thế nào là không đúng như pháp? Không làm ruộng, không buôn bán, 
không học sách, không làm toán thuật, không làm công số, không in khắc, không 
tạo thủ bút, không làm văn chương, không đọc kinh, không ngâm thơ, không dùng 


"”m 


đao gậy, vu phụng sự vua, đúng như pháp mà cầu xin, cầu xin của cải, tâm đi 
đôi với từ, biến mãn một phương, thành tựu, an trú. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, 


bốn hướng, phương trên, phương dưới, biến khắp mọi phương, tâm đi đôi với từ, 
không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, rộng rãi bao la, vô 
giá tà m- tu Kh by mãn q ng `. thể 2 3à) " lười an trú. tr hậu hài 


“Này Đầu-na, thế nào Phạm chí ngang hành chư Thiên? Phạm c 
mẹ š tọ —. hung nh Miu đến " lẹp be mẹ siậtH Bạc (52 0g SN 


nhì p. . Thế nào v3 . ko pháp? Không l . TuỘ ng. ạ, không buôn bán, ". 
hơi h, không làm toán thuật, không làm công số, không ï in khắc, không tạo thủ 
bút, không làm văn chương, không đọc kinh, không. ngâm : _— hờ 2 Bạn ở đao 
gậ Nghệ phụng sự y vali, đứng - bự xiên mà câ 1 xi, câ cúng 


9 


Í nh th [ P1 
diệu Lạnh, Khi đã thành lên tàn diệu làh khẩu à ý ý diệu nàn vị đó nhờ nhân 
duyên Ấy, khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. 
Này Đầu-na, như vậy gọi là Phạm chí ngang hàng chư Thiên. 


“Này Đầu-na, thế nào là Phạm chí không vượt giới hạn? Phạm chí nào được cha 
TP khi / San cà nh, hệt MA bảy ` BH, m THẺ Tộc A282 vi vớ tEEE.; 


kinh với tập tụng điền kinh. Sau khi nắm "vững giính thự lnh tập 'điễn kinh, VỊ Ấy 
hành xin của ' cải ¡ đề. MhyN, La F Tôn s sư, áp) Không ẹt xi “ây . tê rYn, thưpp 


ng tt Ho chứ 
tg vàn 2 gi . . chí BH ra có 


u khi bố thíc . của a cải, VỊ j ấy vi tìm y vợ S0 th sảnh d nh 
Hộ HỆ tạc§ - nào Xe khô 


¡ Vị T3 nh VỢ Hàn mm nữ dòng na chí chứ PLiing phải kg nữ :không thiện dò: dã 

Phạm Kế Tư tớ an . nữ th 1 Sát lợi, không phải đang mang thai, 
sả 8ì mà mụn Mệi không lấy vợ 

Trai hay c ¡ của mình được 


gọi Ì iià - SP B bắt tịnh Xà hơi nên, bi g0: chí ây khô ng lấy VỢ người nữ 
đang mang thai. Này Đầu-na, vì lý do gì mà Phạm chí ấy không lây vợ người nữ đã 


sanh sản? Vì không muốn rằng con trai hay con gái được gọi là do cưỡng bức bất 


chánh[8]. Cho nên Phạm chí ấy không lây vợ người nữ đã sanh sản. Này Đầu-na, 
Phạm chí ấy lẫy vợ không phải vì của cải, không phải vì kiêu ngạo, không phải vì 
phục sức, không phải vì phấn son, mà chỉ vì cầu con. Sau khi sanh con trong mức 


độ nào là giới hạn ước định của những Phạm chí thời xưa, vị ấy dừng lại ở đó, giữ 
giới hạn đó, không vượt qua giới hạn đó. Này Đầu-na, như vậy gọi là Phạm chí 
không vượt giới hạn. 


ng › Tôn SƯ, . tâm EPhERI chứ ngập đn ki không côn) Ihg 


ôn bán, không học 
không tạo thủ bút, 


của cải _ điện kh, [ 
pháp. Thế nào là đúng như pháp? Không làm ruộng, không bị 
sách, không làm toán thuật, không làm công số, không in khắ 


Xi 


không làm văn chương, không đọc kinh, không ngâm thơ, không dùng đao gậy, 
không phụng sự vua, đúng như pháp mà câu xin, câu xin của cải để cúng phụng 
Tôn sư. Sau khi bố thí của cải, vị ấy đi tìm vợ cho mình đúng như pháp, chứ không 
phải đúng như pháp. Thế nảo là không kế như pháp? Phạm chí không có ý như 
vậy đối với nữ SH Mhng kuyct vôi răng 3 êu ta › BẬP cả ta ". cùng ch . Vi ñ lây 
sử vợ nẹt 


phải đ đã kg: sản. My SEN vì ¡bú ln È mg thã Sing An, hí không ầy VỢ người nữ 
đang mang thai? Vì không muốn rằng con trai hay con gái của mình được gọi là 
sanh ra đo bắt tịnh dâm. Cho nên, Phạm chí â ấy không. lấy vợ người nữ đang mang 
thai. Này Đầu-na, vì lý do gì mà Phạm chí ấy không lẫy vợ người nữ đã sanh sản? 
Vì không muốn rằ ng con trai hay con gái được gọi là do cưỡng bức bất chánh. Cho 
nên Phạm chí ấy không lấy vơ người nữ đã sanh sản. Này Đầu-na, Phạm chí ấy lây 
vợ không phải vì của cải, không phải vì kiêu ngạo, không phải vì phục sức, không 
phải vì phần son, mà chỉ vì cầu con. Sau khi sanh con, trong mức độä nào là giới 
hạn ước định Phạm chí thời xưa, vị ấy không dừng lại ở đó, không g1ữ nguyên giới 
hạn đó, mà vượt qua khỏi giới hạn đó. Này Đầu-na, như vậy gọi là Phạm chí vượt 
khỏi giới hạn. 


“Này Đầu-na, Phạm chí như thế nào là Phạm chí Chiên-đả-la? Phạm chí nào được 
cha mẹ thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời mỊT mẹ \ẹ không tu là Xe, tù »? 
... ác. Vị ấy trải qua bốn mươi tám năm thực hành đồng tử P 
1 | nh thư, tập tụng điển kinh. Sau khi nắm vững kinh thư, bực tập điển Kiể- Mi 
in CỦa C đề HẠ 2 phụng 1 TỔN! sử, In ¬ bã „*e vực pun ket 


Ñ áp. 
NA học sách, Ì rên TP kiế thuật, kien công SỐ, gi g 1n khắc, không 


tạo thủ bút, không làm văn chương, không đọc kinh, không r ngâm thơ, không dùng 
đao gậy, không phụng sự vua, đúng như pháp mà cầu xin, cầu xin của cải để cúng 
phụng Tôn sư. Sau khi bố thí của cải, vị ây đi tìm vợ cho mình đúng như pháp, chứ 
không phải đúng như pháp. Thế nào là không đúng như pháp? Phạm chí không có 
ý như vây đối với nữ Phạm chí: “Mong răng yêu ta, gặp gỡ ta để cùng giao hợp.” 
Vị ấy lẫy vợ người nữ dòng Phạm chí chứ không phải người nữ không thuộc dòng 
Phạm chí, cũng không phải người nữ dòng Sát-lợi, không phải đang mang thai, 
không phải đã sanh sản. Nà Đầu- -nA, Mi lý do gì mà Phạm chí không lấy vợ người 
nữ đang mang thai? Vì không muốn rằng con trai hay con gái của mình được gọi là 
sanh ra do bất tịnh dâm. Cho nên, Phạm chí áy không lây vợ người nữ đang mang 
thai. Này Đầu- _na, vì lý do gì mà Phạm chí â ấy không lẫy vợ người nữ đã sanh .. 
Vì không muốn rằng con trai hay con gái được gọi là do cưỡng bức bất chánh. Ch: 
nên Phạm chí ây không lây vơ người nữ đã sanh sản. Này Đầu-na, Phạm chí ấ Lấy lấy 
vợ không phải vì của cải, không phải vì kiêu ngạo, không phải vì phục sức, không 
phải vì phấn son, mà chỉ vì cầu con. Khi đã sanh con, vị ấy những việc liên hệ đến 
vua, làm những việc liên hệ giặc cướp, làm những việc liên hệ đến tà đạo, và lại 
nói như vậy: y: “Phạm chí có quyên làm tất cả mọi sự, nhưng Phạm chí không phải vì 
vậy mà nhiêm trước, cũng không ộ uế. Như lửa đốt cháy những gì sạch hay không 
sạch. Cũng vậy, Phạm chí có quy yên làm tất cả mọi sự, nhưng Phạm chí không, vì 
vậy mà bị nhiễm trước, cũng kh bị ô uễ." Này Đầu-na, Phạm chí như vậy gọi là 
Phạm chí Chiên-đà-la. 


“Này Đầu-na, trong năm hạng Phạm chí ẫy, ông thuộc hạng nào?” 


Đầu-na trả lời: 


À 


“Thưa Cù-đàm, ngay hạng sau cùng là Phạm chí Chiên-đà-la, con cũng không sánh 
kịp huống nữa là các hạng Phạm chí trên. Bạch Thế Tôn, con đã biết. Bạch Thiện 
Thệ, con đã rõ. Bạch Thế Tôn, con nay tự đem mình quy y Phật, Pháp và chúng 
Tỳ-kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc. Từ nay cho đến trọn đời, con tự 
đem mình quy y cho đến lúc mạng chung.” 


Đức Phật thuyết như vậy, Phạm chí Đầu-na sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ 
phụng hành. 


Chú thích 


LIỊ Pãh, A. 5. 192 Dona. 


[2] Danh sách các tiên nhân cổ đại, xem kinh 152 trên. 

J3] Pali: me pañca braãhmane paññapenti brahmasamam devasamam 
maruyadam sambhinnamariyadam brahmanacaidalam yeva pañcaman, năm 
hạng Bà-la-môn: ngang Phạm thiên, ngang chự Thiên, giữ quy tặc, phả vỡ 
quy tặc, và thứ năm là Cangdöñaja. 


H4] Đồng tử phạm hạnh # 7ˆ##ƒ7;, hạnh đồng chơn hay trinh khiết. Pali: 
komarabrahmacariya. 


[5] Các nghề không làm, theo Päli: neva kasiyä na vanjjäya na gorakkhena 
na isaithena na rãjaporisena na isappafifiatarena, không theo nông sư, không 
theo thương nghiệp, không theo chăn nuôi, không theo cung kiêm, Không theo 
quan chức của vua, không theo công xảo. 

[6]. Päli: na pãyamäãnam gacchati, không tiếp cận (người nữ) đang cho bú. 
[7] Hán: bất tịnh dâm 2#!?E. Pali: atimlhajo, sanh ra từ đồng phân. 


IS] Hán: bất tịnh nhuế ## 2⁄3. Pali: asucipafipilito, cưỡng bức bất tịnh, 
hay “do uống bát tịnh (asucipipata2) ”. 


159. KINH A-GIÀ-LA-HA-NA [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 


Bây giờ có Phạm chí A-già-la-ha-na, sau bữa cơm trưa, ung dung đi đến chỗ Đức 
Phật, chào hỏi rôi ngôi qua một bên và nói: 


“Thưa Cù-đàm, tôi có điêu muôn hỏi, mong Ngài cho phép, tôi mới dám trình 
bày.” 


Thế Tôn đáp: 
“Ông muốn hỏi gì tùy ý.” 


Phạm chí liền hỏi: 


“Thưa Cù-đàm, kinh điển của Phạm chí nương vào đâu mà tôn tại?” 
Đức Thế Tôn đáp: 
“Kinh điên của Phạm chí nương vào con người mà tôn tại.” 


“Thưa Cù-đàm, con người nương vào đâu mà tổn tại?” 


“Con người nương vào lúa gạo mà tồn tại.” 

“Thưa Cù-đàm, lúa gạo nương vào đâu mà tôn tại?” 
“Lúa gạo nương vào đất mà tôn tại.” 

Phạm chí lại hỏi: 

“Thưa Cùủ-đàm, đất nương vào đâu mà tồn tại?” 


Thế Tôn đáp: 


“Đất nương vào nước mà tổn tại.” 
“Thưa Cù-đàm, nước nương vào đâu mà tôn tại?” 
”» 


“Nước nương vào gió mà tôn tại. 


“Thưa Cù-đàm, gió nương vào đâu mà tôn tại?” 


“Gió nương vào hư không mà tồn tại?” 
“Thưa Cù-đàm, hư không nương vào đâu mà tồn tại?” 


“Hư không không có nương tựa, nhưn 


ng nhân mặt trời, mặt trăng mà có hư không.” 


“Thưa Cù-đàm, mặt trời và mặt trăng nương vào đâu mà tôn tại?” 


“Mặt trời, mặt trăng nương vào Tứ thiên vương mà tôn tại.” 
Phạm chí lại hỏi: 


“Thưa Cù-đàm, Tứ thiên vương nương vào đâu mà tồn tại?” 


Thế Tôn đáp: 


“Tứ Thiên vương nương vào Tam thập tam thiên mà tồn tại?” 


“Thưa Cù-đàm, Tam thập tam thiên nương vào đâu mà tồn tại?” 


“Tam thập tam thiên nương vào Diệm-ma thiên mà tồn tại.” 
“Thưa Cù-đàm, Diệm-ma thiên nương vào đâu mà tồn tại?” 
“Diệm-ma thiên nương vào Đâu-suất-đả thiên mà tồn tại.” 
“Thưa Cù-đàm, Đâu-suất-đà thiên nương vào đâu mà tôn tại?” 
“Đâu-suất-đà thiên nương vào Hóa lạc thiên mà tồn tại.” 
“Thưa Cù-đàm, Hóa lạc thiên nương vào đâu mà tổn tại?” 
“Hóa lạc thiên nương vào Tha hóa lạc thiên mà tôn tại.” 
“Thưa Cù-đàm, Tha hóa lạc thiên nương vào đâu mà tồn tại?” 
“Tha hóa lạc thiên nương vào Phạm thiên mà tồn tại.” 

“Thưa Cù-đàm, Phạm thiên nương vào đâu mà tồn tại?” 
“Phạm thiên nương vào Đại phạm mà tôn tại.” 


“Thưa Cù-đàm, Đại phạm nương vào đâu mà tồn tại?” 


“Đại phạm nương vào nhẫn nhục, ôn hòa mà tôn tại.” 

Phạm chí lại hỏi: 

“Thưa Cù-đàm, nhẫn nhục, ôn hòa nương vào đâu mà tổn tại?” 
Thế Tôn đáp: 

“Nhẫn nhục, ôn hòa nương vào Niết-bàn mà tổn tại.” 


Phạm chí lại hỏi: 


“Thưa Cù-đàm, Niết-bàn nương vào đâu mà tồn tại?” 
Thế Tôn đáp: 


lì j muốn của Phạm chí nương vào những sự kiện không cùng nên ông nay đã hỏi 
Ta về sự không có giới hạn, nhưng Niết-bàn không nương vào đâu cả. Niết-bàn là 
tịch diệt, Niết-bàn là tối thượng. Này Phạm chí, vì mục đích này mà nhiều người 
theo ta mà tu hành Phạm hạnh.” 


Phạm chí thưa: 


“Bạch Đức Thế Tôn, con đã biết. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Bạch Đức Thế Tôn, 
con nay xin đem mình quy y Phật, Pháp và chúng Ty-kheo. Mong Đức Thế Tôn 
nhận con làm Ưu-bà-tắc từ nay và suốt đời, con nguyện đem mình quy y cho đến 
lúc mạng chung.” 


Đức Phật thuyết như vậy, Phạm chí A-già-la-ha-na sau khi nghe Phật dạy xong, 
hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 

[1] Không thấy Päli trơng đương. 

160. KINH A-LAN-NA [1] 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ sau bữa ăn trưa, các Tỳ-kheo tụ tập ngồi tại giảng đường bản luận thế này: 
“Này chư Hiện, thực là kỳ lạ, thực là kỳ lạ! Sanh mạng con người thực quá ngăn 
ngủi, phút chôc đã qua đời khác. Do đó cân phải làm các việc lành, cân tu Phạm 
hạnh, vì đã sanh ra thì không thê không chêt. Nhưng người đời nay đôi với việc 
làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc lành, việc tôt lại không thực hành, cũng 


chăng mong câu.” 


Lúc ấy, Đức Thế Tôn đang ở tại chỗ nghỉ trưa, bằng Thiên nhĩ thanh tịnh hơn hắn 
người thường, nghe các T-kheo sau bữa cơn trưa, tụ tập ngôi tại giảng đường, đã 


bàn luận như xe hot Mi sD . Tu , TIÊN lạ, 


l hực là hệcÍ lại `. Ngư con 


tớ; .. .nNg đi đến s giảng rối ò4 Ngài t trải - ngồi, ngồi \ trước 'đại tạm Tỳ- 
kheo và hỏi: 

Này các Tỳ-kheo, các Thầy bàn luận chuyện gì? Vì duyên cớ nào mà tụ tập ngồi 
tại giảng đường?” 


Nghe Đức Thế Tôn hỏi như vậy, các Tỳ-kheo thưa: 


Rgsyêt Hà là Sử gi. k 2o nH! In con, sau bữa ăn Hư, tụ tập BE” tại giảng 


: : Í Bạch Đức Ti " ' con đã bên lưng với vệ thê cẠP vậy. „Vì 
úng con đã tụ tập ngồi ở giảng đường.” 


việc ấy, nên c 
Thế Tôn tán thán: 


Đoạn: xg cắp tới Tiihgiệm Kiến các dhônh nói VỚI bac Tăng: 


bệ bến lk+ ` te) lạ, 


nghĩ f thể này: Thực l P hà thực: là kỳ l lạ 
ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do độc cễ 
hạnh, vì đã sanh ra thì không thể khô 


làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, về tông việc tốt "ai " -=— hành, cũng 
không câu mong?" Vì sao? 


có bệnh b3 thể r này: Tin .^ hg. đại và \ tiển tiện, T*Phh muốn, %. PP ăn VÀ £ già 
lão[2], ngoài ra không còn tai hoạn nào khác. 


Chuyển luân vương, thông minh, trí tuệ, có bốn loại quân chỉnh trị thiên hạ, tự do, 


kể tại, AN ướt Â go le đún mi . mg nh ï tựu Ai tiể: hiện th bê len nộ m binh vHm 


khóc tiêm kẻ khác, chắc sư9 " trị Xếnh cõi ¡ đất này, gP vhi biển ‹ cả, ". 
dùng đao gậy, chỉ dùng pháp giáo hóa, khiên dân an ồn. 


“Này các Tỳ-kheo, vua Câu-lao-bà có vị Phạm chí tên A-lan-na đại trưởng g1ả[4], 
được cha mẹ nuôi lớn, thọ sanh thanh tịnh cho đên bảy đời cha mẹ không tuyệt 
chúng tộc, đời đời không ác, học rộng, thông suốt, tụng đọc hết bốn loại kinh điền, 
thấu triệt nhân duyên, chánh văn, truyện giải trí thứ năm, và cú thuyết. Phạm chí 
A-lan-na có vô lượng trăm ngàn Ma ma. Phạm chí đã ở nơi yên tĩnh truyền 
dạy kinh thư cho vô lượng trăm ngàn Ma-nạp ma. 


lệc thiện, cần ntu Phạm 
vời. đè xã kạ Ôi đối với Việc lông 


không gia đình, | N Hy gia F. đạo.” Thể rồi, - Phạm chỉ Ỷ. đi đến chỗ c các n 
nạp ma thuộc nhiều nước khác nhau và nói: 

ap ma, khi ta sống một mình nơi ¡ chỗ Ô yên : tĩnh, tĩnh 
hực làng: lệ Ấn Điện sản là, v5ệt - mo mến con mã... 


tọa tư duy, đã 


t lại ..- thực hành, cũng 
; áO ca-sa, J.PBIE ứn, la " can với, 


râu CHỊ mặ v Ca-sa, “chí TU lại bỏ ¿ gia đình, sống ki 
đạo, thì các ông sẽ làm những gì?" 


tông gia › đình, xuất gia chẽ 


“Nghe vậy, các chúng Ma-nạp ma của những nước khác nhau ấy thưa rằng: 

— “Thưa Tôn sư, những gì chúng con đã biết đều nhờ ơn Tôn sư chỉ dạy nếu Tôn 
sư cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuât 
gia học đạo, thì chúng con cũng sẽ cạo bỏ râu tóc, mặc áo vớ sa, chí tín, lìa bỏ gia 


đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo theo gót Tôn sư.” 


là Sự càng " bàn hiệu TP sư + Mong và đện m của Tôn : sư ..~ 


Bấy giờ, Tôn sư A-lan-na thuyết pháp cho đệ tử: 


“—= Này các Ma-nạp ma, thực là kỳ lạ, thực là kỳ lạ? Sanh mạng con người thực quá 
ngăn ngủi, phút chốc đã ã qua đời khác. Do đó, cần phải làm các việc lành, cần tu 
Phạm hạnh, vì đã sanh ra thì không thể không chết. Thế nhưng người đời nay đối 
với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc thiện, việc tốt lại không thực hành, 
cũng không câu mong.” 


Bấy giờ, Tôn sư A-lan-na thuyết pháp cho đệ tử: 


— "Này các Ma-nạp ma. thực l Ti l tsv2 là : 


yI đại tu»: taacft con phú Tên Hà 
¬ Xofp Sửt ph lệc 


lo cững h. cầu phung ” 


“Lại nữa, Tôn sư A-lan-na đã ph pháp cho đệ tử: 


thì tan mât, tồn tại tạm thời í không thể B rờng cửu; 8n vậy, n này Xin thệp ma, sanh 
mạng con người như hạt sương mai, rất khó giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt, mà đau 
khổ tai hoạn lại lớn, tai hoạn quá nhiều!” 


“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-lan-na lại thuyết 
pháp cho đệ tử: 


& 


- "Này các Ma-nạp ma, cũng như lúc trời mưa lớn, nước giọt tạo thành bong 
bóng, thoạt hiện thoạt biến n; cũng vậy, này Ma-nạp ma, mạng người ũng như bọt 
nước, rất khó giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt, mà đau khổ tai hoạn rất lớn, tai hoạn 


quá nhiêu!” 


“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vây. Và Tôn sư A-lan-na lại thuyết 
pháp cho đệ tử: 


trồi lên rất ï nhàn, rất khó giữ Tin rất P NẠP quá Ít VỊ '#taT8 mà tại Tin khổ mm lại 
lớn, tai hoạn quá nhiều!? 


“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-lan-na lại thuyết 
pháp cho đệ tử: 


_ 


- Này các Ma-nạp ma, giống như viên ngói mới được nhúng vào. › bên nước, rồi 
đem ra ngay, đề ¿ ở nơi có đoan và nóng thì khô ráo liền; cũng vậy, này 
mị g ngụ ỜI \gói ¡ mới được nhúng vào bồn nước, rồi khô ráo ngay, 


t vị ngọt, mà đau khổ tai hoạn lớn, tai hoạn quá 


“Tôn sư A-lan-na đã mm“ pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-lan-na lại thuyết 
pháp cho đệ tử: 


“Tôn sư A- "ưXau đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-lan-na lại thuyết 


ít, quá Ít vị n2 mà ân khổ, bi ÿ sÓM lại mã Av hien quá nhiều!" l 


“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-lan-na lại thuyết 
pháp cho đệ tử: 


6é 


— "Này các Ma-nạp ma, giống như đệt vải, thêm một hàng chỉ ngang là thêm mộ 
phần gân thành, gần xong; cũng vậy, này Ma-nạp ma, mạng sống COn người như 
vải dệt gân xong, khó giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt, mà đau khô, tai hoạn lại lớn 
tai hoạn quá nhiêu!? 


“Tôn sư A-lan-na thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-lan-na thuyết pháp 
cho đệ tử: 

“ “Này các Ma-nạp ma, giống như dòng nước trên núi đồ xiết, chảy nhanh, cuốn 
trôi các thứ, nước chảy ào ạt không phút nào ngừng; cũng vậy này Ma-nạp ma, 
mạng sống con người quá nhanh, không — nào ngừng. Này Ma-nạp ma, mạng 
sông con ng cũng như giòng ảy nhanh, rất khó giữ được, rất ít, quá ít vị 
ngọt, mà đau khô, tai hoạn lại lớn, tai hoạn le nhiêu!? 


“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-lan-na lại thuyết 
pháp cho đệ tử: 


ø sống c con người tht toát tối mà là TÌM ¡ gầy xuống đât, rât khó ạ giữ \önj 
rất n quá Í ít vị ngọt, mà đau khổ, tai hoạn lại lớn, tai hoạn quá nhiều!” 


“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-lan-na lại thuyết 


pháp cho các đệ tử: 


“Này các `. ma, ngay đời này, nay đã đoạn trừ can Là, tâm ï. não 


r* 


rừ. Này Ma-nạp ma, ngay tron; ác ông 
không não hại, thấy của cải của kẻ khác hay các vật dụng cần cho sự sống, „ hông 
nên sanh khởi tham lam, muốn chiếm đoạt cho mình. Đối với tham tâm, các ông 
nên tịnh trừ; cũng vậy, đối với sân nhuế ụy miên, điệu hôi và nghi. Ngay trong 
đời này, các ông nên đoạn nghi hoặc, đối với các pháp thiện không nên do dự.) 


“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-lan-na thuyết 
pháp cho đệ tử: 


dưới, phổ l biến. #iine m9 ÁP tâm. cùng với từ SE OP ưng, - không k kết, Ki mè oán, 
không sân nhuế, không tranh chấp, rộng rãi, bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến 
mãn bi: cả ä thế gian, thành tựu an trú. Cũng vậy, bị và hỷ, | tâm cùng với xả tương 
ưn; cết mai oán, An. nhuế, _“Ằ: tạng, te rãi, vi Ủa, vô lượng, 


ông cũng r nên ph hành tầm Sp vỆNY li tương ưng Ì biển n mãn Ếy #rtei thành 
u an - tê? Mệnh Hà, 9 bốn `... bên ¬-- `... by . T" 


“Tôn sư A-lan-na đã › pháp cho đệ tử như vậy. 


k Tôn sư TM -_na dng cư “ao thế _ đệ ‡h, - Tôn : sự: pH na 
uyết | ễ 


rf Xinh ø hoặc "ôm vào 
ìm-ma thiên, hoặc sanh vào Đâu-suất-đà 
sanh v vào pH .. XI mm bạng ` Na 


thiên, biên vương _ "_ hoặc Tha n H thiên. mn Tiện Ta iện hệ Tin thế ắc 


Sở” Trước TÌM. 
làn? . Thiện Thệ Thẻ Giai Giải, ` Võ Thượng Sĩ, Đạo 
múp] Ngn] Thiên Nhân Sự, Phật, . chén `. Me: tự qui nh thụ mình, He lợi 


ctiên lôi tiệt sự hủ L TH sự sét hm khóc vn | áo Su —. Ta xi? hàn, thôi tài 
khổ đau. 


mùa xuâ n, một HiỆN: mùa kế, “hột trăm mùa . Như \ V 
trăm t ng; bồn trăm ¬..- mùa xuân, „ bốn tị trắm Lng 


ậy sống bi 
nùa. ly bn t H 


. l Bệ vạn xiên nø thợ 


mùa hạ, một vạn hai ngàn mùa Màn ai =- vạn sáu ngàn hội đêm là Nhớ vạn 
hai ngàn lần ăn với nghỉ ăn và bú sữa mẹ. 


củ 


“Về sự nghỉ ăn[7], đó là khô không ä ăn, sân không ăn, bệnh không ăn, bận việc 
không ăn, đi đường không ăn, đến chỗ nhà vua không ăn, ngày trai không ăn, thất 
bại 8] không nên ăn. 


heo, đó là sự sống trong một trăm năm. Trong một trăm năm ấy với 
sua nhiệu bệ VỚI j bấy nhiêu mùa có bao nhiêu tháng, với bấy nhiêu tháng nửa 
y, bao nhiêu đêm, bao nhiêu ngày đêm, bao nhiêu lần ăn, bao 
nhu lần dnhi R ăn, ve. nhiêu lần ăn và nghỉ ăn. 


“Này các Tỳ-kheo, như một Tôn sư khởi tâm đại bi đoái tưởng, xót thương, mưu 
cầu `. „ Ha an ổn Tướng lạc Mớ đệ tử, sự hở vở ấy Ta đã làm xong. Các ngươi 
rừng sâu núi thắm, hay dưới gốc 
cây, ï nơi yên §Y an ôn mà ì tĩnh t tọa w su HINH được phóng dật, luôn luôn tỉnh 
tấn, đừng đề hối hận về sau. Đó là lời khuyến giáo của Ta. Đó là huấn thị của ta.” 


Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng 


Chú thích 
[1] Päli, tham chiếu, A. 7. 70. Araka; A. 7. 69. Sunela. 


[2] Các thứ bịnh, kể theo bản Päli: siam unham jigucchã pipäsa uccäro 
passavo, lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện. 


I3] Câu-lao-bà #2È. 


trên. 


PAIHi: Koravva, xem kinh 132 “Lại-tra-hòa-la” ở 


[4] A- lan-na JñữHJ; phiên âm gắn với Aranemi trong A. 7. 69. Sunelta, 
được kể chung với bảy tôn sư thời cổ, giảng dạy pháp dẫn đến cộng trú trong 
thể giới Phạm thiên (brahmalokasahavyatäaya dhammam desesi). Nhưng nội 
dung tư duy thì đồng nhất với của Araka (thứ bảy trong bảy tôn sư thời cổ kế 
trong Sunefa) trong A.7.70. 


I5] Phạm thể pháp 5Ê1ö2: Pali: brahmalokasahavyatä-dhamma, pháp dân 
đến cọng trú với thể giới Phạm thiên. 


[6] Bón thất hay bốn Phạm trú (đời sống của Phạm thiên); Päli: 
brahmavihära. 


[7] Pal: bhaftantaraya, thục chướng ngại, sự gián đoạn hay cản trở bữa 
ăn. 


I8] Hán: bất đắc giả bất thực ⁄ff f8: Päli: alabhkẽna, do không được 
lợi lộc nên không ăn. 


161. KINH PHẠM-MA [1] 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Phật du hóa tại nước Bệ-đà-đề[2], cùng với chúng Đại Tỳ-kheo. 


Bấy giờ ở Di-tát-la[3] có Phạm chí tên là Phạm-ma[4] giàu có, của cải vô lượng, 
sản nghiệp chăn nuôi không thẻ tính toán, phong hộ, thực ấp đầy đủ mọi thứ. Di- 
tát-la này cho đến nước, cỏ, cây, đều là đặc tặng, là ân tứ của VỊ Sanh Oán, con bà 
Bệ-đà-đề, vua nước Ma-kiệt-đà[5]. Phạm chí Phạm-ma có một Ma-nạp tên là Ưu- 
đa-la được cha mẹ sanh ra với sự thọ sanh thanh tịnh cho đến bảy đời cha mẹ, 
chủng tộc không tuyệt, đời đời không ác, học rộng, thông suốt, tụng đọc hết bốn 
loại kinh điển, thấu triệt nhân duyên, chánh văn, hí truyện, và thứ năm là cú thuyết. 
Phạm chí Phạm-ma nghe có Sa-môn Cù-đàm, con dòng tộc Thích, đã từ giả dòng 
họ Thích, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia 
đình, xuất gia học đạo, đang du hóa tại nước Bệ-đà-đề cùng với chúng Đại Tỳ- 
kheo. Sa-môn Cù-đàm ấy có danh tiếng lớn lao, muời phương đều nghe: “Sa-môn 
Cù-đảm là Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự[ó], Thiên Nhân Sư, Phật, 
Chúng Hựu. Vị ấy ở trong thế gian này giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm 
chí, từ loài người cho đến loài trời, tự tri tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ. 
Pháp mà vị ây thuyết, khoảng đầu thiện, khoảng giữa thiện, cứu cánh cũng thiện, 
có nghĩa, có văn, hiển hiện phạm hạnh thanh tịnh trọn đủ[7|.' 


Lại nghe rằng: “Sa-môn Cù-đảm thành tựu ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân. 
Nếu ai thành tựu tướng của Đại nhân, thì chắc chắn có hai trường hợp chân thực 
không sai lầm. Đó là, nếu vị ấy ở tại gia thì chắc chắn làm Chuyển luân vương, 
thông minh, trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp vương 
như pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu đó là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, 
nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. Đó là bảy báu. Nhà vua có đủ một ngàn 
người con, dung mạo khôi ngô, dõng mãnh, không sợ, hàng phục được địch quân, 
chắc chắn thống lãnh toàn cõi đất này, cho đến bề cả, không dùng đao gậy, chỉ đem 
pháp giáo hóa, khiến dân an ồn. Và nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, 
lia bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, thì chắc chắn đắc quả Như 
Lai, Bậc Vô Sở Trước Đắng Chánh Giác, tiếng tăm lan khắp, mười phương đều 
nghe. 


Phạm chí Phạm-ma nghe vậy, liền bảo: 


“Này Ưu-đa-la, ta nghe như thế này: 'Sa-môn Cù-đàm, con dòng tộc Thích, đã từ 
giã dòng họ Thích, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, sông 


không gia đình, xuất gia học đạo, đc 
Dại sjP h le bàn tiệt cước hon hiểu 


vi " ở „nụ »n ] sưng ch. 
loại ko bi mệt Ị 
len Bảy báu 


báu, 1, nữ Ì "- cư sĩ bẬt: và tướng 
2á 9 dung mạo khôi ngô, 
ông mãnh, "x SỢ, Jgr ".. đưc C _ no chắc giiêu thống lãnh toàn cõi 
1¿ ho đến bể cả, khôn. ; MP, đao gậy, chỉ ki . pháp giáo hóa, " bi an 


| rước Tm 
: .. có § biết như vậy 


Chánh Giác, tông Em Ï lan khắp, mười (RE SH pm ngh‹ Mr 
chăng? 


ị hắc giữ, _— lãnh Nhuận cõi 5i đất này, pm đến Nó cả, Vệ PA bội gây, ¿ c: 
pháp giáo hóa, khiến dân an ồn. Và nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, 
lia bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, thì chắc chắn đắc quả Như 
Lai, Bậc Vô Sở Trước Đắng Chánh Giác, tiếng tăm lan khắp, mười phương đều 
nghe.” 


" 


Nghe vậy, Phạm chí Phạm-ma bảo: 


Kà») Ưu-đa- la, ngươi hãy đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, xem Sa-môn Cù-đàm có đúng 
thế, hay không đúng như thế, quả thực có ba mươi hai tướng của Đại nhân 
chăng?” 


Ma- ,=ớ Uu- xin "`. bá sinh Và liền ‹ cúi ở đầu. anh lễ bei mm thước: chí PP. 


vế dài: nay Ta r nên trừ mối i nghĩ n ngờ ấy. \ " vậy, Ð v Thế Tôn l iền bang và 


mà ng thân " kh: khi + hà) +0 # bo, „m Đi dc _ đới rộng thân IMEMe bi „. Ma- 


tông: của 2 bậo Đại kiên chắc im có hai ¡trường km tồn thật, bi Sai lầm: đó 
là, nêu vị ấy ở tại gia, thì chắc chắn làm Chuyển luân vương, thông minh, trí tuệ, 
có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp vương như pháp, thành 
& H . „ 49A đu ` ke Liệu xe 1. voi te nết a LOBh, n§ " báu, T nữ „mm cư SĨ nụ 


lính tò bài CÕI đất này, ' tĨP đến biển c cả, . dùng CẠt gây. đ 
kh n dân an ồn. Và nếu M' ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí th, lìa lộ gia. xY\ 
sống không gia đình uất gia học đạo, thì chắc chắn đắc quả Như Lai, Bậc Vô Sở 


Trước Đắ ìg Chánh Giác, tiếng tăm lan khắp, mười phương đều nghe.) 


Ma-nạp Ưu-đa-la lại nghĩ: “Ta nên quán sát kỹ về oai nghị, lễ tiết và nơi Cù-đàm 
du hành.” Nghĩ vậy, Ma-nạp Ưu-đa-la lẽo đẽo theo Đức Phật, trong bốn tháng hạ, 
quán sát oai nghi, lễ tiết và nơi Đức Phật du hành. Qua bốn tháng hạ, Ma-nạp Ưu- 
đa-la cảm thây sung sướng khi đã quán sát oai nghị, lễ tiết và nơi Đức Phật du 
hành, liền thưa: 


6é" _ PaRš X : KiÓ sa... ha VÁ, 3À xÃ t> ` 9%% 
“Thưa Cù-đàm, con nay có việc muôn trở về, xin từ giã Cù-đàm.” 
Thê Tôn bảo: 


“Này Ưu-đa-la, ngươi cứ đi, tùy ý.” 


Ma-nạp Ưu-đa-la nghe Đức Thế Tôn nói như vậy, khéo thọ trì, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đi quanh ba vòng rôi lui ra, ở lến chỗ Phạm chí Phạm-ma, u đảnh 
lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Phạm chí Phạm-ma hỏi: 


, Uu-đa-la, ‹ có quả như bến DI, —. Sen có tăm Hàn mười 


mươi ơi hai tướng ‹ của bậc Đại nhìu chăng?” 


Ma-nạp Ưu-đa-la đáp: 


mười ni hôn đều 2H: Sn màn ( Cù p nông quả thà ". vậy, p không phải không 
thực như vậy, thực có ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân. 


EA 


“Sa-môn Cù-đàm 


.có lòng bàn chân bằn ng phẳng, đó là tướng của Đại nhân Sa-môn 


“Lại nữa, thưa Tôn sư, lòng bàn chân của Sa-môn Cù-đàm có hình bánh xe. Bánh 
xe có một ngàn tăm và đầy đủ các bộ phận. Đó là tướng của Đại nhan Sa-môn Cù- 
đàm. 


“Lại nữa, ngón chân của Sa-môn Cù-đàm thon dài. Đó là tướng của Đại nhân Sa 


“Lại nữa, mu bàn chân của Sa-môn Cù-đàm thì ngay ngăn. Đó là tướng của Đại 
nhân Sa-môn Cù-đàm. 


“Lại nữa, ở phía sau hai bên mắt cá của gót chân Sa-môn Cù-đàm thì đầy đặn, l bằng 
phăng. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 


“Lại nữa, hai mắt cá nơi bàn chân của Sa-môn Cù-đàm thì nhỏ. Đó là tướng của 
Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 


“Lại nữa, lông ở thân thể Sa-môn Cù-đàm mọc hướng lên. Đó là tướng của Đại 
nhân Sa-môn Cù-đàm. 


“Lại nữa, bản tay và bàn chân của Sa-môn Cù-đàm có màng lưới như nhạn chúa. 
Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 


“Lại nữa, tay chân của Sa-môn Cù-đàm rất đẹp, mềm mại xòe ra như hoa đâu-la. 
Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 


“Lại nữa, da thịt của Sa-môn Cù-đàm mịm màng, bụi nước không dính được. Đó là 
tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 


“Lại nữa, mỗi một lỗ chân lông ở trên thân của Sa-môn Cù-đàm mọc một sợi lông 
màu xanh lóng lánh, xoáy ôc vê phía bên phải. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn 
Cù-đàm. 


“Lại nữa, đùi của Sa-môn Cù-đàm như đùi của nai chúa. Đó là tướng của Đại nhân 
Sa-môn Cù-đ 
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Lại nữa, mã âm tàng của Sa-môn Cù-đàm giống như ngựa chúa tốt 
của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 


“Lại nữa, thân hình của Sa-môn Cù-đàm cân xứng, đẹp đẽ cũng giô 
câu-loại, trên dưới Ì 


hoàn toàn tương xứng. Đó là tướng của Đại nhân 'Sa-môn Cù- 
đàm. 


“Lại nữa, thân hình Sa-môn Cù-đàm không gù,, 
nghĩa là đứng thăng mà duỗi tay, thì sờ tận đây 
môn Cù-đàm. 


không còng. Thân không còng 
 gôi. Đó là tướng của Đại nhân Sa- 


“Lại nữa, thân của Sa-môn Cù-đàm màu vàng, giông như màu vàng tía. Đó là 
tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 


&éT An... ])n . 5n.  ..... ......ẽ.. .ẽẽ.ẻah- „+ ` -+x _ T>? 1LA 4À #*# _ 1\ c_ ẢM 
“Lại nữa, thân của Sa-môn Cù-đàm có bảy chỗ đây đặn. Bảy chỗ đây đặn là hai 
bản tay, hai bàn chân, hai vai và cô. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 


“Lại nữa, thân của Sa-môn Cù-đàm phân trên lớn giống như thân sư tử. Đó là 
tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 


“Lại nữa, quai hàm của Sa-môn Cù-đàm như của sư tử. Ð 
Sa-môn Cù-đàm. 


g của Đại nhân 


ống và lưng của Sa-môn Cù-đàm thắng bằng. Đó là tướng của 
Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 


“Lại nữa, xương sẻ 


“Lại nữa, trên hai vai của Sa-môn Cù 
Đó là tướng của đại nhân Sa-môn Cù 


-đàm liên tiếp qua cô đầy đặn, bằng phẳng. 
làm. 


“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có bốn mươi cái răng, trắn ng đều đặn, răng không khuyết 
hở, răng trăng trong, có mùi vị bậc nhất. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù- 
đàm. 


“Lại nữa, tiếng nói của Sa-môn Cù-đàm đáng ưa như : tiếng trời Phạm thiên, âm 
thanh như tiếng. chim ca-lăng-tần-già. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 


“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có lưỡi rộng dài. Lưỡi rộng dài là lưỡi khi le ra trùm 
khắp cả mặt. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 


“Lại nữa, khóe mắt của Sa-môn Cù-đàm đây như của trâu chúa. Đó là tướng của 
Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 


“Lại nữa, mắt của Sa-môn Cù-đàm màu xanh lóng lánh. Đó là tướng của Đại nhân 
Sa-môn Cù-đàm. 


“Lại nữa, đỉnh đầu của Sa-môn Cù-đàm có nhục kế, tròn, cân đối, xoáy tròn về 
hướng phải như vỏ ốc. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 


` 


“Lại nữa, giữa hai hàng lông mày của Sa-môn Cù-đàm có sợi lông trắng trong, 
mọc xoáy về hướng phải. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 


ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân như vậy. Nếu 


ăn có Sự Tàn Thế  8Ðng thật, 


“Sa-môn Cù-đàm đã thành tựu 
ai thành tựu bài, của nêu viá Đại n5 thì chắc chă 


mini | t ựu 


Sị TẠI Bảy báu ‹ đó N xế sưu VOI tàng ngựa ng hước báu, nữ báu, cư 

sĨ ben và tướng quân báu. Đó là bảy báu. Nhà vua có đủ một ngàn người con, dung 

hôi ngô _ Nang Úc . Sợ AE phục được quân địch, chắc chắn thông 

nh kiM CỐI ‹ ,„ không dùng đao gậy, đem Tao: giáo hóa 

khiến dân an ồn. Xi nếu VỊ ây cạo rb6 rên tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, 

sống không gia đình, xuất gia học đạo, thì chắc chắn đắc quả Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước Đăng Chánh Giác, tiếng tăm vang khắp mười phương đều nghe. 


“Lại nữa, thưa Tôn sư, con thấy Sa-môn Cù-đàm lúc đang khoác y, lúc đã khoác y; 
lúc đang quấn y, lúc đã quân y; lúc ra khỏi phòng, đã ra khỏi phòng; lúc ra khỏi 
vườn, đã ra khỏi; đang trên đường đi đến thôn xóm, lúc đã vào thôn xóm; đứng ở 

ø hẻm, đang vào nhà, đã vào; đang sửa 81Iường, đã sửa giường; đang ngôi, đã 
¡; đang rửa tay, đã rửa tay; đang nhận đồ ăn, thức uống, đã nhận; đang ăn, đã 
ăn; sau khi rửa tay, chú nguyện xong, từ chỗ ngồi đ đứng dậy, đang ra khỏi, đã ra 


khỏi nhà; đên đường hẻm, đang ra khỏi thôn xóm, đã ra khỏi; lúc đang vào vườn, 
đã vào; đang vào phòng, đã vào. 


“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm khoác y ngay ngắn, không cao không thấp, áo 
không bó sát thân, gió không thê thối tung khiến y tuột khỏi thân. 


Noo Tôn sư, tang Đy t9 pH ñ quận M 28AyT nị án, `. cao không thấp, y không 


. phải để t tri: sức, nh HIẾ: để vạt Oa1 VỆ, trà chỉ để ngăn Hy muôi 
mòng và tránh sự ma sát của gió và nắng, và vì sự hỗ thẹn, nên phải che kín thân 


sệt: để quảng me th đi, tr M9 chân] kỉ kòn sp giờ c C 
Sa-môn Cù-đàm lúc đi không bị bụi dính vào. Vì sao? Vì vế: th 
trước. 


Xin TÚI Ê Sự, xe Tạ va. vườn, lv nô Cù. - by tin hey/Ti cúi | xuống, xện 


lên Trểệu “hi về Ï lối "phải q | 
nơi, không hãi, không sợ, m nhớ: Ø chí : 
Vì là Như Lai, Bậc Vô Sở ' C 
xóm, thân không cúi xuống, không n ngước PB lúc vào KEM xóm, bệ môn Củ-đảm 
không bao giờ cúi thấp. 


lên n mà à trông ` chỉ 
và biết. 


“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm có các căn thường định. ` 
thuở trước. 


“Thưa Tôn sư, lúc vào nhà, Sa-môn Cù-đàm thân không cúi xuống, không ngước 
cúi (| lấp. 


lên; lúc vào nhà thân không bao giờ 


m đưới trôn 1 mà ngồi; 
không ham thích; kh ôn, Ø “hấp không, nhỉ : 
không ít; thọ nhận đồ ¡ ăn „it uống, cũI Ing ha cao, tệ y®Ê thấp, không nhiều, 
không ít. 


“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm thọ thực ngang bình bát; canh và cơm .. nhau. 


“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm bốc thức ăn chính tề, từ từ bỏ vào miệng 
ăn chưa đến thì không há miệng ra mà đợi sẵn, khi thức ăn đã vào miệng thì nl 
ba lần mới nuốt, không có miếng hay canh nào mà không nghiền nát, thức ăn 
còn lại trong miệng thì nuôt xuống hết rồi mới bốc nắm khác. 


“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm do ba việc tÌ 1anh tịnh[9] mà ăn, cảm giác được vị 
lúc ăn[ 10], nhưng không nhiễm trước vào vị. Vị ấ ấy không phải ăn vì ¿ của cải, không 
vì cống cao, không vì trang sức, không vì oai vệ, mà chỉ muốn bảo tồn thân thể 
sống lâu, không tai hoạn, đề ngăn chận bệnh cũ, không sanh bệnh mới, duy trÌ sự 
sống không tai hoạn, sức khỏe, an lạc[1I]. Ăn xong, vị ấy dùng nước rửa tay, 
không cao, không thấp, không nhiều, không ít; dùng nước rửa bát, không cao, 
không thấp, không nhiêu, không ít. Sau khi rửa tay sạch, thì bát cũng sạch; rửa bát 
sạch thì tay cũng sạch; lau tay rôi lau bát; lau bát rồi lau tay. Khi đã rửa và lau bát 
xong, để đặt xuông một bên, không gần, không xa, không nhìn hoài vào bát, cũng 
không lơ là bát. Sa-môn Cù-đàm không chê thức ăn này, cũng không khen thức ăr 
kia, chỉ im lặng. Ăn xong, thuyết pháp cho các cư sĩ, khuyến phát khát ngưỡng 
thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thị Iyết pháp, khuyến phát 
khát ngưỡng, ' thành tựu hoan hỷ, vị ấy l liền từ chỗ ngồi đứng dậy ra vê. 


“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm lúc ra khỏi nhà, thân không cúi xuống, ngước lên; 
lúc ra khỏi nhà, thân không bao giờ cúi xuống. Lúc ở tại đường cái, ngõ hẻm, 
không cúi nhìn xuống, cũng không ngước lên. chỉ nhìn thắng đằng trước, trong đó 
không có gì ngăn ngại đối với sự biết và sự thấy. 


“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm có các căn thường định. Vì sao? Vì nhờ thiện hành 
thuở trước. 


“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm lúc ra khỏi thôn, thân không cúi xuống, ngước lên; 
lúc ra khỏi thôn, thân không bao giờ cúi xuông. 


“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm lúc đi vào vườn, thân không cúi xuống, ngước lên; 
lúc đi vào vườn thân không bao giờ cúi xuống. 


“Thưa Tôn sư, sau bữa ăn trưa, Sa-môn Cù-đàm thu đọn y, bát, rửa tay chân, lấy 
ni-sư-đàn vắt lên vai vào phòng tĩnh tọa. Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm vào phòng 
tĩnh tọa để làm lợi ích cho thế gian. 


“ThưaTôn sư, vào lúc xế, Sa-môn Cù-đàm từ chỗ fnh tọa đứng dậy, sắc điện trong 
sáng. Vì sao? Vì là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đăng Chánh Giác. 


^^ 


ệng phát ra với tắm thứ âm thanh, một là sâu 
" Kong bốn tí khi b áI, năm | kề tất Lấy, sáu - 


“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm từ m 
£ ma- =1... ba là r 


Vy tt hộ, tong chữ TẾ b chỗ» ngồi SP tạ Y9 trở về kưếy cũ. 


“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm là như thế đó, có những cái thù thăng hơn nữa. 
Con muốn đến theo học Phạm hạnh với Êx ruÖn Cù-đàm.” 


Phạm chí Phạm-ma đáp: 
“Tùy ý ngươi.” 


ôi thì, Ma-nạp Ưu-đa-la cúi đầu đảnh lễ sát chân Phạm chí Phạm-ma, đi quanh ba 
hà rồi lui ra, đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, ngồi qua le bên và 
thưa: 


“Bạch Thế Tôn, con nay xin theo Thế Tôn học _m thọ Cụ túc giới, trở thành Tỳ- 
kheo, để được theo Thế Tôn tu hành Phạm hạnh.” 


Bấy giờ Đức Thế Tôn độ cho Ma-nạp Uu-đa-la, cho theo học đạo, cho thọ Cụ túc. 
Sau khi độ cho Ma-nạp Uu-đa-la, cho theo học đạo, cho thọ Cụ túc, Thế Tôn du 
hành tại nước Bệ-đà-đề cùng đại chúng Tỷ-kheo, lần hồi đi lên Di-tát-la, trú ở rừng 
xoài Đại thiên[13] trong xứ ấy. 


Các cư sĩ ở Di-tát-la nghe rằng: “Sa-môn Cù-đàm là con dòng họ Thích, từ bỏ thân 
tộc, xuât gia học đạo, đang du hành tại nước Bệ-đà-đê cùng đại chúng Tỳ-kheo lần 


hồi đi lên Di-tát-la, trú ở rừng xoài Đại thiên trong xứ ây. Sa-môn Cù-đàm có tiêng 


ỚC 

3 Hạnh T T Kinh, Thiện Thệ, Khi S8 Giải, n na. S1, 

êm Ì Tuân Sen) THấY, LÊ hệ) Kp Tiệc ¬n1 môn #riy ở đời . c3 ( xài 
zIáC, 


tăm lớn, mười Ị 
Đẳng Chánh Giác 
cu chư Ý2 . j 


chiêm #nbse Thể lễ Tôn, l 


đi đến Ty-hEY bắc, #7 n. xoài ¡ Đại thiên, muốn ‹ 
lật, Chờ gi số dưyk mm ly sĩ Lấy, có người. cúi 


ph đành sỉ bu = đến vôh Dị P 


te tt Tiến Bị nBEn SA cho họ, khuyến phát tâm khát n Snh SP thành tựu hoan hộ, 


Ngài 1m lặng an trú. 


lên 2g _ Tan - hư R -. Kườớ: BJdorb Ki Thị họ bung: từ _ #treu 


Chánh Giác, kính Rơi: lễ bái, ‹ King lạ¬- sim: "TH sự .¬T sẽ ý Th thiện nước an vui. 
Vậy, ta nên đến chiêm ngưỡng Sa-môn Cù-đàm và lễ bái cúng dường.” 


Phạm chí Phạm-ma bảo người đánh xe: 
“Ngươi hãy sửa soạn xe. Ta muốn đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm.” 
Người đánh xe vâng lời, sửa soạn xe xong, trở lại thưa: 


“Xe đã sửa soạn xong, mong Tôn sư tự biết thời.” 


Rồi Phạm-ma dùng cỗ xe rất xinh đẹp, từ Di-tát-la đi đến hướng. Bắc, đến rừng 
xoài Đại thiên để chiêm ngưỡng Thế Tôn và lễ bái, cúng dường. Bấy giờ Đức Thế 
Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đồ chúng ngồi vây quanh trước sau. Phạm chí 
Phạm-ma từ xa trông thấy Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đồ chúng ngồi 
vây quanh trước sau. Thấy vậy, Phạm-ma khiếp sợ, liền rẽ qua một bên lề ¿ đường 
dừng lại dưới gốc cây, bảo một Ma-nạp rằng: 


“Ngươi hãy đến chỗ Sa-môn Cù-đảàm, thay ta thăm hỏi thế này: “Thưa Cù-đàm, 
Thánh thể có khang kiện, an lạc, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực như 
thường chăng?? Ngươi hãy nói như thế này: “Thưa Cù-đàm Tôn sư Phạm-ma của 
con xin kính lời thăm hỏi Ngài Thánh thể có khang kiện, an lạc, không bệnh, đi 
đứng thoải mái, khí lục như thường chăng? Tôn sư Phạm-ma của con muốn đến 
chiêm ngưỡng Sa-môn Cù-đàm'.” 


Bấy giờ Ma-nạp vâng lời, đến chỗ Phật, chào hỏi rồi ngồi qua một bên thưa: 


“Thưa Cù-đàm, Tôn sư Phạm-ma của con có lời thăm hỏi rằng: “Thánh thể Cù-đàm 
có khang kiện, an lạc, không bệnh, đi đứng thoải mái, có khí lực như thường 
chăng? Thưa Cù-đàm, Tôn sư Phạm-ma của con muốn đến chiêm ngưỡng Sa-môn 
Cù-đàm.” 


Đức Thế Tôn bảo: 
“Này Ma-nạp, mong cho Phạm chí Phạm-ma an ôn khoái lạc, mong cho Trời và 


Người, A-tu-la, Kiền-đạt-hòa, La-sát và các chủng loại khác, được an ôn khoái lạc, 
này Ma-nạp, Phạm chí Phạm-ma muốn đến thì tùy ý.” 


Nghe Đức Phật nói như vậy, Ma-nạp khéo thọ trì, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh 
Phật ba vòng rồi lui ra, trở về chỗ Phạm chí Phại 


m-ma và thưa: 


“Thưa Tôn sư, con đã thưa như vậy với Sa-môn Cù-đàm. Sa-môn Cù-đàm hiện 
òn sư. Mong Tôn sư biệt thời.” 


Phạm chí Phạm-ma bèn bước xuống, đi đến chỗ Phật. Chúng kia từ xa trông thấy 


Phạm-ma đi đến, bèn đứng dậy tránh đường. Vì sao? Vì là người có danh đức, và 
nôi tiêng 


Phạm chí Phạm-ma nói với chúng kia rằng: 


“Chư Hiền, mời các vị ngồi lại chỗ cũ. Tôi muốn đi thắng đến thăm Sa-môn Cù- 
đàm.” 


Rồi Phạm-ma đi đến chỗ Phật, chào hỏi xong, ngồi sang một bên. 
Lúc I | ấy, giờ, hai căn của ma. , căn và ằ nhĩ ‹ căn, vhbt bị hủy hoại. Sau khi 
ngôi xuống, Phạm-ma quán sát tướT Pl 

mươi tướng. Hai tướng còn HiÖt vội làn 


chí Phạm-ma nói bài kệ để hỏi Đức Thế Tôn 


khẩp t cả . "` tin Tôn hâu nhỉ Ehú- ýt Úc, nói bàn Tưng -ma Su. S0 bài ng 


» 


Trước đây ông từng nghe, 

Đại nhân ba hai tướng, 

Tât cả trên thân Ta, 

Tròn đầy, Chánh tối thượng, 
Điều Ngự đoạn trừ nghị, 
Phạm chí phát diệu tín, 

Thực khó được thây nghe, 
Bậc Chánh Giác tối thượng. 
Quả rất hiết ra đời, 

Bậc Chánh Giác tối thu ợng, 
Phạm chí, Ta Chánh Giác, 
Chánh pháp Vô thượng vương. 


Tin chí Phạ m-ma nghe vậy Ï liền ma "Sa môn Cù- ~. “th Hinh tựu u ba mươi 


E Đại ĐI NÁ, AI thành 


tự bử, là TƯỜNG vương nen nh áp, `. bây TA Bà quà báu Ấy xei frÌ 0e vol báu, 
ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, vả tướng quân báu. Đó là rên báu. Nhà vua 
có vông- một NA net ỜI dA nh .. >3 Ti `. đõ s2 ettD tệ" ) bì S 


mu ch 
ty P) .) ve ấy cũng ây.: tạ ñ nên í{ th yết A- mà Lđản tiên thâm Sư _ lấy. k Đi Thể 
Tôn biết như vậy, liền nói cho Phạm chí Phạm-ma nghe bải tụng: 


Vì pháp lạc đời nay, 
Và ích lợi đời sau, 
_. chí hãy thưa hỏi, 
ùy ùy những điều đã nghĩ. 
chn chí hỏi các điều, 
Ta đoạn nghi cho ô ông, 
Thế Tôn đã cho p 
Phạm chí Phạm-m Ề 
Thế Tôn về những điều, 
Tủy theo ý đã nghĩ. 


Thê nào là Phạm chí? 
Tam đại [14] có nghĩa gì, 


Vì sao nói Vô trước[ 1Š]. 
Đăng Chánh Giác là gì? 


Bấy giờ Đức Thế Tôn nói tiếp bài kệ để giải thích: 


Diệt pháp ác, bất thiện, 


Vững trú nơi Phạm hạnh, 
Tu tập hạnh Phạm chí, 


Như vậy là Phạm chí. 


Thấu suốt về quá khứ, 
Thấy lạc và ác đạo, 
Dứt trừ sạch vô minh, 
Biết vậy, là Mâu-ni. 

Khéo biết tâm thanh tịnh, 
Dút sạch dâm, nộ, sĩ. 
Thành tựu được ba minh, 
Như vậy | là EẾR mm 


m nh . Bh tranh. 
Biết khắp chứng diệt tận, 
Như vậy là Chánh giác. 


Nghe vậy, Phạm-ma liền đứng dậy, cúi đầu lễ sát chân Phật. Bấy giờ đại chúng 
cùng một lúc nói lớn răng: 


"Sa-môn Cù-đàm kỳ lạ thay, hy, hữu thay! Ngài có Đại như ý túc, có Đại oal đức, 
có Đại phước hựu, có Đại oai thần. Vì sao? Vì trong ' tất cả Phạm chí, cư sĩ ở Di-tát- 
la này, thì Phạm chí Phạm- -ma là người bậc nhất về sự thọ sanh. Phạm chí Phạm- 
ma được cha mẹ sanh ra với sự thọ sanh thanh tịnh cho đến | bảy đời cha mẹ, chủng 
tộc không tuyệt, đời đời không ác, thế mà Phạm chí ấy đã hết lòng tôn kính, lễ bái, 
cúng dường, phụng sự Sa-môn Cù-đàm. 


“Sa-môn Cù-đàm kỳ lạ thay, hy hữu thay! Ngài có Đại như ý túc, Đại oai đức, Đại 
phước hựu. Vì sao? Vì trong ! tật cả Phạm chí, cư sĩ ở D a này, Phạm chí 
Phạm-ma là người bậc nhất, về sự học kinh điền, Phạm chí Phạm-ma học Tộng, 
hon cân suốt, „ẽ. tụng hết bốn Na kinh điền, báu triệt dượn 'MrieA mạ văn, dc 


có 5 Đại SEN An s"Ỷ ị 
này Phạm chí Phạm-ma là người bậc nÏ h về 
của cải vô lượng, sản ngị ệp chăn nuôi không ụ ý 
đủ mọi thứ. Di-tát-la này cho đên nươc, cỏ cây đều là đặc: tặng, â ân tế của Vị Sanh 


Oán, con bà Bệ-đà-đề, vua nước Ma-kiệt-đà; thế mà Phạm chí ấy đã hết lòng tôn 
trọng, lễ bái, cũng dường, phụng sự Sa-môn Cù-đàm. 


“Sa-môn Cù-đàm kỳ lạ thay, hy hữu thay! Ngài có Đại như ý túc, Đại oai đức, Đại 
phước hựu, Đại oai thần. Vì sao? Vì trong tât cả Phạm chí, cư sĩ ở nước Di-tát-la 
này, Phạm chí Phạm-ma là người bậc nhất về tuổi thọ. Phạm chí Phạm-ma là vị 
trưởng lão, sống đến một trăm hai mươi sáu tuổi. Thế mà Phạm chí ấ ấy đã hết lòng 
tôn kính, lễ bái, cũng dường, phụng sự Sa-môn Cù-đàm.” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn với tha tâm trí, biết tâm đại chúng đang nghĩ gì. Biết vậy, 
Thê Tôn bảo Phạm chí Phạm-ma: 


“Hãy thôi, này Phạm chí, chỉ cần với tâm thỏa mãn là được. Hãy ngồi trở lại, Ta sẽ 
thuyêt pháp cho.” 


<Éab ki Nhi s"n cúi đầu _. lễ sát b2XK Phật, ngồi tuệ một kưới TH XE 


mạn _ đúng n “hy .. của St Phật, bo ni ._= Thế | Tôn t 
Miie Đang hưng tưới Si lệ) tác sự, bự P0 nY về chà ` 


vết Ra vậy, tp Tôn Biết Phạm chí Â Ấy c có tâm n nh. tâm 
yến, tâm kham nhẫn, tâm tăng thượng, tâm nhất hướng, tâm 

| hợ nghi, tâm không bị che lấp, có đủ khả năng thọ nhận Chánh pháp của Phật, 
Đức Thể Tôn theo như những pháp qua yê mà nu h2 tiên kh lệ ho êt, Ngài thị yết 
cho Phạm chí nghe đầy đủ về Khô, Tập ạm-ma ngay nơi 
- Re”) PROẬY bên Tiên để, RờRU răng nhuộm dễ 


ghỗ ngôi sứ đc đậy, ó đảnh lễs hột 'chân Phật và “ 


“Bạch Thế Tôn, con nay đem mình quy y Phật, 
Đức Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc từ nay và suốt đời; con đem mình quy y cho 
đến lúc mạng chung.” 


Pháp và chúng Tỳ-kheo. Mong 


Và rồi Phạm chí Phạm-ma lại chấp tay hướng về Thế Tôn và bạch tiếp: 


“Bạch Thế Tôn, mong ngày mai Đức Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo đoái tưởng nhận 


Đức Thê Tôn im lặng nhận lời mời của Phạm-ma. 


Phạm chí Phạm-ma biết Đức Thế Tôn đã im lặng nhận lời mời, nên cúi đầu đản 
sát chân Phật, đi quanh ba vòng và lui ra, trở vê nhà. 


Ngay đêm ấy, Phạm chí Phạm-ma cho sửa soạn các món ăn mỹ diệu ngon lành, đi 
các thức se sSỀ, và \ nuôi BÁ  gb Soạn Nhớ sáng lại cho trải giường, v. ma lúc thì 
rằ mm được soạn xong, kính mong Đức Thánh 


xong, Phạm chí táo k vào một vỆ nhỏ tr họ 
ma ngồi xong, Đức Thế Tôn chú nguyện k ÔNG 


Chú hỏa, tế bậc nhất, 

Thông âm, gôc các âm, 

Vua, tôn s vú kree R20Á 
biển - 


ăn -trỰA, ( cá 
chỗ Đức PI ạt: cúi đầu đảnh lễ rồi y SN sang một bên, THàg rằng: 


“Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo chúng con vào lúc sáng sớm mang y, cầm bát vào Xá-vệ 
khất thực, nghe răng Phạm chí Phạm-ma ở nước Di-tát-la, sau khi dùng bài kệ vẫn 
sự Đức Phật, thì liền lâm chung. Bạch Thế Tôn, như vậy Phạm chí ấy sẽ đến nơi 
nào? Sanh nơi nào? Đời sau ra sao?” 


Đức Thế Tôn đáp: 


“Nay các Ty-kheo, Phạm chí Phạm-ma có đại lợi ích, vào lúc tối hậu, đã biết pháp, 

vì pháp cho nên không làm phiền nhọc Ta. Này Tỷ-kheo, Phạm chí Phạm-ma đã 
dứt sạch năm hạ phân kết, sanh đến nơi Ấy sẽ đắc Niết-bàn, đắc pháp bất, thôi, 
không trở lại cõi này nữa. Bấy giờ Ta đã ghi nhận rằng Phạm chí Phạm-ma đắc A 
na-hàm.” 


Đức Phật thuyết như vậy, Phạm chí Phạm-ma và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


—————————————-——————— 


Chú thích 


Bản Hán, quyển 41. Pali, M. 91 Brahmäyu-sutam. Hán, biệt dịch, 


l2] Bệ-đà-đê ##lZ/E. Pali: Videhä 


I3] Di-tát-la đj##. Pali: Mithila. 


[4] Phạm-ma #6 Pali: Brahmayu. 


[5] Ma-kiệt-đà vương, Vị Sanh Oán, Bệ-đà-đề Tử 28 1, ®⁄2EẤt 


#? Pali: Magadharäja-Ajãtasattu-Vedehiputta 


l6] Đạo Pháp Ngự. Pàli: Damma-särathi, Điêu Ngự Trượng Phu. Bản Hán 
đọc là dhamma-(đạo pháp), thay vì là damma- (huấn luyện, điểu ngự). 


[7] Hán: cụ túc thanh tịnh hiển hiện phạm hạnh 4L. 77 Pali: kevala- 
paripunnam pari-suddham brahmacariyam pakäseli, hiển bày đời sống phạm 
hạnh thanh tịnh và hoàn hảo tuyệt đối. 


[8] Hán: như kỳ tượng tác như ý túc L4 f⁄f£1ƑT&. Xem ch.25, kinh 33. 


[9] Tam sự thanh tịnh — #2fƒ?7. Pali: afthangasamannagatam, thành tựu 
tám chỉ. Xem cht. II dưới. 


[I0] Hản: thực dục đắc vị ##X/#8. Pali: rasapdafisamvedl, cảm nhận được 
mùi vị (của thức ăn). 


LIIỊ Tam chỉ, như liệt kê trong bản PaÏli. 


[12] T)- ma-lâu-bá !Í##/Z#Z; không rõ phiên âm từ chữ gì. Tám thứ giọng 
theo bản Päli: visaaftha (cực hay), viññeyya (dễ biết, mafju (dịu dàng), 
savaniya (hài hòa), bindu (sung mãn), avisarT (phân mình), gambhira (sâu 
xa), ninnadli (lan rộng). 


[13] Đại thiên nại lâm &€Zã#4. Pali: Maghadevambavane. 


[14] Tam đạt — “Š, tức tam mình —J; thiên nhãn, tuc mạng, lậu tận. Đây 
cũng chỉ ba bộ Vệ-đà. Pali: tevÙ7a. 


[15] Vô trước ẨÂ#Z, tức A-la-hán. 
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162. KINH PHẦN BIỆT LỤC GIỚI [1] 


Tôi nghe như vây: Một thời Đức Phật du hóa tại nước Ma-kiệt-đà, trú ở thành 
Vương xá. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn đến nhà thợ gốm[2], nói rằng: 


“Này thợ gốm, Ta nay muốn tạm trú ở phòng làm đồ gốm một đêm, ông có thuận 
chăng?” 


Thợ gốm trả lời: 


“Con chắng trở ngại gì, nhưng đã có một Tỳ-kheo trú trong đó trước rồi. Nếu vị ấy 
thuận thì xm tùy ý”. 


Lúc ấy, Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi[3] đã trú ở trong phòng làm đồ gốm ấy trước rồi. 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn ra khỏi nhà thợ gốm, đi vào phòng làm gốm, nói với Tôn 
giả Phât-ca-la-sa-lợi răng: 


“Này Tỳ-kheo, Ta nay muốn tạm trú một đêm ở phòng làm gốm, thầy có thuận 
chăng?” 


Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi đáp: 


“Thưa Hiền giả, tôi không trở ngại. Vả lại, ở phòng làm gốm này có chỗ ngồi bằng 
cỏ đã trải xong, Hiền giả muốn ở lại thì tùy ý”. 


Nghe vậy, Đức Thế Tôn từ phòng làm gốm đi Ta ngoài rửa chân rồi mới trở vảo, 
lấy ni-sư-đàn trải lên chỗ ngồi băng cỏ mà ngồi kiết già, suốt đêm yên lặng tĩnh 
tọa, định ý. 

Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi cũng suốt đêm yên lặng tĩnh tọa, định ý. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn suy nghĩ như vây: “Tỳ-kheo này đi đứng tịch tĩnh, thật kỳ 
lạ, thật hiêm có. Ta hãy Tỳ-kheo này, “Thây của bạn là ai? Y theo ai mà bạn xuât 
gia, học Đạo, thọ Pháp?'.” Nghĩ như vậy rôi, Thê Tôn bèn hỏi: 

“Ty-kheo, Thầy của bạn là ai? Y theo ai mà bạn xuất gia, học Đạo, thọ Pháp?” 


Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi đáp: 


“Này Hiền giả, có Sa-môn Cù-đàm, dòng họ Thích, đã từ bỏ tông tộc, cạo bỏ râu 
tóc, khoác y ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học Đạo, đã giác 
ngộ Vô thượng Chánh. tận giác[4]. Vị ấy là Thầy của tôi. Tôi y theo vị ấy mà xuất 
gia học Đạo, thọ Pháp 


Thể Tôn lại hỏi: 

“Tÿ-kheo, đã từng thấy Thầy chưa?” 
Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi đáp: 
“Chưa thấy” 


Thế Tôn hỏi: 


= 


“Nếu gặp Thây, bạn có nhận ra không?” 


Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi đáp: 


iết. Nhưng, này Hiền giả, tôi nghe rằng Thế Tôn là Như Lai, Vô Sở 
ớc, ø Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. Ngài là Thầy của 
tôi. Tôi y theo Ngài mà xuất gia, học Đạo, thọ Pháp”. 


le. 


Khi ấy, Thế Tôn lại suy nghĩ như vầy: “Thiện nam tử này y theo Ta mà xuất gia, 
học Đạo, thọ Pháp. Ta nay có nên thuyết pháp chăng?” 


Suy nghĩ như vậy rồi, Thế Tôn nói với Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi: 


“Này Ty-kheo, nay Ta sẽ thuyết pháp cho thầy, phần đầu toàn thiện, phần giữa 
cũng toàn thiện và phần cuối cũng toàn thiện; có nghĩa, có văn đầy. đủ, thanh tịnh, 
hiển hiện phạm hạnh. Đó gọi là “Phân biệt sáu giới'[5]. Thầy hãy lắng nghe, khéo 


suy tư và ghi nhớ. 


Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi đáp: 
“Xin vâng”. 
Đức Phật bảo rằng: 


“Này Tỳ-kheo, con người[6] có sáu giới tụ, có sáu xúc xứ, có mười tám ý hành, có 
bốn trụ xứ. Nếu ai an trú vào đó sẽ không nghe đến chuyện sầu não[7]. Sau khi 


_ là, này y Me eo 
xúc no nên 


é 


ỜI có mười. tám ì hành[11], do nhơn gì mà nói như thế? 
rồi an trú nơi hỷ, quán sắc rồi an 
„ tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ý nhận 
p rồi an trú nơi ưu, quán pháp rồi 
` ki: sáu xả quán 

hành là do nhơn đó 


trú nơi ưu, quán sắc rễ T 
thức pháp, quán 


nói ¡ rằng con ng ời có bốn trụ xứ là do nhơn đó mà nói. 


“Này Tỷ-kheo, t 
lạng Án ni Nhh: 


nh Ðt | . giới, đu 1â{ ị | 
thì9 giới lk3 øì? Là não tủy[18], nước mắt, mô hôi, nước mỗi, mủ, 1 máu, mỡ, x 


nước giải, đờm, nước tiêu, tương tự như thế, trong thân này còn có nhiều thể khác 
nữa. Những gì được thâu nhiếp trong thân, thuộc về chất nước, [nh nước nhuần 
thắm ở bên trong, được chấp thọ nơi hữu tình, đó là nội thủy giới”. Này Tỳ-kheo, 
nội thủy giới hay ngoại thủy giới đều gọi chung là thủy giới. Tỳ-kheo ây dùng trí 
tuệ quán biệt như thật răng: “Tất cả những cái ây không phải là sở hữu của ta. Ta 
không phải là sở hữu của những cái ây. Những cái ây cũng không phải là tự ngã. 
Tâm vị ấy không nhiễm trước thủy giới ấy. Đó là Tỳ-kheo không buông lung trí 
tuệ. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo không buông lung trí tuệ. Nếu có Tỳ-kheo nào phân biệt thân 
giới như thế này: “Nay thân này của ta có nội hỏa giới được chấp thọ nơi hữu tình. 
Nội hỏa giới là gì? là cái làm cho thân phát nhiệt, thân nóng, thân phiền muộn, thân 
âm ấp, làm tiêu đồ ăn thức uống, tương tự như thế, trong thân này còn những hứ 
khác nữa, những gì được thâu nhiếp trong thân thuộc về lửa, tức lửa làm nóng ở 
bên trong, được châp thọ nơi hữu tình. Đó là nội hỏa giới”. Này Tỳ-kheo, dù nội 
hỏa giới hay ngoại hỏa giới đều ạ gọi chung là hỏa giới. VỊ ây dùng trí tuệ quán biết 
như thật rằng: “Tất cả những cái ây không phải là sở hữu của ta. Ta không phải là 
sở hữu của những cái ây. Những cái ây cũng không phải là tự ngã”. Tâm Tỳ-kheo 


ấy không nhiễm trước hỏa giới : y. Đó là Tỳ-kheo không buông lung trí tuệ. 


“Lại nữa, Tỷ-kheo không buông lung trí tuệ. Nếu có Tỳ-kheo nào phân biệt thân 
giới như thể này: "Nay thân này của ta có nội phong. iới được chấp thọ nơi hữu 
tỉnh. Nội phong giới là thế nào? Là gió thôi lên, gió thối xuống, gió ngang hông, 
gió co thắt, gió nhảy lên, gió phi đạo, gió cử động tay chân, gió ở hơi thở ra, thở 
vào, tương tự như thế, trong thân này còn các thứ khác nữa. Những gì được thâu 
nhiếp trong thân, thuộc về gió, tánh gió, lưu động bên trong, được chấp thọ nơi hữu 
tình. Đó là nội phong giới”. Này Tỷỳ-kheo, dù ngoại phong giới hay nội phong giới 
đều gọi là phong giới. Tỳ-kheo ây dùng trí tuệ quán biệt như thật rằng: “Tất cả 
những cái ây không phải là sở hữu của ta. Ta không phải là sở hữu của những cái 
ây. Những cái ấy cũng không phải là tự ngã”. Đó là Tỳ-kheo không buông lung trí 
tuệ. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo không buông lung trí tuệ. Nếu có Tỳ-kheo. phân biệt thân giới 
như thế này: “Nay thân này của ta có nội không giới, được chấp thọ nơi hữu tình. 
Nội không giới là gì? Là lỗ : trống ở mắt, lỗ trồng ở tai, lỗ trống ở mũi, lỗ trồ TỔ 
miệng, cái khiến cho cô họng cử động, tức để cho thức ăn được nhai và nuốt từ từ 
đi qua cô họng, đi xuống TÔI ra ngoài, tương tự như thế, trong thân này có những 
thứ khác nữa thuộc về hư không. Ở chỗ hư không ấy không bị da, thịt, Xương, ¿ ân 
lập : - Đó là nội không giới”. Này Tỳ-kheo, dù nội không giới hay ngoại không 
giới đều gọi chung là không giới. Tỳ-kheo dùng trí tuệ quán biết như thật rằng: 


äi thoát, chỉ văn: có 
thôi. Đó là ¬- thức li Là Thái? về Ko th về khổ, thức về hý, thức về ưu và 
thức về xả[ 19]. 


“Này De, nhơn, " XI mà sanh lạc thọ[20], vị ây cảm giác lạc thẹ mu, . 
ạc thọ, vị ây biệt mình cảm - lạc ¬ Nếu Tỳ-kheo nào diệt lạc 
anh, lạc thọ ấy cũng diệt, tĩnh 


chỉ; biết ihV) vậy r rỒi, xi ï lạnh. 


“Này Tỳ-kheo, nhơn khô xúc sanh ra khổ thọ, vị Ấy cảm giác khổ thọ. Sau khi đã 
cảm giác khô thọ, vị ây: biết đã cảm giác khổ thọ. Nếu Tỳ-kheo nào diệt khổ xúc, 
sau khi diệt Ì khổ xúc, nếu có khổ thọ do khổ xúc sanh, vị ấy cũng diệt tĩnh chỉ; biết 
như vậy rồi, mát lạnh. 


“J 


Bàu kín Eý SÉC tôn kử xúc len: ra a hý thọ, 1 xế cảm tản “i I mn vê cảm g giác 

: ¡diệt hỷ 
xúc siêØ, nếu có ô hỷ thọ to (= xúc „ vị ây cũng diệt tĩnh chỉ: biết mm vậy rôi, 
mát lạnh. 


lây cảm giác ưu thọ. Khi đã cảm giác 
á tao sâm nào diệt ưu xúc, sau khi diệt ưu 
xúc này, nếu có ưu DỆNg N: ưu Xúc " vị ây cũng diệt, tĩnh chỉ; biết như vậy rồi, 
mát lạnh. 


Bà ky mc nợ xả xúc Muegf ra xả pớC „VỊ Đá: cảm `. xả sau Sử: đã : cảm ! giác 


xúc này, nếu có xả ¡ thọ sh xả Ki ti Sự VỊ Ấy sống -điệt, tĩnh Chị: biết như vậy 
mát lạnh. 


làm tập khởi, từ xúc nàn ra, ›, lấy xúc làm đầu TÔI, ÿ CỨ nơi xúc mà hiện hành. 


kà, Ni Ăn. Mộc mỗi lửa, xuyên cái thư sự nỗ doàtt của mm và sức nóng 


phát 1m SỨC HnoHỀ2 của tho và sự chấp TYẠP, của ¡hữu tình, tất ‹ cả š đều Ị 


ắt biến, vắng 


bặt, im lìm và dùi cây ấy trở nên nguôïi lạnh. Cũng vậy, này Tỳ-kheo, các xúc ấy 
thế này hay thế kia, sanh ra các thọ như thế này hay thế khác. Diệt các xúc ấy thì 
các thọ ây cũng diệt. Như vậy là đã biết thọ này từ xúc mà có, lấy xúc làm gốc, lây 
xúc làm tập khởi, từ xúc sanh ra, lấy xúc làm đầu mối, y cứ nơi xúc mà hiện hành. 


“Nếu Tỳ-kheo nào không nhiễm trước ba thọ này, mà giải thoát, thì Tỳ-kheo ấy chỉ 
còn có xả cực kỳ thanh tịnh. 


lo Tỳ- -kheo, bà Sưới „ H Xa kẻ với 3 xả thanh 4) toi nhập vào vô lượng 


HỘ ti 
nơi ¡ đó buộc VINA vào hữu, Ta\ với xả an tinh này Mi. SN vào vô lượng KT te } xứ[22], 


vô sở hữu xứ, phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, tu tập tâm nÏ 
nơi đó, xác lập nơi đó, duyên nơi đó, buộc chặt vào đó”. 


\ư vậy, y nơi đó, an trụ 


“Này Tì- -kheo, cũng như thợ luyện kim lành nghề, dùng lửa đốt thỏi vàng, dát cho 
thật mỏng, rồi lại bỏ vào lò nung, đốt lửa đều đặn và đúng độ, luyện kỹ cho đến lúc 
tinh ròng, rất mềm mại và có ánh sáng. Này Tỳ-kheo, thứ vàng này là do thợ vàng 
đã đốt lửa đều đặn và đúng độ, luyện kỹ thật tinh ròng, rất mềm mại và có ánh 
sáng. Như vậy rồi, tự thợ vàng ấy làm theo ý mình, như làm đây đính vào tơ lụa để 
trang sức áo mới, làm nhẫn tay, vòng tay, xuyên chuỗi, lưới tóc... - Cũng vậy, này 


» 


Ty-kheo, V.àgc ây nghĩ ko jÍ 18 VỚI Xả mm. kênh “uẢ n vào vô ` 


buộc chặt vào đó. Ta với xả full tnh hà vú vào o Vô: mem thú 
xứ, Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, tu tập tâm như vậy, y nơi rONM an H: nơi Tin xác 
lập nơi đó, duyên nơi đó, buộc chặt vào đó'. 


khổ. Nếu cái gì ilà khổ thì biết là khổ". kh khi biết khổ, vị làn xả, Vn-en: còn đi 
chuyên nhập vô lượng không xứ nữa. 


“Ta với xả gui loa: ` Hng y vào Vô S222! MHHG 3 XÚ, X3 SỞ ở hữu xứ, Ha tinh 


khổ ` vị ấy xả, # Hát còn ni hưng . Vô . Bi Xứ, - Vô: SỞ hữu x 
tưởng phi vô tưởng xứ nữa. 


BH nh "... tin ( : mm 
làm gì, và cũng không có 


hữu[23]. Vị ấy cảm giác về . tối p nụ te thì biết c cảm giác về: thân nà: 


thọ. cuối cùng; cảm giác về mạng chấp thọ tối hậu[25] thì biết cảm giác về ° Thạhg 
chấp thọ tối hậu; và biết khi thân hoại mạng chung, thọ mạng chấm dứt, những 
được cảm thọ, tất cả đều tịch diệt, tịch tịnh, tĩnh chỉ và biết là trở thành rất mát 
lạnh[26]. 


“Này Tỳ-kheo, ví như đèn sáng là nhờ dầu và nhờ bắc. Nếu không có ai đồ thêm 
mỹ nôi buynt Đắc, Hoài rô Á - — và bắc c có 6 trước đã cháy hết mà những cái sau 

hô thọ nữa. Tỳ-kheo â ấy cũng thế, cảm 
giác v về nu. thọ thân tối hậu thì cản Ề CÌ ấp thọ thân tôi hậu; cảm giác 
vê chấp thọ sanh mạng tối hậu thì tiết cảm | giác về chấp thọ sanh mạng tối hậu; và 
biệt răng, khi thân hoại mạng chung, sanh mạng chấm dứt thì tất cả những gì được 


cảm thọ thảy đều tịch diệt, tịch tịnh, tĩnh chỉ và biết là trở thành rất mát lạnh. 


“Này Tỳ-kheo, như thế vị ấy được gọi là Tỳ-kheo tối thắng chánh tuệ, nghĩa là đạt 
đến cứu cánh diệt tận, lậu tận. Tỳ-kheo ấy thành tựu như vậy là thành tựu tối thắng 
chánh tuệ xứ[27]. 


“Này Tỳ-kheo, sự 
pháp như thật. Giả đối là pháp hư vọng. Tỳ-kt 
xứ|[28]. 

“Này Tỳ-kheo, với thí xả, nếu trước kia có oan gia cố cựu thì | bấy ĐIỜ VỊ ấy phóng 
xả, lìa bỏ, giải thoát, dứt trừ. Này Tỳ-kheo, đó là Tỳ-kheo tối thắng chánh huệ thí, 
là xả ly tất cả mọi sự ở đời, hoàn toàn vô dục, tịch tĩnh, tĩnh chỉ. Này Tỳ-kheo, 
thành tựu như thế là thành tựu tối thắng huệ thí xứ. 


giải thoát này an trú nơi chân để, không bị di động. Chân để là 
eo ấy thành tựu tối thắng chân đề 


“Này Tỷ-kheo, Tỳ-kheo nào tâm bị dục, nhuế và sỉ làm cho ô uế, không được giải 
thoát, Tỳ-kheo â ấy tận diệt tất cả dâm, nộ, si, vô dục, tịch tịnh, tĩnh chỉ, chứng đắc 
tối thắng, tịch tĩnh. Này Tỳ-kheo, thành tựu như thể là thành tựu tối thắng tịch tĩnh 
xứ. 


“Này Tỳ-kheo, ai nghĩ rằng “Tôi đang là”, ấy là tự đề cao[29]. Răng “Tôi sẽ hiện 
hữu", ấy là tự đề cao. Rằng “Tôi sẽ không hiện hữu, cũng không phải không hiện 


hữu", ấy là tự đề cao. “Tôi sẽ có sắc”, ấy là tự đề cao. 


“Tôi sẽ không có sắc”, ấy là tự đề cao. “Tôi sẽ có tưởng”, ấy là tự đề cao. “Tôi sẽ 
không có tưởng”, ấy là tự đề cao. “Tôi sẽ không có tưởng, không không có tưởng”, 
ấy là tự đề cao. Đó lào. cống cao, là kiêu ngạo, là phóng dật. 


Này Tỳ-kheo, nếu không có tất cả những sự tự đề cao, cống cao, kiêu ngạo, phóng 
dật ấy thì ý tịch tĩnh. 


“Này Tỳ-kheo, nếu ý tịch tĩnh thì không chán ghét, không ưu sầu, không lao nhọc, 
không sợ hãi. Vì sao? Vì Tỳ-kheo ấy đã thành tựu pháp nên không còn chán ghét, 
không chán ghét thì không ưu tư, không ưu tư thì không sầu não, không sầu não thì 
Xe SE: lao nhọc, không lao nhọc thì không sợ hãi. Nhơn không sợ hãi nên sẽ đắc 

iết như thị ăng “Sự sanh đã đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm 
đã làm xong, không còn tái sanh nữa””. 


th phiên Big TC: hấp Đế hot trừ n. lớn rang còn là XE "h.. tủy 


thuộc ai nữa, không còn do dự, đã an trú vào quả chứng đắc; đối với pháp của Thế 
Tôn, chứng đắc vô úy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật mà 
bạch răng: 


“Bạch Thế Tôn, con ăn năn! Bạch Thiện Thệ, con ngay từ đầu như ngu, như si, 
như khờ đại, như không hiểu biết, không nhận ra Bậc Lương Điền mà không tự 
biết. Vì : Vì con đã gọi Như Lai -Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác- là 
“Hiền giả[30]”. Mong ĐỤC Thế Tôn cho con sám hối. Sau khi sám hối, con sẽ 
không còn tái phạm nữa”. 


Đức Thế Tôn đáp: 


“Này Tỳ-kheo, ngươi quả thực ngu sĩ, quả thực là khờ đại, không hiểu biết nên đã 
gọi Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, là “Hiền giả”. Này Tỳ-kheo, 
nếu ngươi tự sám hối, đã thấy và phát lô, gìn giữ không tái phạm nữa, như thế, này 
Ty-kheo, đối với pháp luật của bậc Thánh như vậy là tăng ích chứ không tốn hại, vì 
đã tự sám hối, đã tự thấy và phát lồ, gìn giữ không tái phạm nữa”. 


Đức Phật, thuyết như vậy. Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi viễn sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 
L1] Bản Hán, quyển 38. Tương đương Päli, M.140. Dhãtuvibhanga-sutta. 


[2] Thợ gốm tên là Bhagga trong bản Päii. 


l3]  Phẩt-ca-la-sa-lợi 2# l2 Pali: Pukkusäti. 


I4] Túc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 
[5] Lục giới 7YZF. Pali: Chadhaturo. 


[6] Päli: ayatn puriso, con người này. 


[7] Hán: bất văn ưu thích sự ?*JU/È# Päli: maññussavã nappavattarii, 


các tưởng hoan hỷ (= vọng tưởng) không chuyển động. 


[S] Huệ thí; PAli: cãga, sự thi ân. 


I9] Chí tịch #4. Päli: sami: sự tịch tĩnh, sự bình an; đông nghĩa Niết-bàn. 


(10) Lục xúc xứ 7V. Pali: chaphassäyatano. 

[11] Thập bát ý hành -J-/LEïf7. Pali: Athãdasamanopavicäro. Cũng nói là 
mười tám ý cận hành EEUFƒf7 (phạm vì hoạt động của ÿ), gôm sáu hỷ cận 
hành, sáu ưu cận hành và sáu xả cận hành. Xem giải thích Tập Dị 15 
(No.1536, Đại 26, trang 430). 


Quán Ủ, đông nghĩa cận hành, đi sát, hay chạy theo; Päli: upavicarati; 
trong đó, vicära, hành (äi), và cũng thường dịch là tứ (một thiên chỉ thuộc Sơ 
thiên) mà bản Hán này thường dịch là quán (th.d.: hữu giác hữu quán, Pl. 
savitakka, savicära) Tập Dị (äd): “Mắt sau khi thấy, nó tùy theo trú xứ của 
hỷ mà đi sát (hay đi gân, cận hành) với sắc”. Pali: Cakkhunä rpam disvã 
Somanassa{thaniyam rupdan upavicarati. 


[H3] Hỷ quản, tức hỷ cận hành. 
(14] Tứ trụ xứ PJfÈ/#ð. Pali: caturädhifthäno, bốn sự xác lập. 


[15] Nguyên Hán: tức trụ xứ ElfÈ/š. Pali: upasamaditthana. 


[16] Thọ ư sanh #4, được hiểu là “duy trì sanh mạng của các loài hữu 
tình ”. Thọ, Pali: upädli, thủ hay chấp thủ. 


[17) Hán: phi thân F##L Pali: n'elam mama, n eso 'ham asmi. na me satfãÃ, 
“cải ào không là của tôi; tôi không là cái này; cái này không là tự ngã của 


^As22 


tỚI 


[16] Bản Cao-li: não mạc. 


[19] Pali: sukhan tỉ pi vjanaHi, dukkhan tỉ pỉ vÿanđii..., nhận biết rằng 'đây 
là lạc, nhận biêt răng 'đây là khô"... 


[20) Nguyên Hán: nhân lạc canh lạc cô sanh lạc giác JlJ ## #'4##¿ 2E 477; 
Pal: sukhavedamiyam... phassam pafcca uppajaHi sukha vedana, do xúc 


chạm với đối tượng đáng ưa mà phát sinh cảm giác lạc. 


J2I] Nhập võ lượng không xứ, tức nhập Hư không vô biên xứ, đối tượng thứ 
nhất của bốn Vô sắc giới định. Päli: ãkãsãnañcãyafanam upasamhareyyam. 


[22] Vô lượng thức xứ, hay Thức vô biên xứ. Pali: viññananfñcayatanam. 


[23] Hán: bắt phục hữu vì diệc vô sở tư, vị hữu cập vô ® ###?92À4#/,EHI 
, 72 “Ất. Pali: so neva tam abhisamkharoti na abhisamcetayati bhavãya 
vã vibhavaya và, vị äy không hành trì cũng không tứ duy về hữu hay phi hữu. 


[24] Thọ thân tối hậu 1#, thân được chấp thọ, hay chấp thủ, cuối 
cùng. Pali:kãyapariyamtika. 


[27] Đệ nhất chánh huệ xứ, Päli: paramapafñiñaäditthãna. 
[25) Mạng tối hậu 4ƒ. Pali: jnitapariyamiika. 


[26] Pali: sabbavedayitäni abhinanditäni sitibhavissami, “tất cả những gì 
được cảm thọ đây hỷ lạc đêu trở thành mát mẻ ”. 


28] Đệ nhất chân để xứ; Paäli: paramasaccäditthäna. 


J29] Hán: tự cử jJ#Š, nghĩa là kiêu mạn (Päali: mãna). Trong bản Pãi: 
manñi1a, vọng tưởng. 


30} Tức đã gọi Phật là “bạn”. Pali: avusovadena. 
163. KINH PHÂN BIỆT LỤC XỨ [1] 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng vườn Cấp cô độc. 


Bấy giò, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ thuyết pháp cho các ngươi, phần đầu thiện, phần giữa 
thiện và phần cuối cũng thiện, có nghĩa, có văn, đây đủ thanh tịnh, hiển hiện phạm 
hạnh. Đó là phân biệt về sáu xứ. các ngươi hãy lắng nghe, khéo suy tư và ghi nhớ”. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo thưa rằng: 
“Bạch Thế Tôn, chúng con xin vâng lời”. 


Đức Phật, bảo .. 


Sau ti là điều ngự khinh» i thú DP€SSY" đt. cả gỮ], đồ là Như vậy lả là phân biệt na xứ. 


“Nói rằng, “sáu xứ nên biết bên trong”, do nhơn gì mà nói như thế? Đó là xứ là 
mắt; xứ là tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nói rằng “sáu xứ nên biết bên trong" là nhơn đó 
mà nói. 


ỡI lác, xúc xã ý thì biết pháp. Nó răng “sáu 
xúc xứ nên nhiết bên tản là din đó mà nói. 


éX 


ời tám ý h nh nên biết bên t trong", 


“Nói rằng M 


do nhơn gì mà nói như vậy? Đó 


là Tỳ-kheo mắt đã thấy sắ ồi phân biệt sắc mà an trụ nơi hỷ, phân biệt c 
an sử nơi 1 ưu, px tEP m các sắc mà an trụ nơi Xả. T2 Me š vậy, tai, mÑI, ` „thân, né 


phận b biệt s sáu _. Tổng ( ““ T yết T mười Ti ý hành. Nói rằng : ` tám ý lệnh nên 
biết bên trong" là nhơn đó mà nói. 


“Nói rằng “Ba mươi sáu loại đao kiếm nên biết bên trong”, do nhơn gì mà nói như 
vậy? Có sáu hý y trên đắm trước, có sáu hỷ y trên vô dục[9]; có sáu ưu y trên đắm 
trước, có sáu ên vô ¡ xả y trên đăm trước, có sáu xả y trên vô dục. 


u y trên vô dục; có s 


“Thê nào là sáu hỷ y trên đăm trước? Thê nào là sáu hỷ y trên vô Mặt thân 
sắc rôi phát sanh hỷ, nên biệt, có hai loại, hoặc y trên đăm trước, hoặc y trên vô 


“Thế nảo là hỷ y đấm trước? Sắc được biết bởi mắt, khả hỷ, ý niệm, sắc ái, lạc 
tương ưng với dục[10]; cái chưa được thì muôn được, đã được thì truy ức, rôi phát 


sanh hỷ. Hỷ như vậy gọi là hỷ y trên đắm trước. 


“Thế nào là hỷ VỊ trên vô dục? Biết sắc vô : thường, biến dịch, diệt tận, vô dục, tịch 
diệt, tịch tĩnh; biết tất cả sắc trước kia và bây giờ đều là pháp vô thường, khổ, hoại 
diệt. Truy ức như vậy rồi phát sanh hỷ. Hỷ như vậy gọi là hỷ y trên vô dục. 


^ 


“Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, th 
loại, hoặc y trên đăm trước, | 


= 


, ý; ý nhận thức pháp rồi sanh hỷ, nên biết có hai 
Oặc y trên vô dục. 


: trên đắm trước? Pháp được biết bởi ý, khả hỷ, ý niệm, pháp ái, lạc 
n được, đã được thì truy ức, rôi phát sanh 


“Thế nào hỷ 
tương ưng với dục; cái chưa được thì mu: ố 
hỷ. Hỷ như vậy gọi là hỷ y trên đắm trước. 


»¬ 


“Thế nào gọi là hỷ y trên vô dục? Biết pháp là vô thường, biến dịch, diệt tận, vô 
dục, tịch diệt, tịch tĩnh; biết tất. áp trước kia và bây giờ đêu là pháp vô thường, 
khổ, hoại diệt. Truy ức như vậy rôi phát sanh hỷ. Hỷ như vậy gọi là hỷ y trên vô 


? Thế nảo là sáu ưu y trên vô dục? Mắt thấy 
oặc y trên đăm trước, hoặc y trên vô 


“Thê nào là sáu ưu y trên đắm trước 


rôi phát sanh ưu, nên biết có hai loại: 


Sắc được biết bởi mắt, khả hý, ñ ý niệm, sắc ái, 
mã lát: ưng VỚI tà cái ng được mà không được, đã được nhưng trong quá 
khứ bị phân tán, hoại diệt, biến dịch nên sanh ưu. Ưu như vậy gọi là ưu y trên đắm 
trước. 


ựu, an ri 
¡nh đ u uy hi c ứng “gân tối 
thượng Â ấy n mà šT sợ[1 1], sầu u khổ nên m phát sanh ưu. Ưu như vậy gọi là ưu y trên vô 


ũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; ý nhận thức pháp rồi sanh ưu, nên biết có hai 
" hoặc y trên đăm trước, hoặc y trên vô dục. 


“Thế nào là ưu y trên đắm trước? Pháp được biết bởi ý, khả hỷ, niệm, pháp ái, lạc 
tương ưng với dục, cái chưa được mà không được, cái đã được nhưng trong quá 
khứ bị phân tán, hoại diệt, biến dịch nên sanh ưu. Ưu ấy gọi là ưu y trên đắm trước. 


ệt tận, vô dục, tịch 
ø, khô, hoại diệt. 
ph hy Tà . bến 


_ nào là ưu sp: vô dục? B . pháp là vô thường, biến dịch, diệ 


sầu khổ r nên 1ð lập ẾP ưu. „Ưu Ỷ lực xến gọi Ï . ưu y tiện vô: ` 
“Thế nào là xả y trên đắm trước? Thế nào là xả y trên vô dục? Mắt thấy sắc phát 
sanh xả, nên biết có hai loại: hoặc y trên đắm trước, hoặc y trên vô dục. 

“Thế nào là xả y trên đam mê? Mắt thấy sắc rồi phát sanh xả. Phàm phu ngu sỉ 
hoàn toàn[12] không đa văn, không trí tuệ, đôi với sắc có xả nhưng không xuât ly 
sắc. Đó là xả y trên đam mê. 


ờng. s. biến nh tại tận, vô dục, tịch 
„ tC ác trước kì tú . khổ, hoại diệt. 
Truy ức như vậy I rôi an lo nơi xả. Nếu - vị nào pin] Enb+ tu ì tập bà xh thế, thì đó là 


xả y trên vô dục. 


H 
Hi¬ 


1 xả, nên biệt rắng 


“Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; ý nhận thức pháp rồi phát sanl 
có hai loại: hoặc y trên đăm trước, hoặc y trên vô dục. 


“Thế nào là xả y trên đam mê? Ý nhận thức, 
toàn không đa văn, không trí tuệ, đối với pháp có xả nÏ 
là xả y trên đăm. 


phát sanh xả. Phàm phu ngu sĩ, hoàn 
1ưng không xuất ly pháp. Đó 


"Thể bông By xả sả trên v vô lên: c? Ý biết pháp là vô tị nhường, biến dịch, diệt tận, vô dục, 
p trước kia hay bây giờ đều là vô thường, khô, hoại diệt 
nơi xả. Ai dốc lòng tu tập xả Ấy, thì đó là xả y trên vô 


_ ức ke vậy rồi an tị trụ 
dục. 


“Đó là sáu hỷ y trên đắm trước, sáu hỷ y ĐẾN: vô Mêy sáu ưu _ trên đấm trước, Sáu 
ưu y trên vô dục; sáu xả ặ TC, S 
mươi sáu thứ đao kiếm nên biết bên trong. Do _. vi mà nói Tung thế. 


“Nói rằng “Tro \g đó đoạn trừ cái kia, thành í 
vậy? Đó là, ch với sáu th yụ trên vô › dục HEnU2 
trú nơi cái nà Ẹ 
đoạn trừ cái kia, nho cái ï kía: ra. Nho vậy vlà đượnh trừ 


' Cải ng 


trú nơi cái 
ừ cái kia, 


bi tiếu m “RE an 


“Đối với sáu ưu h trên vô ô dục p°á -— thủ tiến cái #erÙf 


nhồ cái kia ra. tha vậy là NỈ trừ cái ¡kia 


“Đôi với sáu xả y trên vô dục này, hãy thủ lây cái này, y trên cái này, an trú nơi cái 
này; còn đối với sáu xả y trên đắùm trước này, hãy hủy diệt cái kia, đoạn trừ cái 
kia, nhồ cái kia ra. cái kia. 


Như vậy là đoạn trủ 


“Có loại xả có vô lượng xúc, sai biệt xúc[ 13]; có loại xả chỉ có một xúc, không sai 
biệt xúc. 


“Thê nào là xả có vô lượng xúc, sai biệt xúc? Nêu xả đối với sắc, đối với thanh, đôi 
biệt xúc. 


với hương, đôi với vị, đôi với xúc, thì xả ây có vô lượng xúc, sai 


“Thê nào xả chỉ có một xúc, không sai biệt xúc? Là xả hoặc y vào vô lượng không 
xứ, hoặc y vào vô lượng thức xứ, hoặc y vào vô sở hữu xứ, hoặc y vào phi hữu 


tưởng phi vô tưởng xứ, thì xả ây chỉ có một xúc, không sai biệt xúc. 


„ không sai biệt xúc, hãy thủ lấy cái này, y trên cái này, an 

trú nơi cái này. Đối với xả có vô lượng xúc, sai biệt xúc, hãy hủy diệt cái kia, “Am 
trừ cái kia, nhồ cái kia ra. Như vậy là đoạn trừ cái kia. Thủ vô lượng, y vô lượng, 
trú vô lượng, tức là đối với xả có một xúc, không sai biệt xúc, hãy thủ lấy cái này, 
y trên cái này, an trú xúc, hãy hủy 


rú nơi cái này. Đối với xả có vô lượng xúc, sai bi. 
diệt cái kia, đoạn trừ cái kia, nhô cái kia ra. Như vậy là đoạn trừ cái kia. 


“Nói rằng “Trong đó đoạn trừ cái kia, thành tựu cái này? là nhơn đó mà nói. 


như thế? 


“Nói rằng “Vô lượng thuyết pháp nên biết bên trong”, do nhơn gì mà nói 


“Như Lai có bốn đệ tử, có tăng thượng hành, tăng thượng ý, tăng thượng niệm, 
tăng thượng tuệ, có biện tài. thành tựu . biện tài bậc nhất, thọ đến một trăm tuôi. 
Như Lai J4 pháp cho đệ tử ấy suốt ăm năm, ngoại trừ lúc ăn lúc uống, 
lúc đại tiểu tiện, lúc ngủ nợÌ và lúc tụ hội; những pháp mà Như Lai thuyết kia, có 
văn cú, pháp cú, quán nghĩa, bằng tuệ mà quán nghĩa một cách nhanh chóng, 
không có hỏi lại Như Lai vê pháp nữa. Vì sao? Vì pháp được Như Lai giảng : thuyết 


không có giới hạn, không thể cùng tận, có văn cú, pháp cú, quán nghĩa, cho đến lúc 
bốn đệ tử lâm chung. 


“Cũng như bốn hạng. người. băn giỏi, cùng kéo mạnh dây cung mà bắn một lượt, 
chạc học nản khéo biê ũng vậy, Thế Tôn có bốn đệ tử, có tăng thượng hành, 

ăr ng tuệ, có biện tài, thành tựu biện tài 
pháp cho đệ tử Ấy suốt cả một trăm 
ăm, nøc ( ng, lúc đại tiểu tiện, lúc ngủ nghỉ và lúc tụ hội; những 
ph p mà Như Lai thuy‹ kia, có văn cú, pháp cú, quán nghĩa, băng tuệ mà quán 
nghĩa một cách nhanh chóng, không có hỏi lại Như Lai về pháp nữa. Vì sao? Vì 
pháp được Như Lai giảng : thuyết | không có giới hạn, không thể cùng tận. 


“Nói rằng “Vô lượng thuyết pháp nên biết bên trong, là nhơn đó mà nói. 


“Nói rằng “Có ba ý chỉ, là những điều mà bậc Thánh phải tu tập. Sau khi tu tập mới 
có thê giáo hóa đô chúng”, do nhơn gì mà nói như thê? 

Như Lai thuyết pháp cho đệ tử là vì mến yêu, mưu cầu nhiều thiện lợi và hữu ích, 
an ôn và khoái lạc, phát khởi tâm từ bi, bảo răng “Đây là lợi ích, đây là khoái lạc, 
đây là lợi ích khoái lạc'. Nếu các đệ tử kia mà KiêN cung kính, không thuận hành, 
không xác lập nơi trí, tâm không thực hành pháp và tùy pháp[14], không thọ chánh 
. x? ng _ lời Thế lộn, cớ cận hệ đắc định; nhưng Thế Tôn không vì thế mà 

ờng chá KỊP niệm, e4! tí, kho thà, 


n " khoái _ bạ) là hữu ích 
chánh trí, tâm thực hành pháp v ø trái lời 
Tôn, đắc định, thì Thế Tôn cũng thị hoan hý. Thế Tôn chỉ xả, mà 
không làm gì cả, thư m ệm, ng trí. . Đó là ý chỉ thứ hai mà bậc Thánh 
tu tập. Sau khi đã tu tập mới có thể g giáo hóa đồ chúng. 


thg khôn 


tử vì thương tưởng mến yêu, vì mưu cầu 
thiện lợi hữu BN an ồn và ä khoái bo phát khởi tâm từ bi, bảo rằng “Đây là hữu ích 
đây là khoái lạc, đây là hữu ích khoái lạc”. Nhưng có đệ tử không cung kính, cï ng 
không thực hành, không vững chánh trí, tâm không hướng đến pháp tùy pháp hành, 
không thọ trì chánh pháp, trái lời Thế Tôn, không thê đắc pháp. Trái lại, có đệ tử 
ung kính, thực hành, vững chánh trí, tâm quy hướng đến pháp tùy pháp hành, thọ 
trì chánh pháp, không trái lời Thế Tôn, đắc định, Thế Tôn cũng không vì thế mà 
buồn rầu hay hoan hý. Thế Tôn chỉ xả, mà không làm gì cá, thường chánh niệm, 


chánh trí. Đó là ý chỉ thứ ba mà bậc Thánh tu tập. Sau khi đã tu tập mới có thê giáo 
hóa đồ chúng. 


¡ rằng “Có ba ý ý chỉ, là những đ điều mà bậc Thánh phải tu tập. Sau khi tu tập mới 


có ó thể ọ sno hóa đồ chúng”, là nhơn đó mà nói. 


“Nói rằng “Bậc Vô Thượng điều ngự con người, là điều ngự người thú hướng tất cả 
phương”, do nhơn gì mà nói như vậy? 


“Điều Khoan con . đó là nói điều ngự con người chỉ thú hướng một phương, 
n hoặc phương Nam, hoặc phương Tây, hoặc phương Bắc. 
Chả: ng J1) tư Kên ngự voi, là vị điều ngự chỉ dẫn con vol đến một phương, hoặc 
phương Đông, hoặc phương Nam, phương Tây, phương Bắc. Điều ngự ngựa là vị 
điều ngự chỉ dẫn con ngựa đến một phưc ng, hoặc phương Đông, hoặc phương 
Nam, phương Tây, phương Bắc. Điều ngự bò là vị điều ngự chỉ dẫn con bò đến 
một phương, hoặc phương Đông, hoặc phương Nam, phương Tây, phương Bắc. 
Trái l lại, _ . sen sẻ con êm sạ? ng c đến uc cả . . kế 


r 


vê sẠ4 thứ hại. ng gi | 
tựu rú, đ ĩ ba. Vượt qua mọi sắc tưởn ởng, diệt hữu đôi b 
không nghĩ viên các + xà sai biệt, nhập vô lượng hư không, thành tựu \ và an 
trú vô lượng không xứ, đó là phương thứ tư. Vượt qua mọi vô lượng không xứ, 
nhập vô lượng thức, thành tựu an trú vô lượng thức xứ, đó là phương thứ năm. 
Vượt qua mọi vô lượng thức xứ, nhập vô sở hữu, thành tựu và an trú vô sở hữu xứ, 
đó là phương thứ sáu. Vượt qua mọi vô sở hữu xứ, nhập phi hữu tưởng phi vô 
tưởng xứ, thành tựu an trú, đó là phương thứ bảy. Vượt qua mọi phi hữu tưởng phi 
vô tưởng xứ, tưởng và thọ đã diệt tận, thân chứng thành tựu, an trú, do tuệ mà quán 
lậu tận, vĩnh viên đoạn trừ, đó là phương thứ tám. 


“Nói rằng “Bậc Vô Thượng điều ngự con người, là điều ngự người thú hướng tất cả 
phương" là nhơn đó mà nói”. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 
[HỊ 


Tương đương Pali, M.137, Salãyatana-vibhanga-suia. 


I2] Hán: lục xứ đương tri nội dã 7YÄñJ/V†1. Pali: qjjhattikäni ãyatanani 


veditabbaäni, sáu nội xứ cần được biết. 
I3] Lục cánh lạc xứ 3Š. Pali: cha phassakayä. 


[4] Thập bát ý hành 'Ƒ/LEEf7: Pali: atthãdasa manopavicärä. Xem chữ. 1, 


[5] Tam thập lục đao — 7Ÿ 7. Pali: chattimsa sattapadäa, 36 cú (phạm 
trù), hay dấu chân, của chúng sanh; 36 loại chúng sanh. Trong bản Hán, đọc 
là sattha (đao kiếm) thay vì satta (hữu tình). Tỳ-bà-sa (No.1545, Đại 27, 
trang 7l8 a): 1T: am thập lục sự cú —ÍˆZYf#J. Pali: Sattapadä (36 cú má. 
hay phạm trù, về chúng sanh). Cả ba bản đọc theo ngữ nguyên khá 

Päli: satta, chúng sanh. Bản Hán này, đao kiếm: do St. Sastra (Päli: t8 
T)-bà-sa; Skt. Sastra: đạo sư (Pali: sattha). 


l6] Tam ÿ chỉ — Ef!E. Pali: tayo satipatthana, ba niệm trú. 


[7] Tham chiếu Päli: tatr idam nissãya idam pajahatha. tayo satipatthänä 
ad ariyo sevati, yad ariyo sevannäno saHhä ganam anusasituin arahati, 
"trong đây, vê trên cái Xá * các liên chê bu Xin siế* trừ cải cA có sêU? niệm trụ 


nà? “đến “rà an ổn. ` Pấli: So 2i0oGf. _ oggäcariyinam' lỳffERõ 
purisadammasarathï fl, VỊ ấy được gọi là vị hướng đạo và huấn luyện con 
người, cao cả nhất trong tất cả những người đánh xe. 


[9] Y trước y vô dục ` #Ø*Âffữ(. T)-bà-sa (äd., như trên): Y đam thị y xuất 
ly ÑHHIñH (HN. Pali:gehaseta, nekkhammasila: y tại gia và y xuất gia. D) 
từ nguyên (rong SĂI. hay đồng âm của từ gaha (Päli) có nghĩa là nhà (S 
grha) và sự năm chặt (S&t. graha) nên có những nghĩa khác nhau như Khế 


(10) Päli: lokãmisapafisamyutam, liên hệ đến vật dục thế gian. 


(IHỊ Hán: thượng cụ xúc nguyện khủng bố E NÑHX E27///R 
không hiểu J. Päli: anuftaresu vinokkhesu piham ubdffliäydfo LjNgifSfE khỏi 
lên ước muốn đổi với các giải thoát vô thượng. 


[12] Hán: bình đăng, liên hệ từ samm (Päli, hay St). 


[13] PaH: atthi bhikkhave upekha nănattã nãnaftasitä, có xả là tạp đa tánh, y 
trên tạp đa tảnh. 


[I4] Thú hướng pháp thứ pháp, tức Pah: dhammanudhamma-pafipanna, 
thực hành pháp và những liên hệ pháp. 


[15] Từ đây trở xuống, nói về tảm giải thoát, cũng nói là tam bồi. Xem giải 
thích Táp Dị 18, Đại 1ó, trang 443. 


164. KINH PHÂẦN BIỆT QUÁN PHÁP [1| 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giò, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ thuyết pháp cho các ngươi, phần đầu thiện, phần giữa 
thiện và phần cuối cũng thiện, có nghĩa, có văn, đây đủ thanh tịnh, hiển hiện phạm 
hạnh. Đó là kinh “Phân biệt quán pháp”. Các thầy hãy lắng nghe, khéo suy tư và 
ghi nhớ. 
Nghe vậy, các Tỳ-kheo thưa rằng: 
“Bạch Thế Tôn, chúng con xin vâng lời”. 
Đức Phật bảo rằng: 
“Ty-kheo, quán như vậy như vậy. Ngươi quán như vậy rồi, Tỳø kheo, tâm hướng 
vê bên ngoài, bị phân rải, tán loạn, tâm không an trú vào bên trong, không châp thủ 
nhưng sợ hãi. Nhưng, này các Tỳ-kheo, hãy quán như thê nào mà sau khi các 
ngươi đã quán như vậy, tâm không hướng vê bên ngoài, không bị phân rải, tán 
loạn, tâm trú bên trong, không châp thủ, không sợ hãi. Như vậy các ngươi không 


còn sanh, lão, bệnh, tử nữa. Đó là tận cùng sự khô”. 


Đức Phật nói như thế, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vào thất tĩnh tọa. 


tóm lược?” ‹ chiên-diên[2] 
J. Đi C - Thể T Tôn và các bậc Sẻ" sản có trí tu Hi n. CN Ư Soth Tôn giả Đại 
Ca-chiên-diên có thể phân được điều mà Thế Tôn đã nói một cách tóm lược. 
Này chư Hiện, hãy ùng nhau đi đến nơi Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, nhờ Tôn giả 
giải thích điều đó. Nếu Tôn giả Đại Ca-chiên-diên phân biệt cho, chúng ta sẽ khéo 
thọ trì”. 


Thế rồi các Tỳ-kheo cùng nhau đi đến chỗ Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, cùng chào 
hỏi nhau rồi ngôi qua một bên thưa rắng: 


“Thưa Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, nên biết cho Me, Đức Thế Tôn r nói điều xaời 
s* bế - `. vử $ lệt rệ si dù 


vậy na giiả6 kín 
Vy! rồi, . TH tâm nh về - ngoài, bị Tin rải, Km 9i n, tâm không an trú 
vào bên trong, không chấp thủ nhưng sợ hãi. Nhưng, này các Tỳ-kheo, hãy quán 
như thế nào mà sau khi các ngươi đã key làn Mi tâm . hướng về bên 
ngoài, không bị phân rải, tán loạn, tâm trú bên trong ( ủ, không sợ hãi. 
Như vậy các ngươi không còn sanh, lão, bệnh, tử yU) , 


.Đó l tận đợt sự kho.ä” 


“Chúng tôi đã nghĩ rằng, ' “Chư Hiền, vị nào có thể phân biệt được điều mà Thế Tôn 
đã nói một cách tóm lược?” 


“Chúng tôi lại nghĩ, “Tôn giả Ð 
pham hạnh có trí tán thá Như \ h ậy, „ Tôn g bại š Đại Ca. KRNN NỀN có thể hàn biệt 
được điều mà Thế Tôn đã nói một cách tóm lược". Mong Tôn giả Đại Ca-chiên- 


kku 


diên thương xót mà phân biệt rộng rãi cho”. 


Bấy giờ, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên nói răng: 


“Này chư Hiền, hãy nghe tôi nói thí dụ. Người có trí nghe thí dụ thì sẽ hiểu được 


chư Hiền nÓI ra cũng lại 
tôi để hỏi về điều ấy. Vì sao? Chư Hiề 

Nghĩa, là Pháp chủ, là Pháp tướng ` Nói te bê chân đề, hiển n tắtc cả cầo vn 
đều do Thế Tôn. 


“Này chư Hiền, hãy đến chỗ Đức Thế Tôn mà hỏi điều đó như thế này, “Bạch Thế 
Tôn, điều đó thế nào? Điều đó có nghĩa gì? Đức Thế Tôn dạy thế nào, chư Hiền 


nên khéo léo thọ trì thế ấ Ấy”. 


Nghe thế, các Tỳ-kheo thưa rằng: 


“Xin vâng, thưa Tôn giả Đại Ca-chiên- diên, Đức Siển Tôn là Con M 
Nghĩa, là Pháp chủ, là. tư Nói a chân đề „ hiển kênh tẤC ( 
đều do Thệ _. vn ï 


biệt si điều ở mà \ Thế Tôn đã r nói ¡ một ty E§nh PA š UP Tôn giả Ð Đài Ca- 
chiên-diên thương xót mà giải thích rộng rãi cho”. 


Tôn giả Đại Ca-chiên-diên nói: 


“Này chư Hiên, vậy hãy nghe tôi nói. 


Sạc ĐỀU Hiền, thể ! Thảo › là tâi .ẽ Ban hướng ra 


loạn. Cũng vậy, Tai, n mũI, vn thân ` với 2v thiền thức s noi, thức chạy theo 
 Aj tướng, thức đắm { { rước vị lạc của pháp tướng, thức bị trói buộc bởi vị lạc của 
bị vị củ¿ tâm nên hướng ra bên 


ngoài, bị phân rải, tán loạn. 


“Này Chư Hiền, như vậy gọi là tâm Tỳ-kheo hướng ra bên ngoài, bị phân rải, tán 
loạn. 


“Này chư Hiên, thế nào gọi là tâm Tỳ-kheo không hướng ra ngoài, không bị phân 
rải, tán loạn? 


Hiện, với con mắt, Tỳ-kheo thấy sắc S 
thức se không đắm trước lạc của sắc tướng, thức không bịt " ï buộc bởi An của sắc 
lPiVP VỊ hy HỆ kã vị " của sắc f . cột thu — nên —. | `. ra 


của gi iu BS sốt chặt t tâm nên không “lận ra HH, Keirr bị Kr Bà: tán 
loạn. 


“Này Chư Hiền, như vậy gọi là tâm Tỳ-kheo không hướng ra ngoài, không bị phân 
rải, tán loạn. 


“Này chư Hiền, thế nào là tâm Tỳ-kheo không trú vào bên trong? 


“Này chư Hiền, Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác ' bất thiện, có giác có quán, có hỷ lạc do 
ly dục phát sanh, chứng đ đắc thiền thứ nhất, thành tựu an trụ. Nhưng hức của vị ây 
đắm trước ở vị ngọt của ly dục, y nơi đó, trú nơi đó, duyên nơi đó, găn chặt nơi đó, 

nên thức không trú vào bên trong. 


Lạ} nữa, Thun khu Hiển, XP n šp 20 don quán đã dứt, nội tĩnh nhất tâm, không giác 
ình, đã guời : hieh bus an tr Hướng | YỈ ưng 


ị hg ọt của ". P V vào PHP "n nh \y đố. Cụi uc vào ân gắn chặt vào đó, nên thức của 
vị ấy không trú vào bên trong. 


“Lại nữa, này chư Hiền, Tỳ-kheo diệt lạc, diệt khổ, diệt ưu hỷ trước kia, không 
khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, đắc thiền thứ tư, thành tựu an trú. Nhưn g thức 
của vị ây trú trước vào vị của xả và của niệm, y vào đó, trú vào đó, duyên vào đó, 
găn chặt vào đó, nên thức của vị ấy không trú vào bên trong. 


“Lại nữa, này chư Hiền, Tỳ-kheo vượt qua mọi sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, 
không tư duy đến các loại tưởng sai khác, nhập vô lượng không, thành vô lượng 
không xứ, thành tựu và an trú. Nhưng thức của vị ấy trú trước vào vị ngọt của 
không trí, y vào đó, trú vào đó, duyên vào đó, gắn chặt vào đó, nên thức của vị ấy 
không trú vào bên trong. 


“Lại nữa, này chư Hiền, Tỳ ... Vượt Lvi ` cả vô . le tết Xứ, bac vô 
lượng thức, vô lượng thức xỉ nh tựu 
vị của thức trí, y vào đó, trú vào đó, Thhômet vào đó, gắn a chặt vào đó, nên Sự tại của VỊ 
ây không trú vào bên trong. 


“Lại nữa, này chư Hiền, Tỳ-kheo vượt qua tất cả vô Ì ọng, thức xứ, nhập vô SỞ Ì hữu 
xứ, thành tựu an trú. Nhưng thức vị ây trú | ở hữu trí, y 
đó, trú vào đó, duyên vào đó, găn chặt vào đó, \ nên th 
bên trong. 


r 


h vào bớt, trú 1 vào . hâm mu SP đó, gắn chặt \ vào nan nên Tin của vỊ ¡hy khe k trú 


vào bên trong. 


“Này chư Hiền, như vậy gọi là tâm Tỳ-kheo không trú vào bên trong. 
“Này chư Hiền, thế nào là tâm Tỳ-kheo an trú vào bên trong? 


“Chư Hiền, Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác Ì bất thiện, có giác có quán, có hý lạc do ly 
dục sanh, đắc Thiền thứ nhất, thành tựu an trú. Thức của vị ấy không trú trước vào 
vị ngọt của ly dục, không y vào đó, không trú vào đó, không duyên vào đó, không 
găn chặt vào đó, nên thức trú vào bên trong. 


“Lại nữa, chư Hiền, Tỳ-kheo giác quán đã dứt, nội tĩnh nhất tâm, không giác không 
quán, có hỷ lạc do định sanh, đắc đệ Nhị thiền, thành tựu an trú. Thức của vị ấy 
không trú trước vào vị ngọt của định, không y vào đó, không trú vào đó, không 


duyên vào đó, không găn chặt vào đó, nên thức trú vào bên trong. 


“Lại nữa, chư Hiền, Tỳ-kheo ly hỷ dục, an trụ, vô cầu, chánh niệm chánh trí, thân 
cảm giác lạc, điêu được Thánh nói là được Thánh xả, niệm, an trú lạc, đắc Thiền 
thứ ba, thành tựu an trụ. Thức của vị ây không trú trước vào vị của ly hỷ, không y 
vào đé không trú vào đó : ` 


trú vào bên t trong. 


» 


“Lại nữa, chư Hiền, Tỳ-kheo diệt khổ, diệt dục, diệt hỷ và ưu có trước kia, không 
khổ | không lạc, xả niệm Rouest tỉnh, đắc Thiển thủ tư, † tựu an trụ. Thức của vị 
ấy không trú trước J nøc Ị tiệm thanh tịnh, không y vào đó, 
không trú vào đó, Viên cÊA và: đó, không £x chặt vào đó, nên thức trú vào 
bên trong. 


tưởng, diệt hữu đối tưởng, không 
xứ, thành tựu an trụ. Thức 
không trí, không. y vào đó, Ì không trú vào đó, 
vào đó, nên thức trú vào bên trong. 


“Lại nữa, chư Hiền, Tỳ-kheo vượt qua tật cả sỉ 
tư duy đên sác loại t | 
của vị ấy không trú trước vào VỊ ( 
không duyên vào đó, không găn chặt 


“Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo vượt qua tất cả vô lượng không xứ, nhập vô lượng 
thức xứ, thành tựu an trụ. Thức của vị ây không trú trước vào vị ngọt của thức trí, 
không y vào đó, không trú vào đó, không duyên vào đó, không găn chặt vào đó, 
nên thức trú vào bên trong. 


“Lại nữa, chư Hiền, Tỳ-kheo vượt qua ! tất cả vô lượng thức xứ, nhập vô sở hữu xứ, 
thành tựu an trụ. Thức của vị ấy không trú trước vào vị ngọt của vô sở hữu trí, 
không y vào đó, không trú vào đó, không duyên vào đó, không gắn chặt vào đó, 
nên thức trú vào bên trong. 


“Lại nữa, chư Hiền, Tỳ-kheo vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, nhập phi hữu tưởng phi 
vô tưởng xứ, thành tựu an trụ. Thức của vị ấy không trú trước vào vị ngọt của vô 
tưởng trí, không y vào đó, không trú vào đó, không duyên vào đó, không gắn chặt 
vào đó, nên thức trú vào bên trong. 


“Này chư Hiền, như vậy gọi là tâm Tỳ-kheo trú vào bên trong. 


“Này chư Hiền, thế nào là Tỳ-kheo không chấp thủ mà sợ hãi? 


y-kheo không ly ắc nhiễm, không ly sắc dục, không ly sắc ái, khô 
lày _ tin nêu Tỷỳ-kheo. nào không ly sắc nhiễm, không ly sắc tiên 
y sắc Ì hì y muôn DU sắc, truy cụ đấm trước 


“giày cầu sắc, xinh trước sắc, trú 
thì thức năm t bã ờ 
bị chuyển theo sắc. Khi thức đã bị chuyên theo sắc thì li _kheo Á ấy sanh SỢ hãi, tâm 
trú vào trong đó. Nhơn vì tâm không biết nên sanh khiếp sợ, lao nhọc, không chấp 
thủ mà sợ hãi. 


“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức; Tỳ-kheo không ly thức nhiễm, không ly thức 
dục, không ly thức ái, không ly thức khát. 


đượic † thức, thi cầu tin d đắm trước thức, trú vào thức, ". rằng “Thức „ tủ, 


hức. Sau khi thức nắm bắt thức, lúc thức 


Thức là sở hữu của ta' thì thức nắm bắt t 
ấy biến dịch thì thức cũng bị chuyên theo thức. Sau khi thức đã bị chuyển theo 
thức, Ty-kheo ây sanh sợ hãi, tâm trú vào trong đó. Nhơn vì tâm không biết nên 
sanh khiển hãi, lao nhọc, không châp thọ mà sợ hãi. 


“Này chư Hiền, như vậy gọi là Tỳ-kheo không chấp thọ mà sợ hãi. 
“Này chư Hiên, thế nào gọi là Tỳ-kheo không chấp thủ, không sợ hãi? 


“Chư Hiền, là Tỳ-kheo ly sắc nhanh ly sắc dục, ly sắc ái, ly sắc khát. 


lầm xây veh bú vào Puậih đó, Nhòn+ VÌ tâm biết n nên 2p tr bị cm SỢ, Svêi MH‡" "âu Bế 
không châp thọ, không sợ hãi. 


bú ức khát Năy: Pu: àn, nếu 1 


n hức nhiên 
n đắc thức, không | sạn cần rên Thy E Mẹi trước 
ø “Thức không phải là ta. Thức không phải là sở 
đu ức, không truy câu thức, không 
tăng ái là ta. Thức không 
ít thức Khi kề? ©i - nắm n Đất thức, lúc 
ryên theo 
ức, Tỳ-khc y1 êm túi sợ hãi, tâm k kl hông hạn vào mm đó. ¬ NO, vì | tâm Ì biết 
nên II Y H khiếp sợ, không lao nhọc, không chấp thọ, không sợ hãi. 


“Này chư Hiền, như vậy gọi là Tỳ-kheo không chấp thủ, không sợ hãi. 


bồi J êm be: vào phòng tình tọa. .. Ngài e chỉ r nói rằng _ A 
vậy như vậy. Ngươi quán như vậy rồi, Tỳ-kheo, tâm hướng về bên ngoài, bị tượm 
rải, tán loạn, tâm khôi ú vào bên trong, không chấp thủ nhưng sợ hãi. Nhưng, 
này các Tỳ-kheo, hã ê nà ác ngươi đã quán như vậy, tâm 


quái ư thế nào mà sau khi 
không hướng vê bên ngoài, không bị phân rải, tán loạn, tâm trú bên trong, không 
chấp thủ, không sợ hãi. Như Vậy các ngươi không còn sanh, lão, bệnh, tử nữa. Đó 


là tận cùng sự khổ”. Đức Thế Tôn đã nói điều ấy tóm lược, không phân biệt rộng 
rãi như vậy đó. Tôi đã dùng cú này, văn này giải thích rộng rãi như thế. Này chư 
Hiền, hãy đến trình bày với Thế Tôn đầy đủ. Nếu Đức Thế Tôn nói điều đó như thế 
nảo thì chư Hiền thọ trì như thế ấy”. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo ấy nghe Tôn giả Đại Ca-chiên-diên nói như vậy, khéo thọ trì, 
đọc tụng, liền từ chỗ ngôi. đứng dậy, đi quanh Tôn giả ây ba vòng rồi đi đến chỗ 
Thế Tôn, cúi đầu đánh lễ rồi ngôi qua một bên mà thưa rằng: 


“Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn nói tóm lược về điều đó mà không phân biệt rộng 
rãi, liên từ chô ngôi đứng dậy, vào thât tĩnh tọa, thì Tôn giả Đại Ca-chiên-diên với 
cú như thê, văn như thê đã giải thích rộng rãi vê điêu đó”. 
Đức Thế Tôn nghe như vậy, liền tán thán rằng: 
“Lành thay! Lành thay! Trong số đệ tử của Ta, đó là vị có mắt, có trí, có pháp, có 
nghĩa. Vì sao? Vì đạo sư nói điêu ày tóm lược, không phân biệt rộng rãi cho các đệ 
tử, mà đệ tử ây đã băng cú như thê, văn như thê đê giải thích rộng rãi. Cho nên 
những gì mà Ca-chiên-diên đã nói, các ngươi hãy thọ trì như vậy. Vì sao? Vì 
thuyết quán nghĩa phải như vậy. 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
Chú thích 

[I] Tương đương Pali, M.138. Uddesa-vibanga-suttam. 

[2] Đại Ca-chiên-điên CỜIJ# 4£. Pali: Mahäã-Kaccäna. 

[3] Trong bản PAlHi: thức (viññana) bị phân tản. 


l4 Ề. Hán: Thánh sở thuyết T hánh Sở xả niệm lạc tru “EHi HT 11/6 'Ã 


165. KINH ÔN TUYẾN LÂM THIÊN [1| 


Tôi nghe như vây: 


Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, trong rừng Trúc, vườn Ca-lan- 
đa[2]. 


Bấy giờ, Tôn giả Tam-di-đề[3] cũng đi du hóa ở thành Vương xá, tại Ôn tuyển 
tâm[{4]. 


Bấy giờ, đêm gần tàn, trời sắp sáng, Tôn giả Tam-di- đề tủ phòng bước ra, đi đến 
Ôn tuyên, cởi y đề trên bờ rồi xuống hồ Ôn tuyên tắm. Sau khi tắm xong, Tôn giả 
lên bờ lấy khăn lau mình và mặc y vào. 


Bấy giờ có một vị thiên thần thân hình rất đẹp, sắc tướng uy nghĩ, nhắm lúc trời 
sắp rạng đông, đi đến Tôn giả Tam-di- đề, cúi đầu đánh lễ Tôn giả Tam-di- đề rồi 
đứng qua một bên. VỊ thiên thần đó với sắc tướng uy thần cực diệu làm sáng chói 
khắp cả bờ hồ Ôn tuyên. 


Sau khi đứng qua một bên, thiên thần bạch với Tôn giả Tam-di-đề rằng: 
“Này Tỳ-kheo, thầy có thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đề [5] chăng? 

Tôn giả Tam-di-đề trả lời vị thiên thần kia rằng: 

“Tôi không thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đề”. 

Rôi Tôn giả hỏi lại thiên thần: 

“Nhưng ngài có thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đế chăng?” 

Thiên thần trả lời: 

“Tôi cũng không thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đế”. 

Tôn giả Tam-di-đề lại hỏi vị thiên thần kia: 

“Ai thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đế?” 

Thiên thần kia đáp: 

“Đức Thế Tôn đang du hóa trong thành Vương xá này, tại Trúc lâm, vườn Ca-lan- 


đa. Chính Ngài thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đế. Này Tỳ-kheo, thầy nên gặp Thế Tôn và 
từ Ngài mà ghi nhớ và thuộc kỹ, thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đề. Vì sao vậy? Vì bài kệ 


Bạt-địa-la-đề đó có pháp có nghĩa, là căn bản của phạm hạnh, hướng đến trí tuệ, 
hướng đến giác ngộ và hướng đến Niêt-bàn. Một thiện nam tử chí tín, la bỏ gia 
đình, sống không gia đình học đạo, cần phải khéo thọ trì đọc tụng bài kệ Bạt-địa- 
la-đê này”. 


Thiên thần kia nói như vậy, và sau khi cúi đầu đảnh lễ dưới chân của Tôn giả Tam- 
di-đê, nhiễu quanh Tôn giả ba vòng rôi biên mật khỏi chỗ đó. 


Sau khi thiên thần biến mất không lâu, Tôn giả Tam-di- đề đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên mà bạch rằng: 


Phi qua một bên, ` Vị thiên thân đó VỚI SắC ÂN: uy n cực điệu lui khb chối 
khắp cả bờ hồ Ôn tuyên. Sau khi đứng qua một bên, thiên thần bạch với con: “Này 
Tỳ-kheo, thầy có thuộc bài kệ Bạt: địa-la-để, cŸỉ coi keui Mã lời v M ¡ tHỆ ên thân k xi 
Hi X.. cớ Lộ thuộc bài kệ Bạt-địa-la m: 
-địa-la- để chăng?” Thiên thần „h Trề 'T ông 

H lại FInh vị le thân Xu: bà. bệnh bài ¡kệ Bạt de 


“Này Tam-di-đề, ngươi có biết vị thiên thần kia từ đâu đến chăng? Vị thiên thần 


kia tên là gì chăng?” 
“Tôn giả Tam-di-đề đáp rằng: 


“Bạch Thế Tôn, con không biết vị thiên thần kia từ đâu đến, cũng không biết tên 
`» 


Ø1. 


Đức Thế Tôn bảo: 


“Này Tam-di-đề, vị thiên thần kia tên là Chánh Điện[6], làm tướng quân ở cõi trời 
Tam thập tam thiên. 


Khi ấy, Tôn = Tam-di-đề bạch m.. 


Tôn n nói, : sẽ #w Yệt vã kỹ" 


Đức Thể Tôn bảo: 

“Này Tam-di-đẻ, hãy nghe kỹ và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ nói cho ông nghe”. 
Tôn giả Tam-di-đề bạch: 

“Xin vâng, bạch Thế Tôn!” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời chỉ giáo mà lắng nghe. 

Đức Thế Tôn đọc bài tụng: 


Cần thận, đừng nghĩ quá khứ; 
Tương lại. cũng chớ mong cầu. 
duá khứ đã qua, đã mắt, 
lương lai chưa đến, còn xa. 
ện tại những gì đang có 
Thì nên quán sát suy tư. 
Niệm niệm : mong manh không chắc, 
Người khôn biết vậy nên tu. 
Nếu có làm theo hạnh Thánh, 
Ai hay nỗi chết ưu sầu. 
Nhất định tránh xa sự chết; 
lọ ghi nguy, khô lớn dứt trừ. 
Như vậy thực hảnh tỉnh tắn, 
Nay đêm không chút biêng lười. 
Vì vậy ph: thường tụng đọc 
Bạt-địa-la-đề kệ này. 


chỗ ngồi đứng dậy, đi vào tịnh 


Sau khi nói bài kệ như vậy, Đức Thế Tôn liền từ 
thât mà tĩnh tọa. 


các Tỳ-kheo liền nghĩ rằng: “Này chư Hiền, nên biết, Đức Thế Tôn 


ân biệt rộng rãi, rồi Ngài liền từ chỗ ngồi đứng 


Lúc bấy giờ, 
chỉ nói văn tắt lời dạy này, không p 
đậy đi vào tịnh thất nhập định. 


Cần thận, đừng nghĩ quá khứ; 
Tương lai cũng chớ mong cầu. 
Quá khứ đã qua, đã mắt, 
Tương lai chưa đến, còn xa. 
Hiện tại những gì đang có 
Thì nên tệ: Met sát su\ 


s. z 


giải thích điều đó. ấu Tôn n giả: Đại ". Biệh biệt cm Hà ta Lsế "im 


thọ trì”. 


Thế rồi các Tỳ-kheo cùng nhau đi đến chỗ Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, cùng chào 
hỏi nhau rồi ngồi qua một bên thưa rằng: 


“Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, nên biế 5 
không phân biệt rộng rãi, rồi Ngài liền từ chỗ 
định. 


Đức Thế Tôn chỉ nói vẫn tắt lời dạy này, 
ngồi đứng dậy đi vào tịnh thất nhập 


Cần thận, đừng nghĩ quá khứ; 


»Z 


[ương lai cũng chớ mong câu. 
Quá khứ đã qua, đã mí 


Tương lai chưa đến, còn xa. 
lên tại những gì đang có 
quán sắt suy tư. 
: ệm mong manh không chắc, 
À) 2etDg khôn biết xô 2à nên te 


Nhá định kinh xa — chết; 
Hiểm nguy, k khô _ dứt trừ. 


ng n hòu lười. 
tụng đọc 
Bạt-địa-la- đề kệ này. 


CA 


“Chúng tôi suy nghĩ rằng: “Chư Hiền, VỊ nảo có thế * xuiệ: 


TÔ „ nói „- đong tóm TA 


Cúi xin ¡ Tôn giả š Đại Ca-chiên- tiên vì : từ xin: sân mà nói TRÀ, b một cách Tôn 
TãI”. 


Bấy giờ, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên nói rằng: 


“Này chư Hiền, hãy nghe tôi nói thí dụ. Người có trí nghe thí dụ thì sẽ hiểu được 
nghĩa. 


N Hà là \ Pháp c chủ, là Pháp t mì 7 Nói ói nghĩa c chân ErỆ hiển Ì : ện *Ếtt cả các nỆnh 
đều do Thế Tôn. 


VT VI thể nào? Điều đ đó c có + gì”. Đức .yp Tôn tự At thế nào, 9 Hiền 
nên Ì ¡10g léo thọ trì thế ấy”. 


Nghe thế, các Tỳ-kheo thưa rằng: 


thế Tôn là Con Mắt, là Trí, là 
n để, hiển hiện tất cả các nghĩa, 
mà hỏi về điều đó - 

gì?) TY Thê kiêi tạ? HE) 


chiên- diên 23gb xót mà nh thích 1Ô rãi ï cho”. 
Tôn giả Đại Ca-chiên-diên bảo các Tỳ-kheo rằng: 
“Này chư Hiền, nếu vậy xin hãy nghe tôi nói. 


“Này chư Hiền, thế nào là Tỳ-kheo truy niệm quá Ì khứ? Này chư Hiền, lệ g3 
koệt thật c có P2 gân biết t mg m Khê - T2 niệm, SẮC : ấi, âm te I 


ệm, sắc áI, tâm ' phog ưng \ với BỨC t Sát mò bắt cái gề 
Thức quá khứ vị ấy bị nhiễm trước dục; do thức nhiễm trướ 
Do hoan lạc, vị ấy truy niệm quá khứ. 


H 


lậy. êm ác đi d khứ v vị Lấy tt bị 
L†‡ Tụ ước Hà. kú vi ve Kết nơi Đàn 


vậy, HHŠ â tt CÓ t 
với dục, tâm mò l 


là Ì Tỳ-kheo n Zing ước VỊ Lai. 


“Này chư Hiền, sao gọi là Ty-khec không mong ước vị lai? Này chư Hiền, nếu Tỳ- 
kheo có mất, ắc và . con mắt, anh VỚI VỊ NI ly MS: số tác . te PS 
muốn ni " 


{, _ đối VỚI ¡ hiện T VỊ ấy Hy hiện tí ¡bị nhiễm 
lạc Xe, "Ị Nai Xi _. nên ch . 


1O in lợi I8) kc biện Hi chán thù te hiện t nh 'Này Tn Hiền, xe vậy tấn là à Tỳ- 
kheo chấp thủ pháp hiện tại. 


vạn 'C NN cN thứ l nh bị nhiễm. \.e® xen NỈ, v nên. sâm lề: nơi ấy. so W+ TP TH 
lạc nên không chấp thủ pháp hiện tại. Này chư Hiền, như vậy đó là Tỳ-kheo không 
chấp thủ pháp hiện tại. 


Tương lai chưa đến, còn xa. 

Hiện tại những gì đang có 

Thì nên quán sát suy tư. 

Niệm niệm mong manh không chắc, 
Người khôn biết vậy nên tu. 

Nếu có làm theo „ Thánh, 

AI hay ni chết ưu : 
Nhất định tránh xa sự KẾT 
Hiểm nguy, khổ lớn dứt trừ. 
Như vậy thực hành tinh tấn, 
Ngày đêm không chút biêng lười. 


Vì vậy phải thường tụng đọc 
Bạt-địa-la-để kệ này. 


“Phần này được Thế Tôn nói văn tắt mà không phân biệt một cách rộng TãI. Tôi 
bằng những câu này nói một cách rộng rãi như vậy đó. Này chư Hiền, có thể đến 
trình bày đầy đủ lên Đức Phật. Nếu Đức Thế Tôn có nói ý nghĩa như thế nào, chư 
Hiền hãy thọ trì”. 


Bấy gIỜ, các Tỷ-kheo â ấy nghe Tôn giả Đại Ca-chiên-diên nói như vậy, khéo thọ trì, 
đọc tụng, liền từ chỗ n, ÔI. đứng dậy, đi quanh Tôn giả ấy ba vòng rồi đi đến chỗ 
Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ rồi ngôi qua một bên mà thưa răng: 


“Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn nói tóm lược về điều đó mà không phân biệt rộng 
rãi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vào thất tĩnh tọa, thì Tôn g giả Đại Ca-chiên-diên với 
cú như thế, văn như thế đã giải thích rộng rãi về điều đó.” 


Đức Thế Tôn nghe như vậy, liền tán thán rằng: 


“Lành thay! Lành thay! Trong số đệ tử của Ta, đó là vị có mắt, có trí, có pháp, có 

nghĩa. Vì sao? Vì đạo sư nói điều ấy tóm lược, không phân biệt rộng rãi cho các đệ 
tử, mà đệ tử ấy đã bằng cú như thế, văn như thế đê giải thích rộng rãi. Cho nên 
những gì mà Ca-chiên-diên đã nói, các ngươi hãy thọ trì như vậy. Vì sao? Vì 
thuyết quán nghĩa phải như vậy. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 


hành. 


Chú thích 


[I] Tương đương Pal, M.133 Maha-Kaccanabhadhekaratfa-sutta. Hán 
tham chiếu, No.77 Phật Thuyết Tôn Thượng Kinh, Tây Tấn, Trúc Pháp Hộ 
dịch. 


[2] Bản Päli nói tại Tapodarana, cũng trong Rãjagaha (Vương xá), xem 


thêm chú thích (4) ở sau. 


I3]  Tam-di-đề =f. Pali: Samiddhi, thuộc một gia đình phú hào tại 


[4] Ôn tuyên lâm 324##ˆ Pali: Tapodäräma (tỉnh xá Ôn tuyên), ở cạnh hồ 
Ôn tuyên (Tapod4), dưới chán núi Vebhara, ngoài thành Vương xả. 


[5] Bạt-địa-la-để #l#f77. Pali: Bhaddekaratta: một đêm hạnh phúc, nhất 
dạ hiện giả. 


[6] Chánh Điện 1#. Bản Päli không nhắc đến vị thiên thần này. 
[7] Đại Ca-chiên-diên CỜIJ? 4£. Pali: Mahäã-Kaccäna. 
166. KINH THÍCH TRUNG THIÊN THÁT TÔN [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô 
độc. 


Bấy giờ, Tôn giả Lô-di-cường-kỳ[2] cũng ở giữa những người họ Thích tại thiền 
thât Vô sụ[{3]. 


Khi ấy, vào lúc trời gần sáng, Tôn giả Lô-di-cường-kỳ từ thiền thất kia đi ra, đến 
một khoảng đất trông nằm trong bóng thiền thất, trải ni-sư-đàn lên trên chõng rồi 
ngồi kiết già. 


Bấy giờ có một vị thiên thần hình dáng rất đẹp, sắc đẹp nguy nguy, vào lúc trời gần 
sáng, đi đến chỗ Tôn giả Lô-di-cường- -kỳ, cúi đầu đảnh lễ rồi đứng qua một bên. 
Sắc tượng và uy thần của bị trời này rất là thù diệu, ánh sáng chói khắp cả thiền 
thât. Sau khi đứng qua một bên, vị trời này thưa với Tôn giả Lô-di-cường-kỳ răng: 
“Này Tỳ-kheo, thầy có thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đễ và ý nghĩa của nó chăng?” 

Tôn giả Lô-di-cường-kỳ trả lời vị thiên thần ấy rằng: 

“Tôi không có thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đề và cũng không hiểu ý nghĩa của nó”. 

Rồi Tôn giả hỏi lại: 


“Người có thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đề và ý nghĩa của nó chăng?” 


Thiên thần trả lời: 

*Tôi có thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đế nhưng ý nghĩa thì không hiểu”. 

Tôn giả Lô-di-cường-kỳ lại hỏi thiên thần: 

“Tại sao thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đế mà lại không hiểu ý nghĩa của nó?” 
Thiên thần đáp: 


r 


trú tại Trúc lâm, vườn Ca- 
n giả Lô-di- 


“Một thời, Đức Thế Tôn du hóa trong thành Vương xá, 
lan-đa. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói cho các Tỳ-kheo nnhni bài kệ Tôi 
cường-kỳ như vây: 


Cần thận, đừng nghĩ quá khứ; 
Tương lai cũng chớ mong câu. 
Quá khứ đã qua, đã mắt, 
Tương lai chưa đến, còn xa. 
Hiện tại những gì đang có 
Thì nên quán sát suy tư. 

Niệm niệm mong manh chờ, chắc, 


ời khô vậy nên tt 

có làm theo hạnh Thánh, 

Ai hay nỗi chết ưu sầu. : 

Nhật định tránh xa sự ‹ chết; 

Hiêm nguy, khổ lớn dứt trừ. 

Như vậy thực hành tinh tắn, 

Ngày đêm không chút bí êng lười. 
Vì vậy phải thường tụng đọc 
Bạt-địa-la-đế kệ này. 


“Này Tỳ-kheo, tôi thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đế như vậy nhưng mà không lãnh hội 
được ý nghĩa của nó”. 


Tôn giả Lô-di-cường-kỳ hỏi thiên thần: 
“Vậy thì ai thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đế và ý nghĩa của nó? 


Thiên thần kia đáp: 


“Đức Thế Tôn đa: ng du hóa trong thành Vương xá này, tại Trúc lâm, vườn Ca-lan- 
đa. Chính Ngài thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đế. Này Tỳ-kheo, thầy nên gặp Thế Tôn và 
từ Ngài mà ghi nhớ và thuộc kỹ, thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đề. Vì sao vậy? Vì bài kệ 
Bạt-địa-la-đề đó có pháp có nghĩa, là căn bản của phạm hạnh, hướng đến trí tuệ, 


hướng đến cu ngộ v và ".. đến Niệt bản. - ' thiện nam tử cie HH, An ` v.. 


một bên mà bạch Phật rằng: 


.. . Đà: TR„Y . con trú ở Š sử J2 340 404 họ họ tại qhiền thất Vẻ SỰ. kê? 


3 ý Xa nguy th vào vn toi, 
v — một GN, Sắc { 


sáng, đi đến k2 con, cúi đầu đảnh Ì lễ TÔI ¿ 
của bị trời này rất là thù điệu, ánh „. 
một bên, vị trời này thưa với con răng 
la-đễ và ý nghĩa của nó chăng?" C 
thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đế và cũng Không h hiểu ý nại hữa ‹ 
rời có ó thọ trì bài kệ Bạt- địa-la-đề và ý nghĩa của nó cl 


x 


trì “hủ kệ Hật- địa-la-để HH: M Min ly không : 


thần T 'Một thời, Đức Thé Tôn E kêu trong thành Vương SP” Hö vị Trúc lâm, 
vườn Ca-lan-đa. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói cho các Tỳ-kheo nghe bài kệ Tôn giả 
Lô-di-cường-kỳ như vây: 


Cần thận, đừng nghĩ quá khứ; 
Tương lai cũng chớ mong cầu. 
Quá khứ đã qua, đã mắt, 
Tương lai chưa đến, còn xa. 
Hiện tại những gì đang có 


Thì nên quán sát suy tư. 

Niệm niệm mong manh không chắc, 
Người khôn biết vậy nên tu. 

CÓ Jâm theo hạnh Thánh, 


Nhất lịnh tránh Đp sự chết; 
Hiểm nguy, khô Kp NHÀ: trừ. 


? „Vi bài kệ Su EM ê š đó c có he ong có Dng là 

ệ, hướng, đến giác ngộ và hướng đến Niết- 

àn. Mộ # chí t tíh, Ta bộ gia a đình, sống không gia đình học đạo, cần 
phải khéo thọ trì đọc tụng bài kệ Bạt-địa- la-đề này”. Thiên thân kia nói như vậy, và 
sau khi cúi đầu đảnh lễ đưới chân của con, nhiễu quanh Tôn giả ba vòng rồi biến 


mất khỏi chỗ đó”. 


rhế Tôn hỏi Tôn giả Lô-di-cường-kỳ rằng: 


“Ngươi biết vị thiên thần kia từ đâu đến chăng? Vị thiên thần kia tên là gì chăng?” 
Tôn giả Lô-di-cường-kỳ trả lời rằng: 


“Bạch Đức Thế Tôn, con không biết vị thiên thần kia từ đâu tới, cũng không biết 
bạ 8 Đ 
tên vị ây là gì”. 


Đức Thế Tôn bảo rằng: 


“Này Cường-kỳ, vị thiên thần kia tên là Ban-na[4], làm tướng quân cõi trời Tam 
thập tam. 


Lúc ấy, Tôn giả Lô-di-cường-kỳ bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, nay thật đúng lúc! Bạch Thiện Thệ, nay ¡ thật đúng lúc, nếu Thế 
Tôn nói cho các Tỳ-kheo nghe bài kệ Bạt-địa-la-đê và ý nghĩa của nó thì các Tỳ- 
kheo sau khi nghe xong sẽ khéo thọ trì”. 


Đức Thế Tôn bảo rằng: 


“Này Cường-kỳ, hãy nghe kỹ và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ nói ý nghĩa bài kệ một cách 
rộng rãi cho ông nghe”. 


Tôn giả Lô-di-cường-kỳ bạch rằng: 


“XIn vâng, con xin nghe theo lời dạy”. 
Cần thận, đừng nghĩ quá khứ; 
Tương lai cũng chớ mong câu. 
Quá khứ đã qua, đã mắt, 
Tương lai chưa đến, còn xa. 
Hiện tại những gì đang có 
Thì nên *wep sát lu tư. - 
lệm ậ anh không chắc, 
Ngư n g nên tu. 
Nếu có làm theo hạnh Thánh, 
na. . nỗi ¡chết ư ưu sâu. 


Hiểm nguy, | „ khổ l n 
THM sôi Lễ keo ` `. tình t tấn, 


muốn, Kê: trư kế) an trị dù. Nếu g91/" lạc . h me, "hành, p3 


j. hàn khó, chết 
quá khứ, ham muốn, đắm trước, an trúù. Như vậy, đó là Tỳ-kheo truy niệm quá 


“Này Cường-kỳ, thế nào là Tỳ-kheo không truy niệm quá khứ? Nếu Tỳ-kheo 
không hoan lạc sắc quá khứ, không ham muốn, không đắm trước, không an trú. 
Nếu không hoan lạc giác, tưởng, hành, thức quá khứ, ham muôn, đăm trước, an trú. 
Như vậy gọi là Tỳ-kheo không truy niệm quá khứ. 


^ 


Bài .. keo kh là men: ban 2 cầu 4 Ðvn vã Nến ., TỊng lạc 


tương lai, ham muốn, đắm trước, an trú. Như vậy gọi là Tỳ-kheo mong cầu tương 
lai. 


“Này Cường-kỳ, sao gọi là Tỷỳ-kheo không mong cầu tương lai? Nếu Tỳ-kheo 
không hoan lạc sắc ở tương lai, không ham muốn, không đắm trước, , không an trú. 
Không hoan lạc giác, tưởng, hành, thức tương lai, sẽ không ham muốn, không đắm 
trước, không an trúù. Như vậy gọi là Tỳ-kheo không mong cầu tương lai. 


“Này Cường-kỳ, thế nào gọi là Tỳ-kheo chấp thủ pháp hiện tại?- Nếu Tỳ-kheo hoan 
lạc sắc ở hiện tại, ham muôn, đăm trước, an trú. Nếu hoan lạc giác, tưởng, hành, 
thức ở hiện tại, ham muốn, đắm trước, an trú. Như vậy gọi là Tỳ-kheo chấp thọ 
pháp hiện tại. 


“Này Cường-kỳ, thế nào gọi là Tỳ-kheo không chấp thọ pháp hiện tại? Nếu Tỳ- 
kheo không hoan lạc sắc ở hiện tại, không ham muốn, không đắm trước, không an 
trúù. Không hoan lạc giác, tưởng, hành, thức ở hiện tại, không ham muôn, không 
đăm trước, không an trú. Như vậy gọi là Tỳ-kheo không chấp thọ pháp hiện tại.” 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả Lô-di-cường-kỳ và các Tỳ-kheo nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


[IỊ, Tương đương Pal, M.134. Lomasakangiya-bhaddekaratia-sutta. Tham 
chiếu kinh 165 trên. 


J2] Lô-di-cường-kỳ lữ 7177. Pali: Lomasakangiya, dòng họ Thích, ở Ca- 
f)-la-vệ. 


l3] Vô sự thiên thất. Bản Päli nói: tại Nigrodharama (vườn cây Ni-câu- 
loại). 


[4] Ban- na ñ“ÄJí Päli: Candana, tiêân thân trong đời Phật Ca-diếp, là vị 


T-kheo đã đọc bài kệ này cho Lomasakangiya, nhưng Loma không hiểu và 
được hứa hẹn trong tương lai sẽ hiểu. (Pali Proper Names. lÌ, trang 789 -10). 


167. KINH A-NAN THUYÉT [1| 


Tôi nghe như vây: 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô 
độc. 


Bấy giờ, Tôn giả A-nan nói bài kệ Bạt-địa-la-đề kệ và ý nghĩa của nó cho các Tỳ- 
kheo đang tụ họp tại giảng đường vào lúc ban đêm. 


“Bạch Đức Thế Tôn, Tôn giả A-nan có nói bài kệ Bạt-địa-la-đế kệ và ý nghĩa của 


nó cho các Tỳ-kheo tụ tập tại giảng đường vào lúc ban đêm”. 


Nhân đó, Đức Thế Tôn bảo một vị Tỳ-kheo rằng: 


“Ngươi hãy đi đến chỗ của Tỳ-kheo A-nan mà nói như vầy: “Thưa Tôn giả A-nan, 
Đức Thế Tôn gọi Tôn giả”. 


^ 


Vị Tỳ-kheo kia vâi 
Phật, ba vòng rồi 


g lời dạy của Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng 
¡ đến chỗ của Tôn giả A-nan mà nói rằng: 


dậy, đảnh lễ đưới chân 


“Thế Tôn gọi Tôn giả A-nan”. 
Tôn giả A-nan liền đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi đứng qua một bên. 


Đức Thế Tôn hỏi A-nan rằng: 


“Này A-nan, có quả thật ông có nói bài kệ Bạt-đị 
tại giảng đường vào lúc ban đêm chăng?” 


-la-đễ kệ cho các Tỳ-kheo tụ họp 


Tôn giả A-nan đáp: 
“Thật vậy, bạch Thế Tôn”. 
Đức Thế Tôn hỏi: 


“Này A-nan, ông nói bài kệ Bạt-địa-la- đế kệ và ý nghĩa của nó cho các Tỳ-kheo 
nghe như thế nào?” 


Tôn giả A-nan liên nói răng: 


Cần thận, đừng nghĩ quá khứ; 
Tương lai cũng chớ mong cầu. 
Quá khứ đã qua, đã mắt, 

Tương lai chưa đến, còn xa. 

Hiện tại những gì đang có 

Thì nên quán sát suy tư. 

Niệm niệm mong PS? không chắc, 
Người khôn Di êt vậy nê 

Nếu có làm t 


Bạt-địa- la-để kệ n này. 
Đức Thế Tôn lại hỏi A-nan rằng: 
“Này A-nan, thế nào là Tỳ-kheo truy niệm quá khứ?” 


Tôn giả A-nan đáp: 


“Thế Tôn, nếu Tỳ-kheo hoan lạc sắc quá khứ, ham muốn, đắm trước 
hoan lạc thọ, tưởng, hành, thức quá khứ, ham muốn, tiểu: trước, an trúù. Ì Như vậy, 
đó là Tỳ-kheo truy niệm quá khứ. 


Đức Thế Tôn lại hỏi: 
“A-nan, thế nào là Tỳ-kheo không truy niệm quá khứ?” 


Tôn giả A-nan đáp: 


“Thế ly 2% nếu `. m... ba kx mm xi Ké ". _ muốn, không đắm 


Đức Thế Tôn lại hỏi: 


“A-nan, thế nào là Tỳ-kheo mong cầu tương lai?” 


Tôn giả A-nan đáp: 


l§ ử. 


“Thế Tôn, nếu Tỳ- -kheo hoan ạc sắc Ở mm. lai, Km. muốn, „ đm trước, an 
Nếu hoan lạc thọ, tưởn nh trưới 
vậy gọi là Tỳ- -kheo mong cầu tương lại”. 


Đức Thế Tôn lại hỏi: 


“A-nan, thế nào là Tỳ-kheo không mong cầu tương lai?” 
Tôn giả A-nan đáp: 


“Thế Tôn, nếu `. -kheo . hoan lạc sắc ở `. lai, Site tưng: muốn, vn 


Đức Thế Tôn lại hỏi: 


“A-nan, thế nào là Tỳ-kheo chấp thủ pháp hiện tại?” 


ki hiệ thạc kh: (PP — tru ớc, an == so 


“Thế Tôn, nếu Tỳ-kheo hoan lạc s sắ 
hoan lạc E tưởng. hà tà. 

gọi là Tỳ-kheo c 
Đức Thế Tôn lại hỏi: 


“A-nan, thế nào là Tỳ-kheo không chấp thọ pháp hiện tại?” 


Tôn giả A-nan đáp: 


tóc, Sông an ' trúù, Không [nh jỜ ' 
n trước, không an trú. Nh 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 


“Lành thay! Lành tỉ 
sao vậy? Vì là đệ tử, ngay tru 


y! Đệ tử của Ta là người có mắt, có trí, có nghĩa, có ph¿ ị 
ớc mặt Tôn sư, mà diễn rộng ý nghĩa của văn cú như 


vậy. Đúng như những gì Tỳ-kheo A-nan đã nói, các thầy hãy nên như vậy mà thọ 
trì. Vì sao vậy? Lời nói ây và quán nghĩa đó phải như vậy”. 


Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


Chú thích 


[I] Tương đương Pali M132. Ananda-bhaddekarata-sutta. Nội dung và 
các chú thích, đối chiếu và xem 


168. KINH Ý HÀNH [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô 
độc. 


Bấy giò, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 


“Nay Ta sẽ nói pháp cho các ngươi nghe, vi diệu ở đoạn đầu, vi điệu ở đoạn giữa, 
và đoạn cuối cũng vi diệu; có văn, có nghĩa đầy đủ, thanh tịnh, hiển hiện phạm 
hạnh. Đó là kinh “Phân biệt ý hành” về sự thọ sanh theo ý hành[2]. Hãy lắng nghe, 
hãy khéo tư niệm kỹ”. 


Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời, lắng nghe. 
Phật nói: 


“Sao gọi là sự tái sinh do ý hành đưa tới? Nếu các Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện 
pháp, có giác, có quán, chứng được Sơ thiền{[3], thành tựu an trụ. Vị ấy đối với 
định này, vui sướng trụ ở đó. Vị ấy đối với định kia đã ham muốn trụ ở đó, tất có 
trường hợp này, trụ vào đó, khoái lạc đó, mạng chung sanh trong cõi Phạm thân. 
Các trời Phạm thân[4] sanh ở đó, sống ở đó, thọ hưởng hỷ lạc phát sanh do ly dục; 
và Tỳ-kheo sống ở đây[5] nhập Sơ thiền, thọ hưởng hỷ lạc do ly dục sanh. Hai thứ 
hỷ và lạc do ly dục sanh này không có sai khác, cả hai đều bằng nhau. Vì sao vậy? 
Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó mới sanh vào chỗ ấy. Kia đối với định này, 


tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh vào trong cõi Phạm thân. Như 
vậy là ý hành sanh. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo giác quán đã tịch tĩnh, nội tĩnh, nl gø 
quán, chứng đệ Nhị thiền, thành tựu và an trụ. bê với định lực này, vị ấy vui 


ii? 


Mzk j muôn. trụ ở ở đó. Đối VỚI PHI St (0E - đã trụ ở đó, đá có trường ĐC? Me Ân H 


. có sai ñ Kiến — „ử đêu tông h hiện Vì Sao NESST Vìt dhưct tiên ở đâu hành 
định, sau đó sanh vào chỗ kia. Kia đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát 
triển như vậy, sẽ sanh trong cõi Hoảng dục thiên. Như vậy gọi là ý hành sanh. 


-kheo, ly hỷ dục, xả, vô cầu, an trụ, chánh niệm, chánh trí mà thân cảm 
1ác lạc, điêu được Thánh g gọi là được Thánh xả, niệm, lạc trụ, chứng ‹ đệ Tam thiền, 
thành tựu an trụ. Đối với định này, vị ấy vui sướng muốn trụ ở đó. Đối với định lạc 
này, vị kia vui sướng muốn trụ ở đó, tất có trì ờng hợp này, trụ nơi đó, khoái lạc 
nơi đó, thân hoại mạng chung sanh vào cõi Biến tịnh thiên[7]. Các trời Biến tịnh 
sanh ở đó, sống ở đó, thọ hưởng diệu lạc do ly hý; và Tỳ-kheo sống ở đây nhập 
Tam thiền này, thọ hưởng diệu lạc do ly hỷ. Diệu lạc do ly hỷ này không có sai 
khác, cả hai đều đ đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đâu hành định, sau đó sanh 
vào chỗ kia. Kia đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ 
sanh trong cõi Biến tịnh thiên. Như vậy là ý hành sanh. 


“Lại nữa T 


“Lại nữa Tỳ-kheo, diệt lạc, điệt khổ, hỷ và ưu vốn có từ trước cũng đã diệt, không 
khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đệ Tứ thiền, thành tựu an trụ. Đối với 
định này, vị ấy vui sướng muốn trụ ở đó, tất có { tường hợp này, trụ ở đó, khoái lạc 
ở đó, thân hoại mạng chung sanh lên cõi trời Quả thật thiên[8]. Các trời Quả thật 
thiên, sanh ở đó, sốngï ở đó, thọ hưởng điệu lạc do xả niệm thanh tịnh; và Tỳ-kheo 


^ 


sóng? ỏ ở Ân, nhập đệ Tứ thiên, ân: ' HE 8 BIỆU t8 do .m . kê Hai Đinh u 
ệm t nh 


tu như vậy, tập như vậy, tut triên vip xe Sw sẽ Sa nÍ ) 
vậy là ý hành sanh. 


Keo th sạc đc?) vượt he Tà „ sắc ". kêu đôi IiÁ9 - . ¬. niệm bắt 


vào Gihg cối Vô pm) Ghch giàn thiên. Các trời Võ +h ". . cBớP Š 


đó, sôngï ở đó, thọ hưởng vô lượng không xứ tưởng; và Tỷ-kheo ở đây thọ hưởng 
vô lượng không xứ tưởng. Hai vô lượng không xứ tưởng này không có sai khác, cả 
hai đều đồng n nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó sanh vào chỗ 
kia. Kia đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh vào 


cõi Vô lượng không xứ thiên. Như vậy là ý hành sanh. 


. „ cả hai đêu đông nhau. Vì sao vậy? Vì trước RSe2 nh te 
định, sau đó sanh vào chỗ kia. Kia đôi với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát 
triển như vậy, sẽ sanh vào cõi Vô lượng thức xứ. Như vậy là ý hành sanh. 


mạng X teynh nà vào ty Xi cõi ¡Vô sở hữu 3 

sanh ở đó, sốngï ở đó, thọ hưởng vô sở hi? xứ SPhiiee và Tỳ. 'thag tụ ở ni thọ 
hưởng vô lượng thức xứ tưởng. Hai vô sở hữu xứ tưởng này không có sai khác, cả 
hai đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó sanh vào hỗ 
kia. Kia đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh vào 


cõi Vô sở hữu xứ thiên. Như vậy là ý hành sanh 


đây t thọ. Hình phị h hữu ho nh . tưởng xứ hi Hà winô này ch ln Sal 
khác, cả hai đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó sanh 


vào chỗ kia. Kia đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ 


sanh vào Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ thiên. Như vậy là ý hành sanh. 


“Lại nữa Tỳ-kheo, vượt qua tất cả Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ tưởng, nhập 
tưởng thọ diệt, tự thân tác chứng, thành tựu an trụ, do tuệ kiên đoạn trừ các lậu, 
chứng đắc tận trí. Trong các định, định này được nói là tôi đệ nhật, tôi đại, tôi 


thượng, tối điệu. Ví như do bò mà có sữa, do sữa có lạc, do lạc có sanh tô, do sanh 
tô có thục tô, do thục tô có tĩnh tô. Tô tĩnh này được nói là tôi đệ nhật, tôi đại, tôi 
thượng, tôi thăng, tôi diệu. Do chứng đắc định này, y nơi định này, trụ ở định này, 
không còn thọ lãnh sự khô của sanh, già, bệnh, chêt. Đó là tận cùng sự khô”. 
Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
Chú thích 

[I] Tương đương Pal, M.I20 Sankhäãrupafti-sutia. 


l2] Ý hành sanh ` ƒ7 2, thọ sanh do hành nghiệp của ý. Päli: 
Sankhäruppdatfti. 


[3] Đây bắt đầu từ Sắc giới. Bản Päli bắt đầu từ Dục giới. 


[4] Phạm thân thiên Í“  ®%, cũng nói là Phạm chúng thiên. Pali: 
Brahmakayika. 


[5] Tỳ-kheo đang sống ở Dục giới nhưng nhập Sơ thiển. 


J6]  Hoảng dục thiên 3 5% Z, hay Quang âm thiên, hay Cực quang thiên. 
Päali: Abhassara. 


[7] Biến tịnh thiên #ũ 7 2%. Pali: Subhakinhä. 


[8] Quả thật thiên #®° #f 2 hay Quảng quả thiên #. #lL %. Päli: 
Vedapphala. 


169. KINH CÂU-LÂU-SÁU VÔ TRÁNH [1| 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại Bả-kì-sấu[2], ở Kiếm-ma-sắt-đảm, một đô ấp của 
Câu-lâu[{3]. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 


“Nay Ta sẽ nói pháp cho các ngươi nghe. Pháp ấy vi diệu ở phần đầu, vi diệu ở 
quảng giữa và đoạn cuối cũng vi diệu, có nghĩa, có văn, đầy đủ thanh tịnh, hiển 
hiện phạm hạnh, gọi là kinh “Phân biệt vô tránh”. Các ngươi hãy lắng nghe và suy 


nghĩ kỹ”. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời, lắng nghe. 


Phật dạy: 


“Đừng nên mong cầu dục lạc[4], là nghiệp 1àm 

phu. Cũng đừng mong cầu tự thân khổ lun: tất t khổ, Xin phải T Thánh s? nh, 

không hệ hội với .. se _ mm cực địjệt3 xen »° | CÓ lanh đạo, tác thành 
.. 4 ad š¬ tẦ ^ 


nào đ 1 TÀ bên trong. p Đing 
phải chứ đừng kh: 
đừng nói phi. Đó là 


““Đừng nên mong cầu dục lạc, là nghiệp vô cùng hèn hạ, là hạnh của phàm phu. 
c7 + 8 Jg cầu tự làng Khổ hạnh, rất Ì khô, không tương ư 


bộ là ME vô Ô cùng khối hạ là tinh của phảm phu'. Ty là. nói về 'một một cực 
xiên s nh ng Sư `" cầu tự loài hại hạnh, át khổ, Tuy tươn, 


g 
mong ‹ cầu đục „3 là Niên D vô "cùng bàn ĐI là Tội của a phẩm hinh Ti đừng 
thân khổ hạnh, rất khô, không tương ưng với nghĩa'. 


là hỉ trích mà Ì Am nói . “Nếu 4 có tương t NỦð-Y VỚI Xriêm cùng đi THẾ hỷ n 
Hy TẤt hèn hạ, là hạnh của 1g hp, p ` Phế" có › khổ, có .. HH, có Ma A : 


LS Si." Ẫ, +1 *Ấ¿a # 1 Ä `. 1À Ñ- - .. - Ly j. -. JMM ở —A PnB.ỐNG In lG Ẫ 
ây nhât thiệt có khô, có phiên lao, có nhiệt não, có ưu sâu, tà hạnÏ ¡ ấy đã biết 


điều này cho nên tự chỉ trích mình. 


môn | +h nhín ¡ này lại ôm cái ¡khô r nà 
lao, có nhiệt não, có ưu sầu, tà bu, Vị b đã 


mình. 


“Kết sử FIẾN ỔI khe Tụ được đoạn tận; liêng LÊN có "- có SN Đệ lao, có nhiệt 


điền này cho nên tự chỉ x.m mình. 


Fˆ 


Bò: hài Nàn đã đoạn Xe p _Pháp nh k `. có ó khổ, Hư C. phiền lao, không nhiệt 


Vì sao? Vì: nếu người nào 0 mong ‹ cầu sự nìm bên p4 thì cũng mong c cầu ¡ bên den 
Cho nên người đó không có khô, không có phiền lao, không có nhiệt não, không có 
ưu sâu, là chánh hạnh. Vị ấy biết điều đó cho nên tự tán thán. 


“Như vậy gọi là “Có tán thán, có chỉ trích mà không thuyết pháp. Không tán thán, 
không chỉ tích r mà bưện êt pháp". 


“Thế nào là “Không tán thán, không chỉ trích mà thuyêt pháp”? “Nếu có lạc in 
ưng với dục, cùng đi với hỷ, là nghiệp rât hèn “hạ, là hạ nh của phàm phu, thì pháp 
ấy có khổ, có phiền lao, có nhiệt não, có ưu sầu, tà hạnh". Vị ấy biết điều này rồi 


liền thuyết pháp. Vì sao? VỊ â ấy không nói như vây, “Dục là vô thường, là khổ, là 
pháp hoại diệt. VỊ â ấy ö đã biết dục là vô thường cho nên nhât thiết pháp ấy có khổ, 

có phiền lao, có nhiệt não, có ưu sâu, tà hạnh. Không thấu đại pháp này chỉ có pháp 
khổ, có phiền lao, có nhiệt não, có ưu sầu, tà hạnh. Vị ấy biết điều đó cho nên 


thuyết pháp. 


““Tự thân khổ hạnh, rất khổ, không tương ưng với nghĩa; p 
phiền lao, có nhiệt não, có ưu sâu, thuộc vê tà hạnh°. Vị ấy biết điều viếi TÔi, liên 
nói pháp. Vì sao vậy? Vị ấy không nói như vầy, "Tự thân khổ hạnh, ậ 
tương ưng với nghĩa; pháp này có khổ, có phiên lao, có nhiệt não, có ưu sầu, .— 
về tà hạnh". Không thấu đạt pháp này, chỉ có pháp ' khổ, có phiên lao, có nhiệt não, 
có ưu sâu, thuộc về tà hạnh. Vị ấy biết điều đó cho nên thuyết pháp”. 


háp này có khổ, có 


Séc sử Bạt "` được đoạn tận; pháp mg có pHấ có Tuêng lao, có ó nhiệt não, có 


lạ, có ó nghệ não, có buồn ràu, là tàn hành. St ấy đã Tiết điều đó thời nên 5 BA" 
pháp. 


này pháp ÿ£? BI khô: , không ‹ có š phiể la Xã Nhnh Ti _ — 
sầu, thuộc về chánh hạnh. Vị á ấy biết điêu đó cho nên thuyết pháp. 


về tà hanh, Vịi ây v biết điều đó m 


nên lên THgÓ 


““Mong câu sự lạc tu bàn 7 pháp này không có khổ, không có phiền lao, không 
có nhiệt não, không c 1, thuộc về chánh hạnh". VỊ ây biết điều này rôi liền 
thuyết pháp. Vì sao vậy? Vị ấy không nói như vây, “Nếu người nào có mong cầu 


sự lạc bên trong, thì cũng mong cầu bên trong cho nên người đó nhất thiết không 
có khổ, không có phiên l8, tr vn có 2 nhiệt não, không có ưu sầu, thuộc về chánh 
K ôn. y{ ^2 ®Đì 


áp Ì . khổ, không có le mà 


Tin L6É nhiệt ben đông: có ưu S sâu, thu 
nên thuyết pháp. 


“Như vậy là “không tán thán, không chỉ trích mà thuyết pháp°. Vấn đề đó được nói 
với nguyên nhân như vậy. 


In V 1 LŠ 


Quyêt định đúng mức, và sau khi đã biết quyết định, hãy mong cầu sự lạc nào đã 
có bên trong'. Vẫn đề này được nói lên với nguyên nhân nào? 


“Có sự lạc không phải sự lạc của bậc Thánh, mà là lạc của phàm phu, là gôc cu 
bệnh, là gốc của ung nhọt, gốc của mũi tên châm chích, có thức ăn[13], ‹ 
chết, không đáng tu, không đáng tập, không đáng phát triển. Ta nói điều ấy không 
đáng tu tập. 


ki ự ạc của bậc Th 1 


)ụ › ;ủa rÏ 
tính, là lạc của chánh giác XYEtÍYP có õ thức ä ăn, lộ? ĐẦM có sống SẺ nụ tiêu mụ nên | tập, 


nên phát triển. Ta nói điều ấy nên tu được vậy. 


bệnh, là s gốc của 8 ung ng gốc. của mũ tên pin: 'có sí ø chết, 
không nên tu, không nên tập, không nên phát SN -Ta R Hồi Triệt ấy y không nên tu 
tập”? N 1 ( tu 1, mà ting” K SỬ sanh lạc, thì sự lạc ây là lạc của 
phàm phu, k sôC. h, là gôc của ung nhọt, 
gôc của mũi tên ˆ?nP chí: và 1, KỈ: Ất lân đố sống chết, không nên tu, không nên 
tập, không nên phát triển. Ta nói điều ấy không ¡ nên tu : tập vậy. 


sử) 


; của bậc bè ng, Độ lạc của vô lê „ là lạc AT ly dục, lạc của 


H8 lšF: _ cường ‹ (tt L LỊc LI11I C : J§ 5 
Xe N 6 thức ăn, . = kiên bien À nên tu ph tập, nên đÊM triên. Ta nói điêu 
ây nên tu vậy. 


bên : to . Vấn đề này 0091 nói lên với r . niên EANN Ma 


ông nên nói lời ám chỉ, cũng không nên đôi mặt tán thán', vẫn đề này được 
nói lên với nguyên nhân nào? 


“Có lời nói ám chỉ mà không chân thật, hư dối, không tương ưng với nghĩa[ 14]. 
Cũng có lời nói ám chỉ mà chân thật, không hư vọng, tương ưng với nghĩa. Trong 
này nếu có lời nói ám chỉ mà không chân thật, hư vọng, không tương ưng với 
nghĩa, nhất định không nói những lời như vậy. Trong này nếu có lời nói ám chỉ mà 
chân thật, không hư vọng, không tương ưng với cứu cánh, cũng hãy học đừng nói 
như vậy. Ở đây nếu có lời nói ám chỉ chân thật, không hư vọng, tương ưng với 
nghĩa thì hãy nên biết thời, chánh trí, chánh niệm để cho thành tựu lời nói ấy. 


“Như vậy, “Đừng nói lời ám chỉ, cũng đừng đối mặt khen ngợi”, vấn đề này được 
nói lên với nguyên nhân như vậy. 


“*Nói vừa phải, chứ đừng quá giới hạn”, . vấn đề này được nói lên với nguyên nhân 
nào? 


“Nói quá giới hạn thì thân phiền nhọc, niệm hay quên, tâm mệt mỏi, tiếng bị hư mà 
hướng đên trí thì không được tự tại[15]. Nói vừa phải thì thân không phiền nhọc, 

niệm không ưa quên, tâm không mệt mỏi, tiếng nói không bị hư, hướng đến trí thì 
được tự tại. 


“Nói vừa phải, đừng nói quá giới hạn', vấn đề này được nói lên với nguyên nhân 
như vậy. 

““Tùy theo phong tục địa phương, đừng nói thị, đừng nói phi”, vẫn đề này được nói 
lên với 0t Kê Xe Thế nảo đc m) và Âm hrit sua M SE: tục địa "d4 Ú 


ay”, ` höÄ cm nói " 
dái đòn l9 9Bf nói TY cái ô ñ bay nói là cái win . 1 đồ 
khả năng mà nói một : mực răng, “Đây là sự thực, ngoài ra wÏà đán sẻ" : °. Như: vậy, đó là 
tùy theo phong tục địa phương mà nói thị hay phi vậy. 


Vệ ¡ nói là “cải ¡ chén” “hoặc nói DN đà #At : 


_- tùy khả năng, không nói với một mực ` "Đây là sự thật, ngoài 1 Tả đêu láo 
cả”, như vậy là tùy phong tục địa phương không nói thị không nói phi. 


“Tùy phong tục địa phương, đừng nói thị, đừng nói phi”, vấn đề này được nói lên 
với nguyên nhân như vậy. 


“Kết sử hữu diệt tận, pháp này là vô tránh. Vì những sự kiện nào mà nói pháp này 
là vô tránh? Vì pháp này không khổ, không phiền lao, không nhiệt não, không ưu 
sầu, thuộc chánh hạnh, cho nên nói pháp này không trạnh chấp, không mong cầu 
nội lạc. 


“Không cầu nội lạc, pháp ấy là hữu tránh. Vì những sự kiện nào mà gọi pháp â ấy là 
hữu tránh? Vì pháp này có khổ, có phiền lao, có nhiệt não, có ưu sầu, thuộc về tà 


hạnh, nên nói pháp này là hữu tránh. 


trên này có ó khổ, tòi hiền TA - nhiệt n não, có ưu sầu, ý Si g về ù Xạnh xá: nên 


nói pháp này là hữu tránh. 


“Trong đó nêu có sự lạc nảo là lạc của bậc Thánh, sự lạc nào của vô dục, lạc do ly 
dục, lạc của tịch tịnh, của chánh giác, không thức ăn, không có sông chết, nên tu 


nên tập, nên phát triển. Ta nói pháp ấy nên tu, pháp này là pháp vô tránh. Vì những 
áp này là vô tránh? Vì pháp này không khổ, không có phiên 
cho nên nói pháp 


sự kiện nào mà nói † 
lao, không có nhiệt não, không có ưu sầu, thuộc về chánh hạnh, 
này là vô tránh. 


“Trong đó nếu có lời nói ám chỉ mà . chân thệ Ầ 
cứu cánh, pháp này là 1Ó, kuy¿y Âb nhĩ 


s9 nên nói pháp này là I hữu bé 


“Trong đó, nếu có lời chê bai sau lưng mà chân thật, không, dối láo, . tương ưng với 
ánh, pháp Á ấy là vô tránh. Vì sự kiện nảo mà nói pháp ấy là vô tránh? Vì pháp 


này Ì không khổ, không có phiên lao, không có nhiệt não, không có ưu sầu, thuộc về 


LÁ 


chánh hạnh, cho nên nói pháp này là vô tránh 


hững sự kiện nào mà nói pháp 
yC ên lao, có nhiệt não, có ưu sâu, thuộc 
về Ấn Phm sp nên nói ¡ pháp này là kạnh chấp. 


uc ẻ hạui Meo f SP 


k Tế „ hộ. bhy VÌ r 


“Nói vừa phải, pháp này là vô tránh. Vì những sự kiện nào mà nói pháp này là vô 
tránh? Vì pháp này không khổ, không có phiên lao, không có nhiệt não, không có 
ưu sâu, thuộc vê chánh hạnh, cho nên nói pháp này là vô tránh. 


. tránh. Vì những sự kiện 
áp này là hữu tránh? Vì pháp này có khổ, có phiền lao, có nhiệt não, 


“Thị và phi theo phong tục địa phương, pháp này là hữu 
nào mà nói phá 
có ưu sâu, † 


uộc về tà hạnh, cho nên pháp này có tranh chấp. 


phiền ao, ¬- có 5 nhiệt n não, hp ng D$n ưu sầu, r0 về ... Song kênh nên nói 
pháp này là vô tránh. 


Ryiô) dhự xrphẩp[l SÌ 


Biết pháp Như chơn thật 


Tu-bằ-đề thuyết kệ 

Thực hành chơn không này 

Bỏ đây, trụ tịch tịnh. 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
Chú thích 


LIỊ Tương đương Pali, M.139. Aranavibhanga-sutta. 


l2] Bà-kì-sấu #4772#; Pali: Bhaggesu, giữa những người Bhagga, tên một 


bộ tộc. Nhưng, bản Pali trong đương: Phật trủ ở Savatthi. 
I3]  Kiếm-ma-sắt-đàm, một đô ấp của Câu-lâu fòJ#ZZZ“/Jf#fñfHÍ, xem 
cht.2, 3 kinh số 10. 


[4] Hán: mạc cẩu dục lạc #3: 
chớ đam mê khoải lục dục tình. 


ÑXÃÉ. Pali: na kamasukham anuyufjeyya, 


[5] Hán: cực hạ tiện nghiệp 8ñ ˆñÈ3Z Päli: himam gammam, thấp hèn và 


đê tiện. Trong bản Hán, gamma (đê tiện) có lẽ được đọc là kamma: nghiệp. 
[6] Vô nghĩa tương ưng, Päli: anathasamhita, không liên hệ đến mục đích. 


[7] Hán: quyết định w tê 3ú È #*#F(có bản chép là trai ẨŸ). Päli: 
sukhavinicchayam, sự phán xét về lạc. 


I8] Đạo thuyết 1f; bản Cao-li chép 3ð; 


Minh chép tí. Pali: 
raho-vadam, nói chuyện bí mật, nói lén. 


Tổng-Nguyên-k 


[9] Hán: tê hạn thuyết EElfÿf. Päli: ataramäno bhãseyya na taramäno, nói 
thong thả, đừng nhanh quả. 


(10) Hán: tùy quốc tục pháp ñ B ƒ ¿. Pali: janapadaniruttim 
nãbhinivesyya, đừng có chấp địa phương ngữ. 


[11] Päli: ii vadam itth` eke apasädeti, vị ấy chỉ trích một số người bằng lời 
lễ như vậy. 


[12] Hữu kết Z##t. Pali: bhava-samyojana. 

[13] Hữu thực 7 ft, tức là có yếu làm điều kiện; xem kinh “Thực” số 52. 
[14] Xem chĩ.6 trên. 

[15] Nghĩa là, nói nhanh quả, người nghe không kịp hiểu. 

[16] Tu-bô-đê Z7? Pali: Subhuii. 

[17 Vô tránh đạo ÂtZ#-ữi. 


[16] Pali: Subhufi ca pana, bhikkhave, kulaputto aranapafipadam pafipanno, 
thiện nam tử Tu-bô-đề là người thực hành con đường vô tránh. 


170. KINH ANH VŨ [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ, khi đêm đã qua, vào lúc trời vừa sáng, Đức Thế Tôn đắp y mang bát vào 
nước Xá-vệ. Trong khi đi khât thực, Thê Tôn đi qua nhà của Anh Vũ Ma-nạp Đô- 
đê Tủ[2]. Lúc bây giờ, Anh Vũ Ma-nạp Đô-đê Tử có chút việc phải làm nên đi 
khỏi, không có ở nhà. 


Khi ấy, tại nhà Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử có một con chó trăng[3] đang ăn cơm 
trong cái chậu bằng vàng, trên một cái giường lớn. Rồi con chó trăng trông thấy 
Đức Phật từ xa đi lại; thấy Ngài, nó liền sủa. Đức Thế Tôn nói với con chó trắng 
rằng: 


“Ngươi không nên làm như vậy. Nhà người hêt ó rôi lại sủa. 


Chó trắng nghe nói, giận dữ từ trên giường nhảy xuống, đến bên đống cây, năm 
buôn thiêu não. 


độc. 


ì Vũ Ma-nạp Đô-đê Tử đến không?” 


“Các ngươi thấy An 
Các Ty-kheo trả lời: 
“Bạch Đức Thế Tôn, dạ thấy”. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Anh Vũ Ma-nạp Đô- đề Tử mà mạng chung ngay bấy giờ thì như co duỗi cánh : tay, 
trong khoảnh khắc tất sanh địa ngục. Vì sao vậy? Vì người ấy đối với Ta đang nổi 


ơn thịnh nộ. Nếu có chúng sanh nào, do bởi tâm sân nhuế, thân hoại mạng chung 
tất đến chỗ ác, sanh vào địa ngục”. 


ức Phật, nói với Thể Tôn rằng: 


Rồi Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử đến chỗ 


“Hôm nay Sa-môn Cù-đàm có đến nhà tôi khất thực phải không?” 


Đức Thể Tôn trả lời răng: 


“Hôm nay Ta có đên nhà ông khât thực”. 


“Củù-đàm, ông nói gì với con chó trắng của tôi, khiến nó rất đôi giận dữ, từ trên 


giường nhảy xuống, đến bên lùm cây năm buồn thiểu não?” 
Đức Thế Tôn trá lời rằng: 


bát vào Xá-vệ khát thực, lần lượt 


' ` chrV Ta Địt xa đi đên. văn Ta, 


“Hôm nay vào lúc trời vừa sáng, Ta đặp y mang Ì 
Xe” thực bạc “ ông. - Xổ: con, trãi 


ị nấy lên ve: đến bên . cây T Đề m bu * Yỹ tỈ Điển: ¡ não”. 


Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử hỏi Thế Tôn: 


“Con chó trăng đời trước có liên hệ gì với tôi?” 


Đức Thế Tôn bảo: 


“Thôi, thôi, này "nh tốt hơn đừ 
chắn không vừa ý”. 


›g nên hỏi Ta. Ông nghe việc này rồi chắc 


Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử hỏi đi hỏi lại Đức Thế Tôn ba lần: 


“Con chó trắng đời trước có liên hệ gì với tôi?” 


Đức Thế Tôn cũng ba lần nói: 


“Thôi, thôi, này N-HiD, tốt hơn đừng nên hỏi Ta. Ông nghe việc này rồi chắc 
chắn không vừa ý”. 


Đức Thế Tôn lại bảo Ma-nạp = h 


“Cha tôi là Đô-đề thực hành sự bồ thí lớn lao, thiết những cuộc trai tự vĩ đại, sau 
khi thân hoại mạng chung nhât định sanh lên Phạm thiên. Chớ do nhơn gì, duyên 


gì mà sanh vào loài chó hạ tiện này?” 


Đức Thế Tôn bảo: 

“Đô-để, cha của ông do bởi tăng thượng mạn ấy nên sanh vào loài chó hạ tiện”. 
Phạm chí tăng thượng mạn, 

Chết rồi sanh sáu nơi: 

Chó, gà, heo và sói, 

Lừa năm, địa ngục sáu. 


“Anh Vũ Mac 


"i23 nếu ông . tín - Tan nói, ông có thể trở về nói với con chó 
ñt rưé ó rở lên giường lớn”. Ma- 
ớc là cha của tôi, chó ! trắng 


^* _ 


li cho" tôi Si thấy k 


Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử nghe những lời Đức Phật, nói, ghi nhớ kỹ, nhiễu quanh 
Đức Thê Tôn xong rôi trở về nhà, nói với con chó trăng răng: 


ước là cha của tôi, chó trăng hãy trở lên giường lớn” 
Chó trăng liền trở lên giường lớn. 


“Nêu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy ăn trong mâm vàng như cũ”. 


Chó trắng liền ăn trong mâm vàng như cũ. 


“Nếu đời trước là cha của tôi, hãy chỉ chỗ kho tàng trước kia cha tôi cất dẫu vàng 
bạc, thủy tỉnh, trân bảo mà tôi không biết”. 

Chó trăng tức thì từ trên giường nhảy xuống, đi đến chỗ mà đời trụ 
: miệng và chân bươi bốn chân giường. 


rớc nó ngủ nghỉ, 


tán nhìn Ân T, Thế Tôn: 


“Những lời Sa-môn Cù-đàm nói đều không hư dói. Những lời Sa-môn Cù-đàm nói 
đêu chặc thật. Những lời Sa-môn Cù-đàm nói đều như thật”. 


Ba lần tán thán Đức Thế Tôn xong, ông từ Xá-vệ đi ra, đến Thắng lâm, vườn Cấp 


cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng vây quanh trước 
sau. Đức Thế Tôn trông thây Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử từ xa đi đến, Ngài bảo các 
Ty-kheo: 

“Các ngươi có thấy Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử đi đến không?” 

Các Tỳ-kheo trả lời: 

“Bạch Đức Thế Tôn, thấy”. 


Đức Thế Tôn bảo: 


“Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử bây giờ mà mạng chung thì như co duỗi cánh tay, 
trong khoảnh khắc chắc chắn đi đến chỗ lành. Vì sao vậy? Vì người ấy : đối với Ta 
rật có thiện tâm. Nếu có chúng sanh nào do bởi thiện tâm, thân hoại mạng chung 
tất đến chỗ lành, sanh vào trong thiên giới”. 


Bấy giờ, Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử đi đến chỗ Đức Phật, cùng thăm hỏi rồi ngồi 
xuông một bên. 


Đức Thế Tôn bảo: 


“Thế nào? Này Ma-nạp, như Ta đã nói, con chó trắng như vậy có đúng chăng, hay 
không đúng như vậy?” 


Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử bạch rằng: 
“Bạch Cù-đàm, thật đúng như đã nói. Kính bạch Cù-đàm, tôi lại có điêu muôn hỏi, 
mong Ngài nghe cho, tôi mới dám tỏ bày” 


Thế Tôn bảo: 


“Tùy ý, ông cứ hỏi”. 


ngt rời cao ¡1g È thấp, có nơ 
sông Ï lâu, người chết y( 
ánh, „ có ve — vàng NHHe 3 lại hỘ) 


có ẤT, kêu „he người Í ítl bệnh TT th 


chúng sanh kia do nơi hành nghiệp của chính mình, nhân bởi nghiệp mà thọ báo, 
duyên vào nghiệp, y nơi ngÌ IỆp, tùy theo nơi nghiệp xứ có cao thâp mà chúng sanh 
có tốt đẹp hay không tốt đẹp”. 


Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử bạch Thế Tôn rằng: 


“Sa-môn Cù-đàm nói vắn tắt quá, không phân biệt một cách rộng rãi, tôi ¡ không thể 
biết được. Mong Sa-môn Cù-đàm nói một cách rộng rãi cho tôi nghe để tôi được 
hiểu rõ ý nghĩa”. 


Đức Thế Tôn bảo: 


he kỹ và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt một cách rộng rãi cho 


nh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử bạch: 


“Kính vâng, tôi xin vâng lời lăng nghe”. 


Đức Phật nói: 


%2/0IEI máu. . Này * tp nên shn Nghệ tê này có quả | „ SN vậy. 


“Này Ma-nạp, do nhơn gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ thọ mạng rất dải? 
Nêu có kẻ nam hay người nữ nào xa lìa nghiệp sát, đoạn tuyệt nghiệp sát, bỏ hắn 
dao gậy, có tâm tàm, có tâm quý, có tâm từ bi, làm lợi ích cho tất cả cho đến loài 
côn trùng. be rỜi ấy „ nghiệp này, tạo tác nghiệp â Ấy. đầy đủ rồi đến khi thân hoại 
| ác chăn hỗ anh vào in cõi trời. Mãn kiếp ở cõi 

vậy? lìnhệc HA HC: này đưa đến 

hận lãnh hiệp sát, đoạn 
tuyệ nghiệp sắt. _ Này hop! nên ' "biết khi này có quả báo tuc vậy. 


Kha ". “ s95 s 7. . mà mm nam PP f€ `. nữ lên n7 có . bat 


tạo: bên ngi IỆp ấy £ hp? đủ. rô UV: 


ch ác, (Aettdh vào Ấn, địa Đại | 


: 
dùng chúng sa 
Người Liệt t6 s*e> 2% này, +? thành h nghiệt ệp ấy : đây đ đủ rồi, (đến khi thân hoại mạng 
chung chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi trời. Mãn kiếp ở cõi trời rồi, 
lại sanh vào nhân gian, không có tật bệnh. Vì sao vậy? Con đường này đưa đến 
hưởng thọ không tật bệnh, nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào nhiễu hại chúng sanh. 
Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 


“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có thân hình không 
đoan chánh? Nếu có kẻ nam hay người nữ mà tánh nóng nảy, hay bực dọc, vừa 
nghe chút ít đã nổi cơn giận dữ, nổi ganh ghét mà sanh lo buôn, nỗi thịnh nộ tranh 
chấp. Người ấy thọ lấy nghiệp này, tạo tác đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng 
chung chắc chăn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. Mãn kiếp địa ngục, lại 
sanh vào nhân gian, hình thê không đoan chánh. Vì sao vậy? Vì con đường này 
đưa đến thọ báo hình thể không đoan chánh, nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào 
tánh nóng nảy, hay bực dọc. Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 


“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có thân hình đoan 
chánh? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào tánh không nóng nảy, không hay bực dọc, 

sười ây nghe lời nói êm ái hay thô bỉ cục căn không nôi cơn giận dữ, không ganh 
ghét sanh ra buồn rầu, không nổi thịnh nộ tranh chấp. Người ấy thọ nghiệp, tác 


thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh 
vào trong cõi trời. Mãn kiếp ở cõi trời lại sanh vào nhân gian, hình thể đoan chánh. 
Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo hình thê đoan chánh, nghĩa là kẻ 
nam hay người nữ nào tánh không nóng nảy, không nhiều bực dọc. Ma-nạp nên 
biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 


“Này Ma-nạp, do nhân 8Ì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ không có oai đức? 
Nếu có kẻ nam hay người nữ nào bên trong ôm lòng ạt đó; người ây thấy kẻ khác 
được cung kính, cúng dường liền sanh lòng tật đỗ; nếu thấy kẻ khác có của thì 
muốn làm sao của ấy được về mình. Người â ấy tạo nghiệp này, tác thành đây đủ rồi, 
đến khi thân hoại ậ mạng chung chắc chăn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. 
Mãn kiếp địa ngục rồi, lại sanh vào trong nhân gian, không có oai đức. Vì sao vậy? 
Vì con đường này d đưa đến thọ báo không có oai đức, nghĩa là kẻ nam hay người 
nữ nào bên trong ôm lòng tật đồ. Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 


Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có oai đức lớn? Nếu 
có kẻ nam hay người nữ không ôm lòng tật đố, người ấy thấy kẻ khác được cung 
kính cúng dường không sanh lòng tật đồ. Nếu thấy kẻ khác có của, không có lòng 
ham muôn của ây được về ta. Người ây tạo nghiệp này, tác thành đây đủ tôi, đến 
khi thân hoại mạt 1 trời. Mãi 


ø chung chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi trời 
kiếp ở cõi trời 


rồi, lại sanh vào nhân gian, có oai đức lớn. Vì sao vậy? Vì con 
đường này đưa đến thọ báo có oai đức, nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào không 
ôm lòng tật đố. Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 


“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ sanh vào dòng dõi đê 
tiện? Nêu có kẻ nam hay người nữ nào kiêu ngạo, ngã mạn, người đáng cung kính 
thì không cung kính, đáng tôn trọng thì không tôn trọng, đáng quý thì không quý, 
đáng phụng thờ thì không phụng thờ, đáng cúng dường thì không cúng dường, 
đáng nhường lối thì không nhườn lỗi, đáng nhường chỗ ngồi thì không như: 
chỗ ngề ôi, tiợng chấp xí hướng về lê bái, thăm hỏi thì không chấp tay hướng vê lễ 
lỆT ưu tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại 
, sanh Vào trong, địa ngục. Mãn kiếp địa 
? hăn tiện. Vì sao vậy? Vì con 
". này cên đến thọ In KÓIN nhằm Tắ dõi tỉ tiện, nghĩa là kẻ nam hay người 
nữ nào kiêu ngạo, đại mạn. Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 


Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người ¡ nữ sanh nhằm dòng dõi 
? Nếu, có ó kẻ nam xeoi hong 0 nữ nào RMMSE- có lòng kiêu Tạo, đại mạn, 
1 trc láng quý thì quý, 
. Phó thờ thì nhan) thờ, đấng“Ð cúng Thư: thì cúng dường, đáng nhường lối 


Rong ( cõi ¡ ười. "Mãn no ở cối trội. li MST vào kh cm: màn tiện dõi tôn quý. 
Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo sanh nhằm dòng dõi tôn quý, nghĩa 
là kẻ nam hay người nữ nào không kiêu ngạo, đại mạn. Ma-nạp nên biết, nghiệp 
này có quả báo như vậy. 


“Này Ma-nạp, do nhân 8Ì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ không có của cải? 
Nêu có kẻ nam hay người nữ nào không làm thí chủ, không thực hành bồ thí cho 
Sa-môn, Phạm chí, cho kẻ nghèo cùng đơn độc ở xa đến xin những thứ như đồ ăn, 
thức uống, quần áo, mền, vòng hoa, hương thoa, nhà cửa, giường chõng, đèn dầu 
và SaI by Hà ng xi Ấ này, tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng 

MPEÀ vào đi địa ngục. ng by: địa ngục, lại 


à 


tế nhớt Hạc: thọ 


nộ ¬ Tên hành bố ếthí. là nên n biết, xệtt?$ệp SA có nhà § bán nh vậy. 


“Này Mã: "TẠP, do nhân gì, - _ mà „ nam thế tết nữ có õ nhiều của van 
N MT 


Wiudl Thẻ thí cho NEtiNn, Phạm " và kẻ ° #eyNn cùng, 6 cô ô độc t lh: xa tối xin 
những thứ như đồ, ăn thức uống, áo quân, mêễn, vòng hoa, “hương thoa, nhà cửa, 
ra „ủng đèn dầu \ và Sai „mm tế) 22 1l Kệ thọ ly ớt ) ng vã kiệt tác Tưởng: - 


có in: â báo nhựt vậy. 


lo lý P#iitviet do kim 'EÌ han gìn mà ng nam Sonrle n ười nữ: có trí luo Tn ( ðï? 


TÔI, k?? khi trả Ti: mạng ppt 8° chắc chắn biấi › đến KT) ắc, già vào giBHG địa 
ngục. Mãn kiếp địa ngục, lại sanh vào nhân gian, có trí tuệ kém cỏi. Vì sao vậy? Vì 
con đường này đưa đến thọ báo trí tuệ kém cỏi, nghĩa là kẻ nam hay người nữ ấy 


la-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như 


không có thường đến nơi kia hỏi việc. M 
vậy. 


“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có trí tuệ tốt đẹp? 
lý ó kẻ nam hay người nữ nào thường hay đến nơi kia hỏi việc. Nếu có Sa-môn, 
Phạm chí danh đức, người Ấy thường đến nơi ấy mà hỏi đạo nghĩa, rằng “Thưa chư 
tôn, thê nà ệp thiện, thế nào là bất thi ện? Thế nào là tội, pm là không 


lỆ nào là ngÌ 
VU Thế Tảo là. vi  DHỆ, thể r nào là š khi Ô g 


ồi, te ẤP: khi ( 


é 


vào trong cõi trời. Mãn kiếp. -oõi 


trời, l Sinh vào sêy ân giam, có trí kế tốt HỆ Vì | sao vậy? —Vì con đường này đưa 
đến thọ báo có trí tuệ tốt đẹp, nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào thường hay đến 
nơi kia hỏi việc. Ma-nạp nên biệt, nghiệp này có quả báo như vậy. 


“Ma Mạp nên biết, tạo tác nghiệp tương xứng với đoản thọ, tất chịu đoản thọ. Tạo 
nghiệp tương xứng với trường thọ, tất được trường thọ. Tạo tác nghiệp tương xứng 
với nhiều tật Xoển tất phải chịu nhiều tật bệnh. Tạo tác nghiệp tương xứng với ít 

ất được ít tị bệnh. Tạo tác nghiệp n m. với sự không đoan chánh, 
ả1 thọ s hông ¿ : Ị hánh, tất 
được Làm hánh Tạo ( tác hiệu tương xứng với ¡ không oai đức, tất phải chịu 
không oai đức. Tạo tác nghiệp tương xứng với oai đức, tắt được oai đức. Tạo tác 


° 


nghiệp tương xứng với dòng dõi ti tiện, tất phải sanh nhằm đòng dõi t¡ tiện. Tạo tác 
nghiệp tương xứng với dòng dõi tôn quý, tât được sanh vào dòng dõi tôn quý. Tạo 
tác nghiệp tương xứng với không của cải, tất bị không của cải. Tạo tác nghiệp 
tương xứng với nhiêu của cải, tất được nhiều của cải. Tạo tác nghiệp tương xứng 
với trí tuệ kém CỎI, tầt bị trí tuệ kém cỏi. Tạo tác nghiệp tương xứng với trí tuệ tốt 


đẹp, tất được trí tuệ tốt đẹp. 


“Này Ma-nạp, đó là những điều Ta đã nói từ trước rằng “Chúng sanh do hảnh 
nghiệp của chính mình, do nghiệp mà thọ báo, duyên nơi nghiệp, tùy theo nghiệp 
xứ cao thấp mà chúng sanh có tốt đẹp hay không tốt đẹp””. 


Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu! Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu! Thế Tôn, nay con tự 
quy y Phật, c quy y Pháp và chúng Tỳ-kheo. Cúi xin Đức Thê Tôn nhận con làm Ưu- 
bà-tặc. Kể từ ngày nay, trọn đời tự quy y cho đến tận mạng. Bạch Đức Thế Tôn, 


bắt đầu ngày nay, mong Ngài vào nhà Đô-đề như vào nhà Ưu-bà-tắc khác tại Xá- 
vệ, đê cho nhà Đô-đê được lợi nghĩa, được lợi ích an ôn, khoái lạc lâu dài[Š]”. 


Phật thuyết như vậy. Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử và vô lượng chúng sau khi nghe 
Phật thuyêt, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


[1] Bản Hán, quyển 44. Tương đương Päli, M.135. Cũlakammavibhanga- 
suttam. Hản, biệt dịch, No.7§ Phật T Juyết Đâu-điều Kinh, khuyết danh dịch; 
No.79 Phật Thuyết Anh Vũ Kinh, Lưu Tổng Cẩu-na-bạt-đà-la dịch; No.80 
Phật VỊ Thủ-ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh, Tùy, Pháp Trí 
dịch; No.81 Phân Biệt Thiện Ác Báo Ủng Kinh, Tổng, Thiên Tức Tai dịch. 


l2] Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử #Ä§/##JilljÊ J. No.79: Anh Vũ Ma-lao 
Đâu-la Tử; No.78: Đâu-diệu Tử Cốc; No.80: Đáo-đê-đa Tử Thủ-ca Trưởng 
giả; Noôl: Đâu-nễdã Tử Du-ca Trưởng giả, Päli: Subha mãnava 
Toddeyyaputta, niên thiếu Bà-la-môn tên là Subha, con trai của Todeyya. 


I3] Bạch cấu. No.78: con chó tên Loa ##; No.79 nó tên là Bồi BÍ ứn lâm là 
cụ E0 và No.81 gọi nó là Thương-khư Z2, phiên âm tương đương Päli là 
Sankha: con sỏ. 


[4] Hán: để IỆ; Nguyên-Minh: hộ ZÊ (giữ); bản Thánh: nha f{tru). 


[5] No.79 kết luận, Phật nói: đời sau ai nghe kinh này mà lông dựng đứng, 
nước mất chảy sẽ được gặp Phát Di-lặc trong tương lai. 


171. KINH PHÂẦN BIỆT ĐẠI NGHIỆP [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, trú trong Trúc lâm, vườn Ca-lan-đà. 
Bấy giờ, Tôn giả Tam-di-đề[2] cũng trú ở thành Vương xá, trong thiền thất Vô sự. 


Lúc ây, dị học Bộ-la-đà Tử{3] sau giờ trưa, ung dung đi đến chỗ Tôn giả Tam-di- 
đê, cùng chào hỏi rôi lui ngôi xuông một bên và hỏi: 


“Này Hiền giả Tam-di-đẻ, tôi có điều muốn hỏi, ngài cho phép chăng?” 
Tôn giả Tam-di-đề đáp: 
“Hiền giả Bộ-la-đà Tử, muốn hỏi cứ hỏi. Tôi nghe xong sẽ suy nghĩ”. 


DỊ học Bộ-la-đà Tử bèn hỏi: 


“Nà: ; Hiền giả Tam-di- " tôi tr 
từ Sa-môn Cù-đàm, rắng “Thi chì 
chơn thật. Có một loại định. Tỳ-kheo vào n đó không còn hay biết gì” 


lỡ tiếp ng từ Sa-môn Cù- đàm, tôi trực tiếp nhận 


Tôn giả Tam-di-đề đáp: 


ĐA Thế Tôn là nh TIÊN Thế Tô ôn 4p) tông nói t vậy. 


“Hiền giả Bộ-la-đà Tử, Đức Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện nói rằng “Nếu cố 
ý tạo tác nghiệp|4], khi tác đã thành, Ta nói không có việc không thọ báo, hoặc 
lện tại thọ báo, hoặc đời sau thọ báo. Nếu không cố ý tạo tác nghiệp, khi tác đã 
thành, Ta không nói chắc chắn phải thọ báo”. 


Dị học Bộ-la-đà Tử ba lần nhắc lại câu ấy với Tôn giả Tam-di-đề răng: 


“Này y Hiển giả Tam-di- đề, tôi trực tiếp nghe từ Sa-môn Cù-đàm, tôi trực tiếp nhận 
từ Sa-môn Cù-đàm, rằng “Thân nghiệp, khẩu nghiệp là hư vọng. Chỉ có ý nghiệp là 
BINN thật. Có một loại định, Tỳ-kheo vào định đó không còn hay biết gì'.” 


Tôn giả Tam-di-đề cũng ba lần đáp: 


ộ-la-đà Tử, chớ có nói như vậy, chó có hủy báng Đức Thế Tôn. Hủy 


ì bắt thiện. Thế Tôn không nói như vậy. 


be số g0 Bộ la đà Tử, Đức vinh TM me cướp AM lý ko .... là: nói . bạo cô 


3? 


Ta h. nói chắc thu xen thọ báo” 
Dị học Bộ-la-đà Tử hỏi Tôn giả Tam-di-đề: 


“Nếu cô ý tạo tác nghiệp, khi tác nghiệp đã thành, phải thọ báo gì?” 


Tôn giả Tam-di-đề đáp: 


“Hiền giả Bộ-la-đà Tủ, nếu cố ý tạo tác nghiệp, khi tác nghiệp đã thành, tắt thọ báo 
khổ”. Gì) 


Dị học Bộ-la-đà Tử lại hỏi: 
“Này Hiền giả Tam-di-đề, ông học đạo trong pháp luật này bao lâu rồi?” 
Tôn giả Tam-di-đề đáp rằng: 


“Hiên giả Bộ-la-đà Tử, tôi học đạo trong pháp luật này mới có ba năm”. 


Lúc ấy, dị học Bộ-la-đà Tử bèn suy nghĩ rằng: “Tỳ-kheo niên thiếu mà vẫn có thể 
bảo hộ Tôn sư như vậy, huống nữa là vị Thượng tọa cựu học.” 


Rồi thì dị học Bộ-la-đà Tử nghe lôn giả Tam-di-đề nói, không cho là phải, cũng 
không cho là quấy, rời chỗ ngôi, lắc đầu mà đi. 


Ị 1gày của Tôn giả Tam- 
3 : âu-na nh cuộc c đối _ì" giữ Tôn giả Tam-di-đề 
và ad! học Bộ la- đà Tử, dc HT tất Cả, TÔI từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến Tôn giả A- 
hỏi xon uống một bên và mang những lời đôi thoại giữa 

ật lại hết cho Tôn giả A-nan nghe. 
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Tôn giả A-nan nghe xong bảo đu 


“Này Hiền s giả Châu-na, nhơn câu chuyện này, chúng ta nên đ đến ặp Đức Phật và 
trình bày lên Thê Tôn. Hiên giả Châu-na, chúng ta hãy cùng đến nơi Thế Tôn và 
“ưà leu ni be kử cả “ị lu này. Hoặc nhơn đây, chúng ta được nghe những 


Rồi Tôn giả A-nan và Tôn giả Đại Châu- -na củng đi đến chỗ Phật. Tôn giả Đại 
Châu-na cúi đầu đánh lễ sát chân Phật, rồi ngôi xuông một bên. Tôn giả A-nan cúi 
đầu làm lễ sát chân Phật rồi đứng qua một bên. 


Lúc đó, Tôn giả A-nan nói rằng: 


“Này Hiền giả Châu-na, Hiền giả nên nói đi! Hiền giả nên nói đi!” 


“Này A-nan, Tỳ-kheo Châu-na muôn nói sự gì?” 
Tôn giả A-nan thưa: 


“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sẽ tự nghe hết câu chuyện”. 


o? Vấn 
đề dị Bộ-la- đà Tử hỏi là bất định[6] mà Tỳ-kheo Tam-di-đề, người ngu s1 kia chỉ 
trả lời theo nhất hướng đáp[7].” 


“Này A-nan, hãy xem Tỳ-kheo Tam-di- đề người sỉ, không đạo lý gì. Vì sa 


Tôn giả A-nan bạch răng: 


“Bạch Thế Tôn, nếu Tử -kheo Tam-di-đề nhơn việc nảy trả lời rằng “Nhữøng gì 
được cảm thọ đều là khô' thì có lỗi gì?” 


Đức Thế Tôn quở Tôn giả A-nan: 


“Hãy xem Tỳ-kheo A-nan cũng không có đạo lý gì cả. A-nan, kẻ ngu sĩ Tam-di- đề 
, khổ 


ni kế: Xa: Bộ-la- đà "nếu kế . tất cả cạn van ¬ khổ, Khôi bai buớ® và . 


đã thài nh, sẽ thọ. quả 
kỉ 11 h- đã thành rồi sẽ thọ quả 
j Tam-di-đề được dị học Bộ-la- 
òn không dám nhìn Tam-di- 
Xi me nữa *y có ó thể hỏi đến ST YỆP h vậy chăng? 


đề Hữu sI ấy, 


ly. 4 A-nan, nếu ngươi từ Thế Tôn mà nghe kinh “Phân biệt đại nghiệp”, thì đối 
ởi Như Lai lại càng tăng thượng tâm tĩnh, được hoan hỷ”. 


Bấy giờ, Tôn giả A-nan chấp tay hướng về Phật, bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, nay thật đúng lúc. Bạch Thiện Thệ, nay thật đúng lúc. Nếu Thế 
Tôn vì các Ty-kheo nói kinh “Phân Biệt Đại Nghiệp", các T-kheo nghe xong sẽ 
ghi nhớ kỹ”. 


Thế Tôn bảo: 


“Này A-nan, hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ, Ta sẽ phân biệt đầy đủ cho ngươi 
nghe”. 


Tôn giả A-nan thưa: 

“Kính vâng, bạch Thế Tôn”. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời dạy, lắng nghe. 
Phật nói: 


“Này A-nan, hoặc có một người không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ Ï lây " sự 
cà, Sy itBoh vẽ bỏ tt tả —. hột 5 b:ê) từ bi nói ¡dôi,. tiệt đến . từ b Mi : 


Hệ) mạng mà l bồ nổ S9 S0I về š chỗ ắc, vàn địa ngục. 


“Này A-nan, hoặc có một người nhi từ k sát Sêp2R Ki từ bỏ ¬ của ` 
cho, không từ bỏ tà dâm, tù ừ 


không xả ly, không tỉ 
R0. thcán 'PUE. hc 


“Này A-nan, nếu có một người không từ bỏ sát sanh, không từ ' kế, bu 
Xinh đônhet sp bế DĐ tả 8 thi RẺ Dt từ .a nói đối chó tuảo . An 


| bè PP T suy “.. độc “Khí nh 
cũng sô bớt có hiên báo c của thân á ác hành. Khôi g có ó khâu và ý ác c hành, cũng chôn 


Ì rbộ tà tr với. SỰ lệ Tim xả Tà lề sỉ hộ ¡ này, thân Nội — 


ề cõi lành, trong cõi trời. Nếu có những trường hợp khác cũng tương 
dc thi di ĐIYP mà “hà lvo tà 


không từ bỏ sát " `... tù ni tù 


N' 


H vc: „. Xa 


độn sanh 
` hộ này k 


tả. t 
cứ sở tr | Và SỞ Kiến: nảo Vệ cực 8M mò › mẫm, dều chủ Tnn An một t chiều răng 
“Đây mới là chân thật, ngoài ra đều hư dối”. 


và ý ý điệu Hạnh, cũng ni có quả TINH của tri và hận 3) hạnh”. Vì Ben > Ta la thấy 
hàn =. từ “cấy T `. từ xà: sự ". ven ... che từ bỏ tả ch Be thú từ Luyện nói 


RiÌ về 'chốn á ác, vn trong 


nh ngục. `? ¡ thấy nÌ Riệm vậy gọi là SH kiế n. LAi \¡ thấy 
khác đi, trí họ đi về nẻo tà”. Bất cứ sở tri và sở kiến nào được cực lực mò mẫm, đều 
chủ trương theo một chiêu răng “Đây mới là chân thật, ngoài ra đều hư dối”. 


“Này A-nan, nếu có một người không từ bỏ sát sanh, không : từ È bỏ khô 
xử Suït từ _ tả `. +? 2/2 từ - nói ¡ dối, lec mm . tù 


, 


ồ _ 
ác hạnh, có khẩu và ý ác hạnh, cũng Ì 
sao? Ta thấy kẻ kia không từ bỏ sát sanh, không tù thỏ tr ieer đt mà Hà lấy, không t từ 
bỏ tà _— X Pu từ Đã nói dối, 1O o đến n khôn từ bỏ tả sã ; với sự khô ly 
mạ. a TẤT c¡ oạ : chung nỉ ề 


h, từ bỏ không cho mà lấy, từ bỏ tà 


le SỰ ' Xả [AE thủ ĐỂ I2 ` „.. mạng 


S8 m hộ r này, , khi tin hoại mạng g dụng TT định uảnt về chúa lành, nã: bronp 
SÕI ờI. ¡. Nếu hoi có . ợp khác tương tợ như v. ` cu sát tưng từ shi kưctửt 


tên tết ¡ cả lạ ÔNG "người ấy khi hí thân hoại mạng chị tú P hất ¿ . 
lành, sanh trong cõi trời. Ai thấy như vậy gọi là chánh kiến; Am khác đi, KT T đi 


VỀ nẻo tà . Bất cứ sở tri và sở kiến nào được cực lực mò mẫm, chủ trương theo một 


chiều rằng: “Đây mới là chân thật, ngoài ra đều hư dối”. 


Lạ 


“Này A-nan, ở trong đó, nếu vị Sa-môn, Phạm chí chứng được thiên nhãn, thành 
tựu thiên nhãn, nói như thế này, “Không có thân ác hành, không có quả b vn của 
thân ác hành. Không có khẩu, ý ác hành, không có quả báo của khẩu và ý ác hành. 
¿ ".. — Vỹ ầ - Nê Mt kề nói Xe+ thể Š này, “Ta thấy người kia không từ bỏ sát 
ấ: ø tù à đã lộng từ bỏ nói dối, cho 


bà 


xErng Men về à chốn ác, vê nHẸ nà ngục”. Ta ¬ : tiên vị 
bào có vê tao: kê xe Vệ se xinh tợ lưn Ày , 


j. mới th 22MM kiến, Xa khác là kẻ c có trí 

Ứ SỞ ì sở kiến nào được cực lực mò mâm, 
1P “Đây mới là chân thật, ngoài ra đều hư dối. Ta cí ũng 
Này A-nan, Như Lai biết những người đó là trường hợp 


ve nự Ho nói Vì sao? 
khác. 


“Này A-nan, trong đó có Sa-môn, Phạm su 92s" ` . 
thiên nhãn, nói thê này, Không có thân diệu 
`. Xa tưng có khẩu, ý . Kia cũn 


va ME+ `. fụ 


BI từ bộ lấy tia không khe: từ 
XUỊ sự xả ly, thủ hộ này, thân Sàn ph mạng „ tin về : 


| Ỗ Số từ bỏ Ì lấy của không cho, từ bỏ l dâm, từ bỏ nói 
đối, k đến từ r bộ tà kiến; VỚI Sự Xả tế? thủ hộ Tây, ! tất  U E4 ko cieh bệ - lang 
hoa I Đi wc ng JADET về vải ác _ 1g 


“Này A-nan, trong đó. nếu c 
thiên kưy nói như vậy, 


Ihui nói toệt. thế M: Ta tưng người kin sp th từ bỏ : sát Viên h, không từ s1 lấy c¡ của 


không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến không | từ bỏ tà kiến. 
Với sự không xả ly, không thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh 

ong địa ngục”. Ta nghe theo vị Ấy. Nếu nói thế nây, “Những trường hợp tương tợ 
ậy, không từ bỏ sát sanh, kl ông từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà dâm, 
ng từ bỏ nói dối, ‹ lén không từ bỏ tà kiến; với sự không xả ly, không thủ hộ 
này, tất cả những người ây khi thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong 
địa ngục”. Ta không nghe theo họ. Nếu kia lại nói thế này, “Thấy như vậy mới là 
chánh kiến, thấy khác là kẻ có trí tà. Ta cũng không nghe họ. Bât cứ sở tri và sở 
kiến nào được cực lực mò mẫm, chủ trương theo một chiều rằng “Đây mới là chân 
thật, ngoài ra đều hư dối”. Ta cũng không nghe họ. Vì sao? Này A-nan, Như Lai 
biết những người đó là trường hợp khác. 


“Này A-nan, trong đó nếu có Sa-môn, Phạm chí chứng được thiên nhãn, thành tựu 
thiên nhãn, nói như thế này, “Có thân diệu hạnh, cũng có quả báo của thân diệu 
hạnh; có khẩu, ý diệu hạnh, cũng có quả báo của khâu và ý diệu hạnh". Ta nghe 
ĐuỢn vị HHÀ Nếu n nói th Mo/ _ Hai ¬.. kia đừ — sát làng từ ke VU « của Ì kí tá 


kệ vợ nói nhu px _*Nế u CÓ màn. hưng ". tin: he ch §ả) vày, từ v bố sút ki từ 
_ hệt của ah ở k“ỳ | từ - tà vi) ly đhờến nói đệ xây đến „ụ ĐỒ È tà à kiến; với sự 3 xả 


bì 


xiên trùng cõi trời”, Ta ra không Tế Jng họ. Nếu kia " nói nhiên này, , “Thấy n ghủ Ý Siy 
mới là chánh kiến, thấy khác là kẻ _có trí tà'. Ta cũng không nghe họ. Bắt cứ sở tri 
và sở kiến nào được cực lực mò mẫm, chủ trương theo một chiều rằng “Đây mới là 
chân thật, ngoài ra đều hư dối. Ta cũng không nghe họ. Vì sao? Này A-nan, Như 
Lai biết những người đó là trường hợp khác. 


“Này A-nan, nếu có một người không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không 
cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến không từ bỏ tà kiến; với sự 
không xả ly, không thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh . về chốn lành, sanh 
trong cõi trời. Ấy là, nêu trước kia nó đã tạo tác nghiệp bắt thiện, tác đã thành rồi, 
mẽ: sự AHIBÈtV2 xả tà _= th L "hộ, jg nên ở Như Mà mua đại ¡thọ lop XÌRGI2/ họ 


Hước hước kê đã Mi) tác ĐEÊ kế" thiệ síì, 

chưa tiêu hết, cần phải được thọ báo ở chân lành 1; Ì 
nên thân hoại mạng chung sanh về chốn lành, sanh t Hoặ ( 
khởi các tâm, và tâm sở hữu pháp thuộc thiện[11] TH ni ưng VỚI tra kiế n; tú, 
nhờ nhơn này, duyên này, thân hoại mạng chung sanh về chốn lành, sanh trong cõi 
trời. A-nan, Như Lai biết người kia là như vậy. 


của không cho, từ khả: tả 
hủ ` - thâ 


dâm, từ bỏ nói dôi, ch 
. bệ) \h kéo "Hời huy sa \h t 


h ng s2 về nẻo ác, SN tong FiàP ngục. 'Hoặ ợ 
lên, tác đã kiệt TỒI, do không xả ly ¬.. thủ 


thân phê Km —. hit về nẻo ác, Tớ WSik th HồïÈ: ky -nan, 'Như Lai biết 
người kia là như vậy. 


jhufn 1. “Tiếu có một khong niên ki s. bi VỀ Th Tệt telt từ. bệ KP của . 


Sự ty hồng: xả vn không t thủ liêu mà n9 tiêu ¡hết, nên NöAngh thọ báo ( ở địa n My) Ko mm 
` Bàn ¬ Xrủt ` nên RE Xóm) bao øc : —. vê nẻo ác, ke tên” Xe 


kiến, kia BÀ „hô tếy:, .~ n này, - thân vớ: Bang hả JRư3ệc về nẻo ác, biên 
trong địa ngục. A-nan, Như Lai biết người kia là như vậy. 


từ bỏ lẫy của không cho, từ bẻ 


Eshiệc An - hệ có một 2N từ bỏ sát sanh, : 
I lên ái Sài ` hộ bười tiêm ho; 


0 thiện tương ưng = Sim  Hc kia hú hiền này, MP tiện này, mà m Bài 
m l8 Mhdc sanh về chốn lành, sanh trong cõi trời. A-nan, Như Lai biết người kia 


ắc có người không có mà tợ như có. Hoặc có mà 


tợ như Ki mftt có. kim Tin có tợ như không có. Hoặc có tợ như có. 


“Này A-nan, cũng như có bốn loại xoài. Hoặc xoài không chín mà giống như chín. 
Hoặc chín giông như không chín. Hoặc không chín giông như không chín. Hoặc 
chín giống như chín. 


“Cũng vâïy A-nan, bốn thứ xoài được thí dụ với người. Hoặc có người không có 
mà tợ như có. Hoặc có mà tợ như không có. Hoặc không có tợ như không có. Hoặc 
có tợ như có”. 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


Chú thích 
[I] Tương đương Pali, M.136. Maha-Kammavibhanga-suttam. 


[2]  Tam-di-để, xem kinh số 165. 


I3]  Bộ-la-đà Tử Pù Jˆ Pali: Potalipuia. 


I4] Hán: cô tác nghiệp, nghiệp được làm với sự cỗ ý. Pali: safñcefanika 
kamma. 


[5] Đại Châu-na &/Äl Päli: Mahä-Cunda, đệ tử của ngài Xá-lợi-phát. 


l6] Vấn sự bất định #72. J.SI câu hỏi không xác định, cân trả lời bằng 
phân biệt đáp; một trong bốn ký vấn. Xem thêm chỉ. dưới. Bản Thánh chép: 


vấn sự bắt túc “, nhằm tự dạng. Pali: vibhajja-byakãniyo pañho. 


[7] Nhất hướng đáp, một trong bốn cách trả lời vấn đê, tứ ký vấn: nhất 
hướng (xác định), phân biệt, phản cật bà xả trí. Pali: ekamsena vyãkaIo. 


I8] Chấp nhận có. Trường hợp hành thiện, nhưng tái sanh ác thú. Vì có sự 


I9] Như trên, nhưng không chấp nhận, vì quan điểm nhất hướng. 
(10) Tức sanh về cõi lành. 


[11] Tức khi chết với tâm và tâm sở thiện. 
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172. KINH TÂM [1] 
Tôi nghe như vây. 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy Ø1Ờ, có một Ty-kheo sống cô độc tại một nơi an tĩnh, thiền tọa tư duy, tâm 
khởi ý niệm: “Cái gì dân thê gian đi? Cái gì làm nhiễm trước[2]2 Cái gì khởi tự 
tạI[3 |?” 


Khi ấy, vào lúc xế chiều, Tỳ-kheo ấy từ thiền tọa dậy, đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lê chân Phật rôi ngôi xuông một bên, bạch răng: 


“Bạch Thế Tôn, hôm nay con một mình ở một nơi yên tĩnh, thiền tọa tư duy, tâm 
khởi ý niệm “Cái gì dân thê gian đi? Cái gì làm nhiễm trước? Cái gì khởi tự tại?””. 


Đức Thế Tôn nghe xong, khen ngợi: 


“Lành thay, lành thay, Tỳ-kheo, là con đường Ì hiền thiện lại được quán sát hiền 
thiện, là biện tài tinh diệu với tư đuy khéo léo[4] rằng “Cái gì dẫn thế gian đi? Cái 
gì làm nhiễm trước? Cái gì khởi tự tại?” Này Tỳ-kheo, câu hỏi của ngươi là như 
vậy chăng?” 


Thầy Tỳ-kheo ấy đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy”. 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Tỳ-kheo, tâm dẫn thế gian đi, tâm làm nhiễm trước, tâm khởi tự tại[5]. Này 


Tỳ-kheo, chính nó dẫn thế gian đi, chính nó làm nhiễm trước và cũng chính nó 
khởi tự tại. sụt l axy e0, thớt văn H cac hội tử . Mì - van St — nợ g đề tâm 


" sự ộ ràit của tiên mà ì tâm LH ày: theo tự nà của Đa văn n Thánh độ MP, 
Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Kính vâng, Bạch Thế Tôn!” 

Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, hoan hỷ phụng hành rồi lại hỏi tiếp: 


“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo đa văn; được nói | là Tỳ-kheo đa văn, bạch Thế Tôn, thế 
nào gọi là Tỳ-kheo đa văn? Thế nào để được tuyên bồ là Tỳ-kheo đa văn?” 


Đức Thế Tôn nghe xong, khen ngợi: 


“Lành thay, lành thay, Tỳ-kheo, là con đuờng hiền thiện lại được quán sát hiền 
thiện, là biện tài tính diệu với tư duy khéo léo rằng, “Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo đa 
văn; được nói là Tỳ-kheo đa văn, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là ` eo đa văn? 
Thế nào để được tuyên bố là Tỳ-kheo đa văn?” Này Tỳ-kheo, câu hỏi của ngươi là 
như vậy chăng?” 


3 


Tỳ-kheo đáp: 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy”. 


“Này Tỳ-kheo, những gì được Ta thuyết giảng rất nhiều, là chánh kinh, ca vịnh, ký 
thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, vị 


| uy ì. Này Tỳ-kheo, nếu có thiện nam tử chỉ nghe Ta nói 
Bên: câu kệ mà biết nghĩa, biết pháp, thực hành pháp và tùy pháp, thuận theo phạm 
hạnh, thì này Tỳ-kheo, nói Tỳ-kheo đa văn là chỉ nói như vậy chứ không hơn nữa. 
Này Tỷ-kheo, như vậy là Tỳ-kheo đa văn. Như Lai tuyên bố như vậy là Tỳ-kheo đa 
văn”. 


Tỳ-kheo bạch rằng: 


“Lành thay! Lành thay! Kính vâng, Bạch Thế Tôn!” 


Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, hoan hỷ phụng hành rồi lại hỏi tiếp: 


“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ minh đạt[6], nói là Tỳ-kheo đa văn có trí 
tuệ minh đạt. Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ minh đạt? Thế nào để được 
tuyên bồ là Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ minh đạt?” 


Đức Thế Tôn nghe xong khen ngợi: 


“Lành thay, lành thay, Tỳ-kheo, là con đuờng hiền thiện lại được quán sát hiền 
thiện, là biện tài tính diệu với tư duy l khéo léo răng “Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo đa văn 
có trí tuệ minh đạt, nói là Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ minh đạt. Bạch Thế Tôn, Tỳ- 

minh đạt? Thế nào để được tuyên bố là Tỳ-kheo đa văn có trí 


tuệ minh đạt? N "Ị Này Tỳ-kheo, câu hỏi của ngươi là như vậy chăng?” 


“Bạch Thê Tôn, đúng vậy”. 


Đức Thế Tôn nói: 


ăng “Đây là " , tức thì với trí tuệ mà chân 

›hánh t _ nghe Khô tập, Khô t, Khổ diệt đạo, tức thì với trí 

tuệ mà chân chánh lấy Khổ diệt đạo đúng như thật Này Tỳ-kheo, như vậy là đa 

văn Tỳ-kheo có trí tuệ minh đạt. Như Lai tuyên bố như vậy là đa văn Tỳ-kheo có 
trí tuệ minh đạt”. 


Tỳ-kheo bạch rằng: 
“Lành thay! Lành thay! Kính vâng, Bạch Thế Tôn!” 


Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giáng, hoan hý phụng hành rồi lại hỏi tiếp: 


“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ, là Tỳ-kheo thông 
minh có hiệt tuệ, quảng tuệ. Bạch Thế Tôn, thế nào là Tỳ-kheo man minh có hiệt 
tuệ, quảng tuệ? Thế nào để được tuyên bố là Tỳ-kheo thông minh có hiệt tuệ, 
quảng tuệ?” 


Đức Thế Tôn nghe xong, khen ngợi: 


“Lành thay, lành thay, 


.. la con X3 BuỲ lệ: ĐIỆN : Pu hong) sát Nếu 
tàn là ch tài tỉnh diệ ă 


Nưng biến bổ là 'Ty-kheo th thi minh có hiệ . quải 
hỏi của ngươi là như vậy chăng?” 


Tỳ-kheo đáp: 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đức Thế Tôn nói: 


~ 


“Nếu vất sen: không có niệm gây tự hại, không có niệm gây hại người, : 


s0. Phê có niệm TH vi m Mai kế: 


| "- hại ‹ cả Han: tà bi mờ 


". T9ợnG t n. mùi: có 5 hiệt tuệ, quảng tuệ Ì Như Lai thi 9 bố "- vậy rà 5i êm 


A% 


thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ 
Tỳ-kheo bạch rằng: 


“Lành thay! Lành thay! Kính vâng, Bạch Thế Tôn!” 


Khi ấy, Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật th uyết giảng, khéo thọ lãnh, khéo ghi nhớ, 
ø tập, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đâu đảnh lễ chân Phật, nhiễu quanh ba 


vòng rồi lui ra. 


Lúc bấy giờ Tỳ-kheo ấy lãnh thọ lời dạy của Đức Thế Tôn, sống cô độc nơi yên 
tĩnh xa văng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cân. Tỳ-kheo ây khi sống cô độc ở 
nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần để đạt đến mục đích mà một 
thiện nam tử cạo bỏ râu tóc, khoác áo cả-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia 
đình học đạo, là duy chỉ mong thành tựu phạm hạnh vô thượng, ngay trong đời này 
tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật “Sự sanh đã dứt, phạm 


hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. Vị Tôn giả ấy 
đã biệt pháp rôi, liên chứng quả A-la-hán. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 


Chú thích 


[1] Bản Hán, quyển 45. Tương đương Pali A.4.19.6 Ummagga-suiia. Hán, 
biệt dịch, No.82 Phật Thuyết Ý Kinh, Tây Tân, Trúc Pháp Hộ dịch. 


[2] Thùy vỉ nhiễm trước j#+:##ˆ No.82: dĩ hà cố thọ khổ JfJZ#427; vì cái 
øì mà thọ khô? PAH: kena loko parikissaHl, cái gì bức bách thê gian? Trong 
bản Hán, đọc là pari-kilissafi, thay vì parikissafi. 


J3] No.82: đĩ hà cô sanh, sanh đĩ nhập tùy tùng 4 J4, 4£L1 ÀñƒZ\ do 
cải gì mà sanh, sanh rồi chịu chỉ phối? Päli: Kassa ca IUppannassa vasam 
gacchati, dưới sự chỉ đạo của cải đã sanh khởi nào mà (thể giới) tiến hành? 


[4] Hữu hiển đạo nhỉ hữu hiển quán... 7# Ff1j/ú/7 ZFñf/ Pali: Bhaddako 
kho te ummaggo, bhaddako patibhanam kalyani paripucchä, tốt lành thay là 
con đường (hảm) của ngươi; sự lý giải thật là tốt lành; những câu hỏi thật là 
khéo léo. 


[5] Pali: cilassa upannassa vasam gacchaii, tâm sau khi sanh khởi không 
chê (thê gian). 


[6] Minh đạt trí tuệ. No.ð2: Tiệp tật trí tuệ. Pali: Nibbedhikapafno, trí tuệ 
nhạy bén hay sâu sắc (quyết trạch tuệ). 


173. KINH PHÙ-DI [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, ở trong rừng Trúc lâm, vườn Ca- 
lan-đa. 


Bấy giờ, Tôn giả Phù-di[2] cũng ở tại thành Vương xá, trong thiền thất Vô sự{3]. 


Lúc AM hÒi giờ, kl 


1 Hà bà . vào ÿ le s sớm, Đào SP Phì 


l khoác y „ bát 


Rồi thì Tôn giả Phù-di đi đến nhà Vương tử Kỳ- -bà-tiên-na Đồng tủ . Vương tử Kỳ- 
bà-tiên-na Đồng tử từ xa trông thấy Tôn giả Phù-di đến, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, 
trịch vai áo, chấp tay hướng về Tôn giả Phù-di nói như vầy: 


Kính chào Tôn giả Phù-di. Tôn giả Phù-di lâu không đến đây. Xin mời ngôi trên 
giường này”. 


Tôn giả Phù- di ngồi xuống, Vương tử Kỳ-bà-tiên-na Đồng tử cúi đầu đánh lễ sát 
chân Tôn giả Phù-di rồi ngôi sang một bên, thưa rằng: 


“Thưa Tôn giả Phù-di, tôi có điêu muôn hỏi, mong ngài nghe cho”. 
“Tôn giả Phù-di đáp: 


4# 


“Này Vương đồng tử, 


muôn hỏi điêu gì cứ hỏi, tôi nghe rôi sẽ suy nghĩ”. 
Vương đông tử liên hỏi: 


“Thưa Tôn giả Phù-di, có Sa-môn Phạm chí đi đến chỗ tôi và nói với tôi rằng, “Này 
Khảng Ki: tử, —— nào có ước ... tu hành phạm hạnh một cách chân 
là nào không có ước nguyện, hoặc vừa 


: 1yện BI 
phải Xe có ước nguyện. tu hành phạm lạnh một cách chân chánh, người ấy tất 


sẽ chứng quả". Tôn sư của Tôn giả Phù-di có ý gì, có ! thuyết gì chăng[Š]?” 


Tôn giả Phù-di nói: 


“Này Vương đồng tử, tôi chưa được đích thân nghe Đức Thế Tôn nói, cũng chưa 
được nghe các vị phạm hạnh nói lại, nhưng này Vương đồng tử, có thể Đức Thế 
Tôn đã nói như vây, “Người nào có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân 
chánh, người ấy tất sẽ chứng quả. Nếu người nào không có ước nguyện, hoặc vừa 
có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, chăng 
phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh, người Ấy ‹ tất 
sẽ chứng quả[6]”. 


Vương = tử thưa ly 


hiên, Ma, Ph: ôn, Phạm Ngài 
là Bậc Tôi THườn Thưa Tôn giả Phù-di, xin mời ï ngài thọ løi = 8y h luôn”, 


ko `_ si biện Im . nhận lời. kêu xen biết Tôn giả | Phù- di biết im `. Ra s3 „ 


khiến T Tôn g giả Thọ mg, mỹ đủ. 


Khi Tôn giả ăn xong, Vương đồng tử thu sóni chén bát, múc nước rửa, tôi te một 
cái 8iường nhỏ ngồi riêng một bên để r Ét: 
Vương kế tử nghe 


hộ 
^ 


I nh Nexd vu bên, đem 


| 


Đức Thế Tôn nghe xong, nói rằng: 


“Này Phù-di, sao ngươi không đem bốn ví dụ nói cho Vương đồng tử rõ?” 
Tôn giả Phù-di hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, bốn ví dụ ấy là những gì?” 

Đức Thế Tôn nói: 


“Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí tà kiến, tà kiến định[7], người Ấy. có ước 
ket L yên  apiltsl§ tu ANH . Hướng một các đà mm, nên chắc chắn không thể ĐING 


ước mi + li hệ VU hạnh một. cách tả vậy r thì chắc _ chắn Không thể 2H 
quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách tà vạy, là không đúng đường lối. 


VNI MỆM ti thì tất sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Vi tì tìm câu quả vị một cách chân 
chánh, là đúng đường lồi. 


Nà bi TH, ví _ n có `. ¿<0 n lây ; Sữa, LỆg kệ ăn Hi M0 n0 nê Tôi vắt. sữa nơi vũ 


ngời LÍ 
Nếu s hôn có 


ải CÓ ước nề 3G: cũng 


7 
x 


„ng ph H khôn c có ước - nguyện b Ni § Ấy r muốn có tô, chinh mm HS dư đ ảo 


Phụớ chí 8ì kiến, người Ấy c có ước than) vn ?ụ Tênh iPhit Lạnh. THẾt W cách tà vạ "N 


_* 


n,h ặc vừa có ước 


N u không c có ướùc © nguyện, "họ 1 
Hới làn rào . có ước May 


(8g có ước nguyện, yIÐP 1 vừa có ước ngụ 
Ũ chẳng sản XE 


tìm câu phạm họ VỊ một l9 ghắn ch0tït l là đúng tớ lối. 


Ki¿2 Phù- Hà nêu có ng -môn, chốn vi m1 tà kiến, tà ¡ kiến nu, Đi biê có ước 


Nếu s ng cá có ước nguy ¿ 
lỡ phải CÓ ƯỚC nguyệ 


giới ñhy 3t thể nên quả. Vì: SaO lót ,BAMI tìm . 


quả vị ¡ một cách tà Vạy, „là không đúng đường lối. 


Này Phù. di, ví É:hÊI có . muốn ‹ có sấu „ . bơi vào › đồ ép, rưới. nước đườn 


đầy cát vận đồ ¡ ép, ) rưới nước lạnh cho rỉ f ấm qua, rồi lép xuống, 
T có AI m + Sao Mói bi Đ8i cầu - một t cách t tả Ệ 


êu c 
1 hành hàn Rạciý một Etrt Am vay 1 nên chắc chắn t2 thể $ 


ngu yên, lê tt h 


Nếu. . có ước | HgUÿ0H, oi vừa có ước nguyện vừa pSetcŸ có ước 


Vì tìm phạm h quá VỊ một koffiYb tà vạy, là „là ni ng đúng đường lối. 


. Phù- dị, nếu. có Ngưu -môn, .. bạt Tay" kiến tt se” kiến định, người ây có 
ện, # Lư hắc Ầ Xu ecA abha , 


cầu BAN VỊ một cách chân phính, là Xe phô, lối. 


hon Xu vĩ trà nếu có bụi -môn, 'I 5y ko tà kiến, tà à kiến M3: Kontt hà có ước 


tt trên tà: tN, “là dài CỦI " 


“Cũng vậy, này Phù-di, nêu có Sa-môn, Phạm chí tà kiến, tà kiến định, người ấy có 
ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tà vạy nên chắc chắn không thê chứng 
quả. Nêu không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước 
1guyện, hoặc c chăng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành 
phạm hạnh một cách tà vạy, thì chắc chắn không được chứng quả. Vì sao vậy? Vì 


tìm cầu quả vị một cách tà vạy, là không đúng đường lối. 


nam quả VỊ mh mộc s chân chánh, (là nhi đc điện Ì lối. 


“Này Phù- HÀ ví như có ` Ð BHẾT có na Làn Xtcổi củi teờ làm — lửa, cv C dùi 


người ấyc có ước ftoVPtụ tủ ân \h | 
sẽ chứng quả. Nếu không có ước ngu 
ước ".. =. - Hêntg CÓ t kt 


tổng ƒ ăn, ngọa ‹ cụ, L thuốc nÿhE lPP và ổ à đủ . các © thứ KIẬN dụng khác cho đời sống”. 


Tôn giả Phù-di thưa: 


“Bạch Thế Tôn, trước đây con chưa từng được nghe bốn ví dụ này, thì lấy đâu để 
nói lại. Duy chỉ hôm nay mới được nghe Thê Tôn nói mà thôi”. 


Phật thuyết giảng như vậy. Tôn giả Phù-di và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


[lI] Tương đương Pali, M.126 Bhùimija-sutta. 
[2] Phù-di Z Pali: Bhữmjja. 
[3] Xem các kinh số 166, 171. 


[4] Vương tử Kỳ-bà-tiênna Đồng tử #JˆZZ#ZÈEÄffữ J, Pali theo bản 
Hán: Jivasena Kumara. Nhưng, tên trong bản Pali: Jayasena rãjakumara. 


[5] Trong bản Päli, cả bốn trường hợp đêu không đắc quả (abhabbä 
phalassa adhigamay). 


[6]. Có sự nhằm lẫn trong bản dịch Hản. Xem nộii dung kinh. 


[7] Bản Hán: tà kiến, tà kiến định. Bản Pali, nêu Thánh đạo tám chỉ, từ tà 
kiên cho đến tà định. 


[8] Hán: vô đạo Â##t. Pali: ayoni hesã. 
174. KINH THỌ PHÁP (J) [1] 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 
“Thế gian thật sự có bốn loại thọ pháp[2]. Những gì là bốn? Hoặc có thọ pháp hiện 
tại lạc, tương lai thọ quả báo khô. Hoặc có thọ pháp hiện tại khô, tương lai thọ quả 
báo lạc. Hoặc có thọ pháp hiện tại khô, tương lai thọ quả báo khô. Hoặc có thọ 
pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc. 
“Thế nào là thọ pháp hiện tại lạc, mà tương lai thọ quả báo khổ? 
“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, Phạm chí ham thích vui đùa chung với người con 
gái trang điêm[3] mà chủ trương răng “Sa-môn, Phạm chí này đôi với dục, thây có 
những sợ hãi và những tai họa gì trong tương lai mà phải đoạn trừ dục và bày ra 


phương pháp đoạn dục? Xúc chạm nơi thân thê người nữ trang điểm này thật là 
sung sướng”. Người ây với người nữ này cùng nhau vui đùa, du hí ở trong đó. 


Sa-môn, LPuiểt By 
kia đối v với ï dục phÊy ". SỢ Ợ hãi \ và à nhữn Ø f ni hạn n nà "Ì FO mà, „ Xeonáo nên 
Pàt? na và `. Ta `. ` Me: vẽ xã 


Bì, tai " m mà km an ủI Tà nói rằng, “Thần cây gi yề" SỢ, , Thần cây pêNõ sợ! Hạt 
giống này đây, hoặc ` nai ăn, hoặc không tước ăn, hoặc gió thôi đi, hoặc lửa xóm 
đốt, hoặc lửa đồng hi C tài giỏng. Như vậy, này Thần 
hAU thì Mời an nón?” Nhơn không bị không tước 

hiêu, không bị š Ra đồng thiêu, cũng 
không bì nh tu, không thành N, giống, si giống n này chẳng khuyết, chẳng lủng, 
không bị vỡ nứt, chẳng bị mưa, gió, năng làm tôn thương, gặp mưa lớn tưới ướt 
liền nầy mầm nhanh chóng, thành thân cây, cảnh bu mềm mại, thành đốt, sờ đến 
thích thú. Thân, cảnh, lá mêm mại thành n thích thú, xúc chạm vui 
SƯỚNG. 


lửa đồng thiêu Nện _ bế § ni net thành hại giống. Tớ vậy, này y Thần Nườn ông 
được an ôn°. Nhưng hạt giống này không bị nai ăn, không bị không tước ăn, không 


bị gió thôi đi, không bị thiêu bởi lửa xóm, không bị thiêu bởi lửa đồng, không bị 
hư hại chăng thành hạt giống. Hạt giống này ch: ¿ng khuyết, chẳng lủng, cũng chăng 
bị vỡ nứt, không bị mưa gió năng làm thương tôn, gặp mưa lớn tưới nước liền nây 
sanh mâm nhanh chóng. Nhân vì hạt giông, duyên vì hạt giông mà chịu sự khổ 
cùng cực này, sự khổ trọng đại này". 


“Cũng vậy, hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, Phạm chí ham thích vui đùa chung VỚI 
tr m ¡con LÌP tang, điểm n mà 203 _. Vào Shop -môn, #-ÐÉt chí này đối với dục, 
¡ mà phải đoạn trừ dục và 


SP ra lệ neei pháp nà dục: ) Xúc ph: nơi thân cm: TyEE nữ trang điểm này 
. là on) re vÊ Oh cÁ ây với người nữ hi chớ 7 Eesit vui thờ HN _ ở HỆ tảo 


chí là đối VỚI TA thấy Bị MP SỢ hãi. và "w hiật bại tị BH, này min tướng: kẻ: hệ nên 
đoạn dục và bày ra phương pháp đoạn. dục. Chúng ta nhân bởi dục, do tranh với 
dục, duyên do dục cho nên lãnh sự khổ cùng cực như vậy, sự khổ trọng đại như 
vậy". 


“Đó gọi là pháp thọ hiện tại lạc mà tương lai chịu quả báo khô. 


“Sao gọi là pháp thọ hiện tại khổ mà tương lai tho quả báo lạc? 


tánh nặng đắm dục, nặng đắm nhuế, nặng đắm si, thường 
âm ..a mà Liên khổ, ưu sâu. Tùy tâm giận dữ, tâm sỉ mê mà thọ khổ, ưu sâu. 
Người ấy vì khổ, vì ưu sầu mà trọn suốt cuộc sống tu 

khóc lóc rơi lệ. Người kia thọ lấn ì pháp này, đã thành tựu đầy đủ, thân hoại mạng 


chung tất sanh lên chỗ lành, sanh trên các cõi trời. 


“Đó là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ quả báo lạc. 


“Sao gọi là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ quả báo khô? 


. le _.. Ti chí lạnh Van: kl te y Chu xen tich có Kước y vn, 


Khi 1 ăn ¡ đồ š ăn ¡lửa dối, lệt kệ tự Ki n, không sai ng 
được mời[7], không làm khách được chào Ban "khôn rlà khách LANH: ưu 
không ăn từ giữa hai người đan; không ăn tại nhà có thai[10], không ăn từ t nhà 
có nuôi chó, không ăn từ nhà có lắng xanh bay đến; không ä ăn cá, không ä ăn thịt, 
không uống rượu, không uống nước dâm|[ I I], hoặc không uông gì cả, học tập hạnh 
không uống; hoặc ăn một miếng, cho một miếng là đủ[12], hoặc ăn hai, ba, bốn, 


oặc ăn bởi một lần nhận được[15], và 
- ăn bởi xứ bã bến m đến oiên lân la 


bọc hai, ”I bồn, năm, sáu, ": mộ 
một lần là đủ; hoặc ăn cỏ| 14], hoặc Ì 
hoặc ăn gạo đầu- đầu-la[16], h I đến chỗ vô sự[17], y nơi vô 
sự; hoặc ăn rễ, hoặc ăn trái, hoặc ăn ĐÁ) tự Bine: hoặc mặc áo khâu đủ thứ vải[ 18], 
hoặc mặc áo lông, hoặc mặc áo vải đầu-xá[19], hoặc mặc áo vải mà -xá . » 
hoặc mặc bằng da nguyên, hoặc mặc Vệ có xoi ¡lễ 

tóc xõa, —.: đề với kệ SH ớP) 


ăn nếp tuế, - hoặc š ăn cám, 


đức, . ty TA về kia. Những sự như vậy thọ khổ vô . na _"a vàn 
bức[21]. VỊ â ây thọ pháp này khi đã thành tựu đầy đủ rồi, thân hoại mạng chung tất 
sanh tới chỗ ác, sanh trong địa ngục. 


“Đó là thọ pháp hiện tại khổ, tương lai thọ quả báo khổ vậy. 
“Sao gọi là thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc? 


“Hoặc có người bản tánh không nặng đắm dục, không nặng đắm sân nhuế, không 
nặng đăm si. Vị ấy không thường theo tâm dục mà thọ khổ \ ưu lo, không, theo tâm 
sân nhuế mà thọ khổ ưu lo và không theo tâm sỉ mà c „ ưu lo. VỊ ây do lạc, 
do hỷ, trọn cuộc đời mình tu hành phạm hạnh cho đên li đit tâm hoan hỷ. VỊ â ây 
thọ pháp này, đã thành tựu đầy đủ rồi, năm hạ phần kết dứt sạch, hóa sanh ở chỗ 
kia mà nhập Niết-bàn, được pháp bắt thối, không trở lại cõi này[22]. 


“Đó là pháp thọ hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc. 
“Thế gian thật sự có bốn thọ pháp như vậy, do đó mà ta giảng thuyết”. 


Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 


Chú thích 


[I] Tương đương Päali, M.45 Chịa-dhammasamadhäna-sutta. 


[2] Bán thọ pháp 22. Pali: cattãrimäni dahammasamäadanäHi. 


I3] Hán: trang nghiêm nữ j8 2 
paricaremti, họ đi 


« Pali: te kho molibaddhahi paribbäjikahi 
m lạc thú với các nữ du sĩ tóc quản. 


[4]. Hán: tránh dục Z⁄X, “tranh cãi với dục”. Có lẽ hiểu adhikarana là 
tranh cãi, thay vì là nguyên nhân hay động cơ. 


[5] Xuân hậu nguyệt. Päli: ginhãnam pacchime mãse, tháng cuối cùng mùa 
hạ. 


[6ó] Hán: nhật chích sách bính Z*~Ùf. Các bản chép khác nhau về nhóm 
từ này. Bản Cao-li, viết El thay vì nhật FJ; bản Cao-li: bỉ #Z; bản Tổng: ngạn 


, thay vì sách £. Pali: mãluväsipatika. 


I7] Hán: bất lai tôn #8 


được gọi: Mời đến đây!” 


- PAli: na-ehi-bhadantika, “không là Tôn giả 


I8] Hán: bất thiện tôn #*ZÊ#. Có lẽ: na-sãdhu-bhadantika, “không là Tôn 
giả được chào đón: Lành thay, Tôn giả!” 


I9] Hán: bất trụ tôn #*ÈÐÝ. Päli: na-tittha-bhadamika, “không là Tôn giả 
được mời mọc: Hãy ở lại đây, Tôn giả! ” 


[10) Hán: bất hoài nhâm gia thực *“f# 4F 3Ý. Pali: na gabbhiniya 
(pafigannhati), không (nhận thức ăn) từ người đàn bà mang thai. 


[11] Hán: ác thủy #2. Päli: thusodaka, nước lên men. 


[12] Pali: ekãgãriko vã hoti ekãlopiko, mỗi nhà chỉ nhận một miếng ăn. 


[13] Hán: thực nhất đắc 8 
một vật được cho. 


—##. Päli: ekissäpi dattiyä yãpeti, chỉ sống bằng 


[14] Hán: thái như 3#. Pali: sãka-bhakkho. 
[15] Hán: bại tử #Z 7, loại cỏ giống như lụa. Pali: samaka. 


— 


(16) Hán: đầu-đâu-la ZÑZ: 


Päli: daddula. 


[17] Hán: chí vô sự xứ ® ##-##/, đến nơi rừng văng? Không thấy Päli trong 
đương. Tham chiêu: vana-mila-palaharo yäpeti. 


[18] Hán: liên hiệp y ÈÈ722Y. Pali: masanami, vải gai lẫn các vải khác. 
[19] Hán: đâu-xá y Z2. Päli dussa, vải thô chưa nhuộm màu. 


20] Hán: thảo ''; Tống-Nguyên: quả; Minh: 2. Kinh số 18: ngọa quả 8L 
. Pali: phalaka, (năm trên) tâm vàn. Bản Hán hiểu phala(Rq) là trái cây. 


[2lj Hán Học phiền nhiệt hành f #4. f7. Päi: 
đãtäpanaparifapananuyogam anuyufto viharadfl, sông hành theo sự khô hạnh 
ép xác. 


22} Vị A-na-hàm từ Dục giới chết tải sanh lên Tịnh cư thiên và Niết-bàn tại 
đó. 


175. KINH THỌ PHÁP (II) [1| 
Tôi nghe như vây. 
Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sấu, ở tại đô ấp Kiếm-ma-sắt-đàm[2]. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 


“Thế gian này có ham muốn như vây, ước vọng như vây, yêu thích như vây, vui 
sướng như vây và ý hướng như vây, “Mong sao các pháp không đáng thích, không 
đáng yêu, không vừa ý tiêu diệt; và các pháp không đáng thích, không đáng yêu, 
không vừa ý tiêu diệt sanh ra°. Nó ham muốn như vây, ước vọng như vây, yêu 
thích như vây, vui sướng như vầy và ý hướng như vây như vậy. Song, pháp không 
đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý lại sanh; pháp đáng thích, đáng yêu, đáng 
vừa ý lại diệt. Đó gọi là pháp ngu si. Pháp của Ta rất là sâu xa, khó thấy, khó giác 
ngộ, khó thông đạt. Như vậy, pháp của Ta rất sâu xa, khó thấy, khó giác ngộ, khó 
thông đạt, là pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý tiêu diệt, mà 
pháp đáng thích đáng yêu, đáng vừa ý được sanh. Đó là pháp không ngu s1. 


“Thế gian này chân thật có bốn thọ pháp. Những gì là bốn? Hoặc có thọ pháp hiện 
tại lạc mà tương lai thọ quả báo khô. Hoặc có thọ pháp hiện tại khô mà tương lai 


không ket: đến ¿ giác ngộ, J HỆ đến \ Niết bàn. 


“Đó là thọ pháp hiện tại lạc, tương lai chịu quả báo khổ. 


“Sao gọi Ï là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai được quả báo lạc? Hoặc có người tự 
mình khô, tự mình ưu, đoạn trừ việc sát sanh, do sự đoạn trừ việc sát hại mà sanh 
khổ, sanh ưu, người đó tự khổ, tự ưu; đoạn trừ VIỆC lấy của không cho, tà dâm, nói 
ừ tà kiến, do đoạn tà kiến mà sanh khổ sanh ưu. Như vậy, thân 


láo, cho đến đoạn trù 
khô, tâm khổ, thiện sanh, hướng đến trí, hướng đến giác, hướng đến Niết-bàn. 


“Đó là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ đặng quả báo lạc. 


“Sao gọi là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai cũng thọ quả báo khổ? Hoặc có 
người tự khổ, tự ưu và sát sanh, do sát sanh mà khô, sanh ưu. Người đó tự khổ, tự 
ưu và lây của không cho, tà dâm, nói láo, cho đến tà kiến mà sanh khổ, sanh ưu. 
Như vậy, thân khổ, tâm khổ, bắt thiện từ bất thiện mà sanh, không hướng đến giác 
ngộ, không hướng đến Niết-bàn. 


“Đó gọi là pháp hiện tại khổ mà tương lai cũng phải thọ quả báo khô. 

Ọ1 là thọ pháp hiện tại an vui mà tương lai cũng thọ quả báo an vui? Hoặc có 
r mình vui sướng, tự mình vui thích, đoạn trừ sát sanh, do đoạn trừ sát sanh 

mà „ lạc, sanh hỷ. Người â ấy tự mình vui sướng, tự mình vui thích, đoạn trừ lấy 

của không cho, tà dâm, nói láo, cho đến tà kiến. Do đoạn trừ tà kiến cho nên sanh 

lạc, sanh hý. Như vậy, thân lạc và tâm lạc từ thiện mà sanh, hướng đến trí, hướng 

đến giác, hướng đến Niết-bàn. 


“Như thế gọi là thọ pháp hiện tại lạc mà tương lai cũng thọ quả báo lạc. 


“Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo khổ, nhưng người kia do ngu 
si chăng biết như thật rằng thọ pháp ấy hiện tại lạc, nhưng t . - hm nuới _. 
báo. Do không biết như thật nên tập hành không đoạn trừ[3] } 


` 


không đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, hông sỹ km 


không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý tiêu diệt. Cũng như thuốc A-ma- 
n1- Vy Cân Kiệt ˆ.k lạ có Sắc, CÓ ÉP ch có vị, như ge có trộn chữt độc; Tế có 


quá â báo HH ng K hi 
hành không : tr _ 


sanh; pháp đáng t ích, đ ca xế: 2; PP" vừa ý Tại diệt Đó Bi 


êu, TT nn vừa ý “lại 
. pháp ngu sI. 


“Nếu có ø thọ Me Ph mà tại l khổ. mả : .. lại thà kh ki lạc, ii s0 ấy ngu SĨ 


hành Lm hồ, am đưH đáng thích, D2 Bạ đăng Y yêu, hú ¬ ý lại _ pháp 
đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi là pháp ngu si. 


ngu K không bi biết “P thật NA ng Ti này “` tại ï khổ, tưng mì ki: nà quả 
báo khô. Khi đã không biết như thật, liền tập hành không đoạn trừ. Khi đã tập hành 
không đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý lại sanh; 


pháp đáng | thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. 


“Cũng như đại tiểu tiện[5] lại trộn lẫn độc, hoặc có người bị bệnh cho nên uống. 
Khi uông thì nhơ nhớp, hôi thối, không có mùi vị, không ngon miệng mà lại tồn 
thương cuống họng, uống vào trong bụng lại chẳng, thành thuốc. Cũng vậy, pháp 
thọ này hiện tại khô, tương lai cũng chịu quả báo khổ. Người kia ngu sĩ không biết 
như thật rắng pháp thọ này hiện tại khổ, tương lai cũng chịu quả báo khổ. Đã 
không biết như thật, bèn t tập hành sự không đoạn trừ. Do tập hành sự không đoạn 
trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý lại sanh; pháp đáng 
thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi là pháp ngu sĩ. 


tờ n. È HẠ/ yêu, "... vừa aÝ ch - ông gọi là 2 nh ngu sỉ. 


“Người kia không biết như thật pháp nào nên tập hành, không biết như thật pháp 
nào không nên tập hành. Do không biết như thật pháp nào không nên tập hành và 
không biêt như thật pháp nào nên tập hành, do đó pháp không nên tập hành lại tập 


hành, pháp nên hành lại không hành. Do tập hành pháp không nên tập hành và 
không tập hành pháp nên tập hành, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không 
vừa ý lại sanh; pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi là pháp ngu 
SI. 


“Nếu c có thọ pháp . tại lạc. mà tương lai thọ quả báo khổ, người có trí tuệ biết 
hư thật rằ : a1 Xheệt mà tạ hé xã lưu . báo ` kêu biết HH 


“Nếu có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ quả báo lạc, người có trí tuệ biết 
hạng bu răng Lv P áp tại . tại mm #BP.Ai . s kẻ - đê beo cai 1 


Xahới thái ưng uống vào trong X hp Tại thành thuốc, C ïng vậy, nh =Tê này vi n bì 
khô n mà - lai „. biên lê bc lạc trí lu hư tỉ . thọ L Xe nà tai 


êm trừ. . Do tập . mà là không aah trừ, pháp } kh lên i hg ( lán áng thí )ng c u, 
không vừa ý diệt, mà pháp đáng thích đáng yêu, đáng vừa ý Sa h, Đó gọi là Lựa 
tuệ. 


“Hoặc có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai cũng c 1u quả báo khổ, người có trí 
tuệ biết như thật rằng thọ pháp này hiện tại khổ mà tương lai cũng chịu quả báo 
khô. Do trí biệt như thật, vị ây không tập hành nó, nhưng đoạn trừ. Do không tập 
hành nó nhưng đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý 
diệt, mà pháp đáng thích đáng yêu, đáng vừa ý sanh. Đó gọi là pháp tuệ. 


- có thọ Nhiệt! tuc tại Ï kâu 4090125 " màn LìNN be lạc, . trí 7 tuệ công ` len 


“Cũng như tô mật hòa với nhiều thứ thuốc, hoặc có người bị bệnh nên uống, khi 
lệ Km có sắc HA p có l9 led có VỊ, Tho) ¬ mà . tốn . Pướng hôn 


quả báo lạc. Người trí tuệ biết một cách như thật rằng pháp thọ này hiện tại lạc, 
tương lai cũng thọ quả báo lạc. Do biết như thật, vị ấy tập hành chứ không đoạn 
trừ; pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý diệt, mà pháp đáng thích 
đáng yêu, đáng vừa ý sanh. Đó gọi là pháp tuệ. 

“Người đó biết như thật răng, đây là pháp nên tập hành, biết như thật rằng đây là 
pháp không nên tập hành. Do biết như thật pháp nào nên tập hành và pháp nào 
không nên tập hành, vị ấy tập hành pháp nên tập hành, không tập hành pháp không 
nên tập hành. Do tập hành pháp nên tập hành và không nên tập hành pháp không 
nên tập hành, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý diệt, mà pháp 
đáng thích đáng yêu, đáng vừa ý sanh. Đó gọi là pháp tuệ. 

“Thế gian quả thật có bốn thọ pháp ấy, vì vậy mà Ta giảng thuyết”. 


Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
Chú thích 


[lI] Tương đương Pal, M.46. Maha-Dhammasamadana-suftam. Hản, biệt 
dịch, No.83 Phật Thuyết Ung Pháp Kinh, Trúc Pháp Hộ dịch. 


L2] Xem cht.2,3 kinh số 10. No.83: Tại Câu loại Pháp trị xứ dịch âm và dịch 
nghĩa hôn hợp của Kuru-kammasaddhamma. Bản Paäh: tại Sãvatthi. 


I3] Tập hành, bất đoạn 7f7Ƒ. N.83: hành, bất khí f7 ?-3Ÿ Làm theo 
chứ không bỏ ”. Pali: sevafi na parivajjii, phục vụ, không tránh né. 


[4] A-ma-ni-dược J# 3#. Pali: ãpäniyakamsa, bình đựng nước uống. 
Trong bản Hán, dược, có lẽ phiên âm từ-yakamsa, không có nghĩa là thuốc. 


[5] Päli: pitimuHtam, nước đái quỷ, tức a-ngùy, thường dùng làm thuốc. 
[6] Xem chĩ.Š5 trên. 
176. KINH HÀNH THIÊN [1| 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 


“Trong | thế gian quả thật có bốn loại up thiên. Những gì là bốn? Hoặc có hành 
thiền xí thạnh mà gọi là suy thoái. Hoặc có hành thiên suy thoái mà gọi là xí thạnh. 
Hoặc có hành thiền suy thoái thì biết Nhự thật là suy thoái. Hoặc có hành thiền xí 
thạnh thì biết như thật là xí thạnh. 


“Tại sao gọi là người hành thiền xí thạnh mà cho là suy thoái? 


hi gốc: HP" thiên sự . dục, ly _ ắc bất Me có dì chọi có. lì nưện su và mua “4 m 
¡ liền, ( ánh ‡ 


tịch tịnh thủ th ứng”. \ 
mà thoái chuyển ý, bèn : HiỗÌ In Hành Ninh nhu 
chuyên vậy. 


“Lại nữa, mm hành thiền, giác và .—o đã di_n .— nội hết „ nhất tâm, kh Nhà 


ụ. Tâm v ấy tu tập chánh tư duy, { 
lò ch tịnh “, PK th vu người hành thiền Á ấy lại r nị giết rằng '“Tâm t Eí la tàng tư bệ 
ì mất Sơ thiền và va mất mg s Do hành kvc lây 


“Lại nữa, người hành thiền ly hỷ và dục, xả, an trụ vô cầu, chánh niệm, chánh trí 
mà (ớt | có Đo LượN lạc, điều lên “g Thánh nữ TH lên tận 1 Kê Xả, niệm, an trú. 1 lạc, 


Tam VM nngỳ đến để Tứ thiền, đó là TSNP ¡nh tf 8. "Những người ï hành 
thiền đó lại nghĩ rằng “Tâm ta lìa bổn tướng mà Tôn Ñ đến chỗ khác, làm mất Sơ 
thiền và diệt mất định. Người hành thiền ấy không biết như thật : răng “Tâm ta tu 
tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Tam thiền Ì hướng đến Tứ thiền, đó là tịch 
tịnh thù thắng'. Vị đó do không biết như thật như vậy, nên đối với sự như thật mà 
thoái chuyền ý, bèn mất định. Hành thi ền như vậy là xí thạnh mà nói là thoái 
chuyên . Vậy. 


“Lại nữa, keei Xa/ tếm Mi khô enx SN Bi si và ưu vốn tự kia . sự 


vớt 8 BÊ, lY 

ền hộ không biết 

[ TẾ tịnh, từ Tứ thiền hướng 

đến Vô lượng không xứ, đó là tị LÍ _* Vị đó do không biết như thật 

như vậy, nên đối với sự như thật mà thoái chuyển ý ý, bèn mất định. Hành thiền như 
vậy là xí thạnh mà nói là thoái chuyên vậy. 


“Lại nữa, người hành thiền vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt hữu tưởng, không tư duy 
bất cứ loại tưởng nào, nhập vô lượng không, thành tựu an trụ nơi Vô lượng không 
xứ. Tâm vị ây tu tập chánh tư duy, từ Vô lượng không xứ hướng. đến Vô lượng 
thức xứ, đó là tịch tịnh thù tÌ ng. Nhưng vị hành thiền ấy lại nghĩ rằng “Tâm ta ha 
bốn tt ớng mà hướng d đến chỗ khác, làm mất Sơ thiền và diệt mất định'. Người 
hành thiền ấy không biết như thật rằng “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch 
tịnh, từ Vô lượng không xứ hướng đến Vô lượng thức xứ, đó là tịch tịnh thù 
thắng". VỊ đó do không biết như thật như vậy, nên đối với sự như thật mà thoái 
chuyên ý, bèn mất định. Hành thiền như vậy là xí thạnh mà nói là thoái chuyển 
vậy. 


Kon: nữa, sêt toệP .— thiên báci `. tất cả ả Vô hy lộ ¬. xứ, lệ vê vô . 


KNIẠN tư duy, k khoái lạ lÈ n 
là tịch tịnh thủ hông. Vị đó do khôn bì biên 


thoái dị chhyến$ vậy. 


“Lại nữa, người hành thiền vượ 
lương si an đài lội SỞ đượn: Xứ. - Tâm \ vị lấy t u Lập chánh 


thiên Á ấy bị nh rằng: : “Tâm ta VÁ bến 'ệ =h mà l Hướng tiên chỗ . nên mắ HẤt ` vô 
xứ Vô sở hữu xứ, diệt mất định”. Vị hành thiền ấy cưa biết Ki thật —. si 
ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Vô sở hữu 

phi vô t ng xứ, đó là tịch tịnh thù thắng”. Vị đó do ng 

nên đối với sự như thật mà thoái chuyển ý ý, bèn mắt định. Hành thiền như vậy la xí 
thạnh mà nói là thoái chuyên vậy. 


“Thế nào là hành thiền suy thoái mà cho là xí thạnh? 


“Vị hành thiền ấy ly dục, tê ác - Tiện HH có giác, CÓ jn có xiểm ạc lu toi dục 
Su" Jin kư Nayt ve thành tự Vị ấy tư duy ng tưở 


không b biết rõ ð tâm bạ cị VỊ ¡Ấy v vì vậy mà mắt định, Hành thiền mi r vậy Ì là suy phai 
mà cho là xí thạnh. 


Ko nữa, VỊ vn .—.- VỚI Xuân: và — xe đứt, nội ma kượg bóc `. xaM 


Nhựng v vị ấyh chị nhá À răng “hăng tất tụ mập ¡hinh ty, Hàn 
thiên - ớn 


ấy tưng mạng biết t nhự f tật n nên »n không b biế tì TÕ tâm lê ráp VỊ xy vì vậy 1 mà ˆ- định, 
Hành thiền như vậy là suy thoái mà cho là xí thạnh. 


“Vị hành thiền ly hỷ, ly dục, xả, an trụ vô cầu, chánh lờ Xác Mi Nụ sử 8 nh ¬ảN 
giác lạc, điêu được Thánh gọi là được Thánh xả, niện 
thiên, thành t tựu Lệ tây an trụ. nên thoái tư pc ế N ện, ma 


tHÈ với TU 0t mà nh Tạm thiền, 3y tim ". nên trinh tư y° vền ›hữn tơ 
hạn hẹp khác mà vào Tứ thiền. Vị ấy do không biết như thật nên không biết rõ tâm 


mình, vị ấy vì vậy mà mất định. Hành 
thạnh. 


thiền như vậy là suy thoái mà cho là xí 


“Lại nữa, vị hành thiền với lạc diệt, khổ diệt, hỷ ưu vốn thlp k diệt, SELQ khô 
không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc Tứ thiên, : ành tựu an trụ. VỊ. 

trong những tưởng hạn hẹp khác mà tu tập con đt ờng dẫn ú 
nhưng vị ây lại nghĩ răng “Tâm ta tu tập chánh tư duy, kh‹ 

thiền thiền hướng đến Vô lượng không xứ, đó là tịch tỉnh thủ ù thắng" Vị hành thiền 
ấy không biết như thật rằng chỉ nên tư duy bằng tưởng tương ưng với yêm ly mà 
nhập Tứ thiền, nhưng không nên bằng tư duy về những tưởng hạn hẹp khác mà vào 


Vô TẾ không x Xứ, 
¡ lạc tịch tịnh, từ Tứ 


Vô lượng không xứ. VỊ ấy do không biết như thật nên không biết rõ tâm mình, vị 
ấy vì vậy mà mât định. Hành thiền như vậy là suy thoái mà cho là xí thạnh. 


I h (hiển v khi bat tất cả sắc TT. Bà su đôi tưởng 


_. ø tư duy 
y, thành 
ẹp p khác màt tụ súp con "đường dân 


tỉnh thì thăng". _Vị 1 hàn thiến ấy 9v TP biết hi thật r na “chỉ n nên tư .. bắi ¿ng 
tưởng tương ưng với yêm ly mà nhập Vô lượng không xứ, nhưng không nên bằng 
tư duy về những tưởng hạn hẹp khác mà vào Vô lượng thức xứ. Vị ây do không 
biết như thật nên không biết rõ tâm mình, vị ấy vì vậy mà mắt định. Hành thiền 


như vậy là suy thoái mà cho là xí thạnh. 


“Lại nữa, vị hành thiền T00 qua Vô lượng không xứ, nhập vô lượng thức, chứng 
Vô lượng thức xứ ấy, thành tựu an trụ. Vị ây tư duy : trong những tư tưởng hạn h 
Ngài mà tu tivi con cường, dân đến (ch tnh, An. xứ, “ Ỉ so È vị lây lại 


nên { tư ‹ 
thôn nên bận : tự duy về nhữn ạn hẹp kh: 
do không biết . thật nên Thông biết rõ tâm mi 


ình, _. mm vì ì vậy mà 1 nát địn : 
Hành thiên như vậy là suy thoái mà cho là xí thạnh. 


biết nà thật ng chỉ nên tư duy `. trường tượng ưng với yếm ` mà Thập Vô sở 
hữu xứ, nhưng không nên nà tư duy về ni những ' — Hạn] TẾT co mà vào đến 
Phi hữu : tưởng phi vô tưởng \ v9 so t rõ tí 
mình, vị ây vì vậy mà m Ất 
thạnh. 


“Thế nào là hành thiền suy thoái thì biết như thật là suy thoái? 


hành thiền ấy với sở hành, với đối tượng và mục tiêu, vượt qua : tất cả Vô sở 
hữu xứ, nhập Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, chứng Phi hữu tưởng phi vô tưởng 
xứ, thành tựu an trụ, nhưng vị ây không chấp thọ hành ấy, không suy niệm về đối 


ượng v ệm tưởng tương ưng Vô sở hữu xứ, bèn 
thô hất t trở :lại đó. Vị lấy Me tr rằng, “Tâm ta lìa khỏi bổn Phng,) lại hướng đến chỗ 
khác, mất Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ; diệt định vậy". VỊ ây biệt như thật TỒI, 
đối với sự như thật không thoái ý, không mắt định. Hành thiền như vậy là suy thoái 
thì biết như thật là suy thoái. 


“Lại nữa, vị hành thiền ây với sở hành, với đối tượng và mục tiêu, vượt qua tất cả 
Vô lượng thức xứ, nhập vô sở hữu, chứng Vô sở hữu xứ ấy, thành tựu an trụ. 
Nhưng vị ấy không thọ hành ấy, không suy niệm về đối tượng và mục tiêu Ấy, mà 
mm KH trên r niệm ` tfcb .ã Vô . thức xứ, TMeC thôi hết" trở | "sỹ đó. Vị 


my t định, Hành thiền kiện vậy làs Suy thoái thì biết đi sựnhh thật là s suy: „x)Ế 


“Lại nữa, vị hành thiền ấy với sở hành, với đối tu ợng và mục tiêu, vượt qua tất cả 
Vô lượng không xứ, nhập vô lượng thức, chứng Vô lượng thức xứ, thành tựu ar 
trụ. . VỊ lây Không ` mộ hành â ây, ng ng _ niệm về đối ty chi và 
Ƒ lêu â 


' lại đó. Vị Á ấy g liên nghĩ rằng '“Tật âm íh tx thời bến tàn -lR 
mât Vô lượng thức xứ; diệt định vậy”. Vị ấy biết như thật rối đối \ với Sự Xa tiệt 
không thoái ý, không mắt định. Hành thiền như vậy là suy thoái thì biết như thật là 
suy thoái. 


“Lại nữa, vị hành thiền ấ ây với sở hành, với đối tượng và mục tiêu, vượt qua tất cả 

sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không suy niện bắt cứ loại tưởng nào, nhập vô 
lượng không, chứng Vô lượng không xứ ấy, thành tựu an trụ. Nhưng vị ấy không 
chấp thọ hành ây, không suy niệm vê đối t lợng và mục tiêu Ấy, mà chỉ hành trên 
niệm tưởng tương ưng sự ái lạc sắc, bèn thố L trở lại đó. VỊ ây nghĩ rằng “Tâm 
ta lia khởi bổn tướng, lại hướng đ đến chỗ khác, mất Vô lượng không xứ; diệt định 
vậy'. Vị ấy biết như thật rồi, đối với sự như thật không thoái ý, không mất 
định.Hành thiền như vậy là suy thoái thì biết như thật là suy thoái. 


“Lại nữa, vị hành thiền ấy với sở hành, với đối tượng và mục tiêu, lạc diệt, khổ 
diệt, ] hỷ ưu vốn có k2) đã kia: Pháo khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng 
đệ Tứ thiê ảnh tựu : vị ấy không chấp thọ hành ấy, không suy 
niệm về đối tượng và mục ptiễU ấy, n mà chỉ hành trên niệm tưởng tương ưng đệ Tam 
thiền, bèn th ất trở lại đó. Vị ây nghĩ răng “Tâm ta lìa khởi bốn tướng, lại 
hướng đến chỗ khác, mất đệ Tứ thiền; diệt định vậy'. Vị ấy biết như thật rồi, đối 
với sự như thật không thoái ý, không mắt định. Hành thiền như vậy là suy thoái thì 
biết như thật là suy thoái. 


“Lại nữa, vị hành thiền ấ ấy với sở hành, với đối tượng và mục tiêu, ly hỷ, ly dục, xả, 
an trụ vô cầu, chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, điều được Thánh gọi được 
Thánh xả, niệm, an trú lạc trụ, chứng đệ Tam thiền, thành tựu an trụ. Nhưng vị ấy 
không sườn bi hành â lây, .. Ni: niệm về è đối là le lM và mục Xà: ấy , mà xen hành 


: ấyt biết it thật TÔI, đổi v với sự . thật . thoái ý ý, k9 thất BỌN Hành 
thiền như vậy là suy thoái thì biết như thật là suy thoái. 


“Lại nữa, vị hành thiền ấy với sở hành, với đối tượng và mục tiêu, giác và quán đã 
dứt, nội tĩnh, nhất tâm, không giác, không quán. hỷ lạc do định sanh, chứng đệ Nhị 
thiên, thành tựu an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ hành ấy, không suy niệm về 
À1 . mục tiêu ây, mà chỉ hành trên niệm tưởng tương ưng Sơ thiên, bèn 
thối thất trở lại đó. Vị ấy nghĩ rằng ˆ “Tâm ta lìa khởi bốn tướng, lại hướng đến chỗ 
khác, mất đệ Nhị thiền; diệt định". VỊ ây biết như thật rồi, đối với sự như thật 
không thoái ý, không mắt định. Hành thiền như vậy là suy thoái thì biết như thật là 
suy thoái. 


“Lại nữa, vị hành thiền ấy với sở hành, với đối tượng và mục tiêu, ly dục, ly ác bất 
thiện pháp, có giác, có quán, có hỷ lạc do định sanh, chứng ơ thiền, thành tựu an 
tr _ bầy vị ấy không chấp thọ hành ấy, không suy niệm về đối tượng và mục 


uí ây, bán £ vớ °= trên niệm ". ti buyêi sự ái thọ bêng hơi HỘI thất trở lại nh 


điệ vậy”. Vị Ấy ật rô kt chông gihoỷi Ý ý, „ không 
mắt định. Hành thiền }m vậy lần suy { thoái thì biết XI thật là suy thoái. 


“Thế nào là hành thiền mà xí thạnh thì biết như thật là xí thạnh? 


“Vị hành thiền ấ ấy] ly dục, ly ác bất thiện pháp, có giác, có quán, có hỷ lạc do ly dục 
sanh, chứng đắc Sơ thiền, thành tựu an trụ . Tâm vị ây tu tập chánh tư duy, khoái 
lạc tịch tịnh, rồi từ Sơ thiên hướng đến Nhị thiền, đó là tịch tịnh thù thắng. Vị hành 
thiền ấ ấy: bèn nghĩ như vầy “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rỒi từ 
Sơ thiên hướng ỏ đến đệ Nhị thiên, đó là tịch tịnh thù thắng”. Vị ấy biết như thật rồi, 
bèn biết rõ tâm ấy mà không mắt định. Hành thiền như vậy là xí thạnh thì biết như 
thật là xí thạnh. 


“Lại nữa, vị hành thiền ấy giác quán đã dứt, nội tĩnh nhất tâm, không giác, không 
quán, hỷ lạc do định sanh, chứng đệ Nhị thiền, thành tựu an trụ. Tâm vị ấy tu tập 
chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Nhị thiền hướng đến Tam thiền, đó là tịch 
tịnh thù thăng. VỊ ấy bèn nghĩ rằng “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, 


rồi, ". b t rõ tâm ấy mà không li S0 Đi h. 
như thật là xí thạnh. 


“Lại nữa, vị hành thiền ấy ly hỷ, ly dục, xả, vô cầu, an trụ, chánh w#t St tr, 
thân cảm giác lạc, điều được im gọi là mo: thánh „ m 
Am. tơ th thiên, . tựu an trụ 


on: đến Tứ ứ thiễn, đó là Bến tỉnh thù thắng. Vị ây | le sọ nh - - biết r Hên 
tâm ấy mà không mất định. Hành thiền như vậy là xí thạnh thì biết như thật là xí 
thạnh. 


tại ¬ chính tư #HEC, khái) le tịch tịnh, rồi t tù 

ch tịnh thù thắng. Vị hành thiề âm ta ập 
chánh - duy, khoái lạc tịch tịnh, rôi từ Tứ thiền 34w le đến Vệ nên Ki không xứ, đó 
là tịch cam + xe Bếp Mvị bài mui n rồi, 2 lây bẻ TỔ tâm my mà không làm mắt 


H. xứ Ỷ. đến Vô Dy Anh Tên 
lời HEH tử AucỦI L n * tu Nhhằii chánh 


thật rồi, bèn biết rõ tâm / Ấy tớ: kk xin mắt định. 'Hành thiền như vậy làxi 1llụnh thì 


biết như thật là xí thạnh. 


“Lại nữa, vị hành thiền ấy Vượt qua Vô lượng _ không xứ, nhập vô lượng thức, 
+ Â k- "... : thức xứ ấy, thành tựu an trụ. Tâm vị ầy tu tập chánh tư duy, khoái 
ctf Vô Chư Êg vei4 ứ .. đến \ là SỞ niên xứ, ,, đó là tịch hP thù 


như vậy là xí thạnh thì biết như thật là n¡ thạnh.. 


“Lại nữa, vị hành thiền ấ ấy vượt qua tất cá Vô lượng thức xứ, nhập vô sở hữu, 
chứng Vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ. Tâm vị ây tu tập chánh tư duy, khoái lạc 


tịch tịnh, rồi từ Vô sở hữu xứ hướng đến Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, đó là tịch 
tịnh thù thắng. Vị hành thiền ấy bèn nghĩ như vây “Tâm ta tu tập chánh tư duy, 
khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Vô sở hữu xứ hướng đến Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, 
đó là tịch tịnh thù thắng”. Vị ấy biết như thật rồi bèn biết rõ tâm ấy mà không làm 
mất định. Hành thiền như vậy là xí thạnh thì biết như thật là xí thạnh. 


“Thế gian quả thật có bốn loại hành thiền, vì vậy mà Ta giảng thuyết”. 
Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
Chú thích 
[1] Bản Hán, quyển 46. 
177. KINH THUYẾT 
Tôi nghe như vây: 


Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sấu, ở trong Kiếm-ma-sắt-đàm, đô ấp của 
Câu-lâu{ 1]. 


Bây giờ, Đức Thê Tôn nói với các T-kheo răng: 


“Ta sẽ thuyết pháp cho các ngươi nghe, vi diệu ở khởi đầu, vi điệu ở quảng giữa và 
vi điệu ở đoạn cuối; có văn, có nghĩa, đầy đủ thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh. Đó 
là kinh “Tứ Chủng Thuyết”. Sau đây Ta sẽ phân biệt nghĩa lý của kinh “Tứ Chủng 
Thuyết. Hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe! Hãy khéo tư niệm. Ta sẽ nói”. 


Khi ấy các Tỳ-kheo vâng lời dạy, lắng nghe. 

Đức Phật nói: 

“Thế nảo gọi là phân biệt nghĩa lý của kinh Tứ Chủng Thuyết? 

“Nếu có Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng và tiêu đích, mà ly dục, ly pháp ác bất 
thiện, có giác, có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đặc Sơ thiên, thành tựu an 


trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu 
đích này mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với dục lạc, bèn thoái chuyên, thì Tỳ- 


kheo ấy phải nên biết rằng “Ta sanh 
không yêm ly. Ta sanh pháp này nên Ì 


ta không tồn tại lâu dài”. Thầy Tỳ-kheo ấ 


táp này mà không trụ, 


Si St tiền, cũng 


ÂN phải nên biệt ft tàu 


“Lại nữa, $°"./£AỆ: với sở lnehh đối " ĐạN: tong mà rà lu dục, . pháp. ác bất 
1IỆT 1u an 


có hhê khiến tại an " mà ". này của b _.n chấn t tồn tại nic đài ". Thấy: Tỳ-kheo 
ấy nên Ì biết như vậy. 


kó + nữa, .. với sở Toyn đối tát và rbo bon mà nêu dục, ni pháp ï ác bắt 


tiên, thì” i Tỳ-kheo É ấy nên biết Ề trụ, 
cũng không yếm ly tởm. Ta sanh By: này "khiến t ta nàng thẳng t tiến, ,JiE vậy 


kh ng bao lâu nữa sẽ chứng đ đắc đệ Nhị thiền”. Thầy Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 


tr . VỊ: y 259. BP > Ạ set SỞ hành tê phu niệm trên đối tượng, tiên ] h 
này mà 2 s h iệm tưởng tương ưng với tịch diệt, thành tựu vô dục, thì Tỳ- 
št răng “Ta sanh pháp này mà không thoái, không trụ, cũng không 
thừng tiên, Ta ì pháp này có thể khiến ta yếm ly. Như vậy, không bao lâu nữa 
sẽ chứng quả lậu tận”. Thầy Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 


: hi và an n tụ. TC VỊ ây THÊ Tườn TP SỞ hành n này, hông đi suy niệm trên 


tình mà . T4 Lưng n + vớ TH. ưng với đài thiên, An ah 


đó định È SEO của vế _.. tồn bạ nu dài, ?. Thấy <4 8m ây Em ĐÔ rhh 8910 


Bề: nữa, „ý Í Đruirb với SỞ /ipn ch hự ty tiêu m 2 pi m1. . `. nội hờ 


này, kiện niệm am Viễy đấpth an trụ với ý cl nà, sự ni nhất, thì tEBIE: ấy nên | \ biết 


rằng “Ta sanh pháp này mà không thoái, không tiến, cũng không yêm ly. Ta sanh 
pháp này có thê khiến ta được an trụ, do đó định này của ta chắc chăn tồn tại lâu 
dài. Thầy Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 


“Lại nữa, T- -kheo ' với sở hành, đối tượng, tiêu đích, giác quán đã dứt, nội tĩnh, 
_ Ông : : quán, hỷ lạc do định sanh, chứng đắc đệ Nhị thiền, 
tựu và an trụ. làn vị ây không chấp thọ SỞ hành này, kì tông \ m : 


đối tưc 8 tiêu đích TU? mà XỊ: jm. niệm _ ` ke Su koy#! với tuc vàn ng 


tiến, như vậy ph cũng SP lâu ¡ nữa sẽ ơn đắc đệ Tam thiền" + Tỳ-kheo ấy nên 
biết như vậy. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, giác quán đã đứt, nội tĩnh, 
nhất tâm, không giác, không quán, hỷ lạc do định sanh, chứng đắc đệ Nhị thiền, 
. tựu và an trụ. Nhưng VỊ ây không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên 
ôi tượng, tiêu NẠP tá mà : mm. niệm Vợ: ưng với tịch diệt, tịch tĩnh, 
DÌ hộ tư mà Xe tt 

hiê 


›háp r 
như r vậy . lạ lun . nữa sẽ. E ®ep quả Ï biển: lên ï-Ty Lhoo ây nên n biết ki xứ 


oi tên Xbnueh với sở hành, kật h 


ng ác đệ 
không ". PàP Sở | hành này, không Suy ni tì 
hành niệm tưởng tương ưng với đệ Nhị thiên, len nh tựu 
khe ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà khô ô 
yếm ly. Ta sanh pháp này nên khiến ta bị thoái Hi do đó định này của r 
không tồn tại lâu dài”. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 


"Lại n nữa, Tỳ- -kheo VỚI SỞ ., đối YÝ. tiêu He sử cóni Dưới” xã, Mẹ cầu, an f trụ 


| ị Tỳ. kl »ỹ ấy tru biết rằng Đy, lận niệm phá 
thoái, 5ƒ: ech tiên. cũng không yêm ly. Ta sanh EM này có thể khiến ta được an 
trụ, đo đó định này của ta chắn chắn tồn tại lâu dài”. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 


» 


“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, ly hỷ, dục, xả, an trụ vô câu 
với chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, điều được Thánh gọi là được Thánh 


kiêm xiên vì SỞ ở hành này, Món BUY niệm ïyên đề TIM tiêu đích n này, mà à chỉ 
Tung niệm (nu 2N b3 bic hẢ với hạ 3 ứ thiền, thành tựu sự thăng tiến, thì Tỳ-kheo 
không thoái, không trụ, cũng không yêm ly. 

a sanh pháp này n( v" kim nẺ1b tiến, như vậy không bao lâu nữa sẽ 
chứng đệ Tứ thiển'. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đôi tượng, tiêu đích, ly hỷ, dục, xả, vô câu, an trụ 
với chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác điều được Thánh gọi là được Thánh 
xả, niệm, an trụ lạc, chứng đắc đệ Tam thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy 
không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ 
hành niệm tưởng tương ưng với tịch diệt, tịch tĩnh, thành tựu sự vô dục, thì Tỳ- 
kheo í ấy, nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà không thoái, không rụ, cũng không 
thăng tiến. Ta sanh pháp này nên có thê khiến ta bị yêm ly, như vậy không bao lâu 
nữa sẽ chứng quả lậu tận”. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo VỚI sở hành, đối tượng, tiêu đích, diệt lạc, diệt khổ, diệt ưu hỷ 
vốn đã có, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc đệ Tứ thiền, thành 
ựu và an trụ. Nhưng vị ây không si thọ SỞ Ì dt ru 280i) KÉVD) nô niệm trên n đồi 
tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm u 

Sự thối thất, thì Tỳ-kheo â ây nên biết khôn; 
tiền, cũng không yêm ly. Ta sanh giêt ni này n nên ni dì; b bị thôi tên E đó Tàn này 
của ta không tôn tại lâu dài”. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối : tượng, tiêu đích, diệt lạc, diệt khổ, diệt ưu hỷ 
vốn đã có, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, ci lắc đệ Tứ thiền, thành 
tựu và an trụ. Và vị ấy chấp thọ sở hành . nảy, suy niệm trên đối tượng, tiêu đích 
này, lập niệm đúng như pháp với ý chuyên nhất, thì Tỳ-kheo â ấy nên biết rằng “Ta 


sanh pháp này mà không thoái, không tiên, cũng không yêm BẠ Ta sanh pháp này 
nên ta được an trụ, do đó, định này của ta chắc chăn tôn tại lâu dài”. Tỳ-kheo ấy 
nên biệt như vậy. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, diệt lạc, diệt khổ, diệt ưu hỷ 
vốn n đã có; . khô, "Thùng lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng ẵ ằ 


lắc đệ Tứ thiền, thành 

u \ l ng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối 
tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với Vô lượng không xứ, 
với sự thăng tiến, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà không thoái 
chuyền, không trụ, cũng không yêm ly. Ta sanh pháp này nên ta được thăng tiến, 
như vậy không bao lâu nữa sẽ chứng đắc Vô lượng không xứ'. Tỳ-kheo ấy nên biết 


“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tớ Kc th tiêu đích, diệt lạc, diệt khổ, diệt ưu hỷ 
vốn ty 0 có, không khổ, không lạc, xả mệ tịnh, chứng đắc đệ Tứ thiền, thành 
tựu và an trụ. Nhưng vị ây không châp thợ: SỞ Ì 'Hênh. này, không suy niệm trên đối 
tượng, tiêu đích này, mả chỉ hành niệm tưởng tương ưng với tịch diệt, tịch tĩnh, 
thành tựu sự vô dục, thì Tỳ-kheo ấy : nên biết răng “Ta sanh pháp này mà không 
thoái, không. trụ, cũng không thăng tiễn. Ta sanh pháp này có: thể khiến ta yêm ly, 
như vậy không bao lâu nữa sẽ c.o quả lậu tận”. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 


tiêu I‹ vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt 
nào, nhập vô lớn . bung: 


"-. bù Nhàn: tiến, cũn g HHÔng ý yếm TH: Ta Anh h pháp này khiến sẻ bị thối thất, 
do đó, định này của ta không tồn tại lâu dài”. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 


yếm my Ta: S Inh 2S này có thể khiến tạ vn an trụ, do đó, đinh này c của ta chắc 
chắn tồn tại lâu dài”. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 


tựu và an nh ". lượng k LHÀI 
suy niệ 1 


ấy nên biết như ` vu 


No Hà, tên ... VỚI SỞ MitYY đối 
hữu {l ông, | - thành 
ình này, không 
ởng tương ưng với tịch 
nên biết răng “Ta sanh pháp này 
lên. Ta sanh pháp này có thể khiến 


v Lạ C làng 3 Tỳ. " 
mà không thoái, „rao trụ, cũng . thăng 


ta yêm ly, như vậy không bao lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận”. Tỳ-kheo ấy nên biết 
như vậy. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đôi tư 
không xứ, , nhập vô lượng thức tựu vị 
h hi hành này, không Suy n 


ơn Lô tiêu Me À VƯưỢt cụnh tất cả CỔ lê 


yêm ly. T anh Men này ! nên vn bị thôi thất, ,ẻ đó. định này ¿ của La p2 BS tồn: lãi 
lâu dài”. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả Vô lượng 
không › xứ, Xà lÊu vô ¡ lượng thức, thành bán và an ki Vô . koil4 ứ, và VỊ 


Ä 


p này, nên { ta lên: ï thả tiến, HS xế # ty: mg 0 llnn nữa sẽ sẽ chín ng 
. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 


kì 


ấy nên n biết ". “Ta So" TP Vi này _ Khanh thoái T»SRE Th Tân trụ, nạ ke 
thăng tiên; vì ta sanh pháp này nên khiến ta yêm ly, như vậy không bao lâu nữa sẽ 
chứng quả lậu tận”. Tỳ-kheo ây nên ' biết như vậy. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt 
xứ, nhập vô sở hữu, thành tựu và an trụ Vô sở hữu xứ, nhưng vị 
sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành n ìm 
tưởng tương ưng với Vô lượng thức xứ, thành tựu thoái chuyền, thì 1 Tỷ-kheo ây 
nên biết răng “Ta sanh pháp này mà không trụ, không tiễn, cũng không yêm ly. Ta 


sanh pháp này khiến ta bị thối thất, đo đó, định này của ta không tồn tại lâu dài 
Ty-kheo ây nên biệt như vậy. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đôi tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả Vô lượng thức 
xứ, nhập vô sở hữu, 60017 ..j.. SỞ 'êp bên VỊ â 
`. suy niệm luc đối t tượng 


cũng không yếm ly; VÌ ta: z sa #-THP này r nên vn đệ rên SÀ xin tiến, St vậy không bao 
lâu nữa sẽ chứng đắc phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ”. Tỳ-kheo ấy nên biết như 
vậy. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất. cả Vô lượng thức 
xứ, nhập vô sở hữu, thành tựu và an trụ Vô sở hữu xứ, nhưng vị ây không chấp thọ 
sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu “đích này, mà chỉ hành niệm 
tưởng tương ưng với sự nhàm tởm, thành tựu vô dục, Ma K¬ -kheo ấy nên biết rằng 
Ta sanh r háp này mà không thoái chuyên, không trụ, cũng không thăng tiến; vì ta 
pháp này nên khiến ta nhàm tởm, như vậy be ` lâu nữa sẽ chứng quả 
lậu tận. Ty-kheo â ấy nên biết như vậy. 


“Có tưởng và có tri[2]. Ngang mức ấy còn được tri; cho đến Phi hữu tt rởng phi vô 
tưởng xứ là hành dư cao hơn hết trong sự hữu[3]. Tỳ-kheo hành thiền hãy phát 


khởi theo như vậy, hãy thuyết giảng lại cho người khác biết. 


Đức Phật thuyết như vậy, các thầy Tỳ-kheo sau khi Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
Chú thích 
[1] Xem các kinh số 10, 55, 169. 


[2] Tưởng tri, hay tưởng thọ; chỉ tất cả thiển định, trừ diệt tận định. Ở định 
Phi tưởng phi tưởng xứ chỉ tôn tại hai yếu tô nay. Vượt lên nữa, là điệt tận 
định hay tưởng thọ diệt tận định. 


[3] Hành dư đệ nhất hữu. 


178. KINH LẠP SƯ [1] 
Tôi nghe như vây. 


Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, trong rừng Trúc lâm, vườn Ca-lan- 
đà. 


Bây giờ, Đức Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo răng: 


“Người thợ săn khi bẫy môi nai, không có tâm như vậy “Mong cho nai được béo 
mập, được. tốt đẹp, được sức lực, được sung sướng, sông lâu”. Nhưng người thợ 
săn bẫy mồi nai với tâm như vầy “Bẫy môi là chỉ muốn chúng đến gần để ăn; đã 
đến gần để ăn thì sẽ kiêu loạn phóng dật, mà đã kiêu sa phóng dật thì sẽ tùy thuộc 
thợ săn và quyến thuộc thợ săn”. Người thợ ăn bẫy mỗi nai với tâm như vậy. 


“Đàn nai thứ nhất đến gần đồ mỗi của thợ săn. Sau khi chúng đến gần để ăn, bèn 
sanh kiêu sa phóng dật rồi do kiêu loạn phóng dật nên bị tùy thuộc thợ săn và 
quyến thuộc thợ săn. Như vậy là đàn nai thứ nhất không thoát khỏi cảnh giới của 
thợ săn và quyến thuộc thợ săn. 


“Đàn nai thứ hai suy nghĩ rằng “Đàn nai thứ nhất đã đến gần để ăn đồ mồi của thợ 
săn. Sau khi chúng đến gần để ăn, bèn sanh kiêu loạn phóng dật, rồi do kiêu sa 
phóng dật nên bị tùy thuộc thợ săn và quyền thuộc thợ săn. Như vậy là đàn nai thứ 
nhất không thoát khỏi cảnh giới thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Nay ta đừøng ăn 
đồ ăn của thợ săn, tránh xa chỗ đáng sợ, nương nơi rừng vắng an toàn|2], ăn cỏ 
uống nước được chăng?" Sau khi suy nghĩ, đàn nai thứ hai liền bỏ mặc đồ mỗi của 
thợ săn, tránh xa chỗ đáng sợ, nương ở nơi rừng văng. an toàn, ăn cỏ uống nước. 

Đến tháng cuối mùa Xuân[3], cỏ nước đều hết, thân thể chúng rất gầy ốm, khí lực 
hao mòn và rồi lại bị tùy thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn. 


“Như vậy là đàn nai thứ hai cũng không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyến 
thuộc thợ săn. 


“Đàn nai thứ ba lại suy nghĩ rằng, “Đàn Tai thứ nhất và thứ hai, tất cả đều không 
thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Nay ta hãy tránh xa thợ 
săn và quyền thuộc thợ săn, nhưng ở một nơi không xa, sau đó hãy ăn đồ ăn của 
thợ săn mà đừng đến gần. Đã ăn mà không đến gân thì không kiêu sa Đào dật. 


Do X. kiêu loạn ph ~à mài nên Hi HE vn Ki thế M2 khảo sẵn và quyên 


Ï ở một nơi | tem xa. Sau đó | ăn đề mỗi của TA săn mà Đụ: Phó gần. -. 
mà không đến gần nên không kiêu loạn phóng dật, rồi do không kiêu sa phóng dật 


nên không tủy thuộc thợ săn và quyền thuộc thợ săn. 


lạ! Q Quả thật, mà t khôn bnhi Vis sa o? Vì chúng ăn VY ăn của KieT mà T X/EPSEP= thể bất ắt 
được. Nay ta hãy bủa vòng lưới chạy dài. Sau khi bủa lưới chạy dài chặc sẽ biết 
được chỗ ở, đường lui tới của đàn nai thứ ba này. Sau khi suy nghĩ, thợ săn và 
quyến : thuộc thợ săn liền bủa vòng lưới chạy dài và sau đó biết được chỗ ở, đưẻ 8 
lui tới của đàn nai thứ ba. Như vậy, đàn nai thứ ba cũng không thoát khỏi cảnh giới 


của thợ săn và quyên thuộc thợ săn. 


L4 


“Đàn nai thứ tư k» . X20" bi nai † By 3 ri lau ` và lui HH tất cả đều không 
hỏi cản : 


săn'. xa "mà RHY y nghĩ. đ LÔNG tri thứ tư r liền nương ¿ ở ở một uyê 
thuộc thợ săn không thể lên được, sau đó ăn đồ môi của vn săn mà KIEN đến 
gần. Đã ăn mà không đến gần nên không kiêu sa phóng dật, rồi do không kiêu sa 
phóng dật nên không bị tùy thuộc thợ săn và quyên thuộc thợ săn. Người thợ săn 
và quyên thuộc thợ săn lại suy 1 nghĩ rắng: “Đàn nai thứ tu Tây ranh mãnh xảo trá kỳ 
lạ! Quả thật ranh mãnh xảo trá, nêu ta xua đuôi chúng, chắc chắn không thê được, 
vì những nai con khác sẽ kinh sợ bỏ chạy tán loạn. Vậy ta hãy cứ bỏ mặc đàn nai 
thứ tư này”. Sau khi suy nghĩ, thợ săn và quyến thuộc thợ săn liền bỏ mặc. 


“Như vậy là đàn nai thứ tư thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyên thuộc thợ 


săn. 


“Này Tỳ-kheo, ta nói thí dụ này là muốn các giải rõ ý nghĩa. Nay Ta nói đây, các 
ngươi hãy quán sát nghĩa lý: 


“Đồ môi của thợ săn, nên biết, đó là năm công đức của dục[4]: mắt biết 


nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm. Đồ mồi của thợ săn, nên 


biết, đó là năm niệm công đức của dục. Người thợ săn, nên biết, đó chính là Ác ma 
vương. Quyến thuộc của thợ săn, nên biết, đó chính là quyến thuộc của Ma vương. 
Đàn nai, nên biết đó chính là Sa-môn, Phạm chí vậy. 


_ -môn, - Phạm chí † th 1ứ r nhất t không thoát khỏi cảnh s giới ‹ của TA vu ương Nh quyến 
thuộc của Ma vương. 


“Ví như đàn nai thứ nhất đến gần để ă án đồ môi của thợ săn. Sau khi chúng đến . gần 
để ăn bèn sanh kiêu loạn phóng đật, rồi do kiêu sa phóng dật nên bị tùy thuộc thợ 
săn và quyên thuộc thợ săn. Như vậy là đàn nai thứ nhất không thoát khỏi cảnh 


giới của thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Các ngươi hãy quán sát các Sa-môn, 
Phạm chí kia cũng giông như vậy. 


“Sa-môn, Phạm chí thứ hai lại suy nghĩ rằng, 
ăn đồ môi của Mã Nhớ: là ăn của tín thí thế gian. Những VỊ ấy sau khi đến đồ 

oạn phóng dật. Rôi do kiêu sa phóng dật nên bị tuy t d la 
vương và quyền Lữnïc Ma vương. Như vậy là Sa- -môn, Phạm chí thú 


“Sa-môn, Phạm chí thứ nhất đến c gần 


ánh xa SỐ: Tnnc SỢ, „ nương ở nơi ¡ rừng. Ệ SP an Toàn, ¡ ăn cỏ 

: Sau khi suy nghĩ, đàn nai thứ hai liền từ bỏ đồ mỗi của thợ 
ránh xa chỗ đáng sợ, nương ở nơi rừng vắng an toàn, ăn cỏ uống nước. Đến 
tháng cuối Xuân, cỏ nước đều hết, thân thể chúng rất gầy ốm, khí lực hao mòn, và 
tùy thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Như vậy là đàn nai thứ hai 


rôi lại bị tù 


không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyền thuộc thợ săn. Các ngươi hãy 
quán sát Sa-môn, Phạm chí thứ hai kia cũng giông như vậy. 


“Sa-môn, Phạm chí thứ ba lại suy nghĩ rằng, “Sa-môn, Phạm chí thứ nhất và thú 
hai, tât cả đêu không thoát khỏi cảnh giới của Ma vương và quyên thuộc Ma 
l© gio SPNiêu ta œxr nu xa "ớt `. và . thuộc Ma mm. Hà t7 Ở một nơi 


đến hmh Đãã ăn mà à không đ gi tắm, nên tụ s0 kiêu Ianl Tê dật, rồi ¡ do TP: 
kiêu sa phóng dật nên không bị tùy thuộc Ma vương và quyên thuộc Ma VƯƠng, 


nhưng còn chấp thủ hai kiếân chấp, hữu kiến và vô kiến. Những vị ây do chấp thủ 
hai kiến chấp này nên rồi cũng bị tùy thuộc Ma vương và quyên thuộc Ma vương. 
Như vậy là Sa-môn, Phạm chí thứ ba cũng không thoát khỏi cảnh giới của Ma 


vương và quyến thuộc Ma vương. 


“Ví như đàn nai thứ ba lại suy nghĩ rằng “Đàn nai thứ nhất và đàn nai thứ hai, tất cả 
đều không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Nay ta hãy 
tránh xa thợ săn và quyến thuộc thợ sắn, nương ở một nơi không xa, sau đó hãy ăn 
đồ môi của thợ săn mà không đến gần. Đã ăn mà không đến gần thì không kiêu 
loạn SY #R: đật, X nhện sa xin — thì #ivtẺ bị kiến thuộc lạm lề săn và là, 


thuộc thợ sẵn, nương Ở một nơi Tên 4 xa, sau va ăn ph mỗi của ta săn mà kl ông 
đến gần. Đã ăn mà không đến gần nên không ý thị, phóng dật, rồi do không ý thị 
`. rNH nên ".. bị tùy thuộc thợ săn và quyê ến thuộc thợ săn. Người thợ săn 
să | anh kỳ lạ! Quả 

ậi ị mỗi của ta mà không thê bắt được. 
Táy ta a hãy thự vòng lưới . dài. Sau khi bầu hon 2 lưới chạy dài, chắc sẽ biết 
được chỗ ở, đường lui tới của đàn nai thứ ba này”. Sau khi suy nghĩ, thợ săn và 
gu) Kê ộc PHI săn liên san „.. dủa vui lu và sau — bó được thô ở, „ đường 
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| sã u ¬ n, thợ sẵn. “Chỗ ở , nên biết đó chính li hữn 
Đường lui tới, nên biệt đó chính là vô kiến. Các ng hãy quán sát Sa-môn, Phạm 
chí thứ ba cũng giống như vậy. 


“Sa-môn, Phạm chí thứ tư lại suy nghĩ rằng, 'Sa-môn, Phạm chí thứ nhật, thứ hai 
và thứ ba, tất cả đều Ì không thoát khỏi cảnh giới của Ma vương và quyến thuộc Ma 
vương. Nay ta hãy nương ở một nơi mà Ma vương và quyên thuộc Ma vương 
không thê đến được, sau đó hãy ăn đồ mỗi của thế gian tín thí mà đừng đến gần. 


loạn phóng dật nên không bị tùy thuộc Ma vương và quyên thuộc Ma vương 
vậy là Sa-môn, Phạm chí thứ tư thoát khỏi cảnh giới của Ma vương và quyên thuộ 


AEhh n. Đ ăn mà không đến nợ nên không kiêu loạn phóng dật, NI do D hề, lêu 


cả Lđều không ( thoát t khôi cả nh ¿ 
ẵ Ở một nơi mà "thợ săn và  quyế 


dàn và g đến yên thô Đã mm ng không d 1) gần r ní 
na. cty sa E  eBA- dật nên mạ 
yên thuộ \ 


ah ly bỏ n T1 khi suy nghĩ, thợ săn và _.n thuộc thợ 
săn liên bỏ mặc. Như vậy | là Tá nai ï thị tư thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và 
quyền thuộc thợ săn. Các ngươi hãy quán răng Sa-môn, Phạm chí thứ tư cũng 
giông như vậy. 


“Này Tỳ-kheo, phải nên học chỗ ở, đường lui tới như vậy đề khiến Ma Vương và 
quyên thuộc của Ma vương không thể đến được. 


của Ma vương không thể đến được? Đó là 
ì chứng đắc đệ Tứ t n, thành tựu an trụ. 
la vương không thê đến được. 


“Chỗ nào mà Ma vương và quyền thuộc c 
Tỷ-kheo ly dục, ly ác bất thiện, cho đi 
Đó là chỗ Ma vương và quyến thuộc của M 


Ra nữa, chỗ nào mà Ma mm... và à quyền † thuộc của ch: #itee:Š ¬. thể đến 


nhệ TU và an : HN „./ xà mo hoyôi đôi với ng kh và "hỷ. 1 ị Fâm câu hữu. VỚI THỜ NG biến mãn 
cả một phương, thành tựu và an trụ. Như vậy cho đến hai, ba, bốn phương, bôn 


phương bàng, phương trên, phương dưới, phổ biến khắp cả, tâm câu hữu với xả, 
không kết, không oán, không sân, không nhuế, không hại, rộng lớn bao la, vô 
lượng, khéo tu tập biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Đó gọi là chỗ Ma 
vương và quyến thuộc của Ma vương không thể đến được. 


“Lại nữa, chỗ nào mà Ma vương và quyến thuộc của Ma vương của Ma vương 
không thê đến được? Đó là Tỳ-kheo vượt qua tất cả các sắc tưởng, cho đến thành 
tựu và an trụ Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. Đó gọi là chỗ Ma vương và quyến 
thuộc của Ma vương không thê đến được. 


“Lại nữa, chỗ nào mà Ma vương và quyến thuộc của Ma vương không thể đến 
được? Đó là Tỳ-kheo vượt qua tất cả Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, nhập tưởng 
thọ diệt, tự thân tác chứng, thành tựu an trụ, do tuệ kiến mà vĩnh viễn diệt tận các 
lậu. Đó gọi là chỗ Ma vương và quyến thuộc của Ma vương không thê đến được. 


“Này Tỳ-kheo, chỗ ở và đường lui tới như vậy khiến Ma vương và quyến thuộc 
của Ma vương không thê đên được. Các ngươi hãy nên học như vậy”. 


Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hÿ phụng hảnh. 
Chú thích 

[1] Bản Hán, quyển 47. Tương đương Päli: M. 25. Nivãpa-suttam. 

J2] Hán: vô sự xứ Ä7/ẽ. Pali: arañfñãyatana. 


J3] Hán: xuân hậu nguyệt ZZf . Pali: ginhãnam pacchimne mãse, vào 
tháng cuối mùa hạ. 


[4] Ngũ dục công đức 78212”. Pali: pañca kãma-gunä, năm phẩm chất 
của dục vọng. 


179. KINH NGŨ CHI VẬT CHỦ [1] 
Tôi nghe như vây. 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 


t In) vào buổi sáng sớm rời khỏi nước Xá-vệ, đi đến chỗ 

cúng _ Ngũ Chi Vật chủ suy nghĩ: “Dù có đến chỗ Đức Phật 
thì Đức Thế Tôn XÃ các Tỳ-kheo vẫn còn đang thiên tịnh. Vậy ta hãy đi đến khu 
vườn của Dị học Nhât Sa-la Mạt-l¡[3].” 


Sai giờ, Ngũ Xe. Vậ 


Rồi thì Ngũ Chi Vật chủ bèn ghé lại chỗ du hí hoan lạc gần hàng cây Cân-đầu-a- 


lê[4], đi đên khu vườn DỊ học nhât sa-la mạt-J[ 5]. 


Bấy giờ, trong khu vườn Dị học nhất sa-la mạt-lị có một dị học tên là Sa-môn Văn- 
kì Tú|[6], là đại tông chủ ở trong chúng đó, là tôn sư của nhiều ngư : 
người kính trọng, thống lãnh một đại chúng gần năm trăm dị học sư. Ông ". ở 
giữa € man Hn9 CR ôn ào, lớn `. âm ba: Vô Jef2 náo, leoh lo Cụ THỢI 


bàn # te trong biển; đại loại như thể, Nướm tụ tập luận bàn đủ mọi ¡ đề bra SúC 


sanh. 


| Sa-môn Văn-kì Tử trông thấy Ngũ Chỉ Vật chủ từ xa đang đi đến, liền ra 
lệnh bảo cỉ úng của mình im lặng, răng: 


- bi Cù- 


“Các người hãy im lặng, đừng nói nữa. Hãy tự _> liễm Có - tử củ 
đàm là Ngũ Chi Vật chủ sắp đến đây. Trong số ni '. đệ tử tại 
đàm ở nước lệ XU lợn ng ch, ai _ tết Và: ạt Mự vôi \ 
ưa thích sự ï 
thể sẽ đến thăm”. 


Khi ẤY, Ngũ Chi Vật chủ đi đến chỗ DỊ học Sa-r ăT 
hỏi, rồi ngôi xuống một bên. Dị học Sa-môn Văn- Kì Tử nóI: 


Ngũ Chi Vật chủ chớ Dị mở cụ. Mix Tử r nói, ứng „ là phải, khôn 

cho là trái, từ chỗ n y, ta phải 
đích thân ât, cúi đầu 
đảnh lễ, ngồi xuống k" _bên, TIÊN bự ng điều đã bàn Ty VI VỚI ¡ Dị học Sa-môn 


, 


Văn-kì Tử thuật lại hêt với Đức Phật. 


Đức Thế Tôn nghe xong, nói rằng: 

“Này Vật chủ, theo lời DỊ học Sâ- -môn Văn-kì Tử nói, nếu quả thật như vậy thì trẻ 
sơ sanh tay chân mềm yếu, nằm ngửa mà ngủ, cũng sẽ thành tựu thiện, đệ nhất 
bu. _ kuẻ Mẹ Xe Sĩ, lào Học đắc tt nhất .. ĩa, „là -. -môn chất trực Này Vật 


nghĩa, là Sa-môn chất t trực. 


“Này Vật chủ, nếu ¬. nào ‹ có bốn sự, Ta chủ tr Tơng rằng người ấy thành tựu 
h | phải là bậc Vô thượng sĩ, không thể chứng đắc 
ii là Sa-môn chất trực. 


“Những gì là bốn? Là thân không tạo nghiệp ác 
tà mạng và không 44”dï 8 40 ối l g tố 


Vô thượng sĩ, không thể chứng đắc đệ nhất nghĩa, cũng nhưng] nhải là là ChP -môn. 1 chất 


“Này Vật chủ, thân nghiệp, khâu nghiệp, ta chủ trương đó là giới. 


“Này Vật chủ, niệm, Ta chủ trương đó là tâm sở hữu đi theo với tâm. 


“Này Vật on ta nói nên biết giới thiện. Nên biết giới thiện phát sanh từ đâu? Nên 
] không còn dư tàn ở chỗ nảo, bị bại hoại không còn dư tàn ở 


chỗ Ô nào. Nên biết đệ tử từ Hiền thánh làm thế nào để diệt trừ giới thiện. 


hoà li Mu `. ta nói rên biết niệm 1 bất `. biục biết niệm - ¬0 Sun — bự 


dù HH ở rà nào. Nên biết H hiệp "Thánh lê thế nào o để diệt t NÊN: niệm thiện. 
“Này Vật chủ, thế nào gọi là giới bất thiện? 


“Thân hành bắt thiện, miệng, ý hành bắt thiện. Đó gọi là giới bắt thiện. 


“Này Vật chủ, giới bất thiện này | phát sanh từ đâu? Ta nói chỗ phát sanh củ 
nên biết là phát sanh từ tâm. Thế nào gọi là tâm? Nếu tâm có dục, có nhuế, có SỈ, 
nên biết ĐIỚI bắt thiện phát sanh từ tâm n này. 


“Này Vật chủ, giới bất thiện bị diệt trừ, ừ, không còn dư tàn ở chỗ nào, bị bại hoại 
'2hạt còn can tàn ở chỗ Hai Đa văn Thánh đệ tử Me bu 3 bắt Tiện về thân, tụ 


Rẻ TH ý. ý. Đây là giới bât thiện ' bị diệt trừ VY NI còn dư tàn, bị bại hoại không còn 
dư tản. 


Vật chủ, giới thiện này phát sanh từ đâu? Ta nói chỗ phát sanh của chúng, 
Št là phát sanh từ tâm. Thế nào gọi là tâm? Nếu tâm không có dục, không có 


nhuế, không có si, nên biết giới thiện phát sanh từ tâm này. 


..ự * 


“Này Vật chủ, giới thiện bị diệt trừ không còn dư tàn ở chỗ nào, bị bại hoại không 
còn dư tàn ở chỗ nào. Nêu Đa văn Thánh đệ tử hành trì giới mà không dính trước 


nơi giới, đây là giới thiện bị diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư 


“Này Vật chủ, Hiền thánh đệ tử làm thế nào để diệt trừ giới thiệïn? Nếu Đa văn 
đệ tử quán nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp. Như 
nh đệ tử đã diệt trừ giới thiện. 


“Này Vật chủ, thế nào gọi là niệm bất thiện? Suy niệm về niệm dục, niệm nhuẻ, 
niệm hại. Đó gọi là nệm bắt thiện. 


“Này Vật chủ, niệm bất thiện này phát sanh từ đâu? Ta nói chỗ phát sanh của 
chúng, nên biết là phát sanh từ tưởng. Thế nào gọi là tưởng? Ta nói hành trạng của 
tưởng có nhiều loại, đa chủng, vô lượng chủng, hoặc dục tưởng, nhuế tưởng, hại 
tưởng. 


“Này Vật chủ, chúng sanh do tưởng dục giới[10] mà sanh niệm bắt thiện tương 
ưng với dục giới. Nêu có tưởng thì vì nhân nơi tưởng đó cho nên sanh niệm bât 
thiện tương ưng với dục giới. 


“Này Vật chủ, chúng sanh do tưởng : nhuề giới, hại giới cho nên sanh niệm bất thiện 
tương ưng với nhuế và hại giới. Nếu có tưởng thì vì nhân nơi tưởng đó cho nên 
sanh niệm bắt thiện tương ưng với nhuế, hại giới. Đó là niệm bất thiện phát sanh từ 
tưởng này. 


E¬ câu Vật ch niệm bắt Jng kh .à trừ `. còn mì tàn ‹ ở ở chỗ I Tảo, xi tien hoại 


có giác có Bi † có ó hỷ PA đo hy t6 KSMTI Km là đắc S Sơ thiền, thành t tựu 3 và an mm 
đây là niệm bắt thiện bị diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. 


“Này Vật chủ, Hiền thánh đệ tử làm thế nào đề diệt trừ niệm bắt thiện? Nếu Đa văn 
Thánh đệ tử quán nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp; như 
vậy là Hiền thánh đệ tử đã diệt trừ niệm bắt thiện. 


“Này Vật chủ, thê nào gọi là niệm thiện? Suy niệm về niệm vô dục, niệm vô nhuê, 


y niệm này phát sanh từ đâu? Ta nói chỗ phát sanh của chúng, nên 
là cu PHI từ tưởng. Thế nào gọi là tưởng? Ta nói hành trạng của tưởng có 
nhiều loại, đa chủng, vô lượng chủng, hoặc vô dục tưởng, vô nhuề tưởng, vô hại 


Này Vật chủ, chúng sanh do tưởng trong vô dục giới cho nên sanh niệm thiện 
tương ưng với vô dục giới. Nêu có tưởng thì vì nhân nơi tưởng đó cho nên sanh 
niệm thiện, tương ưng với vô dục giới. 


“Này Vật chủ, chúng sanh do tưởng trong vô nhuế, vô hại giới cho nên sanh niệm 
thiện tương ưng với vô nhuế, vô hại 1 gIỚI. Nếu có tưởng thì vì nhân nơi tưởng đó 
cho nên sanh niệm thiện tương ưng với vô nhuế, vô hại giới. Đó là niệm thiện phát 
sanh từ tưởng này. 


“Này Vật chủ, niệm thiện bị diệt trừ không còn dư tàn ở chỗ “ng bị hàn ơi Xử tệp. 
còn dư tàn ở chỗ nào? Nếu Đa văn Thánh đệ tên 1 5 { 
ii Sinhg ca) khó, ".. lạc, Xả 1 niệm thanh 


vậy là Hiền . đệ: tử :đã diệt trừ niệm t m thiện. 


“Này Vật chủ, nếu Đa văn Thánh đệ tử do tuệ quán sát biết 
thiện › biết .. như thật g hàn bắt thiện "Re uy _ ` êm SN 


sự n nthnh đệ tử kh? diệt từ XP: " 


“Do tuệ mà quán sát biết đún th F 
thiện phát sanh từ đâu, biệt N non thứ thật r niệm ÑY ý thiện I này v đã " diệt hộ . 
còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. Do tuệ mà quán 
hư vậy là Hiền thánh đệ tử đã diệt trừ niệm bắt thiện. 


TP 
sát biết đúng như thật 


“Do tuệ mà quán sát biết đúng như thật niệm thiện, biết đúng như thật niệm thiện 
phát sanh từ đâu, biết đúng như thật niệm thiện này đã bị diệt trừ không còn dư tàn, 
bị bại hoại không còn dư tàn. Do tuệ mà quán sát biết đúng như thật như vậy là 


Hiền thánh đệ tử đã diệt trừ niệm thiện. 


“Vi sao vậy? Vì nhân chánh kiến nên sanh chánh chí[12], kg Ha chí nên sanh 
chánh ngữ, nhân chánh ngữ nên sanh chánh nghiệp, nhân chánh nghiệp nên sanh 
chánh mạng, nhân chánh mạng nên sanh chánh thháifith tiện[13], nhân chánh 


phương tiện nên sanh chánh niệm, nhân chánh niệm nên sanh chánh định. Hiền 
thánh đệ tử đã định tâm như vậy rồi, liền giải thoát tất cả dâm, nộ, si. 


“Này Vật chủ, Hiền thánh đệ tử đã chánh tâm giải thoát như vậy rồi, liền biết đúng 
như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa'. Đó gọi là học kiến đạo[14] thành tựu tám chỉ, và A-la-hán 
lậu tận đã thành tựu mười chi[1 5]. 


“Này Vật chủ, thế nảo gọi là học kiến đạo thành tựu tám chỉ? Đó là học chánh kiến 
cho đên chánh định. Như vậy gọi là học kiên đạo thành tựu tám chi. 


“Thế nào gọi là A-la-hán lậu tận thành tựu mười chỉ? Đó là vô học chánh kiến cho 
đến vô học chánh trí[16]. Như vậy gọi là A-la-hán lậu tận thành tựu mười chi. 


“Này Vật chủ, nếu người nào có mười chi, Ta chủ trương rằng người ấy thành tựu 
thiện, đệ nhất thiện, là bậc Vô thượng sĩ, chứng đắc đệ nhất nghĩa, là Sa-môn chất 


Phật thuyết như vậy. Ngũ Chi Vật chủ và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


[I] Tương đương Pali, M.78 Samanamandika-sutia. 


I2] Ngũ Chỉ Vật chủ 7 <?23>, 
móc. 


PAHi: Pancakanga thapdti, một người thợ 


2) đE + II: x_ảNG: yena 
.a tindulä i X. . 4 acãmo „ đi đến Sướớ 


nữa, k9 đó #-keại gọi Hà Ƒ Ekasalaka a (Hn: "Nhất s Sa- sông với hữ SA: (Hai cây 


Tinduka (tên khoa học: Diospyros embryopters) nên cũng được gọi là 
Tindukacra ( Hán: cánđâu-a-lệ. Khu vườn cũng được gọi là 
Samayappavdlaka, một hội trường đê tranh luận các vân đề tà chánh. 


J6] Sa-môn Văn-kì Tử 2/7 f7. Pali: Samanamandikaputa, con trai 
của Samanamandika, tên thật là Uggahamana. 


[7] Súc sanh luận 2:jñ. Pali: tiracchãna-kathä, luận bàn phiếm, VÔ ích. 
Đoạn kê kê các đề tài được nói là Súc sanh luận. 


J8] Vật chủ ?23-. Pali: Thapati, thợ mộc. 

[9] Trong bản Hán có sự nhâm lân về thứ tự mạng và nIỆM. 

[I0] Dục giới tưởng; đây không chỉ cho giới hệ hay cõi, mà là giới loại. 
Đoạn kinh này đề cáp ba bát thiện giới: dục giới, sản giới, hại giới (Pali: 
fIsso akisala-dhatuyo, kama-dhatu, vyäpada-dhafu, vihimsa-dhatu). Xem 
Pháp Uân Túc Luận T1 (No.1537, Đại 26, trang 503). 

[II] Ba thiện giới. Xem chĩ. IU trên. 

[12] Chánh chỉ, tức chánh tự đuy. 

[13] Chánh phương tiện, tức chánh tỉnh tắn. 


[I4] Hán: học kiến tích ??/8ÿ chỉ giai đoạn kiến đạo của hàng hữu học. 
Xem thêm cht. dưới. 

HH 3j Hàng hữu học ở địa vị kiến đạo, tu tập và thành tựu tâm chỉ Thánh đạo 
đê thấy lý Tứ để. Bậc A-la-hản lậu tận thành tựu mười vô học chỉ. Xem T}ỳ- 
bà-sa 92 (No. 1545, trang Đại 27, tr.479 q và tt). 


[16] Tám vô học chỉ của Thánh đạo, thứ 9 vô học chánh giải thoát và 10 vô 
học chánh trí (xem giải thích Tập dị 20 Đại 26, trang 452 c). 


180. KINH CÙ-ĐÀM-DI [1] 


Tôi nghe như vầy: 


M ột sế Đức Phật du hóa tại Thích-ki-sấu, ở tại Gia-bệ-la-vệ, trong vườn Ni-câu- 


Bấy giờ, Ma-ha Bá-la-xà- bát-đề Cù-đảm-di[Š] đem một chiếc y mới vàng, dệt 
bằn kim tuyên, đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đánh lễ sát chân Phật, ngôi xuông một 
bên rồi thưa rằng: 


“Bạch Thế Tôn, chiếc y mới sắc vàng dệt bằng kim tuyến này, tôi tự cắt may cho 
Thế Tôn. Mong Thế Tôn thương xót tôi mà thâu nạp cho. 


Đức Thế Tôn nói: 


“Này Cù-đàm-di, hãy đem y này dâng cúng cho chúng Tỳ-kheo. Dâng cúng cho 
chúng Tỳ-kheo tức là đã cúng dường Ta, cũng như đã cúng dường đại chúng. 


Lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Đại Sanh Chủ|[4] Cù-đàm-di vẫn thưa: 


“Bạch Thế Tôn, chiếc y mới sắc vàng dệt bằng kim tuyến này, tôi tự cắt may cho 
Thế Tôn. Mong Thế Tôn thương xót tôi mà thâu nạp cho. 


Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, Đức Thế Tôn cũng vẫn nói: 


“Này Củ-đàm-di, hãy đem y này dâng cúng cho chúng Tỳ-kheo. Dâng cúng cho 


“Bạch Thế Tôn, đại Sanh Chủ Cù-đàm-di đã đem lại cho Thế Tôn nhiều lợi ích, đã 
bảo dưỡng Thế Tôn sau khi thân mẫu Thế Tôn qua đời”. 


Không nô này ng t. cũng n lại về Đại 
sao vậy? Đại Sanh Chủ Cù-đàm-di nhờ Ta thà được q quy y vF bật, Pháp và hứng Tỷ- 
kheo, không nghi ngờ Ba ngôi tôn quý, Ì I, đa 
văn, bộ thí, trí tuệ, xa lìa nghiệp sát, đoạn trừ ng liệp, sắt, kKi0ne s9 mà lấy tà dâm, 
T ca lìa nghiệp uống rượu, đoạn trừ nghiệp uống rượu. A-nan, nếu có người 
iới mà được quy y Phật, Pháp và chúng Ty-kheo, không nghi ngờ ba ngôi 


tôn quý, không nghi ngờ Khô, Tập, Diệt, Đạo, thành tựu tín, giới, đa văn, bố thí, trí 
tuệ, xa lìa nghiệp sát, đoạn trừ nghiệp sát, không cho mà lây, tà dâm, nói dối, xa lìa 
nghiệp uống rượu, đoạn trừ ừ nghiệp uông rượu, thì người này cúng dường lại người 
kia, dù cho đến suốt đời, uông ăn, áo chăn, giường chõng, thuốc thang và đủ các 
thứ vật dụng cho đời sống, vẫn chưa thê đền ơn. 


“Lại nữa, này A-nan, có bảy loại bố thí cho Tăng chúng, và có mười loại bố thí 
riêng cho từng người, sẽ được đại phước, được đại quả, được đại công đức, được 
quả báo rộng lớn. 


“Này A-nan, thế nào gọi là bảy loại bố thí cho Tăng chúng sẽ đượïc đại phước, 
được đại quả, được đại công đức, được quả báo rộng lớn? 


đã chc \ heo, b:PP vậy gọi ¡là loại b 1O 
Tăng k3-e sẽ được đại Thun được đại quả, được đại công đức, được quả báo 
rộng lớn. 


“Thiện nam tử hay thiện nữ nhân có tín tâm, sau khi Thê Tôn nhập Niễt-bàn không 
lâu, bố thí cho cả hai bộ chúng, bố thí cho c ang Tỳ-kheo, bố thí cho chúng Tỳ- 
kheo-mi; đi vào tính xá Tỳ-kheo bạch với chúng rắng “Mong trong chúng ở đây cử 
ra một số Tỳ-kheo để chúng con được bố thí”; đi vào tỉnh xá l -kheo-mi bạch với 
chúng rằng “Mong trong chúng ¿ ở đây cử ra thối số Tỳ-kheo-ni để chúng con được 
bố thí”. Như vậy gọi là loại bố thí thứ năm cho Tăng chúng, sẽ được đại phước, 
được đại quả, được đại công đức, được quả báo rộng lớn. 


“Này A-nan, trong thời tương lai, có Tỳ-kheo thuộc loại danh tánh[6], khoác áo cà- 
sa mà 3t la tần, Mái 1 đã mm. lửa tấn, . e2 cần mà ¡vẫn đệ cài bồ - 


bc : ự \ Ừ SỰ, tựu u chất Hước ` thành nu #rê sức -ÿ 

ất kh vị nhị Móc nhệnh thành tựu nhẫn, thành tựu lạc, thành tựu cả 
nhẫn và lạc, thành tựu tương ưng, thành tựu kinh kỹ, thành tựu cả tương ưng Âu 
kinh kỹ, thành tựu oai nghĩ, thành tựu hành lai du[9], thành tựu cả oai nghi và : 
lai du[10], thành tựu tín, thành tựu giới, thành tựu đa văn, thành tựu thí, net HH 
tuệ, thành tựu cả tín, giới, đa văn, thí, tuệ. Như vậy gọi là loại bố thí thứ bảy cho 
Tăng chúng, sẽ được đại phước, được đại quả, được đại công đức, được quả báo 
rộng lớn. 


“Đó gọi là bảy loại bố thí cho Tăng chúng sẽ được đại phước, được đại quả, được 
đại công đức, được quả báo rộng lớn. 


“Này A-nan, thế nào gọi là mười bốn loại bố thí riêng cho tủ 
phước, được đại quả, được đại công đức, quả báo rộng lớn? 


ng người sẽ được đại 


“Thiện nam tử hay thiện nữ có tín nhân bố thí cho Đức Như Lai, bố thí cho Duyên 
giác, bố thí cho A-la-hán, bố thí cho A-la-hán hướng, bố thí cho A-na-hàm, bồ thí 
cho A-na-hàm hướng, | bố thí cho Tư-đà-hàm, bố thí cho Tư-đà-hàm hướng, bồ thí 
cho Tu-đà-hoàản, bố thí cho Tu-đà-hoàn hướng, bố thí cho Tiên nhân ngoại 
dục, bồ thí cho người tinh tấn, bố thí cho người không tỉnh tấn, bố thí cho súc sanh. 


“Này A-nan, bố thí cho súc sanh được phước trăm lần hơn. 
“Bồ thí cho người không tỉnh tấn được phước ngàn lần hơn. 
“Bố thí cho người tỉnh tắn được phước trăm ngàn lần hơn. 
“Bồ thí cho Tiên nhân ngoại đạo ly dục được phước ức trăm ngàn lần hơn. 
“Bồ thí cho vị Tu-đà-hoàn hướng được phước vô lượng. 
“Bồ thí cho vị đắc Tu-đả-hoàn được phước vô lượng. 

“Bồ thí cho vị Tư-đà-hàm hướng được phước vô lượng. 
“Bồ thí cho vị đắc Tư-đà-hàm được phước vô lượng. 

“Bố thí cho vị A-na-hàm hướng được phước vô lượng. 

“Bố thí cho vị đắc a-na-hàm được phước vô lượng. 

“Bồ thí cho vị A-la-hán hướng được phước vô lượng. 

“Bố thí cho vị đắc A-la-hán được phước vô lượng. 


“Huống nữa là bố thí cho Đức Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác. 


)ây là mười bốn loại bố thí riêng cho từng người, sẽ được đại phước, được đại 
quả, được đại công đức, được đại quảng báo. 


“Lại nữa, này A-nan, có bốn loại bố thí và chỉ ba loại được thanh tịnh. 


“Những v là bốn? Có loại bố thí do thí chủ thanh tịnh, không phải do người thọ 
nhận. Có loại bố thí do người thọ nhận thanh tịnh, chứ không phải do thí chủ. Có 
loại bố thí không phải do thí chủ thanh tịnh, cũng không phải do người thọ 
nhận. Có loại bố thí do thí chủ thanh tịnh và người thọ nhận cũng vậy. 


“Này A-nan, thế nảo gọi là loại bồ thí do thí chủ thanh tịnh, không phải do người 
thọ nhận? Là thí chủ thì tính tấn, tu hành diệu pháp Ấy 4 có đời sau, thấy có quả 
báo[11]. Do thấy như vậy nên nói như - , Tăng “Có sự bố thí, có quả báo của sự 


bô . Nhớ: xa - lâm - SP? YVÊN t AM, tấn, tu Tà ác đả S86 trả có đời 


tịnh, Không phải d do TEười thọ nhận. 

“Này A-nan, thế nảo gọi là loại bố thí do người thọ nhận thanh tịnh, không phải do 
thí chú? Là thí chủ thì không tỉnh tấn, tu hành ác pháp, không thấy có đời sau, 
không thấy có quả báo. Do thấy như vậy nên nói như vậy, rằng “Không có sự bố 
thí, không có quả báo của sự bố thí”. Còn người thọ nhận thì tính tấn, tu . hành diệu 
pháp, thấy có đời sau, thấy có quả báo. Do thấy như vậy nên nói như vậy, rằng “Có 
sự bố thí, có quả báo của sự bố thí”. Như vậy gọi là loại bố thí do người thọ nhận 
thanh tịnh, không phải do thí chủ. 


cũng ng tỉnh t tấn, tu "hài nhá tt: I ĐÀ, 
báo. Do thấy n như vậy nên nói như vậy, 
của sự bố thí”. Như vậy 
không phải do ngườ 


rằng . có sự bô vn kh không c¿ có quả _báo 
gọi là loại bố thí không phải do thí chủ thanh tịnh, cũng 
thọ nhận. 


“Này A-nan, thế nào gọi là loại bố thí do thí chủ thanh tịnh và người thọ nhận cũng 
vậy? Là thí chủ thì tinh tần, tu hành diệu pháp, thấy có đời sau, thấy có quả báo. 
Do thây như vậy nên nói như vậy rằng “Có sự bồ thí, có quả báo của sự bố thí”. Và 
người thọ nhận cũng tinh tấn, tu hành diệu pháp, thấy có đời sau, thây có quả báo. 
Do thấy như vậy nên nói như vậy, rằng “Có sự bố thí, có quả báo của sự Ì bố thí”. 
ọ nhận cũng vậy.” 


Như vậy gọi là loại bố thí do thí chủ thanh tịnh và người th 


tl 


Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ rằng: 


ời tinh tân thí người không tinh tấn 


Thí đúng pháp được tâm hoan hỷ 


Vì tin có nghiệp và quả báo 
Loại thí này thí chủ thanh tịnh. 
Không tỉnh tấn thí người HNN tấn 
Không đúng pháp, khô 1 
Vì không tin nghiệp và quả ' bái 
Loại thí này người nhận thanh tịnh. 
Người giải đãi thí không tinh ấn 
Không đúng pháp, không tâm hoan hỷ 
Vì không tin nghiệp và quả báo 
Loại thí này không được quảng báo 
Người tinh tấn thí người tinh tấn 
Là đúng pháp, được tâm hoan hỷ 
Vì tin có nghiệp và quả báo 
Loại thí này đạt được quảng báo. 
\ô tỳ và kẻ bần cùng 
Hoan hỷ tự mình làm bồ thí 
Vì tin có nghiệp, có quả báo 

thí như vậy thiên nhân khen. 
Khéo léo giữ gìn cả thân miệng 
Đưa tay câu xin đúng Chánh pháp 
Người ly dục thí người ly dục 
Đó chính là tài thí đệ nhất. 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


Chú thích 


ñ j 260751.1.44 nigrodidrðne,s sông wg 
ng ởời họ Thh. ch, trong tỉnh xả (vườn) Nigrodha, Ca-tì-la-vệ. 


13]  Ma-ha Bá-la-xà-bát-đề Cù-đàm-di ##3ÿW #ÿ tẼJl 0À ƑH ƑE Z3 Jƒ. 1 | 
đọc theo phiên âm là Ma-ha Ba-xà-ba-để, dịch là Đại Ái Ngô? đoạn dưới 
dịch là Đại Sanh Chủ. Xem kinh 116. PAli: Maha-Pajapati Gotam. 


[4] Đại Sanh Chủ +? xem chi. trên. 
[5] Tím tộc tảnh nam, tộc tảnh nữ. 


[6] Danh tánh chủng, chỉ Tỳ-kheo chỉ có danh tự, chứ không có thực chất 
(2). Pali: Gotrabhuno. 


[7J Tức bốn hành: không an ổn, an ổn, điều phục và tịch tịnh. Chúng đệ tử 
Phật hành ba loại sau. Tham chiếu Pali D. 33. Sa1gifi-suftanfq: cafqsso 
patipadä: akkhamä panipadä (không kham nhân), khama patipadä (kham 
nhân), damä patipadä (điều phục), samä patipadä (tịch tĩnh). 


[8] Trừ sự, trong kinh 2l 3 tảm thắng xứ được gọi là tảm trừ xứ, nhưng ở 
đáy trừ sự có thể chỉ cho bôn thông hành (xem kinh số 2]5 ở sau). 


[9] Hành lai du, tham khảo Pháp Uẩn 3 (No.I537, Đại 26, trang 463 b), 
được gọi là Pháp tùy, tức tâm chỉ Thánh đạo. Chúng đệ tử của Phật tùy thuận 
du lịch thiệp hành trong đó. 


[10] Mười sự thành tựu trên đây, trừ những thành tựu: nhu nhuyễn, nhân và 
lạc, còn lại có thể so với những đức tánh Tăng bảo thường được tản thản, mà 
theo văn của Tập Dị và Pháp Uẩn như vậy: “Cụ túc diệu hành, chất trực 
hành, pháp tùy pháp hành, hòa kính hành, tùy pháp hành ”. 


,IH] Kiến lai kiến quả; Xem Tập Dị (No.1I536, Đại 26, trang 402): hữu y 
kiến, hữu quả kiên. 
181. KINH ĐA GIỚI [1| 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô 
độc. 


Bấy giờ, Tôn giả A-nan một mình trong tịnh thất, tĩnh tọa tư duy, tâm khởi lên ý 
nghĩ này: “Những ai có sợ hãi, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh chứ không từ trí 
tuệ. Những ai vướng tai hoạn, ưu não, tất cả chúng đều từ ngu sỉ mà sanh, chứ 
không phải từ trí tuệ[2].” 


chứ nh ằnh từ nh tuệ”, : 


Thế Tôn nói rằng: 


1ÌÓ)) ng tì 
sanh, chứ: " phải từ trí: tuệ - 


“Này A-nan, cũng như lửa dậy từ bụi lau, bụi cỏ, cháy luôn cả lầu các, điện đường 
Nà cả TVNH, . . hoện ai có SỢ " tất cả . đều từ lạ êi SĨ n nà sanl 


lêt mm 
' ' ¡ có ó sợ hãi, 
Re Í tuệ ệ không s sợ y hãi: tieu sỉ có ó vấp ngã, Xi Thn ưu não; trí tuệ Jg£ÀNG có vướng tai 
hoạn, ưu não. 


“Này A-nan, những ai có sợ hãi, vướng tai hoạn, ưu não, tất cả chúng có thể tìm 


thây nơi ngu si chứ không phải nơi trí tuệ. 


giờ, Tôn giả A-nan buồn rầu, khóc lóc, nước mắt chảy, chấp tay hướng về 
bạch răng: 


Lúc bấy 
Đức Ph 


s2 


“Bạch Thế Tôn, thế nào là Tỳ-kheo ngu si, không phải trí tuệ[3]?” 


Thế Tôn đáp rằng: 
“Này A-nan, nếu có 7 Tỳ-kheo nào không biết g giới, không biết xứ, không bị ết nhân 
duyên, không biệt thị xứ phi xú|[4]. A-nan, Tỳ-kheo như vậy là ngu sĩ, không phải 


Tôn giả A-nan bạch răng: 


Thế Tôn, Tỳ-kheo như vậy là ngu sỉ, không phải là trí tuệ. Nhưng bạch Thế 
Tôn, thê nào 


là Tỳ-kheo trí tuệ, không phải ngu sỉ?” 


Thê Tôn đáp rằng: 


“A-nan, nếu Tỳ-kheo nào biết giới, biết xứ, biết nhân duyên, biết thị xứ phi xứ; A- 
nan, Tỳ-kheo như vậy là trí tuệ, không phải ngu sỉ”. 


Tôn giả A-nan bạch răng: 


¬ 
^ T 


“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo như vậy là trí tuệ, không phải ngu si. Nhưng bạch Thế 
Tôn, thê nào là Tỳ-kheo biệt giới?” 


Thế Tôn nói: 


1, hỏa giới, 
: sáu. giới này. 


thức giới. A-nan, thấy và biết như thật về bốn giới này. 


“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về ba giới: dục giới, sắc gIỚI, VÔ sắc giới. A- 
nan, thấy và biết như thật về ba ØIới này. 


“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về ba giới: sắc giới, vô sắc giới, diệt giới. A- 
nan, thấy và biết như thật về ba giới này. 


“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về ba giới: quá khứ giới, vị lai giới, hiện tại 
giới. A-nan, thấy và biết như thật về ba giới này. 


“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về ba giới: diệu giới, bất diệu giới, trung 
giới. A-nan, thấy và biết như thật về ba giới này. 


“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về ba g 
giới. A-nan, thây và biệt như thật vê ba giới này. 


“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về ba g giới: học giới, vô học giới, phi học vô 
học giới. A-nan, thấy và biết như thật về ba giới này. 


“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về hai giới: hữu lậu giới, vô lậu giới. A-nan, 
thây và biệt như thật về hai giới này. 


“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về: hữu vi giới, vô vi giới. A-nan, thấy và 
biệt như thật về hai giới này. 


“Này A-nan, thấy và biết như thật về sáu mươi hai giới này. A-nan, Tỳ-kheo thấy 
và biệt như thật vê giới như vậy”. 


Tôn giả A-nan bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo biết giới như vậy. Nhưng bạch Thế Tôn, thế nảo là Tỳ- 
kheo biệt xứ?” 


Thế Tôn đáp: 


-kheo nào thấy và biết như thật về mười hai xứ: nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, 
ứ, hương xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ, ý pháp xứ. A-nan, 


thấy và biệt K thật vê mười hai xứ này. Này A-nan, T Tÿ-kheo biết) xứ như vậy. 


Tôn giả A-nan bạch rằng: 


“Tỳ-kheo biết xứ như vậy. Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là Tỳ-kheo biết nhân 
duyên[Š5]?” 


Nếu Tỳ-kheo nào thấy và biết như thật về nhân duyên và pháp khởi từ nhân 
duyên, rằng “Nhân cái này có, cái kia có; cái này không, cái kia không. Cái này 
sanh, cái kia sanh; cái này diệt cho nên cái kia diệt”. Tức là duyên vô minh có 
hành..., cho đên duyên sanh có già chết. Nếu vô minh diệt thì hành diệt, cho đến 
sanh diệ thì già, chêt diệt. A-nan, Tỳ-kheo biết nhân duyên như vậy. 


Tôn giả A-nan bạch răng: 


.. có. "Nếu Men đời c có một . TY vương Cai bẦn tông hp 


p này { tắt c có. 


“Này A-nan, nếu trong đời có hai Đức Như Lai, trường hợp này hoàn toàn không. 
Nêu trong đời này có một Đức Như Lai, trường hợp này tât có. 


“Này A-nan, nếu một người đã thấy đề lý[7] mà có ý sát hại cha mẹ, giết A-la-hán, 
phá hoại Thánh chúng, ác tâm với Phật, làm Như Lai đồ máu, trường hợp này hoàn 
toàn không có. Nêu một người phàm phu cô ý ý hại cha mẹ, giết A-la-hán, phá hoại 
Thánh chúng, ác tâm với Phật, làm Như Lai đồ máu, trường hợp này tât có xảy ra. 


“A-nan, nếu một người đã thấy đề lý mà cô tình phạm giới, xả giới, bỏ đạo, trường 
hợp này hoàn toàn không có. Nếu một người phàm phu cô ý phạm giới, xả giới, bỏ 
đạo, trường hợp này tất có. 


“Nếu có một người đã thấy đề lý mà xả ly nội đạo này, tôn thờ ngoại đạo, ong 
cầu phước điền ở đó, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu một nị 


phu xả ly nội đạo này, tôn thờ ngoại đạo, mong cầu phước điền ở đó, trường hợp 
này tất có. 


“Này A-nan, nêu người đã thấy đề lý mà còn tin bói toán, hỏi cát hung, trường hợp 
này hoàn toàn không có. Nếu người phàm phu tin bói toán, hỏi cát hung, trường 
hợp này tất có. 


ôn, Phạm chí khác mà bói toán, 
ø hợp này hoàn toàn không có. Nếu người phàm phu theo các 
khác mà bói toán, hỏi cát hung, trường hợp này tât có. 


“Này A-nan, nếu người đã thấy để lý theo các Sa-m 
hỏi cát hung, trư 
Sa-môn, Phạm chí 


“A-nan, nếu ngườøi | thấy đề trấn mà `. totPhu SỰ Cực ; khổ, rất khổ, 
không thê ái, ¬ E th 

xả ly nội đạo này, c 
_ ` câu, 1, bên ơ cầu, nhiều 


 nIp em đại khổ, 


khởi sự khẻ, va đến sự khổ, mà nói là dứt: khô, 38096 se này Tên và 


lệ -nan, Lan hết ười e, đề ân mà tái đun lần lu đám, . TT, phá Ruờ toàn 


Nết U a1 CÓ „ng ác c hành, thôn: Và ýi ác nh km” tuyên: ta he) Da mạng hàn đi 
đến ác xứ, sanh trong địa ngục, trường hợp này ' tất có. 


“A-nan, nếu ai có thân diệu hành, khâu và ý diệu hành, do duyên này thân hoại 
mạng chung đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục, trường hợp này hoàn toàn khôn: 
có. Nếu ai có thân diệu hành, khâu và ý diệu hành, do duyên này thân hoại mạng 
chung đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời, trường hợp này tất có. 


“A-nan, nếu ai có thân á ác hành, khẩu và ý ác hành mà thọ lạc báo, tru 
hoàn toàn không có. Nếu ai có thân ác hành 
trường hợp này tất có. 


, khẩu và ý ác hành mà thọ khế Tháo, 


z 
Am ~- ^ ^ 


n cái, những thứ làm tâm ô uễ, tuệ yêu kém mà 


»Z 


không có. Nếu ai đoạn trừ năm tri 
tâm an trụ vững vàng 


ng thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu] kém, 

„ng p vàng h trên bến Ben =m không tu bảy giác ý mà muốn 
ăng giác, trường, hợp 

ứ là ệ 


y hoàn t toàn .. có. . Nếu ¿ ai 


bốn niệm xứ, lu bái y gì C ý 
tất có. 


#rÀt có. LNến aI Tom trừ năm 
trụ vững vàng trên bốn niệm xứ, ( 
giác, đạt đến khô biên, trường xếp này: y tất có. 


“Này A-nan, Tỳ-kheo biết thị xứ, phi xứ như vậy”. 
Lúc bấy giờ Tôn giả A-nan chấp tay hướng về Đức Phật bạch: 
“Bạch Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì? Nên phụng trì như thế nào?” 


Thế Tôn đáp: 


“Này A-nan, hãy thọ trì pháp này, 
cổ, cam lộ cổ, là pháp kính, 


là đa giới, pháp giới, cam lộ giới, đa cổ, pháp 
là tứ phẩm[§]. Do đó kinh này được gọi là Đa Giới”. 


é 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


———————————————————_——— 


[1] Tương đương Päli, M.115 Bahudhatuka-suta. Đối chiếu Pháp Uẩn 10 
(No.1537, Đại 26 trang 50T]b - 5054). 


J2] Bản Hán này và Pháp Uẩn tương đương. Bản Päli, đây là lời Phật nói 
với các T)-kheo. 


[3] Pháp Uấn và Pali giống nhau về câu hỏi này: đến mức độ nào để được 
liệt vào loại ngu phu? 


|4] Thị xứ phi xứ: trường hợp đúng và trường hợp sai. 

[5] Nhân duyên, đây chỉ duyên khởi. Pali: pa†iceasamuppada. 
[6] Xem chĩ.4 trên. Pali: thanathãnakusala (xứ phi xứ thiện xảo). 
[7] Kiến để nhân, đáy chỉ vị Tu-đà-hoàn. 

[S8] Tứ phẩm, Pháp Uẩn: tứ chuyển. Päli: Catuparivatto. 
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182. KINH MÃ ÁP (J) [1] 
Tôi nghe như vây. 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Ương-ki[2], cùng với đại chúng Tỳ-kheo. Ngài 
cùng với chúng Đại Tỳ-kheo đi đên Mã âp[3], ngụ tại Mã lâm tự|4|. 


Bây giờ, Đức Thê Tôn nói với các T-kheo răng: 


“Người ta thây các ngươi, những Sa-môn, là Sa-môn. Nêu có aI hỏi các ngươi, 
những Sa-môn, thì các ngươi có tự xưng mình là Sa-môn chăng?” 


Các Tỳ-kheo bạch rằng: 
“Bạch Thế Tôn, có.” 
Phật lại nói: 


“Cho nên, các ngươi chính vì lẽ đó, chính vì là Sa-môn, phải học pháp như thật Sa- 
môn, và pháp như thật Phạm chí. Sau khi đã học pháp như thật Sa-môn và pháp 
như thật Phạm chí, bấy giờ mới là Sa-môn chân chánh, không phải là Sa-môn hư 
danh. Nếu có thọ nhận áo chăn, âm thực, giường chõng, thuốc thang, và các thứ tư 
cụ sinh hoạt khác, những thứ cung cấp ấy được phước lớn, được kết quả lớn, được 
công đức lớn và được quả báo rộng rãi. Các ngươi nên học như vậy. 


“Thế nảo là pháp như thật Sa-môn và pháp như thật Phạm chí? 


“Thân hảnh thanh tịnh, chánh đại quang minh, khéo léo giữ gìn, không có tỳ vết. 
Nhân nơi thân hành thanh tịnh này mà vẫn không tự đề cao, không khinh chê 
người, không ô uề, không vân đục, được các vị Phạm hạnh có trí khen ngợi. Nếu 
các ngươi nghĩ rằng, “Ta thân hành thanh tịnh, điều cần làm ta đã làm xong, không 
cần học thêm nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không còn gì phải làm thêm”, này Tỳ- 
kheo, Ta nói cho các ngươi biết, không để các ngươi mong cầu nghĩa của Sa-môn 
mà lạc mắt nghĩa của Sa-môn. 


“Như muốn cầu học tiến thêm nữa, Tỳ-kheo nếu thân đã thanh tịnh lại phải làm 
những gì? Phải học khẩu hành thanh tịnh, chánh đại quang minh, khéo léo giữ gìn, 
không có tỳ vết. Nhân nơi khâu hành thanh tịnh này mà vẫn không tự đề cao, 
không khinh chê người, không ô uế, không vẫn đục, được các vị Phạm hạnh có trí 


Trằ An Kó. - khẩu hành thanh tịnh, điều cần làm ta 
IV đức Vi BE xeyt còn Sui dit 


cl khéo 1) giữ . 
Erfinr £ có ó tỳ “ Nhân n nƠI ĐÃ hành TING tịnh này ì mà vẫn kk Biểu: tự đề cao, không 
khinh chị người, không ô ô uê, ¬ vẫn Hinh) được các vị Phạm hạnh có trí khen 
ngợi. Nếu các ngươi nghĩ T vã âu, \ tot PHI) tịnh, điều cần làm ta 
_ ti s44 ". cần) Hiệp ý { ĩa, không còn gì phải 
êt, kem để các ngươi mong 


giữ gìn, xí xem? có vẽ vốt | tưng: nơi mạ Hà 
cao, . Nà h in lê tet/0nDf ô b b Không v vân 6 nu k sảng g các vị .: hạnh 


nghĩ lá, Không e còn bi làm n phải l làm thêm”, này ".. Tai nói ¡nho - ngươi biế t 


~. 


không để các ngươi mong cầu nghĩa của Sa-môn mà lạc mất nghĩa của Sa-môn. 


muốn cầu học tiến thêm nữa, Fe nếu . khẩu bố» th na lót k°ợn trD 


| Sợ mai An 


ười Nợ rằng, gian thân, 

3 thủ hộ các căn, điêu cân làm ta đã làm xong, không 
a, đã thành tựu đức nghĩa, Liên còn gì làm phải làm thêm”, này 
1 22» xe] lo nói JỆNH các — biệt, ở để các thầy mong câu cứu cánh của Sa- 


vào[8], khéo quán sát phân biệt[9]: co duỗi, cúi ngước, nghi dung chững chạc; 


khéo mang T T Ôi 
im lặng... đêu có chán! hi, Ì Nếu các › người ¡nghĩ r rằng, “Tạ Thôn, khẩu, ý,T sn nhành 
thanh tình, thủ hộ c các căn, có chánh tri khi ra, khi vào, điều cần làm ta đã làm 
kg đeg ? cân le. - nữa, „ đã `. Sử vn C Sim, ". còn lo . CN 


". “hạnh yên nh, trải mm. ngồi | ¡ kiết gÌÀ, cl ảnh Em é nguyệ 
R2 0) niệm nội thợ hi. W3 trừ tâm . — lệ ¬ lệ82 4 cãi 12], tì 


ly. Vị Á ấy y đối \ Mới sự ni hộ ặc, „ tâm ì đã tình ( trừ, - Vị Á ấy đã . năm triền cái, 
nhũ ng khyện hen ô uế, tuệ yếu Ì kém, rồi ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng 


X - Đây Í hà Khổ diệt đạo'. êt như t l, 
y Ì ật, “Đây là Lậu điệt đ pH Tỳ- NUNG ấy đã biệt si cảm nn, 
hư vậy Tôi, tôm. giải thoát dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Giải thoát rồi liền biết là 
mình đã giải thoát, biết như thật răng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều 
cân "= v. ma ` —i còn tái sanh nữa". Ta nói vị ây là Sa-môn, là Phạm 


của sanh mì bệnh: tử. ¡ Đó gọi là Sạ- -môn. 


“Thế nào gọi là “Phạm chí”? Là người xa lìa[15] các pháp ác, pháp bắt thiện, 
lậu ô uế mà là gốc rễ của sự hữu trong tương lai, là sự phiền nhiệt, là nhân của khổ 
báo, của sanh lão bệnh tử. Đó gọi là Phạm chí. 


“Thế nảo gọi | là Thánh? Là người xa lìa[16] các pháp ác, pháp bất thiện, các lậu ô 
uế, làm gốc rễ của sự hữu trong tương lai, là sự phiền nhiệt, là nhân của khổ báo, 
của sanh lão bệnh tử. Đó gọi là Thánh. 


“Thế nào gọi là “Tịnh dục”? Là người đã tắm rửa sạch các pháp ác, pháp | bất thiện, 
các lậu ô uê, là gốc rễ của hữu trong tương lai, là sự phiên nhiệt, là nhân của khổ 
báo, của sanh lão bệnh tử. Đó gọi là Tịnh dục. Đó gọi là Sa-môn, là Phạm chí, là 
Thánh, là tịnh dục.” 


könới càng như vậy. Các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 


———————————————————————————————— 


[2] Ươr 


nigamo. 


I4] Mã lâm tự #64; 


không rõ. 


[5] Mạng hành thanh tịnh, sinh hoạt, hay sự nuôi sống, thanh tịnh. Pali: 
parisuddho đjT1vo. 


l6] Vị phẫẩn tránh có ñ#*È3#lÝ,; vì sự phẫẩn nộ và tranh cãi. Päli: 
yatvadhikaranam cnam..., do nguyên nhân gì mà... Trong bản Hán, 
adhikarana, nguyên nhận, được hiểu là sự tranh cãi. 


W4, Pali: (akusala dhamma) anvassaveyym, 
hởi lên (trôi chảy vào tâm). 


(các pháp bắt thiện) có thể k 


I8] Chánh trí xuất nhập IE ñỦ /H À ,; Paäli: abhikkane palikkante 
sampajanakãn:, tỉnh giác (biết mình đang làm gì) khi ãi tới đi lui. 


[9] Thiện quán phân biệt; Pali: alokite vilokite saupqjänakäri, tỉnh giác khi 
nhìn trước nhìn sau. 


[10] Chánh thân chánh nguyện 1E IEÿl; Päli: ujum kãyam panidhäya, ngôi 
thăng lưng. Bản Hán, panidhaya, sau khi đặt đề, được hiểu là pamidhana: 
MWỚC HgUYỆH. 


[11] Phản niệm bất hướng K22 ®, Päli: parimukham satim upa{thapehä, 
dựng chánh niệm ngay trước mặt (hệ niệm tại tiên). 


[12] Tâm vô hữu tránh 2 Â#725%, Pali: vigatäbhijjhena cetasä vharati, sống 
với tâm tự không tham lam. 

[13] Tịnh dục 2X; Pali: nahataka, người đã tắm sạch. 

[14] Túc chỉ l 1E. Pali: samano...samitäassa honti ppakã ãkusalä dhammä, 
Sa-môn..., là những người đã đình chỉ các pháp ác bắt thiện. Theo đây, từ 
samana (Sa-môn) được giải thích là do động từ sammati: (làm cho) yên lặng, 
tĩnh lặng, tĩnh chỉ, đình chỉ. 

[15] Viễn ly ð# 8Ÿ; Pali: brãhmano..bähitãsa homnti pãpakã äkusalä 
dhamma, Bà-la-môn (brãhmana) là những người đã loại ra ngoài các pháp 
ác bát thiện. Theo đây, từ brãhmana được giải thích là do động từ baheti, cự 


tuyệt, tránh xa, loại bỏ. 


[16] Viễn ly JẰjfŸ; Pali: ariyo...ärakässa... Thánh (äriya), là những người 
cách xa... Theo đây, ãriya do trạng từ ãraka, cách xa 


183. KINH MÃ ÁP (ID [1| 
Tôi nghe như vây. 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Ương-ki[2], cùng với đại chúng Tỳ-kheo. Ngài 
cùng với chúng Đại Tỳ-kheo đi đên Mã âp, ngụ tại Mã lâm tự. 


Bây giờ, Đức Thê Tôn nói với các T-kheo răng: 


“Người ta thây các ngươi, những Sa-môn, là Sa-môn. Nêu có ai hỏi các ngươi, 
những Sa-môn, thì các ngươi có tự xưng mình là Sa-môn chăng?” 


Các Tỳ-kheo bạch rằng: 
“Bạch Thế Tôn, có.” 


Phật lại nói: 


“Cho nên, các ngươi chính vì lẽ đó, chính vì là Sa-môn, phải học đạo hạnh[3] của 
SAN ti chớ đừng là phi Sa-môn. Sau khi đã học đạo hạnh của Sa-môn, bấy giờ 
à Sa-môn chân chánh, không phải là Sa-môn hư danh. Nếu có thọ nhận áo 
âm thực, giường chõng, thuôc thang, và các thứ tư cụ sinh hoạt khác, những 
thứ: cung. áp ây được phước lớn, được kết quả lớn, được công đức lớn và được quả 
báo rộng rãi. Các ngươi nên học như vậy. 


“Thế nào là Ì không phải đạo hạnh của Sa-môn? Không phải là Sa-môn? Có tham 
lam, không đứt tham lam. Có nhuế, không dứt nhuế. Có sân, không bỏ sân[4]. Có 
bất ngữ không dứt bất ngữ BE My kết H0 „ . Có ty sén, ". dứt Kài 
SÉn. Có tật Mã lạnh”, `. Ì 


tUẾ) - Có á ác sượt: khô: g "bỏ á ác „in Có t tà Ì à kiến, Nà hề tà kiến, Tê g gọi II sự cầu uế 
của Sa-môn, du siêm của Sa-môn, là trá ngụy của Sa-môn, sự cong vạy của Sa- 
môn, dẫn đến chỗ ác, vì chưa dứt sạch, nên sự học không phải là đạo tích của Sa- 
môn, không phải là Sa-môn[{9]. 


“Cũng như cái búa[10] mới rèn rất bén, đầu có mũi nhọn, được bọc trong Tăng- 
già-lê, Ta nói những người ngu sĩ học đạo Sa-môn kia cũng như vậy, nghĩa là có 
tham lam, không dứt tham lam, có nhuế, không dứt nhuế, có sân, không bỏ sân, có 
bất ngữ không dứt bât ngữ, có kết không dứt kết, có bỏn sẻn, không dứt bỏn sẻn, có 
tật đô, không dứt tật đó, có dua nịnh, không dứt dua nịnh, có lường gạt, không dứt 
lường gạt, có vô tàm, không dứt vô tàm, có vô quý, không dứt vô quý, có ác dục, 

chông bỏ ác dục, có tà kiến, không bỏ tà kiến; dù khoác Tăng-già-lê, Ta không nói 


“Nếu ai chỉ cần đắp 1 Tăng-già-lê mà có tham lam dứt tham lam, có nhuế dứt nhuế, 
có sân bỏ sân, có Ì bất ngữ dứt bất ngữ, có kết dứt kết, có bỏn sẻn đứt bỏn sẻn, có tật 
đồ dứt tật đố, có dua nịnh dứt đua nịnh, có Ì lường gạt dứt lường gạt, có vô tàm dứt 
vô tàm, có vô quý dứt vô quý, có ác dục bỏ ác dục, có tà kiến bỏ tà kiến, thì bạn bè 


thân thiết của nó nên đến nói với nó răng, “Này Hiếu nhân, hãy học khoác Tăng- 
già- lê. Này Hiên nhân, nêu Học j”v .Tăng-già-lê, thì có tham 


n lam dứt tham lam, 
lỉ dú ó bâ ữ, có kết dứt kết, có bỏn sẻn 
dứt bỏn sẻn, có tật đó dứt tật đố, có › dua nịnh đứt dua nịnh, 


có lường gạt dứt lường 


ó vô tàm dứt vô tàm, có vô quý dứt vô quý, có ác dục bỏ ác dục, có tà kiên bỏ 
» 


“Bởi vì Ta thấy người đấp Tăng-già-lê mà vẫn có tham lam, có nhué, có sân, có bất 
ngữ có kết, có bỏn sẻn, có tật đỗ, có dua nịnh, có lường gạt, có vô tàm, cóù vô 
quý, có ác dục, có tà kiến, cho nên người đắp Tăng-già-lê ấy Ta không nói nó là 


Sa-môn. 


“Cũng như vậy, lõa hình, bện tóc, ngồi, ăn một bữa, thường tung nước, thọ trì 
nước. ASE ve) lo -geệt có "hạnh Xe" bói | Ta nói . vi" là . môn. Nêu mm 


kh kết ‹ có 'kotre sản vín lộn sẻn, có 5 tật vẽ: đất 1 tật đỗ, có ph ngữ dit đít HE Hình, có 
lường gạt dứt lường gạt, có vô tàm dứt vô tàm, có vô quý dứt vô quý, có ác dục bỏ 
ác dục, có tà kiến bỏ tà kiến". 


“Bởi vì Ta thấy có tong Duyên trì r nước mà vẫn có dc `. có ó nhuề, có sân, có bất 
ngữ, có kết, có bỏn s Ù Ví 
quý, có ác dục, có tả kiển, lên tiện người thu tử nước cấy se tiội ỗi không phải: là Sa- 
môn. Đó gọi là không phải đạo hạnh của Sa-môn, không phải là Sa-môn. 


2 


“Thế nảo gọi là đạo hạnh của Sa-môn? Chẳng phải chăng là 
lam dứt tham lam, có nhuế đứt nhuế, có sân bỏ sân, có bất ngữ dứt bất ngữ, có - 
dứt kết, có bỏn sẻn đứt bỏn sẻn, có tật đỗ dứt tật đồ, có dua nịnh dứt dua nịnh, c 
lường gạt dứt lường gạt, có vô tàm dứt vô tàm, có vô quý dứt vô quý, có ác dục bỏ 
ÁC S đục, có. đà: kiến by tà bàn lu tật t đồ ấy của Sa- môn[l 1], sự dua nịnh của Sa- 
/ của Sa-môn dẫn đến chỗ dữ đều đã bị dứt 
ạch, rồi Tu đạn IP veo của - Vị ấy như vậy không phải không là Sa-môn. 
Đó là đạo hạnh của Sa-môn, không phải không là Sa-môn. 


“VỊ ấy như vậy thành tựu giới, thân thanh tịnh, miệng, ý thanh tịnh, không tham 
lam, trong tâm không có sân nhuế, không có thụy miên, không trạo cử kiêu ngạo, 
đoạn nghi trừ hoặc, chánh niệm chánh trí, không có ngu si. Tâm vị ây ỚI 
từ, biến mãn một phương, thành tựu an trú. Cũng vậy, hai, ba, bốn phươn; 3 ma. 
hiếu phương dưới và bốn phương bảng, khắp tất cả, tâm của vị ấy câu hữu với 
không kết không oán, không nhuế khôn: 


tranh, rât rộng lớn, khéo tu vô lượng, biến 


mãn tất cả thế gian, thành tựu an trú. Cũng vậy, tâm bi, tâm hỷ câu hữu với xả, 
.—. kết ".. án, SK/ Tế: nhuế, không tranh, rất rộng lớn, khéo tu vô lượng, 


" với nội Tà: ViingE chỉ, n nói #hh Ấy là Bi nôn là ao chí, là ì Thánh, Ì l 
Tịnh dục. 


Bàu, Me một ng nam tử "ng 7 bức chi Xà, khá: Sĩ, _... SƯ, CạO bé râu tóc, mặc 


( ã của sự ự hữu trong - MeÚ c " sự HP nhiệt : là thông của .hhời Bên, 


của sanh lão Ì bệnh tử. Đó gọi là Phạm chí. 


z 
^ 


“Thế nào gọi là Thánh? Là người xa lìa các pháp ác, pháp bất thiện, các lậu ô uê, 
làm gốc rễ của sự hữu trong tương lai, là sự phiền nhiệt, là nhân của khổ báo, của 


sanh lão bệnh tử. Đó gọi là Thánh. 


“Thế nào gọi là “Tịnh dục”? Là người đã tắm rửa sạch các pháp ác, pháp bất thiện, 
các lậu ô uê, là gốc rễ của hữu trong tương lai, là sự phiền nhiệt, là nhân của khổ 
báo, của sanh lão bệnh tử. Đó gọi là Tịnh dục. Đó gọi là Sa-môn, là Phạm chí, là 
Thánh, là Tịnh dục.” 


Phật 


thuyết như vậy, các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 


Chú thích 


[I] Tương đương Pali, M. 40. Ch]a-Assapura-suftarm. 


[2] Xem kinh 182 trên. 


[3] Đạo tích 1”; 
xác, đạo chân chính. 


[4] Hắn: nhuê đễ và Bễ sân; những từ dễ lẫn lộn. Nhuê, P8: vyäpñda, sân 
hận hay thù nghịch, có ác ý muốn làm thiệt hại người. Sân, Päli: kodha, nóng 
giận, phân nộ. 


I5] Bắt ngữ V3; Pali: makkha, phú tàng, sự che giấu, đạo đức giả, ngụy 
thiện. 


“ Kết ñấ; Pali: palasa, não hại, ác ý, thù nghịch muốn gây hại. 


[7] Vô tàm ÂWflf; không biết tự thẹn. 


[8]. Vô quý ÄfÍf; không biết thẹn với người. 


I9] Tham chiếu Päli: imesam... samanamalãnam samanadosänam 
samanakasatanain aãpãy¡ikãnam thãnãnam dusgativedaniyänam appahäãnã na 
1asãmicipafipadam pafipanno, những sự cấu uê của Sa-môn này, những 
khuyết. iểm, những tà ác của Sa-môn này, dẫn đến chỗ thấp kém, cảm thọ ác 
thú; vì chưa dứt trừ chúng nên không có sự thực hành Chánh đạo của Sa- 
môn. 


(10) Việt phủ 9È: Pali: matqja, một loại vũ khí nhọn hai ZÖu 


[11] Bản Hán, Sa-môn tật, ở trên nói là Sa-môn cấu. Có lẽ đây chép nhằm. 
[12] Lai thượng xuất yếu; không rõ. Có lẽ ý nói dẫn đến sự xuất ly cao 


thượng hơn (Tham khảo Pal, M. 49 tr. 326: ito ca panaffñam utari 
nissaranam nafthi). 


[13] Đoạn này giống đoạn cuối kinh 183 trên. 


184. KINH NGƯU GIÁC SA-LA LÂM (Đ[1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa đến Bạt-kì-sấu[2], trong rừng Ngưu giác sa-la[3], cùng 
với số đông các Đại đệ tử Tỳ-kheo thượng tôn tri thức, như Tôn giả Xá-lê Tử, Tôn 
giả Đại Mục-kiên-liên, Tôn giả Đại Ca-diếp, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, Tôn giả 
A-na-luật-đà, Tôn giả Ly-việt-đa, Tôn giả A-nan[4|. Các Ty-kheo Đại đệ tử là 
những vị thượng tôn tri thức như vậy cũng cùng đi đến Bạt-kì-sấu, trong rừng 
Ngưu giác sa-la, cùng ở gần bên ngôi nhà láù của Phật. 


Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, Tôn giả Đại Ca- diếp, Tôn giả Đại Ca-chiên- 
diên, Tôn giá A-na-luật-đà, sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, đi đến chỗ Tôn 
giả Xá-lê Tử. Tôn giả A-nan từ xa trông thấy các bậc Thượng tôn đã đi qua, bạch 
răng: 


“Hiền giả Ly-việt-đa, nên biết, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, Tôn giả Đại Ca-diếp, 
Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, Tôn giả A-na-luật-đà, sau khi đêm đã qua, vảo buổi 
sáng sớm, đi đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử. Hiền giả Ly-việt-đa, bây giờ chúng ta có 
thể cùng với các bậc Thượng tôn đi đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử, hoặc giả có thể 
nhân cơ hội này mà được nghe pháp ít nhiều nơi Tôn giả Xá-lê Tử. 


Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, Tôn giả Đại Ca-diêp, Tôn giả Đại Ca-chiên- 
diễn, Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Ly-việt-đa, Tôn giả A-nan, sau khi đêm đã 
qua, vào buôi sáng sớm, đi đên chỗ Tôn giả Xá-lê Tử. 


Tôn giả Xá-lê Tử sau khi từ xa thấy các vị Thượng tôn đi đến, Tôn giả Xá-lê Tử 
nhân các vị Thượng tôn ấy, nói rằng: 


“Kính chảo A-nan, kính chào A-nan! Người là thị giả của Thế Tôn, hiểu được ý 
nghĩa, thường được Đức Thế Tôn và các bậc trí tuệ phạm hạnh khen ngợi. Nay tôi 
có lời hỏi Hiền giả A-nan, “Khả ái thay, rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm có 
trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa hương thơm ngát, ví như hoa trời”. Hiền giả A- 
nan, những Tỳ-kheo nảo làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la?” 


Tôn giả A-nan đáp rằng: 


lề sờ” Vài 


giả ¬ Tử, Tuệ có ". Hi: học sốt tý `. mm. nhớ bo j 


Sử, . Thưa Tôn th Xá-lê 
ng ng giấc! j. này.” 


ng vị chon bản tương thế DA với mục đh rù 


Tôn gi Xá-lê Tử hỏi: 


chỗ yên Tĩnh. Thưa 1 Tôn s giả ảâ Xá lê Tử, : tua " se vậy Ni TỰC Ki + rừng 
Ngưu giác sa-la.” 


Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi: 


“Hiền giả A-na-luật-đà Thợ, giả Ly- u biết cí 
mình. Bây giờ tôi - L. ụa giác sa-la 
này, ban đêm có t ví ñRU hoa 
trời”. Hiên giả A-na- th W pên reụ nào nhôm rực tin tin: rừng Ngưu 


Sa- la?” 


u giác 


Tôn giả A-na-luật-đà đáp rằng: 


tắt c cả. "Tôn § giả ¡Xá lê Tử, ng xo đ- nếu ¡Tỳ k 


bht nhãn, Ở (NA tế n ân thê I siểi với Set ít R phương tiện, VỊ lấy -tọI lòng chốc C lát 


c hiep giác s¿ sa-la.” 


Tôn gi Xá-lê Tử lại hỏi: 


;-kheo đã nói theo sự hiểu biết 
hiên -“KI chả ái thay, rừng Ngưu giác 
ki nẻ y, vn Le có Phi H SẼHg € các : cây sa- la đều tỏa hương : thơm ngát, ví như 
hoa trời”. Hiền giả Ca-chiên-diên, những Tỳ-kheo nào làm rực sáng khu rừn 
Ngưu giác sa-la?” 


Tôn giả Ca-chiên-diên đáp rằng: 


“Tôn giả Xá-lê Tử, ví như hai Tỳ-kheo pháp sư cùng bàn luận về A- -tỳ-đàm thâm 


u thiện tận, BÉ HIẾP là êm mko2 tức 


áo. TM: điều được _ Hào . ` bê 


Hiền ¿ giả tv Tên TT những Eê/thàn nào tin rực 
la?” 


Tôn giả Đại Ca-diếp đáp răng: 


Tủgg tờác Sâu ¿. , nếu, có Ì - kết A ` ở - ". sen 2TM : Núi tắt: 


1 Tả tụ hành tnh † lên; sự tình VI chính niệm chả ánh tr, in 
ni hánh Âụ — đắc định, v Xệc vê) sự y đắc định; tự 


rực sáng Ì khu rù rừng Ngưu giác MưnNh 


Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi: 


“Hiền giả Mục- 
Bây giờ tôi 
ban đêm có 


ưu so s ng RrH 


° 


„ ví như hoa trời”. 


trăng sáng, các nọ sa-la đều % tôi PNESr2 “ăn FRP 


~. 


Hiển giả Đại Ca-diệp, những Tỳ-khec 
lạ?” 


“Hiển e9) Mục Lên nh) nếu có Z.. Mi " tâm t tự tại, va không — tù 


h... giả Mụ kiên. rhền ¡ cũng V y 


không phải tùy tâm. Nếu muốn trú định nảo, vị ấy vào buổi. Sí ị 

Nếu muốn an trú trụ định vào buổi trưa hay buồi chiêu, tức thì vị 

ấy vào buôi trưa hay buổi chiều. Hiền giả Mục-kiền-liên, vị Tỷ-kheo ni Jiện vậy Ì làm 
rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la.” 


Tôn giả Xá-lê Tử bảo răng: 


` ết của 
s-kiên-liên, chí ng ta hãy cùng với chư Hiền đi đến chỗ Phật để 
biết Tớ St HẠ điều vừa thảo luận â ây, vị nào nói hay.” 


tôi và chư Hiền mỗi người đã nói theo sự hiểu bi 


Bấy giờ Tôn ch Xá-lê Tơ . vẻ. Đại "`. lên, Tôn hạnh m Mi — Tôn 


một bên. ' Tôn giả A-nan nh Các cúi ti lễ sát chân ni rồi tử Spa n trời L bên, Tôn 
giả Xá-lê Tử bạch răng: 


buổi sáng sớm tất cả ä đều h2 đến chỗ ' tờng 


“Con thấy chư Hiên đên, nhân đó mới nói răng: 


Song Xem Xã -nan, . by - Mời hà ckit " thị Ca: của Thê Tôn, hiểu được : 


nan, : những he tác ch mà nào vs rực c sáng bi rù ng Đề giác Sa- tí: Dà 


Éˆv „ dang „rohh rằng, 2à n4 Suờni Xa) Tử, r nếu ‹ có li #htEct „ Đôn, c"= 


n hiện phạm Kưn Đô nh chớp vài vậy được \ VỊ ấy y học 
] › tụng tập é đến ngàn lần, chuyên ý tư duy, kiến giải th ` 
n gàng, lưu loát, hoàn toàn tương ưng với mục đích Chnh trừ các 
kế ử. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, vị Tỳ-kheo như thế làm rực sáng khu rừng Ng 


giác sa-la này”.” 


Thế Tôn khen răng: 


“Lành thay! Lành thay! Xá-lê Tử, đúng như thật lời Tỳ-kheo A-nan đã nói. Vì sao? 
Vì Tỳ-kheo A-nan đã thành tựu Đa-văn.” 


Tôn giả Xá-lê Tử bạch răng: 


thơm ngát, ví như hoa trời”. Hiền giả Ly-việt-đa, những Tỳ-kheo nào 


làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la?' 


“Hiền lựt th /bG tiệt to con rằn 1P Kia, Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo ưa 
hỉ, không bỏ tọa thiền, thành 


chỗ xêt tĩnh. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, vị Tỳ-kheo 


s3 


“0 tu ờng d ÍC 
như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la`. 


Thế Tôn khen rằng: 


“Lành thay! Lành thay! Xá-lê Tử, đúng. n 
Vì Tỳ-kheo Ly-việt-đa ưa Tọa thiên.” 


hư lời Tỳ-kheo Ly-việt-đa đã nói. Vì sao? 


Tôn giả Xá-lê Tử bạch rằng: 


: tựu no bông: ở: „tong n nộ 
VỊ lây tong c tờ rà có ó thể thá tất c 


có thể c hy tất cả. Tôn 
tựu thiên nhãn, ỏ ở 'trong một ngàn thế 


in. 


Tỳ-kheo th vậy làm r tựC sáng khu rừng Mụn giác sa-la". 


Thế Tôn khen rằng: 


“Lành thay! Lành thay! Xá-lê Tử, đúng như lời Tỳ-kheo A-na-luật-đà đã nói. Vì 
sao? Vì A-na-luật-đà Tỳ-kheo đã thành tựu Thiên nhãn.” 


Tôn giả Xá-lê Tử bạch răng: 


“Bạch Thế Tôn, Hiền giả A-na-luật-đà nói như vậy rồi, con lại hỏi, “Hiền giả Ca- 
chiên-diên, Hiền giả A-na-luật-đà Tỳ-kheo đã nói theo sự hiểu biết của mình. Bây 


giờ tôi hỏi Hiền giả Ca-chiên-diên, “Khả ái thay, rừng Ngưu giác sa-la này, ban 


m. s thơm Tang ví Su _ trời. Hiền 
rừn sa-la?” 


n. -- biết 
hu rừng Ngưu giác sa-la”.” 


Tôn giả Xá-lê Tử bạch răng: 


Re Thế TH Hiển ...i Ca- -C "lu tệ nụ - " räéệi ti con + ch “Tô 


giờ biổi Thôi Tôn s n1ả 


có trăng sáng, các c ›ây “ đều tỏa Ýý SP 2£ "nà: TIẾP + ví hạ ME đời” : ° Hiền s giả 
Đại C , những Tỳ-kheo nào làm rực sáng khu li Ngưu giác sa-la?” 


nh uụ Í 
hỷ. Hiền giả Xá-lê Tử, VỊ vn Tê nhu 


la`. 
Thế Tôn khen rằng: 


“Lành thay! Lành thay! Xá-lê Tử, đúng như lời Tỳ-kheo Ca-diếp đã nói. Vì sao? 
Vì Đại Ca-diêp Tỳ-kheo thường tu hạnh Vô sự.” 


Tôn giả Xá-lê Tử bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Đại Ca diếp nói như vậy rồi, con lại hỏi “Hiền giả Mục: 
kiền-liên, Tôn giả Đại Ca-diếp đã nói theo sự hiểu biết của mình. Bây giờ tôi hỏi 


thế Shin m suải t thành 
ông 
ông: ng xuống d đất như chìm 
gồi xếp kiết già mà bay trên không như 
lú h , đại "`. hựu, 


s39 


h lái hận m có th an ni Tực Binh “mm HH § hệ u giác HA VỰ 
Thế Tôn khen rằng: 


“Lành thay! Lành thay! Xá-lê Tử, đúng như lời ï TY KHSA Mục-kiền-liên đã nói. Vì 
sao? Vì Tỳ-kheo Mục-kiền-liên có Đại như ý túc.” 


Bấy giờ Tôn giả Đại Mục- kiền-liên từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo một bên, chấp 
tay mà bạch Phật răng: 


“Bạch Thế Tôn, con và chư Tôn giả nói như vậy rồi, Ï liền bạch Tôn giả Xá-lê Tử 
ăng, “Tôn giả Xá-lê Tử, tôi và các vị Thượng tôn môi I lã tự nói theo sự hiểu 
lê của mình. koà 2 chủ tôi hỏi Tôn g giả Xá-lê Tử, “Khả á 1 

ị 5 sá 


kín tủy "9g tâm tự Fý, JeNG Ni phải hột Sini. Nêu : TÚ ‹ 
vào. › buồi sáng an trú định ấy. | Nếu muôn an trú lới jm vào bi tựa n hy b buổi 
tức thì vị ấy BH ] s rú trụ định ây và 1T 
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Tu giác v.c 


Đ Ngt 


Mục -kiền-liên, VỊ T NhÖẫu như vậ - To rực c sáng | R TH 


Thế Tôn khen rằng: 


“Lành thay! Lành thay! Mụuc-kiển-liên, đúng như lời Tỳ-kheo Xá-lê Tử đã nói. Vì 


sao? Vì Xá-lê Tử Tỳ-kheo tùy dụng Tâm tự tại.” 


Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo một bên mà bạch 
Phật răng: 


“Bạch Thế Tôn, con và chư Hiền nói như vậy tôi, ; bảo rằng, “Hiền giả ` Mục-kiền- 
liên, tôi và chư Hiền mỗi ngườøi đã tự trình b¿ o sự hiểu biết của mình. Hièà 
giá Mục-kiền-liên, chúng ta hãy cùng với chư Hiền đi đến chỗ Đức Phật để biết 
trong những điều vừa bàn luận ấy vị nào nói hay. Bạch Thế Tôn, trong chúng con, 
ai nói hay?” 


Thế Tôn đáp rằng: 


“Này Xá-lê Tử, tất cả đều hay. Vì sao? Vì các pháp đó chính là những điều Ta nói. 
Xá-lê Tử, hãy nghe Ta nói. Vị Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu giác 
sa-la. Này Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo tùy theo chỗ ở hoặc thành quách, thôn â âp, vào 
buổi sáng sớm mang y cầm bát vào thôn khất thực, khéo thủ hộ thân, khéo thú 
liễm các căn, khéo giữ tâm niệm. VỊ ấy sau khi khất thực Xong, Sau giờ ngọ, ' lâu 
kó ` ' rửa ¬ tt bá me tọa cụ vất lòNf trên vai đến chỗ. vô sự, hoặc dưới gôc 
th êt già, ngồi luôn cho đến chứng 
ấy không giả ¡ kiết già cho đến khi nào chưa chứng 
ø Ngưu giác 


éX 


P3 lậu tận. Này Xá lê Tử, Ty-kheo như vậy làm rực sáng khu rừn 
sa-la.” 


Phật thuyết giảng như vậy. Các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


Chú thích 


[II Tương đương Pal, M. 32. Maha-Gosanga-suttam. Tham chiếu Hán, 
F2 Y4 


J3] Ngưu giác sa-la lâm 2F “2ñã##Ä, Pali: Gosingasalavanadaya, một khu 
rừng ở gán Nadika, xứ Vajj, mà bản Hán âm là Bạt-kì-sâu: Wajj1su, giữa 
những người Bạt-kỳ. 

J4] Các đệ tứ Thượng tọa nổi tiếng (abhinnatehi abiffatehi therehi 
savakehi): Tôn giả Xá-lê Tử (Saripuffa), Tôn giả Đại Mục-kiên-liên (Maha- 
Moggakana), Tôn giả Đại Ca-diêp (Maha-Kassapa), Tôn giả Đại Ca-chiên- 
diện (Maha-Kaccayana, bản Pali không kê, Tôn giả A-na-luậf-đà 
(Anuruddha), Tôn giả Ly-việt-đa (Revata), Tôn giả A-nan (Ananda). 

[5] Yến tọa 3#41; ngôi nơi chỗ văng vẻ. Päli: patisallăna. 

J6] Nội hành chỉ /Wƒ7'!E. Pali: ajjhattam cetosamathänuyutto. 

[7] Nên hiểu là “một ít cố gắng ”. 

[8] Chỉ Tỳ-kheo A-lan-nhã, tu theo hạnh chỉ sống trên rừng. Päli: araññaka. 


[9] Hán: nhất tắc trụ nhất, hữu trì hữu kiến —-fJƒÈ?——71 ld. Nghĩa 
không rõ. Tập Dị (nt): hoặc ân hoặc hiện. Pali: ãvibhavam tirobhäva1m. 


[10] Päli: citam vasam vatfeti, no... cifassa vasena vatteti, (Tỳ-kheo chế ngự 
tâm chứ không phải bị tâm chê ngự). 


[11] Hán: trú chỉ fE!l; Pali: vihãrasamapattiyä. Bản Hán, samapatti (định, 
hay đăng chỉ) được hiểu là samatha, chỉ. 


[12] Hán: du hành È⁄ƒ7; Päli: viharati, trú ngụ hay sống (ở đâu); bản Hán 
này thường dịch là du hay du hành. 


185. KINH NGƯU GIÁC SA-LA LÂẦM (II) [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa đến Na-ma-đề-sấu[2], ở tại tỉnh xá Kiền-kì[3]. 


Bấy giờ, sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, Đức Thế Tôn đắp y trì bát, vào 
Na-ma-đê khât thực. Sau khi ăn xong, vào buôi chiêu, Ngài đi đên khu rừng Ngưu 


giác sa-la[4]. Có ba người con dòng quý tộc cùng ở trong đó, Tôn giả A-na-luật-đà, 
Tôn giả Nan- đề, Tôn giả Kim-tì-la[5]. 


Ba Tôn lâm K nạp i0 Š và tàn ai SP vao " về trước côn trải 2 BE múc nước, 


tiên) vai, vào 0 nhà nười 
nø đủ thì 
| lun PẬ Nếu ‹ còn tự thu nữa Xe? na đỏ chỗ đất 


'C không có sừng `. bị côna đồ ¬.. của lêt Chiêm giới rửa, siêu 


cất N bát, rửa lit chân, lây tọa cụ vất tên: vai, vào nh tĩnh t tọa. 


` ga mà ngồi dậy trước, thấy 
nn chân TRO chân khôn lgc có nước thì phải đ đem đi lấy. Nếu xách nôi thì 
ông thì vẫy tay một Tỳ-kheo khác, hai người cùng khiêng, mỗi người 


khiêng một phía, không nói chuyện với nhau, không hỏi gì nhau. 


Các vị ấy cứ năm ngày họp một lần, hoặc để nói pháp, hoặc yên lặng cả theo các 


Đức Phật bảo rằng: 


` 


“Này Người giữ rừng, nếu họ thấy Ta thì không có gì là không chịu”. 


Bấy giờ Tôn giả A-na-luật-đà từ xa thấy Thế Tôn đến, liền quở người giữ rừng 
răng: 


“Này Người giữ rừng, chớ có ngăn cản Đức 
quở la Đức Thiện Thệ. Vì sao? Vì đó là Tôn sư Th 
Thệ của tôi đến.” 


: Thế Tôn. Này Người giữ rừng, chớ có 


ê Tôn của tôi đến, là Đẳng Thiện 


Rồi Tôn giả A-na-luật-đà ra rước Thế Tôn, MS) kê y nh; Tôn giả Nan- đề, Tôn giả 
Kim-tì-la trải giường ngôi, Tôn giả Kim-0- 


e° dhuế m th Ảo giờ sau khi rửa tay xong, ngồi xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn. Ngồi 


“A-na-luật-đà, ông có thường an ồn, không thiếu thốn chăng?” 
Tôn giả A-na-luật-đà bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, con vẫn thường an ồn, không có gì thiếu thốn.” 


“Này A-na-luật-đà, vì sao ông được an ôn, không có gì thiêu thôn?” 


Tôn giả A-na-luật-đà bạch HNGG 


Phật hỏi Tôn giả NT đáp cũng như vâïy. Phật lại hỏi Tôn giả Kim-tì-la rằng: 
“Ông có thường an ổn, không có gì thiếu thốn chăng?” 
Tôn giả Kim-t-la bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, con thường an ồn không có gì thiếu thốn.” 


Phật lại hỏi: 
“Này Kim-t-la, vì sao ông thường được an ôn, không có gì thiếu thôn?” 


Tôn giả Kim-t-la bạch rằng: 


sa và v9 ri Kếy SP từ Tóc ý HỆ ĐÃ từ hòa, thây nàn rêm không thây nhau 


the: TN Hiên, ề › tÙ) 
này. Con chưa : 13g có 5 một ( điều “g mà À không xứng ý. Bạch T 
vậy mà thường được an ôn, không có gì thiếu thốn”. 


hế Tôn, con nhờ như 


Thế Tôn khen rằng: 


“Lành thay! Lành thay! Này 


A-na-luật-đà, các ông thường cùng nhau hòa hiệp an 


ôn, không tranh chấp như vậy, cùng một tâm, cùng một thầy cùng hiệp nhất như 
nước vó . Thế nhưng có chứng đắc pháp Thượng nhân mà có sai giáng an lạc 


trụ chỉ[ó6] chăng? 


Tôn giả A-na-luật-đà bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, quả như vậy. Chúng con thường cùng hòa hiệp an ồn, không tranh 
cãi nhau, cùng một tâm, cùng một thây, cùng hòa hiệp với nhau như nước với sữa 
St đắc S DẾp "0 hy Ên kinh mà. có SaI giáng 4 an lạc trụ VAN ” - ch Thê Tôn 


“Bạch Thế Tôn, như vậy, chúng con cùng hòa hiệp an ồn, không tranh cãi nhau, 


cùng một tâm, cùng một thầy, cùng | hòa hiệp với nhau như nước với sữa, chứ 


đắc pháp Thượng nhân mà sai giáng an lạc trụ chỉ.” 


ng 


Thế Tôn khen răng: 


“Lành thay! Lành thay! Này A-na-luật-đà, bỏ qua trụ chỉ này, quá đây, vượt đây, 
còn có chứng đắc pháp nào của bậc Thượng nhân khác mà có sự sai giáng an lạc 
trụ chỉ chăng?” 


Tôn giả A-na-luật-đà bạch Phật rằng: 


“Bạch Thế Tôn, bỏ qua trụ chỉ này, quá đây, vượt đây, còn có chứng đặc pháp nào 
của bậc Thượng nhâ mà có sự sai giáng an lạc trụ chỉ. Bạch Thế Tôn, tâm 
của con câu hữu với từ, biên khắp một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, tâm 


câu hữu với từ, biến khắp tất cả phương thứ hai, phương thứ ba, phương trên, 
Png dưới và bốn phương bàng, không kết, ` "ông oán, không nhuế, không 
rộng rãi bao la, khéo tu vô lượng, biến khắp tất cả thế gian, thành tựu và an 
trú. ( ũng vậy, bi tâm, hỷ tâm câu hữu với xả, không kết, kk ông oán, không nhuế, 
không tranh, rộng rãi bao la, khéo tu vô lượng, biến khắp tất cả thế gian, thành tựu 
và an trú. 


“Bạch Thế Tôn, bỏ qua trụ chỉ này, quá đây, vượt đây, còn có chứng đắc pháp nào 
của bậc Thượng nhân khác mà có sự sai giáng an lạc trụ chỉ.” 


“Lành thay! Lành thay! Này A-na-luật-đà, bỏ qua trụ chỉ này, quá đây, vượt đây, 
còn có chứng đắc pháp nào của bậc Thượng nhân khác mà có sự sai giáng an lạc 
trụ chỉ chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch Phật rằng: 


vượt đây, còn có chứng đắc pháp nào 


“Bạch Thế Tôn, bỏ qua trụ chỉ này, km, đây, 
của bậc Thượng nhân khác mà có sự sai g 
con vượt lun tất cả sắc tưởng, cho đến, nhập phi hữu 


g an lạc trụ chỉ. Bạch Thê Tôn, chúng 


~ 


. tưởng phi vô tưởng xứ, thành 


“Bạch Thế Tôn, bỏ qua trụ chỉ này, quá đây, vượt đây, còn có chứng đắc pháp nào 
của bậc Thượng nhân khác mà có sự sai giáng an lạc trụ chỉ.” 


Thê Tôn khen răng: 


“Lành thay! Lành thay! Này A-na-luật-đà, bỏ qua trụ chỉ này, quá đây, vượt đây, 
còn có chứng đắc pháp nào của bậc Thượng nhân khác mà có sự sai giáng an lạc 
trụ chỉ chăng?” 


Tôn giả A-na-luật-đà bạch Phật rằng: 
vượt đây, còn có chứng đắc pháp nào 


gan lạc trụ chỉ. Bạch Thế Tôn, chúng 
TT Huàn trí, Vep>Ð tử t ác Em đã 


“Bạch Thế Tôn, bỏ qua trụ chỉ này, quá đây, 
của sờ SỆ tà nhân khác mà có sự sai giát 
'ý{ tức, se tuệ trí, sàn, tâm trí, 


U Vi „ma biết một bà ch "hú x thật :Ã ằng g 'Sự sản đã đứt, nhiên hơi đã 
vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. 


“Bạch Thế Tôn, bỏ qua trụ chỉ này, quá đây, vượt đây, còn có chứng đắc pháp nào 
của bậc Thượng nhân khác mà có sự sai giáng an lạc trụ chỉ.” 


Thê Tôn khen rắng: 


“Lành thay! Lành thay! Này A- na-luật-đà, bỏ qua trụ chỉ này, quá đây, vượt đây, 
còn có chứng đắc pháp nào của bậc Thượng nhân khác mà có sự sai giáng an lạc 
trụ chỉ chăng?” 


Tôn giả A-na-luật-đà bạch Phật rằng: 


“Bạch Thế Tôn, bỏ qua trụ chỉ ¡ này, vượt qua, lướt qua, không còn có pháp nảo 
khác nữa của bậc Thượng nhân, mà có sự sai giáng an lạc trụ chỉ.” 


kì 


Chỗ an trụ của người con dòng họ quý tộc 


Nan-đề, Tôn giả à Kim-Đ- la tạo còn Tuyến Sm khát ngưỡng, g ket tựu A222 hỷ. Sau 
khi dùng vô lượng phương tiện “thuyết pháp cho họ, khuyến phát khát ngưỡng 
thành tựu hoan hỷ rồi, Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy đi về. 


Bấy giờ Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-đẻ, Tôn giả Kim-0-la đi theo Đức Thế 
Tôn được một quãng đường, rôi trở lại chỗ ở. 


Tôn giả Nan-đê, Tôn giả Kim-tì-la khen Tôn giả A-na-luật-đà: 


rước ý SA nghe Tôn giả 


“Lành . BH .. Tôn ơn A-na-luật- đà, › chúng tôi bà 
uật ý lý như vậy. túc, có đại oai 
thân xihg4 vậy, Khê Tôn ln #ret luật-đà đã hết 


SỨC Kiei móc 4 JHêt tôi ha Đức Thế Tôn.” 


Tôn giả A-na-luật-đà khen Tôn giả Nan-đê và Tôn giả Kim-tì-la: 


một thời gian n dÀI, \ với ï tâm tôi, tôi ï biết ạt của Tôn giả, Tôn giả c có đạ ¡ như ý túc 
đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần. Vì thế, đứng trước Đức Thế Tôn tôi 
mới trình bày như vậy. 


Bấy giờ có vị trời Trười ø Quỷ[7], hình dáng cực diệu, sáng chói l lồng lộng, lúc 
đêm tàn, sáng rạng đông, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lẽ dưới chân rồi lui đứng 


T —= 


một bên, bạch Thê Tôn răng: 


“Bạch Đại tiên nhân, dân chúng nước Bạt-kì được đại lợi ích vì có Thê Tôn và ba 


người con dòng quý tộc hiện ở, Tôn giả A-na-luật-đà, Nan-đề và Kim-ti-la.” 


Các Địa thần nghe Trường Quỷ thiên nói, làm cho âm thanh vang lớn: 


“Bạch Đại tiên nhân, dân chúng nước Bạt-kì được đại lợi ích vì có Thế Tôn và ba 
người con dòng quý tộc hiện ở, Tôn giả A-na-luật-đà, Nan-đê và Kim-tì-la.” Nghe 
theo âm thanh vang lớn của Địa thần, các cõi Hư không thiên, Tứ vương thiên, 
Tam thập tam thiên, Diệm-ma thiên, Đâu-suất-đa thiên, Hóa lạc thiên, Tha hóa lạc 
thiên, khoảnh khắc đã làm cho âm thanh thấu đến Phạm thiên: “Bạch Đại tiên 


nhân, dân chúng nước Bạt-kì được đại lợi ích vì có Thế Tôn và ba người con dòng 
› 5 5 
quý tộc hiện ở, Tôn giả A-na-luật-đà, Nan-đê và Kim-tì-la.” 


Thê Tôn bảo rằng: 


“Thật vậy, này Trường Quy thiên, dân chúng nước Bạt-kì được đại l 
Thế Tôn và ba người con dòng quý tộc hiện ở, Tôn giả A-na-luật-¿ 
Kim-tì-la. 


hiện ở, ø Tôn ¿ giờ A-na. 
4 -Tâpt theo â âm htibiilr vang te của _ Địa `. các dồi ï Hư v không Hiền, th 
x : tua l; HD bu Hnn 


công : Tư của Ji người con _ đối quý tộc Ấy, thế cũng sẽ TT dại lợi Lích, an 


ôn, khoái lạc lâu dài. 


—————————-——————————-——————————— 


Chú thích 
[I] Tương đương Pali M.3] Cu]aøosinga-suttam. 
J2 ]Na- ma-đê-sâu 3# #E3ZÈ. Pali: Nadika, hay Natika, thuộc xứ Vajji, ở 
giữa Ketigama và Vesali. Theo phiên âm bản Hán, mà tương đương Pali có 
thê là Nadikesu, giữa những người Nadika, cho tháy đây là một bộ tộc thay vì 
một địa danh. 


|3] Kiên-kì tỉnh xá #ÈÄỨ#f#?. Pali: Giñjakãävasatha (Luyện ngõa đường), 
một tỉnh xã băng gạch mà dân xứ 


[4] Xem chú thích kinh số 184 ở trước. 


[5] Anurudha, Nandiva, Kimbila, cả ba đêu dòng họ Thích, cùng xuất gia 
một lân khi Phật về thăm Ca-tì-Ìa-Vệ. 


J6] Sai giáng an lạc trụ chỉ 2“ Z'##1†?!E. Pali: phãsuvihãro, sống an lạc 
thoải mái. Xem thêm kinh số 77, đoạn cuối. 


[7] Trường Quỷ thiên Äf#4ZX; Pali: Digho parajano yakkho, quỷ Dạ-xoa 
tên là Digha (đài). 


186. KINH CÂU GIẢI [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa Câu-lâu-sấu, tại đô ấp Kiếm-ma-sắt-đàm, một đô ấp của 
Câu-lâu{2]. 


Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Duyên nơi ý của mình mà không biết như thật về tâm trí của người khác[3 | thì 
không thê biết được sự Giác ngộ chánh đăng của Thế Tôn. Vậy làm thế nào đề tìm 
hiểu[4] Như Lai[5]?” 


Khi ấy các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 


“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc của pháp, Thế Tôn là chủ của pháp, pháp do nơi 
Thế Tôn mà có. Ngưỡng mong Ngài thuyết cho, chúng con nghe được rồi sẽ thấu 
rõ nghĩa lý.” 


Phật liền bảo rằng: 


“Này các Tỳ-kheo, hãy lắng nghe rõ và khéo suy nghĩ. Ta sẽ phân biệt đầy đủ cho 
các ông nghe.” 


ấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời mà lắng nghe. 


" 


Thê Tôn bảo rằng: 


Ấy. Nêu ở -đây -Ht ng Ƒ ' CÓ, lại San tâm si nữa. 


z 


“Pháp hỗn tạp được biết bởi mắt và tai[7], có hay không có nơi Tôn giả ; ây? Sau 
khi tìm hiểu, biết rằng những pháp hỗn tạp được biết bởi mắt và tai không có nơi 
Tôn giả ấy. Nếu ở đây không có, phải tìm hiểu thêm nữa. 


“Pháp bạch tịnh được biết bởi mắt và tai, có hay không có nơi Tôn giả ấy? Sau khi 
tìm hiểu, biết rằng pháp bạch tịnh được biết bởi mắt và tai có nói Tôn giả ấy. TH. ở 
đây có, lại phải tìm nữa. 


» 


“Tôn giả ây đã thực hành pháp ấy lâu dài hay chỉ thực hành tạm thời? Nếu khi tìm 
hiểu, biết rằng Tôn giả ấy thực hành pháp ây lâu dài chứ không phải tạm thời. Nêu 
là thường thực hành, lại phải tìm hiểu thêm nữa. 


“Tôn giả ấy[§] nhập vào thiền này vì danh dự, vì lợi ¡ nghĩa, hay không vì danh dự 
và lợi nghĩa? Nếu khi tìm hiểu, biết rằng Tôn giả ấy nhập vào thiền này không phải 
vì tai hoạn[9]. 


“Nếu có người nói như vây, “Tôn giả ấy thích tu hành[ 10] không phải vì sợ hãi; ly 
dục, không hành THÊ) vì Mi h diệt T. 1Ì, thì nên hỏi người ây rằng, “Này Hiền 
giả, với hành vi nảo trí ào đê Hiên giá có thể tự mình 
nhận xét chu chủnh+ rằng, - "Tôn ¿ ph ấy: thích tu hành không phải vì sợ hãi; ly dục, 


ục, vì dục đã diệt tận”?? Nếu người ây trả lời như vầy, “Tôi không 
1a \ Đ và, ki” . —. c sự = nào sét mà biết, ¬ 


1OaặC 
bậc Tê Tông _ 
không tự mình hiêu : vị ¡ấy H4. Tôi " từ 'ghính . giả Ấy mà Trt tiếp tếc 
TT „ vậy 2 mm tụ HN mang key vì sợ | Mượn: lê bu xớ Hộ nh dục, vì 
vậy, với trí 


“Trong đây này 
sa — mất và † 


bên trả lời nơi 6 răng, “ lêu có 
li HH tie: bị: diệ 


Rèn PRe tế 
biết E ki» mắt 


giới Phổ vậy, TnG _exh xe vậy, „Ta „hi vậy ! mà thành _ ự u à Chánh mì bượ Tin này. 


"Có để E tử tịnh 9 tín ch _— j là ch: Lai, X de Hệ, sự từ rếa Lai, (8b MU . từ ý lệ” 


nhên lv ị bị€ 
một đối: VỚI Các p bán: tHỂ rÊn: đắc cứu NÊN tịnh tử f nơi ïT hế Tôn, biết rằng ' “Thế 
Tôn là vị Chánh Đăng Giác" vậy. 

“Ở đây, lại cần hỏi thêm vị ấy rằng, “NàyH 
nào, do trí tuệ nảo BI Hiền #.iẾo có ó thể biết tường t tận nhún nột ,đối với các pl th 


vậy, “Thế: Tôn r nói. ng tôi. neh &, mà lệ Tủ cao siêu cảng lúc cảng 


í C cao pin, fioy Sc vị 
diệu càng lúc càng vi điệu, khéo đoạn trừ hắc bạch. Này Hiền giả, như Thế Tôn nói 


pháp cho tôi nghe, và tôi nghe nh 
cRhiệt cao siêu mm. lúc ban? cao : Ặ 


vậy He vậy, khe Hư Y tự X Ho cho tôi nghe, 
diệu u, Tà: 


ng đắc ‹ cứu keiil, Ki tín ì nơi ¡ Thế Tôn, biết r rằng “Thế Tôn là VỊ 
hánh Đăng ( Giác". Này Hiền giả, tôi do hành vi như vậy, năng lực như vậy, trí tuệ 
như vậy, khiến tôi biết tường tận pháp một, đối với các pháp mà chứng đ đắc cứu 
cánh, tịnh tín nơi Thế Tôn, biết rằng “Thế Tôn là vị Chánh Đẳng Giác”.” 


“Nếu ai có hành này, lực này, trồng sâu gốc rễ tịnh tín nơi Như Ì Lai, tín căn đã 
vững, thì được gọi là tín tương ưng với trí bất hoại, do thấy được gốc rễ. Sa-môn, 
Phạm chí, Chư thiên, Ma, Phạm và các hàng thế gian khác không thể tước đoạt 
được. Hãy như vậy mà tìm hiểu Như Lai. Hãy như vậy mà nhận biết chính đáng về 


Như Lai.” 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


chú thích 
[I] Tương đương Pali M. 47. Vimimsaka-suttam. 
[2]  Câu-lâu-sấu, xem các kinh 177, 175. 


[3] So Pali: Vimamsakena bhikkhunã parassa Cefopariyäyam đäjãnanfena 
“T)-kheo tư sát muốn biết tập tánh (cetopariyäyam) của người khác ”. 


J4] Câu giải 3È##f. Päli: samannesanä. 
I5]: Đại ÿ: làm sao biết Như Lai có phải là Chánh đẳng giác hay không? 
I6] Bản Pali: nơi Như Lai. 


l7] Pháp hỗn tạp, lẫn lộn cả tịnh và nhiễm. Päli: viimissä 
cakkhusotaviñfeyya dhammä. 


[S] Bản Hán, bỉ Tôn đoạn trước trong bản Päli nói là Như Lai; bỉ Tôn ở 
đoạn này, Pãli nói: ñaftaj]hapanno ãyasmã bhikkhu, “Tôn giả Tỳ-kheo nồi 
tiếng này”. 


[9] Bản Pali: tìm hiểu xem sự nguy hiểm có khởi lên cho Tôn giả hữu danh 
này không, và biết răng không. 


[10] Hán: lạc hành ##ƒ7; Pali: uparata, tịch tĩnh hay trấn tĩnh, tự kêm chế. 


[II] Pah: viữaragattä kame na sevafi khayä raãgassä tỉ, không hành theo dục, 
vì đã ly dục, diệt tận dục. 


[12] Thiện thệ, vi thiện thệ sở hóa ®Ê2 Z9? 1t. Pali: ye ca tattha sugafä 
ye ca tattha dugeata, “những người ở nơi đó là hành phục (thiện hành) hay 
khốn nạn (ác hành) ”. Sugatä, duggatä, những người hạnh phúc hay khốn nạn 
(thiện hành, ác hành), ở đây không phải là danh hiệu chỉ cho Đức Phật như 
thường gặp trong mười hiệu Phật. 


[13] Nhân thực khả kiến /J## HƑ/ä, do ăn mà được thấy (xuất hiện). Päli: ye 
ca idhekacce ãmisesu sandissati, một số người ở đây bị lôi cuốn theo vật dục. 
Bản Hán hiểu sandissaHi (bị lôi cuốn) là được thấy (khả kiến), do gốc động từ 
passati (thấy). 


[14] Ngã bất tự trì +?“ ÃlL Päli: nãyasmä tam tena avajãnäti, Tôn giả ấy 
không vì vậy mà khinh bỉ người đó. 


[15] Hán: trí đoạn ®IñƑ; Pali: abhiññaya. 
187. KINH THUYÉT TRÍ [1| 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô 
độc. 


Bây giờ Đức Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo răng: 


“Nếu các Tỳ-kheo nào đến trước các ngươi nói lên trí mà mình đã chứng đắc, biết 
một cách như thật rằng Sự sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa”. Các ngươi nghe rồi nên khen là đúng và hoan hỷ 
phụng hành[{2|. 


“Sau khi đã khen vị ấy là đú 


ng và hoan hỷ phụng hành TỒi, các ngươi nên hỏi Tỳ- 
kheo ấy như vầy, “Này Hiện giả, Thế Tôn đã nói năm th â l3}, thọ[4], tưởng, 


hành và thức. Này Hiền giả, làm sao biết, làm sao thấy năm thủ uân này đề được 
biết là không còn chấp thủ, mà dứt sạch các lậu, tâm giải thoát[5]?' 


“Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu và biết được rằng nạ hạnh đã vững ấy nên như 
pháp mà đáp lại như vây, “Này chư Hiền, : 1dủ uân là không hiệu quả[6], là 
không hư, không, đáng ham muôn, không bi hữu, cũng không thể dựa, là pháp 
biến dịch. Tôi biết như vậy. Nếu đối với sắc thủ uân mà có tham dục, có ô nhiễm, 
có › đắm trước, có trói buộc; sự đắm trước, sự trói buộc, sự sai sử I ày mà bị tận trừ, 
ly dục, diệt, tịch tĩnh, do đó biết là không còn chấp thủ, dứt sạch các lậu, tâm giải 
thoát. Cũng như vậy, thọ, tưởng, hành, thức thủ uân là không 


hiệu quả, là không 
ề dựa, là pháp biến 
Hệ, có ô TH A có 


\ tr N:, 


~. 


, Là Hà” muôn,  AEEE: Bet ph cũng out th 


Hiền giả, Thể Tôn đề 0) 
và được trưởng dưỡn; xi ,- là bồn? Một là PA vn hoặc thô hoặc t tế, . Hai là 
xúc thực. Ba là ý niệm thực. Bốn là thức thực". 


““Này Hiền giá, làm sao biết, làm sao thấy được bốn loại thực này để rõ biết là 
không còn chấp thủ, đã đứt sạch các lậu, tâm giải thoát?” 


“T-kheo đã dứt sạch các lậu v. iết được phạm hạnh đã vững ấy nên như pháp mà 
đáp như vây, “Này chư Hiển, đối với đoàn thực, ý tôi không coi : trọng, .. coi 
- Z49'Renii Meuye mê, ĐI NA ràng "` hop T3 THIÊN, St YĐRÍP đấm, đ lời 


nữa”. Cũng "hi vậy, đối với xúc „an ý niệm n thực và thức thực, ý ý tôi ¡không ‹ COI 
trọng, không coi rẻ, không đam mê, không ràng buộc, không nhiêm, không đắm, 
được giải thoát, giải thoát một cách rốt ráo, tâm không còn điên đảo; biết một cách 
như thật rằng “Sự sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm XONø, 


không còn tái sanh nữa”. Này chư Hiển, tôi biết như vậy, tôi thấy như vậy đối với 
bốn loại thực này, rõ biết không còn chấp thủ, dứt sạch các lậu, tâm giải thoát”. 


~. 


“Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu, biết mình phạm hạnh đã vững nên như pháp mà đáp 


như vậy. Các ngươi nghe rồi nên khen là đúng và hoan hỷ phụng hành. 


“Sau khi khen là đúng và hoan hỷ phụng hành TỒi, lại hỏi Tỳ-kheo ấy như vầy, 
“Này Hiền giả, Đức Thế Tôn đã nói bốn loại tuyên thuyết[8]. Những gì là bốn? 


Hai là nghe thì nói là nghe 
Ba là hay thì nói là hay 
Bốn là biết thì nói là biết  ” 


““Này Hiền giả, làm sao biết, làm sao thấy bốn loại tuyên thuyết này để rõ được 
mình không còn chấp thủ, đã dứt sạch các lậu, tâm được g giải thoát?” 


“Tỳ-kheo các lậu đã dứt sạch, biết được mình phạm hạnh đã vững, nên như pháp 
mà đáp như vậy, “Này chư Hiền, đối với sự thấy nói thấy, tôi không coi trọng, 
không coi rẻ, không đam mê, không ràng buộc, không nhiễm, không đắm, được 
giải thoát, giải thoát một cách rốt ráo, tâm không còn điên đảo; biết một cách như 
thật rằng “Sự sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa”. Này chư Hiền, tôi biết như vậy, thấy như vậy đối với bốn loại 
tuyên thuyết này, tôi biết rõ mình đã dứt sạch các lậu, không còn chấp thủ, tâm 
được giải thoát”. Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu, tự biết phạm hạnh đã vững ây nên 
như pháp mà đáp như vậy. Các ngươi sau khi nghe rồi nên khen là đúng và hoan 
hỷ phụng hành. 


“Sau khi khen là đúng và hoan hỷ phụng hành rồi, lại hỏi Tỳ-kheo ấy như vây, 
“Này Hiền giả,Thế Tôn đã nói pháp sáu nội xứ[9], mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý xứ. 


Này Hiền giả, làm sao biết, làm sao thấy được sáu nội xứ này đề biết rõ là đã dứt 
sạch các lậu, không còn châp thủ, tâm được giải thoát?” 


à thức con n mắt, b pháp đ ñẻ biết bởi thúc 6 con 
Với "ng Ki nêu đồi VỚI mắt và à thức con 


diệt, tỊ ( W hộ? ng còn NECU-N thủ, tăm #-sảy vã 
thoát. Cũng như vậy, đ đối + với tai, mũi, lưỡi, thân, ý và ý thức pháp ! biết bởi ý thức, 
tôi đều biết. Sau khi biết hai pháp, này chư Hiền, nếu đối với ý và ý thức, p áp 
được biết bởi ý thức, mà ái lạc đã dứt sạch; do dứt sạch, ly dục, diệt, tịch tĩnh mà 


đã biết là đã dứt sạch các lậu, không còn chấp thủ, tâm được giải thoát. Này chư 
Hiền, tôi biết như vậy. thấy như vậy, đối với nội lục xứ được biết là đã dứt sạch các 
lậu, không còn chấp thủ, tâm được giải thoát”. Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu và biết 
mình phạm hạnh đã vững ấy nên như pháp mà đáp như vậy. Các ngươi sau khi 
nghe rôi nên khen là đúng và hoan hỷ phụng hành. 


“Sau khi khen là đúng và hoan hỷ phụng hành rồi nên hỏi vị Tỳ-kheo â ấy như vầy, 
“Này Hiền giả, Thế Tôn nói sáu giới, là: địa giới, thủy giới, hỏa giới, bà giới, 
không giới và thức giới. Này Hiên giả 


lả, ] 
rõ biết mình đã dứt sạch các lậu, KhoHe e còn : ko thủ, tâm được § giải thoát?” 


kheo. đã đứt sạch lệ yến não, ': được ; mình ..- hạnh é đã xeụ.1 vêi HH 


sp là thả ần n ngã. 
- vàO khi mà Hy h 


biết Nhhữ „ Đ táy s: SHỜ vậy ý đối + với sáu ¡giới Ứt ‹ A.t các lậu, 
không còn chấp thủ, tâm được giải thoát”. Tỳ kheo đ đã “đứt sạ các lậu và biết 
mình phạm hạnh đã vững ấy nên như pháp mà đáp như vậy. Các ngươi sau khi 
nghe rôi nên khen ngợi là đúng và hoan hỷ phụng hành. 


? Tỳ-kheo đã dứt sạch các - và 
như t1 mà đáp như vậy, “Này chư Hiền, 
TS SE BÀ, khiển: chết, pS h0 


~ 


biết t8 t0 Am đã Pin ấy nên dj 
thuở xiệ x?Ẻ tôi Ebuo xuất - bửi đạo bà nh MiSek 


rộng rãi li ba bì Nợ tas số „ng 
ời tịnh tu phạm hạnh. Vậy ta 
vứt bỏ các tài sản nhỏ và Hà từ giã Thang tộc P tiết nhiều rồi cạo bỏ râu TÓC, 
lặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sông không gia đình mà học đạo. Này chư 
Hiền! Sau đó, tôi vứt bỏ tài sản nhỏ và lớn, từ giã thân tộc ít hay nhiều, rồi cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo ca-sa, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo. 


“Này chư Hiền! Sau khi tôi xuất gia học đạo, từ bỏ của cải họ hàng rồi, thọ lãnh 
cắm giới mà -kheo phải tu tập, thủ hộ Tùng giải thoát, tôi lại cân thận thu nhiệp 
các oai nghi lễ tiết, thây tội nhỏ nhiệm cũng thường ôm lòng lo sợ, nhớ kỹ điều cốt 
yếu đã học. 


“Này chư Hiển, tôi từ bỏ sát sanh, xa lìa sát sanh, xả bỏ kiếm gậy, biết hồ, biết 
thẹn, nuôi lòng từ bi, làm lợi ích cho tất : cả, cho dệt loài côn trùng. Đối với tâm sát 
sanh, tôi đã tịnh trừ. 


ướt: thích 


ới tâm ưa 


“Này chư Hi ên, tô 
NỆ I, đệ Hà trên s sự chân th 


| xà Hiền, tôi t Nệc nói lo vn, viet Xã nói ta Tớ, tụ Xe jVP Yo  e nói hai 

ng phá hoại : ớI người kia 
để tí Bún nBƯỜI I vời i kỉ đom nói với j ngu 1 ' Hrệh ký n. 
E2 lộ. AE NẠP: ` ỢT 


“Này chư Hiền, tôi từ. ¡bán 
đấu hộc, cũng không nhận hàng hóa, 


không chèn ép người, không mong gian lận, 


không vì lợi nhỏ mà lắn lướt người. Đối với sự sinh hoạt buôn bán, tâm tôi đã tịnh 


: nhận đàn bà góa, con gái thơ, tránh ần 
ới việc nhận đàn bà góa, con gái thơ, tâm tôi đã tỉnh 


“Này chư Hiên, tôi từ bỏ không nhận nô tỳ, tránh xa việc nhận nô tỳ. Đôi với việc 
nhận nô tỳ, tâm tôi đã tịnh trừ. 


“Này chư Hiền, tôi từ bỏ không nhận voi, ngựa, bò, dê; tránh xa việc nhận voi, 


ngựa, bò, đê. Đối với việc nhận voi, ngựa, trâu, dê, tâm tôi đã tịnh trừ. 


“Này chư Hiển, tôi từ bỏ không nhận gà, heo; tránh xa việc nhận gà, heo. Đối với 
việc nhận gà, heo, tâm tôi đã tịnh trừ. 


` 


ï từ bỏ khôn 


Ko in chự nhi? n, › tôi lân — m1. đinh „ tránh › xa việc He 


\ li im: Ầ\ ] lai 
lúa g giống, la manh, “đậu. Đối với việc AI TP g lồng, Kim mạch, đậu, tâm tôi đã 
tịnh trừ. 


việc trang sức vòng hoa, chuỗi ngọc, hương 2P ngà h VỆ VAN tôi đã l tịnh .. 


L& 


từ vn tên ph) ca a múa, `. t5 và đi 3 xem " . kia Xa SỰ Ca 


Kàn ¿ — ¬ k" 


tôi đã mm hông 


“Này chư Hiển, tôi từ bỏ không nhận vàng bạc, tránh xa việc nhận vàng bạc. Đối 


“Này chư Hiên, tôi từ bỏ sự ăn quá ngọ, tránh xa sự ăn quá ngọ, ăn đúng ngọ, 
không ăn ban đêm, không ăn phi thời, học ăn đúng thời. Đôi với sự ăn quá ngọ, 


tâm tôi đã tịnh trừ. 


mẻ nụ tiếc, ví „ ng nh cùng. VỚI đi vành Ì hệ ha nè Si Đo The mm 
cánh, tôi cũng như vậy. 


.—. sắc tướng, 
trong tâm không 
thiện n9 bài 'dú 0mớngd đến nhi 3| n nên thủ hộ c căn 


]_g ưu não, ác e bắt thiện " vì thú 29 ng đến bai! hỏi, thủ hộ ý ý căn. 


“Này chư Hiền, tôi đã thành tựu Thánh giới thân này và cực tri túc, Thánh thủ hộ 
các căn, lại biết rõ chân chánh sự ra vào, khéo quán sát phân biệt sự co, duỗi, cúi, 
ngước, nghỉ dung chững chạc, khéo đắp Tăng-già- -lê và mang các y bát; đi, đứng, 
năm, ngôi, ngủ, nghỉ, nói năng thảy đêu biết rõ chân chánh. 


“Này chư Hiền, tôi đã thành tựu Thánh giới thân này và cực tri túc, và cũng thành 
„ ụ chờ thủ hộ các căn, chân chánh biết sự ra vào, rồi lại sống cô độc tại nơi xa 
ø rừng văng, trong rừng sâu, dưới gôc cây, những nơi ' trồng vắng yên 
n non, động đá, đất trông, lùm cây hoặc đến trong Mhờ ườn - bãi tha 
ma. .T ¡ sau khi ở trong rừng văng, hoặc đến gốc cây, nh ìn yê 
tĩnh, trải ni-sư-đàn, ngôi xếp kiết già, chánh thân chánh Pềịi ện, hướng niệm nội 


KÝ đoạn trừ tâm : tham lam, không có não hại, ny tài vật và các lô ` 


hái 4 . tâm lê): th trừ. 
“Này chư Hiền, tôi đã đoạn trừ năm triền tững thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu 
kém, ly dục, ly ác bất thiện pháp, có se có ghÊn, có hỷ lạc do ly dục sanh, cho 
đến, chứng đặc Tứ thiền, thành tựu an trụ. 


“Này chư Hiền, tôi đã đắc định tâm như vậy, thanh tịnh không ô ué, không phiền 


nhiệt, nhu nhuyễn, an trú vững vàng, được bất động tâm, hướng đến chứng ngộ Trí 


lậu tận thông. Này chư Hiền, tôi biết như thật rằng, "Đây là Khổ", biết như thật: 
“Đây là Khổ tập”, biết như thật: “Đây là Khổ diệt, và biết như thật: “Đây là Khổ 
diệt đạo”. Biết như thật, “Đây là lậu?, “Đây là lậu tậ p, lệ là lậu THƠ - . và . ` 
lậu diệt đạo”. Biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoá 

lậu và vô minh lậu. Khi đã giải thoát liền biết mình đã gì: 1 ¡ thoát và ¡biết một cách 
như thật răng, “Sự sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã là 
không còn tái sanh nữa". Này chư Hiên, tôi biết như vậy, thấy như vậy ö ổis VỚI ¡ bên 
trong thân cùng với thức này và tât cả các tướng Ì bên ngoài, ngã, ngã tác và kết sử 
mạn, thảy đều được đoạn tri, nhồ tuyệt cội gốc của chúng, không còn tái sanh nữa”. 
Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu và tự biệt phạm hạnh đã vững ây nên như pháp mà 
đáp như vậy. Các ngươi sau khi nghe rồi, nên khen ngợi là đúng và hoan hỷ phụng 
hành. 


“Sau khi khen ngợi là đúng và hoan hý phụng hành rồi, nên nói với vị Tỳ-kheo ấy 
như vầy, “ Xày Hiền giả, khi Hiền giả vừa nói, chúng tôi đã đẹp lòng, đã hoan hỷ, 
nhưng chúng tôi muốn theo Hiền giả để tăng tiễn càng tăng tiền, mong cầu trí tuệ 
và ứng đối biện tài. Vì vậy chúng tôi hỏi Hiền giả, rồi lại hỏi nữa'”.” 


Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


[1] Bản Hán quyền 49. Tương đương Paäli M.112 Chabbisodhana-sutiam. 


[2] Bản Pali: neva abhinanditabbam nappatikkositabbam, không hoan hỷ 
cũng không phản đôi. 


I3] Hán: thạnh ấm #È$ 


I4] Nguyên Hán: giác ?. 


EU. Pali: anupädäya ãsavehi cilfaim 


I5} Lậu tận tâm giải thoát #fš#+»#j 
vừnuttam, sau khi không chấp thủ, do vô lậu mà tâm được giải thoát. 


[6] Vô quả á Ät # PAli: abala, không có thế lực. Hình như theo bản Hán, 
aphala, thay vì abala. 


DĐ ki thực: đoàn thực thô tế, cánh lạc, ý niệm, thức; PJ###,ữãi 
8Ñ Thức ăn vo năm tức vật chất, thức ăn do xúc chạm, thức ăn eý y niệm 

và th ức ăn do thức. Bản Päli không đề cập. Tham khảo, S. II. pp.11-12, 98, 
M. L p. 261: cattäro ãhãrã... kabalimkaro ãhãro olariko vã sukhume va, 
phasso đufiyo, manosañcetanã tatiya, viññãnam catuttham. 


[8] 1 HMNiWAHIL PAli: caltaro vohärä... 

diphe ditthaväditä, sufte sufavaditã, mute mufavaditã, viñfate viññatavadira, 
bốn ngôn thuyết: đối với cái được thấy thì nói là cái được thấy, cái được 
e nói là cái được nghe, cải được cảm nói là cái được cảm, cải được nhận 


thức nói là cái được nhận thức. 


[9] Hán: nội lục xứ /W7Y/. 


[10] Tam thọ — 3#, ba bản Tổng-Nguyên-Minh chép là “hai thọ”, ở đây thọ 
được hiểu là thú, hay chấp thủ và có hai: dục thủ, kiến thủ. Hay ba thủ, thêm 
ngã ngữ thủ. 


lịnh: chư sử Z2 #2 


[11] Trong để bản: thức sử 2É, 


lên Tổng-Ì ieuyên-Ì/ 
trong bản Paäli: anusayd: tùy miên. 


viễn b sẽ #- tấp tờ - Tất Ất c cả ðị lên não ký viễn ẫ bị £ tệ trừ” : ` PÃÏi: s Susama "mm 
Nguyên đoạn này, Päli: imasmimn ca-savififanake kaye bahiddha ca- 
sabbanimittesu ahamkara-mamaInhara- -mãnãnusayaä susamuhata, ở trong các 
thân câu hữu với thức này và frong tất cả, tướng bên ngoài, mà hoàn toàn 
đoạn tuyệt ngã kiến, ngã sở kiến và mạn tùy miên. 


[14] Vị phẫn tránh có ñ# 6ñ ñý; vì sự phân nộ và tranh cãi. Päli: 
yatvadhikaranam enam..., do nguyên nhân gì mà... Trong bản Hán, 
adhikarana, nguyên nhân, được hiểu là sự tranh cãi. 


[15] Thú hướng bỉ có ÉEJJƒ#Èif{; Pali: (akusala dhamma) anvassaveyym, 
(các pháp bắt thiện) có thể khởi lên (trôi chảy vào tâm). 


[16] Chánh thân chánh nguyện phản niệm bất hướng 1E + IEE/X?? #JñL 
PAHi: ujumn kãyam panidhäya, parinukham satin upaffhapetva, giữ thân ngay 
thăng; dựng chánh niệm để trước mặt. Trong bản Päli, panidhäya, “đặt để” 
trong bản Hán hiểu là panidhãna, “ước nguyện ”. 


188. KINH A-DI-NA [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trú tại Đông viên, giảng đường Lộc tử 
mâu{2]. 


Bấy giờ, vào lúc xế chiều, Đức Thế Tôn từ tĩnh tọa đứng dậy, bước xuống giảng 
đường, đi kinh hành trên khoảng đất trồng, trong bóng mát của giảng đường và 
thuyết giảng rộng rãi về pháp thậm thâm vi diệu cho các Tỳ-kheo nghe. 


Lúc ấy, dị học A-di- na[3 |, đệ tử của Sa-môn Man- đầu[4], từ xa thấy Đức Thế Tôn 
từ tĩnh tọa dậy, bước xuông giảng đường, đi kinh hành trên khoảng đất trồng, trong 
bóng mát của giảng đường và thuyết giảng rộng rãi về pháp thậm thâm vi diệu cho 
các Ty-kheo nghe; DỊ học A-di-na, đệ tử của Sa-môn Man- đầu đến chỗ Phật, chào 
hỏi và kinh hành theo Phật. 


“Đức Thế Tôn quay lại hỏi rằng: 

“Dị học A-di-na, Sa-môn Man-đầu có thật sự tư duy với năm trăm tư duy; nếu có 
dị học, Sa-môn, Phạm chí nào là vị nhât thiệt tri, nhât thiệt kiên, tự cho là “Ta biệt 
không sót cái gì[Š]?, nhưng nêu có lâm lần thì cũng phải tự nhận là lâm lân[{6].” 


Dị học A-di-na, đệ tử của Sa-môn Man-đầu đáp rằng: 


“Thưa Cù-đàm, Sa-môn Man-đầu thật sự tư duy với năm trăm tư duy; nếu có đị 
học, Sa-môn, Phạm chí nào là vị nhất thiết tri, nhất thiết kiến, tự cho là “Ta biết 
không sót thứ gì, nhưng nếu có lầm lẫn thì cũng phải tự nhận là lầm lẫn.” 


Đức Thế Tôn lại hỏi rằng: 
“A-di-na, thế nào là Sa-môn Man-đầu thật sự tư duy với năm trăm tư duy; nếu có 


dị học, Sa-môn, Phạm chí nào là vị nhất thiết tri, nhất thiết kiến, tự cho là “Ta biết 
không sót cái gì, nhưng nêu có lâm lân thì cũng phải tự nhận là lâm lân?” 


Dị học A-di-na, đệ tử của Sa-môn Man-đầu, đáp rằng: 

“Thưa Củù-đàm! Sa-môn Man- đầu nói như vầy, “Nếu khi đi, khi đứng, khi nằm, kh 
ngôi, khi ngủ, khi thức, lúc tối hay ban ngày vẫn thường không chướng ngại tri 
kiến. ReA/bó cùng có là kuyêi voi tui càn, ngựa "`. Khi xe ruỗi TH, seo lu 


hoặc ] 234 xuế 
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răng: “Ta biết không sót cái gì”, nhưng vị ây cũng có những lâm lẫn như vậy.” 


Rồi Đức Thê " đi kinh hành đến mút đường, dừng lại, trải tọa cụ, ngồi kiết già 


“Những sự kiện trí tuệ[7] được Ta nói đến, các người thọ trì chăng? 
Các Tỳ-kheo im lặng không đáp. Đức Thế Tôn hỏi như vậy đến ba lần: 
“Những sự kiện trí tuệ được Ta nói đến, các ngươi thọ trì chăng?” 


Các Tỳ-kheo cũng ba lần im lặng không đáp. 


^ 


Lúc ấy có một Tỳ-kheo liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo, chắp tay hướng đến 
Phật bạch răng: 


“Bạch Thế Tôn, nay thật là đúng lúc! Bạch Thiện Thệ, nay thật là đúng lúc! Nếu 
Thê Tôn nói nhĩ ng sự. kiện trí tuệ cho các Tyỳ-kheo nghe thì các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Thế Tôn nói sẽ khéo léo thọ trì.” 


Tỳ-kheo, hãy nghe rõ và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ phân tích đầy đủ cho các ngươi.” 


Bấy giờ các Tỳ-kheo bạch rằng: 


“Chúng con kính vâng lời, lắng nghe.” 
Đức Phật lại bảo rằng: 


“Có hai chúng, một là chúng pháp, hai là chúng phi pháp. 


eo gọi lồ Aưc Lử lạt Xe sở Ai có "a >. VIỆC —. BhÁP, nói | ii phi Hyêt và 
› ây nợ 


öne Tà mì “MU he 
tà hư v ong, -REto an 


ật mà hiển thụ _—~_ biệt, quy: định hành vi, lưu bó, tuần 
n rừ sự xấu. xa vs Bên tám „ 3o nh tư, Dị cật vấn. .. 


cha là “Tạc có trí thề tra tiệt tất L cả”, Ở nơi nào mà Sự kiện trí tuệ ñy SH nói sự lệ 
như vậy, ở đó được gọi là chúng phi pháp. 


Non: gọi là / MS ` Thìn có lát (ng lâm '‡ An: Ty: nói đứng: vạn và chúng ấy 


ư chắc thật, hiển thị phân t bit, quy v định h 
muốn li: trừ „ r xấu xa ĐIÊ Sita âm ý Ỷ người khác, Thị bịc 


ME biết tưng và à phí ˆ ng và à phi HÀ” rồi, các người nên A183 n. như 
thật và nghĩa như thật.” 


Phật thuyết như vậy rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vào tịnh thất tĩnh tọa. 


Đây ( giờ các `. liền te? sung đc Hiên "từ chế bả Xu Muyt đc NHI hếi lên 


pháp như thật và đa xhợ thật ° ` 


` 


Họ lại nghĩ răng: “Này: chư Hiền, ai có thể phân biệt rộng rãi ý nghĩa mà Đức Thế 
Tôn đã thuyết văn tắt?” 


nan sự Vên biệt HP ". B sẽ ẽ khéo Ï 2 thọ trì.” 


Rồi các Tỳ-kheo đi đến chỗ Tôn giả A-nan, chào hỏi xong, ngồi xuống một bên, 


ăn tắt ý nghĩa nảy, 

) tỉnh thât tĩnh. tọa, rằng 
ì cá \ bị: 0h1 phát lñ chĩa. Sau khi đã biệt 

náp và à phí sờ Mã và và "phí nghĩa TÔI, Các ngươi nên vn Siên Si như thật và nghĩa 


| -phân biệt rồng, 


“Chúng tôi lại nghĩ, “Này rộng r 
Thế Tô ôn đã thuyết văn tá" TNg n, thì Hiện bc SNH “Tôn e giá „vô h tìo giả c của 
kê bon biết ý lê: hật. be. được Thế Tôn và Các vị 1 tàn CÓ trí mm" KHC 


Tôn giả A-nan bảo răng: 


“Này chư Hiền, hãy lắng nghe tôi nói ví dụ. Người có trí sau khi nghe ví dụ thì sẽ 
hiểu rõ ý nghĩa: 


Mu vào rừn Ng lây mị 
và lõi. Người ấy không pin: 
the ca điều mà „ dời Hiển n nói cũ 


rễ, thân, | đốt, lõi, mà chỉ n. đến E1 lá. 
¬. caxÃ vậy k A‡xÈ Thể Xóc Vay còn đó, sao 


này là nào? Điều ¡ bmn có so 5328. kh gì? l FhP eo những lời Thế Tôn re thự 
Hiền hãy khéo léo thọ trì.” 


Lúc ấy các Tỳ-kheo bạch rằng: 


Trí, là Nghĩa, là Pháp, là 
hều biết được đen 2© t0 Mạ 


“Bạch Tôn giả A-nan, vâng, Đức Thế Tôn | 
HN kg _ s3 ý Ha b là sạc nói yết 


kiệm › Tôi ôn giả biệt rộng vì n từ mân mà phân biệt rộ rộng : rãi “mm 


Tôn giả A-nan nói với các Tỳ-kheo rắng: 
“Này chư Hiên, vậy hãy cùng nghe tôi nói. 


“Này chư Hiền, tà kiến là phi pháp, chánh kiến là pháp. Nếu điều nào nhân bởi tà 
kiến mà sanh ra vô lượng pháp ác bất thiện, đó gọi là phi nghĩa. Nếu nhân bởi 
chánh kiến mà sanh ra vô lượng pháp thiện, đó gọi là nghĩa. 


“Này chư Hiền, cho đến tà trí là phi pháp, chánh trí là pháp. Nếu nhân bởi tà trí mà 
sanh ra vô lượng pháp ác bát thiện, đó gọi là phi nghĩa. Nếu nhân bởi chánh trí mà 
sanh ra vô lượng pháp thiện, đó gọi là nghĩa. 


“Này chư Hiền! Sự kiện Đức Thế Tôn chỉ nói văn tắt ý n nghĩa này, không phân biệt 
rộng rãi, li liền từ chỗ ngôi đứng dậy, vào tịnh thất tĩnh tọa, rắng “Cho nên các ngươi 
nên biết pháp và phi pháp, nghĩa và phi nghĩa. Sau khi đã biết pháp và phi pháp, 
nghĩa và phi nghĩa rôi, các ngươi nên học pháp như thật và nghĩa như thật”. 


đầy đủ Tên] Đức Phật. Nếu é ý hiệp nhì: ý " mà Đức 'Thế Tôn n nói | ï thí —. Hiền nh by 
thọ trì.” 


Bấy giờ các Tỳ- -kheo sau khi nghe những gì Tôn giả A-nan nói, khéo | léo thọ trì, 
đọc thuộc, liên từ ừ chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu quanh Tôn giả A-nan ba vòng TỒi đi. 
Khi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, ngồi xuống một bên, bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, vừa rồi Thế Tôn chỉ nói vắn tắt ý nghĩa này, không phân biệt rộng 
rãi, liền từ chỗ nụ ồi đứng dậy, vào tịnh thất tĩnh tọa. Tôn giả A-nan đã bằng câu ấy, 
bằng văn ấy mà diễn rộng ra. 


Đức Thế Tôn nghe xong, khen rằng: 


“Lành thay! Lành thay! Trong hàng đệ tử của Ta có những vị có Mắt, có Trí, có 
Pháp, có Nghĩa. Vì sao vậy? Vì Tôn sư nói ý nghĩa này cho đệ tử một cách văn tắt 
mà không phân biệt rộng rãi, đệ tử ấy băng câu ấy, bằng văn ấy mà diễn rộng ra. 


“Đúng như những gì A-nan nói, các ngươi hãy như vậy mà thọ trì. Vì sao vậy? —Vì 
thuyết quán nghĩa phải như vậy.” 


Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 


Chú thích 
[lI] Tương đương Pali A.10.12.4 Ajita-sutfa. 


J2] Đông viên, Lộc tử mẫu giảng đường, xem các kinh số 118, 144, 154,v.v. 
Pali: Pubbarama Migaramafu-pasada. 


I3] A-di-na ñJ 43”. Pali: Ajita. 

I4] Sa-môn Man-đầu ÈƑ7fẨ#Zí Pali, Chính lời của Ajita nói: amhakam 
pandito nãma sabrahmacäri, vị đồng phạm hạnh của chung tôi thật sự là 
Pandita (thông thải, trí tuệ; hay tên là Pandita, Man-đáâu?). 

[5] Ngã hữu vô dư trì #È727.Ätl24! 


[6] Đoạn này và vấn đề liên hệ ở dưới, không có trong bản Pali đối chiếu 
này, nhưng văn và nghĩa chính xác, có thê tháy trong M. 76 (trang 519). 


[7] Trí tuệ sự #fSŸ*“ Pali: Panditavatthimi, xem cht.4 trên. 
189. KINH THÁNH ĐẠO [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Câu-lâu-lẫu, ở Kiếm Ma-sắt-đàm, đô ấp Câu- 
lâu. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 


“Có một con đường khiến chú úng sanh được thanh tịnh, xả bỏ ưu sâu, than khóc, 
hứng được như pháp. Đó là Thánh chánh định, có 
ũng có cụ[3], bao gồm bảy chỉ. 


đứt hết buồn khổ ảo não, c 


~ 


có trọ[2] và c 


kế A enHiS\ tiện, ˆ chánh 
c4), khéo hướng đến tâm 
trợ và có cụ. Vì sao vậy? 
gữ, chánh ngữ sanh chán 
nghiệp, mạng sanh chánh phương tiện, 
chánh : tiện hong chánh. niệm, 'r hà niệm hanh chánh định. Hiền thánh đệ 
tử tâm được chánh định như vậy lập tức dứt 1 ánh 
¡nh tâ Ấy” nuˆ tui 


ảnh hng lệp. chánh mạng, 
/ mà có MS có trỢC và te 


thì đó An là thịnh kiến. TẠM tg TỔ chánh ì kiến là dữ nh kiến thì đó cũng. với là 


chánh kiến. 
“Thế nào là tà kiến? 


“Đó là cho rằng không có bố thí, không có trai tự, không có chú thuyết, không có 
thiện, ác lên d2: không có — Luyh của lệ siág ác lên ho . có iP . nh 


bo 


ết My cũng gọi là chính k 
trừ Fd kiến, thành tựu chánh kiến. 
về sự đoạn trừ nơi tà kiến, thả l 


này đi theo kiến phương tiện, do phương tiện của kiến. Vì thế cho nên bảo chánh 


_) 


kiên là đứng ngay ở hàng đầu. 


“Nếu thấy tà chí là tà chí, thì đó là chánh chí. Nếu thấy chánh chí là chánh chí thì 
đó cũng là chánh chí. 


“Thế nào gọi là tà chí? Đó là niệm dục, niệm nhuế, niệm hại, được gọi là tà chí. 


“Thế nào gọi là chánh chí? Đó là niệm vô dục, niệm vô nhuế, niệm vô hại, được 
gọi là chánh chí. 


“Thấy rõ tà chí là tà chí, thì đó là chánh chí. Thấy rõ chánh chí là chánh chí, thì đó 
cũng là chánh chí. Biết như thế rồi, liền phát tâm cầu học, muốn đoạn trừ tà chí, 
thành tựu chánh chí. Đó gọi là chánh phương tiện. Tỳ-kheo suy niệm sự đoạn trừ 
nơi tà chí, thành tựu chánh chí. Đó gọi là chánh niệm. 


“Tất cả ba chi này đi theo chánh chí, do phương tiện của kiến, vì thế nên bảo chánk 
kiên đứng hàng đâu. 


“Nếu thấy rõ tà ngữ là tà ngữ, thì đó là chánh ngữ. Nếu thấy chánh ngữ là chánh 
ngữ, thì đó cũng chính là chánh ngữ. 


¬ 


“Sao gọi là tà ngữ? Nói dối, nói hai lưỡi, lời nói thô ác, lời nói thêu đệt, đó gọi là tà 
ngữ. 


“Thế nào là chánh ngữ? Xa lìa sự nói đối, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, thêu dệt, đó 
gọi là chánh ngữ. Đó cũng gọi Ì là v4 tả hài lả tà: vớ th § gọi là chánh Bản Thầy 
chánh ngữ là chánh ngữ, cũng ri m cầu 
học, muôn đoạn trừ tà ngữ, i thành JP Pnd ngữ. tê là ánh phương tiện. Tỷ- 
kheo suy niệm sự đoạn trừ nơi tà ngữ, thành tựu chánh ngữ, gọi là chánh niệm. Cả 
ba chỉ này đi theo chánh ngữ, do phương tiện của kiến, vì thế nên bảo chánh kiến 
đứng hàng đầu. 


“Nếu thấy tà nghiệp là tà nghiệp, thì đó là chánh nghiệp. Nếu thấy chánh nghiệp là 
chánh Nhi thì đó cũng chính là chánh nghiệp. 


muốn Yên: trừ tà nehi 


^ 


kheo suy niệm sự đoạn trừ 1 lệp, thành ¡ 
niệm. Cả ba chi này đi theo chánh lê do hà diện c của $ 
chánh kiến đứng hàng đầu. 


“Nếu thấy tà mạng là tà mạng, thì đó gọi là chánh mạng. Nếu thấy chánh mạng là 
chánh mạng, thì cũng gọi là chánh mạng. 


“Thế nào là tà mạng? Nếu có sự : mong cầu mà không mãn ý; bằng nhiều loại chú 
th 280 SÚC Sa, A NER: tà n mạng mả nu là Hi Nộ 'Bghig M3 pháp mà tìm kiếm áo 
ằng hị âm thực, giường, chõng, 

thuốc thang, các ụ sanh h‹ ng. Thế nào là 
chánh mạng? Nếu không ‹ có sự n =" cầu Đụ 9P mãn ný; xa dùng các thứ chú 
thuật, tà mạng để nuôi sống. Người ấy như pháp mà tìm kiếm áo chăn, thì đó là 
pháp vậy; như pháp mà mưu câu âm thực, giường chõng, thuốc thang, các tư cụ 
| đất BC: `. Bá Đồ la là ng mi ` là 1 1 Ì rằng, A5 tà ¬. 


ừ ác pháp đã sanh mà phát khởi 
; vì \ để ác pháp chưa sanh thì 
át k tỉnh cần đốc tâm mà trừ diệt; 

pháp 1 chưa cạnh thì hanh nên xeên khởi: ý dục tai cầu phương tiện, tỉnh cần 
dốc tâm trừ di —: n pháp đã sanh tôn tại, không bị quên, không thối thất, 
cảng lúc càng ph tr ền rộng rãi, tu tập biến mãn đầy đủ, nên phát khởi ý dục tìm 
cầu phương tiện, tinh cần đốc tâm mà trừ diệt; đó gọi là chánh phương tiện. 


“Thế nào là chánh niệm? Tỳ-kheo quán nội thân như thân; quán, cho đến, thọ, tâm, 
pháp như pháp; đó gọi là chánh niệm. 


“Thế nào là chánh định? Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến, chứng đắc 
đệ Tứ thiền, thành tựu và an trụ; đó gọi là chánh định. 


“Thế nào là chánh giải thoát? T-kheo, tâm giải thoát khỏi dục, tâm giải thoát khỏi 
uế, si; đó gọi là chánh giải thoát. Thế nào là chánh trí? Tỳ-kheo biết tâm giải 
thoát dục, tâm giải thoát nhuế, sỉ; gọi là chánh trí. 


1 mười chi. 


“Đó là bậc hữu học thành tựu tám chi. Lậu tận A-la-hán thành tựt 


ngự mà bài 5 É lệ! dù ì là be -môn, „ ke gi cv. na. Ma, 43B? và các hi thế 
lu khác. 


. có Sa-môn, 

hì đối với 

: lạm luân, 

không m một a ai Có thể € chân wu dù Ï là Sở -môn, Phạm chí, lờ Thiên, Ma, Phạm và 

các tc loại thế gian khác ấy, mà nếu có Sa-môn, Phạm chí nào phi bác, vị ấy đối với 
đ rường hợp thứ nhất đáng bị chỉ trích. 


hê bai, cho đến chánh trí, khen ngợi tà trí. ] - 
có tà trí mà hoặc cúng dường vị Ấy, hoặc tái 
xe THƯỜN mà Ta . ¬. được x>' ên v 


yên TEEN: đước AE 
a-môn, lện „ chư 


Bi pÏ p _ mười ï điều bị chỉ sâu 


“Lại có những Sa-môn, Phạm chí khác sống ngôi chồm hồm|[6], thuyết giảng sự 
ngồi chồm hồm. Sống vô sở hữu, thuyết giảng vô sở hữu, thuyết vô nhân, thuyết vô 
tác, thuyết vô nghiệp; nghĩa là đối với thiện ác được tạo tác bởi người này hay 
người kia mà chủ trương đoạn tuyệt, phá hoại ở kia hay ở đây, những người ây đối 
với bốn đại pháp phẩm mà Ta tuyên thuyết được chuyên vận nơi Phạm luân, không 
một ai có thê chận đứng, dù là Sa-môn, Phạm chí, chư Thiên, Ma, Phạm và các loại 
thế gian khác, những người ấy cũng có sự chỉ trích, lo lắng, sợ hãi.” 


Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hÿ phụng hảnh. 
Chú thích 
[I] Tương đương Pali M.117 Maha-cattãrisaka suttam. 


J2] Hữu tập hữu trợ 77?772/ Pali: sa- upanisa, cùng với sự thản cận, hay 
phương tiện, sa-parikkhära cùng với sự hỗ trợ hay tư trợ. 


J3] Hữu cụ -Ã. Bản Pali không có từ tương xứng, nhưng nội dung tương 
đồng. Nghĩa là một chỉ Thánh đạo này bao gôm bảy chỉ Thánh đạo còn lại. 


J4] Nhờ bảy chỉ này làm phương tiện và hỗ trợ cho chánh định. 


[5] Tâm đặc nhất Ù##—; trạng thải tập trung vào một điểm. Päli: citassa 
ekaggafa, cũng dịch là tâm nhất cảnh tánh. 


[6] Tôn cứ ñŠ/⁄, Pali: Okkalä Vessa-Bhanna, những người ở Ukkalã, Vassa 
và Bhanna, được coi nhự theo chủ trương vô nhán (ahetuvadd), vô tác 
(akiriyavada), và vô sở hữu (natthikavadd). Bản Hán đọc Ukkala như là 
Ukkila, ngôi chồm hồm. 


190. KINH TIỂU KHÔNG [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, tại Đông viên, Lộc tử mẫu giảng 
đường[2]. 


Bấy gi: lền tọa đứng dậy, đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lu b: tra Phật, lui tỆng sang một bên mà bạch răng: 


“Một thời Thế Tôn du hành giữa những người họ Thích, trong thành tên là Thích 


đô ấp[3]- Con lúc ấy được nghe Thế Tôn nói nghĩa như vây, “Này A-nan, Ta phân 
nhĩ ng nơi không tánh”[4]. Thế Tôn! Phải là con biết rõ, nhận rõ và nhớ kỹ 


Khi ấy Thế Tôn đáp rằng: 


“Này A-nan, lời nói của Ta đó, ông thật sự biết rõ, nhận rõ và nhớ kỹ. Vì sao? Vì 
Ta tự bao giờ cho đên hôm nay phân nhiêu hành nơi không tánh. 


“Này A-nan, như giảng đường Lộc tử mẫu này trống không, không có voi, ngựa, 
bò, dê, tài vật, lúa thóc, nô tỳ ; nhưng có cái không trồng không. Đó là chỉ có chúng 
Tỳ-kheo. Cho nên, này A-nan, nêu trong đó không có gì cả thì chính do đó mà Ta 
thấy là trống không. Nếu trong này còn có cái khác thì Ta thấy là chân thật có. Này 
A-nan, đó là hành trong sự chân thật, không tánh, sự không điên đảo[Š]. 


"Này A-nan, Tì - -kheo nảo nêu muốn đôi Tà nhiều VU sưu b Me `. ấy 


IÌ Bị si không đó là tỹ nhất tính ở hy ý mm. về khu r ùi mg. - Nếu có sự 
phiên nhọc[7] do ý tưởng về xóm làng, thì ở đây ta không có sự ấy. Nếu có sự 
phiền nhọc do ý tt Iởng VỆ người, thì ở đây ta không CÓ Sự ây. Ở Ở đây chỉ có sự phiền 

"'. là do duy nhất tánh ý tưởng về khu rừng”. Nếu trong đó không có gì cả thì, thì 
chính ó mà vị ấy thấy đó là trống không. Nếu trong này còn có cái khác, thì vị 
ấy thấy là chân thật có. Này A-nan, đó là hành trong sự chân thật, không tánh, sự 


không điên đảo. 


“Lại nữa, này A-nan, Tỳ-kheo nếu muốn hành nhiều trong không tánh, Tỳ-kheo â ấy 
đừng tác ý đến ý tưởng về người, đừng tác \ đến ý ý tưởng khu rừng mà hằng tác ý 
đến duy nhất tánh là ý tưởng về đất. Ty. -kheo ấy nếu thấy đất này có cao có thấp, 


có ỗ răn, có ky: cK có Thể có lệ nạo núi HH _ sâu Mà ph có tác ` cc Đào 


Hi tác ý ;h3ều 


Này A-nan, ví như da bò, lấy mộ 
tăng nó không nhăn, không rút lại Nếu thấy ẤY ( n 
có bụi gai, có cát, có đá, núi chởm, sông sâu thì ï đừng t tác ý ý đến. Nếu . chỗ đất 


này bằng phẳng như lòng bàn ĐI chỗ trông ra được rõ ràng, thì hãy thường tác ý. 
VỊ ây biệt như vậy, biết rằng, “Trống không ý tưởng về người, trống không ý tưởng 
về khu rừng, nhưng có một cái không trống không, đó là duy nhất ý tưởng về đât 


Nếu có sự phiền nhọc do ÿ tưởng vỆ người, thì ở đây ta không có sự ây. Nếu có sự 
phiền nhọc do ý tưởng vê khu rừng, thì ở đây ta không có sự ấy. Ở đây chỉ có sự 
phiền nhọc do duy nhất tánh là ý tưởng vê đất. Nếu trong đó không có gì cả, thì 
chính do đó mà vị ấy thấy là trống không. Nếu trong này còn có cái khác thì vị ấy 
thấy là chân thật có. Này A-nan, đó là hành trong sự chân thật, không tánh, sự 
không điên đảo. 


tán] uần nhất về vô lượng không xứ[8]. \ lế ân biết 

như vầy, “Trồng không ý tưởng về khu rừng, trồng không ý ý tưởng về đất, nhưng có 

cái không trồng không, đó lã tp9/ nhất ờ kesde, lv vê vô Mobi me. XỨ. Nếu. c ý 
\g về Ì 


nhọc do ý tưởng ` về è đất, thì bí khiến, g có sự đó. .Ở đây chỉ: có sự rphiền # yêu lv 2W 
nhất tánh là ý ý tưởng về è vô lượng không xứ”. Nếu trong đó không có gì cả, thì chính 
do đó mà vị ấy thấy là trống không. Nếu trong này còn có cái khác, thì vị ấy thấy là 
chân thật có. Này A-nan, đó là hành trong sự chân thật, tánh không, không điên 
đảo. 


“Lại nữa, này A-nan, Tỳ-kheo muốn hành nhiều trong không tánh, Tỳ-kheo ấy 
đừng tác ý đến ý tưởng về khu rừng, đừng tác ý đến ý ý tưởng về đất, đừng tác ý vê ý 
tưởng vô lượng không xứ, hãy hằng. tác ý đến duy nhất tánh là ý tưởng VỆ vô lượng 
thức xứ[9]. VỊ ây nhận biết như vậy, “Trống không ý tưởng về khu rừng, trồng 
.-Ặ Ÿ ki về ú | lắt, điên, xác ý ` vỆ vô CN Kesu Ất xứ, Sirktt, P Có ] một 


phiền hệ bi: ý Phòng về khu rừng, ni ï Ở đây ha ¡không e c( SỰ Ấy. Nếu CÓ SỰ lây iền 
nhọc do ý tưởng về đất, thì ở đây ta không có sự ấy. Nếu. có sự phiền nhọc do A- 
tưởng về vô lượng không xứ, thì ở đây ta không có sự Ấy. Ở đây chỉ có sự phiên 
nhọc do duy nhất tánh là ý ý tưởng về vô lượng thức xứ. Nếu tro g đó không có gì 
cả, thì chính vì vậy mà vị ấy thấy là trống không. Nếu trong này còn có một cái 
khác, thì vị ấy thấy là chân thật có. Này A-nan, đó là hành trong sự chân thật, tánh 
không, không điên đảo. 


tác ý đến ý ý Thìn 9 về vô . Tàn xứ, + đừ ng tắc 0 
thức xứ, mà hãy hăng tác ý đến duy nhất tánh là ý tưởng về VÔ SỞ hữu xứ|[ 10]. Vị 


ấy niệm biết như vây, “Trống không vô lượng không xứ, trống không vô lượng 


Ienngdg xứ, .. có 5 một cái khờG - " PB 4 Đó là Anó/ - HÀ nó. về vô SỞ 


rấy. Nếu thà sự Puliễn ghoe Hà \4 kiðng về „ TònH âyt 
không có sự ấy. Ở đây chỉ có sự phiền nhọc do duy nhất tánh là ý T ưởng về vô SỞ 
hữu xứ”. Nếu trong đó không có gì cả, thì chính vì vậy mà vị ây thấy là trống 
không. Nếu trong đó còn có cái khác, thì vị ấy thấy là chân thật có. Này A-nan, đó 


là hành trong sự chân thật, tánh không, không điên đảo. 


Ti nữa, 03-2 lân Xi . nếu muốn Ì ._— nhiều "`... nh v Tin ri , 


S2 về vô sở Ì Biện XỨ, đt tệp CÓ cái ¡ không 
tưởng tâm định. Nếu CÓ SỰ phiền nhọc do ý tưỏ › VÔ y 
không CÓ Sự Ấy. Nếu có sự phiền nhọc do ý tưởng về vô sở hữu xứ, thì ở cản tạ 
ch có sự TT : `. . có sự m— Hhgg sài eo, nhất là về tưởng tâm 
ín tâ thấy là trông không. 
: có. Này A-nan, đó là 


vốn ví SỞ ở tr(12] 'Nế ¡ nó vốn là s SỞ y hành, vôn là s SỞ sài r thì ( ta 2 không ¿ ái n nó[13] 
không mong cầu nó, không an trụ trên nó 


“Vị ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát dục h- tâm bê thoát hữu lậu và 
vô minh lậu. Giải thoát rồi, thì biết là mình đã giải hư thật rằng - “Sự 
tảng đã suy bưn am Sàn 0 đã Mi - Ạ Mã _ lặn: Kiết, không còn tái sanh 

i ống không là hữu lậu, trống 
1 hông vồng không d đó là chỉ có pâ piế: của 


Nếu Wene đó không có gì cả thì chính vì vậy mà vị Ấy so là trống ă. Nêu 
trong này còn có cái khác thì vị ấy thấy là chân thật có. Này A-nan, đó là hành 
trong sự chân thật, tánh không, không điên đảo. Đó là lậu tận, vô lậu, vô vi, tâm 
giải thoát. 


“Này A-nan, trong quá khứ, nếu có các Đức Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, các vị ây tất cả đều hành trong sự chân thật, tánh không, không điên 
đảo này; đó là lậu tận, vô lậu, vô vi, tâm giải thoát. 


“Này A-nan, rong vị lai, nếu có các Đức Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, các vị ấy tất cả đều hành trong sự chân thật, tánh không, không điên đảo này; 
đó là lậu tận, vô lậu, vô vi, tâm giải thoát. 


“Này A-nan, trong hiện tại, Ta là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, 
Ta cũng hành trong sự chân thật, tánh không, không điên đảo này; đó là lậu tận, vô 
lậu, vô vi, tâm giải thoát. 


“Cho nên, này A-nan, hãy học như vậy.” 


Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


chú thích 
[I] Tương đương Pali, M.124. Chja-suññatä-suttam. 
[2] Xem kinh 189 trên. 


[3] Pali: Sakkesu (....) nagarakam nãma sakyãnam nigamo, giữa những 
người họ Thích, một thị trán của họ Thích ca, tên là Nagaraka. 


[4] Hành không f7” Paäli: suññatãvihãra, không trụ, sự an trụ nơi tánh 
không, sông trong trạng thái không tánh. 


ccã avipallatihä 


[5] Hành chân thật không bất điên đảo. Päli: Yatl 
parisuddha sunnatavakkam. Thâm nhập không tánh, chá 
không điên đảo. Bồn từ này ở đây được coi là đông nghĩa. 


[6] Hán: niệm nhất vô sự tưởng 29 Ä†-SfÄli Pali: araññasafñfññam paficca 
manasi karoti ekaftam, duyên vào ý tưởng về khu rừng mà tác ÿ cái một. 
Duyên vào ý tưởng rừng mà tập trung trên một đối tượng duy nhất, nhất tánh. 


I7] Bì bao JÈZZ, Pali: daratha, bất an, buôn phiền. 


[8] Vô lượng không xứ tưởng Âf #.2*/#fi. Pali: ãkãsãnañcãyatana-saññã. 


[9] Vô lượng thức xứ tưởng Â'Zãil/#i. PAli: viññãnañcanãyatana-saññä. 


[10] Vô sở hữu xứ tưởng Ji Pali: akiicañfñãyatana-safiñã. 


[11] Vô tưởng tâm định #2 /@. Pali: animitta-cetosamadhi (vô tướng tâm 
định). Bản Hản bỏ qua Phỉ hữu tưởng phi vô tưởng phi vô tưởng xứ 
(nevasaffiasañnayatana-sañna) được đê cập trong bản Paäli. 


[12] Bồn sở hành, bổn sở tư 24XØf4ØƑ.RL. Pali: ayampi kho animoiHo 
cetosamadhi abhsankhato abhisañcetayito, vô tưởng tâm định này là thắng 
hữu vi, được tư duy. Thắng hữu vi, thuộc hữu vi, vì những thù thăng, siêu việt 
hơn. Trong bản Hán, đọc là abhisamkhära (bốn sở hành hay thắng hành) 
thay vì là abhisamkhata. Bổn sở tư (abhisafcetayita), ở đây hiểu là cải được 
tạo ra do tư niệm, tư sở tác. 


[13] So Pali: abhismkhatInm (....) aniccmm: thuộc về hữu vi, là vô thưởng. 


[I4] Pali: kaãyam pafHcca-salayatanikam J1vifapaccayä, duyên nơi thân với 
sáu xứ là điêu kiện cho mạng tôn tại. 


191. KINH ĐẠI KHÔNG [1] 
Tôi nghe như vây: 


Một thời Đức Phật du hóa giữa những người họ Thích, ở trong thành Ca-duy-la-vệ, 
tại vườn Ni-câu-loạ1[2|. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, đắp y cầm bát đi 
vào thành Ca-duy-la-vệ khât thực. 


Sau khi ăn xong, sau buôi trưa, Ngài đi đến tỉnh xá Gia-la-sai-ma Thích[3]. Lúc 
bây giờ tại tính xá Gia-la-sai-ma thích có sắp đặt rât nhiêu giường chõng, có rât 
nhiêu Tỳ-kheo trú nghỉ ở trong đó. 


Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ trong tỉnh xá Gia-la-sai-ma Thích đi ra, đến Già-la 
Thích[{4] tỉnh xá. Bấy giờ, Tôn giả A-nan và rất nhiều Tỳ- -kheo ở trong tỉnh xá Già- 
la Thích đang làm y. Tôn giả A-nan từ xa trông thấy Phật sắp đến, bèn ra nghinh 
tiếp, rước y bát của Phật, trở vào trải giường ngôi, múc nước rửa chân. 


Phật rửa chân rôi, ngôi trên chô ngôi của Tôn giả A-nan đã trải sẵn trong tinh xá 
Già-la Thích và nói răng: 


na con Ì xà nay tờ, NH3 TP v.” 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A-nan rằng: 


“Iy-khe uốn nói chuyện ô ôn ảo, vui thích trong sự nói chuyện ô ồn ào, tụ 
kuện để n nói ï chuy sẻ ôn ảo, Huệt muôn vi mỏ mm. vui ch A0)Ê) với sự nga ng nø ười, tụ 


ban ng) tệ th x tử ¿ đôi với biệt [hề lạc á Ấy r mà Hàn: dễ ễ dàng Tâm Xn. 
trường hợp này không thể xảy Ta. 


bac Ên ^ _nan, . "kho. nảo lŠptY tất - muốn nói tuy Áo] lồn ào, 'ộP Rh.Ên ñQRB lạc 


nói HE: ổn ào, tụ tiập đ để 
sự . 1m. 


đông : người, chưyện n, thích rời xa chỗ đông người ho TY9ng thích sống _ độc ‹ ở nơi xa 


ững đắc thời ái tâm giải thoát[5] và bất thời bất di động tâm giải 
hợt " hoàn toàn không xảy ra. 


nào, #8 mới muốn SÿV RA ngưi 3i, 


„ 


ƯỜi, muốn TỜI Xa ‹ chỗ p 8 


chênh tệ: chánh t mí 


Sauá li túc Han: có đềL4Exdi . ki kchei hay Màu - My KH Bic- Ji Ta, 


^ 


cho mình r rất phiền oi) TRÒU 


“Này A-nan,Thế nào là Tỳ-kheo giữ vữ 
chuyên. nhất và định? : Đệ 


ững nội tâm an trụ, tĩnh chỉ, khiến cho 
men si `. Dg - có hiên và n5 thiện Kơt n8 ba (hâm 


ly di dục JH) không tà) rà h tro biến n mãn. 


“Này A-nan, như bhế: .. 
nhất và - rõ ði[H 
mà tâm È | 
không giải thoái đổi với nội i không, 1 Tỷ-kheo Á Ấy . đáo ý về ngoại. ¡ khôn hộ "Vi Á ấy 
sau khi tác ý về ngoại không rồi, tâm bèn di động, không hướng đến gần, không 
được trong vắt, không an trụ, không giải thoát đối với ngoại không. 


giữ lệnh nội EM an trụ, kia l. khiến cho chuyên 


“Này A-nan, nếu Tỳ-kheo trong lúc quán, "biết rằng mình đang tác ý về ngoại 
không mà tâm di động, không hướng đên gần, không an trụ, không giải thoát đối 
với ngoại không, Tỷ-kheo ấy hãy tác ý về nội ngoại không. Vị ấ ây sau khi suy niệm 
về nội ngoại không rôi mà tâm bèn di động, không hướng đến gần, không trong 
vặt, không an trụ, không giải thoát đối với nội ngoại s0” Này A-nan, nêu Tỳ- 
kheo trong lúc lúc quán mà biết rắi E mình ì đang s ệm về nội nøc à 
tâm di động, không hướng đên gi : 
thoát đối với nội ngoại không, Tỳ-khoo Á ấy y hãy tá tác ý về sự “Hư di 1g 


Ti â ấy sau khi suy niệm về sự không di động mà tâm di động, kh 
gần, không được trong vặt, không an trụ, không giải thoát đối “VỚI SỰ bất di động. 
Này A-nan, nếu Ty-kheo nào trong lúc quán sát biết được rằng. mình đang suy 
niỆt m về sự tóc thợ) : ke? mà tâm là 3 kỉ sả Nghe: đến gần, không được 

Ị ; lộng, Tỷ-kheo â ây có tâm 
shỤ thế tây Ì lu thế khác, bằng đ nà bài thế n này thể khác mà điều phục, liên 
tục thiền . tu . liê tục tu Xô bi Bi: NA: .. rồi lại nhu nhuyền, rất hân 


thê Ì r thế này hay thế khác 
kh ìđiề . rồi Ì ï lại điều ke tesi tu tập rỒi lại tu tên Đm nhuyên rôi lại nhu nhuyên, 
rất hân hoan trong sự nhu hòa, rất tịnh lạc trong sự viễn ly rồi, hãy bằng nội không 
mà thành tựu an trụ. 


ụ 


“Vị Ấy sau khi nội không thành tựu an trụ, tâm không di động, hướng đến gần, 
được trong, vắt, an trụ, giải thoát đối với nội không. Này A-nan, Tỷ-kheo trong. lúc 
quán thì biết nội không thành tựu an trụ, tâm không di động, hướng đến gần, được 
trong vắt, an trụ, giải thoát đối với nội không, đó là chánh tri. 


“Này A-nan, Tỳ-kheo hãy bằng ngoại không thành tựu an trụ. Vị ấy sau khi ngoại 
không thành tựu an trụ, tâm không di động, hướng d đến gần, được trong vắt, an trụ, 
giải thoát đối với ngoại không. Này A-nan, như vậy Tỳ-kheo trong lúc quán thì biết 
ngoại không thành tựu an trụ, tâm không di động, hướng đến gần, được trong vắt, 
an trụ, giải thoát đối với ngoại không. Đó gọi là chánh tri. 


“Này A-nan, Tỳ-kheo hãy băng nội ngoại không thành tựu an trụ. VỊ â ấy sau khi nội 
ngoại không thành tựu an trụ, tâm không di động, hướng đến gần, được trong vắt, 
an (dc _ v 0/20) HUẾ với nội ngoại “Attti Này A- `. PP vậy IN) kheo í ki lúc 


tựu an 8g, tâm k kl ông -ái Tin Lạ lap" đến ạ gần, lược trong vắt, 
với bất di động. Này A-nan, như vậy Tỳ-kheo trong lúc quán : 
thành tựu an trụ, tâm không di động, hướng đến gần, được Xi vắt, an ti. giải 
thoát đối với bất di động. Đó gọi là chánh tri. 


^ 


OT ng "tâm "".. S nh ‹ 


Ấy r rời ï khỏi e 
— Bưnh khi: SÊT như v rưậy" vữn, 


lệm SE Bi ng suy xế 0 trên *Ð suy: n ệm 
ện ây. S: 1 SUY niệm j em vậy: rồi, trong tâm không sanh tham lam, ưu sâu, ác 
bất thiện pháp, đó gọi là chánh tr. 


vấn n đề đấu T83 vấn đề À âm tết vấn ¡đề .> bên vấn ¡ đề Vrtsbe hi vấn ¡đề dâm. nữ, 
vấn. đề thể LAHKÀ vấn. đề kê SUẠI vấn đề . 6» sạc “hit `. em mm các. mm: súc 


đưn ` vấn n đề: ải L thoát, vấn "Ý . lớn Kẻ kiê ến, vấn đề t tiệm giảm 15], 'vấn đề 
không tụ hội, vấn đề iêu dục, vân đề tri túc, vấn đề vô dục, vấn đề đoạn, vấn đề 
diệt, vẫn đề tĩnh tọa, vấn đề duyên khởi. hi luận bàn những vấn đề mà Sa- 


tham lam, ưu sâu, ác bất thiện 


môn luận bản như vậy rồi, trong tâm không sanh 
pháp. Đó gọi là chánh trí. 


“Lại nữa, này A-nan, có năm công đức của dục, khả lạc, khả ý, khả niệm, sắc ái lạc 
nhớ Ã bò với bac hài My sắc đư kêu DIDU mất, tiếng Ba lở leo hư tại, ltiitd 


xiên ân: ... " nào mà có hành ây trong TH 
“Này A-nan, Tỳ-kheo trong lúc quán thì biết năm công đức của dục này, tùy theo 
công đức dục nào mà có hành â ấy trong tâm. Tỳ-kheo â ây với công đức dục này hay 
công đức dục kia quán là vô thường, quán suy hao, quán vô dục, quán đoạn, quán 
diệt, quán đoạn xả ly. Nếu năm công đức dục này có dục, bị nhiễm dục, chúng tức 
thì bị tiêu diệt. Này A-nan, nếu Tỳ-kheo khi quán như vậy ! thì biết năm công đức 


dục này có dục và bị nhiễm dục, chúng đã bị đoạn trừ rồi. Đó gọi là chánh tri. 


Kuh nữa, TH, —. có năm „. tản No sắc PHẾ uẫn, thọ, tưởng, Hệnh, thức thủ 


mạn[2 |. %' nh s đây điệc ) - Này. ' tông nếu ¡ Tỷ-kheo k khi màn nhị . thì biết 
trong năm thủ uân, ngã mạn đã bị diệt rồi. Đó gọi là chánh tri. 


“Này A-nan! Pháp này tuyệt d đối khả ý ý, tuyệt đối khả lạc, tuyệt đối ý 
không, chấp thủ[21], ma không đến gân được, ác không 
P ị "8" ác | bất mm bể uế ke `. rễ AnÀ sự mi] bàn Ên tưo 


niệm, vô lậu, 
thê đến gần được. Các 

g lại là phiền nhiệt, khổ 
) "ph được; tức là thành 
ạt mà - Lai, “+ 


mà n An vô .a thiện Tà v/ÊPA mm ng đắc các bi n phẩm [22]. 


“Cho nên, này A-nan, ngươi phải học như vầy, “Ta cũng thành tựu nơi sự không 


sự lụt nh: bon Phê 


Tôn giả A-nan bạch Thế Tôn rằng: 


“Thế Tôn là pháp bổn, Thế Tôn là pháp chủ, pháp do Thế Tôn. Cúi mong Thế Tôn 
thuyêt giảng điêu đó. Con nay sau khi nghe xong sẽ được biêt rộng ý nghĩa ây.” 


Đức Phật bèn nói: 


“Này A-nan, hãy lắng nghe. Hãy khéo tư niệm. Ta sẽ phân biệt đầy đủ cho thầy 
nghe.” 


Tôn giả A-nan vâng lời, lắng nghe. 


Đức Phật nói: 


hông âu xa. Nếu vẫn đ _ này là Thánh luận nh ưng x VỚI cứu ế "khiến t tổ bị 
hòa, F có mò. che Tp, {ỨC ‹ các vẫn n đề bồ hí, vấn đề ẹ giới, vấn đề định, vấn 
Š tuệ "ha ca TruệP án đề không 
tụ hội, vấn đề thiểu H Xân có tri rx vấn đề v vô ð dụ c, vấn đề đoạn, vấn đề diệt, vấn 
ề nl h tọa, vấn n đề `. khởi. nh 1E S: -môn tap bàn EEÃ \ . kinh 


h- Piêg đệ tị tử, _ 2EM= “hài các vị ct SA E RẺ) lại. 


“Này A-nan, thế nào là phiền lụy cho Tôn sư? 


“Ở đây 
sát các loại phàm nhân. Có biện tài, vị ấy đi đến nơi Từng vắng, trong rừng sâu, 
dưới gốc cây, hoặc ở trên sườn cao, văng bặt không tiếng động, xa lánh, không có 
sự dữ, không có bóng người, tùy thuận mà fĩnh tọa, hoặc sông tại nơi đó mà học sự 
viễn ly, tỉnh cần, được tăng thượng tâm, sống an lạc ngay trong đời hiện tại. 


, một vị Tôn sư xuất thế, có sách lự tư duy, bằng tâm trạng sách lự mà quán 


` 


“Vị â ấy sau khi học sự viễn ly, tỉnh cần cần \, sống an ôn khoái lạc, rồi theo các đệ tử trở 
về với các Phạm chí, Cư sĩ, phong â ấp, quôc nhân. VỊ â ấy sau khi theo đệ tử trở về, 
với các Phạm chí, Cư ST, phong p. quôc nhân, bèn tự cao mà trở về ~. Bếp my 
là phiền lụy cho Tôn sư và cũng bị phiền Vệ U bởi á Ất thiệ 

rễ cho sự hữu trong tương lai, phiền nhiệt, k 
đó là phiền lụy cho Tôn sư. 


z 


“Này A-nan, thê nào là s 
ly của vị ấy, vị ấy sống nơi 


rừng văng, trong rừng sâu, dưới ø gốc cây, trên sườn non, 


vắng bặt m hệ bhKx xa HẠNH, 2 gi Yt CÓ sự - bộ MP MỚI - h È 8d, Nội 


thượng tâm, 4 BÀ an tt ngay "trọng đời hiệu bìa đây VịÁ Ấys sau ¡khi tr sự viễn toi 
tính e cân, SE 14 an ôn m.. tôi, : bên theo đệ tử trở về với các Phạm chí, Cư sĩ, 
th neo đệ tử về với các Phạm chí Cư sĩ, phong 


cũ ng bị phiền Km bởi c các nhấn: ác, - bất thiện, gốc rễ của sự hữu trong tương lai, 
phiền nhiệt, khổ báo, nhân của sanh-già-bệnh-chết. Đó là phiền lụy cho đệ tử. 


“Này A-nan, thế nào là phiền lụy cho các vị phạm hạnh? Ở đây Đức Như Lai xuất 
Hà ". Hết Bậc BẢO Sun Trước, . Chánh XeHi, vong: Si Xe Cung. Tan ph 


bặt 2X AM chút mi ng xa k ảnh, VN có ti dữ, l MEn có Ai iÊh Mì ti liên bit mà 


tnh tọa. 


| Xh uất Sẽ, 
ỹ tt nh RẺ ở nếu SE ¡Ca0, ". ø bật] kh 


đô gố 
sự dữ, không có bóng ngườøi, tùy thuận tĩnh tọa?” 


“Tôn giả A-nan bạch Đức Thê Tôn răng: 


Xu lập giảng điều Á ây, th nay sau khi nghe xong được biết rộng nghĩa ấy.” 


Đức Phật bèn nói: 


“Này A-nan, hãy lắng nghe, hãy khéo tư niệm. Ta sẽ phân biệt đầy đủ cho thầy 
nghe.” 


Tôn giả A-nan vâng lời lăng nghe. 


Đức Phật nói: 


+ viet ke ngộ r mà Ä sng nơi ¡ rừng KH An 
'JYPH ở trí n sườn cao, văng bặt không tiếng động, xa 
( ty Bin mà mm tọa. hân mhì -TAn, vì Tại bị - mà 


vắng bặt không tiêng chờ, xa DI", THỜ có 2S người, Liêu thuïng mà tĩnh tọa, 


“Hoặc giả, đời sau người người noi bóng ' Như Lai mà sống nơi rừng vắng, trong 
rừng sâu, dưới gốc cây, hoặc ở trên sườn cao, văng bặt không tiếng động, xa lánh, 
không có sự dữ, không có bóng người, tùy thuận mà tĩnh tọa. Này A-nan, chính vì 
nghĩa lợi này mà Như Lai sông trong rừng văng, trong rừng sâu, dưới gốc cây, 
hoặc ở trên sườn cao, vắng bặt không tiếng động, xa lánh, không có giận dữ, không 
có bóng người, tùy thuận tĩnh tọa. Hoặc sông ở nơi đó mà học sự viên ly, tỉnh cần, 
được tăng thượng tâm, sống an lạc ngay trong đời hiện tại. 


“Như Lai sau khi học sự viễn ly, tinh cần, sống an ổn khoái lạc rồi, theo các vị 
Phạm hạnh mà trở vê với các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà- di. Như Lai 
sau khi theo các vị phạm hạnh trở về với các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-nl, Ưu-bà-tắc, Ưu- 
bà-di rồi, không tự cao mà trở về nhà. 


“Này A-nan, nếu vị ấy chứng n Ộ bất động tâm giải thoát, thì Ta không nói vị ấy 
có sự chướng ngại. Nhưng nêu vị : y chứng đắc Bốn tăng thượng tâm[24], sống an 
lạc trong đời hiện : i, vốn do trước kia sống tinh cần, không phóng dật, thì ở đây, 
hoặc giả có thê bị thối thất vì sự tụ hội đông đảo nhiều đệ tử. 


“Lại nữa, này A-nan, đệ tử của Tôn su 'ấy noi theo Tôn sư mà sống nơi rừng vắng, 
trong rừng sâu, dưới g gốc cây, hoặc ở trên sườn cao, vắng bặt không tiếng động, xa 
lánh, không có sự đữ, không có bóng người, tùy thuận fĩnh tọa. Hoặc sống tại nơi 
mAT mà bếp sự viễn ft. 0hụ tàn cần, ở hiếu ti ¬.. tâm, , lồng: an _ xi HÀ kiyvê về: 


cũng bị hiên ly b bởi e các HH, ắc bắt thiện: ị sẵn ° rễ của. sự r hữu Fưm XRUN bộ 
phiền nhiệt, khổ báo, nhân của sanh-già-bệnh- chết. Đó gọi là phiền lụy cho các 
phạm hạnh. 


“Này A-nan, trong sự phiền lụy Tôn sư và đệ tử, sự phiền xin tới các . ca 
rất là bất khả, không khả lạc, không khả ái, rất là | , khả niệm. : 
này A-nan, các ngươi hãy hành sự từ hòa đối với Ta, đừng gây sự oán hận. 


“Này A-nan, thế nào là đệ tử đối với Tôn sư mà gây sự oán hận, không hành sự từ 
hòa? 


“Nếu Tôn sư thuyết pháp cho đệ tử, là vì thương yêu, lo lắng, mong cầu thiện lợi 
và phước lành, mong cầu sự an ốn khoái lạc cho đệ tử mà phát khởi từ bi tâm, nói 
rằng, “Đây là điều hữu ích. Đây là sự an lạc. Đây là sự hữu ích an lạc”. Nếu đệ tử 
ây mà không cung kính, cũng không tùy thuận theo, không an trụ nơi chánh trí, 
tâm không hướng đến pháp tùy, pháp hành, không thọ lãnh chánh pháp, trái phạm 
những điều Tôn sư dạy, không được định, đệ tử như vậy là đối với Tôn sư mà gây 
sự oán hận, không hành sự từ hòa. 


“Nếu Tôn sư (huyết pháp cho đệ tử, thương yêu, lo lắng, mong cầu thiện lợi và an 
lành, mong cầu sự an ôn khoái lạc cho đệ tử phát khởi từ bi tâm mà nói răng, “Đây 
là điều hữu ích. Đây là sự an lạc. Đây là sự hữu ích an lạc". Nếu đệ tử thuận hành 
theo, an lập nơi chánh trí, tâm quy hướng đến pháp tùy, pháp hành, thọ lãnh Chánh 
pháp, không trái phạm Ï lời giáo huấn của Tôn sư, có thể được định. Vị đệ tử như thế 
là đối với Tôn sư mà hành sự từ hòa, không gây sự oán hận. 


“Cho nên này A-nan, các ngươi đối với Ta hãy hành sự từ hòa, không. gây sự oán 
hận. Vì sao vậy? Này A-nan, Ta không nói như vầy “Như người thợ gốm làm 
ngói[25].' Nhưng, này A-nan, Ta nói: “Nghiêm khắc, khắc khổ[26].” Nghiêm cấp 
chí khổ. Cái gì chắc thật, cái ấy đứng vững[27]. 


Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy 
xong, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 
L1] Tương đương Päli M.122 Mahã-suññatã-suttim. 


[2] Xem các kinh 12, 100, 116. 


l3] Gia-la-sai-ma Thích tỉnh xá ñJlỦỄ 5# ⁄#lf?. Pali: Kalakhemakassa 
Sakkassa vohära, tỉnh xá của Kalakhema, người họ Thích. 


J4] Già-la Thích J5, Pali: Ghatäya-sakkassa. 


[5] Xem các chú thích trong kinh số 127. Päli: sãmãy¡kã kantã cetovimuii. 


l6] Xem các chú thích trong kỉnh số 172. Päali: asãmäyika akuppä 


CẴ@fOVUHUIH. 


[7] Chí, được hiểu là khinh an. 

I8]. Đa hành không. Như kinh số 190 trên. 

[9] Pali: aqjhafameva ciffam santhapetabbain sannisadetabbam ckodi 
kãtabbam samädahatabbam, nội tâm cân an định, tĩnh chỉ, sự chuyên nhất 
cận tập trung. 

[10] Xem chĩ.7, kinh 190. 


chĩa là sau kỉ 
thiến. 


¡ chứng nhập Sơ thiên. Päli nói: từ Sơ thiên đến Tứ 


[12] Niệm, tức tầm, suy tầm hay toan tính. Có ba bất thiện tầm: dục tâm, 
nhuếê tấm và hại tâm. Pali: tayo akusala-vitkka: kãma-vitakko, vyãpaäda- 
vifakko, avihims-vitakko. Xem, D.33 Sangitisuttania. 


[13] Không liên hệ đến mục đích của Thánh đạo. 
[14] Pali: cetovinivaranasappayä, tâm được cởi mở, không bị che đậy. 


[15] Tiệm tổn 3ƒ xem kinh 91 ở trước. 


[16] Nguyên Hán: chí đáo ®?l| có lễ Pali là abhikhanatm (thường xuyên) ở 


đây hiểu là abhikkantam (vượt lên). 


[H7] Pali: abhikkhanam sakam citam paccavekkhitabham, thường tự quán 
tâm, thường xuyên tự quản sát tâm mình. 


[I8] So Pali: A1tthi kho me imesu pañcasu kãmagunesu añfñalarasmim vã 
añnñtarasmim vã ãyatane updjjati cefaso samudäcarodi, trong tâm tư ta có 
phát sinh tập quán gì trong xứ này hay xứ kia trong năm công đức của dục? 


J20) Ngã mạn, Päli: asmimana, phức cảm về “Tôi hiện hữu ” hay “Tôi là ”. 
[21] Vô thọ. 
[22j Nhược hữu tùy đạo phẩm. 


[23] Phiền sư, Päli: ãcariyipaddava, bất hạnh, hay nguy hại cho thấy. 


[24] Tứ tăng thượng tâm, ở đây chỉ Bốn tịnh lự hay Tứ thiển. 


[25] Người thợ gốm bao giờ cũng phải nhẹ tay đổi với ngói. Nhưng một vị 
Tôn sư không chỉ nuông chiêu đệ tử. Như “đào sư tác ngõa” lu. Päli: 
yathä kumbakäro ãmake ämakamatte, như thợ gốm đổi với đỗ gốm chưa 
nung chín. 


[26] Nghiêm cấp chí khổ ñữ 1! ® 77, Päli: niggayha niggayha, pavayha 
pavagha, khiên trách khiên trách, tán thản tán thản. 


[27] Nhược chân thật giả, tất năng vãng giả #Lff#24§ÉfÈ1l. Pali: yo 
Sãro so thassatfi. 
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192. KINH CA-LÂU-Ô-ĐÀ-DI [1] 


Tôi nghe như vậy. 


eo, đền 


Một thời Phật du hóa trong nước BỤ SE. -già [2], cùng với đại chúng Tỳ-kl 
A-hòa-na [3], ở tại tịnh xá Kiên-nhã.[4 


^ 


Bây g giò § sau Ha — đã qua, vào buồi sáng, Đức T hế Tô 


n đắp y cầm bát đi vào Ạ- 


chi ăn xong, sau buổi trưa, Ngài cất y bát, rửa tay chân, vắt 


vịg "- một Vt: # tin 2 để  XC tôhicch bu `. KE vết” ( Yên 


r7 s9 


_ đến ch tiệt: ở đó 


A9 nụ vô lâm ng pháp nh ErDU bắt thiện, r9 cản hứng tiên Vô Tn Bò tiên, và 
vi diệu cho chúng ta." 


Vào lúc xế, Tôn giả. Ô- đà-di từ chỗ ngồi, đứng dậy đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ 
sát chân Phật, lui ngồi một bên. Đức Thế Tôn bảo rằng: 


"Này Ô-đà-di, ông không thiêu thôn gì, được an ổn khoái lạc, sức khỏe vẫn như 
thường chăng?” 


Tôn giả Ô-đà-di bạch rằng: 


"Bạch Thế Tôn, con không thiếu thốn gì, an ổn khoái lạc, và sức khỏe vẫn như 
thường." 


Thế Tôn lại hỏi rằng: 


như . 


Tôn giả Ô-đà-di đáp rằng: 


la( 0ã € ỗ thanh ăng n 
tâm " rằng, “Đức T hề” Tôn lhm lợi ích tí tnhiề u =⁄ Tin tạ, Đức T hiện Thệ ` 


mang lại sự an ồn rất nhiều cho chú ng ta. Đức Thế Tôn trừ cho chúng ta các ĐA l 
khổ, lảm t tấn : thêm pháp lợi í ích an lạc cho chúng ta. Đức Thế Tôn trừ cho ‹ ta 


^ 


c, pháp bât thiện, làm tăng thêm vô 


: ếrđiễu + này.” k. ng con tiến nóI 

ấn." Nhưng Bồ hờ con đôi với 
liệu đức của ¡ Thể ] Tôn, kính lương bất #sảng sâu o nên chúng con chấm dứt 

. EAn sau „" ngọ. 


1ãy dứt trừ việc ăn tối.” 
g không thích, 
1. tối tắc Lâu với 


Đại c0 này ".. tiêu hi nổi đồ ä ăn.' 


"Bạch Thé Tôn, khi xưa có m 
về nhà, bảo người nhà : ng, ° “Các 
tụ tập mọi người để ăn ban đêm, 
nếu vi vê, chia soạn các Tiến ăn! 


ẵ ặC — xuống -hằm. sâu, hoặc vướng \ vào bụi, KXN xem 
thây nhà l#Íng + mà ä bước vào nhà như vậy, khi vào trong đó rồi, người con gái 
thấy rủ rê làm việc bất tịnh hạnh xấu xa. 


ptij “ 
kheo tưởi 


châu } lên niệm c n- trí, n:  eh . khi 
Tôn, con nhờ đJ nh này, sung mãn châu thân mà được EYSe: yiểm chánh trí. Như 
vậy, bạch Thế Tôn, con không thiếu thốn gì, thường được an ồn, khoái lạc, khí lụ 
bình thường." 


Thế Tôn khen rằng: 


ĐỎ. 3. Không Diệt K, với A „ê Tn 
.0 khéo giữ gìn giới, nó ty xổ 


ý š ÉP: nh 
, không nhẫn loi ọ, Này Ô 3 : 
rất chặt, cảng lúc cảng gắt gao không thê đoạn oi không thể giải thoát. 


Gói s — Mệ _ Tê có một con ruôi 5 “3n K8 leo nước mñI. c Ở . đó 


càng lúc xi chế T gao, . thể tạm tuyệt, hệt thể giải ¡ thoát." _ 
"Này Ô-đà-di, người ngu sỉ kia đuợc Ta bảo rằng “Các ngươi h 


hãy từ bỏ điều này," 
thì nó nói như vây, “Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thế 


( PƯỜI 
1 DỊ trói rât ‹ ng, rất biệt gã -gRO, Hệ EM thể Phi tuyệt, 
thông _ hài ¡ thọ át N cân về đề nếu có một thiện Do nam tử Ty Ta bảo rằng, 


ô TH, Rồi n người Ấy ừ ừ bỏ. - Người Á ấy đối AM. Ta SH nh tâm SP: HP vừa ý, 
mi nhấn mà và đối với các đâm ly khéo giữ gìn giới, cũng không sanh tâm 
-đà-di, thiện gia nam tử ây không bị trói cứng, 


gao, có thể đoạn tuyệt, có thê giải thoát. 


không chắc, không cũng s lúc càng gắt 


Kiến x4 màyt4 ví . COn vOI. . tuôi i đến s sáu nho sẽ "VIỆT một ma-ha- -năng- 
1gà 5 nhưng nó nô. 
sế Ô- kiến: nếu 


đúng Ì không”. 
Tôn giả Ô-đà-di bạch rằng: 


"Không đúng, bạch Thế Tôn! Vì sao? Vì con voi chúa to lớn kia tuổi đến sáu mươi, 
- đo/eg một r mạ- © Witatbsie 4 tú TỊ lột cờ 0, ây xen mộ vóc, gân cốt ! trắng kiện, bị trói 
* liên bị bứt và nó trở về chỗ cũ. 


Hà 


1 đến. sáu mươi, An trở . 


Wnt-/ 1à kiêu r : 
TP cảng giíp càng gắt gao, có thể chà tuyệt, đà ó thể g giải Thoát" ở 


"Cũng như vậy, -. Ô- “Hôr1Â VỚI lạt nức Liên nam tử kia, Ta khuyên rằng, “Ngươi hãy 
ö điêu này „ “Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà 
Lí › muốn ta từ bỏ!" Và cũng 
tiêu hóa nổi đồ ăn” và người ấy liền 
1h tâm reewelt vừa - `. Mộc na 


như vầy, “Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Ì 

ta từ bỏ! Thiện Thệ muốn ta từ bỏ!" và cũng nói như vậy, “Vị Ð) Ea nấng Hy. 
không tiêu hóa nỗi đồ ăn” rồi nó không chịu từ bỏ. Không chỉ đối với Ta nó sanh 
tâm không vừa ý, không chấp nhận mà đối với các Tỳ-kheo giữ giới cân thận, nó 
cũng sanh tâm không vừa ý, không châp nhận. Này Ô-đà-di, người ngu si kia bị 
trói chặt cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao, không thê đoạn tuyệt, không thể giải 


thoát. 


"Này Ô-đà-di, ví như người nghèo khổ, không có của cải, cũng không có thế lực; 
người ấy có một người vợ mà cặp mắt bị mù, lại xấu xí, không khả ái; chỉ có một 
cái nhà đồ nát, mưa đột, chim. quạ bu đến đậu, tệ không thê ở. Lại có một cái 

| bị g _. ‹ ập, tệ ýBEtclg thê n năm, có m ột cái lụ bị . FI T, được. 


không t thể ¿ ở, . cũng Ta thể bỏ. lm CÓ "PA gãy sập, tỆ 
thể năm; có một cái lu bị thủng không dùng được CS cũng hột 4 thê bỏ. Ta ưa 
thích Tỳ- -kheo, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia 
đình, xuât gia học đạo. Này: Ố- đả-di, nếu có người nói như vây, “Người nghèo khô 
kia không có tiên của cũng không có thế lực, mà bị trói buộc không cứng không, 

chặt, không càng lúc càng gắt gao, có thể đoạn tuyệt có thể giải thoát, nói như vậy 


có đúng chăng?” 


Tôn giả Ô-đà-di đáp: 


“Không đúng, bạch Thế Tôn! Vì sao? Vì người nghèo khô kia không có tiền của 
cũng không có thế lực, có một người vợ mà cặp mắt bị mù, lại xấu xí, không khả 
ái, nhưng không thể bỏ; chỉ có một cái nhà đổ nát, mưa đột, chim quạ bu đến đậu, 
tệ không thể ` lô li là cũng không thể bỏ. Lại có một cái giường bị gãy sập, tệ 

hễ : + s Xi ` th: được n. ln kHÁU hệ Đỏ. 


tồn thể nhờn nên người 
' ki t‡= 3b rất hụt, 


xe it" Thể Tôn ‹ vinh ta nhà từ bôi Thiện Thệ binh bị phải Hy bởi” Và cững nội S0I 


Đại Sa-môn này không tiêu hóa đồ ăn." Rồi người ấy không đoạn trừ. Nó không 
chỉ đối với Ta sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận, mà đối với các Tỳ-kheo 
is lớ sả ĐẠRh t cần m nó | EPHB Mr tâm Mời vừa ⁄› không chấp nhận. Này 

( ho „ rất chặt , càng lúc càng gắt 
rừ, Fe thể giải thoát. Này ỗđ di, nễu một thiện g gia nam 
tử mà Ta khuyên răng “Ngươi hãy từ bỏ điều này,” người ây không nói như vầy 
“Ây là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn dạy ta phải từ bỏ! 
Thiện Thệ | ta phải từ bỏ!” Và cũng không nói “VỊ Đại Sa-môn này không tiêu 
hóa đồ ă ăn. ° Rồi người Ấy loạn trừ. Người không chỉ đối với Ta không sanh tâm 
không vừa ý, không chấp nhận, mà đối với các T -kheo giữ gìn giới hạnh cân thận, 
nó cũng không sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận. Này Ô-đà-di, thế cho nên 
thiện gia nam tử kia bị trói không cứng, không chặt, không càng lúc càng gắt gao, 
có thê đoạn trừ, có thê giải thoát. 


» 


"Này Ô-đà-di, ví như cư sĩ, con cư sĩ, rất giàu có, Sung sướng rất nhiều tiền của, 
sản Sa hoi súc mục không thể tính được, phong : ực ấp, lúa gạo, bao nhiêu 


th be) đều Tất vệ sấu so Nô quả — ta kVc ti . kê. 


sÓ người Lại nghĩ thôgm Ni cư sĩ, con người cư s 
Ữ chặt, càng lúc càng gắt gao, không thê đoạn trừ, không được giải thoát.” 
Nói như vậy có đúng không?” 


Tôn giả Ô-đà-di bạch rằng: 


xua vớ đ 


ng, => THỂ! TÔM” Vì ¬ Mì St rên cư sĩ `. con m... cư SĨ mm có thể 


ay con DƯ Đợi cư sĩ 
lạTPNEĐ căng ni càng : g gẮT HAO, có ó thể đoạn trừ, có thể 


9 


kia đị trôi i không c s5 6 hi 
giải thoát được.” 


tp th vậy, bưci Kê ecc nếu một tên gia nam tủ mà L8 . =— ha 


LợÌ 
mà nhái t từ bỏ, Nriufe Thế Tôn r° ¬ à phải từ bỏi Thiện Thệ Hhy ta phải từ bởi" Và 
cũng không nói “Vị Đại Sa-môn này không tiêu hóa đồ ăn." Rồi người ây đoạn trừ. 
Người không chỉ đối với Ta không sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận, mà 


vn ý, cứng, Ì ng chấp chặt, TH. càng loi cảng ¡ bô gao, có thể #vi! th. có bị, giải 
thoát. 


ˆ 


đé tửi ï buộc, nó không 4 SP là: giải „Si t. .Vì 
t thiện. Ô-đà-di, vì kết sử là bất thiện, cho nên Ta nói đó là 
trói buộc, không I nói là giải thoát. 


"Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo hành xả; vị ấy hành xả rồi, phát sanh suy niệm tương ưng 
với dục, bị ái lạc ràng buộc. VỊ ây không ham thích nó, nhưng đoạn, trụ, nhả bỏ. 
Này C Ô-đà- di, Ta nói đó cũng là trói buộc, không phải là giải thoát. Vì sao? Vì các 
kết sử là bất thiện. Này Ô-đà-di, vì kết sử bất thiện [13], cho nên Ta nói là trói 
buộc, không nói là giải thoát. 


tiệc b2 xe di, È lắp nhá, tên xả: vị Hưệtc hành xả Ai ti thỉnh tiện ý lãng quên, song 

11 lạ uội ì chậm nhưng bị 
sày sắt Thông ngày bị đốt, nếu 
„không liên tục nước bèn tiêu 
¡ ấy hành xả rồi mm 


KHUÔN Vì so? Vie các Điiệc Sử rà à bất th hiện 'Này Ô vỗ: r» di, vì 3 kết s sử bắt HI cho nên 
Ta nói là trói buộc, không nói là giải thoát. 


"Này Ô-đà-di, cùng ở nơi tới rể của ME. - du sa ng, by từ ởt ĐC vô - 
thượng ái tận mà thiện 
nói là trói buộc. Vì tap Vì các - kết s sử rưã c6 f9 ` - Ô-đà- đi, vì các kiết sử tđã. 
chấm dứt cho nên Ta nói là giải thoát không nói là trói buộc. 


"Này Ô-đà-di, có sự an lạc không phải là thánh lạc mà là phàm phu lạc, là gốc rễ 
của bệnh hoạn, gốc rễ của mụt nhọt, gốc rễ của gai nhọn, có thức ăn [16], có sanh 
tử, không nên tu, không nên tập hành, không nên phát triển. Ta nói đối với sự lạc 
ấy không nên tu tập. Này Ö Ô-đà-di, có sự lạc gọi Ì là thánh lạc, là sự lạc vô dục, lạc 
viên ly, lạc tịch tịnh, lạc chánh giác, không có thức ăn, không sanh tử, nên tu, nên 
tập hành, nên phát triển. Ta nói đối với sự lạc ấy nên tu tập. 


"Này Ô- đà-di, thế nào gọi là sự lạc Ì không phải là thánh lạc mà là phàm phu lạc, là 
gốc rễ của bệnh hoạn, gốc rễ của mụt nhọt, là gốc rễ của tên dâm, có thức ăn, có 


sanh tử, không nên tu, không nên tập hành, không nên phát triển, Ta nói đối với sự 
lạc ấy không nên tu tập? Nếu nhân nơi ngũ dục mà sanh lạc, sanh hỷ, đó là sự lạc 
không phải là thánh lạc, mà là phàm phu lạc, là gốc rễ của bệnh hoạn, gốc Š CŨ: 
mụt nhọt, gốc rễ của gai nhọn, có thức ăn, có sanh tử, không nên tu tập, không gì nên 
tập hành, không nên phát triển, Ta nói đối với sự lạc ấy không nên tu tập. 


K¿ cán, Ô-đà-di, thế nào là có sự lạc được gọi là thánh lạc? Đó là sự lạc vô dục, lạc 
viên ly, lạc tịch tĩnh, lạc chánh giác không có thức ăn, không sanh tử, nên tu, nên 
tập hành, nên phát triển, Ta nói đối với sự lạc ấy nên tu tập. 


"Này C Ô-đà-di, Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác l bát thiện, cho đến chứng đắc đệ Tứ 
thiên, thành tựu và an trụ. Đó là sự lạc được gọi là thánh lạc, là sự lạc vô dục, lạc 
viễn ly, lạc tị , lạc chánh giác, không thực, không sanh tử, nên tu, nên tập 
hành, nên phát triển, Ta nói đối với sự lạc ấy nên tu tập. 


sấc 


"Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác có quán, có hỷ lạc do 
ly dục phát sanh, chứng đắc Sơ thiền thành tựu an trú. Thánh nói đó là di động. 
Trong đó những gì mà Thánh nói là di động? Trong đó có giác có quán nên Thánh 
nói là di động. 


11] 


Trong đây những gì mà Thánh nói là di động? Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo giác quán 
tịch tịnh, nội tâm tĩnh chỉ, nhất tâm, không giác, không quán, có hỷ lạc do định 
sanh, chứng đắc Nhị tÌ thành tựu và an trụ. Đó là điêu mà Thánh nói là di 
động. Trong đó những gì mà Thánh nói là di động? Nếu đạt được hỷ này Thánh 
nói là di động. 


“Trong đây những gì mà Thánh nói là di động? Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo xả ly hỷ 
dục, xả, vô cấu, an trụ chánh niệm, chánh trí thân cảm giác lạc, điều mà Thánh nói 
là Thánh xả, niệm, an trú lạc, [17 | chứng đắc đệ Tam thiền, thành tựu và an trụ. Đó 
là điều mà Thánh nói là di động. Trong đó những gì mà Thánh nói là di động? Vì 
có tâm lạc [18] nên Thánh nói là di động. 


Bế: đây những gì mà Thánh nói là không di động? Này Ô Ô-đà-di, Tỳ-kheo lạc 
khổ diệt, hỷ ưu vốn đã diệt, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng 
đắc Tứ thiên, thành - 


tựu và an trú. Đó là điều mà Thánh nói là không di động. 


"Này Ô-đà-di, Tỳ- -kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, có giác có quán, có hỷ lạc do 

y dục sanh, chứng đắc Sơ thiền thành tựu và an trụ. Này Ô-đà-di, ở đây Ta nói 
chưa được Ì hoàn toàn, chưa đạt đến đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. Trong đó 
những gì là quá độ? Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo giác quán đã dứt, nội tĩnh, nhất tâm, 
không giác không quán, hỷ lạc do định sanh, đạt đến Nhị thiền, thành tựu và an trụ. 


đếm l Wnb đó. Này ( ố đà. di, T: a lối: ở SN cũng chưa Nước me toàn, n, không đ ¬ yêu 
đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. Vậy trong đó những gì là quá độ? Này Ô-đà-di, 
Tỳ-kheo lạc diệt, khô SG NI, và ưu vốn đã diệt, không khô không lạc, xả niệm 
thanh tịnh Dư: : tiền thành tựu và an trú. Đây là sự quá độ được nói đến 
đó cũng chưa được hoàn toàn, không đạt đến sự 

r quá. độ. toi m¬ _ n gì là quá độ? Này Ô-đà-di, 
_ ả sắc tưẻ „ không tư duy đên bât 
cứ loại tưởng nào, nhập vô lượng khôi chứng v vô 9lưng gr2 sẻ xứ, nh] lựu và 
an 'ED; 20L là sự dệt hệ: Linh Xey I 


đến sự quá ở á độ. Vậy n 
ÿ heo, vượt tguat dắt cả vô lượng không xứ, 

ì trú. Đây là sự quá độ 
` s-WADte Tan ói ¡ đó cũng kh “mà #òh hoàn to: 
loạn trừ , không đạt đến sự quá độ. Vậy trong đó những gì là quá 
độ?. ? Này Ô Ô- đà-di, ¡, Tỳ-kheo vượt qua tât cả vô lượng thức xứ, nhập vô sở hữu, 
chứng đắc vô sở hữu xứ, thành tựu và an trụ. Đây là sự quá độ đi Tợc nói đến trong 
đó. Này Ô-đà-di, Ta nói đó cũng chưa được hoàn toàn, không đạt đến sự đoạn trừ, 
không đạt đến sự quá độ. Vậy trong đó những gì là quá độ? Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo 
nhập qua tất cả vô sở hữu xứ, nhập phi hữu tưởng, phi vô tưởng, chứng phi hữu 
tưởng phi vô tưởng xứ, thành tựu và an trú. Đây là sự quá độ được nói đến trong 
đó. Này Ô-đà-di, Ta nói cho đến phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ cũng chưa được 
hoàn toàn, không đạt đến đoạn trừ, không đạt đên sự quá độ. 


"Này Ô-đà-di, có chăng một kết sử nào, hoặc ít hoặc nhiều tồn tại lâu dài mà Ta 
nói chưa được hoàn toàn, không đạt đến đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ; kết sử 
ấy Ta nói không đoạn trừ?” 


Tôn giả Ô-đà-di bạch rằng: 
"Không có, bạch Thế Tôn!" 


Thế Tôn khen rằng: 


"Lành thay! Lành thay! Này Ô- đà-dI, ông không phải như người ngu sĩ kia khi Ta 
khuyên rằng “Ngươi hãy từ bỏ điều này” người ấy lại nói rằng “Đó là việc nhỏ nhặt, 


SI Xin bịt Môi „=y NHI rất hoa tàn lúc bắp nhận ta gao, ly thể Part tt TP TƯỜNG 
giải thoát được. 


bệ này”, _người ấy . nói 3 nhự v vậy Đó bã. VIỆC e nhỏ nhặt, đủ thiêu gì mà phải từ 
bỏ. Nhưng Thế Tôn nay bảo ta phải từ bỏ! Thiện bảo ta phải ï bỏ! ' Và cũng - 
không nói như vậy “VỊ Đại Sa-môn này không tiêu hóa nổi đồ ăn.” Rồi người Ấy 
liề từ bỏ. Người ây đối với Ta không sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận, và 
đối với các Tỳ-kheo giữ gìn giới cân thận vị ấy cũng không sanh tâm không vừa ý, 
không chấp nhận. Này Ô-đà-di, thế cho nên thiện nam tử kia bị ¡ trói không cứng 


không chặt, không càng lúc càng gắt gao, có thể đoạn trừ, có thể giải thoát." 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả Ô-đà-di sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 


Chú thích 


1. Bản Hán, quyển 50. Tương đương Päli, N.66 La†tukikopama-suttaim. 


# li: Pali: Anga, một trong mười sáu đại quốc phía đông 
ch con sông Campa. Bản Pali: 1ngauttarapesu. 

3. A-hòa-na ỹ #! 3Ï. Pali: Äpana, một thị trấn ở trong Ahguttarapa, một bộ 
phận của nước yết 


4. Kiên-nhã ## Z#: Pali: Keniva; dịch là "Chúng tụ", Phiên Phạn Ngữ 10 
No.2130, Đại 54 tr.10415). 


5. Trú kinh hành Z# Ấ# ƒ7: Päli: divävihãra, “an trú ban ngày" tức nghỉ 
ngày, hay nghỉ trưa, không phải kinh hành đi bộ. 


6. Quá trung thực 1l 1 Ê- Pali: divavikãlabhojanam: ăn phi thời ban ngày. 


7. Vãng f?, Tống-Nguyên-Minh: trú f?. 
§. Đọa thân #ĩ Ílệ xây thai; Tống-Nguyên-Minh: đọa thân 7-7. 
9. Ma-ha-năng-già; Pali: mahaãnäãga. Bản PalH: rañño nãgo, con voi của vua. 


10. Hành xả f7 ‡#ÂÊ. Pali: upadhipahänäya patipannarn, hướng đến đoạn trừ 
hữu dự y, thực hành đề xả trừ sanh y (hữu y). 


11. Dục tương ưng niệm fX f1 lễ ⁄?; Pali: upadhipafisamyuita 
sarasarnkappäa, những niệm tưởng và tư duy liên hệ chặt với sanh ÿ. 


12. Bất trụ, ở đây nên hiểu là "làm cho không tôn tại"; Pali: anabhävam 
gamefl. 


13. Pal: indriyavemattata hi me... vidita, Ta nói, có sự sai biệt vỀ căn tánh. 


14. Trì quán tốc diệt Ù Ñf iÝ )Ÿ. Pali: dandho... satuppädo... nan 
khippameva pqjahdti, niệm khởi lên chậm nhưng bị đoạn tuyệt nhanh. 


15. Pali: upadhi dukkhassa mulan tỉ viditva iti norupadhi hoíi 
upadhisarnkhaye vimutto, sanh y là gốc rê của khô; sau khi biết như vậy, trở 
thành không sanh y, giải thoát với sự diệt tận của sanh ÿ. 


16. Thực, đồng nghĩa với duyên; xem kinh 52 trên. 


lướn: ống-Nguyên-Minh: lạc trụ không #É fÈ 7>. Bản Cao-li: lạc trụ thất ?. 
Pali: sukhavihara, an trú nơi lạc. 


16. lâm lạc. Pali: upekhasukham, xả và lạc. 
19. Quả độ. Pali: samatikkama, sự vượt qua. 
193. KINH MÂU-LÊ-PHÁ-QUẢN-NA [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô độc. 


cãi vã. Một sô 2? kiệm các -Ty kheo nghe Ki vậy liên đến chỗ Phật, đănh lễ đưới 
chân, ngôi qua một bên thưa rằng: 


'y-kheo Mâu- lê-ph há-quân-n 
sân l niên. hằ tn bi đên cãi vã." 


Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quần- 
qua một bên. Đức Thê Tôn nói: 


..~ có _ hệ KỆ tụ th hy các GIP: 4&ste tri) Và có vị nào 
trụ học cho 
'ỳ-kheo- 


m ấy liền sân hận hằn học, cho đến cã - Phá- -quẦn-ha, ‹ có ở thập? 


Phá-quân-na thưa răng: 
"Bạch Thế Tôn! Điều đó có thật.” 
Thế Tôn liền hỏi: 


"Phá-quằn-na, ngươi há không phải là chí tín, lìa bỏ gia đình sống không gia đình 
mà học đạo?” 


Phá-quân-na đáp: 


"Đúng như vậy, bạch Thế Tôn!” 
Đức Phật hỏi: 


"Phá-quần-na, như vậy, 
đạo, phải học như thê: ụC, CÓ ni gi 
trừ. Nêu . có dục, có niệm nào y trên vô dục, hãy tập, hãy tu, Ì 


Phá-quằn-na, ngươi nên học như vậy." 


ngươi chí Mu, ha bỏ gia ổ đình, sống không gia đình mà học 
„ nế š É ứ trên thê tục [4], hãy đoạn 
, hãy phát triển rộng lớn. 


Rồi Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

"Các ông có phải chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo chăng?” 
Các Tỳ-kheo đáp: 

"Thưa phải, bạch Thế Tôn." 


Thê Tôn lại bảo: 


suy n ngph äi thuê náo quảng HỊ. 


Mác, ` . điều u khiển Xi xe hi bài trái cầm. . ket . cảm TOI, 


ch hải IN Ta, và À Tạc núng "G: Phải hời ngi: 


kheo nhân đó sanh khởi suy niệm pháp tùy pháp hành. 


động + DW " đất t mo đó — sa-la : 


rác tuổi và Thiên K lưới nước, san ^-SNg chỗ đáp c tủ Si» M2 chỗ TY TK, Siên nếu - 


cỏ dại mọc đây thì nhổ bỏ đi, nêu cây nào cong queo, xấu xí, không ngay Đề thì 
nhồ gốc bỏ ra ngoài, nếu có nhánh nào đâm ngang và cong, thì c 


nếu RG 1 vừa mới mọc . Si UÀ: nảo lv) k Xun 


ngữ cung le seA 


"Nếu có Tỳ-kheo vì viễn ly, y trên viễn ly, sống 
thuận, thành tựu Hài” tánh thiện ngữ cung th ân. n, Tả 


m trú [5] chỉ \ 
vôi on phấn s02 


k T ' người khác ăn nói cộc 
vẻ hung dữ. Các Tỳ-kheo kia thấy vậy bèn nói “HIể n giả si tông ... nóng nảy, 
thô lỗ, không định, không tự chủ, không trầm tĩnh.” Vì sao vậy? 


nhẫn nhục, ôn bọc, ĐIỏI tự chế, khéo định tĩnh, I khéo trầm đỉnh. xi tạ a hãy thử x xem 


chủ nhân nữ cư sĩ Bệ-đà-đề thật sự có sân hay không sân.” 


c nô lIỜẾ: nằm em Won ho . sớm. Hàn Re? gọi dậy, “Hắc tỳ, sao ngươi 
í g ĐI Kiên nhân ta, nữ cư sĩ Bệ-đà-đẻ, 
I( Ị cạn KOÀI VIỆC M3 hành 


tự chê, khéo định tĩnh, khéo trầm tịnh. Nay ta hãy thử thách hơn nữa xem chủ ta, 
nữ cư sĩ :.Bệ-đà-đề thật sự có sân hay không sân. 


ủ không dậy sớm. Phu nhân gọi dậy, “Hắc tỳ, sao ngươi dậy quá 


Hiên trầm tỉnh”. Thy tạ mì thử thách Anh lớn, xem chủ t 
có sân hay không sân. 


ConH Hắc Ph?c này không SoyG: t nà Fh Hắc tỳ này sn mạn ta | 
hẳn học, trán nôi ba ki 1-2 LAN mặt r sạc j mg hạ 5Ð, tự mình đên cánh cửa đang 
đón: m gậy đán ,. Mi vỡ đầu Xi Pa vi bà cái 


đầu biề/n máu.” Bấy g giờ, nữ 
ư sĩ Bệ-đ: 1 như ữ cư sĩ Bệ-đà-đề hung dữ, 
nóng nảy, thô lỗ, tên W nphŠ . định ữnh | không trầm tịnh." 


kem Min ở Â#l một r S” 2he Đg tới lu N?t 'EYöð _ HƠI đến, ẻ do I3 J8 


th hoái. 


Mớ tà thú Proện my VỚI năm con An. ket tua _c hợ, Bé hợp bến nói mà à tâm 


biến mãn ihIÖt Ea: thành tụ uy và an trụ 3 Cmgu vậy,h bai, bà n, bốn SiEtg v duy 
trên set 1. trùm tất hà tù 


 hý Tâm: Hội ưng \ với xả, à không kết, 
khôn: rộng lớn, vô lượng, vô biên khéo tu tập, biến 
mãn khắp c cả thế e gian, thành tựu an trụ. Các ngươi hãy học như vậy. 


vi ¬uyi một Xiện cầm cái cuốc rất lớn đến và nói rằng: "Tôi có thể! bụm kêi cả 


nước miếng, nước tiểu để làm dơ bến, Khi ng kiến ' ¡ lời thô á 
l Mong cả mặt đất này không phải là đất." Ý ngươi HP sao? ] y do† 
tiện ấy có thể làm cho mặt đất trở thành không phải mặt đất được chăng?” 


Các Tỳ-kheo trả lời rằng: 


_.. 


thể lường "- C lo nên người file VỚI ðinitlbt tiện ây ÿ không Hỗ: nào hiiun ri! cõi. 
đất này trở thành không phải đất. Bạch Thế Tôn, người ấy chỉ tự gây phiền nhọc vô 
ích mà thôi. " 


nói ï thô á ắc, xu nói các người # n mà : tất LieÐte suy nhờn) Các r tong: ï NÒẾNH na VỚI 
năm Sợ) vệ tQ- ĐH của -- Ki la b Khi Tai gi nói THẢ: ằ tâm Auto biển cong 


na. mới: c—” TH vô rinh 7, VÔ 
thành tựu an trú. Các ngươi hãy học t: VẬY.. 


"Cũng. như một người cầm cây đuốc bằng cỏ rất lớn mà nói như vầy: “Tôi với cây 
ăn y đ | Hằng cho sôi sục lên”. Các ngươi nghĩ sao? 
Người ây bằng phương tiện lấy có thể làm cho sông Hãng nóng và sôi lên chăng?" 


Các Tỳ-kheo trả lời rằng: 


"Khô 


| thể lNG, - te "TP liệu SaO \ ậy? bo „- ng, vàn rất sâu, Tất X—. 
ện. ê làm cho 
¡ sục t9 àn Bạch Thế Tô ôn, 1, người ây y chi) tự " phiên 


NÔÄ z Hằng nóng Và SỐ 
nhọc vô ích mà thôi." 


lu \g be 


# với năm còn hit, _- PiA mm nếu `. —_— nói ở Xe thời giị 


ác ngươi do đó tất bị su: , Các ngươi hãy 
h yâu CON ‹ n đường n ngôn ngữ NA nêu u khi nhện khác nói mà tâm PY be biến đổi, 
lễ : 2n, nơi người 


loại ĐA g, \ - 


®y XS PgẸP các HH th ng rồi tô c các Thiện màu ¡ này BE) 


Các Tỳ-kheo đáp: 


Thợ v vẽ tôi lệ tử c của tr Ợ Vẽ chỉ tự gây Hộ cặn n. VÔ 'no mà tên 


3 - kí ~. x HÀ 5 


Nho À Mùi 2 #BhofP = con `. sa ngữ thác EM ời Ra nói, hoặc HC thời 


nói, mà b khối tâm từ mm... Xc hư khôn thanh kết, không oán, không nhuê, 


không tranh, rộng lớn, vô lượng, vô biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế gian, 
thành tựu an trụ. Các ngươi hãy học như vậy. 


"Cũng như một cái túi bằng da mèo đã được thuộc mềm, rất mềm nhũn, hết tiếng 
XÌ XỘP, không còn tiếng xì xộp, và có một người hoặc nắm hoặc đấm, hoặc lấy đá 


>~ 


chọi, hoặc dùng gậy hém, hoặc đập xuống đất, các ngươi nghĩ 
sao? Cái túi da mèo + pm Pibu6: c mềm, rất mêm nhữn, làm hêt tiếng xì xộp, 
không còn tiếng xì xộp, b bấy giờ lại phát ra tiếng kêu xì xộp nữa chăng?" 


Các Tỳ-kheo đáp: 


"Không. thể được, bạch Thế Tôn! Vì sao vậy? Vì cái túi ấy bằng da mèo đã được 
thuộc mềm, rất mềm nhữn, làm hết tiếng - XI, không còn tiêng xì xộp nữa, cho 


nên nó không còn phát ra tiếng xì xộp nữa." 


"Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, nếu có người khác, nắm tay d đấm các ngươi, hoặc vác 
đá chọi, hoặc xách gậy đánh, hoặc | lấy dao chém các ngươi, nếu khi bị người khác 
năm tay đấm, vác đá chọi, dùng gậy đánh, lấy dao chém, mà tâm biến đồi, hoặc 
miệng phát ra lời thô ác, Ta nói các ngươi nhân đó tất bị suy thoái. Các ngươi hãy 
học như vậy. Nếu bị TREƯỜI khác năm tay đấm, vác đá chọi dùng sậy đánh, lẫy dao 
hém, tâm không biến đối, miệng không phát ra l lời thô ác, hướng đến người đánh 
đập, duyên nơi người đánh đập mà khởi tâm từ mẫn, tâm hành như cái túi da mèo, 
không kết, không oán, không nhuế, không tranh, rộng rãi, vô lượng, vô biên, khéo 


tu tập, biến mãn khắp cả thế gian, thành tựu an trụ. Các ngươi hãy học như vậy. 


"Nếu c có giặc thả xẻ lạm 2 lưỡi cưa diện cất: xẻ dc đt tyet chỉ tiết ho Ê các hài 


mẫn, , lâm ' E4 ưng với ¡ từ, biển r mãn ì một "NON tải h tựu u an nụ. Ta vậy, | 
ba, bốn phương, tứ duy trên dưới, bao trùm tất cả tâm tương ưng với từ, không kêt 
không oán, không nhuế, không tránh, rộng lớn, vô lượng, vô biên, khéo tu tập, biến 
mãn khắp cả thê gian, thành tựu an trụ. Cũng vậy, bi và tứ Tâm tương ưng với xả, 
không kết, không oán, không nhuê, không tránh, rộng lớn, vô lượng, vô biên, khéo 
tu tập, biến mãn khắp cả thế gian, thành tựu an trụ. Các ngươi hãy học như vậy." 


“ 


Rồi bấy giờ Đức Thế Tôn tán thán các Tỳ-kheo: 


"Lành xi DPh . tệ ng. lị TH Má niệm về si b cưa Ï A vế mm. sản 


không khả ¿ ái đối với ta, sau khi: ta cứ Sihệp thể th # ớt nổi 'chăng?” * 


Các Tỳ-kheo đáp: 


"Không có, bạch Thế Tôn!" 
Đức Thế Tôn lại tán thán các Tỳ-kheo: 


"Lành thay! Lành thay! Các ngươi hãy luôn luôn suy niệm về thí dụ lưỡi cưa bén 
cho giáo huấn Sa-môn. Sau khi luôn luôn suy niệm về thí dụ lưỡi cưa bén cho giáo 
huấn Sa-môn, các ngươi nếu sống ở phương Đông, chắc chắn được an lạc, không 
CÓ các khổ nạn. Nếu sống ở phương Nam, phương Tây và phương Bắc, cũng chắc 
chắn được an lạc, không có các khô hoạn. 


"Lành thay! Lành thay! Các ngươi luôn luôn suy nệm về thí dụ lưỡi cưa bén cho 
giáo huấn Sa-môn. Các ngươi sau khi suy niệm về thí dụ lưỡi cưa bén cho giáo 
huấn Sa-môn, đối với các thiện pháp các ngươi đã: an " ki còn tin nói, , huồng 
nữa là nói đến sự suy thoái. Chỉ còn sự tăng trưởi 

không còn sự suy thoái nữa. 


Đức Phật NN: như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng 


hành. 


Chú thích 


1. Tương đương Pali, M. 21. Kakacipamasuttam. 
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2. Mâu-lê-phá-quân-na  #! ÿ ÿ# 3l. Pali: Moliyaphagguna. 


31. PAli: avannanam bhãsat, nói điễu không Iồt. 


3. Đạo thuyết Tế. 


4.. Nguyên Hán: y gia ` 2. Päli: gehasiia. 


5. Đa sở tri thức # Øƒ Äl ñÏ‡ chỉ người nổi tiếng. 


6. Nhất tọa thực — 44 #Ỳ, ngữ nguyên không rõ, nhưng ý nghĩa: 
một lán. Xem thêm cht.2, kinh 194 dưới. PaAli: ekãsana-bhojana. 


7. Nguyên Hán: sanh niệm hướng pháp thứ pháp. Pali: 
saftuppadakharaniyam... Phikkhusu, cân khơi dậy chánh niệm nơi các T}ỳ-kheo. 


8. Thiện thệ hành #2  ƒ7,Nguyên-Minh: thiện du hành ?Ê ở⁄ƒ7. 
9. Cự sĩ phụ Bệ-đà-đê J¿ -L- đủ #ƒ lZ #g. Pali: Vedehikãä nãma gahapdf—H1. 
10. Tì danh Hắc É# #Z !#. Pali: Ka]T nãma dãst. 


IL Ngũ ngôn đạo  Zï tÝ hay ngũ ngữ lộ 7. ä# 7. Xem Tập Dị 13, 
No.1536, Đại 26, tr.42lc). Pali: Pañca Vacanapatha. 


194. KINH BẠT-ĐÀ-HÒA-LỢI [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô độc, cùng với 
đại chúng Ty-kheo an cư trong mùa mưa. 


Bây giờ Đức Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo răng: 


"Này các Tỳ-kheo, Ta chỉ ăn trong một lần ngồi [2]. Do chỉ ăn trong một ăn trong 
một lần ngồi, Ta vô vi, vô cầu, không có các tật bệnh, thân thể nhẹ nhàng thoải 
mái, khí lực khang cường, an ồn khoái lạc. Các ngươi cũng nên chỉ ăn trong một 
lần ngồi; do chỉ ăn trong một lần ngồi, các ngươi sẽ VÔ vi, vô, cầu, không có các tật 
bệnh, thân thể nhẹ nhàng thoải mái, khí lực khang cường an ồn khoái lạc. 


Lúc bấy giờ Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi [3 ], cũng ở trong đại chúng, từ chỗ ngồi đứng 
dậy, trịch vai áo đang mặc, chặp tay hướng vê Đức Phật bạch răng: 


“Bạch Thế Tôn, con không thể kham nổi, sự việc ăn chỉ trong một lần ngồi. Vì sao 
vậy? Vì nếu con chỉ ăn trong một lần ngồi thì chắng khác nào làm một việc chưa 
xong, cảm thấy ả ảo não, trong lòng hối tiếc. PRÉE Thế Tôn, vì vậy con không thể 
kham nỗi sự việc ăn chỉ trong một lần ngồi." 


Đức Thê Tôn nói răng: 


việc › chưa xong, cảm ty ảo não trong lòng hôi tiếc. Bạch Thể Tôn, vì vậy con 
không thê kham nỗi sự việc chỉ ăn trong một lần ngôi." 


Đức Thế Tôn đến ba lần nói với các Tỳ-kheo rằng: 


“#“a chỉ ăn trong một lần ngồi. Do ăn chỉ trong mọt lần ngà ¡, Ta vô vi, vô cầu Hy. 
không có các tật bệnh, bu g thể Xu Bi +Phuệm kingt mái, cảm Bê `. mạ. an ôn 


thoải S khí . ï. cường, an ên n khoái lạc" 


Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi cũng đến ba lần từ chỗ ngồi đứng dậy trịch vai áo đang 
mặc, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn mà bạch răng: 

"Bạch Thế Tôn, con không thê kham nổi sự việc ăn chỉ trong một lần ngồi. Vì sao 
vậy? Vì nếu con ăn chỉ trong một lần ngồi | thì không khác nào làm một công việc 
chưa xong, cảm thấy ảo não, trong lòng hối tiếc. Bạch Thế Tôn, vì vậy con không 
thể kham nỗi việc ăn chỉ trong một lần ngồi." 


Đức Thế Tôn cũng đến ba lần nói rằng: 


Bấy giờ Đức Thế Tôn thiết lập giới Nhất tọa thực cho chúng Tỳ-kheo [5]. Chúng 

Tỳ-kheo thảy đều vâng giữ học giới và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế 
Tôn. Chỉ trừ Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi tuyên bố là không thể .¬. nổi, từ chỗ ngồi 
đứng dậy và bỏ đi. Vì sao vậy? Vì không úc[6] và các pháp vi 
diệu trong cảnh giới của Thê Tôn. Rồi Tôn giả Bạt- đủ loi suốt trong một mùa 
mưa ấy | lánh mình không gặp Đức Thế Tôn. Vì sao vậy? Vì không học theo giới. cụ 
túc và các pháp vi diệu trong cảnh giới Thế Tôn. 


Vào một lúc, chư Tỳ-kheo làm y cho Đức Phật, để sau ba tháng an cư mùa mưa tại 
nước Xá-vệ và khâu vá lại y áo xong, Đức Thế Tôn sẽ thu 'vén y, ôm bát mà du 
hành trong nhân gian. Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi được nghe rằng 

làm y cho Đức Phật để sau ba tháng an cư mùa mưa tại nước Xá-vệ và khâu vá lại 
các y áo xong, Đức Thế Tôn sẽ thu vén y, ôm bát mà du hành trong nhân gian. Sau 
khi nghe như vậy, Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi bèn đi đến chỗ các Tỳ-kheo. Chư Tỳ- 


kheo từ xa trông thấy Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi đang đi đến, bèn nói như vầy: 


"Hiền giả Bạt-đà-hòa-lợi, nên biết ở đây chúng tôi đang làm y cho Thế Tôn, để sau 
ba tháng an cư vào mùa mưa tại nước Xá-vệ, và khâu vá y xong Đức Thế Tôn sẽ 
thu vén y, ôm bát mà du hành trong nhân gian. Này Bạt-đà-hòa-lợi, hãy tự khéo gìn 


giữ trong trường hợp này, đừng để về sau xảy ra nhiều sự phiền nhọc.” 


“Bạch Thế Tôn, thật sự con đã sai lầm! Thật sự con đã sai lầm! Con như ngu, như 
sỉ, như khờ đại, như bất thiệ 


SĨ, tiện. Vì sao? Vì Thế Tôn thiết lập giới Nhất tọa thực cho 
chúng T” -kheo. Các Tỳ-kheo thảy đều vâng giữ học ạ giới và các pháp vi diệu pohÓ 
cảnh giới của Thế Tôn. Duy chỉ con tuyên bồ là khô ø kham nổi, từ chỗ ngồi ‹ 
dậy và bỏ đi. Vì sao vậy? Vì không học theo giới cụ túc và các pháp vi diệu : Xin 
cảnh giới của Thê Tôn." 


Đức Thế Tôn nói: 


"Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc ấy ngươi không biết răng, “Một số đông các Tỳ-kheo và 
Tỳ-kheo-ni đang an cư mùa mưa tại nước Xá-vệ, những vị ấy biết ta [7], thấy ta, 
răng “Có một Tỳ-kheo tên là Bạt-đà-hòa-lợi, đệ tử của Thế Tôn, không học theo 

¡ cụ túc và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Này Bạt-đà-hòa-lợi, 


giờ ngươi không biết có sự kiện như vậy chăng? 


"Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc bấy Ø1Ờ ngươi không biết rằng, “Một số đông Ưu-bà-tắc 
và Ưu-bà-di tại nước Xá-vệ, những người này biết ta, gặp ta, rằng “Có một Tỳ- 


kheo tên là Bạt-đà-hòa-lợi, đệ tử của Thế Tôn không học theo giới cụ túc, và các 
pháp vi diệu trong cảnh giới của T hế Tôn.” Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc bấy giờ ngươi 
không biết có sự kiện như vậy chăng? 


Đụ lu Đạp "`. S-Ôh Re y khóc Át háo P TeY 'Một số đông các Sa- —. 


2H) In đạc tên frzuênn Jym tieo - : túc vị | ÁC km VI diệu ( H rong nà tñ 
của Thế Tôn.” Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc bấy giờ ngươi không biết có sự kiện như 
vậy chăng? 


"Này Bạt-đà-hòa-lợi nếu có Tỳ-kheo chứng câu giải thoát [8 mà fa nói VỚI VỊ ây 
răng, “Ngươi xuông vũng bùn!”,[9 . Này Bạt-đà-hòa-lợi, ý ngươi nghĩ sao? Ta 


dạy Tỳ-kheo ấy như vậy Ty-kheo â ấy há thể đứng im hay tránh đi chỗ khác chăng?” 


Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi đáp: 
"Bạch Thế Tôn, không." 


Thế Tôn nói rằng: 


"Này Bạt-đà-hòa-lợi, giả sử không phải là Tỳ-kheo câu giải thoát nhưng là Tỳ- 
kheo tuệ giải thoát. hộ hoặc : “hy ki: nà c n ti cay Spa Nhớ 


ôr ng phải h Hiện đáo "nhưng làt ln ni the [I3]. 


xế 80]  MG tt : giả sử 


_ 7 Tỳ kheo Á ấy my 5 Hôn Tỳ- mại Hiện, l si thể lung 1m 5 MEẠA tránh đi nơi | pn⁄n l 
chăng?” 


Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi đáp rằng: 
"Bạch Thế Tôn, không." 


Đức Thế Tôn nói rằng: 


"Này Bạt-đà-hòa-lợi, ý ngươi nghĩ sao? Lúc bấy giờ ngươi đã chứng ¿ đắc tùy tín 


hành b pháp hành, kiên đáo, thân chứng, tuệ giải thoát hay câu giải thoát 


Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi đáp: 
"Bạch Thế Tôn, không phải vậy." 


Đức Thế Tôn nói: 


"Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc bây giờ ngươi không phải như ngôi nhà trống chăng?" 


mà cử Em - sót nang bị Thể Tịg - trách I nị t-Đl TP, lv S.” lòng su f, 


» 8 
` 


. mm vn tên nói. răng: 


hon BAN kg lợi, người lúc bấy giờ đối với Ta mà không ‹ có sự âm tị ._. ng .. 


biing Tỳ-khco f thảy 
Thế Tôn. Duy chỉ ngn | 
dậy bỏ đi. Vì sao vậy? Vì `. mm na: giới t cụ "EAN Và các . vì ¡diệu trong 


cảnh giới của Thê Tôn." 


Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi bạch rằng: 


)uả . kien vậy. ho Sao vị VIA lộ ` ` Thế bu thiết . nụo Làn Và " 


Đức Thế Tôn nói: 


"Này Bạt-đà-hòa-lợi, như vậy, ngươi thật sự như Hàn như si, như khờ đại, như bất 
Hi T `. vậy? Vì ., k vu ta tiết! lập học giới Nhất tọa thực cho chúng nh 


xẻ: : làm và các ti ynB N vì - ệ 


diệu trong cảnh g giới của Di . 


"Này Bạt-đà-hòa-] -lợi, nếu ngươi có lỗi lầm, đã thấy và tự hồi từ nay về sau gìn giữ, 
không thê đê tái phạm. Này Bạt-đà-hòa-lợi, như vậy ở trong Thánh pháp luật có 


th lợi ĐINi th là tôn B. bi Nêu sp nó “c lâm Ï lỗi, vệ .. và tự: P5 từ mề về sau 


h “ vi thối kúc 
c ườn cao, „ vắng Ì g bặ ặt hông TU sehệo xa Hinh sự dữ, không có 
è - Tản thuận n mà mm tọa, Viê xe au Ni kenl tại tai nơi xa vã g.t tu l 


bèn n=. Đi tim: lẠPH duy vệ bí ( luyệt 
hỷ; do không sanh hỷ nên thân dm skhính an; ch thân Khôi Khinh ạ an, nên n không 
cảm Ho hi _ Ea ôi m th: Ko Tên ñ Em bất làng pỆ2V-Et Hội ng lợi, Hiền 


u : xuyêt các VỊ Hi am = 
có trí, hp th xuyên tạo D5 giới của Nhi: Đó Si) rồi i bền s sanh hoạn bọc dành _ 
sanh hoan duyệt nên sanh hỷ, do sanh hỷ rên .' KP an, do ` 

thọ lạc, do cảm thọ lạc nên tâm định. ' Thánh. đệ tì 
tâm định rồi bèn thấy như thật, biết như thật. nh khi thấy MU thật, kế như thị t, 
bèn lâu dục, ly á ác bắt thiện pháp, có giác có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng 
đã ành tựu an n trụ. Này Bạt- TP lợi, đó Ï à VỊ lẻ XÙ bầy giờ chứng 


oái êm và tich tiến › đến Niết-bản. Rồi 
M lấy: giác và tang đã Ú tịch tình, nội ï nh, „nhất tâm, chong giác, . ket 


"khó an le: sống moyệt vô ủy, an ổn khoái T4 xử 
| bi xả mi 4ï xả, ban. bà - cầu, VỚI TINH niệm 


nt ụ. ¡. Này this EPt đó là v V 
ø ba, ngay trong đời hiện tại đượ 
được chớ không khó, an lạc sống trong vô úy, an ôn khoái lạc mà thăng tiến đến 


ñũng đã diệt, không khổ không 
nh tựu 8H trụ. vethoện Đạt. ko 


thăng tị tiến › đến 1". 


"Vị â ấy với sự Ƒ Phững đắc định tâm thanh tịnh như vậy, không nhuế, không phiền, 
an trụ vững Yg, đạt đến bất động tâm, học và chứng đắc Túc mạng 
ình K6, kaử ke về TH vô ô l | lếm ho tú vn TP) 


ng. “ưng ìng. ke 
Hhường, HH4 ® b4 My" nảy, 


nghiệp c của BÉ PP NHÀ) HỆ t mà th hấy đúng snh thật Nếu chúng Biêh này thành t tụ u 
thân ác hành, khâu và ý ác hành, lân báng Thánh bit tà kiến, thành tựu tả kiến; 
do nhân duyên này khi thân hoại mạng c =: ác xứ, sanh trong địa 
`. Nếu Eềotooi xung thi ụ nu mg u thân diệu hạ nh. | "khả ¡ và ý diệu hạnh, không 
tựu chánh kiến; Xô nhân .. - hc 


sanh, bóng tối ¡biến r mHẤ vài vi ¡ sắng 


gf 
hiện thành, vô „em diệt và ph satif- tức . ngộ minh đạt Sanh tử trí [22]. 


"Viâ w VỚI sự . đắc V_ sHI _ kảo như vậy, gẺ ván uế, chước: Lbecnh an 


biết kết tin T ¿ng 'Đây là Khổ, đây là Khổ hót là Khô diệ như thật đây 
là Khổ diệt đạo”; biết như thật rằng “Đây là lậu, đây Ï là tu tập, đây là là lậu diệt, biết 


như thật đây là lậu diệt đạo.” Vị ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát khỏi 
dục viên) Ông SE lhự# khỏi hữu lậu và vô m b n | Sau Mi HỘ mm thì biệt mình đã 


(, ưa sống nơi xa V 8, tu 
| bóng PK: Lbiền mắt và ánh an hiện thành, vô 
can h diệt vị = si Sài tinh Canh ngộ minh đạt Lậu tận trí [23 


` 


Lúc bây, giờ Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi liền từ chỗ ngồi đứng đậy, trịch vai áo đang 
mặc, chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: 


"Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì, khi các Tỳ-kheo cùng phạm giới, nhưng có 
trường hợp khổ trị, có trường hợp không khổ trị." 


Thê Tôn nói: 


Này P0 ợi, hoặc có Tỳ kheo Mi ¬ 9 re ÁP do bởi `. 


án đề khác, những 


1 Tê CRU Tăng, khi Ệ | 
Òng. ° Với ý ý nghĩ như 


n hỷ mà vui Ì 
§ Loác vị đẳng Hiền TA ¬eÁ "`. 


này : sau M0 bị c¡ các vị vilễng . 
Hài bài vẫn đề từ n `. ng mà ng 


1 chúng "Tiuờ khinh 
đê chúng Tăng được hoan hỷ mà 
` Jên: nói lung: “Này chư Tôn, hãy xem xét khiến để kéo 


đài một thời Su ấy 


Hoặc giả có Tỳ-kheo thường sùi . giới 


; - .. Kí phạm giới pm nên _ 


Tăng, Siiie# nộ, , bất n mãn, mg sự vị nhỉ u và .- mạn, TP nói mê. ây. „ “Tôi ï phải 
làm gì để 7 Tăng chúng hoan hỷ mà hải lòng.” Không có ý nghĩ như vậy. Này Bạt- 


gói do bối các `. bên Rhi¿:È su g .. Hiệu giá Bói tHb vn hay phạm 


LÊ . banh] khiển kệ h băng Xe hi” điều c+nh thấ x 
ười khác mà nghỉ ngờ, vị ây không nói lãng sang ' vân đề khác, những sự việc 
ngoài vấn đề không sân hận, thù nghịch, phẫn nộ, bất mãn, không xúc nhiễu chúng 
Tăng, không khinh mạn chúng Tăng, không nói như ây, “Tôi phải làm gì đê chúng 
Tăng hoan hỷ mà hài lòng.” Sau khi thấy như vậy bèn nói Tẳng, “Này chư Tôn, hãy 
xem xét mà khiến cho diệt sớm.” Trường hợp phạm các cắm giới nhẹ cũng vậy. 


„ 


“Này Bạt-đà-hòa-lợi, hoặc giả có Tỳ-kheo có tín, có ái, có tĩnh [25]. “Nay Tỳ-kheo 
nả) ; còn có tín, có ái, có tĩnh. Nêu ¡chúng ta k hồ trị Tỳ-kheo này, thì Hiên g giả này 
vốn có tín, ái và tĩnh, đo đây mà dứt n ất vậy. Chúng ta hãy cùng nhau cần thận gìn 


-hỂn kh Hiền giả "HÀ In) các vớt lễ vi ó tụt Sinh Sông - Sân mu thê Rà 9038000001 


_ kính, ¡ sự an ôn Ì ¡khoái ml 
sỹ bị lạnh nóng, đói 
ê cho phải bụi, không để 
V mắt đao Tột con 


Chúng ta vệ Bh KiÊc kinh Edod y HÀ. hộ, cũng S-RM thân thuộc gìn Siữt nghi: «. mắt 
vậy." 


Lúc bấy giờ Tôn ạ giả Bạt-đà-hòa-lợi từ chỗ ngồi đứng đậy, trịch vai áo sang bên, 
chắp tay hướng vê Đức Phật, bạch răng: 


"Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì, ngày xưa ít có thiết lập học giới nhưng được 
nhiêu Tỳ-kheo vâng lĩnh phụng trì? Và do nhân gì, duyên gì, bạch Thế Tôn, ngày 
nay thiết lập nhiều học giới, nhưng ít có Tỳ-kheo vâng lãnh phụng trì?" 


Đức Thế Tôn đáp rằng: 


"Này Bạt-đà-hòa-lợi, khi chúng Tỳ-kheo không được thịnh lợi, trong chúng không 
có pháp hỉ hảo [26] ; nhưng khi chúng Tỳ-kheo được thịnh lợi, trong chúng phát 
sanh pháp hỉ hảo. Khi pháp hí hảo đã phát sanh, Ì Thế Tôn muốn đoạn trừ pháp hỉ 


L.# 


hảo đó, bèn thiết lập học giới cho đệ tử. 


“Cũng vậy, khi chúng Tỳ-kheo được tán thán, được lớn mạnh, có những bậc 
Thượng tôn được hàng vương giả biết đến và có phước đức lớn, học vấn nhiều[27] 


"Này Bạt-đà-hòa-lợi, khi chúng Tỳ-kheo không có những người đa văn, trong 
chúng không phát sanh pháp hỉ hảo. Nhưng khi chúng Tỳ-kheo có những người đa 
văn, trong chúng phát sanh pháp háp hí hảo đã phát sanh, Thế Tôn 


 hỉ hảo. Vì ậ: 
muốn đoạn trừ pháp hỉ hảo ấy, cho nên thiết lập học giới cho các đệ tử. 


th bo ¬- " lội, đi ‹ `. vì đề Â‡-kyBg trừ hữu „. “h) V. 1h tại mà c4 thiết 


Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi bạch N 

ày? Thế Tôn thiết lập giới Nhất 

ều vâng lãnh học giới và các 
B3 iệu Vệ cảnh nÉP) của Thể Tôn. Chỉ: 'riêng con tuyên bồ là không | kham 

ôi, từ chô ngôi đứng dậy bỏ đi. Vì không theo giới cụ túc và các pháp vi diệu 

trong cảnh giới của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đó gọi là trong ấy có nguyên nhân." 


“Đạch xi Đà BE ty có . Keixuớn Vìa sao VỆ 


Đức Thê Tôn lại nói với Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi, răng: 


“Irong đó không phải chỉ có nguyên nhân như vậy. Này Bạt-đà-hòa-lợi, vn Ta a nói 
thí dụ về loài ngựa thanh tịnh cho các Tỳ-kheo, thì ngươi hắn là không nhất 
không khéo cung kính, không tư niệm mà HEE Này Bạt-đả-hòa-lợi, đc gọi là. 
trong ấy lại còn có nguyên nhân khác nữa vậy." 


Lúc bầy giờ Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch vai áo đang 
mặc, chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: 


"Bạch Thế Tôn, nay thật là đúng lúc! Bạch Thiện Thệ, nay thật là đúng lúc! Nếu 
Thế Tôn nói thí dụ về con ngựa thuần giống cho các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo s¿ 
nghe Thế Tôn nói, sẽ khéo léo ghi nhớ." 


Thê Tôn nói răng: 


"Này Bạt-đà-hò: 

ngựa tốt thuần giống. Min ý giỏi | pREM ". Ấy thước hết trị cái miệng c của nó. . 
khi trị miệng, tất nhiên nó sẽ không thích với sự chuyền động, muôn hay không 
muốn. Vì sao vậy? Vì chưa từng được trị. Này Bạt-đà-hòa-lợi, nếu con ngựa tốt 
thuần giống tuân theo cách trị của người huấn luyện, cách trị thứ nhất được thành 
ưu. Nhưng người huân luyện lại phải trị ăn ng cách dàm mõm, cùm chân; cùm 
chân, dàm mõm, nhưng khiên nó sãi, đi, cần phải làm cho nó dừng lại, chạy đua, 
có thê đề vua cỡi; đi không gì hơn, trầm tĩnh không gìn hơn; trị các chỉ thể khác, 
thảy đều huấn luyện cho thành tựu. Tất nhiên nó không thích với chuyền động, 
hoặc muốn hay không muốn. Vì sao vậy? Vì bị sửa trị nhiều lần. Này Bạt-đà-hòa- 


lợi! Ì vồng con ngựa tốt thuần giông, với HH” huấn luyện, . sửa ` trị rị nhiều lần. 


CcỡiI, ăn Dệt của vua, 'iNMớE gọi Ì mm ngựa vua. 


Lệ 


"Này Bạt-đà-hòa-lợi, cũng vậy, nị bấy s giờ có một người hiễt 
h kiến cho đến vô học chánh tr trí, Tin ấy ng 


tựu mười pháp vô học, vô học chín! 
bây gì giờ | _ một đp Ai 4 thuận kim khéo bong TỤp ` vô .. xe ` Ầ 


h trước \g ính, pm x_ Tin TU biệM thờ, đài ruộng " s" hết 
na ghử Thiên và Nhân loại." 


1e Phật 


xing ft Liệt vàn 1ê Sái Tôn " Bạt-đà-hòa-lợi, và các Ty-kheo sau khi ngÌ 


ì không ngỖi ăn trở lại. Đây là một í ong sáu phép tịnh sũn; lột 
sàn: mười hai hạnh đầu đà. Xem thêm Luật Phần I 4 (No. 1428, Đại 4) 
tr.660). Xem chi.6, kinh 193. Pali: ekãsanabhojana. 


Pali: Bhaddälr 


3. Bạt-đà-hòa-lợi ØÈ 6È #l! #ll 


4. Pali nói: ăn một phân tại chỗ và một phần mang đi. Theo Luật Tứ Phân 
(sẩd.,nt), trường hợp Tỳ-kheo bệnh, có thể ăn nhiễu lẫn. 


5. Trong Luật tạng không thấy nói đến học giới Ni 
Sát sát thực (PAli: parampara-bhojana). 


ất tọa thực nhưng nói là 


6. Bắt học cụ giới, xem chi. 17 dưới. 


7. Văn giả thiết, trực tiếp dân lời của Bạt-đà-hòa-lợi. 


9. Pali nói: ehi me tram bhikkhu panke sankamo hoi, “T)-kheo, lại đây, làm 
câu trên bùn cho Ta". 


~~—. 


. Pali: Panñfiavimutta, xem kinh 195 ở sau. 


10. Tuệ giải thoát SẼ ## / 


11. Thân chứng +# ñ8 


Pali: kăyasakkhin, xem kinh 195 ở sau. 


12. Kiến đáo f4 ?l' Pali: difthipatta, xem kinh 195 ở sau. 


13. Tín giải thoát fl? Ñ Ủ. Pali: saddhãvimuta, n. 


ành ? f7, hay tùy pháp hành. Pali: dhammaãnusãrin, ni. 


7 f7, hay tùy tín hành. Päli saddhãssussãrin, ni. 


16. Vô tín pháp tĩnh Ấ f7 ¿2 Ứ# (hoặc 2) 


Ø) vô ái pháp tĩnh Ất #° 2 7; vô 
tránh pháp tĩnh ÂK Z/(hoặc 2) 2 2. Chưa rõ ý nghĩa. Xem chỉ.2 đoạn dưới. 


17. Bất học cụ giới ` "! ;l #Ê. Päli sathusäsane sikkhäãya aparipirakärï, 
sự học tập không đây đủ trong giáo pháp của Tôn sư. 


18. Trong nguyên bản: hiện pháp lạc cư. 


19. Đối chiếu bản Päli tassa tathãvipakafthassa viharato sathäpi 
upavadati... devatäpDi upavadanti, vị ây trong khi sông viên ly như vậy, nhưng 
Đạo sư chỉ trích,..., chư Thiên cũng chỉ trích. 


20. Minh đạt ØØ tế, hay mình, tức ba mình: Päli: tisso vừjä. 


21. Úc túc mạng trí tác chứng mình đạt l fŸ ? f" 1F Z1 tế, hay túc 
mạng trí mình, hay túc trụ tùy niệm tác chứng mình; xem Tạp Dị Môn Luận 6, 
Đại 26, tr.391a. Pali: pubbeniväsãnusafifianam vừ7a. 


22. Sanh tử trí tác chứng mình đạt 2: 2ƒ F! f£ z# UJ bế, hay tử sanh trí tác 
chứng mình; xem Tập DỊ Món, đa. nt. Pali: satftãnam cutipapate ñãna1n vijä. 


23. Lậu tận trí tác chứng mình. Pali: ãsavanam khaye ñãnam vử74. 


24. Đương quán linh cửu trụ 5ƒ ñU 9  fÈ. Pali: (...) upaparikkhatha (...) 
na khippameva vũpasameyyä tỉ, hãy tham cứu, chở chấm đứt sớm. 


25. Hữu tín hữu ái hữu tĩnh 77 f7 77 #°' 7 Z# (hay ñf? PaHi: (...) 
saddamaftakena vahati penamattakena,(T)-kheo ấy) tùng sự (Tăng) với một 
ít lòng tin, một ít yêu mên. Bản Hán nói thêm tĩnh, mà có thể là tránh chép 
nhằm. Đoạn này có thể hiểu: "Tỳ-kheo tuy phạm toâi, nhưng còn một ít lòng 
tin, một ít thương yêu, và với một it tranh chấp nhỏ". 


26. Hỷ hảo pháp #7 4 32, “chuộng tốt”. Pali: ãsavafthäniyä dhammä, pháp 
được xác lập trên hữu lậu. 

27. Năm trường hợp pháp hữu lậu phát sanh trong Tăng chúng: có thịnh lợi, 

tăng lớn mạnh, có danh dự, có bậc kỳ túc được kinh trọng, và có học vấn cao. 


So sảnh Pali: sangho mahattam patto... lãbhagødm paffo... yasaøøa1... 
bãhusaccqu... raftañfñutam... 


28. Thanh tịnh mã dự pháp 7Ÿ ?⁄ #8 lf) ⁄Z. Pali: gjãniyasusipamaim 
dhamma-pariyäym, pháp môn thí dụ lương mã (tuần mãi). 


195. KINH A-THÁP-BÓI [1] 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Phật du hóa tại nước Ca-thi [2] cùng với đại chúng Tỳ-kheo. 


Trong lúc dừng chân tại một nơi [3], Đức Phật nói với các Tỳ-kheo rằng: 


"Ta một ngày vàn ăn một lần | . Một A24 41 3e: ăn .* lần te, Ê VÔ VI vô cầu, 


lần. M ngà y chỉ š ăn tì lần xong, v VÔ VỊ, V' 
ê nhẹ màn, khí lực đồi dào, an ôn khoái lạc." 


ve đại Tê t2 'g nà SN lg 
1í ăn kwt lần. „ ngày chỉ ăn 


một ngày y chỉ š ¡ăn chi} lân ] Mí { 
Ko HỊ b tân Ð ệ nÏ ng nhàng, kh 


lân. „Một: ngày 
u àng, khí lực 
di ï đào, an ồn ¡khoái lê f Các: siy% hà - `... với ¡ Đức - Thế ˆ Tôn và chúng Tỳ- 
kheo." 


PnNoện và Phất-na-bà-tu nghe vậy liền nói: 


x 


„ tối ăn, quá ngọ ăn. Vì ăn, chi 
ơ u, không có đau bệnh, thân thể nhẹ 
nhàng Ì khí lực di dào, an ôn khoái Nhà Chúng tôi vì duyên do gì mà bỏ hiện tại để 
phải chờ đợi về sau.” 


À 


đầu đảnh lễ Thị binh thu rồi ngồi sang _ bên " rằng: 


"Bạch - Tôn, ở "` kệ: có vàn) VỊ Hài Ông một VỊ tên gi A- lông bối, một ' Mái 


lọ TT m với xi: ú, 1 í Tỷ-kheo, rên lúc n0nh0, 
chân t tại diệt: TƠI, ¡bảo o các Tỷ phet rằng, “Ta một ngày chỉ ă ¡ăn mộ Ì gày 
ấn một í lần . _ vì, vô câu, 1. có Sun: PS, #hHE hệ nhẹ : 


ăn một tiền XHA, Ý vô VI, VÔ C¡ cầu, HỆ Si có tật 'bệnh, thân thể tui mm. khí h K“ đồi 
` an ồn. khoái moi Xe: . khôi Thể Tôn _ - goi) tmiết lướt Yệ SP, T -kheo, 


Đụ ngọ ăn, xong rồi, vô vi, vô cầu, khôn _ đau bệnh, thân thể nhẹ hôm hôi Xât lự 
đồi dào, an ổn khoái lạc. Chúng tôi vì đuyên do gì mà bỏ hiện tại để phải chờ đợi 
về sau?” Như vậy ba lần. 


"Bạch Thế Tôn, như vậy chúng con không thể làm cho A-thấp-bối và Phất-na-bà- 
tu trừ bỏ ác tà kiến này, nên chúng con từ chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi.” 


Đức Thế Tôn nghe xong liền bảo một vị Tỳ-kheo: 


"Ngươi đến chỗ A-thấp-bối và Phát-na-bà-tu mà nói như thế này: “Này A-thấp-bối 
và Phât-na-bà-tu, Đức Thê Tôn gọi các thây."" 


Vị Tỳ-kheo nghe rồi liền đáp: 


"Kính vâng, bạch Thế Tôn." 


T. Ấy vng chỗ %X} vịT te hiện A- thấp- bối và Phát-n -1ña- bà. -fU TÓI | Tê 


"Này A-thấp-bối và Phát-na-bà-tu, Thế Tôn gọi hai thầy đó." 


A-thấp-bối và Ph: she vậ 
dưới chân Ngài, rôi ngôi sang một bên 


Đức Thế Tôn hỏi: 


| Am" SP cùng 
VỚI ".. Đại Tỳ-kheo, trong lúc dừng ‹ cảm tại một nƠI, Lbáoc các To rằng, 


j2, x 


“Ta một ngày chỉ ăn một lần. Một ngày 
có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi tìm) an Ổn khoái Ì lạ 
nên kười bể lề Hệ: ăn Rèm lân. Một ngà ày hà ăn tàn t lên v0 b 


nhàng, khí Hà dồi LỆ an ôn ñPhoi ;M Các . thô trải ¡nghịch vớI Đức Thế Tôn 
và chúng Ty-kheo.” 


An 


chỗ „mà mm dậy bỏ đi, thật . vậy không?" 
A-thấp-bối và Phát-na-bà-tu, thưa rằng: 


Thế Tôn dạy nói: 


Này A-thấp-bối và Phất-na- bà-tu, các ngươi có hi êu biết pháp ta nói như vây: 
"Nếu ai có cảm thọ về cảm thọ lạc, và khi người ấy cảm thọ về cảm thọ lạc rôi, thì 
các pháp ác bắt thiện tăng trưởng, các pháp thiện lại giảm? Nếu ai cảm thọ về cảm 


thọ khổ, và khi cảm thọ về cảm thọ khổ rồi, pháp ác bắt thiện giảm và các thiện 
pháp sanh trưởng?” 


A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, thưa = 


thọ về cảm thọ khổ r rôi ¡thì bớt: & bất thiện Ki và . t ện NIPNG Hung 7 


Đức Thế Tôn quở trách A-thấp-bối và Phát-na-bà-tu ly G/ 


ÿ các T v-kh cheo “hỏi, các c ngươi " đáp đú ng 
sẽ Ì tại lại các Ì Tỳ-kheo. Sử 


l: giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


giảm. Nếu ai có cảm : hư khỏ, và à khi vẽ cảm thọ về cảm : thọ khổ rỒi, pháp bât thiện 
tôn giảm và pháp thiện tăng trưởng?” 


Các Tỳ-kheo đáp: 


"Bạch Thế Tôn, không phải vậy." 


Thế Tôn lại hỏi: 


"Các ngươi biết pháp ta nói như thế nào?" 


Chúng Tỳ-kheo đáp: 


cua thiện li cm giảm. Hoặc Si: cảm ..n về cảm to khể chen hút ác bắt thiện tốn 


giảm và pháp thiện tăng trưởi n hiểu biết Đức Thế Tôn 


nói pháp như vậy.” 


ê Tôn nghe nói thế, tán thán các Tỳ-kheo rằng: 


Xa ". . p8 KlP Nếu c các nh biết . „'H . ề 


khổ n nên Shin, F4 bất t 
cảm thọ khổ nên Xêu ác, 


rC hứng đặc, không chứng ngộ cứu LBäHH, thì 


g trưởng, pháp thiện lại giảm, Ta 


È vs nên nói thứ tập c cảm KP" Hà 


"Nếu Tạ không biết như thật, 3iên thấy, không t2 rổ, . E2 PADQM Mr cư: 


cảm thọ khô. 


Nếu Ta Sư Bia nhữ - vo 2h TỐ, „ hiểu rõ, chứng đắc, giác ngộ cứu cánh; thì 
C CÓ Cải | lăng, .®% + lại Tai tế Liêu nên so 


thiện lại tăng Xi cho nên “Tại nói tuc cảm thọ b 


"Nếu Ta biết đúng như thật, thấy rõ, hiểu rõ 
hoặc có cảm thọ khổ, mà pháp ác ác bất thi Tại t lăn ng,p 
nói đoạn trừ cảm thọ khô. Nếu Ta biết đúng như thật, 
giác ngộ cứu cánh; thì hoặc có cảm thọ khô mà ph: piấ 
thiện lại tăng trưởng, cho nên Ta nói tu cảm thọ khô. 


» 


"Vì sao? Ta không nói tu tập tất cả thân lạc, cũng không nói không nên tu tập tật cả 
thân lạc. Ta không nói tu tập tât cả thân khổ, cũng không nói không nên tu tập tất 
cả thân khổ. Ta không nói tu tập tất. cả tâm lạc, cũng không nói không nên tu tập tất 
cả về tâm lạc. Ta không nói tu tập tất cả tâm khổ, cũng không nói không nên tu tập 
tất cả tâm khổ. 


"Thế nào là thân lạc mà ta nói là không tu? Nếu tu thân lạc mà pháp ác bất thiện 
tăng trưởng, pháp thiện lại giảm, thì thân lạc như vậy ta nói không tu. Thế nào là 
thân lạc mà Ta nói tu? Nếu tu thân lạc mà pháp ác bắt thiện giảm, thiện pháp tăng 
trưởng, thân lạc như vậy ta nói tu . Thế nào là thân khổ mà ta nói không tu? Nếu r0 
thân khổ mà pháp ác bất thiện tăng trưởng, pháp thiện lại giảm, thân khổ như vậy, 
ta nói không tu. Thế nảo là thân khổ mà ta nói tu? Nếu tu thân khổ mà pháp ác bất 
thiện lại giảm, pháp thiện tăng trưởng. Thân khổ như vậy, ta nói tu. 


"Thể nào là tâm lạc ta nói không tu? Nếu tu tâm lạc mà các pháp ác bắt thiện tăng 
trưởng, pháp thiện lại giảm. Tâm lạc như vậy, ta nói không tu. Thể nào là tâm lạc 
ta nói phải tu? Nếu tu tâm lạc mà p pác bắt thiện lại giảm, pháp thiện tăng 
k T Xu bài k;Bx vậy ta nói tu. Thế nào là tâm khổ mà ta nói không tu? Nếu tu 
áp ác b I Xe kết LH eo ni b _ sex c An ma khổ hưni 


bắt thiện lại sinh . thiện te tuc tâm | khổ thà» vậy, Jí nói tu. 


"Người kia đối với pháp nên tu mà biết đúng như thật, đối với pháp ".”. nên tu 
cũng biết đúng như thật; và khi đã biết đúng như thật về p : 
không nên tu, người ấy liền không tu pháp không nên tu, và tu pháp nên tụ. Sau khi 
đã không tu pháp không nên tu, và tu pháp nên tu rồi, pháp ác bất thiện liền giảm, 
pháp thiện tăng trưởng. 


“Ta không nói tất cả đỳ- -kheo đều thực hành sự không phóng dật, cũng không nói 
tất cả các Tỳ-kheo đều không thực hành sự không phóng dật. 


"Thế nào là TY -kheo không thực hành sự không phóng dật? Nếu có vị T-kheo nào 
chứng câu giải thoát [7]. Thế nào là Tỳ-kheo có câu giải thoát? Nếu có Tỳ-kheo 
đối với tám giải thoát, thân đã M [8] , thành tựu an trụ, do tuệ kiến [9]. mà các 
ậu đã diệt tận, đã biết rõ. Như vậy là ' -kheo có câu giải thoát. VỊ Tỳ-kheo này ta 
nói thực hành sự không phóng dật. Nếu Hiền giả này vốn có phóng đật thì điều ấy 
không bao giờ có. Vì vậy, Ta nói vị T \c)hew này không thực hành sự không phóng 
dật. 


2# JA 


H- 


= 


tm át. Thể nào là Tỳ- 
khen c có LỆ giải t thoái) Nếu ‹ có Tỳ. X. đối v với tám giải thoát mà thân không 


chứng, thành tựu an tr 
vậy là Ty-kheo có tu 


, nhưng do tuệ kiến mà các lậu đã diệt tận, đã biết rõ. Nh 
lải thoát. VỊ Tỳ-kheo này Ta nói Đi ng thành tựu : 


phóng dật. Vì sao? Vì Hi: ên giả này vôn đã thành tựu : hóng dật. Nếu 
Hiền giả này vôn có phóng dật thì điêu ấy không lạc giờ có. Vì vậy Ta nói vị ¡ Tỷ- 


tựu sự không soi dật. 


kheo này không thành 


'Hai n. sào .. tực Ệ " nóI Đệ HE. kéo tựu 


sự lắp hột phóng dật. Này các Tạ- 
oặc có Tỳ-kheo không có câu 
giải ¡ thoát mả có ó thân bit, Thế nào là Tỳ-kheo có 
thân chứng? Nếu có Tỳ-kheo đôi với tám giải thoá ` ve . Xin _ căn an 
trụ, không do tuệ kiến mà các nh kụ sả. ận, = bị 
có thân chứng. Tỳ-kheo 1 | kl 
kheo này hành không “àg | 


' kho đạt. la tỉ VỊ V- 
g dật. Vì có quả gì ¡ khiến Ta nói 'Tỳ-kheo ấ ây h hành TÚ 
phóng dật? Ở đây, vị Tỳ-kheo này tìm cách chế ngự các căn [1 I ], học tập theo 
thiện tri thức, sông tùy thuận an trú [12], các lậu đã diệt lận, . đắc được vô lậu, giải 
thoát, tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại, tự tri, tự. c chứng t à. 
trú, biết như thật ăng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh vững, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa. Vì Tà : thấy vị Tỳ-kheo này không phóng dật, có 
được quả như thế, cho nên Ta nói vị Tỳ-kheo này thực hành sự không phóng dật. 


“Hoặc có vị Tỳ-kheo không phải câu giải thoát, không phải tuệ giải thoát, cũng 
không phải thân chứng, nhưng lại kiến đáo[13]. Thế nào là Tỳ-kheo có kiến đáo? 
Nêu Tỳ-kheo nào có lòng tin dứt khoát đối với Phật, Pháp, Tăng, tùy thuộc pháp. 
được nghe, rôi do tuệ mà có tăng thượng quán và tăng thượng nhẫn [14]. Như thế, 
vị Tỳ-kheo này 


có kiến đáo. Vị Tỳ-kheo này Ta nói không phóng dật. Vì có quả gì 


khiến Ta nói vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật? nêu có Tỳ-kheo nào tìm cách 
chế ngự các căn, học tập các vị thiện tri thức, sông tùy thuận an trú, các lậu đã tận 
lệt, được vô lu, kếu ko ko nÓ tuệ đinh tiếp ... lành hiện tại, „dự tri Tự đun SE tự 


liên NRui | ảnh tre lyy S4 đột e có. quả Š3ïn? tin Mg than nên ) T78 nÓI VỊ ¡ Tỳ kheo n này 
hành không phóng dật. 


"Nếu Tỳ-kheo nào không phải câu giải thoát, không phải tuệ giải thoát, cũng không 
phải thân chứng, cũng không phải kiến đáo, nhưng lại có tín giải thoát. Thế nào là 
Tỳ-kheo có tín giải thoát? Nếu Tỳ-kheo nào có lòng tin dứt khoát đối với Phật, 
Pháp, Tăng, tùy theo pháp được nghe, rôi SÁ tuệ mà có quán và nhẫn nhận, không 
bằng kiến đáo[ 15] . Như vậy là vị Tỳ-khec 1ải thoát. VỊ Tỳ-kheo này 
Ta nói hành không phóng dật. Ta thấy vị Tỷ. -kheo này hành không phóng dật, vì có 


quả gì, khiến Ta nói vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật? nếu có vị Tỳ-kheo nào 


tìm cách chế ngự được các căn, học tập theo các vị thiện tri thức, sống tùy thuận an 
lhỢ các | cm Me” | tử" tận, 1e iệu vô TM, tâm — bgiệc tui giải Xà ¬ vá: si ti 


Ép hành? Nết u Tỷ khe nào có lòng tin tuyệt đôi với 
› được nghe, rôi do tt có tăng thượng quán, 
vậy, T -kheo này có ị pháp hành. VỊ Tỳ-kheo này Ta 

nói hành h không Bàng Tà Ta thấy vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật, vì có 
quả gì ¡ khiến Ta nói vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật? Nếu có Tỳ-kheo nào 
tìm cách chế : ngự các căn, học tập theo thiện tri thức, sống tùy thuận an trú, đối với 
trong hai quả chắc chăn sẽ đạt được một. Hoặc ngay trong hiện tại được cứu cán 
trí, nêu còn hữu dư được A-na-hàm. Vì Ta thấy vị nảy hành không phóng dật, có 
quả như vậy. Cho nên Ta nói vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật. 


mà quán \ và PB k† hôn, 1hú \ ày, ì _ 
kheo này Ta nói hành | không phóng dật. Ta thấy vi DIỆP san này hành ¡không phóng 
dật, vì quả gì khiến Ta nói vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật? ì Nếu có vị Tỳ- 


p = ^ 


học kời MAMi tiện tr f wÐki su lại thuận an 
chắc chăn sẽ đ tại được 
cứu cánh trí, nếu còn 'hữu dư, đắc ƒ Viên Ụ Vi Ta ra thấy: VỊ Tỳ kheo HỀy hành 
không phóng dật. Các vị Tỳ-kheo này Ta nói hành không piện dật. 


"Thế nào là dần dân học tập và thực hành, nhận 


vã - v.^# Kênh k^ .. . kog trí, Xhuêi 


Hit Bo Men cụ nhật h lu IpEe Png rồi ¡ liền GA tì TỊP Bại ph .Phụ Kia rồi liền | 


biếng chân để này, và ầ đo tu nà tf 
thực hành, nhận lãnh giáo huân và khiển trác 


, rồi sau các ¬"... mới ï đắc c cứu 
cánh trí, cứu cánh trí mà các Tỳ-kheo chứng đắc này." 


Bấy giờ Đức Thế Tôn nói răng: 


"Này A-thấp- bối và Phất-na- -bà-tu, có pháp Thượng gọi là Tứ cú, Ta nói cho các 
ngươi nghe, các ngươi có muốn biết 


A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu thưa: 
"Bạch Thế Tôn! Chúng con là hạng người nảo và do đâu hiểu được pháp?” 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bèn nghĩ răng: 


đối với pm giới c của 
Thể Nướg có ó nhiều. mm =ứnh 


Ở phương Nam, phương | 
các thờ họng Bua tín ¬ t 


9 


nảo m. với lăn giới của AT hé Tôn n mà có ó nhiều xrya 
iều lợi ích, đối với cảnh giới 
\ Thế TửU an thay in 


và phương Bắc,. 


ệ tử nào đối VỚI ï cảnh ạ giới của a Đứ € › Thế T Tôn 
điê phải làm, đối . với cảnh giới của Th ,Lên se nhiều lợi ích, đối 


với cảnh giới 
. Thê Tế h cảnh giới của Thế Tôn, an chỉ 
trong cảnh giới của 7 Thế ' ›n, trong hai quả, h6 chăn sẽ đạt được một, hoặc hiện 
tại được cứu cánh trí, nêu hữu dư, chứng được A-na-hàm." 


Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


1. Tương đương Pal, M.70. KTtãgiri-suftam. 


2. Ca thi quốc /JlI Ƒ B Päli: Kãsi, một trong mười sáu đại quốc. Thủ phủ là 
Baranasi. Trong thời Đức Phật, Kasi được sát nhập với Kosala của vua 
Pasenadi. Kasi là một trung tâm thương mãi và đông dân. 


3. Du tại nhất xứ: không xác định địa điểm. 


4. Nhật nhất thực FJ — . Päli: ekabhattika; nhưng, bản Pãi trong đương: 
afiñatreva rattibhojiana bhufjãmi. Ta từ bỏ ăn đêm. 


5. Ca-la-lại ðI ## #ñ. Pali: Kifagiri. 


6. A-tháp-bối J 3# Ñ, Päli: Assaji. (trùng tên với một người trong năm đệ tử 
đâu tiên của Phật). Phắt-na- -bà-fM 29 1í 2£ fZ, Pali: Punabhasuka. Hai vị này 
dẫn đầu một nhóm Tỳ )-kheo bắt tuân ở tại Kitägiri, đưa đến việc thiết lập một 
điều khoản quan trọng trong Giới bốn T)-kheo. (Xem Tứ Phần Luật 5, 
No.14286, Đại 22, tr. 59óc-599a). 


7. Câu giải thoát tức Câu phân giải thoát ƒR 2} ẤƑ fÈ Gọi là Cu phần vì có 


hai phần chướng, phiển não phần chướng và giải thoát phần chướng (xem 
Tập Dị Môn Luận 17, Đại 26 tr.436a). Pali: Ubhatobhagavimutta. 


8. Thân xúc + đấ: Tập Dị (ảd.,m): Thân dĩ chứng E1 ä# Päli: santã 


vinokha atkkama rip¿ đruppä te kayena phassitva viharati, tịch tịnh giải 
thoát, vượt qua các sắc và vô sắc, sau khi thể nghiệm bằng thân, vị ấy an trụ. 


9. Tuệ kiến, Päli: paññãya cassa divã, sau khi thấy bằng tuệ. 


10. “Căn cứ vào sự chứng đắc diệt định mà thành lập thân chứng, tức là do 
thân chứng đắc diệt định vậy” (Cu-xá: 25, No.1558, Đại 29 tr. 131b). 


⁄ j4 TÚ. DAÏi: indriyäni samannayamano, đang chế 


11. Câu ư chư căn 3 
ngự các căn. 


12. Hành tùy thuận trụ chỉ f7 ñ ll fÈ 1E. Pali: anulomikãni senãsanäni 
paf{isevamano, đang sử dụng các thứ sàng tọa đúng quy định (một cách tùy 
thuận). 


13. Kiến đáo #4 ?l( cũng gọi là kiến chí. Päli: ditthipato. 


14. Tức là bậc Thánh này căn cứ trên địa vị tùy pháp hành (xem dưới) chứng 
đặc Đạo loại trí, với sự bén nhạy của tuệ (Tập Dị đa, tr.435c Cu-xá đá, ni.). 
PãH: pañfñaya vodifthã honti vocaritä, do tuệ mà quản sát và thâu triệt. 


15. Câu-xá, ấd.mt., căn cứ trên Tùy tín hành (xem dưới) mà chứng đắc Đạo 
loại trí, khả năng của tuệ không bén nhạy phải nương vào tín. 


16. Pháp hành, hay tùy pháp hành ñŠ 32 f7. Với bản tánh nhiễu tư duy phân 
tích, mà học về bốn Diệu đề, quản sát khổ đề (tuệ tăng thượng) rôi thấy rõ 
nhận thức về sự thật của khổ để (nhân tăng thượng) như vậy là chứng bậc tùy 
hành pháp" (tóm tắt, Tập Dị đa. nữ). Päli: dhammanusäri. 


17. Pali: (...) matfaso nịjjhanam khamarii, bằng vào tuệ mà chấp nhận sự lý 
giải hạn một cách hạn chê. 


18. Hán: bình lượng 8# 5. Päli: dhammä nịjhãnam khamani, hoan hỷ chấp 


nhận pháp. 
19. Päli: paññãya nam ativÙjha passati, do tuệ mà thấy pháp ấy một cách 
tỉnh mật. 
196. KINH CHÂU-NA [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Phật du hóa tại nước Bạt-kì, thôn Xá-di[2|. 


Bấy giờ sa-di Châu-na[3], kiết hạ ở Ba-hòa[4]. Tại xứ Ba-hòa có một Ni-kiền tên 
là Thân Tủ[5]. Nơi đây, vị ấy qua đời. Sau khi qua đời không bao lâu, các đệ tử Ni- 
kiền Thân Tử chia rẽ và phá hoại nhau, nói những lời chia rẽ và phá hoại nhau. Họ 
tranh đấu, kiện tụng, cột trói nhau, thù nghịch nhau, tranh luận với nhau rằng, ° "Ta 
biết pháp này, ngươi không biết. Ngươi biết pháp sao bằng chỗ ta biết? Ta nói tề 
chỉnh, còn ngươi không tê chỉnh. Ta nói phù hợp, còn ngươi không phù hợp. Điều 


~. 


, người phi tự nữa. +. Nếu " động t 


C 


Bởi _ Nga mb n Ti Hài sửng c yên phải là Như Ï Lai, Bậc Vô Sở Sở Trước, E Đăng 
Chánh Giác. 


òa. Sa di ñ Châu-r na đến chỗ Tôn g giả YY -nan. làn khi đến l nơi, 1, đảnh lễ sắt chân ] Tôn 
gì A-nan, rồi ngồi qua một bên. 


Tôn giả A-nan hỏi[6]: 


đâu đến đây? An cư mùa mưa ở đâu?” 


“Này Hiền giả Châu-na, từ 
Sa-di Châu-na đáp: 


“Bạch Tôn giả A-nan, con từ Ba-hòa đến, và an cư mùa mưa ở Ba- hòa. Bạch Tôn 
giả A-nan, tại xứ Ba-hòa có một Ni- kiền tên là Thân Tủ[7]. Nơi đây, vị ấy qua đời. 
Sau khi xưa đời ÿ HR- bao Xi các Mở tử dàn kiên hon Tử viên rẽ và `. Si? 


tàng nảy, ÀMéct ¡không 
mã còn uớt `. ã 


nói TL) Ta | tin. còn ì người ơi không nợ. Ta hỏi 
nạ TƠI, người ¡1hện hề trả lời được. Ta đã chế phục l0n Chế: By còn =4 
sẽ cột trói mm. m Hụ kiệt I 


Tôn giả A-nan nghe xong, nói rằng: 


lên giả Châu-na, nhân dịp này chúng ta có thể đến yết kiến Đức Phật, đem sụ 
việc này trình bày lên Thế Tôn. Này Hiền giả Châu-na, bây giờ chún | 
đến Đức Phật, đem tất cả sự việc này trình lên cho Đức Thế Tôn. 
chúng ta có thê nhân đó mà được nghe pháp khác nữa từ Đức Thê Tôn.” 


„ế 


Rồi Tôn giá A-nan và Sa-di Châu-na cùng nhau đến chỗ Đức Phật, c† 
đầu đảnh lễ sát chân Ngài, Tôn giả A-nan đứng qua một bên và Sa-di Châu-na qui 
xuống một bên. Tôn giả A-nan bạch với Đức Thê Tôn: 


R2 thạt Tôn, TA P`l Sa- sự lệ Hới ˆ đong nhi con, tàn _w NiHhg xếu SH Vang 


xa ( sâI en lh¿ hày. 
vẻ u là ác pháp luật, không pitế là pháp - 
cũr lg PHI: ng là sử . của anh Thiện 


Bởi. vì Xim đc 92 mà Nội tôn Bo . phải là Như Lai, B 
Chánh Giác." 


lười. và Ï loài ngư: 


đầu sây “ khổ kẻ mọi 


{ Enh, —. đầu Kôn Mời Lêt tr: giúp - Hệ ¬- aL mà lô, 
bo , XU loài hết, Tài ngiời cũng phải khủi TH khổ v và à tại TH di 
Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi: 

Mùi, ƯƠI vê _.. điều r nảo - 


ng SỆ SN có sự ke tranh, : sự r đầu mm no 


phải chỊu Sự Bị khổ v và ằ tại hoạn?”. 


Tôn giả A-nan thưa: 


mà n lưng xổ in na lÙ trong ". Bạc! ] lâu tranh Ấy, „ không 
giúp gì cho ai mà chỉ gây đau khô cho mọi người. Nó Tiee phải là sự thiện lợi 
không phải là sự hữu ích. Không phải là Sự an ồn, khoái lạc cho đến loài trời, loài 
người cũng phải chịu tai hoạn, đau khổ.” 


Đức Thế Tôn nói: 


“Này A-nan, nêu an hạnh, án le ciệt hột Nà hệ b4 _ #H: .. khi phi 


Tế lo ó thể sám q hết Ì Tƒt S#x va sám nhờn có ó thể SA hộ, Š không † thể thủ hộ; dư tàn, 
không dư tàn; khởi, không khởi| 10]. 


là Đề thiết m 


tất cả, thấy tất cả thì vị ấy đã vì đệ tử 


“Này A-nan, nêu Ni- kiền Thân Tử là vị biệt tật ‹ 
| a là, có thê nghe để đình chỉ[12].” 


mà giảng giải sáu gốc rễ của đấu tranh; ngi 
Bấy giờ Tôn giả A Nan chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn! Nay thật là đúng lúc. Bạch Thiện Thệ, nay thật hợp thời, nếu Thế 
Tôn dạy về sáu gốc rễ của sự đấu tranh cho các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Thế Tôn dạy sẽ khéo léo thọ trì.” 


Đức Thê Tôn bảo: 


s39 


“Này A-nan, hãy nghe kỹ; hãy suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt đầy đủ. 
Tôn giả A Nan bạch rằng: 


“Kính vâng, xin vâng lời lắng nghe.” 


Đức Phật dạy: 


hặt[13]. Này A-nan, người 
Ử o quấn su kết nên .. > tub kEỀNh Tôn sư, không thấy 
giữ giới. Người ấy đã . . hệN 1N Sư, Xin Lai =i 
không giữ giới, ở trong chúng nó gâ ậ 
không giúp gì cho ai mà chỉ g gây khổ kì o mọi Ï người ¡hông nhà sự thiện lv 
lÊU bên .- tui n sự an ôn] vo Oái Ì „ 


lửa đết 1VIPSE đầu, đết tchấy á áo, ›, thì 
LINH . áo. Cũng vậy,T nêu . 


h . niệm chánh trí, ¡ kiên nà . để thối thất. 


tinh cần, chán 


“Này A-nan, sự đấu tranh như vậy, bên trong hay bên ngoài, mả ngươi thấy đã 
được chấm dứt, „he Lại huy Hi cái tâm đó xổ nữa, ki luôn MU) dán 


l gốc rễ rễ. Này + nhện ví Tnhh có ở người bị lửa đốt th đà u đề: c ha áo, 
A2 tiên áo. . Mon sự Ó kxu 


thì phi ch tốc tìm Xi su Ktj bửi Ẹ Minh psvện đầu : M 


trá, vô tàm, vô quý, ác dục, tà kiến, và ác tánh không biết phục thiện[ 15]. 


Phu Xểu -nan, nếu. một #=agiểh nào có ÁC S Uệc tà à kiến, ác c tánh n. :- Sát: thiện 


Ø ti /8t) không BEv5 Tà #riàng vậy, để tiêm trừ 

lây, #rEt phải nhanl chóng { tìm. cầu Bi trfft tiện, học ập tinh cần, 

m, tin trí, kiên nhẫn, đừng đề hồi thất. Này A-nan, ví như có người bị 
À 

t cháy đâu, đôt cháy á áo, ! thì ph Ẫ ấp tốc tìm phương tiện để chữa cháy đ đầu, 

a cháy áo. Cũng vậy, nếu ngươi thây sự đâu tranh như vậy, ở bên trong hay bên 

ài, mà không dứt hết được, vậy để đoạn trừ sự đầu tranh ây, ngươi phải nhanh 

chóng tìm câu phương tiện, học tập tỉnh cần, chánh niệm chánh trí, kiên nhẫn đừr 


Số 


đề thối thất. 


8 


“Này Cờ Set sự đầu Quên biệt An im thớt: bệnh k“ v8 “ “ah .. lu 


đầu ÉP) #xộ vậy, ở bên 'trong hay bên ._ mà ngươi t Ậ \ 

c( ơi phải thủ hộ cái tâm đó hơn nữa, luôn luôn không buông 
hôi vì để ngăn ¡chặn sự đấu tranh ấy vậy. Như vậy, sự tranh chấp này được ngươi 
đoạn trừ từ gốc rễ. 


K.+ nữa, T.Á `. có bại phương pháp đình chỉ đấu tranh{ Ió]. Bảy phương 

điện tiền chỉ tránh luật, hai là ưng đữ ức chỉ tránh luật, 

nỈ luật, bốn là ưng dữ phát lồ chỉ tránh luật, năm là ưng 

ánh luật, sáu là ưng dữ triển chuyên chỉ tránh luật, bảy là ưng dữ như 
¡ tránh luật[17]. 


nan, 9e một Hết đối VỚI ¡ một HD mà ÿMa . giáo, khiển trách, thủ hộ ộ bằng 


khiển arhiên dị thủ hộ ộ bằng tiến luật kịp Tôn sư đã ci vi giáo, VỚI gười hiện 4 khuyên g ến | 
được hoan hý. Hai người đối với nh èu người, hai người đối với chúng Tăng, hai 
li HÓA với LHUệt đa sả: mà _—_ lan khiển Nước „_ HỘ Tag to ft Lo TƯ 


như 'vậy, tức bạ luật chấm ¡dứt đấu = h bằng .. diện. 


1ào là ưng dữ ức chỉ tránh luật[19 |? làm 
tranh đầu này? T Tức clà do đình chỉ đấu tranh bằng nh lại. . một 
1gười nào phạm giới mà không nhớ ke — tụ xu đã phạm, Các c Ty kác eo 0 thấy Vì 
¡vị â "Ti ó - `. gIớ Ỹ 


bì để bạn h0 VỊ j Tỷ-kheo n này y luật ức niệm, x. Pháp v và \ Luật Ni Tôn sư ổ rđã chỉ 
dạy, với sự hiện diện khiến cho được hoan hỷ. Này A-nan, như vậy gọi là ưng dữ 
ức chỉ tránh luật. Sự đấu tranh ấy phải được đoạn trừ như vậy, tức do luật châm dứt 
đấu tranh bằng cách nhớ lại. 


“Này A-nan, thế nào là ưng đữ bất si chỉ tránh luật[20]? Làm thế nào để đoạn trừ 
sự đấu. tranh ấy? Tức là luật đình chỉ đấu tranh băng sự không sĩ cuồng. Này A- 
nan, nếu có một người do phát. cuồng mà tâm điên đảo, nên làm nhiều điều không 
thanh tịnh, không phải là pháp của Sa-môn, không tùy thuận theo pháp hành mà 
nóI VIP gười â lại tâm trạng như trước, gặp các Tỳ-kheo và 
được l bảo rằng: “Thầy đã phát giêng và tâm điên đảo, do phát cuông và tâm điên 


VN, nên làm N2 điều . sp nh ĐỀN SH phải là by xước của â- môn, .. 
giả, r 


-Bạch chư T Tôn : xin têHIEE cha con đã t từng 
'PIÊ Xe À và Jâm mm m- nên BHNH) nh hiệu h 


lên diện, khiến sau JMGI „à co -nan, đó gọi là Tu Tạ dữ bắt 
u 'guxỜ mm. được đoạn trừ như vậy, tức do luật chấm dứt đầu 


ặC CÓ 5 nhớ n Hàn 
XÃ ều tại nơi nả ›a hợp và nhóm hội. VỊ 
Tỳ-kheo kia nên đến đó, trịch vai áo, kê § guốc, vào tr: ng chúng, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân các bậc Trưởng lão thượng tôn Tỳ-kheo, chắp tay quì mọp mà bạch 
rằng, “Bạch chư Tôn, xin nghe cho, con phạm giới đó, con nay hướng về các bậc 
ÿ biện, PH độ Ti= tôn ha -kheo, chí tâm phát lỗ, tự mình nói và trưng bày rõ, 
ừ nay về sau sẽ khéo léo hộ trì không tái phạm. Này A-nan, 
O ăng, “Này Hiên giả, có tự thây điêu mình phạm 
Iỳ ÿ-kheoi ấy mà. lào thật sự có _. „” con ¬.. Đại `... Miếu: 


thây ở một nơi rôi lại nói mình biết ở một nơi. Này A-nan! Vì vị Tỳ-kheo ấy, Tăng 
chúng hòa hợp và nhóm họp mà ban quân luật, nói răng: “Nhà ngươi không d đạo lý, 
nhà ngươi ác bắt thiện. Vì sao? Vì r ngươi đã phạm giới rồi lại nói mình biết ở một 
nơi, mình thấy ở một nơi. với mình biết ở một nơi, rồi lại nói 1 thấy ở một nơi. 
Nói mình thấy ở một nơi, rồi lại nói mình biết ở một nơi. Ở trong ch ng mà nói 
mình biết ẻ ở một nơi. Ở trong chúng mà nói mình thấy ¿ ở một nơi. Nói mình biết ở 
mẹ nơi rồi lại nói mình thấy ở một nơi. Nói mình thấy ‹ ở một nơi rồi lại nói mình 

IÊt ở một nơi.` Này A-nan, như vậy gọi là ưng dữ quân chỉ tránh luật. Sự đấu 
tranh á ấy phải được đoạn trừ bằng sự như vậy. Tức do luật chấm dứt đấu tranh bằng 
chính đương nhân. 


hà A “Tan, thế nào _ kh: đữ kiện chuyển chỉ tránh luật? Làm thế nào để đoạn 
sự hâm dứt đầu tranh băng sự diễn tiến. Này A- 
nan, ở đây e giữa sát VỊ AB vì ì một số ý kiến mà gây ra sự đầu tranh như vầy, 
“Đây là pháp, đây là phi pháp; đây là luật, đây là phi luật; đây là phạm, đây là phi 
phạm; đây là nhẹ, đây là nặng; khả thuyêt, không khả thuyêt[23]; có thể thủ hộ, 
không thể thủ hộ; dư tàn, không dư tàn; có thể sám hối, không thê sám hồi[24]. 
Re iệt on, v Bo hà dc tan tại i chỗ NRhý cãi sà* nà mà À chấm ‹ dứt đâu báet Nếu 
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M‹ VỚI 1ï chúng T Tăng. "Nếu ( Ở 'hững Km Tăng mà ‹ khẩm Tư tim SỰ đấu nhìn: Ây- 
NỆNN: pc bồ - n- — Nếu trong chúng h | s . chấm c kế: Xà mi - -nan, 
| n “rác Do La n[ 


đem sự ổ nà Ji Ấy nói thUỨ€ XE, Tăng ` Nếu ( ở trước chì g g Tăng r mà n, dứt, 
sự đầu tranh ấy được tuyên bố là . đút. bì LỞ Đa chủ 1 ng s Tangn mà nu đe châm 
dứt, thì này A-nan, nếu nhiều trợ 
phải châm bà, sự r đâu „ hấyt / 


tranh bằng sự sự thêu hy ná 


“Này A-nan, thế nào g : là mài t s „ xi sfEh tảo “hít tránh luật?| "- Lâm SaO o để 


* 


_. t Ừ SỰ r đấu t NRỊN: ¡ 


“HAY khí chìa ra hai nhồm rồ „ 
kheo, hay dưới trưởng lão một : ; hoặc có người ¡ làm tông cai xy Lạ nhỏ . tông 
chủ một bậc. Này A-nan, vị Tỳ-kheo này nói với các vị Tỳ-kheo kia rằng, “Này 


chư Hiên, xin nghe cho, chúng ta không có đạo lý, chúng ta là người ác bắt thiện. 
Vì sao vậy? Vì chúng ta đối với Pháp và Luật được khéo giảng dạy mà chí tín, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình, để học đạo . Xe ta tranh X: kiện tụng 
nhau, TH ca | Miệp : nh NNNH ái 


oán ngời “Si cãi vã Entoo.N Này 
| An trừ tội uy .. và 


9, | 


ận ngiữ nạn in sau nông 


ỳ m.: Kia: nên nói, "-. | " cần n thận giữ ma n. đừng đ để c: teen, l Nhóm thứ bai 
cỉ ũ hit sa như ư vậy, tà li tr Juu . gọi là tớ át Pu „^_ 1. mớ _ trá 


. 


“Này bu? 


Tôn giả A Nan bạch rằng: 


“Kính vâng, con xin vâng lời lắng nghe.” 


Phật nói: 


đoàn kết, tác tÌ thành Š:#vÀ Bội thành nhàn tìm, 202.89 sự tỉnh tà án kh đặc Niết- 
bàn. 


“Khẩu nghiệp nói năng từ hòa, ý nghiệp từ hòa, cũng vậy. 


“Có lợi lộc nào đúng pháp mà được, cho đến miếng cơm ở chính trong bình bát của 
mình, với phân lợi như vậy, mang chia xẻ cho các vị đồng phạm hạnh, pháp đó gọi 
là pháp ủy lao, là pháp khả ái, pháp khả lạc, khiến cho ái niệm, khiến cho tôn 
trọng, khiến cho phụng sự, khiến cho cung kính, khiến cho tu tập, khiên cho đoàn 
kết, tác thành ất tâm, được sự tỉnh cần, chứng đắc Niết-bàn. 


h Sa-môn, tác thành nh 


“Nếu có Xu Re nào nụ bị sứt mẻ, không bị hư thủng, không bị dơ, không bị đen, 

| ìt, được Thánh khen ngợi, đầy đủ khéo thọ trì. Với giới phần 
như vậy, cùng _ XẺ VỚI Các VỊ đồng phạm hạnh, pháp đó là pháp ủy lao, là pháp 
khả ái, là pháp khả lạc, khiến cho ái niệm, khiến cho tôn trọng, khiến cho phụng 
sự, khiến cho cung kính, khiến cho tu tập, khiến cho đoàn kết, tác thành Sa-môn, 
tác thành nhất tâm, được sự tinh cần, chứng đắc Niết-bàn. 


Lạ 


lên, đưa 


“Nếu có kiến giải của Thánh có sự xuất yếu, được thông suốt bằng : tuệ Ì 
đến sự chân chánh diệt khổ, với kiến phân như vậy, cùng chia xẻ với các vỊ đồng 
phạm hạnh, pháp đó là pháp ủy lao là pháp khả ái, là pháp khả lạc, khiến cho ái 
niệm, khiến cho tôn tt rọng, khiến cho phụng sự, khiến cho cung kính, khiến cho tu 
tập, khiến cho đoàn kết, tác thành Sa-môn, tác thành nhất tâm, được sự tỉnh cần, 
chứng đắc Niết-bàn. 


“Này A-nan, Ta vừa nói sáu pháp ủy lao, vì vậy mà ta giảng giải. Này A-nan, nếu 
các NHI đối ỚI gô 


sốc rễ của đấu tranh mà đoạn tuyệt hoàn toản, và với bảy 
phá khi trong Tăng chúng khởi lên đâu tranh, thì chấm dứt 
băng luật đình chỉ đấu Aehh như quăng bỏ giẻ rách, rồi lại thực hành sáu pháp ủy 
lao ây, thì này A-nan, như vậy sau khi Ta khuất' bóng, các con sống cộng đồng hòa 
hợp hoan hỷ không tranh chấp, cùng đồng nhất trong một tâm, cùng đồng nhất 
trong một giáo pháp, hòa hợp như nước với sữa, khoái lạc du hành như lúc Ta còn 
tại thê.” 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và chư Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


—————-———— ————————————. 


Chú thích 


1. Tương đương Pali: M.103. Sãmagämasuttam. Hán, biệt dịch No.85 Phật 
Thuyết Tức Tranh Nhân Duyên Kinh, Tổng Thi Hộ dịcÌ 


% Z7, Xá-di ft? Z8. No.85: Xa-ma-ca tử tụ lạc. Päli: Sakkesu viharti 
(...) Sãmagaäme, là một ngôi làng của giòng họ Sakya. 


3. %a-di Châu-na ?2 #ÿ / Jl Pali: Cunda samanuddesa. Được đông với 


Mahä-Cunda em ruột ngài Sãriputta và đắc quả A-na-hàm trong lúc là Sa-di. 


4. Ba-hòa ÖÉ 7L Pali: Pävä, một thị trấn của bộ tộc Malla. Đoạn đường cuối 
cùng của Phật, đi từ Pavã ñeán Kusinara và ngài dừng chân đề nghỉ 25 lần 


trên đoạn đường ấy. 


5. Ni-kiển danh Thân Tử /8 ## Z¡ ð# 


#: Pali: Nigantha Na†apuHa. 


6. Ngài A-nan là Bốn sư của Châu-na. 


7. Ni-kiền danh Thân Tử I8 ## # 3B 7. Päli: Nigantha Nãtaputta. 

ở. Bản Pali: do ajihajIva (tăng thượng hoại M4 và do adhipatinokkha 
(tăng thượng giới bồn), tranh chấp các vá n hệ sinh hoạt và giới bổn, 
cả hai đều chỉ liên hệ đến giới luật. Bản Hán ¡ nói ¡ do cả giới, định, và tuệ. 


9. Đạo và đạo tích. Päli: magge vã hi patipadäya, tranh chấp trong các vẫn 
để liên hệ Thánh đạo và sự tu tập Thánh đạo. 


10. Có 18 tránh sự, theo các Luật tạng. Trong đây chỉ nêu l6. Hai điều thuyết 
và phi thuyết đề cập riêng. 


1L. Trong bản Hán: tát-vân-nhã ØŠ Z2 27; Pali: sabbafñifu. 


12. Khả văn nhỉ chỉ. Không rõ ý. Có lẽ, cần biết để dập tắt tranh chấp. 


13. Sân não kết triển Ø# 
phán nộ và oản hận. 


lă 6† đủ, tức phân và hận. Päli: kodhano upandhi, 


14. Trong nguyên bản, bắt ngữ kết 2 ä# ñl: Xem chỉ.6, kinh 183. 


15. Ác tánh bất khả chế “8# È * HƑ fHlí hoặc nói là ác tánh bắt thọ nhân ngữ 
Ä# HT _À ät: Túnh ương ngạnh không chịu nghe lời. Đoạn này tóm lái, 
liệt kê các cặp kiễt sử làm nguyên nhân cho đấu tranh, có thể xếp loại theo 
thuật ngữ thông dụng: Phần, hận; phú, não; tật, xan; cuông, siêm; vô tàm, vô 
quý; ác dục, tà kiến. Xem thêm, đối chiếu kinh 98 trên. Xem giải thích Táp Dị 
15 (No.1536, Đại tr.43 Ia-b). 


1ó. Chỉ tránh 1E ð# hay nói là diệt tránh pháp 3W 7? 1⁄2; Paäli: adhikarana- 


samatha. 


ị 7. Thuật ngữ theo Luật Tứ Phân: 1. Hiện tiên tì-ni (Päli: sammukhaävinaya), 
. Úc niệm tì-nỉ (sativinaya), 3. Bắt sỉ tì-ni (amilhavinaya), 4. Tự ngôn trị 
ñaya kãretabbam), 5. Đa nhân ngữ (yebhuyyasikã), 6. Tội xứ sở 
ha. 7. Như thảo phú địa (tinavattharaka)ø. 


20. Ung dữ bát sỉ chỉ tránh luật đề #1 2 #È !E- Z# f#. Xem chỉ.]7 


21. Ung dữ phái lô chỉ tránh luật đề #4 #š ñ# !Í- ñ#t f#. Xem chỉ. 17 trên. 


22. Ung dữ quân chỉ tránh luật #È ft 7! IE đt ƒ. Xem chĩ.l7 trên. HP 
luật ZÍ f#. Luật áp dụng cho chính ngài ”. Ti ) vị này khi bị hỏi lội, cứ nó 
loanh quanh, nên Tăng chúng phải chỉ định ngay tội danh: “Chính ngài đã 
phạm tội ”. 


23. Đoạn trên, bản Hán thiếu hai sự này. 


24. Đoạn trên nói là khởi và không khởi. Khởi, hay cử tội, nêu tội T)-kheo; 
tức khởi tố. 

25. Nguyên bản: trì mẫu ## ; hay giỏi Ma-đắc-lặc-già (Päli: Matikã), chỉ 
Luận tạng. 


26. Ưng dữ như khí phấn tảo chỉ tránh luật #ễ #4 Á) ‡* 308B IL ñf fH. Xem 


cht. l7 trên. 


27. Trong bản, Thâu-la-chá ñP, “ 
các toái Ba-la-di và ià-Ì 
lan-giá, thô tội. PAli: thaitmajjn.. 


bếp mm. nói Mà thâu. lan- tt MP ẹ s phạm 
à Thâu- 


28. Ủy lao pháp #! Z' 3, thường được biết là sáu pháp hòa kinh hay lục 
hòa. Tập Dị 15 (No Đại 26.1536, tr.43]b), gọi là sáu pháp khả hỷ. Pali: cha 
saraãniyä dhamma. 


197. KINH ƯU-BA-LY [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại Chiêm-ba, trú tại bờ ao Hằng-già [2l 


Bấy giờ vào một buổi chiêu Tôn giả Ưu-ba-ly [3], từ tĩnh tọa dậy, đi đến chỗ Phật 
đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi sang một bên, thưa: 


"Bạch Thế Tôn, nếu chúng T-kheo cùng nhau hòa hợp mà tác biệt kiết ma, thuyết 
biệt kiệt ma [4| ; đó có phải là kiệt ma đúng Pháp, kiệt ma đúng Luật chăng?” 


Thế Tôn đáp: 

"Không đúng vậy, này Uu-ba-ly." 

Tôn giả Uu-ba-ly lại hỏi: 

"Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần ban cho 
luật diện tiền [5], nhưng lại ban cho luật ức niệm, cân ban cho luật ức niệm lại ban 
cho luật diện tiền. Đó có phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật chăng?” 
Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly. " 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

"Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần ban cho 
luật ức niệm lại ban cho luật bât sĩ, cân ban cho luật bât si, lại ban cho luật ức 
niệm, đó có phải là kiệt ma đúng Pháp, kiệt ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly. " 


Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 


k  a Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần ban cho 
hát lồ, cần ban cho luật tự phát lô lại ban cho luật 
Ø Pháp, kiết ma đúng Luật chăng?” 


bắt s sĩ, đó có phải là kiết ma đú: 


Thế Tôn đáp: 


“Không đúng vậy, này Uu-ba-ly. " 
Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 
"Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần ban cho 


luật tự phát lồ, lại ban cho luật quân, cân ban cho luật quân, lại ban cho luật tự phát 
lồ, đó có phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật chăng?” 


Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly." 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

"... -kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần ban cho 
quân luật nhưng lại ha trách [6]; cân ha trách nhưng lại cho quân luật; đó có phải là 
kiêt ma đúng Pháp, kiêt-ma đúng Luật chăng?” 


Thế Tôn đáp: 


“Không đúng vậy, này Uu-ba-ly." 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

"Bạch Thế Tôn, nếu ¡. chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần khiển 
trách lại hạ trí [7], cần hạ trí lại khiển trách, đó có phải là kiết ma đúng Pháp, kiết 
ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly." 


Tôn giả Uu-ba-ly lại hỏi: 


kem cử rộ ¡I8] 
đúng Luật £ it oh 


Thế Tôn đáp: 


“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly." 


Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 


trong trường hợp cần cử tội lại 


"Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp _ 
iệt tần [9], cần diệt tẫn lại cử tội; đó có phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng 
Luật. chăng? 


Thế Tôn đáp: 
“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly." 
Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 


"Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần diệt tẫn 
lại ban cho luật ức niệm, cần ban cho luật ức niệm lại diệt tẫn; đó có phải là kiết 
ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật chăng?” 


Thế Tôn đáp: 


“Không đúng vậy, này Uu-ba-ly." 
Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 
"Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần ban cho 


ức niệm, lại do căn bản trị; cần phải do căn bản trị lại ban cho ức niệm; đó có phải 
là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật chăng?” 


ca 


Thê Tôn đáp: 
“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly." 


Tôn giả Uu-ba-ly lại hỏi: 


"Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần phải do 
căn bản trị, lại khu xuất, cần khu xuất lại do căn bản trị. Đó có phải là kiết ma đúng 
Pháp, kiết ma đúng Luật chăng?” 


Thế Tôn đáp: 


“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly." 
Tôn giả Uu-ba-ly lại hỏi: 


c thêu Bọn nếu cản hản Xí Ho kệ tê lên Lại) . . cân n" xuất Ï lại 


riệ Tôn đáp: 


“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly." 
Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 


"Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần phải hành 
bất mạn mà lại trị [1 1], cần đến trị lại hành bất mạn. Đó có phải là kiết ma đúng 


Pháp, kiết ma đúng Luật chăng? 


Thế Tôn đáp: 


“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly. 


"Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp mà tác biệt kiết ma thuyết biệt 
kiết ma, đó không phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng Tăng cũng 


Có tội. 


"Này Ưu- ba-ly, nếu chúng Tăng cùng hòa hợp, trong trường hợp cần ban cho luật 
diện tiền lại ban cho luật ức niệm, cần ban cho luật ức niệm lại ban cho luật diện 
tiền, đó không phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng Tăng cũng có 
tỘI. 


"Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp trong trường hợp cần ban cho 
luật ức niệm lại ban cho luật bất si, cần ban cho luật bất sĩ, lại ban cho luật ức 
niệm. Đó không phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng Tăng cũng 
CÓ |ỘI. 


"Này Uu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo. cùng hòa hợp, trong trường hợp cần ban cho 
luật bất sỉ, lại ban cho luật tự phát lồ, cần ban cho luật tự phát lồ lại ban cho luật 

bắt sỉ. Đó không phải là kiệt ma đúng Pháp, kiết ma. đúng Luật, chúng Tăng cũng 
có tội. 


"N y U Sp và nêu Khen: †ifna cùng hòa hợp, trong trường hợp cần ban cho 
uật tự ân ban cho luật quân lại ban cho luật tự phát 


mư§ng Pháp, Kế tra đúng Luật, chúng Tăng cũng có 


N Đó k tiện phải. là kiết ma 
tội. 


"Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp tốt uy dNg 
luật quân, lại 


hiển trách, cần khiển trách lại ban cho luật quân. Đó không phải 
kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng Tăng cũng có tội. 


thủ lo . nếu , bể: kg h — hòa win ". Sàn) 8ö t4 „nh ha trácl 


trường hợp cần hạ trí, 
z lại dùng cử tội c cần cử lbrE: rlạih TP: trí. Đó ó không phải là kiệt ma đúng Pháp, 
kiết ma " Luật, + Tăng cũng có tội. 


"Này | Ưu- ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần cử tội lại 
diệt tẫn, cần diệt tẫn lại cử tội. Đó không phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng 
Luật, chúng Tăng cũng có tội. 


'LA 


Raàcj bảo ba-y ⁄, nếu chún: R ma Me hòa `. trong trường Ï hợp cần diệt tẫn, 
hư niệm, cân È ệt tâ không phải là kiệt ma 


ma `. Pháp, k kiết n ma . Luật, đà HA Tăng c SƯ có án đó 


Lệ 


"Này Ưu-ba-ly, ô ông nên học tùy theo loại kiệt ma nào mà thuyết kiết ma đó. Cần 
ban cho luật diện tiền liền ban cho luật diện tỉ BH, cần ban cho luật ức niệm liền ban 


cho luật ức niệm, cần ban cho luật bất SĨ liền ban cho luật bất si, cần ban cho luật 
tự phát ' lồ, liền ban cho luật tự phát lồ, cần ban cho luật quân . liền ban cho luật 
quân, cần khiến trách liền khiển trách, cần hạ trí liền hạ trí, cần cử tội. liền cử tội, 
cần diệt tẫn liên diệt tẫn, cần dùng căn bản trị liền dùng căn bản trị, cần khu xuất 
liền khu xuất, cần hành bất mạn liền hành bất mạn, cần trị liền trị. 


"Này Ưu-ba-ly, thầy nên học như vậy." 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả Ưu ba ly, và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


——————————————-—————_——- 


Chú thích 


1. Päli, tham chiếu Luật tạng, MA. 9. 6. Hán, tham chiếu, luật các bộ 


phái, Luật bộ, Đại 22-23. 


2. Xem cht.2, kinh 37. 


3. Uu-ba-ly ## 3 Ñf. Pali: Upäli. 


*>z⁄ 3 . 


4. Nguyên bản Hán: tác dị nghiệp thuyết dị nghiệp ƒ? #' % 


5. Xem kinh 196 trên. 


6. Trong bản, trách số Zf #(, cũng nói là ha trách, tức khiển trách hay cảnh 


cáo. 


' Zf, có lẽ Luật Tứ Phần nói là y chỉ, bắt phục tùng giám hộ. 


củ ##. hay cử tội, thủ tục buộc tội Tỳ-kheo trước Đại chúng. 
9. Hán: tấn #8 hay diệt tân, trục xuất khỏi Tăng. 


10. Hành bắt mạn ƒ7 ` f§, Tứ Phân: hành Ma-na-đỏa, hay hành pháp ý hỷ, 
trong sắm Tăng-già-bà-thi-sa. 


11. Trị 3⁄4, Tứ Phần: a-phù-ha-na, phép xuất tội Tăng-già-bà-thi-sa. 


198. KINH ĐIÊU NGỰ ĐỊA [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại thành Vương xá, ở tại Trúc lâm, trong vườn Ca-lan-đà. 


Bấy giờ Sa-di A- di-na-hòa- đề [2], cũng ở tại thành Vương xá, tại một cốc thiền, 
trong khu rừng vắng. Lúc bấy giờ Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na [3], sau giờ trưa, 
thong dong đi đến Sa-di A-di-na-hòa-đề, cùng chào hỏi xong, ngồi xuống một bên 
hỏi răng: 


"Hiền giả A-kì-xá-na [4], tôi có điều muốn hỏi, mong Hiền giả nghe cho chăng?” 
Sa-di A-di-na-hòa-đề nói: 

"Hiền Vương đồng tử, muốn hỏi xin cứ hỏi. Tôi nghe rõ rồi sẽ suy nghĩ." 

Vương đồng tử hỏi: 


"Hiền giả A-kì-xá-na, phải chăng thật sự Tỳ-kheo ở trong Pháp Luật này không 
phóng dật, tu hành tinh cân, sẽ đạt đên nhât tâm chăng?” 


Sa-di đáp: 


“Hiền Vương đồng tử, thật sự như vậy, Tỳ-kheo ở trong Pháp Luật này, không 
phóng dật, tu hành tinh cân sẽ đạt được nhât tâm.” 


Vương đồng tử lại hỏi: 


"Hiền giả A-kì-xá-na, mong Hiền giả theo những điều đã nghe, đã tụng tập, nói lại 
hệt cho tôi rõ, như Tỳ-kheo trong Pháp Luật này không phóng dật, tu hành tinh cân 
sẽ đạt đên nhât tâm.” 


Sa-di đáp: 


“Hiền Vương đồng tử, tôi không đủ sức để theo những điều đã nghe, đã tụng tập 
nói lại hết cho Vương tử, như Tỳ-kheo ở trong Pháp Luật này không phóng đật, tu 
hành tinh cần, sẽ đạt đến nhất tâm. Hiền Vương tử, nếu tôi theo những điều đã 
nghe, đã tụng tập nói lại hết cho ' Vương tử, như Tỳ-kheo ở trong ,Pháp Luật này 
không phóng dật, tu hành tĩnh cần, sẽ đạt đến nhất tâm. Hoặc Hiền giả Vương tử 
không thể hiểu được. Như vậy thì tôi nhọc công vô ích." 


Vương đồng tử nói với Sa di: 


"Hiền s giả A-kì- xá-na, Hiền giả chưa bị ngị rời khác chiết phục, vì ý gì mà đã tự 
mình rút lui? Hiền giả A-kì-xá-na, mong Hiền giả cứ theo những điêu đã nghe, đã 
tụng tập, có thê nói lại hết cho tôi, như Tỳ-kheo ở trong Pháp Luật này không 
phóng dật, tu hành tinh cân sẽ đạt đên nhất tâm, nêu tôi Ì hiểu Mke thì hay lắm, 
nhưng nêu tôi không hiểu sẽ không hỏi thêm về các pháp nữa." 


Rồi thì Sa-di A- đi-na- hòa- Hệ theo " pháp đã nghe, đã tụng tập, nói lại cho 
Vương đồng tử Kit heo ở trong Pháp Luật này, không phóng 
dật, tu hành tinh cần, sẽ š đạt prn Xin tìm; Bây giờ Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na 
nói: 


"Hiền giả A-kì-xá-na, nếu Tỳ 
hành tỉnh cần, sẽ đạt đến nhấ 


kheo ở trong Pháp Luật này không phóng dật, tu 
ìm; không bao giờ có trường hợp này." 


Nói xong, bèn từ chỗ ngồi đứng dậy, không nói lời từ giã mà bỏ đi. Vương đồng tử 
Kì-bà-tiên-na đi chưa bao lâu, rôi Sa-di A-di-na-hòa- đề đi đến chỗ Phật, 
làm lễ và ngôi sang một bên, đem những điều đã thảo luận với Vương đồng tử Kì- 
bà-tiên-na kề hết lại cho Đức Phật. Đức Thế Tôn nghe xong, nói với Sa-di: 


"A-kì-xá-na, thôi đủ : rồi. Làm sao có thể biết được, khi Vương đồng tử Kì-bà-tiên- 

na sống trong dục vọng, bị dục ái nhai nuốt, bị dục vọng đốt cháy. Đối với sự đoạn 
trừ dục, đoạn trừ ái, đoạn trừ sự đốt cháy của dục, tình trạng mà chỉ có địa vị|5] vô 
dục mới biết, vô dục mới hay, vô dục mới chứng giác; địa vị ấy mà Vương đồng tử 
có thể biết được, thấy được, không thể có trường hợp này. Vì sao vậy? Này A-kì- 
xá-na, vì Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na thường sống trong dục vọng vậy. 


"A-kì-xá-na, cũng như trong bốn trường hợp điều ngự [6]; điều ngự voi, điều ngự 
ngựa, điều ngự bò, điêu ngự người. Trong đó có hai trường hợp điều ngự có ó thê 

điều ngự, và hai trường l họp điều ngự không thê điêu n hài lh } Á- `. ý ngươi 
". - lộn sệ ớt ớt Guït t thi `. cảnh táo tên Địm ngự ây; 


"ni Đối với sự đoạn ve XIN n trừ ái, 1p 9EVR từ a sự ự đốt nhà d của _.. È _tỉnh: tdg 
mà chỉ có địa vị[10] vô dục mới biết, vô dục mới hay, vô dục mới chứng giác; địa 


vị ấy mà Vương đồng tử có thể biết được, thấy được, không thê có tru ng hợp này. 
Vì sao vậy? Này A-kì-xá-na, vì Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na thường sông trong 
dục vọng vậy. 


"A-kì-xá-na, cũng như cách xóm không xa có một hòn núi đá lớn, không sứ 
không thủng, không trồng, bền chặt, k 


Sử có vua .. l sáo muôn . tao 


ở 


& HE ` Kệ ¬ khôi hiện nhất. )a 


"Gây rừng, ao nướng suối ï trong, sing đài, 
u tôi thấy hòn núi này, với bên kia có 
Tam đt lưến phẳng, v vườn xung) cây rừng, suôi trong, ao hoa, sông dài, nước 
Đá hổ, l Lê) na. lên tác sa có. ' Rồi touyh ta núi sc mai .. nắm # bo bàng 


nói rằng `. thể có mm. xiên này, nay vip nói là f9 ĐÓ: ›: thế LÊ là SH07P 
Người kia đáp, “Vừa rồi tôi bị hòn núi che khuất nên không thấy 


K sọ Mong ¿ Kha xá-na, hy ng sẽ TỒi. ¬rgệN sao có thể biÊ ết snrỆt tuc Mễ ki `. tử 


Vy THỊ mà C ñi BỈ 
g giác; địa vị ấy mà 


T2 Me: hi tử c có ó thể biết Dê © thấy đ W0SG 2Át: cm thể có trư \g hợp nà 
vậy? Này A-kì-xá-na, vì Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na thường sống trong: dục vọng 
vậy. 


"Này A-kì-xá-na, thuở xưa, vua Sát-lợi Đảnh Sanh có một người thợ săn voi. Vua 
nói, “Này thợ săn voi. Hãy bắt voi rừng về đây cho ta. Nếu bắt được rồi hãy báo 

cho ta hay. Bấy giờ thợ săn voi sau khi lãnh mạng của vua, bèn cỡi vương tượng 
đi đến một khu rừng già. Ở Ö trong khu rừng già này, người thợ săn trông thấy một 
con voi rừng rất lớn. Sau khi thấy, bèn b; ầ cột vào cô con Meo¿ `. ĐỀP si 
hiIÊ2 con „tài ., dần v voi hài ra mm l 


Sanh ha Hieh: tâu, liền bảo răng, ' "Này n nài voi gIỎI, bấy: giờ ngudÏ ï hãy huấn luyện 
nhanh chóng con voi rừng đó khiến nó khuất phục, khiến nó thành con voi được 
huấn luyện kỹ. Nếu huấn luyện đã hoàn hảo rồi, hãy trở về báo cho ta biết.' Rồi 
người huấn luyện voi giỏi sau khi vâng mạng vua, vác cây gậy rất lớn trên vai hữu, 


đi đến chỗ con voi rừng. Người ấy cắm cây gậy xuống đất, cột cô VOi rừng lại, chế 
ngự tâm ý vui bay núi "Xin g của nó, , trừ ù bỏ 


mệt nhọc núi rừn 


tú 


Từ Hngtiệu tâm niệm ko, muốn núi rừng, dứt 


"Người huấn luyện voi giỏi trước hết cho nó ăn uống. Này A-kì-xá-na, khi voi 


ng bắt đầu nị Am vài huận 1RE.kotềi vOI Ho Uï mà s” 8 4 ăn lông oệP lên huần SH Áo 
VOI . bèn Hài O 


nằm xuống, SA tủy địt tới, -đi lui, lớyt bỏ, co  nhữn . ra, và voi rừng  HenÀ VỊ P§h£8 
lời dạy của người huấn luyện voi như vậy. Này A-kì-xá-na, khi voi rừng nghe theo 
lời dạy của người huấn luyện vo 


bá » A bàn lap . voi mới J. Buời lu 
trước,. | hai ` sau, sót kia 1. 


n: „ đu, trán, tại ngà ông đây ở tất cả Tn đều m không, độn ¡ôn hôn Với: rùr 8+ nghe th 
người huấn luyện voi đứng im bất động như vậy. 


“Này A-kì-xá-na, khi voi rừng nghe thec Ờ Mó : 

lúc bấy giờ nó nhẫn chịu những dao, sảo, mâu, kích, búa, việt, hô hoán to tiếng, 
hoặc gào. thét, hoặc thôi tù và, đánh me Ki N23lsot mm có ó thể S9 pH tật cả. 
Khi voi rừng đã có tỉ ễ hất "1Ò n9ụ 
thượng điều ngự, tối thư 
có thê vào cho vua cỡi. 


ựu, ` [ly đối vớt Š gian 
b từ người ¡ đến t tỜI, 1 mà tự đụ | tự 


vi đi diệu, tiệt tui cuối tùng Mi diệu có ó nghĩa có văn, ‹ XếP đủ nhi tình, hiển Kiến 
phạm hạnh; pháp được vị ây nói, khi con nhà cư sĩ nghe được, và sau khi nghe thì 
có tín tâm nơi pháp được Như Lai nói. Người này sau khi có tín tâm, bèn cạo bỏ 
râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, để học đạo. 


Này A-kì 


-xá-na, đó là lúc Thánh đệ tử ra nơi khoảng đất trồng, cũng như vương 
hiệu dân v voi qog ra. Và . ec TỰ vOI rừ ki vC ì tham luyện á dục, ái viet nơi đời 


Như lại điều SẺ TxiAbi ấy rằng, 4 nhàn gi Hãy q quán nội thân ti thân, win suy 
niệm những tư niệm | tương tài với (hệt nhP đến Lệ thọ, tâm, vê Su Bên đủ S 
không suy niệm những tu g 

Ai của Như Lai 


7 cớ \ Kì -xá-na, tữnh thờ voÏ lim le) theo "n. 'huôn 
I — dịu dàng khả ái, bảo nằm xuông, đứng dậy, đi tới, đi lui, 
| TÙI .. be Thanh bó ". của sử liền huần „th vol tuyy 


nh tựu và an EM: Như 
. Này A-kì-š 
người huân luyện voi không di é độn; Ù, "mà giờ Ở b 1 .trước, hai chân sau, hai 
bản h ôI, hai sườn hông, đùi xương sông, đầu, tai, TP và vòi, tất cá đều không. dì 
động. Voi rừng nghe theo người huấn luyện voi đứng im không di động như vậy. 


' ca teen sự sửa trịc của 


M2 vậy, này A-kì-xá-na, khi Thánh đệ tử ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến 
chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu an trụ, như vậy Thánh đệ tủ 
¡ mà an trụ ` di TP HS Thánh đệ tử Ying theo lời hưu của Như 


ử vâng theo lời dạy 


tiếng dữ ch] Hành cũng đều có thể tin 
lop 2g vu cải và ".. điều 


ty) re thụ Âu, so, „mi, kích, 
và, đánh trống, động 


Vệ nhẫn đói, khát, PEÔN: nóng, muỗi, chỉ, rận, gió, nắng, tức 
ân . XeS) T ni bệnh tật rất Tuy 


lúc bấy giờ có t 
bách, là vế | đánh, Đi sót có ó thê Tháp) Sanh) d 
Mi 


Vậy, SỢ 'hấi, ngu sỉ và siễm Hi thanh tịnh lắng đọng trân NA ›. không cầu kí | 
không ô uế, xứng đáng tán thán, đáng thỉnh, đáng kính, đáng trọng, thật sự xứng 
đáng được cúng dường, là ruộng ước ĐTNG tất cả chư Thiên và Nhân loại. TAY A- 
m _xá- `. puệi VOI rưng đ: 


ngự. Ì Thánh đệ tử từng niên 'không đ ch điều ngự mà mạng chung thì đó gọi là 


mạng chung không được điều ngự. 


"Này A-kì-xá-na, con voi rừng còn nhỏ được thiện điều ngự mà chết thì đó gọi 
cái chết thiện điều ngự. Con voi rừng trung niên, được thiện điều ngự mà cl 
đó gọi là cái chết được thiện điều ngự. Này A-kì-xá-na, Thánh đệ tử niên thiếu 


được thiện điều ngự mà mạng chung, đó gọi là mạng chung thiện điều ngự. Thánh 
đệ tử trung ĐI được thiện điều ngự mà mạng chung, thì đó gọi là mạng chung 
thiện điều ngự." 


Phật thuyết như vậy, Sa-di A-di-na-hòa-đề và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy 
xong, hoan hỷ phụng hành. 


1. Tương đương Pali, M.I25. Dantabhimi-suttam. 


zÿ JJý 1l #E. Pali: Aciravato samaouddeso, 
tân học Sa-môn te 


là 6e đồng tử Kì-bà-tiên-na + 3ï 7ˆ 77 2 7E 4l Pali: Jayasena- 


4. A-kì-xá-na ñl! ấƑ ấ? J; Pali: Aggivassana: có thể tên của một bộ tộc chớ 
không phải biệt danh của Tôn giả. 


5. Bản Hán: địa, địa vị hay tình trạng; ý nghĩa sẽ thấy sau. 


6. Điêu ngự ðlf ffl; Pali: damma, được huấn luyện. Bản Paäli chỉ kể có ba: 
hatthidamma, huần luyện voi, assadamma, huần luyện ngựa, sodaimma, huấn 
luyện bò. 


7. Trong bản Pali, có hai con vật cần huấn luyện nhưng chưa được huấn 
luyện, và hai con vật cần huấn luyện đã được huấn luyện. 


$. Đoạn này văn Hán hơi tối. Tham chiếu Päli: api nu te adantäva 

eo kãranan gaccheyyum, adantäva dantabhimin sampapi €)ÿVMII, 
seyyathäpi te dwe... sudantã suvinita 1i? “Những con chưa được huấn luyện 
này có thể làm công việc của con vật đã được huấn luyện, có thể đạt đến địa 
vị của con vật đã được huấn luyện, như hai con... đã được huấn luyện kỹ, đã 
được khéo khuất phục kia?” 


9. Bản Hán hình như hiểu rằng có hai trường hợp có khả năng huấn luyện, và 


hai trường hợp tuyệt đổi không khả năng. 


10. Bản Hán: địa, địa vị hay tình trạng; ý nghĩa sẽ thấy sau. 


lỊ. Xem chĩ. I0 trên. 


199. KINH SI TUỆ ĐỊA 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Nay Ta sẽ nói cho các thầy nghe về pháp ngu si và pháp trí tuệ. Hãy lắng nghe, hãy 
lăng nghe, hãy suy nghĩ kỹ. 


Các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 
Đức Phật dạy: 


Thế nào là pháp ngu si? Người ngu si có ba: Sự tướng, tiêu thức ngu si và ấn tượng 
ngu si. Tức là người thành tựu sự ngu sĩ thì nói là ngu sI. 


Những øì là ba? Người ngu sĩ suy tư bằng tư niệm ác, nói bằng lời nói ác, và làm 
việc làm ác. Do đó, người ngu sỉ được gọi là ngu si. Nếu người ngu sỉ không suy 
nghĩ ý nghĩ ác, không nói lời nói ác, và không làm việc ác, như vậy thì làm sao 
người ngu sĩ được nói là ngu s1? Vì người ngu sĩ suy nghĩ ý nghĩ ác, nói lời nói ác 
và làm việc làm ác, cho nên người ngu s1 được nói là ngu s1. 


Người ngu sĩ kia ngay trong đời hiện tại, thân tâm phải cảm thọ ba điều sầu khổ. 
Thế nảo là thân tâm người ngu si phải cảm thọ ba điều sâu khổ? Người ngu sỉ có 
những hành vi nào, hoặc ngồi nơi tụ hội, hoặc nơi đường cái, đường hẻm, hoặc nơi 
chợ quán, hoặc đầu ngã tư đường, nói những việc thích hợp với người ngu si. 
Người ngu s1 mà làm việc sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối cho đến tà kiến, và 
thành tựu vô lượng pháp ác bất thiện khác, và đã thành tựu vô lượng pháp ác bất 
thiện khác rồi, khi người khác thấy được băng nói sự ác của nó, kẻ ngu si kia nghe 
rồi tự nghĩ: "Nếu ai thành tựu vô lượng pháp ác bất thiện, khi người ta thấy được 
bằng nói sự ác của nó. Ta cũng có vô lượng pháp ác bất thiện. Nếu có kẻ khác biết 
được, cũng nói điều ác của ta.” Đây là điều sầu khổ thứ nhất mà thân tâm của 
người ngu sĩ lãnh thọ ngay trong đời hiện tại. 


gu sỉ thấy người của vua bắt trói kẻ có tội, trị băn; 
2E hàn: ớn nh Khê" — rệt 


Lại nữa, người n ø các thứ hình 


Xin chặt cả má» — xéO tại, Xẻo mũI, xẻo cả tai 


t rôi | 
chặt ra từng khúc, h tc 
trên tụ sắt, lây dầu Sôi 
Ê ' Mjt lời `. mồ, 
hoặc T roi 3 đánh, hoặc pedinee gây Hang C XỎ 
tàng đền v3 À0 ạt x> . 


những th thân á ác lon h, khâu, ý ý: ác ¡lanh ð của nó thế ngược từt trên cao, kh lúc xế 
chiều mặt í trời #háy m núi cao, dốc MP: ĐẠI Hiến tiỏnch đất, Bội HP: vậy, đe thech Petp 


mà ả chết P. nhẹ te mạng PA DBI cÌ tàng á an lành. Đây là điền : sâu ¡ khổi t Ứ - 
mà thân tâm của người ngu si lãnh thọ ngay trong đời hiện tại. 


Lại nữa, người ngu sĩ kia, thân hành ác hạnh, k† âu hành ác hạnh, ý hành ác hạnh. 
Và sau khi thân hành ác hạnh, khẩu, ý hành ác hạnh, do nhân duyên đó, thân hoại 
mạng chung chắc đến đường ác, sanh vào địa ngục. Đã sanh vào đó, nó lãnh thọ 
khô báo, hoàn toàn không khả ái, không khả lạc, không khả ý, khả niệm, thì cái đó 
là địa ngục. Vì sao? Vì trong địa ngục kia hoàn toàn không khả ái, không khả lạc, 
không khả ý khả niệm vậy. 


Bấy giờ có một vị Tỳ-kheo tủ 


r chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên phải, chắp tay 
hướng về Phật mà bạch rằng: 


"Bạch Thế Tôn, sự khổ trong địa ngục như thế nào?" 


Thế Tôn đáp: 


"Này Tỳ-kheo, địa ngụ 
ngục. Này Tỳ-kheo, vì địa 


:. không thê nói hết được. Nghĩa là nói về sự khổ trong địa 
ngục chỉ có sự khổ mà thôi." 


Tỳ-kheo lại hỏi: 
"Đức Thế Tôn có thể dùng ví dụ để làm rõ nghĩa ấy chăng?" 
Đức Thế Tôn đáp: 


trội ví dụ để = rõ nghĩa về sự khô ấy. Này Tỳ-kheo, ví như người 
;ê chỗ vua Sát-lợi Đảnh Sanh tâu: “Tâu Thiên vị 
kẻ É ặc này có ó tội xin h Thiên 9 vương trị nó.” Vua Sát-lợi Ð Đình Sanh bảo: “Các ngươi 
hãy đem nó đi trị tội. Buôi sáng dùng một trăm cây giáo nhọn mà đâm". Người của 
vua lãnh lệnh bèn đem đi trị tội. Buôi sáng dùng một trăm cây giáo nhọn mà đâm. 
Nhưng người kia vẫn còn sống. Vua Sát-lợi Đảnh Sanh hỏi: “Người kia thế nào?” 
Người của vua đáp: “Tâu Thiên vương, người kia còn sống. ° Vua Sát- ID 9n 
Sanh lại bảo: “Buổi kê các ạ cũng dùng một trăm cây giáo nhọn mà đâ 

: a trưa dùng một t cây giáo nhọn mà điều 
lợi Ð Đảnh Sanh lại hỏi: “Người kia thế nào?°. 
của vua đáp: “Tâu Thiên vương, kẻ kia còn : 8). Vua Sát- lợi Đảnh Sanh 
ng hãy dùng một trăm cây giáo nhọn mà đâm." 
Người của vua thừa lệnh, buôi chiêu lại dùng một trăm cây đáo nhọn mà đâm. Kẻ 
kia vẫn còn sống, nhưng thân thê đã bị đâm thủng, rách nát hoàn toàn, không còn 
một chỗ nguyên vẹn, dầu nhỏ như lỗ d đông tiền. Vua Sát-lợi Đảnh Sanh lại hỏi: 
“Người kia thế nào?? Người của vua đáp: “Tâu Thiên vương, người Ì kia còn sống, 
nhưng thân thê bị đâm thủng, rách nát hoàn toàn không còn một chỗ nguyên vẹn, 
dù nhỏ như lỗ đồng tiền. 


Km cà có thể 


Người kia vẫn còn Kê - Vua Sắt. 


Người 
lại bảo: “Buổi chiêu các ngươi cũ 


"Này Tỷ-kheo, ý ông nghĩ sao? Nếu người kia một ngày bị ba trăm mũi giáo nhọn 
đâm, nó nhân đó, thân tâm có chịu ưu phiên, sầu khổ cực kỳ không?” 


Ty-kheo đáp: 


“Bạch Thế Tôn, bị một mũi giáo nhọn đâm còn chịu cực Ì khổ, huống nữa một ngày 
chịu ba trăm mũi giáo nhọn đâm. Thân tâm người kia há không chịu sự cực kỳ sâu 
khổ, ưu não?" 


Bấy giờ Thế Tôn tay cầm viên đá nhỏ như hạt đậu hỏi Tỳ-kheo: 


"Ngươi thấy tay Ta cầm viên đá nhỏ như hạt đậu chăng?” 


Ty-kheo đáp: 


Thế Tôn lại hỏi: 


"Này Tỳ-kheo, ý ông nghĩ sao? Viên đá Ta cầm nhỏ bằng hạt đậu này sánh với núi 
Tuyết sơn vương, cái nào lớn hơn?" 


Tỳ-kheo đáp: 


ke E¬ key viên _. cầm hệt bự he Nhờ th cộ Hàng Sắc khôn mm Móc li ca Sơn 


"Này Tỳ-kheo, nếu viên đá Ta cầm trong tay nhỏ bằng hạt đậu, đem sánh với Tuyết 
sơn vương nhỏ thua gâp trăm ần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn vạn lần, trọn không 
thể sánh kịp không thể toán, không thể tính, không thể ví dụ, không thê so được. 
Chỉ nói là núi Tuyết sơn vương rất lớn. Cũng vậy, Tỳ-kheo, nêu người này một 
ngày bị ba trăm mũi giáo nhọn đâm, do nhân duyên đó, thân tâm nó chịu ưu não 
sâu khổ cực trọng, mà đem so với Sự Ì khổ trong địa ngục không bằng gấp trăm lần, 
gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn vạn lần, trọn không thể sánh kịp, không thể toán, 
không, thể tính, không thể thí dụ không thể so được, chỉ nói là trong địa ngục cực 
kỳ khổ sở mà thôi. Này Tỳ-kheo, thế nào là địa ngục khổ? Chúng sanh sanh trong 


Rến TENG, ( đã ty vào tài TÔI, Tê TM tốt nắm này, keáy câm búa sất, trụi ¡lửa đỏ rực mà 


hàng lui cảm | iu vô ô lượng k khổ, cực bên) thống k khổ, Em Thfnzf thể chết Hnn 
trừ khi tội ác bất thiện đã hết. Như vậy gọi là khô địa ngục. 


ky j im _ChỘU, thể nảo là HẠNh kh ie€! TA le í h ma . kh ` XP map” 


bức trải Jm sEến 1 năm : tả đến tưăH #9 TYIÊY năm, cảm re vô . khổ, ‹ cực 


kỳ thống l khổ, nhưng không thể chết được, trừ khi tội ác bất thiện đã dứt. Như vậy 
gọi là khô địa ngục. 


xung n thân . mà ra. W. vậy Tới ¡ nhân lã khảo t trị ly án khổ bức Kha) trải qua. 


nhiều năm, cho đến trăm ngàn năm, cảm thọ vô lượng kh: ° kỳ thông khô 
nhưng không thê chết được, trừ phi tội ác bất thiện đã dứt. Như vậy gọi là khổ địa 
ngục. 


"Này Ty-kheo, thế nào là khổ địa ngục? chúng sanh sanh vào địa ngục, khi đã sanh 
vào mm. rôi, An) tốt nắm mát TỒi "hôi cọc sắt trui Vi ( vũ TỰC, xe hv ép ngồi lên, 


nhìn rên XE N mới. ch y lưỡi, chả r cô, gia răng, thấy Ì tim, Bê? bao tử, 
xuống ng TẾ KIẬN. Ta `. Bàng Mại tội th ng j b>aj trị thống khô bức ngặt trải qua 
nhiê khổ, cực kỳ thống khổ, 

# HP thònc thể chết đưỢt, trừ RỊ: đội bất thiện đ đã dứt là khổ địa 

ngục. 


ngửa lên, trói n. VY thể là. ănlậy lMb: sắt đi hôn xuống | xe - Sị hai :hân, "xa 
một cái định riêng đóng ở bụng tội nhân. Như vậy tội nhân bị khảo trị đau đớn đến 


Xa cực, trải qua nhiều năm cho đến trăm ngàn năm như vậy, cảm thọ vô lượng 
cực kỳ đau khổ, nhưng tội nhân không thể chết được trừ phi tội ác và nghiệp 


ên của họ chấm dứt. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 


“Này Tỳ-kheo, tên nào bự khô địa 


zụ Chúng „nh, sanh v vào › địa ngụG, vn kớ SINg 


như V VẬY, ( cảm nhọ vô lượng ki khổ, `. khô c Cực si „re hụ St thể chết 
được trừ phi tội ác và bất thiện của họ tiêu diệt. Như thế gọi là khổ địa ngục. 


cư lửa Rạồi khắp rỉ rồi ï bắt tội nhân kéo ‹ qua kéo lại trên đó. Như vậy kẻ kia kệ tra 


khảo đau đớn đến cùng cực, trải qua nhiều năm cho đến trăm ngàn năm như vậy, 
cảm thọ vô lượng khô, những khổ cực trọng nhưng họ không thể chết được, trừ 
phi tội ác và bất thiện tiêu hết. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 


® 


Kà cất biện mg thế nào là khô và đề đi! Chúng sanh hưyG: vào o địa DENG, khi hà 


trong chảo hoặc nỗi ¡ lên nhìn xuống, am trôi ¡ dạt! bón bên, ) 

lây. Cũng vậy, chúng sanh sanh vào địa `. n, đã . vào - tôi, ngục tốt năm 
lấy, dùng chảo bằng sắt lớn, đốt Ta cháy 1 

ơi trên, tay piBí XI MP) đã, TỒi ném 


là địa sản việt trì Kức có khổ Hồ thôi 


“Này các Tỳ-kheo! Có lúc người ngu sĩ kia ra khỏi địa ngục, sanh làm súc sanh, thì 
súc sanh đó cũng rất khô. 


vị. Nó 6 bành hdờng với ï thân „ã. -hạnh, khâu và výi ác c hạnh "Hạng n hành sinh VỚI thân 
"` Awuen Hàc tot. ` 


h Người ngu sI lấy lú ". nó hành động 
VỚI ï thâ ác K: ;à ý ác hạnh. Nó sau Ì kh ànk ị "động v với! ân ác Kiện, khẩu 
và ý ác hạnh TÔI, độ nhân duyên đó, khi th chị anh vào loài súc 
sanh, tức nó sống trong thân, lớn lên ban: thân - và rỒi c ng thân. N 
gọi là khổ súc sanh. 


cá sấu, NỊP lưu xe đề: tr : ứmg 
thực \ hành động với thân ác h: nh, kl châu v và ý ác hạn| u 
thi bàn na với thân ác c hạnh, khâu và ý ác hạnh rồi, do Hình Tuấn đó, khi thân 
“.. `. `... Nhớ 9d Hi St: | SÚC mà tức s ng Độ Vu nước lớn lên trong nước 


"Này các Tỳ-kheo, thế nảo là súc sanh khổ? Nếu chúng sanh sanh trong súc sanh, 
loài có răng để căn, sống ăn CỎ, cây lá. Chúng là loài gì? Đó là voi, lạc đà, bò, naI, 
lừa, trâu và chó. Người ngu Sỉ ấy vì lúc xưa tham đắm thực vị, nó hành động VỚI 
thân ác hạnh, khẩu và ý ác hạnh. Đó sau khi đã hành động với thân ác hạnh, khẩu 
và ý ác hạnh do nhân du ên đó, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào. loài súc 
sanh loài có răng đề cắn, sống ăn cỏ cây lá. Như vậy gọi là súc sanh khô. 


học: các Tỳ-kheo, thế nào là súc sanh khổ? Nếu chúng sanh sanh vào trong súc 

b oài súc sanh khi nghe mùi đại tiêu tiện của người ta, liền chạy đến chỗ đó, 
gái nghe được mùi ẩm thực liền chạy đến và nói 
rằng: “Đây là đồ ăn, đây là đồ ăn. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, nêu chúng sanh 
sanh trong súc sanh, tức là loài súc sanh khi nghe mùi người ta đại tiểu tiện ra, liền 


chạy đến nơi đó, ăn loại đồ ăn đó. Chúng là những loại gì? Đó là gà, heo, chó, chó 


ăn l tin: đô ăn đó. Cũng như trai, 


LA 


sói, quạ, câu-lâu-la, câu-lăng-g1ả Người ngu sỉ ấy, vì lúc xưa tham trước thực vị. 
Nó hành động với thân ác hạnh, khẩu và ý ác hạnh, do nhân duyên đó, khi thân 

hoại mạng chung, sanh trong súc sanh, tức là loài ăn phân ô uế. Như vậy gọi là súc 
sanh khô. 


"Này các Tỳ-kheo, Ta đã dùng vô lượng phương tiện để nói cho các ngươi về súc 
sanh, nói sự việc của súc sanh. Song nỗi khổ của súc sanh không làm sao nói hết 
được. Chỉ nói là súc sanh duy chỉ có khổ mà thôi. 


Bá, bệu #08.ETTt 0, j 1 như ng _ hạ sỉ ` ra TÈn ".. kếi "- - Tụ sanh 
Ời là \ ìh không 
`, | súc sảnh, "h ấn 


các Tỳ-kheo,c các ông ". ao? Con i tha đui kia, đầu n nó có ó thể S3 vào cái ái lễ tuc 
nhất của miếng gỗ nhẹ nhỏ kia chăng?” 


Các Tỳ-kheo đáp: 


"Bạch Thế Tôn, có thể chui được, nhưng thật lâu, thật lâu và rất khó. 


Thế Tôn bảo: 


góc đầu lên ¡ một lần. Miếng ván nhỏ kia chỉ c ừ 
1g “ad đời Sa `... to Tu lúc con rùa adui qua một trăm năm từ 


đui Ì th có: ĐeneA vào Itng lỗ ván nấy — 
Ty-kheo đáp: 


"Bạch Thế Tôn, con rùa cũng có thể chui vào được lỗ ván ấy. Nhưng 
lâu và khó lắm." 


\g thật lâu, thật 


khó Xiết TH cu vậy, tiện sử sĩ bong từ súc m Ta mà 3 trỞ lại bạn „`. bôi 
tắc ciễ nghi 


ai như vậy. "Xấu x XI, 
hững nhà như vậy. 
: mù, hoặc chỉ 
r. Nó hành 
_ sau - buNg Kuệt li VỚI . ác . 


k bi xâu, mặt Lư, xấu xí đoán mạng, bị tgười| khác sai 
: ác Thày là) và ` ác long 


động v với _ 


En le svp nó mắt tôi tớ, và mất cả 
ngược Ì trong nhà khói. Người đó tự ngh Ta la không ăn ".. nh song In bạc 
đầu ta mất tôi tớ, mất cả vợ con. Canh bạc cuối, thân ta bị treo ngược trong nhà 


an : nh & Bói . kem" .. ` HI: rật ít, sung mât t tôi tớ, mắt vợ con, và Bạn 


_ Khẩu v và lý ác  rNm th nh P®tSE đó, Tiên thân bởi: mạng .. trở lại chỗ 
ác, sanh trong địa ngục. 


"Này các Tỳ-kheo, đối với việc làm này, thật không thê vui, thật không thể thích, 


chăng phải chỗ nghĩ đến. 

"Này các Tỳ-kheo, được nói như vậy, há không đầy đủ chăng?” 
Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thật sự như vậy, đã nói hết các pháp ngu sỉ kia. 


Đức Thê Tôn bảo: 


"Thế nào là pháp trí tuệ? Là người trí tuệ có ba: sự tướng, tiêu thức và ấn tượng trí 
tuệ. Tức là người đã thành tựu trí tuệ nên nói là trí tuệ. 


"Những gì là ba? Người trí tuệ suy nghĩ với ý nghĩ thiện, nói lời nói thiện và làm 
việc thiện. Vì là người trí tuệ, nên được nói là trí tuệ vậy. 


"Nếu kẻ trí chẳng nghĩ điều thiện, không nói là thiện và không làm việc thiện, thì 
người trí làm sao biệt được họ là trí? Vì người có trí tuệ, nghĩ thì nghĩ thiện, nói thì 
nói thiện và làm thì làm thiện nên người có trí nói là kẻ trí. 


"Người có trí tuệ ngay trong đời hiện tại thân tâm cảm thọ được ba điều hỷ lạc. 
. nảo là là hưu trí tuệ ngay Nưệc đời hiện tại kuyờn tâm của .. cảm Hưy ba điều TU 


snn Bồn trí . kia, Ân. hoặc tự ty) —. Lai 'hành tựu vô ô lượng phipth Ị 
khi người khác tÌ thấy bèn khen HZỚI, thì ta đây cũng có vô lượng phá 


kẻ nào thấy tất sẽ khen ngợi ta." Đây là điều hỷ lạc thứ nhất mà người hi ngay 
trong đời hiện tại, thân tâm cảm thọ được. 


IS vài * Đây l là điều . là đhữ "Hới mà người trí Mien Ewee đời 
cảm thọ được. 


ện ải TU làm 


“Lại nữa, người : m lên tiiàn động với | KHẬN THIẾU hạnh, . và ° vi Nhớ: S lAg 


ạ ) ngô 
nằm "ngồi hp bì ¡đá hoặc thân dau kêu 


mặ hành `. với hân li - Vi 
ệu hạnh của người kia treo ngược từ trên cao. Người ấy tự nghĩ: 'Đây là những 
hành động với thân diệu hạnh, khâu và ý diệu hạnh, tuy treo ngược từ trên cao. Vì 
lúc xê trưa 


ta làm nhiều phước, không làm ác, nếu có nơi nào cho những người 


không làm ác, không hung bạo, không làm điều phi lý, chỉ làm phước, tạo nơi quy 
mạng, nương tựa cho sự sợ hãi, thì ta đến chỗ lành đó. Do vậy, không sanh tâm hối 
n. sẻ ". hồi tHÉN nên \ chết l: EIUDNiềM hạng -Ätìh an `. hai là điều hỷ 


\C, khả ý ý khả n niệm' nơi i đó được 
ì h kia ren & àn khả ái, hoàn toàn khả lạc, khả 


nói là nệm xứ. rVì V2 _ Biện làn ' 
ý khả niệm." 
ó một vị Tỳ-kheo, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên phải chắp tay 


Bấy ĐIỜ C 
hướng về Phật mà bạch rằng: 


"Bạch Thế Tôn, thiện xứ là thế nào?" 


"Này Tỳ-kheo, thiện xứ không thê nói hết được, nghĩa là nói về sự hoan lạc nơi 


thiện xứ, chỉ nói răng thiện xứ chỉ có hoan lạc." 


Tỳ-kheo lại hỏi: 
"Bạch Thế Tôn, xin Ngài có thể dùng ví dụ để dễ hiểu nghĩa ấy chăng?” 


Thế Tôn đáp: 


LX 


"Cũng có thể dùng ví dụ để làm rõ nghĩa ấy. Ví dụ Chuyên luân vương thành tựu 
bảy báu và bốn ý túc của loài người. N: Tỳ-kheo, ơi nghĩ sao? Chuyền luân 
vương kia thành tựu đầy đủ bảy báu và bốn như ý túc của loài người thì nơi vua kia 


nhân đó thân tâm có lãnh thọ hỷ lạc cùng cực chăng?" 


"Bạch Thế Tôn, thành 
cùng cực, huông nïĩ 


tựu được một như ý túc loài | người còn lãnh thọ được hỷ lạc 
1Ì 3 ì tựu hết bảy báu và bốn như ý túc 
thọ hỷ lạc cùng. cực đó sao?" 


Bấy giờ Thế Tôn tay cầm viên đá nhỏ bằng hạt đậu hỏi Tỳ-kheo: 


"Ngươi có thấy viên đá nhỏ bằng hạt đậu mà Ta cầm trong tay chăng?” 
Tỳ-kheo đáp: 
"Bạch Thé Tôn, có thấy." 


Thế Tôn lại hỏi: 


"Này Tỳ-kheo, ý ông nghĩ sao? Viên đá nhỏ như hạt đậu mà ta cầm đây đem so với 
Tuyết sơn vương cái nào lớn hơn?" 


Ty-kheo đáp: 


"Bạch Thế Tôn, viên đá nhỏ như hạt đậu mà Thế Tôn cầm đó đem so với Tuyết 
sơn vương thật quá nhỏ, nhỏ ạ gấp trăm gấp ngản, gấp vạn lần không thể so sánh kịp, 
không thể tính toán, . không thê so sánh được, chỉ nói là Tuyết sơn vương rât lớn, 
quá lớn thôi." 


Thế Tôn lại bảo: 
Ko Ất hiện Tới nếu viên - ly như hạt đậu mà Ta cằm tới đem tồi VỚI Tuyết Sơn 


ụ đầy di đủ Kỹ St sỆC hộ: 
nếu đem s So sánh với xế" lạc ( ở ch rẻ 


khả %É sả. ý [nhuần áI, 
O1 là sự hoan lạc ở thiện 


xứ. 


"Này Tỳ-kheo, Ta đã dùng ví vô số M2046.) tiện đề nói về thiện xứ, nói sự việc ở nơi 
thiện xứ cho các thây nghe. ¡ c nơi thiện xứ kia không thể nào nói 
hết được. Chỉ nói là nơi thiện xứ hoàn toàn chỉ có hoan lạc mà thôi. 


"Này các Tỳ-kheo, nếu người trí tuệ kia, có khi từ thiện xứ sanh xuống, hoặc sanh 
nhầm nhà rất ø1àu sang, tiền tài vô số, nuôi nhiều tôi tớ và súc mục, phong hộ thực 
ấp, thóc lúa đầy đủ và biết bao các thứ nhu dụng sinh tồn khác. Họ là hạng người 
nào? Là nhà đại trưởng giả Cư sĩ, nhà trưởng giả dòng Sát-lợi, nhà trưởng giả dòng 
Phạm chí và các nhà đại phú gia khác. Tiền của vố số, nuôi nhiều tôi tớ và súc 
mục, phong hộ thực ấp, thóc lúa đầy đủ, và biết bao các thứ nhu dụng sinh tồn 
khác. Sanh nhằm nhà như vậy, đoan chánh, khả ái, nhiều người kính thuận, danh 
vang cùng khắp, có oai đức lớn, nhiều người kính mến, nhiễu người nhắc đến. Rồi 
người ấy lại hành thân diệu hạnh, khẩu và ý diệu hạnh. Sau khi hành thân diệu 
hạnh, khẩu và ý diệu hạnh rồi, do nhân duyên đó khi thân hoại mạng chung trở lại 
thiên xứ, sanh lên thiên giới. Ví như hai người đánh bạc, trong đó một người ăn và 
tiếp tục đánh, ăn được nhiều tiền tài. Người đó nghĩ rằng: "Ta chăng làm ruộng, 
nhưng ván đầu ta ăn và tiếp tục canh bạc như vậy, ta lấy được nhiều tiền tài." Này 
Tỳ-kheo, canh bạc đó quá nhỏ mà được nhiều tiền của. Này Tỳ-kheo, canh bạc này 
mới đáng kể, đó là hành thân diệu hạnh, khẩu và ý diệu hạnh. Sau khi hành thân 
diệu hạnh, hành khẩu và ý diệu hạnh, do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung 
trở lại thiện xứ, sanh lên cõi trời. Này Tỳ-kheo, các việc thiện này là sự việc rất 
đáng vui, rất đáng thích, rất đáng được thích ý. 


"Này Tỳ-kheo, các pháp của người trí tuệ được nói như vậy, há không đầy đủ 
chăng?” 


Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thật sự các pháp của người trí tuệ kia được nói như vậy là đầy đủ.” 
Thế Tôn bảo: 

"Đó là pháp của người ngu si và pháp của người trí tuệ. Các thầy phải biết pháp 
của người ngu sỉ và pháp của người trí tuệ. Đã biết pháp của người ngu sỉ và pháp 


của người trí tuệ rồi, thì phải xả bỏ pháp vào người ngu sĩ và chọn lấy pháp của 
người trí tuệ. Các thầy phải học như vậy." 


Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng 
hành. 


200. KINH A-LÊ-TRA [1] 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô độc. 


Bấy giờ, Tỳ-kheo A-lê-tra [2]: ôn là : 
vầy, 'Tôi hiểu Đức Thế Tôn nói pháp HÌ! 
ngại.|4]" 


là một người Già-đà-bà-lê[3 ] sanh ác kiến như 
\ư vây, “Hành dục không bị chướng 


Các Tỳ-kheo nghe như vậy, đi đến chỗ Tỳ-kheo A-lê-tra hỏi: 


"Này A-lê-tra, thật thầy có nói như vầy, “Tôi hiểu Đức Thế Tôn nói pháp như vầy, 
“Hành dục không bị chướng ngại chăng”?°." 


Khi ấy A-lê-tra đáp: 


không t tốt, Đức Thể ˆ Tôn . không nói như: vậy. Nà _ ó chướng 
ngại. Đức Thế Tôn đã dùng vô lượng phương tiện đề r nói hon MỂ vấn TP ngại. Này 
A-lê-tra, thầy nên xả bỏ ác kiến ấy đi." 


Tỳ-kheo A-lê-tra bị các Tỳ-kheo khiển trách, nhưng vẫn cô chấp á ác kiến của mình 
và nhất quyết nói, “Đây là điều chân thật, ngoài ra là hư vọng.” Và lặp lại ba lần 
như vậy. 


Chúng Tỳ-kheo không thê khuyên Tỳ-kheo A-lê-tra xả bỏ ác Ì kiến ấy liền đứng dậy 
ra về, và đến chỗ Phật cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, ngồi sang một bên bạch răng: 
"Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo A-lê-tra sanh ác kiến như vầy: Tôi hiểu Đức Thế Tôn nói 
pháp như vầy: “Hành dục không bị chướng ngại”. Bạc Thế Tôn, chúng con nghe 
vậ Bên đi M= chỗ An. K3 tê) Sa th hỏi mm hè lẽ A- lê-t tra, . có | nói l2) 


chúng con k .nÊ (rệt rằng, “Này $ Tn chớ n nói 'R ây „im xuyên dfG 
Đức Thế Tô ôn. Xuyên tạc Đức Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn cũng không nói 
như vậy. Này A-lê-tra, dục có chướng ngại. Đức Thế Tôn đã dùng vô lượng 
phương tiện nói dục có chướng ngại. Này A-lê-tra, thây nên xả bỏ ác kiến ấy đi. 
Chúng con khiến trách, nhưng Tỳ-kheo A-lê-tra vẫn cô chấp ác kiến của mình và 


nhất quyết nói, 
vậy. Bạch Thế Tôn, VEG con .. thể XU : K 
ấy, liền đứng dậy ra về." 


Đức Thế Tôn nghe rồi, bảo một Tỳ-kheo: 


" 


"Hãy đến chỗ Tỳ-kheo A Lê Tra, nói như vầy, “Thế 


Tôn cho gọi thầy 


L7 


Lúc bấy giờ vị Tỳ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứn 
chân Phật nhiễu quanh ba vòng rồi đi. Khi đến chỗ Tỳ- 


g đậy, đảnh lễ sát 
kheo A-lê-tra liên nói: 


Tỷ-kheo A-lê-tra liền đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngôi xuống môït bên. 
Đức Thế Tôn nói: 

"Này A-lê-tra, thật ngươi có nói như vày, “Tôi hiểu Đức Thế Tôn nói pháp như 
vây, “Hành dục không bị chướng ngại” chăng?'." 


A-lê-tra đáp: 


"Bạch Thế Tôn, thật sự con hiểu Đức Thế Tôn nói pháp như vây, 'Hành dục không 
bị chướng ngại'." 


Đức Thế Tôn khiến trách: 


"Này A-lê-tra, bằng cách nào mà ngươi hiểu Ta thuyết pháp như vậy? Ngươi nghe 
từ I miệt ng \ chu mà nào nói Khục kp- Mở . xi Mời y hi người ngu sI sie Ta 3g, 


đã 
Liền đó, Đức Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 


"Các ngươi cũng hiểu như vây, rằng Ta nói pháp như vây, “Hành dục không bị 
chướng ngại” chăng?" 


Bấy giờ các Tỳ-kheo đáp: 
"Bạch Thế Tôn, không." 


Đức Thế Tôn hỏi: 


"Các thầy hiểu Ta nói pháp như thế nào?" 
Các Tỳ-kheo đáp: 


"Bạch Thế Tôn, chúng con hiểu Thế Tôn nói pháp như vầy, “Dục có chướng ngại, 
Thể .. nói ki có chướng Tên, Dục như bộ xương khô, Thể Tôn nói dục như bộ 


LỊ \__ 
C, 


nói dục như m ác? 
Dục như trái cây, 
pháp như vậy." 


#2 snệi ngại. 
hạng cất thịt, TT nói 


3s 


mượn. in tư nồi: cây, cà mí dục như trái cây. 


Đức Thế Tôn lại khen: 


Cung set Hoàn th ben dự tế các lề đny Bi các murbl hiểu ] ào nói XS sp nhự 3 


cúi đầu lim ". kỉ ông lò g lời để biện buổi, suy . tiễHg si ông 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn sau khi khiển trách ngay mặt Tỳ-kheo A-lê-tra, rồi nói với 
các Tỳ-kheo: 


"Nếu +. . nói mà Ỷ đc sec được hiểu biết đầy đủ, SE: lên thì i nên thọ trì đúng 


phải Tội bí 
và hiểu biết bì “ng: xiên 


Nho -đầu q ¡quay SN Ti Sen vi vào Binh 'chân, bã ặc các pift thể khác. _ ¡My gốnh việc 
tìm n bột T rắn, „1. mi bọ Nước biết rõ| .— lửa chuốc . cực khô . chu 


lây, nà ä 
đích ây nên không đạt đến hien này, chỉ chuốc lấyc cực c khổ Diện: gồng, tự ng 
phiền nhọc. Vì sao? Vì chúng ghi nhớ và hiểu biết điên đảo về pháp. 


điên 
đảo. nNgiới nh. . tự nnh "nh nhờ và ì hiểu biết m. điên đảo về Am... và văn mà 
biết Lien kia như lễ ñhự Mái tức l nh kinh, ca =m.. nụ thuyết, kệ tha, nhân 
êt, { 1ữu pháp và 
thuyế { ri Người Á ẫây chi öbe3 vì li kiệt NÓI biết đt nghữa) này, đit? vì giải thoát 
mà biêt nghĩa này. Người ây biết pháp này vì mục đích ấy nên đạt đến nghĩa này, 
huốc lá ( ng, không tự gây phiền nhọc. Vì sao? Vì ghi nhớ 


nhấp k lu, ` bản khởi, „ thử 9<? TINH Ệ xứ, Ee ti giải VỊ 'tằng . 
nghĩa. Người â ấy không vì tranh luận mà biết nghĩa này, nhưng vì giải thoát mà biết 


nghĩa r này. Người â ấy biết pháp này vì mục đích â ấy nên đạt đến nghĩa này, không 
chuốc lấy cực khô luỗống công, không tự gây phiền nhọc. Vì sao? Vì ghi nhớ và 
hiểu biết không điên đảo về pháp. 


“Ta thường nói cho các ngươi nghe về thí dụ chiếc bè, là để cho các thầy biết xả 
bỏ, chứ không phải đề chấp thủ. 


nhiêu thứ. Ở khoảng giữa đó không có thuy r v 
p-g n đến, có việ ở Ki vn s.t ên cân lấy lên tgifi rằng, * 
HẦU, rất ` mông, t9gà/ viết và 


] ền phải dua grphẾ! thà nung ( ện hn gi ị để 
ta a đến bở bên kia Hoá yên nôn?” Rồi người xế tự suy nghĩ, “Nay ở bên này, ta tụ 
nhặt sức j„ cội lại làm .. - — sẻ Nẹ ời ch . ở bay li lực n này 


"Bạch Thê Tôn, không." 
Thê Tôn lại nói: 


1 VỚI chiếc bè? Người â Ấy nghĩ 
ta an ồn từ chân leo ` đến La 


"Người Ẫ phải làm t thế nào mới có thê có lợi ích đ 
như vây, "Chiếc b hóc Xexie có ó nhiều nói íCh, ko nÓ ï 
này. Nay ta có nê 

chăng?” Người â ( ( -bị 
đi. Y các ngươi “ông BH, - ấy ».ỆMI . vậy, có ó thể có Ì ó lợi ích đối v VỚI ï chiếc bẻ 
chăng?” 


Bấy giờ các Tỳ-kheo đáp: 


"Bạch Thê Tôn, có." 


Thê Tôn lại nói: 


ng 
không phả 


"Bạch Thế Tôn, có trường hợp nào nhân bên trong mà có sợ hãi chăng [14]?" 
Thế Tôn đáp: 
"Có." 


"Bạch Thế Tôn, thế nào là nhân bên trong mà có sợ hãi?" 


Thế Tôn đáp: 


“Tỳ-kheo, thấy như vầy, nói như vầy, “Kia trước đây hoặc giả không có; g1ả 
có ta không được [15].` Và do thấy. như vậy, nói như vậy, người ây ưu sâu, _ 
muộn, khóc lóc, đấm ngực, phát cuồng si. Này Tỳ-kheo, như vậy là nhân bên trong 
mà có sợ hãi." 


Tỳ-kheo tán thán Thế Tôn, rồi lại hỏi: 


"Bạch Thê Tôn, có trường hợp nào nhân bên trongmà không có sợ hãi chăng?" 


Đức Thế Tôn nói: 
"Có. 23 t† 


Tỳ-kheo lại hỏi: 


Ệ ni kiông trụ Tây cưng h4 nhện g khóc lóc, không ú đấm ngực, 
ng phát cuông si. Này Tỳ-kheo, như vậy là nhân bên trong mà không có sợ 
Tỳ-kheo tán thán Thế Tôn, rồi lại hỏi: 

"Bạch Thế Tôn, có trường hợp nào nhân bên ngoài [16] mà có sợ hãi chăng?" 
Thế Tôn đáp: 

"Có." 


Ty-kheo lại hỏi: 


"Bạch Thế Tôn, thế nào là nhân bên ngoài có sự sợ hãi?" 


“Ty-kheo, thấy như vậy, nói như vầy, “Đây là thần ngã, đây là thế gian, đây là ta, ta 


Sẽ Ki DóM ở c6 sau. cá. lệ cây my bị vớc nói øi nhự vậy , mà hoặc 


° giả gặp Như Lai 
h êm tì Hơn Và 


Ty-kheo tán thán Thế Tôn, rồi lại hỏi: 


"Bạch Thê Tôn, có trường hợp nào nhân bên ngoài mà không có sợ hãi chăng?" 


Tỳ-kheo lại hỏi: 


Mi 


"Bạch Thê Tôn, thê nào là do bên ngoài mà không có sợ hãi? 
Thê Tôn đáp: 


“T-kheo, không thấy như vầy, không nói như vầy, “Đây là t ằn ngã, đây là thế 

EÌR8, ket _ ta, tạs sẽ bát ch hữu ởd đời. au." Và do không thấy như vậy, không nói như 
ậy, mà hoặc giả gặ f ặc đệ tử của Như Lai, thông minh trí tuệ, nói 

bấy giờ Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai, vì 

( 2; vì xả ly tất cả ngã và sở tác của ngã, diệt kiết 

sử kiêu mạn, ng nên nói ái pháp Người ấy được nghe Như Lai hoặc đệ tử của Như 

Lai, vì Ôn kh Ất cả A tự thân cho nên nói pháp; vì xả ly tất cả lậu, tất cả ngã và sở tác 


| EưẾP mạn, 2n nên nói Aohgct te ây .. ưu đàng Bộ MỆNG: 


niệm 1ấy, cN nên ".. men I sầu, BẸ 2à . muộn, ng +ờh hán lóc, ni £* sài 


ngực, , Không phát cuồng si. Này Tỳ-kheo, như vậy là do bên ngoài mà không có sự 


Bấy giờ, Tỳ-kheo tán thán Đức Thế Tôn: 
"Lành thay! Lành thay!" 
Tán thán rồi, khéo léo ghi nhận và trì tụng, rồi im lặng. 


Bấy giò, Đức Thế Tôn khen các Tỳ-kheo: 


"Lành thay! Lành thay! T-kheo, ngươi chấp thủ những điều có thê được chấp t thủ 
như vậy TƯ], mà sau khi châp thủ lại không sanh ưu sâu, không phiên 

0c lóc, không đ đấm ngực, không phát cuông sỉ. Các ngư‹ 1 ¡ thấy. có cái có 
thể chấp thủ nào mà khi được châp thủ ây lại không sanh ưu sâu, không phiền 
muộn, không khóc lóc, không đấm ngực, không phát si cuồng. chăng?” 


Ty-kheo đáp: 
"Bạch Thế Tôn, không." 


Thế Tôn khen rằng: 


"Lành thay! Lành thay! Các ngươi y cứ vào cái sở y của kiến như vậy | h 8], mà 
kiến Muối T ải sổ ha vIMEt All =- ưu S | 


{ lAÌ ' 
] 


ấy si n ưu sâu, | 
không phát cuồng sĩ chăng?” 


Ty-kheo đáp: 

"Bạch Thế Tôn, không." 

Thế Tôn khen: 

"Lành thay! Lành thay! Các ngươi chấp thủ thân như vậy, mà có thân nào là 
thường trụ không biến dịch, là pháp không hoại diệt chăng? Các ngươi có thấy sự 


chấp thủ nào về thân được chấp thủ như vậy mà là thường trụ, không biến dịch, là 
pháp không hoại diệt chăng?" 


tu 
k 


Ty-kheo đáp: 


"Bạch Thế Tôn, không." 


tra, vốn là một người PP, đà-bà- lẽ ".. 


Tỳ-kheo đáp: 


ị tứ, : lich hiện! 6í 


thây nhịn na. Biện l SỞ hữu 
không có, ta sẽ không hiện Khác) tâ 
phải là sở hữu : của MiG cT: ũn, 
biết như thật về chúng. ` 


được mH đắc, ` lien sắt, „được tựT 


hê gian, \ đây Ï là ta, ta SẼ 
hằng hữu, thiệu 


C ông phả là sở hữu ‹ ông † 
của St 4 -9IP2 dũng . phải là thân ngã. Như vậy, do tuệ quán sát mà biết xÍỦ thật 
n chúng. 


"Này Tỳ-kheo, những gì thuộc về sáu kiến xứ ấy mà thấy không phải là sở hữu của 
ta, ta không phải là sở hữu của chúng, cũng không phải là thần ngã, và do không 
kiến mồ Tuy M; cân nên ".. ng si thế, KP" Phe s l4 0Â: La: bày li Lệnh 


cửa, ri gương he, trí hệ. 


r 


"Thế Tảo là Tỳ-kheo băng hào [21]? Hào vô minh đã diệt tận, đã biên trị, nhỗ tuyệt 
gốc rễ, dẹp tan không còn sanh trở lại nữa. Như vậy là Tỳ-kheo đã được bằng | hảo. 


tri, nh tuyệt 
, dẹp tan không còn sanh trở lại nữa, như vậy là Tỳ-kheo đã vượt hảo. 


"Thế nào là Tỳ-kheo vượt hào [22]? Hào hữu ái đã diệt tận, đã biến 
gố c rễ 


"Thế nảo là Tỷ kheo phá đồ thành quách [23]. Sanh tử vô cùng đã diệt tận, đã biến 
ệt gôc rề, dẹp tan không còn sanh trở lại nữa. Như vậy là Tỳ-kheo phá 


"Thế nào là 1 Tỳ-kheo không cửa [24]? Năm hạ phần kiết đã diệt tận, đã biến tri, nhỗ 
tuyệt gốc rễ, dẹp tan không còn sanh trở lại nữa. Như vậy là Tỳ-kheo đã được 
không cửa. 


"Thế nào là Tỳ-kheo được gương Thánh trí tuệ [25]? Ngã mạn đã diệt tận, đã biến 
tri, nhồ tuyệt gốc rễ, dẹp tan không còn sanh trở lại nữa. Như vậy là Tỳ-kheo đã 
được gương Thánh trí tuệ. 


"Đó gọi là Tỳ-kheo băng hảo, vượt hào, phá đồ thành quách, không cửa, được 
gương Thánh trí tuệ. 


"Như Lai chánh 
Phạm thiên và quyên t 
Lai là Phạm, Như L 
dị [28]. Ta nói như vâ 
vọng không chân thật 

. Me" ch hạnh | 


át như vậy, dù Nhân-đà-la [26], dù Thiên Y-sa-na [27], dù 
c, không ai có thể tìm thấy thức sở y của Như Lai. Như 
lát ạnh, Ni Lai là "` HP" nhỉ: bơi Lai _ Bắt 


ñ x 1 tru mài ” vô B9} Quả t lật 
chủ : trương h tang điệt lon: {30]. Nhưng nêu trong đó 
ông nói T bung Lai â ấy trong đời hiện tại, được nói là 

ng hận, trách mắng Như Lai; trong 

Đ nh n " lệ Hơi có ¬ tâm. š "Nếu 


“Nếu có ai cung kinh cúng . lễ bái tôn ln hưng sự càng lấp Như bại 
chông do đó mà vui thích, không do đó mà hoan hỷ, tâm không do đó mà hoan 
bẻ ° Nếu có ai cung kính, cúng dường, lễ bái, tôn trọng thừa sự Như Lai, thì ý Như 
Lai thế nào? Như Lai tự nghĩ, “Ta nay do những gì được biết, do những gì được 
đoạn trừ mà đưa đến sự kiện này? Nếu có ai ĐH kính, cúng dường, lễ bái, tôn 


trọng, thừa sự Như Lai, Như Lai nghĩ như vậy." 


Bá y giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


"Nếu có ai mạ ly đánh đập, trách mắng Các ngươi; hay nếu có ai cung kính, cúng 
MP: dễ Ị A: Men mm... thừa sự các 17. các SÀi ki mm Mà .—i Hà: nên sân 


ñ thi Hỗ SỞ xNn ủa 
› khô, cây khô, có một 
Cây cỏ khô kia có nghĩ 


m Vì sao? Hãy Xếp lng, "Chúng ta không e 
thần nghi Ví .. mei An là ¬. cửa ` LÀN Tu ni CÓ ( 


Các Tỳ-kheo đáp: 


"Bạch Thê Tôn, không." 


cũng 6 SiYệm có tâm mm. 3 Vì BuiÏ › Hãy nghĩ răng, Đi hỐ không: có thần em] không 


có sở hữu của thần ngã.” 


"Pháp của Ta giảng thuyết toàn bo | `" 2CV# Su Ch được quảng bá, Tin có 
biệt lệ Rhö/E - bày LÐ kề tuy. lu há › CỦ 'ỢC ØIảT 


\ì n ủ 
giảng thuyết toàn thiện, dhin) hệt kg tò quảng bá, không. có trống khuyết, 


được lau bố, tuyên truyền cho đến trời người như vậy, nếu có ai với ba kiết sử đã 
tận diệt, đắc Tu-đà-hoàn, không đọa vào pháp ác, quyết định sẽ đến chánh giác, chỉ 
cần bảy lần qua lại cõi trời cõi người, sau bảy lần qua lại sẽ chứng đ đắc khổ biên. 


“Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, được quảng bá, không 
có trồng khuyết, được lưu bố tuyên truyền cho đến trời người. Ph EU tử được 
giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày được quảng bá, không có trông kỲ 
được lan bố, tuyên truyền cho đến trời người như vậy, nếu có ai với tôn kiến lạc nơi 
Ta mà mạng chung, chắc chăn sẽ mau vào thiện xứ [31]." 


Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
Chú thích 

1. Bản Hán, quyền 54. Tương đương Pali, M. 22. Alagadupama-suttann. 

2. A-lê-tra ñJ 3” ñự. Pali: Ariftha. 


3. Bốn già-đà-bà-lê 4 flI ñữ 3# #l Pali: Gadhabãdhi-pubba. Trước kia là 
người huấn luyện chim ưng. 


4. Chướng ngại ñ# lễ, hoặc nói chướng đạo pháp đt tí 12. Pali: 
anafäriyaka dhamma. Trường hợp này được ghi trong Luật tạng. Xem Tứ 
Phân Luật 17 (Đơn đề 68 và 69. No.1428, Đại 22, tr.682 và f1). 


5. Xem thi dụ kinh 203 sau. 


6. Ở đây được gọi là Tăng-già-bà-thi-sa, vì không chịu nghe Tăng can gián. 
Xem Tứ Phản Luật (sảd., nữ). 


7. Xem kinh l trên. 


bè cỏ (?); Tống-Nguyên-Minh: bạc phiệt ## fÉ, bè 


8. Để bản, bệ phiệt #Ế /6, 
liếp. Pali: kulla, chiếc bè. 


9. Kiến xứ f# 8. Pali: ditthitthäana, cơ sở của kiến chấp. 


10. Hán: diệc phi thị thần ZÈ 3F 4 #W. Päli: na m 'eso att, cái đó không phải 
là tự ngã của tôi. 


11. Bản Hán không kề hành. 


12. Hán: kiến văn thức trì lá JÐ 38 Ái 
cải được thấy, được nghe, được cảm : giác, hé lê cát “Ha 


13. Hán: thủ thị thân ứ 4t È#. Pali: so atã, đây là tự ngã. Xem ch. 10 trên. 


14. Päli: sipã nu kho bhante asati bahiddhä asati paritassanä tỉ, có thể có cải 
gì không thật hữu ở bên ngoài mà khiến cho có sợ hãi? 


15. Văn Hán đoạn này hơi tối nghĩa. Tham khảo Pai: ahu vata me, tam vafa 
me natthi, chao ôi, nó (trước kia) đã là của tôi, (nay) thực sự không là của 
tôi. 


16. Pali:...ajjha tm asati..., không có thật ở bên trong. Xem cht. l4 trên. 


17. Thọ như thị sở khả thọ 41! &! ØƑ Hj %. Pali: tam atfavãdupädanäm 
upädiyetha yamsa..., các ngươi có thể chấp thủ Ngã luận thủ nào (cổ chấp 


quan điển hữu ngã) mà... 


18. Y như thị khiến sở khả ƒÈ Ml ¿#' lá ØƑ HJ f€. Pali: tam bhikkhave 
ditthinissayam nissayetha yarnsa..., các ngươi có thê y chỉ sở y của kiên... 


z2^ -Tj` 
“CT 7TÍIZ 
=Í 

[l ỞX/. 


19. Nhân thân cỗ hữu ngã /Zl ?# đý Bản Pali không thấy đề cập. 
20. Tâm trung sở hữu kiến xứ kết trước chư sử diệc bắt khả đắc 4h 1 ØƑ 


1l Ai ãl đf ñf lữ 7M TY HĨ f8 


21. Độ tiệm /# #. Pali: ukkhittapaligho, người đã dẹp các chướng ngại. 


22. Quá tiệm 1l #T. Pali: abbuhesiko, người đã nhổ lên cột trụ. 


23. Phá quách ñÈ #.Pali: samkinnaparikkho, người đã lấp hào. 


24. Vô môn Ất F7. Pali: niragsalo, người đã tháo chốt cửa. 


25. Thánh trí tuệ kính ? fƑ 5 8#. Pali: ariyo oannaddhajo pannabhãro 


visamnyutto, vị Thánh đã hạ cò, đã đặt gánh nặng xuống, đã thoát ly. 


26. Nhân-đà-la /#] ñƑ ##. Pali: Inda, tức Thiên Đề Thích. 


27. Y-sa-na ƒ! Z? 3J Pali: lsăng. 


28. Như Lai thị Phạm, Như Lai thị lãnh, Như Lai bắt phiên nhiệt, Như Lai bất 
dị ÁI  & ñ 1 J2, /I 2 ñN Ñ, ñl 2 


29. Ngự vô sở thi thiết fÙ ft ØƑ Jứ: 7 Pali: venayiko Samano Gotamo, Sa- 
môn Cù-đàm, người dân đên chô hư vô. 


30. Thi thiết đoạn diệt hoại. Päli: ucchedam vinäsam vibhavam pañnapetli, 
chủ trương đoạn diệt, hoại diệt, phi hữu. 


31. Còn một câu chót trong bản Hán: như thượng hữu dự ú! _-77 đê. Không 
rõ ý. 


201. KINH TRÀ-ĐÉ [1| 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ Tỳ-kheo Trà- đề Kê-hòa-đa Tủ[2] sanh ác kiến như vầy: “Tôi hiểu Thế 
Tôn nói pháp như vây: “Ở đây, thức này luân chuyển và tái sanh, nhưng không đổi 
khác'. li 
Các Tỳ-kheo nghe như vậy, liền đi đến chỗ Tỳ-kheo Trà-đề hỏi: 


"Này Trà-đề, thầy thật có nói như vây: Tôi biết Đức Thế Tôn nói pháp như vây: “Ở 
đây thức này luân chuyền và tái sanh nhưng không đôi khác? chăng?” 


Tỳ-kheo Trà-đề đáp: 


"Này chư Hiền, tôi thực sự hiểu Đức Thế Tôn nói pháp như vây: 'Ở đây, thức này 
luân chuyền, và tái sanh nhưng không đổi khác'." 


Bấy giờ các Tỳ-kheo khiến trách: 
"Thầy chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Đức Thế Tôn, xuyên tạc Đức Thế Tôn là 


không tốt. Đức Thế Tôn cũng không nói như vậy. Này Trà-đề, thức này do duyên 
mà khởi, Đức Thê Tôn dùng vô lượng phương tiện nói thức này do duyên mà khởi, 


có duyên thì sanh, không duyên thì diệt. Này Trà-đề thầy nên xả bỏ ác kiên này 
m.” 


Tỳ-kheo Trà-đề bị các Tỳ-kheo khiên trách nhưng vẫn cô chấp á ác kiến của mình và 
nhất quyết nói: "Đây là điều chân thật, ngoài ra đều hư vọng" và lặp lại ba lần như 
vậy. 


Ầ 


Các Tỳ-kheo không thể khuyên Trà-đề xả bỏ ác kiến ấy, liền đứng dậy ra về, và 
đến chỗ Phật. Đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi xuống một bên, bạch răng: 


Bạch Thế Tôn, .. xã đề sanh ác kiến như vầy: Tôi hiểu Đức Thế Tôn nói 

pháp: 7 Tc này Ï và tái sanh nhưng không đổi khác. 

" ây và hỏi: Này Trà-đề, 

lây *Ở Ở đây, thức này luân 
ê đáp `. con . 


^ 


x. 


ïi, , CÓ ¿ơi Đức 
/ vái. Xowe con 


Thế ] Tôn, thui con ". thể Š khuyên Tỳ ng Trà-để bế ác "kiến Ấy, ri lên ko 
dậy ra về.” 


Đức Thế Tôn nghe xong, bảo một Tỳ-kheo: 


"Hãy đến chỗ Tỳ-kheo Trà-đề nói như vây: “Đức Thế Tôn gọi thầy'.” 
Lúc bẫy giờ Tỷ-kheo â ấy vâng lời Đức Thế Tôn, từ chỗ ngối đứng dậy đảnh lễ sát 


chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi đi. Đến chỗ Tỳ-kheo Trà-đề, nói lại lời Phật 
dạy: “Đức Thế Tôn gọi thầy.” 


Tỳ-kheo Trà-đề liền đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân rồi ngồi sang một bên. 


Đức Thế Tôn hỏi: 


KG có — nói Hhÿ ư vậy: Tôi hiểu Ð Đức Thế Tôn nói pháp như vầy: 'Ở đây, thức 
n chuyể không đôi khác” chăng?” 


Tỳ-kheo Trà-đề đáp: 


"Bạch Thế Tôn, con thật sự hiểu Thế Tôn nói pháp như vây: “Thức này luân 
chuyền và tái sanh không đổi khác'." 


Đức Thế Tôn hỏi: 
"Thế nào là thức?" 


Tỳ-kheo Trà-đề đáp: 


1 bảo hành động 


“Thức này nói năng, cảm thọ, hành động, và sa | 
này chỗ kia đê 


Đứng dậy và sai 
bảo đứng dậy, nó tạo tác các nghiệp thiện ác c ôi th 


Đức Thế Tôn quở: 


"Này Trà-đế, do đâu mà ngươi hiểu Ta thuyết pháp như vầy? Người nghe từ miệng 
người nào mà nói sÉn khách f phép r Thụ ệ: : hệt là kẻ ng SĨ. } a .. nói một 


" giờ Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 


"Các thầy cũ ph hiểu Ta nói pháp như vậy, “Thức này luân chuyền và tái sanh 
nhưng không đổi khác chăng?°.” 


Các Tỳ-kheo đáp: 
"Bạch Thế Tôn, không." 


\ư thê nào?" 


"Các ngươi hiểu Ta nói pháp nÏ 
Các Tỳ-kheo đáp: 
"Chúng con hiểu Thế Tôn nói pháp như vầy: “Thức do duyên mà khởi, Ì Thế Tôn 


nói thức do duyên mà khởi. Thức có 'SNyÊn thì sanh, không duyên thì diệt”. Chúng 
con hiểu Thế Tôn nói pháp như vậy." 


Đức Thế Tôn khen: 


Sao 'Ta cũng nói nh: lo n#oei “TÌ hức lang duyên. ức IYÊT 
„ Thức có bê .©t? H li _ ¬. thì điệp Thức cty theo Mg `. 1Ó 
vê: ' ê s UV 


: "a 
Mã ii sắc sen? tiện ro BẾP Ý khởi ấy ƒRenht Ki ¡là nhãn t thí ức. ` Tải mũi, ¡ lưỡi, 


thân, ý cũng như vậy. Pháp duyên ý sanh thức, thức sanh khởi ấy gọi là ý thức." 


"Lành thay! Lành thay! Các ngươi hiểu Ta nói pháp như vậy. Nhưng Tỳ-kheo Trà- 
để nà ày là người ngu si, ghi nhớ và hiệu biết điên đảo văn và nghĩa. Rồi do ghi nhớ 
và hiểu biết điên đảo văn và nghĩa, cho nên xuyên tạc Ta, để tự làm tốn thương. Có 
phạm có tội là điều mà các vị Phạm hạnh có trí không hoan hỷ, và cũng là một đại 
tội. 


"Này người ngu sỉ, ngươi có biết chỗ ác bất thiện này chăng?" 


Bấy giờ Tỳ-kheo Trà-đề bị Thế Tôn trách mắng ngay mặt, trong lòng buồn rầu, cúi 
đầu im lặng, không có lời để biện bạch, suy nghĩ mông lung. 


Thế Tôn sau khi quở trách ngay mặt Tỳ-kheo Trà-đé, nói với các Tỳ-kheo: 


"Nay Ta sẽ nói pháp rốt ráo không phiên, không nhiệt, hăng hữu, bất biến cho các 
gươi nghe. Những ĐANG có trí phải quán như vậy. Hãy lăng nghe. Hãy lăng nghe. 
Hãy khéo suy niệm." 


Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 


Đức Phật nói: 


“Đây là một chân thể[3] các ngươi có thây chăng?” 
Ty-kheo đáp: 


Đức Thế Tôn nói: 

"Như Lai là một chân thể, các ngươi có thấy chăng?” 
Tỳ-kheo đáp: 

"Bạch Thế Tôn, thấy." 

Đức Thế Tôn nói: 


‹† 


Khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chân thể ấy cũng là pháp hủy diệt, các ngươi 
thây chăng?" 


Ty-kheo đáp: 

Đức Thế Tôn nói: 

“Đây là một chân thê, các ngươi đã thấy chăng?” 
Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đã thấy." 

Đức Thế Tôn nói: 

"Như Lai là một chân thẻ, các ngươi đã thấy chăng?" 
Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đã thấy." 

Đức Thế Tôn nói: 


“Khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chân thể ấy cũng là pháp hủy diệt, các ngươi 


T-kheo đáp: 


“Bạch Thế Tôn, đã thấy." 


“Đây là một chân thê các ngươi có nghỉ hoặc chăng?” 
Tỳ-kheo đáp: 

"Bạch Thé Tôn, không." 

Đức Thế Tôn nói: 

"Như Lai là một chân thể, các ngươi có nghỉ hoặc chăng?" 
"Bạch Thế Tôn, không." 

Đức Thế Tôn nói: 


“Khi Như Lai diệt rồi 
có nghi hoặc chăng?" 


cái được gọi là chân thê ấy cũng là pháp hủy diệt, các ngươi 


Tỳ-kheo đáp: 
"Bạch Thế Tôn, không." 
Đức Thế Tôn nói: 


“Đây là một chân thể, do tuệ mà thầy chân thật như ` 
bị tiêu diệt chăng?" 


ậy, thì những gì nghi hoặc kia 


Tỳ-kheo đáp: 
"Bạch Thế Tôn, bị tiêu diệt." 


Đức Thế Tôn nói: 


"Như Lai là một chân thể, do tuệ mà thấy chân thật như vậy, thì những gì nghỉ 
hoặc kia bị tiêu điệt chăng?" 


Ty-kheo đáp: 


"Bạch Thế Tôn, bị tiêu diệt." 


Đức Thế Tôn nói: 


Ty-kheo đáp: 


"Bạch Thế Tôn, bị tiêu diệt." 

Đức Thế Tôn nói: 

“Đây là một chân thê, các ngươi đã không còn nghỉ hoặc chăng?" 
T-kheo đáp: 

"Bạch Thế Tôn, không." 

Đức Thế Tôn nói: 

"Như Lai là một chân thể, các ngươi đã không còn nghỉ hoặc chăng?" 
Ty-kheo đáp: 

"Bạch Thế Tôn, không." 

Đức Thế Tôn nói: 


“Khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chân thể ấy cũng là pháp hủy diệt, các ngươi 
đã không còn nghi hoặc chăng? 


Ty-kheo đáp: 
"Bạch Thế Tôn, không." 
Đức Thế Tôn khen: 


"b À 


nh thay! Lành thay! Nếu các ngươi thây như vậy, biết như vậy, tức là nói: “Tri 
| a r vậy, nên chấp trước nó, tiếc nuối nó, thủ trì nó, 

| ươi biệt Ta thường nói thí dụ chiếc bè, khi qua rồi, 

HT g gì Lbị bít kín, có thể được mở cho chảy xuôi chăng?” 


Ty-kheo đáp: 


"Bạch Thế Tôn, không." 


Ty-kheo đáp: 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Thế Tôn khen: 


"Lành thay! Lành thay! ] Nếu có kẻ dị học đến hỏi các ngươi: “Này Hiền 'giả, các 
ngài có tri kiên thanh tịnh như vậy, nhưng nó có nghĩa lợi gì, có công c 
ngươi trả lời thê nào?” 


Ty-kheo đáp: 


“Bạch Thế Tôn, nếu có kẻ đị học đến 
kiên thanh tịnh, như vậy, nhưng nó có sô nghĩa Ì bị gì? ( Có c công ¿ Ninh gì ( Chú ng con sẽ 
đáp như sau: “Này chư Hiền, nghĩa lợi đó là yêm ly, nghĩa lợi đó là vô dục, nghĩa 
lợi đó là ly | biết như thật.” Bạch Thế Tôn, nếu có kẻ dị học đến hỏi, chúng con sẽ 
đáp như vậy.” 


Đức Thế Tôn khen: 


"Lành thay! Pa . Nếu. có Ì mờ > „g đến _. leo 1. các n.. nên th Ki như 
¡ m phần đ 
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c lấy áu xứ sông nhân, do sáu xứ mà 
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àm nhân, do danh 
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nhân, đo cái ¡ gì mà à tập kh từ đâu mà — thờ tụi ' mà cối Ghi thề vỗ mình 
làm nhân, do Vô Mr? mà ập Ï Ñ- se - 


Tỳ-kheo đáp: 


r 


"Bạch Thê Tôn, duyên sanl 
sanh, có giả, chêt." 


"Duyên hữu có sanh, ở đây nói là duyên hữu có sanh, ý các ngươi nghĩ sao?" 


"Bạch Thế Tôn, duyên hữu có sanh, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên hữu 
có sanh." 


"Duyên thủ có hữu, ở đây nói là duyên thủ có hữu, ý các ngươi nghĩ sao?" 


"Bạch Thế Tôn, duyên thủ có hữu, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên thủ có 


"Duyên ái có thủ, ở đây nói là duyên ái có thủ, ý các ngươi nghĩ sao?" 


"Bạch Thế Tôn, duyên ái có thủ, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên ái có 
thủ. +t 


„ 


"Duyên thọ có ái, ở đây nói là duyên th 


Ọ có ái, ý các ngươi nghĩ sao?" 


"Bạch Thế Tôn, duyên thọ có ái, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên thọ có 
ề -V 


ái. 


"Duyên xúc có thọ, ở đây nói duyên xúc có thọ, ý các ngươi nghĩ sao?" 


"Bạch Thế Tôn, duyên xúc có thọ, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên xúc có 
thọ." 


"Duyên sáu xứ có xúc, ở đây nói là duyên sáu xứ có xúc, ý các ngươi nghĩ sao?" 


Tôn, duyên sáu xứ có xúc, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên sáu 
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"Bạch TÌ 
XỨ CÚ XÚC. 


"Duyên danh sắc có sáu xứ, ở đây nói là đuyên danh sắc có sáu xứ, ý các ngươi 


nghĩ sao?" 


"Bạch Thế Tôn, duyên danh sắc có sáu xứ, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên 
danh sắc có sáu xứ." 


"Duyên thức có danh sắc, ở đây nói là duyên thức có danh sắc, ý các ngươi nghĩ 
sao?" 


"Bạch Thế Tôn, duyên thức có danh sắc, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên 
thức có danh sắc." 


"Duyên hành có thức, ở đây nói duyên hành có thức, ý các ngươi nghĩ sao?" 
"Duyên hành có thức, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên hành có thức." 


"Duyên vô minh có hành, ở đây nói duyên vô minh có hành, ý các ngươi nghĩ 
sao?” 


"Bạch Thế Tôn, duyên vô minh có hành, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên 
vô minh có hành." 


Đây là duyên vô minh có hành, duyên hành có thức, duyên thức có danh sắc, 

phán . Sắc có sáu xứ, tà ên n sáu xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, 
duyê ú ên lu có là Su `... tnle có . chết, t, sà 1 
bị, khóc mà ưu u khổ, áo não. - Như! \ 


Đức Thế Tôn khen: 


xúc, Ay nh xúc có thọ, duyên thọ cé Srì 


Jế danh sắc có sáu xứ, duyên sáu xứ cé 


"Sanh diệt thì già chết diệt, ở đây nói là sanh diệt thì già, chết diệt, ý các ngươi 
nghĩ sao?" 


Ty-kheo đáp: 


"Bạch Thế Tôr | 
diệt thì già, chết diệt." 


"Hữu diệt thì sanh diệt, ở đây nói hữu diệt thì sanh diệt, ý các ngươi nghĩ sao?" 
"Bạch Thế Tôn, hữu diệt thì sanh diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì hữu diệt 
thì sanh diệt." 


"Thủ diệt thì hữu diệt, ở đây nói là thủ diệt thì hữu diệt, ý các ngươi nghĩ sao?" 


"Bạch Thế Tôn, thủ diệt thì hữu diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì thủ diệt thì 
hữu diệt." 


"Ái diệt thì thủ diệt, ở đây nói ái diệt thì thủ diệt, ý các ngươi nghĩ sao?" 


"Bạch Thế Tôn, ái diệt thì thủ diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì ái diệt thì thủ 
diệt." 


"Thọ diệt thì ái diệt, ở đây nói thọ diệt thì ái diệt, ý các ngươi nghĩ sao?" 


"Bạch Thế Tôn, thọ diệt thì ái diệt, ý chún 
diệt." 


g con như vậy. Vì sao? Vì thọ diệt thì ái 


"Xúc diệt thì thọ diệt, ở đây nói xúc diệt thì thọ diệt, ý các ngươi nghĩ sao?" 


"Bạch Thế Tôn, xúc diệt thì thọ diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì xúc diệt thì 


"Sáu xứ diệt thì xúc diệt, ở đây nói sáu xứ diệt thì xúc diệt, ý các ngươi nghĩ sao?" 


"Bạch Thê Tôn, sáu xứ diệt thì xúc diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì sáu xứ 
liệt thì xúc diệt." 


anh sắc diệt thì sáu xứ diệt, ở đây nói danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, ý các ngươi 


nghĩ sao?" 


"Bạch Thế Tôn, danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì 
danh sắc diệt thì sáu xứ diệt." 


"Thức diệt thì danh sắc diệt, ở đây nói thức diệt thì danh sắc diệt, ý các ngươi nghĩ 


"Bạch Thế Tôn, thức diệt thì danh sắc diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì thức 
diệt thì danh sắc diệt." 


"HH Ẫ: 1Ì L 


diệt thì thức diệt, ở đây nói hành diệt thì danh sắc diệt, ý các ngươi nghĩ 
"Bạch Thế Tôn, hành diệt thì thức diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì hành diệt 


"Vô minh diệt thì hành diệt, ở đây nói vô minh diệt thì hành diệt, ý các ngươi nghĩ 
sao?" 


"Bạch Thế Tôn, vô minh diệt thì hành diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì vô 
minh diệt thì hành diệt." 


Phê" - kẻ ¡h sắc điệp thì hành diệt 


: NHA bạt? he: (1a h `. thức diệt be tệp bụ SẮC 


- thì ái ái diệt á áI ¡ diệ thì ¡thủ diệt, thủ diệt mì hữu diệt, hữn diệt thì sanh 
diệt thì g già chêt diệt, sầu bi, khóc lóc, ưu 
ớn đau khổ này cũng diệt." 


h h diệt, bàn 
. khổ, ảo não diệt. Như vậy toàn vẹn khối 


Đức Thế Tôn lại khen: 


ì tỉ hay ! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như vậy, các ngươi đối 
chè có S2 vec [kê ng `. ta ¬.. có : lên h3 Nha boiệi 


Ty-kheo đáp: 

"Bạch Thế Tôn, không." 

Đức Thế Tôn khen: 

"Lành thay! Lành thay! Ì Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như vậy, các ngươi ° đối 
với vị lai có nghĩ răng: Ta sẽ có trong đời vị lai hay sẽ không có trong đời vị lai? 


Có trong đời vị lai như thế nào? Do đâu mà có trong đời vị lai chăng?” 


Tỳ-kheo đáp: 


"Bạch Thế Tôn, không." 


gian .. hệ niên nh 
¡ hoặc Me Bê m Độy Ì 


VỚI ¡ bên: Eil ô mà có nại 
đI u? Do nhân gì mà đã c có? Ï 


này từ đâu đến? Sẽ đi 


Ty-kheo đáp: 

"Bạch Thế Tôn, không." 
Đức Thế Tôn khen: 
"Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như 


giết cha mẹ, hại đệ tử Phật, giết A-la-hán, phá hoại Thánh c 
làm đồ máu Như Lai chăng?” 


¬= 


vậy, các ngươi có 
húng, có ác ý với Phật, 


Tỳ-kheo đáp: 


"Bạch Thế Tôn, không." 


Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như vậy, các ngươi có 
3% 


xả N bỏ đạo chăng? 


Ty-kheo đáp: 
"Bạch Thế Tôn, không. " 


Đức Thế Tôn khen: 


"Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi thấy như vậy, biệt như vậy, các ngươi có bỏ 
nội đạo mà tìm đến ngoại đạo đề tìm ruộng phước chăng?” 


Tỳ-kheo đáp: 


"Bạch Thế Tôn, không." 


Thê Tôn khen: 


` 
A. 


T\ li “Chư Tôn, các ngà 


đôi với S ạ 
biết điêu đnn biết 'chăng? ¡ 
Tỳ-kheo đáp: 


Đức Thế Tôn khen: 


: ươi biết như vậy, thấy như vậy, các ngươi có 
anh HÀ chăng?" 


Ty-kheo đáp: 


"Bạch Thế Tôn, không." 


Đức Thế Tôn khen: 


“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như vậy, các ngươi có 
thây những l ến chấp liên hệ đến lễ cát tường của các Sa-môn Phạm chí xen lẫn 
khô, xen lẫn độc hại, xen lẫn phiền nhiệt, xen lân ảo não, là chân thật chăng?" 


Tỳ-kheo đáp: 


thân thể b bệnh h Roji,£ rât „. đã , đên 
ngoại đạo, tìm đến những Sa-môn Ƒ oạI chú câu, 
chú hai ‹ âu, ba câu, bốn câu, nhiều câu, n câu, nó rằng: “Xin trì §tM này „` tôi 
thoát khổ." Đó là tìm đến sự khổ, tập khởi sự khổ mà mang diệt tận khổ được 


Tỳ-kheo đáp: 
"Bạch Thế Tôn, không." 
Đức Thế Tôn khen: 


U các ngươi biệt như vậy, thây như vậy, các ngươi có 


Ty-kheo đáp: 


Đức Thế Tôn khen: 


"Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như vậy, các ngươi có 
nói như vây: Chúng ta cung kính Sa-môn, kính trọng Sa-môn, Sa-môn Cù-đàm là 
Bậc Tôn Sư của chúng ta chăng?°." 


Tỳ-kheo đáp: 


"Bạch Thế Tôn, không." 


Đức Thế Tôn khen: 


hay! Các ngươi bằng sự tự biết, tự thấy, tự giác đối với sự 
ì giác, các ngươi có tùy theo những điều được hỏi mà trả lời 


chăng?” 


Tỳ-kheo đáp: 


"Bạch Thế Tôn, không." 


chánh. trí, na thá \y thời lty SA) tí, J"" C giác: 
Hà ` _s- + đc sẽ nó tin các về 200 tư: e 


chỗ người I mẹ thê thời E8 ( 
này hợp hội mà | bo sSÃ\ vào thai mẹ. 


Thai n mẹ Mện o dài ExN lê the nên mười ï thá ng nà: 
- máu. Máu đó ở trong Thánh pháp gọi là sữa 
tựu, ăn cơm, ăn trưng dầu tô thoa mình, 


ưỡi, thân ý ý cũng 0 M¬ờh vậy. Ý biết lấn 
.: t6 không lập m niệm tại Anh với một tâm . mọn. -Nó ó không biế 


ác lạc, hoặc khô, : c, không khổ. Nó hoan lạc với cảm lạc 
Ấy, tìm câu, châp trước. hấp thủ cảm „in ọ ây. Nó sau khi hoan lạc với cảm thọ ấy, 
tìm cầu chấp trước, ch pth thủ cảm thọ ấy rồi. Nếu nó là cảm thọ lạc, vì do chấp thủ 
và duyên thủ mà có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già chết, ưu bi, khóc 
lóc, ưu khổ, ảo não. Như vậy toàn vẹn khối lớn khô đau này phát sanh. 


^ 
^ 


"Này Tỳ-kheo, như vậy há không phải là đây đủ để sự tương tục trói buộc bởi ái 
như Tỳ-kheo Trà-đê Kê-hòa-đa Tử chăng?” 


lạc ph trước, đấi+ với sắc xấu # rên ghét b bỏ. VỊ Tất lập nỉ niệm tại thân vị với ¡ một Liêm 


vô lượng, biết như thật là tâm giải thoát, tuệ giải thoát, các pháp ác bắt thiện đã 
sanh bị tận diệt vô dư, bị ' hủy hoại không dư tàn. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng như 
vậy. Ý biết pháp đối với cái đẹp không hoan lạc, chấp trước, đối với cái xấu không 
ghét bỏ. Lập niệm tại thân với một tâm vô lượng. Biết như thật là tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát, các pháp bắt thiện đã sanh bị tận diệt vô dư, bị hủy hoại không dư 
tàn. Vị ấy như vậy, diệt những .øì yêu ghét được lãnh nạp bởi thọ, hoặc lạc, hoặc 
khổ, m- không sét không khô. Viâ ây không hoan lạc theo cảm thọ á ấy, không tìm 
cầu, không chấp trước, không chấp thủ cảm thọ ấy. Do không hoan lạc theo cảm 
thọ Á Ấy, _n tìm cầu, u, không chấp trước, không chấp thủ theo cảm thọ ấy, nếu có 
cảm thọ lạc, nó liền diệt. Lạc diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì 
sanh diệt, sanh diệt thì già chết diệt, sầu bị, khóc lóc, ưu khổ, ảo não cũng diệt. 
Như vậy, toàn vẹn khối lớn khổ đau này đều diệt. 


"Này Tỳ-kheo, đây há không phải là đầy đủ về ái diệt, giải thoát chăng?” 
Tỳ-kheo đáp: 
"Bạch Thế Tôn, như vậy là đầy đủ về ái diệt giải thoát.” 


Khi nói pháp này, ba ngàn đại thiên thế giới ba lần chắn động, hết động lại động 
nữa, hết rung lại rung nữa, hết rền lại rền nữa. Cho nên kinh này gọi là: "Ái tận giải 
thoát. " 


Đức Phật thuyết giảng như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ 
phụng hành. 


Chú thích 


1. Tương đương Pali: M.3S. Mahã-Tanhãsankhaya-sutta. 


2. Trà-đé Kê-hòa-đa Tử 1# ?# 
đánh cá. 


#ƒ H lý ÿ. Sati Kevatla Pulta, con người 


+ Ø0; Pali: Phuta. Được hiểu là một thực thể, một sự hữu, 
một sinh vật. Ti văn mạch bản Hán, cần phải hiểu là "Một sự vật đang 
hiện hữu ". 


4. Cát tường 7 ?F; Pali: mangala: có nghĩa “cát tường" mà cũng có nghĩa 
là lê đàn”, ở đây nên hiểu theo nghĩa sau. 
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202. KINH TRÌ TRAI [1] 
Tôi nghe như vây: 


Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trụ trong Đông viên, Lộc tử mẫu giảng 
đường [2] 


Bấy giờ Lộc Tử Mẫu Tì-xá-khư [3] , vào lúc sáng sớm, tắm gội, mặc chiếc áo 
trăng tính, dân các con dâu với đoàn tùy tùng vây quanh đi đên chỗ Phật. Cúi đầu 
làm lê, rồi đứng sang một bên, Thê Tôn hỏi: 

"Này Bà cư sĩ [4] , bà vừa tắm gội chăng? 


Đáp rằng: 


"Bạch Thế Tôn, hôm nay con trì trai. Bạch Thế Tôn, hôm nay con trì trai." 


Thế Tôn hỏi: 


"Này Bà cư sĩ, hôm nay bà trì loại trai nào? Vì trai có ba loại. Những gì là ba? Thứ 
nhất là loại trai của mục đồng; thứ hai là loại trai của Ni-kiền; thứ ba là Thánh trai 
tám chIĩ. 


ng, - "Ngày hôm nay TP ăn n đồ ¿ ăn Hi vầy; ngày ï mai 1á Sẽ ăn đồ 
gày ' na) thức uống như vầy; ngày mai ta sẽ uống thức 
uôi Nụ ai mm kơi V hôm nay ta nuốt thức ăn như vầy; ngày mai ta sẽ nuốt thức ăn 
như thế kia”. Người ấy ở đây trải qua ngày đêm hoan lạc, đắm trước trong dục 


vọng như vậy. Đó gọi là loại trai của mục đồng. Nếu trì loại trai mục đồng như 


không được phát triển. 


Khuyến Bà cự: Sĩ, thế nảo là bưu trai ‹ của — .. sb- lêi Nếu c có . xuất `. Rủ theo 


VỚI `. Tây, . pH và ".. Bắc, đáp) một trăm Lớn: Tin mà có 
ï &erly ve nảo, vì để Sàn] - đe Nanh my, —. Hàn - hàn x Ất lắp ca Bí 


lãm là n ngày #y hán Tả ùng giải nhat e cởi ï bỏ ` y Hoà) xã 'rU ông, tên ngay 
về .- `. nói tem M°ễ GẾ a ". có by tre, s thông tuộc „ He mẹ. - Tạ 


vợ con và nghĩ , 'Đây là vợ con ta”. 
rằng bay : tôn mm của ' (Ai. Tà n0” T gấp ! mặ 


Ấy 3w c na dc im này Mi được ni mà th th: củ ứ không By ESề củ 
mà thọ dụng [7]. Đó gọi là loại trai của Ni- kiền như vậy không thu hoạch được đại 
lợi, không được đại quả, không được phát triên. 


"Này Bà cư sĩ, thế nào là Thánh trai tám chi[§] ? Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai tư 
duy như vây, “A-la-hán chân nhân trọn đời xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh, đẹp 
bỏ dao gậy, có tàm, có quý, có tâm từ bị, làm lợi ích cho tất cả cho đến côn trùng, 
vị ấy đối với sự sát sanh tâm đã tịnh trừ. Tôi cũng trọn đời xa lìa sát sanh I9]. 

đoạn trừ sát sanh, dẹp bỏ dao gậy, có tàm có quý, có tâm từ bị, làm lợi ích cho tất 
cả cho đến côn trùng. Đối với việc sát sanh nay tôi tịnh trừ tâm ây. Tôi do chi này 
mà đồng đăng không khác với A-la-hán [10]. Ta coi chi này đồng đẳng không 


khác với A-la-hán, cho nên nói là trai. 


"Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai tư duy như vây, “A-la-hán 
chân nhân trọn đời không lây của không cho, đoạn trừ sự l ấy của không cho, những 
gì được cho rồi mới lấy, vui thích trong việc lấy của được cho, thường ưa bố thí, 
tâm vui thích sự p2 K —- chế, nghi keeỷ sén, mm trông chờ báo đáp, 


cho mà lây, tâm đã tịnh nh _ Tôi. cũng Hi Prêm ¡xa TM: riấy của không cho, đoạn trủ 
sự lấy của không cho, những gì được cho mới lấy, vui thích trong việc lấy của 
được cho, thường ưa bồ thí, tâm vui thích sự phóng xả, hoan hỷ, không bỏn sén 
thường không trông chờ sự báo đáp, không để sự trộm cắp che lập tâm mình hay tự 
chế ngự Đối với việc không cho mà lẫy, nay tôi tịnh trừ tâm ây”. Ta coi chi này 


đồng đẳng không khác với A-la-hán, cho nên nói là trai. 


"Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai tư duy như vây, *A-la-hán 
chân nhân trọn đời xa lìa phi phạm hạnh, đoạn trừ phi phạm hạnh, tu hành phạm 
hạnh, chí thành tâm tịnh, sống không xú uế, ly dục, đoạn dâm, vị ấy đối với phi 
phạm hạnh, tâm đã tịnh trừ. Tôi nay trong một ngày một đêm này xa lìa phi phạm 
hạnh, đoạn trừ phi phạm hạnh tu hành phạm hạnh, chí thành tịnh tâm, sống không 
xú uế, ly dục, đoạn dâm. Đối với phi phạm hạnh, nay tôi tịnh trừ tâm ây”. Ta coi 


chỉ này đồng đẳng không khác với A-la-hán, cho nên nói là trai. 


"Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai tư duy như vầy, “A-la-hán 
chân nhân trọn đời không nói láo, đoạn trừ sự nói láo chỉ nói lời chắc thật, vui 
ki \ sự, thật, an trụ nơi sự thật, được mọi người tin tưởng, không lừa g gạt thế gian. 
lối với sự nói đối, tâm. ù 


¡ tịch trừ. Tôi nay trọn đời không nói dối, đoạn trừ 
sự nói ¡ đối, chỉ nói lời chăc thật, vui thích sự thật, an trụ nơi sự thật, được mọi 
người tin tưởng, không lừa gạt thế s g1an. Đối với sự nói dối, tôi nay tịnh trừ tâm 


ấy”. Ta coi chỉ này đồng đẳng không khác với A-la-hán, cho nên nói là trai. 


"Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai tư duy như vầy, “A-la-hán 
chân nhân trọn đời xa lìa việc uống rượu buông lung, đoạn trừ Sự VêHef rượu . 
lung. Vị ấy đối với việc uống rượu buông lung, tâm đã tịnh trừ. 


đời xa la sự uống rượu buông lung, đoạn trừ sự uống rượu buông lung. Đối với 
việc uống rượu buông lung, nay tôi tịnh trừ tâm ấy'. Ta coi chỉ này đồng đẳng 
không khác với A-la-hán, cho nên nói là traI. 


"Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai tư duy như vây, “A-la-hán 
chân nhân trọn đời xa lìa giường lớn cao rộng, đoạn trừ giường lớn cao rộng, vui 
thích nằm ngồi chỗ thấp, hoặc giường hoặc trải cỏ. VỊ ấ ây đối với giường lớn cao 
rộng, tâm đã tịnh trừ. Tôi nay trong một ngày một đêm này xa lìa giường lớn cao 

ông, đoạn trừ giường lớn cao rộng, vui thích nằm ng hâ b ng hc 
trải cỏ. Đối với giường lớn cao rộng, tôi nay tịnh trù 


k 


đăng không khác với A-la-hán, cho nên nói là trai. 


'tâm ấy". Ta coi chỉ này ben ÁP 


"Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai tư duy như vẦY, “A-la-hán 
chân nhân trọn đời xa lìa tràng hoa anh lạc, hương bột, phâr áp, ca, Vũ, xướng, kỹ 
và đi ` xem `. Này Đụ Nà ân cội hoa &tS lạc, lê nhac" Ộ So weh j... ca, VŨ, 


một ¿ đêm n này › xa ¡la kê ni mà WHEh Tn ng àö 
đến xem nghe. Đoạn trừ tràng hoa anh lạc, ". bột *iEt s0 SÁp, bÉ XE xưởng, kỹ 
và đi đến xem nghe. Đối với tràng hoa anh lạc, hương bột, phần Sáp, ca, vũ, xướng, 
kỹ và đi đến xem nghe, nay tôi tịnh trừ tâm ấy”. Ta coi chỉ này đồng đăng không 
khác với A-la-hán, cho nên nói là trai. 


"Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai tư duy như vậy, _A-la-hán 
chân nhân trọn đời xa lìa sự ăn phi thời, đoạn trừ sự ăn phi thời. Vị ấy đối với sự ăi 
phi thời tâm đã tịnh trừ. Tôi nay trong một ngày một đêm xa lìa sự ăn phi thời, 
đoạn trừ sự ăn phi thời. Đối với sự ăn phi thời, tôi nay tịnh trừ tâm ây”. Ta coI chỉ 


này như của A-la-hán, ngang nhau không khác, do đó gọi là trai. 


"Người ấy sau khi đến với Thánh trai tám chỉ này rồi, để tiến lên, lại nên tu tập 
năm pháp. 


"Những gì là năm? Này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai niệm tưởng Như 
Lai rằng, “Thế Tôn là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành B)ày tiện T. Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngư[12], 
Thiên Nh 1úng Hưu[13] ` . Người â ấy sau khi n†n 8 ng rể Lại như 
lêu dH 1 


bị đệ - Này l Bà cư Sĩ, La văn Thánh đệ tử duyên nơi ` Như Di ¬> nên tâm m tĩnh, 
được hỷ, ác tham lam nếu có liền bị diệt, pháp tạp uế, ác bất thiện nếu có cũng bị 
tiêu diệt. Cũng như một người trên đầu có cáu ghét, do cao, nước nóng, sức người 


( ệt, | tiện nếu có ô cũng đ lân e điệt Này B Bà cư Sĩ, 
Đa văn n Thánh đ đệ tử kg: nơi `. . nên tâm ¬. VLA `. áC # Ác ` nếu có 


têu có ð liễn M diệt mẽ. tạp tế, á 
êu ccó ›cũ gt sbị đi ` L Này F Bà c cư Sĩ, Đay văn Thánh đệ tử duyên nơi p 


VÀ 


; HỆ hhúe lẺ. ép bội thiền 
-vấn TH “ tử thọ t tr "ph trả, _ cùng : 


nhấp TH uễ, bất thiện n nếu có Fự vệ ngàn điệp 


"Lai ở j~ Sài cư Sỹ - văn Thánh đệ tử ừ khi trì ì trai niệm Tg làn. răng, 


A-lehán uc C chứng - TÊN sờ A- 
nen "ng Tu- đà- 
la biệi 


Mr quả ¡ chứn ng, T | 
hoàn quả nhãn: Đ 


^ 11 CT 
nếu có § Eữf¿ s mà diệt, . Kon tiệt nuối nơi áo có ni ". bắt hệ nhờ tro, 


bột kết, bột giặt, nước nóng, sức 
Cũng vậy, Đa văn Thánh đệ t 
Thế Tôn, ty 0U thú ` 9 


_“Tăng là đệ t tử 
mm. của 


lả hàm thú. "Tư-đà-hàm ¿ quả "-. Tù-đà-hoàn r ). tem 
quả . kênh m à bốn bii Bờ: PB, . Sĩ, đó là tê sộ: JEnghibệ của te TDỤ) y9 


được diệt ] Này E Bà cư Sĩ, ï. Đa v văn ¡ Thánh é đệ tử My Em: nơi nhing nên ì tâm nĩnh, 'được hộ, 
ác tham lam nếu có liền được diệt, pháp tạp uế, ác bất thiện nếu có cũng được diệt. 
Đó gọi là Đa văn Thánh đệ tử thọ trì tăng trai, cùng tăng cộng hội, nhân tăng mà 
tâm tĩnh, được hỷ, ác tham lam nếu có liền được diệt, pháp tạp uế, ác bất thiện nếu 
có cũng được diệt. 


"Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai tư duy Giới mình đang thọ 


trì, không sứt, không thủng, không uế, không ô, rất rộng, rất lớn, không trông chờ 
„ . Sược He tí - ngợi, 'iêH trọn . - Kở .. khéo Âếc: . trì. 


.uế, ác bất thiện n nếu có ó cũng sành diệt Cũ ng SH g một tắm gương bụi 
1ho 1g, nhờ đá, đá mài, ngọc oanh, và sức người lau chùi, mài dũa mà 
Dược trong sáng. Cũng vậy, Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai niệm tưởng Giới mình 
đang thọ trì, không sứt, không thủng, không ô, không uế, rất rộng, rất lớn, không 
trông chờ báo đáp, được bậc trí khen ngợi, khéo trọn đủ, khéo thú hướng, khéo thọ, 
chéo trì. Người ây sau khi niệm tưởng Giới mình đang thọ trì như vậy, ác tham lam 
nếu có liền được diệt, pháp tạp uế ác bất thiện nếu có cũng được diệt. Này Bà cư 
Sĩ, Đa văn Thánh đệ tử duy n nơi Giới nên tâm tĩnh, được hý, ác tham lam nếu có 
liền được diệt pháp tạp uế, ác bất thiện nếu có cũng được diệt. Đó gọi là Đa văn 
Thánh đệ tử thọ trì giới trai. Cùng Giới cộng hội, nhân Giới, tâm tĩnh, được hỷ, ác 
tham lam nếu có liền được diệt, pháp tạp uê, ác bất thiện nếu có cũng được diỆt. 


"Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai niệm tưởng chư Thiên rằng, 
Thật sự có Tứ vương thiên. Hàng Thiên â Ấy, : nếu thành tựu tín, mạng chung nơi này 

được sanh nơi ấy. Tôi cũng có tín ấy. Hàng top ây,r nếu u thà nh tự 1, Vă 

tuệ, mạng chung nơi này được sanh nơi ây. tuệ 

thập tam thiên, Diệm-ma thiên, Đâu-suất-đà th c thiên, T 

Hàng Thiên ây, thành tựu tín, mạng chung nơi này được KRÌC) nơi rà tôi cũng có 


tín ấy. Hàng Thiê ảnh 
bi Bà: y. Tôi cũng s tàinh: tựu tt 


Ấy'. 'Người vn sau hệ niệm thon nh vậy ViÖi, 


lên có tín, ¬ văn, đan, tuệ, ác don JAHLT nếu có liên thưÊi No `. tạ Ập 


tì mài bất _. nếu có cũng vo điệt nhe 0 King Xòng ròng n.. sắc, e, bị bì bụi 
đóng bất tịnh, nhờ lửa, bài, kiềm, chỳ 


ùy, đất đỏ, sức người lau chùi mài dũa mà 
vn C — ĐỊÚR, C ` AM iet Hà văn 1. lại tử Âu trì trai n niệm na kêu Thiên 


thiên. rên Thiên á Ấy, nêu thành tựu _ mạng coàmngn nơi 
cũng thành tựu tín ây. Hàng Ì kê Ấy, nếu thành t 

nơi này được Sanh nơi ây, 4 tÔI ‹ tựi 

vậy, và chư Thi 

pháp tạp uê, ác bắt thiện. tiên Gỗ và nh dị: 


, têu hành trì Thánh trai tám chỉ này như vậy và ở đây với mười sáu 
l _ là VỆ He: kia - là " Xếu by = ... bồn là 1. ˆ 


mười vi bến ïN tn -ma- vn mười ¡lãm là Dụ- -n1, mười sáu n ¬. . các nư Set 
Hãy . SỞ hnU tiền ng, ku°Ð) vật, Thị Xứ ma TH, xẻ châu, he hã Đo) 


mỗi, › xích na thị 
dụng tự tại, tt 
toàn không bi trệt Mr vận mười PhÁi 


uc cá cư Sĩ, JEnn ĐAU cá mà xg “sài ko Tạc ¿ ti của re Voi không bằng 


: Anh ngày một n Nhủ› vậy Bi mươi ng yỏ ả 
một năm. Năm trăm năm như vậy là tuổi thọ của a Tứ ứ Khmitt 'thiến. n. Này B Bà c cư sĩ, tất 
có trường hợp này, là thiện nam tử hay thiện nữ nhân, thọ trì Thánh trai tám chi, 
thân hoại mạng chung sẽ sanh lên Tứ vương Thiên. 


^ 


"Này Bà cư sĩ, do đó mà ta nói như vây, “Lạc thú nhân vương không băng lạc thú 
chư Thiên”. Nếu nhân gian sống một trăm tuổi, thì ở Tam thập tam thiên mới một 
ngày một đêm. Như vậy ba mươi ngày đêm Ï là một tháng, mười hai tháng là một 
năm và một nghìn năm như vậy là tuổi thọ của Tam thập tam thiên. Này Bà cư sĩ, 


tất có trường hợp này là thiện nam tử hay thiện nữ nhân, thọ trì Thánh trai tám chỉ 
nảy, khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên Tam thập tam thiên. 


"Này Bà cư sĩ, Ta nhân đó mà nói như vây, 'Lạc mạ: m 
thú chư Thiên'. Ở nhân gian hai trăm năm thì D 
tản: bền ¿4 ba mươi kr câu na ~ một x. 


ñEềp tY nhậm sẽ Tự tính lên trên YTRBIVU thiên. 


khai Bà cư Sĩ, - HHận vo mà nói s3 MoỚi Tả kHớ của 8 `. không Me 


khi thân tô mạng Bề sẽ ÿ nh hết lên .... thiên. 


"Này Đà c cư SẼ ` V9: Mà mà nói set chi ,Lậc mm Bhi s8 gê ty mớilà bằng ] lạc 


năm, niột vạn sáu ngàn năm “hi vậy làt lÔI 'hệP của AT lạ TỒN thiên. Này r2 cư 
sĩ, tât có trường hợp này, là thiện nam tử hay thiện nữ nhân thì trì Thánh trai tám 


chi này, khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên Tha hóa lạc thiên." 


Lúc bấy giờ Lộc Tử Mẫu Tì-xá-khư chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: 


"Bạch Thế Tôn, Thánh trai tám chi thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, đại lợi, đại quả, 
có đại công đức, có đại quảng bố, con từ nay cho đến trọn đời xin thọ trì Thánh trai 
tám chỉ này, tùy theo năng lực mà bồ thí tu phước." 


Rồi Lộc Tử Mẫu sau khi nghe những l lời Phật dạy, khéo thọ trì, khéo tu tập, cúi đầu 
đảnh lễ chân Phật, đi quanh ba vòng rồi lui về. 


Thế Tôn thuyết như vậy, Lộc Tử Mẫu Tì-xá-khư và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hÿ phụng hành. 


Chú thích 


1. Tương đương Päli: A4.8.43. Visakhä-sutta. Biệt dịch No.87 Phật Tï huyết 
Trai Kinh, Ngô, Chỉ Khiêm dịch; No.8ð Uu-ba-di Đọa-xá-ca Kinh, khuyết 
danh dịch; và 89 Phật Thuyết Bát Quan Trai Kinh, Lưu T6 ống, Trở Cừ Kinh 
Thanh dịch. 


3. Lộc tử mẫu Tì-xá-khw 8È Jˆ !J HH 2 12. Pali: Visakhä Migäramaiä. 


4. Nguyên Hán: Cư sĩ phụ J :Í- Áø. 
Š. Phóng ngưu nhỉ trai Ö 4F /H Ẩš. Pali: gopalakiposatha. 


6. Ni-kiên trai /B fñÉ 8F. Pali: Niganthiposatha. 


K..: ' Câu \ này trd hiểu : muốn nói gì. _NG, ổ7, có Nhi: có 7 thễ đối 
chiếu “9ì không có ý nghĩa quan hệ ngày hôm sau, vẫn gọi nhau (là cha mẹ, 
con cái...) như cũ. 


8. Thánh bát chỉ trai #“ 
ariyiposatha. 


⁄( 4 đ# Pali: atthanga samannägato upasatho hay 


9. Bán Hán có sự nhằm lẫn. Giới bát quan trai có thể tự phát IIguyện (rong 
một ngày một đêm No.87 và bản Pali cũng nói chỉ phát nguyện trong một 
ngày một đêm. Paäli: yävajTvamn arahanto pãnđtipatam pahäya... aham pajja 
Imañca rattin tmañca divasam pãmtipatam pahãya..., A-la-hản trọn đời 
không sát sanh... tôi nay một ngày một đêm không sát Jin... 


10 0. Kới chót lá Âm ng văn lo S4 diện Hán, lạ de hiểu lời i kết G của § Chấp G k0. 


anukaromi uposatho ca me upavuftho, “Tôi noi gương A-la-hản với chỉ này, 
tôi sẽ thọ trì trai giới”. 


TT. Hán: Minh Hành Thành Vi. Pali: vjãcara-sampanno. 


12. Đạo Pháp Ngự tổ 1⁄Z f; bản Hán đọc Dhammasarathi (người đánh xe 
của Đạo pháp) và lược bỏ purisa (con người). Phát hiệu theo Pali: 
Purisadammasärathi (vị đánh xe, hay hướng dẫn con người đã đươc huấn 
luyện): Điều ngự trượng phu. 


13. Chúng Hựu # ð, tức Thế Tôn. Päli: Bhagavä. 

14. Tư duy về Pháp bảo, đọc theo Pháp Uẩn (Đại 26, tr.462a) như vậy: 
“Phật Chánh pháp thiện thuyết hiện kiên, vô nhiệt, ứng thời, dân đạo, cận 
quản, trí giả nội chứng ”. 

15. Tự duy về T ăng bảo, theo Pháp Uẩn (sảd., nt,) như vây: “Phật đệ tử, cụ 
túc diệu hành, chát trực hành, như lý hành, pháp tùy pháp hành, hòa kinh 
hành, ở trong tăng này có Dự lưu hướng, Dự lưu quả, Nhát lai hướng, Nhát 
lai quả, Bát hoàn hướng, Bát hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả. Như 
vậy tổng có bón Song tảm bồi Bó-đặc-già-la. Phật đệ tử chúng giới cụ túc, 
ứng thỉnh, ứng khuát, ứng cung kính, vô thượng phước điển, thê sở ứng 
củng `. 

16. Tương-già fŠš fl. Pali: samkha, vỏ sò hay xa-cừ. 

17. Lưu-thiệu 7 fñl, không rõ ngọc gì. 

18. Bệ-lưu ## 7, không rõ ngọc gì. 


19. Bệ-lặc Í# ñJ, không rõ ngọc gì. 
203. KINH BÔ-LỊ-ĐA [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Phật du hóa tại Na-nan-đại, trong khu rừng xoài của Ba-hòa-lI.[2] 


Bấy giờ Bô-li-đa Cư sĩ mặc chiếc áo trắng tinh, đầu quấn Ì 
cầm dù, mang, guốc thế tục, đi từ vườn này sang vườn kiện 0 t 


PA) từ r _ đến th mã kê? h „ „ to _. Em xÊ tản bộ, ` ñu, 


Các 'Sa-môn, Tham ghi: nói 3 lại bìng nhữn 
lánh tục, đoạn tục, xả các tục sự”. 


Rồi Cư sĩ Bô-lị-đa trong khi du hành khắp nơi, thong dong tản bộ đến chỗ Đức 
Phật, chào hỏi xong, chông gậy đứng ngay trước Phật. 


Thê Tôn hỏi: 
"Cư sĩ, có chỗ ngôi đó, muốn ngôi thì mời ngôi." 
Cư sĩ Bô-lị-đa bạch rằng: 


"Này Cù-đàm, không thê như vậy! Khô ông nên như vậy! Vì sao? Vì tôi lánh tục, 
đoạn tục, xả các tục sự, mà Cù-đàm gọi SIM 


ô1 là Cư sĩ sao? 


Thê Tôn nói: 


"Ngươi có hình tướng, bi u hiệu như Cư sĩ, cho nên Ta gọi ngươi là Cư sĩ. Có chỗ 
ngồi đó, muốn ngồi thì mời ngồi." 
Thế Tôn lại ba lần nói rằng: 


"Này Cư sĩ, có chỗ ỗ ngồi ¿ đó, muốn ngồi thì ngồi." 


Cư sĩ Bô-lj-đa cũng ba lần bạch Phật xiớc 


mm. Kia muôn ngí thì mời ngồi. j 
Rôi Thê Tôn hỏi: 


như thế nào?" 


"Ngươi lánh tục, đoạn tục, xả các tục sự 1 


Cư sĩ Bô-lI-đa đáp: 


sự sự nô vậy." 


Lúc bấy giờ Cư sĩ Bô-lị-đa bèn bỏ gậy, xếp dù, cởi guốc tục, chắp tay hướng về 
Phật bạch răng: 


"Này Cù-đàm, trong Thánh pháp luật, thế nào là Tám chỉ đoạn tuyệt tục sự?" 


của Ất  mhb biển Y ý liên 3 xa alìa tà v`r mà tin " tả 
¡trừ nói Ì TuợG BÀ trên tướ long thản mà . trừ 


ben ¬ới mà xiên trừ đó Tết, thù ". ` jỶ không TP (XP HERE mạn mà . trừ 
tăng thượng mạn. 


"Này Cư sĩ, thế nào là Đa văn Thánh đệ tử y trên lìa sát mà đoạn trừ sá 


{2 Đa văn 
TT đệ tử tư lễ chốc, lv Xhc 'Ai Xu Xroh phải chịu ác xay trong đời nà 


sát. 


"Này Cư sĩ, thế nào là Đa văn ThánF 
trừ sự rheh của ... vn vã văn ˆ há 


không cho phải chịu ác báo trong đời này và đời sau như vậy, nay ta có nên yí trên 
xa lìa lấy của không cho mà đoạn trừ sự lấy của không cho chăng?' Rồi vị ấy y 
trên xa lìa lấy của không cho mà đoạn trừ sự lấy của không . cho. Như vậy, Đa văn 
Thánh đệ tử y trên xa lìa lẫy của không cho mà đoạn trừ sự lẫy của không cho. 


N toàn - Xã thể nào h xi văn để T/YV „xà tử ĐÁ xa „ tà vê mà ¿ Nnk trừ tà cSoie Si Xó 


r k 
^ ` 


ti đồn tiếng x xâu của FBl. khi thân HH mạng BE bạn phải di đi đến á ác Hệ bến rôyhg 
Nơu nh Ai tả . tất 0 On NguSP ác luc tk 4 ph đời _ và ng sau ly ' vậy, mùi 


" mà . bể h dâm. Như v na ." văn “Thánh đệ từ xa Ba tà KP mà ty tú 
tà dâm. 


Chư Thiên ` và các VỊ j9 thi có 2 tr sẽ chê bai học giới của _" khi thân hoại 
mang `. tắt sẽ Set: _ - ác Xứ, sanh m2 địa hệt, AI nói láo tất n chịu 


vậy nàn văn ¡ Thánh đệ t tử y biện xa kiên nói ï láo n mà ông trừ Sự nói ¡láo, 


"Này Cư sĩ, thế nào là Đa văn Thánh đệ tử y trên không tham trước mà đoạn trừ 
tham trước? Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vây, “A1 tham trước tất phải thọ ác báo 
lo Mã tiệc 4 và vớt Bàn - Nếu t ta mm. trước Hộ là tự buải mà c0.) m . tạc hị 


hệt bực: mà Ti trừ boioirh „ § tưới 
rừ tham trước. Như vậy, “.P văn à Thánh đệ t tử y tiên3 xa _" lan trước mà 


đoạn tr 
đoạn trừ tham trước 


"Này Cư sĩ, thê nào là Đa văn Thánh đệ tử y trên xa lìa hại nhuê mà đoạn trừ hại 
nhuê? Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vầy, “Ai hại nhuế tất phải thọ ác báo trong 
đời này và đời sau. Nếu ta hại nhuế ấy là tự hại, mà cũng là hủy báng xuyên tạc 
người khác. Chư Thiên và các vị phạm hạnh có trí sẽ chê bai học giới của ta, các 
phương đều nghe đồn tiếng xấu của ta, khi thân hoại mạng chung tất sẽ đi đến ác 
xứ, sanh trong địa ngục. AI hại nhuế tất phải thọ ác báo này đời này và đời sau. 


Như vậy, nay ta có nên xa lìa hại nhuế mà đoạn trừ hại nhuế chăng?' E ây ` 
trên xa lìa hại nhuế mà đoạn trừ hại nhuế. Như vậy, Đa văn Thánh đệ tử y trên xa 
lia hại nhuế mà đoạn trừ hại nhuế. 


"Này Cư sĩ, thế nào là Đa văn Thánh đệ tử y trên không đồ ky thù nghịch mà đoạn 
trừ đồ ky thù nghịch? Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vây, “Ai đồ Ì ky thù nghịch tất 
phải thọ ác báo đời này và đời sau. Nếu ta đố ky thù nghịch ấy là tự hại và cũng 
xuyên tạc hủy báng người khác. Chư Thiên và các vị phạm hạnh có trí sẽ chê bai 
học giới của ta, các phương đều nghe đồn tiếng xấu của ta. Khi thân hoại mạng 
chung tất phải đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục. Ai đồ ky thủ nghịch tất phải thọ 
ác báo này đời này và đời sau như vậy, nay ta có nên y cứ trên không đó ky thù 
nghịch mà đoạn trừ đồ ky thù nghịch chăng?” Rồi vị ấy y cứ trên không đồ ky thù 
nghịch mà đoạn trừ đồ ] ky thù nghịch. Như vậy, Đa văn Thánh đệ tử y cứ trên 
không đồ ky thù nghịch mà đoạn trừ đồ ky thù nghịch. 


"Này Cư sĩ, thế nào là Đa văn Thánh đệ tử y trên không tăng thượng mạn mà đoạn 
trừ tăng thượng mạn? Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vây, “Ai tăng thượng mạn tât 
thọ ác báo trong đời này và đời sau. Nếu ta có tăng thượng mạn ấy là tự hại mà 
cũng là xuyên tạc hủy báng người khác. Chư Thiên và các vị phạm hạnh có trí sẽ 
chê bai học giỚI của ta, các phương đều nghe đồn tiếng xấu của ta. Khi thân hoại 
mạng chung tất phải đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục. Ai có tăng thượng mạn tất 
phải thọ ác báo này đời này và đời sau như vậy. Nay ta có nên y cứ không tăng 
thượng mạn mà đoạn trừ tăng thượng mạn chăng?' Rồi vị ấy y trên khôn: 

thượng mạn mà đoạn trừ tăng thượng mạn. Như vậy Đa văn Thánh đệ tử y trên 
không tăng thượng mạn mà đoạn trừ tăng thượng mạn. 


“Đó là Tám chi đoạn tuyệt tục sự trong Thánh pháp luật." 
Cư sĩ hỏi rằng: 


Xà _ AT cảp 2 Thánh pháp luật chỉ như vậy là đoạn tuyệt tục sự hay còn 


Bô-lj-đa Cư sĩ nghe xong, bèn cởi khăn trắng chắp tay hướng về Đức Phật bạch 
răng: 


sự khác đạt đến chứng ngộ?” 


Thế Tôn đáp rằng: 


c đói. Này 'Cư sĩ, Đa — li 2# đệ tử tự SP BIN vầy, -'Dụ V nh 
khô. Thể Tôn nói dục Pˆt: như bộ h kg ra ã - lạc ít mà khô 


DÖnh thị th gi — quạ diêu khác vẫn đuổi theo để dành giựt hôn đu 


"Ý Cư sĩ ni 
khác có còn đu( 


hĩ sao, nếu qua diều ấ ấy xả bỏ tức khắc miếng thịt này, các quạ diều 
theo để dành giựt chăng?” 


Cư sĩ đáp: 


"Không vậy, Cù-đàm." 


"Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vây, 'Dục vọng như miếng thịt. Thế 
Tôn nói dục vọng như miệng thịt; hoan lạc ít mà khổ não nhiều, đầy những nguy 
hiểm, hãy nên xa lìa đi”. Nếu ai có sự xả ly dục, ly ác bất thiện pháp này, thì ở đây 
tất cả mọi vật dục thế gian đều vĩnh viễn đoạn tận không dư tàn. Hãy nên tu tập 
điều này. 


"Này Cư sĩ, cũng như một người tay cầm một bó đuốc d đang cháy, ngược gió mà đi. 
Ý Cư sĩ nghĩ sao? Giả sử người ây không liệng bỏ tức khác, nhât định có cháy tay 
và các chỉ thể khác chăng?” 


Cư sĩ đáp: 


"Thật sự như vậy, Cù-đàm." 


mi 


"Ý Cư sĩ nghĩ sao? Giả sử người ấy liệng bỏ tức khắc, sẽ còn bị cháy tay hay các 
chi thê khác nữa chăng?" 


Cư sĩ đáp: 


"Không vậy Cù-đàm." 


"Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vầy, “Dục vọng như bó đuốc đang 

cháy; Thế Tôn nói dục vọng như bó đuốc Phếnỳ tuài hoan lạc ít mà khổ não nhiều, 

đầy những nguy hiểm hãy xa lánh đi”. xả ly dục, ly ác bất thiện 

~. thì ở đây, tất cả mọi dục vọng tỉ thể g gian, xinh viên đoạn tận không dư tàng. 'Hãy 
tu tập điều này. 


hư z cách Lưới .. Xa CÓ một v .. Xe, Bi đó Bi Ai 


Đàn vất SĨ, Kha n 


rất nàn sự: chết, Ý Cư sĩ nghĩ sao? Người ây lại FẺTPN vào hầm lửa r này hăng? 
Cư sĩ đáp: 


"Không phải vậy, Cù-đàm. Vì sao vậy? Vì người ấy thấy hằm lửa liền nghĩ rằng, 
“Nếu rơi xuống hầm lửa, nhất định chêt chớ không nghi ngờ. Dù không chết, nhất 
định chịu đựng đau đớn vô cùng”. Người ấy thấy hầm lửa bèn nghĩ đến việc xa lìa, 
ước mong xa lìa, xả ly. 


Mr cả mới vật tụ thế đạn độ tính: viễn HE! tận SN: kế tầm ¿ Hãy là tập điều tụ cây. 


"Này Cư sĩ, cũng như cách thôn không xa, có một con rắn độc to lớn, rất dữ, rất 
độc địa, màu đen dê sợ. Nêu một người đi đên, không ngu, không si, cũng không 
điên đảo, lụ ` với tâm HỆ: tự fơ] tự vn, muôn „ lạc, chớ không muôn mm 


“Này, mỗ đi! mi y hộ mỗ ö địp Như sát chăng”. 


Cư sĩ đáp: 


con dự nộ bèn MỆ piớP sự rlinlt xa, ước ĐO xả "Tê 


Ehuản _ n si lực! khan : tử k tư cha LÊ _ T vảy, kh “vọng = bên ni Thế 


giác mộng, ch 1 lẹ Ít mà l 
Nếu a Lai có sự xả SÁp va ác cất thiện Tê bực) thì lù "đây tât ‹ cả T 


sĩ, cũng như một người vay mượn vật dụng hưởng lạc, hoặc cung ñ điện, 
lầu các, ¬ PA VƯỜIN Ì thự aO tăm, TRASIMN voi ¡ nEỰA,› xe cộ, ` : chen ¿ gâm mùng mên, 
nơ | cưng } hoa vàng báu, 


thích cho đê | mm như vậy" _ Nhgs chủ nhân e có thế! tước dom hủ s SaI  ngườ 
đoạt bắt cứ lúc ( { bạt 


ốm, THỆT ï mỏi, muốn mini ăn n trái, cầm gi cái búa rất lớn, bi Na. rằng: ° Cây này 
kệ tớ và có I2 Mv Xu mm lành đẹp. mắt nhưng dưới gốc cây không có trái rụng đề 


nà chủ nhình khi li ngã xỹ nữ z đất, có Tth By tay hiệc các cchỉ thể khác lễ re>b 


"Thật sự như vậy, Cù-đàm." 


"Ý Cư sĩ nghĩ sao, nếu người trên cây leo xuống nhanh, khi cây ngã xuống đất, há 
lại bị gãy tay hay các chi thê khác chăng?" 


Cư sĩ đáp: 
"Không vậy, Cù-đàm." 


"Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử lại tư duy như vầy, “Dục vọng như trái cây. Thế 
Tôn nói dục vọng như trái cây, hoan lạc ít mà khổ não u, đây những nguy hiểm 
hãy lánh xa đi”. Nếu ai có sự xả ly dục ly ác bắt thiện pháp này, thì ở đây tất cả mọi 
vật dục thế gian, vĩnh viễn đoạn tận không dư tàng. Hãy tu tập sự kiện này. 


"Đó gọi là trong Thánh pháp luật còn có Tám chỉ đoạn tuyệt tục sự khác, đạt đến 
chứng ngộ. 


_, Cư li rồi vị lây có Mà, XU có - đã áp mộ be: nhất tâm › Không Điáo, 


yly bx xả, vô cầu, an ụ với “chủ nh niệm \ 
Thánh gọi là Tước lRưvcb xả, „ niỆ : 


{ rằng: Sự BI đã ä đức, nà 
tái sanh nữa'." 


lậu. giải TƯ, rồi bị nhờ đã ¿ giải: thoát, VẺ YÊM mm làm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còr 


Khi nói pháp này Bô-li-đa Cư sĩ viễn ly trần cấu, pháp nhãn về các pháp phát sanh. 
Lúc bấy giờ Bô-lị-đa Cư sĩ thấy pháp, đắc pháp, chứng giác bạch tịnh pháp, đoạn 
nghi độ hoặc, không còn tôn thờ ai, không còn do ai, không . còn do dự, đã an trụ 
nơi quả chứng đối với pháp của Thế Tôn đã được vô sở úy, bèn cúi đầu đảnh lễ 
chân Phật bạch: 


"Bạch Thế Tôn, con nay quy y Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Cúi mong Thế Tôn 
nhận con làm Ưu-bà-tắc, từ hôm nay suôt trọn đời, tự quy y cho đên lúc mạng 
chung. 


“Bạch Thế Tôn, con trước đây mặc chiếc áo trắng tinh, đầu quấn khăn trắng, chống 
gây, cầm dù và mang guốc tục, đi từ vườn này sang vườn khác, từ quán nọ đến 
quán kia, từ rừng đến rừng ø, du hành khắp nơi thong dong tản bộ, nếu gặp các Sa- 
môn, Phạm chí, bèn nói nhự vày, “Chư Hiền, tôi lánh tục, đoạn tục, xả các tục sự”. 

Các Sa-môn, Phạm chí ấy bèn những lời địu đàng nói với con rằng, “Vâng, Cư sĩ 


Bô-lI-đa lánh tục, đoạn tục, xả các tục sự”. 


"Bạch Thế Tôn, con lúc bấy Ø1Ờ các vỊ ấy ĐI sự vô trí, bạt lột vào chỗ trí, dRng Sự 
vô trí mà thờ tự, thật sự vô trí mà cú người 
trí. Bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay chúng Tỳ- TOẾNH và đệ tử Thể Tôn, ˆ im mới thật 
sự là có trí, xứng đáng đặt ở chỗ trí, thật sự có trí xứng đáng thờ tự, thật sự có trí 
xứng đáng cúng thực, thật sự có trí xứng đáng phụng sự người trí tuệ. 


"Bạch Thế Tôn, con nay lại lần nữa tự quy y Phật Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Cúi 
mong Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc kê từ hôm nay suốt đời tự quy y cho đến 
lúc mạng chung. Bạch Thế Tôn, con trước kia kính tín kính trọng các Sa-môn, 
Phạm chí ngoại đạo, kế từ hôm nay đoạn tuyệt. Bạch Thế Tôn, nay lần thứ ba con 
xin tự quy y Phật, Pháp và Ty-kheo ˆ úi mong Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà- 
tắc, kế từ hôm nay suốt đời tự quy y cho đến lúc mạng chung.” 


» 


Đức Phật thuyết như vậy, Cư sĩ Bô-lị-đa và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 


hoan hỷ phụng hành. 


3. Thể gian ẩm thực Í! l 8X #. Pali: Lokamisupadäanad: Sự chấp thủ vật dục 
trán gian. 


4. "Có giác có quán" là Sơ thiên, "giác quán đã dứt" là ở Nhị thiên. Ở đây 
không nói đến Sơ thiên. Pali lược bỏ cả bôn thiên. 


204. KINH LA-MA [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong Đông viên, giảng đường Lộc tử mẫu. 


Bây giờ Thê Tôn vào lúc xê trưa, từ tĩnh tọa dậy, bước xuông giảng đường, nói với 
Tôn giả A-nan răng: 


"Bây giờ ta và ngươi đến sông A-di-la-bà-đè[2] để tắm.” 
Tôn giả A-nan bạch rằng: 
"Xin vâng, bạch Thế Tôn." 


Rôi Tôn giả A-nan câm then cửa tản bộ đi đên khắp các côc, gặp Tỳ-kheo nào cũng 
nói răng: 


"Chư Hiên, hãy đi đến nhà Phạm chí La-ma.[3]" 
Các Tỳ-kheo nghe nói, bèn cùng nhau đến nhà Phạm chí La-ma. 


Thế Tôn dẫn Tôn giả A-nan đi đến sông A-di-la-bà-đề, cởi y để trên bờ, rồi xuống 
nước tăm. Tăm xong, trở lên lau mình, mặc y. Bây giờ Tôn giả A-nan đứng sau 
Thê Tôn, câm quạt quạt Phật. Rôi Tôn giả A-nan châp tay hướng vê Đức Phật bạch 
răng:[4] 


"Bạch Thế Tôn, nhà của Phạm chí La-ma rất tốt, ngăn nắp, rất khả ái. Cúi mong 
Thê Tôn vì lòng từ bi mân đi đên nhà của Phạm chí La-ma.” 


Thế Tôn im lặng nhận lời của Tôn giả A-nan. Rồi Thế Tôn dẫn Tôn giả A-nan đi 
đên nhà Phạm chí La-ma. Bây giờ tại nhà của Phạm chí La-ma một sô đông Tỳ- 
kheo đã tụ tập ngôi lại đê thuyêt pháp. Đức Phật đứng ngoài cửa, đợi các Ty-kheo 


nói pháp xong. Khi SỐ đông các Tỷ-kheo đã nói pháp xong, các ngải ngồi im lặng. 
Thế Tôn biết rồi bèn tằng hăng và gõ cửa. 


Lúc ấy các Tỳ-kheo đáp rằng: 


"Bạch Thế Tôn, vừa rồi, chúng con thuyết pháp. Do pháp sự này mà tụ tập ngồi tại 
đây." 


Thế Tôn khen rằng: 


Lúc ho các Tỳ-kheo bạch rằng: 
"Chúng con kính vâng lời lắng nghe." 


Đức Phật nói: 


"Có hai loại tìm cầu. Một là Thánh cầu [6] và hai là phi Thánh cầu. Thế nào là phi 
Non câu! ) Có tộI “VY Vệ thật sự lệ thuộc bện 


tật nhưng lại tìm cầu tật 
t, thật sự lệ thuộc vào ưu bị 


"Thế nảo là sự lệ thuộc sự già,[§ 
anh em đó là sự tạp uế. Voi, ngựa, b nIÊP | 
sự tôn hại. Chúng sanh ở trong đó d m nhiễm, : xúc Ti tham 6 ái, nfftc0 Rua ` v. 
ngạo mà thọ nhập, không thấy sự nguy hiểm, không thấy sự xuất yếu. Người đó 


ốn tìm cầu cái không tật bệnh, an ổn, vô thượng, Niết-bàn, nhưng đạt được 
Niết-bàn an ổn vô thượng là trường hợp không thể có. Tìm câu cái không giả, 
không chết, không sâu bị ưu não, không tạp uê, vô thượng an ồn Niết-bàn, nhưng 
đạt được Niết-bàn vô thượng an ổn là trường hợp không thê có. Đó gọi là phi 
Thánh cầu. 


"Thế nào là Thánh cầu? Có một hạng người suy nghĩ như thế này, “Ta thật sự lệ 
thuộc tật bệnh, nhưng không bỏ tìm câu sự tật ĐunN Ta bạn sự lệ : : SỰ gi 
chêt, sự sầu bi khổ não, sự tạp uế, nhưng không ạp uê. Vậy ta hãy 
tìm cầu cái không bệnh, vô thượng an ôn Niết-bàn. Tỉ ìm cầu cái không. già, không 
chết, không sâu bị ưu não, không tạp uề, vô thượng an ồn, Niết-bàn'. Người â ây bèn 
tìm câu cái không bệnh, vô thượng an ồn Niết-bàn và đạt được không bệnh, vô 
thượng an ồn Niết-bàn là trường hợp có thể có. Tì ìm cầu cái không già, không chết, 
không sầu bi ưu não, không tạp uê, vô thượng an ôn Niết-bàn, và đạt được không 
già, không chết, không sầu bi ưu não, không tạp uế, vô thượng an ổn Niết-bàn, là 
trường hợp có thể có. 


“Ta trước kia khi chưa chứng Vô thượng Chánh đẳng chánh giác cũng suy nghĩ 
như vầy, “Ta thực sự lệ thuộc tật bệnh, không bỏ tìm câu sự tật bệnh. Ta thực sự lệ 
thuộc già, chết, sầu .bi ưu não, tạp uẾ, nhưng không bỏ tìm câu cái không già, 
không chết, không sâu bị ưu não, không tạp uẽ. Vậy ta có nên tìm cầu cái không 
bệnh, vô thượng an ồn Niêt-bàn. Tìm cầu cái không già, không chết, không sầu bï 
ưu não, không tạp uễ, vô thượng an ồn Niết-bàn chăng?? 


Ko: vào pH thiểu n niên +. `2 hủ cai mái tóc . THƯỚC, vg đến thời hen) niên 


, mặc áo ca-sa, bì ti, kia bỏ ¬- đình, la Đuộc . gia: ( mi 
_. Sung 3 bọn, k_ tử khẩu và và __. BA san Š Tađ 


làu : xả ln 
Hin gi muôn + hành thì nhấn, Ta lại hồi, “Người làm 
ác chứng pháp này?” A-la-la đáp, “Ta vượt qua tất cả 

bộ, Chả bưế ting của vía tưới tự trí, tự 


cũng c cÓ SỰ rên tấn. này. - Không chỉ riêng A- "Ms S có tuệ này, Tạ 2 nên có tệ 


này”. A-la-la đối với pháp này đã tự tri, tự giác, tự tác chứng. Ta muốn. chứng pháp 


này nên sống cô độc, viễn ly, tại một nơi trỗng văng, yên tĩnh. Sau khi tâm không 
BE P tụ sẻ Co cần, ¬. bn kut Ta gƯẾ sự Ay. . nhớ Két 1 ng ". 


là cũng như sự tác thống 
tác chứng của Hiền giả đối + 
cùng ta lãnh đạo đồ Tin g M Đồ là A-la- na đối x ử với ¡Tạ với địa VỊ ¡ Tôn s SƯ, COI 
Ta ngang hàng, tối thượng cung kính, tối thượng cúng đường, tối thượng hoan hỷ. 


“Ƒa lại suy nghĩ như vẫy, “Pháp này không đưa đến trí; pháp này không đưa đến 
giác, không đưa đến Niết- bàn. Vậy Ta hãy xả bỏ pháp này, để cầu thêm nữa, sự 
không bệnh, vô thượng an ồn Niết-bàn; tìm cầu sự không già, không chết, | không 
sâu bị ưu não, không tạp uễ, vô thượng an ồn Niết-bàn”. Ta bèn bỏ pháp này đi tìm 
cầu sự không bệnh, vô thượng an ôn Niết-bàn. 


"Rồi Ta đi đến chỗ Uất-đà-la La-ma Tử,[10] hỏi rằng, “Thưa Uất-đà-la, tôi muốn ở 
háp của người mà học hỏi, có thê được chăng?” Uât-đà-la La-ma Tử trả lời 
Ta răng, “Hiền giả, không có gì là không được. Ì Người muốn học thì học". Ta lại 
hỏi, “Thưa Uất-đà-la, cha ngài là La- -_ma,[II] người tự trí, tự giác, tự tác chứng 
pháp gì? Uất-đà-la La-ma Tử đáp, “Hiền ø1ả, ta vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, đạ 
được phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, thành tựu an trụ. Hiền giả, pháp mồ cha ta 
La-ma tự tri, tự giác, tự tác chứng, là pháp này”. Ta lại suy nghĩ như vây, “Khô 
chỉ riêng La-ma mới có niềm tin này, Ta cũng có niềm tin này. Không chỉ riêng 
La-ma mới có sự tỉnh tân này, Ta cũng có sự tinh tấn này. Không chỉ riêng I La-r -ma 
mỚI có Với EHÁ Ta K22 có tuệ . ma J. tự tr R, ày 


này, Kì nên sống cô '# tại tốt: nơi xa vắng, không Nà yên tĩnh, tâm không 
phóng Anh ` x.c mẦ cm: vàn: XÃ T a nà. cô "hy Bộ viễn tHẨT tại một nơi ch 


Ø "Hiề èn n giả, phát ta l Dý BH: son là ` pháp đ potfet tự tí Pe 
giác, tự tập yM 8, tui là v vượt lệ ma tất cả . sở | ánh XỨ, M. st 2 2M N) IheSie. 
phi vô tưởng xứ, thành tựu : 
tác chứng pháp này, Hiền giả cũng x.: . như Hiên hứng 

cha ta cũng vậy. Hiền giả hãy đến đây cùng ta lãnh le đồ x riểng này . Uất-đà-la 


đối xử với Ta ngang địa vị Tôn sư, coi Ta cũng như bậc Tôn sư, tối che ác cung 
kính, tối thượng cúng dường, tối thượng hoan hỷ. Ta lại suy TP 


^ 


Hày không đưa đến trí, không đưa đến giác, không đưa đến th bo Vậ Ta hãy 
xả â bỏ pháp này để đi tìm cầu thêm nữa, sự không bệnh, vô thượng an ôn Niết-bàn; 


không tạp uế, vô thượng an 
không bệnh, vô thượng an ồn 
'không già, không chết, không sầu bi ưu não, không tạp uế, vô 
'-bàn. 


n cầu sự không giả, không chết, không sầu bi ưu: 
n Niết-bàn'. Ta liền xả bỏ pháp ấy để đi tìm cầu sự 
Niết-bàn; tìm cầu : 


thượng an ôn Niế 


"Rồi Ta đi về phía nam núi Tượng đỉnh,[12] đến tại Uất-bệ-la,[13] một ngôi làng 
của lá chí tên gọi là Tư na [14| đây là một khoảng đất xinh xắn, khả ái, núi 

ừỪng : yền | [1] với dòng nước trong xanh chảy lên bờ. Ta 
thấy | khoảnh đất á ấy 'bèn nghĩ r ng, “Nếu một thiện nam tử muốn học đạo, nên ở nơi 
này mà học, Ta cũng học đạo; vậy Ta hãy ở nơi này mà học. Rồi Taô ôm cỏ đến cây 
giác thọ [16] ï ên nơi, Ta rải cỏ xuông, trải ni-sư-đàn lên và ngồi ¡ kiết già, kỳ hạn 
sẽ không rời khỏi chỗ ngồi cho đến khi nào chứng đắc Lậu tận. Và Ta không rời 


khỏi chỗ ngồi cho đến khi chứng đắc Lậu tận. 


= 


"Ta tìm cầu sự không bệnh, vô thượng an ồn Niết-bàn, liền đạt được sự không 
bệnh, vô thượng an ôn Niêt-bản. Tìm câu sự không già, không chê không sâu bị 
ưu não, không ' tạp uế, vô thượng an Ôn Niêt-bản. Liền đạt được sự không già không 
chết, không ưu bi sầu não, không tạp uế, vô thượng an ôn Niết-bàn, sanh tri, sanh 
định đạo phẩm pháp[17] 


kiến, 


“Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, biết như thật 
không còn tái sanh nữa'. 


"Khi hà vừa khe Vô hàng mo) kệ tg khát c† ắ h lun liền Set Ah IƯ Móc) ẤT sẽ 


^ 


thuyết p 
cho A-] 


la-la ta Ìnma1 tru tệ chăng?” 


Vi bầy giờ có Thiên thần trụ kệ thoi sài xôn? £? nói với Ta PM. . Tiề lên Kê 
xin biết cho, A-la-la Già-]: 
cũng tự biết A-la-la Gi | 
“A-la-la Già-la-ma, thiệt thòi tp: phờ người ấy, không nghe được nhi này. . Nếu 
được nghe pháp này, người ấy sẽ nhanh chóng biết rõ pháp tùy pháp[ 1 §] 


Ki Ta vừa chứng Vô thượng Chánh đăng chánh giác, liền nghĩ như vầy, “Ta sẽ 
vết pÏ áp cho Uất-đà-la La-ma Tử trước nhất chăng?” Thiên thần lại trụ trong hư 

¡ với Ta răng, “Đại Tiên nhân, xin b ết cho, Uất-đà-la La-ma Tử mạng 

chung đến nay đã hai tuần thất”. Ta cũng tự | biết Uất đầu la La-ma Tử mạng chung 


đã hai tuần thất. Ta lại nghĩ như vây, “Uất-đà-la La-ma Tử thiệt thòi thay cho người 
Ấy, không nghe được pháp này. Nếu nghe được pháp này, người ấy sẽ nhanh chóng 
biết rõ pháp tùy pháp”. 


"Khi Ta vừa chứng Vô thượng Chánh đẳng chánh giác, Ta liền suy nghĩ như vầy, 
“Ta sẽ thuyết pháp cho ai trước nhất?” Rồi Ta lại nghĩ rằng, “Xưa kia, năm Tỳ-kheo 
theo âu hạ Ta, giúp Ta nhiều điều hữu ích. Khi Ta tu hành khổ hạnh, năm Tyỷ- 
kheo ấy đã thừa sự Ta, nay Ta có nên thuyết pháp cho năm Tỳ-kheo trước ' kia 
chăng?? Rồi Ta lại nghĩ rằng, “ Tỳ-kheo thuở xưa ây, bây giờ đang ở đâu?” 
Bằng thiên nhãn thanh tịnh vượt hẳn người thường, Ta thấy năm Tỳ-kheo đang ở 
tại Ba-la-nai[19] Tiên nhân trú xứ, trong vườn Lộc giả. 


“Ta tùy thuận trụ dưới gốc cây Giác thọ. Sau đó Ta thu vén y, ôm bát đi về Ba-la- 
nại, đến đô ấ ấp Gia-thi.[20] 


Bấy v. DỊ học vải ĐA: —. từ xa dưng thấy Ta đi nu TH nói với 1T a rằng, — 
lả Cì lang 


liền r nói ¡ bài kệ để trả lời ï Ưu đà YÊN 


z 


Ta tôi 9d luyÊt tối hằng, 


Tự giác, ai ti he sư? 
; lăng, Đại hùng, 

Tự giác, Vô thượng giác, 
Nh ¡, Thầy thiên, nhơn, 
Biến tri, thành tựu lực. 


"Ưu-đà hỏi rằng: 
"-Hiển giả Cù-đàm tự cho là tối thắng chăng?" 
"Ta lại nói bài kệ trả lời rằng: 

Đắng Tối thắng như vậy 

tac nộ) đã tận trừ. 


hại ác pháp, 
Nên tối thắng Ì là Ta. 


"Ưu-đà lại hỏi Ta răng: 


"-Hiên giả Cù-đàm, bây giờ muôn đi về đâu?” 
"Bây giờ Ta nói bài kệ rằng: 


Ta đến Ba-la-nal, 
Dóng trồng diệu cam ô 
Chuyên pháp luân vô : 
Chưa ai chuyên trong ở đời. 


"Ưu-đà lại nói với Ta rằng: 
'-Hiền giả Cù-đàm, hoặc có thê là như vậy." 
"Rồi vị ấy bước sang con đường tắt mà đi trở lui. 
“' a Một =. gi đến Tiên ni dũng 3 Xứ, tMb§ho vườn Lộc dã. ; Su J#m ft 


thù d | bằng _ \ 
`. Tag mè n y lại 


sầu p uê, vô tÌ 
ông già Ai SE chết, Kinh sầu bí ưu não, 'khôr I 
bà ì Đã sanh trì, SATU kiến, tuệ đạo d 2 2/ê 


SE! lành. cùng v VỚI bột, tô, , mật, “bôi x xoa ĐÀ N i hự nhân mè ng 


"Ta lại nói răng: 


ước kia có bao giờ thây Ta như vậy, với các căn 


“Bây giờ năm Tỳ-kheo lại trả lời với Ta rắng: 


“Trước kia chúng tôi chưa từng thấy bạn với các căn thanh tịnh 
ngời. Này bạn Củ-đàm, nay bạn với các căn thanh tịnh, hình sắc 
mặt sáng ngời. 


, Tạng rỡ sáng 


thù diệu khuôn 


"Ta lúc ây nói với họ răng: 


"Này năm Tỳ-kheo, có hai lối sống cực đoan mà những người học đạo không nên 
học. Một là đăm trước dục lạc, nghiệp hèn hạ, là lôi sô 1a phàm phu. Hai là tự 


ông. 
gây phiền, tự gây khổ, ty lun là ph áp Hiển Thánh, j. E1. 1.1 


bản. Ð Đó là tám con Kˆy nhện chiên th nhị từ chánh RE ANH đến chánh định là là t Tu 


Tài R a nh lượt § bu SP hội ñ năm S)Amebsgft Lệ £;ieSi hóa giày hai mm thì ba người đi 
áo hóa cho ba 
u người ăn. 


c ` `. 


" Thế Tô n lại nói với họ rằng: 


O0 mà sim = ". biết sự nguy hiểm, không thây 
: ø nghe theo ác ma, làm theo ác ma, rơi vào ác ma, bị lưới 
ma quấn chặt, bị cùm ma khóa chặt, không thoát khỏi sự trói buộc của ma. Này 
năm Tỳ-kheo, cũng như nai rừng bị dây buộc chặt nên biết nó phải nghe theo thợ 


sẵn, làm theo thợ săn, rơi vào tay thợ săn, bị lưới thợ săn quấn chặt, khi thợ săn 
đến, không thể trốn thoát. Cũng vậy, năm Tỳ-kheo, phàm phu ngu si, không đa 
văn, không gặp thiện hữu, không biết Thánh pháp, không điều _ngự trong Thánh 
Đhúp; chúng đối với năm thú diệu dục mà xúc chạm, đắm nhiễm, tham ái, dính 
trước, kiêu ngạo, lăn xả vào, thọ dụng mà không thây sự nguy hiêm, không thấy sự 
xuất yếu. Nên biệt, chúng phải nghe theo ác ma, làm theo ác ma, rơi vào tay ác ma, 
bị lưới ma quấn chặt, bị dây ma trói xiết, không thoát khỏi sự trói buộc của ma. 
Này năm Tỳ-kheo, Đa văn Thánh đệ tử, gặp thiện tri thức, hiểu biết Thánh pháp, 
điều ngự trong Thánh pháp, những vị ấy đối với năm diệu dục, không xúc, không 
nhiễm, không tham, không trước, cũng không kiêu ngạo mà thọ nhập, mà thấy sự 
nguy hiểm, thấy sự xuất yêu. Nên biết, họ không ñghệ theo ác ma, không làm theo 
ác ma, không bị rơi vào tay ác ma, không bị lưới m a quấn chặt, không bị dây ma 
trói siết, bèn thoát khỏi sự trói buộc của ma. Này năm Tỳ-kheo, cũng như nai rừng 
khung ii ÓI Ai nên nàn nó ., phải nghe theo thợ săn, không phải làm 
ô 1, . bị bi tiếu săn ..~ chặt, boy. bị 


hư Thánh và sân VỊ lấy " ¡với năm công „ng: tần sac +7 ae xúc, nh nhiễm, 
không tham không trước, cũng không kiêu ngạo mà thọ nhập, mà thấy sự nguy 
hiểm, thấy sự xuất yêu. Nên biết những người ấy không phải nghe theo ác ma, 
không phải làm theo ác ma, không rơi vào tay ma, không bị lưới ma quấn chặt, 
không bị dây ma buộc siệt, bèn thoát khỏi sự trói buộc của ma. Này năm Tỳ-kheo, 
nếu lúc Như Lai xuất hiện trong thế gian, là Bậc Vô Sở Trước, Minh Hạnh Thành 
Tựu, Đăng Chánh Giác, Thiện Thệ, T hề Gian Giải, Vô 1 Thượng ŠT, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, là Phật, ( ị 1 ây đoạn trừ cho đến năm { ên cái, những 
thứ làm tâm tạp uế, tuệ yêu liêu, ly dục, lyá ác bất tiền pháp cho đến chứng đ đắc Tứ 
thiền thành tựu an trụ. 


Viấy 1111.111. ý; Bông uề, Ì 
vững V 
như thật đây Ì l Khổ, biết BA thật đây là là Khổ tập, biết k thật đây là Khô liệt, 
tiêm là Khổ diệt đạo. Biết như thật. xiến là nh toa là ke . /he là lâu diệt, `. là 


{Í 1. ƒiện, HHỤ Nön th an trụ 


h tự thi năm. YVì: SaO ï. 
Ấy rÕ vô 1G pháp á ác bất thiện đã diệt tận. Cho nên, vị ây tự 
H1, ; ø, tự tại ngồi, tự tại năm. Này năm Tỳ-kheo, cũng như trong khu 
rừng vắng, nơi không có bóng người, ở đó nai rừng tự tại đi, tự tại đứng, tự tại 
ngồi, tự tại nằm. Vì sao vậy? Nai rừng ấy không nằm trong cảnh giới của thợ săn. 


Cho nên nó tự tại đi, tự tại đứng, tự tại ngồi, tự tại nằm. Cũng vậy, này năm Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo lậu tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, biết như thật 
“Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa". Vị â ãy lúc Ì bấy giờ tự tại đi, tự tại đứng, tự tại ngồi, tự tại nằm. Vì sao 
vậy? Vì vị ấy tự mình thấy vô lượng pháp ác bắt thiện đã diệt tận, cho nên tự tại đi, 
tự tại đứng, tự tại ngôi, tự tại nằm. Này năm Tỳ-kheo, đó g gọi là giải thoát vô dư, đó 
gọi là sự không bệnh, vô thượng an ôn Niết-bàn. Đó gọi là sự không già không 
chết, không sầu bi ưu não, không tạp uế, vô thượng an ôn Niết-bàn." 


Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy 
xong, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 
1. Tương đương Päli. M. 26. Ariyapariyesana-suttam. 


2. A-di-la-bà-đề ØJ Z# đi 
Pubbakofthaka. 


J4. #ữ. Pali: Aciravai. Trong bản Päii: 


3. La-ma 4#. #*. Pali: Rammaka. 
4. Một vài chỉ tiết trong đoạn này không được mạch lạc. 


5. Theo bản Päli, đây là một am cốc (Rammakassa brãhmanassa assamo: 
thảo am của Bà-la-môn Rammaka) chứ không phải là nhà. 


6ó. Thánh câu #1 3. Päli: ariyäpariyesanä. 


7. Bệnh pháp 3# 1. Pali: byãdhidhamma. 
§. Lão pháp Z 3? Pali: jarãdhamma. 


9. A-la-la Già-la-ma ñỹ ## ## fJj ## 


3 Pali: Alara Kalama. 


10. Uất-đà-la La-ma Tử È# li? ## ## /# 7: Pali: Udduka Rãmaputia. 


11. Nhữ phụ La-ma 344 X ñ# #; đáng lẽ gọi là La-ma Tử, không hiểu tại sao 
ở đáy lại nói như vậy. Bản Pali cũng chỉ gọi Rãma (tên cha) thay vì gọi 
Uddaka hay Ramaputta (tên con). 


12. Tượng đỉnh sơn 4 TÃ 1Í. Pali: Gayäsisa. 
13. Uất-bệ-la Ê2 #ƒ ñỹ. Pali: Uruvelä. 

14. Tư-na ñ† 2. Pali: Sena. 

15. Ni-liên-thuyên /B t# đi Pali: Nerafijarä. 
16. Giác thọ, tức cây bồ-đề. 


17. Định đạo phẩm pháp & Ùf 1, bản Päli: akuppä me vimufi, sự giải 
thoát của Ta không dao động. 


18. Nguyên bản Hán: pháp thứ pháp 32 ZX 5. Đoạn Pali tương đương không 
có từ liên hệ, nhưng thông thường là dhammanudhamma. 


19. Ba-la-nại, Tiên nhơn trụ xứ, Lộc giả uyền 3Ý ## #3 filLÀ fÈ / #ữ #Ƒ 7. 
Pah: Baranasi lsipatanam Migadayo. 


20. Gia-thi đô ấp ÉJJ Ƒ” ñý E1; không rõ ở đâu. 
21. Uu-đà ft ñữ. Pali: Upaka. 


22. Hán: khanh w ngã f ƒ* j#È ` Pali: ãvusovadena ca samudaäcaranii, họ 


1= 


xưng hô với Ta là "ãvuso" (Bạn, hay Hiên giả). 
205. KINH NGŨ HẠ PHẢN KẾT [1| 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo răng: 
"Ta đã từng nói năm hạ phần kết,[2] các ngươi có thọ trì chăng?" 
Các Tỳ-kheo im lặng không trả lời. Thế Tôn lại hỏi đến lần thứ ba: 


"Ta đã từng nói năm hạ phần kết, các ngươi có thọ trì chăng?" 


Tôn giả Man Đồng 


v 1: Kn di 
nằm hp cệh tin tính của nó, nên nói " kế SỬ '[6].. Này] TH Đ ng f 
con nÍt mới sanl mềm yếu, nằm ngửa mà ngủ, ý tưởng về tự thân còn ¬. s Nà há 
lại có quần weol nơi hượ” roi Nhớ. ng kết s SỬ Ở nơi _— tính của 


chăng? Những dc CÁ biên sử nơi i bản tính. của nó niên nói h hi sử TÚ; bên ñ thông nh 


lông các dị học đem thí dụ con nít mới 


-nan nu lẻ Tên gh về ` Đức 


“Bạch Thế Tôn, hôm nay thật đúng lúc, bạch Thiện Thệ nay thật đúng lúc, nếu nói 
cho các Tỳ-kheo nghe năm hạ phần kết. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Thế Tôn dạy sẽ 
khéo léo thọ trì." 

Thế Tôn nói: 

"Này A-nan, hãy lắng nghe, hãy khéo tư niệm." 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

"Xin vâng lời lắng nghe." 

Phật nói: 


K2 nek2 ở he có một hạng người bị dục quấn chặt. Dục tâm sanh rồi mà không 
bi sự xả do không biết như thật vê sự xả ly, nên tham dục càng 
ê chế trừ. Đó là hạ phần kết. 


ột hạng người bị nhuế quấn chặt. Nhuế tâm sanh rồi mà không 
biết như thật Š sự xá ly. Do không biết như thật xả ly sân nhuế càng tăng thạnh, 
không thê chế trừ. Đó là hạ phần kết. 


"A-nan, ở đây có một hạng người bị thân kiến quần chặt. Thân kiến tâm sanh rồi 
mà không biết như thật về sự xả ly. Do không biết như thật xả ly, thân kiến cảng 
tăng thạnh, không thê chế trừ. Đó là hạ phần kết. 


Kạn -Tan, ở n có một | hen Dị Haêh b “3k thủ g9) si be vi tâm Pu rồi ¡ mà 


biết thú thật về sự xả ượm . càng 
kết. 


"Này A-nan, y trên đạo, y trên đạo tích để đoạn trừ năm hạ phần kết. Nếu không y 
trên đạo này, không y trên đạo tích này mà đoạn trừ được năm hạ phần kết, trường 
hợp này không thể có. 


kệ 


“A-nan, cũng như có người muốn tìm một cái gì ¡ chắc thật [10]. Vì đê tìm cái gì 
chắc thật nên xách búa vào rừng, và người ấy thấy một gốc cây đã đầy đ đủ rễ, thân, 
cành, lá và lõi. Nhưng nếu người ấy không chặt nơi rễ nơi thân mà tìm được cái gì 


"A-nan, cũng như một người mu ôn tìm cái gì chắc thật. Vì để tìm 
nên xách búa vào rừng, k nị "ƯỜI kề! p®yn Đột lết Mi đã bư đủ r rẻ, f 
lá với lõi. Nếu ngườ š hắc vê, 
trường hợp này chãc có. g: vậy này An -nan, ÿ ' tiên kim và y bều + tích để đến: trừ 
năm hạ phần kết. Nếu ai Lê y trên đạo này và y trên tích này mà đoạn trừ được năm hạ 


phần kết trường hợp này tắt có. 


"Này A-nan, y trên đạo nào, y trên tích nào để đoạn trừ năm hạ phần kết? A-nan, 
hoặc có một hạng người bị dục quấn chặt. Nếu dục triên đã sanh, liền biết như thật 
về sự xả ly; biết như thật về Sự xả ly rôi dục triền nƠơI người ây liền diệt. A- -nan, Ở 
đây một người bị nhuế quần chặt; nêu nhuê triền phát sanh, liền biết như thật về sự 
xả ly. Nếu biết như thật về sự xả ly rồi, nhuế triền nơi người ây liền điệt. A-nan ở 
đây có một người bị thân kiến quân chặt. Nếu thân kiến đã quân chặt, liền biết như 
thật về sự xả ly. Biệt như thật vê sự xả ly tôi, thân kiến triền nơi " ấy liền diệt. 


biết như thật Lvề sự xả Ï ly. Biết như thật { 
liền diệt. A- -nan, ở đây một người bị n, 
biết như thật về sự xả ly. Biết như thật về sự xả lyr rôi, nghi triển ¡ nơi người * z liền 
diệt. 


"Này A-nan, y trên đạo này, y trên đạo tích này mà đoạn trừ năm hạ phần kết. 


"Này A-nan, cũng như sông Hằng- già VỚI nưỚC chảy tràn lên bờ. Nếu có một 
người đến, có công việc ở bờ bên kia nên muốn qua sông. Người ấy suy nghĩ rằng, 
"Sông Hãn; ĐuạM AựE2 nước chảy tràn lên bờ. Ta có công việc bờ bên kia nên muôn 
qua sông. y thân ta không đủ sức để bình an lội sang bờ bên kia”. A-nan, 
nên bị rằng prnt ỜI ấy k không đủ sức. Cũng vậy, này A-nan, nếu ai đối với sự 
chứng giác, với tịch diệt, với Niết-bản mà tâm không thú hướng, không thanh | 
không trụ nơi giải thoát; A-nan, nên biết người ấy cũng giống như người gầy yếu 
không sức lực kia. 


"A-nan, cũng như sông Hằng-già với nước chảy: tràn lên bờ. Nếu có một người 
đến, có công việc ở bờ bên kia nên muốn qua sông. Người ấy nghĩ rằng, “Sông 


đủ s sức cđể bình an biến qua \ bờ bên kia, Thìn nên bit Lông người 
vậy, này A-nan, nếu ai đối với sự m¬ giá n 

tâm thú hướng, thanh tịnh mà trụ 1 
như người có sức lực kia. 


VỆ TRE: giữa - nà. có ó thụ uyên, b không bắn ¡ để có thể qua. „ Với 7# r°ft tiện để tạ 
có thể bình an sang bờ bên kia. Ta có công việc ở bờ bên kia cân đi qua. Với 
phương tiện nào để ta có thể bình an qua bờ bên kia?° Rồi ng ¡ấy lại ng ng 
bạc ( — ở bài luc m ta _—. thu tri 1 đc Ê buộc .z #m te chiếc + dễ bơi 


bình ¿ an | LêP Sen cu bên | lẻ “Cũng \ vậy, , này. ý PBẠ nếu có ó Tỳ-k IS “hà Pu 
vào sự tán n. y _. Bi I3 1 vàn an n trụ nơi yêm ly, do làm an tịnh thân ác, do tâm 
§ kì HH 2U có ' at» có ben có hỷ lạc hại ly đục 


tất chứng đ đắc khnệ tận. Giả sử trụ nơi đó mà _không th đặc Lậu tận, tắt sẽ thăng 
tiễn và đạt đến Tịch tịnh xứ. 


“Rồi vị ấy giác quá 
định sanh, chứng ổ đắc 
sự guớg g khiết của thọ. li 


ran Đình . nơi đó mà line tiểu: 


h ø đắc 


Lậu nàn tẾt ‹ sẽ thăng t tên và đến Tịch 


"Thế nào là : thăng tiến và đạt đến Tịch `. xứ? Viậ kÀ sử hỷ . xả, vô cầ se an ưu 


với M-#Se” niệt ệm n chánh trí, thân cảm th: 


Sốc Lậu t tân tắt sẽ tin AE) liêu và sức đến Tịch tịnh x xứ. 


"Thế. nảo w kh Tụ tiến và Bi đến. Tịnh bản làểi bị, lo S4 vượt kêu, tất c cả vô nhện, 


"Thế nảo là thăng tiến và đạt đến Tịch tịnh xứ? Vị ấy vượt qua : tắt cả vô lượng thức 


xứ, nhập vô sở hữu, chứng vô sở hữu xứ, thành : tựu š an 
cảm thọ nào, hoặc lạc, khô, hoặc | không lạc, không 
là vô thườn, “HIẾN hưng suy, `. vô y 


1 CÓ .. 


"Cũng như cách thôn không x 
đến đón ngã cây chuối, xẻ t 
Sau khi xả làm mười phần h 


( bi Set CN rỒi, im `. hẳn bo sợi, nhưng mỉ 


^ 


không tìm tây, kh, sêh “tìm ty LÊ Mà ¬- sao? A-nan, cũng vậy, Rệ xuân nếu có 
hữn; | oặc không khổ không lạ 
| òng, quán ng suy, _ vô dục, quán diệ 
vô Hhokt khe 


TM chế 


Lúc w giờ Tôn giả A-nan ..a tay hướng về Đức Phật mà bạch: 


"Bạch Thế Tôn! Kỳ lạ thay! Hy hữu thay! Thế Tôn vì các Tỳ-kheo y trên y, thiết 
lập y, giảng thuyết về sự xả ly lậu, nói về sự vượt qua lậu. Nhưng các Tỷ-kheo 
không nhanh chóng chứng đắc vô thượng, nghĩa là đạt đến cứu cánh diệt tận.” 


Thê Tôn nói: 


"Thật vậy, A-nan! Thật vậy, A- nan! Thật là kỳ lạ. Thật là hy hữu, Ta vì các Tỳ- 
kheo, y trên y, thiết lập y, nói về sự xả ly lậu, nói về sự vượt qua lậu. “Nhưng các 
Tỳ-kheo không nhanh chóng vượt chứng đắc vô thượng, nghĩa là đạt đến cứu cánh 
diệt tận. Vì sao vậy? Vì sự thắng liệt nơi mỗi người cho nên sự tu học có tĩnh, có 
thô. Do sự tu học đạo có tỉnh có thô, cho nên môi người có sự thắng liệt khác nhau. 


A-nan, vì vậy Ta nói mỗi người có sự thắng liệt khác nhau." 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


Chú thích 


1. Tương đương Pali: M.64. Maha-Malunkya-suttam. 


2. Ngũ hạ phân kết 7: 2} §#. Hạ phần, chỉ cho Dục giới, năm loại kết sử 
đựa đến sự tái sanh ở dục giới. Cũng gọi là Ngũ thuận hạ phân kết. Päli: 
Pane orambhagiyani sainyojanani. 


đắc A-la-hán. Kinh này tắt nhiên được nói trước khi Tôn giả chứng A-la-hán.. 


4. Nguyên tưới bỉ tính. sử có . È 01000060 . đục ái 


nêu rõ ỷ ảyiilẽ nh an não ä “hán: goi đài ", miên j1. 


3. Dục sử Pali: kaãmaragänusayo, dục ái tùy miên. 


6. Nhuế sử 2# fế; Päli: vyãpãdãnusayo, sân tùy miên. 


7. Thân kiến sử :ÿ f4 fế; Pali: sakkãyaditthãnusayo, hữu thân kiến tùy miên. 


§. Giới thủ sử #È  fữ; Pali: silabbataparämaäsänusayo, giới cấm thủ tùy 
miền. 


9. Nghỉ sử 5È fé; Pali: vicikicchänusayo, nghỉ tùy miên. 
10. Thật #ï; Pali: sãra, vừa có nghĩa chắc thật, vừa có nghĩa lỗi cây. 


11. Nguyên Hán: sơn thủy, nước trên nủi đồ xuống. Xem thí dụ về chiếc bè 
trong kinh 200 trên. 


12. Hữu ngại tưởng; những nơi khác cũng trong bản Hán này, nói là hữu đổi 
tưởng. Những tưởng tương ưng với nhãn thức thuộc sắc tưởng. Những tưởng 
tương ưng với bốn thức tiếp theo thuộc hữu đối tưởng, (giải thích của Pháp 
Uẩn 8, No.1537, Đại tr.486c). 


13. Một vị đã diệt trừ năm hạ phần kết, sẽ không còn nguyên nhân để tái sinh 
(cháp thú hay thọ) dục giới. 


206. KINH TÂM UÉ [1| 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo răng: 
"Nếu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào không nhồ sạch năm thứ tạp uế [2] trong tâm, 
không cởi bỏ năm sự trói buộc [3] trong tâm, thì Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni đó được 
nói đên với pháp tât thôi. 
"Thế nào là không nhồ sạch năm thứ tạp uề trong tâm? 
"Ở đây có một hạng người nghi ngờ Thế Tôn, do dự, không ngộ nhập, không quyết 
đoán, không tịnh tín [4]. Nếu hạng người nảo nghĩ ngờ Thế Tôn, do dự, không ngộ 
nhập, không quyết đoán, không tịnh tín. Đó gọi là không nhồ sạch loại tâm tạp uế 
thứ nhất, nghĩa là đối với Thế Tôn.[5] Cũng vậy, đối với Chánh pháp, đối với học 


giới, đôi với giáo huân, [6] hoặc đôi với những vị đông phạm hạnh, được Thê Tôn 
khen ngợi mà sân nhuê, mạ ly, lăng nhục, xúc não, xâm hại, không ngộ nhập, 


không quyết đoán, không tịnh tín, đó là loại tâm tạp uế thứ năm không được nhỗ 
sạch, nghĩa là đối với các vị đồng phạm hanh. 


"Thế nào là không cởi bỏ năm sự trói buộc trong tâm? 


"Ở đây có một hạng người thân chưa ly nhiễm, chưa ly dục, chưa ly khát, chưa ly 
ái. Nếu ai thân chưa ly nhiễm, không ly dục, không ly ái, không ly khát, người ây 
tâm không thú hướng, không tịnh tín, không an trụ, không thắng giải [7] trong nỗ 
lực tinh tân,[§] và chuyên cần tĩnh tọa Nếu ai có tâm này, không thú hướng, không 
tịnh tín, không an trụ, không thắng giải trong nỗ lực tinh tấn và chuyên cần tĩnh tọa 
đó gọi là tâm phược thứ nhất, nghĩa là nơi thân. 


tĩnh tọa đó gọi là tâm phược thứ hai, nghĩa là nơi tr 


"Lại nữa, có một hạng. người, đối với điề 
nhu nhuyến, không triền cải mà The? H 3Š 


giải thoát tri kiến, nói về tôn 
vê điệt, nói VỀ E KDỦI lọa 1 nói \ 


. được nói tương ưng với Thánh nghĩa, 
ặC, nghĩa là nói vỆ giới, định, giải thoát, 
ự BiIBiNRg l” tụ phu nói VỆ Sự bi MANG RốI 


VN: Tải 
thú hướng, k không mini th, n. an : sả, Ấp THỜ thống g giải ÿ không tình tốn, Đi 
tĩnh tọa, đó gọi là loại tâm phược thứ ba, nghĩa là đối với thuyết. 


Đàn nữa, tụchbclb tụ sa ., với ' Đạo TÊN tục, náo TM, kiện : xa, . học hỏi. 


". tàng tín, không an trụ, không thất ng ha Xề trong nỗ lực tỉnh tấn và chuyên tàn 
tĩnh tọa, thì đó gọi là loại tâm phược thứ tư, nghĩa là đối với sự tụ hội. 


"Lại nữa, với một Ít sở đắc mà nửa đường dừng lại không mong cầu thăng tiến. 
Nếu ai với một ít sở đắc mà nửa đường dừng lại không mong cầu thăng tiên, người 
đây tâm không thú hướng, không tịnh tín, không an trụ, không thắng giải trong nỗ 
lực tinh tấn, và chuyên cần tĩnh tọa. Nếu ai có tâm này, không thú hướng, không 
tịnh tín, không an trụ, không thắng giải trong nỗ lực tỉnh tấn, và chuyên cân tĩnh 
tọa, đó gọi là tâm phược thứ năm, nghĩa là đối với sự thăng tiến. 


"Nếu Tỷỳ-kheo "hay "... nào na nhồ Jaa. năm se si sả: ên uế tro Sới tâm, và 


đến + VỚI . bánh pONG 
"Thể n nảo Đi kề IEme Kuả k AspaAnd moi nhỏ NA! năm bÙbbi hao uễ lệnh sên tâm? C 


quyết đoán, tình tín. Nếu: aI không n n 
h về ti, đội vó Lo tín, ve” m K2 I 


„_ na. H tăm nghĩa SP) đồi v với các VỊ chôn) Tàn hạnh. 


"Thế nào là khéo cởi mở năm thứ trói buộc trong tâm? 
S9 Ö đây có một gay bhưyn Biện s nhiễm, xã dục, Bị ái Bị Binh Nếu: ai X Mi? ly 
nhiềm, ly dục, ly ái, : 

ô Ï lo tinh tấn, chuyên cần niĩnh tọa. Đó g gọi là chua mã tú ni khéo 
trói buộc trong tâm, nghĩa là đối với thân. 


E 1 xết đôi với dục mà : nhiễm, x sục, „ ái, ". PHhớ Nếu ai set VỚI .. mà mỉ 


Thánh pdiiX # Si nhuyễn, "Không tiẻ dân ¡ áI, sIêY YYi hoặc E nga là nó 
bxc _. ro hề Kxei: trị ¡ kiến, r nói về tổn .—. nói vỀ sự không tụ h‹ 
ó1 TIỐI ba dệt th tọa 


hệ VIÊN tức .là đôi với thuyết vậy. 


Đ 


"Lại nữa, không thường tụ hội với đạo hay tục, không náo loạn, không kiêu xa, 
nhưng học hỏi. Ì Nếu ai không thường tụ hội với đạo hay tục, không náo loạn, không 


kiêu xa, nhưng học hỏi, người ấy có tâm thú hướng tịnh tín, an trụ, thắng giải, nỗ 
lực tinh tân, chuyên tĩnh tọa. Đó là hạng người thứ tư khéo cởi mở sự trói buộc 
trong tâm, tức là đôi với sự không tụ hội. 


"Lại nữa, với một Ít sở đắc mà nửa đường không dừng lại, nk 
tiền. Nếu ai với một Ít sở đắc mà nửa đường không dừng lại nhưng mong cầu thăng 
tiền, người ấy tâm thú hướng, tịnh tín, an trụ, thăng giải, nỗ lực, tinh tắn, chuyên 
cần tĩnh tọa. Đó gọi là hạng người thứ năm khéo cởi mở sự trói buộc trong tâm, tức 
là đối với sự thăng tiến vậy. 


ưng mong cầu thăng 


"Nếu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào khéo nhồ sạch năm thứ tạp uế trong tâm khéo 
cởi mở năm thứ trói buộc trong tâm, Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni ây được nói đến với 
pháp thanh tịnh. Vị ấy an trụ nơi mười chỉ này rồi, lại tu tập thêm năm pháp. Thế 
nào là năm? 


“Tu dục, định thành tựu đoạn như ý túc, [9] y trên viễn ly, y trên vô dục, y diệt, : 
xả, thú hướng phi phẩm. Tu tinh tấn định, tâm định tư duy, thành tựu đoạn như ý 
học lên tiên Bế lên _ lâu trên. vô b noàc V d 2) Là xả, thú Si, phi phẩm, và mhgêi nhiệm 


trứn: C TL ¡ trứng, luôn luôn ấp ủ, luôn luôn 
SƯỞI nã xế” bên BBÚ chừng G SỬ con n gà mái ấy buông trôi, nhưng bên trong 
đã có gà con nó sẽ lấy chân mà chọi, .. mỏ mà mô vỏ tAAbg tự n nó ò bỈnh an chui ra. 
Nó + con la con ở lâu nhất bi ậ iệm cho đến 

hã kiế g giác, đến 
cửa cam ni, cận † tụ ụ Niết-bàn. Ta a nói, "—. có sự ự kiện không đi đến Niết-bàn." 


khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sa 
Chú thích 


Tham chiếu Tập Dị Môn Luận 
“Ngũ tâm tài, và ngũ tâm phược" sử 


1. Tương đương PAli: M.16. Cetekhila-suttam. 
12 (No.1536, Đại 26 tr.416b-I9c: 


Dị Môn Luận, sđad., nt.: Tài #Š cọc nhọn. Päli: khila 


3. Phược đã! xem cht. I trên. Pali: cetasovinibandha. 


4. Bất khai ý, bất giải ý, ý bất tĩnh 2® Bồ ñï 7 Ñ# ft EL 2 Tập dị (sđd. 
ní.): Bất ngộ nhập, vô thắng giải, vô tịnh tín, Ý bất tĩnh ##† ® ñŠ, ý không ồn 
định, không tin tưởng. Pali: nãdhữmnuccati na sampasidati. 


3. Tập Dị (sad, ni.): “Đổi với Đại sự mà cọc nhọn trong tâm chưa đoạn, 
chưa biên tri. " 


6. Giáo #{. Trong bản Paäli, thứ ba, Samghe kankhati, nghỉ ngờ Tăng, thứ tư, 
sikkhaøya kankhati, nghỉ ngờ học giới. 


7. Được hiểu là không có sự quyết tâm. 
ở. Nguyên Hán: tự phương tiện đoạn EI Z7 f ñjJ. 


9. Dục định tâm thành tựu đoạn như ý túc ÄX & 2 0 8ƒ l1! tŸ #, có thể 
dự chữ tâm, hoặc nói là Dục tam-ma-địa đoạn hành (hay thăng hành) (thành 
tựu thân túc). Thân tục thứ nhát xem kinh 66 trên. 


10. Thành tựu tự thọ 2È 8Ÿ E1 Z, với đây đủ khả năng (?). 


207. KINH TIỀN MAO (J) [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Phật du hóa tại thành Vương xá, ở Trúc lâm, vườn Ca-lan-đà cùng đại 
chúng Tỳ-kheo một ngàn hai trắm năm mươi người đang an cư mùa mưa. 


Bấy giờ trải qua đêm, lúc vừa sáng, Thế Tôn mang y cầm bát vào thành Vương xá 
đê khât thực. Khât thực xong, thu dọn y bát, rửa chân tay, Ngài khoác y ni-sư-đàn 
trên vai và đi đên vườn DỊ học trong rừng Không tước. [2] 


Tại rừng Khổng tước, trong vườn Dị học, bấy giờ có một người Dị học tên là Tiễn 

Mao [3] là một vị danh đức, là bậc Tông chủ, được nhiều người tôn làm Thầy, có 
tiếng tăm lớn, nhiều người kính trọng ông đang ở giữa đám đông ồn ào, lớn tiếng, 
âm thanh huyên náo, luận bàn đủ mọi đề tài súc sanh, [4] như: bàn chuyện vua 
chúa, bàn chuyện trộm cướp, bàn chuyện đấu tranh, bản chuyện ăn uông, bàn 
chuyện áo chăn, bàn chuyện phụ nữ, bàn chuyện đàn bà, bàn chuyện con gái, bản 
chuyện dâm nữ, bàn chuyện thế gian, bàn chuyện tà đạo, bản chuyện trong biển; 
đại loại như thế, chúng tụ tập luận bàn đủ mọi đề tài súc sanh. 


lặng có có thể sẽ đến thăm.” 


Dị học Tiễn Mao dặn chúng im lặng, chính mình cũng im lặng mà ngồi. 


Tiễn Mao. Dị học Tiễn Mao liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
trịch vai áo, chấp hờ mà bạch Phật răng: 


"Kính chào Sa-môn Cù-đàm, Sa-môn Cù-đàm đã lâu không đên đây. Mời Ngài 
ngôi xuông chỗ này." 


Thế Tôn liền ngồi xuống chỗ ngồi Tiễn Mao đã trải sẵn. Dị học Tiễn Mao và Thế 
Tôn sau khi cùng nhau chảo hỏi, rồi lui ngôi một bên. 


Thế Tôn hỏi rằng: “Ưu-đà-di, [5] các ông vừa bàn luận những gì, do việc gì mà 
cùng nhóm họp ở đây?" 


Dị học Tiễn Mao đáp răng: 


"Bạch Cù-đàm, xin bỏ qua vấn đề này. Vấn đề này không hay ho gì. Sa-môn Cù- 
đàm nếu muốn nghe vấn đề này đê sau này nghe cũng không khó gì." 


Thế Tôn hỏi như vậy ba lần rằng: 


"Ưu-đả-di, các ông vừa bản luận những vẫn đề gì? Do việc gì mà cùng nhóm họp 
nơi đây?" 


Dị học Tiễn Mao cũng đáp lại ba lần rằng: 


"Bạch Cù-đàm, xin bỏ qua vấn đề này. Nó không hay ho gì. Sa-môn Cù-đàm nếu 
muốn nghe sau này nghe cũng không khó. Nhưng Sa-môn Cù-đàm ba lần muốn 
nghe, nay tôi phải nói. 


"Bạch Cù-đàm, chúng tôi cùng với số đông các Phạm chí nước Câu-tát-la cùng tụ 
tập ngôi ở học đường Câu-tát-la [6] bàn luận như vẫy, "Thật tốt đẹp và lợi ích cho 
dân nước Ương-già Ma-kiệt-đà! [7] Thật tốt đẹp và lợi ích cho người nước Ương- 
già Ma-kiệt-đà! Chúng Đại phước điền [§] như thế cùng an cư mùa mưa tại thành 


Vương xá. 


"Đó là có ngài Phất-lan 2a [9] 


trăm dị Tê: tôn ng: cùng a an cư mùa mưa phú tri ". xã ¡ này, 


on vậy Ma- ma. Củù-xá-lợi Tử, Sa: vẻ Bệ-la-trì Tử, bNi Am. Thân Tử, Ba- 


an cư mùa tết tại thành Vương: Hỗ lêP‹0EA 


"Bạch Cù-đàm, chúng tôi lại koenh KouỦ sèt so các sR- -môn, GIẾC d#y chí cu là 
trọng này, ai là người được đệ tử 
330 n. S156 khác `. bị( 


"ù-đàm, thuở sẻ Phật: lạ ¬ ăn Th + có lên oi Ờ trong 


lăng 1 tử 1 ( này tì SE TM toôi nh Tinh “N 
Kim YHÁN Bức. vê chính piS9 Nói rồi liền bỏc đi. 


này —¬ thối Biy thể rêm 4? NG x9 ng ứng, ii xe0 chỉnh tin TT Tôi ¡BÉ đi 


b Bạch Si ân thuở xưa 1. Kêxá ñ Kiếm bản ợi đãc vã làng ở lon ÿ chúng đ . tử 


Ấn nạn rằn | - iu HIày HE Một ÁP 9 phấn kỆnng Ýi°Ng tệ Đệ ưng, | đả HÀ đ dhịnh 
ttêng  Ì ễ Nói r rồi bỏ đi. 


"Bạch Cù-đàm, chúng tôi lại nghĩ, Sa-môn Cù-đàm này được đệ tử hầu hạ, cung 
kính, tông trọng, cúng dường, cũng không bị đệ tử vấn nạn rằng “Điều này hoàn 
toàn không thê được, không tương ưng, không chính đáng". Nói rồi bỏ đi. 


Ko quớo œ ù-đàn 
lượt 


Ko 2 3ạch ÍP Đến chúng tôi lại nghĩ, như vậy Sa-môn Cù-đàm được đệ tử hầu hạ 
ong, cúng dường, không bị đệ tử dùng pháp mạ ly măng nhiệc, 
n “Điều đó hoàn toàn không thể được, không tương 


` 


ưng, không chính pêng : Nói rồi liền bỏ đi.” 


Thế Tôn nghe rồi liền hỏi Tiền Mao rằng: 


"Ưu-đà-di, ông thấy Ta có bao nhiêu pháp khiến cho các đệ tử hầu hạ cung kính, 
tôn trọng và cúng dường, thường theo Ta không rời?" 


Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 


"Tôi thấy Cù-đàm có năm pháp khiến đệ tử hầu hạ, cung kính, tôn trọng, bi 
dường phụng sự, thường theo không rời. Những gì là năm? Sa-môn Cù-đàm trí túc 
về thô y, khen ngợi i tri túc về thô y. Bởi vì Sa-môn Cù-đàm tri túc về thô Y, bến 
ngợi tri túc về vải thô, nên tôi thấy tri túc đó là pháp thứ nhất mà Sa-môn Cù-đàm 
có thể khiến cho hàng đệ tử phụng sự cung kính, tôn trọng cúng dường, thường 


theo không rời. 


"Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm tri túc về ăn uống đạm bạc, khen ngợi về tri túc đạm 
bạc. Bởi vì Sa-môn Cù-đàm tri túc về ăn uống đạm bạc, khen ngợi về tri túc ăn 


uống đạm bạc, nên tôi thấy Sa-môn Cù-đàm có pháp thứ hai khiến các đệ tử cung 
kính, tôn trọng cúng dường, phụng sự thường theo không rời. 


"Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm ăn ít, khen ngợi sự ăn ít. Vì Sa-môn Cù-đàm ăn ít và 
khen ngợi sự ăn ít, nên tôi thây Sa-môn Cù-đàm có pháp thứ ba khiên các đệ tử 


tọa và ngợi khen tĩnh tọa.[10] Vì vậy tôi thấy đó là 
pháp thứ n năm mà ._— Cù- đàm có thể khiến các đệ tử cung kính, tôn trọng, 
cúng dường, phụng hành thường theo không rời. 


Lá 


"Đó là năm pháp mà tôi thấy Sa-môn Cù-đàm có thê khiến các đệ tử cung kính, tôn 
trọng, cúng dường, phụng hành, thường theo không rời. " 


Thế Tôn bảo rằng: 
"Này Ưu-đà-di, Ta không phải do năm pháp ấy mà khiến các đệ tử cung kính tôn 
trọng, cúng dường thừa sự, thường theo không, rời. Này Uu-đà-di, áo ta mặc được 
cắt theo con dao Thánh [II] và nhuộm mà sắc xấu xa. Như vậy, y Thánh được 
nhuộm màu sắc xấu xa. Ưu-đà-di! Nhưng đệ tử Ta cũng có người trọn đời chỉ mặc 
áo phân tảo do người ta bỏ, và cũng nói thê này, “Thế Tôn ta tri túc về thô yˆ, khen 


ngợi sự tri túc về thô y. Này Ưu-đà-di, nếu đệ tử ta nhận sự tri túc về thô y mà 


khen ngợi Ta, thì người đó do sự kiện này đã không cung kính tôn trọng, cúng 
dường phụng sự Ta, cũng khá theo Ta. 


ấy nhyng sự r kiệt ện ¡ này „” `. cưng kính, lên Sạcả tụ úng " . sự Ta, 
cũng không theo Ta. 


( uêu nữa, › Ưục ca Ta làn: ăn bu ch một trái cây xẻ : . | hoặc Sa) nửa bệ-]a. 


mà khen ngợi Ta, người ấy do sự kiện này đã không cung kính, tôn trọng, cúng 
dường, phụng sự và theo Ta. 


+ 


tức của Ta số ng 
như vầy, “Thể 1 
ngợi tr1 { LT 1 km : 


mg §chinh thổ s SƠ, VÌ 
đà-dI, nêu đệ tử Ta khen 
ngợi tri túc vê chỗ [ a, thì người 
ấy do sự kiệ này ô đã không cung ¡ Einli, tôn trọng, cúng dường phụng sự Ta và cũng 
không theo Ta. 


. le `... kẻ . Hoa t5 sự Anh! bón, Viên Mộ tá ng „.frP 2A 


ấy sáp: sự 9 THÊM ¡ này y đã TÖn vưp" cung #Ì0Hh, .. tui cúng v90 " sự “Ta, cửng 
không theo Ta. 


"Ưu-đà-di, Ta không có 
dường » phụng sự sự, thườt g 


1g, [15] khen ngợi 


lời nói”, 1 L . Tu đệ tủ Â 
nhân điều th "xã, DUïP kính, tôn t trọng, ‹ 
không rời. 


hế n nói. ¡Đồi với i điề 
'-C ệ tử nhân vô thượng trí tuệ, r 
xin Hổ Ta, VỊ th tưng sự ¬ này mà si kính tôn trọng, cúng dường, phụng 
sự Ta, theo Ta không rời. 


"Lại nữa, Ưu-đà-di, Ta có đệ tử tự vô thượng tri kiến, [17] khen ngợi Ta rằng, 
“Thế Tôn biết khắp hải không biết; thấy khắp chứ không phải không 
thấy. Ngài nói pháp cho đệ tử. có miệt chứ không phải không nhân, có me tú vải 
không phải không duyên, có thê đáp chứ không phải không thể đáp, c ó X 

không phải không xả ly. Ưu-đà-di, nêu đệ tử Ta nhân vô thượng tri kiến mà | "mm 


ngợi Ta, người ấy nhân sự kiện này mà cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng 
sự, thường theo ta không rời. 

"Lại nữa, Uu-đà-di, Ta có đệ tử, do nhờm tởm mũi tên ái dục mà đến hỏi Ta về khô 
là khô, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo. Ta liên trả lời về khổ là khô, tập là tập, 
diệt là diệt, đạo là đạo. Uu-đả-di, nếu có đệ tử đến hỏi Ta được trả lời xứng ý, 
khiến được hoan hỷ, người đó nhân sự kiện này mà cung kính, tôn trọng, cúng 
dường, phụng sự Ta, thường theo Ta không rời. 


"Lại nữa, Ưu-đà-di, Ta vì các đệ tử hoặc nói Túc mạng trí thông, tác chứng, ' hoặc 
nói Lậu tận trí thông tác chứng minh đạt. Ưu-đà-di, nêu đệ tử Ta trong Chánh pháp 
luật này được thọ được độ, được đến bờ bên kia, không nghi không hoặc, ở trong 
thiện pháp không có do dự, người ấy nhân sự kiện này mà cung kính, cúng dường, 
tôn trọng, phụng sự Ta, thường theo ta không rời. 


"Này Ưu-đà-di, Đó là năm pháp Ta có khiến cho các đệ tử cung kính, tôn trọng, 
>Ẳ pnap 
cúng dường, phụng sự Ta, thường theo không rời.” 

5 ø, phụng 8 5 


Bấy giờ Dị học Tiễn Mao, liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch vai áo mặt, chấp tay 
hướng về Phật bạch rằng: ' Kỳ diệu thay! Hy hữu thay! Ngài khéo nói những điều 
vi diệu thấm nhuần thân thể con cũng như cam lồ. Bạch Củ-đàm, cũng như mưa 
lớn, cõi đất này từ cao đến thấp thảy được thắm nhuần k sả. Cũng vậy, Sa-môn 
Cù-đàm nói cho chúng tôi những điều vi diệu, thấm nhuần thân thể. chúng tôi cũng 
như cam lồ. 


"Bạch Thế Tôn, tôi đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Bạch Thế Tôn, hôm nay 
con tự quy Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc, 
kê từ hôm nay con trọn đời tự quy y cho đến mạng chung.” 


như vậy. Dị học Tiễn Mao sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 


Phật thuyết 


Chú thích 


1. Bản Hán, quyển 57. Tương đương Päli, M.77. Mahã-sakuludäyi-suttann. 


2. Khổng tước lâm Dị học viên 7L ®# #Ä #* 1 [BH khu vườn cho các du sĩ, 
rừng nuôi công. Pali: Moranivapa paribbäjakarama. 


3. Tiểu Mao f#. “6. Päli: Sakuludäyi, và kể thêm tên hai du sĩ khác: 
Varadhara, Anugara. 


C7 1x 1 ..a =c ⁄. >~Á  nm-—TỊT-: x 1 1 š= ï.z> 1N -_ 3 SA. ¬.. 
4. Súc sanh luận # “E ii. Pali: tiracchãna-kathäã, luận bàn phiểm, vô ích. 
Đoạn kê kê các đề tài được nói là súc sanh luận. 


5. Uu-đà-di f# lữ Z5, tức tên gọi lược của Tiễn Mao; xem cht.3 trên. Päli: 
Udayi. 


6. Học đường '° 3%. Pali: Kuthhalasala, nghị luận đườn 
cuộc thảo luận. 


ø; chỉ nơi xảy ra 


vÃ Uơng- -già Ma-kiệt-đà #Ÿ fll #È 5 lữ Pali: Anga- 
nước đang liên mình chính trị nên gọi chung như vậy. 


lqoadha, lúc này hai 


ở. Chúng đại phước điền: những người là ruộng phước lớn, thường chỉ chúng 
T)-kheo, nhưng ở đây cũng chỉ cho nhóm ngoại đạo khác. 


9. Phẩt-lan Ca-diếp, Päli: Pirãna-Kassapa và năm vị kế tiếp: Makkhali- 
Œosala. Safjaya-Belafthiputta, Niganth 1-NataputIa, Pakudha-Kaccäyana, 
được mệnh danh là Lục sư ngoại đạo. Về chủ trương của họ, xem kinh Sa- 
môn quả, No.] (27) và D. 2. 


10. Yến tọa, ngôi nghỉ ngơi chỗ thanh vắng. 


11. Đề bản: Thánh lực ## 77. Tống-Nguyên-Minh: Thánh đao ## 77 


12. Bệ-la thực Ÿ## ñƑ 8. Pali: veluvähära, thức ăn bằng trái cây veluva, một 


loại dưa (tên khoa học Aegle marmelos). 


13. Câu-tha thực ?ñJ Íñúi Ỳ, kosahãra, một bát cơm. 


14. Pháp thanh tịnh, đây chỉ Giới bổn T)-kheo, Päli: Pãtimokkhuddesaya, để 
tụng giới bồn Pätimokkha. 


15. Vô thượng giới. Pali: adhisila, tăng thượng giới. 
16. Vô thượng trí tuệ. Pali: adhipañnaä, tăng thượng tuệ. 


17. Vô thượng tri kiến. Päli: abhikkaantañänadassana, tri kiến siêu việt. 


208. KINH TIỀN MAO (II) [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Phật du hóa tại thành Vương xá, ở Trúc lâm vườn Ca-lan-đa cùng đại 
chúng Tỳ-kheo một ngàn hai trắm năm mươi người, an cư mùa mưa. 


Bấy giờ, trải qua đêm, lúc vừa sáng, Thế Tôn mang y cầm bát vào thành Vương xá 
để khất thực. Khất thực xong, thu dọn y bát, rửa chân tay, Ngài khoác ni-sư-đàn 
trên vai và đi đến vườn Dị học, trong rừng Khổng tước. Tại rừng Khổng tước, 
trong vườn DỊ học, bấy giờ có một người Dị học tên là Tiễn Mao là một danh đức, 
bậc tông chủ, được mọi người tôn làm thầy, có tiếng tăm lớn, mọi người kính 
trọng, thống lãnh đồ chúng đông đảo, được năm trăm vị dị học tôn trọng. VỊ này ở 
giữa một đại chúng đang. ồn ảo, nhiễu loạn, nói năng lớn tiếng, bàn luận đủ mọi 
vần đề súc sanh, tức là vân đề vua chúa, về giặc, VỆ việc đầu tranh, việc ăn uống, 
về y phục, về đàn bà, về con gái, về dâm nữ, VỀ thế gian, về đồng trồng, về dưới 
biển và việc nước, việc dân. Những người ây cùng nhau nhóm họp ngồi bản luận 
về những vẫn đề như súc sanh vậy. 


DỊ học Tiễn Mao thấy Phật từ xa đến, dặn đồ chúng của mình rằng: "Này các ông, 
hãy ngồi im lặng. Người đang đến kia là Sa-môn Cù-đàm, đồ chúng của ông ấy im 
lặng, thường ưa sự im lặng, khen ngợi sự im lặng. Ông ấy nếu thấy chúng ta im 
lặng, có thê đến thăm. 


DỊ học Tiên Mao dặn đô chúng 1m lặng, chính mình cũng 1m lặng mà ngôi. 


Thế Tôn đi đến chỗ Dị học Tiễn Mao. Dị học Tiễn Mao liền từ chỗ ngôi đứng dậy, 
trịch vai áo, chặắp tay hướng về Phật bạch răng: 


"Kính chào Sa-môn Cù-đàm, Sa-môn Cù-đàm đã lâu không đên đây, mời Ngài 
ngôi xuông chôỗ này." 


Thê Tôn liên ngôi xuông chô ngôi Tiên Mao đã trải săn. DỊ học Tiên Mao và Thê 
Tôn, sau khi cùng nhau chào hỏi, rôi lui ngôi một bên. 


Thế Tôn hỏi răng: 


"Uu-đà-di, các ông vừa bàn luận những gì? Do việc gì mà cùng nhau ngồi họp ở 
đây? Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 


đàm, xin bỏ qua vấn đề này, vấn đề này không hay. Hộ gì. Sa-môn Cù- 
đảm muốn nghe vấn đề này đề sau này nghe cũng không khó gì." 


Thế Tôn hỏi như vậy ba lần rằng: 


"Ưu-đà-di, vừa bàn luận những gì? Do việc gì mà nhóm họp ngồi đây?" 


Dị học Tiễn Mao cũng đáp lại ba lần rằng: 


"Bạch ` xin thụ, K na): vấn đề hoi nh A ng tạ RgJ kè gì tt -môn tà) —- nếu 


Tôi liên vấn sự Vị ấy, nhưng vịiẤ ây không biết. n Củ- đảm, m2 nổi như vầy, 
“Đây là những ai?'." 


Thế Tôn hỏi rằng: 


sách lự, trụ trong 
SG: 1: J1... 


; khô 
ông đến vị vất Sự, „thì vị ấy không bì Iêt? 


Dị học Tiễn Mao đáp Mời 


"Bạch Cù-đàm, vậy nên tôi lại suy nghĩ, “Như vậy ta phải đến chỗ Sa-môn Cù-đàm 
đề mg .. việc - kuyà h mạ. tàn cám ất có thê đáp những việc quá khứ của 
ộ IỆC VỊ † lai, Sa-môn Cù-đàm ắt sẽ 


ùng Sa-môn Cù- 


Thế Tôn đáp ... 


di; Ni TH XS TẾ cu luôn có Ki Bà) di ca » „ m: buệc: đị ý % nên 


'tÌng Ú đến nhỏi việc Ai, khứ, vị ấy cũng Mê: tiệc viên ? quá khứ .m Ta. Ta _ Tàn sự 
việc đó mà hỏi, vị đó cũng tủ y theo việc Ta hỏi mà đáp. 


chỗ dữ, vận vào : o trong ¿ địa n ngục. Nếu chỉ „g 
thành lưu ninh + diệu HỆ “Hành: tựu khẩu và ý điệu hạnh, không vu báng T Thánh 
tánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến; người ấy KR nhân duyên này, khi 
thâi hoại mạng chung ắt sanh lên chỗ thiện, được sanh lên trời. Người đó đến hỏi 
vị lai, Ta đáp việc vị lai cho họ; ta cũng hỏi việc vị lai nơi họ, họ cũng đáp 
việc vị lai cho ta; ta tùy theo việc người ấy hỏi mà đáp, người ấy cũng tùy theo việc 
ta hỏi mà đáp." 


Dị học Tiền Mao bạch răng: 


"Bạch hà R2 nếu HN r vậy, [ tôi đản vb trở thành không biết, y.Ry hệ, cảng trở 


vô lượng đời s sống về phê gia quá [khó í, nghĩa là . SH bụi đời, trăm đồi, nị 
đời, thành kiệp, bại kiếp, vô lượng thành : kiếp, vô lượng bại kiếp, ăn uống như vậy, 


thọ khổ vui như vậy, sống lâu như vậy, trụ lâu như vậy, mạng chung như vậy, từ 
kuêy kh KH ra l h My Lạt bẻ: ra #a°¿ ` T mm. tại -nEeI họ Mài Mà tên Jy NÔNG, 


cũng ở đến hỏi v vị ấy việc quá khứ, vị ấy cũng đáp việc quá khứ che BỊ, -.Ta heo sự 
việc người đó hỏi mà đáp, người đó cũng tùy theo sự việc ta hỏi mà đáp 
Ưu-đà-di, Ta có đệ tử thanh tịnh thiên nhãn, vượt quá người thường, thây 
sanh này khi sanh khi tử, sắc đẹp sắc xấu, sắc diệu hay bất diệu, qua lại chỗ thiệt 
hay chỗ bất thiện, tùy theo sự tạo nghiệp của chúng sanh này mà thấy như thật. 
Nếu chúng sanh này thành tựu thân ác hạnh, thành tựu khẩu, ý ác hạnh, vu báng 
Thánh nhân, tà kiến, thành tựu nghiệp tà kiến, người ấy do nhân duyên này khi 


bạm tên thờ . ái đến ke ác, đương thờ ch vớ ha ác bia slEcket-u xu: thờ: 


sọ ta. Ta ty Thai) VIỆC > người ấy hỏi mà ng Hệ: ấy cũng ven .. A bôi mà 
đáp". 


"Bạch Cù-đàm, tôi đối với đời sống này làm những gì đã làm, được những gì đã 
được, nhưng vẫn không thể nhớ huông gì có thể nhớ được sự việc trong vô lượng 
đời sống về trước, có nhân có duyên sao? Bạch Cù-đàm, tôi còn không thê thấy 
con quỷ Phiêu phong [4] thì làm gì mà được thiên nhãn thanh tịnh vượt qua người 
thường, thây chúng sanh này khi chết, khi sống, sắc tốt, sắc xấu, đẹp hoặc Ø 
đẹp, đưa đến chỗ thiện hoặc chỗ bất thiện tùy sự tạo nghiệp của chúng sanh này, 


thây đó như thật. 


"Bạch Củ-đàm, tôi lại nghĩ như vầy, “Nếu Sa-môn Cù-đàm hỏi ta vẫn đề theo Thầy 


m 


ừa ý." 


học pháp, hoặc giả có thê đáp khiến Ngài x 
Thế Tôn hỏi rằng: 

"Ưu-đà-di, ông theo Thầy học những pháp gì?" 
Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 


"Bạch Cù-đàm, người đó nói, 'Sắc vượt quá sắc, sắc kia tối thắng, sắc kia tối 
thượng.[S] " 


Thế Tôn hỏi răng: 


"Ưu-đà-di, sắc là gì?" 


DỊ học Tiên Mao đáp răng: 


thắng hơn; vậy sắc đó tối ". sắc cđó túi ThiÁe 


Thê Tôn bảo rắng: 


đẹp, tu tạ muốn ¿ lý vòng người con HH, đó. 
biết HA hói nước có e0 


ï trắng ti top bàn, 
hộ Ở l2 vi " Người 


thăng, sắc TP tối ớt 


| lớn g khi h hỏi _ đó thì ê Lông dại ai không biết! ù 


Dị học Tiễn Mao thưa rằng: 


kc với 'BP Swei Mert: Lạy lu . tử 1 ma sen —. cực Vàpv 7 Red jỹ Mk- m. 


Thê Tôn bảo rằng: 


_ 


Ân pin, TY] Ta hộ ông, l viện - c . mà BI Ưu- đà-di, sý ông h. the 


Dị học Tiễn Mao đáp răng: 


ì tượng, tối ï thắng.” 


Thế Tôn hỏi rằng: 


"Ưu-đà-di, ý ông nghĩ sao? Ánh sáng lấp lánh ‹ i 
sáng lâp lánh của đèn dầu trong đêm tối, trong Ì hai Đệm Km đề, cái nào tối Ni nne 
tối thăng?" 


Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 


Vuee . và sáng đèn dầu đối với ánh sáng đom đóm, thì ánh sáng đèn dầu 


đống cây Ì lớn tối thượng, tối đứng" 
Thế Tôn hỏi rằng: 


"Ưu- đà-di, ý .. thế nào? Ánh - chiêu e của việt, . Mi _. " hụt tối A xà 


ánh sáng nào tối ương 1 tối thắng? 


Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 


"Bạch mạ. ánh Noi của các ng Ƒ BẠ HP đối \ với ta sáng của lửa đống cây lớn, 


Thế Tôn hỏi vo 


. kè vườc ci kướ -. lung 


Dị học Tiễn Mao đáp tai 


ty êng uám, và Linn vn “chiếu tòa của mì trời vào mùa thu, đứng ngay giữa bầu 
trời trong suốt, không u ám, trong hai ánh sáng ấy cái nào tôi thượng, tối thắng?" 


Dị học Tiễn Mao đáp ”= 


Thiên M: tập luận. sự, nhi Tà 
; vn s không n nói: hy vưo 


rã RM ng mà TH, bậy n trợt quá sắc, sắc : tối Ân HIẾN, sắc 4ì tối SP ĐA Me và khi 
được hỏi lại không biết." 


Dị học Tiễn Mao thưa rằng: 


"Bạch Cù-đàm, con xin hối lỗi về lời nói này. Bạch Thiện Thệ, con xin hối lỗi về 
lời nói này."[6] 


Thê Tôn hỏi răng: 


Dị học Tiễn Mao đáp: 


"Bạch Cù-đàm, con nói như vậy, “Sắc kia vượt q , sắc đó tế : T 
thượng". Sa-môn Cù-đàm nay khéo tra xét tôi, khéo dạy dõ và khéo quở trách, 
khiên sự hư vọng của tôi không còn nữa. Bạch Cù-đàm, vậy nên con nói như vây. 


3W 


nói đï tiêy, 
Dị học Tiễn Mao lại thưa rằng: 


"Bạch Cù-đàm, “Đời sau tuyệt đối lạc[7] , có một đạo tích để chứng đắc [8] thế 
giới tuyệt đối lạc.” 


Thế Tôn hỏi rằng: 


"Ưu-đà-di, thế nào gọi là hậu thế tuyệt đối lạc? Thế nào là có một đạo tích chứng 
đắc thế giới tuyệt đối lạc?” 


Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 


"Bạch Củ-đàm, giá sử có một người xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh; xa lìa trộm 
cắp tả dâm, nói láo; cho đến, xa lìa tà kiến được chánh kiến. Bạch Cù-đàm, đó gọi 
là đời sau tuyệt đối lạc, đó gọi là chứng đắc thế giới tuyệt đối lạc.” 


Thê Tôn lại bảo răng: 


ke, bế Ta my bà nh theo sự. jm¬ " mà đáp. Này Ưu-đà-di, ý ông nghĩ thế 
ề rừ sát sanh, người ây là tuyệt đôi lạc, 


TH là hỗn v. khổ II, 
Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 
"Bạch Cù-đàm, là hỗn tạp khổ." 


cho đên xa lìa tà kiên có chánh 


"Nếu có một : người xa lìa trộm cắp, tà dâm, nói Ì: 
kiến, người ấy là tuyệt đối lạc, hay là hỗn tạp khổ? 


DỊ học Tiễn Mao đáp rằng: 
"BaÏch Cù-đảm, là hỗn tạp khổ." 


Thế Tôn hỏi rằng: 


"Ưu-đà-di, há không phải rằng hỗn tạp khổ lạc như vậy là đạo tích chứng đắc thế 


Dị học Tiễn Mao đáp: 


"Bạch Cù-đàm, hỗn tạp khổ lạc như vậy là đạo tích chứng đắc thế giới vậy.” 


Mao lại thưa rằng: 


Dị học Tiễn M 
"Bạch Thế Tôn, con hối lỗi lời nói này. Bạch Thiện Thệ, con hối lỗi lời nói này." 


Thế Tôn hỏi rằng: 


"Ưu- đà-di, ông nghĩ thế nào mà nói như vậy, “Bạch Thế Tôn, con hối lỗi lời nói 
này. Bạch Thiện Thệ, con hối lỗi lời : Y 


Dị học Tiễn Mao đáp răng: 


` 


"Bạch Cù-đàm, con vừa nói, “Đời sau tuyệt đ ôi lạc, có một đạo tích chứng đắc thế 
gi Kàn đối - hè Lớn mm _ Xey Hiệu tr xét hờ `. nN dỗ š và ng - 


Thê Tôn bảo rắng: 


⁄ 
Fé 


"Ưu-đà-di, đời quả có tuyệt đối lạc, có một đạo tích chứng đắc thế giới tuyệt đối 


lạc.” 

Dị học Tiễn Mao hỏi rằng: 

"Bạch Củ-đàm, thế nào là đời quả có tuyệt đối lạc? Thế nào là có một đạo tích 
chứng đắc tuyệt đôi lạc?” 


Thế Tôn đáp lk 


` ` z 
^ ^ ` ^ ^ 


với chư Thiên j. đồng về giới, về tâm và về kiến vậy. Ưu-đà-di, đó gọi là thế 
giới tuyệt đối lạc." 


Dị học Tiễn Mao hỏi: 
"Bạch Cù-đàm, Trong đời, tuyệt đối lạc chỉ cùng cực là thế chăng?" 


Thê Tôn nói: 


"Trong đời, tuyệt đối lạc không chỉ cùng cực là thể. Ưu-đà-di, còn có đạo tích nữa 
chứng đăc thê giới tuyệt đôi lạc.” 


Dị học Tiễn Mao hỏi: 


? 
3+ 


"Bạch Cù-đàm, thế nào là có đạo tích nữa chứng đắc thế giới tuyệt đối lạc?” 


Thế Tôn đáp: 


Uu-đà-d1, lo -kheo ly dục, ty ác bất thiện pháp; , giác 
ạ | trụ, cùng với chư Thiên kia tu | 
về tâm, về kiến vậy. Vị Ấy g giết quán đã dứt, nội tâm tịch tình, tt se giác, " 
quán, hỷ lạc do định sanh, chứng đệ Nhị thiền, thành tựu an trụ, cùng với chư 


kiên kia s02 đồng về giới, \ vê tâm, ' và về ° xe: tb Vị đó h nà m, an trú Xã, vô 


an trú lưc chứng Tam tiêu “ỆnP lưu an tr l 


đồng về g ĐIỚI, về tâm và vê kiến vậy. Ưu-đà-di, đó gọi là thế; ĐIỚI ° K đối „ : 


Dị học Tiễn Mao hỏi răng: 


"Bạch Cù-đàm, phải chăng đệ tử của Sa-môn Cù-đàm vì thế giới tuyệt đối lạc, và 
vì đạo tích chứng đặc thế giới tuyệt đối lạc ây mà theo Sa-môn Cù-đàm học phạm 
hạnh chăng?" 


Thế Tôn đáp rằng: 
“Đệ tử của Ta không phải chỉ vì thế giới tuyệt đối lạc và vì chứng đắc thế giới 
tuyệt đôi lạc ây mà theo học [ng hạnh. Nhưng còn có sự tối thắng, tối điệu, tối 


thượng khác để chứng đắc nữa.” 


Bấy giờ cả đại chúng này cùng lớn tiếng nói: 


"Cái ấy là tối thượng, tối diệu, tối thăng; vì để chứng đắc cái ấy mà đệ tử Sa-môn 
Cù-đàm theo Sa-môn Cù-đàm học phạm hạnh." 


Sau khi làm cho đại chúng của mình im lặng rồi, Phạm chí Tiễn Mao lại thưa rằng: 


"Bạch Cù-đàm, cái gì là tối thượng, tối diệu, tối thắng, vì để chứng đắc như vậy, 
mà đệ tử Sa-môn Cù-đàm theo Sa-môn Cù-đàm học phạm hạnh?" 


Thế Tôn đáp rằng: 


“Ưu-đả-di, Tỳ-kheo diệt lạc, diệt khổ, và ưu, hỷ đã có từ trước cũng diệt, không 
khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc Tứ thiền, thành tựu an trụ. Ưu-đà-di, 
đó gọi là tối thượng tối diệu, tối thắng, vì để chứng đốc như vậy mà đệ tử Ta theo 
học phạm hạnh." 


Bấy giờ Dị học Tiễn Mao liền từ chỗ ngồi đứng dậy, muốn cúi đầu sát chân Phật. 
Ngay lúc đó các đệ tử dị học phạm hạnh của Dị học Tiền Mao thưa với DỊ học 
Tiễn Mao rằng: “Tôn giả nay đáng làm bậc Thầy. mà muốn làm đệ tử Sa-môn Cù- 
đàm t Khi nào Tôn giả không đáng làm Thây, rồi hãy làm đệ tử Sa-môn Cù-đàm 
vậy." 


Đó là các đệ tử của Dị học Tiễn Mao là chướng ngại cho Dị học Tiễn Mao đối với 
sự tu học phạm hạnh. 


Mao sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 


Phật thuyết như vậy. Dị học Tiễn 
hành. 


Chú thích 
1. Tương đương Pali: M.79. Chla-Sakuludäyi-suta. 
2. Toàn cả đoạn trên, giống kinh 208. 


ên ÿÈ z' 4%; Pali: sabafiiu, hoặc âm là tá-bà-nhã: vị Nhất 
thiắ trí; người đến đ nề Toàn trí. 


4. Phiêu phong quỷ 5 HỆ /E; Pali: Pamsupisäcaka, “quỷ bùn", môt loại tì- 
xá-xà. 


9. Pali: ayam paramo vanno ayami paramo vanno fÌ, 'sắc này là tối thượng, 
sắc này là tối thượng". Sắc (vanna) ở đây có nghĩa màu sắc hay màu đa. 


6. Ti hé 1ï Ôn, hỗi quả thử thuyết. Pali: acchidam Bhagavã katham, Thế Tôn đã 
cất đứt ván đề. 


7. Hậu thế nhất hướng lạc ÍÉ HH —JHJ #. Pali: ekantasukho loko, thế giới 
nhất hướng lạc. 


§. Päli: atthi ãkãravaf patipadãä... sacchikiriyäyati, có đường lỗi có cơ sở để 
thực chứng bản thân. 


9. Tạp khổ Ä# 7: Pali: sukhadukkhr, vừa sướng vừa khổ. 
209. KINH BẸ-MA-NA-TU [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 


Bấy giờ DỊ học Bệ-ma-na-tu, [2] sau giờ ngọ, thung dung đến chỗ Phật, chào hỏi 
xong, hỏi răng: 


"Bạch Cù-đảm, sắc này hơn, sắc này hơn. Này Cù-đàm, sắc này hơn." [3] 
Thế Tôn hỏi: 

"Này Ca-chiên,[4] đó là những sắc nào?" 

DỊ học Bệ-ma-na-tu đáp: 


"Bạch Cù-đàm, nêu sắc nào không có sắc khác tôi thượng, tôi diệu, tôi thăng hơn, 
Cù-đàm, sắc đó là tôi thượng, sắc đó là tôi thăng." 


Thế Tôn bảo: 


"Ca-chiên, cũng như có người nói như vậy, “Nếu trong nước có người con gái rất 
đẹp, ta muôn được người con gái đó'. Nếu có người hỏi người đó như vậy, “Ông 
biết trong nước có người con gái rất đẹp, nhưng có biết tên gì, họ gì, sanh sông như 
thế nào? Là cao hay thấp, thô hay tế, trăng hay đen, hoặc không trăng không đen, 


là con gái Sát-đế-lợi, con gái Phạm chí, Cật ? sĩ, - Ấy cay, thợ, ở gYýh Đông, 
ph Mệc) N. Ỷ u me c?Ì : =. 


họ như vậy, ke sống TH vậy, Chế ngắn, “thô, tế, vn PHI hong trắng không 
No con gái — lợi, SöMg _ TUNG ĐÀ xù Sĩ, ki bạ -3020 Mục ở lu hiN Đông, 


na. con gái đó 'eúa ự? 


"Cũng vậy, Ca-chiên, ông nói như vây Ì 
thăng; sắc kia là tôi thượng”. Nhưng k khi hỏi sắc - thìô bc b le Chờ biết." 


DỊ học Bệ-ma-na-tu thưa: 


mài li sửa sang -khiến vcho tông côn nhỏ ng rắm nan 


Thế Tôn bảo: 


Â sua sản, xRs Ta . ông, Mù theo chỗ hiểu biết mà đáp. Ý ông nghĩ sao? Vàng 
.w ý ắc của nó cực c diệu chiếu sáng lấp 
lánh, trong hai ánh 


sáng đố, ‹ cái nào tối 2 PP" tôi VỆ 


DỊ học Bệ-ma-na-tu đáp răng: 


ảnh 2 "ni bàn đóm 1 tối 1 Thôn ợng 


r 


Thê Tôn hỏi: 


"Ca-chiên, ý ông nghĩ sao? Ánh sá ng đè 
lớn trong đêm tôi, trong hai ánh sáng Ấy, 


cái nào LIỀN chơn?". 7 
Dị học Bệ-ma-na-tu đáp: 


"Bạch Cù-đàm, ánh sáng lửa đồng : cây lớn trong đêm tối đối với ánh sáng đèn dầu 
thì ánh sáng lửa đống cây lớn sáng hơn." 


Thế Tôn hỏi: 


"Ca-chiên, ý ông nghĩ thế nào? Ánh sáng chiếu của lửa đống cây lớn trong đêm tối 
và ánh sáng chiếu của sao Thái bạch vào SH. sáng trời không u ám, ánh sáng nào 
sáng hơn?" 


DỊ học Bệ-ma-na-tu đáp: 


"Bạch Cù-đàm, ánh sáng của sao Thái bạch đối với ánh sáng lửa đống cây lớn, thì 
ánh sáng sao Thái bạch sáng hơn." 


Thế Tôn hỏi: 


"Ca-chiên, ý ông tụ SAOT Ánh sáng chiếu tỏa của sao Thái bạch vào 0 buôi sáng 
tr không u ám và ánh sáng c lễu tỏa củ ề ời khô 
trong hai ánh sáng ấy, cái nào sáng hơn?" 


DỊ học Bệ-ma-na-tu đáp: 


"Bạch Cù-đàm, ánh sáng của mặt trăng đối với ánh sáng của sao Thái bạch thì ánh 
sáng của mặt trăng sáng hơn.” 


trong suốt mÈSim u ám, trong hại ánh sáng ¿ đó cái nào Ð sáng hơn?" 


Dị học Bệ-ma-na-tu đáp: 


mặt trời sáng in” 


+ 


Thê Tôn bảo rằng: 


Ta » em nói, Š ky tập luận quá & 


Lá 


Cung sw ông với AêY' Mu m, LlừA sâu, 


Tôn quở trách trước mặt trong lòng buồn 
còn lời nào biện bạch. 


© 


Ngay lúc đó dị học Bệ-ma-na-tu bị Thế 
bã, cúi đầu im lặng, khôi 


Sau khi Thế Tôn quở trách, muốn khiến ông ta hoan hÿ nên bảo: 


Tnh ái. Ì DU TY có Ihúi người 'đối v VỚi XÚC này I mà khả ý ý, xửng 
ện ý, người đó đối với D0 Hà xúc khác, dù tối TƯỜNG, ( 


sanh tối thíng \ vậy. 


Bấy giờ Dị học Bệ-ma-na-tu chấp tay hướng về Phật bạch rằng: 


"Bạch Cù-đàm! Thật kỳ diệu thay! Thật hy hữu thay. Sa-môn Cù-đàm vì tôi mà 
dùng vô lượng phương tiện nói, “ ục lạc dục lạc đệ nhất”.[7] Bạch Cù-đàm, cũng 
như do lửa cỏ mà đốt lửa. a cây mà đốt lửa cỏ. Cũng vậy, Sa-môn Cù- 


đàm vì tôi mà dùng vô lượng phương tiện, nói: “Dục lạc, dục lạc đệ nhất”. 


Thế Tôn bảo: 


"Thôi! Thôi! Này Ca-chiên, ông là người vì luôn luôn có sở kiến dị biệt, nhẫn thọ 
dị biệt, sở thích dị biệt, ý dục dị biệt, ý hướng dị biệt [8], cho nên không thâu triệt ý 
nghĩa những điêu Ta nói. 


s rệt An". ` kv „ ". mạ hy cuối Mướm ơi te tiện nằm xà ciei mà Tự X6) 


hạ = Thế Nơi & RE . 


ớc, không biết biên tế 


làm, có Sa-môn, Phạm chí, không biết biên tế đời tr 
| “ứu cánh trí, biêt như 


biết sanh tử vô cùng mà tự cho là chứng đắc 


VIỆC cần làm đã làm n xong, . còn í „ Phun PK 
Lúc đó Thế Tôn liền nghĩ rằng: 


ý, muốn vu 
c Ta như vậy mà nói với 
b oiết biên tế đời tr 
bi tin 4 tế đời s sau, không biết sinh từ: vô cùng n mà tự cho là chứ ng đ h 
ứt, phạm hạnh đã vững, việc cần Em đã làm 
Bì "đảm, tôi .. m Và» LN Y) SaO ` My 


“DỊ học Bệ- ma-na-fu nỗi giận đối với T1, nổi ghen ghét, không vừ: 
cỤc) li muốn ng tạ Ta, và vu mm. bu box Mịo „ nhị 


vô sảy Hệ mà + “th là ly đắc Cứn #Pn: trí, bị F ệ nÍ 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'? ï 


"Thế Tôn biết rồi bảo rằng: 


ết biê tế đề sau, hông biết sanh W 
trí, biết buời ku ai Kb êa Xa! 


TH ` nh Mi hót, „ không 
a họ. Nê 
nhất định biệt được Chánh xttk 


"Này Ca-chiên, cũng như một đứa 
buộc tay chân nó lại. Đứa bé đó sat U, £ e lạ 
tay chân cho nó ra. Nó chỉ nhớ khi được cởi trói, chớ không nhớ khi bị trói. 


thăn nHhì Ta a giáo SH Nếu ‹ . CỨ sn sự Di tên 
hư vậy thì nhất định biết được Chánh pháp. 


.. Ta BẾP ". hành . I 


"Này Ca-chiên, cũng như do dầu, do tim, mà đốt đèn, không có người thêm dầu, 
không có người đ đổi tim, dầu trước đã hết, sau lại không rót thêm thì không thể còn 
mà chóng tự tắt vậy. 


"Cũng vậy, này Ca-chiên, Ta nói như vầy, ` “Hãy gác lại biên tế đời trước, hãy gác 
lại biên tế đời sau'. Giả sử không nhớ một đời. Khi đệ tử của Ta đến, không nịnh 
hót, không lừa dối mà thăng thắn thì Ta giáo hóa họ. Nếu ‹ ¡ cứ theo sự giáo hóa của 


Ta mà thực hành đúng như vậy thì nhất định biết được Chánh pháp. 


x 


"Này Ca-chiên, cũng như có mười —¬—” _ã hoặc ai mươi, tà mươi, „ bôn r mươi, 
năm mươi hay sáu mươi đồng cây, c đột, đêu thây 
ngọn lửa. Đống lửa ấy nếu không có nøt ời thêm cỏ cây "hoặc đỗ thêm v vỏ b trêu vào 
củi trước đã hết, sau không thêm nữa, thì không thể còn mà chóng tự tắt vậy. 


"Cũng vậ vậy, này Ca- chiên, Ta nói như vầy, Hãy gác Ï lại biên tế đời trước, hãy gác 
lại biên tế đời sau”. Giả sử không nhớ một đời. Khi đệ tử của Ta đến, không nịnh 
hót, không lừa dối mà thăng thắn thì Ta giáo hóa họ. Nếu cứ theo sự giáo hóa của 
Ta mà thực hành đúng như vậy thì nhất định biết được Chánh pháp.” 


Khi thuyết pháp này DỊ học Bệ-ma-na-tu xa lìa trần cấu, pháp nhãn của các pháp 
phát sanh. Lúc đó, Dị học Bệ-ma-na-tu thấy pháp, chứng pháp, giác ngộ bạch tịnh 
pháp, không còn thây ai hơn, lại không do kẻ khác mà độ nghi, đoạn hoặc, không 
còn do dự, đã an trú quả chứng đối với pháp của Thế Tôn, chứng được vô sở úy, 


cúi đầu sát chân Phật mà thưa răng: 


"Bạch Thế Tôn, con xin được theo Phật xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc, được làm 
Tỳ-kheo, thực hành phạm hạnh." 


Thế Tôn dạy: 
gia học đạo, 


cheo, thực hành phạm hạnh. Tôn giả Bệ-ma-na-tu 
túc rồi, biết pháp, thấy pháp, cho đến chứng được quả 


"Thiện lai Tỳ-kheo, hãy hành phạm hạnh! Dị học được theo Phật xuất 
thọ cụ túc giới, được làm Tỳ-Ì 

xuất gia học đạo, thọ giới cụ 
vị A-la-hán. 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả Bệ-ma-na-tu và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


ăn với ương đương PAH: M.ö0. Vekhannassa-suttam. Biệt dịch No.90 Phát 
Thuyết Bệ-ma-túc kinh, Lưu Tổng, Câu-na-bqt-đả-la dịch. 


2. Bệma-nadtu Ủ#ƒ # 3ý . No.90 Bệma-túc. Päli: Vekhanassa 
paribbajaka, tháy của Sakuludayi. Sau khi Sakuludayi bị khuát phục bởi Phát 
(xem kinh 208 trên) ông thân hành đên tìm hiệu sự thát. 


3. Tối sắc; No.90: Hình sắc cực vô thượng diệu. Pali: paramo vanno, "màu 
sac là trên hết”. Có lẽ chủ trương phân biệt sắc tộc. Xem chĩ.5, kinh 208 trên. 


4. Ca-chiên đŨ ÿÿ. Päli: Kaccana, họ của Vekhanassa. 


5. Ngũ dục công đức 72 fñX 17 fất No.90: ngũ tánh dục. Pali: Pañca- 
kamaguna, năm phám chất hay yêu tô của dục vọng, chứ không phải phâm 
chát của năm thứ dục vọng. 


6. No.90: Cận dâm, nhiễm trước. Päli: Kamipasamhitã rajanivã. 

7. Dục lạc, dục lạc đệ nhất 8X #É ØX ## 77 —. Pali: kămehi kñmasukham; 
kãmasukhaä kãmaggasukham tattha aggam akkhayađH, “do bởi các đục mà có 
lạc; từ lạc do dục ây lạc dục tôi thượng ây được nói là tôi thượng”. 

§. Dị kiến dị nhẫn dị lạc dị dục dị ý #' 1 # Z4 #l#ft Hị Ø4 fl tX. Pali: 
aññaditthena aññakhamtikena Jr SN XI #79 NIANE 


aññatracariyakena, quan điểm dị biệt, tin tưởng đị biệt, sở thích đị biệt, sở 
hành dị biệt, tông sư đị biệt. 


210. KINH TỲ-KHEO-NI PHÁP LẠC [1] 
Tôi nghư như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. [2] 


Bấy giờ có bà Uu- bà-di Tì-xá-khư [3], đến chỗ Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc,[4] cúi đầu lê 
dưới chân, rồi lui ngồi một bên, thưa rằng: 


"Bạch Ni sư.[5] tôi có điều muốn hỏi, mong Ni sư nghe cho chăng?” 


Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 


"Tì-xá-khư, có điều gì xin cứ hỏi, sau khi nghe xong tôi sẽ suy nghĩ." 
Ưu-bà-di Tì-xá-khư liền hỏi: 
"Thưa Ni sư, tự thân,[6] nói là tự thân; vậy thế nào là tự thân? 


Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 


"Thế Tôn nói năm thạnh ấm Ƒ?]- Tự thân là năm thạnh â ấm. Đó là sắc xử Si ấm, là 
thọ, tưởng, hành, thức thạnh âm. Đó là năm thạnh ấm được Thế Tôn nói.° 


ø khen rằng: 


"Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư." 
ƯUu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 
"Bạch Ni sư, sao gọi là Tự thân kiến?"[§] 


Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 


"Phàm SP Đo Muế SĨ, te SN na văn, F4 SấP Phợn tr lệ bác Ý He biết lùi . 


gọi là thân kiến." Ũ 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

"Hay thay! Hay thay! Bạch Ni sư." 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 
"Bạch Ni sư, sao gọi là không thân kiến?" 


Ty-kheo-mi Pháp Lạc đáp: 


Thá văn Thánh đệ tử, gặp thiện trị c là hâm biết Thánh pháp, mot 1Í léo › chế ngự Hư 


sa€ the thả nga ( thá 
Ưởng, b.Hôn, bi r=, Hổ, L không vn m”ên ngã có thức, không kì te Phoội thức © có 
ngã. Đó gọi là không thân kiến." 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 
"Bạch Ni sư, sao gọi là diệt tự thân?” 
Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 


“Sắc thạnh ấm bị vs 3g) trừ "hy tui bi tản, xả, sen kế: `. ô Tri SẺ hà Múi 
tịn nh "`. tnn vớ 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen: 
"Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư." 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 


n tức là thạnh ấm, hay 


"Bạch Ni sư, âm nói là thạnh ấm, thạnh ấm nói là ấm. Ấr 
thạnh âm tức là âm? Am khác với thạnh âm chăng" 


Tỳ-kheo-nmi Pháp Lạc đáp: 


"Hoặc â ấm tức là thạnh â ấm. Hoặc ấm chẳng phải là thạnh â ám. Sao gọi là â ấm tức là 
thạnh âm? Nếu sắc hữu lậu, được hấp thủ [10]; thọ, tưởng, hành, thức hữu lậu, 
được chấp thủ, thì nói ấm tức là thạnh ấm. 


"Thế nào nói ấm tức chăng phối là thạnh âm? Sắc vô lậu, không bị chấp thủ, thì nói 


ấm chăng phải là thạnh ấm." 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

"Hay thay! Hay thay! Bạch Ni sư." 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 
"Bạch Ni sư, thế nào là Thánh đạo tám chỉ?" 


Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 


Thánh đạo tám chi là từ chánh kiến đến chánh định là tám. Đó gọi là Thánh đạo 
tám chi.” 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

"Hay thay! Hay thay! Bạch Ni sư." 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 
"Bạch Ni sư, Thánh đạo tám chỉ là hữu vi chăng?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 


“Đúng vậy, Thánh đạo tám chi là hữu vi. 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen: 


"Hay thay! Hay thay! Bạch Ni sư." Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 


"Bạch Ni sư, có bao nhiêu tụ?" 

T-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

"Có ba tụ là giới tụ, định tụ và tuệ tụ." 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong, khen rằng: 

"Hay thay! Hay thay! Bạch Ni sư." 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 


Bạch Ni sư, Thánh đạo tám chỉ thâu nhiếp ba tụ hay ba tụ thâu nhiếp Thánh đạo 
tám chỉ?” 


Tỳ-kheo-mi Pháp Lạc đáp: 


“Không phải Thánh đạo tám chỉ thâu nhiếp ba tụ, nhưng ba tụ thâu nhiếp Thánh 
đạo tám chi. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, ba chi Thánh đạo này được 
nhiếp về Thánh giới tụ. Chánh niệm, chánh định, hai chỉ này được thâu nhiếp vào 
Thánh định tụ. Chánh kiến, chánh chí, chánh phương tiện, ba chi này thân nhiếp 


vào Thánh tuệ tụ. Đó là nói rằng không phải Thánh đạo tám chỉ ba tụ, nhưng ba t\ 
nhiếp Thánh đạo tám chi.” 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 


hành. TH 'ng | 
"Bạch Ni sư, điệt là hữu đối chăng?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

"Diệt là vô đối." 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen: 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành, lại hỏi rằng: 
"Bạch Ni sư, Sơ thiền có bao nhiêu chỉ?" 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 


"Sơ thiền có năm chỉ là giác, quán, hỷ, lạc và nhất tâm.[11] Đó là năm chi của Sơ 
thiền." 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại thưa: 


"Bạch Ni sư, sao gọi là đoạn, sao gọi là t 
công, sao gọi là tu định?"[12] 


rởng, sao gọi là định lực, sao gọi là định 


niệm xứ được gọi là định 
re đợilà định lực, Bên như ý íc được gọi là định công. 
p này rồi lại thường chuyên tu tập tinh cần, đó gọi là tu 


nh. Lại hỏi rằng: 


"Bạch Ni sư, có bao nhiêu sự kiện mà sanh thân sau khi chết rồi, thân bị liệng 
ngoài gò đông như cây gồ vô tình?" 


Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 


"Có ba sự kiện khiến sanh thân sau khi chết, thân bị liệng ngoài gò đống như cây 
gồ vô tình. Những gì là ba? Một là tuổi thọ, hai là hơi â âm, ba là thức. Đó là ba pháp 
khiến sanh thân sau khi chết thân bị liệng ngoài gò đồng như cây gỗ vô tình." 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong, khen rằng: 


"Hay thay! Hay thay! Bạch Ni sư!" 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi răng: 


tư thê nào?" 


"Bạch Ni sư, một người chêt và nhập diệt tận định khác nhau nÌ 


Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp = 


"Chết là mạng đã dứt, kheo nhập diệt tận 
định thì tuôi thọ chưa dứ Ứt. ny ấm ¡cũng leo) la a thân, có các căn St cm bại hoại. Đó 
là sự khác biệt giữa một người chết và nhập diệt tận định." 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 
"Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!" 
Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 


"Bạch Ni sư, một người diệt tận định và một người nhập vô tưởng định khác nhau 
thê nào?" 


Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 


“Một người nhập diệt tận định thì tưởng và tri [14] đều diệt còn một người nhập vô 
tưởng định thì tưởng và tri quản: diệt. Đó là sự khác biệt giữa một người nhập diệt 
tận định và nhập vô tưởng địn 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 
"Hay thay! Hay thay! Bạch Ni sư!" 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 


Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 


“Tỷ-khco từ diệt tận S11 Ta NÓ nượi Netj nghĩ này, “Ta từ diệt tí tận định ra”. Tỳ- 
kheo khi từ vô Đụ T: hữu m 
tưởng?” Đó là sự khác vn giữa tỘI người từ 
ra." 


rdiệt tận định ra và từ vô Trên: định 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 
"Hay thay! Hay thay! Bạch Ni sư!" 
Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 


"Tỳ-kheo khi nhập diệt tận định có khởi ý nghĩ rằng, “Ta nhập diệt tận định 
không?” 


Pháp lạc Tỳ-kheo đáp: 


“Ty-kheo khi nhập diệt tận định không khởi ý nghĩ rằng “Ta Hà diệt tận định,” 
nhưng do theo tâm thức đã tu tập từ trước, y như vậy mà tiến tới." 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 


"Hay thay! Hay thay! Bạch Ni sư!" 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 


tỳ-kheo từ diệt tận định ra có khởi ý nghĩ rằng, “Ta từ diệt tận định ra' 


"Bạch Ni sư, 
V/ 


Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 


“Ty-kheo khi từ diệt tận định ra không khởi ý nghĩ, “Ta từ diệt tận định ra”, nhưng 
bởi thân này và sáu xứ duyên mạng căn, cho nên từ định mà ra." 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen: 


"Hay thay! Hay thay! Bạch Ni sư!" 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi răng: 


"Bạch Ni sư, Tỳ-kheo từ diệt tận định ra, tâm lạc những gì? Thú hướng những gì? 
Và thuận những gì?" 


Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 


“Tỳ-kheo từ diệt tận định ra, tâm lạc đối với viễn ly, thú hướng viễn ly và tùy 


thuận viên ly." 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

"Hay thay! Hay thay! Bạch Ni sư!" 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 
"Bạch Ni sư có bao nhiêu thọ?" [15] 


Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 


"Có ba thọ, là cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ không lạc không khổ. Chúng 


duyên vào đâu mà có? Duyên vào xúc." [16] 
Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 


"Hay thay! Hay thay! Bạch Ni sư!" 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành lại hỏi rằng: 


"Bạch Ni sư, thế nào là cảm thọ lạc? Thế nào là cảm thọ khổ, và thế nào là cảm thọ 
không khô không lạc?" 


Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 


n và tâm cảm giác 

n n xúc bởi khổ xúc mà sanh, 
| âm ( ¡ là cảm thọ khổ. Nếu 

không khổ xinh th được Cc P ' . khổ tin lạc mà sanh, thân và 

tâm cảm thọ | không khổ không lạc, Xe phải khoái cảm hay không khoái cảm, thì 

cảm thọ này gọi là cảm giác không lạc không khổ." 


Khu lạc thành „ xúc ky Luểi xúc cì k, mà à sanh, thí 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 
"Hay thay! Hay thay! Bạch Ni sư!" 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 


"Bạch Ni sư, Đối với cảm thọ lạc, thế nảo là lạc? Thế nào là khổ? Thế nảo là vô 
thường? Th ề nào là tai hoạn? TÌ hề nào là sử? Đối với cảm thọ khổ, thế nảo là lạc 
thế nào là khổ, thế nào là vô Pu — nào vêP¬À tại | TH: kh 1 tảo - S 
cảm thọ không khổ Ì không lạc, thế n 
thế nào là tai hoạn, thế nào là sử? 1ị 


mu Pháp Lạc đáp rằng: 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 


"Hay thay! Hay thay! Bạch Ni sư!" 
Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 


"Bạch Ni sư, phải chăng tất cả cảm thọ lạc đều là dục sử?[19] Tất cả cảm thọ khổ 
đều là nhuế sử? [20] Tắt cả cảm thọ không khô không lạc đều là vô minh sử?"[21] 


Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 


"Không phải tất cả 
nhuế sử; không phải tất cả cảm 
cảm up hệ: =-. LH là dục $ s0 Nếu "1y Aheo yã Jin ác phốt Tnh biệng có 

anh, ành an trụ. Đó là cảm 


cảm thọ lạc đều , dục ĐC Và êy 'IP) tắt c cả cảm Ki khô đêu. 


thọ lạc không phải là dục sử. Vì sao vậy? Vì đã đoạn dục. Vì sao cảm thọ khổ 
không phải là nhuế sử? Như mong cầu vô thượng tải thoát lạc, do sự nguyệ 
canh cánh mà sanh ra ưu khổ. Đó là cảm thọ khổ không không phải là nhuê sử. 
sao? Vì nó đoạn sân nhuế. Vì sao cảm thọ không khổ không lạc ] không phải là vô 
minh sử? Khi lạc diệt, khổ diệt, ưu "hỷ đã có trước cũng diệt, không khổ | không lạc, 
xả niệm thanh tịnh, đắc đệ Tứ thiền, thành tựu an trụ. Đó là cảm thọ không khổ 
chông lạc không phải là vô minh sử. Vì sao? Vì nó đoạn vô minh." 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 
"Bạch Ni sư, cảm thọ lạc đối đãi với cái gì?" 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

"Cảm thọ lạc lẫy cảm thọ khổ làm đối đãi." 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen ty 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 
"Bạch Ni sư, cảm thọ khổ đối đãi với cái gì?" 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

"Cảm thọ khổ lấy cảm thọ lạc làm đối đãi." 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

"Hay thay! Hay thay! Bạch Ni sư!" 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 
"Bạch Ni sư, cảm thọ vừa lạc vừa khổ đối đãi với cái gì?" 


Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 


"Cảm thọ lạc khổ lấy không khổ không lạc làm đối đãi." 


hen răng: 


Uu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong k† 
"Hay thay! Hay thay! Bạch Ni sư!" 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 


"Bạch Ni sư, cảm thọ không khổ không lạc đối đãi với cái gì?" 
Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

"Cảm thọ không khổ không lấy vô minh làm đối đãi." 
Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 


"Hay thay! Hay thay! Bạch Ni sư!" 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 
"Bạch Ni sư, vô minh đối đãi với gì?" 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

"Vô minh lẫy minh làm đối." 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 


"Hay thay! Hay thay! Bạch Ni sư!” 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 
"Bạch Ni sư, minh đối đãi với gì?" 


ạc đáp rằng: 


Tỳ-kheo-ni Pháp Lại 
"Minh lấy Niết-bàn làm đối." 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 


"Hay thay! Hay thay! Bạch Ni sư!" 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 

"Bạch Ni sư, Niết-bàn đối đãi với cái gì?" 

"Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

"Ông [22] muốn hỏi những việc vô cùng, nhưng việc ông hỏi không thể cùng tận 
giới hạn của tôi được. Niễt-bàn không có đối đãi. Niết-bàn không có quái ngại, 


vượt qua quái ngại, diệt trừ quái ngại, do nghĩa này nên tôi theo Thế Tôn hành 
phạm hạnh." 


Bấy giờ Uu-bà- di Tì-xá-khư, khi nghe Tỳ-kheo-mi Pháp Lạc nói, khéo léo thọ trì, 
tụng tập, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lễ dưới chân Tỳ-kheo- -ni Pháp Lạc, đi 
nhiều ba vòng rồi lui về. 


Bấy giờ Iỳ-kheo-ni Pháp Lạc sau khi tiễn Ưu- bà-di Tì-xá-khư đi cách đó không 
lâu, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi lui đứng một bên, đem hết những 
điều thảo luận cùng Uu-bà-di Tì-xá-khư bạch lại với Phật, chấp tay thưa rằng: 


"Bạch Thế Tôn, con nói như vậy, đáp như vậy, không vu báng ˆ Thế Tôn chăng? 
Nói chân thật, nói như pháp, không có trái nhau, không có tranh cãi, nhằm lẫn 
chăng?" 


Thế Tôn đáp rằng: 


"Này Tỳ-kheo-nmi, ngươi nói như vậy, đáp như vậy, không vu báng Ta, ngươi nói 
chân thật, ngươi nói như pháp, nói theo thứ lớp của pháp. Đối với ky pháp, không 
có chống trái nhau, không tranh, không lỗi vậy. Này Tỳ-kheo-ni, nêu Ưu-bà-di Tì- 
xá-khư đến hỏi Ta, Ta cũng bằng những văn cú như vậy, Ta cũng trả lời Ưu-bà-di 
Tì-xá-khư bằng nghĩa này, bằng văn cú này. Này Tỳ-kheo-ni, nghĩa này đúng như 
gươi đã nói, ngươi cứ như vậy mà thọ trì. Vì sao, những lời này tức là giáo nghĩa 


Phật thuyết như vậy, Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc và chư Tỳ-kheo nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


Chú thích 


1. Tương đương Pali: M.44. Cuja-vedalla-suttam. 


2. Bản PaÏi nói tại Rãjagaha, Ve]uvana, Kalandakanivapa. 


3. Tì-xá-khư Uu-bà-di Hý Z? £“ fữ 3; 7Z§. Trong bản Päli: Visãkho upäsako, 
nam cư sĩ Visakha chứ không phải nữ cư sĩ Visãkha. 


4. Pháp Lạc Tỳ-kheo-ni Z #* lứ Ir JZ. Pali: Dhammadinnä bhikkhum. Bà 
được xêp vào hàng những Tỳ-kheo-ni có tài biện thuyết. Trước kia bà là vợ 
của Visakha ở Rãjigaha. Bản chữ Hán có thể nhằm Visäkha này với Visäkã, 
một nữ cư sĩ hộ đạo nhiệt thành ngang Cấp Cô Độc. 


5. Hiển Thánh. Pali: ayye, "bạch Thánh nỉ!" 


6. Tự thân 77 #. Pali: sakkãya, hữu thân, hay "tát-ca-da". 
7. Ngũ thạnh ấm, hoặc nói là ngũ thủ uẩn. Päli: pañca upãdãnakkhandhä. 


8. Tự thân kiến j  !, cũng nói là hữu thân kiến, hay tát-ca-da tà kiến, có 
hai mươi trường hợp. Pali: sakkãya-dithi. 


9. Bất ngự Thánh pháp 2` fU ## 32. Päli: ariyadhamme avinno. 


10. Hán: hữu thọ Z Z 


11. Giác, quản, hỷ, lạc, nhất tâm; hay tâm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm hay tâm nhất 
cảnh tảnh. Pali: vitakka, vicara, pHíi, sukha, cittekaggdfa. 


12. Đoạn, theo trả lời đây là định. Pali: samadhi (định), samadhinimiia 
(định tướng), samadhiparikkhara (định lực, định công hay tư trợ, tư cụ của 
định), oi 3.lôi0fleiMyir (định tu, tu định). 


13. Đắc nhất f## — hay nói là tâm nhất cảnh tánh, hay tâm nhất thú tánh. 
Pali: ekaggsal. 


14. Tưởng tri #ll f1, hay tưởng và thọ. Pali: sañña-vedayHa. 
15. Hán: giác #4, tức thọ, hay cảm thọ. Pali: vedana. 


l6. Hản: cảnh lạc #f #Š. Päli: phassa. 


17. Lạc cánh lạc sở xúc sanh #$# #7 #§ /JƑ fÿ 2E 


18. Sử fứ, kết sử, hay tùy miên. Päli: anusaya. 

19. Dục sử fX fé, hay tham dục tùy miên. Päli: rãgãnusaya. 

20. Nhu sử z#? fế, hay sân tùy miên. Paäli: patighänusaya. 

21. Vô minh sử Ất  fứ, hay vô mình tùy miên. Päli: avijjãnusaya. 


22. Hán: quân Z#f. Có thể nam, có thể nữ. Có sự bất nhất về phái tính nhân 
vật trong bản Hán. Pali: avuso. 


211. KINH ĐẠI CÂU-HY-LA [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại thành Vương xá, trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. 


Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử vào lúc xế từ tĩnh tọa dậy, đi đến chỗ Tôn giả Đại Câu- 
hy-la, [2] chào hỏi nhau xong rôi ngôi xuông một bên. 


Tôn giả Xá-lê Tử nói rằng: 

"Này Hiền giả Đại Câu-hy-la, tôi có điều muốn hỏi, Hiền giả nghe cho chăng? 
Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp rằng: 

"Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, muốn hỏi xin cứ hỏi, tôi nghe xong sẽ suy nghĩ." 
Tôn giả Xá-lê Tử hỏi rằng: 


"Hiền giả Đại Câu-hy-la, bất thiện, được nói là bất thiện; bất thiện căn, được nói là 
bât thiện căn. Thê nào là bât thiện? Thê nào là bât thiện căn?" 


Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 


"Thân ác hành, khẩu và ý ác hành, đó là bất thiện vậy. Tham, nhué, si, đó là bất 
thiện căn vậy. Đó là bắt thiện và bất thiện căn." 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 


"Hay thay! Lành thay! Hiền giả Câu-hy-la." 


Tôn giả Xá-lê Tử khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 


"Hiền giả Câu-hy-la, thiện, được nói là thiện; thiện căn, được nói là thiện căn. Thế 


Tôn giả Đại Câu-hy-la Mu 


X sen: S1, - đó là Tu! căn vậy. 'Đó là EM và . căn," 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

"Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la." 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 
"Trí tuệ, được nói là trí tuệ. Thế nào là trí tuệ?" 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp rằng: 


t4 


Biệt như vậy, cho nên nói là trí tuệ. Biết những gì? Biết như thật “Đây là Khôổ', 
biết như thật “Đây là Khổ tập", _ là Khô diệt, “Đây là Khổ diệt Đạo'. Biết như 
vậy cho nên được nói là trí tuệ." 


TIT 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 


Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụn 


g hành. Lại hỏi: 
"Hiền giả Đại Câu-hy-la, thức, được nói là thức; thế nào là thức?" 
Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 


"Thức, nhận thức, cho nên nói là thức. [3] Nhận thức những gì? Nhận thức, sắc, 
nhận thức thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thức, nhận thức, cho nên nói là thức." 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 


"Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la." 


Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 


"Hiền giả Đại Câu-hy-la, trí tuệ và thức, hai pháp này hiệp nhất hay riêng biệt? Có 
thê thi thiết hai pháp này riêng biệt chăng?"[4] 


Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 


ẴN 


"Hai pháp này hiệp nhất chứ Ì không riêng bị ệt. Không thể thị thiết hai pháp ấy riêng 
rẽ. Vì sao vậy? Những gì được biết bởi tr ng được biết bỡi thức. Cho nên hai 
pp p này hiệp nhất chứ không riêng b biệt, và không thể cho rằng hai pháp này riêng 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

"Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-]a." 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

"Hiền giả Đại Câu-hy-Ìa, người | biết, ngải lấy gì để biết?" 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

"Biết, tôi do trí tuệ mà biết." 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

"Lành thay! Lành thay! Tôn giả Đại Câu-hy-la!" 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

"Hiền giả Đại Câu-hy-la, trí tuệ có nghĩa gì? Có sự thù thắng gì? Có công đức gì?" 
Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

"Trí tuệ có nghĩa yêm ly, có nghĩa vô dục, có nghĩa thấy như thật.[5"] 
Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 

"Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la." 


Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 


Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 


"Biết như thật về Khổ, biết như thật về Khổ tập, Khổ diệt và Khổ diệt đạo. Đó gọi 
là chánh kiến." 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

"Lành thay! Lành thay! Hiển giả Đại Câu-hy-la." 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

"Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu nhân, có bao nhiêu duyên sanh chánh kiến?" 
Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

"Có hai nhân, có hai duyên sanh chánh kiến. Những gì là hai? Một là duyên từ 


người khác, hai là nội tâm tư duy. Đó là có hai nhân, có hai duyên sanh chánF 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 
"Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la." 


Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 


"Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu chỉ thâu nhiề 
giải thoát quả, tuệ giải thoát quả, đạt được tâm giải thoát công đức, tuệ giải : 


Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 


“Có năm chỉ thâu nhiếp chánh kiến để đạt được tâm giải thoát quả, tuệ giải thoát 
quả; đạt được tâm giải thoát công đức, tuệ giải thoát công đức. Những gì là năm? 
Một là được thâu nhiếp bởi chân đề, hai là được thâu nhiếp bởi giới, ba là được 
thâu nhiếp bởi bác văn, bồn là được thâu nhiếp bởi chỉ, năm là được thâu nhiếp bởi 
quán. Đó gọi là năm chỉ thâu nhiếp chánh kiến để đạt được tâm giải thoát quả, tuệ 
giải thoát quả, đạt được tâm giải thoát công đức, tuệ giải thoát công 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 


"Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 
Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 
"Hiền giả Đại Câu-hy-la, như thế nào sanh sự hữu trong tương lai [6]?" 


Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 


"Phàm phu ngu sĩ, vô tri, không đa văn, bị vô minh che lấp, bị ái kết trói l 
không gặp thiện tri thức, không hiểu biết Thánh pháp, không điều ngự Thánh k> kD, 
đó gọi là làm phát sanh sự hữu trong tương lai." 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 
"Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la." 


Tôn lớn Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 


Ta 


' không sanh sự hữu trong tương lai?" 
Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 


, tất điệt tận khổ. Đó gọi là không phát sanh sự 


“Nếu vô minh đã diệt, minh đã sanh 
hữu trong tương lai." 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 
"Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la." 


Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 


"Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu thọ?" 
Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 


"Có ba thọ, là khổ thọ, lạc thọ và không khổ không lạc thọ. T 
có? Duyên xúc mà có." 


họ này duyên đâu mà 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 


"Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la!" 


Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 


"Hiền s VẠ ~ã Đệ trú (Ôn „ Ba tư, 
thể thị t 


ba pháp này hiệp nhất hay riêng biệt? Có 


Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp „NN 
"Thọ, tưởng, tư, ba pháp này hiệp nhất không riêng biệt. Không thẻ thi thiết ba 
pháp này là riêng biệt. Vì sao? Những gì được cảm thọ bởi thọ, cũng được tưởng 
bởi tưởng, được tư bởi tư. Cho nên nói ba pháp này hiệp nhất không riêng biệt, và 
không thê thi thiết ba pháp này riêng biệt." 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

"Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la." 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

"Diệt có sự đối ngại gì?" 

“Diệt không có sự đối ngại.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

"Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la." 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

"Hiền giả Đại ... có năm căn với hành dị biệt [7], cảnh giới dị biệt, mỗi 
n lãnh t ng. Nhãn căn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân căn. Năm căn hành 


iỆt, cảnh giới đị biệt, mỗi căn tự lãnh thọ cảnh giới riêng. Vậy cái gì lãnh 
hp: tất c cả . giới cho chúng? Cái gì làm sở y cho chúng?" 


Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp rằng: 


với cảnh giới dị biệt, mỗi căn lãnh thọ cảnh giới 
1 căn. k- PIN! ăn REnuÁ với hành tướng riêng biệt, 
iêng: ý lãnh thọ tất cả cảnh 


“Năm căn với hành tướng dị biệt 
¬ bien căn, | | 


giới ti: chúng Ý Ý Tìmg sở M ».. . 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 
"Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la." 


Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụn 


Ig hành. Lại hỏi: 
"Ý nương tựa vào đâu mà tồn tại?" 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

"Ý nương tựa vào tuôi thọ mà tồn tại." 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

"Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la." 


Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 


"Hiền giả Đại Câu-hy-la, tuổi thọ nương vào đâu mà tôn tại?" 
Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp rằng: 

"Tuổi thọ nương vào hơi ấm mà tồn tại." 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

"Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-1a." 


Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 


"Hiền s giả Đại Câu-hy-Ìa, tuôi thọ và hơi ấm, hai pháp này hiệp nhất hay riêng biệt? 
Có thể thi thiết hai pháp này riêng biệt chăng?" 


Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 


"Tuổi thọ và hơi ¬ hai \ việc kenệ tiện nhất . M kê JNpTT% 3E thê hiệu ng 


› TP ø Hi ng, 
không có ánh sáng thì không có ngọn. Cũng vậy, nuïnÍ tôi ) mà có ô hơi Á ấm, nhân 
hơi ấm mà có tuôi thọ. Nếu không có tuổi thọ thì không có hơi ấm, không có hơi 


âm thì không có tuôi thọ. Cho nên hai pháp này hiệp nhất không riêng biệt, và 
không thể cho rằng hai pháp này riêng biệt." 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 
"Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la." 
Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 


"Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu pháp khi san 


tha ma như cây gỗ vô tình?" 


h thân chết rôi bỏ xác ngoài bãi 


Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 


“Có ba pháp khi sanh thân chết rồi bỏ xác ngoài bãi tha ma như cây gỗ vô tỉnh. 
Những gì là ba? Một là tuổi thọ, hai là hơi âm, ba là thức. Fw pháp này sau khi 


sanh thân chết rồi, bỏ xác ngoài bãi tha ma như cây gỗ vô tình. 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 


"Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la." 
Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 
"Hiền giả Đại Câu-hy-la, chết và nhập diệt tận định khác nhau như thế nào?" 


Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 


"Chết là thọ mạng đã diệt, hơi nóng ấm đã đi, các căn tan rã. Tỳ-kheo o nhập diệt tận 
định, tuôi thọ chưa hết, hơi ấm cũng chưa đi, các căn chưa tan rã. Chết và nhập diệt 
tận định khác nhau như vậy." 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 
"Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la." 


Tôn bật Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 


thế nào?" 


Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 


“T-kheo nhập diệt tận định thì tưởng và tri đã diệt. Tỳ-kheo nhập vô tưởng định 
thì tưởng và tri không diệt. Nhập diệt tận định và nhập vô tưởng định khác nhau 
như vậy." 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

"Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la." 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 


"Hiên giả Đại Câu-hy-la, ra khỏi diệt tận định và ra khỏi vô tưởng định khác nhau 
như thê nào?" 


Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 


ư vầy, “Ta ra khỏi diệt tận định”. Tỳ- 
k† Ặ 1ht : Tà có tưởng hay ta không có 
tưởng? : Ra khỏi diệt tận định và Vô ! tưởng định khác nhau như vậy.” 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 
"Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la." 
Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 


"Hiền giả Đại Câu-hy-la, Tỳ-kheo nhập diệt tận định trước hết diệt pháp nảo, thân 
hành, khẩu hành hay ý hành?" 


Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 


“Tỳ-kheo nhập diệt tận định trước hết diệt thân hành, kế đến khẩu hành và sau hết 
là ý hành." 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 
"Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la." 
Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 


"Hiền giả Đại Câu-hy-la, Tỷ-kheo ra khỏi diệt tận định, pháp nào phát sanh trước 
hết? Thân hành, khẩu hành hay ý hành?" 


Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 


inh, trước hết sanh thân hành, kế đến sanh khẩu hành và 


Sau C ng SP ý 'hành," v 
Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 
"Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la." 


Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 


Mh 4i 


eo khi ra khỏi diệt tận định, xúc bao nhiêu loại xúc?" 


Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 


di động; hai là xúc vô sở hữu; ba là xúc vô tướng. Tỳ-khe 
xúc ba loại xúc này." 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 
"Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la." 
Tôn Nữ Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 


rớng, ba pháp này khác nhau về 


Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

"Không, vô nguyện, vô tướng, ba pháp này khác nghĩa, khác văn." 
Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong, khen rằng: 

"Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la." 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 


"Hiền s giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên phát sanh bất động 
định?” 


Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 


"Có bốn nhân, bốn duyên phát sanh bất động định. Những gì là bốn? Nếu Tỳ-kheo 
ly dục, ly ác bắt thiện pháp, cho đến chứng đắc Tứ thiền thành tựu an trụ. Đó gọi là 
bốn nhân bốn duyên phát sanh bất động định.” 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 
"Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la." 
Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 


"Hiên giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên phát sanh vô sở hữu 
định?" 


Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 


"Có ba nhân, ba duyên phát sanh vô sở hữu định. Những gì là ba? Nếu Tỳ-kheo 
vượt tất cả sắc tưởng cho đến . “hứng đắc vô sở hữu xứ thành tựu an trụ. Đó gọi là 


bê nhận ba duyên phát sanh vô sở hữu đị n. " 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 
"Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la." 


Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 


"Hiền giả Đại ¡ Câu-hy-la, có bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên phát sanl 
định?" 


vô tưởng 


Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 


"Có hai nhân, hai ky Ai ám sanh vô tưởng định. Những gì là hai? Một là không 
suy niệm tất cả mị , hai là suy niệm vô tưởng giới. Đó gọi là có hai nhân, 


hai duyên phát sanh vô ng định." 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 


Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 


"Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên trụ vô tưởng định?" 


Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 


"Có hai nhân, hai duyên trụ vô tưởng định. Những øì là hai? Một là không niệm tất 
cả tưởng, hai là niệm vô tưởng giới. Đó là hai nhân duyên hai duyên trụ vô tưởng 
định." 


Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 
"Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la." 


Tôn = Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 


định?” 


Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

"Có ba nhân ba duyên ra khỏi vô tưởng định. Những gì là ba? Một là niệm tất cả 
tưởng; hai là không niệm vô tưởng giới; ba là do thân này và do sáu xứ duyên 
mạng căn. Đó gọi là có ba nhân, ba duyên ra khỏi vô tưởng định." 


Như vậy, hai vị Tôn giả tán thán lẫn nhau rằng: "Lành thay! Lành thay!" và những 
điều được thảo luận đó, hoan hý phụng hành, rồi rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 


Chú thích 


1. Tương đương Päli. M.43. Mahä-vedalla-sutam. Phân lón, những vấn đề 
được thảo luận trong kinh, đối chiếu và xem chú thích ở kinh 210 trên. 


đu đữ 


3. Thức thức, thị cố thuyết thức ñ‡ ñ† x# 
kho ãvuso tasmã viñfñanan tỉ vuccafi. 


2. Đại Câu-hy-la /# ðï ##. Pali: Mahã-Kottthika. 


Ý jfÐ ñÖt Pali: vijãnãti vijãnãtT Tỉ 


4. PalH: labbhä ca panimesam % hammänAm: Ñ ¿li Hộ vũ a 
nãnãkaranam pafiTapetun ii, cú 
pháp này mà giả thiết hành tướng sai biệt c của nh” 


3. Pali: pañña kho ãvuso abhinfñatthaä pariñnatha pahanatthä tỉ, trí tuỆ có 
nghĩa thaéng trì, có nghĩa biến tri, có nghĩa đoqn trừ. 


6ó. Đương lai hữu ?ƒ 2 7. Pali: äyatimn punabbhavabhimibbatti, sự tái sanh 
xảy ra trong tương lai. 


7. Hành dị f7 #%. Pali: nănägocarani, có môi trường hoạt động sai biệt, sai 
biệt sở hành cảnh giới. 
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212. KINH NHẤT THIẾT TRÍ [1| 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Phật du hóa tại nước Uất-đầu-tùy-nhã, trong rừng Phổ cức thích. [2] 


Bấy gì 


lờ vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc [3] nghe Sa-môn Cù-đàm du hóa tại Uất- 
đầu- AuURg Ra s, thế? TỊ 


| mg Hào Nài vhÖN Sa vệ Dàn dự TB m5 Hà vua nước mm tin 


"Bạch Cù-đàm, vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc kính lời thăm hỏi Thánh thê được 
khang cường, an lạc không tật bệnh, đi đứng thoải mái khi lực như thường chăng? 
Vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc muốn đến gặp.” 


Đức Thế Tôn đáp rằng: 


"Mong vua nước Câu- tát-la là Thả nặc đượ 
Người, A-tu-la, Kiền-tháp-hòa, La-sá 
Vua nước Câu-tát-la là EactiuEe muốn Na xin cứ tự tiện - ván " 


Lúc đó sứ giả nghe Phật nói, ghi nhớ kỹ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy nhiễu ba vòng 


rôi lui vê. 


Bá giờ Tôn giả A-nan đứng sau lưng Đức Thế Tôn, quạt hầu Phật. Sau khi người 
sứ giả đi rồi, Đức Thế Tôn quay lại bảo rằng: 


` 


"Này A-nan, ông cùng Ta sang ngôi nhà lớn hướng phía Đông, mở cửa số ra và 
đóng cửa lớn lại, vào trong chỗ kín đáo â ấy. Hôm nay Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát- 
la, nhất tâm, không loạn động, muốn nghe và thọ lãnh Chánh pháp." 


Khi ấy Tôn giả A-nan bạch Phật rằng: 


Rồi Đức Thế Tôn dẫn A-nan sang ngôi nh ứng phía Đông kia, mở cửa số ra 
và đóng cửa lớn lại, dọn chỗ ngôi ở chỗ kín đáo, trải ni-sư-đàn và kiết già mà ngồi. 


Lúc đó sứ giả trở về chỗ Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la thưa: 


“Tâu Thiên vương, tôi đã thông báo cho Sa-môn Cù-đàm và Sa-môn Cù-đàm đang 
hờ Th Cúi xin Thiên vương nên biệt đúng thời.” 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bảo người đánh xe răng: 


"Ngươi hãy sửa soạn xa giá. Hôm nay Ta muôn đên thăm Sa-môn Cù-đàm." 


Người đánh xe lãnh giáo, tức thì sửa soạn xa giá. 

Bấy giờ chị em Hiền và Nguyệt [4] đang r ngôi ăn với Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát- 
la nghe nói hôm nay Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la sẽ đến thăm Phật, liền tâu 
rằng: 


"Tâu Thiên vương, nếu hôm nay ngài đến thăm Đức Thế Tôn, xin thay . tôi 
cúi đầu thăm hỏi Đức Thế Tôn Thánh thể Ngài khỏe mạnh, an lạc, không bệnh tật, 
đi đứng thoải mái, khí lực như thường chăng? Đại vương nói như vây, “Chị em 
Hiền và Nguyệt cúi đầu thăm hỏi Thế Tôn, Thánh thể Ngà 


Ngài khỏe mạnh, an lạc, 
không tật bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường chăng?”” 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la im lặng nhận lời chị em Hiên và Nguyệt. 


+4+^~ 


Lúc đó người đánh xe sửa soạn xa giá đã 


xong, đến tâu răng: 
"Tâu Thiên vương, xa giá trang nghiêm đã xong, xin vâng ý Thiên vương." 


ỏi Uất-đầu-tùy-nhã, đi đến rừng Phô cức thích. 


Vua nghe xong, lên xe rời kl 


Lúc đó ngoài cửa rừng Phổ cức thích, một số đông các Tỳ-kheo đi kinh hành trên 
khoảng đât trông. Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la đên hỏi các Tỳ-kheo răng: 


"Bạch chư Hiền, Sa-môn Cù-đàm hôm nay ở đâu? Tôi muốn đến thăm.” 
Chư Tỳ-kheo đáp răng: 
“Nơi phía Đông kia, tâu Đại vương, tại ngôi nhà lớn hướng phía Đông, có cửa số 


mở và cửa lớn đóng, Đức Thế Tôn đang ở trong đó. Đại vương muốn thăm thì đến 
nhà ây, đứng ngoài mà tắng hăng và gõ cửa, Đức Thê Tôn sẽ mở cửa." 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-Ìa liền xuống xe, với đám tùy tùng vây quanh, đi bộ về 
ngôi hy lớn hướng ng Đông â ấy. Đến nơi vua đứng phía ngoài tăng hắng và gõ 
cửa. ẤT he, liền ra mở cửa. Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la vào trong 
ngôi nhà Á Ấy, đến trước bạch : răng: 


ng, “Thánh thê 
Y? . TT mái, ¡, khí pm, như thường 


ạch Cù-đàm, chị em Hiền và Nguyệt ‹ 
Ngài khỏe mạnh, an lạc, không bệnh ật 
chăng?”” 


Thế Tôn hỏi rằng: 

"Chị em Hiền và Nguyệt không có người sai sao?" 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bạch rằng: 

"Bạch Cù-đàm, mong ân đến thân HH _ tiỆ khàu em đen ci và ý Sà 2 4€ Men, “. ấn 


VỚI COn, nghe con muôi 
km ThnP lê Ertb sông 


h- Thể Tôn, "Thánh _n N - hàm Si T6 an can) . tật "nh ` đồn ham, = 


mái, khí lực bình thường chăng?” 
Thế Tôn đáp: 


"Này Đại vương, mong cho chị em Hiền và Nguyệt an ồn, khoái lạc, mong cho 
Trời, Người, A-tu-la, Kiên-đáp-hòa, La-sát cùng mọi loài khác an ổn khoái lạc." 


Bấy giờ Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nói lời thăm hỏi Phật rồi lui ngồi một bên 
bạch rằng: 


"Bạch Cù-đàm, con có điều muốn hỏi mong Ngài nghe chuyện con mới dám trình 


«v 


"Này Đại vương, có điêu gì muôn hỏi cứ tự ý mà hỏi." 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi răng: 


nọn bậc nhất thiết trí, nhất Tờ, kiêu, Km ng "Ngài đ đã v4) là đã: nói Tăna vậy 
chăng? 


Thế Tôn đáp rằng: 


"Này Đại vương, Ta không nhớ là đã nói như vậy, “Trong quá khứ không có, trong 
tương lai không có, và hiện tại không có, không có Sa-môn Phạm chí nào là bậc 


nhất thiết trí, nhất thiết kiến”." 


Lúc đó Đại tướng Bệ-lưu- la [5]đứng sau lưng Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la, cầm 
phất trần hầu vua. Rồi Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la quay lại nói với Đại tướng 
Bệ-lưu-la răng: 


“Hôm trước Ta ngồi với đại che ai là „. Rom tiên nói  Hg ˆ 'Sa-môn Cù-đảm 
nói như vây, “ 
cũng không có, ph vu có Sa -môn 'Phạnt chỉ nào là bậc nhất thiết trí, "nhất thiết 
kiến?" 


Đại tướng Bệ-lưu-la đáp rằng: 


Người È lãnh giáo, đi đến chỗ Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử bảo như 


"Này Niên Thiêu, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la cho gọi ông." 


Sau khi người ấy đi, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bạch Thế Tôn: 


"Bạch Sa-môn Cù-đàm, có thể có những lời nói khác, nhưng được ghi nhớ khác. 
Bạch Cù-đàm, ngài có nhớ đã nói những gì chăng?" 


Thế Tôn đáp rằng: 


“Trong quá khứ không có, trong 
khÔNg có Sa-môn Phạm chí nào 
ất cả”. Này Đại vương, Ta nhớ 


"Này Đại vương, Ta nhớ đã từng nói như vây, 
tương lai không có, trong hiện tại cũng không có 
trong một thời [] biết tất cả, trong một thời thấy 
đã nói như vậy." 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong tán thán răng: 


"Những lời Sa-môn Cù-đàm nói như Sư [8] . Những lời Sa-môn Cù-đàm nói như 
Thiện sư. Lại có những điều muôn hỏi, mong Ngài cho phép con hỏi." 


Thê Tôn đáp răng: 
“Đại vương, nếu có điều muôn hỏi cứ tùy ý hỏi." 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi răng: 


"Bạch Cù-đàm! Ở đây có bốn chủng tộc, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ, Công sư. Bốn 
chủng tộc này có sự hơn kém nào không? Và có sự sai biệt nào?" 


Thê Tôn đáp răng: 


"Bốn chủng tộc này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ, Công sư có hơn kém và sai biệt. 
Hạng Sát-lợi, và Phạm chí ở trong nhân gian được coi là tối thượng. Hạng Cư sĩ và 
hạng Công sư ở trong nhân gian được coi là hạ liệt. Trong bốn hạng này, Sát-lợi, 
Phạm chí, Cư sĩ và Công sư đó là sự hơn kém và đó là sự sai biệt." 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong khen rắng: 


Những gì Sa-môn Cù-đàm nói như Sư. Những gì Sa-môn Cù-đàm nói như Thiện 
sư." 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại bạch: 


"Bạch Cù-đàm, con không hỏi những vẫn đề trong hiện tại, mà con muốn hỏi cả 
những vân đê đời sau nữa, mong Ngài nghe con hỏi chăng?" 


Thế Tôn đáp: 


“Đại vương, nếu có điều muốn hỏi, cứ tùy ý hỏi." 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi: 


"Bạch Cù-đàm, ở đây có bốn chủng tộc, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ và Công sư, có sự 
hơn kém nào, có sự sai biệt nào ở đời sau chăng?” 


Thê Tôn đáp răng: 


"Bốn hạng này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ, và Công sư, có sự hơn kém, có sự sai biệt 
cả trong đời sau nữa. Bôn hạng này, Sát-lợi, Phạm chí, Công sư và Cư sĩ nêu thành 


Vô 7ô Sở Trước, ". Chánh Giác, chấc : 
vừa ca và ca. luôn hen được thí n 


tínc căn, y NUỜi Ê 
hí, Thiên, Ma, Phạm vị = 


"Lại nữa, VN . rán văn nộ đệ tử, ít bệnh, ý bệnh, thành tựu sự điều 
1Ò ự ạnh, không dq ø, dỀ chịu, không bị bực dọc. 
Nghĩa là là s sự ăn uống ¬ tiêu thác dễ dàng an ồn. Đồ gọi là đoạn chi thứ hai. 


VƯƠ ăn Thánh đệ tử không siễm mị, không dối gạt, chất 
trực, tự piên „nh sự say biệt đối ¡với Thế Tôn và các vị phạm hạnh. Đó gọi là đoạn 
chi thứ ba. 


nhất Sơn có, , đối v với ñ gốc n }a 
đoạn chỉ thứ bốn. 


sự $ SaI T9 Ù -°M sau vậy. 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong tán thán răng: 


"Những lời Sa-môn Cù-đàm nói như Sư. Nhữn 
sư. Con lại có điêu muôn hỏi, mong Ngài nghe con hỏi chăng? 


Ig lời Sa-môn Cù-đàm nói như Thiện 


Mi 


Đức Thế Tôn đáp: 


“Đại vương, nêu có điêu gì muôn hỏi, cứ tùy ý hỏi." 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi: 


"Bạch Cù-đàm, có bốn chủng tộc, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ và Công sư; bốn hạng 
này có sự hơn kém và sự sai biệt nào đôi với đoạn hành [12] chăng?” 


Đức Thế Tôn đáp: 


"Có bốn chủng - tộc này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ và Công sư. Bốn hạng này có sự 
sai biệt và hơn kém đối với đoạn hành. Này Đại vương, Đại vương nghĩ sao? 
Những gì được đoạn bởi tín, và chúng được đoạn bởi bât tín trường hợp đó hoàn 
toàn không thể có. Những gì được đoạn bởi ít bệnh, mà chúng cũng được đoạn bởi 
nhiều bệnh, trường hợp đó hoàn toàn không thê có. Những gì được đoạn bởi sự 


3. siêm HN, ĐI su ¡đối [ ¬. mà `. vi, piti vở bởi siếm . 


nợ bởi giải đất, T 
được đoạn trừ bởi ác tuệ 


c 3y PP nền này . thể có. 

"Cũng như chế ngự bốn thứ [14] là chế ngự voi, chế ngự ngựa, chế ngự | bò và chế 
ngự người. Trong đó có hai trường hợp cân chế ngự mà không t ê chế ngự và hai 
trường hợp, cần chế ngự mà có thê chế ngự. Đại vương, ý ông thế nào? Hai trường 
hợp cân chê ngự mà không thể chế ngự, con vật không thê chế ngự ấy mà lại đi lén 


chỗ được điều phục, đi đến được chỗ chế ngự{ 15], thọ nhận công việc của sự điều 
ngự[{16], thì việc này có thê vậy. 


được cm bởi ¡ sự x không s siểm Kưển _n đối t trá mà cũng đ £ vớP — bởi siễm 
nịnh, dối trÁ. 1ä ¡ chống lá keú .. thể Si Me huy hoi bài . cân mà BH t2 


cư Sĩ, 'và Công sư, đó Ì r3 Km . SỰ SaI ï biệt về '# hình: R 
a-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong khen rằng: 


"Bạch Cù-đàm, những điều Ngài nói như Sư, những điều Ngài nói như Thiện sư. 
Con lại có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe con hỏi chăng?" 


Đức Thế Tôn đáp: 


“Đại vương, nêu có điêu muôn hỏi tùy ý hỏi." 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi: 


"Bạch Sa-môn Cù-đàm, có bốn chủng tộc này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ và Công 
sư, bốn hạng này có sự hơn kém, có sự sai biệt đối với đoạn[ 17] chăng? 


Đức Thế Tôn đáp rằng: 


"Có bốn chủng tộc này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ và Công sư, chúng bình đăng đối 
với đoạn, không hơn kém, không sai biệt đôi với đoạn vậy [18]. 


"Cũng như một đứa nhỏ dòng Sát-lợi từ phương Đông đ đến lấy Sa-la khô làm môi 
kuyài và cọ › xát LEHE. bốc „. Một Xem ABC cóc Ben: = ù ., Nam đến nó lấy cây 


. 


| là đợ: tk sư từ 
lửa » Nẵy E TY vư m § 
loại cây khác nha ười 
châm vào cây khô làm Hội bốc khói, bốc lên ngọn và n t n màu phi ¿Này Đại 
vương, giữa khói với khói, giữa ngọn lửa với ngọn lửa. Giữa sắc lửa với sắc lửa, có 
những sai biệt nào chăng?" 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la đáp răng: 

"Bạch Cù-đàm, những người khác chủng tộc đó lấy các ` ch k ác —. Mạ Tà 
mồi lửa và cọ xát cho bốc lửa, rồi kh c2 số đó CÓ người 

bốc khói, bốc lửa ngọn và phát s àu lủ 
giữa khói và khói, giữa ngọn lửa và ngợn lửa, giữa sắc k.ÌM và sắc lửa có sự sai 
biệt." 


"Cũng vậy, này Đại vương, bốn chủng tộc này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ và Công 
húng hoàn toàn bình đẳng đối với đoạn, không có hơn kém, không có sai biệt 
đôi với đoạn.” 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong khen rằng: 


“Nếu có điều muốn hỏi, cứ tùy ý hỏi." 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi rằng: 
"Bạch Cù-đàm, có chư Thiên chăng?" 
Đức Thế Tôn hỏi lại: 


vương, ngài hỏi có chư Thiên không với ý gì?" 


Vua Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la đáp: 


"Bạch Cù-đàm, chư Thiên nào không có tranh, không ưa tranh không đến thế gian 
này, hãy gác lại chư Thiên đó. Giả như chư T Tiến gai tranh, ưa tranh, thì đến 

ian nảy, Sa-môn Cù-đảm tất phải nói rằng chư Thiên đó có phước hơn, có 
ph m hạnh hơn. bỏ chư Thiên này được tự tại nên đây lui chư Thiên kia, đuôi chư 
Thiên kia đi vậy." 


In 
TIẾP giả bề đã nÓI VỚI ï Đại ngô EiÌu bú rằng: 


"Tôi muốn hỏi ngài, xin tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. 
"T hỏi ngài, xin tùy theo sự hiểu biết mà trả lờ 


Đại tướng Bệ-lưu-la đáp: 


"Này Sa-môn, trong phần ranh giới thuộc về Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la mà 
giáo lệnh có thê truyền đến thì Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la được quyền đuôi đi 
tự do những vị có phước đức hơn, có phạm hạnh hơn.” 


ệnh h không thể S8 số KÝ MẸ thì Ba: tư-nệ ặc ớc Câu-tát-la 
hững vị có phước đức hơn, có phạm hạnh hơn n chăng?” 


Đại tướng Bệ-lưu-la dó 


LẬP xua. n đuổi nhũ ngu VỊ mui lsEnh Ttntt có ng Bác vu tan 4 đọng đi khỏi vậy.” 
Tôn giả A-nan lại hỏi rằng: 


"Này Đại tướng, ngài có nghe nói đến chư Thiên ở Tam thập tam thiên chăng?" 


Đại tướng Bệ-lưu-la đáp rằng: 


"Khi tôi cùng Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la dạo chơi, có nghe nói chư Thiên trên 
Tam thập tam thiên." 


“Này Đại tướng, ngài nghĩ thế nào? Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la có được quyền 
tự do xua. đuổi chư Thiên có phước hơn, có phạm hạnh hơn ở Tam thập tam thiên 
khỏi chỗ ấy chăng?" 


Đại tướng Bệ-lưu-la đáp răng: 


“Này Sa-môn, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la còn không thể thấy được chư Thiên ở 
Tam thập tam thiên, huông gì lại đuôi họ ra khỏi chỗ đó? Đuôi chư Thiên ở Tam 


thập tam thiên, việc ấy chắc chắn không thể có vậy." 


"Cũng vậy, này Đại tướng, nếu có chư Thiên nào không tranh, không ưa tranh, 
không đến thế gian này. Chư Thiên ấy có phước đức hơn và có phạm hạnh hơn. 
Nêu có chư Thiên nảo có 0 tranh, ưa tranh, sanh đến thế gian này thì chư Thiên này 
ki hê tỉ Ấy được huống gì đánh đuổi ư? Việc đánh 


tuếi ky Thiên, chắc chắn không thể có." 


Lúc đó Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi rằng: 
"Bạch Cù-đàm, Sa-môn này tên gì?" 
Đức Thê Tôn đáp rằng: 


"Này Đại vương, Tỳ-kheo này tên là A-nan, đó là thị giả của Ta." 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong khen rằng: 


"Nhữi điều A-nan nói như Sư. Những điều A-nan như Thiện sư. Con lại có điều 


muốn hỏi, mong Ngài nghe cho con hỏi chăng 


Đức Thế Tôn bảo rằng: 


"Này Đại vương, nêu có điều muốn hỏi, cứ tùy ý hỏi." 


a-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi 


A 


lăng: 


"Bạch Cù-đàm, có Phạm thiên chăng?" 
t 2 ' : 


Đức Thế Tôn hỏi lại rằng: 


Đốc -nặc vua nước Cñu-tát- lx Sầm 


ờng Tử đã đến đây.” 


"Tâu Thiên vương, Tưởng Niên Th 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe nói liền hỏi Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử 
răng: 


Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử đáp: 


“Tâu Thiên vương, chính Đại tướng Bệ-lưu-la là người đã nói trước tiên." 


Đại tướng Bệ-lưu-la nghe xong thưa: 


"Tâu Thiên vương, chính Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử là người nói trước." 


_` 


Cứ như vậy hai người đó cãi nhau về vấn đề này. Ngay trong lúc đó, người đánh xe 
liền sửa soạn xa giá, đến chỗ Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la tâu rằng: 


"Tâu Thiên vương, nghiêm giá đã đến, tâu Thiên vương, mong ngài biết đã đến 
thời." 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong, bạch với Phật rằng: 


"Con hỏi Cù-đàm về Nhất thiết trí, Sa-môn Cù-đàm đã trả lời con về Nhất thiết trí. 
Con hỏi Sa-môn Cù-đàm về bốn chủng tánh thanh tịnh; Sa- môn Cù-đàm đã trả lời 
con về bốn chủng tánh thanh tịnh. Con hỏi Sa-môn Cù-đàm về sở đắc, Sa-môn Cù- 
đàm đã trả lời con về sở đắc. Con hỏi Sa-môn Cù-đàm có Phạm thiên hay không, 
Sa-môn Cù-đàm đã trả lời cho con có Phạm thiên. Nêu con còn hỏi Sa-môn Cù- 
đàm các vẫn đề khác chắc Sa-môn Cù-đàm cũng sẽ trả lời con các vấn đề ấy. 


Rủ 


iều việc phải trở về, xin kiếu từ 


"Bạch Cù-đàm, hôm nay con có nh 
Đức Thê Tôn đáp rằng: 


“Đại vương, ngài hãy làm những gì ngài nghĩ là đúng thời." 


a-tư-nặc vua nước Câu-tát-la sau khi nghe những gì T] hế Tôn nói, ghi nhớ kỹ rồi, 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh Thế Tôn ba vòng TỒi ra về. 


Phật nói như vậy. Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la, Tôn giả A-nan và tất cả đại 


chúng nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


1. Tương đương Paäli, M.90. Kannakatthala-suttam. 


3. Câu-tát-la vương Ba-tu-nặc #WU ñ#F Ấf 


4. Hiện, Nguyệt F /J. Pali: Sakulä và Somaø. Cả hai chị em đêu là vợ của 
vua Pasenadi (Ba-tw-nặc), cũng là hai vị đệ tử nhiệt thành của Phật. 


5. Bệ-lưu-la #ƒ Bñƒ ft hay Tì-lưu-li. Päli: Vididabha, con trai của Pasenadi, 
mà mẹ nguyễn là một nữ t†} trong ; dòng họ Thích. Sau này Vidndabha, vì một 
mối thù sĩ diện đối với họ Thích nên đã đem quân tàn sát cả họ. 


6. Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử ẨÂñ 4 Z2? ¡ ?š . Pali: Safjaya- 
Akasagota, tên một người Bà-la-môn, Đại thân của vua Ba-tw-nặc. 


7. Nhất thời — /##; Pali: sakideva, trong một thời, một lúc, hay một lần, ngay 
trong một sát-na. 


/ . là "như sư". Nếu định ð sát, có 2 thể JM nhân" . 
: có JJnh thức luận lý. 


9. Ngũ đoạn chỉ 7: Ếƒ < hay ngũ thắng chỉ, xem Tập Dị 13 (No.1536, Đại 26 
tr.422-3). Pali: païca padhãniyanngani. Bản Hán hiểu là pahãna, đoạn trừ, 
thay vì là padhãna, tỉnh cán. Xem D. 33. SangTtisuttania. 


10. Đẳng thực đạo SẼ Ê† tl. Pali: sama-vepakiniyä. 
11. Hán: hằng tự khỏi ý fW ÉJ ÉB #È. Có lẽ Päli: thãmavamt, kiên trì nỗ lực. 


12. Đoạn hành ñƑ 


f1: Päli: padhãna, sự tỉnh cần hay chuyên cẩn. 
13. Cuống, siểm. Päli: satha, mãyãvin, giảo hoạt và lừa dối hay. 


14. Bốn điều ngự, hay bốn (rường hợp huấn luyện, xem kinh I9 trên. Mội íi 
chỉ tiết trong kinh trước và kinh này không thông nhất trong bản Hán. 


15. Điều địa, ngự địa ñ⁄ÿ HH. Pali: dantabhimi, địa vị (của con vật) đã 


được huân luyện. 


16. Thọ ngự sự Z ffU 3. Pali: dantäkaranam gaccheyyum, có thể làm công 
việc (của con vật) đã được huân luyện. 


17. Đoạn Ấfƒ; Pali: sammappadhäna, chánh cần, hay chân chánh tỉnh cẩn. 


l6. Trong bản Pali: na kiñci nănãkaranam vadami yadidm vimuttiya 
vimuttim, Ta nói không có hành tướng sai biệt nào, tức là giải thoát này đổi 
với giải thoát kia. 


19. Bát-đẫu-ma #4 Øãƒ # thường Päli trơng đương là paduma (hoa sen đỏ), 
nhưng ở đáy, trong bản Pali: udumbarakatftha, cũi băng gô cây udumbaraka, 
tức cây sung. 


20. Hữu tránh #7 ñ#: có tranh cãi hay tranh chấp. Päli: savyäpajjhä, có não 
hại, sản hận. 


21. Trong bản Pali, đây là câu trả lời của Phật. 


213. KINH PHÁP TRANG NGHIÊM [1] 
Tôi nghe như vây. 


Một thời Phật du hóa giữa những người họ Thích, trú trong một đô ấp của Thích 
gia tên là Di-lũ-ly [2]. 


Bấy giờ Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la và Trường Tác [3] vì có những việc cần 
làm nên cùng đi đến một thị trần tên gọi là Thành [4] . Ba-tư-nặc vua nước Câu- 
tát-la, đến một khu vườn nơi ấy, nhìn thấy những gốc cây vắng vẻ, không tiếng 
động, xa lánh, không có sự dữ, không có bóng người, thích hợp cho sự tĩnh tọa. 
Sau khi nhìn thấy như vậy, nghĩ nhớ Đức Thế Tôn, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la 
nói rằng: 

"Này Trường Tác, ở đây, những gốc cây này văng vẻ, không có tiếng động, xa 
lánh, không có sự dữ, không có bóng người, thích hợp cho sự tĩnh tọa. Tại chỗ này 


ta đã nhiều lần đến thăm viêng Đức Thế Tôn. Này Trường Tác, Đức Thế Tôn hiện 
giờ đang ở đâu? Ta muốn đến thăm.” 


Trường Tác trả lời: 


“Tôi nghe nói Đức Thích Tôn đang du hóa giữa những người họ Thích, trú trong 
một đô âp của Thích gia, tên gọi là Di-lũ-ly. " 


Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi: 


"Này Trường Tác, Di-lũ-ly, đô ấp của Thích gia cách đây bao xa?” 


"Trường Tác đáp: 


ty 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nói: 


"Này Trường Tác, ngươi hãy ra lệnh cho sửa soạn xa giá. Ta muốn đến chỗ Thế 
Tôn." 


“Tâu Thiên vương, xa giá đã sửa soạn xong, xin vâng ý Thiên vương." 
SN Ệ =3 D 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bèn lên xe, dong khỏi thành ngoài đi đến Di-lũ-ly, 
đô ấp của Thích gia. 


Bấy giờ, ngoài công Di-lũ-ly, một số đông các Tỳ-kheo đang đi kinh hành trên một 
khoảng đất trống. Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la đến nơi các Tỳ-kheo hỏi rằng: 


"Thưa các Tôn giả, Đức Thế Tôn hiện đang nghỉ mát ban ngày ở đâu?” 


Các Tỳ-kheo trả lời rằng: 


Tôn So tot tất sẽ Và cửa." 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bèn xuống xe. 


Khi một vị Sát-lợi Đảnh Sanh xuất hiện để cai trị nhân dân, và ban hành giáo lệnh 
cho cõi đất, thì có năm nghi trượng. Đó là kiêm, lọng, tràng hoa, phất cán ngọc và 
giày thêu. Vua cởi bỏ tất cả trao cho Trường Tác, Trường Tác nghĩ răng: 


"Thiên vương nay tất chỉ đi vào một mình. Chúng ta nên đứng ở đây mà đợi vậy.” 


Rồi Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la với đám tùy tùng vây quanh bước tới ngôi nhà 
hướng Đông kia. Đến nơi, vua đứng ngoài tăng hắng và gõ cửa. Đức Thế Tôn nghe 
rôi, bèn ra mở cửa. Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la đi vào trong nhà đến trước Đức 
Phật cúi đầu lễ sát chân, rồi ba lần tự xưng tên họ. 


"Con là Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la, con là Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la!" 


Đức Thế Tôn đáp: 


“Như vậ Dại ke ngài là Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la. Ngài là Ba-tư-nặc 


bên. Đức Thế Tôn hỏi: 


"Đại vương, Đại vương thấy Ta có những nghĩa lợi nào mà tự hạ mình đảnh lễ 
dưới chân và cúng dường cung kính như vậy?" 


mẹ nói canh, YẾU, con nồi: m 
nói › xấu ¡ lần nen Đủ T( 


z 


đối VỚI n Thể Tra Do đó ‹ con ›n nghĩ r nữ „ “Pháp  ÊP Như 0n Bậc Vô ô Sở Tnướ, 
Đăng Chánh Giác giảng dạy thật là .. thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là 
khéo thú hướng". 


"Bạch Thể Tô ôn, Lào nữa, con thấy một Sa-môn Phạm chí khác đã ít nhiều học hành 


lỡ, hoặc mười tháng, nhưng lại xả bỏ đề theo sắc ai 
1 ô n vớ PU hà th he lạnh Mi trước ng kề 


Tôn. Đồ lào sự cháy ö hi về re của con đối với E3 Tôn. 'Do xnm con Em TH rằng, 


“Pháp của Đức Như Lai, Bậc Mã Sở Trước, Đắng Chánh 


toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tô n thật là khéo thú hướng'. 


' Giác giảng dạy thật là 


ko nữa, i04 „ hy con lb HIẾP một Tp G lộ G5 s_ = vơ Bây c còỏm ¡tiểu vơ, 


thể ¿ gây còm tiêu tuy" nh. VỊ T3 Sự TRÀ Đại vương, `. lả bệnh Tân gi tá Đại 
vương, đây là bệnh trăng [10]'. 


hình thể tình: xinh cân si VI, VÔ câu, sống ( đời tịnh hạnh, ăn ui 
¬ .> đời là e2 e4 mồ Nếu 


hưởng thuat năm thứ điệu dục ộf c¿ Bùi dễ ". không k khó. [ni g ˆ Tôn, giả bưềy 
đạt đến sự ly dục, chứng đắc tăng thượng tâm, đối với hiện pháp lạc trú thành tựu 
dễ dàng không khó. Vì vậy cho nên các Tôn giả này sống hân hoan, đoan chánh, 
sắc mặt vui tươi, hình thể tịnh khiết, vô vi vô cầu, sống đời tịnh hạnh, ăn uống như 
loài nai rừng, tự mình trọn đời tu hành phạm hạnh. Đó là sự loại suy về pháp của 
con đối với Thế Tôn, do đó con nghĩ răng, “Pháp được Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là 
khéo thú hướng". 


tr Dệt bà 


"Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy một Sa- -môn Non „¬ tt, ¡ẤP n nÌ | 
xưng mình thông minh trí tuệ, bác văn quyêt 

cường dịch, đàm luận thông suốt, danh tiế lg‹ đồn nọi người 
nghe biết, đi đến nơi nào thảy đều đả phá tông chủ của HgưỜi mà tự bạ lần điểm 
của mình, và nói rằng, “Chúng ta hãy đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, mà hỏi ông những 


điều như vầy, như vầy. Nếu ông trả lời được như thế này, thì ta vặn hỏi thế kia. 
Nếu ông không. trả lời được thì ta cũng vặn hỏi rồi bỏ đi”. Họ nghe Thế Tôn du hóa 
tại làng nọ, vị này liền tìm đến, nhưng khi gặp Phật thì lại chăng dám hỏi lời nào 
huống nữa là vẫn nạn. Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó 
con nghĩ rằng, “Pháp được Như Lai Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác giảng dạy 
thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng”. 


"Lại nữa, bạch Thế Tôn, con mm một, Vi môn mi di chỉ, tắt hệt ĐHHN trí tuệ, tự 
mứng là "cha, 9 40 „iười trí f w 


\g tị ".. đi đến chỗ “HP -môn Cù. đậm đ hỏi ô ông . điều thự vầy 
5, Me: vầy. Nếu ông trả lời được thế này, ta lại vặn hỏi ông cách kia. Nếu ô ông trả lời 
không được, ta cũng vặn hỏi rồi bỏ đi”. Họ nghe Thế Tôn du hóa tại làng nọ, vị này 
liền đến tìm hỏi, được Thế Tôn trả lời rõ ràng. Nghe xong Sa-môn Phạm chí này 
vui mừng hớn hở, cúi đầu lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui. Đó là sự 
loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó, con nghĩ rằng, “Pháp được Như 
Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử 
của Thế Tôn thật là khéo thú hướng'. 


"Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy một Sa- -môn Phạm chí khác, thông minh trí tuệ, 
tự xưng là thông minh trí tuệ, bác văn quyết. định, thuộc làu các kinh, chê phục 
cường địch, đàm luận thông suốt, danh tiếng đồn khắp, mọi người đều nghe biết, đi 
đến nơi nào thảy đều đả phá chủ trương tông chỉ của người mà tự lập luận điểm 
của mình và nói rằ 8, “Chúng ta hãy đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm đề hỏi ông những 
điều kề: pI, trời Minh tin ông trả Khi tuợc kêu bàạ này, ta J1 vặn me? ya FSÌA 


| _liền - "nà V ; Phật, Pháp và à Chúng 

nh ặc; trọn đời quy y cho đến tận mạng. 

về CP thai của con đối VỚI 7i Thể Tôn. Do đó, con nghĩ răng, “Pháp 

cm tô Tại Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác giảng dạy thật là toàn thiện; 
chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng'. 


Kha bước Viên Thê hà xva con leti một xưng He nh _ Nợ bạt Lế HHÚẾ: Bí tu, 


ường địch, tên luận “thông, suết, bingfr tiếng đồn l kh tm mỌI T 

ên nơi nào thầy đều đả phá chủ trư ơng tông chỉ của người mà lập luậ 
điển của mình mà nói răng, ' Chúng ta hãy đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm để hỏi ô ông 
những điều như vầy, như vầy. Nếu ông trả lời được như thế này, ta lại vặn hỏi ông 


cách kia. Nếu ông trả lời không ‹ được, ta cũng vặn hỏi ông rồi bỏ điˆ. Họ nghe Thế 


Tôn du Hhuệt tại `. nọ, vị sả lễ liên tìm n đến Hàn, An Hệ Thê Đo ôn điệp _ TỐ đệ Hạc lz: 


{ ú C, đắc: xêM Tỳ. đeo, Khi các Tôn giả Ấy : pxuft gia Ì X'Mt lân Thờ giới ¡ Cụ ` vi 

há › Tỳ-kheo TÔI sống. cô độc một nơi xa văng, tâm không buông lung, tỉnh cần tu 
. VỊ ây sau khi sông cô độc tại = nơi xa văng, tâm không phóng dật, tính cần 
tu HIẾM đạt đến mục đích mà r n tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, 
lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, siốt gia học đạo, là duy chỉ để thành tựu vô 
thượng phạm hạnh, ngay trong đời hiện tại mà tự tri, tự giác, tự thân .... ngộ an 
trú, biết một NUNG chi: — "m "Sự: em” Lọc lu E] | 


h ứng đ -hán; nà Lần đắc Y Ic và rồi, đàng nói ¡ rằng, “Này trước 
kia tôi gần bị suy vong gân bị hủy diệt. Vì sao vậy? Trước kia tôi khán phải là Sa- 
môn tự xưng là Sa-môn; không phải phạm hạnh tự xưng phạm hạnh, không phải 
A-la-hán tự xưng A-la- hán. Bấy giờ chúng ta mới thực sự là Sa-môn, thực sự là 
phạm hạnh, thực sự là „ty la-hán”. Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế 
Tôn. Do đó, con ng Dã 
Giác giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là ] 
hướng.. 


“Pháp được Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
chéo thú 


lỗi làm : thì r ra | lệnh lối) tii)Öf n giết kẻ có ó lỗi Tầp ra lệnh g Br® `... khi con ngồi 
trên đô tọa, con vẫn không được tự do mà nói như vầy, “Các khanh hãy giữ 1m. 
Không aI hỏi việc nơi các khanh, mà chính là hỏi việc nơi ta. Các khanh không thể 
quyết đoán việc này, : chỉ có ta mới có thể quyết đoán việc này. Nhưng ở trong đó 
vẫn có Ủ THƯỜI | NHÉP cãi việc kh tác, HE. Mở 1. trước nói ĐÁ ở ng) - tEODNI lần 


m một ng ỜI ¡ khác Tư VG) nói ling, 'Nạài Thủ có: nø 


'g ly ntg “Ngài To muốn nghe pháp được Thế Tôn nói như cam F 
Người ấy nghe rồi tức thị: im lặng 


| . hon Me rằng, hon: Nam sàxÃ Vô 5 lu 
Trước, Đăng Chánh Giác, là 


hữu thay! Vì sao vậy? Vì Noi: F8) cần W TP vn, PP sây, những l tất cả đ 
đúng như pháp mà được an ôn khoái lạc”. s = Sự Ï loại Hấp vê 2 the 


Chánh Giác, giảng dạy thật là toàn thiện. 'húng đệ từ e của : Thế Tôn thật là khéo thú 
hướng". 


"Lại nữa, bạch Thế Tôn, hai viên thần tá Tiên Dư và Túc Cựu [14] được con ban 
phát tiên tài, và con thường khen ngợi họ; đời sông họ do nơi con. Nhưng con 


không thể khiến cho hai vị thần tá này hạ ý cung kính 


, cúng dường, phụng sự con 


như họ hạ ý cung kính tôn trọng cúng dường phụng sự Thế Tôn. Đó là sự loại suy 
về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó con nghĩ rằng, “Pháp được Như Lai, Bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế 
Tôn thật là khéo thú hướng." 


giữ vi Hảo, , đuay về Tin 9 con Hot Nạn về ê phía Thể ° Tôn ¿ ở. lộng bui VỊ ú hàn t áT 

và Túc Cựu, vào lúc đầu hôm, ngôi kiết già im lặng tĩnh tọa. Đến nửa hôm nọ nằm 

gủ, đầu hướng về phía mà họ biết Thế Tôn đang ở, còn chân thì quay về phía con. 
ấy t thế con suy y nghĩ, “Hai viên thần tá Tiên Dư và Túc Cựu này không quan tâm 

đến sự thù thắng trước mãt, cho nên họ không hạ ý cung kính tôn trọng cúng 

dường phụng sự ta như hạ ý cung kính tôn trọng, cúng dường phụng sự Thế Tôn 

Đó là sự loại suy về pháp của con ó đối với Thế Tôn. Do đó con nghĩ rằng, “Pháp 

được Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, giảng dạy thật là toàn thiện. 


Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng.” 


„ 


"Lại nữa, bạch Thế Tôn, con là quốc vương, Thế Tôn cũng là Pháp vương. Con 
thuộc dòng Sát-lợi, Thế Tôn cũng thuộc dòng Sát-lợi. Con là TEưỜI nước Câu-tát- 
la, Thế Tôn cũng người nước Câu-tát-la. Con đã tám mươi tuổi, Thế Tôn cũng tám 
mươi tuổi. Con có thê trọn đời hạ ý cung kính, tôn trọng, cúng dường phụng sự 
Thế Tôn. 


"Bạch Thê Tôn, hôm nay có nhiêu công việc, con xin phép lui vê." 
Đức Thê Tôn bảo: 


“Đại vương, mong Đại vương tự biết đúng thời.” 


Rồi thì Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la, sau khi nghe những lời Phật dạy, khéo léo 
ghỉ nhớ, bèn từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, nhiễu quanh ba 
vòng rồi lui ra về. 


Lúc đó ngài A-nan cầm quạt đứng hầu sau Phật. Thế Tôn bảo: 


"A-nan, nếu có Tỳ-kheo nào đang sống ở rừng Di-lũ-ly này, hãy tập họp tắt cả về 
giảng đường." 


Rồi thì, Tôn s giả A-nan sau khi vâng lời Phật dạy, tập họp tất cả Tỳ-kh 
trong rừng Di-lũ-ly tất cả cùng vào giảng đường. Rồi trở lại bạch Phật: 


eo đang sống 


"Bạch Thế Tôn, những Tỳ-kheo tại rừng Di-lũ-]y này, tất cá đều đã tụ tập tại giảng 
đường này rồi, mong Thể Tôn tự biết thời." 


Bấy giờ Thế Tôn cùng Tôn giả A-nan đi đến giảng đường. Đến nơi Ngài trải chỗ 
ngôi trước đại chúng và nói: 


1 gN N 
shiểu hi ba vòng rồi - về. Tư các ¿ Tỳ. kiêng các người I nên xứng Bà ì kinh h Pháp 
Trang Nghiêm đó, hãy khéo léo tụng đọc. Vì sao vậy? Này các Tỳ-kheo, vì kinh 
Pháp Trang Nghiêm này là như pháp, là như nghĩa, là căn bản của phạm hạnh, dẫn 


đến trí tuệ, dẫn đến giác ngộ, dẫn đến Niết-bàn. Nếu một thiện nam tử đã chí tín lìa 
bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, hãy nên thọ trì, hãy khéo léo 
tụng tập kinh Pháp Trang Nghiêm này." 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


1. Tương đương Pali, M.89. Dhammacetiya-suttam. 


2. Di-lũ-Iy đổ Eĩ jlf: Pali: Medalumpa. 


& f Pali: Dĩghak 


3. Trường Tác iryăna, viên đại tướng tổng chỉ huy của 


vua Pasenddl. 


4. Ấp danh thành đi Z4 0È. Päli: Nangaraka. 


5. Câu- lũ-xá. # # ?, hay câu-lô-xá, số ẩo dài năm trăm cung, hay 
cách tiếng rồng của một con bò. Bản Päli: ba yojana, do- tuân. 


khoảng 


6. Pháp tĩnh ?Z 2 (bản Tổ ống: #); Pali: Dhammanvaya, tổng tướng của 
pháp, loại cú của pháp, mục đích thứ tự của pháp. Đây chỉ sự suy diễn dựa 
' nghiệm thực tế. 


7. Pali: svakkhato bhagavato dhammo suppafipanno sãvakasangho, Pháp 
được Thê Tôn khéo thuyết, Tăng đệ tử của Thê Tôn khéo thực hành. 


$. Đô tọa đố 4⁄4 Pali: athakarana, công đường, pháp đình, chỗ xử kiện. 


9 .Bạch pháo /7 li 


10. Bạch bệnh /1 ÿ#. Pali: bandhukarogo, bệnh truyền nhiễm, (bệnh hoàng 
đản hay hoàng đậu?). 


11. Vô vi vô câu ## Z9 ft 3È. Pali: appossukka pannaloma, thoải mái vô tư. 


12. Hộ tha thế, thực như lộc: paradavufte mieabhitena (...) sống do sự hỗ trợ 
của người khác, (...) như loài nai. 


13. Tăng thượng tám, hiện pháp lạc trụ: chỉ cho sự chứng đắc bốn tĩnh lự. 
14. Tiên Dư, Túc Cựu ñÚl ñÊ f7 #Ẽ. Päli: Isidatta, Purãna. 


15. Pháp trang nghiêm 3 3# ñỄ. Pali: dhammacetiya, linh miễu Pháp, tháp 
thờ phụng Chánh pháp. 


214. KINH BỆ-HA-ĐÈ [1| 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ Tôn giả A-nan trú tại Xá-vệ, có chút việc tại Đông viên Lộc mẫu giảng 
đường. Lúc đó Tôn giả A-nan dân một thây Tỳ-kheo ra khỏi Xá-vệ [2] , đến Đông 
viên Lộc mẫu giảng đường. Công việc xong, Tôn giả dẫn thầy Tỳ-kheo trở về vườn 
Cấp cô độc, trong rừng Thắng. 
Khi ấy Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la cỡI trên con voi Nhắt-bôn-đà-lj l3] cùng VỚI 
Đại thân Th¡-lị-a-trà [4] từ thành Xá-vệ đi ra. Tôn giả A-nan khi ây nhìn thây Ba- 
tư-nặc vua nước Câu-tát-la từ xa đi đên, bèn hỏi vị Tỳ-kheo đông hành răng: 
"Có phải là Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la ấy không?" 


VỊ Ty-kheo đáp: 


"Đúng vậy.” 


ì giả A-nan liền tẻ xuống đường, lánh vào một gốc cây. Vua Ba-tư-nặc từ xa 
nhìn thây Tôn giả A-nan nơi gôc cây bèn hỏi: 


"Này Thi-lị-a-trà, có phải là Sa-môn A-nan ây không?" 
Thi-]I-a-trà đáp: 

a-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bảo Đại thần Thi-lị-a-trà: 
"Khanh hãy giục voi đến chỗ Sa-môn A-nan." 
Thi-li-a-trà vâng lệnh bèn giục voi đến chỗ A-nan. 

Rồi Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la vui mừng hỏi: 
"A-nan, từ đâu đến đây và muốn đi đâu bây giờ?” 


“Tôn giả A-nan trả lời: 


"Đại vương, tôi từ Đông viên Lộc mẫu giảng đường đến và muốn trở về vườn Cấp 
cô độc, trong rừng Thăng.” 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nói: 


"A-nan, nếu tại Thắng lâm không có việc gì gấp, xin Ngài từ mẫn đi cùng tôi đến 
sông A-di-la-bà- đề [SI. 


Tôn giả A-nan nhận lời Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la. Nhà vua để Tôn giả A-nan 
đi trước, rồi cùng đến sông A-di-la-bà đề. Đến nơi, vua bước xuống, lấy yên voi 
gấp làm tư, trải lên đất và mời Tôn giả A-nan: 


"Xin mời ngồi : trên chỗ này!" 
Tôn giả A-nan đáp: 


“Thôi được rồi, Đại vì 


ương, trong lòng thỏa mãn là đủ." 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại ba lần mời Tôn giả A-nan: 


"A-nan, xin mời ngôi lên chỗ này." 


Tôn giả A-nan cũng đáp lại ba lần: 


c rôi, Đại vương, trong lòng thỏa mãn là đủ. Tôi đã có sẵn tọa cụ. Tôi sẽ 


Nói xong Tôn giả A-nan trải tọa cụ và ngôi kiết già. 


Ba-tu-nặc vua nước Câu-tát-la chào hỏi A-nan rôi ngôi xuông một bên mà nói 
răng: 


"A-nan, tôi có điều muốn hỏi mong ngài cho phép." 

Tôn giả A-nan trả lời. 

"Đại vương, ngài có điều gì cứ hỏi; tôi nghe sẽ suy nghĩ." 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi: 


"A-nan, Đức Thế Tôn có hành những thân hành như vậy chăng? Tức là thân hành 
mà các Sa-môn, Phạm chí ghê tởm chăng?" 


Tôn giả A-nan đáp: 


“Đại vương, Như Lai không có những thân hành như vậy tức là thân hành mà các 
Sa-môn Phạm chí, những người thông minh trí tuệ và hàng thế gian khác ghê tởm." 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong khen rằng: 


"Lành th 
PS mm: 


1 Lành ". ma điều n mả tôi tri đủ khả năng để nói, kê cả gieo 


tÉNN,Ý khác rỆcĐỳ) tổ chăng 


Tôn giả A-nan trả lời: 


"Đại vương, Như Lai không bao giờ hành những thân hành như vậy, tứ | 
thân hành mà các Sa-môn Phạm chí những người thông minh trí tuệ \ và những hàng 
thế gian khác ghê tởm." 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 


"A-nan, thế nào là thân hành?" [6] 

A-nan đáp: 

“Đại vương, đó là những thân hành bắt thiện." 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi. 

"Thế nào là thân hành bắt thiện?" 


A-nan đáp: 


“Đó là những thân hành có tội." 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 
"A-nan, thế nào là thân hành có tội?" 
Tôn giả A-nan đáp: 


“Đại vương, đó là những thân hành bị người trí ghê tởm [7]." 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 


"A-nan, thế nào là thân hành bị người trí ghê tởm?" 


Tôn giả A-nan đáp: 


à m An nên n hành cũng nh biết n như Ta Mi 
ôn: biết kìm. thật, \ 7¡ pháp không nên chấp thủ, cũng k2 MS 
) phíp nên n thủ BỊ gà, biết pù3 mài và 44% TỚI be j 


trên nên t 


B) : f, \ nghi ét tnhữ thu Sau khi đối 


cũng " biết nc tết sẽ ï đối bến l ng hộ nên H. ụ u j. biết hen thật và đôi 
với pháp không nên thành tựu cũng không biết như thật. Sau khi đối với pháp nên 
thành tựu đã không biết như thật và pháp không nên thành tựu cũng không biết như 


thật rồi, do đó, pháp nên hành trì thì không hành, pháp không nên hành trì lại hành. 


Sau khi pháp nên hành trì thì không hành, pháp không nên hành trì lại hành rồi, đối 
với pháp nên thủ thì không thủ và pháp không nên thủ lại thủ. Sau khi đối với pháp 
nên Hot thì h3rPMAI bạn đôi với Tp . nên thủ „ _". N% đối VỚI Đ  c?àn Hiên 


rừ, và đôi với tin Le nên đoạt trừ 
nà tt không ( J tetSet kh:À và đ đối \ VỚI | 


không nên thành ựu lạ ì 
và pháp khôn tựu ¡ 
thiện càng giảm. Vì: vậy, Ì TNhữ Lai 


: lông Thc: giờ hành họp tắt tin 3M: ấy." ý 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 
"A-nan, tại sao Như Lai không bao giờ hành những pháp ấy?" 


Tôn giả A-nan đáp: 


Đại vương, ly dục và dục đã diệt tận, ly nhuế và nhuế đã diệt tận, ly sĩ và sĩ đã 
n, Như Lai đoạn trừ tâ cả pháp | bắt thiện, thành tựu tất cả pháp thiện. Đây là 
ậc Thầy khuyến giáo, Bậc Thầy vi diệu, Bậc Thầy khéo tùy thuận, là Vị dẫn dắt 
ự, tùy thuận điều ngự, là Vị nói năng toàn thiện, nói năng vi diệu, nói năng 
khéo tùy thuận. Cho nên Như Lai trọn không bao giờ hành những pháp bất thiện 


Ấy. +! 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la khen rằng: 


"Lành thay! Lành Xẹt cộng "8 ạt tin s_. đườn: lợn dải, Mướn HẠ di vớ Ni: 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 


"A-nan, Như Lai có hành những thân hành như vây, tức là thân hành mà các Sa- 
môn Phạm chí, những người thông trí tuệ và các hàng thê gian khác không ghê tởm 
chăng?" 


Tôn giả A-nan đáp: 


“Đại vương, Như Lai tất nhiên hành những thân hành như vậy, tức thân hành các 
Sa-môn Phạm chí, những người thông minh trí tuệ và các hàng thê gian khác 
không ghê tởm." 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 


"A-nan, thân hành đó là như thế nào?" 


Tôn giả A-nan đáp: 
“Đại vương, đó là những thân hành thiện." 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 


"A-nan, thế nào là thân hành thiện?" 


trả lời: 


Tôn giả A-nan 


„' 


"Đại vương, đó là thân hành không có tội. 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 


"A-nan, thế nảo là thân hành không có tội?" 
Tôn giả A-nan trả lời: 
"Đại vương, đó là thân hành mà kẻ trí không ghê tởm."” 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 


"A-nan, thế nào là thân hành mà kẻ trí không ghê tởm?" 


Tôn giả A-nan trả lời: 


đnng giác phố: km đến N Tây Đội với ới pháp nên -— Viện biết tư thật, đổi v VỚI 
Pháp chư: nên là em vi biết bon tên ông bế nhự đối v với | S2 nên nh đã .. 


như r thật. Sau L khỉ đối v VỚ | n biết nên thà nh tựu đã biết như thật v và "há Vheee đến 
thành tựu cũng biết như thật rồi, đối với pháp nên hành thì hành, đối với pháp 


sạn Không nên khành thì ". càng: rồi, ,đối vi, đe nên n thủ te Nhi đối VỚI chi 
không nên thủ thì không thủ. Sau khi đối với pháp nên thủ thì thủ, đối với pháp 
KH" nên cha ““ tEib ¬ rÔi, , đối với dan nên ¿ đoạn † trừ hoi đong trừ „ với 


_ tựu tành tựu phi ï không thành 
tựu rôi, ưng bắt thiện C HE giảm, H› nhấn thiện càng tăng trì rởng. Cho nên Như Lai 
tắt nhiên hành những pháp ây." 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 
"A-nan, tại sao Như Lai tất nhiên hành những pháp ấy?" 


Tôn giả A-nan trả lời: 


"Đại vương, ly dục và dục đã tàn tận, . nhuÊ v và. nhuề đã m1 tận, H°Ã SI và sĩ 1 đã 
diệt tận, Như Lai đã thành tựu trù 

Ngài là Bậc Thây khuyến giáo, Bậ 

hướng dẫn điều ngự và yÍ ¡ nói năng toàn tÌ FSip n‹ 
diệu, nói năng khéo tùy thuận, R O nên in Lai tất nhiên hành K BẠ) nhàn ấy." 


R 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la khen ngợi: 


ôi Thun HÌ) Nếu 2 th biên erRpl điệu nhấp 


ấy SaO' 


thuế. tô ong chc Đi SẼ vì Ni Đt bố _ thuế Mc FPyn Nếu A-nan - Ha: tùy 
lê ‹ êu 


đàn 


rất ôi ï đặt n nó Than ống cán Sệ TẾ 2iMe4 gởi đến để tih tin H01. [nnl các 3 Niếy! áo 
kiếp-bối [11] của vương gia Câu-tát-la, áo này là bậc nhất trong ‹ tất cả. Vì sao vậy? 
Áo bệ-ha-đề dài mười sáu khủy tay. Tôi nay vì Pháp đem chiếc áo này bồ thí A- 
nan. A-nan sẽ dùng nó mà may thành ba y để vương gia Câu-tát-la ấy được mãi 
mãi tăng ích phước lành. " 


Tôn giả A-nan đáp: 


thỏa mãn là đủ. Tôi đã có đủ ba y rôi." 


“Thôi đủ rồi Đại vương? Trong tâm 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại thưa: 
"A-nan, xin nghe tôi nói một ví dụ, người có trí tuệ nghe ví dụ sẽ thâu rõ ý nghĩa. 


Ví như sau trận mưa lớn, nước đầy cả sông A-di-la-bà-đề này, ngập cả hai bên bờ 
và chảy tràn ra cả ngoài. A-nan có thấy vậy không?" 


Tôn giả A-nan đáp: Đại vương, tôi có thấy. 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại thưa rằng: 


"Cũng thế, này A-nan, nếu có ba y thì hãy đem cho các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, các 
vị tiệm học, xá-la, xá-la-ma-ni-ly [12]. Còn A-nan kg bệ-ha- đề này làm thành ba 
y để vương gia Câu-tát-la được tăng ích phước lành." 


+ thả) một bên r mà han "NHÀ 


"Bạch Thế Tôn, hôm nay Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la vì pháp mà bố thí chiếc y 
bệ-ha-đề này, vậy con xin Thế Tôn đặt chân lên trên chiếc y này để vương gia 


nước Câu-tát-la được tăng ích phước lành." 


Khi ấy Đức Thế Tôn bèn dẫm hai chân lên y bệ-ha-đề rồi bảo: 


"A-nan, nếu ông đã bàn luận những gì cùng Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hãy kế 
lại cho Ta nghe." 


Ỉ " điều đã luận bàn cùng vua nước Câu- 


lầm hư nhấn nỗi ( 


Đức Thê Tôn bảo: 


"Ông nói như vậy là không xuyên tạc Ta, là nói sự thật, là nói đúng pháp, nói đúng 
như pháp, đối với pháp như pháp, không có điều s gì sai lầm. Này A-nan, nếu Ba-tư- 
nặc vua nước Câu-tát-la hỏi Ta băng nghĩa này, với câu này, với văn Hội Ta cũng 
trả lời bằng nghĩa này, với câu này, với văn này mà trả lời cho nhà vua." 


"A-nan, nghĩa ấy đúng như lời ông đã nói, ông nên theo đúng như vậy mà thọ trì. 
Vì sao vậy? Vì nói như vậy chính là nghĩa như vậy." 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


Chú thích 


1. Tương đương Pali, M.S8. Bahitika-suttamm. 


2. Tùng Xá-vệ xuất. Nói là ra khỏi, vì Đông viên (Pubbäräma) ở nên ngoài 


cửa đông của thành Xá-vệ. 


3. Nhắt-bôn-đà-lj — ZÊ fZ #ll Pali: Ekapundarika, (Nhất bạch Liên hoa), 


được gọi như vậy, vì hai bên hông nó có những tiến trắng hình hoa sen 
trắng. 


4. Thi-lị-a-trà /" #l ÚƑ #- 


Pali: Sirivaddha. 


5. A-di-la-bà-đề (Pali: aciravafl), từ trên lẫu của vua Pasenadi có thể nhìn 
thấy con Sông này. 


6. Thân hành: kãyasamacära,. hành vi của thân. Bản Pàl, câu hỏi nói: "Thân 
hành đáng bị khiên trách ấy là gì?" 


7. Bản Pali: những thân hành có hại (savyäpaJJha). 


8. Hán: sanh sắc bảo 2È tái 8F. Pali: jãtaripa. 

9. Bệ-ha-đề Ÿ## j #E, "dịch là chủng chủng thê, cũng nói là lụa". (Phiên 
Phạn Ngữ 10, No.2130, Đại 54 tr.1051b). PAH: bahitikã, áo choàng, áo 
khoác ngoài. 


10. Bản Päli nói, cuộn vải do vua Ajätasatu gởi tặng. Văn bản Hán có thể 
sót, vì cầu nói không đủ nghĩa. 


11.Kiến-bồi, xem cth.15, kinh 61. 


12. Tiệm học, xá-la, xá-la-ma-ni-ly 3ƒ Z, ? Äš, 2Ä# / Jj ẨÏŸ, có lẽ phổ 
thông nói là Thức-xoamana  Sadl và Sa-dirniL Bản Pali nói: 
sabrahmacarthi sambhajissati, được phán chia cho các vị đông phạm hạnh. 


215. KINH ĐỆ NHẬT ĐẮC [1| 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 


"Trong cảnh giới nào giáo lệnh của Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la có thê ban hành 
đến, trong đó Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la là đệ nhất. Tuy vậy, Ba-tư-nặc vua 
nước Câu-tát-la cũng lệ thuộc sự biến dịch, thay đôi. Đa văn Thánh đệ tử quán sát 
như vậy ắt phải sanh ra nhàm tởm cái đệ nhất ấy. Nhàm tởm rồi, đối với cái đệ nhất 
còn không ham muốn, huống nữa là cái hạ tiện. 


"Những cảnh giới mà ánh sáng của mặt trời, mặt trăng chiếu đến, những phương 
được chiếu đến, tức Thế giới ngàn [2] . Trong Thế giới ngàn này, có một ngàn mặt 
trời, một ngàn mặt trăng, một ngàn châu Phẩt-vu-đãi [3] , một ngàn châu Diêm- 
phù [4] , một ngàn châu Câu-đả-ni [5] , một ngàn châu Uất-đơn-việt [6] , một 
ngàn Tu di sơn [7], một ngàn Tứ đại vương thiên [8S] , một ngàn Tứ thiên vương 
tử [9] , một ngàn Tam thập tam thiên [I0] , một ngàn Thích Thiên Nhân-đà- 
la [I1] , một ngàn Diệm-ma thiên [12] , một ngàn Tu-diệm-ma thiên tử [13] , một 
ngàn Đâu-suất-đà thiên [I4| , một ngàn Đâu-suất-đà thiên tử, một ngàn Hóa lạc 
thiên [15] , một ngàn Thiện hóa lạc thiên tử[ló] , một ngàn Tha hóa lạc 
thiên [17] , một ngàn Tự tại thiên tử [18], một ngàn Phạm thế giới [I9] , và một 
ngàn Biệt phạm. Trong đó có Phạm Đại Phạm, là đẳng Phú hựu, là Tạo hóa tôn, là 
tổ phụ các loài chúng sanh, đã sanh và sẽ sanh [20] . Nhưng Đại Phạm ấy cũng là 
lệ thuộc biến dịch, lệ thuộc sự thay đổi. Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy, ắt 
phải nhằm tởm cái đệ nhất ấy. Nhàm tởm rồi, đối với cái đệ nhất không ham muốn 
huống là cái hạ tiện. 


rủ thể "" đủ khôi sự th 1, CáC : căn h Không bị bứ Am. nuôi sống bằng 
thực[23] , hình sắc thanh tình, thân chiếu sáng, phi hành trong hư không, s 
đó một thối ð gian lâu dài. Nhưng cõi trời Hoảng dục cũng Ì lệ thuộc biến dịch, lệ 
thuộc sự thay đổi. Đa văn Thánh đệ tứ quán sát như vậy, ắt phải sanh ra nhàm tởm 
sự ấy. Nhàm tởm rồi, đối với cái đệ nhất còn không muốn, huống nữa là cái hạ 
tiện. 


"Lại nữa, có bốn sự tưởng [24]. Tỳ-kheo suy tưởng về tưởng nhỏ, tưởng lớn, về 
tướng vô lượng và tưởng vô sở hữu. Chúng sanh đó thắng ý nơi Tạp tưởng như 
vậy [25] cũng lệ thuộc vào sự biến dịch, lệ thuộc vào thay đổi. Đa văn Thánh đệ 
tử quán sát như đệ nhất còn không muốn, huống nữa là cái hạ tiện. 


"Lại có tám trừ xứ lợn Thể nào Ì làn mm Nội săn: bên ng có sắc để lê ha bên 
ngoài quán sắc. Đi Xã 
tri, đã thăng kiến D7], hư tÌ đệ vậy sàng Bửï là đệ nhất thẳng xí xứ. 


to nữa, Xa bà k vào có sắc tưởng, bên ngoài. có quán sắc vô lượng, hoặc 
ắc đẹp, hoặc să đới các sắc ấy đã thắng tri, đã thắng kiến. Tưởng như 
.ụ PiSl sơi là đệ nhi: đào xứ. 


như vậy Áp hoc ẤP đệ t bạn: se "- - 


"Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong không sắc † 
sắc đẹp, hoặc sắc xấu. Đối với các sắc ấy đ v đã ã thắng sỹ đã ¡thắng kiến. Krưg tp 
vậy được gọi là đệ tứ thắng xứ. 


"Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán sắc hoặc 

xanh, ánh sáng xanh. Cũng như hoa thanh thủy [28] xanh, màu ân ánh sáng 
xanh. Cũng như áo bằng lụa Ba-la- _nại được giặt, được vỗ, được nhôi, `. vò sieu 
ke đến kiện ` sắc đieSc2 tưƠI ảu MB ắ 


NI ˆ#xk sáng m Vô ". vô Re Si) tnh ý ` 1 ấp Lộ, j1 ‹ 
Đối với các sắc ấy đã thắng tri, đã thắng kiến. Tụ ưởng như vậy ¬- gọi là PA ngũ 
thăng xứ. 


"Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc, hoặc vàng, 
màu vàng, ánh sáng vàng. Cũng như hoa tần-đầu-ca-la [29] vàng, màu vàng, ánh 


các sắc ấy 'đã TM HA tr, ¡đã . kiến. in Thứ Xây nàn tui ¡là đệ thất lệ at XỨ. 


_— nữa, Ni 080 lăn * keg . sắc biững tên me sang các sắc, cò Đặc trắng ìg 


Dộ V x các mạ ây ä : đã TS... tr "đã lo Hg kiến, tông nhủ Ý vậy 3 Em Bộ là đệ đ 
thắng xứ. 


"Chúng sanh có thăng ý nơi lạc thắng xứ như vậy, cũng lệ thuộc vào sự biến dịch. 
Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy ất sanh nhàm tởm sự ấy. Nhàm tởm tồi, đối 
với cái đệ nhất còn không muốn, huống nữa là cái hạ tiện. 


"Lại nữa, có Mười | biến xứ [30]. Thế nào là mười? Các Tỳ-kheo tu tập nơi một 
biến xứ đất, tư duy trên, dưới, các phương là không hai, vô lượng. Tu tập nơi một 
biến xứ nước, một biến xứ don một L biến › xứ JnA một kh xứ ly d5, một | jn xứ 


IỘC Sự tệp đổi. Đa văn à Thánh đệ tử q quán tro _m vậy. rất naHt ra 
nhàm PS sự ấy. Nhàm tởm rồi, đối với cái đệ nhất còn không muốn, huống nữa là 
cái hạ tiện. 


"Và đây là thuyết thanh tịnh đệ nhất, là sự thi thiết tối đệ nhất, tức là “Ta : không có, 
ta không hiện hữu [31] ˆ và đ để chứng đặc điều nảy mà thiết lập nơi đạo. 


"Và đây là đệ nhất ngoại y kiến xứ, tối ý kiến xứ [32] , tức là vượt qua tất cả sắc 
tưởng, cho đến chứng phi hữu tưởng, phi vô tưởng, thành tựu an trụ [33]. 


Hà 


"Và đây là đệ nhất thú hướng, Niết-bàn . trong hiện tại, là thi thiết tôi thượng 
về Niết-bàn ngay trong hiện tại [34] tức là sáu xúc. xỨ [25] với sự khởi tập, km 
diệt, vị ngọt, tai hoạn và xuất ly được thất như thật bằng tuệ. 


"Lại nữa, có bốn đoạn[36] . Thế nào là bốn? Có sự đoạn mà lạc chậm [37] , có sự 
đoạn mà lạc nhanh, có sự đoạn mà khổ chậm, có sự đoạn mà khổ nhanh. Trong đó 
sự đoạn mà lạc chậm là lạc đưa đến đoạn trừ chạâm chạp[38] cho nên nói là lạc 
kém. Trong đó, sự đoạn mà lạc nhanh, là by đưa đến đoạn trừ một cách mau 
chóng[39] . Cho nên đoạn này cũng được nói là thấp kém. 


“Trong đó, sự đoạn mà khổ chậm [40] là khổ đưa đến đoạn trừ một cách chậm 
chạp, cho nên đoạn này cũng được nói là thấp kém. 


"Trong đó, sự đoạn mà khổ nhanh, là khổ đưa đến đoạn trừ một cách mau chóng. 
Cho nên đoạn này không phải là sự tiến triển, không được lưu bô. Cho đên chư 
Thiên và Nhân loại cũng không tán thán và phát triển. 


"Sự đoạn[41] của ta được phát triển, được lưu bố cho đến chư Thiên và Nhân loại 
cũng tán thán và phát triên. 


"Thế nào là sự đoạn của Ta được phát triển, được lưu bố cho đến chư Thiên và 
Nhân loại cũng tán thán, lưu bô? Đó là Thánh đạo tám chi, chánh kiên cho đên 
chánh định là tám. 


“Ta như vậy [42] . Nhưng các Sa-môn, Phạm chí, hư ngụy, nói láo, bất thiện, 
không chân thật, xuyên tạc, và hủy báng Ta rằng, “Quả thật có chúng sanh, nhưng 
lại chủ trương sự đoạn hoại. Sa-môn Cù- đàm chủ trương hư vô [43] '. Quả thật có 
chúng sanh mà chủ trương sự đoạn hoại, nếu không, Ta sẽ không thuyết giảng như 
vậy. Như Lai ngay trong đời hiện tại đã vĩnh viên đoạn trừ tất cả mà chứng đắc 


Niết-bàn tịch tịnh, diệt tận [44] ." 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


1. Tương đương Pali. A.10.29 Kosala. 


2. Thiên thế giới -Ƒˆ f! ZE. Pali: sahassadhä-loka = sahassilokadhätu. 


4. Diêm-phù châu ñ 7 JlJL Pali: Jambudipa. 
5. Câu-đà-ni châu ÍJ ñZ JE ÖWI. Pali: Godäniya. Hoặc nói: Aparagoyäna. 


6. Uẩt-đan-việt châu ÊZ ##f #‡ 3 Pali: Utarkuru. 


7. Tu di sơn fØÑ đữ 1Ú. Pali: Sinerupabbata. 


8. Thiên tứ Đại vương thiên 'F JJ 7ˆ % Có lẽ bản Hán chép nhằm, thay 
vì là Tứ thiên Đại vương, tức bôn ngàn vua cai trị bốn ngàn nước lớn trong 


loài người. Pali: caari mahãräjasahassani, bồn ngàn vị Đại vương. 


9. Tứ thiên vương tử U 2 -†* 7: Päli: Cãtummaharäjikä. 


10. Tam thập tam thiên — 'Jˆ — 2® hay Đao-lợi thiên. Pali: Tavatimsa. 


tức Thiên Đề Thích. Päli: Sakka 


11. Thích Thiên Nhân-đà-la #Š 2 J4 fữ 4 
devanam inda. 


12. Diệm-ma thiên ñi 5Š %. Pali: Yäma. 


13. Bản Thánh không có. Bản Pali cũng không có. 
14. Đâu-suất-äa #? 3š 1 2 Päli: Tusita. 

15. Hóa lạc thiên fÈ ## X. Pali: Nimmaãnaratä. 
16. Thiện hóa lạc thiên tử. Bản Pali không kế. 


17. Tha hóa lạc thiên ÍÚ fÈ #É 2. Paäli: Paranimmitavasavaf. 


18. Tự tại thiên tử f1 ƒE 2 7: Bản Päli không kế. 


19. Phạm thể giới #Ê IU 7* Pali: Brahmaloka. 


20. Bản Pali chỉ nói gọn: Mahabrahma tattha ageam akkhaydti, ở đây Đại 
Phạm thiên được coi là cao nhất. 


21. Hoảng dục thiên hay Quang âm thiên, xem cíh 13, kinh 8 trên. 
22. Ý sanh #Ä Z. Päli: manomayä. 

23. Hỷ thực #f ẨŸ- Pali: pii-bhakkhã. 

24. Tứ tưởng ƑJ Ẩi. Xem Tập Dị 6. (No.1536, Đại 16 tr.392a-b). 


25. Chỉ các chúng sanh trên cõi Vô sở hữu xứ. 


26. Bát trừ xứ /L ñÊ #š; nhưng thường nói Bát thắng xứ /UJŠ Ø8, Pali, attha 


abhibhayatanami (xem Tập Dị 19, No. 1536, Đại 26 tr.445b và f0). 


27. Nguyên Hán: trừ dĩ trí, trừ dĩ kiến đt L1 Ấll đt L1 0d. Trong Tập Dị sđả., 
ní nói thắng trì thắng kiến (háy siêu việt và biết siêu việt), và giải thích: đã 
đoạn trừ và siêu việt lực tham mà có thăng tri thắng kiến. 


28. Thanh thủy hoa 7 2K #Zˆ Tập Dị (sđd., nộ): O-mạt-ca hoa, Umäpuppham 
(?) 


29. Tân-đầu-ca-la ## Zf W{ #ƑF. Pali: bandhujivaka -puppha, loại hông tàu. 
Bản Hán này có lẽ nhằm, vì "hại hoa này màu đỏ, Tập Dị và bản Päli đêu nói 
hoa này trong thắng xứ màu đỏ. 


30. Thập nhất thiết xứ 'Ƒˆ — ƒJ #8 hay biến xứ. Päli: dasa kasinäyatanäni. 


` ⁄Z, rong bản Pali, trường họp này được 


gọi lồ: si n: là thì thiết thanh tịnh đệ nhất nghĩa 


~^~— 


(paramatthavisuddhim paññapemi). 


32. Đệ nhất ngoại y kiến xứ, tối ý kiến xứ; tối thượng ngoại kiến xử, hay nói 
rõ hơn: “Đây là tối thượng đối với quan điểm ngoại đạo ” và kiến xứù cao 
nhất ở đây được coi như là đạt đến hữu ngã. 


33. Trong bản Hán này, kiến xứ, hay quan điểm, cao nhất của ngoại đạo là 
đạt đến Bốn vô sắc xứ, khác với Päli coi bốn vô sắc xử này là thi thiết thanh 
tịnh đệ nhất nghĩa. 


34. U hiện pháp trung, tối thi thiết Niết-bàn #* #8 P7 
aggam paramaditthadhammanibbanam paññãpentãnam. 


35. Nguyên Hán: lục cánh lạc xứ 7Y 8# # /đ. 


36. Hán: đoạn ñJƑ, hoặc nói là thông hành. Pali: cafasso pafipadaä. 


37. Tập Dị, Pháp Uẩn: lạc trì thông hành. 
38. Đặc tính của bốn tĩnh lự là hiện pháp lạc trú, và do đây mà tiễn đến 


chứng đắc bốn Thánh quả, hoặc nhanh hoặc chậm. (Xem giải thích Phát Uấn 
3, No.1537, Đại 26 tr.463). 


39. Từ đây trở xuống dịch theo phân hiệu cu cuối kinh, trong nguyên văn để 
bản không có, nhưng đã có giải thích ' ự đoạn mà lạc 1" hay lạc trì 
thông hành, thì ba thông hành kia tắt nhiên cũng được giải thích. Bản Pali 
chỉ nêu danh số, không có giải thích. 


n X2 là s Sự Hàn hiÊ Đông tỒn, biên híc 


) _.P gắt Ấn: nặng, 
căn cứ trên đó mà quản sát nhàm tởm. Như vậy gọi là Khổ (...,) thông hành 
(lược trích). 


4I. Đoạn, nói là thông hành, hay nói là đạo và đạo tích đều cùng một nghĩa 
và cùng một nguồn góc, cùng tương đương Pali: patipada. 


42. Nên hiểu là: "Ta nói như vậy, giảng dạy như vậy". 


43. Bản Pali nói: “Sa-môn Cù-đàm không giảng giải sự thấu hiểu về dục, (...) 
về sấc, (...) về thọ ”. 


44. Đoạn kết luận trên đây gân với bản Pàii, với một ít khác biệt (xem cth.43 
trên), nhưng hoàn toàn khác nguyên văn trong bản. _ Nguyên văn đó như 
vây: (xem đoạn Lạc trì thông hành, và một câu lỡ dỡ về lạc tốc thông hành): 
"Nếu có người đoạn lạc dục. Hoặc có người tập pháp này không bao g giờ thầy 


MG Hoặc c có đc sải tử RE rượu #Q04:16 m. A4 ức vấn Mk.”, Bia vï có pẺ” 


chổ. tận. g. ®°i nên, các e Tỳ: 3 sen . xả ám Bà Tp, SÉC này, . thân 
cận chúng. Như vậy, các Tỳ-kheo hãy học như vậy. 


216. KINH ÁI SANH [1] 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy Ø1Ờ CÓ một người Phạm chí, độc nhất chỉ có một đứa con, trong lòng hết sức ái 
niệm, tâm ý khăng khít, chiêu chuộng, nhìn hoài không chán. bồng nhiên đứa con 
mạng chung. Sau khi đứa con mạng chung, người Phạm chí ây ưu sâu, không thê 
ăn uông được, không mặc áo xiêm, cũng không bôi hương; chỉ biết đi ra bãi tha ma 


mà khóc nhớ tưởng chỗ con nằm. 


Rồi Phạm chí lang thang khắp nơi, đi đến chỗ Phật, chào hỏi xong, ngôi xuống một 
bên. Thê Tôn hỏi: 


"Ong nay vì sao, các căn không trụ nơi tâm mình?" 
Phạm chí đáp răng: 


"Tôi làm sao các căn có thê an trụ nơi tâm mình được? Vì sao vậy? Chỉ có một đứa 
con độc nhất, trong lòng hết sức ái niệm, tâm ý khắng khít, chìu chuộng, nhìn hoài 
không chán. Bỗng nhiên nó mạng chung. Sau khi nó mạng chung, tôi ưu sầu không 
thê ăn uống được, không mặc áo xiêm, cũng không bôi hương; chỉ biết đi ra bãi tha 
ma mà khóc nhớ tưởng chỗ con nằm. 


Thê Tôn nói: 


"Thật vậy, Phạm chí! Thật vậy, Phạm chí! Nếu khi ái sanh thì phát sanh những sầu 
bi, khóc than, ưu khô, phiên muộn, ảo não." 


Phạm chí nói: 

"Cù-đàm, sao lại nói khi ái sanh, thì cũng phát sanh những sâu bi, khóc than, ưu 
khô, phiên muộn, ảo não? Cù-đàm nên biệt, khi ái sanh thì hỷ cũng sanh, tâm hoan 
lạc." 


Thế Tôn đến ba lần nói như vậy: 


"Thật vậy, Phạm chí! Thật vậy, Phạm chí! Khi ái sanh thì cũng phát sanh những 
sâu bI, khóc than, ưu khô, phiên muộn, ảo não." 


Phạm chí cũng ba lần hỏi rằng: 


những mộ ". Những thị dân đ My Em nhữn xế này soyhöbt XBHE: nói Tăng: 


Này Phạm chí, sao lại nói khi ái sanh thì cũng phát sanh những sầu bi, khóc than, 
ưu khô, phiền muộn, ảo não? Phạm chí nên biết khi ái sanh, thì hỷ cũng sanh, tâm 
hoan lạc." 


He n ghi hạt 1€ ma bèn nghĩ rằng, "Điều mà con bạc nói thật hết sức phù hợp với 


. 


Vua nước c Câu tất b ngh môn Cu-đảm nc : 
cũng phát sanh những sâu nh khóc #2niSỆo ưu \ thÕ, " BI là ảo não." "" lệch nói 
với hoàng hậu Mạt-ly [3] răng: 


"Tôi nghe đồn Sa-môn Cù-đàm nói như vầy, "Nếu - ái sanh thì cũng phát sanh 
những sâu bị, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não." 


Hoàng hậu nghe xong, thưa rằng: 


"Thật vậy, Đại vương! Thật vậy, Đại vương! Nếu khi ái sanh thì cũng phát sanh 
những sâu bị, khóc than, ưu khô, phiên muộn, ảo não." 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nói với 7ƒ hậu Mạt-ly rằng: 


g sâu # bl, Khỏe T8ng ưu: khổ, pm muộn, ảo não”. 


B) thì cũng Bi vỗ sanh những 


Hoàng hậu Mạt-ly thưa rằng: 


"Đại vương, nếu không tin, hãy đích thân đến mà hỏi, hay hãy sal sứ đi." 


Rồi Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bèn gọi Phạm chí Na-lj-ương-già [4] đến bảo 
rằng: 


“Ngươi đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, thay ta mà hỏi Sa-môn Cù-đàm Thánh thẻ, 
khỏe mạnh, bình an, biệt ki đi R Và 1a y2 mái, lop Ất sện lượn tuyết chăng? 
Rồi nói xi vây, 'Ba-tư-nặ câ thê khỏ 

jm — kẽ /EEE Ki b 


Phạm chí Na-]J-ương-già vâng lời vua, đi đến chỗ Phật, chào hỏi xong, ngồi sang 
một bên, bạch răng: 


bờ hien Kia tư- vn vua tÕhgthổ ác tệ có ba họ „ở. ân thể mạnh 


'hềg ưu ¡ khổ, , phi ền muộn, ảo não 0 chẳng?" " 


Thê Tôn nói rằng: 


kách N “.. a Tạ `. che . £etl l4 bpySt sự ự hiểu biết mà “hú "n, bu vñ 


à chạy rong khắp cá các s¡gõ THnn nói 
lày các bo: có liệu mẹ nen 


& 


có nh vỢ "ớt 3i chăng. N ày các n lợi, È có ó thấy VỢ tôi ¡ chăng?” 
| 'ưnệt sự dắt Ấn mà ' biết the 27 “Nếu ái sanh thì cũng sanh 


tự Mi luôn. n Này N Na- lr JkÐệ cơiả, sự sự -kiện n này n mà Ì bị Rị 
sanh những sâu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não". 


„ĐH 


m 
A_- 


Phạm chí Na-li-ương-già sau khi nghe những điêu Phật nói, khéc 
kỹ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh ba vòng, rồi trở vẻ. 


Vệ đên Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la tâu răng: 


khi ái sanh, thì 


"Tâu Thiên vương, Sa-môn Cù-đàm quả thực có nói rằng, “Nếu 
cũng sanh những sâu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não'." 


"Đại vương, tôi hỏi Đại vương, viện xã ái: sự r hiểu biết mà trả lời. Ý Đại vương 


nghĩ sao? Đại vương có thương yêu đẹ 1ăng?” 


Vua đáp: 
“Thật sự có yêu thương.” 


Mạt-ly lại hỏi: 


"Nêu đại tướng Bệ-lưu-la bị biên dịch, đôi khác, Đại vương sẽ như thê nào?" 
Vua đáp: 


“Mạt-ly, nếu đại tướng Bệ-lưu-la. Bị biến dịch, đối khác, tôi tất sanh sầu bi, khóc 
than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não." 


Mạt-]y tâu rằng: 


"Do sự kiện này mà biết rằng, “Nếu khi ái sanh thì cũng sanh những sâu bi, khóc 
than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não”." 


» 


Mạt-ly lại hỏi: 


"Vương có yêu Đại thần Thi-lị-a-đà[6] , yêu con voi Nhất-bôn-đà-lị [7] , yêu đả 
nữ Bả-di-lI [8] , yêu Vũ Nhật Cái [9], yêu nước Ca-thi và yêu Câu-tát-la chăng? 


Vua đáp: 

"Thật sự có yêu thương." 

Mạt-ly lại hỏi: 

"Nước Ca-thi và Câu-tát-la bị biến dịch, đổi khác, Vương sẽ ra sao?" 
Vua đáp: 


“Mạt-ly, tôi được hưởng thụï thỏa mãn năm thứ công đức của dục là do ở hai nước 
này. Nêu Ca-thi và Câu-tát-la mà bị biến dịch, đổi khác, mạng s ông của tôi cũng 
không, nói gì đến những sâu bi, khóc than ưu khổ, phiền muộn, ảo não?" 


Mạt-y tâu rằng: 


"Do sự kiện này mà bị ết rằng, “Nếu khi ái sanh, thì cũng sanh những sầu bi, khóc 


than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não?." 


Mạt-ly lại hỏi: 


"Ý Đại vương nghĩ sao? Có yêu thương tôi chăng?” 


Vua đáp: 


ằ. W 


ng bà. 


"Thật sự tôi yêu thưc 


Mạt-ly lại hỏi: 
"Nếu một khi tôi bị biến địch, đổi khác, Vương sẽ ra sao?” 


Vua đáp: 


"Mạt-ly, nêu một khi bà bị biến dịch, đôi khác, tôi tất sanh sâu bi, khóc than, ưu 
khô, phiên muộn, ảo não." 


Mạt-ly tâu rằng: 


"Do sự kiện này mà biết rằng, ' 
than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não'. 


lếu .. ái sanh thì cũng sanh những sầu bi, khóc 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nói răng: 


"Này Mạt-ly, kế từ hôm nay, Sa-môn Cù-đàm, do sự kiện này là Thầy của tôi, tôi 
là đệ tử của Ngài. Này Mạt-ly, tôi nay tự quy y Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Cúi 
mong Đức Thê Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc, kế từ hôm nay trọn đời tự quy cho 
đến tận mạng.” 


Phật thuyết như vậy, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la và hoàng hậu Mạt-ly sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


1. Bản Hán, quyền 60. Tương đương Päli, M. 87. Piyajätika-suttam. Hán, biệt 
dịch, No.9I; No.125 (13.3). 


2. Nguyên Hán: thị quách nhỉ jÙ ÄÝ 7. Bản Pali: sambahulä akkhadhuia, 
một số đông những tay cờ bạc. 


; 3 Z1 Pali: Mallika, vợ chánh cung của vua Pasenadi; bà là mội 
# tại gia nhiệt thành và cũng là một phụ nữ gương mẫu. Bà thường thảo 
luận Phật pháp với vua Pasenadi, và thường thường nhà vua thua. 


4. Na-li-ương-già Ä #ll ñZ fl. Nalijangha theo bản Pali, không phải Ba-t- 
nặc đích thân sai ấi, mà chính Mạt-ly (hình như lén?) sai đi, để được hiểu rõ 
vấn đề. 

3. Bệ-Iưu-la, Pali: Vidhdabha. Xem kinh 212 trên. 

6. Thi-lị-a-trà /" 8l ñJ 4; Pali: Sirivaddha. Xem kinh 212 trên. 


7. Nhất-bôn-đà-lj, Päli: Ekapundirika. Xem kinh 214 trên. 


8. Bà-di-lị đồng nữ 3£ Zÿ #l #f 4. Pali: VajtT-kunari, công chúa, con gái 
độc nhất của Ba-tr-nặc và Mạt-ly, sau được gả cho vua A-xà-thế. 


9. Vũ Nhật Cái ñW Fj Z. Pali: Vasabhä (Khattiyä), một nữ tỳ dòng họ TÌ hích, 
được giả làm con gái của Ma-ha-nam và được gả cho Pasenadi, về sau sinh 
1)-lưu-ly (Vidndabha). 


217. KINH BÁT THÀNH [1] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời sau khi Phật nhập Niết-bản không lâu, một số lớn các Tỳ-kheo danh đức, 
thượng tôn đến thành Ba-l¡ Tử, trú tại Kê viên [2] . 

Bấy giờ Cư sĩ Đệ Thập, người ở Bát thành [3] mang nhiều hàng hóa quý đến thành 
Ba-lị Tử để buôn bán đổi chác. Số hàng hóa đó bán hết rất mau; được lời khá to, 
Cư sĩ Đệ Thập, người Bát thành, hết sức vui mừng, bẻn rời Ba-lỊ Tử đến Kê viên, 
tìm đến các Tỳ-kheo Thượng tôn danh đức, cúi đầu lễ sát chân rồi ngồi sang một 
bên. Các Tỳ-kheo Thượng tôn danh đức thuyết pháp cho Cư sĩ nghe, khuyến phát 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hýỷ. Sau khi đã dùng vô lượng phương tiện thuyết 


pháp cho Cư sĩ, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, các Ngài ngồi im 
lặng. Rồi thì Cư sĩ Đệ Thập, người Bát Thành bạch: 


"Bạch Thượng tôn, Tôn giả A-nan hiện giờ ở đâu? Con muốn được gặp.” 
Các Ty-kheo Thượng tôn đáp: 


“Cư sĩ, Tôn giả A-nan đang ở tại thành Bệ-xá-li, bên bờ sông Di hầu, trong cao lâu 
đài quán [4| . Nêu muôn thăm thì có thê đi đên đó.” 


Bấy giờ Cư sĩ Đệ Thập, người Bát Thành, từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lễ sát 
chân các Tỳ-kheo Thượng tôn, nhiễu quanh chiều mặt ba vòng rồi đi. 


Cư sĩ tìm đên chỗ Tôn giả A-nan, cúi đâu lễ sát chân rôi ngôi xuông một bên và 
bạch răng: 


"Bạch Tôn giả A-nan, con có điều muốn hỏi, Ngài có cho phép chăng?” 

"Cư sĩ cứ hỏi. Tôi nghe rồi sẽ suy xét." 

Cư sĩ hỏi: 

"Bạch Tôn giả, Đức Thế Tôn, Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Bậc đã 
thành tựu tuệ nhãn, thây đệ nhât nghĩa, Ngài có dạy một pháp nào mà Thánh đệ tử 
nêu an trú vào đó sẽ đoạn trừ các lậu, tâm giải thoát chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 


“Đúng vậy, Đức Thế Tôn có dạy pháp ấy.” 


Cư sĩ hỏi: 


"Đức Thế Tôn, Như Lai, Vô Sở n ) ĐH ng Giác, Bậc lv te yêu tựu tuệ 
nhãn, đã tt ây đệ nhất nghĩa ì tột phá 
nếu an trú vào đó sẽ dứt sạch các lậu, tâm bi thoát Pháp ây vi? thế j. 


Tôn giả A-nan đáp: 


tú. VỊ ây y cứ nơi tuc mà TWRRn áp Sóng Hiến Ï Hoặc có ó thể 
vi cứ Hữi vệ BH mà : quán h:pHán như pháp, vị ấy an trú vào đó mà dứt sạch các lậu. 
Nhưng an trú vào đó mà không dứt sạch các lậu, thì nhờ nơi pháp này, do có muốn 
pháp, yêu pháp, thích pháp, tin tưởng pháp, ái lạc hoan hỷ[Š], vị ây đoạn trừ năm 
hạ phần kết, hóa sanh nơi kia mà nhập Niết-bàn, được pháp bất thối, vĩnh viễn 
không còn trở lại đời này. 


"Lại nữa, Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử, tâm cùng đi đối với từ biến mãn một phương, 
thành trụ và an trú. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, bốn phương bàng, phương trên 
và phương dưới khắp cả mọi nơi tâm cùng đi đôi ôi với từ, không kết, không oán, 
không nhuế, không tranh, quảng đại, vô biên, vô lượng, khéo tu tập, viên mãn tất 
cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, tâm đi đối với bi, hỷ và xả, không kết, 
không oán, không nhuế, không tranh, quảng đại, vô lượng, vô biên khéo tu tập, 
biến mãn tất cả thế gia › thành tựu và an trụ. Vị ấy cứ y nơi đây mà. quán pháp như 
pháp. Vị ấy hoặc có thể y cứ vào đó mà dứt sạch các dục. Nhưng nếu chưa dứt 
sạch được các lậu, nhờ pháp này, do yêu pháp, thích pháp, tin tưởng pháp, ái lạc 
Minh le:Ch VỊ bộ đoạn t Đn nợ ũ hạ H3ợp kiể Thóa jạc vào › CÕI HuEsôi mà . Niết- ĐH, 


| lấy đệ nhất Enghi, nói rã hp 1 
vào đó sẽ dứt sạch các lậu, tâm ch ". thoát, 


"Lại nữa, Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử vượt qua tất cả sắc tưởng cho đến phi phi 
tưởng xứ, thành tựu và an trú, vị ấy ở nơi đây mà quán pháp như pháp, vị ây hoặc 
có thể an trú vào đó mà dứt sạch các lậu. Nhưng nếu không dứt sạch các lậu, thì 

ày, do yêu pháp, thích pháp, tin tưởng pháp, ái lạc, hoan hỷ, vị ây đoạn 
trừ ngũ hạ phân kết, hóa sanh nơi kia mà nhập Niết-bàn, được pháp bắt thôi, vĩnh 
viễn không còn trở lại đời này nữa. Đây là pháp mà Đức Thế Tôn, Như Lai, Bậc 
Vô Sở Trước, Đăng : Chánh Giác, Bậc đã thành tựu, đã thấy đệ nhất nghĩa, nói rằng, 
có một pháp mà nêu Đa văn Thánh đệ tử an trụ vào đó sẽ dứt sạch các lậu tâm 
được giải thoát.” 


Bấy giờ Cư sĩ Đệ Thập, người ở Bát thành, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo 
bên hữu chấp tay bạch rằng: 


"Kỳ diệu thay! Hy hữu thay! Tôn giả A-nan, con chỉ hỏi một cánh cửa .. lồ, 
nhưng Tôn giả đã nói cho con nghe một lần đến mười hai pháp môn cam lô [6]. 
Dựa theo pháp môn nào trong mười hai pháp môn ấy tu tập cũng đều được giải 
thoát an lạc. 


"Bạch Tôn giả A-nan, cũng như cách làng không xa, có một ngôi nhà lớn, được mở 
ra với mười hai cánh cửa. Một người có việc cân nên đã vào trong nhà â ấy. Lại có 
một người khác đứng đó, nhưng không 1 nuốn đem lại sự lợi ích và phước lạc, 
không 1 muôn sự an ôn cho người ây, nên nổi lửa mà đốt nhà. Bạch Tôn giả A-nan, 
người ấy có thê do theo một trong mười hai cửa mà ra khỏi ngôi nhà cháy một cách 
an toàn [7] . Cũng vậy, bạch Tôn giả, con chỉ hỏi một cửa cam lồ mà Ngài nói cho 
con nghe một lần đến mười hai cửa pháp cam l lồ. Y theo một trong mười hai cửa 
pháp cam lồ này thì có thể được an ôn giải thoát. Bạch Tôn giả A-nan, trong pháp 
luật của Phạm chí nói về pháp luật bất thiện mà còn có sự cúng dường thầy của họ, 
huống sao con lại không cúng đường bậc Đại sư Tôn giả A-nan." 


Rồi ngay trong đêm ấy, Cư sĩ Đệ , người ở Bát thành bày dọn các món ăn 
thơm ngon, tỉnh khiết, đầy đủ các loại nhai về nuốt; sau khi bày biện thức š ăn công, 


vào 0 lúc bạ ở sớm, trải bớt chỗ bếp _ sĩ cuc bào: tim ẤN 


tỉnh khiết, - đủ ¡các | M1Ên nhài và mrfc tự si th mời thọ: cho đến si bi hứng T¡ | _ 
¬ 229200 Kyi các Ông ăn ”v/ đủ MoN ". Hi gi Qa khi c 


ê 
Tôn g sĩ ý te _ Tôn ¿ di Bo -nan ¡nhận lãnh, lên ¡đó cúng Evh Chiêu đề ` tăng8]. 


Tôn giả A-nan thuyết như vậy. Cư sĩ Đệ Thập người ở Bát thành sau khi nghe 
những gì Tôn giả A-nan thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


————————————————————- 


Chú thích 


1. Tương đương Paäli, M. 52. Atthakanagara-suttam. Hán, biệt dịch, No.92. 


3. Đệ thập Cư sĩ Bát thành '5' Ƒ # * /( ##; Pali: Dasamo gahapadi 
AIthaka-nagaro, gia chủ Dasama, người thị trần Atthaka. 


4. Di hẳầu giang biên, cao lầu đài quán. Xỗ 1 1 tổ mị tã si, có lẽ một 
ngôi nhà sàn ở trong rừng Mahavana gân Vesäli, được gọi là Kitãgarasälã. 
Vì sông Di hâu không rõ tương đương Pali, nhưng Sansirit gọi là Markafa. 


3, ¿ HC uy ái pháp lạc pháp tĩnh pháp ái lạc hoan hỷ ?X Z #' Z Í#É Z ñ⁄ 
5, #' ft Ủ( H. Pali: teneva dhammaragena taya dhammanandiya, do sự 
đam mê đối với Emhlb: do sự vui say đối với pháp. 


6. Tức Bồn sac giới thiên, Bón vô lượng tâm và Bồn vô sắc định. 


7. Cả hai bản Hán đêu thí dụ bằng ngôi nhà cháy. Bản Päli thí dụ một người 
đi tìm kho tàng. 


$. Chiêu đê tăng #7 #E ffí; dịch nghĩa là Thập phương tăng. Bản Päli không 
có chỉ tiết này, nhưng tiêng PaAHI tương đương là Catuddisasangha. 


218. KINH A-NA-LUẬT-ĐÀ () [1] 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 


Bấy giờ các Tỷ-kheo vào lúc xế trưa từ tĩnh tọa dậy, đi đến chỗ Tôn giả A-na-luật- 
đà[2] , cúi đầu đảnh lễ sát chân, rồi ngồi sang một bên, bạch rằng: 


"Chúng tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho mới dám trình bày." 
Tôn giả A-na-luật-đà nói: 

"Chư Hiền, muốn hỏi xin cứ hỏi. Tôi nghe xong sẽ suy nghĩ." 

Khi ấy các Tỳ-kheo bèn bạch rằng: 

"Làm thế nào một Tỳ-kheo chết an lành, mạng chung an lành?" 


Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 


-kheo cùng đích như vậy là chết an lành, mạng chung an lành chăng?" 


Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

+ Hiền, sảnh Xe xi _ mm vm . Mi như Ác 5 là chết an ta mạng chung 
thiên nhĩ, tha 

tâm tr, ửe mạng trí, sa: tử Bí vy tận trí, lậu t tận, € hứng ý vô ô lật , tâm giải 

thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này mà tự trí, tự giác, tự tác chứng, thành tựt 

an trụ, biết như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cân làm đã làm 

xong, không còn tái sanh nữa. Đó là Tỳ-kheo chết an lành, mạng chung an lànl 


Các Tỳ-kheo lại hỏi: 


"Tÿ-kheo cùng đích như vậy là chết an lành, mạng chung an 


Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 


uy Hiền, Tỳ-kheo cùng đích như vậy là chết được an lành, mạng chung được an 


và tàn, A EM xong, TỜI mà. nghi n 24 cúi ¡ đầu #'ỆP sát kchản Tô ôn g tự" A-na- luật- 
đà, đi quanh ba vòng rồi lui ra. 


Tôn giả A-na-luật-đà thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Tôn giả A-na-luật- 
đà thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 
1. Không có Pali tương đương. 
2. Xem kinh 184, 185 trên, và nhiều kinh khác. 


219. KINH A-NA-LUẬT-ĐÀ (II) 
Tôi nghe như vây. 
Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 


Bấy giờ các Tỷ-kheo, vào lúc xế, từ thiền tọa dậy, đi đến chỗ. Tôn giả A-na-luật- 
đà[1] , cúi đầu đảnh lễ sát chân, rồi ngồi xuống một bên bạch rằng: 


"Chúng tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho mới dám trình bày." 

Tôn giả A-na-luật-đà nói: 

"Chư Hiền, muốn hỏi xin cứ hỏi. Tôi nghe xong sẽ suy nghĩ." 

Khi ấy các Tỳ-kheo hỏi rằng: 

"Làm thế nào mà một Tỳ-kheo chết không bức rức, mạng chung không bức rức?" 
Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 


"Nếu Tỳ-kheo có tri kiến chất trực và đạt đến Thánh ái giới [2] , đó là Tỳ-kheo 
chêt không bức rức, mạng chung không bức rức." 


Các Ty-kheo lại hỏi: 


"Tỳ-kheo cùng đích như vậy là chết không bức rức, mạng chung không bức rức 
chăng?" 


Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

”Ty-kheo không chỉ cùng đích như vậy là chết không phiền nhiệt, mạng chung 
không phiên nhiệt. Lại nữa, này chư Hiên, nêu Tỳ-kheo quán nội thân như thân, 
cho đên quán thọ, tâm, pháp như pháp, đó là Ty-kheo chêt không bức rức, mạng 
chung không bức rức." 


Các Ty-kheo lại hỏi: 


"Tỳ-kheo cùng đích như vậy là chết không bức rức, mạng chung không bức rức 
chăng?" 


Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 


"Chư Hiền, Tỳ-kheo không chỉ cùng đích như vậy là chết không phiền nhiệt, mạng 
chung không phiền nhiệt. Lại nữa, này chư Hiền, Tỳ-kheo tâm tương ưng với từ, 
biến mãn một phương, thành tựu an trụ; hai, ba, bốn phương, bốn duy, trên, dưới, 
bao trùm tât cả, tâm tương ưng với từ, không kết, không oán, không nhuế, không 
: ›, rât lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tắt cả thế gian, thành tựu an 
ậy, bị và hỷ. Tâm tương ưng với xả, không kết, không o văn không nhuề, 
chông tranh, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả tỈ gian, ĐIàn h 
tựu an trụ. Đó gọi là Tỳ- t chết không bức rức, mạng chung không bức rức." 


Các Tỳ-kheo lại hỏi: 


"Tỳ-kheo chỉ cùng đích như vậy là chết không phiền nhiệt, mạng chung không 


` 


phiên nhiệt chăng?" 
Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 


"Chư Hiền, Tỷ-kheo không chỉ cùng đích như vậy, là c chết không phiền nhiệt, mạng 
chung không phiền nhiệt. Lại nữa, này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vượt Ni tật cả sắc 
tưởng, cho đến chứn, g phi hữu tưởng phi vô tưởng xế, thành tựu an trụ là Tỷ 
kheo chết không thay rức, mạng chung không bức rức." 


Các Tỳ-kheo lại hỏi: 


“Tỳ-kheo chỉ cùng đích như vậy là chết không phiền nhiệt, mạng chung không 
phiên nhiệt chăng?” 


Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 


Ầ 


"Chư Hiền, không chỉ cùng đích như vậy là chết không phiên nhiệt, ,mạng chung 
Sa ó7 hà tI puo, tên? nữa, này chư Hiển, nếu leo cụ Vượt `. tát cả lệ PM m u 


Các Tỳ-kheo lại hỏi: 


"Tỳ-kheo chỉ cùng đích như vậy là chết không bức rức, mạng chung không bức rức 
chăng?" 


Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 


"Chư Hiền, Tỳ-kheo cùng đích như vậy là chết không bức rức, mạng chung không 
bức rức." 

Bấy giờ các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Tôn giả A-na-luật-đà nói, khéo ghi 
nhớ và thuộc kỹ xong, từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đâu đảnh lê sát chân Tôn giả A- 


na-luật-đà, đi quanh ba vòng rồi lui ra. 


Tôn giả A-na-luật-đà thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Tôn giả A-na-luật- 
đà thuyêt, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 

1. Xem kinh 184, và nhiễu kinh khác. 

2. Thánh ái giới, hay Thánh sở ải giới, giới được các Thánh Hiển hâm mộ. 

220. KINH KIÊN [1| 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời sau khi Phật Niết-bàn không lâu, Tôn giả A-nan trú tại thành Vương xá, 
trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. Lúc bây giờ có một Phạm chí dị học, vôn là bạn 
của Tôn giả A-nan trước khi xuât gia, sau giữa trưa, thong dong tản bộ đi đên chô 
Tôn giả A-nan, chào hỏi xong, ngôi xuông một bên nói với Tôn giả A-nan răng: 
"A-nan, tôi có điều muốn hỏi, mong nghe cho chăng?” 
Tôn giả A-nan đáp: 
"Phạm chí, muốn hỏi cứ hỏi, Tôi nghe xong sẽ suy nghĩ." 
DỊ học Phạm chí bèn hỏi: 
"Sự kiện như vầy. Những quan điểm([2] này bị gác lại [3| , bị loại bỏ, không được 
giải thích tường tận, đó là, “Thê giới hữu thường hay vô thường; thê giới hữu biên 
hay vô biên[4| ; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai 


tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt [Š] ; Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không 
tuyệt diệt; hay Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt 


- dã Sa-môn Cù-đàm có biết rõ các quan điểm này đúng như lý ưng phải biết 


Tôn giả A-nan đáp: 


“Phạm chí, sự kiện như vầy. Đối với những quan điểm này, Thế Tôn là Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, gác qua một bên, loại bỏ, không giải thích tường 
tận; đó là, “Thế giới hữu thường, hay vô thường: thế giới hữu biên hay vô biên; 
sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như 
Lai không tuyệt diệt; XI°Ê Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay Như Lai 
cũng không phải tu uyệt diệt?' Thế Tôn là Như 
Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, biết các quan điểm này: đúng như lý ưng phải 
biết.” 


Phạm chí dị học lại hỏi: 


"Sư kiện như vầy. Những quan điểm này Sa-môn Cù-đàm gác qua một bên, loại 
bỏ, không giải thích tường tận, đó là, 'Thế giới hữu thường, hay thế giới vô 
thường; thế giới hữu biên hay thế giới vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh 
mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt, hay Như 
Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay Như Lai cũng không phải tuyệt diệt 
cũng không phải không tuyệt diệt?” Sa-môn Cù- đàm biết rõ các quan điểm này 
đúng như lý ưng phải biết như thế nào?" 


Tôn giả A-nan đáp: 


“Phạm chí, sự kiện như vầy. Những quan điểm này được Đức Thế Tôn, Như Lai, 
Bậc bước bự Trước, Đăng Chánh Giác, gác qua một bên, loại bỏ, không giải thích 
; đó là, “Thế giới hữu thường hay thế giới vô thường; thế giới hữu biên 
Anh ủ Ề giết" vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai 
tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt, hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không 
tuyệt diệt, hay Như Lai cũng không phải tuyệt diệt cũng không phải không tuyệt 
liệt? Này Dị học Phạm chí, kiến như vậy, thủ như vậy, sanh như vậy, đến đời sau 
như vậy, những vân đề như vậy là điều mà Thế Tôn, Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng 
chánh G ác, gác qua một bên, loại bỏ, không giải thích tường tận, đó là, “Thế giới 
hữu biên hay thế giới vô biên, thế giới hữu thường hay thế giới vô thường: sinh 
mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai 
n.. tuyệt diệt; hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay Như Lai 

ng không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt?” Những quan điểm 
ng được biết như vậy. Các quan điểm ấy phải được biết như vậy.” 


DỊ học Phạm chí bạch rằng: 
"A-nan, nay tôi tự quy A-nan." 
Tôn giả A-nan đáp: 


“Phạm chí, ông đừng tự quy nơi tôi. Cũng như tôi tự quy y nơi Phật ông cũng nên 
tự quy như vậy." 


DỊ học Phạm chí nói: 


"A-nan, nay tôi tự quy Phật, Pháp, và Tỳ-kheo Tăng. 'Cúi mong Thế Tôn nhận con 


làm Ưu-bà-tắc, kế từ hôm nay, trọn đời tự quy cho đến tận mạng'. 


Tôn giả A-nan thuyết như vậy. Dị học Phạm chí nghe Tôn giả A-nan thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


Chú thích 
1. Tương đương Pal, A.7.5l. Avyakata. Hán, biệt dịch, No.93. 


2. Kiến #. Pali: difthieata, thường được dịch là kiến thú, xu hướng của kiến 
chấp. 


3. Xả trí #£ FÏ, chỉ những vấn đê thuộc bất khả thuyết. Xem ý nghĩa, kinh 222 
ở sau. Pali avyakata, vô kỹ. 


4. Nguyên Hán: thế hữu đề, thế vô để ft 77 kÈ II! Ấf EE, dịch sát: “thế gian 
có đáy hay không có đáy ”. 


5. Nguyên Hán: Như Lai chung, bất chung Í#l! # ấ§$ ? Ấ& 
221. KINH TIÊN DỤ [1] 
Tôi nghe như vây: 


Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 


tên ng tâm XIRP nh ý lâm n kiện Pheh va 3< theP 
Thế Tôn gác lại[3] , loại bỏ, không giải thích tường tận; đó là, “Thể § giới „# 
'wdi x:ẢU MO Mi ông, H thể _ hữu biên Ì bạt vô | HỈ vớ: Trạng lỨc Đa tha ân 


- “ đạy Như Lai cũng. V† 

{ bon ni phải không tuyệt JP ni a không) hài lòng với điều này, 
| không mã n Jin ới điều này. Nếu Đức Như Lai xác quyết [6], nói cho ta biết 
tới hữu thường" ta sẽ theo Ngài học phạm hạnh, còn nếu Đức Thế T ôn 

¿ ết nói cho ta biết răng “Thế giới hữu thường” ta sẽ cật vẫn Ngài rồi 
bỏ Noi 8 mà đi. Cũng vậy, “Thế giới vô thường; thể mm Xehy kết sen vô biên; sinh 
mạng tức là thân hay sinh mạng khác tÌ ân kh | 
AE tuyệt diệt, - Như Lai vừa Ni ần 3 


rằng, “Điều nïyi vì XuêS thật n ngoài ra XE TÊN vọng” "thì t Đà, sẽ cật vấn n Ngài rồi bỏ Ngài 
mà đi." 


Rồi Tôn giả Man Đồng tử vào lúc xế trưa, từ tĩnh tọa dậy, đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ, ngồi qua một bên mà bạch rằng: 


"Bạch Đức Thế Tôn, hôm : nay con sống cô độc tại một nơi yên tĩnh, thiền tọa tư 
duy, trong tâm khởi lên ý niệm, “Sự kiện như vây. Nhõũ ø quan. điểm này bị Đức 
Thế Tôn gác lại, loại bỏ, không giải thích tường tận; đó là, “Thế giới hữu thường 
xù vô ".. kệ SH - biên HÀ M¿ biên; ưng Pưbi tức sẽ My HE LÍ sinh Khê 


tuyệt diệt ÂÌ: 
không phải không tr 
với ¡ điều kệc Nế Thị 


“Thể giới Ì 
vô thườn; Sà 


thẳng l túng: biết. +. Cũng v vậy, _ Thế ới 
p. biên ¡hen! vô "biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng 
h `. diệt t " Như. Lại te Xêc tuyệt Bài: xe biện: Lai vừa 
: _ vừa không tu Xã cũ 1 tuyệt diệ 
không phải không : ma Hi lêu T | T | 
ngoài ra là hư vọng”, Bạch Thế Tôn, mong Ngài hãy n nói Ì ghét con biết. Còn nếu Thế 
Tôn không xác quyết rõ ràng “Điều này là chơn thật, ngoài ra là hư vọng”, thì Ngài 
hãy nói thăng là không biết." 


Đức Thế Tôn hỏi: 


"Này Man Đồng tử, trước kia Ta có nói như vầy với ngươi rằng, “Hãy đến đây! 
Hãy theo Ta tu học Phạm hạnh rồi Ta sẽ nói cho nghe, “Thể giới hữu 


thường ”chăng”?” 


T.¿ 


Man Đông tủ 


đáp: 


"Bạch Thế Tôn, không." 


"Cũng vậy, “Thế giới vô thường, thế giới hữu biên, hay vô biên sinh mạng tức thân 
hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệ 
hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay Như Lai cũng không phải 
tuyệt diệt cũng không phải không tuyệt diệt?” chăng?” 


4.1 


Man Đồng tử 


đáp: 
"Bạch Thế Tôn, không." 


Đức Thê Tôn nói: 


» 


"Này Man Đồng tử, trước kia ngươi có nói với Ta rằng, “Nếu Thê 
tới cho con biết rằng “Thế giới hữu thường' thì con sẽ theo Thế 


Tôn xác quyết 
L lá 
hạnh” chăng?" 


học phạm 


a» 


kÀ 


Man Đồng tử 


đáp: 


"Bạch Thê Tôn, không." 


Đức Thế Tôn nói: 


"Này Man Đồng tử, trước kia Ta không nói với ngươi và ngươi cũng không nói với 
Ta; ngươi quả là kẻ ngu s1, vì sao lại hư vọng xuyên tạc Ta?" 


Lúc by giờ, Tôn giả Man Đồng tử bị Đức Thế Tôn khiến trách ngay mặt, trong 
lòng râu rĩ, cúi đầu im lặng, không còn lời biện bạch, suy nghĩ mông lung. 


Đức Thế Tôn sau khi khiển trách ngay mặt Man Đồng tử, rồi nói với các Tỳ-kheo 


răng: 


Nếu CÓ người ngu sĩ nghĩ như vầy, 'Nếu Đức Thế Tôn không xác quyết nói cho 
Ta biết rằng “Thế giới hữu thường" thì Ta không theo Đức T hế Tôn tu hành phạm 
hạnh". Những người ngu sĩ ây, chưa biết được g gì thì nửa chừng mạng chung. 


liệt, xé ng Đợt vừa nhớ diệt vio 
“hiện diệt ÿ ae} kh . . kẺ tệ d diệt 


an S1 â km biết Vỹ gì Thìn nửa . đã mạng V4 âu 


r 


— c voài ba) ĐỊ1 trú 


Mu í HT. một bạ lót Si trú PHET In Kia nên mm. vào ke 2 cực. 


T 
Ằ.: 
= 
© 


ky: “Khoan đc 9) nhỏ tên! Đuc tiên vi hãy È 9t tôi | k nợnii ï¡ bắn tôi đó, | Tà gì, lu 
gì, sanh ở đâu, cao hay thấp, mập hay gây, da đen hay trắng, hay da không đen 
không trắng, Tập dòng Sát- lợi, chưng chí, Cư sĩ hay pc 9ó sư, là li ở . 


ỗ chả [7] „ bằng gỗ 
- hãy, ch tôi biệt cần: 


ằng y nhồ tên! Trước 
gỗ hay bằng tre? Khoan hãy nhỏ tên! ˆ Trước 
Me: -ạh ` ` mm nai, SA 4 ke áo GP \ 


^ 


cho tôi biết người _ 


Tên, về ương Tây " le Âm Bắc?” ông đen kh = g trắng biết được gì thì Đông, phươn đã 
mạng chung. 


"Cũng vậy, nếu có người ngu sĩ nghĩ như vầy, “Nếu Đức Thế Tôn không xác quyết 

nói cho ta biết rằng “Thế giới hữu thường" thì ta sẽ không theo Đức Thế Tôn tu học 
phạm hạnh'. Nhưng người ngu si ấy chưa biết được gì thì nửa chừng đã mạng 
chung. 


Đo sâu vậy, “Thế £aaŠ VÔ `. thể giới hữu biên . vô danh sinh thang tức - 


không phải tu : 
HD vậy "Nếu Đức Thể Tôn Không » xác HUỆN nói 'cho tà biết, rã ng: 


tên với Nhr 1ưn ng mệnh ấy Đi: biết nh n gì thi nửa êm đã: THỰ, ý men 


. . ko `. nh ân nơi NHỚNg điểm này mà Xe ta tu Hạ . HiợN,¡ Sự 


ngệện diệt n Như Lai vừa siện điệt v vữa pin 
không phải tuyệt diệt cũng không phải không tuyệt diệt?” Nhân 
điểm này mà theo Ta tu học phạm hạnh, sự kiện này không phải là nh vậy. 


"“Thế giới hữu thưè ng), vì có Š ải điểm _ mà tờ ` tu mm lỆ Ben hạnh, Sự 
cm .. Ê He ) ữu bị 


ó quan điểm này mà là không MB, Ta tu SAU A09 set He sự tin này . vộT 
là như vậy. 


hàn, can hữu mm. Sọ vì có là say Mi kcÃ mà xe Ta tu học _ Cái v sự 


điểm Lai cigl cm Ta tu IÊ Si) SE Tp sự không ph này Thnh ng th như vậy. 


"“Thế giới hũ 
hạnh, sự kiện không phải là như vậy. Cũng vậy, “Thế giới vô thường, thể 

biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai 
tuyệt dị ẹt thoi kh Bà RE Âm dài nh 'mmÁ mg So, vừa † sả mHÁI vừa " 


u thường", vì không có quan điểm này mà không theo Ta tu học phạm 
T giới hữu 


" Vì King: có õ nhữn n 8 = điền này mà à không tử tp T a tủ lên ng Phông sự 
kiện không phải là như vậy. 


"Dù “Thế s giới hữu thường, thì vẫn có sanh, có già, có bệnh, có chết, sầu bi, khóc 
than, ưu khô, ảo não, như vậy toàn vẹn khối lớn khổ đau này phát sanh. Cũng vậy, 


dù “Thế giới vô thường; thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay 
sinh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt, hay 
Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay Như Lai cũng không phải tuyệt 
diệt, cũng không phải không tuyệt diệt?” thì vẫn có sanh, có già, có bệnh, có chết, 
sầu bi, khóc lóc, ưu khổ, ảo não; như vậy, toàn vẹn khối lớn khổ đau này phát sanh. 


"“Thế giới hữu thường”, Ta không xác quyết điều này. Vì điều này không tương 
ưng với cứu cánh, không tương ưng với pháp, không phải căn bản phạm hạnh, 
không đưa đến trí, không đưa đến giác, không dẫn đến Niết-bàn. Cho nên Ta 
không xác quyết điều này. Cũng vậy, “Thế giới vô thường, thế giới hữu biên hay 
vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt 
hay Như Lai khôn; t diệt, hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt hay 
Như Lai cũng không phải tuyệt diệt cũng không phải không tuyệt diệt?' Ta không 
xác quyết điều này. Vì lý do gì mà Ta không xác quyết những điều này? Vì những 
điều này không tương ưng với cứu cánh, không tương ưng với pháp, không phải là 
căn bản phạm hạnh, không đưa đến trí, không đưa đến giác, không dẫn đến Niết- 
bàn. Cho nên Ta không xác quyết những điều này. 


“Những pháp nào được Ta xác quyết nói đến? “Đây là khổ”, Ta xác quyết nói “Đây 
là khổ”, 'Khổ Ô tập, Khổ diệt, Khô diệt đạo tích” Ta xác quyết nói. Vì những lý do gì 
mà Ta xác quyêt nói những ‹ ñiều này? Vì những điề này tương ưng với cứu | 
tương ưng với pháp, là căn bản phạm hạnh, đưa đến trí, đưa đến giác, dẫn N 
Niết-bàn, cho nên Ta xác quyết nói những điều này. 


“Đó lá, những gì thể nói thì Ta Tin nói, những gì có thể nói thì Ta nói [9], hãy 
thọ trì như vậy. Hãy học tập như vậy." 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Chú thích 


1. Tương đươi 
No.94. 


g PAli: M.63. C¡Ja-Malunkyaputta-sutam. Hán, biệt dịch: 


2. Xem chĩ.3, kinh 205 trên. 


3. Xem chĩ.3, kinh 220 trên. 


4. Nguyên Hán: thế hữu để vô để 1U #7 l ÍU Âf lÈ. Pali: antavä loko tỉ pi 
ananfava loko Tỉ pi. 


3. Nguyên Hán: Nhự Lai chung... bất chung #1! # ấ$ K§. Pali: hoti 
tathãgato paramn marannä, Như Lai tôn tại hay không sau §ui chấ? 


6. Hán: nhất hướng thuyết — J1 


7. Chá #ñ, một loại cây giống cây dâu, lá tằm ăn được. 


buấi Khả 


9. Bất khả thuyết 4` ØJ ðÊ Päli: abyakäta (vô ký), có mười bồn vẫn đề bắt 
khả thuyết, như trong kinh này đã kế. 


222. KINH LỆ 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
"Nếu muốn đoạn trừ vô minh, nên tu Bốn niệm xứ. 


"Thế nào gọi là muốn đoạn trừ vô minh nên tu Bốn niệm xứ? Nếu khi Đức Như 
Lai xuất thế, là Vô Sở Trước, Minh Hạnh Thành Tựu, Đắng Chánh Giác, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng ŠT, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, 
Chúng Hựu. Vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu 
kém, quán nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp. Đó là nêu 
muốn đoạn trừ vô minh, nên tu Bồn niệm xứ. Như vậy, sô đoạn, giải thoát, quá độ, 
bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri [1]. 


"Nếu muốn biệt tri vô minh, nên tu Bốn niệm xứ. Thế nào là muốn biệt tri vô minh 
nên tu Bốn niệm xứ? Nếu khi Như Lai xuất thế, là Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp 
Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền 


cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yêu kém, quán nội thân như thân 
thọ tâm, pháp như pháp. Đó là muôn biệt tri vô minh nên tu Bốn niệm xứ. 


- : đến ăn x 
BI: l 


triền cái, D nhũ 8 tr làm ô ô uế, | tực yết ¡ Kếm; đấi với ới pháp / ác bất 
muốn DEtn re tr Anh nên + MÀ rênh Bi bước tìm cầu 3M . tình 


n tị | âm, 
nât "Uh 


Chánh Gi Tu Xin -. TY 0y m KHÍ TA: nh | và nh c . 2v 
ke. A6 di ở gu, Đ ug Qiờng à là là . `... HH vị „ k2: trừ tụ 


cần khích lệ, và kiên trì ¡ âm, chính loạn. ' 
muốn không sa 
lệ và kiên trì tâm, ‹ 
cho nên phát khởi VPS tâm, tìm mù 9 Hường t 
m Teen Đối với - ÁƑ 


i hắt, TS VN 
ục Mười tìm 


hật, “Chúng † Phản VỊ ấy xóm trừ Bi đến 
, những thị tuệ yếu kém, tu dục định như ý túc, thành 
ưu „c "hành [4], * si Bh viên . y : trên vô dục, y trên dục tận, thú hướng phi 


phẩm [5]. Cũng vậy tu tỉnh tấn định, tâm định, tư duy định ý túc, thành ¡ 
hành, y trên viên ly, y trên vô dục. y trên diệ 


tận thú hướng phi phẩm. Ð Đó lân nếu 
muốn đoạn trừ vô minh, nên tu Bốn như ý túc. Như vậy, sô đoạn, giải thoát, quá 
| yệt, diệt, chỉ, tông tri và biệt tri. Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Bốn 
như ý túc. 


Ỗ : ly S HỆ .. IC, › 
lái „Võ ö Thương Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sử hiệu là P Phật, viện 
trù thê A13 năm 1 triển c cái, _.. hy BHỜN ô uễ, (Am, về .u = by H02 


sinh Đó lần nếu muốn n biệt tr . VÔ DẺh nên Hi ¡ Bến nhi yuUẾN túc 


"Nếu muốn đoạn trừ vô minh, nên tu Tứ thiền. Thế nào gọi là muốn đoạn trừ vô 
=- nên hại Tứ r thiên? .- mg: sành Tất, Tác báo Sở ĐÓ hảo št ke tụ ` 


éu khi Như Lai xuấ t thế, | Bậc Vô Sở nong s Đẳng C Chánh Giác, Minh 
Hạnh Thành Tựu, Thiện ˆ Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 51, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm 
cho tâm ô uế, tuệ yếu kém, ly‹ dục, ly pháp ác bắt thiện, cho đến chứng đắc đệ Tứ 
thiền, thành tựu an trụ. Đó là nêu muốn biệt tri vô minh nên tu Tứ thiền. 


là< 


"Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Năm căn. Thế nào gọi là muốn đoạn trừ vô 
minh nên tu Năm căn? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp 
Ngự, Thiê vỈ “Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, 
những thứ | m ô uế, tuệ yêu kém, tu tín, tỉnh tấn, niệm, định, tuệ căn. Đó là 
nêu muôn mm. trừ vô minh nên tu Năm căn. Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, 
bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 


"Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Năm căn. Thế nào gọi là nếu muốn biệt tri vô 
minh nên tu Năm căn? Nêu khi Như Lai xuât thê, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 


“Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Năm lực. Thế nảo gọi là r trừ vô 
minh nên tu Năm lực? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Sự he Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp 

sự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, ( : Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền 
cái, những thứ làm ô uế, tuệ yếu kém, tu tín, tỉnh tấn, niệm, định, tuệ lực. Đó là nêu 
muốn đoạn trừ vô minh nên tu Năm lực. Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt 
tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 


"Nếu muốn ke trí vô he gu) biết hạ he m - Thê nào ; gọi là r nêu muốn Day trị Mỹ 


ì ¡Vô _Thượng 
rù ừ cho đến năm 


„U bn áp, con tấn, nh. 


`. o Pháp Ì Ngự, 1 “Thiên chúng an trủ 
triển cái, những thứ loi tâm ô te tuệ PP ỆP kém, Ð Ằ- êt giác _ M tiện: viễn 2i the y 
trên vô dục, y trên diệt tận, ID) Sgikt- Ly rhih Uy âyt tu . Vua be anh 
an, hỷ, định. Tu xả giá L 

phi phẩm. Đó là nếu muốn biệt trí vô rể loi nên : ntu Bảy giác th 


ên tu Thánh đạo tám chi. Thế nào gọi là nếu muốn 
lênh tám chỉ? Nếu khi Như Lai xuât thê, ~ vô Sở 


"Nếu muốn đoạn trừ vô minh ñn 
kh ¬) trừ 1 vô Mhệ nh nên tụ `. 


đến n nn triền c Cái ñ những th làm ô ô ni tuệ yếu kém, tu . kiến so đến -hánh 
định. Đó là nếu muốn đoạn trừ vô tin: Tiên tu buueg huờ tám chi. Như vậy, số 
đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt,. 


"Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Thánh : 
biệt tri vô minh nên tu Thánh đạo tám chỉ? Nếu kh nà TA xui 
Trước, JkE: no Phá Giác, Minh Hạnh Thành ˆ — tên s 


^. 


" 


bốn duy, trên sdưï là . hai, là vô TihBàn , 
biến xứ, thanh biến xứ, hoàng biến xứ, xích biến xứ, bạch biển › + 
xứ biến xứ, tu thứ mười vô lượng thức biến xứ, bốn duy, tr: 
Vô lượng. Đó là nếu muốn đoạn trừ vô minh, nên tu Mười biến xứ. - Như N số 
đoạn, giải thoát, quá độ, bại 


' tuyệt, diệt, chỉ, là tri và biệt tr1. 


tr tùy b bí n xứ "hỏa biến › xứ, in 
vô KH áp HC: 


hệ Bậ sVõ Sở Trước, › Đăng 


Thượng Sĩ. Đạo Pháp "_ Thiên ] Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ây đoạn 


hỜNG vô Xn Nhhy lTc số ng giải 
biệt tr1. 


"Nêu muôn biệt tri vô minh nên tu Mười pháp vô học. 


kém; tu vô n chá “h kiến lý Hệ? đến le Vô ¡ Yn8 vs. trí. Đó n nếu muốn n biệ ¡ 
minh nên tu Mười pháp vô học. 


thơ: cỉ g Kiến nh do s Như Bà Đệ D cũng s4 in vậy. - Như á n - thủ c cũng LP ỆY vệ y. _Nh ư thủ, 


hữu cũng như vậy. Như hữn, sanh cũng như vậy 


Ấy Bà Hi trừ về đến năm tr n cái, 
hân như thân, cho đến quán thọ, 
Xử, - Như 


những thứ làm tâm ô ô uề, tuệ ý yếu ¡ ke, m5 
tâm, `. dời MS? Đó T nêu ¡ muôn ma. trừ Ô Và RA nên tụ Bồn niệ 


trừ lão t tử 'k t thê c Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh ( c, Minh Hạnl hTh hành, T ì \Ệ, l. ¡, Vô 'Thượng Sĩ 
Dạo . ự, Thị ¡ng Hựt I; VỊ â s.ân trừ cho đến 
ữ đìng tâm ( Ñ uế, THẺ và hư 1 với pháp ác c bắt thiện đã 


cho nên phát khởi dục tâm, tìm ‹ 


HẠ vì muốn đoạn ựC ệ n, 
tâm chánh đoạn. Đối với pháp ác bắt thiện chưa Suïic vì muốn 


khích lệ, và kiên trì 


không sanh cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ, và 
kiên trì tâm, chánh đoạn. Đối với pháp thiện chưa sanh, vì muốn sanh khởi, cho 
nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, “khích lệ và kiên trì tâm, 
chánh đoạn. Đối với pháp thiện đã sanh, vì muốn kiên cố, không vong thất, không 
Suy thối, tăng trưởng, quảng ở đại, tu tập viên mãn, cho nên phát khởi dục tâm, tìm 
cầu phương tiện, tinh cân khích lệ, và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đó là ị êu đoạn trừ 
yệt, diệt, 


lão tử nên tu Bốn chánh đoạn. Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tu 
chỉ, tổng tri và biỆt tri. 


1, UIT \ biệt tri 

ánh xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đắng 
sông Giác, Minh. Hạnh “Thành, “Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, ˆ Thiê hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm 
triền cái, những thứ Nx tâm ô lệ yêu kém, đối với pháp ác bất thiện đã sanh, 
vì muốn đoạn trừ cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích 

¡nh đoạn. Đối với pháp á ác bất thiện chưa sanh, vì muốn không 


lệ và kiên trì tâm, chán! 
sanh, cho nên phát khởi dục tâm, tìm câu phương tiện, tỉnh cần, khích lệ và kiên trì 
tâm, chánh đoạn. Đôi với pháp thiện chưa sanh, vì muốn sanh khởi, cho nên phát 
khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ và kiên trì tâm, chánh đoạn. 
Đối với pháp thiện đã sanh, vì muốn kiên cố, không vong thất, không Suy thối, tăng 


Ty Xe bớt kẻ Nói viên mãn, P6 † nên 3) PHẾ ri kuYi tâm, tìm ‹ câu `. 


bê tụ Bồn chánh bán Âu 


ï lão tử nên tu Ï 
trừ lão tử nên tu Bốn như ý 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thàn 
Đạo Pháp Ngự, Thiên Me ĐC hiệu là Phật, ( 
năm ) triển cái, li thí 


"Nếu muốn đoạn trì 


như ý! túc, 
Š† † tận thú lấn phi 
úc thành tựu đoạn 
hành, V P D việt nợ V r tiên vô vậy 'trí Sử ệt tận "hú ú hướng mi g âm. Đó là nếu 
muốn đoạn trừ lão tử nên tu Bốn HỆ ý túc. N I thoát, quá độ, 
bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tr1. 


"Nếu muốn biệt tri lão nẻ nên tu Bốn sản ý túc. Thế nảo gọi là muốn biệt tri lão tử 

? Nếu khi xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
G „ Minh oni Thành, Thiện Thệ, “Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo P áp 
Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền 


cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, tu dục định như ý tú u đoạn 


ũc, thành tụ 


hành, y trên vô dục, y trên diệt tận, thú hướng phi phẩm; cũng vậy, tu tỉnh tấn định, 
tâm định, tu tư duy định, như ý túc, thành tựu đoạn hành, y trên viên ly, y trên vô 
dục, y trên diệt tận, thú hướng phi phẩm. Đó là nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Bốn 
như ý túc. 


Xhy Ì T 
cái, nh: thứ làm tí tâm ô uế, tui 
đắc đệ Tứ thiền, thành tựu 
diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 


"Nêu muốn biệt t trí j lão t ". tu _ ki i v. „ 0 gọi l là m Ea biệt mH lão tử 


tử 1 nên su Ì ì Năm ì căn? “. khí Ni Lai Si TP ế 
Anh Šh TH BỤC -- bo Thệ, “Thể € s“c 


Minh Hạnh Tt ảnh, ˆ Th 
bd be `" N ư, that 


tử nên tu Năm lực? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đảng Chánh 
Giác, A00 “ong . ben uc Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp 
| Chúng Hựu; vị ây đoạn trù 


rừ cho đến năm triền 
: : g thứ Rút hện: ô uế, | tê yếu kém, tu tín lực, tỉnh tấn, niệm, định, tuệ lực. 
Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 


: KH tử 


“Nêu ụ muôn biệ | tí Aeh tử Xa tu bo : Ai nào Si bà in =- Biệt tr 


những hệ In tôm ô uế, tuệ yêu kế m; t 
nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Năm lực. 


H nhì ứng về ‡ 
đến chánh định. Đó là: nếu muốn PStng trữ “lão t { nên Lt . = lê ch1ĩ. Như 
vậy, sỐ đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, : tổng tri và biệt tr1. 


"Nếu muốn biệt tri lão tử nên : U: 
ử nên tu Thánh đạo tá 
ăn ng ( `. Qũ n2 vn ình Th 


mái 


định: Đó Iàx liền muốn nhãn tí lot tử hiền kiêu ¡ Thánh se. mg th chỉ. 


thanh biến xứ, 3S biến XỬ, xinh biến: xứ, (PT biến › XứỨ, VÔ . . xứ š biến 
xứ, tu thứ mười, vô lượng thức xứ biến xứ, bốn duy trên dưới, là không hai, là vô 
lượng. Như vậy, số đoạn, ø giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tr. 


khán muốn TỔ tị boy tử nên 110 nhường biển x XỨ. -Thên nào gọi „ nếu muốn bày ` - 


Giác, l Mi 
Ngự, Thiên Nhân Sự, hiệu là Phật, -Cng Hưu: 

cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kẹ ' nhất, xït biến › xứ, tiên Xr r8 trên 
dưới là không hai, là vô lượng. Cũng vậy tui thủy biến xứ, hỏa biến xứ, phong biến 
siày m nh 'biển lâu . biến x XỨ, IR. Tạ Xứ, độ t1 biế xứ, vô Nhớ t4 TỦ xứ 


vô Kiờo, Mi vậy, số ?êHg giải #2 IP quá á độ. xét tuyệt, diệt chỉ no ï trà và à biệt tì. 


"Nếu muốn TưưC tri ti tử Tên tu Mkc Có Ì BI vô . Hà: nào Hi là nếu muốn | mm 


năm n triển cái, lê TU thứ làm t tt: Ô uê, tuệ yêu th tuv vô ô học thánh kiến chờ đến 
tu vô học chánh trí. Đó là nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Mười pháp vô học." 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành 


Chú thích 


1. Các giai đoạn tu tập tuần tự: số đoạn, giải thoát, quả độ, bạt tuyệt, diệt, 
chỉ tổng tri và biệt tri: chuyên cân, quyết ý, vượt qua, nhô sạch, hoàn toàn 
tĩnh chỉ. 


2. Ti ham chiếu Pháp Uẩn Túc Luận 3 (Đại 26 tr.467c): khởi dục, phát cần, 
tỉnh tân, sách tâm, trì tâm. 


3. Bồn niệm xứ, Bồn chánh cân... đêu được tu tập theo thứ tự từ tỉnh cần... 
4. Xem kinh 66 trên. 


5. Phi phẩm, nơi khác, cũng trong bản Hán này nói là _ Thú hướng xuất yếu 


tÿ) 
Hết Phẩm 18 


Trọn Bộ 


P.15| P.16| P.17| P.18 


